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¿ 0HI NHANH AUIÊN BĂU 


ĐỊA 0HÍ: Sñ 63 PHố VŨ THẠNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI. 
Điện thoại: (04) 5 120 523 / 5 120 537 / 5 120 538 * Fax: (04) 5 120 524 " E-mail: cnmicienco5@hn.vnn.vn 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

s> Xôy dựng cóc công trình giao thông, công 
nghiệp vò dên dụng 

s Đều tư xôy dựng hợ tầng kỹ thuột, cụm dên cư 
vò khu đô thị 

»> Đầu tư xôy dựng, kinh doanh nhà đốt, cho 
thuê văn phỏng lòm việc 

s3 Đầu tư xôy dựng cóc công trình thủy lợi, thủy 
điện 

s>- Khoi thúc vò chế biến vột liệu xây dựng, cung 


SƯ x. C- 
V ..J.- 


Lễ khửi công xây dựng khu dân cư Anh Dũng 1 


Trụ sử Chi nhánh tại Hà Nội _ 


ứng xuốt nhệp khổu vột tư, vột liệu xôây dựng, 
thiết bị giao thông vôn tỏi 


KHU DÂN CƯ ANH DŨNG I - HÁI PHÒNG 


BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ANH DŨNG I 
ĐỊA CHỈ: SỐ 349 VĂN CA0 - THÀNH PHỐ HAI PHÙNG * ĐIỆN THOẠI: 031 74 655 “ FAX: 031 727 176 


* Dự án khu dân cư Anh Dũng nằm cạnh Cầu 

__ Rào, trong đồ án quy hoạch cơ cấu khu đô thị mới, 

chạy dọc trục đường 353 từ Cầu Rào đi Đồ Sơn. 

— * Tổng mức đầu tư 146 tỉ đồng, dự kiến hoàn 
thành vào tháng 3 - 2004. Khu đất dự án có tổng diện 

tích là 14,4 héc-ta. 

* Các lô đất xây dựng nhà liền kể, biệt thự ghép, 
biệt thự cao cấp được bố trí giáp với ba tuyến đường 
quy hoạch của thành phố Hải Phòng. 

* Khu nhà liền kề giáp với đường 353 sẽ tạo nên 
bộ mặt hiện đại và điểm nhấn kiến trúc cảnh quan 


không gian trên tuyến đường du lịch này. 

* Dọc theo tuyến trục vuông góc với đường 353 là 
các lô biệt thự cao cấp xen cây xanh trên hạ tầng kỹ 
thuật hoàn chỉnh và đồng bộ tạo nên khu đô thị hiện 
đại. 

* Trong khu đô thị gồm: nhà trẻ mẫu giáo và sân 
chơi thể dục thể thao, bồn hoa cây xanh. 

* Giao thông trong khu đô thị được tổ chức rõ 
ràng, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc theo 
trục giao thông nội bộ và đảm bảo đủ hệ thống dẫn 
điện cho từng hộ sử dụng. 


THĂNG RA 3 KÝ 
Sũ 676 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 


e Phó Tổng Biên tập phụ trách : 


TRẦN QUANG NHIẾP 


Bìa I: C. Mác, khi Người VÍẾt : 

“Nghị quyết vê việc triệu tập 

Đại hội của quốc tế tế”( 1869). 
Ảnh : Tư liệu 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


JlUD LŨ 0 


DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA BẢNG VẢ0 CUỘC SỐNG 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước 

PHẠM GIA KHIÊM - Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 


bộ về 5 dế *.rểm. __ 
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VŨ HỮU NGOẠN - Bộ sách “Tư bản” của C.Mác sống mãi trong . 


sự nghiệp cách mạng Việt Nam 

ĐĂNG HỮU TOÀN - Quan niệm của C. Mác về con người và 
sự nghiệp giải phóng con người 

NGHIÊN bÚU - TRA0 ĐÔI 

PHẠM CÔNG ĐOÀN - Xây dựng cấu trúc thị trường hợp lý 
theo hướng chiến lược phát triển thị trường đến năm 2010 
NGUYỄN THỊ NGA - Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội 
ở nước ta hiện nay 

TIẾN HẢI - Xây dựng đội ngũ cán bộ người Việt Nam trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

ĐÀO CÔNG TIẾN - Đổi mới tuyển sinh đại học - cảm nhận và 
đề xuất 

THỰP TIỀN - KINH NSHIỆM 


LÊ NGỌC TRÁC - Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh : Năng động, 
sáng tạo trong hội nhập 


LÊ XUÂN ĐÌNH - Khát vọng Phú Quốc 

THẾ BIÚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 

NGUYỄN LỘC - Luật pháp quốc tế về bảo vệ quyền lao động 
QUANG TUẤN - MẠNH HÙNG - Thương mại †!ẻ giới năm 2002 
và triển vọng năm 2003 

QUA SÁCH B0 NUŨP NG0AI 

*** “Bàn về dân chủ” 

TIN H0AT ĐỘNG LÝ LUẬN - THƯC TIỀN 

* Hội nghị công tác dân vận toàn quốc 


* Kiện toàn hệ thống tổ chức đảng. trong các doanh nghiệp 
nhà nước 
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srane. TMEH XAÙH-: YCTpOĂCTBO KOHTMHFOHTA BbØTHAMCKMX K8RDOB B FIDGHIIDMWTMSX, WMÔIOUOX WHOCTDAHHbIG 
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* Resolution of 7? Plenum of CPV Central Committee (IX tenure): To continue implementing policies and laws 
on lands in the period of pushing up the country's industrialisation and modernisation. PHẠM GIA KHIÊM: To enhance 
quality of the work of propaganda and agitation among the people in the cause of socio-economic development of 
- the country. VŨ HỮU NGOẠN: The book set “Capital" of Karl Marx will live for ever in the revolution cause of Vietnam. 
ĐẶNG HỮU TOÀN: Karl Marx's conception of man and the cause of liberation of man. PHẠM CÔNG ĐOÀN: Building 
of ratlonal market structure in tho strategical trend of market development upto 2010. NGUYÊN THỊ NGA: 
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I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Những đổi mới trong chính sách, pháp luật 
về đất đai hơn 15 năm qua đã đưa đến những 
kết quả tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển, 
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội. Người sử dụng 
đất gắn bó nhiều hơn với đất đai. Đất đai được 
sử dụng có hiệu quả hơn. Đắt xây dựng kết cầu 
hạ tâng, phát triển công nghiệp, dịch vụ và 
xây dựng đô thị tăng tương đối nhanh, đồng 
thời diện tích đất sản xuất nông nghiệp vẫn 


tiếp tục tăng. Công tác quản lý nhà nước về đất - 


đai có tiến bộ ; hệ thống quản lý được tăng 
cường, từng bước phân cấp nhiều hơn cho địa 
phương. 

Quyền SỬ dụng đất đã bước đầu trở thành 
một nguồn vốn để Nhà nước và nhân dân đầu 
tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Thị trường 
bất động sản tuy còn sơ khai, nhưng đã thu hút 
được một lượng vốn khá lớn vào đầu tư xây 
đựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện về mặt bằng 
cho các ngành sản xuất, kinh doanh phát triển, 
cải thiện điều kiện về nhà ở cho nhân dân, nhất 
là tại các đô thị. 


Số 13 (tháng 5Š năm 2003) 


`¬ 


J` 12 SÃ RFÁ(Ÿ, LÁ Ii/§ SỈ I VÀ VC, 


Đạt được những thành tựu trên là do Đảng 
và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới chính 
sách, pháp luật về đất đai, tạo ra động lực mới, 
được nhân dân đồng tình ; cấp ủy, chính quyền 
các cấp đã vận dụng sáng tạo chính sách, pháp 
luật về đất đai vào thực tiễn địa phương. 

Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất 
đai hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém và 
nhiều vấn đề bức xúc. 

Tiêm năng đất đai chưa được phát huy tốt ; 
đất đai chưa được chuyển dịch hợp lý, hiệu quả 
sử dụng còn thấp. Đất sản xuất nông nghiệp 
còn manh mún ; rừng tiếp tục bị tàn phá, diện 
tích đất trống, đồi núi trọc, đất bị xói mòn còn 
lớn. Việc sử dụng đất của nhiều khu 
công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan còn lãng 
phí. Tình trạng người sử dụng đất vi phạm 
pháp luật về đất đai và tình hình khiếu kiện về 
đất đai diễn ra nghiêm trọng và phổ biến. Việc 
Nhà nước thu hồi đất, đền bù giải tỏa mặt bằng 
thực hiện hết sức khó khăn. 

Hoạt động của thị trường bất động sản 
không lành mạnh, tình trạng đầu cơ về đất đai 
và bất động sản gắn liền với đất rất nghiêm 
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trọng, đây giá đất lên cao, đặc biệt là ở đô thị, 
gây khó khăn, cản trở lớn cho cả đầu tư phát 
triển và giải quyết nhà ở, tạo ra những đặc 
quyền, đặc lợi, dẫn đến tiêu cực và tham những 
của một số cá nhân và tổ chức. 


Những hạn chế, yếu kém trên do đất đai có 
nguồn gốc phức tạp ; chính sách đất đai thay 
đổi qua nhiều thời kỳ ; quản lý đất đai chuyển 
từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị 
trường đặt ra nhiều vấn đề mới, trong khi 
chúng ta còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm ; 
nhưng nguyên nhân chủ yếu là : - 

- Chưa nhận thức đúng mức đất đai là tài 
sản đặc biệt của quốc. gia, là nguồn. nội lực 
quan trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước ; 
chưa khẳng định : TÕ quyền sử dụng đất là hàng 
hóa đặc biệt và cần có cơ chế quản lý phù hợp. 
Quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn 
chế, yếu kém, quản lý thị trường bất động sản 
bị buông lỏng. Người sử dụng đất chưa thực 
hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chính 
sách tài chính đối với đất đai còn nhiều bất 
cập, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà 
nước. Khuynh hướng tự phát chạy theo cơ chế 
thị trường đã gây ra nhiêu sai lệch trong việc 
thực hiện chính sách đất đai. 

- Một số chủ trương, chính sách lớn rất 
quan trọng của Đảng về đất đai chưa được thể 
chế hóa (như : chế độ sở hữu toàn dân đối với 
đất đai ; thị trường bất động sản, trong đó có 
quyền sử dụng đất...). Văn bản pháp luật về đất 
đai ban hành nhiêu, nhưng chông chéo, thiếu 


đồng bộ. Chưa làm tốt việc phổ biến, tuyên 


truyền chính sách, pháp luật về đất đai trong 
nhân dân. Nhiều chính sách đã ban hành chưa 
được tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thi hành 
nghiêm túc. 

- Vai trò và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu 
của Nhà nước đối với đất đai chưa được xác 
định rõ. Chưa quan tâm đúng mức việc đầu tư 
cho công tác quản lý đất đai, xây dựng bộ máy 
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và chỉ đạo công tác quản lý đất đai. Chưa thực 
hiện tốt công khai, dân chủ trong việc thực thi 
các chính sách, pháp luật về đất đai. Công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất 
đai ở các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 
Chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và kiên quyết 
xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, đã 
lợi dụng chức quyền để trục lợi, tham nhũng 
trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, gây 
ảnh hưởng xấu trong xã hội và bất bình trong 
nhân dân. 

- Chậm tổng kết thực tiễn để làm rõ nhiều 
vấn đề lý luận về quản lý đất đai trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Công tác nghiên cứu khoa học về 
đất đai còn yếu. Chậm tháo sỡ các vướng mắc 
trong chính sách, pháp luật về đất đai. 


H- QUAN ĐIỀM CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC 

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
ĐẤT ĐAI 

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 
lý ; Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định 
lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của 
pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi 
lại đất đã được Nhà nước giao cho cá nhân, tổ 
chức sử dụng trong quá trình thực hiện các 
chính sách đất đai. | 

- Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng 
quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn 
nội lực và nguôn vốn to lớn của đất nước ; 
quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt. Chính 
sách đất đai phải chú ý đầy đủ tới các mặt kinh 
tế, chính trị, xã hội ; bảo đảm hài hòa lợi ích 
của nhà nước, người đầu tư và người sử dụng 
đất, trong đó cần chú trọng đúng mức lợi ích 
của Nhà nước, của xã hội. Tăng cường trách 
nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành viên trong xã 
hội đối với việc quản lý và sử dụng đất. 
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- Khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, tiết 
kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm 
năng, nguôn lực về đất ; đầu tư mở rộng diện 
tích, nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh 
tác nông nghiệp, bảo đâm an nỉnh lương thực 
quốc gia và môi trường sinh thái theo quy 
hoạch, kế hoạch của Nhà nước. _ 
- Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai 
phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ 
động phát triển vững chắc thị trường bất động 
sản (trọng tâm là tại các đô thị) có sự quản lý 
và điều tiết của Nhà nước, với sự tham gia của 
nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo ; không tách rời thị 
trường quyền sử dụng đất và các tài sản gắn 
liền với đất ; chống đầu cơ đất đai. 
- Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử 
dụng đất đai theo luật pháp. Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, 
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội 
Nông dân Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và 
toàn dân trong thực hiện chính sách, pháp luật 
về đất đai. Bảo đảm sự quản lý nhà nước thống 
nhất của Trung ương, đông thời phân cấp cho 
địa phương, có chế tài nghiêm trong thực thi 
_ chính sách, pháp luật đất đai. 
II - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH 
SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐẠI 

1 - Về chế độ sử dụng đất 

a) Đối với đất sản xuất nông nghiệp 

Quản lý chặt chế, bảo vệ đất canh tác 
nông nghiệp, đặc biệt là đất tốt trông lúa theo 
quy hoạch để bảo đảm an ninh lương thực 
quốc gia. Có quy định cụ thể về quản lý, bảo 
_ vệ chất lượng đất nông, lâm, ngư nghiệp, đất 
làm muối. 

_b) Đối với đất phi nông nghiệp 

- Đẩy nhanh việc quy hoạch phát triển đô 

thị, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn 
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minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác 
quy hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác 
quản lý thực hiện quy hoạch. Ban hành pháp 
luật về quản lý xây dựng ở đô thị. Tăng cường 
quyền hạn và trách nhiệm của ủy ban nhân dân 
các đô thị trong việc tổ chức thực hiện và giảm 
sát, bảo đam trật tự xây dựng trên địa bàn theo 
quy hoạch. Phân công rõ trách nhiệm và cố cơ 
chế phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý đất 
đai, quản lý quy hoạch xây đựng, quản lý xây 
dựng, quản lý nhà và quản lý các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị. 

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế sử dụng đất đô 
thị phải trả tiền. Thực hiện đấu giá đất đối với 
các tổ chức, cá nhân xin thuê đất để đầu tư 
kinh doanh nhà, đất theo quy hoạch. Không 
giao đất hoặc nhượng bán quyền sử dụng đất 
để từng gia đình làm nhà ở riêng lẻ tại các đô 
thị lớn hoặc các đô thị có quỹ đất ít ; chuyển 
sang giao (cho thuê) cho các tổ chức kinh tế 
đầu tư xây dựng đông bộ các khu nhà chung cư 
mới theo quy hoạch để bán hoặc cho thuê. 

Đối với đất nông nghiệp được quy hoạch 
vào mục đích xây dựng đô thị, kết cấu hạ 
tầng..., Nhà nước có quyền thu hồi hoặc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong thời 
gian chưa xây dựng, Nhà nước có thể cho công 


dân mượn, thuê để sử dụng tạm thời. 


- Có quy hoạch xây dựng và phát triển các 
công trình công cộng và nhà ở tại các làng, xã, 
thị tứ ; ban hành pháp luật về quản lý xây dựng 
ở nông thôn. | 

- Phân định rõ trách nhiệm và quản lý chặt 
chẽ đất xây dựng công trình giao thông, thủy 
lợi, điện và đất hành lang an toàn công trình. 
Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình trái 
với quy định vào các loại đất này. 

- Quy hoạch sử dụng đất làm mặt bằng cho 
sản xuất, kinh doanh công nghiệp, dịch vụ cần 
chú ý khai thác cả phần không gian bên trên và 
phân dưới mặt đất ; dành quỹ đất cho xây dựng 
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. các khu xử lý chất thải công nghiệp và sinh 
hoạt đô thị. Quy định cụ thể việc sử dụng đất 
cho hoạt động thăm dò và khai thác khoáng 
sản, việc phục hôi đất sau khi kết thúc thăm dò 
và khai thác. 

- Quy định rõ loại đất có liên quan ‹ đến quốc 
phòng và an ninh quốc gia, có quy chế đặc biệt 
| về quy hoạch sử dụng và giao loại đất này. Đất 
năm trong khu vực quy hoạch đất quốc phòng, 
an ninh, khi chưa có nhu cầu sử dụng thì giao 
cho địa phương tạm sử dụng. 

Quy định cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an với chính quyền các địa 
phương trong quy hoạch sử dụng đất phục vụ 
quốc phòng, an ninh. Quy định cụ thể nhiệm 
VỤ, quyền hạn của cấp, tỉnh trong việc thực 
hiện quản lý nhà nước đối với đất sử dụng cho 
quốc phòng, an ninh. 

Có chính sách đầu tư đặc biệt để phát triển 
kết cấu hạ tầng trên đất kinh tế kết hợp với 
quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở miền núi, 
vùng đông bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải 
đảo, vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam. 
Có chính sách thu hút dân cư đến sinh sống ở 
vùng đất biên giới, hải đảo còn thưa dân. 

- Đất di tích lịch sử, đất danh lam thắng 
cảnh phải được bảo vệ nghiêm ngặt theo các 
quy định của pháp luật ; kiên quyết thu hồi đất 
bị lần chiếm. 


- Giao đất cho các cơ sở tôn giáo hoạt động 
hợp pháp trên cơ sở đất đang sử dụng. Nghiên 
cứu đây đủ về hướng giải quyết đất cho các cơ 
sở tôn giáo phù hợp với nguyện vọng chính 
đáng và hợp pháp của nhân dân. Đất sử dụng 
làm nhà thờ họ và vào mục đích tín ngưỡng 
dân gian do họ tộc và cộng đồng tự giải quyết. 
Có quy định về đất để làm nghĩa trang nhân 
dân, ngăn chặn việc xây dựng mộ phần chiếm 
nhiều diện tích đất đai ; khuyến khích hình 
thức hỏa táng, trước hết là ở các đô thị và nơi 
tập trung đông dân. 
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c) Đối với đất chưa sử dụng 

- Bảo vệ và có quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách khai thác có hiệu quả diện tích đất chưa 
sử dụng ; ngăn chặn tình trạng đất bị xâm hại, 
sạt lở, lần chiếm ; tổ chức lấn biền trong phạm 
vi lãnh thổ quốc gia ở những nơi có điều kiện. 

- Xây dựng chính sách khuyến khích các tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư cải tạo đất 
để sử dụng vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 


và các mục đích thích hợp khác. 


2 - Về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đất 
đai của Nhà nước 

3 Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân 
về đất đại, có quyên sử dụng, quyên định đoạt 
và quyền hưởng lợi từ đất, đông thời thống 
nhất quản lý nhà nước về đất đai 

- Quyết định và quản lý mục đích sử dụng 
đất. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng, phân bổ và phát triển đất đai ; cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất trong 
khuôn khổ quy hoạch đã được duyệt. 

- Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và 
thị trường bất động sản, trong đó có quyên 
sử dụng đất. Quy định, tạo điều kiện thuận lợi, 
quản lý và giám sát việc thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giao đất, 
cho thuê đất, thực hiện quyền thu hồi đất. 
Thực hiện quyền hưởng lợi từ đất đai. Quy 
định và tổ chức thực hiện chính sách tài chính 
về đất đai ; đầu tư tài chính cho việc quản lý 
đất đai. 

- Xây dựng và quản lý thị trường bất động 
sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Tạo môi 
trường pháp lý, môi trường kinh tế cho các 
doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhà 
nước làm nòng cốt. Đầu tư cải tạo, mở rộng 
diện tích, nâng cao chất lượng đất, xây dựng 
kết cấu hạ tầng, xây dựng nhà. Ban hành và tổ 
chức thực hiện cơ chế xây dựng và quản lý giá 
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Yạp chí Cộng sản 


quyền sử dụng đất và giá một số loại bất động 
sản gắn liền với đất. 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về đất đai, việc thực hiện quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất, việc thực hiện các quyên, 
lợi ích và nghĩa vụ của người sử dụng đất và 
hiệu quả sử dụng đất. Giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo và các tranh chấp về đất đai. 


- Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về đất 
đai từ Trung ương đến cơ sở. Quản lý các hoạt 
động hành chính công và dịch vụ công về đất 
đai. 

b) Nhà nước có chính sách tạo điều kiện về 
đất đai cho những người có nhu câu sản xuất 
nông, lâm, ngư, làm muối ` 

Tiếp tục thực hiện chính sách bảo đảm đất 
đai cho những người trực tiếp sản xuất nông, 
lâm, ngư, làm muối ; đồng thời đẩy mạnh quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động, phân bố lại dân cư phù hợp với yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Để giải quyết một cách cơ bản việc làm và 
thu nhập cho người nông dân không có đất, ít 
đất, hoặc có đất bị thu hồi để sử dụng vào các 
mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã 
hội, cần thực hiện tông hợp các biện pháp phát 
triển ngành nghề, đào tạo nghề để tạo việc 
làm, đổi mới cơ cầu sản xuất nông nghiệp, 
nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và 
những biện pháp hỗ trợ cần thiết khác. 

Đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng cao, cần có chính sách bảo đảm đất sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp phù hợp với quy 
định pháp luật và điều kiện của từng vùng ; 
có cơ chế quản lý để đồng bào giữ được đất, 
có cuộc sống ổn định và làm giàu trên đất 
được giao. 

Xây dựng quỹ đất công ích trong nông thôn 
để địa phương sử dụng vào mục đích công 
cộng tại các xã, hoặc bổ sung cho những 


Số 13 (tháng $ năm 2003) 


trường hợp có nhu cầu thuê đất. Uốn nắn, sửa 
chữa những sai phạm, bổ sung những quy định 
phù hợp về quản lý, sử dụng đất công ích. 

c) Về giao, cho thuê, thu hôi quyên sử dụng 
đất 

Về hình thức giao và cho thuê đất 

Tiếp tục giữ hình thức giao đất không thu 
tiền đối với đất dùng vào mục đích sản xuất 
nông, lâm, ngư, làm muối của hộ nông dân 
(với phần diện tích đất trong hạn mức), đất sử 
dụng vào mục đích công cộng, quốc phòng, an 
ninh và đất ở cho đối tượng chính sách như 
hiện nay. 

Đối với đất dùng làm mặt bằng sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp và đất sản xuất 
nông, lâm, ngư, làm muối của các tổ chức kinh 
tế, áp dụng cả hai hình thức giao đất có thu tiền 
và cho thuê đất. 

Về đối tượng được giao đất, cho thuê đất 
sản xuất nông nghiệp 

Bổ sung đối tượng được giao đất không thu 
tiền : cộng. đồng dân cư thôn, bản, phù hợp với 
tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ; những 


người dân di cư có tô chức đên nơi ở mới, đã 


ổn định, đúng quy hoạch và không có tranh 
chấp đất đai. 

Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong 
nước (dành ưu tiên cho người dân địa phương) 
có khả năng và có nguyện vọng đầu tư khai 
phá đất chưa sử dụng tại các xã miễn núi, ven 
biển để sử dụng vào mục đích sản xuất nông, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, 
được thuê đất với mức diện tích phù hợp nhu 
cầu sản xuất kinh doanh và khả năng đất đai 
của từng địa phương. 

Vê hạn mức giao đất, cho thuê đất sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thủy sản, 
làm muôi 

Khuyến khích tích tụ đất đai, sớm khắc 
phục tình trạng đất sản xuất nông nghiệp 


€ệng sản 


manh mún. Quá trình tích tụ đất đai cần có sự 
chỉ đạo và quản lý của Nhà nước, có quy 
hoạch, kế hoạch, có bước đi vững chắc trên 
từng địa bàn, lĩnh vực, gắn với chương trình 
phát triển ngành nghề, tạo việc làm. Tích tụ 
đất đai thông qua việc nhận chuyển nhượng và 
nhiều biện pháp khác phù hợp với từng thời 
kỳ, từng vùng (như cho thuê đất, góp vốn, 
góp cổ phần bằng quyên sử dụng đất để hình 
thành các tổ chức kinh tế hợp tác, các công ty 
cổ phần...). Xử lý nghiêm những trường hợp 
lợi dụng chính sách tích tụ đất đai để đầu cơ 
trục lợi. 


Quy mô sử dụng đất sản xuất nông, lâm 


nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của các 
tổ chức, hộ gia đình và câ nhân được mở rộng 
phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, cơ cầu lao động, trình độ thâm canh và quỹ 
đất đai trên từng địa bàn. Giữ hạn mức giao đất 
sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân không 
thu tiền như hiện nay. Chuyển diện tích đất 
vượt hạn mức được giao không thu tiền cho hộ 
sản xuất nông nghiệp sang hình thức thuê đất 
có thời hạn. Thực hiện kê khai, đăng ký công 
khai việc sử dụng đất để làm kinh tế trang trại 
đối với mọi tổ chức và cá nhân, có chính sách 
thuế để thúc đây sử dụng đất có hiệu quả và 
điều tiết thu nhập của người sử dụng nhiều đất. 

Về thời hạn giao đất, cho thuê đất 

Thực hiện theo quy định hiện hành về ệ thời 
hạn giao đất, cho thuê đất. 


Về việc thu hôi đất 


Khi Nhà nước thu hồi đất mà cá nhân hoặc 
tổ chức đang sử dụng hợp pháp để phục vụ các 
mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 
gia, lợi ích công cộng và phát triển sản xuất, 
kinh doanh, Nhà nước thực hiện chế độ bồi 
thường, tái định cư, đào tạo nghề và hỗ trợ tạo 
việc làm theo quy định của pháp luật. Nhà 
nước có quy định để xử lý, thu hồi đất lấn 
chiếm ; có quy định cụ thể việc thu hồi đất đã 


giao, cho thuê mà không sử dụng, sử dụng sai 
mục đích, xâm hại đất, hoặc sử dụng nhưng 
hiệu quả quá kém. Các doanh nghiệp đã thuê 
hoặc được giao đất nhưng không sử dụng hoặc 
sử dụng không đúng mục đích đã quy định thì 
Nhà nước thu hồi đất mà không bôi thường. 

Rà soát lại đất đã giao cho các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đảng, 
đoàn thể ; thu hôi những diện tích nhà, đất 
không sử TNN và sử dụng sai mục đích, trái 
pháp luật. 

d) Về việc giải quyết các tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo có liên quan đến đất đai 

Việc tranh chấp đất đai trước hết cần tiến 
hành hòa giải, nếu hòa giải không thành thi 
đưa ra tòa án giải quyết. Nhà nước quy định 
thời hiệu. và thời hạn giải quyết các khiếu nại, 
không để kéo dài. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương là cấp giải quyết 
cuối cùng các khiếu nại về đất đai trong phạm 
vi, thấm quyền của các cấp ở địa phương ; 
trường hợp các đương sự không nhất trí với 
quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực: "thuộc Trung ưƠng thì đưa ra tòa ân 
giải quyết. Việc giải quyết tố cáo về đất đai 
thực hiện theo pháp luật về tố cáo. 

Đất trước đây các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức thuộc hệ thống chính trị mượn, có đây đủ 
giấy tờ hợp pháp thì trả lại, nhưng không nhất 
thiết là trả lại đất cũ, mà có thể trả bằng tiên 
hoặc đất nơi khác. 

3 - Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ 
gia đình và cá nhân được giao quyền sử 
dụng đất 

3) Về quyên chuyển đổi đất đã được giao 
quyên sử dụng và việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất 

Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ và hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện 
quyên chuyển. đổi, "đôi thửa, dồn điền" theo 
nguyên tắc tự nguyện để tạo điều kiện thuận 
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lợi cho VIỆC tăng quy mô thửa đất canh tác, 
chuyến đổi mục đích sử dụng đất sản xuất 
nông nghiệp khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi. 

Khi quy hoạch chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa nước Sang đất công nghiệp, dịch 
VỤ, Xây dựng hạ tâng, đô thị... phải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên xem xét, phê 
duyệt chặt chế theo quy định của pháp luật. 

b) Về quyên chuyên nhượng quyền sử 
dụng đất 

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
được thực hiện đối với đất giao trong hạn mức 
không thu tiên đối với các hộ sản xuất nông, 
lâm, ngư, làm muối ; đất được giao có thu tiền 
sử dụng đất ; đất đã nhận chuyển nhượng, đất 
được thừa kế, tặng, cho. Người nhận chuyển 
nhượng tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn 
lại theo đúng mục đích sử dụng đất đã quy 
định trong quy hoạch. 

Nhà nước quản lý, giám sát các giao dịch 
chuyên nhượng quyên sử dụng đất ; tạo điều 
kiện thuận lợi để chuyển dịch cơ cấu sử dụng 
đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội trong cả nước và trên từng địa 
bàn. Nhà nước có quy định điều kiện cụ thể về 
chuyển nhượng, quyền sử dụng đất đối với 
những vùng, miền đặc thù ; có chính sách và 
biện pháp cần thiết để đồng bào dân tộc thiểu 
số giữ được đất sản xuất, bảo đảm đời sống ; s 
CÓ quy định về việc chuyển nhượng quyên Sử 
dụng đất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ 
tầng, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng đầu cơ đất 
để trục lợi. 

c) Về quyên cho thuê quyên sử dụng đất 

Người sử dụng đất được cho thuê đất trong 
trường, hợp đất giao trong hạn mức không thu 
tiền đối VỚI các hộ sản xuất nông, lâm, ngư, 
làm muối ; đất được giao có thu tiền sử dụng 
đất. Thời gian cho thuê lại không được vượt 
quá thời hạn thuê đất, được giao đất. 
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d) Về quyên thừa kế quyên sử dụng đất sản 
xuất nông nghiệp 

Người được giao quyền sử dụng đối với đất 
trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và đất 
trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng 
rừng, đất ở, được thực hiện quyền thừa kế 
quyền sử dụng đất theo pháp luật về thừa kế 
như các tài sản khác. 

đ) Đối với đất trang trại 

Khuyến khích phát triển trang trại, nhất là 
ở những nơi còn nhiều đất chưa sử dụng. Diện 
tích đất Nhà nước giao, cho thuê làm trang trại 
theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh, phù hợp 
với điều kiện đất đai của mỗi địa phương, với 
thời gian theo chu kỳ của dự án, tối đa là 50 
năm. _ 

e) Đối với đất nông, lâm trường 

Tiến hành tổng kết đánh giá và sắp xếp lại 
các nông, lâm trường phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao, đi liền với đổi mới quản 
lý, tạo sự chuyển biến tích cực về hiệu quả 
kinh tế - xã hội của từng nông, lâm trường. 
Giải thể những nông, lâm trường không cần 
thiết đang hoạt động kém hiệu quả ; chuyền 
quỹ đất này cho địa phương quản lý để giao, 
cho thuê theo quy định của pháp luật. 

Các nông, lâm trường thực hiện hình thức 
giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp ổn 
định lâu dài (thời hạn theo quy định chung, có 
hạn mức diện tích tối thiểu, tối đa tùy tình hình 
đất đai của từng địa phương) cho cả các hộ 
nông, lâm trường viên và các hộ dân trên địa 
bàn thực sự có nhu cầu và khả năng sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp (trong đó ưu tiên đối 
với người trực tiếp sản xuất nông, lầm, ngư 
nghiệp tại địa phương, những người đang thiếu 
đất sản xuất). Các hộ được giao khoán phải sử 
dụng đất đúng mục đích do nông, lâm trường 
giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
nông, lâm trường và phải thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ của người được giao khoán đối với 
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nông, lâm trường và đối với Nhà nước ; các hộ 
nhận giao khoán được dùng hợp đồng giao 
khoán và phần tài sản trên đất tăng thêm do 
mình đầu tư, tạo ra để thế chấp vay vốn ngân 
hàng, được thừa kế quyên lợi và nghĩa vụ trong 
hợp đồng nhận khoán. 

Bộ Chính trị chỉ đạo việc xây dựng và tổ 
chức thực hiện đề án về sắp xếp lại và đổi mới 
quản lý các nông, lâm trường. 

g) Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài 

Thực hiện hình thức cho thuê đất ; nghiên 
cứu thí điểm việc giao đất có thời hạn, thu tiền 
một lần. 

4 - Về xây dựng, quản lý thị trường bất 
động sản và chính sách tài chính về đất đai 

a) Về xây dựng, quản lý thị trường bất 
động sản 

Chủ động xây dựng và phát. triển thị trường 
bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, 
trước hết ở các đô thị và ở các vùng quy hoạch 
sẽ phát triển đô thị. 

Nhà nước định hướng, điều tiết và kiểm 
soát thị trường, có biện pháp chống các hành 
vi đầu cơ bất động sản ; tạo điều kiện thuận lợi 
cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường 
bất động sản, phát huy vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước trong kinh doanh và bình ổn giá 
bất động sản. Ban hành sớm các chính sách tài 
chính để điều tiết lại phần giá trị đất gia tăng 
không do người sử dụng đất tạo ra, mà do đô 
thị hóa, do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, do 
quy hoạch chuyến đổi mục đích sử dụng đất 
đem lại, để phục vụ cho lợi ích chung. Xây 
dựng Luật kinh doanh bất động sản. 

Xây dựng chương trình nhà ở, tăng nhanh 
quỹ nhà ở để bán hoặc cho thuê đối với các đối 
tượng khác nhau trong xã hội. Đông thời với 
việc phát triển quỹ nhà kinh doanh, chú trọng 
việc phát triển nhà cho các đối tượng chính 
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sách và người nghèo thông qua các chính sách 
ưu đãi về giá, thuế, vay lãi suất thấp, mua nhà 
trả góp... 

b) Chính sách tài chính vê đất đai 

Về giá quyên sử dụng đất 

Chính phủ quy định khung giá đất cho từng 
địa bàn, trong từng thời gian (có điều chỉnh 
theo tình hình thực tế) và nguyên tắc, phương 
pháp xác định giá đất. Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định giá 
cụ thể, công bố công khai để làm căn cứ thực 
hiện giao đất, cho thuê đất, thu thuế về đất, bồi 
thường khi thu hôi đất. 

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế quản 
lý giá đất, xây dựng hệ thống định giá và thầm 
định giá đất phù hợp với sự phát triển của thị 
trường bất động sản, trong đó cố quyền sử 
dụng đất. 

Đất Nhà nước giao có thu tiền, giao không 
thu tiền hoặc cho thuê đối với doanh nghiệp 
nhà nước, cơ quan nhà nước và các tổ chức 
chính trị, chính trị - xã hội đều cần xác định rõ 
giá trị quyền sử dụng đất được giao. Các thất 
thoát về đất đai phải quy thành giá trị để xem 
xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Các doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước 
giao đất có thu tiên, thì tính số tiền đã trả đó 
vào giá trị tài sản của doanh nghiệp. Đối với 
các doanh nghiệp nhà nước cổ phân hóa, thí 
điểm đưa một phần. giá trị quyền sử dụng đất 
vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, coi đó là 
vốn của Nhà nước góp vào công ty cổ phần 
(không được chuyển nhượng). 

Chính sách thu thuế chuyên quyền sử 
dụng đất 

Để điều tiết thu nhập đối với các tổ chức, cá 
nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
mua, bán bất động sản gắn liền với đất, thay 
thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện nay bằng 
thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và 
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áp dụng thuế suất lũy tiến từng phần đối với 
người có thu nhập cao khi chuyển quyền sử 
dụng đất. 

Chính sách bôi thường, tổ chức tái định cư 
và hỗ trợ tạo việc làm khi Nhà nước thu 
hôi đất 

Khi thu hỏi đất phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, việc 
bồi thường về đất đai và tài sản trên đất, tổ 
chức tái định cư và hỗ trợ tạo việc làm thực 
hiện theo quy định chung của Nhà nước. 

Khi xây dựng các dự án đầu tư dẫn đến phải 
thu hồi đất đang sử dụng, phải lập dự án tái 
định cư cho người có đất bị thu hồi và phải xây 
dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất ; 
đồng thời chú trọng đào tạo để chuyển đổi 
nghề cho lao động tái định cư. Người đang sử 
dụng đất hợp pháp khi bị thu hồi đất được bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư và tạo việc làm theo 
nguyên tắc "bảo đảm cho người bị thu hồi đất 
đến chỗ ở mới có điều kiện phát triển bằng 
hoặc tốt hơn nơi ở cũ". 

Nhà nước có quy hoạch tổng thể về sử dụng 
đất trên địa bàn cả nước nhằm tạo điều kiện 
cho các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch 
triển khai đồng bộ việc bồi thường, tái định cư 
và hỗ trợ tạo việc làm khi thu hồi đất. 

Trong bôi thường giải phóng mặt bằng, 
phải chú ý phân chia hợp lý phần giá trị đất 
tăng thêm do việc quy hoạch và xây dựng cơ 
sở hạ tầng mang lại, bảo đảm hài hòa lợi ích 
của Nhà nước, lợi ích của người đang sử dụng 
đất hợp pháp nay bị thu hồi và lợi ích của 
người đầu tư, trong đó phải chú trọng ưu tiên 
lợi ích của Nhà nước. 

IV- VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO 
THỰC HIẾN 

1 - Trên cơ sở Nghị quyết này, Đảng đoàn 
Quốc hội chỉ đạo việc ban hành Luật Đắt đai 
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mới trong năm 2003, dự thảo luật cần được tổ 
chức lấy ý kiến của nhân dân theo quy định 
của pháp luật. Ban cán sự đảng Chính phủ 
khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, tiếp tục đối 
mới cơ chế, chính sách đất đai. 

2 - Phấn đấu đến cuối năm 2005, hoàn 
thành việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh, các 
quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn ; kiện 
toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ 
quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương đến 
CƠ SỞ. 

3 - Các cấp ủy và tổ chức đảng lãnh đạo, 
động viên nhân dân tham gia xây dựng pháp 
luật về đất đai ; thường xuyên quán triệt trong 
Đảng và nhân dân để mọi người, mọi tổ chức 
tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai ; 
tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra việc 
triển khai nghị quyết của Đảng ở các cấp, các 
ngành. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể và nhân dân trong việc thi 
hành chính sách, pháp luật về đất đai, tham gia 
phát hiện, kiểm tra, đấu tranh chống mọi biểu 
hiện tiêu cực, tư lợi, tham SN trong quản lý, 
sử dụng đất đai. 

4 - Các ban đảng ở Trung ương theo chức 
năng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư tiến hành quán triệt, 
theo dõi, kiếm tra việc thực hiện nghị quyết. 
Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các 
cơ quan có liên quan theo dõi tình hình thực 
hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành 
Trung ương. 


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TÔNG BÍ THƯ 
NÔNG ĐỨC MẠNH 


Tạp chí Gệng sản 


ĂM 2002, đất nước ta đứng trước 
những khó khăn và thách thức to lớn, 
nhưng với quyết tâm cao trong lãnh 
đạo của Đảng, trong điều hành, chỉ đạo của 
Chính phủ, với sự cộng đồng trách nhiệm của 
Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức 
quân chúng..., chúng ta đã phát huy được sức 
mạnh của toàn dân, huy động được mọi nguồn 
lực, tiếp tục giành những thắng lợi rất quan 
trọng và khá toàn diện trong phát triển kinh tế - 
xã hội. Đạt được những thành tựu to lớn đó, 
công tác dân vận đã có những đóng góp đáng kể. 
1. Công tác dân vận đã góp phân đưa mọi chủ 
trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, cơ chế, chính sách, các qu yết sách của 
Chính phủ đi vào Cuộc sống, biến thành hành 
động cách mạng sôi nổi, tự giác ‹ của các tầng lớp 
nhân dân, giải quyết những vấn đề thực tiễn, 
đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Điều 
căn bản là, chúng ta đã giữ vững được mối quan 
hệ hữu cơ giữa công tác quản lý, điều hành của 
Nhà nước với công tác dân vận ; giữa các cơ 
quan chính quyền với các cơ quan của Đảng, 
Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức quần chúng cùng 
phấn đấu vì mục tiêu chung. 
2. Công tác dân vận đã phát huy được. Vai trò 
tích cực trong nhiệm vụ giữ vững ồn định 
chính trị - xã hội, tăng cường sự đông thuận 
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xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triên 
kinh tế. Dư luận thế giới đánh giá Việt Nam là 
nước có sự ổn định chính trị - xã hội tốt nhất. 
Thực tế cho thấy, lượng khách du lịch vào 
Việt Nam lên đến 2,6 triệu lượt người, mức cao 
nhất từ trước đến nay ; tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ, ,Lây Bắc tiếp tục được cũng cố ; 

tình hình khiếu kiện tập thể, vượt cấp giảm... 
Công tác dân vận hiện nay càng phải gắn liền 
với những giải pháp kinh tế- xã hội thiết thực, 
phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng và tiến 
hành ngay từ cơ sở, từ khu dân cư, từ mỗi gia 
đình, đến từng cá nhân. Trong năm qua, các cấp, 
các ngành đã có tiến bộ rõ rệt trong việc nghiên 
cứu, xây dựng và ban hành chính sách, cơ chế 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối 
ngoại... tạo môi trường thuận lợi để nhân dân 
yên tâm sinh sống và đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nước. 
Chính sách đúng, cơ chế phù hợp và dân hiểu 
đúng, hiểu đầy đủ thì sẽ tạo được sự phấn khởi, 
tự giác trong thực hiện, đồng thời củng cố niềm 
tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính 
sách đúng, cơ chế phù hợp còn là yếu tố cơ bản 
và quan trọng của Nhà nước, của cơ quan chính 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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quyền trong việc phục vụ nhân dân và phát huy 
sức mạnh toàn dân. Điều quan trọng là, cơ quan 
chính quyền tổ chức để nhân dân, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, các chuyên gia tham gia thiết 
thực và có hiệu quả vào việc xây dựng chính 
sách, làm cho cơ chế, chính sách sát với thực tế, 
phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 
thực sự do dân, vì dân, từ đó biến thành hành 
động cụ thể của nhân dân. 

3. Các cấp, các ngành đã tăng cường phối. 
hợp với Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức quân chúng giải quyết đúng. và nhanh các 
công việc có quan hệ đến đời sống nhân dân, 

n quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, vận 
động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động cách mạng. Thời gian qua, đã dấy lên 
nhiều phong trào tốt như : "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa", "xóa đối giảm 
nghèo", phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn 
xã hội, v.v.. Đây là những việc làm thiết thực 
của Chính phủ góp phần vào thực hiện công tác 
dân vận. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác 
dân vận trong năm qua cũng bộc lộ một số hạn 
chế cần nhanh chóng được khắc phục. Đó là, sự 
phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Đảng, 
các tổ chức quân chúng với các cấp chính 
quyên, nhất là ở địa phương, cơ sở trong việc 
xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực 
hiện chủ trương, chính sách, các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội còn thiếu chặt chẽ, 
chưa thường xuyên, đồng bộ. Có thể nói, đây là 
một nguyên nhân rất cơ bản dẫn đến tình trạng 
khiếu kiện kéo dài. Đáng tiếc là, một số cán bộ 
công chức nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về 
trách nhiệm của mình trong công tác dân vận, 
còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong khi 
giải quyết công việc. Xu hướng hành chính hóa 
hoạt động của các tổ chức xã hội chậm được 
khắc phục. 

Năm 2003 - năm "bản lề" của kế hoạch 
5 năm (2001 - 2005), chúng ta tiếp tục tiến thêm 
một bước mới trong lộ trình hội nhập AFTA và 
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thực hiện các cam kết quốc tế. Chính phủ sẽ tập 
trung chỉ đạo thực hiện một số nhóm giải pháp 
chủ yếu như : đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ; động viên mọi nguồn lự cho đầu tư 
phát triển ; đấy mạnh cải cách hành chính, tiếp 
tục chỉnh đốn kỷ luật, kỷ cương ; đổi mới cơ chế 
quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động 
văn hóa - xã hội ; đẩy mạnh phòng chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội ; tiếp tục làm lành 
mạnh hóa các hoạt động kinh tế - xã hội... Để 
thực hiện được các nhóm giải pháp này, cần có 
sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tự giác, tích 
cực, của các tầng lớp nhân dân, trước hết là sự 
phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan 
chức năng của Đảng, các tổ chức Mặt trận, đoàn 
thể nhân dân và của mọi tổ chức quần chúng. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 
Trung ương (khóa IX) "Về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" 
đang được các cấp, các ngành, các tổ chức quân 
chúng triển khai thực hiện. Đó là những vấn đề 
hết sức nhạy cảm, có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi 
tầng lớp nhân dân, liên quan mật thiết tới sự ôn 
định chính trị - xã hội, tạo động lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tình hình hiện nay đòi hỏi các nhiệm vụ, giải 
pháp đề ra cho công tác dân vận phải mang tính 
bao quát mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, quan 
tâm đến mọi tầng lớp nhân dân và phải thể hiện 
rõ quan điểm : công tác dân vận là nhiệm vụ của 
cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đẳng viên, 
mọi công chức nhà nước. Trước mắt, chúng ta 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản 
sau đây : 

Một là, công tác dân vận cân hướng vào vận 
động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong 
trào thị đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003. 

Đó vừa là mục tiêu vừa là điều kiện của công 
tác dân vận. Vấn đề đặt ra ở đây là, mọi 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, cơ chế và các quyết sách của 
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Chính phủ phải được mỗi người dân hiểu rằng : 
Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ 
phải hăng hái làm cho kỳ được - như Bác Hồ đã 
dạy. Điều đó, đòi hỏi các bộ phận trong hệ thống 
chính trị phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, 
ngay từ khi xây dựng hoạch định chính sách, 
pháp luật, đến việc tuyên truyền, giải thích, bàn 
bạc, thảo luận cùng dân đề ra kế hoạch thực hiện 
cho thích hợp với hoàn cảnh địa phương, cơ sở. 
Từ nhiều năm nay, chính quyền các cấp đã có 
nhiều cố gắng trong công tác vận động quần 
chúng thông qua việc phối hợp chặt chế với các 
tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, thực sự coi Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền để 
thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà 
nước, phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân 
đây mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có 
hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính từ trong 
phong trào của quần chúng mà thấy rõ cái hợp 
lý và cái bất hợp lý của chủ trương, chính sách, 
cái được và chưa được của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức của chúng ta, từ đó có biện pháp 
xử lý kịp thời, hiệu quả, đồng thời tổng kết được 
kinh nghiệm hay, xây dựng được mô hình tốt. 
Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo các bộ, 

ngành, các cấp chính quyền phối hợp chặt chế 
với Mặt trận và các tổ chức quân chúng đấy 
mạnh phong trào “Toản dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, phong trào quần chúng tham 
gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, 
ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông ; 
thực hiện có hiệu quả 6 chương trình mục tiêu 
quốc gia. Đó là, xóa đói giảm nghèo và việc 
làm ; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn ; Dân số và Kế hoạch hóa gia đình ; Phòng 
chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm 
và HIV/AIDS ; Giáo dục - Đào tạo ; Văn hóa ; 
cững như các chương trình kinh tế - xã hội khác. 
Tiếp tục hỗ trợ các điều kiện cần thiết, chủ động 
tháo gỡ khó khăn để thúc đấy các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua ngày càng phát 
triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. 


Hai là, công tác dân vận cần tiếp tục động 
viên các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ gắn 
với kỷ cương, kỷ luật, chăm lo lợi ích thiết thực 
cho các tầng lớp nhân dân. 

Công tác dân vận có nhiệm vụ hàng đầu, rất 
quan trọng là tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa 
nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong điều 
kiện xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vì dân, sự gắn bó ấy 
phải được đặt trên nên tảng của dân chủ gắn liền 
với kỷ cương, kỷ luật. Các cơ quan, cần bộ làm 
công tác dân vận cần bám sát cơ sở, tạo điều 
kiện thuận lợi và khuyến khích nhân dân tham 
gia ý kiến xây dựng Nhà nước, phản ánh trung 
thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với 
Đảng, Nhà nước ; đồng thời, làm cho mỗi người 
dân hiểu sâu sắc rằng : Họ được làm tất cả 
những việc mà pháp luật không cấm và cán bộ, 
công chức nhà nước chỉ được làm những việc mà 
pháp luật cho phép. Điều đó liên quan đến việc 
cập nhật kiến thức pháp luật, hiểu biết về cơ chế, 
chính sách của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên, để từ đó đến được với nhân dân bằng 
các hình thức thích hợp nhất, nhanh chóng nhất 
và dễ hiểu nhất. Làm tốt việc này, chắc chắn 
tình trạng khiếu kiện sẽ dần được hạn chế, ngăn 
chặn kịp thời tình trạng kẻ thù và kẻ xấu lợi 
dụng chống phá cách mạng, € chia rẽ Đảng, Nhà 
nước với dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
đân tộc. 

Công tác dân vận cân Lớn vào việc chăm 
lo đến lợi ích thiết thực và bảo vệ các quyên lợi 
chính đáng của các tâng lớp nhân dân. Việc ban 
hành các chính sách đối với công nhân, nông 
dân, trí thức, cải thiện mức sống và giải quyết 
việc làm, rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo, 
khắc phục sự bất bình đẳng, chênh lệch quá mức 
trong đời sống giữa các thành phần trong xã 
hội... cần được các cơ quan có liên quan phối 
hợp nghiên cứu, ban hành một cách đồng bộ, kịp 
thời, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Các bộ, ngành, các cấp 
chính quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
có liên quan của Đảng, các tổ chức quần chúng, 
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để một mặt, đầy mạnh và nâng cao chất lượng 
công tác tuyên truyền pháp luật, công tác thanh 
tra nhân dân, thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở ; mặt khác, đây mạnh cải cách hành 
chính, chỉnh đốn kỷ luật kỷ cương, từng bước 
làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thực sự 
phục vụ nhân dân. Điều quan trọng là, phải tạo 
điều kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát, đánh 
giá sự trong sạch, năng lực và hiệu lực của cơ 
quan chính quyền và cán bộ chính quyền thông 
qua kết quả giải quyết những công việc cụ thể. 
Thái độ, phong cách tốt của cán bộ, công chức 
nhà nước trong khi tiếp xúc với dân không chỉ 
được đặt ra trong quy chế công vụ mà còn là yêu 
cầu về hoạt động dân vận của chính quyền. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, 
các tổ chức quần chúng cần tăng cường giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và đội ngũ 
cán bộ, công chức nhà nước trong quá trình thực 
thi nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị với Chính phủ 
để có biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh 
những sai phạm. 

Ba là, công tác dân vận phải được thực hiện 
tốt ngay từ cơ sở, tham gia giải quyết những vấn 
đề bức xúc của nhân dân và góp phần nâng cao 
ý thức tự quản ở cộng đông dân cư. 

Có một thực tế hiện nay rất đáng được chúng 
ta quan tâm là, sự phối hợp giữa các bộ phận của 
hệ thống chính trị trong công tác dân vận ở địa 
phương, cơ sở còn nhiều hạn chế, đôi khi phụ 
thuộc vào nhận thức, uy tín của người đứng đầu. 
Chúng ta đều hiểu rằng, cơ sở chính là nơi hiện 
thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước và cũng là nơi kiểm nghiệm chính xác 
nhất tính đúng đắn, tính khả thi của các chủ 
trương, chính sách đó. Vì vậy, công tác dân vận 
phải đặc biệt chú ý thực hiện tốt ngay từ cơ cở, 
theo lời dạy của Bác Hồ : Bát cứ việc gì đều phải 
bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của 
dân, cùng dân đặt kế hoạch cho thiết thực với 
hoàn cảnh địa phương, rôi động viên và tổ chức 
toàn dân thi hành. Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt 
công tác dân vận, nhân dân ở rất nhiều xã, 
phường, khu dân cư đã tự nguyện góp công sức, 


_ Đạp et Gệng sản 


của cải cùng với Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, chống tệ nạn xã hội, khuyến học, khuyến 
tài, giúp đỡ những gia đình hưởng chính sách ưu 
đãi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Những 
việc làm đó không chỉ đỡ gánh nặng cho Nhà 
nước mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc nâng 
cao trách nhiệm của mỗi người dân với địa 
phương, với đất nước, xây dựng được tỉnh thần 
đoàn kết và À thức tự quản của mỗi người dân, 
mỗi cộng đồng dân cư. Như vậy, công tác dân 
vận ở cơ sở không chỉ thuần túy là vận động 
nhân dân thực hiện chính sách, phấp luật mà 
phải biết khơi dậy những giá trị đạo đức, phong 
tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Chính phủ chủ trương tiếp tục chỉ dạo đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn 
hóa, thể thao, giáo dục, y tế, phòng chống tệ nạn 
xã hội ngay từ cơ sở, trong đó có nội đung rất 
quan trọng là vận động nhân dân cùng với Nhà 
nước xây dựng các công trình điện, đường, 
trường, trạm, khu vui chơi, giải trí và sinh hoạt 
văn hóa cho chính địa phương mình. Chủ trương 
xã hội hóa có thành công hay không phụ thuộc 
rất nhiều vào công tác dân vận ở cơ sở. Vì vậy, 
các cơ quan chức năng của Đảng, các tổ chức 
chính vì - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề 
nghiệp cần tăng cường phối hợp, với các cấp 
chính quyền, chủ động tuyên truyền, vận động 
đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chủ 
động tham gia và tham gia tích cực công tác xã 
hội hóa ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư và mỗi 
gia đình. 

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, 
thuận lợi to lớn, song khó khăn, thử thách cũng 
đặt ra rất gay gắt, đòi hỏi công tác dân vận phải 
vươn lên một tầm cao mới, với chất lượng mới. 
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước cần 
nhận rõ trách nhiệm của mình trong công tác 
dân vận, phải thấu suốt và thực hiện tốt lời căn 
dặn của Bác Hồ : Lực lượng của dân rất to, việc 
dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc 
øì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công. 
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NHÂN KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY SINH C. MÁC (5-5-1818 - 5-5-2003) 


RONG hành trang lý luận của cách 

mạng Việt Nam bước vào thế kỷ 

XXI thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, tác phẩm Tư bản của C.Mác 
có một vị trí đặc biệt quan trọng. Bộ Từư bản 
là công trình đồ sộ nhất và đặc trưng nhất 
của chủ nghĩa Mác không chỉ ở độ dày của 
nó, mà còn là và chủ yếu là, nó cho người ta 
nhận thức được cả ba bộ phận cấu thành của 
chủ nghĩa Mác : Triết học mác-xít, Kinh tế 
chính trị mác-xít và Chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Đành rằng, trong đó kinh tế chính trị là 
phân chủ yếu nhất, trực tiếp nhất, qua đó thể 
hiện rõ nội dung và sức sống của các quan 
điểm triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Nói cách khác, bộ Từ bản là một tác phâm 
nòng cốt, tác phẩm trung tâm trong toàn bộ 
học thuyết Mác. 

Chúng ta có thể tiếp nhận vô cùng sinh 
động mâu thuẫn biện chứng khi C.Mác phân 
tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của 
hàng hóa, mối quan hệ giữa nhà tư bản và 
người vô sản trong phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Chúng ta dễ nhận thức cặp 
phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên khi nghiên 


l6 


` - v tt. .“a. ` ”~ “ 
à ” lv ¿* x* $ ẳ SXx 
Xà: ¬ & ¡ 4 
_ 
P ) 
¿-S ò Y 
VŨ HỮU NGOAN" 


cứu về sự sẵn sinh và phát triển các hình thái 
giá trị, từ hình thái ngẫu nhiên, giản đơn cho 
đến hình thái cao nhất là tiền tệ. Cũng thật 
là thích thú và hấp dẫn trước sự phân tích 
của C.Mác về bản chất bóc lột giá trị thặng 
dư và hình thức biểu hiện che giấu bóc lột 
giá trị thặng dư. Đó là mối quan hệ giữa bản 
chất và hiện tượng. Hiện tượng có lúc che 
giấu, thậm chí xuyên tạc bản chất, nhưng lại 
là biểu hiện của bản chất, do bản chất sinh 
ra. Và, thật sâu sắc khi chúng ta nhận biết 
chính phương thức bóc lột giá trị thặng dư 
lại tất yếu làm cho giá trị thặng dư tôn tại 
dưới hình thức lợi nhuận - một hình thức che 
giấu bóc lột giá trị thặng dư, làm tựa hỗ như 
tiền đẻ ra lợi nhuận, rồi lừa người ta răng, 
chủ nghĩa tư bản là sòng phẳng, công bằng, 
văn minh, nhân đạo. Tầm quan trọng và mối 
quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất 
với quan hệ sản xuất ; vai trò và bản chất 
của đấu tranh giai cấp, đó là những động lực 
thúc đẩy tiến hóa lịch sử nhân loại, và rút 
cuộc, lịch sử nhân loại là lịch sử tiến hóa của 
các phương thức sản xuất, đã được phân tích 
trong bộ Từư bản. 


* Nguyên Phó Viện trưởng Viện Mác - Lê-nin - 
Hồ Chí Minh 
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Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội khoa học như : sự tất yếu ra đời hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa thay thế 
cho hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ 
nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân, chuyên chính vô sản, liên minh công 
nông, v.v. là những kết luận chính trị, vừa 
mang tính cách mạng vừa mang tính khoa 
học dựa trên sự phân tích lịch sử và lô-gích 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Và, cũng từ những kết luận chính trị quan 
trọng đó của bộ Tư bản và nhiều tác phẩm 
khác của C.Mác, mà các thế lực phản động 
của lịch sử hiện đại đã căm thù chủ nghĩa 
Mác, ra sức công kích, xuyên tạc, bôi nhọ 
chủ nghĩa Mác. Đặc biệt, từ khi Liên Xô tan 
vỡ, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm 
vào thoái trào, thì những thế lực chống phá 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin gắn liền với chống 
phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại càng 
có dịp ngạo mạn. Chủ nghĩa cơ hội chính trị 
cũng nhân đó trỗi dậy. Một số kẻ phản bội, 
một số kẻ cơ hội chính trị đã tung hô theo 
các thế lực thù địch chống đối chủ nghĩa 
xã hội. 

Trước những biến động dữ dội của thế 
giới bất lợi cho chủ nghĩa xã hội, trước sóng 
gió đe dọa các nước xã hội chủ nghĩa, Đảng 
ta vẫn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Trung thành với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa - lý tưởng phản ánh lợi ích căn bản, 
sâu xa của nhân dân, không phản bội sự 
chiến đấu hy sinh của những chiến sĩ cộng 
sản và đồng bào cả nước, chúng ta đã tiền 
hành công cuộc đổi mới có nguyên tắc. 
Chúng ta đổi mới toàn diện nhưng với 
những bước đới thích hợp. Trước hết là đổi 
mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế và đồng 
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thời từng bước đối mới nội dung và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhằm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả thực 
tế và vững chắc ; chúng ta vững vàng thực 
hiện thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trong đó lấy xây dựng kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ 
then chốt. Vì lẽ đó, trong việc vận dụng chủ - 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh nói chung, chúng ta coi việc vận dụng 
sáng tạo các học thuyết kinh tế của C.Mác 
có vai trò cực kỳ quan trọng. Các học thuyết 
kinh tế của C.Mác được trình bày tập trung 
trong bộ Tư bản. Thông qua việc phân tích, 
phê phán chủ nghĩa tư bản, bộ Tư bản đã 
đem lại cho chúng ta những kiến thức không 
chỉ để hiểu chủ nghĩa tư bản mà còn giúp ích 
cho chúng ta hôm nay. 

Nếu chưa kể đến những kết luận chính trị 
vừa có tính cách mạng, vừa có tính khoa 
học, là mục đích của bộ Từ bản, mà những 
người cộng sản cần nắm vững, thì nhiều nhà 
lý luận và chính khách tư sản cũng không 
thể phủ nhận nhiều luận điểm và học thuyết 
kinh tế của C. Mác. Tiếc rằng, trong khi đó, 
có một số người lại hoài nghỉ chủ nghĩa 
Mác, mà phần nhiều trong số họ chưa có 
những hiểu biết về bộ Tư bản, chưa đọc và 
nghiên cứu bộ Từ bản, hoặc là sự hiểu biết 
của họ về bộ Từ bản còn sơ sài. 

Những luận điểm và học thuyết kinh tế 
của C.Mác được trình bày trong bộ Từ bản 
là sự kế thừa có chọn lọc, có phê phán những 
thành quả khoa học về kinh tế và chính trị 
của các thời đại trước, là sự tổng kết thực 
tiên và phán đoán lô-gích về chủ nghĩa tư 
bản đương thời. Đành rằng, những phần của 
bộ. Tư bản được lần lượt viết và lần lượt ra 
mắt bạn đọc vào nửa cuối thế kỷ XX, mà 
trong những điều kiện mới mẻ hiện nay 
chúng ta có thể bố sung, phát triển - như 
chính V.I. Lê-nin đã làm hồi đầu thế kỷ XX. 
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Song, xét theo nền tảng và theo tính hệ 
thống của học thuyết thì bộ Tư bản có sức 
sống mãi mãi với sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp công nhân thế giới nói chung, với 
công cuộc đổi mới, trước hết trên lĩnh vực 
đổi mới kinh tế của chúng ta nói riêng. 

Những khái niệm, phạm trù kinh tế như 
lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cường 
độ lao động, năng suất lao động, hàng hóa, 
giá trị, tiền tệ, giá trị thặng dư, thị trường, 
cạnh tranh, địa tô, vốn cố định, vốn lưu 
động, tái sản xuất, tích lũy, thu nhập quốc 
dân sản xuất, thu nhập quốc dân tiêu dùng... 
thậm chí, cả khái niệm hàng hóa sức lao 
động, tiền lương danh nghĩa và tiền lương 
thực tế... đều vô cùng bổ ích đối với cuộc 
sống của chúng ta hôm nay. Bộ Từ bản là 
một bộ từ điển sống động cho những vấn 
đề đó. 

Thay cho cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, chúng ta đang ra sức phát triển kinh tế 
hàng hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quy 
luật của kinh tế hàng hóa, của thị trường 
đang hoạt động mạnh. Chúng ta cần nhận 
thức và vận dụng chúng một cách sáng tạo 
trong điều kiện cụ thể của nước ta. Bộ Tư 
bản là một kho tàng lý luận về quy luật giá 
trị - quy luật cơ bản của kinh tế hàng hóa, về 
các quy luật họ hàng hoặc phái sinh của quy 
luật giả trị như quy luật cạnh tranh, quy luật 
cung câu, quy luật lưu thông tiền tỆ,... 
Không thể vận dụng, càng không thể vận 
dụng sáng tạo, nếu chúng ta không có những 
hiểu biết ở một mức độ nhất định về các quy 
luật kinh tế khách quan đó. 

Trong quản lý kinh tế, chúng ta thường 
nói đến hiệu quả lợi nhuận được tính trên 
từng đồng vốn, trên từng mét vuông nhà 
xưởng, cửa hàng, trên từng đầu người lao 
động. Theo đó, "tuần hoàn và chu chuyển 
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vốn" vừa là phương pháp, vừa là nghệ thuật 
càng ngày càng phải tỉnh xảo. Đương nhiên, 
vốn nói ở đây không chỉ là vốn tiền mà còn 
là sức lao động, tư liệu sản xuất... Không 
phải là tốn công vô ích, C.Mác đã soạn tới 8 
bản thảo, được Ph.Ăng-ghen sưu tầm, chọn 
lọc để xuất bản quyển II gồm 2 tập, dài trên 
700 trang, với nhan đề "Quá trình lưu thông 
của tư bản" mà đối tượng nghiên cứu chính 
là "Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản". 

Nền kinh tế là một tổng thể của sản xuất, 
lưu thông, tiêu dùng ; theo đó, là một tổng 
thể hoạt động và các mối liên hệ hoạt động 
của công nghiệp, nông nghiệp, thương 
nghiệp, tín dụng, ngân hàng. Tổng thể đó 
làm cho quá trình tái sản xuất xã hội diễn ra 
liên tục. Dĩ nhiên, trong Quyển II bộ Tư 
bản, C.Mác nghiên cứu "Toàn bộ quá trình 
sản xuất tư bản chủ nghĩa". Quyển II, một 
mặt có thể chỉ ra thực chất sâu sắc của nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa 
một bên là toàn bộ giai cấp những người lao 
động làm thuê với một bên là toàn bộ giai 
cấp tư sản, mâu thuẫn giữa tính chất xã hội 
hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, và chính chủ nghĩa tư bản tự 
dẫn đến yêu cầu phải thay thế bằng một hình 
thái kinh tế - xã hội mới, cao hơn ; mặt khác, 
Quyển II bộ Tư bản cũng trang bị cho 
chúng ta rất nhiều kiến thức để tổ chức tổng 
thể một nền kinh tế quốc dân theo hướng 
phát triển kinh tế hàng hóa. 

Cũng cần phải đề cập đến một vấn đề đặc 
thù đối với nước đang phát triển, đó là vấn 
đề công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa có tác dụng quyết định thắng lợi 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Đành rằng trong điều kiện mới, cần 
có những bước đi nhảy vọt, tận dụng lợi thế 

(Xem tiếp trang 28) 
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đối tượng nghiên cứu của khoa học. 

Khi xây dựng quan niệm duy vật về lịch sử, 
C.Mác đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong 
quan niệm về con người và bản chất con 
người, về mối quan hệ con người - tự nhiên - 
xã hội, vị trí và vai trò của con người trong tiền 
trình phát triển lịch sử nhân loại và sự nghiệp 
giải phóng con người. Chính vì thế, chủ nghĩa 
Mác nói chung, triết học Mác nói riêng đã trở 
thành học thuyết về con người và giải phóng 
con người. | 

1. Khác với những đại biểu xuất sắc của 
triết học cổ điển Đức, C.Mác cho rằng, bản 
thân những trừu tượng về con người chỉ là sản 
phẩm, là sự thể hiện của những điều kiện sản 
xuất và giao tiếp nhất định của con người ; 
rằng, đó chính là sự xuyên. tạc mang tính hệ tư 
tưởng bản chất thực sự của con người. Theo 
C.Mác : "Tổng số những lực lượng sản xuất,.. 
và những hình thức xã hội của sự giao tiếp mà 
mỗi cá nhân và mỗi thế hệ hiện có, là cơ sở 
hiện thực của cái mà các nhà triết học hình 
dung là "thực thể", là "bản chất con người",... 
mà tác động và ảnh hưởng của nó đối với sự 
phát triển của con người"() là hoàn toàn hiện 
thực. 

Từ sự khẳng định con người bao giờ cũng 
bắt đầu từ nhận thức những tiên đề xuất phát 


RONG suốt tiến trình phát triển lịch sử 
tư tưởng nhân loại, con người luôn là 
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của đời sống, của lịch sử và bằng việc "nghiên 
cứu những đối tượng có thực, sống động, 
nghiên cứu sự phát triển lịch sử và những kết 
quả của sự phát triển ấy", C.Mác cho rằng, 
nhận thức về lịch SỬ không phải là sự nhin 
nhận cái bên ngoài, lịch sử là kết quả hoạt 
động của chính con người, nhận thức về lịch 
sử, thực chất cũng là sự nhận thức hoạt động 
của chính con người, là nắm bắt tiến trình lịch 
sử của con người. Vì vậy, việc nhận thức bản 
chất con người, theo C.Mác, cần phải xuất 
phát từ đời sống xã hội hiện thực - cụ thể của 


họ, xem xét con người trong quá trình phát 


triển hiện thực và đó là những cá nhân hiện 
thực, là hoạt động và những điều kiện sinh 
hoạt vật chất của họ. C.Mác cho rằng, tiền đề 
đầu tiên cho mọi sự tổn tại của con người và 
cũng là tiền đề của mọi lịch sử - đó là, con 
người phải có khả năng sống rồi mới có thể 
"làm ra lịch sử". Vì thế, theo C.Mác, hành vi 
lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất ra 
những tư liệu để thỏa mãn nhu cầu tôn tại thiết 
yếu. Rằng, hành vi lịch sử trong hoạt động xã 
hội ấy của con người là những quan hệ cơ bản, 
mang tính lịch sử, là những phương diện cơ 
bản của đời sống xã hội. Do đó, theo C.Mắc, 


* PGS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học 
(1) Xem : C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 55 
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sự xuất hiện những nhu câu mới, sự sản xuất ra 
bản thân con người cũng là một phương thức 
hoạt động chung, một hình thức giao tiếp xã 
hội nhất định của con người. Rằng, chỉ có thể 
hiểu ' 'con người" theo đúng nghĩa của từ này 
khi xuất phát từ các "cá nhân kinh nghiệm, 
bằng xương, bằng thịt" và chỉ có trên cơ sở ấy, 
các cá nhân mới không còn đơn giản là các cá 
nhân, mà trở thành những con người hiện thực 
với đúng nghĩa của nó. 

Từ việc đặt ra một cách tiếp cận mới nhiệm 
vụ nhận thức đời sống xã hội hiện thực và bản 
chất đích thực của con người, C.Mác đã rút ra 
kết luận rằng : Tính hiện thực của con người và 
bản chất con người được thể hiện trước hết ở 
chỗ, con người tôn tại khách quan trong hoạt 
động thực tiễn của nó. Sự tôn tại của con người 
là tôn tại thực, hiển nhiên, cảm tính chứ không 
phải là cái gì đó mang tính trừu tượng. 

Phê phán quan điểm duy tâm tư biện của 
Ph.Hê-ghen về con người, C.Mác đã khẳng 
định : "Con người không phải là một sinh vật 
trừu tượng, ân náu đâu đó ở ngoài thế giới. 
Con người chính là thế giới con người, là nhà 
nước, là xã hội"(2). Phê phán L.Phoi-ơ-bắc đã 
"hòa tan thế giới tôn giáo vào cơ sở trần tục 
của nó", và hòa tan bản chất tôn giáo vào bản 
chất con người, C.Mác cho rằng, do biến "bản 
chất con người thành tính hiện thực ảo tưởng", 
tôn giáo không thể đem lại sự giải phóng con 
người một cách hiện thực, mà chỉ là sự giải 
phóng hư ảo. Cùng với quá trình nghiên cứu 
khoa học nghiêm túc và qua sự phê phán các 
quan điểm này, C.Mác đã đi đến kết luận 
mang tính cách mạng : "Bản chất con người 
không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá 
nhân riêng biệt. Trong tính biện thực của nó, 
bản chất con người là tổng hòa những quan hệ 
xã hội”). 

2. Khi khẳng định con người tôn tại trong 
tự nhiên, gắn bó chặt chẽ với giới tự nhiên, 
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C.Mác đã khẳng định : "Giới tự nhiên... là thân 
thể vô cơ của con người" ; rằng, "giới tự nhiên 
là thân thể của con người, thân thể mà với nó 
con người phải Ở lại trong quá trình thường 
xuyên giao tiếp để tôn tại" ; đời sống thể xác 
và tỉnh thần của con người gắn liền với giới tự 
nhiên" và "vì con người là một bộ phận của 
giới tự nhiên”(4). 

Như vậy, đối với C.Mác, con người tôn tại 
bao giờ cũng gắn liền với điều kiện tự nhiên 
nhất định ; hơn thế, con người là một bộ phận 
không thể tách rời của giới tự nhiên. Khi xác 
định bản chất tự nhiên của con người, C.Mác 
cho rằng : "Bản thân con người bắt đầu bằng 
tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt 
đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của 
mình - đó là một bước tiến do tổ chức cơ thể 
của con người quy định. Sản xuất ra những tư 
liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã 
gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất 
của mình"G). Và, "con vật chỉ xây dựng theo 
kích thước và nhu cầu của loài của nó, còn con 
người thì có thể sản xuất theo kích thước của 
bất kỳ loài nào và ở đâu cũng biết vận dụng 
bản chất cố hữu của mình vào đối tượng ; do 
đó con người cũng xây dựng theo các quy luật 
của cái đẹp". Rằng, "con vật đồng nhất trực 
tiếp với hoạt động sinh sống của nó... Hoạt 
động sinh sống của con người là hoạt động 
sinh sống có ý thức... Hoạt động sinh sống có 
ý thức phân biệt trực tiếp con người với hoạt 
động sinh sống của con vật"(6). 

Như thế, theo C.Mác, con người bằng hoạt 
động lao động của mình đã làm biến đối bản 
chất tự nhiên và tạo ra bản chất xã hội của 
chính mình. Con người không chỉ sống trong 


Sđd, t 1, tr 569 

Sđd, t 3, tr II 

Sđữ, t 42, tr 135 

Sđd. t 3, tr 29 

Sđúd, t 42, tr 136, 137 
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môi trường tự nhiên, mà còn sống trong môi 
trường xã hội, nên tự nhiên và xã hội trong mỗi 
con người gắn bó khăng khít với nhau. Yếu tố 
sinh học trong mỗi con người không phải tồn 
tại bên cạnh yếu tố xã hội mà hòa quyện và tồn 
tại trong yếu tố xã hội. Bản tính tự nhiên của 
con người được chuyến vào bản tính xã hội 
của con người và được cải biến ở trong đó. 
Như vậy, với C.Mác, con người bằng hoạt 
động thực tiễn của mình, nhất là hoạt động sản 
xuất, đã biến thuộc tính tự nhiên của mình 
thành bản chất xã hội. Chỉ có trong xã hội, con 
người mới thể hiện bản chất tự nhiên và xã hội 
của mình. Tự nhiên và xã hội thống nhất với 
nhau trong bản chất con người. Con người là 
một tổng thể, tôn tại với cả hai mặt tự nhiên và 
xã hội. Bằng hoạt động thực tiễn, con người 


hình thành nên những phẩm chất đặc thù của: 


nó, những phẩm chất mà không một loài vật 
nào có được - phẩm chất xã hội. Bản chất đặc 
thù của con người không đơn giản thê hiện ở 
thân xác, máu thịt của nó, mà là ở phẩm chất 
xã hội. Trong tính hiện thực của nó, bản chất 
con người là tổng hòa các quan hệ xã hội, song 
đó không phải là tổng số giản đơn các quan hệ 
xã hội phức tạp, đan chéo nhau, mà đó là tổng 
hòa tất thảy những quan hệ xã hội của con 
người. Đó là một cái mới, khác về chất so với 
tổng số những quan hệ xã hội cụ thể. 

3. Khắng định bản chất con người là tổng 
hòa các quan hệ xã hội, C.Mác không chỉ đề 
cập đến mối quan hệ con người - tự nhiên - xã 
hội mà còn tiến hành phân tích vị thế chủ thể, 
vai trò sáng tạo lịch sử của con người. 

Xem xét vị thế của con người trong tiến 
trình phát triển lịch sử, C.Mác cho rằng, 
khuynh hướng chung của tiến trình phát triển 
lịch sử được quy định bởi sự phát triền của lực 
lượng sản xuất xã hội - đó là con người và 
những công cụ lao động do con người tạo ra. 
Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, tự 
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nó đã nói lên trình độ phát triển của xã hội và 
đó cũng có nghĩa là "phát triển sự phong phú 
của bản chất con người, coi như là một mục 
đích tự thân" Œ). Lực lượng sản xuất và cùng 
với nó là quan hệ xã hội ngày càng phát triển 
thì "lịch sử đó càng trở thành lịch sử loài 
người". Từ đó, C.Mác kết luận : "Xã hội... là 
sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những 
con người" và "lịch sử xã hội của con người 
luôn chỉ là lịch sử của sự phát triển cá nhân của 
những con người”), 

Như thế, theo C.Mác, con người không chỉ 
là chủ thể của hoạt động sản xuất, con người 
còn là chủ thể của hoạt động lịch sử, là kẻ sáng 
tạo ra lịch sử. Bằng hoạt động thực tiễn, con 
người đã in dấu ấn của mình vào giới tự nhiên, 
cải tạo đời sống xã hội và qua đó, phát triển và 
hoàn thiện chính bản thân mình. Con người 
vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của quá trình 
phát triển lịch sử. Con người làm nên lịch sử 
của chính mình. Do vậy mà lịch sử là lịch sử 
của con người, do con người và vỉ con người. 

Khẳng định bản chất xã hội của con người 
và con người với tư cách con người xã hội, 
C.Mác cũng đồng thời khẳng định, con người 
với tư cách câ nhân, với tư cách con người có 
cá tính, khẳng định tính đa dạng, phong phú 
của cá tính con người. Và với tư cách cá nhân 
trong cộng đông xã hội, con người tham gia 
vào quá trình tạo ra các quan hệ xã hội, trở 
thành chủ thể đích thực sáng tạo ra lịch sử của 
chính mình, lịch sử xã hội loài người và thúc 
đây tiến trình phát triển lịch sử. Vì thế, theo 
C.Mác, trình độ giải phóng xã hội luôn được 
thể hiện ra ở sự tự do của xã hội. Giải phóng 
cá nhân tạo ra động lực cho sự giải phóng xã 
hội và đến lượt mình, giải phóng xã hội lại trở 
thành điều kiện thiết yếu cho sự giải phóng cá 


(7) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 26. ph II, tr 168 
(8) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 27, tr 657, 658 
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nhân. Con người tự giải phóng cho mình và 
qua đó, giải phóng xã hội, thúc đấy tiến bộ 
xã hội. 

4. Đặt mục tiêu cho công cuộc xây dựng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa trong tương lai là "giải 
quyết hiện thực mâu thuẫn giữa con người và 
tự nhiên, giữa con người và con người”, là xây 
dựng một chế độ xã hội văn minh, công bằng, 
không còn hiện tượng người bóc lột người, 
không còn hiện tượng con _TgƯỜI bị. tha hóa, 
mọi người đều bình đẳng, đều có quyền hưởng 
tự do và cuộc sống hạnh phúc, C.Mác đã coi 
một trong những đặc trưng cơ bản của chế độ 
xã hội mới đó - chế độ xã hội mà giai cấp vô 
sản cách mạng có sứ mệnh phải xây dựng 
thành công - là giải phóng con người. Theo. 
C.Mác, mục tiêu cao nhất của chế độ xã hội 
mới là phát triển con người toàn diện, những 
con người "có khả năng sử dụng một cách toàn 
diện năng lực phát triển toàn diện của mình". 

Coi lịch sử nhân loại là quá trình con người 
nhận thức và hiện thực hóa cả bản chất loài lẫn 
bản chất nhân loại của mình, đồng thời, tiến 
hành phân tích xã hội tư bản với những biểu 
hiện thực tiễn của sự tha hóa trong xã hội này, 
C.Mác đã chỉ ra những mâu thuẫn trong tiến 
trình phát triển của xã hội tư bản được hiện ra 
dưới những biến dạng thực tiễn trong sự vận 
động bị tha hóa của bản chất con người ; và do 
vậy, chỉ có đưa con người trở về với bản chất 
đích thực của con người mới thực sự là giải 
phóng con người. Sự nghiệp giải phóng đó, 


theo C.Mác, chỉ có thể thực hiện được bằng 


hoạt động thực tiễn tích cực của con người 
nhằm xóa bỏ mọi sự tha hóa của con người. 
Song, trong xã hội tư bản, cơ sở của sự tha hóa 
của con người, lại chính là chế độ sở hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất 
chủ yếu. Bởi thế, C.Mác cho rằng, việc "xóa 
bỏ chế độ sở hữu tư sản" là tiền đề cơ bản cho 
việc xóa bó mọi sự tha hóa của con người, cho 
sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng xã 


22 


Yạp chí Gộng sảna 


hội. C.Mác viết : "Xuất phát từ quan hệ của lao 
động bị tha hóa khỏi sở hữu tư nhân còn có thể 
kết luận thêm rằng sự giải phóng xã hội khỏi 
sở hữu tư nhân, v.v., khỏi sự nô dịch, trở thành 
hình thức chính trị của sự giải phóng công 
nhân, vả lại vẫn đề ở đây không chỉ là sự giải 
phóng cửa họ, vì sự giải phóng của họ bao hàm 
sự giải phóng toàn thể loài người"). Có thể 
nói, trong quan niệm của C.Mác, lực lượng xã 
hội có sứ mệnh thực hiện thành công sự nghiệp. 
giải phóng con người, giải phóng toàn thể 
nhân loại là giai cấp vô sản. 

Như vậy, khi đề cập tới sự tự giải phóng của 
giai cấp vô sản và với mục đích hướng ' 'chủ 
nghĩa nhân đạo hiện thực" vào việc cải biến 
bằng cách mạng, bằng hoạt động thực tiến tất 
cả những quan hệ xã hội hiện. tồn trái với tính 
người, bằng cuộc đấu tranh để con người được 
sống với bản chất đích thực của nó, đấu tranh 
cho cuộc sống xứng đáng với con người theo 
tỉnh thần nhân đạo, C.Mác đã xây dựng nên 
một quan niệm duy vật triệt để vê sự nghiệp 
giải phóng con người, giải phóng nhân loại. 

Gắn quan niệm này với sự phát triển tự do 
của các cá nhân mà ông coi là mục tiêu tối cao 
của xã hội tương lai, C.Mác còn chỉ ra một 
cách khoa học những tiền đề vật chất cho sự 
nghiệp giải phóng con người, giải phóng nhân 
loại. Tiên đề vật chất á y là sự phát triển của lực 
lượng sản xuất. C.Mác viết : "Người ta mỗi lần 
đều giành được tự do chừng nào việc đó không 
phải do lý tưởng về con người mà do lực lượng 
sản xuất hiện hành quyết định và cho phép". 
Và sự phát triên của lực lượng sản xuất "chính 
là do môi liên hệ giữa những cá nhân quyết 
định, mối liên hệ được biểu hiện. một phần 
trong những tiền đề kinh tế, một phần trong Sự 
cố kết tất yếu của sự phát triển tự do của tất cả 
mọi người, và cuối cùng trong tính chất phô 


(9) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t42, tr 143 
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biến của hoạt động của các cá nhân trên cơ sở 
lực lượng sản xuất hiện có"(0), 

Với những quan niệm như thế, C.Mác 
khẳng định, chế độ xã hội tương lai mà nhân 
loại đang hướng tới không chỉ tạo ra một cơ sở 
mới, một nên tảng vững chắc cho việc phát 
triển các cá nhân con người, mà còn xây dựng 
nên những mối quan hệ tốt đẹp giữa họ với 
nhau. Rằng, chỉ có trong cộng đồng xã hội 
thực sự - “một liên hợp, trong đó sự phát triển 
tự do của mỗi người là điều Kiện cho sự phát 
triển tự do của tât cả mọi người", các cá nhân 
mới có được những phương tiện cần thiết để có 
thể "phát triển toàn diện những năng khiếu" 
của mình và do vậy, chỉ có trong cộng đông 
xã hội thực sự, con người mới có thể có được 
tự do cá nhân, con người mới thật sự được 
giải phóng. 

* 

Với sự phát triển của con người trong thời 
đại hiện nay, cho phép chúng ta khẳng định 
rằng, quan niệm mà C.Mác đưa ra hơn 150 
năm trước - “Trong tính hiện thực của nó, bản 
chất con người là tông hòa những quan hệ xã 
hội” - đã thể hiện một cách nhìn mới, cách 
nhìn biện chứng, khoa học về bản chất con 
người, tạo nên một bước ngoặt mang tính cách 
mạng trong quan niệm về con người và xã hội. 
Quan niệm này đã xóa tan lớp sương mù mờ 
ảo, thần bí vây quanh con người ; đông thời, 
vạch ra sức mạnh đích thực, đầy sức thuyết 
phục về con người. Quan niệm đó của C.Mác 
có giá trị to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn, trở 
thành cơ sở lý luận cho nhiều ngành khoa học 
nghiên cứu về con người. Quan niệm đó, nhất 
là quan niệm coi tiền đề vật chất cho sự nghiệp 
giải phóng con người là sự phát triển của lực 
lượng sản xuất xã hội và giai cấp có sứ mệnh 
thực hiện sự nghiệp cao cả đó là giai cấp vô 
sản cách mạng còn là cơ sở vững chắc để giải 
phóng con người khỏi mọi sự tha hóa, khỏi 
mọi ách áp bức, bóc lột, bất công, trả lại giá trị 
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đích thực cho con người, tạo điều kiện để con 
người phát triển toàn diện, đưa con người "từ 
vương quốc của tất yếu sang vương quốc của 
tự do”. 

Có thể nói, việc giải đáp vấn đề con người 
là gì, bản chất con người là như thế nào ở 
C.Mác không chỉ nhằm mục đích xây dựng lý 
luận, mà hơn thế, còn nhằm mục đích giải 
phóng con người, giải phóng nhân loại. Đây 
chính là lý tưởng cao cả của chủ nghĩa Mác. 
Và trong suốt cuộc đời mình, C.Mác đã cống 
hiến tất cả những gì có thể làm được cho cuộc 
đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người, 
giải phóng nhân loại. Với cách đặt vấn đề như 
vậy, C.Mác đã xác định cái cơ bản trong học 
thuyết của mình : con người là điểm xuất phát 
và sự giải ¡ phóng con người là mục tiêu cao cả 
nhất mà nhân loại cần đạt tới. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện 
nay, khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa được 
Đảng ta xác định không chỉ là con đường tất 


yếu để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 


mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
mà cỏn là "một cuộc cách mạng toàn diện và 
sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội" - vì con người, để "con người Việt 
Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, 
trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có 
ý thức cộng đông, lòng nhân ái, khoan dung, 
tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan 
hệ hài hòa trong gia đình, cộng đông và 
xã hội". Vì thế, việc chúng ta khẳng định nội 
dung khoa học, ý nghĩa cách mạng và giá trị 
phát triển trong quan niệm của C.Mác về con 
người và bản chất con người, về vai trò sáng 
tạo lịch sử của con người và sự nghiệp giải 
phóng con người là việc làm vừa có ý nghĩa lý 
luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách. 


(10) Xem : C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sớở, t 3, tr 632 - 
633, 634 
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ÊN kinh tế thương mại thế giới hiện 

đang vận động trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và khu vực hóa diễn ra 
rất sâu sắc và nhanh chóng. Khái niệm về 
ranh giới giữa thị trường trong nước với 
thị trường ngoài nước đã và đang biến đổi 
không ngừng. Thực hiện mục tiêu về chiến 
lược phát triển thị trường trong những năm 
đầu của thế kỷ XXI, Đảng ta chỉ rõ : "Xúc 
tiến việc hình thành đồng bộ các loại thị 
trường đi đôi với việc tạo lập khung pháp 
luật bảo đâm sự quản lý và giám sát của Nhà 
nước. Coi trọng công tác tiếp thị và tô chức 
thị trường" ®, 

Dưới giác độ kinh tế thương mại, cấu trúc 
thị trường (giới hạn ở thị trường hàng hóa và 
dịch vụ) là khái niệm chỉ một số tô hợp các 
bộ phận, các thành phân cùng với cách bố trí 
sắp xếp và phối - kết giữa chúng với nhau để 
tạo nên một chỉnh thể thị trường. Một cấu 
trúc thị trường được tô chức hợp lý, một 
mặt, phải xuất phát từ nhu cầu khách quan 
của phát triển lưu thông hàng hóa ; mặt 
khác, phải phục vụ cho chiến lược và chính 
sách phát triên thị trường. Nó phải là một 
cấu trúc mở, có tính hệ thống cao và phù 
hợp với yêu cầu và đặc điểm từng địa bàn 
(thành thị, nông thôn, miền núi). 
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PHAM CÔNG ĐOÀẢN ° 


Xuất phát từ đặc điểm của sản xuất lưu 
thông hàng hóa ở nước ta, việc tổ chức lưu 
thông hàng hóa và tổ chức thị trường không 
theo những. mô hình đồng nhất, mà phải đa 
dạng hóa các “kênh” lưu thông và các “cấp 
độ” lưu thông hàng hóa. Cùng với việc chú 
trọng phát triển các hình thức lưu thông vừa 
và nhỏ, tương ứng với quy mô cung - câu Ở 
thị trường khu vực, phải từng bước xây dựng 
các kênh và cấp độ lưu thông hàng hóa lớn 
nhằm mở rộng thị trường thống nhất, nâng 
cao hiệu quả của hoạt động thương mại phù 
hợp với thị trường thế giới. 

Mục tiêu của việc nghiên cứu, xây dựng 
cấu trúc thị trường là đề xuất những định 
hướng lớn, xây dựng quy hoạch và thiết kế 
chung nhằm thực thi chiến lược phát triển 
thị trường nước ta đến năm 2010. 


Nếu khái quát hóa và trừu tượng hóa 
cấu trúc thị trường, có thể dung đó là 
một cấu trúc "chông lấn" v à glao thoa” về 
không gian (không gian kinh tế, không gian 
thị trường), không gian này hòa nhập vào 
không gian khác, không gian nọ bao bọc 


* TS, Trường Đại học Thương mại Hà Nội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001, tr 321 
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không gian kia. Đồng thời, môi không gian 
lại là một cấu trúc đan xen, phối. kết của các 
chủ thể (doanh nghiệp) với nhiều quy mô, 
trình độ và hình thức tổ chức, thuộc nhiều 
hình thức sở hữu và của các khách thê (quan 
hệ thị trường, kênh lưu thông, ngành và 
nhóm hàng...) ; trong đó, câu trúc về sở hữu 
và cấu trúc mạng lưới là hai cấu trúc rường 
cột, như “bộ Xương: 'của cơ thể thị trường. 


Để nhận diện tổng thể cầu trúc thị trường 
toàn quốc, với nhiều tầng nắc, nhiều thứ 
hạng và nhiều cấp độ, chúng ta có thể hình 
dung : 

- Thị trường tầng Ï : Đó là thị trường cấp 
Cao, thị trường quôc gia ở các đô thị hạng | 
của nước ta ; là trung tâm thương mại - dịch 
vụ toàn quốc và với nước ngoài, đầu môi 
giao dịch buôn bán xuất nhập khẩu, đầu mối 
phát luỗông điều hòa cung - cầu nội địa ; là 
điểm hội tụ cuối cùng của kênh hàng nông 
sản thực phẩm và là điểm xuất phát đầu tiên 
của kênh hàng công nghiệp tiêu dùng. Nó 
được tổ chức chuyên môn hóa sâu rộng, là 
nơi hoạt động của các doanh nghiệp quy 
mô lớn và trinh độ cao (các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước ở tầm cỡ tập đoàn, 
hãng, tổng công ty...), với các siêu thị, trung 
tâm thương mại, đường phố chuyên doanh, 
mạng lưới chợ, kết hợp buôn bán với ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật, kết hợp hoạt động 
thương mại - dịch vụ với cải thiện bộ mặt thị 
trường, nâng cao văn mỉnh thương nghiệp, 
vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế vừa thực hiện 
nhiệm vụ xã hội tại những địa bàn trọng yếu. 

- Thị trường tâng 2 : Đây cũng thuộc thị 
trường câp cao. Nó đồng vai trò là các thị 
trường trung tâm của miền (Bắc - Trung - 
Nam), ở các đô thị hạng 2, là đầu mối thu 
gom nông sản thực phâm cung ứng cho thị 
trường tầng 1. Đặc trưng của thị trường tầng 
2 không phải là các siêu thị và trung tâm 
thương mại lớn và hiện đại, mà chủ yêu là 
các siêu thị và trung tâm quy mô vừa, các 
chợ trung tâm (chợ nông sản thực phẩm, chợ 


Số 13 (tháng Š năm 2003) 


Yạp chí Gộng sản 


hàng công nghiệp tiêu dùng, bán buôn là 
chính). Lực lượng nòng cốt là doanh nghiệp 
cỡ trung binh, với tầm hoạt động chủ yêu là 
miền nhằm tô chức và phát triển các quan hệ 
thị trường trong miền và liên miền. Giống 
như thị trường tâng 1, thị trường tầng 2 hoạt 


động dựa trên sự phân công kinh doanh 


chuyên sâu, được thiết kế theo hệ thống mở, 
đề cao quan hệ hướng ngoại và về tính chất, 
đều thuộc thị trường đô thị. 

- Thị trường tâng 3 : Đó là thị trường 
trung bình và có tính chất trung gian, gắn bó 
hữu cơ và tôn tại song song với từng không 
gian kinh tẾ xác định (gọi là vùng, và ở đây 
không hiểu theo khía cạnh địa giới hành 
chính). Mỗi một không gian như vậy, có 
một số tụ điểm, vừa là vệ tỉnh trong việc thu 
gom và dẫn độ kênh nông sản thực phẩm, 
vừa là tiếp sức trong việc phát luông dẫn độ 
kênh hàng công nghiệp tiều dùng đối với 
thị trường tầng 1 và 2. Trụ cột của thị trường 
này là các cụm sản xuất - kinh doanh thương 
mại - dịch vụ tại các tụ điểm (thị xã, thành 
phố thuộc tinh) gắn liền với hệ thống chợ và 
lấy hệ thống chợ (nhất là chợ tính, chợ bán 
buôn, chợ đầu mối) để tổ chức và hoạt động. 
Chủ thể quan trọng nhất ở thị trường tầng 
này là các doanh nghiệp hỗn hợp về hình 
thức sở hữu, kết hợp hài hòa giữa chuyên 
doanh và tổng hợp. 

Thị trường tầng 4 : Loại này thích ứng 
với các không gian kinh tế nhỏ hơn, tại 
những không gian cá biệt, đặc thù, tôn tại 
cạnh nhau. Nó có cùng một điều kiện và 
hoàn cảnh trong quá trinh hình thành nên 
những quan hệ kinh tế tất yêu về sản xuất, 
lưu thông hay tiêu dùng. Chẳng hạn, đó là 
vùng sản xuất chuyên canh, vùng công 
nghiệp tập trung, dọc theo trục giao thông, 
nơi giáp ranh các huyện, các tỉnh. Trong 
từng mảng liên tỉnh hay liên huyện ấy, có 
trung tâm là một thị xã và vệ tính là các thị 
xã, thị trấn lân cận. Đó là các tiểu cụm kinh 
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tẾ, tiểu cụm thương mại - dịch vụ, chúng kết 
nối với nhau thành mạng lưới, thành 
các hành lang, các tam giác, tứ giác thương 
mại - dịch vụ. Thị trường này thuộc thị 
trường cấp. thấp. Về phân công mặt hàng và 
ngành nghè thì tính tông hợp “trội” hơn tính 
chuyên doanh. Tại đây, kênh hàng nông sản 
thực phẩm chọn làm gốc, làm điểm hội tụ 
đầu tiên để bắt đầu bán buôn phát luông ; 
ngược lại, kênh hàng công nghiệp tiêu dùng 
lại lấy địa bàn này làm ngọn, làm nơi để kêt 
thúc việc bán buôn phát luông. Vì vậy, điều 
_ tiết thị trường tầng 4 vẫn là doanh nghiệp đa 
chủ - đa phương - đa ngành nghề và hệ 
thống chợ đê “câm cân nây mực ' trong VIỆC 
thu gom hàng nông sản thực phẩm và kết 
thúc cuộc chạy tiếp sức của quá trình bán 
buôn hàng công nghiệp tiêu dùng. Cũng tại 
tầng thị trường này, hệ thống doanh nghiệp 
đơn chủ (tư nhân), hộ kinh doanh, tiêu 
thương, đại lý đồng vai trò ngày càng lớn Ở 
khâu chắp nối với thị trường tầng dưới... 

- Thị trường tâng 5 : Đây là thị trường 
bán lẻ, giao dịch trực tiếp, tức thị trường cơ 
SỞ. Địa bàn hoạt động là nồng thôn, miền 
núi và khu dân cư tập trung ở các đô thị. Mặt 
hàng kinh doanh tổng hợp, đa dạng, phong 
phú, có quy cách, chất lượng, giá cả phù hợp 
với nhu câu phổ thông hằng ngày của dân 
cư. Mô hình tổ chức kinh doanh của thị 
trường này là "mảnh đất" đặc thù của doanh 
nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh, đội ngũ 
tiểu thương và mạng lưới đại lý. Các chủ thể 
nằm ở các tâng. thị trường trên chỉ bố trí Ở 
đây các trạm, cửa hàng, điểm mua bán. Tất 
cả các cơ sở thương mại đều quây tụ tại các 
cụm liên xã, thị tứ, đầu mối giao thông, lấy 
chợ xã hoặc liên xã làm trung tâm, làm 
không gian hạt nhân và đều trở thành các vệ 
tỉnh nhỏ quay xung quanh cụm thương mại 
trung tâm huyện ly. 

Dưới góc độ kinh tế, cấu trúc thị trường 
luôn là một câu trúc linh động, đa dạng và 
phức hợp, gắn với không gian đa chiều của 
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các quan hệ kinh tế. Sẽ không thể có một 
cấu trúc thị trường giống nhau ở mỌI nơi, 
mọi lúc, đù là về tâng nâc, thứ hạng, cấp độ 
hay về các bộ phận và nội dung. 

Để hình thành từng bước cấu trúc thị 
trường hợp lý, đâp ứng nhu cầu của phát 
triển kinh tế hàng hóa, trong tổ chức các 
hoạt động thương mại dịch vụ, cần chú ý 
những giải pháp lớn sau đây : 

1- Phải khai thác mọi tiềm năng thị 
trường. Mạng lưới thương nghiệp phải 
"khuyếch tán" vào mọi vùng, mọi khu vực 
để khơi luông, kích thích lưu thông, nâng 
Cao tỷ suất hàng hóa, mỡ rộng thị trường. 
Căn cứ VàO đặc điêm ngành nghê, tính chât 
thương phẩm của hàng hóa, yêu cầu về công 
nghệ và kỹ thuật trong kinh doanh, có thể tổ 
chức theo mô hình tập đoàn, tổng công ty, 
hãng, công ty "mẹ" và à công ty "con" chuyên 
doanh toàn quốc. Cân kết hợp lựa chọn, 
củng cố và hoàn thiện các tổng công ty, 
công ty lớn hiện có, với hình thành các đơn 
vị mới để có những doanh nghiệp lớn mạnh, 
chuyên doanh các mặt hàng hoặc nhóm 
hàng, hoạt động trên phạm VỈ Cả nƯỚC. 
Trong hệ thống tổ chức của từng doanh 
nghiệp có mạng lưới trực thuộc là các đơn vị 
thanh viên (công ty "con”) nắm giữ các kênh 
phân phối - tiêu thụ nhánh, bố trí tại các thị 
trường trọng điểm của vùng, miền hoặc toàn 
quôc với mạng lưới phân phối - tiều thụ 
chân rết (chỉ nhánh, cửa hàng) tới tận cơ sở 
sản xuất và tiêu dùng, gắn liên với hệ thống 
kết cầu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh 
kèm theo như hệ thống kho, cảng và các 
trung tâm giao dịch hàng hóa... 

Trên địa bàn nông thôn, cầu trúc mạng 
lưới thương nhân bao gồm : 

- Mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất, 
chế biến và lưu thông thuộc mọi thành phần 
kinh tế (cùng hệ thống trực thuộc là các chi 
nhánh, cửa hàng, điểm mua bán ; các cơ sở 
sơ chế, phân loại, bao gói, bảo quản và dự 
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trữ nhỏ ; các xí nghiệp, trạm trại sản xuất và 
hệ thống bến bãi, kho trung chuyển đặt tại 
các thị trấn, thị tứ) đóng vai trò nòng cốt 
trong việc thu gom nông sản đề cung ứng 
cho thị trường (công nghiệp . chế biến, thành 
thị, xuât khâu) và cung cấp vật tư nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu để phân 
phối trực tiếp (bán lẻ) tới các hộ nông dân. 

- Mạng lưới các loại hợp tác xã với quy 
mô và cấp độ khác nhau (hợp tác xã thương 
mại - dịch vụ, hợp tác xã nông nghiệp hoặc 
nông nghiệp - thương mại - dịch vụ, hợp tác 
xã tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã dịch vụ 
của nông dân, hợp tác xã của những, người 
buôn chuyến... Ở các xã, cụm xã và liên hiệp 
hợp tác. Xã Ở các thị trần) hoạt động trên lĩnh 

vực “đâu T4”, "đâu vào' 'và dịch vụ kỹ thuật 
tu kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sinh hoạt 
của cư dân nông thôn. Hoạt động của các 
hợp tác xã liên kết chặt chẽ với nhau và 


được sự hỗ trợ của thương mại nhà nước , 


thông qua cơ chế "bảo đảm” về nguồn hàng 
vật tư nông nghiệp và thị trường . tiêu thụ 
nông sản thể hiện trong các hợp đông mua 
bán, trong phương thức đại lý và các phương 
thức thanh toán... 

- Mạng lưới kinh doanh của hệ thống 
thương nhân trên thị trường nông thôn cần 
được định hướng rõ và tạo điều kiện và môi 
trường thuận lợi để phát triển. Mặt khác, các 
cụm thương mại - dịch vụ quy tụ tại các cụm 
xã, thị tứ là những "vệ tỉnh" hoạt động trong 
mối quan hệ tương tác và chi phối của trung 
tâm thương mại - dịch vụ. 


Ở địa bàn nông thôn miền núi, vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa và hải đảo cần đuy tri và 
củng cố các doanh nghiệp thương mại nhà 
nước chuyên mua bán phục vụ nhu cầu sản 
xuất và đời sống. Với mô hình là công ty có 
chỉ nhánh, cửa hàng đặt ở thị trần, có điểm 
mua bán đặt tại các thị tứ, cụm xã, hoạt động 
kinh doanh tổng hợp sẽ thực hiện việc mua, 
bán các mặt hàng (có trợ cước, trợ giá) và 
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kinh doanh các mặt hàng khác theo cơ chế 
thị trường ; trong đó, các cửa hàng, điểm 
mua bán ở vùng sâu, vùng xa chủ yếu là bán 
vật tư, hàng tiêu dùng kết hợp với việc mua 
nông sản. 

2 - Do điều kiện địa lý và giao thông... 
khác nhau, mỗi khu vực, mỗi vùng có những 
lợi thế so sánh riêng. Do vậy, chính sách cơ 
cấu kinh tế nói chung, cơ câu thị trường. nói 
riêng phải nhằm phát huy được lợi thế so 
sánh theo hướng có lợi nhất cho từng địa 
phương, từng vùng,. tạo nên tốc độ tăng 
trưởng nhanh ; và qua đó, định hình lại bộ 
mặt thị trường cho phù hợp với nhu cầu phát 
triển kinh tế hàng hóa. 

Ở tầm vĩ mô, phải quy hoạch vùng thị 
trường theo hướng phát huy lợi thế so sánh 
về điều kiện tự nhiên (khí hậu, tập quán 
canh tác...) để hình thành thị trường các sản 
phẩm chủ lực, gắn quy hoạch sản xuất, 
thương mại với kế hoạch đầu tư, liên doanh, 
liên kết kinh tế. 


Thị trường đô thị là nơi hội tụ các lợi thể 
SO sánh về giao thông, VỀ CƠ SỞ sản xuất, chế 
biến, về chất xám... Bởi vậy, cần phát huy 
các lợi thế đó đề từng bước hình thành các tổ 
chức kinh tế mạnh, đóng vai trò nòng cốt 
trong liên kết kinh tế giữa thành thị và nông 
thôn, phát huy vai trò trung tâm giao lưu 
kinh tế, sản xuất, chế biến, phát luồng bắn 
buôn đối với cả nước. | 

Thị trường nông thôn vùng đồng bằng là 
nơi chủ yêu cung cấp lương thực, nguyên 
liệu với các sản phẩm sơ chế và chế biến 


_ ngày một chiếm tỷ trọng lớn. Vùng này cần 


được quy hoạch thành các vùng sản xuất 
hàng hóa như lúa gạo + chăn nuôi + cây 
công nghiệp, hoặc lúa gạo + cây trái + rau 
đậu. Trong từng vùng lại tiếp tục xác định 
các thị trường chủ lực về xuất khẩu lương 
thực, rau quả nhiệt đới, cây gia vị, cây công 
nghiệp. 
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Thị trường trung du, miền núi được quy 
hoạch theo hai hướng : vùng thị trường phân 
tán với. kiểu ¡thương nghiệp thu gom, trao đối 
hai chiều để kích thích sản xuất và sức mua ; 
và, vung thị trường tương đối tập trung 
để khai thác các thế mạnh về xuất khẩu lâm 
sản... 


Thị trường nông thôn vùng ven biển cần 
quy hoạch phát triển ngành, nghề kết hợp 
với phát triên thương mại dịch vụ, nhất là ở 
những nơi có thế mạnh về thủy hải sản, sản 
phẩm chế biến và sản phẩm du lịch. 


3 - Một cấu trúc thị trường nhiều tầng, 
nhiều cập độ là đòi hỏi khách quan, do sự 
phát triển không đều của các khu vực thị 
trường. Tuy nhiên, đó là một cơ cầu mở và 
có quan hệ hữu cơ giữa các tầng và các loại 
thị trường. Độ mở Và sự gắn bó theo hướng 
thông suốt và thống nhất, tuỳ thuộc vào 
phương thức hoạt động của thương mại dịch 
vụ, vào khả năng mở rộng liên doanh liên 
kết giữa sản xuất và sản xuất, sản xuất và 
lưu thông, thành thị và nông thôn, công 
nghiệp và nông nghiệp, trong nước và ngoài 
nước. Thay cho một phương thức thương 
nghiệp thu gom nông sản thô bằng phương 
thức thương nghiệp góp phần đầu. tư vào sản 
xuất, chế biến sẽ tạo chuyên biến lớn đến 
VIỆC cầu trúc thị trường nông thôn và cơ cầu 
kinh tế nông thôn trong tương lai. 


Cấu trúc thị trường không chi phụ thuộc 
vào điều kiện khách quan về phát triển kinh 
tế - xã hội từng khu vực, mà còn phụ thuộc 
vào chi phí I thị trường. Chi phí thị trường 
thấp. là yếu tố quan trọng để tạo ra lợi nhuận 
có sức cạnh tranh. Những chi phí này có thể 
giảm xuống thông qua sự đầu tư vào CƠ SỞ 
hạ tâng nông thôn, các phương tiện chế biến 
và thông qua hệ thống tín dụng nông thôn. 
Chi phí thị trường thâp cũng nhờ vào chất 
lượng của hệ thông thông tin thị trường. 
Những yếu tố nêu trên là những yếu tố bên 
ngoài, nhưng có ảnh hưởng rât quan trọng 
đên câu trúc và trình độ phát triên của thị 
trường. 
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BỘ SÁCH "TƯ BẢN"... 


(Xem tiếp trang 18) 


của nước đi sau, tranh thủ những công nghệ 
tiên tiến ; song, cũng không loại trừ bước đi 
tuần tự do xuất phát từ một nên kinh tế lạc 
hậu để đi lên. Trong điều kiện đó, việc 
nghiên cứu để hiểu biết quá trình công 
nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa diễn ra trong 
lịch sử cận đại mà bộ Từ bản của C. Mác đã 
mô tả và phân tích rất kỹ lưỡng, là vô cùng 
cân thiết, để chúng ta sàng lọc, kế thừa và 


_ phát triển. 


Một điều hết sức đáng trân trọng là, trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội thế giới đang ở 
thời điểm thoái trào như hiện nay thì, nghiên 
cứu bộ Từ bản chúng ta sẽ có thêm niềm tin 
vững chắc dựa trên cơ sở khoa học rằng, 
chủ nghĩa tư bản không phải là hình thái 
kinh tế - xã hội vĩnh cửu, rằng chủ nghĩa tư 
bản càng phát triển càng tự dẫn đến gần hơn 
sự chín muôi cho sự ra đời chủ nghĩa xã hội. 
Còn sự ra đời chủ nghĩa xã hội theo phương 
thức, phương pháp nào, điều đó sẽ được lịch 
sử kiểm nghiệm làm sáng tỏ và trả lời. Như 
thế, chúng ta càng củng cố lý tưởng. xã hội 
chủ nghĩa, càng tin vững chắc vào con 
đường đã lựa chọn đúng : độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Đúng như Ph. Ăng- -ghen đã viết trong 
Lời tựa : “Trên lục địa, người ta thường gọi 
quyền "Tư bản" là "Kinh thánh của giai câp 
công nhân"). Với nhiều ý nghĩa và tác 
dụng phong phú như trên, bộ Từ bản của 
C.Mác là một tác phẩm vĩ đại, vô cùng quý 
giá đối với công cuộc đổi mới hiện nay, và 
vì thế nó sống mãi trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và nhân dân ta. 


(1) C. Mác và Ph. Ảng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội 1993, t 23, tr 49 
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xuat ĐÊ gind 
các gidi cấp, 
tâng lớp xã bội 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


NGUYÊN THỊ NGA ° 


li thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, ở Việt Nam còn tÔn tại nhiêu giai 
câp, tâng lớp xã hội. Đó là một tất yêu. 
Vì vậy, vẫn đề giai cấp, tầng lớp xã hội cần 
được nhìn nhận và giải quyêt một cách đúng 
đắn nhằm cộng hưởng sức mạnh dân tộc vì 
một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước 
tiền lên chủ nghĩa xã hội. 


Lịch sử cho thấy, trong xã hội có giai cấp, Sự 
vận động của quôc gia, dần tộc luôn găn liên 
VỚI Các quan hệ giai cấp và mỗi dân tộc, trong 
một giai đoạn nào đó thường có một giai câp 
đại diện. Sự ra đời, lớn mạnh của những tập 
đoàn phong kiến ở phương Đông đã hình thành 
những quôc gia phong, kiến, những dân tộc 
phong kiến từ rất sớm. Ở Việt Nam, tình hình 
cũng tương tự. Sự thống trị của giai cấp phong 
kiến đối với dân tộc đã nói lên tính chât phong 
kiến của. dân tộc và suốt một thời gian dài, nó 
là giai cấp đại diện dân tộc. Cũng như vậy, sự 
thông trị của giai câp tư sản đối vỚI các dân tộc 
phương. Tây đã nói lên tính chất tư bản chủ 
nghĩa của các dân tộc Ấy, nó được thể hiện ở Ơ vai 
trò đại diện dân tộc của giai câp tư sản. Như 
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vậy, trong xã hội có giai cấp, dân tộc phát triền 
theo xu hướng nào, mang bản chât xã hội 
nào, điều đó phụ thuộc vào giai cấp đại diện 
cho dân tộc. Điều đó có nghĩa việc nhìn nhận 
và giải quyết quan hệ giữa các giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội luôn gắn liên với vân đê quôc 
gia, dân tộc. 


"Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng 
khẳng định : . Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân 
vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa"0), Đường, lối kinh tẾ ây đã khẳng định sự 
tôn tại lâu dài các giai cấp, giai tầng trong xã 
hội. Ngoài các giai câp công nhân, nông dân, 
tầng lớp tri thức, nước ta còn tồn tại những nhà 
doanh nghiệp, những người sản xuất hàng hóa 
nhỏ, tiểu chủ, tiểu thương. Trong giai đoạn hiện 
nay, để phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, các giai tầng đều có vai trò nhất 
định, song để giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp công nhân và liên minh của nó 
phải trở thành lực lượng đại diện cho dân tộc. 


Thực tế cho thấy, giai cấp nào có khả năng 
đại diện cho dân tộc, cho quốc gia, điều đó 
không phụ thuộc vào ý muôn chủ quan của cá 
nhân hay đẳng phái, mà phụ thuộc vào tương 
quan lực lượng giữa các giai cập, phụ thuộc vào 
vai trò kinh tê mà giai câp đó có thể đảm nhận. 
Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy, trong một 
thời gian dài, giai cấp phong kiến Việt Nam đã 
là giai cầp đại diện cho dân tộc, song đến cuối 
thê kỷ thứ XIX, giai cấp đó đã trở nên lạc hậu, 
bất lực trước các nhiệm vụ do lịch sử giao phó. 
Dân tộc Việt Nam đã rơi vào tình trạng bị lệ 
thuộc. Giai cấp tư sản Việt Nam lúc bây giờ 
hết sức non yếu, không. thể làm cách mạng từ 
sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam - với tư cách là đội tiên phong của giai câp 
công nhân Việt Nam, các giai câp, tâng lớp 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh - 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 86 
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trong xã hội đã đoàn kết một lòng, làm cách 
mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Suốt chặng đường qua, giai cấp công 
nhân và liên minh của nó đã thực sự đảm đương 
được vai trò lịch SỬ của minh : giành độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước và từng bước đưa 
đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên 
cạnh những thành tựu đã đạt được, dân tộc ta 
đang đứng trước nhiều thách thức và nguy CƠ. 
Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm ky (Tháng l - 13) của Đảng xác 
định đến nay vân. tồn tại và có nhiều diễn biến 
phức tạp hơn. Đề giữ vững độc lập dân tộc và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước 
thoát khỏi những nguy cơ, các giai cấp, tầng 
lớp xã hội phải hợp tác, đoàn kết trong mặt trận 
thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng như đã 
từng hợp tác, đoàn kết trong thời kỳ đấu tranh 
giành độc lập dân tộc. 

Cắt nghĩa nguyên nhân thất bại của Công 
xã Pa-ri (tháng 6-1848), C. Mác, Ph. Ăng- ghen 
cho rằng : "Giai câp vô sản Pa-ri về phía nó chỉ 
có một mình") còn nên cộng hòa tư sản chiến 
thắng VÌ : Đứng về phía nên cộng hòa này có 
tầng lớp quý độc tài chính, giai cấp tư sản công 
nghiệp, các tầng lớp trung gian, giai cấp tiểu tư 
sản, quân đội... dần cư nông thôn" 6), Trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước Nga 
Xô-viết, V.I. Lê-nin chủ trương hợp tác với các 
giai cấp, tầng lớp trong xã hội nhám phát huy 
sức mạnh tông hợp đưa đất nước vượt qua 
khủng hoảng khó khăn. Vấn đề liên minh, hợp 
tác các giai cấp, tầng lớp trong xã hội đã được 
C. Mác, Ph. Ang-ghen, V.I. Lê-nin khái quát 
thành những bài học cách mạng. Hợp tác, đoàn 
kết giai cấp, tầng lớp xã hội là một tất yếu 
khách quan nhằm tăng cường sức mạnh giai 
cấp công nhân „trong quá trình cách mạng, là 
phương thức để giải quyết hài hòa lợi ích giai 
câp ` và lợi ích dân tộc. 

Ở Việt Nam, các giai cấp, tầng lớp xã hội đã 
từng hợp tác đoàn kết trong quá trinh dựng 
nước và giữ nước. Trên cơ sơ đó, dân tộC. Việt 
Nam đã ra đời và khẳng định mình. Lịch sử cho 
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thấy, giai đoạn nào dân tộc phát huy được sự 
hợp tác, đoàn kết đông đảo các giai câp, tầng 
lớp trong xã hội, khi ây sức mạnh dân tộc được 
nhân lên, chiến thắng được kẻ thù dân tộc, đất 
nước thái bình, phát triên, và ngược lại. Trong 
hai cuộc kháng chiến cứu nước vừa qua, Đảng 
và Bác Hồ nhờ glương cao ngọn cờ đoàn kêt 
dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông - trí 
thức đã tập hợp được quanh mình nhiều người 
yêu nước xuất thân từ các tầng lớp xã hội khác 
nhau, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, 
giải quyết tốt các yêu cầu mà dân tộc đặt Ta. Rất 
nhiều đảng viên, lão thành cách mạng xuất thân 
từ các tầng lớp địa chủ, tư sản và trí thức trong 
xã hội cũ. Đoàn kết dân tộc trong đó có đoàn 
kết các giai cấp, tầng lớp trong xã hội đã trở 
thành một truyện thống quý báu của dân tộc ta 
trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. 


Tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống Việt 
Nam, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, người 
Việt Nam trân trọng bốn điểm căn bản : Đất 
nước được độc lập, gia đình được yên ổn, thân 
thể được bảo toàn, danh phận được tôn trọng. 
Có lẽ vi vậy, trong lịch sử, giai câp nào hướng 
tới những điểm căn bản ấy, giai câp đó sẽ quy 
tụ được nhân tài, tập hợp được sức mạnh. 
Thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. đá cho thấy, lợi ích 
của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích 
của toàn dân tộc, và lịch sử dân tộc đã cho thấy, 
chỉ khi nào lợi ích của dân tộc được đảm bảo thì 
vị trí và vai trò của giai cấp đại diện cho dân tộc 
mới được khẳng định, các giai câp, tầng lớp 
khác mới thực hiện được lợi ích của giai câp, 
tầng lớp mình. Đó cũng là cơ sở đề các giải cập, 
tầng lớp xã hội hợp tác, đoàn kết cùng giai câp 
công nhân trên con đường thực hiện mục tiêu 
dân tộc : dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


Những diễn biến hết sức phức tạp trên thế 
giới và trong nước thời gian qua cho thây, độc 


(2) C.Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1993, t 8, tr 155 
(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sđở t 8, tr 155 
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lập dân tộc chưa thể thực sự | bên vững khi đất 
nước còn nghèo, kém phát triên ; định hướng Xã 
hội chủ nghĩa không thể được giữ vững khi đất 
nước chưa vượt khỏi tỉnh trạng chậm phát triển. 
VỊ vậy, chúng ta phải bằng mọi cách phát huy 
toàn bộ sức mạnh của các giai cầp, các tầng lớp 
xã hội hướng vào nhiệm vụ trung tâm của giai 
đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đáp 
ứng được mục tiêu này, chẳng những tạo tiễn 
đề vật chất để bảo đảm độc lập chủ quyền dân 
tộc, mà vị trí và quyền lợi của các giai cấp, tầng 
lớp xã hội cũng được khẳng định và thực hiện. 
Nhận thức đúng điều đó, trên lĩnh vực kinh tẾ, 
Đảng ta đã khăng định các thành phân kinh tế 
bình đẳng, cùng phát triển trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ 
trương này không nhằm mục đích nào khác mà 
hướng tới phát huy mọi tiềm năng của dân tộc 
và đáp ú ứng lợi ích của giải cầp, tâng lớp trong 
xã hội, giải phóng sức sản xuất, tạo động lực 
cho xã hội phát triển. Mọi giai cấp, tầng lớp xã 
hội đều tìm thấy lợi ích hợp pháp của giai cấp 
mình (rong mục tiêu chung độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước 


_ mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Mặt khác, hướng tới hợp tác, đoàn kết giai cấp, 
tầng lớp, trên phương diện xã hội, Đảng khẳng 
định : "Tôn trọng những ý kiến khác nhau 
không. trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ 
mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 
khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần 
cởi mở, tin cậy lần nhau, hướng tới tương lai). 
Trên tỉnh thần đó, trong những năm đổi mới 
vừa qua đất nước đã nhận được nhiều sự đồng 
góp của các nhà doanh nghiệp. trong nước, 
những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
những người tiểu chủ, tiểu thương... cả về vốn, 
kinh nghiệm, tri thức và cả những bầu nhiệt 
huyết. Việt Nam có nhiều bước chuyển mình, 
những thành tựu về sự, ổn định chính trị và từng 
bước phát triên kinh tế của nước ta được nhiều 
bạn bè quốc tế ghi nhận có một nguyên nhân 
bắt nguôn từ việc hợp tác, đoàn kết giai cấp, 
tầng lớp xã hội. 
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._ Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại các giai 
cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, vì vậy, bên 
cạnh việc hợp tác, đoàn kết thì đấu tranh giai 
cấp vẫn là điều tất yếu. Tuy nhiên, phải thấ 
rắng, CƠ cấu và vị trí các giai cấp đã thay đôi 
nhiêu, vì vậy đấu tranh giữa các giai câp, tầng 
lớp trong xã hội chủ yếu là cuộc đầu tranh trong 
nội bộ nhân dân - đấu tranh để thực hiện 
mục tiêu của toàn dân tộc nhằm tạo ra một nền 
sản xuất mới với năng suất lao động cao "hơn, 
cải thiện đời sống người lao động tốt hơn. 
V.I. Lê-nin từng nhấn mạnh : Chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn và triệt để chủ 
nghĩa tư bản khi tạo ra được nắng suất lao động 
cao hơn. Trong điều kiện đất nước còn nghèo 
nàn lạc hậu như hiện nay, đấu tranh giai câp là 
đầu tranh để giải phóng mọi tiềm năng kinh 
tẾ. của các giai cập, tầng lớp xã hội, là đấu tranh 
để mở đường, tạo điều kiện phát. triển lực lượng 
sản xuất. Nó được biểu hiện bằng việc : đấu 
tranh để khoa học và công nghệ tiên tiến đi 
vào sản xuất ; đấu tranh để phát huy những 
tiềm năng, đặc biệt tiềm năng trí tuệ của người 
lao động, đấu tranh để tạO ra CƠ cấu tổ chức, 
quản lý, sản xuất hợp lý, hình thức sở Hữu và 
phân phối sản phâm phù hợp tạo động lực kích 
thích sản xuất phát triển. Đầu tranh giai cấp 
hiện nay chính là đấu tranh để công nghiệ lệp hóa, 
hiện đại hóa trở thành hiện thực trên đât nước 
ta, để khắc phục tình trạng nước nghèo kêm 
phát triển. 

Chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tẾ ây tiêm ấn 
nhiều khuynh hướng phát triển trái ngược 
nhau : có khuynh hướng tự phát lên chủ nghĩa 
tư bản và cả khuynh hướng. tự giác (có sự chủ 
động điều khiến quản lý của Nhà nước) theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa được 
các thế lực thù địch chống đối độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội lợi dụng, khuyên khích, 
ủng hộ, tiếp tay dưới nhiều hình thức. Vì vậy, 


(4) Văn kiện đã dẫn, tr 123, 124 
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nó được biêu hiện một cách rất tỉnh vi và phức 
tạp với nhiều mức độ khác nhau trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư 
tưởng... Đấu tranh glai cầp hiện nay chính là 
cuộc đấu tranh chông khuynh hướng tự phát 
lên chủ nghĩa tư bản. Buông lỏng khía cạnh này 
thì chăng những lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động không được đảm bảo 
mà thành quả cách mạng của nhân dân trong 
suốt thế kỷ đấu tranh vừa qua cũng không được 
bảo tôn. 

Bài Học lịch sử cho thấy, sự chiến thắng của 
khuynh hướng này hay khuynh hướng khác suy 
đến cùng phụ : thuộc tương quan lực lượng giữa 
các giai câp và glai câp tiên bộ chỉ chiến thắng 
và bảo vệ được thành quả của mình khi có đầy 
đủ nội lực. Mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện vân 
còn có sức mạnh và có khả năng điều chỉnh để 
thích nghi nhưng những mâu thuần nội tại vẫn 
chưa được giải quyết. Đó là khoảng cách phân 
hóa giàu nghèo ngày càng lớn, sự bóc lột, bất 
công ngày càng tăng, những tệ nạn xã hội ngày 
càng nhiêu... Vì vậy, chủ nghĩa xã hội vân là 
khuynh hướng vận động tất yêu của nhân loại 
hiện nay. Khăng định những ưu thế của khuynh 
hướng xã hội chủ nghĩa và để khuynh hướng 
này ngày càng có điêu kiện trở nên “hiện thực, 
bên cạnh VIỆC, đây mạnh phát triển kinh tế 
chúng ta cần đấu tranh đề thực hiện công bằng 
xã hội, ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng 
và hành động tiêu cực sai trái... Đặc biệt khi tệ 
quan liêu, tham những đã trở thành một. nguy 
cơ đe dọa can trở sự phát triển của đất nước, thì 
đầu tranh giai cấp hiện nay chính là cuộc đấu 
tranh chống tình trạng tham những, suy thoái 
về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông ở một 
` phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là 

Cuộc đầu tranh không dễ dàng và không kém 
phân quyết liệt. 


Bên cạnh những ` vấn đề trên, đâu tranh giai 
cấp hiện nay còn nhăm làm thất bại âm mưu và 
hành động chống đối của các thê lực thù địch 
đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì 
vậy, đấu tranh giai cấp ở nước ta găn liền công 
cuộc bảo vệ dân tộc. Chiến tuyên được xác 
định : một bên là quân chúng lao động, các lực 
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lượng đi theo con đường dẫn đến mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
đoàn kết trong một mặt trận thống nhất do 
Đảng lãnh đạo, với một bên là các tô chức, các 
phân tử chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, chống Đảng, Nhà nước, phá hoại trật tự xã 
hội và an ninh quốc gia. Đảng ta khẳng định : 
Nội dung chủ yếu của đấu tranh 81a câp trong 
giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tỉnh trạng 
nước nghèo, kém phát triển ; thực hiện công 
bằng xã hội, chống ap bức bất công ; đấu tranh 
ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và 
hành động tiêu cực, sai trái ; đấu tranh làm thất 
bại mọi âm mưu và hành động chống phá của 
các thế lực thù địch ; bảo vệ độc lập dân tộc, 
xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phôn vinh, nhân dân hạnh phúc”6). 

Trong giai đoạn hiện Tay, mục tiêu độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là 
tiêu chí chính để nhìn nhận quan hệ ,giữa các 
giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Bất kể giai cấp 
nào, tâng lớp xã hội nào phục vụ mục tiêu đó 
đều là bạn đồng hành của giai cập công nhân, 
của dân tộc. Thê lực nào, giai câp nào, tâng lớp 
nào đi ngược lại mục tiêu đó sẽ tự loại mình ra 
khỏi khôi đại đoàn kết dân tộc, tự loại mình 
ra khỏi hàng ngũ dân tộc. Vì vậy, quan hệ các 
giai cấp, tâng lớp xã hội chính là quan hệ hợp 
tác đoàn kết và đấu tranh trong nội bộ nhân 
dân. Hợp tác đoàn kết là phương tiện. để phát 
huy tiêm năng của mọi giai câp, giải tầng, của 
mọi thành phân kinh tế. Đầu tranh cũng không 
nhăm mục đích nào khác ngoài mục tiêu bảo 
vệ và phát triển đất nước. Đúng như Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng nhận định : "Mối quan hệ 
giữa các giai câp, các tầng lớp xã hội là quan 
hệ hợp tác và đầu tranh trong nội bộ nhân dân, 
đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo 
của Đảng”®), C 


(5), (6) Văn kiện đã dẫn, tr 22, 23 
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Xây òtma ðội ngũ cán bộ rời 
Việt Nam tr0nd các 004m diệu 
có Uốn Ùâu tự ớc wq0ải 


UẬT Đầu tư nước ngoài tại Việt 
| Nam được Quốc hội chính thức 
thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 
tháng 1-1988. Sau đó, nó tiếp tục được Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 
1992, 1996 và 2000. Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội 
khóa ÄX thông qua tại kỳ họp thứ mười 
(tháng 11-1996) đã ghi rõ : "Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến 
khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 
Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền và tuân thủ pháp luật của Việt Nam, 
bình đẳng và các bên cùng có lợi" ; "Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư và 
các quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư 
nước ngoài ; tạo điều kiện thuận lợi và thủ 
tục giản đơn, nhanh chóng cho các nhà đầu 
tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam". 

Nhờ có đường lối, chính sách thông 
thoáng nêu trên của Đảng và Nhà nước ta 
cho nên khu vực kinh tế này đã nhanh chóng 
đi vào hoạt động, phát triên mạnh mẽ, góp 
phần tích cực vào việc ổn định và phát triển 
có hiệu quả nền kinh tế trong sự nghiệp 


Số 13 (tháng 5 năm 2003) 


TIẾN HẢI 


đổi mới. Chỉ tính từ năm 1991 đến nay, các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã 
đạt giá trị sản xuất bình quân tăng 23%/năm. 
Riêng trong 5 năm (1996-2000) vốn đâu tư 
trực tiếp của nước ngoài được thực hiện 
khoảng 10 tỉ USD, chiếm 23% tổng số vốn 
đầu tư toàn xã hội. Các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đã tạo ra 34% giá trị sản 
xuất toàn ngành công nghiệp, trên 22% 
kim ngạch xuất khẩu và đóng góp trên 
10% GDP chung của cả nước. Đặc biệt, 
năm 2002, tình hình đầu tư nước ngoài có 
những dấu hiệu rất đáng mừng : Tông số 
vốn đăng ký, kể cả cấp mới và bổ sung 
năm 2002, đạt gần 2,3 tỉ USD. Năm 2002 
cũng là năm có nhiều dự án với số vốn lớn 
nhất từ trước tới nay. Tống cộng có 305 dự 
án tăng vốn, với số vốn đăng ký tăng thêm 
là 918,7 triệu USD (tăng 34% về số dự án và 
51% về số vốn tăng thêm so với năm 2001). 
Tính đến tháng 12-2002, cả nước có trên 
3 670 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được 
cấp giấy phép và đang có hiệu lực với tổng 
số vốn đăng ký đạt trên 39 tỉ USD. Chính sự 
phát triển nhanh chóng và vai trò quan trọng 
của bộ phận đầu tư kinh doanh của nước 
ngoài đó trong nền kinh tế nước ta, nên 
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Đại hội IX của Đảng đã quyết định bổ sung 


thêm một thành phần kinh tế nữa là kinh tế 


có vốn đầu tư nước ngoài. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam thường được tổ chức 
dưới hai hình thức : Doanh nghiệp liên 
doanh ; Doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài. 

Doanh nghiệp liên doanh là loại doanh 
nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên (bao gồm 
Việt Nam và nước ngoài) thành lập trên cơ 
sở hợp đồng liên doanh. Loại này thường 
được thành lập theo hinh thức công ty trách 
nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo 
luật pháp Việt Nam ; mỗi bên liên doanh 
chịu trách nhiệm với bên kia và chịu trách 
nhiệm chung với doanh nghiệp liên doanh. 

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là 
doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu 
tư 100% vốn tại Việt Nam. Doanh`nghiệp 
cũng được thành lập theo hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp 
nhân theo luật pháp Việt Nam. 

Thực tiễn của 14 năm thực hiện Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam cho thấy, nhờ có 
đường lối đúng đắn của Đảng và những 
chính sách hết sức thông thoáng của Nhà 
nước mà thành phần kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, đúng 
định hướng. Song, bên cạnh điều cơ bản đó 
còn phải kế tới vai trò, vị trí quan trọng của 
đội ngũ cán bộ người Việt Nam hoạt động 
trong khu vực kinh tế còn hết sức mới mẻ 
này. Cán bộ người _Việt Nam trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
thường giữ các chức danh sau : Đối với các 
doanh nghiệp liên doanh, người Việt Nam 
thường đảm nhận chức Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ; Tông giám đốc 
hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất ; Kế toán 
trưởng ; Giám đốc điều hành một lĩnh vực 
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cụ thể nào đó... Còn trong các doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài thì cán bộ người Việt 
Nam thường giữ vị trí : Trưởng các phòng, 
ban ; Trưởng các chỉ nhánh, các văn phòng 
đại diện hoặc trực tiếp làm Quản đốc phân 
xướng... Cân bộ Việt Nam hoạt động trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
khá tốt. Họ thường là những người có năng 
lực chuyên môn, có năng lực quản lý, biết 
cách giao tiếp với đối tác nước ngoài. Đó là 
kết quả của một quá trình tự rèn luyện, tự 
phần đấu không mệt . mỏi để thích nghi và 
đắp ứng những yêu cầu mới ngày càng cao 
của công tác quản lý đoanh nghiệp. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, phần 
góp vốn của phía Việt Nam trong các doanh 
nghiệp liên doanh thường chiếm tỷ lệ nhỏ và 
chủ yếu bằng giá trị quyền sử dụng đất. Vì 
vậy, bảo đảm được sự bình đẳng trong quan 
hệ điều hành giữa doanh nghiệp Việt Nam 
và đối tác nước ngoài là vấn đề không đơn 
giản. Mặc dù vậy, có khá nhiều cán bộ 
người Việt Nam đã thể hiện rõ được bản 
linh, vai trò và vị trí của minh. Bằng năng 
lực chuyên môn và khả năng glaO tiếp tỉnh 
tẾ, họ đã giữ vững được vị thế của phía Việt 
Nam trong các doanh nghiệp liên doanh ; 
góp phần ngăn chặn có hiệu quả những biểu 
hiện tiêu cực của đối tác nước ngoài ; trực 
tiếp cùng với các đối tác nước ngoài tổ chức 
hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả 
và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Họ 
cũng là những người bảo đảm cho luật pháp 
Việt Nam về kinh tế, tài chính, thuế, lao 
động, môi trường, an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội... tại các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài được thực hiện một cách 
nghiêm túc. Thông qua quyền hạn, trách 
nhiệm của minh, họ còn bảo vệ lợi ích chính 
đáng của người lao động Việt Nam trong 
các vấn đề như tiền lương, tiền thưởng, an 
toàn lao động, nhân phẩm, v.v.. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh 
nêu trên, đội ngũ cán bộ người Việt Nam 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài còn bộc lộ khá nhiều mặt hạn chế : 
kiến thức về kinh tế thị trường, về luật pháp, 
về các thông lệ quốc: tế, về năng lực quản 
lý... nói chung còn yếu. Cụ thể là, một bộ 
phận cán bộ chưa theo kịp, chưa làm chủ 
được quá trình quản lý theo yêu câu hoạt 
động của doanh nghiệp ; chưa đủ khả năng 
tổ chức phối hợp các khâu trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh cũng như trong phương 
thức quản lý của đối tác đầu tư nước ngoài. 
Một số người thiếu quan tâm đến những vấn 
đề chính trị xã hội ; chưa phát huy được vai 
trò đại điện chủ sở hữu nhà nước trong liên 
doanh ; ít quan tâm đến việc đấu tranh cho 
quyền lợi của phía Việt Nam cũng như 
người lao động Việt Nam ; chưa tích cực học 
tập, quán triệt các chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước để vận dụng vào 
thực tế nhiệm vụ được giao phó. Một số ít 
cán bộ có lối _sống xa hoa, lãng phí, thực 
dụng, gây mất đoàn kết nội bộ. Một số 
không ít cán bộ trong Hội đồng quản trị, 
trong Ban giám đốc... còn lúng túng, thường 
đề đối tác đầu tư nước ngoài lấn át, mua 
chuộc (do đó họ thường ít tham gia, hoặc 
tham gia một cách hình thức trong các vấn 
đề cơ bản như tiến độ góp vốn, tiến độ xây 
dựng, phương hướng, kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh, bổ nhiệm cán bộ...). Trong một 
số doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo quản lý là 
người Việt Nam không giám sát được việc 
thu chỉ của đối tác nước ngoài, dẫn đến tình 
trạng không nắm bắt được chính xác tình 
hình tài chính của doanh nghiệp. Một số cán 
bộ lợi dụng chức vụ, quyên hạn để tham ô, 
lãng phí, làm thất thoát tài sản, vốn của 
doanh nghiệp, từ đó làm mất uy tín của phía 
Việt Nam trong liên doanh. Đối với số cán 
bộ người Việt Nam trong các doanh nghiệp 
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100% vốn nước ngoài được tuyên dụng 
thông qua hợp đồng lao động, do sự hấp dẫn 
và bị ràng buộc bởi việc được trả lương cao 
nên họ thường chú trọng bảo vệ lợi ích của 
chủ đầu tư nước ngoài mà ít quan tâm đến 
lợi ích của Nhà nước Việt Nam. Họ thường 
quan niệm mình là người làm thuê nên 
không thấy hết được trách nhiệm công dân 
đối với lợi ích của Nhà nước Việt Nam. Họ: 
chỉ chú ý đến mức lương mà chủ đầu tư nước 
ngoài trả cho họ cao hay thấp, chỉ quan tâm 
đến việc tiếp thu kiến thức, nắm bắt khoa 
học, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý 
của đối tác nước ngoài để phục vụ cho 
bản thân, ít quan tâm đến việc đem những 
kiến thức và kinh nghiệm đó để phụng sự 
Tổ quốc. 

Nguyên nhân của những yếu kém, bất 
cập nêu trên trước hết là do công tác quản lý 
cán bộ người Việt Nam trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của các 
cấp, các ngành, trong đó có vai trò lãnh đạo 
của cấp ủy đảng chưa được coi trọng đúng 
mức. Chúng ta còn thiếu những văn bản 
hướng dẫn cần thiết. Cấp ủy đảng trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một 
mặt chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ của 
mình ; mặt khác, trình độ lãnh đạo, quản lý 
có nhiều hạn chế vì phải hoạt động trong 
một môi trường, một bối cảnh hoàn toàn 
mới, phía đối tác nước ngoài luôn luôn gây 
cản trở, thậm chí còn tìm mọi cách vô hiệu 
hóa vai trò của các tổ chức đảng, công đoàn. 

Đối tác Việt Nam trong các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thường chỉ chú 
trọng đến kết quả sản xuất, kinh doanh mà 
COI nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
thiếu sự kiểm tra, quản lý, giảm. sát xem cán 
bộ của mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao hay không. Mặt khác, việc khen 
thưởng, bảo vệ quyên lợi tinh thần cũng như 
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sự bảo hộ của Nhà nước đối với những cán 
bộ được cử vào hoạt động trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được 
xác định rõ ràng, đầy đủ. Do đó dẫn đến tâm 
lý ngại đấu tranh trong một số cán bộ vì họ 
sợ không được đối tác nước ngoài trọng 
dụng, ảnh hướng xấu trực tiếp ' tới lợi ích vật 
chất của họ. Thậm chí, một số ít người còn 
cố ý làm những việc có lợi cho phía đối tác 
nước ngoài cốt sao có lợi cho bản thân, 
không cần biết việc làm đó có thiệt hại cho 
Nhà nước Việt Nam hay không. 

Tạo điều kiện thuận lợi và thúc đây thành 
phân kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát 
triển nhanh và đúng hướng là chủ trương hết 
sức đúng đắn của Đảng ta. Đông thời đó 
cũng là xu thế tất yếu mang tính quy luật của 
thời đại hiện nay. Song, để đạt được yêu cầu 
đó phải có những giải pháp mang tính đồng 
bộ ; đặc biệt phải chú ý xây dựng cho được 
một đội ngũ cán bộ người Việt Nam (trước 
hết là những cán bộ lãnh đạo, quản lý) hoạt 
động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thật sự có năng lực và phẩm chất 
tốt. Nói gọn lại là, phải có tài, tâm, trí, tín. 
Bởi vì, có tài người cân bộ mới tự tin, mới 
.có khả năng làm việc bình đẳng với đối tác 
nước ngoài, mới đạt được hiệu quả cao trong 
công việc. Có (âm mới trung thành với 
Đảng, với chế độ, với đất nước ; mới giữ 
đúng được định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
mới chấp hành đúng pháp luật và mới giữ 
được chủ quyền đất nước. Có trí (trí tuệ) mới 
nỗ lực tự rèn luyện, mới tiếp thu nhanh 
chóng được những tiến bộ về khoa học - kỹ 
thuật của đối tác nước ngoài, học tập được 
kinh nghiệm quản lý và tác phong. công 
nghiệp của họ đề phụng sự lợi ích quôc gia. 
Có tín mới tranh thủ được lòng tin của phía 
đối tác nước ngoài và sự đồng tình ủng hộ 
của đông đảo quần chúng lao động người 
Việt Nam. 
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Muốn có một đội ngũ cán bộ như thế, 
trước hết phải xây dựng cho được tổ chức 
đảng đủ mạnh để hoạt động có hiệu quả 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Quy định số 15 QĐ/TW của Bộ 
Chính trị, ngày 26-11-1996, "Về chức năng, 
nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" ghi 
rõ : "Đảng bộ, chỉ bộ trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hạt nhân 
chính trị, lãnh đạo thực hiện chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ở doanh nghiệp, bảo 
đảm lợi ích hợp pháp của các bên trong 
doanh nghiệp". Để tạo cơ sở pháp lý cho 
hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, 
của tổ chức đảng nói riêng, ngay từ đầu, khi 
đàm phán với đối tác nước ngoài, chúng ta 
phải công khai, thắng thắn đặt vẫn đề này ra 
để bàn bạc. Cần nói rõ cho đối tác nước 
ngoài biết hoạt động của tổ chức đảng và 
của hệ thống chính trị không ngoài mục đích 
làm cho doanh nghiệp phát triển, sản xuất, 
kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao, cả phía Việt Nam và đối tác nước 
ngoài đều có lợi. Khi hoạt động của tổ chức 
đảng được thừa nhận thì đảng bộ, chi bộ 
phải có phương thức lãnh đạo phù. hợp VỚI _ 
đặc thù của một doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Ngoài ra, phải xây dựng một nội dung 
giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, một cơ chế 
quản lý, giám sát và một chế độ, chính sách 
đãi ngộ đối với cán bộ thật sự khoa học, phủ 
hợp với đặc thù của một doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng 
được đội ngũ cán bộ người Việt Nam thực 
hiện tốt nhiệm vụ vừa hợp tác vừa đấu tranh 
có hiệu quả với đối tác nước ngoài. 
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1 - Tuyển sinh đại học kiểu cũ tác động 
xấu đến chất lượng giáo dục phổ thông và 
không tạo đủ cơ sở đích thực cho tuyển sinh 
đại học _ 

Chất lượng của giáo dục phổ thông "quá 
thấp kém", hay đang là "nguy kịch" - như cách 
nói của GS. Hoàng Tụy, thiết nghĩ đã trở thành 
tiếng nói chung của không ít người và cũng đã 
được "minh họa" thêm từ kết quả thống kê 


Đôi mới tuyên sinh đại học - 
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chọn lựa cách thi cử, có nhiều ý kiến cho rằng 
"thi" bị lạm dụng thái quá và đang phổ biến 
trên diện rộng, với nhiều tiêu cực ngày càng 
phát sinh, trước hết là đối với các kỳ thi tuyển 
sinh đại học và cao đẳng. 

Trong giáo dục và đào tạo, thi được coi là 
giải pháp đa chức năng : Đó là sự phản hồi để 
giáo dục tự điều chỉnh ; động viên thúc đẩy 
người học - học để thi ; thi để đánh giá sự hiểu 
biết và năng lực của người dự thi. Kết quả điểm 
thi là thước đo trình độ, 
được đem đối chiếu với 
một chuẩn giá trị nào đó 
để công nhận, hoặc đem 
so sánh với nhau để 


CAM NHẬN VÀ ĐỀ XUẤT _ sàng lọc, tuyến chọn đối 


ĐÀO CÔNG TIẾN ° 


điểm thi đại học, cao đẳng năm 2002 như báo 
Tuổi trẻ (số ra ngày 8-10-2002) đã nêu. Có 
nhiều nguyên nhân, nhưng có thể quy thành hai 
nhóm chính. Một là, do sự hạn chế và bất cập 
của đầu tư phát triển nguồn lực cho giáo dục ; 
và hai là, do những sai lâm trong sự chọn lựa 
cách học, cách dạy và hình thức thi cử. 

Ở nhóm thứ nhất, có nguyên nhân khách 
quan là vì đất nước ta còn nghèo, không thể 
giải quyết những tôn tại trong ngày một ngày 
hai mà phải chấp nhận tính quá trình. Tuy 
nhiên, cũng cần phải xem xét, điều chỉnh giải 
pháp huy động và sử dụng có hiệu quả những 
nguôn đầu tư cho giáo dục. Còn ở nhóm thứ 
hai, thì không thể đồ lỗi cho khách quan. Ở đây 
là cách chọn lựa chương trình, giáo trình - giáo 
khoa, phương pháp dạy, phương pháp học, v.v.. 
Tuy không phải là tất cả, nhưng có không ít vấn 
đề đã và đang là tác nhân gây ra sự bất ổn và 
gây nhiều bức xúc trong xã hội. Trong việc 
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tượng. 

Tuy nhiên ở nước ta 
hiện nay, thi vừa bị lạm 
dụng một cách thái quá, 
vừa không được sử dụng 
có hiệu quả công dụng từ những chức năng của 
thi. Cụ thể là : 

- Đã thi cho từng môn học rồi, cuối cấp, 
chuyển cấp lại cũng phải thi. Đã thi tú tài ở 
cuối trung học phổ thông, ngay sau đó lại còn 
có kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng và 
trung học chuyên nghiệp. 

- Chức năng phản hồi của thi là hết sức cần 
thiết để ngành giáo dục tự điều chỉnh, nhất là 
điều chỉnh cách học, cách dạy, nhưng thực sự 
chúng rất ít được khai thác, sử dụng. 

- Chức năng thúc đây - động viên Học tập 
cũng đã bị lạm dụng thái quá bởi sự phát triển 
tự phát của học và dạy thêm ở nhà, ở trường và 
ở các lò luyện thi, với những mục tiêu và giải 
pháp rất thụ động. 

Việc tồn tại một kỳ thi tuyển sinh đại học, 
cao đẳng như hiện nay, trong một thời gian dài 


* PGS, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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đã gây nhiều tranh cãi và ngày càng không 
được sự đồng tình của xã hội. Sự không đồng 
tình đó được biểu hiện như sau : 

- Ai cũng biết, công nhận tốt nghiệp trung 
học phổ thông - cấp bằng tú tài và tuyển sinh 
vào đại học, cao đẳng, dạy nghề đều được xem 
XÉt, quyết định theo một chuẩn kiến thức trên 
nên kết quả giáo dục phổ thông, nhất là trung 
học phổ thông. Vậy thì, có nhất thiết phải tổ 
chức hai kỳ thi như hiện nay 2? Bởi vì, hai kỳ thi 
để cho một đáp số phải chăng là một sự trùng 
lặp không cần thiết ? Cũng có ý kiến biện minh 
rằng, mỗi kỳ thi đều có mục tiêu riêng, nên phải 
có hai kỳ thi. Và do đó, kỳ thi tuyển sinh đại 
học đã trở thành kỳ thi khá chuyên biệt, rồi dần 
dần tách với kiến thức giáo dục toàn diện của 
phô thông. 

- Với cách thi tuyển sinh đại học khá chuyên 
biệt như vậy đã giới hạn tối đa môn thi và đề thi 
SO VỚI CƠ cấu môn học Ở phô thông, nên hàm 
chứa rất nhiều yếu tố may, rủi và cũng làm cho 
kết quả thi không phản ánh khách quan, trung 
thực kiến thức của thí sinh, vốn được học nhiều 
năm từ chương trình giáo dục khá toàn diện và 
căn cơ ở phổ thông. Việc sử dụng kết quả đánh 
giá kiến thức như vậy khó tránh khỏi những 
khiếm khuyết, thậm chí ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng đầu vào của đào tạo đại học cũng 
như khó đảm bảo được sự công bằng xã hội. 

- Với cách thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 
có giới hạn tối đa về môn thi và đề thi nên ngay 
từ lúc còn học phổ thông, nhất là phổ thông 
trung học, học sinh đã có một sự quan tâm thiên 
lệch về các môn học mà học sinh có ý định dự 
thi. Chính cách thi tuyển sinh đại học này - tự 
nó đã phá vỡ tính hệ thống của giáo dục. Đây 
cũng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, làm 
cho chất lượng giáo dục trung học phổ thông 
yếu kém. 

- Một khía cạnh nữa thiết nghĩ cũng phải 
nói - đó là sự tốn kém rất lớn về thời gian, tâm 
sức, tiên của của Nhà nước và của nhân dân cho 
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việc tuyên sinh đại học, cao đẳng hàng năm. 
Nếu tính cả chi phí cho việc học và dạy thêm 
để thi thì còn lớn hơn nữa. Trong khi đó, sự tốn 
kém này lại dành cho một kỳ thi trùng lắp, thiết 
nghĩ là không cần thiết và sinh hại cho sự 
nghiệp giáo dục. 

2 - "Ba chung" là một sự cải tiến đáng ghí 
nhận, nhưng chưa vượt khỏi cái ''bóng "' cửa 
cách thi tuyển sinh cũ 

Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo giải 
pháp "ba chung" đã thực hiện năm 2002 và 
đang được chuẩn bị cho năm 2003 có thể coi là 
giải pháp tình thế, và là "bước đệm" để đi đến 
giải pháp căn cơ. 

Sự cải tiến nổi rõ trong giải pháp tình thế 
này là thi theo "đề chung” và tạo ra một sản 
phẩm dùng chung trong phạm vi của từng khối 
thi (A, B, C, D). Ngoài ra, cách ra đề cũng sát 
với chương trình môn học ở phô thông hơn và 
việc mở thêm một số cụm thi ngoài Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng là những cải tiến 
tích cực đáng được phi nhận. 

Tác dụng tích cực của những cải tiến đó là : 
đề thi sát với chương trình môn học ở trung học 
phổ thông, sẽ tạo ra kết quả thi khách quan, 
trung thực hơn ; góp phần hạn chế tình trạng 
học tủ, học lệch. Mặt khác, thi theo đề chung sẽ 
xác định được mặt bằng kiến thức cần thiết của 
từng khối thi để tuyển chọn sinh viên vào các 
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và trong . 
chừng mực nhất định, sẽ giảm được sự đi lại tốn 
kém cho một số thí sinh. Tác dụng tích cực của 
cách tô chức thi theo giải pháp "ba chung" còn 
được các nhà nghiên cứu đổi mới giáo dục khai 
thác như là một sự thực nghiệm cho tổ chức thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ có điều, đề 
chung và kết quả dùng chung ở kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông sẽ hàm chứa một 
nội dung rộng lớn hơn. Đó là đề chung không 
chỉ chung cho từng khối thi (A, B, C, D), mà 
chung cho toàn bộ các đối tượng dự thi. Kết quả 
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dùng chung của kỳ thi tốt nghiệp phổ. thông 
trung học, cũng không chỉ dùng cho tuyển sinh 
đại học cao đẳng theo khối thi, mà còn dùng 
cho việc công nhận tốt nghiệp phổ thông trung 
học ; cho cả tuyến sinh đại học, cao đẳng trên 
bình diện rộng hơn. Nhưng gắn với (thi là 
tuyến - cách tuyển của năm 2002 và dự kiến sẽ 
thực hiện trong năm 2003 vẫn cứ nặng nề, phức 
tạp và đây rủi ro. Có thể khả quan hơn nếu được 
cải tiến theo hướng : với kết quả thi, thí sinh 
được tự đăng ký vào các trường với ngành hoặc 
chuyên ngành đào tạo nhất định thuộc phạm vi 
khối thi và để các trường xét tuyển. Cách tuyên 
sinh có cải tiến này không chỉ có tác dụng là 
bước đệm để đi đến giải pháp căn cơ ở khía 
cạnh thi chung - "ba chung”, mà còn tạo sự tự 
chủ cho thí sinh và cơ sở đào tạo trong đăng ký 
dự tuyển và xét tuyến. 

Tuy nhiên, từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn nói 
trên, chúng ta cảm nhận là thi tuyên sinh đại 
học, cao đẳng theo giải pháp "ba chung" vẫn 
chưa vượt qua được "cái bóng" của cách thi 
tuyển sinH cũ. Và vì thế, nó chưa giải quyết 
được những mặt khiếm khuyết cố hữu của cách 
thi tuyển sinh vừa qua. Đó vẫn còn là kỳ thi 
chuyên biệt, với sự giới hạn tối đa môn thi và 
đề thi theo từng khối thi (toán, lý, hóa co khối 
A ; toán, sinh, hóa cho khối B ; văn, sử, địa cho 
khối C ; văn, toán, ngoại ngữ cho khối D), do 
vậy, kết quả thi vẫn chưa phản ánh khách quan, 
trung thực kiến thức toàn diện của giáo dục phổ 
thông. Có thể nói, đây chưa hắn là cơ sở đích 
thực cần có cho tuyên sinh đại học và cao đẳng. 
Chừng nào vẫn còn giới hạn tối đa môn thi và 
đề thi như vậy, chừng đó sẽ chưa hạn chế 
một cách căn bản tình trạng học thêm, dạy 
thêm ; tình trạng luyện thi tràn lan ; học tủ, học 
lệch v.v... làm xói mòn chất lượng toàn diện 
của giáo dục phổ thông và cũng sẽ không giảm 
được đáng kể sự nặng nề, tốn kém tiền của, sự 
phức tạp và đây rủi ro cho các cơ sở đào tạo và 
thí sinh. 
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3 - Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông, lấy kết quả đó để xét tuyển vào 
đại học, cao đẳng 

Đó là một đề xuất của chúng tôi khi bàn về 
vấn đề này. Mấy yêu cầu có tính nguyên tắc sau 
đây thiết nghĩ là cơ sở cho việc hình thành 
đường hướng đổi mới một cách căn cơ tuyển 
sinh đại học : 

- Đại học, cao đẳng và dạy nghề là giai đoạn 
đào tạo sau phổ thông. Người học của các bậc 
học này chủ yếu là học sinh mà vốn hiểu biết 
và năng lực được tạo dựng trên nền kiến thức 
được, trang bị từ giáo dục phổ thông. Do đó, cơ 
sở đê tuyên vào đại học, cao đẳng và dạy nghề 
phải là kiến thức đã được tạo dựng từ giáo dục 
phổ thông, nhất là trung học phổ thông. Ở mỗi 
giai đoạn, kết quả giáo dục phổ thông đạt đến 
những cái chuân của mặt bằng kiến thức nhất 
định. Đại học, cao đẳng được tuyến từ đó và 
được đào tạo với sự kế thừa, bên cạnh sự cải 
biên và sáng tạo. Nếu chưa bằng lòng với kết 
quả giáo dục phô thông, phải tập trung sức để 
nâng cao chứ không được quay lưng lại với nó, 
dẫn đến tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan 
như hiện nay. 


- Mục tiêu giáo dục ở đại học, cao đẳng và 
dạy nghề cũng rất toàn diện. Đó là giáo dục rèn 
luyện nhân cách, khả năng tư duy năng động và 
kỹ năng thực hành. Do đó, không chỉ dựa vào 
kết quả của những môn thi, đề thi quá hạn hẹp, 
mà phải dựa vào nên kiến thức toàn diện của 
phổ thông cũng như kiến thức cơ sở ngành và 
năng khiêu. 

- Mặc dù vẫn phải tiếp tục trang bị những 
kiến thức chung về khoa học cơ bản và cơ sở, 
nhưng ở đại học và cao đẳng lại có đặc trưng 
khác với phổ thông là tổ chức đào tạo chuyên 
sâu theo ngành hoặc chuyên ngành. Thông 
thường, mỗi ngành hoặc chuyên ngành cần có 
phương án tuyến tương thích VỚI yêu câu đào 
tạo. Ở đại học và cao đẳng, có rất nhiều ngành 
hoặc chuyên ngành đào tạo như vậy. Điều đó 
có nghĩa là, tương ứng với nhiều ngành phải có 
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nhiều phương án tuyển, không cứ mỗi phương 
án tuyên là phải có phương án thi. Những năm 
qua, mặc dù chúng ta tô chức thi tuyển sinh 
riêng cho đại học và cao đẳng, nhưng không thi 
cho ngành hoặc chuyên ngành mà chỉ thi theo 
khối cho nhiều ngành, thậm chí cho nhiều khối 


ngành. Câu hỏi đặt ra là : Tại sao không tách th; 


và tuyển thành hai mảng Iiêng biệt đê tìm cách 
đổi mới, thay vì gò ép để có một kỳ tuyển. sinh 
đại học, cao đẳng trùng lặp, không cần thiết và 
sinh hại, như đã phân tích ở trên. 


- Nhẹ nhàng, ít phức tạp, ít rủi ro, tốn kém 
tiền của, công sức là những yêu cầu quan trọng, 
cần được tính đến một cách thận trọng và hiệu 
quả trong việc đối mới tuyển sinh. 

Trên tinh thần đó, chúng ta có thể cảm nhận 
rằng, cái cần phải hướng tới không chỉ là một 
vài cải tiến từ cách tuyển sinh theo kiểu cũ, mà 
phải đổi mới một cách căn bản cách tuyển sinh 
đã không còn phù hợp đó, bằng việc tập trung 
sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
và lẫy kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào 
đại học và cao đẳng. Có như vậy, mới đảm bảo 
sự tôn trọng thành quả đích thực của giáo dục 
phổ thông, và theo đó cũng đề cao vai trò và 
trách nhiệm của giáo dục phổ thông đối với 
toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Mặc dù 
không phải tất cả, nhưng những môn thi tú tài 
có tính cơ bản và hệ thống, có khả năng đại 
diện cho kiến thức phổ thông hơn. Hành trang 
của học sinh phổ thông trên đường vào đại học, 
cao đẳng chính là kiến thức được tạo dựng ở 
bậc phổ thông. Cơ sở để tuyển vào đại học, cao 
đăng cũng chính là vốn kiến thức đó. Muốn vào 
được đại học, cao đẳng, đòi hỏi trò phải học tốt 
và thày phải dạy tốt ở phổ thông, nhờ đó mà 
thúc đây nâng cao chất lượng giáo dục phô 
thông và tạo ra "đầu vào" có chất lượng cho đào 
tạo đại học và cao đẳng sau này. Tính thống 
nhất này không thể thiếu đối với một nền giáo 
dục năng động ; đối với việc nâng cao chất 
lượng toàn diện, căn cơ của trung học phô 
thông cũng như cao đẳng, đại học. 


` 
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Để thực hiện được ý tưởng trên, xin có một 
vài đề xuất và giải pháp cụ thê như sau : 

- Toàn ngành giáo dục cần tập trung nhiều 
nỗ lực cho kỳ thi tú tài, để kết thúc giai đoạn 
giáo dục phổ thông, xã hội có thêm nhiều "cô - 
cậu tú" đạt yêu cầu. Cũng qua đó mà tạo ra và 
cung cấp những thông tin cần thiết để đánh giá 
kiến thức của học sinh tốt nghiệp trung học phổ 
thông, làm căn cứ cho tuyến sinh đại học, cao 
đẳng. Từ đó, xã hội sẽ có thêm những tân sinh 
viên có chất lượng. Đây phải là kỳ thi quốc gia 
với đề thi và tổ chức chấm thi chung, thống 
nhất trên toàn quốc. 

- Điểm để tuyển vào đại học, cao đẳng có 
thể là : điểm trung bình của tất cả các môn thi 
tú tài và điểm riêng của từng môn, gắn với yêu 
cầu kiến thức cần có của chuyên ngành sẽ đào 
tạo ở đại học, cao đẳng. Với những chuyên 
ngành đào tạo cần kiến thức năng khiếu ở người 
học thì còn có thêm điểm của môn năng khiếu 
do cơ sở đào tạo tổ chức thi hoặc kiểm tra. Các 
cơ sở đào tạo được tự chủ trong việc xác định 
môn học ; được tính điểm và được xây dựng hệ 
số tính điểm trong phương án tuyến sinh cho 
ngành, hoặc nhóm ngành mà minh đào tạo. 

- Trong khi mặt bằng về môi trường cũng 
như kết quả giáo dục theo khu vực và đối tượng 
vẫn còn có khoảng cách, thậm chí là cách xa, 
thiết nghĩ nên tiếp tục duy trì chính sách xét 
tuyển có sự chiếu cố (bằng VIỆC cộng, thêm 
điểm khu vực và đối tượng vào tông điểm xét 
tuyên). 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự 
tuyên vào đại học và cao đẳng sẽ gồm : phiếu 
đăng ký nguyện vọng ngành nghề, bản sao 
bằng tú tài, phiếu chứng nhận điểm thi tú tài và 
học bạ ở ba năm trung học phổ thông. Cuối 
cùng là, mỗi ứng viên đăng ký dự tuyển có thể 
có nhiều nguyện vọng, được gửi hồ sơ đăng ký 
ở nhiều cơ sở đào tạo để chủ động tìm kiếm 
và chọn lựa cơ hội và nguyện vọng phù hợp 
cho minh. 
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'TạP chỉ Cộng sản 


Bưu điện Thành phố Hỏ Chí Minh : 
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRƠNG HỘI NHẬP 


Ừ điểm xuất phát thấp, đương đầu 
| với nhiều khó khăn, thử thách, 
nhưng sau hơn 27 năm - kể từ ngày 

nước nhà thống nhất, Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh liên tục phát triển và không 
ngừng trưởng thành về mọi mặt. Đây cũng 
là nơi khởi đầu thực hiện thành công và từ 
đó nhân rộng ra cả nước các thử nghiệm về 
thiết bị, công nghệ hiện đại và dịch vụ mới 
của ngành Bưu chính - Viến thông Việt 
Nam. Nhân dịp Bưu điện Thành phố Hồ Chí 
Minh vừa được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu "Đơn vị Anh hùng của thời kỳ đổi 
mới", phóng viên Tạp chí Cộng sản có cuộc 
trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Trác - Giám 
đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phóng viên : Thưa đông chí Giám đốc, xin 
đồng chí vui lòng cho biết khái quát những nét 
chính về Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đông chí Lê Ngọc Trác : Sau ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng giao 
thông - thông tin liên lạc của cách mạng gồm 
Giao bưu - Thông tin Trung ương cục miền 
Nam (R), Giao bưu - Thông tin khu Sài Gòn - 
Gia Định (T4), lực lượng A tăng cường và lực 
lượng tại chỗ ; tất cả khoảng 3 000 người nhận 
nhiệm vụ tiếp quản các cơ sở Bưu điện Sài 
Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, hình thành nên Bưu 
điện Thành phố Hồ Chí Minh. 
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LÊ NGỌC TRÁC 


Mạng viễn thông của Thành phố lúc ấy chỉ 
gồm các tổng đài cơ khí lạc hậu, dung lượng 
chưa tới 30 000 số, các mạng cáp chì và đồng 
đã xuống cấp nghiêm trọng. Mạng bưu chính 
chỉ có 22 bưu cục, chủ yếu khai thác bằng thủ 
công với các dịch vụ đơn giản. Hệ thống các 
thiết bị và phương tiện vận chuyển của bưu 
chính hầu như không có gì đáng kể. 

Phóng viên : Và Bưu điện Thành phố Hồ 
Chí Minh đã nỗ lực vượt khó, nhanh chóng ổn 
định và phát triển vê mọi mặt để bắt nhịp với 
những đòi hỏi của thực tiễn ? 

Đông chí Lê Ngọc Trác : Đúng vậy. Trước 
thực trạng đó, Bưu điện Thành phố Hồ Chí 
Minh xác định : phải tập trung mọi nỗ lực, năng 
động sáng tạo, tận dụng triệt để mọi khả năng 
và điều kiện có thể để duy trì thông tin - liên lạc 
cho Thành phố và cho ngành. Yêu cầu của công 
cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, nhất là 
nhu cầu phát triên kinh tế - xã hội của Thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực đặt 
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trước thách 
thức là phải có sự đột phát mạnh mẽ, toàn diện 
trên tất cả các mặt một cách chủ động, thực 
hiện đón đầu, đi thắng vào công nghệ hiện đại 
của thế giới. Cuộc cách mạng về công nghệ của 
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh được tiến 
hành vào những năm 1990 - 1991, bắt đầu bằng 
việc lắp đặt hai tổng đài điện thoại điện tử có 
dung lượng 45 000 số (do tập đoàn A-ca-ten 
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của Pháp và tập đoàn Si-ê-men của Cộng hòa 
liên bang Đức sản xuất). Hệ thống truyền dẫn 
bằng cáp quang, vi-ba số và mạng cấp nội hạt 
cũng được đầu tư xây dựng theo hướng cấp 
quang hóa và ngầm hóa. Bên cạnh bước đột phá 
đó Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích 
cực tham gia hình thành, xây dựng mạng thông 
tin liên tỉnh và quốc tế. Đó là đường truyền 
vi-ba và các tuyến trục cáp quang bắc - nam ; 

các trạm vệ tinh mặt đất, kể cả hợp tác khai thác 
Vsat, In-ma-sắt, v.v.. Kể từ khi lắp đặt hai tổng 
đài điện tử và 8 vệ tinh ban đầu (1991), chỉ sau 
hơn 10 năm, mạng lưới điện thoại của Bưu điện 
Thành phố Hồ Chí Minh đã có 23 tống đài và 
154 trạm vệ tinh, với tổng dung lượng hơn một 
triệu số. Để đáp ứng tốc độ phát triên nhanh của 
Thành phố, nhưng trong khi một số khu vực nội 
và ngoại thành chưa thể xây dựng được mạng 
cáp để đáp ứng nhu cầu lắp đặt điện thoại, Bưu 
điện Thành phố Hồ Chí Minh đã đi sâu nghiên 
cứu và kịp thời đầu tư hai hệ thống tổng đài vô 
tuyến cố định, đồng thời đưa ngay các thiết bị 
tiếp cận thuê bao vào phục vụ. Cùng với hệ 
thống điện thoại cố định, một hệ thống điện 
thoại mới là di động (call link) đầu tiên của 
Việt Nam cũng được đưa vào hoạt động. Đây là 
bước đột phá về phương tiện thông tin, khơi 
nguồn cho một phương thức liên lạc hoàn toàn 
mới mẻ tại Việt Nam. Đến năm 1996, hệ thống 
điện thoại di động Vinaphone dùng công nghệ 
GSM cũng được đưa vào hoạt động và nhanh 
chóng phát triên, được người tiêu dùng tín 
nhiệm. Nhận thức rõ Thành phố Hồ Chí Minh 
là một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của phía 
Nam, các nhu cầu thông tin về kinh tế - xã hội 
của một thành phố có trên 5 triệu dân là rất lớn 
và đa dạng, từ năm 1993, Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh đã đi tiên phong trong việc đưa 
dịch vụ 108 vào hoạt động ở Việt Nam. Với nội 
dung phong phú, nhiều tiện ích và không ngừng 
mở rộng, dịch vụ 108 đã phát triển với tốc độ 
nhanh, được đông đảo khách hàng đón nhận. 
Tiếp đó, các dịch vụ thông tin cho từng lĩnh vực 
cụ thể như dịch vụ vô tuyến kênh chung 
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(Trunking) chuyên cung cấp thông tin liên lạc 
cho các doanh nghiệp vận tải hành khách công 
cộng của Thành phố, kể cả trên đất liền, trên 
sông, biển ; nhất là phục vụ cho việc bảo vệ an 
ninh quốc phòng các vùng biên giới, hải đảo 
cũng được hinh thành... Hàng loạt dịch vụ mới 
khác như hộp thư điện thoại ảo (VOICELINK), 
hộp thư thông tin (AUDIOTEXT) cũng đã lần 
lượt xuất hiện, tạo sự đa dạng hóa các loại hình 
dịch vụ viễn thông. Cùng với việc phát triên 
không ngừng các dịch vụ trên, Bưu điện Thành 
phố Hồ Chí Minh mở thêm các dịch vụ mới 
như : hệ thống nhắn tin (S hệ thống), dịch vụ 
điện thoại thẻ (hai loại), dịch vụ truyền số liệu ; 
và mới đây là các dịch vụ 171 gọi trong nước 
và quốc tế, hội nghị truyền hình, thông tin giáo 
dục và điện thoại In-tơ-nét quốc tẾ V.V.. có sự 
phối hợp hài hòa và được bố trí hợp lý. Trước 
xu thế phát triển và hội nhập, Bưu điện Thành 
phố Hồ Chí Minh là đơn vị sớm nhất đưa dịch 
vụ In-tơ-nét VNN vào hoạt động. Đến nay, đã 
có trên 115 000 khách hàng thường xuyên với 
trên 800 đại lý của Nét-sfot, góp phần đa dạng 
hóa, toàn diện hóa dịch vụ, tạo môi trường 
thuận lợi cho đầu tư và hội nhập. 

Song song với phát triển mạng viễn thông, 
mạng bưu chính - phát hành báo chí cũng được 
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng 
Xây dựng và phát triển, đảm bảo theo tỉnh thần 

"vững cả hai chân" nhằm đa dạng hóa và mở 
rộng các loại hình phục vụ. Hiện nay Bưu điện 
Thành phố Hồ Chí Minh đã có 192 bưu cục, 
477 đại lý bưu điện, 33 điểm bưu điện - văn hóa 
xã... Tất cả đều được đầu tư trang, thiết bị đồng 
bộ, hiện đại và đang phát huy hiệu quả. Các 
đường thư đều được đầu tư theo hướng chuyên 
dùng hóa phương tiện vận chuyển, các dịch vụ 
bưu chính cũng đã được vi tính hóa. Các dịch 
vụ hỗ trợ khác thuộc lĩnh vực bưu chính lần lượt 
được triển khai theo hướng đầu tư mở rộng 
đi đôi với đa dạng hóa, như dịch vụ điện hoa, 
chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh, bưu 
phẩm, bưu kiện EMS trong nước và quốc tế ; 
các dịch vụ quảng cáo sản phâm qua bưu điện, 
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bưu chính ủy thác, chuyển tiền điện tử quốc tế, 
bưu phẩm không địa chỉ, phát trong ngày, phát 
theo thỏa thuận, tiết kiệm bưu điện, v.v.. Các 
phương thức hợp tác mới với các công ty, tập 
đoàn trên thế giới để hình thành các dịch vụ 
chuyển phát nhanh toàn cầu như DHL, 
FEDEX, AIRBORNEEXFRESS, UPS, v.v.. 


đều lần lượt được đưa vào khai thác rất hiệu: 


quả. 

Với các phương châm “Trung thành, dũng 
cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình" và "Nhanh 
chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh", 
trong chặng đường đầu thực hiện chủ trương 
"Đổi mới và tăng tốc" của ngành, Bưu điện 
Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những 
thành tựu quan trọng. Năm 2002, doanh thu của 
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3 695 tỉ 
đồng, chiếm 17,2% doanh thu của Tổng Công 
ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam ; số thuê 
bao điện thoại (gồm cả cố định và di động) trên 
toàn mạng đạt l triệu số, chiếm 18% thuê bao 
của Tổng Công ty ; phát triển hơn 30 địch vụ 
cơ bản trong bưu chính - phát hành báo chí ; 
năng suất lao động bình quân đầu người 
không ngừng tăng hằng năm. Bốn chỉ tiêu này 
đều tăng lần lượt là : 63 lần, 40 lần, 2,4 lần và 
25 lần so với năm 1991. Dẫu còn khiêm tốn, 
nhưng ‹ có thể khẳng định răng : Bưu điện Thành 
phố Hồ Chí Minh đã thực sự là người bạn đồng 
hành tận tụy, thủy chung không thể thiếu của 
khách hàng trong nước và quốc tế. Bưu điện 
Thành phố Hỗ Chí Minh cũng là một điển hình 
trong thực hiện các chính sách xã hội của ngành 
và Thành phố, đi đầu thực hiện các chương 
trình "xây dựng nhà tình nghĩa", "nhà tình 
thương”, "phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng", v.v.. Bằng trách nhiệm và tình câm của 
mình, chỉ tính trong hơn 10 năm (1990 - 2002), 
Bưu điện Thành phố Hô Chí Minh đã đóng góp 
trên 24 tỉ đồng cho các chương trình xã hội - 
nhân đạo. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Bưu 
điện Thành phố Hồ Chí Minh đã 3 lần được 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 


Số 13 (tháng 5 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


(hạng Nhất, Nhì, Ba) ; 13 lần được tặng cờ thi 
đua của Chính phủ, của Tông cục Bưu điện và 
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt 
Nam. Vinh dự lớn là, Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh 2 lần được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang thời 
kỳ kháng chiến chống Mỹ" và "Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới". 

Phóng viên : Thưa đông chí, từ thực tiễn, 
Bưu điện Thành phố Hô Chí Minh có thể rút ra 
những kinh nghiệm Øì trong quá trình xây dựng 
và phát triển ? 


Đồng chí Lê Ngọc Trác : Trước hết, bài 
học bao quất nhất của Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh trong thời gian qua là biết kết hợp 
hài hòa và phát huy có hiệu quả những tiềm 
năng, thuận lợi. Đó là chấp hành triệt để sự chỉ 
đạo của ngành, sự lãnh đạo của Tổng Công ty 
và Thành phố ; phát huy có hiệu quả sự hỗ trợ 
và hợp tác của các đơn vị trong ngành và khu 
vực ; của các sở, ban, ngành, quận, huyện và 
đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ; 
cùng với sự quan tâm, động viên khích lệ của 
các đồng chí lão thành cách mạng, cần bộ nghỉ 
hưu, v.v.. Về chủ quan, nhờ toàn thể đội ngũ 
cán bộ, công nhân viên Bưu điện Thành phố Hồ 
Chí Minh luôn biết kế thừa, phát huy truyền 
thống cũng như những kinh nghiệm quý báu 
không ngừng được tích luy trong suốt quá trinh 
xây dựng và phát triển. 

Về cụ thể, chúng tôi có thể khái quát thành 
bốn bài học sâu sắc nhất : 

Một là, luôn coi trọng và phát huy nhân tố 
COI) ngưƯỜi.. 

Trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập 
ngày nay, con người phải hội tụ đủ hai yếu tố 
cơ bản là năng lực chuyên môn và phâm chất 
cách mạng. Thấu suốt quan điểm đó, chúng tôi 
luôn hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa 
học - kỹ thuật và đội ngũ cỏng nhân. Công tác 
đào tạo và đào tạo lại được tiễn hành thường 
xuyên với nhiều hình thức như đào tạo chuyên 
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sâu và dài hạn gắn với đào tạo ngắn hạn ; đào 
tạo trong nước kết hợp với đào tạo ở nước 
ngoài... Bên cạnh đó, luôn làm tốt công tác 
tuyền truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên về truyền thống vẻ vang của ngành ; 
khơi dậy niềm tự hào về quá khứ và những 
thành tựu của mình ; từ đó tạo ra bầu không khí 
đoàn kết, hợp tác, mạnh dạn đi tắt đón đầu để 
làm chủ các công nghệ cơ bản, trước hết là 
công nghệ thông tin. 

Hai là, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và 
hướng tới hiện đại hóa. 

Có thể nói, quá trình phát triển của Bưu điện 
Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn liền với các 
chương trình đầu tư thường xuyên, liên tục cho 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối với lĩnh vực viễn 
thông, đầu tư lớn và có trọng điểm đã tạo ra 
được một mạng lưới viễn thông rộng khắp với 
thiết bị tiên tiến, hiện đại. Trong lĩnh vực bưu 
chính - phát hành báo chí, việc đầu tư nhằm đây 
mạnh công tác chăm sóc khách hàng, đạt đến 
trình độ hiện đại, văn minh với dịch vụ đa dạng, 
tiện ích, chất lượng cao. Trong hơn 10 năm 
(1990 - 2002), Bưu điện Thành phố Hồ Chí 
Minh đã thực hiện trên 3 000 dự án đầu tư, với 
tông giá trị trên 4 700 tỉ đồng. Nhớ lại những 
buổi đầu, chúng tôi càng thấy sự mạnh dạn đầu 
tư là một quyết định táo bạo và đúng đắn của 
Bưu điện Thành phố Hỗ Chí Minh. 

Ba là, có một chiến lược phát triên đúng. 

Tư tưởng chỉ đạo là phát triên nhanh, mạnh 
về khoa học - công nghệ viễn thông ; đa dạng 
hóa và mở rộng các dịch vụ bưu chính. Với 
chiến lược này, một mặt Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tạo được sự tương thích về 
thiết bị, công nghệ đảm bảo cho việc chủ động 
hòa nhập với các nước trong khu vực và trên thế 
giới ; mặt khác, tạo những tiền đề để thực hiện 
hiệu quả mục tiêu hiện đại hóa. Bằng việc thực 
hiện đa dạng hóa, không ngừng mở rộng 
các dịch vụ về bưu chính, Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn 
cho khách hàng, hướng đến số đông nhằm 
không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh. 
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Bốn là, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh bằng VIỆC chuẩn hóa trên các mặt 
quản lý. 

Để phát huy tối đa nhân tố con người cũng 
như năng lực của hệ thống các thiết bị và 
phương tiện, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
đã không ngừng chủ động xây dựng các cơ chế, 
quy chế, quy trình... công tác phù hợp. Nhờ đó, 
công tác lãnh đạo, quần lý và điều hành luôn 
được tăng cường và đạt hiệu suất cao. Trong 
quá trình đó, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm đổi mới công tác tổ chức, 
quản lý khai thác và kinh doanh các dịch vụ 
theo hướng tách bưu chính - viễn thông và theo 
lộ trình đổi mới, xây dựng một tập đoàn kinh tế 
mạnh của Tổng Công ty. 

Phóng viên : Là người lãnh đạo cao nhất, 
gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp vào sự 
trưởng thành của bưu điện ở một thành phó, 
đông chí có tâm sự gì với bạn đọc của Tạp chí 
Cộng sản ? 

Đồng chí Lê Ngọc Trác : Sau hơn 27 năm, 
đặc biệt là sau hơn 10 năm thực hiện chương 
trình đổi mới của ngành, bằng tinh thần vượt 
khó, năng động, sáng tạo. và bản lĩnh tự tin, dâm 
nghĩ dám làm, tôi cho rằng những gì mà Bưu 
điện Thành phố Hồ Chí Minh có được hôm nay 
rất đáng ghi nhận ! Đó là một cuộc hành trình 
khá gian nan, từ xuất phát điểm thấp đến trưởng 
thành vượt bậc về mọi mặt, trở thành một trong 
những đơn vị luôn đi tiên phong trong đôi 
mới cả về khoa học - công nghệ, thiết bị, dịch 
vụ cũng như tô chức quản lý và chính sách, cơ 
chế... xứng đáng là một doanh nghiệp nhà 
nước vững mạnh của Tống Công ty và ngành. 
Với tiềm lực hiện có và hòa nhịp với sức vươn 
của một thành phố trẻ, Bưu điện Thành phố 
Hồ Chí Minh sẽ chủ động tiếp thu những 
nguồn lực mới, tiếp tục đi lên tới với tốc độ 
nhanh và hiệu quả hơn, góp phần đưa Thành 
phố Hồ Chí Minh sớm trở thành một "Thành 
phố thông minh", "Thành phố In-tơ-nét" hay 
"Thành phố Tê-lê-ma-tc" hàng đầu của 
Việt Nam và khu vực. 

Phóng viên : Xin cảm ơn đông chí. Cì 
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Khát vong 
Phu Quöc 


LÊ XUÂN ĐỈNH 


HÚ Quốc là một huyện đảo anh hùng. 

Đúng ngảy 30-4-1975, quân đội ta đã làm 

, Chủ thị trấn Dương Đông và giải phóng 

hoàn toàn Phú Quốc. Toản bộ ngụy quân, ngụy 

quyền trên đảo với gần 4300 tên được trang 

bị hiện đại "tới chân răng" đã phải buông vũ khí 
đầu hàng. 

Giữa vùng biển Tây Nam mênh mông, Phú 
Quốc là một quần đảo gồm 27 đảo lớn nhỏ, đảo 
lớn có diện tích khoảng 600 km? và hơn bảy vạn 
dân đang sinh sống trên đảo. 

Rừng ở Phú Quốc chiếm 2/3 diện tích tự nhiên, 
trong đó rừng nguyên sinh khoảng 14 000 hóc-ta 
với nhiều loại lâm sản quý. Qua điều tra, giá trị 
tài nguyên rừng Phú Quốc còn rất lớn : hệ thực 
vật khá đa dạng (có 529 loài thực vật bậc cao, 
155 loài cây dược liệu và 234 loài phong lan), 
trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm, như trầm 
hương, trai, sơn, huỷnh, chay, cẩm thị, viết, vênh 
vênh, kiền kiền, dầu, sa nhân, hậu phát, cát căn, 
đỗ trọng... Phú Quốc cũng là nơi tập trung phong 
phú hệ động vật rừng, với 150 loài, điển hình là 
heo rừng, nai, khỉ, chồn, sóc, dơi, hồng hoảng, 
cao cát, trăn, rắn, cá sấu, cua đinh, càng cuốc, 
càng tôm, kỳ đà, sóc... | 

Về cơ cấu dân số, Phú Quốc là quê hương 
chung của đồng bảo tới từ 61 tỉnh, thành phố của 
cả nước. Phú Quốc thực sự là một thiên đường 
xứ nhiệt đới, có biển, có rừng rậm, sông ngòi và 
quang cảnh hữu tình, nhiều chim, thú quý hiếm, 
tất cả đang dường như còn rất nguyên sơ, chưa bị 
ô nhiễm bởi những hoạt động của con người... 


Số 13 (tháng Š năm 2003) 
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Phú Quốc xưa 

Tương truyền, vào khoảng thế kỷ thứ V, có một 
nhà sư tử phương xa đã đặt chân lên đảo và đã 
khắc trên vách động một bản minh văn bằng chữ 
Hán, đến nay vẫn còn. Các nhà khảo cổ đã tìm 
thấy và lưu giữ được một số hiện vật gốm cổ nằm 
rải rác trên những cánh đồng vùng Cửa Cạn. 
Nghĩa là, từ thời xưa ấy, ông cha ta cũng đã khai 
khẩn đất đai, mở mang bờ cõi tại nơi này. Một thời 
gian dài sau đó, Phú Quốc từng là điểm dừng 
chân của những con tàu được chèo SỨC 
người hoặc giong buồm từ Bắc vào Nam, từ Ấn Độ 
Dương sang Thái Bình Dương. 

Sách Đại Nam Nhất thống chí ghi : "... Phú 
Quốc... có hươu nai, yến sào, dây mây, gỗ tốt, đồi 
mồi, hải sâm, quế thơm... Trong núi sản huyền 
phách, sắc óng ánh như sơn, có thể dùng làm hạt 
đeo, cục lớn có thể tạc hộp trầu, chén, đĩa. Có khi 
có long: điên hương. Lại có cây hắc ban hương, 
ngoài vỏ có chấm lốm đốm, đen như trầm hương 
non, chất nhẹ, vị kém, gỗ to, ruột rỗng có thể 
dùng làm ống bút", 

Dưới thời nhà Nguyễn, Phú Quốc đã giao 
thương khá rộng với nhiều nơi trong và ngoài 
nước, trong đó chủ yếu là buôn bán gỗ, cá khô, 
đồn đột... với Xiêm La (tức Thái Lan), Cao Miên 
(tức Cam-pu-chia), Hải Nam (của Trung Quốc) ; 
bán sợi mây, gỗ ván cho Vĩnh Long, Sa Đéc ; bán 
mắm, ruốc cho Huế ; mua gạo của Sài Gòn, Cao 
Miên, muối của Bà Rịa... 

Dưới thời Pháp thuộc, việc buôn bán các mặt 
hàng nước mắm, cá khô, dầu mít... giữa đảo với 
các nơi như Cam-pu-chia, Sài Gỏn... vẫn được 
tiếp tục. Thời Mỹ - ngụy, Phú Quốc chủ yếu bán 
nước mắm, cá khô, cá hấp ra Sài Gòn và một SỐ 
tỉnh Nam Bộ và mua lại các sản phẩm công 
nghiệp, nông nghiệp, nhất là lúa gạo và ngư cụ. 
Sự giao lưu kinh tế của thời kỳ này phục vụ chính 
cho chiến tranh, vì nơi đây có cả một hệ thống 
nhà tù khổng lồ, đã có lúc chỉ một trại giam lớn 


(1) Đại Nam nhất thống chí. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1971, t V, tr 18 | 
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tại Cây Dừa đã giam cầm tới 40 ngàn chiến sĩ 
cách mạng. 

Qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, 
Phú Quốc vẫn là một quần đảo trù phú, vừa Có 
nhiều tài nguyên thiên nhiên, vừa có vị trí địa lý 
thuận lợi cho giao lưu buôn bán. 

Khát vọng làm giàu 

Nếu trước đây người dân muốn ra Phú Quốc 
phải vất vả đi ghe mất một ngày đêm, thì nay, ra 
Phú Quốc rất dễ dàng, nhanh chóng. Nếu đi bằng 
tàu cao tốc từ Rạch Giá chỉ mất hơn 2 giờ, đi ¡ bằng 
máy bay chỉ mất 25 phút. Biển xanh. thắm màu 
ngọc bích bao quanh những bãi cát trắng chạy tít 
tắp theo bở Tây và Đông của đảo lớn, và ở giữa là 
màu xanh trùng điệp của núi rừng đang ẩn giấu 
trong nó những tiểm năng lớn và phong phú. 

Nhiều chuyên gia kinh tế và khách du lịch đến 
Phú Quốc đều có cảm nhận sâu đậm trước những 
tiềm năng kinh tế lớn và vẻ đẹp thiên nhiên đầy 
quyến rũ. Cái tên Phú Quốc dường như là khát 
vọng, vì điều đó đến nay, vẫn chưa biến thành 
hiện thực. Nhưng, với tất cả những gì hiện hữu và 
là tiềm năng ấy đang hứa hẹn một Phú Quốc giàu 
và đẹp. 

Từ ngày giải phóng đến nay, các ngành nghề 
truyền thống ở địa phương được chính quyền 
cách mạng và nhân dân Phú Quốc khôi phục, 
phát triển không ngưng. Phú Quốc từng rất nổi 
tiếng, bởi nơi đây sản xuất một loại nước mắm cá 
cơm tuyệt vời - "nước mắm Phú Quốc", mà 
năm 2002 đạt doanh số xuất khẩu lớn chưa từng 
có. Và ngảy nay, loại nước mắm đặc biệt này đã 
được đăng ký thương hiệu và đang vươn ra thị 
trường quốc tế. Rồi một | loại hạt tiêu sọ danh tiếng 
đượm vị thơm vả cay nồng như là sự kết tinh của 
cái năng nhiệt đới cộng với khí hậu trong lành của 
biển Tây. 


Nhưng tiềm năng lớn của Phú Quốc không chỉ 
dừng lại ở những đặc sản của trời và đất. Phú 
Quốc còn là nơi du lịch sinh thái tuyệt vời, ít nơi 
nảo có được, đồng thời cũng là khu kinh tế cửa 
khẩu của đất nước - cánh cửa đất nước mở ra 
biển Tây. 


Tiềm năng lớn là vậy, nhưng bây giờ tiềm năng 
vẫn đang chỉ dừng lại ở tiềm năng. Một vấn đề lớn 
đang đặt ra trên bản nghị sự của các cấp ủy đảng 
và chính quyền tỉnh Kiên Giang cung như huyện 
đảo Phú Quốc là phải làm gì đê đánh thức những 
tiềm năng hiện có ?. Cứ mỗi lần nhắc đến Phú 
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Quốc, đồng chí Lâm Chí Việt, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 
Kiên Giang, lại bảy tỏ khát vọng tử đáy lòng mình 
về sự giàu có cho Phú Quốc : "Có thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa, vậy mà đã qua hàng chục năm sau 
ngảy miền Nam giải phóng, qua mấy đời lanh đạo 
tỉnh, tại sao Phú Quốc vân cứ ỳ ạch mãi, không 
giàu lên được ?!". 

Phú Quốc nay 

Năm 2002 là năm thứ hai Phú Quốc thực hiện 
Quyết định 97/2000/QĐ- -TT1g, ngảy 16-8- 2000, 
của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số 
cơ chế chính sách thoáng hơn tại thị trấn Dương 
Đông để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Đây cũng là hướng . mũi nhọn của phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc đề 
ra. Tuy mới 2 năm triển khai thực hiện, nhưng một 
số kết quả đạt được ban đầu đã rất khả quan. 
Năm 2002, giá trị sản lượng hải sản đạt 201 tỉ 
đồng ; nồng - lâm sản đạt 125,2 tỉ đồng ; giá trị 
sản lượng công nghiệp đạt 210 tỉ đồng ; tổng mức 
bán lẻ đạt 650 tỉ đồng ; doanh thư du lịch đạt 25,6 
tỉ đồng. Như vậy, trong cơ cấu kinh tế, các ngành 
du lịch, dịch vụ đã vươn lên vị trí hàng đầu, chiếm 
tỷ trọng trong GNP là 55,75%, tiếp đến là nông, 
lâm, ngư nghiệp chiếm 26,92% và công nghiệp 
chiếm 17,33%. 

Hải sản được coi là một trong những ngành 
mũi nhọn của Phú Quốc. Tính đến cuối năm 
2002, toàn huyện đã có ˆ 384 tàu thuyền cơ giới 
hoạt động khai thác hải sản với tổng công suất là 
67 200 CV, tính trung binh môi tàu thuyền có 
trang bị sức kéo trên 28 CV. Đây là mức có thể 
giúp các ngư dân mở rộng ngư trường, vươn ra 
đánh bắt hải sản xa bờ đề khắc phục. tỉnh trạng 
cạn kiệt nguồn lợi hải sản do khai thác ồ ạt gần bờ 
của mấy năm trước. Nhờ Vậy, ngành hải sản vẫn 
duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh 
và đều đặn. Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản 
cúng đang được chú trọng, bước đầu đã đạt được 
một số kết quả khả quan, như nuôi tôm giống, tôm 
thịt, cá lồng, ngọc trai, cá nước ngọt, ba ba... 


Cây tiêu được coi là một đặc sản quý của 
Phú Quốc. Đến nay, diện tích trồng tiêu đạt tới 
841 héc-ta. Riêng năm 2002, sản lượng tiêu 
vụ mùa đã cho thu hoạch 1 570 tấn. Mặc dầu năm 
vừa qua, do nắng hạn gay gắt kéo dải trong 
nhưng tháng đầu năm, năng suất giảm nhiều 
cùng với giá hạt tiêu trên thị trường thê giới xuống 
thấp, khiên người trồng tiêu phải gánh chịu nhiều 
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thua thiệt, nhưng nhở chỉnh sách khuyến khích đa 
dạng hóa cây trồng, vật nuôi nên nhiều mô hình 
kinh tế vườn - đồi đã vượt qua được những khó 
khăn trên. Nhiều hộ gia đình đã kết hợp cả trồng 
tiêu vả trồng đào (đào lộn hột), rau máu và chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2002, sản lượng hạt 
đào đã đạt 265 tấn, tăng 25% so với năm trước, 
rau màu đạt 1 620 tấn, tăng 6,2%. 


Công nghiệp chế biến thủy sản là một ngành 
có truyền thống lâu đời tại Phú Quốc tạo nguồn 
thu lớn cho kinh tế huyện và đang có nhiều tiềm 
năng phát. triển. Riêng năm 2002, huyện Phú 
Quốc đã sản xuất được trên 7 triệu lít nước mắm 
(30° đạm), tăng 9,1% so với năm 2001 ; hải sản 
đông lạnh đạt 610 tấn, tôm khô 117 tấn, mực khô 
720 tấn... 


Tuy mới triển khai thực hiện một số chủ 
trương, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi, 


khuyên khích các nhà đầu tư đến Phú Quốc 


làm ăn, nhưng tính đến cuối năm 2002 đã có 
3 chỉ nhánh ngân hàng mở vấn phòng giao dịch, 
3 doanh nghiệp thành lập cơ SỞ sản xuất trên đảo, 
2 doanh nghiệp khác tăng vốn đầu tư mở rộng quy 
mô kinh doanh du lịch tại thị trấn Dương Đông và 
nhiều doanh nghiệp đang trong giai đoạn khảo sát 
lập các dự án đầu tư, trong đó chủ yếu là đầu tư 
du lịch. Như vậy, có thể nói Phú Quốc đang có 
một sự khởi đầu khá thuận lợi. 


Bên cạnh Việc phát. triển kinh tế, Phú Quốc 
được giao quản lý và bảo vệ một nguồn lợi quốc 
gia lớn, đó là rừng. Theo đồng ‹ chí Đô Tố, Chủ tịch 
huyện Phú Quốc, sau ngày giải phóng miền Nam 
vả thống nhất đất nước, lượng gỗ tự nhiên của 
Phú Quốc đã được khai thác mạnh và gần như 
cung cấp nhu cầu về gỗ cho tất cả 9 tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long. Đến nay, trữ lượng rửng 
Phú Quốc đã có phần giảm sứt so với trước, 
nhưng cùng với việc đóng cửa nghiêm ngặt các 
khu rừng tự nhiên và trồng mới mà quá trình phục 
hồi tái sinh rừng đang được đẩy mạnh. Nhất là, 
theo Quyết định sô 91/2001/QĐ-TTg, ngày 
8-6-2001, của Thủ tướng Chính phủ, Khu Bảo tồn 
thiên nhiên Phú Quốc được chuyển thành Vườn 
Quốc gia Phú Quốc. Vườn nằm trên địa phận của 
6 xã với tổng điện tích tự nhiên là 31 422 hóc-ta, 
trong đó đất có rừng là 26 948 héc-ta, đất trồng 
cây bụi và cây gô rải rác là 3 104 héc-ta. Toàn bộ 
Vườn đã được quy hoạch thành 3 phân khu chức 
năng : phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt là 
8 786 héc-ta ; phân khu phục hồi sinh thái là 
22 603 héc-ta ; phân khu hành chính và dịch vụ 
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nghiên cứu khoa học hiện có 33 hóc-ta, hướng 
sắp tới phân khu này sẽ được nâng lên khoảng 
100 héc-ta. 


Vườn Quốc gia Phú Quốc còn có vùng đệm 
trên bờ khoảng 6 122 héc-ta và vùng, đệm ven 
biển là 2 000 héc-ta để ngăn ngửa và giảm nhẹ sự 
tác động tử bên ngoài, tạo điều kiện mở rộng 
phạm vi hoạt động cho các loài động vật rừng 
cũng như các loài sinh vật biển. Mai đây, khi 
ngành du lịch biển và du lịch sinh thái của Phú 
Quốc phát triển, thì Vườn Quốc gia không chỉ là 
nơi bảo tồn các nguồn gien quý hiếm và đa dạng 
sinh học, mà còn là một vườn sinh thái quý giá 
của thế giới để mọi người đến đây chiêm ngưỡng. 

Mấy năm gần đây, việc phát triển mạnh ngành 
du lịch đã góp phần làm tăng doanh thu của lĩnh 
vực dịch vụ. Năm 2002, tổng lượng khách đến 
thăm quan, du lịch Phú Quốc đạt 91 200 lượt 
người, tăng 21,6% so với năm 2001 ; trong đó, 
riêng lượng khách quốc tế đã có trên 55 000 lượt 
người, tăng 28,8%. Các hình thức thăm quan, du 
lịch cũng đang được mở ra rất đa dạng. Chẳng 
hạn, trong số khách nước ngoài trong năm vừa 
qua có tới gần 33 000 lượt người từ Ma-lai-xi-a. 
Người ta thây, cứ vào sáng thứ bảy hằng tuần, tàu 
thủy chở khách của Ma-lai-xi-a đậu ở ngoài. vũng 
biển sâu, thuyền nhỏ đưa khách du lịch vào bờ 
nghỉ ngơi, tắm biển và mua sắm hàng hóa, và 
chiều lại đưa khách ra tảu. Năm 2002, số lượng 
khách đến Phú Quốc tăng lên đột biến so với các 
năm trước. Du lịch đã góp phần làm cho doanh 
thu dịch vụ đạt mức cao nhất từ trước tới nay, 
tăng 24.2% so với năm trước. Nhưng nhiều 
chuyên gia cho rằng, tiềm năng này vẫn còn chưa 
khai thác hết. 


Triển vọng tươi sáng 


Có thể nói, sau khi Chính phủ ban hành Quyết 
định số 97/2000/QĐ- -TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Kiên Giang đi đã tìm nhiều biện pháp để khai thác 
các lợi thế của Phú Quốc. Có người cảm nhận 
răng, dường như tỉnh Kiên Giang đang "trải thảm 
đỏ" để đón đầu tư bằng nhiều chính sách ưu tiên, 
như miễn và giảm thuế... Sau chuyến thăm Phú 
Quốc (tháng 12- -2002) của Phó Thủ tướng 
Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã có 
thêm một số chính sách mạnh mẽ hơn cho việc 
thúc đấy tốc độ phát triển của Phú Quốc, như : 
cho phép mở khu đất rộng khoảng 3 000 héc-ta 
nằm ở phía Nam đảo để xây dựng khu đô thị mới, 
khu công nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ tải chính, 
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thương mại, dịch vụ du lịch ; tiếp tục tăng vốn đầu 
tư ngân sách cho Phú Quốc để xây mới và hoản 
chính các tuyến đường giao thông chính trên đảo, 
cảng giao thông An Thới ; lập phương án nối liền 
Phủ Quốc với đất liền bằng đường hàng không và 
đường biển cho thuận lợi hơn. Chính phủ đã giao 
cho năm bộ và cơ quan ngang bộ : Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, 
Bộ Xây dựng vả Tổng cục Du lịch lập Dự án phát 
triển toàn diện đảo Phú Quốc theo hướng biến 
Phú Quốc thành hòn đảo du lịch biển, du lịch sinh 
thái đầu tiên của Việt Nam. 

Chủ trương đúng đắn của Chính phủ xuất phát 
từ việc đánh giá đúng những tiềm năng mà thiên 
nhiên ban tặng cho Phú Quốc và đang mở ra một 
hướng phát triển mới. Nếu phát triển mạnh du lịch 
và dịch vụ, Phú, Quốc sẽ có nhiều thuận lợi hơn 
trong việc chuyển đổi một cách căn bản cơ cấu 
kinh tế của toàn huyện nói chung Và cơ cấu sản 
xuất của các hộ gia đình nói riêng. Nhất là việc 
các hộ gia đình chuyển từ lối sản xuất cũ mang 
nặng tính chất tự cung, tự cấp, phụ thuộc vào 
thiên nhiên sang sản xuất hàng hóa sẽ có một ý 
nghĩa rất to lớn. Một bộ phận dân cư hiện đang 
sống bám vào rừng để khai thác các nguồn lợi từ 
rừng sẽ chuyển sang làm du lịch và dịch vụ. Từ 
" -- sẽ từng bước giải quyết hiệu quả vấn 

đề nan kg đang đặt ra đối với Vườn Quốc gia 
Phú Quốc, đó là tình trạng dân cư phân bố cài 
răng lược với rừng và Vườn Quốc gia. 

Hơn nữa, nếu du lịch biển vả du lịch sinh thái 
phát triển mạnh và trở thành một nguồn thu lớn 
cho đồng bào trên đảo để từng bước nâng cao đời 
sống nhân dân, thì rõ rằng, đây là một hướng phát 
triển, theo chúng tôi, đối với Phú Quốc tựa như 
một mũi tên trúng hai đích - vừa nâng cao được 
đời sống nhân dân, vừa bảo vệ được rừng và 
Vườn Quốc gia. Theo kinh nghiệm của nhiều 
nước đang phát triển, thì chính du lịch và dịch vụ 
mới là ngành có nhiều khả năng thu hút lao động 
nhất so với các ngành, lĩnh vực kinh tế khác. 
Ngoài ra, việc, đưa khu dân cư ra khỏi ,Vườn Quốc 
gia sẽ vừa bảo đảm an toàn cho cả hai phía : 
người dân và Vườn, hạn chế các hành vi xâm hại 
đến rừng, như săn bắn trộm và nạn lâm tặc, cháy 
rừng... 

Tuy vậy, mỗi khi cơ hội tăng trưởng nhanh xuất 
hiện, thì vấn đề nan giải tương đối phổ biến đối 
với không ít các địa phương hiện nay là việc nâng 
cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển tổng 
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thể và chỉ tiết, đồng thời lựa chọn biện hữu 
hiệu để quản lý chặt chẽ việc tuân thủ và \ thực 
hiện nghiêm ngặt quy hoạch đã có. Một vấn đề 
bức xúc nữa là quản lý đất đai, nhất là tình trạng 
tự ý sang nhượng, đầu cơ, mua bán lòng vòng để 
ăn chênh lệch giá, gây nhiều khó khăn cho việc 
đền bù và giải phóng mặt bằng trong triển khai 
các dự án đầu tư. Thách thức đối với bản thân 
người dân sống trên đảo là trình ¡độ lao động hiện 
đang rất thấp, khi có sự phát triển của các ngành 
nghề mới, đòi hỏi lao động phải có tay nghề cao 
hơn, thì nguồn. nhân lực hiện có trên đảo không 
đáp ứng kịp sẽ gây tình trạng vửa dư thừa. lao 
động tại chô, vừa thiếu lao động có tay nghề và 
được đào tạo bài bản. Đây sẽ trở thành nguyên 
nhân chính dẫn đến tỉnh trạng phân hóa thu nhập 
giữa những người lao động mới đến với người dân 
tại chỗ. Bởi vậy, trong thời gian trước mắt, thiết 
nghĩ, Phú Quốc cần tiên lượng và tập trung xử lý 
mấy vấn đề sau : 


„Một là, KỊP thời điều chỉnh lại quy hoạch phát 
triển tổng. thể kinh tế - xã hội cho phù hợp với chủ 
trương mới của Chính phủ. Phải thực sự coi trọn ng 
vai trò pháp lý của quy hoạch vì đây là căn cứ 
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo sát sao các 
phương án bồi hoàn giải tỏa mặt bằng đất, tạo 
thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển. 


Hai là, quản lý tốt hơn nữa nguồn nhân lực. 
Trước mắt, tận dụng mọi cơ hội để đào tạo lao 
động theo các ngành chủ lực mà trong tương lai 
SỰ phát t triển của huyện sẽ có nhu cầu lớn. Có cơ 
chế thoả đáng để thu hút nhân tài, quy hoạch 
cán bộ quản lý, tuyển dụng và đào tạo cán bộ 
lãnh đạo. 

Ba là, quản lý chặt chẽ nguồn đất, quyết 
không để tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử 
dụng, cũng như nghiêm câm tình trạng sang 
nhượng tự phát tạo cơ hội để các nhà đầu cơ đất 
đai kiêm lợi trên sự thua thiệt của đồng bào địa 
phương do thiếu thông tin thị trường đất đai và bất 
động sản, gây khó khăn cho công tác đền bù giải 
phóng mặt băng khi thực hiện các dự án đầu tư 
phát triển. 


Bốn. Ía, chính quyền tỉnh có biện pháp. hưu 
hiệu. để phối hợp với huyện Phú Quốc quản lý 
nguồn, lao động di cư tự do và tình trạng tăng 
dân số cơ học phát sinh từ việc chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế và tăng. trưởng nhanh trong những năm 
tới ; phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành chức 
năng để hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội có thể 
nảy sinh. Q 
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LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 
VỀ BẢO VỆ QUYÊN LAO ĐỘNG 


IAI cấp công nhân và nhân dân lao động 
trên toàn thế giới đã thực hiện cuộc đấu 
tranh lâu dài, gian khổ và bên bỉ để giải 
phóng mình. Những thành quả của cuộc đầu 
tranh đó, mặc dù chưa phải là thắng lợi cuối 
cùng, đã góp phần vào việc từng bước cải thiện 
các điều kiện lao động, làm việc, nghỉ ngơi, các 
quyền lợi khác liên quan đến đời sông ‹ của người 
lao động. Điều này phần nào được thể hiện qua 
hệ thống các văn bản pháp lý quốc tế bảo vệ 
quyên lao động. 
1. Hệ thống các văn kiện pháp lý quốc tế Š về 
bảo vệ quyên lao động 
Tôn trọng và bảo vệ quyên kinh tế, xã hội và 
văn, hóa nói chung, quyền lao động (hay là 
quyền làm việc) nói riêng đã chính thức được đề 
cập trong Tuyên ngôn thế giới vê qu yên con 
người, được Đại hội đông Liên hợp quôc thông 
qua năm 1948. Điều 23 của Tuyên ngôn gÌi rõ : 
Mọi người có quyền làm việc. Để bảo đảm cho 
quyền này được hiện thực hóa một cách đầy đủ 
và vững chắc, Tuyên ngôn bổ sung một loạt các 
quyên bổ trợ khác, như : quyên tự do chọn nghề ; 
được hưởng những điều kiện làm việc thuận lợi ; 
được bảo vệ khỏi nạn thất nghiệp ; được hưởng 
lương như nhau với những công: việc giống 
nhau ; được gia nhập công đoàn để bảo vệ các 
quyên lợi có liên quan đến lao động... 
Tuy nhiên, không phải chỉ đến khi Tuyên 
ngôn thế giới vê QUYÊN CON người ra đời thì 
quyền lao động mới được luật pháp quốc tế 
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quan tâm. Vào những năm cuối thế kỷ XIX và 
đầu thế kỷ XX, một số hội nghị quốc tế được tổ 
chức tại Đức (năm 1885) và Thụy Sĩ (năm 1890 
và 1906) đã bàn về việc xây dựng và thông qua 
các công ưỚC quốc tế nhằm hạn chế tình trạng 
lao động tồi tệ tại một số nước công nghiệp hóa 
ở Tây Âu lúc bấy giờ. Năm 19, tại Hội nghị 
Bơn (Thụy Sĩ) hai công ước quốc tế nhằm hạn 
chế lao động ban đêm của phụ nữ và cắm VIỆC SỬ 
dụng phốt-pho trắng trong sản xuất diêm đã 
được thông qua. Tuy được phê chuẩn bởi một số 
lượng nhỏ các nước công nghiệp hóa ở Tây Âu 
và chỉ điều chỉnh một vài vấn đề liên quan đến 
người lao động, nhưng hai công ước này có thể 
được xem là các văn kiện pháp lý quốc tế đầu 
tiên đề cập đến việc bảo vệ quyên lao động. 

Sự ra đời của Tổ chức Lao động quốc tế 
qLO) năm 1219 góp phân tăng cường mối quan 
tâm của cộng đồng quôc tế đối với vấn đề bảo vệ 
quyền lao động và người lao động. Ngay trong 
Lời mở đầu Điều lệ của mình, Tổ chức Lao động 
quốc tế đã thể hiện mối quan tâm tới vấn đề 
quyền lao động và cho rằng : "Các điều kiện lao 
động bất công, khổ cực và thiếu thốn của đông 
đảo người lao động sẽ tạo ra sự bất ổn to lớn đe 
dọa hòa bình và hữu nghị trên thế giới". Từ khi 
ra đời đến khi trở thành cơ quan chuyên môn của 
Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động quôc tế đã có 
những đóng góp nhất định đối với việc tôn trọng 


* Th§, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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và bảo vệ quyền lao động bằng những nỗ lực 
ngăn ngừa và tiến tới loại bỏ vấn đề buôn bán nô 
lệ, lao động trẻ em, bóc lột lao động phụ nữ, lao 
động nhiều giờ, lao động trong điều kiện nguy 
hiểm, không chăm sóc y tế cho người lao động... 

Năm 1966, với sự khởi xướng và nỗ lực vận 
động quốc tế của các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa đã được Đại hội đồng 
Liên hợp quốc thông qua, đánh dấu một bước đi 
quan trọng của cộng đồng quốc tẾ trong việc 
hiện thực hóa các quyền con người trên lÏnh vực 
kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó quyền lao 
động giữ một vị trí hết sức quan trọng. Điều 6 
của Công ước khẳng định : "Các quốc gia thành 
viên thừa nhận quyên làm việc, trong đó bao 
gồm quyên của tất cả mọi người có cơ hội kiếm 
sống bằng công việc mà họ tự do lựa chọn hoặc 
chấp thuận". Tiếp theo, để bảo đảm đầy đủ 
quyên này trên thực tế, Điều 7 của Công ước đòi 
hỏi các quốc gia phải "công nhận quyền của mọi 
người được hương những điều kiện làm việc 
công bằng và thuận lợi". 

Bảo vệ quyền lao động còn được phí nhận 
như một trong những nguyên tắc cơ bản của các 
công ước quốc tế khác về quyền con người. Điều 
5 của Công ước về loại bỏ mọi hinh thức phân 
biệt chúng tộc đã đặt ra yêu cầu bảo đảm sự bình 
đẳng không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng 
tộc, sắc tộc, nguồn sốc quốc gia của công dân 
trong hướng thụ quyên lao động, như quyên tự 
do lựa chọn việc làm, được hưởng các điều kiện 
làm việc thuận lợi, được bảo vệ trước nạn thất 
nghiệp, được trả lương ngang nhau cho các công 
việc như nhau... Công ước loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử VỚI phụ nưứ (Điều 11) và coi việc 
bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lao 
động là một trong những yêu câu cơ bản. 

Hiến chương xã hội châu Âu (được thông qua 
năm 1261, có hiệu lực năm 1965) xem quyền lao 
động là một trong những quyền cơ bản trên lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiến chương dành 
sự ưu tiên bảo đảm đối với quyên lao động qua 
các quyên cụ thể như : tự do lựa chọn việc làm, 
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quyền được hưởng điều kiện lao động an toàn, 
được trả lương bảo đâm cho cuộc sông của người 
lao động và gia đình. Các nội dung quyền lao 
động trên đây đồng thời cũng được ghi nhận 
trong Hiến chương châu Phi về quyền con người 
và quyên của các dân tộc (được thông qua 
năm 1981, có hiệu lực năm 1986) và Nghị định 
thư bổ sung Công ưƯỚc quyền con người châu Mỹ 
trên linh vực quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa (được thông qua năm 1990, có hiệu lực 
năm 1994). 

Đóng góp quan trọng trong quá trình hình 
thành hệ thông pháp lý quôc tế bảo vệ quyên lao 
động thuộc vê Tổ chức Lao động quốc tế. Tô 
chức này đã đi đầu trong quá trình xây dựng 
những văn kiện pháp lý liên quan đến những lính 
vực cụ thể của quyên lao động. Kể từ khi ra đời 
vào năm 1919 cho đến năm 1998, Tổ chức Lao 
động quốc tế đã thông qua 181 công ước và 189 
khuyến nghị“). Những công ưỚc và khuyến nghị 
này chủ yêu tập trung giải quyết các vấn đề về 
bình đẳng cơ hội việc làm và bình đẳng đối xử 
trong lao động ; loại bó lao động cưỡng bức và 
lao động trẻ em ; bảo vệ quyền lao động của phụ 
nữ ; nâng cao các điều kiện lao động ; bảo vệ 
người lao động nhập cư ; quyền vê công đoàn... 
Một số công ước đã được sô lượng lớn các quốc 
gia phê chuẩn. Trong số đó phải kể đến Công 
ƯỚc VỀ cấm lao động cưỡng bức (năm 1930) hiện 
có 146 quốc gia thành viên ; Công ước về bình 
đẳng trong việc trả lương (năm 1951) hiện có 
137 quôc gia phê chuẩn ; Công ước về cắm phân 
biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp 
(năm 1958) có 130 quốc gia phê chuẩn. Ngoài 
ra, các công ước khác về bảo vệ phụ nữ và trẻ em 
trong lao động cũng nhận được sự phê chuẩn của 
rất nhiều quốc gia. 


Thông qua hệ thống các văn kiện pháp lý 
quốc tế trên, quyền lao động thực sự trở thành 
một trong những nội dung, quan trọng của luật 
quốc tế về quyền con người. Ở đây, quyền lao 


(1) Xem C. Sam- sơn và K. Sin-lơ : Giới thiệu cơ chế bảo 
vệ quốc tế vê quyên con người, Viện Nhân quyền, Đại học 
A-bô, Phần Lan, 2000, tr 186 - 187 (tiếng Anh) 


Số 13 (tháng 5 năm 2003) 


Chế giới :(Uấn đè - ổự kiện 


động được quy định như là một tập hợp quyền về 
VIỆC làm và Các điều kiện làm việc. Nhin chung, 
luật quốc tế về quyền con người xem xét và phân 
chia nội dung quyên lao động thành các nhóm 
quyền nhỏ'®), 


Nhóm thứ nhất bao gồm các quyền về việc 
làm. Đây là những quyền cơ bản liên quan trực 
tiếp đến quyền làm việc của người lao động. 
Những quyền này gồm có : Quyền tự do lựa chọn 
việc làm ; quyền không bị lao động cưỡng 
bức và lao động nô lệ hoặc tỉnh trạng lao động 
tương tự như nô lệ ; quyền được bảo vệ khỏi nạn 
thất nghiệp... 

Nhóm thứ hai bao gồm các quyên phát sinh 
từ quyền làm việc. Đây là những quyên phát sinh 
như là hệ quả của quan hệ lao động. được hình 
thành giữa người SỬ dụng lao động và người lao 
động. Các quyên này gôm : Quyên được hưởng 
điều kiện lao động công bằng như : làm việc với 
số giờ hợp lý, được nghỉ phép có lương hằng 
năm ; quyên làm việc trong môi trường an toàn 
và bảo đảm sức khỏe ; quyền được trả lương 
tương xứng với công việc ; quyền đào tạo và 
hướng nghiệp ; quyên của phụ nữ và lao động trẻ 
được bảo vệ tại nơi làm việc... 

-_ Nhóm quyên thứ ba bao gồm các quyên liên 
quan đến sự đối xử bình đẳng và không phân biệt 
đối xử. Nhóm quyền này được tiếp cận từ khía 
cạnh chống phân biệt đối xử và bảo vệ quyền 
binh đẳng. Đây không chỉ là những quyền liên 
quan đến VIỆC làm mà còn là một trong những 
nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân 
quyên. Do đó, bảo đảm quyền bình đăng và 
chống phân biệt đối xử trong hưởng thụ quyền 
con người nói chung, quyên lao động nói riêng 
có một VÌ trí hết sức quan trọng. Luật quốc tế về 
nhân quyền bảo vệ quyền bình đẳng và chống 
phân biệt đối xử trong lao động qua các quy định 
cụ thể như : trả công ngang nhau trong lao động 
nam và nữ đối với công việc có giá trị như nhau ; 
không phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, 
chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc xuất thân, tài sản... 
trong tuyển dụng, trong lao động và các vẫn đề 
khác có liên quan đến lao động. 
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Nhóm quyên thứ tư bao gồm các quyền mang 
tính "văn kiện", tức đã được pháp điển hóa ở 
nhiều văn kiện pháp lý quốc tế tê khác, trong đó 
đáng chú ý là Công ƯỚC quyên dân sự và chính 
trị. Nhóm quyên này giữ vị trí là những quyền 
con người cơ bản trên tất cả các lĩnh vực dân sự, 
chính trị, kinh tẾ, xã hội và văn hóa. Đối với 
quyền lao động, chúng có một ví trí hết sức quan 
trọng tác động đến VIỆC hướng thụ quyền lao 
động. Những quyền này bao gôm quyền tự do 
lập hội và thành lập công đoàn ; quyên đình 
công ; quyền tự do thương lượng tập thể (quyền. 
thỏa ước lao động tập: thể) ; quyên tự do của công 
nhân nhập cư. Một số quyền dân sự và chính trị 
khác cũng có thể được đề cập đến, như : quyền. 
tự do hội họp, tự do ngôn luận, quyền Ngài xét 
xử công bằng... 

2 Trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với các 
quốc gia trong việc thực hiện quyên lao động 


Nhìn chung, trách nhiệm thực hiện luật quốc 
tế thuộc về các quốc gia - chủ thể hàng đầu và 
quan trọng nhất của luật pháp quốc tế. Hiện thực 
hóa quyên lao động được ghi nhận trong các văn 
kiện pháp lý quôc tế, đặc biệt là các công ưỚC 
quốc tê về quyên con người, hiển nhiên thuộc về 
các quốc gia. Luật quốc tế về nhân quyền đặt ra 
một sô trách nhiệm pháp lý cụ thể đối với các 
quốc gia trong VIỆC bảm đâm quyên lao động. 


Thứ nhất, các quốc gia có trách nhiệm pháp, 
lý trong việc bảo vệ quyên lao động. Các công 
ƯỚC quôc tế cơ bản về quyên con người như 
Công ước quốc tế về quyên kinh tế, xã hội và 
văn hóa, Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân 
biệt chủng tộc, Công ước loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ và hàng loạt các 
công ước của Tổ chức Lao động quôc tế... đặt ra 
trách nhiệm đối với các quôc gia thành viên 
trong việc bảo vệ quyên Ì làm việc và những 
quyên có liên quan đên quyên này. Trách nhiệm 


(2) Xem: K. Đờ-de-uýt-ki : Các quyên kinh tế, xã hội 
và văn hóa, Nxb Mát-ti-nớt Ni-hóp, Hà Lan, 1995, tr 172 - 
173 (iếng Anh) và A. Ai-đi : Quyên con người : Khái 
niệm và những tiêu chuẩn, Nxb UNESCO, Pháp, 2000, 
tr 143 (tiếng Anh) 
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bảo vệ trước hết đòi hỏi các quốc gia phải có 
biện pháp pháp lý, hành chính và các biện pháp 
thích hợp khác nhằm chống và loại bỏ những 
phân biệt, thành kiến trong tuyến dụng lao động, 
bảo đảm các điều kiện làm việc. Sau đó, các 
quốc gia, thông qua biện pháp pháp lý, bảo vệ 
người lao động không bị sa thải một cách tùy 
tiện, tạo ra một môi trường ˆ 'an ninh về VIỆC 
làm”. Thứ nữa, các quôc gia phải bảo đảm các 
điều kiện làm việc và nghi ngơi phù hợp cho 
người lao động. Thông qua hệ thống pháp luật và 
chính sách của minh, Các quốc gia phải bảo đảm 
cho người lao động số giỜ lao động trong ngày 
và trong tuần ; bảo đảm số ngày nghỉ hưởng 
lương trong năm ; bảo đảm môi trường lao động 
an toàn, vệ sinh cũng như khả năng thanh tra 
kiểm tra độ an toàn, vệ sinh đó ; bảo đảm mức 
lương đủ cho bản thân người lao động và gia 
đình của họ duy trì cuộc sống thỏa đáng ; bảo 
đảm trả công ngang nhau cho các công việc có 
giá trị như nhau. 

Thứ hai, để bảo đảm cho người lao động được 
hưởng quyền làm việc một cách đầy đủ, các 
quốc gia thành viên còn có trách nhiệm tạo điều 
kiện, hỗ trợ người lao động trong kì khả năng tiếp 
cận việc làm. Công ƯỚC quôc tế về các quyên 
kinh tế, xã hội và văn hóa cùng với một sô công 
ưƯỚC của Tổ chức Lao động quốc tế yêu cầu các 
quốc gia phải có các chính sách, chương trình 
hướng nghiệp cho công dân của mình. Nội dung 
hướng nghiệp bao gôm các chương trinh đào 
tạo nghề và đào tạo kỹ thuật ; tổ chức hệ thống 
học nghề kèm theo các trang thiết bị cần thiết. 
Trong khi thực hiện các chương trình đào tạo 
này, các quôc gia phải thực hiện chế độ miễn phí 
hoặc ít nhất là thu học phí với mức thấp để mọi 
công dân đều có điều kiện và cơ hội tiếp cận đào 
tạo hướng nghiệp. 

Thứ ba, luật quốc tế về quyền con người đề 
cập đến trách nhiệm của các quốc gia trong việc 
phải đạt được sự hiện thực hóa quyên lao động 
đối với các công dân của minh. Công ước quôc 
tế vê các quyên kinh tế, xã hội và văn hóa không 
ràng buộc các quốc gia trong việc phải bảo đâm 
cho bất cứ công dân nào thuộc thấm quyền pháp 
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lý của mình đều có việc làm. Trách nhiệm hiện 
thực hóa quyên lao động được hiểu là các biện 
pháp mọi mặt của các quốc gia, căn cứ vào điều 
kiện kinh tế - xã hội cụ thê của mình để từng 
bước báo đảm quyên lao động. Vì vậy, Công ƯỚC 
quốc tế về các quyên kinh tê, xã hội và văn hóa 
đòi hỏi các quôc gia thành viên phải tiền hành 
"các chính sách và biện pháp. kỹ thuật nhằm đạt 
tới sự phát triển vững chắc về kinh tế, xã hội và 
văn hóa và tạo ra việc làm đầy đủ và hữu ích" 
cho mỗi cá nhân. Quy định tương tự như vậy 
cũng được nêu rõ tại Điều 1, Khoản 1 của Hiến 
chương xã hội châu Âu ; Điều 6, Khoản 2 của 
Nghị định thư bổ sung Công ước nhân quyên 
châu Mỹ trên lĩnh vực quyên kinh tế, xã hội và 
văn hóa. Công ước số 2 và 122 của Tổ chức Lao 
động quốc tế cũng đặt ra trách nhiệm pháp lý 
tương tự như vậy. 

Có thể thấy rằng, quyên lao động, một mặt, là 
một quyên cơ bản của nhóm quyên kinh tế, xã 
hội và văn hóa ; mặt khác, lại là quyên mang tính 
hạt nhân đối với quyền con người nói chung. 
Bảo đảm quyền lao động và các quyền có liên 
quan đến lao động là môi quan tâm sâu sắc của 
cộng đồng nhân loại, đặc biệt là nhân dân lao 
động trên toàn thế giới. Với tâm quan trọng như 
vậy, quyền lao động được ghi nhận và bảo VỆ bởi 
một hệ thống đồ sộ các văn kiện pháp lý quốc tẾ 
từ các công ước của Tổ chức Lao động quôc tẾ, 
các văn kiện . của Liên hợp quốc, cho đên các văn 
kiện của nhiều tổ chức khu vực. 

Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo quyền lao động 
và lợi ích của người lao động trên thế giới ngày 
nay còn phải đối mặt với thực tế còn nghiệt ngã. 
Đó là tình trạng bóc lột sức lao động của phụ nữ 
và trẻ em vẫn diễn ra phô biến ở nhiều nước trên 
thế giới ; là tình trạng môi trường làm việc độc 
hại và không đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
người lao động ; đó còn là tình trạng lao động 
vượt quá sô lượng giờ làm việc cho phép, V.V.. 
Thực trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế và các 
quốc gia còn phải. nỗ lực nhiêu hơn nữa trong 
việc bảo đâm quyền lao động, bảo đảm những 
lợi ích vật chất và tinh thần cho những người lao 
động chân chính. Q 
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Thương mại thế giới năm 2002 
va triên vonø năm 2003 


HEO tính toán của các tổ chức quốc tế, 
mức tăng trưởng của thương mại thế 
giới năm 2002 tương đối thấp. Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) cho biết : Kim 
ngạch thương mại toàn cầu năm 2002 chỉ tăng 
khoảng 1% so với năm 2001. Theo Quỹ Tiền tệ 
quốc tế (IMF) con số này khoảng 2,1%. Điều 
đó được cắt nghĩa bởi sự phục hồi chậm chạp 
của ba trung tâm kinh tế thế giới ; sự tiếp tục 
suy yếu trên toàn cầu của các thị trường tài 
chính cùng với những vụ đổ vỡ của các công ty 
lớn đã làm suy giảm lòng tin của giới đầu tư ; 
sự khủng hoảng và mất ổn định ở một số khu 
vực trên thế giới, mà điển hình là khủng hoảng 
tài chính và nợ của các nước thuộc khu vực 
Mỹ La-tinh ; nguy cơ nổ ra chiến tranh ở 
Vùng Vịnh, tình hình căng thẳng ở Nam Á và 
Trung Đông... 
I - Đặc điểm của thương mại thế giới 
năm 2002 
1. Tự do hóa thương mại song phương phát 
triên mạnh 
Đặc điểm này nổi lên như một xu thế ngày 
càng rõ nét của thương mại thế giới hiện nay. 
Sự tiến triển của xu thế đó là do quá trình tự do 
hóa thương mại đa phương tiến triển chậm vì 
khó điều hòa lợi ích của nhiều bên, trong khi 
các kế hoạch tự do hóa thương mại Song 
phương dễ thực hiện hơn do lợi ích ít khác biệt 
hơn, dễ đàm phán và nhượng bộ hơn. 
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Năm 2002, Hiệp hội các nước Đông Nam Á 
(ASEAN) và Trung Quốc đã ký hiệp định 
khung thiết lập một khu vực buôn bán tự do vào 
năm 2010. Hiệp định này sẽ tạo ra Khu vực 
thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN 
(CAFTA) với khoảng 1,8 tỉ dân, GDP đạt 
khoảng 2 000 tỉ USD và kim ngạch ngoại 
thương lên tới 1 200 tỉ USD. Kim ngạch ngoại 
thương với ASEAN chiếm 8% tổng kim ngạch 
ngoại thương của Trung Quốc với mức Lăng 
bình quân hằng. năm khoảng 15%. Trung Quốc 
có thế mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện tử gia 
dụng, hàng đệt may và giày dép, song vẫn nhập 
siêu từ ASEAN dầu mồ, cao-su và gõ. Dự tính, 
nhờ có CAFTA, xuất khẩu của ASEAN sang 
Trung Quốc sẽ có thể tăng khoảng 48%, giúp 
GDP của từng nước trong nhóm này tăng 
khoảng 0,9%. Ngược lại, xuất khẩu của Trung 
Quốc sang ASEAN lăng 355% và GDP 
tăng 0,3%. Các nhà xuất khẩu Đông Nam Á 
phần nào yên tâm hơn khi họ ít phải lệ thuộc 
vào thị trường Mỹ. 

Trong năm 2002, ASEAN cũng ký một 
khung hiệp định chung về thành lập khu vực tự 
do thương mại với Nhật Bản. Khu vực này gồm 
590 triệu dân, chiếm 11% dân số thế giới 
với GDP khoảng 4,9 nghìn tỉ USD, chiếm 


* TS, ** Viện Kinh tế thế giới, Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Quốc gia. 
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18% GDP toàn cầu. Dự đoán, liên kết kinh tế 
ASEAN - Nhật Bản sẽ tăng GDP của mỗi bên 
lên tương ứng là 1,99% và 0,07%. Khác với 
việc đặt trọng tâm giảm thuế trong lĩnh vực 
nông nghiệp của CAFTA, thỏa thuận ASEAN - 
Nhật Bản loại trừ các sản phẩm nông nghiệp, 
trong khi đó lại bao gồm một phạm vi rộng lớn 
các vấn đề khác như công nghệ thông tin, môi 
trường và năng lượng. 

Khu vực thương mại tự do song phương 
được đấy mạnh tại nhiều nơi khác trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Xin-ga-po đã 
ký thỏa thuận thành lập khu vực thương mại 
tự do với Nhật Bản, Mỹ và Ô-xtrây-li-a, đấy 
mạnh đàm phán những thỏa thuận tương tự với 
Ca-na-đa, Mê-h¡-cô và Hàn Quốc. Ấn Độ đang 
đề xuất thiết lập một khu vực mậu dịch tự do 
với ASEAN trong vòng 10 năm tới. Mỹ đã đề 
ra "Chương trình vì Sáng kiến ASEAN" (EAI) 
nhằm thành lập một khu vực mậu dịch tự do 
với các nước trong khối này và đã ký các hiệp 
định khung về đầu tư và thương mại song 
phương với In-đô-nê-xi-a, Phi-líip-pin và 
Thái Lan. Tháng 12-2002, Mỹ và Chi-lê đã đạt 
được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương 
mại tự do song phương sau 1] năm đàm phán. 
Ngoài ra, Mỹ và Ô-xtrây-li-a cũng đang đàm 
phán để thành lập một khu vực mậu dịch tự do 
giữa hai nước này. 

Tại khu vực Mỹ La-tinh, kế hoạch FTAA trì 
trệ đã làm nhiều nước ở đây bứt phá lên trước 
theo xu thế ly tâm với Mỹ. Bra-xin muốn thống 
nhất Khối thị trường chung Nam Mỹ và Cộng 
đồng các nước vùng An-đét để lập ra một khu 
vực tự do thương mại mới ở Nam Mỹ với GDP 
đạt khoảng 1 300 tỉ USD. Bra-xin cũng tiến 
hành thương lượng các hiệp định tự do thương 
mại với EU, các nước thuộc khu vực Trung Mỹ 
và Ca-ri-bê. Ch¡-lê đã ký với EU một hiệp định 
tự do thương mại, đặt EU thành đối tác thương 
mại hàng đầu của mình. 
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2. Vòng đàm phán thương mại Đô-ha chưa 
có những tiến bộ tích cực 

Vòng đàm phán thương mại mới Đô-ha và 
"Chương trình nghị sự phát triển Đô-ha" 
(11-2001) cho thấy, lần đầu tiên các nước phát 
triển đã chính thức cam kết hỗ trợ các nước 
nghèo nâng cao năng lực để hội nhập thương 
mại toàn cầu. Chương trình đàm phán Đô-ha 
bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dịch 
vụ và thị trường đối với các sản phẩm phi nông 
nghiệp, thương mại liên quan đến quyền sở hữu 
trí tuệ, các quy tắc của WTO, các hiệp định khu 
vực, giải quyết tranh chấp, quan hệ thương mại 
và môi trường. Chương trình cũng đặt ra mục 
tiêu giải quyết nhiều vấn đề mới gai góc, như 
các quy tắc đa phương về đầu tư, chính sách 
cạnh tranh, minh bạch trong chỉ tiêu chính phủ 
và tạo thuận lợi cho thương mại. 

Tuy nhiên, sau hơn một năm phát động, 
vòng đàm phán Đô-ha chỉ đạt được những 
thành tựu khiêm tốn và còn tôn tại khá nhiều 
vấn đề nan giải. Điều này được thể hiện ở chỗ : 
Thứ nhất, đến nay các thỏa thuận đạt được ' 
không nhiều. Thành tựu đáng kể của năm qua 
là việc Hội đồng WTO thông qua quyết định 
cho phép các nước kém phát triển nhất kéo dài 
thời hạn miễn nghĩa vụ bảo hộ qyên sở hữu trí 
tuệ đối với các sản phẩm dược đến năm 2016. 
Tuy nhiên, vấn đề gai góc của WTO và là cốt 
lõi của vòng đàm phán Đô-ha là nông nghiệp 
lại không có chút tiến triển rõ rệt. Xuất khẩu 
nông nghiệp là vấn đề sống còn của nhiều nước 
nghèo, song bảo hộ nông nghiệp lại là ưu tiên 
của các nước phát triển. Nếu vấn đề này không 
vượt qua được, vòng đàm phán Đô-ha sẽ lại 
gặp khó khăn và bế tắc. Thứ hai, vòng đàm 
phán Đô-ha có nguy cơ không đáp ứng đúng 
tiến trình đặt ra. Có nhiều nguyên nhân gây nên 
sự chậm trễ đó. Trước hết là, khoảng cách về 
tham vọng của các nước. Một số nước muốn 
đầy nhanh tự do hóa thương mại và cải tổ, thể 
hiện rõ ràng mục đích, số khác muốn quá trình 
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diễn ra chậm hơn song lại chưa có đối sách cụ 
thể. Thứ đến, vẫn tồn tại các quan điểm khác 
nhau giữa các nước đang phát triên về quy chế 
đối xử ưu đãi. Cuối cùng là, có sự khác nhau về 
mức độ và cách thức giải quyết các vấn đề liên 
quan đến chủ đề chính, chẳng hạn như sản 
phâm phi nông nghiệp trong quá trình mở cửa 
thị trường nông sản. 


3. Các cam kết thương mại và mở cửa thị 


trường chưa được tuân thủ nghiêm túc 

Do sự chậm chạp trong việc điều chỉnh cơ 
cấu và chuẩn bị hội nhập, các cam kết về 
thương mại và mở cửa thị trường chưa được 
tuân thủ một cách nghiêm túc ở nhiêu nước. 
Trái với cam kết theo khuôn khổ của AFTA, 
In-đô-nê-xi-a đang đề nghị nâng thuế hàng 
may mặc từ khoảng 15-20% lên đến 40%. 
Phi-líp-pin sẽ phải hạ mức thuế nhập đường 
xuống còn 5% trong năm 2003 theo lộ trình của 
AFTA, nhưng tuyên bố sẽ duy trì mức thuế 
khoảng 50-60% cho tới 2010 và loại dầu 
ra khỏi danh mục hàng được giảm thuế. 
Ma-lai-xi-a thì tiếp tục áp đặt mức thuế cao đối 
với nhập khẩu xe hơi để bảo hộ cho các loại xe 
nội địa của nước này. 

Sau một năm tham gia WTO, Trung Quốc 
cũng gặp phải những khó khăn trong việc thực 
hiện các cam kết. Chẳng “hạn, các hạn ngạch 
nhập khẩu xe ô-tô không đầy đủ, các tiêu chuẩn 
y tế không rõ ràng về lúa mì nhập khẩu, các 
nhà máy do nhà nước quản lý vẫn còn sản xuất 
hàng lậu nhằm cho ra nhiều sản phẩm chứ 
không quan tâm đến chất lượng, nhiều tài sản 
tri thức vẫn bị ăn cắp bản quyền, nhiều luật lệ 

còn chưa rõ ràng. Trung Quốc còn có một số 
hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm và 
hoạt động kinh doanh nước ngoài làm ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công 
ty nước ngoài. Hiện tại, các thành viên chủ chốt 
của WTO đang hối thúc Trung Quốc thực hiện 
các cam kết mà nước này đã đề ra khi gia nhập 
tô chức này. 
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4. Thương mại điện tử năm 2002 tăng 
trưởng tốt 

Mức tăng lợi tức cổ phiếu của nhiều công 
ty chuyên kinh doanh bán hàng trên mạng, như 
Amazon.com, Digital Insight và Priceline.com... 
đã vượt quá 50%. Nguyên nhân là do nhiều 
công ty chuyển từ hình thức đầu tư theo chiều 
rộng sang chiều sâu kết hợp với khoa học kỹ 
thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư 
cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường đầu 
tư bảo đảm an ninh dịch vụ, kết nối với bên 
ngoài, xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với 
khách hàng nhằm lấy lại lòng tin sau "sự kiện 
ngày 11-9-2001". Thêm vào đó, nhờ phát triển 
công nghệ, mạng in-tơ-nét tiếp tục được phổ 
cập toàn cầu. Cho đến cuối năm 2002, số người 
sử dụng in-tơ-nết toàn cầu là 655 triệu, tăng 
30 % so với năm trước, với 1/3 số người mới 
sử dụng thuộc về các nước đang phát triển. 
Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực năng 
động trong việc áp dụng công nghệ thông tin, 
chiếm khoảng 46 % số người sử dụng in-tơ-nét 
trên thế giới và hằng năm có thêm khoảng 50 
triệu người mới sử dụng. Khu vực này hiện dẫn 
đầu trong công nghệ giải băng tần rộng, các 
chính phủ tích cực khuyến khích đầu tư vào 
công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao khả 
năng ứng dụng công nghệ mới trong kinh 
doanh và tiêu dùng của các công ty và người 
tiêu dùng. 

Thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục tăng 
nhanh tại Bắc Mỹ. Tại Mỹ, sau khi giảm sút 
trong quý I năm 2002 do tình hình an ninh bất 
ổn sau "sự Kiên ¡1-9-2001”, lòng tin của người 
tiêu dùng đối với TMĐT đã phục hồi qua ba 
dấu hiệu. Một là, sự tăng nhanh về giá trị giao 
dịch TMĐT. Trong ba quý đầu năm 2002, tổng - 
kim ngạch TMĐT doanh nghiệp - người tiêu: 
dùng (B2C) tăng 26% so với cùng kỳ năm 
trước. Hai là, sự tăng nhanh về tỷ trọng trong 
tông giá trị buôn bán. Trong một vài lĩnh vực 
kinh doanh, hình thức kinh doanh B2C đã 
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chiếm tới 18% tổng doanh thu. Ba là, mức tăng 
của giá trị TMĐT nhanh hơn mức tăng của giá 
trị thương mại bán lẻ. Tông giá trị bán lẻ 
trong quý HII tắng 5,8% so với cùng kỳ năm 
trước, trong khi giao dịch TMĐT B2C tăng 
tới 34,3%. 

Hình thức B2C ở châu Âu không được áp 
dụng rộng rãi và phổ biến như ở Mỹ do thị 
trường châu Âu vẫn có những khác biệt bởi 
hàng rào văn hóa và sở thích của người tiêu 
dùng. Tuy nhiên, có thể khuyến khích nhiều 
hơn hoạt động thương mại giữa các nước trong 
khu vực EU và khu vực đồng tiền chung 
mở rộng. Ở các nền kinh tế chuyển đổi, mặc dù 
vẫn còn hạn chế ở số lượng, cả hai hình thức 
B2B (doanh nghiệp - doanh nghiệp) và B2C đá 
có tốc độ tăng nhanh. Hiện tại, ở khu vực Mỹ 
La-tinh, khoảng 50 - 70% các công ty của khu 
vực này đã sử dụng in-tơ-nét và thương mại 
liên ngành công nghiệp và dịch vụ thông qua 
mạng của khu vực. 

5 Tranh chấp thương mại vẫn tiếp tục 
diễn ra 

Vụ tranh chấp thương mại điển hình trong 
năm 2002 là giữa Mỹ với EU về thuế quan đối 
với sản phẩm thép. Ngày 6-3-2002, Mỹ tuyên 
bố nâng mức thuế quan của 10 dòng sản phẩm 
thép nhập khẩu từ 8% lên 30%. Quyết định này 
nhằm bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất thép 
của Mỹ trước sự cạnh tranh với thép nhập khẩu 
giá rẻ từ nước ngoài và gây ảnh hưởng mạnh 
đến ngành sản xuất thép ở nhiều nước, 
khiến EU tổn thất khoảng 2,5 tỉ USD mỗi năm 
và làm cho ngành công nghiệp sản xuất thép 
của châu Âu vốn đã không phát triển tốt lại 
phải chịu những sức ép nặng nề hơn. Để trả 
đũa, EU đã khiếu kiện lên WTO và tuyên bố 
tăng thuế nhập khẩu đối với 15 sản phẩm thép 
từ 14,9% lên mức tối đa là 26%, đồng thời áp 
dụng mức cô-ta 5,7 triệu tấn trước khi mức thuế 
mới được áp dụng. EU cũng tiến hành tăng 
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thuế trên nhiều mặt hàng như đệt, nước chanh, 
xe ô-tô, gạo, giấy và nhiều sản phẩm khác của 
Mỹ với tông giá trị lên tới 2 tỉ USD. Nhật Bản 
dự định áp dụng mức thuế 100% đối với thép 
nhập khẩu của Mỹ với tổng trị giá lên tới 4,88 
triệu USD. 

Tháng 7- 2002, WTO đã ra phán quyết ủng 
hộ EU, khẳng định việc Mỹ đánh thuế các sản 
phẩm thép các bon và thép chống ăn mòn của 
EU là vi phạm các chuẩn mực của WTO. Việc 
chính phủ Mỹ tiếp tục trợ cấp cho các công ty 
bị cạnh tranh, chủ yếu trong ngành sản xuất 
thép, sau khi áp dụng thuế chống bán phá giá 
và chống trợ giá, cũng bị phán quyết là vi phạm 
các nguyên tắc của WTO. 

Qua vụ tranh chấp thương mại này cho thấy, 
WTO chưa thể ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch đơn phương và để quá trình giải 
quyết tranh chấp kéo dài. Với vụ tranh chấp 
này, WTO phải mất khoảng hai năm đề ra phán 
quyết và trong khoảng thời gian đó, EU, 
Nhật và Mỹ có thể phải áp dụng các biện pháp 
trả đũa tạm thời, gây tổn hại cho thương mại 
thế giới. 

II - Triển vọng của thương mại thế giới 
năm 2903 

Cuộc chiến tranh ở I-rắc và những xung đột 
tại một số khu vực sẽ tiếp tục tạo ra những biến 
động cho kinh tế thế giới năm 2003. Việc I-rắc 
có trữ lượng dầu lửa lớn vào loại nhất thế giới 
cho thấy, Mỹ tham vọng gây ảnh hưởng lớn 
đến khu vực này và muốn chi phối chiến lược 
dầu mỏ thế giới. 

Tình trạng rối loạn về tài chính ở các nước 
công nghiệp hóa và sự đảo lộn về nguồn vốn đổ 
vào các thị trường đang nối lên có thể cũng sẽ 
là những lý do dẫn đến tình trạng bất ổn. Các 
vụ đô vỡ của các công ty lớn như - Enron hay 
World. com ở Mỹ cũng đang làm cho các nhà 
đầu tư tư nhân lo ngại. Điều này làm một số 
nhà quan sát đưa ra kết luận bi quan rằng, 
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sự phục hồi của kinh tế thế giới trong năm 2003 
sẽ không được bảo đảm chắc chắn. 

Tuy nhiên, những dự đoán theo trường phái 
lạc quan lại cho răng, kinh tế thế giới trong 
tương lai gần sẽ có sự phục hồi ốn định và phát 
triển ôn hòa hơn. Lý do là các yếu tố quan 
trọng cho tăng trưởng của Mỹ và châu Âu, về 
_ cơ bản, đã ổn định. Năm 2002, các yếu tố như 
chi phí tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân trong 
_ nước, xuất nhập khẩu, chị phí tiêu dùng và đầu 
tư của chính phủ đều có sự cải thiện chút ít so 
với năm 2001. Theo dự báo của Ngân hàng thế 
giới (WB), tỷ lệ tăng trưởng của châu Á sẽ tăng 
mạnh, vào khoảng, 6 3%, tức mức cao nhất trên 
thế giới. Xuất khẩu của khu vực này sẽ tăng 
nhanh. Tăng trưởng của thương mại thế giới dự 
báo sẽ là 7 - 8% trong năm 2003 và 2004. IFM 
cũng dự đoán một mức tăng khả quan trong 
thời gian tới. Trong giai đoạn 2003 - 2007, 
thương mại thế giới mỗi năm sẽ tăng khoảng 
6%, tức là cao hơn mức tăng trưởng GDP trung 
bình của thế giới (riêng trong năm 2003, 
thương mại thế giới dự tính tăng 6,0%). 

Thị trường hàng điện tử và hàng chế biến có 
thể sẽ phát triển khá hơn do thị trường châu Á 
đã lấy được đà phục hồi. Thương mại điện tử 
dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhanh cùng với tiền bộ 
của khoa học công nghệ. Hiện tại, lĩnh vực 
B2B chiếm tới 95% tổng kim ngạch giao dịch 
của TMĐT. Theo dự đoán, tỷ lệ giao dịch B2B 
vẫn tiếp tục tăng nhanh ở Bắc Mỹ và châu Âu, 
và có thể đạt tới 20% tông giao dịch thương 
mại trong vòng từ 2 đến 4 năm tới do các công 
ty chuyển đổi mạnh sang hình thức mua bán 
qua mạng. Khoảng 26% tổng kim ngạch 
thương mại ở Mỹ và 19% ở châu Âu, chủ yếu 
là hình thức B2B, sẽ được giao dịch qua mạng 
vào năm 2006 và khoảng cách giữa châu Âu và 
Bắc Mỹ về TMĐT sẽ giảm xuống do các công 
ty châu Âu tăng tỷ lệ đầu tư cho TMĐT nhiều 
hơn các công ty Mỹ. 

Các nước đang phát triển sẽ tham gia tích 
cực hơn vào TMĐT của thế giới. Lý do là : 
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Thứ nhất, các công ty đa quốc gia (NG$) đầu 
tư nhiều hơn vào các thị trường mới mỗi khi 
các thị trường này đáp ú ứng đủ năng lực sản xuất 
về cơ sở hạ tầng, nguồn lao động và thể chế. 
Thứ hai, các phần mềm miễn phí như hệ thống 
điều hành Li-nu cho máy chủ, hiện đang được 
30% tổng số máy chủ cung cấp in-tơ-nét sử 
dụng, cũng như việc giảm giá các thiết bị thông 
tin và mạng sẽ làm giảm chi phí của mạng 
in-tơ-nét. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho việc 
giảm giá thành kinh doanh trên mạng và sẽ đẩy 
mạnh hoạt động này hơn. Thứ ba, việc kinh 
doanh CNTT ngày càng phù hợp với đặc thù 
địa phương. Các chính phủ khuyến khích và tạo 
môi trường kinh doanh thông thoáng, nhiều 
công ty vừa và nhỏ đóng vai trò ngoại vi tích 
cực cho các TÌNCs và tham gia tích cực và rộng 
rai hơn vào TMĐT. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 
các nước đang phát triển sẽ vẫn còn gặp phải 
nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với TMĐT 
như cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, trình độ lao 
động thấp, cơ chế thương mại chưa phù hợp và 
nguồn vốn đầu tư bị hạn chế do phần lớn đầu tư 
trong lĩnh vực CNTT là đầu tư ban đầu. 

Hiện tại, khoảng 70 các hiệp định thương 
mại song phương đang được đàm phân và nhen 
nhóm hình thành trên thế giới cho thấy, xu 
hướng phát triển các khu vực thương mại tự do 
song phương sẽ tiếp tục phát triên mạnh mẽ 
trong thời gian tới. Các đàm phán giữa các 
thành viên của WTO trong khuôn khổ của 
vòng đàm phán mới sau hội nghị Đô-ha tuy 
chưa có những tiến triển rõ rệt, nhưng đang tỏ 
ra là đúng hướng. Bên cạnh các vấn đề đang 
được xem xét nhằm hoà giải lợi ích của nhiều 
bên, vấn đề trọng tâm đặt ra đối với mỗi một 
quốc gia vẫn là sự chuẩn bị và điều chỉnh tích 
cực của chính bản thân mình cho phù hợp với 
yêu cầu của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. 
Đó cũng chính là những vấn đề mà những nước 
se vào WTO trong thời gian tới đây, như 
Việt Nam, cần phải đặc biệt chú ý. (1 
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HÁNG 8-2001, nhân dịp kỷ niệm 80 
| năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Nhà xuất bản Nhân dân và 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc đã 
phối hợp xuất bản cuốn sách "BẢN VỀ 
DÂN CHỦ" của tác giả Lý Thiết Ánh, Ủy viên 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Trung Quốc. Đó là thành quả 
của chương trình nghiên cứu về "VẬN ĐÊ 
DẬN. CHỦ" tiến hành hơn 3 năm của một tập 
thể gôm các nhà khoa học nổi tiếng của Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc do 
Chủ tịch Viện Lý Thiết Ánh làm Chủ nhiệm. 
Chủ nghĩa xã hội gắn liền với dân chủ. Xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục 
tiêu vừa là động lực của công cuộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác đã xác định lý 
luận về dân chủ. Nhưng nhận thức và phát triển 
lý luận của chủ nghĩa Mác về dân chủ, thực thi 
một cách sáng tạo chế độ dân chủ Xã hội chủ 
nghĩa phù hợp với thực tiễn của mỗi quốc gia 
trong từng giai đoạn lịch sử là nhiệm vụ quan 
trọng của thế hệ chúng ta ngày nay. Lịch sử 
phong trào xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ XX, 
cũng như lịch sử hơn 50 năm qua của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã để lại nhiều 
bài học về vấn đề đó. Tác giả cuốn sách "BÀN 
VỀ DÂN CHỦ" đã trình bày và phân tích một 
cách có hệ thống về lý luận dân chủ của chủ 
nghĩa Mác, lý luận và thực tiễn chính trị dân 
chủ ở Trung Quốc, từ đó rút ra những kết luận 
về vấn đè xây dựng nền chính trị dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc trong giai đoạn 
hiện nay. Ộ 
Sách "BÀN VỆ DÂN CHỦ" dày 442 trang 
(336 ngàn chữ). Ngoài phần mở đầu và phụ lục, 
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nội dung cuốn sách được trình bày theo 
5 chương : Chương I : "Lý luận về dân chủ của 
chủ nghĩa Mác" ; Chương II : "Lý luận về chính 
trị dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc" ; 
Chương II : "Chế độ chính trị đân chủ xã hội 
chủ nghĩa ở Trung Quốc"; Chương IV : "Sự 
lãnh đạo và dân chủ trong Đảng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc" ; Chương V : "Đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng nền chính trị dân 
chủ xã hội chủ nghĩa một cách tích cực và 
vững chắc". Sau đây là nội dung chủ yếu của 
từng chương : 

Chương I : " Lý luận về dân chủ của chủ 
nghĩa Mác" 

Trong chương này, tác giả đã trình bày và 
phân tích những luận điểm khoa học về khái 
niệm dân chủ ; thực chất và tính hạn chế lịch sử 
của dân chủ tư sản ; dân chủ xã hội chủ nghĩa - 
một loại hình dân chủ mới trong lịch sử ; nắm 
vững một cách hoàn chỉnh và chuẩn xác lý luận 
về dân chủ của chủ nghĩa Mác. 

Dưới tiêu đề chương này là hàng chữ về câu 
nói nối tiếng của C.Mác : "Không phải là chế 
độ nhà nước sáng tạo ra nhân dân, mà chính là 
nhân dân sáng tạo ra chế độ nhà nước ức". Tiếp đó, 
tác giả nhấn mạnh : "Lý luận về dân chủ của 
chủ nghĩa Mác là nội dung quan trọng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học và học thuyết chính trị 
của chủ nghĩa Mác. Chỉ có nắm vững lý luận về 
dân chủ của chủ nghĩa Mác mới có thể hiểu 
được một cách hoàn chỉnh và chuẩn xác học 
thuyết cách mạng vô sản và chuyên chính vô 


* Lý Thiết Ảnh : "Bàn về dân chủ", Nxb Nhân dân - 
Nxb Khoa học xã hội Trung Quôc, Bắc Kinh, 2001 
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sản, mới có thể nhận thức được một cách đúng 
đắn chủ nghĩa xã hội là gì và giải quyết vấn đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào. Trong 
chương này, tác giả đã trình bày lý luận về dân 
chủ của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin. 

Đề cập những luận điểm khoa học của 
chủ nghĩa Mác về khái niệm dân chủ, tác giả 
phân tích ba vấn đề : Thực chất của dân chủ là 
"nhân dân làm chủ" ; việc sử dụng khái niệm 
dân chủ trong các lĩnh vực khác nhau của đời 
sống xã hội ; vị trí và thuộc tính của dân chủ 
trong kết cấu xã hội. Trong các tác phẩm 
"Chống Đuy-rinh", "Phê phán triết học 
pháp quyền Hê-ghen", "Nội chiến ở Pháp", 
"Phê phân cương lĩnh Gô-ta"v.v.. C. Mác và 
Ph. Áng-ghen đã chỉ rõ : Dân chủ thực sự là 
nhân dân nắm quyền, là sự thực hiện ý chí của 
nhân dân, là nhân dân tự sáng tạo, tự xây dựng, 
tự quy định chế độ nhà nước và vận dụng chế 
độ nhà nước đó để quyết định công việc của 
mình. Nói một cách khái quát, dân chủ có nghĩa 
là nhân dân làm chủ. Các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác thường sử dụng khái niệm dân chủ 
trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hội : Chế độ chính trị, quyền lợi của nhân dân, 
quản lý tổ chức, quan niệm tư tưởng, tác phong 
công tác, phương pháp công tác, v.v.. Chế độ 
chính trị dân chủ và quyền dân chủ thuộc phạm 
trù thiết chế chính trị trong kiến trúc thượng 
tầng ; quan niệm dân chủ và tinh thần dân chủ 
thuộc phạm trù hình thái ý thức xã hội trong 
kiến trúc thượng tầng. Sự tôn tại và phát triển 
của dân chủ, tính chất và hình thức dân chủ, là 
do cơ sở kinh tế của xã hội quyết định. Vị trí 
của dân chủ trong kết cấu xã hội quyết định 
thuộc tính xã hội của nó. Về thuộc tính xã hội 
của dân chủ, có ba vấn đề được đề cập tương 
đối nhiều trong các cuộc thảo luận lý luận về 
dân chủ của chủ nghĩa Mác. Một ïà tính giai 
cấp và tính xã hội nói chung của dân chủ. 
Trong xã hội có giai cấp, nhà nước và dân chủ 
có tính giai cấp, không hề có nhà nước và dân 
chủ siêu giai cấp. Nhưng chủ nghĩa Mác cũng 
không phủ nhận tính xã hội nói chung của nhà 
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nước và dân chủ. Hai là tính lịch sử và tính kế 
thừa của dân chủ. Ba là tính biện pháp và tính 
mục đích của dân chủ. 

Đề cập quan điểm của chủ nghĩa Mác về 
thực chất và tính hạn chế lịch sử của dân chủ tư 
sản, tác giả phân tích ba vấn đề : Tính tiến bộ 
lịch sử của dân chủ tư sản ; thực chất của dân 
chủ tư sản là chuyên chính tư sân ; mâu thuẫn 
nội tại và tính hạn chế lịch sử của dân chủ tư 
sản. Chủ nghĩa Mác luôn luôn khẳng định chủ 
nghĩa tư bản thay thế chủ nghĩa phong kiến, 
quan niệm dân chủ tư sản thay thế quan niệm 
đặc quyền đẳng cấp phong kiến, chế độ dân chủ 
tư sản thay thế chế độ chuyên chế phong kiến là 
một tiến bộ lịch sử. Chủ nghĩa Mác đã nhìn 
thấu suốt hình thức dân chủ tư sản, vạch trần 
thực chất giai cấp của nó. Còn lý luận dân chủ 
tư sản thì che đậy tính chất giai cấp dưới bức 
màn "dân chủ toàn dân", "dân chủ nói chung” 
và "dân chủ thuần tuý". Dân chủ tư sản chứa 
đựng những mâu thuẫn nội tại ở tầng sâu của 
nó. Về danh nghĩa, nó đại diện cho lợi ích 
chung của xã hội, nhưng trong thực tiễn nó bảo 
vệ lợi ích riêng của tư bản. Nó thể hiện sự bình 
đẳng hình thức về chính trị luật pháp, nhưng 
trên thực tế nó thực hiện sự bất bình đẳng về 
kinh tế - xã hội. Nó thê hiện sự phân lập quyền 
lực trên hình thức về chính quyền nhà nước, 
nhưng trên thực tế chính quyền nhà nước vẫn 
đứng lên trên xã hội. Những mâu thuẫn trên của 
dân chủ tư sản là do những mâu thuẫn giữa sức 
sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh tế 
và kiến trúc thượng tầng của chủ nghĩa tư bản 
dẫn tới. Đó là tính hạn chế lịch sử của dân chủ 
tư sản. 

-Chủ nghĩa Mác không những đã phân tích 
sâu sắc bản chất giai cấp và tính hạn chế lịch sử 
của dân chủ tư sản, mà còn nói rõ lý tưởng dân 
chủ của giai cấp vô sản, đã luận chứng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là một loại hình dân chủ mới, 
cao hơn, trong lịch sử loài người. C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin đã bàn về lý tưởng 
dân chủ của giai cấp vô sản. Có thể nói một 
cách khái quát : Lý tưởng dân chủ của giai cấp 
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vô sản là trong quá trình cách mạng và sau khi 
cách mạng thắng lợi cần xây dựng một hình 
thức nhà nước mới, cao hơn, căn bản khác với 
nhà nước tư sản, tạo ra một nền dân chủ mới, 
cao hơn, căn bản khác với nền dân chủ tư sản. 
Sử dụng hình thức nhà nước mới, nên dân chủ 
mới tạo ra những điều kiện kinh tê, chính trị, 
văn hóa và xã hội để xã hội loài người từng 
bước quá độ lên xã hội cộng sản chủ nghĩa 
không có chế độ tư hữu, không có giai cấp, 
không có nhà nước, từ đó làm cho nền dân chủ 
với ý nghĩa là chế độ chính trị nhà nước hoàn 
toàn tiêu vong. Đặc trưng bản chất của dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là : Giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động khác làm chủ ; tuyệt đại đa 
số thành viên xã hội được hưởng dân chủ ; là 
nên dân chủ do chính đàng của giai cấp công 
nhân lãnh đạo, tổ chức giai cấp công nhân và 
quảng đại quần chúng nhân dân lao động khác 
tham gia quản lý và giám sát ; là nền dân chủ 
thực hiện công cuộc giải phóng lao động. Hoàn 
thiện và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
một quá trình lịch sử lâu đài. Cần chú ý tìm ra 
những hình thái thể hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi 
quốc gia trong các giai đoạn lịch sử. 


Để nắm vững một cách hoàn chỉnh và chuẩn 
xác lý luận dân chủ của chủ nghĩa Mắc, tác giả 
cuốn sách cho rằng : Phải nắm vững thực chất 
tinh thần của lý luận dân chủ của chủ nghĩa 
Mác ; phải có phong cách học tập và nghiên 
cứu kết hợp lý luận với thực tế ; phải làm phong 
phú và phát triển lý luận dân chủ của chủ nghĩa 
Mác ; phải triển khai nghiên cứu triết học chính 
trị của chủ nghĩa Mác. 

Chương II : "Lý luận chính trị dân chủ 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc" - 

Trong chương II, tác giả trình bày quá trình 
đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ thời 
kỳ lịch sử cận đại tới nay cho nền dân chủ ; 
lý luận dân chủ nhân dân trong tư tướng 
Mao Trạch Đông ; lý luận về dân chủ xã hội 
chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc trong lý 
luận Đặng Tiểu Bình ; sự phát triển lý luận dân 
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chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc 
của tập thể lãnh đạo thế hệ thứ ba do Giang 
Trạch Dân làm hạt nhân. 

Về lý luận dân chủ nhân dân trong tư tưởng 
Mao Trạch Đông, tác giả đã đi sâu phân tích lý 
luận về thể chế nhà nước ° chuyên chính dân 
chủ nhân dân ; lý luận về chính thể Đại hội Đại 
biểu nhân dân ; lý luận về Mặt trận Thống nhất 
và Hợp tác đa đẳng ; lý luận về tự trị khu vực 
dân tộc ; lý luận về giải quyết đúng đắn mâu 
thuẫn nội bộ nhân dân; lý luận về đường lối 
quần chúng. 

Đề cập lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa 
mang đặc sắc Trung Quốc trong lý luận Đặng 
Tiểu Bình, tác giả đi sâu phân tích luận điểm 
"Không có dân chủ thì sẽ không có chủ nghĩa 
xã hội" ; lý luận về cải cách thể chế chính trị ; 
lý luận về "một nước hai chế độ" ; chủ trương 
kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, nắm vững 
phương hướng đúng đắn của công cuộc xây 
dựng chính trị dân chủ. 

Về sự phát triển lý luận dân chủ xã hội chủ 
nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc của tập thể 
lãnh đạo thế hệ thứ ba do Giang Trạch Dân làm 
hạt nhân, tác giả đã tập trung phân tích các 
vấn đề : Tiếp tục đây mạnh cải cách thể chế 
chính trị ; quản lý đất nước bằng pháp luật, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; 
kết hợp chặt chẽ xây dựng pháp chế với xây 
dựng văn minh tỉnh thân ; tôn trọng và bảo vệ 
nhân quyền. 

Chương III : "Chế độ chính trị dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc" 

Dưới tiêu đề của chương II, tác giả đã trích 
câu nói của Đặng Tiểu Bình : "Bảo đảm về mặt 
chế độ đê dân chủ hóa đời sống chính trị của 
Đảng và Nhà nước, dân chủ hóa quản lý 
kinh tế, dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội". 


(1) "Thể chế nhà nước" (Nguyên văn : "Quốc thể") : 
Mao Trạch Đông giải thích "Quốc thể" là chỉ địa vị các 
giai cấp xã hội trong nhà nước ; “Chính thể" là chi hình 
thức cấu thành chính quyền. (Xem Lý Thiết Ánh : "Bàn về 
dân chủ”, tr 108) 
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Trong chương này, tác giả tập trung trình 
bày công cuộc xây dựng chế độ dân chủ nhân 
dân trong thời kỳ cách mạng dân chủ mới ; 
công cuộc xây dựng chế độ dân chủ trong 
những năm đầu của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ; công cuộc xây dựng chế độ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc 
Trung Quốc. Trong thời kỳ cách mạng dân chủ 
mới, tại các khu căn cứ, các vùng giải phóng, 
đã bắt đầu công cuộc xây dựng nền chính trị 
dân chủ phù hợp với điều kiện chiến tranh cách 
mạng. Chính nhờ có chính trị dân chủ, cách 
mạng được nhân dân hưởng ứng và đi tới thắng 
lợi. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa ra đời, năm 1949, công cuộc xây dựng chế 
độ dân chủ mang tính chất quá độ (từ dân chủ 
nhân dân sang dân chủ xã hội chủ nghĩa) đã 
được thực hiện thuận lợi. Hiến pháp năm 1954 
đã bước đầu xác lập chế độ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Đáng tiếc là những năm 60 và 70, nhất 
là 10 năm "cách mạng văn hóa", chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa quy định trong Hiến pháp bị 
vị phạm nghiêm trọng. 

Từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (tháng 12 năm 1978), 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc 
được khôi phục và phát triên qua quá trình cải 
cách, hiện đại hóa... Trong phần nói về giai 
đoạn này, tác giả đã trình bày và phân tích công 
cuộc xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong 10 lĩnh vực sau đây : 

1. Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân. 

2. Chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

3. Chế độ tự trị khu vực dân tộc. 

4. "Một quốc gia hai chế độ" (phương thức 
giải quyết các vấn đề Hồng Công, Ma Cao, 
#)ài Loan). 

5. Chế độ quản lý hành chính theo luật pháp. 

6. Chế độ tư pháp độc lập, công bằng. 

7. Chế độ bảo đảm nhân quyên. 

8. Chế độ tô chức cán bộ và xây dựng chính 
quyền trong sạch, chống tham nhũng. 
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9. Chế độ giám sát dân chủ. 

10. Chế độ dân chủ cơ sở. 

Chương IV : "Sự lãnh đạo và dân chủ nội 
bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc" 

Chương này đề cập các vấn đề : Vị trí lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản; quan hệ giữa đảng 
lãnh đạo và nhân dân làm chủ ; lý luận về dân 
chủ nội bộ đẳng ; chế độ dân chủ nội bộ đảng. 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là hệ quả tất 
yếu của quá trình phát triển lịch sử, là sự lựa 
chọn của nhân dân, là nhân tố không thể thiếu 
để thực hiện công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện 
cho yêu cầu phát triển của sức sản xuất tiên tiến 
Trung Quốc, đại diện cho phương hướng tiến 
lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, đại 
diện cho lợi ích căn bản của quần chúng nhân 
dân đông đảo nhất ở Trung Quốc, bản chất đó 
quyết định vị trí lãnh đạo của Đảng. 

Sự lãnh đạo của Đảng chủ yếu là lãnh đạo 
về chính trị, về tư tưởng và về tổ chức. Bản chất 
của sự lãnh đạo của Đảng là tổ chức và giúp đỡ 
quần chúng làm chủ. 

Cuốn sách đã đề cập khá sâu sắc vẫn đề lý 
luận về dân chủ nội bộ Đảng. C. Mác, Ph. Ăng- 
ghen, V.I. Lê-nin khẳng định bản chất dân chủ 
nội bộ của chính đảng vô sản. Trong quá trình 
cách mạng dân chủ mới ở Trung Quốc, Mao 
Trạch Đông cũng đã nói về "dân chủ trong 
Đảng". Nhưng có những thời kỳ việc thực hiện 
dân chủ trong Đảng gặp trắc trở. Sau ngày 
chuyển sang cải cách, Đặng Tiểu Bình đã nói : 
"Trong một thời kỳ tương đối dài trước đây chế 
độ tập trung dân chủ không được thực hiện đầy 
đủ, xa rời dân chủ để nói về tập trung, dân chủ 
quá ít". Do vậy, “thời kỳ hiện nay nên đặc biệt 
nói nhiều về dân chủ", trong sinh hoạt chính trị 
nội bộ Đảng và nội bộ nhân dân, chỉ có thể áp 
dụng biện pháp dân chủ“'. Về mặt lý luận, dân 
chủ nội bộ Đảng bao gồm các nguyên tắc : 


(2) Đăng Tiểu Bình văn tuyên, Nxb Nhân dân Bắc Kinh, 
1994, quyển 2, tr 144 (bản tiếng Trung) 
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bình đẳng; thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa 
vụ của đảng viên ; thống nhất giữa dân chủ và 
tập trung ; thiểu số phục tùng đa số ; bầu cử dân 
chủ ; giám sát dân chủ. Về vấn đề xây dựng chế 
độ dân chủ trong Đảng, cuốn sách đã đề cập 
chế độ dân chủ tập trung trong Đảng ; chế độ 
đại hội đại biểu của Đảng ; chế độ bầu cử dân 
chủ trong Đảng ; chế độ lãnh đạo tập thể ; 
chế độ quyết sách dân chủ ; chế độ bảo đảm 
quyền lợi đảng viên và chế độ giám sát dân chủ 
trong Đảng. 

Chương V : "Đẩy mạnh công cuộc xây 
dựng chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa một 
cách tích cực và vững chắc" 

Ở đây, tác giả đề cập các vấn đề xây dựng 
nên chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn hiện nay : Tính tất yếu, tính phức tạp 
và tính lâu dài của công cuộc xây dựng chính trị 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ; những nhiệm vụ cơ 
bản của công cuộc xây dựng chính trị dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ; những nguyên tắc và phương 
pháp xây dựng chính trị dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. 

Tác giả cho rằng, phải xuất phát từ tầm cao 
mục tiêu chiến lược của công cuộc hiện đại hóa 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải nhận thức 
được những cơ hội và thách thức của Trung 
Quốc trên trường quốc tế mới thấy hết được 
tính tất yếu, tính phức tạp, tính lâu dài của công 
cuộc xây dựng nên chính trị dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. 

Tác giả đã đề cập 4 nhiệm vụ cơ bản của 
công cuộc xây dựng nên chính trị dân chủ 
xã hội chủ nghĩa : 

1. Tiếp tục đấy mạnh xây dựng chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. 

2. Đẩy mạnh tiến trình quản lý đất nước 
bằng pháp luật. 

3. Kiện toàn và hoàn thiện hơn nữa dân chủ 
nội bộ Đảng. 

4. Thực sự bảo đảm quyên lợi cơ bản của 
công dân. 
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Về những nguyên tắc và phương pháp xây 
dựng nên chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, tác 
giả đề cập 5 vấn đề : 

1. Xuất phát từ thực tế trong giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội. 

2. Kiên trì nguyên tắc đúng đắn trong xây 
dựng chính trị dân chủ, cụ thể là "4 nguyên tắc 
CƠ bản" @- 

3. Bảo đảm ổn định về chính trị và xã hội. 

4. Xây dựng chính trị dân chủ phát triển hài 
hòa với xây dựng văn minh tinh thân. 

5. Kiên trì sự đánh giá khoa học (tác giả đề 
xuất 5 tiêu chuẩn để đánh giá công cuộc xây 
dựng chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa : Có 
kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân hay không ? Có lợi cho 
việc giải phóng và phát triển sức sản xuất, thúc 
đây kinh tế phát triển, từng bước thực hiện mục 
tiêu mọi người cùng giàu có hay không ? Có 
lợi cho việc thống nhất đất nước, điều động mọi 
nhân tố tích cực, thực hiện tiến bộ xã hội một 
cách toàn diện hay không ?) 

Trên đây là nội dung chính của cuốn sách. 
Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục bao 
gôm : Những nhân tố dân chủ trong tư tưởng và 
văn hóa chế độ Trung Quốc cổ đại ; sự thử 
nghiệm xây dựng chế độ dân chủ kiểu phương 
Tây trong thời kỳ lịch sử cận đại Trung Quốc ; 
dân chủ phương Tây từ cổ đại đến hiện đại ; dân 
chủ tư sản phương Tây hiện đại. 

Cuốn sách "Bàn về dân chủ" của tác giả LÝ 
Thiết Ánh là một tác phẩm lý luận có giá trị 
khoa học và ý nghĩa thực tiễn được đánh giá 
cao ở Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ đó cũng là 
một tác phẩm lý luận chính trị có ý nghĩa tham 
khảo đối với độc giả Việt Nam. 


NGUYÊN HUY QUÝ 
(Giới thiệu) 


(3) "Bốn nguyên tắc cơ bản" : Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Mao Trạch Đông. lý luận Đặng Tiểu Bình ; chủ 
nghĩa xã hội ; chuyên chính dân chủ nhân dân ; sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản. 
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HỘI NGHỊ CÔNG TÁC DÂN VẬN TOÀN QUỐC 


ỨA qua, tại Hà nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị công tác dân vận toàn 

quốc, tổng kết công tác dân vận năm 2002, triển khai công tác năm 2003 và xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2), khóa IX về phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ; về công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Các đồng chí Phan 
Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ; Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư. 
Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư ; Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Quốc hội ; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương ; Phạm 
Gia Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo Ban Dân vận của các tỉnh ủy, 
thành ủy các địa phương trong cả nước đã về dự Hội nghị 

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2002, phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2003 của Ban Dân vận Trung ương. Sau khi nêu rõ những thành tựu của đất nước ta 

trong năm 2002 và những đóng góp của công tác dân vận vào những thành tựu đó, Báo cáo đã chỉ 
rõ : Công tác dân vận ở các vùng, miền phát triển chưa đồng đều. Nhận thức của một số cán bộ, 
đảng viên về dân vận và công tác dân vận còn hạn chế ; không ít cơ sở và lĩnh vực yếu kém, chưa 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp của từng tổ chức trong hệ thống 
chính trị đối với công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo chưa được xác định rõ. Chất lượng cán bộ so 
với yêu cầu còn bất cập. Chế độ, chính sách, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm 
công tác dân vận, nhất là ở cơ sở, chưa tương xứng. 

Hội nghị thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác dân vận tron 
thời gian tới là : Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 7 (phần 2), khóa IX, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa công tác 
dân vận của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan tâm củng 
cố hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ; thực hiện đại đoàn kết các dân 
tộc, tôn giáo, giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước 
ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Đồng chí Phan Diễn đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 
(phần 2), khóa IX, tình hình trong nước và quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh : "Để làm tốt công tác dân 
vận trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ dân vận và Ban Dân vận các cấp cần nghiên cứu, quán triệt 
nội dung của các Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân, làm cho mọi người thấy rõ trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và mỗi người 
trong việc thực hiện Nghị quyết. Khi xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7, cần xác định rõ những công việc cần làm trước mắt và lâu dài, phân công thực hiện, định 
thời gian hoàn thành, dành sự ưu tiên đối với những công việc cần làm ngay. Trong năm 2003, chọn 
một số nội dung công việc thật sự trọng tâm, cấp bách để chỉ đạo làm dứt điểm...". 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận ở 
các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và trong các lực lượng vũ trang. Để làm tốt hơn nữa công tác 
vận động quần chúng trong thời gian tới, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi. Sau 
khi đã tiếp thu các ý kiến xây dựng, Hội nghị đã thông qua Chương trình hành động của hệ thống 
dân vận trong cả nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2), khóa IX, về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc và công tác tôn giáo. 

Phát biếu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ : Để làm tốt nhiệm vụ công tác dân 
vận trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Dân vận các cấp và đội 
ngũ làm công tác dân vận trong cả nước cần phối hợp chặt chế với các cấp ủy đảng, chính quyền, 
đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi 
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các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ốn định chính trị, 
củng cố niềm tin Và SỰ thống nhất giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước tử trung ương. đến CƠ SỞ gắn với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; giải 
quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân ; chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã 
hội. Phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các cấp chính quyền, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ; đa dạng hóa các hỉnh thức tập 
hợp, vận động quần chúng. Xây dựng các Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Tôn giáo và khối dân vận ở 
cơ Sở xã, phường, thị trấn vững mạnh. 


P.V 


KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


thư Trung ương Đảng về Kiện toàn hệ thống tổ chức đẳng trong các doanh nghiệp nhà nước 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX). Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một 
số bộ, ngành, ban tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy : Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh 
và lãnh đạo các tổng công ty nhà nước. 


Đồng chí Tạ Xuân Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức ; Trung ương trình bày nội dung, kế hoạch triển 
khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về hệ thống tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo 
4 mô hinh : đảng bộ toàn tổng công ty và đảng bộ cơ quan tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối cơ 
quan Kinh tế Trung ƯƠng ; đảng bộ tổng công ty trực thuộc tỉnh ỦY, thành ủy ; củng cố và thành lập 
mới ban cán sự đảng 8 tổng công ty : Dầu khí, Xi-măng, Xăng dầu, Thép, Hàng hải, Than, Điện lực, 
Bưu chính - Viễn thông. 


Các tham luận tại Hội nghị đều đồng. ý với Kết luận của Ban Bí thư và cho rằng, đây là quyết 
định rất cần thiết, kịp thời. Nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề như : Sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của đảng ủy tổng công. ty với các doanh nghiệp thành viên như thế nào khi đảng bộ cơ quan 
tổng công ty trực thuộc Đảng Ủy Khối CƠ quan Kinh tế Trung ương ; mối quan hệ giữa Ban cán sự 
với đảng Ủy tổng công tỳ, hội đồng quản trị cụ thể sẽ ra sao ; mối quan hệ giữa Ban cán sự đảng 
Tổng công ty với Ban cán sự đảng bộ là gì ; đối với mô hình tổng công ty trực thuộc các tỉnh, thành 
Ủy, khi các tổng công ty này phát triển mạnh trên phạm vi cả nước thì các thành viên này trực thuộc 
đơn vị nảo, tỉnh nào ? Hội nghị thống nhất quan điểm nên tổ, chức đảng bộ khối doanh nghiệp trung 
ương, song cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ và chức trách của Ban cán sự đáng rổng công ty để có 
sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ỦY Khôi cơ quan 
Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương để trình Bộ Chính trị. 


Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu vị trí, tầm quan trọng của việc kiện toàn hệ thốn 
tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí yêu cầu cần thi hành nghiêm chỉnh Kết 
luận của Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, vửa làm vừa bổ sung, điều chỉnh, tổng kết rút kinh 
nghiệm. Khi kiện toàn hệ thống tổ chức, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức 
đảng bằng những quy định cụ thể, Các tổ chức đảng được tổ chức theo ngành, nhưng phải thiết lập 
tốt mối quan hệ công tác với cấp ủy địa phương trong quản lý, giáo dục toàn diện cán bộ, đảng viên, 
nhất là những quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên. Từng tố chức đảng xây dựng quy chế phối hợp 
công tác giữa các cấp ủy với hội đồng quản trị, tổng giảm đốc, để vừa phát huy tính năng động, sáng 
tạo của giám đốc trong sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm và đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đảng, nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của cấp ủy đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước. 


V qua, tại Hà nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí 
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g ty Xôy dựng và Sẻn xuết giềy Thanh 

(2 xung phong Hỏi Phòng (tiền thôn là 

Tổng đội Thơnh niên xung phong Xêy 

dụng kinh tế Thành phố) được thònh lệp ngày 

14 - 07 - 1988, với tổng số cán bộ công nhôn viên 
lò 2 ó50 người. 


CHỨC NĂNG 

Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát 
nước, san lấp mặt bằng, thi công công trình giao thông 
(đường, cầu, cống), công trình ngầm dưới nước, công trình 
cáp điện thoại, sản xuất giầy dép xuất khẩu. 

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 
5 NĂM QUA (1998-2002) 

* Ngày càng tăng trưởng mạnh. Bình quân hằng năm tổng 
giá trị sản lượng tăng 34,5%, tổng doanh thu tăng 24,6%, sản 
lượng giẩy xuất khẩu tăng 20%, kim ngạch xuất khẩu tăng 
17,7%, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, nguồn vốn tăng, đầu tư 
phát triển tăng. 

* So với năm 1998, năm 2002 tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng 326%, tống doanh thu 248%, sản lượng giầy xuất 
khẩu tăng 141%, kim ngạch xuất khẩu tăng 151%, lao động 
tăng 239%. 

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUÁ KINH TẾ 

* Chấp hành chính sách chế độ nhà nước. 

* Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất tạo việc làm cho 
thanh niên. 

* Tăng cường đào tạo bồi duỡng cán bộ, nâng cao năng 
lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới công tác quản lý và thực 
hành tiết kiệm. 

* Chăm lo đời sống cán bộ công nhân, người lao động và 
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Sản xuất giầy tại Công ty 


tham gia các hoạt động xã hội. 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2003 VÀ NHỮNG NĂM 
TIẾP THEO 

* Tổng giá trị sản lượng đạt 151,416 tỉ đồng, tổng doanh 
thu: 68 099 940 000 đồng. 

* Năm 2003, Công ty đầu tư 3 000 triệu đồng để hoàn thiện 
nhà xưởng của xí nghiệp giầy, lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản 
xuất, nâng tổng số lên 6 dây chuyền, khai thác tốt tiềm năng 
của Xí nghiệp giầy Thành Công, tạo thêm việc làm cho trên 
1 000 lao động, nâng sản lượng giầy lên 3 000 000 đôi 
giầy/năm. Nghiên cứu lập dự án, trao đối với đối tác đầu tư về 
công nghệ sản xuất đế giầy bồi vải, hộp giấy mà thị trường tại 
Việt Nam đang cần. 

* Đầu tư 2 000 triệu đồng để đổi mới thiết bị chuyên dùng 
phục vụ thi công các công trình, nâng cao sức cạnh tranh , mở 
rộng thị trường về đấu thầu công trình xây dựng ở các tỉnh 
ngoài 


* Thực hiện chương trình phát triển nhà ở của Thành phố, 
Công ty phối hợp với các ngành hoàn thiện quy hoạch, lập dự 
án khu đô thị mới Đằng Lâm. 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

* Năm 1998, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng bức 
trướng"Thanh niên xung phong chủ động sáng tạo sản xuất 
kinh doanh giỏi, xung kích trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Thành phố”. 

* Các năm 1999, 2000, Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng 
Bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng 
khen về thành tích xuất sắc trong thi công công trình Trung 
tâm Văn hoá thể thao thanh, thiếu niên Thành phố. 

* Các năm 2001,2002, Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng cờ 
thi đua xuất sắc, Liên đoàn lao động Thành phố tặng cờ đơn vị 
có phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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-Phonelink, 1570. 


trước (VINACARD). 


-Chuyển phát nhanh - (VINADAILY). 


EMS, DHL, Fedex. -Thôngtin Cardphone. Ninh, Quảng Nam, Bình Định, Vĩnh Long, Bến : 
-Chuyển tiền nhanh, -Truyền số liệu tốc độ cao. Tre, Cà Mau, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Kon Tum. : 

Money-Gram. -Các dịch vụ cộng thêm của tổng đài điện Hiện đã có 19 trạm BTS thông tin di động : 
-Tiết kiệm Bưu Điện. - thoại điện tử. Vinaphone đang khai thác tại địa bàn gồm: : 
-Bưu chính Ủy thác. h -Chuyển vùng quốc tế. Biên Hoà 1, Biên Hoà 2, Amata, Tân Hoà, Long 
-Bưu phẩm khai giá. -HCD, Collect call. Thành, Vedan, Thống Nhất, Long Khánh, Gia 


Xin chân thành cảmơn  .Internet VNN-1260, VNN-1268, VNN-1269, Kiệm, Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh : 
Quý khách hàng đã ủnghộ  VNN-1260P,VNN-Infogate,VNN-Telehosting. Cửu, Loteco, Nhơn Trạch, Hoá An, Dầu Giây, 


và hợp tác với Bưu Điện -VN.mail. 


tỉnh Đồng Nai trong thời -"Gọi 171" quốc tế. 


) ĐỤC VÀ ĐÀO Tạo xưvn BẮC. n 


ĐP, nhà hinh TX.BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN * ĐT: :0281.870018; 870 015; 871 912 * BIÁM ĐỐC: 
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hực hiện Kết luận của Nghị quyết TW 6 06 
IX), từ nay đến 2005, ngành giáo dục và đào tạo 
Bắc Kạn tập trung làm tốt những công việc: chủ 
yên sau : 
__ -Tiếp tục phát triển quy mô giáo dục với mức độ cao 


-Tìm mọi biện pháp tích cực không ngừng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giáo dục. THỐNG. -) 
=Đầu tư mọi nguồn kinh phí để tập tàng xây dựng 


"ị _ cơ sở vật chất với mục tiêu xoá các phòng te: Xờn:--- ng 


_ trong năm 2004. 
-Củng cố, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu bi xoá 


s —_ mù chữ và đẩy nhanh tiến độ phổ cập trung học cơ sở, 


hoàn thành phổ cập trung học cơ sở theo tiêu chuẩn 


quốc gia vào năm 2005, tạo tiền đề cho phổ cập. trung 


học phổ thông những năm tiếp theo. | 1É. 
-Tạo mọi điều kiện để thực hiện việc. đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm se 
2002 - 2003. 
_ "Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo 
điều kiện để mọi người được học hành, hưởng thụ điều 
kiện giáo dục bình đẳng, nâng cao mặt bằng dân trí, 


thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng sâu, vùng. sản với | 


nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. 


ưu DIỆN TỈNH ĐỒNG NAIL 


-_ Địa chỉ: 61- 'Nuuyễn Văn Trị, phường Hoà Bình, Tp. Biên Hoà... 
ˆ Điện thoại: 822727 " Fax: spsocSi kimAli: dnpt.dn@bdvn.vnd.net 
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VIỄN THÔNG: trong nước khai thác đến 38 nh thành:HÌ Ng 


-Thông tin kinh tế - văn hoá - xã hội 108. Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thanh : 
~Nhắn tin Việt Nam 107, ABC, EPRO, MCC, Hoá, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh 
Ệ _ Hoà, Cần Thơ. An Giang, Kiên Giang, Đồng : 

-Thông tin di động Vinaphone trả Sau, trả Tháp, BàRịa- Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Dương, : 
| ỶH Hải Dương, Lai Châu, Bình Thuận, Tây Ninh, : 
BƯUCHÍNH: _ =Thông tin di động trả trước thuê baongày Long An, Tiển Giang, Gia Lai, Hà Tây, Vĩnh : 
_ Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Bắc : 


KCNBH1, Đài PTTH Đồng Nai. 


Bưu điện Đồng Nại đã tổ chức mạng LAN : 


gian qua. -Bưu điện Đồng Nai đã mở dịch vụ "Gọi 171" - thu cướcạiTP. Biến H@3) CC l& 
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NI ESIGS ÓÓ 8 0 76 tg +17: CJANGG” bẻ xcG/2U í Nghiệp dịch vụ Nuôi TRồNG 
ị s 't$ mg tên: Thuỷ sẢN Đồ Sơn có diện rích 
Nuôi TRỒNG THUỷ sẢN lÀ 560 
héc-TA, với TổNG số CÁN bộ côNG 
NHÂN viêN Là 2Ø NnGƯười. NgoàÀi Nuôi 
TÔM, NĂM 2007, Xí nGhiệp được 
THÀNH Phố QUAN TÂM TẠO điều kiện 
THUÂN Lợi để Tiếp Thu côNG NGHỆ Nuôi 
[lí ltấã lý :¡ X° CUA GIỐNG VÀ đầU TƯ xÂy dựNG TRẠI 
TH CUA GIốNG khoảẢnNG 1,2 tỉ đồng. Dự 
kiếN ouý 2 Năm 2007, TRẠI CUA GIỐNG 
sẽ đi vào hoạt động để phục vụ cho 
LUÂN CANH, TĂNG VỤ TRONG NUôi TRỒNG 
THUỷ SẢN. NĂM 2007, doANh Thu CỦA 
Xí NGhiệp dự liếN TĂNG 20% so với 
NĂM 2002. 
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BẢO TÁNG JÔNGH P TNH KXOMNTUM 


* Tư HH đầu lư và xây dựng chuyên ngành dên dụng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi 
' gồm: tư vốn chuổn bị đầu tư, thực hiện đổu tư, tư vốn giúp cóc tổ chức xây dựng, quản lý 
dự ón vò phục vụ cóc hoợt động kinh doanh xôy dựng. 
* Khỏo sót, thiết kế quy hoạch xôy dựng đô thị và.nông thốn. c›‹›‹; : líS 


BÔ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO 


(ÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ï 


ĐỊA CHỈ: SỐ 49B - ĐẠI CỔ VIỆT - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI: 84 4 8 692 385; 8 G94 75; 8 G46 629; 8 G94 G02 
Fax: 84 4 8 G93 23G “ E.- Mai: Ih.haoŒ2maoet.e©cÌlui.vnZ“ 
NGÀY THẢNH LẬP: 19 THÁNG 8 NĂM 199ó 
Giám đốc: Tiến sỹ LÊ HOẰĂNG HẢO 


CÁC PHÒNG CHÚC NĂNG > Trung tâm Chế bỏn in vò Sản. M 
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> Phòng Tổ chức hònh chính xuết boơo bì \ 
__ Phòng Kế toón tôi vụ «- Trung tâm Thiết bị tin học : 
__ = Phòng Kinh doơnh giáo dục +ill 
__= Phòng Dựớn __ *# Trung tâm Nội thốt học . 
| CÁCĐƠNV|TRỤCTHUỘC đường - =  ‹Ÿ 
_ #Trung tâm Đèòo †go - bồi “ Xướỡng Mô hinh chết dẻo 
- đưỡngnghiệp vụ ®- Xưởng Thủy tinh 


“ Trung tâm sản xuốt và Cung “> Xưởng | Nhựa % 
ứng đồ chơi thiết bị mềm '* Cúc cửa hòng vò đợi lý gói \ 
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
ôNG TY Thiết bị GiÁo dục l Là doANh NGhiệp Nhà Nước có chức NĂNG 
SẢN XUẤT, CUNG ỨNG, hướNG dÃN bẢo QUẢN VÀ sử dụNG, chuyểN GiAO 
CôNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG dụNG Thuộc LĩNh vực Thiết bị TRƯỜNG 
học NhằM phục vụ yêU cầu GiẢNG dẠy và học rẬp CủA CÁC Loại hình raường học. 
DlộitZed by C2OOg le 
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t®j Liên doanh giữa Tập đoàn thức ăn gia súc đứng 
đầu nước Pháp, đứng thứ 2 châu Âu EVIALIS Và 
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Viện Chăn nuôi Việt LNam. Xu” 
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(7Ì DINH DƯỠNG Giñ sÚC 


Trụ sở : Viện Chăn nuôi - Chèm - Thụy phương - Từ Liêm - Hà Nội 
Tel : (84-4) 8.387 321/ 8.389 209 * Fax : (64-4) 8.387 110 * E.mail : guyovcn@netnam.org. " 
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CÔNG TY CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 


ĐỊ: (84.8) 515 0585 - -S16 0884. “Ä Fox: (84.8) 515 0580 


ông ty Công trình Bưu Điện là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bưu điện 
Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập fheo quyết định 3762/QĐ-TCCB, ngày 
9/11/1996, của Tổng v7 SÀN»—4/Z 'Viễn nthông Việt Nam 


Công ty có chức năng xây lắỹ Đúc lĩnh nực Thông tì bà ¡ Kiến trúc: 

> Thi công các công trình mạng cáp thông tiế” £-- 

> Thi công hệ thống tổng đ #“ánt, PABX- FAX, thiết bị chuyển mạch truyền dẫn, thiết 
bị phụ trợ. Ẩ ễ N, 

> Thi công các công trình ầm cống cắp, các công trình kiến trúc. 

> Thi công các công rịn đ đột cao Ảng- te tự Ndúng, dây co, hệ thống tiếp đất. 
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ụ ải „ trụ Äl-ten,hẳm bê-ông- ˆ 

lắp ghép, bê- nụ, phụ tên g cho côñg trình cáp. - 

> Thi côn, lấp đặt oác thiết'bƒ bưu chính - viễn thông 

Đề y2Ái b : tổng khiến liện thoại, y điện thoại thuê 

30, máy: ) tuyển. điện; các cột cao Ang-ten 
tâ ít F¬w đây “ 
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»> dit lý, xây M. và kiện toàn đơn vị ngày càng phát 
triển trên tất cả các mặt hoạt động nhằm đạt hiệu, 


ah *ượH và Bú điện Thành phố ( gia0. ˆ _ ..=-. 
lệ -: mộ, hoạt động cỉ4 ông w trải dài „= địa bàn các ĐÓ. tr N Vi | 


¬ trong thời gian tới là, Công ty thai T. 
. 8óp phần phát triển chỉ tiêu 25 máy đi 
_- Hồ Chí }... năm 2010.. 


| BỒNGTì PRÍT TRIÊN KỆ TRUẬT XÂY BỤNG 


Địa chỉ: 243A - La Thành - Đống Đa - Hà Nội * Tel: 04-8 342 ly *Fax: 04- 8 341 863 * Giám đốc: 


ông ty Phát triển Kỹ thuật Xây dựng được thành lập theo 

Quyết định số 177A ! BXD-TCLĐ, ngày 05-5-1 993, của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng, trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: 
Trung tâm Chuyến giao Công nghệ Xây dựng của Bộ Xây dựng 
và Xưởng Thực nghiệm Khoa học Công nghệ Xây dựng- Viện 
Khoa học Công nghệ ( Bộ Xây dựng). Năm 1995, Công ty nhập 
vàoTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng. Tên giao dịch: 
Contruction Technology Development Company viết tắt là TDC. 


hườn Công nhân Kỹ lhuật - Khu CN Dung Quất 
Công trình do Công ty thi công 


‹ $⁄4GONIOURISI holding company 
si 3u) 


II Si HOTEL 


k>ủ dựng công trình công nghiệp, dân dụng, các công 
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Nhận thầu 
san đắp nền công trình, nền đường và thi công mặt đường, 
xây dựng kênh mương, trạm bơm thủy lợi.., xây dựng đường 
dây và trạm biến áp đến 35 kV, sản xất cấu kiện bê-tông, ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và tiến bộ kỹ 
thuật vào thi công và sản xuất vật liệu xây dựng... 


Khi mới thành lập, Công ty chỉ có hơn 70 CBCNV, với vốn 
cố định hơn 500 triệu đồng, vốn lưu động hơn 200 triệu đồng, 
diện tích sử dụng khoảng 400m. Doanh thu của Công ty 
trong những năm đầu chỉ đạt 10-15tỉ đồng/ năm. Sau 10 năm 
thành lập và phát triển, Công ty có 230 CBCNV và 1 000 lao 
động hợp đồng, một đảng bộ gồm 6 chỉ bộ với 68 đảng viên, 5 
xí nghiệp, 5 đội thi công, 5 phòng ban, 25 lao động gián tiếp, 
diện tích nhà xưởng đ sản xuất và làm việc là 1 500m2. Đời 
sống CBCNYV và người lao động ngày càng ổn định và phát 
triên 

Năm 2002, tổng sản lượng đạt 170 tỉ đồng, doanh thu 
110 tỉ đồng, vốn lưu động 3 tỉ đồng, vốn cố định 14 tỉ đồng. 

Năm 2003, dựkiến doanh thu đạt 150 tỉ đồng. 


Kơc th hy 
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HAWEICCO HANI WATER ELEDTRID INSTALLATIDN §DNSNTUDTIDN ñDMPANY (HAWEID.D0] 


ISO 9002 Địa chỉ: 59 Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Hè Nội * Tel: 04-8 45ó 22ó - 8 233 898 
Fax: 84.4.8 432 459 * E.moil:haweic@fpt.vn * websile: www. haweic.com 


: -Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tưxây dựng. 

.« Lắp đặt máy, thiết bị, điện động lực, điện điều khiến và điện ánh sáng : 

. cho các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm biến áp. : 

:~ Lắp dây chuyền công nghệ xử lý nước, đường ống cấp - thoát nước ở 
các khu đô thị. 

:= Xây dựng các công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp, công : 

: trình kỹ thuật hạ tầng, thủy lơi, , giao thông. _ 

- - Tư vấn đầu tư và xây dựng về các lĩnh vực: thiết kế, giám sát, quản lý thi : Giá 

- công xây lắp, chí phí xây dựng, thực nghiệm thu công trình và soạn thảo : ` 

. hổ sơ mời thầu các công trình xây dựng. _ 

.~Kinh doanh nhà và các vật tư thiết bị chuyên ngành. 
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Nhà máy nước Mai Dịch công suất 60 000 m' /ngày đêm 


Giám đốc Công ty, đọc Báo mm tổng kết công tác SXKD năm 2002 và - Năm 1986, Công ty được Nhà nước tặng _ 


phương hướng nhiệm vụ năm 2003 Huân chương Lao động hạng Ba. 
.. ehương Lao động hạng Hai. 


chương Lao động hạng Nhất, 


xây dựng. 


Giám đốc Công ty cùng CBCN thăm và lặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, do Côngtyphụng dưỡng tại Đại Lộc - Quảng Nam công trình do càng ty tác: g lỗ 


Năm 1991, được Nhà nước tặng Huân : 
-Năm 2001, được Nhà nước tặng Huân: 


- Năm 1990-1991, được Bộ Xây dựng, Gông : 
đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị đạt _ 
công trình sản phẩm chất lượng cao ngành : 


- Công ty được Chính phủ, Bộ Xây dựng, : 
UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ và Bằng : 
khen nhiều năm; Bộ xây dựng tặng nhiều : 
Huy chương Vàng chất lượng cao cho các : 


p.Ỷ vị 
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C ông ty TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-3-1989, theo Quyết định số 352Ttg của Thủ Tướng Chính phủ 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 


-Dịch vụ cảng biển -Dịch vụ nạo vét cứu hộ trên biến, trên sông 
-Cảng trung chuyển -Dịch vụ giao nhận hàng hoá, cung cấp nước ngọt 
-Xây dựng sửa chữa công trình -Dịch vụ vân tải hàng hoá đường bộ, đường sông, lai dắt tàu biển 


» au 14 năm thành lập, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã không ngừng phát triển và trở thành cảng contaner hiện đại và lớn 
nhất Việt Nam. Hiện nay, với cơ sở chính là cảng Tân Cảng, cảng Cát Lái và ICD Sóng Thần. Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
đang chiếm trên 41% sản lượng contaner thông qua các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, góp phần to lớn trong 
việc giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước. 


%4 CẳNG TÂN CẲNG: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với trên 
200 000m? bãi container, 22 000m2 nhà kho kín, 704m cầu 


| Ï,TANCÀI # 
¬ : 


cảng, nhiều trang thiết bị xếp dỡ cùng 10 cẩu bờ hiện đại, năng ". 
suất làm hàng đạt trên 60 con/giờ/tàu. Hiện nay, trung bình mỗi —.#g T x : 
tháng cảng Tân Cảng tiếp nhận và giải phóng hơn 85 tàu =#2ñVAÁ——= 


contaner. 


Đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

lel: 84.8. 8 991 395 - 84.8.5 122 099 

Fax: 84. 8.8 994 388 - 84. 8.5 120 591 


+ cảNG cắt Lắt: Là cảng biển phù hợp với quy hoạch phát 
triển hệ thống cảng biến tới năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ. Với vị trí lý tưởng, cảng Cát Lái được Công ty Tân Cảng 
đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị xếp dỡ hiện 
đại. 
Hiện nay, sau giai đoạn 1, với 303m cầu tàu có mớn nước thấp 
nhất là 11m, cảng Cát Lái có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu trọng 
tải trên 30 000 tấn. 
Đường liên tỉnh số 25 (Nguyễn Thị Định), phường Cát 
Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh * Tel: 84.8.7420 176 * 
Fax: 84.8.8 976 394 


® Icb SÓNG THẦN: Nằm giữa hơn 10 khu công nghiệp, 
khu chế xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và 
tỉnh Đồng Nai, ICD Sóng Thân tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu thuộc những khu vực trên tiết kiệm thời 
gian và chỉ phí trong việc giao nhận hàng hóa. 


ĐT743, phường. Bình Hòa, Thuận An. tỉnh Bình Dương 
lel: 84.650.730887 Fax: 84.650.742918 


% 


9ƒ .. Đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Narr 
".x TEL: 84.8.8 991 395 - 84.8.5 122 099 * Fax: 84.8.8 994 388 - 84.8.5 120 591 
E-inail: saigonnewport@hicm.vnn.vn 
Website: http:lwww.saigonnewporft.com.vn 
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WWww.vietnamairlines.com 


Australia Stdney 


Mang 
Việt Nam 


đến với 


| Melbourno ® Cambodia 


| Phnom Penh, Siem Roap 


® China Guangzhou 


| rx/" " #_.s 
Ỉ = gIƠI Kunrning *® Franece Paris 


® Japan Osaka, Tokyo ® 


và đem 
thế giới 


đến VỚI 


Kuala Lumpur ® 
Việ Sìi N am. | Switzerland Zurich ® The 

| Philippines Manila ® 
Singapore * South Korea 
S6oul ® Talwan Taipel 
Kaohslung ® Thailand 
Bangkox ® United Arab 
Emirates Ouba!i # United 
State Los Argeles 


San ƒ rAưw!:+%o 


Với đường bay đầu tiên tới 
Bắc Kinh vào năm 1956, - x'*ng 


Lạ 
lẻ 
_ 


Vietnam Airlines đã không *S- sả :. sốc. 

ngừng phát triển, mở rộng se | : 

mạng đường bay tới các khu Á ì 
vực trên thế giới như Đông. \ 
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¡ Trong nhiều năm qua, KHÁCH §$ 'Ý TIÊN của Công ty Hoàng Long đã trở thành một địa chỉ 


KIẾM- IÔ| : ; ` 
NIEM | I- TRỊ TÀ 1 HOÀN: 3 2-TRUN( THƯƠNG MAI N THỦ 


3C: 198 TRẤN QUANG KHÁI- HOÀ 
ĐT: 04 8 256 464 - 8 257 111 ĐC: Số 1c Tôn Đán - ĐC: Số1c Tôn Đản- 


| Fax: 048244 784 - 8 244 781 Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐC: Số 198 Trần Quang Khải. Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Website: dáng WWwW. t-hoanglongcompany. com ĐT: 048 244 781/83 Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐT: 04 8 244 775 /76 [77 
NHÁNH HỐHỒ CHÍMIN Fax: 04 8 244 781 ĐT: 04 8 248 573 Fax: 04 8 224 784 | 
ĐC: 15BI9 Lê Thánh Tông - Q.I-TP. Hồ Chí Minh E-mail: rax: 04 9 346 400 E-mail: 
hoanglongtravel@hn.vnn.vn thuytienhotel@hn.vnn.vn 


ĐT: 08 8 241 749 - 8 274 101 
Fax: 08 8 226 527 


Giám: đốc: 


là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Thương mại - Du lịch Hà 
Nội có các chức năng kinh doanh trong các lĩnh vực: du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu, in ấn.... 


quen thuộc, đáng tin cậy của khách trong nước và ngoài nước. 
Là một trong những đơn vị du lịch hàng đầu của Hà Nội, 

thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch trong và ngoài nước, từng phần hay trọn gói. 
Ngoài ra, _ tâm còn có các dịch vụ: cho thuê xe, đặt vé tàu, vé máy bay, đặt phòng trong nước 
và quốc tế... 


: Xông hơi, cho thuê phòng họp, thẩm mỹ cũng thực sự hoàn hảo. 
: 3| là nơi có các loại thiết bị nội thất đẹp, trang nhã. Đây 
cũng là đại lý độc quyền trang thiết bị nội thất châu Âu tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. 


Với phương châm: 
Chúng tôi sẽ làm thoả rrến nhu cầu của Quý Khách 
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THANG RA 3 KY 
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14 
5-2003 
e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, _ 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 

LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa ] : Nếp nhà quê ngoại Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - nơi Người chào đời 
Ảnh : TTXVN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


llUJb LŨỤP 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐÁNG VÀ0 CUỘC SỐNG 

NGUYỄN PHÚC THANH - Phát triển kinh tế - xã hội gắn với 
bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên 

ĐỖ QUANG TRUNG - Tăng cường hoạt động của ngành tổ chức 
nhà nước 


NHÂN KÝ NIỆM 185 NĂM NGÀY SINH C.MÁC (5-5-1818 - 5-5-2003) 


VÀ 113 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ HÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2003) 


LÊ HỮU NGHĨA - Giá trị bền vững của học thuyết Mác 

LÊ XUÂN VŨ - Bác bắt nhịp hát bài ca kết đoàn... 

NGUYỄN KIM THÀNH - Dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh 
qua các cuộc đối thoại với một người bạn Mỹ 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI _ 

ĐỖ ĐỨC ĐỊNH - Vai trò của nhà nước trong các quan điểm của 
kinh tế học phát triển 

BÙI MINH ĐẠO - Giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta 
hiện nay 


NGUYÊN HÒA - Văn học năm 2002 - qua một góc nhìn cận cảnh 


DIÊN BÀN DÂN CHỦ Cữ Sử 

DƯƠNG TRUNG Ý - Nâng cao sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở 
đảng thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở 

LÊ MINH HỒNG - Công ty Điện lực Hải Phòng phát huy tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM - 

NGUYÊN VĂN LÔ - Ba mươi năm Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp 
TRƯƠNG KIM SƠN - Phát huy vai trò hệ thống chợ nhằm thúc đẩy 
sản xuất hàng hóa ở nông thôn Hải Dương 


THẾ 6lứi : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
HÀ MỸ HƯƠNG - Cục diện quan hệ quốc tế giữa các nước lớn 
những năm đầu thế kỷ XXI 


TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
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ẤY Nguyên là địa bàn chiến "% 
đặc biệt quan trọng về kinh tế 
xã hội và quốc phòng, an ninh của cả 
nước. Với diện tích gần 55 000 km, có 
đường biên giới dài 600 km tiếp giáp với 
hai nước Lào và Cam-pu-chia, nơi sinh sống 
của 4,7 triệu dân, trong đó có trên 1,5 triệu 
người đồng bào các dân tộc thiểu số, Tây 
Nguyên rất giàu tiềm năng và tài nguyên 
thiên nhiên. Sự ổn định và phát triển 
của Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa trong 
phạm vi địa bàn khu vực mà còn có ý 
nghĩa tích cực và sâu rộng đối với cả nước. 
Từ sau ngày giải phóng miền Nam, 
Đảng và Nhà nước luôn luôn xác định Tây 
Nguyên là một địa bàn trọng yếu trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 
Nghị quyết số 22, ngày 27-11-1989, của Bộ 
Chính trị chỉ rõ : "Miền núi” là địa bàn rộng 
lớn..., là nơi sinh sống lâu đời của phần lớn 
các dân tộc thiểu số, có tiềm lực kinh tế to 
lớn, có nguồn tài nguyên phong phú, đa 
dạng... Nằm dọc biên cương phía/Bắc và 
phía Tây của Tổ quốc, miền núi lại có nhiều 
cửa ngõ thông thương giữa nước ta với các 
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nước trong khu vực và thế giới, cho nên có 
vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an 
ninh". 

Trong những năm đổi mới vừa qua, Nhà 
nước đã quan tâm dành đầu tư đáng kể để 
xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng, an ninh cho địa bàn này. Tuy 
còn nhiều khó khăn, nhưng đánh giá một 
cách toàn diện và khách quan, tình hình kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở miền núi 
nói chung, ở địa bàn Tây Nguyên nói nêng 
đã có những chuyển biến quan trọng : từng 
bước tạO ra SỰ chuyển dịch tích cực từ sản 
xuất mang nặng tính tự cấp, tự túc sang sản 
xuất hàng hóa. Bước đầu hình thành một số 
vùng kinh tế dựa trên lợi thế so sánh về tiềm 
năng sẵn có. Tại một số nơi, nhờ kết hợp 
khai thác lợi thế về giao thông, đất đai, lao 
động và mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, 
nhiêu hộ dân đã trở nên giầu có. Theo số 
liệu của Chính phủ, tốc độ tăng GDP bình 


. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 

(1) Bao gồm các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và 
các huyện, xã miền núi của các tỉnh khác (chú giải trong 
Nghị quyết đã dẫn) 


(Đưa (JÍghị quyết (Đai hội I[X eua (Đang nào euậe tổng 


quân hằng năm của các tỉnh Tây Nguyên 
giai đoạn 1996 - 2000 đạt 12,5%. Đời sống 
của nhân dân được cải thiện. Năm 2002, tỷ 
lệ hộ nghèo đói giảm xuống dưới 20%. Kết 
cấu hạ tầng phát triển tương đối nhanh. Cuối 
năm 2002, kết quả đợt khảo sát do Ủy ban 
Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiến 
hành cho thấy, tại tỉnh Kon Tum và Gia Lai, 
đã có 70% số xã được sử dụng điện lưới 
quốc gia, 78/82 xã có đường ô-tô đến trung 
tâm xã. Một số công trình thủy điện quan 
trọng đã và đang được xây dựng như Ya Ly, 
Sê San 2, Sê San 3 ; đã triển khai một số khu 
kinh tế - quốc phòng do các đơn vị quân đội 
đảm nhiệm, v.v. ; an ninh, quốc phòng và 
trật tự, an toàn xã hội nhìn chung cơ bản 
được bảo đảm, thế trận an ninh nhân dân và 
quốc phòng toàn dân từng bước được tăng 
cường. Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước 
nói chung, của cấp ủy, chính quyền cũng 
như quân và dân các tỉnh trên địa bàn Tây 
Nguyên nói riêng trong hơn 16 năm đổi mới 
vừa qua là hết sức to lớn, tạo được những 
tiền đề quan trọng để đấy nhanh sự nghiệp 
đối mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn. 
_ Trong hai năm gần đây, mặc dù phải tập 
trung, giải quyết một số khó khăn do sự gây 
rối của các phần tử chống đối cách mạng 
vào tháng 2 năm 2001 để lại, nhưng các tỉnh 
Tây Nguyên vẫn giữ được mức tăng trưởng 
kinh tế tương đối cao, bình quân đạt 7,25%, 
riêng Kon Tum đạt l1 %, Gia Lai đạt 9% ; 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vân 
cơ bản được giữ vững. Điều đó khẳng định 
răng, mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá 
hoại thâm độc, những toan tính chủ quan 
của các thế lực thù địch hòng gây mất ổn 
định tình hình, phá hoại tỉnh đoàn kết giữa 
các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên nhất 
định sẽ bị thất bại. 


Yạp chí Cộng sản 


Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan, tình 
hình kinh tế - xã hội của Tây Nguyên phát 
triển chưa tương xứng với tiêm năng, tốc độ 
tăng trưởng chưa vững chắc. Sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp nhìn chung vẫn trong 
thế bị động trước thời tiết và khí hậu ; cơ cầu 
cây trồng, vật nuôi chậm thay đối ; lao động 
nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao, trình độ 
sản xuất hạn chế, nhiều nơi đồng bào dân 
tộc thiểu số chưa thoát ra khỏi tập quán canh 
tác lạc hậu, thụ động trông chờ vào thiên 
nhiên. Dịch vụ phát triển còn chậm, nhất là 
ở những nơi cuộc sống của đồng bào còn 
mang tính cộng đồng sơ khai, mọi cái đều 
chia chung. Tiềm năng du lịch chưa được 
khai thác tốt. Chất lượng công tác y tế, văn 
hóa, giáo dục còn thấp, đặc biệt là ở vùng 
sâu, vùng xa. Một số phong tục, tập quán lạc 
hậu chưa được bài trừ. Tỷ lệ hộ đói nghèo 
tuy giảm xuống dưới 20% nhưng vẫn là con 
số cao. Triển khai các công trình đầu tư theo 
Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ 
còn chậm, đặc biệt là về glao thông và thủy 
lợi, v.v.. Hoạt động của các tô chức chính trị 
ở cơ sở vẫn còn hạn chế, yếu kém. Vai trò 
cấp ủy, chính quyên địa phương nhất là cấp 
buôn, làng chưa được đề cao. Chất lượng đội 
ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, buôn, làng 
còn rất yếu. Các tổ chức đoàn thể quần 
chúng hoạt động kém hiệu quả. Lực lượng 
vũ trang địa phương, nhất là dân quân, tự vệ 
cần được củng cố, nâng cao chất lượng về 
chính trị và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 
Sự gắn kết giữa kinh tế với quốc phòng, an 
ninh ; giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế 
có lúc, có nơi chưa thật sự nhuần nhuyễn. 

Nhằm khắc phục những khó khăn, tôn tại 
trên đây, bảo đảm để Tây Nguyên ổn định 
và phát triển bền vững, cùng với những giải 
pháp cấp bách trước mắt về phát triên kinh 
tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 
đang được triên khai tích cực dưới sự chỉ đạo 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


(2a 


trực tiếp của Chính phủ, Nhà nước, cần tập 
trung xây dựng định hướng chiến lược đầu 
tư dài hạn và một hệ thống những giải 
pháp cơ bản lâu dài cho Tây Nguyên. Sao 
cho, Tây Nguyên tiếp tục phát huy một cách 
mạnh mề và có hiệu quả mọi tiềm năng, thế 
mạnh mà địa phương có sẵn, như về đất đai 
màu mỡ và những tiềm năng lớn vê rừng, 
thủy điện, khoáng sản, du lịch sinh thái và 
văn hóa các dân tộc giàu bản sắc, V.V. 

Từ những đặc điểm chung và đặc thù của 
Tây Nguyên, cộng với những kinh nghiệm 
trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, cần thực hiện một số nhóm giải 
pháp cơ bản sau đây để nâng cao hiệu quả 
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đối 
với địa bàn này trong thời gian tỚi : 

Một là, lấy nhóm giải pháp phất triển 
kinh tế - xã hội làm nên tẳng ; khẩn trương 
soát xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Gắn chặt 
hơn nữa, cụ thể hơn nữa quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
ninh, quôc phòng của Tây Nguyên trong 
chiến lược tổng thể của cả nước. Bố trí dân 
cư của từng tỉnh cho sát hợp với chủ trương 
và định hướng đầu tư của Nhà nước để tranh 
thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi từ 
việc mở các cửa khẩu quốc gia, xây dựng 
đường Hồ Chí Minh, các nhà máy thủy điện 
trên sông Sê San, các khu kinh tế - quốc 
phòng và các công trình khác của Nhà nước 
nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi 
thế so sánh trên địa bàn cho phát triên kinh 
tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao. Tập trung 
triển khai nhanh tiến độ xây dựng các công 
trình thủy lợi, giao thông. Đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp, du lịch và dịch vụ ; phần đầu 
giảm nhanh tỷ lệ hộ đói, nghèo ; giải quyết 
tốt một số vấn đè bức xúc như việc làm, đất 
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canh tác, học tập, khám chữa bệnh cho đồng 
bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế thích 
hợp, môi trường thông thoáng để thu hút đầu 
tư trong nước và nước ngoài ; đa dạng hóa 
các loại hinh hợp tác và liên kết sản xuất, 
kinh doanh. Trong quá trình điều chỉnh đất 
đai và dân cư, cố gắng bố trí xen kẽ những 
hộ có kinh nghiệm sản xuất với các hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số để tạo ra sự chuyên g1aO - 
và tiếp nhận kinh nghiệm sản xuất một cách 
tự nhiên, từng bước hình thành và củng cố tư 
duy kinh tế hàng hóa thị trường, đầy lùi nếp 
nghĩ thụ động trông chờ vào sự hào phóng 
của thiên nhiên. Ví dụ, nhiều gia đình dân 
tộc Thái từ khu vực lòng hồ Hòa Bình tái 
định cư tại Kon Tum và Gia Lai nhờ có 
nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nên chỉ 
trong một thời gian ngắn đã ổn định cuộc 
sống và có tích lũy. Những kinh nghiệm sản 
xuất đó cần được tuyên truyên trong đồng 
bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đối với 
các chương trình quốc gia, cần nghiên cứu 
để có những hình thức tổ chức sản xuất phù 
hợp, đơn giản, dễ được đông bào chấp nhận. 
Có thể áp dụng cách làm phổ biến của 
chuyên gia nước ta tại một số nước châu Phi 
theo quy trình 3 bước : làm mẫu - hướng dẫn 
và cùng làm - theo dõi, uốn nắn để hình 
thành kỹ năng nhằm giúp đồng bào dân tộc 
thiểu số thay đối tập quân canh tác lạc hậu, 

làm quen dần với sản xuất hàng hóa bằng áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Hai là, tập trung chăm lo xây dựng cơ sở 
chính trị, coi đây là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp 
và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 
đóng trên địa bàn. Mỗi cấp, mỗi ngành cần 
có hoạch định, quy hoạch và kế hoạch xây 
dựng đội ngũ cán bộ cho cấp của mình, nhất 
là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, bảo đảm chất 
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lượng chính trị, có năng lực quản lý xã hội 
và vận động quân chúng, am hiểu phong 
tục, tập quán và tiếng dân tộc, bảo đảm tính 
kế thừa. Đối với địa bàn Tây Nguyên, do 
đặc điểm địa bàn rộng, các buôn, làng cách 
xa nhau, do đó cần đặc biệt coi trọng chăm 
lo củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở buôn, làng, 
phum, bản ; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của 
các già làng. Việc đào tạo để bổ sung cán bộ 
cho cơ sở nên dựa vào nguồn từ các trường 
nội trú ; đồng thời, tích cực thu hút số thanh 
niên là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự tham gia các khóa đào tạo 
thích hợp theo phân cấp tại địa phương. Bên 
cạnh sự nỗ lực chủ quan của các tỉnh, về lâu 
dài, Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu để có 
cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở 
buôn, làng, phum, bản phù hợp với đặc thù 
của Tây Nguyên. 

Ba là, gìn giữ và phát huy những truyền 
thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân 
tộc, xây dựng môi trường văn hóa buôn, 
làng lành mạnh. Bảo đảm tự do tín ngưỡng 
và sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ của 
pháp luật. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên chăm lo xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động quần chúng thực hiện 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước, cần chủ động tiến công, vận 
dụng nhiều hình thức thông tin vạch trần âm 
mưu thâm độc, thủ đoạn lừa gạt của các thế 
lực thù địch và những phần tử phản động. 

Bốn là, làm chủ địa bàn, chủ động nắm 
chắc tình hình, tập trung đấu tranh, bóc gỡ, 
phân loại và xử lý nghiêm khắc những đối 
tượng cầm đầu, cốt cán trong các ổ nhóm 
phản động, hoạt động bất hợp pháp, đang 
lén lút tiến hành các hoạt động chống lại 
chính quyền nhân dân, truyền đạo trái phép. 
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Thường xuyên quan tâm chăm lo xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là 
cơ quan tham mưu cho cấp ủy và chính 
quyên địa phương các cấp, là lực lượng củng 
cố và chỗ dựa vững chắc cho quần chúng 
thực hiện quyền làm chủ trên địa bàn. Rút 
kinh nghiệm việc xử lý tình huống gây rối 
đầu năm 2001 ; rà soát lại kế hoạch xây 
dựng khu vực phòng thủ, các phương án xử 
lý tỉnh huồng, nhất là xử lý tình huống. bạo 
loạn không có vũ trang và có vũ trang để kịp 
thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần 
thiết theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm 
vụ ; hoàn thiện cơ chế chỉ huy thống nhất và 
sự phối hợp hành động của các lực lượng 
chuyên trách trong từng tình huống. Phát 
huy vai trò của các đơn vị lực lượng vũ trang 
tham gia xây dựng cơ sở chính trị và vận 
động quân chúng, giúp đỡ đồng bào dân tộc 
thiểu số về kinh nghiệm làm ăn, xóa mù chữ 
và khám, chữa bệnh. 

Giải pháp bao trùm, là làm cho cân bộ, 


các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc 


quân triệt sâu sắc quan điêm của Đảng ta về 


vấn đề kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược : xây - 


dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ luôn gắn kết 
hữu cơ với nhau, tác động qua lại, nhất là 
trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang diễn 
ra các hình thái vừa hợp tác vừa đấu tranh. 
Do đó, cần nhận thức rõ trong xây dựng, 
phát triên đã có yếu tố tự bảo vệ, được bảo 
vệ và ngược lại. Xây dựng là nên tảng, là 
tiên đề của bảo vệ, nhưng xây dựng mà thiếu 
bảo vệ thì thành quả không thể bền vững. 

Vì vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với bảo đảm an ninh, quốc phòng vẫn luôn 
là vẫn đề thời sự và đây là sự bảo đảm duy 
nhất để Tây Nguyên cùng cả nước tiến lên 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vì dân giâu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. C] 
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giành chính quyền năm 1945, theo đề 

nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban 
dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ thành 
Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng, 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước 
và bảo vệ chính quyền cách mạng. 

Sau ngày tuyên bố độc lập 2-9-1945, lớp cán 
bộ đầu tiên của Bộ Nội vụ với đầy nhiệt huyết 
cách mạng đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu 
xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng kiểu 
mới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chủ tịch, 
Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng và Chính phủ 
các chủ trương quan trọng về xây dựng bộ máy 
nhà nước. Bên cạnh công tác tham mưu, Bộ Nội 
vụ đã trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều công 
việc cụ thể về tổ chức bộ máy chính phủ, chế độ 
công chức, công vụ, xây dựng chính quyền địa 
phương, bảo đâm trật tự an ninh xã hội, bảo vệ 
Đảng, Chính phủ trước sự chống phá của kẻ thù. 

Thời kỳ đầu mới được thành lập, Bộ Nội vụ 
cùng với các bộ, ban ngành trung ương và địa 
phương đã có những đóng góp quan trọng vào 
sự nghiệp chung của đất ƯỚC và xây dựng, 
củng cố bộ máy chính quyền nhân dân non trẻ. 
Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân đầu 
tiên trong lịch sử dân tộc ta. Chính quyền đó có 
nhiệm vụ đập tan âm mưu phản nghịch của các 
thế lực thù địch, huy động các tầng lớp nhân 
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dân diệt giặc đói, giặc dốt, cải thiện đời sống 
của nhân dân lao động. 

Trong những năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp, Bộ Nội vụ còn trực tiếp thực hiện 
nhiều công việc như : xây dựng và quản lý tổ 
chức bộ mấy các cơ quan của Chính phủ, ban 
hành quy chế tổ chức bộ, ngành, chức. năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan giúp việc cho Ủy ban 
kháng. chiến hành chính địa phương ; xây dựng 
và quản lý chính quyền địa phương các cấp, 
thực hiện hợp nhất Ủy ban kháng chiến và 
Ủy ban hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã thành 
Ủy ban kháng chiến hành chính, quy định thành 
phần Ủy ban và quan hệ làm việc giữa Ủy ban 
các cấp, quy định việc tổ chức bộ máy, thủ tục 
thành lập, xác định địa giới hành chính ; xây 
dựng chế độ công chức công vụ mới và quản lý 
công chức, ấn định biên chế, quy định thể lệ 
tuyển dụng, tổ chức thi tuyển các ngạch công 
chức, giúp Chính phủ quản lý việc lập hội và 
quản lý hội, quản lý tôn giáo theo pháp luật... 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
7-5-1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và 
bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đấu tranh thống nhất đất nước, nhiều vấn đề 
mới trong công tác tổ chức bộ máy nhà nước, 
công chức, công vụ được đặt ra. Cán bộ công 
chức của Bộ Nội vụ đã nhanh chóng bắt tay 
ngay vào công việc xây dựng bộ máy chính 
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quyền. Chỉ một thời gian ngắn, các vấn đề như 
kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, 
thành lập các khu tự trị Tây Bắc, Việt Bắc, tổ 
chức các tỉnh, thành phó, Xây dựng chế độ tiền 
lương, điều chỉnh biên chế,... đã được thực hiện, 
góp phần nhanh chóng củng cố chính quyền. 
Những năm 1960-1969, vị trí, nhiệm vụ và 
quyền hạn của Bộ Nội vụ được quy định mới. 
Ngày 29-9-1961, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 130/CP. Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan 
của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý 
công tác tổ chức và dân chính theo đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm 
hoàn thành tốt công tác xây dựng và kiện toàn 
bộ máy nhà nước và công tác dân chính. Trong 
thời gian này, Bộ đã nghiên cứu, trình Chính 
phủ ban hành Luật Tổ chức Hội đồng Chính 
phủ mới ; trình Hội đồng Chính phủ ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, 
chế độ, thể lệ và phê chuẩn thành lập các tổ 
chức mới thuộc thầm quyền, về Xây dựng và 
củng cố chính quyền địa phương các cấp, về 


quản lý địa giới các đơn vị hành chính, về chỉ: 


đạo việc tổ chức bầu cử... 


Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội 
vụ trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng 
vào việc tiếp tục xây dựng Nhà nước dân chủ 
nhân dân ngày càng vững mạnh, tạo cơ sở để 
phát triển kinh tế - xã hội trong những năm hòa 
bình, cũng như chiến đấu chống lại cuộc tiền 
công phá hoại bằng không quân của đế quốc 
Mỹ leo thang ra miền Bắc, xây dựng và bảo vệ 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm hậu phương lớn 
cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. 

Từ năm 1970, công tác tổ chức nhà nước 
chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng. Những 
chức năng, nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ 
công chức của Bộ Nội vụ trước kia do Ban Tổ 
chức của Chính phủ thực hiện. 

Như vậy, mặc dù có sự điều chuyển tổ chức 
bộ máy đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ 
quản lý công tác tô chức của Nhà nước ở trung 
ương, nhưng hệ thống ngành tô chức nhà nước 


vân được duy trì, các nhiệm vụ của ngành vẫn 
được triển khai thực hiện, tiếp tục tham gia vào 
việc xây dựng nhà nước ngày càng vững mạnh 
để tổ chức, động viên nhân dân xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. 
Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, Ban Tổ chức Chính phủ đã cùng Ban Tổ 
chức Trung ương Đảng tham mưu cho Đảng và 
Nhà nước cử hàng chục vạn cán bộ từ Bắc vào 
Nam tham gia trực tiếp chiến đấu ở các chiến 
trường và sau này là nguồn cần bộ chuẩn bị cho 
tiếp quản miền Nam ; cử hàng chục vạn con em 
xuất thân từ công, nông đi đào tạo ở trong nước 
và nước ngoài để chuẩn bị cho các lớp cán bộ 
kế tiếp sau chiến tranh, nay nhiều đồng 
chí trong số đó là cán bộ lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước, các ngành, các cấp. 

Năm 1990, sau 4 năm tiến hành đổi mới, 
thực hiện cơ chế kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Hội đồng Bộ trưởng đã 
ban hành Nghị định số 135/HĐBT quy định tên 
gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ 
chức của Chính phủ thành Ban Tổ chức - Cán 
bộ của Chính phủ. Ngày 30-9-1992 Nghị quyết 
kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX đã quyết định 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan, 
ngang bộ. Ngày 9-11-1994, Chính phủ ban 
hành Nghị định. số 181/CP quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ. Theo đó, Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ có chức năng quản lý 
nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước ; 
lập hội quần chúng và tổ chức phi Chính phủ ; 
phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu 
trữ tài liệu quốc gia... 

Trong thời kỳ đổi mới, Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ đã tham mưu cho Đảng, Chính 
phủ, chuẩn bị các Nghị quyết về tổ chức, 
cán bộ - công chức, về cải cách hành chính ; 
triên khai xây dựng các cơ quan, tổ chức theo 
Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Chính 
phủ ; xây dựng, trình Chính phủ kế hoạch kiện 
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toàn tổ chức bộ mây chính quyền địa phương 
các cấp. Trên cơ sở tách chức năng quản lý hành 
chính nhà nước VỚI quản lý sản xuất kinh 


doanh, phân cấp mạnh thâm quyền trách nhiệm 


cho chính quyền địa phương và tổ chức bộ quản 
lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần xây dựng, 
hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước theo 
hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, 
phù hợp với cơ chế mới và xu hướng hội nhập 
khu vực và thế giới. 

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã trình 
Chính phủ để Chính phủ trình ra Quốc hội 
thông qua Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân, Luật Bầu cử Hội đồng nhân 
dân các cấp năm 1994, xây dựng và trình Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 
về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Pháp 
lệnh về giám sát, hướng dẫn và kiểm tra của 
Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân các cấp... 
Qua đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và 
hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã giúp Chính 
phủ thẩm định, trình-Quốc hội chia tách một số 
tỉnh, trình Chính phủ chia tách và thành lập một 
số quận, huyện, xã, phường thị trần, nâng cấp 
các đô thị ; xây dựng bộ bản đồ địa giới hành 
chính ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã ; quản lý và xử 
lý các vấn đề về địa giới hành chính trong cả 
nước. Các kết quả của công tác trong lĩnh vực tổ 
chức chính quyền địa phương đã giúp cho việc 
quản lý hành chính lãnh thổ, trật tự trị an, phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân ngày một tốt hơn. 

Đối với chính quyền cơ sở, Ban Tổ chức - 
Cán bộ Chính phủ đã trình Chính phủ ban hành 
Nghị định về Quy chế Dân chủ Ở CƠ SỞ Xã, 
phường, thị trấn ; Nghị định về chế độ chính 
sách đối với cán bộ CƠ SỞ, góp phần quan trọng 
vào xây dựng và củng cố chính quyền CƠ SỞ, mở 
rộng dân chủ. Năm 2002, Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ đã tích cực tham gia xây dựng Văn 
kiện Trung ương 5 và hiện nay đang triên khai 
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thực hiện nhằm "Đổi mới, nâng cao chất " 
hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trần" 

Để thực hiện việc đổi mới cơ bản công tác 
cần bộ theo tinh thân Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ VII, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã 
chủ trì soạn thảo, sau đó tích cực triển khai, thực 
hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức. Pháp lệnh 


cán bộ, công chức và các nghị định hướng dẫn 


thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây 
dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, 
đã đưa công tác quản lý nhân sự vào nề nếp, từ 
VIỆC Xây dựng chức danh tiêu chuẩn, thi tuyển, 
đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, nâng 
ngạch, luân chuyển điều động, khen thưởng, kỷ 
luật và các chế độ chính sách đối với cán bộ, 
công chức. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức cũng đạt kết qua. đâng khích lệ. Toàn 
ngành đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, 
đào tạo cân bộ công chức hành chính và cán bộ 
chính quyền cơ sở. Kết quả bước đầu là đã nâng 
cao chất lượng đội ngũ cân bộ công chức nhà 
nước, khắc phục dần sự bất cập, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong những năm qua, Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ được phân công là cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, 
trực tiếp nghiên cứu xây dựng đề án cải cách 
tiền lương cán bộ công chức thuộc khu vực 
hành chính sự nghiệp và cán bộ cơ sở ; được 
giao là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải 
cách hành chính của Chính phủ, đã tổ chức 
nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Chính phủ 
tiến hành có kết quả công cuộc cải cách hành 
chính. Ngành Tổ chức nhà nước giúp Chính 
phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương 
thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xế xếp 
bộ máy và tỉnh giảm biên chế, phát hiện các 
nhiệm vụ còn chồng chéo để sửa đổi, điều 
chỉnh ; tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. 


(Đưa (gi quyết ai lôi IX eua (¿mg oàø euôe tổng 


Với những thành tích đã đạt được, nhiều đơn 
vị và cá nhân trong ngành đã được tặng thưởng 
huân chương, bằng khen của Nhà nước. 

Đánh giá về những đóng góp của ngành Tổ 
chức nhà nước trong những năm qua, tại Hội 
nghị triển khai công tác tô chức Nhà nước 
năm 2002, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng 
định : Trước những khó khăn thách thức lớn của 
đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính 
phủ, cán bộ, công chức ngành Tổ chức nhà nước 
đã có cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ, công 
tác được giao. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ 
đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng nhiều dự 
an pháp luật, nghị định về tô chức, cơ chế hoạt 
động của bộ máy hành chính nhà nước... góp 
sức với Đảng và Chính phủ từng bước đối mới 
tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở 
các cấp và chủ động khắc phục khó khăn để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Những thành tựu và đóng góp của ngành Tổ 
chức nhà nước trong 58 năm qua được bắt 
nguôn từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, 
sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức của 
ngành. Những kết quả đạt được cho phép rút ra 
một số kinh nghiệm : 

Thứ nhất : Phải nắm vững đường lối quan 
điểm của Đảng, tư tưởng Hô Chí Minh về xây 
dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Việc 
xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước luôn xuất 
phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, 
của đất nước trong từng thời kỳ. Cần phát huy 
dân chủ, dựa vào dân để xây dựng bộ máy 
chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, 
hiệu quả. 

Thứ hai : Xây dựng đội ngũ cân bộ công 
chức nhà nước trên quan điểm "Cán bộ là gốc 
của mọi công việc". Quan tâm xây dựng đội ngũ 
cả về đức và tài, có bản lĩnh chính trị, trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc ; có trình độ năng 
lực hoàn thành nhiệm vụ, tôn trọng kỷ luật, tận 
tụy với công việc, thật sự là công bộc của nhân 
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dân, có hoài bão phục vụ Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân ; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chú trọng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, luân 
chuyển cán bộ và tông kết thực tiễn. 


Thứ ba : Công tác tố chức là một khoa học 
và có tính thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, xây dựng bộ 
máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức phải 
trên cơ sở tông kết thực tiễn cách mạng của đất 
nước, có căn cứ khoa học và sử dụng kinh 
nghiệm tốt của các nước trên thế giới. Công tác 
tô chức phải găn bó với thực tiên đề đề bạt sử 
dụng cân bộ, lựa chọn nhân tài. Trên cơ sở bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, cần phối hợp 
với các cơ quan của Đảng và Nhà nước để làm 
tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ 
cân bộ, công chức. 

Thứ tư : Ngành Tổ chức nhà nước cần 
không ngừng được xây dựng, đổi mới. Đội ngũ 
của ngành từ trung ương đến địa phương cân 
học tập, rèn luyện, ngang tầm các nhiệm vụ 
được giao. Cán bộ công chức của ngành cân 
gương mẫu, đề cao tỉnh thần trách nhiệm, luôn 
luôn cầu thị, chịu khó học hỏi, đổi mới tư duy, 
sửa đối cách làm việc, gắn bó với thực tiễn công 
việc Và với phong trào cách mạng, khắc phục 
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 


Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề ra các chủ 
trương về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ; 
đây mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước ; xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch, vững mạnh. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 
khóa XI, Quốc hội đã quyết định cơ cầu Chính 
phủ nhiệm kỳ mới. Để đáp ú ứng yêu cầu nhiệm 
vụ về công tác xây dựng bộ máy và đội ngũ cân 
bộ công chức trong tình hình mới, Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ đã được Quốc hội đổi 
tên thành Bộ Nội vụ. Cân bộ công chức của 
ngành rất phần khởi, nỗ lực phấn đấu, phát huy 
thành tích, ưu điểm, khắc phục những mặt yêu 
kém, bất cập, đề cao tỉnh thần trách nhiệm, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
trong tình hình mới. C] 
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NHÂN KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY SINH C.MÁC (5-5-1818 - 5-5-2003) 
VÀ 113 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2003) 


GIÁ TRỊ BỀN VỨNG CỦA 
HOC THUYẾT MÁC 


ÁC Mác, một trong những nhân vật 
lôi lạc nhât của mọi thời đại, bậc vĩ 


nhân mà cuộc đời và sự nghiệp in 
đậm dấu ấn lên toàn bộ lịch sử cận đại và 
hiện đại của nhân loại. 

Hơn một trăm năm qua lực lượng sản 
xuất của loài người tăng gấp nhiều lần so với 
tất cả các thế kỷ trước cộng lại. Nhân loại 
bắt đầu bước vào thời đại thông tin, kinh tế 
tri thức ; khoa học đang trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp như C. Mác dự đoán. 
Nhưng cái mâu thuẫn mà C. Mác đã nói từ 
năm 1856 vẫn đang tôn tại : “Những máy 
móc có một sức mạnh kỳ diệu trong việc 
giảm bớt lao động của con người và làm cho 
lao động của con người có kết quả hơn thì 
lại đem nạn đói và tình trạng kiệt quệ đến 
cho con người ười”. Trên thế giới văn minh 
ngày nay vân còn thất nghiệp, đói rét, bất 
công, hàng tỉ người sống dưới mức nghèo 
khô, vẫn còn chế độ người bóc lột người, 
nước mạnh ức hiếp nước yêu, vẫn còn chủ 
nghĩa cường quyên, chủ nghĩa đơn phương 
hiếu chiến, đe dọa độc lập chủ quyền của 
các quốc gia. Đó là thực tế không ai có thể 
phủ nhận. 

Thế kỷ XX là thế kỷ chủ nghĩa tư bản bộc 
lộ đầy đủ nhất toàn bộ những mâu thuẫn nội 
tại mà C. Mác đã vạch rõ nguồn gốc, bản 
chất của chúng. Chỉ riêng việc chủ nghĩa tư 
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bản chỉ vì tranh giành lợi nhuận đã gây ra 
hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu và 
hàng loạt những cuộc chiến tranh xâm lược 
tàn bạo, phi nghĩa đủ nói lên rằng mặc dầu 
vẫn tồn tại và phát triển, vẫn còn khả năng 
tự điều chỉnh, nhưng về căn bản chủ nghĩa tư 
bản đã hết vai trò lịch sử Nó không thể là 
bạn đường vĩnh viễn của nhân loại, như nhà 
học giả tư sản Phu-cu-y-a-ma từng mơ 
tướng. 

C. Mác đã chứng minh chủ nghĩa tư bản 
là một giai đoạn phát triển (ất yếu của nhân 
loại nhưng là tất yếu nhất thời. Chủ nghĩa tư 
bản nhất định sẽ bị thay thế bằng chủ nghĩa 
xã hội. Tuy nhiên, việc chủ nghĩa xã hội 
thay thế chủ nghĩa tư bản thật không dễ 
dàng. Trái lại, đó là quá trình cực kỳ gay go 
phức tạp, là cả một thời đại lịch sử lâu dài. 

Thế kỷ XX vừa qua là một thế kỷ sục sôi 
cách mạng, đỉnh cao là Cách mạng Tháng 
Mười vĩ đại. Nhưng thế kỷ XX cũng là thế 
kỷ mà phong trào xã hội chủ nghĩa chịu 
những tổn thất to lớn nhất, phải đương đầu 
với những thách thức khắc nghiệt nhất. Chủ 
nghĩa xã hội có lúc cao trào, có lúc thoái 
trào mà hiện nay đang trong thoái trào. 

Thực tiễn lịch sử với tất cả những bước đi 
quanh co phức tạp của nó vẫn khẳng định 
tính đúng đắn của học thuyết Mác. 


Các Mác là nhà khoa học thiên tài, đồng 
thời là nhà cách mạng vĩ đại ; hai phẩm chất 
ấy thống nhất làm một trong hoạt động của 
ông. Khoa học, đối với C. Mác, là vũ khí 
đấu tranh cải tạo thế giới, bởi nó giải đáp kịp 
thời và chính xác những vấn đề bức xúc có 
ý nghĩa thời đại mà tư tưởng tiên tiễn nhân 
loại đã nêu ra. “Sứ mệnh thật sự của Mắc - 
như Ph. Ăng-ghen nói - là góp phần bằng 
cách này hay cách khác vào việc lật đổ xã 
hội tư bản chủ nghĩa, là tham gia vào sự 
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại 
mà C. Mác là người đầu tiên làm cho giai 
cấp ấy có ý thức về địa vị và yêu cầu của 
mình, có ý thức về những điều kiện để tự 
giải phóng”. Một sự nghiệp cách mạng và 
một sự nghiệp khoa học như thế làm sao có 
thể không gây ra sự thù địch của những 
người bảo vệ trật tự tư bản. 

Giá trị của học thuyết Mác không phải ở 
chỗ mọi câu nói của C. Mác đều là chân lý 
vĩnh cửu, những người cách mạng cứ thế mà 
áp dụng không cần xem xét điều kiện hoàn 
cảnh cụ thể. C. Mác từng tuyên bố : “Chúng 
ta không tỏ ra là những nhà lý luận suông 
tay cầm một mớ nguyên lý có sẵn : đây là 
chân lý, hãy phục tùng nó đi”. Ph.Ăng-ghen 
đã nhiều lần nhấn mạnh : “Học thuyết của 
chúng tôi không phải là giáo điều mà là kim 
chỉ nam cho hành động”. 

Nói về cái tinh túy nhất trong học thuyết 
Mác, Hồ Chí Minh dùng độc một từ, đó là 
PHÉP BIỆN CHỨNG - tức linh hồn sống 
của chủ nghĩa Mác. 

V.I. Lê-nin nói : “Học thuyết của Mác là 
học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết 
chính xác. Đó là một học thuyết cân đối và 
hoàn bị, nó cho người ta một thế giới quan 
hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một 
sự mê tín nào, một hành vi phản động nào, 
một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của 
tư sản...” 
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Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của 
C. Mác, chúng ta có thể nêu bật ba cống 
hiến khoa học chủ yếu nhất sau đây : 

Một là, C. Mác đã thực hiện một cuộc 
cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch 
sử thế giới. 

C. Mác là người đầu tiên đã áp dụng phép 
biện chứng duy vật do chính ông xây dựng 
vào việc nghiên cứu lịch sử, làm cho chủ 
nghĩa duy vật trở thành hoàn bị, triệt để. 
Ph. Ăng-ghen nói rằng giống như Đác-uyn 
đã phát hiện quy luật của thế giới hữu cơ, 
C. Mác đã phát hiện quy luật phát triển của 
lịch sử loài người. 

V.I. Lê-nin khẳng định : “Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử là thành tựu vĩ đại nhất của tư 
tưởng khoa học. Sự hỗn độn và sự tùy tiện từ 
trước đến nay vẫn thống trị trong các quan 
niệm về lịch sử và chính trị đã được thay thế 
bằng một lý luận khoa học hết sức hoàn 
ch¡nh và chặt chế”. 

Hai là, C. Mác đã tìm ra quy luật riêng 
biệt của sự vận động của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa và của xã hội tư sản 
do phương thức đó đẻ ra. 

Lần đầu tiên, với những phát hiện của 
C. Mác, quan hệ giữa tư bản và lao động đã 
được giải thích triệt để. C. Mác đã tìm ra bí 
mật của phương thức bóc lột tư bản chủ 
nghĩa, chỉ ra cơ chế, động lực tôn tại và phát 
triển của xã hội tư bản là bóc lột giá trị thặng 
dư. 

Ba là, với hai phát hiện khoa học vĩ đại 
là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết 
giá trị thăng dư, C. Mác đã đặt nên móng 
cho chủ nghĩa xã hội khoa học, hỌC thuyết 
VỀ Sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân 
và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức 
áp bức, bóc lột và tha hóa. 


V.I. Lê-nin cho rằng, điểm cốt yếu của 
học thuyết Mác là nó đã soi sáng vai trò lịch ' 
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sử thế giới của giai cấp công nhân là người 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế xã 
hội tư bản. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, mục 
đích của chủ nghĩa xã hội không chỉ là giải 
phóng cho một “giai cấp đặc thù” mà là giải 
phóng toàn xã hội, giải phóng con người 
khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và mọi sự 
tha hóa. Chủ nghĩa tư bản phát triển cao 
chuẩn bị những tiền đề cho sự giải phóng đó. 
Bản chất của xã hội cộng sản là một kiểu 
liên hiệp mà nguyên tắc của nó là “sự phát 
triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triển tự đo của tất cả mọi người”. Học 
thuyết Mác chứng minh rằng sự giải phóng 
nhân loại thống nhất với sự giải phóng giai 
cấp công nhân, coi giai cấp công nhân “là 
trái tim” của sự giải phóng. Chính vì vậy, 
toàn bộ sự nghiệp khoa học và sự nghiệp 
cách mạng của C. Mác đều dành cho việc 
giáo dục, tổ chức giai cấp công nhân, làm 
cho giai cấp ấy có ý thức về những điều 
kiện, phương tiện giải phóng mình, đồng 
thời giải phóng toàn nhân loại khỏi chủ 
nghĩa tư bản. C. Mác coi chủ nghĩa cộng sản 
là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực. Không học 
thuyết nào quan tâm đến vận mệnh con 
người hơn học thuyết Mác. Một số người 
phê phán C. Mác răng, chủ nghĩa của ông là 
quyết định luận kinh tế, ít quan tâm đến vai 
trò con người, là “chủ nghĩa lý luận không 
có con người” ; rằng, đối với chủ nghĩa Mác 
con người chỉ là “con người giai cấp”, v.v.. 
Đó là những ý kiến hoặc không hiểu gì về 
nhân tố con người trong chủ nghĩa Mác, 
hoặc cố tình xuyên tạc C. Mác. 

Những tư tưởng lớn của C. Mác soi sáng 
con đường đi của nhân loại trong một thế kỷ 
rưỡi vừa qua, đã soi sáng con đường giải 
phóng, con đường cách mạng của dân tộc ta 
trong thế kỷ XX. Kỷ niệm ngày sinh C. Mác 
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nhân loại và dân tộc ta đứng trước câu hỏi 
lớn : Tương lai của chủ nghĩa Mác sẽ như 
thế nào trong thế kỷ XXI 2 

Những chân lý của chủ nghĩa Mác vẫn 
ø1ữ nguyên giá trị hay đã hết vai trò trước 
những thay đối sâu sắc và cực kỳ phức tạp 
đã và đang diễn ra trong lịch sử nhân loại. 
Đặc biệt là nhân sự kiện Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chủ 
nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, người ta 
đang cố lật ngược vấn đề đó. 

Đúng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang 
đứng trước thử thách to lớn. Những người 
chuyên bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin lớn 
tiếng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
phá sản, thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực chính là thất bại của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Những người có “thiện ý” hơn, tỏ ra 
“khách quan” hơn thì nói rằng : chủ nghĩa 
Mác ra đời từ thế kỷ XIX, vào lúc chủ nghĩa 
tư bản còn đang là chủ nghĩa tư bản “cổ 
điển” còn nhiều tính chất hoang dã thiếu 
tính nhân bản, là sản phẩm của nền văn 
minh cơ khí. Họ cho răng, với việc phê phán 
chủ nghĩa tư bản cổ điển ấy, chủ nghĩa Mác 
đã đóng góp khá nhiều cho lịch sử, đã hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử rồi, nó không còn phù 
hợp với thời đại ngày nay, v.v.. Một số phần 
tử chống chủ nghĩa xã hội ở nước ta tung ra 
luận điểm nói rằng, việc Hồ Chí Minh và 
Đảng Cộng sản Việt Nam du nhập chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam là một sai 
lầm lịch sử, chỉ đưa đến tai họa vì chủ nghĩa 
Mác là tư tưởng ngoại lai xa lạ với truyền 
thống của dân tộc Việt Nam (!).V.v. và v.v.. 

Sự thật có phải vậy không ? Những đặc 
điểm mới của thời đại ngày nay, những biến 
cố phức tạp của lịch sử từ thập niên cuối thế 
kỷ XX đến nay có ý nghĩa gì trong việc 
kiêm chứng những giá trị của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ? Chúng đặt ra những yêu cầu 
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gì trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong thế kỷ XXI ? 

_ Chúng ta có đủ căn cứ để khẳng định 
răng chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư cách lý 
luận và phương pháp nhận thức thế giới và 
cải tạo thế giới bằng cách mạng vẫn giữ 
nguyên giá trị mặc dầu một số luận điểm cụ 
thể riêng biệt của lý luận Mác - Lê-nin có 
thể không được thực tiễn xác nhận hoặc cần 
phải điều chỉnh. _ 

Có thể đề cập đến giá trị bền vững của 
ba nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nm : 

Trước hết, học thuyết hình thái kinh 
tế - xã hội 

Một số người ra sức phê phán lý luận 
“hình thái” của C. Mác. Họ nói lịch sử đang 
vận động không theo sơ đồ của C. Mác mà 
theo mô hình “Ba làn sóng” của An-vin 
Tốp-phlơ. Cách tiếp cận theo nền văn minh 
theo họ, bao quát hơn, chính xác hơn cách 
tiếp cận “hình thái” của Mác, đó là cách tiếp 
cận giản đơn, máy móc, bỏ qua vai trò của 
trí tuệ con người, không phù hợp với nền 
văn minh trĩ tuệ. 

Chúng tôi cho rằng học thuyết hình thái 
kinh tế - xã hội của Mác không những đúng 
đối với các thời đại đã qua mà cũng đúng 
đối với thời đại ngày nay. Học thuyết Mác 
cung cấp cho chúng ta công cụ sắc bén nhất 
để nhận thức quá trình vận động phát triển 
xã hội hết sức phức tạp. Lý thuyết “Ba làn 
sóng” có những yếu tố hợp lý nhất định như 
nhấn mạnh vai trò của khoa học và công 
nghệ, vai trò quan trọng của cơ chế thị 
trường, đưa ra một số nhận xét, dự đoán, 
khuyến nghị có giá trị thực tế đối với việc 
quản lý xã hội. Song, quan niệm cơ bản của 
lý thuyết “Ba làn sóng” về vận động lịch sử 
thì không có sức thuyết phục và hoàn toàn 
sai lầm. Đó là phủ nhận việc lịch sử loài 
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người đã trải qua các chế độ xã hội nô lệ, 
phong kiến, tư bản, chúng khác nhau không 
chỉ về công cụ lao động mà về toàn bộ cơ 
câu xã hội ; phủ nhận vai trò của quan hệ sở 
hữu, phủ nhận sự phân chia giai cấp, đấu 
tranh giai cấp trong xã hội hiện đại, phủ 
nhận bản chất tư bản chủ nghĩa của xã hội 
Mỹ, lảng tránh những vấn đề xã hội cơ bản 
và bức xúc như thất nghiệp, nghèo đói, bất 
công, khủng hoảng... những ung nhọt mà 
chính Brê-din-xky, nhà chính khách chống 
Cộng khét tiếng, nguyên Cố vấn An ninh 
của Tông thống Mỹ, J.Ca-tơ, cũng phải thừa 
nhận ; lý thuyết “Ba làn sóng” đã khẳng 
định một cách vô căn cứ tính chất vĩnh cửu 
của xã hội tư bản v.v.. Tóm lại lý thuyết “Ba 
làn sóng” đơn thuần là lý thuyết xã hội của 
chủ nghĩa tự do mới. 

Lịch sử dù bước đi quanh co, phức tạp 
vẫn là sự phát triển thay thế lẫn nhau của các 
hình thái kinh tế xã hội và xã hội tư bản do 
hết tính tất yếu lịch sử cũng sẽ không tránh 
khỏi bị thay thế bởi hình thái kinh tế - xã hội 
cao hơn, đó là xã hội cộng sản mà giai đoạn 
đầu là chủ nghĩa xã hội. 

Thứ hai, học thuyết giá trị thặng dư 

Thế giới đang bước vào kinh tế tri thức 
song học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác 
vẫn giữ nguyên giá trị. Học thuyết giá trị 
thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết 
kinh tế của C. Mác. Vì thế, nhiều lý luận gia 
tư sản tìm mọi lý lẽ để bác bỏ học thuyết 
này. 

Có lý lẽ bác bỏ đã quá cũ khi cho rằng, tư 
bản không bóc lột công nhân, nó chỉ bóc lột 
mây ; máy móc chứ không phải lao động 
sống làm ra giá trị và giá trị thặng dư. Có 
những lý lẽ mới lại cho răng quy luật giá trị 
thặng dư có thê tác động trong thời kỳ kinh 
tế công nghiệp. Nhưng quy luật ấy không có 
tác dụng trong thời đại kinh tế tri thức. Quy 
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luật giá trị thặng dư phải giả định có nhà tư 
bản chiếm hữu tư liệu sản xuất để bóc lột 
lao động làm thuê. Mỗi sản phẩm của lao 
động phải là những hàng hóa vật chất cụ thể. 
Trước đây người lao động bán sức lao động, 
nhưng ngày nay họ không thể bán tri thức, 
trí tuệ được.. . Ngày nay, làm ra giả trị không 
phải chủ yếu do lao động trực tiếp, bóc lột, 
không phải do chiếm hữu tư liệu sản xuất. 
“Bởi vì hình thức hiện nay, hình thức quan 
trọng hơn hết của tài sản lại là những thứ 
không thể trực cảm được. Nó là siêu tượng 
trưng, siêu ký hiệu, nó là tri thức. Cùng một 
tri thức có thể được nhiều người sử dụng 
cùng một lúc để tạo ra của cải và còn để sản 
xuất ra nhiều tri thức hơn nữa. Và không 
giống nhà máy hay cánh đồng, tri thức xét 
về mọi phương diện là không bao giờ bị khai 
thác đến cạn kiệt” Œ, 

Những khái niệm và luận điểm tân kỳ đề 
cập những sự kiện, quan hệ kinh tế xã hội 
mới nhất bao giờ cũng hấp dẫn người ta. 
Nhưng chúng không bác bỏ được thực tế là : 
không phải lao động quá khứ như máy móc, 
thiết bị kỹ thuật làm ra giá trị mới mà lao 
động sống mới làm ra giá trị mới, lao động 
sống mới tạo ra giá trị thặng dư. Trong kinh 
tế công nghiệp trước đây đã như vậy, trong 
kinh tế tri thức hiện đại cũng như vậy. Chỉ 
có điều khác biệt là ở chỗ, hàm lượng chất 
xám (sự đầu tư trí tuệ của công nhân, trí 
thức, kỹ sư lập trình, nhà khoa học phát 
minh, nhà quản lý) chiếm 70, 80, thậm chí 
90% giá trị của sản phẩm. Bất cứ lao động 
nào, lao động giản đơn hay lao động trí tuệ 
- trong chủ nghĩa tư bản đều bị bóc lột giá trị 
thăng dư. Mặc dù lao động quản lý của 
nhiều nhà tư bản cũng phải được trả công 
nhưng thu nhập chủ yếu của nhà tư bản 
không phải lương quản lý mà người đó đáng 
được hưởng. Thu nhập chủ yếu của nhà tư 
bản trong điều kiện kinh tế tri thức cũng 
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không phải công quản lý mà là từ phần lao 
động thặng dư của người lao động làm thuê, 
chủ yếu là lao động trí tuệ, mà anh ta chiếm 
lấy. 

Những người bác bỏ học thuyết giá trị 
thặng dư hoàn toàn không thể giải thích 
được tại sao lao động của một ông Bin. Ghết 
chủ hãng Mai-crô-xốp có thể tạo ra tài sản 
cá nhân lên đến hàng vài chục tỉ đô-la Mỹ, 
không thể giải thích được vì sao phân hóa 
giàu nghèo trong thế giới hiện đang toàn cầu 
hóa mạnh mẽ lại ngày càng gia tăng, hố 
ngăn cách giàu nghèo trong xã hội tư bản 
ngày càng sâu rộng : 20% số dân giàu nhất 
hành tinh chiếm tới 82,7% thu nhập của thế 
giới, 20% số dân nghèo nhất chỉ được hưởng. 
1,4% ? Sự cách biệt giữa hai bộ phận dân cư 
này đã tăng từ 30 lần vào năm 1960 lên 
60 lần vào năm 1990 và nó tiếp tục tăng lên. 

Quy luật giá trị thặng dư phát huy tác 
dụng mạnh mế trong điều kiện toàn cầu hóa 
và kinh tế tri thức. Song cơ chế tác động của 
quy luật này phức tạp hơn, hình thức bóc lột 
giá trị thặng dư tỉnh vi hơn nhiều so với 
trước đây. 

Thứ ba, lý luận về chủ nghĩa xã hội 

Những quan điểm cơ bản của C. Mác, 
Ph.Ăng-ghen, V.I. Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội vẫn giữ nguyên giá trị, song lý luận 
Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội cần được bổ 
sung, phát triển trước yêu cầu của thực tiễn. 

Sau sự kiện các chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, kẻ thù của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin lớn tiếng nói rằng 
lý luận Mác - Lê-nin về “chủ nghĩa xã hội 
khoa học” đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng 


(1) An-vin Tốp-phlơ và Hây-đi Tốp-phlơ : Tạo dựng 
một nên văn minh mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr 140 
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hân hoan nói về sự vĩnh cửu của xã hội tư 
bản. Chúng ta trả lời răng những ai coi chủ 
nghĩa tư bản là xã hội tận cùng của nhân loại 
như Phu-cu-y-a-ma chỉ là ảo tưởng. Chúng 
ta khẳng định : “Chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới, từ những bài học thành công và thất bại 
cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của 
các dân tộc có điều kiện và khả năng tạo ra 
bước phát triên mới. Theo quy luật tiến hóa 
của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới 
chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta khẳng định 
những quan điểm cơ bản của chủ _ngha 
Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã Đi vân giữ 
nguyên giá trị. 

Một điều chúng ta cần lưu ý là C. Mác 
chỉ có thể vạch ra những nguyên tắc chung 
nhất, phổ biến nhất, cơ bản nhất về chủ 
nghĩa xã hội. Thời C. Mác sống chưa có 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì thế 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường 


đi lên chủ nghĩa xã hội không tránh khỏi còn - 


ít nhiều trừu tượng, có một số nhận định, 
phán đoán không được thực tiễn xác nhận. 

Chúng ta có thể nêu một số hạn chế sau 
đây như : 

- C. Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I. Lê-nin chưa 
thầy hết được khả năng tôn tại và phát triển 
tương đối lâu dài của chủ nghĩa tư bản, dự 
đoán quá lạc quan về tiến trình lịch sử chủ 
nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản trên 
toàn thế giới. 

-C, Mắc, Ph.Áng-ghen chưa nghiên cứu 
đầy đủ vấn đề dân tộc so với vấn đề giai cấp. 

- C. Mác, Ph.Ăng-ghen dự báo quá sớm 
về sự thủ tiêu sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường trong chủ nghĩa xã hội. 

Những hạn chế trên đây là không thể 
tránh khỏi do điều kiện lịch sử. Chúng ta 
không thể đòi hỏi C. Mác suy nghĩ thay cho 
các thế hệ sau về những vấn đề chưa xuất 
hiện trong thời đại của ông. Song những hạn 
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chế đó tuyệt nhiên không làm giảm giá trị 
thế giới quan, phương pháp luận, giá trị định 
hướng của lý luận Mác - Lê-nin đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng 
ta. 

Phân tích giá trị của từng nguyên lý cơ 
bản, từng học thuyết của chủ nghĩa Mác là 
cần thiết để hiểu sâu, hiểu cụ thể lý luận của 
C. Mác. Song chúng ta không thê quên rằng 
chủ nghĩa Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin nói chung là một học thuyết hoàn 
chỉnh, các bộ phận có mối liên hệ hữu cơ tạo 
thành một khối thống nhất không thể tách 
rời, “một khối thép” như V.I. Lê-nin nói. 
Chúng ta cần phân biệt những tư tưởng cơ 
bản của toàn bộ học thuyết có giá trị phổ 
biến và lâu dài với những phán đoán riêng lẻ 
thường có ý nghĩa trực tiếp trong một bối 
cảnh cụ thể. 

Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
được thể hiện ở chỗ nó soi sáng các nhiệm 
vụ lịch sử đã chín muôi của nhân loại, đó là 
nhiệm vụ giải phóng con người khỏi mọi 
hình thức âp bức, bóc lột, khỏi mọi sự tha 
hóa. Có thể khẳng định rằng, cho đến nay 
khi nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, chủ 
nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa 
học và cách mạng duy nhất đáp ứng được 
nhiệm vụ lịch sử đó mà không học thuyết 
nào có thể thay thế được. Đời sống xã hội 
đương đại mặc dầu rất phức tạp, trải qua biết 
bao biến cố thăng trầm, quanh co khúc 
khuỷu, vẫn không đi ra ngoài những quy 
luật phổ biến đã được C. Mác tổng kết. 

Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã được Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng và phát 
triển sáng tạo trong điều kiện thực tiễn 
của cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn và tư tưởng Hồ Chí Minh đã 
trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, là 
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kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. 
Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 
năm 1945, của hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai 
của chúng ; những thành tựu trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã 
khẳng định tính đúng đắn, sức sống của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng 
ta khởi xướng và lãnh đạo là sự khẳng định 
một lần nữa tính đúng đắn của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng 
như sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta vào 
thực tiễn đất nước. 

Đối với dân tộc ta, thế kỷ XX là thế kỷ 
của những biến đối to lớn, thế kỷ đấu tranh 


oanh liệt giành độc lập tự do, thống nhất Tổ 


quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ 
của những chiến công có ý nghĩa thời đại. 
Với những thắng lợi lịch sử giành được, 
nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành 
người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 
Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc 
hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam là thắng lợi của cuộc đấu 
tranh lâu dài của một dân tộc bất khuất, 
thông minh, sáng tạo. Đó cũng là thắng lợi 
của lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội, thắng lợi của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước 
đang được tiếp tục tiến hành trong bối cảnh 
phức tạp của tình hình thế giới với nhiều 
thời cơ và thách thức trong những năm đầu 
thế kỷ XXI đòi hỏi chúng ta phải nâng 
cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phải bảo 
vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, phải kiên quyết đấu tranh chống lại 
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các quan điểm thù địch, sai trái nhằm 
xuyên tạc, bác bố chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng ta, trên cơ sở 
tổng kết 15 năm đối mới (1986 - 2000), đã 
rút ra những bài học quan trọng trong đó có 
bài học là “trong quá trình đôi mới phải kiên 
trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đại hội cũng đã đề 
ra nhiệm vụ : “Toàn Đảng nghiêm túc học 
tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh... Đẩy mạnh tổng kết thực tiến 
và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, 
sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, 
bức xúc nảy sinh từ thực tiễn ; từng bước cụ 
thể hóa, bổ sung, phát triển đường lối, chính 
sách của Đẳng ; đấu tranh với những khuynh 
hướng tư tưởng sai trái”. 

Sau đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa IX) đã ra Nghị 
quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tưởng, lý luận. Ban Bí thư đã có Chỉ thị về 
đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo 
dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Và mới đây, Bộ 
Chính trị đã cho chủ trương về tổng kết một 
số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đối 
mới ở Việt Nam và ra Quyết định thành lập 
Ban Chỉ đạo tống kết lý luận. Chúng ta tin 
tưởng rằng, qua đợt tổng kết này, sẽ phát 
hiện những nhân tố mới và những vấn đề 
mới về lý luận trong quá trình đổi mới ; làm 
sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn một số 
vấn đề chủ yếu về đường lối đổi mới, về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam ; lý giải, kết luận một số 
vấn đề lý luận còn có ý kiến khác nhau hoặc 
mới nảy sinh ; và, cung cấp một số luận cứ 
khoa học cho việc chuẩn bị Văn kiện 
Đại hội X của Đảng. L] 
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H.(CHn. T.VHỊP 
H.11H*2I (4 NT ĐG.%.V... 


HÚNG ta ai không nhớ câu hát “Bác 

bắt nhịp hát bài ca kết đoàn...". Tháng 

Năm, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) “Vệ phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc vì : dân giàu, nƯỚC mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh”, càng thấy 
ngời sáng lên hình ảnh vĩ đại â ấy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ huy dàn đại hợp xướng toàn 
dân tộc. 

Nghệ thuật của nhạc sĩ là đem những cái 
khác nhau, thậm chí đối lập nhau, kết hợp với 
nhau vào trong cùng một giai điệu. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là nhạc sĩ thiên tài về đại đoàn 
kết. Theo tư tưởng chỉ đạo của Người, cách 
mạng Việt Nam càng tiến lên từ Mặt trận Việt 
Minh qua Liên Việt đến Mặt trận Tô quốc, 
khối đại đoàn kết dân tộc càng sâu rộng và 
thắng lợi càng rực rỡ. 


Người nói : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết. Thành | công, thành công, đại thành công”. 
Đó là sự tông kết lịch sử, đồng thời cũng là lời 
kêu gọi. Người tổng kết lịch Sử và kêu gọi đại 
đoàn kết từ Chính cương văn tắt và Sách 
lược vắn tắt của Đảng do Người khởi thảo 
năm 1250. Lịch sử nước ta (diễn ca) của 
Người việt : “V7 dân đoàn kết chưa sâu Cho 
nên thất bại trước sau mấy lần” và kêu gọi : 
“Dân ta xin nhớ chữ đông/ Đông tình, đông 
sức, đồng lòng, đông minh !” Những bài thơ 
Hòn đá, Ca sợi chi, v.v.. mộc mạc của Người 
nói lên chân lý hiên nhiên : biết đồng lòng, 
việc khó mấy cũng thành công ; đoàn kết là 
sức mạnh, đoàn kêt sẽ thành công, càng đoàn 
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kết càng thành công, đại đoàn kết đưa đến đại 
thành công. Vì lợi ích chung, Người nhin thấy 
những điềm tương đồng trong bối cảnh cụ thể 
để đại đoàn kết được càng nhiều người càng 
tốt. Ngay trong kháng chiên chống ngoại xâm, 
địch ta hai chiến tuyến, mà Người vân nhin 
thấy ngay cả ở những kẻ lầm đường hay do 
hoàn cảnh xô đây, bức bách mà phải đứng 
sang hàng ngũ địch cũng đều là “con Lạc cháu 
Hồng” ; nếu quay đầu lại, họ sẽ được đón nhận 
như những đứa con đi lạc trở về trong vòng 
tay mẹ. 

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh VÔ cùng vĩ đại. Thực hiện tư 
tưởng đại đoàn kết của Người, cách mạng Việt 
Nam đoàn kết công nhân, nông dân, trí thức, 
đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết toàn 
dân tộc đề cứu nước, giữ nước và dựng nước. 
Đó là vi trên cơ sở phân tích khoa học, Người 
đã nhìn thầy lực lượng nòng cốt của đại đoàn 
kết dân tộc và cả những điểm tương đồng (như 
yêu nước, thương người, hướng tới tự do, mưu 
câu hạnh phúc, v.v...) bên cạnh những khác 
biệt về giai cấp, thành phân, dân tộc, tôn giáo, 
phong tục, tập quán, quá khứ... Người nắm lấy 
những điểm tương đồng. để tập hợp mọi người 
lại, cùng nhau phấn đấu cho một mục tiêu 
chung. Và, trong khi phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết dân tộc, những điểm tương đông lại 
có địp được phát huy và nhân lên, những điều 


khác biệt ngày một giảm thiểu... 
* 


Đoàn kết là gắn bó. Gắn bó với nhau tất 
phải có điểm tương đông. “Đông thanh tương 
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ứng, đồng khí tương cầu”. Không có một điểm 
tương đông nào thì khó lòng đoàn kết. Hoàn 
toàn trái ngược nhau như nước với lửa, ta với 
địch thi làm sao đoàn kết nổi ? Cho nên, muốn 
đoàn kết, phải có ít nhất một điểm tương đồng. 
Có điểm tương đồng đớn, có điểm tương 
đồng nhỏ. Càng có nhiều điểm tương đồng, 
đoàn kết càng bền chặt. Trong cách mạng 
Việt Nam, điêm tương đông lớn nhất trước 
đây là cứu nước, giải phóng dân tộc nay là xây 
dựng và bảo vệ Tổ quôc, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước vi mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Điểm tương đồng lớn nhất này quy tụ 
tuyệt đại đa sô nhân dân Việt Nam, không 
ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội ngũ tiên 
phong đại diện chân chính cho điểm tương 
đồng lớn nhất ấy. 


Có đội ngũ tiên phong dẫn đường, đại đoàn 
kết còn phải có lực lượng nòng côt. “Đại đoàn 
kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối 
chiến lược của cách mạng Việt Nam ; là 
nguôn : sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân 
tộ có ý nghĩa quyêt định bảo đảm thắng lợi 
bên vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc”. 


“Công nông là gốc của cách mạng” và 
“Cách mạng cân trí thức, Tri thức không bao 
giờ thừa. Chỉ lo thiếu trí thức”. Ngày nay, 
trong thời đại kinh tế tri thức, trí thức lại càng 
cần, càng thiếu, vai trò của trí thức liên minh 
với công nông lại càng thiết yếu. Trên cơ SỞ 
liên minh giữa glal cầp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức ấy, Đảng ta 
kêu gọi đoàn kết mọi tâng lớp nhân dân, “xóa 
bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về 
quá khứ, thành phần, _Blai Câp, xây dựng tinh 
thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới 
tương lai" ° . Nghĩa là, vi một mục tiêu chung, 
đại đoàn kết cang rộng rãi bao nhiêu sức mạnh 


càng to lớn bấy nhiêu. 
* 


_ Sự khác nhau là bình thường, đương nhiên, 
vôn có trong tự nhiên cũng như trong xã hội. 
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Không có hai người hoàn toàn giống nhau về 
mọi mặt. Gia đình ít nhất cũng có hai thế hệ. 
Xóm làng bao gồm nhiều dòng tộc, cá thể 
khác nhau. Trong liên minh công - nông - trí 
thức, cơ sở của đại đoàn kết toàn dân tộc, bên 
cạnh nhiều điểm tương đồng vẫn có bao điều 
khác biệt, xét chung cả giai cấp, cả tầng lớp, 
và càng như vậy nêu xét riêng từng bộ phận, 
từng con người. Hơn nữa, đại đoàn kết của 
cách mạng Việt Nam là đại đoàn kết toàn dân 
tộc chứ đâu phải chỉ có đoàn kết giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, 
nhân dân lao động nói chung. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn bao chứa 
trong lòng nó muôn vàn sự khác nhau, miễn là 
tất cả đều vì một mục tiêu chung. Những sự 
khác nhau ấy có thể ví như những nốt nhạc 
trong cùng một bản nhạc. “Vì một mục tiêu 
chung”, những sự khác nhau ấy làm nên dàn 
đại hợp xướng toàn dân tộc, tạo thành khối đại 
đoàn kết toàn dân.tộc làm động lực thúc đẩy 
đất nước vận động và phát triển. Và như 
vậy thì, nói theo ngôn ngữ Ph. Hê-ghen được 
V.J. Lê-nin trích dẫn và tán thưởng trong Bút 
ký triết học : “..khác nhau là bản chất của 
hòa điệu : “Hòa điệu ấy chính là sự sinh 
thành... ”®'. Cho nên, “quan điêm của chúng ta 
về đại đoàn kết toàn dân tộc là lấy mục tiêu 
giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng 
những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích 
chung..." ® 

» 


“Khác nhau không trái với lợi ích chung”, 
điêu này rât quan trọng. Chính Ph. Hê-ghen là 
duy tâm song cũng rât biện chứng, đã giải 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 13 

(2) Văn kiện đd, tr 13 

(3) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1981,t 29, tr 278 

(4) Nông Đức Mạnh : Bài nói tại Hội nghị Trung ương 7 
(phân 2), Tạp chí Cộng sản, sô 8, 3-2003 


19 


Yạp chí Cộng sản 


thích : “Cái bản chất tức là mỗi sự vật khác, 
mỗi sự vật đặc thù là khác với một sự vật 
khác, - không phải khác một cách trừu tượng 
với bất cứ cái khác nào, mà với cái khác cửa 
nõ ; mỗi sự vật chỉ tồn tại trong chừng mực 
trong khái niệm của nó bao hàm cái khác 
của nó”... 

“Các âm điệu cũng vậy, chúng phải khác 
nhau, nhưng phải khác nhau thế nào để chúng 
có thể thống nhất với nhau”... 

V.JI. Lê-nin đã khen giải thích như vậy là : 
“Rất đúng và rất quan trọng : “cái khác” như 
là cái khác của nó, sự phát triển thành cái đối 
lập của nó.” ® 

Vị trùng bệnh xâm nhập vào cơ thể con 
người là cái khác với cơ thể, vắc-xin tiêm vào 
là cái khác cửa cơ thể. Nếu không phải là “cái 
khác - tự - nó của nó bao hàm trong khái niệm 
của nó ”, tức là “cái khác của nở", mà là một 
cái khác trừu tượng bất kỳ nào đó thì cái khác 
ấy không thuộc phạm trù “tương đồng và dị 
biệt” đang bàn ở đây. 

Cho nên, trong khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, những cái khác nhau không trái với lợi ích 
chung không có gì đáng ngại. Những cái khác 


nhau đó, có cái làm phong phú thêm, sinh - 


động thêm khối đại đoàn kết toàn dân ; có cái 
sẽ dần dần mất đi trong quá trình cùng nhau 
phấn đấu vì một mục tiêu chung phù hợp với 
lợi ích riêng, thông qua hàng loạt biện pháp, 
hình thức, trong đó quan trọng nhất là các chủ 
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước. Quá trình đó chính là quá trình 
“tìm điểm tương đồng, chấp nhận chỗ còn 
khác nhau”, nói chữ cho gọn là “câu đông tôn 
đị”, rôi từ “cầu đồng tôn dị” tiến lên “cánh dị 
câu đông” - “sửa đổi chỗ còn khác nhau, tìm 
sự đồng thuận”. Cao hơn một mức nữa, những 
cái khác nhau không trái với lợi ích chung ấy 
có thể “canh dị câu đông”, thì đua với nhau vì 
một mục tiêu chung. Có điều là, tất cả các quá 
trình ấy đều do Đảng lãnh đạo, dàn đại hợp 
xướng toàn dân tộc luôn luôn phải do Đẳng 
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làm nhạc trưởng, bởi Đảng là đội tiên phong 
khởi xướng và đại diện chân chính nhất cho 
mục tiêu chung của toàn dân tộc. 

* 

Ý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình 
bạn thân thiết giữa Khổng Tử, Giê-su, C. Mác, 
Tôn Dật Tiên cho thấy quan điểm cách mạng 
của Người về dị đồng trong đại đoàn kết, cho 
thấy tầm vóc và độ sâu sắc của tư tưởng đại 
đoàn kết của Người. Qua một giọt nước thấy 
được biển cả là vậy. Người nói : 

“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của 
nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo 
của Zê-su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái 
cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là 
phương phấp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa 
Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của 
nó phù hợp với điêu kiện nước ta. Không Tử, 
Zê-su, Mác, Tôn Dật Tiên chắng có ưu điểm 
chung đó sao ? Họ đều muốn mưu cầu hạnh 
phúc cho loài người, mưu cầu hạnh phúc cho 
xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, 
nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng nhất định 
họ sống chung với nhau rất hoàn mỹ như 
những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm 
người học trò nhỏ của các vị ấy.” 

Khổng Tử, Giê-su, C. Mác, Tôn Trung Sơn 
khác nhau biết chừng nào, - về thời đại, dân 
tộc, giai cấp, thành phần xuất thân, quan điểm, 
chủ trương, hành động... Vậy mà, theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, “nếu hôm nay họ còn sống 
trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin 
răng nhất định họ sống chung với nhau rất 
hoàn mỹ như những người bạn thân thiết...”, 
bởi vì họ “có ưu điểm chung” là “đều muốn 


(5) V.I. Lê-nin : Sđơ, tr 278 

(6) Theo sách Trần Dân Tiên : Hồ Chí Minh truyện, 
Trương Niệm Thức dịch, Nxb Tam Liên, Thượng Hải, 
1949, tr 91, hoặc Nxb Bát nguyệt, Thượng Hải, 6-1949, 
tr92. Dẫn theo Nguyễn Đình Chú, Phạm Như Cương, 
Nguyễn Thành, Thành Duy : Tư tưởng đạo đức 
Hô Chí Minh, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, 
tr 84 - 85, tr 164, tr 190, tr 227 
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mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu 
hạnh phúc cho xã hội”. 
* 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn thấy được ưu 
điểm chung như là chất kết dính làm nên tình 
bạn thân thiết và hoàn mỹ giữa bốn vị khác 
nhau đến như vậy là vì Người cũng “có ưu 
điểm chung” ấy : “Tôi chỉ có một ham muốn, 
ham muôn tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
ai cũng được học hành. 


Riêng phần tôi thi làm một cái nhà nho 
nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, để câu cá, 
trông rau, không dính gì với vòng đanh lợi". 


Người nói như vậy vừ suốt đời, cũng 
như Nguyễn Trải “Bui một lòng trung với 
hiếu, Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen, 
đầu tranh thực hiện cho được “ham muốn tột 


^ .ss Á 


bậc ây. 


Để đoàn kết, Người trân trọng ưu điểm của 
người khác. Người "không chỉ thấy ưu điểm 
chung của bốn vị mà còn thấy cả ưu điểm của 
từng vị sự tu dưỡng đạo đức cá nhân ở 
Không Tử ; lòng nhân ái cao cả ở Giê-su ; 
phương pháp làm việc biện chứng ở C. Mắc ; 
chính sách phù hợp với điều kiện nước ta ở 
Tôn Dật Tiên... Cũng như vậy, N gười nói đến 
“Đức Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn ”, đến 
Mô-ha-mét, Găng-đi, v.v.. , đến ưu điểm của 
mỗi tầng lớp nhân dân ta. 


Trân trọng ưu điểm của người khác, Người 
khiêm tốn nói : TÔI cố gắng làm người học 
trò nhỏ của các vị ấy”, nhưng thực tế Người là 
người học trò lớn. Học tập sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân, nêu rõ tư tưởng “đại đông” 
của “Đức Khổng Tử vĩ đại” „L£ Grand 
Confucius), nhưng Người cho rằng “về căn 
bản, chủ nghĩa Khổng Tử là sự bình yên trong 
một xã hội không bao giờ thay đối”. Học tập 
ưu điểm của tôn giáo Giê-su là lòng nhân ái 
cao cả, nhưng N gười là người mác-xít vô thần 
lỗi lạc. Là môn đồ của chủ nghĩa Mác, học tập 
ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện 
chứng, nói “chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng 
cả ở phương Đông”, nhưng Người cho rằng : 
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“Dù sao thì cũng không thể cấm. bổ sung “cơ 
sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa 
thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời 
mình không thể có được”, bởi vì Mác đã xây 
dựng học thuyết của mình trên một triết lý 
nhất định của lịch sử châu Âu, chưa phải là 
của toàn thể nhân loại ?. Học tập chủ nghĩa 
Tôn Dật Tiên, nêu cao ba mục tiêu Độc lập, 
Tự do, Hạnh phúc, nhưng Người làm cách 
mạng dân tộc dân chủ mới thuộc phạm trù 
cách mạng vô sản... Tóm lại, Người là người 
học trò lớn, bởi Người có bản lĩnh tổng hợp 
biện chứng. tinh hoa của cả bốn vị, và nói rộng 
ra là của cả nhân loại, học tập cái hay ở mọi 
người, mọi thời, trở thành Hồ Chí Minh, lãnh 
tụ Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, 
danh nhân văn hóa thế má 


Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ trước 
hết ở điều này : Muốn đoàn kết được mọi 
người, mình phải là đại diện chân chính nhất 
cho lợi ích chung của mọi người. V.I Lê-nin 
cũng đã nói rằng : Trước hết phải tỏ rõ mình 
là ai đã rồi hãy mời mọi người, kêu gọi mọi 
người. 

Hai là, trong đời sống hằng ngày cũng như 
trong đời sông chính trị, có thấy được và trân 
trọng: ưu điểm của nhau mới dê gần nhau, 
mới dễ thành bạn ; từ những ưu điểm được trân 
trọng, được phát huy, được nhân lên, trong 
thực tiễn cách mạng sẽ làm lu mờ dân những 
khác biệt. 


Điều thứ ba khó hơn, nhưng phải chăng 
vẫn có thể noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
trau đồi bản lĩnh là mình - mình đây là dân 
tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng 
sản Việt Nam vì mục tiêu chung là “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dần chủ, văn 
minh”, góp phần xứng đáng củng cố và tăng 
cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
theo tinh thần mới trong thời kỳ mới. C1 


(7) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t I, tr 465 
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(lân niêm... 
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DỤ BÁO CHIẾN LUỢC CỦA HỖ CHÍ MINH 
ta cát cuộc đi th0ai với một người hạn Mỹ 


dài hai thập kỷ ở Việt Nam, nước Mỹ và 

phe phái đã rơi vào một cuộc khủng 
hoảng trầm trọng - một "hội chứng sau Việt 
Nam". Người ta đã. "đổ công đi tìm" nguyên 
nhân thất bại của đế quốc Mỹ và đồng thời đi 
tìm lời giải cho câu hỏi : Tại sao Việt Nam lại 
có đủ sức mạnh đề liên tháng ? L.A. Pát-ti - 
một cựu sĩ quan tỉnh báo Mỹ - đã trả lời xuất sắc 


S) AU thất bại trong cuộc chiến tranh kéo 


câu hỏi đó thông qua cuôn sách có tựa đề : Tại 


sao Việt Nam ? 


L.A. Pát-ti đã đi ngược thời gian hơn bốn 
thập kỷ, đến tận thời điệm lịch sử, khi mà Chiến 
tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, cuộc cách 
mạng giành độc lập dân tộc của Việt Nam do 
Hồ Chí Minh lãnh đạo đang đứng trước một thời 
cơ nhưng cũng đầy cam go thách thức. Cuối 
cùng, sự lựa chọn của Hồ Chí Minh rất chính 
xác. Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã 
nổ ra và giành thắng lợi. Một chính phủ cách 
mạng "của nhân dân và vì nhân dân" đá được 
thành lập và "trịnh trọng tuyên bố với thế giới" 
về nền độc lập của nước Việt Nam. Trong thời 
gian từ tháng 2 đến tháng 3-1945, L.A. Pát-ti đã 
có những cuộc tiếp xúc, đối thoại với Hồ Chí 
Minh ở Côn Minh (Trung Quốc) và Hà Nội 
(Việt Nam). Trí tuệ và tinh thần, tư tưởng và 
hành động, nhân cách và tình cảm... của lãnh tụ 
Hồ Chí Minh - sự tinh kết của tỉnh thần và ý chí 
Việt Nam - hiện ra qua các cuộc đấu trí trực tiếp 
với L.A. Pâát-ti, là lời giải cho câu hỏi tại sao 
Việt Nam đã chiến thắng mọi đề quốc và các thế 
lực thù địch. 


9/9/ 


NGUYÊN KIM THÀNH * 


Tháng 2-1945, Hồ Chí Minh sang Côn Minh 
(miền Nam Trung Quốc), nơi đặt Tổng hành 
dinh lực lượng Đông minh (AFHQ) của tướng 
Sê-nôn - người cầm đầu không lực số 14 của Mỹ 
và nhiều cơ quan khác như Ban Không trợ 


_ mặt đất (AGAS), Nha Thông tin chiến tranh 


(AOWD), Cục Tình báo chiến lược (OSS)... 
Trong chuyến công du này, Người tìm SẠp 
người Mỹ để tranh thủ sự giúp đỡ của họ, nhằm 
ngăn chặn bọn Tưởng, Giới Thạch phá hoại 
phong trào cách mạng của nước ta lúc đó. Người 
đã trực tiếp gặp tướng Sê-nôn và nhiều sĩ quan 
Mỹ như Sác-lơ-phen, Phe-lân... Ấn tượng tốt 
đẹp về Hồ Chí Minh - Việt Minh đã có SỨC 
thuyết phục họ cần phải có hành động thực tế để 
ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam... 

Khi chuyến công du trên kết thúc, L.A. 
Pát-ti làm việc cho OSS, tổ ra vô cùng luyến tiếc 
và tìm mọi cách để Bấp Hồ Chí Minh nhằm thực 
hiện mục đích : "... cần tổ chức một mạng lưới 
của những người "hoạt động bí mật ở Đông 
Dương, tốt hơn cả là với sự giúp đỡ của người 
Việt Nam”0), 

Thông qua một nhân vật trung gian giới 
thiệu, L.A Pát-ti đã được gặp Hồ Chí Minh vào 
ngày 27- 4-1945, tại một quán trà trong làng 
nhỏở Chiu Chok Chịích thuộc Ching Hai 


* Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 

(1) Nguồn tài liệu trích dẫn của bài viết này được rút ra 
từ cuốn sách “Tại sao Việt Nam ?" của L.A. Pát-ti, Nxb 
Đà Nẵng (tái bản), 2000 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


(Trình Tây) nằm trên đường biên giới Việt - 
Trung. Chỉ mới sau những câu chuyện có tính 
chất mở đầu, L.A Pát-i đã có cảm nghĩ về 
Người : "... Tôi cảm thấy một vài sự đè đặt của 
Ông Hồ đối với tôi được xua tan, nhưng Ông là 
một nhà cách mạng lão thành, một bậc thày về 
những hoạt động mưu lược và bí mật nên Ông 
vẫn đi sâu vào câu chuyện với một vẻ thăm dò 
dễ mến và tế nhị. Tôi hiểu Ông muốn biết những 
động cơ của tôi và cố khám phá thái độ của tôi 
đối với nhân dân Việt Nam và nói riêng để xem 
tôi là người đại biểu cho những quyền lợi thực 
dân hay đại biểu cho thái độ chống thực dân của 
Ru-dơ-ven. Tôi cần phải giành lấy sự tin cậy của 
Ông và sẵn sàng tham gia vào cuộc đấu trí biện 
chứng của Ông". 


Theo L.A. Pát-ti cho biết, Hồ Chí Minh đã 
nói khá nhiều về nạn đói kinh khủng nhất trong 
lịch sử Việt Nam làm cho hai triệu người chêt 
đói, mặc dù Việt Minh đã tổ chức đánh phá kho 
thóc của Nhật - Pháp để cứu dân chúng. Đồng 
thời, Người cũng bày tỎ với L.A. Pát-ti những 
vấn đề quan trọng vê cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở Việt Nam : Chúng tôi đang chuẩn bị 
cho một Chính phủ Dân chủ độc lập, do người 
Việt Nam điều hành vì người Việt Nam. Ông Hỗ 
cũng thừa nhận rằng đó là một nhiệm vụ vô 
cùng lớn lao, vi người Pháp sẽ chống lại.N gười 
Trung Quốc có những lý do đề ủng hộ người 
Pháp, nhưng cũng có thể đứng VỆ phía người 
Việt Nam ; còn người Anh thì chắc chắn không 
để cho cơ cấu thuộc địa ở Đông Nam Á bị SỤP 
đổ và sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu họ giúp 
sức cho người Pháp. 

Được trực tiếp nghe Hồ Chí Minh trình bày 
những việc đã qua và sắp đến của Việt Nam, 
L.A. Pát-ti không khỏi không quan tâm suy 
nghĩ, bày tỏ sự khâm phục và đi đến quyết định 
cộng tác với Hồ Chí Minh trong công cuộc 
chống phát xít Nhật : "Mặc dù tôi đã tỏ ra khách 
quan và thận trọng một cách cố ý không để mình 
dính líu vào những khía cạnh chính trị của vấn 
đề Đông Dương, nhưng sự chân thành, thái độ 
thực tế và sự hùng biện của Ông Hồ đã gây cho 
tôi một ấn tượng rất khó phai mờ... Đây là một 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


Tạp chí Cộng sản 


con người thông minh, thấu hiểu những vấn đề 
của đất nước mình, một con người biết điều 
và tỉnh tế. Tôi cũng cảm thấy có thể tin cậy Ông 
như một bạn đồng minh chống người Nhật. Tôi 
biết mục tiêu cuối cùng của Ông là giành được 
sự ủng hộ của Mỹ đối với SỰ nghiệp của. nước 
Việt Nam tự do và thấy rằng ước muốn ấy 
không trái ngược với chính sách của Mỹ. Từ 
một quan điểm thực tiễn, Ông Hồ và Việt Minh 
hiện ra như một giải pháp cho vấn đề trước mắt 
của tôi là tiến hành các hoạt động ở Đông 
Dương". 

_ Chính qua cuộc hội kiến đầu tiên này, L.A. 
Pát-ti đã hiểu thêm Việt Minh và tiềm lực của 
Việt Minh về quân sự, chính trị và những gì mà 
tổ chức này có thể làm được, thậm chí cả những 
gì đang cần phải có thêm cho công cuộc kháng 
Nhật của Việt Minh ! Do đó, không chỉ là sự 
đồng tình về nhận thức mà phải bằng hành động 
ủng hộ thiết thực, L.A. Pát-ti khẳng định : "Tất 
cả những gì tôi phải làm là làm thế nào để cho 
người của Ông ở Côn Minh biết đang cần những 
øÌ Và Ông mong muốn những thứ đó sẽ được 
cung cấp". Vì vậy, L.A. Pát-ti đã kết luận cuộc 
gặp gỡ đó "sẽ mang lại nhiều điều tốt lành " 

Chính vì vậy, chiều ngày 16-7-1945, toán 
quân mang biệt hiệu Con Nai (DEER), do thiếu 
tá Tô-mát chỉ huy, đã nhảy dù xuống làng Kim 
Lung (Tuyên Quang), được Việt Minh đón tiếp 
rất nông hậu. Cũng theo L.A. Pát-ti : "Trong 
7 tuần lễ ở đây, Tô-mát và các chuyên viên 
người Mỹ đã để ra 4 tuần lễ để huấn luyện cho 
khoảng 200 giải phóng quân về việc sử dụng vũ 
khí Mỹ mới nhât và chiến thuật du kích". Và 
L.A. Pát-ti cho rằng:"... Ông Hồ đã thành công 
một cách cực kỳ khéo léo trước nhân dân của 
Ông, trong việc đề cao nhiệm vụ nhỏ bé của 
toán "Con Nai" lên thành một nhân tố tâm lý 
kỳ diệu”. 

Gần tròn 4 tháng sau, ngày 22-8-1945, 
L.A. Pát-ti từ Côn Minh đến Hà Nội với tư cách 
là Trưởng phái bộ Đồng minh nhưng chỉ là cố 
vấn quân sự cho "đại diện duy nhất của Đồng 
minh phụ trách tiếp nhận đầu hàng (của phát xít 
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Nhật - T.G) ở miền Bắc Đông Dương sẽ là 
người Trung Quốc", không có nhiệm vụ chính 
trị và không có quyền đại diện Chính phủ Mỹ 
trong các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, L.A. Pát-ti 
cũng hé mở một thông tin với Hồ Chí Minh là : 
"Toán OSS của chúng tôi đã trở thành một trung 
tâm quyền lực của Đông minh" tại Việt Nam. 

Từ thời điểm trên đến hết đợt công vụ ở 
Hà Nội đã diễn ra nhiều cuộc hội kiến, đối thoại 
giữa L.A. Pát-ti với Hồ Chí Minh - Chủ tịch 
Chính phủ lâm thời, trong bối cảnh nước ta đang 
phải đôi mặt với những thử thách "một mât một 
còn" về nhiều mặt nhưng chủ yếu vẫn là nạn thù 
trong giặc ngoài đang lăm le lật đổ chính quyền 
cách mạng. 

Được trực tiếp quan sát tình hình trật tự 
an ninh và chứng kiến không khí sôi nối, lạc 
quan của nhân đân Hà Nội chỉ mới sau ba ngày 
giành được chính quyền từ trong tay bọn xâm 
lược, L.A. Pát-ti đã thừa nhận : Trong điều kiện 
của tháng Tám năm 1945, Ông Hồ đã biến được 
những tiềm năng hạn chế của mình thành 
thắng lợi trong một câu chuyện thật giống như 
thân thoại. Chính vì vậy, vào ngày chủ nhật đầu 
tiên đến Hà Nội, khi nhận được lời mời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, L.A. Pát-ti đã vui vẻ đến 
gấp Người. 

Cuộc hội kiến kéo dài suốt hai tiếng đồng 
hồ nhằm soát lại những sự kiện từ lần Bắp đầu 
tiên, để cùng nhau nắm được tình hình mới. L.A. 
Pát-ti kế lại : "... nhưng Ông Hồ không, chỉ lo 
lắng về người Pháp không thôi, Ông còn gặp 
khó khăn với những mưu toan của người Anh và 
Trung Quốc. Ông nói một cách thông thạo về sự 
hợp tác Pháp - Anh ở Lào, Cam-pu-chia và Nam 
Bộ. Trong các khu vực này, rõ ràng quyền lợi 
của Anh trùng với mục tiêu của Pháp và với 
mục đích lâu dài nhằm khôi phục khu vực thuộc 
địa trước chiến tranh của họ ở Đông Nam Á. 
Còn đối với người Trung Quốc, Ông Hồ xác 
định lợi ích của họ chính là những vụ "trấn lột 
về chính trị", có tin từ Trùng Khánh cho biết 
Quốc Dân Đảng (Trung Quốc) đang xúc tiến 
thương lượng với Chính phủ Pa-ri về nhiều vấn 
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đề đặc quyền ở Đông Dương và Ông Hồ tin chắc 
rằng hoạt động của các cường quốc Pháp - Anh - 
Trung Quốc sẽ gây nguy hại cho sự toàn vẹn của 
phong trào giải phóng dân tộc". Không những 
thế, Người còn-hiểu "một cách tinh vi, đã liên 
tưởng đến những rối loạn mà quân đội chiếm 
đóng Tưởng có thể gây ra nếu như họ cướp bóc 
lan tràn và lộng hành đối với dân chúng, Ông 
yêu cầu tôi báo trước cho Đồng minh về những 
khả năng này và tôi đã hứa sẽ làm đầy đủ". Mặc 
dầu, L.A. Pát-ti cho rằng những vấn đề đó giải 
quyết không dễ dàng và cũng chỉ có thể tác động 
được rất ít 

- Một vấn đề khác, trong cuộc gặp này, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và L.A. Pát-ti cũng đã trao đối 
khá lâu, theo L.A. Pát-ti, có ý nghĩa rất quan 
trọng : Ông Hồ cảm thấy khẩn thiết phải tìm 
được cách làm cho Đồng minh chú ý đến chính 
phủ của Ông trước khi quân chiếm đóng của họ 
tới, vì chính phủ duy nhất hợp pháp lúc bấy BIỜ 
là Chính phủ lâm thời của Ông. Đông thời Ông 
báo cho tôi biết rằng đúng vào lúc đó, một phái 
đoàn của Chính phủ đã lên đường đi Huế để tiếp 
nhận sự thoái vị của Bảo Đại. Và sau đó, Ông dự 
định sẽ công bố một bản Tuyên ngôn Độc lập, 
thành lập một nội các, đưa ra một chính phủ 
hoàn chính và tranh thủ cho được sự công nhận 
của quốc tế. 

Khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, L.A. 
Pát-ti đã nói : "Tôi không thể phát biểu thay cho 
Chính phủ, nhưng đưa ý kiên riêng là Mỹ sẽ 
xem xét lại tình hình dưới ánh sáng của những 
sự kiện mới”. 

Sau buổi gặp gỡ đó, ngày 1-9-1945, L.A. 
Pát-ti nhận được điện báo từ hành dinh của 
tướng Oe-đơ-mây-ơ tỏ thái độ không hài lòng về 
hoạt động của OSS từ Việt Nam và cảnh báo 
phải... bằng bất cứ giá nào tránh được các hoạt 
động chính trị nếu các hoạt động đó đặt Mỹ vào 
một thế đứng giữa... Chúng ta có nguy cơ 
nghiêm trọng là cả phân đội có thê bị gọi về. 
Nhưng ngày hôm đó, L.A. Pát-ti vẫn giữ lời hứa 
đến dự cơm thân mật với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Bắc Bộ Phủ. Ông đã ghi lại quyết tâm lớn 


Số 14 (tháng 5Š nấm 2003) 


của Hồ Chí Minh : - Người Việt Nam có nhiệm 
vụ phải biểu thị cho các nước Đồng minh biết 
lòng tin tưởng sắt đá và quyết tâm Không ø1 lay 
chuyển nôi để tự giải thoát mình khỏi "mọi sự 
cai trị của bên ngoài, dù cho đó là của Pháp, 
Nhật, Trung Quôc hay bất kỳ ai". Đồng thời, 
Người cũng đã cho biết tinh hình lương thực CỰC 
kỳ thiếu thốn, nếu như lại phải cung cấp 
thóc gạo cho quân đội Tưởng nữa thì "mọi 
người sẽ chết đói" † Vì vậy, Người yêu cầu 
L.A. Pát-ti : "... Cần phải kêu gọi sự chú ý của 
Chính phủ Mỹ cho tiến hành kiểm tra đối với 
quân đội chiếm đóng Trung Quốc và yêu cầu 
người ¡ Trung Quốc mua bán chứ đừng trưng thu 
các vật phâm và lương thực trong thời gian họ 
chiếm đóng "để tránh Bây ra" tình hình người 
Việt Nam bắt buộc phải tiến hành chiến tranh 
với người Trung Quốc để bảo vệ cuộc sống và 
gia đình họ". L.A. Pát-ti đã thực hiện lời hứa đó 
với Hồ Chí Minh, nhưng các nhà chức trách 
Đồng minh không mấy ai chú ý đến. 

Khi 50 ngàn bình lính của Tưởng Giới Thạch 
với danh nghĩa là Đồng minh đến miền Bắc 
nước ta tiếp nhận sự đầu hàng của phát xít Nhật 
thì tình hình diễn ra đúng như dự báo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy, trong buổi chiêu đãi 
tướng Tiêu Văn, ngày 10-9-1945 tại Hà Nội, 
Hô Chí Minh khẳng định với L.A. Pát-i một 
cách cươn quyết : "Nếu người Trung Quốc 
thực sự chỗng đối ¡lại nên độc lập của Việt Nam, 
nhân dân Ông nhất định sẽ kháng cự lại bằng vũ 
khí. Nếu bọn bù nhìn của Trung Quốc đánh vào 
Việt Minh, nhất định sẽ có nội chiến. Và, nếu sự 
đe dọa của Pháp trở thành hiện thực sẽ có cuộc 
chiến tranh toàn diện” . Chính vì vậy, L.A. Pát-ti 
đánh giá : "Tôi cũng thấy ở Ông Hồ một con 
người yêu hòa bình, mong muôn thương lượng 
hơn là đánh nhau, mặc dù tôi vẫn tin rắng nêu 
không có lối thoát, Ông ta sẽ chiến đấu". 


Những thủ đoạn, âm mưu thâm độc của quân 
đội Tưởng và sự ráo riết hoạt động chống phá 
của bọn tay sai là người Việt phản quốc của 
chúng như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, 
Đồng minh Hội... đã làm cho tình hình càng 
trở nên nghiêm trọng. Tuy vậy, cứ mỗi lần 


Tạp chí Cộng sản 


L.A. Pát-ti gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một 
lần lại ghỉ thêm những kỷ niệm sâu sắc về 
Người, vì "suốt trong một tuần lễ trước, mỗi lần 
gặp gỠ Ông Hồ, tôi lại mất dần đi cái cảm giác 
Ông không còn kiểm soát được trọn vẹn tình. 
hinh nữa. Ong đã để lại cho tôi một ấn tượng là 
nắm rất chắc các sự kiện đang bao lấy Ông trước 
hết là Pháp ö Ơ miền Nam, rồi Trung Quốc ở miền 
Bắc... và vấn đề thường trực là tình hình kinh tế 
nguy ngập. Mọi sự đều không phải là tốt đẹp 
cho Việt Minh cũng như cho Việt Nam. Vì vậy, 
trong "Ông già" là cả một mớ các cuộc đầu 
tranh. Mắt ông lóc sáng vì thích thú và vì giận 
dữ. Nhưng bao giờ cũng giữ đ được chủ động một 
cách thích đáng. Về vân đề này, L.A. Pát-ti 
phải thừa nhận rằng : "Ông Hồ có một bộ máy 
chính trị được tổ chức hoàn hảo, một chính phủ 
đang tôn tại và được sự ủng hộ mạnh mẽ của 
nhân dân, kể cả những người. không phải là 
cộng sản". Đó chính là niềm kiêu hãnh của 
Hồ Chí Minh và Việt Minh. 

Vào buổi chiều đúng ngày viên tướng người 
Anh, Gờ-ra-xi, đến Sài Gòn với đại bộ, phận 
quân đội của ông ta (gồm Sư đoàn 20 của Ấn Độ 
và Trung đoàn 5 RIC của Pháp), L.A. Pát-ti và 
Hồ Chí Minh lại cùng nhau đàm đạo xung 
quanh tình hình Nam Bộ và việc Pháp núp sau 
quân Anh trở lại Việt Nam. Theo L.A. Pát-ti kể 
lại - .„. CÓ lúc Ông Hồ đã đến mức phải nói đà 

"cuộc : chiến tranh không tuyên bố" đã bắt đầu 
giữa Pháp và Việt Nam, và "cuộc xung đột công 
khai cũng không còn xa nữa" hoặc đã ' 'triển khai 
kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến 
tranh lâu dài chông người Pháp". Ngoài ra, 
L.A. Pát-ti còn biết được những tin tức khá gây 
sửng sốt : .. Một cách bình thường, Ông Hồ nêu 
ra ý kiến là một "chính phủ bù nhin Trung Quốc 
tạm quyền" cũng có thể chấp nhận được. Điều 
đó sẽ cho phép Ong và các trợ thủ chủ yếu của 
Ông "rút lui vào bưng biên để lãnh đạo cuộc đấu 
tranh", trong khi đó thì một người như Thần 
(Nguyễn Hải Thần - TG) chẳng hạn cùng với 
một số ít Việt Minh tiêu biểu sẽ ở lại Hà Nội 
trong một Chính phủ do Trung Quốc đỡ đầu ở 
Hà Nội". 
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Tạp chí Cộng sản 


Về vấn đề này, L.A. Pát-ti đã đánh giá : "Kế 
hoạch của Ông một phát nhằm đạt hai mục đích. 
Nó vừa có thể duy trì được sự ủng hộ của người 
Trung Quốc (tức là Đồng minh) ; nó lại cho 
phép Ông Hồ và Việt Minh được tự do hành 
động để đánh Pháp mà không gây thiệt hại cho 
sự đấu tranh giành độc lập của Việt Minh". Do 
đó, khi báo cáo với tướng Gan-lơ-ghơ về sự kiện 
trên, L.A. Pát-ti cho răng : "Ông Hồ muốn ngăn 
ngừa đồ máu và ra mắt Đồng minh với hình ảnh 
của một Chính phủ có trách nhiệm..." 


Chính trong buổi gặp gỡ này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh biết tin L.A. Pát-ti sắp kết thúc 
đợt công vụ ở Việt Nam, và buổi từ biệt 
cũng đã đến. Đó là ngày 30-9-1945. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mời L.A. Pát-ti đến dự cơm thân 
mật tại Phòng khách Bắc Bộ Phủ cùng với các 
cộng sự gần gũi của Người. Sau đó, hai người 
nói chuyện riêng từ tối cho mãi tới đêm khuya. 
Hồ Chí Minh coi L.A. Pát-ti "như là một người 
bạn rất đặc biệt có thể thô lộ tâm tình", còn L.A. 
Pát-ti thì bị thu hút khá mạnh bởi cái triết lý của 
cá nhân Hồ Chí Minh nên không hề ngắt lời "dù 
chỉ với một câu hỏi". Một trong những vấn đề 
lớn thường được đàm đạo đó là : Thái độ của 
chính phủ Mỹ với công cuộc giải phóng dân tộc 
của nhân dân Việt Nam ? Nhớ lại cuộc đối thoại 
này, L.A. Pát-ti viết : "Ông không thể nào hiểu 
được răng Mỹ, một nước nổi tiếng chống chủ 
nghĩa thực dân mà lại làm ngơ và cho phép Anh 
và thậm chí cả Trung Quốc giúp Pháp trong 
mưu đô nhằm áp đặt lại chế độ thuộc địa ở 
Việt Nam. Ông nói chẳng ai mù mà không thấy 
được sự thật hiển nhiên là quân đội Pháp được 
Mỹ trang bị và tiếp tế, sớm muộn sẽ xâm chiếm 
Lào, Cam-pu-chia, Trung Kỳ và cả Bắc Kỳ 
nữa". Nhìn xa hơn nữa, Ông Hồ đã chỉ rõ : “Điêu 
đó, họ phải trả bằng một giá đắt". Bởi vì : 

. Chủ nghĩa thực dân là một thứ đã thuộc vê 
Hi khứ. Đã gân một thế ký TRâY, chế độ thuộc 


địa của bắt cứ một nước nào, ngay cả những 


Cường quốc hào phóng nhất, cũng đã thể hiện là 
một chê độ áp bức và lạc hậu. Nhân phâm con 
người bị hủy hoại, nên thịnh vượng quốc gia bị 
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tước đoạt ngoài SỨC tưởng tượng. Nay đã đến lúc 
phải thay đổi ". 

Cảm nghĩ vừa tế nhị và không kém phân sâu 
sắc về buôi tiễn biệt này, L.A. Pát-ti ghi nhận 
hình ảnh Hồ Chí Minh trong trái tim mình : 
"Ông hiện ra mỏng mảnh đấy nhưng thực tế thật 
là bất khuất". 

Các cuộc đối thoại giữa L.A. Pất-ti - 
Hồ Chí Minh đã dừng lại, khi viên thiếu tá tình 
báo này kết thúc nhiệm vụ tại nước ta, vào cuối 
tháng 9-1945. Phải đợi đến hơn ba thập kỷ sau, 
khi công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân 
ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm 
1975, vấn đề đó mới được hé mở công khai một 
cách sinh động, hấp dẫn và nghiêm túc trong tác 
phẩm TẠI SAO VIỆT NAM ? (WHY VIET- 
NAM ?) của chính L.A. Pát-ti. Ngay trong lời 
tựa đề, L.A. Pátti đã bày tỏ tình cảm chân thành 
và ước muốn của mình : "Khi kể lại cuộc nói 
chuyện riêng giữa tôi và Hồ Chí Minh, tôi chỉ 
muốn chuyển đến người đọc một vài suy nghĩ 
sâu sắc nhất của tôi về nhà cách mạng bí ẩn đó 
cùng với những khát vọng đối với nhân dân, 
đối với tiền đồ đất nước Việt Nam mới mẻ của 
Ông - Đã có nhiều người Việt Nam coi cuộc 
rút lui vừa qua của can thiệp quân sự Mỹ ở 
Việt Nam như là trận thất bại cuối cùng của chủ 
nghĩa thực dân trên đất nước họ. Nhưng từ 
năm 1945, Hồ Chí Minh đã thấy rất rõ rằng dân 
tộc của Ông sẽ còn vấp phải vô vàn khó khăn 
trong sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi sự đô 
hộ của kẻ thù”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của 
dân tộc Việt Nam - Danh nhân văn hóa thế 
giới, một Con Người giàu lòng Nhân ái và 
trọng Nghĩa tình đã giới thiệu với các cộng sự 
của mình về L.A. Pát-t khi ông đến Hà Nội 
năm 1945 như sau : "Người bạn Mỹ đến từ 
Oa-sinh-tơn của chúng ta". Bài viết này muốn 
góp phần tìm hiểu đôi điều về tư tưởng lớn, 
nhân cách lớn và những dự báo tài tình của 
Hô Chí Minh từ những năm 1945 về cách mạng 
Việt Nam. C 
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Nghiên cứu - Trao đồi 


'TạP chỉ Cộng sản 


VAI TRÒ CA NHÀ NƯỚC 
trong các quan điểm của kinh tế học phát triển 


INH tế học phát triển ra đời từ những 
J& m 50 cùng với sự sụp đổ của chế độ 
thực dân, xuất hiện ngày càng đông 
các nhà nước độc lập, nhằm đáp ứng những 
nhu cầu bức xúc lúc bấy giờ của các nước đang 
phát triển. Sau này kinh tế học phát triển đã 
được quy tụ vào hai loại lý thuyết chủ yếu, đó 
là "cấu trúc luận" và "thuyết tự do mới". Bước 
vào những năm 90 của thế kỷ XX, khi quá 
trình toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, công 
nghệ thông tin phát. triển, những quan điểm 
mới về liên kết quốc tế được bổ sung cho 
những tư duy kinh tế của các nước đang phát 
triển. Trong đó, vai trò của nhà nước và thị 
trường luôn luôn được bàn tới như một cặp 
phạm trù, không ngừng được điều chỉnh cho 
phủ hợp với tình hình thực tiễn ngày càng biến 
đổi nhanh chóng và sâu sắc. Cho nên, nghiên 
cứu có hệ thống các đặc điểm của chúng luôn 
củng cố thêm lý luận của chúng ta về vai trò 
của nhà nước trong quản lý và CHẾ hướng nên 
kinh tế. 
1. Nhà nước trong cấu trúc luận 
Sự ra đời của cấu trúc luận phân ánh sự mất 
niềm tin vào hệ thống thị trường tự do truyền 
thống, một hệ thống đã đẩy thế giới vào cuộc 
đại khủng hoảng và suy thoái (những năm 30 
thế kỷ XX). Các tác giả hàng đầu của cấu trúc 
luận (như Đắt-lây Si-ơ) đã chỉ trích lý thuyết 
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ĐỒ ĐỨC ĐINH" 


kinh tế chính thống lúc bấy giờ ít hoặc hầu như 
không quan tâm tới các nước đang phát triển, 
vì thế nó không thích hợp với các nước nghèo, 
chỉ có cấu trúc luận mới là người thật sự muốn 
tìm giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề 
của các nước đang phát triển. 

_ Theo quan điểm của phái cấu trúc luận, 
chính phủ các nước đang phát triển đóng vai 
trò trung tâm trong việc khắc phục tình trạng 
lạc hậu kinh tế, có vai trò tích cực trong quá 
trình công nghiệp hóa, đặc biệt là trong việc 
tăng tích luỹ tư bản, yếu tố cần thiết hàng đầu 
cho phát triển kinh tế. 

Các nhà tư tưởng của cấu trúc luận cho 
rằng, thị trường không đủ để đảm bảo một sự 
phát triển kinh tế ồn định và vững chắc cho các 
nước đang phát triển, nó cũng không thể giúp 
các nước đang phát triển cải tạo được cơ cấu 
kinh tế lạc hậu của mình. Chính vì vậy, nhà 
nước cần đóng vai trò tích cực để thúc đấy quá 
trình phát triển, thực hiện việc chuyển đổi các 
nên kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, 
tăng mức tích luỹ, đầu tư và cải tạo cơ cầu đầu 
tư theo hướng chuyển đổi cơ cấu để thực hiện 
quá trình công nghiệp hóa. 


* PGS, TS Kinh tế, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân 
văn Quôc gia 
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(Xgiiên eửu - rao đổi 


Trong thời kỳ 1950 - 1260, chính phủ nhiều 
nước đang phát triển đã vận dụng cầu trúc luận 
xây dựng loại chiến lược phát triển khá phô 
biên lúc bấy giờ là công nghiệp hóa thay thế 
nhập khẩu, lập nên các hàng rào thuế quan và 
phi thế quan, bảo hộ mậu dịch để đối phó lại 
với những loại hàng hóa cạnh tranh nhập khẩu 
từ bên ngoài và kích thích việc sản xuất những 
loại hàng hóa chế tạO Ở trong nước ; khuyến 
khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 
công nghiệp chế tạo, còn chính phủ thì đầu tư 
xây dựng đường sá và sản xuất năng lượng. 


Vào những năm 60 việc thay thế nhập khẩu 
để thay đổi cơ cấu và giải thoát nên kinh tế 
quốc dân khỏi những kiểm chế của hệ thống 
quôc tế đã gặp nhiều trở ngại do những mặt 
hàng: nhập. khẩu đơn giản thì được thay thế 
bởi sản xuất trong nước, còn những hàng hóa 
đòi hỏi đầu tư vốn lớn, công nghệ cao, giá trị 
lớn vẫn phải nhập khẩu. Nhập khẩu nhiều 
hơn xuất khẩu dẫn đến tình trạng thiếu hụt 
ngày càng lớn trong cán cân thanh toán. Tăng 
trưởng kinh tế không cao nên vân không 
xóa bỏ được tinh trạng ngheo khổ của đa sô 
nhân dân các nước đang phát triền. Bộ mây 
quan liêu nhà nước ngày càng phinh to và 
không phải lúc nào cũng hành động vì "lợi ích 
quốc gia". | 

Khi đó, xuất hiện ba trường phái phê phán 
cấu trúc luận : trường phái lý thuyết vê sự phụ 
thuộc, quan điểm nhu cầu cơ bản và chủ nghĩa 
tự do mới ; trong đó hai khuynh hướng đầu 
phát sinh chính từ trong nhóm câu trúc luận, 
khuynh hướng thứ ba là xu hướng mới ra đời 
trong những năm 60 đòi xét lại vai trò của nhà 
nước và đề cao hơn vai trò của thị trường. 
Khuynh hướng thứ ba ngày càng phát triên 
mạnh và dần trở thành xu hướng thay thế cấu 
trúc luận. 

- Trường phái lý thuyết vê sự phụ thuộc phê 
phán sự thât bại của quá trinh thực hiện chiến 
lược thay thế nhập khâu, coi đó là yếu tố đã tạo 
ra _- nên kinh tế dân tộc độc lập, mà không 

"giai cấp tư bản dân tộc" lãnh đạo sự phát 
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triển kinh tế, dẫn tới việc các công ty xuyên 
quốc gia nắm _BIữ hầu hết các lĩnh vực năng 
động trong nền kinh tế, còn các nhà công 
nghiệp địa phương thì bị "phụ thuộc” vào tư 
bản nước ngoài. Tư tưởng chủ trương mở rộng 
quan hệ với bên ngoài đê phát triển bên trong 
của những nhà lý thuyết về sự phụ thuộc đến 
một hai thập kỷ sau đó đã được áp dụng 
nhiều ở ở một số nước đang phát triển, nhất là ở 
châu Á. 


Các tác giả của lý thuyết về sự phụ thuộc đã 
quay lại bác bỏ sự đối lập truyền thống giữa 
phụ thuộc và phát triển, họ chấp nhận sự phụ 
thuộc, coi đó là phương pháp luận để phân ch 
tình hình của các nên kinh tế đang phát triển, 
ủng. hộ cho việc mở rộng quan hệ với bên 
ngoài để tiếp nhận vốn, công nghệ mới và mở 
rộng thị trường phục vụ cho sự phát triển của 
các nước đang phát triển. 


- Trường phái nhu câu cơ bản bao gôm một 
số nhà nghiên cứu, trong đó. nổi bật là Han 
Sing-gơ và Đắt- -lây Si-ơ, cho răng, tăng trưởng 
kinh tế và thay đổi cơ cấu kinh tế là rất quan 
trọng, nhưng chưa đủ. Muốn phát triển phải 
chú ý tới chính sách phân phối thu nhập cũng 
như mức sống của những người nghèo. Họ phê 
phán các nhà cấu trúc luận trước kia chủ 
trương tấng trưởng theo mô hình kim tự tháp, 
tưởng rằng tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạO rá 


_ một tâng lớp được hưởng lợi ích cao, đồng thời 


một sô lợi ích trong đó cũng. sẽ được "rót" hoặc 
"nhỏ gIỌt” xuông cho tất cả thành viên trong 
xã hội, kê cả những người có thu nhập thấp ỏ Ở 
"dưới đây. Trái lại, trong thực tế hầu hết lợi 
ích chỉ đọng lại ở các tầng lớp trên đỉnh tháp, 
con đa sô dân chúng không được đâm bảo nhu 
cầu cơ bản, đó là những nhu cầu mà quá trình 
phát triển mới phải coi trọng và đâm bảo. 

Các quan điểm của trường phái nhu cầu cơ 
bản và lý thuyết về sự phụ thuộc của cấu trúc 
luận đã có ảnh hưởng lớn vào đầu những năm 
70, nhất là khi các nước đang phát triên giành 
được một loạt thắng lợi trong các quan hệ kinh 
tế quốc tế, đặc biệt là các sự kiện quốc tế rất có 
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ý nghĩa đối với các nước đang phát triển diễn 
ra trong năm 1973, như OPEC đã thành công 
trong việc táng nhanh giá dầu lửa, tiếp đến là 
Hội nghị câp cao các nước không liên kết họp 
ở An-giê, rôi Đại hội đồng Liên hợp quôc 
chính thức đưa ra Tuyên bô và Chương trình 
hành động nhằm thiết lập Trật tự kinh tê quốc 


tế mới công bằng và bình đẳng, và đến cuÔi . 


năm đó, Liên hợp quốc chính thức phê chuẩn 
bản Hiến chương vê quyên hạn và nghĩa vụ 
kinh tế của các nhà nước, khẳng định vai trò 
quan trọng của các nước đang phát triển. 
Những sự kiện này là đỉnh cao của chủ nghĩa 
dân tộc kinh tế của các nước đang phát triển 
nhằm tim cách cơ cấu lại những quan hệ kinh 
tế thế giới để bảo vệ quyên lợi của phương 
Nam. Tuy nhiên, "họ không nhận thức hết được 
răng khả năng của OPEC hoạt động như một 
các-ten nhằm tăng giá dầu lửa phụ thuộc vào 
những tính chât rât đặc biệt của loại hàng hóa 
đó, những đặc tính không tồn tại ở những hàng 
hóa khác, và khả nắng mặc cả yếu kém của các 
nước đang phát triển trong các quan hệ kinh tế 
quốc tế. 

Thực tế cho thấy, các nước đang phát triển 
nói chung và nhà nước Ở các nước này nói 
riêng, có rất nhiều hạn chế, họ không đủ sức tự 
mình thực hiện các kế hoạch phát triển mang 
tính "tự lực cánh sinh" theo nghĩa hẹp, tự mình 
làm lấy mọi thứ như lúc đầu họ mong muốn, 
kể cả Ở trong nước cũng như trong các quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Đó chính là lý do mà trường 
phái tự do mới được ủng hộ khi họ phê phán 
tính "biệt lập” và "tự cô lập” của cấu trúc luận 
và nêu ra sự cần thiết phải mở rộng các quan 
hệ Bắc - Nam trong phát triển kinh tế thông 
qua phát triển mạnh mậu dịch quốc tẾ, cũng 
như khi họ nêu Ta yêu cầu đòi hạn chế bớt sự 
can thiệp trực tiếp của nhà nước trong nên kinh 
tế thị trường. 

2. Nhà nước trong thuyết tự do mới 


Khác với cẫu trúc luận, coi trọng những vấn 
đề mang tính đặc thù của các nước đang phát 
triên, chủ nghĩa tự do mới nhấn mạnh vào 
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những quy luật phổ biến của phát triển kinh tẾ. 
Theo các tác giả của thuyết tự do mới, cấu trúc 
luận cần được thay bằng quan điểm "hiệu lực 
phố biến" của những nguyên tắc kinh tẾ phổ 
biến. Những nguyên lý của sự phát triển kinh 
tẾ giống nhau và có thê được-áp dụng một cách 
rộng rãi từ những nước phát t triển nhất tới 
những nước. kém phát triên nhất, chẳng hạn 
như tính phổ biến của các lực lượng thị trường. 


- Điểm khác nhau chính giữa cầu trúc luận và 
thuyết tự do mới là về vai trò của nhà nước. 
Luận cứ chính của thuyết tự do mới là sự sai 
lệch về giá cả sẽ sinh ra phi hiệu quả, sự can 
thiệp trực tiếp và sâu của nhà nước chính đà 
yêu tố gây ra sự sai lệch giá Cả đó, vì thế cần 
giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của nhà nước, 
thay vào đó cần thực hiện tự do hóa mậu dịch 
thông qua việc giảm bớt các chính sách và 
biện pháp bảo hộ thuế quan và phi thuế quan. 

Do sự ảnh hưởng ngày càng lớn của chủ 
nghĩa tự do mới với tư cách một lý thuyết phát 
triển chính thống, các quan điểm của học 
thuyết này đã trở thành cơ SỞ mới cho những 
chính sách do Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền 
tệ quốc tế đề xuât. 


Thuyết tự do mới coi việc khắc phục Sự Sai 
lệch hay méo mó giá cả là yếu tô hàng đầu 
trong . các lý giải của minh, giả cả thị trường là 
yêu tố quyết định sự phân phối nguồn lực, khi 
giá cả chệch khỏi mức đhị trường tự do, tức là 
giá cả bị sai lệch, thị nên kinh tê sẽ không đạt 
được hiệu quả. Đối với các nền kinh tế đang 
phát triển nhỏ bé, giá cả thị trường tự do thích 
hợp là giá cả xác định trên thị trường thể giới. 
Giá cả có thể bị sai lệch do độc quyên tự nhiên, 
nhưng trong phân lớn các trường hợp sai lệch 
giá cả là do chính phủ trực tiếp hay gián tiếp 
gây ra khi theo đuôi một sô mục tiêu kinh tế 
hoặc xã hội nào đó. 

Mậu dịch tự do cũng được đề cao trong lý 
thuyết tự do mới. Lý thuyết này khẳng định 
rằng các nước đều có thể hưởng lợi nhở thực 
hiện chuyên môn hóa và đẩy mạnh xuất khâu 
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những loại hàng. mà Hội có lợi thế so sánh, trái 
lại nhập. khẩu các loại hàng hóa khác mà họ 
không có lợi thế so sánh. Chuyên môn hóa nhự 
vậy sẽ thành hiện thực nếu các nước chấp nhận 
mậu dịch tự do, hoặc giảm những hạn chế đối 
với mậu dịch tới mức tối thiểu. Thực hiện lý 
thuyết lợi thế so sánh đi đôi với tự do hóa mậu 
dịch, các nước sẽ được lợi nhờ tự do nhập khẩu 
và xuất khẩu không hạn chế, mỗi nước sẽ có 
thêm điều kiện để tập trung các nguôn lực vào 
VIỆC sản xuất những sản phẩm mà họ có lợi 
thế so sánh tương đôi thay vì cố gắng sản xuất 
những loại hàng mà họ không đủ thiết bị 
để sản xuất và có thể nhập khẩu rất rẻ từ 
những nước sản xuất chúng với mức chỉ phí 
thấp hơn nhiều. 


Với cách nhìn như vậy, thì việc các chính 
phủ. thực biện chính sách thay thế nhập khẩu 
là cản trở mậu dịch tự do một cách có chủ đích 
để kích thích sản xuất hàng hóa ở trong nước, 
trong khi những loại hàng này đang được sản 
xuất rẻ hơn ở nước ngoài. Điều này sẽ dẫn tới 
những hậu quả tiêu cực như không hiệu quả, 
bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và thiếu hụt 
lớn trong cán cân ngoại thương và cán cân 
thanh toán. 

_Ngoài ra thuyết tự do mới còn phê phán gay 
gắt sự can thiệp sâu của nhà nước. LỆ thuyêt 
này chỉ ra những hạn chế của các nhà lập kế 
hoạch do thiếu thông tin, không sát thực tẾ, 
không có công cụ làm đòn bây cho việc thực 
thi kê hoạch. Không những thế, nhiều quan 
chức chính phủ còn lợi dụng những chỗ sai và 
sơ hở của kế hoạch để trục lợi, tham ô, hối lộ, 
như trong việc cấp cô-ta, giấy phép... Nhà 
nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh 
của xí nghiệp, chi tiêu quá mức, Vay nỢ nhiều, 
gây ra lạm phát... XI nghiệp nhà nước phân lớn 
được bao câp cao, dẫn đến năng suất, hiệu quả 
thấp. 

Những quan điểm trên đây của thuyết tự 
do mới đã được thực hiện ở nhiều nước đang 
phát triên dựa theo những chính sách do Ngân 
hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế soạn thảo. 
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Những chính sách này thường được gọi chung 
là "điều chỉnh cơ cấu", với ba hướng chủ đạo : 

- Tự do hóa thị trường thông qua việc "định 
giá chuẩn" › 

- Tự do hóa mậu dịch hay cHuyển dịch nên 
kinh tế theo hướng mở cửa ; 

- Giảm bớt vai trò của nhà nước trong nên 
kinh tế thông qua tư nhân hóa và cắt giảm chỉ 
tiêu của chính phủ. 

3. Nhà nước trong sự ' bùng nổ của công 
nghệ thông tỉn và toàn câu hóa kinh tế 

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, trước sự phát 
triển mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa và 
của công nghệ mới, nhất là công nghệ thông 
tin, nhiều vẫn đề lý thuyết mới đã được đặt ra, 
trong đó có những vấn đề chung quanh vai trò 


của nhà nước, như : 


- Chủ quyên quốc g13 và vai trò của nhà 
nước trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa ; 


- Vai trò của. nhà nước điện tử - sản phẩm 
của sự phát triển mạnh của công nghệ mới, 
nhất là công nghệ thông tin ; 

- Vai trò của kinh tế tri thức, liệu kinh tế tri 
thức có thay thế kinh tế học phát triển ? 

Trước những, diễn biến mới của xu hướng 
toàn cầu hóa, của sự bùng nổ của công nghệ 
thông tin, và trước những thất bại không thể 
phủ nhận được của cả cầu trúc luận và thuyết 
tự do mới. Cả hai lý thuyết này đều đã trở nên 
lúng túng, một mặt, phải thừa nhận những hạn 
chế và bất cập của mình, mặt khác, phải tìm 
cách để tự bảo vệ mình, tự mình điều chỉnh và 
phát triển cho phù hợp và đáp ứng được với 
những nhu câu của tình hình mới. 

Tuy nhiên, trước những sự phát triển mới 
của toàn cầu hóa và của công nghệ mới, cả hai 
trường phái này đều tự nhận thấy chưa đủ sức 
giải đáp được hoặc chưa đưa ra được lời giải 
đáp thỏa đáng cho nhiều vấn đề mới nảy sinh 
như kinh tế tri thức, nhà nước điện tử, thương 
mại điện tử... Xu hướng phát triển mới trong 
bối cảnh toàn cầu hóa và trong sự bùng nổ của 
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công nghệ thông tin đang thách thức chính sự 
tồn tại của kinh tế học phát triển. Bởi vì, ở 
phương Tây, nhất là ở Mỹ, ngày nay rất nhiều 
nhà kinh tế hầu như đã không còn quan tâm tới 
kinh tế học phát triển như trước nữa, họ đang 
tập trung bàn về những vấn đề, như : kinh tế tri 
thức, toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và nhà 
nước điện tử. 

Mặc dù vậy, đối với các nước đang phát 
triển, kinh tế học phát triển vẫn là môn khoa 
học dẫn dắt sự phát triển của họ trong thế giới 
hiện tại, là công cụ chính giúp họ thực hiện 
ước nguyện công nghiệp hóa, gIÚP họ thoát 
khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu để tiến tới trở 
thành một quốc gia phát triển giàu có, thịnh 
vượng, trước khi trở thành một nước hiện đại 
có nhà nước điện tử điều hành và một nền kinh 
tế tri thức với sự phát triển phổ biến của công 
nghệ thông tin và thương mại điện tử. 

Đối với các nước nghèo và lạc hậu, kinh tế 
tn thức chưa thể thay thế cho kinh tế học phát 
triển, nếu có chăng, đó chỉ có thể là một sự bổ 
sung, hỗ trợ, nâng, Cao, chứ chưa thể là một 
trào lưu kinh tế mới thay thế cho kinh tế học 
phát triển. Các nước đang phát triển vẫn không 
thể không quan tâm tới những vấn đề lớn và hệ 
trọng mà họ đang hàng ngày hàng giờ phải đối 
mặt, phải tìm lời giải đáp, như : sự đe dọa của 
toàn cầu hóa đối với chủ quyền quốc g1a và vai 
trò của nhà nước, hay vai trò mới của nhà nước 
trong sự bột phát của công nghệ mới, nhất là 
công nghệ thông tin. Đây là những vấn đề 
đang gây ra nhiều tranh cãi không chỉ giữa các 
nhà khoa học, giữa các trường phải lý thuyết, 
mà cả giữa nhiều nhà lánh đạo và nhiều chính 
khách lớn trên thế gIỚI. 


Trong cuốn "Toàn cầu hóa", tác giả Rô-lan 
Bờ-lum, Nghị sĩ, thuộc Ủy ban đối ngoại của 
Quốc hội Cộng hòa Pháp, đã phải đề cập tới 

"sự bất lực của nhà nước theo khái niệm quốc 
gia" và cho răng "nhà nước ngày càng bị 
những nhân tố mới của toàn cầu hóa cạnh 
tranh. Đó là các hãng toàn cầu, các tổ chức 
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quốc tế chính phủ hay phi chính phủ cũng như 
các tổ chức khu vực"?), 

Đối với nhiều nước đang phát triển, một 
trong những mối quan tâm lớn nhất cũng là 
nên độc lập của mỗi quốc gia trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và liên kết khu vực, là vai trò của 
nhà nước có chủ quyền trong việc điều hành 
nền kinh tế và xã hội của nước họ, và vị trí của 
họ trong mối quan hệ VỚI CÁC nước khác và với 
các thể chế quôc tẾ. Một mối quan tâm lớn 
khác là khi áp dụng thuyết tự do mới và thực 
hiện chính sách tự do hóa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa, mối quan hệ giữa nhà nước và thị 
trường sẽ như thế nào ? Liệu nhà nước có còn 
thực hiện được những định hướng của mình 
hay thị trường sẽ chỉ phối tất cả và chi phối 
luôn cả nhà nước ?!. 

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng rằng 
ngay cả trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của 
toàn cầu hóa và của công nghệ thông tin, vai 
trò của nhà nước vẫn không giảm, tuy cách 
thức điều hành có khác trước. Nhà nước, tuy 
không nhất thiết phải kiểm soát và chỉ phối 
trực tiếp hết thảy các nguồn lực như trước, 
nhưng nó vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan 
trọng trong quản lý đất nước, trong việc hoạch 
định và thực thi các chính sách và chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Giáo sư Pít-man Pót-tơ?, Viện trưởng Viện 
nghiên cứu châu Ẫ, Đại học Bn-tis Cô-Ìum- 
bia, Ca-na-đa, thừa nhận răng : "Gần đây vai 
trò của nhà nước trong việc điều hành các quan 
hệ kinh tế ngày càng bị thách thức mạnh mẽ 
hơn", nhưng ông vẫn khẳng định nhà nước tiếp 


(Xem tiếp trang 40) 


(1) Roland Blum: Toàn câu hóa, 2000, tr 33-34 

(2) Pitman Potter : Œlobalization and the State : New 
Opportunitics for APEC ¡n Promoting Economic 
Cooperatron, ” Paper in “Trading Arrangements ¡in the 
Pacific Rim, ASEAN and APEC,” Oceana Publications 
Inc., N.Y., 2000, P.1-4 
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ở uừng dân tộc thiếu sô nưóc ta biện nay 


1 - Các chính sách và chương trình giảm 
nghèo . | 

Chính sách giảm nghèo là bộ phận trọng yếu 
trong hệ thống chính sách dân tộc của Chính phủ 
Việt Nam. Hơn 16 năm qua, kể từ Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, hàng loạt 
các chính sách hướng tới giảm nghèo cho vùng 
dân tộc của Chính phủ lần lượt được ban hành ; 
trong đó, đáng chú ý là : Quyết định số 202/TTg 
(1993)-của Thủ tướng Chính phủ về công tác 
định canh định cư (ĐCĐC) gắn với giao đất, 
giao rừng cho người dân tộc tại chỗ quản lý và 
bảo vệ ; Quyết định 656/TTg (1996) của Thủ 
tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế xã hội Tây 
Nguyên thời ky 1996 - 2000 và 2001 - 2010 ; 
Quyết định số 960/TTg (12-1996) của Thủ 
tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 
vùng miền núi phía Bắc thời kỳ 1226 - 2000 ; 
Quyết định số 327/TT ø (10-1997) về trồng rừng 
và bảo vệ rừng gắn với ĐCĐC ; Quyết định số 
35/TTE (1997) của Thủ tướng Chính phủ về việc 
xây dựng trung tâm cụm xã vùng cao... Các văn 
bản chính sách nói trên đều thừa nhận các dân 
tộc thiêu số là những người nghèo hơn người 
Kinh đa số và cần được ưu đãi, hỗ trợ để nhanh 
chóng thoát nghèo. 

Triển khai các chính sách trên, nhiều chương 
trình giảm nghèo cụ thể đã được ban hành và 
triên khai, trong đó, đáng kể là Chương trình 
định canh định cư được bắt đầu từ năm 1968 với 
Nghị quyết số 38/CP của Hội đồng Chính phủ và 
kéo dài đến hiện nay không chỉ nhăm ĐCĐC mà 


BÙI MINH ĐAO" 


còn nhằm khai thác hiệu quả các tiêm năng kinh 
tế miền núi và xóa đói giảm nghèo cho người 
dân. Chương trình hỗ trợ đông bào các dân tộc 
đặc biệt khó khăn trong phạm vi cả nước, bắt đầu 
từ 1992, nằm trong khuôn khổ của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nhằm hỗ 
trợ đời sống cho các hộ gia đình thuộc các dân 
tộc thiểu số có dân số dưới I vạn người và cho 
các hộ gia đình Khơ Me, Chăm có đời sống đặc 
biệt khó khăn về kinh tế (cho vay không tính lãi 
l triệu đông/hộ, cấp không chăn màn, bát đũa 
300 - 500 ngàn đông/hộ, xây dựng các cơ sở vật 
chất công cộng ; xây dựng các mô hinh phát 
triển sản xuất nhà, ao, chuồng, trồng cây đặc sản, 

chăn nuôi nhốt chuồng vật nuôi theo công nghệ 
mới,...). Chương trinh mục tiêu quốc gia xóa đói 
giảm nghèo ¡998 - 2000 (Chương trình 133), 
được cụ thể hóa thành 9 dự án chính, trong đó, 3 
dự án được triên khai ở riêng vùng dân tộc và 
miền núi : ĐCĐC, đi dân kinh tế mới, hỗ trợ 
đông bào dân tộc đặc biệt khó khăn và đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm 
2001 - 2005 (Chương trình 142) là chương trình 
tiếp nối của chương trình 133, trong đó, giảm 
nghèo cho các dân tộc vẫn được đặt ra như là nội 
dung quan trọng. Chương trình phát triển kinh tế 
xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn miên núi và 
vùng sâu vùng xa (Chương trinh 125) là chương 


* TS, Viện Dân tộc học, Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Quộc gia 
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trình nhằm cụ thể hóa Chương trình 133 ở vùng 
dân tộc thiểu số với mục tiêu là nâng cao đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho người dân, tạo điều 
kiện để các xã vùng này thoát khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, hòa nhập Vào sự phát triển chung của 
cả nước, với số xã được đầu tư tăng dân từ 
1 000 xã (năm 1998) lên Ì 750 xã (năm 2000) và 
2 325 xã (năm 2001). 

Hiện mới chỉ có những đánh giá kết quả giảm 
nghèo chung cho cả nước mà chưa có những 
đánh giá kết quả giảm nghèo riêng Ở vùng các 
dân tộc thiêu số. Theo đánh giá và chuẩn nghèo 
mới nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, tỷ lệ hộ nghèo trong dân cư ở hai vùng tập 
trung người dân tộc là miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên giảm từ 27% xuống 13,5% và 30% 
xuống 13,1%. (Nguôn : Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội, 2001). Đến năm 2000, phân lớn 
trong số trên 4 000 cơ sở vật chất hạ tầng công 
cộng cho 1 870 xã do Chương trình 133 triển 
khai được thực hiện ở vùng dân tộc. Gần 60 tỉ 
đồng (VNĐ) từ dự án đã được đầu tư cho 20 000 
hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và cho 
40 000 hộ dân tộc vay vốn sản xuất không tính 
lãi, 500 tỉ VNĐ đã được đầu tư cho công tác 
ĐCPĐC và kinh tế mới, nhờ đó, 84 010 hộ dân tộc 
thiểu số đã được ĐCĐC. 

Hiệu quả chung nhất và rõ nét nhất của côn 
cuộc giảm nghèo là sự chuyển biến tích cực về 
kinh tế, xã hội, văn hóa ở nhiều vùng dân tộc 
thiểu số. Trước hết, cơ chế kinh tế thị trường dần 
dần được xác lập. Nhu cầu mua và bán của người 
dân tăng lên, gÓp phân kích thích sân xuất phát 
triển. Do kết quả của chương trình ĐCĐC, của 
công tác khuyên nông, khuyến lâm và của các dự 
an nông lâm nghiệp, người dân có điều kiện từng 
bước làm quen và tiếp cận với các kỹ thuật sản 
xuất mới. Bên cạnh việc phát triển trông trọt 
theo hướng đa dạng hóa cây trông và VIỆC 
chuyển đối cơ cấu vật nuôi theo hướng từ tự cấp 
tự túc sang hàng hóa, với sự phát triển vượt bậc 
về số lượng của đàn trâu, bò, lợn. Ở nhiều nơi, 
người dân tại chỗ đã chấm dứt cuộc sống du 
canh du cư để chuyển sang cuộc sống ĐCĐC 
trên cơ sở đi vào ruộng nước và cây dài ngày. 
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Đời sống ngày càng được nâng cao : đa số các hộ 
gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá 
giả. Nhiêu cơ sở vật chất hạ tầng công cộng cấp 
xã được xây dựng như : trụ sở Ủy ban nhân dân 
(UBND), trường học, trạm y tế, đường dân sinh, 
giêng nước. Bệnh dịch giảm nhiều ; sức khỏe, 
tuổi thọ người dân được nâng cao hơn. Từ chỗ là 
những vùng "trắng" về giáo dục trước đây, đến 
nay, ở đa sô vùng dân tộc thiểu SỐ, trường học đã 
được thiết lập đến làng ở Ờ cấp tiểu học, đến Xã Ở 
cấp trung học cơ sở và đến huyện ở cấp trung 
học phô thông. 

2 - Đánh giá chính sách và quá trình triển 
khai thực hiện 

Trước hết, cần khẳng định những, ưu điểm cơ 
bản của chính sách giảm nghèo ‹ ở vùng các dân 
tộc thiểu số của Chính phủ : thể hiện sự ưu đãi 
các. dân tỘC thiểu số hơn hẳn so với nhiều dân tộc 
thiểu số trong khu vực và trên thế giới ; thể hiện 
được tính cấp thiết của công cuộc giảm nghèo 
cho vùng dân tộc trong môi quan hệ với công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; 
hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự chênh lệch về 
đời sông giữa người Kinh với các dân tộc ; giảm 
nghèo toàn diện chứ không chỉ riêng kinh tế ; 
chú ý mạnh sự tham gia của người dân. Tuy vậy, 
trong tương quan với chính sách giảm nghèo của 
các chính phủ và tổ chức phát triển thế giới, các 
chính sách giảm nghèo vùng dân tộc ở Việt Nam 
hiện còn một vài bất cập. 

Thứ nhất, thiếu sự tham gia của người dân và 
các bên hữu quan trong việc lập các chương 
trình, dự án giảm nghèo. Đa số các chương trình, 
dự án giảm nghèo câp quốc gia được lập theo lối 
từ trên xuông bởi các cơ quan chính phủ mà ít có 
hay chưa có sự tham gia của người dân và các 
bên hữu quan như : các trường đại học, các viện 
nghiên cứu. Điều này hạn chế đáng kể đến tính 
khả thi và hiệu quả của các chương trình dự án 
trong thực tiến. 

Thứ hai, chưa có sự coi trọng và kế thừa các 
tri thức bản địa trong các chương trinh, dự án 
giảm nghèo. Thực tiên chứng minh rằng, tri thức 
bản địa là vốn quý của mỗi dân tộc. Những trí 
thức này phản ánh lối ứng xử hợp lý và có chọn 
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lựa của người dân với nhau và với môi trường 
xung quanh đề hướng tới tôn tại và phát triên bền 
vững. Một số tri thức địa phương có thể đã lỗi 
thời, nhưng cũng còn nhiều tri thức địa phương 
vẫn giữ nguyên giá trị tích cực của chúng. Vì thê, 
coi trọng các tri thức bản địa, phân tích và đánh 
giá để kế thừa các tri thức tiến bộ vào việc xây 
dựng các chính sách, chương trình, dự án giảm 
nghèo là cần thiết. 


Thứ ba, chưa thực sự coi hộ nghèo là đối 
tượng giảm nghèo trực tiếp và quan trọng. Các 
chương trình, dự án giảm nghèo quôc gia mới 
chỉ chú trọng đầu tư cho các vùng, các huyện và 
các xã nghèo, mà việc đầu tư cho người nghèo, 
hộ nghèo chưa thật sự tương xứng. 

Thứ tư, các chính sách còn dừng ở mức vĩ 
mô, được áp dụng chung cho nhiêu vùng, trong 
khi cân có những chính sách vi mô khác nhau, áp 
dụng cho những vùng có điều kiện tự nhiên và 
dân cư khác nhau. Mỗi dân tộc mang những đặc 
điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa khác 
nhau. Nếu á ấp dụng một mô hình, một chính sách 
chung cho các vùng không giống nhau như vậy 
thì sẽ là kém hiệu quả và không hợp lý. 

Thứ năm, đầu tư chưa hợp lý. Các chương 
trình, dự án còn chú trọng nhiêu đền đầu tư cho 
CƠ SỞ vật chất hạ tầng mà chưa chú ý đúng mức 
đến đầu tư cho phát triển sản xuất để nâng cao 
thu nhập và đời sống. Điều này thể hiện khá rõ 
trong chương trình ĐCĐC và Chương trình 135. 
Mâu thuẫn nảy sinh ở chỗ, khi người dân còn 
nghèo đói thì chưa có điều kiện sử dụng tốt 
đường giao thông, trường học, cũng không có 
tiền chữa bệnh tại các trạm y tế. Các chính sách 
và dự án chưa dành đầu tư thích đáng cho hai 
mục tiêu đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực 
tiếp cận các dịch vụ kinh tế, xã hội mới, đặc biệt 
cho khuyến nông, khuyến lâm để nâng cao 
năng lực tiếp cận các kỹ thuật sản xuất cho người 
dân. 

Từ những vấn đề nêu trên cho nên chúng ta 
cần tiếp tục đối mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa 
làm cho hiệu quả đạt được Của các chính sách 
giảm nghèo vùng đân tộc thiểu sô cao hơn, tốc 
độ giảm nghèo nhanh và vững chắc hơn. 
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Vận dụng sáng tạO . các chính sách Đảng và 
Nhà nước vào thực tiên phù hợp, có hiệu quả 
hơn, không dừng lại ở nguyên tắc chung. Cán bộ 
địa phương không thụ động, trông chờ vào cấp 
trên mà phát huy tính chủ động, sáng tạo để vận 
dụng cho những vùng có điều kiện tự nhiên và 
trình độ phát triển khác nhau. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa đâu tư và chỉ đạo 
nhăm nâng cao đời sống người dân trên mọi lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,y: tế, gắn 
với bảo vệ rừng và môi trường sống. Khắc phục 
lối tư duy chủ quan, duy ý chí, áp dụng máy móc 
những kinh nghiệm, biện pháp ở miên xuôi 
đối với đồng bào miền núi, vùng cao,vùng sâu, 
vùng xa. 

3 - Một số giải pháp tiếp tục giảm nghèo 
hiện nay 

Xóa đói giảm nghèo phải trên cơ sở xem xét 
đặc điêm kinh tế - xã hội của người dân. So với 
đồng bằng, quá trình xóa đói giảm nghèo ở vùng 
các dân tộc thiểu số và miền núi thường phức tạp 
và lâu dài hơn. Do trình độ dân trí thấp và do các 
rào cản khác như ngôn ngữ, phong tục tập 
quán,... cần phải có những hình thức, bước đi và 
giải pháp cụ thể, từ thấp đến cao, thích dụng với 
từng đối tượng người dân. 

Ba mục tiêu của cÔng cuộc xóa đói giảm 
nghèo cần được hiểu và thực hiện không chỉ là 
phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập mà còn 
là nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ kinh 
tế, xã hội mới, và bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, 
môi sinh. 

Việc xóa đói giảm nghèo phải gắn với thực 
hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 
Những khác biệt về hoàn cảnh địa lý và trình độ 
dân trí là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch về 


mặt bằng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giữa 


người vùng xuôi với các dân tộc thiểu số. Vì đây 
vốn là những căn cứ cách mạng trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bởi vậy, 
gắn xóa đói giảm nghèo với thực hiện chính sách 
dân tộc của Đảng và Nhà nước theo ba nguyên 
tắc đoàn kết, bình đẳng và tương trợ là yêu câu 
quan trọng. 
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Nâng cao năng lực đánh giá chính sách và 
lập dự án cho cán bộ và người dân địa phương 
băng phương pháp cùng tham gia nghiên cứu. Vì 
thê, cân giúp cân bộ và người dân địa phương tự 


- xây dựng phương án giảm nghèo thông qua việc 


nâng cao năng lực đánh giá chính sách và lập dự 
ân của chính họ. 

Đa dạng hóa sản xuất, đặc biệt đa dạng hóa 
cây trông, vật nuôi nhằm đa dạng hóa thu nhập, 
giải qu yết lao động dư thưa và nâng cao đời sông 
cho người dân. Hiện nay, ở các vùng dân tộc 
thiểu số có ty lệ đói nghèo cao, sản xuât chủ yếu 
vẫn dựa vào độc canh cây lúa trên nương rẫy kết 
hợp với chăn nuôi và các hoạt động khai thác 
rừng, nhằm mục đích tự câp, tự túc ở mức độ 
thấp. Vì thế, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất 
và thu nhập nhằm giải quyết lao động thừa và 
nâng cao đời sống là giải pháp có ý nghĩa lâu dài 
đối với ,vùng dân tộc thiêu sô. Có. rất nhiều giải 
pháp để có thể đa dạng hóa sản xuất và thu nhập, 
trong đó đẩy mạnh công tác khuyến nông, 
khuyến lâm cho người dân cần được coi là giải 
pháp có ý nghĩa tiên quyết. 

Giải quyết tốt vấn đè đất đai cho người dân 
các dân tộc thiểu số bằng những chính sách mêm 
dẻo và thích hợp, có tính đến việc .ưu tiên, xem 

xét tập quán sở hữu đất đai truyên thống của 
người dân. Luật Đất dai năm 1993 một mặt đã 
mở đường cho việc SỬ dụng. hợp lý và hiệu quả 
tài nguyên đất đai trong cả nước, nhưng mặt 
khác cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra những 
bất cập và mâu thuẫn xung quanh SỞ hữu và SỬ 
dụng đất đai Ở vùng các dân tộc thiểu sỐ. Do sự 
chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 
Luật Đất đai hiện nay vô hình tạo ra sự chênh 
lệch về lợi ích giữa người dân mới với người dân 
tại chô. Để giải quyết vấn đề này, cần có chính 
sách đất đai phù hợp áp dụng cho vùng miền núi, 
trong đó, mục tiêu bảo đảm quyên làm chủ đất 
đai ban đầu của người dân tại chỗ, cũng như bảo 
đảm đủ đất canh tác trước mắt cũng như lâu đài 
cho họ. 

Có sự tính toán để phân bổ nguôn vốn cho 
các mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách 
hợp lý. Trong các hạng mục cần đầu tư vốn ở 
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vùng dân tộc thiểu số, trước hết ưu tiên cho việc 
đa dạng hóa sản xuất và thu nhập, trên cơ sở bảo 
đảm sự phù hợp giữa phát triển sản xuất với phát 
triên cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như điện, 
đường, trường, trạm, nước sạch và các công trình 
dân sinh khác. 

Đảm bảo công bằng trên các lĩnh vực, sản 
xuất, chỉ tiêu, cơ sở vật chất hạ tầng, thông tin về 
thị trường,... giữa vùng dân tộc thiểu số với nhau 
và giữa nông thôn miên núi với nông thôn đồng 
bằng. Đặc biệt, cần chú ý là đảm bảo sự công 
bằng về giới. Do sự chi phối bởi các tập tục, ở 
vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ thường ít quyền 
lực hơn nam giới. Họ phải lao động trong nhiều 
lĩnh vực hơn nam giới, trong khi đó họ không có 
quyền sở hữu đất đai, tài sản, không được bình 
đẳng trong hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản 
cũng như không có cơ hội tham gia các hoạt 
động xã hội. _ 

Giảm thiểu tối đa các nguy cơ tốn thương dẫn 
đến đói nghèo ở vùng các dân tộc thiểu số như : 
ốm đau, tệ nạn xã hội, rủi ro do con người và 
thiên nhiên gây ra. Các giải pháp cụ thể đặt: ra là 
phát triên mạng lưới y tế, › duy trì và củng cố trật 
tự xã hội và an ninh quốc phòng, thực hiện tốt 
các chính sách cứu trợ xã hội, xã hội hóa công 
tác phòng chống lũ lụt, hỏa hoạn, đẩy mạnh công 
tác bảo vệ rừng và bảo vệ thực vật... 

Coi trọng và đây mạnh công tác giáo dục và 
đào tạo cán bộ là người dân các dân tộc thiểu số. 
Giáo dục có vai trò đặc biệt đối với tiến trình và 
hiệu quả lâu đài của công cuộc xóa đói giảm 
nghèo. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho nguồn 
lực con người. Cùng với giáo dục phổ thông 
nhằm đào tạo con người lâu dài, cần chú trọng 
công tác đào tạo cán bộ tại chỗ ở vùng các dân 
tộc thiểu số. Thực tiễn nhiều năm qua đã chỉ rõ, 
cán bộ là tiền đề cho sự thành bại trong phát triển 
nói chung và trong xóa đói giảm nghèo nói 
riêng. Vì thế, trong hàng loạt các giải pháp cho 
giảm nghèo ở vùng các dân tộc thiểu số, việc đào 
tạo cán bộ tại chỗ luôn và cần được coi là giải 
pháp có ý nghĩa quan trọng, tiên quyết. Lì 
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ÉT về mặt thời 

gian, có thể coi 

khi Giải thưởng 
hàng năm của Hội Nhà văn 
Việt Nam được công bố là 
thời điểm sinh hoạt văn 
học đã hoàn tất 365 ngày 
của năm 2002. Đây cũng là 
thời điêm chúng ta có điều 
kiện nhìn lại và thấm giá những gì mà văn học 
đã làm được trong thời đoạn một năm ; dẫu 
rằng trong tính liên tục của nó, mỗi năm chỉ là 
một nấc thang, một bước đi của văn học 
trên con đường vươn tới sự toàn Chân - toàn 
Thiện - toàn Mỹ. Thật ra việc dựng lại một 
cách chỉ tiết toàn cảnh hoạt động văn học của 
một năm là việc làm khó khăn bởi hoạt động 
văn học không chỉ diễn ra ở các nhà xuất bản, 
nó còn trải rộng trên các báo và tạp chí chuyên 
ngành, rộng hơn nữa là trên trang văn nghệ của 
gần như toàn bộ báo chí trong cả nước. Tuy thế 
nếu theo dõi một cách triệt để, vẫn có thể phác 
dựng những nét cơ bản qua một góc nhìn cận 
cảnh, mà trước hết là lĩnh vực văn xuôi. 

Về truyện ngắn, nhìn vào Giải thưởng của 
Hội Nhà văn năm vừa rồi, có thể thấy nối lên 
sự có mặt của Đỗ Chu với tập Một loài chim 
trên sóng. Đỗ Chu viết không nhiều, nhưng 
anh là một trong số hiếm hoi những cây bút mà 
chúng ta vẫn gọi là "viết có văn". Viết có văn - 
nghe thật trừu tượng, nhưng dấu là một cái gì 
đó khó có thể cắt nghĩa rạch ròi thì với nó, đọc 
tác phẩm người ta thấy hay, thấy nhớ, thấy 
đọng lại đôi điều. Từ phẩm chất đó mà so 
sánh, dường như so với Quỷ trong trăng của 
Trần Thùy Mai (tác phẩm cùng được trao 
Giải B) thì Một loài chim trên sóng vẫn nhỉnh 
hơn về chất lượng văn học ! Ngoài ra, trong 
phạm vi những tập và tuyển tập truyện ngắn, 
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người đọc còn quan tâm tới các truyện ngắn 
của Lê Minh Khuê, Bảo Ninh, Sương Nguyệt 
Minh, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thủy... Và 
người đọc còn thấy sau một thời gian vắng mặt 
từ Giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn báo Văn 
Nghệ (1983 - 1984), Thùy Linh đã trở lại với 
Trời mưa bong bóng và Gió mưa gửi lại. Rồi 
từ nước Đức xa xôi, Nguyễn Văn Thọ đoạt một 
giải thưởng Cuộc thi Truyện ngắn 2001 - 2002 
của Tạp chí Văn nghệ Quân đội với Nhà ba 
hộ... Đặc biệt ở cuộc thi này cần nhắc tới sự 
xuất hiện của hai cây bút rất mới là Bùi Thị 
Như Lan và Nguyễn Thúy Loan, hai cô gái 
một Tày một Kinh, mang đến văn đàn hai 
giọng văn, hai lối viết hoàn toàn mới lạ : 
nhuần nhị, tươi tắn, đăm thắm, có chiều sâu và 
bằng xúc cảm chân thực họ đã chiến thắng 
được những gò bó kỹ thuật để có Núi đợi, Mùa 
mắc mật (Bùi Thị Như Lan), Đêm châu chấu, 
Hổ phách (Nguyễn Thúy Loan). 

Như hệ quả của thời kỳ báo chí lên ngôi và 
ngành xuất bản đang có cơ phát triên, phải nói 
rằng mẫy năm nay các tác phẩm văn xuôi xuất 
hiện một cách rằm rộ và những hạn chế của nó 
cũng nhanh chóng lộ diện. Trong đó có lẽ thể 
loại truyện ngắn là nơi tụ hội đầy đủ những 
mạnh - yêu của văn xuôi Việt Nam trong 
những tháng năm này. Không rõ là một thứ 
"mốt" hay là một thủ pháp tăng số lượng phát 
hành báo chí mà xuất hiện một ty lệ quá lớn 
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các truyện ngắn đăng báo đều cùng chung xu 
hướng lấy những tình huống éo le, giật gân, lẫy 
những chỉ tiết đơn lẻ nhưng "dữ dăn"... của đời 
sống xã hội - con người để cấu tứ tác phẩm. 
Chạy theo những nội dung câu khách, chạy 
theo thị hiểu nông cạn của một bộ phận người 
đọc, tác giả của những truyện ngắn kiểu này 
thường tỏ ra hời hợt khi chăm chút cho đứa 
con tỉnh thần của mình. Với tấm lòng ưu ái, 
báo chí tạo ra điều kiện để các cây bút đăng tải 
tác phẩm, và điều đáng nói là sự ưu ái ấy đôi 
khi đã vượt qua tầm kiểm soát của những tiêu 
chí văn học nghiêm cách. Bởi thế người ta thấy 
la liệt trên các trang báo là những truyện ngắn 
có dung lượng quãng 2000 từ, tức là những 
truyện ngắn có số lượng chữ đủ ¡n đầy một 
trang giấy A3 ! Làm một cái truyện ngắn chỉ 
khoảng 2000 từ vừa dễ đăng vừa giúp biên tập 
viên không phải tốn sức, lợi cả đôi đường, chỉ 
có văn chương là tiếp tục bị dăn vặt bởi câu hỏi 
không biết có nên gọi là phát triền hay không 
khi một người có thê viết 12 truyện ngắn trong 
một tháng ? Đọc truyện ngắn trên báo chí, dễ 
nhận thấy phần lớn trong số đó nếu không gần 
gũi với một chuyện kể thì cũng là sản phẩm 
của một sự dụng công đơn giản (hay cấu 
thả ?). Trong bối cảnh ấy, truyện ngắn ra đời 
nhiều song truyện ngắn có khả năng ghi dấu ấn 
vào người đọc thì cực kỳ ít. Và điều này xét 
đến cùng vẫn là sự nối dài của "công nghệ sản 
xuất truyện ngắn" đã hình thành từ thời gian 
trước mà thôi. 

Với tiêu thuyết năm qua, câu chuyện cũng 
không dễ dàng. Cuộc thi tiểu thuyết 2000 - 
2001 của Hội Nhà văn kết thúc đem lại phần 
vĩ thanh nhỏ dần của Hồ Quý Ly (Nguyễn 
Xuân Khánh), Lạc rừng (Trung Trung Đinh) - 
những tiểu thuyết như ngôi sao chợt lóe sáng 
giữa một không gian tiêu thuyết nói theo ngôn 
ngữ của dự báo thời tiết thì có thể gọi là "trời 
nhiều mây" ! Lại nữa là kết quả của cuộc thi 
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tiểu thuyết do Nhà xuất bản Công an Nhân dân 
tổ chức, ở đó hầu như "chất tiểu thuyết" của 
các tác phẩm đoạt giải thấp đến mức người có 
quan niệm nghiêm cách về tiểu thuyết phải tự 
hỏi : đã xuất hiện một quan niệm khác về tiểu 
thuyết chăng ?! Nhìn tiểu thuyết xứ người để 
băn khoăn về tiểu thuyết xứ ta, văn giới xôn 
Xao về những Linh sơn (Cao Hành Kiện), Báu 
vật của đời, Đàn hương hình (Mạc Ngôn), Cái 
trồng thiếc (Gun-tơ Grat) như xôn xao về một 
cái gì đó thời thượng nhiều hơn là đọc nó một 
cách trọn vẹn, bởi quanh các cuộc đàm đạo 
văn chương thường thấy "các bình luận gia" 
rót vào tai nhau những điều "sâu sắc" và lờ đi 
sự thật là chúng đã được người khác đăng báo ! 
Cho nên, cuộc hội thảo Đổi mới tư duy tiểu 
thuyết vào dịp cuối năm trong một số trường 
hợp đã trở thành thời cơ để một số tác giả nhắc 
đi nhắc lại những điều đã cũ mèm và cụ Cố 
Hồng của Vũ Trọng Phụng có sống lại hẳn 
cũng phải buột ra cái câu bất hủ "biết rồi, khổ 
lắm, nói mãi". Người ta lý giải căn nguyên tại 
sao vắng bóng tiểu thuyết hay : bởi văn hóa 
đọc xuống cấp, bởi các công cụ nghe - nhìn 
chen lấn, bởi không được Nhà nước tài trợ, bởi 
mỗi đầu sách chỉ in một nghìn bản... Tóm lại 
là không ít ý kiến chú tâm đi tìm những lý do 
ngoài mình, những lý do khách quan mà 
không lý giải từ chính bản thân mình hay 
những lý do chủ quan. Liệu có phải là lý do khi 
dư luận xã hội cùng các cơ quan hữu trách 
không chấp nhận một cuốn tiểu thuyết trong 
đó tác giả trút cho hả nỗi bực dọc, bức bối hoặc 
một cuốn tiểu thuyết loanh quanh chỉ có những 
chuyện dung tục, bậy bạ ? Liệu có phải là lý 
do khi mỗi cuốn tiểu thuyết ¡n một nghìn bản 
mà vẫn ế chỏng trơ trong quây sách ?... Khi 
nguyên nhân cơ bản nhất chưa được tìm ra thì 
các nhà văn vẫn xuất xưởng các tác phẩm được 
gọi là tiểu thuyết nhưng "đầu Ngô mình Sở", 
dài dòng văn tự, ngôn ngữ nghèo nàn, tác giả 
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luôn xăng xái đứng ra thuyết giáo thay cho 
nhân vật, không cần quan tâm tới ngôn ngữ 
của các tính cách... Có thể tự hỏi, liệu ai đó 
đọc xong Đàn hương hình có tiếp thu được 
nghệ thuật điêu luyện của tác giả này trong khi 
lựa chọn những điểm nhìn, lựa chọn những 
giọng kể... để làm nổi bật ý ÿ tưởng mà tác phẩm 
đặt ra ? Những thủ pháp kiểu như thế có mặt 
quá ít trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. 
Cho nên năm qua, nếu Cuộc đời dài lắm của 
Chu Lai là sự tiếp nối những thành công của 
nhà văn này trong lĩnh vực tiểu thuyết với thủ 
pháp xây dựng kết cấu tiểu thuyết như một kết 
cấu kịch bản thì dường như những Miễn xa 
thắm (Phạm Hoa), Cuốn trong dòng lũ 
(Nguyễn Thu Loan), Con đường đêm (Nguyễn 
Hoàng Thu), Cháy đến giọt cuối cùng 
(Nguyễn Thị Anh Thư), Nơi tận cùng gió hú 
(Nguyễn Đình Chính), Người cha ở trên trời 
(Nguyễn Tham Thiện Kế)... bị chìm khuất 
giữa bạt ngàn những tiêu thuyết không một 
tiếng vang. Xin nói thêm, năm 2002 có một 
chuyện khôi hài xây ra lúc người ta chờ đợi 
một cú "sốc" trong dư luận với tiểu thuyết Tẩu 
hỏa nhập ma của Lê Mai. Viết về một vấn đề 
không mới với một kỹ thuật non tay thì không 
thể thành công, đó là sự thật. Nên đã đến lúc 
cần xem xét lại kiểu lối đánh giá tác phẩm 
răng "nó viết về cái gì" để thay thế bằng quan 
niệm "nó viết như thế nào". Do đặc điểm và 
cũng là ưu thế của nó, tiêu thuyết có tiếng vang 
bao giờ cũng vượt qua giới hạn của các đề tài 
thời sự để vươn tới những khái quát tư tưởng - 
thấm mỹ đối với các vấn đề xã hội và con 
người. Tiểu thuyết loanh quanh với đề tài thời 
sự dù hay đến đâu cũng chỉ mang ý nghĩa lịch 
sử, sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi xã hội 
xuất hiện những đề tài mới hơn, cập nhật hơn. 
Không có khả năng từ những vấn đề hiện thực 
vươn tới những khái quát nhân sinh thì cuối 
cùng chúng ta vẫn chỉ có những chuyện kể dày 
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vài trăm trang không để lại dư âm (dù nhỏ) 
trong công chúng và theo cách nhìn đó thì nỗi 
băn khoăn về sự "khủng hoảng thiếu tiểu 
thuyết hay" vẫn đi cùng với một thực tế nhãn 
tiền. 

Về thơ, năm qua những người làm thơ đích 
thực vẫn cặm cụi với trang giấy để cố gắng có 
những trang thơ thật sự mang "phẩm chất thơ". 
Trong những trường hợp kể trên, có lẽ nên 
dừng lại đôi chút về tập Sóng reo của Nguyễn 
Đình Thi, tuy không được trao giải thưởng 
chính thức của Hội Nhà văn năm 2002 nhưng 
tập thơ này lại mang nhiều điều vì nếu đọc nó 
người ta không thể không ngẫm ngợi về những 
gì Nguyễn Đình Thi gửi gắm qua mỗi bài thơ. 
Hắn cũng như mọi người không mượn thơ để 
"cầu danh", Nguyễn Đình Thi làm thơ cho 
minh và qua thơ, ông tìm được sự chia sẻ của 
mọi người, và như thế, thơ đến một cách tự 
nhiên, giản dị, không ít sự sáng tạo đáng để 
người làm thơ tham khảo. Bên cạnh đó, chiều 
sâu những suy cảm của đa số bài trong tập 
Ném câu thơ vào gió giúp Bằng Việt nhận một 
giải thưởng thơ, càng khẳng định vị thế của thơ 
anh trong thơ đương đại (chỉ tiếc rằng nhan đề 
tập thơ này có động từ "ném" nên dễ gợi sự 
liên tưởng rằng "nàng thơ hơi bị hắt hủi") ! 
Tương tự như vậy, Giải thưởng Thơ của Hội 
Nhà văn Hà Nội dành cho tập Lá cở của Tạ Vũ 
là xứng đáng (chỉ có điều không biết người ta 
có lưu ý tập thơ này có nhan đề trùng khớp với 
tên tập thơ của Uýt-man). Ở đây, định giá thật 
công bằng thì tập Tìm trầm của Nguyễn Xuân 
Thâm cùng chung một mức giải thưởng với 
Ném câu thơ vào g¡õ cũng là điều cần cân nhắc 
kỹ hơn. Với Mùa không gió, năm nay Lê 
Thành Nghị tiến thêm một bước về thơ so với 
Mưa trong thành phố của năm 1999. Tứ thơ 
độc đáo, cái đẹp, sự tinh tế và thâm trầm của 
thơ Lê Thanh Nghị từng mang lại cho anh một 
giải thưởng thơ và Mùa không gió mới ra đời 
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cuối năm 2002 cũng đã được nhiều người tán 
thưởng. Giữa hàng vạn bài thơ, giữa ngót 
nghét hàng nghìn tập thơ trong năm quả khó 
lựa chọn, song giữa những con số "ghê gớm" 
ấy, vẫn có thê nhận ra Ngoảnh lại của Vương 
Trọng, Những mùa trăng mong chờ của Lê Thị 
Mây, Đò dọc sông đêm của Bùi Quang Thanh, 
Làng đảo của Nguyễn Hữu Quý, Chuông chùa 
kêu trong mưa của Đồng Đức Bốn... là những 
tập nếu quan tâm đến thơ thì nên tìm đọc. 
Tuy nhiên, tình trạng "khủng hoảng thừa” 
của thơ năm qua cũng là một vẫn đề chính 
những người tâm huyết với thơ cũng khó lòng 
lý giải. Thơ in nhiều nhưng chất lượng thơ 
không cao, chưa kể trường hợp người ta còn 
"chơi" thơ cho sang, hoặc để chứng tỏ bút lực 
đổi dào có người trong 4 năm "sản xuất" tới 
16 tập thơ ! Đầu năm 2002, rộ lên cuộc tranh 
luận "nảy lửa" xung quanh thơ của một vài tác 
giả trẻ - những người nuôi khát vọng cách tân 
thơ bằng những trò chơi hình thức và bằng 
những thủ pháp "phá cách". Điều kỳ lạ là trong 
khi tự mình cổ súy và được một vài người cổ 
súy, người ta quên (hay cố tình quên ?) rằng 
những bài và những tập thơ ấy không được số 
đông công chúng yêu thơ tán thưởng, chúng 
không đọng lại trong trí nhớ của những người 
cùng thời, ít nhất cũng là không đọng lại trong 
những người cùng thế hệ bởi chúng chỉ là sản 
phẩm của những "xảo thuật ngôn ngữ". Trước 
thực tế ấy, nhà nghiên cứu Văn Tâm lên tiếng 
"không tán thành cái phân số các cây bút tài 
cán hạn chế, viết ra những câu thơ cách tân tùy 
tiện" và ông dẫn lời Viên Mai : "Người đời nay 
muốn mượn điều làm thơ để tỏ học rộng và 
đua đòi thanh danh là nhầm vậy" để nói về bản 
chất của những cây bút này" (Sông Hương, số 
4-2002). Còn nhà thơ Vương Trọng thi nói : 
"Gân đây có một vài bạn trẻ muốn gây ấn 
tượng bằng cách đưa vào thơ mình tên những 
bộ phận trên thân thê con người mà ngay một 
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bác sĩ giải phẫu đọc lên cũng thấy ngượng 
ngùng. Hoặc có cô hùng dũng đưa vào thơ 
những chuyện mà bình thường các chị em phụ 
nữ khi nói nhỏ với nhau cũng đã đỏ mặt lên 
rồi. Họ quan niệm thế mới là hiện đại, là đổi 
mới. Khi đọc những bài thơ như thế tôi có cảm 
giác giống như khi đến thăm nhà một người 
nào đó nhưng chủ nhà không tiếp mình trong 
phòng khách, mà lại tiếp trong nhà... vệ sinh" 
(Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 7-2002). Đối 
mới thơ - một nhu cầu văn học cần thiết và 
thường xuyên, nhưng đổi mới thơ như thế nào 
lại là công việc phải được luận bàn thấu đáo, là 
công việc của nhiều người, thậm chí của vài 
thế hệ. Đáng tiếc là gần đây những "tuyên 
ngôn thơ" của một vài tác giả trẻ hơi nhiều, và 
trong khi đưa ra những "tuyên ngôn thơ” 
không rõ là vô tình hay cố ý họ còn làm luôn 
cả việc "đoạn tuyệt” với những thành tựu của 
các thế hệ nhà thơ đi trước. Đoạn tuyệt với lịch 
sử văn học, không dựa trên nền tảng của văn 
học quá khứ là những hành động chưa và 
không bao giờ đưa lại một kết quả tích cực 
trong sáng tạo. Hơn thế nữa, thơ ca ra đời, tồn 
tại và phát triên cho tới hôm nay bởi nó mang 
những đặc trưng, xa rời những đặc trưng đó 
hiển nhiên chính là từ bỏ bản chất của thơ ca. 

Về lý luận - phê bình, nhìn vào Giải thưởng 
của Hội Nhà văn người ta không khỏi ngậm 
ngùi về số tác phẩm lý luận - phê bình được 
trao giải quá ít ỏi, Chân dung văn học của Hoài 
Anh nhận Giải B và Văn học vê người lính của 
Ngô Thảo nhận Tặng thưởng. Trong thực tế, 
hoạt động lý luận - phê bình trên báo chí năm 
qua không kém phần sinh động, chỉ có điều 
đáng tiếc là quá nhiêu lần nó diễn ra theo tình 
huống có thể định danh là "loạn chuân". 
Nghĩa là có quá nhiều những bài viết (do cảm 
tính ? do cánh hầu 2 do bực bội ?) không tuân 
thủ những chuẩn mực văn học hoặc khen hoặc 
chê đều thái quá, trong đó người đọc có thể dễ 


39 


(Xgiêm eứu - rao đổi 


dàng đọc ra sự khen ngợi tâng bốc lẫn nhau 
của một số tác giả. Trong bối cảnh ấy, những 
cuốn sách không đoạt giải như Văn học và 
thời gian (Trần Đình Sử), Tài năng và người 
thưởng thức (Đặng Anh Đào), Văn chương - 
tài năng và phong cách (Hà Minh Đức)... cùng 
những cuốn sách mới xuất bản như Cây bút 
đời người (Vương Trí Nhàn), Loại hình tác 
phẩm Thiên uyến tập anh (Nguyễn Hữu Sơn), 
Giọng điệu trong thơ trữ tình (Nguyễn Đăng 
Điệp), Chủ nghĩa cấu trúc và văn học (Trịnh 
Bá Đĩnh), Tiếp cận văn “học (N 'guyền Trọng 
Hoàn) vẫn đưa tới một niềm tin rằng xu hướng 
lý luận - phê bình đích thực, có hiệu quả vẫn 
là xu hướng chủ đạo. 

Những chuyển động của văn học năm 2002 
ít nhiều cũng phát ra những tín hiệu báo hiệu 
một hướng đi mới và lành mạnh. Song từ 
những hiện tượng đáng quan ngại có khả năng 
làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với 
sáng tác lẫn lý luận - phê bình, đã đến lúc 
chúng ta cần có những tác động mới, vừa bảo 
đảm nhu câu tự do sáng tác, vừa thúc đây văn 
học phát triên góp phần vào sự nghiệp chấn 
hưng đất nước, xây dựng con người. Ngoài 
việc đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm 
nghề nghiệp và đạo đức của người cầm bút, 
chúng ta không thể không nhắc tới vai trò cực 
kỳ quan trọng của hoạt động báo chí và xuất 
bản. Trong kinh tế thị trường, báo chí và xuất 
bản có thê bị ràng buộc bởi những quy luật sản 
xuất - kinh doanh của nó, song không thể vì 
một lợi nhuận lớn nhỏ nào đó để xem nhẹ, hạ 
thấp ý nghĩa tinh thần của những sản phẩm do 
báo chí và xuất bản đem tới cho xã hội. Cũng 
nghĩa là trong những năm tới, trên cả phương 
diện khách quan và chủ quan, cần có một quan 
niệm mới, một kế hoạch mới, một nguồn lực 
vật chất và tinh thần mới nhằm thúc đây văn 
học phát triển phù hợp với yêu cầu của sự 
nghiệp Đôi mới. 


Yạp chí Cộng sản 


VAI TRO CUA NHA NƯỢC... 

(Tiếp theo trang 3]) 
tục đóng vai trò quan trọng trong toàn câu hóa, 
tự do hóa và hội nhập. Theo ông, "nhà nước 
vân là một công cụ hữu hiệu trong việc điều 
hòa sự đa dạng của các lợi ích gồm những vấn 
đề từ quy chế thị trường. và tài chính đến sự an 
toàn của việc làm, chất lượng môi trường, 
mạng lưới an toàn xã hội, và đảm bảo răng 
việc giải quyết những vấn đề trên đây sẽ tăng 
cường sự thịnh vượng công". Ngay trong 
APEC, cũng theo Giáo sư Pốt-tơ : "Các nhà 
lãnh đạo và các quan chức cấp cao của các 
nước thành viên APEC đã khẳng định tiếp tục 
duy trì tầm quan trọng của các thể chế nhà 
nước”. 

Như vậy, trong xu thế toàn cầu hóa, tự do 
hóa và sự bùng nổ của công, nghệ thông tin, 
nhà nước của các quốc gia có chủ quyền vẫn 
tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nhà nước là 
người quyết định mức độ tham gia vào toàn 
cầu hóa và tự do hóa, là người đóng vai trò chủ 
đạo trong việc phát triển công nghệ thông tin. 
Tuy nhiên, cái mới trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, tự do hóa và trong sự bùng nổ của công 
nghệ thông tin là ở chỗ, dù nhà nước vẫn đóng 
một vai trò to lớn, nhưng đông thời cũng đang 
bộc lộ nhiều hạn chế : nhà nước không thể độc 
quyền định đoạt mọi thứ, nhất là thông tin, 
vôn, công nghệ, thị trưởng, là những thứ nằm 
trong tay người khác, vì thế nhà nước không 
thể không tự mình hiện đại hóa, không thể 
không mở cửa nên kinh tế với thế giới bên 
ngoài, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và hội 
nhập khu vực. Và mặc dù đóng vai trò quan 
trọng, nhà nước cũng không thể không giành 
một mức độ tự do hóa cao cho các lực lượng 
thị trường ở ngay bên trong đất nước mình và 
không thể không tăng cường tính dân chủ, 
minh bạch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các 
nhóm lợi ích đa dạng trong xã hội. 
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ÔNG thôn nước ta đang trong quá trình 

vận động, đổi mới và phát triển toàn 

diện, với các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy 
nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở... Những nhiệm vụ đó đã và đang đặt ra 
những yêu cầu rất bức xúc đối với hệ thống 
chính trị ở cơ sở, trong đó trước hết là các đẳng 
bộ xã. Có thể nói, sự thành bại của công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn và tốc độ cải thiện đời sống nông dân 
Việt Nam phụ thuộc một cách quyết định vào 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đẳng 
bộ xã. 

Hiện nay, nước ta có 8 947 xã, chiếm 85% 
tổng số đơn vị cấp cơ sở. Cùng với các phường 
và thị trần, xã được coi là nền tảng cơ sở của hệ 
thống quản lý hành chính 4 cấp của Nhà nước ta. 
Các tổ chức cơ sở đảng cấp xã, trong đó đa số là 
đăng bộ xã, chiếm trên 20% tổng số tổ chức cơ 
sở của toàn Đảng, với hơn 1,2 triệu đẳng viên, 
trực tiếp lãnh đạo gần 80% dân số cả nước, trên 
địa bàn rộng lớn, quyết định tốc độ và hiệu quả 
thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triên 
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nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp 
nông dân Việt Nam. 

Với phương châm hướng vê cơ sở, Đảng ta đã 
chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của các đẳng bộ cơ sở, trong đó 
có đảng bộ xã. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng 
không ngừng được nâng lên, số lượng tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn các 
xã ngày càng tăng và giảm dần số cơ sở yếu 
kém. Nhiều đảng bộ xã đã lãnh đạo triển khai tốt 
các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phân tạo nên 
những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới ở 
nông thôn như : xóa đói, giảm nghèo, cải thiện 
đời sống nông dân, xây dựng đời sống văn hóa, 
phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, v.v.. Qua đó, các tổ chức cơ SỞ 
đảng ở nông thôn không ngừng phát triển và 
trưởng thành, từng bước ngang tầm với nhiệm vụ 
và sự phát triển của cơ sở. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ, năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít đảng 
bộ xã, nhất là các tổ chức cơ sở đàng ở các xã 


* Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa ngang tầm. 
Tình trạng "mạnh giả, yếu thật" vẫn còn khá phô 
biến. Nhiều đảng bộ được công nhận là 
"trong sạch, vững mạnh” nhưng việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở cơ sở còn chệch choạc, kém 
hiệu quả. Nội dung và phương thức lãnh đạo của 
nhiều tổ chức cơ sở đảng chậm được đổi mới, 
chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều đảng bộ mất 
đoàn kết. Chế độ sinh hoạt, tự phê bình và phê 
bình theo Điều lệ Đảng ở nhiều nơi không được 
duy trì thường xuyên, nghiêm túc ; việc quản lý 
đảng viên còn lỏng léo, đáng chú ý là có những 
cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính 
trị, phẩm chất đạo đức và lối sống. Nhiều vụ, 
việc tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật 
Nhà nước trong nội bộ tổ chức đảng và chính 
quyền cơ sở xã không được phát hiện và xử lý 
kịp thời. Hoạt động của chính quyên, Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân ở nhiều xã còn kém 
hiệu quả. Điều đâng báo động là, một số tổ chức 
đảng mất sức chiến đấu trước những vấn đề nổi 
cộm, bức xúc, những "điểm nóng" về tranh chấp 
đất đai và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, dẫn 
đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, v.v.. 

Chính vì vậy, việc củng cố, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã 
là một trong những vấn đề cơ bản, cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng, đôi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện 
nay. 

Để làm tốt điều đó, trong hệ thống các giải 
pháp đồng bộ, cần thực hiện hiệu quả một số giải 
pháp chủ yếu sau : 

I - Nâng cao chất lượng cấp ủy viên và tập 
thể cấp ủy, nhất là cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt 

Nói đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tô chức cơ sở đảng, trước hết là nói đến năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy (trong 
đó trước tiên là đãng ủy), của đội ngũ cán bộ cấp 
Uy (trước tiên là đội ngũ đẳng ủy viên). Đảng ủy 
xã là cơ quan lãnh đạo, hạt nhân tổ chức và chỉ 
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đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của 
Đảng và trực tiếp là các chỉ thị, nghị quyết của 
cấp ủy cấp trên cơ sở. Đội ngũ đảng ủy viên, 
nhất là những đảng ủy viên giữ chức vụ chủ chốt 
(bí thư, các phó bí thư, ủy viên thường vụ, 
thường trực đảng ủy...) phải thực sự tiêu biểu cho 
năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức thực tiễn, phâm 
chất đạo đức của đảng bộ, được đại bộ phận quần 
chúng và đẳng viên tín nhiệm. Vì vậy, các đẳng 
bộ xã cần xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng 
chức danh cán bộ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ 
chốt. 

Nhìn chung, năng lực, trình độ tổ chức thực 
tiễn của số đông cán bộ cơ sở hiện nay chưa đáp 
ứng yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ xã, trước tiên là 
cán bộ cấp ủy, nhất thiết phải được đào tạo mới, 
đào tạo lại và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức. 
Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã phải 
linh hoạt, phong phú và thiết thực theo hướng kết 


. hợp các hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ với 


đào tạo ngắn hạn, tập trung, tại chức và tự đào 
tạo... Nội dung đào tạo, bôi dưỡng phải phù hợp 
và cụ thể, gắn chặt với công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ, chú trọng các bài tập xử lý tình 
huống. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ 
xã đi tham quan thực tế, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm với các xã tiên tiến trong và ngoài tỉnh. 
Đi liền với việc đào tạo, bồi dưỡng, các đảng bộ 
xã cần bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sao cho 
“đúng người, đúng việc”. 

2 - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Muốn có 
đẳng bộ tốt, chi bộ tốt phải có đảng viên tốt"%), 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của các đẳng 
bộ xã một phần cơ bản được quyết định bởi năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng đảng 
viên. Thực tế cho thấy, trình độ học vấn, lý luận 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t I1, tr 617 
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chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 
đảng viên ở khu vực nông thôn đang ở mức thấp 
nhất so với các khu vực khác trong toàn Đảng 
hiện nay. Để nâng cao chất lượng toàn diện của 
đội ngũ đảng viên khu vực này đòi hỏi phải tiền 
hành nhiều giải pháp. Trước hết, các cấp ủy cần 
cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên được quy định 
trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với tình hình 
thực tế ở địa phương ; đồng thời, đấy mạnh việc 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho họ. 
Đưa những đẳng viên có triển vọng đi học tập 
trung hoặc tại chức tại các trường đào tạo cán bộ 
của huyện, tỉnh. Chương trình và nội dung giáo 
dục, bồi dưỡng phải thiết thực, luôn đối mới, tài 
liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng ; 
tăng cường các nội dung về chuyên môn, nghiệp 
vụ, về các kiến thức, pháp luật, về ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật, về văn hóa - xã hội, an ninh, 

quốc phòng... Phương pháp giảng dạy cân phong 
phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm, điều kiện 
của đảng viên ở các xã, gắn chặt với yêu cầu 
phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Tăng cường công tác phân loại, sàng lọc đội 
ngũ đảng viên. Các đảng bộ, đặc biệt là cấp UY 
phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức 
chỉ đạo sát sao, chặt chế công tác phát triển 
Đảng. Các đảng bộ, chỉ bộ phải có kế hoạch tạo 
nguôn qua các phong trào của quần chúng ở cơ 
sở, chủ động lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể, tổ chức các phong trào thi đua sôi 
nổi của quần chúng trong phát triển kinh tế - xã 
hội như : xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ an ninh, 
trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa 
mới... Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, 
những quần chúng. ưu tú, tích cực để bồi dưỡng, 
tạo ' nguồn phát triển Đảng. Trong công tác phát 
triên Đảng, các đảng bộ cần coi trọng chất 
lượng, không chạy theo số lượng đơn thuân, 
chống tư tưởng hẹp hòi, thành kiến, đỗ ky, chú 
trọng phát triển Đảng trong Đoàn Thanh niên, 
phụ nữ, người dân tộc thiểu số... 

Có một thực tế là, qua phân loại đẳng viên ở 
nhiều khu vực nông thôn, số đảng viên được xác 
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nhận đủ tư cách, phát huy tác dụng tốt chiếm tỷ 
lệ khá cao, nhưng đảng bộ, chỉ bộ vẫn không . 
thực sự mạnh, tỉnh hinh thực hiện nhiệm vụ 
chính trị ở cơ sở chuyển biến chậm hoặc đạt hiệu 
quả không cao. Điều đó cho thấy, việc phân loại 
đảng viên ở những đảng bộ này chưa nghiêm túc, 
chưa đúng mục đích, yêu cầu. Để khắc phục điều 
đó, các đảng bộ xã cần đổi mới cách đánh giá, tổ 
chức thực hiện đánh giá, phân loại đẳng viên ; 
gắn việc đánh giá, phân loại với thực hiện chặt 
chế chế độ tự phê bình và phê bình ; cấp ủy tổ 
chức cho quần chúng góp ý với đảng viên bằng 
các hình thức như : tổ chức hội nghị, hòm thư 
góp ý, v.v.. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những 
người không đủ tư cách đảng viên. 

3 - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình 

Đây là việc rất bức xúc đối với các tổ chức CƠ 
sở đảng ở nông thôn hiện nay. Các cấp ủy cần 
phải cụ thể hóa nội dung, yêu cầu của nguyên tắc 
tập trung dân chủ thành các quy chế về quy trình 
chuẩn bị, thảo luận, thông. qua nghị quyết của 
cấp ỦY ; CỤ thể hóa quy chế về công tác cán bộ, 
chế độ hội họp, thông tin, báo cáo ; quy định về 
trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy 
đối với sai phạm của cấp Ủy, tổ chức đảng và 
đảng viên thuộc quyên quản lý ; về hoạt động 
kiểm tra của đảng ủy đối với các chỉ ủ ủy ; về việc 
xem xét, kết luận lại các ý kiến thiểu số, ý kiến 
bảo lưu, các khiếu nại của đảng viên, v.v.. Đồng 
thời, các cấp ủy cũng cần tăng cường. công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức tô chức kỷ 
luật của cán bộ, đảng viên ; kiểm tra việc chấp 
hành nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời ngăn 
chặn các biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình 
thức, gia trưởng độc đoán ; xử lý những người lợi 
dụng dân chủ để đả kích, gây chia rế, làm 
giảm uy tín của đảng bộ, gây mất đoàn kết trong 
thôn, bản, KỊp thời loại trừ mầm mống gây nên 
"điểm nóng". 

Để thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình, 
các cấp ủy, tô chức đảng trong các đảng bộ xã 
cần thực hiện tốt các biện pháp cơ bản sau : 
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Một là, giữ nghiêm nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình trong sinh hoạt đảng, trong đó tiến 
hành đồng bộ các chế độ : cấp trên tự phê bình 
trước cấp dưới ; đảng ủy, chỉ ủy tự phê bình 
trước đảng bộ, chi bộ; cấp dưới phê bình cấp 
trên ; cán bộ, đẳng viên phê bình đảng ủy, chỉ ủy 
và cán bộ chủ chốt trong đảng bộ. Mỗi cán bộ, 
đảng viên trước hết cần nghiêm túc tự phê bình, 
có như vậy mới có thể tiếp thu tốt ý kiến phê 
bình của người khác và khi phê bình người khác 
mới có tính thuyết phục. 

Hai là, chủ động ngăn chặn và loại trừ những 
tư tưởng và hành vi làm giảm chất lượng tự phê 
binh và phê bình trong các chỉ bộ, đảng bộ như : 
sự e dè, nề nang, né tránh, lựa chiều ; sự chi phối 
của các quan hệ phức tạp ở nông thôn như huyết 
thống, láng giềng, độ chênh lệch quá xa về tuổi 
đời, tuổi Đảng... Đảng ủy cần tăng cường kiếm 
tra, theo dõi giúp đỡ, phân công cấp ủy viên phụ 
trách các chỉ bộ và trực tiếp tham gia các buổi 
sinh hoạt tự phê bình và phê bình của chỉ bộ. 

Ba là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tiếp thu ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và phê 
bình tổ chức đảng của quân chúng. Các cấp ủy, 
tô chức đảng cần phát động phong trào quần 
chúng sâu rộng trong việc phê bình, góp ý cho 
cán bộ, đảng viên và cho tổ. chức đảng theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VII. 
Chống thái độ coi thường ý kiến phê bình của 
quân chúng và trù dập người phê bình ; cần có 
hình thức thích hợp để quần chúng giám sát việc 
tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên và 
của tổ chức đảng. 

4 - Không ngừng cải tiến và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ 

Hiện nay, việc sinh hoạt của không ít chỉ bộ 
đảng ở nông thôn nói chung, trong các đảng bộ 
xã nói riêng còn mang tính hình thức, nội dung 
sinh hoạt ngheo nàn, rập khuôn, gò bó, mây 
móc... gây tâm lý nặng nê, nhàm chán trong sinh 
hoạt chỉ bộ, trực tiếp hạn chế ý chí chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của các chỉ bộ, đảng bộ xã. 
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Do vậy, phải giữ vững nền nếp và không ngừng 
cải tiền, nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. 

Các chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ của loại hình chi bộ nông thôn do Trung ương 
quy định, căn cứ vào kế hoạch công tác của cấp 
ủy trong nhiệm kỳ và đặc điểm cụ thể của địa 
phương mình để có hình thức sinh hoạt chi bộ 
phù hợp. Nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng 
có thể tổ chức theo các chuyên đề cụ thể, thiết 
thực. Các cuộc sinh hoạt phải được tiến hành 
nghiêm túc, khoa học, dân chủ, đúng trọng tâm, 
trọng điểm ; đồng thời, khắc phục tình trạng 
thụ động, ba phải hoặc "thứ nhất ngồi lì, thứ nhì 
im lặng". 

Kinh nghiệm chỉ rõ, chất lượng sinh hoạt chỉ 
bộ phụ thuộc quan trọng vào khả năng điều hành 
cuộc họp của bí thư chỉ bộ. Do đó, các đẳng ủy 
xã cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
công tác của bí thư chi bộ. Trong rất nhiều 
những phẩm chất của một bí thư, điều cơ bản 
nhất họ phải là người nắm vững quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc 
điểm tình hình nhiệm vụ của cơ sở ; nắm vững 
nguyên tắc tô chức sinh hoạt đảng ; linh hoạt, 
sáng tạo trong điều hành hội nghị một cách dân 
chủ, lắng nghe, tổng hợp kịp thời các ý kiến và 
kết luận đúng đắn. 

5 - Tiếp tục đôi mới phương thức lãnh đạo 
của cấp ủy đối với chính quyên, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò của các tổ 
chức đó trong xây dựng chi bộ, đảng bộ 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ 
đối với chính quyên, Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân ở xã hiện nay có quan hệ chặt chế với 
việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và gắn 
với nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt 
động của hệ thống chính trị cơ SỞ. Để thực hiện 
tốt điều đó, các cấp ủy đẳng tiếp tục giải quyết 
hiệu quả mấy vấn đề sau : 


(Xem tiếp trang 49) 
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sát kế tắt t Úm JJ ( 


C ty Điện lực Hải Phòng (gọi 
tất là Cty) là một doanh nghiệp 
thành viên, trực thuộc Tổng 
Công ty Điện lực Việt Nam. Cty có nhiệm 
vụ tổ chức quản lý, vận hành lưới điện an 
toàn, liên tục và ôn định để cung cấp điện 
cho mọi nhu cầu kinh tế - chính trị - an ninh 
quốc phỏng - trật tự an toàn xã hội và đời 
sống nhân dân Thành phố Hải Phòng và các 
khu vực lân cận. Để thực hiện nhiệm vụ nói 
trên, Cty đã quản lý khối lượng tài sản của 
Nhà nước rất lớn trên khắp địa bàn Thành 
phố (kể cả huyện đảo Cát Hải), gồm : 1 219 
ki-lô-mét đường dây cao thế từ 6 - 110 kV ; 
559 ki-1ô-mét đường dây hạ thế ; 8 trạm biến 
áp 110 kV và 15 trạm biến á Ap trung gian ; 
1 117 trạm biến áp phân phối. Tổng giá trị 
tài sản do Cty đang quản lý lên tới khoảng 
410 tỉ đồng. Tổng số cán bộ công nhân viên 
của Cty hiện nay là 1 938 người, được tổ 
chức thành 14 phòng ban nghiệp vụ và 19 
đơn vị trực thuộc. Mỗi quận, huyện, thị xã 
Cty đều có tổ chức điện lực hoặc chi nhánh 


điện. Mỗi phường nội thành, Cty có các tổ 


quản lý điện. Cty đang thực hiện bán điện 
cho 152 387 khách hàng, trong đó 
4 453 khách hàng là cơ quan xí nghiệp và 
147 934 khách hàng là hộ gia đình. 


Ba năm qua, vừa triển khai mô hình tổ 


chức sản xuất mới, vừa tổ chức thực hiện 
Quy chê Dân chủ ở doanh nghiệp, Cty đã 
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gặp không ít khó khăn, có lúc còn lúng túng. 
Tuy vậy, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát 
của Tổng Cty Điện lực Việt Nam, lãnh đạo 
Thành phố Hải Phòng, cán bộ công nhân 
viên của Cty đã đoàn kết thống nhất, khắc 
phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Những năm trước đây để thực hiện chủ 
trương công khai dân chủ, Điện lực Hải 
Phòng đã xây dựng được một số quy chế 
quản lý, nhưng việc thực hiện còn chưa đều, 
chưa đồng bộ và chưa có chiều sâu. Trong 
quá trình thực hiện, đôi khi có phần sai lệch, 
gây nên sự hoài nghi trong cân bộ công nhân 
viên đối với những mục tiêu thực hiện dân 
chủ của Cty. Nhiều đơn thư thắc mắc, bất 
đồng và khiếu kiện chủ yếu tập trung vào 
những việc, như : đề bạt cán bộ, giải quyết 
nhà ở, tuyển dụng lao động... Trong khi đó, 
một số cán bộ lãnh đạo đơn vị có biểu hiện 
lợi dụng chức quyên vi phạm nguyên tắc 
quản lý vật tư, tài chính, xem thường ý thức 
làm chủ của cán bộ công nhân viên. Một số 
tổ điện phường đã dùng nhiều thủ đoạn để 
lấy cắp điện bán ra ngoài, không ít cán bộ 
công nhân viên vi phạm kỷ luật. Những sự 
việc đó đã ảnh hưởng nhiều đến uy tín của 
Cty, tư tưởng cân bộ công nhân viên và làm 
hạn chế kết quả hoạt động chung. 


* Vụ đôi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ 


45 


(Điển đàn (ân eÍUt eơ tở 


Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 
1998, khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành 
Chỉ thị số 30/CT-TW, lãnh đạo Điện lực 
Hải Phòng (nay là Cty Điện lực Hải Phòng) 
đã chủ động bàn bạc và thống nhất chủ 
trương tổ chức thực hiện công khai dân chủ 
trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm 
đảm bảo sự công bằng xã hội, củng cố SỰ 
đoàn kết trong nội bộ và đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh. Cân bộ lãnh đạo của Cty đã ý 
thức rằng, chỉ có bằng con đường công khai 
dân chủ mới có thể tạo điều kiện cho cân bộ 
công nhân viên phát huy quyền làm chủ của 
mình trong công tác quản lý doanh nghiệp, 
trong việc thực hiện nhiệm vụ được glaO, 
thực hiện đúng Thỏa ước Lao động tập thể, 
Nội quy lao động và các quy chế của Cty đã 
ban hành. Đồng thời, mới khơi dậy và phát 
huy được quyên làm chủ của quân, chúng 
trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện 
tham những, vi phạm kỷ luật, lợi dụng dân 
chủ gầy mắt đoàn kết nội bộ. 


Sau gần 4 năm thực hiện Quy chế Dân 
chủ, mặc dù CƠ SỞ vật chất chưa được đầu tư 
thêm nhiêu, nhưng mọi người đều hồ hởi 
phấn khởi, không khí dân chủ đã tạo 
được động lực cho sự phát triển của Cty. 
Cụ thể là : 


- Thực hiện Quy chế. Dân chủ ở doanh 
nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc 
nâng cao nhận thức của cán bộ đẳng viên và 
cán bộ công nhân viên về quyên và nghĩa vụ 
trong việc thực hiện các chức năng của 
minh; làm chuyên biến một. bước phương 
thức lãnh đạo của các câp ủy đẳng trong 
toàn Cty ; kiện toàn tác phong điều hành, 
quản lý, lề lối làm việc của các trưởng đơn 
vị, nhât là ở các đơn vị có đông cân bộ công 
nhân viên và thường xuyên quan hệ với dân. 

- Tác động tích cực đối với việc động 
viên cân bộ đảng viên và cần bộ công nhân 
viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ 
máy quản lý, xây dựng các tô chức đoàn thể 
vững mạnh trong Cty, cũng như góp phần 
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xây dựng Đảng, ( chính quyên, các đoàn thể ở 
địa phương, nhất là cơ sở xã, phường, thị 
trấn. 


- Củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất 
trí trong nội bộ Cty. Trước đây, có khóa cấp 
ủy đã quá nhiệm kỳ mà không tô chức được 
đại hội, vấn đề nhân sự của đại hội giải 
quyết rất khó khăn, thì nay các đại hội được 
tổ chức một cách nghiêm túc, tạo sự thống 
nhất cao vê vấn đề nhân sự. Việc lấy phiếu 
tín nhiệm bằng hình thức phiếu kín và công 
bố công khai kết quả tín nhiệm đối vỚi các 
vị trí : Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán 
trưởng Cty trong đại hội đại biểu cán bộ 
công nhân viên Cty hằng năm. Thông qua 
việc làm này, sự tín nhiệm đối với các lãnh 
đạo Cty không những không giảm, mà ngày 
càng được nâng cao, đi vào, chiều sâu, thực 
chất của vấn đề uy tín cán bộ. Trước đây, có 
đơn vị vi phạm dân chủ, nội bộ mất đoàn 
kết, nay đã đoàn kết thống nhất. Anh chị em 
công nhân đã gắn bó, với đơn vị. Một số 
công nhân Chi nhánh điện Kiến An trước 
khi về nghỉ hưu đã phát biểu từ đáy lòng : 
"Khí thế của Cty ta, của Chỉ nhánh ta chưa 
bao giờ sôi nổi như bây giờ. Khi về hưu 
chúng tôi rất lưu luyến, song chúng tôi TẤt 
phần khởi khi thấy Cty ngày càng đoàn kết, 
ốn định và sản xuất đi lên". 


- Việc triền khai mô hình tổ chức Cựy, bố 
trí Sấp xếp cán bộ, công tác tuyển sinh, 
tuyển dụng lao động đã được thực hiện 
thuận lợi, trong quá trình triển khai không 
còn có đơn từ thắc mắc, khiếu nại như trước 
đây. Đặc biệt trong việc đề bạt, sắp xếp cần 
bộ, Cty đã thực hiện thận trọng, đảm bảo 
đúng quy trình, nghe và sàng lọc thông tin 
nhiều chiều, có tiêu chí rõ ràng để đánh giá 
đúng phẩm chất và năng lực cán bộ. 

- Việc thực hiện dân chủ trong xây dựng 
và ban bạc các biện phập cụ thể để thực hiện 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã thực sự 
phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán 
bộ công nhân viên. Nguyện vọng chung của 
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cán bộ công nhân viên là muốn Cty sản xuất 
phát triển, đời sống người lao động được cải 
thiện nên các ý kiên tham gia đều mang tính 
chất xây dựng. Năm đầu thực hiện Quy chế 
Dân chủ (1999), cân bộ công nhân viên đã 
phát biểu thắng thắn về những tôn tại và 
kiến nghị các giải pháp hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Giảm đốc Cty đã 
giải quyết dứt điểm những tồn đọng và kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
nên đã tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn 
thành nhiệm vụ, ØÓP phân vào thắng lợi 
chung của Cty. Điều đó có thể thấy rõ khi so 
sánh kết quả sản xuất, kinh doanh của 2 năm 
trước và sau khi thành lập Cty : 


- Quy chế Dân chủ có tác dụng bảo đảm 
tính công bằng xã hội, nhờ đó Cty đã từng 
bước củng cô được lòng tin của cán bộ công 
nhân viên đối với lãnh đạo Cty, mọi người 
đều yên tâm, phấn khởi, hãng hái công tác. 
Đây là động lực tính thần, nhưng có sức 
mạnh vật chất to lớn để Cty khắc phục mọi 
khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Quy chế Dân chủ đã giúp lãnh 
đạo Cty giải quyết tốt nhiều vấn đề đặt ra 
trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý. Tỉnh thần đoàn kết nhật trí, đề CaO 
tinh người, tình đông chí, phát huy tinh thần 
cộng đồng và ý thức tập thể đã góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 
công ty. . 

- Đời sống vật chất và tinh thần của cán 
bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện, 
tiền lương và thu nhập của cần bộ công nhân 
viên hằng năm tăng 15 + 20% (thu nhập 
bình quân hiện nay là l,5S triệu 
đồng/người/tháng). Phong trào thí đua lao 
động sản xuất, cũng như các phong trào hoạt 
động văn hóa thể thao, phong trào "Đền ơn 
đáp nghĩa" và các hoạt động từ thiện, nhân 
đạo luôn được. quan tâm. Cty đã tổ chức 
thành công nhiều Hội thị, Hội thao cấp Cty 
và đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong 
các hội thi, hội thao do ngành, Thành phố tô 
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chức, góp phần vào việc đấy mạnh phong 
trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ 
công nhân viên của ngành và Thành phố. 

- Nhờ có Quy chế Dân chủ, Cty thực hiện 
tốt mối quan hệ mật thiết với dân. Trong 
công tác phục vụ khách hàng, Cty đã tổ chức 
32 tổ quản lý điện phường để sửa chữa điện 
nhanh chóng cho nhân dân 4 quận nội 
thành ; tổ chức 13 bộ phận trực điện thoại 
nóng ở Cty và 12 chi nhánh để giải thích và 
trả lời kịp thời các ý kiến của nhân dân; đã 
gửi trực tiếp 24 000 bức thư tới khách hàng 
để lấy ý kiên tham khảo về tinh thần thái độ 


-_ phục vụ của cán bộ công nhân viên Cty. Mặt 


khác, thông qua các cuộc họp tiếp xúc với 
các cử tri ở các quận, huyện, thị xã. Củy đá 
giải thích các thắc mắc, kiến nghị. của dân 
xung quanh việc mua bán điện ; đồng thời, 
tiếp thu các ý kiến đóng BÓP của nhân dân 
đối với ngành cũng như của cán bộ công 
nhân viên để Cty phục vụ tốt hơn. Cty đã 
xác định trong sự nghiệp đổi mới và nhất là 
trong cơ chế thị trường, ngành điện phải gắn 
liên với xã hội, với cơ sở, xã phường, thị 
trần, khu dân cư. Lấy nhiệm vụ phục vụ làm 
mục tiêu chính trị hàng đầu, công tác phục 


vụ khách hàng đã trở thành ý thức trách 


nhiệm của mọi cán bộ công nhân viên Cty. 
Do vậy, trong 3 năm qua, Cty đã đây nhanh 
các biện pháp chống quá tải, cải thiện chất 
lượng điện áp ở nhiều khu vực, cải tiến 
phương thức phục vụ, nên đã không có 
người nào vi phạm kỷ luật về hành vi tiêu 
cực (cửa quyên, sách nhiễu khách hàng) và 
cũng không có đơn thư phàn nàn về tỉnh 
thần thái độ phục vụ của cán bộ công nhân 
viên. Nhờ đó, Cty đã được lãnh đạo Thành 
phố, các cấp các ngành, các địa phương, 
nhân dân Thanh phố quan tâm, tạo điêu kiện 
đê giải quyết các tồn đọng mà nhiều năm 
trước đây chưa giải quyết được (trong đó có 
nợ đọng tiền điện) và đây nhanh tiến độ thực 
hiện dự án cải tạo lưới điện Thành phố. 
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Những kết quả đạt được trong quá trình 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở Cty Điện lực 
Hải Phòng nói trên đã chứng minh được 
Quy chế Dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước 
là một chủ trương lớn của Đảng và Chính 
phủ, hợp lòng dân, được cán bộ công nhân 
viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, thực sự 
là động lực thúc đây sự phát triển. Thành 
tích trong sản xuất kinh doanh và các hoạt 
động xã hội của Cty trong 3 năm qua đã 
được Chính phủ, các bộ, ngành, Thành phố 
ghi nhận, tặng nhiều bằng khen cho tập thể 
và cá nhân cán bộ công nhân viên, trong đó 
có các đồng chí lãnh đạo Cty. Công ty 
đã được Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hải Phòng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc " 
trong 4 năm liên (1998 - 2001). 


Qua gần 4 năm thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, bước đầu có thê rút ra những 
kinh HEH€m chính sau : 


Thứ nhất - Thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở là cụ thể hóa phương châm dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Trong 
quá trình thực hiện, Cty đã công khai để cán 
bộ công nhân viên bàn bạc những nội dung 
cần công khai trong những công việc và 
hoạt động cụ thể của Cty mà cán bộ công 
nhân viên thường quan tâm. Trên cơ sở đó, 
lựa chọn những hình thức công khai thích 
hợp để mọi người có thể tiếp cận thông tin 
một cách tin cậy và thuận lợi, lại đảm bảo 
được an toàn cho công việc sản xuất, kinh 
doanh. Trong đó bao gôm : việc quy định rõ 
những nội dung cân bộ công nhân viên được 
biết, được tham gia ý kiến, được kiêm tra, 
giâm sắt và phần đầu thực hiện theo các mục 
tiêu đã cam kết hay đã được bàn bạc công 
khai trước toàn thể cán bộ công nhân viên. 


Nhờ cách làm đó, thời gian qua Cty đã 
phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ côn 
nhân viên trong các hoạt động của Cty, nhât 
là trong lĩnh vực chống các biểu hiện tiêu 
cực, như : tham nhũng, vi phạm kỷ luật, vi 
phạm dân chủ. Cân bộ công nhân viên đã 
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dám nói thẳng sự thật, phản ánh những sai 
trái trong công tác quản lý kinh tế, quản lý 
tài chính Ở một số cán bộ lãnh đạo đơn vị ; 
kiên quyết đấu tranh loại trừ những tư tưởng 
cơ hội, bẻ phái gây mất đoàn kết nội bộ, 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội không cho 
chúng xâm nhập vào tập thể cán bộ công 
nhân viên. Ba năm qua, cán bộ công nhân 
viên của Cty đã chấp hành nghiêm túc pháp 
luật của Nhà nước, Nội quy cơ quan và đã 
giữ vững kỷ cương ký luật. Không còn tỉnh 
trạng cán bộ công nhân viên vi phạm kỷ 
luật, tài sản được bảo vệ an toàn. Không xảy 
ra mất mắt tài sản, cháy nô, cũng như không 
có vụ lộn xộn gây mất trật tự trong cơ quan, 
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội của Thành phố. 


Thứ hai - Khi thực hiện phải nghiêm túc, 
đúng quy trình ngay từ những khâu đầu tiên 
soạn thảo quy chế và các bước đưa ra thảo 
luận lấy ý kiên đóng BÓp của quân chúng. 


Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Cty 
đã sớm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở doanh nghiệp (đồng chí Bí 
thư Đảng ủy - Giám đôc Cty làm Trưởng 
ban), và phân công trách nhiệm cụ thể cho 
từng thành viên. Từ sự phân công đó, CƠ 
quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể 
(Công đoàn, Đoàn thanh niên), đã có sự 
phối hợp chỉ đạo chặt chế trong, việc tuyên 
truyền phổ biến và vận động cán bộ công 
nhân viên tổ chức thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở doanh nghiệp (từ việc xây dựng dự 
thảo Quy chế cho phù hợp với đặc điểm sản 
xuất, kinh doanh của Cty, tổ chức họp lấy ý ỹ 
kiến tham gia đóng góp của các đơn vị, tổ 
chức Đại hội cán bộ công nhân viên để 
thông qua Quy chế, đến việc tổ chức học tập 
khi Quy chế Dân chủ ở Cty đã chính thức 
ban hành). 

Thứ ba - Sau khi Quy chế Dân chủ 
được thông qua, thi từ người thủ trưởng cao 
nhất của đơn vị đến các nhân viên thường, 
đều phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp 
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hành. Bí quyết thành công của Cty Điện lực 
Hải Phòng là ở chô, người đứng đầu luôn 
luôn gương mâu châp hành trước. 


Thứ tư - Muốn thực hiện tốt dân chử 


trong toàn thể quần chúng của Cty, trước hết 
phải thực hành dân chủ trong đẳng bộ và 
ban lãnh đạo Cty và các đơn vị cơ sở. Y thức 
rõ điều đó, Đảng ủy, Giám đốc và các tổ 
chức đoàn thể Cty đã có nhận thức đúng đắn 
về ý nghĩa mục đích và tác dụng của việc 
thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, và đã 
coi đây là nhiệm vụ chính trị không thể 
thiếu được trong việc lãnh đạo Cty. Từ đó 
-đã thống nhất chủ trương và có N E40) quyết 
lãnh đạo về việc thực hiện Quy chế Dân chủ 
trong toàn Cty, vi đây không những là một 
chủ trương và là một chính sách lớn của 
Đảng và Chính phủ phải được thực hiện một 
cách hết sức nghiêm túc và thường xuyên, 
mà đây còn là một động lực mạnh mẽ có thể 
giúp tháo gỡ bất kỳ khó khăn nào để phát 
huy nội lực tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm và nâng CaO đời sống của mọi thành 
viên trong tập thê, cũng như huy động quần 
chúng tham gia đầu tranh ngăn chặn và đây 
lùi mọi biểu hiện tiêu cực. 


Có sự nhất trí cao trong Đảng và trong 
hàng ngũ lãnh đạo, thi có sự phối hợp chỉ 
đạo đồng bộ, chặt. ché trong việc thực hiện 
quy chế (từ khi tố chức học tập, quán triệt 
cho đến khi tổ chức thực hiện), đồng thời 
cũng có thể thường xuyên tổ chức kiêm tra 
việc thực hiện Quy chế Dân chủ Ở các 
phòng ban, đơn vị để kịp thời uốn nắn 
những thiếu sót của đơn vị trong khi thực 
hiện : quy chế. Chăm lo thường xuyên và 
kiện toàn tổ chức thanh tra nhân dân để thực 
hiện chức năng giảm sát có hiệu quả và giải 
quyết kịp thời các thắc mắc cũng như các 
khiếu nại tố cáo của cán bộ công nhân viên. 
Thực hiện công bằng xã hội gắn vỚi Các 
phong trào thi đua lao động sản xuất. Biêu 
dương khen thưởng kịp thời cá nhân, đơn vị 
tiên tiến xuất sắc. 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC... 
(Tiếp theo trang 44) 


Thứ nhất, quán triệt quan điểm chi đạo của 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "Đổi mới 
và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ 
SỞ Xã, phường, thị trần" là : Ban chấp hành, ban 
thường vụ câp ủy thực hiện sự lãnh đạo đối với 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ 
chức đoàn thể bằng các chủ trương, nghị ‹ quyết, 
công tác tổ chức, bố trí cán bộ chủ chôt và công 
tác kiểm tra. Cấp ủy đề ra chủ trương và các giải 
pháp có tính định hướng sau đó phân công, giao 
trách nhiệm cho các tổ chức trong hệ thống 
chính trị đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện 
theo quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức. 
Những chủ trương công tác thuộc thấm quyền 
của chính quyền và đoàn thể thì chính quyền, 
đoàn thể chủ động đề xuất, cấp ủy đảng bàn và 
cho ý kiến chỉ đạo những nội dung quan trọng. 

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở xã theo đúng Chi thị 30 của Bộ 
Chính trị và Nghị định 29/1998/NĐ-CP của 
Chính phủ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở xã 
trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền 
thực sự của dân, do dân, vì dân, chăm lo và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của dân. Phát huy vaj trò 
của nhân dân tham gia xây dựng đảng bộ, tạo 
điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên 
đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, kế 
hoạch công tác của đảng bộ và chính quyên, đề 
cử những người có đức, có tài tham g1a câp Ủy và 
chính quyên, Mặt trận và các đoàn thể. 

Thứ ba, tiếp tục đôi mới phương thức lãnh 
đạo của cấp ủy đối với chính quyên, Mặt trận và 
các đoàn thể nhân dân. Cấp ủy phải xây dựng 
quy chế làm VIỆC Và tăng Cường công tác kiểm 
tra việc chấp hành các nghị quyết của cấp ủy ; 
kiểm tra công tác đồng thời kiểm tra phong cách 
làm việc của cán bộ, đẳng viên. Thông qua kiểm 
tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những lệch 
lạc trong nhận thức, trong tổ chức thực hiện, 
nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. 
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RƯỜNG Sĩ quan Tăng thiết giáp ra đời 
: năm 1973 trong bôi cảnh cuộc kháng 


chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và 
dân ta bước vào giai đoạn phát triển mới với 
những thắng lợi tơ lớn. Chiến thắng lẫy lừng 
của trận "Điện Biên Phủ trên không”, trong 12 
ngày đêm cuối năm 1972, buộc để quốc Mỹ 
phải ký kết Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Góp phần 
vào thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc, bộ đội 
Tăng thiết giáp đã tham gia và giành thắng lợi 
trong nhiều chiến dịch : giải phóng Cánh đồng 
Chum (mùa khô 1971 - 1972) ; Trị - Thiên 
(972); phòng ngự Quảng Trị (1972 - 1973); 
tiến công Tây Nguyên (1972) và chiến dịch 
Nguyễn Huệ miền Đông Nam Bộ (4-1972). 
Để đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển 
mới, góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị 
lực lượng đón thời cơ chiến lược giành thắng 
lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, căn cứ Sắc lệnh số 121/SL của 
Bộ Quốc phỏng và quyết định số 56/QĐ-QP, 
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã được thành 
lập. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trên 
bước đường phát triển và trưởng thành của bộ 
đội Tăng thiết giáp. Từ những đơn vị huấn 
luyện đầu tiên là Trung đoàn xe tăng 202, 
Trung đoàn xe tăng 203, Tiêu đoàn 10, Trường 
Sĩ quan Tăng thiết giáp ra đời phản ánh giai 
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NGUYÊN VĂN LÔ * 


đoạn phát triển mạnh mẽ của cách mạng, của 
quân đội. 

Ngay từ những ngày thành lập, Trường Sĩ 
quan Tăng thiết giáp đã tiếp nhận hàng ngàn 
cân bộ, học viên từ các đơn vị trong Binh 
chủng, các quân khu, quân đoàn, mặt trận về 
học tập. Ngoài những môn học chuyên ngành 
kỹ thuật, chiến thuật, thông tin, pháo súng... do 
Bộ Tư lệnh Thiết  BIẬp quy định trong nội dung 
chương trình huấn luyện, một số cán bộ còn 
được học tập văn hóa, bôi dưỡng nâng cao lý 
luận chính trị, tạo điều kiện thuận lợi trong 
công tác và làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến 
thức khoa học - kỹ thuật hiện đại. Ngoài những 
lớp học chính khóa, Nhà trường còn đảm nhận 
tô chức các lớp tập huấn ngắn hạn do Bộ Tư 
lệnh Thiết giáp mở. 

Trong những năm tháng chiến tranh, số cán 
bộ, chiến sĩ khung, học viên được phân công 
công tác, điều động lên đường chiến đầu đều 
săn sàng nhận nhiệm vụ với ý chí quyết tâm 
cao. Số ở lại được động viên với tinh thần mỗi 
người l làm việc bằng hai với khẩu hiệu "Tất cả 
cho tiền tuyến đánh thắng" ; "Tất cả để giải 
phóng hoàn toàn miền Nam". 


# Đại tá, Phó hiệu trưởng Chính trị, Bí thư Đảng ủy 
Trường Šĩ quan Tăng thiết giáp 
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Ba mươi năm qua, Nhà trường đã đào tạo, 
bồi dưỡng, cung cấp hàng vạn cán bộ lãnh đạo 
chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất, năng lực 
toàn diện, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật binh 
chủng theo mục tiêu yêu cầu đào tạo, góp phân 
làm nòng cốt xây dựng lực lượng Tăng thiết 
giáp của quân đội ngày càng lớn mạnh, góp sức 
cùng quân dân cả nước đưa sự nghiệp đấu tranh 
của toàn dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. 

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội 
Tăng thiết giáp lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường đã 
_ có mặt trên khắp các chiến trường phía Bắc, 
Tây Nam, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, 
góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Bước vào thời kỳ đôi mới, Trường Sĩ quan 
Tăng thiết giáp từng bước phấn đấu xây dựng 
theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại, 
mẫu mực về mọi mặt, ngang tầm nhiệm vụ 
trong giai đoạn cách mạng mới. 

Là một trường thuộc binh chủng kỹ thuật 
hiện đại, có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồ 
túc cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành 
Tăng thiết giáp, cung cấp cho các đơn vị tăng 
thiết giáp trong toàn quân, nghiên cứu khoa học 
và làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến 
đầu. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ tháng 
11-1991, căn cứ vào khả năng và điều kiện, 
Nhà trường đã ¡quyết định đăng ký với Bộ Quốc 
phòng nâng cấp nhà trường lên bậc đào tạo cao 
đẳng. Có thể nói, nhiệm vụ đào tạo bậc cao 
đẳng là một thử thách, là nhiệm vụ quan trọng 
đối với Nhà trường trong khi đội ngũ giáo viên 
còn mỏng, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn đặc biệt là kinh nghiệm tô 
chức chỉ đạo quản lý, điều hành một Nhà 
trường ở bậc cao đẳng còn rất mới mẻ. Tuy 
vậy, Nhà trường cũng có những thuận lợi rất cơ 
bản, đó là đã có một phương hướng cải cách, 
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đôi mới trong giáo dục, đào tạo của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên của Đảng ủy và Thủ trưởng Binh 
chủng, nhất là những kinh nghiệm và sự nỗ lực 
của toàn trường trong những năm qua. 

Việc nâng cấp đào tạo lên bậc cao đẳng là 
nguyện vọng, là kết quả của sự phấn đấu xây 
dựng toàn diện của Đảng ủy, chỉ huy nhà 
trường và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo 
viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ trong 
Nhà trường. Thực tế đó càng khẳng định sự 
trưởng thành của một nhà trường quân đội 
nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của lực 
lượng vũ trang nói chung và của bộ đội Tăng 
thiết giáp nói riêng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 93 
của Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục 
đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong hệ 
thống nhà trường quân đội, Nhà trường đã tích 
cực triển khai xây dựng 5 chương trình cho các 
đối tượng, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ 
quan có trình độ cao đẳng, chuẩn bị tiến tới đào 
tạo sĩ quan quân đội có trinh độ đại học, đồng 
thời tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo 
ngắn hạn cán bộ chỉ huy tham mưu trung lữ 
đoàn, hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội. 

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, 
nhanh chóng, tích cực, bắt đầu từ khóa 20 
(năm 1997 - 1998), Trường Sĩ quan Tăng thiết 
giáp chính thức bước vào đào tạo sĩ quan bậc 
đại học theo quyết định số 180/QĐ-TTg của 


` Chính phủ. Đây là kết quả của cả một quá trình 


phấn đấu tích cực, chủ động tích lũy về lượng 
để chuyên hóa về chất trong cấp đào tạo. Đó là 
sự phát triển tất yếu, phù hợp với quy luật phát 
triên, vận động không ngừng của một nhà 
trường quân đội cách mạng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để tiếp nhận chương trình đào tạo mới, 
trong điều kiện còn nhiều vấn đề bất cập, song 


5] 


với sự nô lực vươn lên, tích cực phân đâu, chủ ' 


động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học viên, 
chiến sĩ toàn trường, giai đoạn đầu đào tạo ở 
bậc đại học đã đạt được một số kết quả đáng 
khích lệ. Trong khóa đầu tiên được đào tạo theo 
chương trình mới, có 99 đông chí tốt nghiệp 
(100%), trong đó có 30,3 % đạt loại khá ; 
3,03% đạt loại gIỎi. 

Cùng với đối tượng học viên đào tạo dài 
hạn, các đối tượng học viên khác như hoàn 
thiện, đào tạo ngắn hạn, chuyền loại... cũng 
giành được những thành tích học tập khá tốt. 
Kết thúc các khóa học, 100% quân số đạt yêu 
cầu, tỷ lệ khá giỏi cao. Những kết quả này là 
nguồn cô vũ, động viên kịp thời đối với Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, 
giáo viên, chiến sĩ của Nhà trường. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, 
đào tạo sĩ quan phân đội bậc cao đẳng lên đào 
tạo sĩ quan phân đội bậc đại học, Nhà trường 
luôn quán triệt sâu sắc. phương châm huấn 
luyện : Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên 
sâu, vận dụng triệt để 3 quan điểm, 8 nguyên 
tắc, 6 mối kết hợp ; tiếp tục đổi mới toàn diện 
trên cac mặt sau : 

Coi trọng và tập trung xây dựng, nâng cao 
trình độ đội ngũ giáo viên. Nhà trường phát 
huy công tác tự học, tự đào tạo, cử giáo viên đi 
đào tạo lại dưới nhiều hình thức. Với hơn 
200 lượt giáo viên được cử đi đào tạo, đào tạo 
lại tại các học viện, nhà trường trong và ngoài 
quân đội, trình độ đội ngũ giáo viên được nâng 
lên rõ rệt, ngang tầm với nhiệm vụ của một 
trường đại học. Năm 2002, có 91% giáo viên 
tốt nghiệp đại học, trong đó có 22 % có trình độ 
sau đại học ; nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp 
trong đó có 7 đồng chí được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. _ 

Duy tri, đổi mới phương pháp huấn luyện, 
đào tạo. Nhà trường coi trọng công tác đồi mới 
phương pháp huấn luyện cho phù hợp với các 
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đối tượng đào tạo, trong đó lấy đối tượng đào 
tạo sĩ quan phân đội đại học làm trung tâm trên 
cơ sở tô chức nhiêu cuộc hội thảo, trao đôi rút 


. kinh nghiệm. Các môn chuyên ngành từng 


bước được đổi mới, đi vào chiều sâu, gắn liền 
với thực tiễn chiến đấu. Tăng cường công tác 
huấn luyện trên giảng đường kết hợp chặt chẽ 
với huấn luyện thực hành, huấn luyện sát với 
thực tế chiến đấu. Nguyên tắc lô-gích, khoa 
học, chính xác trở thành tiêu chí, mục đích 
trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình 
huấn luyện. Việc đôi mới nội dung, hình thức 
và phương pháp giảng dạy không chỉ bảo đảm 
nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu mà 
còn góp phân củng cố sức mạnh của Nhà | 
trường phù hợp với tình hình mới. 


Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. 


- Sau 5 năm nâng cấp bậc đào tạo, Nhà trường đã 


tô chức triển khai biên soạn 36 bộ giáo trình tài 
liệu chuyên ngành tăng thiết giáp, tổ chức triển 
khai 15 đề tài các cấp, sử dụng 56 sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật và mô hình học cụ với nội dung 
thiết thực phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. 
Cùng với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, 
Nhà trường cũng hết sức coi trọng nâng cao 
chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, 
công tác hậu cần, công tác xây dựng chính quy, 
sẵn sàng chiến đấu. Những năm qua, công (ác 
đảng, công tác chính trị được đối mới về nội 
dung và hình thức. Nhà trường thường xuyên 
coi trọng, tăng cường công tác giáo dục, nâng 
cao nhận thức chính trị, tư tưởng, xây dựng bản 
lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, giáo viên, 
học viên, chiến sĩ ; kết hợp giữa rèn luyện học 
tập với xây dựng phẩm chất đạo đức, rèn luyện 
lối sống trong sáng, lành mạnh và đoàn kết nội 
bộ, thông qua các cuộc thi đua, vận động, các 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đảng ủy và 
Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên tổ 
chức học tập quán triệt chủ trương, nghị quyết 
của các cấp ủy đảng, tô chức bồi dưỡng chính 
trị dưới các hình thức tại chức, tổ chức xây 
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dựng tốt Phòng. Hồ Chí Minh tại các tiểu đoàn 
và Phòng Truyền thống Nhà trường, kịp thời 
biểu dương gương người tốt, việc tốt ; đồng 
thời, đây mạnh các hoạt động văn nghệ - thể 
thao quân chúng, tăng cường phát huy hiệu quả 
hoạt động của các đoàn thê chính trị trên mọi 
[lĩnh vực. 


Công tác hậu cân bảo đảm đời sống cho bộ . 


đội có nhiều cố gắng, đáp ứng được nhu cầu 
thiết yếu về vật chất, tinh thần cho bộ ðội. 
Công tác kỹ thuật cũng luôn được đẳng ủ ỦY, chỉ 
huy các câp chú trọng, luôn bảo đảm hệ số kỹ 
thuật cao, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện đào 
tạo, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tốt 
các đợt tập huấn, hội thao, diễn tập của Binh 
chủng và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân. 

Trong xây dựng chính quy, Nhà trường chú 
trọng đào tạo đội ngũ sĩ quan có đầy đủ bản 
lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, 
thử thách, có năng lực chỉ huy, quản lý, huấn 
luyện bộ đội. Việc thực hiện chính quy về lễ 
tiết tác phong, về thực hiện các chế độ làm việc 
theo chức trách và công tác quản lý bộ đội, 
quản lý trang bị... được thường xuyên coi trọng. 
Sau khi có Chỉ thị số 37/ĐUQSTW của Đảng 
ủy Quân sự Trung ương và Chỉ thị của Bộ Tư 
lệnh Binh chủng về xây dựng chính QUY, Nhà 
trường đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác 
xây dựng chính quy, phát động các phong trào 
thi đua sâu rộng từ cơ quan đến các đơn vị 
trong toàn trường và tổ chức cho 100 % cán bộ, 
chiến sĩ, học viên học tập quán. triệt. Nhà 
trường quyết tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm 
các khâu yếu kém trong việc lập và thực hiện 
kế hoạch, biên soạn bài giảng, duy trì nghiêm 
chế độ nền nếp đi lại, giờ giấc, phát ngôn, ăn 
mặc và lễ tiết tác phong, coi đây là những nội 
dung quan trọng, cơ bản trong công tác xây 
dựng chính quy. Xác định huấn luyện đào tạo 
là nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác đảng, 
công tác chính trị đóng vai trò then chốt, 
Ban Giám hiệu hết sức coi trọng xây dựng 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


các tô chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây 
dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, xây 
dựng con người có lập trường, bản lĩnh chính 
trị kiên định, vững vàng, luôn hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống. 
Nhiều năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn 
giữ vững danh hiệu : Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh. _ 

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng và củng cố 
các tô chức đảng, công tác tuyên truyền giáo 
dục chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, giáo viên, 
học viên, chiến sĩ trước những diễn biến phức 
tạp của tình hình thế giới và khu vực cũng luôn 
được coi là một nhiệm vụ quan trọng và cần 
thiết. Do vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ Nhà trường 
đều kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ nghĩa vụ và trách 
nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó 
săn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ 
được g1ao. 

Đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc, cái nôi của bộ đội Tăng thiết giáp 
anh hùng, trong những năm qua, Nhà trường đã 
thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng tốt 
mối đoàn kết với. cấp ủy, chính quyên và nhân 
dân địa phương, với các cơ quan và đơn vị bạn. 
Thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu 
với nhân dân, Nhà trường thường xuyên nắm 
chắc tình hình chính trị, an ninh địa bàn đóng 
quân để kịp thời có kế hoạch phối hợp giữ vững 
ổn định trật tự và an toàn xã hội, chủ động đóng 
góp sức người, sức của giúp đỡ nhân dân địa 
phương khi gặp khó khăn. Nhà trường đã ủng 
hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các nạn nhân 
bị nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em tật 
nguyên, góp phần xây dựng quỹ khuyến học ; 
nhận và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, xây dựng nhà tỉnh nghĩa, giúp nhân 
dân làm đường, sân vận động, đào mương, 
khám chữa bệnh... Những việc làm đó mang ý 
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nghĩa sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ 
nguồn”, làm cho nhân dân thêm tin yêu Bộ đội 
Cụ Hòỏ, Bộ đội Tăng thiết giáp, tạo ra nguồn cô 
vũ động viên quan trọng giúp Nhà trường hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Những thành tích đã đạt được trên các mặt 
công tác hậu cân, kỹ thuật, xây dựng chính quy, 
công tác đảng, công tác chính trị là những đóng 
góp hết sức lớn và quan trọng trong quá trình 
xây dựng và trường thành của Nhà trường sau 
thời gian nâng cấp bậc đào tạo. Tính từ khi 
chính thức được công nhận bậc đại học, Nhà 
trường đã đào tạo hàng nghìn sĩ quan chỉ huy, 
hàng trăm cán bộ chính trị, hậu cần cho các đơn 
vị tăng thiết giáp toàn quân, tỷ lệ học viên tốt 
nghiệp đạt khá giỏi không ngừng tăng. Tất cả 
đều có lập trường tư tưởng vững vàng, xác định 
tốt mọi nhiệm vụ, yên tâm phục vụ quân đội 
lâu dài trong đó có những đồng chí xung phong 
về những nơi khó khăn, gian khổ hoặc đảo xa. 

Mỗi bước đường phát triển đều có công sức 
của các thế hệ đi trước, sự đồng tâm, nhất trí, 


sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm của 


toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân 
viên, chiến sĩ của Nhà trường. Khi năng lực, trí 
tuệ được phát huy, lòng nhiệt tình được khơi 
dậy, ý thức trách nhiệm được nâng cao thì sẽ 
nhân lên sức mạnh và đạt kết quả tốt. 

Với những công lao, thành tích đóng góp 
quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải 
phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã được Đảng, 
Nhà nước, Quân đội, chính quyền nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần biêu dương khen ngợi 
và tặng nhiều phần thưởng cao quý : 5 Huân 
chương Quân công, Huân chương Chiến công 
các loại cùng nhiều bằng khen, phần thưởng. 
Mặt khác, do có nhiều thành tích trong công tác 
bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, chiến sĩ 
xe tăng thiết giáp cho Quân đội nhân dân cách 
mạng Lào, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã 
vinh dự được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân 
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dân Lào tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 
Suốt chặng đường dài Nhà trường không ngừng 
phần đấu đề xứng đáng là một trung tâm giáo 
dục - đào tạo có chất lượng tốt. 

Sắp tới, nhà trường đang đứng trước nhiều 
khó khăn vượt qua nhiều thách thức, nhất là 
phải nhanh chóng xây dựng một đội ngũ giáo 
viên có trình độ cao ; công tác giáo dục - đào 
tạo phải bám sát với tình hình nhiệm vụ mới. 

Qua chặng đường 30 năm xây dựng và 
trưởng thành, Nhà trường có thể rút ra một số 
kinh nghiệm bước đầu : 

1. Thường xuyên tăng cường vai trò lãnh 
đạo của các tô chức đảng, coi xây dựng đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. 


2. Luôn luôn quán triệt, bám sát các nghị 
quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dân của cấp 
trên và nắm vững tình hình, nhiệm vụ của 
Nhà trường. 

3. Nêu cao tỉnh thần đoàn kết, tự lực, tự 
cường, có kế hoạch khoa học và tô chức thực 
hiện nghiêm túc, sáng tạo, chủ động, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữ 
tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết 
quốc tế. 

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, 
cán bộ, quản lý giáo dục có trình độ và năng 
lực, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm 
huyết trong thực hiện nhiệm vụ. 

5. Trong huấn luyện, quán triệt phương 
châm : Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên 
sâu. Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực 
hành, Nhà trường gắn với đơn vị. Phát huy sức 
mạnh tổng hợp của Hội đồng quân nhân và các 
tổ chức quần chúng, thực hiện dân chủ về quân 
sự, chính trị và kinh tế... 

Có thể nói, với truyền thống 30 năm xây 
dựng và trưởng thành, với những thành tích đã 
đạt được trên các mặt chính trị, quân sự, giáo 
dục, đào tạo là những cơ sở vững chắc để Nhà 
trường tiếp tục vươn lên vững mạnh toàn diện, 
ngang tầm với nhiệm vụ được giao. 
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í bu buổi sơ khai của chế độ phong 
kiên, nước ta đã có hệ thống thương 
mại truyền thông, bao gôm : phô, 

phường, cửa hàng, cửa hiệu, chợ. Hệ thống 
thương mại đồ tuy ở nhiều trình độ khác 
nhau, từ thấp đến Cao, tùy theo từng giai 
đoạn phát triển của đất nước, nhưng đã đảm 
bảo sự trao đối các vật phẩm tiêu dùng của 
người dân và phất triển kinh tế suốt chiều dài 
lịch sử từ sản xuất hàng hóa nhỏ. 


Mặc dầu qua hơn 80 năm dưới ách đô hộ 
của thực dân Pháp, nhưng sự xâm nhập của 
phương thức sản xuất hàng hóa tư sản ngoại 
bang cũng chỉ làm thay đổi phần nào hoạt 
động thương mại tại các phô, phường, cửa 
hàng lớn, song vẫn không ) làm biến đổi được 
bao nhiêu hình thức và chất lượng hoạt động 
của các chợ, đặc biệt là các chợ ở nông thôn. 
Quan sắt các phiên chợ dân gian, nơi còn lưu 
giữ được những nét đặc sắc của chợ truyền 
thống, có thể nhận thấy sức sống của chợ thể 
hiện rõ hai chức năng cơ bản và chúng đã và 
đang song song tôn tại : 

- Chợ là nơi giao lưu hàng hóa. Người đi 
chợ để bán sản phẩm tự sản xuất được, mua 
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hoặc SỬa chưa dụng cụ, phương tiện sản xuất, 
mua sắm hàng hóa vật phẩm phục vụ sinh 
hoạt. Đối với thương nhân, chợ là nơi thu 
gom, giao, nhận, tìm mỗi hàng, mở mang 
buôn bán. 

- Chợ là nơi giao lưu văn hóa. Người đi 
chợ để chơi, hưởng thụ các hoạt động văn 
hóa, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn 
truyền thông, mua bán các loại đặc sản địa 
phương và quà cáp... 

Có thể nói rằng, ngoài các chức năng liên 
quan đến trao đôi hàng hóa, chợ truyền 
thống ra đời và phát triển gắn. liền với văn 
hóa xã hội, mang đậm bản sắc các vùng, 
miền và các dân tộc của đất nước Việt Nam. 
Mà sức sống của nên văn hóa Việt Nam là 
mãnh liệt và đã vượt qua thử thách của thời 
gian. Vi vậy, việc khôi phục và phát triển 
chợ truyền thống không chỉ nhằm thúc đây 
sức tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn 
tăng cường giao lưu văn hóa, tạo điều kiện 
phát triển dịch vụ, du lịch, giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc. 

Trong giai đoạn đất nước tiến hành cuộc 
kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chúng ta đã 
xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, bao gôm : hệ thống các công ty 
thương nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 từ trung 
ương đến địa phương. Các hoạt động mua, 
bán tuân thủ theo kế hoạch phân phối thống 
nhất từ trên xuống, thu mua hàng hóa từ các 
doanh nghiệp nhà nước và các hợp tác xã 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phân 
phối các vật phẩm tiêu dùng thông qua mạng 
lưới cửa hàng bách hóa tông hợp và hợp tác 
xã mua bán. Trong thời kỳ đó, hệ thống 
thương nghiệp này đã góp phần to lớn đảm 
bảo hậu cần cho quân đội và phục vụ nhân 


* Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Hải Dương 
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dân theo cơ chế bao cấp thời chiến, giúp đất 
nước vượt qua cuộc chiến tranh khốc liệt của 
dân tộc để bảo vệ và thống nhất đất nước. 


Tuy Vậy, nếu nhìn từ phương diện sản 
xuất hàng hóa hiện đại, thì chợ ở thời kỳ này 
không phát triên đúng với bản chất vốn có 
của nó, trên thực tế phần nào đã bị giảm sút 
cả về quy mô và số lượng bởi mấy nguyên 
nhân sau : 


- Nhu cầu trao đối hàng hóa qua chợ giảm 
rất nhiều một phần do sản xuât trong thời 
chiến, một phần bị kênh" phân phối tập 
trung của hệ thống thương nghiệp quôc 
doanh áp đảo cả về lượng hàng hóa lẫn tổ 
chức. 

- Bị hoàn cảnh của chiến tranh chi phối, 
không tập trung đông người để tránh các đợt 
oanh tạc của máy bay địch, nên chợ phải họp 
phân tán, thời gian họp chợ ngắn, tránh giờ 
cao điểm ban ngày, nhiều chợ phiên ở những 
vùng "trọng điêm" đã phải ngừng hoạt động. 

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà 
nước ta chủ trương xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác 
động của cơ chế đó đã đưa nền kinh tế nước 
ta thoát khỏi tinh trạng trì trệ, phát triển với 
tốc. độ cao. Cùng với sự phát triển của sản 
xuất, trao đổi và lưu thông hàng hóa cũng đã 
có một bước phát triển nhảy VỌt rất quan 
trọng. Việc xóa bỏ triệt để tình trạng ngăn 
sông cầm chợ, chế độ tem phiếu trong phân 
phối, thống nhất về giá và thực hiện tự do lưu 
thông hàng hóa đã tạo ra một thị trường 
thống nhất của cả nước. 


Những thay đổi lớn lao trong đời sống 
kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương là một 
bằng chứng cụ thể. Trong xu thế phát triển 
chung của cả nước, ngoài việc đã đạt được 
tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Hai Dương 
đã mở rộng đáng kể các hoạt động thương 
mại dịch vụ. Trong 10 năm (1991 - 2000) 
tông mức lưu chuyển hàng hóa xã hội của 
tỉnh đã tăng lên 11 lần so với năm 1991 (đạt 
2 996 tỉ đồng vào năm 2000). Bên cạnh đó, 
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dưới tác động của cơ chế thị trường, cơ cấu 
tổng mức lưu chuyển hàng hóa xã hội đã có 
sự biến đổi. Thương nghiệp nhà nước từ chỗ 
chiếm ưu thế tuyệt đối nay giảm xuống 
còn 23%. Thương nghiệp tập thể hầu như 
không còn. Thương nghiệp thuộc các thành 
phân kinh tế khác tăng mạnh (tới hơn 70%) 
và đang có xu hướng ngày càng phát triển. 
Điều này phản ánh đúng xu thế mới của hệ 
thống thương nghiệp hoạt động trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đoạn tuyệt với cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung, quan liêu, bao cấp trước đây. Bước 
sang thời kỳ đối mới, Hải Dương đã giải thể 
hoàn toàn hệ thống hợp tác xã mua bản, các 
công ty thương nghiệp cấp huyện, một số lớn 
công ty thương mại câp tỉnh do chúng hoạt 
động kém hiệu quả. Theo kế hoạch đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước, đến năm 2005, Hải 
Dương sẽ chỉ còn duy nhất một doanh nghiệp 
nhà nước sản xuất, kinh doanh thương mại 
do địa phương quản lý. 

Thời gian qua, thương nghiệp truyền 
thống dân doanh tuy phát triển nhanh, chiếm 
tỷ trọng cao trong khâu bán lẻ; song vẫn còn 
mang nặng tính tự phát. Sản phẩm hàng hóa 
và số người buôn bán, kinh doanh dịch vụ 
tăng nhanh, song quy mô nhọ, không thiết 
lập được mối liên hệ lâu đài g1ữỮa sản xuất và 
lưu thông, nhiều lúc xẩy ra tình trạng sản 
xuất mâu thuần với tiêu thụ, sản xuất tăng thi 
tiêu thụ ách tắc, tiêu thụ mở rộng thì sản xuất 
lại không đáp ứng được kịp thời, khâu nọ hạn 
chế khâu kia, không đồng bộ... đã phần nào 
hạn chế tốc độ phát triển kinh tế chung của 
toàn tỉnh. 


Tính tự phát còn thể hiện Ở sự phát triển 
không tương xứng trong cơ cấu của hệ thống 
thương mại truyền thông. Sự phát triên tự 
phát và quá mức của các cửa hàng, cửa hiệu 
thiên về bán lẻ, làm lãng phí lao động xã hội 
đồng thời làm chậm sự hình thành các trung 
tâm buôn bán lớn và chậm khôi phục vai trò 
của các chợ nông thôn. 
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Hiện nay, Hải Dương có 147 chợ với tông 
diện tích đất của các chợ là 352 689 m°, trong 
đó có 3 chợ loại I là chợ Phú Yên (thành phố 
Hải Dương), chợ Sao Đỏ (huyện Chí Linh) 
và Chợ Sặt (huyện Bình Giang) với diện tích 
trung bình của mỗi chợ gần 5 000 m? và có 
500 hộ kinh doanh cố định ; 17 chợ loại 2 với 
tông diện tích 73 512 m°, bình quân mỗi chợ 
là 4 325 m? ; 103 chợ loại 3 bình quân mỗi 
chợ là 2 278 m? ; 24 chợ tạm, mà trên thực tế 
đây là các điểm họp chợ, hình thành một 
cách tự phát ngoài quy hoạch sắp xếp của xã, 
phường. - 

Hiện tại, tỉnh mới hỗ trợ đầu tư, nâng cấp 
2 chợ (Phú Yên và Sao Đỏ), song nhiều hạng 
mục công trinh còn chưa được hoàn thiện do 
thiếu vốn. Cơ sở vật chất của các chợ khác 
trong tỉnh nhìn chung vẫn mang tính chắp vá, 
nghèo nàn, chật chội, không đảm bảo vệ sinh 
và không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trao 
đối hàng hóa dịch vụ của giai đoạn phát triển 
mới. Sở dĩ có tình trạng trên là do một số 
nguyên nhân sau : 

Thứ nhất, về nhận thức tư tưởng. Điều dễ 
nhận thấy là, phần đông cán bộ địa phương 
chưa nhận thức đầy đủ vị trí và vai trò của 
chợ nông thôn, nên dù trung ương có chủ 
trương đúng thì cũng khó có thể thấu đến cơ 
sở. Cụ thể là, từ năm 1996, Nghị quyết số 12, 
ngày 3-1-1996 của Bộ Chính trị đã định 
hướng phát triển kinh tế chợ, nhưng chưa 
được các cấp, các ngành quán triệt một cách 
đây đủ. 

Thứ hai, về cơ chế, chính sách. Cơ chế, 
chính sách của Nhà nước về vấn đề phát huy 
vai trò của. chợ nông thôn chưa đủ, chưa 
sát với diễn biến của thực tiễn. Đến nay, mới 
chỉ có Thông tư số 15/TM-CS TNTN, ngày 
16-10-1996 của Bộ Thương mại hướng dân 
về tổ chức và quản lý chợ, nhưng việc xác 
định quy mô và hình thức quản lý chợ theo 
thông tư này đã không còn phù hợp với thực 
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tiền, nhưng vẫn chưa có các văn bản pháp 
quy thay thế. 

Thứ ba, về quy hoạch. Việc phát triển chợ 
chưa có sự thống nhất trên quy mô quốc gia, 
mô hình các dạng chợ chưa được nghiên cứu 
một cách thấu đáo, dẫn đến việc tổ chức thiết 
kế xây dựng chợ không theo mẫu hình đáp 
ứng các yêu cầu của chợ hiện đại. 

Thứ tư, về vẫn đề đầu tư. Nhà nước chưa 
có chính sách đầu tư cho chợ. Việc huy động 
vốn thời gian vừa qua đều do các địa phương 
tự kêu gọi các nhà đầu tư. Do đó, chợ xây 
dựng mới thường bị các nhà đầu tư chỉ phối 
từ thiết kế, thi công đến bán sạp... Trong khi 
đó, mục tiêu của phía đầu tư là thu hồi vốn 
và lợi nhuận càng sớm càng tốt, nên việc xây 
dựng nhiều khi xa rời với các mục tiêu kinh 
tẾ - xã hội lâu dài và của một chợ hiện đại. 

Để thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nông 
thôn, hỗ trợ cho kinh tế hộ từng bước vươn 
lên phát triển sản xuất hàng hóa lớn tại địa 
phương, thiết nghĩ, vấn đề hiện nay là phải 
xác định rõ chức năng của chợ, như sau : 

- Là trung tâm thương mại, nơi trao đối 
thông tin, xúc tiền thương mại, mua bán trực 
tiếp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, giao 
dịch ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, 
dịch vụ. 

- = Là trung tâm cung cấp một số dịch vụ 
như bưu chính - viên thông, ngân hàng, y tẾ, 
dịch vụ sửa chữa công cụ sản xuất, dụng cụ 
gia đình, làm mỹ nghệ vàng bạc, thâm mỹ... 

- Là trung tâm du lịch, quảng bá ngành 
nghề truyền thống, hoạt động văn hóa ẩm 
thực, giao lưu biêu diễn văn hóa nghệ thuật 
dân gian... 

Từ việc xác định rõ những chức năng cơ 
bản đó, trong kiến trúc của chợ hiện đại nhất 
thiết phải xây dựng được ít nhất 3 khu vực : 

- Khu nhà quản lý, bao gồm trụ sở của cơ 
quan quản lý và khai thác chợ, các cơ quan 
nhà nước như thuế vụ, hải quan, công an. 
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- Khu nhà kinh doanh dịch vụ, ký kết hợp 
đồng, xúc tiến thương mại, bao gồm phòng 
niêm yết giá, sàn giao dịch, nơi tổ chức hoạt 
động khuyến nông, khuyến lâm và khuyến 
ngư ; giới thiệu sản phẩm mới ; hoạt động 
đăng kiểm, kiểm định ; nơi cung cấp dịch vụ 
sửa chữa công cụ, dụng cụ ; dịch vụ thẩm 
mỹ, mỹ nghệ vàng bạc, may mặc ; dịch vụ 
bưu điện, ngân hàng, y tế ; quảng bá ngành 
nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa dân 
gian . 

- Khu bãi, quán dành cho việc mua bán, 
thu gom hàng hóa nông sản trực tiếp, chủ yếu 
là hàng hóa nông sản của kinh tế hộ. 

Nhận thức sâu sắc về vai trò của kinh tế 
.__ chợ trong sự phát triển kinh tế địch vụ nói 

_ chung, tại kỳ họp thứ 7, ngày 10-7-2002, Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XI đã 
có Nghị quyết chỉ rõ, trong thời gian tới 
phải "... tổ chức quy hoạch và khuyến khích 
các địa phương xây dựng chợ ở các vùng 
nông thôn, trước hết là các chợ trung tâm thị 
trần, thị tứ và các chợ đầu mối tập trung ở các 
vùng sâu, để giúp nông dân và các hợp tác xã 
tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng 
bước tạo sự ổn định về thị trường cho nông 
dần”. Thực hiện nhiệm vụ đó, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương đã có kế hoạch hằng 
năm trích từ ngân sách tỉnh khoảng 2 tỉ đồng 
để tạo vốn ban đầu cho phát triển chợ và giao 
cho Sở Thương mại và Du lịch Hải Dương 
xây dựng quy chế sử dụng nguồn quỹ hỗ 
trợ này. 

Tuy nhiên, để phát triển chợ, siêu thị và 
các loại hình trung tâm thương mại, 
Hải Dương cũng như các tỉnh khác trong cả 
nước, đang rất cần sự tháo gỡ những khó 
khăn về cơ chế chính sách, tài chính của 
Chính phủ để đưa chợ trở thành những trung 
tâm phát triền tổng hợp kinh tế, văn hóa, dịch 
vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh 
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tế trong thời kỳ mới. Chính phủ sớm ban 
hành văn bản về vấn đề này để có thể phối - 
kết hợp được các ngành phát huy tốt vị trí, 
vai trò tích cực của chợ nông thôn trong việc 
thúc đẩy sản xuất hàng hóa của kinh tế hộ gia 
đình, BÓp phần chuyển dịch nhanh hơn nữa 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cụ 
thể phải trả lời được những yêu câu bức xúc 
của thực tiễn trên mấy nội dung sau : 

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát 
triển chợ, siêu thị và các trung tâm thương 
mại ở các tính, thành phố trực thuộc trung 
ương và cả nước. Xây dựng đề án thiết kế 
mẫu cho các dạng chợ khác nhau vừa đáp 
ứng các tiêu chi,ấn của chợ hiện đại, vừa phù 
hợp với những điêu kiện cụ thể của từng địa 
phương. 

2. Hình thành cơ chế đầu tư xây dựng chợ, 
trong đó các ngành có liên quan đến hoạt 
động quản lý, khai thác, kinh doanh của chợ, 
như : bưu điện, điện lực, thuế vụ, công an, 
khoa học, công nghệ, môi trường, thương 
mại - du lịch, văn hóa- thông tin, ngân 
hàng... cũng như các doanh nghiệp tham gia 
kinh doanh, khai thác chợ đều phải góp vốn 
hoặc tự đầu tư xây dựng nơi hoạt động của 
đơn vị minh, nhưng phải tuân thủ quy hoạch 
chợ và theo thiết kế mẫu. 

3. Nhà nước và địa phương lập kế hoạch 
cấp vốn xây dựng ban đầu cho chợ, cần có 
chế độ ưu tiên đối với các chợ miền núi, vùng 
xa, vùng sâu, có chính sách ưu đãi về thuế 
cho các hoạt động kinh doanh trong chợ. 

4. Tiếp tục hoàn thiện mô hình công ty 
khai thác kinh doanh chợ. Đối với những 
vùng nông thôn khó khăn và vùng sâu, vùng 
cao, vùng xa, có thể áp dụng mô hình doanh 
nghiệp công ích để khuyến khích và hỗ trợ 
đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình sớm 
đi lên sản xuất hàng hóa, theo kịp tốc độ 
phát triển của kinh tế hộ gia đình ở các vùng 
trung tâm. CÌ 
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0U( LIÊN QUẦN EỆ (uố0 TẾ 017A 0Á0 [ướt Lứi 
những năm đầu (thế ky XXI 


AU khi Liên Xô tan rã, tương quan lực 
` lượng giữa các nước lớn thay đổi rõ rệt 

theo hướng có lợi cho Mỹ. Trở thành 
siêu cường thế giới duy nhất, với sức mạnh 
tông hợp cũng như trên từng phương diện kinh 
tế, quân sự, khoa học - công nghệ - thông tin, 
Mỹ đã vượt xa tất cả các nước "đồng minh 
chiến lược" hay "đối thủ chiến lược" và tự cho 
mình có quyên tùy ý vi phạm các luật chơi trên 
trường quôc tế, trong khi Các nước khác, kể cả 
các nước lớn, cũng không thể làm như TH) 


Cuộc tấn công của chủ nghĩa khủng bố quốc 
tế vào nước Mỹ ngày 11-9-2001 và những hệ 
lụy của nó đã làm thay đổi sâu sắc các mỗi 
quan hệ quốc tế nói chung, chính sách đối 
ngoại của các nước lớn và cục diện quan hệ 
giữa họ nói riêng. Với tầm ảnh hưởng rộng lớn 
và sâu sắc, sự kiện "11-9-2001" trở thành dấu 
gạch nối đậm nét phân biệt hai giai đoạn khác 
nhau không chỉ của thời kỳ "hậu chiến tranh 
lạnh” mà còn của quan hệ giữa các nước lớn. 

Đối với Mỹ, sự kiện "11-9-2001" chẳng 
những gây ra những thiệt hại to lớn về người và 
của mà còn tác động mạnh vào tâm lý, tình 
cảm và tỉnh thần của người Mỹ. Tuy nhiên, sự 
kiện này cũng là cơ hội hiếm có đề Mỹ ra sức 
lợi dụng nhằm thúc đây các lợi ích quốc gia, 
những lợi ích trên tất cả các phương diện trải 
rộng khắp địa cầu của một siêu cường. Mỹ lấy 
Liên minh Quốc tế chống khủng bố làm ngọn 
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cờ tập hợp lực lượng chống nguy cơ đe dọa an 
ninh chung. Nhưng, về thực chât, đây cũng là 


một phương sách để Mỹ thâu tóm thế giới trong 


vòng cương tỏa của mình. Về phần mình, khi 
tham gia Liên minh nói trên, các nước lớn khác 
cũng điều chỉnh chiến lược và chính sách đối 
ngoại nhằm đạt những mục tiêu chiến lược sâu 
xa phù hợp với lợi ích của mình. 

Mục tiêu của các nước lớn ở Tây Âu (trước 
hết là Pháp và Đức) là từng bước giảm dần sự 
lệ thuộc vào Mỹ về mặt an ninh, nhưng vẫn ra 
sức củng cố, mở rộng NATO và EU để xây 
dựng một châu Âu "không chia cắt, dân chủ, 
hòa bình, ổn định và vững mạnh cả về Kinh tế 
lẫn chính trị - an ninh". 

Nga đặt ra mục tiều của mình là tái lập vị 
thế cường quốc thế giới, ảnh hưởng quốc tế đã 
từng có ; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc, 
bảo đầm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. 

Với Nhật Bản, đó là mục tiêu trở thành 
cường quốc chính trị tương xứng với vị thế 
cường quốc kinh tế - tài chính võn có, tức là tạo 
dựng được ảnh hưởng quốc tế lớn hơn. 


Mục tiêu của Trung Quốc là " xây dựng toàn 
diện xã hội khá giả, đây mạnh sự nghiệp hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thống 
nhất Trung Quốc". 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Chính do tác động của những nhân tố chủ 
quan và khách quan kể trên mà cục diện quan 
hệ giữa các nước lớn những năm đầu thế 
kỷ XXI có những thay đôi với những nét mới 
rất khác so với trước đây. Những nét mới đó 
là gì ? 

Trong các cặp quan hệ và những tam giác, tứ 
giác của các nước lớn, quan hệ Mỹ- Nea là cập 
quan hệ có những thay đôi, điều chỉnh với 
những nét mới nổi bật nhất. Thậm chí người ta 
còn nói tới "bước ngoặt” trong quan hệ giữa hai 
nước lớn này sau sự kiện "11-9-2001", tới 
"cuộc cách mạng" trong nền ngoại giao Nga, 
và "sự lựa chọn mang tính lịch sử" của nước 
Nga. Điều đó được cắt nghĩa, trước hết, bởi 
chính sách đối ngoại mang tính thực tế mà 
Tống thống Nga V. Pu-tin đã và đang thực thi 
trong quan hệ với Mỹ. Phân tích thấu đáo hơn, 
có thể nhận thấy sự điều chỉnh chính sách đối 
ngoại của Tông thống V. Pu-tin không phải là 
hành động nhất thời, chỉ vì lợi ích kinh tế trước 
mắt, mà có căn nguyên sâu xa của nó. Trên 
thực tế, sự kiện "11-9-2001" đã tạo cơ hội cho 
Nga thực hiện ít nhất 3 mục tiêu đã đề ra từ lâu 
nhưng chưa thực hiện được. Đó là : Tiêu diệt 
tận gốc lực lượng đòi ly khai ở nước Cộng hòa 
tự trị Trê-xni-a ; cải thiện quan hệ với Mỹ và 
các nước Phương Tây ; xác lập lại tầm ảnh 
hưởng của Nga, như Liên Xô đã từng tạo ra 
trước đây, trong đời sống các quan hệ quốc tế. 

Và phần mình, Mỹ cũng điều chỉnh chính 
sách đôi với Nga, chú trọng mặt hợp tác hơn. 
Vì sao vậy ? Thứ nhất, Mỹ nhận thức rõ hơn 
vai trỏ, vị trí quan trọng của nước Nga trong 
lĩnh vực quân sự - an ninh quốc tế và ở khu vực 
Âu - Á ; thứ hai, do nhu câu tập hợp lực lượng 
chống khủng bố quốc tế ; thứ ba, do những 
nhượng bộ và thiện chí của Nga. Kết quả là, 
Nga và Mỹ đã tiến những bước khá dài trong 
việc cải thiện quan hệ hai bên băng việc ký 
kết một loạt văn kiện hợp tác, thỏa thuận song 
phương. 

Tuy nhiên, việc hai bên đạt được nhiều thỏa 
thuận, cam kết hoặc hứa hẹn chung không có 
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nghĩa là quan hệ Nga - Mỹ đã thay đổi về chất. 
Giữa hai nước vân tồn tại những mâu thuẫn 
không chỉ ở các vấn đề mang tính chiến lược, 
như đa cực và đơn cực mà còn ở một số vấn đề 
cụ thể như thái độ đối với I-rắc, I-ran hay cuộc 
"chiến tranh thép",... Về Hiệp ước cắt giảm vũ 
khí tiến công chiến lược (tháng 5 - 2002), theo 
đánh giá của một chuyên gia quân sự Mỹ, "Nga 
ng một Hiệp ước, còn chúng, ta (Mỹ) được tất 
- Một nhà binh luận quôc tẾ của Hãng CNN 

cả răng, "Quan hệ hai nước ấm lại chẳng qua 
cũng giống như rượu cũ hâm lại và cho vào một 
chiếc bình mới mà thôi". Trên thực tế, Mỹ vẫn 
không từ bỏ chính sách kiềm chế đối với Nga. 
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc cũng được cải 
thiện hơn so với giai đoạn từ sau khi ông 
G. Bu-sơ lên cầm quyền đến trước khi xảy ra sự 
kiện "11-9-2001". Mỹ và Trung Quốc đã từng 
có những va chạm lớn nhỏ, nhất là việc Mỹ có 
thái độ cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung 
Quốc về vấn đề Đài Loan và việc Tổng thống 
G. Bu-sơ tuyên bố coi Trung Quốc là "đối thủ 
chiến lược" chứ không phải "đối tác chiến 
lược". Song, dù là đối tác chiến lược hay đối 
thủ chiến lược, Trung Quốc và Mỹ đều khá 
hiểu nhau, nước này luôn đánh giá cao vai trò, 
vị trí của nước kia trong bài toán ngoại giao của 
minh. Chính vì vậy, trong khi Mỹ tiếp tục chính 


sách vừa hợp tác, vừa kiêm chế Trung Quốc, thì ' 


Trung Quốc lại đưa ra chính sách vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh với Mỹ trong các vấn đề nhân 
quyên, Đài Loan, và hai nước vẫn thực hiện đều 
đạn các cuộc gặp thượng đỉnh, ra những tuyên 
bố chung, ký kết các văn kiện tăng cường hợp 
tác trên nhiều lĩnh vực quan hệ song phương và 
trên trường quốc tế. 

Về quan hệ Nga - Trung Quốc, hai bên có 
nhiều lợi ích tương đồng trong quan hệ 
song phương cũng như trên trường quôc tẾ. 
Trung Quốc, cũng như Nga, muôn xây dựng 
một trật tự thế giới đa cực trong đó cả Nga và 
Trung Quốc đều là những cực quan trọng. Nga 
hoàn toàn ủng hộ lập trường của Trung Quốc 
về vấn đề Đài Loan, phản đối Đài Loan độc lập 


60 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


Chế giới : (ấn đề - ồư kiện 


vì không muốn điều đó tạo ra một tiền lệ nguy 
hiểm cho lực lượng li khai ở Trê-xni-a. Ngoài 
ra, Nga chẳng những là nước vẫn có tiềm lực 
quân sự mạnh, có ảnh hưởng chính trị - an ninh 
lớn trên trường quốc tế, mà còn là nước cung 
cấp chủ yếu vũ khí hiện đại cho Trung Quốc, 
trong lúc Trung Quốc là nguôn cung câp hàng 
tiêu dùng thiết yêu giá rẻ cho Nga. Do vậy, 
"duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga 
không những có lợi cho an ninh quốc gia của 
Trung Quốc, mà đồng thời cũng. có lợi cho VIỆC 
thực hiện mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc 
và có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình và ôn 
định trên thế giới" °), 

Về phía Nga, việc cải thiện quan hệ với Mỹ 
và các nước phương Tây hoàn toàn không có 
nghĩa Nga đang liên minh với Mỹ để chống 
Trung Quốc. Thực tế cho thấy là, cả Nga lẫn 
Trung Quốc đều coi trọng quan hệ với Mỹ 
hơn ; nếu như Trung Quốc muốn tranh thủ cả 
Mỹ lẫn Nga, thì Nga cũng muốn tranh thủ cả 
Mỹ lẫn Trung Quốc để thực hiện các mục tiêu 
của mình. Trong khi Mỹ vẫn thực hiện chính 
sách vừa hợp tác, vừa kiêm chế đối với Nga và 
Trung Quốc, thì dù Nga và Trung Quốc không 
chủ trương liên minh với nhau chống Mỹ, 
nhưng chắc chắn không để Mỹ lợi dụng chia rẻ 
quan hệ đối tác chiến lược của họ. Chính vi 
vậy, quan hệ Mỹ - Nga - Trung tiếp tục diễn 
biến phức tạp. 

Trong quan hệ giữa các nước lớn sau “chiến 
tranh lạnh”, các cặp quan hệ Mỹ - Nhật, Trung 
Quốc - Nhật Bản và Nga - Nhật Bản là những 
mối quan hệ ít thay đổi nhất. Quan hệ Mỹ - 
Nhật Bản vẫn là quan hệ đồng minh, liên minh 
chặt chế, nước này luôn coi nước kia là hòn đá 
tảng trong chiến lược đối ngoại và an ninh 
của mình, và tính chất này nhìn chung không 
thay đổi trước những thăng trầm của lịch sử 
thế giới hơn một thập niên qua. Sau sự kiện 
"11-9-2001", cùng VỚI VIỆC tăng cường sự hiện 
diện quân sự ở một số nước trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ vẫn coi các căn 
cứ quân sự của mình đóng trên đất Nhật Bản là 


Số 14 (tháng 5 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


những mắt khâu chính yếu và quan trọng nhất 
để triển khai chiến lược an ninh ở khu vực này. 
Trên thực tế, Mỹ đang lợi dụng Nhật Bản hơn 
là hợp tác binh đẳng với nước này. Nhật Bản 
vẫn bị Mỹ coi là đồng minh đàn em, và không 
hiếm khi Mỹ qua mặt Nhật Bản trong các vân 
đề quốc tế và trong quan hệ với những nước 
lớn khác. | 

Do vẫn là người khống lồ một chân" (mà 
cái chân kinh tế ấy cũng đang bị lung lay bởi 
tình trạng suy thoái kếo đài), nên Nhật Bản 
phải tiếp tục dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh 
và xử lý các mối quan hệ song phương, đa 
phương khác. Tuy vậy, Nhật Bản cũng đang 
điều chính chính sách đối ngoại theo hướng cân 
bằng, đề cao tính độc lập tự chủ hơn trong quan 
hệ với Mỹ. Để trở thành Cường quÔC chính trị 
thế giới, Nhật Bản cho rằng cân phải thay đối 
hình ảnh của mình tức cái bóng luôn đi theo 
Mỹ, trong con mắt của cộng đồng quốc tế bằng 
chính sách đối ngoại đa phương ; ráng Nhật 
Bản phải phát huy vai trò quốc tế không chỉ ở 
lĩnh vực kinh tế- tài chính, mà cả ở lĩnh vực 
chính trị - an ninh quốc tế,.. 


Trong quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản là 
nước cung câp nguồn viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) lớn nhất đồng thời là đối tác 
thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Nhật Bản 
không thể không coi trọng một Trung Quốc 
đang có SỨC mạnh quôc gia tông hơp và ảnh 
hướng quốc tế ngày. càng tắng. Nhưng vỉ giữa 
hai nước vân đang tồn tại nhiều bất đồng, mâu 
thuẫn cả do lịch sử để lại lẫn mới nây sinh sau 
“chiến tranh lạnh”, nên quan hệ Nhật Bản - 
Trung Quốc vừa có sự hợp tác tích cực, vừa có 
sự kiềm chế lẫn nhau. Trung Quốc vừa muốn 
thúc đẩy quan hệ với Mỹ để kiềm chế Nhật 
Bản, đấy lùi nguy cơ Mỹ - Nhật Bản câu kết 
với nhau gây áp lực với Trung Quốc trong vấn 
đề Đài Loan và trên trường quốc tế, vừa muốn 


` 


(1) Xem Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh : Phân tích 
và dự báo, Thông tin Khoa học Xã hội chuyên đề, Hà Nội, 
2002, t 2, tr 270 
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cải thiện quan hệ với Nhật Bản để tận dụng tối 
đa thế mạnh kinh tế - tài chính, khoa học - 
công nghệ của nước này. 

Quan hệ Nga - Nhật Bản nhìn chung chưa 
có tiến triển đáng kể trong cục diện quan hệ 
giữa các nước lớn vào những năm gần đây. Cho 
đến nay, hai nước vẫn chưa ký được Hiệp ước 
hòa bình với tư cách là văn kiện đánh dấu sự 
binh thường hóa hoàn toàn quan hệ hai bên. 
Vấn đề quân đảo Cu-rin (đối với Nga) và "lãnh 
thổ phía Bắc" (đối với Nhật Bản) vẫn là nhân tố 
chủ yếu cản trở quan hệ bình thường giữa họ. 
Có thể nói, đây là cặp yếu nhất trong tứ giác 
chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga - Nhật Bản 
sau “chiến tranh lạnh”. ˆ 

Về cục diện quan hệ giữa các nước lớn, 
không thể không đề cập đến quan hệ giữa ba 
nước Nga - Trung Quốc - Ân Độ, ba nước lớn 
có những thế mạnh khác nhau trên đại lục địa 
châu Á. Ý tưởng thành lập mối quan hệ tay ba 
Nga - Trung Quốc - Ấn Độ lần đầu tiên được 
Thủ tướng Nga lúc đó là E. Pri-ma-cốp đề 
xướng nhân chuyến thăm của ông tới Ấn Độ 
(tháng 12-1998) nhằm chống lạt chính sách đối 
ngoại. cường quyền và ý đồ muốn thiết lập trật 
tự thế giới đơn cực của Mỹ. Do đều bị chủ 
nghĩa Hôi giáo cực đoan quá khích đe dọa an 
ninh, với mức độ khác nhau, nên ba nước có 
những quan điểm khá tương đồng trong vấn đề 
chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, và điều rất 
đáng chú ý là quan hệ giữa họ không còn bị 
nhân tố Pa-ki-xtan và xung đột giữa Ân Độ và 
Pa-ki-xtan gây xung khắc, chia rẽ ở mức độ lớn 
như thời kỳ "chiến tranh lạnh". Hơn nữa, cũng 
như Trung Quốc, Án Độ là nước chủ yếu nhập 
vũ khí từ Nga, còn Nga rất quan tâm đến Ân Độ 
với tư cách là một cường quốc đang nổi lên về 
phần mềm máy tính toàn cầu. Cả ba nước đều 
chủ trương cải thiện quan hệ với Mỹ và ủng hộ 
Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế. Nhưng đồng thời, họ cũng cảnh giác 
với ý đô chiến lược của Mỹ là xác lập chỗ đứng 
lâu dài ở vành đai địa - chiến lược quan trọng 
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với cả Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, vành đai 
kéo dài từ Trung Đông qua Trung Á tới Đông 
Bắc Á. Đối với Mỹ, lợi ích địa - chính trị, địa - 
kinh tế ở khu vực này không kém phân quan 
trọng so với lợi ích an ninh, nếu không nói là 
còn quan trọng hơn. Vì vậy, cả ba nước đều có 
nhu cầu hợp tác với nhau để hạn chế chính sách 
Cường quyền, bành trướng của Mỹ. Quan hệ 
Nga - Ân Độ, nhất là quan hệ Trung Quốc - Ấn 
Độ còn cần nhiều thời gian mới tiến tới mức độ 
hợp tác, hiểu biết và tin cậy như quan hệ giữa 
Nga và Trung Quốc. Song, vì những lý do trên, 
quan hệ Nga - Ân Độ, Trung Quốc - Ấn Độ đã 
được cải thiện khá rõ. Biêu hiện mới đây của sự 
xích lại gần nhau giữa ba nước là việc Ấn Độ tỏ 
ý muốn gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải 
(SCO) ra đời năm 2000, vốn do N ga và Trung 
Quốc là sáng lập viên. Tuy nhiên, quan hệ liên 
kết giữa Nga - Trung Quốc - Ân Độ chỉ mới bắt 
đầu, chưa có dấu hiệu chứng tỏ một tam giác 
chiến lược giữa ba nước đã hình thành. Và dù 
có hình thành thì tam giác đó cũng không phải 
là một khối liên minh quân sự - chính trị, mà sẽ 
là một trục các quan hệ đối tác mềm dẻo đề đối 
phó hiệu quả hơn với các vấn đề toàn cầu, từ 
chủ nghĩa khủng bố quốc tế cực đoan đến xu 
thế toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng trên 
phạm vi toàn thế giới. 

Như vậy, có nhiều nhân tố chủ quan và 
khách quan thúc đấy sự hợp tác, liên kết giữa 
các nước lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI, 
nhưng xét một cách sâu xa, cục diện quan hệ 
giữa những nước này vẫn ẩn chứa nhiều mâu 
thuẫn, xung đột và còn tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Hơn nữa, trong thời điểm hiện nay, khi vấn 
đề hậu chiến ở I-rắc và vấn đề khủng hoảng hạt 
nhân trên bán đảo Triều Tiên còn diễn biến 
phức tạp cũng như liên quan trực tiếp đến lợi 
ích của các nước lớn, thì cục diện đó càng khó 
đoán định. Với bối cảnh quan hệ giữa các nước 
lớn như vậy, trật tự thế giới mới khó có thể 
được thiết lập trong một tương lai gần. L] 
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HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIÊM CÔNG TÁC 
LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM 


ÂU tháng 4-2008, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác luân chuyển cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố phía Nam sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của 
Bộ Chính trị. 


Tham dự Hội nghị CÓ các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí bí thư, phó 
bí thư, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy của 33 tỉnh, thành phố tử Quảng Bình trở vào. Các đồng chí Trần 
Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; Phạm 
Văn Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ; 
Võ Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chỉ đạo Hội nghị. 


Bản báo cáo đề dẫn do đồng chí Phạm Văn Thọ trình bày tại Hội nghị nêu rõ : Từ khi có Nghị 
quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp Ủy đã tổ chức việc nghiên cứu quán triệt, tạo sự thống 
nhất về nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương đã ra chỉ thị, xây dựng kế 
hoạch, đề án luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Qua. 1 năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết 
định luân chuyển 26 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý ; 33 tỉnh, thành phố đã luân chuyển 
1 010 đồng chí, trong đó có 537 đồng chí do Ban Thường vụ các tỉnh, thành Ủy quản lý. Báo cáo 
cũng chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần phải khắc phục và nhấn mạnh : Từ thực tiên sinh động, phong 
phú của các địa phương, các ngành, Hội nghị này cần rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm, 
tìm ra những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ nhằm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ 
trong thời gian tiếp theo... 


Qua các báo cáo vả ý kiến tham luận, với cách nhìn khách quan, trung thực, thẳng thắn và từ 
kinh nghiệm phong phú của nhiều tỉnh, thành ủy, Hội nghị đã đi đến thống nhất : Muốn làm tốt công 
tác luân chuyển cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, trước hết phải 
tạo được SỰ thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên ; coi trọng công tác luân 
chuyển đối với cán bộ được luân chuyển ; tiến hành đồng bộ trong các khâu công tác cán bộ : đánh 
giá, quy hoạch, đảo tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ ; đảm bảo nguyên tắc : dân chủ, công 
khai, có bước đi ¡ vững chắc, không làm theo phong trào ; luân chuyển cán bộ phải đúng sở trường, 
năng lực cán bộ ; giải quyết r một cách hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa luân chuyển với phát triển 
tại chỗ, giữa luân chuyển và ổn định đội ngũ cán bộ. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh : Luân chuyển cán bộ là lồng gió mới 
trong công tác cán bộ. Những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt ở một số địa phương đã cho 
thấy, cần tạo được sự thống nhất cao trong cấp ủy, mà trước hết là Ban Thường vụ cấp Ủy các cấp. 
Đồng chí xác định mối quan hệ hữu cơ của 4 khâu trong công tác cán bộ : đánh giá cán bộ là tiền 
đề, quy hoạch cán bộ là trọng tâm, luân chuyển cán bộ là bước đột phá, đào tạo vừa đáp ứng yêu 
cầu trước mắt vừa phục vụ cho lâu dài. Tổng kết về công tác đánh giá cán bộ đồng chí nhấn mạnh 
4 bước : đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như phát hiện những y tưởng sáng tạo của 
cán bộ trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ; đánh giá. phẩm chất đạo đức cán bộ và 
cả gia đình cán bộ ; đánh giá những biểu hiện tham nhúng, và kết quả đấu tranh chống tham nhũng 
Ở cơ quan ; đánh giá việc quy tụ cán bộ cơ quan, đoàn kết ở các đơn vị công tác. Đồng chí còn nhấn 
mạnh : Trong quy hoạch luân chuyển cán bộ, phải chú ý những đồng chí trẻ, có năng lực và có triển 
vọng. Cấp ủy các cấp tạo điều kiện chứ không làm thay. Việc cần thiết là phải "tạo ra sân chơi" để 
cán bộ được luân chuyển thi thố tài năng. 

NHƯ HÙNG 
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in hoạt đông lý luân - tluẻe tiễn Tạp chí Cộng sản 


HỘI THẢO KHOA H0C VỀ TOẢN CÂU HÓA 
VẢ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUÔC TẾ CỦA NƯỚC TA 


GÀY 18-4-2003, Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Thương mại và Ban Chủ nhiệm đề tài KX 01-11 đã tổ 

chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đến phát triển kinh tế 
thị trường định hướng XHƠN ở Việt Nam". Tham dự Hội thảo gồm nhiều nhà nghiên cứu, quản lý của các bộ, 
ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Hội thảo tập trung thảo luận mấy vấn đề chính sau đây : 

1. Nội dung, bản chất của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

Các tham luận và ý kiến phát biểu đều cho rằng, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, là thành quả của 
quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và nền kinh tế thị trường thế giới ở mức độ cao. Mặc dủ, hiện nay 
quá trình này đang do các nước tư bản phát triển chỉ phối, nhưng toàn cầu hóa chính là sản phẩm của nền 
văn minh nhân loại, nó tạo ra cơ hội cho tất cả các nước. 

Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội do quá trình toàn cầu hóa đem lại để phát triển kinh tế của mỗi nước là rất 
khác nhau, trong đó thời cơ xen lẫn với thách thức. Nhưng thực tế kinh nghiệm của nhiều quốc gia đều cho 
thấy, chỉ có tham gia vào quá trình toàn cầu hóa thì các nước, đặc biệt là các nước nghèo, mới có cơ hội để 
phát triển. Đứng ngoài quá trình toàn cầu hóa, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế sẽ còn lớn hơn rất nhiều. 

Một số ý kiến cũng chỉ ra những biểu hiện mới của quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Đó là quá trình toàn 
cầu hóa đang chịu sự chỉ phối của các tập đoàn xuyên quốc gia, đang có sự móc nối giữa sức mạnh kinh tế 
và sức mạnh quân sự, cho nên toàn cầu hóa có lúc, có nơi dường như đang đồng điệu với quân sự hóa, 
với các thế lực bành trướng, cường quyền và các tham vọng bá chủ thế giới. 

2. Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế của Việt Nam 

Các báo cáo khẳng định quan điểm của Đảng về đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam là chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực với thu hút ngoại 
lực. Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Có ý kiến cho rằng, chậm trễ để mất cơ hội phát triển, tụt hậu xa hơn về kinh tế cũng là chệch hướng. 

Nhưng đối lập với toàn cầu hóa, hoặc tuyệt đối hóa mặt tiêu cực của nó lại là lặp lại những định kiến sai 
lầm trước đây của một số người về kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nước ta hội nhập với thế giới trong hoàn cảnh 
điểm xuất phát thấp, do vậy cần có một lộ trình thích hợp, vừa không đốt cháy giai đoạn, tránh chủ quan duy 
ý chí, vừa phải đi tắt đón đầu ; đồng thời, phải tỉnh táo, để tránh mặc phải nhưng sai lắm như một số nước đi 
trước đã rơi vào tình trạng nợ nân chồng chất, lệ thuộc về kinh tế dân đến khủng khoảng kinh tế, chính trị và 
mất ổn định xã hội. Bởi vậy, trong các bước đi cụ thể, cần tận dụng tối đa cơ hội do toàn cầu hóa đem lại, nhưng 
lại phải vượt qua mọi thách thức mà nó đặt ra. Nhiều ý kiến cho rằng, những tác động tiêu cực của nó trong 
việc làm gia tăng tình trạng bất công xã hội, gây hại đến môi trường sinh thái... đều có thể hạn chế và khắc 
phục hiệu quả, nêu có một nhà nước mạnh, đủ sức lựa chọn cho mình những bước đi thích hợp, có lợi cho 
quốc gia, dân tộc. : 

3. Về chủ động hội nhập 

Các ý kiến cho rằng, Việt Nam muốn hội nhập hiệu quả phải NiöriÊ chóng hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị 
trường trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của thị trường thế giới và các nước phát triển. Bởi, không 
có kinh tế thị trường phát triển thì không thể hội nhập thành công. Quá trình toản cầu hóa sẽ giúp chúng ta từng 
bước tiếp cận với văn minh nhân loại trong vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của ta. Đồng thời, phải 
chú trọng khai thác những lợi thế so sánh của đất nước, như : đất đai, lao động, tài nguyên. Hội nhập kinh tế 
quốc tế phải được coi như là một mặt trận, trong đó có cả hợp tác cùng có lợi, có cả cạnh tranh khốc liệt. Do 
vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật, chiến lược và nhất là lực lượng về con người, đào tạo nguồn nhân 
lực đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa sống còn. 
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2020 của thành phố Hải Phòng, Công ty Xây dựng và Phát triển đầu tư 
đã và đang góp sức mình vào việc nâng cấp và phát triển đô thị của 
Thành Phố. 

sứ | Từ năm 1997 đến nay, Công ty đã trực tiếp lập và tổ chức thực hiện trên 10 
“`... đưán đầu tưpháttriển nhà ở và khu đô thị với tổng số vốn đã đầu tư trên 200 tỉ 
-*....... đồng.Năm 2002, Công ty tiếp tục thực hiện dựán đầu tư xây dựng khu đô thị và 
'*. nhàởCưuViên: 
+ * Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dựán là trên 800 tỉ đồng. 

| * Quy mô từ5 000 đến 10 000 dân, được xây dựng trên tổng diện tích 32héc- 
›; _ — tathuộc địabànhảiphường Bắc Sơn và Quán Trữ quận Kiến An- Hải Phòng. 
| * Hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ với các chỉ tiêu kỹ thuật tiên tiến, các 
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hi công trình kiến trúc hiện. đại phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu xã 
“ hội đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo môi trường sinh hoạt tốt nhất cho : 
`. cộng đồng dân cưsinh sống trong khu đô thị. 

k *Những dựán tiêu biểu của Công ty: 

nh -Dự án các khu nhà ở Trần Quang Khải, Trần Nguyên Hãn, Trại Cau, Lam 

É Sơn, khu chung cư Cát Bi (nhà ở dành cho người thu nhập thấp), khu biệt thự 


Lạch Tray. 
ừ Bằng chính những công trình và những dựán lớn, Công ty đã góp phần vào 
í việc thay đổi cảnh quan đô thị Thành phố Hải Phòng. 
\ *Công tác đào tạo và đầu tư: 

Để khẳng định vị trí và không ngừng phát triển, luôn giành thắng lợi trong 
diều kiện kinh tế đầy biến động và cạnh tranh gay gắt, không chỉ đòi hỏi đội 
ngũ cán bộ công nhân viên năng động làm tốt công việc chuyên môn mà còn 
phải có kiến thức tổng hợp, đặc biệt về thị trường, hiểu biết dự án....Vì thế, 
Công ty không ngừng nâng cấp trang thiết bị máy móc, văn phòng tạo thuận 
lợi cho việc sản xuất và điều hành dựán. 
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thm, MẶT BẰNG QUYHOẠCH | == 
öwdmouA  Ì NHU ĐÔ THỈ CỰU VIÊN _ “NG | 
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dựng và Phát TRÌỂN đầu rư vữNg bước rRêN coN đường phár Riển và hội nhập, 
NQ NHU CẦU Thị TRƯỜNG với MỤC TÌÊU NĂNG SUẤT, ChẤT “Anh VÀ HiệU QUÁ. ˆ ˆ 
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: kẻ số Sóc TeR Xùy „' 
Mở ThƯởNG vào lúc T6 qiờ 
20 phút, ngày ThỨ Tư 
HÀNG TUẦN, TẠI số Tố - 
TRẦN Hưng ĐẠo - Thị xÃ 
Sóc TRĂNG. 
Uý khÁch MuA vé số Sóc 
TRĂNG lÀ Qqóp phẦn xÂy 
dựNG CÁC CôNG TRÌNh phúc 
Lợi xÃ hội, sự nghiệp QiÁo 
dục, y TẾ, VĂN hóaA TẠI địA 
phương. VừỪA ích NƯỚC, VỪA 
Lợi NHÀ. 
É TRÚNG THƯỞNG được chỉ 
TRẢ MộT LẦN bẰNG TÌỀN MẶT 
hoặc chuyểN kHoẢN, TÙY 
Theo sỰ lựA chọn CỦA 
khách hàng. THủ rục LÃNh 
THƯỞNG dễ đÀNG VÀ NHANh 
chóng. 
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Trọm Phót hènh vé số Sóc Trăng tọi tỉnh Cẩn Thơ: 
Địo chỉ: 116 Lú Tự Trọng - To.Cấa Thơ 
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Với diện rích 2629 ha cAo-<su, raoNG đó 1667 ba đã được khAi ThÁc và MộT NHÀ MÁY Chế biếN MÙ 
CA0-5U có CôNG sUẤT 1 ?0Ø-‹2 OOO TẤN/NĂM, CHẤT lượnNg hàng đạt chứng chỉ kiểm phẩm. 

Với diệN rích 600 HA cA-phÊ CA-ri-wo, raoNG đó 2Z2Ö hA đã đưA vào lúNH oANh vườN CÂY đẠT 
CHẤT lương rốt. HiệN xAy, CôNG TY đANG TRIỂN kHAi xAy dựNG MỘT NHÀ MÁY chế biếN cÀ-phê CA-ti-Mo 
CÔNG NGHỆ NƯớc Có CôNG SUẤT 1200-2 Q0 TẤN/NĂM. 

Dự Ax CHĂN Nuôi bò rhír với rô đàn 800-1000 con, hiệN xAy đã có 200 coN bò GiốNG ÍAi sỉN, 
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Phả tự hành P 60 đang thực hiện công tác đẳm bảo giao thông † B bến nhà Đình Vũ 


CHỨC NẴNG NHIỆM VỤ 

1.Quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng 07 tuyến 
sông địa phương, 1 tuyến sông TW ủy thác với tổng 
chiều dài 197,5km, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
đường thủy theo Nghị định 40/CP của Chính phủ. 

2.Bảo đảm giao thông tại các công trình giao thông 
theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải. 

3.Sản xuất kinh doanh dịch vụ đường sông, sửa 
chữa đóng mới phương tiện vận tải thủy. 

Được sự quan tâm của Thành phố, sự chỉ đạo trực 
tiếp của Sở Giao thông công chính Hải Phòng, sự giúp 
đỡ của Cục Đường sông Việt Nam, của các ngành chức 
năng, từ năm 2000 đến nay Công ty đảm bảo Giao 
thông Đường thủy Hải Phòng, với tinh thần tự lực, tự 
cường khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành nhiều công trình, sản phẩm phục vụ cho sản 
xuất và giao thông vận tải. 
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NHỮNG THÀNH TÍCH ĐậT ĐƯỢC 
® Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2000. 
 UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích 
xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, vệ sinh 
môi trường Thành phố năm 2000. 
® UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2001 và năm 2002. 
® UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích 
xuất sắc tham gia công trình đường xuyên đảo tuyến 
Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà góp phần vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. 
® Được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận: 
Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2002. 
® Ba năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh (2000-2001-2002). 
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ĐC: Đường Nguyên Phi Ý Lan - P. Suối Hoa - TX. Bắc Ninh 
ĐT: 0241 821 386 * Fax: 0241 811 305 


là 


háng 01-1997, thị xã Bắc Ninh 

trở lại vị trí thị xã tỉnh ly của 

tỉnh Bắc Ninh, với diện tích tự 
nhiên 26,34km?, dân số gần 80 ngàn 
người cư trú trên địa bàn 6 phường và 4 
xã. 

Sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 
XVIII, kinh tế của thị xã được điều 
chỉnh theo cơ cấu: thương mại - dịch 
vụ, công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, nông nghiệp. Từ năm 1997 
đến nay, mức tăng trưởng kinh tế bình 
quân hằng năm đạt 17,5%, trong đó 
thương mại - dịch vụ tăng trên 15%, 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
tăng 14%, nông nghiệp tăng từ 5,5% 
đến 6%. 

Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là 
trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, 
thị xã Bắc Ninh đã đạt được một số 
thành tựu sau: 
3lÁO DỊ ^O: Nhiều năm liền 
là đơn vị lá cờ đầu trong khối các 
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ca. ch. — (a2 no 
# kiảng ii 0079. 02401 Á:1 
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huyện, thị xã trong tỉnh; hoàn thành 
phổ cập THCS năm 2001, hiện đang 
thực hiện chuẩn hóa PTTH. 

Bảo đảm tốt việc chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 100% 
số xã, phường có trạm y tế và đang 
từng bước chuẩn hóa về cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị, chất lượng chuyên môn 
theo quy định của Bộ Y tế; công tác 
dân số, kế hoạch hóa gia đình được 
chú trọng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
giảm còn 0,9% (năm 2002). Ngoài ra, 
99,96% số cháu trong độ tuôi được 
tiêm chủng mở rộng theo quy định. 

Các gia đình 

thương binh, liệt sỹ được tặng thưởng 
sổ tình nghĩa từ 300 đến 500 ngàn 
đồng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
được các cơ quan nhận phụng dưỡng, 
được tăng nhà tình nghĩa và phương 
tiện sinh hoạt khác. 


Mỗi năm, giải quyết việc làm mới cho 


Ni c4! đ®xg xế ~ 
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từ 1 200 đến 1 500 lao động (riêng năm 
2002 giải quyết việc làm cho 1 850 lao 
động). Hiện nay, toàn Thị xã không 
còn hộ đói, hộ nghèo giảm, hộ giàu 
tăng. 

ỰNG | i 100% 
tuyến đường liên xã được nhựa hóa, 
96% tuyến đường liên thôn, liên xóm, 
liên khu phố được bê-tông hóa và 
gạch hóa. 

được đảm 
bảo, trật tự an toàn được giữ vững. 

ƒ . Số cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh tăng từ 41,2% 
(năm 1995) lên 73,6% (năm 2002); 
Đảng bộ thị xã từ năm 1999 đến nay 
luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh. 

Đảng bộ, nhân dân thị xã Bắc Ninh 
đang ra sức thi đua với mục tiêu sớm 
đưa thị xã trở thành đô thị loại 3 - là 
thành phố giàu đẹp văn, minh trong 
tương lai gần. 
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Từ ngày Sa ôi. Íuh tyêg đến ngày 24/0S/200% 


[IỀn mua máy 


PhÍ hòa mạng 


Tương đương {48.500 đồng 


(ớc liên lac 


giữa thuê bao CftyPhone với 
nhau, với thuê bao mạng cố 
định và ngượơe lại trong phạm 
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Địa chỉ: 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh , ĐT: 822357“. 82753 
ĩ Tài khoản: 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh 
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NĂNG LỰC CỦA 8ỆNH VIỆN 
- 300 giường bệnh và 26 khoa phòng 
- Hơn 400 y tá, bác sĩ và cán bộ, nhân 
viên, trong đó: 
+ Cán bộ có trình độ đại học: 90 bác 
Sĩ, 3 dược sĩ; 
+ Cán bộ có trình độ trên đại học: 
68% bao gồm các TH, sĩ cá Sĩ chuyên 


TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN 
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khoa 1, chuyên khoa 2 
CÔNG TC ĐÀO TẠO 

- Toàn bộ y tá của Bệnh viện đều qua 
tý đào tạo 3 tháng về quản lý của Bộ Y 
k 

- Hiện 10 cán bộ đang được Bệnh viện 
cử đi học đại học y tá. 

- Hằng năm, Bệnh viện còn tham gia 
đào tạo sinh viên cho Đại học Y Thái 
Nguyên, trường Trung học Y Phú Thọ và 
cán bộ y tế của các trung tâm, các cơ 
quan trong tỉnh. 

CÔNG TắC NGHIÊN CỨU 

Năm 2002, có 30 để tài khoa học được 
đăng ký, trong đó 20 đề tài được duyệt 
và 12 đề tài đã được thông qua, một đề 
tài cấp Nhà nước về ung thư sản, một để 
tài cấp bộ vế sử dụng kháng sinh. 


Rả/V ÔẤM “An 
tin 


VỆ G Ta 


St ì 


Nh NHIÊN liệu - Hồ Chí Minh). 


Hồ Chí Minh. 


1999:882 tỉ đồng 
2000:1043 tỉ đồng 


Í (). TỔN CÔNG TY DƯỢC 
- THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH 


MỘT SỐ HẾT QUả KHÁM CHỮA BỆNH 
| NĂM 9002 

- Số bệnh nhân nội trú vượt kế hoạch 
153%. 

- Số bệnh nhân ngoại trú vượt kế 
hoạch 130%. 

- Số ca trung, đại phẫu: 2 600 ca. 

- Số ca xét nghiệm vượt chỉ tiêu 400%. 

- Phẫu thuật miễn phí hằng trăm ca 


| 


(chủ yếu là "phẫu thuật nụ cười" và phẫu | 


thuật phụ khoa) 

- Bệnh viện đã phối, kết hợp với các cơ 
quan chức năng tham gia phòng, chống 
dịch bệnh, chống bão lụt, phục vụ lễ tết 
và các công tác xã hội khác. 

- Cử 50 lượt cán bộ, bác sĩ xuống tớ | 
cường cho những trạm y tế (chủ yếu là 
các xã vùng cao). 


SHAPHARCC5 


ĐC: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM 
ĐT: 9 400 388 - 9 400 459 - 9 400 460 *Fax: (84.8) 9 401 975 
Email: sapharco@hcm.vnn.vn 


... * Công ty Dược Thành phố Hồ Chí Minh (sapharco) là. 
.J!. doanh nghiệp nhà nước, chuyên mua bán, xuất nhập 
khẩu trực tiếp các loại dược phẩm( tân dược và đông 
dược), máy móc dụng cụ y khoa, nguyên liệu làm thuốc, 
hóa chất xét nghiệm và mỹ phẩm 

* Sản xuất đông dược và băng keo y tế. 


*2 khu vực mua bán sỉ: Tân Định,Hưng Đạo (Thành phố. 
* 37 hiệu thuốc tiếp thị, 376 đại lý tại Thành phố 
* 4 chỉ nhánh tại Hà Nội và nhiều đại lý phân phối ở hầu 


hết các tỉnh thành trong cả nước. 
-*2 xưởng sản xuất đông dược và băng keo dán y tế. 


2001:4147 tỉ đồng 
-2002:1 080 tỉ đồng 
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Bịa chỉ: 515 đường Biện Biên Phủ - TP. Hải Dương (lm 52 (L.5A đường Hà Nội - Hải Phòng) j Ầ -Ị 
Tel: (0320) 852 584, 852 554 ” Fax: (0320) 853 958, 843 788 * E-mail: lilamaeocc893@lmn.vnn.vn @ 
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* Đảm nhận và thực hiện các dự án chìa khoá trao tay (EPC) 
với tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 30 triệu USD. 

—* Chế tạo các kết cấu bằng kim loại, các thiết bị phi tiêu 
chuẩn, các thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi-măng và dây 
chuyền chế biến nông sản thực phẩm, chế tạo các loại máy 
bơm nước trục đứng đến 18 000 m3/ h và các máy cơ khí phục 
Kỹ sư- vụ nông nghiệp. 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc * Đúc các chỉ tiết bằng thép đặc biệt cho các thiết bị trong nhà 

máy sản xuất vật liệu xây dựng. 

* Đóng mới tàu pha sông, biển đến 1 000 tấn, sửa chữa lớn các 

phương tiện vận tải. 

* Hàn kết cấu thép bằng thiết bị và công nghệ hàn tiên tiến. 

Hàn dưới lớp khí bảo vệ (TIG, MIG)...Hàn bằng máy hàn tự 

động, bán tự động. Các mối hàn được kiểm tra bằng thiết bị 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế. 

* Lắp đặt, thí nghiệm và đưa vào chạy thử đây chuyền công 

nghệ của các Nhà máy công nghiệp, các công trình dân 

` dụng. 

- Đan * Lắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện tới 500 kV 

v.v. {TA w.. * Lắp đặt hệ thống kiểm nhiệt, đo lường, hệ thống tự động hóa 

_. X. __ ÔN uau cho các lĩnh vực trên. 
xế | x5 N... bảo đưỡng, sửa chữa thiết bị của các nhà máy đang 

` 2%I\V 22-19 NIÊN 9V jo AZ) hoạt động. 

Nhà điều hành An ty 
(7 + % á `7 › Áđ/tứ đượi đức “Ÿ cức (6t Lời {0 trợ ?0(Ó (%£ ?00đ/t // 
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Thí công lắp đặt thiết b; Các loại bơm nước đang được sản xuất Toàn cảnh mẻ đúc tại 
nhà máy xi-mmăng tại Nhà máy CTTB Hải Dương Nhà máy CTTB Hải Dương 
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TÂY NINH ROBBER CO MPANY 


ĐỊA CHỈ: XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH * ĐIỆN THOẠI: 066 853 606 


ông ty Cao-su Tôy Ninh (thuộc Tổng Công ty Coo-su Việt Nam), quản 
lý gên 8 000 héc-†a cqo-su, 2 nhò máy chế biến mủ cốm vò một dây | 
chuyền chế biến mủ ly tâm, với thiết bị múy móc tiên tiến, hiện đợi. | 
Sản phẩm mủ cgdo-su của Công ty đợt chốt lượng tiêu chuổn ISO | 
9001: 2000, đö xuốt khốu đi nhiều nước trên thế giới và được khóch hỏng 
tín nhiệm. 
Công ty gồm những người có trình độ vò năng lực quỏn lý luôn coi 
trọng chư tín. 
Công ty Cao-su Têy Ninh hiện rốt cần hợp tóc trong lĩnh vực sỏn xuốt 
hòng tiêu dùng từ nguyên liệu cœo-su thiên nhiên, phối - kết hợp xuốt khổu 
sản phổm cơo-su sơ chế vò thực hiện các dự án khóc trên nguyên tắc bình 
đẳng, hơi bên cùng có lợi theo Luột Đâu†ư của Nhè nước Việt Nam. 
RẤT MONG MUỐN được đón Tiếp Quý khách đếN ThAM QUAN, Hợp TÁC đẦu 


TƯ VÀ phối hợp ThƯơnNG MẠI với CôNG TY, Qúy khách sẽ hài Lòng. 


Trụ sở Công ty 


THĂNG RA 3 KY 
Số 678 


la :-: 
5-2003 


e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061. 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, _ 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 - 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664. 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http./Awww:tapchicongsan. 0rg. vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Tc:›chiCenegsen 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


II LŨDP 


BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX GUA ĐANG VÀ0 CUỘC SỐNG 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, đổi mới, 
sáng tạo của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới 

TRƯƠNG MỸ HOA - Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau 
cùng phát triển giữa các dân tộc 

HỒ XUÂN HÙNG - Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa IX) về đổi mới doanh nghiệp nhà nước 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐÔI 

ĐINH VĂN ÂN - Nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

HỒ TRỌNG VIỆN - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tcổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước 

TRẦN THỊ THU - Tạo việc làm cho lao động nữ trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

HỒ SĨ VỊNH - Bản sắc dân tộc trong một số tác phẩm văn nghệ 
BÂN SỐ VÀ PHÁT TRIÊN 

NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG - Chương trình dân số Việt Nam : 
Thành công và thách thức 


CAO TỰ THANH - Di dân nhập cư vào Thành phố Hồ Chí Minh : 
Xu thế và cách nhìn 
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HOHF HbKK MAHb: Pa3pwrwe nyxa CaMOCTOñT6/IbHOCTM, OỐHOBIIOHMR, MHMLMATMBHOCTM Wj©@onorww XO lllw 
MuHa Ha HOBOM 3Tane. HbÌOH[ MM XOA: PapHonpapwe, COnMWRADHOCTb, OKAa3AHW@ rñOMOUW HNDYT nñDYyTY BO WMñ 
OỐUI©rO pA3BMTMfR M©XXWY. HAaLMOHa'bHOCTnaMW. XO CYAH XYHY: fIponoreHMWe ycneuuHolñ peanwaauWwu P63oniOUMM 
II FIinenya LleHrpansHoro KoMwrera K[IB (lX coablB) oỐ OỐHOBIGHMW rOCYRADCTB@HHbIX npennpwsrul. JWHb 
BAH AH: IloptuloeHWe 2(ÐGKTMBHOCTM WHBOCTMDOBAHM3 M_ KOHKYDGHTOCTIOCOỐHOCTM PñDM M©@XXJIYHADOnHOl 
9KOHOMWd©CKOW WHTe@rpauwu  XO HOHF BbEH: flocranneHHbil@ BOTIDOCbDI M3 nñDAKTMKW AKLMOHMDOBAHWR 
rOCynapCTBeHHbx‹ npennpusTruli. HAH TXM TXY: CoanaHwue paỐOdWX MỘCT [WW X@GHCKWC TDYHNUUWĐCRW TDM 
DblHOHHO 2KOHOMMWK© O0 COULWanWwcTwdecKol opWweHTrauwwu. XO LIM BMHb: HauwoHantHbill KOnODWT B H@KOTOpbI%X 
ñpOW3286neHWax nwTeparypbI w wCKyCcraa. HFYEH TXMEH HbÌOHI: [IporpaMMa HapOnOHaceneHuna BueTHaMa — 
ycnexwu w wcneiraHwa. KAO Tbl TXAHb: Mwrpauwa 8 ropon XOUlWMWHA — TeHR9HUWWM W TOd4KH 3p©oHusa. 3blOHF 
CYAH HFOK-HMHb HDIK XOHỈ: OðHnosneHwe MGTOROB pyKOBORICTBA ñapTOprAaHOB rTOCYRADCTBGHHbIMM 
pennpwsTuaMH g8 XaHoe. HAH AHb TA: Yean BwHbnyK OÕHOBNRGT M rOBbillAaØT KA4@CTBO nOnWTWwecKol 
CWCTeMbI Ha M©@CTax. HFYEH @®blOHF HAM: HekoTropbie orbiTbi anMMHWCTDATMBHOI D€(ODMbi B fÌnOHWW. 
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NÔNG ĐỨC MANH 


Tổng Bí thư Ban Chốp hònh Trung ương Đảng 


_ Lời Bộ Biên tập : Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngày 15-5-2003, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tông Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tới thăm Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh. Tại đây, đông chí đã trình bày bài nói quan trọng. Tạp chí 
Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói đó. 


Thưa các đông chí, 

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 
19-5-2003), tôi rất vui mừng đến thăm Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong 
thời gian này, toàn Đảng đang triển khai thực 
hiện Chỉ thị của Ban Bí thư "Về đây mạnh 
nghiên cứu, tuyên truyên, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong giai ¡ đoạn mới" nhằm tiếp 
tục thực hiện Nphị quyết Đại hội Đẳng và 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX Về từ 
tưởng, lý luận. Học viện các đồng chí cũng 
đang tích cực chuẩn bị tổng kết hơn 10 
năm nghiên cứu và giảng dạy tư tướng 
Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phân đấu 
làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ngày càng giữ vai trò chủ 
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đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã 
hội ta, được quán triệt sâu sắc vào các hoạt 
động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
trong thời kỳ mới. 

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (195]), 
trong Văn kiện của mình, Đảng ta đã xác 
định vai trò, ý nghĩa, giá trị to lớn của đường 
lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, 
phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng 
Việt Nam. Đến Đại hội VII (1991), Đẳng ta 
kháng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho hành động của Đảng và cách 
mạng Việt Nam. Đó là một quyết định có 
tầm lịch sử quan trọng thê hiện bước tiến mới 
trong tư duy lý luận của Đảng ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc 
ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 


(Đưa (Xghủ quyết (ai hội IN eua (Đăng oà6 euôe lồng 


thế kỷ XX, tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự 
tồn tại và phát triên của Đảng, Nhà nước và 
xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXL Đại hội 
lần thứ IX của Đảng (2001) khẳng định : 
"Đẳng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ 
nghĩa trên nên tẳng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hô Chí Minh". Đại hội Đảng chỉ 
rõ : "Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống 
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết 
quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin vào điều kiện cụ thể 
của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tình 


hoa văn hóa nhân loại"). Đại hội đã nêu - 


lên những nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là tư tưởng về giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người ; về độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại ; về sức mạnh của 
nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc ; về 


quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà : 


nước thật sự của dân, do dân, vì dân ; về quốc 
phòng toàn dân, xây đựng lực lượng vũ trang 
nhân dân ; về phát triển kinh tế và văn hóa, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân ; về đạo đức cách 
mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô 
tư ; về chăm lo bôi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau ; về xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân... 

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã trình bày 
một cách ngắn ngọn, khá toàn diện từ khái 
niệm, cơ sở hình thành đến những nội dung 
cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng 
Hỗ Chí Minh là một kho tàng hết sức sâu 


_ Yap chí Cộng sản 


rộng, phong phú. Hôm nay, trong khuôn khổ 
cuộc gặp này, tôi xin đề cập một số vấn đề cơ 
bản trong tư tưởng của Người, những vấn đề 
có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp chỉ đạo tư 
tưởng và hành động của chúng ta trong thời 
kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trước những biến động phức tạp của tình hình 
thế giới hiện nay. 

Thưa các đông chí, _ 

Vấn đề nôi bật xuyên suốt, nhất quán 
trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam, là ý chí "không có gi quý 
hơn độc lập tự do", là tỉnh thần độc lập, tự 
chủ, tự lực tự cường và sáng tạo, thê hiện 
trước hết trong việc hoạch định đường lối, 
chính sách, phương pháp, bước đi của con 
đường cách mạng nước ta. 

Từ khi ra đổi tìm đường cứu nước, ngay đầu 
những năm 20 của thế kỷ XX, trên đất Pháp, 
Người đã nói : "Tổ tiên đã treo bao tấm 
gương đạo đức và dũng cảm, chí khí và tự 
tôn"2 ; về sau Người lại khẳng định Việt 
Nam là "một dân tộc đã tự cường, tự lập” 6). 

Hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng 
sôi nối và sáng tạo, Người đa tiếp. thụ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp với truyền thống 
yêu nước Việt Nam, tỉnh thần độc lập, tự chủ, 
tự lực tự cường dân tộc, tìm thấy con đường 
cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất 
đúng đắn là : độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Con đường đó đã được vạch ra 
từ mùa xuân năm 1930, trong những văn kiện 
do Người soạn thảo được Hội nghị hợp nhất 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quôc gia. Hà Nội, 2001, tr 83 
(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc Gia, 
Hà Nội, 1995 t 1, tr 79 
(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 30 
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ba tô chức cộng sản thông qua, trở thành 
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Với Cương 
nh đó, những nét lớn trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã hình thành và con đường 
cứu nước của Việt Nam đã được khăng định. 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là sự thể hiện rõ nét nhất tinh thần 
độc lập, tự chủ, sáng tạo của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Trong khi giải quyết những 
vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trên nhiều vấn đề quan 
trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải 
phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. 


Từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong _ 


khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Hồ Chí Minh 
đã nêu rõ răng ở phương Đông có những đặc 
điểm khác với phương Tây: mà thời mình 
C. Mác chưa có điều kiện nghiên cứu, đồng 
thời mỗi dân tộc lại có những đặc điểm riêng. 

Trong Điều lệ tạm thời của Hội Liên hiệp 
công nhân quốc tế năm 1864 do C. Mác khởi 
thảo, một tư tưởng cơ bản được nêu lên là : 
"Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải 
do bản thân giai cấp công nhân tự giành 
lấy", Hơn sáu mươi năm sau, trong Tuyên 
ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, Hô Chí 
Minh viết : "Vận dụng công thức của Các 
Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công 
cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện 
được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em"6'. 
Người vạch rõ tính chủ động của cách mạng 
thuộc địa đối với cách mạng chính quốc : 
"Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á 
bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc 
lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham 
không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng 
khống lồ, và trong khi thủ tiêu một trong 
những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản 
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là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ 
những người anh em mình ở phương Tây 
trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”®), 
Người đã chỉ ra để mỗi người Việt Nam hiểu 
răng ta phải tự lực, chủ động làm cách mạng 
giải phóng mình, không nên chỉ trông chờ 
"công nông Pháp cách mệnh thành công thì 
nhân dân Việt Nam sẽ được tự do" mà cần 
chủ động "An Nam dân tộc cách mệnh thành 
công, thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu 
thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh 
cũng dễ". Chính những luận điểm sáng tạo, 
mới mẻ đó đã dẫn Hồ Chí Minh đến những 
quyết định lịch sử. Tháng 8-1945, khi thời cơ 
xuất hiện, Người ra lời kêu gọi : "Giờ quyết 
định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn 
quốc đông bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà 
tự giải phóng cho ta"ữ). Thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám là thắng lợi của tỉnh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường và sáng tạo 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong những năm kháng chiến chống xâm 
lược, Hồ Chí Minh luôn nêu cao tỉnh thần 
"dựa vào sức mình là chính". Nếu như trong 
đấu tranh giành chính quyên, Người đòi hỏi 
phải "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" thì 
những năm kháng chiến chống xâm lược, tư 
tưởng ấy của Người là "Dân ta phải giữ nước 
ta". Khi miền bắc bước vào thời kỳ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Người chỉ rõ : "Trước đây, 
nhân dân ta đã nêu cao tỉnh thần tự lực cánh 
sinh, trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay 
chúng ta càng phải nêu cao tinh thần tự lực 
cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà"®), 


(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1994, t 16, tr 24 

(5) Hồ Chí Minh : Sdở, t 2, tr 36 

(6) Hồ Chí Minh : Sdở, t I, tr 10 

(7) Hồ Chí Minh : Sđở, t 3, tr 554 

(8) Hồ Chí Minh : Sđở, t 11, tr 22 
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Nhân dân Việt Nam và tất cả những 
người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều 
biết đến câu nói mang tính thời đại của 
Hồ Chí Minh : "Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do". Người nhấn mạnh : "Mỗi một 
người dân phải hiểu : có tự lập mới độc lập, 
có tự cường mới tự do”0), 

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tư duy 
lý luận và hoạt động thực tiền, độc lập tự chủ 
không có nghĩa là biệt lập, đứng một minh. 
Ngay từ năm 1947, Người đã chủ trương : 
"Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và 
không gây thù oán với một ai"a9. Người đề 
cao việc học tập, tiếp thu sáng tạo kinh 
nghiệm của các đảng anh em, đồng thời phê 
phán mọi sự sao chép, giáo điều. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của 
tỉnh thần độc lập tự chủ, đổi mới và sáng tạo. 
Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hỗ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng 
ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua những thử 
thách to lớn, đặc biệt là vào thời điểm chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp 
đô. Đảng và nhân dân ta luôn kiên định con 
đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
ngay trong lúc sóng to gió cả ; nghiêm túc 
học tập bạn bè, những nước đi trước, những 
kinh nghiệm hay và phù hợp nhưng không 
sao chép, dập khuôn ; đã xác định đường lối 
đổi mới với các bước đi thích hợp. Thắng lợi 
của 17 năm đổi mới là thắng lợi của việc 
vận dụng sáng tạo và phát triên tư tưởng 
Hô Chí Minh, trước hết trong việc xác 
định đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, trong giáo dục và rèn luyện cán bộ, 
đang viên. 

Hiện nay trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và trước tình hình 
thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, 


Yạp chí Cộng sản 


trên cơ sở những quan điểm có tính nguyên 
tắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn 
bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, đôi mới và sáng tạo của 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong 
cộng đồng quốc tế, phần đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triên. Thực hiện nhất quán đường 
lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ 
quốc tế, chúng ta đang tận dụng mọi khả 
năng để thu hút ngày một nhiều hơn các 
nguồn lực bên ngoài, nhưng cần khẳng định 
răng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước 
hết là sự nghiệp của bản thân nhân dân ta, 
do trí tuệ và sức lực của dân ta. Văn kiện 
Đại hội IX viết : "Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc 
lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về 
đường lối, chính sách... Xây dựng nên kinh tế 
độc lập tự chủ phải đi đôi với chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao 
hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực 
vỚi ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để 
phát triển đất nước"), 

Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, chúng ta cần vận dụng tỉnh 
thần cách mạng và khoa học của Người để 
giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực 
tiễn đối mới hiện nay, luôn luôn gắn lý luận 
với thực tiễn, từ tông kết thực tiễn mà bổ 
sung, làm phong phú thêm lý luận, trước hết 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
nước ta và công tác xây dựng Đảng trong tình 
hình mới. 


(9) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 441 

(10) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr 220 

(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, tr 25 - 26 
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Thưa các đông chí, 

Một trong những nội dung cơ bản của tư 
tưởng Hỗ Chí Minh là "lấy dân làm gốc", xác 
định mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi 
dân ; Đảng và Nhà nước cũng như mọi cán 
bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe ý 
kiến nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, hết lỏng chăm lo mọi mặt đời sống nhân 
dân, thật sự là người lãnh đạo và là người đầy 
tớ trung thành của nhân dân. Phải ra sức củng 
cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là 
sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn 
cách mạng mà là chiến lược cơ bản lâu dài 
xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là 
nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng 
Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : 
"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta"d2, Người đòi 
hỏi mỗi người, trước hết là đảng viên, phải 
giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất như "giữ gìn 
con ngươi của mắt mình". Đoàn kết là sức 
mạnh. Với truyền thống đoàn kết, sức mạnh 
sẽ được nhân lên, trở thành nhân tố hàng đầu 
để giành và giữ độc lập dân tộc, xây dựng xã 
hội mới xã hội chủ nghĩa, thể hiện trong cân 
nói nổi tiếng của Người : 

Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết 

Thành công, Thành công, Đại thành công 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho răng đoàn kết 
là "điểm mẹ". "Điểm này mà thực hiện tốt thì 
đẻ ra con cháu đều tốt". Người nhắn mạnh : 
"Công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ 
thành một khối"). Người còn chủ trương 
đoàn kết với tất cả những ai có tài, có đức, có 
sức, có lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Trong xây dựng và phát triển khối đại 
đoàn kết toàn dân N gười chăm chú tìm 
kiếm, nâng niu, trân trọng những điềm tương 
đồng, hạn chế, giảm dần những điêm 
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khác biệt. Nguyên tắc được Người nêu lên từ 
năm 1946 là : "Năm ngón tay cũng có ngón 
vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau 
lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng 
có người thế này người thế khác, nhưng thế 
này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên 
ta. Vậy nên ta phải khoan hông đại độ. Ta 
phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì 
ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với 
những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải 
lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế 
mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì 
tương lai chắc sẽ vẻ vang", 

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch 


Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối, chiến 


lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Đại hội IX của Đảng, đại hội đầu tiên 
trong thế kỷ XXI, đã nêu rõ : "Kế thừa truyền 
thống quý báu của dân tộc, Đảng ta luôn 
giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân" 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẫn đấu để tăng 
cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn 
đân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền 
tảng, "lấy mục tiêu độc lập, thống nhất, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn 
trọng những ý kiến khác nhau không trái với 
lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai 
cấp, thành phân, xây dựng tỉnh thần cởi mở, 
tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai. Xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc 
phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng"09), 

- (12) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 510 

(13) Hồ Chí Minh : Sđở, t 8, tr 214 
(14) Hồ Chí Minh : Sđd, ( 4, tr 246 - 247 


(15) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
tr 123 - 124 
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Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
.-Trung ương (khóa IX) vừa qua đã ra các nghị 
quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc vi "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh", về công tác 
dân tộc, về công tác tôn giáo. Các nghị quyết 
đó đã cụ thể hóa tư tưởng chiến lược đại đoàn 
kết toàn dân của Đại hội IX, đồng thời làm 
sáng tỏ thêm bằng những luận điểm mới, 
cách luận giải mới và giải pháp mới. Nghị 
quyết Trung ương 7 là sự vận dụng, phát 
triển tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh phù 
hợp với thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách của sự nghiệp xây dựng và phát 
huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc "trường xuân 
bất lão" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra cách đây hơn nửa thế kỷ. 

Thưa các đông chí, 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc tới 
công tác xây dựng Đảng. Trong Di chúc, 
Người viết : "trước hết nói về Đảng". Người 
rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đảng. Người cho rằng muôn việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, "cán 
bộ là gốc của mọi công việc". Người luôn đòi 
hỏi mỗi người, nhất là người cán bộ. cách 
mạng, phải có đạo đức cách mạng, phải kết 
hợp chặt che phẩm chất và năng lực, hồng và 
chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. 

Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với nhân dân, quyết tâm 
suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, 
bất kỳ khó khăn nào cũng kiên quyết làm 
đúng chính sách, nghị quyết của Đảng, làm 
gương cho quân chúng, hòa mình vỚi quần 
chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu 
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quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư. Từ quan niệm về đạo đức cách 
mạng nêu trên, Người coi đạo đức là cội 
nguôn của người cách mạng : "Cũng như 
sông thì có nguôn mới có nước, không có 
nguôn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không 
có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có 
đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân"Œ?). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, từ bản 
chất của mình con người luôn hướng tới sự 
hoàn thiện, hướng tới chân, thiện, mỹ. Đạo 
đức định hướng việc hinh thành nhân cách, 
mục tiêu, động cơ, ý chí phấn đấu của mỗi 
con người. Đạo đức là nhân tố quyết định 
giúp người cách mạng hoàn thành nhiệm vụ 
được giao ; đạo đức của cán bộ, đảng viên, 
công chức phải được xem xét toàn diện trong 
mọi lĩnh vực hoạt động, từ đời công đến đời 
tư như sinh hoạt, học tập, lao động, chiến 
đấu, lãnh đạo, quản lý... Người chỉ rõ : "Làm 
cách mạng để cải tạo Xã hội cũ thành xã hội 
mới là một sự nghiệp rất VỀ vang, nhưng nỗ 
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một. Cuộc 
đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức 
có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. 
Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng 
làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ 
cách mạng vẻ vang"8), 

Từ truyền thống coI trọng đạo đức của dân 
tộc và đức là gốc của người cán bộ trong Tư 
tưởng Hô Chí Minh, Đảng ta chủ trương : 
"Đào tạo, bôi dưỡng cán bộ toàn diện cả về 
lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ 
chuyên môn và năng lực thực tiền. Quan tâm 

(16) Hồ Chí Minh : Sdd, t6, tr 18Ì 


(17) Hỗ Chí Minh : Sđở, t 5. tr 252 - 253 
(18) Hồ Chí Minh : Sơở, t9, tr 283 
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đào tạo, bồi đưỡng cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, các nhà doanh nghiệp và các chuyên 
gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt 
trong hệ thống chính trị ; coi trọng cả đức và 
tài, đức là gốc"9), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi "xây" phải 
đi đôi với "chống", nâng cao đạo đức cách 
mạng đi đôi với quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Người đã căn dặn cần bộ phải 
chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân. Năm 1955, Người lại nói rằng trong 
đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước có 
những người "đang mang một ba-lô chủ 
nghĩa cá nhân"20, Người rất quan tâm tới ý 
chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các 
cá nhân nhưng phê phán những người mắc 
chủ nghĩa cá nhân. Đối với những người này, 
bất kỳ làm việc gì cũng xuất phát từ lòng 
ham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, 
không nghĩ đến lợi ích của Đảng, của dân ; 
họ chỉ đòi hỏi mọi người vì mình mà không 
nghĩ mình vì mọi người. Người cho rằng chủ 
nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách 
mạng, "là mẹ đẻ ra mọi tính hư tật xấu". Do 
đó "thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể 
tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân". Với ý nghĩa đó, 
Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là "giặc 
nội xâm", "giặc ở trong lòng" và chống chủ 
nghĩa cá nhân "là một cuộc cách mạng 
nội bộ”. 

Trung thành với Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta rất chú 
trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng, 
chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng 
viên. Qua rèn luyện, số đông cán bộ, đảng 
viên vẫn giữ được đạo đức, phâm chất cách 
mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó 
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với nhân dân. Tuy nhiên, tỉnh trạng tham 
những và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên là rất nghiêm trọng. 

Bác Hồ dạy : "Muốn được dân tin, dân 
phục, dân yêu, cần bộ phải tự mình làm đúng 
đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết 
kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không 
thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng 
dân, thì cũng như bắc dây leo trời"¿!, Hiện 
nay trong hệ thống chính trị của ta có một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công 
chức, kể cả một số cán bộ, đảng viên cấp cao 
không làm được bốn điều dạy đó, mắc vào 
chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực 
dụng. Họ đã gây thiệt hại về kinh tế, chiếm 
đoạt tài sản của nhân dân, xa rời nhân dân, 
gây phiền hà cho nhân dân, gây mất đoàn kết 
nội bộ, đặc biệt là làm giảm sút niềm tin của 
nhân dân. Đây thật sự là một nguy cơ đối với 
Đảng và Nhà nước ta. Cả hệ thống chính trị 
nói chung và mỗi cấp, mỗi ngành nói riêng 
cần có những giải pháp thiết thực, mạnh mẽ 
hơn nữa để thực hiện N ghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VII và Kết luận 
của Hội nghị Trung ương 4, khóa IX ; tiếp 
tục đầy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính, 
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
quan liêu ; nêu cao tĩnh thần tự phê bình và 
phê bình và tạo điều kiện để nhân dân góp ý 
kiến phê bình cán bộ, đảng viên, công chức ; 
biểu dương những cán bộ, đảng viên, công 
chức tốt, gương mẫu, được nhân dân tín 
nhiệm ; kiên quyết đấu tranh, xử lý kỷ luật và 


(19) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VỊII, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996, tr 145 - 146 

(20) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 7, tr 576 

(21) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 208 


(Đưn (XÍgiủ quyết )qì hội IX eua Đang oào euôe tổng 


xét xử theo Điều lệ Đảng và pháp luật của 
Nhà nước những người mắc lỗi, phạm tội, bất 
kể họ là ai. Cán bộ, đảng viên, công chức 
phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, gương mẫu 
chấp hành kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, có trách nhiệm với gia đình trong 
việc thi hành luật pháp, thực hiện bằng được 
điều Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di 
chúc : "Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thực sự 
thấm nhuân đạo đức cách mạng, thực sự cần 
kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân". 

Thưa các đông chí, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện 
trong những tác phẩm, bài nói, bài viết và 
toàn bộ cuộc đời của Người. Ở Hồ Chí Minh 
luôn có sự thống nhất giữa tư tưởng và hoạt 
động thực tiễn, giữa lời nói và việc làm ; 
đồng thời, Người nghiêm khắc đòi hỏi cán 
bộ, đẳng viên phải thực hiện yêu cầu đó. 

Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, 
trên trang nhất cuốn Đường cách mệnh - tác 
phẩm nhập môn của người chiến sĩ cách 
mạng, Hồ Chí Minh nêu 23 điều của tư cách 
một người cách mệnh. Điều 10 chỉ rõ : người 
cách mạng "nói thì phải làm". Hai mươi năm 
sau, trong tác phâm "Sửa đối lối làm việc", 
Người cho rằng bôn phận của đảng viên là 
"làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi 
việc". Chi có nói được, làm được, mới đến 
được với quần chúng. Việc làm gương mâu 
của cán bộ, đàng viên là lực hút mạnh mẽ 
đê nhân dân tin và đi theo. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói "trước mặt quần chúng 
không phải ta cứ viết lên trần chữ "cộng sản" 
là được quần chúng yêu mến. Quần chúng 
chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức. 
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Muốn hướng dẫn nhân dân thì phải làm mực 
thước cho người ta bắt chước". Người thường 
xuyên đòi hỏi những người cộng sản phải là 
tấm gương sống động trong thực tiễn chứ 
không chỉ tiên phong trong hội trường, 
trên lời nói. Từ năm 1947 đến năm 1969, 
Hồ Chí Minh hơn mười lần nhắc nhở cán bộ, 
đàng viên phải "lo trước thiên hạ, vui sau 
thiên hạ”. Cũng từ năm 1947, Người đã nhận 
thấy và nghiêm khắc phê phán một số cán bộ 
"chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, 
ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì 
thiết thực cũng không làm được"0?), 

Là những người tiên phong, những người 
giữ vai trò lãnh đạo cho nên lời nói, đặc biệt 
là việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức 
luôn được nhân dân theo dõi, coi là khuôn 
mẫu. Mỗi cán bộ, đẳng viên và gia đình phải 
thật sự là tắm gương mọi mặt cho quần chúng 
noi theo. Nếu cán bộ, đảng viên, công chức 
kêu gọi nhân dân cần kiệm mà mình lười 
biếng, sống xa xỉ, lãng phí thì tuyên truyền 
một trắm năm cũng vô ích. Người so sánh 

"một tắm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền"), 

Đối với Hồ Chí Minh, tình cảm cách 
mạng cao đẹp, trong sáng phải được soi sáng 
bằng nhận thức khoa học và được chứng 
minh bởi những hành động kiên quyết, dũng 
cảm, khéo léo để biến tình cảm, lý tưởng 
thành hiện thực. Trung với nước, hiểu với 
dân là phẩm chất đạo đức, là tình cảm cao 
quý của mỗi người đối với dân, với nước 
nhưng phẩm chất, tình cảm ấy phải được 
chứng minh bằng hành động : "nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Người dạy 


(22) Hồ Chí Minh : Sở, t 5, tr 287 
(23) Hồ Chí Minh : Sớd, t 1, tr 263 
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chúng ta quyết tâm không phải ở lời nói mà 
phải trong công tác, trong hành động. Để đạt 
được điều đó, đối với một đảng, không thể 
chỉ dừng lại ở chủ trương, đường lối mà phải 
có các biện pháp thích hợp và đặc biệt phải 
có quyết tâm thực hiện. Người nói : "Đường 
lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp thực 
hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là phải có biện 
pháp. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai 
phần và quyết tâm phải ba phần, có như thế 
mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước"), 


Sự nghiệp đối mới do Đảng ta khởi xướng ` 


và lãnh đạo đã làm thay đổi bộ mặt đất nước 
và đời sống của nhân dân, củng cố vững chắc 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao 
vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế. Nhân tố hàng đầu tạo nên những 
thành tựu đó là sự đúng đắn trong đường lối 
của Đảng, sự phấn đấu bên bỉ của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta, trong đó có vai trò 
tiền phong gương mâu của cần bộ, đảng viên. 
Tuy vậy, cần thắng thắn chỉ ra rằng vẫn còn 
không ít cán bộ, đảng viên công chức chưa có 
sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Còn 
có những cán bộ, đảng viên, công chức nói 
nhiều làm ít, thậm chí nói một đằng làm một 
nẻo, nói mà không làm. Đê khắc phục tình 
trạng này, một trong những giải pháp lớn của 
Đảng đã được nêu trong Văn kiện Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa IX) là : "Toàn Đảng, 
trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt các 
cấp, các ngành kiên quyết thực hiện : nói đi 
đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, 
chính sách, pháp luật"@5). 

Thưa các đông chí, 

Như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : "Tư 
tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài 
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sản tỉnh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". 
Đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu Tư 
tưởng Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị "Đẩy mạnh 
nghiên cứu, tuyên truyên, giáo dục Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới". Đây là 
một sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan 


trọng cần được tổ chức chặt chế, khoa học, có 


hệ thống, trở thành nền nếp thường xuyên 
trong hệ thống chính trị, các lực lượng vũ 
trang, hệ thống nhà trường và các tầng lớp 
nhân dân. Nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh năm nay, thay mặt Ban Chấp 
hành Trung ương, tôi đề nghị toàn Đảng, các 
cấp, các ngành, trong đó các cấp ủy đảng, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
cùng các cơ quan tư tưởng, lý luận của Đảng, 
Nhà nước, các đoàn thể và quân đội tổ chức 
tốt chương trình học tập tư tưởng Hồ Chí 
Minh, góp phần phát triên đất nước nhanh 
chóng và bên vững trong thế kỷ XXI và xây 
dựng Đảng, bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Tự hào được dẫn dắt bởi một đảng lẫy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta 
quyết tâm phân đấu giành những thắng lợi 
ngày càng lớn trong sự nghiệp mà Đại hội IX ˆ 
đã nêu lên : "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa". 


Xin cảm ơn các đông chí. C 


(24) Hồ Chí Minh : Sớd, t 10, tr 266 

(25) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 
2002, tr 141 - 142 
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BÌNH ĐĂNG, ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ GIÚP NHAU 
CÙNG PHÁT TRIÊN GIỮA CÁC DÂN TỘC 


ƯỚC Việt Nam chúng ta là một 
quốc gia thống nhất gồm nhiều dân 


tộc cùng chung sống, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc từ ngàn đời nay. Các dân tộc 
anh em trong cả nước có truyền thống đoàn 
kết gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tôn tại và phát 
triển. Từ khi có Đảng, tỉnh thần ấy, đạo lý ấy 
ngày càng tỏa sáng và nhân lên mạnh mẽ, tạo 
ra sức mạnh tổng hợp và giành nhiều thắng 
lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, 
trước bao thách thức, tỉnh thần đoàn kết lại 
càng được khẳng định và củng cố vững chắc 
thêm. Vững bước tiến vào thiên niên kỷ mới, 
kế thừa tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), 
Đảng ta một lần nữa quyết tâm thực hiện 
chính sách nhất quán của mình về vấn đề này 
với Nghị quyết "Về công tác dân tộc”. 

Nghị quyết khẳng định Đảng ta dựa trên 
nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thực hiện chính sách dân tộc 
theo nguyên tắc "bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ giúp nhau cùng phát triển" nhằm phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục 
tiêu : "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh". 
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Một trong những mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội là thực hiện bình đẳng giữa con người 
với con người trong xã hội, xóa bỏ áp bức 
bóc lột, cùng nhau sống trong hạnh phúc, ấm 
no. Điều này có nghĩa là, các dân tộc anh em 
trong đất nước ta đều được bình đẳng, giúp 
đỡ nhau cùng phát triển. Ở nước ta, không có 
kỳ thị dân tộc, không một dân tộc nào áp bức 
bóc lột dân tộc khác ; không có dân tộc nào 
dù đông người hay ít người bị coi là thấp 
kém... Tất cả mọi dân tộc, mọi người đều có 
quyền sống trong độc lập, tự do và vươn tới 
ấm no, hạnh phúc, có quyền gìn giữ, phát 
huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc 
mình. Sự bình đẳng giữa các dân tộc bao hàm 
cả nghĩa vụ. và quyền lợi, về vật chất cũng 
như tỉnh thần. Mỗi thành tựu kinh tế, văn 
hóa, xã hội... của đất nước, các dân tộc đều 
được chung hưởng, và mỗi khi Tổ quốc bị 
xâm lăng, thiên tai, địch họa, các dân tộc đều 
cố kết thành một khối vững chắc, cùng chia 
sẻ, cùng nhau gánh vác, khắc phục và không 
hề có sự phân biệt nào. Tất cả những điều 
trên không chỉ được thể hiện nhất quán trong 
đường lối, chính sách của Đảng và luật pháp 
của Nhà nước ta mà còn là thực tiến sinh 
động không ai và không thể gì bác bỏ được. 
Chính vì lẽ đó, chúng ta mới giành được 


*' Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước 
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những thắng lợi huy hoàng và tạo nên cục 
diện tốt đẹp của đất nước như ngày nay. Khó 
có thể kể hết được sự tiến bộ về kinh tế - văn 
hóa của các dân tộc, kể từ khi có Đảng lãnh 
đạo và khi Nhà nước cách mạng được thành 
lập đến nay. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp CaO 
(cả nam và nữ) là người các dân tộc thiểu số 
đều được chăm SÓC, trưởng thành qua thực 
tiễn đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
góp phần to lớn và quan trọng đem lại vinh 
quang cho dân tộc ta, cho đất nước ta. Những 
thành tựu to lớn đó một mặt khẳng định tính 
ưu VIỆC của chế độ xã hội ta ; mặt khác, làm 
thất bại mọi mưu toan của các thế lực thù 
địch cả Ở trong nước và ngoài nước muốn 
dùng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc và phá hoại đất nước ta. 

Cần khẳng định là : Trên đất nước ta, SỰ 
bình đẳng và cùng phát triển, cùng tiến bộ 
giữa các dân tộc là sự thống nhất hữu cơ, 
không thể tách rời. Mục tiêu, cuối cùng làm 
cho các dân tộc cùng phát triển, cùng tiến bộ 
vững chắc, đạt tới sự bình đẳng thực sự về 
mọi mặt. Do đó, không thể có mặt này mà 
không có mặt kia. Nói cụ thể là, không có 
bình đẳng thì không có bước cùng phát triển 
tiến bộ ; ; hay ngược lại, không thể có sự cùng 
phát triển tiến bộ mà lại thiếu sự bình đẳng... 

Cơ sở quan trọng nhất để thực hiện sự 
bình đẳng và cùng tiến bộ giữa các dân tộc là 
đường lối chính sách của Đảng và luật pháp 
của Nhà nước ta. Đường lối và hệ thống luật 
pháp đó luôn được củng cố, bổ sung ngày 
một hoàn thiện và được thực hiện nghiêm 
túc, triệt để. Rõ ràng, mục đích bình đẳng, 
cùng tiến bộ, cùng phát triển giữa các dân tộc 
Ở nước ta là tốt đẹp, cao cả. Song, phải thấy 
răng, chúng ta phải làm øì, làm như thế nào 
để tiếp tục thực "hiện mục đích cao đẹp đó 
mới thực sự là vấn đề quan trọng. 

Các dân tộc anh em sống trên đất nước ta 
về cơ bản là sống đan xen với nhau. Nơi 
đồng bào thiểu số cư trú, phần đông ở vùng 
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cao, vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, hải đảo, 
địa hình phức tạp, hiểm trở, giao thông đi lại 
khó khăn, điều kiện thiên nhiên, khí hậu khắc 
nghiệt. Do vậy đã ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất, đời sống của đồng bào. Cho nên, đời 
sống vật chất, tinh thần của đồng bào còn 
nhiều vất vả, trình độ dân trí thấp cần được 
nâng cao. Nguyên nhân của tình trạng trên có 
nhiều, trong đó điểm xuất phát về kinh tế - 
xã hội của đồng bào rất thấp cộng VỚI những 
phong tục tập quần lạc hậu, điều kiện đầu tư 
vôn, cơ sở hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
chưa tương xứng với yêu cầu. Bên cạnh đó, 
các thế lực thù địch luôn lợi dụng những khó 
khăn yếu kém của ta, kích động gây chia rẽ 
mất đoàn kết giữa các dân tộc, hòng phá hoại 
chế độ xã hội ta. Đứng trước tình hình phức 
tạp ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán 
khẳng định : Muốn bình đẳng, cùng phát 
triển, cùng tiến bộ thì không có con đường 
nào khác là phải giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, 
trước hết là vượt qua khó khăn, xóa bỏ sự 
cách biệt về vật chất cũng như tinh thần giữa 
các dân tộc, để cùng nhau vượt lên phía 
trước. Trong các cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm trước đây, đồng bào các dân tộc 
thiểu số đã không tiếc công của, xương mu, 
sức lực sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Ngày nay, tuy còn nhiều khó 
khăn, nhưng đồng bào vân một lòng thủy 
chung, đem hết tâm lực giúp đỡ cán bộ nhà 
nước, chiến sĩ quân đội, đặc biệt là chiến sĩ 
biên phòng hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an 
ninh, quốc phòng, bảo đảm sự bình yên của 
Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và toàn dân ta biết 
ơn sâu sắc đồng bào và quyết tâm làm mọi 
việc để đèn đáp công ơn đó ; coi đây là lương 
tâm, là nghĩa vụ của chính mình. 

Tiếp tục sự nỗ lực đó, Đảng, Nhà nước ta 
từ nhiều năm nay đã vạch ra đường lối phát 
triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
an ninh, quốc phòng Ở Các vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống ; gắn phát triển 
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kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội ; 
coi trọng phát triển nguôn nhân lực của 
đồng bào ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
là người các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, chú ý 
gin giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của 
đồng bào trong nền văn hóa tiên tiến chung 
của đất nước. 

Hơn 16 năm đổi mới vừa qua, đất nước ta 
đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế - 
xã hội. Trong thành tựu chung ấy, sự đúng 
đắn và hiệu quả của chính sách dân tộc của 
Đảng, Nhà nước ta đã góp phần cơ bản và 
quan trọng. Đảng, Nhà nước ta đã ưu tiên đầu 
tư vôn. với một quy mô khá lớn để phát. triển 
kinh tế - xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số, 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo. Nhà nước ta đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng 
cho các chương trình, dự án để phát triển 
kinh tế - xã hội toàn diện tại các vùng đó. 
Chẳng hạn, dự án xây dựng khu kinh tế kết 
hợp với quốc phòng ở những địa bàn chiến 
lược (Tây Bắc, Tây Nguyên) ; các dự án định 
canh, định cư, Dự án 135 của Chính phủ và 
rất nhiều dự án nhỏ khác được lông ghép 
cùng tiến hành như : xóa đói giảm nghèo, 
bảo vệ môi trường, nước sạch nông thôn... 
Nếu chỉ tính riêng Dự án 135 với việc xây 
dựng hệ thống giao thông, trụ sở Xã hay cụm 
xã, hệ thống trường học, trạm y tế, trạm điện, 
điểm bưu điện - văn hóa xã... ở hơn một 
nghìn xã đặc biệt khó khăn, với mức đầu tư 
hàng trăm tỉ đồng. Mặt khác, hằng năm, Nhà 
nước còn hỗ trợ nhiều tỉ đồng cho đồng bào 
các dân tộc thiểu số phát triển giáo dục, đào 
tạo, chăm sóc sức khỏe hay phát triển sản 
xuất, xóa đói giảm nghèo... Chỉ riêng việc hỗ 
trợ cho đông bào ở những vùng đặc biệt khó 
khăn cũng đã lên tới hàng trăm tI đồng. 
Đảng, Nhà nưƯỚC ta chú ý ỳ phát triển hệ thống 
giáo dục, y tế, văn hóa và đào tạo đội ngũ cân 
bộ ở vùng dân tộc thiểu số với một quy mô 
khá lớn. Hệ thống trường học được xây dựng 
mới, nâng cấp đang tăng lên. Đáng chú ý là, 
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hệ thống trường phổ thông dần tộc nội trú 
được mở rộng và ngày càng được nâng cao 
về chất lượng ; hệ thống y tế phát triển không 
ngừng ; hàng vạn cân bộ được xóa mù chữ, 
tập huấn nghiệp vụ, luật pháp, hành chính ; 
hệ thống thông tin, phát thanh, truyền thanh, 
truyền hình phát triển rất nhanh ở vùng dân 
tộc thiểu số. Khi nói về thành tích phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số, 
không thể không nhắc đến hệ thống "điện, 
đường, trường, trạm" đổi thay hết sức to lớn, 
đem lại niềm tin yêu của đồng bào đối với 
Đảng và Nhà nước. Nhiều nơi từ ngàn đời 
nay người dân mới thấy con đường đến bản, 
thôn, đến trung tâm xã ; mới thấy ánh sáng 
của đèn điện ; mới thấy trường học, bệnh 
viện, bưu điện hay điểm bưu điện - văn hóa 
xã... Ước mơ từ nhiều đời nay đã thành sự 
thật. Nhưng có lẽ ấn tượng đậm đà nhất, tự 
hào nhất là thành tích xóa đói giảm nghèo. 
Nếu trước đây, Ở các vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu SỐ nước ta tỷ lệ đói nghèo chiếm 
hơn 30% SỐ dân, thì chỉ vài năm gân đây đã 
giảm xuống còn khoảng 20%. Thành tích 
xóa đối giảm nghèo Ở nước ta nói chung và 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói Tiêng, 
đã được bạn bè ngoài nước và các tổ chức 
quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. 

Một điều nữa cần nhấn mạnh là, Đảng, 
Nhà nước ta luôn tích cực huy động nguồn 
nhân lực rất lớn cán bộ ở các cấp, các ngành 
trực tiếp giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu 
số. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhất là các thây 
giáo, cô giáo mọi miền đất nước đã không 
quản khó khăn gian khô, ngày đêm „ Chung 
sông cùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
để giúp đỡ bà con phát triển về mọi mặt. 
Gương lao động và hy sinh dũng cảm quên 
mình của biết bao con người đáng yêu đó là 
biểu hiện cao đẹp về tình đoàn kết, bình 
đẳng, giúp đỡ giữa các dân tộc để cùng nhau 
phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau giữ 
vững trật tự, an ninh và quốc phòng. 
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Nhưng chúng ta chưa thể hài lòng, vì thực 
tế ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, 
vùng núi, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng đặc 
biệt khó khăn, đời sống của đồng bào còn rất 
vất vả. Tình hình đó đặt ra cho Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta nhiều vấn đề phải giải 
quyết. Để tiếp tục phát huy thành tựu và khắc 
phục hạn chế, yếu kém nhằm thực hiện mục 
tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đề ra, nhất là thực 
hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) "Vê công tác dân tộc”, trong thời 
gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, 

cần tiến hành tốt các công việc cần thiết sau : 


- Quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối, 
chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc ; học 
tập, phổ biến pháp luật của Nhà nước thật sâu 
rộng nhằm tạo sự chuyển biến. mạnh mế về 
nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi ngành, mỗi 
địa phương theo tinh thần đại đoàn kết các 
dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, cùng 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. Tăng cường công tác vận động 
quân chúng thực hiện tốt chính sách dân tộc 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

- Biến nhận thức của mỗi người, mỗi 
ngành, mỗi địa phương về chính sách, luật 
pháp về các vấn đề dân tộc của Đảng, Nhà 
nước thành hành động cụ thể, dấy lên phong 
trào "xã hội hóa" công tác dân tộc sao cho 
người người, ngành ngành, mọi địa phương 
thi đua giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu 
số, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa 
bằng kế hoạch hành động cụ thể và đạt hiệu 
quả cao nhất. 

- Các cấp, các ngành có liên quan đề xuất 
sáng kiến, đổi mới phương thức hoạt động ; 
góp ý, bổ sung vào đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước nhăm xây dựng cơ chế mới, 


tạo ra khí thê mới đề mỗi ngành nghề, mỗi 


địa phương, mỗi cá nhân tích cực đóng góp 
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sức người, sức của giúp đỡ đồng bào các dân 
tộc thiểu số vượt khó khăn, phát triển đồng 
đều với các dân tộc khác trong cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. 

- Đổi mới nội dung và phương pháp công 
tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
theo phương châm : chân thành, tích cực, 
thận trọng, kiên tr, tế nhị, vững chắc ; sử 
dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù 
của từng dân tộc, từng địa phương... thực 
hiện tốt phong cách công tác dân vận : 
"Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có 
trach nhiệm với dân". 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là 
người dân tộc thiểu số nói chung, cán bộ nữ 
nói riêng cho từng vùng, từng dân tộc. Trong 
những năm trước mắt, cần coi trọng việc bồi 
dưỡng đào tạo cán bộ từ thanh niên. 

- Bằng mọi cách tuyên truyền, giúp đỡ 
đồng bào các dân tộc I nhận thức và hành động 
đúng rằng : muốn tiến bộ, muốn phát triển, 
muốn xóa bỏ mọi cách biệt giữa các dân tộc, 
thì bên cạnh sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu to lớn 
của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, thì 
việc phát huy nội lực, phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của 
đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển 
sản xuất, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ 
_ chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

.. là yếu tố rất quan trọng. 

' thêu ta tin tưởng rằng, với truyền thống 
nghìn đời, với thành tích, kinh nghiệm đã đạt 
được từ mấy chục năm qua, với đường lối 
đúng đắn, và quyết tâm của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta, sự nghiệp đoàn kết, tương trợ 
giúp nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc ở 
nước ta sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ X của Đảng, Nghị quyết "Về công 
tác dân tộc " của Hội nghị Trung ương lần thứ 
bảy vừa qua. 
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHÓA IX) 
VỀ ĐÔI MÓI D0ANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lân 

thứ ba khóa IX, dưới sự tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, các 
ngành, các cấp, việc sắp xếp, đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước đã đạt được những kết quả bước đầu rất 
khả quan. Điều đáng ghi nhận là, thông qua 
nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 3 
và Chương trình hành động của Chính phủ, cán 
bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là người lao 
động trong Các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phân kinh tế, có điều kiện để hiểu sâu hơn, tin 
tưởng hơn vào quan điểm nhất quán của Đảng 
là quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước 
trong quá trình chuyển đối từ nền kinh tế tập 


S) AU gân hai năm thực hiện Nghị quyết 


trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa và khẳng 
định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Mặt 
khác, ý thức một cách rõ ràng và nhất quán hơn 
vấn đề muốn đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trước hết 
phải đối mới phương thức quản lý của Nhà 
nước đối với doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp nhà nước nói riêng. 

Đây là nội dung có nhiêu điểm mới cả về lý 
luận và thực tiễn. Vì thế, trong hai năm qua, 
Chính phủ cùng các cơ quan chức năng đã 


16 


HỒ XUÂN HÙNG” 


dày công nghiên cứu vừa làm, vừa tông kết 
thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để ban hành 
kịp thời các văn bản mới, sửa đổi, bổ sung các 
văn bản pháp quy hiện hành cho phù hợp 
với tình hình mới. Trong thời gian ngắn, Chính 
phủ đã tập trung chỉ đạo ban hành được 5 
nghị định gồm : Nghị định số 63/2001/NĐ-CP, 
Nghị định số 64/2001/NĐ-CP, Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP, Nghị định số 49/2002/NĐ- 
CP, Nghị định số 69/2002/NĐ-CP liên quan 
trực tiếp chỉ đạo quá trình đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước, 29 quyết định, chỉ thị 
và thông tư hướng dẫn của Chính phủ và các 
bộ, ngành nhằm cụ thể hóa các chủ trương và 
quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Nội 
dung chủ yếu của hệ thống các văn bản pháp 
quy trên nhằm xác lập các quy định mới hợp lý 
hơn cho việc chuyển đổi sở hữu các doanh 
nghiệp nhà nước, khuyến khích cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, hướng dẫn giải quyết 
các vướng mắc, tôn tại về tài chính, lao động và 
đất đai, tháo gỡ các rào cản về hành chính cho 
doanh nghiệp. Xác định cụ thể tiêu chí doanh 
nghiệp nhà nước, tông công ty nhà nước, các 
mô hinh mới cho doanh nghiệp nhà nước. Trên 


* Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp Trung ương 
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cơ sở đó, soát xét lại một cách tông thể doanh 
nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc. 

Song song với quá trình chuẩn bị và ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật và phê 
duyệt đề án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành quyết 
định và cho ý kiến về kiện toàn tổ chức đảng ở 
các doanh nghiệp nhà nước (Quyết định số 
67/QĐ-TW, ngày 24-3-2003, "Về việc thành 
lập ban cán sự Đảng ở một số tông công ty nhà 
nước hạng đặc Diệt, Thông báo sô 35/TB-IW, 
ngày 15-1-2003, của Ban Bí thư). Điều đó đã 
tạO ra sự đồng bộ về điều kiện để Các doanh 
nghiệ nhà nước thực hiện đổi mới tổ chức gắn 
với đôi mới cơ chế kinh doanh, cơ chế quản lý. 


Đến nay, nhin chung hành lang pháp lý cho 
việc chuyên đồi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 
đã khá đầy đủ, nhất là về các vấn đề cổ phần 
hóa, bán, khoán kinh doanh và cho thuê. Trong 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 của Chính phủ, các bộ, ngành, 
địa phương, tông công ty 91 được chủ 
động xây dựng đề án sắp xêp doanh nghiệp nhà 
nước thuộc lĩnh vực minh phụ trách để trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Qua khảo sát các tỉnh, thành phố và các bộ, 
ngành cho thấy, quá trình xây dựng đề án đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước đều được Ban 
Thường vụ các tính, thành ủy, Ban Cần sự đảng 
các bộ, ngành rất quan tâm. Ban Đổi mới và 
Phát triển doanh nghiệp nhà nước các bộ, 
ngành và các tỉnh, thành phố nêu cao trách 
nhiệm, bám sát Nghị quyết Trung ương 3 và 
Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg, của Thủ 
tướng Chính phủ, xuất phát từ nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, xã hội cụ thê của ngành, địa phương 
mình trong giai đoạn 2001 - 2010, chú trọng 
nâng cao tính khả thi của các đề án đưa ra, 
nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước ngay sau khi đề án được phê 
duyệt. 

Cuối năm 2001, c các doanh nghiệp nhà nước 
đã được bố trí lại như sau : 96 tổng công ty nhà 
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nước, trong đó có 18 tông công ty "91" và 
78 tổng công ty "90" với hơn 1700 doanh 
nghiệp thành viên ; hoạt động trong li lĩnh vực 
công nghiệp, xây dựng, g1aO thông gôm 60 tông 
công ty (12 tổng công ty "91” và 48 tổng công 
ty "90") ; trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 
22 tổng công ty 4 tông công ty "91" và 18 tổng 
công ty "90”) ; và trong lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, y tế là § tổng 
công ty "90" ; đồng thời, có khoảng 3 600 
doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc bộ, 
ngành và các địa phương trong cả nước. Theo 
sô liệu của 103 đề án của các bộ, ngành, địa 
phương và tổng công ty "91" đã được Thủ 
tướng phê duyệt (tính đến giữa tháng 5-2003), 
đến cuối năm 2005, sẽ chỉ còn lại khoảng hơn 
l 900 doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 
100% vốn, xấp xỉ bằng 38%. Các doanh nghiệp 
này, phần lớn hoạt động công ích, như : điện 
chiếu sáng, VỆ sinh môi trường, quản lý thủy 
nông đầu nguôn... hoặc là doanh nghiệp có tính 
đặc thù ngành, nghề hay lĩnh vực đặc thù, độc 
quyền ; các nông - lâm trường. 

Trong đợt sắp xếp này, 18 tổng công ty "91" 
đều đạt các tiêu chí do Chính phủ quy định. Có 
4 tổng công ty "90", do không đạt các tiêu chí 
của Chính phủ, lại không thuộc lĩnh vực Nhà 
nước cân năm giữ 100% vôn, đã bị giải thê (Bộ 
Công nghiệp có 3, Bộ Thương mại có Ì doanh 
nghiệp). Sắp nhập . để tổ chức lại 8 tông công ty 
"00". Như vậy, kể cả thành lập mới một tổng 
công ty "90” và tách một tông công ty thành 
hai, thì hiện còn lại 68 tổng công ty "90" ; có 17 
tổng công ty và 10 công ty được chọn làm thí 
điểm xây dựng mô hình công ty mẹ - công ty 
con ; 5 tông công ty được chọn ‹ để xây dựng các 
tập đoàn kinh tế. Hầu hết các tổng công ty khác 
đèu được. tổ chức lại và đổi mới cơ chế kinh 
doanh. Số phải thực hiện chuyển đổi sở hữu từ 
năm 2003 đến hết năm 2005 (sau khi trừ đi số 
đã cô phần hóa, sáp nhập, giải thể của 
năm 2002) là khoảng 3 000 doanh nghiệp nhà 
nước, trong đó, số phải giải thể, phá sản chiếm 
khoảng 3%. | 
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Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX yêu cầu 
đến năm 2005 phải hoàn thành cơ bản việc sắp 
xếp, điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 
hiện có ; thực hiện chế độ công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên đối với doanh nghiệp 
do Nhà nước hoặc các tô chức đảng, các tổ chức 
chính trị xã hội nắm giữ 100% vốn ; đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tông công 
ty nhà nước ; xây dựng một số tập đoàn kinh tế 
mạnh ; sửa đối, bổ sung cơ chế chính sách 
nhằm hình thành khung pháp lý đồng bộ để tạo 
quyền tự chủ cho doanh nghiệp ; đôi mới và 


lành mạnh hóa tài chính trong doanh nghiệp 


nhà nước, v.v.. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng 
nề này, chúng tôi xin có mấy đề xuất như sau : 

Một là, vấn đề có tính quyết định là tổ chức 
thực hiện tốt đề án đã được Thủ tướng phê 
duyệt. Muốn vậy, nhiệm vụ bao trùm là tiếp tỤC 
làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên ở tất cả các doanh nghiệp nhà 
nước ; tập trung cao sự chỉ đạo đối với các tông 
công ty, công ty phải giải thể, sáp nhập, các 
doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. 

Qua khảo sát thực tiễn quá trình xây dựng đề 


án, không ít bộ, ngành và tỉnh, thành phố, tông ˆ 


công ty, do việc xây dựng và đưa ra phương án 
cụ thể chưa được bàn bạc dân chủ nên đã làm 
nảy sinh nhiều tư tưởng khá phức tạp. Ở những 
nơi tuy thảo luận kỹ phương án, nhưng lại chưa 
chú trọng công tác tư tưởng, nhất là việc giải 
quyết chính sách chưa thỏa đáng đối với cán bộ 
và người lao động nên tình hình cũng không ít 
phức tạp. Việc xây dựng các chính sách chưa 
tính đến hậu quả về mặt xã hội đối với người 
lao động, nhất là chưa kết hợp hiệu quả việc 
tăng cường tái tạo việc làm gắn với nâng cao và 
mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội. Đối với cán 
bộ. lãnh đạo, chưa được đối xử đúng mức. 
N gười có công, có phẩm chất nhưng do yêu cầu 
mới của VIỆC sắp xêp lại doanh nghiệp phải tiếp 
tục được bố trí sử dụng hợp lý (có tính đến 

nguyện vọng cá nhân của "từng đối tượng cụ 
thê) ; người có khuyết điểm gây ra hậu quả 
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nghiêm trọng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh 
doanh hoặc thậm chí gây đổ vỡ doanh nghiệp 
phải được xử lý nghiêm khắc. 

Nghị quyết Trung ương 3 khóa X nhắn 
mạnh, trong 5 năm (2001 - 2005} cần "... đây 
mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà 
nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, 
xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến 
cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước", Khi xác định nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước trong năm 2003, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu : Cùng với việc sửa 
đổi, bổ sung các văn bản pháp quy cho doanh 
nghiệp nhà nước phát triển là nhiệm vụ chuyển 
đổi sở hữu mà tập trung vào cổ phần hóa. Theo 
đề án được duyệt, trong số 3 000 doanh nghiệp 
nhà nước chuyển đổi sở hữu, có hơn 2 700 
doanh nghiệp cổ phần hóa, bình quân phải cổ 
phần hóa hơn 900 doanh nghiệp/năm. Trong 
khi đó, năm 2002, chỉ thực hiện được hơn 100 
doanh nghiệp ; quý I năm 2003 đạt chưa đây 
100 doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó 
khăn, đòi hỏi các bộ, các tỉnh, thành phố và các 
tổng công ty phải dồn sức chỉ đạo thực hiện. 
Đặc biệt là, những bộ có nhiều doanh nghiệp 
thuộc diện cổ phân hóa(?). 


(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp bành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2001, tr 7 

(2) Bộ Thương mại : ] 10 doanh nghiệp, Bộ Xây dựng : 
113 doanh nghiệp, Bộ Công nghiệp: 75 doanh nghiệp, Bộ 
Giao thông vận tải : 105 doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn : 151 doanh nghiệp, Tổng Công ty 
Hóa chất : 25 doanh nghiệp, Tổng Công ty Đường sắt : 23 
doanh nghiệp, Tổng Công ty Hàng hải : 28 doanh nghiệp, 
Tổng Công ty Hàng không dân dụng Việt Nam : 16 doanh 
nghiệp, các tỉnh nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa như : 
Sơn La : 29 doanh nghiệp, Cần Thơ : 34 doanh nghiệp, 
Thái Nguyên : 24 doanh nghiệp, Hà Tây : 38 doanh 
nghiệp, Thừa Thiên - Huế : 24 doanh nghiệp, Đồng Nai : 
32 doanh nghiệp, Bắc Giang : 25 doanh nghiệp, Thanh 
Hóa : 43 doanh nghiệp, Thái Bình : 37 doanh nghiệp, 
Khánh Hòa : 29 doanh nghiệp, v.v.. : 
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Khi tiến hành cổ phần hóa thường có ba 
vướng mắc chủ yếu. Đó là : 1 - Làm rõ vấn đề 
tài chính doanh nghiệp để có phương án 
giải quyết, 2 - Xác định giá trị doanh nghiệp và 
3 - Phát hành cổ phiếu ra ngoài doanh nghiệp 
theo quy định. Tuy văn bản hướng dẫn đã khá 
đây đủ, song quá trình tổ chức thực hiện thường 
gặp rất nhiều tình huống cụ thể rất phức tạp. Vì 
vậy, trong thời gian tới công tác chỉ đạo cần 
phải được tập trung cao độ. 

Hai là, khẩn trương thông qua Luật Doanh 
nghiệp nhà nước sửa đổi nhằm góp phần tích 


cực tháo gỡ các rào cản và mở hướng đi mới: 


cho doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian 
này và nhất là trong khi chưa giải quyết dứt 
điểm vấn đề bộ chủ quản, sở chủ quản, Chính 
phủ cần ưu tiên ban hành văn bản pháp quy về 
thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh 
nghiệp nhà nước, bên cạnh việc tiếp tục ban 
hành 4 nghị định khác của Chính phủ và 
8 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên 
quan trực tiếp đến sắp xếp, đổi mới và phát 
triển doanh nghiệp nhà nước như Chương trình 
của Chính phủ đã định. Thúc đấy quá trình 
chuyển các doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp thuộc các tổ chức đảng, các tổ chức 
chính trị - xã hội sang công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên. Nếu không đạt được tiến 
độ đề ra, chắc chắn không những các chủ 
trương lớn của Đảng rất khó thực hiện trọn vẹn 
mà có thể sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, thậm 
chí là hậu quả xâu cho các giai đoạn phát triển 
tiếp theo của cả nền kinh tế, nhất là trong lộ 
trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. 

Ba là, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp từ Trung ương đến các bộ, ngành, 
địa phương, doanh nghiệp cần tập trung vào các 
lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là các ngành 
tài chính, lao động và thương bình xã hội, các 
doanh nghiệp cân cơ câu lại hoặc chuyển đổi sở 
hưu. _ 

Bốn là, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm 
trong việc xây dựng các mô hình mới, nhất là 
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mô hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt 
động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
Đây là hai mô hình rất mới mẻ ở nước ta, sự ra 
đời của chúng cũng rất khác so với các nước 
trên thế giới, trong khi môi trường pháp lý lại 
chưa có hoặc còn quá thiếu. Sự thành công của 
chúng sẽ mở ra xu hướng phát triển mới đối VỚI 
các doanh nghiệp nhà nước, tạo sức phát triển 
mới trong cạnh tranh quốc tế và giữ được vai 
trò là công cụ vật chất để Nhà nước định hướng 
và điều tiết vĩ mô. Nếu không thực hiện đồng 
bộ và hiệu quả việc này sẽ kéo theo sự đổ vỡ, 
tổn thất về kinh tế và xã hội rất lớn, thậm chí 
không hình dung nổi. | 

Hơn 16 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã 
rút được nhiều bài học cả thành công và chưa 
thành công trong quá trình đi lên. Không ít lĩnh 
vực trong đời sống kinh tế - xã hội đã áp dụng 
máy móc "cái mới" của nước ngoài, không ít 
trường hợp rơi vào tình trạng "cũ người mà mới 
ta".. . nhưng chậm được phát hiện. Do đó, chúng 
ta phải rất thận trọng trong ‹ chỉ đạo xây dựng thí 
điểm các mô hình này nhằm tránh những vấp 
váp, sai lầm. Nhưng không vì thế lại rơi vào 
tình trạng do dự, cầu toàn. Ẳ 

Năm là, cùng với việc kiện toàn đội ngũ cân 
bộ chủ chốt của doanh nghiệp, phải tiếp tục đối 
mới cơ chế nhằm thu hút, quy tụ người có tài, 
tận tâm với công việc được cống hiến, phát huy 
năng lực, sở trường, với sự đãi ngộ thỏa đáng. 
Khi đã xác định rõ ràng những lĩnh vực 
Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn, thì phải tạo 
lập kịp thời cơ chế để đảm bảo đủ vốn điều lệ 
cho doanh nghiệp hoạt động. Qua rà soát hơn 
5 000 doanh nghiệp nhà nước, hầu hết trong số 
này đang trong tình trạng thiếu vốn điều lệ. 
Điều đó đã gây không ít trở ngại to lớn đối với 
các doanh nghiệp, nhất là trong khi các đối thủ 
cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước lại có số 
vốn lớn hơn nhiều lần. Ngay cả các tông công 
ty mạnh đang được chúng ta xây dựng thành 
các tập đoàn kinh tế, nếu so về vốn, thì cũng 
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đang thua kém rất nhiều các tập đoàn kinh tế 
cùng ngành nghề của các nước đang làm ăn ở 
ta. 

Trong điều kiên hiện nay, chúng ta đang có 
cơ hội để tăng vốn cho các doanh nghiệp nhà 
nước. Vì từ nay đến hết năm 2005, các doanh 
nghiệp nhà nước còn lại không nhiều trong khi 
Nhà nước đang nắm giữ nguồn vốn thu được từ 


cô phân hóa. Bởi vậy, nêu thực hiện tôt cơ chê . 


tăng vốn thì các doanh nghiệp sẽ chủ động và 
hoạt động hiệu quả hơn. 

Sáu là, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước nhằm mục tiêu phát triển và nâng cao 
mạnh mẽ hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhà nước nối riêng, của cả nền kinh tế 
nói chung. Bối cảnh hiện nay càng không cho 
phép chúng ta chần chừ. Cụ thể là thời điểm 
tham gia đầy đủ AFTA chỉ còn hơn hai năm 
nữa, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
đã có hiệu lực hơn một năm, Xin-ga-po đã ký 
-_ Hiệp định Thương mại tự do song phương với 
Mỹ ; Trung Quốc, Cam-pu-chia đã chính thức 
tham gia WTO... Điều này đã và sẽ khiến 
chúng ta chịu nhiều áp lực hơn trong quá trình 
đàm phán và làm cho cuộc cạnh tranh trên 
thương trường luôn phức tạp trên mọi phương 
diện. Ngay trong nước, sự cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp nhà nước với các thành phân kinh 
tế khác cũng sẽ diễn ra không kém quyết liệt. 

Trong khi đó, về lực lượng, nếu thực hiện 
đúng đề án được phê duyệt thì doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn chỉ còn 1 900 
doanh nghiệp nhà nước, và khoảng 1 400 công 
ty cô phần mà Nhà nước có cổ phân chỉ phối. 
Điều đó rất chênh lệch so với lực lượng các 
doanh nghiệp dân doanh (khoảng 150 000), 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(khoảng hơn 2 600), doanh nghiệp cổ phần hóa 
Nhà nước không nắm cổ phần chi phối (khoảng 
1 300). Ngoại trừ 18 tông công ty mạnh, có khả 
năng chiếm ưu thế so với doanh nghiệp cùng 
ngành nghề trong nước, số doanh nghiệp nhà 


nước còn lại có thể nói là chưa tạo ra được sự 
áp đão trong cuộc canh tranh. Vì vậy, ngoài 
những giải pháp nêu trên, cần phải đặt nhiệm ' 
vụ cải cách thể chế kinh doanh trong nội bộ các 
doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ trọng 
yếu và phải coi đây là yếu tố quyết định sự 
thành bại. 

Bảy là, ưu tiên dành các điều kiện thuận lợi 
có thể (kể cả tập trung sự chỉ đạo) cho các tông 
công ty nhà nước. Dù còn nhiều mặt yếu, song 
trong mấy năm qua, các tổng công ty nhà nước 
đã chứng tỏ vị trí nòng cốt trong kinh tế 
quốc dân, nắm hầu hết các lĩnh vực kinh tế then 
chốt của quốc gia, đóng góp chủ yếu cho ngân 
sách nhà nước ; là công cụ quyết định để Nhà 
nước bình ổn giá cả thị trường, mở Tộng quan 
hệ hợp tác quôc tế... Tuy nhiên, nêu xét tiêu 
chí theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg, ngày 
26-4-2002, của Thủ tướng Chính phủ, thì còn 
quá nhiều tổng công ty nhà nước chưa đạt 3/4, 
thậm chí 2/4 tiêu chuẩn. ' 

Do đó, nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho 
Nhà nước, các bộ, ngành và tĩnh, thành phố có 
tông công ty và nhất là các tông công ty là cần 
tập trung sắp xếp lại tố chức nội bộ (bao gồm 
cả mạng lưới sản xuất kinh doanh và cán bộ), 
nghiên cứu cải cách thể chế kinh doanh, lựa 


- chọn ngành hàng, mặt hàng sản xuất kinh 


doanh ; củng cố đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị 
trường giá cả, đối thủ cạnh tranh. Có thể phải 
"chịu đau" để làm lành mạnh hóa tài chính, 
trước hết là làm minh bạch tài chính doanh 
nghiệp và đảm bảo đủ vốn điều lệ cho tổng 
công ty. 

Tạo SỰ hợp lực giữa các tổng công ty, tập 
đoàn, nhất là khi tham gia thị trường quốc tế. 
Nhà nước sớm ban hành các luật về cạnh tranh, 
về chống độc quyền nhằm chống liên minh độc 
quyên và độc quyên, khuyến khích liên kết 
bình đẳng có lợi cho quôc Øla Và người tiêu 
dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
tông công ty nhà nước. 


20 


Số 15 (thắng 5 năm 2003) 


8S ©Ồc ScCw- CC ÿïhn te»s--t 2v 


(Đưa (J{ghị quyết Đại hội VN eua (Đảng oào euộe tổng 


Tám là, đồng thời với việc tích cực rà soát 
để sửa đối, bổ sung các văn bản đã có và ban 
hành các văn bản pháp quy khác liên quan đến 
đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong đó có 


__ doanh nghiệp nhà nước, đúng chương trình xây 


dựng và ban hành văn bản pháp luật của 
Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ 
cần xử lý thỏa đáng những vấn đề, những công 
việc ách tắc, hoặc những hậu quả cũ. Trước 
mắt, tập trung vào mấy việc sau : 

- Nghiên cứu, xử lý dứt điểm những vấn đề 
phát sinh "hậu cổ phân hóa" nhằm tạo điều kiện 
cho các công ty cổ phần phát triển tốt hơn, 
khẳng định sự đúng đắn của chủ trương của 
Đảng và Nhà nước ta, tạo thuận lợi cho quá 
trình chuyển sở hữu tiếp theo. 

- Trong quá trình xây dựng và phê duyệt 
phương 4 ân tông thể, một mặt, cần lưu ý trước 


những vấn đề nhạy cảm (như : nông - lâm : 


trường, hệ thống thủy nông, các doanh nghiệp 
công ích...) ; mặt khác, tạo môi trường thuận lợi 
để các bộ, các tỉnh, thành phố chủ động trong 
điều hành và lựa chọn các công cụ kinh tế nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hết sức chú 
trọng tới "sức chịu đựng” của người lao động, 
khả năng tái tạo việc làm của xã hội để lựa chọn 
Và duy trì một số lượng doanh nghiệp có 100% 
vốn nhà nước hoặc trên 50% vốn nhà nước by 
cách phù hợp. 

- Đối mới phương pháp xây dựng, phê duyệt 
đề á án theo cách nhìn tông thể nhằm tạo sự gắn 
kết tốt giữa ngành và lãnh thổ, loại bỏ những 
lĩnh vực trùng lặp đang gây khó khăn, làm giảm 
sức cạnh tranh, nhất là trong các lĩnh vực du 
lịch, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng. Đây là 
vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có sự chi đạo chặt 
chẽ của Chính phủ, sự phối hợp thống nhất cao 
giữa các bộ và địa phương. Trong vấn đề này, 
thiết nghĩ có ba cách xử lý : Thứ nhất, trong quá 
trình sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước từ nay 


đến hết năm 2005, cần làm ngay đối với những _ 


nơi nào có thể làm được và trù liệu những vấn 


` 
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đè gì cần xử lý ở giai đoạn sau đó. Thứ hai, xác 
lập phương án sắp xếp tốt nhất, hiệu quả nhất 
đối với doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thứ ba, 
hoặc là tiến hành đồng thời cả hai cách thức 
trên. Nhưng phải chống các khuynh hướng : 
trốn tránh việc tổ chức lại của một số doanh 
nghiệp bằng cách chuyển về tổng công ty, hoặc 
tình trạng các tổng công ty quá yếu đang tìm 
cách thu nạp theo kiểu cộng số học các doanh 
nghiệp nhỏ nhằm đối phó với tiêu chí về vốn 
như quy định của Chính phủ. Những cách làm 
đó chỉ mang tính hình thức, chỉ làm yếu doanh 
nghiệp, gây hậu quả rất phức tạp. 

Chín l, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp từ trung 
ương đến bộ, ngành và các tỉnh, thành phố. 
Những nơi có nhiều doanh nghiệp cần có hẳn 
một tổ chuyên trách thường trực để chỉ đạo và 
xử lý công việc. Ban Chỉ đạo này khác hắn với 
ban theo dõi và nắm tình hình, nó không chỉ 
đôn đốc, giám sát mà còn phải có đủ trình ¡độ để 
hướng dẫn cơ sở, phát hiện trúng và đề xuất 
giải pháp tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, cần lựa 
chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đạo đức, 
kinh nghiệm và phương pháp công tác tốt. Đây 
là lĩnh vực công tác khó khăn lại đang gấp sự 
phản kháng của không Í ít cán bộ và đối tượng ‹ có 
lợi ích gắn kết với cơ chế quan liệu, bao cấp. 
Do vậy, phải kiên quyết và kiên trì, phải biết 
phát huy sức mạnh tổng hợp. 

Cùng với việc khuyến khích phát triên các 
thành phần kinh tế như những bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, thì 
quá trình sắp xếp, đối mới và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước chính là để sớm có được một 
lực lượng quốc doanh hùng hậu, giữ Vai trÒ 
huyết mạch trong phân phối và sử dụng 
hiệu quả một bộ phận tài nguyên quan trọng 
của đất nước, SÓP phân quyết định vào sự ôn 
định và phát triển nhanh và bền vững nên kinh 
tế quốc dân. 
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HÔNG chỉ đối với riêng nước ta mà với 
l€ cả mọi nước trên thế giới, việc khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực luôn có ý nghĩa quyết định đối với tăng 
trưởng, phát triền, nâng cao sức cạnh tranh của 
nên kinh tế. - TrONg bối cảnh toàn cầu hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế, ý nghĩa của chính sách đầu 
tư lại càng quan trọng hơn. Bởi lẽ, một chính sách 
đầu tư đúng đắn sẽ cho phép phát huy và sử dụng 
có hiệu quả không chỉ các nguôn nội lực mà cả 
các nguôn ngoại lực có được từ những lợi thế so 
sánh, những ưu thế của phân công lao động và 
hợp tác quốc tế. Ngược lại, một chính sách đầu tư 
không đúng sẽ không những cản trở việc phát huy 
và sử dụng có hiệu quả các nguôn lực, mà còn là 
nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, thậm chí làm 
sụp đô cả nên kinh tế. Bài học thành công. của các 
nước Đông Á trong những năm 60, 70 thế kỷ XX 
và bài học không thanh công của nhiều nước đang 
phát triên, đặc biệt là Ác-hen-ti-na, gần đây đã 
minh chứng cho nhận định này. 

Trong những năm qua, nước ta đã chủ động 
hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực. Hiện 
nay, nên kinh tế Việt Nam được đánh giá là một 
nên kinh tế tương đối mở xét theo tỷ lệ kim ngạch 
ngoại thương so với GDP và chính sách thu hút 
đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nước ta có nhiều cơ 
hội để phát huy các nguồn lực (cả nội lực và 
ngoại lực) cho phát triển, nếu có chính sách đầu 
tư đúng. Nhưng cũng sẽ có không ít những thách 
thức, nếu chúng ta không có chính sách đầu tư 
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đúng theo tỉnh thân Nghị quyết của Bộ Chính trị 
về hội nhập kinh tế quốc tế đang được quán triệt 
và triển khai. 

Chính sách đầu tư đúng trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế trước hết phải là chính sách 
thu hút đầu tư khai thác và sử dụng có hiệu quả 
tất cả các nguồn nội lực và ngoại lực, kết hợp tốt 
giữa nội lực và ngoại lực, . dùng ngoại lực để bổ 
sung và khơi dậy ‹ các nguôn nội lực. Những nắm 
qua, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh, 
từ 16% GDP năm 1990 lên 29,4% năm 2000 và 
khoảng 31% năm 2001. Cả ba nguôn đầu tư của 
Nhà nước, tư nhân trong nước và nước ngoài 
đều tăng. 

Trước nay, nguôn nội lực ở nước ta luôn được 
xác định là nhân tô quan trọng nhất và có ý nghĩa 
quyết định. Đầu tư Nhà nước vẫn giữ vị trí cao 
nhất trong tổng đầu tư xã hội mặc dù có giảm từ 
mức 61,9% năm 2000 xuống mức 55,4% năm 
2001. Do vậy, tới đây, đồng thời với việc sửa đối 
bô sung Luật Ngân sách, áp dụng các biện pháp 
tăng thu để tăng vốn đầu tư, cần phải lựa chọn cơ 
cầu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 
hội của các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước. 
Xem xét việc giảm bớt chỉ ngân sách trong những 
lĩnh vực mà tư nhân có thể bảo đảm cung câp dịch 
VỤ Và người sử dụng có thê đóng góp. Cùng với 
việc tiêp tục hoàn thiện pháp luật vê đầu tư xây 


* TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
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dựng cơ bản và về đấu thâu, cần phải đẩy mạnh 
quá trình sắp xếp đối mới, nâng cao hiệu quả của 
doanh nghiệp nhà nước theo tịnh thần Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 3 khóa IX và Chương trình 
hành động của Chính phủ về vấn đề này. 

Thời gian qua, đặc biệt là từ khi ban hành 
Luật Doanh nghiệp, kinh tế tư nhân nước ta đã có 
bước phát triên tích cực ; đầu tư tư nhân trong 
nước tăng nhanh và có vị trí ngày càng quan trọng 
hơn, từ mức dưới 20% tổng đầu tư xã hội (thời 
kỳ 1997 - 2000) lên 24,7% (năm 2001) và tăng 
khoảng 30% (so với năm 2000). Tuy nhiên, so 
với các nước trong khu vực, tỷ lệ tiết kiệm dân 
Cư còn thấp ; „ định hướng sử dụng có hiệu quả 
các .nguôn vốn của khu vực tư nhân vẫn còn 
ghiều hạn chế. Cần có cơ chế chính sách để phát 
triển kinh tế tư nhân, khuyến khích đầu tư tư nhân 
theo tỉnh thân Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 
khóa DX. 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (ŒDI) giữ 
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Ngoài 
ỹ nghĩa bổ sung nguôn vôn đáng kể cho tăng 
trưởng, khu vực này còn góp phần tạo việc làm, 
chuyên glao công nghệ, kinh nghiệm quản lý. Do 
vậy, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đây 
mạnh hoạt động xúc tiền đầu tư đề thu hút, sử 
dụng có hiệu quả hơn vốn.FDI. 

Trong bối cảnh suy giảm vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) toàn cầu, kết quả cam kết của 
các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2001 vẫn đạt 
mức 2,4 tỉ USD, và vốn giải ngân vân đạt 1,7 tỉ 
USD là khả quan, gÓp phần thiết thực cho tăng 
trưởng, phát triển. Cần phải tiếp tục nghiên cứu 
kỹ những bài học thành công cũng như chưa 
thành công trong thời gian qua để tiếp tục đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút, sử 
dụng ODA, Vay và trả nợ nước ngoài theo tính 
thần bản "Đồng thuận Mông-tơ-rây” (tháng 
4-2002, Mê-hi-cô) về tài trợ cho phát triển. _ 

Chính sách đầu tư đúng trong bối cảnh hội 
nhập cũng còn là chính sách. đầu tư góp phân 
chuyển dịch cơ cấu đầu tư tiến bộ và hiệu quả 
hơn, cho phép phát huy lợi thế so sánh của đất 
nước, của các ngành trong phân công lao động và 
hợp tác kinh tế quốc tế. 


Tạp chí Cộng sản 


Sau hơn 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000, cơ cấu 
kinh tế đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích 
cực. Những lợi thế so sánh trong từng ngành, từng 
vùng đã từng bước được khai thác, phát huy. 
Cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp và công 
nghiệp đã có sự thay đối theo hướng hiệu quả 
hơn. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tập 
trung hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội đã đề ra. 

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch vẫn 
chậm ; tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và 
dịch vụ mới chiếm khoảng trên 75%, chưa đạt 
được mục tiêu đề ra. Tiến bộ đạt được về chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng vùng 
chưa tạo ra được bước đột phá về chất lượng và 
hiệu quả phát triển. Định hướng sử dụng nguồn 
vốn đầu tư phát triển chưa thật hợp lý, nên chưa 
có những tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Quy hoạch định hướng cho VIỆC xây dựng 
kế hoạch phát triển và hình thành cơ cấu kinh tế, 
cơ cầu sản xuất của từng vùng, từng ngành còn 
nhiều lúng túng. 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu 
trên, cần thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy 
chuyển đổi cơ cấu đầu tư, ngành sản xuất, sản 
phẩm, lĩnh vực và vùng lãnh thổ theo hướng hiệu 
quả được xác định trong Nghị quyết 05/CP-NQ 
của Chính phủ. Chính phủ, các Độ, ngành và 
chính quyền địa phương cần làm tốt công tác xây 
dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch đầu tư phát 
triên ; thực hiện chính sách định hướng và hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc lựa chọn dự án đầu tư, 
chuyển dịch cơ cấu đầu tư. Các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế phải phát huy tính 
chủ động, sáng tạo trong lựa chọn lĩnh vực, dự án, 
sản phẩm đầu tư sản xuất kinh doanh và "BỊ 
trường tiêu thụ. 


Chính sách đầu tư đúng trong bối. cảnh hội 
nhập còn phải nhằm BÓP phân nâng cao sức cạnh 
tranh của quôc gia, của doanh nghiệp, sản phẩm 
và dịch vụ Việt Nam so với các nước, mà trước 
hết là với các nước trong khu vực. Ủy ban Quốc 
gia về hợp tác kinh tế quốc tế hiện đang chủ trì 
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- nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của 
Việt Nam. Theo cách đánh giá của Diễn đàn. Kinh 
tế thế giới, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia 
tùy thuộc vào 8 nhóm. tiêu chí với khoảng 155 
chỉ tiêu về : 

- Quy mô và độ mở cửa của nền kinh tế. 

- Vai trò và hiệu lực của chính phủ. 

- Sự phát triển của hệ thống tài chính - tiền tệ. 

- Trình độ phát triển của khoa học - công 
nghệ. 

- Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. 

- Tnnh độ quản lý và hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp. 

_- Số lượng và chất lượng của lao động. 

- Trình độ phát triển, hoàn thiện của thể chế, 
bao gồm cả hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật. 

Các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế 
cho thấy, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt 
Nam hiện vẫn ở thứ hạng thấp. Theo xếp hạng 
của Diễn đàn Kinh tế thế giới, thì : 

- Năm 1997, Việt Nam đứng thứ 49 trong 
53 nước được xếp hạng. 

- Năm 1998, Việt Nam đứng thứ 39 trong 
53 nước được xếp hạng (có yếu tổ khủng hoảng). 

- Năm 1299, Việt Nam đứng thứ 48 trong 
59 nước được xếp hạng. 

- Năm 2000, Việt Nam đứng thứ 53 trong 
59 nước được xếp hạng. 

- Năm 2001, Việt Nam đứng thứ 62 trong 
75 nước được xếp hạng. 

Do vậy, đây mạnh cải thiện môi trường đầu tư 
để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang là 


nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ, các bộ, ngành . 


và địa phương. 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được 
xác định bằng năng lực tạo ra, duy trì hay gia tăng 
lợi nhuận, thị phần trên thị trường cạnh tranh với 
sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Năng lực 
đó, một mặt tùy thuộc vào yếu tố do doanh 
nghiệp chi phối như cán bộ quản lý, công nghệ, 


Tạp chí Cộng sảm 


năng suất, chất lượng hoạt động của doanh 
nghiệp... Nhưng mặt khác, nó còn tùy thuộc vào 
các yếu tố ngoài doanh nghiệp, bao gồm các yếu 
tố liên quan đến năng lực cạnh tranh quốc gia và 
các yếu tố về địa lý và tự nhiên mà doanh nghiệp 
không thể thay đôi được. 

Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp, ngoài việc doanh nghiệp phải chủ 
động sáng tạo cải tiến quản lý, đổi mới công 
nghệ, nâng cao năng suất chất lượng hoạt động 
của bản thân mình, thì Nhà nước cần có chính 
sách, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, tạo thuận lợi cho việc thành lập, tô chức 
hoạt động, giảm chỉ phí sản xuất của doanh 
nghiệp. Năm 1999, chúng ta tiền hành nghiên cứu 
về năng lực cạnh tranh của 40 sản phẩm và dịch 
vụ, chia làm 3 nhóm : | 

- Nhóm có khả năng cạnh tranh và đang cạnh 
tranh có hiệu quả. 

- Nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện. 

- Nhóm có khả năng cạnh tranh thấp. 

Đến năm 2001, bên cạnh một số mặt hàng có 


.năng lực cạnh tranh được cải thiện như thủy sản, 


rau quả, hàng thủ công mỹ nghệ, thì nhiều mặt 
hàng khác giảm sút rõ rệt năng lực cạnh tranh như 
gạo, cà-phê. Các ngành hàng khác như dệt may, 
da giày cũng bị cạnh tranh gay gắt, phải chấp 
nhận giảm giá nhưng số hợp đồng vẫn giảm sút. 

Thực tế hội nhập kinh tế quốc tế cho thấy, việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh tế, của 
các doanh nghiệp và từng sản phẩm, dịch vụ đòi 
hỏi phải có những nỗ lực chung, đồng bộ của cả 
nước từ Chính phủ, các bộ, ngành đến các địa 
phương và doanh nghiệp. Trong đó, Chính phủ và 
các bộ, ngành đóng vai trò chủ đạo trong việc đề 
ra những chính sách, biện pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Còn các doanh nghiệp phải 
là người chủ động đề xuất, áp dụng các biện pháp 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản 
phẩm, dịch vụ. 1 
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Những vốn đề đại (© 
TỪ THỤC TIỀN Cổ PHÂN HÓA. 
ĐOANH IiCHIẾP NHÀ NUÚC 


HỒ TRỌNG VIỆN °* 


I- Những lợi ích từ cổ phân hóa doanh 
nghiệp Nhà nước 

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp 
được thành lập hợp pháp, do nhiều người g8óp 
vốn (cổ đông) dưới hình thức mua cổ phiếu do 
công ty phát hành, nhằm mục đích thu lợi tức 
cổ phân (nên được gọi là công ty đối vốn). 


Sự ra đời và phát triển của hình thức tổ chức 
kinh tế, công ty cô phần là kết quả tất yếu của 
Sự phát triển nên kinh tế thị trường, dưới tác 
động của quá trình xã hội hóa, chuyên môn 
hóa, hiện đại hóa... nền kinh tế. Đặc trưng cơ 
bản và đồng thời cũng là cơ SỞ tạo nên những 
ưu thế, tiến bộ của công ty cổ phần là sự tách 
rời tương đối giữa qu yên sở hữu với qu yên 
quản lý và quyên sử dụng tư liệu sản xuất tại 
công ty. Nhờ vậy, tạo ra khả năng : 


1. Huy động vốn rộng rãi trong xã hội cho 
đầu tư phát triên. 

2. Nâng cao trình độ tổ chức, quản lý điều 
hành công ty. 

3. Nâng cao trinh độ tay nghề của người lao 
động... từ đó, đạt hiệu quả cao trong sản xuất 
kinh doanh. 

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả trong hoạt 
động, việc thành lập các công ty cô phần cũng 
như việc cô ) phần. hóa doanh nghiệp phải hội đủ 
các điều kiện cần thiết. nhất định, phù hợp 
từng hoàn cảnh cụ thê về lĩnh vực hoạt động, 
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ngành nghề kinh doanh, 
khả năng, môi trường 
thực tế v.v.. 

Cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước Ở nước ta 
là tất yếu. Điều này bắt 
nguồn từ : 


- Yêu cầu của quy luật 
quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với trình độ phát t triển 
của lực lượng sản xuất. Ở 
nước ta hiện nay, trình độ 
xã hội hóa về lực lượng sản xuất. chưa đòi hỏi 
phải xã hội hóa về quan hệ sản xuất là công hữu 
tuyệt đối hay quá rộng lớn về tư liệu sản xuất 
mà phải là nhiều hình thức sở hữu đan xen, hỗn 
hợp với nhiều mức độ xã hội hóa. 

- Đặc trưng của thời ky quá độ là cùng tồn 
tại và đấu tranh chuyển hóa lần nhau giữa 
những, yếu tố, bộ phận của nền kinh tế cũ, tư 
hữu với những yếu tố, bộ. phận của nên kinh tế 
mới xây dựng, công hữu. Công, ty cổ phần 
chính là một hình thức kinh tế quá độ, đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn. Nó có tác động to 
lớn trong thực tiến : Nhà nước rút được một 
lượng vốn ra khỏi doanh nghiệp để đầu tư vào 
những nơi cần thiết, đồng thời huy động vốn 
nhàn rỗi trong xã hội đưa vào công ty cô phần 
nhà nước để phát triển sản xuất ; tạo điều kiện 
chuyên môn hóa, nâng cao trình độ, hiệu quả 
trong quản lý bằng "việc cử tuyển, bầu chọn 
những chuyên gia giỏi giữ các chức danh trong 
bộ máy quản lý công ty ; phát huy nhiệt tình và 
trách nhiệm cao của những người lao động của 
họ, gắn lợi ích thiết thân với công. ty. Người lao 
động hưởng lương, vừa là người SỞ hữu vôn góp 
(cổ đông), hưởng lợi tức cổ phần từ kết quả hoạt 
động kinh doanh của công ty. 


* PGS.TS. Phó Giám đốc Phân viện TP. Hồ Chí Minh, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Do vậy, để nâng cao sức mạnh và hiệu quả 
hoạt động của kinh tế nhà nước, nhằm thực hiện 
tốt vai trò chủ đạo trong nèn kinh tế nhiều 
thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, cần 
tiếp tục cải cách về tổ chức quản lý các doanh 
nghiệp nhà nước, phân định rõ các doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động công ích, quốc 
phòng, an ninh, và các doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động kinh doanh ; các doanh nghiệp nhà 
nước thuộc lĩnh vực trọng yếu, chiến lược, then 
chốt. Nhà nước cần nắm các doanh nghiệp nhà 
nước 100% vốn đầu tư và có hệ thống các tiêu 
chí đánh giá hiệu quả hoạt động của từng doanh 
nghiệp nhà nước nói trên. Đối với các doanh 
nghiệp nhà nước không thuộc lĩnh vực Nhà 

_ nước phải nắm giữ 100% vốn thì xem xét, đánh 
giá toàn diện các mặt tô chức và hoạt động, 
thuận lợi và khó khăn... của từng doanh nghiệp 
Cụ. thể, phải lập đề án quyết tâm đấy mạnh cổ 
phần hóa, coi đầy như một giải pháp bắt buộc 
cần được chuẩn bị chu đáo để đạt kết quả vững 
chắc. 


2. Tiến hành cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước thời gian qua và những vấn đê 
đang đặt ra 

Ý thức được tính tất yếu và vai trò, tác dụng 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nên từ đầu 
thập niên 90, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ 
trương thực hiện quá trình này, đến nay đã trải 
qua 3 giai đoạn : 

- Giai đoạn 1992-1995 : Thực hiện thí điểm 
theo Quyết định số 220/HĐBT (1992) của Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

- Giai đoạn 1996-1998 : Triển khai thực 
hiện cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước theo tỉnh thần Nghị định 28/CP 
(1996) của Chính phủ. 

- Giai đoạn 1999 đến nay 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị 
định 44/1998/NĐ-CP. 

Đây là một chủ trương đúng đắn và cần 
thiết, đồng thời, có sự chỉ đạo tích cực với 
nhiều văn bản pháp quy, hướng dân của 
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Chính phủ. Ban chỉ đạo đôi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước được thành lập, đi vào 
hoạt động, song quá trình thực hiện rất chậm 
chạp. Trong 6 năm (1992-1998) chỉ cô phần 
hóa được 120 doanh nghiệp nhà nước. 
Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ giao cho các 
bộ, ngành, địa phương, tông công ty “91” chỉ 
tiêu cố phần hóa 450 doanh nghiệp nhà nước, 
nhưng chỉ thực hiện được 220 doanh nghiệp 
(đạt 49% kế hoạch). Tương tự, chỉ tiêu 
năm 2000 là cổ phân hóa 337 doanh nghiệp 
nhà nước, nhưng chỉ thực hiện được 171 doanh 
nghiệp (đạt 50,7% kế hoạch). 

Đến tháng 9-2002, cả nước đã cổ phần hóa 
được 990 doanh nghiệp nhà nước, trong đó 
167 doanh nghiệp thuộc bộ, ngành, 751 doanh 
nghiệp thuộc tỉnh, thành phố ; 72 doanh nghiệp 
thuộc tông công ty “91”. So với chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra cho giai đoạn 2001-2003 thì mới 
thực hiện được hơn 48% (chỉ tiêu là cổ phần 
hóa 2 000 doanh nghiệp nhà nước). 

Thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước, cùng với đa 
dạng hóa về sở hữu (theo Nghị định 
103/1999/NĐ-CP) đã tạo nên sự chuyển biến 
tích cực, nâng cao TỔ rệt sức mạnh và hiệu quả 
hoạt động cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước 
và thành phân kinh tế nhà nước. Qua 3 đợt cải 
cách doanh nghiệp nhà nước, sô lượng doanh 
nghiệp nhà nước từ 12 300 doanh nghiệp 
(năm 199]) đến nay còn khoảng 5 200 doanh 
nghiệp, nhưng tỷ trọng đóng BÓp trong GDP 
tăng từ 36,5% lên 42% ; đóng góp 50% tông 
kim ngạch xuất khẩu, 40% tổng thu ngân sách 
nhà nước. Nhà nước rút ra được gần 1 500 tỉ 
đồng đề đầu tư vào những nơi cân thiết huy 
động được 2 500 tI đồng vốn nhàn rỗi trong xã 
hội tham gia đầu tư vào các công ty cổ phần 
nhà nước, góp phân quan trọng vào quá trinh 
hiện đại hóa và phát huy vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy vì sao tiến. 
trình cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn 
ra chậm chạp và gặp nhiều trắc trở như vậy ? 
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Có thể tìm kiếm nguyên nhân của nó trên các 
mặt chủ yếu sau đây : 

-a - Sự chỉ đạo của các cấp (Chính phủ, bộ, 
ngành, tĩnh, thành phố tông công ty “91”) 
thiếu sự kiên quyết và chưa sâu sát, kịp thời, 
còn nặng về kêu gọi, động viên chung chung, 
chưa đi sâu khảo sát, nắm bắt tình hình ; chưa 
xây dựng chương trình, đề án có căn cứ và khả 
thi cho từng địa chi (doanh nghiệp) cụ thể với 
lộ trình, tiến độ, bước đi ; chưa kiểm tra đánh 
giá và có biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc phát sinh. Nhất là, công tác 
tống kết thực tiễn, đúc kết, nhân rộng, những 
mẫu hình tiên tiến về cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước ở các ngành, địa phương chưa được 
quan tâm chỉ đạo tích cực, chưa có sức thuyết 
phục rộng rải. 

-Ò.b- Công tÁc tu yên truyền, giáo dục, bôi 
dưỡng về quá trình cô . phân hóa ; vai trò làm 
gương của công ty cổ phân và quá trình cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình 
phát triển nền kinh tế thị trường... còn yêu kém. 
Nhiều cán bộ (kể cả giám đốc doanh nghiệp), 
công nhân và người dân không có hiểu biết cần 
thiết về công ty cô › phần và những lợi ích to lớn, 
thiết thực của nó nên còn do dự, chờ đợi, thiếu 
niềm tin và quyết tâm ủng hộ, chưa nói đến 
việc trực tiếp tham gia thực hiện. Công nhân, 
người lao động còn sợ rủi ro trong đầu tư cổ 
phiếu, nhất là lo ngại trước tình trạng tệ nạn 
tham ô, tham nhũng, lãng phí và năng lực quản 
lý còn yếu kém của đội ngũ giám đốc ; tính bấp 
bênh của cơ chế thị trường. Các tổng công ty 
“91” và các địa phương lo ngại doanh nghiệp 
nhà nước cổ phần hóa xong hoạt động kém hiệu 
quả hơn trước. Cũng có cán bộ lãnh đạo còn 
băn khoăn cho rằng, đẩy mạnh cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước sẽ làm suy giảm vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước, làm tăng nguy cơ 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
thị trường nước ta. 

c - Cơ chế, chính sách chưa thực sự tạo điều 
kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp 
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nhà nước chuyển thành công ty cổ phần. Các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau chưa được đối xử bình đẳng, sòng 
phẳng theo _CƠ chế thị trường. Doanh nghiệp 
nhà nước vẫn được hưởng, nhiều ưu đãi trong 
vay vốn ; ; Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu ; thuế ; 
thanh tra, kiểm tra... nên SIả, muốn cổ phần 
hóa. 


d - Các nguyên nhân chủ quan, trực tiếp cản 
trở tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước là : 


- Nhiều giảm đốc doanh nghiệp nhà nước 
tìm cách né tránh, trì kéo việc cô phần hóa 
doanh nghiệp của mình vì sợ sẽ mất chức, mắt 
theo những đặc quyên, đặc lợi đang có. Nhiều 
công nhân cũng không muốn cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước của mình vì không có 
tiền mua cô › phiếu, thu nhập sẽ bấp bênh, nhiều 
rủi ro, dễ mất việc làm...,. muôn giữ nguyên 
biên chế suốt đời dưới Sự bảo trợ an toàn của 
Nhà nước. Một số tổng công ty 9 và địa 
phương không muốn đẩy mạnh cổ phân hóa 
doanh nghiệp thành viên của mình vì sợ suy 
giảm nguôn vốn. và quyền lực sẽ kéo theo sự 
suy giảm về nguồn lợi đang được hưởng. 

- Nhiều doanh nghiệp nhà nước tuy đã được 
chỉ định cổ phân hóa, nhưng vẫn đang rối bời 
về nợ phải trả, nợ khó đòi nên chưa thể tiến 
hành ngay được cô › phân hóa. Ngoài ra, còn các 
lý do : kỹ thuật - công nghệ lạc hậu, trình độ tổ 
chức, quản lý yếu kém ; tiêu cực, mất đoàn kết 
nội bộ ; tài chính không minh bạch, v.v.. 


- Các quy định về chế độ, thủ tục, trách 
nhiệm về cổ phần hóa... còn nhiều bất cập. Cụ 
thể : xác định doanh nghiệp nhà nước nào cần 
phải cô phân hóa, xác định và công chứng giá 
trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ 
phần hóa ; vốn của Nhà nước được rút khỏi 
doanh nghiệp và nguồn vốn cổ phần mới được 
huy động... (do ai làm và phải làm như thế 
nào ?), việc giải quyết quyền lợi của người lao 
động dôi dư, mất VIỆC. làm sau khi doanh 
nghiệp nhà nước được cô phân hóa... 


cÍ 
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đ - Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau khi 
được cô phân hóa gấp nhiêu lúng túng, trắc trở 
vê tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh 
doanh đã ảnh hưởng không tích cực đến doanh 
nghiệp nhà nước sắp cô phân hóa, biểu hiện cụ 
thể trong các trường hợp : 


- Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau khi 
chuyển thành công ty cô phần nhưng tổ chức 
quản lý vẫn theo luật doanh nghiệp nhà nước, 
chưa chuyển sang theo điều lệ và luật công ty, 
lúng túng trong xác định cơ cấu tổ chức bộ máy 
quản lý và cơ chế hoạt động của công ty cô 
phân. Ngay cả việc quản. lý của Nhà nước và 
các cơ quan chức năng của Nhà nước quan hệ 
với doanh nghiệp nhà nước sau khi cô › phần hóa 
như thế nào, vẫn chưa được quyết định cụ thể. 


- Doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần 
hóa bị kỳ thị, phân biệt đối xử cả về chế độ, 
chính sách và dư luận xã hội ; khó vay vôn 
ngân hàng ; bị kiêm tra, thanh tra liên tục, ảnh 
hưởng xấu đến sản: xuất kinh doanh ; có doanh 
nghiệp nhà nước vốn là công ty con, sau khi cổ 
phân hóa, bị công ty mẹ cạnh tranh, chèn ép 
làm mất vốn của công ty mẹ. 


- Quan hệ tài chính sau khi cổ phần hóa 
thiếu minh bạch ; nợ khó trả, nợ khó đòi chưa 
được giải quyết dứt điểm ; định giá trị tài sản 
quá thấp (có hiện tượng móc nối, tiêu cực với 
bên định giá), gây thiệt hại cho Nhà nước ; định 
giá cổ phiếu thấp bán cho cán bộ công nhân để 
sau đó nhiều cô đông bán lại ra bên ngoài, thu 
chênh lệch bằng "tiên tươi" bất chấp điều lệ của 


công ty. 

- Việc quy định cao hơn cô phiếu có ghi tên 
và cô phiêu không phi tên, đối tượng và số 
lượng giới hạn được mua cổ phiếu, tỷ lệ cổ 
phiếu Nhà nước cần nắm giữ đối với tưng loại 
doanh nghiệp nhà nước được cô › phần hóa ; thời 
hạn được chuyển nhượng cổ phiêu tự do ; việc 
đăng ký tham gia thị trường chứng khoán của 
công ty cô phân... còn nhiều bất cập, thiếu tính 
khả thi và ít hiệu quả. 

Thực trạng nêu trên đang là những vấn đề 
bức xúc hiện nay, rất cần được nghiên cứu, 
nhanh chóng tim biện pháp giải quyêt. 
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3. Một số giải pháp lớn nhằm đẩy mạnh 
cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 

Để tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước đúng hướng và hiệu quả, trước 
mắt cần tập trung thực hiện một số giải pháp 
chính : 

- Quán triệt một cách sâu An trong toàn 
thể cán bộ, đảng viên và người lao động về tính 
tất yếu, sự cân thiết và tác dụng của việc cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước ; trang bị 
những kiến thức cơ bản về hình thức tổ chức 
kinh tế công ty cổ phần trong quá trình phát 
triển nèn kinh tế thị trường ; làm rõ trách nhiệm 
của cán bộ quân lý kinh tế, nhất là các giám đốc 
doanh nghiệp nhà nước ; động viên, kích thích 
bằng lợi ích kinh tế đối với người lao động 
cùng tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước. Phấn đấu đến năm 2005, cơ bản hoàn 
thành việc cũng cố, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu 
đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các 
doanh nghiệp nhà nước hiện có ; đến đầu năm 
2003 còn khoảng 3000 doanh nghiệp nhà 
nước, nhưng năm 7005 chỉ còn 2 000 doanh 
nghiệp nhà nước chủ yếu trong các ngành, lĩnh 
vực trọng yếu, chiến lược, then. chốt hoặc hoạt 
động công ích trong nền kinh tế quốc dân. 

- Đối mới và hoàn thiện chế độ, chính sách 
vê tổ chức và quản lý quá trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, sau khi được cổ phần 
hóa vẫn có các quyên lợi bình đẳng như doanh 
nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa. Thực hiện 
cơ chế đấu thầu giá trị tài sản doanh nghiệp nhà 
nước khi cô phần hóa thay cho định giá bằng 
hội đồng nhằm chống tiêu cực, thất thoát tài sản 
của Nhà nước. Nhà nước cần ban hành quy chế - 
cụ thể về tô chức quản lý các doanh nghiệp nhà 
nước sau cô phần hóa phù hợp với luật công ty. 
Thực hiện thì tuyên, cử tuyên theo chế độ hợp 
đồng lao động để chọn người vào các chức vụ 
quan trọng (phó giám đốc, trưởng phòng, 
trưởng ca...) thay cho việc bổ nhiệm của cơ 


(Xem tiếp trang 47) 
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Tao tiệc lồn 

co lao độn 1? 
TRONG NÊN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TRẤN THỊ THU ° 


IỆC làm, thiếu việc làm và thất 

nghiệp là những vấn đề kinh tế - xã 

hội mà mọi TEƯỜI lao động, mọi tổ 
chức xã hội, mọi quốc gia rất quan tâm. Đối 
VỚI nước. ta, vấn đề tạo VIỆC làm đang bị cản 
trở bởi tốc độ tăng dân số còn cao, mức tăng 
trưởng kinh tế còn hạn chế. Do đó, khả năng 
cung về vốn, tư liệu sản xuất còn dưới mức 
thỏa mãn của nhu cầu kết hợp với sức lao 
động. Bởi vậy, tạo việc làm cho người lao 
động nói chung và cho lao động nữ nói riêng 
là vấn đề vừa lâu dài vừa cấp bách, không chỉ 
CÓ ý nghĩa về kinh tế rất quan trọng mà còn 
mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. 


Qua thực tiễn cho thấy, việc làm của lao 
động nữ là một biến số phụ thuộc và chịu ảnh 
hưởng nhiều nhân tố. Xin đề cập đến một số 
nhân tố chủ yếu sau : 

Trước hết, những nhân tố về điều kiện 
tự nhiên 

Đây là điều kiện đầu tiên, quan trọng, có 
khả năng tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn 
cho hoạt động sản xuất. Chẳng hạn, độ mầu 
mỡ tự nhiên của đất đai ; diện tích canh tác 
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bình quân đầu người ; điều kiện khí hậu, thủy 
vấn thuận lợi hoặc bất lợi cho phát triển các 
loại cây trồng và con vật nuôi ; trữ lượng của 
hầm mỏ ; tài nguyên rừng và biển... 


Trên thế giới có nước rất ølàu tài nguyên 
thiên nhiên, đất đai rộng lớn, thuận lợi cho 
phát triển các ngành sản xuất, thu hút lao 
động. Nước Nga với đất đai rộng, nhiều 
khoáng sản ; các nước Vùng Vịnh có nhiều 
dầu lửa như A-rập Xê-út, I-rắc... Bên cạnh 
đó, cũng có những nước rất nghèo tài 
nguyên, đất đai chật hẹp, thiên nhiên không 
ưu đái, lại thường xuyên có các sự cố bất lợi 
cho sản xuất, cuộc sông của con người như 
núi lửa, động đất, bão lụt... 

Nhưng thực tế, sự giàu có về tài nguyên 
không tỷ lệ thuận với khả năng phát triển ôn 
định của đất nước, dự trữ kinh tế của quốc gia 
cũng như sự phát triển ở mức cao trên mọi 
lĩnh vực của đời sống kinh tế - chính trị. Nếu 
không có hoạt động thực tiền của con người 
thì điều kiện tự nhiên dù thuận lợi bao nhiêu, 
tự nó cũng không tạo ra việc làm, không thể 
hiện được ưu thế của đất nước. Do đó, để 
biến các điều kiện tự nhiên sẵn có của mỗi 
quốc gia thành lợi thế thì phải có chính sách 
đúng đắn trong việc tạo vốn, phát triển công 
nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ sản xuất và 
đời sống. Trong thực tế, có những nước rất 

nghèo tài nguyên thiên nhiên như Nhật Bản, 
Xin-ga- PO, nhưng với công nghệ hiện đại, 
máy móc tiên tiến, và phương pháp quản lý 
khoa học đã tạo ra được nhiều việc làm cho 
xã hội, trong đó có lao động nữ. Vì vậy, 
điều kiện tự nhiên của môi nước chỉ là cơ 
SỞ quan trọng ban đầu cho phát triển sản 
xuất. Việc tiếp theo của mỗi nước là phát 
huy mặt thuận, hạn chế mặt không thuận của 
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điều kiện tự nhiên chỉ phối nên sản xuất, trên 
cơ sở đó hoạch định chính sách phát triển 
đúng đắn, bền vững nhằm mục tiêu quan 
trọng là phát triển con người - chủ thể và 
động lực chủ yếu của nên sản xuất và mọi 
hoạt động xã hội. 

Thứ đến, nhân tố thuộc về sức lao động 


nữ 

Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi sự kết hợp 
chặt chế giữa ba phía : người chủ sử dụng lao 
động ; người lao động và nhà nước, trong đó 
số lượng và chất lượng lao động nữ là nhân 
tố có ảnh hưởng quyết định. Nhân tố này bao 


gôm những đòi hỏi mà lao động nữ cân có đê 


đáp ứng được yêu câu của người sử dụng lao 
động. Nói rộng hơn, chỉ có từ việc nghiên 
cứu và hiểu thấu những đặc điểm của lao 
động nữ thì Nhà nước, mà cụ thể là các nhà 
hoạch định chính sách mới có thể đề xuất 
những biện pháp thích ứng tạo việc làm phù 
hợp cho họ. 

Trong bối cảnh nước ta hiện nay, cung về 
số lượng lao động nữ vì đang dư nên vấn đề 
này trở nên đơn giản. Nhưng điều rất quan 
trọng ở đây là những yêu câu về chất lượng 
sức lao động nữ. Do đó, lao động nữ muốn 
tìm được việc làm, nhất là việc làm có thu 
nhập cao, phù hợp với năng lực, trình độ, thì 
đặc biệt phải đầu tư cho sức lao động của 
mình, cả về thể lực và trí lực. Bên cạnh đó, 
vấn đề không kém phần quan trọng là phải có 
các thông tin về thị trường lao động, biết các 
cơ hội việc làm. Do đó, việc thông tin vê thị 
trường lao động giúp cho phụ nữ lựa chọn 
được ngành nghề mà thị trường lao động 
đang cần và sẽ cần trong tương lai để thực 
hiện sự đầu tư có hiệu quả, chủ động tim 
kiếm việc làm và nắm bắt các cơ hội tìm việc 
làm trở nên hết sức cần thiết. Mỗi phụ nữ cần 


tùy thuộc vào điều kiện và khả năng cụ thể 


của mình, tranh thủ các nguồn tài trợ (từ gia 
đình và các tô chức xã hội) đê tự định hướng 
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kỹ năng, phát triển sức lao động nhằm nâng 
cao nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm. Đó 
cũng chính là điều kiện cần thiết để họ duy 
trì việc làm, tạo cơ hội tìm được việc làm phù 
hợp, có thu nhập cao ; và qua đó, nâng cao vị 
thế của lao động nữ. 

Xét về phương diện giới, phụ nữ có thiên 
chức mang thai, sinh con và nuôi con : Trong 
điều kiện kinh tế thị trường, vấn đề này luôn 
được coi là "hạn chế của phụ nữ" với tư cách 
người đi tìm việc. Trong thực tế, do nhiều 
vấn đề phức tạp khác chỉ phối, làm cho các 
chủ sử dụng lao động phải cân nhắc, lựa 
chọn, và nếu không quán triệt quan điểm 
bình đẳng giới thì hầu hết các chủ sử dụng 
lao động chỉ muốn tuyên chọn lao động nam. 
Bởi lẽ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ, 
lao động nữ cần được nghỉ từ 4 đến 6 tháng, 
tùy theo điều kiện lao động, tính chất công 
việc. Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng 
tuổi được nghỉ sớm mỗi ngày 60 phút trong 
thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương 
theo luật định. Do đó, xét về hiệu quả kinh tế 
trước mắt giữa chỉ phí bỏ ra với kết quả mang 
lại đã khiến cho người sử dụng lao động ngần 
ngại trước việc thuê lao động nữ. 

Mặt khác, vê đặc điềm sức khỏe sinh lý, 
phụ nữ thường hạn chế về thể lực so với nam 
giới, nên không thích hợp với công việc nặng 
nhọc, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, như 
những công việc trên độ cao lớn, những nghề 
làm việc dưới nước, những công việc tiếp 
xúc với hóa chất, hay những công việc đòi 
hỏi cường độ lao động cao. Như vậy, do đặc 
điểm sức khỏe sinh lý mà phạm vi lựa chọn 
công việc của phụ nữ vô hình trung đã bị thu 
hẹp so với nam giới. 

Ngoài ra, xét vê những đặc điểm xã hội, 
so với nam giới, điều kiện sinh hoạt của lao 
động nữ thường phức tạp hơn. Cũng do nhiều 
nguyên nhân khác chi phối, lao động nữ 
thường có trình độ học vấn, trình độ chuyên 
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môn thấp hơn lao động nam. Bên cạnh đó, 
tính rụt rè, kém tự tin vào chính bản thân 
mình đang là những trở ngại dẫn đến khó tìm 
kiếm việc làm trên thị trường lao động. 

Từ các đặc điểm trên, để tạo việc làm cho 
lao động nữ, về quan điểm trên tầm vĩ mô, 
Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có các chủ 
trương, chính sách tạo ra điều kiện khuyến 
khích người chủ sử dụng lao động nữ, tạo cơ 
hội cho phụ nữ được tiếp cận với việc làm, 
với đào tạo và phát triển. Cùng với sức lao 
động (thể lực, trí lực), thì kinh nghiệm quản 
lý sản xuất, cơ chế, chính sách chung, sự nỗ 
lực của chính quyền các địa phương và 
những quy định cụ thể của chủ sản xuất kinh 
doanh là những nhân tố quan trọng tạo việc 
làm cho người lao động. Các nhà hoạch định 
chính sách phải có quan điểm rõ ràng, phải 
lồng ghép vấn đề giới vào các vấn đề phát 
triển. Các chủ sử dụng lao động, ' kể cả các cơ 
quan thuộc bộ mây công quyên của Nhà 
nước cần mạnh dạn tuyển chọn và sử dụng 
lao động nữ, tạo cơ hội cho lao động nữ vươn 
lên làm tốt chức năng xã hội và chức năng 
sinh sản cũng như nuôi dưỡng thế hệ tương 
lai. Có các hình thức tổ chức lao động thích 
hợp để thu hút lao động nữ như làm việc 
không trọn ngày, thời gian biểu làm việc 
linh hoạt. Mặt khác, bản thân lao động nữ 
phải chủ động tự vươn lên để nâng cao trình 
độ, có năng lực đảm nhận các công việc 
được giao, tô chức công việc gia đình một 
cách khoa học nhăm hoàn thành công việc 
của mình. 

Trước mắt, chúng ta cần tiếp tục thực hiện 
đồng bộ và hiệu quả một số giải pháp sau : 

Một là, đổi mới chính sách kinh tế vĩ mô. 

Bước chuyển từ kinh tế kế hoạch tập 
trung sang kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, chính sách phát triển kinh tế 
nhiều thành phần... đã làm thay đổi cơ cấu 
kinh tế. Do đó, cơ cấu lao động trong từng 
ngành kinh tế, từng lĩnh vực cũng như các 
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vùng sẽ có sự thay đổi không chỉ về số lượng, 
mà đặc biệt là về chất lượng lao động. 

Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch 
tập trung sang nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang tạo ra 
những cơ sở pháp lý tương ứng cho thị 
trường lao động Việt Nam phát triển, tạo 
điều kiện cho lao động nữ tim được việc làm. 
Tiếp tục phát triển mạnh mế nền kinh tế 
nhiều thành phần, trong đó chú trọng thích 
đáng các thành phân kinh tế ngoài quốc 
doanh vì chúng đã và đang thu hút một sô 
lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ. 
Đặc biệt, không ngừng phát triển các khu vực 
và thành phần kinh tế khác, nhiều ngành 
nghề từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ, để 
thu hút số lượng lao động nữ lớn hơn nữa do 
họ bị mất việc từ các doanh nghiệp nhà nước 
trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý, sắp 
xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh 
nghiệp... Nhà nước tiếp tục ban hành các 
chính sách kinh tế - xã hội khác, nhất là 
hướng mạnh vào việc phát triển khu vực 
ngoài quốc doanh vì đây đang là "van an 
toàn” cho khu VỰC QUỐC doanh trong mục 
tiêu giảm thất nghiệp. Thực tế từ các nước 
khu vực cho thấy, các loại hình này đã và 
đang hỗ trợ lớn và tạo điều kiện thuận lợi cho 
lao động nữ có việc làm, đóng góp sức lực 
của mình vào tăng thu nhập cho gia đình, cải 
thiện đời sống và trong chừng mực nhất định 
tạo cơ hội cho lao động nữ nâng cao vị thế 
của mình trong gia đình, ngoài xã hội và 
vươn lên bình đẳng với nam giới. 

Đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình 
quôc gia về việc làm. Thời gian qua, Chương 
trình này đã và đang thực sự mở ra triển vọng 
lớn cho lao động nữ trong việc tìm cơ hội 
kiếm việc làm, tham gia xuất khẩu lao động ; 
vay tín dụng để sản xuất kinh doanh. Tuy 
vậy, để cho các chính sách trên thực sự đi vào 
Cuộc sống, có hiệu qua trong tạo dựng, duy 
trì và mở rộng việc làm cho lao động nữ, 
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Nhà nước cần chủ động hơn nữa trong việc 
điều chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chính sách của người sử 
dụng lao động đối với lao động nữ. 

Hai là, thực thi mạnh mẽ và ngang tâm 
chính sách bình đăng giới. 

Lý thuyết về bình đẳng giới đã và đang 
được các nhà khoa học, chính phủ các nước 
nghiên cứu và lồng ghép trong các chương 
trình phát triển. Bình đẳng giới không có 
nghĩa là sự chia nhau bình quân về việc làm, 
sự hưởng thụ, địa vị theo kiều số học giữa 
nam và nữ. Vì có sự khác biệt về thể chất và 
thiên chức cho nên nam và nữ đóng vai trò 
khác nhau trong xã hội và có những nhu cầu 
khác nhau. Vấn đề là những sự khác biệt này 
cần được xem xét để thúc đẩy việc thực hiện 
công bằng, có hiệu quả thế mạnh của cả hai 
gIỚI, đông thời xóa bỏ những định kiến cổ hủ 
về giới gây thiệt thòi cho phụ nữ. 


Trên bình diện này, bình đẳng giới trước 
hết là bình đẳng vê cơ hội việc làm, cơ hội 
tiếp cận với đào tạo và phát triển, bình đẳng 
trong đối xử như trả công lao động, các chế 
độ trợ cấp, phúc lợi, vị thế trong gia đình và 
trong xã hội... Do đó, tiếp tục phát triển các 
ngành nghề, các lĩnh vực phù hợp với năng 
lực sở trường của lao động nữ ; tạo cơ hội để 
phụ nữ được tham gia đào tạo ; đặt phụ nữ 
trong quan hệ so sánh với nam giới khi phân 
tích thực tiễn, tiếp tục đề ra và thực hiện hiệu 
quả các chính sách về việc làm, tuyển chọn, 
biên chế lao động, thăng cấp đối với lao động 
nữ. Đồng thời đẩy mạnh việc thể chế hóa vấn 
đề bình đẳng giới trong các bộ luật, các quy 
định của Chính phủ theo hướng lồng ghép 
vấn đề giới trong chính sách kinh tế, chính 
sách xã hội, việc làm, đào tạo và phát triển... 
Vấn đề còn lại là, người chủ sử dụng lao 
động cần có nhận thức đúng đắn và thực hiện 
nghiêm túc những chính sách đã ban hành 
nhất định sẽ tạo cơ hội việc làm cho lao động 
nữ vươn lên bình đẳng với nam giới. 
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Ba là, thực thí mạnh mẽ chính sách phát 
triển Công nghiệp. 

Vấn đề này gồm hai mặt : thu hút các nhà 
đầu tư nước ngoài, các chương trình phát 
triên cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu chế 
xuất ; mặt khác, đây nhanh tiên độ với bước 
đi phù hợp của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với 
phương thức này, trong những năm qua, 
chúng ta đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh 
tế. Theo đó, đã thu hút và tập trung một 
lượng khá lớn lao động nữ trên nhiều lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, nhất là phụ nữ ở các khu 
công nghiệp, các khu vực nông thôn vệ tính, 
các khu chê xuất, dịch vụ.. 


Kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á 
cho thấy, quá trinh theo đuổi tích Cực VIỆC 
phát triển sản xuất xuất khẩu từ cuối những 
năm 60 của thế kỷ XX, không chỉ làm nhanh 
hơn quá trình công nghiệp hóa mà còn làm 
tăng nhanh sự tham gia của phụ nữ trong lực 
lượng lao động chính thức và thạy đối cơ bản 
trình độ nhận thức, học vấn của phụ nữ. 
Tại các nước đang phát triển, sự tham gia 
của phụ nữ vào lực lượng lao động công 
nghiệp đã tăng từ 21% năm 1960 lên 26,5% 
năm 1980. Công nghiệp hóa tại các nước này 
bao hàm sự phát triên hướng vào phụ nữ và 
xuất khẩu như công nghiệp điện tử, giày dếp, 
may mặc. Đây là một gợi ý tốt đối với chúng 
ta trong việc tạo việc làm cho lao động nữ 
trong tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
hiện nay. 


Cuối cùng, rõ ràng Nhà nước chính là 
nhân tố quyêt định tạo ra cơ hội tham dự vào 
sự phát triên xã hội của phụ nữ, thông qua 
các chủ trương, chính sách. Đồng thời, Nhà 
nước cũng là nhân tố kiểm tra việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách, kịp thời chấn 
chính những lệch lạc đàm bảo thực hiện đúng 


.định hướng trước vấn đề lao động nữ. Đó 


chính là thể hiện sự ưu việt của chế độ ta 
trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vì 
con người - mục tiêu và động lực của chủ 
nghĩa xã hội. CÌ 
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ÁN sắc dân tộc là một đại lượng tỉnh 
thân, một hệ phâm chât của một cộng 


đồng người sống chan hòa với cộng 
đồng các dân tộc khác. Bản sắc dân tộc được thể 
hiện ở hầu hết các lĩnh vực đời sống, nhưng khu 
trú đậm đặc nhất là ở lĩnh vực tinh thần, nơi hội 
tụ những giá trị bền vững của lịch sử - văn hóa, 
có thê khái quát thành năm bình diện sau : 

- Tư tưởng, đạo đức, 
lối sống, tập quán trong 
đời sống (đây là phạm vi - 
thể hiện rõ rệt hơn cả). 

- Lĩnh vực văn hóa 
giao tiếp (bao gồm cả 
giao tiếp vĩ mô của một 
dân tộc và giao tiếp ứng 
xử của từng cá nhân). 

- Chủ nghĩa nhân 
văn với lý tưởng thấm 
mỹ tiến bộ tôn thờ cái 
đẹp, cái cao thượng. 

- Tiếng Việt bao gồm 
sáu dấu: giọng (sắc, 
huyền, hỏi , ngã, nặng, 
ngang) là thứ tiếng giàu 
nhạc tính và tính hình 
tượng. 

- Cái xinh, cái gọn, 
kích thước vừa phải và 
cái hài hòa, cái có mức độ trong các di tích trong 
vật thể cũng là biểu hiện của bản sắc dân tộc. 

Vậy bản sắc dân tộc được thê hiện như thế 
nào trong một tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

Trong một tác phẩm văn học (một cuốn tiểu 
thuyết, một truyện ngắn, một bài thơ ...), bản sắc 
dân tộc được thể hiện trên nhiều bình diện, đó là 
những trang miêu tả phong cảnh quê hương, 
những nét dáng dân tộc của ngoại hình nhân vật, 
những trang miêu tả tính cách nhân vật, những 
đoạn ngôn ngữ hội thoại giữa các nhân vật... 
Nhưng điểm quy tâm là ở tính cách nhân vật 
điển hình hòa quyện trong hoàn cảnh điền hình. 
Xin lấy bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên làm ví 
dụ : "Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ / Gặp nhau 
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hôi chưa biết chữ/ Quen nhau từ buổi "một hai” / 
Súng bắn chưa quen / Quân sỹ mươi bài / Lòng 
vân cười vui kháng chiến... ". Đó là hình tượng 
anh Vệ quốc đoàn thời kỳ đầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp : áo rách sờn vai, chân không giày 
dép, trình độ học vấn thấp kém, thậm chí không 
biết chữ ; anh cũng có thể là lính địa phương 
quân Thanh Hóa, mà cũng có thể là anh Vệ quốc 
đoàn ở chiến trường 
Bình-Trị-Thiên, ở miền 
Đông Nam Bộ hay ở 
đồng bằng Bắc Bộ. Dù 
nghèo khổ, thất học 
nhưng các anh là hiện 
thân của tình yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Mối quan hệ giữa 
những người ra trận và 
những người vợ ở làng 
quê trong bài thơ là 
hoàn cảnh điển hình cho 
mối quan hệ giữa tiền 
tuyến và hậu phương, 
mà thiếu đi sự hậu thuẫn 
to lớn đó, cuộc kháng 
chiến không dễ thành 
công. Hinh tượng này, 
người đọc thường gặp 
trong thơ Nguyễn Đình 
Thi, Chính Hữu, Quang 
Dũng, Hoàng Trung Thông... 

Trong thơ Hồ Chủ Tịch, bản sắc dân tộc được 
thể hiện minh bạch và thấm đượm trong hệ 
thống thi pháp của Người mà một trong những 
đặc trưng đó là tinh thần yêu thiên nhiên lai láng. 
Thử làm một cuộc khảo sát nhỏ ở một tập thơ 
Hồ Chí Minh (xuất bản năm 1975), ta thấy trong 
số hơn 84 bài thơ thì có hơn một nửa số bài nói 
về thiên nhiên. Cảm hứng trước thiên nhiên của 
Người bắt nguôn từ triết lý phương Đông : 
Thiên, Địa, Nhân. Con người sống, hành động, 
phát triển không thê không gắn bó với thiên 
nhiên. Suốt đời Người theo đuôi một triết lý 


* Giáo sư, Viện sĩ, Tông Biên tập Tạp chí Văn hiến. 
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sống cao thượng, không màng danh lợi và của 
cải vật chất, sông gần gũi với thiên nhiên lấy 
thiên nhiên làm cảm hứng sáng tạo. Trong thơ 
Người có mặt nhiêu cảnh đẹp của thiên nhiên 
Việt Nam : Pác Bó hùng vĩ, cảnh rừng Việt Bắc, 
đêm đi thuyền trên sông Đáy... ; có trăng nhòm 
cửa số, có chim rừng vào cửa đậu, có cảnh chơi 
trăng, có mặt trời đó và nhành hoa mai... Ngay 
cả một hòn đá, trước mắt Người cũng trở nên 
sinh động. Nhà thơ liền nghĩ ngay tới sức mạnh 
của dân tộc : “Hòn đá to/ Hòn đá nặng/ Một 
người nhắc/ Nhắc không đặng/ Biết đông sức/ 
Biết đồng lòng/ Việc gì khó / Cũng làm xong". 

Bàn chuyện tỉnh yêu thiên nhiên trong thơ 
Bác không thể không nhắc tới bài thơ Cẩm tưởng 
đọc "Thiên gia thí" của Người. Bài thơ chỉ có 
4 câu : Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp / Mây, 
gió trăng hoa, tuyết, núi, sông : / Nay ở trong thơ 
nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung 
phong. 

Bài thơ dễ hiểu nhưng có mấy chỗ cần nói 
cho rõ hơn, để tránh ngộ nhận. Chuộng thiên 
nhiên đẹp không phải không cần thiết, nhưng chỉ 
có cảnh đẹp thôi, không đủ. Nhà thơ cách mạng, 
nhà thơ dân tộc còn có tính chiến đấu, có chất 
thép, một phâm chất của văn học cách mạng. 
Khi nói chuyện với văn nghệ sĩ, Bác không dùng 
chữ "phải" mà dùng chữ "nên", đó là lời khuyên, 
chân lý, bởi vì trong nghệ thuật, điều kiêng ky 
nhất là sự áp đặt, sự cưỡng bức dễ phương hại 
đến tài năng và cá tính sáng tạo. Chất thép chưa 
nói lên toàn bộ tuyên ngôn nghệ thuật cách 
mạng của Người. Trong thơ của Người có chất 
thép và chất trữ tình, có anh hùng ca và chất liệu 
đời thường : cảnh người vợ thăm chồng trong tù ; 
người bạn tù thổi sáo ; cô em xóm núi xay 
ngô tối... và hàng chục cảnh đời, số phận khác 
nhau dưới chế độ cũ ở Việt Nam cũng như ở 
Trung Quốc. 

Trong thơ Tố Hữu, bản sắc dân tộc chất chứa, 
lan tỏa trên nhiều bình diện, từ đề tài cho đến 
hình tượng, từ chủ đề tư tưởng đến thi pháp, 
phong cách, ngôn ngữ miêu tả. Ở đấy tiềm ân 
nhiều giá trị lịch sử văn hóa dân tộc như chủ 


Yạp chí Cộng sản 


nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn Việt Nam, 


_ phẩm chất anh hùng, cuộc sống bình đị lạc quan 


trong chiến đấu, sự tự hào chính đáng trong 
chiến thắng. Từ vị lãnh tụ với chiếc áo nâu giản 
dị đến anh công nhân má vàng thuốc pháo, từ 
anh bộ đội cụ Hồ trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm xưa đến anh giải phóng quân đội mũ tai 
bèo trong rừng núi phương Nam thời chống Mỹ, 
từ bà má Hậu Giang, những bà bằm, bà bủ, bà 
mẹ Việt Bắc đến mẹ Tơm, mẹ Suốt... tất cả đều 
mang cốt cách, bản lĩnh, bản sắc con người 
Việt Nam của những năm 40, 50, 70 thế kỷ XX. 
Thơ Tế Hữu còn được coi là một niên biểu của 
sự phát triển tiếng Việt trong thơ ca cũng như 
trong đời sống xã hội. Ngôn ngữ thơ Tố Hữu 
phong phú và độc đáo, hào sảng và trữ tình, nét 
dáng truyền thống dân tộc và không khí thời đại, 
nên đã đi vào tâm thức và đời sống tỉnh thần của 
hàng triệu người. Nói đến lý tưởng của tuổi trẻ, 
ta thường dân câu : Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu 
nước, / Mà lòng phơi phới dậy tương lai... ; đề 
cập đến kinh nghiệm sông của người nông dân, 
ta có câu : Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo (Sáng 
tháng năm) ; nói đến một chân lý của người đời : 
Có gì đẹp trên đời hơn thế, / Người yêu người 
sống để yêu nhau (Bài ca xuân 1961) ; nói đến 
một triết lý sống với lớp trẻ : A¡ chiến thắng mà 
không hê chiến bại / Ai nên khôn mà chẳng đại 
đôi lân (Dậy mà đi) ; hoặc Bâng khuâng đứng 
giữa đôi dòng nước, / Chọn một dòng hay để 
nước trôi ? (Dậy lên thanh niên). 

Bên trên, chúng tôi có nói đến cái hài hòa, cái 
mực thước cũng là nét đẹp của bản sắc dân tộc. 
Tôi nhớ có lần Hồ Chủ tịch nói : “Phát triển hết 
cái hay, cái đẹp của dân tộc là ta cùng đi tới chỗ 
nhân loại” °'. Vì sao vậy ? Vì trong kho tàng di 
sản phi vật thể của cha ông chúng ta, ngoài 
những cái bị đốt sạch qua những cơn binh lửa, 
những cái bị kẻ thù lấy mất, cái còn lại trong thư 
tịch và trong dân gian có thể đánh giá gói gọn 
trong bốn chữ : Trí tuệ, nhân văn, tân kỳ, hiện 
đại. Bốn thành tố này quyện với nhau mà sống, 


(1) Bác Hồ với Văn nghệ, Nxb Văn học, 1995, tr 6]. 
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mà lấp lánh. Chỉ một câu ca dao dung dị : Ước 
øì sông rộng bằng ao! Bắc câu dải yếm qua trao 
ân tình... hoặc Cô kia tát nước bên đàng / Sao cô 
múc ánh trăng vàng đổ đi ?, ta đã thấy sức tưởng 
tượng tài tình thế nào của người xưa !? Ngay cả 
lúc trách móc, cười cợt, tự trào, thì đằng sau 
những câu thơ trào lộng của Hồ Xuân Hương của 
Tú Xương, người đọc vẫn thấy cả một tấm lòng 
nhân hậu mênh mông, rất người... Chuyến đò 
nhân nghĩa sao không nhớ ! / Sang nữa hay là 
một chuyến thôi ? Hoặc : Sợ khi rày gió mai 
mưa, / Lấy gì đi sớm vê trưa với tình (Đi hát 
mất ô...). 

Còn yếu tố tân kỳ trong truyền thống thơ văn 
dân tộc nên hiểu như thế nào để phát huy bản sắc 
dân tộc ? Không chỉ văn học ta mới có tính kỳ. 
Trong nhiều nền văn học các dân tộc khác đều 
có tính kỳ, chỉ cách thể hiện là khác nhau. Văn 
học, thơ ca cũng như các loại hình nghệ thuật 
khác qua lăng kính nhà văn, nghệ sĩ để phản ánh 
hiện thực có thể có trăm ngàn cách biểu đạt khác 
nhau. Nghệ thuật thời nào cũng chấp nhận sự 
phóng to và thu nhỏ, mượn cải hư để nói cái 
thực, mượn cái phi lý để nói cái CÓ lý v.v.. Vấn 
đề là cách nói như thế nào rất quan trọng đê 
chuyển tải chủ đề của tác phẩm. Trong kho tàng 
truyện nôm khuyết danh của ta, các truyện : Lưu 
Bình - Dương Lễ, Trương Viên, Trâu Cau, v.v... 
đều có nhiêu yêu tô kỳ. Ơ đây, ta gặp nhiêu chị 
tiết khó chấp nhận đối với con người hiện đại 
(nhờ vợ thay mình đi nuôi bạn ăn học) ; ta cũng 
gặp quý dữ, hô ác, thần linh, người lương thiện 
bị mốc mắt v.v.. ; ta cũng gấp mô-típ hóa đá 
thường có ở nhiều truyện cô khác, nhưng vượt 
lên tất cả tình tiết đặc biệt, những nghệ thuật 
phóng to, thu nhỏ, hư và thực kia là cái hài 
hòa, cái mực thước của tính ky. Đọc truyện Lưu 
Bình - Dương Lễ, mà hiểu theo nghĩa đen thì sẽ 
sinh thắc mắc: làm như vậy có coi thường phụ nữ 
không ? V.v.. Tính kỳ ở đây là một tình huống lý 
tưởng nhuốm màu huyền thoại bắt nguồn từ hiện 
thực xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, để 
nói lên tình bạn cao đẹp, tình thủy chung son sắt 
của đạo nghĩa vợ chồng. Tình huống đề cao 
phẩm chất của người phụ nữ được đặt ra ba bước 
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thử thách. Đó là : thử thách lòng tin của Châu 
Loan và Dương Lễ ; thử thách lòng chung thủy 
của Châu Loan đối với chồng trong 3 năm nuôi 
bạn chông đèn sách ăn học ; thử thách bản lĩnh 
của người phụ nữ, vượt lên chính mình vì nghĩa 
lớn. Câu chuyện được phóng to đến mức cực đại, 
nhưng không ai băn khoăn gì về các chi tiết 
trong quan hệ giữa ba người. Ở đây chủ đề đã 
nói được "Cái chiến thắng lớn của con người là 
chiến thắng bân thân" như có lần, Bai-rơn, nhà 
thơ lớn người Anh đã nói. 

Tính kỳ trong văn học Việt Nam cũng khác 
với tính kỳ hiện diện trong văn học Trung Quốc 
như người đọc thấy ỏ ơ một số tiểu thuyết cổ điển. 
Ở đó, người ta đấy mọi sự kiện tới mức hung tàn, 
bạo liệt. Để làm điều nhân thì phải tự giết mình 
(sát thân dĩ thành nhân), bỏ sự sống để lấy điều 
nghĩa vậy. Một viên tướng ra biên ải, đã giết vợ 
để tỏ lòng trung với vua ; người phụ nữ có 
chồng, lỡ nắm tay em chồng, phải tự chặt tay 
mình để tỏ lòng chung thủy với chồng, v.v.. 

Hiện nay, trong thơ ca hiện đại do không hiểu 
đúng tính ky trong văn học, do thi pháp thơ ca 
non yếu, nên một vài nhà thơ đã bước chuệch 
choạc trên con đường tìm tòi, biến tính kỳ thành 
kỳ dị, quái đân ở một số bài thơ và câu thơ suy 
đôi. Những câu thơ thô thiên, suông sä, được việt 
ra một cách cầu thả, buông tuông thật xa lạ với 
tình cảm thấm mỹ dân tộc. 

Còn bản sắc dân tộc được thể hiện như thế 
nào trong các tác phâm nghệ thuật ? Dưới đây, 
chúng tôi thử nêu một vài tác phẩm tiêu biểu 
trong tuông, chèo và phim truyện. 

Đặc điểm gì trong tuông, một thể loại nghệ 
thuật cô vẫn có chỗ đứng trong thời đại chúng 
ta ? Câu trả lời đó là bản sắc dân tộc được thể 
hiện đậm đặc ở những phẩm chất đẹp, bền vững 
như : lòng yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa. Trong 
vở tuông Tam nữ đô vương (3 hồi) cốt truyện 
diễn ra trong cung đình nước ngoài. Tuy vậy, 
người xem cũng không quan tâm nhiều đến nước 
nào, kinh đô nào, giai đoạn lịch sử nào, các tên 
riêng địa lý, các nhân vật ở giai tầng xã hội khác 
nhau... Tất cả đều ước lệ, miễn nói cho được điều 
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đáng nói. Tư tưởng cơ bản xuyên suốt tác phâm 
là vì yêu nước mà cứu vua ; muốn cứu vua thì 
phải có mưu sách để diệt thù trong giặc ngoài , 
cứu người trung nghĩa, diệt kẻ phản nghịch - dù 
đó là người thân thuộc của minh. Tạ Ngọc Lân 
và con gái là Phượng Cơ là những người công 
dân yêu nước. Cha con Triệu Tạ tỉnh cờ kết bạn 
với Triệu Tư Cung là người tốt, hứa hẹn cùng 
nhau lo toan việc nước. Ở triều đình bọn nịnh 
thần đe dọa cướp ngôi vua, trong đó có Tạ Kim 
Hùng (con trai Tạ Ngọc Lân) là kẻ làm phản. 
Phương kế cứu nước đặt ra. Phượng Cơ giả dại 
vượt qua mặt giặc trở về kinh đô nắm tình hình, 
tim cách cứu vua và nữ chúa . Phượng Cơ lọt vào 
dinh Tạ Kim Hùng, cứu Lý Khắc Minh thoát 
ngục nhưng không may bị trọng thương. Ngọc 
Lân tự nguyện xin nữ chúa đi cứu nguy. Lễ tế 
sống Tạ Ngọc Lân dùng mưu lên vào giết đứa 
con phân nghịch rồi đốt lửa, cùng chết với đứa 
con trai nghịch tặc trong đám lửa hồng sáng rực 
chính nghĩa. 

Mô-típ giết nghịch tử trong vở tuồng không 
phải là hiện thực đơn lẻ. Trong lịch sử văn nghệ 
thế giới và ở nước ta đã có nhiều tác phâm 
bi hùng đề cập đến mô-típ cha giết con phản 
nghịch. Màu sắc dân tộc được tô đậm trong Tam 
nữ đô vương , được thể hiện ở chỗ : lòng yêu 
nước được thể hiện ở mục tiêu trừ loạn để nước 
được yên, kỷ cương được giữ vững. Sự hy sinh 
của Tạ Ngọc Lân là phù hợp với lô-gích lịch sử, 
lấy cái chết để trừ cái ác, nhưng cái chết của ông 
là "bất tử", nhờ cái chết đó mà nước thịnh, dân 
yên, vua hiên, triều đình ổn định. Kết thúc vở 
tuông "có hậu". Tính bi hùng trong tuông đòi hỏi 
không chỉ là xung đột giữa chính và tà, mà còn 
đòi hỏi quyết liệt chính phải thắng tà. Đây là vẻ 
đẹp phù hợp với lô-gích lịch sử, đáp ứng nguyện 
vọng, tâm lý của đông đảo người xem. 


Quá trình sáng tác chèo - mang tính tập thê 


và tính truyền miệng. Trong diễn xuất tính tập 
thể và truyền miệng thể hiện giữa các nghệ nhân 
diễn với nhau, giữa diễn viên với công chúng. 
Trong một vở chèo, nhiều khi nhạc công và công 
chúng cùng tham gia biểu diễn. "Tiếng đế" trong 
hát chèo có một ý nghĩa thật đặc sắc dân tộc. 
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Chèo là một thê loại sân khấu tông hợp. Sân 
khấu chèo ít màu sắc lòe loẹt, không chịu ảnh 
hướng cảnh trang trí của sân khấu Kinh kịch 
Trung Hoa, hạn chế việc dùng phông, cảnh, ít 
thay đôi các lớp. Phục trang của diễn viên cũng 
giản dị, gắn bó với đời sống thường nhật, trong 
nhiều vở chèo cô không dùng mặt nạ theo những 
hình thức phức tạp như tuông. 

Những điệu múa chèo cổ là những điệu múa 
dân tộc : múa rước kiệu, múa cô đào ở cửa đình, 
đặc biệt là những điệu múa gắn liền với những 
sinh hoạt lao động như dệt vải, quay tơ chéo đò, 
khâu áo. Khi đưa lên sân khấu, các điệu múa bắt 
nguồn tử lao động đã được cách điệu hóa, nhưng 
chúng vẫn mang phong thái, tâm hôn dân tộc 
qua những bước chân nhanh nhẹn, qua bàn tay 
uyên chuyển, ở chiếc quạt cầm trên tay người 
nghệ sĩ. Chiếc quạt không chỉ là phương tiện cho 
diễn xuất, mà còn nói lên tâm trạng, tình cảm 
của nhân vật, khi đóng lại, khi mở ra, lúc che 
mặt... Những điệu múa của lão SAY, hề môi, hề 
gậy, thị Mầu, Xúy Vân giả dại là cả một nỗi lòng 
ngôn ngang, một tình cảm xao xuyến. Những 
điệu múa cùng với các làn hát đặc biệt như "con 
gà rừng" trong Xúy Vân giả dại, "trần thủ lưu 
đôn" trong Tuần Ty đào Huế qua diễn xuất của 
một số nhân vật, cốt để làm rõ tình cảm của nhân 
vật băng hành động. 

Dàn nhạc của chèo cổ cũng đơn giản, số 
lượng nhạc cụ có thể đếm đầu ngón tay : trống, 
sênh, thanh la, mõ, về sau còn thêm đàn nguyệt, 
đàn bầu, kèn, nhị, hầu hết là các nhạc cụ dân tộc. 
Những øgiai điệu, ca khúc chính của chèo là 
những làn điệu dân tộc như nói sử, hát cách, hát 
văn và hát đường trường, hát làn thảm. Phần lớn 
các điệu hát dân tộc đã được đưa vào chèo, được 
"chèo hóa" là bắt nguồn từ các làn điệu dân ca. 
Lời ca từ của những ca khúc trong chèo cô được 
đặt theo thể vân, thể lục bát, song thất lục bát. 
Lời thơ song thất không được dùng trong các làn 
hát "đường trường", hát cách, hát làn thảm, hát 
sắp, sa lệch, v.v.. Thỉnh thoảng trong chèo cổ 
nhiều nghệ sĩ cũng dùng thể thơ thất ngôn trong 
thơ Đường, nhưng rất hạn chế. 
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Không hoàn toàn trùng khít với bản sắc dân 
tộc trong một tác phẩm văn học, ở phim truyện, 
những đặc thù của ngôn ngữ điện ảnh, lời thoại, 
kỹ xao quay phim, thủ pháp dàn dựng, thí phấp 
đạo diễn v.v.. chi phối cách thể hiện bản sắc dân 
tộc. Chúng ta dừng lại để khảo sát một bình diện 
tạo nên bản sắc dân tộc của bộ phim truyện. Đó 
là nhân vật trung tâm của bộ phim. Nhân vật 
trung tâm của bộ phim có thể là nhân vật chính 
diện như chị Vân trong Nổi gió, có thê là phân 
diện như Trần Sùng trong Vĩ tuyến 17 ngày và 
đêm, cũng có thể là nhân vật phụ mà đóng vai 
trò trung tâm của bộ phim như Khang trong Bao 
giờ cho đến tháng Mười. Sự xuất hiện của anh ta 
ít, có khi rất ít, nhưng lần xuất hiện là những sự 
kiện để bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn của Duyên, nhân 
vật trung tâm bộ phim. (Ví dụ Khang, người 
khách đi cùng đò cứu Duyên và tìm thấy Giấy 
báo tử trôi trên sông ; Duyên nhờ Khang thay 
chồng đã mất, viết những lá thư giả gửi về cho 
bố chông...). 

Nhân vật trung tâm trong Cánh đông hoang 
(đạo diễn Nguyễn Quang Sáng - Hồng Sến) là 
vợ chông Ba Đô - Sáu Xoa cùng đứa con còn 
nhỏ. Không phải ngẫu nhiên mà các tác giả bộ 
phim đặt tên Cánh đông hoang. Triết lý cái vĩ đại 
nằm trong cái bình thường ; phương châm "lấy 
yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều" đều có trong 
bộ phim về đề tài chiến tranh và người lính. Chủ 
đề và tên gọi mang đậm bản sắc dân tộc được thể 
hiện qua nhân vật trung tâm của Cánh đông 
hoang chính là triết lý : Thiên, Địa, Nhân vốn 
tồn tại trong triết học phương Đông từ hàng 
nghin đời nay. Thiên thời, địa lợi, nhân hoa là 
nên tầng của sự sống phát triển. Đằng sau cánh 
đồng hoang dã, trời nước mênh mông với rừng 
đước bạt ngàn, với những lùm có hoang dại ngập 
lút đầu người là cả một sự sống dữ dội, sôi động, 
lạc quan. Ở đây, con người đã hòa quyện vào 
thiên nhiên, được thiên nhiên che chớ. Thiên 
nhiên trở thành "đồng minh" của con người, của 
các chiến sĩ giao liên. Ta bỗng nhớ tới thời 
kháng chiến chống Pháp, rừng đã thành "phên 


dậu" của cuộc kháng chiến : "Rừng che bộ đội, 
rừng vây quân thù". Đằng sau cuộc sống chỉ có 
ba người là những đoàn cần bộ, những đơn vị bộ 
đội hành quân ra trận hoặc vượt lộ an toàn. Cánh 
đồng hoang chỉ là bề nôi, là hiện tượng, còn cuộc 
chiến đấu một mất một còn đã trở thành nếp 
sống thường nhật, người anh hùng được đa dạng 
hóa, cá tính hóa mới là tầng sâu văn hóa, là bản 
chất của nhiều trường đoạn phim đặc sắc của 
Cánh đồng hoang. Những cảnh quay : chồng 
đờn, hát vọng cô, vợ chải tóc, đùa giỡn với con, 
lợp lại mái nhà, chuẩn bị bữa ăn, đi gặt lúa bằng 
thuyền, săn bắt rắn v.v.. là những cảnh sinh hoạt 
bình thường, yêu đời, lạc quan trong cuộc chiến 
lâu dài chống quân xâm lược, mang đậm sắc thái 
của người dân Nam Bộ, Việt Nam. 

Đất nước đứng lên (đạo diễn Nguyên Ngọc - 
Lê Đức Tiền) là bộ phim truyện còn có ý kiến 
băn khoăn về tính chuẩn xác của thể loại. Dù sao 
bộ phim cũng đã nêu được bài học triết lý bắt 
nguôn từ tầng sâu văn hóa Tây Nguyên. Đó là 
hiện tượng tìm về mạch nguôn văn hóa được coi 
là sức mạnh của dân tộc, dựa vào thiên nhiên để 
sống và chiến đấu, dù kẻ thù có tàn bạo đến đâu ! 
Trường đoạn đồng bào Thượng nghe theo lời 
kêu gọi cửa anh hùng Núp đứng lên, thực hiện 
"vườn không nhà trống" buôn làng, dời lên núi 
cao để kháng chiến lâu dài là trường đoạn hào 
hùng mang dáng dấp, cốt cách của các dân tộc 
cư trú và canh tác lâu đời ở Tây Nguyên, chứ 
không có chuyện du canh du cư. Người Tây 
Nguyên chỉ dời làng trong ba trường hợp : khi 
nguồn nước bị ô nhiễm ; khi có bệnh dịch chết 
nhiều người ; khi có chiến tranh địch họa. Con 
người Tây Nguyên g sắn bó đến mức như hòa tan 
trong cộng đồng làng. Với họ, làng là đất nước, 
tức là Tổ quốc... 


Bản sắc dân tộc ở các loại hình nghệ thuật là 
phạm trù mở. Trong quá trình phát triển, bản sắc 
dân tộc ở văn học, tuồng, chèo, phim truyện 
được thay đổi theo trục toạ độ lịch sử và đồng 
đại. Nhiều yếu tố không phù hợp với thời đại thi 
mất đi, tiếp nhận nhiều yếu tố mới phù hợp với 
nhu cầu, thị hiếu của công chúng đông đảo. L1 
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GAY từ những năm đầu của thập kỷ 
IÑ[» thế kỷ XX, Chính phủ Việt Nam đã 

ban hành chính sách dân số đầu tiên - 
Quyết định số 216/CP ngày 26-12-1961 - với 
mục đích "Vì sức khỏe của bà mẹ, vì hạnh phúc 
và hòa thuận trong gia đình và để nuôi dạy con 
cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân 
cần được hướng dẫn chu đáo". Quyết định này 
mang tính nhân văn sâu sắc và cho đến hiện 
nay vẫn mang một ý nghĩa rất lớn đối với công 
tác dân số. Tuy nhiên, lúc bấy giờ do đất nước 
phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc và do chưa có một chiến lược với mục tiêu 
và các giải pháp rõ ràng nên trải qua 31 năm 
thực hiện (1961 - 1992), mục tiêu giảm sinh 
vẫn không đạt được. Cho đến năm 1992, dân số 
nước ta đã lên đến 70 triệu người, tỷ lệ phát 
triển dân số vẫn trên 2%, tỷ lệ sinh hơn 30%o, 
trung bình mỗi phụ nữ có khoảng 4 con. Quy 
mô dân số lớn, dân số phát triển ngày càng 
nhanh, dân số trẻ, phân bố không đều đã tạo ra 
một áp lực tiêu cực lớn đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội, gây mất cân đối lớn về tích luỹ, 
tiêu dùng, việc làm, giáo dục, y tế, đời sống của 
nhân dân, làm ô nhiễm môi trường và cạn kiệt 
nguôn tài nguyên thiên nhiên. Nếu sự gia tăng 
dân số không được kiểm soát thì dân số Việt 
Nam sẽ đạt tới con số khống lỗ là 150 - 160 
triệu người vào giữa thế kỷ XXI. 
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Nhận thức sâu sắc ảnh hưởng của sự gia tăng 
dân số quá nhanh đến sự phát triển của đất 
nước, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII đã ban hành Nghị quyết 
số 04 - NQ/HNTW, ngày 14-1-1993, Về chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhằm thể 
chế hóa đường lối, chủ trương, biện pháp và 
triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNTW, 
Đảng và Nhà nước đã ban hành các văn bản 
quan trọng là Chiến lược dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đến năm 2000 được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 270/TTg, 
ngày 3-6-1993 ; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 
6-3-1995, của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về 
việc tiếp tục đấy mạnh công tÁc dân số - kế 
hoạch hóa gia đình ; Chỉ thị số 37/TTg, ngày 
17-1-1997, của Thủ tướng Chính phủ Về việc 
đây nhanh thực hiện Chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đến năm 2000 và Chiến 
lược dân số Việt Nam 2001 - 2010 được Thủ 
tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 
147/2000/QĐ-TTg, ngày 22-12-2000. Có thể 
nói trong thập niên cuôi cùng của thế kỷ XX, 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã 
được Đang và Nhà nước ta dành sự quan tâm 
đặc biệt. 


* TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em 
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Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, ; Câp ủy và chính quyền các câp đã tích 
cực triển khai trong cuộc sông. Với sự nỗ lực 
không ngừng của toàn hệ thống làm công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình từ trung ương 
đến làng, xã ; sự tham gia ngày càng tích cực và 


__ CÓ hiệu quả của các ngành, đoàn thể ; SỰ hưởng 


ứng của nhân dân, công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình đã đạt được những kết quả hết sức 
khả quan. Nếu như từ năm 1960 đến năm 1992, 

tỷ lệ sinh chỉ giảm được 13,86%o (từ 43,9%o 
xuống 30,04%oø), trung bình mỗi năm chỉ giảm 
được 0,43%o thì từ khi triển khai Nghị quyết 
Trung ương 4 đến nay, tỷ lệ sinh giảm rất 
nhanh, từ 28,5%o (theo điều tra dân số - kế 
hoạch hóa gia đình năm 1993) xuống 19,9%o 
(theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 
1999), rồi 19,2%o (theo Điều tra biến động dân 
số 1-7-2000) và xuống 18,6%o (theo Điều tra 
biến động dân số 1-4-2001) ; trung bình mỗi 
nám giảm được 1%o, tương đương với một số 
quốc gia đã thực hiện thành công chương trình 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tương tự, tổng 
tỷ suất sinh cũng giảm nhanh, từ 3,8 con (năm 
1989) xuống 2,3 con (năm 1999) ; 2,28 con 
(năm 2000) và 2,25 con (năm 2001). Mục tiêu 
Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là đến năm 
2015, bình quân mỗi cặp vợ chồng có 2 con, thì 
đến năm 1999, khu vực thành thị, ba vùng địa 
lý (đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và 
đồng bằng sông Cửu Long) đã đạt được mục 
tiêu này. Tỷ lệ các cặp vợ chông trong độ tuổi 
sinh đề hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai 
đã tăng lên đáng kể. Nếu năm 1993, tỷ lệ sử 
dụng biện pháp tránh thai là 53,75%, thì năm 
1997 đạt 75,3%. Cơ cấu các biện pháp tránh 
thai đang sử dụng cũng có sự thay đổi đáng kê 
theo hướng đa dạng hóa : Tỷ lệ sử dụng bao 
cao-su từ 4,0% (năm 1994) tăng lên 5,9% (năm 
1997) ; tỷ lệ sử dụng thuốc uống tránh thai từ 
2,1% (năm 1993) tăng lên 4,3% (năm 1997) ; tỷ 
lệ đình sản từ 4,1% (năm t6: tăng lên 6,8% 
(năm 1997). 
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Theo tính toán của các nhà khoa học từ 
kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở (ngày 
1-4-1999), nếu số dân Việt Nam là 80 triệu 
người vào năm 1999 thì sẽ chậm lại vào năm 
2002 (chậm lại được 3 năm). Nếu tiếp tục duy 
trì và phát huy kết quả này thì con số 100 triệu 
dân vào năm 2010 theo ước tính trước đây sẽ 
chậm lại vào năm 2025 (làm chậm lại được 
I5 năm). Đây là những con số mang ý nghĩa rất 
lớn về mặt kinh tế - xã hội, tạo nguồn tiết kiệm 
để đầu tư cho phát triển. 

Nhờ thực hiện tốt mục tiêu của Chương 
trình dân số - kế hoạch hóa gia đình đến 
năm 2000, tại thời điểm ngày 1-7-2000, dân số 
Việt Nam chỉ là 77,64 triệu, giảm 4,36 triệu so 
với mục tiêu đề ra là dưới 82 triệu người vào 
năm 2000. Số dân tránh sinh được này bằng 1/4 
số dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi 
tập trung số dân đông. nhất cả nước và bằng sỐ 
dân của hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng tại 
thời điểm ngày 1-4-1999, 

Tỷ lệ dân số phụ thuộc đã giảm đi đáng kể 
từ 90% (năm 1979) xuống còn 77,8% (năm 
1989) và 64,8% (năm 1999), tức là cứ 100 
người trong độ tuôi lao động chỉ phải nuôi 65 
người thay cho con số 90 người năm 1979. Nếu 
làm một phép tính thuần túy lý thuyết, theo quy 
định của ngành giáo dục, một lớp học chỉ có tối 
đa 40 học sinh, thì chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đã tiết kiệm được cho Nhà 
nước số kinh phí xây 108 000 phòng học. Cùng 
với sự đầu tư của Nhà nước, những kết quả của 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
cũng đã góp phân tăng số y, bác sỹ phục vụ tính 
bình quân trên đầu người. Năm 1992 cứ 10 000 
dân có 8,4 y, bác sỹ phục vụ thì đến năm 2001 
có l1,63 y, bác sỹ. 

Theo Điêu tra khảo sát mức sống dân cư 
1997 - 1998, mức chi cho tiêu dùng bình quân 
đầu người một năm của cả nước theo giá so 
sánh với năm 1992 - 1993 là 2 764 nghìn đồng, 
chi cho chăm sóc về y tế là 143,72 nghin đồng, 
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_ ch¡ cho giáo dục là 546,9 nghìn đồng. Với cách 
tính trực tiếp, có thể đưa ra con số dự tính về 
hiệu quả của chương trình dân số - kế hoạch 
hóa gia đình như sau : Lấy số sinh tránh được 
nhân với các mức chi tiêu này thi chương trình 
dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm 
qua đã tiết kiệm được mức chi cho tiêu dùng 
chung của xã hội là 11 940 tỉ đồng, chi cho 
chăm sóc y tế là 620,8 tỉ đồng và chi cho giáo 
dục là 2 360 tỉ đông. Và tiếp tục tiết kiệm được 
cho 14 năm tiếp theo (tính số sinh tránh được 
cho hết tuổi phụ thuộc) là 167 160 tỉ đồng 
chỉ cho tiêu dùng chung, 8 690 tỉ đồng chi cho 
chăm sóc y tế và 33 000 tỉ đồng chỉ cho 
giáo dục. 

Nhờ thực hiện chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, bình quân hiện nay cả nước 
chỉ có khoảng trên ],2 triệu phụ nữ mang thai 
và sinh để hằng năm. Nếu không thực hiện 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
binh quân sẽ có trên 2 triệu phụ nữ mang 
thai và sinh đẻ hăng năm. Điều này có nghĩa là, 
hăng năm số phụ nữ tham gia vào sinh đẻ 
giảm khoảng 80 vạn. Nhờ vậy, hằng năm có 
trên 100 vạn phụ nữ không bị vướng bận về thai 
sản, có điều kiện, thời gian để học tập và tham 
gia vào các hoạt động, góp phân phát triển kinh 
tế, xã hội. 

Do không đẻ sớm, do đẻ thưa, đề ít mà các 
cặp vợ chồng không chỉ có điều kiện, thời gian 
mà còn có sức khỏe và tiết kiệm được chỉ phí 
tiều dùng dịch vụ xã hội để đâu tư cho phát 
triên kinh tế, nuôi con học hành đầy đủ, hưởng 
thụ văn hóa - nghệ thuật, xây dựng gia định no 
âm, văn minh, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cộng 
đông và toàn xã hội. 

Nhằm củng cô những thành quả bước đầu và 
đưa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình lên 
một tầm cao mới, ngày 14-2-2003 vừa qua, 
Quốc hội đã công bố Pháp lệnh Dân số, có hiệu 


lực thị hành từ ngày 1-5-2003. Pháp lệnh Dân - 
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số thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và 
Chính phủ đối với công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình. Pháp lệnh này không chỉ chú 
trọng tới quy mô dân số mà còn hướng trọng 
tâm hoạt động dân số vào các lĩnh vực cơ cấu, 
phân bố và chất lượng dân số. 

Những thành công của chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm qua chỉ là 
bước đầu. Để đạt được kết quả bền vững, 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình vẫn 
đang đối mặt với những khó khăn, thách thức 
rất lớn. 

Quy mô dân số lớn và ngày càng lớn hơn 
đang và sẽ vẫn là những cần trở đối với sự 
phát triển của Việt Nam. Từ nay đến năm 
2010, trung bình mỗi năm dân số Việt Nam 
tăng thêm khoảng 1 triệu đến I1,l triệu người. 
Với số dân 76,3 triệu người vào thời điểm ngày 
1-4-1999, Việt Nam là quốc gia có quy mô dân 
số lớn thứ 3 ở Đông Nam Á, thứ 14 trên thế giới 
và là một trong những nước có mật độ dân số 
thuộc loại cao trong khu vực và trên thế giới - 
đứng hàng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á 
và đứng thứ 13 trong số 42 nước trong khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mật độ dân 
số nước ta tại thời điểm ngày 1-4-1999 là 
231 người/km°, gấp 6 lần mật độ chuẩn quốc tế 
(1km? chỉ nên có từ 35 - 40 người). Trung Quốc 
là một nước đông dân nhất thế giới nhưng mật 
độ dân số cũng chỉ là 126 người/km:. 

Mức sinh ở nước ta dã giảm nhưng những 
kết quả đạt được còn chưa vững chắc. Số con 
trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 
(15 - 49) đã giảm đáng kể trong 10 năm qua, từ 
3,8 con xuống còn 2,3 con. Khả năng sẽ đạt 
mức sinh thay thế vào năm 2005, sớm hơn 10 
năm so với mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn 
còn có sự chênh lệch đáng kê về mức sinh giữa 
các vùng. Khu vực nông thôn chiếm gần 80% 
số dân cả nước có mức sinh cao hơn khu vực 
thành thị là 0,9 con (2,6 con so với l,7 con). 
Đến năm 1999, ba vùng có tổng mức sinh 
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bằng và dưới mức thay thế là. đồng bằng sông 
Cửu Long, đồng bảng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ (tương ứng là 2,1 ; 2,0 và 1,9 con). Ơ 
các vùng còn lại, mức sinh vẫn trên ngưỡng 
thay thế. Hai vùng có mức sinh cao nhất là 
Tây Bắc và Tây Nguyên với tổng mức sinh 
tương ứng là 3,6 và 3,9 con đối với một phụ nữ, 
gấp từ 1,6 đến 1,7 lần mức sinh bình quân của 
Cả nước. 

Mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm 
dần nhưng chưa ổn định trong các năm gần đây 
(1993 : 45,7% ; 1994 : 37,1% ; 1995 : 37,7% ; 
1996 : 29,5% ; 1997: 3] 61%). Trong các vùng 
của cả nước, chỉ có vùng đồng bằng sông Hồng 
có tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp - khoảng 16%, còn 
các vùng khác tỷ lệ này tương đối cao. Song 
trong mỗi vùng, mỗi tỉnh, mỗi huyện, tỷ lệ sinh 
con thứ 3 cũng không đều. Nhiều xã, thôn, 
cụm dân cư có truyền thống nhiều năm liền 
không có người sinh con thứ 3. Mặc dù vậy, ở 
vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, tỷ 
lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn chiếm gần 50%. 

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện 
đại còn ở mức trung bình là 55,8%, chưa đủ bảo 
đâm để giữ tỷ lệ sinh ở mức hiện tại, vẫn còn 
19,5% số người sử dụng biện pháp tránh thai có 
hiệu quả thấp. Ngoài ra, việc mang thai ngoài ý 
muốn và tình trạng nạo phá thai cao rất đáng lo 
ngại, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. 

Dân số nước ta trẻ, trung bình số phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ từ nay đến năm 2005 vẫn 
tăng là 50 vạn người/năm ; cứ 3 người bước vào 
tuổi sinh đẻ thì chỉ có l người ra khỏi tuổi sinh 
đẻ. Trong điều kiện nên kinh tế chậm phát 
triên, thiếu các dịch vụ xã hội, mức thu nhập 
thấp, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn, ảnh 
hưởng của tâm lý xã hội cũ... là những yếu tố 
tạo nên sự gia tăng dân số lớn. 

Cơ cấu dân số trẻ đang chuyển dân sang 
cơ cấu dân số già tạo ra những cơ hội và 
thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Do giảm sinh nhanh và tuôi thọ tăng, dân 
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số Việt Nam bắt đầu chuyển sang quá trình già 
hóa. Theo dự báo, tuôi trung vị"? sẽ tăng từ 23,2 
(năm 2000) lên 27,1 (năm 2010). Số trẻ em 
dưới 15 tuôi mặc dù giảm từ 26 triệu người 
(năm 2000) xuống 21,8 triệu người (năm 2010) 
nhưng vẫn ở mức cao. Người già từ 60 tuổi trở 
lên sẽ tăng từ 6,3 triệu người (năm 2000) lên 
6,9 triệu người (năm 2010). Số người trong độ 
tuổi từ 15 - 59 tăng từ 45,4 triệu người (năm 
2000) lên 58,7 triệu người (năm 2010). 

Chất lượng dân số thấp chưa đáp ứng 
được yêu câu về nguôn nhân lực có chất 
lượng cao phục vụ sự nghiệp công. nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Các tố chất về thể 
lực của người Việt Nam còn hạn chế, đặc hiệt 
là chiều cao, cân nặng và sức bèn. Tỷ lệ trẻ sơ 
sinh nặng dưới 2 500g chiếm 8% (năm 1998). 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cao, 
chiếm 33,1% (năm 2000). Đáng lưu ý là, vẫn 
còn 1,5% số dân bị thiểu năng về thể lực và trí 
tuệ. Số người nhiễm HIV/AIDS ngày càng 
tăng. Tính đến ngày 31-10-2002, cả nước có tới 
56 495 người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là 
95,5% số người nhiễm HIV/AIDS ở trong 
độ tuổi từ 13 - 49. Tính đến thời điểm ngày 
1-4-1999, cả nước vẫn còn 6,8 triệu người từ 
10 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường, trong 
đó có 5,3 triệu người hoàn toàn không biết chữ. 
Tỷ lệ số người đã qua đào tạo nghề nghiệp và 
chuyên môn kỹ thuật chiếm 7,6% số dân từ 
13 tuổi trở lên, trong đó có 2,3% là công nhân 
kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ có băng cấp, 
2,8% có trình độ trung học chuyên nghiệp, 
0,7% cao đẳng, 1,7% đại học và 0,I% có trình 
độ trên đại học. Cơ cấu đào tạo bất hợp ly. Nếu 
so tỷ lệ đào tạo giữa 3 loại trình độ chuyên môn 
kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế là : đại học 
và trên đại học Ï ; trung học chuyên nghiệp 4 ; 
công nhân kỹ thuật 10 (1- 4 - 10) thì ở nước ta 
tại thời điểm ngày 1-4-1999 là ] - 1,13 - 0,92. 


(1) Tuổi dân số bình quân ¡ 
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Để tránh nguy cơ tụt hậu, thì cùng với VIỆC giải 
quyết vấn đề quy mô dân số, chúng ta cần xây 
dựng và thực thi một chiến lược dài hạn nhằm 
nâng cao chất lượng dân số Việt Nam cả về thể 
lực và trí lực. 

Di dân tự do và những biến động của lực 
lượng lao động là những thách thức lớn đối 
với sự phát triển bền vững của đất nước 
trong cả hiện tại và tương lai. Bên cạnh 
những mặt tích cực, di dân tự do và sự di 
chuyển của lực lượng lao động theo mùa vụ đã 
và đang trực tiếp làm tăng thêm gánh nặng của 
việc đáp ứng những dịch vụ xã hội cơ bản, gây 
ô nhiễm môi trường sống, tàn phá tài nguyên và 
ø1a tăng các tệ nạn xã hội. Cho đến nay, di dân 
tự do và sự di chuyển của lực lượng lao động 
theo mùa vụ vẫn chưa được quản lý để phát huy 
mặt tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam 
hiện nay, phạm vi chính sách dân số không chỉ 
giới hạn trong việc điều chỉnh quy mô dân số 
thông qua thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mà 
cùng với giảm sinh phải giải quyết đồng bộ, 
từng bước, có trọng. điểm các vấn đề về chất 
lượng, cơ cấu dân số và phân bố dân cư theo 
định hướng "Dân số - sức khỏe sinh sản và phát 
triên". Để giải quyết từng bước các vấn đề trên, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 
Dân số Việt Nam 2001 - 2010 và Chiến lược 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2001 - 2010. 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người là 
trung tâm của sự nghiệp phát triển, nhằm tăng 
cường tiềm năng con người và phúc lợi cho tất 
cả mọi người. Điều này đã được phản ánh qua 
sự thành công của công cuộc đôi mới và trong 
việc thực hiện bước đầu Chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Với mục tiêu 
nhằm "cải thiện đáng kể" chỉ số phát triển con 
người (HDI) của Việt Nam, Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đã đề ra một 
loạt mục tiêu : I) Tăng gấp đôi GDP vào 


năm 2010 và giảm tỷ lệ tăng dân số từ mức 
1,5% hiện nay xuống còn 1,] - 1,2%/năm ; 
2) Đảm bảo cho mọi trẻ em ở lứa tuổi tiểu học 
đều được đến trường và phổ cập trung học cơ sở 
toàn quốc ; 3) Nâng cao tuổi thọ trung bình từ 
68 tuổi lên 70 - 71 tuổi. Nếu đạt được những 
mục tiêu này, trong điều kiện những yếu tỐ 
khác không đối, thì Việt Nam sẽ đạt mức HDI 
như Thái Lan hiện nay (hiện xếp thứ 76). 

Chiến lược Dân số 2001 - 2010 là một bộ 
phận của Chiến lược phát triên kinh tế - xã hội 
2001 - 2010, tập trung giải quyết các nhiệm vụ 
vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài thuộc 
lĩnh vực dân số : Tiếp tục giảm sức ép của sự 
gia tăng dân số nhằm sớm ổn định quy mô dân 
số ở mức hợp lý, tạo cơ hội thuận lợi cho phát 
triển kinh tế - xã hội ; giải quyết đồng bộ, từng 
bước và có trọng điểm từng yếu tố của chất 
lượng, cơ cấu dân số và phân bố dân cư để 
nguôn nhân lực thực sự trở thành thế mạnh và 
tài sản vô giá của đất nước cho cả hiện tại và 
các thế hệ mai sau ; xây dựng và kiện toàn hệ 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tận dụng 
thế mạnh của yếu tố dân số và lồng ghép yếu tố 
dân số trong việc hoạch định chính sách và lập 
kế hoạch. 

Với những kết quả qua 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta tin rằng, 
vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và 
phân bố dân cư sẽ được giải quyết một cách tốt 
nhất để thực sự trở thành những yếu tố quyết 
định sự phát triển bền vững của đất nước, đáp 
ứng yêu câu của Đại hội lần thứ IX của Đảng : 
"Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát 
quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp với 
những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng 
cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với 
quản lý dân số và phát triên nguôn nhân lực". 
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ƯA nay, di dân vẫn là hiện tượng phổ 
biên trong đời sông xã hội của mọi 


quốc gia để tránh thiên tai, nhân họa, 
để mưu sinh hay lánh nạn. Di dân có thể theo 
tập thể hoặc theo tính chất cá nhân. Khi xã hội 
loài người đã đạt tới sự phân công lao động xã 
hội lớn lần thứ hai - sự tách rời thành thị và 
nông thôn thì một trong các địa điểm thu hút 
di dân mạnh nhất là các thành thị. Là một 


trong những đô thị lớn nhất Việt Nam, Thành 


phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài quy 
luật Ấy, cho nên, việc di dân nhập cư vào 
Thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh 
kinh tế xã hội Việt Nam đang có những thay 
đối to lớn, toàn diện và sâu sắc như hiện nay 
cần được tìm hiểu và nhìn nhận đúng bởi nó 
đã, đang và sẽ còn tác động một cách mạnh 
mẽ và lâu đài tới đời sống kinh tế - xã hội ở 
các thành phố nói chung chứ không chỉ 
ở Thành phố Hỗ Chí Minh. Những gì đang 
diễn ra ở đây cũng tiêu biểu cho hiện tượng 
di dân đang và sẽ diễn ra tại nhiều thành phố 
ở Việt Nam. 

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập 
tới hiện tượng đi dân tự do, không bao gồm 
những đối tượng được điều động tới làm việc 
và cư trú ở Thành phố Hỗ Chí Minh. Tuy 


Số 15 (tháng 5 năm 2003) 


IDGgPsVò'S6i -Ã. LẠC 


.“ > 


+“ 

.. f£VÉY 
1Ó) THí }{ B1 | 
“4 ¬XÁ _`vVW ` ` 


C((CỦ 0T70ỌN 


_ CAO TƯ THANH ° 


nhiên, ở đây có một nhóm xã hội đặc biệt 
cũng cân xem xét là đối tượng sinh viên các 
tính tới học tập trong các trường đại học tại 
Thành phố. Nhìn chung, họ vôn không phải là 
dân di cư tự do, nhưng trong thực tế thì ngay 
trong lúc còn đang đi học, nhiều người đã 
tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế ở 
Thành phố để kiếm sống. Đồng thời, không ít 
người. hoặc đã tốt nghiệp, hoặc bỏ học, hoặc 
bị đuôi học nhưng không trở về quê mà vẫn ở 
lại Thành phố tiếp tục tìm việc làm. Đối tượng 
bán di dân này dường như ít được nghiên cứu 
mặc dù với xu thế của việc chuyền dịch cơ 
cấu kinh tế hiện nay thì lực lượng này đang 
không ngừng gia tăng về số lượng. Cùng với 
sự phát triên dân trí trong xã hội hiện đại, họ 
còn là điển hình tiêu biểu cho tâm lý và lối 
sống của dòng di dân nhập cư vào Thành phố 
trong tương lai. 

Tuy chưa có các cuộc điều tra cụ ¡ thể với 
những kết quả chính thức được công bố, 
nhưng có thể thấy rõ là khác với các thành 
phố ở miền Bắc, miền Trung như : Hà Nội, 
Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ tiếp nhận 'TEưỜi đi cư 
ở một số khu vực, Thành phố Hỗ Chí Minh 


* Nhà nghiên cứu, Thành phố Hồ Chí Minh 
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tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư có quê 
quán ở khắp nƠI trÊn toàn quôc. Điều này 
cũng đề hiểu vì trong nhiều năm qua, tông thu 
nhập (GDP) của Thành phố luôn chiếm từ 
30% tới 40% tông giá trị thu nhập quốc dân ; 
đông thời, cũng là nơi thu hút nhiêu dự án đầu 
tư của nước ngoài vào bậc nhất trong toàn 
quốc (100/500 dự án với tổng giá trị đầu tư là 
450 triệu USD trên tổng số 3 000 triệu USD 
đầu tư nước ngoài của cả nước). Vị trí địa lý 
và truyền thống lịch sử của Thành phố đã 
khiến nó trở thành trung tâm kinh tế lớn ở 
Việt Nam phát triêền cả công nghiệp, thương 
nghiệp, nông nghiệp và tiêu thủ công nghiệp ; F 
có cả thương cảng lẫn ngư trường. Thực tế 
nay một mặt có tác dụng tích cực trong việc 
thúc đây sự phát triển kinh tế - xã hội cúa 
Thành phố, mặt khác cũng đặt ra nhiều vẫn đề 
nan giải đối VỚI việc quy hoạch, quản lý đô thị 
và xây dựng nếp sống đô thị. 


Các con số thống kê cho thấy, số lượng 
dân nhập cư tự do vào Thành phố Hồ Chí 
Minh trong vài năm gân đây có xu hướng tăng 
lên : năm 1996 là 50 nghìn người, năm 1997 
là 60 nghin người, năm 1998 là 70 nghìn 
người, năm 1999 là 72 nghìn người, năm 
2000 là 79 nghìn người”. Những con số này 
cũng chưa phản ảnh được đầy đủ, chính xác 
và kịp thời quá trình này, trong thực tế, dân 
nhập cư tự do vào Thành phố có số lượng 
đông hơn nhiều. (Tháng 7 năm 2002, quận 
Binh Thạnh có hơn 131 nghin hộ kinh doanh, 
gần 140 nghin phòng cho thuê. Quận Tân 
Bình có hơn 11 nghìn hộ kinh doanh, gần 36 
nghin phòng cho thuê và trên 107 nghìn người 
thuê. Huyện Bình Chánh có hơn 35 nghìn hộ 
kinh doanh, 30 nghin phòng cho thuê và hơn 
76 nghìn người thuê”. Nếu tính bình quân 
mỗi phòng trọ chỉ có 2,5 người thuê (trong 
thực tế thường là ba, bốn người trở lên) và 
trong đó chỉ có 50% là người nhập cư thì chỉ 
ba quận này đã có ít nhất là 250 nghìn người 
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nhập cư). Vào các thời điêm "nông nhàn" như 
giáp Tết âm lịch hay trong các hoàn cảnh đặc 
biệt như thiên tai, lũ lụt, mất mùa... thì sự 
chênh lệch giữa số lượng thực tế với số lượn ơ 
thống kê càng lớn. Nhưng, nếu các số thống 
kê cho thấy di dân nhập cư vào Thành phố 
Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua bình quân 
lên tới 70 nghin ngườ/năm thi ước tính con 
số thực tế sẽ vào khoảng trên 100 nghìn 
người/năm. 

Nhin từ những tiêu chí khác, cơ cấu dân 
nhập cư vào Thành phố Hô Chí Minh vài năm 
gân đây cũng có nhiêu thay đối đâng chú ý. 
Tỷ lệ nam giới trong người nhập cư là 50,47% 
(hiện cao hơn nữ giới chút ít : Nữ là 49,53%). 
Nhưng, nếu tính số người trong các độ 
tuôi lao động (từ 15 đến 40 tuôi), thì đến 
quý H/2002, tỷ lệ nữ giới là 54, 67%, cao hơn 
hăn là lệ nam gIỚI (45, 33%). Về tuổi tác, sỐ 
người trong độ tuôi từ 15 đến 40 vẫn chiếm tỷ 
lệ lớn, nhưng tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi cũng có 
xu hướng tăng lên. Thực tế dân nhập cư tham 
Ø1a VaàO Các ngành nghề lao động ở Thành phố 
phù hợp với tình hình chuyên dịch cơ câu 
kinh tê : khu vực dịch vụ phát triên hơn, thu 
hút nhiều hơn lao động phụ nữ và trẻ em. 
Trong thực tế hiện tượng các gia đình nhập 
cư vào Thành phố cũng ngày một tăng lên. 
Theo tư liệu của báo chí thành phố, vào 
quý II/2002, số dân nhập cư đăng ký tạm trú 
ngắn hạn khoảng hơn 212 nghìn người ; số 
đăng ký tạm trú có thời hạn (trên sáu thâng) 
và dài hạn là hơn 978 nghìn người, bao gôm 
gàn 596 nghìn người đăng ký cả hộ gia đình 
(hơn 162 nghìn hộ) và gần 383 nghìn người 
đăng ký nhân khẩu lẻ. Điều này có liên quan 
tới những biến động về quyền sở hữu, quyền 
sử dụng ruộng đất của nông dân, đặc biệt là 
nông dân ngoại thành. Đây có thể là dấu hiệu 


(1) (2) Xem Báo Sài Gòn giải phóng. số ra ngày 
27-7-2002 
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của một xu thế mới trong việc nhập cư vào 
Thành phố. Vì tình trạng trên nhìn chung 
đang ngày càng tăng, nên trong tương lai, 
không loại trừ hiện tượng nhập cư tập thê của 
nhiều gia đình ở một thôn, một xã nào đó vào 
Thành phố. 

Vê trình độ học vấn : Có một xu thế mới 
đang từng bước định hình, trình độ học vấn 
của người nhập cư vào Thành phố đã cao hơn 
trước rất nhiều. Lực dượng sinh viên "bán dị 
dân” đang không ngừng tăng lên, có thê đáp 
ứng nhu câu về học vân, tay nghề đối với lực 
lượng lao động ở Thành phố hiện nay và sắp 
tới. Nếu trong thời kỳ 1976 - 1985, ở Thành 
phố còn hình thành những cụm cư trú của 


nhưng người nhập cư cùng làm một nghề _ 


(làng. dệt của dân di cư miễn Trung Ở Gò 
Vấp), thì trong mươi năm nay, hiện tượng Ấy 
đã chấm dứt. Những người dân nhập cư vào 
Thành phố trong thập niên cuối cùng của thế 
kỷ XX đã không còn ˆco cụm” lại trong một 
làng nghê, một Cộng đông với lối sống cố hữu 
và các quan hệ vốn có như trước kia nữa. Tiền 
đề kinh tế, xã hội này giúp họ hòa nhập được 
với cuộc sống đô thị dễ đàng và mau chóng 
hơn những người đã nhập cư trước đó. Trong 
quá trình kiếm sống và đối đời, nhiều người 
nhập cư tự do vào Thành phố đã tự đầu tư 
nâng cao trình độ học vấn, đào tạo kỹ năng 
lao động, sản xuất mới. 


Nếu xem xét nguyên nhân và hoàn cảnh 
của dòng dân nhập cư vào Thành phô Hồ Chí 


Minh mười năm trở lại đây cho thấy, có rất i 


nhiều điêm giống. với thực tế diễn ra Ở một số 
quốc gia lắng giêng. Ở Trung Quốc, trong 
thập niên 80 của thế kỷ XX, người Trung 
Quốc gọi hiện tượng di dân ô ô ạt này bằng một 
tên gọi rất ấn tượng là “làn sóng dân lang 
thang” và những người nhập cư tự do vào 
thành thị kiêu này được gọi bằng HẺA cái tên 
khá hài hước là "tam vô nhâh viên”, tức là 
không xin được hộ khâu, không có thu nhập, 
không có chỗ ở. 
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Còn nhìn trên phương diện đời sống sau 
khi nhập cư tự do vào Thành phố Hồ Chí 
Minh, những người này có nhiều điểm giống 
với dân nhập cư vào thành phố Băng Cốc 
(Thái Lan), cũng ít, nhiều lạc lõng với sinh 
hoạt đô thị ; gặp khó khăn về chỗ ở và việc 
làm ; dễ gặp nguy cơ về tính mạng, nhân 
phẩm và tài sẵn ; có mức thụ hưởng văn hóa 
thấp hơn người thành phố ; bị gạt ra khỏi các 
dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục và nói chung 
không có điều kiện hướng tới các chương 
trinh trợ giúp người nghèo. 

Từ góc độ khác, dòng dân nhập cư tự do . 
cũng có những tác động tiêu cực tới phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phó, ø1a tăng các tệ 
nạn xã hội : gia tăng nhanh chóng nhu câu về 
nhà ở, điện, nước, giao thông dẫn tới tình 
trạng quá tải ; tăng thêm sánh nặng cho bộ 
máy hành chính trong hoạt động quản lý xã 
hội, giữ gin trật tự trị an, chệch hướng thực 
hiện mục tiêu xây dựng lối sống đô thị hiện 
đại. Tất cả những khó khăn tôn tại trên phải 
được giải quyết dần dần một cách hợp lý. 
Trước hết, vấn đề dân nhập cư vào thành phố 
cần được các ban, ngành, đoàn thê nhìn nhận 
đúng, phải được dự báo để có định hướng 
chiến lược lâu dài. Phải thấy rằng, dân nhập 
cư vào các thanh phố là một xu thế nhân khẩu 
tất yếu, là một hiện tượng mang nhiều yếu tố 
tích cực, góp phần quan trọng trong việc giải 
quyết việc làm cho số lao động dư thừa đang 
có xu hướng tăng lên ở nông thôn ; góp phân 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả 
nước. Lực lượng lao động ở thành phố thường 
xuyên được bô sung và trẻ hóa, làm phong 
phú thêm đời sống văn hóa ở một đô thị. 
Trong thời kỳ bao cấp (từ 1975 đến 1985), do 
quy định vê hộ khâu khá chặt chế và do một 
SỐ nguyên nhân khác nên số dân di cư tự do 
vào các thành phố nói chung tăng không đáng 
kể. Nhưng, bước vào thời kỳ đối mới và mở 
cửa (từ 1986 đến nay), các trung tâm kinh tế 
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phát triển với tốc độ lớn ; cùng với quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc thu hút 
dân nhập cư vào các trung tâm công nghiệp là 
điều tất yếu. Trong điều kiện hiện nay, việc 
ban hành những quy định mới vê nhập khẩu 
cho người nhập cư cũng mang nhiều yếu tố 
cải cách hành chính. 

- Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ở 
Thành phố Hô Chí Minh cũng như trong cả 
nước đã và đang diễn ra một quá trình (ái cấu 
trúc về cơ cấu kinh tế, số lao động dư thừa ở 
nông thôn ngày càng tăng lên ; các thành thị 
với cơ cầu kinh tế mở và động tự nhiên sẽ trở 
thành nơi họ hướng về. Việc dân nhập cư vào 
các thành phô nói chung và TP Hồ Chí Minh 
nói riêng là sản phâm tất yếu của chuyển dịch 
cơ câu kinh tế theo hướng hiện đại hóa đang 
diễn ra trên toàn quốc. Tuy nhiên, quá trình 
này còn mang (ính tự phát, bị động và bị chi 
phối bởi nhiều yếu tố ngẫu nhiên ; chưa được 
định hướng và có kế hoạch cụ thể cho dân 
di cư vào Thành phố, nhất là thị trường việc 
làm ; cơ cấu kinh tế ; quy hoạch "và chính 
trang đô thị ; phát triển cơ sở hạ tầng ; xây 
dựng lối sống và nếp sống của cư dân thành 
phố còn bị động. Hiện tại, đây cũng là một 
khiếm khuyết lớn trong năng lực dự báo, quy 
hoạch và điều hành của bộ máy chính quyên 
Thành phố. Tình trạng này cũng khá phổ biến 
ở tất cả các nước đang phát triển, nhất là một 
nước phát triên kinh tê thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. 
Nhưng, không thể ngăn chặn dòng di dân từ 
các nơi đồ về thành phố bằng các biện pháp 
hành chính. Để hạn chế những tác động tiêu 
cực của dòng dân nhập cư tự do đến phát triên 
kinh tế - xã hội, Thành phố cần xây dựng một 
chiến lược cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, 
được kế hoạch hóa một cách phù hợp và thực 
hiện một cách đông bộ. Chiến lược này dĩ 
nhiên phải được đặt vào mối liên hệ không thể 
tách rời giữa Thành phố với các địa phương 
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khác, trước hết là khu vực miền Đông Nam 
Bộ và đông bằng sông Cửu Long. Nói đơn 
giản hơn, phải làm cho những người dân nhập 
cư vào Thành phố ý thức được răng, họ chỉ có 
thể tới đây để "kiếm việc làm" chứ không chỉ 
"kiếm sống". Và phải Xây dựng một môi 
trường kinh tế - xã hội có khả năng thu hút, 
chọn lọc, điều tiết một cách tối ưu được số 
lượng và cơ cấu dân nhập cư. 

Từ vị trí của những người nhập cư, mà nhin 
nhận thì vấn đề có phần phức tạp hơn. Với vai 
trò là một trung tâm kinh tế lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phát triển, khả 
năng tiếp nhận lao động còn cao, vì thế dòng 
dân di cư tất yếu vẫn tiếp tục chảy về. Nhưng, 
là một thị trường lao động, Thành phố cũng 
có những yêu cầu nhất định về số lượng, cơ 
cấu và trình độ người lao động theo hướng 
ngày càng chặt chẽ và ổn định hơn. Việc chọn 
lọc và đào thải những người không đủ năng 
lực và phẩm chất theo kịp với yêu câu cũng, là 
điều không tránh khỏi. Trong bối cảnh ấy, 
tương lai và số phận của người nhập cư là một 
viễn cảnh không mấy lạc quan. Trong quá 
trình chọn lọc và đào thải mang tính chất như 
một cuộc đua chen ngày càng khốc liệt, nhiều 
người nhập cư vốn không có các tiền đề ổn 
định và vững chắc về nhà ở, thu nhập, khả 
năng nâng cao học vấn và tay nghề cũng như 
các quan hệ xã hội cần thiết... bị đặt vào một 
xuất phát điềm bất lợi hơn nhiều so với người 
dân gốc Thành phố. Nhìn từ quan điểm kinh 
tế đơn thuân thì điều này là một sự lãng phí rất 
lớn đối với toàn xã hội. Còn từ góc độ nhân 
văn mà đánh giá thì rõ ràng còn tổn tại một 
thực trạng bất bình đăng giữa người với 
người. Khoảng cách có thật này là một thách 
thức lớn đối với khả năng vê năng lực và 
phâm chất, trí tuệ sẵn có của phần đông dân 
nhập cư vào Thành phố ; một khoảng cách 
nêu không vượt lên được hoàn cảnh và những 
bó buộc thì nhiều trường hợp lại làm phát sinh 
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thêm các hiện tượng tiêu cực xã hội và những 
bi kịch cá nhân. 

Khác với các thành thị phong kiến mà 
phân "thành" (yếu tố chính trị) thường là tiền 
đề quy tụ của phân "thị" (yếu tố kinh tế), tuy 
cũng có nhiều khả năng thu hút nhưng lại ít 
điều kiện tiếp nhận dân nhập cư ; các đô thị 
hiện đại mà đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển lại có sức chứa kinh tế khá cao, cho phép 
tiếp nhận một số lượng lớn dân nhập cư. 
Nhưng, sự lạm dụng sức chứa này có thể sẽ 
đưa tới những hậu quả kinh tế - xã hội khó 
lường và không dễ khắc phục. Trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy còn 
tiếp tục phát triển và mở rộng, nhưng khác với 
các không gian kinh tế - xã hội có thể phát 
triển tới vô cùng, không gian địa lý của Thành 
phố Hồ Chí Minh chỉ có thể mở rộng tới một 
mức độ nhất định. Bên cạnh đó, trong những 
thời điểm khác nhau, Thành phố sẽ có những 
cơ cấu kinh tế khác nhau, và phải gắn liền với 
nhau trong một định hướng, cấu trúc và quan 
hệ phù hợp ; cần tới một lực lượng lao động 
nhất định có trình độ, và phẩm chất tương 
ứng. Đây là những giới hạn khắc nghiệt trong 
việc tiếp nhận dân nhập cư, những giới hạn 
mà nếu vượt qua sẽ gây ra những biến động, 
thậm chí rối loạn về đời sống kinh tế - xã hội 
ở Thành phố. Dòng chảy di dân này phải được 
điều tiết bằng những không gian khác, „ những 
không gian việc làm và môi trường sống mới 
đang còn trong dạng tiềm năng Ở hầu hết 
các vùng nông thôn, rừng núi, hải đảo trên 
toàn quốc. Bởi vậy, việc di dân nhập cư đang 
đặt ra một bài toán phức tạp cho các thành 
phố trên các lĩnh vực quy hoạch, quản lý 
và xây dựng nếp sống đô thị. Không thể tìm 
đáp số cho bài toán này ở các thành phố, 
nhất là càng không thể tìm được chỉ ở Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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quan chủ quản như đối với doanh nghiệp nhà 
nước trước đó. 

- Mở rộng, đề cao các biện pháp kinh tế, hạn 
chế, thu hẹp các biện pháp hành chính trong 
thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước ; công khai, mình bạch về tài chính (định 
giá tài Sản, tiền thu từ bán cổ phiếu, các khoản 
chi, cổ tức...) sao cho các cô đông thấy mình 
thực sự làm chủ về các mặt : sở hữu, quản lý, 
phân phối mọi hoạt động của công ty ; cô đông 
được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra 
và giám sát vì lợi ích của chính mình, lợi ích 
của công ty, của đất nước. 

- Giải quyết dứt điểm các khoản nợ tôn 


_ đọng của doanh nghiệp nhà nước sau khi cô 


phân hóa, chủ yếu bằng cách động viên các chủ 
nợ. trở thành cô đông (chuyên nợ thành cổ 
phần) góp vốn vào công ty ; đơn giản hóa thủ 
tục, giây tờ, công đoạn thực hiện cổ phần hóa 
nhăm giảm. phiên hà, tiêu cực, nhất là về đăng 
ký, định giá và công chứng tài sản, phát hành, 
chuyên nhượng cô phiếu... 

Cần hết sức chú trọng củng cố và tăng 
Cường tổ chức và năng lực lãnh đạo của CƠ SỞ 
đàng Ở doanh nghiệp nhà nước sau cô phân 
hóa, nhất là công tác tổ chức và cần bộ quản lý 
công ty (hội đồng quản trị ; giám đốc và các 
phó giảm đốc công ty, các trưởng phòng, phân 
Xưởng trưởng.. .) ; phát huy vai trò của các 
tô chức quân chúng : công đoàn, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ trong lao động sản xuất và 
tham gia quản lý giám sát hoạt động của công 
ty cổ phân. 

Điểm mấu chốt đâm bảo cho thắng lợi của 
chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay tập trung 
ở tô chức bộ mắy, cơ chế hoạt động và năng 
lực lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp 
nhà nước được cổ phần hóa. L1 
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Tạp chỉ Cọng sứn 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
CỦA TÔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐÔI \Ới 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở HÀ NỘI 


DƯƠNG XUÂN NGỌC “ - TRINH ĐỨC HỒNG “° 


ỘI nghị Trung ương 3 (khóa IX) đã 

khẳng định vai trò và tầm quan trọng 

của việc đổi mới phương thức lãnh đạo 
của tô chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà 
nước nêu rõ : "Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng ở tất cả các cấp, các ngành đối với việc 
sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước. Đôi mới phương 
thức lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng, phát huy 
quyền làm chủ của người lao động và vai trò 
của các đoàn thể quàn chúng tại doanh 
nghiệp". Về phương thức lãnh đạo của Đảng 
nói chung, phương thức lãnh đạo của tô chức cơ 
sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói 
riêng, luôn là vẫn đề nhạy cảm, phức tạp cả về 
phương diện lý luận và thực tiễn. Thuật ngữ 
"phương thức" được Hồ Chí Minh sử dụng lần 
đầu tiên trong tác phẩm "Đường cách mệnh", 
nhưng thể hiện với tên gọi "cách tổ chức". 
Năm 1947, trong tác phâm "Sửa đôi lối làm 
việc", Người đã đề nghị phải cải tiến "cách lãnh 
đạo" của Đảng. Đó là : "1. Phải quyết định mọi 
vấn đề một cách cho đúng ; 2. Phải tổ chức sự 
th: hành cho đúng ; 3. Phải tổ chức sự kiểm 
soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có 
quân chúng giúp mới được"®'. Thực hiện lời chỉ 
dân của Người, Đảng ta chính thức sử dụng 


thuật ngư phương thức trong Nghị quyết 
Hội nghị cán bộ miền Bắc Đông Dương 
(25-5-1948). Đến Hội nghị Trung ương 6 
(khóa VI) (vào tháng 3-1989), thuật ngữ 
phương thức lãnh đạo chính thức được sử dụng 
với đầy đủ ý nghĩa của nó. Từ Đại hội VI, 
Đảng ta chính thức đề cập đến vấn đề đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng : “Đổi mới nội 
dung và phương thức lãnh đạo của Đảng theo 
phương hướng mà Cương lĩnh đã đề ra"°®, Vậy, 
phương thức lãnh đạo của Đảng là gì ? Mặc dù 
còn nhiều ý kiến khác nhau, song đa số ý kiến 
thống nhất cho rằng : Phương thức lãnh đạo của 
Đảng là hệ thống các phương pháp, cách thức 
mà Đảng vận dụng để tác động vào hệ thống 
chính trị của xã hội nhằm đạt được mục tiêu, 


* PGS. TS. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

* * TS, Thành uy viên, Phó Trường Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Hà Nội 

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 2001, tr 8 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Hà Nội, 1995, t 5, tr 285 

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 96 
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nội dung lãnh đạo của Đảng ; là công nghệ lãnh 
đạo của Đảng trong việc thực hiện thắng lợi 
những nội dung lãnh đạo. Đề cập đến phương 
thức lãnh đạo của Đảng, "Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội" xác định : "Đảng lãnh đạo xã hội bằng 
cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về 
chính sách và chủ trương công tác ; băng công 
tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tô 
chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu 
của đảng viên. Đảng giới thiệu những đẳng 
viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào 
hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính 
quyền và các đoàn thể. Đảng không làm thay 
công việc của các tổ chức khác trong hệ thống 
chính trị". Điều lệ của Đảng thông qua tại Đại 
hội IX cũng xác định : "Đảng lãnh đạo Nhà 
nước và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng 
cương Ïĩnh chính trị, chính sách, chủ trương ; 
bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm 
tra giám sắt việc thực hiện" (Điều 41). 

Từ quan niệm như trên, chúng tôi cho 
răng : Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở 
đáng trong doanh nghiệp nhà nước là hệ thống 
các phương pháp, hình thức, biện pháp mà tổ 
chức cơ sở đẳng sử dụng để tác động vào đối 
tượng lãnh đạo : ban quản lý - điều hành doanh 
nghiệp (hội đông quản trị, ban giám đốc), các 
tổ chức chính trị - xã hội và toàn bộ cán bộ, 
công nhân viên trong doanh nghiệp nhằm nâng 
cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh 
doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị và bảo đảm tốt quyên lợi của người 
lao động. 

Trên cơ sở quan niệm về phương thức lãnh 
đạo của tổ chức cơ sở đảng như vậy, qua kết 
quả khảo sát thực tiễn ở một số doanh nghiệp 
nhà nước thuộc Khối Công nghiệp Hà Nội cho 
thấy, các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước đã thực hiện khá tốt phương 
thức lãnh đạo thông qua những hình thức và 
biện pháp như : 


Tạp chí €ông sản 


_Thứ nhất, tổ chức tốt công tác giáo dục 
chính trị, tư tương cho cán bộ, đảng viên và 
công nhân viên trong doanh nghiệp. 

Kết quả khảo sát cho thấy, đại đa số các 
đảng bộ doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn 
Hà Nội rất coi trọng công tác giáo dục chính 
trị - tư tưởng cho cân bộ, công nhân viên, coi đó 
là chìa khóa để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 
xây dựng khối đoàn kết trong đảng bộ và toàn 
doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng đã sử 
dụng đa dạng các hình thức, biện pháp nhằm 
đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng ; tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục, chăm lo bồi dưỡng và nâng cao trình 
độ lý luận chính trị cho cân bộ, đẳng viên. Hiện 
nay, tuyệt đại đa số đảng viên trong các doanh 
nghiệp nhà nước ở Hà Nội đã được đào tạo lý 
luận chính trị phổ thông ; hầu hết cán bộ các 
phòng, ban, tổ sản xuất đã có trình độ lý luận 
trung cấp, nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp 
có trình độ lý luận cao cấp và cử nhân chính trị. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối Công 
nghiệp Ì Hà Nội, 100% các chì bộ, đảng bộ CƠ SỞ 
đều triển khai học tập nghị quyết gắn liền với 
việc xây dựng chương trinh hành động ; thường 
xuyên tổ chức các buổi nói chuyện thời sự 
trong nước và quốc tế ; phổ biến kịp thởi, đầy 
đủ nội dung thông báo nội bộ của Thành ỦY 
Hà Nội đến cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin 
của họ vào đường lối lãnh đạo của Đẳng, vào 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp 
đổi mới đất nước. Các tổ chức cơ sở đảng đã 
phô biến tình hình nhiệm vụ chính trị cụ thê của 
doanh nghiệp để tất cả đảng viên chủ động, 
sáng tạo trong thực hiện ; luôn quan tâm nắm 
vừng những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện 
vọng của công nhân viên, kịp thời uôn nắn 
những tư tưởng lệch lạc, bảo đảm đội ngũ 
những người lao động có lối sống lành mạnh, 
nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu vì sự phát 
triển của doanh nghiệp ; chú trọng công tác 
tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống 
của doanh nghiệp. 
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Thứ hai, xây dựng và thực hiện kế hoạch 
sẵn xuất kinh doanh, gắn liên với xây dựng và 
thực hiện quy trình ra nghị quyết. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy có tới 77,2% 
số người được hỏi cho rằng, bí thư (hoặc phó bí 
thư) chuẩn bị nghị quyết trước đề thông qua cấp 
ủy ; 65,7% giám đốc báo cáo cấp ủy (trong rất 
nhiều trường hợp, giám đốc kiêm phó bí thư 
_ cấp ủy) ; 55% cấp ủy ra nghị quyết thực hiện kế 
hoạch. Giám đốc, với tư cách là người thay mặt 
tô chức đảng, sử dụng các phòng, ban chuyên 
môn để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương 
trình, kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Xây 
đựng và thực hiện quy chế sản xuất, quản lý sản 
xuất, kỹ thuật, tài chính. Điều hành, quản lý 
kiểm tra và tổng kết việc thực hiện nghị quyết. 
Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đẳng 
viên lãnh đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, vận 
động công nhân viên thực hiện. 

Thứ ba, lãnh đạo công tác xây dựng và thực 
hiện quy chế hoạt động của tô chức cơ sở đàng 
và quy chế về quan hệ giữa cấp ủy với ban 
giám đốc. 

Có tới 60% số công nhân, 71% số đẳng viên 
được hỏi cho răng, để lãnh đạo tốt doanh 
nghiệp, tổ chức cơ sở đẳng phải có quy chế làm 
việc rõ ràng ; 51,9% số người được hỏi cho 
răng, quan hệ giữa cấp ủy và ban giám đốc phải 
được giải quyết theo quy chế ; 57,22 cho cần 
có quy chế để giải quyết quan hệ giữa tô chức 
CƠ SỞ đảng với tô chức Đăng cấp trên. Cũng 
qua kết quả khảo sát cho thấy, 94% tổ chức cơ 
sở đảng đã coi trọng việc xây dựng, bổ sung và 
hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy, 
91,85% số quy chế phù hợp với đặc điểm của 
tình hình đơn vị, bởi thế, trên thực tế đa phần 
quan hệ giưa cấp Ủy và ban giám đốc, giữa bí 
thư với giám đốc đều được giải quyết tốt. Nhiều 
doanh nghiệp, bí thư kiêm giám đốc nên có sự 
nhất quán trong công tác Đảng và công tác 
chuyên môn, có những quyết sách kịp thời và 
trong điều hành sản xuất kinh doanh thông 
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thoáng hơn và ít bị chông chéo. Tuy nhiên, việc 
nhất thể hóa giữa bí thư và giám đốc chỉ phát 
huy tác dụng trong điều kiện công tác kiểm tra, 
giám sát của tô chức cơ sở đảng luôn thực hiện 
tốt, bản thân đồng chí bí thư ' phải luôn nêu cao 
tính Đảng, đặt mình trong tô chức, gương mẫu 
thực hiện quy chế của tổ chức cơ sở đảng. Một 
khi mối quan hệ giữa cấp ủy và ban giảm đốc, 
giữa bí thư, giám đốc và trưởng các tô chức 
đoàn thể trong doanh nghiệp được củng có, thì 
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy được coi trọng, 
vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị 
của doanh nghiệp được đề cao và phát huy. 

Thứ tư, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại 
đảng bộ, chỉ bộ, phân loại đảng viên và các 
đoàn thể quân chúng. 

Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng đều tổng 
kết đánh giá phân loại tô chức đảng và đảng 
viên. Ở Đảng bộ Công ty Dệt §-3, năm 2000, 
có 391/420 đẳng viên đạt loại 1, chỉ có 20 đảng 
viên đạt loại 2, và 5 đảng viên đạt loại 3 ; 47/49 
chi bộ, 6/6 đảng bộ xí nghiệp đạt danh hiệu 
trong sạch vững mạnh ; năm 2001: có 380 đảng 
viên loại 1, 21 đảng viên loại 2, 2 đảng viên 
loại 3. Năm 2001, ở Đảng bộ Công ty Văn 
phòng phẩm Cửu Long có 25/27 đâng viên đạt 
loại 1, chỉ có 2 đảng viên đạt loại 2. 

Kết quả điều tra ở các doanh nghiệp nhà 
nước cho thấy, có tới 52,8% số người được hỏi 
trả lời các đoàn thể phát huy tốt vai trò ; tương 
ứng có tới 63,2% người trả lời tô chức cơ sở 
đảng lãnh đạo phát huy tốt vai trò các đoàn thể, 
35% phát huy khá. 

Bên cạnh những mặt tích cực đã làm được, 
sự lãnh đạo của các tô chức cơ sở đẳng cũng 
còn bộc lộ một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất 
là, trong quá trình đổi mới phương thức lãnh 
đạo. Một số tổ chức cơ sở đâng còn lúng túng 
trong lãnh đạo việc sắp xếp, đối mới phát triên 
doanh nghiệp nhà nước, chưa phát huy được 
vai trò là hạt nhân chính trị của doanh nghiệp, 
bị động hoặc đứng ngoài quá trinh sắp XÊP, 
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đôi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp ; còn nhiều 
hạn chế trong việc vận dụng đường lối công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong việc xây dựng 
chiến lược phát triển kinh tế, kế hoạch dài hạn, 
ngắn hạn, các chương trình, phương án sản 
xuất - kinh doanh. Nhiều tổ chức cơ sở đẳng 
chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong sinh hoạt, trong tổ chức và hoạt 
động ; chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện "Quy chế 
dân chủ trong doanh nghiệp” ; công tác tô chức 
và cán bộ còn nhiều lúng túng, bắt cập, chưa có 
quy hoạch dài hạn... 


Từ thực tế trên, xin nêu một số quan điểm 
mang tính nguyên tắc nhằm đổi mới phương 
thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong 
doanh nghiệp nhà nước là : Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong 
doanh nghiệp nhà nước phải nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng đáp ứng yêu câu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; đáp ứng yêu 
cầu đây mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước ; 
phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ ; 
đổi mới phương thức lãnh đạo của tô chức cơ sở 
đảng gắn liền với đôi mới hệ thống chính trị 
của doanh nghiệp, cải cách bộ máy quản lý, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy và ban 
quản lý, giữa bí thư và ban giám đốc, giám đốc. 

Trên cơ sở những quan điểm mang tính 
nguyên tắc, để quá trình đôi mới phương thức 
lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng phù hợp với xu 
thế khách quan, đáp ứng yêu cầu đối mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước cần thực hiện một số giải pháp sau : 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyện, 
giáo dục, nâng ‹ cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên vê vị trí, tâm quan trọng của tô chức cơ SỞ 
đảng trong doanh nghiệp nhà nước, vê yêu câu 
đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đẳng 
Ở CƠ SỞ. 
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Cần đây mạnh công tác tuyên truyền, công 
tác giáo dục chính trị để một mặt, nâng cao 
trình độ nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức 
cơ sở đảng, mặt khác, ngăn chặn sự suy thoái 
về nhận thức tư tưởng chính trị trong cán bộ 
đảng viên và công nhân lao động. Hơn thế nữa, 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải hướng 
vào việc tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm 
của công cuộc đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng. Một khi mối quan hệ giữa bí 
thư và giám đốc cơ bản được giải quyết thì vấn 
đề chỉnh đốn, kiện toàn Đảng về tổ chức và đối 
mới phương thức, phong cách làm việc của tổ 
chức cơ sở đảng giữ vai trò quyết định đến chất 
lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đẳng. 

Hai là, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xuất 
phát từ điêu kiện cụ thể, đây mạnh việc xây 
dựng và thực hiện quy chế hoạt động của tổ 
chức cơ sở đẳng. 

Khi được hỏi : Để tô chức cơ sở đảng trong 
doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò lãnh 
đạo cần có những điều kiện gì ? Có tới 60% số 
người được hỏi trả lời là cần có quy chế làm 
việc rõ ràng. Thực tế ở doanh nghiệp, mỗi tổ 
chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể tồn tại 
đều thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 
định và có sự thay đổi theo từng giai đoạn và 
điều kiện cụ thể. Bởi vậy, nếu không có quy 
chế đồng bộ, rõ ràng thi sẽ khó hoạt động nhịp 
nhàng và hiệu quả. Ngay trong một tô chức 
đảng (nhất là tổ chức cơ sở đảng 3 cấp) nếu 
không có quy chế thì hoạt động cũng kém hiệu 
quả. Chỉ có trên cơ sở quy chế khách quan, 
khoa học, sát thực tế, thì tổ chức cơ sở đảng 
mới được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu mới được đề cao và phát huy. 

Tuy nhiên, để có được quy chế như vậy, 
nhất thiết phải mở rộng dân chủ, phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công 
nhân lao động ; tăng cường vai trò lãnh đạo của 
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tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng cấp trên, 
đặc biệt là phải xuất phát từ tình hình cụ thể của 
mỗi doanh nghiệp, từ yêu cầu giải phóng mọi 
tiềm năng cho phát triển sản xuất - kinh doanh. 
Điều đặc biệt quan trọng là khi xây dựng quy 
chế hoạt động cần căn cứ và vận dụng sáng tạo 
Quy định 49-QĐ/TW và Quy chế thực hiện dân 
chủ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban 
hành. Xây dựng quy chế là quan trọng, song 
quan trọng hơn là việc tô chức thực hiện quy 
chế. Bởi vậy, để quy chế được hiện thực hóa 
một cách sinh động trong cuộc sống, cần thiết 
phải quy chế hóa chế độ công tác và chế độ 
kiểm tra việc thực hiện quy chế. Tông kết rút 
kinh nghiệm thường xuyên, bổ sung kịp thời 
không ngừng hoàn thiện quy chế là việc làm 
cần thiết. 

Ba là, mở rộng dân chủ, không ngừng đổi 
mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, 
chi ủy, chỉ bộ. 

Khi được hỏi : Cần có những điều kiện gì để 
tố chức cơ sở đảng phát huy vai trò hạt nhân 
chính trị của mình, thì có tới 60% số người 
được hỏi trả lời cần bảo đảm và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt định kỳ. Theo quy định của 
Điều lệ Đảng, việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ 
đảng phải tiến hành hăng tháng, song nội dung 
sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt phụ thuộc vào 
vai trò và tính chiến đấu của tô chức cơ sở đẳng 
và đáng viên. Mở rộng dân chủ, thực hiện 
nghiêm túc và nâng cao chất lượng chế độ tự 
phê bình và phê bình, trước hết trong cấp ủy 
cần khắc phục tình trạng hình thức, chiếu lệ, chỉ 
phê bình mà không tự phê bình, hoặc chỉ tự phê 
binh và phê bình mà không sửa chữa khuyết 
điểm. Cân bộ lanh đạo, câp ủy viên thực sự 
ĐƯƠNØ mẫu, chống nể nang, né tránh, không 
kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. 
Đồng thời loại bỏ việc trấn áp, trù dập người 
phê binh cũng như lợi dụng phê bình để đả kích 
cá nhân, gây rối nội bộ. Mở rộng dân chủ, phát 
huy tự do tư tưởng nhưng phải gắn liền với kỷ 
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cương. Mọi cá nhân, tổ chức cố tình không 
chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm 
suy yếu khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và 
tổ chức của Đảng cần được đưa ra kiểm điểm 
nghiêm túc trong các đợt sinh hoạt định kỳ 
hoặc bất thường và phải xử lý nghiêm minh tùy 
vào mức độ vi phạm kỷ luật. 

Bốn là, (ao bước chuyển biến quan trọng 
về công tác cán bộ và quản lý, phát triên Đẳng. 

Trong các doanh nghiệp nhà nước, kể cả các 
tông công ty, các doanh nghiệp độc lập, đội ngũ 
cân bộ đã được kiện toàn một bước và chất 
lượng đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, 
nhìn chung, đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ đảng 
và cân bộ quân lý và cán bộ các đoàn thể còn 
yếu, bất cập trước sự phát triển doanh nghiệp. 
Có tới 82,6% số người được hỏi trả lời : cán bộ 
cấp ủy phải có năng lực, phẩm chất tốt, có uy 
tín ; tương tự có 61,5% người được hỏi trả lời bí 
thư phải giỏi về chuyên môn ; 44,4% trả lời bí 
thư phải kiêm giám đốc ; và 71,5% trả lời đội 
ngũ cán bộ phải gương mẫu. Cũng với câu hỏi 
này, người được hỏi có trình độ đại học trở lên 
tra lời theo tỷ lệ tương ứng là : 90%, 66%, 45% 
và 77%. 

Trong thời gian tới, công tác cán bộ cần đổi 
mới đồng bộ từ tuyển lựa, đào tạo, bôi dưỡng, 
đề bạt, đãi ngộ, luân chuyền đến khen thưởng, 
kỷ luật. Trong bế trí, sử dụng cán bộ cần thực 
hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh, chúng ta phải 
nhớ rằng : người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ 
dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp 
người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng 
gõ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thắng, cong 
đều tùy chỗ mà dùng được. Cần bám sát tiêu 
chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ 
Đảng, Quyết định số 50-QÐ/TƯ và Quyết định 
số 52-QĐ/TƯ ngày 3-5-1999 của Ban Chấp 
hành Trung ương "Về việc ban hành quy chế 
đánh giá cán bộ" và "Quy chế bổ nhiệm cán bộ" 
để rà soát, sàng lọc, phân tích chất lượng đội 
ngũ đảng viên, mỡ rộng việc giao trách nhiệm, 
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phân công công tác cho đảng viên, quản lý 
đảng viên chặt chẽ, đồng thời, tích cực tạo 
nguồn cho công tác phát triên Đảng. Lê-nin đã 
khẳng định, trong bất cứ lúc nào, giai đoạn nào, 
chính đảng của giai cấp vô sản không thể hoàn 
thành nhiệm vụ của mình nếu không coi trọng 
vấn đề đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên 
đủ SỨC đáp ứng yêu cầu của sự tổn tại và phát 
triển của nhiệm vụ cách mạng. Công tác phát 
triển đảng phải đi liền với việc kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến 
chất, không thừa nhận và chấp hành đúng Điều 
lệ của Đảng 

Năm là, đấy mạnh công tác kiểm tra và kỷ 
luật Đảng. : 

- Khi được hỏi về điều kiện để phát huy vai 
trò tổ chức cơ sở đảng, có tới 60,4% số người 
trả lời : công tác kiểm tra, kỷ luật đảng phải 
được đề cao ; tương tự như vậy, với đối tượng 
có trình độ đại học trở lên, có tới 70% người trả 
lời : công tác kiểm tra phải chủ động, thường 
xuyên, kịp thời chặt chế và nghiêm túc, đúng 
nguyên tắc và theo phương pháp công tác đảng. 

Trong công tác xây dựng đẳng cần quán triệt 
nguyên tắc : "Không có kiểm tra coi như không 
có lãnh đạo". Công tác kiểm tra và kỷ luật đẳng 
là công tắc của Đảng, phải tiến hành đúng 
nguyên tắc của Đảng và theo phương. pháp 
công tác đẳng. Quá trình kiểm tra phải. kết hợp 
với công tác thanh tra của chính quyền, phát 
huy vai trò của quần chúng, bảo đảm tính 
chuẩn xác, khách quan, không gây phiên hà cho 
hoạt động sản xuất - kinh doanh. Qua kiêm tra, 
đấu tranh phê bình và tự phê bình, thông qua 
các phong trào cách mạng do tổ chức cơ sở 
đảng phát động kịp thời phát hiện, biểu dương 
những cá nhân, những tổ chức (tổ đảng, chỉ bộ, 
thậm chí đảng bộ) có thành tích tốt, đồng thời 
xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ 
chức vi phạm ; án định thời øian phần đấu cho 
những đảng viên có khuyết điểm, sai lầm và tạo 
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điều kiện cho họ sửa chữa. Những đảng viên 
không đủ tư cách phải kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng. Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải gắn liền với 


- việc củng cô, kiện toàn câp ủy, bô trí cân bộ, 


bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo, 
quản lý doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất 
kinh doanh vì lợi nhuận và cải thiện đời sống 
cho người lao động. 

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy Đảng cấp trên đối với tô chức cơ sở 
đẳng trong doanh nghiệp nhà nước. 

Khi được hỏi về giải pháp đổi mới phương 
thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, có tới 
44,5% số người được hỏi cho rằng, cần tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên ; 
54% số người có trình độ đại học trở lên đồng 
ý với ý kiến đó. Một trong những bài học kinh 
nghiệm thành công của Đảng ủy Khối Công 
nghiệp Hà Nội là hướng về cơ sở, cùng cơ sở 
tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất - kinh 
doanh do lịch sử để lại, hoặc do thực tiễn nảy 
sinh, đồng thời qua đó để củng cố, kiện toàn 
các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường sự chỉ đạo, 
lãnh đạo của cấp ủy cấp trên cũng là để thực 
hiện phương châm hướng về cơ sở, phục vụ cơ 
Sở, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng 
mắc, nhất là những nơi tổ chức cơ sở đẳng yếu 
kém và đồng thời cũng để khắc phục bệnh quan 
liêu, hành chính của cấp ủy cấp trên. 

Các giải pháp nhằm góp phần đổi mới 
phương thức lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng có 
mối quan hệ biện chứng. Bởi vậy, không nên 
tuyệt đối hóa giải pháp nào, và cũng không nên 
xem nhẹ giải pháp nào. Tuy nhiên, tùy điều 
kiện cụ thể, tổ chức cơ sở đảng trong doanh 
nghiệp nhà nước vận dụng sắng tạo và nhất 
thiết phải lấy hiệu quả sản xuất - kinh doanh và 
việc cải thiện đời sống của người lao động làm 
tiêu chuẩn cho sự đánh giá đúng đắn của các 
giải phâp. C] 


53 


- k¿ 
Tạp chí Cộng san 


EÌNH LUC( ĐỐI MỐI VÀ NÂNG GAO 
CHẤT LƯƠNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ œ0 SỞ 


HÌN chung, hệ thống chính trị cơ sở 

ở Bình Lục hiện nay đã bám sát 

được chức năng nhiệm vụ của tô 
chức mình ; nắm vững và biết vận dụng sáng 
tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện 
cụ thể của từng địa phương trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, g1Ữ vững. an ninh quốc 
phòng trên địa bàn huyện. Phân lớn cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ 
thống chính trị có lập trường, quan điểm 
vững vàng, tích cực lao động, sản xuất và 
chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều đó 
được chứng minh rõ rệt bằng kết quả của sự 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững 
an ninh quốc phòng, động viên nhân dân 
tham gia đóng góp sức người, sức của xây 
dựng cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ sản xuất 
và đời sống. Đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông 
thôn có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của 
tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị 
được khẳng định và giữ vững ; nhiều đoàn 
thê hoạt động có hiệu quả. Nhìn chung, tư 
tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn 
khởi, tin tưởng. Hằng năm, Bình Lục đầu tư 
cho xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (điện, 
đường, trường, trạm, hệ thống thủy nông, 


TBẦN ANH TÀI “ 


thủy lợi...) trung bình trên dưới 100 tỉ đồng, 
trong đó nhân dân đóng góp từ 70 đến 75%. 
Nhiều phong trào mang tính xã hội hóa cao. 

Có được những kết quả nói trên một phần 
quan trọng, do hệ thống chính trị cơ sở hoạt 
động có nèn nếp. Tổ chức đảng. giữ vai trò 
hạt nhân lãnh đạo, chính quyền biết tổ chức 
thực hiện, các tổ chức đoàn thể biết vận 
động quần chúng nhân dân tích cực tham gia 
các phong trào cách mạng ở địa phương. 
Dân chủ, công khai được thực hiện tốt, đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị 
có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, có 
năng lực và gương mẫu, nhiệt tình trong 
công việc. | 

Tuy nhiên, hệ thống chính trị ở cơ sở 
huyện Binh Lục hiện nay cũng còn bộc lộ 
những mặt hạn chế mang đậm yếu tố chủ 
quan. Một bộ phận chưa nhận thức đầy đủ 
vai trò quan trọng của hệ thống chính trị cơ 
sở ; chưa thấy rõ trách nhiệm cá nhân trong 
việc xây dựng các tổ chức đó vững mạnh 
nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ được 
phân công ; chưa nhận thức rõ lợi ích của cá 
nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, của địa 
phương và của quốc gia. Do tác động mặt 
trái của nền kinh tế thị trường dẫn đến sa sút 


*® Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, Hà Nam 
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về trách nhiệm, về phẩm chất đạo đức, lối 
sống. Mặt khác, do nhận thức và hành động 
không bắt kịp với những đòi hỏi của sự vận 
động tiến lên của xã hội nên không đáp ứng 
được yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn 
cách mạng mới. Cùng với những mặt hạn 
chế nội tại còn có hạn chế do cơ chế tài 
chính, kinh tế phục vụ cho hoạt động của hệ 
thống chính trị cơ sở trong đó có chế độ đãi 
ngộ cho cân bộ cũng còn g điểm còn 
bất cập. 

Tất cả những mặt hạn chế đó dường như 
đã làm cho sức mạnh của hệ thống chính trị 
chưa được phát huy mạnh mẽ ngang tầm 
tình hình mới hiện nay. 

- Trước hết, một bộ phận cốt cán trong 
các tô chức cơ sở đảng mang nặng tư tưởng 
trung bình chủ nghĩa, tính tiền phong gương 
mẫu thấp ; trình độ năng lực hạn chế đã trực 
tiếp làm tổn hại tới việc thực hiện nhiệm vụ 
với tư cách Đảng là hạt nhân lãnh đạo trong 
hệ thống chính trị. Một bộ phận đảng viên 
chỉ lo đến việc giữ mình đê không có sai 
phạm, còn một bộ phận khác, dù là số ít, 
thiếu gương mẫu, thậm chí còn a dua với cải 
sai của quần chúng hoặc "theo đuôi" quần 
chúng, thủ tiêu đấu tranh. Một số ít đảng 
viên khác lại đấu tranh thái quá, phủ định 
sạch trơn, thiếu ý thức xây dựng trong đấu 
tranh và cá biệt có cán bộ, đảng viên thoái 
hóa, biến chất, tham ô „ tham những, hách 
dịch, xa rời quân chúng, mất dân chủ, làm 
ảnh hưởng xâu đến uy tín của Đảng, đến 
lòng tin của nhân dân... — 

. Hội đông nhân dân xã trong hệ thống 
chính trị cơ sở là cơ quan quyên lực nhà 
nước ở địa phương có chức năng giám sắt và 
quyết định những vấn đề quan trọng của địa 
phương, nhưng chất lượng hoạt động còn 
nhiều hạn chế. Khả năng thực hiện nhiệm vụ 
của một bộ phận đại biểu còn hạn chế cả về 
trách nhiệm và trí tuệ. Chất lượng các kỳ 


họp Hội đông nhân dân chưa cao, còn mang 
tính thủ tục hành chính. Hội đông nhân dân 
chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và 
chức năng nhiệm vụ của mình, dẫn đến ở 
nhiêu lúc, nhiều nơi coi Hội đồng nhân dân 
là cơ quan hợp thức hóa các nghị quyết của 
Đảng mà không thấy rõ trách nhiệm vận 
dụng sáng tạo và cụ thê hóa các quan điểm 
đường lối của Đảng vào thực tế. Hạn chế 
này ngoài nguyên nhân nhận thức còn có 
nguyên nhân từ năng lực, trí tuệ của cân bộ 
lãnh đạo và năng lực của từng đại biểu 
HĐND chưa theo kịp với yêu cầu. 

-Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành 
của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ tổ chức 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đẳng 
và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 
chương trinh hành động cụ thể một cách 
thắng lợi. Điều đó đòi hỏi phải có trình độ tổ 
chức, quản lý và điều hành các hoạt động 
của bộ máy chính quyền. Song hiện nay, Ủy 
ban nhân dân xã đang đứng trước những hạn 
chế về trình độ, năng lực, khả năng tổ chức, 
quản lý, điều hành, tính chủ động sáng tạo 
chưa được phát huy ; điều kiện tài chính, 
ngân sách cũng gặp khó khăn. Nhiều xã thu 
không đủ chỉ cho hoạt động thường xuyên, 
do vậy không có điều kiện đầu tư cho phát 
triển, trong lúc vốn đầu tư cho xây dựng cơ 
sở vật chất của Nhà nước còn ít, chưa đáp 
ứng được đòi hỏi ngày càng cao của sản xuất 
và đời sống nhân dân, nhất là việc làm và 
"đầu ra" của sản phẩm hàng hóa. Một số cán 
bộ quản lý và điều hành kinh tế đã không 
thực hiện tốt dân chủ, công khai, nhất là 
công khai kinh tế nên đã dẫn đến tham ô, 
thất thoát tài chính, làm giảm lòng tin trong 
nhân dân. | 

-.Phần lớn tổ chức đoàn thể hiện nay 
đang thiếu các điều kiện để thu hút, tập hợp 
đoàn viên, hội viên như vay vốn, giải quyết 
việc làm, thực hiện các dự án, mỡ các lớp 
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bồi dưỡng khoa học, kỹ thuật nhằm giúp các 
thành viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo và nâng cao hiểu biết về văn hóa, xã 
hội. Để làm được việc đó đòi hỏi phải có tài 
chính đáp ứng được yêu cầu của hoạt động, 
phải có điêu kiện giúp đoàn viên, hội viên 
phát triển kinh tế, phát triển trí tuệ. Nhưng 
nhìn chung, hiện nay những điều kiện này 
còn có khó khăn. Chẳng hạn, Đoàn Thanh 
niên thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ 
chức chỉ đạt ở mức dưới 50%, các tổ chức 
khác chỉ đạt trung bình 65%, riêng Hội Cựu 
chiến binh đạt được 85%. 

- Việc đào tạo, bôi dưỡng, nâng ‹ cao năng 
lực chính trị và năng lực chuyên môn cho 
đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền và 
các tô chức đoàn thể nhất là việc trẻ hóa, hạ 
thấp độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ, 
vừa bảo đảm có phâm chất, có năng lực, có 
trách nhiệm và có sức khỏe chưa đáp ứng 
được yêu câu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông thôn. Hiện nay, ở 
Bình Lục, đội ngũ bí thư đàng ủy, chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có độ 
tuôi trung bình là 50 tuổi ; 90% có trình độ 
trung câp chính trị trở lên ; 80% có trình độ 
trung cấp và đại học quản lý kinh tế, quản lý 
nhà nước, hoặc trung câp luật. Chức danh 
các tổ chức đoàn thể ở xã có độ tuổi trung 
bình là 47 tuổi, 60% có trình độ trung cầp 
chính trị, 70% có trình độ trung cập chuyên 
môn. Nhưng nhin chung, đội ngũ cân bộ đều 
học tại chức, có rất ít các đồng chí học tập 
trung hệ chính quy. 

Để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, 
phường vững mạnh, cân tập trung vào một 
số phương hướng chủ yếu sau : 

I - Tập trung xây dựng tô chức cơ sở 
đẳng trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt 
nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cả 

trong chính trị, tư tưởng, tô chức và trong 
hành động. Các cấp ủy, từng đẳng viên phải 
gương ï mâu trong mọi lĩnh vực, giữ vững kỷ 


Tạp chí Cộng sz¿øa 


Cương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 
sống lành mạnh, kiên quyết chống các biểu 
hiện tiêu cực trong Đảng và trong xã hỘi. 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đẳng. Trên cơ sở đó, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. Đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng ngay từ khâu ra nghị 
quyết theo hướng sát thực và có khả năng 
thực hiện trong thực tế. Đồng thời, phải trẻ 
hóa đội ngũ đảng viên. Hiện nay, tuổi đời 
đàng viên khá cao : bình quân toàn Đảng bộ 
huyện là 50 - 51, có chi bộ 58 - 60 tuổi trong 
đó phần lớn là cân bộ về hưu, mất. SỨC ; SỐ 
đẳng viên trực tiếp lao động sản xuất, có chỉ 
bộ chi đạt 50%. 

2 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với hệ thống chính trị cơ sở. Điều quan 
trọng được đặt ra lúc này là, đối mới phương 
thức lãnh đạo, khắc phục một cách có hiệu 
quả tình trạng quan liêu, hành chính ; thực 
hiện đi sâu, đi sát chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp 
cả trong định hướng tư tưởng và giám sát 
các hoạt động của hệ thống chính trị ; kịp 
thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục 
những mặt còn yêu kém trong hoạt động của 
tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của 
từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Phân 
công trách nhiệm rõ ràng cho cấp ủy, đảng 
viên nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ 
với tổ chức trong hệ thống chính trị và VỚI 
nhân dân. Thông qua sinh hoạt trực tiếp với 
các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị 
và các cuộc họp của nhân dân, nhất là ở các 
chỉ bộ thôn, xóm... để nấm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của các thành viên trong hệ 
thống chính trị và nhân dân, từ đó có biện 
pháp tích cực đấp ứng những nguyện vọng 
chính đáng của họ, mang lại lợi ích thiết 
thực cho nhân dân, phù hợp với tình hình 
thực tế có lý, có tình, khắc phục tư tưởng cục 
bộ, chủ nghĩa cá nhân, thực hiện công bằng 
xã hội. Mỗi đảng viên là một tắm gương cho 
quần chúng noi theo. 
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3 - Các tổ chức trong hệ thống chính trị 
phải bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ 
chức mình, chủ động sắng tạo trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương. Xây dựng quy chế hoạt động và đặc 
biệt là quy chế phối hợp chặt chế giữa các 
tổ chức trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhằm tạo ra sự vận hành 
đồng bộ của hệ thống chính trị. Phát huy 
quyên dân chủ thực sự trong nội bộ và các tổ 
chức, trước hết là phải dân chủ trong Đảng, 
trong Hội đồng nhân dân và Ủy ban. nhân 
dân với tinh thần vì dân mà phục vụ, kiên 
quyết chống tư tưởng tách rời dân, đối trọng 
với dân ; ; phải chú ý lắng nghe, tiếp thu và 
giải quyết những nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân. Hội đồng nhân dân phải thể 
hiện rõ trách nhiệm của mình trước nhân 
dân, thật sự là đại diện cho quyên lợi của 
nhân dân ; khắc phục tình trạng lâu nay, 
nhân dân kh có đề nghị nguyện vọng của 
mình với Đảng, với Ủy. ban nhân dân chứ ít 
có người tìm đến Hội đồng nhân dân để báo 
cáo, đề nghị được giúp đỡ. Ủy ban nhân dân 
cần phải nâng cao chất lượng quản lý và 
điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa 
phương. Cần tạo điều kiện thuận lợi để các 


tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực thực. 
hiện thăng lợi mục tiêu kinh tê - xã hội đã đề . 


ra. Có như vậy. mới tạo được sự đồng tình 
ủng hộ của nhân dân, nhân dân mới tin vào 
Đảng, vào chính quyền ở địa phương. 

4 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
của hệ thống chính trị có phẩm chất đạo 
đức tốt, có uy tín trong nhân dân, có kiến 
thức và năng lực tổ chức thực hiện, năng lực 
quy tụ quân chúng, biết chăm lo đến quyền 
lợi chính-đáng của đảng viên, đoàn viên, hội 
viên nhằm đưa mọi hoạt động của hệ thống 
chính trị hướng vào các nhiệm vụ chính trị 
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của địa phương. Công tác cán bộ phải được 
thực hiện dân chủ, đúng quy trinh, chọn 
được đúng, người mà Đảng tin, dân mến. 
Tiếp tục đôi mới chính sách đầu tư cho công 
tác đào tạo cán bộ, gắn liên với quy hoạch, 
SỬ dụng cán bộ, tiêu chuẩn hóa cán bộ các 
cấp, các ngành nhằm xây dựng đội ngũ cân 
bộ. đủ sức lãnh đạo các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, đáp ứng yêu câu đồi hỏi 
của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Để thực hiện tốt một số nội dung trên đây 
chúng tôi xin kiến nghị : : 

-a) Đảng cần nghiên cứu tăng nguồn kinh 
phí định mức hoạt động cho toàn bộ hệ 
thống chính trị một cách thống nhất trong 
từng khu vực, nhất là hệ thống. chính trị cơ 
sở. Ở vùng đồng bằng, miên núi, biên giới, 
hải đảo cần có qui định phù hợp từng địa 
bàn... Mức kinh phí định mức như hiện nay 
khiến hệ thống chính trị cơ sở hoạt động, rât 
khó khăn. 

b) Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới 
chế độ đãi ngộ cho cán bộ tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể ở các thôn, xóm vì 


' chính đội ngũ này rất vất vả và trực tiếp gắn 


với dân. Nếu họ nhiệt tình có trách nhiệm thì 
các nhiệm vụ được thực hiện tốt, có hiệu quả 
cao. 

c) Cần có quy chế, chính sách cụ thể về - 
hỗ trợ kinh. phí học tập, nâng cao trình độ 
cho đội ngũ cán bộ hiện tại và cân bộ quy 
hoạch : Trước mắt, đổi mới nội dung đào tạo 


'cho từng loại đối tượng cán bộ và coi trọng 


nội dung kỹ năng hoạt động lãnh đạo và 
hoạt động chuyên môn, hoạt động vận động 
quần chúng. | 

d) Có cơ chế kinh phí đầu tư tài liệu về 
nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước một cách sâu, rộng hơn để cán bộ, 
đảng viên và các tổ chức đoàn thể được tiếp 
cận trực tiếp với văn bản. [ 
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Sinh hoat tư tưỡng 


'Tạáp chỉ cọng sửơa 


Bia It mà thằng 0a hụt 


HỜI học đại học tôi có 
một người bạn thân. Khi 
đó anh là tấm gương 


sáng cho chúng tôi noi theo về 
sự say mê học tập, chăm chỉ 
và tính nghiêm túc. Tốt nghiệp, 
chúng tôi được bố trí công tác Ở 
những cơ quan khác nhau. Tôi 
công tác ở địa phương, còn 
anh, vì học giỏi nên được chọn 
về làm ở một viện nghiên cứu 
khoa học đầu ngành của bộ. 
Bạn bẻ chúng tôi ai cũng coi 
điều đó là xứng đáng và hợp lý, 
đúng với "sở trường” nghiên 
cứu của anh. - 

Một dịp lên Hà Nội họp, tôi 
rẽ vào thăm người bạn cũ tại 
nơi anh làm việc. Chúng tôi 
chuyện trò đủ thứ. Tôi tô ý rất 
thán phục công việc anh làm vì 
quả thực từ khi ra trường chúng 
tôi lo "làm ăn", vật lộn với cuộc 
sống hàng ngày nên chăng 
còn thời gian, tâm trí cập nhật 
kiến thức, nghiên cứu, tìm tòi 
để có được những công trình 
nghiên cứu khoa học cấp bộ, 
cấp nhà nước như anh. Nghe 
tôi khen ngợi, anh chỉ im lặng 
hồi lâu, rồi trầm ngâm nói : 

- Nghiệp của cậu khác với 
nghiệp của mình. Cậu còn lạ gì 
tính mình nữa. Lúc trẻ ra sao 
thì nay vậy, đã làm thi rất say 
mê. Từ khi làm việc ở đây mình 


MAI THÀNH 


cũng được tham gia làm một số 
đề tài khoa học, cấp bộ có, cấp 
nhà nước có. Nghe thì to tát thế 
nhưng thực sự những đề tài 


khoa học mình làm cũng chưa 


có đóng góp như mọi người 
tưởng đâu. 
Tôi ngắt lời anh : 


- Đấy là cậu nói khiêm tốn, 
chứ mình đọc trên báo thấy rất 
nhiều đề tài được hội đồng bảo 
vệ đánh giá xuất sắc, có kết 
quả được ứng dụng trong thực 


tiên, đem lại hiệu quả thiết 


thực, vừa phủ hợp với hoàn 
cảnh khó khăn của đất nước, 
vừa góp phần nâng cao năng 
lực cho- đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu khoa học còn gì. Nếu 
không đạt được kết quả như 
vậy thì làm sao hằng năm Nhà 
nước chỉ hàng chục, hàng trắm 
tỉ đồng cho nghiên cứu Kiếp 
học. 

- Điều cậu nói cũng có phần 
đúng. Bạn tôi tiếp : Thực tế có 
rất nhiều công trình nghiên Cứu 
của nước mình bây giờ đạt kết 
quả rất tốt. Phải nói mình rất 
phục những nhà nghiên cứu 
này. Nhà nước ta cũng rất chú 
trọng công tác nghiên cứu 
khoa học nên mới chỉ nhiều 
tiên của như vậy. Nhưng nói 
thực, là người ở trong cuộc, 
mình thấy không phải tất cả 


các công trình nghiên cứu đều 
đạt được như cậu vừa nói, 


phần lớn trong số đó mới chỉ 
đem lại kết quả chung chung, 
sai thì không sai, đúng thi cũng 
đúng, nhưng giá trị thực tế lại 
rất thấp, không giải quyết được 
điều gì, nghiên cứu, nghiệm thu 
xong là cất vào tủ kính. 

- Vậy, theo cậu, tại sao lại 
thế 2 - Tôi hỏi. 

- Mình cũng nghĩ nhiều về 
điều này. Có nhiều lý do, 
nhưng có lẽ lý do chính là do 
chưa xác định mục đích phục 
vụ của các đề tài cho thật phù 
hợp và rõ ràng. Ví dụ, loại đề 
tài để phục vụ cho các nhà 
hoạch định chính sách riêng, 
loại đề tài phục vụ thiết thực 
cho từng hoạt động cụ thể của 
bộ ngành, địa phương riêng. 
Nếu, tốt hơn nữa là các đề tài 
nghiên cứu cần được thực hiện 
trên cơ sở ký kết hợp đồng với 
nơi có nhu cầu sử dụng kết quả 
nghiên cứu. Có như vậy, các 
đề tài mới gắn với thực tiên, có 


“giá trị trong cuộc sống và cũng 


là cách giảm bớt gánh nặng chỉ 
phí nghiên cứu khoa-học cho 
Nhà nước. Đấy chỉ là suy nghĩ 


_ riêng của mình. Cậu ở cơ sở 


thấy như vậy có đúng không?. 

- Minh... 

Tôi chưa kịp trả lời thì một 
người đồng nghiệp của anh 
bước vào. Gật đầu chào tôi, 
anh ta quay sang bạn tôi nói 
giọng vui vẻ, tự nhiên :` 

- Nảy, ông ký ngay vào tập 
chứng từ để tôi thanh toán. Sắp 


(Xem tiếp trang 64) 


___—————— 
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lột số kinh nghiệm 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NHẬT BẢN 


ẢI cách hành chính ở nước ta được xác 
định là nhiệm vụ trọng yếu trong công 
Ca xây dựng và tăng cường vai trò quản 
lý của Nhà nước, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, 
chăm lo đời sống nhân dân. Đây là yêu cầu cấp 
bách, một mặt nhằm khắc phục những hạn chế 
của bản thân nền hành chính ; mặt khác, nhằm đáp 
ứng các yêu cầu CỦa SỰ nghiệp đổi mới, thích ứng 
với sự phát triển của thế giới. 

Cải cách hành chính không phải là vấn đề 
riêng của Việt Nam hay những nước đang phát 
triển mà là vấn đề đang được hầu hết các nước 
trên thế giới quan tâm. Việc trao đối, nghiên cứu, 
học tập những kinh nghiệm cải cách của các nước, 


trong đó có Nhật Bản, là một việc làm cần thiết để 


tìm ra cách làm, bước đi thích hợp với hoàn cảnh 
điều kiện của đất nước. 


Khởi động cải cách hành chính của 
Nhật Bản 

Tháng 10-1996, Nhật Bản thành lập Hội đồng 
Cải cách hành chính và cải cách cơ cấu để tiến 
hành nghiên cứu, soạn thảo một báo cáo để trình 
lên Chính phủ. Hơn một năm sau, tháng 12- 1991, 
bản báo cáo cuối cùng của Hội đồng đã hoàn tất 
và được Chính phủ thông qua. 

Dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu trên, 
tháng 6-1998, Nhật Bản đã ban hành một đạo 
luật (cơ bản) về cải cách cơ cầu Chính phủ Trung 
ương và lập ra Ban Chỉ đạo Cải cách cơ câu Chính 


NGUYÊN PHƯƠNG NAM “ 


phủ Trung ương. Trên cơ sở Luật Cải cách Chính 
phủ, Nhật Bản đã ban hành liên tiếp 17 luật về tổ 
chức, hoạt động của các cơ quan trung ương và cơ 
quan hành chính độc lập (7-1999), ó1 luật quy 
định vai trò, chức năng của các bộ và các cơ quan 
mới dự kiến sẽ thành lập (12-1999) và 90 nghị 
định của Chính phủ về tô chức bên trong của các 
bộ, các hội đồng và các tô chức khác (5-2000). 
Sau gần 4 năm tiến hành từng bước những 
công việc trên, một bộ luật cơ bản, các luật khác 
và nhiều văn bản dưới luật về cải cách hành chính 


- và cơ cầu của Nhật Bản đã lần lượt được ban hành 


và tất cả bất đầu có hiệu lực từ ngày 6-1-2001. 
Với việc ban hành một hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật như vậy, cuộc cải cách hành chính 
và cơ câu tại Nhật Bản, về cơ bản được xem là 
thành công. Các tổ chức lâm thời được lập ra để 
làm nhiệm vụ cải cách đã hoàn thành công việc và 
đã giải tán. 

Một số kết quả bước đầu 

Cuộc cải cách hành chính và cải cách cơ cấu 
tại Nhật Bản hiện nay được đánh giá là một cuộc 
cải cách lớn nhất kể từ thời Minh Trị đến nay. 
Nhật Bản tiến hành cuộc cải cách này với những 
lý do : 

- Sau những thanh công rực rỡ về kinh tế, 
Nhật Bản có tâm lý chung là ÿ lại : các đơn vị 


* TS, Văn phòng Chính phủ 
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hành chính cấp dưới chờ đợi cấp trên, thiếu chủ 
động, không dám tự quyết ; nhân dân cũng có tâm 
lý ý lại vào Nhà nước. 

- Trong nội bộ Đẳng Dân chủ Tự do Nhật Bản 
(LDP) - đảng cầm quyền hiện nay - có sự phân 
hóa sâu sắc, chia thành nhiều phe phái, môi phe 
phái có thủ lĩnh riêng. Vì sự tồn tại của mình, Thủ 
tướng luôn coi trọng mối quan hệ giưa Các phe 
phái trong đảng và làm sao cố gắng giữ mối quan 
hệ hài hòa giữa họ. Mặt khác, theo cơ chế hiện 
hành, Chủ tịch Đảng cầm quyền đương nhiên sẽ 
trở thành Thủ tướng, làm cho Thủ tướng luôn có 
những hạn chế nhất định. 

- Bản thân nền hành chính Nhật Bản cũng có 
những hạn chế nhất định, nhất là sự chia rẽ theo 
ngành dọc. Mỗi bộ dường như là một lãnh địa 
riêng. Các chính trị gia cũng có những quyền lợi 
riêng trong việc hoạch định chính sách. Trên thực 
tế, trong Chính phủ Nhật Bản hiện nay hình thành 
các nhóm lợi ích cục bộ. Nền hành chính Nhật 
Bản, vì thế, được đánh giá là không thông suốt, 
thiếu ôn định và thiếu khả năng thay đổi chính 
sách một cách hiệu quả, thiếu khả năng phản ứng 
nhanh trong các tình huống cấp bách về thiên tai, 
chưa nói đến những vấn đề lớn khác như an ninh, 
quốc phòng. 

Các nhà nghiên cứu và quản lý đều cho rằng, 
Chính phủ, Thủ tướng và nói chung cả hệ thống 
hành chính Nhật Bản hiện nay có xu hướng phục 
vụ quyền lợi của các nhóm nhỏ, không đại diện 
quyền lợi của đông đảo công chúng. 


Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu về một cuộc 
cải cách lớn nhằm nâng cao tỉnh thần tự lập, giảm 
bớt sự ý lại vào Chính phủ ; tăng CưƯỜng vai trò 
lãnh đạo, kiểm soát của Ti hủ tướng đối với các phe 
phái trong đảng cầm quyền và đối với nền hành 
chính ; đồng thời xây dựng bộ máy Chính phủ gọn 
nhẹ, minh bạch, hiệu quả hơn. 

Mục tiêu cải cách của Nhật Bản là xây dựng 
một chính phủ có bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả ; 
hoạch định được những chính sách mang tầm 
chiến lược, toàn diện để đáp ứng với sự thay đổi 
thường xuyên của tình hình ; có những quan điểm 
linh hoạt, mềm dẻo để quản lý tốt những vấn đề 


Yạp chí Cộng sám 


khẩn cấp, bất thường và có những quan điểm rõ 
ràng, thể hiện tỉnh thần trách nhiệm cao đối với 
nhân dân. 

Nội dung cơ bản của cải cách cơ câu ở Nhật 
Bàn là tăng, cường sự lãnh đạo của Thủ tướng và 
Nội các ; tô chức lại các bộ theo hướng giảm SỐ 
lượng các bộ, tăng cường vai trò tập trung quyền 
lực cho Thủ tướng ; xây dựng hệ thống các cơ 
quan hành chính độc lập. 

Phương pháp thực hiện cải cách là QUY ' định rõ 
phạm vi thầm quyền của các bộ và thiết kế những 
thủ tục chặt chẽ để phối hợp công tác giữa các bộ ; 
thiết lập một hệ thống tổ chức để đánh giá giá trị, 
đánh giá chính sách và đặc biệt là xây dựng các bộ 
phận thông tin mạnh ; tách bộ phận kế hoạch, 
hoạch định chính sách khỏi các cơ quan có chức 
năng tô chức, thực hiện và tư nhân hóa những 
công việc có thể tư nhân hóa được. 

Theo đánh giá chung của các chuyên gia, qua 
6 tháng triển khai thực hiện, cải cách hành chính 
Nhật Bản đã thu được những kết quả đáng khích 
lệ, đặc biệt là trong việc hợp lý hóa bộ máy Chính 
phủ ở trung ương. 

Một là, bộ máy Chính phủ ở trung ương đã 
được thu gọn đáng kể: 

Để tinh gọn bộ máy, Nhật Bản đã xác định 
những quan điềm chỉ đạo và nguyên tắc cơ bản 
làm căn cứ cho việc sắp xếp, thành lập các bộ mới 
và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ là, tách 
chức năng soạn thảo chính sách và lập kế hoạch 
khỏi chức năng thực hiện chính sách ; tăng cường 
sự hợp tác giữa các bộ phận soạn thảo và thực thi 
chính sách của Chính phủ trên cơ sở xác định rõ 
trách nhiệm của từng bên và thiết lập bộ phận để 
đánh giá chính sách. 

Các nguyên tắc thành lập bộ mới là : Thứ nhất, 
tô chức các bộ theo mục tiêu chức năng ; thứ hai, 
sắp xếp lại, hợp nhất các bộ theo các chức năng 
rộng lớn hơn đề thu gọn ; thứ ba, chú ý đến các 
xung đột về quyền lợi để tổ chức cho hợp lý ; thứ 

tư, bảo đảm sự cân đối (tương đối) giữa các bộ đề 
cân bằng quyên lực và thuận lợi trong phối hợp và 
thứ năm, việc phối hợp giữa các bộ trên các mục 
tiêu và trách nhiệm từng bộ. Trên cơ sở những 
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quan điểm, nguyên tắc đó, bộ máy Chính phủ ở 
trung ương hiện nay đã được thu gọn đáng kể, từ 
23 bộ và một văn phòng xuống còn 12 Nà và một 
văn phòng. 

Hai là, giảm đáng kể số lượng các tổ chức bên 
trong của các bộ. 

Số lượng các tổ chức bên trong của các cơ 
quan hành chính giảm đáng kể, từ 128 đơn vị cấp 
vụ, Cục và tương đương thuộc các cơ quan hành 
`. trước đây, nay đã giảm xuống còn 96 đơn 

, từ 1 600 đơn vị cấp phòng và tương đương 
_“ các cơ quan, tổ chức, nay giảm xuống còn 
995 đơn vị. Số lượng công chức làm việc tại các 
cơ quan hành chính, trên thực tế, chưa giảm được 
bao nhiêu, nhưng đứng ở góc độ quản lý nhà nước 
thì coi như đã giảm (khoảng 300 000 TRgười) và 
sẽ còn tiếp tục _giảm. Điều này chủ yếu do việc 
chuyên một số cơ quan của Chính phủ thành 
cơ quan hành chính độc lập ngoài bộ hoặc tư 
nhân hóa. 


Ba là, vai trò của Phủ Nội các được nâng lên 


so với các bộ. 

Cuộc cải cách của Nhật Bản lần này có sự thay 
đối lớn về cơ cấu các bộ, đặc biệt là việc nâng cao 
vai trò, vị trí và tăng cường chức năng của Văn 
phòng Nội các, Ban Thư ký Nội các. Ngoài 12 bộ 
đã kể trên, bộ máy còn lại của Chính phủ Nhật 
Bản đặt tại Phủ Nội các do Thủ tướng trực tiếp chỉ 
đạo. Phủ Nội các có hai cơ quan khác nhau : Ban 
Thư ký Nội các và Văn phòng Nội các đều có 
chức năng giúp việc cho Thủ tướng, quan hệ chặt 
chế với nhau, trong đó Văn phòng Nội các là cơ 
quan hỗ trợ hành chính cho Ban Thư ký Nội các. 
Ngoài ra, tại đây còn có các cơ quan khác như Cục 
Pháp chế Nội các và Hội đồng An ninh Nhật Bản. 

Ban Thư ký Nội các là cơ quan hoạch định và 
điều phối có quyền lực để hỗ trợ trực tiếp cho Thủ 
tướng : hoạch định các chính sách cơ bản để quản 
lý đất nước ; chịu trách nhiệm về chương trình 
nghị sự của Nội các và những vấn đề chung liên 
quan đến Nội các ; phối hợp và lồng ghép các biện 
pháp quản lý của các bộ ; thu thập, điều tra những 
thông tin liên quan đến chính sách quan trọng của 
Nội các. Chức năng hoạch định chính sách và điều 
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phối toàn diện của Ban Thư ký nội các đã thực sự 
được củng cố nhờ sự cải cách về tổ chức. 

Văn phòng Nội các là eơ quan hành chính có 
vai trò kép. Một mặt, có trách nhiệm hỗ trợ cho 
Nội các (trong vai trò này, Văn phòng Nội các có 
vị trí cao hơn so với các bộ) ; mặt khác, Văn 
phòng Nội các được xếp ngang các bộ trong việc 
tiếp nhận, xử lý các vấn đề của các cơ quan trong 
bộ máy hành chính. Văn phòng Nội các có nhiều 
hội đồng chuyên môn như Hội đồng chính sách 
kinh tế và tài chính ; Hội đồng nghệ thuật, khoa 
học và công nghệ ; Hội đồng bình đẳng giới ; 
Hội đồng phòng chống thiên tai ; Ủy ban năng 
lượng nguyên. tử và một cơ quan đặc biệt phụ 
trách những vấn đề của Hoàng gia. Ngoài ra, Văn 
phòng Nội các còn có một SỐ cơ quan độc lập 
như : Cục Phòng vệ, Ủy ban an toàn công cộng 
quốc gia, Cơ quan giám sát tài chính (thanh tra, 
giám sát mọi vấn đề về tài chính), Cục Nhân sự 
quốc gia. Văn phòng Nội các là cơ quan phối hợp 
toàn diện về chính sách kinh tế, tài chính ; nghệ 
thuật và khoa học - công nghệ ; phòng chống 
thiên tai ; bình đẳng giới, phát triển vùng Ô-ki- 
na-oa và Hô-kai-đô... 

Bốn là, đăng cường quyên lực và khả năng 
kiểm soát của Thủ tướng đối với các bộ. 

Thủ tướng có thể khởi xướng các chính sách 
và thông qua Ban Thư ký Nội các cùng Văn 
phòng Nội các (với vai trò, vị trí đã được nâng lên 
và chính sách cho phép thu hút, điều động nhân 
tài từ các bộ) để hình thành các chính sách đó và 


- tăng cường bổ nhiệm các chức vụ chính trị tại các 


bộ. Đây là những biện pháp nhằm tập trung quyền 
lãnh đạo, tăng cường vai trò của Thủ tướng. Trước 
đây, các chính sách nói chung được đề xuất từ các 
bộ, đến nay những chính sách quan trọng có tầm 
chiến lược chủ yếu sẽ được đề xuất từ Thủ tướng. 
Trước đây, không có chính trị gia trong hệ thống 
hành chính, nay trung bình mỗi bộ có 5 chức vụ 
chính trị : một số thứ trưởng được chọn trong số 
các đại biểu Quốc hội và được chỉ định vào Văn 
phòng Nội các và các bộ, có vị trí dưới bộ trưởng 
và trên các thứ trưởng phụ trách hành chính, có 
quyên thay bộ trưởng và chịu một phần trách 
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nhiệm quan trọng của bộ. Một hệ thống các trợ lý 
chính trị của bộ trưởng cũng đã được chỉ định vào 
các bộ tham gia hoạch định chính sách và những 
công việc liên quan đến chính trị. 


Năm là, sự phối hợp giữa các bộ có xu hướng 
tốt hơn dẫn đến việc hoạch định chính sách có xu 
hướng dễ dàng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

Sau 6 tháng triển khai thực hiện cải cách, sự 
phối hợp giữa các bộ có nhiều thay đôi và xu 
hướng chung là nhanh gọn hơn, hiệu quả hơn. Sự 
thay đổi này một phần do các bộ đã được hợp nhất 
lại với nhau nên dễ bàn bạc, thống nhất và chỉ đạo 
thực hiện ; một phần do vai trò của cơ quan điều 
phối chung là Văn phòng Nội các được phát huy 
cao hơn ; mặt khác do những quy định rõ ràng về 
thẩm quyền và thủ tục kết hợp giữa các bộ. Trước 
đây, Văn phòng Thủ tướng muốn hoạch định 


một chính sách về kinh tế, theo ý kiến chỉ đạo của ` 


Thủ tướng phải nhờ Bộ Tài chính, Cục Khoa học - 
kỹ thuật và nhiều cơ quan khác nghiên cứu, mổ 
xẻ, điều hòa các ý kiến một cách khó khăn, phức 
tạp. Nay, do nhiều chuyên gia giỏi đã từng có kinh 
nghiệm làm việc tại các cơ quan trên được điều 
động vê Văn phòng Nội các hoặc Ban Thư ký Nội 
các để trực tiếp soạn thảo các dự án, hoạch định 
và điều hòa chính sách nên việc trình các dự án và 
hoạch định chính sách dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Sáu là, đã hình thành một hệ thống các tổ chức 
để đánh giá giá trị và chính sách. 

Việc thành lập các tô chức đánh giá giá trị và 
đánh giá chính sách là một trong những nét mới 
của cuộc cải cách lần này tại Nhật Bản. Theo các 
chuyên gia, hệ thống này sẽ phát huy tác dụng tích 
CỰC đối với việc hoạch định và thực thi chính sách 
trong tương lai. 

Quy trình xây dựng luật và hoạch định 
chính sách 

Chức năng soạn thảo các văn bản quy phạm 
pháp luật chủ yếu thuộc về các bộ, Văn phòng Nội 
các và Ban Thư ký Nội các (thực tẾ, 90% các dự 
thảo luật do các cơ quan này đề xuất, soạn thảo ; 
10 % còn lại do các đại biểu Quốc hội đề xuất và 
soạn thảo). Chức năng thâm định văn bản quy 
phạm pháp luật được thực hiện tập trung, chủ yếu 
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thuộc về Cục Pháp chế Nội các (Cục này là một 
cơ quan độc lập, đặt tại Phủ Nội các, do người có 
chức vụ tương đương Bộ trưởng nhưng không 
phải là chính trị gia đứng đầu) và Ban Thư ký Nội 
các. Bộ Tư pháp không có chức năng thâm định 
các văn bản luật, trừ những nội dung liên quan đến 
lĩnh vực quản lý của bộ. Quy trình xây dựng và 
trình, ban hành các văn bản luật được quy định 
chặt chế, bao gồm nhiều bước rất cụ thể : 

Bước I, các văn bản dự thảo luật do các bộ 
soạn thảo sẽ được chuyển tới Cục Pháp chế Nội 
các để thẩm tra, nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ 
quan liên quan và trình lên Ban Thư ký Nội các. 

Bước 2, Ban Thư ký Nội các xem xét các văn 
bản dự thảo đó và có quyền quyết định việc trình 
Nội các hoặc đình lại. Bộ trưởng chủ trì việc dự 
thảo luật phải có tờ trình Thủ tướng, xin trình 
bày dự luật trước Nội các và đích thân trình bày 
trước Nội các. Nếu được 100% thành viên Nội các 
nhất trí, dự thảo được thông qua sẽ được trình 
Quốc hội. 

Bước 3, Hội nghị toàn thể của Quốc hội thông 
qua dự án luật. Trong trường hợp có vấn đề cần 
xem xét thêm, dự thảo sẽ được chuyển đến Ủy ban 
chuyên trách của Quốc hội để thầm định và đích 
thân Bộ trưởng sẽ phải giải thích trước Ủy ban 
này. Dự luật được Ủy ban chuyên trách của Quốc 
hội bỏ phiếu nhất trí sẽ được đưa ra Hội nghị toàn 
thể của Quốc hội một lần nữa để thông qua. 

Bước 4, mỗi dự thảo luật đều phải thông qua 
hai Viện (không quan trọng thứ tự trước sau) là 
Thượng viện và Hạ viện với quy trình giống nhau. 

Bước 5, thực hiện các thủ tục để ban hành. 

Quy trình xây dựng, ban hành các văn bản 
dưới luật (Nghị định của Nội các để hướng dẫn thi 
hành luật, Thông tư của bộ để hướng dẫn thực 
hiện nghị định) cũng có những quy định tương tự. 
Nghị định do các bộ soạn thảo, chuyển qua Cục 
Pháp chế Nội các để thẩm định và thông qua Ban 
Thư ký Nội các, trình lên Nội các. Thông tư do 
các bộ trưởng tự quyết theo HỤNHẸ chỉ dẫn của 
nghị định. C 
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XÂM Lược |-n¿t, 
một phân của kế hoạch tái thục dân hóa thế giới thứ ba” 


ÀI thập kỷ trở lại đây, nước Mỹ lâm vào 

một cuộc khủng hoảng ngày càng lớn vả 

phức tạp. Trước hết, các ngành công 
nghiệp My bị thất thế trong cuộc cạnh tranh với 
châu Âu và châu Á. Và, kể từ khi kết thúc "chiến 
tranh lạnh", các liên minh truyền thống của Mỹ 
đang ngày một lánh xa người bảo trợ cũ. Mỹ 
cũng có một cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp 
bên trong của cái gọi là mô hình tự do mới (trước 
đây được gọi là mô hình kinh tế Ri-gân - 
Reaganomics - nhưng hiện là chính sách của cả 
hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ). Cuộc khủng 
hoảng này là do sự gia tăng phân cực xã hội 
(thất nghiệp, bạo lực, tham nhũng...) và các vụ 
bê bối như En-rôn (Enron), Uôn-com 
(WorldCom), v.v.. Cuối củng là cuộc khủng 
hoảng về tính hợp pháp việc thắng cử của Tổng 
thống G. Bu-sơ và sự suy thoái theo chiều sâu 
hiện nay của nền kinh tế Mỹ. 


. Với nhiều vấn đề như vậy, | thật không có gì 
ngạc nhiên khi nhà cầm quyền My tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc. Các tổng thống 
Mỹ thường có một chiến thuật là sử dụng chiến 
tranh để thúc đấy nền kinh tế và lái sự quan tâm 
của người dân ra khỏi các vấn đề trong nước. 
Nhưng chỉ cần phân tích ky hơn một chút, chúng 
ta cũng có thể nhận ra mối liên kết giưa chiến 


tranh, cùng với nó là quân sự hóa với sự thúc, 
đẩy cuồng nhiệt cái gọi là các chính sách tự do ¬ 


thương mại bằng bất kỳ giá nào. 


Trong thực tế, Mỹ đang tim cách khôi phục vị 
trí nổi trội về kinh tế, chính trị và quân sự trước 
đây. Như vậy, chúng ta có thể đặt câu hỏi : Các 
mục tiêu năm sau việc xây dựng các cơ sở quân 
sự mới đây ở Mỹ La-tinh, Trung Đông, Đông Âu, 


PI-TƠ RÔ-SÊT"* 


châu Á và các mục tiêu nằm phía sau cuộc xâm 
lược I-rắc là gì ? Trước hết, lý do rất rõ ràng là 
Mỹ muốn kiểm soát các nguồn tài nguyên, đặc 
biệt là dầu mỏ. Thứ hai, dĩ nhiên là có nhu cầu 
cần thiết "làm cho thế giới trở nên an toàn cho ` 
các công ty và các nhà đầu tư Mỹ". Do đó, "Mỹ 
cần phải bảo vệ vốn đầu tư và việc tích lũy thuận 
lợi lợi nhuận bằng biện pháp quân sự". Cuộc 
chiến tranh xâm lược I-rắc nhằm hai mục tiêu 
cùng một lúc. Đồng thời với việc làm chệch 
hướng sự quan tâm của cử tri, Mỹ muốn kiểm 
soát các nguồn dầu mỏ ở Trung Đông. Thêm 
vào đó, Mỹ muốn đưa ra lời cảnh báo với các 
nước phương Nam khác đã từng có thời kỳ bị 
các căn cứ quân sự Mỹ bao vây răng : "Hãy chú 
ý đến cách cư xử, nếu không anh sẽ là người 
tiếp theo" (2fJ. Cuộc chiến ở I-rắc không phải là 
một cuộc chiến tranh địa phương mà thực sự là 
một cuộc chiến tranh toàn cầu, nhằm mục đích 
tái thực dân hóa các nước phương Nam. 

Nếu phân tích mục tiêu của các thỏa thuận 
thương mại gần đây cũng như các thỏa thuận 
thương mại đang được đảm phán (WTO, FTAA, 
NAFTA và các hiệp định song phương), chúng 
ta thấy một sự tương đồng rất lớn giữa chúng 
với các mục tiêu của cuộc chiến tranh xâm lược 


* Nguồn : Kinh tế thế giới thứ ba - xu hướng và 
phân tích (Third World Economics - Trends & Analysis), 
số 302 - 2003 

** Đồng Giám đốc Cơ quan “Lương thực hàng đầu”, 
Viện Lương thực và Chính sách phát triển (Co-director of 
Food FirsVlnstitute for Food and Development Policy), 
Ô-clân (Oakland), Ca-li-pho-ni-a, Mỹ 
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I-rắc được đề cập ở trên. Bằng các hiệp định 
này, các công ty phương Bắc dễ dàng xâm nhập 
các thị trường phương Nam, loại bỏ được tất cả 
các rào chắn thương mại để thu lợi nhuận. Họ 
cũng kiểm soát được các nguồn tài nguyên then 
chốt, như : dầu, nước... bằng con đường tư nhân 
hóa. Nói cách khác, đó là bước tái thực dân hóa 
một cách đơn giản và dễ dàng. Chúng ta có thể 
nói, tự do hóa là một cuộc chiến tranh xâm lược 
thực sự. 

Có một câu hỏi được đặt ra là : Nếu Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) thực sự tồn tại thì tại 
sao Mỹ lại cần có Tổ chức Thương mại tự do 
châu Mỹ (FTAA) ? Câu trả lời thật đơn giản. Nếu 
các vòng của CuỘC: đàm phán hiện nay của WTO 
kết thúc, chắc chắn nó sẽ gắn kết tất cả các 
nước trong một nền kinh tế toàn cầu. Trong bối 
cảnh này, các ngành công nghiệp Mỹ sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn khi phải đương đầu với các nhà 
cạnh tranh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. 
Khi đó, Mỹ sẽ bảo vệ nó bằng cách thành lập 
trước các khu vực mậu dịch tự do. Với các hiệp 
định thương mại tự do, các công ty Mỹ có điều 


Yạp chí Cộng sảữa 


kiện xâm nhập thị trường nước khác dễ dàng 
hơn là các công ty của châu Âu và châu Á. 
Với cuộc xâm lược I-rắc, với các căn cứ quân 
sự mới ở nhiều khu vực, với FTAA, NAFTA và 
Các hiệp định thương mại song phương, Mỹ 
đang có được thuận lợi hơn các đối thủ cạnh 
tranh trong cuộc chiến tranh mới - một cuộc 
chiên tranh kết hợp giữa quân sự và thương mại 
tự do nhằm mục tiêu tái Thực dân hóa thế giới thứ 
ba. Gánh chịu hậu quả của tự do thương mại, 
Các nông trại gia đình sẽ bị xô đấy thành quá 
khứ của nước Mỹ nông thôn, trong khi thất 
nghiệp và sự tuyệt vọng ở các thành phố không 
ngưng tăng. Với việc cắt giảm thêm các chương 
trình trợ cấp xã hội, hậu quả không thể tránh 
khỏi từ cuộc. chiến tranh I-rắc, sẽ khiến cho tỉnh 
hình ngày càng trở nên trầm trọng. 


Từ bối cảnh này, tại thời điểm hiện tại của 
lịch sử, nếu chúng ta nối kết các phong trào 
phản chiến ở phương Nam và phương Bắc với 
nhau, và cũng nối với phong trào phản toàn cầu 
hóa trên khắp thế giới, thi thương mại tự do cũng 
như cuộc xâm lược I-rắc của Mỹ là một cuộc 
chiến tranh chống lại loài người. Q. 


KHOA HỌC... 


(Xem tiếp trang 58) 


hết năm, kế toán đang giục làm 
nhanh để khóa sổ. 

Tôi liếc nhìn nhanh vào tập 
giấy đề : Giấy biên nhận lấy ý 
kiến chuyên gia, rồi một loạt 
biên lai chứng từ khác. 

- Tôi không phải cho ý kiến 


mà lại ký giấy nhận tiền à. Này, 


đã ký là phải chỉ tiên chữ ký 
cho tôi đấy. Bạn tôi vừa cười 
đùa vừa ký rất thành thục vào 
tập giấy. 

- Được ông đọc góp ý cho 
thì mất tiền cũng chăng tiếc. 
Nhưng ông còn lạ gì nữa, có 
nhiều khoản chỉ tế nhị, nếu chỉ 
cho cả chuyên gia nữa thì đề 
tài không có đủ tiền, cho nên 


đành phải người được tiền thì 


không ký, còn người ký thì 
không được tiền. Thôi ông 
thông cảm cho tôi nhé. Nói rồi 
anh ta chào tôi và bước nhanh 
ra khỏi phòng. 

Còn lại hai chúng tôi, bạn 
tôi mới giải thích : 

- Đây cậu xem công việc 
khoa học của bọn mình nhiều 
lúc hình thức thế đấy. Trước khi 
làm đề tài, chủ nhiệm đề tài 
phải làm dự toán các khoản chỉ 
phí thực hiện. Nhà nước quy 
định chỉ cho các khoản cần 
thiết như viết chuyên đề, bồi 
dưỡng lấy ý kiến chuyên gia, 
bảo vệ đề tài... nhưng trong 
thực tế phát sinh rất nhiều 
khoản chỉ tế nhị mà nếu không 
có thì đề tài dù có tốt đến mấy, 


khoa học đến mấy cũng có khi 


bị chê là chất lượng yếu, kém, 
chưa đạt yêu cầu cho bảo vệ, 
phải sửa lại, thậm chí có người 
phải gọt đi gọt lại mấy lần như 
"đếo cày giữa đường". Thế là 
dù không có khoản mục trong 
dự toán, nhưng vì công việc, vì 
uy tín, người ta cũng phải chỉ... 
Sau đó, thì thôi, cũng không 
cần lấy ý kiến của chuyên gia 
nữa, nhưng vẫn cần chữ ký của 
họ như cậu vừa thấy đấy để 
hợp lý hóa... Cậu hiểu rồi 
chứ ?. 

Chia tay người bạn, tôi mới 
ngờ ngợ ngộ ra một điều : Thì 
ra khoa học không phải lúc nào 
cũng thật sự được đối xử như 
một khoa học, khi đặt nó vào 
tay một số người. Œ 
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Công ty là một doanh nghiệp nhà nước hạng 1, hạch toán độc lập, thành viên của Tổng Công ty Dược 
Việt Nam thuộc Bộ Y tế. 

Công ty kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dụng cụ, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm, phục vụ 
công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. 

Trong suốt chăng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều thử thách, Công ty luôn 
đứng vững và không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực thực hiện 
mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến cũng như sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Công ty là đơn vị đầu tiên của ngành dược trong nước, có kho thuốc được cấp chứng chỉ “thực hành tốt 
bảo quản thuốc (GSP)”. Toàn bộ hệ thống kho của Công ty đang được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện nhằm 
đạt tiêu chuẩn này. 

Công ty có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, với phòng kiểm tra chất lượng 
thuốc đang được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt phòng kiểm nghiệm (GLP)”. 

Hiện nay, Công ty là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai áp dụng “thực hành tốt hiệu 
thuốc (GPP)”. 

Công ty đang tiếp tục đổi mới công nghệ phân phối theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hiện đại 
hóa, nghiên cứu áp dụng “thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)” trên cơ sở Chiến lược phát triển ngành 
dược đến năm 2010, góp phần xây dựng ngành dược trở thành một trong những ngành kinh tế - - kỹ thuật mũi 
nhọn của đất nước, chủ động hội nhập khu vực và thế giới. 


mới 


^^... 


_ĐT: 04 8 6%3 321 * Fax: 0948 641 366, 


bi c TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 
t1I§TY LIÊ!I D0211 DẦU KHÍ LIÊNÔNG 


ông ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông, tên giao dịch (PetroAlekong ) là Công ty 
Liên Doanh giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam với 8 tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long. Thành lập ngày 15-5-1 998. 
uu. 7# sở chính 


Địachi — : 204 Trần Phú-TP. Cân Thơ 
Điện thoại ; (84-71) 810 617 - S10 816 - 810 619 
Fax : (84-71) 810 610 

Emuaii ;_ petromekbong @®hcm.Unn.un 


8 Văzy phòng Đại diện TP. HCM 
Địachỉ — : 05 Lê Duẩn, quận], TP.Hồ Chí Minh lg 5 
ĐT/Fax  : (84-08) 9104235 


I8 Všy; phòr+g Đạt diện Hà Nội 


Địa chỉ : 80 Nguyễn Du - Hà Nội 
Điện thoại : (84 - 04) 942051 
Fax ; (84 - 04) 9420515 


Giám đốc : Ông Nguyễn Quốc Khánh | TRỤ SỞ 


IIl>' LINH VỰC HOẠT ĐỘNG : 
„ Đản xuất, chế biến, kinh doanh các sản 
phẩm từ dầu và khí. 
+ Đầu mối xuất nhập khẩu trực tiếp các sản 
phẩm dầu mỏ 


*® Bán buôn, bán lẻ các loại xăng, dầu đi-ê-den, 
dầu hỏa,ma-dút,dầu nhờn, gas, hóa chất... 


III*' NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY 
+ Tổng kho xăng dầu hiện đại tại khu Công 
nghiệp Nam Hưng Phú - TP Cần Thơ 
+ Hệ thống kho trung chuyển tại các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Hệ thống trạm xăng đầu với các dịch vụ kèm 
theo như rửa xe, bảo dưỡng, siêu thị... 


TỔNG KHO 


“Phát Triển Cùng Đông Bằng Sông Cửu Long” 
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MỸ” XUẤT. Những NĂM QUA, Công TY luôn đạn VÀ VƯỢT CÁC ch TieÚ kế ấn thế v ÊI, cản 


"3> x-ỚỔPY=S —. tạm 


`NÿYH NỊHN 


s1MY® 47'H?N 9N, 


N]:° hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam 
(VBARD) là ngân hàng thương mại 
hàng đầu Việt Nam, thành lập ngày 
26 - 3 - 1988; giữ vai trò chủ lực và chủ 
đạo trong đầu tư vốn phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoạt 
động kinh doanh đa năng, cung ứng các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, 
tiên tiến, tiện ích cho mọi khách hàng 
trong nước và ngoài nước. 


Tổng giám đốc: LÊ VĂN SỞ ' 


V điều lệ: 3 780 tỉ VND; Tổng tài 
sản có trên 100 ngàn tỉ VND; có trên 
26 ngàn cán bộ nhân viên được đào tạo 
có hệ thống và ngày càng đạt trình độ 
tiên tiến. 
“ng dụng công nghệ thông tin hiện 
đại, nối mạng vi tính từ trụ sở chính 
đến hơn 16 000 chỉ nhánh, thực hiện 
thanh toán chuyển tiền điện tử trong 
toàn hệ thống. 
lên có quan hệ tín dụng với 2 vạn 
doanh nghiệp, trên 9 triệu hộ sản 
xuất kinh doanh và hàng chục triệu 
khách hàng giao dịch; quan hệ đại lý với 
784 tổ chức tài chính tín dụng ngân 
hàng nước ngoài tại Việt Nam và 90 


uốc gia trên thế giới. 
. ^“ ˆ ` .” h , .^ xả 
lếp nhận và triên khai có hiệu quả 


các dự án của các tổ chức tài chính 
tín dụng ngân hàng quốc tế, đặc biệt là 
các dự án của WB, ADB, AFD... với trên 
60 vạn dự án và số vốn trên 2,4 tỉ USD. 
La thành viên của một số tổ chức 

quốc tế lớn trong đó có APRACA; 
đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế 
lớn như, Hội nghị FAO (năm 1991), Hội 
nghị APRACA (năm 1996 và năm 1998), 
Hội nghị CICA lần thứ 31 (năm 2001). 

hực hiện kiểm toán quốc tế liên tục 

từ năm 1993 đến nay theo chuẩn 
mực kiểm toán quốc tế, được xác nhận 
là ngân hàng thương mại lành mạnh, đủ 
tin cậy. 
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Với taurin, pantothenic, 
vitamin ,B1,B6... 

giúp bạn tăng sức 

đề kháng, chống lại 

sự căng thắng mỏi mệt 
của thần kinh và cơ bắp. 


0IL DOANG NGHIỆP NHÀ NƯỚC VI KIN TT 6masaenaaanauiuf 
cùng ” ket min c ME U Bà G MA m cịcá pm HỘP vì BI 


_em ¬ Tưng, ậ ận 1, Thành mới Hồ Chí Minh * ĐT: (08) 9 252 843 * Fax: xẻ. 9 = _— 
„ Trung sE lở Tế: 48 Lý Thường Kiệt Hà Nội. Xí nghiệp Xây dựng & Dịch vụ du lịch: te Yên Phụ, 
Tel: 8 266 715 - Fax: 8 254 209/ 9 341 353. Hà Nội. 
® Khách sạn Dân Chủ: #3 Trảng Tiền, Hà Nội. - h F Tel: 8 284 948. - --- by 
nà Tel: 8 254 937 - Fax: 8 266 786. ˆ H7: làn ác ớt 6 bom, 
.®Khách sạn Hoà Bình: 27 Lý Thường Kiệt HN .........† Lý Thường Kiệt, Hà Xi ‡- 
_ NN 826981. - T Tel8264626 TP. 
ạn Bông Sen: 34 Hàng Bún, Hà Nội. Ệ ... Trung tâm Thưởng mại & mu lịch san Hôn 
th |0{f - Fax: T 163 232. _ —....... Thường Kiệt, Hà Nội. - n. 
® Kh: Sofitel Metropole: 15 Ngô Quyển, Hà Nội + - Tel; 8 261 624. - =..... 
_ Tai; táo ch Fax; 8 266 920. Cửa hàn Baloma Cafe: 30A Lý Thường Ki, Hà NI lội.. 
Trung tâm Thương mại & Dịch vụ Du lịch: số 4 Bà fiiệu, Tel: 8 255 516. ˆ lam 
HàNộ.  —~ Nhà hàng Vân Nam: 27B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 
Tel: 8 265 245 - Fax: 8 256 418. _..... Tel; 9 346 699. 
Đoàn xe Du lịch: 153 Yên Phụ, Hà Nội.....---------ˆ ®Nhà hàng Ngọc Sương Hà Nội Marina: 12 Trấn i< Nội. 


Tel; 8 294 347 - Fax: 8 238435. —= — —”Tel:8455 249 7igi “ | 


` | 


| 


ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN CÁT BÀ - H. CẮT! HẢI - TP. HẢI PHÒNG * ĐIỆN THOẠI; 031 888 433 * BÍ THƯ: TRẦN QUANG NHẬT 


Ă~ Lễ Phát động du lịch Cát Bà 


át Hải là huyện có vị trí chiến lược quan trọng, là 

cửa ngõ tiền tiêu của Thành phố Hải Phòng. Diện 

tích tự nhiên của huyện vào khoảng 350km2, tiềm 
năng thiên nhiên khá phong phú rất thuận lợi cho việc 
phát triển thủy sản, diêm nghiệp, lâm nghiệp và du lịch 
dịch vụ. 

Cát Hải nằm sát hai bãi cá lớn (Long Châu và Bạch 
Long Vĩ), trữ lượng hải sản lớn có thể cho đánh bắt hàng 
chục ngàn tấn/ năm.Toàn huyện có khoảng 100 000 héc-ta 
có thể khoanh vùng nuôi trồng thủy sản tạo ra những sản 
phẩm có giá trị kinh tế cao. 

Cát Hải có nhiều bãi tắm thơ mộng và hang động kỳ 
thú, trên đảo có vườn quốc gia Cát Bà- nay đang đề nghị 
được công nhận là khu sinh quyển quốc gia. Cát Hải tạo 
được sức hút kỳ lạ vói du khách muôn phương, đặc biệt là 
với du khách muốn tìm hiểu thiên nhiên và nghỉ dưỡng. 

Cát Hải được Thành phố và Bộ Thủy sản xác định là 
trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng. duyên hải 
Bắc bộ, trong đó Cát Bà được Chính phủ và Tổng cục Du 
lịch quyết định xây dựng thành trung tâm du lịch sinh thái 
cấp quốc gia và đưa đường điện 35kW ra đảo Cát Bà cùng 
tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà được nâng cấp, 
mở rộng, làm mới. 


NHỮNG THÀNH TỰU 


NĂM 2002 


VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

+ Kinh tế biến; Ngành thủy sản hiện có 10 phương tiện 
đánh bắt xa bờ và 670 phương tiện khai thác khác. Năm 
2002, khai thác được 8 091 tấn, đạt giá trị tổng sản lượng là 
28 500 triệu đồng, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1 148 
tấn tăng 28% so với năm 2001. Lĩnh vực chế biến thủy sản 
ổn định, đảm bảo chất lượng, được thị trường tín nhiệm. 
Tổng sản lượng nước mắm hằng năm đạt khoảng 
45 000 000 lít. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2002 
đạt 80 300 triệu đồng, mức tăng trưởng gần 50% so với 
năm 2001. Tốc độ tăng trưởng GDP ngành thủy sản đạt 
trung bình 9,3%! năm; riêng năm 2002 đạt 9,7%. 

+ Ngành muối: Năm 2002, sản lượng đạt 12 187 tấn, 


Khu Du lịch Cát Bà 


tăng 27,6% so với năm 20014; giá trị đạt 5 480 triệu đồng, 
tăng 14% so với năm 2001. 

+ Kinh tế du lịch - dịch vụ: Khuyến khích gọi vốn đầu 
tư nâng cấp xây dựng các khách sạn hiện đại, các điểm vui 
chơi giải trí mới, hấp dẫn, mở rộng loại hình du lịch sinh 
thái rừng, biến, đảo. Bình quân lưu lượng khách đến tăng 
25% năm. Năm 2002, đạt trên 205 000 lượt khách (gấp 2 
lần so với năm 2000). Doanh thu xã hội từ du lịch năm 2002 
đạt 65 tỉ đồng. 

+ Sản xuất nông lâm nghiệp: Mô hình cơ cấu "vườn 
đồi - rừng và chăn nuôi” được phổ biến và thực hiện khá 
linh hoạt tùy thực tế từng địa bàn. Giá trị tổng sản lượng 
toàn ngành đạt 8 850 triệu đồng, đạt mức tăng trưởng gần 
10%. Tốc độ tăng trưởng GDP trong ngành nông nghiệp 
tăng bình quân 2,85%/năm. 

+ Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Sản 
xuất nước đá đạt 30 000 tấn/năm 2002 (gấp 3 lần năm 
2001). Giá trị sản lượng đạt 12 tỉ đồng/năm 2002, tăng 28% 
so với năm 2001. 

VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓAXÃ HỘI 

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm 
và phát triển. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy học 
được trang bị khá hơn theo chuẩn hoá. Các ngành học tiếp 
tục được duy trì và mở rộng, huyện đặc biệt quan tâm đến 
công tác giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. 

- Mạng lưới y tế được nâng cấp và mở rộng tới tận cơ 
sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân. 

- Duy trì tốt hoạt động của đội thông tin cổ động làm 
hạt nhân tuyên truyền văn hóa văn nghệ cho phong trào 
văn hóa văn nghệ địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 4 
xã và 7 làng văn hóa. Hầu hết các xã, thị trấn đều có điểm 
hoạt dộng. vui chơi giải trí, điểm bưu điện văn hóa, đặc 
biệt, hệ thống nhà văn hóa đã đi vào hoạt động ở 12/12 xã, 
thị trấn. 

- Phong trào "Uống nước nhớ nguồn", " Đền ơn đáp 
nghĩa" được khơi dậy và thực hiện thường xuyên. 

- Chương trình xóa đói giảm nghèo có chuyển biến 
tích cực (giảm tỷ lệ nghèo xuống. ô,22Ykhông còn hộ đói. 
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ôNG Ty XÂy dựng cônG Nghiệp Phú Thọ đầurư  váchNGĂN, NhÀ LÁp nghép kết CẤU NỈ, CÁC Anh | 
xÂy dựNG dÂy CHUYỂN SẢN XUẤT VẬT liệu NhựA bên rnoNG đều có lõi rhép QiA CƯỜNG. th Di VÌ 


TRONG XÂY dựNG với rhiết bị và cônG Nghệ hiện đại, ® 
đồnG bộ của CHLB Đức và Cộng hòa Âu-rRÂAy-Íi-A. Tiêu chuẩn châu Âu RAL 
Từ NGUyÊN VẬT Liệu PYC và các phụ dA đặc biệt với % 


rhiết bị côNG NGhệ hiện đại, Côn Ty chúNq rôi đã phù hợp với khí hậu nhiệt đới, bề rRoNGQ „ nU 
cho RA đời CÁc sẢN phẨm mới đáp ỨNGQ được yêu CẦU  gường hóa chất, không bị lão hóa, chịu vA đập, - | 
NGÀY CÀNG CAO CỦA NGƯỜi TÌÊU dÙNG. không cong vêNh dạn nứt, không đổi màu, cách ÂM... 
« CÁCH Nhiệt độ AN TOÀN CAO, không bắt Lửa, đa dạNG - : 
CỦA đĩ, CỦA sổ (Í CÁNH, 2 CÁNH. 4 CÁNH, CỬA |ÙA,CỦA  vềMÀU SẮC, CHỦNG Loại hình dÁNG VÀ kích thước, có. ý 


NGHiÊNG, CỬA vơi CÁC TẤM Ốp TƯỜNG, Ốp TRẦN, 123604 4 #hyn . 
_ & là, vị ni | 
Mi? ñ ÂN ImHn HIỂN! Œ 1ỮÁ\ (VN TRY “R 
1n -`* v.. (2 '“ P (Á ) lhÀ tụ ' 
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2 đào TRỤ SỞ CHÍNH: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 
Điện thoai: (0210) 829755 / 829181 / 829182 / 829184 Fax: (0210) 829 177 


E mail: BAPAGDPN@HN.VNN.VN 
Tài khoản: 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đên Hùng - Phú Thọ 


CHI NHÁNH CÔNG TY: Tại Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN ĐT-Fax: 04.7220347, Email: BAPACO@HN.VNN.VN 
Tại Đà Năng: 68 Hàm Nghi - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Năng ĐT: 0511. 655306 / Fax: 0511.650418 
Tại TP HIM: Sô 6 Đường Bâu Cát 4, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM ĐT: 08.8493 821/Fax: 08.8493 822 
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VNPT EAST HOCHIMINH CITY TELEPHONE COMPANY - EHTC 


Trụ sở chính : 125 Hai Bà Tủ nễ, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

Trụ sở giao dịch : 2 )B ý T g„Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 08-8.63669€ ki ý 5 Email: củ - hem®vnpt.com.vn 
` 
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ĐÁP ỨNG NHẤNH: CHONG: #t:mn/ CẦU KHÁCH HÀNG 
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Với địa bàn hoạt động 


_ 


°n cá c quậi ú Nhuận, Bình Thạnh, 
huyện Nhà Bè, Cần Giờ, một Hà cê. quận 1,3, “Âu và huyện Bình Chánh, Công ty 
Điện thoại Đông Thành phố hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng các dịch vụ mới: 


* ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOAI ISDN (INTERGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) : : 


+ Tốc độ truyền dữ liệu cơ bản (2B+D) tối thiểu 128 Kb/giây, gấp 2 lần đường dây điện thoại 
thường - Tiện ích: Thực hiện đồng thời truy cập In-tơ-nếét và thực hiện cuộc gọi ra hoặc vào. 


+ Đường truyền tốc độ cao 4B+D, 6B+D ... tương ứng với 256 Kb/giây, 384 Kb/giây ... dùng 
cho các dịch vụ truy cập In-tơ-nét,truyền số liệu, hội nghị truyền hình ... \ 


~ˆ^ ^ˆ^ 


* CÁC DICH Vũ ĐIỆN THOAI CÔNG THÊM : 
I._ Khóa hướng gọi đi quốc tế, liên tỉnh, 108 


: 8. Ngănhướng gọiđi, đến. 


1088, 1268, 1269 và điện thoại di động 9_ Đăng ký chỉ dẫn qua đài 116, 1080 và đăng 
bằng mã sô riêng. tên trên Niên giám Điệnthoại. 
2. Thông báo có cuộc gọi đến khi đàm thoại. 10. Không đăng ký chỉ dẫn qua đài 116, 1080 và 
3. Chuyển cuộc gọi tạm thời. đăng tên trên Niên giám điện thoại. 
4. Báo chuông hẹn giờ. I1. Cấp hộp thư thoại. { 
5.. Thông báo vắng nhà. I2. Đường dây nóng. 
6. Hiển thị số máy chủ gọi. 13. Nhóm liên tụ. 
7._ Điện thoại hội nghị (dành cho 3 người). 14. Tín hiệu đảo cực để tính cước. 
RẤT HẦN ñAÑ ĐƯỢC PHỤC ÝU QUÝ KHÁCH TẠI CÁC ĐIỂM GIÁO DỊCH | 
- 3B Võ Văn Tần, P.6, Quận 3 *ÐT:§.294113 Fax: 8.291819 
- 244I1A Hoàng Văn Thụ , P.§, Quận Phú Nhuận *ĐÐT:8.440635 Fax: 8.445 544 
- 200 Nguyễn Xí, P.13, Quận Bình Thạnh *+ĐT:5.331177 Fax: 5.331 l0Đ 
- 18 Công Lý, Khu phố 3, P.Bình Thọ. Quận Thú Đức *ÐĐT:8.96ó1674 Fax: 8.971 234 
- 81/1C, Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Quận 7 *ĐT:7.852401 Fax: 7852 125 


- 01 Lương Văn Nho, Ấp Miễu Ba, Xã Cần Thạnh, H.Cần Giờ * ĐT: 8.740444 Fax: 8.740 331 
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ĐỊA CHỈ: TX PHÚ THỌ - TỈNH PHÚ THỌ “* ĐT: 0210 820 032 * FAX 0210 823 564 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
QUẢA Lý, sửA ChữA Thường xuyêN đường bộ, 
đÁM bảo GiAo ThônNG VƯỢT sôNG TRêN CÁC bến phà 


VÀ cầu Phong Châu, cầu TRunG Hà. ThANh TRA _ ` 

kiểM TRA AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN TOÀN TUYẾN đơN _ 
VÌ QUẢN Lý, ThAM GA TRUNG đại TU xÂy dựNG Cơ bẢN | ñ 
CÁC CÔNG TRÌNH GiAo Thông Thủy Lợi, đê điều vừa Í 
Giám đốc VÀ NHỏ. SẢN XUẤT đá các loại để phục vụ cho 1Ô BIỂN 

HOÀNGVĂNHỀN  — _ : 

CÁC CÔNG TRÌNH TRONG TỈNH. (Nguyện ` 
x3 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2002 Ì hết 
* Thực hiện giá trị tổng sản lượng 21.310 tỉ/18 tỉ đồng, đạt lÙ quan 
ị 


'118% kế hoạch. | _- 
* Trong đó: Vốn sự nghiệp: 11,988 tỉ đồng; công tác xây dựng; TAND Tủ Tao TT in Tn 


.cơ bản: 9,322 tỉ đồng. ¡ chương Lao động hạng Nhi cho #lán Phi 
TRO Ooằ.Ố ẽS=—=—————— ˆ.Gôngty mg ó| 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, HỢP LÝ HOÁ SẲN XUẤT k vế 

* Trong xây dựng cơ bản: Cần giao cụ thể, có tổ chức định mức tới các tổ sản xuất để xác lù 
:định việc hoàn thành của các tổ chính xác. | % Man 
* Bố trí hợp lý lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ¡ | (Hiện Nay 


* Trong duy tu sửa chữa cầu đường bộ: Tận dụng vật liệu tốt, giá thành hợp lý, đồng nhất Yạn Nụ 


tính chất vật liệu trong vá ổ gà, thông thoát nước cống rãnh. "SH phố L 
 sQ Trong quản lý xe máy thiết bị thi công: Nâng cao tính chủ động và tay nghề trong sửa — 'Í 
¡chữa nhằm giảm giá thành sửa chữa thiết bị. ()ạ; 


: — # Trong công tác quản lý: Hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao một bước trình độ 
:thống kê - kế toán phục vụ cho công tác sản xuất. 
: — *#'Trong công tác quản lý cầu đường bộ: Nâng cao tính tập hợp diễn biến về công tác duy 
u, bảo dưỡng, quản lý cầu đường bộ giữ mặt đường ổn định không xuống cấp. ; 
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Ì Tớ LÝ KHỚI CÔNG 
LÝ KHÁI TRING Hi 
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Đồng chí Vũ Văn Thủy PBi thư Thưởng Irực Thị ủy Phủ Tho lặng Lãnh đao tỉnh và Sở Giao thông vân tải dư Lễ khởi công xây dựng `» Khi, 
hoa nhân dịp Lê Khai (rương cơ quan - dơn vị Văn hoá 30-1 2-2002 công trinh dường Trân Nguyên Hã 0. Việt ¡từ tháng 122000 
7»"`. 7N 7x ^^» 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, _ 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa Ï : Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu 
thiêu nhỉ Thủ đô, nhân ngày Ï -6-]960 


Ảnh : Tư liệu 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐĂNG VÀ0 CUỘC SỐNG 

PHAM THẾ DUYỆT - Thực hiện đại đoàn kết dân tộc và những 
vấn đề đặt ra cho hệ thống chính trị hiện nay 

ĐÔ TRUNG TÁ - Định hướng phát triển mạng viễn thông 
Việt Nam 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐũI 

LÊ QUANG VỊNH - Sự thật về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam 
TRẤN DUY HƯƠNG - Nhân quyền và cái gọi là “Dự luật 
Nhân quyền Việt Nam” 

ĐẶNG CẢNH KHANH - Quyền và bổn phận của trẻ em - 
những vấn đề đặt ra trong xã hội hiện nay 

ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO - Về chống nạn hàng giả và gian lận 
thương mại hiện nay 

NGUYÊN XUÂN MÃN - Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng 
đồng bằng sông Cửu Long 

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

NGUYÊN THANH BÌNH - Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 
ở Hà Tĩnh 

NGUYÊN SINH CÚC - Nhân rộng những mô hình xóa đói giảm 
nghèo có hiệu quả ở miền Trung 

VŨ HIỆP BÌNH - Bộ đội Biên phòng góp phần phát triển du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước 

HÀ KHANH - Quan tâm cung cấp nước sạch cho nhân dân 

SINH H0ẠT TU TUỜNG 

HẢI VĂN - Công thức “3T” 

THẾ BIÚ1 : VÂN ĐỂ - SIƒ KIÊN 
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QUA SÂCH BẢ0 NƯỚC NG0ÄI 

*** Trở lại một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội 

TIN H0AT BÔNG LÝ LUẬN, THỰC TIỀN 


*“** Hội thảo khoa học : “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp 
đối mới ở Việt Nam hiện nay” 
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2Ý Ì _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
-_#““* . CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SÓNG 


GHIÊN cứu lịch sử dựng nước và 

giữ nước của dân tộc ta, chúng ta 

thấy nổi bật một đặc điểm hiếm 
thấy ở nhiều dân tộc khác : Đó là một dân 
tộc đất không rộng, người không đông, kinh 
tế chậm phát triển, đi đôi với việc đấu tranh 
chống thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, lại 
buộc phải thường xuyên chống giặc ngoại 
xâm thườnẽ đông hơn và mạnh hơn mình về 
tiềm năng kinh tế và quốc phòng, nổi trội 
hơn mình về phương tiện kỹ thuật quân sự. 
Trong các cuộc chiến đầu không cân sức đó, 
để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn 
lãnh thổ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng 
kết tại Hội nghị Trung ương VII (khóa ]) 
họp tháng 5-1941, khi Đảng ta quyết định 
thành lập Mặt trận Việt Minh : “Sử ta dạy ta 
rằng : khi nào dân ta đoàn kết thì nước ta 
được độc lập, khi nào dân ta chia rẽ thì nước 
ta bị nước ngoài đô hộ”. 

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng 
tỏ : Với lòng yêu nước nông nàn, qua chiến 
đấu lâu dài và gian khổ, dân tộc ta sớm có ý 
thức đoàn kết vì mọi người mang trong mình 
dòng máu con Lạc, cháu Hồng đều thấm 
thía : “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. 
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Đoàn kết đã trở thành truyền thống cực 
kỳ quý báu, một sức mạnh tiềm ẩn, một 
động lực quan trọng, một tài sản vô giá của - 
dân tộc ta được truyền từ đời này qua đời 
khác ; một nhân tố giúp cho dân tộc ta chiến 
thắng, mọi kẻ thù xâm lược và nhờ đó lớp 
lớp kế tục nhau viết tiếp những trang sử hào 
hùng cho Tổ quốc. 


Tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn 
kết được Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh 
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa 
thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai 
sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ; 
người sáng lập, lãnh đạo Mặt trận Dân tộc 
thống nhất - kế thừa và phát huy. Người đã 
cùng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gl1ương 
cao ngọn cờ đoàn kết, coi trọng, củng cố và 
mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy cao độ sức mạnh dân tộc kết hợp với sức 
mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết 
hợp với sức mạnh thời đại, đã lãnh đạo nhân 


* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
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dân ta vùng lên giành chính quyền từ tay 
phát xít Nhật, liên tiếp đánh thắng hết thực 
dân Pháp đến đế quốc Mỹ xâm lược, thực 
hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Với tất cả những đức tính khiêm tốn vốn 
có, nhân dân ta cùng những người Cộng sản 
Việt Nam vẫn có quyền tự hào chính đáng 
về những chiến công hiển hách đó. Những 
thắng lợi vĩ đại đó thể hiện rõ trí tuệ và tài 
thao lược của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận dụng sáng tạo 
học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Những thắng 
lợi đó cũng chứng tỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta đã giải quyết thành công một vấn 
đề chiến lược cách mạng khó khăn nhất, 
nhưng quan trọng nhất Ở một nước nông 
nghiệp chậm phát triển là mối quan hệ giữa 
giai cấp và dân tộc. 

Bài học lớn mà Đảng ta đã tống kết quá 
trình lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng 
suốt 73 năm qua là : Khi nào Đảng ta nắm 
vững và giương cao ngọn cờ dân tộc, biết 
tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh dân 
tộc, thì khó khăn mấy cách mạng cũng vượt 
qua. Ngược lại, khi nào Đảng ta buông lỏng 
ngọn cờ dân tộc, coi nhẹ đại đoàn kết dân 
tộc, thậm chí phạm phải sai lầm về chính 
sách đại đoàn kết dân tộc thì cách mạng gặp 
khó khăn. 

Bài học lớn đó đã được Đảng ta vận dụng 
sáng tạo để đổi mới đất nước trong tình hình 
quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp và 
khó lường. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm "cách mạng 
là sự nghiệp của quân chúng" của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, kết hợp nhuân nhuyễn với 
kinh nghiệm được tông kết mang tính triết lý 
của tổ tiên "dân là gốc", và "người đấy 
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thuyên cũng là dân, người lật thuyên cũng là 
dân", bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, 
Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác quần 
chúng, coi trọng việc khơi dậy sức dân, gắn 
việc huy động sức dân với chăm lo, bồi 
dưỡng sức dân, thực hiện các chính sách 
"khoan thư sức dân", đi đôi với việc triển 
khai mạnh mẽ các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra là "lấy sức dân mà xảy dựng 
cuộc sống cho dân" 


Cùng với việc chăm lo, bồi đưỡng và huy 
động SỨC dần, trong điều kiện phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta hết sức chăm lo củng cố mối 
quan hệ mấu thịt giữa Đảng và Nhà nước với 
nhân dân và dân với dân, xem đó là vấn đề 
sống còn của Đảng, của chế độ, của dân tộc. 

Qua hơn 16 năm đôi mới, Đảng ta đã ban 
hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về đại đoàn 
kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, 
về dân tộc, tôn giáo, về các : giai cấp và tầng 
lớp xã hội. Các nghị quyết, chỉ thị đó đã 
được Nhà nước từng bước thể chế hóa thành 
những chính sách cụ thể. 

Thông qua việc thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị và chính sách hợp lòng dân, được 
nhân dân đồng tình, ủng hộ, quyền làm chủ 
của nhân dân trong tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội được tôn trọng 
và phát huy, góp phần tích cực vào việc 
động viên nhân dân hăng hái đấy mạnh sản 
xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. 

Cũng thông qua việc thực hiện các nhiệm 
vụ nêu trên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trên nên tảng liên minh giữa giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức được mở rộng hơn và trở thành một 
nhân tố quan trọng giúp Đảng ta vượt qua 
phong ba bão tấp đưa đất nước ta ra khỏi 
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cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá vỡ 
thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù 
địch ngay khi các chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô, Đông Âu bị SỤP. đổ, phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế bước vào 
giai đoạn thoái trào, lãnh đạo nhân dân ta 
vững bước tiến lên theo con đường xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta 
đã chọn. 

Nhằm cụ thể hóa và tiếp tục phát triển 
đường lối Đại hội IX của Đảng, để đại đoàn 
kết dân tộc thực sự là động lực chủ yếu phát 
triển đất nước và nhanh chóng đi vào cuộc 
sống, góp phân đắc lực vào việc đấy nhanh, 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, làm thất bại mọi âm mưu xảo quyệt 
của các thế lực thù địch, Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã 
ra 3 nghị quyết về vấn đề này, bao gồm : 
Nghị quyết về “Phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh" ; Nghị 
quyết "Vê công tác dân tộc" ; Nghị. quyết 
"Về công tác tôn giáo' Thu: tiếp tục mở 
rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ 
sở liên minh giai cấp công nhân - giai cấp 
nông dân - đội ngũ trí thức, củng cố vững 
chắc hệ thống chính trị, mở rộng và phát huy 


hơn nữa vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


và các đoàn thể nhân dân. Có thể khẳng định 
răng, đây là những nghị quyết có tầm quan 
trọng chiến lược nhằm giải quyết những vấn 
đề thời cuộc rất lớn, rất hệ trọng trong tỉnh 
hình quốc tế hiện nay để xây dựng, phát 
triển và bảo vệ đất nước. 

Chúng ta đều hiêu rằng, hoạch định một 
đường lối đúng đã khó, song việc cụ thể hóa 
đường lối đúng đắn đó thành chính sách, 
pháp luật và biến nó trở thành hiện thực 
cuộc sống còn khó hơn nhiều. 


Để đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành 
nếp nghĩ, lẽ sống và hành động tự giác của 
mọi người Việt Nam yêu nước, tiếp tục đòi 
hỏi sự lãnh đạo sáng suốt và thường Xuyên 
của Trung ương và các cấp Ủy trong việc 
làm chuyển biến một cách căn bản nhận 
thức của cả hệ thống ‹ chính trị, của toàn dân 
về tầm quan trọng sống còn của sự nghiệp 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 
hiện nay. Qua đó, huy động cả hệ thống 
chính trị, huy động toàn dân "nhập cuộc” 
theo chức năng, nhiệm vụ của minh. 

Sự lãnh đạo sáng suốt và thường xuyên 
đó của các cấp ủy, phải được thể hiện ở việc 
khẩn trương cụ thể hóa đường lối Đại hội IX 
về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại và không 
ngừng chăm lo đời sống các tầng lớp nhân 
dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình 
nghèo đói, đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương lần này đòi hỏi Đảng phải 
lãnh đạo hệ thống chính quyền nhanh chóng 
biến các định hướng, chính sách mà nghị 
quyết đã nêu thành những chính sách cụ thể 
đối với các giai cấp, các dân tộc, các tôn 
giáo, các tầng lớp xã hội và người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, với yêu cầu tập hợp 
đoàn kết rộng rãi hơn nữa, bền chặt hơn nữa, 
phát huy mọi nguồn lực của toàn dân tộc 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, 
coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, 
chúng ta không được phép lơ là công tác xây 
dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong suốt 
quá trình đôi mới. Cần làm cho toàn Đảng 
nhận thức sâu sắc hơn điều tưởng như cũ 
nhưng luôn mang tính thời sự mà Nghị 
quyết đề ra là : "Xây dựng tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương 
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thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là 
hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc ”. 

Trên tinh thần đó, trong điều kiện hiện 
nay, càng cần phải kiên trì thực hiện thường 
xuyên, liên tục cuộc vận động xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng ; củng cố sự đoàn kết, thống 
nhất trong toàn Đảng và trong từng tổ chức 
đảng, phải bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt 
mình, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh 
thời đã nhiều lần căn dặn. 

Vì trách nhiệm lớn lao và cao cả của 
Đảng trước lợi ích tối cao của dân tộc, Đảng 
ta phải kiên quyết sửa chữa những thiếu sót, 
sai lầm, khuyết điểm mà Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã 
nêu ra, vì chính những sai lầm, thiếu sót đó 
đã dẫn đến tình hình : khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân chưa thật bền chặt và đứng 
trước những thách thức mới. Lòng tin vào 
Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận 
nhân dân chưa thật vững chắc, phần vì đời 
sống còn nhiều khó khăn, phân vì bất bình 
trước tỉnh trạng tham nhũng, quan liêu, lãng 
phí còn nghiêm trọng, kỷ cương, phép nước 
trong nhiều lúc, ở nhiều nơi không nghiêm ; 
đạo đức xã hội có mặt xuống cấp ; trật tự an 
toàn xã hội còn phức tạp ; các vụ khiếu kiện 
đông người vẫn còn nhiêu, có lúc, có nơi rất 
gay gẮC. 

Thực tiễn cách mạng cho thấy, khi Đảng 
đã có chủ trương, đường lối, chính sách 
đúng thi cán bộ thực hiện có vai trò quyết 
định. Vì vậy, một nội dung mới, đồng thời 
cũng là một nhiệm vụ cấp bách, vừa thể hiện 
phẩm chất, vừa thể hiện năng lực của người 
cộng sản trong giai đoạn hiện nay mà Nghị 
quyết lần này nhắn mạnh đối với các cấp ủy 
là : Phải kiên quyết sửa chữa những sai lầm, 


khuyết điểm về tệ quan liêu, tham những, xa 
dân, xây dựng phong cách và phương thức 
công tác của cán bộ, công chức phù hợp vỚI 
đạo đức cách mạng và đáp ú ứng yêu cầu tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo 
dục cán bộ, công chức xây dựng và thực 
hiện phong cách trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân và có trách nhiệm với dân” 

"nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". 

Đảng ta quyết tâm trong một thời gian 
nhất định xây dựng cho được một đội ngũ 
ngày càng đông đảo những cán bộ, đẳng 
viên "nói ít làm nhiều", "nói đi đôi với 
làm", "đi dân nhớ, ở dân thương", một đội 
ngũ trưởng thành từ thực tiễn, từ phong trào, 
gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân 
dân tin yêu và mến phục. Đây chính là yếu 
tố quan trọng để củng cổ mối liên hệ máu 
thịt giữa Đảng với nhân dân, Nhà nước với 
nhân dân. Đây chính là lực lượng quan 
trọng, là hạt nhân cho sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Hồ Chủ tịch thường căn đặn chúng ta : 
"Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ 
thực sự”. 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo đó, để dân 
chủ thực sự là mục tiêu, là động lực của cách 
mạng, Nghị quyết lần này nhấn mạnh đến 
việc thực hiện phương thức dân chủ trong 
lãnh đạo và quản lý điều hành, khắc phục lối 
làm việc mệnh lệnh, hành chính đơn thuần ; 
đề ra yêu cầu phải đối mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc để 
phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam - một tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện của toàn dân 
tộc, trong đó Đảng Cộng sản vừa là thành 
viên, vừa là người lãnh đạo. 

Nhằm phát huy đây đủ nền dân. chủ xã 
hội chủ nghĩa, Nghị quyết yêu cầu toàn 
Đảng, cả hệ thống chính trị "kết hợp thực 
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hiện chế độ tập trung dân chủ trong Đẳng và 
chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức 
Mặt trận để làm phong phú thêm nên dân 
chủ ở nước ta". Một nhiệm vụ to lớn mà 
Trung ương đề ra trong Nghị quyết là : “Mở 
rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp 
nhân dân, nâng cao vị trí vai trò của Mặt 


trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 


việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc " và 
đề ra cho Mặt trận Tổ quốc những nhiệm vụ 
quan trọng mới. 
lt$ 

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao 
của mình trước sự nghiệp đại đoàn kết toàn 
đân tộc, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5, (họp trong 
các ngày 26, 27, 28-2-2003) sau khi nghe 
đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
thông báo về các nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương lần thứ bảy, nghiên cứu Chỉ thị 
21 CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại 
hội Mặt trận các cấp và Đại hội VI Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, đã thống nhất nhận 
định : _ Việc triên khai thực hiện có kết quả 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 
thứ bây khóa IX có ý nghĩa sâu sắc đối với 
toàn bộ hoạt động của Mặt trận. Việc chỉ 
đạo tổ chức tốt Đại hội các cấp của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, việc đổi mới phương 
thức hoạt động của Mặt trận để nâng cao 
hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình 
mới ; việc tiếp tục tổ chức thật tỐt các phong 
trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động 
` "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động Ngày 
vỉ ` người nghèo ` do Mặt trận Tổ quốc các 
cấp cùng các tổ chức thành viên triển khai 
có kết quả cũng như việc chuẩn bị chu đáo 
cho cuộc bầu cử Hội đông nhân dân 3 cấp 
được tiến hành vào năm 2004 là những hoạt 
động thiết thực nhằm từng bước cụ thể hóa 


Nghị quyết Trung ương 7". Nhận định trên 
đã được thê hiện thành chương trình phối 
hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam năm 2003. 

Để "quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại 
hội Mặt trận ở từng cấp phải thực sự là đợt - 
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, 
toàn dân, trong hệ thống chính trị" như Chỉ 
thị của Ban Bí thư, đòi hỏi sự quan tâm cụ 
thể và thường xuyên của cả hệ thống 
chính trị, trước hết là Sự. chỉ đạo của các 
cấp Ủy, Sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính 
quyền các cấp. 

>* 


Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách 
mạng, Đảng ta đã từng có những nghị quyết 
làm bật dậy cao trào hành động cách mạng 
của toàn dân như : Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa ]I) tháng 
5 -1941, thành lập Mặt trận Việt Minh dẫn 
đến Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 
và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ; 
Nghị quyết Hội nghị 15 của Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa II với phong trào tiến 
công và nổi dậy toàn miền Nam, mở đầu cho 
quá trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước ; Nghị quyết Đại hội VI 
về đổi mới đất nước đã đưa đất nước ta ra 
khỏi sự khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm 
trọng, thoát khỏi thế bao vây, cắm vận của 
các thế lực thù địch, vững bước tiến lên con 
đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ 
và nhân dân ta đã chọn. 

Chúng ta tin chắc rằng, triển khai thật tốt 
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) sẽ phát 
huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc - động lực chủ yếu để nhân dân ta 
thực hiện được ước mơ ngàn đời của mình 
là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. C1 - 
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1 - Viễn thông thế giới hiện nay và xu 
hướng phát triển 

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công 
nghệ, nhất là các ngành công nghệ cao đã thúc 
đẩy mạnh mẽ nền kinh tế thế giới. Điều đó dẫn 
đến sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng 
các dịch vụ, kích thích sự phát triển nhanh 
chóng của thị trường công nghệ điện tử - tin 
học - viễn thông thế giới. 

Những xu hướng phát triển công nghệ đã và 
đang xích lại nhau, đan xen lẫn nhau, tạo cho 
mạng lưới viễn thông khả năng thỏa mãn ngày 
càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng trong 
tương lai. Thị trường viễn thông trên thế giới 
đang trong xu thế cạnh tranh và phát triển 
hướng tới khả năng kết nối đa dịch vụ trên 
phạm vi toàn thế giới. 

Sự phát triển mạnh mẽ của các loại dịch vụ 
và các công nghệ mới tác động trực tiếp đến sự 
phát triển câu trúc mạng. Đó là nguôn gốc, 
động lực cho sự ra đời và phát triển của mạng 
viễn thông thế hệ sau NGN (Next Generation 
Network). Khái niệm NGN ra đời bắt nguôn từ 
sự phát triển của công nghệ thông tin, công 
nghệ chuyên mạch gói và công nghệ truyền dẫn 
băng rộng. NƠN có hạ tầng thông tin duy nhất 
dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai 
các dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng, 
đáp ứng sự hội tụ giưa thoại và sô › liệu, giữa cỗ 
định và di động. 
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Nhằm hướng tới một mô hình cấu trúc mạng 
mới trên nền tảng công nghệ hiện đại, đầu tư 
hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phát triển phong 
phú, đa dạng các dịch vụ, các tổ chức quôc 
tế về viễn thông với sự tham gia cả về kỹ thuật 
và kinh tế của nhiều hãng cung cấp thiết bị 
và nhiều nhà khai thác đã cố gắng nghiên 
cứu để đưa ra mô hình cho cấu trúc hạ tầng 
thông tin toàn cầu GII (Global Infomation 
Infrastructure) và mạng thế hệ sau NGN. 

Ngày nay, với cùng một số loại hình dịch 
vụ, có thể có nhiều nhà khai thác có khả năng 
cung cấp kết nối cho khách hàng hoặc một cuộc 
gọi đi qua nhiều mạng của nhiều nhà khai thác 
khác nhau, khách hàng được yêu cầu nhiều loại 
dịch vụ viễn thông từ các nhà khai thác và cung 
cấp dịch vụ. Điều này đặt ra những bài toán 
điều khiển kết nối và quản lý rất phức tạp. Xu 
thế phát triển mạng viễn thông ở các quốc gia 
dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau đây : 

- Đáp ứng nhu cầu cung cấp các loại hình 
dịch vụ viễn thông phong phú đa dạng, đa dịch 
VỤ, đa phương tiện ; 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng, chất lượng 
mạng lưới và giảm thiểu chi phí khai thác và 
bảo dưỡng ; 


* GS,TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính, Viễn thông 
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- Cấu trúc đơn giản, dễ dàng mở rộng dung 
lượng, phát triển các dịch vụ mới, độ linh hoạt 
và tính sắn sàng cao, năng lực tôn: tại mạnh ; 


- Việc tổ chức mạng dựa trên số lượng thuê 
bao theo vùng địa lý và nhu cầu phát triên dịch 
vụ, không tổ chức theo địa bàn hành chính mà 
tô chức theo vùng mạng hay vùng lưu lượng. 

Trên cơ sở sự phát triển công nghệ và 
nguyên tắc tô chức như vậy, các phương thức 
xây dựng, phát triển NGN có thể chia thành hai 
khuynh hướng : phát triên các dịch vụ mới và 
tiến tới mạng NƠN trên cơ sở mạng hiện tại và 
xây dựng mới mạng NƠN. 

2 - Thị trường viễn thông Việt Nam 

Năm 2002 vừa qua đánh dấu những sự kiện 
trọng đại đối với ngành Bưu chính, Viễn thông. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp 
lệnh Bưu chính, Viễn thông - văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành đầu tiên về bưu 
chính, viễn thông và in-tơ-nét - đã tạo hành 
lang pháp lý cơ bản và vững chắc để tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước về bưu chính, 
viễn thông và in-tơ-nét. Đồng thời, tại kỳ họp 
thứ nhất, Quốc hội khóa XI đã phê chuẩn việc 
thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông với chức 
năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn 
thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn 
phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng 
thông tin quốc gia. Sự ra đời của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông thể hiện tầm nhìn chiến lược của 
Đảng và Nhà nước, sự phát triển và trưởng 
thành của bưu chính, viên thông Việt Nam, 
đồng thời, cũng đặt ra những yêu câu mới đối 
với sự nghiệp phát triển bưu chính, viễn thông 
và công nghệ thông tin, điện tử... trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
hướng tới xã hội thông tin và kinh tế tri thức. 
Vai trò quản lý nhà nước của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông ngày càng được khẳng định thông 
qua việc tạo môi trường pháp lý bình đẳng cho 
các doanh nghiệp tham gia thị trường viễn 
thông và công nghệ thông tin ; giảm giá cước 
các dịch vụ, chỉ đạo các doanh nghiệp bảo đâm 
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thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 


Đảng và chính quyền các cấp ; phục vụ nhu câu 
an ninh quốc: phòng ; khuyến khích các doanh 
nghiệp mới phát triển, tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ nhau, tăng sức 
cạnh tranh của từng doanh nghiệp ; góp phần 
tạo thế và lực cho nền kinh tế Việt Nam chủ 
động từng bước hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới. 

Những cơ chế, chính đơi mới được ban 
hành trong năm 2002 đã thực sự tạo động lực 
phát triển mạnh cơ sở hạ tầng viễn thông và 
in-tơ-nét. Mạng viễn thông quốc tế tiếp tục 
được củng cố và mở rộng dung lượng, nâng cao 
chất lượng đường truyền, đáp ứng yêu câu trao 
đối lưu lượng quốc tế ngày càng cao, đặc biệt là 
lưu lượng in-tơ-nét. Các tuyến cập quang biến, 
cáp quang trên đất liền phát triển mạnh thay thế 
dần các kênh vệ tinh đi quốc tế. Mạng trong 
nước cũng tiếp tục được cáp quang hóa với 
58/61 tỉnh có truyền dẫn cáp quang liên tỉnh. 
Tuyến cáp quang Hà Nội - Thành phố Hồ Chí 
Minh đang được đầu tư nâng dung lượng lên 
20 Gb/s. Do cấu trúc cước hợp lý, tốc độ phát 
triển thuê bao điện thoại tiếp tục duy trì ở mức 
cao, tăng l7,87% so với năm 2001, đưa 
Việt Nam trở thành một trong những nước có 
tốc độ phát triển điện thoại cao nhất trong khu 
vực. Cho đến đầu tháng 5-2004, tông số thuê 
bao điện thoại đạt trên 6 triệu (trong đó thuê 
bao cố định chiếm 65,06%, di động chiếm 
34,94%), mật độ điện thoại đạt 6,9 máy/100 
dân. Với nhiều giải pháp công nghệ thích hợp 
cho viễn thông nông thôn, đến cuối nám 2002 
đã có 8 298/8 977 xã trên toàn quốc có 
máy điện thoại, đạt tỷ lệ 92,05% số xã có dịch 
vụ điện thoại (năm 2001 tỷ lệ này là 90%), 
85% số xã có báo đến trong ngày, gần 6 000 
điểm Bưu điện văn hóa xã đi vào hoạt động một 
cách có hiệu quả. 

Tuy nhiên, so với các nước trên thế IỚI 
và trong khu vực, mật độ điện thoại ở Việt 
Nam còn thấp (Nhật Bản : 50 máy/100 dân, 
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Hàn Quốc : 45 máy/100 dân, Trung Quốc : 
30 máy/100 dân), và lại có sự chênh lệch khá 
lớn giữa thành thị và nông thôn. Nếu Hà Nội là 
18 máy/100 dân, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 
22 máy/100 dân, thì ở nông thôn chỉ đạt khoảng 
từ 0,6 đến 0,9 máy/100 dân. Khu vực thành thị 
chỉ có 20% dân cư, nhưng chiếm hơn 62% tổng 
số máy điện thoại của cả nước. 

Hiện nay, trên thị trường thông tin viễn 
thông, loại dịch vụ đang thu hút sự quan tâm 
của người sử dụng và sự chú ý của các nhà đầu 
tư là thông tin di động và in-tơ-nét cùng các 
ứng dụng trên nó. Thông tin di động được đánh 
giá là dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh nhất 
vào những năm cuối thế kỷ XX. Cùng với sự 
gia tăng về số lượng thuê bao di động, là sự ra 
đời của hàng loạt các dịch vụ giá trị gia tăng 
trên mạng thông tin di động. 

Trong năm 2002, số lượng thuê bao điện 
thoại di động tăng 50,3% so với năm 2001. 
Bên cạnh dịch vụ thông tin di động sử dụng 
công nghệ GSM (Global System for Mobile 
Communication - hệ thống thông tin di động 
toàn cầu) của 2 mạng Vinaphone và MobiFone, 
dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị (Ciiyphone) 
giá CƯỚC thấp, đáp ứng nhu cầu của lớp người 
sử dụng có thu nhập thấp cũng được đưa vào 
khai thác. Loại dịch vụ thông tin di động sử 
dụng công nghệ CDMA l.x (Code Division 
Multiplex Access - đa truy nhập phân kênh 
theo mã) đang được triên khai và đưa vào khai 
thác trong năm 2003 sẽ tạo ra một bước phát 
triên mới cho việc tích hợp các dịch vụ thoại và 
số liệu. 

Dịch vụ điện thoại sử dụng giao thức 
in-tơ-nét VolP (Voice over Internet Protocol) 
chất lượng không cao nhưng đáp ứng nhu câu 
thoại với giá thấp nên đã thu hút được nhiều 
khách hàng. Bốn nhà cung cấp dịch vụ được 
cấp phép khai thác dịch vụ VoIP hiện nay ở 
Việt Nam là Tông Công ty Bưu chính, Viễn 
thông (gọi 171), Công ty Điện tử viễn thông 
Quân đội Vietel (gọi 178), Công ty Dịch vụ cô 
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phân Bưu chính, Viễn thông Sài gòn SPT (gọi 
177) và Công ty Viễn thông Điện lực ETC (gọi 
179). Do tích cực thực hiện lộ trình giảm cước 
viễn thông quốc tế chiều đi và việc quy định giá 
sàn của VolP quốc tế cùng sự cạnh tranh lành 
mạnh giữa các doanh nghiệp nên việc cung cấp 
các dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và 
quốc tế VoIP, dịch vụ điện thoại quốc tế truyền 
thống IDD (Intermational Direct Dialing - quay 
số quốc tế trực tiếp) đang phát triển theo hướng 
tích cực. 

Về in-tơ-nét, mức độ tăng trưởng thuê bao 
và số người sử dụng thời gian qua khá cao. Cho 
đến nay, sô thuê bao In- tơ-nét đạt 211 600 và 
ước tính số người sử dụng in-tơ-nét là hơn 
l triệu người. Tổng dung lượng kết nối 
Iin-tơ-nét đi quốc tế hiện nay là 118  Mbps (tăng 
76 Mbps so với năm 2001). Các điểm truy nhập 
Œoint of Present - POP) ím- -tơ-nét trực tiếp 
đang được tiếp tục đầu tư mở rộng đến tất cả 
các tỉnh thành và tăng năng lực mạng in-tơ-nét 
quốc BIa. Các loại hình dịch vụ truy nhập, kết 
nôi, ứng dụng in-tơ-nét tiếp tục được đa dạng 
hóa, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách 
hàng. Điểm tôn tại chính là, mật độ người sử 
dụng In-tơ-nét còn thấp so với trung bình trong 
khu vực và thế giới, tốc độ truy nhập chưa cao 
và người sử dụng In- -tơ-nét chủ yêu còn tập 
trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng (86% 
sô người sử dụng ¡n-tơ-nét ở Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh, trong khi hai thành phố này 
chỉ chiếm 10% dân số cả nước). Vừa qua, Bộ 
Bưu chính, Viễn thông đã ký văn bản hợp tác 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo Xây dựng mạng 
thông tin giÁoO dục (Edunet) với mục tiêu đưa 
In-tơ-nét đến trường học, cụ thể trong năm 
2003 sẽ đưa In- tơ-nét đến tất cả các trường đại 
học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp và 
trung học phổ thông. Có thể coi đây là giải 
pháp đây nhanh phát triên In-tơ-nét. Ngoài ra 
còn nhiều vấn đề mà Bộ Bưu chính, Viễn thông 
sẽ tập trung giải quyết trong năm 2003 nhằm 
tạo sự phát triển đột phá, đáp ứng được yêu câu 
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của các tầng lớp nhân dân trong việc đây mạnh 
phát triển in-tơ-nét ở Việt Nam. 

Về sản xuất công nghiệp, một số liên doanh 
của Việt Nam với các hãng lớn trên thế giới đã 
cho ra đời nhiều sản phẩm điện tử - tin học - 
viên thông hiện đại. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa 
hay mức độ làm chủ về mặt công nghệ của 
Việt Nam trong các sản phẩm này còn là vấn đề 
cần được tiếp tục xem xét trong nhiều thời gian 


nữa. Để làm chủ thực sự công nghệ và tạo ra 


được những sản phẩm mang tính hệ thống, đòi 
hỏi phải có sự đầu tư lâu dài và thích đáng. 

Sau bước chuyển đổi từ công nghệ Analog 
(tương tự) sang công nghệ Digital (số) thành 
công, từ năm 1995, ngành Bưu chính, Viễn 
thông bắt đầu chuyển từ cơ chế độc quyền công 
ty sang cơ chế cạnh tranh và hợp tác của nhiều 
doanh nghiệp nhà nước, từng bước mở cửa hội 
nhập thị trường viễn thông khu vực và thế giới. 
Hiện nay, ở Việt Nam đã có 6 doanh nghiệp 
được cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ viễn 
thông (ngoài ra còn có hàng chục doanh nghiệp 
kinh doanh ¡n- -tơ-n€t), gồm : Tổng Công ty 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), 
Công ty cổ phân Dịch vụ viễn thông Sài Gòn 
(SPT), Công ty Điện tử viễn thông Quân đội 
(Victel), Công ty Thông tin viễn thông Điện 
lực (ETC), Công ty Thông tin điện tử Hàng 
hải (VISHIPEL), Công ty cổ phần Viễn thông 
Hà Nội (Hanoi Telecom). 

3 - Định hướng phát triển mạng viễn 
thông Việt Nam 

Để thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng . và Nhà nước, đồng thời đáp ú ứng các yêu 
cầu về cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia, cấu 
trúc mạng viễn thông Việt Nam được xây dựng 
trong giai đoạn 2010 cần hướng tới các mục 
tiêu cụ thể sau đây : 

_ Về khả năng cung cấp dịch vụ : Đáp ứng 
nhu cầu cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện 
nay và các loại dịch vụ viễn thông thế hệ sau 
bao gồm : các dịch vụ cơ bản ; dịch vụ giá trị 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


gia tăng ; dịch vụ truyền số liệu, in-tơ-nét và 
công nghệ thông tin ; đa phương tiện. 

Về cấu trúc mạng : Mạng có cấu trúc hiện 
đại, mở và đơn giản, có độ linh hoạt, tính sẵn 
sàng cao, năng lực hoạt động mạnh và an toàn, 
bảo mật, phát triển theo cấu trúc mạng NGN. 
Theo xu hướng phát triển này, mạng có hạ tầng 
thông tin duy nhất dựa trên công nghệ IP 
(Internet Protocol), triển khai các dịch vụ một 
cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội 
tụ giữa thoại và số liệu, giữa cô định và đi động. 
Mạng viên thông Việt Nam cần được tô chức 
hợp lý dựa trên sô lượng thuê bao theo vùng địa 
lý và nhu cầu phát triển dịch vụ, không tổ chức 
theo địa bàn hành chính mà tổ chức theo vùng 
lưu lượng. Với cấu trúc theo mô hình mạng 
NGN, trong quá trình xây dựng và tổ chức 
mạng, cần xác định rõ phạm vi giữa các lớp, 
việc kết nối giữa các mạng thành viên và phân 
định TỔ trach nhiệm, quyên lợi của các nhà 
cung cấp dịch vụ và các nhà Cung cấp mạng 
(cung câp kết nối). Do tính chất đặc thù, thông 
tin viên thông không chỉ là một ngành kinh 
doanh đơn thuần mà còn có vai trò, ý nghĩa sâu 
sắc về chính trị, xã hội, an ninh quốc gia, đặc 
biệt là trong việc phát triển kinh tế tri thức và 
xu thế mở cửa hội nhập. Vì vậy, mạng viễn 
thông Việt Nam cần được tổ chức theo một mô 
hình thống nhất, với sự tham gia của một số 
thành viên trong việc khai thác và cung cấp 
dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo tính cạnh 
tranh lành mạnh đê cùng phát triển ; đồng thời, . 
Nhà nước phải giữ vững vai trò chủ đạo nhằm 
đảm bảo an toàn thông tin, góp phần vào VIỆC 
ø1ữ vững an ninh chính trị, xã hội và phát triển 
kinh tế trên toàn quốc. 


Do đặc điểm địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội 
mà nhu cầu phất triển dịch vụ viễn thông ở các 
vùng trong toàn quốc khác nhau. Sự chênh lệch 
giữa nhu cầu và khả năng phát triển dịch vụ, 
khả năng thu hồi vốn đầu tư mạng viễn thông 
giữa các vùng trong cả nước là khá lớn. Điều đó 
càng thể hiện JÕ giữa các đô thị và các vùng 
nông thôn miền núi. Đây là những khó khăn 
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trong VIỆC điều hoà giữa hoạt động kinh doanh 
và nhu cầu phổ cập các dịch vụ viên thông, tin 
học tới tất cả các miền trong cả nước. Hiện nay, 
mạng viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính - 
Viên thông có phạm vì trải rộng cung cấp dịch 
vụ viên thông tới tât cả 6l tỉnh, thành phố và 
đặc biệt là gân 6 000 điểm Bưu điện - văn hóa 
xã đóng vai trò phô cập các dịch vụ bưu chính, 
viên thông, văn hóa tới các xã nông thôn, miền 
núi, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, các hoạt 
động và dự án của các nhà kinh doanh viễn 
thông chi tập trung vào Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh và một số đô thị, khu công nghiệp 
lớn có khả năng nhanh chóng thu hồi vốn đầu 
tư, có khả năng phát triên dịch vụ mạnh, lợi 
nhuận cao. 


Mạng viên thông Việt Nam mà nòng cốt là 
mạng viên thông của Tổng Công ty Bưu chính - 
Viễn thông đã được sô hóa hoàn toàn cả về 
truyền dẫn và chuyển mạch với các thiết bị 
công nghệ mới hiện đại trên phạm vi toàn quốc. 
Cùng với mạng thuê bao rộng lớn và nhiều 
điểm cung câp dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
đây là một thuận lợi lớn trong quá. trinh phát 
triên tiễn tới cấu trúc mạng thế hệ mới cung câp 
đa dịch vụ, đa phương tiện, chất lượng Cao. 


Vì vậy, lộ trình phát triển mạng viễn thông 
Việt Nam là sự chuyển đôi dần trên nền tảng 
mạng viễn thông đã được số hóa hiện nay. Lộ 
trình phát triển này nhằm đáp ứng ngày một tốt 
hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ viên thông trên 
toàn quốc, chuyên đổi và phát triển theo nhu 
cầu thị trường và từng bước thích hợp. Cần phát 
triển đa dạng, khai thác có hiệu qua các loại 
hình dịch vụ trên nền tảng cơ sở hạ tầng thông 
tin quốc gia đồng bộ, thống ¡ nhất, đầy mạnh tốc 
độ phố cập các dịch vụ viên thông, in-tơ-nét 
trong cả nước, nhằm Cung cấp cho người sử 
dụng các dịch vụ viên thông chất lượng cao, an 
toàn, bảo mật, giá cước tương đương với mức 
bình quân trong khu vực. Bên cạnh các dịch vụ 
cơ bản cố định, chú trọng đây mạnh phát triên 
dịch vụ di động, in-tơ-nét, thương mại điện tử, 
chính phủ điện tử, y tế từ xa, đào tạo từ xa và 
các dịch vụ giá trị gia tăng khác. 
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Nhăm phát huy mọi nguồn nội lực của đất 
nước, kết hợp có hiệu quả với hợp tác quốc tế, 
mở rộng và phát triển thị trường, đáp mg mọi 
nhu câu thông tin phục vụ kinh tê, xã hội, an 
ninh, quôc phòng, thực hiện phổ cập các dịch 
vụ Viên thông tin học tới tất cả các vùng, các 
miền trong cả nước với chất lượng ngày cảng 
cao, Nhà nước cần có các chính sách cụ thê 
sau : 


Một là : Phân vùng lưu lượng và Nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo trong việc điều phối các 
hoạt động kinh doanh mạng, dịch vụ viên thông 
trong các vùng lưu lượng. Ưu tiên về thuê, 
nguôn vốn vay, ưu đái đầu tư... đối với các hoạt 
động kinh doanh mạng và dịch vụ cho các vùng 
miên núi, nông thôn, hải đảo, vùng sâu, vùng 
xa. Phát triển thị trường cạnh tranh trong Ïï nh 
vực kinh doanh các dịch vụ viên thông Ở Các 
vùng đô thị lớn với sự điều phối và vai trò chủ 
đạo của Nhà nước nhăm gia tăng tông lợi nhuận 
và thuế nộp ngân sách nhà nước. 

Hai là : Phân loại lĩnh vực và phân định rõ 
trach nhiệm giữa các nhà kinh doanh dịch vụ 
viên thông, các nhà kinh doanh mạng viễn 
thông. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xác 
định các chính sách cụ thể về giá cước, về thuế 
cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh viễn 
thông. 


Ba là : Nhằm đảm bảo quyền lợi của những 
người SỬ dụng dịch vụ viên thông, điều hòa 
quyên lợi giữa các nhà khai thắc cung cấp dịch 
vụ viên thông, Nhà nước kiểm soát các chức 
năng điều khiển và quản lý mạng. Các tiêu 
chuân, quy định kết nối mạng cân được thỏa 
thuận giữa các thành phần tham gia vào kinh 
doanh viễn thông với sự điều phối của Nhà 
nước. 


Bốn là : Ưu tiên vốn, nguồn nhân lực... cho 
đầu tư phát triển công nghệ phần mềm tùng 
bước thâm nhập và vươn ra thị trường quôc tê. 


Năm là : Phát triển nguồn nhân lực, làm chủ 
công nghệ nhập, tiến tới sáng tạo các sản phẩm 
công nghệ thông tin viên „thông Việt Nam. 
Tăng cường tiêp thu chuyển Ø1aO công nghệ 
hiện đại, từng bước tiến tới làm chủ công nghệ 
sản xuất các sản phẩm viễn thông, công nghệ 
thông tin có chất lượng quốc tế. Cì 
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Dự luật Nhân quyền Việt Nam (†) 

Ngày 3-4-2003, người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Việt Nam đã nói về bản Báo cáo nhân quyền 
năm 2002 của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau : 

"Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những vu cáo 
trong bản báo cáo này và coi đây là sự vi phạm thô 
bạo công việc nội bộ của Việt Nam. Cần nói thêm 
rằng nhà cầm quyền Mỹ không đủ tư cách để nói 
về nhân quyền và phê phán tình hình nhân quyền ở 
các nước khác, đặc biệt trong tình hình hiện nay". 

Ngày 4-4-2003, người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Việt Nam lại bình luận về việc một số Hạ nghị 
sĩ Mỹ trình "Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 
2003 ra Hạ Nghị viện Mỹ như sau : 

"Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ cái 
gọi là Dự luật Nhân quyền Việt Nam. Dự luật này 
hoàn toàn không phù hợp với chiều hướng phát 
triển quan hệ hợp tác bình thường giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ, sẽ gây tôn hại nghiêm trọng tới tình 
cảm và lòng tự trọng của nhân dân Việt Nam, tác 
động tiêu cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân hai nước. 
Việt Nam kêu gọi các Nghị sĩ Hoa Kỳ vì lợi ích 
lâu dài của nhân dân hai nước, không để Dự luật 
Nhân quyền trên được đưa ra xem xét và bỏ phiếu 
tại Quốc hội Hoa Kỳ". 

_ Sự thật thì Dự luật Nhân quyền trên là cái gì 
vậy ? Thử đi ngược lại thời gian cách đây 2 năm. 

- Ngày 6-9-2001, Hạ Nghị viện Mỹ thông qua 
"Hiệp định song phương Mỹ - Việt Nam về thương 
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mại", nhưng kèm theo đó, Hạ Nghị viện Mỹ lại 
thông qua một văn bản quy phạm pháp luật gọi là 
"Đạo luật Nhân quyền cho Việt Nam”. Đạo luật 
(thật ra chỉ là dự luật vì còn phải được Thượng 
Nghị viện thông qua nữa mới thành đạo luật) đặt ra 
những vấn đề về quyền tự do tôn giáo, về cái gọi là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội 
Phật giáo Hòa Hảo, việc bổ nhiệm giám mục 
Công giáo Việt Nam, việc người dân tộc thiểu số 
theo đạo... 

Sự thật là như thế nào ? Chúng tôi xin đề cập 
từng vấn đề một. 

Công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo 

Ngày 10-12-1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc 
ra Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền. 


Ngày 16-12-1966, Liên hợp quốc đã cụ: thể hóa 
bản Tuyên ngôn trên thành Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự và chính trị, như sau : 

"Điều 18 - 

I. Mọi người đêu có quyên tự do từ tưởng, tín 
ngưỡng và tôn giáo. Quyên tự do này bao gôm có 
hoặc theo một tôn giáo hoặc theo một tín ngưỡng 
do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc 
một tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với 
nhiêu người khác, một cách công khai hoặc thâm 
kín dưới hình thức thờ cúng, câu nguyện, thực hành 
và giảng đạo. 


*# Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ 
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2. Không một ai bị ép buộc làm những điêu tôn 
hại đến quyên tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc - 
một tín ngưỡng. 

3. Quyên tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng 
chỉ có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp 
luật và những giới hạn này là cân thiết cho việc bảo 
vệ an toàn trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo 
đức của công chúng hoặc những quyên tự do cơ 
bản của người khác " °', 

Ngày 24- 3-1282, Việt Nam gia nhập Công ước 
quốc tế về quyền tự do tôn giáo. 


Trước hết, cần khẳng định là pháp luật của Nhà 
nước Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Công ước. 
Chúng tôi xin nhấn mạnh lại ý nghĩa "hoàn toàn 
phù hợp" bởi quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ 
có những quy định giới hạn cân thiết cho việc bảo 
đảm an nĩnh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì mục 
tiêu chung là độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc 
gia, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ vào 
Việt Nam 

Với thiện chí tạo điều kiện cho Ủy ban Tự do 
tôn giáo quốc tế Mỹ, có thể hiểu đúng đắn hơn tình 
hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, Chính phủ Việt 
Nam cho phép Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam - một 
tô chức phi chính phủ trong đó có Hội Việt - Mỹ, 
đứng ra mời Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ vào 
Việt Nam. 


Ngày 20-2-2002, đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo 
quốc tế Mỹ vào Việt Nam, làm việc VỚI § bộ, ban, 
ngành cấp lãnh đạo ở trung ương, Â Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố ở cấp chủ tịch hoặc phó chủ 
tịch, 4 tôn giáo ở cấp lãnh đạo cao nhất (Phật giáo, 
Công giáo, Tin lanh và Hòa Hào). Ủy ban Tự do. 
tôn giáo quốc tế Mỹ có những yêu câu rất phi lý. 
Tuy nhiên, cuối cùng, các yêu câu của họ cũng 
được đáp ứng, trừ những điều có vi phạm tới độc 
lập, chủ quyền quôc gia, dân tộc Việt Nam. 

Khi trở về Mỹ, vị Trưởng đoàn, Giáo sư Sử học 
F. Ca-dem-da-déc gửi cho tôi một bức thư cảm ơn 
như sau : 

"Cho phép tôi thay mặt cả phái đoàn Ủy ban 
cảm ơn Ngài về những gì chúng tôi được đón tiếp 


14 


Yạp chí Cộng sản 


trong chuyến thăm đất nước của Ngài. Mặc dù thời 
gian ở thăm rất ngăn, nhưng chúng tôi đã biết được 
nhiêu điêu vê tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. 
Thảo luận với Ngài và các đông sự của Ngài đã 
giúp chúng tôi hiêu rõ hơn vệ tình hình này. Sự 
trao đôi của Ngài về những quy định mới đối với 
công việc tôn giáo là rất có ích. Chúng tôi xin cảm 
ơn vê lòng hiếu khách của Ngài. Chúng tôi mong 
sẽ duy trì tiếp xúc với Ngài và nhân viên của Ngài. 
Chân thành ". 

Sở dĩ chúng tôi cho công bố bức thư cám ơn là 
vì, chúng tôi muốn chứng thực thiện chí của phía 
Việt Nam và sự thỏa mãn của phái đoàn Ủy ban 
Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, khi vào làm việc ở 
Việt Nam. 

Đoàn các tôn giáo Việt Nam sang Mỹ 

Ngày 7-5-2002, theo lời mời của Tông Bộ giáo 
hội và hiệp hội Hội thánh Tin lành Giám lý hiệp 
nhất Mỹ (GBCS/UMC, một giáo hội lớn nhất nước 
Mỹ), các tôn giáo Việt Nam (thật ra chỉ có Tin lành 
miền Nam, Phật giáo, Công giáo) đã cử một đoàn 
chức sắc cao cấp sang Mỹ. 


Đoàn chức sắc tôn giáo Việt Nam này được 
phía Mỹ gọi là các lãnh tụ tôn giáo (religious 
leaders). Cũng trong thời gian ấy, theo lời mời của 
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và đoàn đại diện Chính 
phủ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chính phủ Việt 
Nam cử một đoàn gồm thành viên của Ban Tôn 
giáo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng 
Chính phủ sang Mỹ. Cả hai đoàn Việt Nam đã phối 
hợp đối thoại với các tôn giáo, chính giới Mỹ tại 
Niu Oóc và Oa-sinh-tơn. 

Trong những lần tiếp xúc với các vị lãnh đạo 
tôn giáo Mỹ, các chính khách cao cấp của chính 
quyền Mỹ, tại cuộc họp báo ở Oa-sinh-tơn, cả hai 
đoàn, đặc biệt là đoàn tôn giáo, đã làm sáng tỏ tình 
hình tự do tôn giáo ở Việt Nam và bày tỏ yêu cầu 
cụ thê của nhân dân Việt Nam, của các tôn giáo 
Việt Nam rằng : Dự luật Nhân quyền Việt Nam do 
phía Mỹ đưa ra là không đúng sự thật, không công 


(1) Quyên con người, Các văn kiện quan trọng, Viện 
Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, tr 242 
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bằng, xúc phạm đến danh dự của đất nước và dân 
tộc Việt Nam. 

Thấm thoát đã một năm trôi qua, Dự luật Nhân 
quyền Việt Nam 2001 được xếp lại, nhưng bây giờ 
người ta lại lôi nó ra và làm lại từ đầu. Sự thật thì 
những vấn đề của Dự luật Nhân quyền Việt Nam 
2003 cũng chỉ là những vấn đề "bổn cũ soạn lại". 

Vấn đề 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 

Phật giáo Việt Nam đã có cách đây 2000 năm 
và trong thời Lý - Trần kéo dài 400 năm (từ thế 
kỷ XI đến thế kỷ XV), Phật giáo Việt Nam có vai 
trò là quốc giáo. Từ Trịnh - Nguyễn phân tranh 
(thế kỷ XVI), Phật giáo Việt Nam suy vi dần và 
mới chỉ được chấn hưng trong phong trào chung 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ 
quốc (cuối những năm 20 của thế kỷ XX\). 

Từ khi được chấn hưng, Phật giáo Việt Nam 
đã 3 lần vươn lên thống nhất. 

Năm 1951, đất nước đang trong tình thế kháng 
chiến chống Pháp, trong vùng tạm bị chiếm, 6 tập 
đoàn Phật giáo Việt Nam đã thống nhất lại trong 
một tổ chức chung có tên là Tông Hội Phật giáo 
Việt Nam. 

Năm 1958, trong hoàn cảnh đất nước bị chia 
cắt, ở miền Bắc, Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam quy tụ giới Phật giáo miền Bắc trong một tô 
chức chung. 

Năm 1964, sau cuộc đấu tranh chống Diệm đàn 
áp Phật giáo thắng lợi, Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam cùng với 6 hệ phái khác thống nhất lại trong 
một tổ chức chung (trong vùng tạm bị chiếm) là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 

Sự thật thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất chỉ thống nhất một phần Phật giáo ở vùng đô 
thị miền Nam. Nhưng, sự thống nhất ấy cũng chỉ 
được một thời gian ngắn không đây hai năm. Đến 
năm 1966, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất chia thành hai phái quen gọi là Giáo hội "Ân 
Quang" và Giáo hội "Việt Nam quốc tự". Đến 
năm 1972, hai phái Ân Quang và Việt Nam quốc 
tự lại tách thêm nữa. 

Năm 1975, bộ phận Phật giáo Việt Nam quốc 
tự bỏ chạy ra nước ngoài. Bộ phận Phật giáo 
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Ấn Quang cũng có một số người bỏ chạy ra nước 
ngoài. Nói chung, số người chạy ra nước ngoài này 
đã tập hợp lại trong cái gọi là Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất hải ngoại, do đó, cũng 
không có gì đáng ngạc nhiên khi Giáo hội này 
mang tính chất chống đối Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đại bộ phận Giáo hội Phật giáo Ấn Quang ở lại 
trong nước. Năm 1976, Giáo hội tiến hành Đại hội 
lần thứ VII (2 năm tổ chức Đại hội một lần). Đại 
hội ra nghị quyết giao toàn quyền cho Viện Hóa 
đạo liên hệ với Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam để thống nhất Phật giáo hai miền thành một 
tổ chức duy nhất. Lúc đó, Viện Hóa đạo do Hòa 
thượng Trí Thủ là Viện trưởng, nhiệt tâm quyết chí 
thực hiện ¡Nghị quyết Đại hội VII. Tất nhiên, cũng 
có một số người trong Viện Hóa đạo không đồng ý ỹ 
với Nghị quyết Đại hội VII, nhưng họ chỉ là cấp 
thấp, thiểu số, không thể nhân danh Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất được. _ 

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 
thống nhất được 9 tổ chức hệ phái Phật giáo trên cả 
nước, trong đó, phải kể đến 3 tổ chức Phật giáo lớn 
nhất là Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (miền 
Bắc), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(miền Nam), Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước 


(Thành phố Hồ Chí Minh). Điều đáng ghi nhớ nhất 


là, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam chính là Hòa thượng Trí Thủ, Viện 
trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất, chứ không phải ai khác. Các chức sắc 
lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
vẫn tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam như các Hòa thượng Trí Tịnh, Thiện Siêu, 
Minh Châu, Trí Quảng... 

Cũng từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra 
đời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã 
hòa nhập vào trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Mãi cho đến tháng 5-1999, cái gọi là Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tất nhiên chỉ là 
ở hải ngoại) mới tiến hành Đại hội VIII, họp tại 
Ca-li-phooc-ni-a (Mỹ), với 209 đại biểu toàn là 
người nước ngoài (gốc Việt). Cho dù Đại hội ấy 
có bầu ra "xử lý thường vụ", Tăng Thống là ông 
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Huyền Quang - người đang sống ở Việt Nam, thì 
Đại hội ấy cũng chỉ có thể nói đó là Đại hội Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của người 
nước ngoài gốc Việt Nam. 

Vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất có liên quan đến một người, đó là ông Huyền 
Quang. Năm 1978, ông bị Tòa án Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh xử 2 năm tù (cho hưởng 
án treo) ; năm 1982, ông bị Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trục xuất khỏi 
Thành phố Hồ Chí Minh về quản chế tại chùa Hội 
Phước, tỉnh Nghĩa Bình ; năm 1995, ông bị Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định quản chế 
2 năm tại chùa Quang Phước (Phước Quang) ; 
năm 1997 đúng kỳ hạn, ông đã được xả chế. 

Đúng là ông Huyền Quang có bị bắt từ năm 
1977 đến năm 1978, bị quản chế lần I từ năm 1982 
đến năm 1987, lần II từ năm 1995 đến năm 1997. 
Ngoài những thời gian bị giam giữ, bị quản chế ra 
thì ông vẫn là người tự do. Tất nhiên, ông không 
thể về Thành phố Hồ Chí Minh vì đã bị Ủy ban 
nhân dân Thành phố trục xuất. Luận điệu xuyên 
tạc rằng, Chính phủ Việt Nam đã bỏ tù ông Huyền 
Quang suốt hai mươi mấy năm nay là không đúng. 

Ngày 5-3-2003, bệnh viện Quảng Ngãi nhận 
định không đủ sức chữa trị ung nhọt trên má ông 
và ông đã ra điều trị tại bệnh viện ung bướu trung 
ương tại Hà Nội (Bệnh viện K). Lúc ông đang điều 
trị tại bệnh viện, các phái đoàn quốc tế vẫn được 
tới thăm, tất nhiên, phải tuân thủ những quy định 
của bệnh viện đối với bệnh nhân, những quy định 
của bệnh viện, của thầy thuốc. Đến lúc ông ra khỏi 
bệnh viện, được về ở trong chùa Kim Liên và đi 
thăm thú nhiều nơi như : đến viếng Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chào Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, chào Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, thăm quan Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Hà Nội, tới Quảng Ninh thăm chùa Trúc Lâm Yên 
Tử, rồi về Huế theo lời mời của Ban Trị sự Tỉnh 
hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế... Như vậy, thử 
hỏi, có gì là không nhân đạo, nhân quyên, tự do 
dân chủ ? Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Mặt trận, 
các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam... 
nghĩ răng ông bị nhiễu thông tin, không hiểu đúng 
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tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên 
không nề hà điều gì và đã tạo mọi điều kiện để cho 
ông thấy được sự thật. 
Tự do tôn giáo ở Việt Nam 

Quyền tự do tôn giáo được xác định bởi ba 
tiêu chí : 

Một là, đào tạo chức sắc, nhà tu hành - những 
người lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn tôn giáo. 

Hai là, phổ biến kinh sách tôn giáo - nội dung 
ý nghĩa thực sự của tôn giáo. 

Ba là, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ Sở thờ tự 
tôn gIÁO : chùa, nhà thờ, thánh thất... 


Ở Việt Nam hiện nay có 10 trường đại học tôn 
giáo : 3 Học viện Phật giáo Việt Nam (tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Huế) ; 6 Đại Chủng viện 
Công giáo (tại Hà Nội, Thanh Hóa, Huế, Nha 
Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ) ; 1 Viện 
Thánh kinh Thần học của Tổng Liên hội Hội thánh 
Tin lành Việt Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh). 
Ở cấp thấp hơn (cao đẳng, trung học, cơ bản, cơ 
sở), các tôn giáo có khoảng 40 trường lớp khác. Số 
lượng chức sắc, nhà tu hành được đào tạo trong 
thời gian từ năm 1975 đến năm 2002 đã nhiều hơn 
thời gian trước đó. 

Ví dụ : Năm 1975, số lượng nhà tu hành Phật 
giáo chỉ có khoảng 15 000 vị tăng ni trên cả nước ; 
năm 2001 có 33 066 vị, trong đó có hàng trăm tiến 
sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn cử nhân. 

Về Công giáo, số linh mục được phong, 
còn sống, tính đến năm 2000 là 2 410 vị (gồm 


2035 triều + 375 dòng). Trong đó, số linh mục 


được phong trước năm 1975 là 1 188 vị, số được 
phong sau 1975 là I 222 vị. 

Dự luật Nhân quyền Việt Nam tỏ ý là, Chính 
phủ Việt Nam luôn luôn tìm cách hạn chế việc 
Giáo hoàng phong giám mục ở Việt Nam vì đã bắt 
buộc trước khi phong một giám mục nào ở Việt 
Nam, Va-ti-căng phải hỏi ý kiến Chính phủ Việt 
Nam và thông thường là Chính phủ Việt Nam từ 
chối. Sự thực thì việc Giáo hoàng phong giấm mục 
ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam công nhận 
lại nhiều hơn những thời kỳ trước đây. Chẳng hạn, 
thời kỳ thuộc Pháp từ năm 1885 đến năm 1945, 
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Va-ti-căng phong được 4 giám mục người Việt 
Nam. Trong hai thời kỳ Việt Nam kháng chiến 
chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ từ 
năm 1945 đến năm 1975, Va-ti-căng phong được 
33 giám mục cho cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. 
Nhưng, số giám mục Việt Nam được phong dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến 
năm 2000 thì có đến 42 vị. 

Về việc xuất bản kinh sách tôn giáo thì ở Việt 
Nam hiện nay có Nhà xuất bản Tôn giáo chuyên lo 
giúp đỡ các tôn giáo phổ biến kinh sách theo đúng 
quy định của pháp luật. Trong vòng 2 năm (2000 - 
2001), Nhà xuất bản Tôn giáo đã xuất bản 400 đầu 
sách, trong đó có những bộ kinh mà các chế độ cũ 
không làm được, ví dụ Đại tạng kinh Việt Nam 
(Phật giáo), kinh Co-ran (Hồi giáo)... 

Còn về cơ sở thờ tự tôn giáo thì hiện nay các 
tôn giáo ở Việt Nam có khoảng hơn 22 000 ngôi, 
phân lớn đã được tôn tạo lại khang trang, đẹp đế, 
trong đó có nhiều cơ sở thờ tự là di tích lịch sử văn 
hóa danh thắng. 

Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo được biểu 
hiện cụ thể bằng những quyền tự do rất cụ thể : 

"Mọi tín đồ đều có quyên tự do hành đạo tại gia 
đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của 
pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước 
thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được 
pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở 
trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh 
sách và giữ gin, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự 
tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp 
luật" ®. 

Tuy nhiên, Nhà nước nghiêm cấm các tổ chức 
truyền đạo trái phép, người truyền đạo trái phép và 
các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các 
quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số hiện nay 
có một số phần tử phản động đang có những mưu 
đồ chính trị nhằm phá vỡ mối đoàn kết truyền 
thống các dân tộc, phá vỡ độc lập, thống nhất, chủ 
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ như : thành 
lập "Vương quốc HMông", "Quốc gia Đê-ga độc 
lập”, "Nhà nước Khơ Me Cam-pu-chia Krôm'... 
Những mưu đồ đó không phải là vấn đề tôn giáo, 
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mà là vấn đề chính trị phản động, cần phải cảnh 
giác cao độ. 

Các trường hợp truyền đạo trái phép, hoạt động 
mê tín dị đoan, ép buộc người dân theo đạo... cần - 
được xử lý công khai hoặc đưa ra kiểm điểm phê 
bình trước dân hoặc Tòa ân Nhân dân... Mọi việc 
làm này đều phải bảo đảm tính quang minh chính 
đại theo đúng các quy định của pháp luật, không có 
øì mờ ám. 

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sinh, ra 
đời từ năm 1939. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ từ 
năm 1945 đến năm 1975, có một số người lấy danh 
nghĩa Phật giáo Hòa Hảo lập ra quân đội và đâng 
phái chính trị chống phá Nhà nước Việt Nam. 
Những tổ chức chính trị, quân sự ấy không thể xem 
là tôn giáo chân chính. Từ khi đất nước hoàn toàn 
độc lập, thống nhất, Nhà nước Việt Nam vẫn tôn 
trọng và bảo đảm quyên tự do "tu tại gia, thờ cúng 
tại nhà" của mọi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đúng 
theo tôn chi và phương pháp tu hành của đạo. Nhà 
nước chỉ giải thể các tổ chức hành chính, chính trị, 
quân sự của tôn giáo này. 

Năm 1999, thể theo nguyện vọng của Ban Vận 
động tái lập Phật giáo Hòa Hảo, Nhà nước Việt 
Nam đồng ý cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiến 
hành Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo của 
8 tỉnh, thành phố miền Nam Việt Nam (210 đại biểu) 
và Đại hội đã bầu ra Ban Đại diện Phật giáo Hòa 
Hảo gồm 11 thành viên. Từ đó đến nay, Ban Đại 
diện Phật giáo Hòa Hảo đã trực tiếp điều hành việc 
đạo : Mở lớp đào tạo giáo lý viên, ấn hành kinh 
sách và hướng dẫn tín đồ tu hành theo đúng giáo 
lý Phật giáo Hòa Hảo và pháp luật của Nhà nước. 

Có một số người chống đối đã bị bắt, bị tù, bị 
quản chế (tuy số người ấy hiện nay rất ít, vẫn mưu 
đồ tái lập những tổ chức chính trị quân sự thời cũ) 
thì không phải vi họ theo Phật giáo Hòa Hảo mà 
chỉ vì họ vi phạm những quy định pháp luật 
(Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự) của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


(2) Nghị quyết số 25/NQ-TW mạn Chấp hành Trung 


ương Đảng “ 'Về công tắc tôn giáo” 
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!HÊ1I QUYÊH VÌ CâI GỌI th 
"DỰ LUẬT IIHÂ¡1 QUVỀN VIỆT HnfA" 


Ó thể nói, nhân quyền là cái vốn có của 

nhân loại. Thế nhưng, nó bị biến dạng 

và thui chột đi từ khi xã hội loài người 
phân chia thành giai cấp. Do đó, đòi hỏi nhân 
loại vừa phải xây dựng, vừa phải tiếp tục đấu 
tranh để giành lại quyên thiêng liêng cơ bản 
của mình. Cho nên, nhân quyên là thanh quả 
xây dựng và đâu tranh lâu dài của loài người, 
của nhân dân lao động qua các thời đại lịch 
sử và nó là kết tinh giá trị nhân văn của nhân 
loại. Nhưng trong xã hội phân chia giai cấp thì 
quyền con người bao giờ cũng mang tính 
giai cấp sâu sắc. Trong xã hội nô lệ, người nô 
lệ không bao giờ được hưởng quyền con người ; 
họ chỉ được coi như là một công cụ lao động 
biết. nói mà thôi. Trong xa hội phong kiến, 
quyên con người cũng còn tuy thuộc theo đẳng 
câp và thang bậc xã hội. Hệ thống đặc quyên, 
đặc lợi theo đẳng cấp chủ yêu phục vụ cho 
vua chúa, quan lại được pháp luật phong kiến 
bao vệ. 

Cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp tư sản 
lãnh đạo, nêu khẩu hiệu "tự do, bình đẳng, bác 
ái" được quần chúng ủng hộ và đã giành thắng 
lợi. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời đã mang đến 
cho con người từ tư sản đến thợ thuyền, dân 
cày... những quyền tự do thân thể, tự do buôn 
bán làm ăn, tự do bán sức lao động của minh. 
"Tuyên ngôn độc lập” của nước Mỹ, năm 1776, 
và bản “Tuyên ngôn về quyên con người và 
quyền công dân” của nước Pháp, năm 1783, 
đều tuyên bố : “Tất cả mọi người sinh ra đều 


18 


TBẦN DUY HƯƠNG ° 


bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyên không 
I có thể xâm phạm được ; trong những quyên 
Ấy, có quyên được sống, quyên tự do và quyên 
mưu câu hạnh phúc..." Đó là thành tựu vĩ đại 
qua nhiều thiên niên kỷ đấu tranh của loài 
người, là bước phát triên nhảy vọt của nên văn 
minh nhân loại. Tuy nhiên, chế độ tư bản chủ 
nghĩa với quá trình phát triển lớn mạnh của nó 
lại là sự phủ định, chà đạp những thành tựu về 
nhân quyền phổ biến mà chính cách mạng tư 
sản đã đem lại. Lẽ nào sự cướp đoạt đối với 
nông dân theo kiều "cừu ăn thịt người' biến họ 
thành những người cùng cực, như ở nước Anh 
lại là sự tôn trọng nhân quyên ? Lẽ nào bọn 
thực dân, đế quốc đem quân đi xâm chiếm 
thuộc địa và thị trường, cướp bóc tài nguyên, 
giết hại những người dân vô tội ở các nước đó 
là sự tôn trọng nhân quyên ? Trong tác phẩm 
"Bản án chế độ thực dân", Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dẫn lời của một người Pháp rằng : Khi đặt 
chân đến đây tất cả những người Pháp đều nghĩ 
rằng người Việt Nam là hạng người thấp kém 
và phai làm nô lệ cho họ. Họ coi người Việt 
Nam như những súc vật phải điều khiển bằng 
roi vọt. Tất cả đều tự coi mình thuộc đẳng cấp 
quý tộc mới có đặc quyền, đặc lợi. Và Người 
kết luận : Thế mà 80 năm nay bọn thực dân 
Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến 


* Thiếu tướng. Th S. Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng 
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cướp đất nước ta, áp bức đông bào ta, hành 
động của chúng trái với nhân đạo và chính 
nghĩa. 

Là một dân tộc đã từng bị chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới xâm lược, áp bức, bóc lột, đã tự 
mình vươn lên đấu tranh giành lại chủ quyền 
dân tộc, quyền con người, hơn ai hết, chúng ta 
hiểu sâu sắc răng, quyên con người là thành quả 
đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới. Và chỉ khi nào 
giành được độc lập dân tộc, dân chủ, tự do, 
quyên dân tộc tự quyết được tôn “trọng, thì dân 
tộc mới được hưởng những quyền cơ bản của 


Con người. 

Nước ta là nước độc lập thống nhất có chủ 
quyền, Nhà nước ta đã luôn chú trọng việc 
chăm lo hạnh phúc con người và quyên cơ bản 
của con người, tạo điều kiện cho mọi người 
vươn lên làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ 
công việc của mình và tham gia các công việc 
của xã hội. Hiến pháp và nhiều đạo luật đã ghi 
nhận và thể chế hóa các quyền con người về 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội. “Hiến 
pháp năm 1992 đã quy định rõ các quyền và 
nghĩa vụ công dân, mỡ rộng quyên công dân và 
quyên con người, như quyên sở hữu, quyền sử 
dụng tư liệu sản xuất, quyền tự do kinh doanh 
hợp pháp, quyền t tự do thảo luận, tranh luận 
phát biểu ý kiên nhằm xây dựng đất nước... Mọi 
công dân có quyên tham gia ứng cử, bầu cử 
theo luật định, tham gia giám sát và kiểm tra 
các hoạt động của cơ quan nhà nước, v.v.. Tất 
cả những quyên đó đã được thực hiện trên thực 
tế và được bảo vệ bằng những chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

Chúng ta không ảo tưởng sớm có ngay một 
xã hội hoàn toàn tốt đẹp, mọi người đều được 
chăm lo đầy đủ về hạnh phúc và quyền con 
người, trong khi kinh tế, văn hóa - xã hội phát 
triên chưa mạnh, mặt bằng dân trí còn nhiều 
hạn chế, trình độ khoa học - kỹ thuật và công 
nghệ chưa cao, năng suất lao động thấp. Bởi lẽ, 
chúng ta quan niệm quyên con người là khách 
quan vốn có của mỗi người, thế nhưng nó luôn 
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gắn liền với lịch sử truyền thống và phụ thuộc 
vào trình độ phát triển kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội của một quốc gia, dân tộc nhất 
định. Cho nên, chế độ chính trị, trình độ phát 
triên kinh tế, văn hóa - xã hội của một quộc Bia, 
dân tộc là phương thức tồn tại, phát triển của 
con người hiện thực, quyền con người hiện 
thực. Vì vậy, hạnh phúc và quyền Con người 
luôn gắn với lịch sử, truyền thống Và CƠ bản 
phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, chính 
trị, văn hóa - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, - 
cũng cần hiểu răng, chỉ việc đơn thuần tăn 
trường kinh tế không tự nó giải quyết được tât 
cả các vấn đề xã hội, hạnh phúc con người, 
quyền con người, song nó là một điều kiện tiên 
quyết. Thế nhưng cũng không có nghĩa là phải 
chờ đến khi kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển 
mới chăm lo đến hạnh phúc con người, quyền 
COn người. 

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo là một quá trình kết 
hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tẾ với tiến 
bộ và công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật 
chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân... Trước 
hết chú trọng giải quyết vấn đề nên tảng kinh 
tế - xã hội, chăm lo y tế, giáo dục - đào tạo, 
nâng cao trinh độ dân trí ; làm cho mọi người 
đều hiểu rõ quyền mưu cầu hạnh phúc của 
mình, đồng thời mưu cầu hạnh phúc cho mọi 
người. Những nhu cầu thiết yếu của nhân dân 
vê ăn, ở, mặc, chăm sóc sức khỏe, nước sạch, 
điện sinh hoạt, học tập, đi lại, giải trí... được 
đáp ú ứng tốt hơn. 


Ở nước ta, mỗi năm có Ì „2 triệu lao động có 
việc làm mới. Công tác xóa đói, giảm nghèo 
trên phạm vi cả nước đạt kết quả nổi bật, được 
dư luận thế giới đánh giả cao. Các phong trào 

"uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa, 
chăm sốc các lão thành cách mạng, người có 
công với nước đã thu hút sự tham gia của các 
tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể và các 
doanh nghiệp. Toàn dân đã tích cực đóng gÓp 
tiền của, công sức cứu trợ đồng bào các vùng bị 
thiên tai ; tham gia nhiều hoạt động nhân đạo - 
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từ thiện giúp đỡ những người bị ảnh hưởng chất 
độc màu da cam, người tàn tật, người già không 
nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. 

Các quyền cơ bản của công dân, trong đó có 
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội 
họp, biểu tình, lập hội, tự do tín ngưỡng tôn 
giáo và không tín ngưỡng tôn giáo được Hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước ta bảo đảm, tôn 
trọng và thực hiện trên thực tế. Nhà nước ta bảo 
hộ nơi thờ tự của các tôn giáo. Chùa chiền, nhà 
thờ bị chiến tranh hoặc thiên tai tàn phá được 
sửa chữa hoặc xây dựng mới. Mọi công dân 
Việt Nam đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 
trước Hiến pháp và pháp luật. 

Thế nhưng, vừa qua một số thế lực trong 
Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thiếu thiện chí với Việt 
Nam, mà đại diện là ông C. Xmít và những 
người đồng tác giả với ông, đưa ra cái gọi là 
"Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2003" để Hạ 
_ Nghị viện Hoa Kỳ xem xét và phê chuẩn. 
Trong cuộc họp báo công bố ý đồ trên, ông 
C.Xmít đã xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân 
quyền ở Việt Nam, nào là "Việt Nam là đất 
nước thực thi chính sách đàn áp, phân biệt đối 
xử, đe dọa bỏ tù những người bất đồng chính 
kiến" ; nào là "Chính phủ Việt Nam chẳng 
những đàn áp những người công khai phản đối 
chính sách tự do tôn giáo mà cả gia định họ”... 
Ông C. Xmít và những người đồng tác øia với 
ông muốn thứ nhân quyên kiêu øì mà đưa ra 
yêu câu đòi "tự do chống đối", "tự do thay đôi 
chính phủ, thay đôi chế độ" ?... Rö rang, đây là 
một dự luật nhân quyền phi nhân quyền, bởi lẽ 
nó dựa trên những tư liệu sai lệch, xuyên tạc, 
bóp méo sự thật ở Việt Nam với những dụng ý 
xấu. Xin trích lời của nhà bình luận B. Ra-đô 
Lê-ry đăng trên báo "Nước Mỹ ngày nay, ngày 
10-4 : “Tôi đã đọc bản báo cáo nhân quyền của 
Bộ Ngoại giao và tôi phải nói rằng những nghị 
sĩ ủng hộ bản báo cáo này không biết một chút 
øì về những tiến bộ đang diễn ra ở Việt Nam. 
Quốc hội Việt Nam đang đóng một vai trò 
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ngày càng độc lập như là một diễn đàn để thể 
hiện các mối lo ngại của các cấp chính quyền 
địa phương và cũng là phê binh tình trạng 
tham những và tính không hiệu quả tại các địa 
phương và trên toàn quôc. Hằng năm, Nhà 
nước Việt Nam đã ra lệnh ân xá cho hàng nghìn 
tù nhân. Chính phủ đã phối hợp với tô chức lao 
động thế giới để cải thiện việc thực hiện Bộ 
luật Lao động hiện hành... Chính phủ cũng 
cho phép dân chúng được tiếp cận với mạng 
In-tơ-nét và đã cho phép 4 000 quán cà-phê 
được bắt đầu kinh doanh độc lập. Chính phủ 
cũng cho phép mọi người dân được tự do thờ 
cúng theo những tôn giáo mà họ lựa chọn, việc 
tham gia các hoạt động tôn giáo trên toàn quốc 
đang tiếp tục tăng lên đáng kể. Chính phủ đã 
chính thức công nhận đạo Phật, đạo Thiên 
Chúa, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài... Đề cập 
đến cái gọi là "sự đàn áp tồn giáo”, tôi là một 
người theo đạo Thiên Chúa và mỗi lần tôi đến 
Thành phố Hồ Chí Minh đều đến nhà thờ Đức 
Bà để làm lễ. Do có quá nhiều người đi lễ nhà 
thờ như tôi, vì vậy tôi phải đến nhà thờ từ sớm 
mới có chỗ... Số người theo tôn giáo đang ngày 
càng tăng lên ở Việt Nam. Trên thực tế ở Việt 
Nam tôi hiếm khi gặp một người nói răng họ 
không theo đạo, răng không có bàn thờ tại nhà 
để thờ cúng Tổ tiên hoặc thờ Phật...". 
Đó là thực tế tình hình ở Việt Nam mà ông 
B. Ra-đô Lê-ry đã mắt thấy tai nghe và ghi lại. 
Vậy tại sao ông C. Xmít và những người đông 
tác giả với ông lại cố tình nhắm mắt bịt tai, tuỳ 
tiện đưa ra những điều phi lý trong cái gọi là 
"Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2003". Đây 
phải chăng là những mưu toan của các thế lực 
thù địch và những người thiếu thiện chí với 
Việt Nam ở Mỹ, hòng tạo ra cơ sở, chỗ dựa cho 
những ke mà ông C. Xmít phong cho là "Chiến 
sĩ đấu tranh cho nhân quyên Việt Nam" nuôi 
dưỡng tư tưởng và lực lượng chống đối từ bên 
trong, kết hợp với áp lực của Mỹ dựa trên cái 
gọi là "Dự luật Nhân quyền Việt Nam". Việc 
làm này thật sự là một hành động can thiệp thô 
bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, cô tỉnh 


20 


Số I6 (tháng 6. năm 2003) 


(Xghiên eứu - rao đổi 


xuyên tạc sự thật, đi ngược lại tiến trình cải 
thiện quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa, đây cũng 
lại là điều hoàn toàn không phù hợp với đạo lý 
khi nước Mỹ vôn đã từng vi phạm thô bạo nhât 
những quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam 
trước đây, nay lại phán xét, rao giảng nhân 
quyền Việt Nam, trong khi đó thì ngay trên 
nước Mỹ nhân quyền đang bị vi phạm nghiêm 
trọng. Minh chứng rõ nhất là, ngày 3-4-2003 
vừa qua, Văn phòng Báo chí Quôc Vụ viện 
Trung Quốc đã công bố báo cáo "Những kỷ lục 
nhân quyền của Mỹ năm 2002". Báo cáo gồm 
tám phần : "Cuộc sống và thân thể người dân 
thiếu bảo đảm an toàn" , “Quyền con người bị 
xâm phạm nghiêm trọng", "Nền dân chủ dưới 
sự thao túng của đồng tiền", "Những người 
nghèo khổ không nhà cửa ở Mỹ", "Tình trạng 
phụ nữ, trẻ em khiến mọi người lo ngại", "Kỳ 
thị chủng tộc ăn sâu bám rễ trong xã hội Mỹ" 
"Xâm phạm thô bạo nhân quyên của nước 
khác", "Áp dụng tiêu chuẩn hai mặt trên lĩnh 
vực nhân quyên quốc tế". Từng phần đều có 
dẫn chứng cụ thể chứng minh sự vi phạm nhân 
quyền trên đất Mỹ. 

Hiện nay, với luận điểm "quyền con người 
cao hơn chủ quyên”, "quyền con người không 
biên giới”, Mỹ và một sô nước phương Tây tự 
cho mình cái quyền can thiệp vào nội bộ các 
nước, dưới chiêu bài cái gọi là “can thiệp nhân 
đạo”, vì sự "phát triển dân chủ" (!). Thế nhưng, 
thử hỏi liệu có sự can thiệp nhân đạo nào cân 
phải dùng đến một khối lượng bom đạn lớn và 
hiện đại nhất hiện nay tiến công vào một nước 
độc lập có chủ quyên, giết hại những TRgười dân 
vô tội và hủy diệt môi trường sông của họ ? Có 
lẽ thế giới này ngoài những thế lực hiếu chiến 
núp dưới cái gọi là "can thiệp nhân đạo” và 

"phát triển dân chủ" nhằm đạt được ý đồ chính 
trị của họ, thì chẳng ai muốn cái thứ "nhân 
đạo" phi nhân đạo, "dân chủ" phi dân chủ đó. 
Đến nay, nhân loại tiến bộ trên thế giới càng 
thấy rõ tâm địa ấy. Họ luôn lấy COn người và 
quyên con người trừu tượng để phục vụ cho 
ý đô chính trị của mình. Kỳ thực họ muốn 
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khuyếch trương nhân quyền cá nhân và quyền 
chính trị công dân để tuyệt đối hóa tự do cá 
nhân, từ đó phủ định quyên độc lập, quyền sinh 
tồn và quyên phát triển thuộc phạm trù nhân 
quyền của cả một quốc 81A, dân tộc. 


Trong quan hệ quốc tế ngày nay, đối thoại 
giữa các quôc gia hai bên hay nhiều bên về 
những vấn đề chung của thế giới nhằm thu hẹp 
bất đồng và tăng cường hiểu biết lần nhau là 
một xu thế ngày càng phát triển. _Bảo đảm 
quyền con người trong phạm vi mỗi nước là 
quyên hạn và trách nhiệm của từng quốc g1a, 
nhưng vấn đề quyên con người cũng là môi 
quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Chính 
vì vậy, những nguyên tắc cơ bản nhất của 
quyền con người được khẳng định trong Hiến 
chương Liên hợp quốc và được thể hiện một lần 
nữa tại bản Tuyên ngôn nhân quyền cùng các 
công ước quốc tế về quyền COn người, đồng 
thời được bày tỏ tại tô chức các hội nghị quốc 
tế về vấn đề này. 


Nhà nước ta luôn luôn chủ trương đối thoại 
với các nước về quyền con người đề nhằm tăng 
cường sự hiểu biết tường tận, đúng đắn về dân 
tộc ta đã và đang chịu bao đau thương mất mát 
vì quyền thiêng liêng cơ bản của con người trên 
dải đất này và đang phấn đấu trên tất cả các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội để thực hiện 
ngày càng tốt quyền con người ở nước ta. 
Chúng ta luôn muốn họ có chung nhận thức 
đúng đắn về nguyên tắc cơ bản của Bộ luật 
quốc tế về quyên con người : tôn trọng độc lập 
dân tộc và chủ quyền quốc gia ; tôn trọng 
quyền dân tộc tự quyết. Đặc biệt là quyền các 
dân tộc lựa chọn con đường phát triển của 
minh, tôn trọng quyền của dân tộc, của cộng 
đồng và của cá nhân ; tôn trọng quyên chính 
trị - dân sự và quyền kinh tế - xã hội của công 
dân ; tôn trọng quyền phát triển của các dân tộc. 
Những ai đi ngược lại điều đó chính là đã vi 
phạm nguyên tắc cơ bản của Bộ luật quốc tế 
vê quyên con người, vi phạm trắng trợn nhân 
quyên nước khác. C1 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


21 


(X(giêm eứu - rao đổi 


Tạp chí Cộng sản 


QUYỀN VÀ BỔN PHẬN GỦA TRẺ EM - 
những vấn đề đặt ra 
trong xã hội hiện nay 


RONG những năm gân đây, ở nước ta, 
việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, 


bảo vệ trẻ em được Đảng và Nhà nước 
quan tâm, chú ý rất nhiều. Những thành công 
rất đáng biểu dương của Chương trình hành 
động vì trẻ em giai đoạn 1991 - 2000 đã chứng 
minh điều đó. Tuy nhiên, từ những thành công 
bước đầu nói trên, rất nhiều vấn đề mới mẻ 
cũng đã nảy sinh và đòi hỏi phải có sự nghiên 
cứu, phân tích. Một trong những vấn đề đó là 
phải xử lý một cách hợp lý và khoa học như thế 
nào mối quan hệ giữa quyền và bổn phận của 
trẻ em trong những hoạt động thực tiễn của 
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Chúng ta đều biết, sự tác động, biện chứng 
giữa quyền lợi và nghĩa vụ là một trong những 
môi quan hệ cơ bản giữa con người với 
nhau trong mọi xã hội. Việc giải quyết mối 
quan hệ này như thế nào sẽ là thước đo về mức 
độ phát triển tiến bộ, tính nhân đạo của một chế 
độ xã hội. 

Một xã hội sẽ trở nên rất hỗn loạn nếu mỗi 
cá nhân đều có thể tự cho mình cái quyền làm 
tất cả những gì mà họ ham muốn. Bởi vậy, việc 
"một quả lê cũng phải chia đều cho chín họ" 
chính là điều mà Khổng Tử đã hình dung khi 
nói tới trách nhiệm chung của con người đối 
với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống. 
Nhà cổ sinh học nôi tiếng người Pháp, Giáo sư 
Y-vơ Cốp-pen, khi trả lời phỏng vấn tạp chí 
"Người đưa tin UNESCO" đã cho răng, lịch sử 


22 


ĐĂNG CẢNH KHANH" 


loài người chẳng qua chỉ là lịch sử của "một 
quá trình học cách sống bên nhau từ hàng trăm 
đến hàng nghìn rồi hàng triệu, hàng tỉ cá thể" 
và điều đó cũng có nghĩa rằng, hàng tỉ cá thể 
nói trên phải học cách xử dý quan hệ giữa 
những điều mà mình có quyền làm với những 
điều mà mình có trách nhiệm phải làm. 


Chúng ta biết răng, sẽ không có vấn. đề . 


quyền lợi và nghĩa vụ đối với một người sống 
cô đơn ngoài hoang đảo kiểu như Rô-bin-sơn 
Crút-xô khi anh ta phải tự mình giải quyết mọi 
vấn đề, tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của 
mình. Hậu quả những việc làm của anh ta 
không bị chi phối bởi những người khác và 
cũng không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của 
người khác. 

Giống như những nghệ sĩ xiếc biêu diễn trên 
dây cao, con người đứng thăng bằng giữa nghĩa 
vụ và quyền lợi của mình trong suốt cuộc hành 
trinh đài đăng đăng của cuộc đời. Tuy nhiên, 
trong thực tế của cuộc sống, vì những ích lợi 
nhỏ bé của bản thân, đã có không ít người tìm 
mọi thủ đoạn để giành giật lấy quyên lợi trong 
khi đó lại lân trốn những nghĩa vụ và trách 
nhiệm đối với xã hội. Họ được coi là những 
người vị kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Xã hội và 
cộng đồng ơ thời đại nào cũng vậy, đều lên án 
nhưng người này. 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên - 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
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Các xã hội văn minh và tiến bộ đều rất coi 
trọng việc giáo dục cho công dân của mình 
phương thức ứng xử tốt nhất trước mối quan hệ 
giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Việc giáo dục này 
được tiến hành rất sớm, từ khi con người bắt 


đầu những bước đi đâu tiên trong cuộc đời. Nói - 


một cách khác, đối tượng đầu tiên cần phải 
được giáo dục về nghĩa vụ và quyền lợi chính 


là trẻ em, những công dân của tương lai. Trẻ em 


cần phải được dạy dỗ ngay từ khi lọt lòng mẹ 
về những gì mà chúng được làm và những gì 
không được làm. Những quy chuẩn về quyên và 
bồn phận đầu tiên này sẽ đi theo chúng suốt 
cuộc đời. 

Ngày xưa, để giáo dục về bổn phận và trách 
nhiệm cho con cái, bà mẹ của Mạnh Tử đã tự 
tay cắt bỏ đoạn vải đẹp đang đệt khi thấy con 
trai saO lăng việc học hành. Bà tự ví bôn phận 
học hành của con cũng giống như bôn phận 
phải lao động kiếm sống của mình vậy, mỗi 
người đều phải có trách nhiệm thi hành. Trong 
tập "Gia huấn ca", gồm 6 bài ca truyền dạy đạo 
lý làm người cho con chấu trong gia đình, 
Nguyễn Trãi đã dành nhiều câu để nhấn mạnh 
việc phải dạy dỗ về trách nhiệm và bốn phận 
cho trẻ nhỏ : 

Mùa đông tháng hạ thích thường 

Đừng ôm ấp quá đừng suông sã con 
Dạy từ thuở hãy còn trứng nước 

Yêu cho đòn bắt chước lấy người 
Trình thưa vâng dạ đứng ngôi 

Gái trong kim chỉ trai ngoài bút nghiên 

Ngày Xưa, tại các : trường lớp, người ta đã rất 
chú ý tới việc dạy dỗ về bôn phận cho học trò. 
Chẳng hạn, dạy về bổn phận của con cái đối với 
cha mẹ, thì bao BIỜ trẻ nhỏ cũng phải học sách 
"Nhị thập tứ hiểu", học về gương những người 
hiểu thảo với cha mẹ. Chính những tấm gương 
sống động về việc thực hiện bổn phận của con 
cái đối với cha mẹ đã để lại những ấn tượng rất 
khó phai mờ trong tâm trí của bao nhiêu thế hệ. 
Vương Thôi, mẹ chết đã lâu nhưng mỗi lần mưa 
tO, sấm chớp nối lên lại nằm phủ lên mộ mẹ 
khấn răng "có con đây rồi" vì lúc sinh thời bà 
mẹ vốn rất sợ sấm chớp. Ngô Mãnh mới lên 
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tám tuổi nhưng mỗi lần nhà nhiều muỗi đều cởi 
trần nằm ngủ để muỗi chỉ tập trung vào mình 
mà khỏi bám theo đề đốt cha mẹ. Bốn phận còn 
khắc sâu vào tâm trí tới mức như ông Tăng 
Sâm, mỗi lần ở xa, chỉ cần bà mẹ cắn vào ngón 
tay thì dù xa xôi đến mấy ông cũng cảm thấy 
lòng quặn đau mà phải lập tức quay về. 

Người xưa cũng dạy cho trẻ nhỏ về bốn 
phận và trách nhiệm đối với đất nước, quê 
hương, làng xóm... ; bốn phận trong việc xử lý 
các mối quan hệ Bn đình, nhà trường, quan hệ 
thày trò, bè bạn, anh em. Những bổn phận và 
trách nhiệm này được xây dựng thành những 
nguyên tắc chung về luân thường đạo lý và lễ 
nghĩa buộc trẻ nhỏ phải tuân theo. 

Để giáo dục về bổn phận và trách nhiệm cho 
trẻ, người xưa cũng đã vận dụng rất nhiều 
phương pháp, từ dạy dỗ, khuyên giải, nêu 
gương tốt, lấy mình làm gương, v.V.. cho đến 
việc phải dùng đòn roi, cưỡng ép. Câu nói "yêu 
cho đòn" của Nguyễn Trãi là cũng với hàm 
nghĩa như vậy. 


Những năm gần đây, trong việc triển khai 
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, chúng ta đã 
chú ý rất nhiều đến việc thực hiện Công ước về 
quyên trẻ em. Điều này là hết sức cần thiết và 
quan trọng đối với nước ta, một quốc gia còn 
chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng Khổng giáo 
vốn rất khe khắt với những chuẩn mực mang 
tính cá nhân của con người. Thực hiện tốt công 
ước về quyền trẻ em chúng ta sẽ tạo cơ sở tốt 
cho việc hình thành một thế hệ trẻ phát triển tự 
do, lành mạnh có đầy khả năng suy nghĩ độc 
lập và sáng tạo. 

Sự xuất hiện trên thực tế nhưng năm gàn 
đây, những thanh, thiếu niên không còn e ngại, 
rụt rẻ trong các mối quan hệ xã hội, biết vượt 
qua mọi khó khăn, tự tin và năng động trong 
học tập và lao động chính là thành quả có thể 
thấy rõ của việc thực hiện công ước về quyền 
trẻ em. 
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Tuy nhiên, trong khi nhắn mạnh rất nhiều 
đến sự thực hiện các quyền của trẻ em, cố gắng 
tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ, chịu 
đựng và hy sinh tất cả vì tương lai của trẻ thì 
một số người lại không đặt nó trong mối quan 
hệ với bôn phận và trách nhiệm của trẻ. Điều 
này dẫn tới những nhầm lẫn nghiêm trọng trong 
nội dung và phương pháp giáo dục trẻ. Trong 
môi trường luôn được hưởng thụ, nuông chiều 
thái quá, trẻ en thường sẽ chỉ quan tâm tới 
những gì mà chúng được hưởng thụ mà chúng 
ít biết phải làm gì, có nghĩa vụ và trách nhiệm 
øì với những người xung quanh. 

Được xã hội và gia đình luôn đề cao VIỆC 
phải tôn trọng các quyên của mình, trẻ em dễ 
chạy theo những đòi hỏi cá nhân, chỉ quan tâm 
tới bản thân và trở nên ích kỷ, giá lạnh trước 
những gì không liên quan tỡ tới lợi ích của chúng. 
Điều này trên thực tế đã xảy ra với nhiều gia 
đình khá giả khi họ quá nuông chiều con cái, 
chỉ biết tạo điều kiện cho con cái hưởng thụ mà 
không dạy dỗ chúng về tình nhân ái và nghĩa vụ 
chung với gia đình và xã hội. Chính vì sự VỊ kỷ, 
chỉ coi trọng bản thân mình của các "cậu ấm, cô 
chiêu" được sinh ra từ những gia đình "quyền 
quý” này mà chúng đã phải chịu sự xa lãnh của 
những người khác. Bởi lẽ thường của cuộc đời 
vẫn là, những kẻ không biết quan tâm tới người 
khác thì cũng sẽ không nhận được sự thương 
yêu từ người khác. 

Thực tế trên cho thấy, không chỉ về sự đa 
dạng và phức tạp trong nhận thức chung của xã 
hội mà còn cả những nhu cầu cần thiết phải 
được xử lý và xây dựng theo những quy chuân 
mới, thống nhất về quan hệ giữa quyên và bồn 
phận của trẻ trong thực tiền cuộc sông hiện nay. 
Chúng ta cũng cân trả lời được một câu hỏi 
quan trọng là, trong khi thực hiện tốt các quyền 
của trẻ em, thì phải giáo dục như thế nào cho 
chúng về bốn phận, tạo cho chúng có ÿ thức 
quan tâm và sớm nhận thức được trách nhiệm 
dù nhỏ bé của mình đối với gia đình, cộng đồng 
và xã hội. 

Để thực hiện được điều này, trước hết, 
chúng ta cần làm rõ rất nhiều vấn đề : Những 
cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xử lý mỗi 
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quan hệ giữa quyền và bổn phận của trẻ em 
trong điều kiện hiện nay như thế nào 2, sự tác 
động tương hỗ giữa việc thực hiện quyền và 
bồn phận của trẻ em tới việc hình thành những 
đặc điểm chung về nhận thức, đạo đức và nhân 
cách của trẻ ra sao ? 

Chúng ta cũng cần phải trao đổi và phân tích 
để đi đến sự thống nhất chung về những nội 
dung cấu thành các quy chuẩn về bồn phận của 
trẻ em trong điều kiện hiện nay. Rõ ràng, trong 
những điều kiện Của xã hội hiện đại, rât nhiều 
quy chuẩn truyền thống vẫn còn tổn tại, chẳng 
hạn như bổn phận của trẻ đối với gia đình, ông 
bà, cha mẹ, anh em ; bổn phận với quê hương, 
tập thể, cộng đồng, làng xóm..., bổn phận phải 
học hành chăm chỉ, có ý thức lao động, phụ 
giúp công việc gia đình, v.v.. Tuy nhiên, cũng 
có không ít những đòi hỏi cũ đối với việc thực 
thi bốn phận của trẻ đã trở nên lỗi thời và không 
phù hợp với các quan hệ xã hội mới. Chẳng 
hạn, ngày nay, cái bốn phận mà Nguyễn Trãi đã 
nói về “Gái trong kim chỉ trai ngoài bút nghiên ” 
chắc chắn sẽ chẳng phù hợp lắm với quan điểm 
giới cũng như với tư tưởng giải phóng phụ nữ. 
Ngày nay, chắc cũng chẳng còn mây ai trong 
chúng ta lại đòi hỏi trẻ em là cứ phải dựng lều 
cỏ để sống bên mộ cha mẹ ba năm thì mới được 
coi là người hiếu đễ. 


Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, sự 
phát triển của lối sống hiện đại, gắn liền với 
việc mở rộng công nghiệp và dịch vụ, những 
giao lưu và hội nhập quôc tế cũng khiến cho 
nhiều chuẩn mực và giá trị xa hội đã thay đối. 
Trẻ em ngày nay phải tiếp nhận một khối lượng 
những kiến thức lớn hơn cha ông chúng trước 
kia rất nhiều. Để chúng tiếp nhận được những 
kiến thức này, chúng ta phải dành cho trẻ rất 
nhiều thời gian để học hành và giảm bớt những 
công việc vốn là bôn phận mà chúng phải làm 
trong truyền thống. 

Cũng chính từ những vấn đề này, chúng ta 
cần nghiên cứu và trao đổi để xác định rõ : 


Trong những điều kiện của xã hội hiện đại, bên _ 


cạnh những quyền đã được xác lập, thì bồn 
phận của trẻ em sẽ như thê nào, những giá trị 
truyền thông nào cân phát huy, những øì sẽ phải 
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Tạp chí Cộng sản 


đổi thay và những gì sẽ được bổ sung và phát 
triển. Tạo điều kiện cho trẻ em hiểu biết rõ về 
quyền và bốn phận của chúng trong xã hội 
chính là cơ sở đê chúng có thể trưởng thành như 
những công dân tự do và tự giác, biết rõ vị trí, 
vai trò và trách nhiệm của mình trong sự phát 
triển của xã hội, chủ động và sáng tạo trong 
cuộc sống. 
»x 


* * 


Đưa những kiến thức về quyền và bốn phận 
vào cuộc sông hằng ngày của trẻ em là một 
công việc không dễ dàng. Bởi lẽ, vấn đề là ở 
chỗ, ngày nay chúng ta không thể ép, buộc, 
cưỡng bức trẻ em phải làm những điều mà 
chúng không nhận thức được ở đó sự chính 
đáng và hợp le. Chúng ta cũng không mong 
muôn Sẽ có một thế hệ những người trẻ tuổi chỉ 
biết cúi đầu vâng lệnh và chờ đợi những gì 
người ta đá vạch sẵn cho chúng, bất kể những 
điều vạch sẵn ấy sẽ như thế nào. 

Về phương diện này, bổn phận và sự tự giác 
của trẻ không thể là sự đối nghịch nhau. Sự 
nhận thức sâu sắc và đầy đủ về trách nhiệm và 
bổn phận đối với gia đình, cộng đồng, xã hội sẽ 
là cơ sở cho những hành động tự giác của trẻ. 
Và đến lượt. nó, tính tự giác Cao sẽ là động lực 
mạnh mẽ để trẻ làm tốt các quyền và bốn phận 
của mình. Mối quan hệ có tính phương pháp 
luận trên rõ ràng phải là cơ sở đê định hướng 
cho các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm 
nâng cao nhận thức và hành vi của trẻ về các 
quyên và bốn phận của chúng. 

Trong những điều kiện của xã hội hiện đại, 
chúng ta sẽ tìm ra những phương thức đúng đắn 
để giúp trẻ em nhận thức và hành động ngày 
một sâu sắc, rõ ràng và tự glác hơn về quyên và 
bổn phận của chúng. Điều này không thể là 
công việc của một cá nhân, một nhóm người, 
hay của riêng một tổ chức nào mà phải là công 
việc của toàn xã hội. Ở đây, sự phối hợp tham 
gia của các cấp chính quyên, đoàn thể, nhà 
trường, gia đình, cộng đồng xã hội... là hết sức 
quan trọng. 

Về phương diện này, chúng ta cũng cần có 
sự thống nhất chung về phương thức phối hợp 
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giữa các cơ quan đơn vị chính quyền, đoàn thể 
cộng đồng trong việc giáo dục về quyền và bốn 
phận cho các em. Làm rõ hơn trách nhiệm của 
môi cơ quan đơn vị, chẳng hạn những hoạt 
động ‹ của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em 
các cấp, của hệ thống giáo dục, nhà trường, của 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh, của 
các tổ chức, đoàn thể xã hội khác. 

Đặc biệt, chúng ta cũng cần khẳng định và 
làm rõ vị trí vai trò của gia đình, cái nôi nuôi 
dưỡng đầu tiên của trẻ, nơi mà những chuẩn 
mực đầu tiên về quyền và bồn phận. của trẻ 
được thực hiện. một cách cụ thể. Ơ nước ta, có 
thể nói, cho đến nay, gia đình vẫn còn là nơi 
bảo lưu tốt nhất những giá trị truyền thống 
trong việc giáo. dục trẻ em. Nhiều quy chuẩn và 
hình thức truyền thống trong giáo dục trẻ em 
trong gia đình đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 
Chẳng hạn, những phương thức kết hợp giữa 
việc dạy dỗ về điều hay lẽ phải với sự nuôi 
dưỡng những tình cảm thương yêu chân thực 
giữa những người ruột thịt trong gia đình ; VIỆC 
đề cao và nêu gương của những người lớn tuổi ; 
việc kết hợp giữa việc giảng giải dạy dỗ với các 
hình thức ép buộc, xử phạt nghiêm khắc những 
hành vi sai trái, v.v.. Tất cả đều cần được xem 
xét và vận dụng trên tỉnh thần đôi mới, phù hợp 
với những điều kiện của xã hội hiện đại. 

Một trong những yếu tố quan trọng, tạo nên 
những đặc trưng riêng của nền văn minh Việt 
Nam là khả năng duy trì sự thống nhất cao 
trong cộng đồng xã hội. Tình cảm đối với quê 
hương, Tô quôc, tình cảm đối với cộng đồng, 
làng, xã, xóm gièng, tình cảm gia đình đã được 
nuôi dưỡng, gắn bó chặt chẽ từ thế hệ này sang 


thế hệ khác xuất phát từ chỗ người Việt Nam đã 


xử lý được một cách hợp lý mối quan hệ giữa 
quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong 
cộng đồng. Việc giáo dục cho trẻ em về quyền 
và bồn phận của chúng, không chỉ là cần thiết 
đối với việc nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân 
lực mới cho đất nước mà còn là cơ sở để chuyển 
tiếp cái nguồn sáng mạnh mẽ và nhân đạo của 
nền văn minh Việt Nam tới những thế hệ tương 
lai. C 
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HỮNG năm gần đây, hàng hóa Việt 
l\ đã có những bước phát triển tích 

Cực ngày càng đa dạng, chất lượng 
không ngừng nâng, cao, nhiều mặt hàng có thê 
cạnh tranh được với hàng ngoại... Qua đó, các 
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và dần 
khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. 
Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật 
như làm hàng giả, buôn bán hàng giả và gian 
lận thương mại cũng ngày càng phức tập. Nạn 
làm hàng giả và gian lận thương mại đã gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của con 
người, kéo theo các tệ nạn xã hội khác, làm tôn 
hại đến sự phát triển bèn vững của nền kinh tế. 


Trước những tác hại của tệ nạn hàng giả và 
gian lận thương mại, Văn kiện Đại hội lần 
thứ IX của Đảng chỉ rõ : "Nạn buôn lậu, làm 
hàng giả, gian lận thương mại tác động xâu đến 
tình hình kinh tế - xã hội" ở nước ta hiện nay. 
Để đấu tranh, ngăn chặn nạn làm hàng giả và 
gian lận thương mại, điều cần thiết phải nhận 
dạng tệ nạn này, hiểu được tình hình hàng giả 
và tỆ gian lận thương mại, từ đó có những 
biện pháp phối hợp đông bộ và hiệu quả giưa 
các ngành, các câp trong việc ngăn chặn và triệt 
phá 

1 - Nhận dạng hàng giả và gian lận 
thương mại theo quy định của pháp luật 

Theo Điều 3 Nghị định 140/HĐBT (nay là 
Chính phủ), ngày 25-4-1291, quy định về 
kiểm tra, XỬ lý VIỆC sản xuất và buôn bản hàng 
giả thì "hàng giả là những sản phẩm hàng hóa 
được sản xuât một cách trái pháp luật, có hình 
N. giống như những sản phâm, hàng hóa 


Yạp chí Cệng sản 


ĐĂNG ĐỈNH ĐÀO ° 


được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu 
và tiêu thụ trên thị trường, hoặc những sản 
phẩm, hàng hóa ,không có giá trị sử dụng 
đúng với nguồn gộc, bản chất tự nhiên, tên gọi 
và công dụng của nó. Điều 4 Nghị định 
140/HDBT quy định cụ thể hơn những sản 
phẩm, hàng hóa có một trong sáu dấu hiệu dưới 
đây được coi là hàng hóa giả : 


1. Sản phẩm, hàng hóa (kể cả hàng nhập 
khẩu) có nhãn sản phâm giả mạo hoặc nhãn sản 
phẩm của một CỢ SỞ sản xuât khác mà không 
được chủ nhãn đông ý sử dụng. 


2. Sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu, 
hàng hóa giông hệt hoặc tương tự, có khả năng 
làm cho người tiêu dùng nhâm lần với nhãn 
hiệu hàng hóa của cơ sở sản xuất, buôn bán 
khác đã đăng ký với cơ quan bảo hộ quyên sở 
hữu công nghiệp (Cục Sáng chế) hoặc đã được 
bảo hộ theo điêu ước quôc tê mà Việt Nam 
tham gia. 


3. Sản phẩm, hàng ] hóa mang nhãn không 
đúng với nhãn sản phẩm đã đăng ký với cơ 
quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 


4. Sản phẩm, hàng hóa ghi dấu phù. hợp tiêu 
chuẩn Việt Nam khi chưa được cấp giấy chứng 
nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. 


5. Sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký hoặc 
chưa đăng ký: chất lượng với cơ quan tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, mà có mức chất lượng 
thấp hơn mức tối thiêu cho phép. 


* PGS, TS, Khoa Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân 
Hà Nội 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, tr 73 
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6. Sản phẩm, hàng hóa có giá trị sử dụng 
không đúng: với nguôn gốc, bản chất tự nhiên, 
tên gọi và công dụng của nó. 

Những hành vi sau đây thường được coi là 
gian lận thương mại : 

1. Khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại. 

2. Áp sai mã số để hưởng thuế suất thấp. 

3. Kê khai giá để tính thuế nhập khẩu thấp 
hơn mức giá tôi thiểu đối với hàng nhập khẩu. 

4. Kê khai không trung thực giá thực tế mua 
bán. 


5. Kê khai sai tên gọi các loại tiền thanh toán 
dẫn đến số thuế khai báo thấp hơn số thuế phải 
nộp. 

6. Gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế giá s 
gia tăng. 

Điều 156 Bộ luật Hình sự của nước ta được 
Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 6, 
ngày 21-12-1999, có hiệu lực từ ngày 1-7-2000, 
nêu rõ khái niệm hàng giả là loại hàng có giá ưị 
và giá trị sử dụng, không đúng với tên gọi của 
nó, không đúng với tiêu chuẩn đã quy định của 
Nhà nước trong, việc sản xuất các loại hàng hóa, 
hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu của một cơ sở 
sản xuất khác. 

2 - Tình hình hàng giả và gian lận thương 
mại hiện nay ở Việt Nam 

Bất chấp những tác hại nghiêm trọng do tệ 
nạn sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận 
thương mại gây ra trong đời sông hằng ngày, 
hiện nay hàng giả đang có mặt trên thị trường 
Việt Nam dưới đủ mọi hình thức : hàng nội giả 
hàng nội, hàng nội giả hàng ngoại (chủ yều là 
sản phẩm may mặc, mỹ phẩm, da giày, phụ 
tùng xe máy), hàng ngoại giả hàng ngoại (nhiều 
nhât là nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm, văn 
phòng phẩm), hàng ngoại giả hàng nội (vải 
mặc, bóng đèn, phích nước...), từ hàng cao câp, 
đắt tiền đến những mặt hàng tiêu dùng thông 
thường. Không chỉ có tư thương mà cá biệt có 
cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xá cũng 
tham gia nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, với các thủ đoạn, kỹ thuật làm giả ngày 
càng tỉnh vi hơn và thị trường tiêu thụ được mở 
rộng hơn. 

Theo thống kê hằng năm, các lực lượng 
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Yạp chí Cệng sản 


- kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện, xử lý 


hàng chục ngàn vụ sản xuất kinh doanh trái 
pháp luật, vụ sản xuất buôn bán hàng giả. Hình 
thức giả nhãn hiệu nước ngoài chiếm tỷ lệ cao 
nhất, khoảng 70% - 80% tổng lượng hàng giả. 
Hiện nay, sản xuẤt, buôn bản hàng giả tập trung 
vào mỹ phẩm , thuốc tân dược, rượu bia, nước 
uống sản xuất công nghiệp... Một hiện tượng 
đáng chú ý là, nêu có một mặt hàng nào mới sản 
xuất trong nước, hoặc mặt hàng nhập ngoại nào 
đó được người tiêu dùng ưa chuộng, thì lập tức 
trên thị trường xuất hiện các loại hàng giả mạo 
để lừa người tiêu dùng, kiếm lời bất chính. Thủ 
đoạn làm giả rất tinh xảo, thậm chí dùng cả các 
kỹ thuật "công nghệ” cao vào việc "nhái” các 
mâu mã hàng thật. Địa bàn tiêu thụ được mở 
rộng hơn trước do được tự do buôn bán trên 
toàn quốc. Thậm chí ngay ở các siêu thị vốn 
được coi là những điềm sáng của văn minh 
thương nghiệp bởi 2 yếu tố : chất lượng hàng 
hóa và phương thức phục vụ, thì uy tín cũng 
đang bị "hoen ố" bởi không ít các siêu thị đang 
bán các loại hàng giả, hàng "nhái" khác nhau... 

Bên cạnh tình trạng sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hoạt động gian lận thương mại diễn ra ngày 
càng tinh vi, với sô vụ gian lận ngày càng tăng, 
đặc biệt là trong khấu trừ và hoàn thuế giá trị 
gia tăng. Các đối tượng buôn lậu thường lợi 
dụng danh nghĩa, tư cách pháp nhân của những 
doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty trách 
nhiệm hữu hạn để làm thủ tục nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu khống, khai báo sai tên hàng, số 
lượng chủng loại, xuất xứ của hàng hóa nhằm 
hưởng thuế suất thấp hoặc thuế suất bằng 
không, trốn thuế nhập khẩu, lợi dụng hoàn thuế 
giá trị gia tăng để chiếm đoạt thuế hoặc cất giấu 
những hàng nhập lậu, hàng cấm nhập trong lô 
hàng được nhập khẩu, giấu hàng có giá trị, thuế 
suất CaO trong lô hàng cồng kênh... 

Sau gần 4 năm thực hiện Luật Thuế giá trị 
gia tăng, tỉnh hình vi phạm trong lĩnh vực hoàn 
thuế liên tục xảy ra, với chiều hướng ngày càng 
gia tăng và đến mức báo động. Lợi dụng sự 
thông thoáng của Luật Doanh nghiệp, hàng loạt 
các công ty "ma" ra đời, chủ yếu để mua bán 
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hóa đơn tài chính, tiếp sức cho những đối tượng 
hoạt động kinh doanh trốn thuế hoặc lập hồ sơ 
xin hoàn thuế giá trị gia tăng, rút tiền của Nhà 
nước với giá trị hàng trăm tỉ đồng. Bảng thống 
kê kết quả kiểm tra các đơn vị được hoàn thuế 
từ năm 1999 đến năm 2001, cho thấy rõ điều 


Năm Số đơn vị 
được hoàn 


Kết quả kiểm tra hoàn thuế ở 1 302 doanh 
nghiệp trong năm 2001 của ngành thuế cho 
thấy, cứ hoàn 14 tỉ đồng thuế giả trị gia tăng, 
Nhà nước bị doanh nghiệp chiếm khống 400 
triệu đồng. Trong 3 năm từ 1999 đến 2001, số 
doanh nghiệp sai phạm trong hoàn thuế giá trị 
gia tăng chiếm tới 38% tông số doanh nghiệp 
được kiểm tra hoàn thuế (933 đơn vị/2 553 đơn 
VỊ). 

Theo thống kê của ngành thuế, tính đến cuối 


năm 2002, cả nước có 1 354 cơ sở kinh doanh ' 


(gồm 179 doanh nghiệp tư nhân, 758 công ty 
trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, 417 hộ 
kinh doanh) đã bỏ trỗn, mang theo 89 478 số 
hóa đơn thuế giá trị gia tăng, 13 710 số hóa đơn 
bán hàng và 2 708 số hóa đơn theo mẫu cũ đã 
hết giá trị sử dụng®. 

Tệ nạn làm hàng giả và gian lận thương mại 
do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết phải nói 
đến sự thiếu chặt chế của các thể chế pháp luật 
trong kiểm soát, phát hiện và trừng trị các tội 
phạm thuộc loại này. Trình độ dân trí nói chung 
còn thấp, nhất là tri thức về chấp hành pháp luật 
_ còn hạn chế, trong khi đó lối suy nghĩ cá nhân, 
hẹp hòi, ích kỷ, chỉ nhìn thấy cái lợi thiển cận 
sẵn sàng làm hàng giả. Điều đáng báo động là, 
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một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp còn 
mang nặng lối làm ăn kiểu chụp giật, không 
tuân thủ các quy tắc văn minh của thị trường, 
lợi dụng các kế hở của pháp luật, tìm mọi thủ 
đoạn để vụ lợi cá nhân. 

Trong khi đó, thể chế kinh tế thị trường chưa 
hoàn chính nên môi trường cho các doanh 
nghiệp cạnh tranh lành mạnh, thi thố tài năng 
công khai chưa được đồng bộ, đã trở thành 
mảnh đất "màu mỡ" cho các tệ nạn đó mọc lên. 
Việc quản lý sản xuất - kinh doanh của các 
doanh nghiệp và các cấp, các ngành có liên 
quan còn lỏng lẻo, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát 
hoặc kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ, đặc 
biệt khi có sự "bung ra” ngoài vòng kiểm soát 
của các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng vô 
hình tiếp sức cho các tệ nạn hoành hành. Hệ 
thống pháp luật của Nhà nước ta về đấu tranh 
chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận 
thương mại chưa thật sự đi vào cuộc sống. Một 
số quy định chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở, 
thậm chí còn chồng chéo, gây khó khăn, cản trở 
cho công việc kiểm tra, xử lý. 

Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa 
quan tâm đúng mức, xét xử không kịp thời, 
nghiêm minh các vụ án sản xuất và tiêu thụ 
hàng giả, gian lận thương mại, cộng thêm với 
tình trạng một số cán bộ thoái hóa biến chất của 
các ngành chức năng đã tiếp tay, giúp sức cho 
những đối tượng làm ăn phi pháp cũng là 
nguyên nhân làm cho tệ nạn này diễn biến ngày 
càng phức cử 


3- Một số biện pháp tớ nạn hàng giả 
và gian lận thương mai 


Chống nạn hàng giả và gian lận thương mại 
trong nên kinh tế thị trường phải được xem là 
một trong những việc quan trọng, câp bách 
nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo 
động lực cho sự phát triên nhanh và bền vững 
của nền kinh tế. Trong thời gian tới, cần áp 


(2) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 119, ngày 
4-10-2002 
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dụng nhiều biện pháp đồng bộ và kiên quyết, 
phối hợp nhiều cơ quan hữu quan để giải quyết 
tình hình một cách căn bản. Trước mắt, chúng 
tôi xin mạnh dạn nêu lên mấy biện pháp chủ 
yếu như sau : 

Một là, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả, 
hiệu lực của các văn bản pháp quy. 

Đây là biện pháp hàng đầu trong tình hình 
hiện nay, khi hệ thông luật pháp, nhất là trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế, thuế còn quá nhiều sơ 
_ hở, chậm được bổ sung sửa đổi, do đó hiệu lực 
của các văn bản pháp quy chưa đủ mạnh (từ khi 

ra Nghị định 140/HĐBT đến nay đã gần 12 
năm). Luật Hình sự tuy đã có hiệu lực nhưng 
đến nay chưa có văn bản dưới luật hướng ‹ dẫn 
thực hiện trong việc chống tệ làm hàng giả và 
gian lận thương mại. Cần tiến hành rà soát văn 
bản pháp quy đã ban hành đề bổ sung, sửa đổi 
hoặc thay thế. Trước mắt, cần triển khai các 
biện pháp khắc phục gian lận trong khẩu trừ, 
hoàn thuế giá trị gia tăng, tiến tới sửa đối toàn 
:diện Luật Thuế giá trị gia tăng sau 4 năm thực 
'hiện. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 
số 31/TTg ngày 27-10-1999 về đầu tranh chống 
sản xuất, buôn bản hàng giả và các văn bản có 
liên quan về phòng chống tệ nạn gian lận thuế, 
mua bán hóa đơn... Đặc biệt, cân thực hiện có 
hiệu quả ì NĐ-?76-CP, ngày 13-9-2002, về Việc 
sửa đôi bô sung một số điều của Nghị định số 
79-CP, ngày 29-12-2000, của Chính phủ quy 
định chỉ tiết việc thi hành Luật Thuế giá trị gia 
tăng. Nhà nước cũng cần có biện pháp để nâng 
cao hiệu lực bảo hộ của Nhà nước đối với các 
loại hình sở hữu công nghiệp đã đăng ký. 

Hai là, tăng cường tổ chức và quản lý công 
_ tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng 
giả. 

Việc kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả của 


lực lượng. kiểm tra, kiểm soát thị trường I nên tập 


trung ở các địa bàn trọng điểm (cửa khẩu, chợ, 
trung tâm mua bán, các đại lý...) và các mặt 
hàng quan trọng thường hay bị làm giả, gây tác 
hại đên tính mạng, an toàn và SỨC khỏe của 
người tiêu dùng (thực phẩm, đồ uống, giải 
khát). Phát triển phong trào quần chúng tham 
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gia công tác chồng hàng giả và gian lận thương 
mại, mở rộng các hình thức thanh tra, kiểm tra 
của nhân dân, đề cao vai trò của hội người tiêu 
dùng. Thực hiện nghiêm việc đăng ký kinh 
doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh công 
thương nghiệp và dịch vụ. tư nhân trên thị 
trường. Thành lập một lực lượng thanh tra đặc 
nhiệm chuyên trách công, VIỆC chống gian lận 
thuế. Hợp tác với các tổ chức phòng chống 
hàng giả và gian lận thương mại trên thế giới. 
Phân định rõ thầm quyên, trách nhiệm của từng 
ngành, từng cấp và xây dựng cơ chế phối hợp 
cụ thể giữa các lực lượng kiểm tra và xử lý hàng 
giả và gian lận thương mại. Tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát các mặt hàng đang lưu thông trên 
thị trường và xử lý thật nghiêm minh những 
người vi phạm. Bên cạnh đó, phải nâng cao 
trinh độ, bôi dưỡng và đào tạo tay nghề cho các 
cán bộ làm công tác này, nâng cao ý thức trách 
nhiệm, sự tận tình của họ đối với công việc. 
Xây dựng lực lượng chống buôn bán hàng giả 
và gian lận thương mại đủ về số lượng, mạnh về 
chất lượng, trong sáng về đạo đức. 

Ba là, nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ và tăng 
cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa. 

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phát hiện 
nhanh và đơn giản những hàng giả và hành vi 
gian lận thương mại, phô biến những biện pháp 
đó cho người tiêu dùng để họ tự kiểm tra khi 
mua bán hàng hóa. Trang bị cơ sở vật chất, kỳ 
thuật và phương tiện hiện đại cho các cân bộ và 
cơ quan làm nhiệm vụ chống. hàng giả và gian 
lận thương mại nhằm tạo điều kiện cho việc 
kiểm tra, kiểm soát, đối phó kịp thời với những 
thủ đoạn tỉnh vi trong buôn bán hàng giá và 
gian lận thương mại. Về lâu dài, cần tăng cường. 
các biện pháp kiểm tra số lượng và chât lượng 
hàng hóa ở ơ những khâu giao nhận tại các cơ SỞ 
sản. xuất kinh doanh và các đầu mối xuất nhập 
khẩu hàng hóa . 

Bốn là, nâng cao vai trò và trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp cần nhận thức, sản xuất 

kinh doanh theo đúng quy tắc của thị trường là 


(Xem tiếp trang 36) 
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ÙNG đồng bằng sông Cửu Long là 
vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm 
của cả nước, có diện tích 3,9 triệu 
héc-ta (bằng 12% diện tích cả nước), số dân 
hơn l6 triệu người (bằng 21% dân số cả 
nước), trong đó có khoảng 6 triệu lao động. 
Đây là một trong những vùng kinh tế lớn quan 
trọng của nước - 
ta, đặc biệt là lĩnh 
vực xuất khẩu Ø/7/4/6 
nông thủy sản. |  ® 
Sau 
năm đổi mới, các 
địa phương vùng 
đồng bằng sông 
Cửu Long đã đạt 
được nhiều thành 
tựu về phát triển 
kinh tế - xã hội. 
Toàn vùng hình 
thành 6 khu công nghiệp tập trung với 48 dự 
án đầu tư ; 93,8% số xã đã có trạm y tế. Tốc 
độ tăng dân số giảm còn 1,61%(cả nước là 
1,64%). Tỷ lệ hộ nghèo đói (năm 2000 theo 
tiêu chuẩn mới) là 15% (cả nước 17%). Tuy 
nhiên, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long 
cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức : 
trình độ dân trí còn thấp ; nguồn nhân lực 
chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ; đời sông vật chất và tinh thần của 
nhân dân còn nhiều hạn chế ; cơ sở hạ tầng 
còn yếu kém ; giá nông, lâm, thủy, hải sản bấp 
bênh, "đầu ra" cho nông sản còn gặp khó 
khăn, ách tắc. Nhân lực đóng vai trò quyết 
định trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nhưng thực trạng tỷ lệ lao động qua đào 
tạo mới là 10% (bình quân cả nước là 20%) ; 
tỷ lệ học sinh học nghề, trung học chuyên 
nghiệp và đại học, cao đẳng là 31 người/vạn 
dân (thấp nhất trong toàn quốc). Đây là con số 
đáng báo động. Tình trạng thất nghiệp ở thành 
thị, thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao. 
Đời sống văn hóa tỉnh thần của người dân 
vùng ngập lũ còn hạn chế. Tệ nạn xã hội xuất 
hiện ở thành thị, thị trấn và vùng ven ngày 


những “*81?⁄/` 


càng nhiều và diễn biến phức tạp. Môi trường 
ô nhiễm và dịch bệnh sau lũ lụt còn gây nhiều 
hậu quả xấu. 

Đời sống của đa số đồng bào dân tộc 
Khơ Me trong vùng còn nhiều khó khăn, trình 
độ dân trí của bà con Khơ Me thấp nhất trong 


¬ 
=` 
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vùng. Chính vì thế, nhiệm vụ phát triển đào 
tạo nguồn nhân lực là hết sức cấp thiết nhằm 
đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Vấn đề 
đặt ra là, phải biết phát huy nội lực và thế 
mạnh của vùng ; tăng cường liên kết, hợp tác 
của các vùng khác cùng với sự đầu tư của các 
bộ, ban ngành ở trung ương để tạo nên sự 
chuyển biến căn bản trong phát triển nguồn 
nhân lực đạt tới mức trung bình so với cả 
nước, có khả năng đáp ứng được yêu cầu 
chuyển đối cơ cấu kinh tế của vùng. 

Những năm gần đây, quy mô học sinh các 
cấp học phố thông đều tăng. Năm 2000, toàn 
vùng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 
đúng độ tuổi, đang tiến hành phổ cập trung 
học cơ sở. Học sinh học tại các trường chuyên 
nghiệp kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp 6 
năm, đại học và cao đẳng đều tăng ; các cơ sở 
đào tạo nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng và đại học được thành lập mới ; đội ngũ 


* TS, Thường trú Ban Khoa giáo Trung ương tại 
miền Nam 


30 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


(Ägiiên eứu - rao đái 


giáo viên dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, 
cao đẳng và đại học tăng ; kinh phí đầu tư cho 
đào tạo nguồn nhân lực được huy động từ 
nhiều nguồn với mức độ tăng dần năm sau so 
với năm trước ; xã hội hóa đào tạo nguồn nhân 
lực không ngừng được quan tâm. Tuy nhiên, 
vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. 

Hiện tại, việc đầu tư cho giáo dục và đào 
tạo của đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ đáp 
ứng được khoảng 50% nhu cầu, chưa đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn : đội ngũ cần bộ khoa học, 
công nhân lành nghề thiếu trầm trọng ; cơ cấu 
lao động mất cân đối và chuyển dịch chậm ; 
thể lực yếu ; dư thừa lao động phổ thông, lao 
động ở nông thôn ; tác phong lao động công 
nghiệp chưa cao, năng suất lao động thấp ; đời 
sống vật chất, tỉnh thần, văn hóa chậm được 
cải thiện ; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất 
thấp ; mạng lưới các trường kỹ thuật, cơ SỞ 
dạy nghề còn quá mỏng và một số tỉnh chưa 
có. Hầu hết các huyện chưa có cơ sở dạy nghề 
cho thanh niên nông thôn, nhất là thanh niên 
dân tộc Khơ Me. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ đào tạo nghề còn quá thiếu, vừa lạc 
hậu, vừa không đông bộ. 

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, 
bước đầu có thể rút ra một số nguyên nhân 
chính sau : 

- Sản xuất, kinh doanh của vùng còn thấp, 
kém hiệu quả. Thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra. 

- Nhận thức về phát triển nguồn nhân lực 
còn hạn chế và chưa bao quát các lĩnh vực. 


Các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà ˆ 


nước chưa được thể chế hóa một cách đồng 
bộ. Chưa có chiến lược và quy hoạch tổng thể 
về đào tạo nguồn nhân lực trên phạm vi cả 
nước và từng vùng. Đầu tư các nguồn lực cho 
VIỆC đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ, còn những bất hợp lý, thiếu 
cân đối. 

- Quản lý nhà nước còn nhiêu yếu kém, bất 
cập. Đến nay, vẫn chưa có một đầu mối thống 
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nhất và điều phối chung các hoạt động theo 
cấp quốc gia và vùng lãnh thổ. 


- “Chức năng quản lý nhà nước về đào tạo 
nguồn nhân lực chưa thực hiện đầy đủ ; thiếu 
sự phối hợp liên ngành và tính đồng bộ trong 
các chính sách. Việc sử dụng nguồn nhân lực 
còn nhiều hạn chế ; thiếu những chính sách 
mang tính đòn bẩy có khả năng khuyến khích 
các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, có SỨC 
thu hút nhân lực trình độ cao ; chính sách tiền 
lương bất cập ; các địa phương thiếu chủ động 
trong quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực ; : 
vần còn tâm lý Ỷ lại, còn nặng vê trông chờ 
vào chế độ bao cấp. 

- Tâm lý chạy theo bằng cấp và tính hình 
thức còn nặng nề ; việc phân luông. học sinh 
sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và phổ 
thông `. chưa tốt; không cân đối "đầu 
vào" và "đầu ra", thiếu thợ có tay nghề cao ; 
chất lượng đào tạo hạn chế. 

Xin dẫn ra đây một vài số liệu để có thể so 
sánh trình độ chênh lệch về văn hóa của lực 
lượng lao động thuộc 7 vùng kinh tế trong cả 
nước (năm 2000). 


Nguồn : Kết quả khảo sát của Ban Khoa giáo Trung ương 


Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ 
rõ : "Vùng đông bằng sông Cửu Long trong 10 


3] 


(JÁgiên eứu - rao đổi 


năm tới cần tiếp tục phát huy vai trò của vùng 
lúa và nông sản, thủy sản xuất khẩu lớn nhất 
của cả nước, đấy mạnh sản xuất và nâng cao 
chất lượng lương thực, rau quả, chăn nuôi, 
thủy sản hàng hóa ; phát triển công nghiệp chế 
biến, cơ khí phục vụ nông nghiệp ; triển khai 
xây dựng các cụm công nghiệp sử dụng khí 
Tây Nam ; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế ; 
ME) tý trọng lao động công nghiệp và dịch 

', Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
| vưễễ tầm phát triển sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở đồng bằng sông Cửu Long 
trong thời gian trước mắt, theo chúng tôi cần 
tập trung giải quyết đồng bộ và hiệu quả các 
vấn đề sau : 

1- Thành lập mới và cơ cấu lại hệ thống 
đào tạo theo ngành, nghề và cân đối lại phân 
bố giữa Các địa phương ; tăng quy mô và đa 
dạng hóa cấp độ đào tạo đáp ứng yêu cầu sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn vùng ; 
gắn sự phát triển về quy mô với nâng cao chất 
lượng đào tạo. Tăng cường năng lực mọi mặt 
cho các cơ sở trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực 
cung ứng cho vùng. 

2 - Thực hiện những chính sách ưu đãi đối 
với các cơ sở đào tạo nguôn nhân lực. Tăng 
cường cải tiến quản lý nhà nước về đào tạo 
nguồn nhân lực. Thực hiện tốt chủ trương xã 
hội hóa các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 
cho các lĩnh vực và công nhân kỹ thuật cho 
các khu công nghiệp, lao động kỹ thuật cho 
khu vực nông thôn và bộ đội xuất ngũ ; đào 
tạo và bồi dưỡng các nhà doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. 

3 - Mớỡ rộng hợp tác với nước ngoài trong 
phát triển đào tạo nguôn nhân lực. Cử đi học 
tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ ở nước 
ngoài từ ngân sách nhà nước. Các ngành nghề 
đào tạo cần phù hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng. Để phục vụ xuất 
khẩu lao động ra nước ngoài, cần trang bị 
ngoại ngữ, kiến thức về pháp luật, xã hội: và 
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nâng cao trình độ tay nghề, trang bị những kỹ 
năng làm việc cơ bản cho người lao động 
trước khi họ đi ra nước ngoài làm việc ; đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở cơ sở. 

4 - Đào tạo và nâng cao chất lượng giáo 
viên các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên các 
trường đại học và cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề. Phấn đấu đến năm 2005, 
đạt tỷ lệ 50% số cán bộ cơ sở được đào tạo về 
chuyên môn và lý luận chính trị ở trình độ 
trung cấp ; và đến năm 2010 là 80%. Để có 
được nguồn nhân lực được đào tạo cho phát 
triển công nghệ thông tin, phấn đấu đến 
năm 2005, đào tạo được từ 7 đến 8 ngàn người 
có trình độ cao đẳng và đại học ngành công 
nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu tin học hóa 
các ngành, các lĩnh vực kinh tế và trong quản 
lý nhà nước. 

5 - Hình thành một hệ thống các trường đại 
học của vùng đông bằng sông Cửu Long đào 
tạo các ngành theo nhu cầu. Tiến tới xây dựng 
Đại học Cần Thơ thành trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu khoa học hiện đại của vùng và của 
cả nước với quy mô khoảng 50 nghìn sinh 
viên và nghiên cứu sinh. Giao cho Đại học 
Cần Thơ phối hợp với các cơ sở nghiên cứu và 
đào tạo khác giải quyết các nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học, triển khai các dự án sản xuất thử 
nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc 
đấy tiến bộ khoa học - công nghệ , phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo ra các sản phẩm có giá trị 
kinh tế cao. 

Đông bằng sông Cửu Long là một trong 
những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. 
Trong thời gian tới, đồng thời với việc đầu tư 
mạnh mẽ của Chính phủ về mọi mặt, cần phát 
huy nội lực của toàn vùng, tăng cường xã hội 
hóa, mở rộng hợp tác quốc tế trong việc đào 
tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu 
chuyền dịch kinh tế của toàn vùng theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. C 
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tiA 


RONG những năm qua, mặc dù còn 
| nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực 
vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Hà 
Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, 
tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội 
lực với tinh thần tự lực, tự Cường, giành được 
kết quả khá toàn diện và đồng đều trên các 
lĩnh vực và các địa bàn. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,43%. 
Năm 2002, mặc dù bị trận lũ quét lớn trong 
lịch sử gây thiệt hại nặng trên diện " 
nhưng tăng trưởng GDP vẫn đạt 8,5% ; 
lượng lương thực đạt trên 46 vạn tấn ; siá tr trị 
sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp 
tăng gần 21% ; thu ngân sách tăng, kim 
ngạch xuất khẩu trên 25 triệu USD ; cơ sở 
vật chất được tăng cường đáng kể. 
Cùng với việc lãnh đạo thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng 


bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác xây 


dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ 
sở. Công tác cán bộ được xác định là khâu 
then chốt trong công tác xây dựng Đảng của 
tỉnh. Tỉnh ủy đã từng bước xây dựng chiến 
lược cân bộ và công tác cán bộ, nhất là xây 
dựng quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại cán 
bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng tiêu chuẩn, 
hướng mạnh về đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Công 
tác đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, 
nhất là công tác đào tạo, chuẩn hoá, trẻ hoá 
đội ngũ cán bộ của tỉnh luôn được đổi mới. 
Do làm tốt công tác đào tạo cán bộ từ tỉnh 
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đến cơ sở, nên trình độ quản lý, năng lực lãnh 
đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội từng bước được nâng lên, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn. 
Hà Tĩnh hiện có 2 828 cân bộ xã, phường, 
thị trấn, trong đó : nữ chiếm 11,8%, độ tuổi 
dưới 30 : 4,3%, từ 30 đến dưới 40 tuổi : 
23,8%, từ 40 đến 50 tuổi : 56,3%, 50 tuổi trở 
lên : 19,9%. ; trình độ chuyên môn (các 
loại) : trung cấp 10,1%, cao đẳng - đại học : 
6,3% ; trình độ lý luận chính trị : cao cấp : 


_ 0,63%, trung cấp : 42%, sơ cấp : 41,7%. Đội 


ngũ cân bộ cơ sở được rèn luyện qua thực 
tiễn, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, 
biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước vào thực tế địa phương ; tận tụy 
với công việc, giữ gìn được sự đoàn kết nội 
bộ và giác ngộ, động viên quần chúng nhân 
dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế, chuyển đổi ruộng 
đất, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định 
chính trị, từng bước làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, 
bằng sự nỗ lực của chính mình, đội ngũ cán 
bộ cơ sở luôn không ngừng học tập, rèn 
luyện tự vươn lên, hoàn thành ngày càng tốt 


* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
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hơn nhiệm vụ được giao. Sự đóng góp của 
đội ngũ cán bộ cơ sở được nhân dân ghi 
nhận, uy tín của cán bộ được nâng lên. Trong 
kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân và Đại hội 
đảng, số các đồng chí tái cử tham gia từ 2 đến 
3 nhiệm kỳ chiếm tới 76,5%, số mới trúng cử 
chiếm 23,5%. Điều đó chứng tỏ tín nhiệm 
cao của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, 
đảm bảo tính kế thừa, từng bước đổi mới 
trong đội ngũ cân bộ. Qua phân loại, đánh 
giá đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2002 cho thấy, 
tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng lên, 
số không hoàn thành nhiệm vụ giảm đáng kể 
và được xử lý kịp thời bằng nhiều hình thức. 
Vi vậy, trong những năm qua, đội ngũ này 
của tĩnh bảo đảm tính ô ồn định và đã góp phần 
quan trọng vào việc tổ chức, lãnh đạo quần 
chúng ở cơ sở thực hiện có kết quả những 
mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 
chính trị trên địa bàn. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ của 
thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước, với đặc điểm của một tinh còn 
nhiều khó khăn về kinh tẾ, về cơ sở vật 
chất..., với những yêu cầu mà Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa IX "Về đổi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở Xã, 
phường, thị trấn " đã nêu, bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, công tác xây dựng đội ngũ 
cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh còn một số tôn tại, 
yếu kém cần được khắc phục trong thời gian 
tỚi là : 

- Đội ngũ cán bộ nhìn chung vẫn còn hãng 
hụt, chắp vá, thiếu đồng bộ, nhất là Các xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Xét VỀ cơ 
cấu đội ngũ, có nhiều vân đề chưa hợp lý : Ty 
lệ cân bộ dưới 30 tuổi còn ít, chỉ đạt 4% số 
cấp ủy viên, số cán bộ chủ chốt ở độ tuổi này 
có tỷ lệ không đáng kể ; số cán bộ nữ chiếm 
tỷ lệ thấp : số cân bộ có trình độ văn hóa 
trung học cơ sở chiếm gần 40%. 

- Cân bộ cơ sở phân lớn trưởng thành từ 
thực tiền công tác, chưa được đào tạo cơ bản, 
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có hệ thống và toàn diện, trình độ năng lực 
nói chung còn bất cập. Do vậy, trong lãnh 
đạo, chỉ đạo còn hạn chế, thường lúng túng 
trước những vấn đề mới đặt ra trong công tác 
tư tưởng, trong quản lý nhà nước, quản lý 
kinh tế, xã hội. Một số do thiếu rèn luyện, 
suy thoái về ý chí phấn đấu, sa sút về phẩm 
chất đạo đức, lối sống..., đã vấp ngã trước sự . 
cám dỗ của vật chất. Tư tưởng bảo thủ, cục 
bộ, né tránh, đùn đẩy, dựa dẫm vào tập thể, 
chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân 
phụ trách, ngại đấu tranh, "dĩ hòa vi quý", 
buông lông lãnh đạo, hà lạm của công..., nơi 
này, nơi khác vẫn còn xảy ra, gây tác động 
xấu đến lòng tin của nhân dân, cản trở bước 
đi lên của sự nghiệp xây dựng nông thôn 
mới. 

Những hạn chế, yếu kém trên đây của đội 
ngũ cán bộ cơ sở, nguyên nhân có nhiều, 
nhưng trước tiên là do sự nhận thức chưa đây 
đủ về vị trí, tầm quan trọng của cơ sở và đội 
ngũ cán bộ cơ sở ; sự quan tâm xây dựng đội 


' ngũ cán bộ chưa đúng mức. Cấp ủy đảng, 


chính quyền cơ sở chưa tạo điều kiện và phát 
huy hết trách nhiệm của mình trong việc 
chăm lo xây dựng đội ngũ cân bộ. Mặt khác, 
do quan niệm cán bộ cơ sở chỉ có tính chất 


nghiệp dư, xây dựng đội ngũ theo cơ chế bầu 


cử, nên việc xác định quyền và nghĩa vụ chưa 
rõ ràng, chưa có hệ thống chính sách hợp lý 
nên chưa động viên được sự nỗ lực của họ. 
Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở 
tuy đã có sự quan tâm đến công tác quy 
hoạch, đào tạo cân bộ nhưng chưa có quyết 
tâm cao, thiếu giải pháp cụ thể, việc kiểm tra, 
quản lý còn thiếu chặt chẽ. Công tác quy 
hoạch, đào tạo cán bộ cơ sở còn nhiều lúng 
túng, hiệu quả chưa cao ; nguồn để đưa vào 
quy hoạch mỏng, số thanh niên tốt nghiệp 
trung học phô thông thường có xu hướng 
thoát ly nông thôn, số ở lại trình độ học vấn 
hạn chế chưa đủ điều kiện để cử đi đào tạo. 
Một số địa phương có khó khăn trong việc 
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tạo nguồn cán bộ tại chỗ, thường sử dụng số 
các đồng chí cán bộ hưu trí có nhiệt tình, có 
kinh nghiệm. Nhưng điều này lại ảnh hưởng 
đến điều kiện để bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ, và động viên lớp trẻ phấn đấu vươn 
lên. 

Để tạo sự ổn định chính trị vững chắc và 
phát triển đồng đều trên các lĩnh vực, Tỉnh 
ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng 
cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và đảng 
viên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã 
làm được, trong thời gian tới, Hà Tĩnh tập 
trung thực hiện một số biện pháp chủ yếu 
sau : 


- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 


tưởng, tạo được nhận thức đầy đủ, đúng đắn 
về vị trí, vai trò của cơ sở và đội ngũ cán bộ 
cơ sở. Tùng bước khắc phục những khó khăn, 
hạn chế trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở, để có được những cán bộ đủ tầm, đủ 
tâm lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 

- Xây dựng đề án đào tạo, bôi dưỡng cần 
bộ cơ sở, bảo đảm đến năm 2005 có 100% 
cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trần đạt trình 
độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông 
trở lên ; đạt trình độ trung cấp lý luận chính 
trị và quản lý hành chính nhà nước. 

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy đối với chính quyền, các đoàn 
thể ; qua đó, vừa nắm chắc tình hình, đề ra 
chủ trương, giải pháp tô chức thực hiện có 
hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội ở 
địa phương, vừa phát hiện kịp thời những 
nhân tố mới, có đủ điều kiện để đào tạo, bồi 
dưỡng, bổ sung quy hoạch hằng năm. Hoàn 
thiện quy chế hoạt động trong hệ thống chính 
trị Ở cơ sở, phát huy hiệu lực điều hành, quản 
lý của chính quyền ; nâng cao chất lượng 
hoạt động của tô chức cơ sở đảng và đảng 
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viên. Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cấp ủy 
và cán bộ chính quyền, các đoàn thể, nhất là 
người đứng đầu về trình độ hiểu biết, về năng 
lực tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước vào cuộc sống, về phẩm chất đạo đức, 
quan hệ xã hội của người cán bộ, đẳng viên. 
Thực hiện tốt quy hoạch cán bộ và kế hoạch 
đào tạo, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ 
sở, phân đấu để trong những năm tới mỗi xã, 
phường, thị trần có từ 3 đến 5 cán bộ có trình 
độ đại học hoặc cao đẳng: tiền tới tiêu chuẩn 
hóa các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Tập 
trung nâng cao dân trí, tăng số người được 
đào tạo ở cơ sở, tạo nguồn lực, tiền đề để 
tuyển chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt và trí 
thức hóa cán bộ cơ sở. 

- Đi đôi với việc quy hoạch, có kế hoạch 
thường xuyên đào tạo cân bộ theo quy hoạch 
với nhiều hình thức : đào tạo trong thực tế 
công tác và tại các trường học với phương 
châm thiếu gì thì đào tạo, bồi dưỡng cái đó ; 
chú trọng đào tạo cán bộ trẻ để bảo đảm 
nguồn lực kế cận. Về lâu dài, tỉnh sẽ có kế 
hoạch, chương trình riêng có tính chất đa 
ngành, đa lĩnh vực để đào tạo cán bộ có trình 
độ cao đẳng, đại học cho cơ sở. Phấn đấu 
trong thời gian tới xây dựng được đội ngủ 
cán bộ cơ sở vững về chính trị, tỉnh thông về 
nghiệp vụ, giỏi về tổ chức quản lý. 

- Hằng năm, tiến hành rà soát, đánh giá lại 
đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch, kế hoạch 
đào tạo. Kiên quyết thay thế những cán bộ 
yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ theo 
hướng không nhất thiết phải hết nhiệm kỳ ; 
xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm. 
Từng bước hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm 
túc quy chế hoạt động, lề lối làm việc của các 
tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, xử lý 
tốt các mối quan hệ giữa quyền hạn và trách 
nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ của đội ngũ 
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cân bộ. Ban hành những quy định chặt chế, 
phù hợp, cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của 
các chức danh cán bộ cơ sở. 

Đối mới và thực hiện tốt chế độ, chính 
sách đối với cán bộ cơ sở ; từng bước nghiên 
cứu, điều chỉnh những bất hợp lý trong chính 
sách cán bộ để phát huy tác dụng động viên 


cán bộ hăng say công tác và thu hút nguôn 


nhân lực đã qua đào tạo về công tác ở cơ sở, 
trên cơ sở xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ 
của từng chức danh. Từng bước thực hiện 
chế độ "công chức cơ sở", thực hiện chế độ 
"công chức dự bị” ; thực hiện luân chuyển, 
điều chỉnh cán bộ từ tỉnh, huyện về tăng 
cường cho cơ sở theo thời gian cụ thể. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực 
hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng nhất là ở cơ sở để có tổ chức đảng vững 
mạnh - môi trường rèn luyện nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có chính 
sách đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tập 
trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, giải 
quyết việc làm gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nông 
nghiệp, nông thôn với nội dung và bước đi 
phù hợp với điều kiện thực tế của từng 
huyện, thị ; tạo sự phát triển đông đều, thu 
hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị 
với nông thôn, giữa các vùng về mọi mặt ; 
xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. 

- Tập trung phát triển kinh tế, phát huy lợi 
thế, tiềm năng, nội lực và tranh thủ nguồn 
lực bên ngoài, động viên quần chúng nhân 
dân tham gia vào các phong trào, các cuộc 
vận động cách mạng ở địa phương, khơi dậy 
ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của 
các tầng lớp nhân dân tạo ra sức mạnh to lớn, 
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, góp 
phần đưa Hà Tĩnh sớm thoát khỏi tình trạng 
tỉnh nghèo, vươn lên giàu mạnh. C 
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VỀ CHỐNG NAN... 
(Tiếp theo trang 29) 


biện pháp cơ bản để doanh nghiệp tôn tại và 
phát triển lâu dài ; và từ đó, nâng cao trách 


nhiệm của mình trong ngăn ngừa và chống ' 


hàng giả. Các cơ SỞ sản xuất chủ động phòng 
chống hàng giả đối với những mặt hàng do 
mình sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp 
kinh tế - - kỹ thuật. Kịp thời đăng ký thương hiệu 
sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 
Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan nhà 
nước để phát hiện, khám phá ra các hiện tượng 
giả sản phẩm của mình. Đây không chỉ là trách 
nhiệm mà còn là lợi ích của các doanh nghiệp. 
Vì vậy, doanh nghiệp không nên thụ động ngôi 
chờ hoặc chỉ dựa vào Nhà nước, các lực lượng 
chống hàng giả, mà phải phát động quân chúng 
tham gia chống hàng. giả, bảo vệ quyên lợi 
chính đáng của mình bằng biện pháp thích hợp 
như : phát hiện, tố cáo các hành vi của đôi 
tượng làm giả, tuyên truyền phô biến kiến thức 
cân thiết đê người tiêu dùng năm và phân biệt 
được hàng thật, hàng giả, thông tin kịp thời 
những hàng giả đang lưu thông trên thị trường. 

Năm là, đề cao trách nhiệm của người tiêu 
dùng. | 

Thực tế không ai gắn bó trực tiếp với hàng 
hóa hơn người tiều dùng, cũng không ai quan 
tâm sâu sắc, cụ thể với hàng hóa thật, giả hơn 
người tiêu dùng. Trong bối cảnh các cơ quan 
chức năng chống hàng giả vừa thiếu lại vừa yêu 
thi việc đưa người tiêu dùng "vào cuộc” sẽ góp 
phân quan trọng giải quyết. được mâu thuẫn 
này. Nên có chính sách khuyến khích thỏa đáng 
đối với người tiêu dùng khi có công phát hiện, 
tố cáo hoạt động làm hàng giả và gian lận 


thương mại. Ở đây, vấn đề cần lưu ý là, người . 


tiêu dùng chưa có thói quen sử dụng pháp luật 
như một vũ khí bảo vệ mình, mà thường dùng 
các biện pháp hòa giải, thương lượng đôi co, cãi 
vã khi phát hiện hàng giả. Do vậy, phải nâng 
cao hơn nữa việc triên khai Pháp lệnh Bảo vệ 
quyên lợi người tiều dùng găn chặt với các văn 
bản pháp quy có liên quan vào cuộc sống. 
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Nhân rộng những mô hình 
XÓA ĐÓI CIẢM NGHÈ0 
CÓ HIỆU QUÁ Ở HIẾN TRUNG 


NGUYÊN SINH CÚC" 


1 - Kết quả bước đầu và những mô hình 
mới về xóa đói giảm nghèo ở miền Trung 

Miền Trung là một vùng nghèo, chủ yếu là 
nông thôn, nằm trên địa bàn 16 tỉnh kéo dài từ 
Thanh Hóa đến Bình Thuận, gồm 3 vùng Bắc 
Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên với số dân hơn 18 triệu người, tỷ lệ hộ 
nghèo. vào loại cao nhất cả nước trong những 
năm đầu thập kỷ 90. Theo số liệu điều tra năm 
1993 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ nghèo 3 
vùng của miền Trung như sau : Bắc Trung Bộ 
24,88%, duyên hải Nam Trung Bộ 17,69%, 
Tây Nguyên 30,1 1% so với 19,99% chung của 
cả nước. Năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo của các 
vùng tương ứng và cả nước giảm xuống 17,4%, 
13,6%, 20,1% và 11,4%. Năm 2002, các tỷ lệ 
hộ nghèo tương ứng (theo tiêu chí mới) là 
20,5% ; 16,8% ; 23,4% và 14,3%. Tốc độ giảm 
hộ nghèo ở các tỉnh miền Trung trong những 
năm qua dao động là 2%/năm. Không chi giảm 
hộ nghèo mà mức nghèo cũng giảm nhiều so 
với các năm trước. 


Ở nông thôn miền Trung, những năm trước 
- thường diễn ra thiếu đói giáp hạt gay gắt do 
thiên tai khắc nghiệt, mùa màng không ô ổn định, 
thì hiện nay tình trạng thiếu lương thực đã được 
khắc phục một cách cơ bản. Năm 2002, dù 
nắng hạn gay gắt và trên diện rộng ở Tây 
Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, lũ quét ở 
Bắc Trung Bộ, nhất là Hà Tĩnh, Nghệ An, 


Yạp chí Cộng sản 


nhưng số hộ và số khẩu 
thiếu lương thực đã giảm 
SO với các năm trước. Tỷ 
lệ hộ thiếu đói giáp hạt 
toàn vùng miền Trung 
hiện nay chí còn dưới 
1%. Điều ghi nhận là, số 
hộ đói ở nông thôn và 
thành thị cơ bản được 
khắc phục. Chiến lược 
xóa đối giảm nghèo ở Ở các 
tỉnh miền Trung đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, biến vùng đất vốn được coi là 
nghèo nhất nhì của cả nước thành vùng đất có 
nhiều điểm sáng với các mô hình vượt khó, làm 
giàu chính đáng trong cơ chế mới. 

Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo đã xuất 
hiện rất đa dạng : Mô hình huyện Nam Đông 
(Thừa Thiên - Huế) với nông dân thoát nghèo 
từ cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh ; 


_mô hình hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 


(Khánh Hòa) làm kinh tế vườn đồi ; mô hình 
chị Huỳnh Thị Ba ở thành phố Đà Nẵng thoát 
nghèo và vươn lên làm giàu bằng nuôi gà, trở 
thành hộ giàu, trại gà của chị có hàng nghìn 
con. 

Từ những điển hình tiên tiến ấy, một số địa 
phương đã bước đầu tông kết, rút kinh nghiệm 
để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Quảng Trị 


_ vốn là tỉnh nghèo của miền Trung với tỷ lệ hộ 


nghèo trong những năm đầu thập kỷ 90 lên tới 
64,7%, thiếu đói giáp hạt thường xây ra trên 
diện rộng. Trong những năm đổi mới, đẳng bộ 
và chính quyên tỉnh đã phát huy nội lực và tiềm 
năng rừng, biên kết hợp với sự hỗ trợ của Trung 
ương đã triển khai chương trình xóa đói giảm 
nghèo bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng 
bộ. Việc gắn kết các mô hình thông qua lông 
ghép các dự án : 327, 773, 135, xây dựng cơ sở 


*# PGS, TS 
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hạ tầng, định canh định cư, phát triển kinh tế 
đôi rừng, kinh tế biển, mở mang dịch vụ ven 
đường 9 và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phát huy 
vai trò của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức 
xã hội đã đem lại hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của 
tỉnh giảm từ 22,7% (năm 1996) xuống 18,7% 
(năm 1998), 15% (năm 2001) và 19,35% (theo 
chuẩn nghèo mới) vào năm 2002. Tình trạng 
thiếu đói giáp hạt ở nông thôn về cơ bản đã 
được khắc phục. Đời sống vật chất tinh thần của 
các tầng lớp dân cư từ thành thị đến nông thôn, 
từ vùng ven biển đến vùng trung du, miền núi 
đã được cải thiện. Bộ mặt nông thôn đã thực sự 
đối thay. Năm 2002, có 84% số xã, 75% số thôn 
và 86% số hộ có điện lưới quốc gia với giá bình 
quân 607 đ/1 kWh ; 96% sô xã có đường ô-tô, 
84% số xã có máy điện thoại đến Ủy ban nhân 
dân xã, 61% số xã có điểm bưu điện - văn hóa 
_ xã, 98% số xã có trạm y tế, 89% số xã có nhà 
trẻ mẫu giáo, 100% số xã có trường tiểu học, 
66% số xã có trường trung học cơ sở. 

Công tác xôa đói giảm nghèo ở ở Quảng Bình 
cũng được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể 
rất quan tâm, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên 
của các ngành, các cấp. Là tỉnh nghèo của miền 
Trung (tỷ lệ hộ nghèo năm 1996 là 36,4%, 1997 
là 31,2%, 1998 là 30,79%, 1999 là 25,8%, 2000 
là 24,4%, 2001 là 21,8%, 2002 là 19,3%) nên 
việc thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo 
gặp nhiều khó khăn hơn so với các địa phương 
khác. Trước thực tế đó, tỉnh đã thành lập các 
ban xóa đói giảm nghèo ở các cấp tỉnh, huyện, 
xã, tập trung vào các nội dung chủ yếu : đầu tư 
hỗ trợ người nghèo thông qua các chương trình, 
dự ấn với nguôn vôn của Nhà nưỚc hỗ trợ, nhân 
dân đóng góp. Hằng năm, số vốn các dự án xóa 
đói giảm nghèo trên địa bàn cấp huyện là 170 tỉ 
đồng/năm, dự án trên địa bàn cấp xã, phường là 
93/2 tỉ đồng/năm. Vốn do dân đóng góp 
chiếm 43,6%. Số hộ được hưởng thụ từ các 
chương trình dự án xóa đói giảm nghèo cấp 
huyện, xã là trên 27 nghìn hộ. Bên cạnh sự hỗ 
trợ của Trung ương qua các chương trình dự ân, 
các ngành, đoàn thể ở địa phương có nhiều sáng 
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tạo để giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực. 
Ngân hàng phục vụ người nghèo cho vay 80 tỉ 
đồng với 55 nghìn lượt hộ nghèo, riêng hộ khu 
vực II là 10 tỉ đồng. Hội Phụ nữ có phong trào 
giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, thành 
lập 2 433 nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng cho 
chị em nghèo vay hàng chục tỉ đồng. ' Phong 
trào "Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" được các đoàn 
thể trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Hội Nông 
dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, các ngành giáo dục, y 
tế... đều có phong trào tham gia xóa đói giảm 
nghèo bằng các hành động cụ thể. Nhờ vậy, 
Quảng Bình là một trong những tỉnh có tốc 
độ xóa đói giảm nghèo cao nhất miền Trung 
(2 - 3#/năm). Bài học thành công ở Quảng 
Bình những năm qua là một kinh nghiệm tốt 
cho các tỉnh miền Trung theo các hướng chủ 
yếu : phát. huy nội lực của từng vùng, từng địa 
phương về đất đai, rừng, biển và nguồn lao 
động tại chỗ với nguồn vốn hỗ trợ có hiệu quả 
và thiết thực của các chương trình dự án của 
Trung ương, của địa phương và của các tổ chức 
quốc tế. 

Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng về 
nông, lâm nghiệp, nhưng trình độ canh tác của 
đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên tốc 
độ xóa đói giảm nghèo chậm hơn so với các 
vùng khác. Tỷ lệ hộ nghèo năm 1999 là 21,3%, 
năm 2000 là 20,1%, năm 2002 là 19,5%; riêng 
khu vực nông thôn là 26,6% và 25%, năm 2002 
là 23,5%. Chênh lệch về thu nhập và đời sống 
giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng thấp 
với vùng cao, vùng sâu còn khá lớn. Tỷ lệ hộ 
nghèo ở khu vực đô thị Tây Nguyên trong ba 
năm (1999, 2000 và 2002) tương ứng là 7,8%, 
6,7% và 5,6%. Vì vậy, các chương trình xóa đói 
giam nghèo của Nhà nước trong những năm qua 
và hiện nay đối với vùng này là tập trung ưu 
tiên khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số. Điều này đã được thể hiện 
cụ thể trong Quyết định số 168/2001/QĐTB, 
ngày 30-10-2001, của Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


Ởuứe tiễn - 2Kinứk nghiệm 


thời kỳ 2001 - 2005, trong đó có mục tiêu giảm 
tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13%, không còn hộ 
đói, không còn xã đặc biệt khó khăn. Thực hiện 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các 
ngành, các cấp ở trung ương và địa phương đã 
có nhiều chủ trương và giải pháp phát triển sản 
xuất, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số định canh, định cư, cấp 
phát một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như 
thuốc chữa bệnh, muối, vải, dầu hỏa (nơi chưa 
có điện). Xây dựng và nâng cấp kết cầu hạ tầng 
nông thôn, phổ cập giáo dục tiểu học, nâng CaO 
dân trí. Đối với các hộ nghèo thiếu đất sản xuất, 
Nhà nước cấp đất, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống 
để phát triển kinh tế vườn đồi, tăng thu nhập, 
phù hợp với khả năng và trình độ của đồng 
bào các dân tộc thiểu số. Đối với các hộ đói 
nghèo và nhân dân các xã vùng III, thực hiện 
khám chữa bệnh miễn phí ở tất cả các cơ sở y tế 
vùng Tây Nguyên, nhất là đồng bào các dân tộc 
thiểu số. 

Nhiều ngành và địa phương ở Tây Nguyên 
đã xây dựng được các mô hình xóa đói giảm 
nghèo phù hợp với điều kiện và khả năng từng 
vùng, từng dân tộc, trong đó tạo việc làm mới 
bằng phát triển kinh tế đồi rừng, kinh tế trang 
trại, chế biến và dịch vụ lưu thông, tiêu thụ 
nông lâm sản xuất khẩu. Doanh nghiệp chế biến 
lâm sản tư nhân Hoàng Anh đang nồi lên là mô 
hình có hiệu quả về tạo việc làm, xóa đói giảm 
nghèo và làm giàu ở Tây Nguyên. Tính đến 
năm.2002, Tây Nguyên có 6 028 trang trại, 
trong đó 5 300 trang trại cây công nghiệp, 116 
trang trại lâm nghiệp và §Š trang trại chăn nuôi. 
Các trang trại ở Tây Nguyên đã tạo. việc làm 
cho hơn 33 nghin lao động, trong đó có hơn 9 
nghìn lao động của các hộ nghèo thuộc đồng 
bào các dân tộc thiểu số. Nhờ đó, nhiều hộ 
nghèo đã có việc làm, tăng thu nhập và thoát 
nghèo ; trong đó có hộ vươn lên làm giàu, làm 
chủ trang trại. Nhờ phát triển kinh tế trang trại 
nên nhiều hộ ở xã nghèo như Ea Yiêng, (Krông 
Pắc, Đắc Lắc) đã thoát nghèo bằng phát triển 
kinh tế đôi rừng, chăn nuôi đại gia súc. Nhiều 
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vùng đất khô căn, trước đây là nương rẫy du 
canh, nay đã trở thành trang trại chuyên canh 
cây công nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho 
đồng bào các dân tộc thiểu số mới định canh 
định cư và cả cho dân di cư tự do đến Tây 
Nguyên. Xã Ea Phê (huyện Krông Pắc) là điểm 
sáng của Tây Nguyên về xóa đói giảm nghèo và 
vươn lên làm giàu từ nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ. 

Khác với Tây Nguyên, công tác xóa đói 
giảm nghèo ở duyên hải Nam Trung Bộ được 
thực hiện bằng nhiều giải pháp tông hợp, phát 
triển sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cơ sở 
khai thác thế mạnh về biển, bờ biển, về rừng và 
đất rừng, mở rộng hoạt động dịch vụ nhờ hệ 
thống đường giao thông thuận lợi, các hoạt 
động du lịch, công nghiệp chế biến nông, lâm 
sản và làng nghề truyền thống. Nhiều mô hình 
xuất hiện trong những năm qua đã và đang được 
nhân rộng, trong đó đáng chú ý là huyện miền 
núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) - quê hương của 
đồng bào các dân tộc thiểu số : Gia Rai, Cơ Ho, 
Ê Đê. Nắm được thực tế là nhiều hộ muốn thoát ˆ 
nghèo nhưng lại thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, 
những năm qua, chính quyền và các ngành, các 
đoàn thể địa phương tăng cường kết hợp giữa 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn với Hội Nông dân để các hộ nông dân vay 
vốn phát triển sản xuất trên cơ sở mở rộng 
khuyến nông, khuyến lâm. Qua 2 năm thực hiện 
chương trình này, nhiều hộ nghèo của đồng bào 
Gia Rai đã hiểu thêm cách làm ăn mới, từ bỏ lối 
sản xuất nhỏ, độc canh lúa nương năng suất 
thấp, mạnh dạn chuyên đôi cơ cầu cây trồng vật 
nuôi theo hướng gắn sản xuất với tiêu thụ. Nhờ 
đó, hầu hết các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, 
được hướng dẫn kỹ thuật canh tác mới, đều làm 
ăn có hiệu quả, không những thoát khỏi tinh 
trạng, đói nghèo, mà còn trả được nợ. Ở đây, vai 
trò của Hội Nông dân có vị trí đặc biệt quan 
trọng trong việc vận động, giúp đỡ, hướng dẫn 
các hộ nghèo sử dụng vôn vay đúng mục đích, 
đạt hiệu quả và vươn lên làm giàu. Cùng với 
Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh cũng có những 
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mô hình tốt về xóa đói giảm nghèo băng phát 
triên sản xuât nông, lâm kêt hợp trên vùng đât 


, 
ˆ^ 


dộc. 

Do lợi thế có rừng, có biển, có đồng bằng và 
hệ thống đường giao thông thuận lợi, có các 
trung tâm thương mại và công nghiệp lớn nên 
duyên hải Nam Trung Bộ phát triên nhanh các 
hình thức tố chức sản xuất hàng hóa. Trong 
nông nghiệp, toàn vùng đã có gần 3 000 trang 
trại, trong đó có 1 297 trang trại nuôi trồng thủy 
sản, thu hút gần 20 nghìn lao động, trong đó có 
10 nghìn lao động của các hộ nghèo làm thuê 
thời vụ cho các chủ trang trại với thu nhập ồn 
định. Các trang trại phát triển tốt đã giúp cho 
nhiều hộ nghèo có việc làm, tăng thu nhập và 
từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đối 
với các hộ nghèo, trang trại không chỉ là nơi tạo 
công ăn việc làm, tăng thu nhập mà còn là nơi 
họ tiếp cận với phương thức sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa, là trường học của các hộ 
nghèo có chí hướng vươn lên làm giàu. Nhiều 
chủ trang trại nuôi tôm ở Phú Yên, Khánh Hòa, 
Bình Định và các chủ trang trại lâm nghiệp 
vùng miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi... xuất 
thân từ các hộ nghèo đã trở thành triệu phú. 

Những kết quả của miền Trung cho chúng ta 
rút ra được nhiêu bài học kinh nghiệm, nhiều 
mô hình và điên hình sản xuất có hiệu quả cần 
được tông kết và nhân rộng. Bài học thành công 
rõ nét nhất của việc xóa đói giảm nghèo ở miền 
Trung là, sự kết hợp khếo léo, hài hòa giữa phát 
huy nội lực tại chỗ là chủ yếu cộng với sự giúp 
đỡ và hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung 
ương đến địa phương. Chẳng hạn, việc phát 
triển kinh tế trang trại vừa khuyến khích chủ 
trang trại làm giàu chính đáng, vừa tạo công ăn 
việc làm cho người nghèo, tăng thu nhập cho 
họ, đồng thời tạo thêm của cải vật chất cho xã 
hội. Nhiều hộ thoát đói nghèo vì biết cách làm 
ăn mới, vươn lên làm giàu, làm chủ trang trại. 
Kinh nghiệm này cũng có thê vận dụng đối với 
các lĩnh vực khác như công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ ở khu vực thành thị các 
tỉnh trong vùng. 
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2. Mấy vấn đề đang đặt ra và giải pháp 

Kết quả đạt được và những khởi sắc, những 
mô hình tiêu biểu về xóa đói giảm nghèo của 
các tỉnh miền Trung trong những năm đổi mới 
vừa qua đã được khắng định trong CuỘC sống và 
có ý nghĩa nhiều mặt. song miền Trung vân còn 
là vùng nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, nên tính bền 
vững, tính ổn định chưa cao, thể hiện : 

Thứ nhất : Trong những nắm gần đây, thị 
trường và giá cả các mặt hàng nông, lâm thủy 
sản diễn biến phức tạp, không ổn định, nhất là 
cà-phê, cao-su, hạt điều, hạt tiêu... đã và đang 
ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, thu nhập và 
đời sống của hàng triệu hộ nông dân. Sự nghiệp 
xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương cũng 
gặp khó khăn do tác động bất lợi của các yếu tố 
khách quan đó. Giá cà-phê, cao-su giảm liên 
tiếp từ 1999 - 2001 đã và đang làm giảm thu 
nhập của hàng vạn hộ nông dân, ảnh hưởng lớn 
đến chiến lược xóa đói giảm nghèo toàn vùng. 

Thứ hai : Một thách thức lớn đối với miền 
Trung là, đất nông nghiệp bình quân đầu người 
ít lại phân bố không đều, địa hình dốc, đất xấu, 
đất bạc màu chiếm tỷ trọng lớn, đất phù sa màu 
mỡ chiếm tỷ trọng nhỏ, dân số tăng cơ học 
nhanh, nhất là Tây N guyên và vùng. ven biến. 
Đất lâm nghiệp tuy nhiều, nhưng phần lớn tập 
trung ở các huyện miền núi, vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, một bộ 
phận đất rừng và rừng tự nhiên do các nông, 
lâm trường quản lý và sử dụng nên việc khai 
thác tiềm năng đất lâm nghiệp cho chương trình 
xóa đói giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Tiềm 
năng đất đai không gắn với tiềm năng lao động, 
dẫn đến lãng phí cả lao động lẫn đất đai, hậu 
quả là tốc độ xóa đói giảm nghèo chậm. 

Thứ ba : Miền Trung là vùng nghèo lại 
thường phải chịu tác động xấu của thời tiết, khí 
hậu : gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè ở Bắc 
Trung Bộ, mùa khô kéo dài 6 tháng ở Tây 
Nguyên, Nam Trung Bộ. Mùa khô rừng rất dễ 
bị cháy trên diện rộng, mùa mưa thi lũ lớn và 
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bảo hầu như xây ra hằng. năm gây ảnh hưởng 
xấu đến sản xuất và đời sống. Nạn đói giáp hạt 
thường diễn ra ở các tỉnh miền Trung một phần 
do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Do vậy, 
sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trong vùng diễn 
ra không đều và không bền vững. Bằng chứng 
là trận lụt lịch sử năm 1999, có các đợt hạn hán 
nặng và kéo dài ở duyên hải miền Trung và Tây 
Nguyên trong vụ đông - xuân 2001, 2002 và 
đầu 2003 đã làm cho hàng vạn hộ tái nghèo. 
Một trận lũ quét mùa hè năm 2002 đã làm hàng 
nghìn hộ nông dân ở Hà Tĩnh trở thành hộ 
nghèo trong thời gian chỉ một ngày một đêm. 
Biết bao thành quả xóa đói giảm nghèo ở miền 
Trung đã bị bão lũ, hạn hân xâm hại. 

Thứ tư : Về chủ quan, nhân dân miền 
Trung cần cù lao động nhưng có hạn chế về 
kiến thức kinh tế thị trường, tính bảo thủ, trì trệ 
và an phận, tập quán và thói quen sản xuất nhỏ 
lẻ... còn khá phổ biến trong. một bộ phận dần cư. 
Trong xu thế hội nhập và mở cửa, mặc dầu 
miền Trung có lợi thế nhiều cửa khẩu quốc gia 
và quốc tế, nhưng sản phẩm tại chỗ lại kém sức 
cạnh tranh, ít về số lượng, chưa biến lợi thế 
thành sức mạnh vật chất cho phát triển kinh tế - 
xã hội và xóa đói giảm nghèo. 

Thứ năm : Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư 
cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và địa 
phương chưa gắn kết với chiến lược xóa đói 


giảm nghèo nên hiệu quả chựa cao. Biểu hiện rõ 


nét nhât là quy hoạch, xây dựng các nhà mây 
chế biến như mía đường, cà-phê, chè, bông vải, 
lâm sản, thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia câm, 


các trung tâm thương mại dịch vụ, các khu công - 


nghiệp, khu đô thị trong vùng chưa có tác dụng 
tạo thêm việc làm mới ổn định lâu dài, thu hút 
nhiều lao động phổ thông từ các hộ nghèo để 
tăng thu nhập. Việc đi chuyển nhà máy đường 
từ Huế vào phía Nam, Nhà máy Đường Quảng 
Ngãi lên Tây Nguyên dẫn đến thua lỗ lớn 
không những ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế 
của các doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực 
đến hàng vạn hộ nông dân trồng mía, trong đó 
có nhiều hộ nghèo ở nông thôn. Đó chính là sự 
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yếu kém của công tác quy hoạch, kế hoạch và 
đầu tư của các địa phương trong vùng. Thêm 
vào đó, tính chất tự phát, manh mún, địa 
phương, cục bộ, sản xuất. nhỏ, máy móc thiết bị 
cũ, công nghệ lạc hậu vân còn phổ biến trong 
các hoạt động sản xuất và dịch vụ, chưa tạo 
được bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, nâng cao sức cạnh tranh của sản ¡phẩm hàng 
hóa, dịch vụ miền Trung, tạo tiền đề vững chắc 
cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 

Vì vậy, giải pháp cho sự nghiệp xóa đói 
giảm nghèo ở miền Trung trong những năm tới 
là : 

- Tập trung mọi nguôn lực của Trung ương, 
của địa phương, của các thành phần kinh tế tạo 
tiền đề và điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế trong vùng với tốc độ cao hơn, vững chắc 
hơn để từng bước khắc phục những bất cập và 
hạn chế hiện nay, từ đó thực hiện mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo một cách cơ bản. 

- Trong tổ chức chỉ đạo và thực hiện các 
chương trình quốc gia và quốc tế về kinh tế và 
xã hội, các ngành, các cấp từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở cần có sự phối hợp chặt chế 
hơn đê có sự lồng ghép hợp lý hơn nhằm tăng 
hiệu quả của từng đông vôn vì mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo nhanh và bên vững. 

- Tăng cường vai trò của Nhà nước trong 
công tác xóa đói giảm nghèo, trong. đó hoàn 
thiện cơ chế, chính sách và tăng vôn đầu tư cho 
các chương trình, dự án đối với miền Trung, 
nhất là các xã vùng III, vùng kinh tẾ mới, vùng 
đồng bào các dân tộc thiêu số ở Tây Nguyên. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư 
chiều sâu nhằm khơi dậy tiềm lực tại chỗ để 
phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Tổng kết, nhân rộng các mô hình xóa đói 
giam nghèo có hiệu quả trong vùng phù hợp với 
điều kiện của từng địa phương, từng dân tộc và 
đặc điểm tự nhiên (đất đai, rừng, biển, khí hậu) 
của miền Trung hiện tại cũng như triển vọng 
những năm tới, khi hoàn thành Đường Trường 
Sơn công nghiệp hóa. 
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BỘ bộI BIÊN PHÙNG 
góp phần phát triển du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của đốt nước 


RONG quá trình hoạt động du lịch 

| quốc tế, thường phải qua một khâu 
rất quan trọng là xuất, nhập cảnh tại 

các cửa khẩu biên giới quốc Bla. Đó là sự 
g1ao tiếp mở đầu và kết thúc của nước chủ 
nhà đối với mỗi du khách quốc tế. Đây 
không chỉ yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm 
soát xuất nhập cảnh phải hợp lý, chặt chẽ 
mà còn thể hiện thái độ, tình cảm và sắc thái 
văn hóa trong mối quan hệ chủ - khách, một 
trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của 
mỗi "điểm đến” du lịch. Vì vậy, để du lịch 
nước ta thật sự trở thành một ngành kinh tế 
mũi nhọn thì bên cạnh việc đổi mới cơ chế, 
chính sách quản lý, nâng cao chất lượng của 
Các hoạt động dịch vụ du lịch nói chung, rất 
cần quan tâm nghiên cứu và đầu tư để nâng 
cấp chất lượng hoạt động, quản lý, kiểm 


soát xuất nhập cảnh một cách đồng bộ - 


tương xứng, bắt nhịp chung với trình độ của 
khu vực và thế giới. 

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam 
châu Á, có 4 510 km đường biên giới 
chung với ba nước Trung Quốc, Lào, 
Cam-pu-chia ; 3 260 km bờ biên với 59 cửa 
khẩu, trong đó có 10 cửa khẩu đường bộ 
quốc tế, 33 cửa khâu cảng biển quốc tế và 
16 cửa khẩu quốc gia. Các cửa khâu đóng 


VŨ HIỆP BÌNH ° 


vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
trong quan hệ giao lưu quôc tế. Đông thời, 
vùng biên giới, bờ biển, hải đảo nước ta 
cũng là những nơi có nhiều tiềm năng về 
phát triển cho công nghiệp du lịch, sẽ tìm 
thấy nhiều "điểm đến" có sức hấp dẫn du 
khách bốn phương. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thế mạnh về điều kiện tự nhiên và 
bản sắc văn hóa của khu vực biên giới, bờ 
biển, hải đảo nước ta thì cơ sở hạ tầng ở các 
cửa khẩu vẫn còn nhiều bất cập. Các cửa 
khẩu đường bộ hầu hết đều nằm trên các 


.. vùng núi, xa trung tâm kinh tế, văn hóa lớn ; 


đường glao thông, hệ thông thông tin liên 
lạc, điện lưới quốc gia đến các cửa khẩu tuy 
đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn 
nhiều khó khăn. Kinh tế khu vực cửa khẩu 
giữa nước ta và nước láng giềng nhìn chung 
chưa phát triển ; đân cư thưa thớt, đi lại khó 
khăn ; nhất là các cửa khẩu tuyến biên giới 
Việt - Lào. Một số nơi có khí hậu khắc 
nghiệt như cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), 
Cha Lo (Quảng Bình)..., một số cửa khẩu 
cảng biên, tuy có những điều kiện thuận lợi 


*# Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng 
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hơn để phát triển du lịch như nằm trên địa 
bàn thành phố, thị xã ; có khí hậu, cơ sở hạ 
tầng và các hoạt động dịch vụ tương đối 
phong phú và chất lượng tốt hơn SO với cửa 
khẩu đường bộ, nhưng vẫn còn một số khó 
khăn. Nước ta chưa có cảng chuyên dùng 
cho tàu khách du lịch nên khách tham quan 
phải chuyển tải từ tàu sang ca-nô ; chưa có 
nhà chờ riêng cho khách ; nhà kiểm soát 
chưa phù hợp theo thông lệ, tiêu chuẩn quốc 
tế; vị trí làm việc của các ngành chức năng 
ở cửa khẩu chưa được bố trí hợp lý v.v.. Tất 
cả những khó khăn, hạn chế đó khiến cho 
cảng biên nước ta chưa tổ chức được dây 
chuyên kiểm soát tiên tiến, nên có lúc gây 
tâm lý thiếu thoải mái cho hành khách, ảnh 
hưởng không nhỏ đến sức hút khách du lịch 
qua các cửa khẩu và giao lưu quốc tế. 

Với vai trò là một trong những cơ quan 
chức năng quản lý, kiểm soát xuất nhập 
cảnh ở các cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng có 
nhiệm vụ kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ, kiểm 
chứng đối với người và các loại phương tiện 
ra vào biên giới theo luật định ; đồng thời, 
cấp phép tạm trú tại cửa khấu và cấp thị 
thực cho những hành khách được phép nhận 
thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo ủy quyền 
và hướng dẫn của Bộ Công an. Thời gian 
qua, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 
tại tất cả các cửa khẩu được giao phụ trách, 
Bộ đội Biên phòng đã chủ động khắc phục 
khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm 
vụ. Nhiều nơi đã tổ chức lại biên chế, bố trí 
lại lực lượng cho hợp lý, trang bị thêm cơ sở 
vật chất và phương tiện cần thiết ; tăng 
cường huấn luyện nghiệp vụ và ngoại ngữ 
cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ; cải tiến nhiều 
khâu, nhiều bước trong quy trình kiêm tra, 
kiểm soát, rút ngắn thời gian làm thủ tục 
xuất nhập cảnh cho khách, bảo đảm chặt 
chẽ, an toàn về thủ tục pháp lý và văn minh 
lịch sự, tạo môi trường thuận tiện cho các 
hoạt động qua lại biên giới nói chung, du 
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lịch nói riêng. Nồi bật là, Bộ đội Biên phòng 
đã triển khai riêng và phối hợp với Tống cục 
Du lịch nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập 
cảnh qua các cửa khẩu ; áp dụng công nghệ 
thông tin vào các bước đăng ký, thống kê, 
quản lý và kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu xuất 
nhập cảnh. Cân bộ và giáo viên khoa 
Cửa khẩu Trường Đại học Biên phòng 
nghiên cứu ấp dụng đèn cực tím để SỬ dụng 
vào việc kiếm soát hộ chiếu, giấy tờ của 
khách tại các cửa khẩu được nhanh chóng và 
chính xác hơn. Bộ đội Biên phòng các cửa 
khẩu cảng biển đã thực hiện quy trình kiếm 
soát ngay từ phao số "0" và phát trước thẻ 
lên bờ v.v... do đó, đã rút ngắn thời gian làm 
thủ tục cho khách. Hiện nay, chỉ sau 30 phút 
cập cảng là khách du lịch có thể lên bờ được 
ngay (thay vì trước đây, phải mất gần 5 giờ). 

Bộ đội Biên phòng ở các cửa khẩu đã chủ 
động hiệp đồng với các ngành Hải quan, 
Kiêm dịch y tế cùng liên quan đến quy trình 
giải quyết thủ tục cho khách du lịch ở cửa 
khẩu thống nhất gộp chung vào một tờ 
khai ; miễn tờ khai cho khách đi bằng tàu 
biển. Những cải cách đó đã góp phần tạo ra 
những chuyển biến về chất cho du lịch 
Việt Nam thời gian qua. Tình hinh du lịch 
qua các cửa khâu đã có chuyển biến rõ rệt ở 
cả đường bộ và đường biên, lượng khách 
quốc tế đến Việt Nam năm sau đã cao hơn 
năm trước (năm 2000 đón 2,l triệu ; 
năm 2001 đón 2,3 triệu và năm 2003 ước 
tính có thể đạt 2,5 triệu khách quốc tế 
du lịch đến Việt Nam). 

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành các 
thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu vẫn còn 
những hạn chế, chưa thực sự góp phần tạo 
nên môi trường thông thoáng cho các hoạt 
động xuất nhập cảnh theo chủ trương mở 
cửa, hội nhập của Đảng và Nhà nước. Còn 
nhiều loại phí, chưa thu về một mối (phí 
kiểm dịch, phí xây dựng cơ sở hạ tầng, phí 
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qua biên giới...). Công tác bồi dưỡng nghiệp 
vụ chuyên ngành và kiến thức về đu lịch, đối 
ngoại và quốc phòng, an ninh cho cán bộ, 
nhân viên các cơ quan ở cửa khẩu chưa được 
quan tâm đúng mức, còn có biểu hiện 
chuyên môn đơn thuân. Quan điểm, đường 
lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước về 
đối ngoại, về an ninh - quôc phòng và những 
kiến thức chung về văn hóa, du lịch chưa 
được phổ biến quân triệt đầy đủ, sâu sắc cho 
đội ngũ cán bộ, nhân viên các ngành có liên 
quan đến du lịch. Do đó, bản lĩnh chính trị, 
trình độ và tác phong công tác của cần bộ, 
nhân viên các ngành chức năng ở cửa khẩu, 
nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động 
du lịch quốc tế. Công tác phối hợp, hiệp 
đồng giữa các ngành, các lực lượng liên 
quan đến du lịch chưa chặt chế, thiếu nhịp 
nhàng, nên việc trao đối thông tin chưa 
thường xuyên, kịp thời. Đặc biệt, việc sơ 
kết, tông kết liên ngành về các vấn đề này 
chưa chú ý đúng mức. Đáng chú ý M là, không 
ít Các doanh nghiệp du lịch mới chỉ chú 
trọng đến lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi 
trọng lợi ích an ninh quốc gia, còn để phần 
tỨ xâu lợi dụng xâm phạm lợi ích an ninh 
quốc gia v.Vv.. 

Những khuyết điểm và hạn chế đó đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến mục tiêu tạo môi trường 
thuận lợi cho du lịch Việt Nam phát triển. 
Mặc dù những năm gần đây, đa số các cửa 
khẩu quốc tế đã được quan tâm đầu tư xây 
dựng cơ bản nhưng chưa đồng bộ, thiếu các 
phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại cần 
thiết để đáp ứng cho công tác quản lý, kiểm 
soát trong tỉnh hình mới. 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên 
nhân chủ quan và khách quan. Đó là sự phối 
hỢp, hiệp. đồng g1ữa các cơ quan chức năng 
ở cửa khâu và Ø1ữa các cơ quan này với các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong giải 
quyết các thủ tục xuất nhập cảnh chưa chặt 
chẽ, nhịp nhàng nên chưa phục vụ tốt mục 


tiêu phát triên du lịch. Nhiều thủ tục hành 
chính không cần thiết đang chậm được khắc 
phục ; công tác bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ của từng cơ quan đối với cán bộ, 
nhân viên thuộc quyền và đối với cán bộ, 
nhân viên các nganh liên quan chưa được 
các cấp quan tâm tổ chức chu đáo, thành nền 
nếp ; cơ sở vật chất, trang bị phương tiện 
làm việc của các cơ quan chức năng chưa 
được đầu tư trang bị đồng bộ, tương xứng, 
thậm chí còn khép kín từng ngành nên chưa 
tạo được sức mạnh chung, chưa đáp ứng yêu 
cầu giao lưu thông thương. 

Xu hướng giao lưu, hội nhập quốc tế 
ngày càng phát triển, thực hiện đường lối 
đối ngoại rộng mở phục vụ cho Sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 


Đảng ta đã chủ trương : Phát triển du lịch 


thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi 
nhọn ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện 
tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, 
lịch sử, đấp ú ứng nhu câu du lịch trong nước 
và phát triên nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt 
trình độ phát triển du lịch của khu vực. Với 
chiến lược tập trung đầu tư phát triển sự 
nghiệp du lịch thông qua chương trình hành 
động quốc gia về du lịch chắc chắn lưu 
lượng người, hàng hóa, phương tiện qua lại 
các cửa khẩu, nhất là khách du lịch sẽ lãng 
lên. Ước tính lượng khách du lịch quốc tê 
đến Việt Nam năm 2005 sẽ là 3,5 triệu và 
năm 2010 sẽ đạt khoảng 6 - 7 triệu. Theo đó, 
hệ thống cửa khẩu nước ta nhất thiết phải 
tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng câp về 
chât lượng đề phục vụ cho giao lưu kinh tẾ, 
vấn hóa và du lịch với các nước, góp phần 
thực hiện mục tiêu phát triền du lịch thật sự 
trở thành một ngành kinh tẾ mũi nhọn của 
đất nước. Vấn đề đó trực tiếp liên quan đến 
nhiêu ngành, nhiều lĩnh vực. Riêng trên lĩnh 
vực công tác quản lý, kiêm soát xuất nhập 
cảnh cân phải đôi mới tích cực và toàn điện 
hơn cả về cải cách thủ tục hành chính theo 
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chủ trương của Nhà nước và tin học hóa, 
hiện đại hóa quy trình quản lý xuất nhập 
cảnh theo xu hướng chung của thế giới. 
Điều đó cần có sự phối hợp chặt chẽ, toàn 
diện, đồng bộ giữa các ngành, các lực lượng 
liên quan, mà trực tiệp là giữa ngành 
Du lịch, Công an, Hải quan, Y tế và Bộ đội 
Biên phòng... 


Với yêu cầu phát triển dù lịch gắn với 
công tác an nỉnh, quốc phòng ; thông 
thoáng, văn minh, lịch sự trong giao lưu 
quan hệ quốc tế gắn với giữ vững kỷ Cương, 
phép nước cần tập trung giải quyết một số 
công việc : 

Thứ nhất, cải cách quy trình làm thủ tục 
xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. 


Việc cải cách quy trình làm thủ tục xuất 
nhập cảnh tại các cửa khẩu nhất thiết tuân 
thủ định hướng cải cách thủ tục hành chính 
của Nhà nước, nhưng phải đảm bảo phương 
châm “bên ngoài bình thường, bên trong 
chặt chẽ" để vừa tạo thông thoáng, thuận 
tiện cho các hoạt động giao lưu kinh tế, văn 
hóa, du lịch..., vừa đảm bảo giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Do 
đó, cải cách thủ tục xuất nhập cảnh phải 
tiền hành chặt chẽ, thống nhất từ trên Xuông 
và ngược lại, bảo đảm sự phối hợp đông bộ 
của các cơ quan chức năng, trên cơ sở chuân 
bị chu đáo vê yếu tố con người, trang bị 
phương tiện phục vụ. 

Đề thực hiện tốt quy trình làm thủ tục tại 
các cửa khẩu theo phương thức tiên tiến, đề 
nghị Chính phủ có quy hoạch tổng thể hệ 
thống các cửa khẩu quốc tế bao gồm cả 
đường bộ, đường sắt, đường biến và đường 
không, khắc phục tình trạng thiếu thông 
nhất như hiện nay. Đối với hệ thống cảng 
biển chuyên dùng cho khách du lịch tại các 
cửa khẩu, nên xây dựng các nhà kiểm soát 
liên hợp hiện đại để tổ chức dây chuyền làm 
thủ tục vừa tạo thuận tiện cho khách du lịch 
vừa đảm bảo an ninh quốc gia. 
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Các lực lượng liên quan như Bộ đội 
Biên phòng, Công an, Hải quan, Y tế cân 
tiếp tục cải tiến quy trình làm thủ tục xuất 
nhập cảnh tại cửa khẩu theo hướng đơn giản 
hóa một số thủ tục hành chính, xây dựng 
thống nhất quy trình làm thủ tục xuất nhập 
cảnh cho khách du lịch tại cửa khẩu quốc tế 
như : quy định lối đi, cửa làm thủ tục, phòng 
chờ riêng cho khách du lịch.... phấn đấu 
giảm tối đa thời gian làm thủ tục tại cửa 
khẩu. Không tăng phí thị thực, đơn giản hóa 
tôi đa thủ tục kiêm soát tàu chuyên cảng, 
cho phép thuyền viên, nhân viên phục vụ 
trên tàu du lịch đi theo chuyến du lịch được 
miễn thủ tục xét duyệt nhân sự. Đối với 
khách du lịch tàu biển, cần khuyến khích 
ngủ qua đêm trên bờ. Các cơ quan chức 
năng liên quan đến hoạt động xuất nhập 
cảnh và du lịch ở các cửa khẩu cần xây dựng 
quy chế phối hợp song phương và phối hợp 
liên ngành ; định ky tô chức giao ban tỉnh 
hình và sơ kết, tông kết rút kinh nghiệm 
trong khối để thực hiện tốt hơn công tác xuất 
nhập cảnh và du lịch trong cả nước nói 
chung, tại các cửa khẩu nói riêng. Xây dựng 
và thực hiện quy chế thưởng, phạt nghiêm 
minh để kịp thời khuyến khích các tập thể, 
cá nhân có thành tích tham gia phát triên du 
lịch ; chấn chỉnh, xử lý những tập thể, 
cá nhân vi phạm pháp luật trong kinh doanh 
du lịch. 

Thứ hai, tăng cường trang bị phương tiện 
kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, 
từng bước tin học hóa và hiện đại hóa quy 
trình kiếm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại 
các cửa khâu. 

Trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát 
xuất nhập cảnh tại các cửa khâu quốc tế là 
yêu cầu cấp bách hiện nay, với mục đích 
đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật nhưng lịch 
sự văn minh, rút ngắn thời gian chờ đợi của 
khách và xử lý nhanh các tình huống liên 
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quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Hiện nay, 
tuy các cửa khẩu quốc tế đã được đầu tư 
trang bị một số phương tiện kỹ thuật, nghiệp 
vụ nhưng chưa đáp ứng yêu câu. Do đó, 
những năm tới cần ưu tiên đầu tư trang bị 
hoàn chỉnh hệ thống ca-mê-ra quan sát, 
cổng từ, hệ thống thiết bị kiểm soát hộ 
chiếu, giấy tờ băng kỹ thuật số tại các cửa 
khâu và mạng công nghệ thông tin xuất 
nhập cảnh trên phạm VI toàn quôc. Tự động 
hóa việc đăng ký thống kê nhà nước để bảo 
đâm thông tin chính xác, kịp thời. giữa các 
cơ quan hữu quan trong giải quyết thủ tục 
xuất nhập cảnh và giữa các cơ quan này với 
các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Làm 
tốt các nội dung trên không những phục vụ 
kịp thời việc xử lý nhanh các tình huống liên 
quan đến xuất nhập cảnh của ngành Công an 
và Bộ đội Biên phòng mà còn phục vụ tốt 
cho công tác đón tiếp khách của ngành du 
lịch ; đồng thời, góp phần chống thất thu 
thuế của Nhà nước trong tình hình hiện nay. 
Sự thông thoáng, tiện nghi, văn minh lịch sự 
nơi cửa khẩu như những dấu son báo hiệu 
cho những chuyến du lịch thành công và ấn 
tượng. 

Ngoài ra, tại các cửa khẩu quốc tế, ngành 
Văn hóa - Thông tin cần phối hợp VỚI CậC CƠ 
quan chức năng ở cửa khẩu mà trước hết là 
Bộ đội Biên phòng tăng cường hơn nữa các 
hoạt động thông tin văn hóa đối ngoại, như 
xây dựng các tượng đài, biêu tượng đặc 
trưng cho bản sắc và truyền thống văn hóa 
Việt Nam ; giới thiệu các loại sách báo, ấn 
phâm văn hóa... đề tuyên truyền các thành 
tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước - con 
người Việt Nam và quảng bá các sản phẩm 
du lịch của nước ta với bạn bè quốc tế, góp 
phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho từng du 
khách trước và sau mỗi lần đến Việt Nam. 
Ngành Du lịch xây dựng một số nhà nghỉ, 
khách sạn trong khu vực cửa khẩu để phục 
vụ những du khách chỉ đi du lịch, tham quan 
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tại cửa khẩu và phục vụ việc lưu trú tạm thời 
của những khách chưa đủ thủ tục xuất nhập 
cảnh qua cửa khẩu. 

Thứ ba, nâng cao trình độ và chất lượng 
toàn diện đội ngũ cán bộ và nhân viên của 
các ngành công tác tại các cửa khẩu. 

Cán bộ, nhân viên công tác ở các cửa 
khẩu quốc tế là những người đại diện cơ 
quan chức trách Việt Nam. Trình độ, tác 
phong, cử chỉ, thái độ của họ phần nào thể 
hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước, tình cảm và lòng hiếu 
khách của dân tộc Việt Nam đối với bạn bè 
quốc tế ; là người đón chào và tiễn đưa 
khách quý, tạo những ấn tượng ban đầu và 
làm đậm thêm dấu ân Việt Nam trong mỗi 
du khách quốc tẾ sau một chuyến du lịch. 
Do đó, đội ngũ này phải được trang bị kiến 
thức toàn diện cả về phâm chất chính trị, đạo 
đức, tác phong và chuyên môn nghiệp vụ để 
có đủ khả năng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của người “gác cổng" bảo vệ đất nước, vừa 
trở thành những hướng dẫn viên du lịch giỏi, 
thể hiện tri thức và phẩm chất văn hóa của 
con người Việt Nam. Bên cạnh yêu cầu về 
phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, họ rất cần 
được trang bị một sô kiên thức về du lịch, 
ngoại giao, văn hóa dân tộc. Mặt khác, các 
nhân viên du lịch cũng cần được trang bị 
những kiến thức thiết yếu về công tác 
an ninh - quốc phòng để tránh những sơ hở 
và vi phạm đáng tiếc trong hoạt động nghề 
nghiệp. Thực hiện các yêu cầu đó, trước hết 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và từng cơ 
quan phải làm tốt công tác bôi dưỡng, tập 
huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, 
nhân viên ; đồng thời, phối hợp giữa các 
ngành để tố chức các lớp tập huấn bổ trợ 
kiến thức cho cán bộ, nhân viên các ngành 
liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh và 
du lịch. C] 
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ƯỚC sạch là yếu tố tự nhiên có liên 

quan trực tiếp đến sự sống trên trái 

đất. Nước sạch được hiểu là nước 
trong không màu, không mùi, không VỊ, 
không chứa các chất tan và vi khuẩn gây 
bệnh, không nhiêu quá mức cho phép và 
tuyệt đối không có vi sinh vật gây bệnh cho 
người. Xã hội phát triển càng cao thì nhu 
cầu cung cấp nước sạch càng lớn. Nước 
sạch đã trở thành mối quan tâm hàng đầu 
của toàn nhân loại, là đòi hỏi bức xúc của 
mỗi quốc gia. Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, 
ô nhiễm môi trường không chỉ ở các nước 
đang phát triển mà cả ở những nước phát 
triển. Chính vì thế, Chương trình môi trường 
Liên hợp quốc đã chọn chủ đề năm 2003 là 
"Năm quốc tế về nước sạch" và vì "Ngày 
nước cho tương lai”. 

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,2 tỉ 
người không được bảo đảm nước uống hợp 
vệ sinh và hằng năm có 25 triệu người chết 
do thiếu nước sạch. Nhiều quốc gia, đặc biệt 
ở châu Phi và châu Á, với khoảng 1/3 dân số 
thế giới đang thiếu nước sạch nghiêm trọng. 
Tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng hơn vào 
những thập kỷ tới, nếu không tiết kiệm và 
khai thác nước một cách có kế hoạch. Nguy 
cơ bùng nổ chiến tranh cục bộ do vấn đề 
nước giữa các quốc gia sẽ nhiều hơn so với 
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tranh chấp về dầu lửa. Giờ đây, người ta đã 


có thể thấy được "lò lửa" về nước đang tiềm 
tàng trên bản đồ thế giới, ở khu vực các 
sông lớn chảy qua những vùng dân cư đông 
đúc và khô căn. Theo dự báo của Viện Canh 
phòng thế giới, đến năm 2020 khoảng 40% 
nhân loại sẽ sống ở vùng thiếu nước. Tai 
họa sa mạc hóa đang và sẽ là nguyên nhân 
trực tiếp gây đói khô cho hàng tỉ người và 
làm hàng triệu người bị chết vì đói ăn. 
Thiếu nước sạch bắt nguồn từ việc sử 
dụng quả mức các nguồn nước mặt hoặc 
nước ngầm, từ sự xuống cấp về môi trường 
sống như việc phá bỏ những thảm thực vật 
trên bề mặt đã can thiệp vào cơ chế tái sinh 
nước tự nhiên và từ nạn ô nhiễm. Sự tiến bộ 
về nông. nghiệp đồng thời làm phát sinh 
những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, 
xã hội và sức khỏe. Những vùng đầm lầy đã 
bị tháo hết nước để lấy đất canh tác. Những 
thay đối trong việc sử dụng đất, việc phá 
rừng và các phương pháp canh tác truyền 
thống đã làm giảm khả năng dẫn nước và trữ 
nước, làm cho các lớp đất màu mỡ bị xói 
mòn. Các hô nước bị sử dụng quá mức cho 
tưới tiêu. Thuốc trừ sâu và phân hóa học 
dùng trong nông nghiệp thấm qua lớp đất bề 
mặt ngấm vào những hồ nước ngầm, gây 
anh hướng tới sự đa dạng sinh học và sức 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


47 


Giuwe tiễn - “ÄimÍt mgÍiệm 


khỏe con người. Việc dùng nước lãng phí và 
thói quen xả rác, chất thải trong sản XuẤt, 
sinh hoạt đã làm ô nhiễm nặng nề nguồn 
nước mặt (ao, hồ, sông, suối). Mức độ tăng 
dân số liên tục cũng đang là áp lực to lớn 
cho các nguồn nước sạch có hạn trên trái 
đất. Nước là "dòng máu sinh học" nuôi cơ 
thể con người, nhưng nước cũng gây tai họa 
cho con người khi thành lũ lụt và bị nhiễm 
bần. 

Các nước phát triển bình quân một ngày, 
mỗi người dùng từ 100 đến 150 lít nước sạch 
cho sinh hoạt, các nước chậm phát triên là 
40 - 60 lít. Trong số này chỉ có từ 3 đến 4 lít 
dùng cho ăn uống, số còn lại là dùng cho 
nhu cầu vệ sinh cá nhân. Dân số thế giới 
hiện nay trên 6 tỉ người, bình quân một ngày 
phải có hơn 500 tỉ lít nước sạch cho sinh 
hoạt. Nếu không bảo đảm nước sạch cho 
sinh hoạt thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ 
rất lớn. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
80% số người mắc dịch bệnh ở các nước 
đang phát triên hiện nay là do dùng nước bị 
nhiễm bẩn. Bình quân một năm thế giới có 
10 ngàn người chết do các bệnh có nguồn 
gốc từ việc dùng nước bị ô nhiễm. 

Ở nước ta, vấn đề bảo VỆ môi trường 
nước cũng đang đứng trước những thách 
thức to lớn. Nước là tài nguyên đặc biệt 
quan trọng nhưng lại có hạn. Nước ta có 
2 360 con sông, 10 lưu vực sông có diện 
tích hơn 10 000 kmZ. Tông lượng Đo mặt 
trung binh _hãng năm là 880 tỉ m”. Tuy 
nhiên, do nằm ở cuối hạ lưu sông Mê Kông, 
sông Mã, sông Cả và sông Hồng, cho nên 
62,5% lượng nước (khoảng 570 tỉ m°) là từ 
lãnh thổ các quốc gia khác ở thượng lưu 
chảy vào. Lượng nước tạo ra trong lãnh thổ 
Việt Nam chỉ khoảng 325 tỉ m3/năm, chiếm 
37,5%. Về nước ngầm, nước động thiên 
nhiên khoảng 50 - 60 tỉ mỶ và trữ lượng có 
thê khai thác khoảng IO - 12 tỉ mỶ/năm. 


Tạp chí Cộng sản 


Hiện chỉ khoảng 20% dự trữ nước ngầm 
đang được khai thác. Theo đánh giá của 
nhiều cơ quan và chuyên gia về nước, lượng 
nước mặt ở nước ta không thật đồi đào, đặc 
biệt là trong mùa khô, khi các quốc gia Ở 
thượng nguồn. SỬ dụng nhiều nước ; trữ 
lượng nước ngầm cũng ở mức trung bình so 
với các nước trên thế giới. 

Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa 
khá nhanh, sự gia tăng dân số gây áp lực 
ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nước 
trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở 
nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề 
ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải 
và chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng 
trăm các cơ sở sản xuất công nghiệp đang 
gây ô nhiễm môi trường nước do không có 
công trình và thiết bị xử lý chất thải. 

Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập 
trung là rất lớn. Tại cụm công nghiệp Tham 
Lương, Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn 
nước bị nhiễm bần do nước thải công nghiệp 
tông lượng ước tính 500 ngàn mỶ/ngày từ 
các nhà máy giấy, bột giặt, nhuộm, dệt. 
Nước thai ra kênh Tham Lương có màu đen, 
mùi hôi thối, ô nhiễm nặng, hàm lượng thủy 
ngân cao. Ở Thành phố Thái Nguyên, nước 
thải từ các cơ sở sản xuất giấy, luyện gang 
thép, kim màu, khai thác than chưa được xử 
lý đổ ra sông Cầu. Hằng trăm làng nghề sắt 
thép, đúc đồng, nhôm, chì, dệt, nhuộm thuộc 
các tỉnh lưu vực sông Cầu với lượng nưỚc 
thải hàng ngàn mỶ/ngày không qua xử lý gây 
ô nhiễm nghiêm trọng nguôn nước và môi 
trường khu vực. Ở Thủ đô Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nước 
thải sinh hoạt không có hệ thông xử lý tập 
trung mà trực tiếp xả ra nguôn tiếp nhận 
(sông, hồ, kênh, mương) rất đáng lo ngại. 
Phân lớn các bệnh viện và cơ sở y tế chưa có 
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hệ thống xử lý nước thải ; một lượng rác thải 
rắn lớn trong thành phố không thu gom hết. 
Mức độ ô nhiễm trong các kênh, sông, hô 
của thành phố rất nặng. Không chỉ ở Thủ đô 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà ở các 
đô thị khác như : Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, 
Nam Định, Hải Dương... nước thải sinh hoạt 
cũng không được xử lý. Độ ô nhiễm nguồn 
nước nơi tiếp nhận nước thải đều vượt quá 
tiêu chuẩn cho phép. 

Ỗ nhiễm nước ở nông thôn và khu vực 
sản xuất nông nghiệp cũng rất nghiêm trọng. 
Gần 76% số dân nước ta đang sinh sống ở 
nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, 
phân lớn các chất thải của con người và gia 
súc không được xử lý, thấm xuống đất hoặc 
bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm 
nguôn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật 
ngày càng cao. Nhiều nơi do nuôi trông thủy 
sản ô ạt, thiếu quy hoạch, không tuân theo 
quy trình kỹ thuật, đã gây nhiều tác động 
tiêu cực tới môi trường nước. Lượng nước 
thải của các xí nghiệp chế biến thủy sản 
đông lạnh cũng rất lớn, từ vài chục ngàn đến 
hàng trăm ngàn m/năm. Môi trường nước ở 
nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do việc sử 
dụng không đúng quy cách và không hợp lý 
các hóa chất nông nghiệp ; thiểu các phương 
tiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng phục vụ sinh 
hoạt nên số hộ ở nông thôn được dùng nước 
hợp vệ sinh mới chỉ đạt 30 - 40%, và chỉ có 
28 - 30% số hộ có công trinh vệ sinh đạt tiêu 
chuẩn. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi 
trường nước như : sự gia tăng dân số ; mặt 
trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu ; nhận 
thức của người dân về vấn đề môi trường 
chưa cao. Nhiều cấp ủy, chính quyền, cơ 
quan quản lý, tô chức và cá nhân có trách 
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nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường nước 
cũng chưa quan tâm sâu sắc và đây đủ ; chưa 
thấy rõ ô nhiễm môi trường. nước là loại 
ô nhiễm Bây nguy hiểm trực tiếp, hằng ngày 
và khó khắc phục đối vỚi đời sông con 
người cũng như sự phát triển bền vững của 
đất nước. Các quy định về quản lý, bảo vệ 
môi trường nước còn thiếu (chẳng hạn như 
chưa có quy định về quy trình kỹ thuật phục 
vụ công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước). 
Cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan, các ngành và địa phương chưa đồng 
bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng. Chưa có chiến 
lược, quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo 
vệ tài nguyên nước theo lưu vực và các vùng 
lãnh thổ lớn. Ngân sách đâu tư cho bảo vệ 
môi trường nước còn rất thấp (một số nước 
ASEAN đã đầu tư cho bảo vệ môi trường là 
1% GDP, ở nước ta mới chỉ 0,1%). Các 
chương trình giáo dục cộng đồng về môi 
trường nước còn quá ít. Đội ngũ cán bộ quản 
lý về môi trường nước còn thiếu về số lượng, 


_ yếu về chất lượng (nước ta có khoảng 3 cán 


bộ quân lý môi trường/triệu dân, trong khi 
đó một số nước ASEAN là 70 người/triệu 
dần). 

Bảo đảm nguôn nước sạch cho nhân dân 
hiện nay đã và đang là mối quan tâm đặc 
biệt của Đảng và Nhà nước ta. Bộ Chính trị 
đã ra Chỉ thị 36/CT-TW, ngày 26/6/1998, 
"Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước", trong đó nhấn mạnh, phủ xanh 
40% diện tích rừng, bảo đảm 80% dân số 
được cung cấp nước sạch, xử lý triệt để các 
cơ sở gây ô nhiễm. Chính phủ cũng đang chỉ 
đạo kiên quyết thực hiện "Chương trình 
nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn” 
với mục tiêu đến năm 2005 có 80% số dân 
nông thôn được sử dụng nước sạch, 50% số 
hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, 30% số 
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chuồng trại chăn nuôi và 10% số làng nghề 
có hệ thống xử lý nước thải. Đây là một 
nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách, tác 
động trực tiếp đến sự phât triển kinh tế - 
xã hội và nâng cao chất lượng sống của 
nhân dân. 

Trong thời gian qua, cùng với sự cố gắng, 
nỗ lực của các ngành, cậc cấp và toàn thể 
nhân dân, sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, 
các tổ chức phi chính phủ, Chương trình 
cung cấp nước sạch đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, giải quyết được cho 36% số 
dân ở nông thôn có nước sạch và cải thiện vệ 
sinh môi trường. Một số vấn đề bức xúc về 
nước sạch ở các vùng nông thôn, miễn núi, 
hải đảo đã và đang từng bước được cải 
thiện ; chính sách bảo vệ và phát triển tài 
nguyên nước đã bắt đầu có hiệu quả. Tại các 
khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã 
đầu tư, đổi mới công nghệ, xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải, cải thiện môi trường ; 
phong trào quân chúng tham gia cung cấp 
nước sạch, bảo vệ môi trường được đây 
mạnh ;-công tác xã hội hóa bảo vệ môi 
trường đã được hinh thành ; ngày càng có 
nhiều mô hình tự quản về cung cấp nước 
sạch, vệ sinh môi trường ở cộng đông phát 
huy tác dụng tích cực. 

Những kết quả trong sự nghiệp cung cấp 
nước sạch cho nhân dân thật đáng khích lệ, 
nhưng cũng chỉ mới là bước đầu. Đến nay, 
vẫn còn gần 70% người dân nông thôn chưa 
có nước sạch. Tình hình khô hạn, thiếu nước 
sản xuất đang diễn ra gay gắt. Chúng ta 
không thể tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nông thôn văn minh, hiện 
đại mà thiếu điều kiện nước sạch, vệ sinh 
môi trường. Nhà bác học Lê Quý Đôn từng 
nói : Vạn vật không có nước không thể sống 


được. Mọi việc không có nước không thê 


thành được. 


Tạp chí Cộng sản 


Để cung cấp nước sạch cho nhân dân đạt 
hiệu quả cao, trong thời gian tới, chúng ta 
cần triển khai áp dụng các mô hình công 
nghệ cấp nước cho miên núi : Giếng đào, 
piêng khoan, bê, lu chứa nước.. . CỔ thể tận 
dụng nguồn nước mưa dồi dào, sẵn cÓ tại 
các vùng khan hiếm nguồn nước ngâm hoặc 
nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng. Xây dựng 
lu chứa nước giá thành rẻ chỉ băng 30 - 40% 
so với xây bê. Kỹ thuật làm lu đơn giản, dễ 
áp dụng đã được thử nghiệm có hiệu quả ở 
các vùng kinh tế, sinh thái khác nhau. Mô 
hình cấp nước hệ tự chảy, phù hợp với các 
vùng miền núi có địa hình dốc, phục vụ cho 
nhóm hộ, một bản, liên bản. Sử dụng nguồn 
nước tự nhiên, đầu tư kinh phí thấp cho việc 
khai thác và xử lý. Hiện nay, đã có hơn 500 
hệ tự chảy đang hoạt động, nước bảo đảm 
tiêu chuẩn sinh hoạt của nhân dân. Mô hình 
này đang được thực hiện ở nhiều tỉnh miền 
núi phía Bắc. Trong tương lai, khi độ che 
phủ của rừng tăng lên, thì hệ tự chảy càng 
được nhân rộng. và phát huy tác dụng, nhất 
là ở các tĩnh miên núi. 


Thực hiện mô hình cung cấp nước hệ tập 
(rUng vừa và nhỏ. Sử dụng các giếng khoan 
đã có sẵn, đường kính nhỏ, thay bơm tay 
bằng bơm lắp điện, phù hợp với loại giêng 
có lượng nước từ 2 đến 3 mỶ/giờ, nối mạng 
phục vụ cho từng cụm dân từ 20 đến 100 hộ. 
Mô hinh công nghệ này phù hợp với vùng 
đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và 
các vùng dân cư tập trung như thị trấn, thị tứ, 
làng, xã, vừa TẾ tiền, vừa. dễ quản lý, lại bảo 
vệ được nguôn nước ngâm. Ở những vùng 
CÓ điều kiện khai thác nước mặt, cần xử lý 
cấp nước tập trung Ỡ quy mô phủ hợp với 
thôn xóm, xã đê dê quản lý, tiết kiệm và an 
toàn. Gắn cung cấp nước sạch với quản lý 
tài nguyên nước theo lưu vực sông. Đây là 
mô hình hiện đại đã được thử nghiệm có 
hiệu quả ở sông Câu và sông Hương. Nó vừa 
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khai thác nguồn lợi của lưu vực, đi đôi với 
bảo vệ dòng sông, vừa hạn chế tác hại hạn 
hán, lũ lụt, xói mòn độ màu mỡ đất đai vùng 
trung lưu và hạ lưu. 

Triển khai mô hình xã hội hóa cung cấp 
nước sạch ở các vùng đông dân và nhiều 
lễẽhội như cố đô Huế, Đền Hùng, 
Chùa Hương... nhân dân đứng ra BỐP. công, 
gÓP của, kết hợp với sự hỗ trợ vôn của các 
tô chức trong và ngoài nước để giải quyết 
những vân đề nước sạch, bảo vệ di tích lịch 
sử và các danh lam thắng cảnh của đất nước. 
Nhiều nơi như xã Phú Thọ, Phú Đức, Phú 
Hiệp (Tam Nông, Đồng Tháp), Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt, 
huy động dân góp vốn xây dựng nhà máy 
nước. Xã Xuân Bắc (Xuân Thủy, Nam 
Định) huy động mỗi hộ dân 550 ngàn đồng 
đóng góp qua ba vụ lúa để làm hệ thống cấp 
nước sạch tập trung phục vụ nhân dân trong 
xã. Những mô hình cấp nước do chính người 
dân góp vốn và đứng ra làm chủ có tác dụng 
rất tích cực. Chỉ khi họ tự tạo nguôn nước 
sạch, giữ vệ sinh môi trường cho chính gia 
đình mình mới nhanh chóng mở rộng phạm 
VI Cung ứng nước, vệ sinh môi trường và 
phát triên bền vững. Ở những vùng dân có 
thu nhập khá, mồ hinh này không chỉ bó hẹp 
trong cung cấp nước sạch, mà còn mở rộng 
đường giao thông, xây dựng các công trinh 
phúc lợi công cộng, phát triên văn hóa, giáo 
dục, làm thay đối bộ mặt của địa phương. 

Điều quan trọng là phải phát triển công 
tác cung câp nước sạch trên cơ SỞ Cung và 
câu ; từng bước chuyên dịch cấp nước sạch 
sang phương thức dịch vụ có thu tiền và 
được hưởng chế độ ưu đãi về vốn, thuế, hỗ 
trợ của Nhà nước để mọi tô chức trong và 
ngoài nước, quốc doanh và tư nhân đầu tư 
vào dịch vụ cung cấp nước sạch. Tăng 
Cường công tác nước sạch ở các vùng trọng 
điểm, vùng dân cư tập trung. Lông ghép các 
mô hình nước sạch và các mô hình phát triển 
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kinh tế - xã hội, gắn mục tiêu cung cấp nước 
sạch với mục tiêu nâng cao mức sông của 
cộng đồng dân cư. Ngăn ngừa sự cố môi 
trường và xử lý ô nhiễm môi trường, trước 
hết là xử lý nước thải, chất thải rắn ở các 
bệnh viện lớn. Khuyến khích các nhà khoa 
học, công nhân kỹ thuật bậc cao và toàn dân 
sáng chế công nghệ xử lý nước để có nước 
sạch, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường 
bằng công nghệ cao, nhưng thích hợp với 
điều kiện kinh tế và đòi hỏi thực tế cần xử lý 
các nguồn nước và chất thải trong sản xuất 
Ở nước ta. 

Nhân rộng các mô hinh, điển hình tiên 
tiến về cung cấp nước sạch, vệ sinh môi 
trường ở vùng sâu, vùng xa để người dân 
nghèo nhất cũng được hưởng lợi về nước 
sạch. Xây dựng các mô hình khảo sát, quản 
lý tống hợp tài nguyên nước, tình trạng ô 
nhiễm nước, không khí, đất đê có biện pháp 
đối phó trước mắt cũng như lâu dài và ngăn 
chặn nạn thiếu nước sạch ở các vùng nông 
thôn. Ưu tiên các mô hình xử lý nước ở 
những nơi thiếu nước nhất, nơi có chất độc 
hại nguy hiểm. Chú trọng các mô hình cấp 
nước tập trung ở nông thôn ; nước cho tưới 
tiêu, tháo úng, phòng hạn hắn, lũ lụt ; nước 
thải sinh hoạt, chăn nuôi, công nghệ chế 
biến nông sản, thực phẩm phải được xử lý 
bằng công nghệ sinh học để tái sử dụng 
nước. 

Nước sạch là nhu cầu của Sự sống, là 
nguồn tài nguyên quý giá cần được giữ gìn 
và tiết kiệm. Khai thác, sử dụng, chống suy 
thoái, ô nhiễm các nguồn nước là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng trong tiến trình đây 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Sự nghiệp này muốn đạt được tốc độ 
nhanh và bền vững, nhất thiết phải có sự 
quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền, sự tham gia tích cực của các đoàn thê 
xã hội và của toàn dân. 


5] 
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CÔMŒ THỨC “5T“ 


RONG một cuộc hội 
ngộ bạn bè đồng môn, 
từ chuyện trường xưa, 
bạn cũ, chuyện nhà cửa, con 
cái, chúng tôi chuyển sang 
chuyện thể sự lúc nào không 
biết. C. - người có thâm niên 
phụ trách công tác tổ chức, 
nhân sự ở một cơ quan - SÓp 
chuyện về chủ đề phân loại cán 
bộ. Anh gọi cách phân loại của 
minh là công thức '31”. Theo 
anh, cán bộ có thể phân ra 
thành một số loại cơ bản như 
Sau : 

Thứ nhất, là loại cán bộ 
'tâm - tâm - tài”. Cân bộ thuộc 
loại này gồm những người có 
tâm nhin xa trông rộng, đúng 
hướng, đúng mực ; có ý chí 
quyêt đoán cao, bản lĩnh vững 
vàng, lập trường kiên định. Bản 
thân họ có tâm hôn trong sáng, 
tâm trí thủy chung và tâm can 
vững bên. Họ có tài thực chất 
nên có phương pháp làm việc 
khoa học, sáng tạo, đạt chất 
lượng và hiệu quả cao. 

Thứ hai, là loại cân bộ "tân - 
tận - tiến". Đây là những cân bộ 
luôn có cách nhìn mới mẻ 
(tân). Khi làm việc thì rất tận 
tụy, tận tỉnh với nhiệm vụ được 
giao. Họ có chí tiến thủ nên 
thường xuyên phấn đấu học 
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tập, rèn luyện, dám đương đầu 
với khó khăn và vượt qua mọi 
gian khổ để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

Thứ ba, là loại cán bộ 
"thông - thiết - thực". Những 
cán bộ này rất thông suốt về tư 
tưởng, thông thoáng về suy 
nghĩ, thông minh trong xử lý 
các tình huống và giải quyết 
công việc. Vì thế, họ rất thiết 
thực, lấy hiệu quả trong công 
tác làm thước đo trình độ, năng 
lực của mình. Trong tư duy, họ 
luôn luôn bám sát thực tiễn, 
không sa đà vào lý luận suông 
mà bao giờ cũng có cái nhìn từ 
cuộc sống sinh động để vận 
dụng vào công việc báo đam 
chất lượng và kết quả tốt. 

Thứ tư, là loại “tôi - tệ - tụt”. 
Tức là những cán bộ có ý thức 
kém, trách nhiệm thấp, tỉnh 
thần yếu, không phải là công 
bộc của dân. Không những thế, 
họ còn có cái tệ là hay ngồi lê 
mách lẻo, nói xấu người này, 
chê bai người kia. Trong quá 
trình làm việc thì mắc bệnh 
chây ỳ, tắc trách, ít tìm tòi 
nghiên cứu nên dễ dẫn đến tình 
trạng công việc ngưng trệ. Do 
vậy. họ thường lâm vào cảnh 
"teo tóp" vẽ cách nghĩ, cách 
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làm và tất nhiên, họ "teo tóp” 
cả hướng phát triển. 

Thứ năm, là loại "tư - tỉnh - 
tiền ". Cân bộ loại này CoI trọng 
lợi ích riêng tư, sống "giả nhân, 
giả nghĩa", ham tư túi, trục lợi 
cá nhân, cơ hội chủ nghĩa. Bản 
chất của họ là tư tình, háo tình 
ái, tham tiền bạc, nhưng lại 
thiếu tình đồng chí cao đẹp và 
tình đồng bào trong sáng. 

Ngừng một lát như để tìm 
lời kết, C. nhận xét : Cán bộ 
thuộc loại "3T" thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba là những "của sang, 
vốn quý" của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. Họ đang tự 
nguyện cống hiến tài năng, trí 
tuệ, sức lực của mình cho SỰ 
nghiệp xây dựng và phát triên 
đất nước. Vì vậy, họ luôn được 
Đảng tin tưởng, Nhà nước 
trọng dụng, nhân dân tin yêu 
và xã hội tôn vinh. Còn cân bộ 
thuộc loại "3T” thứ tư, thứ 
năm, hiện đang là lực cần trên 
con đường phát triển của đất 
nước. 

Có ai đó trong chúng tôi 
hỏi : "Tại sao lại có sự phân 
loại như thế ?". C rành rọt : 
Công thức hóa "3T” như vậy 
cho dễ nhớ, dễ nhận diện từng 
loại cán bộ. Tất nhiên, trong 
quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng, 
bố trí sử dụng cán bộ phải tuyệt 
đối tuân theo những nguyên tắc 
của Đảng về công tác cán bộ. 
Sự phân loại của anh em chúng 
tôi chỉ có ý nghĩa tương đối và 
chí là một chút kinh nghiệm 
ma thôi. 


Đó. 
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ÓI đến châu Phi, người ta thường 
N” tới những vùng đất xa xôi và 

hoang dã. Tuy nhiên, so với các 
châu lục khác, châu Phi với hơn 800 triệu 
người, giàu có hơn nhiều về khoáng sản, 
nông nghiệp, thủy sản và các tài nguyên quý 
hiếm khác. Châu Phi cũng chiếm tới 40% 
sản lượng dầu khí của thế giới, song mới chỉ 
khai thác chưa tới 0,5%, trong khi tỷ lệ khai 
thác ở châu Âu là 60%, châu Á là 13%, 
Trung Mỹ là 5% và Nam Mỹ là 3%. Vì sao 
giàu tiềm năng như vậy, lục địa Đen vẫn 
đang bị đấm chìm trong nghèo đói và bệnh 
tật ? 

Theo báo cáo mới đây của Tô chức 
Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc 
(FAO), số người thiếu ăn thường xuyên trên 
thế giới đã giảm được 20 triệu người trong 
10 năm qua, nhưng tổng số người thiếu ăn 
vẫn còn khoảng 840 triệu và nạn đói còn uy 
hiếp 47 quốc gia, nặng nhất là ở châu Phi. 
Ông Giêm T. Mo-rít, Giám đốc Chương 
trình Lương thực thế giới (PAM) phát biểu : 
"PAM chưa bao giờ phải đối phó với tình 
hình nguy ngập như hiện nay, đặc biệt là ở 
châu Phi". 

Nạn đói khủng khiếp đang đặc biệt đe 
dọa 6 nước vùng Nam Phi. Nếu không cứu 
đói kịp thời, năm 2003 sẽ có hàng chục triệu 
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người chết. Nạn khô hạn và lũ lụt thay phiên 
nhau hoành hành tại khu vực này. Từ mùa 
xuân năm 2002, nguy cơ về nạn đói đã được 
cảnh báo và hiện nay nạn đói đã bắt đầu. Ơ 
Dăm-bi-a, tại một số vùng, cả lá cây và rễ 
cây đều bị người đói vặt sạch. Khi tìm được 
loại rễ cây chưa từng ăn, người già đành làm 
vật thí nghiệm, ăn trước. Nếu rễ cây không 
độc, họ sẽ cho trẻ con ăn qua bữa. Theo dự 
báo của PAM, khi nạn đói bột phát, số người 
bị đói sẽ gia tăng với số lượng rất lớn. 
Tại Ma-la-uy, số người đói sẽ tăng vọt từ 
2,3 triệu lên 3,3 triệu (30% dân số). 

Vùng Sừng châu Phi cũng bị nạn đói uy 
hiếp. Riêng Ê-ti-ô-pi-a và Ê-ri-tơ-ri-a đã có 
chừng l2 triệu người có nguy cơ chết đói 
trong thời gian tới. Hai nước này mới thoát 
được nạn đói cách đây 2 năm nhờ viện trợ 
quốc tế. 'Các tổ chức nhân đạo so sánh cuộc 
khủng hoàng hiện nay với tỉnh hình bi thảm 
năm 1984, khi gần một triệu người Ê-ti-ô- 
pi-a và Ê-ri-tơ-ri-a chết đói. Hiện nay, Ê-ri- 
tơ-ri-a có một triệu người (25% số dân) bị 
đói. Sản lượng lương thực trong năm 2002 
của nước này đã giảm đến 70% so với năm 
trước. Ngày II-I1-2002, Thủ tướng Ê-ti-ô- 
pi-a phát biểu trên đài BBC của Anh : "Nếu 
năm 1984 là cơn ác mộng thì những gì sắp 
xảy ra còn khủng khiếp hơn". Nếu lương 
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thực viện trợ của quốc tế không đến kịp thời, 
14 triệu người (22% số dân Ê-ti-ô-pi-a) có 
nguy cơ chết đói. 

Gần vùng Sừng châu Phi, 3 triệu dân Xu- 
đăng đang sống bữa đói bữa no. Tình hình ở 
miền Nam Kê-ni-a cũng không khả quan 
hơn. Tại các nước khác, nạn đói như tử thần 
luôn rình rập. Miền nam Mô-ri-ta-ni phải 
gánh chịu nạn khô hạn dai dẳng ; 13% trẻ 
em của nước này đang bị suy dinh dưỡng 
nghiêm trọng. Tại Áng-gô-la, 4,3 triệu 
người đang bị suy dinh dưỡng. U-gan-đa và 
Bu-run-đi cũng đang cần viện trợ lương thực 
khẩn cấp. Trong khi đó, tại các nước Tây 
châu Phi có mỏ kim cương như Gi-nê-a, 
Xi-ê-ra Lê-ôn và Li-bê-ri-a, hơn nửa triệu 
người chủ yếu sống bằng nguồn lương thực 
viện trợ của quốc tế. 

Bệnh AIDS là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến đói nghèo. Trong số 14 triệu người bị 
đói ở miền Nam châu Phi, thì 5,9 triệu người 
bị nhiễm vi- rút HIV hoặc đã mắc bệnh 
AIDS. Trong số này, 50% sống bằng nông 
nghiệp. Nhiều trẻ em phải mô côi cha, mồ 
côi mẹ hoặc mất cả hai. Chỉ tính năm 2000, 
bệnh AIDS đã giết chết 9,6% số lao động 
nông nghiệp ở Dim-ba-bu-ê. Tại Dăm-bi-a, 
tuổi thọ bình quân của người dân giảm 
xuống dưới 40 tuôi cũng vì bệnh AIDS. 

Các nghiên cứu gần đây cho biết, phân 
châu Phi hạ Sa-ha-ra là khu vực bị ảnh 
hưởng nặng nhất bởi bệnh AIDS. Năm 
2002, có thêm khoảng 3,5 triệu người bị lây 
nhiễm và 2,4 triệu người chết vì AIDS. Bốn 
nước có tỷ lệ số dân nhiễm HIV cao nhất là : 
Lê-xô-thô - 31%, Xoa-di-lân - 33,4%, Đìm- 
ba-bu-ê - 33,7% và Bốt-xoa-na - 38,8%. 
Trong tổng số 29 triệu người bị nhiễm HIV 
ở châu Phi, hiện mới có khoảng 30 000 
người được điều trị kháng vi-rút. Tại 
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Cộng hòa Nam Phi, 20% số người lớn cho 
kết quả đương tính khi thử máu. 

Tại châu Phi, xã hội nông nghiệp truyền 
thống thường chịu sự uy hiếp của nạn hạn 
hán. Thiếu thực phâm cũng được coi như 
một thứ vi-rút, khó chịu và đau đớn, nhưng 
phần nào chịu nổi. Nạn nhân chủ yếu là trẻ 
em và người già. Tại các xã hội có bệnh 
ATDS hành hoành, nạn đói nguy hại hơn và 
rất khó xóa bỏ. Lý do là : bệnh AIDS đánh 
thắng vào thanh niên trai trẻ và phụ nữ - 
những lao động chính của cộng đồng. Trong 
khi đó, bệnh nhân AIDS lại càng cần đến 
thực phẩm giàu năng lượng để chống đỡ với 
bệnh tật. Khi phương tiện sinh sống của gia 
đình cạn kiệt, hàng triệu phụ nữ đã phải bán 
dâm (được gọi là "cách sống còn lại") để 
nuôi con. Điều này lại càng làm cho bệnh 
AIDS có cơ hội lây lan rộng hơn, nhanh 
hơn. Theo Liên hợp quốc, căn bệnh thế kỷ 
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lương thực ở miền Nam châu Phi và gần như 
vô hiệu hóa các chiến dịch viện trợ lương 
thực quốc tế. 

Hiện nay, nhiều người đang lo ngại rằng, 
bệnh AIDS khiến cho các xã hội châu Phi 
rơi vào nguy cơ mất khả năng tồn tại. Một 
số nhà lãnh đạo cao cấp của Liên hợp quốc 
đã nhận thức rõ quy mô và sự tàn phá của 
đại dịch thế kỷ ở châu Phi, nhưng các công 
cụ trợ giúp tô ra kém hiệu quả. Viện trợ - 
lương thực chưa đủ, nhưng quan trọng hơn, 
viện trợ lương thực cần đi đôi với việc bán 
rẻ các loại thuốc kháng HIV. Nhiều cá nhân 
và tô chức quốc tế phàn nàn răng, điều đáng 
buôn là, trong khi sẵn sàng chi từ 100 đến 
120 tỉ USD cho cuộc chiến chống I-rắc - 
một cuộc chiến bị nhiều nước, trong đó có 
cả các đồng minh phản đối - thì Mỹ chỉ 
thông qua khoản tiền một tỉ USD viện trợ 
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y tế cho toàn thế giới trong chương trình 
chống 3 loại bệnh : AIDS, lao và sốt rét. 
Trong khi đó, gánh nặng nợ nước ngoài của 
các nước châu Phi đã lên đến mức kỷ lục - 
hơn 500 tỉ USD ; thu nhập bình quân đầu 
người của hầu hết các nước đều rất thấp ; 
gần 1⁄3 số dân sống dưới mức nghèo khổ 
(thu nhập chưa tới ! USD một ngày). Đầu tư 
nước ngoài và viện trợ quốc tế rất thấp, 
không tạo được bước đột phá, thêm vào đó 
là nội chiến và nạn đói khiến cho các chính 
phủ không có tiền và thuốc men để giúp 
người dân đối phó với đại dịch thế kỷ. 

Nguyên nhân thứ hai là thời tiết. Lượng 
mưa ít khiến cho châu Phi luôn "khát". 
Người dân không chỉ thiếu nước tưới tiêu, 
sinh hoạt mà còn thiếu cả nước uống. Các ao 
hô đã trở thành những hồ đất nứt nẻ, còn cây 
cối thì héo khô. Ở Ê-ti-ô-pi-a, nước đã trở 
thành món hàng xa xỉ. Để có những loại rau 
quả bình thường như cà chua, hành, tỏi, đậu, 
khoai... cũng là một điều rất khó khăn. 
Trong khi đó, đàn gia súc cũng bị giảm sút 
vì thiếu nước và thiếu thức ăn, những con 
còn sống cũng chỉ là những con gày yếu. 
Nhiều vùng ở châu Phi trước đây là vựa 
lương thực, nhưng do hạn hán, giờ đây 
người dân cũng không đủ lương thực để nuôi 
chính bản thân họ. 

Nguyên nhân thứ ba là nội chiến và xung 
đột sắc tộc. Phần lớn xung đột ở các nước 
châu Phi đều xuất phát từ việc tranh giành 
quyên lực giữa các đảng phái, cá nhân. Tới 
2% số các quốc gia châu Phi được coi là 
những điểm nóng ngay trong lòng đất nước. 
Chính điều đó đã ngăn cản tiến trình hòa 
bình và sự phát triển của đất nước đó. Theo 
thống kê của FAO, 73% số dân Công-gô 
thiếu ăn chủ yếu do nội chiến chia cắt và tàn 
phá đất nước này từ cuối những năm 90 
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thế kỷ XX. Các cuộc xung đột ở Li:bê-ri-a 
và sau đó ở Xi-ê-ra Lê-ôn khiến cho hàng 
trăm nghìn người phải di cư, đời sống của họ 
phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo. 
Ăng-gô-la có khoảng 4,3 triệu người thiếu 
ăn, phần lớn là do hậu quả của cuộc xung 
đột giữa chính quyên trung ương và quân 
nôi dậy UNITA v.v.. 

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, 
nhưng tương lai của châu Phi vẫn u ám bởi 
các cuộc xung đột và nội chiến. Mặc dù 
cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo các 
quốc gia châu Phi đang quyết tâm tìm giải 
pháp để giải quyết vấn đề nóng bỏng và cấp 
bách này, song bạo lực chẳng những không 
lắng dịu mà còn có nguy cơ lan rộng. Tại 
châu Phi, đâu đâu cũng thấy mầm mống của 
chiến tranh và bạo lực, hậu quả của các chế 
độ thực dân và mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc 
từ lâu đời. Tại Xu-đăng, cuộc nội chiến đẫm 
máu kéo dài 20 năm làm chết hơn 2 triệu 
người, hiện nay quá trinh hòa hợp, hòa giải 
dân tộc vẫn chưa thực hiện được. Tại Ni-giê- 
ri-a, Li-bê-ri-a, Xi-ê-ra Lê-ôn, Buốc-ki-na 
Pha-xô... các cuộc xung đột luôn âm Iï, có 
lúc bùng phát đữ dội. Trong khi một số điểm 
nóng này chưa được giải quyết triệt để, lại 
bùng phát thêm các cuộc xung đột mới. Tại 
đất nước Cốt-đi-voa, quốc gia sản xuất ca- 
cao lớn nhất thế giới, từ vụ binh biến của 
750 binh sỹ ở thủ đô A-bít-giăng, ngày 19- 
9-2002, xung đột đã lan rộng và đây nước 
này vào tình trạng căng thắng, hỗn loạn, 
chia cắt và đe dọa tiến trình ồn định ở Tây 
Phi. Trong khi đó, các cuộc xung đột sắc tộc 
ở Ma-đa-gát-xca, Bu-run-đi, Cộng hòa dân 
chủ Công-øô, Cộng hòa Trung Phi... và tình 
trạng xáo động chính trị kéo dài ở Dim-ba- 
bu-ê, khiến tình hình khu vực phức tạp và 
không ổn định. 
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Tuy,nhiên, cũng đã có những dấu hiệu 
sáng sủa ở đường chân trời. Sự kiện lớn đầu 
tiên là Lễ đốt 300 khẩu súng do chính phủ 
Xi-ê-ra Lê-ôn và lực lượng nối dậy tô chức 
vào tháng 1-2002, đánh dấu sự kết thúc một 
trong những cuộc chiến tàn khốc nhất ở 
châu Phi. Một sự kiện khác có ý nghĩa lớn 
trong tiễn trình hòa bình châu Phi là cuộc 
nội chiến đẫm máu ở Ăng-gô-la, một trong 
3 cuộc chiến lớn, dài nhất ở lục địa Đen đã 
kết thúc bằng Hiệp định ngừng bắn toàn 
diện, chấm dứt 27 năm thù địch, khôi phục 
hòa bình trên toàn Áng-gô-la. Tiến trình hòa 
bình ở vùng Hô lớn, một điểm nóng nhức 
nhối cũng có bước tiến quan trọng. Ngày 
30-7-2002, các bên tham chiến ở Cộng hòa 
dân chủ Công-gô đã ký Hiệp định hòa bình, 
tiến tới chấm dứt xung đột kéo dài hơn 
4 năm. Tại Bu-run-đi, cuộc đàm phán 
hòa bình kéo dài từ tháng 8-2002 tại Đa-ét 
Xa-lam (Tan-da-ni-a) cũng đạt được thỏa 
thuận ngừng bắn giữa chính phủ và quân nổi 
dậy. Kết quả này sẽ tạo thuận lợi nhăm sớm 
tìm ra giải pháp cho cuộc nội chiến đã kéo 
dài 8 năm ở Bu-run-đi. Xu-đăng và Xô-ma- 
li cũng nôi lên như những điểm sáng trong 
một nỗ lực hòa bình ở Đông Phi. Tại Xu- 
đăng, lần đầu tiên chính phủ và lực lượng 
đối lập ở miền Nam nước này ký Hiệp định 
sơ bộ và tiếp tục thương lượng đê đi tới Hiệp 
định ngừng bắn toàn diện. Ở Cốt-đi-voa, 
nhờ sự can thiệp tích cực của cộng đồng 
quốc tế, các bên tham chiến đã bước đầu 
chấp nhận giải pháp chính trị, thành lập 
chính phủ đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Các 
kết quả này tuy mới chỉ là bước đầu và vẫn 
còn mong manh nhưng cũng lóc lên một 
tương lai sáng sủa cho lục địa Đen. Bởi vì, 
muốn phát triển, lục địa Đen phải có liều 
thuốc đặc trị căn bệnh trầm kha là các cuộc 
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xung đột và nội chiến, khôi phục hòa binh, 
ôn định cho mỗi nước và toàn châu lục. 

Sự ra đời của Liên minh châu Phi (AU) 
thay thế cho Tổ chức Thống nhất châu Phi 
(OAU) là mốc quan trọng, đánh dấu sự 
chuyển biến trong đời sống chính trị, kinh 
tế, tạo điều kiện thuận lợi cho châu Phi mở 
rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các 
nước, khu vực trên thế giới. Năm 2002, châu 
Phi đã có bước khởi động tìm kiếm nguồn 
đầu tư và xuất khâu hàng hóa ra nước ngoài. 
Trong đó, đáng kể nhất là việc xuất sản 
phẩm sang Mỹ theo Hiệp định cơ hội và 
phát triển do Mỹ dành cho 36 nước châu 
Phi. Mặc dù còn có nhiều ý kiến khác nhau 
về động cơ chính trị của Mỹ trong việc tung 
ra dự án này, song nhiều nhà lãnh đạo châu 
Phi đã tận dụng cơ hội này để mang về 
nguồn thu và công ăn việc làm cho đất nước. 
Hiệp định đã mang lại nguôn đầu tư nước 
ngoài trị giá một tỉ USD cho châu Phi, chủ 
yếu trong các dự án xây dựng các nhà máy 
dệt, may. Hiện nay, tỷ lệ thương mại của 
châu Phi trong thương mại toàn cầu đạt 
khoảng hơn 2% ; và các chuyên gia dự báo, 
lĩnh vực này có thể tăng trưởng hơn nữa 
bằng cách đây nhanh việc tiếp cận thị trường 
Mỹ và châu Âu đối với các loại hàng nông 
sản. 

Mặc dù chưa có những thành tựu mang 
tính đột phá, châu Phi đã bắt đầu hỏi sinh. 
Nếu tận dụng và phát huy tốt những tiềm 
năng vốn có, châu Phi sẽ trở thành một khu 
vực có nên kinh tế vững mạnh. Tuy nhiên, 
ngheo đói, đại dịch AIDS, các cuộc xung 
đột và nội chiến cùng với tác động không 
thuận của tình hình thế giới (I-rắc, Trung 
Đông) có nguy cơ đe dọa đến chính trị, kinh 
tế, xã hội và làm tiêu tan các kế hoạch khôi 
phục, phát triên kinh tế của lục địa Đen. 


56 


Số 16 (thắng 6 năm 2003) 


Qhế giới : (án đè, dự kiện 


Vương [ni nao 
cho chú nghĩa 


HI ba trăm ngàn quân Mỹ cùng sáu chục 

ngàn quân Anh vượt qua bão táp sa 

mạc, bấp chấp sự phản đối của triệu 

triệu người trên toàn thế giới, ngang nhiên tiến 
quân vào xâm chiếm I-rắc, thì một câu hỏi được 
đặt ra : Chủ nghĩa đơn phương quân phiệt Mỹ sẽ 
đi đến đâu ? Chắc chắn là không phải chỉ đến 
Bát-đa, và dừng lại ở thủ đô một thời thịnh 
vượng từ thế kỷ thứ VIll và bị quân Nguyên 
Mông san thành bình địa vào năm 1258. Vó 
ngựa Thành Cát Tư Hãn bỏ lại sau lưng những 
bình nguyên bao la để tiến về phía Tây, lập nên 
một đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người, để 
rồi cuối cùng cũng lụi tàn. Còn ngày nay, quân 
Mỹ, đội quân hùng mạnh nhất thế giới với xe 
tăng A-bram, máy bay trực thăng A-pa-chi, B.52, 
với những tàu sân bay khổng lồ và với kho hạt 
nhân đủ tiêu diệt nhiều trái đất, sẽ đi đến đâu 2? 
Vào những ngày vận động để giành chiếc 
ghế quyền lực tối thượng, tháng 9-1999, ông 
G. Bu-sơ đã phê phán ông B. Clin-tơn và Đẳng 
Dân chủ không biết điều chỉnh các chương trình 
quân sự cho phù hợp với thực tiễn của hậu 
“chiến tranh lạnh”. Và ngay từ khi lên nắm 
quyền, ông G. Bu-sơ đã tự xác định cho mình 
hai ưu tiên chiến lược : hiện đại hóa và phát triển 
các khả năng quân sự, và chiếm đoạt những 
dự trữ dầu mỏ của nước ngoài. Đánh trả 
những cuộc tân công khủng bố ở Niu Y-oóc và 
Oa-sinh-tơn, ngày 11-9, tưởng như sẽ là mục 
tiêu duy nhất của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ 
và nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc thập tự chinh 
chống khủng bố lâu dài cho đến khi "các nhóm 
khủng bố có mưu đồ thế giới sẽ bị phát hiện, bắt 
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don phương ? 


NGUYÊN VĂN THANH 


giữ và tiêu diệt hết". Nhưng hai ưu tiên chiến 
lược trên đã kịp kết hợp với cuộc chiến tranh 
chống khủng bố để trở thành một chiến lược 
đồng bộ và thống nhất. Như vậy, sự kiện ngày 
11-9 bỗng trở thành "cái cần thiết bất đắc dĩ" 
trong chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Ông G. Bu-sơ xác định trước hết, phải lập 
một vành đai bất khả xâm phạm để bảo vệ lãnh 
thổ năm chục bang nước Mỹ (sau trở thành 
chương trình chống tên lửa - NMD), và đảm bảo 
ưu thế tuyệt đối của Mỹ trong Iĩnh vực vũ khí 
hiện đại ; tiếp đến là phát triển khả năng của 
quân đội Mỹ để có thể xâm chiếm các nước thù 
địch với Mỹ (sau được công khai trong xác định 
"trục tội ác" - I-rắc, l-ran, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều Tiên). Tư duy quân sự mới, mà 
cốt tủy là phải bảo đảm cho quân đội Mỹ có thể 
nhanh chóng triển khai ở bất cứ nơi nào cần 
đến, đòi hỏi nhiều thứ nhưng trước hết là phải có 
ngân sách. Ngay sau khi trúng cử Tổng thống 
đầu năm 2001, G. Bu-sơ đã giao cho Bộ trưởng 
quốc phòng Ð. Răm-xpheo nghiên cứu để "cơ 
cấu lại lực lượng vũ trang" với ngân sách tăng 
vọt, điều mà vị Bộ trưởng này tỏ ra rất tâm đắc : 
"Chúng ta cần có những lực lượng vũ trang dễ 
dàng triển khai và liên kết chặt chẽ với nhau, có 
thể đến ngay những chiến trường xa xôi, có thể 
hợp đồng với không quân và hải quân để tấn 
công nhanh quân địch, một cách chính xác và 
có tính chất hủy diệt". Và đến tháng 9-2002, 
đúng một năm sau các cuộc tập kích ngày 
11-9, Nhà Trắng chăng cần úp mở đưa ra học 
thuyết "chiến tranh phòng ngừa", theo đó "Mỹ tự 
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dành cho mình khả năng, khi cần thiết, hành 
động bằng cách ra tay trước"(), 

"Đòn phủ đầu", "chiến tranh phòng ngừa", 
"chủ nghĩa đơn phương", tựu trung cũng chỉ là 
Mỹ muốn làm gì thì cứ làm. Trước đây, khi thế 
giới còn chia làm hai cực, Mỹ còn phải ý tứ phần 
nào, còn coi trọng Chương VII của Hiến chương 
Liên hợp quốc cho phép sử dụng sức mạnh đa 
phương, nhưng trong thực tế rất hiếm khi 
Chương VII được viện đến, bởi trật tự hai cực 
của thế giới ngăn cản việc sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế. Nó được trương ra trong cuộc 
chiến tranh Vùng Vịnh chống I-rắc lần thứ nhất 
năm 1991 và cũng có ảnh hưởng nhất định đến 
những nghị quyết của Hội đồng bảo an. Thật ra, 
Mỹ vốn đã quen với việc đơn phương sử dụng 
sức mạnh ở mọi nơi : Từ Grê-na-đa (1983), l-ran 
(1984), Ni-ca-ra-goa (1979-1989), Pa-na-ma 
(1989) đến Xô-ma-li (1992), Li-bi (1981-1986- 
1989)... Với sự sụp đổ của Liên Xô, chủ nghĩa 
đơn phương cảng đắc thắng và mọi hành động 
đa phương, nếu có, chỉ là một chiêu bài không 
hơn không kém. Những hành động đơn phương 
hay đa phương của Mỹ cũng chỉ nhằm một mục 
đích tối thượng : kiểm soát toàn bộ hành tỉnh đi 
kèm với làm chủ các nguồn năng lượng trên Trái 
đât, điều mà sinh thời R. Ni-xơn vẫn nói : "Dầu 
mỏ quá quan trọng để nằm trong tay người 
A-Rập". 

Đúng, Mỹ chỉ có một mục đích duy nhất là 
thống trị toàn cầu. Sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, Mỹ (và Anh) cho ra đời “cặp song sinh Brét- 
tơn “Út” là Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân 
hàng thế giới (WB), rồi sau đó là Hiệp định 
chung về thuế quan và thương mại (GATT), tiền 
thân của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
ngày nay, để thống trị toàn thế giới bằng kinh tế, 
tài chính và thương mại. Nhưng cũng vào thời 
gian này, từ những năm bảy mươi gần đây nhất, 
chủ nghĩa bảo thủ mới không bằng lòng với một 
thế giới hai cực, chủ trương xây dựng sự thống 
nhất xã hội bằng chiến tranh và bằng sự động 
viên thường trực, bảo đảm vị trí chiến lược 
thượng phong toàn cầu của Mỹ. Vào giữa những 
năm 1970, cánh hữu diều hâu phá hoại chính 
sách hòa hoãn Đông - Tây để sau đó tiến hành 
một cuộc động viên quân sự lớn nhất trong 
những năm 1980 và nhằm chôn sâu sự 


Yap chí Cộng sản 


"chung sống hòa bình" của hai hệ thống. Ngay 
cả H. Kíf-xinh-giơ và R. Ni-xơn, những người 
chống cộng khét tiếng, cũng bị coi là gây 
phương hại cho nước Mỹ. Sau này, chính H. Kít- 
xinh-giơ đã nói rõ, "trong lúc những người chủ 
trương chiến tranh lạnh sử dụng ngăn chặn để 
thúc đẩy thay đổi (hệ thống Xô-viết) thì những 
người kế nhiệm hứa hẹn những thay đổi lớn lao 
bằng áp lực trực tiếp của Mỹ") R. Ri-gân đã nói 
năm 1976, cái năm mà từ ngữ hòa hoãn biến 
mất khỏi từ vựng chính trị Mỹ : "Đất nước này đã 
rơi xuống vị trí thứ hai trong một thế giới mà 
người ta sẽ lâm nguy, nếu không nói là sẽ mệnh 
chung, khi đứng ở vị trí thứ hai”. 

Những tưởng sự sụp đổ của Liên Xô sẽ khiến 
cho Mỹ bằng lòng với một thế giới đơn cực, 
nhưng không phải. "Đế chế tội ác" - từ của 
R. Ri-gân chỉ nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
của thế giới - không còn, thì phải có đối thủ nào 
đó thế chỗ để nước Mỹ tiếp tục được động viên 
và biện minh cho sự cần thiết duy trì cỗ máy 
chiến tranh của chủ nghĩa tư bản Mỹ răn đe toàn 
thế giới. Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 là dịp 
để Mỹ - mà như Ð. Chê-ni lúc bấy giờ là Bộ 
trưởng Quốc phòng đã nói - tiếp tục khăng định 
vai trò bá chủ, vì Mỹ có nhiều quyền lợi quan 
trọng không những ở Đông - Nam Á mà cả 
tại châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương, Mỹ 
La-tinh và Trung Mỹ. Trong "Chỉ đạo chính sách 
quốc phòng 1992 -1994", tài liệu Lầu Năm góc, 
vạch rõ "phải ngăn chặn mọi đối thủ chiếm lĩnh 
các vùng có những nguồn lực khả dĩ giúp họ trở 
thành đại cường quốc", phải "làm nản lòng các 
nước công nghiệp phát triển về mọi ý đồ nhằm 
thách thức sự lãnh đạo của Mỹ hoặc làm đảo lộn 
trật tự chính trị và kinh tế đã được thiết lập" và 
"ngăn chặn sự trôi dậy trong tương lai của mọi 
đối thủ cạnh tranh toàn cầu". Như vậy là, Mỹ 
không trừ một ai, kế cả bạn đồng minh chí cốt. 

Mưu đồ bá chủ toàn cầu đã được phái bảo 
thủ mới ấp ủ từ những năm bảy mươi gần đây 
nhất và sau khi kẻ thù lớn nhất của Mỹ là 
Liên Xô xã hội chủ nghĩa bị loại, thì nó được 
thúc đẩy một cách thường trực nhằm thống trị 


(1) Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Nhà Trắng, 
Oa-sinh-tơn, tháng 9-2002 
(2) H. Kít-xinh-giơ, Ngoại giao, Nìu Oóc, 1994, tr 755 
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toàn thế giới thông qua ưu thế quân sự tuyệt đối. 
Cuộc tập kích ngày 11-9 đã tạo cho Mỹ cơ hội 
gần như "muốn làm gì được nấy". G. Bu-sơ 
chẳng đã lớn tiếng : "Nước Mỹ có thông điệp 
này gửi tới các nước trên thế giới : Nếu các ngài 
chứa chấp những tên khủng bố, các ngài là kẻ 
khủng bố...". Lợi dụng chống khủng bố, Mỹ đã 
thâm nhập được vào Trung Â mà chỉ tốn kém rất 
ít. Kể tử năm 1993, Mỹ đã đầu tư 13 tỉ USD vào 
Ca-dắc-xtan, 8 tỉ USD vào A-déc-bai-gian, vả 
chỉ 5 tỉ USD vào Nga vì nước này kiên quyết 
không cho Mỹ sở hữu hoặc quản lý các nguồn 
năng lượng. Quân đội Mỹ cũng đã đứng chân 
được ở khu vực có tới 200 tỉ thùng dầu dự trữ 
này. Trước hết là căn cứ không quân. của U-dơ- 
bê-ki-xtan, tiếp đến là các căn cứ ở Tát: -gi-ki- 
xtan, Cư-rơ-gư-xtan rồi Gru-di-a. Tất cả để Hoa 
Kỳ đứng chân ở Trung. Á giàu dầu lửa, sẽ có cơ 
chi phối đường ống dẫn dầu Ba-cu - Tbi-li-xi - 
Xây-han. 

Chủ nghĩa bảo thủ mới trở lại vũ đài chính trị 
tháng 1-2001, đang cố biến Mỹ thành một đại 
siêu cường bá chủ hành tinh không có đối thủ. 
Đối với những người theo học thuyết này thì 
cuộc tấn công ngày 11-9 chăng khác gì một 
công cụ kích hoạt mở đầu cho cuộc tận diệt chủ 
nghĩa khủng bố, lập liền I minh toàn cầu để chống 
chủ nghĩa khủng bố quốc tế, xâm chiếm Áp-ga- 
ni-xtan (còn vì dầu mỏ), phái quân sang Cô-lôm- 
bi-a, Trung Á, Phi-líp-pin... Và nay, học thuyết 
"chiến tranh phòng ngừa" được tiến hành với 
I-rắc vẫn sặc mùi dầu mỏ và đậm nét bá quyền. 
Chủ nghĩa bảo thủ mới chủ trương tiếp tục sử 
dụng các công cụ khác của toàn cầu hóa tư bản 
chủ nghĩa bên cạnh công cụ quân sự, vì Mỹ cần 
thống trị toàn diện và tuyệt đối toàn cầu. Nhưng, 
Mỹ chủ trương phi đa phương hóa từng bước. 
Nói cách khác, chỉ đa phương khi không thể đơn 
phương và khi đa phương có lợi cho Mỹ. 
Tổng thống Hoa Kỳ không chấp nhận Công ước 
Ki-ô-tô về giảm khí thải hiệu ứng nhà kính, 
đơn phương hủy bỏ hiệp ước về tên lửa đạn đạo 
(ABM), hiệp ước thành lập tòa án hình sự 
quốc tế, hiệp ước cấm mìn sát thương cá nhân, 
công ước cấm vũ khí sinh học và cả công ước 
Giơ-ne-vơ về tù binh ở trại Goan-ta-na-mô... Mỹ 
đã 68 lần can thiệp quân sự ở các nước, 39 lần 
phản đối các nghị quyết được tất cả các nước 
thông qua ở Liên hợp quốc. 
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Từng bước, tửng bước chứ không như những 
Vó ngựa cuồng phong Nguyên Mông, nhân danh 
những lý tưởng cao cả - tự do, dân chủ, văn 
minh, hơn năm mươi năm nay Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ đã trở thành một nhà nước thực dân 
quân sự kiểu mới. Khoảng thời gian nảy luôn 
nuôi dưỡng những tham vọng bá quyền muôn 
thuở : vẽ lại bản đồ thế giới (chứ không còn phải 
đi tìm những chân trời mới trên hành tỉnh này), 
vẽ lại đường biên giới, thuần phục các dân tộc 
và các quốc gia nhỏ yếu, mại bản hóa tầng lớp 
thống trị, phổ biến văn hóa và lối sống Mỹ. Thật 
chẳng khác gì chủ nghĩa thực dân những thế kỷ 
trước. Ngay cả châu Âu dường như cũng không 
tránh khỏi xu hướng ly tâm của chủ nghĩa đơn 
phương. Pháp và Đức đang muốn làm đối trọng 
nhưng không phải là đối địch, và phải chăng có 
thể mở đường cho những cực khác ở châu Á, Mỹ 
La-tinh ? Ngoại trưởng Pháp, Vin-lơ-panh đã nói 
rất chí lý : "Chúng tôi tin chắc rằng cần phải có 
một thế giới đa cực, một cường quốc độc nhất sẽ 
không thể bảo đảm được trật tự thế giới"®). Đức, 
Nga, và cả Trung Quốc cũng như nhiều nước 
khác đang chống chủ nghĩa đơn phương, một 
mỹ từ chỉ chủ nghĩa bá quyền nước lớn Mỹ. 
Quan trọng hơn, một mặt trận nhân dân chống 
chiến tranh đang hình thành, còn lớn hơn cả mặt 
trận ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ. Mặt trận này đã chuyển từ liên 
minh chống WTO, IMF, WB ở Xi-a-tơn, Giê-noa, 
Đa-vốt... sang chống chiến tranh cường quyền.. 

Chủ nghĩa đơn phương đang phân hóa châu 
Âu, phân hóa các nước A-rập, phân hóa các 
nước Trung Á. Nhưng nó đang giúp đoàn kết 
nhân dân các nước và các khu vực đó. Nước Mỹ 
đang thi hành chính sách đơn phương trong 
chính trị đối ngoại, nhưng nước Mỹ cũng đang bị 
phân hóa nội bộ, đang bị đa cực hóa nội bộ. Có 
thể thấy trước, một nước Mỹ mới sẽ thoát ra từ 
những sai lầm chiến lược bị loài người lên án, để 
trở thành một nước Mỹ của hòa bình, của dân 
chủ, của nhân dân. Phải mất nhiều năm, nhiều 


- thập kỷ, nhưng đó là cái tất yếu, là quy luật của 


lịch sử. 


(3) Le Joumal du Drmanche, Pa-n, 16-2-2003 


59 


4 ` 

LLA+t qua sách báo nước nưoài 

hs Ế guài 
=À 


Hảng SẾ, 


e 


Tạp chỉ Cọng sản 


TRỞ LẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Ù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 

Đông Âu bị tan vỡ, nhưng thời đại hiện 

nay được mở đầu bằng cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại, vẫn là thời đại quá độ 
của nhân loại từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Cũng như những thập niên qua, mấy năm gần 
đây, ở Nga đã có rất nhiều sách báo, công trình 
khoa học bàn đến và tập trung luận chứng về 
triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. 
Tiến sỹ P. Hen-búc khẳng định : Vị thế lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội được thực tế khách quan 
khẳng định. Tương lai của nước Nga sẽ thuộc về 
chế độ xã hội kiêu cộng sản chủ nghĩa''. Chia sẻ 
với ý kiến này, GS, TS V. Bu-khô-nốp nhấn 
mạnh : chủ nghĩa xã hội là triên vọng của nước 
Nga. Nhưng, hiện tại điều quan trọng và cần 
thiết là chúng ta phải nghiên cứu thấu đáo hơn 
nữa đề tài "chủ nghĩa xã hội là gì ?" và làm rõ 
hơn một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội”. 
Nhiều nhà khoa học Nga đã thống nhất đưa ra 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội như sau : Thứ 
nhất, chủ nghĩa xã hội từ chỗ là ý tưởng đã trở 
thanh luận thuyết, khoa học về một xã hội tốt 
đẹp nhất, về sự ngự trị của công bằng, hòa bình 
và phồn vinh. Thứ hai, chủ nghĩa xã hội là lối 
sống dựa trên chủ nghĩa tập thể. Thứ ba. chủ 
nghĩa xã hội là phương thức sản xuất dựa trên 
chế độ công hữu°'. Bên cạnh quan niệm như vậy 
về chủ nghĩa xã hội, mới đây đã xuất hiện không 
ít những ý kiến khác về vấn đề này. Có ý kiến 


cho rằng, chủ nghĩa xã hội là "chủ nghĩa tư bản 
nhà nước", tức chỉ là một biến tướng của xã hội 
tư sản mà thôi. Có ý kiến còn nói đến cái gọi là 
mô hình "chủ nghĩa xã hội tư sản"®. Một số ý 
kiến khác theo đuôi "phái dân túy" (xuất hiện từ 
thế kỷ XIX), đã gắn tương lai của chủ nghĩa xã 
hội ở Nga với công xã nông dân”'. Lại có quan 
niệm cho rằng "chủ nghĩa xã hội là Cơ đốc giáo 
không chúa... là sự thực hiện đạo đức Cơ đốc 
giáo"... Những ý kiến vừa nêu, theo GS,TS 
G. Trê-ca-xốp - tác giả của bài viết "Chủ nghĩa 
xã hội và những điều kiện xuất hiện của nó" 
đăng trên tạp chí Đối thoại số 11-2002, là hoàn 
toàn không đúng. Trở lại đề tài này, ông cho 
rằng cần phải phân tích sâu hơn nữa một số vẫn 
đề sau : 

1 - Tính chất sở hữu dưới chủ nghĩa xã hội 

Lâu nay, chung quanh vấn đề này cũng có 
những ý kiến khác nhau. Một quan niệm đã trở 
thành phô biến là dưới chủ nghĩa xã hội, ở mọi 
lĩnh vực sản xuất, hình thức sở hữu toàn dân phải 
giữ vị thế độc tôn. Theo một cách đánh giá khác, 
vị thế đó phải thuộc về hình thức sở hữu tập thê. 
Lại có những ý kiến khác nữa tôn vinh vị trí hàng 
đầu của hình thức sở hữu cá thể. 


(1) (2) (3) Xem Tạp chí Đối thoại. số 9-2000 (tiếng Nga) 
(4) (5) Xem Tạp chí đã dẫn, số 11-2002 
(6) Xem Tạp chí đã dẫn. số 9-2000 
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Theo G. Trê-ca-xốp, dưới chủ nghĩa xã hội, 
trong những lĩnh vực kinh tế then chốt và quan 
trọng nhất, vị thế độc tôn phải thuộc về hình thức 
sở hữu toàn dân/sở hữu nhà nước. Điều kiện này 
bảo đâm cho hình thức sở hữu đó giữ vai trò chủ 
đạo trong nền sản xuất nói riêng lẫn toàn bộ đời 
sống xã hội nói chung ; cho phép phát triển nền 
kinh tế quốc dân một cách có kế hoạch vì lợi ích 
của đông đảo các tâng lớp nhân dân lao động. 

Nếu so với sở hữu toàn dân thì sở hữu tập thê 
thực sự "gần gũi hơn, dễ hiểu hơn, dễ cảm nhận 
hơn" đối với người lao động. Nó hoàn toàn mang 
tính cộng đồng xã hội chủ nghĩa, không bóc lột 
(nó khác với sở hữu tập đoàn vì hình thức sở hữu 
này thường mang tính tư hữu). Tuy nhiên, dưới 
chủ nghĩa xã hội, sở hữu tập thể không thể giữ 
vai trò chủ đạo, bởi tính chất biệt lập của nó 
không có khả năng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu 
trọng yếu của toàn xã hội. Song, điều đó không 
đồng nghĩa với việc hạ thấp vai trò của nó, coi 
nó chỉ như là một hình thức kinh tế chưa chín 
muôi và mau chóng phải bị thải loại. 

Sự tôn tại của sở hữu tư nhân, ở một mức độ 
nào đó và trong những giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội là tất yếu khách quan. Nhưng nó 
phải mang tính lao động (không bóc lột). Phạm 
vi hoạt động của nó là một số loại dịch vụ tiêu 
dùng và dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước 
và xã hội. 

Như vậy, dưới chủ nghĩa xã hội, sự đa dạng 
của các hình thức sở hữu mà sở hữu toàn dân giữ 
vai trò chủ đạo và sự tôn tại của những hình thức 
sở hữu hỗn hợp khác nhau mà trước hết là hình 
thức sở hữu nhà nước - tập thể, sẽ tương ứng với 
trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sản 
xuất ; tạo điều kiện biến những nhân công - 
người làm thuê trở thành những nhân công - ông 
chủ ; kích thích sự phát triển có hiệu quả của 
toàn bộ nền sản xuất mang tính đa kế hoạch. 
Nhất trí với những kết luận này, GS, TS Iu. A- 
lếch-xan-đrốp, trong bài viết "Cơ sở kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội", đã nhắn mạnh : Sự đa dạng 
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của các hình thức sơ hữu là một trong những 
điều kiện khách quan bảo đảm cho thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội”. Những kết luận trên, về cơ 
bản, rất khác với quan điểm của những người 
theo phong trào "Chủ nghĩa xã hội mới" vừa mới 
xuất hiện ở Nga. Theo quan điểm của họ, dưới 
chủ nghĩa xã hội tất cả các hình thức sở hữu khác 
nhau đều bình đẳng và có vai trò hoàn toàn như 
nhau®), | 

2 - Vấn đê sản xuất và trao đổi hàng hóa 
dưới chủ nghĩa xã hội 

Ở những thời kỳ đầu của chủ nghĩa xã hội, sự 
tồn tại của sản xuất và trao đối hàng hóa là tất 
yếu khách quan. Sự tiêu vong của chúng chỉ 
được cắt nghĩa bởi mức độ phát triển cao nhất 
của lực lượng sản xuất. Nói chính xác hơn, nó 
sắn liền với trình độ phát triển hậu công nghiệp 
của lực lượng sản xuất, chứ không phải gắn với 
sự thống trị của bất cứ hình thức sở hữu nào. Tuy 
nhiên, trong những giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
xã hội, nền sản xuất hậu công nghiệp vẫn chưa 
đạt tới sự phát triển đầy đủ, chín muôi, vậy nền 
nó chưa thể bảo đảm tính đồng nhất về chất của 
tất cả các hình thức lao động cơ bản có hiệu quả. 
Ngoài ra, dưới chủ nghĩa xã hội, giữa các xí 
nghiệp vẫn sẽ còn tôn tại tính biệt lập nhất định 
vê kinh tế do sự đa dạng của các hình thức sở 
hữu. Trong điều kiện như vậy, sự tồn tại của hoạt 
động sản xuất và trao đôi hàng hóa là tất yếu và 
không dẫn đến những đối kháng xã hội. Dưới sự 
tác động của sở hữu toàn dân và sở hữu tập thê, 
quan hệ hàng hóa sẽ mang tính định hướng xã 
hội mới ; gắn với tính kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô 
và sự tiêu vong của tệ sùng bái hàng và tiên. 
Cùng với sự phát triển của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, những quan hệ thị trường sẽ dần được 
thay thế hoàn toàn bởi nên sản xuất và trao đôi 


(7) Xem Tạp chí đã dẫn, số 12- 2001 
(8) Xem Văn kiện Đại hội lÏ của Phong trào Nga vì chủ 
nghĩa xa hội mới, Maát-xcơ-va. 1998 (tiếng Nga) 
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những sản phẩm cân cho nhu cầu của cuộc sống 
theo chi phí lao động xã hội cân thiết trực tiếp. 
Từ cách tiếp cận này, G. Trê-ca-xốp đưa ra quan 
niệm như sau về chủ nghĩa xã hội : Đó là một 
hình thái xã hội phát triển cao, không có bóc lột, 
bảo đảm phúc lợi cho toàn xã hội nói chung và 
mọi tầng lớp người lao động nói riêng. Hình thái 
này, theo ông, hoàn toàn khác về chất với những 
cái gọi là "chủ nghĩa tư bản nhà nước", “chủ 
nghĩa xã hội tư sản", hay "chủ nghĩa xã hội kiểu 
Thụy Điển" vì ở những mô hình đó, chế độ tư 
hữu vẫn giữ vị thế thống trị, tình trạng bóc lột 
nhân công vẫn tổn tại và của cải xã hội, về cơ 
bản, vẫn được phân phối theo vốn chứ không 
phải theo lao động. 

Tuy nhiên, do còn mang trên mình những "tỳ 
vết" của xã hội cũ, như việc chưa đáp ứng được 
đầy đủ và công bằng những nhu cầu của mọi 
tầng lớp trong xã hội ; những tàn dư của lợi ích 
mang tính tư hữu ; tính biệt lập giữa các xí 
nghiệp còn lớn, tính kế hoạch của nên sản xuất 
chưa cao... vậy nên, chủ nghĩa xã hội là một hình 
thái xã hội còn khác và thấp hơn nhiêu so với 
hinh thái cộng sản chủ nghĩa. 

3 - Tính tất yếu khách quan của chủ nghĩa 
xã hội 

Sự đổ vỡ của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản ở 
Nga đã trở thành căn cứ cho một số ý kiến 
phủ nhận triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở nước 
này. Người ta cho rằng, không nên cứ tôn thờ 
chủ nghĩa xã hội một cách lý thuyết suông mà 
không hòa nhập vào thời đại, đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa ; tự giác đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa thì sẽ đến đích nhanh hơn, không 
tự giác thì tất yếu cũng phải đi theo con đường 
đó, nhưng đến đích đau đớn hơn, chậm chạp 
hơn, v.Vv.. 

Phê phán những ý kiến đó, nhiều nhà khoa 


học Nga đã khẳng định: Nước Nga chỉ có thể 


phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việc 
phục hồi của chủ nghĩa tư bản ở Nga không phải 
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là điều không thể đảo ngược. Tính tất yếu khách 
quan của chủ nghĩa xã hội, theo G. Trê-ca-xốp, 
được thể hiện : Một là, toàn bộ quá trình lịch sử 
của nhân loại cho thấy, việc thay thế hình thái xã 
hội này bởi một hình thái xã hội khác phát triển 
hơn là quy luật khách quan. Chế độ tư bản chủ 
nghĩa sớm muộn cũng sẽ bị thay thế bởi một chế 
độ công bằng và tiến bộ hơn. Hai là, đông đảo 
các tầng lớp nhân dân lao động đều rất quan tâm 
đến sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng 
với việc giành chính quyền về tay nhân dân lao 
động, chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại cho họ phúc 
lợi ngày càng cao, đời sống tinh thần ngày càng 
phong phú, binh đăng xã hội và những quyền xã 
hội quan trọng khác ngày càng nhiều... Ba /à, 
mọi hình thái xã hội chỉ tự khẳng định được, nếu 
nó bảo đảm sự phát triển của lực lượng sản xuất 
ngày càng hiệu quả. Chủ nghĩa xã hội hoàn toàn 
có khả năng đó. Nó loại bỏ những chướng ngại 
trong sự phát triển sản xuất xã hội, như tình trạng 
sản xuất hỗn loạn trong phạm vi cả nước, khủng 
hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp kinh niên, tệ đầu 
cơ chứng khoán... và khơi dậy trong quần chúng 
sự quan tâm to lớn đối với hoạt động quản lý do 
kết quả của việc người làm thuê đồng thời cũng 
là chủ sở hữu. Bốn là, không có sự phát triên 
rộng khắp của chủ nghĩa xã hội thì không có sự 
phát triển thực sự dân chủ, hòa bình và ổn định 
trên thế giới. Trước nguy cơ và sự rình rập của 
các cuộc chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ khí hạt 
nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, 
những thâm họa sinh thái do con người gây ra..., 
nhân loại chỉ có một lỗi thoát duy nhất : muốn 
tồn tại, nó phải tự giải phóng khỏi xiềng xích của 
chủ nghĩa tư ban và đi tới chủ nghĩa xã hội. 

4 - Con đương và biện pháp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội 

Gần đây, những người theo quan điểm "chủ 
nghĩa xã hội mới" ở Nga cho rằng, chủ nghĩa 
xã hội có thể xuất hiện ở một số nước này 
bằng con đường cách mạng, nhưng ở một số 
nước khác có thể bằng con đường cải lương. 


62 


Số 16 (tháng 6 năm 2003) 


Theo B. Cu-ra-xvi-li, dưới chủ nghĩa tư bản, sẽ 
dần dân hình thành những yếu tố của chủ nghĩa 
xã hội, như sự điều tiết của nhà nước, các chương 
trình xã hội, những xí nghiệp thuộc về công 
nhân, những công xã tự quản của "những con 
người giản đơn” ở địa phương... Sự gia tăng của 
các khoản kinh phí của nhà nước ở các nước tư 
bản phát triển tất yếu sẽ dẫn đến sự chuyển đổi 
nền kinh tế của các nước này thành nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Nếu nhà nước thông qua ngân 
sách của mình để kiểm soát được một nửa nền 
sản xuất quốc gia, thì có thể coi những nước tư 
bản phát triển này là những nước xã hội chủ 
nghĩa”)... 

Phản bác lại lập luận trên, rất nhiều nhà khoa 
học Nga cho rằng, quan điểm đó hoàn toàn xa lạ 
với những luận điểm cơ bản về phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin : Một là, bản 
chất của bất cứ hình thái xã hội nào không phải 
do cách thức phân phối của cải mà do hình thức 
sở hữu thống trị về tư liệu sản xuất quyết định ; 
hai là, tính chất giai cấp của nhà nước tư sản. 
Nhà nước này luôn thể hiện và bảo vệ lợi ích của 
giai cấp tư sản. Thực tế đó vẫn diễn ra thậm chí 
ngay tại một số nước mà ở đó các đẳng "xã hội 
chủ nghĩa", các đảng "dân chủ - xã hội” đang 
nắm quyền. Ph. Ăng-ghen từng nhân mạnh : Nhà 
nước tư sản dù có hình thức nào chăng nữa, thì 
bản chất của nó vẫn chỉ là bộ máy thống trị của 
giai cấp tư sân mà thôi. 

Từ lập trường của xã hội học mác xít, bất cứ 
bước chuyển nào từ hình thái xã hội này sang 
hình thái xã hội khác đều là cuộc cách mạng 
xã hội, là bước đột biến xã hội. Đúng như 
V. L Lê-nin từng nhân mạnh : "Cách mạng là 
cuộc đảo lộn đập tan những cái gì là chủ yếu 
nhất, cơ bản nhất, trong trật tự cũ của sự vật"49, 
Sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội (cũng như của 
bất cứ xã hội nào) nhất thiết phải thông qua 
con đường cách mạng, bước đột biến xã hội. Chỉ 
bằng con đường cải lương, sự xuất hiện của chủ 
nghĩa xã hội là điều không tưởng. Con đường 
này chỉ đề xuất một số cải cách trong phạm vi 
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của chủ nghĩa tư bản. Nói cách khác, dưới chủ 
nghĩa tư bản, cái cần được duy trì và củng cố 
không phải là những yếu tố riêng biệt mang tính 
xã hội chủ nghĩa, mà là hệ thống hoàn chỉnh 
những dấu hiệu chủ yếu của xã hội tư bản. Sự 
thống trị của chế độ công hữu đối với tư liệu sản 
xuất, sự tiêu vong của tình trạng người bóc lột 
người, sự khẳng định nguyên tắc phân phối theo 
lao động và chính quyền thuộc về nhân dân lao 
động... là những điều hoàn không thể dung hợp 
với bản chất của chủ nghĩa tư bản. Do vậy, sự 
xuất hiện của chủ nghĩa xã hội phải đi liền với 
việc tiến hành cách mạng mà trước hết là cách 
mạng chính trị, tức giành quyền lực chính trị về 
tay nhân dân lao động. Cả hạ tầng cơ sở lẫn 
thượng tầng kiến trúc của chủ nghĩa xã hội 
không thể được hình thành trong những điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản. Để thiết lập chúng, 
đòi hỏi khách quan là phải có một thời kỳ quá độ 
đặc biệt giữa hai hình thức đó - bước chuyển 
biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong phạm vi bước chuyển đó có 
thể sử dụng rộng rãi các biện pháp mang tính 
cải lương, cải cách. Kết luận về vấn đề này, 
G. Trê-ca-xốp khăng định : chủ nghĩa xã hội chỉ 
có thể xuất hiện bằng con đường cách mạng, 
song từng yếu tố riêng của nó có thể thiết lập 
bằng những biện pháp cải lương. Nói cách khác, 
sự xuất hiện của chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ 
có thê bằng cách kết hợp cả hai con đường trên, 
nhưng con đường cách mạng giữ vai trò quyết 
định. Kết luận này hoàn toàn đúng với quan 
điểm của V.I. Lê-nin về mối quan hệ biện chứng 
giữa hai hình thức cách mạng và cải lương trong 
tiễn trình lịch sử. 1 
Nhật Linh 
(Tổng thuật) 


(9) Xem B. Cu-ra-xvi-li: Chủ nghĩa xã hội mới, Mát- 
xcơ-va, 1997 (tiếng Nga) 

(10) V.L. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 275-276 
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HỘI THẢO KHOA HỌC: TỪ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỚI SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI Ở VIỆT NAM HIÊN NAY" 


HÂN dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2003), thực hiện 

Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003, của Ban Bí thư Trung ương về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên 

truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", ngày 17-5-2003, tại Hà Nội, Trung tâm 
Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Hội thảo khoa học : “Tư tuổng 
Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay". 

Hội thảo nhận được gần 80 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo... Các tham luận tập 
trung đề cập 8 nhóm vấn đề lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh : 1- Lựa chọn con đường cách mạng, định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đặc điểm của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước kinh tế chưa phát triển ; 2- Tư 
tưởng độc lập dân tộc, quyền tự quyết dân tộc, bình đẳng dân tộc, đoàn kết dân tộc, vấn đề hội nhập khu vực 
và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại ; 3- Vấn đề xây dựng Đảng, mối quan hệ giữa Đảng 
và nhân dân, đạo đức đảng viên, vấn đề cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh ; 4- Vấn đề Nhà nước 
của dân, do dân, vì dân ; 5- Vấn đề chăm lo hạnh phúc của nhân dân, của mỗi cá nhân ; về vai trò của các tầng 
lớp nhân dân ; về vai trò động lực của lợi ích trong việc khai thác sức mạnh của nhân tố chủ quan ; 6 - Vấn đề 
chăm lo đời sống tỉnh thần và sự phát triển toàn diện của quần chúng nhân dân ; 7- Phương pháp của Hồ Chí 
Minh trong tổng kết thực tiễn cách mạng, nghiên cứu lý luận, lãnh đạo thực hành cách mạng ; 8- Quan điểm 
của Hồ Chí Minh về giai cấp, quân sự ; mối quan hệ lý luận vả thực tiễn, xã hội và tự nhiên. 

Các bài viết đi sâu phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự cần thiết vận dụng nhuần 
nhuyễn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đối mới xây dựng đất nước. Các tác giả đều khẳng 
định : Việc tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
sâu sắc đối với công cuộc đổi mới hiện nay, cũng như trong tương lai. Hội thảo kết luận, để vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, cần làm tốt những việc sau : 

Thứ nhất, phải có cách nhìn nhận, đánh giá tình hình một cách toàn diện, cụ thể, năng động, dự báo các 
diễn biến có khả năng xảy ra để chủ động giải quyết. 

Thứ hai, luôn tuân theo nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến", giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khi 
xử lý các vấn đề của thực tiên cách mạng. 

Thứ ba, đặc biệt chăm lo công tác cán bộ ; phải dựa vào dân, giữ gìn, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. 

Thứ tư, xây dựng Đảng ta thực sự là Đảng tiên phong - Đảng của trí tuệ, của đạo đức và văn minh, Đảng 
của niềm tin ; cán bộ đảng viên là công bộc của dân. 

Thứ năm, xây dựng Nhà nước pháp quyền mang bản chất nhân dân ; xây dựng các đoàn thể quần chúng 
có nội dung hoạt động thiết thực và mọi hoạt động đều tử quần chúng, tử thực tiên. 

Thứ sáu, luôn chú trọng đến vấn đề quốc tế, "biết người biết ta", tận dụng những yếu tố thuận lợi của quốc 
tế, của thời đại để phát triển đất nước. 

Đặc biệt, Hội thảo nhấn mạnh : Phương pháp luận Hồ Chí Minh là một trong những giá trị lớn nhất trong di 
sản tư tưởng của Người và chính là phương pháp luận dẫn dắt sự nghiệp đổi mới của chúng ta đi tới thành 
công. Tư tưởng hội nhập, hợp tác quốc tế của Người mang tính thời sự, tính thời đại sâu sắc. Vì vậy, trong thời 
gian tới, tiếp tục tập trung nghiên cứu toàn diện, sâu sắc hơn vấn đề này, nhất là về quan hệ hợp tác đối ngoại, 
tranh thủ ngoại lực đồng thời với phát huy nội lực, tự lực tự cường trên nguyên tắc : "dĩ bất biến, ứng vạn biến", 
"biết người biết ta", "hợp tác cùng có lợi". 2 
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NGÄNH NGHỀ ĐàO TạO -.. 
+ Kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm + May và thiết kế thời trang 
+ Kỹ thuật kiểm nghiệm và bảo quản lương thực + Tin học ứng đụng 
+ Kỹ thuật lên men (rượu - bia - nước giải khát) + Hạch toán - Kế toán 
+ Kỹ thuật chế biến sản phẩm cây nhiệt đới: chè, + Điện tử - Điện đân dụng 
thuốc lá, đường | 
+ Kiểm tra chất lượng nhận Huân chươ 
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+ TnườnG có 125 CÁN 
Ò bộ GIẢNG VIÊN, CÔNG 
NHAN VIÊN, TRONG đó 
90% QiÁo VIÊN Có 
TRÌNh đô đại học, TRÊN 
đại học, có rAy NGHỀ 
bẬC CAO , LÂU NĂM. 


+ Năm 2002 và 2007, Nhà Tường được Bộ CôNG NGhiệp đầu Tư 
MUA SẮM THIẾT bệ xÂy dựNG cơ bẢn để Bạc hoYệ) TC VÀ học TẠp 
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢƠNG VŨ TRANG NHÂN DẦN 


Trụ sở Công ty 
GIỚI THIỆU CHUNG 


- Công ty Dật kim Đông Xuân 

(Nhà máy Dệt kim Đông Xuân trước 
đây) có tên giao dịch DOXIMEX, 
XeHg thành lập từ năm 1959, là doanh 
nghiệp nhà nước đầu tiên của ngành 
dệt kim Việt Nam với dây chuyền sản 
xuất hoàn ‹ chỉnh vây: xử lý hoàn ' tất, 
cắt may đến in, thêu bằng. các thiết bị 
hiện đại và công nghệ tiên tiến của 


Nhật Bản, CHLB Đức, I-ta-li-a.... Các 
sản phẩm của Công ty đáp p ứng yêu 
cầu chất lượng cao, đặc biệt là 

dệt kim 1009 cốt-tông luôn được 
khách hàng trong và ngoài nước ưa 
chuộng và giữ được uy tín trong suốt 
40 năm phát triên. 


- Các sản phẩm của Đông Xuân 
rất đa dạng, với các kiếu dệt Single, 
Rib, Interlock, Kanoko, Milano, tạo 
vòng, cào bông... thích hợp cho mọi 


đối HC trong sinh hoạt h àng ngày, 
hoạt động TDTT, du lịch, công sở, 
trường học... 


- Giai đoạn 1991-1995: Bằng 
nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy 
động trong dân thông qua Ngân 
hàng Công thương Việt Nam và kết 
hợp với đối tác trong chương trình 
hợp tác sản xuất dài han, Công ty đã 
tự đầu tư thêm hợn 6Ö tỉ đồng vào 
việc. đổi mới và bô sung một số, thiết 
bị cần thiết cho nhu cầu phát triển. 

- Từ năm 1989 đến 2002, riêng thị 
trường Nhật Bản, Công ty đã xuất 
khẩu được hơn 40 triệu sản phẩm, 
với giá trị thu về hơn 50 triệu USD. 

- Năm 1991, sau khi được Nhà 
nước chính thức giao vốn đến nay, 


Công ty đã tăng trưởng 4 lần về 
va nh số và nộp ngân sách. Sản 
hấm của Sai} ty luôn đứng vững 
tên thị trường EU, Nhật Bản, tiếp tục 
đi kết thỏa thuận hợp tác sản xuất 
dài hạn với khách hàng Nhật Bản 
đến n năm 2009, mở rộng ra thị trường 
tự khẩu sang Mỹ và các khu vực 
- 


Tỷ trọng xuất khẩu hằng năm 
chiếm ơn 80% tông sản phẩm. 


- Hiện nay, sa H/ đã có quan hệ 
buôn bán với 47 khách hàng của 
nhiều nước trên thế giới. 


- Tháng 9-2000, hệ thống k nh lý 
chất lượn ng trên toàn dây chuyền sản 
xuất của Công ty được Cơ quan Quản 
lý Chất lượng nhà nước và quốc tế 
công nhận, câp chứng chỉ tiêu chuẩn 
Quốc tế lSO 9002. 


- Công ty đang thực hiện “Dự án 
đầu tự thiết bị công nghệ và đảo 
chuyên địa điêm sản xuất", với tông 
vốn đầu tư là 255 tỉ đồng bằng vốn tự 
có kết hợp với các nguồn vốn ODÁ 
vốn ngân hàng.... Dự kiến cuối năm 
2003, Dự án này cơ bản hoàn thành, 
nâng c cao năng lực của Công ty lên 
gấp hai lần so với hiện nay. 
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CÁC THANH TÍCH ĐẠT ĐUOC 


Trong quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công 
: ty đã được Nhà nước khen tặng: 

:.... Ö Giai đoạn bước vào sản xuất (1960-1963) được tặng 4 
: Huân chương vì thành tích sản xuất. 

: - Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1964-1975), do thành 
: tích sản xuất và chiến dấu, Nhà máy được tặng thưởng 3 Huân 
: chương Lao động hạng Ba, 3 Huân chương Lao động hạng 
: Nhì. 

- Giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa (1976-2000) do 
: thành tích sản xuất và bảo vệ sản xuất Nhà máy được tặng 
: thưởng 2 Huân chường Lao động hạng Ba, 1 Huân chương 
: Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất. 

- Huân chương Chiến công hạng Ba, vì thành tích xây 
: dựng quốc phòng an ninh và phát triển sản xuất. 

:....ò Tiểu đoàn tự vệ của Công ty 33 năm liên tục là Đơn vị 
: Quyếtthắng. 

: - Do những thành tích xuất sắc của cán bộ công nhân 
» viên đạt được trong thời kỳ đổi mới, sâm thể cán bộ công nhân 
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HỆ THỐNG GUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9002 


viên Công ty đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng 4 Huân : 
chương Lao động | (1 hạng Ba; 1hang Nhì và 2 hạng Nhất) và 1 : 
Huân chương Chiến công hạng Ba. : 
- Ba cá nhân tiêu biểu của Công ty được tặng Huân : 
chương Lao dộng hạng Ba, trong đó có đồng chí Tổng Giám 
dốc Công ty và đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Bí : 
thư Đảng ủy. dán 
- Đảng bộ liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. : 
Công doàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đơn vị : 
liên tục vững mạnh, xuất sắc. Công ty đã được Thành ủy Hà : 
Nội công nhận là điểm sáng công nghiệp Thủ đô. : 
- Nhà máy còn được tặng thưởng nhiều bằng khen và cờ : 

thi đua của Chính phủ, Bộ Công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao : 
động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng : 
sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành. : 
- Ngày 18-12-2002, Công ty dón nhận danh hiệu “Anh : 

hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” do Đảng và Nhà nước : 
_phong tặng. ể 
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khỏe nhân dân giai đoạn 2001- 
2010, sau hơn hai năm không 
ngừng đổi mới phương thức hoạt động, 
kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng. cán 
bộ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, 
nâng cao chất lượng các hoạt động, 
ngành Y tế Thái Bình đã thực hiện tốt các 
chương trình: 
1. Đây mạnh công tác xã hội hóa hoạt 
dộng chăm sóc sức khỏe: Thu hút các 


7 ực hiện chiến lược chăm sóc sức 


Giám đốc Sở 


NGUYÊN ĐÌNH ĐÁN cấp, các ban, ngành, các tổ chức chính 
trị-xã hội quan tâm, tham gia tích cực, ưu 
tiên chăm sóc các đối tượng là bà mẹ, trẻ 

lâu 2 em, đối tượng chính sách và người cao 


tuổi. 

2. Hệ thống tổ chức, cán bộ được sắp 
§ xếp và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; tỷ 
š lệ cán bộ, đặc biệt là bác sĩ, có trình độ 
sau đại học tăng. Cơ sở hạ tầng và trang 
thiết bị y tế từng bước được xây dựng, 
_ g nắng cấp. 

3. Các hoạt động chuyên môn được 
thực hiện có hiệu quả ngày càng cao: 

- Không để dịch xảy ra, khống chế và 
giảm số mắc bệnh dịch, truyền nhiễm. 


Hội xu thống nhất kế hoadh đào tạo 
cán bộ y tế cơ sở 
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Trắc - Thi xa Thái Bình - Tỉnh Thái Binh" Biện thoại: (036) 83139: 
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AI TH¡C CôNG TRRẢn 


* Ƒax: (036) 830 470. 


- Năm 2002, không có người mắc sởi; 
trên 99% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm 
chủng đủ loại vác-xin phòng 07 bệnh ng 
hiểm, 99,8% trẻ em 09 tháng đến 10 tu 
được tiêm vác-xin phòng sởi mũi thứ 2. 

- Tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em ở mức thấp; 
giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 
tuổi xuống 2T,8%. 

- Chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh 
được nâng lên (bình quân số lần khám 
bệnh, khám sức khỏe/người dân là 1,5 
lần/năm). 

- Kỹ thuật y tế đã được đầu tư phát triển 
trong công tác phòng bệnh, cấp cứu, 
khám bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh. 

4. Hệ thống cung ứng và sản xuất thuốc 
được chuyển đổi cơ chế và nâng cao chất 
lượng phục vụ. 

Trong những năm tới, ngành Y tế Thái 
Bình tiếp tục phấn đấu để mọi người dân 
được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ban đầu với chất lượng cao hơn, 
từng bước tạo điều kiện để người dân 
được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế 
kỹ thuật cao nhằm góp phần ổn định và 


-_ pháttriển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
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ĐỊA CHỈ: 144 ĐƯỜNG 21 THÁNG 8 - THỊ XÃ PHAN RANG - THÁP CHÀM - NINH THUẬN 
ĐIỆN THOẠI: (068) 823 328 ; FAX: (068) 825 500 * GIÁM ĐỐC: CAO VĂN MÃO 


NGÀNH NGHẼ KINH DOANH 
O” lý khai thúc các công trình thủy lợi trên địa bùn tỉnh 
Ninh Thuận. 
xé dựng mới cúc công trình thúy lợi, xây dựng công trình 
dũn dụng 


K 


Ms %5 ty By VN Na S9 1g 


húo sút, thiết kế cúc công trình sửa chữa, củi tạo nâng cốp 
quy mô nhỏ thuộc hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý. 
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nghệ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh uực chuyên ngành 
TƯ VẤN, KHẢO SÁT, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ HN DÁN. 
CÁC CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG _ No `. 
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Công tứ sẽ mở rộng thêm - 
các ngành nghè binh doanh ` 
"phù. hợp: Uới phương châm 
hoạt động: cả: cu 


Vì Khách hùng) bù ¡Khách hùng. 


đà người kiểm tra cuối cùng, - 


nghiêm Thắc nhất ^ __- “ĐxUANg"” DâNI 
—:. cả x.Ä.~Ắ...c v.v. 6C — .. tội Hà tranh ẫn: Thoại Thủ Thiêm 
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L/093JfŸ ANH THANH IPHO'HOTCHÍ MINH 


GIỎ GHI AiINH K11 sản vê ềi Đa GD ) 


õ2s/2š xển hàng c? tất nón Sức hi sxém há s⁄ r 
cm kết dần củi trvịc ‹ŸxŠu lðae. l6syŠ tả c ác tt Kcc1 x2: 
na Q Đi khẩn pêm. hợp tức sứn: xé S đan, hế£c €c < 
địch gự gunv các, tế côấc thuy kcÈC ft v4: 2€: dị x ¬> 
*Xáuicáy. 


¡ Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận 
Điện thoại: (08) 8 445 103 (Bác sỹ. Vinh) - 8 444 769 - 8 443 047 
| VIÊN ĐÃ NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG |[ 1. Xêy dựng cóc công trình dên dụng, 
| TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SAU: công nghiệp, công trình kỹ thuột, họ tầng 
đô thị, khu công nghiệp. 
1 NGhiệN mA rúy. 2. Khơi thức nguyên liệu phục vụ sớn xuốt 
| 2. NÂNG CAo ChẤT lượnG cuộc sốNG. | | vột liệu xây dựng. 
Cho Nười MÁC bệnh UNG Thư. 3. Són xuết - kinh dodnh vột liệu xây dựng 
| 5, Các chứng đau đầu. 4. Kinh doœnh - phớt triển nhò ở. 
| 4 Heo phù 5. Xôy dựng cầu đường. 
: ó. Kinh doanh B.O.T các công trinh giao 
2. Thi. ` 
| thông 
Š. LiÊT NỬA NGƯời do TrAi biến mẠch N ME. +: SEN ánC 4.ÁÊ FEC, c4 TỰ NÓ 


MÁU NÃO ˆ Địachỉ Đường Hing Vương; TXĐẳngXöÄ,fhh Phước  — 
Điện thoại: 0651 870 227 * Fax 06i ï 8/0 227 


| Hộ. l 
0: 108 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ * ĐT: (84.21) 846 409 - 846 478 - 845 886 - 847 808 * FaX: (u21) t8 TỈ 

LÀ doAnh Nghiệp rTnực thuộc TônNG CôNG ry Dệt - May “ 
Việr NAM, được THÀNH LẬp NĂM 977 (bAx đầu Là NhÀ Máy : 


Liên hợp đẹr Vĩnh Phú) 3 ¡..wx ca. 


SẲN PHẨM CHỦ VẾU 
* Sợi bông chải thường và chải kỹ, sợi PE, sợi pha PE/CO 
"Vải các loại nhuộm màu, in hoa, kẻ, sợi màu ì 
NẴNG LỰC SẲN XUẤT t9xsikeaSV 
* 4200 tấn sợi/ năm | h giản giichs mg 
* 45 000 000 mét vải/ năm =¬~—~ 
CHỦNG LOẶRI THIẾT 8j 
* Máy kéo sợi 40 000 cọc (Ân Độ, Trung Quốc) 
* 560 máy dệt vải của các nước: Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Trung Quốc, SNG 
* Máy hoàn tất nhuộm vải: liên tục, gián đoạn và in hoa (Nhật, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Đức, Đài Loan) 
* 300 máy may của Nhật | 
CấC THÀNH TÍCH NỔI BẬT (7 581/0)718Mg may 3egitftdô:ú 
*Huân chương Lao động hạng Ba (1987), hạng Hai (1997) lŠ  10ETIE nai S11 41130HE 1À 04 
* Kỷ niệm chương Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ năm 1997 - 
* Nhiều cờ thưởng, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công nghiệp, tỉnh 
Phú Thọ và các ban ngành, đoàn thể khác 


* Đảng bộ Công ty liên tục nhiều năm đạt danh mm bộ trong 
sạch, vững mạnh: NI: 


(ẢI 7) J7 1002715// „u# 
Tim J4/(: 2// /07/ ñÁ/(cl. 


Ề 
Địa chỉ: 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ,ĐÐTĩ 822327- 8275: 
Tài khoản: 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh 


cà? 


CÔ côNG † (Ổ PHẾ fi0f VÍNH 


Với TổnNG diệN rích 6000 MỸ NhÀ xưởNg, 0O cÁn bộ, côNG NHÂN 
VỈÊN, TRANG THiẾT bị mÁy Móc được đầu 1ư hiện đại, đồNG bộ, 
Công ry Cổ phần May VĩNh Phú đANG khẲNG địNh chủ TRƯƠNG, 
hướng đi đúNG đẮụN 


+ SÀN PHẨM CHÍNH: ÁO JẮC-HếT, ÁO TI-SỚT (DỆT HIM) MŨ tưỡi ma: : 

+ NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 500 000 ÁO JẮC-HếT, 500 000 PCS T-SỚT, _- 

300 000 PCS MŨ MỐI NĂM ; TỔNG SỐ MắV MÓC, THIẾT BỊ Lầ 1025 ciếc ' 
+ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: €U (60%) Mỹ (40%) T 
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BiểU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DORñNH THU CỦA CÔNG TW 


0í: P. NN6 TRANG - TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỤ * ĐT: 0210 847 742 * FAX: 0210 843 992* CHỦ TỊCH HĐQT - BIÁM ĐỐC: PHAN THẾ HÙNG 


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ 


'TBUNG TÂM GIỐNQ œÂY TRÔNG TÍNH PHÚ THỌ 


Trụ sở: Tp.Việt Trì - Phú Thọ * Điện thoại: (0210) 845 674; 841 777; 843 563 
CHỨC: NĂNG VÀ NHIỆM VỤ _ 


suất cao, phẩm chất tốt bổ sung bộ giống cây trồng của tỉnh, của vùng. 

® Nhập nội, chọn lọc phục tráng sản xuất và cung ứng giống cây trồng cho nông dân. 

® Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư-kỹ thuật nông nghiệp phục vụ sản xuất. 
® Phối hợp với hệ thống khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 
huyện thành thị để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 


1 -{ hươNG CHÁM hoạt độNG CỦA đơN vị LÀ: uy TíN, ChẤt LƯơNG - " Tốt giốnNG - Bội 

Thu". TRUNQ TAM GiốNG CÂY TRồNG TÍNh Phú Thọ MoNQ MUỐN được hợp Tác với 
CÁC đơN vị, CÁC NHÀ đẢU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TRÉN LĨNh vực qiốnNG CÂy TRồNG, bAo 
QÓM: NGHÌÊN CỨU, SẢN XUẤT Chế biếN và Tiêu ThỤ sẢN phÁM. 
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ĐỊA CHỈ: 

P. GIA CẨM 
TP. VIỆT TRÌ 
PHÚ THỌ 
DIỆN THOẠI: 
0210 846 334 
FAX: 
0210 849 588 


SSUI/ (61/2100). 1017 IV JLN TÚC 
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au 10 năm đổi mới, ngành Giao thông 
Vận tải tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành một 
khối lượng công việc to lớn do Tỉnh Phú 
Thọ và Bộ GTVT giao: 
1. HOÀN THÀNH ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

- Đưa vào sử dụng với giá trị 630 778 triệu 
đồng cho 422km đường quốc lộ, tỉnh lộ được dải 
nhựa, 36 cầu tràn vĩnh cửu lớn, nhỏ. 

- Đến nay, 80% đường quốc lộ được Bộ ủy 
thác quản lý đã được vào cấp, hơn 30% đường 
tỉnh lộ đạt cấp 4, cấp 5 miền núi. 

- Các tuyến đường vào cấp đều đạt yêu cầu 
về chất lượng, bảo đảm giao thông thông suốt, 
đặc biệt trong mùa bão lũ. 

2. GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

- Tổng số vốn đã đầu tư cho giao thông nông 
thôn là 558 158 triệu đồng, trong đó do nhân dân 
đóng góp 275 962 triệu đồng và hàng triệu ngày 
công. 

- Nâng cấp hàng trăm ki-lô-mét đường cấp 
phối, đường bê-tông. 

- Làm mới 184 cầu tràn, hàng ngàn cống 
thoát nước các loại. 

- Hai đề án phát triển GTNT 1997 - 2000 và 
2001 - 2005 đã đi vào dân nhanh chóng và đã 
huy động được nội lực trong dân được 177 897 
triệu đồng. 

3. KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI 
- Vận tải đường thủy đạt gần 500 000 tấn 


mm 


0U) 170) 


6iám đốc: 6A0 QUANG LẠNG 


bằng 107 446 000 tấn km. 

- Vận tải hành khách đạt 8 632 nghìn lượt 
người bằng 1.024.850 nghìn km. 

- Đến hết 2002, có 8 doanh nghiệp tham gia 
với đa thành phần kinh tế. Toàn tỉnh có 245 xe 
khách phục vụ trên 69 tuyến vận tải bộ, có 6 cơ 
sở đào tạo lái xe đủ tiêu chuẩn ngành. 

MỤC TIÊU CỦA NGÀNH NĂM 2003 

- Tăng cường quản lý nhà nước đạt hiệu quả 
về GTVT trên địa bàn tỉnh. Lấy năm 2003 là năm 
chất lượng trong GTVT. 

- Tố chức chỉ đạo và thực hiện xây dựng cơ 
sở hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, tiến 
độ. Tăng cường quản lý vận tải, đào tạo và sát 
hạch cấp giấy phép lái xe góp phần làm giảm tai 
nạn giao thông. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, 
không gây phiền hà, tiêu cực. Trọng tâm là thẩm 
định, quản lý các dự án, sát hạch cấp giấy phép 
lái xe. 

NGÀNH BTVT ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỜNG 
NHIỀU PHẨN THƯỬNG CA0 QUÍ 

- Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân 
dân thời kỳ chống Mỹ. 

- Một Huân chương Lao động hạng nhất. 

- Năm Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- Mười Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Mười chín kỷ niệm chương Hùng Vương 

- Nhiều bằng khen của Chính phủ, bộ, tỉnh 


BỘ QUỐC PHÒNG 
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ông ty TÂN GẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-03-1989, theo Quyết định số 352Ttg của Thủ Tướng Chính Phủ. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 


- Dịch vụ cảng biển - Dịch vụ nạo vét, cứu hộ trên biển, trên sông 
- Câng trung chuyển - Dịch vụ giao nhận hàng hóa, cung cấp nước ngọt 
- Xây dựng sửa chữa công trình - Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông, lai dắt tàu biển 


au 14 năm thành lập, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhanh chóng phát triển và trở thành cảng container hiệ" đại và lớn nhất 
Việt Nam. Hiện nay, với 3 cơ sở chính là Cảng Tân Cảng, Cảng Cát Lái, IÊD Sóng Thần, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang 
chiếm trên 41% sản lượng container thông qua các cảng khu vực TP.HCM, góp phần to lớn trong việc giải phóng hàng hóa 
xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nuóc. 


CẢNG TÂN DÁNG : Đã được đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tâng với trên 
200.000 m? bãi container, 22.000m2 nhà kho kín, 704m cầu cảng, nhiều 
trang thiết bị xếp dỡ cùng 10 cẩu bờ hiện đại, năng suất làm hàng đạt trên 
60con/giờ/tàu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng Cảng Tân Cảng đang tiếp 
nhận và giải phóng hơn 85 tàu container. 


CẢNG CÁT LÁI : Là cảng biển duy nhất trong 
khu vực Thành phố Hổ Chí Minh 
phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống 


_ “. Ây ANNĐð - cảng biển tới năm 2020 của Thủ tướng 
h : , : = it — “. T6 Chính phủ. Với vị trí địa lý lý tưởng để phát 
: s“d=< triển, Cảng Cát Lái đang được Công ty Tân 
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nghiệp, khu Chế xuất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Với vị trí thuận lợi này, ICD 
Sóng Thần đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu thuộc những khu vực trên tiết kiệm được nhiều 
thời qian và chi phí trong việc giao nhận hàng hóa. 
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Tel: 84.8.8991395 - 84.8.5122099 Fax: 84.8.8994388 - 84.8.5120591 fr 
E-mail: saiqonnewport@hcm.vmn.vn _= L 

Website: http:/www.saigonnewport.com.vn ïM- 
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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 


TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI H@€ 
D DẪN TỘC TRUNG ƯỚNG 


Hiệu trưởng Rường Dự bị đại học dân tộc Trung 
Hồ Văn tang, ương được thành lập theo Quyết 
định số 214/CP, ngày 26 - 11 - 1975, 


của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 

12 - 1999, do nhu cầu đào tạo, Trường có 

thêm cơ sở 2 tại Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

Trường có nhiệm vụ bổ túc và nâng 

cao trình độ cho học sinh các dân 

sa hỌC S/⁄ tộc thiểu số bảo đảm đủ điều 
s^ `: là kiện vào học tại các trường đại 
học và cao đẳng từ tỉnh 
Quảng Bình trở ra (học sinh 
được đào tạo chuẩn theo 3 
khối tự nhiên và xã hội), 
bồi dưỡng các lớp lý luận 
chính trị - tại chức, tập 


trong ngành. 

Đối tượng tuyển sinh 
của Trường thuộc 238 dân 
tộc thiểu số ở các tỉnh 
phía Bắc, trên 80% số sinh 
viên thuộc khu vực 1 và 
vùng cao. Hết năm học 

2001 - 2002, trên 7 000 sinh 


đại học và cao đẳng, trong 
đó có 232 sinh viên đi học nước 
ngoài, 159 học sinh vào học 
các trường trung học chuyên 
nghiệp hoặc học nghề trong và 
ngoài nước. 

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐƯỢC GHI NHẬN 
* Trường đã vinh dự được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 


hạng Hai (năm 1995). 
* Được Thủ tướng Chính phủ r 
bằng khen. .. 
* Đảng bộ liên tục nhiều năm liễr 
đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, ng 


Địa chỉ: Đường Trần Phú - Việt Trì - Phú Thọ 
Điện thoọi: 0210 84ó 55ó * Fox: 0210 84ó 572 h 
Cơ sở ll: Phường Bắc Sơn - Sểm Sơn -ThanhHóa ““#UP: ` 

g sẻ ti Phường ắc Sơn - ốm Sơn -ThenhHóo - DÊP”, VỐN. 7/2 VAN 
TA SN Cựu chiến binh;nhiệu xám cSÄQJê khen 


tặng là cơ sơ vững mạnhg 


huấn hè cho các cán bộ 


viên vào học tại 45 trường 


Ba (năm 198ã) và Huân chương Lao động, 


ì 
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1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 

_ ®€Cơ quan thương trú 

tại miền. Trung : 
26 Trần Phú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
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Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 

e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/Avww. tapchicongsan. Org.vn . 
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ACEAH go wMñ CTaÕWnW3aUWW w yCTOWHWBOrO DAa3BWTWMñR DerWOHa. 
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4~*_ CỦA ĐÁNG VÀO CUỘC SỐNG 


lô ÁCH đây 3 năm, Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam (khóa II) đã ra 
Nghị quyết về công tác tư tưởng - văn hóa của 
Hội. Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể 
chính trị đầu tiên có Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương vê công tác tư tưởng - văn 
hóa nhăm kịp thời động viên, hướng dẫn giai 
cấp nông dân nước ta phát huy bản chất cách 
mạng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong h nh vực nông 
nghiệp. Mấy năm qua, tất Cả các cấp Hội từ 
trung ương đến CƠ sở đã rất quan tâm và tập 
trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyêt 
này. Trong đó nối lên mẫy vấn đề : 


Thứ nhất, Hội đã rất chú trọng đến công 
tác tuyên truyền giáo dục cho cân bộ, hội VIÊN, 
nông dân. Qua đó nhiều chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đã đến được với nông dân, nông thôn và đi vào 

cuộc sống. 


Thứ hai, các cấp Hội đã tập trung triển khai 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa". Đây là một cuộc vận động, 
một phong trào được Đảng và Nhà nước rất 
quan tâm. Trung ương Hội đã cụ thể hóa Nghị 
quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
năm (Khóa VI), xây dựng các tiêu chí cụ thể 
về gia đình nông dân, thôn, Ấp, bản, làng văn 


Số 17 (tháng 6 năm 2003) 


'TạP chỉ Cộng sản 


NGUYÊN KHOA ĐIỂM ° 


hóa, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện 
trong cả nước, góp phân quan trọng thay đổi 
bộ mặt nông thôn nước ta, làm lành mạnh 
xã hội. Đến tháng 12 năm 2002, cả nước có 
18 611 thôn, ấp, bản, làng văn hóa ; 9 015 945 
hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. 

Thứ ba, Hội đã quan tâm tới các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phân 
xây dựng bộ mặt mới của nông thôn nước ta. 
Hội tổ chức nhiều chương trinh lớn như Hội thi 
văn hóa thể thao nông dân, Liên hoan nghệ 
thuật quân chúng nông dân toàn quốc, đặc biệt 
là Hội thi Nhà nông đua tài vừa qua được 
nhiều người quan tâm, đông tình, hưởng ứng... 

Những hoạt động tư tưởng - văn hóa của 
Hội Nông dân Việt Nam đã đóng góp không 
nhỏ vào thành tích chung của công tác 
tư tưởng - văn hóa, phát huy truyền thống yêu 
nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của giải 
cấp nông dân trong thời kỳ mới - thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Đã thúc đây các phong trào nông dân thi đua 
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ; phong trào 
thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ; 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đang. 
Trưởng Ban Tư tương - Văn hóa Trung ương 
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phong trào phát triên văn hóa - xã hội, bảo vệ 
an ninh quôc phòng. Hiện đã có 8,55 triệu lượt 
hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh 
giỎI các cấp và giảm tỷ lệ hộ nông dân nghèo 
xuông còn 14,3%, gÓp phần quan trọng vào Sự 
nghiệp xóa đói, giảm nghèo. 

Có thể khăng định, hiện nay đại đa số nông 
dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của 
cách mạng Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và 
nhân dân ta đã lựa chọn. Lòng yêu nước, ý 
thức tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống cách 
mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thân đoàn 
kết tương thân, đương ai của nông dân tiếp tục 
được giữ gìn và phát triển, nhất là những lúc 
khó khăn "địch họa, thiên tai". Tỉnh thần lao 
động cần cù, tính năng động, sáng tạo của 
nông dân không ngừng được phát huy trong 
sản xuất, kinh doanh nhằm xóa đói, giảm 
nghèo và làm giàu, xây dựng kết câu hạ tầng 
nông thôn, thực hiện các chính sách văn hóa xã 
hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, hội nhập 
quốc tế. Trình độ học vân, tri thức khoa học kỹ 
thuật, nhận thức tư tưởng nói chung có tiến bộ 
rõ TỆI. 

Đảng ta đặc biệt quan tâm đến người nông 
dân, nhất là trong quá trình chuyển nông thôn 
đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ nay 
đến năm 2010, chúng ta phải rút 70% số lao 
động xã hội trong nông nghiệp xuống còn 
50%. Một số người không làm nông nghiệp sẽ 
tham gia vào các lĩnh vực kinh tế khác và đến 
năm 2020 về cơ bản chúng ta sẽ có hình ảnh 
một nước Việt Nam công nghiệp hóa. Như 
vậy, ngành nông nghiệp và người nông dân 
nước ta sẽ có một thay đối hêt sức căn bản. 
Định hướng toàn bộ quá trình phát triên này ở 
nông thôn sẽ liên quan trực tiếp đến lợi ích, 
tâm tư, nguyện vọng của người nông dân. Đây 
là một vân đề rất lớn của Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thể, trước hết là Hội Nông dân. Hội 
sẽ tham gia vào quá trình chuyên động chưa 
từng có trong lịch sử của người nông dân 


Việt Nam. Làm thế nào đề người. nông dân có 
được sức mạnh mới, có được niêm tin, ý chí 
tham gia vào quá trình biến đối to lớn Ở nông 
thôn, nông nghiệp, làm thay đôi cả số phận của 
họ. Tiếc rằng không phải lúc nào chúng ta 
cũng quan tâm đúng mức vấn đề nông dần, 
mặc dâu 80% dân sô nước ta đang sông ở nông 
thôn và 70% số lao động là nông dân. 


Sắp tới, người nông dân phải có trách 
nhiệm cao trước xã hội, góp phần đây nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta phải 
vận động nông dân tham gia tích cực vào quá 
trình trên. Đương nhiên, muốn làm tốt công tác 
tư tưởng - văn hóa trong nông dân, chúng ta 
cân nhận thức đúng nông dân là ai, là lực 
lượng như thế nào ? 


Nông dân hiện nay là một lực lượng sản 
xuất, lực lượng kinh tế quan trọng của đất 
nước. Ngày xưa dân ta đánh giá : "Nhất sĩ T nhỉ 
nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ". 
Hiện nay, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước bắt đầu từ nông thôn, gánh nặng 
đặt trên vai nông dân. Cho nên, nông dân, 
trƯỚC hết là một lực lượng sản xuất, lực lượng 
kinh tế rất quan trọng của xã hội chúng ta. 


Nông dân là một lực lượng chính trị - 
xã hội. Có người nghí nông dân chỉ là lực 
lượng kinh tế mà quên rằng, trong thời kỳ lịch 
sử lâu dài, nhất là từ ngày có Đảng, nông dân 
luôn luôn là một lực lượng chính trị - xã hội 
cực ky quan trọng. Nhờ thực hiện liên minh 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phát huy tính tích cực xã hội của người nông 
dân, chúng ta đã giành được thắng lợi trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thông nhất đất 
nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Nông dân là một lực lượng chính trị - xã hội to 
lớn và trách nhiệm của người làm công tác tư 
tưởng là phải nâng lực lượng nông dân lên 
ngang tầm với vai trò, vị trí đó. 

Nông dân là một lực lượng văn hóa. Bởi vì, 
nước ta là một nước nông nghiệp truyền thống, 
văn hóa gắn với sự sáng tạo của người nông 
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dân qua. các thời đại. Ở nông thôn, từ đình 
chùa miếu mạo đến lễ hội truyền thống dân 
gian, các ngành nghề, phong tục, nêp sông đều 
do người nông dân tạo ra. Dưới ánh sáng của 
nên văn hóa mới, nông dân đang tiếp tục sáng 
tạo văn hóa. Cho nên, nói đến nông dân là nghĩ 
đến một lực lượng sáng tạo văn hóa hết sức 


quan trọng làm nên bản sắc văn hóa dân tộc - 


Việt Nam. Nếu chúng ta không phát huy vai 
trò nông dân trong sự nghiệp văn hóa thị làm 
sao xây dựng được. nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ? 


Công tác tư tưởng - văn hóa phải phát huy 
một cách cao nhất năng lực sáng tạo của lực 
lượng nông dân. Hội Nông dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng phải tích cực tham gia để các 
cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể 
quan tâm và phát huy hơn nữa vai trò của nông 
dân nước ta. Muốn làm tốt công tác tư tưởng, 
Hội cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của 
Đảng đang đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn để vận động nông dân thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông 
dân không phát huy được sức mạnh của mình 
trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì không 
thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị to lớn đôi 
với đất nước. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 
hành Trung Ương Đảng (khóa IX) đã chỉ ra nội 
dung tổng quát của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta đến 
năm 2010. Một là, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp là quá trình chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa lớn găn với công nghiệp chế biến và 
thị trường. Hai là, quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh 
tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Để thực hiện tốt 
nội D Hà, đó, Đảng ta đề ra bốn chủ trương lớn: 


- Ra sức phát triên lực lượng sản xuất trên 
CƠ SỞ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn. Không cơ cấu lại hoạt động. kinh tế 
ở nông thôn nước ta hiện nay thì người nông 
dân không giàu lên được. 


Số 17 (tháng 6 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


- Phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 
Chúng ta đã thực hiện chính sách khoán ruộng 
đất cho các hộ nông dân làm ăn, nhưng trong 
quan hệ sản xuất vẫn đòi hỏi phải phát triển 
phù hợp với tính chất, trình độ của lực lượng 
sản xuât hiện nay Ở nông thôn. Bên cạnh kinh 
tẾ hộ phải xây dựng các hình thức hợp tác xã, 
tô hợp. Phát huy đông bộ quan hệ sản xuất Sẽ 
tạo được động lực cho lực lượng sản xuất Ở 
nông thôn phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều 
gia đình nông dân làm ăn kiểu cá thể nên thiếu 
vốn, thiếu kinh nghiệm, không sản xuất hàng 
hóa được cho nên phải. có những hình thức hợp 
tác phù hợp để thúc đây sản xuất Ở nông thôn. 


- Tập trung phát triển kết cấu hạ tâng và đô 
thị hóa nông thôn. Vấn đề này hết SỨC lớn vì 
hiện đại hóa nông thôn liên quan đến kết cấu 
hạ tầng : đường sá, điện nước, các phương tiện 
g1ao thông... 


- Xây dựng đời sống văn hóa - xã hội và 
phát triên nguôn nhân lực. 

Đây là quyết tâm lớn của Đảng ta nhằm đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nông thôn. Ở nước ta cũng như nhiều nước 
trên thế giới, đi vào công nghiệp hóa đều bắt 
đầu từ nông thôn, nông dân. Tuy nhiên, mỗi 
chế độ chính trị đều có sự lựa chọn phương 
thức công nghiệp hóa nông thôn khác nhau. Xã 
hội phương Tây trước đây dựa vào sự cưỡng 
đoạt các tài sản, các nguôn lợi của người nông 
dân để công nghiệp hóa. Ở Anh, người ta thực 
hiện biện pháp được gọi là “cửu ăn thịt người". 
Thực chất là không cho nông dân làm lúa mì 
mà biến cánh đồng thành đông có nuôi cừu, 
lấy lông của nó phục vụ cho công nghiệp dệt 
của giai cấp tư sản. Ở nước ta không thê thực 
hiện các biện pháp tước đoạt đối với nông dân, 
chúng ta chọn con đường cơ cấu lại kinh tế đề 
có được sản xuất hàng hóa, từ đó một bộ phận 
nông dân đi vào sản xuất công nghiệp, chế 
biến, ngành nghề. Giai cấp công nhân khởi 
xướng tư tưởng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
luôn luôn là một người bạn của giai cấp nông 
dân, thực hiện liên minh giữa giai cầp công 
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nhân, nông dân và đội ngũ trí thức để đây 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nông thôn. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào cho 
nông dân nhận thức sâu sắc và đồng tình Ủng 
hộ chủ trương của Đảng, thúc đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là 
trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong 
công tác tư tưởng - văn hóa. 

Hội Nông dân phải thực sự tôn vinh những 
giá trị tinh thần cao đẹp của người nông dân 
Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt là từ khi có 
Đảng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phải 
đánh thức tính tích cực của người nông dân 
Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 
Công tác tư tưởng phải biết phát huy những giá 
trị tốt đẹp trong người nông dân, tạo môi 
trường, cơ hội, điều kiện để cho những người 
nông dân của chúng ta được thể hiện phẩm 
chất cao quý của họ. Tấm gương tốt đẹp, cao 
thượng trong nông dân rât nhiêu. Toàn bộ 
công tác tư tưởng phải bắt đầu từ việc đề CaO 
nông dân và phát huy tính tích cực của họ. Cần 
khắc phục quan niệm cho rằng, đối VỚI ngưỜi 
nông dân, chi cần lo cho họ cơm no ẠO âm, đời 
sống khẩm khá lên là họ có tư tưởng tốt. Đó là 
một cách nhịn hạn hẹp về nông dân. Trước kia 
kinh tẾ phát triền thi tư tưởng lên, ngày nay 
kinh tế phát triển thi tư tưởng có phân khởi, 
nhưng vân có thể nảy sinh nhiều sự rối ren về 
tinh thân. Bởi vì, trong cơ chế thị trường, kinh 
tế phát triển lại đẻ ra không ¡t những tệ nạn xã 
hội, quan hệ con người xâu đi, phân hóa giàu 
nghèo tăng lên, người dân vẫn cảm thấy không 
hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong cơ chế 
thị trường, hội nhập quốc tế, kinh tê có điều 
kiện phát triên tốt hơn, nhưng nếu không quan 
tâm đến người nông dân, động viên và giúp đỡ 
họ thì tình hình xã hội vẫn có thể xấu đi. 


Hiện nay, có năm thách thức đang đặt ra 
_ đối với người nông dân mà chúng ta phải quan 
tâm khi tiến hành công tác tư tưởng : 

Một là, thách thức trong sản xuất hàng hóa 
và cạnh tranh. Thách thức trong quá trình sản 
xuất hàng hóa là rất gay gắt. Nhiều lúc làm ra 
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sản phẩm nếu không bán được là thua lỗ ; ; được 
mùa vân túng thiếu khó khăn, vì năng suất 
lao động thấp, giá thành cao, lãi suất ngần 
hàng đên hạn phải trả. Tất cả những điều đó 
gây sức ép rất lớn cho nông dân. Do vậy, tâm 
trạng nông dân chưa yên, lo âu trước thị trường 
hiện nay, ai sẽ bảo vệ họ ? Nhà nước đã có 
chính sách như trợ giá, mua với giá cao hơn thị 
trường, nhưng trong nhiều trường hợp nông 
dân vẫn rất khó khăn. 

Hai là, phân hóa giàu nghèo ở nông thôn. 
Do phân hóa giàu nghèo mà khả năng hưởng 
thụ trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội của nhiều 
nông dân rất hạn chế. Việc chữa bệnh, học 
hành, đi lại, vui chơi giải trí, nuôi nắng con em 
của họ đều đang gặp khó khăn. Phân hóa giàu 
nghèo là vân đề cần hết sức quan tâm khi nói 
đến nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, 
vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. 


Ba là, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
và cơ cấu lao động đang tác động đến người 
nông dân, nhất là hiện nay Ở nông thôn công 
ăn việc làm còn rất khó khăn. Ở nông thôn 
không có từ "thất nghiệp", nhưng người lao 
động chỉ được 73% thời gian có việc làm. 
Như vậy, tính ra cứ 4 người thì 1 người không 
có việc. 

Bốn là, đời sống văn hóa tinh thân của nông 
dân đang thay đôi trong điều kiện kinh tế thị 
trường, hội nhập và quá trinh đô thị hóa. Bên 
cạnh mặt tích cực, tiền bộ của xã hội thì không 
t mặt tiêu cực trong cuộc sống - văn hóa tỉnh 
thần cũng nây sinh. Tập tục, lỗi sống nông 
thôn đang thay đổi từng ngày từng giờ, thói hư 
tật xâu xã hội tăng lên, tỉnh làng nghĩa xóm sa 
sút. Tất cả những điều đó đang tác động vào 
tâm tư, tình cảm của người nông dân. 

Năm là, âm mưu của các thế lực thù địch 
đỗi với nông thôn nước ta. Vừa qua, chúng đã 
tác động vào một số vùng nông thôn, nhật là 
nông thôn miên núi, như truyền đạo trái phép, 
kích động một số người gây rối. Người nông 
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dân hiện nay không chỉ gặp khó khăn trong 
quá : trình chuyển đôi kinh tế từ nông nghiệp 
truyền thống sang công nghiệp hiện đại mà 
còn Bập những khó khăn do tình hình chính trị 
thế giới, những âm mưu thủ đoạn của các thế 
lực thù địch. 

Để vượt qua những khó khăn, thách thức, 
làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng - văn hóa 
với nông dân, chúng ta cần hết sức quan tâm 
đến những vấn đề cốt yếu sau : 

1 - Phải làm tốt công tác nông vận để nông 
dân thực sự là lực lượng cách mạng, là chỗ dựa 
tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; giai câp nông 
dân trở thành một lực lượng kinh tế, chính trị - 
xã hội mạnh và là một lực lượng văn hóa đông 
đảo. Người làm công tác tư tưởng trong nông 
thôn, nông dân, phải thực sự gắn bó và yêu quý 
nông dân, tôn vinh các giá trị cao quý của 
người nông dân ; phải làm thế nào đê xã hội 
quan tâm nhiều hơn đến nông thôn và nông 
dân. Thanh niên ra trường đi làm cho các công 
ty nước ngoài, không chịu về nông thôn thì rõ 
ràng là công tác tư tưởng đối với nông thôn và 
nông dân chưa tốt. Người nông dân hôm nay 
phải vừa tiên tiến về tư tưởng, vừa là người lao 
động có trinh độ cao. 

2- Công tác tư tưởng - văn hóa phải phối 
hợp với các ngành để phát triển nguôn nhân 
lực nông thôn. Người nông dân có thực sự là 
nguồn nhân lực mạnh của công nghiệp hóa hay 
không, một phân trách nhiệm là của Hội Nông 
dân. Làm thế nào cho nông dân thành thạo 
trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, hiểu biết 
thị trường trong nước, thị trường quốc tế, tiếp 
cận với khoa học kỹ thuật hiện đại... Hội là 
đầu mối liên kết các lực lượng, từ đó tạo điều 
kiện cho người nông dân ngày cảng có năng 
lực và trình độ mới. Ví dụ, báo chí gần đây 
giới thiệu mô hinh 4 nhà : nhà nông - nhà 
doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước. Hội 
cần tham gia để liên kết nhà nông với các 
"nhà" khác, làm cho người nông dân nhận 
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được nhiều thông tin kinh tế, tiếp cận khoa học 
công nghệ hiện đại. Việc nâng cao dân trí, tri 
thức khoa học kỹ thuật của nông dân thông 
qua các chương trình khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư, khuyến công phải được triển 
khai nghiêm túc. 


3 - Công tác tư tưởng - văn hóa hiện nay Ở 
nông thôn cần phải cung cấp kịp thời trị thức 
mới, trinh độ mới, truyền quyết tâm đến vỚi 
mỗi người nông dân và tự họ sẽ làm thay đổi 
nông thôn. Những phong trào nông dân hiện 
có cân được phát huy hơn nữa và Hội phải là 
nòng cốt trong công tác "tuyên truyền, động 
viên nông dân. Các cơ sở tích Cực vận động 
nông dân khắc phục các biểu hiện mê tín dị 
đoan, tập tục xấu đang lan tràn trong nông dân. 
Cờ bạc, rượu chè, đình đám, vàng mã... càng 
nhiều thì người nông dân làm bao nhiêu cũng 
không đủ sức để giải quyết khó khăn trong đời 
sông và sinh hoạt. Phải xây dựng tỉnh thần cần 
kiệm, lối sống lành mạnh trong nông thôn 


chúng ta. 


4 - Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ tư 
tưởng - văn hóa trong tình hinh mới. Làm sao 
để tập hợp ngày càng nhiều những nhà khoa 
học, nhà doanh nghiệp, nghệ sĩ... tự nguyện 
làm bạn của nông dân, yêu nông dân, găn bó 
với Hội để lo cho nông dân. Nếu chỉ dựa vào 
bộ máy năm, ba người làm công tác tuyên 
huân trong một cơ quan Hội thi không thê có 
được phong trào văn hóa rộng lớn ở nông thôn. 

Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam về công tác tư tưởng - văn hóa là 
một chương trình rất quan trọng để đưa phong 
trào nông dân phát triển kịp với các yêu cầu 
mới của nhiệm vụ chính mỊ cũng như các đòi 
hỏi về văn hóa tỉnh thần của nông thôn hiện 
nay. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo thúc đấy 
chương trình công tác tư tưởng - văn hóa 
của Đảng trong nông dân giành được nhiều 
thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Cì 
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BÂY lR 


A túy là một hiểm họa của toàn 
nhân loại, là nguồn gốc của các 
loại tội phạm và là bạn đông 
hành của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mà 
hiện nay thế giới chưa tìm được phương 
thuốc chữa trị đặc hiệu. Nó còn là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu làm mất an 
toàn xã hội, làm băng hoại các giá trị đạo 


đức truyền thống, phá vỡ hạnh phúc gia: 


đình, suy thoái giống nòi, đe dọa sự tồn 
vong của quốc gia. Nhiều nước trên thế giới 
đã có những hành động cứng rắn nhằm loại 
trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội và thông 
qua các chương trình hợp tác quốc tế song 
phương hoặc đa phương để kiêm soát ma túy 
chặt chẽ. Tuy vậy, tệ nạn ma túy trên thế 
giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến rất 
phức tạp. Hoạt động sân xuất, mua bán lan 
tràn các chất ma túy tổng hợp (ATS) và các 
loại tiền chất đã làm tăng nhanh số lượng 
người nghiện. Tính đến cuối năm 2002, số 
người nghiện ma túy ước tính là 220 triệu 
người, tăng thêm 10 triệu người so với 
năm 2001. 

Ở nước ta, tệ nạn ma túy diễn ra trên 
khắp các tỉnh, thành phố và thường tập trung 
ở đô thị, đã trở thành mối quan ngại của toàn 
xã hội. Tính đến cuối năm 2002, cả nước có 


AI Phà%X3, CHÔNG I1A TÚY TR0NG TÌNH 


INH MỚI 
PHẠM GIA KHIÊM ° 


11 vạn người nghiện ma túy, trong đó những 
địa phương có số người nghiện cao là Thành 
phố Hồ Chí Minh có 2,8 vạn người, Hà Nội 
có 1,1 vạn, Lai Châu có 8 000 người. 

Tệ buôn bán ma túy vào nước ta qua 
đường bộ, đường biến, đường hàng không, 
đường bưu điện... còn tiếp diễn phức tạp. 
Nạn tái trồng cây có chất ma túy vẫn còn ở 
một số địa phương miền núi, biên giới, vùng 
sâu, vùng xa. 

Phòng, chống tệ nạn ma túy là một cuộc 
đấu tranh gian khô và quyết liệt. Đảng và 
Nhà nước ta đã chỉ đạo sát sao, kiên quyết, 
nhằm ngăn chặn hiểm họa khôn lường do 
ma túy. Bộ Chính trị Trung ương Đẳng đã ra 
Chỉ thị số 06/CT-TW, ngày 30-11-1996, 
yêu cầu : "Các cấp ủy đảng phải coi đây là 
nhiệm vụ thường xuyên. Từng bước ngăn 
chặn và đầy lùi tình trạng sử dụng ma túy 
trong nhân dân. Cần có những biện pháp đặc 
biệt để chặn đứng việc thanh, thiếu niên 
nghiện, hút, hít và tiêm chích ma túy ; quản 
lý nghiêm ngặt việc sản xuất, kinh doanh, 


b Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, 
ma túy, mại dâm 
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xuất nhập khâu các chất ma túy và dược 
phâm có chứa chất ma túy..., trừng trị kịp 
thời và nghiêm khắc đối với những kẻ sản 
xuất, buôn bán, tàng trữ, tô chức sử dụng 
hoặc cưỡng ép sử dụng ma túy...". Văn kiện 
Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định: 
"Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất 
là tệ nạn ma túy, mại dâm,... xây dựng lối 
sống văn minh, lành mạnh... bảo đảm tốt trật 
tự an toàn xã hội". 

Có thể nhận thấy rằng, trong những năm 
qua, cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy và 
các tệ nạn xã hội đã được thực hiện tương 
đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đã 
trở thành cuộc đấu tranh của toàn dân. Nhận 
thức về nhiệm vụ phòng, chống ma túy của 
lãnh đạo các cấp, nhất là xã, phường, thị 
trần, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến rõ 
rệt. Hệ thống tổ chức phòng, chống ma túy 
và lực lượng chuyên trách được củng cố ; 
luật pháp và các văn bản pháp quy được bố 
sung, sửa đổi phù hợp. Nhiệm vụ phòng, 
chống ma túy được gắn kết chặt chẽ với 
công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn 
thể ở cơ sở... Điển hình là Vĩnh Phúc, Hòa 
Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang,... 
Phong trào xây dựng địa bàn, cơ quan, đơn 
vị không có ma túy đã đi vào chiều sâu và 
rất cụ thể. Tính đến cuối năm 2002, cả nước 
có 5 014 xã, phường, thị trần không có 
ma túy, chiếm 47,8% và tăng 10% so với 
năm 2000. | 

Chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp 
luật và các biện pháp phòng, chống ma túy 
trên các phương tiện thông tin đại chúng 
cũng được nâng cao. Hinh thức tuyên 
truyền, cổ động phong phú, có sức thuyết 
phục. Thông qua các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, diễn đàn thanh niên, hội thảo 
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chuyên đề,... những thông tin về ma tủy 
được chuyên tải đến các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là đến với 22 triệu học sinh, sinh 
viên, thanh, thiếu niên. Có thể nói, nhờ 
tuyên truyền sâu rộng, nhận thức về vấn đè 
ma túy và ảnh hưởng xấu của nó đối với an 
toàn xã hội của nhân dân ta không ngừng 
được nâng lên, qua đó, xây dựng được ý thức 
quyết tâm phòng, chống ma túy trong nhân 
dân ; đã xóa bỏ được thói quen của một số 
địa phương trong việc trồng các loại cây có 
chất ma túy và được thay thế bằng các 
chương trình kinh tế - xã hội, với sự hỗ trợ 
tích cực của Nhà nước. 

Các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội 
Biên phòng, Cảnh sát Biển và các cơ quan 
bảo vệ pháp luật luôn năng động trong hoạt 
động phòng, chống tội phạm ma túy, dựa 
vào dân, tranh thủ sự đồng lòng của nhân 
dân, đã phát hiện, triệt phá được nhiều 
đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Trong 
năm 2002, phát hiện, bắt giữ 23 199 đối 
tượng, xóa hàng trăm tụ điểm ma túy phức 
tạp ; tổ chức cai nghiện cho 42 406 lượt 
người. Phương pháp cai nghiện tại cộng 
đồng có sự giúp đỡ, giám sát của chính 


'quyền địa phương đã tỏ ra khá hiệu quả. 


Việc nghiên cứu, ứng dụng y học dân tộc, 
châm cứu, khí công,... để cai nghiện, cùng 
với việc kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần đã được tăng cường. Các trung 
tâm cai nghiện và trường giáo dưỡng kết 
hợp tốt việc cai nghiện với dạy văn hóa, 
dạy nghề, lao động trị liệu để giúp người 
nghiện tái hòa nhập cộng đồng SaU Cai 
nghiện cũng đem lại kết quả khả quan. Quy 
trình cai nghiện 3 giai đoạn, gắn việc chỉ 
đạo giảm cung với giảm cầu ở tỉnh Tuyên 
Quang là một cách làm tốt, đang được rút 
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kinh nghiệm và nhân rộng. Ở nhiều địa 
phương, điển hình là Thành phố Hồ Chí 
Minh, đã kéo dài thêm thời gian chữa trị tại 
các cơ sở chữa bệnh và mở rộng thêm các 
trung tâm cai nghiện nên số người cai 
nghiện tập trung tăng lên từ 30% đến 50% 
so với năm 2002 và việc cai nghiện đã có 
hiệu quả hơn. 

Các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các 
tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên... 
đang thử nghiệm và phát triển các câu lạc bộ 
sau cai nghiện để vừa quản lý tốt, vừa tạo 
điều kiện giúp đỡ người nghiện nhanh 
chóng ổn định về tinh thần và thể chất, giúp 
họ hòa nhập nhanh hơn với cộng đồng. 

Trong quan hệ quốc tế, nhằm đây mạnh 
việc kiểm soát và phòng, chống ma túy, 


chúng ta đã hợp tác khá chặt chẽ với các tô 


chức của Liên hợp quốc, với các nước 
ASEAN, 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông 
và đặc biệt là những nước láng giêng, cùng 
với việc không ngừng nâng cao năng lực cán 
bộ và tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật 
phòng, chống ma túy, đã góp phần tích cực 
trong kiêm soát ma túy qua biên giới. 

Bằng nỗ lực liên tục đó trong những năm 
qua, chúng ta đã đạt được kết quả quan trọng 
nhưng chưa thật sự vững chắc. Để đạt mục 
tiêu chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn ma túy vào 
năm 2005, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, gian khổ và những thách 
thức không nhỏ. Hiện tại, tệ nghiện ma túy 
vẫn còn nhiều và có xu hướng lan rộng từ đô 
thị ra các vùng nông thôn. Nhận thức của 
các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy 
chưa sâu. Các vấn đề cai nghiện ở trung tâm, 
việc quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng và 
việc ngăn chặn ma túy tràn vào các trường 
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tô chức bộ máy phòng, chống ma túy chưa 
đủ mạnh. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành 
liên quan chưa được chặt chế, thường 
Xuyên ; trang thiết bị còn lạc hậu và thiếu 
thốn. Tội phạm về vận chuyển, buôn bán, 
tàng trữ và sử dụng ma túy chưa được ngăn 
chặn triệt để. Biện pháp chống tái trồng cây 
có chứa chất ma túy trên nhiều địa bàn cụ 
thể còn chưa thật phù hợp nên đời sống của 
nhân dân ở một số vùng trước đây có trồng 
cây này vẫn còn rất khó khăn. Chất lượng 
cai nghiện ma túy còn thấp, số người tái 
nghiện còn cao... 

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của Đảng 
và Nhà nước về phòng, chống ma túy và các 
tệ nạn xã hội, chúng ta tiếp tục nắm vững 
quan điểm "lấy phòng ngừa là chính, kết 
hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giảm cung 
với giảm cầu ma túy, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn xã hội, đẩy mạnh phòng, 
chống ma túy trong tình hình mới", tập 
trung thực hiện thường xuyên, liên tục và 
đồng bộ một số giải pháp chủ yếu như §$au : . 

Một là, tiếp tục đây mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về những tác hại 
nghiêm trọng nhiều mặt của ma túy ; làm 
cho mọi cần bộ, đẳng viên, các cấp ủy, các 
cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân, 
nhất là lớp trẻ có hiểu biết sâu sắc về phâp 
luật và các biện pháp phòng, chống ma túy, 
để mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, mà 
nòng cốt là các đoàn thể, tổ chức xã hội, 
công an, người nghỉ hưu, tổ trưởng dân phố, 
trưởng thôn, già làng trưởng bản... tích cực 
tham gia giáo dục thuyết phục người thân, 


. "PƯỜI trong cộng đồng tránh xa ma túy, 


phân đấu đến năm 2005 có 60% số xã, 
phường. thị trấn không có người nghiện và 


học,... vẫn còn nhiêu bất cập. Lực lượng và phạm tội về ma túy. Các cơ quan thông tin 
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đại chúng thường xuyên nêu gương người 
tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các kinh 
nghiệm về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã 
hội để góp phần nhân rộng điển hình và tạo 
dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các tội phạm 
về ma túy, phê phán các hành vi thiếu trách 
nhiệm hoặc vi phạm pháp luật về phòng, 
chống ma túy. 

Hai là, hoàn thiện, củng cố tô chức, chỉ 
đạo thực hiện phòng, chống ma túy từ trung 
ương đến cơ sở. Đánh giá đúng tình hình tệ 
nạn ma túy trên từng địa bàn và có phương 
án phòng và chống cụ thể ; xây dựng lực 
lượng chuyên trách đủ mạnh có trình độ 
nghiệp vụ cao, có khả năng tổ chức, vận 
động đông đảo nhân dân tham gia phòng, 
chống ma túy có hiệu quả. Tạo lập sự phối 
hợp chặt ché giữa các lực lượng Công an, Bộ 
đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển... 
và phối hợp với lực lượng tương ứng của các 
nước láng giềng, các nước trong khu vực và 
trên thế giới nhăm ngăn chặn việc sản XUẤT, 
vận chuyển và buôn bán ma túy. Tập trung 
phát hiện và truy quét, triệt phá các tổ chức, 
tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy, các 
loại thuốc gây nghiện, hướng thần. Đặc biệt, 
chú trọng ngăn chặn ma túy xâm nhập vào 
trường học và trong giới trẻ. 

Ba là, kiên quyết xóa bỏ việc trồng các 
loại cây có chất ma túy. Tích cực cải thiện 
đời sống của nhân dân băng chương trình 
thay thế cây trồng phù hợp, gắn kết với các 
chương trình kinh tế - xã hội để ngăn ngừa 
việc tái trông các loại cây này. 

Bốn là, cải tiến các hình thức, quy trình 
cai nghiện và chống tái nghiện ma túy. Tiếp 
tục thí điểm quy trình cai nghiện của Tuyên 
Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Nâng cấp 
và mở rộng các cơ sở cai nghiện và chữa 
bệnh để có thể thu hút và chữa trị hiệu quả 
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người nghiện nặng, người nghiện bị nhiễm 
HIV/AIDS. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và 
ứng dụng y học dân tộc trong cai nghiện, 
phục hôi sức khỏe cho người nghiện ma túy. 
Gắn việc chữa trị, phục hồi sức khỏe với học 
văn hóa, học nghề, lao động sản xuất tại gia 
đình và cộng đông ; tạo việc làm sau cai 
nghiện bằng cách cho vay vốn hoặc tổ chức 
các cơ sở lao động tình nguyện để tạo cơ hội 
cho những người đã cai nghiện ổn định đời 
sống và tái hòa nhập cộng đồng. 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế, 
tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc, của 
các tổ chức phi chính phủ, lực lượng cảnh 
sát quốc tế (Interpol) và các nước trên thế 
giới, đặc biệt là các nước trong khu vực 
nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu 
quả kiểm soát, phòng, chống ma túy và tệ 
nạn xá hội. 

Ma túy và chông tệ nạn ma túy là một 
vấn đề có tính quốc tế và tính xã hội rất sâu 
sắc. Phòng, chống ma tủy là một cuộc đấu 
tranh vừa nóng bỏng, cấp bách, vừa phải bền 
bỉ lâu dài. Do đó, nó phải được tổ chức thực 
hiện thường xuyên, liên tục và rất chặt chẽ. 
Phòng, chống ma túy có hiệu quả là góp 
phần làm cho xã hội lành mạnh, ổn định và 
phát triển bền vững, bảo đảm cho sự trường 
tôn của dân tộc, quốc gia. Vì vậy, phòng, 
chống ma túy trước hết là trách nhiệm của 
Nhà nước, của toàn xã hội và cơ bản của tất 
cả mọi người. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chế 
của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước bằng một chương trình quốc gia có 
tính khoa học và đồng bộ từ trung ương đến 
địa phương, cùng với sự tham gia của toàn 
thề nhân dân, sẽ là nhân tố quyết định bảo 
đảm sự thắng lợi của chương trình phòng, 
chống ma túy vi mục tiêu xây dựng xã hội ta 
lành mạnh, văn minh và hạnh phúc. 


NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2003) 


HEO nghĩa rộng, hoặc nghĩa hẹp của 

từ văn hóa thi tờ báo luôn luôn là 

một sản phẩm văn hóa, cơ quan báo 
chí là một cơ quan văn hóa, và người viết 
báo là một người hoạt động văn hóa. Không 
phải chỉ những tờ báo của các cơ quan văn 
hóa mà tờ báo, tạp chí nào cũng là sản phẩm 
văn hóa. Ấy thế mà, trong tình hình hiện 
nay, bên cạnh những lời khen, một số độc 
giả, khán giả vẫn có nhận xét về một tờ báo 
nào đó, một bài báo, một chương trình nào 
đó, hoặc một phóng viên, biên tập viên nào 
đó là "kém văn hóa", nghĩa là chưa đạt cái 
chuẩn tối thiểu của cơ quan đó, tổ chức đó, 
hoặc người làm nghề đó. Nhận xét "kém văn 
hóa" bao giờ cũng là nhận xét rất nặng về 


nhân cách một người, về chất lượng một tổ 


chức, một sản phẩm. 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát 
triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Trung 
ương Đảng lần thứ 5 khóa VIII về xây dựng 
chiến lược văn hóa trong thời kỳ mới - "xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc", yêu cầu xây dựng môi trường văn 
hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ 
hoạt động đời sống xã hội, vào từng người, 
từng gia đình, từng tập thể, vào cộng đông, 
từng địa bàn dân cư và mọi lĩnh vực sinh 
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hoạt, quan hệ giữa con người. Do đó, nhiều 
tác giả đã bàn tới văn hóa và phát triển, văn 
hóa chính trị, văn hóa quản lý, văn hóa kinh 
doanh, văn hóa cơ quan, văn hóa pháp đình, 
văn hóa khu dân cư, văn hóa đô thị, văn hóa 
nông thôn... Do đó, cũng phải bàn đến văn 
hóa báo chí. 

Hoạt động báo chí có cơ quan báo chí, 
sản phẩm báo chí và người hoạt động báo 
chí. Do đó, khi bàn đến văn hóa báo chí, 
cũng cần bàn tới văn hóa cơ quan báo chí, 
văn hóa của sản phẩm báo chí và văn hóa 
của người hoạt động báo chí. 

+ 


Nói đến hoạt động báo chí, trước hết phải 
nói tới sản phâm báo chỉ - tờ báo, tờ tạp chí, 
các chương trình phát thanh, truyền hình, 
các trang báo điện tử... (từ đây gọi chung là 
báo chí). Xây dựng cơ quan báo chí và bôi 
dưỡng người viết báo, biên tập báo cũng chủ 
yếu đê tạo ra sản phẩm báo chí có chất 
lượng văn hóa ngày càng cao. 

Khi nêu phương hướng nâng cao chất 
lượng báo chí, Đẳng và Nhà nước ta đã yêu 
cầu : phải nâng cao chất lượng chính trị, chất 
lượng văn hóa - khoa học, chất lượng nghiệp 
vụ. Tất cả những thứ đó tạo ra chất lượng 
sản phẩm báo chí, tức là tờ báo có chất 
lượng văn hóa cao. 
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Chất lượng văn hóa cao, tất yếu phải có 
chât lượng tư tưởng cao vì tư tưởng bao giờ 
cũng là côt lõi của văn hóa. Do đó, nâng cao 


xa, với lòng mong muốn xã hội và con 
người ngày càng tôt đẹp hơn. Trình bày 
xã hội chỉ những điêu tôt đẹp, sẽ mắc vào 


chất lượng văn hóa của sản phẩm báo chí _ bệnh tô hồng mà Đại hội lần thứ VI của 


trước hết phải nâng cao chất lượng tư 
tưởng - chính trị của sản phẩm báo chí. Báo 
chí đề cập các vấn đề đa dạng của cuộc 
sống, nhưng vấn đề nào cũng có mặt chính 
trị của nó. Chất lượng chính trị của báo chí 
bao giờ cũng gắn liền với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhắc nhở các nhà báo phải 
luôn luôn xác định “Mục đích viết là Øøì ?", 
"Viết cho ai ?" Tống Bí thư Nông Đức 
Mạnh cũng nhắc các nhà báo : "Viết gì, nói 
øì, thông tin øi, lúc nào cũng phải vì lợi ích 
của cách mạng, của đất nước, của Đảng, của 
nhân dân". Ngày nay là góp phần giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội của đất nước trong 
mọi tình thế, đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Cứ trên chuân mực đó mà 
xem xét chất lượng văn hóa, chất lượng 
chính trị của tờ báo, tờ tạp chí đối với xã hội. 


Xã hội ta đang đối mới, đang phát triển 
theo hướng đôi mới. Những nhân tố mới, 
_ những hoạt động tốt đẹp mới trong xã 
hội biểu hiện ngày càng sinh động, nêu lên 
những tắm gương sáng về lòng yêu nước, 
thương dân, sức lao động cần cù, sáng tạo, 
thành đạt, cuộc sống nghĩa tình, thủy 
chung... Đồng thời cũng bộc lộ những mặt 
xấu, như tham những, quan liêu, cuộc sống 
ích kỷ, cơ hội, thực dụng, cá nhân cực đoan. 
Phản ánh trung thực cuộc sống là phải phản 
ánh các mặt tốt đẹp lẫn mặt chưa tốt đẹp ; 
nhưng nhiệm vụ của các sản phẩm văn hóa 
bao giờ cũng coi trọng nêu gương, khơi gợi 
những tính tốt trong từng con người, từng 
đơn vị, và đấu tranh với các biểu hiện xấu 
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Đảng đã phê phán. Trình bày xã hội toàn 
một màu đen gây ra tâm lý bị quan, hoài 
nghi là hạ thấp chức năng văn hóa đối với 
con người. Ở đầy, thật sự là vấn đề điều 
chính mức độ của những người làm báo và 
cơ quan báo chí. 

Dân chủ là nấc thang phát triển của văn 
hóa, là đòi hỏi chính đáng của con người. 
Báo chí là một công cụ dân chủ hóa xã hội. 
Tiếng nói của nhân dân trên báo chí không 
chỉ là sự thể hiện quyền lực của nhân dân 
trên ngôn luận, mà còn là "sự phản biện xã 
hội" như đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách 
văn hóa - xã hội đã có lần nói. Trong thực 
tiễn, thông qua tiếng nói của nhân dân trên 
báo chí được phản ánh trung thực, đúng 
mực, đã dự báo và giúp cho Đảng và Nhà 
nước ta điều chỉnh một số chính sách mới đã 
hoặc sẽ ban hành. Đây là một tình huống 
phải được xử lý khôn khéo, đúng mực, để 
vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa thực 
hiện nhiệm vụ góp phần quản lý xã hội của 
nhân dân. Là một công cụ góp phần dân chủ 
hóa xã hội thì phải là một cơ quan tiêu biểu 
cho hoạt động dân chủ. Làm việc gì cũng có 
thể có đúng có Sai ; CÓ sai thi chân thành 
nhận và sửa. Ở đây, có hai lĩnh vực thường 
có những ý kiến khác nhau : Đó là việc phát 
hiện, đầu tranh chống tiêu cực và phản biện 
một số chủ trương, chính sách. Có ý kiến 
khác nhau thì cần tranh luận. Tranh luận 
phải triệt đê, phân biệt đúng sai nhưng phải 
có văn hóa. Phải khiêm tốn lắng nghe 
những ý kiến khác nhau, không cố chấp, ÿỷ 
quyền theo kiểu "cả vú lấp miệng em" và 
nếu sai thì phải nhận lỗi và cải chính đàng 
hoàng. Đó là thái độ văn hóa của một cơ 
quan văn hóa. 
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Xã hội bây giờ phát triên đa dạng, có 
nhiều nhu cầu khác nhau. Lớp trẻ có nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa khác lớp người nhiều 
tuổi. Lớp trẻ nông thôn có nhu cầu khác lớp 
trẻ ở thành thị. Lớp trẻ học đường, nhất là 
sinh viên, tức là những trí thức trẻ tương lai 
lại có những nhu cầu cao trong hưởng thụ 
văn hóa. Báo chí phải đáp ứng các loại nhu 
cầu đó của xã hội. Nhưng dù đáp ứng nhu 
cầu cho một bộ phận lớp trẻ, cũng không thể 
lấy cớ đó để miêu tả tỷ mỷ những hành vi 
"dâm ô", "bạo lực". Không phải ở nước tá, 
mà trên thế giới, nhiều nhà văn hóa và đông 
đảo nhân dân vần coi những tờ báo lá cải, 
kém văn hóa hoặc vô văn hóa, làm ô nhiễm 
tâm hồn lớp trẻ, rất có hại. Ở nước ta, một số 
tờ báo, một số người viết báo đã cố tình làm 
những việc đó, chỉ có một mục đích là bán 
được nhiều báo cho lớp trẻ. Làm như vậy có 
thể họ có thêm tiền bạc, nhưng họ đã tạo ra 
một sản phẩm "đưới văn hóa", "vô văn hóa" 
làm hỏng thị hiếu của cả một thế hệ. 

Thực ra có ba vấn đề mà khi làm báo phải 
tính tới, nên hay không nên, làm đến mức 
nào là vừa, để đảm bảo chất lượng chính trị 
và văn hóa của một tờ báo, tờ tạp chí. Đó là 
việc biểu dương người tốt việc tốt và đấu 
tranh chống tiêu cực như thế nào để không 
tạo ra bầu không khí đen tối, gây tâm lý bi 
quan ? Đó là phản ánh những tội ác như thế 
nào để đủ tính dự báo nhưng không kích 
thích dâm ô, bạo lực ? Đó là việc giới thiệu 
những nét mới mẻ tiến bộ của văn hóa thế 
giới, nhưng không gây tâm lý "vọng ngoại", 
"sùng ngoại", ảnh hướng tới việc giữ gin 
bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết đối với 
lớp trẻ. Đó cũng lại là vấn đề mức độ. 
Những vấn đề phức tạp đó rất khó nêu lên 
những định hướng cụ thể. Nhưng chính là 
cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo, quản lý 
báo chí và người viết báo sẽ xử lý đúng các 
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vẫn đề phức tạp đó. Khuynh hướng "thương 
mại hóa" là nguyên nhân chính làm cho một 
tờ báo, một số bài báo giảm sút chất lượng 
chính trị và văn hóa, gây hậu quả xấu cho 
xã hội. 

| * 

Cơ quan báo chí, cũng như các cơ quan 
khác, đều có những tiêu chí để trở thành một 
cơ quan có văn hóa, mà nhiều người hay gọi 
là "xây dựng văn hóa cơ quan”. Nhưng xây 
dựng cơ quan báo chí có những đặc điểm 
riêng gì ? 

Viết báo là một hoạt động sáng tạo. Chỉ 
có tự do tư tướng và độc lập suy nghĩ mới có 
thể có sáng tạo. Đồng thời báo chí phấn đấu 
vì mục tiêu chung của dân tộc và mỗi tờ báo 
lại có tôn chỉ, mục đích rõ ràng. Quản lý tờ 
báo và đội ngũ phóng viên theo quan niệm 
như thế nào để có thể luôn luôn giữ vững 
định hướng chính trị, đồng thời tôn trọng ý 
kiến phóng viên là những người chuyên 
nghiên cứu, điều tra về một lĩnh vực nào đó, 
để tờ báo có thể có ý kiến riêng, đồng thời 
tôn trọng những phong cách khác nhau. Đây 
là một bài toán khó. Nếu chặt chẽ đến mức 
không có nguồn thông tin riêng, ý kiến 
riêng, phong cách riêng thì chất lượng sẽ 
kém và không có độc giả. Đồng thời nếu để 
tự do tùy tiện, không kiểm định chặt chẽ 
những thông tin, nhận định quan trọng thì sẽ 
phạm sai lầm, tạo ra dư luận xấu trong xã 
hội. 

Cơ quan báo chỉ cũng như các cơ quan 
khác đều có những mối quan hệ xã hội rất 
rộng. Trong các mối quan hệ xã hội đó, tờ 
báo có mối quan hệ đặc biệt với bạn đọc và 
cộng tác viên. Họ không phải cấp dưới, cũng 
không phải là cấp trên, nhưng ý kiến của họ, 
đóng góp của họ có ý nghĩa quyết định chất 
lượng của mỗi tờ báo, tạp chí, mỗi chương 
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trình. Do đó, phải có thái độ đối xử đặc biệt : 
tiếp xúc niềm nở, chân thành lắng nghe, tôn 
trọng ý kiến và các bài viết của họ không 
trái với tôn chỉ, mục đích tờ báo. Thái độ đó 
phải được quán triệt từ người thường trực, 
bảo vệ cơ quan, người trả nhuận bút cho tới 
những người trong ban biên tập, trong các 
ban bạn đọc của báo khi góp ý kiến và viết 
thư trả lời. Tờ báo phải mở rộng cửa đối với 
bạn đọc và cộng tác viên. 

Người làm báo có văn hóa trước hết phải 
là người có đạo đức, lương tâm. Người viết 
báo lại có mối quan hệ xã hội rất rộng ; 
có người làm báo sau này trở thành nhà 
chính trị quốc gia, có nhận xét : quan hệ xã 
hội của người làm báo rộng hơn cả nhà làm 
chính trị. Do đó phải rất quan tâm tới văn 
hóa ứng xử. 

Quan hệ xã hội của người làm báo, có khi 
với người lãnh đạo, nhiều khi với các 
chuyên Bla, người lao động ; có khi gặp 
người nhiều tuổi, có khi Bặp bạn trẻ. Quan 
hệ xã hội của họ đôi khi chẳng có mục đích 
cụ thể gì, vì với nghề viết báo mà quen biết 
nhiều cũng là một lợi thế. Những quan hệ 
của họ chủ yếu là đề thu thập thông tin, nghe 
ý kiến bàn luận, có khi tham gia tranh luận 
để hình thành ý tưởng trong bài viết của 
mình. Đây là một đặc điểm nội dung quan 
hệ xã hội của người viết báo. Nghĩa là họ 
không thể hỏi rồi cắm cúi ghi chép, mà có 
khi còn lật đi lật lại, nêu lên các hoài nghĩ, 
đặt ra các câu hỏi mà xã hội đang quan tâm. 
Những câu hỏi kiêu đó, cách lật đi lật lại vấn 
đề kiều đó, thường gây khó chịu cho người 
hỏi chuyện, cho là "móc máy", "thiếu lòng 
tin ở người đối thoại"... nhưng biết làm thế 
nào, vì nghề nghiệp nó thế ! 

Nhưng trong cuộc đời, có những phóng 
viên khi hỏi những người lớn tuổi hơn mình, 
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những người có kiến thức và chức vụ cao 
hơn mình, vẫn được người tiếp chuyện có 
thái độ thoải mái, thậm chí kính trọng, vì 
câu hỏi của họ đã gợi cho người đối thoại 
nhiều vấn đề mới, thái độ khi hỏi cho dù nêu 
ý kiến phản biện, trước sau đều bộc lộ sự 
trong sáng khiêm tốn, chân thành. Ngược lại 
có những bạn có thể muốn đạt mục đích như 
thế nhưng đã gây cho người đối thoại khó 
chịu, như đứng trước một người kênh kiệu, 
tự cao tự đại, coi thường mọi người ! 

Có bạn, do hoạt động nghề nghiệp, được 
một vài lần tiếp xúc hay cùng đi công tác 
với đông chí lãnh đạo cấp cao đã tỏ ra khoe 
khoang, rồi chụp ảnh chung để vênh vác, 
phô trương, tỏ ý coi thường khi tiếp xúc với 
người giữ trách nhiệm thấp hơn, làm cho họ 
rất khó chịu và thường bị coi là người "kém 
văn hóa", một thứ "cáo mượn lông công". 

Khiêm tốn, tự trọng, thắng thắn chân 
thành, tất cả vì công việc là thái độ đúng đắn 
nhất của một nhà báo có văn hóa, ngay cả 
khi họ phải lật đi lật lại những vấn đề để trao 
đổi ý kiến. 

Khúm núm, nịnh bợ mm phải là nhà 
báo có văn hóa. 

Lợi dụng xin xỏ trong khi giao tiếp là 
người kém văn hóa, bị coi thường. 

Kênh kiệu, tỏ vẻ hơn người, coi thường 
người đối thoại không phải là nhà báo có 
văn hóa. 

* 

Để trở thành một tờ báo có văn hóa, một 
cơ quan báo chí có văn hóa, một nhà báo có 
văn hóa có một loạt vấn đề rất lớn, từ nội 
dung sản phâm tới văn hóa ứng xử. Cho 
nên xin phép lạm bàn, nêu lên một số suy 
nghĩ về văn hóa báo chí đê cùng nhau thảo 
luận. Q 
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AI hội lần thứ IX của Đảng đã phân 

tích những đặc điểm, bối cảnh tình 

hình hiện Tây, những thời cơ, vận 
hội mới cần phải nắm lấy và những nguy CƠ, 
thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ. Ở 
góc độ nào đó, có thể nói, đời sống báo chí 
cũng như toàn bộ tình hình kính tế - xã hội 
nước ta, không nằm ngoài những tác động 
đó. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới trong 
lĩnh vực quản lý hoạt động báo chí trước sự 
vận động rất phức tạp, muôn hình vẻ của đời 
sống báo chí nước nhà. Nhất là, trong điều 
kiện bùng nổ thông tin và phát triển mạnh 
mẽ, đa diện các phương tiện truyền thông 
hiện đại như hiện nay, công tác quản lý báo 
chí càng phải được củng cố và tăng cường 
nhiều mặt, nhằm thực hiện hiệu quả việc 
"phát triển đi đôi với quản lý tốt", quản lý 
phải đi trước một bước, phải nắm bắt được xu 
hướng phát triển báo chí để quản lý hiệu quả 
hơn. | 

Xét cả bề rộng lẫn chiều sâu, nhìn khái 
lược đời sống báo chí nước ta, có thể nhận 
diện một số xu hướng phát triển sau : 

- Xu hướng đa dạng hóa : Có hai khuynh 
hướng phát triển báo chí trái ngược nhau. 
Một mặt, do nhu cầu nhận thức và do có sự 
phân ngành trong các lĩnh vực khoa học, 
thông tin, đã xuất hiện ngày càng nhiều tờ 
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báo, tạp chí mang tính chất chuyên ngành 
sâu, với số lượng độc giả nhỏ, phạm vi xác 


định và đối tượng hẹp. Mặt khác, đã, đang và 


sẽ có nhiều tờ báo có nội dung và tính chất 
tổng hợp. Điều đó dẫn tới tình trạng : Rất 
nhiêu tờ báo của các ngành khác nhau lại có 
nội dung giống nhau ; và ngược lại, không ít 
tờ báo, tạp chí có chức năng chung, tông hợp 
lại có thiên hướng đi quá sâu, quá chỉ tiết vào 
những khía cạnh quá chuyên ngành... đến 
mức xa rời chức năng, nhiệm vụ của mình. 
Chắng hạn, các báo, dù là của ngành xây 
dựng, nông nghiệp, thương mại hay pháp luật 
đều cố gắng có các trang văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao chung chung giống nhau, 
thậm chí trùng lặp và lại cắt giảm các bài 
chuyên ngành cần phải có. Nguyên nhân của 
hiện tượng này là, các tờ báo, tạp chí đều 
muốn thu hút được nhiều độc giả, có số phát 
hành cao nên đã bước ra khói chuyên ngành 
mình, gây sự trùng lặp về nội dung giữa các 
tờ báo, tạp chí và gây tốn kém, lãng phí cho 
xã hội. 

Đã xuất hiện nhiều tờ báo, tạp chí không 
dừng lại ở ấn phẩm truyền thống của mình 
mà còn xuất bản các loại ấn phẩm khác, với 
hình thức rất đa dạng. Một số cơ quan phát 
thanh, truyền hình xuất bản báo và tạp chí in. 
Do đó có khả năng một ngày nào đó, một cơ 
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quan báo viết có thể sản xuất báo hình, báo 
nói. Và trong tương lai, ở nước ta, có thể sẽ 
hình .thành các tập đoàn báo chí - truyền 
thông, trong đó có cả ba hoặc bốn loại hình 
báo chí cùng tổn tại. 

- Xu hướng thương mại hóa : Trong khi 
nhiều tờ báo, tạp chí được sự bao cấp của 
Nhà nước và các đoàn thể, nhất là những tờ 
báo, tạp chí mới ra đời, cần có sự trợ giúp 
ban đầu, thì một số tờ báo, tạp chí đi theo 
chiều hướng ngược lại, rất năng động vận 
hành theo cơ chế thị trường, lấy thu bù chỉ, tự 
trang trải mọi mặt và đạt được lợi nhuận 
không nhỏ. Điều này không thể không đáng 
mừng. Song điều cần cảnh báo là, nhiều tờ 
báo vì chạy theo lợi nhuận đơn thuần, theo 
thị hiểu tầm thường của số ít công chúng, đã 
đăng những tin, bài không chính xác, có khi 
sai sự thật, không phù hợp với thuần phong 
mỹ tục của người Việt Nam, giật gân, câu 
khách, xúc phạm đến đời tư của người khác. 
Thậm chí có những trang điện tử xuất hiện 
nằm ngoài sự quản lý của cơ quan quản lý 
nhà nước về báo chí. Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương đã cảnh báo tình trạng các báo 
lạm dụng việc đấu tranh chống tiêu cực, đăng 
quá nhiều những vụ, việc không cân thiết 
phải công bố, những tệ nạn xã hội, mà xao 
nhang việc thực hiện nhiệm vụ biêu dương 
gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. 
Qua kiểm tra báo chí lưu chiêu của cơ quan 
quản lý nhà nước, có tờ báo trong một số có 
tới 5 đến 7 bài viết về các vụ án, có tờ không 
có chức năng về thông tin đối ngoại mà cũng 
có trên 50% tin bài dịch từ nước ngoài. 

Xu hướng này gây ra tình trạng xa rời tôn 
chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ của 
tờ báo. Có một số tờ báo về danh nghĩa do tô 
chức nhà nước hay Đảng, đoàn thể, hội, hiệp 
hội... thành lập song cơ quan chủ quản không 
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nắm được hoạt động cụ thể của nó. Cũng đã 
xuất hiện hiện tượng "đầu nậu", "tài trợ" 
nhưng kỳ thực đang từng bước tư nhân hóa 
một cách trá hình một số tờ báo, tạp chí, tức 
là đang có sự biến đối sở hữu của tờ báo. 

- Xu hướng nhà báo tự do : Bởi xu hướng 
đa dạng hóa và thương mại hóa như trên, dẫn 
tới sự biến động thậm chí nằm ngoài sự quản 
lý nhà nước đội ngũ những người làm báo. 
Xuất hiện những "người viết báo chuyên 
nghiệp", nhưng không trong biên chế chính 
thức hay hợp đồng dài hạn ở một cơ quan báo 
chí nào. Điều đáng nói là, một số tòa soạn 
báo chí cấp "Thẻ cộng tác viên", "Thẻ thông 
tin viên", thậm chí một số tổ chức hội không 
liên quan tới báo chí cũng cấp "Thẻ thông tin 
viên"... mà hình thức "nhái" theo "Thẻ Nhà 
báo". Phải thừa nhận rằng, trong đội ngũ này, 
bên cạnh những người hoạt động tốt, có một 
bộ phận không nhỏ, đã gây nên không ít vụ, 
việc tiêu cực khi họ lợi dụng uy tín của báo 
chí, nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí vi phạm 
pháp luật, làm tốn hại đến danh dự của báo 
chí, của những người làm báo chân chính. 

Trước những xu hướng chủ yếu trên, yêu 
cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước 
về báo chí, hơn bao gIỜ hết, rất đa dạng, phức 
tạp và nặng nề : 

- Quản lý nhưng không gò bó, không cần 
trở, mà trái lại làm cho việc đáp ứng nhu cầu 
thông tin của xã hội tốt hơn ; mặt khác, vẫn 
bảo đảm và tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt 
động tự do, sáng tạo, đúng pháp luật. 

- Công tác quản lý phải bắt kịp và ngang 
tầm trình độ phát triển rất cao của phương 
tiện kỹ thuật, công nghệ truyền thông 
hiện đại. Nghĩa là, bản thân sự quản lý phải 
làm chủ được tình hình và chính đội ngũ cán 
bộ quản lý báo chí phải hiểu và sử dụng được 
những phương tiện hiện đại trong việc đổi 
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mới hệ thống, phương pháp quản lý báo chí. 
Điều này đòi hỏi bức bách một mặt, cần đối 
mới các văn bản pháp luật phù hợp với sự 
phát triển của công nghệ báo chí hiện đại 
nhằm tạo dựng một khuôn khổ pháp lý tương 
xứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý ; mặt 
khác, đôi mới các phương tiện kỹ thuật quản 
lý nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, tinh tế 
và khả năng phát triển mạnh mẽ, đa dạng của 
báo chí hiện nay. 

- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc 
quản lý phải bảo đảm cho sự vận động của 
báo chí vừa phù hợp với sự vận động của thị 
trường, với quy luật cung cầu về thông tin, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu của công 
chúng, vừa dự báo và đủ khả năng ngăn chặn 
các khuynh hướng thương mại hóa, nhất là sự 
lũng đoạn của đồng tiên làm chệch phương 
hướng, mục tiêu, tôn chỉ của báo chí nói 
chung và từng tờ báo, tạp chí nói riêng. 

- Trong điều kiện giao lưu quốc tế về báo 
chí ngày càng tăng và trường hoạt động của 
báo chí trong nước ngày càng rộng mở cũng 
như báo chí nước ngoài du nhập vào Việt 
Nam ngày càng mạnh mế và đa dạng, công 
tác quản lý tiếp tục phải xác lập những quy 
định chặt chế phù hợp và hiệu quả hơn nữa 
để vừa phát huy được sức mạnh, tính hiệu 
qua, sự phong phú, đa dạng và tự do của báo 
chí, vừa bảo đảm được an ninh chính trị và bí 
mật quốc gia. 

Để đáp ứng những yêu cầu trên trong 
công tác quản lý nhà nước đối với báo chí, 
trước mắt cần thực hiện hiệu quả những giải 
pháp sau : 

I. Xây dựng quy hoạch phát triển báo 
chí : Trong những năm qua, Chính phủ đặc 
biệt quan tâm vấn đề này và đang hoàn chỉnh 


Yạp chí Cộng sản 


Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến 
năm 2010. Bộ Văn hóa - Thông tin đã có 
quyết định đình bản những báo, tạp chí, số 
chuyên đề có biểu hiện vi phạm pháp luật, 
hoạt động kém hiệu quả, trùng chéo. Hội 
Nhà báo, theo chức năng và nhiệm vụ của 
mình, đã và đang nỗ lực xây dựng chiến lược 
phát triển các binh chủng báo chí và thông 
tin nước nhà. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch 
báo chí cần được tăng cường hơn nữa ở tầm 
vĩ mô cũng như cụ thể trong từng địa 
phương, ban, ngành. Các cơ quan quản lý 
tiếp tục xác định rõ mối quan hệ giữa các loại 
hình báo viết, báo nói, báo hình và báo chí 
điện tử ; giữa báo chí Trung ương và địa 
phương, giữa báo chí các vùng, khu vực và 
các ngành, các dân tộc ; giữa báo chí trong 
nước và báo chí quốc tế, báo chí Việt Nam ở 
nước ngoài... Theo hướng đó, cùng với việc 
soát xét tổng thể hệ thống báo chí, từng bước 
chấn chỉnh việc cấp phép xuất bản những ấn 
phẩm phụ bản, phụ trương cho các tờ báo, 
nhất là kiên quyết rút giấy phép đã cấp khi 
các tờ báo không làm đúng luật ; chân chỉnh 
việc đầu tư bình quân cho tất cả các địa 
phương trong việc xây dựng báo chí (cả báo 
viết, báo hình, báo nói). 

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật : 
Trước mắt, cần tiếp tục ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn báo chí hoạt 
động theo Luật Báo chí và các nghị định của 
Chính phủ về báo chí. Tiếp tục ban hành các 
văn bản quy định cụ thể về nội dung thông 
tin, đối tượng của trang báo, cơ chế tài chính, 
về trách nhiệm của người đứng đầu trang 
điện tử... Các văn bản quy định về hoạt động 
In-tơ-nét và báo chí điện tử cần tiếp tục được 
bô sung hợp lý, bảo đảm theo kịp sự phát 
triển của thông tin mạng. Về lâu dài, phải 
xây dựng hệ thống văn bản pháp luật và dưới 
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luật một cách đồng bộ, kịp thời, có thể đón 
đầu" sự phát triển của báo chí. 


3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về báo chí có đủ năng lực, quyền hạn, 
trách nhiệm để thực hiện các chức năng 
nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Trong 
điều kiện công nghệ thông tin phát triển 
nhanh chóng và hệ thống báo chí nước ta 
phát triển rất đa dạng và phức tạp như hiện 
nay, cần đẩy mạnh việc áp dụng phương tiện 
kỹ thuật và công nghệ quản lý hiện đại vào 
hệ thống quản lý nhà nước về báo chí. Trước 
mắt, sớm hình thành quy chế làm việc giữa 
Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhà báo Việt 
Nam với các bộ, ban, ngành có liên quan 
trong việc quản lý nhà nước đối với báo chí, 
nhằm khắc phục tình trạng sơ hở hoặc tụt hậu 
trong quản lý. Đồng thời, có cơ chế phối hợp 
tốt giữa cơ quan quản lý nhà nước về báo chí 
ở Trung ương với các cơ quan ngoại giao Ở 
nước ngoài, các địa phương và các tòa soạn 
nhăm khắc phục hiện tượng buông lỏng quản 
lý đối với báo chí, nhất là đối với một số cán 
bộ báo chí Trung ương hoạt động độc lập ở 
địa phương hay thường trú ở nước, ngoài và 
những nhà báo đi công tác ở địa phương, Ở 
nước ngoài. 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản 
lý : Tập trung nâng cao toàn diện, nhất là 
năng lực đội ngũ những người đứng đầu các 
cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước về báo chí bao gồm : tri thức về báo 
chí, tri thức về khoa học công nghệ báo chí 
và công nghệ quản lý, tri thức về pháp luật và 
bản lĩnh chính trị vững vàng. 

5. Có chính sách và sự đâu tư thích hợp 
đối với hoạt động báo chí : Sản phẩm báo chí 
là loại hàng hóa đặc biệt, phục vụ cho nhiệm 
vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng và 
Nhà nước. Do đó, cùng với việc khuyến 
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khích các tờ báo tự hạch toán, tự trang trải, 
Nhà nước phải tiếp tục bảo trợ, đầu tư tài 
chính cho báo chí, nhất là phải có cơ chế hỗ 
trợ một số báo và tạp chí của các địa phương 
khó khăn, xa trung tâm kinh tế - chính trị, 
đặc biệt các tờ báo, các đài phục vụ đồng bào 
các dân tộc thiểu số trong nước và cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài. Tài trợ cho 
việc phát hành báo chí đến nông thôn, miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số. Nhà nước cần có chính sách 
ưu tiên đặc biệt đối với các nhà báo và cán bộ 
quản lý báo chí ở các địa phương đặc biệt 
khó khăn. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt 
động báo chí : Để làm tốt công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động 
báo chí, trước hết cần hoàn thiện hệ thống 
văn bản hướng dẫn việc xử lý vi phạm trong 
hoạt động báo chí. 

Giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố 
cáo đối với hoạt động báo chí và quản lý báo 
chí. Xử lý nghiêm các hiện tượng báo chí đưa 
những tin, bài sai sự thật nhưng không cải 
chính hoặc cải chính không tương xứng, nhất 
là các tờ báo, tạp chí đi chệch tôn chỉ, mục 
đích của mình, làm lộ bí mật quốc gia, gây 
phương hại nghiêm trọng về kinh tế, chính 
trị, xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng 
của đất nước. Chấn chỉnh việc cấp Thẻ Nhà 
báo, đồng thời có biện pháp quản lý những 
người viết báo tự do, thông qua việc quản lý 
người đứng đầu các cơ quan báo chí. Tăng 
cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực 
cho cán bộ lưu chiếu báo chí. Thường xuyên 
bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ 
chính trị cũng như chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ những người làm công tác thanh 
tra, kiểm tra báo chí.) 
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€: thể khẳng định rằng, trong một 
chùm” năm nghị quyết của Hội nghị 
lân thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX), Nghị quyết “Về đây 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thô ôn ” có vị trí đặc biệt quan trọng 
trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhanh 
và bên vững của đất nước thời kỳ 2001 - 2010. 
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp Ở khu vực 
nông thôn hiện nay vừa là khâu mâu chốt, vừa 
là một trong những vấn đề đang bức xúc nhất. 
Do đó, việc triển khai thực hiện thắng lợt khâu 
này cũng như toàn bộ Nghị quyết ở các ngành, 
các cầp sẽ đưa đất nước ta bước vào một gial 
đoạn phát triển mới. 


VẤN ĐỀ KHÔNG MỚI NHƯNG 
BỨC XÚC 


Trước hết, cần khẳng định răng, Chiến lược 
ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2000 được Đại hội Đảng lần thứ VII [ thông qua 
đã đề cập đến rất nhiều chủ trương về phát triển 
công nghiệp ở khu vực nông thôn, trong đó, ba 
nội dung cơ bản nhất là : 


-_ Nông - lâm - ngư nghiệp phát triển theo 
hướng kinh tế hàng hóa, gắn với công nghiệp 
chế biến... Hình thành một số vùng chuyên 
canh cây công nghiệp và chăn nuôi, có cả công 
nghiệp chế biên... Kết hợp lâm nghiệp với 
nông nghiệp, gắn với công nghiệp khai thác 
và chế biến... "' ©, 


Tạp chỉ Cộng sản 


NGUYÊN ĐÌNH BÍCH" 


"Coi trọng công nghệ sau thu hoạch. 
Phát (triển rộng khăp công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản, kết hợp nhiều hình thức, 
trình độ công nghệ, hợp tác, liên doanh với 
nước ngoài đê hiện đại hóa công nghệ... "”, 


- Nhất là, Chiến lược đã nhấn một cách hết 
sức rõ ràng chủ trương : “Phát triển mạnh các 
ngành nghệ, đặc biệt là công nghiệp và dịch 
vụ ở nông thôn..." với mục tiêu “øiải quyết 
việc làm và thay đổi cơ cấu lao động, giảm 
bớt số lao động sản xuất nông nghiệp. Hình 
thành các điểm công thương nghiệp và văn 
hóa ở nông thôn "'®'. 

Tuy nhiên, sau 0 năm thực hiện Chiến lược 
này, mặc dà nên kinh tế nói chung đã có những 
bước tiến rất xa, nhưng việc thực hiện những 
mục tiêu nói trên lại hêt sức khiêm tốn. Nhận 
định này dựa trên ba căn cứ sau đây : 

- Thứ nhất, về tổng thể nên kinh tế, nếu so 
với năm 1990, tông sản phẩm trong nước tới 
năm 2000 đã tăng 2,07 lần, hay đạt nhịp độ 
tăng trưởng bình quân 7,56%/năm ; trong đó, 
điều rất đáng mừng là, do đạt được nhịp độ tăng 


* Chuyên viên Bộ Thương mại 

(1) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 14 - 15 

(2) Sớd, tr 16 | 

(3) Sđd, tr 16 
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trưởng rất cao, tỷ trọng của hai khu vực kinh tế 
công nghiệp và dịch vụ trong cùng kỳ tăng từ 
61,26% lên 75,31%, khu vực kinh tẾ nông, lâm 
nghiệp và thủy sản trước đây chiếm 38,74% 
nay giảm xuông chỉ còn 24,29%. Song, công 
nghiệp và dịch vụ vẫn chưa được phát triển 
mạnh ở khu vực nông thôn, mà mới chỉ tập 
trung phát triển chủ yêu ở khu vực đô thị. 


- Thứ hai, nếu so sánh các kết quả hai cuộc 
tông điều tra nông thôn và nông nghiệp do 
Tống cục Thống kê tiến hành vào các năm 
1994 và 2000 có thể thấy, trong khi tỷ trọng 
của các hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 
từ 81,65% xuông. 79,84% và tỷ trọng của các 
hộ công nghiệp và xây dựng tăng từ 1,61% lên 
4,23%, thì tỷ trọng của các hộ dịch vụ lại giảm 
từ 16,74% xuông chỉ còn 14,32%. Tính theo sô 
tuyệt đối, trong khi hộ công nghiệp (kể cả xây 
dựng) trong cùng ky tăng được 576 nghìn hộ, 
sô hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng tới 
720 nghìn hộ, thì sô hộ dịch vụ chẳng những 
không tăng mà còn giảm hơn 8 000 hộ. Điều đó 
cho thấy, do khả năng tạo ra việc làm của hai 
khu vực công nghiệp và dịch vụ còn hạn chế 
nên đa sô hộ ở khu vực nông thôn trong sáu 
năm gần đây vẫn phải tìm kiếm việc làm trong 
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. 


Về thu nhập, kết quả hai cuộc tông điều tra 
trên cho thấy tình hình đáng buồn hơn nhiều. 


Cụ thể là, trong cùng kỳ, thu nhập từ sản xuất. 


nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 57,30% 
lên 59,04%, tức là thu nhập ngoài sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản đá giảm từ 
42,70% xuông 40,96%. Thu nhập từ hai khu 
vực công nghiệp và dịch vụ vân còn hết sức 
khiêm tôn : tăng từ 4,70% lên 8,28% (công 
nghiệp), nhưng thu nhập từ dịch vụ lại giảm từ 
11,90% xuông 10,78%. Như vậy, trong khi 
công nghiệp và dịch vụ làm cho thu nhập của 
_ đân cư khu vực đô thị tăng rất nhanh, thì nguồn 
thu nhập chủ yêu của dân cư khu vực nông thôn 
vẫn là từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản, hay nói cách khác công nghiệp và dịch vụ 
vẫn phát triển rất chậm chạp Ó ở khu vực hiện còn 
chiếm trên 3/4 dân số này của cả nước ta. 
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Do tình hình việc làm và thu nhập như vậy, 
khoảng cách giàu nghèo g1ữa hai khu vực đô thị 
và nông thôn ngày càng rộng. Theo kết quả 
điều tra về mức sông dân cư của Tổng cục 
Thống kê, nếu như khoảng cách này năm 1996 
là 2,71 lần, năm 1999 tăng lên 3,70 lần thì VỚI 
nhịp độ tăng như vậy nắm 2000 là 4,06 lần, 
năm 2001 là 4,45 lần. Rõ ràng, đây đã là những 
khoảng cách quá lớn, bởi trình độ phát triển của 
nước ta hiện còn rất thấp. - 


- Thứ ba, do thu nhập của dân cư khu vực 
nông thôn còn quá thấp, lại tăng rất chậm, dẫn 
đến một hệ quả tất yếu TẤt đáng lo ngại là làm 
sức mua của thị trường này rất yếu và nền kinh 
tế thiếu thị trường để phát triển. 


Căn cứ vào các kết quá điều tra nói trên, có 
thể tính được răng, trong ' rổ hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng xã hội", thị phần của khu vực nông 
thôn đã "co lại" từ 59,32% (năm 1996) xuông 
chỉ còn 46, 06% (năm 2001). Đây chính là 
nguyên nhân cốt lõi khiến cho nhịp độ tăng 
trưởng của tông mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng xã hội cả nước trong ba năm liên tục 
đều năm dưới ngưỡng 10%, thập rất xa so với 
những năm trước đó. Điều này cũng có nghĩa 
nếu tật cả những điều nói trên không được khắc 
phục, thi chúng ta rất khó có thể, nếu như 
không muôn nói là không thể thực hiện được 
mục tiêu tăng tổng sản phẩm trong nước gâp 
đôi trong YỎng 10 năm, càng không thể nói đến 
sự phát triên bên vững. Từ đó có thể khẳng định 
răng, đấy mạnh phát triển công nghiệp ở khu 
vực nông thôn (và công nghiệp phát triên nhanh 
Sẽ kéo theo dịch vụ phát triên nhanh) là một 
vấn đề không mới, nhưng do việc thực hiện còn 
Tất Xa SO VỚI mong. muôn nên đã và đang trở 
thành vấn đề bức xúc, là khâu mẫu chốt trong 
việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và 
bền vữn : 
NHỮNG GIẢI PHÁP KHÔNG THÊ 
THIÊU _ 

Ngày 4-6-2002, Thủ tướng Chính phủ 
raQuyêt định sô 68/2002/QĐ-TTg vê 
"Chương trình hành động nhằm đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
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nông thôn thời ky 2001 - 2010”. Nhin một cách 
tông quát, Chương trinh này gôm những nội 
dung chủ yêu sau đây : 


- Một là, điều chỉnh các quy hoạch, trong đó 
trọng tâm là các vùng. sản xuât tập trung những 
loại nông, lâm, thủy sản, hàng hóa chủ yêu, tức 
là hiện thực hóa chủ trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp theo hướng hình thành một 
nên nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu 
cầu thị trường và điêu kiện sinh thái của từng 
vùng. 


Aoay quanh nội dung cốt lõi đó là việc đưa 
nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, 
thủy sản (giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ 
sau thu hoạch, nhất là bảo quản và chế biến 
nông, lầm, thủy sản...), phát triển thủy lợi và tài 
nguyên nước.. „ nhằm tăng năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản 
phẩm. 

- Hai là, phát triển điện và năng lượng tái 
tạo Ỡ nông thôn ; phát triển mạnh công nghiệp 
chế biến gắn với vùng nguyên liệu, các ngành 
sử dụng nguyên liệu tại chỗ hoặc cần nhiều lao 
động (sản xuât vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, 
chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, 
cơ khí lắp ráp, sửa chữa...) ; phát triên ngành 
nghề nông thôn ; sắp xếp, bố trí nâng cao năng 
lực công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ ¡ nông 
nghiệp... Nghĩa là, cùng với việc phát triên nên 
nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, công 
nghiệp sẽ được đồng thời phát triển mạnh ở khu 
VỰC này, tạo thế đi lên vững chắc băng cả "hai 
chân" : nông và công nghiệp, chứ không chỉ 
đơn thuân báng nông nghiệp là chủ yêu như 
hiện nay. 

- Ba là, đề thực hiện được các phương 
hướng phát triên trên, Chương trình còn chủ 
trương phát triển một loạt những yếu tố khác 
với vai trò tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế như : 
phát triển Ø1aO thông, dịch vụ bưu chính - viễn 
thông cấp xã và hệ thống thông tin ; xây dựng 
hệ thống chợ và trung tâm thương mại, dịch 
vụ... ở khu vực nông thôn ; tức là tạo ra thế 
"chân kiêng" : nông nghiệp, công nghiệp và 
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dịch vụ để kinh tế nông thôn phát triển một 
cách vững chắc. 

- Bốn là, dựa trên những tiền đề kinh tế đó, 
bộ mặt nông thôn nước ta sẽ được đối mới nhờ 
chương trinh phát triển các thị trấn, thị tứ và 
khu dân cư nông thôn ; đây mạnh phong trào 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 
xây dựng trung tâm văn hóa làng, xã ; phát triển 
y tẾ cộng đồng ; đào tạo nguôn nhân lực và phổ 
cập giáo dục... 

Với những nội dung nêu trên, mục tiêu mà 
Chương trình hướng tới không có gì khác là, 
tạo thêm nhiều việc làm và tăng nhanh thu nhập 
cho dân cư khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng 
cách giàu nghèo với khu vực đô thị, tạo dựng 
một bộ mặt nông thôn mới trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Để thực hiện chương trình trọng đại đó, bám 
sát những nội dung trên Chương trình đã nêu 
ra hàng loạt giải pháp, từ vân đề dồn điền, đổi 
thửa, sử dụng giá trị quyên sử dụng đất để góp 
vốn liên doanh, liên kết sản xuât, kinh doanh ; 
nghiên cứu sửa đối Luật Đất đai, Luật Thuế 
SỬ dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập ưu đãi 
cho các doanh nghiệp phục vụ khu vực nông 
nghiệp và nông thôn; đến ưu tiên nguồn vốn 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực 
nông nghiệp và nông thôn, nhất là thủy lợi, 
g1ao thông và hệ thống điện ; ưu tiên nguồn vôn 
đầu tư cho nghiên cứu và chuyên giao khoa 
học, công nghệ và phát triên thị trường nông 
thôn ; đôi mới cơ chế quản lý khoa học, quản 
lý khuyến nông ; có các chính sách đào tạo 
nguôn nhân lực và khuyến khích cán bộ phục 
vụ nông nghiệp và nông thôn ; khuyến khích 
các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 
nông sản, v.V.. 


Tuy Tất đa dạng và chắc chắn sẽ có nhữn 
tác động rất tích cực đến việc phát triển kinh tê 
Ở khu vực nông thôn, nhưng có thể khẳng định 
rằng, các giải pháp đã nêu trong Chương. trình 
vân chưa tạo ra được một trong những tiền đề 
quan trọng nhất để công nghiệp có thê phát 
triên mạnh ở khu vực này, bởi vẫn còn thiếu 
một hệ thống các giải pháp nhăm phát triển các 
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khu (hay cụm) công nghiệp nhỏ gắn với các 
làng xã nông thôn. 

Rõ ràng, sự chật chội của các làng xã, nhất 
là các làng xã cổ, ở khu vực nông thôn nước ta 
không cho phép phát triển mạnh công nghiệp. 
Chăng hạn, "xã công nghiệp" Dương Liễu 
(Hoài Đức, Hà Tây) với 2 550 hộ, II 500 
người, trong đó có 90% số hộ làm ngành nghè, 
có giá trị sản lượng công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp năm 2001 là 298 tỉ đồng, nhưng 
giêng nước ăn khoan sâu tới 70 m vân không SỬ 
dụng được và 80% dân số Ở đây mắc bệnh 
đường ruột... cũng cho thấy rất rõ điều đó. 
Hoặc ở một khía cạnh khác, thông tin từ xã 
Đồng Quang (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho thấy, khi 
hơn 12 héc-ta đất khu công nghiệp sản xuất đồ 
gỗ mỹ nghệ của xã vừa được quy hoạch, ngay 
lập tức có hàng trăm hộ đã đăng ký thuê đất và 
hiện nhu cầu thuê đất sản xuất của dân vẫn còn 
rất nhiều. 

Thực tế đó khẳng định, để có thể phát triển 
mạnh công nghiệp ở khu vực nông thôn, không 
thể không chú trọng thỏa đáng đến việc quy 
hoạch phát triển công nghiệp ở khu vực này. Rõ 
ràng, chúng ta không thê kỳ vọng VàO SỰ phát 
triển mạnh mẽ của công nghiệp ở đây, nếu như 
các ngành, các địa phương không tạo ra "chỗ 
cắm dùi" cho nó. 

Tiếp theo, cùng, với việc quy hoạch phát 
triên công nghiệp ở khu vực nông thôn, cân 
nghiên cứu ban hành một hệ thống các chính 
sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư của mọi thành 
phân kinh tế vào phát triển công nghiệp và dịch 
vụ ở khu vực nông thôn. Đây cũng là điều đã 
được khẳng định rât rõ ràng trong "Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010" 
của Đảng. 

Ngoài ra, thực tiên thi hành Luật Doanh 
nghiệp trong hơn ba năm qua cho thấy, tuy đã 
tạo ra được một làn sóng mới về phát huy nội 
lực để phát triển kinh tế, nhưng bên cạnh đó 
cũng còn tôn tại những vấn đề cần được đặc 
biệt quan tâm dưới góc độ triên khai thực 
hiện Nghị quyết này. Đó là, trong tổng số trên 
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4 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập với 
tông số vốn huy động được khoảng 60 nghìn ti 
đồng cho đến nay, thì có tới khoảng 60% tập 
trung ở hai đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và 
Thành phố Hô Chí Minh. Còn nếu kể thêm một 
vài địa phương khác như Hải Phòng, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương... thì tỷ trọng 
này lên khoảng 70% ; tức là, về cơ bản nông 
thôn vẫn là" vùng trắng", nằm ngoài làn sóng 
phát triển mới này. Mặt khác, kết quả của cuộc 
điều tra về môi trường kinh doanh của doanh 
nghiệp ngoài quôc doanh nước ta cho thấy, có 
tới 90% doanh nghiệp phải đi thuê đất, trong đó 
có những trường hợp phải thuê đất của cá nhân 
hay doanh nghiệp nhà nước với giá thị trường, 
mặc dù quy trình xin cấp quyền sử dụng đất đã 
được phê duyệt. 

Cuối cùng, để công nghiệp và dịch vụ có thể 
phát triển mạnh ở khu vực nông thôn, cần 
nghiên cứu để hình thành một hệ thống thông 
tin về vấn đề này phục vụ cho các cơ quan quản 
lý nhà nước các cấp. Bởi cho đến nay, mọi 
nghiên cứu về vấn đề này đều phải "đi đường 
vòng", dưới hình thức rút ra các kết luận định 
tính từ các số liệu liên quan. 

Nói đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, không thể không nói đến 
phát triên công nghiệp trong lòng nông thôn. 
Bên cạnh việc chuyển một phần doanh nghiệp 
gia công (may mặc, da - giày...) và chế biến 
nông sản ở thành phố về nông thôn như chiến 
lược của Đảng đã khẳng định, vấn đề cơ bản là 
phải tạo đủ những điều kiện thuận lợi đề công 
nghiệp có thê phát triển nhanh ở khu vực còn 
rât nhiều khó khăn này. Bởi chi có như vậy, 
mới có thể đạt được mục tiêu tạo thêm nhiều 
việc làm, tăng nhanh thu nhập cho dân cư khu 
vực nông thôn. Và cũng chỉ có như vậy, nền 
kinh tế mới có đủ động lực để phát triển và bộ 
mặt nông thôn nước ta cũng mới có thê có được 
một diện mạo mới. Đó cũng chính là việc hiện 
thực hóa đường lối công - nông - trí liên minh 
của Đảng, mà tất cả các ngành, các cấp không 
thê đứng ngoài cuộc. L1 
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RONG tiến trình đổi mới, đường lối 
đúng đắn của Đảng về nông nghiệp, 


nông thôn đã làm cho nên kinh tế vùng 
đồng bằng sông Cửu Long có bước phát triền 
mới. Nông nghiệp đã chuyển từ sản xuất nông 
nghiệp thuân nông sang đa dạng hóa ngành nghề 
và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế nông thôn bước đầu 
chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ, đời sống của đại bộ phận 
nông dân được cải thiện. Tuy nhiên, nhin chung 
kinh tế nông nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều mặt 
hạn chế : cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kết 
cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn còn 
kém, đời sống nông dân trong vùng còn thấp, 
nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng ngập 
lụt. Xuất phát từ tình hình nêu trên, việc phát 
triên kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống 
nông dân, đưa nông thôn vùng đông bằng sông 
Cửu Long tiến lên văn minh, hiện đại là nhiệm 
vụ quan trọng, bức xúc trước mắt và cơ bản, lâu 
dài. Thực hiện quá trình này tất yếu làm cho cơ 
cầu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long có 
sự thay đôi và như vậy cơ cấu xã hội của giai cấp 
nông dân cũng có những biến động. Xu hướng 
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biến đối của giai cấp nông dân ở đông bằng sông 
Cửu Long thể hiện như sau : 

1- Khả năng xuất hiện một rằng lớp nông 
dân trung lưu, giàu có trong chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và phát triển kinh tế trang trại 

Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, kinh 
tế nông thôn đồng bằng sông Cửu Long đã có 
bước tiến mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp ở ở đồng bằng sông Cửu 
Long có sự biến đôi quan trọng theo xu hướng 
chuyên canh, đi đôi với đa canh. Ngoài những 
vùng chuyên trồng lúa, ở đây hình thành những 
vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung. Các 
vùng chuyên canh phân bố ở các tỉnh như : trồng 
dừa ở Bến T, Minh Hải, trồng dứa ở Long An, 
Kiên Giang và Hậu Giang, các vườn cây ăn 
trái ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An 
Giang... Sản xuất chuyên canh đã góp cho thị 
trưởng nhiều đặc sản nổi tiếng, đồng thời cũng 
là dấu hiệu tiến bộ của quá trình phát triển nông 
nghiệp vùng này. 

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long, một bộ 
phận nông dân nhờ có tính tích cực và sự nhạy 
bén với thị trường mà làm ăn ngày càng phát 
triển. Bộ phận này thu nhập trung bình 50 - 
80 triệu đông/năm. 

Những chính sách tự do hóa sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm của Đảng và Nhà nước thực hiện 
trong tiến trình đối mới, cùng với việc ban hành 
Luật Đất đai đã tạo động lực mạnh mẽ cho sản 
xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế hộ 
vươn lên, phát triển giàu có, và từ khi có chính 
sách giao đất, giao rừng lâu dài cho các hộ nông 
dân đã hình thành và phát triển kinh tế trang trại 
sản xuất nông nghiệp. 

Kinh tế trang trại ở đồng bằng sông Cửu 
Long đã hình thành và ngày càng phát triển cả 
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vê quy mô và số lượng. Riêng ở hai tỉnh 
Long An và Cà Mau, qua cuộc điều tra của 
trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cho 
thấy tông số trang trại ở hai tỉnh này là 180 trang 
trại. Năm 1999 cả khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long có 19 259 trang trại chiếm 42,4% tổng 
trang trại cả nước, cao hơn đông bằng sông 
Hông 39,3%. Tỉnh có nhiều trang trại nhất là 
Long An với 12 941 trang trại chiếm 67,1% số 
trang trại cả vùng. 

Trang trại ở đồng bằng sông Cửu Long có 
quy mô tương đối lớn, bình quân chung một 
trang trại là 6,67 héc-ta. Quy mô vốn bình quân 
một trang trại là 155,35 triệu đồng (trong đó 
trang trại ở Long An : 159,70 triệu, ở Cà Mau 
151 triệu). Nhóm trang trại có hướng kinh doanh 
trồng rừng và nuôi trồng thủy sản có quy mô vốn 
từ 27,26 triệu đến 67,92 triệu đồng. Hầu hết 
những trang trại vùng đồng bằng sông Cứu Long 
được thành lập từ vốn tự có, vốn vay chiếm 
khoảng 18%. Tiềm năng hình thành trang trại 
của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long còn 
rất lớn. 

Do được thành lập từ vốn tự có nên (rang 
trại đông băng sông Cửu Long có thu nhập rất 
cao. Bình quân thu nhập một trang trại là 
51,85 triệu đồng/năm ; một lao động hằng năm 
thu nhập 16,12 triệu đồng và một tháng thu nhập 
1,343 triệu đồng. 

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và phát triển kinh tế trang trại nông thôn, ở vùng 
đồng băng sông Cửu Long đã xuất hiện một lực 
lượng sản xuất mới, tiếp sức cho đông đảo nông 
dân làm ăn tốt hơn.. Đó là tâng lớp nông dân 
trung lưu, một lực lượng sản xuất có vai trò quan 
trọng trong nên kinh tế nông nghiệp có tính chất 
hàng hóa.:Họ không những thành thạo về kỹ 
thuật sản xuất mà còn nhạy bén với thị trường, 
biết hạch toán kinh tế, có tư duy năng động. Đây 


là nhân tố mới, tập hợp nông dân đi lên sản xuất 


lớn bằng nhiều hình thức, bước đi thích hợp, 
từng bước phát triên và hoàn thiện quan hệ sản 
xuât mới xã hội chủ nghĩa. 


Yạp chí Cộng sản 


2- Sự hình thành những chủ thể sản xuất 
kinh doanh trong kinh tế hộ nông dân và 
trong các hợp tác xã kiểu mới 

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 
hội đến năm 2000 nêu rõ : kinh tế cá thể được 
khuyến khích trong các ngành nghề ở cả thành 
thị và nông thôn, không bị hạn chế việc mở rộng 
kinh doanh, có thể tồn tại độc lập, tham gia các 
loại hình hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp 
bằng nhiêu hình thức. Sau khi thực hiện chính 
sách khoán theo Nghị quyết số I0/NQTW, ngày 
5-4-1988, của Bộ Chính trị và Luật Đất đai 
(năm 1993), kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông 
thôn đồng bằng sông Cửu Long được phục hồi 
và phát triển khá nhanh. 

Với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ trong hoạt 
động sản xuất theo cơ chế thị trường, các hộ 
nông dân ở đông băng sông Cứu Long đã và 
đang tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất một 
cách năng động, đa dạng phù hợp với năng lực 
và điều kiện cụ thể của từng hộ, tạo ra một thị 
trường hàng hóa phong phú và dôi dào. Trong 
quá trình chuyển sang kinh tế hộ, nhiều hộ có 
vốn, có kinh nghiệm sản xuất đã năng động, 
mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, phát triên ngành 
nghề, dịch vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu 
quả cao. 

Quá trình sản xuất kinh doanh trong nông 
nghiệp ở nông thôn đã phát sinh nhu câu phải 
liên kết, hợp tác giữa các hộ nông dân để thực 
hiện nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều dịch vụ 
mà từng hộ nông dân không làm được, hoặc làm 
không tốt. Từ đó, nhiều tổ hợp tác xã kiểu mới, 
trên cơ sở tự nguyện hoàn toàn của nông dân ở 
đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện. Sản 
xuất ở nông thôn một khi càng được chuyên môn 
hóa, càng phát triên thì nhu câu hợp tác càng 

tăng và trở thành nhu câu của Các hộ nông dân. 
Ở Kiên Giang, các hộ nông dân ấp Tân Điền, xã 
Giục Tượng, huyện Châu Thành yêu câu chính 
quyền thành lập hợp tác xã, hay một số hộ nông 
dân ấp Tân Thạnh, xã Tân Hiệp A đang đề nghị 
chính quyền cho vào hợp tác xã.  ˆ 
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Hợp tác xã được thành lập đã góp phần làm 
tập trung ruộng đất, tích tụ vốn, tạo điều kiện 
cho việc áp dụng công nghệ và tiến. bộ khoa 
học - kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhờ đó, hàng 
hóa sản xuất ra đáp ứng được yêu cầu của thị 
trường trong nước đang có xu hướng hòa nhập 
vào thị trường thế giới. 

Trong quá trình sản xuất, với cơ chế 
“khoán 10”, hộ nông dân được hoàn toàn chủ 
động và tích cực trong sản xuất và kinh doanh. 
Hơn nữa việc hình thành hợp tác xã trên cơ sở tự 
nguyện của những hộ nông dân, lợi ích của hợp 
tác xã và từng hộ xã viên gắn chặt với nhau nên 
trong sản xuất, hộ nông dân cá thể hay hộ xã 
viên của hợp tác xã mạnh dạn đầu tư khoa học - 
kỹ thuật, vốn vào sản xuất để nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Hơn nữa, với sự nhạy bén, am 
hiểu thị trường, biết định hướng kinh doanh, nên 
thu nhập của họ ngày càng cao. Ơ nông thôn đã 
xuất hiện những chủ thể sản xuất, kinh doanh 
giỏi. Đây là điểm sáng ở nông thôn để động viên 
kích thích những hộ nông dân làm ăn yếu kém. 
Đông thời, đây là những nhân tố mới trong việc 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn 
cung cấp nông sản hàng hóa có chất lượng cao 
phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. 

Sự hình thành những chủ thể sản xuất, kinh 
doanh giỏi ở đồng bằng sông Cửu Long trong 
kinh tế hộ và trong các hợp tác xã là bước phát 
triển mới do quá trinh đôi mới đem lại. Đây là sự 
phản ánh bước phát triển mới vê chất của người 
nông dân ở nông thôn. Nó gắn liền với bước 
chuyển tất yếu từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. 
Xu hướng này phản ảnh sự phát triển về chất của 
nhân lực lao động trên nên tảng của sự phát triên 
lực lượng sản xuất. Bởi lẽ, con người là nhân tố 
quan trọng hàng đầu trong lực lượng sản xuất. 
Đây là dấu hiệu phát triên của lực lượng sản 
xuất. Hơn nữa, những chủ thể sản xuất, kinh 
doanh mới được đặc trưng bởi lớp trẻ là những 
người có trình độ văn hóa khá, có kỹ thuật trong 
sản xuất, là lực lượng luôn thành công trong sản 
xuất và kinh doanh nên họ đều là những người 
giàu có ở nông thôn. 


Yạp chí Cộng sản 


3- Biến đổi tích cực trong tâm lý, ý thức và 
lối sống của nông dân nhờ sự tăng tiến của 
học vấn, của giao lưu văn hóa trong quá trình 
công nghiệp hóa và dô thị hóa 

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn 
bản, toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội từ sử 
dụng sức lao động thủ công là chính sang sử 
dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với 
công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên 
tiến, hiện đại. Tiến hành công nghiệp hóa nông 
thôn, đòi hỏi bản thân người nông dân phải nâng 
cao học vấn, phải được bôi dưỡng và phát huy 
năng lực, trí tuệ. Nhờ trình độ học vấn được nâng 
cao, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long 
đã thích ứng với cơ chế mới, tiếp thu và ứng 
dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
vào sản xuất. Từ đó, tư duy kinh tế của người 
nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã có sự 
thay đối. 

Trước thời kỳ đổi mới, với mô hình kinh tế 
hiện vật, người nông dân đồng băng sông Cửu 
Long tư duy và hành động theo mô hình nên 
kinh tế hiện vật. Chuyển sang kinh tế hàng hóa 
là bước ngoặt về tâm lý và fư duy nên kinh tế 
hiện vật sang tư duy kinh tẾ băng giá trị. Người 
nông dân đã không tính toán sản xuất được bao 
nhiêu tấn lúa/ha mà đã tính toán xem sản xuất 
trên một ha được bao nhiêu triệu đồng. 

Bước chuyển về mặt tâm lý này là rất quan 
trọng, nó làm thay đối đời sống ý thức của người 
nông dân. Tư duy bằng giá trị là biêu hiện của lối 
sống hiện đại, thích ứng với nền kinh tế thị 
trường, tiếp cận với lối sống thành thị. 

Đô thị hóa nông thôn là một hiện tượng tất 
yếu. Quá trình này sẽ chuyển dần lao động từ sản 
xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long 
sang các lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp. Việc 
biến một số vùng nông thôn thành các khu đô thị 
mới làm cho người nông dân đồng bằng sông 
Cứu Long có những thay đổi về mặt tâm lý, 
ý thức và lối sống. 


Người nông dân 0 ơ các khu vực mới đô thị hóa 
đã biết tính toán về giá trị sức lao động, lợi ích 
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của việc sử dụng sức lao động sao cho thật hợp 
lý. Theo đó, quan hệ thuê mướn nhân công và 
các công cụ sản xuất cũng phát triển mạnh. 
Những điều này cho thấy sự biểu hiện rõ rệt của 
sự thâm nhập cách thức phân công lao động, 
quan hệ lao động xã hội đô thị vào tâm lý, ý thức 
của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. 
Xu hướng sử dụng dịch vụ xã hội không còn là 
xa lạ đối với các gia đình vốn đã quen với tâm lý 
tự cấp, tự túc từ xa xưa. 

Người nông dân đồng bằng sông Cứu Long 
tuy không bỏ thói quen trông trọt và chăn nuôi, 
nhưng họ đã có những thay đổi trong nhận thức 
về hướng đầu tư vào sản xuất và cơ cầu sản 
phẩm. Trong xu hướng này, hoạt động sản xuất 
của nông dân đông bằng sông Cửu long mang 
tính chất hàng hóa rõ rệt. Sản phẩm làm ra mang 
nặng tính chất hàng hóa hơn là phục vụ trực tiếp 
cho nhu cầu gia đình. 

Trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị 
hóa nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, tâm 
lý, ý thức, lối sống của bản thân người nông dân 
có sự thay đối theo hướng, tích cực, SÓP phân đây 
mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

Mặt khác, để xây dựng, phát triển nông thôn 
từ "truyền thống" thành hiện đại tất yếu phải tính 
đến nguồn nhân lực. Phát triển kinh tế đồng bằng 
sông Cửu Long được tiền hành trước hết là thúc 
đây lực lượng sản xuất phát triển thông qua tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 
Do áp dụng tiền bộ khoa học - kỹ thuật nên hiện 
nay, trong sản xuất đòi hỏi người nông dân phải 
nâng cao chất lượng lao động cho phù hợp với 
điều kiện mới. 

Đông bằng sông Cửu Long là vùng đất đai trù 
phú nhưng tương phản đó là sự hạn chế vê trình 
độ văn hóa của những nông dân trong vùng. Để 
đáp ứng yêu cầu sản xuất trong điều kiện mới, 
người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã và 
đang kiên quyết khắc phục những tập quán lạc 
hậu, những mặt hạn chế, thiếu sót, phát huy được 
những truyền thống tốt, những ưu điểm của 
người lao động, kết hợp hài hòa giữa những giá 
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trị truyền thống với những phẩm chất tiên tiến 
của thời đại. 

4- Phân hóa giàu nghèo ở nông thôn 

Quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, làm cho trong xã hội bước đầu 
diễn ra sự chênh lệch về năng lực sản xuất, về 
kinh tế và mức sống. Một bộ phận nông dân 
năng động, nhạy bén, biết cách tổ chức kinh 
doanh, có kiến thức vê khoa học - kỹ thuật, vê tổ 
chức quản lý sản xuất, tiếp cận nhanh với thị 
trường, có vốn... trở nên ngày càng khá giả. Một 
bộ phận khác không đủ năng lực về nhiều mặt, : 
không có khả năng phát triển sản xuất, trở nên 
yếu kém, sa sút vê kinh tế, phải cho thuê hoặc 
san nhượng ruộng đất... và trở thành người jao 
động làm thuê để kiếm sống. Giữa các hộ nghèo 
và hộ giàu ở nông thôn cả nước nói chung và 
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng có sự chênh 
lệch khá lớn về thu nhập theo điều kiện sản xuất 
như ruộng đất, máy phục vụ nông nghiệp v.v.. 
Theo thống kê năm 1994, hệ số giãn cách giữa 
hộ giàu và hộ nghèo là 6,! lần, năm 1996 là 6,4, - 
năm 1999 là 7,9. Xu hướng này ngày càng gia 
tăng. Về ruộng đất, bình quân hộ giàu nhiều gấp 
6-7 lần so với hộ nghèo. Có hộ giàu canh tác trên 
20 héc-ta, hoặc quy mô lớn hơn nữa. Máy móc 
phục vụ nông nghiệp hầu hết đều tập trung ở 
những hộ giàu. 

Sự phân hóa giàu nghèo ở đồng bằng sông 
Cửu Long diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 

Trong giai cấp nông dân, đã hình thành lực 
lượng lao động làm thuê. Tuy giá cả có sự thỏa 
thuận giữa người chủ thuê mướn lao động và 
người làm thuê nhưng giữa họ cũng nảy sinh 
nhiều vẫn đề, ở đó thuận lợi, ưu thế tuyệt đối vẫn 
thuộc về người thuê mướn lao động. Tình hình 
này có khả năng dẫn đến tình trạng bóc lột sức 
lao động, hoặc đối xử không công bằng giữa 
người chủ và người làm thuê, dẫn tới nguy cơ 
một bộ phận nông dân đói nghẻo khó có cơ may 
thoát khỏi nghèo đói để vươn lên làm giàu như 
những hộ nông dân khác. 


(Xcm tiếp trang 42) 
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HÍNH sách quản lý ngoại hối và điều 

hành tỷ giá có mục tiêu chung là đảm bảo 

chủ quyền quốc gia về tiền tệ, ôn định giá 
trị đông tiền nội tệ, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh phát triển, tăng trưởng kinh 
tế, nâng cao thu nhập cho người lao động. Ngoài 
ra, nó còn thúc đây xuất khẩu, tăng cường dự trữ 
ngoại tệ của quốc gia, giảm thâm hụt cán cân vãng 
lai, làm tăng khả năng chuyển đổi của đông tiền 
Việt Nam. 

Văn kiện Đại hội 


- lần thứIX của Đảng đã 
chỉ rõ : "Thực hiện 


chính sách tỷ giá linh 
hoạt theo cung cầu 
ngoại tệ, từng bước 
thực hiện tự do hóa tỷ 
giá hối đoái có sự quản 
lý vĩ mô của Nhà - 
nước"”(). Trong những 
năm qua, với chức 
năng tham mưu cho 
Chính phủ và thực thi 
chính sách quản lý | 
ngoại hối, điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam đã không ngừng đôi mới và hoàn thiện, 
hệ thống ngân hàng Việt Nam từng bước phù hợp 
với thông lệ quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và 
khu vực. Tuy vậy, chính sách quản lý ngoại hối và 
điều hành tỷ giá là vấn đề phức tạp, có liên quan 
đến nhiều lĩnh vực nghiệp vụ chuyên sâu, nên 
trong bài viết này chúng tôi chỉ xin nêu một số nội 
dung có tính chất phổ quát. 

1 - Về quản lý ngoại hối 

Trước năm 1998, Luật Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng chưa được 
ban hành (1-10-1998), Ngân hàng Nhà nước đã 
ban hành các quy định về hối đoái đối với các 
ngân hàng thương mại ; giới hạn tối đa số dư tiền 
gửi ngoại tệ của doanh nghiệp trên tài khoản tại 
ngân hàng ; lượng ngoại tệ không phải khai báo 
khi cá nhân xuất nhập cảnh... Từ đầu năm 1999, 
các quy định mới về hối đoái ra đời nhằm đáp ứng 
tình hình mới và phù hợp với nội dung của hai 
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luật trên. Cụ thể là, các doanh nghiệp phải thực 
hiện kết hối, thay cho để số dư tối thiêu tiền gửi 
ngoại tệ trên tài khoản, phải bán ngay cho ngân 
hàng số ngoại tệ có được trong một khoảng thời 
gian xác định. Tỷ lệ kết hối lúc đầu quy định là 
100%, sau giảm xuống còn 80% và hiện nay còn 
40%. Quy định về giới hạn tối đa ngoại tệ cá nhân 
mang theo khi xuất cảnh không phải khai báo 
cũng được điều chỉnh xuống còn 3 000 USD. Các 


Tiếp tục hoàn thiện 
chính sách quản lý ngoại hối 
và điều hành tỷ giá 


NGUYỄN ĐẮC HƯNG" 


quy định khác về quản lý ngoại hối, như : cấp 
phép mang ngoại tệ ra nước ngoài, quản lý đại lý 
thu đối ngoại tệ, bán hàng và dịch vụ trong nước 
thu bằng ngoại tệ, doanh nghiệp mở tài khoản 
ngoại tệ ở nước ngoài... cũng đã được chỉnh sửa, 
bổ sung. : 

Từ tháng 0-2002, ngoại hối của các ngân 
hàng thương mại được tăng gấp đôi từ 15% lên 
30%. Nghiệp vụ hoán đôi ngoại tệ của Ngân hàng 
Nhà nước (SWAP) cho các ngân hàng thương mại 
được sử dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vốn 
cho vay đồng tiền Việt Nam đối với nền kinh tế. 

Để khuyến khích thu hút nguồn kiều hối về 
nước, những quy định về vấn đề này cũng sẽ được 
sửa đổi, từ chỗ người nhận kiêu hối ở trong nước 


* TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001. tr 104 
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bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng theo tỷ 
giá quy định và chỉ được nhận nội tệ, nay họ được 
lựa chọn nhận ngoại tệ. Người nhận kiều hối 
không phải nộp thuế thu nhập. Từ tháng 9-2002, 
Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng được làm 
dịch vụ chỉ trả kiều hối, trong đó các ngân hàng 
thương mại được làm đại lý cho các công ty kiều 
hối về nghiệp vụ này... Những biện pháp đó đã có 
tác động tích cực đến việc tăng lượng kiều hối gửi 
về nước qua con đường chính thức, từ 35 triệu 
USD (năm 199]), lên 126,6 triệu USD (năm 
1992), rồi 400 triệu USD (năm 1997), 1 757 triệu 
USD (năm 2000), I 820 triệu USD (năm 2001) và 
2 200 triệu USD (năm 2002). 

Với tổng thể chính sách và biện pháp nói trên, 
các luồng ngoại tệ thu hút vào và chu chuyển qua 
hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định và không 
ngừng tăng lên trong các nắm qua. ' 

Ở Hà Nội, ước tính năm 2002, tổng nguồn tiền 
gửi và vốn huy động ngoại tệ của các ngân hàng 
thương mại quy đối đạt 53 865 tỉ đồng, tương 
đương khoảng 3,5 tỉ USD, chiếm 43,9% tống 
nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên 
địa bàn và đạt tốc độ tăng trường. 24,3% so với 
năm 2001, gần tương đương với tốc độ tăng vốn 
huy động đồng tiền Việt Nam là 25,5%. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết 
tháng 12-2002, tông nguôn vốn huy động ngoại tệ 
quy đôi ước đạt 35 869 tỉ đồng, tương đương 
2,33 tử USD, chiếm 40% tông nguồn vốn huy 
động của các tô chức tín dụng trên địa bàn và đạt 
mức tăng trưởng tới 29,l% so với năm trước. 

Như vậy, chỉ tính riêng hai thành phố lớn, 
nguôn vốn ngoại tệ của dân cư, của các tổ chức và 
các doanh nghiệp do các ngân hàng thương mại 
thu hút được đã lên tới 5,83 tỉ USD và vẫn đang 
đà tăng trưởng ôn định. Đáng lưu ý là, số dư nợ 
cho vay ngoại tệ của các ngân hàng thương mại 
đối với nền kinh tế ở cả hai trung tâm kinh tế lớn 
này trong thời gian đó lại ít hơn so với lượng vốn 
huy động và chỉ có 38 629 tỉ đồng (quy đối), 
tương đương 2,51 tỉ USD. Từ số chênh lệch là 
3,32 tỉ USD, các ngân hàng thương mại đã xoay 
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sang đầu tư trên thị trường tiền gửi và chuyển đầu 
tư cho vay sang các địa phương khác. 

2 - Về cơ chế điều hành tỷ giá 

Từ cuối năm 1998 trở về trước, Ngân hàng 
Nhà nước công bố tỷ giá chính thức hằng ngày. 
Các ngân hàng thương mại được kinh doanh ngoại 
tệ theo quy định tỷ giá mua bán trong biên độ 5%, 
7%, 10% so với tỷ giá chính thức của Ngân hàng 
Nhà nước. Từ đầu năm 1999, Ngân hàng Nhà 
nước đã chuyển sang chỉ công bố tỷ giá giao dịch 
bình quân hằng ngày trên thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng. Các ngân hàng thương mại chủ động 
quy định tỷ giá theo biên độ quy định trên cơ sở 
tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố. Biên độ 
quy định tỷ giá các ngân hàng thương mại được 
phép giao dịch cũng không ngừng đổi mới. Trong 
hai năm 1999 - 2000, khi mới thực hiện cơ chế 
này, Ngân hàng Nhà nước còn quy định quá chỉ 
tiết các mức và biên độ quá hẹp, vẫn đang can 
thiệp vào công việc kinh doanh của các ngần hàng 
thương mại. Sau đó, nó được chỉnh sửa theo 
hướng nới rộng biên độ hơn và ít kỷ hạn chỉ tiết 
hơn ; cụ thể như sau : 

- Từ 26-2-1999 đến 30-8-2001, Ngân hàng 
Nhà nước quy định tới 12 kỳ hạn khác nhau : 
không kỳ hạn, kỳ hạn 30 ngày, từ 31 đến 
44 ngày,... với biên độ tương ứng từ 0,10%,... đến 
3,5%. 

- Từ I-9-2000 đến 17-9-2001 : Ngân hàng Nhà 
nước vẫn quy định 12 kỳ hạn, với biên độ bình 
quân giảm 1/2 so với trước. 

- Từ 18-9-2001 đến 30-6-2002, Ngân hàng 
Nhà nước chi còn quy định 4 kỳ hạn : không kỳ 
hạn, kỳ hạn 30 ngày, kỳ hạn từ 31 ngày đến 
104 ngày, kỳ hạn từ 105 ngày đến 179 ngày ; với 
biên độ được nới rộng gần 2 lần so với trước. 

- Từ 1-7-2002 đến nay, Ngân hàng Nhà nước 
quy định có 5 kỳ hạn ; với biên độ tiếp tục 
được nới rộng : tăng lên +/- 0,25% so với mức 
+/- 0,10% trước đó đối với nghiệp vụ giao ngay ; 
lên +/- 0,50% so với mức +/- 0,40% của nghiệp vụ 
giao dịch kỳ hạn 30 ngày ; lên +/- 2,5% so với 
mức 2,35% của nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn trên 
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90 ngày... Việc điều chỉnh tăng này đáp ứng được 
yêu cầu của các tổ chức tín dụng cũng như các 
doanh nghiệp có nhu cầu mua bán ngoại tệ với các 
ngân hàng, không còn bị gò bó trong biên độ hẹp 
như trước đây. 

Một công cụ khác của chính sách tiền tệ có tác 
động trực tiếp đến chính sách quản lý ngoại hối và 
điều hành tỷ giá là dự trữ bắt buộc. Trong hơn 
2 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh 
linh hoạt tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi 
ngoại tệ cho phù hợp với yêu cầu điều hành tỷ giá. 
Nó có tác động tích cực đến tình hình ngoại tỆ 
hóa, lãi suất ngoại tệ và kinh doanh ngoại tệ của 
các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ này được tăng từ 
mức 5% lên 8% rồi 12%, 15%, sau đó giảm xuống 
12%. Từ tháng 4-2002, Ngân hàng Nhà nước tiếp 
tục điều chỉnh giảm tỷ lệ tiền gửi dự trữ bắt buộc 
bằng ngoại tệ từ 12% xuống còn 8% và từ tháng 
12-2002 tiếp tục giảm xuống còn 5%. Đồng thời 
Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc bằng đồng tiên Việt Nam, từ 5% 
xuống 3%, riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam từ 3% xuống 2%. Như 
vậy, việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đã có tác 
động hỗ trợ rất lớn trong điều hành lãi suất và tỷ 
giá thời gian qua, làm cho tiền gửi bằng lãi suất 
nội tệ diễn ra theo xu thế có lợi hơn bằng lãi suất 
đồng đô-la Mỹ, hạn chế được hiện tượng đô la hóa 
trong, tài sản có của hệ thống ngần hàng. Dư luận 
đã hết sức quan tâm đến BOEnE diễn biến này 
trong thời gian qua. 

Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là nơi mua 
bán vốn ngoại tệ giữa các ngân hàng thương mại 
được phép kinh doanh ngoại tệ. Trong đó, Ngân 
hàng Nhà nước với vai trò là người mua bán cuối 
cùng, sẵn sàng can thiệp trên thị trường để hình 
thành tỷ giá hợp lý theo mục tiêu điều hành chính 
sách tiền tệ. Thực tế cho thấy, thời gian qua thị 
trường này đã được vận hành có hiệu quả do Ngân 
hàng Nhà nước có những chính sách điều chỉnh tỷ 
giá hợp lý có tác động tích cực đến nền kinh tế. 

Trên thị trường tiền tệ ở nước ta, từ giữa năm 
2001, có tình trạng thừa vốn ngoại tệ, khan hiếm 
vốn nội tệ trong các ngân hàng thương mại. Do 
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đó, từ ngày 17-7-2001, Ngân hàng Nhà nước đã 
đưa vào sử dụng nghiệp vụ mua bán ngoại tệ hoán 
đổi - SWAP để can thiệp, tác động tích cực đến tỷ ˆ 
giá trên thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn 
bằng đồng tiền Việt Nam cho các ngân hàng 
thương mại. Tuy vậy, công cụ này cũng không 
ngừng được sửa đối, hoàn thiện để phù hợp với 
thực tiễn. 

Ngân hàng Nhà nước ấp dụng tỷ giá khi bán 
đồng đô-la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện 
nghiệp vụ SWAP bằng tỷ giá giao ngay của Ngân 
hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng hoán đối 
ngoại tệ, hoặc tại ngày xác nhận giao dịch hoán 
đổi ngoại tệ qua mạng Reuters (mạng thông tin tài 
chính của hãng tin quốc tế), cộng với mức gia 
tăng đối VỚI từng kỳ hạn thay đổi theo hướng 
giảm xuống. Việc điều chỉnh giảm là để tăng khả 
năng đáp ứng vốn nội tệ của Ngân hàng Nhà nước 
cho các ngân hàng thương mại. 

Ngoài việc mua bán can thiệp trên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng, N gần hàng Nhà nước còn 
mua bán ngoại tệ trực tiếp theo nhiệm vụ được 
giao, như mua ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu 
thô, bán ngoại tệ cho Bộ Tài chính để đáp ứng các 
nhu câu thực hiện chiến lược quốc gia, bán ngoại 
tệ cho một số ngân hàng thương mại để đáp ứng 
nhu cầu nhập. khẩu xăng dầu... Đặc biệt là, Ngân 
hàng Nhà nước còn thực hiện quản lý quỹ dự trữ 
ngoại hối và vàng của quốc gia, quỹ bình ốn thị 
trường ngoại hồi... 

Tóm lại, các biện pháp trên đã BÓP phân quyết 
định làm cho thị trường ngoại hối nước ta trong 
thời gian qua vận hành tương đối ồn định. Nếu 
như trong năm 1997 tỷ giá tăng 14,2%, thì năm 
1998 giảm xuống còn 9,6%, năm 1999 là 1,1%, 
năm 2000 là 3,4%, năm 2001 là 3,8% và năm 
2002 là 2%. Tình hình đó tác động tích cực đến 
hoạt động xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, 
kiềm chế lạm phát. 

3 - Một số quan điểm và giải pháp về quản 
lý ngoại hối và tỷ giá 

a. Về quan điểm, trong thực thi chính sách 
quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá thời gian 
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qua nổi lên một số ý kiến khác nhau, cho nên cần 
trao đối làm rõ mấy vấn đề sau đây : 

- Tỷ giá hàng xuất, tỷ giá hàng nhập : Cần phải 
tính tỷ giá hàng xuất, tỷ giá hàng nhập để trên cơ 
sở đó xác định tỷ giá trong điều hành chính sách 
tiền tệ. Theo tôi, phương pháp đó chỉ tồn tại trong 
thời kỳ nền kinh tế - kế hoạch hóa tập trung, thời 
kỳ quan hệ thương mại của Việt Nam chủ yếu 
được thiết lập với các nước xã hội chủ nghĩa theo 
các hiệp định chính phủ. Hiện nay, trong nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội 
nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cho nên quan 
điểm đó không còn phù hợp. Cơ cấu hàng xuất và 
cơ cấu hàng nhập của Việt Nam với quốc tế 
thường xuyên biến đôi, giá bán thay đối theo thị 
trường, giá thành sản xuất cùng một mặt hàng ở 
các nước khác nhau đều có sự chênh lệch, tỷ giá 
trao đổi giữa các đồng tiền cũng luôn biến động. 
Do đó, chúng ta không thể tính chính xác và cố 
định được tỷ giá của những nhóm hàng xuất và 
hàng nhập. Tỷ giá biến động luôn tùy thuộc vào 
các yếu tố thị trường, sự can thiệp của Nhà nước 
được thực hiện bằng các công cụ và nghiệp vụ của 
Ngân hàng Trung ương, theo một chủ đích đã 
được xác định trước. 

- Phá giá đông tiền Việt Nam để kích thích 
xuất khẩu : Tỷ giá chỉ là một nhân tố quan trọng 
tác động kích thích đây mạnh xuất khẩu. Đương 
nhiên, để thực hiện được còn phải tùy thuộc vào 
năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam, khả năng tiếp thị và tìm kiếm thị trường 
(chất lượng, cơ cấu, chủng loại, mẫu mã, hình 
thức, giá bán) chứ không thể trông chờ vào một 
yếu tố phá giá đồng nội tệ. 

Phá giá đồng tiền Việt Nam sẽ tác động tiêu 
cực ngay đến hàng nhập khẩu, làm tăng chỉ phí 
đầu vào của các mặt hàng sản xuất chủ yếu phải 
nhập nguyên, nhiên vật liệu, làm tăng giá bân mặt 
hàng nhập khẩu, trong khi. Việt Nam là nước nhập 
siêu, thâm hụt cần cân thương mại đang ở mức độ 
cao. Ngoài ra, phá giá còn làm tăng gánh nặng nợ 
nước ngoài của Việt Nam. Kinh nghiệm ở Trung 
Quốc nhiều năm kiên trì mục tiêu ổn định tỷ giá, 


mà kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng ở mức 
độ lớn. 

- Đô-la hóa nên kinh tế và mục tiêu : Trên đất 
nước Việt Nam chỉ sử dụng đông tiền Việt Nam. 
Theo tông kết của Quỹ tiền tệ quốc tế, đô-]la hóa 
nền kinh tế là tình trạng phổ biến ở các nước đang 
phát triển. Trong quá trình chuyển đổi ở các nước 
này, có tỉnh trạng buôn lậu chưa kiểm soát được, 
thường xuyên thâm hụt cán cân vãng lai, sức mua 
của đồng nội tệ còn hạn chế và chưa ổn định. Hệ 
thống ngân hàng chưa phát triển, nghiệp vụ thanh 
toán qua ngân hàng còn ở trình độ thấp. Người 
dân còn có thói quen nắm giữ USD và vàng, khả 
năng chuyển đối của đồng nội tệ chưa có ; các quy 
định pháp luật thực hiện chưa được nghiêm... 

Ở Việt Nam, theo đánh giá của một số tổ chức 
và chuyên gia quốc tế, thì tình trạng đô-]a hóa 
đang ở mức độ bình thường và còn có thể kiểm 
soát được. Bởi vậy, chúng ta cần khai thác mặt 
tích cực của nó, hạn chế tác động bất lợi, kích 
thích thu hút nguồn kiều hối và thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài vào trong nước ; thu hút nguồn. ngoại 
tệ trong xã hội vào hệ thống ngân hàng, tạm thời 
chấp nhận tình trạng đô-la hóa tài sản có trong 
ngân hàng hơn là đô-]a hóa phổ biến trong xã hội. 

Khi thị trường hối đoái ở Việt Nam đang dần 
hội nhập với quốc tế, các ngân hàng thương mại 
cần nắm diễn biến lãi suất và tỷ giá trên thị trường 
thế giới để kinh doanh tiền tệ hiệu quả. Chẳng 
hạn, lúc thu hút được nhiều vốn ngoại tệ trong dân 
nhưng khó cho vay trong nước thì phải năng động 
đem gửi Ở ngân hàng nước ngoài hướng thu nhập 
từ nghiệp vụ tiền gửi. Đó là một hoạt động phù 
hợp vỚi cơ chế thị trường và cũng có lợi cho cả 
nên kinh tế (có lợi cho các ngân hàng và người 
dân), quốc gia có khoản dự trữ ngoại tệ lớn. Các 
ngân hàng có nguồn vốn lớn và có thu nhập, 
người dân có tiên gửi thu được khoản lãi, ngoại tệ 
không bị trôi nôi trong lưu thông. 

b. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách 
quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá ở nước ta 
trong thời gian tới là : 

Một là, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan 
cần có biện pháp để làm cho đồng tiền Việt Nam 
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sớm có khả năng chuyển đổi, trên đất nước 
Việt Nam chỉ sử dụng nó. Kiên quyết đấu tranh 
chống nạn buôn lậu, thu hẹp phạm vi và đối tượng 
bán hàng và dịch vụ ở trong nước được phép thu 
bằng ngoại tệ. Tiến hành cuộc tông điều tra, tông 
kết, đánh giá quản lý và sử dụng ngoại tệ để quy 
định trách nhiệm cho từng ngành chức năng, phối 
hợp thực hiện nghiêm quy định không được phép 
thu ngoại tệ bán hàng ở trong nước. Thiết nghĩ, 
cũng nên sớm bãi bỏ quy định kết hối đối với các 
doanh nghiệp. 

Hai là, tiếp tục và nhất quán thực hiện chủ 
trương điều hành tỷ giá linh hoạt theo diễn biến 
thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước 
chủ động can thiệp khi cân thiết. Nhà nước không 
thể thay được vai trò của thị trường ngoại hối 
trong xu thế hội nhập, Nhà nước chỉ can thiệp 
bằng các công cụ và nghiệp vụ điều hành của 
mình, tránh không để xấy ra những đột biến, cú 
sốc. Để tiến tới tự do hóa tỷ giá, trước mắt cân tiếp 
tục nới rộng quy định về biên độ tỷ giá trong giao 
dịch, sau đó bỏ mức trần tỷ giá kỳ hạn, tiến tới bỏ 
hẳn quy định có tính chất hành chính về tỷ giá. 
Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu kỹ các kiến 
nghị cụ thể của các ngân hàng thương mại về điều 
hành tỷ giá, như việc nâng cao hiệu quả hoạt động 
của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, cũng như 
cần linh hoạt hơn khi Bộ Tài chính mở rộng việc 
bán ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu thô cho Ngân 
hàng Nhà nước ; và ngược lại, Ngân hàng Nhà 


nước cũng linh hoạt và khẩn trương hơn trong: 


việc bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại 
đáp ứng các nhu cầu chiến lược của nền kinh tế. 
Ba là, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục đây 
mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho hoạt 
động kinh doanh hối đoái của các ngân hàng 
thương mại được hoàn toàn tự chủ để phù hợp hơn 
với các thông lệ quốc tế ; giảm thiểu các thủ tục 
và thời gian thực hiện nghiệp vụ SWAP ; rà soát 
lại các văn bản pháp quy về quản lý ngoại hối và 
điều hành tỷ giá, bãi bỏ những quy định không 
phù hợp hay chồng chéo ; đơn giản thủ tục hơn 
nữa và tạo điều kiện thuận lợi cấp phép cho người 
dân mang ngoại tệ ra nước ngoài, nên ủy quyên 
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rộng hơn và chủ động hơn cho các ngân hàng 
thương mại. 

Bồn là, việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ tới mức 15%, 
được giải thích là để tăng chi phí huy động vốn, 
hạn chế tình trạng đô-la hóa trong hệ thống ngân 
hàng và hạn chế gửi ngoại tệ ra nước ngoài trước 
ý kiến của dư luận. Hiện nay thực tiễn đã thay đối. 
lãi suất trên thị trường thế giới và lãi suất đồng 
ngoại tệ ở trong nước giảm thấp. Việc thu hút 
ngoại tệ trong dân vào hệ thống ngân hàng để cho 
vay hoặc gửi ra nước ngoài có lợi chung và phù 
hợp với luật định được Quốc hội phê chuẩn. Ngân 
hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm xuống, 
nhưng chậm điều chỉnh và thiếu linh hoạt. Thiết 
nghĩ, cần bám sát thực tế hơn, tiếp tục giảm tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tỆ ; chỉ nên 
điều chỉnh mức thấp hơn hoặc bằng tiền gửi nội 
tệ. Hơn nữa, tính chất chu chuyển của ngoại tỆ 
cũng không giống như nội tệ nên việc quy định tỷ 
lệ cao của dự trữ bắt buộc chưa hẳn đã có tác dụng 
tích cực hoàn toàn. Việc điều chỉnh này sẽ chỉ hỗ 
trợ tích cực cho lãi suất tiền gửi ngoại tệ hấp dẫn 
hơn, tạo điều kiện tăng cường thu hút ngoại tệ 
trong dân vào hệ thống ngân hàng, hạn chế tình 
trạng ngoại tệ hóa trong xã hội. 

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị 
trường 'ngoại tệ liên ngân hàng. Ngân hàng Nhà 
nước cân thực sự đóng vai trò là người mua bán 
cuối cùng, linh hoạt thực hiện nghi vụ trên thị 
trường này. 

Sáu là, Ngân hàng Nhà nưới từng bước thực 
hiện cơ chế tự do hóa các giao dịch vãng lai và tự 
do hóa các giao dịch vốn. Cho phép một số ngân 
hàng thương mại thực hiện thí điểm nghiệp vụ 
giao dịch hối đoái theo thông lệ quốc tế, nâng cao 
tính linh hoạt của thị trường ngoại hối và tạo thêm 
công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp 
(hiện tại mới chỉ có Ngân hàng Thương mại cổ 
phân xuất nhập khâu Việt Nam được thí điểm thực 
hiện quyền lựa chọn mua bán ngoại tệ với doanh 
nghiệp): Tiếp tục kiên trì các biện pháp thu hút 
kiều hối. 
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Để cống trả 
npững xâm bại 
VĂN HOA 


TƯƠNG LAI? 


ÀNG ngày tôi lại càng nghiệm ra một 

điều : tạo ra một chuyển biến về kinh 

tế đã khó, song khơi thông được dòng 
chảy hướng thiện vê văn hóa và đạo đức trên 
nên tảng của trình độ kinh tế đã đạt được nhằm 
tạo dựng một bản lĩnh văn hóa còn khó gấp bội 
phân, dù rằng không có tăng trưởng kinh tế thì 
cũng không thể có tiến bộ xã hội. Cứ mỗi sáng, 
lật trang báo, tôi lại không khói trĩu nặng suy tư 
qua những chỉ báo về suy thoái đạo đức xã hội 
bên cạnh những thông tin về nhịp điệu phát 
triển kinh tế. Liệu sự suy thoái đó có được gọi 
là suy thoái xã hội không ? Mà nếu có sự suy 
thoái xã hội thì nền tảng xã hội của sự phát 
triển kinh tế đó là gì ? Nếu vậy, nền kinh tế 
đang tăng trưởng này có đáng gọi là sự phát 
triển như mong muốn không ? 

I- Có hay không nghịch lý : kinh tế đi lên 
nhưng xã hội thì đi xuống ? 

Tôi vốn không thông với lập luận cho rằng 
kinh tế thì phát triển, nhưng xã hội thì suy 
thoái. Vì thật ra, làm sao tách được kinh tế ra 
khỏi xã hội của cùng một thực tại của đất 
nước và con người đang vận hành guông máy 
của cuộc sống ? Kinh tế và xã hội gắn liền với 
nhau như hình với bóng. Có thể hình dung đó 
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là hai mặt không thể tách rời của đời sống 
xã hội. 

Chẳng hạn, với sự đổi mới tư duy về kinh tế, 
chấp nhận kinh tế thị trường và thực tế nó đã 
tạo nên những bước phát triển kinh tế ngoạn 
mục, giải tỏa những kìm hãm xã hội, tạo điều 
kiện cho nhiều thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Ở đây, thật khó tách bạch được nguyên 
nhân và kết quả giữa kinh tế và xã hội. Năng 
lực xã hội được giải phóng là nguôn lực đẩy tới 
sự tăng trưởng kinh tế, và sự tăng trưởng kinh 
tế là điều kiện để củng cố và phát huy năng lực 
xã hội vừa được giải phóng. Rõ ràng là, một 
chính sách đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống 
thì cũng đông thời vừa thúc đấy được tăng 
trưởng kinh tế, vừa phát huy được động lực xã 
hội của sự tăng trưởng đó. Ví như chính sách 
"khoán hộ” đã tạo bước đột phá trong sự phát 
triển của nông thôn và nông nghiệp, tác động 
mạnh đến đô thị và công nghiệp mở đầu cho 
công cuộc đôi mới, hoặc như sự ra đời của Luật 
Doanh nghiệp đã thật sự mở ra một giai đoạn 
mới cho kinh tế thị trường. 

Chỉ nói riêng việc công nhận quyền của 
người dân được kinh doanh những gi mà luật 
pháp không cắm, thì cùng với tổng số vốn đăng 
ký tương đương 3 ti USD, tức là 5% GDP, làm 
cho khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 15% vào 
tăng trưởng công nghiệp và 43% vào tăng 
trưởng xuất khẩu, trong hai năm qua là việc mở 
ra một cơ hội bình đẳng mới cho sự thăng 
tiến xã hội có năng lực và có bản lĩnh dám chịu 
thử thách, rủi ro trong cuộc đua tranh để trực 
tiếp góp vào sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh" 
của tất cả mọi người. Đó là một tiễn bộ xã hội 
hết sức lớn lao mà nếu không nhận thấy một 
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cách đầy đủ sẽ không tạo được những chuyển . 


biến trong công tác lý luận cũng như trong việc 
khởi động và bồi dưỡng sức dân, tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cái nền kinh 
tế và xã hội của sự phát triển đất nước. 

Nói đến việc mở ra cơ hội cho sự thăng tiến 
xã hội của mọi người, trước hết phải kể đến cơ 
hội cho lao động và việc làm - một trong 
những vấn đề bức xúc nhất của bài toán phát 
triển đất nước hiện nay. Đã thất nghiệp thì còn 
tìm đâu ra cơ hội cho sự thăng tiến ? Mà nếu 
không có sự phát triển kinh tế tư nhân, làm sao 
đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải 
quyết công ăn việc làm khi mà doanh nghiệp tư 
nhân trong nước hiện chiếm 8% GDP đã tạo ra 
2/3 số việc làm, trong đó doanh nghiệp nhà 
nước chiếm 30% GDP nhưng chỉ tạo được 5% 
số việc làm. Giải quyết được vấn đề lao động 
và việc làm chính là giải quyết vấn đề xã hội cơ 
bản nhất. Những tệ nạn xã hội như mại dâm, ma 
tÚY, CƯỚP giật... đang có chiều gia tăng, gây bức 
xúc nặng nề trong xa hội sẽ không thể được giải 
quyết dứt điểm một khi nạn thất nghiệp vẫn 
tăng lên, lao động thừa ở nông thôn đổ vào 
thành phố trong khi chính thành phố cũng chưa 
giải quyết nối việc làm cho số người đến tuổi 
lao động hăng năm. Giảm tỷ lệ thất nghiệp, 
tăng việc làm cho người lao động, là một trong 
những liều thuốc phòng các tệ nạn nói trên. 
Cho nên, đó cũng là một trong những tiêu chí 
quan trọng nhất đê đo sự tiễn bộ xã hội - thước 
đo mục tiêu xã hội của tăng trưởng kinh tế. 

Vậy cái nghịch lý đã có lần được báo chí đề 
cập đến "kinh tế thì đi lên nhưng xã hội thì 
đi xuống" sẽ phải lý giải ra sao ? Câu hỏi trước 
hết đặt ra là có cái nghịch lý đó hay không ? 
Theo tôi, một cách diễn đạt tường minh nghịch 
lý đó, nếu có, phải là : "Kinh tế phát triển 
nhưng nhiều tệ nạn xã hội lại đang tăng lên, đó 
là một nghịch lý phải khắc phục". Gọi là 
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nghịch lý, vì những điều nói trên đi ngược lại 
mục tiêu xã hội của hoạt động kinh tế. 

Để lý giải nghịch lý nói trên, cần phải nhìn 
nhận chúng ở chiều cạnh văn hóa mới có đây 
đủ cơ sở lý luận để phân tích và chọn giải phâp 
hiệu quả chống lại những xâm hại về văn hóa 
đó. 

Hiện tượng suy thoái đạo đức xã hội có 
nhiều, ở đây tôi chỉ gợi lên những biểu hiện 
xâm hại văn hóa có tác động đến nhân cách 
và lối sống của lớp trẻ, để khuyến cáo về 
hình thành bản lĩnh văn hóa cho tuôi trẻ nhằm 
chống lại có hiệu quả những xâm hại có chiều 
lây lan đó. 

II- Cần một bản lĩnh văn hóa 

1- Tôi hiểu văn hóa không phải là một hệ 
thống đóng kín những giá trị loại biệt. Nó là 
một tổng hợp đang phát triển của các thành tựu 


vật chât và tỉnh thân của loài người, của một 


dân tộc, trong khuôn thức đó, ở mỗi giai đoạn 
của sự phát triên, văn hóa được biểu hiện như 
một dạng hoạt động thực tiễn của con người, 
của cộng đồng người. Văn hóa cá nhân, văn 
hóa gia đình cũng được định hình trong quá 
trình ấy. Đạo đức là một bộ phận tích hợp 
không thể tách rời của văn hóa, cho nên 
muốn hiểu được nguồn gốc của sự suy thoái về 
đạo đức của một bộ phận trong xã hội mà 
chúng ta đang chứng kiến, đang chịu sự tác 
động ở mức độ bối rối, ngột ngạt hăng ngày, 
phải đặt trong môi trường văn hóa, chỉ ra 
những hiện tượng xâm hại văn hóa. Tức là, đặt 
chúng vào trong những tương tác của sự tiếp 
xúc, chọn lựa, cải biến, tiếp nhận và phát huy 
những thành tố làm nên một nền văn hóa có bản 
sắc riêng của mình. 

Ban lĩnh tự mình tạo nên đời sống văn hóa 
từ bên trong, thành tố nội sinh luôn đi kèm với 
bản lĩnh biết chọn lựa để tiếp nhận và đồng hóa 
từ những cái đến từ bên ngoài - những thành tố 
ngoại sinh, để hình thành bản sắc dân tộc của 
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nên văn hóa vốn là một ứng xử quen thuộc của 
ông cha ta. Tỉnh thần cởi mở và khoan dung về 
mặt văn hóa đã trở thành nét đặc sắc trong 
truyền thống dân tộc. Biết bảo vệ và phát huy 
truyền thống tốt đẹp đó theo phương châm 
"hiện đại hóa truyền thống, gắn liền với 
truyền thống hóa hiện đại"0) là một cách 
chống đỡ có hiệu quả những xâm hại của những 
độc tố từ những cặn bã, rác rưởi bị thải loại của 
nền văn minh tràn vào. 

Trong quá trình tiếp biến văn hóa mới, biết 
giữ vững và phát huy sức mạnh nội sinh của 
nên văn hóa dân tộc để tiếp nhận những tỉnh 
hoa văn hóa, văn minh loài người là một đòi höi 
của sự phát triển. Vì rằng, cái hiện đại, cái thế 
giới cũng không phải là hay cả, nhưng nếu 
dùng cái dân tộc đóng cửa chính lại thì cái dỡ 
nhất của nó sẽ chui vào cửa số. 

Ấy vậy, trong nhiều trường hợp hiện nay, 
trong khi chúng ta chăm chăm ngăn chặn 
những cái độc hại có thê làm "chệch định 
hướng" thì dường như lại có hiện tượng những 
"cái dở nhất" không cần "chui vào cửa số" mà 
lại đang đàng hoàng đi vào cửa chính ! Cái 
nghịch lý mà ta đang nói năm ở đây ! Tôi chỉ 
nêu vài biểu hiện của "cái dở nhất" đó đang tác 
động đến nhân cách, lối sống của lớp trẻ và thử 
tìm những nguyên nhân của nghịch lý đó. 

a- Có nguyên nhân về sự tha hóa quá trắng 
trợn, tôi tệ và thảm hại của những phần tử trong 
bộ máy quyền lực đứng ra "bảo kê" cho những 
hoạt động phản văn hóa ở những vũ trường, nhà 
hàng ka-ra-ô-ke trá hình, những sòng bạc, hộp 
đêm... Khi mà một người đứng đầu một cơ quan 
thông tin tuyên truyền, hướng dẫn dư luận lại tự 
bán mình một cách nhơ bẩn đến độ cho đăng 
bài, thảo công văn... để bảo kê cho những hoạt 
động nói trên với giá 2 000 USD mỗi lần 2) thì 
làm sao mà những "cái dở nhất" lại không đàng 
hoàng đi vào cửa chính được ! Đương nhiên, 
hành động phản văn hóa này đã vượt ra khỏi 
giới hạn phạm trù văn hóa. Và rồi việc phân 
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tích nguyên nhân dân tới hiện tượng này cũng 
như tác hại ghê gớm của chúng đến niềm tin 
của người dân cũng tuột khỏi tầm tay của người 
làm văn hóa. Việc kê đơn, bốc thuốc cho căn 
bệnh này không thể chỉ dừng lại những đầu vị 
nhằm trị chứng ngoài da, mà phải cần dến 
những liêu đặc trị hướng vào trong bệnh từ 
xương tủy, lục phủ ngũ tạng ! 

b- Có nguyên nhân thuộc về trình độ dân 
trí ; sự dễ dãi, thấp kém về thị hiểu thâm mỹ 
của một số không ít người, đặc biệt là trong lớp 
trẻ, song chưa có được sự giáo dục, hướng dân 
của hoạt động quản lý văn hóa (ở tầm vĩ mô 
cũng như vi mô), của sự giáo dục của gia đình, 
nhà trường và cộng đồng. Ở đây, có chuyện "ăn 
sống nuốt tươi", nhất là hình thức biểu hiện của 
văn nghệ nước ngoài, góp phần làm xuống cấp 
thị hiếu thấm mỹ của công chúng, nhất là lớp 
trẻ, tạo nên những sự lai căng, kệch cỡm. 

Một nhạc sĩ có tên tuổi với nhiều ca khúc 
lắng sâu trong tâm tình của nhiều thế hệ, đã lo 
lắng thốt lên : "Xem ra thì so với lớp chúng tôi 
ngày xưa, lớp trẻ bây giờ có học nhiều hơn. 
Nhưng lại có dấu hiệu nông cạn trong sáng tác, 
lại chạy theo kỹ thuật của nước ngoài... nhạc 
mà không viết theo âm giai của dân tộc, lời ca 
lại không kế thừa những truyền thống tốt đẹp 
của cha anh... Như thế sao gọi là "nhạc trẻ Việt 
Nam" phát triển theo chiều hướng này. E rằng 
có một ngày họ đánh mất tất cả". 

Cần lưu ý rằng, người đánh giá "nhạc trẻ” 
này cũng là người muốn răng "chúng ta nên 
để cho lớp trẻ được tự do suy nghĩ, lật đi, lật 
lại các vấn đề khúc mắc mà cha ông mình 
chỉ biết tin tưởng và vâng lời. Phải suy nghĩ 
sao cho lành mạnh, cho có lý trí sáng 
suốt""0), 


(1) Xem: Tịp chí Cộng sản. số 16. thắng 8-2001, tr 21 
(2) Xem báo Lao động. số ra ngày 28-4-2002. tr 7 
(3) Xem báo Văn nghệ, số 43. ra ngày 26-10-2002. tr 22 
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Cho nên nói quản lý hoạt động văn hóa 
nghệ thuật không có nghĩa là buộc tuổi trẻ phải 
khuôn theo một cái chuẩn áp đặt từ thị hiếu của 
người có quyền, khước từ những nhu cầu chính 
đáng của tuôi trẻ khao khát được thể hiện mình. 
Cái khó chính là, bằng hệ thống giáo dục và 
đào tạo, kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 
dục xã hội qua mạng lưới truyền thông đại 
chúng và các hoạt động văn hóa nghệ thuật mà 
hình thành được bản lĩnh văn hóa cho thế hệ 
trẻ. Việc buông lỏng quản lý là buông lông cho 
xu hướng chạy theo những thị hiểu tầm thường 
vì không được dẫn dắt bởi một bản lĩnh văn hóa 
lành mạnh. 

Có điều đó, là do trình độ nhận thức và năng 
lực yếu kém của người quản lý các cấp, song 
cũng có khi là do sức ép của cái "cơ chế thương 
mại hóa nghệ thuật" quá nặng. Chính cơ chế đó 
trực tiếp tạo ra và nuôi dưỡng thị hiếu thấp kém 
của một số người trong xã hội chạy sô biểu diễn 
theo mức thù lao. Và kẻ cổ vũ cho người biểu 
diễn cùng với công chúng của họ duy trì và 
chạy theo những thị hiếu tầm thường đó cũng 
nhiệt tình không kém vì họ "ăn theo" cái cơ chế 
thương mại hóa". Như vậy là “tại anh, tại ä, tại 
cả đôi bên ”. 

c- Nhưng đâu chỉ có "nhạc trẻ” và nỗi sợ 
nhạc trẻ "đánh mất tất cả" như nỗi bức xúc của 
người nhạc sĩ lão thành đã thốt ra. Chỉ nói riêng 
về "văn hóa quảng cáo" hay là sự quảng cáo 
thiếu văn hóa mà hằng ngày những đôi mắt của 
tất thầy nam, phụ, lão, ấu bị áp đặt, bị cưỡng 
chế phải nhìn, phải "thưởng thức" cũng đủ thấy 
được sức nặng "bảo kê” của cái giá được trả cho 
mỗi giây trên sóng truyền hình khiến cho ai đó 
thật khó khước từ. Đó là những tiết mục khơi 
gợi và giục giã lòng tham vàng, tham tiền của 
con người, kích thích cho tâm lý cầu may để 
giàu có mà không cần phải làm việc, học hành 
øi cả trước hình tượng vàng rơi tung tóe làm mờ 
mắt kể nhẹ đạ cả tin sự giật gân, pha chất lừa 
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bịp ! Rồi những tiết mục quảng cáo băng vệ 
sinh phụ nữ "thật cực kỳ" làm tê liệt dây thần 
kinh xấu hổ của những người còn biết xấu hổ". 
Sự "độc quyền" của những phương tiện thông 
tin này cũng thật "cực kỳ” ! 

Rồi chuyện thi hoa hậu và luyện thi hoa hậu 
cũng khiến trong quá nhiều trường hợp phải 
"khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt". Người ta đã 
khai thác tối đa những màn trình diễn mà "sắc 
đẹp (phụ nữ) ở đây đã bị "thịt da hóa" quá 
nhiêu" (4) mà một tờ báo phải kêu lên. Người 
đẹp muốn công khai hóa các "vòng đo quy ước" 
thì cũng phải thôi, và rồi ban tổ chức, ban giám 
khảo và công chúng dự đêm Chung kết cuộc thi 
hoa hậu 2002 chắc là không muốn lâm vào tình 
huống "quân tử dùng dằng”. Thậm chí, dù đã 
có màn hấp dẫn kéo dài ấy rồi, vậy mà khi trình 
diễn "chiếc áo dạ hội tự chọn" thì chỉ có một 
trong số 22 thí sinh chọn chiếc áo dài vốn được 
thường xuyên nhắc đến trong cuộc thi là "biểu 
tượng của nét đẹp dịu dàng, kín đáo, quyến rũ 
đầm thắm... của người con gái Việt Nam", 2 thí 
sinh đến từ Thái Nguyên chọn áo dân tộc Nùng 
và dân tộc Dao, còn lại là những chiếc vậy 
chiếc áo hở vai, hở ngực, hở lưng, hở cả thân 
hình khi đèn chiếu trực tiếp... 

Nhưng có lẽ điều cần nói lại là, màn "ứng 
xử" của người đẹp để kiểm nhận về vẻ đẹp tâm 
hồn và chiều cao trí tuệ của những ứng cử viên 
chiếc "vương miện" quý giá mà Ban Tổ chức đã 
gắn cho họ trong đêm chung kết. Thế rồi, năm 
ứng cử viên lọt vào vòng chung kết chiếc 
vương miện hoa hậu đã "hót" như vẹt những 
câu hệt nhau được học thuộc lòng từ "đáp án” 
mà Ban Tổ chức đã đưa trước khiến cho 5 000 
người dự đêm chung kết ấy được thưởng thức 
"một màn hài kịch vô tiền khoáng hậu", như tờ 
Văn nghệ trẻ đã viết ! 


(4) Xem Văn nghệ trẻ. số 39, ra ngày 29-9-2002 
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Chả trách mà trước sự lựa chọn về "sắc 
đẹp" và "trí tuệ" trong những câu hỏi của 
cuộc thi, ứng viên đã không chút trù trừ cho 
"trí tuệ" ra rìa ngay tắp lự để chọn "sắc đẹp" ! 

Trong bước quá độ, đang rất nhiều ngốn 
ngang, bất cập thì những thang bậc giá trị trong 
hệ thống giá trị đang định hình đó, bao gồm cả 
những giá trị cũ đang bị phủ định và giá trị mới 
đang tự khẳng định mình, những điều kể trên là 
không thể tránh khỏi. Vấn đề là, "chúng ta 
phải lớn lên, và đây chính là sự lớn lên về 
văn hóa và trí tuệ", như đồng chí Phạm Văn 
Đồng đã khuyến cáo trong bài "Văn hóa và Đổi 


nổ l. 


mới". 

Không có sự lớn lên đó, thì không thể có 
bản lĩnh để chống trả những rác rưởi và cặn bã 
của nền văn minh từ bên ngoài tràn vào qua 

"cửa số" và thậm chí qua cửa chính, cũng như 
không đủ bản lĩnh đề tiếp nhận những thành 
quả của văn hóa, văn minh mà loài người đang 
tạO ra. 

3- Hình thành được một bản lĩnh văn hóa 
như vậy là một kỳ công. Bởi lẽ, văn hóa như 
vậy không thể là "mì ăn liền", văn hóa được 
hình thành bằng con đường thâm thấu. Quá 
trình đó bắt đầu ngay từ khi còn năm trong 
bụng mẹ cho đến khi "bé" chào đời và giáo dục 
gia đình, cộng đồng xã hội nhỏ nhất, rồi quá 
trình "xã hội hóa" ấy diễn ra liên tục trong suốt 
cuộc đời của mỗi con người từ gia đình đến nhà 
trường và ra xã hội. 

Nhưng hiện tượng đáng buồn nêu trên 
không phải là sự kiện nhất thời. Chúng là hậu 
quả của nhiều sự tương tác phức hợp trong một 
thời gian tương đối dài của giáo dục gia đình, 
của giáo dục học đường, của tác động xã hội... 
Rồi sâu xa hơn, của công tác tư tưởng và văn 
hóa, công tác tổ chức cán bộ, cả của niềm tin bị 
xói mòn do sự hư hỏng, tha hóa của nhiều 
người có chức có quyền đang câm cân nảy mực 
đang phơi bày những tấm gương phản diện cho 
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lớp trẻ. Chỉ khi chúng ta dũng cảm phân tích kỹ 
nguyên nhân, nhận rõ trách nhiệm, dám tự chi 
trích những sai lầm và thiếu sót thì mới có thể 
tìm ra giải pháp đồng bộ cho sự hình thành bản 
lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ, thế hệ nắm vận 
mệnh của dân tộc trên con đường đi tới. 

4- Mặt khác, điều cần suy nghĩ chính là 
trong buổi giao thời, khi mô hình cũ đã lùi vào 
dĩ vãng và mô hình mới lại chưa xác lập vững 
chắc thì cũng là lúc khơi dậy những tiềm 
năng của sáng tạo. Mà tư duy sáng tạo lại là 
tiền đề số một của viêc tạo ra bản lĩnh văn hóa 
cho thế hệ trẻ bước vào thế kỷ XXI. 

Trong một cuốn sách của nước ngoài vừa 
được giới thiệu, tôi đọc được những ý tưởng 
đáng để suy ngẫm : "Từ đây trở đi, cuộc hành 
trình đi đến tương lai sẽ là diễn biến nằm ngoài 
kinh nghiệm đã trải qua và chúng ta cân phải 
thay đối tư duy môt cách tương ứng... Sự thật là 
tương lai sẽ không phải là tiếp tục của quá khứ. 
Nó sẽ là một chuỗi các gián đoạn... đều hấp dẫn 
đối với tính chất gián đoạn là ở chỗ nó tạo ra cơ 
hội... trong nhiêu trường hợp phải quên đi 
những mô hình cũ, những quy tắc cũ, chiến 
lược cũ, giả thiết cũ, công thức cũ... Phải chấm 
dứt việc nhin tương lai như một con đường cao 
tốc lớn tưởng tượng vươn dài tận chân trời. Các 
con đường đều mang tính chất tuyến tính, mà 
lối tư duy tuyến tính là vô ích trong một thế giới 
phi tuyến tính" (5). 

Suy ngẫm để rút ra kết luận là quyền của 
chúng ta. Song theo tôi, một bản lĩnh văn hóa 
cần cho thế hệ trẻ phải được hình thành từ 
những thành tựu của nền văn minh mà loài 
người đang chứng kiến. 

Văn minh không trực tiếp trở thành văn hóa, 
nhưng sự tiếp nhận một trinh độ văn minh cao 
hơn là điều kiện cần thiết để hình thành một 
bản lĩnh văn hóa ứng với thời đại. 


(5) R. Gíp-sơn : “Từ duy lại tương lai”, Nxb Trẻ, Thành 
phô Hồ Chí Minh. 2002, tr 8 
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BẢO HIẾM XÃ HỘI - 
bộ phận quơn lrọng lrong chiến lược 
con người của Đồng 


ẢNG ta là đảng cầm quyền. Sự lãnh 

đạo của Đảng là nhân tố quyết định 

mọi thắng lợi của cách mạng. Xã hội 
ta là xã hội vi con người, đặt con người vào vị 
trí trung tâm của sự phát triển, lấy việc nâng 
cao chất lượng cuộc sống của con người làm 
mục tiêu phục vụ. Ngay từ khi ra đời năm 
1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra 
đường lối cách mạng giải phóng dân tộc tiến 
tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng 
con người khỏi mọi áp bức, bất công. Chương 
trình Việt Minh đã đề ra chính sách xã hội cụ 
thê : "Đối với công nhân, ngày làm việc 8 giờ ; 
định tiền lương tối thiêu ; cứu tế thất nghiệp ; 
xã hội bảo hiêm ; thủ tiêu các giấy giao kèo nô 
lệ ; lập các giấy giao kèo giữa chủ và thợ, công 
nhân già có lương hưu trí...". Những định 
hướng về chính sách xã hội của buổi đầu sơ 
khai này đã mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc và cao đẹp, thê hiện tầm nhìn chiến lược 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Nếu nước độc lập 
mà dân không hướng hạnh phúc tự do, thì độc 
lập cũng chăng có nghĩa lý gì"U). 

Hơn nửa thế kỷ, từ khi giành chính quyền 
về tay nhân dân và nhất là từ khi hòa bình được 
lập lại ở miễn Bắc đến nay, sự nghiệp bảo 
hiểm xã hội từng bước được hoàn thiện và trở 


NGUYÊN HUY BAN ° 


thanh một bộ phận quan trọng trong chiến lược 
con người của Đảng. Mục tiêu của chính sách 
bảo hiểm xã hội của Đảng ta là, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe của 
người lao động. Đảng lãnh đạo bảo hiểm xã 
hội là nguyên tắc, đồng thời là sự bảo đảm cho 
hoạt động bảo hiểm xã hội đúng hướng. Thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã hội là góp phần 
ốn định đời sống cho người lao động và gia 
đình họ khi bị giảm hoặc mất khả năng lao 
động. Trên cơ sở đó, góp phần đảm bảo sự 
phát triển bình thường và ốn định của sản xuất, 
đảm bảo sự công bằng, trật tự an toàn và tiến 
bộ xã hội. Các chế độ chính sách về bảo hiểm 
xã hội do Nhà nước ta ban hành, phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển của đất nước ; thực sự 
là nguồn cổ vũ, động viên người lao động yên 
tâm, phần khởi lao động sản xuất, dũng cảm 
chiến đấu, BÓP phần xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước ; trở thành công cụ đắc lực 
của Nhà nước trong quản lý, sử dụng và điều 
tiết lực lượng lao động xã hội. 


* TS, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm 
Xã hội Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t4, tr 56 
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Tuy nhiên, cùng với sự đi lên của đất nước, 
bước vào thời kỳ đôi mới, các chế độ, phương 
thức quản lý về bảo hiêm xã hội theo các quy 
định trước đó đã trở nên bất cập, bộc lộ nhiêu 
điêm không còn phù hợp. Tài chính về bảo 
hiểm xã hội ngày càng mất cân đối nghiêm 
trọng, số thu quá ít so với tông số phải chi. Vì 
vậy, việc chí trả các chế độ bảo hiểm xã hội đã 
trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước ; 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chỉ bó hẹp 
trong đội ngũ cán bộ, công chức - viên chức và 
lực lượng vũ trang, chưa mở rộng đến người 
lao động trong các thành phần kinh tế khác, 
nên chưa tạo được sự công bằng xã hội và làm 
giảm tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đối với 
người lao động. 

Xây dựng một chính sách bảo hiểm xã hội 
phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế nhiều 
thành phần, đáp ứng nguyện vọng của đông 
đảo người lao động, người sử dụng lao động và 
phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là 
một đòi hỏi khách quan. Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội của Đảng xác định : "Phương hướng lớn 
của chính sách xã hội là : Phát huy nhân tố con 
người trên cơ sở bảo đảm công băng, bình 
đẳng về quyên lợi và nghĩa vụ công dân ; kết 
hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội ; 
giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thân ; 
giữa đáp ứng các nhu câu trước mắt với chăm 
lo lợi ích lâu dài ; giữa cá nhân với tập thể và 
cộng đồng xã hội... Thiết lập một hệ thống 
đồng bộ và đa dạng về bảo hiểm và trợ cấp xã 
hội. Có chính sách thích đáng đối với các gia 
đình liệt sĩ, thương binh, bệnh bình, cán bộ lão 
thành, những người về hưu. Chăm lo đời sống 
những người già cả, neo đơn, tàn tật, mất sức 
lao động và trẻ mồ côi...". Văn kiện Đại hội 
lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ : "Thực hiện và 
hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo đảm 
đời sống người nghỉ hưu được ôn định, từng 
bước được cải thiện. Xây dựng Luật Bảo hiểm 
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xã hội", "Mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội đối 
với người lao động thuộc các thành phần 
kinh tế, áp dụng bắt buộc đối với các cơ quan, 
các doanh nghiệp". 

Hiến pháp năm 1992 đã xác định tiến tới 
bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và 
Quốc hội khóa IX ngày 23-6-1994 đã thông 
qua Bộ Luật Lao động, trong đó dành một 
chương về bảo hiểm xã hội. Sau khi Bộ Luật 
Lao động có hiệu lực, Chính phủ đã có Nghị 
định số 12/CP, ngày 26-1-1995, và Nghị định 
số 45/CP, ngày 15-7-1995, ban hành Điều lệ 
Bảo hiểm xã hội áp dụng đối với cán bộ, công 
chức - viên chức nhà nước, người lao động ở 
các thành phân kinh tế và lực lượng vũ trang. 
Đồng thời, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam 
(gôm 3 cấp được tổ chức theo hệ thống đọc từ 
trung ương đến địa phương) cũng được Chính 
phủ thành lập trên cơ sở thống nhất các tô chức 
bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống lao động, 
thương binh, xã hội và Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam. 

Để tạo tiền đề vững chắc, đưa chính sách 
bảo hiểm xã hội tiếp tục chuyển biến rõ rệt và 
tạo cơ sở cho ngành bảo hiểm xã hội phát 
triên, ngày 26-5-1997, Bộ Chính trị đã có Chỉ 
thị số 15-CT/TW "Về tăng cường lãnh đạo 
thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội". Sau 5 
năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, công 
tác bảo hiểm xã hội ở nước ta đã có những 
bước tiến quan trọng, thể hiện tính ưu việt của 
chế độ ta. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 15- 
CT/TW, các cấp ủy, chính quyền ở các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đã nhanh 
chóng có văn bản chỉ đạo dưới các hình thức 
như chỉ thị, thông tri, công văn... về tăng 
cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm 
xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tô chức quán 
triệt sâu rộng, kịp thời nội dung Chỉ thị của Bộ 
Chính trị đến từng cán bộ, đẳng viên. Qua việc 
nghiên cứu, quán triệt đã làm chuyển biến và 
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nâng cao nhận thức tư tưởng của các cấp ủy, 
chính quyền về chính sách bảo hiểm xã hội, 
làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn mục 
đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
chính sách nhân đạo này. Từ đó, xác định được 
trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chi 
đạo thực hiện và đặc biệt là tạo ra cơ chế phối 
hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính 
sách bảo hiểm xã hội. 

Bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, 
chính quyên từ trung ương đến địa phương, 
của các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, việc thực hiện chính sách bảo hiểm 
xã hội đã có những bước chuyển biến mạnh 
mẽ, đạt được những kết quả bước đầu rất quan 
trọng. Phạm vi và đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội từng bước được mở rộng. Năm 2002, số 
lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng gấp 2 
lần năm 1995. Số thu bảo hiểm xã hội tăng 
nhanh qua từng năm (năm 2002 số thu bảo 
hiểm xã hội gấp 3 lần số thu bảo hiểm xã hội 
năm 1996). Công tác cấp và quản lý số bảo 
hiểm xã hội, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã 
hội thực hiện đúng quy định. Việc chi trả 
lương hưu, các chế độ trợ cấp kịp thời, đầy đủ, 
an toàn và thuận tiện cho người thụ hướng bảo 
hiểm xã hội (bình quân môi năm 8 000 ti 
đồng). 

Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành trên 
cơ sở đóng góp của người sử dụng lao động, 
người lao động và Nhà nước, độc lập với ngân 
sách nhà nước và thực hiện nguyên tắc hạch 
toán cân đối thu chi. Quỹ được quản lý và sử 
dụng theo chế độ tài chính của Nhà nước, bảo 
đâm chỉ ồn định, lâu dài các chế độ bảo hiểm 
xã hội, giảm dần sự cấp phát từ ngân sách nhà 
nước (dự tính sau 1Š năm nữa sẽ cơ bản giải 
quyết được sự cấp phát từ ngân sách nhà 
nước). Quỹ bảo hiểm xã hội đã có số dư ngày 
càng lớn, có khả năng bảo đảm cho các chế độ 
trợ cấp ôn định lâu dài. 
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Chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện 
theo nguyên tắc có đóng bảo hiểm xã hội mới 
được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội 
đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của hàng 
triệu người lao động và người sử dụng lao 
động. Tư tướng ÿ lại vào Nhà nước trong việc 
đóng bảo hiểm xã hội dần dần bị xóa bỏ ; khắc 
phục một bước tính binh quân trong chế độ trợ 
cấp ; đồng thời vấn đảm bảo tính điều tiết, chia ' 
sẻ rủi ro, làm cho chính sách bảo hiểm xã hội 
thực sự đi vào cuộc sống. 

Việc đối mới về chính sách bảo hiểm xã hội 
áp dụng thống nhất cho mọi loại hình lao động 
là hoàn toàn phù hợp với sự đổi mới và phát 
triển của nền kinh tế nhiều thành phân, sự phát 
triển của xã hội, đáp ứng nguyện vọng của 
đông đảo người lao động và phù hợp với xu 
thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính sách bảo 
hiểm xã hội thống nhất đã tạo lập sự bình đẳng 
giữa những người lao động làm việc trong các 
thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc sử dụng và sắp xếp lại lực lượng lao động, 
nhất là việc chuyển dịch lao động ở khu vực 
lao động này sang khu vực lao động khác. 
Chính sách bảo hiểm xã hội thống nhất cũng 
đã làm giảm đáng kể sức ép vào biên chế nhà 
nước để được hưởng các chế độ về bảo hiểm 
xã hội. 

Việc tổ chức thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội do một cơ quan chuyên trách là 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đảm nhận. Do đó, 
khắc phục được tinh trạng phân tán, chông 
chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn ; tách chức năng quân lý nhà nước 
về bảo hiểm xã hội ra khỏi chức năng tổ chức 
thực hiện sự nghiệp bảo hiểm xã hội ; đáp ứng 
yêu cầu cải cách hành chính. Với hệ thống tô 
chức này, lần đầu tiên việc thực hiện công tác 
thu, chi, quản lý quỹ và giải quyết chế độ bảo 
hiểm xã hội... đã được tập trung về một mối, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, 
quan lý. 
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Kể từ khi được thành lập, hệ thống bảo 
hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng ổn định 
tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, từng bước đáp ứng được yêu câu nhiệm 
vụ đòi hỏi ngày càng cao trong tỉnh hình mới ; 
là chỗ dựa tin cậy của người lao động, tạo được 
niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. 

Những thành tựu của bảo hiểm xã hội Việt 
Nam đạt được trong 5 năm qua đã chứng minh 
Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị là định 
hướng đúng đắn, là tiền đề và động lực quan 
trọng góp phần thúc đây việc thực hiện chính 
sách bảo hiểm xã hội phát triển toàn diện, 
vững chắc, phù hợp với tiến trình đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đông 
thời, những thành tựu đó đã góp phần bảo đảm 
ổn định đời sống cho người lao động, ôn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đây SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu 
trên, việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của 
Bộ Chính trị cũng còn một số thiếu sót, hạn 
chế cân khắc phục. Tại một số địa phương, 
một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy, 
chính quyền chưa có sự quan tâm thường 
xuyên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực 
hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. Ở 
những nơi đó vẫn tôn tại tình trạng trốn tránh 
tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nộp chậm, nợ 
đọng bảo hiểm xã hội, thậm chí chiếm dụng 
tiền bảo hiểm xã hội. Công tác thông tin tuyên 
truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội 
đến người lao động và người sử dụng lao động 
chưa sâu rộng. Nội dung tuyên truyền còn 
nghèo nàn, hình thức tuyên truyền chưa phong 
phú, chưa sát với đối tượng. Nhận thức của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, 
người sử dụng lao động và người lao động về 
chính sách bảo hiểm xã hội còn chưa đúng và 


chưa đây đủ ; chưa thấy được tính chất nhân . 


đạo, tính chât cộng đông của bảo hiêm xã hội 
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nên không đăng ký, không, tham gia bảo hiểm 
Xã hội. 


Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 


các chế độ bảo hiểm xã hội của các cấp, các 


ngành, các cơ quan còn chưa thường xuyên. 
Chế tài xử lý vi phạm chính sách bảo hiểm xã 
hội theo quy định hiện hành còn quá nhẹ, chưa 
có tác dụng giáo dục, răn đe. Một số chế độ 
bảo hiểm xã hội hiện hành chưa thật sự phủ 
hợp, chưa đảm bảo yếu tố công bằng, nhất là 
việc giải quyết chế độ hưu tí đối. với những 
trường hợp giảm tuổi do sắp xếp tổ chức, tinh 
giản biên chế dẫn đến sự mất cân bằng giữa 
cống hiến với hưởng thụ và ảnh hưởng trực 
tiếp đến công tác cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. 

Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ 
rõ : "Khẩn trương mở rộng hệ thống Bảo hiểm 
xã hội và an sinh xã hội. Sớm xây dựng và thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người 
lao động thất nghiệp... Thực hiện các chính 
sách xã hội bảo đảm an toàn cuộc sống mọi 
thành viên cộng đồng, bao gồm bảo hiểm xã 
hội đối với người lao động thuộc các thành 
phân kinh tế, cứu trợ xã hội những người gấp 
rủi ro, bất hạnh...". Để tiếp tục đưa Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng vào cuộc sống, 
đưa sự nghiệp bảo hiểm xã hội giành được 
nhiều thành tích hơn nữa, trong thời gian tới, 
tập trung làm tốt những công việc sau : 

Một là, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục 
quan tâm lãnh đạo thực hiện chế độ bảo hiểm 
xã hội, định kỳ kiểm tra và đánh giá tình hình 
thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị, 
lấy kết quả thực hiện các chế độ bảo hiểm xã 
hội làm tiêu chí để xét công nhận cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh và bình bầu các danh 
hiệu thi đua khen thưởng của Nhà nước. 

Hai là, sớm xây dựng và ban hành Luật 
Bảo hiểm Xã hội (bao gồm cả Bảo hiểm Y tế) 
tạo hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động 
của sự nghiệp bảo hiểm xã hội. Trong đó, các 
chế độ bảo hiểm xã hội cần được quy định phù 
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hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong 
thời gian qua, nhất là tuổi về hưu (hiện nay có 
đối tượng được giảm 5, 10 năm hoặc không 
cần điều kiện độ tuổi cũng được về hưu dẫn 
đến tình trạng lãng phí sức lao động và suy 
giảm kinh phí của quỹ bảo hiểm xã hội). 
Khẩn trương mở rộng thêm đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội để thu hút tất cả lao động 
thuộc các thành phần kinh tế đều có quyền và 
nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội. 

Ba là, mức hưởng của các chế độ bảo hiểm 
xã hội cần cải thiện để bảo đảm Cuộc sống ổn 
định của đối tượng, tính toán bảo đảm công 
bằng giữa đóng góp và hưởng thụ, cân đối giữa 
thu và chi để đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm 
xã hội lâu dài. 

Bốn là, tiếp tục đây mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã 
hội, với những nội dung thiết thực và bằng 
nhiều hình thức đến mọi người lao động, 
người sử dụng lao động và đông đảo các tầng 
lớp nhân dân trong xã hội để nâng cao nhận 
thức, tạo niềm tin vào chính sách bảo hiểm xã 
hội của Đảng và Nhà nước, để mọi người tự 
giác chấp hành quy định của chính sách, dân 
dần trở thành nhu cầu, đòi hỏi được tham gia 
bảo hiểm xã hội. 

Năm là, tiếp tục kiện toàn tô chức bộ máy 
hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cao 
năng lực quản lý ; đấy mạnh cải cách hành 
chính, cải tiến lề lối làm việc ; tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức vê trình độ chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ ; trau dồi tâm, đức, nêu cao tỉnh 
thần, tác phong phục vụ đối tượng, hết lòng vì 
đối tượng. Đông thời, nhanh chóng hiện đại 
hóa công tác quản lý bảo hiểm xã hội bằng 
công nghệ thông tin, trang bị các phương tiện 
kỹ thuật hiện đại, tiên tiến để nâng cao chất 
lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao trong sự nghiệp phát triển bảo hiểm xã 
hội. 
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XU HƯỚNG BIẾN ĐỐI... 


(Tiếp theo trang 27) 


5. Sự gia tăng tự phát luông di dân ở nông 
thôn ra thành thị và các hậu quả xã hội của 
nó 

Dưới tác động của kinh tế thị trường, lực 
lượng lao động làm thuê Ỡ đồng bằng sông Cửu 
Long càng phát triên. Tỉnh có lao động làm thuê 
cao nhất là An Giang, chiếm 31,66% số hộ nông 
dân. 

Để vượt lên, thoát đói, giảm nghèo những 
người nông dân làm thuê phải ra sức tìm kiếm 
công việc. Khi môi trường sản xuất ở nông thôn 
ngày một hạn chế, nhu câu lao động ở thành thị 
ngày càng lớn, những người nông dân làm thuê 
đã dần dì chuyển. ra thành thị. Di dân là một hiện 
tượng tất yếu, góp phân thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội nhưng sự đi dân tự phát ở đồng 
bằng sông Cứu Long đã đưa lại những hậu quả 
cần giải quyết. cả những nơi xuất cư và nhập CƯ. 
Sự mất cân đối về lực lượng lao động ở nông 
thôn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của những 
ngành nghề truyền thống ; gây nên sự cạnh tranh 
lao động và những tệ nạn xã hội Ở nơi nhập cư. 
Do vậy, Đảng, Nhà nước cân có những giải pháp 
hữu hiệu kịp thời. Hiện tượng di dân ở đây là 
thanh niên có xu hướng rời bỏ nông thôn và 
nông nghiệp ngà y càng nhiêu. 

Chính sách đôi mới tổ chức sản xuất và quản 
lý kinh tế, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long 
có những chuyên biến khá rõ rệt. Diện mạo nông 
thôn đã đối mới tiến bộ hơn. Cùng với sự đôi 
thay đó, đời sống vật chất của nông dân và cư 
dân nông thôn ngày được nâng cao. Trước đây, 
ở đông bằng sông Cửu Long phân lớn là nhà tre, 
mái tranh nay được thay dần bằng nhà xây, mái 
ngói. Ngoài nhà ở, các điều kiện tiện nghỉ sinh 
hoạt khác cũng đa dạng và hiện đại hơn. Mức 
chỉ tiêu cho các khoản ăn mặc, mua sắm và 
nhiều khoản khác cũng ngày càng cao hơn. Tuy 
nông thôn có đối mới, đời sông nông dân có phát 
triển cả về vật chất lẫn tỉnh thân nhưng khoảng 
cách giữa nông thôn và thành thị vân còn 
rất lớn.Lì 
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tối túi cán hộ, 


chiên sĩ 6ô an nhân tiân 


PHAM VĂN THẠCH * 


ÁN kiện Đại hội IX của Đảng chỉ rõ, 
trong thời kỳ mới, bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội ; bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích 
quốc gia dân tộc đặt ra cấp bách và nặng nè. 
Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của 
Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó 
Công an nhân dân là một lực lượng nòng cốt. 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, tất yếu 
phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
cách mạng, tỉnh nhuệ, chính quy, từng bước 
hiện đại và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát triển 
toàn diện. Trước hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần 
có bản lĩnh chính trị cách mạng vững vàng, 
kiên định để giành thế chủ động, giành thắng 
lợi trong mọi khó khăn, thử thách. Bản lĩnh 
chính trị là phẩm chất được thể hiện, thống 
nhất từ nhận thức chính trị - tư tưởng đến hành 
động thực tiễn về lòng tuyệt đối trung thành 
với Tô quốc, với Đảng và nhân dân, về tinh 
thần chủ động tấn công tội phạm ; kịp thời đập 
tan âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững 
bình yên cuộc sống của nhân dân. Bản lĩnh 
chính trị cách mạng còn được thể hiện ở ý thức 
luôn luôn gắn bó với dân, ở phẩm chất 
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đạo đức, lối sống lành 
mạnh, giản dị, thực hiện 
nghiêm 6 điều Bác Hồ 
dạy Công an nhân dân. 

Nêu cao bản lĩnh chính 
trị cách mạng vững vàng 
đối với Công an nhân dân 
là một đòi hỏi tất yếu ; 
đồng thời, cũng là kết quả 
của quá trình giáo dục, tự 
giác rèn luyện, phấn đấu 
của mỗi người. Nó phải 
được hình thành từ trong tình cảm nhận thức 
về Đảng Cộng sản, về chủ nghĩa xã hội đến 
Việc thể hiện trong cuộc sống, công tác của 
mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nó được quyết định bởi 
sự tự phần đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá 
nhân. Nó là kết quả tông hợp của quá trình 
giáo dục một cách chủ động có tố chức, có kế 
hoạch. _ 

1- Công tác giáo dục phải luôn lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm gốc, tạo nên tảng tư tưởng, ý chí của người 
Công an nhân dân. Thường xuyên giáo dục về 
chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
về tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu số một 
trang bị cho người chiến sĩ Công an nhân dân 
có thế giới quan và phương pháp luận khoa 
học, cách mạng, bảo đâm sự vững vàng trước 
tình hình thế giới có những biến động vô cùng 
phức tạp. Hiện nay, các thế lực thù địch đang 
tìm mọi cách để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở các nước còn lại. Đế quốc Mỹ dùng rất 
nhiều thủ đoạn hiểm độc như "nhân quyền cao 
hơn chủ quyền", lấy vẫn đề tôn giáo, vấn đề 
dân tộc làm chiêu bài kích động, ra sức tô 
vẽ cho tự do "dân chủ" theo kiểu tư bản 


* Cục trưởng Cục Công tắc chính trị. Bộ Công an 
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phương Tây, khuyếch trương kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa... Những luận điệu ấy đã gây 
tác động xấu đến một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân. Đập tan những luận điệu đó 
là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng 
trước hết là của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 
dân đang trực tiếp hàng ngày làm nhiệm vụ 
bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Người chiến sĩ Công an nhân dân không 
được một chút mơ hồ, phải luôn tự khẳng định 
lòng tin của mình đối với Đảng, với chế độ và 
nhân dân. Vững vàng trước mọi tác động, thử 
thách lừa gạt, cám dỗ của kẻ thù, như lời cố 
Tông Bí thư Lê Duẩn đã nói : Đảng lựa chọn 
công an trong những người tin cậy nhất, những 
người chỉ biết còn Đảng thì còn mình... 

2- Trong giáo dục chính trị, luôn luôn coi 
trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, 
- của dân tộc và của lực lượng Công an nhân 
dân, làm cho những tấm gương lịch sử luôn 
luôn được coi là sức mạnh tinh thần, phù hợp 
với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", làm cho 
sức sống oanh liệt vẻ vang của truyền thống 
luôn tỏa ấm, thấm sâu vào ý thức, tình cảm của 
mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ nối 
nghiệp. Những năm qua các đơn vị, địa 
phương trong Công an đã làm tốt việc này, 
nhất là vào những dịp kỷ niệm những ngày lịch 
sử của Đảng, của dân tộc, ngày thành lập lực 
lượng Công an nhân dân. 

Những gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh 
của các anh hùng trong kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt 
đẹp, nhiều bài học sâu sắc. Đó là ý ý thức chiến 
đấu, lòng trung thành và dám hy sinh cuộc đời 
mình cho sự nghiệp chung. Đó là phẩm chất 
luôn phải có ở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân. Trong thời gian qua, ở ngành Công 
an nhiều nơi đã quan tâm giáo dục truyền 
thống dưới rất nhiều hình thức : Nghe giới 
thiệu về truyền thống, tô chức gặp mặt, các 
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chuyến trở về nguồn, thăm lại các địa danh 
lịch sử, thăm lại những cán bộ đã lập công 
trong những năm hoạt động bí mật, góp quỹ 
xây nhà tình nghĩa, làm phim về những con 
người và sự tích anh hùng ... Các hinh thức 
hoạt động phong phú ấy càng tăng thêm tính 
giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân. Cần đây mạnh hơn nữa, có nhiều 
hình thức sinh động hơn nữa để làm cho truyền 
thống lịch sử luôn luôn sống cùng chúng ta, 
tiếp sức cho chúng ta đi lên. 

3- Giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc 
rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong thực tế 
công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. 
Phẩm chất tư tưởng, bản lĩnh chính trị suy cho 
cùng phải được thể hiện bằng thực tế hoạt 
động của mỗi cán bộ, chiến sĩ ; không rèn 
luyện qua thực tế thì không có được bản lĩnh. 
Bản lĩnh đó phải được thê hiện bằng ý thức 
trách nhiệm cao đối với công tác, bằng sự say 
mê tìm tòi nghiên cứu, băng làm việc quên 
mình và tinh thần dám nghĩ, dám làm, để hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân giao cho, nhăm giữ vững an ninh 
quốc BlA, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm 
cuộc sống bình yên của nhân dân. Giáo dục 
chính trị gắn liền với việc tố chức thực hiện 
Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của ngành. Xây 
dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
cần có biện pháp và thường xuyên kiểm tra 
đôn đốc thực hiện. Khắc phục tình trạng giáo 
dục chính trị tách rời với rèn luyện thực tế, ít 
quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết, làm cho công tác giáo dục trở 
nên hình thức. Kinh nghiệm cho thấy, việc tô 
chức thực hiện tốt bao nhiêu thì tác dụng giáo 
dục và rèn luyện bản lĩnh chính trị hiệu quả 
cao bấy nhiêu. 

4- Giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh 
chính trị cho cán bộ, chiến sĩ bằng việc kết hợp 
xây dựng mặt tích cực, tiên tiến với việc đấu 
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tranh chống những hành vi tiêu cực, thoái hóa 
biến chất ; lấy xây dựng nhân tố tích cực làm 
chính, kết hợp với đây lùi tiêu cực ; tuyên 
truyền, động viên, giáo dục kịp thời gương 
người tốt, việc tốt... Từ những gương cán bộ, 
chiến sĩ hy sinh dũng cảm trong đấu tranh 
chống tội phạm như anh hùng liệt sĩ Lê Thanh 
Á (Hải Phòng), Nguyễn Văn Ngữ (Hà Nội), 
hoặc hy sinh để bảo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân trong lũ lụt như Phạm Thanh 
Bình (Lai Châu)... đến những gương cán bộ, 
chiến sĩ tận tụy với công tác, những chiến sĩ 
26 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Quyết 
thắng ; gương cán bộ suốt đời gắn bó với bản 
làng, lăn lội ở vùng sâu, vùng xa và nhiều 
gương tận tụy với công việc, nhận khó khăn về 
minh, chịu đựng thiệt thòi... hằng ngày, hằng 
giờ tận tụy trong công tác, chiến đấu cân được 
nhanh chóng nhân rộng. Các điển hình tiên 
tiến, những gương tiêu biểu cần được phát 
động phong trào noi gương học tập và tuyên 
truyền rộng rãi bằng các phương tiện thông tin 
đại chúng và bằng thông báo. Công tác giáo 
dục chính trị cũng chỉ ra những mặt khó khăn, 
yếu kém, những nổi cộm để giải quyết kịp 
thời, nhất là cần khắc phục những biểu hiện 
suy thoái, vi phạm kỷ luật, tiêu cực, thoái hóa 
về phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ, 
chiến sĩ. Coi trọng giáo dục phòng ngừa, làm 


cho môi cán bộ, chiên sĩ có đủ sức đề kháng đê 


tự mình giữ vững mình trong những khó khăn, 
thử thách, trước những cám dỗ có thể lôi kéo 
mình. Mặt khác, phải đấu tranh kiên quyết, 
triệt để đối với những hành vi vi phạm, thoái 
hóa, biến chất theo phương châm vi phạm đến 
đâu xử lý đến đó một cách kịp thời, tại chỗ, 
công khai, công băng, không để tôn đọng và 
lan truyền, gây nhiễm. Trước mắt, tiếp tục 
cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, chú 
trọng xây dựng các cơ sở đảng vững mạnh 
toàn diện, nêu cao phê bình và tự phê binh, 
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thường xuyên lấy ý kiến quần chúng nhân dân 
góp ý phê bình ... xử lý dứt điểm các vụ, việc 
đã phát hiện, cũng như báo chí đã nêu. 

5- Kết hợp tốt 3 khâu : Giáo dục chính trị - 
tư tưởng ; nắm tư tưởng và giải quyết tư tưởng. 
Ba khâu này quan hệ chặt chế với nhau, tác 
động rất lớn đến rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
chính trị. Thực tế ở những nơi đã làm tốt ba 
khâu này thì hiệu quả công tác chiến đấu tăng 
lên và sức mạnh đoàn kết cũng thể hiện rất rõ. 
Công tác chính trị tư tưởng là chỉ ra những 
mục tiêu phải phấn đấu, nêu rõ những điểm 
yếu phải khắc phục, đi sâu vào nắm tư tưởng 
của anh em, từ đó đề ra các phong trào hành 
động cách mạng thiết thực, phù hợp với đơn 
vị. Nhiều nơi mạnh dạn vạch ra điểm yếu, rút 
ra bài học về tư tưởng, xây dựng nội bộ, không 
ngại ảnh hướng thành tích thí đua. Do vậy, làm 
cho việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị 
đi vào thực chất và đạt kết quả rất tốt. Nhưng 
cũng còn không ít những nơi chưa coi trọng cả 
ba khâu này, nhất là các khâu nắm và giải 
quyết tư tưởng còn dừng lại ở khâu nắm tư 
tưởng chung chung, né tránh những khuyết 
điểm, không tập trung giải quyết kịp thời 
những vấn đề về tư tưởng nổi cộm để kéo dài 
làm ảnh hưởng lớn đến thống nhất tư tưởng, 
nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến 
sĩ. Khắc phục tỉnh trạng này, trước hết lãnh 
đạo lực lượng Công an các cấp coi trọng công 
tác nắm và giải quyết tư tưởng. Muốn vậy phải 
có cơ chế, đề ra được quy định và phân công 
trách nhiệm trong việc nắm, phản ánh tư tưởng 
và giải quyết tư tưởng. Tăng cường các hình 
thức giao ban tư tưởng, thông báo tình hình tư 
tưởng và phô biến kinh nghiệm về những hình 
thức và biện pháp giải quyết tư tướng có hiệu 
quả. Làm tốt những yêu câu này sẽ góp phần 
rất lớn vào việc giáo dục nâng cao bản lĩnh 
chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân. 
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KÍ NGHIỆP LIÊN KP VẬN TẢI ĐƯỜNG SÍT KHU VỰC I: 
DÂN CHỦ LUÔN DI LIÊN VỚI TẬP LTRUNG 


1- Vài nét về Xí nghiệp liên hợp vận tải 
đường sắt khu vực I 

Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu 
vực một, gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp I, điều 
hành và quản lý một phạm vi rộng lớn từ cột 
hiệu phía bắc ga Đồng. Hới (Quảng Binh) 
trở ra các tuyến đường sắt phía bắc với trên 
1 500 ki-lô-mét đường sắt và 163 ga. Tông số 
cần bộ công nhân viên hiện nay có trên 2 vạn. 
Sản lượng và doanh thu hằng năm chiếm trên 
50% toàn ngành. Xí nghiệp liên hợp I có 38 
đơn vị vận tài, trong đó có 10 hạt vận chuyển, 
7 ga trực thuộc, 3 xí nghiệp đầu máy, 4 xí 
nghiệp toa xe và vận dụng toa xe. Mối quan hệ 
giữa Xí nghiệp liên hợp I với các đơn vị thành 
viên được phân cấp quản lý theo chế độ hạch 
toán phụ thuộc. 

Điều đặc biệt là, mặc dù địa bàn TỘng, số 
lượng cân bộ công nhân viên đông, gồm nhiều 
khâu, nhiều công đoạn và phần việc rất khác 
nhau, nhưng sản phẩm lại được quy về một mối 
đó là khối lượng vận tải tấn/km quy đổi. Như 
vậy, ngành đường sắt nói chung và Xí nghiệp 
liên hợp Ï nói riêng không thể không là một 
chỉnh thể thống nhất. Ngay như doanh thu của 
ngành cũng chỉ xuất hiện ở một số công đoạn, 
như : dịch vụ bán về đối với vận tải hành khách, 
hành lý, thu cước vận tải đối với vận tải hàng 
hóa... Trong bối cảnh đó, một bài toán lớn 
và hóc búa đối với toàn bộ quá trình sản xuất, 
kinh doanh của ngành đường sắt nói chung và 


LÊ XUÂN ĐỈÌNH 


Xi nghiệp liên hợp I nói riêng là, phân chia lợi 
nhuận như thế nào, tính toán các hệ số tham dự 
của tất cả các công đoạn và phần VIỆC ra sao, từ 
người bẻ ghi, gác chắn đường ngang đến tông 
giám đốc các xí nghiệp hay của Liên hiệp. Đây 
là một công việc không đơn giản. Nhất là, nếu 
phân phối không công bằng sẽ thủ tiêu động lực 
phát triển. Cho nên, đã xuất hiện nhu cầu cấp 
bách của việc phải có sự bàn bạc thật dân chủ 
để mọi người nhận rõ và tìm cách tốt nhất gắn 
chặt giữa cống hiến và hưởng thụ một cách 
công bằng, mặc dầu đặc thù của ngành đường 
sắt là tính tập trung cao, đòi hỏi phải có kỷ luật 
lao động nghiêm ngặt. 

Chẳng hạn, bảo đảm lợi ích nhà nước, 
ngành, các xí nghiệp liên hợp, tổ - nhóm, người 
lao động đã được định hình vừa qua như sau : 
cứ l 000 đông doanh thu được đưa vào quỹ 
lương 242 đông. Đây là giới hạn trên lệ thuộc 
vào tông doanh thu của toàn ngành. Giới hạn 
dưới của nó là số lượng cán bộ công nhân viên 
hiện có với các thang bảng lương đã được xác 
định cho từng người. Từ 242 đồng/1 ngàn đồng 
doanh thu, ngành đường sắt bắt đầu phân phối 
cho các đầu mối chính : các Xí nghiệp liên hợp 
I- II - III và khối cơ quan... Từ việc xác định rõ 
như vậy, Xí nghiệp liên hợp Ï tính toán, bàn bạc 
để giao mức quỹ tiền lương cho các đơn vị 
thành viên. Nhiều đơn vị chỉ có sản phẩm mà 
không có doanh thu, như : các xí nghiệp đầu 
máy, an toàn đường sắt... Tất cả sẽ hình thành 


46 


ao. 


Số.17 (tháng 6 ñăm 2003) 


(iễn đàn dân eÍtt eđ :ở 


một hệ thống các chỉ tiêu tham dự. Bước sang 
thời kỳ đôi mới, ngành đã đưa vào áp dụng cơ 
chế khoán sản phẩm công đoạn. Cơ chế này đã 
giúp phân rõ sự đóng øÓp của từng người lao 
động trên cơ sở tổng binh quân gia. quyên của 
các công đoạn và người lao động . để cuối cùng 
không vượt quá định mức quỹ tiền lương của 
toàn ngành do Nhà nước giao. 

Khi xây dựng đơn giá sản phẩm công đoạn 
để xác định tiền lương, cần thống nhất về mối 
tương quan giữa sản phẩm với tỷ lệ phân phối 
của các công đoạn. Có lúc phải bàn kỹ, phải 
"đôi co" cho đến khi đạt được sự thỏa đáng. Sau 
đó, hình thành đơn giá tiền lương và thực hiện 
toàn bộ cơ chế khoán sản phẩm công đoạn. Quy 
chế tiền lương của từng công đoạn cũng được 
xây dựng chỉ tiết cho từng đơn vị thành viên. 

Sản phẩm công đoạn lại phân loại tùy theo 
chất lượng để vừa có đơn giá thích hợp, vừa 
khắc phục tính chất bình quân trong phân phối, 
trên cơ sở đó khuyến khích người lao động 
hăng say và tận tụy làm việc, có nhiều sáng 
kiến để nâng cao chất lượng công việc. 

2 - Động lực của phát triển là sức sáng tạo 
của cơ sở và người lao động 

Mặc dầu vận tải đường sắt là ngành tạo ra 
chi phí "đầu vào" cho các ngành kinh tế khác, 
nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào nhịp độ tăng 
trưởng chung của toàn nền kinh tế quốc dân. 
Chẳng hạn, cách đây vài năm nhu cầu xi-măng 
gần như rơi vào trạng thái bão hòa nên nhu cầu 
vận tải xi- măng thông qua phương tiện vận tải 
đường sắt lúc đó đã giảm hẳn. Hoặc như, việc 
Nhà nước cho nhập phân bón nhiều thì thị phần 
vận tải phân bón vốn rất cao của ngành đường 
sắt những năm trước đây đã phải nhường chỗ 
cho vận tải đường thủy và đường sông... Tuy 
vậy, chất lượng và an toàn dịch vụ lại hoàn toàn 
tùy thuộc vào sự lao động cân cù và sáng tạo 
của quân chúng cán bộ, công nhân viên. Bởi vì, 
toàn ngành có một "sản phâm" chung, nhưng 
nó lại được tạo ra từ rất nhiều công đoạn, với cơ 
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cấu tổ chức sản xuất và dịch vụ rất phức tạp, 
năm cách xa nhau, địa hình đa dạng và phức 
tạp. 

Đặc thù đó đòi hỏi phải có sự phối hợp và tổ 
chức rất chặt chẽ nhiều người làm việc ở nhiều 
bộ phận từ đầu máy, toa xe, cung đường, cầu... 
đến thông tin tín hiệu, an toàn chạy tàu. Sẽ khó 
hình dung nôi nếu không có sức sáng tạo và ý 
thức tự giác cao độ của từng con người trong bộ 
máy thống nhất của một tập thể gôm ' trên 2 vạn 
cán bộ, công nhân viên (chưa nói đến sự phối 
hợp với các xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt 
khu vực II và II). Đó là chưa nói đến nhiều 
sáng kiến trên thực tế vừa qua đều đã xuất phát 
từ quần chúng lao động, như : từ Tết Nguyên 
đán năm 2001, ngành đường sắt đã đưa vào sử 
dụng Hệ thống đặt chỗ và bán vé tự động đối 
với tàu khách tuyến Thống nhất Hà Nội - 
Thành phố Hồ Chí Minh và đang mở rộng dần 
ra các tuyến khác. Bằng hệ thông này mây tính 
sẽ quản lý trực tiếp tất cả các loại vé đi các 
tuyến, nhờ đó ngăn chặn có hiệu quả các tiêu 
cực ở một số nhân viên bán vé. Bên cạnh đó, 
ngành sẽ cố gắng điều phối, huy động toa xe 
để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Từ tháng 
5-2002, ngành đã đưa vào chạy các đôi tàu cao 
tốc 30 giờ E1 và E2 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Cuối năm 2002, Xí nghiệp liên hợp I đã 
cùng với toàn ngành áp dụng mô hình vận tải 
đa phương thức để thay thế phương thức vận tải 
từ A đến Z, từ kho đến kho trước đây, nhờ đó 
việc vận chuyên công-ten-nơ đã tăng lên đáng 
kể, góp phân làm giảm ách tắc và tai nạn giao 
thông... Nhiều chuyên gia quốc tế và hành 
khách trong nước đá đánh giả rất cao những 
cố gắng của ngành đường sắt Việt Nam trong 
điều kiện đường khổ hẹp và còn duy trì đường 
ray hai chiêu. 

3- Từng bước đưa quy chế dân chủ vào 
nền nếp 


Ngay sau khi có Chỉ thị 30/CT- TƯ của 
Bộ Chính trị, Nghị định 07/1999/NĐ-CP, 
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ngày 13-2-1999, của Thủ tướng Chính phủ về 
ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các 
doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực, được sự 
hướng dẫn cụ thể của Liên hiệp Đường sắt Việt 
Nam, Xí nghiệp liên hợp I đã thành lập ngay 
Ban Soạn thảo Quy chế Dân chủ cơ sở của đơn 
vị. Tháng 3-1999, Xí nghiệp liên hợp I đã xây 
dựng bản dự thảo về vẫn đề này. Sau đó, bản dự 
thảo được gửi tới các đơn vị thành viên của Xí 
nghiệp liên hợp I để lấy ý kiến của từng người 
lao động. Tháng 6-1999, Ban Soạn thảo Quy 
chế Dân chủ của Xí nghiệp liên hợp L đã tập 
hợp xong các ý kiến tham gia đóng góp để bổ 
sung và sửa chữa, hoàn chỉnh Quy chế. Ngày 
8-6-1999, tại Đại hội công nhân viên chức Xĩ 
nghiệp liên hợp I, bản Quy chế đã được thông 
qua, sau đó được Tông Giám đốc ký ban hành 
tại Quyết định số 1090-QC/TCCB-LĐ, ngày 
28-8-1999. Quy chế gồm 5 chương (Những quy 
định chung ; Dân chủ giữa Xí nghiệp liên hợp I 
với các xí nghiệp thành viên ; Dân chủ giữa các 
xí nghiệp thành viên với Xí nghiệp liên hợp Ï ; 
Dân chủ trong nội bộ các xí nghiệp thành viên ; 
Điều khoản thi hành), với 24 điều. 

Đặc biệt trong Chương IV, Quy chế nêu cụ 
thể 12 điều, trong đó có 4 điều về những việc 
phải công khai, 4 điều về những việc người lao 
động tham gia ý kiến, 2 điều về những việc 
người lao động quyết định, 2 điều về quyền 
giám sát kiểm tra của người lao động. Điều 23 
của Chương V xác định rõ vai trò lãnh đạo của 
tô chức cơ sở đẳng đối với việc thực hiện uy 
chế Dân chủ. 

Ngoài ra, các đơn vị và xí nghiệp thành viên 
căn cứ vào đặc điểm công tác cụ thể của mình 
xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị 
theo các bước như đã tiến hành ở cấp Xí nghiệp 
liên hợp I. 

Sau khi hoàn thành các quy chế thực hiện 
dân chủ ở các cấp, cơ quan Xí nghiệp liên hợp I 
và các đơn vị, xí nghiệp thành viên tô chức cho 
cán bộ công nhân viên học tập, quán triệt đầy 
đủ nội dung. Các bộ phận chức năng tiếp tục rà 
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soát các văn bản, quy định, quyết định từ trước 
tới nay để làm rõ tính chất phù hợp hay bất hợp 
lý và kiến nghị sửa đối, cái gì còn thiếu thì kiến 
nghị bố sung. 

Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện Xí nghiệp 
liên hợp I đã có một "bộ" các văn bản, quyết 
định, quy định nội bộ thể hiện đầy đủ nền nếp 
công tác trong nội bộ Xí nghiệp liên hợp | về 
tất cả các phương diện, như phân phối tiền 
lương và thu nhập ; về tuyên dụng lao động, về 
trang cấp bảo hiểm lao động ; nội quy lao 
động ; thỏa ước lao động tập thể ; về đầu tư, đấu 
thầu, quản lý mua sắm vật tư ; báo cáo công tác 
tài chính thanh toán tiền lương, tiền thưởng... 

4 - Những kết quả đạt được 

Quy chế như thôi một luồng gió mới vào 
từng bộ phận, từng người trong Liên hợp. 
Không khí sản xuất kinh doanh sôi nổi hắn, 
công việc được phân công cụ thể và thực sự đã 
trở thành nhiệm vụ thiết thân của từng người, 
từng bộ phận. Nếu trước đây, từng người riêng 
biệt, chỉ biết phạm vi nhiệm vụ của riêng mình, 
lúc thấy sai không dám đấu tranh, lúc lại đòi 
hỏi bình đẳng một cách cào bằng, thì nay cả 
người sử dụng lao động và người lao động của 
tất cả các bộ phận trong Xí nghiệp liên hợp I 
đều nhận thức rõ sự bình đẳng và trách nhiệm 
của mình trước mọi vấn đề. Các vụ việc và 
thông tin phản ánh về những sai trái trong thực 
hiện chế độ chính sách của Nhà nước và của 
ngành đã giảm rõ rệt. 

Huy động được sự tham gia tích cực và thiết 
thực của đông đảo quần chúng và các tổ chức 
đoàn thể vào công tác quản lý sản xuất kinh 
doanh. Đại hội công nhân viên chức hằng năm, 
các buổôi họp và sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
đoàn thể... đều được tô chức thường xuyên theo 
định kỳ. Điều đáng nói là, nội dung sinh hoạt 
thiết thực và hấp dẫn hơn, cuốn hút sự tham gia 
của mọi thành viên trong từng cộng đồng nhỏ. 
Ai ny đều cảm nhận được không khí đầm ấm, 
chân tình của tập thê, nên mọi người trở nên 
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gắn bó, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm 
vụ. Điều đặc biệt nữa là, nếu trước đây giao ban 
sản xuất hằng tháng và hằng quý chỉ dành cho 
giám đốc các đầu mối, thì nay đã có sự tham gia 
của tô chức đảng, chuyên môn, Công đoàn và 
Đoàn Thanh niên. Tất cả cùng phối hợp hành 
động, cùng với ban lãnh đạo tháo gỡ các khó 
khăn, tìm cách động viên quần chúng tham gia 
tích cực vào công việc chung. Khi đã được bàn 
bạc kỹ càng, ai cũng có quyền tham gia hiến kế, 
thì quyết định cuối cùng của lãnh đạo trên cơ sở 
tham khảo kỹ càng ý kiến của quần chúng là 
mệnh lệnh pháp lý, mọi người đều phải tuân 
thủ. Đây cũng là loại hình kỷ luật lao động 
mang nhiều đặc sắc của ngành. 

Nhờ thực hiện Quy chế Dân chủ, các đơn 
thư khiếu tố, kể cả thư nặc danh đã được giải 
quyết từng bước một cách thỏa đáng và thấu 
đáo, các vi phạm nếu được phát hiện đều đã xử 
lý nghiêm minh và công khai đối với mọi cán 
bộ công nhân viên, nên đã giảm hẳn. Xí nghiệp 
liên hợp I cử một bộ phận thường xuyên tiếp và 
trả lời các thắc mắc, cũng như tiếp nhận sự 
phản ánh của người lao động. Riêng Tổng 
Giám đốc được quy định trực tiếp tiếp xúc cần 
bộ công nhân viên 2 buổi chiều thứ sáu hằng 
tháng. Nhờ vậy, đã xử lý nhanh gọn được nhiều 
Vụ, Việc quan trọng, góp phần vào những thành 
tích chung về sản xuất kinh doanh của Xí 
nghiệp liên hợp L. 

Là một đơn vị lớn về số cán bộ, công nhân 
viên (trên 50% toàn ngành), số các đầu mối, bộ 
phận nằm trải dài và rộng khắp trên các tuyến 
đường sắt khu vực phía Bắc của đất nước, 
nhưng mấy năm gần đây, đã nhanh chóng ôn 
định nội bộ, tăng trưởng nhanh và đều đặn 
(doanh thu vận tải năm 2002 đạt 839 tỉ đồng 
tăng 10,13% so với năm 2001 và 43,0% so với 
năm 1999), an toàn chạy tàu được bảo đâm, cải 
thiện từng bước thu nhập của người lao động 
(thu nhập bình quân của người lao động 
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năm 2002 là 1,529 triệu đồng/người/tháng so 
với năm 1999 là 891,2 ngàn đồng), hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ ngành giao phó. Kết quả 
kiểm toán và kiểm tra của các đoàn thuộc Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính, Bộ Giao thông vận tải đều đánh giá tốt 
các hoạt động của Xí nghiệp liên hợp L. 

5 . Mấy vấn đề cần được rút ra và 
kiến nghị 

Trong sự cố gắng chung của toàn thể cán bộ, 
công nhân viên chức của Xi nghiệp liên hợp I 
phát huy tốt Quy chế Dân chủ, theo chúng (Ôi, 
có thể rút ra mấy vấn đè có tính chất kinh 
nghiệm như sau : 

Thứ nhất, các tổ chức đẳng cơ sở, và mỗi 
đảng viên phải tự mình nêu gương vê thực hành 
dân chủ và lãnh đạo chặt chẽ quá trình thực 
hiện Quy chế Dân chủ. 

Trong sinh hoạt Đảng (từ sinh hoạt chi bộ, 
sinh hoạt cấp ủy...), nhất thiết phải thể hiện đầy 
đủ tinh thần dân chủ, thực hiện đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong Đảng, kiên quyết 
đấu tranh với những biểu hiện độc đoán, 
chuyên quyền, hẹp hòi, ích kỷ, dân chủ hình 
thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, gây mất đoàn kết 
nội bộ. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt 
Đảng phải đi liền với việc nâng cao chất lượng 
công tác tự phê bình và phê bình, đồng thời vận 
động cán bộ, công nhân viên tham gia góp ý 
phê bình đảng viên và tổ chức đảng, tổ chức tốt 
việc lây phiếu tín nhiệm cán bộ. Đó là phương 
pháp tốt nhất để tạo nên sự gắn bó keo sơn giữa 
Đảng với quần chúng, đồng thời làm cho Đảng 
trong sạch, vững mạnh. 

Thứ hai, các đông chí bí thư, cấp ủy và thủ 


trưởng các đơn vị phải là người gương mẫu đi 


đầu trong việc tuân thủ Quy chế đã đê ra. 
Để phát huy dân chủ ở Xí nghiệp liên hợp I, 
cấp ủy các cấp, các cơ quan chuyên môn và các 


(Xem tiếp trang 63) 
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PHIÊ EÌNH VÀ SỬA cHữA 


Ó phê bình "đánh một 
gậy chêt tươi". Có 
phê bình "mưa phùn 


gió nhẹ”, qua quýt, xuê xoa. 
Thậm chí, có phê binh mà 
thật ra là nịnh khéo. Cũng 
thường gặp lối phê bình cao 
giọng "khách quan", "cứ 
thắng mực tàu" không cần 
biết thêm gì khác. Nếu phê 
bình không giúp ích được gì 
cho việc sửa chữa thì chưa 
hắn đã là biết phê bình. Tự 
phê bình càng phải như vậy. 
Nói đi đôi với làm. Thấy sai 
thì sửa. Nói sửa là sửa. Chr là 
tự phê bình và phê bình đích 
thực khi hướng tới hiệu quả 
cụ thể : phát huy được ưu 
điểm và sửa chữa được khuyết 
điểm, sai lầm đã phạm. 
"Đảng và Chính phủ ta rất 
sẵn sàng nhận những lời phê 
bình của nhân dân và có 
quyết tâm sửa chữa. Cho nên 
khi phê bình, chúng ta cần 
phê bình một cách thiết thực 
và đề nghị phương pháp sửa 
chữa hợp lý"), "phê bình 
phải có thái độ thành khẩn, 
tính chất xây dựng. Không 
nên phê bình ấu, phê bình 
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suông"), Theo tỉnh thần lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, phê bình trong nội bộ 
nhân dân nên là phê bình có 
quan (âm đến sự tiếp thu của 
đối tượng phê bình. Cách phê 
bình này nhằm làm cho đối 
tượng cảm thấy, nhận ra, 
thầm lặng hay công khai thừa 
nhận và sửa chữa khuyết 
điểm, sai làm. Muốn vậy, cần 
nắm vững thực chất của vấn 
đề, xác định rõ mức độ yêu 
cầu của phê bình, lựa chọn 
phương pháp, cách thức, lời lẽ 
thích hợp, tránh gây phản 
cảm, khó chịu cho đối tượng 
phê bïnh. 

Chuyện kể rằng, hồi giặc 
Mỹ mới đánh phá miền Bắc 
nước ta, cơ quan nọ muốn đưa 
cán bộ vào khu Bốn rèn luyện 
trong tuyến lửa. Đó là chủ 
trương đúng nhưng không ít 
người bận việc, chân chừ, nắn 
ná nên cả tháng vẫn chưa đi. 
Quyền thủ trưởng tức giận, 
họp cả cơ quan lại, "lên lớp” 
rồi hạ một câu kết luận : 
"Chưa đi khác gì đào ngũ”. 
Một cân bộ có cỡ đứng lên 
xin nói : "Tôi hiện chưa đi 
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nhưng không phải kẻ đào 

ngũ". Trong cái lặng đi của cả 
hội trường, Quyên thủ trưởng 
dường như nhận thấy mình 
nôn nóng, quá lời. 

Phê bình cần mực thước. 
Đến phiên, không làm trực 
nhật thì phê bình là bỏ nhiệm 
vụ trực nhật, đừng vội quy kết 
là thiếu tỉnh thần tập thể, 
thiếu ý thức xây dựng tập thể. 
Cán bộ A sắc sảo thường đưa 
ra những, kiến giải. riêng, đúng 
có sai có, về nhiều vấn đề ; 
nếu chỉ tập hợp những Cái SaI, 
hệ thống hóa lại và quy kết A 
"không thuần", "lập trường 
bấp bênh, quan điểm không 
vững vàng ' thì A đến phải xin 
chuyển đi nơi khác ! Quan 
trọng hóa vấn đề, cái gì cũng 
nâng lên quan điểm, lập 
trường thì, như một câu giễu, 
vô ý giãm phải chân tôi cũng 
ảnh hưởng đến hòa bình thế 
giới Ì 

Phê bình khuyết điểm, sai 
lầm không vì có cân nhắc mà 
nói bớt đi thì thôi, chớ quá 
lời, tô đậm, thổi phông. 
Không những thế, có khi 
còn nên phê bình bằng cách 
nêu cái mình cân, tán thành, 
mong muốn chứ không nêu 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, t8, : 
tr 223 

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8, tr 222 
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cái mình chê trách, đòi từ bỏ. 
B mới dọn đến chung cư cao 
tầng, mọi mặt đều ổn, chỉ có 
việc gửi và lấy xe máy là 
phiền phức, mất thì giờ, 
người trông giữ xe tắc trách. 
Nghe B phàn nàn, trưởng ban 
quản lý chung cư gặp người 
trông giữ xe, nói : “Anh chàng 
trẻ tuổi mới dọn đến khen 
việc trông giữ xe ở chỗ ta chu 
đáo và có nên nếp. Anh ta còn 
ngỏ lời cám ơn ông đấy". 
Ngày hôm sau, người trông 
giữ xe thấy mặt B là tươi 
cười niềm nở, chủ động đón 
lấy và dắt xe ra cho B, lại còn 
hỏi "Xe anh để chỗ này, ổn 
chứ ?". 

Phê bình người nhưng 
nhún mình một chút. Nói "tôi 
thấy...", "tớ thấy...", "mình 
thấy... ", "theo tôI...", coi đây 
chỉ là ý kiến cá nhân để tham 
khảo, chưa chắc đã tuyệt đối 
đúng nhưng nói "tôi" chịu 
trách nhiệm, thường dễ lọt tai 
hơn, vi TREƯỜI nghe còn được 
đành đất để suy nghĩ và tiếp 
thu, không cảm thấy bị dồn 
ép. "Nếu anh cho là tôi đúng 
thì hãy nghe tôi", "Mong anh 
đừng để tôi thất vọng"... 
những lời như thế khiến người 
bị phê bình cảm thấy anh 
muốn điều tốt, điều hay cho 
họ, anh không có thành kiến, 
anh yêu thương quý mến họ. 
Hoặc phê bình khuyết điểm, 
sai lầm nhưng thông cảm 
hoàn cảnh khó khăn, tính đến 
nguyên nhân dẫn tới sai lầm 
của họ, v.v.. 
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Vậy là có nhiều cách phê 
bình không chạm đến lòng tự 
tôn tự trọng của người bị phê 
bình mà đạt được hiệu quả 
mong muốn. Người nói 
không có lỗi, người nghe lấy 
đó răn minh”, câu ây cân cho 
người tiếp thụ phê bình, 
nhưng người phê bình thì 
không nên quên trách nhiệm : 
phê bình xây dựng, phê bình 
để người ta lớn lên, đừng làm 
người ta bé đi. 

Hơn nữa, người phê bình 
phải có tư cách phê bình, lời 
nói mới có tác dụng. 

Mẹ mắng con hỗn láo dám 
cãi mẹ, con đáp : "Mẹ cãi lại 
ông nội còn hỗn láo gấp mấy 
con †”. 

Nhà nọ có cụ già mắt lòa 
chân chậm tay run, sang tuổi 
70 ăn cơm thường rơi vãi. 
Con trai cụ bèn đổ tất cả cơm, 
canh, thức ăn vào một cái âu 
gỗ dài cho cụ ăn. Một hôm đi 
làm về, ông. chủ trẻ này thấy 
con mình, thăng bé lên 7 được 
ông ta giáo dục cân thận về 

"công cha, nghĩa mẹ,...", đang 
loay hoay với những mảnh 
ván thùng và đỉnh búa, vội 
hỏi : "Con làm gì đấy 3". 
Thăng bé đáp : "Con đóng sẵn 
âu gỗ đài cho bố dùng khi về 
già" ! Đó không phải chi là 
chuyện cười. 

Anh làm cán bộ lương 
tháng bao nhiêu mọi người 
đoán biết, không được kế thừa 
tài sản, cũng chưa bao giờ 
trúng số độc đắc, nếu anh có 
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tiền tỉ gửi ngân hàng, hoặc có 
5 - 7 tòa nhà lớn, hoặc dùng ô 
tô công giá bằng 600 con trâu 
của nông dân chớ vợ con đi 
chơi, mà anh đăng đàn nói về 
chống tham nhũng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng chí công 
vô tư, vì dân vi nước thi ai 
buồn nghe ? Anh bắt người ta 
"Hãy làm theo lời tôi nói, chớ 
làm những việc tôi làm" ? 
Anh không thuộc ca dao : 
"Nói người ¡ phải ngẫm đến ta, 
hãy sờ lên gáy xem xa hay 
gân", "Chân mình thì lắm bê 
bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân 
người " ư ? 

Ngay một người có tư cách 
phê bình trước khi nói lời phê 
bình cũng cần tự kiểm lại xem 
mình có nóng giận không, có 
thành kiến không, có ý trủ 
dập không, bởi tất cả những 
cái đó sẽ bộc lộ ra trong thái 
độ, trong lời nói, đối tượng sẽ 
cảm thấy ngay, họ sẽ chẳng 
chú ý đến nội dung phê bình 
mà chỉ khó chịu, phản ứng lại 
thái độ và lời lẽ phê bình. 

Nói cho Cùng, phê bình 
nên nắm. thực chất, nói trúng 
điều mấu chốt, không cân 
nhiều lời và quan trọng nhất 
là chân thành, có thiện chí. 
Thói thường ai cũng thích 
khen, chẳng mấy ai thích 
nghe phê binh, cho nên phê 
bình trực diện mà không gây 
tức tối, khó chịu đã là một nửa 
thành công. Nửa còn lại, là 
của người tiếp thụ phê binh 
thành khẩn và quyết tâm sửa 
chữa. Q 


5l 


VWÊH Đt cà e1 cầu 
CGH@Ø NGUC37 MU 


HI đôi mặt - cửa sô 


tâm hồn bị khép lại, 
bóng tối đè nặng lên 
. cuộc đời của những người mù, 
bởi lẽ họ đã vĩnh viễn mất đi 
"cái để giàu để có" cái quý giá 
nhất của con người. Song, bù 
lại, những người không còn 
được nhin thấy ánh sáng 
thường có sự mãn cảm, bổ sung 
vào nghị lực, giúp họ vượt lên 
số phận. 

Một trong những điều kỳ 
diệu mà người mù làm được là 
nhiều người vẫn có thể lao 
động làm ra của cải vật chất để 
tự nuôi sống mình, góp thêm 
phân nào về kinh tế cho xã hội. 
Cũng từ lao động, cuộc sông 
của người hỏng mắt có ý nghĩa 
hơn, họ lạc quan, yêu đời hơn. 
Người mù không còn là gánh 
nặng và sự thương hại trong xã 
hội. 

Theo số liệu thống kê từ 
năm 1992, số hội viên thuộc 
diện đói nghèo của Hội Người 
mù Việt Nam chiếm 83%. Một 
khi trình độ hiểu biết về xã hội, 
về khoa học kỹ thuật còn thấp 
kém, lại bệnh tật nên sự túng 
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thiếu cứ như những cái bóng vô 
hình hòa quyện, đeo đuổi bám 
chặt lấy đời họ. Vì vậy, không 
ít người có sức lực muốn lao 
động, kinh doanh nhưng lại 
không có vốn để làm, "lực bất 


tòng tâm". Một thời gian chẳng 


có tổ chức nào dám đứng ra bảo 
lãnh cho người mù vay vốn nên 
gánh nặng như càng đè nặng 
thêm lên cuộc sông của họ 
tưởng chừng không bao giờ trút 
bỏ được. 

Thế rồi nhờ sự đổi mới cách 
nghĩ, "ta tin người vì ta thấy tin 
ta", Hội Người mù Việt Nam 
đã quyết tâm đứng ra bảo lãnh 
thực hiện nhiệm vụ chính trị xã 
hội của Đảng và Nhà nước, 
nhận vốn về cho hội viên vay. 
Việc làm này đã mở được cánh 
cửa cho người mù hòa nhập 
vào cộng đồng, giúp họ xóa 
dần đi cái đói, cái nghèo. 

Từ các cuộc vận động chăm 
sÓC người mù kết hợp lồng 
ghép vào chương trình sử 
dụng các nguôn vôn tài trợ của 
tổ chức SIDA (Thụy Điển), 
CARE (Ô-xtrây-li-a), hội viên 
đã có vốn làm kinh tế. Trên 
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thực tế, cán bộ hội vẫn còn 
nhiều băn khoăn lo lắng. 
Không biết hội viên sẽ sử dụng 
vốn ra sao ? Liệu làm kinh tế 
có đưa lại hiệu quả không ? Có 
bảo tồn nguồn vôn không ?... 
Cuối cùng, điều băn khoăn lo 
lắng đó đã không xây ra. SỐ 
vốn đưa đến cho người mù vay 
sau một thời gian đã nảy nở, 
lãi thu được mặc dù chưa lớn 
nhưng nguồn vốn ban đầu cho 
vay khi đến hạn đã được hoàn 
trả cả gốc và lãi. Người mù đã 
đặt chữ tín lên hàng đầu. 
Nhưng, vấn đề đặt ra đối 
với Hội là, làm gì và làm như 
thế nào khi hội viên thì đông, 
trong khi nguồn vốn ưu đãi lại 
rất nhỏ. Nhiều người có nhu 
cầu vay để mở rộng sản xuất 
mang tính lâu dài, gối vụ 
không thực hiện được. Hội đã 
tính cách tháo gỡ thì đúng vào 
lúc đó Nghị quyết 120/HĐBT, 
ngày 11-4-1992, của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) 
ra đời, đã mở ra hướng gây 
dựng vốn giải quyết việc làm 
theo các dự án nhỏ. Hội Người 
mù Việt Nam đã nhanh chóng 
đề nghị với Nhà nước cho Hội 
được mở kênh vay vốn riêng. 
Khi đề nghị được chấp nhận thì 
niềm vui lại đi liền với trách 
nhiệm và nỗi lo. Không lo sao 
được, khi chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước đã ưu tiên 
cho Hội. Như vậy, Hội đã có 
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được niêm tin, tuy về phía chủ 
quan, Hội nhận thấy công việc 
còn mới mẻ. Kinh nghiệm chưa 
nhiều, nhưng không để mất 
niêm tin với Đảng và Nhà 
nước. Điều đó đã thôi thúc cán 
bộ hội viên của Hội thêm 
quyết tâm đạt được mục đích 
cuối cùng là chăm sóc tốt hội 
viên theo Điều lệ. 

Chủ trương ban đầu của Hội 
là dành vốn cho hội viên trong 
độ tuổi và có khả năng lao 
động mà chưa có việc làm, đời 
sông của họ đang gặp thiếu 
thốn khó khăn. Việc khảo sát 
điều tra được làm thật kỹ. Số 
tiền cho vay từ ít đến nhiều, 
theo mùa vụ. Ai thực hiện tốt, 
làm ăn có hiệu quả sẽ được vay 
tiếp. Ngược lại, ai không làm 
tốt sẽ phải khoanh lại để thu 
hỏi... Vốn vay được trao đến 
tận tay người mù có việc làm 
cùng với sự giúp đỡ của người 
nhà để vốn được sử dụng đúng 
mục đích, có hiệu quả. Qua 
một thời gian giải quyết vốn 
vay, Trung ương Hội đã rút ra 
được những điều chưa hợp lý, 
chưa phù hợp về vấn đề này 
nên đã đề xuât với CậC cơ quan 
chức năng có thầm quyền của 
Nhà nước sửa đối, bô sung cơ 
chế để thủ tục đơn giản, tiện 
lợi, nội dung vay vốn linh hoạt 
không cứng nhắc, lãi suất vay 
được ưu đãi hơn. 

Về công tác quản lý, Trung 
ương là cấp xét duyệt dự án, 
lên kế hoạch công khai, dân 
chủ, tập thể Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Hội bàn bạc và 
quyết định đề tránh thiên vị, cá 
nhân. Đề xuất với Nhà nước về 
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thực, phù hợp, làm các thủ tục 
vay vốn và phân bổ chỉ tiêu. - 

Cấp tỉnh, thành phố là đơn 
vị chủ trì dự án ; quận huyện là 
cấp thực hiện với các biện pháp 
tuyên truyền, giáo dục ý thức 
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của cán bộ hội viên, tổ chức tập 
huấn thực hiện đầy đủ nghiêm 
túc các quy định của Nhà nước. 
Tăng cường công tác thấm 
định, kiểm tra trực tiếp, thực 
hiện việc giao nhận tiên đên 
người vay. Tổ chức hội nghị, 
sơ kết, tông kết, khen thưởng 
biểu dương gương làm án giỏi 
của tập thê và cá nhân ; tô chức 
các lớp học khuyến nông giúp 
cho hội viên được trang bị, kiến 
thức khoa học - kỹ thuật về cây 
trồng, con vật nuôi và có hiểu 
biết về văn hóa để tính toán lãi, 
lỗ, chủ động hạch toán côn 
việc của minh ; luôn luôn phôi 
hợp chặt chế giữa hội viên với 
các cơ quan, ban, ngành tại địa 
phương để tạo thành sự thống 
nhất, quản lý chặt chẽ. Nhờ đó, 
việc vay vôn đã thu được kết 
quả cao, lượng vốn được phân 
bô cho hội viên ngày càng lớn. 

Tính đến năm 2002 Hội đã 
cho vay 21,31 tỉ đồng. Vốn đến 
tay người mù đã có tác dụng 
thiết thực, đạt hiệu quả cao. Đa 
số hội viên vay vốn đều sử 
dụng đúng mục đích, hoàn trả 
vôn đúng thời hạn cả gốc và 
lãi, tỷ lệ người nợ quá hạn chỉ 
còn 0,8%, được Quốc hội, 
Chính phủ, các cơ quan, ban, 
ngành đánh giá là một trong 
những hội đoàn thể sử dụng 
vôn có hiệu quả nhất. 
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Người mù được vay vốn có 
việc làm, thu nhập tăng lên xóa 
dần được cái đói cái nghèo (tỷ 
lệ đói nghèo đến tháng 6-2002 
còn 29,3%). Họ không còn 
mặc cảm với thân phận. Niềm 
tin yêu của Đảng, Nhà nước đã 
đem đến cho người mù một 
Cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Từ cái tăm, cái chối đến các 
sản phẩm của nghề thủ công 
như : dệt chiếu, đan lát hoặc 
làm nghề nông trồng trọt, chăn 
nuôi... tất cả đã giúp cho người 
mù có, thu nhập ôn định, đủ 
nuôi sống bản thân, giảm khó 
khăn cho gia đình, xã hội. 
Cũng từ lao động sản xuất mà 
người mù đã gần gũi nhau 
hơn, đến với nhau bằng tình 
đồng cảnh, bằng cả tình cảm 
mà chỉ có người mù mới hiểu 
hết được. Cũng từ đó, mái ấm 


. gia đình được vun xới, và họ 


đã xây dựng được những tổ ấm 
gia đình hạnh phúc. Nhiều cặp 
vợ chồng mù đã sinh ra những 
đứa con lành lặn học giỏi, 
nhiều gia đình đã có con vào 
đại học. 

Vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ 
trợ việc làm cho người mù thực 
sự là một chủ trương đúng đắn, 
một chính sách nhân đạo của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam, 
đã nâng đỡ những cón người 
tàn tật đứng dậy hòa nhập với 
Cuộc sống cộng đồng. Hội 
Người mù Việt Nam càng thêm 
tin yêu vào Đảng, tin yêu CuUỘC 
sống và đang có nhiều hoạt 
động, cố gắng để củng cố niềm 
tin yêu đã có và vươn xa hơn 
trong cuộc sống. L] 
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Tạp chỉ Cộng sửa 


THñtH THỨt TRÊN ŒÒN ĐƯỜNG 
TRỪ THNH THÌNH UIÊN T0 


ÔI với các nước đang phát triển và các 
nên kinh tê chuyên đôi, quá trình gia 


nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) hết sức phức tạp và khó khăn. Cam kết 
về tiếp cận thị trường, đòi hỏi minh bạch hóa 
và phù hợp hóa luật quốc gia với các quy định 
của WTO và một số vấn đề chính sách quốc 
gia nhạy cảm khác, đặt gánh nặng lên các nước 
xin gia nhập và thường vượt quá khả năng thể 
chế của các nước thành viên trong việc hoạch 
định các lựa chọn chính sách hay chiến lược 
đàm phán. Mặc dù lợi ích sẽ lớn hơn "chi phí” 
đề có được tư cách thành viên WTO, nhưng 
hầu hết các nền kinh tế chuyển đổi phải đàm 
phán gia nhập đều nhận thấy đây là thử thách 
năng lực chính phủ nhiều nhất so với bất cứ 
quá trình hội nhập kinh tế nào. 

Thương mại hàng hóa 

Những vẫn đề đàm phán chính về thương 
mại hàng hóa bao gồm : thuế quan đối với các 
sản phẩm công và nông nghiệp, hỗ trợ trong 
nước và trợ cấp xuất khẩu, và các hàng rào phi 
thuế quan như các hạn chế định lượng và 
những yêu câu về cấp phép nhập khẩu. Để tạo 
thuận lợi cho quá trình đàm phán, các cơ quan 
chủ chốt cần xem xét các biện pháp sau : 

Trước hết, nghiên cứu sâu vê khả năng cạnh 
tranh quốc tế của từng ngành khu vực kinh tế. 
Để duy tri sự phát triển kinh tế nôi bật, Việt 
Nam cần có tỷ lệ đầu tư nước ngoài và trong 
nước cao. Tuy nhiên, đầu tư phải được phân bổ 


U. XMÍT °* 


cho các ngành mà khả năng cạnh tranh quốc tế 
được tạo ra ở hiện tại, có thể duy trì đến tương 
lai hoặc vào những ngành có lợi thế so sánh 
như giá thuê lao động rẻ hoặc giàu tài nguyên 
thiên nhiên, có tiềm năng đối mặt được với 
những thách thức của tiến trình hội nhập. 

Thứ hai, rà soát lại các dòng thuế. Các 
thành viên WTO đánh giá bản chào hàng hóa 
của Việt Nam nộp vào tháng 12-2001 là chưa 
"đầy đủ” nên Việt Nam có thể sẽ chịu áp lực 
lớn về cắt giảm thuế suất trong các cuộc đàm 
phán song phương. Kinh nghiệm đàm phán 
của một sô nước trước đây cho thấy, các nước 
Xin gia nhập thường phải giảm thuế suất trung 
bình đối với hàng nông sản xuống còn khoảng 
20%, đối với hàng chế tạo còn 10%. Ngoài Ta, 
các nước xin gia nhập cũng phải chuẩn bị để 
tham gia vào sáng kiến "0% đối lấy 0%”, có 
nghĩa là thủ tiêu thuế quan đối với phạm vi 

rộng các sản phâm. 


Thứ ba, cải thiện việc thu thuế hải quan. 
Đánh thuế các giao dịch qua biên giới mang lại 
nguôn thu ngân sách quan trọng cho Việt 
Nam. Điều này đã làm phức tạp hơn việc cắt 
giảm thuế nhanh trong giai đoạn đàm phán gia 
nhập WTO. Do đó, giải pháp là nên thắt chặt 
hơn việc thu thuế thay vì việc có thể giảm thuế 


* TS, nguyên Cố vấn Kinh tế của Viện Nghiên cứu 
Thương mại, Bộ Thương mại, chuyên viên kinh tế của 
Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức 
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suất danh nghĩa mà vẫn không làm giảm 
nguôn thu ngân sách. Tuy nhiên, thủ tục hải 
quan thiếu đồng bộ và phức tạp, việc miễn 
thuế tùy tiện, tinh thần trách nhiệm của nhân 
viên hải quan không cao, CƠ sở hạ tầng lạc 
hậu, trình độ chuyên môn thấp và thiếu đào tạo 
về quản lý hải quan hiện đại, sự thanh tra lỏng 
lẻo của các cơ quan cấp trên, v.v.. là những 
nguyên nhân chính dẫn đến VIỆC quản lý hải 
quan yêu kém. Đơn giản hóa chế độ thuế và 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đánh thuế 
có hiệu quả các giao dịch qua biên giới sẽ giúp 
thực thi một cách minh bạch hơn những quy 
định hải quan và làm tăng tỷ lệ thu thuế nói 
chung. 

Thứ tư, chuẩn bị thủ tiêu các hình thức trợ 
cấp. Mặc dù Hiệp định WTO về Các biện pháp 
Đôi kháng và Trợ cấp (SCM) cho thấy, đôi với 
sản xuất công nghiệp "trợ cấp có thể đóng vai 
trò „ quan trọng. trong các chương trinh phát 
triển kinh tế của các nước đang phát triên", 
nhưng không một ứng cử viên gần đây nào 
đàm phân thành công để có thể linh hoạt hơn 
trong việc âp dụng các luật SCM cho các nước 
đang phát triển. Các nước thành viên mới có 
thu nhập thấp đã phải cam kết rằng, kể từ ngày 
gia nhập, họ "sẽ không duy trì bất cứ hình thức 
trợ câp nào, bao gôm trợ cấp, xuất khẩu bị 
liệt vào hình thức trợ cấp bị cấm". Với thu 
nhập trên đầu người thấp hơn nhiều so với 
ngưỡng 1 000 USD, những nghĩa vụ này thực 
sự là khó khăn. 

Một thách thức khác trên con đường trở 
thành thành viên chính thức của WTO là đàm 
phán về các vấn đề nông nghiệp. Đánh giá 
Nghị định thư gia nhập của một sô nước thành 
viên mới cho thấy, những đòi hỏi trong nước 
mà Việt Nam phải đối mặt cho đến nay đã 
VƯỢt quá, mức cam kết mà các thành viên WTO 
cũ có thể chấp nhận. Thuế suất trung bình đối 
với hàng nông sản phải ràng buộc ở mức cao 
nhất cũng chỉ là 20%. Tuy nhiên, Việt Nam 
hiện duy trì thuế suất, thuế nhập khẩu trung 
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bình đối với nông sản phẩm là khoảng 25%, 
với thuế suất đỉnh lên đến từ 40 tới 100% áp 
dụng cho hoa quả tươi, đường kính, ngũ côc, 
rượu vang, bia, thuốc lá, v.v.. Những vấn đề 
gây tranh cãi khác như hạn chế nhập khâu, 
giấy phép nhập khẩu và đặt giá sàn đều làm 
khó khăn hơn quá trinh đàm phán gia nhập. 

Khó khăn lớn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt 
khi đàm phán là hỗ trợ trong nước và trợ cấp 
xuất khẩu cho nông nghiệp. Hiệp định Nông 
nghiệp của WTO (AoA) yêu câu các nước 
giảm các hình thức trợ cấp bóp méo thương 
mại. Vì thế, AoA chia trợ cấp thành bốn 
nhóm : trợ cấp hộp màu xanh lơ, hộp xanh lá 
cây, hộp vàng và hộp đỏ. Trợ cấp thuộc hộp 
xanh lơ và xanh lâ cây là các biện pháp trợ cầp 
được phép mà không chịu sự điều chinh của 
các cam kết giảm. Những trợ cấp thuộc hộp 
vàng ảnh hưởng mạnh đến thương mại, phải 
ràng buộc và cam kết giảm dần. Các hình thức 
trợ cấp thuộc hộp đỏ bị cắm và phải loại bỏ 
ngay khi trở thành thành viên. Trong vòng bốn 
năm qua, chính sách của Chính phủ Việt Nam 
về hỗ trợ trong nước đã có những dấu hiệu thay 
đổi, nên Chính phủ cần xem xét chuyển một số 
biện pháp hỗ trợ trong nước từ hộp vàng sang 
hộp xanh lâ cây. 

Thứ năm, giảm các rào cản phi thuế (NT). 
Những vấn đề cuối cùng cần được thảo luận 
trong phần về thương mại hàng hóa là các biện 
pháp ngoài thuế quan được sử dụng để hạn chế 
thương mại và do đó vi phạm các quy định của 
WTO. Ví dụ như hạn chế định lượng, giấy 
phép nhập khẩu, thủ tục định giá hải quan, quy 
định về xuất xứ, các biện pháp đầu tư liên quan 
đến thương mại, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các 
quy định về an toàn vệ sinh dịch tế và các vấn 
đè khác thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp 
định trong WTO. Mặc dù một số hiệp định 
tương đối rõ ràng nhưng việc thực hiện các 
hiệp định khác vẫn có thể bị khai thác nhằm 
mục đích hạn chế thương mại (do đó được 
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rất nhiều thành viên WTO chú ý). Vì vậy, 
Việt Nam nên sẵn sàng bãi bỏ tất cả các hạn 
chế định lượng và quản lý các biện pháp 
thương mại khác theo đúng những quy định 
của WTO trên tinh thần minh bạch, có khả 
năng tiên đoán và không phân biệt đối xử. 

Thương mại dịch vụ 

Dịch vụ là một phần quan trọng của thương 
mại quốc tế. Nhiều ngành dịch vụ cung cấp 
đầu vào cho các ngành khác và hỗ trợ sản xuất 
hàng hóa. Cung cấp dịch vụ đủ, chính xác và 
kịp thời giúp giảm ch phí g1aO, dịch cho các 
doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu ; và do đó, 
cũng quyết định khả nắng cạnh tranh của các 
hàng hóa thương mại quôc tẾ. Do tăng trưởng 
của các ngành sản xuất gắn liên với tăng 
trưởng của các ngành dịch vụ, những hạn chế 
của ngành dịch vụ chắc chắn sẽ tác động đến 
phát triển và nền kinh tế vĩ mô. 

Để đẩy nhanh việc gia nhập WTO, 
Việt Nam cần cân bằng giữa yêu cầu hiện đại 
hóa các ngành dịch vụ để chúng đóng vai trò 
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với lợi ích chính 
đáng là không đặt tất cả các ngành dịch vụ có 
chút ít tiềm năng cạnh tranh vào cuộc cạnh 
tranh không cân sức với các công ty nước 
ngoài. Các ngành dịch vụ có lợi thế so sánh 
bao gồm du lịch, máy tính và các dịch vụ liên 
quan, xây dựng, các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và một số dịch vụ giao thông đường thủy. 
Nếu được hỗ trợ bởi những chính sách phù 
hợp, các ngành này có thể đạt doanh thu xuất 
khẩu đáng kê. Ngược lại, cũng có những ngành 
nếu tăng mức độ tiếp cận thị trường sẽ củng cố 
hơn cơ sở hạ tầng thương mại. Đó là dịch vụ 
phân phối, giao thông và những ngành dịch vụ 
chuyên môn hóa cao và phức tạp cần sự đầu tư 
có hàm lượng bí quyết cao (như viễn thông và 
các dịch vụ tài chính). Đối với các ngành này, 
cân có các chính sách tạo thuận lợi cho các nhà 
cung cấp dịch vụ quốc tế như giảm dân những 
hạn chế tiếp cận thị trường không cân thiết. 


Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến 
thương mại (TRIPs) 

Quá trình toàn cầu hóa cho thấy, khả năng 
cạnh tranh của các nên. kinh tế ít được quyết 
định hơn bởi những yếu tố sản xuất truyền 
thống như đất, tài nguyên thiên nhiên hay vốn. 
Ngày nay, công nghệ cũng như nguôn nhân 
lực có trinh độ cao là những nhân tố có ý nghĩa 
lớn, thậm chí quyết định khả năng của một 
nước đạt tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với một 
vài thập niên trước đây. Do đó, "kinh tế tr 
thức" được xây dựng trên sự mở rộng và ứng 
dụng các tri thức và thông tin. Thành công và 
sự vận hành nền kinh tế vĩ mô thể hiện ở sự 
sáng tạo, tinh thần tác nghiệp và khả năng biến 
tri thức thành lợi nhuận. Các nước không có 
khả năng bảo vệ được phát minh và những 
hình thức sáng tạo khác của trí não con người 
đang đặt chi phí giao dịch cao lên các hoạt 
động thương mại, do đó hạn chế khả năng 
cạnh tranh quốc gia và gây nguy cơ tụt hậu. 

Kết quả là, Hiệp định về các khía cạnh của 
quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại 
(TRIPs) của WTO đã xây dựng những tiêu 
chuẩn tối thiểu về bảo hộ đối với một loạt các 
quyền sở hữu trí tuệ cũng như các thủ tục và 
chế tài liên quan đến việc thực thi. Hiệp định 
được xây dựng. và phát triền từ các công ước 
quốc tế về quyên sở hữu trí tuệ và luật pháp 
hóa tính chất cá nhân của tài sẵn trí tuệ. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã có 
những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện 
khuôn khổ luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ. 
Tuy nhiên, do các định chế về quyền sở hữu trí 
tuệ vẫn còn yếu và việc thực thi nghiêm túc 
các quyền này có những hạn chế nên những nỗ 
lực chuẩn bị thực hiện các nghĩa vụ trong 
TRIPs cho đến nay vẫn chưa mạnh. Do đó, 
một nhân tố cần đây nhanh trong quá trình 
chuẩn bị thành thanh viên WTO là giải quyết 
toàn diện và quyết tâm hơn những vấn đề về 
quyên sở hữu trí tuệ. 
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Tư cách thành viên chính thức trong WTO 
buộc Việt Nam phải áp dụng nhiều luật lệ và 
các quy định kỹ thuật có tính chất bắt buộc và 
không được quyền đàm phán. Do luật lệ trong 
nước phải chiếu theo các quy định và hiệp định 
WTO nên Việt Nam cần xây dựng các kế 
hoạch hành động và phát triển đủ năng lực thể 
chế để thực hiện những hiệp định này kịp thời 
và có hiệu quả. Nhưng, tư cách thành viên còn 
có ý nghĩa rộng hơn. Nó đòi hỏi một loạt cải 
cách trên nhiều phạm vi mà thường chỉ gián 
tiếp liên quan đến thương mại và hội nhập như 
chính sách tài khóa, hệ thống luật pháp, cải 
cách hành chính, giáo dục và đào tạo, mạng 
lưới an sinh xã hội, v.v.. Trong đó, xin đề cập 
ba khía cạnh đặc biệt quan trọng. 

Một là, cải cách thuế. 

Giống nhiều nền kinh tế chuyển đổi khác, 
khi cải cách tài khóa bắt đầu vào đầu những 
năm 90 vừa qua, cấu trúc thuế Việt Nam có cơ 
sở hẹp và phần nào tùy tiện. Hiện nay, Việt 
Nam đã có hệ thống thuế, dù chưa hoàn hảo, 
nhưng Ít nhất đã thực hiện được chức năng và 
làm tăng thu ngân sách từ các hình thức thuế 
khác nhau như tiêu dùng, thu nhập và thương 
mại. Trong đó, thuế đánh vào các giao dịch 
qua biên giới đóng vai trò quan trọng đối vỚi 
thu ngân sách. Do đó, việc phản dối cắt giảm 
thuế quan không chỉ đơn thuân vì lý do bảo hộ 
các ngành trong nước. Nguyên nhân quan 
trọng khác là tác động lớn của việc cắt giảm 
đối với thu ngân sách. 

Để đảm bảo sự ổn định tài khóa của đất 
nước và đê tạo khả năng cho đàm phán giảm 
thuế quan với các thành viên hiện tại của 
WTO, Chính phủ nên tăng cường sự minh 
bạch và có thể tiên đoán trong đánh thuế, mở 
rộng cơ sở thuế và cải thiện việc thu thuế 
thông qua hiện đại hóa việc quản lý thuế và 
nâng cao năng lực của các cơ quan thu thuế địa 
phương. Nếu không có sự cải thiện bền vững ở 
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cấp thu ngân sách, thì việc tự do hóa thương 
mại hơn nữa sẽ làm trầm trọng hơn thâm hụt 
ngân sách và có thể đe dọa sự ổn định tài khóa. 

Hai là, cải cách doanh nghiệp nhà nước. 

Mặc dù các hiệp định trong WTO 'không có 
một điều khoản cụ thể VỀ CƠ cấu SỞ hữu của 
doanh nghiệp nhưng ngâm quy định rằng các 
doanh nghiệp nhà nước phải kinh doanh trên 
nguyên tắc chung là không phân biệt đối xử, 
có nghĩa các doanh nghiệp này phải tác nghiệp 
hoàn toàn chỉ trên cơ sở thương mại. 

Sự quản lý yếu kém đã làm nhiều doanh 
nghiệp nhà nước rơi vào tỉnh trạng đọng nợ 
lớn. Mặc dù được bảo hộ bằng những hàng rào 
thương mại nhưng nhiều doanh nghiệp loại 
này đều làm ăn thua lô hoặc chỉ lãi rât nhỏ. 
Tình trạng nợ xấu, do tính khả thỉ tài chính 
thấp, dang làm nguy hiểm cho sự ổn định tài 
khóa của đất nước. 

Cùng với cải cách khu vực doanh nghiệp 
nhà nước, những biện pháp cụ thể để tạo thuận 
lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân có tầm 
quan trọng đặc biệt. Khu vực tư nhân sẽ không 
chỉ làm cho môi trường kinh doanh đối với các 
doanh nghiệp nhà nước tăng mức độ cạnh 
tranh hơn mà còn giúp giải quyết tình trạng 
thất nghiệp do cải cách doanh nghiệp nhà 
nước. Chính phủ cũng cân tạo ra sân chơi bình 
đăng hơn giữa khu vực. nhà nước và khu vực 
phi nhà nước, và giảm các hàng rào tiếp cận thị 
trường đối với các doanh nghiệp trong nước 
nhiều hơn những gì đã được quy định trong 
Luật Doanh nghiệp. 

Ba là, cải cách luật pháp. 

Các chế độ thương mại quốc tế như WTO 
liên quan nhiều đến luật và thông lệ trong 
nước. Để thực hiện được các nghĩa VỤ Của tư 
cách thành viên trong WTO và để mở rộng 
phạm vi quyên lực của luật, Việt Nam phải 
tiếp tục cải cách toàn diện luật pháp và điều 
phối sự hỗ trợ của các tô chức tài trợ trong 
phạm vi quan trọng này. Hiện nay, hệ thống 
luật pháp của Việt Nam vẫn liên kết nhiều với 
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các cơ quan chính trị của đất nước. Thậm chí 
sau một thập kỷ cải cách từng phân và từng 
bước, hệ thông luật pháp vẫn kém phát triển 
và không có khả năng thực hiện và cưỡng chế 
thực thi các quy định của luật. Vấn đề đáng 
lo ngại nhất là năng lực pháp luật rất hạn chế 
trong việc đòi được đền bù thông qua bất 
cứ cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế nào 
(ví dụ như luật WTO). Cuộc chiên cá Ba sa 
với Mỹ chỉ là bước khởi đầu cho những tranh 
chấp thương mại mà sẽ xảy ra nhiều hơn khi 
Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế 
thế giới. 

Một vẫn đề đáng quan tâm khác là, nạn 
tham nhũng và tệ quan liêu đã tác động tiêu 
cực đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 
tăng trưởng kinh tế. Do hệ thống luật pháp vẫn 
được coi là một công cụ để duy trì kỷ Cương Xã 
hội hoặc để áp đặt chính sách - quyên lực bằng 
luật, chứ không phải quyền lực cửa luật, nên tư 
cách thành viên trong WTO sẽ thúc đẩy cải 
cách luật pháp và g1Úp tạo ra sự đồng bộ và 
minh bạch. Bằng cách giải quyết chắc chắn 
những vấn đề cải cách mẫu chốt này, Việt 
Nam mới có thể trở thành một địa điểm hấp 
dẫn đầu tư nước ngoài. 

Tham chiếu các cam kết hội nhập khu 
vực và song phương khác 

Về cơ bản và dựa trên những lý do kinh tẾ - 
kỹ thuật, mọi vấn đề sẽ thuận lợi hơn nếu Việt 
Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO 
trước khi hoàn tất những nghĩa vụ cơ bản trong 
AFTA/CEPT và Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ. Gánh nặng quản lý các 
cam kết phức tạp và khác nhau sẽ giảm phân 
nào, nếu Việt Nam gia nhập sớm vào cuối 
năm 2004 tới đầu năm 2005. Ngoài ra, "lệ phí 
gia nhập" mà Việt Nam phải trả sẽ có thể thấp 
hơn so với gia nhập muộn hơn, sau khi vòng 
đàm phán Đô-ha đã hoàn tất. Tuy nhiên, nó 
chắc chắn sẽ cao hơn tổng các cam kết về tiếp 
cận thị trường trong AFTA va Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỹ. 
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Mặc dù việc gia nhập WTO sớm sẽ có lợi 
cho việc thu hút FDI, nhưng không thể kết 
luận được rằng tất cả các lợi ích tiềm năng khi 
là thành viên WTO sẽ xuất hiện ngay sau khi 
gia nhập. Những lợi ích này : có thành hiện thực 
được hay không trước hết phụ thuộc vào 
khả năng quản lý chung quá trình cải cách của 
Việt Nam. 

Kết luận 

Cần nhận thức rõ rằng, kết quả của đàm 
phán gia nhập được xây dựng và phụ thuộc vào 
hệ thống điều phối chính sách trong nước. Nếu 
hệ thống trong nước có những yêu kém hay bất 
cập thì chắc chắn chúng sẽ thê hiện trong đàm 
phán với các thành viên WTO - có thể phải trả 
giá đáng kể về kinh tế và chính trị. 


Có đầy đủ cơ sở để kết luận rằng, năng lực 
quản lý đất nước là nhân tố quyết định khả 
năng trở thành thành viên WTO. Việc tối đa 
hóa lợi ích từ tư cách thành viên WTO đòi hỏi 
phải xác định và hình thành các lợi ích quốc 
gia cả ở trong và ngoài nội bộ chính phủ. Cho 
nên, các bộ và các nhóm lợi ích khác trong 
nước phải vượt qua những lợi ích cục bộ của 
mình và xây dựng năng lực đủ để thống nhất 
được những lợi ích khác nhau này. Các nước 
mà các cơ quan chủ chốt của quôc gia. thường 
xuyên nỗ lực tối ưu hóa sự điều phối và thông 
tin nội bộ đang rất thành công trong việc nâng 
cao vị thế và tiếng nói của họ tại các chương 
trình nghị sự thương mại toàn cầu. Đây là "lợi 
thế so sánh" đặc biệt nhưng không dễ đạt được, 
và giúp cho một số nên kinh tế thành công hơn 
các nên kinh tế khác trong việc tạo được ảnh 
hưởng trong hệ thống thương mại đa phương. 
Nêu không có sự nhât trí trong việc thúc đây 
việc chuân bị gia nhập ngay từ bây giờ, những 
lợi ích từ tư cách thành viên trong WTO sẽ 
không dễ dàng trở thành hiện thực đối với 
Việt Nam. Các cơ quan quyền lực chính trị và 
kinh tế nên vượt qua những khó khăn, hợp sức 
lại đê đảm bảo thu được kết quả đàm phán 
phục vụ lợi ích trên hết của quốc gia. Lì 
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8áo chí,z1S€z4.N tì sự Ổn định 
tà phái triển bền sững của khu vực 


F> có những nét khác biệt đa dạng về 
chính trị, kinh tế, xã hội (có nước theo 
chê độ quân chủ, có nước theo chế độ 

quân chủ lập hiến, có nước là nước cộng hòa, 

lại có nước xã hội chủ nghĩa), nhưng từ thế 

ý XVI, XVII và XVII, các nước ASEAN 

đều có một đặc điểm chung là lần lượt bị thôn 
tính và trở thành thuộc địa của các nước tư bản 
phương Tây. Ma-lai-xi-a, ÄXin-ga-po, Mi-an- 
ma, Bru-nây bị thực dần Anh đô hộ. In-đô-nê- 
xi-a phải chịu ách cai trị của thực dân Hà Lan. 
Phi-lip-pin là thuộc địa của Tây Ban Nha (sau 
này là thuộc địa kiểu mới của Mỹ), trong khi 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia phải chịu ách đô 
hộ của thực dân Pháp. Đây chính là một trong 
những yếu tố quan trọng của Sự Ta đời báo chí 
các nước ASEAN. Dù mâm mống báo chí đã 
có từ trước đó rất lâu, nhưng những tờ báo theo 
đúng nghĩa hiện đại chỉ xuất hiện ở các nước 
trong và sau cuộc xâm lăng của chủ nghĩa tư 
bản phương Tây. 

Báo chí ASEAN lúc bấy giờ là sản phẩm, 
công cụ của các nước phương lây, phục vụ 
đắc lực cho mục đích xâm lăng và đặt ách 
thống trị của chúng. Tuy nhiên, do nhu cầu của 
công chúng ở các nước thuộc địa, chẳng bao 
lâu sau, báo chí bằng tiếng bản xứ lần lượt ra 
đời. Các quốc gia ASEAN đa dân tộc và đa tôn 
giáo nên báo chí bằng tiếng bản xứ ban đầu 
là tiếng nói của từng cộng đồng dân tộc bản 
địa lên tiếng bảo vệ quyên lợi của cộng đồng 
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mình. Các nước đế quốc thực dân triệt để thi 
hành chính sách "chia để trị. Chúng gây nên 
sự ngăn cách giữa các tiểu bang, các vùng 
miền, các tôn giáo, khơi sâu sự thù hẳn giữa 
các dân tộc. Điều đó đã làm cho báo chí bản 
địa ASEAN sớm ra đời, phát triển mạnh và có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khẳng 
định vị trí của dân tộc mình ở từng quốc gia. 
Hiện nay, sự đa dạng về sắc tộc các nước 
ASEAN vẫn thể hiện bằng sự đa dạng về ngôn. 
ngữ báo chí. Tại Xin-ga-po, trong số 8 tờ nhật 
báo thì có 3 tờ bằng tiếng Anh, 3 tỜ bằng. tiếng 
Trung Quốc, một tờ bằng tiếng Mã-lai và một 
tờ bằng tiếng Ta-min. Là một quốc gia hải đảo, 
dân sô chỉ hơn 3 triệu người, năm Ở điểm nút 
của các luồng thương mại vận chuyển quốc tẾ, 
lại có hệ thống dịch vụ truyền tin hấp dẫn nên 
Xin-ga-po đã trở thành một trong những trung 
tâm cung cấp thông tin và trung tâm báo chí 
lớn trong khu vực và trên thế giới. Chỉ riêng 
trong lĩnh vực báo chí truyền thông, Xin-ga-po 
đã thu hút hơn 200 đạo diễn, phóng viên 
thường trú của 64 hãng thông tần báo chí, phát 
thanh, truyền hình lớn nhất của thế BIỚI. Người 
dân Xin-ga-po tiếp cận khoảng 4 500 ân phẩm 
sách, báo, tạp chí từ tất cả các nước trên thế 
giới. Ma-lai-xi-a có 41 tờ báo ngày (bao gồm 
cả số xuất bản vào chủ nhật), trong đó 17 tờ in 
bằng tiếng Hoa, 14 tờ bằng tiếng Anh, 9 tờ 
bằng tiếng Mã-lai và 3 tờ bằng tiếng Ta-min. 
Tuy nhiên, số lượng phát hành lớn nhất vẫn là 
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các tờ báo bằng tiếng Mã-lai, tiếng Anh và 
tiếng Trung Quốc. Theo thống kê, có 25,9% 
người trưởng thành đọc báo chí tiếng Mã-lai, 
17,8% là độc giả các tờ báo Hoa ngữ, 14,1% 
đọc báo tiếng Anh ra hằng ngày, trong khi chỉ 
có 2% là độc giả của các tờ báo "bằng tiếng 
Ta-min. Báo chí Phi-lip-pin chủ yếu tập trung 
ở thủ đô Ma-ni-la với khoảng 30 đầu báo được 
xuất bản. Các địa phương của Phi- -líp-pin cũng 
có gần 400 tờ báo. Chiếm ưu thế trong làng 
báo là các tờ bằng tiếng Anh, tiếng Phi- -lip-pin, 
tiếng Hoa và Tây Ban Nha. Báo chí tiếng Anh 
phục vụ chủ yêu cho tầng lớp trung lưu thành 
thị có học thức hoặc tham gia hoạt độn 
chính trị - xã hội. Ở Bru- -nây chi có duy nhât 
một tờ báo xuất bản hằng ngày bằng tiếng 
Anh, với số lượng phát hành khoảng 20 ngàn 
bản vào ngày thường và 30 ngàn bản vào cuôi 
tuân. Đài phát thanh truyền hình Bru-nây phát 
sóng lần đầu tiên vào năm 1975 băng tiếng 
Anh và Mã-lai để phục vụ cho cộng đông đa 
sắc tộc và đa ngôn ngữ ở nước này. 


Trên bước đường phát triên, hòa nhập với 
các nền báo chí tiên tiến, hiện đại trên thế giới, 
báo chí ASEAN còn gặp không ít khó khăn. 
Thứ nhất, báo chí ASEAN ra đời muộn so với 
báo chí thế giới và trong một thời gian dài là 
công cụ thống trị của thực dân phương Tây, bị 
kiểm duyệt chặt chẽ. Sau khi các nước giành 
được độc lập, báo chí ASEAN mới có điều 
kiện thực sự để phát triển. Thứ hai, ASEAN 
đều là các nước đang phát triển, hầu hết vừa 
thoát khỏi ách thống trị của thực dân cũ và mới 
nên nhiều nước chưa khắc phục xong hậu quả 
của chiến tranh, cơ sở vật chất còn nghèo nản 
lạc hậu. Phần lớn các nước này chưa có nền 
công nghiệp chế tạo các phương tiện kỹ thuật 
tiên tiến cho ngành công nghiệp truyền thông. 
Thứ ba, mức sông của người dân chưa cao, 
mức sử dụng báo chí còn rất thấp. Thứ tư, việc 
đào tạo phóng. viên báo chí ở các nước 
ASEAN còn nhiều bất cập. Đào tạo báo chí là 
vấn đề tương. đối quen thuộc trên thế BIỚI, 
nhưng lại là vấn đề khá mới mẻ đối với một số 
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nước trong khối ASEAN : Phi-líp-pin từ năm 
1936, Thái Lan năm 1939, trong khi ở Xin-ga- 
po mới xuất hiện vào năm 1970. 

Báo chí ASEAN có nhiều nét đa dạng, phát 
triển tùy theo thể chế chính trị của từng nước, 
nhưng đều do nhà nước quản lý theo các mức 
độ khác nhau, không phát triên theo hướng 
tập trung hóa cao độ như các tập đoàn tư bản 
lớn ở phương Tây. Tuy nhiên, ở từng quốc gia 
ASEAN nền báo chí và các phương tiện truyền 
thông đại chúng không ngừng lớn mạnh. 
Đặc biệt phải kế đến sự phát triên nhanh 
chóng và mạnh mẽ của báo chí điện tử trên 
mạng in-tơ-nét và sự trao đôi thông tin, kinh 
nghiệm nghề nghiệp giữa những người làm 
báo trong khu vực và trên thế giới ngày càng 
được tăng cường và mỡ rộng. 

Cách đây hơn 3 năm, tháng 11-1999, trước 
thêm thế kỷ XXI, những người lãnh đạo Liên 
đoàn báo chí ASEAN và lãnh đạo các tổ chức 
thành viên đã trịnh trọng ra Tuyên bố Hà Nội, 
nêu rõ : Hoàn toàn ủng hộ phương hướng - 
chính sách đoàn kết của các nước ASEAN 
những năm gần đây trong nỗ lực giải quyết các 
khó khăn, duy trì hòa bình và ổn định, tăng 
cường hợp tác khu vực trên cơ sở tôn trọng lẫn 
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, thông qua đông thuận, đối thoại và 
tham khảo, vì sự phát triên bền vững và phồn 
vinh của khu vực. Liên đoàn báo chí ASEAN 
cũng khẳng định, trong khuôn khổ Hiệp hội 
ASEAN 10 gôm các quốc gia độc lập, hòa 
bình gắn bó với nhau trong tình đoàn kết và sự 
hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực 
Đông Nam Á, cần thiết phải tạo điều kiện 
thuận lợi để báo chí tiến bộ và dân chủ phát 
triên nhằm phục vụ lợi ích chung trong khu 
vực ASEAN. 

Nhiệm vụ của báo chí ASEAN là thúc đẩy 
công cuộc xây dựng đất nước và duy trì hòa 
binh, độc lập dân tộc, tăng cường hiểu biết lẫn 
nhau, hợp tác và phát triên. Báo chí ASEAN 
đang phấn đầu vì một nền báo chí thật sự tự do, 
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lành mạnh và có trách nhiệm xã hội. Ở đó, mọi 
người đều có quyên tự do diễn đạt ý kiến của 
mình trong sự tôn trọng tự do của người khác 
nhằm giải quyết những vấn đề lớn đang đặt ra 
cho nhân loại. Trong khi duy trì bản sắc văn 
hóa dân tộc của mỗi nước ASEAN, các nhà 
báo trong các nước thành viên không ngừng 
tăng cường tiếng nói chung trong, cách tiếp cận 
các vấn đề khu vực và toàn cầu có thể tác động 
ngược ‹ chiều hoặc đe dọa lợi ích chung và đồng 
nhất của ASEAN trong tiến trình hòa nhập vào 
cộng đông thế giới. Báo chí ASEAN tiếp tục 
ứng dụng có hiệu quả cao về kỹ thuật thông tin 
hiện đại, đây mạnh việc đào tạo nhân lực có 
hệ thống nhấm thực hiện sứ mệnh của báo chí 
phục vụ quyền thông tin và được thông tin 
về các vấn đề quan trọng. Điều cơ bản là phải 
tận dụng tối đa mọi điều kiện hiện có ở môi 
nước, mở rộng sự hợp tác trong Liên đoàn báo 
chí khu vực và với các tổ chức đối tác trên toàn 
thế giới. 

Báo chí ASEAN hoạt động vì tự do dân chủ 
và đầu tranh cho công bằng lẽ phải của xã hội 
dựa trên cơ sở tính nhân văn, nhân đạo. Các 
nhà báo ASEAN luôn hướng tới những giá trị 
nhân văn đã được tích lũy và khẳng định trong 
lịch sử loài người, phần đấu bảo vệ và phát 
triển các giá trị cao quý đó. Trong thực tế, báo 
chí ASEAN đã đầu tranh mạnh mẽ chống lại 
các hành vi làm tôn hại đến quyên Con người, 
quyên dân chủ, quyên được sông trong độc lập 
tự do của con người ; tham gia tích cực vào xây 
dựng một chế độ xã hội tất cả VÌ con người và 
cho con người, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 
trong cộng đông, cũng như môi quan hệ hài 
hòa giữa cá nhân với cộng đông. Báo chí 
ASEAN không chấp nhận lối tuyên truyền bạo 
lực, kích động, gây chia rẻ, hăn thù dân tộc, 
tôn giáo. Và điều này hoàn toàn phù hợp VỚI 
những tiêu chuẩn nhân văn chung của loài 
người. 

Trong cuốn Chiến tranh và chống chiến 
tranh, An-vin Tốp-phlơ kháng định rằng, trong 
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"Làn sóng thứ ba" tức là nền "văn minh tin 
học” hiện nay thi các phương tiện thông tin đại 
chúng vẫn là "vũ khí quan trọng hàng đâu". Đó 
là một nhận định có sức thuyết phục. Trong 
điều kiện hiện nay, mục tiêu thông tin của báo 
chí ASEAN là đóng góp vào sự nghiệp củng 
cố hòa bình, chống chiến tranh xâm lược, 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình 
trạng vi phạm nhân quyền. Báo chí ASEAN 
thông qua việc đưa tin về mục tiêu, nguyện 
vọng và nhu cầu của tất cả mọi người, đóng 
SÓp vào việc xóa bỏ tình trạng dốt nát và hiểu 
lầm giữa các dân tộc, làm cho mọi người của 
nước mình nhạy cảm với nhu cầu và nguyện 
vọng của các dân tộc khác đề bảo đảm tôn 
trọng quyền và phẩm giá của tất cả các nước, 
các dân tộc và tất cả các cá nhân, không phân 
biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo và 
dân tộc. Đồng thời, báo chí ASEAN cũng chú 
trọng đến những vấn đẻ đang tác động lớn đến 
loài người như tình trạng đói nghèo, thiếu dinh 
dưỡng, bệnh tật để từ đó thúc đây. các nước đưa 
ra những chính sách tốt nhất nhằm làm giảm 
bớt tỉnh hình căng thắng trong khu VỰC Và 
quốc tế, giải quyết các cuộc tranh chấp quốc tế 
bằng con đường hòa bình và đối thoại. 

Báo chí ASEAN đã lên tiếng mạnh mẽ 
phản đối hành động quân sự, bảo vệ nguyên 
tắc không đe dọa vũ lực và SỬ dụng vũ lực 
trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, bảo 
vệ Hiến chương Liên hợp quốc, lập lại hoa 
bình cho khu vực Trung Đông và vùng Vịnh. 
Ngày 27-2-2003, tại Hà Nội, Đại hội đồng 
Liên đoàn báo chí ASEAN lần thứ 14 đã thông 
qua văn bản "Sáng kiến Hà Nội", thể hiện 
quyết tâm : Bằng các chương trinh hành động 
cụ thể, báo chí ASEAN cùng nhau cất cao 
tiếng nói phản đối cuộc tiến công I-rắc, chống 
các hành động khủng bố ; bảo vệ hòa bình và 
ốn định trong khu vực và trên thế giới, cùng 
nhau tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh 
trong khu vực và trên thế giới bằng các giải 
pháp chính trị, tôn trọng lẫn nhau, đồng thuận, 
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tôn trọng độc lập và bản sắc riêng của mỗi dân 
tộc ; tích cực ủng hộ những nô lực chung của 
nhân loại nhằm giải quyết các vấn đề toàn 
cầu : bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo 
và những vấn đề khác, tạo điều kiện cho sự 
hợp tác và phát triên bền vững. 

Đoàn kết dân tộc, ồn định và phát triển khu 
vực theo hướng bên vững là mục tiêu mà 
Chính phủ các nước ASEAN giao cho báo chí 
của mình. Liên đoàn các nhà báo ASEAN 
cũng nhận thức được trách nhiệm của các nhà 
báo đối với công chúng ở mỗi nước trong 
Hiệp hội các quôc gia Đông Nam Á. Liên 
đoàn đã thông qua Luật về Đạo đức các nhà 
báo ASEAN, gồm mười điều, trong đó nhấn 
mạnh : Nhà báo ASEAN phải quan tâm chính 
đáng cơ cấu đa chủng tộc, văn hóa và tôn giáo 
của các nước. Nhà báo ASEAN không được 
viết tin, bài, đưa ra các luận điểm hoặc bình 
luận gây nguy hiểm cho an ninh của nước 
mình hoặc kích động xung đột vũ trang giữa 
nước mình với bất kỳ nước nào khác trong 
ASEAN mà phải cố gắng, trong mọi lúc, đây 
mạnh quan hệ hữu nghị, gắn bó hơn nữa giữa 
các nước trong khu vực. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành 
công, đại thành công. Đoàn kết dân tộc là tiền 
đề, là yếu tố quan trọng để các nước ASEAN 
vững bước trên con đường hội nhập với khu 
vực và thế giới. Và báo chí với vai trò và 
nhiệm vụ của mình cần làm tốt hơn trách 
nhiệm của người tuyên truyền, cô động và tô 
chức tập thể cho một tinh thần đoàn kết, đổi 
mới vì sự phát triên bền vững của cả khu vực 
và mỗi nước ASEAN. 

Với sự nỗ lực vượt bậc để phát huy nội lực 
và được sự hỗ trợ của các yếu tố tích cực trong 
hợp tác khu vực ASEAN, báo chí Việt Nam 
trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả 
về sô lượng và chât lượng, về nội dung và hình 
thức, về phương diện kỹ thuật và công nghệ, 
về quy mô tác động đối với xã hội. Báo chí 
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Việt Nam _BÓP phân xứng đáng vào sự nghiệp 
đôi mới đất nước, nâng cao dân trí, định hướng 
đúng đắn nhận thức của nhân dân về thời cuộc, 
góp phân bảo vệ và phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn 
lọc tỉnh hoa văn hóa nhân loại, là cầu nối mở 
rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. 

Báo chí Việt Nam luôn luôn đi đầu trong 
việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam và đi tiên phong trong cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực, tham những ; tuyên 
truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên 
tiến, gương người tốt việc tốt trong đời sống 
xã hội. Với nội dung thông tin có định hướng, 
chân thực, có sức thuyết phục đã tạo dư luận xã 
hội lành mạnh, sự phối hợp hành động xã hội 
thông nhât, góp phân ôn định tỉnh hình chính 
trị - xã hội của đất nước. Qua thực tiễn hoạt 
động báo chí, trước những biến động có lúc 
cực kỳ phức tạp và dữ dội, trước tác động của 
cơ chế thị trường, đại đa số các nhà báo 
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của 
Việt Nam đã có bước tiến bộ, trưởng thành về 
bản lĩnh chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ, 
vê phẩm chất, đạo đức, xứng đáng là những 
chiên sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn 
hóa. Báo chí Việt Nam đang thực hiện ngày 
càng tốt hơn vai trò là tiếng nói của Đảng, diễn 
đàn của nhân dân, của«các tổ chức chính trị, 
xã hội. 

Trong quá trình đổi mới và phát triển, báo 
chí Việt Nam đã có sự giao lưu và hợp tác hiệu 
quả về nhiều¿mặt với báo chí các nước 
ASEAN. Luật Báo chí của Việt Nam đã ghi 
rõ : Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các 
nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Báo chí 
Việt Nam đã tích cực góp phân tăng cường sự 
hiểu biết giữa các dân tộc trong ASEAN để 
đạt được sự thịnh vượng, công bằng xã hội và 
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` hòa bình ; thường xuyên thông tin các nguyện 
vọng, tình cảm, công việc và lợi ích của nhân 
dân các nước ASEAN làm cho nhân dân thế 
giới hiểu rõ và đánh giá đúng các nước này ; 
thúc đẩy sự nghiệp báo chí, củng cố mối quan 
hệ chuyên môn giữa các nhà báo trong 
ASEAN với các tổ chức nhà báo trên thế giới. 

Điều quan trọng là, báo chí Việt Nam đã 
tích cực phản ánh và hòa đông tiếng nói chung 
với báo chí ASEAN trong các nhiệm vụ đấu 
tranh chống lại ảnh hưởng của các loại thông 
tin độc hại, khơi dậy hằn thù, kích động bạo 
lực, kích động tranh chấp tôn giáo, chủng 
tộc... của các cường quốc khổng lỗ về thông 
tin. Báo chí Việt Nam còn nhanh nhạy cập 
nhật và xử lý thông tin hướng vào các mục tiêu 
xóa bỏ tình trạng lạc hậu, chậm phát triển về 
kinh tế, đề cao các giá trị văn hóa trong quan 
hệ quốc tế, tư tưởng nhân đạo, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiễn bộ xã hội. Và một vinh dự lớn 
đối với Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2003, 
-_ Ban lãnh đạo Hội Nhà báo nước nhà nhận 
trọng trách giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký và Thường trực Hiệp 
hội báo chí ASEAN. 

Trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, thế 
giới đang vận động một cách đầy phức tạp, bất 
ngờ và những bất trắc khó có thể lường trước. 
Khu vực các nước ASEAN không năm ngoài 
ảnh hưởng của những diễn biến đó, chưa kể 
đến những thách thức, khó khăn vốn có trong 
nội bộ từng quốc gia và trong mối quan hệ 
giữa các quốc gia cùng khu vực. Trong điều 
kiện đó, đòi hỏi báo chí Việt Nam và các nước 
ASEAN phải phát huy nội lực, tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác có hiệu 
quả nhằm xây dựng một ASEAN phát triên 
phôn thịnh về kinh tế, tiến bộ, tự do vê xã hội, 
đặc sắc và hiện đại về văn hóa, ngày càng có 
vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế. L1 
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Yạp chí Cộng sản 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP... 


(Tiếp theo trang 49) 


cấp chính quyền, phải tiếp tục đi đầu trong mọi 
lĩnh vực theo hướng dân chủ hơn, công khai 
hơn, cụ thể hơn và sâu sát hơn nhằm một mặt 
nâng cao sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực 
quản lý của chính quyền ; mặt khác, khắc phục 
sự chồng lấn, bao biện lẫn nhau. Chỉ có như 
vậy, mới tiếp tục góp phần khắc phục tình 
trạng quan liêu, xa dân, hách dịch, cửa quyền, 
tham những, lãng phí. Nói cách khác, là sự thể 
hiện nguyên tắc dân chủ càng được mở rộng, 
kỷ cương, kỷ luật càng phải thật chặt chế, dân 
chủ luôn đi liền với tập trung. 

Quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ tại 
Xí nghiệp liên hợp I, cho thấy, các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao 
động vẫn còn thiếu và có nhiều bất cập đối với 
tình hình cụ thể, gây không ít khó khăn cho 
công tác điều hành sản xuất, kinh doanh. 
Chẳng hạn, có những vị trí công việc không 
thuộc diện điều chỉnh theo Pháp lệnh Cán bộ 
Công chức, cũng lại không thuộc diện ký kết 
hợp đồng lao động thì xử lý sai phạm như thế 
nào ? Mô hình tổ chức của Xí nghiệp liên hợp I 
như hiện nay là vẫn mang dáng dấp của thời kỳ 
kế hoạch hóa tập trung, bước sang cơ chế thị 
trường, kiêu mô hình này không còn phù hợp. 
Nó không được xếp vào loại hình doanh nghiệp 
nào, cho nên thấm quyên trong công việc cụ 
thể có lúc không rõ ràng. Bởi vậy, việc Chính 
phủ quyết định thành lập Tổng Công ty Đường 
sắt Việt Nam gần đây là hoàn toàn đúng đắn. 
Hy vọng ngành đường sắt sẽ có nhiều thuận lợi 
hơn trong việc góp phần đắc lực của mình thúc 
đầy phát triển kinh tế đất nước và chủ động hội 
nhập thành công với các nên kinh tế khu vực và 
thế giới. L) 
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HỘI THẢO KHOA HỌC 
NHÂN KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MiNH 


qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học : '"Tư tưởng 

đại đoàn kết Hồ Chí Minh với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc trong thời kỳ mới". Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo 
Học viện Chính trị Quốc gia Hô Chí Minh, đông đảo các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn 
đã tham dự Hội thảo. 

Các tham luận và ý kiến đi sâu phân tích, tổng hợp và khẳng định một số vấn đề cơ bản sau : 

1 - Đại đoàn kết dân tộc có vai trò to lớn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước ; trở 
thành truyền thống và là di sản quý báu của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là động lực 
quan trọng để nhân dân ta thực hiện thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Trong thời kỳ 
mới, qua tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã xác định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến 
lược, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của hệ thống chính trị và của toàn xã hội 

2 - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực tiễn cách mạng 
nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhiều tham luận cho rằng, hệ thống chính trị vững mạnh là 
nhân tố giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 
mới. Vì vậy, làm tốt công tác dân vận cũng tức là thực hiện tốt vấn đề xây dựng và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

3 - Để vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng 
trong giai đoạn mới, cần ngăn chặn và đây lùi các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra, nhất là tệ quan 
liêu, tham nhũng, ức hiếp dân, tư tưởng bản vị, cục bộ, địa phương. Phải phát triển kinh tế, lập 
lại công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện thuận 
lợi để khối đại đoàn kết toàn dân phát triên vững chắc. 


l\P kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2003), vừa 


Hội thảo cho rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh của đân tộc ta. Sức mạnh 
đó kết hợp với sức mạnh của thời đại làm nên sức mạnh tông hợp để nhân dân ta thực hiện thành 
công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mặt khác, muốn xây 
dựng và phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, điều kiện không thể thiếu được 
là, phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ngay từ trong nội bộ 
Đảng, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". L1 
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- ti Pịo Việt tí 


ĐỊA CHỈ: SỐ 1166 - ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ 


Được fhònh lập ngỏy 4 - ó - 1962 
trên cơ sở khu công nghiệp đều tiên 
của miền Bắc. Năm 1968, Việt Trì trở 
thỏnh trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa, khoo học - kỹ thuột củo tỉnh Vĩnh 
Phú; vỏ squ khi tới lập tỉnh năm 1997, 
Việt Trì trở thành đô thị tỉnh ly của tỉnh 
Phú Thọ. Với diện tích 72 km2, dên số 
Ggền 14 vọn người, Thành phố đang 
phới huy tối đa mọi tiềm lực, dònh 
được nhiều thành tựu trên tốt cả cóc 
ĩnh vực kinh tế, xö hội, quốc phòng, 
œn ninh... 


ừ năm 1997 đến nay, nền kinh tế tăng trưởng 
khá, bình quân đạt 11%/ năm. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực, có tỉ trọng: 
Công nghiệp - xây dựng 62%; thương mại - dịch vụ 33%; 
nông nghiệp 4,3%.... 
CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦCÔNGNGHIỆP.  - 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 25%. 

- Đến nay, Việt Trì có trên 300 doanh nghiệp, với 
nhiều loại hình hoạt động, cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp khá hoàn chỉnh, với những sản phẩm truyền 
thống có lợi thế như: giấy các loại, sản phẩm dệt may, 
giày thể thao, sứ vệ sinh, gạch gra-nít, hóa chất, vật liệu 
xây dựng,... 

2.NÔNG NGHIỆP: 

- Từng bước chuyển đổi theo hướng nông nghiệp cận 
đô thị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp phục vụ sản xuất 
công nghiệp. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 
T7%inăm. 

3. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ: 

- Phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt của nhân dân. Doanh số bán ra tăng bình quân 
10,8% năm. 

- Kinh tế đối ngoại chiếm tỷ trọng trên 80% GDP toàn 
tỉnh. Thu ngân sách bình quân hằng năm đều vượt 15% 
so với kế hoạch, đảm bảo chỉ thường xuyên và dành một 
phần cho đầu tư phát triển. 

4. CƠ SỞHẠ TÁNG: 

Điện, nước, đường giao thông, thủy lợi, trường học,... 
được chú trọng đầu tư xây dựng, làm cho bộ mặt đô thị 
ngày càng khang trang theo hướng đồng bộ: Xanh - 
Sạch - Đẹp và Sáng. 
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5. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 

- Thành phố đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở 
năm 1998, đến năm 2002 có 30% số phường, xã hoàn 
thành phố cập bậc trung học phố thông. 

- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp phố thông hằng năm 
đạt trên 97%. 

- Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, 71% số trường 
tiểu học, 2 trường trung học cơ sở được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia. 

6. HOẠT ĐỘNG Y TẾ, DÂN SỐ KHHGĐ VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC 
TRÉEM: 

Được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao 
chất lượng phục vụ nhân dân. 

7. CÔNG TÁC VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO, TRUYỀN 
THANH: 

- Hằng năm, có 75% gia đình và 77% khu dân cư đạt 
tiêu chuẩn văn hóa. 

- Các chính sách xã hội được đảm bảo, hằng năm 
giải quyết việc làm mới cho từ 3 200 đến 3 500 lao động.. 
Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng 
được nâng cao. 

8.AN NINH QUỐC PHÒNG: 

Được giữ vững và tăng cường. Công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thế được đổi mới, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, có trên 60% số cơ 
sở đảng và 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, 
vững mạnh. 

VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG: 

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân 

- Huân chương Độc lập hạng Ba 

- Huân chương Lao động hạng Nhất 

- Nhiều huân, huy chương .các loại, cờ thi đua xuất 


_ sắc và bằng khen của Chính phủ. 
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- Năm 2002 đã triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng mô hình ứng dụng 
KH - CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc Chương trình NTMN cấp Nhà 
nước do SởKhoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì. 

- 42 để tài, dự án cấp tỉnh (trong đó có 14 để tài, dự án chuyển tiếp từ năm | 
Giám đốc: Â\ 2001). 


- Tổng kinh phí KH - CN chi cho các để tài, dự án năm 2002 là 4 500 triệu : 


đồng. Đến hết tháng 12- 2002, có 96% kinh phí đã được giải ngân. 
- Nhiều để tài, dự án được nghiệm thu và được triển khai ứng dụng có kết ' 
quả. 


- Công tác quản lý nghiên cứu khoa học được tăng CưỜng, kể cả đối với cấp 
huyện. 

- Đã và đang tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập AFTA; tăng cường quản lý TC - ÐL - CL; tổ chức phổ 
biến về Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... 

- Tăng cường công tác quản lý môi trường; thực hiện đúng kế hoạch quan 
trắc môi trường năm 2002 đã để ra; lập báo cáo hiện trạng môi trường năm 
2002 báo cáo UBND tỉnh và Cục Môi trường theo quy định. 

- Thực hiện 17 cuộc thanh tra, giải quyết 8 đơn theo thẩm quyền; thu hồi 
kinh tế bằng phạt tiền là 44 300 000 đồng, bồi thường thiệt hại về môi trường 
10 000 000 đồng; nhắc nhở các cơ sở chấp hành Luật bảo vệ môi trường và sở 
hữu công nghiệp. 

- Tham gia thẩm định công nghệ các dựán đầu tư của tỉnh. 

- Duy trì việc nối mạng với Trung tâm Thông tin Tư liệu Quốc gia; khai thắc 
và xuất bản định kỳ bản tin điện tử; biên tập xuất bản tập san chuyên đề về 
công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Thực hiện dự án " Phát triển công nghiệp và đôthị Việt Trì"; tham mưu cho 


““ ` Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tạo điều kiện thành lập Liên hiệp các hội khoa học - kỹ 
Đổi chè LDP thâm canh thuật tỉnh. 
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HàO MừNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 
1- 6 Và TẾT ĐOãN NGỌ, Di LỊCH 
SUỐI TIÊN TNG BỨNG MỞ HỘI 


TRÁI CÂY TRUYỀN THỐNG LẦN 7, VỚI 
QUY MÔ LỨN, NHIÊU MỚI L8 HƠN. 


Chợ trúi cây đặc sản bq miền nhộn 
nhịp, sầm uốt, giú rẻ bốt ngờ. 

Hội thi nghệ thuột tgo hình bằng 
trúi cây. 

Hội thi đó đế, đó cớ liq thiq, biểu 
diễn chim hớt hay cùng nhiều chương 
trình trò chơi dân gian độc đúo- hếp 
dẫn- vui nhộn 

Suối Tiên của chúng ta là miền đốt 
tứ linh với Long- Lân - Quy - Phụng - 
nơi an lành, hạnh phúc, luôn đem lại 
nhiều may mắn cho gia đình bạn. 
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Bịa chỉ: 6670 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. * Biên thoai/ Fax: 08 7 430 47 
CHI CỤC THUÊ QUẬN 2 =á hi cục Thuế Quận 2 là một đơn vị mới thành lập (tháng 4 năm 1997). Chi bộ 


Chỉ cục Thuế hiện có 15 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là lãnh đạo Chỉ 
cục, 9 đảng viên là tổ, đội trưởng và phó, 4 đảng viên là viên chức thuế. 
Trong năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế Thành phố, Quận ủy, UBND 
quận, sự phối hợp hỗ trợ của UBND và hội đồng tư vấn thuế của 11 phường cũng như 
các ban ngành trong quận, Chỉ cục Thuế Quận 2 đã thực hiện tốt nhiêm vụ thu ngân 
sách nhà nước và luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: 
s* Năm 1997, thực hiện là 54 781 296 000 đồng, đạt 136,63% kế hoạch. 
‹+ Năm 1998, thực hiện là 63 944 438 855 đồng, đạt 14,69% kế hoạch. 
‹» Năm 1999, thực hiện là 66 009 476 067 đồng, đạt 112, 68% kế hoạch. 
‹+ Năm 2000, thực hiện là 59 930 239 000 đồng, đạt 112,48% kế hoạch. 
‹+ Năm 2001, thực hiện là 94475 000 000 đồng, đạt 151,00% kế hoạch. 
%» Năm 2002, thực hiện là 121 258 500 000 „>2 đạt pc. kế —. 


Ban lãnh đạo G cục Thuế Quận 2 


+ Tp thể 
củng cố và 
chuyên môn 
Năm 2003, p 
xuốt sắc. 

+ Bồ Tủi chính, Tông cục T ¡ẽ, UBND thànl! 

Minh, Cục thuê thònh › tng b ng kher | 

thu thuê năm: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Toàr Thể SBCNV Cˆ¡ cục Š ¡ế Quản 2 
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Điện thoại di đồng đông nghệ (Đà b là 
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_ Điện thoại đướng dài teh§ mốc và "ắc t giá CƯỚC thập - ' 
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Dịch vụ hreme : vi lề MP, 
_Phất trển phần m nền n : Phu tới Mỹ 
TM tông _ lấp đt ôn trnh bử chính-viên thông 


_ (yến phát! bửu 'díh 0 nhnh (tag và ngoài nước) 


. 'ÕÔN, -. hổ nh HÀ hình nh 
+ TRUNG TÂM GIAO DỊCH & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SPT - Tel: (08) 4040 666 
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-_DONC NAI DEVELCDPMIENT INVESMENT FUND 


| _ »ề ñ_ "muA - : 
s uÿ Đầu tư phớt triển tỉnh Đồng Nơi được thènh lộp theo Quyết định số 479/@Đ- CT- UBT, 
§ đụ ngòy 18 - 02 - 2000 của Chủ tịch UBND lỉnh Đồng Nơi. Quỹ Đầu tư phớt triển tỉnh Đồng 
về Nơi là một tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhôn dôn tỉnh Đồng Nơi, hoọf 
_ động không vì mục dích lợi nhuộn, nhưng phỏi bảo đảm hoàn vốn và bù đóớp chỉ phí. Quỹ có tư 
n _ cách phớp nhôn, có vốn điều lệ: 200 tỉ đồng; có con dếu; được mỏ tòi khoản tại kho bạc nhèò - 
- nước và cúc ngôn hòng trong tỉnh. Quỹ có Hội đồng quẻn lý ; Chí nhónh su? hỗ trợ phót triển | 
h _ Đồng Nai được giao kiêm nhiệm điều hònh. Ỳ 


la Tê nhận bc nguồn vốn đầu tư của tỉnh; nhận bát nguồn vốn ủy thác để đầu tư phát triển. kới 
” Tổ chức huy "ở. các - gà vốn dầu tư trung hạn và dài mờ của các tổ chức, cá nhân mui, và ngoài 3 


ˆ Góp vốn Bên doanh, hợp táckinhdoanh.. _ ` “9A 

__ «Đầu tưtheo phương thức cho 'VAY. _ v— 
__ Năm2003, Quỹ Đầu tư phát triển được UBND tỉnh đâu kế hoạn giải ngân với tổng số vốn 146 750 triệu Me: : 
| cho 33 dựán của các doanh nghiệp thuộc các SỞ, ban, ngành trong tỉnh. Trong đó, có 5 dự án chuyển tiếp với - 
- nề: cả 31578 triệu đồng, . 28 dựán mới với số: vốn 85 172 triệu đồng, các dựán khác 30 000 triệu đồng. 3 
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ˆ VHÔNG CHỤP X-oUANG CAO TÂN 


KOO MAY NĂNG: THẬN NHÂN TẠO 


“4. 


tí U/ Mũi N [ NƯNY Irif 
UY U (ÔNG NHẤT lui 
huảng lệ 1, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa * ĐT: 061 883 680 ° Fax: 081 885 2 
NV: ANH nÒNGC THÒI KỲ Dó § 


nề _¬m l/ 
KHOAš = 
ĐỒNG Iuà 


ệnh viện đa khoa 
khu vực Thống 
Nhất là một trong 
hai bệnh viện ĐA KHOA 
Hạng II của tỉnh Đồng Nai. 
Bệnh viện có quy mô 380 
giường bệnh, với đội ngũ 
376 cán bộ công chức, viên 
chức, trong đó có 73 bác 
sỹ, 31 bác sỹ chuyên khoa 
cấp L hai bác sỹ chuyên 
khoa cấp II. Được sự quan 
tâm của các cấp lãnh đạo 
tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của 
Đảng ủy- Ban Giám đốc, 
trong những năm qua, 
Bệnh viện đã đầu tư trang 
thiết bị hiện, đại đáp ứng 
được yêu cầu khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức 
khỏe cho cán bộ, nhân dân 
trong và ngoài tỉnh môi 
năm hàng trăm ngàn lượt 
người, góp phần không 
nhỏ vào việc xây dựng 
tỉnh Đồng Nai, một tỉnh 
trung tâm của vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam. 

Về công tác đào tạo: 


Anh 
lệ Ù 
Si! 


s r Ai, .# - 


“se 
lá sx C2 ˆ... ~n 


Hằng năm, độn 
khuyến khicHiNg ra ii 
kiện thuận lợấ 
chính sách chủ 
cán bộ tham Độ 
cao về nghiệp Mã SR\ 1V: 
môn, cũng nhưÄt  RIỂN âm. 
vụ quản lý khá. SÂP 
Những thà, ... 
được: về) sa 
Năm 1982 được t 
thưởng Huân chương 
động hạng Ba 
Năm 1988 được £ 
thưởng Huân chương 
động hạng Nhi, 
Năm 1998 được t 


thưởng Huân ¬ang II 


đông hạng Nhấ `. -ảng 
Năm 2000 Bệnh x ệI 
được phong ng ( 5 n 
hiệu Anh hùng hời kỳ 
mới. x XI 
Năm 2001 Ì 
bệnh viện hạnH 
Năm 2001,2 
danh hiệu Bệnh @ 


thương do Côn86 Ẳc Kế 5 
Việt Nam trao tăng, ¡—. 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


ii iaaaa2aaa 2¬“. ——..^_., Á (|. | ii iaaaaaaadaiaiiiiiaiiaiIiaiẳiaẳ“Ýöðö_“-“--a^....ẮỐỐ.. ^^. seoeseeo°oeaaoeeooe9°ooepseee99oos60oosooetsdeov20doôsos009909606009094o64460606020960%999e6440900606906690960À06606000090e '“ˆ«hPrpe®%Pe®?»ƑP®e+*#+ Ỉ 
“° % ° ế ˆ 


ị 


Bịa chỉ: 380 đường Văn Cao, P.18, (. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ° ĐT: 08 8605 032; 8 6⁄8 602; 8 605 088 * Fax: 08 8 648425 : 


TRƯỜNG DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI, THÀNH LẬP THEO QUYẾT 


Ệ 
ĐỊNH SỐ 1378/@Đ-LĐTBXH, NGÀY 13 - 12 - 2001, CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. | 
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, NHÌ, BA 


- Thực tập 
_ nghề tiện 


HIỆU TRƯỞNG: KỸ SU- NGưï- NGUYÊN VĂN QUYNH 


' - tạo và bồidwngth l2 


Một › lần quang cảnh nhà trường 


TY vs. TY, 


NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 
# Hệ dài hạn chính quy: Thời gian đào 
tạo từ 18 đến 24 tháng, tốt nghiệp đạt bậc 
thợ 3/7, chỉ tiêu đào tạo năm 2003 là 800 
học viên gồm các nghề: 


_ s* Lái máy thi công cơ giới ( úi, xúc, lu, 


ban, đào), 

+ Sửa chữa ô-tô máy cơ giới, 

+ Hàn điện hàn hơi, 

+ Cơ khí cắt gọt ( tiện, phay, bào), 
+ Lái cần cấu và xe nâng hàng, 
Xây dựng giao thông, 

s Khảo sát thi công công trình, 
x+ Sửa chữa máy tàu thủy, 

Chế tạo vỏ tàu thép, 

Điện công nghiệp, 

s Điện tử, điện lạnh, 

+ Hiện nay, Nhà trường tăng cường đầu 
tư đào tạo nhân lực cho 2 nghề trọng 
điểm của ngành: Cơ khí chế tạo ô-tô, cơ 
khí đóng tàu. Đang thực hiện hợp tác với 
các công ty công nghiệp tàu thủy Sài 
Gòn để đào tạo công nhân cơ khí đóng 
tàu bậc 3/7. 

+Đối tượng tuyến sinh: Nam, nữtuổi từ 
16 đến 35, tốt nghiệp THCS trở lên, có đủ 
sức khỏe theo quy định của Bộ y tế, lý 
lịch rõ ràng. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 30 - 5 đến 
30 - 9 hằng năm, tại Phòng Đào tạo - 
Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông 
vận tải lll - số 380 đường Văn Cao- 
phường 18 - quận Tân Bình TP. Hồ Chí 
Minh, điện thoại: 08. 8605088. 

+ Hệ đào tạo ngắn hạn: Thường xuyên 
tổ chức và đào tạo, đào tạo lại, nâng cao 
bậc thợ các nghề từ 3/7 đến bậc 7/7; đào 
tạo lái xe các loại B1, B2, €, D, E, F; đào 
lt (aviaiêng 
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_Mồ Phí Minh 


LẺ KỶ NỊ 
th 
LÀI \Ì\ tu li M1; Sẽ 


C In Vi í | 

Hiệu trưởng: PHAM THÍ KHÁNH 
NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 

=- Công nghệ dệt SƠI. 

= Công nghệ hód học. 

= Công nghệ mơy vò thiết 


kế thời trang. 

Công nghệ sởn xuốt do 
giÒy. 

Công nghệ sởn xuốt 
giốy. 

 Khơi thớc vò sửơ chữa 
thiết bị cơ khí. 


„- Kỹ †thuột điện, điện tủ. 
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= Côngnghệ thông tin. 
„- Kế †oớn. 
- Quỏn trị kinh doơdnh. 
ĐÀO TẠO NGHỀ: 
- Cơo đẳng kỹ thuội. 
œ Trung học chuyên 
nghiệp. 
- Công nhôn kỹ thuội. 
= Vò cóc logi hình khóc: 
+ Bồi dưỡng, đòo †qo 
ngắn hợn vờ nông bộc thơ. 
+ Bồi dưỡng, đòo †QO 
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›3U9) Côn, LDILE 


“Thang cảnh Nhà à trường 
cớn bộ quỏn lý sản xuốt 
kinh dodnh. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ HỢP TÁC QUỐCTẾ 
e- Đăng ký vò triển khơi các 
đề tời nghiên cúu khog 
học. Bỏo Vệ vỎ ứng dụng 
cóc công trình nghiên € s4 

khog học. 
- - TẾ lập vờ: nón 
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ĐỊA CHỈ: XÃ THỤY VÂN - TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI: 0210 840 919 * FAX: 0210 844 997 
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Hhu công nghiệp Thụụ Vôn nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cách ga Phủ Đức, tuuến đường 

sắt Hà Nội - Lào Coi 0,5 km, cách quốc lộ ® là 1 km, đường Xuuên Í gổn 8 km, cóch cảng sông Việt Trì 7 km, 

cóch sân boụ quốc tế Nội Bài 50 km. Tổng diện tích 393 héc- to (gioi đoen Ï là 71 héc-to) 


CHÍNH SÁCH ƯU Đãi ĐẦU TƯ 


Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư được hưởng do Nhà nước : : 
. xuyên á đã được xây dựng. Hệ thống giao thông nội : 
- ; Bộ Khu công nghiệp đã được xây dựng hoàn chỉnh . 
ấp điện: Đường điện 35 kW đã được xây dựng 
- đến chân hàng rào các nhà máy, trạm biến áp 40 : 
: ¡ MAV -110/35/22 cấp điện cho khu công nghiệp . 


: quy định, đầu tư vào Khu Công nghiệp Thuy Vân, doanh nghiệp sẽ : 
: được hưởng các ưu đãi như sau: 


:_*Bược ngân sách tỉnh cấp kinh phí đào tạo một lần với mức 500 000 ` : 


: đồng/ lao động. Nếu sử dụng từ 300 lao động trở lên thì được hỗ trợ : 
: thêm 500 000 đồng/ lao động. 


:+Bược miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT toàn hộ thiết hị, máy móc đồng : : 
: - - fiược Xây dựng đến chân hàng rào các nhà máy. 


: Bộ, dây chuyền công nghệ nhập khấu. 
: *Bược vay vốn u đãi từ các tố chức tín dụng để đầu tư. 
: Được hô trợ lãi suất vay đầu tư, sau đầu tư theo quy định 


Đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tưu nước ngoài được hưởng : 


: thêm các ưu đãi đầu tưnhư sau: " : 
: Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiện 10%, được miên 8 năm, : 


: giảm 50% số thuế phải nộp cho 8 năm tiếp theo và được chậm nộp 5 : : 


: tăm kể từ thời điểm phải nộp theo quy định của Nhà nước Việt Nam. : 
: Trong đó, ngân sách tỉnh Phú Thọ cấp hỗ trợ tiền tương đương số thuế : : 
: thu nhập doanh nghiệp thực nộp và0 ngân sách trong 4 năm và 50% : : 
‡ tr0ng 4 năm tiếp theo. ìj 
: *Thuế chuyển lợi nhuận bằng 3% số lợi nhuận chuyển ra khỏi Việt : : 
¿ Nam. kề 
: THỜI HN THUÊ ĐẤT . 
‡ _. Thời hạn 49 năm; giá thuê đất đã đầu tư đồng bộ cơ sử hạ tầng đến : 
‡ chân hàng rào: từ 0,15USD đến 0,25 USD/m2/năm. Các dự án thuộc : 
: đanh mục khuyến khích đầu tư (anh mục kèm theo) được hưởng giá : 
: thuê đất là 0,15 USD/ năm. Thời hạn nộp tiền thuê đất là: 6 tháng một : 
; lần. Nếu nộp một lần cho cả thời gian thuê đất thì Sẽ được . 
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ị - sát cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương. 
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CƠ SỞ HẠ TẦNG 
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s. 

— 

` ` ` bộ. 
B ia0 thông: Đương nôi v lộ 2đương : 
. : 

« 


Cấp nước: Đường ống cấp nước của Thành phố 


Thông tin liên lạc: Hệ thống đường cáp thông tin 


- ; được xây tlựng tới chân hàng rào các nhà máy, sẽ 
- ; đầu tư tịch vụ In-tø-nét tốc độ cao trong thời gian tới. : 
: — Đảng nội địa ID đã được xây dựng trong khu : 
công nghiệp, khu đô thị mới và khu nhà ở công nhân 


đang khoe đầu tư xây dựng đông hộ. 
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- nước, thông tin liên lạc và thủ tục khác liên quan đến 
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đặt máy móc. thiết bị 

® Tư vấn và phát triển c©nø nghệ 
® Pàc fạc lac động clh© ngành xây 
dựng và vật liệu xây dựng. 


CÔNG TY GẠCH MEN 
THANH THANH 


CÔNG TY CƠ KHÍ XD 


CÔNG TY GẠCH NGÓI \ 
TẤN ĐỊNH 


DÔNG NAI 


: CÔNG TY 
KỲ THUẬT XD & VLXD 


CÔNG TY 
KINH DOANH VẬT TU & XNK VLXD 


CÔNGTY _ 
GẠCH ỐP LÁT SỐ 1 


CÔNG TY SỨ 
THIÊN THANH 


CÔNG TY KT & CB - KS 
TÂN UYÊN 


' CÔNG TY 
TƯ VẤN & ĐẤU TU PT VLXD 
Sdb 


"sỹ s.c 19/6 /l ›;ðIE _ 4 : Ỉ 
t2 UANRIDNLẺ” 4, 0c ở “Á  Đ! Mộc 7 Fÿ và Net: / : 
¿0 S41 \Ã Xã ‡ niện / \ 
' TA tàn: Xe 9h h 
s tài à v1 '£ (tớ N¿ã j , ˆ^ z k ‡ 
Nét "1... - CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA | 
0 Phát, lo SA s” : 2 ^ 2 \ 
cac ở khối: _g .“. TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | 


Hộ ôn ở: SN N. Ga TẠ Ẳ MYC c5 9, Ng Net IP 5 S\E/HL4T 
\o su, ướt: sNỢ tin Ị JJUJ %L An Đ fEhà tuệ Tin tấp TYTA 

n \ đà vĂu tị: “h c 'S'Ä ` lai 
Ni ÁdRiQ0i- , Ni OSIBiENiIEHD. M “44Bl0I Mù» NI 


BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ0 CUỘC SỐNG 
NGUYÊN VĂN CHỊ - Chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 


_ Ƒ Số 881 ( at bM KỊ tự .ó tị công tác kiểm tra của Đảng 3: 
___ xà x05 006 - — LÊ HỮU NGHĨA - Toàn cầu hóa - một số vấn đề lý luận và 
MEN) A62 b2 2E Th Ai it hết yăN: thực tiễn 7 


1 HÀ tá k3 %v vàng 4 hán v* 
à biên mì _ _18 xử] Đại 06) ...... NGUYỄN NGỌC LONG - Toàn cầu hóa với chủ nghĩa xã hội 12 


š Mộ lệ) Kc NHÂN KỶ NIỆM NGÀY BIA ĐÌNH VIỆT NAM (28-8) 
ĐẶNG QUÝ LINH - Vai trò của gia đình và cộng đồng trong 


giáo dục truyền thống cho trẻ em 17 
NGHIÊN CỨU - TRA0 Đổi 


NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU - Nâng cao phẩm chất và năng lực đội 
ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốctế 22 
PHẠM PHAN DŨNG - Giải pháp huy động các nguồn lực cho 


NT Gv. c Yố 6 [CO vo KP —© Ga, 6n. c CS CS CTSC TC Can. 6nns ng TÔ sïs nh r2 (v.v c2X CO (c1 ,a cai nh caNa N¬xssasg 


đầu tư phát triển 26 
LÊ XUÂN THẢO - Bảo hộ nhãn hiệu - yếu tố cần thiết của các 
doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 30 
NGUYÊN CHÍ TÌNH - Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa 

dân tộc 34 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM | 
NGUYÊN VĂN THẢO - Dịch vụ hành chính công - qua thử nghiệm ị 
_ ở Thành phố Hà Nội 37C { 
Điện thoại : (08/8: 8274 638. SƠN WÊNH - Trà Vinh với công tác dân tộc và tôn giáo ““Yẽ | 
Fax : (08) 8 281 664 --- ˆ ThiểU HẢI QUỲNH - Vĩnh Long thực hiện chương trình chuyển | 
# Tạp chí Cộng sản điện tử: dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 464 | 
z DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIẾN ren y 
..... ĐẶNG QUỐC BẢO - TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG - Mục tiêu phát | 
triến thiên niên kỷ - một chỉ số mới về phát triển con người : 
trong tầm nhìn 2015 51 _ 
TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG - Vấn đề truyền thông dân số ở nước ta Ị 
hiện nay 55 ị 
THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 
ĐÔ TRỌNG BÁ - Toàn cầu hóa và chủ nghĩa dân tộc kinh tế g8 | 
TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN, THỰC TIÊN | 
*** Hội thảo hợp tác Việt Nam - châu Phi trong thế kỷ XXI 62 
.....*** Trao đổi kinh nghiệm luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý 
Bà Ấ ,Bến Nhà Rà Rồng -¡ - nơi _ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương s% | 
.. Má thảo báo chí Việt - Lào - 64 ` 
Ảnh : THÁI HÙNG ` | 


3W (60/8 2 RETSRELZZTEIELAGIBgUECO "..- QQL Áo. 


COREPXAHME 


: HrYEH BAH TbM: WMHuuwarwBHO@ yCneuHoe BbinonHeiwe sanad FlarAuoä wHcnekuwn. PE XbIY HIMA: 
noõanW3auW8 — H©KOTODbI© TeODTMHCKMG W fñDAKTMH4GCKM BOnpocbi, HFYH HFOK PIOHF: [no6anwaauwn w 
Couwanw3M. [AHI KYWM HMHb: Pone ceMbw M CoOÕuleCTBa B OÕyd@Hww nereb WuwfM HTrYEH HOHF RMEY: 
[loabtueHW€ KaqecTea wW_ paÕOTocnoCOỐHOCTW OTpfna r0CYRApCrpeHHm.x X4 Anh ụ Cnyxauwx øœ LenaX 
VOBR©TBOp©HWR TD©ỐOBAHMfSM M©XUIYHADORHOW 3KOHOMMHGCKOJ WHTecOauu, 9AM @AH 3YHFT: Mepul no 
MOÔMIW3AuWM p€3©@DBOB /% MHB©CTWpOBAHWR% HA pa38wTwe. PIE CYAH Tao. 3auuTa TOBApHbX 3HAKOB — 
H@OÔXORWMbIW (ŒAKTOD Bb@THAMCKMX ID©nIDWf8TM" BD MGXNHYHADOHHOĂ 23KOHOMWuG. OÄ WHT@TDAUWM. HrVEH TbW 
TMHb: CoxpaHeHWUe€ M pA38WTM@ TDAnWNUWW HAUWOHATbHOW KynbTypti HFYEH là TXAO: AnMMHWCTDATMBHO- 
OỐUJ@CTB@HHbI€ yCnyrTM — d@p@3 32KClepWMGHToI 8B XaHoe. YUIOH B3Hb: [lpOBWHc tịa8MHb w pa6ora no 
HAaLWOHATbHOMY M DenWrWwO3HoMy gonpocy. HWEY XAW KYWMHb: [IpopwuHuwua BuHbnoHr VUICCTBnf@T npOFrDAMMY„ 
ñeDeMGHbI 2KOHOMM©GCKOMW CTDVKTVDbI B C@bCKOM XO3fHWCTBe. HAH[ KYOK BAO - blOH "x⁄ TXY XAHF: Lene 

pA38WTMØ TbiCñdeneTWw3 —= HOBbIli WHR©KC pA3BWTW% q@enoBedeCKOử CWnbl ñO nepDCneKTWBHOrO Z*15 rona. HblOHF 
CYAH HDIOH: Bonpoc no WHOpMaLWOHHOW npOnaraHne O HaceneHWW B HauJ©W CTDAHG HA ñaHmax4 2rane. RO 
UHOHF BA: fno6anu3auwa w 3KOHOMMH©CKMỦ HALWOHanWM3M. 


CONTENTS 


NGUYÊN VĂN CHỈ: To take the initiative and implement successfully the tasks of the Party's inspection. LÊ HỮU 
NGHĨA: Globalisation - some theoretical and practical problems. NGUYÊN NGỌC LONG: Gilobalisation and socialism. 
ĐĂNG QUY LINH: Role of family and community in children's education of traditions. NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU: To enhance 
quality and capability of the cadres and state employees contingent to meet demands of international- economic merging. 
PHẠM PHAN DŨNG: The solution to mobilise resources for development investments. LÊ XUÂN THẢO: Protection of trade 
marks — a necessary element of Vietnamese enterprises in international economic merging. NGUYÊN CHÍ TÌNH: To promote 
and develop national culture traditions. NGUYÊN VĂN THẢO: Public administration services though the experiments ¡n 
Hanoi. SƠN WÊNH: Tra Vinh province and the national and religious matters. TRIỀU HẢI QUỲNH: Vĩnh Long province 
implements program of shifting structure of agricultural economy. ĐẶNG QUỐC BẢO - TRƯƠNG THỊ THÚY HÀNG: 
Development targets of the Millennium — a new human development index in perspective of 2015. TRƯƠNG XUÂN 
TRƯỜNG: The problem of information about population in our country at the present. ĐỖ TRỌNG BÁ: Globalisation and 
economic nationalism. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN VĂN CHI: Prendre Iinitiative pour mener à bien le travail de contrôle du Part. LÊ HỮU NGHĨA: La 
mondialisation — quelques questions théoriques et pratiques. NGUYỄN NGỌC LONG: Mondialisation et socialisme. ĐĂNG 
QUÝ LINH: Rôle de la famille et de la communauté dans I'inculcation des valeurs traditionnelles aux enfants. NGUYÊN 
TROỌNG ĐIỀU: Amélioration de la qualité et de la capacité du contingent des cadres et des fonctionnaires pour répondre aux 
exigences de I'intégration économique internationale. PHAM PHAN DŨNG: Mesures visant à mobiliser đeS reSSources pour 
I'investissement et le développement. LÊ XUÂN THẢO: Protection des marques de fabrique et de commerce - facteur 
indispensable pour les entreprises vietnamiennes dans [Iintégration économiques internationales. NGUYÊN CHÍ TÌNH: 
Protection et valorisation des traditions culturelles nationales. NGUYỄN VĂN THẢO: Services d'administration publique — 
expérience de Hanoï. SƠN WÊNH: Trà Vinh et le travail concernant les ethnies et les religions. TRIỀU HẢI QUỲNH: La 
province de Vĩnh Long met en œuvre le programme de restructuration agricole. ĐẶNG QUỐC BẢO - TRƯƠNG THỊ THÚY 
HÀNG: Objectifs du développement pour le nouveau millénaire — un nouvel indice du đéveloppement humain vers 2015. 
TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG: Propagande des problèẻmes démographiques au Vietnam à Iheure actuelle. ĐỒ TRỌNG BÁ: 
Mondialisation et nationalisme économique. : 


SUMARIO 


NGUYÊN VĂN CHỈ: Cumplir de manera áctiva y existosa las tareas del trabajo de control del Partido. LÊ HỮU NGHĨA: 
La globalización — unas cuestiones teóricas y prácticas. NGUYÊN NGỌC LONG: La globalización y et socialismo. ĐĂNG 
QUÝ LINH: Papeles de familia y de comunidad en la educación de tradición para los niños. NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU: Elevar 
la virtud y la capacidad del cuerpo de cuadros y funcionarios a fin de responder las demandas đe la integración económica 
mundial. PHAM PHAN DŨNG: Resoluciones de movilizar los recursos para la inversión de desarrollo. LÊ XUÂN THẢO: 
Protección de marca de fábrica y de comercio — factor necesario de las empresas vietnamitas en la integración económica 
mundial. NGUYÊN CHÍ TÌNH: Proteger y poner en juego la tradición de cultura nacional. NGUYỄN VĂN THẢO: EI servicio 
de administración pública - experiencia de la capital Hanoi. SƠN WÊNH: Trả Vinh y el trabajo de etnias y de religión. TRIẾU 
HẢI QUỲNH: Vĩnh Long en cumplimiento del programa de transformación estructural de la economia agrÍcola. ĐĂNG QUỐC 
BẢO - TRƯƠNG THỊ THÚY HÀNG: La meta de desarrollo milenario-un nuevo índice de desarrollo humano hacia 2015. 
TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG: EI problema de propaganda demográfica de nuestro pais en la actualidad. ĐÔ TRỌNG BÁ: La 
globalización y el nacionalismo económico. 


LÍ >K 

X2: 3:Zl ft #líã 3x #8 lR#£ LÍE' #Z& È: 4£Rt - ® XI I1Ê fñl 3k ñR 8g — #4] BÍ" ðt E #: 4 ER{U 23 tỈ 
4 ‡: ⁄" Xi # ä8: # E H‡L 2 :3J JU 1 {T {E Øt #LTR tt Đ &ế f {EH* bít ĐH TT ñB2\ % BỊ B fLẾU9 nh P 2 1L 
fiE7), Điá JỲ H22 fWERb A 09 83R* d6ìR HD 3» W4 PR 3 1 l 2 89 tl lb* TẾ tt fÃ f£1* lỗ $R— RR[H Ê 3l Rê 
A.IRfr #2 0U 2349 DỊ #* bíä6 NỸ: ĐÈ?! 3L lEX1L16ØE' Đtx §: 2 34fi BE 5 — ll rÍ ứ dị B TÌ 89 Z bK" th 
RỲ (SƠN WÉNH):3 3 #ì Sĩ Ll lX, 2 #T Í* ĐỊg Bị 2k lẾ 8 4 @©# Ÿ tá HH ° X6 R“E- PK E 
#-†ù ## 9 2 l# H E£-2015 ? ÉP Hi X A % 4 IKú9 ði il 8U K8 K: ® I8 H ất 8 Á HšðïRBJ @* fEftfñ 28 
{t5 ð# tk 1: X. 


› 
2) 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 


==—^* - CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chỉ Cọng sản 
ạ wSïu 1 + a 4ã ` lr) w 8/2 .. W 8 4; z â . h<< m w® } k s.. 24 4 + “ | — "11 
VJint2 Rz(zaswol TY ha ¬, Na Ẻ —-.“_____..... xả- 
~ .á x ~ : V„ | ? 
J(Q nh Bí '„ KỆ h k ' ` RZÁ ˆcéA 
NGUYỀN VĂN CHỈ ° 


Ừ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 

Đảng đến nay, tình hình quốc tế và 

trong khu vực có nhiều diễn biến phức 
tạp, khó lường. Cuộc chiến tranh ở I-rắc do liên 
quân Mỹ - Anh tiến hành vừa qua đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến tình hình chính trị - kinh tế toàn 
cầu và đang có những tác động nhất định đến 
nên kinh tế nước ta trên một số lĩnh vực. Trong 
bối cảnh đó, nước ta vẫn giành được những 
thành tựu quan trọng và khá toàn diện : giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phát 
triển. khá và có nhiều nhân tố mới, đời sống 
nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, 
an ninh được tăng cường ; quan hệ đối ngoại 
được mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế được 
tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả, 
củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc và chế 
độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín 
của nước ta trên trường quốc tế. 

Toàn Đảng, toàn dân đang tiếp tục triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các 
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và 
Cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VI. 
Trong hai năm qua, góp phần vào những thành 
tựu chung của đất nước, công tác kiểm tra của 
Đảng đã đạt kết quả tương đối toàn diện. Khối 
lượng và nhất là chất lượng công việc được thực 
hiện tốt hơn so với những năm trước. Điều đáng 
ghi nhận là toàn ngành đã triên khai ngày càng 


. toàn diện hơn các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng 


quy định, bao gồm : VIỆC kiểm tra đảng viên, kể 
cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp 
dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng 
viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực 
hiện nhiệm vụ đảng viên ; kiểm tra tổ chức 
đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong 
việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng ; kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong 
Đảng ; xem xét, kết luận những trường hợp vi 
phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy 
thi hành kỷ luật ; giải quyết tố cáo đối với tổ 
chức đảng và đảng viên ; giải quyết khiếu nại 
về kỷ luật của Đảng ; kiểm tra tài chính của cấp 
ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy 
cùng cấp. Đã có bước cụ thể hóa cả về nội 
dung, phương pháp và quy trình kiểm tra theo 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Hai năm qua, Ủy ban Kiểm tra ở các cấp đá 
cố gắng trong thực hiện chức năng tham mưu 
và các nhiệm vụ do cấp ủy giao, bao gồm : 
tham mưu và chủ trì phối hợp giúp Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành ; xem 
xét, xử lý kỷ luật theo thấm quyền, phục vụ 
công tác nhân sự, nhất là bầu cử đại biểu 
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Quốc hội khóa XI ; xem xét, xử lý và giúp 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý kỷ luật 
các tập thể và cá nhân liên quan đến những vụ 
án lớn ; các vụ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật 
của Đảng, đúng phương châm "công minh, 
chính xác, kịp thời". 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu, 
đề xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị 
kiểm tra về công tác cán bộ và kiểm tra về xây 
dựng cơ bản, việc quản lý và sử dụng đất đai ; 
tham mưu đề xuất và chủ trì phối hợp triển khai 
đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong 
toàn quốc kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư về 
kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân và kiểm tra việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định của Bộ Chính 
trị về những điều đẳng viên không được làm. 

Thái độ kiên quyết, nghiệm. minh của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và Ủy ban 
kiểm tra các cấp trong việc xem xét, xử lý kỷ 
luật các tô chức đảng và đẳng viên có vi phạm, 
dù đó là ai, ở cương vị nào đã được đông đảo 
cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng 
hộ. Bốn cuộc kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư được tiến hành trong năm 2002, bước đầu 
đã có tác dụng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
các cấp ủy nắm được thực chất tình hình, có tác 
dụng nhắc nhở các tổ chức đảng, giáo dục đối 
với đông đảo cán bộ, đảng viên. 

Thực tiễn những năm qua cho thấy, thông 
qua việc phục vụ Đại hội IX của Đảng, cuộc 
bầu cử Quốc hội khóa XI, tham mưu, giúp Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý nghiêm 
những vi phạm kỷ luật, vai trò của công tác 
kiểm tra và vị thế của Ủy ban kiểm tra các cấp 
đã được nâng cao. Điều quan trọng là, công tác 
kiểm tra của Đảng đã góp phần vào việc thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng ; giữ gin 
nguyên tắc và sự đoàn kết, thống nhất trong nội 
bộ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ; đấu tranh 
chống quan liêu, tham những, tiêu cực, đáp ứng 
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những đòi hỏi bức xúc của đẳng viên và nhân 
dân, nâng cao uy tín của Đảng, thắt chặt mối 
quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhà nước và 
nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng 
cao của cách mạng. 

Tuy nhiên, với tỉnh thần tự phê bình và phê 
bình, thực sự cầu thị, cần thấy rằng, hoạt động 
kiểm tra trong thời gian qua cũng còn những 
mặt thiếu sót, bất cập : Vẫn còn tình trạng Ủy 
ban Kiểm tra ở một số nơi không thực hiện 
được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức 
đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm 
tra tài chính đảng còn nhiều hạn chế, hoạt động 
tài chính của cấp ủy các cấp còn nhiều thiếu 
sót, thậm chí có nơi còn vi phạm, nhưng chưa 
được chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục kịp thời. 
Trong tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng, có 
nơi, có lúc chưa chủ động, sáng tạo. 

Năm 2003 là năm thứ ba toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, các nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương và là năm "bản 
lê" rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005. Tại Hội 
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, 
khóa IX, phát biểu về nhiệm vụ năm 2003, 
đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn 
mạnh : "Thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, quan liêu, 
lãng phí ; kiên quyết và kịp thời xử lý những 
cán bộ, đảng viên tham ô, hối lộ, ức hiếp nhân 
dân ; trù dập những người đấu tranh chống tiêu 
cực, bao che cho bọn tội phạm đều phải xử phạt 
theo pháp luật như mọi công dân. Xử lý trách 
nhiệm những người phụ trách các cơ quan, đơn 
vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo kỷ luật 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước". 

Từ yêu cầu đó, mục tiêu, nhiệm vụ công tác 
kiểm tra năm 2003 của Ủy ban Kiểm tra các 
cấp là : Nắm vững tư tưởng chỉ đạo hoạt động 
của công tác kiểm tra "chủ động, chiến đấu, 
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giáo dục, hiệu quả", khẩn trương triển khai thực 
hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các 
nhiệm vụ cụ thể sau đây : 

Một là, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủ UY 
viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu 
chuẩn cấp Ủy viên và trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đảng viên ; kiểm tra tô chức đảng cấp 
dưới khi có dấu hiệu vi phạm trỏng việc chấp 
hành Cương Ïï lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Đầu 
tranh chống đệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ 
hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững 
đoàn kết thống nhất trong Đảng ; gÓpP phần giáo 
dục, rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu của tổ 
chức đẳng và phẩm chất, đạo đức cách mạng 
của cân bộ, đảng viên. Đặc biệt, công tác kiếm 
tra cần tập trung vào các lĩnh vực bức xúc như 
chống thất thoát, tiêu cực trong xây dựng cơ 
bản, đấu thầu các công trình, giải phóng mặt 
bằng, quản lý sử dụng đất đai ; sai phạm trong 
thu thuế và các loại phí ; xâm phạm tài chính 
công ; tệ tham những, quan liêu, lãng phí. Kiên 
quyết xử lý những tổ chức và cá nhân bao che 
cho các hoạt động tội phạm, tham ô, hối lộ, ức 
hiếp dân, trù dập những người đấu tranh chống 
tiêu cực. 

Hai là, giải quyết đơn, thư tố cáo đảng viên 
và tổ chức đảng bảo đâm đúng thời hạn quy 
định của Điều lệ Đảng. Tập trung giải quyết dứt 
điểm những tố cáo cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt 
và những trường hợp có liên quan đến nhân sự 
cấp ủy, có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc của 
Đảng, ví phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, 
gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm 
trong quản lý, điều hành,.. . Chủ động phối hợp 
và thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo theo quy 
định của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra từ 
huyện, quận, tương đương trở lên cần chú ý tiến 
hành kiểm tra tài chính và hoạt động sản xuất 
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kinh doanh của Đảng đối với cơ quan tài chính 
của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới ; có kế 
hoạch thường xuyên kiểm tra việc thi hành kỷ 
luật của tổ chức đảng cấp dưới, kịp thời giải 
quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng, kiểm tra tổ 
chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo và tô 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định 
tại Điều 30 của Điều lệ Đảng. 

Ba là, tham mưu giúp cấp Ủ uy xây dựng 
chương, trình, kế hoạch kiểm tra ; Xây dựng quy 
chế phối hợp và quy định của cấp ủy về công 
tác kiểm tra ; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức đảng 
cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp 
minh ; tăng cường, phối hợp với các ban xây : 
dựng Đảng giúp cấp. Ủy tiến hành có kết quả 
nhiệm vụ kiểm tra của cấp Ủy và của Ủy ban 
Kiểm tra. Năm 2003, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra 
của Bộ Chính trị : kiểm tra việc thực hiện Kết 
luận kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác cán 
bộ ; về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử 
dụng đất đai. Chương trình kiểm tra của Ban Bí 
thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì 
thực hiện : kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Kết luận của Ban Bí thư về hai cuộc kiểm 
tra của Ban Bí thư trong năm 2002 ; kiểm tra 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, 
chống láng phí. Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
cũng như Ủy ban Kiểm tra các cấp, trên cơ sở 
nhiệm vụ được phân công và theo trách nhiệm 
của mình, chủ động phối hợp với các ban, 
ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy các 
cấp tiến hành các cuộc kiểm tra có kết quả ; bảo 
đảm các cuộc kiềm tra thực hiện đúng quy 
trình, phương pháp, nguyên tắc của Đảng ; phát 
huy được tỉnh thần tự giác, tự phê bình của tổ 
chức đảng và đảng viên ; phát huy được vai trò 
xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân, của 
các tổ chức chính trị - xã hội để giúp Ban Bí 
thư, cấp ủy các cấp kết luận chính xác các nội 
dung được kiểm tra, góp phân nâng cao hiệu 
quả các cuộc kiểm tra này. Thông qua việc 
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kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 
Đại hội X để đánh giá việc thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp lớn tập 
trung thực ‹hiện trong thời gian tỚi, nghiên cứu, 
đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi 
(Chương VII và Chương VIII) Điều lệ Đảng về 
công tác kiêm tra và thi hành kỷ luật trong 
Đảng trình Đại hội lần thứ X của Đảng. 

Bồn là, chủ động xử lý và phục vụ cấp ủy 
XỬ lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên 
và tô chức đảng vi phạm. Thông qua hoạt động 
thường Xuyên của mình, Ủy ban Kiểm tra các 
cấp phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm 
sát, công an và các cơ quan chức năng khác để 
phát hiện, xem xét kịp thời các vi phạm ; kết 
luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và 
nguyên nhân vi phạm. Nếu vi phạm đến mức 
phải xử lý kỷ luật thì xử lý theo quy định của 
Điều lệ Đảng, tập trung › xử lý nghiêm đối với vi 
phạm về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, 
mất dân chủ, mất đoàn kết, tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, thiếu trách nhiệm nhằm góp 
phần thực hiện tốt Kết luận Hội nghị Trung 
ương 4, khóa X, về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Cần phối 
hợp chặt chế với các cơ quan nhà nước và đoàn 
thể để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của đảng, với 
kỷ luật của chính quyền và kỷ luật của đoàn 
thể, đúng người, đúng lỗi theo đúng kỷ luật 
của Đảng và pháp luật Nhà nước, bất kế đảng 
viên đó là cán bộ, công chức ở cấp nào, giữ 
cương vị øi. 

Năm là, phải thường xuyên coi trọng việc 
kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ quan giúp việc 
theo hướng đủ về số lượng và ngày càng nâng 
cao về chất lượng để trong mọi tình huống đều 
hoàn thành được nhiệm vụ đề ra. Cán bộ làm 
công tác kiêm tra của Đảng là một bộ phận 
trong đội ngũ cán bộ của Đảng, là cán bộ làm 
công tác xây dựng Đảng và có nghiệp vụ 
chuyên sâu về công tác kiểm tra. Trước hết, 
phải chú trọng tô chức xây dựng đội ngũ cán bộ 
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kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình 
độ nghiệp vụ cao đề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động phối 
hợp với ban tô chức giúp câp Ủy trong việc lựa 
chọn, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng cần bộ nói 
chung, nhất là cán bộ thuộc diện cấp Ủy cấp 
mình quản lý. Trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, tổ chức đảng và đảng viên hoạt động 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nên 
công tác kiểm tra của Đảng cũng được tiến 
hành trên các lĩnh vực đó, đòi hỏi phải có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức 
nhiều mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
kiểm tra cả về chính trị, kinh tế, xã hội,... 
nghiệp vụ công tác kiêm tra. 

Chủ động thực hiện thắng lợi chương trình 
công tác kiêm tra của Đảng năm 2003, cùng với 
ý nghĩa quan trọng chung của cả nước, đối với 
những người làm công tác kiểm tra của Đảng, 
còn là năm kỷ niệm lần thứ 55 ngày truyền 
thống và đón nhận Huân chương Sao vàng do 
Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành. Vinh 
dự và tự hào với thành tích đã đạt được và đón 
nhận phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà 
nước trao tặng, đội ngũ cán bộ kiểm tra không 
ngừng phấn đấu tu dưỡng, kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, giữ vững các quan điểm, 
nguyên tắc của Đảng, vững vàng trước mọi 
diễn biến của tình hình, nâng cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách 
mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng và các nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương, giữ vững và phát huy 
truyền thống "Tuyệt đối trung thành với Đảng, 
tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, 
đoàn kết, kỷ luật", xứng đáng với sự tin cậy của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
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GÀY nay toàn cầu hóa mà cốt lõi là 

toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành 

một xu thế khách quan của thế giới 
đương đại. Xu thế này được hình thành từ đầu 
thế kỷ XX và được đẩy mạnh trong hai thập 
niên cuối thế kỷ này, chắc chắn sẽ tiếp tục diễn 
ra trong thế kỷ XXI. Nó tác động đến mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội và đang trở thành 
cơn lốc cuốn hút các khu vực và các nước trên 
thế giới, chi phối những biến đổi của tình hình 
thế giới hiện nay và sắp tới. 

Toàn câu hóa, xét về bản chất là quá trình 
tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh 
hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau 
của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân 
tộc trên toàn thế giới, hay nói như C. Mác, là 
quá trình lịch sử biến thành lịch sử thế giới. 
Toàn cầu hóa là giai đoạn mới, giai đoạn phát 
triển cao của quá trình quốc tế hóa đã diễn ra 
từ nhiều thế kỷ trước đây. 

Xu thế toàn cầu hóa kinh tế bắt nguồn từ sự 
phát triển của lực lượng sản xuất, từ tính chất 
xã hội hóa của lực lượng sản xuất trên phạm vi 
quốc gia và quốc tế, từ nền kinh tế thị trường 
thế giới. Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ với quá trinh 
biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, sự phát triển của các công nghệ cao (công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ 
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vật liệu mới, công nghệ vũ trụ...) đã làm thay 
đổi vê chất lực lượng sản xuất của loài người, 
đưa loài người từ nên văn minh công nghiệp 
lên văn minh tin học, từ cơ khí hóa sản xuất lên 
tự động hóa, tin học hóa sản xuất. Cách mạng 
khoa học và công nghệ đang tạo ra những biến 
đổi căn bản và sâu sắc không những trong 
công nghệ, trong sản xuất, mà còn trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Một nguyên nhân trực tiếp và đồng thời 
cũng là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa kinh 
tế là sự phát triển và tác động mạnh mẽ của các 
công ty độc quyền xuyên quốc gia, mà trong 
đó tuyệt đại bộ phận là các công ty tư bản - lực 
lượng chỉ phối quá trình toàn câu hóa hiện nay. 
Khoảng gần 60 000 công ty xuyên quốc gia 
đang kiểm soát 2/3 nền thương mại thế giới, 
4/5 nguồn vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài và 
9/10 kết quả nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ thế giới. Quá trình tô chức lại nền kinh tế 
toàn cầu, phân chia lại thị trường và khu vực 
ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia tạo 
ra sự phân công quốc tế mới về lao động và 
sản xuất. 

Cùng với toàn cầu hóa và bổ sung cho toàn 
cầu hóa là xu thế khu vực hóa. Xu thế khu vực 
hóa vừa là sự thể hiện vừa là sự phản ứng đối 
với xu thế toàn cầu hóa. Nó phản ánh sự khác 
biệt, mâu thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia, 
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khu vực trong một thế giới đa dạng, trong đó 
sự hợp tác và liên kết quốc tế ngày càng tăng 
lên nhưng cuộc đấu tranh vì lợi ích quốc gia, 
dân tộc, khu vực cũng rất gay gắt và quyết liệt. 

Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa dẫn 
đến sự ra đời các tổ chức quốc tế và khu vực 
về chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính. 
Trước hết phải kể đến Liên hợp quốc (UN) 
với 191 nước thành viên, tức là chiếm đại bộ 
phận các nước trên thế giới. Liên hợp quốc 
cùng các tổ chức trực thuộc của mình như 
UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, FAO... 
đang tác động đến tất cả các nước trên phạm vỉ 
toàn cầu. 

Đồng thời, các tổ chức khác như Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)... có 
vai trò ngày càng tăng trong việc giải quyết 
những vấn để kinh tế, chính trị chung của thế 
giới và khu vực, như giải quyết cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ vừa qua ở Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, Liên bang Nga, 
Bra-xin... Các tổ chức này đến lượt mình lại 
thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. 

Không thể quan niệm một cách đơn giản, 
phiến diện về quá trình toàn cầu hóa kinh tế. 
Toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp, đây 
mâu thuẫn, có tính chất hai mặt, chứa đựng cả 
mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực, cả thời cơ và 
thách thức đối với tất cả các quốc gia, trong đó 
các nước đang phát triển, chậm phát triển chịu 
nhiều thách thức gay gắt hơn. 

Toàn câu hóa kinh tế tạo cơ hội cho sự phát 
triển kinh tế thông qua việc tự do hóa thương 
mại, thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học - 
công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển nền kinh tế 
sang kinh tế thị trường, mở rộng thị trường 


quyết (Đại hội [X eúa Đang 0à euộe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


xuất khẩu, giúp đa dạng hóa và chuyển dịch cơ 
cấu xuất khẩu. Toàn cầu hóa kinh tế tạo điều 
kiện thuận lợi để nắm bắt thông tin, tri thức 
mới nhanh chóng, tạo động lực phải cải cách 
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nền tài chính quốc gia, tạo điều kiện để nâng 
cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nên 
kinh tế... 

Tuy nhiên, toàn cầu hóa kinh tế thông qua 
tự do hóa thương mại có thể tác động xấu đến 
cán cân thanh toán vãng lai (gây ra thâm hụt 
thương mại), làm gia tăng nợ nước ngoài, làm 
cho nên thương mại phụ thuộc nhiều vào xu 
hướng giá cả hàng hóa thế giới, nền kinh tế 
phụ thuộc nhiều vào biến động của nền kinh tế 
thế giới, đặt các doanh nghiệp trong nước vào 
cuộc cạnh tranh gay gắt không cân sức. Toàn 
cầu hóa kinh tế làm tăng tính phụ thuộc của 
các nước chậm phát triển và đang phát triển 
vào bên ngoài về vốn, công nghệ và thị trường. 
Mặt trái của cơ chế thị trường như tệ nạn xã 
hội, “văn hóa phẩm” đôi trụy, tội phạm và 
buôn lậu quốc tế có cơ hội phát triển và lây 
lan. Toàn cầu hóa làm tăng sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa các quốc gia, từ đó có thể hạn chế, 
làm suy giảm sự độc lập tự chủ về kinh tế của 
các nước chậm và đang phát triển. Toàn cầu 
hóa kinh tế có thể dẫn đến phá hoại môi trường 
sinh thái, có nguy cơ biến những nước này 
thành bãi chứa các công nghệ lạc hậu. 

Toàn câu hóa kinh tế có tác động trực tiếp 
đến lĩnh vực chính trị và an ninh quốc gia, nó 
tạo ra nguy cơ cho các nước chậm và đang 
phát triển bị lệ thuộc về kinh tế, từ đó sẽ dẫn 
đến lệ thuộc về chính trị, Bây nguy hại đến 
chủ quyền và an ninh quốc gia. Thông qua 
con đường trao đối, hợp tác kinh tế, đầu tư, 
viện trợ, cho vay theo hướng khuyến khích tư 
nhân hóa, tự do hóa tư sản, các thế lực đế quốc 
đứng đầu là Mỹ muốn áp đặt chính trị tư sản 
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vào các nước khác, thực hiện "diễn biến hòa 
bình" để thay đối các chế độ xã hội ở đây theo 
hướng thân phương Tây. Đối với các nước xã 
hội chủ nghĩa, nó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội 
chủ nghĩa và Đảng Cộng sản, nhất là trong 
điều kiện Mỹ đang thắng thế hiện nay với 
việc đây mạnh chính sách bá quyền sau sự 
kiện 11-9-2001. Thông qua con đường kinh tế, 
Mỹ và các thế lực đế quốc muốn gây sức ép 
đối với nhiều nước khác, trong đó có các nước 
xã hội chủ nghĩa về những vấn đề dân chủ, 
nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, dùng mọi hình 
thức để tác động vào nội bộ các nước đó. Đồng 
thời Mỹ và các thể lực đế quốc sử dụng các tổ 
chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế do 
họ chỉ phối, làm công cụ để tác động vào kinh 
tế và chính trị của các nước này. Chúng muốn 
dùng kinh tế và thông qua kinh tế để chuyển 
hóa chính trị, đưa các nước đó phát triển theo 
quỹ đạo tư bản chủ nghĩa do Mỹ khống chế. 

Toàn cầu hóa còn có thể tạo ra nguy cơ làm 
xói mòn quyên lực nhà nước dân tộc, thu hẹp 
đáng kể quyền lực, phạm vi và hiệu quả tác 
động của nhà nước. Vai trò kinh tế của nhà 
nước có thể bị giảm sút do sự chi phối của các 
công ty xuyên quốc gia, do bị sức ép của IMF, 
WEB, WTO... 

Trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, toàn cầu 
hóa kinh tế cũng đang tác động mạnh. Toàn 
cầu hóa tạo điều kiện cho việc mở rộng ø1ao 
lưu quốc tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 
giữa các dân tộc ; tạo điều kiện cho sự mở rộng 
giao lưu về văn hóa, khoa học, giáo dục giữa 
các quốc gia, dân tộc, cho việc tiếp thu có 
chọn lọc những thành tựu của văn hóa nhân 
loại ; đạo điều kiện hiện đại hóa, làm phong 
phú nền văn hóa dân tộc. 

Tuy nhiên, trong điều kiện bị các thế lực tư 
bản chỉ phối, toàn câu hóa lại là nguy cơ làm 
mai một nền văn hóa dân tộc, tạo ảnh hưởng 
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xấu tới việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Thông 
qua toàn cầu hóa, mở cửa, những quan niệm 
sai trái, đạo đức suy đi, lối sống thực dụng, vị 
kỷ, chủ nghĩa cá nhân, "văn hóa phẩm" độc hại 
dễ bị du nhập. Hiện nay, các công nghệ thông 
tin hiện đại năm trong tay các tập đoàn tư bản 
lớn của Mỹ và phương Tây đang từng giờ, từng 
phút truyền bá khắp thế giới ý thức hệ của Mỹ, 
lối sống Mỹ, văn hóa Mỹ, phim ảnh Mỹ, đồ ăn 
thức uống Mỹ... đến nỗi một số người coi toàn 
cầu hóa là “Mỹ hóa toàn cầu”. 

Vì vậy, toàn cầu hóa là một cuộc đấu tranh 
gay go, phức tạp cả trên lĩnh vực văn hóa - tư 
tưởng. Chúng ta chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế nhưng cũng phải chủ động đấu tranh 
với những hiện tượng phản văn hóa, những 
khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc ; 
khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp 
đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn ; kiên 
quyết đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản ; 
tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa văn hóa nhân 
loại, trên cơ sở giữ gìn, phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc. 

Hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang lợi dụng 
xu thế toàn cầu hóa kinh tế để thực hiện quá 
trình foàn câu hóa tư bản chủ nghĩa. Các thế 
lực đế quốc do Mỹ đứng đầu nuôi tham vọng 
áp đặt hệ giá trị riêng của mình cho toàn thế 
giới, xác lập một "trật tự thế giới mới" có lợi 
cho Mỹ ; thông qua toàn cầu hóa buộc các 
nước phải lệ thuộc vào mình ; xâm lược và can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước dưới 
những chiêu bài "bảo vệ nhân quyền”, "nhân 
quyền cao hơn chủ quyên", "chống khủng bố", 

"chống vũ khí hạt nhân"... 

Trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, sự bất 
bình đăng giữa các nước phát triên và đang 
phát triển ngày càng tăng, hố ngăn cách giàu 
nghèo ngày càng lớn, đa phần lợi ích của toàn 
cầu hóa được dồn vào các nước phát triên. 
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Toàn cầu hóa không chia đều lợi ích và rủi ro, 
thua thiệt cho các quốc gia. VỚI lợi thế vượt 
trội hắn so với đại đa số các nước đang phát 
triển về tiềm lực tài chính và trình độ khoa 
học - công nghệ, các nước tư bản phát triển 
khống chế cục diện kinh tế toàn cầu. Họ có 
điều kiện tăng cường bá quyền về kinh tế, thao 
túng về chính trị, can thiệp thô bạo vào công 
việc nội bộ các nước. 

Chăng hạn, trong xu thế chung của việc 
tăng nhanh mức chu chuyển vốn quốc tế, phần 
lớn số vốn đó lại được đổ vào các nước công 
nghiệp phát triên, phần còn lại cũng chỉ tập 
trung vào một số ít nước đang phát triên. Hoặc 
trong xu hướng đây nhanh tự do hóa thương 
mại, tự do hóa đầu tư, các nước đang phát triển 
với những công nghệ lạc hậu, lại thiếu vốn, 
năng lực quản lý thấp đang phải đương đầu với 
sự cạnh tranh không cân sức, trong đó ưu thế 
tuyệt đối thuộc về các nước có nền công nghệ 
cao. Các nước chậm phát triên thường "thiệt 
đơn, thiệt kép” trong cuộc cạnh tranh này. Tuy 
mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại, 
song trên thực tế hàng hóa của các nước đang 
phát triển vẫn khó thâm nhập vào thị trường 
các nước phát triên. 

Theo báo cáo của Chương trình phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP), toàn thế giới vẫn còn 
hơn 1,2 tỉ người nghèo (thu nhập mỗi ngày 
không tới một USD). Trong số 4,4 tỉ người ở 
các nước đang phát triên, gần 3/5 sống thiếu 
các phương tiện vệ sinh cơ bản, gần 1/3 thiếu 
nước, 1/4 không có nhà ở và 1/5 không có dịch 
vụ y tế. Theo tống kết của UNDP, từ khi diễn 
ra quá trình toàn cầu hóa đến nay, trên thế giới 
có 10 nước giàu lên, 130 nước nghèo đi, trong 
đó có 60 nước GDP bình quân đầu người 
thấp hơn trước khi tham gia toàn cầu hóa. Còn 
theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, có nhiều 
nước nghèo (với khoảng 2 tỉ dân) đã bị gạt ra 
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ngoài rìa tiến trình toàn cầu hóa. Nhiều nước 
đang nằm ở ngoài lề của nền kinh tế thế giới, 
và thường có thu nhập giảm sút trong khi 
ngheo đói gia tăng (Ú). 

Và cũng theo báo cáo của UNDP, tổng số 
nợ nước ngoài của các nước đang phát triển lên 
tới gần 2 000 tỉ USD, trong đó 250 tỉ thuộc 4l 
nước kém phát triển nhất. Trong số những 
nước vay nợ để phát triển, chưa đến 10% số 
nước có khả năng trả được nợ, số nước còn lại 
biến thành con nợ cố hữu. Nợ nước ngoài quá 
lớn hiện nay của rất nhiều nước như là tảng đá 
đeo lên cô họ, kéo lùi tăng trưởng kinh tế và là 
yếu tố tạo thành sự vi phạm quyên phát triển - 
một trong những quyền cơ bản không thể bị 
tước bỏ của mọi dân tộc trên thế giới. 

Vì vậy, để khỏi bị gạt ra ngoài lề của sự 
phát triền, các nước cần phải chủ động tham 
gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, và tùy 
theo khả năng, mục tiêu phát triển của mình 
hoạch định chính sách hội nhập quốc tế và khu 
vực phù hợp nhằm tranh thủ các tác động tích 
cực và hạn chế các tác động tiêu cực của toàn 
cầu hóa, chuyên hóa thách thức thành cơ hội, 
chuyển hóa cơ hội thành thực tế. Đồng thời, 
các nước phát triển và các tổ chức quốc tế cần 
phải trợ giúp những nước nghèo, chậm phát 
triển, phải hoãn nợ, giảm nợ và xóa nợ cho các 
nước này. Nghĩa là, phải quản lý quá trinh toàn 
câu hóa, điều tiết nó trên phạm vi toàn câu. 


Từ sự phân tích trên đây có thể rút ra một 
số đặc điêm của toàn cầu hóa trong giai đoạn 
hiện nay là : 

- Toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng 
sâu rộng, mạnh mẽ. 

- Trong quá trình toàn cầu hóa, sự bất 
bình đẳng giữa các nước phát triển và đang 


(1) Xem: Toàn câu hóa. tăng trưởng và nghèo đói, Nxb 
Văn hóa - Thông tin. Hà Nội. 2002, tr 2 
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phát triển ngày càng tăng, hố ngăn cách giàu - 
nghèo giữa các nước và trong từng nước ngày 
càng lớn. 

- Toàn cầu hóa kinh tế đang tác động mạnh 
đến các lĩnh vực chính trị, an ninh, đối ngoại, 
văn hóa, tư tưởng... 

- Xu hướng tự do hóa kinh tế song song với 
xu hướng bảo hộ mậu dịch ; toàn cầu hóa đi 
đôi với khu vực hóa ; toàn cầu hóa đi liền với 
phản toàn câu hóa. 

Trong những năm gần đây, có thể nói ở 
nơi nào diễn ra các hội nghị kinh tế quốc 
tế thì ở đó (Xi-a-tơn, Oa-sinh-tơn, Pra-ha, 
Kê-bếch, Giê-noa, Đô-ha, Giơ-ne-vơ, 
Giô-han-ne-xbớc...) trên đường phố cũng diễn 
ra những cuộc biểu tình rầm rộ hoặc những 
cuộc bạo động đẫm máu. Phần lớn mục tiêu 
của các phong trào này là nhằm phản đối toàn 
cầu hóa ; công kích các tổ chức WTO, IMF, 
WEB... ; tố cáo các chính phủ tư sản và các tập 
đoàn tư bản xuyên quốc gia đang tạo sự bất 
công trong trật tự kinh tế thế giới, làm trầm 
trọng thêm bất công xã hội, đào sâu hố ngăn 
cách giàu nghèo ngay trong từng nước phát 
triên, gây tình trạng kém an toàn hơn về việc 
làm, thu nhập, văn hóa, xã hội, làm trái đất 
nóng lên do lượng khí thải công nghiệp gây 
nên hiệu ứng nhà kính, phá hoại môi trường 
sinh thái, làm tăng nguy cơ khủng bố quốc tế... 

Những cuộc biểu tình phản đối toàn cầu 
hóa thực chất là phản đối mặt trái của toàn cầu 
hóa, tức nhăm chống lại tính chất tư bản chủ 
nghĩa của toàn cầu hóa hiện nay. Sự phản ứng 
đó chỉ mất đi khi nào có toàn cầu hóa chân 
chính thay thế, một toàn cầu hóa vì con người 
thực sự - tức toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa, 
cộng sản chủ nghĩa trong tương lai. 

Như vậy, toàn cầu hóa là một quá trình đây 
mâu thuẫn - mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn 
dân tộc, mâu thuẫn giữa trung tâm và ngoại vi, 


Số 18 (tháng 6 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


mâu thuẫn giữa các trung tâm tư bản lớn trên 
thế giới với nhau v.v.. Gốc rễ của những mâu 
thuần đó là lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế. Mỗi 
giai cấp, dân tộc, quốc gia đều muốn tìm cái 
lợi cho mình và tránh cái bất lợi trong quá 
trình toàn cầu hóa. Trong khi đó lợi cho người 
này thì gây hại cho kẻ khác. Cho nên toàn cầu 
hóa là một cuộc đấu tranh giữa các lợi ích, mà 
chủ thể các lợi ích này là các giai cấp, dân tộc, 
quốc gia, tập đoàn. 

Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
dân tộc, giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động với giai cấp tư sản, giữa các nước đang 
phát triển với các nước tư bản phát triên đứng 
đầu là đế quốc Mỹ. Cuộc đấu tranh này nhăm 
thiết lập một trật tự thế giới mới công bằng 
hơn, sao cho lợi ích của toàn cầu hóa được 
phân phối công bằng, hợp lý. Đó chính là cuộc 
đấu tranh vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản để có một toàn cầu hóa 
chân chính. 

Sớm nhận thức được xu thế toàn cầu hóa, 
đồng thời cũng ý thức được những thách thức 
của quá trình này, Đảng và Nhà nước ta đã 
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Văn kiện Đại 
hội IX của Đảng ta khẳng định : "Chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh 
thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bào vệ lợi ích 
dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn 
hóa dân tộc, bảo vệ môi trường". Đặc biệt, Bộ 
Chính trị đã ra Nghị quyết số 07-NQ/TW, 
ngày 27-11-2001, "Về hội nhập kinh tế 
quốc tế", trong đó nêu rõ mục tiêu, quan điểm, 
nhiệm vụ của hội nhập kinh tế quốc tế và hiện 
nay chúng ta đang triển khai các công việc để 
thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên.L] 
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TOẢN CẬU HÓA 
VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1- Toàn câu hóa và chủ nghĩa tư bản 

Chúng ta không thể hiểu đúng về chủ nghĩa 
xã hội nếu không nhận thức đúng chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. Đó chính là phương pháp tiếp cận 
chủ nghĩa cộng sản của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Các ông viết : "Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng 
sản không phải là một (rạng thái cần phải sáng 
tạo ra, không phải là một Jý tưởng mà hiện thực 
phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng 
sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng 
thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào 
ấy là kết quả của những tiền đề đang tồn tại"0), 
Những tiền đề đó được tạo ra từ chính chủ nghĩa 
tư bản. V.I. Lê-nin đã chỉ rõ : "Mác đặt vấn đề 
chủ nghĩa cộng sản giống như một nhà tự nhiên 
học đặt", căn cứ xuất phát từ chỗ là "chủ nghĩa 
cộng sản hình thành từ chủ nghĩa tư bản phát 
triên lên, trong quá trình lịch sử..."2. Bởi vậy, 
việc nhận thức chủ nghĩa tư bản hiện đại trong 
quá trình toàn cầu hóa là một trong những căn 
cứ chủ yếu để xem xét tác động của toàn cầu hóa 
đối với chủ nghĩa xã hội. 

Hơn thế nữa, nếu như quá trinh toàn cầu hóa 
hiện nay cũng là giai đoạn phát triển cao nhất, 
"giai đoạn tột cùng" của chủ nghĩa tư bản, thì 
điều đó đã nói lên khuynh hướng tác động của 
toàn cầu hóa đối với chủ nghĩa xã hội. 

Không ai phủ nhận răng, toàn cầu hóa là một 
xu thế khách quan trong sự phát triển xã hội của 
thế giới ngày nay, do sự phát triển hết sức to lớn 
và mạnh mẽ của lực lượng sản xuất xã hội trong 
điều kiện của kỷ nguyên cách mạng khoa học và 
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công nghệ tạo nên. Song, cũng như bất kỳ một 
quá trình xã hội nào, quá trình toàn cầu hóa 
mang tính tất yếu khách quan nhưng được thực 
hiện bởi con người, diễn ra trong cuộc đấu tranh 
của các lực lượng xã hội có lợi ích khác nhau, 
đối lập nhau, trong đó có lực lượng đóng vai trò 
quy định tính chất chính trị - xã hội của quá 
trình. Thực tế đã và đang diễn ra cho phép nhận 
định răng : quá trình toàn cầu hóa hiện nay đang 
diễn ra với sự chỉ phối của chủ nghĩa tư bản. 

Trước hết, đó là sự chi phối nền kinh tế thế 
giới bởi các tập đoàn tư bản kếch sù đang nắm 
giữ hàng ngàn công ty xuyên quốc gia không lồ, 
như nhiều công trình nghiên cứu nêu ra ; mà 
toàn cầu hóa kinh tế chính là nội dung cơ bản và 
là cơ sở của toàn bộ quá trình toàn cầu hóa. 

Thứ hai, dựa trên thế mạnh áp đảo về kinh tế, 
chủ nghĩa tư bản đang bằng mọi cách áp đặt sự 
thống trị của mình đối với mọi lĩnh vực đời sống 
xã hội trên toàn thế giới. 

Như vậy, có thể xem quá trình toàn cầu hóa 
hiện nay là giai đoạn phát triên cao nhất, "giai 
đoạn tột cùng” của chủ nghĩa tư bản mà Lê-nin 
đã vạch ra nhưng chưa thể hình dung hết mức độ 
của nó. Nếu gọi thời đại đế quốc chủ nghĩa là 
"thời đại nhỏ" trong "thời đại lớn” của chủ nghĩa 


* GS, TS Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) C. Mác và Ph. Áng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 5l 

(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1976, t 33, tr 105 
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tư bản, thì có thể gọi giai đoạn hiện nay của chủ 
nghĩa tư bản là giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn 
câu hóa. 

Điều đó giải thích vì sao, mặc dù mang tính 
tất yếu khách quan, xu thế toàn cầu hóa đã và 
đang gây nên sự phản ứng của đông đảo quần 
chúng nhân dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội 
khác nhau trên thế giới, hình thành một phong 
trào đấu tranh rộng lớn cho tiến bộ xã hội. 

Sẽ là cách xem xét không biện chứng nếu 
nhìn nhận sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
trong quá trình toàn cầu hóa chỉ là kết quả của 
sự lợi dụng những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ để chủ nghĩa tư 
bản kéo dài sự tồn tại của mình. Biện chứng 
khách quan của sự phát triển lại là ở chỗ : trong 
khi phát triển đầy đủ nhất tiềm năng của mình, 
chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn toàn cầu hóa lại 
tạo ra những tiền đề đầy đủ nhất cho sự diệt 
vong tất yếu của nó, cho sự thay thế chủ nghĩa 
tư bản băng chủ nghĩa xã hội. Điều đó diễn ra 
ngoài ý muốn của giai cấp tư sản, vì đó là xu 
hướng khách quan của sự phát triền. 


Thế kỷ XIX, C. Mác đã thấy ở các công ty cổ 
phần tư bản chủ nghĩa một "hình thái quá độ từ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang 
phương thức sản xuất tập thể", xem đó là "sự thủ 
tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư nhân ở trong 
những giới hạn của bản thân phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa"), 

Ngày nay, xu hướng quá độ đó được tăng 
cường trong điều kiện cách mạng khoa học và 
công nghệ ; mặt khác, bởi sự tác động của chủ 
nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ hai hệ thống 
chính trị - xã hội đối lập song song tồn tại trước 
khi diễn ra kịch biến Liên Xô và Đông Âu. 

Đó cũng là cách nhìn biện chứng của Lê-nin 
khi cho rằng : "ngày nay thì chủ nghĩa xã hội 
nhìn sang chúng ta từ tất cả các khung cửa của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, chủ nghĩa xã hội đang 
hiện ra trực tiếp, trên thực tiễn, trong mỗi biện 
pháp quan trọng, tạo thành một bước tiến trên cơ 
sở chủ nghĩa tư bản hiện đại ấy"). 
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Những "hình thái quá độ sang phương thức 
sản xuất tập thể" của sản xuất tư bản, như đã nói 
trên đây, cùng với tăng cường vai trò "bàn tay 
hữu hình" - sự điều tiết của nhà nước - làm cho 
sản xuất tư bản có bước phát triển mới trong 
điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật. Thực tế 
đó đã sản sinh ra cái ảo tưởng về một "chủ nghĩa 
tư bản mới", "chủ nghĩa tư bản của những người 
lao động", một chủ nghĩa tư bản đã vượt qua 
được những cuộc khủng hoảng chu kỳ trước đây 
và đạt tới những mục tiêu xã hội mà chủ nghĩa 


_ xã hội hiện thực chỉ là người đề xướng nhưng 


vần là không tưởng ; và như vậy "lịch sử đã cáo 
chung ! !". Nhưng rồi khi cái được C. Mác. gọi là 

"tư bản xã hội” đạt tới hình thái cao nhất của nó 
trong quá trình toàn cầu hóa. hiện nay với HA 
công ty cô phần xuyên quốc gia, thì cái "giới 
hạn" tư bản càng bộc lộ rõ rệt. Những cuộc 
khủng hoảng mới diễn ra từ đầu những năm 70, 
đặc biệt là từ những năm cuối thế kỷ XX đến 
nay, chứng tỏ điều đó. Một số nhà nghiên cứu 
kinh tế vạch ra rằng : "Nguồn. gốc của khủng 
hoảng tiền tệ là sau khi hệ thống Brét-tơn Út 
thất bại, trong tình hình kinh tế và tiền tệ không 
ổn định, hệ thống tiền tệ và kinh tế hiện vật 
không khớp nhau, tư bản tiền tệ ảo lạm phát ghê 
gớm, hoạt động đầu cơ tăng, làm cho nền kinh 
tế thế giới khủng hoảng và tiêu điều giống như 
thập niên 30”. Và từ đó đi tới nhận định : "Đây 
là khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi "nền 


- kinh tế bong bóng" của Nhật Bản đầu thập kỷ 90 


đô vỡ đến nay, là một lần bùng nổ tập trung của 
mâu thuân cơ bản tư bản chủ nghĩa trên phạm vi 


- thế giới" 6). 


Thực tế đó chứng tỏ, những mâu thuẫn vốn 
có của chủ nghĩa tư bản không thể giải quyết 
trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản ; chúng 
không thể mất đi mà chỉ là biểu hiện dưới những 
hinh thái mới. 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 25, phần I, tr 673, 
667 
(4) V.I. Lê-nin : Sđd, t 34, tr 258 
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Thứ nhất, về mâu thuẫn giữa tư sản và vô 
sản. Sự biến đổi của nền sản xuất tư bản, như đã 
nói, dẫn đến những biến đôi về cơ cấu giai cấp 
xã hội và xoa dịu mâu thuẫn giai cấp công nhân 
với tư bản trong các nước tư bản phát triển, 
nhưng lại mở rộng thành mâu thuẫn giữa lao 
động và tư bản mang tírth toàn câu. 


Thứ hai, mâu thuần giữa các dân tộc thuộc 
địa và chủ nghĩa đế quốc trước đây nay biểu 
hiện thành cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, và chống sự "xâm lược" về kinh tế và 
văn hóa của chủ nghĩa đề quốc. 

Thứ ba, cùng với mâu thuần tư bản với tư bản 
vốn có vẫn tiếp tục tôn tại, mà còn thêm sâu sắc 
do chính sách bá quyên hiếu chiến của để quốc 
Mỹ, toàn câu hóa làm nảy sinh mâu thuẫn mới 
giữa "vùng trung tâm” và "vùng ngoại vi của 
chủ nghĩa tư bản”, tức là giữa "chủ nghĩa tư bản 
phát triển" và "chủ nghĩa tư bản không phát triển". 

Thứ tư, sự đan xen ba mâu thuẫn trên biểu 
hiện tập trung ở "mâu thuẫn giữa các nước 
nghèo với nước giàu" được gọi băng cái tên 
"mâu thuẫn Bắc - Nam". 

Sự tôn tại và phát triển trong hình thái mới 
của những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư 
bản do nguôn gốc sâu xa của chúng là mâu 
thuần giữa tính chất xã hội hóa cao của lực 
lượng sản xuất với tính chất chiếm hữu tư nhân 
của quan hệ sản xuất ; đó là mâu thuẫn cơ bản 
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không thể giải quyết trong khuôn khô của chủ 
nghĩa tư bản. 

2. Chủ nghĩa xã hội trong quá trình toàn 
câu hóa 

Với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong 
giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa, quá 
trình toàn cầu hóa có tác động tiêu cực lớn đối 
với chủ nghĩa xã hội. Có thể đồng ý với ý kiến 
của nhiều người nghiên cứu khái quát ảnh hướng 
tiêu cực đó về ba mặt : " Mót là, làm cho một số 
người tôn sùng" tính ưu việt của tư bản", niềm 
tin đối với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa bị dao động ; ha¡ là, làm cho một số người 
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tiếp nhận quan niệm giá trị của phương Tây, lạc 
mất phương hướng giá trị xã hội chủ nghĩa ; ba 
là, làm cho một số người thay đổi khâu vị văn 
hóa truyền thống của mình, tiếp thu phương thức 
sống của phương Tây”. Không thể không thấy 
thách thức nặng nề mà toàn cầu hóa kinh tế lấy 
chủ nghĩa tư bản làm chủ đạo hiện nay đem đến 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Song, cũng cần thấy mặt tích cực của tác 
động đó đối với tương lai của chủ nghĩa xã hội. 
Trong khi tăng cường cao độ tính quốc tế của 
chủ nghĩa tư bản, thì toàn cầu hóa cũng lầm tăng 
tính cấp thiết, đông thời tạo điêu kiện thực hiện 
sự liên hợp các lực lượng cộng sẵn quốc tế, mà 
sự chia rẽ Đông - Tây của họ trong thời “chiến 
tranh lạnh” vá sự phân hóa mạnh mẽ do sự sụp 
đô của Liên Xô dẫn tới đã và đang là một hiểm 
họa lớn của phong trào xã hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, bằng cách chủ động hội nhập vào kinh tế 
thế giới, chủ nghĩa xã hội có thể học tập những 
mô hình kinh tế "quá độ từ phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa sang phương thức sản xuất tập 
thê" của chủ nghĩa tư bản để giải quyết những 
vấn đề nan giải đối với mô hình xã hội chủ nghĩa 
trước đôi mới. Chẳng hạn như bằng hình thức và 
bước đi như thế nào để kết hợp sở hữu xã hội với 
sở hữu cá nhân đối với tư liệu sản xuất trong chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa ? Làm thế nào để 
kế hoạch hóa mà không rơi vào cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu ? v.v.. Sự mò mẫm trong 
việc giải quyết những vấn đề như vậy trong khi 
chưa có kinh nghiệm lịch sử, dù là ở mức "gợi 
ý" từ chủ nghĩa tư bản, đã là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến kịch biến Liên Xô - 
Đông Âu. 

Ấp lực và thách thức là khách quan, bắt buộc 
chủ nghĩa xã hội hiện thực phải đối mặt, còn cơ 
hội lại phải thông qua những nỗ lực chủ quan 
mới có thể nắm bắt được. Điều đó đòi hỏi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực phai chủ động hội nhập 


(5) Thong tin tư liệu. Viện Thông tin khoa học, Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh. Số 12, 1999, tr 9 
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vào quá trình toàn cầu hóa để nắm bắt thời cơ, 
vượt qua thách thức, đưa công cuộc đổi mới, cải 
cách của chủ nghĩa xã hội đi tới thành công. 
Đồng thời, phải ý thức đây đủ rằng đây là quá 
trình vừa hợp tác vừa đấu tranh ; hợp tác cũng là 
đấu tranh, vì không có đấu tranh thì cũng không 
thể có sự hợp tác công bằng đối với các nước 
đang phát triển. 

Đây cũng là biêu hiện mới của mâu thuẫn 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, một 
mâu thuần đã được xem là cơ bản nhất đặc trưng 
của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội ; là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa 
xã hội với chủ nghĩa tư bản trong hình thái mới 
và trong điều kiện mới. Trong cuộc đấu tranh 
này, chủ nghĩa xã hội chủ động hội nhập đê tạo 
cho mình sức mạnh mới ; còn chủ nghĩa để 
quốc, với vai trò chủ đạo quá trình toàn cầu hóa 
hiện nay, tìm mọi cách để xóa bỏ triệt để chủ 
nghĩa xã hội hiện thực. 

Hình thái mới của cuộc đấu tranh không chỉ 
biểu hiện ở sự chuyển từ đối đầu trực tiếp giữa 
hai phe sang vừa hợp tác vừa đấu tranh mà còn 
mang những đặc điểm mới sau đây : 

Thứ nhất, cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng trở 
nên phức tạp hơn. Trong khi ở thế mạnh về kinh 
tế và quân sự, chủ nghĩa đế quốc càng chú trọng 
đòn tiến công về hệ tư tưởng, xem đó là nhân tố 
tạo nên thắng lợi triệt để đối với chủ nghĩa xã 
hội. Song, sự hợp tác về kinh tế khiến cho cuộc 
đấu tranh tư tưởng lại dường như giảm thiểu vai 
trò ; từ thực tế đó mà có người nói về "sự giải thể 
hệ tư tưởng". Điều đó đặt ra cho người cộng sản 
phải hết sức kiên định lập trường mác xít. 
Nhưng muốn vậy phải rất sáng tạo đê vừa khắc 
phục sự lạc hậu nhận thức lý luận về chủ nghĩa 
xã hội, vừa tìm hình thức và phương pháp đấu 
tranh thích hợp với tỉnh hình mới. 

Thứ hai, sự gắn bó chặt chế giữa cuộc đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội với các phong trào 
đấu tranh cho hòa bình, bảo vệ chủ quyền và 
thực hiện công bằng, bình đẳng trong quan hệ 
giữa các quốc gia dân tộc và đấu tranh cho tiến 
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bộ xã hội. Các cuộc đấu tranh này với sự chi 
phối của mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu nhất của 
thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới - mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới đã thực hiện sứ mệnh lịch sử của 
mình, như đã nói ở phân đâu. Ngày nay, cuộc 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội càng phải gắn bó 
mật thiết hơn nữa, có thể nói là đan xen và hòa 
quyện với các phong trào cách mạng và tiến bộ, 
trong đó có phong trào đấu tranh chống toàn cầu 
hóa, một hình thức đấu tranh thu hút nhiều lực 
lượng chính trị, xã hội đa dạng, với những mục 
tiêu khác nhau nhưng tìm được "mẫu số chung" 
phù hợp với lợi ích của mình. 

Thứ ba, sự tạm đi vào thoái trào của chủ 
nghĩa xã hội và sự tạm thắng thế của chủ nghĩa 
tư bản đã làm "chia năm sẻ bảy” phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. Có lẽ còn quá 
sớm để nói rằng thời kỳ khó khăn nhất này đã 
kết thúc. Song, trong tình thế khó khăn hiện nay, 
những người cộng sản càng ý thức về sự liên hợp 
quốc tế của mình. Các cuộc gặp gỡ quốc tế ở 
Pháp. Đức, Áo, Trung Quốc, Mỹ và nhất là ở Hy 
Lạp mấy năm gần đây cho thấy điều này. Quá 
trình tập hợp lực lượng không thể một sớm một 
chiều và đòi hỏi sự nỗ lực chủ quan rất lớn, 
nhưng sẽ tạo nên một thuận lợi mới cho tương 
lai của chủ nghĩa xã hội. 

Có thể đồng ý với giáo sư Béc-man, nhà 
khoa học mác-xít có uy tín người Đức, khi ông 
cho rằng cách mạng Nga thiếu sự giúp đỡ của 
các cuộc cách mạng ở những nước phát triên là 
một trong những nguyên nhân sâu xa của kịch 
biến Liên Xô. Cần thêm vào đó, sự thiếu gắn bó, 
thậm chí có cả sự rạn nứt đã xây ra của phong 
trào cộng sản ở hai khối nước - các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước tư bản phát triên. Tai họa 
đó lại xảy ra khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới mới chi được xác lập ở "vùng ngoại vi” của 
chủ nghĩa tư bản. Thiết nghĩ, cách mạng thường 
thăng lợi trước ở "vùng ngoại vi", từ đó thúc đây 
quá trình hoàn thành cách mạng ở "vùng trung 
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tâm” ; đó cũng là tính quy luật, nên phát hiện 
của Lê-nin về sự thắng lợi của cách mạng vô sản 
ở một số ít nước, thậm chí là một nước riêng biệt 
nhưng ở khâu yếu nhất trong dây chuyền của 
chủ nghĩa để quốc, là chân lý. Đó không phải là 
bác bỏ C. Mác, vì kết luận của C. Mác về thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội ở một loạt nước tư bản 
phát triên vẫn là chân lý xét trong toàn cục. 

Hiện nay, những thành tựu của công cuộc đối 
mới, cải cách của chủ nghĩa xã hội không chỉ 
đem lại sức sống mới cho chủ nghĩa xã hội hiện 
thực mà còn có ý nghĩa tích Cực đối với phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế. 


Tương lai của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, song thành công của công 
cuộc đôi mới, cải cách của các nước xã hội chủ 
nghĩa, sự đôi mới của phong trào cộng sản và 
công nhân trong các nước tư bản phát triển và SỰ 
phát triển gắn bó của chúng có ý nghĩa quyết 
định cho thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa 
xã hội. 

Việc xem giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn 
cầu hóa là giai đoạn cuối của thời đại tư bản 
không mâu thuẫn với việc khăng định thời đại 
ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng xa hội 
chủ nghĩa tháng Mười Nga. 

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là thời 
gian lịch sử rất lâu dài, một "thời đại lớn" bao 
gôm những "thời đại nhỏ" (những từ ngữ chính 
Lê-nin đã dùng). 

Cũng như bất kỳ một hệ thống nào, sự ra đời 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới phải trải 
qua quá trình hình thành với tính cách là mặt đối 
lập của chủ nghĩa tư bản nhưng chưa phải đã là 
mặt chủ yếu, chủ nghĩa tư bản vẫn là mặt chủ 
yếu. Sự tồn tại của hệ thống thế giới tư bản chủ 
nghĩa chỉ không còn mang tính tất yếu lịch sử 
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trở thành 
nhân tố chủ yếu quyết định xu thế phát triển xã 
hội loài người. Kết thúc những năm 50 thế 
kỷ XX chúng ta đã nghĩ là như vậy. Đến nay, 


Yạp chí Cộng sản 


thực tế chứng tỏ răng, giai đoạn đầu của thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới ("thời đại nhỏ" trong 
"thời đại lớn") chưa kết thúc. 

Sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa 
làm đho chủ nghĩa xã hội trở thành nhân tố 
quyết định xu thế phát triển cơ bản của xã hội 
loài người, cũng có nghĩa là sự kết thúc thời đại 
của chủ nghĩa tư bản, còn là một quá trình lâu 
đài. Song, phải chăng sự xuất hiện chủ nghĩa để 
quốc bá quyên hiếu chiến công. khai và ngạo 
mạn nhất của đế quốc Mỹ là dấu hiệu sự suy 
vong của chủ nghĩa tư bản ; bởi vì, đại diện tiêu 
biểu nhất của chủ nghĩa tư bản đang hiện diện 
bộ mặt phát xít mới không chỉ đối với lao động 
toàn thế giới mà còn với cả loài người, thậm chí 
cả với một bộ phận trong lực lượng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Mặt khác, công cuộc đổi mới cải cách của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, nhất là ở Trung 
Quốc và Việt Nam, đạt được những thành tựu to 
lớn, tuy mới là bước đầu nhưng rất quan trọng. 
Đồng thời, quá trình tập hợp lại lực lượng trong 
phong trào cộng sản và công nhân quôc tế nói 
chung, ở khối các nước tư bản phát triển nói 
riêng, như đã nói trên, dù sao cũng đa được 
khởi động. 

Như vậy, hy vọng về một bước phát triển 
mới của chủ nghĩa xã hội, tiến tới sự chuyển 
biến có ý nghĩa cơ bản của thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi thế giới ở thế kỷ XXI, thiết nghĩ là có căn cứ. 
Dự báo sự phát triển xã hội ở thế kỷ XXI, Đảng 
Cộng sản Việt Nam tin tưởng răng : "chủ nghĩa 
xã hội thế giới, từ những bài học thành công và 
thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh 
của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra 
bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của 
lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa 
xã hội”, C] 


(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 
Nxb Chính trị Quôc gia. Hà Nội. 2001. tr 14 
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1 - Gìn giữ và giáo dục các giá trị truyên 
thống cho thế hệ trẻ - những thách thức đối 
với sự phát triển xã hội 

Sự phát triển của xã hội cho thấy, gia đình 
không chỉ có vai trò mà còn cả tiềm năng to lớn 
trong việc giữ gìn và giáo dục các giá trị truyền 
thống cho những thế hệ kế tiếp nhau từ thời đại 
này tới thời đại khác. Do những hoàn cảnh đặc 
biệt của lịch sử mà tiềm năng này có thể được 
phát huy mạnh mẽ hoặc bị hạn chế. Nhưng dù 
thế nào chăng nữa thì thông qua sự tồn tại của 
gia đình và cộng đồng mà ngọn lửa nhân đạo 
của các giá trị đó vẫn vượt qua được mọi giông 
bão của thời gian để chuyển tiếp đến các thế hệ 
hôm nay và mai sau. 

Thông qua sự chuyển tiếp nói trên, các giá 
trị truyền thống được mài rũa, chắt lọc, đổi thay 
cho phù hợp với những điều kiện mới, thở hít 
trong bầu không khí của xã hội hiện đại và chảy 
_ mãi trong dòng sông bất tận của cuộc sống và 
lịch sử. Với ý nghĩa như vậy, truyền thống đã 
tồn tại và sinh sôi nảy nở trong lòng xã hội hiện 
đại với tư cách là một sản phâm của chính xã 
hội đó. Chỉ với tính chất như vậy nó mới thực 


sự tôn tại không phải như một thứ cổ vật chỉ để 


chiêm ngưỡng trong các viện bảo tàng mà trực 
tiếp hòa vào và gÓp thêm sinh lực cho mỗi 
mạch đập của cuộc sống gia đình và cộng đồng 
hiện đại. 
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ĐĂNG QUÝ LINH 


Trong những năm gần đây, trước sự nảy sinh 
và lan rộng của các mặt tiêu cực trong quan hệ 
xã hội, cộng đồng và gia đình, dưới ảnh hưởng 
của mối quan hệ hàng hóa, lợi nhuận và xu 
hướng toàn cầu hóa, nâng cao vai trò của gia 
đình trong việc gìn giữ và giáo dục các giá trị 
truyền thống cho thế hệ trẻ đã được quan tâm 
và chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, sự 
nghiệp có ý nghĩa lớn lao và cấp thiết này vẫn 
diễn ra trong một bối cảnh thiếu sự thống nhất 
chung về lý luận, phương pháp luận và một cơ 
chế vận hành chung. 

Chúng ta chưa xây dựng được những chuẩn 
mực thống nhất cho việc lượng giá trị đúng đắn 
những mặt tích cực cũng như hạn chế của các 
giá trị văn hóa truyền thống trên cơ sở những 
đòi hỏi của nhu câu thực tiễn. Điều đó, thường 
kéo theo những nhận thức và hành động của 
cộng đồng xã hội và gia đình về phía hai cực 
đối lập nhau. Ở cực thứ nhất, nhóm những 
người muốn mở rộng cửa đề tiếp thu những tỉnh 
hoa tiễn bộ của nhân loại thì lại tỏ ra e ngại với 
những giá trị truyền thống, coi nó như là những 
di sản của quá khứ luôn cản trở mọi sự tiến bộ 
và phát triển. Đối với họ, việc giáo dục những 
kiến thức văn hóa tiên tiến hiện đại cho trẻ em 
là điều đáng quan tâm hơn là dạy dỗ cho 
chúng những thứ "giáo lý cổ hủ" gắn liền với xã 
hội cũ. 
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Ở cực thứ hai, những người ủng hộ việc kế 
thừa những giá trị truyền thống thì lại muốn sử 
dụng những chuẩn mực và giá trị của quá khứ 
để ngăn chặn làn sóng văn hóa và kiến thức đầy 
những vàng thau, đen trắng lẫn lộn, đang tràn 
đến từ bên ngoài. Theo họ, không ít trường hợp 
đã dẫn đến tình trạng lợi thì ít mà hại thì nhiều. 
Vì lẽ đó, họ cho rằng, phải giáo dục nền nếp gia 
phong trước rồi sau đó mới đến kiến thức văn 
hóa, phải học có khuôn có phép rồi mới đến 
học những thứ khác. 

Với quan niệm có phần cực đoan về các giá 
trị truyền thống, bên cạnh việc đề cao những 
giá trị tốt đẹp của dân tộc, ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, phát huy tính đoàn kết cộng đồng truyền 
thống, nâng cao vai trò của gia đình, họ tộc 
trong việc giáo dục trẻ em, chúng ta đã làm tái 
sinh nhiều hủ tục cổ lỗ, lạc hậu gắn liền với cơ 
cấu làng xã, với cách tổ chức và quản lý xã hội 
theo lối tiểu nông, với không khí đình đám, hội 
hè, chia mâm chia bát trên manh chiếu làng, với 
những hành vi mất dân chủ, xâm phạm đến 
quyên tự do của cá nhân. 

Đặc biệt, trong gia đình, với quan niệm "bảo 
vệ những giá trị truyền thống", nhiều trường 
hợp, chúng ta đã làm sống lại nhiều suy nghĩ và 
gắn liên với thói gia trưởng, tư tưởng trọng nam 
khinh nữ, cục bộ, gây chia rẽ, mất đoàn kết 
trong gia đình và giữa gia đình với xóm giêng, 
cộng đồng. Trong việc giáo dục con cái, bên 
cạnh xu hướng buông lỏng việc chăm sóc giáo 
dục con cái, nhiều gia đình, với quan điểm giữ 
gìn nề nếp gia phong lại o ép, giam hãm, không 
muốn con cái tiếp xúc với cái xã hội mà theo họ 
là không lành mạnh, buộc chúng ngay từ nhỏ 
đã phải khuôn phép cứng nhắc để rồi lớn lên lại 
chỉ còn là những con người yếm thế, nhu 
nhược, bị động với cuộc sống hay "thiên lôi chỉ 
đâu đánh đấy". 

Sự thiếu thống nhất trong việc chọn lựa 
những giá trị truyền thống đề truyền dạy cho 
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con cháu cũng khiến chúng ta chưa xây dựng 
được những chuẩn mực văn hóa chung trong 
giáo dục gia đình. Chúng ta chưa có được 
những công trình nghiên cứu, phân tích, tổng 
kết, xem trong những chuẩn mực văn hóa 
truyền thống, những gì là lạc hậu, bảo thủ, 
không còn phù hợp với xu hướng tiến bộ của xã 
hội hiện đại cần lên án và phê phân mạnh mẽ, 
những gì là tiến bộ phải được tiếp thu, kế thừa 
và phát triển trong gia đình. Chúng ta cũng 
chưa thống nhất được một bộ khung lý luận và 
phương pháp luận và những tiêu chuẩn cụ thể 
để xem xét, đánh giá chính xác được những gì 
nên giữ lại và phát huy, những øì nên loại bỏ. 
Bởi vậy, dường như mỗi địa phương, khu vực, 
mỗi gia đình lại có những quan niệm và hành 
động khác nhau. 

Chỉ nghiên cứu sâu một số quy ước về làng 
văn hóa được ban hành gần đây ở một số địa 
phương, chúng ta cũng có thể thấy rõ tính phức 
tạp và sự thiếu thống nhất nói trên. Các quy 
chuẩn văn hóa gia đình trong mỗi làng cũng có 
những điểm khác nhau, tùy thuộc vào lề thói, 
tập tục cổ truyền của mỗi nơi. Chẳng hạn có 
nơi, đám cưới thì buộc các gia đình phải tổ chức 
theo lối "đời sống mới" nhưng lại vẫn ngắm 
ngầm ủng hộ việc tảo hôn ; có nơi đặt ra những 
quy ước chặt chẽ về việc gia đình phải theo dõi, 
giám sát hành vi của con cái, phải có góc học 
tập, phải uốn nắn không để con cái nói tục, chửi 
bậy, v.v.. nhưng lại không hề ngăn cản thậm chí 
còn ủng hộ dưới hình thức này hay hình thức 
khác việc các em nhỏ bỏ nhà ra thành phố kiếm 
sống vì cảm thấy các em có khả năng kiếm 
được tiền không khó khăn như ở nhà. 

Những thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải 
sớm thống nhất quan điểm, nhận thức và hành 
vi để có được những giải pháp phát huy 
sức mạnh của gia đình và văn hóa gia đình 


- trong việc giáo dục các giá trị truyền thống cho 


trẻ em. 
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2 - Cân gìn giữ và giáo dục những giá 
trị văn hóa truyện thống từ chính mái ấm 
gia đình 

Từ bao đời nay, mỗi khi đêm xuống, sau bữa 
cơm chiều, dưới những mái tranh nghèo tại các 
làng mạc yên bình, trẻ em lại có thối quen được 
quây quần quanh bếp lửa để nghe ông bà kể 
chuyện. Những câu chuyện trở thành cổ tích mà 
bất cứ một người dân nào cũng có thể thuộc 
lòng đã được người già truyền lại từ đời này 
sang đời khác, góp phần dạy dỗ một cách bình 
dị nhất những nguyên lý đạo đức về cuộc sống, 
gia đình, cộng đồng, giúp con trẻ có thể bước 
vào cuộc đời vững vàng như những cây phong 
đứng thẳng. Các giá trị truyền thống thấm 
đượm lòng nhân ái mặc dù được truyền dạy 
giản đơn như vậy, nhưng vẫn thường để lại 
những ấn tượng không thể phai mờ trong suốt 
cuộc đời của mỗi người. 

Khi những phương pháp giáo dục truyền 
thống không còn được coi trọng nhiều mà 
những phương pháp mới lại chưa thật định 
hình, thì việc giáo dục trong gia đình đã có 
những lúng túng và vướng mắc. 

Kết quả nghiên cứu trên 500 gia đình của 
chúng tôi cho thấy, hai phương thức giáo dục 
cơ bản trong gia đình hiện nay là giáo dục bằng 
lời nói, nói đi nói lại nhiều lần và vừa nói, cha 
mẹ vừa phải làm gương đã được áp dụng nhiều 
nhất. 

Việc thường xuyên gần gũi tâm sự với con 
cái đã giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, 
cha mẹ dễ định hướng cho con cái, giúp chúng 
sửa chữa sai lầm một cách kịp thời. Kết hợp với 
cách giáo dục truyền miệng và nói đi nói lại 
nhiều lần là phương pháp kể và phân tích các 
câu chuyện dân gian, truyện lịch sử, danh nhân 
văn hóa. Trong kết quả điều tra của chúng tôi, 
có 36,2% số gia đình được hỏi cho răng kế 
chuyện lịch sử là phương pháp tốt để truyền 
dạy các giá trị truyền thống cho con cháu. 
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Việc giáo dục con chấu trong gia đình 
không thể chỉ được thực hiện băng lời nói. Hiệu 
quả cao nhất của sự giáo dục bằng lời nói chỉ 
đạt được khi chính bản thân những người đang 
nói đó thực hiện tốt những gì mình đã nói. Vì 
vậy, việc cha mẹ phải thực sự là những tắm 
gương sáng cho con cái học tập là một trong 
những yêu cầu quan trọng nhất của giáo dục gia 
đình. Điều này lý giải tại sao giáo dục bằng lời 
nói và yêu cầu cha mẹ phải làm gương là những 
vấn đề nhiều người quan tâm nhất. Những điều 
tra của chúng tôi đã cho thấy, có 55,6% số 
người được hỏi khẳng định rằng muốn giáo dục 
truyền thống cho con cháu, bản thân các bậc 
cha mẹ phải là tắm gương về việc tôn trọng giá 
trị truyền thống. 

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi 
đặt câu hỏi : "Ông bà có cho rằng lối sống của 
mình có ảnh hưởng tới lối sống của con chấu 
không" - kết quả trả lời cho thấy có tới 87,9% 
số người được hỏi cho rằng lối sống của họ đã 
ảnh hưởng tới lối sống của con cháu, trong số 
đó có 57,4% cho rằng ảnh hưởng rất nhiều. 
Những số liệu trên cho thấy, các bậc cha mẹ 
phải quan tâm như thế nào tới hành vi của chính 
mình khi giáo dục truyền thống cho con cái. 

Một trong những phát hiện quan trọng. khi 
tiến hành nghiên cứu theo chiều sâu của đề tài 
này là việc khẳng định vai trò của những người 
cao tuổi trong việc giáo dục các giá trị truyền 
thống cho con trẻ. Rất nhiều cha mẹ được 
phỏng vấn đã thấy được và đề cao vai trò của 
gia đình ba thế hệ trong việc giáo dục con cháu. 
Nhiều gia đình khẳng định rằng, để giáo dục 
con cháu các giá trị văn hóa truyền thống thì 
chúng ta nên có ba thế hệ cùng sống trong một 
mái nhà. Nếu không cùng sống trong một. mái 
nhà thì điều quan trọng là giữa các thế hệ 
phải thường xuyên tiếp xúc, Bấp gỠ nhau. Thực 
chất của vấn đề này là sự khẳng định vai trò của 
người già trong gia đình đối với việc giáo dục 
con châu, đặc biệt là giáo dục các giá trị văn 
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hóa truyền thống. Vai trò này còn được xác 
định bởi người già trong gia đình là những 
người thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống 
nhất. 

Mặt khác, trong điều kiện bố mẹ phải lo 
kiếm sống, ít có dịp chăm sóc con cháu thì 
ông bà trở thành những người có điều kiện 
quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Khi hỏi về 
việc chăm sóc con châu, 66,3% số người trên 
60 tuổi và 71,7% số người trên 70 tuổi nói rằng 
họ đã thường xuyên chăm sóc con cháu và chỉ 
có 4,5% là không có thời gian (những tỷ lệ này 
ở người dưới 40 tuổi là 55,7% và 11,5%; dưới 
50 tuổi là 50% và 11%). 

Người già cũng là nơi trẻ em trút bầu tâm sự 
nhiều nhất trong gia đình. Với câu hỏi "Khi bị 
hình phạt hoặc nếu bị hình phạt em tìm đến ai 
để tâm sự". Chúng ta có kết quả cụ thể như sau : 
Bạn thân 58,4% ; ông bà 20,5% ; mẹ 7,6% ; 
người khác 6% ; bố 4,2% ; thầy cô 1,8% và 
người lớn khác là 1,4%. Như vậy, ngoài bạn 
thân là nơi mà các em tìm đến nhiều nhất thì 
các em đã tìm đến với ông bà. Ở tắm lòng vị tha 
của ông bà và những người cao tuổi, các em đã 
có thể bộc bạch tâm sự và được chia sẻ những 
suy nghi tình cảm thầm kín của mình. Các em 
tìm đến ông bà chỉ đứng thứ hai (20, 320) trong 
các phương ẩ ân lựa chọn, còn ngay cả bố, mẹ và 
người lớn khác cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp . 


Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cũng cho thấy, còn khá nhiều gia đình phàn nàn 
rằng sự phối hợp giáo dục trẻ em giữa gia đình 
và cộng đồng còn khá lỏng lẻo. Có nhiều 
trường hợp quan niệm và phương pháp giáo dục 
_ giưa gia đình, nhà trường và cộng đồng còn 
chưa thống nhất, thậm chí trái ngược nhau. Đôi 
khi nhà trường nghiêm khắc với học sinh thì gia 
đình lại tổ ra không hài lòng hoặc bênh vực con 
cháu. Cộng đồng tổ chức sinh hoạt truyền 
thống thì nhà trường lại bắt học hành thi cử, gia 
đình lại không cho con em tham gia... Thực tế 
hiện nay cho thấy, hiện tượng này đã trở thành 
khá phổ biến. 
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3 - Tạo một môi trường sống gia đình và 
cộng đông tràn ngập ánh sáng và không khí 
truyên thống cho trẻ em 

Những kết quả nghiên cứu và khảo sát thực 
tiên của đề tài đã cho thấy, chúng ta không thể 
làm tốt VIỆC gin giữ và giáo dục các giá trị 
truyền thống cho trẻ em nếu không tạo ra được 
một môi trường sống thích hợp, tương ứng với 
những đòi hỏi của công việc này. Chúng ta 
không thể giáo dục truyền thống cho trẻ em khi 
trong xã hội và gia đình, những yếu tố truyền 
thống. cứ ngày một mai một đi. Nói một cách cụ 
thể, cần tạo ra một môi trường sống trong gia 
đình và cộng đồng mà trong đó tràn ngập ánh 
sáng và không khí truyền thông, tạo cho trẻ em 
lớn lên, thở hít không khí, cảm nhận, và lắng 
nghe được tiếng đập tự nhiên của truyền thống 
trong mạch máu của mình. Như vậy, việc tiếp 
thu truyền thống, đối với thế hệ trẻ sẽ không 
chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một nhu cầu, 
không chỉ là một giá trị văn hóa mà còn là một 
lối sống. 

Về phương diện này, những thế hệ lớn tuổi 
phải làm hết sức mình để duy trì một không 
gian văn hóa lành mạnh xung quanh cuộc sống 
của trẻ em. Phải có ý thức, chủ động trong việc 
xây dựng một chiến lược thường xuyên và lâu 
dài, nghiên cứu, sưu tầm, lượng giá và phổ biến 
các giá trị truyền thống trên phạm vi toàn xã 
hội. Nhà nước có chính sách khuyến khích các 
cơ sở nghiên cứu khoa học, các nhà văn hóa, 
lịch sử, dân tộc học, xã hội học... đầu tư thích 
đáng cho việc nghiên cứu khoa học về vai trò 
của những nhân tố truyền thống đối với lịch 
sử phát triển của dân tộc, sưu tầm và phát hiện 
những giá trị truyền thống đã và đang bị 
mai một đi trong những thay đổi dâu bể của 
thời gian. 

Đông đảo những nhà hoạch định chính sách, 
những nhà quản lý, những cán bộ chính trị - xã 
hội, những cán bộ khoa học trong các cơ quan 
đoàn thể, chính quyền, các tổ chức xã hội, 
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làm sao cùng tham gia vào việc nghiên cứu, 
đánh giá, Xây dựng những quy chuẩn mới, nếp 
sống mới vừa dựa trên những giá trị truyền 
thống vừa phù hợp với những đòi hỏi của xã hội 
hiện đại. Nên tổ chức thảo luận rộng rãi trong 
nhân dân, lấy ý kiến về việc gìn giữ và phát huy 
những giá trị truyền thống trong đời sống xã 
hội, làm cho những giá trị này thâm nhập mạnh 
mẽ và tự nhiên vào từng gia đình, cộng đồng 
dân cư và trở thành những quy tắc chung của 
cuộc sống thường ngày. 

Nhà nước tăng cường vai trò của các cơ 
quan chính quyền trong việc quản lý các quá 
trình, hiện tượng và các quan hệ xã hội, trong 
đó việc Xây dựng các quy chuẩn mới dựa trên 
nên tảng của truyền thống phải được quan tâm 
chú ý đặc biệt. Ơ đây, vai trò điều tiết của luật 
pháp là không thể thiếu. Những quy chuẩn 
truyền thống có ý nghĩa tích cực và vẫn còn phù 
hợp với xã hội mới cần phải được tái khẳng 
định rõ ràng trong hệ thống các văn bản luật 
pháp. Chẳng hạn, những điều khoản về việc 
củng cố các mối quan hệ gia đình, tộc họ, 


những ghi nhận trách nhiệm của con cái đối với - 


cha mẹ, sự quan tâm của cộng đông đối với 
người già và trẻ em, v.V.. 

Các cơ quan văn hóa sớm xây dựng được 
những quy ước chung trong việc xử lý các mối 
quan hệ cộng đồng gia đình trên cơ sở của 
những chuẩn mực văn hóa mới. Xây dựng 
những quy tắc mới trong việc phát triển văn 
hóa lành mạnh, vừa truyền thống vừa hiện đại 
trong các việc tổ chức lễ hội truyền thống, tô 
chức sinh hoạt, vui chơi lành mạnh trong các 
ngày lễ, cưới xin, ma chay, biến những quy tắc 
này thành những giá trị đạo đức mới được xã 
hội và gia đình chấp nhận. Cần ngăn chặn 
những ảnh hưởng của lối sống cá nhân, ích kỷ 
sắn liên với xu huớng cạnh tranh của cơ chế thị 
trường, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xử lý kịp 
thời và có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp 
luật, tạo ra một cơ sở xã hội ôn định, văn minh 
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và phát triển. Ở đây, sự tham gia của các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã hội như Đoàn 
Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội những 
người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... có ý 
nghĩa rất quan trọng. 

Với tính cách là một thiết chế xã hội đặc 
thù, gia đình cũng có vai trò đặc biệt trong việc 
tạo ra một môi trường xã hội chung mang đậm 
những sắc thái của các giá trị truyền thống. Xã 
hội sẽ không giữ được bản sắc truyền thống nếu 
như chính các gia đình đã làm mất đi bản sắc 
này. Bởi vậy, việc củng cố gia đình và văn hóa 
truyền thống trong mỗi gia đình sẽ tạo ra những 
viên gạch chắc chắn để xây thành đắp lũy cho 
toàn xã hội, giữ vững những giá trị truyền thống 
trong phạm vi toàn xã hội. 

Về phương diện này, Nhà nước tiếp tục ban 
hành những chính sách để bảo toàn sự ổn định 
và phát triển của gia đình. Cần phải tuyên 
truyền và biểu dương những gia đình tiên tiến, 
những tấm gương hiếu thảo của con cháu đối 
với ông bà, cha mẹ, những tấm gương trong 
sáng về tình yêu, tình bạn, về sự thủy chung son 
sắt vợ chông. Chính những chuẩn mực nhân 
đạo truyền thống đã làm nên bản sắc nhân đạo 
của văn hóa Việt Nam nối trên và việc giữ gìn 
nó trong xã hội hiện đại sẽ là một thế mạnh 
quan trọng góp phần củng cố sự ổn định của xã 
hội, đưa nước ta phất triển theo kịp các nước 
khác trong khu vực và trên thế giới. 

Có thể nói, chính môi trường văn hóa truyền 
thống lành mạnh trong xã hội là những điều 
kiện cơ bản, đảm bảo cho việc giáo dục các giá 
trị truyền thống cho trẻ em. Chi khi nào được 
nuôi dưỡng trong một môi trường như vậy, 
được tiếp nhận sức sống mãnh liệt của các giá 
trị văn hóa truyền thống trong một bầu không 
khí như vậy, khi lớn lên, đến lượt mình, chính 
các em mới có đủ năng lực để tiếp tục chuyển 
tiếp ngọn lửa vĩnh hằng của những giá trị 
truyền thống cho thế hệ mai sau. 
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7# "Nghiên cứu - Trao đồi 


'TạP chỉ cộng sửa 


NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỤC 
ĐỘI NGŨ CAN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CÂU 
HỘI NHẬP BIVXH TẾ QUỐC TẾ 


U thế khách quan của toàn cầu hóa 
kinh tế và chủ trương Việt Nam chủ 
động hội nhập kinh tê quốc tế đã được 
khẳng định rõ trong nhiều nghị quyết của Đảng 
và đã được triển khai trên thực tế. Gần đây nhất, 
Đại hội IX của Đảng đã xác định đường lối phát 
triển kinh tế trong thời kỳ mới là : “Phát huy cao 
độ nội lực, đông thời tranh thủ nguồn lực bên. 
ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để 
phát triển nhanh, có hiệu quả và bên vững”. 
Nghị quyết 07/NQ-TW, của Bộ Chính trị, chính 
là sự kế thừa, cụ thể hóa và triển khai đường, lối 
mà Đảng ta đã đề ra từ trước đến nay, đáp ú ứng 
kịp thời những yêu cầu khách quan của tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 
37/2002/TTg, ngày 14-3-2002, ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết 07 và Quyết định số 
35/2002/QĐ-TTg, ngày 12-3-2002, về Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Các 
_ chương trình này là một bước triển khai định 
hướng của Bộ Chính trị, đề nước ta tích cực, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới. 
Các chương trinh đó cũng nêu rõ những nhiệm 
vụ cụ thể mà Chính phủ giao cho các bộ, ngành, 
địa phương. 
Trong giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tích 
cực, chủ động mở rộng thị trường ra nước ngoài 
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NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU * 


và từng bước khẳng định vai trò của đất nước 
trong nên kinh tế khu vực và quốc tế. Chúng ta 
đã đây mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
mở rộng mạnh mẽ quan hệ kinh tế song phương 
và đa phương . thiết lập quan hệ ngoại giao với 
167 nước, mở rộng quan hệ thương mại với 
150 nước ; phát triển quan hệ đầu tư với gần 
70 nước và vùng, lãnh thổ ; bình thường hóa 
quan hệ với các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc 
tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiên tệ 
quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB) ; gia nhập Hiệp hội các nước Đông - 
Nam A (ASEAN) và Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA) ; tham gia sáng lập Diễn đàn 
Ắ - Âu (ASEM) ; gia nhập Diễn đàn Hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ; trở 
thành quan sát viên của Tô chức Thương mại 
thế giới (WTO) và đang tiến hành đàm phán để 
gia nhập tổ chức này. Nước ta cũng đã ký Hiệp 
định khung về hợp tác kinh tế với Liên minh 
châu Âu (EU) và Hiệp định Thương mại song 
phương với Hoa Kỳ theo chuẩn mực của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO). 


Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế được đề 
ra trong bối cảnh chúng ta đang đứng trong nên 
kinh tế thị trường với sự can thiệp thỏa đáng của 
Nhà nước. Cách mạng khoa học - công nghệ 


* PGS, TS, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
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tiếp tục phát triển với tốc độ ngày càng cao, đặc 
biệt là công nghệ thông tn, Cả thế giới và khu 
vực đang rộ lên những vấn đề bức xúc và nóng 
bỏng như toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Các 
nước lớn, nhỏ đều dành ưu tiên cho phát triển 
kinh tế, theo đuổi chính sách kinh tế mở, tìm 
kiếm lợi ích của mình bằng những chính sách 
và giải pháp riêng biệt. Theo chúng tôi, hội 
nhập kinh tê quốc tế hiện nay là quá trình cạnh 
tranh giữa các nước có chế độ chính trị khác 
nhau, trình độ phát triển sản xuất khác nhau, 
diễn ra trong khu vực và trên toàn thế gIỚI, 
nhằm tranh giành thị trường, phát triển lực 
lượng sản xuất, thúc đầy quá trình chuyên môn 
hóa, hiện đại hóa, tạo ra sự năng động và tăng 
trưởng cho nền kinh tế thông qua các quan hệ 
hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Đây 
là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa 
hội nhập vừa cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội 
vừa không ít thách thức. Muốn chủ động hội 
nhập một cách hiệu quả thì ¡Việt Nam cân có sự 
chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết về 
kinh tế, thể chế và cán bộ... 

Vận hội thì lớn lao, nhưng chúng ta phải đối 
mặt với không ít nguy cơ, thách thức. Lợi ích 
của hội nhập kinh tế quốc tế là rất lớn, nếu 
chúng ta có cách thức quản lý đúng. Đồng thời, 
chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, hội nhập 
kinh tế quốc tế cũng sẽ có rủi ro. Thực tế của tât 
cả các nước, kế cả các nước đang phát triển cho 
thấy, trong lĩnh vực kinh tế, hội nhập không 
phải chỉ có "được" mà không có "thiệt". Điều 
quan trọng là, xét về tổng thể nền kinh tế, thì cái 
"được" phải nhiều hơn cái "thua thiệt". Đó 
chính là cái mà chúng ta phải bản, phải tính một 

cách thực tế, không thể mơ hồ cũng không quá 
lạc quan, chủ quan. Song tình thế đã rõ ràng : 
chúng ta đã và sẽ là một chủ thể trong cuộc chơi 
đó. Với AFTA, chúng ta đã có cả một lộ trình 
giảm thuế từ nay đến hết năm 2006 ; Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã ký ; chúng 
ta đang trong tiến trình đàm phán gia nhập 
WTO và hàng loạt vấn đề hội nhập khác từ khu 
vực đến toàn cầu. Một trong những vấn đề có ý 
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nghĩa sống còn ở đây chính là xây dựng và phát 
triên nguôn nhân lực từng bước hội nhập nên 
kinh tế khu Vực và quốc tế, trong điều kiện cạnh 
tranh quốc tế gay gắt. 


I - Những yêu cầu về phẩm chất và năn 
lực người cán bộ trong hội nhập kinh tế 
quốc tế 

1 - Xây dựng đội ngũ cán bộ 

Cán bộ giữ vai trò quyết định sự thành bại 
của một chiến lược, một chính sách. Mỗi một 
giai đoạn lịch sử của cách mạng, chúng ta có 
đường lối cán bộ cụ thể. Song nội dung quán 
xuyến mà bất kỳ lúc nào cũng đòi hỏi người cán 
bộ phải có, đó là phẩm chất và năng lực. Với 
yêu câu của hội nhập kinh tẾ quốc tế, chúng ta 
phải đặc biệt quan tâm đến trình độ chuyên 
môn, năng lực vận hành và khả năng ứng phó 
linh hoạt, hiệu quả trước sự phát triền rất nhạy 
cảm của kinh tê thị trường. Có thể hình dung 
một số nết cơ bản về năng lực cân bộ hiện nay 
phải hiểu biết. sâu vê lĩnh vực chuyên môn 
nghiệp vụ, có tầm nhìn tổng quát, nhận thức về 
hướng phát triển của lĩnh vực mình phụ trách để 
luôn giữ được thế chủ động trong công VIỆC. 
Hiểu biết bao quát về chính trị - xã hội đê có thể 
ứng phó linh hoạt với sự biến động của tình - 
hình. Có kiến thức về luật ; kinh tÊ - thương 
mại - thị trường ; kinh tế quốc tẾ và các môi 
quan hệ quôc tế ; có kiến thức về văn hóa, xã 
hội, lịch SỬ ; kinh nghiệm và kỹ năng thương 
thuyết, đàm phán.. . Phẩm chất này càng đặc biệt 
quan trọng đối với cán bộ trong lĩnh vực đối 
ngoại. Có phong cách đàng hoàng, lịch lãm để 
chính phục được. đối tác ; có phương pháp làm 
việc khoa học để tránh những sơ hở trong công 
tác. Sự linh hoạt, nhạy cảm trước đối tác ; vừa 
là nhà chuyên môn, vừa là nhà ngoại g1ao, thu 
hút được khách hàng, giành cải được” tối đa và 
hạn chế cái "thiệt đến mức tối thiểu. Có khả 
năng tiên lượng rủi ro để có thể khống chế và 
khắc phục nó ; nắm vững các điều khoản trong 
những hiệp định thương mại đa phương và song 
phương nhằm đề xuất các chính sách linh hoạt ; 
áp dụng những kỹ thuật bảo hộ cho ngành của 
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mình trong quá trình thương lượng bằng công 
cụ luật pháp. Thông thạo vê tin học và ngoại 
ngữ để chủ động giải quyết công việc một cách 
độc lập v.v.. 

Như vậy, đối với cần bộ hoạt động trong h lĩnh 
vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với những 
đòi hỏi chung còn có những yêu cầu rất riêng. 


2 - Lựa chọn và bố trí cán bộ 


Việc đầu tiên là lựa chọn, bố trí người đứng 
đầu trong mỗi một tổ chức. Vấn đề này có ý 
nghĩa quyết định đối với mọi lĩnh Vực, song 
trong lĩnh vực đối ngoại thì càng có một ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu trong một 
tổ chức phải là người. có đủ năng lực và phẩm 
chất. Phải chú trọng ‹ cả năng lực chuyên môn và 
năng lực tổ chức, điều hành. 


Thứ hai là, cần bố trí một đội ngũ chuyên gia 
giỏi bao gồm những người nghiên cứu chiến 
lược, giúp thủ trưởng trong việc hoạch định 
chính sách kinh tế, thương mại phù hợp với điều 
kiện quốc tế và trong nước, tạo thuận lợi cho 
các quan hệ hợp tác song phương cũng như đa 
phương ; đồng thời, đảm bảo được sự ổn định, 
lợi ích dân tộc trong quá trình hội nhập và tìm 
kiếm đối tác. 


Thứ ba là, trong công tác thực thi chính sách 
hội nhập kinh tế quôc tê, cần lựa chọn và bố trí 
những cán bộ có trình độ, năng lực chuyên. môn 
giỏi về luật pháp, kinh tế, thương mại quôc tế, 
có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là có bản lĩnh và 
khả năng đàm phán độc lập nhằm chủ động 
giảnh thắng lợi trước đối tác theo nguyên tắc 

"cùng có lợi". 


Thứ tư là, đội ngũ các cán bộ hỗ trợ phải 
năng động, thích ứng với môi trường đối ngoại. 


Cuối cùng là, các cán bộ lanh đạo, quản lý 
doanh nghiệp phải có đủ phẩm chất, năng lực 
thích ứng nhanh với cơ chê thị trường. Họ phải 
có trình độ kinh doanh gIỎI, có năng lực quản 
lý, tổ chức lao động - sản xuất, có kiến thức thị 
trường thế giới và luật pháp quốc tế, có kỹ năng 
giao dịch, ký kết hợp động giỏi, có khả năng 
năm bắt thông tin kinh tế nhạy bén. Một trong 
những giải pháp nâng cao hiệu quả doanh 
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nghiệp nhà nước là thực hiện tốt công tác 
tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua 
thi tuyên. 

3 - Quy hoạch cán Hi 

Hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng 
phát triển, song chúng ta lại có rất ít kinh 

nghiệm trong lĩnh vực này. Mặt khác, từ nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp chuyển 
sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, tâm lý cần bộ và của cả những người 
làm công tác cán bộ cũng chưa kịp bắt nhịp với 
điều Kiện mới, trong khi thực tiễn đòi hỏi quy 
hoạch cán bộ phải được xây dựng một cách 
khoa học từ đào tạo, lựa chọn, sắp xếp đến luân 
chuyển cán bộ. Nhất là việc quy hoạch cần bộ 
phải được xây dựng thành chiến lược của môi 
ngành, mỗi lĩnh vực, bảo đảm sự ổn định và liên 
tục, tránh tỉnh trạng luôn luôn thay đổi theo ý ¿/ 
chí và quan niệm riêng của người phụ trách dẫn 
đến tình trạng có quy hoạch nhưng không hình 
thành được đội ngũ. 

4 - Quản lý cán bộ 

Cân bộ nói chung và cán bộ hoạt động trong 
lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế là tài sản quý 
giá của đất nước, cho nên phải được quản lý 
chặt chẽ và bố trí khoa học để mang lại hiệu quả 
cao. Cùng với việc quản lý cán bộ, phát hiện 
nhân tài, phải khơi dậy trong đội ngũ cán bộ 
hoạt động trên lĩnh VỰC đối ngoại lòng tự hào 
dân tộc. Trong khi tiếp xúc với thế giới rộng 
lớn, người cán bộ phải luôn đặt cho mình câu 
hỏi : "Tại sao thế giới họ làm được mà ta không 
làm được ? Phải làm sao để đất nước mình 
nhanh chóng đuôi kịp các nước tiên tiến ï XÃ 
Làm thế nào để một nước đang phát triên như 
Việt Nam, trong khoảng thời glan không lâu, 
VỚI nguôn tài chính hạn _hẹp, vừa phát triên, 
tăng trưởng được kinh tế vừa thực hiện được 
công băng xã hội ? V.v.. 

II - Đào tạo cán bộ cho lĩnh vực hội nhập 
kinh tế quốc tế 

Trong quá trình phát triên nguồn nhân lực 
theo những tiêu chuân chung, cân chú trọng đào 
tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh hiêu biết 
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sâu về luật pháp quốc tế và nghiệp vụ chuyên 
môn, nắm bắt nhanh những chuyển biến trên 
thương trường quốc tế đề ứng Xử kịp thời, nắm 
được kỹ năng thương thuyết và có trinh độ 
ngoại ngữ tốt. Trước mắt, công tác này có thể 
được thực hiện. bằng cách đưa nội dung hội 
nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là luật thương mại 
quốc tế, các hiệp định của WTO, ngoại ngữ 
chuyên ngành của chương trình giảng dạy tại 
các trường đại học, các trường thuộc khối kinh 
tế và pháp lý nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi 
phục vụ cho công tác hội nhập những năm tới. 
Bên cạnh đó, đào tạo nhân lực cần gắn liền với 
chính sách, quy hoạch thu hút, bố trí, sử dụng 
cân bộ. 

Để có được những cán bộ thích hợp với lĩnh 
vực hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở 
rộng, chúng ta phải thực hiện bốn quy trình 
bắt buộc : 

l- Tuyển dụng căn bộ 

Vì hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế có tính 
đặc thù, nên việc thi tuyến đối với cán bộ làm 
công tác này phải rất chặt chẽ, cả về phẩm chất 
và năng lực. Người được tuyên dụng phải hội đủ 
các yêu cầu : Đạo đức của người làm đối ngoại ; 
năng lực chuyên môn đối với lĩnh vực tuyến 
dụng ; yêu cầu vê ngoại ngữ mà vị trí công tác 
đòi hỏi ; sử dụng tốt công cụ thông tin cho công 
việc chuyên môn ; kiến thức kinh tế, pháp luật 
cân thiết cho lĩnh vực công tác ; khả năng giao 
tiếp, ứng xử vừa mềm dẻo vừa bảo đảm nguyên 
tắc, tính kỷ luật cao ; có hình thức phù hợp với 
lĩnh vực hoạt động... 

2 - Bôi dưỡng cán bộ 

Nước ta đang bước vào quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế và đang triển khai thực hiện 
Chương trình tông thể Cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2010 một cách toàn diện 
và sâu sắc. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực, phẩm chất cho đội ngu cân bộ, công chức là 
một trong những giải pháp lớn để thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị của cách mạng trong 
giai đoạn mới. Để làm tốt công tác này, các bộ, 
ngành, địa phương cần xây dựng các quy hoạch, 
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kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. 
Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp thu 
những tiến bộ, theo kịp sự phát triển của xã hội 
loài người, đạt được các mục tiêu hội nhập kinh 
tÊ quốc tê. 

3 - Tập sự công vIỆc 

Những người mới được tuyển vào công vụ 
thường chưa biết công việc và phương thức tiến 
hành cụ thể, cho nên quá trình tập sự công việc 
phải có người hướng dẫn, chỉ bảo tường tận và 
đòi hỏi người mới được tuyến dụng phải ra sức 
học tập đề thể hiện năng lực của mình. 

4 - Thuyên chuyên vị trí công tác 

Lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi 
người cân bộ phải có tầm nhìn rộng, sự hiểu biết 
các mối quan hệ của nhiều lĩnh vực, nên việc 
thuyên chuyến vị trí công tác là rất cần thiết. 

Cả bốn quy trình nêu trên đều thực hiện một 
mục tiêu là đào tạo cán bộ qua trường lớp và 
qua thực tiễn. Hệ thống đào tạo đại học và dạy 
nghề tạo ra cho xã hội một nguồn nhân lực đa 
dạng. Trong số đông đảo đó chỉ có một bộ phận 
được tuyển dụng vào bộ máy nhà nước và trong 
đó lại chỉ có một bộ phận nhỏ hoạt động trên 
lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. 
Do vậy, lĩnh vực này hoàn toàn có điều kiện và 
cơ hội đề tuyến lựa những tài năng thích hợp. 

Triển khai hội nhập kinh tế quốc tế là một 
nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới 
của Đảng và Nhà nước ta nhằm phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
vi một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh. Việc bố 
trí, SỬ dụng cán bộ đúng chỗ, đúng lúc, đúng 
năng lực sở trường và việc đào tạo, bôi dưỡng 
cần bộ theo quy hoạch, kế hoạch, khoa học, hợp 
lý sẽ góp phần đảm bảo thắng lợi cho công cuộc 
hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta. Đây cũng 
là một nội dung lớn thuộc đường lối chiến lược 
của Đảng ta và liên quan đến nhiều chủ trương, 
chính sách khác trong một chiến lược tổng thể 
về hội nhập kinh tế quốc tế. L1 
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ĂM 2002, nền kinh tế Việt Nam đạt 
tốc độ tăng trưởng 7,04%/GDP, đây là 


mức tăng khá so với các năm trước 
nhưng vẫn chưa đạt được mức bình quân chung 
(7,5%) của kế hoạch 5 năm 2001- 2005 mà Đại 
hội IX của Đảng đã đề ra. Để đạt mục tiêu 
chung, nhiệm vụ của năm 2003 và các năm tiếp 
theo là rất cao. Năm 2003 là năm "bản lề" của 
kế hoạch 5 năm 2001-2005, là năm chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, chất lượng 
phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của hàng 
hóa. Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phan 
Văn Khải trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội 
khóa XI (tháng 12-2002) đã chỉ rõ một trong 
những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2003 là : "Huy động 
tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là nội lực, nguồn lực trong dân và tăng sức 
thu hút đầu tư nước ngoài ; sử dụng có hiệu quả 
vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư của Nhà nước ; 
tăng cường quản lý, sử dụng đất đai ; đề cao 
kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thi đua sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, phấn đấu giảm bội chỉ 
ngân sách”. 

Đề đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2003 là 
7,5%, về phương diện đầu tư phát triên, chúng 
ta cần một lượng vốn là 215000 tỉ đồng 
(khoảng 14 tỉ USD), tăng 17% so với năm 2002 


26 


Yạp chí Cộng sản 


để đầu tư phát triên ; trong đó vốn 
trong nước chiếm. khoảng 70%- 
75%. Trong tổng vốn đầu tư xã hội 
nêu trên, dự kiến cơ cầu nguồn vốn 
được phân bổ như sau : nguồn đầu 
tư phát triển từ ngân sách nhà nước 
chiếm 21% ; nguồn tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nước chiếm 
7,5% ; nguồn tín dụng thương mại 
chiếm 7% ; nguồn đầu tư từ doanh 
nghiệp nhà nước bằng 14% ; 
nguồn đầu tư của khu vực dân cư 
chiếm 25% ; khu vực đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) chiếm 10% ; hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) là 15%. Việc tăng nhanh đầu tư 
phát triển là nhằm mục tiêu chuyển đổi mạnh cơ 
cấu sản xuất theo hướng hiệu quả và phát huy 
được lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng 
sản phẩm ; tăng nhanh khả năng cạnh tranh của 
nền kinh tế. Theo đó, tiếp tục đầu tư phát triển 
kết cầu hạ tầng của các ngành giao thông, bưu 
điện, hệ thống thủy lợi, công nghiệp điện, hạ 
tầng cơ sở nông thôn, hạ tầng du lịch, bảo vệ 
môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai ; mặt 
khác, dành sự ưu tiên cho các ngành: giáo dục, 
đào tạo, khoa học công nghệ, y tế xã hội, các 
chương trình quốc gia, xóa đói giảm nghèo, đầu 
tư cho các vùng cỏn khó khăn, xây dựng cụm 
tuyến dân cư đồng bằng sông Cửu Long, các 
vùng thường bị thiên tai bão lũ. 

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu phát 
triển kinh tế - xã hội được nêu trong phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2001-2005 là : "Tăng nhanh vốn 
đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ; xây dựng cơ 
cấu kinh tế có hiệu quả và nâng cao sức cạnh 
tranh. Hoàn chỉnh một bước cơ bản hệ thống kết 


* ThS, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ 


- chức tài chính, Bộ Tài chính 


Số 18 (tháng 6 năm 2003) 


(X{giiên eứu - rao đói 


cấu hạ tầng. Đầu tư thích đáng cho các vùng 
kinh tế trọng điểm ; hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho 
các vùng còn nhiều khó khăn"0). 

Yếu tố quyết định của tăng trưởng là gia 
tăng quy mô và tốc độ đầu tư ; đầu tư tập trung 
có hiệu quả. Muốn vậy, phải tạo ra những 
chuyển biến mạnh trong chính sách khai thác 
mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, tạo 
điều kiện tối đa cho mọi thành phần kinh tế phát 
triên năng động, đủ sức cạnh tranh và hội nhập 
nên kinh tế khu vực và thế gIỚI. Năm 2003 cần 
có các giải pháp mạnh và đồng bộ huy động các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển. 


Trước hết, về giải pháp tổng thể cần phát 
triển mạnh thị trường vốn trong nước, khơi 
thông các kênh đầu tư trên thị trường, đa dạng 
hóa các công cụ và hình thức huy động vốn, 
thực hiện chính sách xã hội hóa đối với hoạt 
động đầu tư nhằm mục tiêu huy động tối đa các 
nguồn lực tài chính trong nền kinh tế. Đồng 
thời, phải tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ 
chế, chính sách nhằm xây dựng môi trường 
pháp lý hoàn chính và thuận lợi cho việc mở 
rộng chủ thể cũng như phương thức huy động 
vốn như : đa dạng hóa việc phát hành các loại 
trái phiếu ; khuyến khích các thành phần kinh tế 
trực tiếp tham \ gia huy động vốn trên thị trường ; 
mở rộng quyền và trách nhiệm của các ngành, 
các cấp trong việc huy động vốn ; hoàn chỉnh CƠ 
chế huy động vốn cho tín dụng đầu tư phát triền 
của Nhà nước, tín dụng chính sách xã hội... 

Đa dạng hóa các hình thức góp vốn cho đầu 
tư phát triển, mở rộng phương thức đầu tư BOT 
(đầu tư, kinh doanh, chuyển giao), BT (đầu tư, 
chuyển giao) đối với các dự án đầu tư xây dựng 
kết cầu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội có khả 
năng thu hồi vốn trực tiếp. Thực hiện đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh thần Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa IX, tạo điều 
kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
có hiệu quả, có tích lũy và chuyển tích lũy 
thành đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính trong 
quản lý đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư đề 
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thu hút FDI ; làm tốt công tác giải phóng mặt 
bằng, di dân, tái định cư và bố trí kịp thời vốn 
đối ứng để đây nhanh tiến độ giải ngân vốn 
ODA ; đồng thời thực hiện quản lý chặt chế 
nguồn vốn ODA từ khâu quy hoạch, SỬ dụng 
vốn, lựa chọn mục tiêu đầu tư gắn với hiệu quả 
sử dụng vốn vay, hiệu quả thu hôi vốn. 

Các bộ, ngành, địa phương cần coi trọng và 
có các biện pháp cụ thể để khai thác tối đa các 
nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước để tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, 
mà trước hết là cho ngành, cho địa phương, 
nhằm thúc đẩy và mở rộng sản xuất nhằm hoàn 
thành cho được mục tiêu và nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2003. 

Với cơ cấu nguồn vốn trên, cần có những 
giải pháp chính sách tài chính theo từng kênh 
huy động vốn : 

1 - Đối với nguôn vốn đâu tư từ ngân sách 
nhà nước 

Các bộ, địa phương tập trung rà soát các dự 
án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập 
trung bố trí vốn cho các công trình then chốt. 
Trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, hỗ trợ phát triển các vùng nghèo, nguôn 
vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò là hạt nhân 
để thu hút các nguồn vốn khác cùng tham gia 
đầu tư. Kiên quyết không bố trí vốn một cách 
tràn lan cho các công trình, dự án chưa đủ các 
điều kiện, nhất là về quy hoạch, tránh tình trạng 
ghi vốn đầu tư nhưng không thực hiện. Nguồn 
bù đắp thiếu hụt ngân sách được thực hiện chủ 
yếu thông qua huy động vốn nhàn rỗi trong nền 
kinh tế dưới các hình thức : đấu thầu tín phiếu 
kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước, bán lẻ trái 
phiếu chính phủ qua Kho bạc Nhà nước, đấu 
thâu và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ 
qua thị trường chứng khoán tập trung. Nguôn 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 262 
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vốn huy động được chỉ dành cho đầu tư phát 
triển. Mức huy động nằm trong tỷ lệ thâm hụt 
ngân sách được Quốc hội phê chuẩn. 

Để có thể huy động được khoảng 30 000 tỉ 
đồng cho bù đắp thiếu hụt ngân sách, cần hoàn 
thiện cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu 
chính phủ theo hướng đa dạng hóa các loại trái 
phiếu cho phù hợp với mục tiêu phát triển thị 
trường vốn và nhu cầu đầu tư của ngân sách nhà 
nước. Đối với những công trình trọng điểm của 
Nhà nước có khả năng thu hôi vốn trực tiếp và 
do doanh nghiệp nhà nước thực hiện, Chính phủ 
sẽ bảo lãnh để doanh nghiệp phát hành trái 
phiếu trên thị trường vốn. Thực hiện phát hành 
Công trái Giáo dục (2 000 tỉ đồng) để hỗ trợ địa 
phương nghèo, khó khăn nhằm xóa phòng học 
3 ca, lớp học tranh tre nứa lá, kiên cô hóa trường 
học. Các nguồn vốn ngân sách để lại cho các 
bộ, ngành, địa phương phải được đưa vào kế 
hoạch ngay từ đầu năm, đảm bảo đầu tư đúng 
đối tượng và có hiệu quả. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám định đầu tư, chống 
lãng phí, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
đảm bảo sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước giao 
một cách có hiệu quả, tập trung theo mục tiêu 
kế hoạch và cơ cấu đầu tư hợp lý. 

2 - Đối với nguôn vốn tín dụng (bao gôm 
cả tín dụng đâu tư phát triển của Nhà nước) 

Đẩy mạnh việc huy động vốn thông qua các 
tổ chức tài chính tín dụng, đặc biệt là vốn trung 
hạn và dài hạn, đồng thời mở rộng đầu tư thông 
qua tín dụng đối với các thành phần kinh tế, 
nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất chế 
biến hàng xuất khẩu. Các ngân hàng thương mại 
cần tăng tỷ trọng huy động vốn trung và dài hạn 
ở mức 35 đến 40% trong tông nguồn vốn. Đông 
thời cho phép các ngân hàng thương mại nâng 
tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn để cho vay 
trung hạn và dài hạn lên mức cao hơn so với 
năm 2002 nhăm giúp các ngân hàng khắc phục 
khó khăn mất cân đối về thời hạn trong cơ cầu 
nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. 
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Việc cho vay vốn để chuyển dịch cơ cấu, phải 
thực hiện theo các nguyên tắc thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước đảm bảo an toàn và hiệu 
quả. Các ngân hàng thương mại cần đa dạng 
hóa các hình thức hoạt động vốn (cả bằng đồng 
tiền Việt Nam và ngoại tệ) đặc biệt chú ý hoạt 
động vốn trung và dài hạn để đầu tư các dự án, 
đồng thời có các biện pháp tích cực thu hồi nợ 
nhất là nợ quá hạn để tạo nguôn tiếp tục cho 
vay. Hoàn chỉnh cơ chế tín dụng đầu tư phát 
triên của Nhà nước và cơ chế hoạt động của 
Ngân hàng Chính sách xã hội để nâng cao tính 
hiệu quả trong chính sách đầu tư của Nhà nước. 

Các tổ chức tín dụng được quyền chủ động 
lựa chọn quyết định việc cho vay không có bảo 
đảm bằng tài sản đối với các tổ chức cá nhân 
theo quy định hiện hành. Mặt khác, các ngân 
hàng thương mại cần chỉ đạo các tổ chức tín 
dụng xem xét quy định và tự chịu trách nhiệm 
về cho vay không phải áp dụng các biện pháp 
đảm bảo bằng tài sản đối với một số đối tượng 
vay vốn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các tổ chức tín 
dụng được sử dụng nguồn vốn huy động của 
mình để góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín 
dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp này tiếp cận vay vốn đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh. 

Hằng năm, Việt Nam có khoảng trên 2 tỉ USD 
kiều hối (tương đương 30 000 tỉ đông). Đâng 
chú ý là, hiện nay lãi suất trên thị trường thế 
giới xuống thấp, lãi suất huy động ngoại tệ đang 
ở mức thấp (từ 2- 3Z/năm). Vì vậy, cân CÓ CƠ 
chế cho phép các tô chức tín dụng tiếp tục mở 
rộng phạm vi cho vay ngoại tệ trong nước theo 
hướng tập trung cho vay các dự án sản xuất 
hàng xuất khẩu, các dự án trọng điểm của Nhà 
nước và các đối tượng không bị cầm. Ngoài ra, 
Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đề án thí điểm 
phát hành trái phiếu trong nước bằng ngoại tệ 
với thời hạn 5 năm (khoảng 300 triệu USD 
tương đương 4 500 tỉ đồng) để huy động nguồn 
nhàn rồi trong nhân dân dành cho các dự án 


Số 18 (tháng 6 năm 2003) 


(X{giiên cứu - rao đổi 


Yap chí Cộng sản 


đầu tư có nhu cầu sử dụng ngoại tệ vay nhập 
khẩu máy móc, thiết bị. Lựa chọn thời điểm thích 
hợp để phát hành trái phiếu chính phủ ra thị 
trường vốn quốc tế (khoảng 300-500 triệu USD, 
tương đương từ 4 500 đến 7 500 tỉ đồng) để có 
nguồn cho đầu tư phát triển, vừa xác định uy tín 
của Việt Nam trên thị trường quốc tế nhằm tạo 
điều kiện là kênh dẫn vốn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam tiếp tục huy động vốn trên thị trường. 

3 - Đối với nguôn vốn đâu tư từ doanh 
nghiệp và dân cư 

Các địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng 
điển, có điều kiện vay và trả nợ, được phát 
hành trái phiếu đầu tư theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước (sửa đổi) để huy động vốn 
trong nước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội tạo điều kiện để thu hút đầu tư và phát 
triển lâu dài. Chính phủ sớm ban hành Nghị 
định về quỹ đầu tư phát triển địa phương để tạo 
ra một công cụ tài chính mới giúp chính quyền 
địa phương huy động tối đa nguôn lực tài chính 
của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn cho đầu 
tư phát triển. Ở khía cạnh này, kinh nghiệm của 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong việc 
bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ cấp bù lãi suất 
cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế trên địa bàn làm ăn có hiệu quả vay vốn 
tín dụng thương mại để đầu tư phát triên rất 
đáng được trân trọng và tham khảo, nhân rộng. 
Biện pháp này cũng cần được thực hiện đồng 
thời với nhiều biện pháp khác như đấy nhanh 
việc giải quyết các thủ tục hành chính, công 
khai những cơ chế chính sách... nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận các yếu tố 
sản xuất. Thông qua việc cải thiện môi trường 
đầu tư như trên, các tỉnh thành phố sẽ phấn đấu 
giữ vững và nâng cao tốc độ tăng trưởng. 

Các bộ, ngành, địa phương cần khuyến 
khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư dưới 
các hình thức BOT, BT, phát hành trái phiếu 
công trinh cho các dự án giao thông, điện lực, 
cấp nước, xây dựng nhà ở... ; triên khai rộng rãi 
quy chế nhượng bán thương quyên khai thác đối 
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với các công trình cầu, đường để quay vòng vốn 
nhanh ; tăng cường thu hút đầu tư cả trong ngoài 
nước vào các khu công nghiệp, khu chế xuất 
thông qua chính sách ưu đãi trực tiếp cho các 
nhà đầu tư. Để tạo thêm kênh huy động vốn 
mới, các bộ, ngành, địa phương cần đây mạnh 
tiến — cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 

: đồng thời, khuyến khích và thúc đấy 
doanh nghiệp này tham gia niêm yết và huy 
động vôn điên thị trường chứng khoán, khơi 
thông nguồn vốn trên thị trường. 


Trong hơn 3 năm thực hiện Luật Doanh 
nghiệp, gần 50 000 doanh nghiệp mới được 
thành lập. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng, 
đòi hỏi phải khuyến khích phát triển mạnh hơn 
nữa. Để các doanh nghiệp này mạnh dạn bỏ vốn 
đầu tư phát triển kinh doanh, tạo ra nhiều sản 
phẩm cho xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, 
chúng ta cần thực hiện một mặt bằng chính sách 
trong việc cho vay vốn tín dụng, giá thuê đất 
đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế ; tạo điều kiện thuận lợi cho phát 
triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, làng 
nghề và kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, kể 
cả hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Thực hiện các 
giải pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, giao quyền 
sử dụng đất (thí điểm việc cho tư nhân đã được 
cấp quyền sử dụng đất lâu dài được cho nhà đầu 
tư nước ngoài thuê lại đất trong thời hạn được 
cấp quyên sử dụng đất), cho thuê tài sản nhằm 
hỗ trợ đây mạnh công tác xã hội hóa tăng nguồn 
lực cho đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục, 
y tế... Xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các thành 
phần kinh tế trong các văn bản pháp lý, quan 
niệm xã hội, các quy định hành chính và hành 
vi trong các cơ quan công quyền. 

Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ 
trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy sản, 
làng nghề, giao thông nông thôn ; đầu tư xây 
dựng một số chợ giao dịch nông sản ở những 
vùng có hàng hóa nông sản lớn, xây dựng kết 
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0lÙ HỘ F/HÑïI HIỆU - 
Yếu tố tân thiết của các Ò0anl) ngjiệp` Việt. N4M 
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ỘT trong những yếu tố quan trọng xác 
IMÍ» chỗ đứng vững chắc trên thị trường 
của các doanh nghiệp là vấn đề nhãn 
hiệu hàng hóa. Vấn đề này đã được các nước trên 
thế giới quan tâm từ lâu. Tuy nhiên, ở nước ta 
điều này mới chỉ được các doanh nghiệp thực sự 
quan tâm kể từ khi chúng ta mở rộng quan hệ 
thương mại theo chính sách đa phương hóa, đa 
dạng hóa của Đảng. và Nhà nước. Bài viết dưới 
đây sẽ đề cập lịch sử bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, 
tỉnh hình bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và thực tiễn 
vê nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 
tại Việt Nam. 
1 - Lịch sử bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên 
thế giới 
Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã được 
đặt ra và phát triển từ lâu đời. Ngay từ thời cô ) đại, 
nhiều vùng đã có tục lệ dùng một dấu hiệu riêng 
gắn lên sản phẩm để đánh dấu người sản xuất 
hoặc người. chủ sở hữu của sản phâm. Cùng với 
sự phát triển của sản xuất hàng hóa, nhất là khi 
nên sản xuất cơ khí ra đời, nhiều nhà sản xuất 
khác nhau cùng đưa ra thị trường một loại hàng 
thì những dấu hiệu trên bắt đầu thực hiện chức 
năng phân biệt sản phâm cùng loại của các nhà 
sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình 
cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường, xuất hiện hiện 
tượng bắt chước nhãn hiệu của nhau, gây nhiều 
thiệt hại cho chủ nhãn hiệu, dẫn đến sự gia tăng 


sô vụ xử kiện tại các tòa án. Các tòa ân thời đó 
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phải phán quyết quyền đối với một nhãn hiệu cụ 
thể thuộc vê ai ? Trong trường hợp này, nguyên 
tắc thường được các tòa án áp dụng là : quyên 
thuộc về người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu hàng 
hóa. Để dễ theo dõi các nhãn hiệu bị tranh chấp, 
lúc đầu tòa án sử dụng sổ nhãn hiệu. Sau đó sẽ 
còn ghi cả các nhãn hiệu khác chưa bị tranh chấp 
để đề phòng những tranh chấp xảy ra trong tương 
lai, rôi tiến tới ghi các nhãn hiệu mà chủ các nhãn 
hiệu đó có ý định sẽ sử dụng. Số theo dõi nhãn 
hiệu hàng hóa dần dân trở thành số đăng bạ nhãn 
hàng và cũng từ đó hình thành phương thức đăng 
ký nhãn hiệu hàng hóa tại các tòa án. Song, vào 
thời gian này, việc đăng ký nhãn hiệu được thực 
hiện theo thông lệ chứ không theo quy định của 
một văn bản pháp luật nào. Chỉ đến năm 1857 
Luật Nhãn hiệu hàng hóa mới được ban hành đầu 
tiên tại Pháp. Theo luật này, quyền đối với nhãn 
hiệu hàng hóa thuộc về người thực hiện sớm nhất 
một trong hai việc : sử dụng nhãn hiệu và đăng 
ký nhãn hiệu theo quy định của luật. Nếu một 
người đăng ký một nhãn hiệu nhưng thời điểm sử 
dụng nhãn hàng của người đó lại sau người đăng 
ký thứ hai thi quyên đôi với nhãn hiệu thuộc vê 
người thứ hai. Tiếp theo Pháp, các nước khác đã 
lần lượt ban hành bộ luật nhãn hiệu hàng hóa của 


*TS§, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia 
Việt Nam 
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mình như I-ta-li-a (năm 1868), Bỉ (năm 1879), 
Mỹ (năm 18S§l1), Anh (năm 1883), Đức (năm 
1894), Nga (năm 1836)... Số đơn đăng ký và số 
giây chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 
ngày cang tăng Ở từng nước, đặc biệt ở Ở các nước 
có nên kinh tế thị trường phát triên. 


Những năm gần đây, hằng năm trên thế giới 
có tử 600 đến 700 nghin nhãn hiệu hàng hóa 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Trong đó, 
có I0 nhãn hiệu nối tiếng, có giả trị nhất trên 
thế giới được giới tài chính quốc tế đánh giá cao 
và là loại tài sản vô hình rât có giá trị của các 
doanh nghiệp như : Cocacola, Microsoft, IBM, 
GE, INTEL, NOKIA, Disney, Mc Donald's, 
Marlboro và Mecedes. Với những nhãn hiệu nổi 
tiếng, công chúng mua hàng hoàn toàn có thể tin 
cậy vào sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Đây chính 
là dấu hiệu đầu tiên và dễ dàng nhất để họ có thể 
phân. biệt được sản phẩm tốt của nhà sản xuất này 
so với sản phẩm của các nhà sản xuất khác khi 
-_ lựa chọn mua hàng. 


Chính vì vậy, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trở 
thanh một việc hết sức quan trọng đối với nhà 
sản xuất nhằm tạo lập và tăng cường khả năng 
cạnh tranh cho sản phâm của mình trong phạm vi 
lãnh thổ quốc gia hoặc trong khu vực chấp nhận 
sự bảo hộ đó. Nhưng, với xu hướng toàn câu hóa 
kinh tế thương mại, hàng hóa càng trở nên dễ lưu 
thông từ quôc gia này sang quôc gia khác, thậm 
chí cả ở những nơi xa xôi về địa lý đối với nước 
xuất xứ thị đê bảo đâm khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm trên cả những thị trường đó, chống lại 
tình trạng hàng nhái, hàng giả cạnh tranh một 
cách bất chính, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa càng 
trở thành vấn đề cân thiết và cấp bách. Vì thê, 
việc bảo hộ nhãn hiệu “hàng hóa không còn chỉ 
thực hiện tại nước xuất xứ, mà chủ nhãn hiệu 
hàng hóa cần phải mở rộng sự bảo hộ nhãn hiệu 
đến cả những vùng lãnh thổ mà mình sẽ xuất 
khẩu hàng hóa tới bằng các thủ tục xác lập quyền 
của mình một cách kịp thời tại các vùng lãnh thổ 
này. 

2 - Tình hình bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở 
Việt Nam 

Theo Điều 785, Bộ luật Dân sự của Việt Nam, 
nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để 
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phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của Các cơ 
sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu 
hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết 
hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc 
nhiêu màu sắc, có tính phân biệt, dễ nhận biết và 
ghi nhớ ; không trùng hoặc tương tự với nhãn 
hiệu hàng hóa đã đăng ký hoặc nộp đơn trước đó 
và không thuộc các dâu hiệu mà duật pháp không 
chấp nhận làm nhãn hiệu. Quyền đổi với nhãn 
hiệu hàng hóa phát sinh trên cơ sở Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ; có hiệu lực 
trong 10 năm kế từ ngày nộp đơn và có thể gia 
hạn liên tục mỗi lần 10 năm. Mọi cá nhân, pháp 
nhân, các chủ thể khác có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hợp pháp đều có quyền nộp đơn xin 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Chủ nhãn hiệu hàng 
hóa hoặc người được chuyển giao quyền sở hữu 
Giấy chứng nhận đăng ký nhan hiệu hàng hóa có 
quyên : găn nhãn hiệu lên hàng hóa, bao bị, dịch 
vụ, giây tờ ø1aO dịch ; lưu thông, bán, quảng cáo, 

tàng trữ, nhập khẩu ; chuyên 81ao quyên sở hữu 
nhãn hiệu hàng hóa hoặc chuyển giao quyền SỬ 
dụng nhãn hiệu hàng hóa thông qua hợp đồng 
l-xăng ; yêu cầu cơ quan Nhà nước có thầm 
quyên xử lý vị phạm. Đông thời, chủ nhãn hiệu 
hàng hóa có nghĩa vụ : sử dụng nhãn hiệu hàng 
hóa đúng theo nội dung đã đăng ký ; không được 
ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trong 5 năm 
liên tục. 

Kể từ khi có quy định về nhãn hiệu hàng 
hóa trong luật pháp cho đến tháng 12-2001, 
Việt Nam đã có 56 366 đơn đăng ký nhãn hiệu 
hàng hóa nộp trực tiếp ; trong đó đơn của người 
nước ngoài chiếm 55%, người trong nước 45%. 
Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam trở thành vân đề được quan tâm 
chưa từng thấy, nhất là khi Việt Nam chuyên 
sang nên kinh tế thị trường, tham gia hội nhập 
kinh tẾ quốc tế. Sở dĩ như vậy, vì trên thực tế có 
một số doanh nghiệp Việt Nam đã bị mất những 
thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nước ngoài 
hay ngay trên "sân nhà”, như : VINATABA bị 
mật ở II nước trên thế giới, trong đó có 3 nước 
gần ta là Lào, Cam-pu-chia, Trung, Quốc (kể từ 
nay, chúng ta không được phép sử dụng nhãn 
hiệu đó tại các nước trên, nếu muốn sử dụng phải 
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xin phép "chủ mới" và phải trả một khoản tiền 
không nhỏ cho họ là công tyN.V Sumatra 
Tobaco Trading Company của In-đô-nê-xi-a) ; 
PETROVIETNAM, cà-phê TRUNG NGUYÊN, 
PETROLIMEX, SOCA... Trong khi đó, nhiều 
doanh nghiệp do nhận thức được tầm quan trọng 
của sở hữu công nghiệp và giá trị của nhãn hiệu 
nên đã kiên trị đăng ký báo hộ hàng trăm nhân 
hiệu ở hàng chục nước trên thế giới. Và họ đã 
thành công trong VIỆC XắáC lập, bảo hộ và làm 
cho nhãn hiệu của mình trở thành nổi tiếng Ỡ 
các nước, như : Công ty sữa VINAMILK, Xí 
nghiệp lương thực thực phâm MILIKET, Công ty 
KIMDAN, Tổng Công ty càpphê Việt Nam 
(VINACAFE). Đây thực sự biêu hiện sự nhìn xa 
trông rộng của các doanh nghiệp. 

3 - Thực tiễn về nhu cầu đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam tại nước ngoài và doanh nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam 

Việt Nam là thành viên của Công ước Pa-rl về 
"Báo hộ quyền sở hữu công nghiệp” và Thỏa ước 
Ma-đrít vê "Đăng ký quôc tê nhãn hiệu hàng 
hóa". Hằng năm, Cục Sở hữu công nghiệp nhận 
trực tiếp hoặc thông qua Thỏa ước Ma-đrít hàng 
nghin đơn đăng ký nhan hiệu hàng hóa của người 
trong nước và người nước ngoài từ hơn 100 nước 
khác nhau. Việc sô đơn đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa tăng nhanh với tỷ lệ đến 20% mỗi năm đã nói 
lên nhu cầu về bảo hộ nhãn hiệu ngày càng tăng. 


Phân tích Các con số thống kê của năm 2001 
cho thấy : Tổng. số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu công nghiệp 
Việt Nam là 6 345, trong đó đơn của người 
Việt Nam là 3 095 (chiếm 48,8%) và của người 
nước ngoài là 3 250 ( chiếm 5 „2%). Điều đó cho 
thấy, mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam ngày 
càng nhận thức được tầm quan trọng của bảo hộ 
nhan hiệu hàng hóa, song nhu câu về bảo hộ 
nhan hiệu của sản phâm nhập khẩu vẫn cao hơn. 


Trong tông số đơn đăng kỹ nhãn hiệu hàng 
hóa của người nước ngoài nêu trên, số đơn nộp 
trực tiếp tại Cục Sở hữu công nghiệp là 3 250 
(chiếm 46 ›32), nộp thông qua Thỏa ước Ma-đrít 
là 3 678 (chiếm 53,1%). Như vậy, việc nộp đơn 
qua Thỏa ước Ma-đrít là tiện lợi hơn. 
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Trong tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa của người Việt Nam ra nước ngoài có 36 đơn 
nộp theo Thỏa ước Ma-đrít, khoảng vài trăm đơn 
theo con đường trực tiếp. Số đơn đăng ký nhan 
hiệu hàng hóa của Việt Nam ra nước ; ngoài nhin 
chung còn ít do các doanh nghiệp vân còn cảm 
thấy sự phức tạp và tốn kém trong thủ tục này. Số 
đơn nộp theo Thỏa ước Ma:-đrít cũng ít bởi trong 
số 52 nước thành viên của Thỏa ước này không 
có nước nào là những thị trường truyền thống 
hoặc đang được nhà xuất khâu Việt Nam quan 
tâm nhiêu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các 
nước khu vực Đông Nam Âu, Rõ ràng, điều này 
cho thấy Việt Nam cần thiết phải gia nhập Nghị 
định thư Ma-đrít (có các thành viên là những 
nước mà Việt Nam có nhiều quan hệ thương mại) 
nhằm tăng thuận lợi hơn cho người Việt Nam và 
người nước ngoài trong việc đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu hàng hóa trên lãnh thô của nhau, đáp ứng 
nhu cầu của sự hội nhập kinh tế quốc tế. 


Về mặt kinh tế, khi đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp cân xem xét các 
khía cạnh như : thị trường ma doanh nghiệp đã và 
đang hướng tới ; khả nẵng. phát triển của doanh 
nghiệp tại thị trường đó ; các chị phí cân thiết để 
nộp đơn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 
tại thị trường, cũng như những chì phí khác nhăm 
duy trì và thực thị quyên bảo hộ này khi có tranh 
chấp, vi phạm xảy ra. 


Về mặt pháp lý, doanh nghiệp Việt Nam có 
hai cách nộp đơn để được bảo hộ tại thị trường 
nước ngoài : nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa theo Thỏa ước Ma-đrít hoặc nộp đơn đăng kỹ 
nhãn hiệu hàng hóa ở từng quôc gia. 

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước 
Ma-drít : Thỏa ước Ma-đrít ra đời năm 1891, 
hiện nay chịu sự quản lý của Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO). Thỏa ước Ma-đrít quy định 
một hệ thống đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc 
tế có nhiều ưu việt cho cả người nộp đơn đăng ký 
lần cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nước SỞ 
tại so với đăng ký quốc gia. Để được hưởng 
những tính ưu việt của Thỏa ƯỚC này, người nộp 
đơn phải là công dân hoặc tô chức của một trong 
các nước thành viên ; hoặc phải có cơ sở sản xuất 
hoặc thương mại tại một trong các nước thanh 
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viên và nhãn hiệu hàng hóa trước tiên phải được 
đăng ký ở nước chủ nhà. Đơn đăng kỹ quốc tế 
nộp cho văn phòng quốc tế của WIPO thông qua 
cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc. g1. 

Nhìn chung, việc đăng ký quốc tế có nhiều 
thuận lợi cho người nộp đơn cũng như cơ quan 
Sở hữu công nghiệp quôc gia. Bởi người nộp đơn 
chỉ phải nộp một đơn để đăng ký ở tất cả các 
nước được chỉ định trong, đơn, trả lệ phí cho một 
cơ quan là cho tất cả các nước được chỉ định 
trong đơn, đơn viết bằng một ngôn ngữ (tiếng 
Pháp) và khi muốn sửa đổi, gia hạn, hủy bỏ hiệu 
lực đăng ký quốc tế ở các quốc gia cũng đơn giản 
theo nguyên tắc một đơn, phí trả cho một cơ 
quan, sử dụng một ngôn ngữ. 

Nộp đơn đăng ký ở từng quốc gia. Theo 
phương thức này, người nộp đơn sẽ tự nộp đơn 
hoặc thông qua luật sư hoặc đại diện sở hữu công 
nghiệp của mình tại quốc gia để nộp đơn và xin 
cấp bảo hộ cho các nhãn hiệu hàng hóa của mình. 
Điêu đáng lưu ý là theo xu hướng chung của đại 
đa số các nước trên thế giới, giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ câp cho người 
nộp đơn sớm nhất. Tuy nhiên, cũng có một số 
nước quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 
hiệu hàng hóa được xác lập theo nguyên tắc dành 
cho người sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó với 
mục đích thương mại sớm nhất. 

Tóm lại, việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu 
hàng hóa là một yếu tố không thể thiếu được 
đối với những doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn 
làm ăn lầu dài và phát triển bền vững. Ngoài VIỆC 
tạo nên một cơ sở pháp lý đề bảo hộ danh tiếng 
cho sản phẩm của mình, đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa còn là thước đo quan trọng để đánh giá 
sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do 
tính chất phức tạp của luật pháp mỗi nước, nên 
việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài 
cần thiết phải có sự tư vân của các đại điện sở 
hữu công nghiệp trong việc làm các thủ tục đăng 
ký, kể cả việc giành lại các nhãn hiệu đã bị mắt... 
Thiết nghĩ, đây là điều mà các doanh nghiệp Việt 
Nam, trước tiên là những giám đốc của doanh 
nghiệp cần phải nghĩ đến. Cì 
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GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG... 


(Tiếp theo trang 29) 


cấu hạ tầng, khuyến khích đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Các địa phương mạnh dạn ấp dụng cơ chế 
đấu giá quyền sử dụng đất (cấp quận, huyện 
hương 70% ; cấp tỉnh, thành phố hưởng 30%), 
đôi đất lấy kết cấu hạ tầng để tạo nguồn vốn 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

4 - Thu hút vốn đâu tư trực tiếp nước 
ngoài và nguôn hỗ trợ phát triển chính thức 

Hằng năm, Việt Nam sử dụng từ 3 đến 4 tỉ 
USD từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Để có thể 
thu hút và sử dụng có hiệu quả số vốn này phục 
vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước, 
chúng ta cần hoàn thiện môi trường đầu tư trong 
nước, thống nhất và ổn định chính sách đầu tư 
nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính để tạo 
điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Rà 
soát, sửa đôi các chính sách về thuế, giá, đất đai 
theo hướng tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài. Phát triên thị trường dịch vụ 
tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư nước 
ngoài như dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán 
và tư vấn thuế. Đồng thời nghiên cứu phát triển 
thị trường vốn đề tạo khung pháp lý cho các 
doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường 
chứng khoán. Thực hiện chế độ công khai, 
minh bạch hóa chính sách nhằm tạo lòng tin đối 
với các nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông 
thoáng có khả năng cạnh tranh với các thị - 
trường đầu tư hấp dẫn khác trong khu vực. Thí 
điểm cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập 
công ty cổ phân và chuyển một số doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt 
động thành công Ly cổ phân. Áp dụng các biện 
pháp kiên quyết, có hiệu quả hơn để giải phóng 
mặt bằng, di dân, tái định cư, bố trí đủ, kịp thời 
vốn đối ứng đề đây nhanh tiến độ giải ngân vốn 
ODA.O 
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HI nói đến truyền thống văn hóa 
J& = dân tộc Việt Nam, chúng ta 

muốn nói đến cái phần chủ yếu, cái 
phân cốt lõi của nó, đó là nội dung tình cảm, 
tư tưởng, đạo lý... được chứa đựng trong các 
hình thức biểu hiện rất phong phú, đa dạng 
nhằm thể hiện tâm hồn, cốt cách và bản lĩnh 
của dân tộc ta. Trong 
quá trình hình thành 
văn hóa và truyền 
thống văn hóa dân tộc, 
bao giờ cũng vậy, nội 
dung tâm cảm và ý 
thức quyện trong hình 
thức và đi vào cuộc 
sống bền vững. Chính 
lòng yêu nước, sự gắn 
bó thiết tha với cội 
nguồn dân tộc, tỉnh 
thần quật cường không 
biết đến khuất phục, 
đã làm nên ngày hội 
Thánh Gióng hay ngày 
hội Đền Hùng. Không 
phải ngẫu nhiên trong 
một số đền chùa của 
ta, có thờ tượng Phật 
và cả tượng những anh 
hùng đã có công đánh 
giặc giữ nước. Đó là sự phản ánh truyền 
thống đạo lý và tư duy phong phú trong việc 
kết hợp cái bao dung, nhân ái rất trong lành 
của đạo Phật và quyết tâm hành động trong 
đời thực để bảo vệ chính nghĩa, chống lại 
những thế lực đen tối nhất. Cũng vậy, khi ta 
tìm hiểu sự xuất hiện các Thành hoàng làng 
và những ngày hội Thành hoàng (mà gần 
đây có khuynh hướng phục hồi khá mạnh) : 
ở bề sâu tâm hồn của mỗi người dân quê 
Việt Nam đều có sự ràng buộc mâu thịt, 
lòng tự hào và ngưỡng mộ cội rễ thiêng 
liêng của mảnh đất chôn rau cắt rốn, qua 


J)ÀO Vệ 
và pbát buug 
truuên tbếng 

văn bóa 

dân tộc 


NGUYÊN CHÍ TÌNH 
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một điệu hát chèo hay một khúc cải lương... 
Có gì đằng sau những tiếng hát réo rắt, nồng 
đượm â ây,. khi thôi thúc, lúc xa vời, tuyệt đối 
không giống với bất cứ một cung điệu nào 
trên hành tinh này ? Đó hắn là cái chất tâm 
hôn vẫn lắng đọng ở con người Việt Nam từ 
bao đời nay trong đó có cả tình yêu, lòng 
chung thủy, nghĩa 
_bạn bè, nỗi đau số 
phận, ước vọng 
không bao giờ lụi tắt 
vi một ngày mai tươi 
sáng... Và tất cả được 
đặt trong xứ sở có 
những lũy tre làng, 
những ngôi chùa rêu 
phong, đông lúa bao 
la và cây đa, bến 
nước... nên càng độc 
đáo và sâu sắc. 
Chúng ta có thể tìm 
thấy trong bất cứ một 
hình thức biểu hiện 
nào của văn hóa 
truyền thống cơ sở 
để nhận dạng và lý 
giải ở cái bề sâu cốt 
lõi tính thân đó. 

Và ngày nay, khi 
chúng ta còn yêu quý và sẽ mãi mãi yêu quý 
những di sản của văn hóa truyền thống, 
cũng chính là vì nhận ra cái cốt cách tỉnh 
thần đó dưới những phương tiện chuyển tải 
tưởng như không có mối liên hệ nào với 
nhau. Trong văn chương, có thể lấy truyện 
Kiều của Nguyễn Du làm một ví dụ trong 
rất nhiều ví dụ khác. Cùng với thể thơ lục 
bát, sự vận dụng ca dao, tục ngữ, tài năng 
diễn đạt các cảnh ngộ các sắc thái tình cảm 
đến độ xuất thân xuất chúng của Nguyễn Du 
đã khiến chúng ta say mê truyện Kiều, 
chính cũng là say cái mạch tâm linh, cái 
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mạch xúc cảm đúng nhịp điệu và tâm hồn 
Việt Nam về lòng yêu thương con người, 
yêu quý cuộc. sống, căm phẫn bất công tàn 
ác, ưu tư về số phận và nhân tình... Nếu nhà 
nghiên cứu hội họa xem tranh Đông Hồ, hắn 
sẽ bình luận về đường nét, việc sử dụng màu 
sắc, bố cục hình ảnh, thủ pháp cách điệu... 
thi chúng ta, yêu những bức tranh nhộn nhịp 
và rực rỡ trên giấy dó này, hẳn là vì chúng 
đã đánh thức dậy trong tâm hồn mình sự 
cảm nhận và những hôi tưởng về Vẻ đẹp của 
hương đồng có nội, của cuộc sống và những 
con người quê hương, nắng sương, bình dị 
mà trong sáng biết bao ! Chúng tôi lấy một 
dẫn chứng giản dị hơn : không một người 
Việt Nam nào là không yêu cây đàn bầu độc 
đáo. Có Bì để chúng ta yêu mến ở cây đàn 
đơn giản đến mức như cuộc sống đó ? Chính 
là cùng với bề ngoài gần gũi và  BỢI thương 
gợi cảm của nó, tiếng đàn bầu cất lên như là 
tiếng vọng của. tâm hồn Việt Nam, da diết 
mà sâu thắm, tiếng vọng của cả non sông đất 
nước này, tưởng chừng cắt lên từ quá khứ xa 
xôi của những người đã khuất, của tổ tiên 
ngàn đời... Cho nên, ta cũng không chút 
ngạc nhiên khi ai đó quả quyết rằng chiếc áo 
đài phụ nữ Việt Nam, sau bao nhiêu thăng 
trầm của thế sự và thời gian, vẫn vẹn nguyên 
tràn đầy sức hấp dẫn. Vì nó là sự kết tỉnh và 
thể hiện cô đọng và thuần khiết tâm hồn và 
vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam. 
Nhiều người Việt Nam đi xa trở về quê 
hương, đã nói rất hay rằng, họ thích chiếc 
bánh cốm Việt Nam, không phải chỉ vì mùi 
hay vị, hay cái mát mịn của nếp và đậu, mà 
còn vì trong mỗi miếng bánh, họ như thấy 
mình đang quyện trong-không khí và tình 
cảm của quê hương... 

Những điều trên đây chính là cái công 
việc mà chúng ta đang làm hiện nay : bảo 
vệ và phát huy truyên thống văn hóa Việt 
Nam ; chính là bảo vệ và phát huy những nét 


đẹp tinh thần hình thành và tồn tại qua 
trường kỳ. lịch sử và được "vật chất hóa" 
trong vô số hình thức và hoạt động văn hóa. 
Khi chúng ta khôi phục hay tái hiện một 
hình thức, một hoạt động nào trong đó, 
chính là muốn thông qua hoạt động cụ thể 
để ghi nhận và tôn vinh cái ý nghĩa tinh thần 
vô giá được chứa đựng trong đó. Hình thức. 
không chỉ là hình thức thuân túy. Và nếu 
trong hoạt động khôi phục truyền thống, 


chúng ta chỉ chú trọng hay chỉ bằng lòng với 


các hình thức thể hiện thì có thể không nắm - 
đúng thực chất, thậm chí đi chệch hướng. Về 
mặt này, có thể thấy rằng chúng ta còn có 
nhiều việc để làm. Thử xét một số lễ hội 
thời gian gần đây được tổ chức khá rầm rộ, 
được đầu tư khá nhiều tiền của và thu hút 
nhiều quần chúng tham gia. Cứ nhìn cái bề 
mặt của những lễ hội đó được truyền đi trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, ta cũng 
thấy những người tổ chức lễ hội đã cố gắng 
rất nhiều trong sự tái hiện đến từng chỉ tiết 
các hình thức cổ xưa, từ bàn thờ thần, bộ áo 
lễ, đòn kiệu rước cho đến ¡ những nhạc cụ dân 
tộc. Nhưng, cái phần phổ biến và giáo dục ý M 
nghĩa lịch sử và văn hóa của lễ hội, trước hệt 
đối với những người tham dự lễ hội, lại còn 
quá ít Ôi, không tương xứng với tầm vóc của 
lễ hội. Tại đám rước thành hoàng ở một làng 
nọ, một nhà báo hỏi một thanh niên câm 
lọng : "Thành hoàng làng ta gốc tích ở đâu ? 
Tại sao lại được tôn làm thành hoàng ?”. 
Anh thanh niên đã trả lời rất thản nhiên : 
"Cái ấy thì phải hỏi các cụ". Hóa ra việc tổ 
chức và tham gia lễ hội có khi đã trở thành 
một cái "mốt", một trò giải trĩ, trong thời 
hiện đại. Có thể người thanh niên vừa cầm 
lọng đi trong đám rước đó, chỉ lát nữa thôi, 
khi ngày hội đã tàn hay chưa tàn, sẽ 
quên ngay tất cả để nhảy vào một quán 
ka-ra-ô-kê nào đó với những bài hát rập rinh 
nghiêng ngả, không còn lẫy một chút hơi 
hướng của hồn quê tình đất... Có lẽ cũng vì 
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không chú trọng đúng mức đến nội dung 
văn hóa và đạo lý, mà trong nhiều lễ hội, 
người ta đã để xen vào một cách xô bồ 
những hoạt động "hiện đại” thiếu văn hóa, 
thậm chí trái với đạo lý, như buôn thần bán 
thánh, người sát phạt người... Đến nỗi nếu 
hương hồn của người xưa có khôn thiêng trở 
về dự lễ hội, thì không biết các vị sẽ nghĩ gì 
khi chứng kiến những cảnh tượng đó! Chúng 
ta có thể lấy một trường hợp khác để minh 
giải cho ý kiến này. Chúng ta đã đổ khá 
nhiều tiền của và tâm sức xây dựng lại toàn 
bộ Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà 
Nội. Không ai phủ nhận được quy mô to lớn 
và hình thức tráng lệ của khu văn hóa lịch sử 
này sau khi công trình được trùng tu, cũng 
như cảnh tượng tưng bừng chưa hề có của 
đêm hội đầu tiên diễn ra ở đây. Nhưng nếu 
hiểu Văn Miếu chính là biểu trưng cho nên 
văn hiền ngàn năm, cho đạo học, cho truyền 
thống hiếu học của nhân dân ta, thì rõ ràng 
là trên cơ sở một công trình như vậy, chúng 
ta còn có quá Ít những hoạt động để cổ Xuý, 
giáo dục và khuyến khích cái đạo học, giữ 
gìn cái truyền thống hiếu học đó. 


Cũng chính vì nhìn nhận truyền thống 
văn hóa chủ yếu là ở nội dung tinh thần, và 
hình thức chính là phương tiện để chuyển tải 
nội dung, gắn bó với nội dung, nên chúng ta 
luôn hiểu rằng trong quá trình phát triển của 
lịch sử, truyền thống văn hóa là một khái 
niệm, một thực thể có tính động, xét cả về 
hình thức lẫn nội dung. Chẳng hạn, ta trở lại 
loại hình văn nghệ tuồng chèo. Cùng với 
nhiều loại hình văn nghệ dân tộc khác, cùng 
với cái bề sâu tâm tưởng và tình cảm mà ta 
đã nói trên kia, tuông chèo đã bắt nguồn từ 
hoàn cảnh lao động, sinh hoạt, từ sự hình 
thành con người xứ sở, có thể coi là một 
trong những sản phẩm kết tinh của tồn tại 
đân tộc trong quá trình lịch sử ít ra là cho 
đến đầu thế kỷ trước. Vì vậy hiện tượng các 
cụ già, các ông bà chúng ta xem tuông chèo 
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một cách say sưa cũng là điều dễ hiểu. 
Nhưng thực tế ngày nay ít thanh niên xem 
tuồng chèo phải chăng đáng đề chúng ta kết 
luận về một sự chối bỏ truyền thống đáng lo 
ngại hay như có người đã nặng lời "tình 
trạng mất gốc"? Hãy tìm nguyên nhân của 
điều đó trong những điều kiện vật chất và 
tinh thần đang biến chuyển từ từ hoặc nhanh 
chóng của thời đại, và tác động của những 
biến chuyển đó lên năng lực và đặc điểm 
cảm thụ nghệ thuật trong tâm hôn con 
người. Rồi đến ngày nào đó, có thể là còn rất 
xa, người viết bài này xin được phép nghĩ 
vậy dù không phải không ít nhiều ngậm 
ngùi, tuông chèo có thể rút lui khỏi đời sông 
văn hóa với tư cách một nghệ thuật truyền 
thống hoàn chính, như thể văn biển ngẫu 
(nói chung), chiếc khăn đóng, đôi giày hạ, 
hay những lời xưng hô "thiếp thiếp chàng 
chàng" và cả "bố cu mẹ đĩ" đã rút lui khỏi 
đời sông. Nhưng đừng nghĩ răng như thế là 
tất cả những gì thuộc về tuồng chèo đã chết 
hẳn. Không, tôi hoàn toàn không tin như 
vậy. Mà thực ra, cái phần sâu sắc nhất, vinh 
cửu nhất của tuông. chèo vẫn sống trong 
đường gân mạch máu của những bài thơ, 
khúc hát, những vở kịch sẽ ra đời. Nghĩa là, 
nó sẽ hóa thân vào những sáng tạo nghệ 
thuật thời, hiện đại. Đó là điều mà những 
nghệ sĩ tuông chèo có thể lấy làm tự hào cho 
đến vai diễn cuối cùng của họ trên sân khẩu, 
và đó Cũng sẽ là điều chúng ta mong muốn 
khi nỗ lực bảo vệ và phát huy truyền thống 
văn hóa dân tộc. 

Chúng ta cũng có thể nói thêm về kiến 
trúc. N Igày nay, chúng ta xây lại đình, chùa, 
lăng, tâm... không phải là để bắt chước, rập 
khuôn những kiêu kiến trúc như vậy, mà 
thực ra là để tìm được những mẫu kiến trúc 
Việt Nam của thể kỷ này, trong đó, nếu ¡ tổng 
hợp hình khối, màu sắc, dáng dấp, vẫn có 
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- v3. Thực tiễn - Kinh nghiệm 


ẤN đây, Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội đang tổ chức thử nghiệm mô 

hình dịch vụ hành chính công tại quận 
Tây Hồ, huyện Từ Liêm và hai cơ quan chuyên 
môn là Sở Tư pháp (phòng Công chứng), 
Sở Địa chính - Nhà đất. Quận Tây Hồ đã thành 
lập Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực 
thuộc Uy ban nhân dân quận, là đơn vị sự 
nghiệp có thu về dịch vụ, tự trang trải chi phí 
hoạt động của trung tâm, có con dấu riêng, được 
mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại và 
chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban 
nhân dân quận. Trung tâm có hai chức năng chủ 
yếu : 1- Tư vấn cho công dân, các tổ chức xã hội 
về thủ tục hành chính theo quy định pháp luật ; 
2- Làm dịch vụ nếu công dân, tổ chức xã hội 
yêu cầu về hoàn thiện các thủ tục hành chính, 
trình cấp có thầm quyền giải quyết các nhu cầu 
hợp pháp của họ. 

Phạm vi tư vấn và nhận làm dịch vụ được 
giới hạn trong các công việc : cấp giấy phép xây 
dựng công trình nhà ở riêng lẻ ; cầp. giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh ; giao đất, thuê đất, 
chuyên mục đích sử dụng đất, chuyển dịch nhà, 
cấp. giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và 
quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/ CP năm 
1994 của Chính phủ ; : Biúp chủ đầu tư lập dự án 
đầu tư, hỗ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán ; 
công chứng, thị thực nhanh chóng. kể cả ngày 


nghỉ, công chứng tại nhà theo yêu cầu của công. 


dân, các tổ chức. Ở Phòng Công chứng số ], 2, 
3 thuộc Sở Tư pháp, giới hạn của những dịch vụ 
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NGUYÊN VĂN THẢO" 


được coi là thử nghiệm dịch vụ hành chính công 
bao gồm - tổ chức dịch thuật ra 'tiếng nước ngoài 
về các giấy tỜ, các bản hợp đồng do công dân, 

các tổ chức yêu cầu ; soạn thảo các văn bản, 

giấy tờ theo yêu cầu của công dân, tổ chức ; 
chứng thực các giấy tờ ngoài giờ làm việc, ngày 
nghỉ, ngày lễ ; chứng thực nhanh các giấy tờ 
theo yêu cầu ; chứng thực tại nhà. 

Nhiều ý kiến bình luận về mô hình dịch vụ 
hành chính công thử nghiệm của thành phố 
Hà Nội. Khen có, chê có, nhưng đáng chú ý là 
vấn đề nhận thức về dịch vụ công. Đó, là nhận 
thức về nội dung, phạm vi, cách thức tiến hành, 
tô chức nào đảm nhiệm, các loại dịch vụ hành 
chính công, có phải trả tiền khi được cung cá 
dịch vụ hay không, v.v.. , đều là những vẫn đề 
còn mới mẻ cần trao đổi . 


Từ khi có chương trình cải cách hành chính 
gắn với cải cách kinh tế, vấn đề dịch vụ công đã 
được nghiên cứu, thử nghiệm ở nhiều địa 
phương, khảo sắt ở trong và ngoài nước, so sánh 
thể chế và mô hình, rút ra được nhiều điều bổ 
ích, có giá trị. Những cải cách đang thử nghiệm 
tuy kết quả còn rất ít, nhưng đã cho thấy dịch vụ 
công là một hoạt động rất cơ bản của cơ quan 
hành chính ; là vân đề rất nhạy cảm, quan hệ 
mật thiết đến đời sống hằng ngày của nhân dân, 
doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Thuật ngữ 
“dịch vụ công" đã được sử dụng chính thức 
trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, sau đó 
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được Luật Tổ chức Chính phủ sửa đối quy định 
chức năng cung cấp dịch vụ công là một trong 
các chức năng chủ yếu của Chính phủ. 

Trên thế gIỚI, hầu hết các nhà nước đều 
chăm lo đến việc xây dựng và phát triển các 
chương trình phúc lợi cho dân chúng, những 
phúc lợi mà tất cả mọi người đều được hưởng 
binh đẳng, không phải trả tiền. Xu thế chung, 
nhiều nước đặt chương trình phúc lợi vào linh 
VỰC Yy tế, giáo dục, trong đó nhà nước cung cấp 
cho tất cả mọi người các dịch vụ về chăm sóc 
sức khỏe, chữa bệnh, học hành v.v.. Một số nhà 
nước còn đặt chương trình rộng hơn, ngoài lĩnh 
vực y tế, giáo dục còn có các chương trình khác 
như bảo vệ môi trường, cấp nước sạch cho nông 
thôn, nhà ở, đường sá, cầu cống, công viên, 
thoát nước, bảo hiểm thất nghiệp, nhà trẻ, 
mẫu giáo, vệ sinh đô thị, thu gom và xử lý chất 
thải, v.v.. Những việc đó được gọi là dịch vụ 
công vì nhà nước là bộ máy công quyền do dân 
lập ra, do dân đóng thuế lập thành ngân sách, 
một phần ngân sách nuôi bộ mây công quyền, 
một phần thực hiện các phúc lợi chung mà toàn 
thể dân chúng đều được hưởng do bộ mây công 
quyền thực hiện. Ý nghĩa của việc thực hiện các 
dịch vụ công là xuất phát từ trách nhiệm đạo lý 
và pháp lý của nhà nước đối với dân cư của 
mình qua số tiền thuế mà dân đã đóng góp 
thành ngân sách. Sự hưởng thụ của dân đối với 
các dịch vụ do nhà nước cung cấp, bất luận ở 
lĩnh vực nào đều là bình đẳng, mọi người hưởng 
như nhau, không mất tiền. Dịch vụ công có thể 
được thực hiện ở một hoặc nhiều lĩnh vực tùy 
theo hướng lựa chọn ưu tiên của nhà nước, tùy 
theo ngân sách của mỗi nước, mức phát. triển 
dân trí và truyền thống dân tộc. Nhiều quốc gia 
đã xác định các cơ quan nhà nước phải coi 
nhiệm vụ chính của mình là cung cấp ngày càng 
nhiều dịch vụ cho xã hội, coi người dân, người 
quản lý doanh nghiệp, các thương nhân, doanh 
nhân là “khách hàng” của mình, cơ qưan nhà 
nước là tô chức phục vụ, từ chức năng trước đây 
là cai quản xã hội chuyên sang chức năng cung 
cấp dịch vụ cho xã hội. 
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Quan niệm về dịch vụ công ngày càng được 
bổ sung, phát triển, mở rộng, bao trùm lên toàn 
bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, ngay cả 
chức năng cai trị (quản lý nhà nước) cũng được 
xem là một dịch vụ công, phục vụ cho trật tự 
chung, an ninh chung mà mỗi người dân đều 
được hưởng. Một chính phủ có năng lực hiện 
nay ở nhiều quốc gia, được hiểu là biết cung cấp 
nhiều dịch vụ cho dân chúng, thông qua các 
chiến lược, chương trình phúc lợi, phân bổ ngân 
sách và các h nh vực cân ưu tiên, tô chức một bộ 
máy cung cấp dịch vụ có hiệu quả, huy động 
toàn xã hội cùng nhà nước thực hiện các dịch vụ 
công, tìm kiếm nhiều hình thức thích hợp để 
cung cấp dịch vụ công. 


Các nhà nước phúc lợi trong vài thập kỷ vừa 
qua như Thụy Điền, Ca-na-đa, Cộng hòa liên 
bang Đức với chương trình lớn và rộng trong 
lĩnh vực y tế như chăm sóc sức khỏe cho người 
già cô đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em SƠ 
sinh, sức khỏe các bà mẹ, chữa bệnh không mất 
tiền tại bệnh viện, giáo dục, chống thất nghiệp... 
đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh VỰC 
dịch vụ công, nhưng cũng bị khủng hoảng triền 
miên về tài khóa (ngân sách hằng năm) vì sự chỉ 
tiêu của các chương trình phúc lợi. 

Những căn cứ để phân loại các dịch vụ 
công 2 

I. Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm 
cung cấp các dịch vụ công ? 

Có 3 điểm đáng chú ý : 

_ Nếu quan niệm từ một nhà nước cai trị 
chuyển sang một nhà nước phục vụ thì mọi hoạt 
động của bộ máy nhà nước đều là hoạt động 
phục vụ. Hoạt động thuần túy quản lý nhà nước 
cũng là hoạt động dịch vụ công, do đó từ cơ 
quan lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính 
phủ và hệ thông cơ quan hành chính), tư pháp 
(Tòa án, Viện Kiểm sát) đều là hoạt động dịch 
vụ công. 

- Nếu quan niệm bộ máy nhà nước có 2 chức 
năng cai trị và phục vụ thì chức năng cai trị 
(thuân túy quản lý nhà nước) không thuộc hoạt 
động dịch vụ công, chi có chức năng phục vụ 
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mới thuộc hoạt động dịch vụ công thì hệ thống 
cơ quan hành chính có trách nhiệm cung câp 
dịch vụ công. 

- Nếu hệ thống cơ quan hành chính có trách 
nhiệm cung cấp các loại dịch vụ công thì có loại 
dịch vụ cơ quan hành chính là người cung cấp, 
đồng thời là người thực hiện ; có loại cơ quan 
hành chính không trực tiếp thực hiện mà có thể 
sử dụng các tổ chức sự nghiệp (bán công) hoặc 
tổ chức xã hội, tư nhân thực hiện. 

2. Dịch vụ công cung cấp những sản phẩm 
gì ? Cho đối tượng nào? 

- Sản phẩm được coi là hàng hóa mà mọi 
người đều có nhu cầu, đều được hưởng bằng 
nhau không phải trả tiền như sắn phẩm phòng 
dịch bệnh, chống thiên tai, bão lụt, động đất, 
bảo vệ môi trường, kết cấu hạ tầng, hộ đề, xây 
dựng đường quốc lộ... „ được coi là loại dịch vụ 
công thuần túy, phí kinh. tế, phi lợi nhuận. Chỉ 
có nhà nước mới cung cấp được sản phẩm này 
cho toàn xã hội. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 
(nay là Bộ Nội vụ) gọi loại dịch vụ này là dịch 
vụ công ích phi lợi nhuận. 

: Sản phẩm được coi là hàng hóa, nên chỉ 
cung cấp cho những người có nhu cầu. Những 
người này được hưởng dụng không mất tiền, 
hoặc có trường hợp phải trả một số tiền nhất 
định, nhưng không ngang bằng giá trị. Sản 
phâm này thuộc loại phúc lợi xã hội, như : nuôi 
dưỡng người già cô đơn, trẻ em mô côi, tàn tật ; 
bệnh viện chăm sóc người nghèo ; trợ giúp pháp 
lý cho người nghèo ; chương trình giáo dục trẻ 
em không phải trả tiền ; các hoạt động văn hóa, 
vui chơi giải trí... Đây là loại dịch vụ công phúc 
lợi, hoặc dịch vụ công sự nghiệp. Loại này hiện 
chiếm một khối lượng lớn trong các loại dịch vụ 
công. 

- Sản phẩm được coi là hàng hóa phục vụ 
cho công dân, tổ chức có nhu cầu. Họ được 
hưởng dụng thông qua việc đóng lệ phí hoặc phí 
cho cơ quan hành chính như : đăng ký kinh 
doanh, chứng nhận, thị thực của cơ quan hành 
chính, cấp giấy phép và các loại giấy tờ về nhân 
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thân con người, sở hữu tài sản, sở hữu trí tuệ, 
hộ tịch, hộ khâu. Loại này được gọi là dịch vụ 
hành chính. 
3. Nguôn tài chính chỉ tiêu cho dịch vụ công 
Về nguyên tắc, chỉ tiêu cho dịch vụ công do 
ngân sách nhà nước đài thọ. Ngân sách nhà 
nước nhiều thì phạm vi dịch vụ công mở rộng, 
ngân sách nhà nước ít thì dịch vụ công phải thu 
hẹp. Nhân dân đã đóng thuế (hiện nay có 
10 loại thuế) lập thành ngân sách nhà nước. Sự 
hưởng dụng các dịch vụ công do Nhà nước cung 
cấp, nhất là các dịch vụ mà mọi người đều có 
nhu cầu (dịch vụ công thuần túy và dịch vụ 
cung cấp phúc lợi xã hội) cần được chi tiêu ¡trực 
tiếp từ ngân sách nhà nước. Ly ví dụ : thuế thu 
nhập đối với những người có thu nhập cao được 
SỬ dụng vào dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, vào các chương trình chăm sốc sức khỏe. 
Công dân, các tổ chức có nhu cầu về cung cấp 
dịch vụ hành chính đã đóng lệ phí và phí (hiện 
nay theo pháp lệnh mới có tới 142: loại lệ phí) 
thì các cơ quan hành chính không thể thu thêm 
một khoản tiền nào khác trong việc thực hiện 
dịch vụ hành chính. 
Tóm lại, việc phân loại dịch vụ công được 
thể hiện trên 2 mô hình : 
Mô hình 1 _ 
1. Dịch vụ công-quyền lực (gồm cả hoạt động 
lập pháp, tư pháp) 
2. Dịch vụ công - hành chính (hoặc dịch vụ 
hành chính) 
3. Dịch vụ công - phúc lợi xã hội (hoặc dịch vụ 
công- sự nghiệp) 
4. Dịch vụ công thuần túy (hoặc dịch vụ công 
ích) 
| Mô hình 2 
1. Dịch vụ công - hành chính (hoặc dịch vụ 
hành chính). 
2. Dịch vụ công - phúc lợi xã hội (hoặc dịch vụ 
công - sự nghiệp). 
3. Dịch vụ công thuần túy (hoặc dịch vụ công 
ích) 
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Mô hình 2 không xếp các hoạt động lập 
pháp, tư pháp vào các loại dịch vụ công mà coi 
đó là hoạt động thuộc chức năng quản lý của bộ 
máy nhà nước. Dịch vụ hành chính là một loại 
hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của công 
dân, tổ chức về các việc : đăng ký ; cấp phép ; 
giấy tờ ; cấp thẻ, cấp băng ; chứng nhận các loại 
giao dịch dân sự ; chứng thực các sự kiện xảy 
ra ; thị thực ; chấp nhận đơn, đề nghị của công 
dân... và nhiều hành vi hành chính khác của cơ 
quan hành chính. Muốn hoàn tất được loại dịch 
vụ này phải thực hiện haï khâu chủ yếu : đương 
SỰ (người đề nghị) phải làm đủ các giây tờ, 
hồ sơ cần thiết, hợp pháp ; cơ quan hành chính 
xem xết và giải quyết (hoặc không giải quyết). 
Cả "hai khâu hiện nay đều rất yêu. Khâu thứ 
nhất, người đề nghị lúng túng về các thủ tục, 
giấy tờ, hồ sơ, ít am hiểu về các cửa hành chính 
phải đi qua, nên có nguyện vọng được phục vụ 
nhanh chóng, dù có phải tốn kém chỉ phí. Khâu 
thứ hai, đá có không ít cán bộ, công chức lạm 
quyền gây phiên hà, sách nhiều theo cách ' gây 
khó để ló tiền ra' 'tạo điều kiện cho các loại "cò 
môi", "chân gỗ" hoạt động làm cho công VIỆC | bị 
kéo dài. Muôn dịch vụ hành chính đạt yêu cầu 
mong muốn của cải cách hành chính phải giải 
quyết cả hai khâu đó. Để giúp đỡ công dân và 
các tổ chức giải quyết nhanh chóng yêu cầu của 
mình đúng thủ tục pháp luật, không chỉ có 
Hà Nội đang thử nghiệm mà ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan và nhiều địa 
phương, nhiều ngành đã có sáng kiến tách riêng 
dịch vụ này làm hai loại. Một là, thực hiện khâu 
thứ nhất, thực chất là dịch vụ làm thuê (viết 
thuê, lập hồ sơ thuê, thay mặt đương sự giao 
dịch với cơ quan hành chính, làm đầy đủ các thủ 
tục...) để cơ quan hành chính xem xét, giải 
quyết. Hai là, thực hiện khâu thứ hai, cơ quan 
hành chính xem xét, giải quyết. 


Hai loại phải do hai tổ chức thực hiện, không 
nên gộp làm một, gọi là dịch vụ hành chính 
công. Vị : 

+ Dịch vụ công, bất luận là loại dịch vụ nào, 
xét về nguyên tắc là do cơ quan hành chính 
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thực hiện, không thu tiền vì các hoạt động đó đã 
được ngân sách nhà nước đài thọ. Một số loại 
dịch vụ công phúc lợi, sự nghiệp có thê thu tiền 
nhưng không do cơ quan hành chính thực hiện 
mà giao cho các tổ chức tự trang trải kinh phí 
thực hiện. 

+ Trong dịch vụ hành chính, cơ quan hành 
chính và công chức hành chính chỉ thi hành 
đúng công vụ, chấp nhận hoặc không chấp 
nhận, đăng ký hoặc không đăng ký, cấp hoặc 
không cập, chứng nhận hoặc không chứng 
nhận, đồng ý hoặc không đồng ý. Đó là chức 
năng quản lý nhà nước theo pháp luật. Cơ quan, 
công chức hành chính không thể đi làm thuê, 
viết thuê, dịch thuê cho đương sự rồi chính 
mình lại xem xét, giải quyết. Việc đó phải để 
cho một tổ chức không phải là cơ quan hành 
chính thực hiện. 

+ Nếu đặt các dịch vụ loại một (làm thuê) 
trong cơ quan hành chính sẽ nảy sinh mâu thuẫn 
giữa công chức làm dịch vụ và công chức làm 
quan lý. 

+ Các 'dịch vụ hành chính công" hiện nay 
đang làm ở Hà Nội, nên chuyên giao cho tô 
chức khác, tách ra khỏi hệ thống cơ quan hành 
chính, tự trang trải, tự hạch toán. Sau này có thê 
tìm kiếm hình thức phù hợp để cơ quan hành 
chính có thể thực hiện cung cấp dịch vụ công 
cho dân chúng. 

Một số hình thức thực hiện dịch vụ công 

Chúng ta đang thử nghiệm và tìm tòi các 
hình thức dịch vụ công sao cho có nhiều hiệu 
quả, thuận tiện, nhanh chóng, huy động được 
lực lượng của toàn xã hội cùng Nhà nước thực 
hiện các loại dịch vụ công. Cơ quan hành chính 
không nhất thiết đứng ra trực tiếp thực hiện tất 
cả các loại dịch vụ vì sản phẩm của dịch vụ 
công rất đa dạng. Mỗi h nh vực có sản phẩm 
khác nhau, cách cung cấp khác nhau. Có việc 
giao cho các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước 
(các bệnh viện công, trường công, viện nghiên 
cứu v.v.) ; có việc giao cho các tổ chức xã 
hội phi chính phủ ; có việc giao cho khu vực 
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tư nhân, các công dân ; có việc tự các cơ quan 
hành chính đứng ra thực hiện. 

1 - Giao cho các tổ chức sự nghiệp của Nhà 
nước 

Tổ chức sự nghiệp có thể được thực hiện một 
chức năng dịch vụ công, được ngân sách nhà 
nước cấp cho các hoạt động chủ yếu, có nguôn 
thu do các dịch vụ công đem lại, tự trang trải 
kinh phí. Những người làm việc trong các tô 
chức này một phân là công chức nhà nước, một 
phần là những viên chức hợp đông dài hạn hoặc 
có thời hạn, hưởng lương giống như công chức 
hoặc có thê cao hơn tùy theo trình độ và sự cống 
hiến. Lãnh đạo các tổ chức sự nghiệp có thể là 
một ban hoặc một hội đồng. Hằng năm bộ ký 
khế ước hành chính với tổ chức sự nghiệp, đặt 
rõ yêu cầu phải thực hiện những dịch vụ gì và 
được ngân sách nhà nước cấp kinh phí theo khối 
lượng dịch vụ. Tổ chức sự nghiệp cam kết trong 
bản khế ước ký với bộ thực hiện những ViệC 
theo đơn đặt hàng của bộ. Hoạt động của các tổ 
chức sự nghiệp ngày càng đi vào chê độ tự quản 
lý, tự trang trải kinh phí, nên dân dần trở thành 
tổ chức nửa công, nửa tập thê, hoạt động uyên 
chuyên, vừa theo yêu cầu mệnh lệnh của bộ và 
theo nhu cầu của dân chúng. 

2 - Giao cho các tổ chức xã hội phi chính 
phủ hoặc cho các tô chức thuộc khu vực tư nhân 

Trong nhiều lĩnh vực, khu vực tư nhân hoặc 
các tô chức xã hội phi chính phủ đảm nhận việc 
cung cấp các dịch vụ công theo yêu cầu của 
Nhà nước có hiệu quả hơn so với việc Nhà nước 
tự đứng ra thực hiện, vì không tốn biên chế và 
thái độ phục vụ không cửa quyền. Nhiều cơ 
quan nhà nước ở nước ngoài đã thuê các công ty 
tư nhân bảo vệ công sở, làm các công việc tạp 
vụ hành chính trong cơ quan thay cho việc bố 
trĩ các bộ phận hành chính quản trị công kênh Ở 
mỗi cơ quan. Cơ quan quản lý đô thị thuê các tổ 
chức tư nhân đảm nhận các dịch vụ ở công viên, 
vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, xử lý nước 
thải. 

Năng lực thực hiện các dịch vụ công của các 
tô chức xã hội phi chính phủ, khu vực tư nhân 


Yạp chí Cộng sản 


còn rất lớn, có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Đương nhiên, khi giao việc cung cấp 
các dịch vụ công cho khu vực này cũng có 
nhiều mối lo ngại về sự làm ăn bất chính của họ. 
Tuy nhiên, đại đa số dân chúng và các doanh 
nghiệp tư nhân vẫn làm ăn lương thiện, cho nên, 
không vì sợ một số ít người làm xấu mà thành 
kiến, gây khó dễ. 

3 - Giao cho cá nhân thực hiện 

Có thể lựa chọn hình thức phù hợp để 
chuyển một. số loại dịch vụ công cho cá nhân 
như ủy quyền làm một công việc nhất định ; 
khoán gọn một việc; ký kết hợp đồng (khế ước 
hành chính) thực hiện một. số dịch vụ như trông 
nom nhà trẻ, mẫu giáo, tổ chức việc đấu thầu, 
bảo vệ sức khỏe, y tế, giáo dục, văn hóa. Tùy 
đặc điểm của mỗi loại dịch vụ mà tìm kiếm 
những hình thức, tổ chức thực hiện cho thích 
hợp, có hiệu quả. 

4 - Cơ quan hành chính tự đứng ra thực hiện 

Một số hoạt động của dịch vụ công do đặc 
điêm của nó, các tô chức phi Chính phủ, khu 
vực tư nhân, cá nhân đều không muốn đảm 
nhận, nên cơ quan hành chính phải tự mình thực 
hiện, ví dụ như dịch vụ cung câp thông tin. 
Ở Hà Nội, hiện nay công dân muôn xác nhận 
quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất của mình 
từ thời Pháp thuộc, nhưng bị mất giấy tỜ cÓ liên 
quan, thi họ có quyên yêu. cầu được cung cấp 
các giấy tờ này hiện đang nằm trong kho lưu trữ 
Của CƠ quan địa chính - nhà đất. Việc này hiện 
nay chưa có tô chức, cá nhân nào làm được, 
ngoài cơ quan địa chính - nhà đất đứng ra làm. 
Sau này, nều áp dụng công nghệ thông tin thì 
những việc như thế có thể giao cho một tô chức 
sự nghiệp hoặc một tô chức kinh doanh thực 
hiện. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang 
thử nghiệm, về chính quyền điện tử cấp quận và 
đã giải quyết được một số việc tương tự. Nhưng 
thực chất đây cũng chỉ là những thử nghiệm ban 
đầu, do cơ quan hành chính đứng ra thực hiện, 
cung cấp thông tin và trả lời các yêu cầu của 
công dân, tô chức qua kênh thông tin bằng công 
nghệ tin học.L] 
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với công tác đân tộc và tôn giao 


RONG các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
| Long, đồng bào dân tộc Khơ Me cư trú 
đông nhất ở Trà Vinh (chiếm 30% dân số 
toàn tỉnh) với gần 100% theo Phật giáo nam tông 
(hệ phái Ma-ha-ny-ky-a), trong đó có 3 500 sư, 
sãi xuất gia tu tại 141 chùa trong tỉnh. Gần đây, 
tình hình trên thế giới diễn ra phức tạp có những 
tác động không nhỏ đến nước ta. Các thế lực thù 
địch ráo riết tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân 
tộc và tôn giáo, xuyên tạc, vu cáo gây chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân. Vì thế, bên cạnh việc 
tập trung thúc đây phát triển kinh tế - xã hội để 
ôn định đời sống của nhân dân, Trà Vinh luôn 
coi trọng công tác chính trị tư tưởng nâng cao ý 
thức cảnh giác, chủ động đề ra những giải pháp 
để Kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu 
đen tối của các thế lực thù địch bằng những hoạt 
động đối mới công tác tôn giáo và công tác dân 
tộc một cách có hiệu quả. 

Xuất phát từ tình hình và đặc điểm cụ thể của 
địa phương, thực hiện chỉ thị 68 - CT/TW, ngày 
18-4-1991, của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
` VỤ), Tỉnh ủy Trà Vinh ra Nghị quyết số 

- NQ/TU, ngày 13-10-1992, nhằm cụ thể hóa 
vật tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp đó, Ban Thường 
vụ Tĩnh ủy xây dựng Kế hoạch 01 về giải quyết 
đất đai, phát triển hợp tác, góp phần xóa đói 
giảm nghèo, thiết thực tạo sự chuyển biến về 
nhận thức trong đông bào dân tộc Khơ Me 
của tinh. 


SƠN WÊNH” 


Triển khai Kế hoạch này, Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đồng bộ 
Chương trình 135 của Chính phủ ; chương trình 
trợ giá, trợ cước hàng hóa ; chương trình y tẾ 
quốc gia ; phủ sóng quốc gia và xóa "đói" về 
thông tin, v.v.. Trong quá trình chỉ đạo, Trà 
Vinh luôn coi phát triển kinh tế là khâu đột phá 
và xây dựng Đảng là khâu then chốt để làm 
chuyển biến tình hình mọi mặt trong vùng đồng 
bào dân tộc Khơ Me. 


Bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tỉnh đã đầu 
tư trên 42 tỉ đồng để xây dựng các cơ SỞ hạ tầng 
kinh tế - xã hội ; hỗ trợ vốn sản xuất cho _ 
29 000 lượt hộ dân tộc đặc biệt khó khăn ; 
động 1 220 hộ sang nhượng đất cho 1 448 nộ 
ít đất để sản xuất ; hỗ trợ 364 triệu đồng cho 
148 hộ Khơ Me nghèo chuộc lại 191 héc-ta đất 
đã cầm cố. Để giúp đồng bào ổn định sản xuất 
và đời sống, tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ một tỉ đông 
vốn cho 3 333 hộ Khơ Me nghèo. Các ngành 
chức năng đã tổ chức tốt việc cấp phát 4 mặt 
hàng (gồm vở học sinh, thuốc chữa bệnh, muối 
i-ốt và giống cây trồng) với tông giả trị 4 997 
triệu đông. Từ năm 2002, tinh bắt đầu triển khai 
Dự án của Trung ương vê hỗ trợ xây dựng nhà 
ở cho 24 792 hộ đồng bào nghèo thuộc các dân 
tộc trong tính (trong đó có 20 660 hộ đông bào 
Khơ Me) với mức 5 triệu đồng/hộ. Tỉnh đã hoàn 


* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh 
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thành Dự án quốc gia về ngọt hóa Nam sông 
Măng Thít với tông vốn đầu tư I 110 tỉ đồng, 
đảm bảo tưới, tiêu cho 230 ngàn héc-ta đất nông 
nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho gần 
2 triệu người của hai tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. 
Nhờ Dự án này, đồng bào ở các huyện Trà Cú, 
Châu Thành, Cầu Ngang của tỉnh đã sản 
xuất được 2 - 3 vụ lúa/năm, thay vì chỉ l vụ/năm 
bấp bênh trước đây. Hệ thống trường học, trạm y 
tế, nước sạch nông thôn, v.v... cũng không 
ngừng được đầu tư nâng cấp và phát triển. 
Đường liên xã, liên ấp trong toàn tỉnh đã được 
bê-tông hóa, đảm bảo cho xe hai bánh đi lại 
thông suốt trong mùa mưa. Điện lưới quốc gia đã 
đến với 60,34% số hộ dân trong tỉnh. Những 
việc làm thiết thực ấy đã giúp Trà Vinh đến nay 
cơ bản không còn hộ đói, giảm được 4 188 hộ 
nghèo, nhiều hộ đã vươn lên khá giả. Diện mạo 
nông thôn Trà Vinh, nhất là vùng đồng bào dân 
tộc Khơ Me đang đổi thay rõ rệt . 

Song song với việc phát triển kinh tế, các cấp 
ủy và chính quyền ở Trà Vinh luôn quan tâm đầu 
tư xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân, 
đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc Khơ Me. 
Hiện nay, hầu hết các xã có đông đồng bào dân 
tộc Khơ Me đều có đài phát thanh hoạt động đến 
tận các phum, sóc ; phân lớn các chùa Khơ Me 
trong tỉnh đều có thư viện, ti-vi. Đài Phát thanh 
và Truyền hình, báo Trà Vinh đều có các chuyên 
mục, chuyên trang phát bằng tiếng và chữ Khơ 
Me ; đội thông tin văn hóa lưu động Kinh - Khơ 
Me ; Đoàn Nghệ thuật Khơ Me Ánh Bình Minh 
của tỉnh, Nhà Bảo tàng văn hóa dân tộc v.v.. 
luôn được đầu tư cơ sở vật chất và có các chính 
sách đãi ngộ thiết thực để lực lượng này hoạt 
động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin, 
giải trí cho đồng bào, sư sãi... Đến nay, toàn tỉnh 
đã có 39 766 hộ đồng bào Khơ Me được công 
nhận "Gia đình Văn hóa" (đạt gần 90%) ; 

III ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khơ Me 
sinh sông được công nhận là "Ấp, khóm Văn 
hóa", chiếm gần 30% số ấp khóm văn hóa toàn 
tỉnh ; 22 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào 
Khơ Me được công nhận là "Cơ sở tôn giáo tín 
ngưỡng văn minh” ; 4 621 người Khơ Me được 
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công nhận là người sản xuất giỏi, công tác xã 
hội tốt. 

Giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề được ưu 
tiên hàng đầu trong vùng đồng bào dân tộc Khơ 
Me. Cân bộ là người Khơ Me được quan tâm đào 
tạo, bồi dưỡng cả về văn hóa, chính trị và chuyên 
môn nghiệp vụ. Tính đến năm 2000, toàn tỉnh 
có 3 231 cán bộ, công chức là người Khơ Me, 
riêng cấp tỉnh là 2 205 đồng chí. Sau Đại hội 
Đảng các cấp (tháng 9- 2001), có 4 Ủy viên Ban 
chấp hành, trong đó có 2 ủy viên là Thường vụ 
Tĩnh ủy, một ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng là người Khơ Me ; câp Ủy huyện - thị xã và 
Đảng Ủy trực thuộc có 17 ủy viên Ban chấp 
hành, trong đó có 6 ủy viên Thường vụ ; câp ỦY 
cơ sở có 213 Ủy viên Ban chấp hành. Hội đồng 
nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 có 507 đại 
biểu là người Khơ Me, trong đó có 3 đại biểu 
Quốc hội, một Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh, một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
16 trưởng, phó ngành câp tỉnh, 27 trưởng, phó 
phòng thuộc sở, ban ngành của tỉnh, một phó 
Chủ tịch Hội đông nhân dân huyện, 3 Phó Chủ 
tịch Uy ban nhân dân huyện, 43 trưởng, phó 
phòng thuộc huyện, thị xã, v.v.. Tính từ năm 
1992 đến năm 2002, sau 10 năm tái lập tỉnh, Trà 
Vinh đã có 2 502 học sinh người Khơ Me tốt 
nghiệp phổ thông trung học, trong đó riêng năm 
học 2001 - 2002 là 633 em ; 695 người có trình 
độ đại học, 316 người có trinh độ cao đẳng sư 
phạm và 516 người có trình độ trung học chuyên 
nghiệp (có 418 em được đào tạo trở thành giáo 
viên song ngữ). 

Đi đôi với kiện toàn hệ thống chính trị và xây 
dựng đội ngũ cán bộ là công tác đền ơn đáp 
nghĩa đối với các gia đình chính sách, gia đình 
có công với nước và các chùa Khơ Me có thành 
tích trong kháng chiến. Toàn tỉnh có 2 279 gia 
đình liệt sỹ, 387 thương binh, 40 Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng là người dân tộc Khơ Me, trong 
đó có 14 mẹ còn sống và các mẹ đều được các 
cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời... 
Vừa qua, tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu gồm cán 
bộ cốt cán, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại 
đức, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Bà mẹ 
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Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước 
đi tham quan Thủ đô Hà Nội, thăm một số cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thăm quê 

Bác, Nhà máy Thủy điện Hòa Binh... tạo ảnh 
hưởng tốt trong đồng bào Khơ Me và đồng bào 
tôn giáo của tỉnh. 

Tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng 
bào Khơ Me tiếp tục ôn định. Quan hệ đoàn kết, 
giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống giữa 
các dân tộc anh em, giữa các tôn giáo trong tỉnh 
có bước phát triên tốt. Các đơn thư khiếu kiện, 
nhất là những vụ tranh chấp trong nội bộ nông 
dân ngày càng, giảm, số còn lại đã và đang được 
chính quyền các câp quan tâm giải quyết. Đồng 
bào, sư sãi luôn chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Các âm mưu xuyên tạc, vận động lôi kéo đồng 
bào dân tộc từ Việt Nam sang tổ chức thành lập 
các phe phái phản động ở nước ngoài, hoặc thủ 
đoạn dùng vật chất lôi kéo đồng bào bỏ đạo 
chính thống, âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn 
kết dân tộc Kinh - Khơ Me - Hoa, lương - giáo 
của các thế lực thù địch... phần lớn đều bị phát 
hiện và ngăn chặn kịp thời. Phong trào quân 
chúng tỉnh nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, 
bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được củng 
cố, góp phân tích cực cùng lực lượng công an ở 
địa phương kịp thời ngăn chặn và tân công truy 
quét các loại tội phạm gây mất trật tự an ninh, 
bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân. 

.„ Ban Tuyên giáo tính, huyện, thị ; cơ quan 
tuyên huấn các đẳng Ủy trực thuộc tỉnh thường 
xuyên và kịp thời triên khai học tập các nghị 
quyết, chủ trương của Đảng về công tác tư 
tưởng, nhằm góp phân làm chuyển biến tích cực 
nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và 
các tầng. lớp nhân dân. Các hoạt động tuyên 
truyền vê chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; về đường lối đổi mới, chính sách 
dân tộc và tôn B1ÁO, V.V.. của Đảng đã góp phần 
thúc đầy phát triên kinh tế - xã hội, củng cố tình 
hinh an ninh, tư tưởng và chính trị ở địa phương. 
Trong quý 1-2003, Trà Vinh đã triển khai Thông 
báo số 94 của Bộ Chính trị về âm mưu "diễn biến 
hòa bình" ; về đấu tranh chống Dự luật HB.2829 
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do Hạ viện bang Viếc-gi-ni-a (Hoa Kỳ) thông 
qua ; về tình hình I- -TẮC V. v.. Toàn tỉnh cũng đang 
tiếp tục triển khai phổ biến Kết luận Hội 
nghị Trung ương 6. Tỉnh đã tổ chức được l 331 
cuộc họp với 79 316 người tham gia ; trong đó, 
có 16 932 đang viên, đạt 91,31%. 

Để làm thất bại âm mưu chống phá của các 
thế lực thù địch, một mặt Trà Vinh chủ động bố 
trí lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên 
xuống trực tiếp với dân để nắm tình hình ; động 
viên, giải thích cho nhân dân và sư sãi hiểu rõ 
bản chất của các thế lực thù địch, khơi dậy tỉnh 
thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong 
nhân dân ; mặt khác có sách lược vừa mềm dẻo 
vừa kiên quyết với kẻ thù. Thực hiện Chỉ thị số 
14 - CT/TW, ngày 3-8-1977, của Ban Bí thư, về 
việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên 
truyền viên của Đảng, Trà Vinh đã nhanh chóng 
xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên trong hệ thông chùa chiền. Mỗi chùa thành 
lập một Ban Quản trị, mà những thành viên 
trong đó đa phân là những cán bộ, đảng viên. Họ 
biết tiếng Khơ Me và tiêng Việt ; có uy tín và hội 
đủ những tiêu chuẩn qui định. _ Trên cơ sở Chỉ thị 
số 14, căn Cứ tinh hình thực tiên, Trà Vinh quyết 
định bô sung thêm lực lượng để bảo đảm mỗi ập 
và chùa có thêm một báo cáo viên. Số báo cáo 
viên, tuyên truyền viên, tỉnh có chế độ đãi ngộ 
vê vật chất, tô chức tập huấn, mời sinh hoạt 
chính trị thường kỳ do Tỉnh ủy tô chức và cấp 
The Báo cáo viên chính thức. Việc tạo ra một đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tôn 
giáo là một nét mới trong vận dụng Chỉ thị số 14 
ở Trà Vinh. 

Có thể nói, những thành tựu về kinh tế - xã 
hội của Trà Vinh thời gian qua chính là hệ quả 
của việc làm tốt công tác dân tộc tôn giáo ở một 
tỉnh có nhiều đặc thù. Qua đó, Trà Vinh bước 
đầu đã rút ra được một số kinh nghiệm trong 
công tác dân tộc và tôn giáo. 

Một là, luôn quán triệt quan điềm: Tôn trọng 
quyên tự do tín ngưỡng và tự do không tín 
ngưỡng của quân chúng. 


Từ một tổ chức Phật giáo thuần túy, 
Trà Vinh đã tiếp tục ôn định và phát huy vai trò 
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của "Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước” với đầy đủ 
các quy định, tiêu chuẩn, điều lệ, nhiệm kỳ đại 
hội v.v... ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh đó, 
đã chủ động hình thành một lực lượng chuyền 
trách đủ mạnh gôm những người có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, am hiểu về các vấn đề tôn 
giáo, dân tộc ; có. đủ năng lực đề vận động, tuyên 
truyền, tô chức tốt hoạt động của các tôn giao đi 
đúng đường lối, chính sách của Đảng để từng 
bước nâng cao chất lượng hoạt động của tô chức 
này. Cùng với lực lượng chuyên trách, Trà Vĩnh 
ban hành quy chế giao nhiệm vụ phụ trách công 
tác dân tộc, tôn giáo cho Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Ban Dân tộc tính. Trong đội ngũ lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí phụ 
trách công tác dân tộc, công tác tôn giáo làm 
việc theo quy chế phối hợp với các ngành trong 
khối tư tưởng - văn hóa. Kinh nghiệm rút ra là, 
các hình thức tổ chức phải thích hợp với sinh 
hoạt của đối tượng và tranh thủ những thuận lợi 
để biến các tổ chức và sinh hoạt thành sức mạnh 
của quân chúng, chính là nhằm vô hiệu hóa các 
hoạt động và đập tan những luận điệu xấu của 
bọn phản động. 

Hai là, thực hiện và vận dụng hiệu quả các 
chính sách vê kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà 
nước đối với Phật giáo, giúp đồng bào E GHẾ 
ngừng có cuộc sống ốn định. 


Cùng với thực hiện các chương trình xóa đói 
giảm nghèo, hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng nhà 
ở, đầu tư các cơ sở hạ tầng, v.v.. phải không 
ngừng vận động các chùa: hạn chế việc quyền 
góp trong đồng bào. Các cấp ủy và chính quyền 
tạo các điều kiện cho các chùa và đồng bào tập 
trung tăng gia sản xuất, triển khai các hoạt động 
làm kinh tế để ổn định cuộc sống và có kinh phí 
cho hoạt động của các tổ chức tôn giáo. 

Ba là, xác định đúng và xây dựng lực lượng 
nòng cốt ngay trong tổ chức tôn giáo, làm chuẩn 
mực để củng cố các cơ sở tôn giáo, văn minh. 


Ở Trà Vinh, lực lượng đó được xác định là tổ 
chức Phật giáo Khơ Me. Tô chức này luôn là đầu 
tàu trong mọi hoạt động, và cũng là một đại diện 
tôn giáo trong việc tông hợp, đề xuẤt, . những 
nguyện vọng của đồng bào với chính quyền. Đây 


Tạp chí Gộng sản 


cũng là một nét mới trong công tác dân tộc và 
tôn B10 ở Trà Vinh, trong thời gian gần đây. 

Bốn là, chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên là người Khơ Me. 

Đảng bộ Trà Vinh luôn quan tâm đến việc 
phát triên giáo dục trong đồng bào, coi đó là 
nguôn đào tạo nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên là người Khơ Me. Thấm nhuần tư 
tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của 
toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó 
hạt nhân là các tô chức của Đảng. Để đảm bảo có 
số đảng viên là người Khơ Me chiếm tỷ lệ 17% 
vào những năm tới (hiện mới có 11,21%), Tỉnh 
ủy Trà Vinh vừa ra Chỉ thị số 04 -CT/TU, ngày 
8-10-2002, về việc tăng cường công tác phất 
triển đảng viên là người dân tộc Khơ Me. Trong 
đào tạo đội ngũ cán bộ, Trà Vịnh thực hiện 
phương châm: đào tạo theo địa bàn và đào tạo có 
địa chỉ ; kết hợp giữa bôi dưỡng ngắn hạn với 
đào tạo cơ bản dưới nhiều hình thức .và phương 
pháp, với nội dung toàn diện cả về văn hóa, 
chuyên môn và chính trị. Các chương trình đào 
tạo được xây dựng với sự phối hợp giữa Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 
Trường Chính trị của tỉnh. Những học viên được 
cử đi đào tạo được hướng các chê độ lưu trú, sinh 
hoạt đầy đủ. Sau khi được đào tạo, đội ngũ này 
được bô trí trở lại địa phương, chủ yêu là phục 
vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 
Đây là một biện pháp thiết thực nhăm khắc phục 
tình trạng thiếu hụt cán bộ cơ sở ở Trà Vinh thời 
gian qua. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ 
sở vững chắc để thực hiện tốt chính sách dân tộc 
và tôn giáo là một chủ trương lớn có tính nhất 
quán của Đảng và Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, nhiều năm qua, nhất là 
những năm gân đây, Đảng bộ và nhân dân tỉnh : 
Trà Vinh đã tạo được những bước chuyển đẳng 
khích lệ trong việc thực hiện chủ trương này. 
Phía trước còn nhiều thử thách, nhưng Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc Trà Vĩnh luôn vững tin 
đi theo Đảng, tiếp tục vận dụng sáng tạo đê đạt 
hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, 

cũng như thực hiện tôt chính sách dân tộc và tôn 
giáo của Đảng trong tình hình mới. 
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thực liện chương trnh chuyên dịch cơ tấu kinh tế nông nghiện 


ĂM ở vị trí trung tâm của đồng bằng 
sông Cửu Long, Vĩnh Long vôn là 


"miên đât ngọt ngào” với những cây trái ' 


đặc sản nối tiếng như bưởi Năm Roi, cam sành 
Tam Bình, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ri.6... 
Vài năm gân đây, Vĩnh Long đang hứa hẹn no 
ấm hơn từ chương trình "chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 
2005”. Tuy nhiên, "vạn sự khởi đầu nan", bên 
cạnh những niềm vui, vẫn còn đó những điều 
trăn trở... 
Từ chủ trương, quyết tâm... 

Nhìn lại tình hình phát triển nông nghiệp 
thời gian qua, Vĩnh Long đánh giá : "Giai đoạn 
1996 - 2000, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 
bình quân 4,352/năm, chiếm 59,2% trong GDP. 
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyên dịch còn 
chậm và lúng túng. Đến cuối năm 2000, trông 
trọt chiếm 73,47%, chăn nuôi 22,57%, thủy sản 
là 3,59%". Là tỉnh đất hẹp người đông (gần 700 
người/km', cao nhất trong các tính đồng bằng 
sông Cửu Long), nên đất trồng lúa của Vĩnh 
Long đã quay tới 2,85 vòng/năm, đất hoang hầu 
như không còn. Do vậy, Vĩnh Long xác định 
phải thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi là nhiệm vụ hết sức cần thiết để nâng cao 
hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và tăng 
thu nhập của nông dân. Mục tiêu của chương 
trình là nhằm xây dựng một nền nông nghiệp 
tăng trưởng liên tục và bên vững theo vùng sinh 
thái ; tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng 
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và giá trị cao, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, 
mang lại giá trị lợi nhuận ngày càng tăng. Mục 
tiêu cụ thể là phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng 
bình quân trong giai đoạn 2001 - 2005 từ 4 đến 
5%/năm ; thu nhập bình quân trên một héc-ta 
đất nông nghiệp là 33,3 triệu đồng/năm, trong 
đó hai lĩnh vực cần hướng tới là nông nghiệp và 
ngư nghiệp. 

Về nông nghiệp : Cây lúa được coi là một 
lợi thế của Vĩnh Long. Do đó, việc ổn định 
50 000 héc-ta, trong đó luân canh lúa - màu là 
22 500 héc-ta, lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 
7 730 héc-ta ; phần đấu đến năm 2005 trở đi, 
hằng năm tạo ra 500 000 tấn giống lúa chất 
lượng cao là vẫn đề rất cơ bản và quan. trọng. Để 
phát triển cây ăn trái, chủ trương của tỉnh là 
chuyển mạnh đất ở các cù lao, ven sông, cặp trục 
lộ giao thông, các vùng xen và đất lúa năng 
suất thấp sang trồng cây ăn trái theo hướng thâm 
canh mỡ rộng diện tích cây có múi như cam 
sành, quýt đường, bưới Năm Roi, xoài cát, 
nhãn v.v... ; cải tạo bộ giống để nâng cao chất 
lượng, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản 
để tăng giá trị. Mục tiêu đến năm 2005 sẽ có 
57 690 héc-ta cây ăn trái, trong đó diện tích 
cho thu hoạch là 48 200 héc-ta, với sản lượng 
610 000 tấn hằng năm. Đối với rau màu và cây 
công nghiệp ngăn ngày, Vĩnh Long chủ trương 
mở rộng diện tích trông ngô, đậu nành bằng cách 
luân canh trên đất lúa ; mở rộng diện tích khoai 
lang theo cơ cấu 2 lúa + l màu, phấn đấu đưa 
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diện tích luân canh lúa - màu đạt 21 200 hớc-ta, 
tạo giá trị sản lượng hàng hóa cao hơn đât 


chuyên lúa từ 1,5 đến 2 lần vào năm 2005. Về. 


chăn nuôi, tiếp tục phát triển đàn gia súc lớn, 
nhất là bò lấy thịt và gia cầm ; từng bước thử 
nghiệm nuôi bò lấy sữa, tới năm 2005 tỉnh sẽ có 
đàn lợn là 371 000 con, đàn bò là 19 700 con và 
7,54 triệu con gia cầm nhằm đạt tổng sản phẩm 
thịt hơi các loại là 70 000 tấn và 340 triệu quả 
trứng gia cầm/năm. 

Về ngư nghiệp : Phát huy mọi tiềm năng, lợi 
thế để đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên 
28 300 héc-ta vào năm 2005, trong đó nuôi kết 
hợp trong ruộng lúa là 17 730 héc-ta, trong 
mương vườn là 3 465 héc-ta ; quyết tâm đạt sản 
lượng khai thác và nuôi trồng là 35 800 tấn ; chế 
biến, xuất khẩu 8 500 tấn, đạt kim ngạch xuất 
khẩu 30 triệu USD/năm. 

Ngay trong năm đầu tiên, nông nghiệp và 
nông thôn Vĩnh Long bắt đầu chuyển động theo 
định hướng và mục tiêu đó. Các chuyên gia và 
nhà khoa học đã đến với Vĩnh Long để điều tra 
đất đai, xây dựng cơ cấu cây trông. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long phối 
hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, 
Trường Đại học Cần Thơ tập trung nghiên cứu 
để trên nên giống cũ vừa lai tạo, vừa phục tráng 
và nhân giông, tạo ra nhiều nguồn gien cây 
trông. Ở đâu nông dân cũng bàn chuyện trồng gì, 
nuôi øi để thực hiện xóa đói giảm nghèo, tiến 
đến làm giàu từ kinh tế vườn, kinh tế ruộng. 
"Tư duy chuyển dịch" đã đi dần vào từng xã, ấp 
và từng hộ nông dân. Góp phần phổ cập các kiến 
thức và thông tin về nông thôn, nông nghiệp 
phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long 
đã ra bản tin phát hành đều đặn mỗi tháng 1 kỳ, 

trong đó "Thông tin thị trường, 'Pháp luật trong 
ngành", "Những mô hình sản xuất giỏi"... là 
nhưng chuyên mục được nông dân hưnh: tâm 
nhất. 
.. Đến thành quả ban đầu 

Sự gùiy£¿ động khá đồng bộ, đều khắp nêu 

trên đã tạo ra những kết quả mới : 
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- Vê chuyên đổi đất đai : Tính đến cuối năm 
2002, tổng diện tích đất trồng màu của Vĩnh 
Long đạt 19 500 héc-ta, bằng 60,8% kế hoạch 
năm (tăng 2 834 héc-ta so với năm 2000). Thực 
hiện cải tạo 1 050 héc-ta vườn tập ; chuyển 
1231 héc-ta đất vườn hiệu quả kinh tế thấp sang 
trồng cây ăn trái đặc sản, nâng tông diện tích cây 
ăn trái lên 4l 445 héc-ta (tăng 4 338 héc-ta), 
trong đó có 34 000 héc-ta đã cho thu hoạch với 
tổng sản lượng 300 000 tấn quả/năm. Trong tổng 
giá trị sản lượng nông nghiệp hằng năm, tỷ trọng 
cây ăn trái tăng từ 23% lên 30%. 

- Về đâu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu 
hạ tầng nông thôn : Trong điều kiện kinh phí hạn 
hẹp, Vĩnh Long ưu tiên vốn trước hết cho việc 
xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông, điện khí 
hóa, v.v.. theo hướng phục vụ cho việc chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, nhất là những vùng cây ăn 
trái, lúa màu, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy 
sản. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2002, tỉnh đã đầu 
tư 660,570 tỉ đồng phục vụ các mô hình, dự án 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong 
đó có 26 dự án chung (9 270 triệu đồng), 13 dự 
an phát triển cây ăn trái (1 570 triệu đồng), 6 dự 
án cho thủy sản (4 250 triệu đồng) và 7 dự án 
phát triển ngành nghề nông thôn (3 450 triệu 
đồng), v.v.. cùng với gần 140 tỉ đồng vốn tín 
dụng trung hạn và dài hạn phục vụ cho trồng 
trọt ; mở rộng ngành nghề nông thôn ; xây dựng 
đề bao ; cơ giới hóa... và 521,5 tỉ đồng vốn tín 
dụng ngắn hạn đáp ứng được 80% chi phí phục 
vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Về công tác giống : Toàn tỉnh đã xây dựng 
182 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây 
ăn trái với tông năng lực đạt trên: l,8 triệu cây 
các loại/năm. Năm hệ thống nhà lưới sản xuất 
giống cây có múi sạch bệnh ; trung tâm thực 
nghiệm và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò 
sữa, trại giống cây ăn trái và trại thủy sản, trại 
lợn, trại gia cầm của tỉnh đã được đầu tư xây 
dựng và nâng cấp với tông kinh phí khoảng 
9,8 tỉ đồng. Dự án xã hội hóa giống lúa giai 
đoạn 2002 - 2005 cũng được triển khai với kinh 
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phí 98,3 t¡ đồng ; tiếp tục triển khai các dự án xã 
hội hóa giống lợn, gia cầm, thủy sản ; phối hợp 
với các viện, trường tổ chức tập huấn kỹ thuật và 
nghiệp vụ.quản lý giống cây ăn trái, thủy sản, 
lúa ; nghiên cứu, xây dựng mô hinh và đào tạo 
nguồn nhân lực, tham quan, học tập các điển 
hình giống trong khu vực, v.v.. Từ chỗ chỉ là 
những thứ ăn chơi và "lăn lóc” ở các phiên chợ 
trong vùng, cây trái của Vĩnh Long đã thành 
"cây xóa đói giảm nghèo", hơn thế là "cây làm 
giàu" của nông dân trong tỉnh. Có hai loại cây 
trái đặc sản là cam sành Tam Bình và bưởi Năm 
Roi của Bình Minh đã chính thức được giới thiệu 
trên mạng In-tơ-nét... 

- Về chuyên giao tiến bộ kỹ thuật : Sau gần 
2 năm, tỉnh đã xây dựng được 2 719 điểm mô 
hình sẵn xuất nông nghiệp, tăng 810 điểm so với 
năm 2000 ; trong đó, có 2 007 điểm trồng trọt, 


605 điểm chăn nuôi và 103 điểm thủy sản. Tổ 


chức 1 098 cuộc hội thảo và tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật, 124 lớp huấn luyện (IPM) và đã 
triển khai ứng dụng trên 58% diện tích đất lúa, 
tiết kiệm chi phí sản xuất bình quân 500 000 
đồng/ha/vụ. 

- Về tiêu thụ sản phẩm : Với 13 025 héc-ta 
lúa chất lượng. cao, tỉnh chỉ đạo Công ty Lương 
thực, thực phẩm đầu tư và bao tiêu sản phẩm 
của 720 héc-ta, hợp đồng bao tiêu theo giá sàn 
10 500 héc-ta. Ngoài ra, Công ty còn bao tiêu 
100 héc-ta lúa, đầu tư giống, thức ăn (20 tỉ 

'đồng) và bao tiêu sản phẩm của 7 héc-ta ao, 
42 bè cá với gần 1 000 tấn sản phẩm. 

Kết quả điều tra mẫu cuối năm 2002 cho 
thấy : Cây cam sành Tam Bình cho thu nhập tới 
80 triệu đồng/ha/năm, với lãi ròng là trên 
37 triệu đồng/ha ; bưởi Năm Roi đạt 100 triệu 
đồng/ha/năm, và lãi ròng là 40 triệu đồng/ha. So 
với lúa, cứ một đông vốn đầu tư cho trồng bưởi 
sẽ cho lợi nhuận 960 đồng (trong khi đó, cũng 
một đông đầu tư cho trồng lúa 3 vụ, chỉ thu lợi 
được 4I đông). Qua việc thực hiện chuyển dịch 
cơ câu sản xuất, bà con càng ý thức rõ răng, trên 
cùng một đơn vị diện tích canh tác, trồng cây øi, 
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nuôi con gì đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, từ 
đó chủ động thay đối tập tục cũ... thực sự trở 
thành vấn đề quan trọng trong sự thành công 
bước đầu của chương trình. 

Huyện Tam Bình là một vựa cây trải của 
Vĩnh Long, nổi tiếng về cây cam sành truyền 
thống. Từ chỗ một huyện thuần nông, chủ yếu là 
trồng lúa với sản xuất phân tán, chỉ sau vài năm 
thực hiện chuyển dịch, đi lên bằng nhiều mô 
hình, Tam Bình đã căn bản giải quyết được tình 
trạng "thiếu đất canh tác, thừa người thất nghiệp" 
dai dăng lâu nay. Tam Bình vừa có 40 hộ nông 
dân được chọn đi báo cáo điển hình tại Hội nghị 
nông dân sản xuất giỏi của huyện, với tổng thu 
nhập thấp nhất là 30 triệu đồng/hộ/năm, cao nhất 
hơn 100 triệu đồng/hộ/năm. Có thể nói, cây trái 
đặc sản của Vĩnh Long đang được chào đón 
nhiệt thành với một sức “lăn” mạnh mẽ. Bà con 
nông dân ở các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, 
Măng Thít, v.v.. ai cũng hồ hởi, phấn khởi vì 
chính họ hiểu và cảm nhận rõ nhất những thành 
quả có được từ chương trình chuyển đổi. Đồng 
chí Nguyễn Văn Nẵm - Trưởng Phòng Nông 
nghiệp và Địa chính huyện Tam Bình cho biết : 
Trước ngày giải phóng, Vĩnh Long còn là vùng 
đất chết, hai chục năm qua, nhất là mấy năm gần 
đây, mặt đất đã ken dày cây trái như mảnh đất 
này chưa hề có một ngày bom đạn, mới hiểu 
được "ý Đảng” đã hòa quyện "lòng dân” nơi 
đây. Khi Đảng thực sự vì dân, và dân một lòng 
tin Đẳng, cùng chung suy nghĩ và đồng sức đồng 
lòng lo toan thi nghèo đói cỡ nào cũng phải 
lùi bước. 

Những kinh nghiệm đầu tiên 

Từ những kết quả của chương trình, bước đầu 
Vĩnh Long đã rút ra một số kinh nghiệm sau : 

Một là, dựa trên tình hình thực tiễn để có một 
chủ trương đúng. Lợi thế so sánh về các điều 
kiện tự nhiên và từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh đã gợi mở sự hình thành chương 
trình chuyển dịch đúng trọng tâm và phù hợp VỚI 
nguyện vọng và tâm lý của nông dân. Kết quả 
điều tra cho thấy, hiệu quả kinh tế vườn nói 
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chung (gồm trông cây ăn trái và chăn nuôi cá, 
tôm) cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa ; 
cá biệt, có mô hình trông cây ăn trái đạt hiệu quả 
cao hơn 5 đến 7 lần ; các mô hình luân canh trên 
ruộng lúa (lúa - màu) cao hơn độc canh lúa từ 1,5 
đến 2 lần. Mặt khác, Vĩnh Long xác định nông 
nghiệp vẫn không ngừng phát triển và vẫn chiếm 
tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong 
đó trồng trọt chiếm 71% giá trị tổng sản lượng 
nông nghiệp hằng năm. Cây lúa vẫn giữ vị trí 
hàng đầu, kế đó là cây ăn trái. Trong điều kiện 
đó, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long quyết tâm 
thực hiện chuyển đổi cơ cầu nông nghiệp nhằm 
đạt được mục tiêu trước mắt là thực hiện xóa đói 
giảm nghèo và lâu dài là làm giàu, hướng đến 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 

Hai là, đưa chủ trương vào thực tiễn một 
cách táo bạo và đây quyết tâm. 

Thực hiện chương trình chuyển đổi, ngay từ 
đầu, Vĩnh Long đã thực sự tạo nên một không 
khí thi đua sôi động từ các đồng chí lãnh đạo đến 
đội ngũ cán bộ các cấp, ngành tới từng hộ nông 
dân. Cùng với đây mạnh việc tuyên truyền về 
chương trình chuyển đổi, về Ứng dụng các tiễn 
bộ khoa học - kỹ thuật, các câp ủy và chính 
quyên các cấp chủ động xây dựng và vận dụng 
những cơ chế, chính sách mới phù hợp, thiết thực 
khuyến khích toàn dân phấn khởi, tin tưởng tập 
trung vào sản xuất, trước hết là nỗ lực điêu chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất ; lựa chọn những cây 
trông, con vật nuôi thích hợp. lrong đầu tư, 
Vĩnh Long ưu tiên vốn trước hết cho phát triển 
hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, mà trọng tâm 
là những vùng cây ăn trái ; nhanh chóng mở rộng 
các trung tâm sản xuất giống. Chương trình điêu 
chính quy hoạch nông nghiệp và đề án chuyên 
dịch được phô biến đến các phường, xa trong 
toàn tỉnh. Các cuộc tập huấn và hội thảo 
kỹ thuật, xây dựng các dự án về giống cây, 
con v.v... đồng loạt được triên khai. Các huyện, 
thị trần, xã, phường đều tích cực xây dựng đề án 
của mình và thành lập ban chỉ đạo chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế, hình thành điểm và diện chỉ đạo. 
Nội dung chuyển “dịch được triển khai theo 
chuyên đề và thường xuyên được lồng ghép cùng 
các chương trình trọng tâm của các địa phương. 

Ba là, có sự chỉ đạo sát sao ; kịp thời sơ, tông 
kết để chấn chỉnh và hoàn thiện các mặt của 
chương trình. 

Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ và chính 
quyền Vĩnh Long luôn tập trung chỉ đạo địa 
phương tăng cường triên khai, có sự phối, kết 
hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành liên quan đối 
với từng dự án, từng năm và từng giai đoạn. Các 
hội thảo chuyển giao kỹ thuật và tập huấn nghiệp 
vụ, các chương trinh hợp tác, nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ mới vào sản xuất được tổ chức 
thường xuyên và mở rộng theo hướng đa dạng, 
nhiều chiều. Và cùng với việc phát động các 
phong trào thi đua thực hiện các chương trình cụ 
thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường 
xuyên tiến hành sơ, tổng kết toàn diện, chú trọng 
chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, kịp thời bổ sung, 
chỉnh sửa để đảm bảo cho chương trình đi đúng 
mục tiêu và phát huy hiệu quả. 

Còn đó những bất cập 

Cũng sau 2 năm thực hiện chương trình, bên 
cạnh thành tựu trên, vẫn còn những bất cập, khó 
khăn mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đang 
hết sức trăn trở. 

Thứ nhất, với đặc thù là tỉnh đất hẹp người 
đông nên diện tích đất nông nghiệp ở Vĩnh Long 
quá nhỏ. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của Vĩnh 
Long hiện còn phân tán, thiếu tập trung nên rất 
khó cho việc triển khai đồng bộ các nội dung của 
chương trình. Trong khi đó, kinh tế tập thể ở 
Vĩnh Long còn rất hạn chế, kinh tế trang trại 
chưa thực sự phát triển, do đó chưa tạo ra động 
lực lớn trong tiến trình chuyên dịch cơ câu kinh 
tế nông nghiệp. 

Thứ hai, các giỗng cây trông nói chung, đặc 
biệt là cây ăn trái ở Vĩnh Long hiện vẫn chưa thể 
đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh. Giống cây có 
múi sạch trên địa bàn tỉnh hiện mới chỉ đảm bảo 
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được 20% nhu cầu. Điều này đòi hỏi Vĩnh Long 
phải tiếp tục đây mạnh chuyển giao kỹ thuật để 
tạo được bộ giống cây trồng đa dạng, chất lượng 
cao, đáp ứng nhu câu phát triên một nền nông 
nghiệp đang trên đà chuyên dịch với quy mô 
ngày càng lớn, phạm vi ngày càng rộng. 

Thứ ba, Vĩnh Long vẫn bị động trong việc 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản 
phẩm rau màu, trái cây và con vật nuôi. Do chưa 
tạo được những vùng chuyên canh lớn, cũng như 
chưa có những hợp tác xã chuyên ngành hoặc tổ 
hợp tác để tìm được những "đầu ra" tập trung và 
ổn định, nên việc xuất khẩu trái cây hiện chủ yếu 
vẫn là buôn chuyến, trong khi chất lượng sản 
phẩm còn thấp, giá thành vận chuyển lại cao nên 
sức cạnh tranh còn hạn chế. 

Thứ tư, công nghệ chế biến nông sản, nhất là 
chế biến, bảo quản trái cây cũng đang là nỗi bức 
xúc của Vĩnh Long. Toàn tỉnh hiện vẫn chưa có 
được một công nghệ chế biến và bảo quản hữu 
hiệu sau thu hoạch. Những tiến bộ kỹ thuật về 
công nghệ chế biến, bảo quản vẫn là điều mới 
mẻ, nếu không muốn nói là còn lạ lẫm với người 
dân Vĩnh Long. Điều này đang kìm hãm rất lớn 
trong việc xuất khẩu các sản phẩm của Vĩnh 
Long đi xa. 

Qua tìm hiểu chương trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp của Vĩnh Long, chúng 
tôi thấy : mục tiêu bao quát mà Vĩnh Long cần 
đạt đến là phải từng bước thực hiện xã hội hóa 
trong nông nghiệp một cách đồng bộ và toàn 
diện : từ khâu giống, sản xuất đến bảo quản, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, Vĩnh Long 
cần thể hiện rõ hơn tính phân bổ theo vùng để 
làm cơ sở cho từng huyện, thị ; sao cho gắn kết 
với vùng và gắn với qui hoạch tông thể kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Về lâu dài, sản xuất nông nghiệp 
của Vĩnh Long cần được triển khai theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Chỉ có như vậy, Vĩnh Long 
mới đạt được các mục tiêu của chương trình kế 
hoạch đã đề ra.Q_ 
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BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY... 
(Tiếp theo trang 36) 

những cái gì đó nhắc lại vóc dáng và thần 
thái của những công trình kiến trúc thời xưa 
từng gắn bó với non sông, lịch sử, nhân dân 
và nên văn hóa đất nước này, nhưng đồng 
thời không thiếu vắng những đặc điêm phù 
hợp với đời sống và con người ngày nay 
đang từng bước đi vào hiện đại hóa. 

Ngay cả với những yếu tố truyền thống 
thuộc văn hóa tỉnh thần, mà chúng ta vân 
coi như ' đời đời bền vững", chúng ta cũng 
không thể rơi vào hình thức chủ nghĩa để 
gìn giữ một cách máy móc, nghĩa là y hệt 
100% như ngày xưa. Chẳng hạn, ở thời nào 
thi chúng ta cũng đè CaO Sự chung thủy của 
tỉnh VỢ chông, lòng hiếu thảo với bố mẹ, sự 
gắn bó với quê hương sinh thành, nhưng 
trong hành xử cụ thể trên cơ sở những phẩm 
chất tốt đẹp đó, chúng ta cũng không thể 
nhất nhất theo đúng tất cả những Bì. mà cha 
ông ta đã đòi hỏi. luy vậy, về vân đề những 
phâm chất tinh thần trong truyền thông văn 
hóa của dân tộc phải được bảo vệ và phát 
huy như thế nào, chúng ta cần có điều kiện 
để bàn thật sâu. Đó là điều trong phạm vi 
bài viết này chưa thể làm được. 


Dù sao, những gì nêu trên cũng có thể 
nhắn nhủ một điều : Để nắm được thực chất 
việc bảo vệ và phát huy truyền. thống văn 
hóa dân tộc, chúng ta không thể chỉ dễ dãi 
ngừng lại ở những hình thức bề ngoài, mà 
bằng tất cả nhiệt tình, lòng quý trọng quá 
khứ và trách nhiệm với tương lai, chúng ta 
cần trước hết nỗ lực tìm hiểu, hơn nữa học 
tập, suy ngâm để linh hội được cái cốt lõi 
tinh thần của truyền thống đó, cũng có 
nghĩa là lĩnh hội được cái tinh hoa văn hóa 
Việt Nam đã truyền từ đời này qua đời khác. 
Từ đó, chúng ta thực sự trả lời được câu 
hỏi : chúng ta đang gìn giữ những giá trị gì 
và truyền lại cho con cháu chúng ta những 
giá trị ấy như thế nào ? 
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ĐĂNG QUÔC BẢO" - TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG"" 


1 - HDI và MDG - những thước đo về phát 
triển của thiên niên kỷ thứ ba 

Từ chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội, (Gross 
Domestic Product - GDP) đến Chỉ số phát triển 
con người, (Human Development Index - HDI), 
loài người đã phải trải qua một chặng đường phát 
triển về tư duy và giải pháp quản lý kinh tế - xã hội 
gần 30 năm (từ đầu những năm 1960 đến 1990). 
HDI là một chỉ số mới được đề cập và phổ biến 
chính thức lần đầu tiên năm 1990 trong Báo cáo 
phát triển con người (Human Development Feport 
- HDR) do Chương trình Phát triển của Liên hợp 
quốc (United Nations Development Programme - 
UNDP) soạn thảo và công bố. Song nó đã nhanh 
chóng trở thành một công cụ đắc lực giúp cho việc 
hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quốc 
gia, các cộng đồng, lãnh thổ. 

Để góp phần giải quyết những thách thức của 
loài người khi bước sang thiên niên kỷ mới, Tuyên 
bố thiên niên kỷ đã được 189 vị nguyên thủ quốc 
gia và những người đứng đầu chính phủ thông 
qua tại Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ của 
Liên hợp quốc họp tại Niu Oóc, tháng 9- 2000. 
Tuyên bố này đặt ra một nhóm chương trình nghị 
sự mang tính toàn cầu cho thế kỷ XXI để đảm bảo 
rằng việc toàn cầu hóa sẽ trở thành một lực lượng 
tích cực cho mọi người dân trên trái đất và phải 
gắng đạt được các Mục tiêu Phát triển thiên niên 
ký (The Millennium Development Goals - MDG) 
vào năm 2015. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã 
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thay mặt chính phủ Việt Nam ký vào bản Tuyên 
bố này. Nhìn chung các MDG phản ánh những 
cam kết mà Việt Nam đã ký tại nhiều Hội nghị 
thượng đỉnh thế giới và Hội nghị toàn cầu của 
Liên hợp quốc trong suốt thập niên 90 của thế kỷ 
trước. Và như vậy để xem xét cấu trúc, mối quan 
hệ các thước đo về sự phát triển con người ta có 
thể tham khảo bảng dưới đây : 


Trong khi HDI được đo bằng 4 chỉ tiêu, thì 
MDG bao gồm 8 mục tiêu, 18 mục tiêu-nhiệm vụ 
và 48 chỉ tiêu. Phương pháp tính MDG cũng là 
phương pháp tính HDI. Nội dung của MDG được 
biểu hiện trên các mục tiêu như sau: 


* PSG, TS, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 
*# TS. Viện Nghiên cứu con người, Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Quôc gia 
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(J)ân số oà pÍtáf triển 


- Mục tiêu † : Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng 
cực và thiếu đói. Trong giai đoạn 1990 - 2015, 
giảm một nửa số người có thu nhập dưới 1 đô-la 
Mỹ/ ngày và số người bị thiếu đói. 

- Mục tiêu 2 : Đạt phổ cập giáo dục tiểu học. 
Đảm bảo muộn nhất là năm 2015 trẻ em ở mọi nơi 
cả nam và nữ đều được học hết chương trình tiểu 
học. 

- Mục tiêu 3 : Tăng cường bình đẳng nam nữ 
và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Xóa bỏ chênh lệch 
giới ở bậc tiểu học và trung học không muộn 
hơn năm 2005 và bậc học khác không muộn hơn 
năm 2015. 

- Mục tiêu 4 : Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. 
Trong giai đoạn 1990 - 2015 giảm hai phần ba tỷ 
lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi. 

- Mục tiêu 5 : Tăng cường sức khoẻ bà mẹ. 
Trong giai đoạn 1990 - 2015 giảm ba phần tư tý lệ 
tử vong ở các bà mẹ. 

- Mục tiêu 6 : Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét 
và các bệnh khác. Chặn đứng và đẩy lùi tình trạng 
lây nhiễm HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác. 

- Mục tiêu 7 : Đảm bảo bền vững về môi 
trường. Lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền 
vững vào các chính sách và chương trình quốc 
gia và đẩy lùi các tổn thất về tài nguyên môi 
trường. 

- Mục tiêu 8 : Thiết lập quan hệ đổi tác toàn 
cầu vì mục đích phát triển. Tăng cường hơn nữa 
một hệ thống thương mại tài chính mở, hoạt động 
theo nguyên tắc không phân biệt đối xử bao gồm 
cả cam kết có một hệ thống quản trị hữu hiệu, 
phát triển và giảm nghèo cả ở cấp quốc gia và 
quốc tế. 

2 - Đánh giá của Liên hợp quốc tại Việt Nam 
về việc thực hiện MDG của nước ta 

Báo cáo của Liên hợp quốc, tại Việt Nam, với 
nhan đề “Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
đến với người dân” được công bố tháng 11-2002, 
trình bảy kết quả đánh giá sơ bộ về những thành 
tích mà người dân Việt Nam đạt được trên nhiều 
chỉ số phản ánh các mục tiêu MDG. Báo cáo 
khuyến khích việc thực hiện các mục tiêu đó một 
cách liên tục thông qua những lựa chọn đúng đắn 
cho sự nghiệp phát triển con người. Báo cáo này 
đã khăng định : 
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"Kể từ năm 1990 đến nay nhìn chung Việt 
Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong 
quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên 
niên kỷ của mình, một số kết quả rất nổi bật, trong 
bối cảnh mức thu nhập còn thấp của quốc gia. 

..Việt Nam liên tục dẫn đầu các nước đang 
phát triển về thành tích xóa đói giảm nghèo, trên 
thực tế đã giảm một nửa tÿ lệ nghèo của quốc gia 
(từ trên 60% năm 1990 xuống còn khoảng 32% 
trong những năm gần đây), như vậy hoàn thảnh 
sớm hơn so với kế hoạch toàn cầu là giảm một 
nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015. 

Trong thập kỷ qua, Việt Nam cũng đã tăng 
cường đáng kể khả năng tiếp cận với giáo dục tiểu 
học, nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như 
đã giảm tỷ lệ bất an ninh lương thực, ty lệ tử vong 
ở trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ và 
tỷ lệ sinh. Kết quả là đã cải thiện đáng kể cuộc 
sông của người dân. Giờ đây người dân Việt Nam 
có tuổi thọ cao hơn và sức khoẻ tốt hơn. 

Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn 
như vậy chủ yếu là nhờ có quá trình cải cách rộng 
rãi về chính sách và thể chế (gọi là công cuộc đổi 
mới) do chính Việt Nam khởi xướng, chủ trì và 
quản lý thực hiện, bắt đầu từ năm 1986. 

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng rút ra những 
bài học thành công, không thành công và nêu bật 
những thách thức trong thời gian tới. Đáng lưu ý 
là, ngày càng khó đạt được những kết quả tiếp 
theo trong quá trình thực hiện các MDG chủ yếu 
vì lý do cách biệt, không chỉ cách biệt về địa lý mà 
còn vê xã hội, dân tộc và ngôn ngữ cũng như cách 
biệt về những thông tin, tri thức và cơ hội hữu ích 
mà người dân cần phải có để nâng cao hơn nữa 
cuộc sống của mình. Vì vậy, việc giảm bớt tình 
trạng cách biệt trên các phương diện đó là nhân 
tố quan trọng để thu hẹp những khoảng cách về 
xã hội đang gia tăng." (những chư nghiêng trong 
hai khổ trên là của nhóm tác giả) 

Báo cáo cũng đề xuất khuôn khổ để đạt được 
những kết quả tiếp theo: Trong tương lai, bên 
cạnh chiến lược đổi mới thành công cũng cần cố 
gắng nhiều hơn nữa để xóa bỏ tỉnh trạng cách biệt 
về nhiều phương diện: địa lý, xã hội, ngôn ngữ và 
dân tộc, cũng như sự cách biệt với những thông 
tin và tri thức bổ ích mà người dân cần phải có để 
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cải thiện cuộc sống của mình. Vì vậy, khuôn khổ 


để đạt được những kết quả bền vững tiếp theo 
trong quá trình thực hiện các MDG cũng cần phải 
đi kèm với những sự điều chỉnh nhằm mục tiêu rõ 
ràng trong các chính sách, thể chế, chương trình 
và việc phân bổ các nguồn lực ở cấp tỉnh và các 
cấp dưới tỉnh nhằm góp phần xóa bỏ tình trạng 
cách biệt trên các phương diện đó. 

3 - Tương quan giữa các chỉ số HDI, MDG 


tổng hợp và GDP của các tỉnh, thành phố 


nước ta. 

Bổ sung các chỉ tiêu vào việc đánh giá phát 
triển con người là một ý tưởng đã được nhiều học 
giả đề cập. Với MDG tổng hợp, tuy cùng sứ dụng 
các phương pháp đã được dùng để tính chỉ số 
HDI song với việc tăng các chỉ tiêu, ta thấy tương 
quan 61 tỉnh thành nước ta đã có những thay đổi 
rất đáng kể. Báo cáo về MDG năm 2002 của Liên 
hợp quốc tại Việt Nam đã chỉ rõ hơn những chênh 
lệch lớn về khía cạnh xã hội trong các chỉ tiêu 
phát triển con người ở tất cả 61 tỉnh, thành phố 
nước ta. 

Qua số liệu tthu thập được, có thể nêu một số 
nhận xét sau : 

Thứ nhất : Như dự kiến, các tỉnh, thành phố có 
mức GDP đầu người cao cũng là tỉnh đứng đầu 


bảng xếp hạng. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố. 


đã bị tụt hạng : Ba Rịa - Vũng Tàu không giữ được 
vị trí đầu bảng như trong xếp hạng GDP và HDI 
nữa mà xuống thứ sáu. Một số tỉnh, thành phố (ví 
dụ Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh), mức 
xếp hạng lại thấp hơn nhiều do việc đưa thêm vào 
chỉ tiêu số trường hợp nhiễm HIV/AIDS được báo 
cáo. Việc này cũng làm giảm đáng kể giá trị của 
chỉ số MDG tổng hợp của Hà Nội. 

Thứ hai : Có sự đảo hạng ở tất cả các tỉnh, 
đặc biệt, số tỉnh, thành phố chênh lệch giữa HDI 
và MDG từ 10 - 30 bậc trở lên đã tới 22/61, chiếm 
hơn 1/3, trong đó số tăng hạng là 12, số giảm 
hạng là 10 (bảng 1). Trong tốp 12 tỉnh phát triển 
con người cao, có 3 tỉnh, thành phô đã tụt hạng 
nhiều là Thành phố Hồ Chỉ Minh -10, Khánh Hòa 
-22 và Quảng Ninh cũng -22. Trong nhóm bị tụt 
hạng, Vĩnh Long tụt hạng nhiều nhất -29. Nhóm 
tăng hạng có Bắc Giang tăng cao đột ngột : 
+33 bậc, do một số chỉ số MDG thành phần của 
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Bắc Giang có thứ hạng khá cao : giáo dục tiểu học 
thứ 13, binh đăng giới thứ 13, tử vong ở trẻ em 
thứ 23, sức khỏe bà mẹ thứ 2, nước sạch thứ 6. 

Bảng I - So sánh chênh lệch xếp hạng giữa HDI và 
MDG tông hợp 


Tổng  : Tổ số 
ii J7 |KOm+B| — — 
lMmlid 4H|GWa — -ÌBMThh Ø|QigMMn 0| | — 


KG -? 


Uuan 
WuDh dư HÍ — Ji g' | —- 


(ảyBd ljuÔg LH — |mVM -3 

Bukm |} |} |} — 

Mh mg | | | | | 
Nanaenl | |} |} | -j| 


Bảng 2 - Những địa phương cả 3 chỉ số MDG, HDI 
và GDP đều ở tốp 10 tỉnh đâu và ở tốp 10 tỉnh cuối 


04M dehg 
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nêm đíng ti nu | đmgcui My đme củ 


HEELDA xe BH|EH 0E B44 NT tr |nabe |0 T 
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x l0|A0, PP PP F9 
Lm Ta U14 thú: |7 |iđy |0 | G8 [t5] |0] hàã |0) 
lä be |I:0| TìYm |t3I|Ewg | R| tbữ |t9|Ðlđk |U/| Nha |0 
L BAT || (ala |O9|8Đg |0 | 9a: |I59|jew|BM| té MU 
Lm 1060| ErTm |Đ0] 0w |UM| GœÚa: |0 |UWg [ME] 0w |nH 
'(fiy |UVI|EDe | ĐI | lhũø ÍU@|L@g|MØ| từte J0 
|WRr '8Ì nu || tà |0m | a0à |ME] 6n [Hư hôm |0| 


Thứ ba. Từ bảng 2, có thể thấy : 

- Khi xét gộp cả 3 chỉ số, Thành phố Hồ Chí 
Minh mặc dù xếp thứ 2 về chỉ số GDP, thứ 3 về 
HDI naàưng đã không còn thuộc tốp 10 tỉnh dẫn 
đầu do chỉ số MDG xếp thứ 14. 

- Đáng lưu ý là, sự chênh lệch xếp hạng giữa 
MDG và HDI nhiều song vân thấp hơn khi so với 
GDP. Có 37/61 tỉnh, thành phố chênh lệch xếp 
hạng giữa MDG và GDP từ 10 đến 40 bậc. Trong 
nhóm MDG bị tụt hạng so với GDP, thị Trà Vinh 
và An Giang đều tụt đến 40 bậc (-40), Kiên Giang 
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34 bậc (-34). Trong nhóm MDG lên hạng, thì Ninh 
Binh lên 40 bậc (+40), Bắc Giang +39, Hà Tây 
+33, Hà Tĩnh, Thái Nguyên đều +30. 


Bảng 3 - So sánh chênh lệch xếp hạng giữa các chỉ 


số MDG tổng hợp và GDP 
(iíahn ÍH0bặ | (mhEblUl | (MalEhWEWhe | Giihkb4H0tá 
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xh (i56 106 3ã3Jàw nlugeal | | — 
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4 - Những khuyến nghị đối với vấn đề phát 
triển con người nước ta trước các chỉ báo về 
MDG 

Như trên đã chỉ ra, giữa các chỉ số tạo thành 
HDI và chỉ số MDG có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau. Hiện nay, mục tiêu "Nâng lên đáng kể chỉ 
số phát triển con người (HDI) của nước ta" (, đã 
chính thức trở thành một trong những mục tiêu cụ 
thể của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm (2001 - 2010). Các tỉnh, thành phố đang 
khẩn trương nghiên cứu và triển khai việc tính HDI 
cho địa phương mình. Vì vậy, chúng tôi cho rằng 
việc nghiên cứu các Mục tiêu Phát triển thiên niên 
kỷ MDG và có kế hoạch thực hiện các mục tiêu 
này theo hoàn cảnh mỗi địa phương của nước ta 
là việc làm rất cần thiết, nó có tác dụng làm sâu 
sắc và cụ thể hơn nữa các vấn đề về HDI. Công 
việc này trước hết là của các nhà lãnh đạo, quản 
lý chính trị - kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. 
Bên cạnh đó, nhận thức đúng và góp phần tính 
toán đo đạc và đưa các chỉ số này vào thực tiễn 
hoạt động của từng ngành, tửng lĩnh vực ở tất cả 
các cấp chính quyền, đoàn thể cũng sẽ giúp cho 
việc điều chỉnh kế hoạch và định hướng nguồn 
lực tôt hơn. 
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Các thách thức và những khuôn khổ mà Báo 
cáo về MDG của Liên hợp quốc tại Việt Nam đưa 
ra đã cung cấp những thông tin bước đầu rất đáng 
chú ý. Tuy nhiên, trong quá trình tính toán HDI và 
MDG của các địa phương, chúng tôi rất mong 
muốn các tỉnh, thành phố mạnh dạn bổ sung các 
chỉ tiêu phản ánh đặc thù của địa phương mình 
trên cơ sở các nguồn số liệu sẵn có và đặt kế 
hoạch triển khai điều tra bổ sung nếu chưa có 
hoặc còn thiếu. Xin đề xuất hai nhóm chỉ tiêu các 
địa phương nên cố gắng thống kê, theo dõi và 
đưa vào đo đạc khi tính HDI và MDG : 

Nhóm yếu tố tác động tích cực đến phát triển 
con người gồm 2 chỉ tiêu : 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã, 
phường văn hóa trên tổng số gia đình, làng, xã 
phường. 

._ - Số năm học trung bình của toàn bộ dân số ; 
của nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15 - 60), 
của nhóm dân số từ 15 - 40, các chỉ tiêu này lưu 
ý có chia theo nhóm nam và nữ. 

Nhóm yếu tố tác động tiêu cực, cản trở phát 
triển con người gồm 3 chỉ tiêu : 

- Số người nghiện ma túy 
- Những vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 
- Những vụ bạo lực đối với phụ nữ. 

Có thể căn cứ vào nhiều loại chỉ báo để xem 
xét sự phát triển một đất nước nói chung các địa 
phương, các cộng đồng nói riêng. Các chỉ báo từ 
HDI hơn một thập niên qua vả tử MDG trong một 
vài năm gần đây luôn luôn là công cụ đắc lực giúp 
cho các nhà quản lý nhìn nhận được đúng tỉnh 
hình và có các biện pháp hưu hiệu cho sự phát 
triển cộng đồng. Với MDG, các mục tiêu và điều 
kiện để nâng cao chỉ số HDI đã được cụ thể hóa 
và phân tích sâu hơn, đặc biệt với chỉ số MDG của 
các tỉnh, thành phố, sự chênh lệch, khác biệt 
trong các chỉ số riêng biệt và chỉ số MDG tổng 
hợp đã làm rõ hơn những đặc thù và nhiệm vụ của 
từng địa phương trong quá trinh thực hiện nhiệm 
vụ nâng cao chỉ số phát triển con người HDI.T 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 160 
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Ve van đe truyen thòng dạn sö 
ở nước tq hiện ngy 


RONG hơn mười năm qua, ngành 

truyền thông ở nước ta đã có những 

bước phát triển nhanh chóng, đang dần 
khăng định vị trí và vai trò quan trọng của mình 
trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của 
đất nước. Có thể nói, một trong những lĩnh vực 
đang thu hút sự quan tâm và được bàn luận 
nhiều hiện nay là lĩnh vực truyền thông dân số. 
Điều đó thể hiện ở những khía cạnh sau : 

- Qua hàng chục năm, nhất là trong thập kỷ 
90 gần đây nhất, khi Chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình ở nước ta đã thu được những 
thành tựu quan trọng thì cũng xuất hiện những 
khó khăn mới. Trong khi các dịch vụ tránh thai 
đã tương đối bão hòa thì vai trò của truyền 
thông dân số tác động vào nhận thức của những 
đối tượng mà nhu cầu kế hoạch hóa gia đình 
chưa được đáp ứng, làm cho họ có sự chuyền 
đổi hành vi sinh sản trở nên quan trọng hơn. 

- Trong suốt thời gian qua, truyền thông dân 
số chủ yếu chỉ hướng vào lĩnh vực kế hoạch hóa 
gia đình, với mục đích hạ thấp tỷ lệ tăng dân số, 
quy mô gia đình nhỏ có từ 1 đến 2 con thì hiện 
nay truyền thông dân số đã có thêm nhiệm vụ 
mới và cũng quan trọng không kém. Đó là, tăng 
cường truyền thông về dân số - phát triển, về 
sức khỏe sinh sản và vấn đề chất lượng dân số. 

- Từ năm 1993, trong hoạt động của Chương 
trình dân số - kế hoạch hóa gia đình quốc gia, 
truyền thông dân số đã được xác định là một 
trong những giải pháp cơ bản. Đến nay, với 
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Chiến lược dân số Việt Nam 2001- 2010, thì 
truyền thông - giáo dục thay đối hành vi tiếp tục 
được xác định là một trong những giải pháp cơ 
bản nhất có vai trò quan trọng và phức tạp hơn 
do sự chuyển đổi mục tiêu dân số ở nước ta 
trong tình hình mới. Vấn đề cần xác định là 
chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện giải 
pháp cơ bản đó như thế nào 2 

Khái niệm truyền thông dân số ở nước ta 
hiện nay, mặc dù vẫn còn một số ý kiến khác 
nhau nhưng xét một cách chung nhất, có thể 
hiểu đó là hoạt động chia sẻ thông tin, trong đó 
có sự đan xen và liên kết của nhận thức, thái độ, 
kỹ năng về lĩnh vực dân số với mục đích nhằm 
tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa bên truyền và bên 
nhận để dẫn tới quá trình thay đối trong nhận 
thức và hành vi của một cá nhân, một nhóm 
hoặc cả một cộng đông xã hội. 

Các nghiên cứu về truyền thông dân số trên 
thế giới nở rộ từ thập kỷ 60 (thế kỷ XX) trở lại 
đây và có mấy đặc điểm đáng chú ý sau : Thứ 
nhất, phổ biến vẫn là các nghiên cứu dưới dạng 
khảo sát về kiến thức, thái độ, hành vi (KAP). 
Thứ hai, nghiên cứu về truyền thông dân số chủ 
yếu được triển khai ở các nước đang phát triển, 
đang phải đối diện với nạn "bùng nổ dân số 
Thứ ba, hầu hết đều là những nghiên cứu tác 
nghiệp cho những lĩnh vực, vấn đề cụ thể. 


*TS Xã hội học - Viện Xã hội học 
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Tựu trung lại, đó là các nghiên cứu tìm hiểu 
thông tin về các biện pháp tránh thai đặc thù 
hay về một biện pháp tránh thai mới, chẳng hạn 
như đặt vòng và thuốc uống vào những năm đầu 
thập kỷ 60 (thế kỷ XX), hoặc như phương pháp 
tiềm sau này. Cũng có những nghiên cứu nhận 
thức về số con mong muốn, khả năng cung cấp 
dịch vụ của chính phủ và việc sử dụng các 
phương pháp kiểm soát sinh trên thực tế. Ngoài 
ra, cũng có những khảo sát về một số kênh 
truyền thông cụ thể, các khảo sát đo lường mức 
.. độ và khuynh hướng của mức sinh có liên quan 
đến mục tiêu và hiệu quả của chương trình... 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về truyền thông 
dân số chưa nhiều, chủ yếu là các nghiên cứu 
dạng KAP và là những nghiên cứu tác nghiệp. 
Những nghiên cứu này mới bắt đầu từ những 
năm đầu của thập kỷ 90 (thế kỷ XX) trở lại đây. 

Theo kết quả của đề tài "Nghiên cứu vê sức 
khỏe sinh sản ở Việt Nam : Tổng quan các 
nghiên cứu trong giai đoạn 1993-1998", thuộc 
dự án VIE/97/P10 - Bộ Y tế - 1999, thì trong 
khoảng thời gian đó ở Việt Nam, có 178 nghiên 
cứu về nhiều khía cạnh thuộc lĩnh vực dân số và 
sức khóe sinh sản, trong đó có 59 nghiên cứu 
dưới dạng KAP hoặc có liên quan. Điều cần nói 
thêm là, các nghiên cứu về nhận thức, thái độ, 
hành vi là những khảo sát các nội dung dân số 
đã được người dân hiểu biết ở mức độ nào, thái 
độ của họ đối với chúng ra sao và hành vi của 
họ là gì. Các yếu tố này được giới chuyên môn 
gọi là KAB/KAP (Knowledge, Attitude, 
Practice/Behaviour). 

Nghiên cứu chuyên biệt về xã hội học 
truyền thông ở Việt Nam trong thập kỷ 90 (thế 
kỷ XX) cũng đã có một số nghiên. cứu truyền 
thông dân số được khảo sát từ nguôn phát đến 
người tiếp nhận. Tuy nhiên, vì là những nghiên 
cứu tác nghiệp nên còn ít chú ý đến các vấn đề 
lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Vì vậy, từ 
khâu thu thập thông tin đến việc sử dụng kết 
quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Mặt khác, 
thời kỳ vừa qua nghiên cứu truyền thông nói 
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chung và truyền thông dân số nói riêng ở nước 
ta là còn ít Ôi, quy mô nhỏ và chủ yêu mới được 


triển khai từ một số ít cơ quan và trung tâm 


nghiên cứu như Viện Xã hội học (Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia), Trung 
tâm Thông tin dân số (Tống cục Thống kê), 
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Tư liệu 
dân số (Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa 
gia đình)... Như vậy, nghiên cứu về truyền 
thông dân số là lĩnh vực nghiên cứu còn rất 
mỏng và còn rất mới mẻ trên địa hạt nghiên cứu 
xã hội học ở nước ta. 

Có thể nói, diện mạo của hoạt động truyền 
thông dân số ở nước ta hiện nay rất đa dạng và 
phong phú. Hoạt động của các kênh không 
chính thức thông qua các quan hệ gia đình, họ 
hàng đến các quan hệ : glaO tiếp trong các nhóm 
cộng đồng xã hội vẫn là những kênh truyền 
thông đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh 
vực hoạt động sống của người nông dân. Kể từ 
khi diễn ra công cuộc đổi mới, hoạt động của 
các kênh truyền thông có tính thiết chế càng 
được củng cố và phát triển với độ lan tỏa lớn. 
Các kênh truyền thông chính thức như truyền 
thông đại chúng và hoạt động của các cơ quan 
chính quyền, đoàn thể và các đơn vị chức năng 
ở địa bàn cơ sở đã hòa vào mạng lưới hoạt động 
truyền thông nói chung theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong bối cảnh kinh tế thị trường. 
Thời gian qua, hoạt động truyền thông dân số ở 
nước ta đã có những đóng góp quan trọng vào 
những thành tựu của Chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. 


Các nghiên cứu về truyền thông dân số vừa 
qua cho thấy, nếu các hoạt động của hệ thống 
các kênh truyền thông chính thức có vai trò chủ 
đạo trong việc cung cấp thông tin thì trong hoạt 
động xử lý thông tin lại thuộc về hệ thống các 
kênh không chính thức. Đó là, các giao tiếp 
trong quan hệ vợ chồng, gia đình, thân tộc, bạn 
bè, hàng xóm và các giao lưu xã hội khác trong 
cộng đồng. Hệ thống các kênh truyền thông 
chính thức trong một chừng mực nhất định có 
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tham gia vào quá trình xử lý thông tin dân số. 
Đó là, các hoạt động có tính chất hỗ trợ và kiểm 
soát thông tin dân số thông qua việc củng cố và 
gia đăng hoạt động tuyên truyền, vận động dưới 
nhiều hình thức, cũng như những chính sách 
thưởng - phạt về kế hoạch hóa gia đình. Tuy 
nhiên, phân lớn các hoạt động thảo luận, xử lý 
thông tin đều được diễn ra trong các quan hệ 
giao tiếp ở các kênh truyền thông không chính 
thức. Ngoài mối quan hệ vợ - chồng là kênh xử 
lý thông tin cơ bản thì sự giao tiếp giữa các 
nhóm nhỏ có cùng hoàn cảnh sống như nhóm 
bạn bè - hàng xóm cũng có ý nghĩa quan trọng 
trong kh? trao đổi - xử lý thông tin dân số. 

Thực tế cho thấy, nhờ vào hoạt động truyền 
thông dân số trong nhiều năm qua mà người dân 
ngày càng tiếp nhận được nhiều thông tin bố ích 
hơn, kiến thức về lĩnh vực dân số kế hoạch hóa 
gia đình cũng được nâng cao hơn. Từ đó, đã tạo 
ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và 
thái độ dân số, nhiều chuẩn mực xã hội mới, 
tiến bộ về sinh sản và số con đá được xắc lập. 
Tuy nhiên, hoạt động truyền thông dân số trong 
giải đoạn vừa qua cũng đã bộc lộ một. số điểm 
yêu căn bản như : vê phương thức truyền thông 
còn nặng, về tính một chiều, sơ lược, do đó 
không kiểm soát được thông tin và đối tượng, 
làm giảm hiệu quả hoạt động truyền thông. Mặt 
khác, về nội dung thông điệp dân số tuy có đa 
dạng và phong phú nhưng không có chọn lọc và 
SỬ dụng không thích hợp với từng đối tượng cụ 
thể nên đã sa vào tình trạng chung chung, đơn 
giản và không đầy dủ. 

Cho đến nay, đối tượng nam giới ở nông 
thôn vẫn chưa được chú ý đúng mức trong hoạt 
động truyền thông dân số. Từ nhiều năm trước, 
việc xác định nam giới như một đối tượng tuyên 
truyền vận động về dân số kế hoạch hóa gia 
đình đã được đặt ra, Song thực tế cho đến nay 
hoạt động hướng về đôi tượng này còn rât 
chừng mực. Một vấn đề quan trọng khác là, còn 
một sô nhóm xã hội trong cộng đồng nông thôn 
hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp 
cận thông tin dân số. Đó là, nhóm những người 
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có mức sống thấp (nhất là những người sống ở 
mức nghèo đói), những người có học vấn thấp 
(từ cấp một trở xuống), những người trẻ tuổi 
(dưới 20 tuổi) và đặc biệt là các cộng đồng dân 
cư ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là bộ 
phận mà thông tin dân số đến với họ thiếu đầy 
đủ và sơ lược nhất, vì vậy, trong nhận thức và 
hành vi ứng xử dân số của họ cũng bộc lộ rõ 
những chỉ phối của các chuẩn mực giá trị truyền 
thống. _ 

Những thành tựu về Chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình ở nước ta những thập kỷ 
vừa qua là rất to lớn. Hầu hết các tầng lớp nhân 
dân hiện nay đã xem việc thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình như một nhu cầu tự thân vì hạnh 
phúc và sự phát triển của gia đình và của đất 
nước. Trong đời sống xã hội, đã xuất hiện và 
hình thành dư luận xã hội tích cực, những chuẩn 
mực xã hội mới, tiến bộ về dân số, sức khỏe 
sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Quy mô gia 
đình nhỏ đang dần trở thành một giá trị mới có 
tính phổ biến. Tuy nhiên, tâm lý khao khát có 
đứa con trai để thờ cúng tổ tiên, để nối dõi tông 
đường vẫn còn khá nặng nề trong một bộ phận 
dân cư. Chính vi vậy, nghiên cứu truyền thông 
cho thấy rất rõ rằng, những ý tưởng mới chỉ có 
thể bén rễ khi có được sự phù hợp đối với lợi ích 
và những đặc thù văn hóa dân tộc cũng như văn 
hóa vùng và tiêu vùng. Hoạt động truyền thông 
dân số sẽ đạt hiệu quả cao khi biết dựa vào 
những đặc tính tích cực của văn hóa làng xã như 
tính cộng đồng, đoàn kết tương thân tương ái, 
chia sẻ khó khăn, cũng như tính tự quản và phát 
huy nội lực của cộng đồng. Ngược lại, hiệu quả 
sẽ rất thấp, là tạm thời và không chắc chắn khi 
truyền thông một chiều và chỉ dựa vào các biện 
pháp hành chính. 

Từ tình hình nêu trên chúng tôi xin nêu một 


_số khuyến nghị sau : 


I- Đây mạnh nghiên cứu về truyền thông 
dân số 

Nghiên cứu về truyền thông dân số ở nước 
ta hiện nay còn ít. Trong thời gian tới, cần có 
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nhiều hơn nữa các nghiên cứu về lĩnh vực này, 
nhất là, việc truyền thông dân số đối với các địa 
bàn nông thôn, vùng sâu và miền núi. 

Những nghiên cứu về truyền thông dân số 
được triển khai trong thời gian vừa qua còn 
nặng về yếu tố tác nghiệp, do đó, còn manh 
mún và rời rạc, chưa chú ý đến các yếu tố lý 
thuyết và phương pháp luận. Vì vậy, các nghiên 
cứu trong thời gian tới cần gia tăng hơn nữa các 
yếu tố lý thuyết và chú trọng hơn đến phương 
pháp luận trong nghiên cứu và thu thập thông 
tin. 

Việc liên kết nghiên cứu và chia sẻ thông tin 
trong lĩnh vực truyền thông dân số giữa các cơ 
quan nghiên cứu, các nhà khoa học hiện nay 
còn rất hạn chế. Kết quả nghiên cứu về cơ bản 
chưa được phổ biến rộng rãi. Vì thế, trong thời 
gian tới, cần có sự phối hợp và liên kết chặt chế 
hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu truyền thông 
dân số giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học, 
cũng như giữa Ủy ban Quốc gia về Dân số, Gia 
đình và Trẻ em và các cơ quan khoa học. 

2- Củng cố và tăng cường bộ máy truyền 
thông dân số từ trung ương đến địa phương, 
nhất là ở tuyến cơ sở 

Trong thời kỳ mới của chương trình dân số 
quốc gia với sự chuyển đổi mục tiêu hướng dần 
sang chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia 
đình, nâng cao chất lượng dân số để xây dựng 
nguôn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vai trò của truyền thông dân số càng 
được khẳng định. Vì vậy, củng cố và tăng 
cường bộ máy truyền thông dân số cần được 
xem là khâu then chốt, là yếu tố tiên quyết của 
hoạt động truyền thông. 

3- Đẩy mạnh hơn nữa việc huy động mọi 
nguôn lực xã hội vào hoạt động truyên thông 
dân số ; nói cách khác, cân tăng cường xã hội 
hóa lĩnh vực này hơn nữa 

Trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX), việc xã hội 
hóa hoạt động truyền thông dân số đã được thực 
hiện tương đối tốt và thu được nhiều kết quả 


đáng kể. Đó là sự kết hợp khá đồng bộ và chặt 
chẽ giữa các tổ chức đảng, chính quyền và các 
đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động dân 
số - kế hoạch hóa gia đình. Mối liên kết đó cần 
được tiếp tục duy trì, cần đúc rút kinh nghiệm 
để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với 
thời kỳ mới. Thêm vào đó, cần chú ý đến các tổ 
chức không chính thức ở làng, xã tham gia vào 
hoạt động truyền thông dân số. Như vậy, xã hội 
hóa hoạt động truyền thông dân số là huy động 
mọi nguồn lực xã hội trên cộng đồng, từ nhân 
lực đến tài lực với nhiều hình thức phong phú và 
phù hợp. 

4- Đôi mới phương thức tiếp cận truyên 
thông và nâng cao chất lượng nội dung thông 
điệp dân số ; tăng cường hoạt động cung cấp 
thông tin dân số gắn liền với hoạt động tư vấn, 
đối thoại cùng đối tượng cần được xem là 
nguyên tắc then chốt của phương thức tiếp cận 
truyên thông 

Từ nguyên tắc này cho thấy, cần có sự huy 
động và kết hợp chặt chẽ hơn về các loại hình, 
các dạng kênh truyền thông khác nhau trong 
hoạt động truyền thông dân số. Điều đó có 
nghĩa, trong thời kỳ sắp tới cần đấy mạnh sự kết 
hợp giữa các phương tiện truyền thông đại 
chúng cũng như sự kết hợp giữa truyền thông 
đại chúng và các kênh truyền thông chính thức 
ở địa bàn cơ sở. Hiện nay, trên thế giới, người 
ta đang bàn nhiều đến xu hướng phi đại chúng 
hóa của truyền thông đại chúng. Nghĩa là, 
truyền thông đại chúng đang có xu hướng phục 
vụ ngày càng cụ thể cho từng nhóm xã hội với 
những nhu cầu ngày càng cụ thể và khác biệt. 
Hình thức này rất phù hợp với sinh hoạt nhóm 
nhỏ như các loại hình câu lạc bộ đang xuất hiện 
ngày một nhiều ở các làng quê hiện nay. Mặt 
khác, cần tăng cường chất lượng thông điệp dân 


_số trên cơ sở tránh đưa tin một cách đơn giản, 


chung chung, một chiều và cần tính tới các yếu 
tô văn hóa làng xã, phù hợp với các loại đôi 
tượng khác nhau.C 
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TOẢN CÂU HÓA 


VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC KINH TẾ 


I3? hóa, mà chủ yếu là toàn cầu hóa 
kinh tế, là quá trình gia tăng mạnh mẽ sự 
lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao 
động giữa các quốc gia, các khu vực trên toản thế 
giới. Hay nói khác đi, toàn cầu hóa kinh tế là các 
mối quan hộ kinh tế song phương vả đa phương tác 
động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của các quốc 
gia trên toàn thế giới. Các mối quan hệ đó đã trở 
thành phổ biến, ngày một sâu sắc và gia tăng 
mạnh mẽ. 

Trước kia, các quốc gia dân tộc thường cát cứ, 
biệt lập, ít có quan hộ với nhau. Biên giới quốc gia 
dân tộc còn là địa bản cho lực lượng sản xuất phát 
triển. Nhưng khi lực lượng sản xuất phát triển đến 
trình độ mà biên giới quốc gia dân tộc đã trở nên 
chật hẹp thì nó đòi hỏi phải tháo bỏ hàng rào biên 
giới quốc gia để mở rộng giới hạn cho sự phát triển 
của nó. Các quan hộ kinh tế quốc tế dần hình 
thành và quá trình quốc tế hóa kinh tế bắt đầu. 

Quốc tế hóa kinh tế được đẩy mạnh từ khi chủ 
nghĩa tư bản ra đời. Thực chất của quốc tế hóa khi 
đó là quốc tế hóa tư bản chủ nghĩa hay tư bản hóa 
thế giới. Về vấn để này, C. Mác viết trong "Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản" như sau : "Nhờ cải tiến 
mau chóng công cụ sản xuất và làm cho các 
phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai 
cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân tộc dã man 
nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ của những sản 
phẩm của giai cấp ấy là trọng pháo bắn thủng tất 
cả những bức vạn lý trường thành và buộc những 


Số 18 (tháng 6 năm 2063) 


ĐÓ TRỌNG BÁ" 


người dã man bài ngoại một cách ngoan cường 
nhất cũng phải hàng phục" 0). Đó là một tất yếu 
khách quan. 

Vậy thì, toàn cầu hóa ngày nay có gì khác với 
quốc tế hóa ? Chung quanh vấn đề này, ở phương 
Tây hiện có hai quan điểm khác nhau cơ bản. 
Quan điểm thứ nhất (của Ủy ban châu Âu) cho 
rằng, toàn cầu hóa không phải là hiện tượng mới 
mà chỉ là sự tiếp tục của một tiến trình đã được khơi 
mào từ khá lâu, đó là tiến trình quốc tế hóa. Toàn 
cầu hóa chỉ đẩy mạnh và ngày một làm sâu sắc 
thêm các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Theo quan 
điểm thứ hai (của G. Tôm-sơn), thì toàn cầu hóa và 
quốc tế hóa là hai hiện tượng khác nhau về chất. 
Sự khác nhau về chất này được thể hiện ở chỗ : với 
quốc tế hóa, các chủ thể tham gia các quan hệ kinh 
tế quốc tế là các quốc gia dân tộc, hay "các thực 
thể chính vẫn là những nền kinh tế quốc gia". Còn 
với toản cầu hóa, "thực thể chính ở đây là bản thân 
nền kinh tế toàn cầu mới, nó làm thành một cơ cấu 
quan hệ kinh tế mới mang tính phi lãnh thổ hóa". 
Nó chi phối và áp đặt một hình thức và một tính 
chất đặc biệt cho các nền kinh tế và tác nhân quốc 
gia. 

Thực tế cho thấy, ngoài sự gia tăng mạnh mẽ 
các mối quan hệ kinh tế quốc tế, thì sự khác nhau 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
— (DC. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quôc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 602 
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giữa quốc tế hóa và toàn cầu hóa còn thể hiện ở 
chỗ : với quốc tế hóa, các chủ thể tham gia vào quá 
trình này chỉ giới hạn ở các quốc gia dân tộc. Còn 
với toàn cầu hóa, các chủ thể tham gia quá trình đã 
được mở rộng, ngoài các quốc gia dân tộc, còn có 
các tổ chức quốc tế và các tổ chức khu vực, như 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các 
nước Đông Nam Á (ASEAN)... 

Toàn cầu hóa hiện nay là một hiện tượng đa 
dạng và phức tạp, có những mặt tích cực và tiêu 
cực. Có thể nói rằng, nó đang trong thời kỳ quá độ, 
biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Trong quá trình 
đó, cái mới và cái cũ đang đấu tranh với nhau, 
chuyển hóa lẫn nhau... Chính vì thế, chủ nghĩa dân 
tộc kinh tế cũng nổi lên như một đối trọng của toàn 
cầu hóa kinh tế, như cái cũ chống lại cái mới, 
nhưng rút cuộc vẫn phải đi theo cái mới, không thể 
cưỡng lại tất yếu khách quan. 

Toàn cầu hóa kinh tế là điều kiện khách quan 
để làm giảm dần sự lạc hậu của các nước đang và 
kém phát triển. Thực tế là, các nguồn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) từ các nước công nghiệp phát triển đã 


góp phần nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất - 


ở các nước đang và kém phát triển. Tuy là vốn 
. nước ngoài, nhưng những cơ sở sản xuất được xây 
dựng bằng vốn đầu tư đó đã trở thành bộ phận cấu 
thành của nền kinh tế bản xứ. Lực lượng sản xuất 
ngoại lai có trình độ cao ấy sẽ lại tác động đến lực 
lượng sản xuất bản xứ. Nó bắt buộc lực lượng sản 
xuất bản xứ phải tự vươn lên trong cạnh tranh để 
tồn tại. 

Sự quyết tâm làm giàu của các cá nhân, của tập 
thể và của cả một dân tộc với lòng tự trọng là ảnh 
hưởng lớn nhất của toàn cầu hóa đối với các nước 
đang và kém phát triển. Các nước đó ý thức được 
rằng, nếu không tham gia vào quá trình này là tự cô 
lập mình, giam hãm mình trong cảnh nghèo nàn, 
lạc hậu, xa lánh nền văn minh nhân loại. 

Song, toàn cầu hóa đâu phải chỉ có mặt tích 
cực. Nó còn có cả những mặt tiêu cực. Toàn cầu 
hóa đã bị những nước tư bản giàu có lợi dụng vì lợi 


Yạp chí Cộng sản 


ích của họ. Nó đặt các nước đang và kém phát triển 
trước những thách thức to lớn. Nếu khôn khéo, biết 
vượt qua thách thức thì phát triển. Còn nếu vụng 
về, thất bại thì mất mát không phải ít. Toàn cầu hóa 
làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, làm cho 
khoảng cách giàu nghèo trong từng nước và giữa 
các nước ngày một doãng ra. Hiện nay, các nước 
công nghiệp phát triển với khoảng 1,2 tỉ người 
chiếm tới 86% GDP toàn cầu, 4/5 thị trường xuất 
khẩu, trong khi các nước nghèo nhất chiếm 1/5 dân 
số thế giới chỉ tạo ra 1% GDP của thế giới. Mặc dù 
sản xuất thực phẩm cơ bản toàn thế giới đã ở mức 
110% nhu cầu, nhưng hằng năm vẫn có khoảng 
30 triệu người nghèo tiếp tục bị chết đói và khoảng 
trên 800 triệu người đang thiếu ăn 0. 

Toàn cầu hóa đã làm suy yếu vai trò của quốc 
gia dân tộc, thu hẹp quyền lực, phạm vỉ và hiệu quả 
tác động của các nhà nước dân tộc. Ranh giới quốc 
gia dường như bị xóa nhòa, bản sắc dân tộc dường 
như cũng bị phai nhạt dần do sự xâm nhập của 
lối sống và văn hóa phương Tây. Và, điều nguy 
hại nhất là nó đấy một bộ phận người nghẻo, 
thất nghiệp vào tâm trạng chán chường, bất mãn, 
tự hủy hoại đời mình bằng ma túy, mại dâm, 
trộm cướp... 

Toàn cầu hóa đã làm cho mọi mặt hoạt động và 
đời sống của từng con người, từng gia đình, từng 
quốc gia và toàn thế giới trở nên kém an toàn hơn. 

Chính các mặt tiêu cực này, nói rộng ra là 
những thách thức của toàn cầu hóa đã thôi thúc 
chủ nghĩa dân tộc kinh tế trôi dậy mạnh mẽ. Chủ 
nghĩa dân tộc kinh tế hướng các nhà nước dân tộc 
vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Tư tưởng chỉ đạo 
chính của chủ nghĩa dân tộc kinh tế là mọi hoạt 
động kinh tế phải phục vụ cho mục tiêu lớn xây 
dựng nhà nước giàu mạnh. Vì vậy, việc theo đuổi 
lợi nhuận tối đa bằng mọi cách có thể là thủ đoạn 
chinh để đạt mục tiêu. Nó kiên quyết chống lại toàn 
cầu hóa nếu vi phạm lợi ích kinh tế của quốc gia 
dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc kinh tế hoài nghi và 


(2) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tầi liệu tham khảo, 
số 3-2002. tr 13 
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thậm chí phủ định lợi ích thế giới của toàn cầu hóa. 
Nó cho rằng, lợi ích kinh tế của quốc gia dân tộc 
này chỉ đạt được bằng sự hy sinh lợi ích kinh tế của 
quốc gia dân tộc khác. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi 
khi chủ nghĩa dân tộc kinh tế cũng đồng tình và ủng 
hộ toàn cầu hóa, nhưng chỉ khi nào nó thấy có thể 
lợi dụng toàn cầu hóa như là một phương tiện để 
đạt mục tiều. 

Cần thấy rằng, lợi ích thế giới do toàn cầu hóa 
mạng lại cũng giống như hệ quả hoạt động của 
"người kinh tế" của A. Xmít. Dù bị lợi dụng vì tư lợi, 
toàn cầu hóa vẫn mang lại lợi ích thế giới ngoài dự 
kiến. Mọi chủ thể tham gia vào quá trình toàn cầu 
hóa đều xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc kinh tế, bất 
kể đó là nhà nước dân tộc nào (nhà nước công 
nghiệp phát triển hay là những nhà nước còn đang 
hoặc kém phát triển). Không phải chỉ có những nhà 
nước đang hoặc kém phát triển mới sử dụng chủ 
nghĩa dân tộc kinh tế để chống lại toàn cầu hóa, 
mà những nước công nghiệp phát triển - những 
nước lớn tiếng hô hào tự do kinh tế và ý thức rất rõ 
lợi thế kinh tế của kế mạnh - cũng mang nặng chủ 
nghĩa dân tộc kinh tế. Họ luôn giăng ra những hàng 
rào vô hình và hữu hình để bảo vệ lợi ích kinh tế 
của quốc gia mình. Vụ Mỹ kiện cá tra và cá basa 
của Việt Nam là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa 
dân tộc kinh tế mà các nước công nghiệp phát triển 
sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia họ.. Vì mọi lý lẽ 
đều dẫn đến thất bại, nên Mỹ đã phải dùng đến "tý 
sự" của kế mạnh khi cho rằng, Việt Nam chưa có 
nền kinh tế thị trường (I), để lật ngược vấn đề. Các 
cuộc "chiến tranh gà vịt", "chiến tranh đậu tương"... 
đã từng xảy ra trên thế giới đều là những biểu hiện 
của chủ nghĩa dân tộc kinh tế. 

Điều cần khẳng định là, các nước công nghiệp 
phát triển, tuy hô hào tự do hóa kinh tế, toàn cầu 
hóa kinh tế, nhưng đều xuất phát từ lợi ích quốc gia 
dân tộc mình, chứ không hề vì lợi ích toàn cầu. Lợi 
ích toàn cầu có được chỉ là hệ quả của việc thực 
hiện lợi ích quốc gia dân tộc. Việc thực hiện lợi ích 
quốc gia dân tộc bằng mọi giá đã dẫn đến những 
hậu quả tiều cực của toàn cầu hóa - những hậu quả 
mà đông đảo quần chúng cho là không thể chấp 
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nhận được. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến 
những cuộc biểu tỉnh chống lại toàn cầu hóa. 

Để phát triển nền kinh tế và theo đuổi lợi nhuận 
tối đa cho quốc gia, các nhà nước dân tộc thường 
chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh, có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
quốc tế. Và, các tập đoàn này được coi là các "vệ 
sĩ" của nền kinh tế quốc gia. Song, khi những tập 
đoàn này lớn mạnh, trở thành những công ty xuyên 
quốc gia thì vai trò "vệ sĩ" của chúng cũng bị nhạt 
dần. Khi đó, chúng chỉ còn quan tâm đến lợi ích 
của công ty, bất kể lợi ích đó có lợi hay có hại đối 
với nền kinh tế dân tộc. Nói chung, các nhà nước 
dân tộc rất ít có tác dụng đối với các công ty xuyên 
quốc gia, dù đó là nhà nước dân tộc, nơi sinh ra các 
công ty xuyên quốc gia hay nơi các công ty này lập 
ra những chỉ nhánh của mình. Đây chính là điều 
không thể cưỡng lại của xu hướng toàn cầu hóa, 
mà chủ nghĩa dân tộc kinh tế cũng chỉ giống với 
"những người dã man bài ngoại một cách ngoan 
cường nhất cũng phải hàng phục", như C. Mác đã 
nhận định. 

Như vậy, mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và chủ 
nghĩa dân tộc kinh tế là mối quan hệ tương phản. 
Vì lợi ích quốc gia dân tộc, các nước công nghiệp 
phát triển thúc đẩy toàn cầu hóa khi lực lượng sản 
xuất đòi hỏi. Nếu toàn cầu hóa một cách khách 
quan muốn hình thành thị trường thế giới chung, 
thống nhất để các nguồn lực được sử dụng một 
cách hợp lý, hiệu quả, đem lại phúc lợi nhiều hơn 
cho các nước, thì chủ nghĩa dân tộc kinh tế lại chỉ 
giới hạn tầm nhìn ở việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân 
tộc mình. Những mặt trái của toàn cầu hóa thôi 
thúc chủ nghĩa dân tộc kinh tế trỗi dậy để bảo vệ 
lợi ích quốc gia dân tộc. Và, để bảo vệ lợi ích quốc 
gia dân tộc bằng việc xây dựng các tập đoàn kinh 
tế lớn mạnh chống lại toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân 
tộc kinh tế một cách khách quan lại góp phần thúc 
đấy quá trình toàn cầu hóa. Đó là chuỗi nhân - quả 
kế tiếp. Song, chắc chắn cuối cùng toàn cầu hóa 
sẽ thắng và chủ nghĩa dân tộc kinh tế sẽ phải hàng 
phục, như một tất yếu không thể cưỡng lại được. O 
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HỘI THẢO HỢ? TÁC VIỆT NAM - CHÂU PHI TRONG THỂ Hÿ XII 


đã diễn ra tại Hà Nội. Dự Hội thảo có Thủ tướng Phan Văn Khải ; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ; 

lãnh đạo các bộ, ngành ; Đại sứ một số nước tại Việt Nam ; các đại diện của gần 20 nước châu Phi ; đại điện 
một số nước như Nhật Bản, Pháp, I-ta-li-a, Ca-na-đa, Mỹ và đại diện một số tổ chức quốc tế. Khai mạc Hội thảo, Thủ 
tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè 
châu Phi. Qua bốn phiên thảo luận về các vấn đề : Tổng quan về Việt Nam - châu Phi ; Nông nghiệp và hình thức 
hợp tác 3 bên ; Hợp tác về thương mại, tài chính, công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải ; Hợp tác về lao động, 
y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhần lực, Hội thảo đã nhấn mạnh một số nót chủ yếu sau :_ 

1- Việt Nam và châu Phi có quan hệ truyền thống, tình cảm, đoàn kết lâu đời, đã từng ủng hộ giúp đỡ nhau trong 
quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bước sang thế kỷ XXI, trong xu hướng hợp tác quốc tế chung, Việt Nam 
và châu Phi có những điều kiện thuận lợi mới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - 
thương mại, văn hóa, giáo dục, v.v.. 

Châu Phi là châu lục lớn, là đối tác đầy tiềm năng của Việt Nam. Tình hình khu vực đang dần đi vào ổn định, các 
xung đột đang được giải quyết, kinh tế từng bước hồi phục. Châu Phi đang đẩy mạnh cải cách, liên kết khu vực, thu 
hứt đầu tư, viện trợ phát triển. Sự ra đời của Liên minh châu Phi (AU) thay thế Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU), 
sáng kiến NEPAD (Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi) là những nỗ lực đánh dấu sự phát triển mới của châu 
lục này. Việt Nam qua hơn 16 năm đối mới cũng đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam và châu Phi đều có những nót | tương đồng về kinh tế, xã hội, 
nhất là có nhiều khả năng bổ sung cho nhau về kinh tế. Những thuận lợi đó là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác 
mọi mặt giữa Việt Nam và châu Phi, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển của mỗi nước. 


2- Một số tham luận cho rằng, sự hợp tác Việt Nam và châu Phi còn không ít khó khăn. Đó là những rào cản về 
vị trí địa lý, ngôn ngữ ; trình độ phát triển kinh tế còn thấp ở mỗi nước. Mặc dù kinh tế châu Phi dần hồi phục, nhưng 
đây vẫn là khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp (3,4% năm 2002) và đang phải đối mặt với thiên tai, xung đột, bệnh 
dịch HIV/AIDS. Việt Nam tuy đạt được nhiều thành công trong những năm qua, nhưng về cơ bản vấn là một nước 
nghèo, với thu nhập bình quân đầu người thấp (trên 400 USD/ năm). Khả năng bổ sung cho nhau giữa các nền kinh 
tế còn hạn chế trên nhiều phương diện. Ngoài ra, sự hiếu biết lẫn nhau cũng còn chưa nhiều, nhất là về hệ thống 
kinh tế, tập quán kinh doanh... 


Trong thời gian qua, quan hệ thương mại, hợp tác lao động, y tế, giáo dục giữa Việt Nam và một số nước châu 
Phi đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, quy mô và mức độ hợp tác còn nhỏ bé, chưa tương xứng với nhu cầu và 
tiềm năng của các bên. Hằng. năm, Việt Nam xuất khẩu sang các nước châu Phi khoảng 170 đến 200 triệu USD, 
chiếm 1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam và chỉ chiếm 0,1% trong tổng giá trị nhập khẩu của 
châu Phi. Nhập khẩu của Việt Nam từ châu Phi là 43 triệu USD (năm 2001), chiếm 0,3% kim ngạch nhập khẩu của 
Việt Nam và 0,03% xuất khẩu của châu Phi.. 

3- Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, Việt Nam và các nước châu Phi cần xây dựng các phương thức và 
quy mô hợp tác thích hợp cho từng nước và trong từng giai đoạn cụ thể. Việt Nam và châu Phi cần tiến tới một khuôn 
khổ hợp tác dài hạn mà cuộc Hội thảo nảy có thể được coi là sự khởi đầu. Để biến tiềm năng thành thiện thực, cần 
lao) những phương hướng, biện pháp, những bước đi cụ thể. Một số ý kiến của các đại biểu Việt Nam, châu Phi và tổ 
chức quốc tế cho răng, trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam và châu Phi cần 
tìm ra hướng đi mới để mở rộng, tăng cường hợp tác, nhất là kinh tế - thương mại. 

Nhiều biện pháp được các đại biểu đề xuất như : thông qua thúc đẩy quan hệ hợp tác Nam - Nam để tăng cường 
trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức ; thiết lập các cơ quan đại diện thương mại, các trung tâm nhập hàng 
và tái xuất hàng sang các nước châu Phi. Phương thức hợp tác có thể thực hiện trên các cấp độ : hợp tác cấp chính 
phủ, cấp doanh nghiệp, địa phương ; nhân rộng mô hình hợp tác ba bên (Việt Nam - FAO - châu Phi), v.v.. 

4- Các tham luận cho rằng, Việt Nam và châu Phi có nhu cầu, lợi ích và nhiều tiềm năng hợp tác để hỗ trợ, 
bổ sung cho nhau trong xây dựng vả phát triển của mỗi nước. Và việc tổ chức Hội thảo lần này trong bối cảnh thế 
giới có nhiều biến động là sáng kiến và nỗ lực lớn, đánh dấu một mốc mới có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều hứa 
hẹn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam va các nước châu Phi trong thế ký XXI.đ 


][= hai ngày 28 và 30-5-2003, Hội thảo "Việt Nam - châu Phi : Cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI" 
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TRAO ĐỔI KINH NGHIÊM LUẬN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐAO 
VÀ QUẢN LÝ CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, Đ0ÀN THÊ TRUNG ƯƠNG 


công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Đồng chí 

Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì 
Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam ; Đỗ Quang Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ; các đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương : Phạm Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Đức Hạt và nhiều đồng 
chí cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương ; ban cán sự đảng, đẳng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung 
ương, các đồng chí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được luân chuyển về địa phương trong 
thời gian gần đây. | 

Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 do đồng chí 
Phạm Văn Thọ trình bảy, nêu rõ kết quả bước đầu của công tác luân chuyển cán bộ, được các cấp ủy, lãnh đạo các 
ban, bộ, ngành và đoàn thể trung ương thực hiện nghiêm túc. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luân chuyển 42 
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý về địa phương và từ ngành này sang ngành khác ; 537 cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý. Ở 23 ban, bộ, ngành và đoàn thể, Trung ương đã điều động, luân chuyển được 
202 cán bộ. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều xác định trách nhiệm, tự giác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trun 
ương còn chậm, chưa gắn với việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một số nơi mới chỉ dừng lại ở 
việc phố biến Nghị quyết, chưa xây dựng được kế hoạch, dẫn đến tình trạng nhận thức chưa sâu sắc, chưa đầy đủ ; 

n bị kế hoạch còn chung chung, chưa xuất phát từ tình hình thực tế của ngành ; chưa gắn luân chuyển với các 
khâu đánh giá, quy hoạch cán bộ ; việc xây dựng quy hoạch còn khép kín ; chưa phối hợp tốt giữa ngành với địa 
phương :; công tác chỉ đạo xây dựng và và thực hiện quy hoạch còn thiêu kiên quyết ; chưa phân biệt rõ mối quan hệ 
mật thiết giữa điều động với luân chuyển cán bộ. 

Hội nghị nhất trí phương hướng và kế hoạch trong thời gian tới là : Quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ ; thực hiện luân chuyển một số đồng chí thứ trưởng và tương đương 
có năng lực và triển vọng tuổi dưới 50, đồng thời lựa chọn một số vụ trưởng và tương đương, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty dưới 50 tuổi, có năng lực, triển vọng luân chuyển về địa phương để rèn luyện, 
thử thách, chuẩn bị cán bộ lãnh đạo, quản lý cho bộ, ban, ngành trong thời gian tới. Các bộ, ngành cần phối hợp với 
các tỉnh, thành Ủy có kế hoạch thực hiện luân chuyển 4 chức danh không phải là người địa phương theo Nghị 
quyết 11, đồng thời xây dựng quy hoạch cán bộ của ngành mình để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận trong 
những nhiệm kỳ tới. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận thống nhất nhận thức, ý nghĩa quan trọng của công tác 
luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11, nêu nhiều giải pháp về công tác tư tưởng và tổ chức để thực hiện 
tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ : Công tác luân chuyền cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở các ban, bộ, ngành và đoàn thể ở trung ương được thực hiện nghiêm túc và thực tiên đã chứng tỏ việc luân 
chuyển cán bộ là chủ trương đúng đắn, đang đi nhanh vảo cuộc sống, tạo động lực và sức sáng tạo mới trong đội 
ngũ cán bộ vả công tác cán bộ, tạo nên không khí làm việc mới trong lãnh đạo cấp ủy và tình hình thực hiện nhiệm 
vụ ở địa phương, đơn vị, tạo môi trường thực tiễn rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng cán bộ. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Đình Hoan chỉ rõ : Các cấp ủy, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, ban 
cán sự đẳng, đảng đoàn cần đánh giá sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 11 ; rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán 
bộ để làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch cán bộ, mở rộng dân chủ, kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch ngăn hạn 
với dài hạn. Cần tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về luân chuyển cán bộ ; làm tốt công tác 
tư tưởng đối với cán bộ được luân chuyển, với nơi đi, nơi đến ; tiến hành đồng bộ các khâu : đánh giá, quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và luân chuyển cán bộ trong toàn bộ công tác cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ thực 
hiện theo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, thận trọng, có bước đi vững chắc. Đồng chí cũng nêu một số điểm 
cần chú ý khi luân chuyển, trong đó coi trọng việc theo dõi, đánh giá cán bộ trong và sau luân chuyển trên cơ sở 
hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, gắn bó và trưởng thành trong phong trào của địa phương và nhận xét 
của cán bộ, đẳng viên, nhân dân nơi cán bộ luân chuyển. 


> tháng 5-2003, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm 
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Ởìừn hoạt động lý luận - thước tiến Tạp chí Cộng sảm 


HỘI THẢO BÁO CHÍ VIỆT NAM - LÀO 


I& 31 tháng 5 năm 2003, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào đã tổ chức 
Hội thảo : Vaf trỏ của báo chí trong việc giữ vững vả tăng cưởng ôn định chính trị - xã hội của 
đât nước. 

Đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự khai mạc và phát biểu ý kiến tại 
Hội thảo. 

Dự Hội thảo về phía Việt Nam có các đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam ; Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ; Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trưng 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ; Hữu Thọ, Trợ lý 
Tổng Bí thư. Về phía Lào có các đồng chí : Phăn - đuông Chít - vông-sa, Ủy. viên Trung ương Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lảo, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa ; Bun - ban Võ - la - khum, Chủ tịch Hội Nhà báo ; Khăm - khoỏng 
Cô - vông - sả, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo, cùng hơn 30 nhà báo đại diện cho các báo trung ương, 
địa phương của nước bạn. Đại diện Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. TẠP. chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Quân đội 
nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, 'Đải Truyền hình Trung ƯƠng, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, SG 
Quảng Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum... và đại diện báo Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Bà Rịa - - Vũng 
Tàu, cùng một số báo ngành, đoàn thể đã về dự Hội thảo. 


Một ngày làm việc khẩn trương, Hội thảo đã nghe ý kiến tham luận của 15 đại biểu đại diện cho các báo của trung 
ương và địa phương của Việt Nam và Lào. Các tham luận đề cập tới nhiều khía cạnh chung quanh chủ đề Hội thảo, 
trong đó tập trung vào 4 vấn đề sau đây : 


Một lả, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc góp phần giữ vững và tăng cường sự ổn định chính trị 
ở mỗi nước hiện \ nay ; đòi hỏi báo chí và các nhà báo phải quan tâm và nhận thức đây đủ nhắm thông qua các tác phẩm 
báo chí góp phần : thiết thực và có hiệu quả nhất, đồng thời thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm 
báo. Đây là yêu cầu chính trị đảm bảo sự ổn định, phát triển của môi nước. Mặt khác, trong tình hinh hiện nay cùng với 
những thuận lợi, môi nước cũng đang phải đối mặt với nhưng thách thức không nhỏ của các thế lực thù địch nhằm phá 
hoại sự ổn định chính trị - xã hội của môi nƯỚC. Với lợi thế và trách nhiệm được giao, báo chí hai nước đã và sẽ góp 
phần có kết quả đập tan những âm mưu của địch ở mỗi nước. 


Hai lả, trà lời câu hỏi làm thế nào để tuyên truyền có kết quả việc giữ vững và tăng cường sự ổn định chính trị - 

hội, nhiều báo cáo phân tích tầm quan trọng của việc ổn định đất nước, coi đây là điêu kiện tiên quyết để phát dở ng 
đồng thời, làm rõ mối quan hệ chặt, chẽ giữa ổn định và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Mặt khác, các báo cáo nhấn 
mạnh điều kiện bảo đảm cho sự ổn định trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Do đó phải quan tâm đẩy đủ, 
thường xuyên nhiệm vụ xây dựng Đảng và vấn đề đối mới, nâng cao chất lượng của hệ 'thống chính trị, coi trọng việc 
tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc biểu dương những nhân tô mới, những điê iến hình tiên tiến đi đôi với việc 
đâu tranh chồng các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và trong xã 
hội. 


Ba lả, về những yêu câu đặt ra đôi với báo chí hai nước trong việc thực hiện chủ để Hội thảo nhiều tham luận đã 
đề cập một cách cụ thể, trong đó nhấn mạnh ba điểm : trình độ chính trị - chuyên môn: của người làm báo (nói một cách 
khái quát là cái tâm và cái tâm của người làm báo) ; đi sát cuộc sống, năm bắt thực tiên, tìm hiểu và phản ánh kịp thời, 
đây đủ những nguyện vọng chính đáng của các tầng :ớp nhân dân ; đồng thời phối hợp tốt hơn nữa quan hệ giữa Hội 
Nhà báo hai nước. 


Bôn lả, về những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong. thời gian tới, các ý kiến cho rằng, cần tiếp tục mở rộng giao 
lưu, trao đổi giữa hai Hội Nhà báo, cả ở cấp trung ương và cả ở cấp địa phương, giữa hai nước, cả về nghiệp vụ cũng 
như phương thức và cơ chế phối hợp. 

Tăng cường sự hợp tác với Hội Nhà báo Lào, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ nghiên cứu và CÓ những chương trình cụ 
thể. Trước mắt, xây dựng hệ thông chuyên đề thiết thực, chuyên sâu về chuyên môn nghiệp VỤ, về đào tạo cán bộ, về 
phương tiện vật chất - ký thuật đề trong thời gian tới triển khai, phối hợp thực hiện có kết quả hơn nữa, xứng đáng với 
yêu cầu, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ mới ở môi nước. 
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Bị thư - thủtịch HĐND: 


ông Anh là một huyện ngoại thành, nằm ở phía Bắc 


của Thủ đô Hà Nội, với diện tích tự nhiên là 18 230 héc-_ 


ta; trong đó, đất nông nghiệp là 9 921 héc-ta (đất canh 
tác là 9268 héc-ta); có 23 xã, 1 thị trấn với 27 vạn dân. 
Năm 2002 - năm thứ hai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị 


quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời được xác định là năm 
"hành động", năm "triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và. 


hiệu quả hơn”. Với tư tưởng đó, Huyện ủy tập trung chỉ đạo 
xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình về 


phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cụ thể đã đạt _ 


được: 
UẤTC INH TẾ: tăng 12,2% 

- Từng bước đẩy mạnh CNH, HĐH, tập trung đầu tư phát 
triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên đầu tư cho nông 
nghiệp nông thôn. 

- Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có sự chuyển động rõ; cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp đang được chuyển dịch mạnh, hình 
thành các vùng sản xuất rau an toàn, các mô hình chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn hơn; đã 
hình thành 15 HTX kiểu mới và đang lập dự án thí điểm xây 
dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp. 

- Thực hiện thí điểm thành công một dự án đấu giá quyền 
sử dụng đất trong phát triển đô thị để tạo nguồn ngân sách 
cho đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, phát triển các mô 
hình kinh tế và tập trung chăm lo cho sự nghiệp phúc lợi công 
cộng. _ 

- Huyện đầu tư mở rộng gần 30 km đường giao thôn liên xã, 
xây dựng trên 70 nhà hai tầng với 280 phòng học cho hệ thống 
mầm non; đầu tư trên 2 tỉ đồng xây dựng điểm 1 khu sản xuất 
rau an toàn khép kín cho 17 héc-ta. 

- Chuẩn bị một số dự án mới để tiếp tục đấu giá quyền sử 
dụng đất, tăng thu cho ngân sách. 


- Công tác giáo dục - đào tạo: luôn được chú trọng, Huyện 
đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia; cả 24 xã, thị trấn đều có 
trường học cao tầng và kiên cố. Kế hoạch năm 2003, Huyện 
phấn đấu sẽ xóa hết phòng học cấp 4 cho tất cả các cấp học. 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe: Tất cả các trạm y tế xã đều có 
bác sỹ, có phòng sản đạt chuẩn của ngành. 

- Hoạt động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân 
đạo từ thiện đều được thực hiện tốt; đã giải quyết việc làm cho 
7 500 lao động. 


Được đảm bảo ổn định; phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc được phát triển rộng rãi, đi vào chiều sâu, góp 
phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, 
bảo vệ nhân dân... 
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Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân 


- Đạt kết quả tốt, thường xuyên chăm lo xây dựng chỉ bộ, 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Kết quả phân loại TCCSĐ 
năm 2002: số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh là 51 đơn vị 
(65,38%), trong năm đã kết nạp được 265 người vào Đảng. 

- Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông 
Anh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung mọi 
sức lực đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn. 

Liên tục nhiều năm liền, Huyện hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị, được thành phố đánh giá xếp loại là một 
trong những đơn vị dẫn đầu khối các huyện ngoại thành. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2003, Đảng 
bộ và nhân dân Huyện quyết tâm phấn đấu, thực hiện hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo đà cho những năm tiếp theo 
và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp. 
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Lễ công nhận phổ cập THCS toàn Huyện 


+, 


ảng bộ và nhân dân huyện Bắc Quang nỗ lực 
N phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển 
| kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, xứng đáng là vùng động lực phát triển của 
tỉnh Hà Giang. 

Năm 2002, kinh tế của huyện phát triển ổn định, luôn 
| giữvững tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm sản xuất 
đạt 527 tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 2001. Để đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội, đưa tổng giá trị sản phẩm sản 
| xuất năm sau cao hơn năm trước, Bắc Quang luôn chú 
| kh đến công tác phát triển và xây x®) cơ sở hạ tầng: 


: - 


+ Thuyền đã khẩn tường t thi Xth công trình chuyển tiếp 
| và khởi công các công trình trong kế hoạch. Đến 
31-12-2002, đưa vào sử dụng 80 công trình , các xã đã có 
¡ đường ô-tô đến trung tâm xã, 100% các xã có trạm Y tế 
được xây dựng vững trắc, trong đó có 23 xã có nhà trạm 2 
tầng, tất cả các trường học trung tâm đều có nhà học cao 
tầng; các công trình thủy lợi có quy mô lớn đều đã được xây 
dựng kiên cố. 

+ Chương trình kiên cố hóa kênh mương đã thỉ công 


| được 50km và 29 đập, 87 cống, đưa tổng số kênh mương 


lên 205,6km. 
+ ` Chương trình bê-tông hóa đường giao thông. nông 


thôn: Thỉ công 55km, đưa tổng số đường được vế ng 2 hóa Ị | 


' “15 )ÁA 
* 


là 155,6km. 


+ Đường dân sinh (giao thông nông thôn. loại B): Thí k 


công 140km. 


| + Chương trình hỗ trợtấm lợp: đối với cếngnaa TỆUT 
764 hộ Khren 123 ?>><-guc 


và các hộ nghèo đã hỗ trợ Tủ 1 
| Hỗ trợ 12 nhà tình wz: với 


..... 


CD 


+. Chương trình hỗ trợ vật liệu: Cấp tấm lợp, gạch, ._.- 
cho 37 hộ chính sách. 

‡$* Chương trình hỗ trợ vật liệu và tiền công cho lớp học: 
Đầu tư 31 826 tấm lợp, 3 959 840 viên gạch, 1 701 tấn 
xỉ - măng, đã nghiệm thu 170/200 lớp học. 

+ Hỗtrợ10 gia đình giáo viên . mỗi | hộ 9 utiệudồng. 


+ Tiếp tụ tục thi công nâng cấp rải nhựa swidW@ 
trục đường giao thông chính xuống các xã. LÊN 
+ Tiếp tục mở rộng và nâng cấp đường. quốc lộ đo: 
to trấn Vĩnh Tuy, Hùng An, Kim Ngọc, Tân Cung. _. ` 
s‡° Tiếp tục xây dựng hoàn thành và đưa VàoS 
làm việc các cơ quan tại địa điểm mới.  - +iÈVN8 
+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng -.. sở 
Y tế xã. 3ml Ko Bọn 
+$° Tập trung sửa chữa và các 
hiện có để ..h kêy ghe tin} BíaccomiD 
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Bịa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội * Điện thoại: 04-8 514 431 Fax: 04-8 514 980 
Email: TEDI@fpt.vn ° Wehsite:www.tedli.com.vn * Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:TS. NGUYÊN NG0C LUNG 


_£# (0 NÂM IữAY TRÌNH LẬP TÌN ( uŨN§ 1ì 
TU VÂN THIẾT KẾ BI) TRN( VẬN TẢ! 


27.12.1962 . 27.12.2oo2 
(I4 NHâN HUẬN CHƯƠNG ĐỘC ÁP HẠNG NHÀT CA MƯỚC CỨNG MÙA XWCN VẾT %29 
HUÂN CHUNG L0 DỘNG RẠNE NHẬT CỦA NƯỚC CỘNG WÙA DCMD ¡ ð/ 


MWÄ NẠI 4 


Bộ tưởng Í Bộ GTVT Đào Đình Bình trao lặng 
Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng Công ty 


ống Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận 
tải(TEDI) tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông 
vận tải, thành lập ngày 27-12-1962. 

Chức năng, nhiệm vụ chính là: 

tư vấn - khảo sát- thiết kế 

Năm 2002, Tổng Công ty phấn đấu không mệt mỏi, 
huy động mọi nội lực để hoàn thành khối lượng công việc 
lớn, với nhiều dự án có tiến độ gấp. Tính đến 31-12- 2002, 
tổng giá trị sản lượng của toàn Tổng Công ty đạt trên 
109 tỉ đồng, tăng so với sản lượng năm 2001 là 9,4% và 
tăng so với kế hoạch năm 2002 là 6,9%. 


#“ “CÂU HÒA BÌNH (QUẢ 3 NINH) - 
CÔNG TRÌNH _ I NHỊg 
CHẤT LƯỢNG CAO VỀ 1IẾT KẾ NĂM[ 201 


- Tổng Công ty được đón nhận Huân chương Độc lập 
hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; 

- Tổng Công ty được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và đích thân đồng 
chí Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào, Bua-thoong-Vông-lo-khăm, sang Việt Nam dự Lễ 
kỷ niệm 40 năm của TEDI và trao tặng; 

- Bộ Giao thông vận tải quyết định tặng bằng khen 6 
công trình đạt chất lượng cao về thiết kế năm 2001 cho TEDI; 

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 
Tổng Công ty (27 - 12- 1962 — 27 - 12 - 2002); 

- Khánh thành và đưa vào sử dụng nhà làm việc 8 tầng số 
278 Tôn Đức Thắng đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm; 

- Khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở Chỉ nhánh phía 
Nam tại số nhà 15 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công bố trang Web của TEDI: www.tedi.com.vn; 

- Hội thi "Tuổi trẻ TEDI vươn tầm cao mới" 2002; 

- Hội thi khoa học công nghệ TEDI 2002; 

- Xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
phường Hàng Bột. 

Mục tiêu xây dựng Tổng công ty đến năm 2005 sẽ trở thành 
một hãng tư vấn hàng đầu ở Việt Nam có trình độ khu vực và 
quốc tế, quản lý và hoạt động theo thông lệ quốc tế và phù hợp 
điều kiện thực tế của Việt Nam; sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu 
cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát thiết kế ở thị trường trong 
nước cũng như các nước khu vực, đủ điều kiện tham gia quá 
trình hội nhập theo lộ trình chung của đất nước. 


q®) R TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG 


vicLAcERA | ®WMNG TV KÍÑNH l)ỐW 
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Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại: 84 -0650 740 902 * Fax: 84 -0650 740 901 * E -mail: vifg.@.hcm.vnn.vn 
ản phẩm chính: Kính trắng và kính màu đa đạng về độ đầy vả kích thước. 
Độ dày tấm kính: 2mm đến 12mm, với kích thước tấm kính nhỏ nhất 
1 SoOrnm x 1 200mm; kích thước tấm kính lớn nhất là 3 300mm x SO00mm, 
sử dụng cho xây đựng cũng như đùng để sản xuất £a các sản phẩm sau kính như: 
kính gương, kính ô-tô, kính kính cường lực, kính mamì, kinh mờ. Chất 
lượng sản phẩm kính đạt tiêu chuẩn Nhật Bản .JIS R 3202 1996. 
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+ Chính sách chết lượng củo công ty chúng tôi lò: " Chết lượng lò sự sống còn, sản 
lượng lò sự phót triển, cỏi tiến đem lợi hiệu quỏ coo, 'khốch hồng lờ sự bền vững” 

'* Với phương chêâm lò: " Chỉ đươ rd thị tường những sỏn phổm có chốt lượng cao 
với dịch vụ bán hồng thuện lợi vò giớ cỏ cạnh tranh nhốt". 


Hiệu hưởng 


¬ 


1. Đào lo công nhôn kỹ 
thuột, nhôn viên nghiệp VỤ; 
đòo tạo, đèo t†go lợi vò giớo 
dục định hướng cho người 
lao động Việt Nam đi làm 
việc có thời hợn ở nước 
ngoòi theo chế độ quy định 
hiện hònh. 

2. Đòo tạo nghề ngắn hơn 
theo nhu cổu xõ hội vò cóc 
chương trình, dự ớn của cóc 
tổ chức quốc tế cho cóc đối 
tượng xö hội. 

3. Nghiên cứu, ứng dụng 
cóc tiến bộ kỹ thuột vỏ công 
nghệ kết hợp thực lộp với 
sản xuốt, dịch vụ. 

4. Thực hiện hợp tác quốc 
tế về dọy nghề. 

5. Thực hiện cóc nhiệm vụ 
khóc do lịng cục gioo. 


hàm, ko hệ chính quy 

lò: 1000 hs/năm 
- Đòo fqo ngắn hẹn và 
giỏo dục định hướng cho 
¡ người Việt Nam đi lao động 
' ởnước ngoài lò: 2000 người/ 


2.Tiện 
J3 Sửa chữa điện xí 


'4. Điện tử dôn dụng- công 


TỔNG CỤC DẠY NGHỀ 
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- TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ TRƯỜNG. PHẤN 
ĐẤU THÀNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠT TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA VÀ KHU VỤC. 

- NÂNG QUY MÔ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY VÀ ĐÀO TẠO 
NGẮN HẠN, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU. 

- MỞ THÊM MỘT SỐ NGHỀ MỚI (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 
CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC, DỊCH VỤ GIA ĐÌNH...) 
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Công văn xác nhận quảng cáo số 5500/QLD-TT ngày cấp 11/07/02 
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NATIONAL MEDICINAL PLARNT CCOIMPARNY NO] 


NHỨC ĐẦU 
Sổ MŨI 


® KHÔNG BUỒN NGỦ 
® (HÔNG GÂY ĐỘC TÍNH TRÊN GAM 


ĐỊA CHỈ: 358 ĐƯỪNG GIẢI PHÚNG HÀ NỘI * ĐIỆN THOẠI: 04 8 643 363, 8643 367, 8 643 368 “FAX: 04-8 641 584 


EMAIL: MEPLANGFPT.VN WEDSITE: WWW.MEDIPLANTEX.D0M 


CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW 1 - Mediplontex - lò một 
dodnh nghiệp thènh lộp từ năm 1971, được phép sỏn 
xuết kinh doơnh, xuốt nhập khẩu céc một hòng tên 
dược, đông dược, nguyên liệu hóa dược, dược liệu, 
tinh dầu, dụng cụ y tế, mỹ phổm, bdo bì phụ liệu co 
cếp cho ngònh dược phẩm, hóa mỹ phẩm và cóc 
mới hòng khóc. 

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1 đặc biệt chú trọng đến 
chốt lượng, sản phẩm được kiểm tra bằng cóc thiết 
bị hiện đợi cùng với sự quỏn lý giớm sớt chợt chẻ của 
hệ thống đảm bỏo chết lượng với đội ngũ cén bộ có 
trình độ cao. 

Đội ngũ cén bộ của công ty có trình độ khoa học 
kỹ thuột cao vò mợng lưới nhôn viên tiếp thị nhiệt 
tình, trách nhiệm sẵn sàng cung cốp cóc sản phẩm 
đến mọi nơi khi cô yêu cều với gió hợp lý nhốt. 

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1 đö bo lần được Nhò 

nước tặng Huôn chương Loo động cóc loọợi. Nhiều 


HTTP://WWW.VD0IDATA.DG0M.VN/MEPLAN/ 


sản phổm do Công ty sản xuốt đợt tiêu chuẩn quốc tế 
được cốp chứng chỉ chốt lượng tợi Bỉ, Nhật Bỏn, 
Ô-xtrôy-li-œ,.... Công ty đỏ sẻn xuốt 120 sỏn phẩm chốt 
lượng cdo, được đăng ký lưu hành toòn quốc. 

Công ty có quœn hệ xuốt nhộp khổu với trên 20 quốc 
gia ở cốc chêu lục. 

Với mục tiêu vì sức khỏe vò vẻ đẹp con người, Công ty 
luôn chú trọng đều tư đổi mới công nghệ, cơ sở sản xuết 
đợt tiêu chuẩn GMP. Công ty sẵn sòng tạo điều kiện hợp 
tác sản xuốt, kinh doanh, xuết nhộp khổu với tốt củ céc 
bọn hòng trong cỏ nước. Công ty đổy mọẹnh nghiên cứu 
khoe học, đề thực hiện nhiều đề tòi cếp nhò nước vò cếp 
bộ, đặc biệt lò nghiên cứu thuốc chữa sốt rét và ung thư. 

Sản phẩm của Công ty có mớt ở nhiều nước trên thế 
giới, nhiều sản phẩm đợt Huy chương Vòng tợi cóc hội chợ 
lrong nước vò quốc tế. 

Thống 12-2001, lần thứ 2 Công ty được Nhò nước tặng 
thưởng Huôn chương Lao động họng Hơi. - : ole 
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+ Quá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÉT TRIỂN. 


: Nhàmáy Giấy Bãi Bằng. 


-._.... Năm 1984, Chính phủ Thụy Điển xây dựng cho ¿ 
:. Nhà máy Giấy Bãi Bằng một trường dạy nghề. Tháng : : 
- 10 - 1986, Trường khánh thành và chính thức đi vào : : 


: hoạt động, mỗi năm đào tạo từ 100 đến 120 học sinh. : : : 
_hoạtđệng lạ “_‡ theo tiêu chuẩn Bắc Âu, 90% giáo viên được đào tạo : 


. ‡ Về tin học và ngoại ngữ, luôn cập nhật kiến thức : 
: ¡ công nghệ mới. 


* 
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các NGÀNH NGHỀ ĐàO TẠO 
: 1.Công nghệ sản xuất bột và giấy. 
:...... 2,8ửachữa điện xí nghiệp. 
H 3.Sửa chữa thiết bị đo lường và điều khiển. 
4.Gò hàn. 
5.Sửa chữa cơ khí. 
6.Sửa chữa ô - tô. 
7.Vận hành máy công cụ. 
8.Vận hành lò hơi, máy phát điện. 


| YWg thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. 
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: sinh. 


` 
. * 
“tuy tds.d.dsd t4 099091. 66x... ......tss tk... 999. s..4401949440 90900900390 1301V461012Vt21^01v0169019Ó00099999090ÕÓ99009999099 04 09tt tu w«««k*® 


“...'............ ..........k.....................x...s..g. 1...4. 146 1604191999996 1999919909909000Ó090909909999 9 9. V6. ^94999 99090999999 949999e, 


` 
l Lư tt dc -dsttodlddttdsdsdddtdtaesdssddddd....o...vds.d.sd...sssd444444901519Ó015099d.1.110T1 19.99... 9199090091901919941909909090909Ó259990992999 99s 


: người thi nâng cấp nân 
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HếT QUả ĐÀO TẠO TRONG 5NĂM ` 
Số học sinh tốt nghiệp năm 1999: 393; năm : 


- 2000: 449; năm 2001: 478; năm 2002: 717 và năm : 
:_ 2003: 800 học sinh. 


Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp phổ : 


: thông trung học, theo học 8 chuyên ngành tại : 
:_ Trường. Số học sinh hiện nay đang học chủ yếu là : 
: đào tạo theo địa chỉ. Số học sinh sau khi tốt nghiệp : 
:_ có việc làm đạt khoảng 85-90%. Chất lượng đào tạo : 
được các doanh nghiệp chấp nhận và đánh giá cao : 
: kể cả doanh nghiệp nước ngoài... Ngoài số học sinh : 
: đào tạo dài hạn, các khóa học ngắn hạn tổ chức : 
› ¡ hằng năm rất đa dạng, phong Lang Hằng năm, có : 


- ¡ khoảng 500 lượt người học và t 
Trường thành lập năm 1975 nhằm đáp ứng nhu : : g g 


: cẩu đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ CNKT cho | tạo với các trường cao đẳng, đại học có chất lượng. : 


chức cho 300 lượt : 
bậc. Tổ chức liên kết đào : 
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ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  : 
Tổng số CB - CNV và giáo viên được đào tạo : 


° * 
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TRANG THIẾT BỈ DậV NGHỀ 
Trong những năm gần đây, Trường đã đầu tư : 


: ¡ nâng cấp thêm: máy tiện CNC; phòng học tiếng; : 
. ¡ phòng máy tính; phòng thực hành thí nghiệm tự : 
: ¡động hóa; phòng thí nghiệm bột và giấy; phòng thực : 
: ¡ hành thí nghiệm PLC; các thiết bị và đổ dùng dạy : 


9¬. ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành : : học sửdụng tiền tiến. 
ˆ giấy và xã hội, năm 1993, Nhà trường được Bộ Công _. vậy phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật đang là một : 
; nghiệp quyết định trực thuộc Bộ, từ năm 1996 : } vấn để bức bách hiện nay. Hiện nay, trường chỉ mới : 
- ‡ đáp ứng được nhu cầu đào tạo cho các tỉnh phía Bắc. : 
:. Do đó, Trường đang xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo : 
: nghề giấy tại tỉnh Đồng Nai nhằm cung cấp nguồn : 
; ‡ nhân lực có kỹ thuật cho khu vực Nam Trung Bộ. Để : 


Quy mô đào tạo ngày càng tăng, số lượng tuyển việc triển khai các dựán được thuận lợi. 


._ #linh hàng năm hệ dài hạn là từ † 300 đến 1 500 học. ' quan tậm giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban. 


:_1 ngành để dựán sớm thực hiện. 


Trước xu thế ngành giấy hướng tới hội nhập, vì ` 


Trường Đào tạo nghề Giấy rất mong được sự _ 
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CTRW PT (HYỀN IMN IIIQC 


ĐỊA CHỈ: 72 ĐƯỜNG TÂN BÌNH - PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ 
ĐIỆN Tr THOẠI: 0210 847 654 * WEBSITE: CHUYENHUNGVUONG.ORG 


trường PTTH Chuyên Hùng 
Vương (Sở GD và ĐT tỉnh Phú 
Thọ) thành lập tháng S - 1986 
theo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh 
Phú. Đến năm học 2001 - 2002, Nhà 
trường có quy mô lớn, bao gồm 441 
với 2 1S9 học sinh của 6 môn chuy 
¬A. 5° là 111 là: toán, lý, hóa, văn, Anh văn và Pháp 
Lễ trao giải thưởng cho các văn. Từ năm 1994 đến năm 2002 Nhà 
học sinh giỏi cấp quốc gia trường được tỉnh quan tâm đầu tư gần 
2 tỉ đồng xây đựng 4 đấy nhả cao tầng 
khang trang với 28 phòng học, phòng 
thí nghiệm, thư viện, nhà điều hảnh. 
Khu ký túc xá học sinh với hai nhà 3 
tầng hiện đại đẩy đủ chỗ ở cho gần s00 
học sinh. Cảnh quan sư phạm đáp ứng 
yêu cầu của trường chuẩn quốc gia. 


Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, — Hs Mguyễn Hữu Thọ nhận HC Đồng 
Nhà trường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm hóa học tại 0-xtrây-i-a 
vụ được giao, được UBND tỉnh và Sở GDvàÐT - | 
công nhận là trường tiên tiến xuất sắc. Nhà 
trường đã đào tạo được 12 218 học sinh, trong 
đó: 

- 4 360 học sinh giỏi vòng tỉnh (năm học 2002 - 
_§ 2003 có 340 giải); 

| | - 400 học sinh giỏi quốc gia (năm học 2002 - 

Giao lưu giữa Trường Quốc tếHồngKông  2003có 38 giải); 


và Irưởng PTTH chuyên Hùng Vương —_ahocsinh đạtgiải quốc tế; 
- 706 học sinh đạt giải Ô-lim-píc hóa học ở 
Ô-xtrây-li-a. 


Nhà trường hiện có 81 giáo viên đều đạt trình 
độ chuẩn, trong đó có 7 giáo viên có trình độ 
thạc sĩ, 4 giáo viên đang được đào tạo thạc sĩ tập 
trung. Hơn nữa, Nhà trường còn có: 

-4nhà giáo ưu tú, 

- 2 nhà giáo được tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba, 

- 5 giáo viên được tặng Bằng Lao động sánoc 
tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995), 

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1998), 

- Được nhận cờ thi dua của Chính phủ (năm 
2000), 

- Cờthi đua của UBND tỉnh (năm 2001), 

- 18 năm liền chỉ bộ nhà trường được công 
nhận là chỉ bộ trong sạch vững mạnh. 


- Gác hoạt động văn ngi 7_.~Ỷ ` IÁ tản _—n : `: 
4® ` WVZc- ` X X. kê. `, p.- 
_ của học sinh Nhà trườ:. Ôiguuizdp gy ( zØOø le hoi 


£®) T7 TÂM TRIÊN I.ÂM YĂM BÔA, 
vẽca NƯY THUẬN VUẬU MẬN (R61) | 


Địa chỉ: Số 2 Đường Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 8 215 202 - 9 764 104 * Fax: 04 8 215 98 * E- mơil: trienlamvanho ® hn.vnn.vn 


TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM 
LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN 
› Tổ chức triển lãm văn hóa - nghệ thuật, chính trị, xã hội quốc gia và 
quốc tế. 

› Tổ chức hoạt động hội thảo, biếu diễn, giao lưu văn hóa - nghệ 

thuật quốc gia, quốc tế. 

) Quảng cáo cho mọi tổ chức, cá nhân. 

› Tổ chức dịch vụ hội chợ - triển lãm cho các ngành, các tổ chức kinh 

tế, Xã hội trong nước và ngoài nước. 

› Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ văn hóa - 

Giám đốc: nghệ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ triển lãm cho các cơ quan, đơn vị. 
TS NGUYÊN TRUNG NHẬT 2 Tổ chức lễ hội truyền thống và các dịch vụ văn hóa - xã hội khác. 
›Tổ chức các loại hình dịch vụ hỗ trợ các hoạt động trên. 


TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT VIỆT NAM THÀNH LẬP TỪ NĂM 

1958 ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG LẠI HIỆN ĐẠI 

⁄ Diện tích trưng bày hơn 4000m2 trong nhà 
và 5000 m2 ngoài trời, với thiết bị triển lãm 
hội chợ tiêu chuẩn quốc tế. 

⁄ Phòng hội thảo, họp báo và biểu diễn nghệ 
thuật 300 chỗ với hệ thống thiết bị âm 
thanh, ánh sáng hiện đại. 

z Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội với diện 
tích 400m2 .Suốt 40 năm, đây là nơi tổ chức 
Các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế đã 
được trang bị thiết bị triên lãm hiện đại. 


HỘI XUÂN Hà NỘI 2005 
X««4ø` Q‹<+¿ Ffc.< 


BỘ GIAO THÔNG VẬNTẢ.:  - [ 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG DƯỜNG THỦY - 


VIETNAM WATEiSWAY CONTRUCTION 'CORPORATION VINAWACO 


Trụ sở: 40 Phùng Hưng - Quộn Hoèn Kiếm - Hà Nội 
ĐT (64-4 82524óá0 -  Fox: (84-4) 9 285 124 


VỊ `. 


Trụ sở Côngty _ 
LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU: 
- Xây dựng các công trình giao thông đường 
thủy trong và ngoài nước. 
- Nạo vét các tuyến luồng đường thủy (sông, 
biển) và bến cảng. 

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân 
dụng. 

- Nạo vét và xây dựng các công trình khác 
(bao gồm: thủy lợi, thủy sản, đường bộ; và 
cầu đường bộ, quốc phòng...). 

- Tư vấn đầu tư và phát triển giao thông 
đường thủy, đường bộ. 

- Xuất nhập khẩu vật tư - thiết bị giao thông 
vận tải và xây dựng, dân dụng. 

- Vận tải đường thủy, đại lý và môi giới vận tải 
(thủy, bộ). 

- Đáng z 4ï ‹+;à sửa chữa các phương tiên thủv. 


E-moơil: vinawqco@fpf.vn 


- THEMAIN ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY pỘ 


Chủ †ịch HĐQT 
LƯU MINH TUYÊN 


Tổng Gim đốc 
TRÂN NGUYÊN 


CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU: 
- Nạo vét Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Cảng 
Đà Nẵng... 
- Xây dựng cầu cảng công-ten-nơ quốc tế Tân lx 
Thuận. 4 IÀ 
- Cảng Sa Tiên (Đà Nẵng). _ _ 
- Cảng công-ten-nơ Hải Phòng. —-. 
- Cảng Cái Lân, › Đường Hồ Chí Minh. 
- Dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía N 


- Constructing home waterway transportation . 
and oversea. s. 

- Dredging waterway routes (river, sea) and ports.. 
- Building inindusfrialand civilprojeds  - _ 
- Dredging and construcfing different projects .. 
(including): fishery, irrigation, inland roads đế 
bridges, defense project...) F# 
- Consulting for developing waterway \ 
transportation and inland transportation.  —= ~- 
- Exporting and importing components 
equipment for transportation and civil 
consfruction. : | 
- Waterway transportation,  transportation Ầ 
intermediary and agent (inland- waterway). " 
- Newly_ building:zand  rếpái jð< waterway Š 
transportation means. ỊA 


UNIV. OF MỊCH. 
AU6 † 1% 2003 


UNRENT SERIALS 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHU VỤC ] 


IINGHỆP tắt tắt Bì to | 


Địa chỉ: Phường Hồng Hà - - thành phố Tên Búi ện ho 02 62 309 Fc 029 863 187 


ƯỚC VÀO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH $ 
NĂM 2003, ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP 


ĐỊNH MỤC TIÊU XUYÊN SUỐT LÀ: | TW 

“AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM - KỶ. | 

 T CƯƠNG -Đời SỐNG”. CHÀO MỪNG 47 NĂM KH L 

|.“ THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP (16-7-1956 - 16-7-2003), . 
IỦR NGAY TỪ QUÝ ĐẦU, ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT S¿ li 
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM 2003. ( có 
TM... (002⁄5sốcasộoANokýpHẤNDẤU0ATDANH | sộn 
—- = -=. n4 HIỆU CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, 100% | INgu 
N ằ Bào Neoc Tnoại SỐ ĐÁNG VIÊN PHẤN ĐẦU ĐỦ TƯ CÁCH HOÀN | g¿, 
THANH NHIỆM VỤ TRỞ LÊN. _ Ra:| 
CÁC CHÍ TIỂU SÁN XUẤT CHÍNH QUÝ 1/2oo3 _ | KG 
TT Chỉ tiêu _ Đơn vị tính Quý 1/2003 bệ: - h +» 
| _Kếhoạch Thực hiện So sánh (%) _ 1/2002 (%) Ố ® Trả 
01. Tổng trọng tấn km 1000Tkm 300100 312635 10418 12100 |. “ 
02. Tổng km chạy các loại km 919840 963 098 104,70 . _ 91/00 Ễ Xe“ 
03. Km chạy chính km 765600 912479 119,19 _— 101,00 N | tư 
04. Đầu máy vận dụng Máy/ng 34800 37,46 ì | Bỉ mì 
05. Đầu máy keo tầu Máy/ng 2452 24,37 | 9% 
06 Km an toàn _ Kmiụ _ 100.000 , 137.585 | w 
07 Nhiên liệu tổng hợp ¡ KgfVTkm 5008 48,10 | 
08 Máy ky [ Máy 2 2 h la ( 
\ 

TRÁI (UA ¡7 NĂM XÂY DỰNG VÌ TRƯỞNG THÀNH, Xí NGHIỆP ĐÃ BƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC PHŨNG TĂNG 5 xạ 
2 Huôn chương Lao động họng Bo 'l | my 


1 Huân chương Chiến công họng Ba 

Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhôn dôn 

1 Tổ lái đầu móy số 402 lò Anh hùng Lao động 

IAnh hùng Lao động (có nhôn), 1 Bằng khen vò 1 huy hiệu của Bóc Hồ, 1 cờ Nguy 
Văn Trôi của Trung ương Đoàn Thơnh niên Cộng sỏn Hồ Chí Minh vò UBTW Mặt trận d ke: be, _ 
tộc Giỏi phóng miền Nam. ll 

1 cờ "Quyết thắng giặc Mỹ xôm lược" trên mặt trận GTVT của Bộ Tổng tư lệnh Quên 
đội nhôân dôn Việt Nam. | ỗ 

Nhiều bằng khen cho cóc tập thể vò cá nhôn của Tổng Công đoèn, Trung ưe 
Đoèòn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GTVT, UBND tỉnh Yên Bói, Lào Coơi, ĐhÓc vò 
củo Tổng cục Đường sút. ` : 

Liên tục 13 năm được công nhộn Đảng bộ trong sọch, vững mẹnh,..... ( 7O @€ 


Lộ 
Bị: 


THĂNG RA 3 KỲ 
Số 682 


19 
7-2003 


e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I : Nhà máy thủy điện Ya Ly 
Anh: TTXVN 


Tạp chi Công sạn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


IlUĐ LỤP 


DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI !X DỦA ĐANG VẢ0 CUỘC SỐNG 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh 

NGUYÊN TÚC - Xóa đói, giảm nghèo - một cống hiến to lớn của 
Hồ Chí Minh cho người nghèo nước ta và thế giới 

NHỊ LÊ - Động lực phát triển của cách mạng nước ta 


NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
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OÀN Đảng, toàn dân ta đang triển 

| khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, 

ngày 27-3-2003, của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa DX) về đây mạnh 

.VIỆC nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục 

tư tưởng, Hồ Chí Minh. Đây là việc làm hết 

sức có ý nghĩa không chỉ nhân dịp kỷ 

niệm 113 năm "Ngày sinh. của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mà mãi mãi về sau. 


Cứ mỗi lần nhắc đến Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh, chúng ta lại không khỏi bôi hồi xúc 
động thương nhớ Bác, càng thấm thía và 
biết ơn công lao trời biên của Bác - Người 
anh hùng giải phóng dân tộc ; Danh nhân 
văn hóa thế giới ; Người chiến sĩ cộng sản 
quốc tế kiên cường ; Người sáng lập, lãnh 
đạo và rèn luyện Đảng ta, Nhà nước ta ; 
Người tượng trưng cho tỉnh hoa trí tuệ và khí 
phách Việt Nam ; Người làm rạng danh non 
sông nước Việt. 


Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu | 


nước, thanh bạch, từng chịu nhiều vất vả, 
gian truân ; sống gần gũi giữa nhân dân lao 
động ở một vùng đất giàu truyền thống văn 
hóa và anh hùng ; vốn là một người thông 
mình, lại được gia đình chăm sóc chu đáo, 


Bác Hồ đã sớm tiếp thu và rèn đúc cho mình ' 


tính cần cù, chịu khó, đức hy sinh và lòng 
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nhân ái, căm ghét mọi sự áp bức bóc lột, có 
ý thức tìm tòi, học hỏi cái mới và có chí lớn 
cứu dân, cứu nước. 

Lớn lên trong thời kỳ nóng bỏng tiếng 
súng chống ngoại xâm cũng như các phong 
trào yêu nước sôi nổi từ Bắc chí Nam với 
những ngọn cờ tiêu biểu như Phan Đình 
Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, 
Phan Chu Trinh, Trương Công Định... ; đặc 
biệt, được tắm mình trong không khí sôi 
động của các cuộc vận động Đông Du, Duy 
Tân, của phong trào chống thuế ở Trung Bộ 
những năm 1905 - 1908, Bác Hồ đã sớm 
nhận ra sức mạnh của nhân dân, cũng như sự 
bế tắc về đường lối của các cuộc vận động 
yêu nước. 

Vào một ngày hè tháng 6- 1911, người 
thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra 
đi tìm đường cứu nước. Hành trang của 
Người là những tri thức của tỉnh hoa văn hóa 
Việt Nam cùng trái tim yêu nước chây bỏng, 
thương dân sâu sắc. Trên con đường bôn 
ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, 
vừa học tập, quan sát, nghiên cứu lý luận 


*GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương 
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và kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế 
giới, tham gia hoạt động trong Đảng Xã 
hội Pháp. Người đã từng bước rút ra nhiều 
bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn 


con đường cách mạng của dân tộc, cũng . 


là con đường đi của bản thân mình. Tháng 
12-1920, Người trở thành một trong những 
người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, người 
cộng sản đầu tiên của Việt Nam. : 

Cuộc hành trình vạn đặm ấy cũng đã giúp 
Người tìm ra cội nguồn những khổ đau của 
nhân loại là ở sự áp bức bóc lột của các nước 
tư bản, đế quốc, và đã hình thành ý thức 
giai cấp rõ rệt. Người đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin một cách tự nhiên, như một 
tất yếu lịch sử, nên khi đọc Luận cương về 
vấn đề dân tộc và thuộc địa, của V.I. Lê-nin, 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đó những 
vân đề cơ bản của đường lối giải phóng dân 
tộc gắn liền với giải phóng giai câp ; độc lập 
dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội ; giai 
cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ dân tộc, 
gắn cách mạng dân tộc từng nước với phong 
trào cách mạng vô sản thế giới... đê tiến lên. 

Tháng 12-1924, thực hiện Chi thị của 
Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về 
Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo 
việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Tại đây, Người đã truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về nước, tô chức đào 


tạo, bồi dưỡng cân bộ cốt cán, tiếp tục chuân - 


bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành 
lập Đảng. Tài liệu tuyên truyền của Nguyễn 
Ái Quốc được glai câp công nhân và nhân 
dân Việt Nam đón nhận như người đi đường 
đang khát mà có nước uống, đang đói mà có 
cơm ăn, có sức lôi cuốn những người yêu 
nước Việt Nam đi theo con đường cách 
- mạng vô sản, làm dấy lên cao trào đấu tranh 
mạnh mẽ, sôi nôi khắp cả nước. Phong trào 
đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng 
lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. 
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Yạp chí Cộng sản 


Mùa xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của 
Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức cộng sản ở 
Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản 
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn) đã hợp nhất 
thành một đảng thống nhất lấy tên là Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận 
và thông qua Chánh cương vấn tắt, Sách 
lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ 
vắn tắt của Đảng do chính Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo. Các văn kiện này có ý nghĩa như 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, là sự 
vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin và 
kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện Việt 
Nam, là sự kết gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, sự hòa quyện chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính, sự 
phát triển của cách mạng Việt Nam với trào 
lưu cách mạng thế giới. Đến đây, đường lối 
cách mạng Việt Nam cơ bản đã được hình 
thành, con đường cứu nước của Việt Nam cơ 
bản đã được xác định. 

Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách mạng 
khảo nghiệm, khẳng định ; và chính trong 
quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung, phát 
triển và hoàn thiện dàn, để cùng với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trở thành ngọn đuốc soi 
đường cho cách mạng Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động 
cách mạng thực tiễn vĩ đại, nhà tổ chức kiệt 
xuất, đồng thời là nhà lý luận, nhà chiến 
lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Nét 
đặc sắc ở Hồ Chí Minh là lý luận nhưng 
không giáo điều, sách vớ, trái lại gắn bó 
chặt chẽ, nhuần nhuyền với thực tiễn ; lý 
luận mà không cao xa, cầu kỳ, trái lại rất 
mộc mạc, dễ hiêu, dễ nhớ, dễ làm, thiết thực. 
Nói cách khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và 
kinh nghiệm đấu tranh, đồng thời là một nhà 
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thực tiễn giàu lý luận khoa học. Ở Người có 
sự thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực 
tiễn. Từ Đại hội II của Đảng (năm 1951), 
Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác 
dụng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Đến Đại hội VII của 
Đảng (năm 1991), Đảng ta đã khẳng định 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nên tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ 
nam cho hành động cách mạng. 

Đại hội IX của Đảng (năm 2001) đã trình 
bày cô đọng và toàn diện những cơ sở hình 
thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh và khẳng định : Tư tưởng 
Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản 
tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một. hệ thống quan 
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề 
cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư 
tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
câp, giải phóng con người ; về độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; vê 
sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn 
kết dân tộc ; về quyên. làm chủ của nhân 
dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do 
dân, vì dân ; về quốc phòng toàn dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân ; về phát 
triên kinh tế và văn hóa, không nötp nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân ; về đạo đức cách mạng cân, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư ; về chăm lo bồi dưỡng 
thế hệ cách mạng cho đời sau ; về xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng 
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân... 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt sâu 
sắc bản chất cách mạng và khoa học, tinh 
thần biện chứng và nhân đạo của học 
thuyết Mắc - Lê-nin, vận dụng một cách 
sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với thực tế 
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Việt Nam ; đồng thời Người đã kế thừa và 
phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống 
dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong 
khi giải quyết các vấn đề của cách mạng 
Việt Nam, Người đã góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trên nhiều vấn đề quan 
trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải 
phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội 
ở một nước thuộc địa và phụ thuộc. Tư 
tưởng của Người đã và đang soi đường cho 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng 
lợi, trở thành giá trị bền vững của dân tộc 
Việt Nam và lan tỏa ra thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân đã in 
đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc và lịch sử 
nhân loại trong thế kỷ XX. Đạo đức và tư 
tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng 
chúng ta, soi đường dẫn dắt cách mạng 
Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Tư tưởng đó 
không những có giá trị lớn lao trong thế 
kỷ XX mà còn tỏa sáng trong thế kỷ XXI và 
mãi mãi sau này. 

$ 


* * 


Dưới ngọn cờ của tư tưởng Hồ Chí Minh 
và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ, cả nước bước 
vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Công cuộc đổi mới gần 17 năm qua đã đạt 
được những thành tựu to lớn và rất quan 
trọng. Thế hệ con cháu của Bác Hồ đã và 
đang tích cực thực hiện D¡ chúc thiêng liêng 
của Người là : “Phấn đấu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới ". 

Với thắng lợi bước đầu rất quan trọng của 
công cuộc đổi mới, đất nước ta đã chuyển 
sang thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, thế và lực của ta đã khác trước 
rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay nước ta vẫn là 
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một trong những nước nghèo, trong khi Cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ trên thể giới 
phát triển với tốc độ thần kỳ ; một số nước 
phát triển đã từ thời đại kinh tế công nghiệp 
chuyển sang thời đại kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin toàn cầu. Cục diện thế giới 
đang có những biến đổi nhanh chóng, sâu 
sắc và phức tạp. Chủ nghĩa xã hội thế giới và 
phong trào công nhân quốc tế gặp nhiều khó 
khăn ; cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân 
tộc trên phạm vi thế giới đang tiếp tục diễn 
ra gay gắt ; các thế lực thù địch đang tìm 
.mọi cách tiến công, phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Bối cảnh đó đang đặt 
đất nước ta trước những thời cơ vận hội và 
nguy cơ thách thức mới, đòi hỏi Đảng ta hơn 
bao giờ hết, phải thật sự vững vàng về chính 
trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành 
động, trong sạch về đạo đức lối sống, chặt 
chẽ về tổ chức và cán bộ. 

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là 
chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt 
là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 
VII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 
(khóa IX), đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung làm tốt 
công tắc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
cả nhân, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí ; 
phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương ; đối mới phương thức lãnh đạo ; 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự 
vững vàng, bảo đảm kế tục trung thành 
và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng. 
Trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chúng ta 
cần đây mạnh việc nghiên cứu, học tập, 
quán triệt và phô biến rộng rãi tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào sự 
nghiệp đối mới, xây dựng đất nước. 


Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta 
quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, triển khai có hiệu quả các 
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất 
bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực 
thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc 
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế : trong sáng, tăng cường tình đoàn kết 
quốc tế vì hòa bình, độc lập và phát triển. 
Khẳng định những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và sự vận dụng sắng tạo của Đảng ta. Đấu 
tranh có hiệu quả chống các luận điệu thù 
địch, bác bỏ những quan điểm sai trái xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ lý tưởng, mục tiêu cách mạng 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã ä hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 


Từ sau Đại hội VII của Đảng đến nay, 
công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ; hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh có những cố gắng, nhờ đó đã 
góp phần động viên các tầng lớp nhân dân 
sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại. Tuy vậy, VIỆC tuyên 
truyền, giáo. dục tư tưởng Hồ Chí Minh còn 
chưa có chiều sâu và kết quả còn hạn chế. 
Nội dung giáo dục chưa thống nhất. Hình 
thức và phương pháp tuyên truyền thiếu 
sinh động; chưa gắn việc học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh với giải quyết những vấn đề 
cụ thể của cuộc sống ; chưa tạo được phong 
trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Việc đấu tranh bảo vệ tư 
tưởng Hồ Chí Minh chưa thật chủ động, kịp 
thời và sắc bén... 
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Theo tỉnh thần Chỉ thị của Ban Bí thư, 
việc tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan 
trọng của công tác tư tưởng hiện nay, cần 
được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất 
lượng, hiệu quả. Học tập tư tưởng Hồ Chí 
Minh là học tập những nội dung cơ bản, tỉnh 
thần cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cả 
trên vấn đẻ chung, chiến lược và trên những 
lĩnh vực cụ thể ; cả về nội dung quan điểm 
và phương pháp tư tưởng, phương pháp tư 
duy. Đặc biệt là, phải nắm vững, thấu triệt 
những quan điểm về mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng, những nhiệm vụ, con đường đi lên 
của nước ta. Kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ý chí sắt 
đá "không có gì quý hơn độc lập tự do", chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới giải phống được 
các dân tộc khỏi mọi ách áp bức, bóc lột. Dù 
khó khăn gian khổ đến đâu chúng ta cũng 
phải xây dựng cho bằng được một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước hết phải có những 
con người xã hội chủ nghĩa. Phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phải thường 
xuyên xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị, giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết 
với nhân dân. Nêu cao tỉnh thần độc lập tự 
chủ, ý chí tự lực tự CƯỜng, đồng thời mở 
rộng sự đoàn kết, hợp tác quốc tẾ. Học tập tư 
tướng Hồ Chí Minh còn bao gồm một nội 
dung rất quan trọng i là học tẬp, rèn luyện đạo 
đức cách mạng, lối sống và phong cách 
Hồ Chí Minh. 

Việc nghiên' cứu, học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh phải tạo được sự chuyển biến 
mạnh mẽ, tự giác từ mỗi người, mỗi cấp, 
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mỗi ngành, khơi dậy phong trào hành động 
cách mạng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 
đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất 
đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ 
đại, đẩy lùi những biểu hiện thoái hóa về 
đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên 
phải thực sự vì Đảng, vì dân, xứng đáng với 
niềm tin cậy và sự yêu mến của nhân dân. 

Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh phải là một đợt sinh hoạt 
chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, 
đồng thời là công việc tự giác, thường xuyên 
hằng ngày, gắn với phong trào thi đua thực 
hiện Di chúc của Bác ; thực hiện quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ rệt 
trong việc giải quyết các công việc cụ thể, 
thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển, đấu tranh chống các tệ quan liêu, tham 
nhũng, các tệ nạn xã hội. Hằng năm, tiến 
hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của 
Bác. Kịp thời khen thưởng, biểu dương 
những đơn vị, cá nhân làm tốt, phê bình 
những nơi làm kém. 

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh là công VIỆC rất quan trọng 
và cần thiết. Vào thời điểm hiện nay lại 
càng quan trọng và cân thiết. Nếu mỗi cấp 
ủy và tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên 
thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư 
tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, thật sự 
tự giác ren luyện, tu dưỡng theo những 
lời dạy của Người, thì nhất định Đảng ta 
sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khắc 
phục được những nguy cơ của một đảng 
cầm quyên, giữ gìn được bản chất và truyền 
thống tốt đẹp của Đảng, tiếp tục được nhân 
dân tin yêu, ủng hộ. Đảng ta sẽ mãi mãi 
là Đảng Cộng sản, Đảng của Chủ tịch: 
Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo sáng suốt và 
tin cậy của cả dân tộc Việt Nam. Q 


(Đưa (gi quuết (Đại hội IX eua (Đang øào euộôe tổng 


HỘT 0Ố!3 HIẾN T0 L 
sẽ L7 Ñ li lễ WŒ 
_Š SE E/ZSA/ ˆ\ 1mm TT 


ItUUU IÄ và 


` 
Hit PP | Rressse 


VẬN", ñÑ cá @Œ Q2 ñ 6 tà § 6 l. Ẳ 


GAY từ những ngày đầu khi Cách 

mạng Tháng Tám vừa thành công, 

Chính phủ Cách mạng lâm thời do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu vừa được 
thành lập, ngày đêm phải lo đối phó với thù 
trong, giặc ngoài, nhưng vẫn dành sự quan tâm 
sâu sắc đến việc chăm lo cuộc sống cho người 
lao động nghèo khổ, lực lượng cơ bản của cách 
mạng vừa thoát khỏi cảnh nô lệ, bị áp bức, bóc 
lột. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến 
vấn đề xóa đói. Người kêu gọi toàn dân cùng 
Chính phủ tập trung lực lượng để chống ba thứ 
giặc là : giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, 
trong đó giặc đói được Người đặt lên hàng đầu 
với lý do : "Ngày nay chúng ta đã xây dựng 
nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng 
nếu nước ta được độc lập mà dân không được 
hưởng tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó chẳng 
có ý nghĩa gi". 

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ủy 
ban nghiên cứu kiến quốc ngày 10-1-1946, 
Hồ Chí Minh lại một lần nữa nhấn mạnh đến 
bôn phận của Nhà nước phải chăm lo cho dân 
có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và việc học hành. 
Người nói : "Chúng ta tranh được tự do, độc 
lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, 
độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá 
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trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn 
no, mặc đủ. 

Chúng ta phải thực hiện ngay : 

1 - Làm cho dân có ăn 

2 - Làm cho dân có mặc 

3 - Làm cho dân có chỗ ở 

4 - Làm cho dân có học hành 

Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. 
Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc 
lập, và giúp sức được cho tự do độc lập”). 

Đối với dân tộc ta, truyền thống thương 
yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau với phương 
châm “1á lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá 
rách nhiêu" và theo tinh thần "nhiễu điều phủ 
lấy giá gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng" được tiếp nối từ đời này 
qua đời khác, đã trở thành đạo lý làm người 
và nếp sống văn hóa cao đẹp của mọi người 
Việt Nam yêu nước, thương nòi. 

Hơn nửa thế kỷ qua, tuân theo lời chỉ giáo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo 


*Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t4, tr 152 
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của Đảng, truyền thống tốt đẹp đó được Nhà 
nước, nhân dân ta trân trọng và bồi đắp. Và 
"xóa đói giảm nghèo" đã trở thành mục tiêu 
phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, một sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa cao cả 
mang tính nhân văn sâu sắc, một trọng điểm 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay và về sau. 

Ngày nay 'xóa đói, giảm nghèo" không còn 
là vấn đề của mỗi quôc gia riêng biệt, mà đã 
trở thành vấn đề chung, vấn đề xã hội bức xúc 
mang tính toàn cầu, một trong những nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu của toàn nhân loại. Tình 
hình đó đặt ra cho các nước, tuy khác nhau về 
màu da, sắc tộc, tôn giáo, thể chế chính trị, 
song dù muốn hay không vẫn phải cộng tác 
với nhau để cùng giải quyết. 

Với tính thần đó, Hội nghị cấp cao thiên 
niên kỷ của Liên hợp quốc với sự tham gia của 
hơn 150 vị đứng đầu nhà nước, chính phủ cùng 
nhiều quan chức của tổ chức lớn nhất thế giới 
này đã ra Tuyên bố Thiên niên kỷ, trong đó 
nêu rõ quyết tâm : "Giúp nhân dân các nước 
thoát khỏi cảnh đói nghèo, cùng Cực ; tạo dựng 
ở cấp độ quốc gia và toàn câu môi trường 
thuận lợi cho phát triển và xóa đói, _8iảm 
nghèo". Hội nghị đánh giá cao những cố gắng 
to lớn của Việt Nam trong "xóa đói, giảm 
nghèo" và quyết định lấy ngày 17-10 hằng 
năm, ngày mà 55 năm trước đó (17-10-1945) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống 
giặc đói ở nước ta làm "Ngày thế giới chống 
đói nghèo". Đây thực sự là một vinh dự lớn, 
đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trước dân tộc 
và nhân loại. 

Năm mươi bảy năm qua, xuất phát từ mục 
tiêu cách mạng là "không có Bì quý hơn 
độc lập tự do", "độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội", thực hiện hoài bão cháy 
bỏng và "ham muốn tột bậc" của Chủ tịch 
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Hô Chí Minh, đồng thời cũng là ước vọng 
ngàn đời của dân tộc, với đường lối lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng, nhân dân đoàn kết một 
lòng, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian 
khổ, hy sinh, đánh thắng các kẻ thù xâm lược, 
giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; tiến 
hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc ; đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân ta được cải thiện rõ rệt. 

Chúng fa vui mừng thấy răng, với đường lối 
đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với lòng 
dân ; bằng chính sách phát triển kinh tế nhiều 
thành phần, đã làm bật dậy tiềm năng phong 
phú, to lớn của cả dân tộc, đã mang lại nhiều 
thành tựu to lớn và rất quan trọng, đưa đất 
nước ta sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội và tự tin bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nhanh hơn dự đoán trước 
đó của nhân dân ta cũng như nhiều người trên 
thế giới. 

Trong thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ 
trương, ban hành nhiều chính sách nhằm tạo 
mọi điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm 
triệt để giải phóng sức sản xuất, khuyến khích 
mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy 
cao độ nguôn lực và tài năng sắng tạo, ra sức 
phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp 
pháp ; cần kiệm xây dựng đất nước và bảo vệ 
Tổ quốc ; không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân. Cùng với việc 
động viên phát triển sản xuất, Đảng, Nhà nước 
khuyến khích toàn dân thực hiện tốt các chính 
sách xã hội như : chính sách đèn ơn, đáp nghĩa 
đối với những người có công với nước, tham 
ø1a vào các công việc công ích, các hoạt động 
nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm 
nghèo, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội, phát huy truyền thống nhân 
nghĩa của ông cha. 
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Trong những năm tiến hành công cuộc đối 
mới, nhất là qua 10 năm thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000, mặc dù 
dân số nước ta tăng thêm l5 triệu người. song 
thu nhập bình quân tính theo đầu người vẫn 
tăng gấp đôi. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nhân dân ta đã lập nên những thanh 
tích thần kỳ là sản lượng lương thực quy thóc 
mỗi năm tăng thêm một triệu tấn, đưa mức 
lương thực bình quân tính theo đầu người từ 
330 kg (năm 1991) lên 435 kg (năm 2000), 
làm cho nước ta tuy là nước nông nghiệp đã có 
thời thiếu lương thực triền miên, trở thành 
nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. 
Do kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống của đại 
bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt, một bộ 
phận giàu lên nhanh chóng. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 
ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm 
tạo cơ hội cho người nghèo thoát khỏi cảnh 
nghèo khó, hòa nhập cộng đồng, cùng cộng 
đồng tham gia xây dựng xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Chính phủ đã đầu tư ngày càng 
nhiêu hơn cho chương trình "xóa đói, giảm 
nghèo, hỗ trợ ngày càng thiết thực và có hiệu 
quả hơn về mọi mặt cho các xã, các vùng, 
miên đặc biệt khó khăn. Với quan điểm những 
vấn đề xã hội phải được giải quyết bằng các 
phương thức xã hội, những năm qua các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở nhiều địa 
phương đã hướng ứng, xây dựng và triển khai 
chương trinh "xóa đói, giảm nghèo" với nhiều 
biện pháp sáng tạo nhằm giúp đỡ hộ nghèo, xã 
nghèo tháo gỡ khó khăn như : cho các hộ 
nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ Ngân 
hàng phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng 
chính sách) ; tập huấn kiến thức, hướng dẫn 
kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho người 
nghèo ; khám chữa bệnh miễn phí cho người 
nghèo, lập quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo ; 
miền giảm học phí và cung cấp sách giáo khoa 
cho học sinh nghèo ; lập quỹ khuyến học đành 
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cho học sinh nghèo vượt khó ; xây dựng các 
trường dân tộc nội trú ; cung cấp miễn phí một 
số nhu yếu phâm cho đông bào dân tộc thiểu 
số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... 

Từ năm 2000 đến nay, cuộc vận động 
“Ngày vì người nghèo "do Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thu hút 
toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ 
sở với hàng triệu cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân tham gia, đem lại kết quả to lớn cả về vật 
chất lẫn tinh thần và đạo lý. Chưa đầy 3 năm, 
hàng chục vạn ngôi nhà tình thương cho người 
nghèo được Xây dựng bằng lòng nhân ái và 
tình thương của cả dân tộc. Cùng với sự hỗ trợ 
của Nhà nước, sự giúp đỡ mọi mặt của các 
tầng lớp nhân dân, sự phấn đâu vươn lên của 
bản thân những hộ nghèo, xã nghẻo, chúng ta 
còn nhận được sự giIÚp đỡ quý báu của các 
nước, các tô chức quôc tế và các nhà hảo tâm 
trên thế giới. Nhờ những cố gắng chung đó, 
chúng ta đã giải quyết có kết quả vấn đề "xóa 
đói, giảm nghèo”, được thế giới thừa nhận ; hạ 
tỷ lệ đói nghèo từ 30% (năm 1292) xuống 13% 
(năm 1999) và còn 10% (vào cuối năm 2000). 


Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ra 
sức phấn đấu, song vỚi một nước sản xuất 
nông nghiệp là chủ yếu, xuất phát điểm của 
nền kinh tế thấp, lại DỊ chiến tranh tàn phá í ẠC 
liệt và thiên tai liên tiếp, nên cuộc chiến đấu 
chống đói nghèo của nhân dân ta còn hết sức 
khó khăn, gian khổ : 

Thứ nhất là, tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao. 
Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, của Ủy ban. Dân tộc, hiện nay nước 
ta còn hơn 2 nghìn. xã nghèo, với l0 triệu 
người đói nghèo. Nếu tính theo tiêu chí của 
Ngân hàng thế giới thì con số đó còn cao hơn, 
tới 28 triệu người. Thứ hai là, số hộ nghèo đói, 
xã nghèo đói phần lớn tập trung vào đồng 
bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, 
đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, 
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phương thức canh tác còn rất lạc hậu. Thứ ba 
là, kết quả xóa đói, giảm nghèo mà chúng ta 
có được thời gian qua chưa bảo đảm tính bền 
vững. Nếu không quan tâm, chú ý thường 
xuyên, đẩy mạnh hơn nữa về chất của chương 
trình này thì tình trạng tái đói, tái nghèo vẫn có 
khả năng xảy ra. 

Mặt khác, khái niệm xóa đói, giảm nghèo 
của Liên hợp quốc ngày nay cũng được bổ 
sung những nội dung mới. Đó không chỉ đơn 
thuần lo ăn, lo mặc mà phải lo cả chỗ ở, học 
hành, vui chơi giải trí, chữa bệnh... Vì vậy, đối 
với nhân dân ta, "xóa đói, giảm nghèo" hiện 
nay vẫn đang là vấn đề xã hội lớn lao, một sự 
nghiệp cách mạng cao cả, một chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt 
đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 
cách mạng cao cả đó chỉ có thể giải quyết 
thành công khi chúng ta huy động được tối đa 
sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện được lời 
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đem sức 
ta mà tự giải phóng cho ta", “Nhà nước, nhân 
dân và các hộ nghèo đói cùng làm", “Trung 
ương và địa phương cùng lo”. 

Quán triệt và thực hiện tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, để chương trình 

xóa đói, giảm nghèo" đạt kết quả cao hơn 
nữa, các cơ quan của Chính phủ cần khẩn 
trương hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, 
nhanh chóng tháo gỡ khó khăn để động viên 
toàn dân đem nhân lực, tài lực, vật lực tham 
gia đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước ; tăng cường đầu tư và đầu tư có hiệu 
quả cho các xã nghèo, vùng nghèo ; khuyến 
khích những vùng, những địa phương có thu 
nhập cao hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ nghèo, 
xã nghèo sớm thoát khỏi cuộc sống đói khô, 
nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. 

Phát huy truyền thống đoàn kết "tương 
thân, tương ái" của dân tộc ta với tỉnh thần 
"thương người như thể thương thân", Ủy ban 
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Mặt trận các cấp cần phối hợp với chính quyền 
từng cấp động viên cho được đông bào ta ở 
trong nước cũng như ở nước ngoài, nhất là các 
hộ gia đình làm ăn khá giả, các doanh nghiệp, 
cơ quan, lực lượng vũ trang băng những việc 
làm tình nguyện, cụ thể và thiết thực, tiếp tục 
giúp đỡ về vật chất, tinh thần, kinh nghiệm 
làm ăn cho các gia đình đói nghèo, vùng đói 
nghèo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy 
nhanh tiến trình "xóa đói, giảm nghèo". Nhân 
dân ta quyết tâm phấn đấu đến năm 2005 cả 
nước cơ bản không còn hộ đói và năm 2010 cơ 
bản không còn hộ nghèo, như Văn kiện Đại 
hội IX của Đảng đã đề ra. 

Cuộc vận động toàn dân tham gia “Ngày vi 
người nghèo” là cuộc vận động lâu dài và 
thường xuyên, có thể tiến hành thành nhiều 
đợt, tùy theo hoàn cảnh của từng địa phương, 
song cả nước thống nhất lẫy ngày 17 tháng 10 
hằng năm - ngày Bác Hồ khởi xướng cuộc vận 
động, cũng là ngày cả thế giới chống đói 
nghèo, là ngày cao điểm. Cuộc vận động được 
tiến hành trong bối cảnh nhân dân ta, nhìn 
chung cuộc sống tuy đã được cải thiện, nhưng 
vân còn không ít khó khăn và còn phải đóng 
góp nhiều khoản khác nữa. Vì vậy, để cuộc 
vận động đạt kết quả thiết thực, cần làm tốt 
công tác tuyên truyền, giáo dục cuộc vận động 
này trong toàn dân ; khảo sát, đánh giá các 
vùng, miền một cách cụ thể về thực hiện 
chương trình xóa đói, giảm nghèo, những kết 
quả đạt được cùng những tỒn tại, yếu kém, khó 
khăn đặt ra ; thực hiện sự phối hợp tốt giưa 
"Quỹ vì người nghèo" với "Quỹ xóa đói, giảm 
nghèo" ; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, 
sâu sát của các cấp ủy, chính quyền. Hằng năm 
cần có sự đánh giá, bố sung chương trình, kế 
hoạch hành động cụ thể của Chính phủ và các 
cấp chính quyền. Điều quan trọng là, mọi hoạt 
động cứu giúp phải được công khai, minh 
bạch, dân chủ và công bằng. 1 
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Từ trong trường kỳ lịch sử mấy nghìn năm 
dựng nước và giữ nước, nhất là khi cách mạng 
vượt qua những khúc quanh co, thăng trầm và 
tiếp tục phát triển vững vàng đã làm bật lên và 
sáng ngời chân lý giản dị :` “Đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành 
công”*". Đồ là một nét son chủ đạo trong hệ giá 
trị phát triển của dân tộc được khái quát trong 
câu nói nôi tiếng ấy của Hồ Chí Minh tại Đại hội 
hợp nhất Việt Minh - Liên Việt năm 1951. Theo 
Người, vì lẽ giản dị, là : "Đoàn kết làm ra sức 
mạnh". "Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của 
chúng ta"®, Đó là bài học lịch sử vô giá, đối với 
cách mạng nước ta. 

Dưới ánh sáng tư tưởng vĩ đại ấy của Người, 
từ kinh nghiệm hoạt động và lãnh đạo cách mạng 
hơn 73 năm, đặc biệt trước yêu cầu phát triển 
của đất nước và xu thế thời đại hiện nay, Đảng ta 
nhân mạnh : "Động lực chủ yếu để phát triển đất 
nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên 
minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do 
Đảng lãnh đạo...", "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển"®, 

Tư tưởng Đại đoàn kết như máu thịt tạo nên 
dung mạo và bản lĩnh dân tộc ta. Là "đứa con nòi 
của giai cấp, của dân tộc", tư tưởng đó trở thành 
một trong những nhân tố căn bản hợp thành 
bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của 
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Đảng - một Đảng "là đạo đức, là văn minh”, "là 
thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no". Và, 
trong thực tiễn, Đại đoàn kết trở thành truyền 
thống cách mạng của Đảng ; một động lực căn 
bản và to lớn đối với sự phát triển đất nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, trên con đường độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dù trong 
bất cứ tình huống nào, vấn đề đoàn kết tuyệt 
nhiên không phải là vấn đề chính trị đơn thuần 
hay có tính sách lược, nhất thời (1), như ai đó 
xuyên tạc, rêu rao ; trái lại, đó là một quy luật, 
một nguyên tắc, một nhu câu tất yếu và động lực 
của cách mạng và không ngừng được giữ vững 
và phát huy, trong thời đại mới. 

Nền tảng của tư tưởng chiến lược nêu trên là 
sự kết tinh, hun đúc từ bài học sinh tồn của dân 
tộc trải mấy nghìn năm được phát triển trên một 
tầm cao mới, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 1951, tại 
Đại hội lần thứ II của Đảng, tám chữ được khắc 
sâu như một mục đích cao cả và thiêng liêng : 
"Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Tại Đại 
hội lần thứ IX, Đảng ta khẳng định : "... Đảng ta 
luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn 
dân. Đó là đường lối chiến lược, là nguồn sức 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 349 

(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 7. tr 368 

(3)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 119 
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mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc". Nói khái quát như Hồ Chí Minh : 
"Một là đoàn kết. Hai là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội". Và sự thật, cương lĩnh ấy đã trở thành sức 
mạnh tỉnh thần và vật chất không gì phá vỡ nổi 
của dân tộc ta, dù trong bất cứ bước ngoặt lịch sử 
nào. Đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong 
Đảng, là đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 
tế. Vì thế, Đại đoàn kết không chỉ là một lời hiệu 
triệu tràn đầy tư tưởng ; mà còn là một lực lượng 
vật chất vô địch trong hành động của gân 
80 triệu đông bào Việt Nam, dù ở trong nước 
hay ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhất là hơn 16 năm đổi mới vừa qua. 
-2- 

Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, 
hơn bao giờ hết, trước sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, toàn thể dân 
tộc, dưới ngọn cờ của Đảng, phải giữ vững và 
tiếp tục phát huy tư tưởng và SỨC mạnh Đại đoàn 
kết với một quy mô mới, tính chất mới và tầm 
Cao mới. Đó là mệnh lệnh của đất nước, là quyên 
lợi, là bổn phận của mỗi giai cấp, tầng lớp và 
mỗi người Việt Nam, vi sự trường tồn và lớn 
mạnh của dân tộc. Đó cũng là sứ mệnh cao cả, 
một nhân tố quyết định sự thành công và là 
truyền thống của Đảng. Toàn Đảng, toàn thể dân 
tộc phải giữ cho Đại đoàn kết tiếp tục là động lực 
mạnh mẽ và to lớn đối với sự phát triển của 
đất nước ta, không thể ai chia cắt, không thể gì 
phá vỡ. Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX, nhận định : 
Đó là nhân tố quan trọng thúc đây sự phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phân giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội của đất nước. 

Nhưng suy cho cùng, Đại đoàn kết có được 
thực hiện hay không, có trở thành động lực (o 
lớn, của sự phát triển đất nước hay không lại tùy 
thuộc vào khả năng và trình độ giải quyết của 
chúng ta về các mối quan hệ đa chiều, phức tạp 
trong nội bộ dân tộc và quan hệ của nước ta vỚI 
các nước trên thế giới. Cụ thể là việc giải quyết 
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các mối quan hệ : giai cấp và dân tộc, cộng đồng 
và cá nhân, xã hội và gia đình, quốc gia và quôc 
.. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


ng quanh vấn đề này, có người nêu câu 
hỏi : Nếu nói Đại đoàn kết là động lực chủ yếu 
Của sự phát triển của đất nước ta hiện nay thi 
điều đó có mâu thuẫn với luận điểm mác - xít 
vẫn cho rằng, đầu tranh giai cấp là một động lực 
phát triển của xã hội có giai câp hay không ? 


Tại Đại hội lần thứ IX, Đảng ta không chỉ 
khẳng định tính tất yếu của cuộc đầu tranh giai 
câp mà còn chỉ rõ : "Nội dung chủ yếu của đấu 
tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc 
phục tỉnh trạng nước nghèo, kém phát triển : 
thực hiện công bằng xã hội, chống á áp bức, bất 
công ; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những 
tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái ; đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động 
chống phá của các thế lực thù địch ; bảo vệ độc 
lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã 
hội chủ nghĩa phôn vinh, nhân dân hạnh phúc "9. 

Sẽ là rất sai lầm, nếu ai đó tuyệt đối hóa đến 
mức cực đoan coi đấu tranh giai cấp là động lực 
duy nhất của sự phát triển xã hội nước ta hiện 
nay. Học thuyết Mác chưa bao giờ khẳng định 
như vậy. Trong sự nghiệp không ngừng giải 
phóng con người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ö Ơ 
nước ta, các vấn đề tự do, dân chủ, công bằng, 
văn minh, lợi ích... được đặc biệt chú ý giải 
quyết đúng đắn đã và đang trở thành động lực to 
lớn đối với sự phát triển của xã hội ta. 

Như vậy, cần hiểu động lực phát triển xã hội 
của nước ta hiện nay, bao gồm cả hệ thống, thể 
hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội,..., với nhiều cấp độ : động lực cơ 
bản, động lực chủ yếu, động lực trước mắt, động 
lực lâu dài... Mỗi động lực có vị trí và vai trò 
độc lập tương đối, hợp thành một tổng hợp lực 


(4) Văn kiện đd, tr 123 
(5) Văn kiện đd, tr 86 


(Đưa (J{ghỉ quyết (Đại hội ÏX eua (Đang øàô cuộe tổng 


thúc đấy xã hội phát triển. Do đó, việc xác định 
Đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu 
đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay, Đảng 
ta muốn khắc sâu và nhắn mạnh vị trí, tầm quan 
trọng, tác dụng riêng và nổi bật của nó trong 
mối liên hệ hữu cơ với các động lực khác trong 
hệ thống động lực, ở nước ta, chứ tuyệt đối 
không phải là sự mâu thuẫn hay lãng quên vấn 
đề đấu tranh giai cấp giữ vai trò là một động lực 
đối với sự phát triển xã hội. 


Hơn nữa, trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam hiện nay, cũng giống như trước đây, 
Đảng ta luôn chủ động xử lý vẫn đề Đại đoàn kết 
một. cách mềm dẻo, sáng tạo, không chỉ giải 
quyết linh hoạt các mặt đối lập, khác biệt mà 
khéo léo quy nạp chúng trong sự thống nhất, 
tương đông các nhân tố đó đang vận động trong 
lòng dân tộc, giữa nước ta với thế giới trong các 
-_ môi quan hệ phức tạp, chằng chịt, hữu cơ. Để có 
được sức mạnh tư tưởng và vật chất phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
Đảng ta không ngừng nỗ lực tìm tòi, phát triển 
và nhân lên những điểm thống nhất, tương đồng 
của hàng loạt sự khác biệt, thậm chí đối lập nhau 
giữa các giai cấp, tâng lớp trong nước vì mục 
tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, giữa nước ta với nước khác một cách hiệu 
qủa theo phương châm đa dạng hóa, đa phương 
hóa, tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi. 

Có thể nói, mẫu số chung quy đòng sức mạnh 
toàn thể dân tộc hiện nay cần thay vì khoét sâu 
sự cách biệt bằng sự quy tụ, đặt tiễn trình xoáy 
trôn Ốc đi lên của lịch sử trên nền tảng căn bản 
là sự thống nhất thay thế sự loại trừ, tất cả nhằm 
hướng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Cái đứng trên tất cả các giai cấp, tầng lớp, gia 
định, cá nhân... là nền độc lập tự do của Tổ quốc 
gắn chặt với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hột. Đăng ta khẳng định : "Mối quan hệ giữa các 
giải Cập, các tâng lớp xã hội là quan hệ hợp tác 
và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và 
hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và báo 
vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng"'®°. Mặt 
khác, giải quyết một cách hài hòa quan hệ giữa 
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nước ta với nước khác theo tinh thần tôn trọng 
độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, các bên cùng có lợi, 
"không øsây thù oán với một ai", như Bác Hồ chỉ 
rõ. Tất cả phải vì sự thành công của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó 
chính là hình thức mới, là nội dung và tính chất 
của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay, 
chứ không phải là chuyện "đấu tranh giai cấp đã 
tự nó chết và không còn là động lực phát triển xã 
hội nữa" (!), như ai đó từng rêu rao. 

Nói khái quát, thực hiện Đại đoàn kết hiện 
nay chính là sự tập hợp và giải quyết thành công 
mọi nhân tố với mọi mối quan hệ khác nhau 
trong sự thống nhất, quy tụ tất cả các lợi ích khác 
nhau bằng sự tương đồng để đưa đất nước phát 
triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa nhanh, 
mạnh và bên vững. Sự thống nhất đó, là nên 
độc lập tự do của dân tộc ; điểm tương đông 
đó, là sinh mệnh của chủ nghĩa xã hội. Do đó, 
mọi biểu hiện đoàn kết theo lối phường hội, cục 
bộ hẹp hòi hay theo kiểu cát cứ, địa phương chủ 
nghĩa, dân tộc chủ nghĩa đều xa lạ, đều trái với 
sự tương đông, đều phá vỡ sự thống nhất của tỉnh 
thần Đại đoàn kết. Hơn nữa, một cách tự nhiên, 
Đại đoàn kết đòi hỏi và phải được đặt trên nền 
tảng mối quan hệ hữu cơ "giữa công nhân, nông 
dân với trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng". Đó 
là cơ sở vật chất và tỉnh thân, là bản chất và đặc 
trưng của Đại đoàn kết ; là bảo đâm để phát triển 
khối Đại đoàn kết của chúng ta. 

Do đó, một cách tự nhiên, đoàn kết toàn dân 
tộc phải gắn chặt với đoàn kết quốc tế. Đó là một 
tất yếu lịch sử, một nhu cầu của nước ta trên con 
đường xã hội chủ nghĩa, trong thời đại ngày 
nay. Để thực hiện tốt điều đó, chúng ta không có 
con đường nào khác, ngoài con đường độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó cũng 
chính là bài học thứ ba mà Đảng ta tổng kết, sau 
15 năm đổi mới : "Phải kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại” trong công cuộc 


(6) Văn kiện đở, tr 8Š 
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phát triển đất nước, theo lập trường của giai cấp 
công nhân, nhằm tránh chủ nghĩa dân tộc hẹp 
hòi và cô lập. Chỉ có như thế, chúng ta mới có 
thể "tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế" đưa đất nước "phát 
triển nhanh, có hiệu quả và bền vững"; mặt khác, 
"góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội". Đoàn kết quốc tế chính là điêu kiện 
để phát huy sức mạnh tống hợp của toàn dân tộc 
và của thời đại để phát triên bền vững. Đến lượt 
nó, đoàn kết toàn dân tộc là tiên đề để thực hiện 
đoàn kết quốc tế và nâng sức mạnh dân tộc lên 
tầm cao mới. Đó là biện chứng sự phát triển Đại 
đoàn kết của chúng ta trong thời đại ngày nay. 

Nói gọn lại, Đại đoàn kết là đoàn kết từ trong 
Đảng là căn bản tới đoàn kết toàn dân tộc là chử 
yếu và đoàn kết quốc tế là quan trọng, vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đó không chỉ đơn thuần là cương lĩnh 
chính trị, là bản chất nhân văn đã trở thành 
truyên thống của Đảng mà còn là sức mạnh hiện 
thực của đất nước, trở thành đạo lý sống và lối 
ứng xử của dân tộc Việt Nam chúng ta, vi một 
nước Việt Nam xã hội chu nghĩa, trong thời đại 
ngày nay. 

- 

Để biến tư tưởng Đại đoàn kết trở thành động 
lực phát triển đất nước, chúng ta không dừng lại 
ở chỗ khẳng định nó là động lực tư tưởng ; mà 
trái lại, phải biến động lực tư tưởng ấy thành sức 
mạnh hiện thực thông cua các thiết chế phù hợp, 
các phong trào hành động cách mạng toàn dân 
tộc theo phương châm bảo đảm sự thống nhất, sự 
tương đồng các mối quan hệ khác nhau thể hiện 
tập trung trong các lợi ích khác nhau giưa các 
giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, cá nhân 
trong xã hội nước ta với lợi ích của toàn thể dân 
tộc, trên cơ sở pháp !uật và đạo lý truyền thống 
của dân tộc. Mặt khác, trong quan hệ đối ngoại, 
phải nắm chắc quan điểm "dĩ bất biến. ứng vạn 
biến". Nghĩa là, cần giữ vững quyên độc lập dân 
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tộc, giữ vững con đường phát triền đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua sách 
lược, biện pháp hết sức linh hoạt, mềm dẻo và 
khôn khéo vừa rất rộng mở vừa rất tỉnh táo, vừa 
hợp tác vừa đấu tranh, trên nền tảng truyền thống 
bang giao và luật pháp quốc tế nhằm phát huy 
mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong các 
quan hệ quốc tế. 

Đó chính là tiến trình giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa nhân tố bên trong và nhân tổ 
bên ngoài, giữa nhân tố nội sinh và nhân tố ngoại 
lực, giữa nhân tổ chủ quan và nhân tố khách 
quan, trên nền tảng pháp lý và truyền thống 
nhằm vừa bảo đảm độc lập, tự chủ của nước ta 
vừa tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ 
của quốc tế để phát triển sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nếu không thì 
Đại đoàn kết chỉ là một khẩu hiệu suông, không 
thể trở thành động lực phát triển của đất nước. 
Và nếu làm trái đi, nó sẽ trở thành phản động 
lực, kìm hãm sự phát triển của đất nước. 

Trên thực tế, Đảng ta đã và đang bằng mọi 
phương sách, với mọi cố gắng thực tiễn bảo đảm 
"kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và xã 
hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của 
các thành phần kinh tế, của toàn xã hội", "bảo vệ 
lợi ích nhân dân lao động, của toàn thể nhân 
dân", "lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với 
lợi ích của toàn dân tộc", "thực hiện công bằng 
xã hội, chống áp bức, bất công ; đấu tranh ngăn 
chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động 
sai trái ; đầu tranh làm thất bại mọi âm mưu và 
hành động chống phá của các thế lực thù địch"... 
"trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông 
dân và trí thức do Đang lãnh đạo". Đó là quy luật 
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của đất nước hiện nay. Nhưng cần thiết phải 
nhấn mạnh răng, đại đoàn kết toàn dân tộc 
không có nghĩa là đoàn kết xuôi chiều hoặc bảo 
vệ nhát thời, tùy tiện lợi ích của một giai cấp, 
một tàng lớp hay một tôn giáo nào đó, làm tôn 
hại đến bầu không khí đoàn kết chung, phá vỡ 
tính chỉnh thê lợi ích của cộng đông dân tộc. 
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Đồng thời, trong quan hệ quốc tế, chúng ta 
phải hoạch định cho được chính sách đối ngoại 
tổng hợp theo phương châm đa phương, đa dạng 
và năng động, nhằm chủ động hội nhập sâu, rộng 
vào nên kinh tế thế giới, thông qua hợp tác và 
đầu tranh toàn diện. Cụ thể là, "tôn trọng độc lập 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ 
lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; bình đẳng và cùng 
có lợi ; giải quyết các bất đồng và tranh chấp 
bằng thương lượng hòa bình ; làm thất bại mọi 
âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và 
Cường quyền”, "gÓp phần xây dựng trật tự chính 
trị, kinh tế quốc tế dân chủ, công bằng”, vì một 
thế giới hòa bình, ôn định, phát triên và tiến bộ 
xã hội, cảnh giác trước mọi âm mưu "diễn biến 
hòa bình" của các thế lực thù địch, không ngừng 
nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu 
vực và trong cộng đồng quốc tế. 


Do vậy, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội phải chỉ đạo, xuyên suốt và điều 
chỉnh chiến lược Đại đoàn kết, xét trong tất cả 
các quan hệ "hợp tác và đầu tranh”, với mọi sự 
khác biệt và tương đồng. về lợi ích giữa các giai 
cấp với nhau, giữa giai cấp và dân tộc, giữa nước 
ta và nước khác..., trên tất cả các phương điện 
kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc 
phòng..., ở mọi bình diện lợi ích về chính trị, tư 
tưởng hay vật chất, tinh thần..., thông qua những 
cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp và hiệu 
quả nhằm tạo thành "nguồn lực tổng hợp để phát 
triên đất nước". Dù thế nào cũng phải bảo đảm 
và tôn trọng các lợi ích trong các mối quan hệ 
đoàn kết dân tộc hay đoàn kết quốc tế. Bởi, nó 
đóng vai trò là động lực chủ yêu. nhất "của toàn 
bộ lịch sử cuộc đấu tranh giai cấp”, mà nguôn 
gốc vấn đề trước hết là những lợi ích kinh tế mà 
quyền lực chính trị phải phục vụ với tư cách là 
phương tiện, như Ph. Ăng- ghen nói. Nghĩa là, 
phải lấy việc giải quyết tốt vẫn đê lợi ích với tư 
cách là tiêu điểm cơ bản nhất, then chốt nhất, 
quyết định nhất trong mọi mối quan hệ gia cấp, 
dân tộc, tôn ø1ảo, quôc gia và quốc tế hết sức đa 
dạng, phức tạp và chuyển hóa không ngừng giữa 
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chúng với nhau, làm thước đo hiệu quả việc thực 
hiện chiến lược Đại đoàn kết. 

Bởi vậy, chúng ta cần tiếp tục đổi mới và 
hoàn thiện cơ chế vận hành hiện thực của hệ 
thống chính trị nước ta : Đảng lãnh đạo - Nhân 
dân làm chủ - Nhà nước quản lý nhằm tăng 
cường sức mạnh thực sự của mỗi nhân tổ trong 
cơ chế đó. 

Đặc biệt, trong mối quan hệ rường cột Ấy, 
việc không ngừng giữ vững sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình" phải thực sự trở thành tiền đề, nòng cốt, 
trở thành chỗ dựa và là một bảo đảm cơ bản để 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết 
quốc tế. Đảng hết sức cơi trọng và bảo vệ nó như 
một quốc bảo thiêng liêng, một sứ mệnh cao cà 
và một vinh dự vô song. Đồng thời, phải giữ 
vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân 
dân, tăng cường phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân bằng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa, dưới sự lãnh đạo. của Đảng. Không ngừng 
mở rộng đoàn kết quốc tế theo tỉnh thần tôn 
trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
hợp tác bình đẳng, các bên cùng có lợi. Thông 
qua vai trò và sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc 
cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nên 
sự nhất trí cao về chính trị - tỉnh thân, giữ vững 
sự ôn định vê chính trị - xã hội, dây lên phong 
trào hành động cách mạng rộng rãi, toàn diện, 
sâu sắc, mạnh mẽ và hiệu quả trong nhân dân. 

Đến lượt Nhà nước, vấn đề then chốt nhất 
trên phương diện này là, tiếp tục bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, hệ chính sách đòn bẩy 
làm công cụ duy trì, điều chỉnh và bảo vệ tất cả 
các mối quan hệ trên tầm vĩ mô về công tác đối 
nội và đối ngoại hiện nay. Đó cũng là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội 
nhằm tạo nên sức mạnh to lớn và bền vững của 
dân tộc để tiếp tục chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế một cách mạnh mẽ, sâu sắc, hiệu quả, 
góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quốc 
tế vì một thế giới hòa bình, dân chủ, phát triển và 
tiến bộ xã hội. 1 
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À người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo 
Đảng ta đông thời là người khai sinh, 


người thày của nền báo chí cách mạng 
Việt Nam, và như chính Người nhận, "là một 
người có nhiều duyên nợ với báo chí", Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã công hiên trọn vẹn và hòa quyện 
cả cuộc đời minh trong Đảng, trong dân tộc, trong 
nên báo chí cách mạng nước nhà. Đối với Người 
và ở Người, nhà cách mạng và nhà báo thống nhất 
và xuyên thấm làm một. Duyên nợ của Người 
với báo chí khởi nguồn từ mục đích của cuộc 
cách mạng - do Đảng ta lãnh đạo mà Người là 
lãnh tụ - một cuộc cách mạng nhằm cởi ách nô lệ 
cho cả dân tộc, mang lại cuộc sống tự do, hạnh 
phúc cho mỗi con người, xây dựng đất nước văn 
minh, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Vì mục đích â Ấy, Bác Hồ và Đảng ta, dưới 
sự lãnh đạo của Người, trong mọi hoàn cảnh và 
điêu kiện đều coi công tác báo chí là một bộ phận 
hợp thành chỉnh thể hữu cơ sự nghiệp lãnh đạo 
cách mạng và ra sức Xây dựng báo chí thành một 
mặt trận "tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh 
đạo cách mạng" hết sức quan trọng. Cũng chính 
cái mục đích cao cả ây đã chỉ phối mọi _ quan 
điểm và cố gắng của Đảng lãnh đạo phát triển nền 
báo chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì 
độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 


1 - Không ngừng xây dựng một nên báo chí 


cách mạng vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà 
nước, của các tổ chức chính trị, xã hội vừa là 
diễn đàn của nhân dân lao động nước ta 
Ngày 21-6-1925, bằng kỳ công của 
Nguyễn Ái Quốc, tỜ. Thanh Niên, đứa con đầu 
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lòng của nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời. 
Năm năm sau, Hội nghị thành lập Đảng ta (họp từ 
ngày 3 đến ngày 7-2-1930), dưới sự chủ trì của 
Nguyễn Ái Quốc, cùng với việc thông qua các 
văn kiện quan trọng của Đảng, đã quyết định : 
"Ban Trung ương có thể xuất bản một tạp chí lý 
luận và ba tờ báo tuyên truyền"®, Như vậy, ngay 
từ thuở ban đầu của cách mạng, người sáng lập 
Đảng ta đã ý thức rõ ràng, báo chí là một mặt trận 
để "tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo 
cách mạng” ; và cũng ngay từ lúc vừa khai sinh, 
Đảng ta đã bắt tay vào việc xây dựng và phát triển 
một nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trải qua 78 năm, phấn đấu dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh, báo chí nước ta đã có bước 
trưởng thành vượt bậc. Cả nước hiện có gần 500 
cơ quan báo chí với hơn 600 ấn phẩm, trong đó 
có gần 20 tờ báo và tạp chí điện tử, 550 triệu bản 
báo xuất bản một năm; ] đài phát thanh, 1 đài 
truyền hình quốc gia ; 2 đài phát thanh, 3 đài 
truyền hình khu vực, 61 đài phát thanh, truyền 
hình tỉnh, thành phố ; có 606 đài truyền thanh cấp 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, trong đó, 
có 288 đài phát sóng FM, 830 trạm chuyển tiếp 
truyền hình cơ sở. Đội ngũ được cấp Thẻ Nhà báo 
gồm gân 10 500 người. Có thể nói, chưa bao giờ 
như hiện nay, tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, 
của các tô chức chính trị, xã hội mà báo chí nước 
ta lãnh nhiệm ; diễn đàn của đông đảo nhân dân 
nước ta mà báo chí gánh vác lại hùng hậu và rộng 


(1) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1998, t 2, tr 12 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 


17 


(ghiên cứu, kọe tập tế tưởng 26 Qhí inE 


khắp về quy mô, sâu sắc và phong phú về tính 
chất, mạnh mẽ về tốc độ phát triển và đa dạng về 
hình thức đến như vậy. 

Báo chí cách mạng nước ta được Đảng trao 
cho sứ mệnh là người đi tiên phong trong việc 
tuyên truyện, giáo dục về đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước, phản ánh thực tiễn xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc với chủ đề trung tâm và 
quân xuyến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu hoạt động, là tiêu chí 
quy định chức năng, nhiệm vụ, đồng thời, là môi 
trường phát triển, là thước đo phẩm giá và hiệu 
quả của nên báo chí nước nhà. Cách mạng là điều 
kiện sống còn của báo chí cách mạng ; và báo chí 
cách mạng, đến lượt nó, lại cất cao tiếng nói của 
cách mạng vì nhân dân, thúc đẩy cách mạng tiến 
lên. Không phải ngầu nhiên tại Đại hội H Hội 
Nhà báo Việt Nam, tháng 4-1959, Bác Hồ nói : 
"Về nội dung viết, mà các cô các chú gọi là đề tài 
thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là : 
Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa 
chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy 
đó”®. Nhìn bao quát hơn, toàn bộ sự vận động và 
phát triển của báo chí nước nhà được bảo đảm bởi 
một hệ điều kiện cần thiết và đủ mạnh do cách 
mạng tạo ra để những người làm báo thực hiện 
trọn vẹn, tự do, sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ 
và chức năng của mình. 

Hơn bảy thập kỷ hoạt động, Đẳng ta đã nỗ lực 
không mệt mỏi tạo dựng những điêu kiện cho 
phép và trong khả năng có thể, vì sự lớn mạnh 
của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Mỗi bước 
trưởng thành của Đảng, của Nhà nước ta là mỗi 
bước nâng nên báo chí lên một vị thế mới ; và 
mỗi bước phát triên của báo chí lại là tấm gương 
phân chiếu sự trưởng thành của Đảng, của chế độ. 
Báo chí ngày càng xứng đáng là cây cầu nối giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân ; là phương tiện 
bảo đảm dòng thông tin hai chiều từ Đảng và Nhà 
nước tới nhân dân và từ nhân dân tới Đảng và 
Nhà nước, tạo nên sự hài hòa giữa ý Đang với 
lòng dân ; là tiếng nói của Đảng và Nhà nước 
trong sự nghiệp lãnh đạo và quản lý đồng thời là 
tiếng nói của nhân dân, là diễn đàn tự do, dân chủ 
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để nhân dân bày tỏ chí nguyện của mình trong 
công cuộc dựng xây đất nước, bảo vệ Đảng và 
bảo vệ chế độ. 

Báo chí càng phát triển lại càng hội tụ về và 
thống nhất hữu cơ với sự nghiệp cách mạng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói : "Chế độ ta là chế độ dân 
chủ, tư tường phải được tự do. Đối với một vấn 
đề, mọi người bày tô ý kiến của mình, góp phần 
tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biêu ý kiến, 
đã tìm thấy chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng 
hóa ra quyên tự do phục tùng chân lý. Chân lý là 
cái gì có lợi cho Tô quốc, cho nhân dân. Cái gì 
trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là 
không phải chân lý"®, Chân lý ấy là độc lập dân 
tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội mà vì nó, báo 
chí cách mạng nước ta đã và đang phân đấu 
không mệt mỏi. 

_ 2- Phấn đấu vì một nên báo chí cách mạng 
Việt Nam có tính tư tưởng cao, tính chân thật 
mẫu mực, tính nhân dân sâu sắc, tính chiến 
đấu mạnh mẽ, tính đa dạng sinh động và tính 
hiện đại không ngừng 

Báo chí nước ta ngày càng tỏ rõ là một nhân 
tố quan trọng, một phương tiện to lớn trong việc 
hướng dân nhận thức, hình thành dư luận xã hội 
tích cực. Và đến lượt nó, dư luận xã hội tích cực 
lại là tiền đề và điều kiện cho chính trị - xã hội ổn 
định. Bơi Vậy, khi báo chí đánh mất định hướng 
chính trị, mất niềm tin, sẽ trở thành lực lượng tiêu 
cực và mang trong nó sức phá hoại ghê gớm. 

Giữ vững định hướng chính trị tư tương cho 
báo chí và làm cho báo chí tự ý thức, tự giác ngộ 
về điều đó, không ngừng cô vũ và bảo đảm cho 
báo chí thực hiện đúng, đồng thời phát hiện và 
góp phần đấu tranh làm thất bại những âm mưu, 
thủ đoạn phá hoại của kẻ thù là một nhiệm vụ cấp 
bách và thường xuyên. Các thế lực thù địch và cả 
những người thiếu thiện ý vẫn thường công kích 
chúng ta đã chính trị hóa báo chí, rằng Đăng đã 
năm lấy báo chí mà không để cho tư nhân làm 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội. 1996, L8, tr 410 
(3) Hồ Chí Minh: Sdư. t 8, tr 216 
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báo chí, có nghĩa là tước bỏ quyền tự do báo chí. 
Sự thật trên thế giới, dù có nói ra hay không, các 
thế lực chính trị, các tô chức xã hội, các tập đoàn 
kinh tế đều sử dụng báo chí như những công cụ 
phục vụ cho lợi ích của mình. Dù các chính trị 
gia, các nhà tư tưởng phương Tây có cổ xúy 
bao nhiêu cho "tính khách quan", "tự do", "dân 
chủ",... của báo chí thì trên thực tế không một ai 
không sử dụng báo chí vào mục đích chính trị, coi 
đây là vũ khí lợi hại, là "phương tiện dẫn vào trái 
tim, khối óc con người", là "cây câu dẫn thắng 
vào trận địa”.. . Thực tế đó không cho phép chúng 
ta được mơ hô, mất phương hướng. Ơ đây, và ở 
lúc này, lời chỉ dẫn của Bác Hồ càng đặc biệt có 
giá trị : "Phải có lập trường chính trị vững chắc. 
Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng 
thi những việc khác mới đúng được. Cho nên, các 
báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị 
đúng"®, Nói tính tư tưởng cao của báo chí chính 
là nói về điều cốt lõi này. 

Tính chân thật là đặc trưng của báo chí, hơn 
nữa là yêu cầu sống còn của nền báo chí cách 
mạng. Bác Hồ nói : "Không biết rõ, hiểu rõ, chớ 
nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có 
gì cần viết chớ nói, chớ viết càn"“°:; "chưa điều 
tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ 
viết", Yêu cầu này xuất phát từ mục đích hoạt 
động của nên báo chí cách mạng là vì dân và từ 
vai trò to lớn của báo chí trong xã hội ; và hơn 
nữa, như Bác nói : "Càng ngày báo chí chúng ta 
càng được nhân dân tin yêu, kẻ địch chú ý". Dưới 
ánh sáng tư tưởng đó của Người, Đảng ta khẳng 
định : "Phát triển các phương tiện thông tin đại 
chúng, thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp thời, 
chân thực và bố ích"”), Trong điều kiện hiện nay, 
thông tin càng nhanh nhạy, càng phong phú càng 
tốt nhưng nhanh nhạy và phong phú đến mấy 
cũng phải trung thực, chính xác, toàn diện và 
không thối phông hoặc bóp méo. Tức là thông tin 
có cân nhắc hiệu quả xã hội, vì lợi ích chung, 
không vì giật gân, câu khách, không mơ hồ, mất 
cảnh giác, để lộ bí mật quốc gia. 

Bản thân tính tư tưởng, tính chân thật của báo 
chí đã hàm chứa trong nó một cách tự nhiên 
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tính nhân dân sâu sắc. Bác Hồ nói : "Một tờ báo 
không được đại đa số (dân chúng) ham chuộng thì 
không xứng đáng là một tờ báo". Chỉ riêng thước 
đo này cũng đủ đòi hỏi hệ thống báo chí cách 
mạng phải cố gắng không ngừng nâng cao để thật 
sự xứng đáng là diễn đàn của nhân dân. Đó không 
chỉ là nơi nhân dân nói mà còn phải là nơi nói 
tiếng nói phụng sự nhân dân, phục vụ cách mạng, 
vi mục đích cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo 
cũng là "vì dân". Bởi lẽ, nếu thông tin là chức 
năng cơ bản của báo chí thì trách nhiệm của nhà 
báo, của báo chí chúng ta là đáp ứng vô điều kiện 
quyền được thông tin của các tầng lớp nhân dân, 
như Bác Hồ chỉ dẫn : "Không riêng gì viết sách, 
viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải 
coi trọng ý kiến của nhân dân". Tư tưởng ấy 
được vun đắp từ cơ sở một niềm tin bất diệt về sự 
tốt đẹp và vĩ đại của nhân dân, sức mạnh làm nên 
lịch sử của nhân dân, từ một tình yêu nhân dân 
cao cả. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX "Về 
nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận 
trong tình hình mới " chỉ rõ : Đội ngũ những người 
làm báo phải phần đầu hơn nữa "để báo chí thật 
sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đồng thời là 
diễn đàn của nhân dân, để nhân dân thông qua 
báo chí thực hiện quyền làm chủ của mình"®, 
Trong bức điện gửi Hội nhà báo Á Phi, đề 
ngày 24-4-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết : 
"Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là 
vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng... "0®, 
Tâm sự với các nhà báo nước ta, Người căn dặn : 
"Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây 


bút, trang giấy là vũ khí sắc bén...", "ngòi bút 


(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9, tr 414 

(5) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 526 

(6) Hồ Chí Minh: Sd, t 4, tr 530 

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam : Cương lĩnh xây dựng đất 
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thật, Hà Nội, 1991, tr 15 
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của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong 
sự nghiệp phò chính, trừ tà", "cho nên phải có 
tính chất quần chúng và tỉnh thần chiến đấu"°°, 
Rõ ràng, dù Người nói với các nhà báo nước 
ngoài hay trong nước, những ý tưởng ấy đều 
thống nhất và xuyên thấm với nhau một cách 
tuyệt vời, rằng báo chí là công cụ đấu tranh xã 
hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Báo chí 
cách mạng không chỉ là phương tiện thông tin 
thuần túy mà có chức năng tuyên truyền, cổ động, 
tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh cách 
mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các 
tầng lớp nhân dân. Dẫn dắt nền báo chí nước nhà, 
dưới ánh sáng tư tướng đó của Người, Đảng ta 
luôn ý thức rõ, tin tưởng trao cho và cổ vũ báo chí 
thực hiện sứ mệnh : "... Kiên quyết đấu tranh phê 
phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục 
các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục 
đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác. Tích 
cực biểu dương nhân tố mới, tham gia đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mê tín dị 
đoan và các tệ nạn xã hội, góp phân làm lành 
mạnh xã hội, giữ gìn phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa nhân loại"+?, Điểm mấu chốt ở 
đây là việc xử lý nhuần nhuyễn giữa xây và 
chống, mà trước hết là mỗi nhà báo, mỗi tờ báo 
thực hiện nghiêm khắc điều đó từ bản thân mình. 
Đó là thước đo bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề 
nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân 
được thể hiện tập trung ở VIỆC thực hiện đạo đức 
nghê nghiệp của mỗi người cầm bút. 


Công cuộc đổi mới hiện nay phát triển rất 
phong phú, muôn hình vẻ. Là tấm gương phản 
chiếu xã hội, là tiếng nói của Đảng, của Nhà 
nước, của các tô chức chính trị, xã hội và là diễn 
đàn của nhân dân, nền báo chí chúng ta tất yếu 
mang trong nó (tính đa dạng bản sắc trong tính 
thống nhất của hệ giá trị báo chí Việt Nam. Đẳng 
ta nhân mạnh : "Đa dạng hóa nội dung và hình 
thức thông tin, báo chí để các sản phâm thông tin, 
báo chí đáp ứng sát hơn nhu cầu thông tin và đến 
được với đông đảo nhân dân thuộc các vùng, các 
dân tộc, tầng lớp khác nhau...", Đó là thực tiễn 
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vận động tất yếu và là xu thế phát triển khách 
quan của báo chí. Mỗi tờ báo là một gương mặt 
độc đáo, đậm đà bản sắc tạo nên dung mạo tổng 
thể sinh động và hài hòa của binh chủng báo chí 
Việt Nam hùng hậu, giàu màu sắc. Hạ thấp tính 
đa dạng của báo chí cũng đồng nghĩa với sự cản 
trở tiến trình phát triển tất yếu của nó ; và ngược 
lại, thối phông quá mức tính thống nhất thì lại là 
sự khô cứng hóa, khuôn hóa đời sống của nền báo 
chí nước nhà. Rốt cuộc, cả hai thái cực đều tai hại 
như nhau. 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học và 
công nghệ, ngày nay, các dân tộc càng trở nên 
gần gũi nhau hơn. Báo chí chính là chiếc cầu nối 
kết sự giao tế giữa các quốc gia, là phương tiện 
giúp cho sự hiểu biết nhau hơn giữa các cộng 
đồng. Bác Hồ nói "Báo của ta có một địa vị quan 
trọng trong dư luận thế giới, cho nên làm báo phải 
hết sức cần thận về hình thức, về nội dung, về 
cách viết". Theo tư tưởng đó của Người, Đảng ta 
yêu cầu báo chí một mặt phải chủ động, sáng tạo 
"làm tốt công: tác thông tin đối ngoại, giúp cho 
cộng đồng quốc tế, cộng đông người Việt Nam ở 
nước ngoài có thông tin kịp thời, đúng đắn về tình 
hình đất nước, tranh thủ sự đồng tình của nhân 
dân ta"+° : mặt khác “không ngừng nâng cao chất 
lượng chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, 
nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa **. Cần nhân 
mạnh rằng không hiện đại hóa thì báo chí rất khó 
thực hiện các chức năng của mình một cách 
nhanh nhạy, kịp thời và đạt hiệu quả cao. 

Tổng hòa toàn bộ những nhân tổ đó, Đảng ta 
lãnh đạo toàn xã hội, trong đó có vai trò to lớn 
của đội ngũ những người làm báo nước ta, ra sức 
xây dựng và hoàn thiện một hệ giá trị, làm cho nó 
có sức lan tỏa và thấm sâu trong đời sống của nền 


(11) Hồ Chí Minh : Sởơở, t 9, tr 414 


(12) Bộ Chính trị Trung ương, Đảng : Chỉ thị số 


22CT/TW, ngày 17-10-1997, "Tiếp tục đổi mới, tăng 


cường sự lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản" 
(13) Văn kiện đd, tr 139 
(14, 15) Bộ Chính trị Trung ương Đảng : Chỉ thị đd, 
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báo chí Việt Nam, tạo nên diện mạo, cốt cách và 
bản lĩnh của báo chí nước nhà trong công cuộc 
đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc 

3 - Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước 
đối với báo chí 

Tự lãnh nhiệm về mình sứ mệnh cao cả là 
tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các tổ 
chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân, 
báo chí Việt Nam thừa nhận, yêu câu và đồng 
thời coi là như câu tất yếu sự lãnh đạo của Đảng, 
vai trò quản lý của Nhà nước, sự tín nhiệm của 
nhân dân đối với báo chí. Đến lượt mình, Đảng và 
Nhà nước coi việc lãnh đạo, quản lý báo chí nước 
ta phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là 
một công việc quan trọng trong toàn bộ công tác 
lãnh đạo và quản lý của mình. 

Đảng lãnh đạo báo chí là vấn đề có tính 
nguyên tắc. Đó là một bảo đảm để báo chí chúng 
ta giữ vững tôn chĩ, mục đích, thực hiện trọn vẹn 
sứ mệnh cao cả của mình và phát triển một cách 
toàn diện. Đồng thời thông qua lãnh đạo báo chí, 
Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. 
Đảng lãnh đạo báo chí bằng đường lối chính trị 
chung, bằng việc chỉ rõ những định hướng phát 
triển phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, lãnh đạo 
thông qua các tổ chức đảng, các đẳng viên và đội 
ngũ cốt cán của mình tại cơ quan báo chí và các 
cơ quan có thẩm quyên về báo chí khác. Để làm 
tốt tư cách là người lãnh đạo, Đảng ta rất thấm 
thía lời chỉ dẫn của Bác Hồ : "Bất kỳ người lãnh 
đạo nào nếu không học nổi những việc thiết thực, 
những người thiết thực và những bộ phận thiết 
thực ở cấp dưới, thì nhất định không biết chỉ đạo 
chúng”°®, 

Phát triển đi đôi với quản lý tốt mạng lưới 
thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện 
ảnh và các hình thức nghệ thuật khác là việc hết 
sức cơ bản và quan trọng. Công tác quan lý báo 


chí bao gồm cả hai mặt : một là, kiến tạo hệ thống 
tổ chức, bộ máy quản lý báo chí ; và hai là, xây 
dựng hành lang pháp lý phù hợp và hiệu quả bảo 
đảm cho hệ thống đó vận hành. Nền báo chí 
chúng ta chỉ có thể phát triển và phát huy sức 
mạnh đầy đủ và bền vững, khi các vấn đề trên 
được bổ sung, hoàn thiện một cách hợp ớ, kịp 
thời và đông bộ. 

Ở mức độ nào đó, có thể nói, trong hoạt động 
quản lý, vấn đề sống còn là cán bộ. Khi đã có 
đường lối đúng thì cán bộ quyết định tất cả. Do 
đó, cần phải có một chiến lược cán bộ ngang tầm 
với đòi hỏi của chiến lược phát triển báo chí, 
trong tầm nhìn 2020, năm nước ta phân đấu cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. Trước mắt, 
phải hết sức coi trọng khâu then chốt, từ đào tạo 
cán bộ tới lựa chọn, bố trí và đào tạo lại cán bộ... 
Không có đội ngũ cán bộ trung thành về chính trị, 
đủ năng lực về chuyên môn, trong sáng về phẩm 
chất đạo đức... thì không thể tổ chức thực hiện 
thành công các yêu cầu và nhiệm vụ phát triển 
báo chí trong giai đoạn cách mạng mới. 

Việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo đảm 
cho hoạt động của nên báo chí thật sự nhịp nhàng, 
hiệu quả đúng pháp luật phải được xem là sự 
tổng thành hệ các công cụ pháp lý đồng bộ và cụ 
thể. Đó là loạt các chế định pháp lý : luật và bộ 
luật, hệ các chính sách, quản lý vĩ mô, sự phối 
hợp đông bộ các cơ quan quản lý liên ngành và 
chuyên ngành báo chí, v.v.. Trong hành lang 
pháp lý, nhà báo - công dân, và toàn bộ hệ thống 
báo chí, thực hiện tự do nhất trách nhiệm xã hội 
của mình và chức năng nghề nghiệp của mình, 
đóng góp tốt nhất cho đất nước, cho nhân dân. 

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng 
ta phần đấu không ngừng cho một nền báo chí 
cách mạng Việt Nam vững mạnh, tràn đầy sức 
sống, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai. C 


(16) Hồ Chí Minh : Sớở. t 5, tr 289 
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TƯ TƯỞNG CỦA HÔ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOAI, 
THU HÚT NGOẠI LỰC VÀ PHÁT HUY NỘI LỰC 


1 - Về mở cửa đối ngoại 

Hồ Chí Minh là một trong số không nhiều 
những lãnh tụ cách mạng đã bôn ba nhiều nước 
trên khắp thế giới trong quá trình Người đi tìm 
con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc 
Việt Nam. Bởi vậy, trong tư tưởng của Người 
vấn đề mở cửa, hội nhập đã sớm hình thành. 
Ngay từ năm 1919, khi thực dân Pháp câu kết 
với tư bản Nhật để cùng khai thác Đông Dương, 
Hồ Chí Minh đã nhận định răng, xét về nguyên 
tắc, sự tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát 
triên chủ nghĩa quôc tế và văn minh chỉ có lợi 
khi các quan hệ quôc. tế được mở rộng và tăng 
cường. Trên quan điểm đó, một mặt, Người tố 
cáo, phê phần bọn thực dân Pháp nhân nhượng 
cho bọn tư bản Nhật Vào Đông Dương, làm 
người "dân bản xứ sẽ sống ngày càng khôn đốn 
hơn” ; mặt khác, Người vân cho răng : ”... là phi 
lý nếu nghĩ rằng hai dân tộc láng uc như dân 
tộc An Nam và dân tộc Nhật Bản lại có thể cứ 
tôn tại biệt lập đối với nhau"?', 

Như vậy, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã có tư 
tưởng về việc các dân tộc phải mỡ cửa giao lưu, 
quan hệ bình đẳng, cùng có lợi và kịch liệt phê 
phán tư tướng biệt lập g1ữa dân tộc này với dân 
tộc khác. Cũng với tình thần ấy, trong một lần 
trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ, Oan-tơ Bờ-rít, 
Hồ Chí Minh khẳng định: " Một khi đã độc lập, 
Việt Nam sẽ đứng với tất cả các nước bầu 
bạn”®', hoặc khi trả lời nhà báo Mỹ Stan-dơ-lây 
Ha-ri-sơn, Hỗ Chí Minh đã nói : " Việt Nam sẽ 
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giao dịch với tất cả các nước nào trên thế giới 
muốn giao dịch với Việt Nam một cách thật 
thà"®), 

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành 
công, Hồ Chí Minh cũng đã dành nhiều suy 
nghĩ đến việc mở rộng quan hệ quốc tế nhằm 
đưa đất nước Việt Nam từ nghèo nàn, lạc hậu 
vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm 
châu. Việc đầu tiên mà Người nghĩ đến là cử 
cán bộ học tập khoa học - kỹ thuật tiên tiền của 
nước ngoài... Chúng tôi cho rằng, với việc làm 


_ này, Hồ Chí Minh nhằm hai mục đích : vừa thê 


hiện thái độ là Việt Nam mong muốn có quan 
hệ hữu nghị với các nước không phân biệt chế 
độ chính trị, vừa thể hiện tính thần thực sự 
muốn biến khoa học - kỹ thuật thành động lực 
nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Việt 
Nam hiện đang rất lạc hậu. Trong bối cảnh 
Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc và 
trong điều kiện bộn bề công việc của một đất 
nước mới giành được độc lập, ý tưởng của 
Người thể hiện tư duy của một lãnh tụ thiên tài, 
có tầm nhìn xa trông rộng. 


* TS Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t1, tr I0 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 5, tr 576 

(3) Hồ Chí Minh : sớở, t 5, tr 578 
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Tư tưởng chiến lược kinh tế mở được Người 
đề cập tập trung, đầy đủ và rõ ràng nhất trong 
"Lời kêu gọi Liên hợp quốc" tháng 12-1946. 
Trong bức thư đó có những nội dung đáng chú 
ý sau đây : 

"Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam 
sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi linh vực : 

a. Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận 
lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật 
nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của 
minh. 

b. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các 
cảng, sân bay và đường sẽ giao thông cho việc 
buôn bán và quá cảnh quốc tế. 


c. Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi 
tô chức hợp tác kinh tê quôc tế dưới sự lãnh đạo 
của Liên hợp quốc. 


d. Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các 
lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ 
của Liên hợp quôc những hiệp định an ninh đặc 
biệt và những hiệp ước liên quan đến việc sử 
dụng một vài căn cứ hai quân và không quân”, 

Phải nói răng, vào năm 1946, với những 
quan điểm trên đây, tư duy độc lập của 
Hô Chí Minh đã đạt tầm hiện đại, xuyên thể 
kỷ XX. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 
mặc dầu tình hình diễn biến phức tạp, thế giới 
chia thành hai phe, Hồ Chí Minh vẫn cố găng 
tìm cách mở rộng quan hệ với các nước đê vừa 
tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước bạn 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miên Bắc đồng thời cũng để xây dựng mặt trận 
nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Vì vậy, Hồ Chí Minh có 
cách xử lý riêng với từng đối tác tùy theo vị trí 
địa lý, quan hệ chính trị, lịch sử, để từ đó vạch 
ra chính sách đối ngoại làm cơ sở cho việc mở 
rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 

Tư tưởng về chiến lược kinh tế mở của 
Người đã được hình thành từ rất sớm vượt qua 
những thử thách của thời gian càng chứng tÓ 
Hồ Chí Minh luôn có quan điểm độc lập, 
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luôn kiên trì quan điểm quốc tế nhất quán. Nêu 
lại những điều này cũng để thấy rõ hơn rằng, 
Hồ Chí Minh luôn mong muốn Việt Nam được 
đứng trong lòng bầu bạn ; nhờ mối quan hệ, 
giúp đỡ của bên ngoài mà kinh tế, văn hóa 
Việt Nam có thể nhanh chóng được nâng cao. 

2 - Thu hút ngoại lực để phát huy nội lực 

Sở dĩ Hồ Chí Minh kiên trì theo đuổi chính 
sách mở cửa trước hết là nhằm góp phần duy trì 
sự ổn định trong khu vực và trên thế giới để 
nhân dân ta, vốn đã phải chịu nhiều đau khổ do 
chủ nghĩa thực dân, để quốc áp bức, do phải trải 
qua nhiều năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
được sống trong không khí hòa bình, tự do. 
Nhưng mục tiêu cơ bản nhất của sự kiên trì 
quan điểm đó của Người chính là thông qua sự 
giao lưu, mở rộng quan hệ kinh tế để thu hút 
mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống của nhân dân ta. 

Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong 
việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước 
không phải chỉ nhằm nhận sự giúp đỡ của bạn 
bè quốc tế để bù đắp sự thiếu hụt ở trong nước, 
mà chính là thông qua sự giúp đỡ đó để có điều 
kiện phát huy những tiêm năng của Việt Nam. 
Đó là quan điêm thu hút ngoại lực để phát huy 
nội lực của Người. Điều đó thể hiện trên mây 
luận cứ sau : 

Một là, tư tưởng tự lực cánh sinh dựa vào 
sức mình là chính, một tư tướng chủ đạo 
của Hồ Chí Minh và Người vẫn thường giáo 
dục nhân dân mình như vậy. Ngay trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, khi cách 
mạng Trung Quốc chưa thành công, Việt Nam 
vẫn năm trong vòng vậy của chủ nghĩa tư bản, 
Hồ Chí Minh vẫn khẳng định độc lập của Việt 
Nam luôn luôn nhờ nơi lực lượng Việt Nam. 
Người coi phương châm tự lực cánh sinh là 
chính, việc các nước bạn giúp ta là quan trọng, 
là tạo điều kiện để nước ta tự lực cánh sinh, 


(4) Xem: Hỗ Chí Minh : sớở, t4, tr 470 
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là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh. Nhiều 
lần Người nhắc nhở : sự giúp đỡ của bạn bè là 
quý báu, là vô tư khẳng khái, chúng ta phải biết 
ơn sự giúp đỡ đó của các nước anh em, nhưng 
chớ vì bạn giúp ta nhiều mà ỷ lại. Điều căn bản 
để tự lực cánh sinh là phải cố gắng sản xuất. 

Hai là, nhiệm vụ vô cùng quan trọng là phải 
SỬ dụng có hiệu quả các nguôn lực từ bên 
ngoài. Người luôn nhắc nhở, các nước bạn giúp 
ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta phải khéo 
dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát 
triển khả năng của ta, tức là có thêm điều kiện 
để tự lực cánh sinh. Bởi vậy, Chính phủ ta phải 
có kế hoạch để sử dụng hợp lý sự giúp đỡ ấy. 
Cán bộ ta phải ra sức công tác, phải làm việc tốt 
với các chuyên gia bạn, học tập kinh nghiệm 
tiên tiến của các nước bạn, phải bảo quản và sử 
dụng tốt những máy móc và vật liệu các nước 
bạn đã giúp ta ; phải chống tư tưởng ỷ lại ; phải 
nghiêm khắc chống bệnh quan liêu, lãng phí, 
tham ô. 

Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về 
kinh tế đối ngoại trong giai đoạn phát triển hiện 
nay của đất nước, theo chúng tôi cần chú ý mấy 
vấn đề sau đầy : 

Thứ nhất, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa 
chính sách đối ngoại với chính sách kinh tế đối 
ngoại. Điều rút ra ở đây là, chúng ta cần quán 
triệt quan điểm mở rộng cửa hữu nghị để hợp 
tác với các nước trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, 
hai bên cùng có lợi đã được Hô Chí Minh đề ra 
từ rất sớm và rất kiên trì theo đuổi trong suốt 
cuộc đời Người. 

Chính sách đối ngoại là cơ sở chính trị đề từ 
đó xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại. Vì 
thế, chúng ta phải làm sao có sự gắn bó giữa 
công tác đối ngoại với công cuộc xây dựng 
kinh tế của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng lần thứ VIII đã 
nêu : "Tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại 
độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa 
đạng hóa với tỉnh thần Việt Nam muốn là bạn 
của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 
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phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển"®. 
Trong quá trình đôi mới, chúng ta đã xây dựng 
chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình 
trong nước và quôc tê, đảm bảo những nguyên 
tắc trên cơ sở nên tảng tư tưởng của Hồ Chí 
Minh, làm cơ sở chính trị cho việc mở rộng 
kinh tế đối ngoại. Đại hội IX của Đảng tiếp tục 
khẳng định : "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triên... 
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự 
chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích dân tộc, an ninh quốc Bla, giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường”®, Tình 
hình hiện nay đòi hỏi hai mặt đối ngoại và kinh 
tế phải gắn chặt hơn. Những thắng lợi trong 
chính sách đối ngoại phải nhằm mở rộng quan 
hệ kinh tế, mang lại sự tăng trưởng bền vững 
cho đất nước. Có thể nói, xây dựng một chính 
sách đối ngoại đúng đắn sẽ là tiền đề, là cơ sở 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Thứ hai, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 
là để thu hút ngoại lực nhằm phát huy nội lực. 
Hồ Chí Minh sớm nhận biết lợi ích của việc mở 
rộng g1ao lưu quốc tế. Dù hoàn cảnh nào Người 
vân kiên trì tìm cách thực hiện điều đó, ngay cả 
trong điều kiện của "chiến tranh lạnh" rấ rât ác liệt 
hoặc trong những điều kiện phức tạp, tế nhị. Sở 
dĩ Người kiên trì theo đuổi chính sách mở cửa, 
trước hết là để nhân dân ta được sống. trong 
không khí hòa binh, tự do, ngày càng ấm no 
hạnh phúc. Còn một mục tiêu rất cơ bản nữa là, 
thông qua đó để giao lưu, mở rộng quan hệ kinh 
tế, thu hút ngoại lực nhằm phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sông của nhân dân Việt Nam. 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VHI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1996. tr 41 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 119 và 120 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 


Muốn vậy, một mặt, cần tạo lập và hoàn 
thiện môi trường và chuẩn bị nhữmg 4 điều kiện 
kinh tế trong nước cho việc mở cửa nên kinh tế 
trên các lĩnh vực ; mặt khác, nhanh chóng hình 
thành đồng bộ hệ thống huy động vôn từ trong 
nước. Nguôn vốn trong nước tạo ra nội lực bên 
trong làm cho nền kinh tế trong nước ổn định 
trước những biến động của thị trường thế giới 
và khu vực ; đồng thời, tạo điều kiện thu hút và 
sử dụng hiệu quả vốn từ bên ngoài. Vì thế, 
Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh vôn trong nước 
CÓ Vai trÒ quyết định. Rất tiếc là, cho đên nay, 
chúng ta chưa có nhiều biện pháp để huy động 
sô vôn còn tồn đọng khá lớn Ở trong. nhân dân, 
khiến một phần không, nhỏ số vốn này đang bị 
sử dụng kém hiệu quả (như xây nhà quá lớn 
dùng không hết, mua nhiều đồ dùng đắt tiền 


trong khi đất nước chưa phải đã là giàu CÓ...).. 


- Chủ động xây dựng những dự án đầu tư với 
nước ngoài trên cơ sở tính toán nhiều mặt trong 
đó cần chú trọng tiêu chuân kỹ thuật, công 
nghệ. Vấn đề quy hoạch công nghệ đúng đắn 
và hợp lý là một điều kiện chủ chốt trong việc 
tiều dùng một cách hữu ích tiền của. Bởi vì, nếu 
tính toán và quy hoạch sai lầm thì tiền vốn đầu 
tư sẽ không có hiệu quả, có khi còn tệ hại hơn 
lăng phí, tham ô.N goài Ta, cần cung cấp đầy đủ 
thông tin cần thiết để đối tác nước ngoài có thể 
tính toán, quyết định chính xác khi bỏ vốn đầu 
tư. Bởi vì, đầu tư đúng hướng thì sản xuất, kinh 
doanh sẽ có hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả 
hai bên. 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tốt là 
điều kiện cần thiết để thu hút vốn đầu tư. Hệ 
thống giao thông, cầu cảng, hệ thống chuyển tải 
điện, hệ thống bưu chính - viễn thông, những 
khu công nghiệp tập trung đầy đủ điều kiện 
thuận lợi cho sẵn xuất... sẽ hấp dẫn các nhà đầu 
tư nước ngoài. Trong giai đoạn trước mắt, đầu 
tư vốn xây dựng kêt cầu hạ tầng còn là giải 
pháp kích cầu, tiêu thụ sản phẩm dư thừa, giải 
quyết công ăn việc làm cho người lao động. 
Trong tương lai, hệ thống kết câu hạ tầng tốt sẽ 
là phương tiện huy động được các nguôn lực 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 
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khác to lớn hơn như sức lao động, tài nguyên 
thiên nhiên phục vụ sự phát triển của đất nước. 

Phải từng bước xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ làm kinh tế đối ngoại có phẩm chất cách 
mạng, có trình độ chuyên môn giỏi, để dễ dàng 
hợp tác, học hỏi các nhà kinh doanh nước ngoài 
mà lại không bị lôi kêo, mua chuộc làm hại lợi 
ích quốc gia. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, 
cân bộ quản lý giỏi và đội ngũ công nhân lành 
nghề đủ sức đáp Ú mg nhu cầu hợp tác với nước 
ngoài đang là vấn đề cấp bách trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước 
hết, phải có đội ngũ các chuyên gia giỏi về kinh 
tế, kỹ thuật có năng lực thẩm định, có trình độ 
phối hợp điều hành dự án vớ: bên đối tác nước 
ngoài. Sau đó, phải có đội ngũ công nhân lành 
nghề trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được đòi hỏi 
của công nghệ mới rất đa dạng với nhiều nguồn 
gốc khác nhau. Ngoài năng lực chuyên môn, kỹ 
năng nghề nghiệp tốt, đội ngũ cán bộ công 
nhân phải có phẩm chất tư cách tốt. 

Tìm kiếm và mở rộng thị trường cũng là vẫn 
đề quan trọng, vì thị trường quyết định "đầu ra" 
cho mọi lĩnh vực sản xuất, và do đó, quyết định 
hướng đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
của nền kinh tế chung. Với Việt Nam, để phát 
triên kinh tế đối ngoại, cần coi trọng và mở 
rộng cả thị trường trong nước và thị trường 
nước ngoài. | 

Thứ ba, phải tiếp tục xây dựng môi trường 
pháp lý vừa dựa trên những điêu kiện và hoàn 
cảnh cụ thể của Việt Nam, vừa phù hợp với luật 
pháp và thông lệ quốc tế. Một môi trường pháp 
lý lành mạnh sẽ là nhân tố hấp dẫn đầu tư nước 
ngoài, bởi vì các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào 
kinh doanh không gặp những phiên hà, rắc rối, 
thu được lợi nhuận thỏa đáng và được Nhà 
nước ta đảm bảo lợi ích hợp pháp cho họ. Cùng 
với việc có một bộ luật hoàn chỉnh, đồng bộ, 
phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, cần 
cải cách hệ thống hành chính, chống quan liêu, 
tham nhũng... là những việc cấp bách để thu hút 
vốn đầu tư từ bên ngoài. C1 
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LÊ ĐỨC BÌNH" - PHAM NGỌC QUANG"" 


ƯƠNG lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
` xã hội việt : "Đảng lãnh đạo xã hội 
báng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng 
về chính sách và chủ trương công tác ; băng 
công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận 
động, tô chức kiểm tra và bằng hành động 
gương mâu của đảng viên. Đảng giới thiệu 
những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và 
phâm chât vào hoạt động trong các cơ quan 
lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng 
không làm thay công việc của các tổ chức 
khác trong hệ thống chính trị. 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng 
thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng 
liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám 
sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ 
Hiến pháp và pháp luật". 

Tiếp tục hoàn thiện thêm một bước việc 
đôi mới nhận thức về phương thức lãnh đạo 
của Đảng đôi với Nhà nước, Đại hội IX của 
Đảng đã khăng định : "Đẳng lãnh đạo Nhà 
nước thông qua việc đề ra đường lối, chủ 
trương, các chính sách lớn, định hướng cho 
sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước... "©', 

Đây chính là bước đầu tổng kết thực tiễn 
và định hướng cho việc đôi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị 
nói chung, đối với Nhà nước nói riêng. Đối 
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mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước nhằm : 


Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đẳng đối với Nhà nước. Đó là nhân tố bảo 
đâm quan trọng nhất để Nhà nước giữ vững 
bản chất là Nhà nước của dân, do dân, vì 
dân ; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng, đối ngoại... 

Thứ hai, phất huy vai trò của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong quản lý 
kinh tế - xã hội và mọi mặt của đất nước ; tổ 
chức, động viên lực lượng của nhân dân vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. Trong điều kiện đã trở thành 
đảng câm quyên, Đảng lãnh đạo xã hội chủ 
yêu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước. 
Nhà nước mạnh, hoạt động có hiệu quả là 
biểu hiện sự tăng cường, củng cố vai trò lánh 
đạo của Đảng. 

Thứ ba, phát huy vai trò Nhà nước trong 
việc bảo đảm và tăng cường quyên làm chủ 
của nhân dân, hoàn thiện nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của sự nghiệp cách mạng nói chung, của 
công cuộc đôi mới nói riêng. 


(*) Hội đồng Lý luận Trung ương 

(**) GS, TS, Học viện Chính trị Quốc co Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2001, tr 144 
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(X{giiên eứu - rao đổi 


Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước, hoạt động của các cơ quan nhà nước đã 
có những bước tiến nhất định. Sinh hoạt dân 
chủ trong hoạt động của Quốc hội ngày càng 
được mở rộng với chất lượng cao hơn. Các 
cơ quan hành pháp đã phát huy vai trò, chức 
năng của mình trong, việc quản lý nhà nước 
trên mọi lĩnh vực của đời sông, phát triển 
kinh tẾ - xã hội, giữ vững ốn định chính trị, 
củng cố quốc phòng, từng bước cải thiện đời 
sông nhân dân. Các cơ quan tư pháp từng 
bước được kiện toàn, đã góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, 
bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự - an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, trong vấn đề này, hiện nay vẫn 
còn những vấn đề cần nhận thức sâu sắc hơn. 

1. Đảng lãnh đạo Nhà nước trước hết 
bằng Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ 
trương, định hướng chính sách... Từ trước 
đến nay, đường lối chính trị của Đảng là 
đúng đắn, nhờ đó cách mạng đã giành nhiều 
thắng lợi to lớn, Nhà nước có được định 
hướng đúng để triển khai mọi hoạt động của 
minh. Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội còn mới mẻ, thực tiễn đang vận 
động không ngừng, nhiều vấn đề phức tạp 
đang đặt ra. Vì vậy, Đảng coi trọng tổng kết 
thực tiễn, nghiên cứu lý luận, không ngừng 
hoàn thiện, bổ sung, cụ thể hóa đường lối, 
quan điểm, làm sáng tỏ hơn nữa con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nâng cao hơn 
nữa chất lượng lãnh đạo của Đảng chính là 
định hướng cho Nhà nước phát huy được vai 
trò của mình trong quản lý xã hội. 

Mặt khác, không nên hiểu việc tổ chức 
thực hiện Cương lĩnh, đường lối là chức năng 
riêng có của Nhà nước. Sau khi vạch ra 


đường lối, Đảng tiếp tục lãnh đạo việc tổ 


chức thực hiện và Đảng trực tiếp tác động 
đên một sô khâu trọng yêu của quá trình đó : 
triên khai công tác tư tưởng đê nhân dân và 
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các tô chức liên quan có nhận thức đúng về 
đường lối, chủ trương của Đảng ; theo dõi, 
kiểm tra các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 
trong các cơ quan nhà nước tô chức thực hiện 
có đúng đường lối, quan điểm của Đảng 
không ; xem xét việc bố trí cán bộ cho phù 
hợp ; chỉ đạo mọi đảng viên gương mẫu đi 
đầu thực hiện chủ trương đó ; chủ trì phối 
hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ 
chức trong hệ thống chính trị... 

Không nên lẫn lộn chức năng lãnh đạo 
của Đảng với chức năng quản lý của Nhà 
nước, dân tới Đảng bao biện, làm thay Nhà 
nước. Nhưng cũng không nên chia tách biệt 
lập cứng nhắc, bởi hai chức năng đó quan hệ 
khăng khít với nhau, xen kế vào nhau ở một 
chừng mực nhất định. Càng xuống cấp dưới, 
chúng ta càng khó thấy sự phân biệt này. Ở 
cơ sở, để thực hiện một chủ trương, một 
nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đảng bộ, 
chính quyền và các đoàn thể nhân dân phải 
cùng lo toan, cùng chung sức, huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 
Vấn đề là, cấp ủy không được nhân danh 
Đảng mà ra lệnh cho nhân dân phải làm thế 
này, không được làm thế kia, choán quyền 
của ủy ban nhân dân. 

Đảng lãnh đạo phải sâu sắt thực tiễn, cụ 
thể, gần gũi nhân dân, quan tâm đến những 
nhu cầu thiết thực của nhân dân. Từ đó mà 
phát hiện vấn đề, tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu, đề xuất chủ trương phù hợp để định 
hướng đúng cho Nhà nước xây dựng chính 
sách. Như vậy, Đảng lãnh đạo cụ thể không 
có nghĩa là bao biện, làm thay Nhà nước. 

2. Nhà nước quản lý dưới sự lãnh đạo của 
Đảng không có nghĩa là Nhà nước chỉ đóng 
vai trÒ người điều hành thụ động. Hiến pháp 
nước ta đã xác định : Quốc hội là cơ quan đại 
diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất của nước ta. Trong vân 
đề lập pháp, phương thức lãnh đạo của Đảng 
được thực hiện bằng việc Đảng kiến nghị 
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những vấn đề về đường lối, quan điểm chính 
trị để Quốc hội xem xét, chấp nhận và thể 
chế hóa thành luật, pháp lệnh của Nhà nước. 

Từ nghị quyết, kết luận của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, 
chuyển thành luật, nghị quyết của Quốc hội 
như thế nào là đúng ? Trước hết, Đảng đoàn, 
Ban Cán sự thuộc các cơ quan có chức năng 
chuẩn bị các dự ân luật phải nhận thức sâu 
sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng trên vấn đề 
đang được nghiên cứu để luật hóa, làm cho 
các dự ấn luật đó phản ánh đúng tư tưởng 
chỉ đạo của Đảng. Trước khi đưa dự án luật 
ra Quốc hội thảo luận và quyết định, Đảng 
đoàn Quốc hội (hoặc Ban Cán sự đảng 
Chính phủ - nếu dự án luật do ban này chuẩn 
bị) báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính 
trị về dự án đó. Bộ Chính trị cho ý kiến về tư 
tưởng, quan điểm chính trị cần quán triệt 
trong dự ân luật, nhưng không sa vào những 
điều khoản cụ thể và ky thuật lập pháp. Khi 
đưa dự án luật ra Quốc hội, Đảng đoàn Quốc 
hội lãnh đạo các đại biểu Quốc hội thảo luận 
và quyết định một cách thật dân chủ. Cần rút 
kinh nghiệm để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng trên những định hướng mang tính 
nguyên tắc, vừa phát huy dân chủ, tôn trọng 
vai trò của Quốc hội. 

Từ nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy tới việc 
chỉ đạo thực hiện của các cơ quan nhà nước 
nên như thế nào ? Đối với những vấn đề quan 
trọng, như : chiến lược kinh tế ; quy hoạch, 
phương hướng, mục tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm ; những 
dự án đầu tư lớn, những chủ trương, chính 
sách lớn về kinh tế - xã hội ; những vấn đề cơ 
mật về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, V.V., 
cơ quan lanh đạo Đảng xem xét có nghị 
quyết hoặc kết luận. Đó là Đảng thực thi 
chức năng lãnh đạo của mình đã được ghi 
nhận trong Hiến pháp. Các nghị quyết, chi 
thị, kết luận của cấp ủy đẳng đều do Đảng 
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đoàn, Ban Cán sự đẳng trong các cơ quan 
hành pháp, tư pháp cùng cấp thể chế hóa 
thành nghị định, thông tư, chỉ thị của chính 
quyên để các cơ quan, cán bộ, công chức và 
nhân dân thực hiện. Đẳng là cơ quan lãnh 
đạo chứ không phải cơ quan quyền lực hành 
chính ; Đảng không chỉ thị trực tiếp cho các 
cơ quan nhà nước và nhân dân thực hiện ; 
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 
và pháp luật - như đã được nêu rõ trong 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và được ghi nhận 
trong Hiến pháp. 

Từ thực tế thực hiện các quy chế đó, cần 
làm rõ vấn đề gì cấp ủy cần bàn và có quyết 
định, có định hướng cho cơ quan nhà nước 
thực hiện, còn vấn đề gì lãnh đạo các cơ quan 
nhà nước tự quyết định và chịu trách nhiệm. 
Tuy không thể chia cắt cứng nhắc, máy mốc, 
nhưng cũng cần phân định rõ phạm vi trách 
nhiệm để tránh trùng lắp công việc, chồng 
chéo về tổ chức, để rồi thành công hay thất 
bại không rõ ai chịu trách nhiệm. Tránh tình 
trạng cấp ủy can thiệp sâu vào công việc 
thuộc chức năng Nhà nước, bao biện, lấn sân, 
hay cơ quan nhà nước ÿ lại, dựa dẫm vào cấp 
ủy, việc gì cũng xin chỉ thị "cấp Ủy, không 
dám chịu trách nhiệm. Một số nơi xảy ra mất 
đoàn kết giữa cấp ủy và Ủy ban nhân dân, 
giữa bí thư và chủ tịch, cũng một phần là do 
không phân định rõ chức năng. 

3. Về sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực 
tư pháp. Đảng lãnh đạo các tô chức đảng và 
các cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh 
vực tư pháp nhằm bảo đảm việc bắt giữ, điều 
tra, truy tố, xét xử được tiến hành đúng pháp 
luật. Đảng lãnh đạo về đường lối xét xử mà 
không chỉ đạo về tội danh và mức hình phạt. 
Đảng tôn trọng quy định của Hiến pháp : khi 
xét xử, thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật. 

Đối với các vụ án có tính chất chính trị 
(xét xử các tô chức chính trị phản động 
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chống Tổ quốc, bọn phản động đội lốt 
tôn giáo...), đòi hỏi sự cân nhắc toàn diện 
về ảnh hưởng đối nội và đối ngoại, cơ quan 
lãnh đạo của Đảng nghe Đảng ủy, Ban Cân 
sự Đảng trong các cơ quan công an, kiểm sát, 
tòa án báo cáo về phương hướng xử lý. Đảng 
cho ý kiến về định hướng, còn xử lý cụ thể là 
do các cơ quan tư pháp quyết định và chịu 
trách nhiệm. 

Ngoài các vụ án chính trị và một số vụ ân 
kinh tế - xã hội trọng điểm, các vụ án khác 
Đảng để cho các cơ quan tư pháp xử lý theo 
chức năng và trách nhiệm của minh. Khi phát 
hiện làm sại quy định của pháp luật, vi phạm 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc 
quyền lợi của quốc gia, Đảng thông qua các 
ban của cấp ỦY, tổ chức đảng trong CáC CƠ 
quan tư pháp để kiểm tra, uốn nắn. Trước 
đây, một số cấp ủy địa phương thường can 
thiệp sâu vào hoạt động tư pháp, như cho ý 
kiến chỉ đạo có bắt giam, có truy tố hay 
không, nên xử mức án nào. Cách lanh đạo 
không đúng đó đá được uốn nắn và khắc 
phục phân lớn. . 

Để vừa nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong Ĩnh vực tư pháp, vừa phát huy 
được trách nhiệm của các cơ quan này, Đảng 
định kỳ nghe báo cáo của các tô chức đảng 
trong các cơ quan tư pháp về diễn biến của 
công tác điều tra, truy tố, và đôn đốc, kiêm 
tra họ làm đúng pháp luật. Còn việc chỉ đạo 
thực hiện là thuộc các cơ quan công an, kiểm 
sát, tòa án. Đảng kiểm tra công việc của các 
cơ quan đó. | 

4. Giải quyết mối quan hệ giữa việc bảo 
đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong quân đội, sự nghiện quốc phòng với vai 
trò của Nhà nước trong lĩnh vực này. 

Trong những năm chiến tranh, do tâm 
quan trọng và cơ mật của nhiệm vụ quân sự 
và quốc. phòng, Đảng đã xác lập sự lãnh đạo 
tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp của mình. 
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Điều đồ là hoàn toàn đúng đắn. Hiện nay, 
vẫn cần khẳng định nguyên tắc lãnh đạo ấy. 
Những vân đề về đường lối chiến tranh nhân 
dân, quốc phòng toàn dân, về xác định chiến 
lược quân sự, phân tích và dự báo âm mưu 
của các thế lực thù địch, xác định thù, bạn... 
là do Đảng lãnh đạo và quyết định. Đồng 
thời, Nhà nước phải hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ 
quan, Luật Biên giới và nhiều luật có liên 
quan ; phải tổ chức và chỉ đạo việc tuyển 
quân, đào tạO sĩ quan và các loại cán bộ theo 
nhu cầu quốc phòng ; xây dựng và chỉ đạo 
thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, 
chiến SĨ quân đội ; lo ngân sách để trang bị 
kỹ thuật và cung cấp hậu cần cho quân v.v.. 
Đảng không thể trực tiếp quyết định và tổ 
chức thực hiện những việc ấy. 

5, Về phương thức lãnh đạo của Đảng với 
việc phát huy dân chủ trong bầu các cơ quan 
dân cử, các chức vụ trong bộ máy nhà nước. 

Đảng lãnh đạo các cuộc bầu cử Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp, trước hết là xác 
định tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu hợp lý, 
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đảng 
lựa chọn, giới thiệu đảng viên ưu tú được 
nhân dân tín nhiệm để Mặt trận hiệp thương 
đưa vào danh sách ứng cử, đề cử. Đảng lãnh 
đạo tư tưởng đê cử tri nhận thức rõ quyền và 
nghĩa vụ của mình, tích cực và tự giác tham 
gia bầu cử. Song, cần có cơ chế bảo đảm cho 
nhân dân thật sự có quyền lựa chọn, giới 
thiệu, bầu cử những TRgưỜời đại biểu của 
mình ; có quyền chất vấn, giám sát, phê bình 
mọi người và cơ quan lãnh đạo ; có quyền bãi 
miễn những đại biểu trong bộ máy nhà nước 
mà số đông cử tri xét thấy không xứng đáng. 
Cần khắc phục mọi biểu hiện lãnh đạo gò 
ép, áp đặt, dân chủ hinh thức. Theo quy định 
của Bộ Chính trị, đối với đảng viên được 
dân tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử, nhưng tổ 
chức đẳng không giới thiệu, thì đảng viên đó 
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không được nhận sự đề cử của dân. _Nên 
chăng, về phương pháp thực hiện, nếu cấp ủy 
thấy cần bố trí đảng viên đó vào công tác 
khác, thì tổ chức đảng giải thích rõ để đảng 
viên đó tự giác xin rút tên khỏi danh sách. 

Trong công tác cán bộ, về nguyên tắc 
Đảng thống nhất quản lý công tác cán bộ và 
đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách 

nhiệm của chính quyên ; giữ vững nguyên tắc 
lãnh đạo tập thể đông thời tôn trọng, phát 
huy trách nhiệm của cá nhân người thủ 
trưởng. Sự lãnh đạo của Đăng là, làm sao vừa 
tránh tình trạng cá nhân độc đoán trong quyết 
định về cán bộ, vừa tránh tình trạng người 
thủ trưởng chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị nhưng lại không có 
quyền và trách nhiệm rõ về bố trí cán bộ. Xử 
lý vấn đề này có hiệu quả, vừa bảo đảm được 
vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa tăng cường 
trách nhiệm của Nhà nước, phát huy được vai 
trò của tập thể, tăng cường trách nhiệm của 
thủ trưởng trong việc cất nhắc, đề bạt, bố trí 
cân bộ. 

6. Về tổ chức, Đẳng lãnh đạo các cơ quan 
nhà nước thông qua đẳng đoàn, ban cán sự, 
đảng ủy và các đảng viên CÓ trong CÁC cơ 
quan đó. Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng VỚI 
các đảng đoàn, ban cân sự cùng cấp, các 
đẳng viên là theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ. 

Đảng đoàn, Ban Cán sự, đẳng ủy và các 
đảng viên trong các cơ quan nhà nước cần 
nêu cao tính đảng, ý thức tô chức kỷ luật, nói 
và làm theo nghị quyết của Đảng. Với những 
chủ trương, quan điểm mang tính nguyên tắc, 
cấp ủy đảng ra nghị quyết hoặc có kết luận 
để đẳng đoàn, ban cán sự và đẳng viên thực 
hiện. Còn về chủ trương, biện pháp, kế hoạch 
cụ thể, đảng đoàn, ban cán sự bàn bạc cùng 
lãnh đạo chính quyền của cơ quan. Chính 
quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về 
quyết định của mình. Tuy nhiên, cũng cần 
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làm rõ trách nhiệm của Ban Cán sự đảng ở cơ 
quan đến đâu, cá nhân đồng chí cấp ủy viên 
được phân công làm thủ trưởng cơ quan 
chính quyên chịu trách nhiệm trước cấp ủy 
đến đâu ? 

7. Không kiểm tra coi như không lãnh 
đạo. Trong quá trình Nhà nước quản lý, điều 
hành công việc, Đảng tiến hành kiểm tra các 
tô chức đảng, cán bộ, đảng viên của mình 
hoạt động trong bộ máy nhà nước, bảo đảm 
quán triệt và chấp hành đúng đường lối, quan 
điểm của Đảng, đồng thời qua kiểm nghiệm 
thực tiễn mà hoàn thiện đường lối của Đảng. 
Việc kiểm tra của Đảng như vậy chính là góp 
phần để Nhà nước thực hiện tốt hơn chức 
trách của mình. Đồng thời, Nhà nước tăng 
cường hoạt động thanh tra nhằm ngăn chặn, 
xử lý những vi phạm của các cơ quan, công 
chức nhà nước trong khi thi hành nhiệm vụ. 
Cần có sự phối hợp giữa kiểm tra của Đảng 
với thanh tra của Nhà nước, nhưng có sự 
phân định, tránh chồng chéo. 

8. Đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước có quan hệ chặt chế 
với việc sắp xếp hợp lý và kiện toàn bộ máy 
tô chức của Đảng và Nhà nước. 

"Trước hết, cần kiện toàn các ban của 
Đảng, cấp ủy từ trên xuống dưới, thật sự là 
các ban tham mưu chiến lược như nhiều nghị 
quyết của Đảng đã chỉ rõ. Các ban của Đảng 
cần được bố trí những cán bộ vững vàng về 
chính trị, có năng lực nghiên cứu tốt. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
có quan hệ lớn đến tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng và phát huy hiệu lực của Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Từ những quan điểm chung do Cương lĩnh và 
các nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, cần tiếp 
tục nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để làm 
sáng tỏ hơn nữa trong vận dụng vào thực tiễn 
hoạt động lãnh đạo của Đang và quản lý của 
Nhà nước ta. CÌ 
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CHU VĂN THÀNH" _HÀ QUANG NGỌC“° 


ÙNG với việc xây dựng, hoàn thiện 

thể chế, cơ cấu tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước, việc xây dựng và 
phát triển đội ngũ công chức có một vai trò 
hết sức quan trọng. Nó là nhân tố đảm bảo 
cho bộ máy hành chính nhà nước vận hành 
thông suốt, có hiệu quả ; đảm bảo cho việc 
quản lý nhà nước theo pháp luật và bằng 
pháp luật. Xây dựng và phât triên đội ngũ 
công chức hành chính là tạo ra nhân tố quyết 
định cho sự thắng lợi của công cuộc cải cách 
hành chính nói riêng, xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa nói 
chung. 


Để xây dựng và phát triên đội ngũ công 
chức hành chính và đội ngũ cán bộ công 
chức Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
có hiệu quả, cần xác định rõ các cơ sở định 
hướng đúng đắn. Bởi, chính các cơ sở đó sẽ 
quyết định việc xây dựng đội ngũ này theo 
phương hướng nào ? Tiêu chuẩn nào ? Mục 
tiêu đạt được ra sao ? Về cơ bản, những cơ 
sở định hướng cho việc xây dựng đội ngũ 
công chức Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa bao gồm : 


Thứ nhất, những đặc trưng về một Nhà 
nước pháp quyên mà chúng ta xây dựng. 

Những đặc trưng này đa số đã có sự thống 
nhất, nhưng vẫn còn đang được các nhà khoa 
học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ và hoàn 
thiện thêm. Đó là, quyền lực thuộc về nhân 
dân và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp 
luật ; trong xã hội và hoạt động của Nhà 
nước, pháp luật được xây dựng trên nên tảng 
tư tưởng pháp lý tiến bộ của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; đúc kết 
các giá trị nhân đạo cao cả của xã hội ; con 
người đóng vai trò thống trị ; quyền lực nhà 
nước là thống nhất, nhưng có sự phân công, 
phân quyên ; các quyên tự do dân chủ của 
con người được đâm bảo trên thực tẾ... 
Những đặc trưng đó có thể lúc này, lúc khác 
giữ vị trí và biểu hiện khác nhau trong quá 
trình xây dựng và hoàn thiện, nhưng đã là 
một Nhà nước pháp quyên thì phải hướng tới 
và mang đây đủ các đặc trưng đó. 


(*) TS, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, 
Bộ Nội vụ 

(**) TS, Trưởng Phòng nghiên cứu Phát triển nhân lực, 
Viện khoa học Tổ chức nhà nước 
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Nét bao trùm và xuyên suốt những đặc 
trưng trên là đòi hỏi tất cả các công dân, 
những người phục vụ trong các cơ quan nhà 
nước cũng như các cơ quan, tổ chức nhà 
nước phải có sự chấp hành và tuân thủ 
nghiêm ngặt pháp luật. Nhà nước phải thể 
hiện sự quan tâm thường xuyên, mở rộng và 
làm phong phú thêm quyên và tự do của con 
người. Nhà nước mà trong đó không chỉ có 
các công dân, các cơ quan tổ chức chịu trách 
nhiệm, mà tất cả các cơ quan và những người 
phục vụ trong đó cũng phải chịu trách nhiệm 
về những hành vi của mình. Đó chính là 
những căn cứ để xây dựng đội ngũ công chức 
hành chính có trình độ thông thạo và tích cực 
về chính trị - pháp luật, có khả năng hữu hiệu 
để chống lại sự tùy tiện và các hành vi vi 
phạm pháp luật và quyền con người. Những 
yêu câu này đặt ra định hướng quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng đội ngũ công chức hành 
chính không chỉ cho giai đoạn trước mắt, mà 
cho cả một giai đoạn tương đối dài cho tới 
khi hoàn thành việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Đây là định 
hướng chung, nhưng lại không thể không 
tính tới trong quá trình xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ công chức hành chính. 

Thứ hai, tính chất - bản chất giai cấp của 
Nhà nước pháp quyên mà chúng ta xây dựng. 

Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là Nhà 
nƯỚc pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân và vì dân, được xây dựng trên cơ SỞ 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì vậy, Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Việt Nam 
phải là nhà nước mang bản chất và sứ mệnh 
lịch sử của giai câp công nhân Việt Nam, 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đặc điểm này của Nhà nước pháp 


32 


Yạp chí Cộng sản 


quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ phối 
mạnh mẽ việc xây dựng và phát triển đội ngũ 
công chức hành chính. 

Công chức hành chính là lực lượng trực 
tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước phải là người đảm bảo cho Nhà nước 
giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, 
và Đảng giữ được vị trí cầm quyền. Để thực 
hiện được điều đó, việc xây dựng đội ngũ 
công chức hành chính phải dựa vào quan 
điểm giai cấp công nhân của Đẳng, từ việc 
lựa chọn, đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng, đề bạt 
và quản lý công chức. Phải đào tạo, lựa chọn, 
sử dụng những người thật sự trung thành với 
lý tưởng và sự nghiệp của giai cấp công nhân 
với lợi ích của nhân dân lao động Và của cả 
dân tộc. Phải thường xuyên giáo dục, bôi 
dưỡng lập trường quan điểm, ý thức tổ chức 
của giai câp công nhân cho cán bộ, công 
chức hành chính. Đồng thời, tăng cường sô 
cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân, trước 
hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống cơ 
quan hành chính các cấp. Lẫy hiệu quả hoạt 
động để làm thước đo đánh giá quan điểm 
lập trường giai cấp của cán bộ, công chức. 
Quan điểm giai cấp đó còn đòi hỏi phải đoàn 
kết rộng rãi, trọng dụng mọi nhân tài của đất 
nước ; huy động được sức mạnh của toàn dân 
tộc vào việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Để đảm bảo cho Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa giữ vững được bản chất giai 
cấp công nhân, đâm bảo cho Đảng giữ vững 
vị trí cầm quyền, việc xây dựng đội ngũ công 
chức hành chính còn phải được thực hiện 
trên cơ sở quán triệt quan điểm Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán 
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công 
chức hành chính là một bộ phận trong đội 
ngũ cán bộ của Đảng. Việc xây dựng đội ngũ 
công chức hành chính phải dựa trên đường 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 


(giên eứu - rao đổi 


lối, những quan điểm, tiêu chuẩn chung về 
cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính 
phải là một bộ phận của chiến lược cán bộ 
trong thời kỳ mới của Đảng. 

Thứ ba, xây dựng, phát triển đội ngũ cán 
bộ và công chức hành chính gắn với tổ chức 
bộ máy hành chính của Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa. 

Đây là quan điểm gắn việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới 
cơ chế chính sách đã được nêu trong chiến 
lược cân bộ thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước. 
Đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công 
chức hành chính đáp ứng yêu cầu của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không thể 
không năm vững. và quần triệt quan điểm, cơ 
sở định hướng này. Bởi, gắn việc xây dựng 
và phát triển đội ngũ công chức với xây dựng 
tổ chức có ảnh hưởng rất lớn tới việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của nên hành 
chính nhà nước trong Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng đội ngũ cần 
bộ, công, chức hành chính không căn cứ vào 
cơ cấu tổ chức bộ máy sẽ là chủ quan duy ý 
chí. Nó tạo ra một khoảng cách giữa vị trí 
công việc và số lượng cán bộ công chức thực 
hiện. Hoặc là thừa người, ít việc, hoặc là có 
việc nhưng thiếu người làm. Tình trạng đó sẽ 
làm cho sự vận hành của bộ máy hành chính 
kém hiệu quả, không thực hiện được những 
yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. Chính vì vậy, khi xây dựng đội 
ngũ cán bộ công chức hành chính phải gắn 
chặt với việc xây dựng tô chức, Tổ chức bộ 
máy đòi hỏi số lượng, chất lượng cán bộ thế 
nào thì chuẩn bị, đào tạo, bố trí, sử dụng thế 
đó. Có nhiệm vụ chính trị mới lập tổ chức, có 
tô chức mới bố trí cán bộ. Có tổ chức đúng, 
mới bố trí đúng cán bộ. 
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Hiện nay, chúng ta đang tiến hành cải 
cách bộ máy hành chính nhà nước, việc xây 
dựng và phát triển đội ngũ công chức hành 

chính phải phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ 
máy mới, đâm bảo cho bộ mây nhà nước vận 
hành có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu của 
công cuộc cải cách nên hành chính và xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. 

Thứ tư, xây đựng đội ngũ cán bộ công 
chức hành chính xuất phát từ đường lối chính 
trị, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất 
nước của từng thời kỳ. 

Mỗi một giai đoạn lịch sử có một tình 
hình, nhiệm vụ cụ thể. Những tỉnh hình và 
nhiệm vụ đó có ảnh hưởng trực tiếp đến đội 
ngũ cán bộ công chức và tới công tác xây 
dựng đội ngũ cân bộ công chức. Đó là những 
cán cứ quan trọng để xác định mục tiêu, tiêu 
chuẩn, biện pháp xây dựng đội ngũ công 
chức nhà nước nói chung, công chức hành 
chính nói riêng đáp ứng yêu câu của Nhà 
nước pháp quyên : xã hội chủ nghĩa trong 
những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. 


Trong thời kỳ mới hiện nay, nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, vừa bảo vệ Tổ quôc xã hội 
chủ nghĩa mà trọng tâm là đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước 
ta trở thành một nước công nghiệp, có nên 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng 
quan hệ đối ngoại và mở rộng quan hệ quôc 
tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, 
đây mạnh cải cách tổ chức và hoạt động 
của Nhà nước, phát huy dân chủ và tăng 
cường pháp chế... Trong bối cảnh tình hình 
và nhiệm vụ như vậy, việc xây dựng và phát 
triên đội ngũ cán bộ công chức phải hướng 
tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức hành chính, có sô lượng hợp lý, 
chuyên nghiệp, hiện đại. Công chức phải có 


33 


(X{giên eứu - rao đổi 


đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ, 
thực hiện có hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước, tận tụy, trong sạch, phục vụ sự nghiệp 
cách mạng và nhân dân. 

Mặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức : phải dựa trên cơ sở thực tiễn, từ nhiệm 
vụ của Nhà nước mà định con người. Cán bộ, 
công chức hành chính phải là người có trình 
độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, tôn trọng 
kỷ luật, tận tụy với công việc và thật sự là 
công bộc của nhân dân. Để đạt được yêu cầu 
đó, cán bộ, công chức phải được xây dựng 
qua thực tiễn hoạt động cách mạng của chính 
họ, qua việc thực thi trách nhiệm trên cương 
Vị công tác được giao. Bằng thực tiễn để 
đánh giá, phát huy, phát hiện nhân tài. Qua 
hiệu quả thực tiễn công tác để sử đụng, đề 
bạt cân bộ, công chức. 

Công tác quản lý công chức gắn với cải 
cách hành chính, với quá trình xây dựng nhà 
nước pháp quyền để nâng cao chất lượng 
công chức ; phát huy dân chủ, dựa Vào quân 
chúng nhân dân để tuyển lựa, rèn luyện dội 
ngũ cán bộ. 

Thứ năm, xây dựng, phát triển đội ngũ 
công chức hành chính trên cơ Sở của một 
hệ thống pháp luật, công vụ hoàn chỉnh và 
đây đủ. . š 

Xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa là xây dựng một nhà nước trong 
đó pháp luật chiếm địa vị thống trị trong mọi 
linh vực và hoạt động của nhà nước và xã 
hội. Công chức có vị trí, vai trò quan trọng 
trong bộ máy nhà nước. Hoạt động lao động 
của công chức hành chính là hoạt động lao 
động quyền lực, quản lý công quyên. Vì vậy, 
công chức cần được điêu chỉnh theo văn bản 
pháp luật riêng và chịu sự quản lý trực tiếp 
của Nhà nước nhằm đảm bảo cho công vụ 
được thực thi nghiêm túc, đảm bảo cho hệ 
thống hành chính thực hiện được những 
nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, thống nhât 
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thể chế, chính sách về công VỤ. Các nội dung 
quản lý công chức như thi tuyển, tuyển dụng, 
đánh giá, đề bạt, bố nhiệm, khen thưởng, kỷ 
luật, hưu trí và phân cấp quản lý công chức 
đều phải thể chế hóa thành pháp luật, chấm 
dứt tình trạng tùy tiện, đảm bảo kỷ cương 
trong lĩnh vực công tác nhân sự, thực hiện 
xây dựng Nhà nước pháp quyền ngay trên 
lĩnh vực quản lý nhân sự, xây dựng cán bộ, 
công chức. 

Như vậy, trước khi bắt tay thực biện các 
công việc cụ thể để Xây. dựng đội ngũ cân bộ 
công chức hành chính cân phải tiến hành xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
công chức, công vụ nhằm xác định rõ phạm 
vi công chức nhà nước. 


Hệ thống pháp luật vê công chức, công vụ 
phải tạo được một chế độ công chức, công vụ 
đồng bộ và hoàn chỉnh. Trong đó, chê độ 
công chức phải đoàn diện, đề cập tới tất cả 
những vấn đề cần thiết liên quan đến công 
chức, từ tuyển dụng đến nghỉ hưu ; đặc biệt 
là phản ánh được đặc thù khách quan trong 
nghề nghiệp của họ ; đảm bảo được động lực 
thúc đây người công chức hoàn thành tốt 
chức trách của minh, yên tâm làm việc, 
không tham nhũng, hối lộ, sách nhiễu nhân 
dân ; đâm bảo cho họ làm đúng chuyên môn 
nghiệp vụ, khuyến khích họ không ngừng 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, gắn chặt thấm 
quyên của công chức với nghĩa vụ và trách 
nhiệm trước quyết định của mình, phải quy 
định rõ những øì công chức không được làm 
đề giúp họ định hướng được hành động. Mọi 
người dân và tổ chức xã hội phải tôn trọng 
công việc và người thi hành công VỤ, nghiêm 
chỉnh chấp hành những yêu câu và quyết 
định đúng pháp luật của người thi hành công 
vụ, không được cân trở người thi hành công 
vụ. Công chức và công dân có công trạng 
đều được khen thưởng xứng đáng, sai phạm 
phải xử lý nghiêm minh. C 
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vốn to lớn của đất nước ®. Đối với 
người. nông dân đất đai còn là tư liệu sản xuất 
chủ yếu không thể thay thế được trong sản xuất 
nông nghiệp. Bởi vậy, chính sách đất đai có ý 
nghĩa cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 
Lịch sử phát triển của dân tộc ta từ xưa đến nay 
cho thấy, sự phát triển hưng thịnh của đất nước 
nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng, 
một phân rất lớn phụ thuộc vào chính sách 
ruộng đất của Nhà nước. Nhờ có những chính 
sách đất đai phù hợp trong từng giai đoạn cách 
mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp và 
lôi cuốn được hàng chục triệu nông dân dưới 
ngọn cờ của Đang làm cách mạng, lập nên 
những chiến công hiển hách, đánh thắng nhiều 
kẻ thù xâm lược hung bạo, lật đổ chế độ phong 
kiến tay sai, đem lại nền độc lập cho dân tộc, 
ám no, tự do, hạnh phúc cho,nhân dân. Thực 
hiện đường lối đối mới do Đảng Cộng sản Việt 
Nam đề xướng, hộ nông dân được thừa nhận là 
đơn vị kinh tế độc lập tự chủ, được giao quyền 
sử dụng ruộng đất lâu dài và ổn định, điêu đó 
đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đây kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn phát triển, thu được 
những thành tựu to lớn. Chỉ trong một thời gian 
ngắn nước ta không những bảo đảm được an 
ninh lương thực, mà còn trở thành nước xuất 
khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. Sản 
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xuất cây công nghiệp, cây 
ăn quả tăng lên đáng kể. 
Chăn nuôi gia SÚC, gia câm 
phát triển, kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa nông - lâm - 
thủy sản tăng nhanh, từ 
khoảng 50 vạn USD (năm 
1985) lên trên 4,6 tỉ USD 
(năm 2002). Ngành nghề, 
làng nghề trong nông thôn 
không ngừng được khôi 
phục, với l,36 triệu hộ 
chuyên ngành nghề và 3, 3 triệu hộ kiêm đạt giá 
trị sản lượng 40 000 tỉ đồng (năm 2002), kim 
ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD ; giải quyết 
việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. 

Ngày nay, đất nước ta đã chuyển sang thời 
kỳ mới, thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, tất yếu đòi hỏi 
phải có một chính sách đất đai phù hợp. 

Luật Đất đai do Quốc hội nước ta thông qua 
và có hiệu lực thị hành từ năm 1993 và Luật sửa 
đổi, bổ Sung một số điều của Luật Đất đai 
năm 1998 và năm 2001 đều đã khẳng định : 
"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 
thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các 
tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội (gọi 
chung là tổ chức) hộ gia đình và cá nhân sử 
dụng ổn định lâu dài...", "Hộ gia đình, cá nhân 
được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đối, 
chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp 
quyền sử dụng đất"2 là một bước tiến quan 
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* Chuyên viên cao cấp, Phân viện Thành phố Hồ Chí 
Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Xem: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 
2003, tr 59 

(2) Xem : Các quy định mới của pháp luật vê đất đai, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002, tr 44 - 45 


35 


(X{giiên eứu - rao đổi 


trọng khuyến khích hàng chục triệu hộ nông 
dân hãng hái sản xuất, khai thắc có hiệu quả 
ngày càng cao quỹ đất được g1ao. Đồng thời, nó 
cũng tạo ra tiền đề cần thiết cho việc ra đời thị 
trường quyền sử dụng đất ở nước ta. Tuy nhiên, 
đứng trước yêu câu của công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách 
đất đai của Nhà nước hiện nay còn có những bất 
hợp lý cần được sửa đổi để hoàn thiện, đó là: 

- Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, SOng 
việc đổi mới cơ chế quản lý đất đai của nhà 
nước vẫn còn chậm, vẫn mang đậm dấu ấn của 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Chính sự 
"lệch pha" này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
những phức tạp về tình hình đất đai của nước ta 
trong thời gian qua. 

- Trên thực tế, sự quản lý của Nhà nước về 
đất đai vẫn chưa phải với tư cách là người đại 
điện chủ SỞ hữu toàn dân mà với tư cách là CƠ 
quan quyền lực. Vì thế Nhà nước bị lôi cuốn 
vào hàng vạn sự vụ của việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, trong khi đó 
lại buông lỏng quyền đại diện chủ sở hữu toàn 
dân về đất đai. Có nghĩa là, cái Nhà nước cần 
nắm thì lại tự buông lơi. Ngược lại, cái cần để 
cho nó tự vận động trong cơ chế thị trường thì 
Nhà nước lại nắm quá chặt. Vì vậy, có tình 
trạng nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng đất đai 
của Nhà nước nhưng không thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nhà nước bị 
thất thu, đất đai bị sử dụng lãng phí, gây nên sự 
bất bình đẳng giữa các công dân và các loại 
hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau. 

- Có một nghịch lý là, không ít các doanh 
nghiệp các cơ quan nhà nước, các nông, lâm 
trường quốc doanh chiếm nhiều diện tích đất 
đai mà không mất tiền mua quyền sử dụng đất. 
Nghĩa là quyền sử dụng đất trong các trường 
hợp này chưa được tính đến như một tài sản, 
một loại hàng hóa đặc biệt. Trong khi.đó các 
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doanh nghiệp tư nhân, các trang trại vừa phải 
bỏ tiên mua hoặc thuê đất, vừa phải đóng thuế 
sử dụng đất, tạo ra sự bất bình đẳng lớn giữa 
các thành phần kinh tế. 

- Người sử dụng đất được giao 5 quyền theo 
luật định, nhưng trên thực tế lại chưa cố sự 
hướng dẫn thống nhất nên việc thực hiện vẫn 
còn nhiều vướng mắc. Vì thế, tình trạng phô 
biến là người dân lén lút sang nhượng ruộng đất 
cho nhau bằng giấy viết tay, chính quyền nhà 
nước không quản lý được. 

- Để khắc phục những mâu thuẫn trên, một 
mặt phải sửa đối, bổ sung Luật Đất đai và chính 


sách đất đai một cách cơ bản ; mặt khác, phải 
Tiâng cao năng lực và hiệu. quả quản lý đất đai 


của Nhà nước, thực hiện quyên đại diện chủ sở 
hữu toàn dân của Nhà nước về đất đai trên cả 
hai mặt pháp lý và kinh tế. Việc sửa đổi luật và 
chính sách đất đai phải quán triệt sâu sắc những 
quan điêm cơ bản của Đảng được thể hiện trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 
Trung ương khóa IX ; về "Tiếp tục đổi mới 
chính sách pháp luật vê đất đai trong thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, ° nhằm : 

-. Tạo sự an tâm cho người SỬ ử dụng Tuộng đất 
trong việc bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh 
một cách lâu dài, ôn định. _ 


- Thúc đẩy quá trình phân công lao động xã 
hội trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
người giỏi ngành nghệ. øì làm ngành nghề đó. 
Coi đây là một yêu cầu khách quan để phát 
triển nên nông nghiệp sản xuất hàng hóa - 

- Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở 
hữu toàn dân về đất đai cả về mặt pháp lý và 
kinh tế. Mọi tổ chức và cả. nhân sử dụng đất 
được thực hiện đầy đủ 5 quyên mà Luật Đất đai 
đã xác định, tạo tiền đề để thị trường bất động 
sản, trong đó có quyền sử dụng đất, được hình 
thành một cách chính thống và có tô chức. 

Muốn thực hiện được các mục đích trên, cần 
thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây : 
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Một là, việc thừa nhận quyền sử dụng đất là 
một hàng hóa đặc biệt đòi hỏi nó phải được lưu 
thông tự do và bảo đam khả năng sinh lợi. Tuy 
nhiên, phải thấy răng đất đai là tư liệu sản xuât 
đặc biệt có nguôn gốc và là sản phẩm của tự 
nhiên, nên theo C. Mác thì "không ai có quyền 
chiếm hữu". Song trong quả trình vận động, đất 
đai theo nghĩa là ruộng đất trở thành một trong 
những yêu tố quan trọng tham gia vào quá trình 
sản xuất tạo ra những sản phẩm nông nghiệp 
thông qua hoạt động của con người trong 
những điều kiện xã hội nhất định, nên ruộng đất 
còn là sản phẩm của lao động. Bởi vậy, thiết lập 
cơ chế thực hiện quyền sở hữu ruộng đất phải 
đảm bảo sự thống nhất giữa 2 quyền : quyền SỞ 
hữu pháp lý và quyền sở hữu thực tế. Quyên SỬ 
dụng đât thuộc thị trường bất động sản, vị trí 
của đất đai gắn liền với điều kiện sinh thái và 
kinh tế - xã hội, tác động từ phía xã hội quyết 
định phương thức sử dụng đất và giá đất. Khác 
với hàng hóa khác, khi mua người mua trả tiền 
là được quyên SỞ hữu và sử dụng hàng hóa đó, 
Còn đối với quyền sử dụng đất, khi người mua 
trả tiên, họ chỉ được quyên sử dụng (có thời 
_ hạn), chứ không được quyên sở hữu. Quyền sở 
hữu đất đai thực tế là của toàn dân do Nhà nước 
đại diện. Nhà nước thực hiện quyên đó cả về 
mặt pháp lý (định đoạt, quản lý, giao cho cá 
nhân và tổ chức sử dụng) và cả về mặt kinh tế 
bằng việc ban hành các chính sách và pháp luật 
cân thiết để không ngừng nâng cao hiệu quả SỬ 
dụng đất. Cá nhân và tô chức sử dụng đất được 
thực hiện 5 quyên : chuyển đổi, sang nhượng, 
thế chấp, thừa kế và cho thuê. Vì vậy, vân đề 
đặt ra "hiện nay là, phải tiền tệ hóa quan hệ đất 
đai để mọi. tô chức hay, cá nhân nào muốn sử 
dụng đất đều phải trả tiền một cách bình đẳng 
(trừ đất nông nghiệp, lâm nghiệp... trong hạn 
điền). Có vậy các chủ thể có quyên Sử dụng đất 
mới tính toán kỹ càng hiệu quả kinh tế, khắc 
phục được việc SỬ dụng đất lãng phí, giải quyết 
được sự bất bình đẳng giữa các cá nhân và tô 
chức sử dụng đất, thúc đấy thị trường quyền sử 
dụng đất phát triển, làm cho thị trường bất động 
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sản thật sự trở thành một bộ phận cấu thành của 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa như Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra. 
Nhà nước quản lý đất đai không chỉ bằng biện 
pháp hành chính, mà chủ yếu phải bằng biện 
pháp kinh. tế, thông qua việc tác động vào quan 
hệ cung cầu về quyền sử dụng đất. 


Hai là, một trong những mâu thuẫn gay gắt 
nhất trong việc đưa nông nghiệp, nông thôn 
nước ta đi lên sản xuất hàng hóa lớn hiện nay là 
quy mô sản xuất kinh doanh của hộ nông dân 
còn nhỏ, mang nặng tính chất phân tán, tự 
cung, tự cấp, tỷ suất hàng hóa thấp. Theo báo 
cáo của Tổng cục Địa chính (nay thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường), bình quân ruộng đất 
mỗi hộ nông dân nước ta chỉ có 4 984 m2, giảm 
I 000 m? so với năm 1989 (mỗi năm giảm 
khoảng 4%). Ruộng đất lại phân bố không đều 
giữa các vùng, miền. Chẳng hạn, đồng bằng 
sông Hồng chỉ có 2 497 m?/ hộ, khu Bốn cũ là 
3 873 m?/ hộ. Cả nước có 7,5 triệu héc-ta đất 
nông nghiệp với 75 triệu thửa ruộng (bình quân 
chỉ từ 200 đến 400 m?/thửa, đối với ruộng lúa ; 
100 - 300 m?/thửa, đối với đất màu, trong đó 
10% số thửa có diện tích dưới 100 m?). Cũng 
theo Báo cáo đó, cả nước có 72,08% số hộ có 
diện tích canh tác 0,5 héc-ta, chỉ có 1,1% số hộ 
có điện tích canh tác trên 3 héc-ta. 

Điều đẳng lo ngại là diện tích đất đai bình 
quân của ca nước ta có chiều hướng giảm, 
một phần do tốc độ gia tăng dân số trong nông 
thôn còn cao, việc tách hộ ngày càng nhiêu 
(bình quân trong Š5 năm 1996 - 2000 tăng 
314000 hộ/năm, khoảng 2,6%/năm). Mặt 
khác, diện tích đất nông nghiệp giảm còn do 
chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất xây 
dựng cơ bản ngày càng nhiều để đáp ứng nhu 
câu công nghiệp hóa, đô thị hóa, xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hơn nữa, đại đa số 
các hộ nông dân hoạt động ngành nghề trong 
nông thôn vân chưa thực sự an tâm nên họ vân 
phòng xa những, rỦi TO nghề nghiệp băng cách 
giữ lại ruộng đất, mặc dầu nhiều hộ giữ đất 
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nhưng để hoang hóa, hoặc làm ruộng với hiệu 
quả thấp, thậm chí thua lỗ do không có đầu tư 
thỏa đáng cho phát triên nông nghiệp, nhưng họ 
vẫn không muôn chuyển nhượng đất đai cho 
người có khả năng sử dụng đất có hiệu quả hơn. 
Đây thật sự đang là một trở ngại lớn cho quá 
trình phát triển một nên nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và phân công lại lao động trong nông nghiệp, 
nông thôn. 

Để khắc phục mầu thuẫn trên, Nhà nước cần 
tạo điều kiện thúc đây quá trình tích tụ ruộng 
đất gắn với việc phân công lao động xã hội 
trong nông nghiệp. nông thôn theo định hướng 
người giỏi nghề Bì làm nghề đó. Đây là giải 
pháp quan trọng để đưa kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn nước ta thoát khỏi tình trạng sản xuất 
tự cung, tự cấp, độc canh, thuần nông để vươn 
lên một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Nếu như trước kia khẩu hiệu : "người cày có 
ruộng” là một động lực to lớn trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân thì nay chuyển sang 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và phát triển nên kinh tế thị trường, khẩu hiệu có 
thê là : nông dân có việc làm, có thu nhập... 
Quan niệm vê việc làm cũng cần được đổi mới 
để từng bước hình thành thị trường sức lao động 
trong khu vực nông thôn, coi đây như một động 
lực thúc đây quá trình phân công lại lao động, 
khuyến khích việc nông dân "ly điền bất ly 
hương". Để khuyến khích tích tụ ruộng đất một 
cách tự nhiên vào những người làm nông nghiệp 
giỏi mà vẫn hạn chế được tình trạng bần cùng 
hóa và phân cực giàu nghèo quá mức, trước mắt, 
tùy theo điều kiện cụ thể của từng vùng và từng 
địa phương, Nhà nước cần nới lòng, tiến tới có 
thể xóa bỏ chính sách hạn điền trong nông 
nghiệp, nếu điều đó trở thành lực cản đối với 
quá trình phân công lại lao động trong nông 
thôn và phát triển một nền nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa lớn. Tuy vậy, cũng phải xử lý nghiêm 
những trường hợp lợi dụng chính sách tích tụ đất 
đai để đầu cơ trục lợi cá nhân. 
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Ba là, tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức quản 
lý và phát triển các nông - lâm - ngư trường 
quốc doanh theo tỉnh thần Nghị quyết số 
28-NQ/TW, ngày l6-6- 2003, của Bộ Chính trị. 
Trước mắt, cần sắp xếp lại hệ thống nông - 
lâm - ngư trường trong cả nước, rà soát lại quy 
hoạch đất đai, trên cơ sở đó tìm các phương 
thức thích hợp để sử dụng quỹ đất có hiệu quả 
tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại 
hình nông - lâm - ngư trường. Trường hợp các 
tổ chức này không tìm được lối ra thích hợp thì 
thực hiện giao khoán đất, rừng, mặt nước ổn 
định và lâu dài cho hộ gia đình công nhân trong 
nông - lâm - ngư trường (và có thể cả các hộ ở 
ngoài) để họ được thực sự làm chủ mảnh đất, 
cánh rừng, diện tích mặt nước được giao. Diện 
tích đất, rừng, mặt nước do các nông - lầm - ngư 
trường quản lý nhưng không SỬ dụng, phải g1ao 
về cho địa phương, và từ đó giao cho các hộ 
nông dân canh tác, hướng họ vào làm vệ tỉnh 
cho nông - lâm - ngư trường quốc doanh. Còn 
các nông - lâm - ngư trường quốc doanh trong 
trường hợp đó nên chuyên sang hoạt động dịch 
vụ “đầu vào”, "đầu ra” và dịch vụ kỹ thuật cho 
sản xuất của kinh tế hộ và phát triển công 
nghiệp chế biến, làm đầu mối thu mua - chê 
biến - xuất nhập khẩu vật tư, nông sản phẩm 
hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp trên địa bàn. 


Bồn là, tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác xã 
kiểu mới trên cơ sở phát huy vai trò tự chủ kinh 
tế của hộ nông dân : tự chủ về tư liệu sản xuất, 
tự chủ quản lý hoạt động. sản xuất kinh doanh, 
tự chủ phân phối sản phẩm làm ra sau khi đã 
hoàn thành nghĩa vụ đôi với Nhà nước và thanh 
lý hợp đồng dịch vụ với hợp tác xã. Khẩn 
trương hoàn thành việc cấp giầy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, rừng, mặt nước cho các tổ 
chức và cá nhân bao gôm cả trong và ngoài hạn 
điền để họ CÓ CƠ sở pháp lý thực hiện 5 quyền 
theo Luật Đất đai quy định ; qua đó, thúc đây 
thị trường quyền SỬ dụng đất hình thành một 
cách chính thống như các thị trường hàng hóa 
khác trong một chỉnh thê nên kinh tê thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. C 
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1. Quan điểm toàn diện của Đảng về vẫn đề 
tôn giáo được thể hiện rõ vào thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX, đáp ứng yêu cầu của đời sống tôn 
giáo trong giai đoạn đất nước Đổi mới. Quan 
điểm đó dựa trên nguyên tắc do Hồ Chủ tịch 
trình bày một ngày sau khi 
đọc bản Tuyên ngôn Độc 
lập, trong phiên họp của 
Chính phủ ngày 3-9-1945 : 
"Thực dân và phong kiến 


giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tôn 
giáo là việc riêng tư. Tôn giáo tách khỏi 
Nhà nước và trường học. Mọi người là công 
dân một nước phải tuân thủ Hiến pháp, 
pháp luật của Nhà nước. 

Đảng đã công nhận 
"Đạo đức tôn giáo có 
nhiều điều phù hợp với 
công cuộc xây dựng xá hội 


quy Ni ni 2320- êe" 011! 01) DƯ Điều này khẳng 
thi hanh chính sách chia rẻ Zñã£€ãể /ZA((t2 £ định một sự thật hiếm thấy 
đông bào Giáo và đông ` L É trong thái độ của một 
bào Lương đề dê thông trị. tư cqyi(a +í › Đảng Cộng sản, một nước 
Tôi đề nghị Chính phủ ta pooVQ VVg xã hội chủ nghĩa công khai 
tuyên bô: TINNGƯƠNG  - +... .. ° .. và thẳng thắn khẳng định 
TỰ DO và Lương Giáo ./. .......7 ⁄¿..z tôn giáo là một loại văn 
đoàn kêt”0). Sắc lệnh của hóa quan hệ với thế giới vô 
Chủ tịch nước về vấn đề ` £" `? /“*#A /*® hình và tôn giáo cũng sẽ 
tôn giáo, ngày 14-6-1955, _ `“ đồng hành với dân tộc, với 
Điêu l cũng khăng định : chủ nghĩa xã hội, thậm chí 
quyên tự do tín ngưỡng và HO VVNAẬH,g giáo còn phù hợp với 
tự do thờ cúng của nhân những giá trị xây dựng đất 
dân. Không ai được xâm nước - 


phạm quyền tự do đó. Mọi người Việt Nam 
đều có quyền tự do theo nộ tôn giáo hoặc 
không theo một tôn giáo nào”. 


Quan điêm toàn diện về vân đề tôn giáo 


được thể hiện trong Nghị quyết 24 của Bộ 
Chính trị “Về công tác tôn giáo” năm 1990, 
được làm rõ thêm qua Chỉ thị số 37/BCT, 
(ngày 2-7-1998), của Bộ Chính trị “Về công 
tác tôn giáo trong tình hình mới" và gần đây 
trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX "Về 
công tác tôn giáo" ®). 

Quan điểm đó thể hiện chủ trương xây 
dựng Nhà nước Việt Nam theo thể chế thế 
tục (laicit€), mọi công dân được quyên tự do 
lựa chọn niễm tin tôn giáo của mình. Các tôn 


2. Để đảm bảo việc thực hiện tốt chính sách 
tôn giáo, tức là có một thái độ ứng xử đúng đắn 
và phù hợp với vấn đề tôn giáo về cả hai phía 
Đảng, Nhà nước và người dân, trong các văn 
bản, ta thấy trước hết và hơn bao giờ hết, Đẳng 


* GS, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về những vấn đề tôn 
giáo của Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 9 

(2) Ngoài ra còn có những điều khoản với tỉnh thần 
tương tự trong Hiến pháp, Chính cương của Mặt trận và 
các nghị định của Chính phủ về công tác tôn giáo, gần đây 
là Nghị định số 26/1999/NĐCP, ngày 19-4-1999, của 
Chính phủ 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị nhốc gia, Hà Nội, 
2003, tr 45 - 46 
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luôn đặt việc giải quyết vấn đê tôn giáo trong 
vấn đê dân tộc. Đó là điều hoàn toàn đúng đắn 
hợp với lợi ích của toàn thể dân tộc, với xu thế 
của các tôn giáo. Đối với các tôn giáo nội sinh 
hay các tôn giáo ngoại sinh đã qua một chặng 
đường dài đi với dân tộc như Đạo giáo, Phật 
giáo, Nho giáo, sự gắn bó với dân tộc đã trở 
thành truyền thống. Đối với đạo Công giáo, đó 
cũng là một yêu cầu của Chúa vì "Quê hương 
này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi 
để làm con người. Đất nước này là lòng Mẹ 
cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện 
ơn gọi làm con Thiên Chúa..."4. Gắn liền với 
dân tộc là đảm bảo sự sống còn của các tôn 
giáo. Vậy nên, các tôn giáo phải phục vụ dân 
tộc và hội nhập với dân tộc để tồn tại. Nguyên 
tắc Tốt đời đẹp đạo ; Sống Phúc âm trong lòng 
dân tộc ; Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã 
hội đã được các tôn giáo đề ra, được bà con có 
đạo hay không có đạo hưởng ứng. Các tôn giáo 
đã hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông 
đảo tín đô trong khối đại đoàn kết toàn dân, 
góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng 
đất nước. 

Một thuận lợi rất lớn cho việc gắn bó các 
tôn giáo với dân tộc là Con người Việt Nam có 
truyền thống gắn bó với đất nước, xóm làng, 
gia đình, dòng họ, vì một lẽ đơn giản mà sâu 
sắc, số phận của từng cá nhân luôn gắn liền với 
cộng đông Nước - Làng - Gia đình, luôn ở tư 
thế chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu chống 
giặc ngoài và chống chọi với một thiên nhiên 
đầy khắc nghiệt. Nên có thể nói rất đúng là 
100% người dân Việt Nam dù thuộc tộc người 
nào, dù theo bất kỳ tôn giáo nào, với ý thức 
"uống nước nhớ nguồn", đều thờ cúng Tổ tiên, 
ở đây tổ tiên được hiểu là những người đã 
khuất có thực (các danh nhân anh hùng, liệt sĩ, 
tô tiên ông bà, cha mẹ... ; và nửa có thực, nửa 
huyền thoại (như vua Hùng, Tản Viên, Bàn 
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Hộ, các nhân vật của sử thi Tây Nguyên...). 
Thờ cúng Tổ tiên chiếm một vị trí quan trọng 
trong các tôn giáo từ Phật giáo, Nho giáo, Đạo 
giáo cho đến các đạo Hòa Hảo, Cao Đài. Đạo 
Công giáo sau một thời gian dài cắm đoán, nay 
cũng đã cho phép giáo dân Việt Nam được tôn 
kính Tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ. Việc làm 
đó được toàn thể tín đồ phấn khởi đón nhận. 

Lần đầu tiên, trong Nghị quyết "Vê vấn đề 
tôn giáo " của Đảng đã chính thức ghi nhận vai 
trò của việc thờ cúng Tổ tiên, và ghi nhận đến 
ba lần : “Giữ gìn và phát triển truyền thống thờ 
cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người 
có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân"®'. 
Qua việc thờ cúng Tổ tiên, người Việt Nam dù 
theo tôn giáo nào thuộc vê dân tộc nào cũng dễ 
cộng cảm với nhau trong tình nghĩa đồng bào, 
cùng từ một bào thai sinh ra ; nay việc đó lại 
được Nghị quyết của Đảng chính thức ghi 
nhận. Tinh thần truyền thống "hòa nhỉ bất 
đồng" của tôn giáo Việt Nam, tính đa phiếm 
thần của các tôn giáo, mặc nhiên dẫn các tín đồ 
tham gia các hành vi của các tôn giáo khác 
nhau, mặc nhiên để các tôn giáo thu nhận các 
thân thánh các tôn giáo khác, cũng như các vị 
thân tự nhiên, các thổ thần vào điện thờ tôn 
giáo của mình, lại cũng tạo điêu kiện thuận lợi 
để các tôn giáo dễ được dân tộc hóa. 

Xu thế các tôn giáo trở vê với dân tộc, được 
biểu hiện bằng phản ứng tất yếu chống lại ý đồ 
mưu toan lợi dụng xu thế toàn câu hóa nhằm 
đơn nhất văn hóa, đơn nhất tôn giáo, biến văn 
hóa, tôn giáo toàn câu thành một thế giới đơn 
sắc của văn hóa, tôn giáo của một siêu cường. 
Sự phản ứng đó lại càng mạnh lên trong lúc 
này, khi toàn cầu đang bị đe dọa của một thế 


(4) Bức thư chung của Hội đông Giám mục Việt Nam 
năm 1980 của cô Đức Giám mục Nguyên Văn Bình 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 52 


40 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 


(X{giiêm eứu - rao đổi 


giới đơn CỰC lấy sức mạnh về quân sự, kinh tế 
chà đạp lên công lý của nhân loại, áp đặt tất cả 
những øì được họ coi là giá trị cho dù là phản 
đạo đức, phản văn hóa lên các nước khác trên 
hành tính. 

Gắn bó với dân tộc là tiêu chuẩn đầu tiên để 
một tôn giáo tồn tại và phát triển. Việc thực 
hiện (ốt đời, đẹp đạo đầu tiên và trực tiếp phải 
là các chức sắc tôn giáo. Nếu các vị là người 
yêu nước, chân tu, có trình độ học vấn và trình 
độ giáo lý thì đạo sẽ trong sạch. Người theo 
đạo sẽ là người công dân tốt, một tín đồ tốt. 
Nội dung các tôn giáo là hướng thiện, vi dân, 
vì nước, vì nhân loại. Thiết nghĩ tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tôn giáo là kim 
chỉ nam để lý giải các vấn đề tôn giáo. 

3. Để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, phải 
đặt nó trong vấn đề văn hóa. Vì một lẽ đơn 
giản tôn giáo là một bộ phận văn hóa tinh thân, 
đặc biệt về tính thiêng của nó. Nói đến tôn 
giáo là phải tính đến cái thiêng gắn kết con 
người với tôn giáo của họ tin theo, đến dân tộc 
là nơi họ sinh trưởng và gửi gắm nắm xương 
vào lòng đất Mẹ. Mỗi một dân tộc đều có nên 
văn hóa của mình, thân thương, gần gụi, đáng 
trân trọng, là nòng cốt của dân tộc và là cơ sở 
để thành viên của dân tộc cảm nhận mình còn 
tồn tại. Nói như Nghị quyết của Đảng, văn hóa 
là "nên tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc đây sự phát triển 
kinh tế - xã hội "19, 

Tôn giáo là một bộ phận của văn hóa dân 
tộc có quan hệ và tác động qua lại đến hình 
thức và nội dung các loại hình văn hóa khác 
của dân tộc, nhất là các loại hình văn hóa phi 
vật thể, đến lối sống, thế ứng xử, phong tục tập 
quán, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, hội họa... 
Không một người dân Việt Nam nào, cho dù 
không phải là tín đồ của một tôn giáo, cho dù 
là đảng viên Đảng Cộng sản, tự nhận là "vô 
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thần", lại không chịu ảnh hưởng ít nhiều của 
các tôn giáo nội sinh hay ngoại sinh đã trở 
thành truyền thống của dân tộc. 

Thực tiễn cho thấy, cùng với việc Thờ cúng 
Tổ tiên, đạo Phật, đạo Nho, Đạo giáo đã mang 
sắc thái Việt Nam, đã trở thành một bộ phận 
của nền văn hóa Việt Nam, gần đây đạo Công 
giáo cũng có xu thế hội nhập vào văn hóa dân 
tộc ?, muốn tạo nên một dòng văn hóa Công 
giáo trong lòng dân tộc, đáng chú ý về phương 
diện văn học, báo chí, nghi thức, kiến trúc... 
Trong những vùng nông thôn, hiện nay và nhất 
là trước kia, các chức sắc tôn giáo không chỉ là 
người truyền đạo, mà còn là những người trí 
thức được xã hội tôn trọng ; từ các ông pđdâu ở 
các tộc người dọc Trường Sơn - Tây Nguyên, 
các ông (bà) (ào, mo, then pựt ở các cư dân 
miền núi miền Bắc, cho đến các nho sĩ, các 
nhà sư, các linh mục. Các lễ hội tôn giáo đâu 
chỉ bó hẹp trong việc hành lễ, giảng đạo, mà 
còn là dịp hoạt động văn hóa nghệ thuật, với 
các trò chơi giải trí dân tộc. 

Đối xử với tôn giáo như một yếu tố văn hóa 
là điều Đảng đã đặt ra, khẳng định những giá 
trị truyền thống của các tôn giáo, khẳng định 
đạo đức tôn giáo có những điều phù hợp với xã 
hội mới, nhất là những giá trị của truyền thống 
Thờ cúng tô tiên. Đó là phản ánh một sự thật 
và cũng chứng tỏ một sự thoáng mở của Đảng 
với tôn giáo, công nhận những yếu tổ tích cực 
của các tôn giáo. Tuy nhiên, Đảng cũng đã phê 
phán những yếu tố tiêu cực của tôn giáo được 
phản ánh trong nội dung và thê hiện ra trong 
những hành vi mê tín, hủ tục. Đối với vấn đề 


(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr 54, 55 

(7) GS. Thế Tâm - Nguyễn Khắc Dương : Hội nhập văn 
hóa, vấn đề hay mầu nhiệm, Công giáo và Dân tộc, số 100, 
tháng 4-2003, tr 49-58 
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này cách giải quyết cần thật thỏa đáng. Vì các 
tín điều tôn giáo thường được đặt ra cách đây 
hàng ngàn năm, trong đó có một số điều đã lỗi 
thời, thái độ như Giăng Đờ-luy-mô, nhà tôn 
giáo học Pháp nổi tiếng, chắc được mọi người 
chấp nhận : "Những điều cốt yếu của lời rao 
giảng kinh Phúc Âm vẫn sẽ không thay đổi, 
nếu như trái đất vẫn cứ quay xung quanh mặt 
trời, thế giới đã cần 15 tỉ năm để hình thành, 
nếu như câu chuyện về sự sáng tạo trong sách 
Sáng thế không được hiểu như một trang lịch 
sử. Điều đó là một sự thật của đạo Ki-tô, thì 
cũng là một sự thật của các tôn giáo lớn 
khác"®, Đảng chỉ không đồng tình và lên án 
những hoạt động mê tín, hủ tục có hại cho sự 
đoàn kết toàn dân tộc, có hại cho sản xuất, có 
hại cho sức khỏe, thậm chí tính mạng, cũng 
như hạ thấp phẩm giá con người. Thái độ đối 
với mê tín cần thận trọng, chỉ giải quyết được 
trên cơ sở giáo dục, căn cứ vào hậu quả của nó 
đối với xã hội. 

Cũng cần phản đối, thậm chí lên án những 
hành vi có tính lợi dụng tôn giáo vị động cơ 
danh lợi, vì mục đích kinh tế bất chính, buôn 
thân bán thánh, dùng đồng tiền làm vấn đục 
sự trong sáng của tôn giáo, cũng như những 
hành vi thiếu đạo đức của một số ít các chức 
sắc tôn giáo. 

4. Để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, phải 
chống việc lợi dụng tôn giáo vào mục đích 
chống lại Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ bảy vừa qua có nêu : "Nghiêm 
cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để... hoạt 
động trái pháp luật và chính sách của Nhà 
nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các 
dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc 
gia"®, Ở đây, Đảng luôn phân biệt rõ ràng bản 
thân tôn giáo với những nội dung hướng thiện, 
trừ ác, luôn khuyên răn các tín đồ và mọi 
người thực hiện những việc làm tốt đẹp dưới 
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trần, cụ thể trong xã hội đương sống, VỚI 
những hành vi của những kẻ xấu trong các tổ 
chức tôn giáo vì mục đích bất chính, có những 
việc làm có hại cho Tổ quốc và nhân dân. 
Thực hiện thế tục hóa thể chế của Nhà nước, 
tạo cho các tôn giáo được tự do hành đạo, 
không bị các thế lực chính trị xấu chỉ phối : 
ngược lại cũng phải ngăn cản, cắm đoán những 
kẻ xấu trong các tổ chức tôn giáo không được 
tác động đến công việc của Nhà nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, những thế lực 
chống đối ở trong và ngoài nước chưa từ bỏ 
việc lợi dụng tôn giáo để làm mất ổn định 
chính trị, gây hoang mang, chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Việc chống sự lợi dụng 
tôn giáo vào mục đích chống lại Tổ quốc vẫn 
cần đặt ra. Mọi hoạt động của các tôn giáo 
phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi 
người Việt Nam dù theo tôn giáo nào hay 
không theo một tôn giáo nào cũng đều là con 
Rồng cháu Lạc. Tổ tiên ta đã đổ bao mồ hôi, 
xương máu để giữ gìn và xây dựng cho chúng 
ta Đất Mẹ thiêng liêng này. Trách nhiệm của 
toàn dân là làm sao cho Việt Nam có một vị tri 
xứng đáng trên trường quốc tế. Đó là điều duy 
nhất dưới ngọn cờ dân tộc tập hợp được khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp được các 
dân tộc anh em, các tôn giáo vi sự nghiệp xây 
dựng đất nước, xây dựng một nên văn hóa 
Việt Nam, trong đó có tôn giáo, tiên tiền, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Đó cũng là cốt lõi của 
Nghị quyết Hội nghị lân thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX "Vê phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. CÌ 


(8) Giăng Đờ-luy-mô : Một số tôn giáo tín ngưỡng với 
con người (Des religions et des hommes), Pa-n, 1997, 
tr 377 

(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. tr 49 
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CHƯ $Ê KIỆT NĂM THỤC HIẾN CÔNG TÁC XÂY DUNG, 
CỦNG CÔ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ (0 §ữ 


ĂM ở phía Nam của tỉnh Gia Lai, 
\ Chư Sê có tông diện tích tự 

nhiên là 1 350 km2, số dân là 125 957 
người sinh sống tại 217 thôn, làng, tổ dân phố 
thuộc 15 xã và một thị trấn. Huyện có vị trí 
giao thông khá thuận lợi : quốc lộ 14 nối các 
tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh phía Nam và 
Thành phố Hồ Chí Minh ; quốc lộ 25 đi A Yun 
Pa, Krông Pa và tĩnh Phú Yên. Huyện có nhiều 
tiềm năng về đất đai, lao động để phát triển 
kinh tế - xã hội ; có vị trí chiến lược về an 
ninh - quốc phòng. 

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi đó, trong 
hơn 16 năm thực hiện công cuộc đối mới, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong 
huyện phấn đấu đạt được những kết quả tương 
đối toàn diện trên các lĩnh vực ; đây mạnh đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ; hình 
thành nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng 
xuất khâu, đời sống nhân dân được cải thiện 
từng bước ; hệ thống chính trị củng cố và kiện 
toàn. Các tổ chức cơ sở đảng tăng cả về số 
lượng và chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu được nâng cao ; bộ máy chính quyền 
hoạt động có hiệu quả; Mặt trận và các đoàn 
thể quần chúng được phát huy theo hướng tích 
cực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội phát 
triển không đều, đời sống của phần lớn đồng 
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bào còn nhiều khó khăn, có sự phân hóa giàu 
nghèo giữa các vùng nhất là các vùng sâu, 
vùng xa với các xã thị trấn và gần thị trấn ; tỷ 
lệ trẻ em thất học và số người mù chữ còn 
chiếm tỷ lệ cao trong đồng bào dân tộc thiểu 
số. Tô chức của Đảng, bộ máy chính quyền, 
hoạt động của các đoàn thê ở một số xã còn 
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. 
Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã 
hội thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức 
tạp. Các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết 
dân tộc, làm mất ôn định chính trị, lôi kéo, kích 
động, dụ dỗ một số đồng bào dân tộc thiểu số 
vượt biên trái phép hòng thực hiện âm mưu 
chống phá Đảng và chế độ ta, làm cho tình 
hình an ninh, chính trị ở một số nơi trở nên 
bức xúc. 

Trước tình hình thực tế đó, tháng 4-2002 
Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã đề ra 
Kế hoạch 05 "Về phân công các cơ quan, 
doanh nghiệp tại huyện theo dõi, hướng dẫn, 
giúp đỡ xã, thị trấn xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị với mục đích xây dựng cơ sở vững 
mạnh toàn diện" và Kế hoạch 06 "Về tăng cường 
xây dựng, củng cô hệ thống chính trị ở cơ sở" 


* Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê tỉnh Gia Lai 
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nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống 
chính trị ở cơ sở, xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của từng tổ chức với nội dung và phương 
thức hoạt động phù hợp ; thực hành dân chủ 
thực sự trong hoạt động của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị ; xây dựng đội ngũ cân bộ cơ 
sở có năng lực, phẩm chất hoàn thành chức 
trách được giao. Theo đó, các cơ quan, đoàn 
thể, tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia 
củng cố thực lực chính trị ở cơ sở ; nắm vững 
tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện những 
vụ việc phát sinh để giải quyết dứt điểm những 
vướng mắc, tôn đọng ; làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân 
dân nâng cao nhận thức về âm mưu "diễn biến 
hòa bình" của các thế lực thù địch ; tham mưu 
giúp cấp ủy tập trung chỉ đạo phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng các phương án sản xuất, 
kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. 

Qua hơn một năm thực hiện, Đảng bộ và 
nhân dân huyện Chư Sê đã đạt được một số kết 
quả thể hiện trên các lĩnh vực sau : 

Thứ nhất, về công tác xây dựng, củng cố 
tổ chức cơ sở đảng. 

Trước năm 2002, tô chức cơ sở đảng ở các 
xã, thị trần từng bước được kiện toàn, nhiều tổ 
chức cơ sở đảng đã thể hiện vai trò hạt nhân 
lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Cơ chế 
"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân 
làm chủ" được cụ thể hóa một bước và có nhiều 
tiến bộ. Tuy vậy, vẫn còn không ít tổ chức cơ 
sở đảng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu bị hạn 
chế, một số cấp ủy còn có biêu hiện mất đoàn 
kết nội bộ, làm giảm uy tín của Đảng, gây mất 
lòng tin với nhân dân. Trước tình hình đó, kể từ 
sau Hội nghị triển khai công tác xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở (tháng 4-2002) đến nay, 
tất cả các địa phương đều tập trung vào công 
tác xây dựng, củng cố và hoàn thiện tô chức cơ 
sở đảng, xem đó là khâu đột phá có ý nghĩa 
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quyết định trong tiến trình xây dựng, củng cố 
hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong năm qua, 
dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, công tác xây dựng Đảng trên lĩnh 
vực tư tưởng chính trị được các cấp ủy đặc biệt 
chú trọng. Đảng ủy, các chi bộ xã, thị trấn tổ 
chức tốt các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính ` 
sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân 
trên địa bàn, tạo thế ôn định về chính trị của 
địa phương trong năm 2002 và những năm 
tiếp theo. 

Qua một năm xây dựng, củng cố và kiện 
toàn, đến nay cơ cấu tổ chức trong Đảng ủy và 
chỉ bộ ở cơ sở đã cơ bản ổn định, nâng cao chất 
lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ 
thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đẳng giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong toàn 
bộ hoạt động, đoàn kết nội bộ được giữ vững, 
uy tín của cấp ủy được nâng lên. Thực hiện 
Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về công tác cán 
bộ, trong năm qua nhiều cấp ủy đã rà soát lại 
đội ngũ cân bộ, đảng viên, trên cơ sở căn cứ 
vào năng lực, phẩm chất, sức khỏe, uy tín và 
yêu cầu nhiệm vụ của địa phương để phân 
công, bố trí, đề bạt cán bộ một cách hợp lý và 
hiệu quả. Năm 2002 huyện đã điều chuyến 
được 8 cán bộ (4 là cân bộ quy hoạch, 4 là cân 
bộ lãnh đạo quản lý) tăng cường cho các xã có 
tình hình an ninh trật tự phức tạp, hệ thống 
chính trị hoạt động yếu. Trong số cán bộ đó có 
4 đồng chí được bố trí làm cấp Ủy viên cơ sở, 3 
đồng chí được bầu làm bí thư chi bộ. Nhìn 
chung những cán bộ được điều chuyển đã phát 
huy tốt khả năng công tác, có tác động tích cực 
đến chuyển biến của tổ chức cơ sở đẳng tại địa 
bàn công tác. 

Bên cạnh việc đây mạnh công tác xây dựng 
Đảng về tổ chức cán bộ và chính trị tư tưởng, 
công tác phát triển Đảng cũng được các cấp ủy 
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quan tâm đúng mức. Trong năm 2002, các 
đảng ủy, chỉ bộ ở cơ sở trong toàn huyện đã bồi 
dưỡng, kết nạp được 88 người vào đảng, trong 
đó có 21 người là dân tộc thiểu số. Chi bộ xã 
Nhơn Hòa, lần đầu tiên sau hàng chục năm, 
mới kết nạp được một người dân tộc Ja Rai vào 
Đảng. Đảng bộ xã AI Bă luôn chú trọng tính kế 
thừa, cho đến nay số đảng viên trẻ tuổi của 
Đảng bộ AI Bă chiếm 20% tổng số đảng viên 
của Đảng bộ, trong đó số đảng viên trẻ là người 
dân tộc chiếm đa số. Đảng bộ xã Bngoong có 
đông đồng bào dân tộc thiêu số trong năm qua 
cũng kết nạp được 13 người. Đây là cố gắng rất 
lớn của Đảng ủy xã. 

Có thể thấy rằng, sau một năm tích cực xây 
dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng theo tỉnh 
thần Kế hoạch 05, 06, các tổ chức cơ sở đảng 
trên địa bàn huyện Chư Sê có những chuyển 
biến rõ nét. Có không ít tổ chức cơ sở đảng đã 
cố gắng vươn lên, thể hiện rõ năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết, 
đồng thuận trong nội bộ, tỉnh thần đấu tranh 
phê bình và tự phê bình được nâng cao. Năm 
2002, Đảng bộ các xã AI Bă, la Giai và la 
Phang đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 
Có đảng bộ vốn yếu kém nhiều năm, đề xảy ra 
"điểm nóng" về chính trị (như Nhơn Hòa) 
trong năm 2001 thì năm 2002 đã vươn lên hoàn 
thành nhiệm vụ. Đó là những tín hiệu tích cực 
rất đáng được biểu dương và nhân rộng trong 
toàn Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, chỉ tiêu về tô 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong 
toàn huyện chưa hoàn thành. Việc phát triển 
Đảng là người dân tộc thiểu số, là nữ giới đang 
gặp không ít khó khăn. Bởi hầu hết các đối 
tượng quần chúng có trình độ văn hóa thấp, 
không đủ tiêu chuẩn theo quy định ; và vì thế 
chỉ tiêu hằng năm toàn đảng bộ kết nạp từ 8 
đến 10% đảng viên mới cần nỗ lực rất lớn 
trong việc bồi dưỡng quần chúng để đạt tiêu 
chuẩn. | 


Tạp chí Cệng sản 


Thứ hai, về công tác xây dựng và củng cố 
chính quyên. 

Qua khảo sát thực trạng hệ thống chính trị 
cơ sở cho thấy, hoạt động của bộ máy chính 
quyền ở cơ sở còn không ít mặt đáng lo ngại. 
Bên cạnh những mặt tích cực, bộ máy chính 
quyền ở một số cơ sở hoạt động kém hiệu lực, 
một bộ phận nhỏ cán bộ thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm, thụ động, ngại va chạm khi giải quyết 
công việc, buông lỏng quản lý, thiếu dân chủ, 
xa rời quần chúng, Bây những tiêu cực không 
nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội và an 
ninh - chính trị của địa phương. 


Sau một năm thực “hiện Kế hoạch 06, hoạt 
động của chính quyền cơ sở đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, hiệu lực ; hiệu quả quản 
lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện từng 
bước được đổi mới theo hướng dân chủ hóa, 
công khai hóa. Chính quyền các xã, thị trấn 
bước đầu đã chấn chỉnh lại lề lối làm việc theo 
hướng gọn nhẹ, giảm bớt phiền hà cho dân. Ở 
nhiều xã, ý thức, trách nhiệm, tỉnh thần phục 
vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ được nâng lên 
rõ rệt ; quyền làm chủ của người dân được đề 
cao và tôn trọng. Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
được triển khai đến tận địa bàn dân cư. Phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra" được thực hiện, nhất là trong lĩnh vực xây 
dựng cơ bản, cấp phát các mặt hàng theo chính 
sách, huy động vốn trong dân để xây dựng kết 
cầu hạ tầng. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng 
chú trọng kiện toàn, củng cố, trang bị kiến thức 
cơ bản cho đội ngũ trưởng, phó thôn ở các xã, 
thị trấn, nhất là 163 thôn, làng là người dân tộc 
thiểu số. Năm 2002, Trung tâm bôi dưỡng 
chính trị huyện đã mở 2 lớp bôi dưỡng chính trị 
cho 163 thôn trưởng, thôn phó, trong đó có 
100 thôn trưởng là người dân tộc thiểu số. 
Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị 
hiện nay, đội ngũ cán bộ thôn cần tiếp tục sắp 
xếp và kiện toàn hơn nữa để phát huy hiệu quả 
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công tác, đưa hoạt động của thôn, làng ngày 
càng đi vào nên nếp. 

Thứ ba, vê công tác cán bộ và quy hoạch 
cán bộ. 

Xác định công tác cán bộ vừa mang tính cấp 
bách, vừa mang tính chiến lược nên trong năm 
qua Ban Thường vụ Huyện ủy đặt sự quan tâm 
hàng đầu vào công tác quy hoạch, bồi dưỡng, 
đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở, 
từng bước phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo. Đến nay, 
các xã, thị trần đã cơ bản rà soát, đánh giá lại 
đúng thực chất trình độ, năng lực, phẩm chất 
đội ngũ cán bộ, từ các chức danh chủ chốt 
đến cán bộ các ngành và đoàn thể ; qua đó có 
sự sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác cho phù 
hợp hơn. 

Năm 2002, toàn huyện có 209/219 thôn đã 
bầu xong thôn trưởng. Tuy nhiên, khó khăn 
nhất hiện nay là trong các xã còn lại, nhiều 
làng chưa có đẳng viên nên việc lựa chọn nhân 
sự vào chức danh trưởng thôn là điều rất khó. 
Để khắc phục điều đó, công tác đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở được quan tâm chú ý. Bên 
cạnh việc mở các lớp tìm hiểu về Đảng, bôi 
dưỡng đẳng viên mới, Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị huyện đã mở 4 lớp bôi dưỡng nghiệp 
vụ công tác đảng cho 225 học viên ; 7 lớp bôi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt 
trận với 490 học viên ; 2 lớp bôi dưỡng trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố với 163 học viên. 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện mở lớp 
đào tạo văn hóa cho cán bộ nguôn là người dân 
tộc thiêu số ở cơ sở. Huyện ủy chủ động cùng 
với các cơ quan, cơ sở tháo gỡ những khó 
khăn, nhất là khâu tìm nguồn, kinh phí hỗ trợ, 
trang bị vật chất ở các cơ sở đào tạo... Trong 
năm 2002, cấp ủy các xã, thị trần đã cơ bản xây 
dựng xong công tác quy hoạch cần bộ theo 
hướng kết hợp 3 độ tuôi, chủ động chuân bị 
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nhân sự cho nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân và 
nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp khóa tới. 

Nhưng trong công tác quy hoạch cán bộ, 
việc tìm nguồn để quy hoạch không dễ. Người 
có đủ tiêu chuẩn về trình độ văn hóa thì lại 
không đủ tiêu chuẩn về chính trị và ngược lại. 

Thứ tư, về công tác tăng cường cán bộ 
Cơ SỞ, 

Đáp ứng yêu cầu của cơ sở, huyện đã bố trí 
cán bộ tăng cường xuống 12/16 xã, thị trấn. 
Toàn huyện hiện nay có 72 cán bộ đang làm 
nhiệm vụ tăng cường cho cơ sở gồm 10 đồng 
chí là cán bộ thuộc các ban, ngành của tỉnh ; 
14 đông chí là cán bộ cấp huyện ; 17 đồng chí 
trong lực lượng công an ; 31 đồng chí trong 
quân đội. Đa số cán bộ được tăng cường cho cơ 
sở là những người có kinh nghiệm làm công tác 
vận động quân chúng, có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và lý luận chính trị vững vàng. Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ định và giới thiệu 
11 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, trong đó 
8 đồng chí được bầu làm bí thư đảng bộ, chỉ 
bộ ; số còn lại hầu hết được phân công thường 
trực đẳng ủy, tổ trưởng... 

Đội ngũ cán bộ đó đã phối hợp cùng với cấp 
ủy cơ sở tham gia xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị cơ sở, tập trung kiện toàn về tổ chức, 
cán bộ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thê ; sửa đối lề lối làm việc, phong cách 
làm việc theo hướng giảm công tác hành chính 
Sự VỤ Ở trụ sở xã, tăng cường bám sát thôn, 
làng, bám sát dân để tuyên truyền các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước ; vạch trần những thủ đoạn của các 
thế lực thù địch thực hiện âm mưu "diễn biến 
hòa bình", cụ thể là lợi dụng những vấn đề dân 
tộc, tôn giáo thông qua cái gọi là "Nhà nước 
Đề-ga" và "Tin lành Đề-ga" để chống lại Đảng, 
Nhà nước và chế độ ta, gây chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Cho đến nay, hệ thống chính trị ở các xã, 
thị trần, thôn, làng... cơ bản được củng cỗ và 
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kiện toàn. Cán bộ được tăng cường đã nắm 
được tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính 
trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công 
tác ; đi sâu vào những nhiệm vụ cụ thể được 
phân công giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ; 
báo cáo kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, 
dập tắt các "điểm nóng"... 

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ củng cố, 
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tỷ lệ các xã 
yếu kém giảm hơn so với năm 2001. Tổ chức 
cơ sở đảng xã, thị trần ngày một xứng đáng hơn 
với vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Hiệu lực quản lý, điều hành 
của chính quyền cơ sở được nâng cao theo 
hướng dân chủ hóa, công khai hóa, bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân. Đời sống của 
nhân dân được nâng cao một bước, đại bộ phận 
nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Đội ngũ cân bộ ngày càng đâp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ công tác. Lê lối làm việc được 
chấn chỉnh, giảm phiền hà cho dân. Mặt trận và 
các đoàn thể quần chúng làm tốt vai trò là cầu 
nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. 

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố 
hệ thống chính trị ở cơ sở trong thời gian tới 
được tốt hơn, theo tỉnh thần Kế hoạch 05 và 06 
của Ban Thường vụ Huyện ủ Ủy, CáC CƠ SỞ Xã, thị 
trấn, ban, ngành cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau : 

1. Đổi mới và nâng cao nội dung, phương 
thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đẳng 

Tiếp tục quán triệt Kế hoạch 05, 06 đến 
từng xã, thị trần, từng cơ quan, đơn vị để xây 
dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ; tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng 
viên ; tổ chức học tập và thực hiện tốt các nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước trong toàn thê cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Tăng cường công tác quy hoạch đội ngũ 
cán bộ cơ sở, công tác đào tạo và xây dựng cân 
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bộ nguồn. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, 
nhất là trong lực lượng dân quân, dự bị động 
viên, công an xã, thôn, cán bộ là thôn trưởng, 
người dân tộc thiểu số, nữ và giáo viên. Tập 
trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đối 
mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đẳng và mỗi đẳng viên. Tiếp tục nâng chất 
lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, đây 
mạnh cuộc vận động Xây. dựng và chỉnh đốn 
Đảng, làm tốt công tác kiêm tra ở cơ sở. 


2, Nâng cao chất lượng quản lý và điều 
hành của chính quyên cơ sở 

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị 
trần ; làm tốt công tác tiếp dân ; tổ chức tốt các 
kỳ họp. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi 
mất dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương xã 
hội. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Chú 
trọng cải cách thủ tục hành chính, chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có ý thức 
trách nhiệm cao đối với công việc được ø1ao. 

3. Đổi mới phương thức hoạt động của 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục 
tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị 
cho đoàn viên, hội viên ; đổi mới phương thức 
hoạt động nhằm thu hút và tập hợp ngày càng 
nhiêu đoàn viên, hội viên ; tăng cường công tác 
xây dựng đội ngũ cốt cán của Mặt trận và các 
đoàn thể, chú trọng nắm quần chúng ở thôn, 
làng ; vận động nhân dân tham gia đấu tranh 
chống lại những luận điệu của bọn phản động 
lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo đề chống 
Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đây mạnh các 
phong trào hành động cách mạng, vận động 
nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói 
giảm nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở RIU 
dân cư". C] 
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NGUYÊN MANH HÀ" 


ỐNG Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị 

(Bộ Xây dựng) được thành lập vảo tháng 

6-2000 từ tổ chức tiền thân là Công ty Phát 
triển nhà và Đô thị. Với truyền thống hơn 13 năm 
hoạt động, và gặp không ít khó khăn, thử thách ngay 
từ buổi đầu thành lập, cũng như trong quá trình 
trưởng thành, phát triển, nhưng Tổng Công ty đã 
vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh 
vực phát triển đô thị mới và nhà ở trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội. 

Kể từ khi thành lập, Tổng Công ty đã thực hiện có 
hiệu quả nhiều dự án phát triển khu đô thị mới và 
nhà ở. Đó là : Dự án khu nhà ở Giáp Bát (quận Hai 
Bà Trưng) có quy mô 6,6 héc-ta, với tổng diện tích 
sản nhà và công trinh dịch vụ là 38 000 m2, đã hoàn 
thành bàn giao cho Thành phố quản lý từ năm 1999. 
Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (huyện 
Thanh Trì) có quy mô 184,09 héc-ta, với 540 000 m? 
sản nhà ở và công trình công cộng, dịch vụ. Khu đô 
thị mới Định Công (huyện Thanh Tri), có quy mô 35 
héc-ta, với 297 500 m2 sàn nhà ở các loại. Những dự 
án trên đang được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh để 
bàn giao vào năm 2004, sớm hơn một năm so với kế 
hoạch. Đến nay, Tổng Công ty đã hoàn thành 
870 000 m sản công trình các loại, trong đó có 
830 000 m sàn nhà ở. 

Năm 2002, Tổng Công ty đứng trước nhiều khó 
khăn như thị trường bất động sản có những diễn biến 
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phức tạp, đặc biệt là ở các thành phố 
lớn. Hiện tượng đầu cơ, chuyển nhượng 
ngầm đất đai và các căn hộ chung cư 
cao tầng gây dư luận không tốt trong xã 
hội. Cơn sốt nhà, đất lên cao gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động của 
doanh nghiệp. Tuy vậy, nhờ có chiến 
lược phát triển đúng đắn và kiên trì thực 
hiện định hướng, Tổng Công ty đã đồng 
loạt khởi công toàn bộ các khối nhà cao 
tầng tại các dự án do Tổng Công ty làm 
chủ đầu tư. Năm 2002, Tổng Công ty đã 
hoàn thành 250 000 m (trong đó có 180 000 m2 sản 
nhà cao tầng), vượt trên 50 000 m? so với kế hoạch 
được Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hà Nội giao. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2002, cũng hoàn thành xuất sắc, toàn 
diện. Cụ thể là : Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 
năm 2002 của Tổng Công ty đạt 867 tỉ 600 triệu 
đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 31% so với năm 
2001. Tổng doanh thu năm 2002 đạt 807 tỉ 500 triệu 
đồng, vượt 6% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2001. 
Giá trị xây lắp đạt 235 tỉ 700 triệu đồng, vượt 12% kế 
hoạch, tăng 127% so với năm 2001. Năm 2002, 
Tổng Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 26 tỉ 
52 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tổng Công ty là 967 tỉ đồng 
tăng hơn 3 lần so với thời điểm thành lập Tổng Công 
ty, trong đó vốn nhà nước tử mức 112 tỉ đồng, được 
Tổng Công ty bổ sung tăng lên 490 tỉ đồng. 

Nhìn vào kết quả trong năm 2002 ở những lĩnh 
vực công tác chủ yếu, chúng ta sẽ thấy rõ những cố 
gắng cụ thể của tập thể cán bộ, công nhân của Tổng 
Công ty. 

- Phát triển các dự án khu đô thị mới 

Đây là lĩnh vực chủ đạo trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tổng Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó 


* Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và 
Đô thị 
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khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục giao đất 
và đồn bù giải phóng mặt bằng, nhưng năm 2002, là 
năm khởi sắc của công tác chuẩn bị đầu tư các dự 
án mới. Tại hai dự án Định Công và Linh Đàm, Tổng 
Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình văn 
hóa, dịch vụ công cộng như : công viên, nhà văn 
hóa, khu thương mại..., nhằm thực hiện đồng bộ, 
cung cấp các dịch vụ đa dạng, thuận tiện cho khu đô 
thị mới. 

Đối với các dự án mới tại một số địa bàn trọng 
điểm, Tổng Công ty đã tập trung thực hiện dứt điểm 
công tác chuẩn bị đầu tư : trả tiền đồn bù, thu hồi 
24 hóc-ta đất của Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình II 
(Từ Liêm) ; 30 hóc-ta đất thuộc xã Hoàng Liệt của 
Dự án khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Thanh 
Trì) ; 5 héc-ta đất thuộc xã Đại Kim của Dự án khu 
nhà ở bắc Linh Đàm mở rộng và 23 hóc-ta đất nông 
nghiệp của Dự án khu đô thị mới Đông Bắc ga 
Thanh Hóa. Tháng 11-2002, Tổng Công ty đã hoàn 
thành thủ tục giao đất Dự án khu đô thị mới Văn 
Quán - Yên Phúc, thị xã Hà Đông (Hà Tây), có quy 
mô 62,5 héc-ta và khu dân cư Long Thọ - Phước An 
(Nhơn Trạch - Đồng Nai) có quy mô 223 héc-ta... 

Với 4 dự án khu đô thị mới được khởi công trong 
năm 2002, có thể nói mô hình phát triển các khu đô 
thị mới đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội, do Tổng Công ty thực hiện đã được khẳng 
định trong thực tế là một chủ trương đúng. Mô hình 
này hiện đang được triển khai ở Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và đang từng bước được áp 
dụng ở nhiều địa phương khác trong cả nước. 

- Chương trình phát triển nhà ở cao tầng 

Bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của tập thể 
cán bộ, công nhân toàn Tổng Công ty, trong năm 
2002, với chương trình phát triển nhà cao tầng kèm 
theo dịch vụ quản lý đồng bộ, Tổng Công ty đã bàn 
giao được 20 khối nhà chung cư cao từ 9 đến 15 tầng 
tại hai dự án Linh Đàm và Định Công, với hơn 2000 
căn hộ, tương ứng gần 200 000 m? sản. Trong ngày 
cao điểm 30-8-2002, chào mừng ký niệm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tổng Công ty 
đã tổ chức bản giao đồng loạt 16 khối nhà cao tầng 
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với 1 600 căn hộ cho khách hàng đưa vào sử dụng. 
Chỉ trong 18 tháng, Tổng Công ty đã quyết tâm và 
hoàn thành khối lượng xây lắp to lớn như vậy, có thổ 
nói là một thành tích đáng kể và với một tốc độ kỷ 
lục. Điều đó chứng tỏ khả năng tập hợp trí tuệ và 
phát huy sức mạnh tổng hợp từ khâu thiết kế đến 
thi công xây lắp ; khẳng định trình độ tổ chức thực 
hiện và khả năng chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 
Tổng Công ty đến các ban quản lý dự án, các đơn vị 
thành viên. 

Không dừng lại ở đó, năm 2002, Tổng Công ty 
còn tiếp tục khởi công 20 khối nhà chung cư cao 
tầng tại các dự án khu đô thị mới Mỹ Đình II, khu nhà 
ở Bắc Linh Đàm mở rộng và khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp với 1900 căn hộ, 20 000 m sản. 
Ngoài ra Tổng Công ty còn khởi công xây dựng công 
trình văn phòng - nhà ở cao từ 9 đến 15 tầng tại phố 
Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và đang 
thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng để xây 
dựng dự án chung cư cao tầng từ 9 đến 11 tầng tại 
Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Trong quá trình xây dựng, Tổng Công ty luôn tìm 
các biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, 
giá bán các căn hộ của Tổng Công ty luôn thấp và 
ổn định so với thị trường, kể cả khi có sự biến động, 
giá đất và nhà ở tăng. Tổng Công ty cũng luôn quan 
tâm tới việc cải tiến mẫu mã các căn hộ nhà chung 
cư. Công tác thiết kế, thi công, chất lượng hoàn 
thiện, trang thiết bị của các căn hộ cũng được 
thường xuyên chú ý đổi mới và nâng cao. Do đó, các 
khu nhà do Tổng Công ty xây dựng, đã đáp ứng 
được nhu cầu người sử dụng, làm tăng thêm vẻ đẹp, 
sự hài hòa, hiện đại của thành phố. 

Đặc biệt, với việc cung cấp dịch vụ quản lý đồng 
bộ như : vận hành thang máy, bảo đảm điện nước 
sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh, duy tu 
bảo trì công trình... đã hình thành có hiệu quả mô 
hình quản lý chung cư mới, hiện đại, thuận tiện, đáp 
ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân. Từ đó, tạo được niềm tin và xóa dần mặc 
cảm của người dân khi đến ở tại các khu chung cư 
mới. Đây là một thành công quan trọng trong chương 
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trình phát triển nhà ở chung cư cao tầng của Tổng 
Công ty, khẳng định tính đúng đắn quan điểm phát 
triển đô thị và nhà ở của Đảng, Nhà nước ta trong 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Những dự án và các khu nhà ở cao tầng được 
Tổng Công ty thực hiện trong thời gian qua, không 
những tạo công ăn việc làm cho người lao động của 
các đơn vị thành viên, tăng thêm quỹ nhà ở của 
thành phố, phục vụ nhu cầu của nhân dân, mà còn 
thực sự góp phần tạo thêm diện mạo mới của thành 
phố trên con đường phát triển, hòa nhập với khu vực 
và thế giới. 

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất vừa 
qua ở Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị 
đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình, tiên 
tiến, có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào 
thành tích chung của Tổng Công ty. Đó là đồng chí 
Nguyễn Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Tổng Công ty, người vừa được phong tặng 
danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động trong thời kỷ 


đổi mới. Tổng Công ty có bảy cá nhân, ba tập thể 


được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Nhiều đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tập thể Tổng Công ty vinh dự hai lần đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhi và hạng Ba. Ba 
năm liên được Chính phủ tặng cờ thi đua cùng nhiều 
phần thưởng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 
của Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội. Đảng bộ 
Tổng Công ty 6 năm liền được công nhận là "Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh”. 

Đó là vinh dự to lớn, là sự ghi nhận của Đảng, 
Nhà nước đối với tinh thần phấn đấu, lao động bên 
bï, quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Tổng 
Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị - Bộ Xây 
dựng trong nhiều năm qua. 

Sở di Tổng Công ty đạt được những thành tích và 
kết quả trên là do : 

Một là, luôn quán triệt quan điểm của Đảng về 
định hướng phát triển kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
nhất là trong linh vực kinh doanh bất động sản ; phát 
huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường của một doanh 
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nghiệp nhà nước, chấp nhận cạnh tranh lành mạnh, 
lấy chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc để 
pâng cao tính cạnh tranh và giữ uy tín. Từ đó, Tổng 
Công ty đã xây dựng được thương hiệu có tín nhiệm 
trên thị trường nhà ở hiện nay. 

Hai là, có chiến lược phát triển đúng đắn và kiên 
trì vượt khó thực hiện định hướng đó, với quyết tâm 
và tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 
của cán bộ, công nhân và sự đoàn kết từ trên xuống 
dưới trong tập thể Tổng Công ty. 

Ba là, luôn coi trọng nhân tố có ý nghĩa quyết 
định, là con người. Tổng Công ty đã thường xuyên 
quan tâm tới việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, năng lực quản lý cũng như giáo dục 
quan điểm phục vụ người lao động trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, Tổng 
Công ty đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công 
nhân có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn 
vững, bảo đảm chất lượng các khâu công việc được 
giao, từ công tác lập quy hoạch, lập dự án đến bù 
giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư thiết kế công 
trình đến thi công xây lắp và quản lý vận hành. 

Bốn là, Tổng Công ty luôn được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao, sự giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo và 
Các cơ quan trung ương, của Bộ Xây dựng, của lanh 
đạo Các cấp Thành phố Hà Nội, của các cấp chính 
quyền, đoàn thể, nhân dân nơi Tổng Công ty có dự 
án ; tạo thuận lợi để Tổng Công ty triển khai thực 
hiện các dự án được giao có kết quả. Bằng thực tiền 
trong nhiều năm thực hiện các dự án cho thấy, đây 
là một điều rất quan trọng. Nếu không có sự ủng hộ 
và thống nhất từ trên xuống dưới, của cán bộ đến 
nhân dân nơi có dự án thì khó có thể đạt được yêu 
cầu, nhiệm vụ được giao. 

Với những kết quả đạt được trong năm qua, đón 
nhận những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà 
nước trao tặng, với những niềm tin và động lực mới, 
tập thể cán bộ và nhân viên Tổng Công ty Đầu tư 
phát triển nhà và Đô thị sẽ nêu cao quyết tâm, 
đoàn kết, lao động sáng tạo, bảo đảm chất lượng 
công việc, hiệu quả kinh doanh, tiếp tục góp phần 
tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. L1 
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Phát triển 
làng nahê 
cổ truyền ở 
HAI DƯƠNG 


PHẠM HIỆP 


ÁI Dương là một tỉnh trọng điểm thuộc 
ID vực kinh tế năng động vùng Đông 
Bắc Việt Nam. Tính " năng động”, tính 
"mở" và "hướng biển" đã thúc đây quá trình 
giao lưu rộng rãi với bên ngoài theo nhiều 
hướng và mật độ dày đặc của các dòng sông. Từ 
xa xưa, đa số cư dân các làng xóm ở Hải Dương 
đều có nghề jphụ bên cạnh nghề nông. Làng 
nghề cô truyền ở nông thôn tính Hải Dương 
phát triển sớm và khá nổi tiếng trong cả nước. 
Thời phong kiến, nhiều thợ thủ công ở các làng 
nghề Hải Dương đã ra Hà Nội lập nghiệp, mở 
cửa “hàng, cửa hiệu, hình thành nên những phố 
nghề, phường hội góp mặt vào truyền thống văn 
hiến của 36 phố phường Thăng Long - Đông 
Đô - Hà Nội. Đó là : thợ làng nghề chạm khắc 
vàng, bạc Châu Khê (Bình Giang) xuất hiện vào 
giữa thế kỷ XV, đã tụ hội về phô Hàng Bạc (Hà 
Nội) xây dựng nên phố. nghề tôn tại đến ngày 
nay. Tại số nhà 90A phố Hàng Đào hiện còn di 
tích về ngôi đền và những bia ký ghi nhận quá 
trinh lên Kinh đô làm nghề của thợ nhuộm Đan 
Loan, Hải Dương. Hay như thợ da giày Tam 
Lâm (Gia Lộc) chuyên đóng giày dép, dần dần 
phát triển và lập nên phố chợ Hàng Da. Bây gIỜ, 
Cư dân ở đây vẫn chuyên sản xuất, buôn bán về 
đồ da giày... 
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Tuy vậy, trong tiến trình lịch sử, các làng 
nghề ỏ ở Hải Dương có nhiều biến động, lúc phát 
triển rực rỡ, lúc suy thoái, thậm chí có nghề bị 
thất "truyền. Ở Hải Dương, hiện còn 42 làng 
nghề truyền thống với 60 nghề đang hoạt động, 
và được phân loại như sau : 2 làng nghề sản xuất 
công cụ lao động phục vụ trực tiếp cho nông 
nghiệp (như sản xuất máy cơ khí nhỏ, sản xuất 
nông cụ...) chiếm 5% ; 26 làng nghề sản xuất 
sản phẩm tiêu dùng phục vụ sinh hoạt và trang 
trí như chạm khắc gõ, đá, vàng bạc, đồ gốm, 
mây tre đan, dệt chiều, thêu ren, làm lược, nón... 
chiếm 62% ; 3 làng nghề cung cấp nguyên liệu 
cho ngành khác (như dệt vải, tơ lụa, xe chỉ, 
nhuộm...) chiếm 7% ; 11 làng nghề chế biến 
thực phẩm (như làm bánh, làm bún, nấu rượu, 
xay xát gạo...) chiếm 26%. 

Qua điều tra năm 2000, ở 25 làng nghề của 
12 huyện, thành phố thuộc Hải Dương cho thấy : 

- Tổng số hộ làm nghề là 10 497, (chiếm 
33,3%), trong đó số hộ chuyên đã tách khỏi 
nông nghiệp là 3 798 (19,2%) ; số lao động làm 
nghề là 21 001 người (55%), trong đó số lao 
động chuyên làm nghề là 10 682 người (28%). 
Tổng số vôn kinh doanh là 26 536 triệu đồng, 
trong đó vốn lưu động là 11 274 triệu đồng, vốn 
vay là 8 240 triệu đồng (vay của ngần "hàng là 
3 770 triệu đồng, bằng 45,7% tông vốn vay). 
Tổng doanh thu của 25 làng nghề đạt 
55 327 triệu đồng. Nếu tính cả 42 làng nghề thì 
doanh thu có khả năng đạt trên 90 tỉ đồng. 

- Các sản phẩm do các làng nghề sản xuất ra 
rất phong phú và đa dạng, từ, mặt hàng thông 
dụng đến các mặt hàng cao cấp. Bao gồm trên 
1,5 triệu sản phâm đan lát, trên 200 000 sản 
phẩm thêu ren, 70 000 chiếc nón, 300 000 đôi 
chiếu các loại, 300 000 đôi giày, hàng chục vạn 
sản phẩm đồ mộc, đồ sứ ; chế biến trên 500 tấn 
bún, 250 tấn vải thiều khô, hàng chục vạn chiếc 
bánh gai, hàng trăm tấn bánh đậu xanh, 1,3 triệu 
lít rượu, xay xát trên 100 000 tấn gạo hàng hóa. 
Chỉ riêng huyện Bình Giang đã sản xuất trên 


51 


hực tiễn - “XimÍt nghiêm 


13 000 sản phẩm máy cơ khí nhỏ, 1 500 máy 
bơm nước, một triệu chiếc cày bừa... 

Từ những số liệu trên, đi đến một số nhận 
XÉt : 

Thứ nhất, sự phát triển làng nghê đã tạo 
được nhiều việc làm tại chỗ và góp phần chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Làng nghề đan 
lát An Nhân (Tứ Kỳ) có 809 lao động, thì có 
590 lao động làm nghề (chiếm 73%) ; làng nghề 
thêu ren Xuân Nẻo (Tứ Kỳ) có 2 305 lao động, 
thì 695 lao động làm nghề (chiếm 30%) ; làng 
nghề dệt chiều Tiên Kiều (Thanh Hà), 1 092 lao 
động làm nghề trên tổng số l 495 lao động, 
chiếm 73% ; làng nghề nấu rượu Phú Lộc có 
1 080 lao động làm nghề trên 1 640 tổng số lao 
động (chiếm 65,8%) ; làng nghề Đông Giao 
(Cầm Giàng) có tới l 700 lao động làm nghề 
trong tổng số 2 500 lao động (chiếm 75 „6%)... 
Ở các làng nghè, tỷ lệ lao động làm nghề đều 
chiếm từ 30 đến 90% tổng số lao động trong độ 
tuổi. 

Những nơi có làng nghề, cơ cấu kinh tế được 
chuyển dịch khá rõ theo hướng, giá trị sản xuất 
nông nghiệp giảm dần, giá trị sản xuất tiểu, thủ 
công nghiệp - dịch vụ tăng lên. 

Năm 1998, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) đạt 
tổng giá trị thu nhập là 23 tỉ đồng, thì thủ công 
nghiệp chiếm 11,7 tỉ _đồng (0,6%), trong đó 
làng nghề đạt 7 Dị đồng (20%). Xã Cẩm Vũ 
(Cầm Giàng) đạt tổng giá trị là 25,9 tỉ đông, thì 
thủ công nghiệp - dịch vụ chiếm 11 tỉ đồng 
(42, 39) ; do có nghề nấu rượu nên chăn nuôi 
lợn ở đây khá phát triển, giá trị chăn nuôi đạt 
3,8 tỉ đồng trong tổng số 14,9 tỉ ¡ đồng giá trị sản 
xuất nông nghiệp. Xã Kiến Quốc (Ninh Giang - 
trong đó có làng nghề mộc chạm Cúc Bò), tông 
giá trị sản xuất đạt 21 tỉ đồng, thì thủ công 
nghiệp, địch vụ đạt tới 10,5 tỉ đồng (50%), v.v.. 

Thứ hai, sự phát triên của làng nghê góp 
phần nâng cao đời sống của nhân dân, tăng sức 
mua, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. 

Thu nhập từ nghề thủ công trong các hộ gia 
đình khá cao. Bình quân mỗi lao động thu 2,97 
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triệu đồng/năm và thường chiếm trên 50% tổng 
thu nhập của gia đình. Mức thu nhập bình quân 
hằng tháng của lao động làm nghề đạt từ 200 
đến 500 ngàn đồng, cao hơn nhiều so với lao 
động nông nghiệp. 

Trong 42 làng nghề đang hoạt động, có 
25 làng nghề dùng nguyên liệu từ nông nghiệp 
(như chế biến thực phẩm, đan lát, dệt chiếu...) 
nên quy mô nhỏ, đầu tư ít, mức lãi hàng năm 
của một hộ khoảng 10 triệu đồng ; lao động chủ 
yếu lúc nông nhàn, thu nhập bình quân một 
ngày từ 7 đến 10 ngàn đồng (một tháng từ 200 
đến 300 ngàn đông). Riêng các nghề mộc, cơ 
khí có thu nhập cao hơn (từ 400 đến 500 ngàn 
đồng/người/tháng). 

Khảo sát 50 hộ làm nghề thủ công năm 1998 
cho kết quả : Tông thu nhập bình quân một hộ 
là 37 triệu đồng, trong đó thu nhập từ nghề 
27,4 triệu đồng (chiếm 74%); hộ thấp nhất 
cũng có doanh thu trên 2 triệu đồng, hộ thu cao 
tới 200 triệu đồng. 

Trong 5 hộ làm nghề gốm khá nhất ở làng 
Cậy (Bình Giang), có 2 hộ thu nhập mỗi năm 
trên 200 triệu đồng, 2 hộ thu trên 100 triệu đồng 
và 1 hộ thu 40 triệu đồng một năm. Tương tự, 
5 hộ làm nghề mộc khá ở Đông Giao có một hộ 
thu 150 triệu đồng, một hộ thu 100 triệu, 3 hộ 
thu từ 10 đến 50 triệu đồng ; 5 hộ làm nghề giày 
da ở Tam Lâm có 3 hộ thu từ 30 đến 50 triệu, 
2 hộ thu từ 10 đến 20 triệu đồng một năm. Các 
hộ có thu nhập cao thường có vốn đầu tư lớn ; 
những người thợ, những người làm gia công thì 
thu nhập thấp hơn. Do thu nhập cao hơn làng 
thuần nông nên các làng nghề đã trở thành trung 
tâm tiêu thụ nhiều sản phâm hàng hóa tiêu 
dùng, mở rộng thị trường ở nông thôn. 

Thứ ba, sự phát triển làng nghê đã thúc đầy 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trước hết, sản xuất ở làng nghề là loại hình 
sản xuất tiêu thủ công nghiệp và công nghiệp 
trên địa bàn nông thôn gắn với sản xuất nông 
nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa. Để hoạt động có hiệu quả, các làng nghề 
phải không ngừng hoàn thiện tổ chức sản xuất 
một cách khoa học dựa trên sự phân công và 
hợp tác lao động phù hợp với từng loại hình 
nghề nghiệp, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng 
thời, trong quá trình hoạt động, một số làng 
nghề từng bước tự trang bị máy móc thiết bị 
hiện đại, thay thế dần lao động thủ công, với 
quy trình công nghệ mới. Ví dụ, làng gồm SỨ 
Cậy đang chuyền từ lò đốt than sang lò đốt khí 
ga. Các hộ nghề mộc ở Cúc Bồ, Đông Giao đã 
- đưa máy vào sản xuất các khâu như bào, xẻ gỗ ; 
làng nghề giày da ở Tam Lâm dùng mây may 
công nghiệp để khâu, đóng giây... Đặc biệt, 
làng nghề sản xuất máy nông nghiệp ở Tráng 
Liệt (Bình Giang) đã dùng nhiều máy công cụ 
hiện đại như máy hàn, máy tiện, máy đột dập 
kim loại có giá trị lớn ... 

Thứ tư, sự phát triển của làng nghề đã tạo 
điều kiện thúc đây xây dựng mới, công trình cơ 
sở hạ tầng và đô thị hóa nông thôn. 

Thu nhập từ làng nghề đã tạo nên nguồn vốn 
quan trọng để xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông 
thôn. Từ hoạt động kinh doanh của làng nghề, 
từ yêu cầu giao lưu, đòi hỏi làng nghề phải có 
bộ mặt nông thôn văn minh và hiện đại để thu 
hút khách hàng. Đến làng mộc Cúc Bồ (Ninh 
Giang), làng đa giày Tam Lâm hay làng rượu 
Phú Lộc (Cầm Giàng), sẽ thấy đường làng, ngõ 
xóm phong quang, nhà cửa kiên cố, khang 
trang. Khung cảnh làm nghề nhộn nhịp, tạo nên 
mô hình phố - làng, xóa dần ranh giới quá xa 
giữa nông thôn và thành thị. 

Và, cũng do các làng nghề được khôi phục 
và phát triên mà nhiều thuần phong mỹ tục ở 
địa phương được khơi dậy, các hoạt động văn 
hóa truyền thống như lễ hội hay giỗ Tổ nghề 
hằng năm được tô chức trang trọng ; tình làng 
nghĩa xóm đằm thắm hơn. Mọi người hăng hái 
giúp nhau làm giàu cho gia đình và cho xã hội. 
Thông qua lao động ở các làng nghề, giáo dục 
cho lớp trẻ tình yêu quê hương, yêu lao động, 
biết trân trọng những nghề độc đáo của ông cha, 
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của dân tộc và có điều kiện kinh tế để học tập 
đạt trình độ cao. 

Tuy nhiên, các làng nghề Hải Dương vẫn 
còn nhiều hạn chế, và đang phải đối diện với 
nhiều khó khăn, thách thức : 


1. Đa số các làng nghề ở Hải Dương đều có 
quy mô tương đối nhỏ, vốn đầu tư ít 

Các làng nghề hầu hết đều mang tính chất 
tranh thủ tận dụng lao động nông nhàn và do 
sản xuất ngành nghề chưa đảm bảo cuộc sống 
vững chắc lâu dài cho người thợ, cùng với tâm 
lý sợ rủi ro, khiến họ không dâm cắt đứt hẳn SỢI 
dây ràng buộc với sản xuất nông nghiệp để 
chuyên làm nghề thủ công. Khảo sát 25 làn 
nghề, cho thấy, chỉ có dưới 1% số hộ làm nghê 
không giữ ruộng canh tác. Làng gốm sứ .Cậy 
(Bình Giang) với trên 70% số hộ làm nghề mà 
chỉ có 3% số hộ không làm ruộng. Điều đó đã 
hạn chế khả năng chuyên môn hóa sâu và mở 
rộng đầu tư, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm. 

Ngoài một số làng nghề lớn cần lượng vốn từ 
vài trăm triệu đến một tỉ đồng cho mỗi hộ, còn 
hầu hết các làng nghề khác như dệt chiếu, chế 
biến bún, bánh, đan lát, thêu ren... chỉ cần số 
vốn rất nhỏ từ vài trăm. nghìn đến vài triệu 
đồng. Với quy mô nhỏ, vốn ít như vậy, các làng 
nghề hoạt động cầm chừng, lượng hàng hóa 
phân tán ở các hộ gia đình, các làng, xã nên khó 
có khả năng cung cấp. và tiêu thụ một khối 
lượng lớn sản phẩm, nhất là hàng hóa cho xuất 
khâu, chiếm lĩnh thị trường. 

2. Công nghệ còn lạc hậu, mẫu mã hàng hóa 
đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa phù hợp 
với thị hiếu kết dùng, sức cạnh tranh kém 

Do nguồn vốn Ít, cộng với thói quen làm ăn 
nhỏ, rất nhiều làng nghề vẫn bằng lòng với sản 
phẩm của mình làm ra, không tích cực cải tiến 
công nghệ, mẫu mã, nên giá bán thấp, lãi ít, giá 
trị ngày công không cao. 

Trong các làng nghề, trình độ học vấn, quản 
lý của phần lớn các nghệ nhân, thợ cả còn thấp. 
Họ xuất thân từ nông dân, học nghề theo gia 
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truyền, không được đào tạo đến nơi đến chốn về 
văn hóa và kỹ thuật, vì vậy hạn chế rất nhiều 
năng lực sáng tạo và truyền dạy. 

3. Hoạt động của làng nghề Hải Dương, 
cũng giống như các làng nghê nơi khác, thường 
gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái, 
vì còn nặng tính tự phát. Quản lý nhà nước về 
ngành nghê chưa được chặt chẽ, nhiêu hộ kinh 
doanh không có đăng ký, trốn lậu thuế gây thất 
thu ngân sách nhà nước... Tất cả đã đặt ra cho 
xã hội nhiêu vấn đề phải quan tâm 

Nhiều hộ kinh doanh không có đăng ký nên 
không nộp thuế ; hộ làm ăn khá thì thường khai 
thấp doanh thu để trốn thuế. Năm 1998, 25 làng 
nghề Hải Dương chỉ nộp ngân sách được 231 
triệu đồng, bằng 0,4% doanh thu. 

4. Các làng nghê hiện đang đứng trước nhiêu 
khó khăn về thị trường, vốn và hỗ trợ khác của 
Nhà nước 

Thị trường nội địa bị thu hẹp tương đối do 
sức mua tăng chậm, trong khi chưa có điều kiện 
và khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài. 
83% các làng nghề tiêu thụ sản phẩm trên thị 
trường nội địa với 70% doanh số hằng năm. Vì 
vậy, thị trường nội địa vẫn có vai trò quyết định 
chủ yếu đối với sự tôn tại của các làng nghề Hải 
Dương. Hiện nay, tại thị trường nội địa, mâu 
thuần giữa nhu cầu về khả năng thanh toán (cầu 
hiện thực) với sản lượng thực tế (cung hiện 
thực) của các làng nghề đang chưa có lời giải. 
Khoảng cách cung và cầu ngày càng lớn cho 
thấy sự thu hẹp tương đối của thị trường. 

Số sản phẩm hàng hóa làng nghề Hải Dương 
được xuất khẩu chỉ đạt 17%, nhưng giá trị xuất 
khẩu chiếm tới 30% tổng doanh số của cả tỉnh 
(29 tỉ đồng). Tuy vậy, hầu hết là xuất khẩu tiểu 
ngạch và xuất ủy thác. Điều này cho thấy, các 
chủ nghề không thể tự mình lo việc xuất khâu 
hàng hóa, vì họ ít có cơ hội tiếp cận thị trường 
nước ngoài. 

Mặc dù quy mô còn nhỏ, sản xuất phân tán 
theo hộ gia đình là chủ yếu, nhưng nhiều làng 
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nghề vẫn đang ở trong tình trạng thiếu vốn. 
Việc tiếp cận các nguôn vốn nhà nước còn 
nhiều trở ngại, do đó chưa đáp ứng được yêu 
cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. 
Có một thực tế là : Trong khi vốn tín dụng nhà 
nước dư thừa, thì các hộ sản xuất kinh doanh 
vẫn phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao. 
Chế độ quản lý kiểm soát của các cơ quan nhà 
nước vừa lỏng lẻo quan liêu, vừa phiền hà, vừa 
gây thất thu vừa lạm thu. Nhà nước chưa có 
chính sách đủ mạnh hỗ trợ cho các làng nghề về 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo cán bộ, 
tín dụng ưu đãi, miễn giảm thuế. Các tổ chức 
kinh tế nhà nước chưa liên kết, liên doanh với 
các hộ làm nghề thủ công, v.v.. 

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Đảng và Nhà 
nước ta quyết tâm tạo dựng nên nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn phát triển, tăng trưởng bên 
vững với nhịp độ Cao, trên cơ Sở công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại, cơ cấu hợp lý, quan hệ sản xuất 
tiến bộ, phù hợp nhằm giải ¡ phóng mạnh mẽ SỨC 
sản xuất, tăng năng suất lao động, giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sông dân 
cư nông thôn, rút ngăn khoảng cách giữa nông 
thôn và thành thị, xây dựng nông thôn mới. 

Từ thực tế Hải Dương, để phát triển các làng 
nghề, nhất là các làng nghề cổ truyền, theo 
chúng tôi, cấp ủy và chính quyền địa phương 
cần có những giải pháp chủ yếu sau đây : 

I- Tổ chức tiếp thị, mở rộng thị trường, đầm 
bảo đầu ra cho các sản phẩm của làng nghề 

Thị trường tiêu thụ hàng thủ công truyền 
thống đang trở thành vấn đề bức xúc. Không 
mở rộng được thị trường thì mọi biện pháp thúc 
đây làng nghề phát triên đều không đạt được 
hiệu quả mong muôn. Quan sát các làng nghề ở 
Hải Dương cho thấy, vấn đề vốn chưa phải là 
cấp thiết nhất mà vấn đề cấp thiết nhất, quyết 
định nhất đề làng nghề (nói chung) phát triên 
chính là "đầu ra" cho sản phẩm. Thị trường là 
yếu tố quyết định tính khả thi của các dự án 
kinh tế, khai thông nguồn vốn đầu tư. 
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2- Nâng cao trình độ công nghệ, gắn Công. 
nghệ hiện đại với công nghệ truyền thống để 
nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng năng suất 
lao động ; từng bước cơ giới hóa hợp lý các 
khâu, các công đoạn sản xuất thủ công 


Dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ, dù nhiều sản phẩm đã 
được chế tạo tinh xảo đến đầu cũng đòi hỏi sự 
kết hợp công nghệ truyền thống - thủ công với 
công nghệ hiện đại - cơ giới hóa, kết hợp sử 
dụng nguyên liệu tự nhiên, tại chỗ với nguyên 
liệu nhân tạo. Phải chăng đó là hướng đi mà các 
làng nghề. cần tiếp cận để tạo ra các sản phẩm 
mới có thể thỏa mãn tốt hơn nhu cầu trong nước 
và xuất khẩu 2 


Hằng năm, tỉnh (thông qua Sở Khoa học - 
Công nghệ và Môi trường) dành một phần kinh 
phí nghiên cứu khoa học cho các làng nghề thực 
hiện đề tài, các chương trình nghiên cứu phục 
vụ cho sản xuất, nhất là kinh phí cho chuyển 
g1ao công nghệ tiên tiến. Các ngành tài chính và 
thuế cân có quy định hợp pháp vê chứng, từ hóa 
đơn, để giúp cho các hộ làm nghề nhập các thiết 
bị nước ngoài vào nước ta theo các dự án vay 
vốn tín dụng ưu đãi. 


3- Tăng Cường vai trò quản lý, tổ chức, 
hướng dẫn của Nhà nước đối với sự phát triển 
của làng nghề 


Trước hết, tỉnh thành lập Trung tâm hỗ trợ tư 
vấn cho làng nghề với nhiệm vụ nghiên cứu, 
chắp nối chuyển giao công nghệ, liên doanh 
liên kết, thông tin kinh tế, đào tạo nghề... đáp 
ứng yêu cầu của các làng nghề. 


Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ 
giúp đỡ làng nghề như : Chính sách. về vốn, cho 
vay ưu đãi, đâm bảo chu kỳ sản xuẤt, giúp làng 
nghề huy động các nguồn vốn trong nước và 
nước ngoài (Chính phủ và các tô chức phi chính 
phủ) ; cải tiến thủ tục cho vay thuận tiện, đơn 
giản, kịp thời. Nhất là cần có biện pháp cụ thê 
để giải ngân, khắc phục tình trạng thừa vốn Quỹ 
Quốc gia về giải quyết việc làm (ví dụ năm 
1998 thừa 9,7 tỉ đồng ; 6 tháng đầu năm 1999 
thừa 13 tỉ đồng). 
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Chính sách về thuế, thủ tục đăng ký kinh 
doanh tiếp tục được cụ thể hóa, hoàn thiện hơn 
nữa để kích thích làng nghề phát. triển. Đổi mới 
chính. sách huy động vôn đóng góp để xây dựng 
kết cấu hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường và 
chính sách xuât, nhập khẩu ưu đãi đối với các 
cơ sở có hàng xuất khẩu. Xây dựng chính sách 
ưu đãi đối với nghệ nhân có "bàn tay vàng" và 
chính sách thuê mướn lao động cụ thể và hợp lý. 
Xem xét các chính sách về đâầt đai (cho các hộ 
làm nghề thuê, đấu thầu đất với giá ưu đãi) ; quy 
hoạch đất cho khu sản xuất theo hướng tách 
khỏi nơi sinh sống của cư dân làng nghề. Thành 
lập một tổ chức liên ngành do Sở Công nghiệp 
chủ trì để quản lý, giúp đỡ hỗ trợ cho các làng 
nghề và phân cấp quản lý một cách phù hợp. 


4- Nâng cao vai trò của cơ sở trong việc 
quản lý làng nghề, chống kinh doanh trái pháp 
luật, làm hàng giả, hàng "nhái", chống thất thu 
ngân sách, đảm bảo môi trường sinh thái. Đẩy 
mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
làng nghê đăng ký thương hiệu hàng hóa, đảm 
bảo về thương hiệu trong nước và quốc tẾ. 

5- Quy hoạch cụ thể vê phát triển làng nghê 
của cả tỉnh và từng huyện, thành phố đến năm 
2010 và xa hơn. Các làng nghề truyền thống và 
làng nghề mới của tỉnh còn phát tr triển tự phát, 
chưa nằm trong quy hoạch tông thể của tỉnh và 
các địa phương. Do đó, các làng nghề chưa hỗ 
trợ nhau cùng phát triên, còn mạnh ai nãy làm, 
cạnh tranh thiếu lành mạnh, nhiều nghề và làng 
nghề còn quá manh mún. 

6- Nghiên cứu tiến tới thành lập Hội Làng 
nghề Hải Dương để huy động các nguôn lực 
ngoài nhà nước hỗ trợ cho sự phát triên của các 
làng nghệ 

Nghề cổ truyền chính là cái vốn quý. báu 
không chỉ thuần túy về phương diện kinh tế mà 
nó còn là sự biểu hiện của lịch sử và văn hóa 
của một địa phương, một quốc gia dân tộc. Gin 
gIữ, bảo lưu và phát triên các giá trị của di sản 
mà cha ông đã để lại vừa là trách nhiệm, vừa là 
ích lợi rất thiết thực của chúng ta trên con 
đường phát triển. LÌ 
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NG M nghỉ hưu cách 

đây đã 5 năm Ở chức 

Bộ trưởng. Bến năm 
qua, mỗi lần đến dự tổng kết 
năm của Bộ, ông được mời 
đại diện cho cán bộ hưu phát 
biểu nhưng một mực từ chối. 
Vậy mà hôm nay ông hăm 
hở bước lên bục và nói : 
Khi nghỉ được vài năm, tôi 
đã tự nhủ "mũ ni che tai” là 
tốt. Song tôi nghĩ răng mình 
phải nói ra điều bấy. lâu nay 
chưa nói được. Mỗi năm, 
chúng ta đều tông kết đánh 
gia những cái được, cái chưa 
được, nêu ra phương hướng 
cho năm sau. Cách làm đó 
là đúng. Chỉ có điêu chưa 
đúng, là không ai dám nói 
thăng về nguyên nhân những 
cái chưa được bởi lẽ, nói ra 
sợ vướng, này, vướng kia, 
dễ gầy oán hận thậm chí 
còn mất cả " ghế". Tôi đã 
Suy ngâm và thấy để nói ra 
được điều khó nói nhất ở 
Bộ ta hiện nay chung quy lại 
chỉ cần một chữ - đó là chữ 
DŨNG. 

* Dũng thứ nhất là, dâm 
nhin thắng. vào sự thật để 
phân tích và tìm ra giải pháp. 
Ví như Bộ ta trong dăm năm 
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qua có hai cái yếu cơ bản : 

Một là, cơ câu đầu tư không 
hợp lý, dàn trải theo kiểu 
"gai mít" nên không tạo ra 
được sản phẩm mũi nhọn có 
sức cạnh tranh cao. Chất 
lượng và giá thành sản phẩm 
đều yếu, dùng cho thị trường 
nội địa cũng đã khó, nên khi 
đem vào thị đấu với thị 
trường quốc tế thì đành lép 
vê đứng vào một bên. Việc 
thu hút vốn đầu tư thì còn 
quá nhiều thủ tục phiền hà, 
"hành" là chính. Gây cho 
người đầu tư nỗi o lắng, 
băn khoăn, định kiến, thậm 
chí hoảng sợ. Vì vậy trong 
5 năm qua vôn đầu tư cứ tụt 
dần, năm sau ít hơn năm 
trước. Hai là, hằng năm ta 
"sản xuất" văn bản, nghị 
quyết quá nhiều mà tạo ra 
sản phâm xã hội lại quá ít. 
Tôi nghĩ, hiệu quả xã hội là 
thước đo để đánh giá Bộ, 
Ngành ta, chứ không phải là 
thống kê văn bản, thông tư, 
nghị quyết... Điều cần Ở các 
văn bản, nghị quyết là nô 
phải chứa đựng cuộc sống và 
đi vào cuộc sông. Câm nang 
trong hành động của chúng 
ta lúc này là : Nói ít làm 


'TŒP chí Cộng sản 


nhiều hay thà ít mà tốt. Ta cứ 
dùng cái cẩm nang cũ này 
trong vài năm tới, chắc 
chúng ta sẽ có những chuyển 
biến không cũ. 

* Dũng thứ hai là, Bộ ta 
xin trên một cơ chế làm điểm 
để chọn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý. Trước xu hướng và 
đòi hỏi khách , quan của xã 
hội nên yêu cầu vệ cán bộ 
cũng phải phát triển và có 
điểm khác với giai đoạn 
trước. Khái niệm vê Đức, Tài 
cũng phải khoa học hơn và 
phải được thể hiện bằng sản 
phẩm cụ thể của người lãnh 
đạo, quản lý. 

Vậy, cơ chế ta xin trên là 
gì t Đó là cân bộ lãnh đạo 
từ cấp phòng trở lên khi 
đủ điêu kiện để vào "kênh" 
tuyển, chọn, bầu thì phải 
tự xây dựng và trinh bày 
phương án tương ứng với câp 
được bâu. Phương án đó sẽ 
được thấm định, đánh giá và 
"sát hạch" của chính câp đó 
sau khoảng nửa nhiệm kỳ, 
nếu những mục tiêu và 
nội dung trong phương ân đã 
"bảo vệ" mà không đạt thi ta 
mạnh dạn miễn nhiệm, hoặc 
đề nghị miễn nhiệm, cho 
dù đó là lãnh đạo câp Bộ. 
Hiện nay, Bộ ta mới chỉ có 
bô mà không có miễn, có 
lên mà không có xuống, có 
vào mà rất ít ra. Đó là một 
nghịch lý và là một trong 
những nguyên nhân chính 
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Một. số giải pháp Đổi mới, 
nâng cao chất lượng 
c k pọp của Quốc bội 


LÊ THANH VÂN" 


RONG các nhiệm kỳ 
gần. đầy, công tác 
chuẩn bị, quy trình tiến 


hành và công tác điêu hành kỳ 
họp Quốc "hội đã có cải tiến. 
Nguyên tắc tập thể thảo luận 
và quyết định theo đa số đã 
phát huy trí tuệ của các đại 
biểu, huy động sự đóng góp 
của các cơ quan Ì hữu quan. Tại 
các kỳ họp Quốc hội, không 
khí thảo luận của các đại biểu 
đã thực sự sôi nổi, thu hút được 
sự chú ý của xã hội. Những vấn 
đề được thảo luận, xem xét và 
quyết định tại kỳ họp Quốc hội 
đã được lựa chọn trong chương 
trình nghị sự. Việc chất vấn và 
trả lời chất vấn đã thực sự trở 
thành hình thức giảm sát hữu 
hiệu của Quốc hội đối với các 
cơ quan nhà nước hữu quan. 
Chính những đối mới đó đã 
từng bước xác lập lề lối, tác 
phong dân chủ trong Quốc hội, 
tạo nên sự tin cậy trong nhân 
dân, được nhân dân đồng tình 
và hoan nghênh. Tuy nhiên, 
qua thăm dò dư luận, xã hội 


đánh giá về chất lượng các kỳ 
họp Quốc hội cho thấy : chỉ có 
41% số được hỏi đánh giá tốt, 
47% đánh giả tương đối tốt, 
9% đánh giá bình thường, 1% 
đánh giá là yếu và 2% trả lời 
không biết. 


Như vậy, vấn đề đặt ra là 
phải tiếp tục đôi mới, nâng cao 
chất lượng của các kỳ họp 
Quốc hội. Thời gian vừa qua, 
mặc dù đã có nhiều cố gắng 
đổi mới phương: thức hoạt 
động, nhưng Quốc hội vẫn 
chưa thể hoàn thiện các nghị 
quyết của chính mình đề ra. 
Thực tế, vẫn còn nhiều dự ấn 
luật chưa được thông qua theo 
đúng chương trình xây dựng 
pháp luật ; dự toán thu, chỉ 
ngân sách nhà nước hằng năm 
chưa được xem xét một cách 
cụ thể. Đặc biệt, có một số kỳ 
họp phải điều chính chương 
trình nhiều lần, do thay đối nội 
dung so với dự kiến. Quy trình 
thảo luận, thông qua các luật, 
các nghị quyết. của Quốc hội 
cũng còn có chỗ bất hợp lý cần 


tiếp tục cải tiến ; việc chuẩn bị 
một số nội dung chưa kịp thời, 
chậm gửi đến đại biểu Quốc 
hội ; một số phiên họp còn 
vắng khá nhiều đại biểu ; việc 
điều hành vẫn còn có lúc chưa 
thật khoa học... Tất cả những 
điều đó đã gây ảnh hưởng 
không tốt đến chất lượng của 
các kỳ họp Quốc hội. 

Theo chúng tôi, để nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
các kỳ họp Quốc hội nên tiến 
hành một số giải pháp cụ thể 
sau đây : 

Một là : Đổi mới việc chuẩn 
bị nội dung, chương trình kỳ 
họp Quốc hội theo hướng tăng 
thêm thời gian gửi các dự ân, 
đề án, báo cáo dự kiến trình 
ra kỳ họp Quốc hội. Quy định 
thời hạn mà các cơ quan có 
trách nhiệm phải gửi những 
dự thảo đề á ân, báo cáo đến các 
đại biểu Quốc hội và các cơ 
quan của Quốc hội trước khi 
khai mạc kỳ họp chậm nhất là 
30 ngày thay vì 20 ngày như 
hiện nay để các đại biêu Quốc 
hội có điều kiện xem xét kỹ 
lưỡng những vấn đề mà Quốc 
hội sẽ thảo luận, quyết định tại 
kỳ họp. 

Hai là : Đối mới quy trình 
thảo luận và thông qua các 
dự án, đề án, báo cáo tại kỳ 
họp theo các bước như sau : 

I - Xem xét và thống nhất về 
mức độ chuẩn bị những vấn đề 


* Văn phòng Quốc hội 
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chung đã được đề cập trong 
các dự án, đề án, báo cáo trình 
Quốc hội. Cho ý kiến về sự có 
cần tiếp tục điều chỉnh, bổ 
sung và khi cần thiết yêu cầu 
soạn thảo lại để trình Quốc hội 
biểu quyết thông qua. 2 - Quốc 
hội lần lượt thảo luận từng vấn 
đề một cách cụ thể và chỉ tiết 
trong các dự án, đề án, báo cáo, 
cũng như mối liên hệ hữu cơ 
những vấn đề đó trong toàn 
văn dự thảo văn bản và biểu 
quyết từng vấn đề cụ thể. 3 - 
Quốc hội biểu quyết thông 
qua toàn văn văn bản. 

Ba là : Cải tiến cách thức 
chất vấn và trả lời chất vấn, 
bảo đảm để chất vấn là hình 
thức giám sát có hiệu quả của 
Quốc hội. Trong những khóa 
Quốc hội gân đây, hoạt động 
chất vấn đang thực sự thu hút 
sự quan tâm của đông đảo 
quần chúng nhân dân. Tại các 
phiên chất vấn, không khí của 
kỳ họp thực sự sôi động, đặc 
biệt là sau khi Uy ban Thường 
vụ Quốc hội khóa IX quyết 
định truyền hình trực tiếp các 
phiên họp này. Mặc dù đạt 
được những tiến bộ, nhưng 
hoạt động chất vấn và trả lời 
chất vẫn vẫn không tránh khỏi 
những hạn chế từ phía các đại 
biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu 
Quốc hội có chất vấn và phía 
những người được chất vấn. 

Để tiếp tục đổi mới hoạt 
động này, nên cải tiến theo một 
số cách thức sau đây : 

- Quy định cụ thể về nội 
dung, thủ tục, trình tự và việc 
xử lý kết quả của hoạt động 


chất vấn. Vấn đề này tuy đã 
được quy định ở một số văn 
bản pháp luật (Luật Tổ chức 
Quốc hội, Nội quy kỳ họp 
Quốc hội, Quy chế hoạt động 
của đại biểu Quốc hội và Đoàn 
đại biểu Quốc hội...), nhưng 
còn chưa cụ thể. 

- Phân biệt giá trị pháp lý 
giữa chất vấn và câu hỏi 
thường. Chất vấn là hoạt động 
của những chủ thể được pháp 
luật quy định kèm theo các thủ 
tục cũng như hậu quả pháp lý. 
Còn câu hỏi thường là nhăm 
mục đích tìm hiểu thông tin, 
đáp ứng nhu cầu có tính nhận 
thức. 

- Lựa chọn vấn đề trong nội 
dung các câu chất vấn. Đại 
biểu Quốc hội hoặc Đoàn đại 
biểu Quốc hội khi đặt câu hỏi 
chất vấn, cần xác định cụ thể 
nội dung và nhằm đúng đối 
tượng cần chất vấn. Đoàn Thư 


_ ký kỳ họp cân xác định những 


vấn đề nôi cộm, được đông đảo 
nhân dân quan tâm để đề nghị 
Đoàn Chủ tịch đưa những nội 
dung cần thiết vào chương 
trình chất vấn và trả lời chất 
vấn. | 

- Những người được chất 
vấn, cần nhận thức đầy đủ về 
mục đích và yêu cầu của chất 
vấn và trả lời chất vấn ; coi đây 
là hoạt động tích cực, để thông 
qua đó, chân chinh công việc 
quản lý, điều hành của mình 
tương xứng với nhiệm vụ. 
Những người được chất vấn 
cần chuẩn bị ky nội dung liên 
quan đến các câu hỏi được nêu 
ra, chủ động ứng phó với 
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những câu hỏi phái sinh từ câu 
hỏi chính. Việc trả lời phải 
nhằm trúng vấn đề, không sa 
vào giải trình lan man dễ dẫn 
đến sai lệch chủ đề chất vấn. 

- Cần quan niệm chất vấn là 
hoạt động được tiến hành 
thường xuyên, không chỉ trong 
kỳ họp Quốc hội, mà ngay cả 
khi Quốc hội không họp. Các 
đại biểu Quốc hội và Đoàn đại 
biểu Quốc hội cần thực hiện có 
hiệu quả hơn hoạt động này, để 
tranh tình trạng tồn đọng, dồn 
vào kỳ họp Quốc hội. 

- Điều quan trọng hơn cả là 
vấn đề hiệu lực của chất vấn ; 
cần xem xét và phán quyết về 
trình độ và trách nhiệm của 
những chất vấn và trách nhiệm 
của người được chất vấn với tư 
cách là thủ trưởng của một cơ 
quan nhà nước. 

Bốn là : Kiện toàn và củng 
cố đội ngũ cân bộ phục vụ kỳ 
họp Quốc hội. Lâu nay, Văn 
phòng Quốc hội chịu trách 
nhiệm bố trí lực lượng cán bộ, 
nhân viên của mình phục vụ kỳ 
họp Quốc hội. Đối với những 
vấn đề có nội dung chuyên sâu 
hoặc do nhu cầu công việc, 
Văn phòng Quốc hội trưng tập 
thêm cân bộ, nhân viên từ các 
cơ quan khác. Thực tiễn cho 
thấy, tuy đã có nhiều cố gắng, 
nhưng đội ngũ cân bộ, nhân 
viên phục vụ kỳ họp Quốc hội 
vân chưa đáp ứng được yêu 
câu. Sắp tới, đề nghị nên 
chuyên nghiệp hóa hoặc có 
hình thức bán chuyên nghiệp 
đội ngu cán bộ, nhân viên này 
theo hướng chuyên sâu về 
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nghiệp vụ. Theo đó, cần có các 
hình thức tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, nhất là kỹ năng 
tông hợp, xử lý văn bản và 
thông tin có nội dung liên quan 
đến chương trình nghị sự của 
Quốc hội. 

Năm là : Tăng Cường các 
điều kiện vật chất, nâng cấp 
các thiết bị kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quá 
trình phục vụ Quốc hội xem 
xét, thảo luận và quyết định 
những nội dung thuộc chương 
trình của kỳ họp. 

Ở nước ta, lời thề là một tập 
quán truyền thống quý báu của 
dân tộc đã được xuất hiện từ 
lâu. Từ thời kỳ Bắc thuộc, Hai 
Bà Trưng đã có lời thề khi 
dựng cờ khởi nghĩa chống lại 
quân xâm lược nhà Hán. Trong 
thời kỳ đấu tranh giành nên tự 
chủ cho dân tộc, nhà Lý đã tổ 
chức tuyên. thệ quyết tâm cùng 
nhau giữ gìn xã tắc. Thời nhà 


CÂN MỘT... 
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của sự tụt hậu. Đức, Tài và 
tất cả các phẩm chất, tiêu 
chuẩn khác của cán bộ phải 
được hội tụ bằng kết quả, 
bằng sản phẩm của công 
việc hằng ngày, hằng tháng, 
hằng năm. 

Tôi thiết nghĩ, cơ chế này 
se tránh được loại cân bộ 
"chạy" ; tránh được loại cân 
bộ nói nhiều, làm ít ; loại cần 
bộ yếu kém, vi phạm đạo 


Trần, Hưng Đạo Đại Vương đá 
cùng quân sĩ khắc sâu lời thề 
"Sát Thát”. Trong cuộc kháng 
chiến chống quân Minh, Lê 
Lợi đã tổ chức Hội thề Lũng 
Nhai để cùng nhau tụ nghĩa 


_ đánh giặc. Thăng giặc rồi, Lê 


Lợi lại tổ chức Hội thề Đông 
Quan để cùng quân Minh cam 
kết muôn đời không đụng đến 
bình đao nữa. Khi kéo quân 
tiến ra Bắc đánh đuổi quân 
Thanh, Quang Trung đã có lời 
thê quyết đánh cho "sử tri Nam 
quốc anh hùng chỉ hữu chủ". 
Sau Đại hội Quốc dân Tân 
Trào, trước đình Tân Trào, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
lời tuyên thệ cùng Ủy ban giải 
phóng dân tộc "nguyện lãnh 
đạo nhân dân tiến lên, ra sức 
chống quân thù, giành lại độc 
lập cho Tổ quốc". Sau đó, trên 
khắp chiến trường trong cả 
nước đều hô vang lời thề trước 
khi vào trận đánh. 


đức, gió chiều nào che chiều 
nấy ; và cả loại cán bộ cơ hội 
kiểu "ôm chân", " im lặng là 
vàng” nữa... 

Ông M vừa tạm dừng lời, 
thì có một đại biêu - cũng là 
cán bộ hưu, ngôi ở cuối Hội 
trường lên tiếng : Tôi thấy 


đông chí M nói đúng cả đấy, 


giá như đồng chí nói ra điều 
này cách đây 10 năm, khi 
còn đương chức thi tuyệt vời 
biết mây. Hội trường bỗng 
ôn ào, nhiều người bày tỏ sự 
tán đông. 


Tạp chí Cệng sản 


Về mặt pháp lý, cho đến 
nay, chưa có văn bản pháp luật 
nào ở nước ta quy định việc 
tuyên thệ của đại biêu Quốc 
hội trước nhân dân. Tuy nhiên, 
trên thực tế, trong diễn văn của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước hoặc tại các buôi 
tiếp xúc của đại biểu Quốc hội 
với cử tri, đều có những nội 
dung mang tính chất như lời 
thê trước nhân dân. 

Để tiếp tục giữ gìn và phát 
huy một tập quán truyền thống 
tốt đẹp đã được thử nghiệm 
qua các giai đoạn phát triển 
của lịch sử dân tộc, việc ghi 
nhận vấn đề này vào văn bản 
pháp lý là cần thiết và có ý 
nghĩa. Thiết nghĩ, đây không 
chỉ là nguyện vọng của đại 
biểu Quốc hội, mà còn phù 
hợp với mong muốn của đông 
đảo các tầng lớp nhân dân. Vì 
vậy, vẫn đề này nên được quy 
định trong Nội quy kỳ họp 
Quốc hội . 1 


Ông M ngậm ngùi 
Vâng. Lúc đó tôi chưa đủ 
dũng và có lẽ đó là cái lỗi 
lớn nhất trong cuộc đời công 
tác của mình. Tôi đã chưa 
thấm một trong 5 nguyên tắc 
về công tác xây dựng Đảng 
mà Bác Hồ đã dạy - nguyên 
tắc tự phê bình "... Một đẳng 
mà giấu giếm khuyết điểm 
của mình là một đẳng hồng, 
một đang có gan thừa nhận 
những khuyết điểm của 
mình... là một đẳng tiến 


bộ... ". 
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Thể qiớói: Vấn đề - Sự kiện 


Tp chỉ cộng sửaa 


TRIG QUÔC : HỘT SỐ VẬN ĐỀ LÝ Luận 
Vũ KINH !7GHIÊM THỰC TIỀN VỀ NHÂN QUYÊN 


ÙỪ đầu những năm 90 thế kỷ XX, Trung 
Quốc đã tích cực triên khai nghiên cứu vân 
đề nhân quyền nhằm tạo cơ sở thúc đây 
các quyền con người và phục vụ cuộc đầu tranh về 
nhân quyên trên diễn đàn quốc tế. 
1 - Từ những vấn đề lý luận... 
a - Nguôn gốc của nhân quyền 
Mặc dù khái niệm và những nguyên tắc pháp 
lý hiện đại về nhân quyền được hình thành trong 
cách mạng tư sản, nhưng tư tưởng về nhân quyền, 
theo các nhà khoa học Trung Quốc, đã tồn tại từ 
lâu trong tất cả các nền văn hóa”, Dấu ấn của 
nhân quyền in đậm trong truyền thống văn hóa 
của các dân tộc trên thế giới, ví dụ tính nhân bản 
trong các tôn giáo ; tỉnh thần hòa hợp, đề cao nhân 
đức, đề cao con người trong Nho giáo?... Như 
vậy, nhân quyền là kết tỉnh của nền văn minh 
nhân loại, chứ “không phải là sản phẩm của riêng 
giai cấp tư sản hoặc của bất kỳ giai cấp, dân tộc 
hoặc nên văn hóa nào”®), 


b - Bản chất của nhân quyên 
Tiếp cận bản chất nhân quyên từ phương diện 


xã hội của con người, tác giả Lang Nghị Hoài . 


trong bài "Thực tế nhân quyên trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa và cuộc đấu tranh vì nhân quyền trên 
thế giới" cho rằng, nhân quyền là "sự giới định và 
thừa nhận về mặt xã hội mà con người giành được 
với tư cách là thực thể tồn tại trong xã hội... Nhân 
quyền trước hết là nhân quyền của một giai cấp 
nhất định, có tính giai cấp rất rõ rệt"Ẳ, 


VŨ CÔNG GIAO” 


Từ lập trường của chủ nghĩa duy vật lịch sử coi 
COn người tồn tại đồng thời với tư cách là một thực 
thể tỰ nhiên và xã hội, Trần Tiến Đạt, tác giả của 
bài viết "Chế độ xã hội và nhân quyền”, , đã khẳng 
định : "Nhân quyền không phải là quyền lợi của 
con người với tư cách con người trừu tượng, 
mà với tư cách là một thành viên của một xã hội 
nhất định... Do vậy, không tỒn tại khái niệm nhân 
quyền tuyệt đối, vĩnh hằng và phi biên giới"®. 


Chia sẻ với các ý kiến trên, nhiều nhà khoa 
học khác, như Chu Mục Chí, Lý Vân Long, Phùng 
Trác Nhiên, Điên Tấn... nhắn mạnh : Nhân quyền 
là một phạm trù lịch sử, vừa mang tính nhân loại, 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

(1, 2) Xem : La Yến Hoa : Ảnh hưởng văn hóa truyền 
thống đến tư tưởng về quyên con người tại các quốc gia 
Đông Á, Lưu Hải Niên : Ý thức văn hóa với việc bảo đảm 
quyên con người, Trần Chí Thượng : Ảnh hưởng của 
những thay đôi văn hóa phương Đông với quyền con 
người, Tống Tiểu Trang : Pháp quyên và ì quyên con người 
trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Trương Hồng 
Nghỉ : Đạo lý tốt đẹp truyền thống của Trung Quốc và 
nhân quyên thế giới hướng tới thế kỷ XXI... trong Kỷ yếu 
Hội thảo Văn hóa phương Đông và sự phát triển nhân 
quyền do Hội Nghiên cứu Nhân quyên Trung Quốc và Quỹ 
Phát triên Nhân quyền Trung Quốc tô chức tại Bắc Kinh từ 
ngày 29 đến 31-1 1-2002 (tiếng Anh) 

(3) Xem Trần Tiến Đạt : Chế độ xã hội và nhân quyền, 
Tạp chí Câu thị, tháng 7-1992 (tiếng Trung) 

(4) Xem : Tạp chí Cầu thị, số 1-1992 

(5) Xem : Tạp chí đd, số 7-1992 
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Số 19 (tiáng 7 nănh 2003) 


_ vừa , mang tính giai cấp ; việc thực hiện nhân 
quyền phụ thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Lập luận của 
một số học giả phương Tây, như "nhân quyền cao 
hơn chủ quyền", "nhân quyền không có biên 
giới", "can thiệp nhân đạo”..., theo đánh giá của 
các nhà khoa học Trung Quốc, thực chất là lợi 
dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội 
bộ của nước khác®, 

c - Tính phổ biến và tính đặc thù của nhân 
quyên 

Theo quan ‹ điểm phương Tây, nhân quyền chỉ 
có tính phổ biến, không có tính đặc thù, tức nhân 
quyền là những giá trị chung, không phụ thuộc 
vào pháp luật hoặc đạo đức của bất cứ xã hội nào. 
Vì vậy, nhân quyền phải được áp dụng với những 
chuẩn mực và cách thức đồng nhất ở mọi quốc 
gia, bất kể sự khác biệt về chính trị, kinh tế, xã hội 
và văn hóa. Các nhà khoa học Trung Quốc đã phê 
phán mạnh mế quan. điểm tuyệt đối hóa tính phổ 
biến của nhân quyền của phương Tây. „Theo 
Lý Vân Long, nhân quyền vừa có tính phổ biến 
vừa có tính đặc thù. Tính phổ biến có nghĩa là 
nhân quyền cần được. thực hiện ở tất cả các quốc 
gia, khu vực, bởi tất cả mọi người. Tính đặc thù có 
nghĩa là trong khi thực thi các quyền con người 
phổ biến, phải tính đến những điêu kiện đặc biệt 
của các dân tộc, quốc gia, khu vực khác nhau... 
Tính phổ biến của nhân quyền chỉ có thể được bảo 
đầm khi tính đến những đặc thù khác nhau trong 
việc bảo đảm nhân quyền”, Trong bài "Ý thức 
văn hóa với việc bảo đảm quyên con người, tác 
giá Lưu Hải Niên nhận định : Nếu nói răng, bản 
chất tự nhiên của loài người và các quyên. vốn có 
của con người quyết định tính phổ biến của nhân 
quyền thì chính các cơ sở nền tảng về chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa quyết định tính đặc thù 
của nhân quyền". 


Tính phổ biến có nghĩa là nhân quyền chứa 
đựng những giá trị mà toàn nhân loại đều thừa 
nhận và các quốc gia cần tôn trọng, bảo đảm 
(nhưng không phải theo cùng một cách thức và 
mức độ). Nói cách khác, tính phổ biến của nhân 
quyên chỉ thuần túy mang tính định hướng về 
nguyên tắc, chứ không phải là những tiêu chuân 
thực hành dập khuôn, cứng nhắc. 


Số 19 (tháng 7 năm 2003) 


Quan điểm của các nhà khoa học Trung Quốc 
trong vấn đề này phù hợp với quan điểm phổ biến 
tại các nước đang phát triền, đặc biệt tại các quốc 
gia châu Á. Quan điểm đó đã được ghi nhận trong 
cả hai văn kiện quan trọng về nhân quyền của 
quốc tế và khu vực năm 1993, đó, là Tuyên bố 
Băng- cốc của Hội nghị Nhân quyền châu Á và 
Tuyên bố Viên của Hội nghị Nhân quyền thế giới. 

d - Đặc điểm nhân quyên trong xã hội tư bản 
và xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Theo ý ý] kiến của Lang Nghị Hoài, xuất phát từ 
ý thức hệ của thiểu số bóc lột, lý luận nhân ¡quyền 
tư sản phương, Tây chỉ xem xét nhân quyền trên 
phương diện các quyền cá nhân. Cách xem xét đó 
mang tính phiến diện và hình thức?®. Chính SỰ 
tuyệt đối hóa Các quyền cá nhân đã khiến cho tư 
tưởng, nhân quyên tư sản mất đi tính tích cực ban 
đầu của nó, vì đã sản sinh ra một thứ độc quyền 
mới về nhân quyền, đó là nhân quyền của số Ít 
người giàu có. Nhận định về điều này, Trần Tiến 
Đạt vạch TỐ : Nhân quyên là khẩu hiệu đấu tranh 
của giai cấp tư sản chống lại chế độ chuyên chế 
phong kiến. Song, sự ra đời và phát triển của chủ 
nghĩa tư bản lại chính là sự phủ định và chà đạp 
lên lý tưởng nhân quyên phô biến. 

Xuất phát từ ý thức hệ của đa số nhân dân lao 
động, nhân quyên dưới chủ nghĩa xã hội, theo sự 
khẳng định của các nhà khoa học Trung Quốc, là 
nhân quyền của đại đa SỐ. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
càng phát triển thì càng ` tiến gần đến sự toàn vẹn 
về nhân quyền, càng gần với lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học về triệt để thủ tiêu giai cấp, 
xóa bỏ bóc lột, làm cho sự phát triển tự do của môi 
cá nhân trở thành điều kiện cho sự phát triển tự do 
của mọi người. Những ưu việt của nhân quyền 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa biểu hiện Ở: Thứ 

nhất, tính rộng rãi, công bằng. Chủ thể của quyên 
là tất cả mọi người và pháp luật ghi nhận tất cả các 


(6) Xem : Kỷ yếu đd 

(7) Xem Lý Vân Long : Về tính phổ biến và tính đặc thù 
của nhân quyên, trên website Human rights in China 
(Nhân quyên ở Trung Quốc) của Hội nghiên cứu nhân 
quyền Trung Quốc (tiếng Anh) 

(8) Xem websire đđd 

(9) Xem Tạp chí Cầu thị, số 1-1992 

(10) Xem Tạp chí đd, số 7-1992 
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Ghế giới : án đè, ổự kiện 


Yạp chí Cộng sản 


quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa 
của cá nhân và các quyên tập thể. Thứ hai, tính 
chân thực. Trong các nước tư bản, do các rào cản 
vật chất, đại đa số người lao động không có điều 
kiện hưởng thụ các quyền. Ví dụ, người nghèo 
không có tiên "thê châp" và vận động tranh cử thì 
không thể bình đẳng về quyên tham gia chính phủ 
với những người giàu. Còn tại các nước xã hội chủ 
nghĩa, các quyên con người, được bảo đảm trên 
thực tế, mọi người đều có thể được hướng thụ các 
quyền này một cách bình đẳng. Thứ ba, tính triệt 
đê. Do mục tiêu giải phóng con người là đích cuối 
cùng, nên nhân quyên dưới chủ nghĩa xã hội sẽ 
được thúc : đầy không ngừng, cả về phạm vi và mức 
độ, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển 
một cách tự do, toàn diện và được xã hội thừa 
nhận một cách đầy đủ nhất. 

2 - .. Đến một số kinh nghiệm thực tiễn 

Những kết luận mang tính nguyên tắc nhằm 
bảo đảm nhân quyền ở Trung Quốc trong thời 
gian tới đã được khái quát trong rất nhiều bài viết 
của các nhà khoa học Trung Quốc đã được xã hội 
hóa. Những kết luận đó là : 

- Chủ quyền quốc gia là một bộ phận quan 
trọng của nhân quyên. Thực thi nhân quyên phải 
trên cơ sở ưu tiên bảo vệ chủ quyên quôc gia°”. 
Điều này xuất phát từ thực tế lịch SỬ Trung Quốc. 
Nếu quôc gia không có chủ quyền thì cá nhân 
không thể có nhân quyền. 

- Nhân quyền là sự thống nhất giữa quyền và 
nghĩa vụ, giữa quyền và lợi ích cá nhân với quyền 
và lợi ích tập thết?, Trung Quốc không theo quan 
điểm phương Tây đề. cao quyên hơn nghĩa vụ, 
tuyệt đối hóa các quyền cá nhân, đồng thời khắc 
phục quan điểm đề cao nghĩa vụ hơn quyền, coi 
trọng lợi ích tập thê mà coi nhẹ lợi ích cá nhân 
trong văn hóa truyền thống. Không chú ý đúng 
mức đến các quyền và lợi ích cá nhân sẽ triệt tiêu 
động lực phát triển kinh tế. Coi nhẹ nghĩa vụ, 
không chú ý đến các quyền, lợi ích tập thê sẽ dẫn 
đến chủ nghĩa cá nhân cực đoan như ở phương 
Tây, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, gây đảo 
lộn về đạo đức xã hội. Trong lĩnh vực nhân quyên, 

"một quốc gia sẽ đi vào ngõ cụt nếu mù quáng đi 
theo con đường của các nước khác mà không tính 
đến tình hình của chính mình"+*, 


- Đề cao văn hóa truyền thống, phát triển văn 
hóa xã hội chủ nghĩa đề thúc đây sự nghiệp nhân 
quyên. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có rất 
nhiều yếu tố. nhân quyên, nhưng do những hạn chế 
lịch SỬ, nó cần phải được bổ sung bằng những yếu 
tố tiến bộ, tiên tiến trong văn hóa của các dân tộc 
và khu vực khác, cũng như của văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

- Do ở Trung Quốc. hiện nay, theo ý kiến của 
Thạch Hàm Thăng, vẫn còn tình trạng "nhiều 
người thiếu hiểu biết về các quyền. và nghĩa vụ 
của họ, vẫn còn sự lạm dụng quyên lực và vi 
phạm quyền công dân của một số cán bộ chính 
quyền... “°, nên việc xây dựng nhà nước háp 
quyên mạnh mẽ sẽ là môi trường tốt nhất đê bảo 
vệ và thúc đây nhân quyên. 


Từ thực tế giải quyết vấn đề nhân quyền Ở 
trong nước, các nhà khoa học Trung Quôc rút ra 
một số kinh nghiệm sau : 

- Coi trọng, đầu tư nghiên cứu lý luận để khắc 
phục tỉnh trạng thụ động, thiếu hiệu quả trong 
hoạt động nhân quyên. Nhờ huy động các nhà 
khoa học đầu ngành ở nhiều trường đại học 
trong nước tích cực nghiên cứu vân đề này, nên 
chỉ sau một thời gian ngăn, Trung Quốc đã xây 
dựng được một nên tảng lý luận chặt chẽ, khoa 
học và khá toàn điện về nhân quyên. Với nền 
tảng lý luận đó, Trung Quốc cá thể vô hiệu 
hóa bất cứ sự vu cáo, xuyên Lạc nào của phương 
Tây vẽ nhân quyên và thúc đây việc thực hiện 
đầy đủ các quyền và tự do của nhân dân. Trung 
Quốc cũng thành lập những cơ quan chuyên môn 
nghiên cứu nhân quyên, trong đó, ngoài Hội 
Nghiên cứu Nhân quyên Trung Quốc, còn có các 
trung tâm nghiên cứu nhân quyên ở Trường Đảng 


(11) Xem Vương Chúc Tiền : Phát triển và nhân quyền 
ở Trung Quốc, trên website đd 

(12) Xem Vũ Tùng Anh : Thúc đây nên văn hóa xã hội 
chủ nghĩa và sự tiến bộ lành mạnh về quyên con người, 
trong Kỷ yếu đd. 

(13) Xem Chu Mục Chí : Theo đuôi các quyên con 
người. hướng đi phù hợp cho tất cả. Tạp chí Nhân quyên, 
số 1, tháng 3-2002 (tiếng Trung) 

(14) Xem Thạch Hàm Thăng : Phổ cập pháp luật để 
tăng cường nhận thức về nhân quyên. Tạp chí đd, số 2, 
tháng 5-2002 
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trung ương. và một số trường đại học lớn. Các cơ 
quan này còn có thể xuât bản tạp chí, sách chuyên 
khảo, các website và tô chức các hội nghị, hội 
thảo quốc gia và quốc tế về nhân quyền. 


- Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và 
khu vực đề giành thê chủ động trong đấu tranh 
nhân quyền. Trung Quốc hiện là thành viên của 
nhiều CƠ quan quan trọng trong bộ máy nhân 
quyền Liên hợp quôc, như Hội đông bảo an, Hội 
đông Kinh tê và Xã hội (ECOSOC), Ủy ban Nhân 
QuyÊn v.v.. Trung Quốc đã đăng cai tổ chức nhiều 
hội nghị quôc tê về nhân quyên như Hội nghị thế 
giới về phụ nữ (năm 1995), Hội nghị Nhân quyền 
của Liên minh Nghị viện châu A (năm 2009)... 
Các cơ quan nhân quyên Trung Quốc. đã tổ chức 
thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tẾ và các 
chuyến khảo sát nghiên cứu nhân quyên ở nước 
ngoài, như Hội thảo quốc tế về Văn hóa phương 
Đông và sự phát triên nhân quyên năm 2002 
đã diễn ra tại Bắc Kinh trong 3 ngày cuối tháng 
11-2002, với sự tham gia của các nhà khoa học 
đến từ hơn 30 nước trên thế giới. 


- Kiên định về nguyên tắc, nhưng mêm dẻo về 
quan điểm trong vân đề nhân quyên. Kiên định 
vê nguyên tắc thể hiện ở khẳng định lập trường 

"nhân quyền không được phủ nhận chủ quyên. 
nhận thức và cách thức bảo đảm nhân quyền phải 
căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế, xã hội và truyền 
thống văn hóa của mỗi quốc gia ; kiên quyêt phản 
đối, đáp trả và trần áp những hành vi lợi dụng 
nhân quyền để gây rôi, phá hoại... Bất chấp sự 
can thiệp của phương lây, Trung Quốc đã kiên 
quyết trân áp những phân tử phản loạn ở Thiên An 
Môn năm 1989, dẹp giáo phá Pháp luân công 
năm 19%... và nhiều vụ việc lợi dụng dân chủ, 
nhân quyên khác. Để đáp trả những luận điệu 
xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Trung Quốc của 
Mỹ, Trung Quốc đã tô chức nghiên cứu, phát hành 
sách trắng và báo cáo "hằng năm về tình hình 
vi phạm nhân quyền của Mỹ cũng như những 
thành tựu về nhân quyền ở Trung Quốc đề nhân 
dân trong nước và dư luận thế giới hiểu rõ vấn 
đề, không bị bộ máy tuyên truyền phương Tây 
lừa bịp. 

Sự mêm dẻo về quan điểm thể hiện ở việc thừa 
nhận cả tính phổ biến và tính đặc thù của nhân 
quyên, thừa nhận những yếu tố tiến bộ và tân 
thành đối thoại, học tập lẫn nhau về nhân quyền 
giữa các nền văn hóa ; thừa nhận những hạn chế 
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Yạp chí Cộng sản 


về nhân quyền trong truyền thống và hiện tại. Nhà 
nước cho phép các tô chức nhân quyên hoạt động 
trên lánh thổ của đất nước nhưng phải tuân thủ 
pháp luật quốc gia ; ; đồng thời cho phép các đoàn 
khảo sát nước ngoài đến thăm những địa điểm 
nhạy cảm về nhân quyền như các nhà giam, các 
khu vực tôn giáo, dân tộc thiêu số... để xóa đi 
những ngờ vực, chứng tö những thành tựu về nhân 
quyên của mình. Nhờ vậy, Trung Quốc không 
những giữ vững lập trường, hạn chế, đập tan sự 
công kích của phương lây, mà còn tranh thủ được 
cảm tình, sự giúp đỡ của dư luận thế giới. 


- Thúc đây hoạt động lập pháp và các bảo đảm 
nhân quyên trong thực thi pháp luật. Chỉ tính 
trong giai đoạn 1989 - 1999, Quốc hội Trung 
Quốc ‹ đã thông qua số lượng văn bản luật bằng 
tông số văn bản được thông qua của 40 năm trước 
đó. Các thiết chế bảo đảm nhân quyền trong hoạt 
động tư pháp cũng được chú trọng. Hiện tại ở 
Trung Quốc có hơn 11 vạn luật sư và hơn 10 ngàn 
công ty luật. Riêng trong năm 2001, các luật sư 
Trung Quốc đã tham gia 339 ngàn vụ án hình Sự; 
thực hiện l1 triệu 700 ngàn trường hợp trợ giúp 
pháp lý. 

- Thúc đấy giáo dục, tuyên truyền pháp luật và 
quan điểm, ý thức nhân quyền xã hội chủ nghĩa 
nhằm làm cho nhân dần và cân bộ công chức nhà 
nước không chỉ hiểu rõ sự khác nhau về bản chất 
của vấn đề nhân quyền trong. xã hội tư bản và xã 
hội xã hội chủ nghĩa, mà còn năm vững chính 
sách, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực này đề 
tự bảo vệ các quyền của mình và không vi phạm 
các quyên và tự do của người khác cũng như 
không bị các thế lực thù địch lừa bịp, lợi dụng. 
Hơn l6 năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã phô 
cập những kiến thức pháp luật cơ bản về quyền và 
nghĩa vụ của công dân cho hơn 800 triệu người. 


- Bảo đảm nhân quyền thông qua mở rộng dân 
chủ ở cơ sở. Từ năm 1997, Luật Tô chức Ủy ban 
dân thôn đã được thực hiện ở Trung Quốc. Luật 
này quy định một cơ chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở, 
theo đó, người dân nông thôn được hưởng các 
quyên dân chủ, như bầu cử dân chủ, ra quyết định 
dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ. 
Phần lớn nhân dân Trung Quốc sông Ở nông thôn, 
do đó, việc mở rộng dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc bao đam các quyền 
dân chủ ở Trung Quốc. 
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GIAO BAN VÀ TẬP HUẦN CÔNG TÁC KHOA GIÁO 
CÁC TÍNH, THÀNH PHÔ MIỄN TRUNG, TÂY NGUYÊN 


ban và tập huấn công tác khoa giáo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh 

đạo Ban Khoa giáo Trung ương, thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo 15 tỉnh, thành phố và các quận, 
huyện, thị Ủy trong khu vực. Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Nguyên Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa 
giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị tập trung đi sâu đánh giá kết quả của công tác khoa giáo của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 
từ đầu năm 2003 đến nay về việc tổ chức, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, nhất ià thực 
hiện trọng tâm công tác do Ban Khoa giáo Trung ương đề ra là “hướng về cơ sở, bám sát cơ sở". Nhiệm vụ 
chính trong thời gian sắp tới của công tác khoa giáo là, tập trung tổng kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng về công tác khoa giáo ; tổng kết 20 năm lý luận và thực tiễn của thởi kỳ đổi mới... và một 
số công tác khác. _ 

Thay mặt lãnh đạo Ban Khoa giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Nguyên Phương trình bày bản dự thảo báo 

áo "Kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công tác khoa giáo". Báo cáo nhấn 
mạnh : Trong hai năm rưỡi qua, hệ thống khoa giáo từ Trung ương đên địa phương tập trung nỗ lực giúp các 
cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội IX về lĩnh vực khoa giáo trong các 
cấp, các ngành và toàn xã hội ; đề xuất với các cấp ủy những giải pháp thiết thực ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo trên cơ sở bám sát tình hình thực tế 
của đất nước và của từng địa phương ; tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đặc biệt phục vụ kịp thời chương 
trình làm việc hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Dự thảo báo cáo tập trung nêu rõ những nét cơ bản về việc chỉ đạo và tình hình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX về các lĩnh vực khoa giáo ở Trung ương và địa phương ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX về các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, y tế, gia đình và trỏ em, thể dục thể 
thao ; nêu những mặt đã làm được và chưa làm được, cũng như nguyên nhân của những yếu kém. 

Đồng thời nêu các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác khoa giáo trong 
thời gian tới. Cụ thể là : Về giáo dục - đảo tạo : Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trưởng lớp, hệ thống quản lý giáo dục ; thực hiện chuẩn hóa, hiện 
đại hóa, xã hội hóa giáo dục ; tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục và đảo tạo theo nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục... Về khoa học - công nghệ : Tăng cường tiềm lực và đổi mới cơ 
chế quản lý để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển của đất nước, khoa học tự nhiên hướng 
vào giải quyết các vấn đề thực tiên, xây dựng cơ sở khoa học của sự phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng 
điểm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của hàng hóa, xây dựng năng lực công nghệ q 
gia, ứng dụng sáng tạo những công nghệ nhập khẩu, đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ 
cao, hiện đại (tin học, sinh học, vật liệu mới, tự động hóa ...). Về khoa học xã hội và nhân văn : Đặt trọng tâm 
vào tổng kết thực tiễn, đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
phát huy nhân tô con người và văn hóa Việt Nam. Về y tê, dân số - gia đình và trẻ em, thê dục thề thao : Nâng 
cao tính công băng và hiệu quả trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
củng cố và nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở ; chủ động kiêm soát quy mô dân số, giải quyết tốt sự phân bố dân 
cư, tăng chất lượng dân số, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa 
gia đình ; phát triển các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng, góp phần nâng cao thể lực 
và phát huy tỉnh thần dân tộc của con người Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước .V.v.. 

Đại biểu các tỉnh, thành phố trong khu vực đã khẳng định những hoạt động và công tác cũng như kết quả 
đạt được, chỉ rõ những tồn tại trong công tác khoa giáo ở mỗi địa phương và đề xuất những giải pháp tăng 
cường công tác khoa giáo trong thời gian tới. 


I3: 2 ngày 11-12/6/2003, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao 
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Giám đốc: TRƯƠNG VĂN KHÔI 


TÍCH CỤC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÓ HIỆU 
QUÁ CÁC GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ, CHÍNH 
SÁCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, ĐẦU 
TƯ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG 
THÔN,...THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 15 
CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH, TRONG NĂM QUA, 
NGẢÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN PHÚ THỌ ĐÃ CÓ NHỮNG 
BƯỚC CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC VÀ ĐẠT 
NHIỀU THÀNH TỰU KHẢ QUAN: 


I8 È lâ Hưmg (0 0n: đa vn. 
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SN 
BVT NĂM 2002 


" 
2 


s STT CHÍ TIÊU : 
. 1 |GiátrịsáảnxuấtNLN 1 000 Tr.đ 1 786,0 s 
s2 |Tỷ trọng KTNLN trong tỉnh % 28,5 ? 
s3 |Các chỉtiêu KTXH chủ yếu : 
x 3.1|Kinh tế: : 
¡ Ð |-S§ảnlượngLT(câycóhạt) |1 000 tấn 400,5 } 
s. -ChèbúptMd- -----<-+1--.... 39,0 ? 
h TĐ: qua chế biếntạiÐP  —...... 15,4 ? 
Ị - SL thịthơi xuấtchuổng ÐÐ...... 44,3 ? 
¬ TP 1M... ác ~‹‡l‡..- 28,6 ? 
- + Thịt đông lạnhXK —. —...... 0,07 ' 
; -S§ảnlượngc(ÁA — +... 11,1 * 
: -Sảnlượngmíacy L —”...... L TẾ 
. TĐ: sản lượng đường | ...... 2,6 * 
' -Câyănquảchủyếu “| —...... 92,6 : 
- - Lâm nghiệp: : 
; + TL che phủ bằng rừng % 43,3 › 
: + Trồng rừng tập trung | 1 000 ha 5,06 § 
s +Khoanh nuôi táisinh LÔ —...... 8,1) 
: + Khai thác lâm sản: - 
h * Gỗ tròn các loại 1 000 m° 48,0 } 
. TĐ: nguyên lệugiấy L...... 41,6 } 
: *Củi 1 000 Ste 44,9 ! 
¬ * Tre luồng 1 000 cây 2 900 ! 
! 3.2|Xã hội: , 
h - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % : 
“ - Tỷ lệ hộ đói nghèo % 12,48 . 
: - Tý lệ hộ dùng nước sạch % 47,6 5 
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- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. 

- Phát triển các vùng chuyên canh phù hợp với tiểm năng, thế mạnh 
từng vùng, gắn thị trường trong nước với thị trường nước ngoài. 

- Tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm lên mức cao để nâng cao 
hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dựán đã ban hành. 

- Ưúu tiên các dự án về giống, công nghệ bảo quản chế biến, phát triển 
làng nghề, nuôi trồng thủy sản. 

- Chủ động phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với diễn biến xấu. 


§ PA 0M PHÚ TT 


Địa chỉ: Phường "ã Dân - TP. 'Việt Trì -Phú Thọ £ . Điện thoại: 0210 847 91 : 


ề SỞ ĐỊA CHÍNH VĨNH PHÚ ĐƯỢC THÀNH LẬP NGẬY 26-8-1994, 
` ĐỀN THANG INĂM1997 MANG TÊN SỐ ĐỊA CHÍNH PHÚ THỌ CÙNG VỚI VIỆC TÁI LẬP TỈNH. 


Ạ 
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 


% "Nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về 
- quản lý và sử dụng đất đai trên địa la bàn tỉnh một cách khoa học và hiệu quả. 

2. Khẩn trương ổn định tố chức, tập trung bổi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ 

có đủ năng lực trình n độ, đáp ứng với ¡đồi hỏi của nhiêm vụ được giao theo hướng 
hiệnđạihoá - ˆ tì NÊN 

bưn S: 3. Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm 

- việc theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả cao và ngày càng hoàn thiện. 

Á, Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiếp nhận công nghệ mới, hiện đại hóa 

ngành th theo kịp các tỉnh tiên tiến ¬ cải nước... 


" +4 ` 


Tỉnh ủy viên - §iám đốc Sử: 
THẠC SĨ ĐĂNG ĐÌNH VƯỢNG 


"41 *~.‹. 


% 1 

5% .<ẽ 

'êr số ốkếr QUÁ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 
..* Xây dựng Dự án tổng thể đo đạc lập bản đồ và hồ sơ 
__ địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1997-2010; xây dựng các 
__ luận chứng kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính 
_ cho thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Hạ 
__ Hoà, huyện Thanh Ba, huyện Đoan Hùng, Lâm Thao... 
_*# Lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được tiến 
_ hành từ tổng thể đến chỉ tiết, hoàn thành lập quy hoạch 
1 §DĐ cấp tính giai đoạn từ 1997 đến 2010. 
_.#. Hoàn thành giao đất, cấp GCNQSD đất nông nghiệp, 
__ đấtởnông thôn và3/4 đất lâm nghiệp. 
__ . Lập hồ sơthuê đấttrình UBND tỉnh cấp GCNQSD cho 
__ 281 tổ chức, đã cấp GCN cho 94,5% tổng: diện tích của các 
_ đốitượng sử dụng đấtthuộc diện thuê đất. 


* Ứng dụng công nghệ phù hợp với sự nghiệp CNH 
à HEN, ngành mạnh dạn đầu tư về thiết bị và công nghệ, 
không ngừng tăng cường và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật. 


3- ` j 


# Tổ chức thực hiện thành công một số để tài nghiên 
cứu khoa học, đã được HĐKH tỉnh, Tổng cục Địa chính 
nghiệm thu, đánh giá cao. 

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra về quá trình quản lý, sử 
dụng đất ở địa phương, phối hợp các ngành liên quan 
thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai. 


THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG 
+ Huân chương Lao động hạng Ba 
Đảng bộ Sở được công nhận là Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh liên tục từ năm 1995 đến 2002. _ 
* Trong 9 năm, được Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục 
Địa chính, UBND tỉnh tặng 99 bằng khen cho tập thể và cá 
nhân. 
+ Cờ thi đua xuấtsắc của Thủ tướng Chính phủ. 
Công đoàn Sở được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua và 
CĐVC Việt Nam tặng bằng khen. Đoàn TNCS§ Hồ Chí 
Minh và Hội Cựu chiến binh, Chỉ hội luật gia đều được 
cấp trên tặng bằng khen. 


.= c# v "x 
ĐC: 52 LÊ ĐẠI Kiất-crceskii240./0MNBmm F 


Thi công lỗ khoan địa chất thủy văn tại 
công trình KCN Bắc Thăng Long - Hà Nÿ†2s« 


5C 01 EEA...t cuớP 


ông ty Khảo sót đo đọc là 
doanh nghiệp nhò nước họng l1, 
`¬Ằ© trực thuộc Kiến trúc sư 
trưởng Thành phố Hà Nội, 
hạch toán kinh tế độc lập, đóp ứng 
mọi yêu cầu về đo đạc bản đồ và địa 
kỹ thuật. 
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 
C Khảo sát địa chết công trình. 
Cì Khảo sát địa chất thủy văn. 
C Khảo sót vật liệu xây dựng. 
[1Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý, hóa học 
các loại mẫu đất đá, mẫu nước. 
C1 Thi công xử lỹ nền móng công 
trình xây dựng. 
Cì Đo đạc bản đồ các loại tý lệ phục 
vụ quy hoạch và xây dựng cúc 
công trình, bản đồ địa chính. 


AX: 04 9 780 22ó 


_= 
là... 


Lễ ân giao sản phấm đo đạc bản đố và báo cáo địa chất ' 
giữa Công ty và Công ty Phát triền Đất Hàn Quốc 
Qq Quan trắc độ lún và biến dạng 
của công trĩnh. 
Q Định vị lưới và xác định mốc giới 
xây dựng. 
Cì Đo vẽ hoàn công công trình xây 


dựng. 
O Phạm vi hoạt động †rong cỏ nước. 


Công †y CGC có đội ngũ CBCNYV trình độ chuyên môn, kỹ thuật lành nghề. Nhiều năm qua, đã thực hiện tốt 
cõng tác đo đạc bản để và địo kỹ thuột, phục vụ cho việc thiết kế, quy hoạch các khu đô thị, khu công 


nghiệp, công trình xây dựng công nghiệp, giao thông, thủy lợi,.. 


,của thành phố Hà Nội vô các tỉnh. 


Y 


CÔNG TY TRÁCH NHIÊM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ THẾ ANH 


THE ANH INVESTMEN, CONSTUCTION & HOUSING TRADING Co.,LTD 
số25913 'Văn phòng: 139 đường 3/2, P.11, 0.10, TP.HCM 
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_ t¿ hát Sử) thị dua hoàn thành công trình 
_ đứng tiến độ và đạt chất lượng thiết kế 


08- 8 357 594 


*Ƒax: 08- 8 357 594 


œ Đầu tư xôy dựng công trình: 
- Họ tầng 
- Giao thông công trinh 

s Kinh dodnh nhờ đốt 

s Tư vốn đầu tưtrong nước 

a Xôy lắp hệ thống điện công 

nghiệp đến ó,ókW 

a Lp mọơng lưới điện sqdu 


điện kê Digilized by C2OOol€ 


TIỂ Muiênoh 


M:§ lu uảu CÁC 
I†IM320Đ),(HIMBI'FarIMIĐB 


" 
'\ 
F \( 


r ệt , t TIủN `, 


h F#t va 
Lhyg, - khen. 


tuệ 5y: a 
ủa Tổng Giám 


v3 RÀNG 
tị >adl 2t.) Nông nghiệp Việt 


_ và các v3 chức kinh tế, kinh 
doanh các dịch vụ, thu chí tiền mặt, 
các dịch vụ ngân hàng khác được 
Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng 
Nông nghiệp Việt Nam cho phép. 

Làm dịch vụ cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 


'Thực hiện công tác tổ chức cán -I ăm 19 


- Nam được UBND ỉnh tựg bằng 


g ` bả uG phong trào thi đua 1989- 


- Năm 1995, được Chính phủ lu: b S 


- Năm 1996, được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba. b UANG 
- Năm 1998, được UBND tỉnh tặng E 


__ khen cho hoạt động ngân hàng. “ 


- Năm 1999, được UBND tỉnh tặng bằng 
thời hàm ch mi c th hoi ông 
ngân hàng. _ 

- Năm 2000, được UBND tỉnh tạ nc 
khen hoàn thành xuất sắc : tiệt _¬ lụt 
_= Năm 2001, _ ga Lẻ Ngã n hàng 


BÉ ic; #0 % 


soi tàu uy 
xếp ti Bo hy) Ạ 
` v' 


- Liên tục từ năm 1998 đến r 
được công K21 20 7-- | 

mạnh. - 2: .> đột: là tân mm 

LAI = krdico àm tí x 

II 3: Sài 


La r?ợth 
X2 x về “ vi nnn KhƯỦ” NG: 


bộ, đào tạo, thi đua khen dhưởng - | m 1999, dưn ng đạ 


theo phân cấp ủy quyển của Tổng 


=4 Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp 
__ vàPhát triển nông thôn ViệtNam. - 


^ ` 
R\ M 
lÑ l 


lÿ RA | đủ 


-Năm 2001 9/9040, ` 
- Năm 2002, dưng đạt1303 tÍđồng. - 


ĐỊA CHỈ: XÃ HÀ 1 THẠCH - THỊ XÃ PHÚ THỌ - TỈNH PHÚ THỌ * dên THOẠI: 0210 820 142 


Chủ tịch HĐQT - Giám đốc 
NGUYÊN MẠNH LONG 


NGÀNH NGHỀ 
KINH DOANH 
* Kinh doanh sản 
xuất vật liệu xây dựng 
* Xây dựng công 
trình công nghiệp, 
dân dụng, giao thông, 

thủy lợi, điện nước 


‹ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 1998 
Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu trong 
sạch vững mạnh 
Bằng khen của UBND tỉnh 
+ Bằng khen của Bộ Xây dựng 
* Năm 2001, được Công đoàn ngành xây dựng 


* Doanh thu hằng Việt Nam tặng cờ 
năm của Công ty đạt 'Năm 2002, được Liên đoàn Lao độngtỉnh Phú Thọ 
từ8 đến 10 tỉ đồng tặng cờ 


Toàn =^nh Cêng ty 


Dây chuyền sản xuất 


soi VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH: 
1.Dịch vụ chuyển tiền nhanh: Đây không quá 24 giờ, ngân phiếu trả tại các 
là dịch xh: hệt ti Tổng Công ty Bưu huyện không quá 48 giờ (thời gian toàn 
_ thông Việt Nam tổ chức trình không kể thời gian ban đêm). 
nhận ` và chuyển tiền đến người 2.Dịchvu(EMS): 
nhận một cách nhanh nhất, bí mật _ EMSlàmộtdjch vụ bưu chính chất lượng 
nhất qua mạng tín học và viễn thông. MòŠ;46cbaylgtikihnioihsde lệ ly 
Thời gian toàn trình từ thành phố. liệu, vật phẩm, hàng hóa đi trong và ngoài 
Hồ Chí Minh đến Hà Nội là 12 giờ, nước theo chỉ tiêu thời gian được Tổng 
giữa các trung tâm tỉnh, thành phố Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 
khác trong toàn quốc chậm nhất công bố trước. 


CỐ CS ng cến cóc ÂMvhczlerndeg awle, Medg j2" = noi ĐH h2 22ENE 
.... *PHÒNG Bữ CHÍNH -PHáT HÀNH BáO CHÍ: 064 855 960. 


- TRũNG TÂN GiđO DỊCH: 
4+Bdu điện TP Vũng Tàu: 064 816 700, 858 419, 811 040. 
+Bưu điện thị xã Bà Rịa: 064 825 826. 
+Bưu điện huyện Long Đất: 064 862 618. 


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIÊN THÔNG VIỆT NAM 


[EƯU 2IÍ:I [:/ F:/2 - VŨ T/¿U 


NPT (ĐA (BUlÏ2(08 tê tYIổNNIA (P0008, IPPMIUIŸD0® 2, Trulậ0d) (P06 ifTaA 1rÂU) 
GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 


+Bưu điện huyện Xuyên Mộc: 064 874 095. 
+Bưu điện huyện Tân Thành: 064 893 930. 
+Bưu điện huyện Châu Đức: 064 881 488. 


đu diận đổà đa - Vâng đa Aáạc sụ đa ÁááoÁ oứi ÁÁa#ng cẩm 
HÁAmÁ: chống, cÁánÁ sức, am đền, săm tẻnÁ, (oÁ óq€ 


DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN 

Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện 
đã được mở rộng trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 
các hình thức: 

-Tiếtkiệm có kỳ hạn. 

-Tiết kiệm gửi góp. . 

-Và đặc biệt là từ quý 3-2003 
Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ 
triển khai tiết kiện tài khoản 
cá nhân. 


Văn phòng: Ngõ tư Hòa Lôn, đợi lộ Bình Dưỡng, Thuận An, Bình Dương 
Điện thoọợi: 0ó50- 822 602 * Fox: 0ó50- 823 922 * Giám đốc: Trần Đình Hỏi 


sẽ Hàn Án t8ạ8j, 


ƯƠNG LÀ DOANH NGƯỆP têua 


: Dò, - ca mức vào CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, XUẤT 


- LANH CHẾ ._ 
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ĐỊA CHỈ: THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI: 0210 84ó 270 


C 


Chi cục trưởng 
LƯƠNG VĂN THẮNG 
_ “TÀI * ;733j F 

%\ tí SỬ ^Ñ 


Tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật tạo giống HH cho nông dân 


(IUA 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHI 0C ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC KẾT QUÁ SAU 


phép giảm hơn 70% so với năm 1995 


1. Chăm lo củng cố xây dựng lực 
lượng kiểm lâm trong sạch vững 
mạnh, nhất là đào tạo và bổi dưỡng 


cán bộ. Số cán bộ có trình độ trung, 


đại học từ 20% khi mới thành lập, nay 
đã đạt 94,7%; hơn 40% số cán bộ quản 
lý có trình độ cao cấp, cử nhân chính 
trị; trên 70% số cán bộ được bồi 
dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; số 
cán bộ được huấn luyện võ thuật đạt 
43,1%. 

Với hệ thống 31 trạm kiểm lâm địa 
bàn, đã phân công hơn 100 kiểm lâm 
viên phụ trách địa bàn 214 xã có rừng 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủ ỦY, 
UBND tỉnh trong lĩnh vực tổ chức 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 


Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 


07INQ - TU, ngày 29 - 5 - 1997 của Tỉnh 
ủy Phú Thọ về “Tổ chức quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng 1997 - 2000” và 
các năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả 
dự án khả thi Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Xuân Sơn (năm 2002, Thủ, tướng 


Chính phủ đã quyết định chuyển hạng 
V35ÿ ~, %. 310 ':~ -S9IE”1'©2~-%/2-8Z-g-3-08g^22SE'544-3027ˆ2BHBĐ3RNE-AN. EXS:”QỊ"/BCS?-BRPSÍA.24.đ) v14 T 


khu bảo tổn này thành Vườn Quốc gia 
Xuân Sơn). 

3. Thực hiện toàn diện, hiệu quả 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng, đưa độ che phủ của rừng từ 
21,5% (năm 1995) lên 41% (năm 2002). 

- Tích cực giúp chính quyền cơ sở 
xây dựng phương án, kế hoạch quản 
lý, bảo vệ rừng hằng năm. Đồng thời, 
xây dựng và tổ chức thực hiện quy 
ước bảo vệ rừng ở 1 260 thôn, bản (đạt 
100% số thôn, bản cần xây dựng quy 
ước). 

- Chủ động tham mưu giúp, chính 
quyền các cấp xây dựng và tổ chức 
thực hiện tốt phương án phòng cháy, 
chữa cháy rừng (PCCCR), xây dựng 
hơn 800 tổ đội PCCCR với gần 10 000 
người tham gia, 110 km đường băng 
cản lửa. Hằng năm, không để xảy ra 
cháy rừng. 

4. Tổ chức thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ thừa hành Pháp lệnh về 
Quản lý rừng và Bảo vệ rừng. Năm 
2002, số vụ vi phạm đã giảm 60%, số 
lâm sản khai thác, vận chuyển trái 


hï cục Kiểm lâm Phú Thọ thành lập ngày 24 - 9 - 1973, 
với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, đồng 
thời là cơ quan chuyên trách thừa hành phúóp luật về 
quỏn lý rừng và bảo vệ rừng. Diện tích rừng và đốt lâm: 
nghiệp tỉnh Phú Thọ lù 203 724 héc-ta (chiếm 58% diện 
tích tự nhiên). 


Lớp huấn luyện uõ thuật - khoá II năm 2002 


(năm có số vụ vi phạm nhiều nhất). 


5. Thường xuyên đẩy mạnh công 


v 
”—==Ƒ=ễễ—= 


tác tuyên truyền giáo dục pháp luậtvề. : 


rừng, vận động nhân dân tích cực bảo: 
vệ và phát triển rừng, chuyển giao kỹ: 
thuật bảo vệ rừng, trồng rừng đến: 


| 


- Bằng khen của Thủ tướng Chính - 


hàng vạn hộ nông dân. 
6. Thành tích được khen thưởng: 
- Huân chương Lao động hạng Ba 
(năm 1999), 


phủ (năm 1998), 


- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ ị 


(năm 2000 và 2002), 


- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông: . 
nghiệp và Phát triển nông thôn (các. 


năm 1998, 1999 và 2000), 

- Đảng bộ Chỉ cục 9 năm liền (1994 - 
2002) là tố chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, 


- Công đoàn từ năm 1997 đến năm ' : 
2002, liên tục được Tổng Liên đöần. . 


Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao 
động tỉnh Phú Thọ tặng cờ tị Ï 
xuất sắc và bằng khe 'i HIẾN 


... 
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Ệ vả phát 
đã đào tạo 


K v 


Nhà trường 
20 000 cán 

kỹ thuật (3 000 cử nhân cao 
P^ Âoodlyaga-9H,..-3 c2 >¬.ompnnibume 


1. QUY MÔ ĐÀO TẠO 

- Năm 1962, Trường chuyển lên Phú Thọ chỉ 
có 900 học sinh, năm 1997 là 1 500, năm 2000 
là 2 300, đến nay là hơn 4 000 học sinh, sinh 
viên; kế hoạch chỉ tiêu trong năm học 2003- 
2004 tổng số học sinh sinh viên của Nhà 
trường sẽ là 5 000 học sinh. 

- Nhà trường có 25% số giáo viên có trình 
độ thạc sĩ trở lên, 100% số giáo viên lý 
thuyết, 70% số giáo viên thực hành có trình 
độ đại học, 100% số giáo viên có chứng chỉ 
sư phạm giảng dạy đại học. 
2.CÁC NGÀNH ĐÀOTẠO 
- Hóa phân tích 
- Công nghệ hóa môi trường 
- Công nghệ hóa si-li-cát 
- Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dầu 


0ø sở 1: Tiên Kiên Lâm Thao Phú Thọ * bơ sở 2: phường Tiên Gát - thành phố Việt Trì - Phú Thọ ° ĐT: 0210 829 247 ° Fax: 0210 827 38 © 


- Máy và thiết bị hóa chất, hóa dầu 
- Công nghệ hóa vô cơ phân khoáng, 


điện hóa 

- Tin học ứng dụng 

- Điện công nghiệp, tự động hóa, chuẩn 
bị đào tạo cửnhân cao đẳng kinh tế 

3. NHỮNG THÀNH TÍCH CƠ BẢN CỦA 
NHÀIRƯỜNG _ 

- 1 Huân chương Độc lập hạng Ba 

- Huân chương Lao động hạng Nhất 

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhì 

- 3 Huân chương Lao động hạng Ba 

-1 Huân chương Chiến công hạng Nhì 

-1 Huân chương Chiến công hạng Ba 

- Nhiều bằng khen, cờ thi đua cho tập thể 
và cá nhân xuất sắc của Chính phủ, Bộ 
Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


ĐO NGƯỜI TIỂU DÙNG 
BÌNH CHỌN 


% NĂM LIÊM TỤC 
000-001-00%-003 
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§Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ THÔ 


ĐC: P. Gia Cẩm - TP. Việt trì - Phú Thọ * ĐT/fax: 0210.846 426 * Giám đốc: H0ÀNG A TIẾN 


ebÊ ĐÓN NHẬN 
"minh tn TRiHÙ tụ BI 
PRÔ 0ẬP @IÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNg 8Q ruộ, 


PHÁNG 12 NĂM 2OQ2 


NHỮNG CHỈ —„ CƠ BẢN CỦA xhànỔ GIÁO DỤC = tược TẠO PHÚ THỌ NĂM HỌC 2002 - 2003 


CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUÁ GIÁO DỤC 
* Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 
* Tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt trên 97%. 
* Học sinh tốt nghiệp hằng năm đạt trên 98%. 
* Năm 2002, có 61 em đạt giải quốc gia và khu vực. 


ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
* Giáo viên được chuẩn hóa chiếm tỷ lệ cao so với mặt 
bằng chung cả nước, 100% số giáo viên dạy lớp 1, lớp 6 
được bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu. 
* Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu giáo viên. 


MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP VÀ HỌC SINH 


Tỷ lệ lên lớp (%) 984 in hóc 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - Bào TẠO CỦA PHÚ THỌ 


- Tiếp tục quán triệt NQTW2 (khóa VIII), Kết luận Hội 
nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa lX), các chương 
trình hành động của Tính ủy tính Phú Thọ và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhằm thúc đấy 
sư nghiệp giáo dục - đào tạo. 

- Tiếp tục sắp xếp, mở rộng quy mô mạng lưới 
trường lớp theo hướng “đa dạng hóa các loại hình 
giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện ở các cấp học, bậc học, ngành học. 

- Đối mới phương pháp dạy học, thực hiện hiệu quả 
việc đối mới chương trình giáo dục phố thông theo 
nghị quyết của Quốc hội. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục nhân văn, nâng cao chất lượng hoạt động 
của các tổ chức đảng, đoàn thể trong trường học. Tích 

ức 0 lơt/luc pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội 


thâm nhập vào nhà trường. 

- Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục 
vụ giảng dạy và học tập, chống tình trang dạy chay, 
đấy mạnh công tác XHH giáo dục, chấn chỉnh kỷ 
cương, nền nếp, thực hiện công bằng trong giáo dục; 
coi trọng giáo dục đạo đức, giáo dục lao động - hướng 
nghiệp, dạy 'nghề, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng 
trường điểm, trường chuẩn quốc gia, các cơ sở dạy 
nghề, phổ cập giáo dục và các đề án phát triển giáo 
dục. 

- Chỉ đạo và tố chức nghiêm túc các kỳ thi, đảm bảo 
an toàn tuyệt đối và theo đúng quy chế của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Chấm dứt việc học thêm,dạy thêm, trận lan, không 
đúng quy định. 
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> Mởsố vào lúc 16giờ = thứ 3 hằng tuần. -- Gông ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu đã vinh dự 
> Trả thưởng nhanh bằng tiền mặt. được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương 
> Mua vé số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là góp phần; Lao động hạng Nhì. | 
([ẾC xây dựng công trình phúc lợi xã hội ở địa >Từ 1999 đến năm 2002 Công ty đã bàn giao 10 
lW_ phương, giúp người già, trẻ em, người tật căn nhà tình nghĩa và tình thương cho các đối 
"NI nguyên có công ăn việc làm. tượng chính sách. Trong năm 2003, dự kiến 
` › Thành lập từ đầu năm 1999, đến nay Công ty Công ty sẽ nộp nngân sách 110 tỉ đồng và đầu 
@ŸÊ, đã nộp ngân sách 277 tỉ đồng, góp phần không tháng 5, Công ty đã hưởng ứng đợt vận động 
nhỏ trong việc đầu tư phát triển y tế, giáo dục, mua Công trái giáo dục trên 1tỉ đồng. 
\ điên khí hóa nông thôn tại địa phương. Với >Tramthườngtrú: 166A, đường 3/2, TP Cần Thơ 
# những nỗ lực của toàn thể. Công ty, năm 2002 >Điện thoại: 071 839 385 : 


Z PÔNG TY YI-MĂNG SÀI SƠN là 


SAI SON CEAMAENT CO@APANY 


Trụ sử: Xã Sài $øn - (uốc 0ai - Hà Tây ° ĐT: 034 843 110; 843 184 'Fax: 03⁄4 843 188 * 6iám đốc: Ks.. 


= Thành lập: 28 - 11 - 1958. =2 Huân chương Lao động hạng Nhì. 
= Công ty đã đầu tư, nâng cấp toàn bộ dây chuyển, _ =©Giải Bạc chất lượng Việt Nam 1996. 
thiết bị mới, hiện đại, sản phẩm gồm các loại  =Giải Vàng chất lượng Việt Nam 1999 - 2002. 
PEB30 - PCB40. = Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - 
= Công suất thiết kế 120 000 tấn/năm. 2000. 
Những thành tích đạt được: = Công ty Xi - măng Sài Sơn là niềm tin cho người 
5 Huân chương Lao động hạng Ba. sử dụng và là niềm tự hào của những công trình. 


BƯU ĐIỆN THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 
HO CHI MINH CITY POSTS & TELECOMMUNICATIONS | 


THÔNG TIN GIÁO DỤC 


CHUYỂN TIẾỀNƒNHANH 


GỌI 171 \ 
HŒMC Pôsts & TelcCotHtttrrrcafioris | 
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ˆ NHANH CHÓNG " LỢI. 


HĂ VONVENIENT 
_ CHÍNH XÁC VĂN MINH ˆ CIVILIZ2ZED 
—__ ANTOÀN 
125 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | 


“Tek (84.8) 824 4244 - 829 1521 ® Fax: (84.8) 829 6644 *® Email: Lntrac(licm.vnn.víì 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


w%M _ UNN" VỊ 
TA V72 ƒz/h)/ 


UNIV. OF MICH. "ý 


AU6 1¿ 2i 
CURRENT SERlALs 


rường Công nhôn Cơ giới l thuộc Bộ Thủy 
lợi (cũ), nay lò Bộ Nông nghiệp vò Phót 


Ỉ triển nông thôn được thònh lộp thóng 
| 


5-1970, với nhiệm vụ: Đèo †go vò bồi dưỡng 
công nhên kỹ thuột lành nghề ngònh cơ giới và 
cơ điện. Sau 33 khóa học, Trường đö đỏo tgo 
được gồn 20 000 công nhôn, cung cốp cho 
ngành thủy lợi, nông nghiệp vò cóc ngành kinh 
tế khóc củo đốt nước. 

Hiện tợi Nhỏ trường có 75/95 cón bộ, gióo viên 
có trinh độ trên đợi học , đợi học vỏ cdo đẳng, 
đong đòo tạo trên 2 000 học sinh cho cóc nghề 


SQU: 
% Lới móy xúc, đỏo. 
%  Lới móy ủi, cạp. 


BINH ĐOÄN 15 


Địa chỉ: thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình "__ 
Điện thoại: 030 864 396 * Fax: 030 770 522 Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2003 - 9 2005 
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THỊ CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI... 
KHAI HOANG XÂY DỰNG ĐỒNG RUỘNG. 


SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIÊU XÂY DỰNG. 


ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG YÊN THẾ - THÀNH PHỐ PLÂYKU - TỈNH GIÁ 


ĐIỆN THOẠI: (059) 825 149 - 8ó5 692 * GIÁM ĐỐC - THƯỢNG TÁ›-PH 


$ Cơ điện nông thôn. 

Cếp thoúớt nước sinh hoạt nông thôn vò đô thị. 
Gò-hòn. 

Lới xe ô-†ô thi công. 

Sửa chữ ô-†tô, xe móy. 

Sửa chưa điện dôn dụng vò điện xí nghiệp. 
Qud 30 năm, xôy dựng vò trưởng thònh, Nhà 
trường đẽ vinh dự được Nhè nước tặng thưởng: 

#  1Huôn chương Độc lập hạng Ba. 

%. 1Huôêânchương Lao động hợng Nhấết. 

®$ 1Huôên chương Lơo động hạng Nhì. 
® 2 Huôn chương Lao động họng ba cho tập 
thể và có nhôn cùng nhiều phần thưởng cao quý ˆ 
khóc của cóc bộ, ngònh vò địa phương. | 
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e BỘ BIÊN TẬP : 

1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Trung : 

26 Trần Phú, 

Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 

19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa ] : Hành trình di sản Quảng Nam 
Ảnh : BÁ TÍCH 


Teœp chi Cộng sein 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


IÚỦUĐb LUP 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI Hội IX CỦA ĐĂNG VÀ0 GUỘC SŨNG 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

MAI ÁI TRỰC - Bước phát triển mới về nhận thức quan hệ đất đai 


NHÂN KỶ NIÊM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÚA VIỆT NAM RA ĐỜI 


(18/3 ˆ 2003) 
NGUYÊN DUY QUÝ - Phấn đấu vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc 


NGHIÊN CỨU - TRA0 BŨI 

PHẠM HUY THÔNG - Sự phát triển về nhận thức tôn giáo của Đảng 
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - SỬ ĐÌNH THÀNH - Hoàn thiện chính sách 
tài chính - tiền tệ, tiếp tục đổi mới, lành mạnh hóa hệ thống tài chính - 
ngân hàng 

NGUYÊN VĂN HUY - Vấn đề bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa 
của các dân tộc 

THỰC TIÊN - KINH NGHIÊM 

VŨ NGỌC HOÀNG - Quảng Nam trên đường phát triển 

NGUYÊN VĂN BÍNH - Ngân hàng công thương Việt Nam trong tầm 
nhìn năm 2010 


VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - Thực tiễn và định hướng phát triển Kiểm toán 
nhà nước 


DIỄN ĐÀN DÂN PHỦ Cữ Sử 
ĐÀO DUY THƯỜNG - Công tác thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 


MAI QUỲNH NAM - Công khai để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 


THƯ äƯI BỘ BIÊN TẬP 
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Tổng Bí thư Bœn Chốp hành Trưng ương Đóng 
(Bòi phới biếu khơi mọc Hội nghị lồn thứ 6, 
Bœn Chốp hành Trưng ương khóo [X) 


Thưa các đông chí Trung ương, 
Thưa các đồng chí đại biểu, 


RƯỚC hết, thay mặt Bộ Chính 

trị, tôi nhiệt liệt chào mừng các 

đồng chí Trung ương và các đại 

biểu đã về dự Hội nghị lần thứ tám Ban 
Chấp hành Trương ương Đảng khóa IX. 
Theo chương trình toàn khóa của 
Trung ương, tại Hội nghị này, chúng ta 
sẽ tập trung bàn hai vấn đề. Một là, thảo 
luận và quyết định Phương hướng chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hinh 
mới. Hai là, cho ý kiến về đề án Cải 
cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp ưu đãi người có công. 
- Đây là hai nội dung hệ trọng và cũng là 
hai vấn đề còn lại trong chương trình 
làm việc toàn khóa mà Ban Chấp hành 
Trung ương cần bàn, cụ thể hóa 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng. Ngoài hai nội 
dung trên, Bộ Chính trị sẽ trình 
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Trung ương xem xét, quyết định một số 
việc quan trọng khác. 

Thưa các đông chí, 

“Dựng nước đi đôi với giữ nước” là 
quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc 
ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
quy luật đó được biểu hiện tập trung 
trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối 
quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau : Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Trong các kỳ Đại hội của mình, Đẳng 
ta luôn khẳng định và chỉ đạo sự kết hợp 
chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đó. Tại 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã 
xác định : “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn 


* Đâu đe là của báo Nhân Dân 


(Đưa (Xghị quyết (Đai hôi ÏX eúa Ôáng øàô euôe tổng 


xã hội và nền văn hóa ; bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội 
chủ nghĩa ; bảo vệ sự nghiệp đôi mới và 
lợi ích quốc gia, dân tộc”. 

Đây là quan điểm của Đảng ta về 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. Quan điểm đó được hình 
thành và phát triển trên cơ sở kế thừa 
truyền thống lịch sử, tổng kết thực tiễn 
và nghiên cứu khoa học về sự tác động 
của tình hình thế giới, trong nước ; từ 
quan niệm an ninh tổng hợp, toàn diện 
cả về chính trị, quận sự, kinh tế, văn 
hóa, đối ngoại và mọi mặt đời sống xã 
hội, từ quan điểm xem xét các mối đe 
dọa, các nguy cơ không chỉ từ bên ngoài 
mà cả từ bên trong ; trong mối quan hệ 
hữu cơ, biện chứng giữa xây dựng và 
bảo vệ. 

Sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc của chúng ta tiền hành trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại đang không ngừng 
phát triển với những bước tiến nhảy 
VỌT ; CUỘC đầu tranh giai cấp, đấu tranh 
dân tộc vẫn diễn ra gay go, quyết liệt 
dưới nhiều hình thức ; tình hình thế giới, 
khu vực đã và đang trải qua những 
biến đôi sâu sắc, phức tạp, chứa đựng 
nhiều yếu tố khó lường. Trước mắt, đất 
nước ta đứng trước cả cơ hội lớn và 
thách thức lớn. 

Với quyết tâm nắm bắt cơ hội, tận 
dụng thời cơ, đầy lùi nguy cơ, vượt qua 
thách thức, Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đã đề ra đường lối “phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đôi mới, đây mạnh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa”. Trong các Hội nghị Trung ương 
trước, chúng ta đã thảo luận, cụ thể hóa 
nhiều nội dung quan trọng về chính trị, 
về xây dựng Đảng ; phát triển kinh tế - 
xã hội trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ 
VỚI yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
Lần này, chúng ta bàn về chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vẫn đề 
đặt ra cho chiến lược đó là phải bảo đảm 
môi trường hòa bình, ổn định lâu đài cho 
sự nghiệp xây dựng đất TƯỚC ; phải Ø1Ữ 
vững độc lập, chủ quyền quốc gia và 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
phải tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất 
của đất nước, phát huy cao độ nội lực, 
giành thế chủ động chiến lược trong mọi 
tình huống... Trong Hội nghị này, chúng 
ta sẽ thảo luận đánh giá tỉnh hình chính 
trị, an ninh quốc tế và sự tác động của 
nó đối với nước ta ; kiểm điểm việc 
thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng đến nay ; trên cơ 
sở đó đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm 
vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm 
đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu câu của 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

Thưa các đồng chĩ, 

Vấn đề cải cách chính sách tiền 
lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi 
người có công là nội dung hết sức hệ 
trọng. Đảng ta coi chính sách tiên lương 
là chính sách đầu tư cho con người, cho 
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phát triển kinh tế - xã hội và là một 
trong những giải pháp hạn chế những 
biêu hiện tiêu cực, tham nhũng trong 
đội ngũ cán bộ, công chức. Chính sách 
tiền lương năm 1993 và những bước 
điều chỉnh tiếp sau đã mang lại kết quả 
thiết thực, nhưng vẫn bộc lộ nhiều 
khiếm khuyết quan trọng. Đại hội IX 
của Đảng đã đề ra chủ trương : “Cải 
cách cơ bản tiền lương đối với cán bộ, 
công chức nhà nước. Tiền tệ hóa đầy đủ 
tiền lương, điều chỉnh tiền lương bảo 
đảm mức sống tương ứng với nhịp tăng 
thu nhập trong xã hội. Hệ thống thang, 
bậc lương bảo đảm tương quan hợp lý, 
khuyến khích người giỏi, lao động có 
năng suất cao. Thay đối cơ chế tài chính 
đối với khu vực sự nghiệp, tạo điều kiện 
đổi mới chế độ tiền lương của khu vực 
này. Thông qua cải cách chế độ tiền 
lương, thúc đây việc tỉnh giản biên chế 
bộ máy công quyên”... “Tách hệ thống 
cơ quan hành chính công quyên với hệ 
thống cơ quan sự nghiệp, ấp dụng cơ 
chế tài chính thích hợp”. Những chủ 
trương đó đã được nghiên cứu và cụ thê 
hóa trong đề án của Ban cán sự đẳng 
Chính phủ trình Hội nghị lần này, và 
nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu, 
cho ý kiến để Chính phủ hoàn chỉnh đề 
án trình Quốc hội xem xét quyết định. 
Vẫn đề đặt ra cho việc nghiên cứu cải 
cách tiền lương và trợ cấp hiện nay là 
phải khẩn trương tiến tới khắc phục 
một cách cơ bản những bất hợp lý, 
không công bằng về thu nhập trong 
các khu vực hành chính, sự nghiệp, 
sản xuất kinh doanh, thúc đấy tính tích 
cực, năng động của người lao động, 
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thúc đẩy sản xuất phát triển ; nâng cao 
phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, 
công chức ; nâng cao uy tín và hiệu lực 
hoạt động của hệ thống chính trị ; đồng 
thời góp phần quan trọng đấu tranh 
chống tiêu cực, tham nhũng, đặc quyền, 
đặc lợi. Đây là một vần đề có nhiều khó 
khăn, phức tạp do các tôn tại của điều 
kiện lịch sử và tính đa dạng của các loại 
hình hoạt động được hướng lương và có 
thu ; đồng thời, đây cũng là một vấn đề 
rất nhạy cảm vì có sự tác động trực tiếp 
đến lợi ích thiết thân của đông đảo các 
thành phần trong xã hội. Vì vậy, đề án 
cần được xem xét kỹ cả về định hướng, 
quan điểm, nội dung cải cách và các 
bước tổ chức thực hiện, bảo đảm tính 
hợp lý, cân đối trong các quan hệ vĩ mô, 
giữ được ổn định xã hội. 

Thưa các đông chí, 

Những vấn đề đặt ra trong chương 
trình Hội nghị lần này đều có ý nghĩa 
quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời 
sự trước mắt, vừa có tầm chiến lược lâu 
đài. 

Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung 
ương nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát 
huy trí tuệ tập thê, dân chủ thảo luận đề 
cô quyết nghị đúng đắn, khả thì đối với 
các vẫn đề đã nêu, góp phân tiếp tục cụ 
thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng. 

-_ Với tỉnh thần đó, tôi xin tuyên bố 
khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa I%. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin cảm ơn.C] 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX "Tiếp tục đôi mới chính 
sách, pháp luật vê đất đai trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước" đánh dấu một bước phát triển mới về 
nhận thức của Đảng ta đối với nhiều vấn đề 
quan trọng trong quan hệ đất đai, được thể 
hiện trên các mặt chế độ sở hữu đất đai, tầm 
quan trọng của đất đai, tính chất hàng hóa 
của quyền sử dụng đất, giải quyết các mối 
quan hệ lợi ích đối với đất đai và chính sách 
đất đai trong nên kinh tế thị trường. Đó là 
những nhận thức và những quan điểm cơ 
bản làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới 
chính sách, pháp luật về đất đai ở nước ta. 
I- Nhà nước là đại diện chủ sở hữu 
toàn dân về đất đai, có quyền định đoạt 
và hưởng lợi từ đất đai 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và 
Hiến pháp của Nhà nước ta khẳng định đất 
đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 
thống nhất quản lý ; Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân sử dụng ; người sử dụng đất có các 
quyên và nghĩa vụ theo quy định của pháp 
luật. Chính sách, pháp luật về đất đai được 
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xây dựng và ban hành theo tư tưởng chỉ đạo 
đó đã thực sự trở thành một trong những 
động lực chủ yếu góp phần tạo nên những 
thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước. Tuy nhiên, trong quá trình thể chế 
hóa, cụ thể hóa cũng như trong việc tổ chức 
thực hiện, chúng ta chưa làm rõ ranh giới 
giữa quyền của chủ sở hữu toàn dân với 
quyền của người sử dụng đất. Nhiều phức 
tạp nảy sinh trong quản lý và sử dụng đất có 
nguyên nhân từ sự chưa nhận thức rõ về chế 
độ sở hữu toàn dân về đất đai và về mối 
quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng 
đất. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 
bảy, khóa IX, trên cơ sở chế độ sở hữu toàn 
dân về đất đai, đã khẳng định : "Nhà nước là 
đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai". Sự 
khẳng định đó có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Nó chỉ rõ vai trò của Nhà nước không 
những là người thống nhất quản lý về đất đai 
mà còn là người đại diện chủ sở hữu toàn 
dân về đất đai. Lâu nay, không phải chúng 
ta không hiểu Nhà nước là người đại diện 
của toàn dân trong việc sở hữu đất đai nhưng 
nhận thức chưa rõ và chưa thống nhất. Cũng 
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chưa có văn bản chính thức nào của Đảng và 
Nhà nước đề cập trực tiếp vấn đề này. Với 
việc khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở 
hữu toàn dân về đất đai, người chủ sở hữu cụ 
thể của đất đai đã được xác định rõ hơn, mối 
quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng 
đất không chỉ là mối quan hệ giữa cơ quan 
quản lý nhà nước với người dân mà còn là 
mối quan hệ giữa người chủ sở hữu đất đai 
với người sử dụng đất. Điều này có ý nghĩa 
quan trọng về mặt pháp lý cũng như về mặt 
chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý 
- và sử dụng đất đai. 

Bên cạnh sự khẳng định Nhà nước là đại 
diện chủ sở hữu, Đảng ta còn chỉ rõ Nhà 
nước "có quyên sử dụng, quyên định đoạt và 
quyên hưởng lợi từ đất". Không ít người cho 
răng, quyền của người sử dụng đất hiện nay 
quá rộng rãi, như là quyền của chủ sở hữu, 
do vậy Nhà nước không còn gì để định đoạt. 
Việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất và 
giao các quyền cho người sử dụng đất là 
nhằm làm cho đất đai có chủ sử dụng cụ thê, 
người sử dụng đất chủ động và gắn bó với 
đất đai, yên tâm đầu tư phát huy hiệu quả 
của nó. Nhưng quyên của người sử dụng đất 
không phải là vô hạn. Nhà nước vẫn giữ 
quyên định đoạt cao nhất đối với đất đai. Đó 
là quyền quyết định mục đích và thời hạn sử 
dụng đất. Thông qua công tác quy hoạch, 
xây dựng kế hoạch sử dụng đất, giao đất, 
cho thuê đất, Nhà nước xác định mục đích 
sử dụng cũng như thời hạn sử dụng của từng 
thửa đất. Vì lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội 
và phát triển sản xuất, kinh doanh, Nhà nước 
có quyền thu hồi đất của người đang SỬ 
dụng. Quyên của người sử dụng đất bị hạn 
chế bởi những quyền vừa nêu của Nhà nước. 
Quan điểm về việc Nhà nước được hưởng 
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lợi từ đất cũng là một sự khẳng định quyền 
của Nhà nước đối với đất đai. 

IH - Đất đai là nguồn nội lực và là 
nguồn vốn to lớn của đất nước 

Luật Đất đai hiện hành xác định đất đai là 
tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản 
xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng 
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố 
các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. 
Trong thực tế, lâu nay chúng ta mới coi đất 
đai là loại tư liệu sản xuất để làm nông 
nghiệp, chủ yếu là để trông trọt, hoặc là mặt 
bằng để xây dựng nhà ở, công trình. Chúng 
ta chưa thực sự coi trọng đất đai là nguồn nội 
lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, mặc dù 
gần đây trong cả nước cũng như từng địa 
phương ngày càng thấy rõ hơn vai trò của 
đất đai trong việc tạo vốn xây dựng kết cấu 
hạ tầng. Chính vì chưa nhận thức đây đủ như 
vậy nên chúng ta đã để kéo dài tình trạng 
lãng phí nguôn lực và nguồn vốn to lớn của 
đất đai. Tham ô, lãng phí, để thất thoát tiền 
của của Nhà nước nếu bị phát hiện đều bị xử 
lý, nhưng lấn chiếm hoặc để lấn chiếm đất 
công, lãng phí đất ngay trước mắt mọi người 
vân không bị xử lý hoặc chỉ xử lý "nhẹ 
nhàng", trừ những trường hợp quá nghiêm 
trọng. 

Tình trạng chưa coi đất đai là nguồn vốn 
to lớn của đất nước cũng đã diễn ra ở nhiều 
nước đang trong quá trình chuyển đối sang 
nèn kinh tế thị trường. Tại Hội nghị thượng 
đỉnh về bất động sản châu Âu với chủ 
đề "Đất cho phát triển" (tổ chức ngày 19 và 
20-9-2000, tại Rô-ma, I-ta-li-a), Nhóm Tư 
vấn về bất động sản (REAG) của Ủy ban 
Kinh tế châu Âu thuộc Liên hợp quốc, đã 
cho rằng : "Tại các quốc gia Trung và 
Đông Âu, nơi đang theo đuổi nền kinh tế thị 
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trường ở các mức độ khác nhau, bất động 
sản là một nguôn tài nguyên đang bị bỏ 
quên. Các lợi ích tiêm năng của việc tận 
dụng triệt để bất động sản ở các nước đang 
chuyển đổi đã không được hiểu một cách 
đầy đủ". Nhóm này cũng đưa ra ý kiến có 
tính chất khẳng định : "Ngay trong lòng các 
khu dân cư nghèo nhất và các khu phố ổ 
chuột của họ đang tôn tại - nếu không phải 
là hàng mẫu kim cương - thì cũng là hàng tỉ 
đô la, lúc nào cũng sẵn sàng để sử dụng, chỉ 
cần chúng ta vén lên được tâm màn bí mật 
về cách thức chuyển bất động sản thành 
nguồn vốn sống". 

Với việc coi đất đai "là nguôn nội lực, 
nguôn vốn to lớn của đất nước" như Nghị 
quyết Trung ương bảy, khóa IX, đã nêu, thái 
độ của chúng ta đối với đất đai sẽ khác 
trước. Đất đai được coi trọng hơn, bảo vệ và 
sử dụng tốt hơn. Mọi sự lấn chiếm đất đai, 
để đất đai bị lăng phí, thất thoát đều phải bị 
coi là hành vi vi phạm đối với tiền vốn của 
Nhà nước. Chúng ta cũng sẽ có những quy 
định và giải pháp nhăm huy động đất đai 
vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, đặc biệt xóa bao cấp về giá đất, 
xóa cơ chế xin - cho trong việc giao đất, cho 
thuê đất, huy động tối đa nguồn thu từ đất 
đai vào ngân sách nha nước để phục vụ cho 
các lợi ích chung. 

III - Quyền sử dụng đất là hàng hóa 
đặc biệt 

Lần đầu tiên trong một văn kiện của 
Đảng đã chỉ rõ "quyên sử dụng đất là hàng 
hóa đặc biệt". Có thể nói, đây là một trong 
những đối mới quan trọng nhất về nhận thức 
của Đảng ta đối với đất đai. Do quan niệm 
đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không thể là 
hàng hóa, nên trong thời gian qua, chúng ta 
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đã không chú ý làm rõ về mặt lý luận và 
nhận thức tính chất hàng hóa của quyên sử 
dụng đất. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới 
sự chậm trễ trong việc thể chế hóa chủ 
trương phát triên thị trường bất động sản đã 
được Đảng đề cập trong nhiều văn kiện. 

Quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt 
xuất phát từ tính chất đặc biệt của đất đai. 
Đất đai là loại tư liệu sản xuất có hạn, không 
phải như các loại tư liệu sản xuất khác có thể 
tạo ra gần như vô hạn theo nhu cầu của thị 
trường. Đất đai có thê phân chia được nhưng 
lại không thể tách rời với môi trường chung 
quanh. Mỗi loại trong các loại hàng hóa 
khác chỉ có một giá trị sử dụng nhất định 
nhưng đất đai lại có nhiều giá trị sử dụng tùy 
vào mục đích được xác định cho nó. Giá cả 
của đất trong hầu hết các trường hợp không 
hoàn toàn phản ánh giá trị đầu tư vào đất đai 
mà phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội, kết câu hạ tầng nơi có 
thửa đất và nhất là phụ thuộc vào mục đích 
sử dụng đất. Nhận rõ tính chất hàng hóa đặc 
biệt của quyền sử dụng đất có ý nghĩa rất 
quan trọng trong công tác quản lý đất đai. 
Phủ nhận tính hàng hóa của quyền sử dụng 
đất hoặc không thấy rõ tính chất đặc biệt 
của hàng hóa quyền sử dụng đất đều dẫn tới 
những sai lầm trong phát triển thị trường bất 
động sản. 

Không phải mọi quyền sử dụng đất đều là 
hàng hóa. Đất đai phục vụ cho lợi ích quốc 
gia, lợi ích công cộng như giao thông, thủy 
lợi, trường học, bệnh viện, văn hóa, thể 
thao... không vì mục đích lợi nhuận, đất 
dùng cho quốc phòng và an ninh, đất sử 
dụng cho lợi ích cộng đông hoặc đất thuê thì 
quyền sử dụng đất không phải là hàng hóa. 
Chỉ có đất phục vụ cho lợi ích riêng của 
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từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà không 
phải là đất thuê thì quyền sử dụng đất mới là 
hàng hóa. _ 

Thừa nhận quyền sử dụng đất là hàng hóa 
cũng tức là thừa nhận quyên sử dụng đất là 
tài sản của người sử dụng đất. Đã là hàng 
hóa, dù là hàng hóa đặc biệt thi cũng tham 
gia trao đối trên thị trường và chịu tác động 
của quy luật cung cầu. Trong nền kinh tế thị 
trường, quan hệ cung cầu có vai trò rất quan 
trọng trong việc hình thành giá cả. Vì vậy, 
một trong những biện pháp quản lý có hiệu 
quả giá đất là phải vận dụng quy luật cung 
cầu trong quản lý đất đai. Quản lý đất đai 
theo quy luật cung cầu có nghĩa là bằng cơ 
chế, chính sách, pháp luật, Nhà nước tác 
động vào quan hệ cung cầu, kiểm soát cung 
cầu và xử lý những tình huống cung cầu mất 
cân đối gây ra sự “đóng băng” trong thị 
trường bất động sản hoặc gây ra sự sốt giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nói cách 
khác, Nhà nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng 
đất trong từng thời gian cụ thể để có quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp, không 
để quá thừa hoặc quá thiếu một loại đất nào. 
Tình trạng sốt giá đất vừa qua có nguyên 
nhân của việc chưa đặt vấn đề quản lý đất 
đai theo quy luật cung cầu. 

IV- Chính sách đất đai phải chú trọng 
đúng mức lợi ích chung của xã hội, bảo 
đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người 
đầu tư và người sử dụng đất 

Lợi ích (bao gồm lợi ích vật chất và lợi 
ích tinh thần) bao giờ cũng là vấn đề cốt lõi 
trong hầu hết các quan hệ xã hội. Đất đai đã, 
đang và sẽ là một trong những lợi ích thiết 
thân của mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức 
cũng như của toàn xã hội. Vừa qua, chúng ta 
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đã ngày càng quan tâm giải quyết mối quan 
hệ lợi ích về đất đai giữa Nhà nước (cũng tức 
là xã hội), người đầu tư và người sử dụng đất 
nên đã cơ bản giải quyết nhu câu đất cho sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, phát triển công nghiệp, dịch vụ, 
xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và 
phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhìn chung 
quan hệ giữa các mối lợi ích này chưa được 
giải quyết một cách hài hòa. Ở nơi này nơi 
khác, hoặc là lợi ích của Nhà nước, của nhà 
đầu tư, hoặc là lợi ích của người sử dụng đất 
bị vi phạm. Đáng chú ý là lợi ích chung của 
xã hội trong việc sử dụng đất chưa được bảo 
đảm, chẳng hạn việc giải phóng mặt bằng có 
nhiều ách tắc, nhiều dự án đầu tư phục vụ lợi 
ích chung phải chờ đất, tiến độ triển khai 
chậm hoặc phải dừng không thời hạn. 

Để giải quyết những mâu thuẫn cụ thể 
phát sinh trong sử dụng đất, cần quán triệt 
quan điểm của Nghị quyết Trung ương bảy, 
khóa IX, là chính sách đất đai "phải bảo đảm 
hài hòa lợi ích của Nhà nước, người đâu tư 
và người sử dụng đất, trong đó cân chú trọng 
đúng mức lợi ích của Nhà nước, của xã hội ”. 
Đặt vấn đề chú trọng đúng mức lợi ích của 
Nhà nước, của xã hội xuất phát từ vai trò đặc 
biệt quan trọng của đất đai đối với các lĩnh 
vực chung của đời sống xã hội, từ chế độ sở 
hữu toàn dân về đất đai, sẽ khắc phục được 
nhận thức lệch lạc coi đất đai là của riêng. 

Giá trị tăng thêm của đất được quyết định 
bởi ba yếu tố: điều kiện thuận lợi do tự nhiên 
mang lại, sự đầu tư của người sử dụng đất 
hoặc của nhà đầu tư, quy hoạch sử dụng đất 
và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của 
Nhà nước. Ở các khu đô thị, đặc biệt là các 
khu đô thị mới, yếu tố quy hoạch chuyển 
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mục đích sử dụng đất và đầu tư của Nhà 
nước có tác động chính trong việc tạo ra 
giá trị tăng thêm của đất. Lâu nay, do chưa 
nhận thức đúng về những nguyên nhân tạo 
ra giá trị tăng thêm của đất và do những bất 
cập trong quản lý đất đai, nên chúng ta chưa 
giải quyết hài hòa các mối lợi ích, trong 
nhiều trường hợp dẫn tới nảy sinh những 
tranh chấp, khiếu nại gay gắt. Giải quyết hài 
hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và 
người sử dụng đất chính là bảo đảm lợi ích 
của ba đối tượng này khi sử dụng đất vào 
các dự án đầu tư đối với những diện tích đã 
giao quyền sử dụng. Biện pháp cơ bản để 
giải quyết hài hòa ba lợi ích đó chính là 
những chính sách cụ thể khi thu hồi đất đai, 
bôi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý 


phần giá trị tăng thêm do quy hoạch, đầu tư 


trực tiếp hoặc gián tiếp vào đất. 

V- Đổi mới chính sách, pháp luật đất 
đai phải phù hợp với đường lỗi phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

Trong mười năm qua, kể từ năm 1993, 
Nhà nước đã ban hành hơn hai trăm văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 
đai theo những quan điểm, tư tưởng của 
đường lối đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, 
nhiều vẫn đề về quản lý và sử dụng đất đai 
chưa được làm rõ hoặc chưa được thể chế 
hóa phù hợp với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc để 
quá lâu tình trạng bao cấp về giá đất và 
chậm xác định hành lang pháp lý cho thị 
trường bất động sản. Có thể nói, bao cấp về 
giá đất và cơ chế xin - cho trong giao đất, 
cho thuê đất là những biểu hiện nặng nề 
còn sót lại của cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu. : 
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Đề "chính sách, pháp luật vê đất đai phù 
hợp với đường lối phát triên nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa" như 
Nghị quyết Trung ương bảy, khóa IX, đã 
xác định, cùng với việc coi "quyên sử dụng 
đất là hàng hóa đặc biệt”, chúng ta cần khắc 
phục những bất cập trong quản lý giá đất và 
thị trường bất động sản. Những nội dung 
chính của việc quản lý giá đất trong thời 
gian tới phải là đưa giá đất sắt với giá thực 
tế, từng bước thu hẹp sự chênh lệch giữa giá 
đất do Nhà nước quy định với giá đất trên thị 
trường trên cơ sở loại trừ đầu cơ đất đai, 
kiểm soát giá đất ; xây dựng và đưa ra những 
cơ chế định giá, tư vấn giá đất phù hợp. Chủ 
động phát triển vững chắc thị trường bất 
động sản, trong đó có quyền sử dụng đất. 
Mọi thành phần kinh tế có quyền kinh 
doanh bất động sản theo những quy định của 
pháp luật, trong đó doanh nghiệp nhà nước 
đóng vai trò nòng cốt. Trước mắt, tập trung 
phát triển thị trường bất động sản ở các đô 
thị và vùng phát triển đô thị thông qua việc 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nhà 
chung cư. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX về đất đai, 
với những quan điểm đối mới hết sức quan 
trọng, đang được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đón nhận. Tuy nhiên, VIỆC 
đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống còn 
phải qua hai bước quan trọng : thể chế hóa 
Nghị quyết thành chính sách, pháp luật và tô 
chức thực hiện chính sách, pháp luật. Việc 
Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ ba, cho ý kiến 
về Dự án Luật Đất đai (sửa đôi) do Chính 
phủ trình để đưa ra lấy ý kiến nhân dân trước 
khi thông qua vào kỳ họp cuối năm nay là 
một bước đi tích cực trong việc thực hiện 
Nghị quyết của Đảng.L_] 
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HÂN kỷ niệm 60 năm Đê cương văn 

hóa Việt Nam, ôn lại những bài học 

xung quanh sự ra đời và ảnh hưởng của 
Đê cương đề nhận thức đầy đủ, khoa học hơn 
về đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng 
sản Việt Nam là một việc làm cần thiết và có 
ý nghĩa. 

Sau thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), 
tình hình xã hội trong nước và quốc tế có những 
chuyển biến lớn. Đại chiến thế giới lần thứ II 
bùng nổ. Chiến tranh phát xít lan tràn phần lớn 
các nước châu Âu và châu Á. Xã hội Việt Nam 
bước vào thời kỳ đen tối dưới ách để quốc Pháp 
và phát xít Nhật. Một mặt, chúng ráo riết thực 
hiện chính sách khai thác thuộc địa, vơ vét tài 
nguyên, bóc lột thậm tệ nhân dân lao động. Mặt 
khác, chúng tăng cường đàn áp, khủng bố phong 
trào cách mạng đang lan rộng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, đi đôi 
với việc kiểm duyệt gắt gao những tài liệu, sách 
báo xuất bản công khai, đế quốc Pháp và phát xít 
Nhật ra sức truyền bá một thứ văn hóa nô dịch, 
ngu dân, ru ngủ tỉnh thần đấu tranh và ý thức dân 
tộc của thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ. Văn hóa 
Việt Nam, vì thế lâm vào tình trạng lai căng, hỗn 
loạn, chịu sự ảnh hưởng nặng nề của văn hóa 
thực dân - phát xít. Nhiều trí thức, văn nghệ sĩ rơi 
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vào tinh trạng hoang mang, dao động, không tim 
thấy lối thoát. Họ trốn tránh thực tại, xa rời quân 
chúng, mơ về một thế giới bông lai tiên cảnh. 
Trên văn đàn công khai xuất hiện đầy rấy 
những thứ văn chương "không đau mà rên”, văn 
chương "bò sát đất". Nhiều khuynh hướng tư 
tưởng tiêu cực, suy đôi xuất hiện. Bị chi phối bởi 
các thứ chủ nghĩa triết học phương Tây hiện 
đại như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa đa đa, 
chủ nghĩa hiện sinh v.v.., các quan niệm duy 
tâm, thần bí, phân khoa học được tự do truyền 
bá, những lối sống cá nhân cực đoan được đây 
lên thành triết lý... Một bầu không khí ảm đạm 
bao trùm lên đời sống tinh thần của dân tộc. Văn 
hóa Việt Nam mang nặng "tính chất phong kiến, 
nô dịch”, "về hình thức là thuộc địa, về nội dung 
là tiểu tư sản", như nhận định của Đê cương. 
Trước mọi thủ đoạn của Nhật - Pháp, văn hóa 
Việt Nam "có nguy cơ bị trói buộc và giết chết". 

Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Thường vụ Trung ương, họp ngày 25-2-1943, 


* GS, VS, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia 
-_ (1) Nhận định của đồng chí Trường Chinh trong bài Mấy 
nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa mới Việt Nam 
lúc này... 


11 


((hân kụ niệm ó() năm (Đ eướng (ăn kóa (Diệt (am ra đời 


đã ra quyết định : "Đảng cần phái cán bộ chuyên 
môn hoạt động về văn hóa, đặng gây ra một 
phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu quốc, 
chống lại văn hóa phát-xít, thụt lùi. Ở những đô 
thị văn hóa như Hà Nội, Sài Gòn, Huế v.v.. phải 
gây ra những tổ chức văn hóa cứu quốc và phải 
dùng những hình thức công khai hay bán công 
khai đặng đoàn kết các nhà văn hóa và tri thức". 

Đó là cơ sở cho sự ra đời bản Đề cương văn 
hóa (1943) của Đảng. 

Đề cương văn hóa là một văn kiện lịch sử 
quan trọng. Lần đầu tiên, Đảng ta vận dụng một 
cách toàn diện và có hệ thống lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn văn hóa 
Việt Nam. Cũng là lần đầu tiên Đảng ta trình bày 
những nhận định tổng quát về lịch sử và tính chất 
văn hóa Việt Nam qua các thời đại, vạch rõ nguy 
cơ văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - 
Pháp, đề ra đường lối cách mạng văn hóa và 
nguyên tắc xây dựng một nền văn hóa mới. Trên 
cơ sở phân tích những điều kiện kinh tế, chính trị 
và xã hội đương thời, Đề cương nêu lên hai ức 
thuyết về tiền đồ văn hóa '/iệt Nam : 

1. Nền văn hóa phát xít (văn hóa trung cổ và 
nô dịch hóa) thắng thì văn hóa dân tộc Việt Nam 
nghèo nàn, thấp kém. 

2. Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách 
mạng dân chủ giải phóng, thắng lợi mà được cởi 
mở xiêng xích và sẽ đuôi kịp văn hóa tân dân 
chủ thế giới. 

Đê cương khẳng định : "Cách mạng dân tộc 
Việt Nam nhất quyết sẽ làm cho ức thuyết thứ 
hai trở nên sự thực". 

Nói về tương lai văn hóa, Đề cương chỉ rõ : 
"Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Đông 
Dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ 
nghĩa". Dựa trên những quan điểm đúng đắn của 
Đảng ta về cách mạng văn hóa và dựa trên những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
cách mạng văn hóa, Đề cương vạch ra nguyên 


tắc : "Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải. 


do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo” và 
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"Cách mạng văn hóa phát triển đi sau cách mạng 
chính trị", "phải dựa vào cách mạng giải phóng 
dân tộc mới có điều kiện phát triển". 

Ngay khi Đề cương mới ra đời, bọn trốt-kít 
và bọn phản động ôm chân đề quốc đã ra sức 
xuyên tạc, bóp méo những luận điểm chính của 
Đề cương. Nhưng đối với những người yêu nước, 
những người có tinh thần và ý thức dân tộc thì 
Đề cương lại có ảnh hưởng đặc biệt to lớn. Đó là 
ánh sáng đầu tiên dẫn dắt cả một thế hệ văn nghệ 
sĩ và trí thức theo Đảng làm cách mạng. Vấn đề 
dân tộc mà Đề cương nêu lên có sức cảm hóa 
mạnh mẽ đối với những người yêu nước. Đó 
cũng là Cương lĩnh văn hóa đầu tiên, bởi vì nó 
phù hợp với yêu cầu tiến hóa nhiều mặt của lịch 
sử, phù hợp với quy luật vận động và phát triển 
của cách mạng, phù hợp với nguyện vọng chân 
chính của trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ. Do tính 
chất cách mạng, tính chất đúng đắn của nó, Đề 
Cương có tác dụng củng cổ khối đoàn kết dân tộc 
thống nhất chống đế quốc trên lĩnh vực văn hóa 
mà hạt nhân là Văn hóa cứu quốc. 


Thực tiễn cách mạng sinh động từ 1945 đến 
nay đã chứng minh hùng hôn tính chất đúng đắn, 
sáng suốt của đường lối văn hóa của Đảng thể 
hiện trong Đề cương. Đường lối đó luôn luôn 
nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng, không 
chí trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
mà cả trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau 
mỗi giai đoạn, những luận điểm chính của Đê 
cương lại được Đảng ta phát triển trong những 
điều kiện thực tiễn cách mạng mới. Cuộc Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã tạo ra 
những thay đôi căn bản trong đời sống tỉnh thần 
và vật chất của dân tộc. Cuộc vận động văn hóa 
theo ba phương châm : Dân tộc, Khoa học, Đại 
chúng vẫn được tiếp tục đây mạnh trong bối 
cảnh mới. 

Năm 1948, trong bản thuyết trình nối tiếng : 
Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, đồng 
chí Trường Chinh đã phát triển một cách triệt 
để, toàn diện và sâu sắc những luận điểm của 
Đê cương văn hóa (1943). 
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Trên cơ sở của hai văn kiện quan trọng này 
Đề cương văn hóa (1943) và Chủ nghĩa Mác và 


văn hóa Việt Nam (1948), những nguyên tắc tư. 


tưởng - thẩm mỹ của một nên văn học nghệ thuật 
mới đã hình thành, đó là nền văn học "lấy chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc". Cũng 
trên cơ sở của hai văn kiện quan trọng này, các 
ngành hoạt động và tổ chức văn hóa đã bước đầu 
được trang bị những cơ sở lý luận khoa học đúng 
đắn. Đường lối văn hóa cơ bản thể hiện trong 
Đề cương văn hóa của Đảng chứng tỏ rằng, ngay 
từ giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, cuộc 
cách mạng văn hóa đã được đặt trong quỹ đạo 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Các luận điểm 
cơ bản của Đảng về một nền văn hóa từng bước 
được phát triên và hoàn thiện. Nền văn hóa mà 
Đê cương chủ trương xây dựng là nền văn hóa 
"dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội 
dung". Trên cơ sở phát triển luận điểm này, thư 
của Trung ương gửi Đại hội văn nghệ toàn quốc 
lần thứ II (1957) nêu rõ : "Văn nghệ mới là một 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa về nội dung và 
dân tộc về hình thức". 

Hoàn thiện các luận điểm này ở bước cao 
hơn, các văn kiện Đại hội lần thứ III (1960) và 
lần thứ IV (1976) của Đảng đều thống nhất chỉ 
rõ : Nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung 
xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Đó là nền 
văn hóa có tính Đảng và tính nhân dân sâu sắc. 

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII (7/1998) đã ra Nghị quyết 
"Về xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Nghị 
quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản việc 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển nền văn hóa nước ta theo đúng Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là: 

- Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội ; 

- Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; 
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- Đó cũng là một nền văn hóa thống nhất mà 
đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ; 


- Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa 
do toàn dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan 
trọng ; 

- Văn hóa là một mặt trận. Đó là sự nghiệp 
cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cao, sự kiên trì 
và thận trọng. 

Dưới ánh sáng đường lối của Đảng, 60 năm 
qua, nền văn hóa văn nghệ nước ta đã phát triển 
không ngừng và đạt được những thành tựu rực 
rỡ. Sự nghiệp cách mạng tư tưởng và văn hóa 
được tiến hành trong môi quan hệ khăng khít, 
biện chứng với cách mạng quan hệ sản xuất và 
cách mạng khoa học - kỹ thuật. Nhất là trong hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân “Pháp và đề 
quôc Mỹ, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch : 
"Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh 
chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy"®, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những người hoạt động trên 
lĩnh vực văn hóa - văn nghệ nước ta đã hoạt động 
một cách có hiệu quả, xây dựng một nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa có tính dân tộc đậm đà và tính 
quốc tế sâu sắc. Sự nghiệp cách mạng tư tưởng 
và văn hóa đã góp phân đắc lực vào thăng lợi của 
sự nghiệp cách mạng chung của Đảng. 


Nghiên cứu toàn bộ những văn kiện văn 
hóa của Đảng từ 1943 đến nay, chúng ta thấy 
đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng là hoàn 
toàn đúng đắn và nhất quán. Đường lối đó được 
đúc rút từ kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của 
quá trình đấu tranh cách mạng ; là một trong 
những đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam từ trước tới nay và tương lai. 


Sau 60 năm, ĐỀ cương văn hóa vần còn 
nguyên giá trị không phải chỉ về phương diện 
lịch sử mà nó còn mang ý nghĩa thực tiên chiến 
lược. Thực tiễn cách mạng và xã hội đã đổi 
thay ; tư duy lý luận và nhận thức của chúng ta 
đã phát triển ở trình độ cao hơn ; các khái niệm 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 6, tr 368 
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Dân tộc, Khoa học, Đại chúng cũng đã mang 
những nội dung mới. Dân tộc xã hội chủ nghĩa 
kết hợp nhuần nhuyên với tính quốc tế sâu sắc. 
Khoa học là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiến, 
"khoa học là cách mạng”. 

Khái niệm Đại chúng cũng không chỉ bó hẹp 
trong việc đáp ứng những nguyện vọng của đời 
sông quân chúng mà nó phát triền cao hơn thành 
nguyên tắc tính nhân dân với những nội dung 
khoa học mới mẻ. Song điều đó không cản trở 
chúng ta trong việc lĩnh hội nghiêm túc ý nghĩa 
và giá trị to lớn của Đê Cương, trái lại càng làm 
cho chúng ta nhận thức sáng tỏ tinh thần nhất 
quán của đường lối văn hóa - văn nghệ của 
Đảng. Trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta luôn luôn coi trọng việc xây dựng 
một nên văn hóa tiến bộ, một đời sông văn hóa 
lành mạnh. Quan điểm của Đảng ta là : "Có thể 
về vật chất, chúng ta chưa có mức sống Cao, song 
về văn hóa, chúng ta phải có cuộc sống lành 
mạnh, tươi vui và đẹp đế"®, - 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, sự nghiệp văn hóa nước nhà còn có thêm 
những điều kiện để phát triên thống nhất. 


Có thể nói, chưa bao giờ như hiện nay, cuộc 
đâu tranh trên mặt trận tư "tưởng văn hóa của 
chúng ta rất phức tạp và nặng nê. Văn hóa nô 
dịch thực dân mới và những khuynh hướng tư 
tưởng suy đồi còn đề lại những di hại nặng nề. 
Văn hóa phẩm đôi trụy, văn hóa thương mại, văn 
hóa thực dụng phương Tây gây tác hại không 
nhỏ đến lối sống, đến nhận thức thấm mỹ của 
một bộ phận công chúng và thanh niên chúng ta. 
Chủ nghĩa cơ hội vân tim cách công kích, phá 
hoại, lam cho đời sống xã hội và văn hóa của 
chúng ta có những biều hiện không lành mạnh. 
Ke thù tư tưỡng đang rình rập và tân công từ mọi 
phía. Trong tình hình đó, nghiên cứu nghiêm túc 
Đê cương văn hóa của Đảng, quán triệt sâu sắc 
những nguyên tắc tư tưởng của Đê Cương trong 
quá trình thực hiện cuộc cách mạng tư tướng và 
văn hóa của chúng ta là điều có ý nghĩa cấp 
bách. 

Ký niệm 60 năm ra đời văn kiện quan trọng 
này, càng đòi hỏi những người làm công tác trên 
lĩnh vực văn hóa - văn nghệ thấm nhuần sâu sắc 


đường lối văn nghệ của Dâng tiếp tục phát huy 
tỉnh thần chủ động sáng tạo, nắm vững nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hô Chí Minh, nghiên cứu phát triển Đề 
cương trong điều kiện mới của cách mạng. 

Quán triệt Chỉ thị 18/CT-TW tháng 1-2003, 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5Š (khóa VIII) trong tình hình mới 
chúng ta cân chú trọng : 

- Đôi mới sự lãnh đạo của Dảng và sự quản lý 
của Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật nói 
riêng, đối với toàn bộ sự nghiệp văn hóa nói 
chung ; tạo ra các thiết chế văn hóa phù hợp 
với yêu cầu phát triển xã hội trong tình hình thế 
giới mới ; 

- Tập trung thực hiện tốt việc sớm ban hành 
các chính sách cụ thể giúp đỡ văn nghệ sĩ và 
những người hoạt động văn hóa sáng tạo những 
tác phẩm định cao ; 

- Đẩy mạnh công tác lý luận - phê bình, 
nghiên cứu văn học, nghệ thuật ; phát triển văn 
hóa dân tộc vừa đa dạng, vừa thống nhất, đậm đà 
bản sắc dân tộc và tăng cường giao lưu, hợp tác 
theo hướng hòa nhập nhưng không hòa tan. 

- Các hoạt động văn học cần hướng về công 
chúng. rộng: rãi, phục. vụ và nâng cao nhận thức, 
thị hiếu thấm mỹ của quần chúng ; nâng cao 
trình độ hướng thụ văn hóa vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân trong cơ chế thị trường. 

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động của các Hội 
văn học, nghệ thuật ở ơ trung ương và địa phương 
với tư cách là tô chức chính trị - xã hội - nghệ 
nghiệp. 

Thực tiến cuộc sống và cách mạng đang vận 
động và phát triển, đòi hỏi chúng ta nhận thức 
khoa học, đúng đắn, khắc phục những lệch lạc, 
sai SÓt về tư tưởng, phấn đấu xây dựng thành 
công một nên văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm 
đà bản sắc dân tộc. 1 


(3) Phạm Văn Đồng : Phát biểu tại Đại hội lân thứ III 
Hội nhà văn Việt Nam (tháng 9-1983) 
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$Ư PHÁT TRIỂN VỀ 
NHÂN THÚC TÓN GIÁO CỦA ĐÂNG 


ỘI nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp 
II Trung ương khóa IX diễn ra từ 

ngày 13 đến ngày 21-1-2003, đã thông 
qua 4 văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị 
quyết 25-NQ/TW “Về công tác tôn giáo". Với 
Nghị quyết này, Đảng ta đã góp phân phát triển 
một bước về nhận thức tôn giáo trong kho tàng 
lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Tôn giáo ra đời rất sớm trong lịch sử xã hội 
loài người. Các nhà khảo cô đã tìm thấy dấu 
tích của tôn giáo cách đây khoảng 10 vạn năm. 
Vị vậy, tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn tới văn 
hóa, phong tục tập quán, đời sông sản xuất của 
hầu hết các dân tộc, các quốc gia. Người ta 
không thể không nói đến tôn giáo khi đề cập 


đến lịch sử một dân tộc. Chính vì thế, tôn giáo 


được nhiều nhà nghiên cứu để tâm đến với 
nhiều giác độ khác nhau. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, với tư cách là một 
học thuyết khoa học về xã hội và nhân văn, 
đương nhiên cũng không thể bỏ qua tôn giáo 
mà trái lại, đã chỉ ra một cách đúng đắn nhất về 
nguôn gốc, bản chất và ảnh hưởng của tôn giáo 
đối với xã hội. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại 
của dân tộc ta, Danh nhân văn hóa thế giới, đã 


có nhiều bài viết rât sâư sắc thê hiện quan điềm, ˆ 


lập trường của mình đối với vấn đề nhạy cảm 
này. Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh 
quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà nước 
ta về vấn đề tôn giáo dựa trên hệ tư tưởng của 
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là đúng đắn, vì nó đã tập hợp được đông 
đảo đồng bào các tôn giáo trong, khối đại đoàn 
kết toàn dân, giành thắng lợi hết sức vẻ vang 
trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng 
như trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
Tuy nhiên, lịch sử luôn vận động và phát triển ; 
tôn giáo cũng thế, nên mỗi giai đoạn, mỗi 
chặng đường, cần có sự xem xét, đánh giá lại, 
cũng như có chính sách phù hợp đối với lĩnh 
vực quan trọng này. 

Nghị quyết 25-NQ/TW viết : "Tín ngưỡng, 
tôn giáo là nhu câu tinh thân của một bộ phận 
nhân dân, đang và sẽ tôn tại cùng dân tộc trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta", Đây là một quan điểm rất mới về lý luận 
tôn giáo. 

Chúng ta biết răng, các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác - Lê-ninn đã nghiên cứu khá kỹ 
nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, cũng như 
chỉ ra sách lược ứng xử cho Đảng của giai cấp 
công nhân với hiện tượng xã hội này. Tôn giáo, 
theo Ph. Ăng- ghen, "chỉ là sự phản ảnh hư ảo - 
vào trong đầu óc của con người - của những lực 
lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hằng 
ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những 
lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những 


* Báo Người Công giáo Việt Nam 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 20043, tr 48 


15 


(X{giiên cứu - rao đổi 


Yạp chí Cộng sản 


lực lượng siêu trần thế"), Lúc đầu, đó là sức 
mạnh tự nhiên và về sau, đó là sức mạnh xã hội. 
V.I. Lê-nin cho răng, trong xã hội tư bản, 
nguôn gốc của tôn giáo chủ yếu là nguồn gốc 
xã hội, khi mà quần chúng lao động. 'hoàn toàn 
bất lực... trước những thế lực mù quáng của chủ 
nghĩa tư bản đang hằng ngày, hằng giờ gây ra 
cho những người lao động bình thường những 
nỗi thống khổ cực kỳ ghê øớm, những sự đau 
thương thật là khủng khiếp, nhiều gâp nghin 
lần so với những biến cố phi thường như chiến 
tranh, động đất, v.v.. - đó là những nguôn gốc 
sâu xa nhất của tôn giáo."t. Nhưng tôn giáo có 
phải là nhu cầu của nhân dân không ? Trả lời 
vần đề này, V.I. Lê-nin nhấn mạnh đến nhu 
cầu của giai cấp thống trị trong việc sử dụng 
tôn giáo như một công cụ đề thống trị xa hội, 
duy trì xã hội trong "trật tự". Ph. Ăng-ghen cho 
rằng, tôn giáo do con người sáng tạo ra ; bản 
thân những người này cảm thấy nhu cầu cần 
phải có tôn giáo của quân chúng. Còn C. Mác 
đã nói rõ trong "Lời nói đầu" cuốn "Góp phần 
phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen" 
(viết năm 1843 và ân hành năm 1844) răng, 
"tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Câu 
này thường được nhiều người viện dẫn để phê 
phán tính chất tiêu cực của tôn giáo. Thật ra, 
chính nó đã nói lên nhu cầu tôn giáo của một 
bộ phận nhân dân. Theo Giáo sư S.V. Rô-gìô, 
người Chi Lê, cho đến những năm đầu của 
thế kỷ XIX, "thuốc phiện vẫn chưa có ý nghĩa 
(ma tuý) như ngày nay. Nó là một thứ thuốc 
thông thường, một chất giảm đau mà các thày 
thuốc vẫn kê đơn"), 

Vậy, tôn giáo tồn tại đến bao giờ ? Theo 
Ph. Ăng-ghen, khi con người chưa chấm dứt 
được cái tình trạng chỉ biết có "mưu sự" không 
thôi mà chưa định đoạt được cái "thành sự”, tức 
là vẫn còn cảnh "mưu sự tại nhân, thành sự tại 
thiên”, thì tôn giáo vẫn tôn tại. Chỉ đến khi 

"mưu sự tại nhân mà thành sự cũng, tại nhân” thi 
lúc đó “cái sức mạnh xa lạ cuôi cùng hiện nay 
vân còn đang phan ánh vào tôn giáo sẽ mất đi 
vì lẽ đơn giản là sẽ không có gì đê phản ánh 


ữa". V.I. Lê-nin, khi chỉ ra nguồn gốc sâu xa 
của tôn giáo là nguồn gốc xã hội, đã cho răn 
đến một lúc nào đó, những Sự khốn cùng, đốt 
nát bị xóa bỏ thì tôn giáo cũng mất theo. 


Hồ Chí Minh có rất nhiều bài viết về tôn 
giáo, nhưng Người không đi sâu phân tích 
nguôn gôc và bản chất của tôn giáo, mà chủ 
yêu là phân tích thực trạng của tôn giáo, chỉ ra 
những mặt tích cực của các tôn giáo để vận 
động đồng bào các tôn giáo tham gia vào côn 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù biết 
rất rõ "tôn giáo là duy tâm, cộng sản là duy 
vật", nhưng Hồ Chí Minh không đi đến đối lập 
tôn giáo với cộng sản mà trái lại, tìm ra những 
nét tương đông, những mặt tích cực của tôn 
giáo và đồng bào có đạo với cách mạng, với 
dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã 
dành những lời ca ngợi sự từ bi của Đức Phật, 
lòng nhân ái của Đức Giê-su và Người tự nhận 
"làm người học trò nhỏ của các vị ây” cùng với 
các vĩ nhân như Khổng Tử, C. Mác, Tôn Dật 
Tiên. Hồ Chí Minh viêt về Đức Giê-su với sự 
kính trọng : "Gần 20 thế kỷ trước, một vị thánh 
nhân đã ra đời. Cả đời Người chỉ lo cứu thể 
độ dân, hy sinh cho tự do, bình đẳng"). Nói về 
người sáng lập ra một tôn giáo như thế 
có ngược với tỉnh thần của chủ nghĩa Mác 
không ? Hoàn toàn không. Chính C. Mác cũng 
nói : "Sự nghèo nàn của (ôn giáo vừa là biêu 
hiện của sự nghèo nàn hiện thực vừa là sự phản 
kháng chống sự nghèo nàn hiện thực ấy "(6), 
Phản kháng cũng đã là sự tiến bộ rồi. Dĩ nhiên, 
đó có phải là cách phản kháng tốt nhất hay 
không thì lại là chuyện khác. Hồ Chí Minh 
luôn luôn tin tưởng vào đồng bào có đạo. 


(2)C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quôc gia, Hà Nội. 1994, t 20, tr 437 

(3) V.IL. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t 17, tr 515-516 

(4) Dẫn theo : Vẻ tôn giáo, Nxb Khoa học xã hội, 1994, 
Ll,tr 239 

(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 490 

(6) C.Mác và Ph. Ảng-ghen : Sđở. t 1, tr 570 
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Người nói : "Phần lớn đồng bào tôn giáo, nhất 
là các tầng lớp lao động đều yêu nước kháng 
chiến, như công giáo ở nhiều nơi, như Cao Đài 
kháng chiến..."ứ), Hồ Chí Minh chiếm được 
lòng tin của đồng bào các tôn giáo vì Người 
hiểu đạo, hiểu đồng bào có đạo, nói với các tín 
đồ bằng ngôn ngữ tôn giáo của họ. Đối với tín 
đồ Phật giáo, Người nói : "Lợi lạc quần sinh, vô 
ngã vị tha", còn đối với tín đồ Công giáo, 
Người nói : "Tôi kính cẩn cầu Đức Chúa phù hộ 
dân tộc Việt Nam và giúp cho Việt Nam đi đến 
thắng lợi cuối cùng". 

Nhân đây, cần bàn thêm vấn đề : Người có 
đạo có thể vào Đảng Cộng sản được không ? 
Về vấn đề này, V.I. Lê-nin đã có câu trả lời 
khẳng định, song với một thái độ không khoan 
nhượng. Người viết : Đương nhiên, thuộc vào 
loại không triệt đề, còn có những công nhân 
hiện vẫn là tín đồ đạo Cơ đốc, tin vào Thượng 
đề, và những người trí thức theo chủ nghĩa thần 
bí (khiếp ! khiếp !), - nhưng chúng ta không 
những không gạt bỏ ra khỏi Xô - viêt, mà thậm 
chí cũng không gạt bỏ ra khỏi đảng, bởi vì 
chúng ta tin chắc răng cuộc đâu tranh thực tê và 
công việc cùng nhau làm trong một hàng ngũ, 
một đội ngũ, nhất định có thể làm cho tất cả 
những phần tử có sức sống tin vào chân lý của 
chủ nghĩa Mác, vứt bỏ tất cả những gì không có 
sức sống"®), Như vậy, theo V.I. Lê-nin, khi 
người có đạo gia nhập Đảng, tất cả mọi thứ 
không triệt để đều bị loại trừ ra khỏi con người 
đó. Đối với vấn đề này, Hỗ Chí Minh có cách 
giải quyết rất mềm mỏng, dĩ nhiên, không phải 
VÔ nguyên tắc mà có điều kiện. Người cho 
răng, người Công giáo có thể vào Đảng Lao 
động Việt Nam được : "Người tôn giáo nào vào 
cũng được, miễn là trung thành, hăng hái làm 
nhiệm vụ, giữ đúng kỹ luật của Đảng. Nước ta 
kinh tế lạc hậu, kỹ thuật kém, tôn giáo là duy 
tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện 
hiện tại, người theo đạo vẫn vào Đảng được"), 

Hồ Chí Minh không đấu tranh loại trừ tôn 
giáo, mà chỉ đấu tranh với những kẻ lợi dụng 
tôn giáo chống lại dân tộc. Thậm chí, Người 
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còn chăm lo đến nguyện vọng của người có đạo 
là "phần xác ấm no, phần hồn thong dong”. 
Người vận động đồng bào các tôn giáo tham 
gia kháng chiến, kiến quốc, nhưng cũng tạo 
điều kiện cho các tôn giáo được sinh hoạt tự do 
theo pháp luật - thể hiện qua việc Người ký 
nhiều sắc lệnh liên quan đên tôn giáo. Theo Hồ 
Chí Minh, chỉ khi nước nhà được độc lập, tôn 
giáo mới thật sự được tự do. Chúng ta thường 
nhắc đến lời trong Di chúc của Người : "Đến 
ngày thắng lợi ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", nhưng riêng vấn 
đề tương lai của tôn giáo, Người đã nói rõ cách 
đây hơn nửa thế kỷ. Trong thư gửi đồng bào 
Công giáo nhân lễ Giáng sinh năm 1948, Người 
viết : "Hôm nay, đồng bào lễ Chúa trong một 
bầu không khí chiến tranh, vì giặc Pháp còn 
đang giày xéo trên đất nước ta. Song rôi đây, 
thắng lợi sẽ cho chúng ta lễ Chúa long trọng 
hơn, trong một bầu không khí vui vẻ và tươi 
sáng của một nước hoàn toàn thống nhất và 
độc lập"), Như vậy, khi nước nhà thống nhất, 
độc lập, tôn giáo không mất đi mà hoạt động 
tự do hơn. 

Từ sự phân tích trên đây, có thể thấy, quan 
niệm "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh 
thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ 
tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta” mà Nghị quyết 
25-NQ/TW đưa ra là một quan niệm mới, là 
một bước phát triển của lý luận mác-xít về vấn 
đề tôn giáo. Nghị quyết không đi vào vấn đề 
nhận thức luận, nhưng đá bao hàm được nguyên 
nhân tôn tại lầu dài của tôn giáo. Ở nước ta 
hiện nay, số tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 1⁄4 
dân số. Vì thế, xác định tôn giáo là nhu cầu của 
một bộ phận nhân dân không chỉ phản ánh 
đúng thực trạng của xã hội hiện tại, mà còn thể 
hiện sự quan tâm của Đảng đến đời sống vật 


(7) Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 461 
(8) V. L Lê-nin : Sđở, t 12, tr 78 - 79 
(9) Hồ Chí Minh : Sơd, t7, tr 115 
(10) Hồ Chí Minh : Sớơ, t 5, tr 538 
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chất và tinh thần của nhân dân theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Điểm mới thứ hai của Nghị quyết 
25-NQ/TW là sự khẳng định : "Đạo đức tôn 
giáo có nhiều điều phù hợp với công CUỘC Xây 
dựng xã hội mới" `), Vân đề này được nêu 
trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị năm 
1990 và được nhắc lại trong Chỉ thị 37-CT/TW 
ngày 2-7-1998 "Về công tác tôn giáo trong 
tình hình mới", và nay được Nghị quyết 
25-NQ/TW ghi nhận và phát triển. Cũng có 
một số người băn khoăn răng, phải chăng 
chúng ta đã đi chệch quan điềm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về vấn đề này ? Họ dẫn câu nói 
của V.L. Lê-nin trong bài phát biểu "Nhiệm vụ 
của đoàn thanh niên" : : "Tất cả những thứ đạo 
đức, xuất phát từ những quan niệm Ở ngoài 
nhân loại, ở ngoài các giai câp, chúng ta đều 
bác bỏ. Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa bịp, dối 
trá, nhôi sọ công nhân và nông dân để mưu lợi 
ích riêng cho bọn địa chủ và bọn tư bản"0?, 
Thật ra, đọc kỹ toàn bộ đoạn này mới thấy 
không phải V.I. Lê-nin bác bỏ mọi thứ đạo đức, 
trong đó có đạo đức tôn giáo. Theo đó, người 
cộng sản chỉ không công nhận loại đạo đức duy 
tâm và cũng chỉ không thừa nhận nó về mặt 
nhận thức luận mà thôi. Hơn nữa, cần nhớ răng, 
thời điểm sau Cách mạng Tháng Mười, Chính 
thống giáo Nga cũng như các tôn giáo khác đều 
liên minh với các lực lượng phản động đề 
chống lại chính quyền Xô-viết, nên cuộc đầu 
tranh về ý thức hệ lúc này rất quyết liệt, buộc 
V.I. Lê-nin phải nhân mạnh tính không thỏa 
hiệp, không khoan nhượng với tôn giáo. Điều 
đó cũng giống như cuối thế kỷ XIX, khi các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác phải nhấn mạnh 
yếu tố kinh tế để bảo vệ chủ nghĩa duy vật, 


song không có nghĩa là các ông coi kinh tế là 


yếu tố quyết định duy nhất sự phát triển của 
xã hội. 

Cần lưu ý rằng, tôn giáo mang tính xã hội và 
bị chi phối bởi cái xã hội mà ở đó nó tôn tại. 
Các tôn giáo hiện có ở Việt Nam, dù được 
du nhập từ nước ngoài vào hay được sinh ra Ở 
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trong nước, đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi 
văn hóa Việt Nam. Những yếu tố tiêu cực bị 
hạn chế dần và những yếu tố tích cực được khơi 
dậy, phát huy. Từ năm 1980, Công giáo xác 
định đường hướng "đông hành với dân tộc" và 
khẳng định : "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối 
với người Công giáo không những là tình cảm 
tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của 
Phúc âm... Lòng yêu nước của chúng ta phải 
thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý ý thức những 
vấn đề hiện tại của quê hương, đồng bào toàn 
quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước 
Việt Nam giàu mạnh, tự do, hạnh phúc” (Thư 
chung 1980, số 10). Cả trong quá khứ lẫn hiện 
tại, Công giáo là một cầu nối giao lưu văn hóa 
Đông Tây, góp phân sáng tạo ra chữ Quốc ngữ 
nhưng cũng duy trì, bảo tồn chữ Hán - Nôm, 
góp vào văn hóa dân tộc một sắc thái riêng của 
nghệ thuật kiến trúc, hội hoạ và âm nhạc Công 
giáo. Truyền thống thương người như thể 
thương thân của dân tộc đã tạo ra nét đẹp trong 
sinh hoạt cộng đồng Công giáo, đúng như lời 
Thủ tướng Phan Văn Khải : "Đồng bào Công 
giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc luôn hăng 
hái thì đua yêu nước. Những phong trào như 
xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới 
trên địa bàn dân cư.. . càng ngày càng phát triển 
sâu rộng và có hiệu quả. Những giá trị văn hóa, 
đạo đức Công giáo được phát huy cùng với 
những giá trị đạo đức và văn hóa của dân tộc 
Việt Nam"d3), Đông thời, Công giáo cũng tiếp 
thu tỉnh hoa của văn hóa dân tộc đề đưa vào 
sinh hoạt tôn giáo của mình : từ kiến trúc độc 
đáo của Nhà thờ Phát Diệm đến những bài 
thánh ca thấm đẫm làn điệu dân ca ; từ những 
bức ảnh thánh mang gương mặt người Việt đến 
cách tô chức một đám rước Công giáo như một 


(Xem tiếp trang 23) 
(11) Văn kiện đã dẫn, tr 45-46 
(12) V.].Lê-nin : Sở, t 4I, tr 367 


(13) Báo Người Công giáo Việt Nam, số 2, ngày 
3-1-2003. tr 5 
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Hoàn thiên chính sách 
tài chính - tiên tê, 

tiếp tục đôi múi, 

lành mạnh hóa hệ thông 
tài chính - ngân hàng 


DƯƠNG THỊ BÌNH MINH"- SỬ ĐÌNH THÀNH"° 


ƠN 16 năm qua, với tinh thần đối mới 
|BIỆ tế, Đảng và Nhà nước ta đã có 

nhiều quyết sách quan trọng, nhằm đổi 
mới và lành mạnh hóa các hoạt động tài chính - 
tiền tệ, tạo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ 
mô ; kiểm soát lạm phát ; tạo lập và sử dụng có 
hiệu quả các nguôn lực ; khuyến khích tiết kiệm 
và định hướng đầu tư, v.v.. đưa nền kinh tế phát 
triển tương đối ốn định với tốc độ cao. 

Bước vào thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, vấn 
đề hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang 
đặt ra nhiều thử thách lớn đối với hệ thống 
tài chính - ngân hàng nước ta. Bởi đầy là huyết 
mạch và là một bộ phận hữu cơ rất quan trọng 
trong toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế. Việc 
tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính - tiền tệ, 
không những có ý nghĩa quyết định đối với bản 
thân nó, mà còn có tác dụng thúc đây tiến trình 
hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

I. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI 
CHÍNH - TIÊN TỆ 

1. Những thành quả 

Mặc dù còn không ít những bất cập, khó 
khăn cần được điều chỉnh, giải quyết, nhưng 
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trong việc xây dựng và vận dụng các chính sách 
tài chính - tiền tệ, thời gian qua chúng ta đã đạt 
được nhiều thành quả đáng kể, được biểu hiện 
tập trung ở ba vấn đề sau đây : 

Thứ nhất, chính sách tài chính - tiền tệ đã 
góp phần ôn định kinh tế vĩ mô, thúc đây tăng 
trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. 

Lành mạnh hóa việc chỉ ngân sách nhà 
nước, không ngừng đổi mới chính sách thuế 
phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Thực 
hiện phương thức cân đối ngân sách theo 
nguyên. tắc : chi thường xuyên trong phạm vi SỐ 
thu thuế, phí và lệ phí ; tạo nguồn vốn tiết kiệm 
để đầu tư phát triển ; xử lý bội chi ngân sách 
bằng việc áp dụng tín dụng nhà nước. Bên cạnh 
đó, Nhà nước cũng đã tiến hành cải cách triệt để 
chính sách thu tài chính nhà nước ; trong đó, 
chính sách thuế được cải cách qua bước 2, đã 
góp phần quan trọng vào việc lành mạnh hóa 
nền tài chính quốc gia. 

Xây dựng và thực hiện chính sách tiên tệ 
đúng đắn. Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập và 
vận hành có hiệu quả các công cụ điều hành 
chính sách tiền tệ. Từ đó, kiểm soát được khối 
lượng tiền trong lưu thông, thực hiện cơ chế 
cung ứng tiên tệ thông qua các nghiệp vụ của 
Ngân hàng. Nhờ đó đã đảm bảo được khối 
lượng tiền tệ, tín dụng cần thiết cho nền kinh tế 
quốc dân ; đảm bảo hoạt động an toàn cho hệ 
thống của Ngân hàng Thương mại, có tác động 
tích cực trong việc huy động vốn, góp phần 
thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Việc thực hiện cơ 
chế tỷ giá linh hoạt phù hợp với nền kinh tế thị 
trường đã có tác dụng thúc đấy hoạt động kinh 
tế đối ngoại, kích thích xuất khẩu, cải thiện một 


* GS. TS, Trường Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh 
** TS, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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bước cán cân thanh toán quốc tế, kiềm chế 
lạm phát và kích thích đầu tư phát triển. 

Thứ hai, nâng cao hiệu suất huy động vốn 
của nên kinh tế 

Các công cụ tài chính nhà nước được đổi 
mới để khai thác nguôn nội lực. Công cuộc cải 
cách thuế từ năm 1990 đến nay đã có tác dụng 
tích cực trong việc mở rộng, ổn định và tập 
trung nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. Nhà 
nước sử dụng mạnh mẽ công cụ tín dụng của 
mình nhằm huy động các nguồn vốn qua việc 
phát hành trái phiếu ở trong nước. Việc thành 
lập hệ thống các quỹ hỗ trợ tài chính đã góp 
phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn của 
Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp cho việc 
thực hiện các chương trình và dự án phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh ; 
đổi mới công nghệ trong hoạt động ngân hàng 
để tăng cường khai thác, thu hút vn đầu tư của 
các thành phần kinh tế và dân cư. Thực hiện 
cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống của Ngân 
hàng Thương mại ; duy trì và mở rộng các hình 
thức huy động vốn ; không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ ngân hàng, tạo ra lực hấp dẫn thu 
hút vốn tiết kiệm của các tổ chức và công chúng 
vào các ngân hàng thương mại. 

Khai thác triệt để các nguôn vốn nước ngoài. 
Bằng những giải pháp có tính tông hợp, Nhà 
nước đã khai thông với thị trường tài chính thế 
giới, bình thường hóa các quan hệ tài chính, 
nâng cao vị thế tài chính quốc tế của Việt Nam. 
Theo đó, các hình thức huy động vốn nước 
ngoài ngày càng được mỡ rộng và đa dạng hóa, 
với sức thu hút mạnh mẽ các dòng vốn nước 
ngoài, mà chủ yếu là của FDI và ODA. 

Thứ ba, hình thành và phát triển một thị 
trường tài chính - nét đặc trưng trong hoạt động 
tài chính của cơ chế kinh tế thị trường. 

Sự ra đời và phát triển của thị trường tài 
chính đã khai thông và thúc đây mạnh mẽ quá 
trình giao lưu vốn. Hiện tại, nền kinh tế 


20 


Việt Nam đã xuất hiện các công cụ huy động 
vốn của thị trường phục vụ cho mở rộng sản 
xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư phát triển 
của Nhà nước ; khuyến khích tiết kiệm, thu hút 
đầu tư của công chúng thông qua thu nhập, lợi 
tức và giá cả chứng khoán... 

2. Những hạn chế 

Bên cạnh những thành quả quan trọng nói 
trên, quá trình thực hiện chính sách tài chính - 
tiền tệ và cơ chế điều hành của chúng ta hiện 
vẫn còn những hạn chế sau : 

- Vê ngân sách nhà nước 


Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động s sản 
xuất - kinh doanh trong nước hiện chỉ chiếm 
khoảng hơn 50%, còn lại là dựa vào thuế xuất, 
nhập khâu và bán dầu thô. Mức đóng góp vào 
nguồn thu từ doanh nghiệp dân doanh còn thấp. 
Hệ thống thuế vẫn còn phức tạp trên nhiêu khía 
cạnh. Chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị 
hành chính, sự nghiệp chưa tính hết khả năng tài 
chính và năng lực hoạt động, chưa thực sự 
khuyến khích các đơn vị sự nghiệp có thu tăng 
cường khai thác nguồn thu, nâng cao thu nhập 
cho người lao động và giảm bớt phần cấp phát 
từ ngân sách nhà nước. 

- Vê tín dụng nhà nước 

Nhà nước chưa có được một chiến lược tông 
thể với những kế hoạch vay nợ và trả nợ trung 
hạn, dài hạn trong mối tương quan chặt chẽ với 
kế hoạch chi ngân sách nhà nước cũng như với 
chính sách phát triên kinh tế - xã hội trung hạn 
và dài hạn. Đầu mối quản lý, theo dõi nợ quốc 
gia, sự phân định trách nhiệm giữa các bộ, 
ngành còn thiếu chặt chẽ. Tiến độ giải ngân và 
cơ chế quản lý nguồn vốn ODA chậm và phân 
tán nên VIỆC tông hợp, đánh giá. hiệu quả kinh tế 
của nguồn vốn này còn hạn chế. 

- Vệ tài chính doanh nghiệp 

Chưa có đột phá trong đối mới cơ chế tài 
chính đối với doanh nghiệp. Nhà nước còn 
can thiệp sâu vào hoạt động quản trị tài 
chính và quan hệ tín dụng - ngân hàng của các 
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doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó 
khăn khi tiếp cận Các nguồn vốn tín dụng ngân 
hàng và thu hút vốn trên thị trường tài chính. 

- Về các công cụ của chính sách tiền tệ và 
hoạt động ngân hàng 

Hiệu quả của việc điều phối vốn khả dụng 
giữa các ngân hàng thương mại của thị trường 
tiền tệ còn thấp. Lãi suất thị trường liên ngân 
hàng chưa phản ánh đúng đắn cung cầu vốn khả 
dụng, chưa thực sự trở thành nguồn cung cấp 
thông tin trong việc điều hành chính sách tiền tệ 
của Ngân hàng Nhà nước. Công cụ lãi suất tái 
cấp vốn còn tỏ ra mờ nhạt. Quy mô thị trường 
mở nhỏ bé, chính sách quản lý ngoại hối, cơ chế 
điều hành tỷ giá thiếu linh hoạt ; sức mua đối 
ngoại của đồng tiền nội tệ chưa ổn định, hiệu 
quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương 
mại chưa cao, nghiệp vụ thanh toán qua ngân 
hàng còn nhiều hạn chế. V.v.. 

- Về thị trường tài chính 

Quy mô thị trường tài chính còn nhỏ bé, hiệu 
quả thấp. Thị trường chứng khoán chưa trở 
thành nơi quy tụ để Nhà nước và các doanh 
nghiệp huy động vốn. Giữa thị trường tiền tệ và 
thị trường chứng khoán chưa có sự liên thông và 
bắt nhịp trong việc điều hòa vốn cho nền kinh 
tế. Hiệu quả hoạt động của các định chế tài 
chính chuyên nghiệp còn yếu mà hệ quả trực 
tiếp là tính chuyên nghiệp của thị trường 
chưa cao. 

II. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI 
CHÍNH - TIÊN TỆ GIAI ĐOẠN 2003-2010 

1. Về chính sách tài chính nhà nước 

Tiếp tục cải cách hệ thống thuế theo hướng 
đơn giản, phát huy vai trò quản lý kinh tế vĩ mô 
của Nhà nước, thúc đây tăng trưởng kinhtế, phù 
hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm tính công 
bằng, bình đẳng và mang tính luật pháp cao. 
Các sắc thuế phải được phân nhiệm rõ ràng theo 
hướng chuyên hóa về chức năng và thống nhất 
hóa về mục tiêu, nhằm khắc phục dần tình trạng 
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đa chức năng, đa mục tiêu trong cùng một sắc 
thuế. Lượng hóa cơ cấu hợp lý giữa thuế trực 
thu và thuế gián thu trong tổng thu ngân sách 
cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh 
tế. Bên cạnh đó, không ngừng hoàn thiện cơ chế 
thu, từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý 
thuế để tương đồng với khu vực về trình độ 
quản lý. 

Về phân phối và sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước, cần đáp ứng các yêu cầu có tính chiến 
lược : tính kỷ luật tài chính tông thể ; tính hiệu 
quả trong phân phối, hoạt động. Để đảm bảo sự 
đổi mới và hoàn thiện trong chi ngân sách nhà 
nước, cần tập trung vào các giải pháp sau đây : 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các quan hệ tài chính 
trong chỉ ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu 
quả phân bổ, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực tài 
chính của khu vực kinh tế tư nhân vào cung ứng 
sản phẩm công cộng với chất lượng cao ; hạn 
chế sự can thiệp quá sâu của Nhà nước vào đời 
sống kinh tế vi mô và xác lập đúng vai trò quản 
lý vĩ mô của Nhà nước. 

- Gắn kết chặt chẽ giữa nhóm chỉ thường 
xuyên và chỉ đầu tư trong phân phối nguồn lực 
tài chính nhà nước. Trên cơ sở đó, tối ưu hóa cơ 
cấu chỉ ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu 
và thực tế phát triển của nền kinh tế. 

- Nâng cao tính hiệu quả chỉ ngân sách bằng 
sự phối hợp hài hòa các giải pháp : chuyển đối 
từ phương thức quản lý ngân sách theo đầu vào 
sang lập ngân sách theo kết quả "đầu ra" ; đây 
mạnh khoán chi, cắt giảm chỉ hành chính ; đây 
nhanh tiến trình tái cấu trúc các doanh nghiệp 
nhà nước đê nâng cao hiệu quả hoạt động và 
giảm bớt phần vốn cấp phát từ ngân sách nhà 
nước. 

Về cân đối và xử lý bội chỉ ngân sách nhà 
nước, thực hiện cân đối ngân sách trong sự gắn 
kết chặt chẽ với chu kỳ kinh tế. Kiểm soát 
chặt chẽ mức bội chi ngân sách để khống chế 
mức độ vay nợ của Nhà nước. Các chính quyền 
địa phương cần được sự chủ động hơn về phát 
hành trái phiếu đầu tư để cân đối ngân sách 
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địa phương khi cần thiết. Khi không gian kinh 
tế được mở rộng, Quốc hội và Chính phủ có thể 
cho phép các địa phương được trực tiếp vay nợ 
nước ngoài, nếu xét thấy có đủ điều kiện về 
kinh tế, khả năng ngân sách sử dụng vốn hiệu 
quả và đảm bảo khả năng trả nợ. 

Về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước : 
Từng bước thực hiện nâng dần quyền. quyết 
định của địa phương (tỉnh, thành phố) về quản 
lý ngân sách. Mở rộng phân cấp các khoản thu 
gắn với kinh tế địa phương và cho phép địa 
phương được quyên chủ động trong, việc phân 
định nguồn thu và nhiệm vụ chỉ của các cấp 
ngân sách trực thuộc. Trung ương giao chỉ tiêu 
tông thể, địa phương chủ động bố trí khoản 
mục ngân sách phù hợp với luật pháp và tính 
đặc thù của địa phương. 

2. Về chính sách tài chính doanh nghiệp 

Đầy mạnh đổi mới cơ chế quản lý tài chính, 
giảm sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện 
khuôn khổ luật pháp về tín dụng, bảo lãnh tín 
dụng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn 
liên doanh ; cổ phần hóa, hợp tác kinh doanh 
trong: và ngoài nước. Tiếp tục đây mạnh VIỆC 
chuyên đổi sở hữu nhằm cơ cấu lại hệ thông 
doanh nghiệp nhà nước một cách hợp lý cả về 
số lượng, quy mô và ngành nghề ; nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị 
trường trong và ngoài nước. 

3. Về chính sách tiền tệ, ngân hàng và thị 
trường tài chính 

Để đảm bảo thành công chính sách tự do hóa 
lãi suất, cần tiếp tục phát triển hệ thống tín dụng 
ngân hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp của 
các tô chức tín dụng. Mặt khác, phát triển hợp 
lý về cấu trúc thị trường tài chính đảm bảo cho 
cơ chế điều hòa vốn và cạnh tranh của các tô 
chức tín dụng vận hành ; tiếp tục hoàn thiện môi 
trường pháp lý đảm bảo cho hoạt động của các 
tổ chức tín dụng được lành mạnh. Ngân hàng 
Nhà nước cần tập trung xây dựng câu trúc các 


loại lãi suất chủ yếu trên thị trường tiền tệ đê 
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can thiệp và điều chỉnh lãi suất thị trường. Khi 
thị trường chứng khoán trở thành một trong 
những trục chính của thị trường vốn và có Sự bắt 
nhịp với thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước 
sẽ tập trung sử dụng công cụ thị trường mở, làm 
nòng cốt trong việc điều hành chính sách lãi 
suất theo cơ chế thị trường ở trình độ cao. 

Đẩy mạnh chính sách tự do hóa tỷ giá hối 
đoái phù hợp với xu thế tự do hóa tài chính và 
sự hội nhập của nền kinh tế. Muốn vậy, phải có 
bước đi thích hợp để bảo đảm ổn định giá trị 
tiền tệ quốc gia, kiểm soát lạm phát, kích thích 
xuất khẩu, thu hút đầu tư, gia tăng tích lũy ngoại 
tệ và đảm bảo khả năng trả nợ của quốc g1a. 
Giai đoạn 2001 - 2005, cần tập trung củng cố và 
phát triên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ; 
nâng cao tiềm lực dự trữ ngoại tệ quốc Bla; tăng 
Cường vai trò người mua bán cuôi cùng của 
Ngân hàng Nhà nước. Giai đoạn 70 - 2010, 
nên kinh tế sẽ hội nhập, thị trường tiền tệ phát 
triên, dự trữ ngoại tệ quốc gia được nâng cao, hệ 
thống ngân hàng thương mại phát triển và hòa 
nhập vào đời sống đầy năng động của thị trường 
tiền tệ. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có thể tiến 
tới thực hiện chính sách tự do hóa tỷ giá hối 
đoái. Xóa bỏ biên độ giao dịch, và dựa vào quan 
hệ cung cầu trên thị trường, Ngân hàng Nhà 
nước công bố tỷ giá thị trường liên ngân hàng 
giữa các đông tiền để làm cơ sở cho các ngân 
hàng thương mại ấn định tỷ giá giao dịch trong 
hoạt động của mình. Từ năm 2011 trở đi, tố chất 
quốc tế hóa của thị trường tiền tệ sẽ đạt ở mức 
tương đối cao, đồng tiền Việt Nam có sự chuyển 
đôi trong các hạng mục trên tài khoản vốn. Lúc 
ấy, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện chế 
độ tỷ giá thả nối, nghĩa là chế độ tỷ giá được xác 
định hoàn toàn dựa trên cơ sở biến động của các 
yếu tố trên thị trường và gián tiếp can thiệp 
thông qua lãi suất tái cấp vốn nghiệp vụ thị 
trường mỡ. 

Cần đấy nhanh tiến trình cơ cấu lại và 
lành mạnh hóa tài chính các ngân hàng thương 
mại cô phàn, nhằm xây dựng một hệ thống 
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ngân hàng vững mạnh, tăng cường tính minh 
bạch, hiệu quả, cạnh tranh ; đảm nhận tốt vai 
trò trung gian trong việc huy động và phân bổ 
vốn. Tiền tới thành lập và phát triển thị trường 
mua bán nợ thứ cấp trên thị trường liên ngân 
hàng, trước mắt là tại các trung tâm giao dịch 


“ 


lớn. 

Để đầy: mạnh hoạt động sôi nổi và nâng cao 
hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, 
cân có các giải pháp mạnh đó là : 


- Khuyến khích các tổng công ty nhà nước 
phát hành trái phiếu có mục đích để huy động 
vốn dài hạn cho đầu tư đổi mới công nghệ và 
tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán. Đẩy 
mạnh chính sách cô phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước để thực hiện chính sách cải cách kinh 
tế một cách triệt để theo cơ chế thị trường và tạo 
cho thị trường chứng khoán có được những 
công ty niêm yết hùng mạnh, thực sự là đại diện 
cho các ngành kinh tế. 


- Tạo lập môi trường thuận lợi để các doanh 
nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tiếp 
cận đến việc phát hành chứng khoán, nhằm 
nầng cao khả nắng huy động vốn trên thị 
trường. Khuyến khích phát triên loại hình công 
ty CÔ phần đại chúng, tạo điều kiện cho nhà đầu 
tư có nhiều cơ hội lựa chọn mục tiêu của mình. 
- Mở rộng các hình thức thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. Cho phép các nhà đầu tư nước 
ngoài thành lập công ty cổ phần đề tạo ra kênh 


huy động vốn của thị trường. Đa dạng hóa các. 


hình thức đầu tư ; mở ra cho các nhà đầu tư 
trong nước nhiêu cơ hội để đầu tư vào các 
doanh nghiệp nước ngoài. Tiến tới tạo mặt bằng 
pháp lý thống nhất cho đầu tư trong nước và 
đầu tư nước ngoài, tạo hàng hóa cho thị trường 
chứng khoán. 

- Mở rộng và phát triển thị trường trái phiếu 
nhà nước, nhất là trái phiếu đầu tư ; hình thành 
và phát triên thị trường trái phiếu của chính 
quyên địa phương. 

- Cuối cùng là, phát triển một cách đa dạng 
các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng 
khoán.LQ 
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SỰ PHÁT TRIỀN... 
(Tiếp theo trang 18) 


đâm rước làng... Còn Phật giáo thì chọn đường 
hướng : "Phật pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội". Một tôn giáo nội sinh là Cao Đài tiên 
thiên mới được công nhận tư cách pháp nhân 
năm 1995 đã ghỉ trong Hiến chương : "Là một 
tôn giáo khai sáng trong lòng dân tộc từng gắn 
bó với dân tộc trong những chặng đường lịch 
sử vẻ vang, đến nay trước cơ đạo mới, chức sắc 
đạo tâm, nam nữ Cao Đài tiên thiên đại đạo 
Tam kỳ phổ độ tiếp nối truyền thống phụng 
đạo yêu nước, đồng thời bảo tôn, giữ gìn những : 
phẩm giá đạo đức, văn hóa của dân tộc và cùng 
toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước hòa bình 
phòôn thịnh theo lời dạy của đức chí tôn làm cho 
nước vinh đạo sáng”(4), 

Như vậy, các tôn giáo ở Việt Nam ngày 
càng gắn bó với dân tộc hơn, cả về nghỉ lễ, giáo 
lý lần đường hướng phát triển. Từ những tôn 
giáo ngoại lai và xa lạ với truyền thống văn hóa 
của dần tộc, chúng đã trở thành những tôn giáo 
gắn bó với dân tộc, cùng đồng hành với dân 
tộc. Hơn nữa, đồng bào có đạo cũng là một bộ 
phận của nhân dân, tôn giáo cũng là một thành 
tố của văn hóa dân tộc. Cho nên, đánh giá vị trí, 
vai trÒ của các tôn giáo ở nước ta như Nghị 
quyết 25-NQ/TW là hoàn toàn đúng với thực 
tiền cũng như lý luận. Câi mới, cái đúng đắn 
của Nghị quyết 23- NQ/TW không chỉ là sự đối 
mới nhận thức về tôn giáo, mà còn. đưa ra một 
loạt nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực 
trong công tác tôn giáo. 


Hơn 70 năm qua, đồng bào các tôn giáo 
nguyện tập hợp xung quanh Đảng để làm cách 
mạng. Nay, họ càng tin tưởng vào Đảng và Nhà 
nước, nguyện chung sức, chung lòng với đồng 
bào cả nước vững bước trên con đường xây 
dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và 
văn minh. 


(14) Bản tin Tôn giáo, số 8, 1995 
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1 - Việt Nam có một ưu thế rất quý báu 
không phải quốc gia nào cũng có được : Đó là 
sự đa dạng về văn hóa, những truyền thống văn 
hóa lâu đời, rất phong phú của 54 dân tộc, các 
vùng, miền với các sắc thái tộc người, sắc thái 
địa phương và khu vực. 

Định hướng chiến 
lược xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, chính sách 
tôn trọng sự đa dạng văn 
hóa của các dân tộc, chủ 
trương bảo tôn, phát huy 
. CÁC giả trị văn hóa cổ 
truyền của các dân tộc 
của Đảng và Nhà nước ta 
là hoàn toàn đúng đắn và 
tiến bộ. Chúng ta đã đạt 
được rất nhiều thành tựu 
về lĩnh vực này. 

Các ngành khoa học 
xã hội và nhân văn đóng 
một vai trò quan trọng 
trong nghiên cứu ứng 
dụng và phát huy di sản 
văn hóa của các dân tộc. 
Từ sau Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII), các ngành khoa học xã hội 
và nhân văn càng có điều kiện nghiên cứu vẫn 
đề trên, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

2 - Tuy nhiên, trong việc nghiên cứu bảo 
tồn và phát huy bản sắc, di sản văn hóa các dân 
tộc còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ở 
tầm vĩ mô, chúng ta còn thiếu những công cụ 
lý luận thật sắc bén và cụ thể về nghiên cứu 
bản sắc văn hóa ; một trong những nội dung 
chính của việc giữ gìn bản sắc văn hóa chính 
là giữ gìn sự đa dạng văn hóa của dân tộc, các 
vùng miên như thế nào cũng chưa được làm rõ. 
Sự đa dạng đó thê hiện ở mọi khía cạnh của 
văn hóa. Ở nhiều địa phương, còn phô biến 
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tình trạng làm thay cho các chủ thể văn hóa ở 
tât cả các câp độ khác nhau. Một hiện tượng 


_ phô biên nữa là ngộ nhận bản sắc. Quan niệm 


đơn giản cho răng cái gì cũ, cái gì đã qua thì 
mới được coi là bản sắc, chỉ cái gì của riêng, 
độc đáo mới được cho là 
bản sắc ; nhiều khi khẩu 
hiệu "bảo tổn và phát 
huy bản sắc văn hóa" 
được sử dụng một cách 
sáo rông, không gắn liền 
với thực tế, không có nội 
dung cụ thể. 

Ví dụ, ở một số nơi, 
người ta đã và đang làm 
"nhà rông văn hóa” cho 
các buôn làng Trường 
Sơn - Tây Nguyên, theo 
kiểu làm thay, làm cho : 
đầu tư kinh phí, dùng thợ 
mộc người Kinh, dùng cả 
vật liệu hiện đại không 
thích hợp, thậm chí có 
khi không chú ý đến kiểu 
dáng nhà rông của những 
cộng đồng cư dân cụ thể 
nên tạo ra những khuôn 
mẫu nhà rông giống nhau, xa lạ với cộng 
đông... Còn trước kia, một thời nhà rông từng 


- được coi là cô hủ, lạc hậu, không được khích 


lệ bảo tồn, dẫn đến tinh trạng bị mai một phổ 
biến trong đời sống đồng bào các dân tộc vốn 
có truyền thống nhà rông. Người ta không 
khuyến khích, nuôi dưỡng các hoạt động, cộng 
đồng trên nhà rông mà thay nó bằng các sinh 
hoạt của cộng đồng ở nhà trệt nên làm nhà 
rông mất đi sức sống. Quanh chuyện ứng xử 
với nhà rông đã đủ thầy sự tùy tiện, thậm chí 
tùy hứng, không khoa học trước một di sản. 


* PGS, TS, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
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Vấn đề quan điểm tôn trọng sự đa dạng văn 
hóa của các dân tộc nói chung và các dân tộc 
thiểu số nói riêng cần được nghiên cứu để cụ 
thể hóa hơn nữa về các cách tiếp cận, nhằm tôn 
trọng các nền văn hóa một cách đúng đắn và 
hiệu quả nhất. Những nguyên tắc bình đẳng, 
đoàn kết và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là cơ 
bản, bất di, bất dịch trong chính sách dân tộc 
của Đảng và Nhà nước. Nhưng làm thế nào để 
có thê vận dụng và cụ thể hóa những nguyên 
tắc này trong thực tiễn hiện nay, trong điều 
kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới ở tất cả 
các ngành, các lĩnh vực, các vùng miền và các 
địa phương khác nhau ? Chẳng hạn, các cấp 
các ngành đều nhận thức được tầm quan trọng 
của việc tôn trọng, giữ gìn và phát triển nên 
văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nhưng ai (cơ 
quan nào, cộng đồng nào, nhóm người nào, cá 
nhân nào...) sẽ là những người đưa ra những 
chuẩn mực để quy định phong tục nào là tốt 
đẹp, phong tục nào là lạc hậu, bảo tồn những 
phong tục này, bài trừ những phong tục khác 
khi chúng được coi là hủ tục của một dân tộc. 
Tương tự, về tín ngưỡng dân gian, những ai có 
quyền quyết định cái gì là tín ngưỡng đích 
thực, cái gì là mê tín, dị đoan, thế nào là tâm 
linh, thế nào là lãng phí trong nhiều phong tục 
tập quán. Điều quan trọng là, cần làm nhiều 
hơn nữa để tạo điều kiện cho các chủ thể văn 
hóa tự quyết định đâu là bản sắc văn hóa của 
mình, những khía cạnh nào của di sản văn hóa 
cần được phát huy. : 

Hơn nữa, lầu nay tồn tại một quan niệm, 
một xu thế khá phổ biến : chính người dân, 
chính một số những chủ thể văn hóa thuộc các 
dân tộc thiểu số là cán bộ, viên chức lại coi nếp 
sống văn hóa của người Kinh hay văn hóa ở đô 
thị đồng bằng là chuẩn, là định hướng cho họ, 
từ đó gây tâm lý tự ti coi cái gì của mình cũng 
lạc hậu, của người khác là tiến bộ. Vì thế xây 
ra hiện tượng chủ thể văn hóa tự chối bỏ những 
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giá trị văn hóa truyền thống của mình, vô hình 
trung thúc đây nhanh quá trình đồng hóa tự 
nhiên. Cho nên vấn đề tôn trọng bản sắc, tôn 
trọng cuộc sống của chính các dân tộc thiểu số 
đòi hỏi các ngành khoa học và cơ quan quản 
lý nhà nước cần xây dựng thái độ và quan điểm 
rất Cụ thể, thiết thực trong việc tiếp cận vấn 
đề, phải nhanh chóng nâng cao dân trí, thông 
tin đầy đủ cho người dân để họ có được sự lựa 
chọn, định hướng đúng đắn. 

Chẳng hạn, "sự kiện” Tây Nguyên gần đây 
do nhiều nguyên nhân, cố bàn tay của địch 
nhưng cũng có thiếu sót, sai lầm của ta. Có thể 
cho rằng, "sự kiện" đó một phần là hệ quả của 
quá trình 25 năm thực hiện chính sách phát 
triển Tây Nguyên, trong đó có chính sách phân 
bố lại dân cư. Mặc dù có tầm chiến lược quốc 
gia, nhưng do thiếu tính toán kỹ lưỡng trên 
nhiều mặt, nên việc thực thi chính sách phân 
bố lại dân cư ở vùng này tuy mang lại những - 
kết quả. tích cực nhưng cũng tiềm tàng không 
ít các yếu tố tiêu cực. Các ngành khoa học xã 
hội chưa dự báo được một cách xác thực những 
tác động xã hội của chính sách đó đối với từng 
nhóm dân cư, dân bản địa cũng như những 
người mới di cư tới. Trong nghiên cứu đánh 
giả tác động xã hội của chính sách di dân, một 
điểm quan trọng cần nhận thức là hiểu và tôn 
trọng các phương thức sản xuất bản địa cũng 
như những biểu tượng, niềm tin liên quan tới 
đất đai, rừng, v.v.. của họ. Nói cách khác, cần 
nhận thức đầy đủ và tôn trọng quyên sinh tôn ˆ 
của những người dân bản địa theo cách của họ 
đã và đang lựa chọn để duy trì cuộc sống mà 
đó chính là một biểu hiện văn hóa của mỗi dân 
tộc, mỗi cộng đồng. Chỉ có sự hiểu biết và tôn 
trọng những thành tố cụ thể của văn hóa bản 
địa như vậy thì chính quyền địa phương mới 
chủ động tạo ra và thừa nhận không gian sinh 
tồn thực tế (đất đai, rừng, nguồn nưỚc v.V.) và 
không gian xã hội - văn hóa cho người dân 
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Tây Nguyên. Hệ thống sở hữu của cư dân bản 
địa, với lãnh thổ được xác định đáp ứng những 
chu kỳ canh tác quay vòng đã chạm trân với hệ 
thống sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước, đặc 
trưng bởi quyền sử dụng cố định. Trên thực tế, 
những không gian tộc người về lãnh thổ cũng 
như biểu tượng này càng bị thu hẹp về phạm 
vi, trong thực tẾ không được thừa nhận và trân 
trọng đúng mức, nên đã dẫn đến căng thẳng 
trong quan hệ tộc người, dẫn đến việc kẻ địch 
lợi dụng điều đó, gây bất ổn định chính trị và 
xã hội. Bài học cần rút ra là, sự hiểu biết sâu 
sắc về cách tiếp cận văn hóa của cư dân bản 
địa, tôn trọng sự đa dạng văn hóa mà những 
biểu hiện của nó rất phong phú, sinh động, 
muôn hình muôn vẻ chính là chìa khóa tạo ra 
sự ổn định xã hội, từ đó mới có thể dẫn đến 
phát triển kinh tế, giảm thiểu các mâu thuẫn, 
các quan hệ căng thẳng trong Ứng xử tộc 
người, xã hội, không tạo ra những "khe hở" 
trong tâm lý tộc người để kẻ xấu có thể lợi 
dụng. 

Không nên có một công thức chung duy 
nhất phổ biến cho mọi nơi về bảo tồn và phát 
huy các di sản văn hóa. Không nên khuôn theo 
mô hình có sẵn. Vẫn đề ở chỗ : mô hình chỉ có 
ích khi nó được hiểu là định hướng cho cách 
suy nghĩ, cách làm việc, cách thích ứng và 
phát triên. Một mô hình áp dụng trong bối 
cảnh địa phương cụ thể thì có thể sẽ rất thành 
công nhưng khi nó được biến thành điển hình 
và khuyến nghị nhân rộng điển hình đó, tức là 
ap dụng những mô hinh đặc trưng vào những 
hoàn cảnh kinh tế - xã hội ở các vùng miên, 
các dân tộc khác nhau thì có khi có những kết 
qua ngược lại, nên phải thận trọng, tránh khiên 
cưỡng. Nói cách khác, phương án hợp lý dẫn 
đến những thành công về kinh tế, xã hội, bảo 
tôn bản sắc và sự đa dạng văn hóa v.v., cần 
được dựa trên bối cảnh cụ thể ở từng địa 
phương và do chính người dân tự lựa chọn và 
quyết định. 
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Xin dẫn một ví dụ về vấn đề xây dựng 
"Làng văn hóa" ở các vùng dân tộc thiểu số. 
Việc đưa những chuẩn mực từ trên xuống để 
phân định thế nào là văn hóa, là chưa hoặc 
không văn hóa vừa thể hiện một quan niệm 
hẹp mô hình hóa về văn hóa, đồng thời cũng 
tạo ra những lối mòn cứng nhắc trong quản lý 
nông thôn và những cơ hội nảy sinh tiêu cực. 
Việc xây dựng "Quy ước làng văn hóa" (hương 
ước mới) ở nhiều nơi là một quá trình áp đặt từ 
trên xuống, mô hình hóa đồng loạt cho tất cả 
các làng, các vùng. Điều đó có nguy cơ biến sự 
đa dạng văn hóa, sự phong phú văn hóa mà ta 
đang muốn giữ gìn thành một sự đồng nhất, 
đơn nhất. Khi việc thành lập quy ước làng do 
chính những người dân sống ở làng lựa chọn, 
bàn bạc và quyết định, thì đó là một việc cần 
làm, cần khuyến khích, bởi vì quy ước đó củng 
cố việc quản lý làng xã. Nhưng một khi việc 
xây dựng các quy ước ở làng được mô hình 
hóa và quy chế hóa thành một khuôn mẫu duy 
nhất, thì nó đã mất đi tính thực tiễn địa 
phương, trở nên xa rời và không còn ứng dụng 
được trong quản lý nông thôn. 

Cần nhận thức đúng đắn hơn, cụ thể hơn 
vấn đề văn hóa là động lực của sự phát triển và 
việc ứng dụng nó vào cuộc sống ra sao. Vấn đề 
này không thể dừng lại ở những quan niệm 
chung chung, trừu tượng, mà phải Tất CỤ thể, 
đáp ứng những đòi hỏi thiết yếu của Cuộc sống. 


Văn hóa chi là động lực khi chính người 
dân nhìn thấy ở nó cách kiếm sống hay cách 
sinh tôn của họ từ bao đời và nay nó có khả 
năng hữu dụng trong điều kiện mới. Người dân 
tự thực hành, vận động, điều chỉnh, thay đối, 
bổ sung những kinh nghiệm hay các quan hệ 
đề thích ứng với điều kiện sống mới. 

Chăng hạn, nhiều khi phải chấp nhận một 
số ngành nghề truyền thống mất đi do không 
thích ứng được nhu cầu của cuộc sống mới. 
Nhưng cũng có những làng tuy mất nghề 
nhưng nền tảng văn hóa của nó, những kiến 
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thức, những kinh nghiệm đã tích lũy được từ 
bao đời nay tiềm ẩn trong dân làng có thể biến 
thành những khả năng phát triển mới, những 
tiêm năng trở thành động lực của sự phát triển. 
Chẳng hạn, làng Đông Ky (Bắc Ninh) bị cấm 
làm pháo, nghề cổ truyền mất đi, tưởng chừng 
dân làng sẽ bị xiêu điêu. Nhưng nhiều đời nay 
làng Đồng Ky lại có những tiềm năng khác, 
những kỹ năng buôn bán (gõ, trâu), đặc biệt là 
khả năng buôn bán đường dài, và những ưu thế 
này đã được phát huy tối đa. Người dân Đồng 
Ky đã vượt lên, làng của họ đã trở thành một 
trung tâm sản. xuất đô gỗ mỹ nghệ Cao cấp 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Rõ 
ràng là, người dân đã năng động thích ú ứng với 
điều kiện mới, người dân đã lựa chọn và quyết 
định hướng sản xuất kinh doanh của mình và 
họ đã thành công. 

Vai trò các nhà khoa học không chỉ là theo 
đuổi việc nghiên cứu, giữ gìn truyền thống, mà 
phải cùng với người dân nhìn ra được đâu là 
tiềm năng và làm sao giúp họ biến chúng 
thành những động lực phát triển kinh tế. Cần 
giúp người dân đưa những kỹ thuật ứng dụng 
mới vào những nghề đã có, đa dạng hóa sản 
phẩm, đổi mới mẫu mã, tiếp thị, tạo ra thị 
trường tiêu thụ, v.v.. Phương pháp tiếp cận 
phục vụ trực tiếp cho phát triển của các ngành 
khoa học xã hội chính là chú trọng nghiên cứu, 
cùng với người dân tim ra những tiềm năng có 
thể phát huy, giúp họ biến tiêm năng văn hóa 
thành động lực phát triển. 

Những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm 
trưng bày, trình diễn gần đây của Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam có thể là những ví dụ về 
phương pháp tiếp cận ứng dụng này. Bằng 
cách trao cho chủ thể văn hóa cơ hội trình bày 
về văn hóa của họ (chẳng hạn những người 
phụ nữ Thái ở Nghệ An, người Dao, người 
Mông ở Sa Pa, ở Hà Giang, được mời trình 
diễn và giao lưu về nghề dệt, làm thổ cẩm, tạo 
hoa văn băng in sáp ong. nhuộm chàm ; phụ nữ 
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Chăm ở Bầu Trúc trình bày về kỹ thuật làm 
gốm không bàn xoay ; người làm giấy Ở 
Dương Ô, người làm tranh Ở Đông Hồ (Bắc 
Ninh) trình bày về nghệ sản xuất -Biấy dó, In 
tranh của mình ; người đan thuyền ở Quảng 
Ninh trình bày về kỹ thuật đan của mình... Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam đã giúp cho chủ 
thể văn hóa nhận thức được thế mạnh văn hóa 
của chính họ, giúp họ một mặt giữ øìn các kỹ 
thuật, kinh nghiệm sản xuất thủ công. truyền 
thống, mặt khác tạo ra những sản phẩm mới 
thích ứng với thị trường trong và ngoài nước 
hiện nay. Đồng thời, Bảo tàng cũng đóng góp 
một Vai trò tích cực trong VIỆC quảng bá những 
sản phẩm thủ công, làm cầu nối giữa những 
người sản xuất với những người tiêu thụ, thúc 
đấy sản xuất phát triển. Như vậy, qua nghiên 
cứu, trưng bày, giao lưu giữa chủ thể văn hóa 
và công chúng, Bảo tàng đã giúp phát hiện 
tiêm năng, biến tiêm năng thành động lực phát 
triển kinh tế, từ đó 8IÚp chủ thể văn hóa tự hào 
và khẳng định bản sắc của chính mình. Sự 
thành công của VIỆC khôi phục và phát triển 
các nghề dệt thổ cầm, các trang trí hoa văn 
truyền thống của người Mông, người Thái, 
người Dao, người Chăm, người Nùng, người 
Ê Đê, người Gia Rai... trong những nám gân 
đây là những ví dụ sinh động của việc biến 
tiềm nắng văn hóa thành động lực phát triển 
kinh tế. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cảnh báo một 
xu thế trong nghiên cứu và phát huy những 
nghệ, thủ công theo quan niệm hẹp hỏi về 

"truyền thống”. Tức là chỉ tập trung vào duy trì 
những nghề lâu đời nhưng thực tế không. thể 
phát triển được, không phù hợp với kinh tế thị 
trường ; đồng thời lại coi nhẹ những nghệ mới, 
những mâu mã mới, hoặc COI VIỆC đôi mới, cải 
biên những mặt hàng truyền thống là ngoại lai, 
không truyền thống. Nghề thủ công mới nêu là 
phát huy và làm giàu nhanh chính là tạo ra 
những giá trị văn hóa mới, những động lực văn 
hóa mới. 
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3 - Để nghiên cứu bảo tôn và phát huy 
những đi sản văn hóa các dân tộc, sáng tạo 
những giá trị văn hóa mới, trong Tất nhiều việc, 
trước hết cần tập trung làm tốt một số vấn đề 
chủ yếu sau : 

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức rõ ràng 
hơn, sâu sắc hơn về cách tiếp cận bản sắc văn 
hóa, phát huy các di sản văn hóa. Ở đây, hiểu 
cho đúng vẫn đề bản sắc từ góc độ lý luận và 
phương pháp tiếp cận VỀ SỰ đa dạng văn hóa là 
một trong những vấn đề cốt lõi. Tránh lạm 
dụng, lợi dụng vấn đề bản sắc vì đó sẽ dẫn đến 
những thái cực khác nhau... Từ quan niệm về 
văn hóa, bản sắc văn hóa và đa dạng văn hóa 
chưa đúng đắn có thể sẽ dẫn tới định hướng sai 
lầm trong thực tiễn, từ những chủ trương lớn 
chưa đúng đắn sẽ dẫn tới những biện pháp 
không khả thi, đầu tư lệch đối tượng, sai trọng 
tâm, gây ra lãng phí và phản tác dụng. 

Hai là, việc xây dựng định hướng g1ữ gìn và 
bảo tồn di sản văn hóa, phát huy bản sắc văn 
hóa là do chủ thể văn hóa (tức người dân hay 
các cộng đồng) tự nhận thức, lựa chọn và quyết 
định. Điều quan trọng là, trao quyền cho người 
dân tự xác định bản sắc của họ, tự giữ gìn sự 
đa dạng văn hóa, tự nhận cái mà họ cần, cái 
họ cho là thiết yếu. Vấn đề văn hóa, bản sắc 
văn hóa và đa dạng văn hóa trước hết phải xuất 
phát từ người dân, từ nhu câu, lợi ích của người 
dân và do người dân quyết định. Đó cũng 
chính là bản chất của việc thực hiện vấn đề dân 
chủ trong nhân dân liên quan tới điều này. 
Chúng ta đã có Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
nhưng trên thực tế nó vẫn chưa được hiểu và 
thực hiện một cách trọn vẹn, triệt để, trên bình 
diện văn hóa. 

Con người Việt Nam, dù bất cứ trong hoàn 
cảnh nào, trong bất cứ điều kiện lịch sử nào, 
cũng đều đã, đang và sẽ là những chủ thể văn 
hóa. Họ luôn sáng tạo để thích ứng với cuộc 
sống mới. Vấn đề quan trọng là, các chủ 
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trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cân 
tạo những điều kiện hữu hiệu nhất để các chủ 
thể văn hóa tự lựa chọn và quyết định bản sắc 
của mình, tức là tự quyết định các sáng tạo văn 
hóa (hiểu theo nghĩa rộng) để thích ứng và 
sáng tạo trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Chính ở đây khoa học xã hội và nhân văn 
cùng ngành văn hóa - thông tin có thể tham gia 
hỗ trợ (nhưng không làm thay) cho các chủ thể 
văn hóa, hướng dẫn cho người dân tự quyết và 
tự lựa chọn các phương thức mưu sinh tối ưu 
để tái sản xuất đời sống xã hội và văn hóa của 
mình, góp phần làm cho văn hóa thực sự trở 
thành động lực phát triển xã hội. 


Ba là, văn hóa luôn luôn vận động và phát 
triển một cách cụ thể và sinh động. Các quan 
hệ xã hội, các kinh nghiệm về kinh tế, các tri 
thức về kỹ thuật, các quan hệ với môi trường 
sinh thái... chính là điều kiện tồn tại của cộng 
đồng và của văn hóa. Cho nên không nên quan 
niệm văn hóa là cái gì cao siêu, trừu tượng, xa 
lạ, tách khỏi cuộc sống hằng ngày của con 
người. Định lượng và đánh giá về văn hóa 
không phải chỉ ở khía cạnh hưởng thụ ngày 
càng nhiều thành tựu văn hóa (mới), mà còn ở 
nhiều giá trị khác không thể định lượng được. 
Chúng ta cân tránh xu hướng quá nhấn mạnh 
vào lượng hóa văn hóa mà không thấy hết 
được rằng văn hóa chính là CUỘC sống sinh 
động đang diễn ra trong các mối quan hệ xã 
hội hằng ngày, rất năng động trong cuộc sống. 


Cần nhận thức sâu sắc văn hóa là quá trình 


biến đổi và thích ứng không ngừng trong sự 
phát triển của xã hội. Một quan niệm khá phổ 
biến hiện nay là, quan niệm (nh về văn hóa, 
quan niệm hẹp về "truyền thống" và "di sản". 
Điều đó vô tình đã làm đông cứng văn hóa. Do 
vậy, việc nghiên cứu và hoạt động thực tiễn 
phải làm saO cho di sản văn hóa gắn bó hữu cơ 
với cuộc sống. Làm được như vậy là tạo ra 
động lực phát triển mới của văn hóa. 
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UẢNG Nam là vùng đất anh hùng, 

giàu truyện thống lịch sử, văn hóa... 

nhưng còn rất khó khăn. Hơn sáu 
năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam 
đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu vì một 
Quảng Nam giàu mạnh - nơi “khúc ruột 
miền Trung" Tổ quốc. Tạp chí Cộng sản 
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc buổi trao 
đổi thân mật về vấn đê này giữa phóng viên 
và đông chí Bí thư Tỉnh ủy. 


Phóng viên : Sau hơn ố năm (tái lập tỉnh (kể 


từ ngày 1-1-1997), Quảng Nam đã vượt qua 
những khó khăn và đạt được những thành quả 
øì, thưa đông chí Bí thư Tỉnh ủy ? 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Những ngày 
đầu tiên tái lập, Quảng Nam gặp rất nhiều khó 
khăn : một vùng núi chiếm gần 70% diện tích 
tự nhiên của tỉnh, một vùng cát nghèo nàn, hậu 
quả tàn phá của hai cuộc chiến tranh nặng nề, 
số đối tượng chính sách nhiều nhất trong cả 
nước ; kết cầu hạ tầng hầu như chưa có gì, 
nguồn tài chính thu không đủ chi, miền núi và 
vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhiều ; 
nguồn vốn của các doanh nghiệp nhà nước 
được tiếp nhận chỉ bằng hơn 1% so với tông số 
vốn của các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng trước đây (40 tỉ đồng trong tổng số 
4000 tỉ đồng). Trong ba năm đầu (1997 - 
1999), thì một năm bị hạn và hai năm bị ba trận 
lũ lớn (lớn nhất trong vòng 30 năm qua), làm 
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chết hàng trăm người, trôi hàng nghìn ngôi nhà, 
mất hàng nghìn héc-ta đất sản xuất nông 
nghiệp, làm hư “hỏng các công trình trị giá trên 
một nghìn tỉ đồng, tức là gấp 10 lần vốn xây 
dựng cơ bản của Quảng Nam hằng năm. Trong 
hoàn cảnh không bình thường ấy, Quảng Nam 
nhanh chóng ổn định tình hình đời sống và sản 
xuất. Ba năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân 
tỉnh Quảng Nam đã phấn đấu tạo được những 
khởi sắc bước đầu và đặc biệt là đã nhìn thấy rõ 
lối ra. 

Phóng viên : Thưa đông chí, lối ra đó là gì ? 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Lối ra không 
phải đã có sẵn mà phải suy nghĩ, trăn trở qua 
thực tiễn. Lối ra ấy thế nào tôi sẽ nói sau, bây 
giờ xin nói về một số khởi sắc ban đầu của 
tỉnh. Nông nghiệp vài năm gần đây được mùa, 
vụ đông xuân vừa rồi được mùa lớn nhất từ 
trước đến nay, một phân do thời tiết thuận lợi 
nhưng đáng nói là nhờ áp dụng những tiến bộ 
khoa học trong sử dụng giống mới, nhất là các 
giống lúa lai. Mấy năm trước tình phải đi mua, 
gân đây đã chủ động sản xuất được để không 
những cung cấp đủ giống lúa cho bà con nông 
dân trong tỉnh mà còn bắt đầu bán ra ngoài tỉnh. 
Nghề nuôi tôm phát triển được 2 400 héc-ta, 
nhờ đó nông dân giảm nghèo, mặc dù cũng có 


* Bí thư Tĩnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam 
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vụ bị thua lỗ do dịch bệnh. Các ngành công 
nghiệp và du lịch phát triển khá, có mặt rất khá. 
Hồi tỉnh mới tái lập, giá trị công nghiệp chỉ gần 
600 tỉ đông (theo giá so sánh năm 1994), nay 
đạt khoảng vài nghìn tỉ đồng, mỗi năm tăng 
bình quân từ 21 đến 22%. Doanh thu du lịch 
năm 1997 đạt 20 tỉ đồng, nay đạt gần 160 tỉ 
đồng (gấp 8 lần). Nhờ vậy, thu ngân sách của 
tỉnh đã nhích lên, từ 130 tỉ đồng (trước đây) lên 
450 đến 500 tỉ đồng (kể cả phần nộp về ngân 
sách Trung ương và xin cấp lại). Mặc dù ngân 
sách chưa cân đối, vẫn phải nhờ ngân sách 
Trung ương giúp đỡ, nhưng đó là tiến bộ, cố 
gắng rất lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng 
Nam trong thời gian qua. 

Trong sáu năm qua, tỉnh đã xây thêm được 
171 trường học, trong đó 19 trường phố thông 
trung học, thu nhận thêm khoảng 70 ngàn học 
sinh phổ thông ; thêm 23 cơ sở y tế, trong đó 
có 3 bệnh viện tỉnh ; thêm 60 xã có điện, đưa số 
xã, phường có điện lên 194 trên tổng số 
222 đơn vị. Phát triển mạnh mẽ giao thông, 
nhất là giao thông nông thôn, bê-tông hóa hơn 
2 000 km đường, nhiều nơi bộ mặt nông thôn 
đã thay đối hắn. Qua thực tiễn các phong trào 
ây, chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý báu 
về cách tổ chức và vận động quần chúng. Kết 
quả đó là sự nỗ lực của nhân dân, sự giúp đỡ 
của các cơ quan trung ương, nhưng điều cần 
khẳng định, đó là sự năng động trong vận dụng 
cơ chế, nhất là cơ chế khuyến khích đầu tư và 
sự đoàn kết, thông nhất, đồng tâm, hiệp lực từ 
trong Đảng bộ đến cả hệ thống chính trị và 
nhân dân. Theo tôi, đó là điểm mấu chốt nhất. 

Phóng viên : Triển vọng phát triển của 
Quảng Nam sẽ như thế nào, thưa đông chí ? 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Về hướng phát 
triên trong tương lai hay việc tìm lối ra, như 
chúng ta biết, Quảng Nam rất đẹp. Đẹp là theo 
nghĩa văn hóa, truyền thống yêu nước, anh 
hùng. Quả thật như vậy. Đây là vùng đất mở 
cưa ø1uo hòa giữa các nên văn hóa mà ngày nay 
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còn giữ lại hai di sản văn hóa nôi tiếng thế 
giới : Hội An, Mỹ Sơn và trên hai mươi công 
trình văn hóa cổ khác. Quảng Nam là vùng đất 
học với Ngũ Phụng Tè Phi, Ngũ tử đăng khoa, 
Tứ hùng, Tứ kiệt... Tất cả các huyện, thị ở 
Quảng Nam đều được công nhận danh hiệu anh 
hùng ; trong đó có những huyện, thị 2 lần được 
công nhận danh hiệu anh hùng, hơn 100 xã anh 
hùng, có xã 2 - 3 lần được công nhận danh hiệu 
anh hùng, trên sáu nghin Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, gần một nghìn mẹ được phong danh hiệu 
anh hùng. Nếu không nhầm thì Quảng Nam là 
tỉnh có nhiều Bà mẹ Anh hùng nhất trong cả 
nước, có huyện có hàng nghìn Bà mẹ Anh 
hùng, nhiều xã có hàng trăm Bà mẹ Anh hùng ; 
đặc biệt có mẹ có 11 người thân là liệt sĩ (gồm 
có 9 con, chồng và cháu ruột). Là vùng đất mở 
đầu của công cuộc chiến đấu chống thực dân 
Pháp xâm lược nước ta năm 1858 và các phong 
trào yêu nước phất cao cờ Nghĩa hội Quảng 
Nam, phong trào Duy Tân và phong trào kháng 
thuế rầm rộ năm 1908 làm chấn động và lan 
khắp Trung Kỳ. Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, là vùng đất "trung dũng kiên cường, đi đầu 
diệt Mỹ" mở màn cho phong trào đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược bằng trận đánh Núi Thành. 
Quảng Nam đẹp nhưng nghèo - cái nghèo đã 
đeo bám từ lâu. Tại sao một vùng đất anh hùng 
như vậy, cần cù lao động như vậy mà vẫn cứ 
nghèo ? Cái nghèo chắc chắn không phải là 
định mệnh. Cái nghèo có nguyên nhân từ cơ 
cấu kinh tế. Đến nay, vẫn là tỉnh nông nghiệp, 
trong khi không có lợi thế để phát triển nông 
nghiệp (vì đất đai ít, cần cỗi, độ dốc nhiều, hay 
bị thiên tai bão lũ, nắng hạn, địa hình và khí 
hậu khác biệt nhau, chia cắt, đan xen, manh 
mún), trong hoàn cảnh cụ thê trước đây, nhờ 
điều â Ấy. mà vùng đất này đứng vưng, tổn tại và 
góp phần chiến thắng các kẻ thù xâm lược. 
Ngày nay, tình hình đã thay đối, nếu cứ giữ sự 
manh mún, không chuyên dịch cơ bản, thì 
không giải quyết được vấn đề thoát nghèo và 
tụt hậu. Đề quê hương nghèo là có lỗi với lịch 
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sử, với những lớp người đi trước. Bao thế hệ 
cha anh đã kiên cường chiến đấu hy sinh chắc 
chấn không muốn quê hương mình vẫn mãi 
nghèo và tụt hậu. Cần phải giải quyết một cách 
căn bản, mạnh mẽ, quyết liệt, tất nhiên là phải 
chú ý đặc điểm của một tỉnh nông nghiệp lâu 
đời. Thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh 
được xem là nhiệm vụ lịch sử. Nhưng chuyển 
đôi theo hướng nào và bao giờ chuyển là câu 
hỏi đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh 
phải tìm lời giải đáp. 

Quảng Nam có nhiều lợi thế so sánh để phát 
triển công nghiệp và du lịch - dịch vụ. Nằm ở 
vị trí trung độ của đất nước, có cảng biển nước 
sâu ở hai đầu (cụm cảng Kỳ Hà - Dung Quất và 
cảng Đà Nẵng), sân bay ở hai đầu (sân bay Chu 
Lai và sân bay Đà Nẵng) ; án ngữ trên hành 
lang đường hàng hải quốc tế, dưới đường bay 
quốc tế AI, liền với biển, với Tây Nguyên và 
Lào ; có các trục giao thông xuyên Việt cả 
đường bộ và đường : sắt, cÓ các tuyến hành lang 
Đông Tây xuyên Á; . có nguôn điện, nguồn 
nước, phong phú về tài nguyên, khoáng sản, có 
điều kiện để sản xuất điện năng. và sản xuất 
xi-măng với quy mô lớn, có nhiều mặt bằng 
còn bỏ trống... đặt Quảng Nam trước nhiều cơ 
hội. Với bờ biển dài hàng trăm ki-lô-mết sạch 
đẹp, nơi nào cũng có thể làm bãi tắm tốt, có 
15 đảo biển gần bờ, hàng chục hồ nước với 
6 000 héc-ta mặt nước và trên 10 000 héc-ta 
rừng giữa hô, hàng trăm hòn đảo và bán đảo ở 
các hồ nước này ; 128 nghìn hếc-ta rừng 
nguyên sinh với tính đa dạng và riêng có của 
vùng khí hậu giao thoa... Quảng Nam là một 
khu du lịch đa năng tiêm tàng. Đặc biệt là các 
làng nghề truyền thống, làng dân tộc, làng quê 
sông nước đã mở cửa cách đây 400 năm để giao 
lưu, giao hòa giữa các nền văn hóa Đông - 
Tây... Những điều đó là lợi thế của Quảng 
Nam, là căn cứ để chọn hướng và đầu tư phát 
triển thành một tỉnh công nghiệp có cơ cấu kinh 
tế chủ yếu là công nghiệp và du lịch - dịch vụ. 


Thực tiễn các năm qua cho thấy, Quảng Nam đi 
theo hướng này là đúng đắn. Lối ra là như vậy. 

Phóng viên : Thưa đông chí, trong cơ cấu 
công nghiệp và dịch vụ, Quảng Nam tu tiên cái 
gì và lựa chọn hướng phát triên chính là ngành 
Ø1 ? 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Theo suy nghĩ 
của chúng tôi, những năm trước mắt sẽ phát 
triển SOng song công nghiệp và dịch vụ, hai 
lĩnh vực ấy thúc đấy lẫn nhau. Sau đó, khi công 
nghiệp đã ở mức phát triển tương đối khá, sẽ 
tập trung mạnh cho phát triển các ngành dịch 
vụ. Như vậy sẽ hiệu quả hơn (cả về kinh tế lẫn 
xã hội và môi trường sinh thái). Trong công 
nghiệp, chế biến nông - lâm sản là ngành được 
ưu tiên vì nó liên quan đến đời sống của đông 
đảo nhân dân trong tỉnh, đồng thời là "cú hích" 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. May 
mặc cũng là ngành ưu tiên vì nó giải quyết 
nhiều việc làm so với nhiều ngành công nghiệp 
khác ; hơn nữa, Quảng Nam lại có truyền thống 
dệt - may từ lâu. Quảng Nam cũng có các 
nguôn vật liệu xây dựng phong phú, đa dạng ; 
thợ xây dựng Quảng Nam khéo tay, có uy tín, 
từng đi xây dựng đây đó khắp nơi, vì vậy lựa 
chọn ngành sản xuất vật liệu xây dựng và phát 
triển nghề xây dựng cũng là một hướng phát 
triển của tỉnh. Quảng Nam là nơi có trữ lượng 
đá vôi lớn và chất lượng tốt (ở nước ta, nhiều 
nơi có nguyên liệu đá vôi nhưng hầu hết nằm ở 
phía Bắc, còn từ Quảng Nam trở vào thì rất ít). 
Quảng Nam có nhiều sông, độ dốc nhiều, 
nguồn nước dồi dào, có tiềm năng đáng kể để 
sản xuất điện năng. Việc Chính phủ chọn 
Quảng Nam là nơi sản xuất xi-măng và điện 
năng có quy mô lớn và được các bộ, ngành ở 
trung ương ủng hộ, là rất đúng đắn. 

Du lịch phải là một trong những ngành kinh 
tế mũi nhọn của Quảng Nam. Du khách đến 
Hội An đều lưu luyến và muốn trở lại. Chắc 
chắn một điều là họ muốn trở lại Hội An không 
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vì những cái 'Jạ”, mà vì những cái đã “quen”, 
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CáI "CỬa mình , “ như là sự "trở vê”, với nhà, với 
quê, với "cố hương". Hội An với 0in2 phố cổ, 
những ngôi nhà cổ hai trăm, ba trăm, năm trăm 
năm ; những đường phố hẹp, tạo không khí gần, 
thân như đường làng, những mái ngói âm 
dương: rêu phong, trầm tư Suy tưởng. Hội An 
vỚi mấy tầng văn hóa chồng lên nhau trong 
lòng đất, chủ yếu không phải chỉ vì phố cổ văn 
hóa vật thể, mà cái chính là văn hóa phi vật thể. 
Theo nhà văn Nguyên Ngọc, đó chính là sự kết 
hợp hài hòa giữa văn hóa phố và văn hóa làng, 
.văn minh như phố mà mộc mạc như làng. 
Đúng. Cái văn hóa vật thể, không gian kiến trúc 
với văn hóa giao tiếp, ứng xử của con người 
Hội An... đã thể hiện điều đó, đã tạo nên bản 
lĩnh văn hóa của mình, bản sắc của riêng mình. 
Hiện tại, Quảng Nam đang chọn Hội An để xây 
dựng thí điểm mô hình "th/ xã văn hóa". Đó là 
điều kiện để Quảng Nam chọn du lịch là một 
trong những ngành mũi nhọn phát triển. 

Quảng Nam có cảng biển, có sân bay nên 
phát triển dịch vụ hàng hải và hàng không là 
cần thiết. Bộ Chính trị và Chính phủ chọn nơi 
đây làm Khu Kinh tế mở Chu Lai bên cạnh Khu 
công nghiệp Dung Quất, do đó, việc phát triển 
mạnh các dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu, 
tài chính - ngân hàng thực sự thuận lợi. 

Nông nghiệp thì sao ? Tuy tỷ trọng trong cơ 
cầu GDP và trong lao động giảm dần, sẽ còn lại 
ít, nhưng vẫn là ngành phát triển lâu dài và có 
khả năng tăng giá trị tuyệt đối. Ngành nông 
nghiệp phải bảo đảm giữ sự ôn định, giải quyết 
an ninh lương thực, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, tạo một phần nguyên liệu và thị trường 
cho công nghiệp. Nhưng để đáp ứng được các 
yêu cầu nói trên, cơ cấu nông nghiệp phải 
chuyền đổi căn bản theo hướng đi từ chỗ tự túc 
lương thực là chính như hiện nay, sang sản xuất 
thực phẩm và nguyên liệu làm hàng hóa. Hiện 
trạng sản xuất lương thực Ở Quảng, Nam đang 
lỗ vôn, nhưng vẫn phải làm, chủ yếu lây công 
làm lãi. Do đó, phải chuyển mạnh sang trồng 
cây công nghiệp và phát triển chăn nuôi để cải 
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thiện tình hình, tạo nền tảng phát triển công 
nghiệp. 

Có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau về một 
tỉnh công nghiệp, nhưng đối với Quảng Nam, 
có hai tiêu chí quan trọng nhất là giá trị công 
nghiệp và dịch vụ chiếm tuyệt đại bộ phận 
trong GDP và lực lượng lao động phi nông 
nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu lao động. 
Hai tiêu chí này có quan hệ mật thiết với nhau, 
cái này sinh ra cái kia, thúc đây nhau và ngược 
lại. Ở Quảng Nam giải quyết vấn đề này thực 
sự rất khó. Khó nhưng phải làm và tin chắc là 
làm được. Do đó, trước tiên, chúng tôi chọn 
một số dự án, chương trình quan trọng, tập 
trung sức phát triển cho kỳ được rồi từ đó sẽ 
tiếp tục mở rộng, tác động, thúc đẩy phát triển 
chung. Khi đạt được những điều đó, tự nó sẽ 
bùng nổ, lan tỏa và tạo nên đột biến. 

Phóng viên : Muốn vậy tỉnh phải có những 
giải pháp hữu hiệu và quan trọng nào, thưa 
động. chí ? 

Đồng. chí Vũ Ngọc Hoàng : Giải pháp quan 
trọng nhất là tiếp tục đổi mới cơ chế (cơ chế ở 
đây theo nghĩa bao hàm cả chính sách, cả cách 
làm). Nếu không thì việc xây dựng Quảng Nam 
thành tỉnh công nghiệp phát triển (trong thời 
gian hơn 10 năm tới) chỉ là một dự định, một 
mong muốn. Bởi vậy, chúng tôi đang nỗ lực 
xây dựng cho mình một cơ chế mở thật sự, từ 
trong tâm thức chứ không phải là nghệ thuật. 
"Mở" để có cách nhìn, cách nghĩ, "mở" để có 
vốn và kỹ thuật ; "mở" để thu hút, khuyến 
khích nhân tài, "mở" để giải phóng năng lực tại 
chỗ ; "mở" cũng - phát huy nội lực, cũng là 
tranh thủ tối. đa ngoại lực ; "mở" để phát huy 
sức mạnh mỗi con người, từng tập thể và cũng 
là sử dụng sức mạnh tổng hợp... 


Việc có cơ chế đúng, thích hợp áp dụng trên 
toàn tỉnh kết hợp với một số dự án động lực 
được khởi động (như Khu kinh tế mở Chu Lai 
vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 


(Xem tiếp trang 6T) 
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biệt, trước yêu cầu 


xà xế nghhắu phát triển mới từng 
: - ï-.... 4 /4.:: 2.0 2e,Ñ bước đưa vào triển 
1 š Ñ Ea «nai đa Q02 k khai nhiều sản 
phâm, dịch vụ ngân 
_ hàng, đa hó 
NGUYÊN VĂN BÍNH" "`. 


ÒA trong công cuộc đổi mới kinh tế 
JRl» nước theo Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đảng, tháng 7-1988, Ngân 
hàng Công thương Việt Nam được thành lập 
theo Nghị định sô 53/HĐBT, ngày 26-3-1988, 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 


Sau l5 năm hoạt động, Ngân hàng Công 


thương Việt Nam đã vượt. qua nhiều khó khăn 
thách thức để đứng vững và không ngừng phát 
triển, thu được những thành tựu to lớn, đóng 
góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

L Đánh giá khái quát 15 năm xây dựng và 
trưởng thành của Ngân hàng Công thương 
Việt Nam 

Khi mới thành lập, có 17 chỉ nhánh, bộ mây 
biên chế 5 600 người, tông tài sản có 700 tỉ 
đồng, đến nay, Ngân hàng Công thương Việt 
Nam phát triển mạng lưới với 114 chỉ nhánh, 
136 phòng giao dịch, 385 quỹ tiết kiệm tập 


- trung tại hầu hết Các tỉnh, thành phố lớn và các 


địa điểm kinh tế tập trung, với biên chế trên 
12 ngàn cân bộ, ngày càng được nâng cao về 
mọi mặt ; tổng nguôn vôn huy động tăng gấp 
gần 150 lần và tông dư nợ cho vay và đầu tư 
gấp hơn 120 lần so với ngày đầu thành lập ; vốn 
tự có trên 2 100 ti đồng. Bên cạnh các nghiệp 
vụ truyền thống, các hoạt động kinh tê đôi 
ngoại và thanh toán quốc tế phát triển khá 
mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt 
động. kinh doanh ; qua đó khẳng định vị trí, UY 
tín của mình, nhất là với bè bạn quốc tế. Đặc 
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động phi tín dụng 

gắn chặt với phát 

triển mạnh công 
nghệ tin học ngân hàng nhằm đây nhanh tốc độ 
thanh toán và nâng cao hiệu quả. quản lý điều 
hành nên kết quả kinh doanh hãng năm đều 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. 


Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân 
hàng Công thương Việt Nam hiện còn nhiều 
hạn chế, và đứng trước những khó khăn, thách 
thức lớn. Nguyên nhân chủ yêu là do : hiệu quả 
hoạt động của nên kinh tế chưa cao, sau một SỐ 
năm phát triển ' nồng, nhiều doanh nghiệp đầu 
tưô ật, kém hiệu quả, dẫn đến kinh doanh thua 
lỗ và đứng bên bờ vực phá sản. Đặc biệt, giai 
đoạn 1996 - 1998, sự bùng nổ về công nợ trong 
nên kinh tế khá trầm trọng, các ngân hàng 
thương mại với nhiệm vụ là người cho vay phải 
gánh chịu hậu quả nặng nề. Tình hình này đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, 
Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng. 
Những hạn chế trên còn do những sai lâm, 
khuyết điểm như chưa châp hành triệt đề những 
nguyên tắc, chế độ quy định của một bộ phận 
cán bộ. Một số nơi còn buông lông khâu quản 
lý cán bộ, năng lực quản lý điều hành chưa theo 
kịp yêu câu đôi mới. Đến nay, tuy đã khắc phục 
được một số tôn tại, nhưng Ngân hàng Công 
thương Việt Nam vân phải đối mặt và tiêp tục 
giải quyết nhiều khó khăn, thách thức lớn : nợ 
tồn đọng vẫn ở mức cao và chủ yếu là nợ khó 


* TS, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công 
thương Việt Nam 
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XỬ lý ; chất lượng, năng lực cạnh tranh của các 
sản phâm dịch vụ ngân hàng còn thấp : kỹ thuật 
công nghệ ngân hàng còn lạc hậu ; vôn tự có 
nhỏ bé, các chỉ số về an toàn kinh doanh thấp 
Xa SO VỚI các nước trong khu vực và thông lệ 
quốc tế ; mô hình tổ chức và năng lực, trình độ 
quản lý của một bộ phận cân bộ lãnh đạo chưa 
theo kịp yêu cầu đối mới và hội nhập... 


Mặc dâu vậy, những thành quả mà Ngân 
hàng Công thương Việt Nam đã đạt được trong 
15 năm xây dựng và trưởng thành rất đáng vinh 
dự, tự hào. Thành công lớn nhất, bao trùm nhất 
là đã vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển, 
giữ được vị thế là một trong bốn ngân hàng 
thương mại quốc doanh có vai trò chủ đạo và 
chủ lực của Nhà nước, có uy tín với khách hàng 
trong và ngoài nước. Thành quả này trước hêt 
thuộc về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
Nhà nước, sự hỗ trợ và hợp tác của các bộ, 
ngành, các địa phương, sự chỉ đạo sát sao của 
Ngân hàng Nhà nước và sự ủng hộ to lớn của 
các quý bạn hàng. Đặc biệt là sự đoàn kết nhất 
trí, trên dưới một lòng của tập thê cán bộ, nhân 
viên các thế hệ đã và đang công tác luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vượt qua 
khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng ngôi 
nhà chung Ngân hàng Công thương Việt Nam 
ngày càng phát triển. 


Trong giai đoạn tới, cơ hội và thách thức 
đang đặt ra trước Ngân hàng Công thương Việt 
Nam nhiều vấn đề cân giải quyết. Văn kiện Đại 
hội lần thứ IX của Đảng khẳng định : Tiếp tục 
đường lối đổi mới kinh tế, xác định mục tiêu, 
chiến lược trung, dài hạn đối với ngành ngân 
hàng theo hướng hình thành môi trường minh 
bạch và bình đẳng cho hoạt động tiền tệ ngân 
hàng, ứng dụng công nghệ thông tin. Bảo đâm 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của ngân 
hàng thương mại trong kinh doanh. Giúp đỡ và 
thúc đây các tô chức tín dụng trong nước nâng 
cao năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ, có 
khả năng cạnh tranh với các chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. Bên cạnh đó sự phát triên của 
khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sẽ 
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tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát huy 
nội lực, tranh thủ ngoại lực để tạo ra những 
bước phát triển kinh tế vượt bậc. 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ngân 
hàng Công thương Việt Nam đã có thế và lực 
mới. Thế mới chính là giữ được uy tín và vị thế 
của một ngân hàng thương mại chủ đạo của 
Nhà nước ; lực mới chính là những thành quả 
trong 15 năm xây dựng và trưởng thành đưa lại. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu 
vực và quốc tế ngày càng mở rộng, việc Việt 
Nam đã tham gia và cam kết thực hiện chương 
trình hợp tác với APEC, ASEAN, AFTA, và 
đặc biệt là Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ đã được ký kết, Việt Nam đẩy nhanh 
tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO)... đã đặt các doanh nghiệp Việt 
Nam nói chung và các ngân hàng thương mại 
Việt Nam nói riêng, trong đó có Ngân hàng 
Công thương trước những thách thức to lớn. 
Ngoài việc các ngân hàng trong nước đang 
cạnh tranh khá quyêt liệt vê thị phân và khách 
hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ 
phải cạnh tranh không cân sức với các ngân 
hàng nước ngoài có bê dày kinh nghiệm, tiêm 
lực tài chính và cơ sở vật chất hùng mạnh. 
Trong lúc đó, Ngân hàng Công thương Việt 
Nam còn nhiều hạn chế và khó khăn phải giải 
quyết như đã đề cập ở trên, đòi hỏi Ngân hàng 
Công thương Việt Nam phải đủ bản lĩnh để tiếp 
tục vượt qua. 

IIL Định hướng chiến lược phát triển 
Ngân hàng Công thương Việt Nam dến 
năm 2010 


Để có thể đứng vững và hội nhập được với 
các ngân hàng trong nước, khu vực và trên thế 
giới, Ngân hàng Công thương Việt Nam đang 
tập trung thực hiện lộ trinh cơ cấu lại tổ chức và 
hoạt động trong giai đoạn 1Ö năm (2001 - 
2010) theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Đi 
đôi với việc thực hiện cơ cấu lại tô chức và hoạt 
động, Ngân hàng Công thương Việt Nam cần 
triển khai chiến được phát triên Ngân hàng 
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Công thương Việt Nam đến năm 2010 với mục 
tiêu : “Xây dựng Ngân hàng Công thương Việt 
Nam thành một ngân hàng thương mại chủ lực 
và hiện đại của Nhà nước, hoạt động kinh 
doanh có hiệu quả, tài chính lành mạnh, kỹ 
thuật công nghệ cao, kinh doanh đa chức năng, 
chiếm thị phân lớn ở Việt Nam”. 

Phương châm hành động được xác định : 
Giai đoạn 2000 đến 2005 : "Phát triền - An toàn 
và Hiệu quả", phấn đấu là ngân hàng đạt trình 
độ trung bình trong khu vực ; giai đoạn sau 
năm 2005 : "Hội nhập và Phát triển vững chắc", 
trở thành ngân hàng trung bình tiên tiễn trong 
khu vực. 

Để thực hiện được mục tiêu phát triển đó, từ 
nay đến năm 2005 và năm 2010 Ngân hàng 
Công thương Việt Nam cần tập trung vào các 
nội dung cơ bản sau : 


Một là, tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại tổ 


chức và hoạt động nhằm lành mạnh hóa hoạt 
động ngân hàng, 

Về cơ cấu lại nợ, lành mạnh hóa tài chính : 
Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và quyết định 
đến sự thành bại trong quá trình cơ cấu lại hoạt 
động của Ngân hàng Công thương Việt Nam. 
Có thể coi đó là "mục tiêu của các mục tiêu”, 
bởi phải xử lý khoản nợ tồn đọng khá lớn, trong 
đó chủ yếu nợ nhóm Ï (nợ tôn đọng ‹ có tài sản 
bảo đảm) chiếm 68%. Toàn hệ thống Ngân 
hàng Công thương phải tập trung đấy mạnh xử 
lý nợ tôn đọng đi đôi với nâng cao chất lượng 
và hiệu quả kinh doanh nhằm tăng khả nắng 
trích lập quỹ dự phòng, xử lý rủi ro. Phần đầu 
đến cuối năm 2005, sẽ giải quyết cơ bản nợ tồn 
đọng theo đúng tiến độ đề ra, làm trong sạch 
bảng tông kết tài sản, giảm tỷ lệ tài sản có 
không sinh lời xuống dưới 5% (bao gôm cả nợ 
quá hạn, nợ có vấn đê). Đảm bảo các thông số 
an toàn theo quy định của Luật Các tổ chức tín 
dụng và Thông lệ quốc tế. 


Về tăng vốn điều lệ : Tính đến cuối năm 
2002, hệ số an toàn tối thiểu (chỉ số COOK) 
của Ngân hàng Công thương Việt Nam mới 
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đạt 3,54%, thấp xa so với tiêu chuẩn quốc tế 
là 8%. Mục tiêu của Ngân hàng Công thương 
Việt Nam là đến cuối năm 2005, chỉ sô COOK 


"phải đạt 8% so với quy mô và tốc độ tăng 


trưởng kinh doanh hiện nay. Vì vậy, để đạt 
được chi số đó, phải có vốn điều lệ tôi thiểu là 
5 600 tỉ đồng, trong khi việc tăng vốn điều lệ 
hiện nay chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn 
ngân sách do Nhà nước cấp. Hướng sắp tới, 
Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ bô sung 
vôn điều lệ thông qua lợi nhuận đề lại và kênh 
bán cổ phần không biều quyết cho cán bộ, nhân 
viên trong hệ thống. 


Hai là, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt 
động quản lý. 

Triển khai dự án hiện đại hóa toàn hệ thống 
bắt đầu từ năm 2004 nhằm xây dựng Ngân hàng 
Công thương Việt Nam theo mô hình Ngân 
hàng Thương mại nhà nước hiện đại, có tô chức 
bộ máy tinh, gọn phù hợp với tính chất kinh 
doanh, đủ điều kiện hội nhập với khu vực và 
quốc tế. Cơ cấu lại tổ chức theo hướng kinh 
doanh năng động, có tính cạnh tranh cao. Sắp 
xếp, tổ chức lại mạng lưới theo hướng giảm câp 
chỉ nhánh trung gian, tăng diện tiệp xúc với 
khách hàng. Đổi mới tổ chức các phòng, ban 
nghiệp vụ theo nhóm sản phẩm, theo loại 
nghiệp vụ quản lý kinh doanh để Hội sở chính 
thực sự trở thành cơ quan đầu não, vừa thực 
hiện tốt chức năng quản trị điều hành, vừa thực 
hiện chức năng trực tiếp kinh doanh. Các SỞ 
giao dịch, chỉ nhánh được bố trí giao dịch theo 
một cửa, giảm thiểu các giao dịch trung gian, 
tập trung thực hiện kinh doanh những nghiệp 
VỤ cố ưu thế, phù hợp với thị trường, khách 
hàng : đối mới cơ bản hoạt động kinh doanh tín 
dụng theo nguyên tắc thương mại và thị trường, 
quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư theo định 
hướng chiến lược khách hàng, ngành hàng. 

Định biên lại lao động trong toàn hệ thống. 
Trên cơ sở đó, tổ chức phân loại đánh giá 
nguồn nhân lực để sắp xếp, cơ cấu lại lao ME 
phù hợp với mô hình ngân hàng hiện đại ; 
rộng các hoạt động kinh doanh khác để giải 
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quyết cho số lao động dôi thừa ; dành quỹ giải 
quyết chính sách đối với số lao động dư đôi sau 
khi đã sắp xếp lại. Nâng cao năng lực quản lý 
kinh doanh và tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ 
trên cơ sở tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ tập 
trung từ CƠ bản đến nâng cao. Lựa chọn một sô 
cân bộ nguôn cử đi đào tạo chuyên. sâu tại các 
cơ sở đào tạO. có uy tín trong nước và nước 
ngoài. Phát triển mạnh các sản phâm dịch vụ và 
hiện đại hóa công nghệ tin học, thanh toán theo 
hướng chủ động "đi tắt, đón đầu" để sớm xây 
dựng Ngân hàng Công thương Việt Nam thành 
ngân hàng hiện đại hàng đầu ở Việt Nam. Triên 
khai các dịch vụ ngân hàng điện tử vào hoạt 
động ngân hàng, đầu tư nâng cấp và hiện đại 
hóa công nghệ tin học một cách tập trung, có 
trọng điềm, nâng cao tỷ lệ tự động hóa các quy 
trình nghiệp vụ, tự động, hóa thông tin quản lý 
điều hành. Phát triển các sản phâm, dịch vụ 
theo hướng nâng cao chất lượng, và năng lực 
cạnh tranh, từng bước theo kịp các tiêu chuẩn 
chất lượng khu VỰC Và quốc tế, nâng tỷ lệ thu 
nhập từ dịch vụ đến năm 2010 chiếm trên 30% 
trong tổng thu nhập của ngân hàng. Hiện đại 
hóa công tác thanh toán đáp ứng yêu cầu quản 
lý và phù hợp với thông lệ quốc tế. 


Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp 
với thị trường để giữ vững và phát triển thị 
trường trong nước và mở rộng thị trường nước 
ngoài. Có chiến lược phát triên về khách hàng, 
ngành hàng, các sản phẩm, dịch vụ để tăng thị 
phần trong nước đi đôi với tranh thủ thời cơ hội 
nhập kinh tế quốc tế để phát triển các chi nhánh 
tại nước ngoài. Trước mắt, từ nay đến năm 2005, 
sẽ thiết lập một số ngân hàng đại lý, văn phòng 
đại diện của Ngân hàng Công thương Việt Nam 
tại một số nước có thị trường tài chính rộng lớn. 

Ba là, tăng cường quản lý tài sản có và tài 
sản nợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam. 

Từ nay đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng 
vốn huy động và cho vay bình quân hăng năm 
đạt từ 20 đến 22%. Thực hiện chiến lược huy 
động vốn theo hướng nâng dần tỷ trọng vốn 
huy động trung và dài hạn, nghiên cứu triển 
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khai những hình thức huy động vốn có tính 
cạnh tranh và hiệu quả. Tính toán đẩy mạnh 
hình thức huy động vốn cho vay theo từng dự 
án ; kiếm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, 
tốc độ tăng trưởng tín dụng phải căn cứ vào tốc 
độ tăng trưởng vốn huy động và tối đa trong chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ trọng cho vay trung dài 
hạn tối đa không quá 40% tổng dư nợ cho vay, 
nâng dân tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 

Qua 2 năm (2001 - 2002), thực hiện đề án cơ 
cấu lại tổ chức và hoạt động, Ngân hàng Công 
thương Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các chi 
tiêu theo tiền độ Chính phủ phê duyệt : Xử lý 
nợ tồn đọng trên 2 100 tỉ đồng, thực hiện "Vượt 
chỉ tiêu về trích dự phòng rủi ro ; giảm dần tỷ 
lệ nợ quá hạn ; từng bước hoàn thiện mô hình 
tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh theo 
tiêu chuân quốc tế, phát triên các sản phẩm 
ngân hàng tiến tới nền tảng công nghệ hiện 
đại ; bước đầu đã thực hiện kiểm toán quốc tẾ 
và từng bước điều chỉnh theo thông lệ quốc tế. 
Trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới, Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp 
tục trên đà đổi mới, bảo đảm cung cấp cho 
khách hàng dịch vụ mới có tiện ích cao, áp 
dụng công nghệ dịch vụ hiện đại, khẳng định vị 
trí của mình trên thương trường. Xây dựng hệ 
thống thông tin hiện đại, có tính hệ thống, đảm 
bảo thông suốt và làm nên tảng để phát. triền 
các dịch vụ ngân hàng. Mặt khác, cơ câu lại 
mạng lưới tổ chức, bộ máy quản lý bảo đảm 
tinh gọn, hiệu quả và gắn với nhu cầu phát triển 
của các dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng. 

Thực hiện thành công định hướng chiến 
lược phát triển Ngân hàng Công thương Việt 
Nam đến năm 2010 là khối lượng công việc đồ 
sộ và nặng nề. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan hữu quan, 
toàn hệ thống Ngân hàng Công thương "Việt 
Nam phải chung sức đồng lòng, đoàn kết và 
phần đấu với nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển theo chiến lược đã 
lựa chọn. 
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“bực tiễn 
và định bướng 
— phát triển 
20M 7.A/W 
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VƯƠNG ĐỈNH HUỆ" 


IÊM toán nhà nước được thành lập theo 
lỆ Me định số 70-NĐ/CP, ngày 11-7-1994, 
của Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính 
phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính 
đúng đắn, hợp pháp của các tài liệu và số liệu kế 
toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự 
nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể 
quân chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí 
do Nhà nước cấp. Luật Ngân hàng nhà nước và 
Luật Ngân sách nhà nước cũng đã điều chỉnh và 
quy định một số điều liên quan đến Kiểm toán 
nhà nước. Ngay từ khi mới thành lập, Kiểm toán 
nhà nước đã nhanh chóng xây dựng cơ sở vật 
chất, tổ chức bộ máy, tuyển dụng và đào tạo cán 
bộ, kiểm toán viên ; từng bước xây dựng và hoàn 
thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán ; 
thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hằng năm do Thủ 
tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ kiểm toán 
khác do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 
Sau gần 10 năm hoạt. động, Kiểm toán nhà nước 
đã đạt được những kết quả và thành tựu bước đầu 
rất cơ bản : 
+ Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tô 
chức bộ máy theo nguyên tắc tập trung, thống 
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nhất bao gồm các tô chức giúp việc và 4 Kiểm 
toán nhà nước chuyên ngành ở trung ương, 
5 Kiểm toán nhà nước khu VỰC đóng trên địa bàn 
các địa phương với tông số 540 cân Độ, công 
chức, kiêm toán viên. Đa số cán bộ, công chức, 
kiểm toán viên được tuyển chọn từ nhiều ngành, 
lnh vực hoạt động đa dạng, có phẩm chất đạo 
đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác quản lý 
kinh tế, tài chính ; bước đầu đã được đào tạo, bi 
dưỡng định ky, cập nhật kiến thức cơ bản về kế 
toán, kiểm toán, quản lý hành chính nhà nước và 
pháp luật. 

+ Với phương châm "vừa xây dựng tổ chức, 
vừa triển khai hoạt động”, Kiểm toán nhà nước 
đã thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm toán với quy 
mô lớn nhỏ khác nhau tại các đơn vị có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên hầu khắp các lĩnh vực. 
Kết quả kiểm toán đã giúp cho các bộ ngành, địa 
phương nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng 
tình hình tài chính, khắc phục nhữmg yêu kém, sơ 
hở trong quản lý kinh tê và kinh doanh, không 
ngừng cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý và 
kiểm soát nội bộ. Kiểm toán nhà nước bước đầu 
cung cấp những thông tin, dữ liệu tin cậy cho 
Chính phủ và Quốc hội trong quản lý, điều hành, 
kiểm tra, giám sát tài chính nhà nước và tài sản 
công. Trong những năm qua, kiến nghị tăng thu, 
tiết kiệm chỉ và đưa vào quản lý qua ngân sách 
nhà nước gần 8 000 tỉ đồng. 


+ Nghiên cứu, soạn thảo và ban hành được 
các chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán 
chủ yếu và các quy chế hoạt động kiểm toán trên 
CƠ SỞ Vận dụng có chọn lọc các thông lệ, kinh 
nghiệm quôc tế và sát hợp với thực tiền Việt 
Nam. Đây là căn cứ pháp lý và nghề nghiệp quan 
trọng để bước đầu thực hành kiểm toán ¡một cách 
có bài bản, có chất lượng và là cơ sở để kiểm tra, 
soát XÉt chất lượng kiểm toán cũng như đạo đức 
nghề nghiệp của kiêm toán viên. 


+ Đến nay, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã 
có quan hệ hợp tác ở các hình thức và mức độ 


* PGS, TS, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 


37 


Ciuwe tiến - “XinÍt nghiêm 


khác nhau với cơ quan Kiểm toán nhà nước của 
hơn 20 nước trên thế giới. Đồng thời thiết lập 
quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tê. 
Năm 1996, là thành viên thứ 174 của Tổ chức quốc 
tẾ các cơ quan Kiểm toán tối cao đNTOSAID), 
năm 1997 là thành viên của Tổ chức các cơ quan 
Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Các hoạt 
động hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao uy 
tn, vị trí của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp 
thu và học tập kinh nghiệm quốc tế vào tổ chức 
hoạt động của mình. 


Đạt được các kết quả và thành tựu trên đây 
trước hết là do cơ quan Kiểm toán nhà nước đã 
đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khách quan của việc xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập kinh tê quốc tê. Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ ngày càng quan tâm và tạo điều kiện thuận 
lợi cho Kiểm toán nhà nước ; sự phối hợp và giúp 
đỡ nhiều mặt của các bộ ngành, địa phương, 
doanh nghiệp, các đơn vị được kiểm toán, công 
chúng và xã hội ; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ 
lãnh đạo, công chức, kiêm toán viên trong toàn 
ngành. 


"Song nhìn chung, năng lực, hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước còn nhiêu 
hạn chế : 


+ Nên tảng pháp lý cho tô chức và hoạt động 
của Kiểm toán nhà nước chưa đủ tầm và chưa đầy 
đủ. Vị trí của Kiểm toán Nhà nước liên quan trực 
tiếp đến những nguyên tắc về tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước nhưng hiện tại mới chỉ được 
điều chỉnh băng các văn bản dưới luật. Chức 
năng của Kiểm toán Nhà nước mới chỉ giới hạn 
trong kiểm toán báo cáo tài chính và kiếm toán 
tuân thủ, chưa có các quy định về kiểm toán hoạt 
động đề đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và 
hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức, các 
đơn vị ; giá trị pháp lý của báo cáo kiêm toán, 
vấn đề công khai kết quả kiểm toán... chưa được 
chế định đã làm hạn chế vai trò và tác dụng vốn 
có của Kiêm toán nhà nước. 

+ Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà 
nước chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ 
được giao. Là tô chức kiềm tra tài chính nhà nước 
và tài sản công đối với hệ thống cơ quan công 
quyền và mọi đơn vị quản lý, sử dụng các nguồn 
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lực tài chính nhà nước nhưng hiện tại Kiểm toán 
nhà nước mới chỉ là một cơ quan thuộc Chính 
phủ ; hiệu lực thực hiện các kêt luận, kiến nghị 
kiểm toán còn hạn chế. 

+ Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, quy trình 
kiểm toán, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ 
và kiểm tra chất lượng kiểm toán còn đang trong 
quá trình nghiên cứu, xây dựng, khảo nghiệm nên 


chưa đầy đủ, đồng bộ và hoàn thiện. 


+ Quy mô và năng lực đội ngũ kiểm toán viên 
còn rất bất cập so với yêu cầu công việc và chức 
năng, nhiệm vụ được giao. Với số dân gần 
80 triệu nhưng chỉ có 540 cán bộ, kiểm toán 
viên ; quy mô và năng lực của Kiểm toán nhà 
nước Việt Nam còn rât nhỏ bé so với các nước 
trong khu vực và trên thế giới (T [rung Quốc hiện 
có hơn 80 000 kiểm toán viên ; Ân Độ : 65 000 ; 
Ma-lai-xi-a : 3 500 : Thái Lan : 2 300...). Trình 
độ cán bộ, kiểm. toán viên nhin chung còn hạn 
chế so với yêu cầu nghề nghiệp, chưa được đào 
tạo một cách cơ bản và đầy đủ về nghề nghiệp và 
các kiến thức cần thiết của kinh tế thị trường ; 
trình độ phân tích tổng hợp, ngoại ngữ, tin học, 
quản lý nhà nước và thủ tục hành chính còn yếu. 

+ Hệ thống tô chức bộ máy còn chưa hoàn 
chỉnh, nhất là các đơn vị chức năng ở trung ương 
và Kiểm toán nhà nước các khu vực còn rât thiếu 
(cả nước có 61 tỉnh thành nhưng mới chỉ có 
5 Kiếm toán nhà nước khu vực). 

+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị rất thiếu 
thốn ; hạ tầng công nghệ thông tin đang trong 
quá trình hinh thành, xây dựng. Chế độ và chính 
sách đãi ngộ cho kiểm toán viên chưa đầy đủ và 
phù hợp với tính chất đặc thù của ngành kiểm 
toán nên khó thu hút được nhân tài ; trong khi 
một số cán bộ, kiểm toán viên kém yên tâm và 
phần khởi trong công tác. 

+ Mức độ hội nhập của Kiểm toán nhà nước 
với khu vực và thế giới còn rất hạn chế, các hình 
thức hội nhập còn ở trình độ thấp, chưa đủ điều 
kiện và khả năng đê tham gia tích cực và có hiệu 
quả vào các hoạt động của INTOSAI và 
ASOSAI. 


Ngoài những vấn đề chủ quan thuộc về nội bộ 
ngành kiêm toán, nguyên nhân của các yếu kém 
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và bất cập trước hết là do Kiểm toán nhà nước là 
một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, chúng 
ta còn hiểu biết chưa đầy đủ và chưa có nhiều 
kinh nghiệm. Những chậm trễ trong cải cách 
hành chính nhà nước, trong đổi mới quản lý kinh 
tế, tài chính, sử dụng lao động, chính sách tiền 
lương... cũng là những yếu tố cản trở việc giải 
quyết kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó 
khăn của Kiểm toán nhà nước. 


Xuất phát từ những thành tựu, yêu kém nói 
trên, để phát triển Kiểm toán nhà nước thực sự trở 
thành một công cụ mạnh của Nhà nước trong 
kiểm tra tài chính nhà nước và tài sản nhà nước, 
tiếp tục quán triệt các quan điểm sau đây : 

Một là, phát triển Kiếm toán nhà nước thực 
sự trở thành công cụ quan trọng và đủ mạnh của 
Nhà nước thực hiện việc kiêm tra, kiểm soát 
nghiêm ngặt tài chính nhà nước và tài sản nhà 
nước. Đây là một đòi hỏi tất yếu, khách quan khi 
Nhà nước sử dụng một cách rộng rãi và có hiệu 
lực các công cụ quản lý và kiểm soát vĩ mô đối 
với các hoạt động kinh tế, tài chính trong nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Hai là, quán trệt và thể chế hóa các quan 
điểm của Đảng về Kiêm toán nhà nước đã ghi 
trong các nghị quyết của Đảng, như : Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa VIHI ; Nghị quyết Trung ương 
4 khóa VIII ; Nghị quyết Trung ương 5 khóa 1X. 

Ba là, tuân thủ và đáp ứng các yêu câu, đòi 
hỏi của hệ thống pháp luật, chính sách, chế độ 
của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đây đủ các 
chức năng, nhiệm vụ của Kiêm toán nhà nước, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài 
chính nhà nước và tài sản công trong công Cuộc 
đôi mới. Trong đó, căn cứ đê thực hiện : Luật 
Ngân sách nhà nước sửa đổi được kỳ họp thứ 2 
Quốc hội khóa IX thông qua ; Chương trình tông 
thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010 của Chính phủ được phê duyệt tại 
Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 17-9-2001 
(Phần đổi mới, nâng Cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức và phân nội dung cải cách tài 
chính công)... 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, vốn từ ngân sách nhà nước dành cho đầu tư 
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xây dựng cơ bản hằng năm là rất lớn và lĩnh vực 
này có nhiều lãng phí, thất thoát đòi hỏi phải tăng 
cường quản lý và kiểm tra của Nhà nước... 
Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá cán bộ 
của Ban Tổ chức Trung ương COI kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế người đứng đầu các đơn vị và tổ 
chức là một trong các phương pháp đánh giá cân 
bộ. Đây sẽ là một nhiệm vụ quan trọng mà Kiểm 
toán nhà nước có trách nhiệm thực hiện trong 
việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Kiểm toán nhà 
nước. 

Bốn là, đâm bảo xu thế hội nhập kinh tế quốc 
tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế 
VỄ cơ quan Kiếm toán nhà nước và phải sát hợp 
với thực tiễn và yêu câu của Việt Nam. 


Một trong những yêu cầu quan trọng của quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tê đòi hỏi phải xây 
dựng nền tài chính lành mạnh, công khai, đảm 
bảo tính minh bạch. Để thực hiện yêu cầu nói 
trên, ở các nước trên thế giới và khu vực đều có 
một cơ quan độc lập về tổ chức và chức năng làm 
nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, tính 
hợp pháp và tính kinh tế trong quản lý, sử dụng 
các nguôn lực tài chính nhà nước và tài sản 
công - đó là cơ quan Kiểm toán tối cao (cơ quan 
Kiểm toán nhà nước). Kinh nghiệm các nước trên 
thế giới cho thấy, VIỆC phát triển cơ quan Kiểm 
toán Nhà nước cùng với các công cụ "kiểm tra 
khác của Nhà nước ta là điều kiện và tiền đề cần 
thiết để có môi trường tài chính lành mạnh, thu 
hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước và nước 
ngoài, đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và 
bên vững. Việc phát triển cơ quan Kiểm toán nhà 
nước là đòi hỏi của các định chế tài chính quốc 
tế, đặc biệt là quá trình đàm phán để gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới. 

Năm là, Nhà nước đảm bảo đây đủ và có 
chính sách ưu tiên thích đáng kinh phí và các 
nguôn lực cần thiết cho tổ chức bộ mây và hoạt 
động của Kiếm toán nhà nước. Đây là điều kiện, 
là tiền đề để đảm bảo tính độc lập của cơ quan 
Kiểm toán nhà nước thực hiện đầy đủ các chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

Các quan điểm nói trên là căn cứ quan trọng 
để xác định phương hướng và giải pháp phát triển 
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Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn tới, trong đó, 
mục tiêu chung phát triên Kiểm toán Nhà nước 
đến năm 2010 được xác định là : Nâng cao nẵng 
lực hoạt ' động, hiệu lực pháp lý, chât lượng và 
hiệu quả Kiêm toán nhà nước như một công cụ 
mạnh của Nhà nước trong kiểm tra tài chính nhà 
nước và tài sản nhà nước ; phấn đấu đến 
năm 2010 đưa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 
đạt quy mô trung bình và đạt trình độ kiểm toán 
loại khá so với các nước tiên tiến trong khu vực 
và phù hợp với các thông lệ quốc tế. 


Mục tiêu phát triển cụ thể của Kiểm toán nhà 
nước được xác định trên cả 3 mặt, đó là năng lực 
hoạt động ; hiệu lực kiếm toán và hiệu quả 
kiểm toán. 

Năng lực của Kiểm toán nhà nước chính là 
khả năng đáp ứng các nhiệm vụ theo chức năng 
và nhiệm vụ được giao. Về lâu đài, cơ quan Ì Kiểm 
toán nhà nước phải đảm bảo kiểm toán đầy đủ 
báo cáo quyết toán của các cấp ngân sách nhà 
nước và mọi đơn vị có quản lý, sử dụng ngân 
sách nhà nước và tài sản công. Tuy nhiên, đê có 
năng lực đáp ú ứng cơ bản nhiệm vụ kiểm toán các 
đối tượng nói trên, trong thời gian ngắn, quy mô 
của cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải phát triên 
một cách rất nhanh chóng, ít nhất _gầp 4 lần so 
với quy mô hiện tại, tuy điều đó rất khó khả thi 
trong giai đoạn hiện nay. Mặt khác, một trong 
các : đặc trưng của nghề nghiệp kiểm toán là việc 
kiêm tra chủ yếu dựa trên cơ sở chọn mẫu (chọn 
mẫu đổi tượng, kiểm toán và trong mỗi đối tượng 
lại chọn mâu các nội dung và khoản mục đề kiểm 
tra), vì vậy,. VIỆC kiểm tra toàn bộ các đối tượng 
kiểm toán hằng năm là không thật cần thiết. Do 
đó, định hướng chung là đến năm 2005, Kiểm 
toán Nhà nước thâm định được báo cáo Tổng 
quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và 
kiêm toán hằng năm được 40 - 50% đầu mối các 
bộ ngành ; khoảng 50% báo cáo quyết toán ngân 
sách nhà nước câp tỉnh, 50 - 60% câp huyện và 
30% cấp xã, phường, thị trấn ; kiểm toán được 
khoảng 50% các dự án nhóm A hoàn thành trong 
năm ; kiểm toán 2 năm một lần các tổng công ty 
nhà nước (sau khi sắp. xếp lại thì sô lượng các 
tông công ty này sẽ giảm so với hiện nay). Đến 
năm 2010, phần đấu kiểm toán hằng năm tất cả 
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các đầu mối ngân sách nhà nước là các bộ, 
ngành, các tỉnh ; khoảng 75% số huyện và 
50% số xã, phường. thị trân và khoảng 75% dự 
an nhóm A hoàn thành trong năm. Đồng t thời có 
thể táng quy mồ mẫu kiểm toán trong mỗi cuộc 
kiềm toán để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro 
kiêm toán. 


Hiệu lực kiểm toán thể hiện trước hết ở địa 
vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước và Ở 
hiệu lực thực hiện các kết luận - và kiến nghị kiểm 
toán. Định hướng chung là, cần hoàn thiện đầy 
đủ và đồng bộ cơ sở pháp lý cho tô chức và hoạt 
động của Kiểm toán nhà nước. Ngoài việc xây 
dựng Dự án Pháp lệnh Kiểm toán Nhà nước trong 
năm 2003 theo Nghị quyết của Quốc hội, cân 
tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể 
xây dựng Luật Kiểm toán nhà nước trong giai 
đoạn 2006 - 2010 nhằm xác định đúng đăn vai 
trò, địa vị pháp lý và cơ cầu tổ chức bộ máy 
Kiểm toán nhà nước, nâng cao vị thế của cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước tương xứng với chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Hiệu lực kiểm toán phụ 
thuộc vào bản thân chất lượng của hoạt động 
kiểm toán (đội ngũ kiểm toán viên có trình độ 
cao ; sử dụng được phương pháp kiểm toán tiên 
tiễn ; các kết luận, kiến nghị kiểm toán xác đáng, 
có tính khả thi cao.. 9š mặt khác còn phụ thuộc 
vào giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán phải 
được pháp luật thừa nhận và phải tổ chức công bố 
công khai kết quả kiểm toán theo quy định của 
pháp luật. - 

Hiệu quả kiểm toán chính là tính kinh tế của 
kiểm toán. Tuy đây là một tiêu thức định tính, 
khó có thể lượng hóa một cách cụ thể, song đề 
đảm bảo tính hiệu quả, bản thân tổ chức và hoạt 
độn ø của kiểm toán phải dựa trên cơ sở tiết kiệm, 
sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực được Cập 
phát ; trang bị và sử dụng các phương pháp kiềm 
toán hiện đại, các công cụ kiểm toán tiên tiến 
trên cơ SỞ một đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức 
phẩm chất tốt, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn. 

Các mục tiêu trên đây vừa có tính độc lập, vừa 
có quan hệ chặt che và biện chứng với nhau trong 
tiến trình xây dựng Kiếm toán nhà nước thành 
một công cụ mạnh của Nhà nước, như Đảng ta 
khẳng định. 1 
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CŒÔN( Tñt TINH TRR [IHñïI DẦN 


Ã, phường, thị trấn là nơi trực tiếp 
tô chức, thực hiện các chủ trương, chính 


sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước ; ƠI hằng ngày, hằng giờ diễn ra sôi động 
các mối quan hệ xã hội. Xã, phường, thị trần còn 
là một mắt xích quan trọng trong hệ thống quản 
lý nhà nước. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương, chính sách xây dựng và từng bước hoàn 
thiện hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. 
Ngày 29-3-1990, Hội đồng Nhà nước ban 
hành Pháp lệnh Thanh tra, trong đó quy định về 


thanh tra nhân dân và giao cho Ủy ban Mặt trận . 


Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổ 
chức chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân ở 
xã, phường, thị trần (gọi chung là thanh tra nhân 
dân xã). Để thực hiện những quy định của Pháp 
lệnh này, ngày 5-8-1991, Hội đông Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 241 
"Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra 
nhân dân”, trong đó có thanh tra nhân dân xã. 

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với tổ 
chức thanh tra nhân dân xã, ngày 25-11-1991, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
ban hành Thông tri số 08 hướng dẫn cụ thể, chỉ 
tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân 
dân xã nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan 
nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước, nhất là 
đối với cán bộ và chính quyền cơ sở. 

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung 
ương, nhất là sau khi có Chỉ thị số 30/CT-TU, 


Xñ, PHIỜNứ, THỊ TRÑHI 


ĐÀO DUY THƯỜNG ° 


ngày 18-2-1998, của Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VII) “Vê xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở” 

và Nghị định số 29/CP, ngày 30-12-1998, của 
Chính phủ về “Quy chế Dân chủ Ở cơ sở”, công 
tác thanh tra nhân dân đã được Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc các cấp xác định là một nhiệm vụ quan 
trọng của mình. Tổ chức thanh tra nhân dân đã 
được thành lập ở phần lớn các xã, phường, thị 
trần trong toàn quốc và bước đầu thu được những 
kết quả đáng phấn khởi, ngày càng thực hiện tốt 
hơn chức năng, nhiệm vụ của minh. 

Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn là tổ 
chức thanh tra của nhân dân, do nhân dân ở cơ 
sở trực tiếp bầu ra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã tổ chức chỉ đạo hoạt động. Tổ chức và 
hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã là một 
phương thức thực hiện việc giám sát, kiểm tra 
của nhân dân ở xã, phường, thị trấn, tức là ban 
thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở xã, phường, thị 
trần. Theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra, 
Nghị định 241, thì chức năng chủ yếu của thanh 
tra nhân dân xã là giám sát từ việc thực hiện 
chính sách, pháp luật của Nhà nƯỚC ; nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban 
nhân dân ; đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 


: Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban NA 
ương Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam 
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ở cơ sở ; và việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì 
kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và giâm 
sát việc thực hiện kiến nghị đó. Vai trò của ban 
thanh tra nhân dân xã là hướng dẫn nhân dân 
tham gia giám sát các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 
Chức năng thanh tra tuy được Pháp lệnh quy 
định, song không phải là chức năng chủ yều. 
Thanh tra nhân dân chỉ phối hợp giúp tổ chức 
Thanh tra nhà nước khi thanh tra ở địa phương 
và chỉ khi được tổ chức Thanh tra Nhà nước cấp 
huyện yêu cầu thì ban thanh tra nhân dân tiến 
hành kiểm tra. Nhìn lại 10 năm hoạt động của 
ban thanh tra nhân dân xã (1991 - 2001), có thể 
rút ra một số nhận xét, đánh giá bước đầu về 
chất lượng, hiệu quả, kinh nghiệm về tổ chức, 
hoạt động và các mối quan hệ phối hợp chỉ 
đạo, hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Mặt trận 
Tô quốc từng cấp với các tổ chức hữu quan 
như sau : 

1 - Về tổ chức và hoạt động của thanh tra 
nhân dân xã, phường, thị trấn 

Theo Pháp lệnh Thanh tra, ở mỗi xã, phường, 
thị trấn chỉ có một ban thanh tra của nhân dân. 
Việc thành lập ban thanh tra nhân dân ở xã được 
thực hiện theo nguyên tắc nhân dân trực tiếp 
bầu từ dưới (từ thôn, xóm, ấp, bản, tô dân phố...), 
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc Ban 
công tác Mặt trận và nhân dân giới thiệu danh 
sách người ứng cử để nhân dân bầu. Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc cấp xã ra quyết định công 
nhận và thông báo cho Hội đông nhân dân cùng 
cấp được biết. 

Sau khi được thành lập, hầu hết các ban thanh 
tra nhân dân đã đi vào hoạt động. Nhiều ban 
thanh tra nhân dân xây dựng được chương trinh 
công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm trên cơ 
sở chức năng, nhiệm vụ của mình và chương 
trình công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
cấp, nhiệm vụ phát triên kinh tế, xã hội của địa 
phương, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 
quyết định của Ủy ban nhân dân. Với chức năng 
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chủ yếu là giám sát, trong quá trình hoạt động, 
thanh tra nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền, 
vận động nhân dân cùng tham gia giám sát. Hoạt 
động giám sát của thanh tra nhân dân xã thể hiện 
ở những nội dung chính sau : 

- Trong phạm vi nhất định và chức năng của 
mình, thanh tra nhân dân đã làm nòng cốt giúp 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng 
giám sát việc thực hiện những chính sách, pháp 
luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân 
như xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lao 
động công ích ; hoạt động của đại biêu dân cử ; 
việc thu, chi, quản lý các loại quỹ từ nhân dân 
đóng góp ; việc thực hiện chính sách với người 
có công ; việc quản lý đất đai, trật tự đô thị, các 
công trình xây dựng, các chính sách kinh tế, xã 
hội,... Qua giám sát, thanh tra nhân dân xã đã 
phát hiện và kiến nghị nhiều vụ việc vi phạm, 
thu về cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ 
đồng, hàng trăm héc-ta đất, hàng vạn tấn thóc. 
Đặc biệt là giúp cho chính quyền cơ sở khắc 
phục được những thiếu sót trong công tác quản 
lý của minh. 

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trần. Việc 
theo dõi, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân là nhiệm vụ chủ yếu và 
cụ thể của thanh tra nhân dân xã. Trong thời gian 
qua, trước tình trạng đơn thư khiếu nại, tố 
cáo liên quan đến việc giải quyết những tranh 
chấp, đèn bù đất đai, môi trường ô nhiễm ; đến 
công tác cán bộ, việc điều hành, quản lý ở địa 
phương... việc giám sát của thanh tra nhân dân 
đã góp phần tích cực vào việc giải quyết ngay từ 
cơ sở, hạn chế tình trạng đó, nhất là khiếu kiện 
đông người. Mặt khác, thanh tra nhân dân xã còn 
giải thích cho nhân dân hiểu rõ những vụ VIỆC 
được giải quyết đúng luật, kiến nghị chính ¡quyền 
tiếp tục xem xét những vụ việc giải quyết chưa 
đúng luật, tạo được niêm tin trong nhân dân. 
Do vậy, nhiều nơi chính quyền đã mời thanh 
tra nhân dân tiếp dân và tham gia xử lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo. Ở nhiều tỉnh, thành phố 
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trong những năm gần đây, việc tiếp nhận đơn 
thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị chính quyền 
giải quyết của thanh tra nhân dân đạt từ 
80 đến 90%. Ví dụ, tỉnh Lào Cai, từ năm 1991 
đến năm 2001, thanh tra nhân dân tiếp nhận 
8 237 vụ, kiến nghị chính quyền giải quyết được 
6 759 vụ (đạt 82,1%), thu hồi tài sản cho nhà 
nước 852 triệu đồng và I 635 m? đất làm nhà ở 
do cấp sai đối tượng, minh oan cho 4 cán bộ, 
cách chức I cán bộ, buộc thôi việc 18 cân Độ. 
Tỉnh Hưng Yên, chỉ tính từ năm 1987 đến 
năm 2001, số VỤ VIỆC khiếu nại, tố cáo mà thanh 
tra nhân dân kiến nghị các cấp, các ngành giải 
quyết là 2 010 vụ, số vụ đã giải quyết được 
là 1 789 vụ (đạt 84%) thu về cho Nhà nước và 
trả lại cho nhân dân 154 018 kg thóc, 139 triệu 
đồng, minh oan cho 4 người và khôi phục quyền 
lợi cho 96 người. 

- Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Từ sau khi có Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) 
và Nghị định số 29/CP của Chính phủ, hoạt động 
của thanh tra nhân dân có nhiều thuận lợi, phát 
huy vai trò giám sát, phát hiện, kiến nghị, qua đó 
vai trò đại diện quyền dân chủ cho nhân dân 
được thể hiện rõ hơn, ý thức làm chủ của nhân 
dân ngày càng được nâng lên, nhân dân chủ 
động tham gia bàn bạc dân chủ hơn trong các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. 

Về hoạt động kiểm tra, thanh tra nhân dân xã 
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khi được Thanh 
tra nhà nước yêu cầu. Tuy số vụ việc do thanh tra 
nhân dân tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp với 
Thanh tra nhà nước không nhiều nhưng đã mang 
lại kết quả thiết thực, hỗ trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi để Thanh tra nhà nước tiến hành kiểm 
tra và kết luận được nhanh chóng, chính xác và 
khách quan hơn. Ví dụ, ở tỉnh Nghệ An, thanh 
tra nhân dân đã tiến hành kiểm tra và phối hợp 
kiểm tra được 552 vụ, kết quả qua kiến nghị đã 
thu về cho Nhà nước 1,8 tỉ đồng, 131 419 m đất 
và 34,5 tấn thóc. 
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2 - Công tác tổ chức, chỉ đạo của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc các cấp 

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung 
ương, hầu hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tính, 
thành phố trong cả nước đã xây dựng và triển 
khai kế hoạch thành lập ban thanh tra nhân dân, 
xác định rõ thanh tra nhân dân xã là tô chức 
thanh tra của nhân dân, do nhân dân ở CƠ SỞ trực 
tiếp bầu ra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 
tô chức chỉ đạo hoạt động. Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và Ủy ban nhân dân đã có quy chế phối hợp 
thống nhất cơ chế chỉ đạo hoạt động, tạo điều 
kiện cho thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mình như : cấp kinh phí hoạt 
động, có chế độ phụ cấp cho trưởng, phó ban 
thanh tra nhân dân, mời Trưởng Ban thanh tra 
nhân dân tham gia các kỳ họp của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân ; lắng nghe ý kiến, 
kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân để Kịp 
thời giải quyết. Việc hướng dẫn nghiệp vụ của 
Thanh tra nhà nước thông qua tập huấn của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp được thực hiện 
tốt hơn. 

Tuy nhiên, cũng còn không ít các địa phương, 
VIỆC phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quôc và 
Ủy ban nhân dân còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng 
bộ, thiếu quan tâm tạo điều kiện nhất là cơ chế 
chỉ đạo, bảo đảm điều kiện hoạt động của ban 
thanh tra nhân dân. Việc tập huấn nghiệp vụ cho 
thanh tra nhân dân chưa được coi trọng. Nhiều 
tỉnh, giữa Ủy ban nhân đân và Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc có văn bản liên tịch phối hợp hoạt động 
nhưng không triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, 
thường xuyên, liên tục. 

Qua công tác chỉ đạo hoạt động của thanh tra 
nhân dân xã thời gian qua, từ những mặt đã 
làm được và chưa làm được, rút ra một số kinh 
nghiệm sau : 

a - Nơi nào, địa phương nào cấp ủy, chính 
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đẳng 
viên, nhân dân nhận thức đây đủ về vai trò, vị trí 
của tô chức thanh tra nhân dân ; có sự quan tâm, 
lãnh đạo và sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện 
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thuận lợi cho thanh tra nhân dân hoạt động thi ở 
nơi đó, địa phương đó, tô chức thanh tra nhân 
dân được phát triên, phát huy và hoạt động có 
hiệu quả thiết thực ; góp phần xây dựng và củng 
cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, tình hình 
xã hội ổn định, kinh tế phát triển. 

b - Phải thường xuyên quan tâm việc củng 
cố, kiện toàn về tổ chức của thanh tra nhân dân ; 
thường xuyên bôi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp 
những thông tin cần thiết về chính sách, pháp 
luật nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và phẩm 
chất của mỗi ủy viên thanh tra nhân dân. 

c - Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân và chương trinh hành động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và thực tiền ở địa phương, 
Ủy ban Mặt trận Tô quốc xã, phường, thị trấn 
hướng dẫn, giúp đỡ Ban Thanh tra nhân dân xây 
dựng chương trình hoạt động. Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện 
phải có kế hoạch hằng năm chỉ đạo cấp dưới 
phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn cho 
cấp xã, tạo cơ chế đầy đủ, cụ thể theo đặc điểm 
từng địa phương để Ban Thanh tra nhân dân hoạt 
động thường xuyên, có hiệu quả. 

d - Phải biết dựa vào dân và lắng nghe ý kiến 
của nhân dân, vận động nhân dân tham gia hoạt 
động giám sát từ cơ sở. Mỗi ủy viên thanh tra 
nhân dân phải nêu cao tính thần trách nhiệm 
trước dân, nhiệt tình, kiên trì và bản lĩnh trong 
công tác thanh tra nhân dân. 

3 - Phương hướng hoạt động của thanh tra 
nhân dân trong thời gian tới 

Đất nước bước vào thế kỷ XXI với những vận 
hội mới, thời cơ mới. Nhờ có chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nên tình hình 
kinh tế - xã hội tiếp tục ốn định và có những 
bước phát triên mới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn 
VỚI CÁC ngUy CƠ tiềm ấn như : nạn tham nhung, 
tiêu cực, tinh trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã 
hội ngày một gia tăng gây nên những bức xúc và 
khiếu kiện trong nhân dân. 
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Để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những 
nhiệm vụ quyên hạn của Ban Thanh tra nhân 
dân, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, bám sát chương trình thống nhất hành 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục 
quán triệt thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
trong những năm tới, công tác thanh tra nhân dân 
cần tập trung vào những vấn đề lớn sau : 

Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần 
có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo nội dung hoạt 
động cho Ban thanh tra nhân dân trên cơ sở bám 
sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo Ban 
thanh tra nhân dân tiến hành tống kết khi hết 
nhiệm kỳ và bầu lại theo quy định của Nghị 
định 241 ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, 
quyết định của Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân 
dân đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình gắn với 
nội dung các cuộc vận động lớn ở địa phương. 
Giải thích, vận động nhân dân không tham gia 
khiếu kiện đông người, vượt cập ; nắm và thông 
tin kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc cấp trên 
về những diễn biến không bình thường tại địa 
phương, đề ra biện pháp xử lý nhằm giữ ổn định 
chính trị xã hội ở địa phương. Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cấp huyện, cấp xã tiếp tục cử một đồng 
chí trong Ban Thường trực theo dõi, chỉ đạo, đôn 
đốc hoạt động của ban thanh tra nhân dân, duy 
trì báo cáo kết quả hoạt động hướng dẫn xây 
dựng chương trình hoạt động của thanh tra nhân 
dân, kiên quyết xử lý những ủy viên thanh tra 
nhân dân hoạt động trái pháp luật. 

Hai là, củng cố, kiện toàn tô chức Ban Thanh 
tra nhân dân vững mạnh, đủ sức thực hiện nhiệm 
vụ. Hướng hoạt động của thanh tra nhân dân vào 
những nội dung bức xúc như : giám sát việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là các hương 
ước, quy ước đã phê duyệt để chúng thực sự đi 
vào cuộc sống ; chủ động và tích cực thực hiện 
nhiệm vụ "hòa giải nhân dân" ; giám sát việc 
thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội địa 
phương ; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân, năm chắc những vấn đề bức xúc ở cơ sở 


Số 20 (tháng 7 năm 2003) 


(Điển đàn dân eltt ed tở 


để phản ảnh, kiến nghị với các cấp Ủy, chính 
quyên: các cấp trong việC tiếp dân và giải quyết 
dứt điêm đơn, thư khiếu nại tố cáo, không để xảy 
ra tỉnh trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, trở 
thành "điểm nóng". 

4 - Một số kiến nghị và đề xuất 

a- Ủy ban Mặt trận Tô quốc các cấp, các 
ngành chức năng có liên quan cân thường xuyên 
tham mưu g1Úp cấp UY, phối hợp với chính 
quyền hướng dẫn và tạo điều kiện cho thanh tra 
nhân dân hoạt động. Không ngừng quán triệt 
nâng cao nhận thức cho các cơ quan, các tổ 
chức xã hội, cán bộ, đẳng viên và nhân dân về vị 
trí, vai trò của thanh tra nhân dân. Kiên quyết 
xử lý sự thiếu trách nhiệm của Ban Thanh tra 
_ nhân dân. 

Nâng cao chất lượng giám sát, phát hiện, kiến 
nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Xác định rõ 
thanh tra nhân dân không làm công tác hòa 
giải của ngành tư pháp, không trực tiếp tô chức 
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
chính quyền và cơ quan chức năng. Làm tốt 
công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, biểu dương, 
khen thưởng và bảo vệ những người có thành 
tích trong công tác thanh tra nhân dân. Tiếp tục 
cụ thể hóa các điều kiện, bảo đảm kinh phí hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân. 

b - Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Ủy ban Thường 
vự Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Pháp lệnh 
Thanh tra theo hướng xây dựng luật hoặc pháp 
lệnh riêng cho thanh tra nhân dân bảo đảm phù 
hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật 
Khiếu nại tố cáo, và Nghị định số 29/CP, của 
"`. phủ, "Về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 

„ đề không bị nhâm lân với chức nắng thanh 
số kiểm tra của Thanh tra nhà nước ; , đồng thời, 
trao thêm quyên và trách nhiệm của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quôc các cấp trong việc tổ chức, chỉ đạo 
hoạt động của thanh tra nhân dân. Cần bổ sung 
thêm chế tài giải quyết kiến nghị của thanh tra 
nhân dân với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ; chế 
tài đối với hành vi cản trở hoạt động của thanh 
tra nhân dân. 


Số 20 (tháng 7 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


c - Đề nghị Chính phủ sửa đôi Nghị định 241 
cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như : 
bô sung quy định cán bộ đương chức trong cơ 
quan nhà nước và trưởng thôn, xóm, ấp, bản, tổ 
dân phố... không được kiêm chức ủy viên thanh 
tra nhân dân, để tổ chức này thực sự là của nhân 
dân, do nhân dân bầu ra. Không giới hạn số 
lượng ủy viên thanh tra nhân dân, những địa 
phương có nhiều thôn, bản, ấp, nhiều khu dân cư 
có thể bầu ở những nơi đó một ủy viên thanh tra 
nhân dân, tránh tình trạng ở nhiều nơi phải bầu 
liên thôn, liên khu để chọn ra một ỦY viên thanh 
tra nhân dân. Để phù hợp với công tác tổ chức và 
chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tô quốc và từng 
bước nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra 
nhân dân, nên quy định nhiệm kỳ của Ban Thanh 
tra nhân dân xã là 5 năm sao cho tương ứng với 
nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc. Chính phủ quy 
định rõ về thủ tục, trình tự bầu thanh tra nhân 
dân, số lượng công dân tham gia bầu thanh tra 
nhân dân, để hội nghị cử tri có giá trị pháp lý 
trong việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Bồ 
sung thêm hình thức bãi nhiệm ủy viên thanh tra 
nhân dân, nếu họ thiếu trách nhiệm, không hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm pháp luật. 

d - Về kinh phí của thanh tra nhân dân xã, đề 
nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn, 
quy định rõ các mục, khoản chí, phương thức lập 
dự trù, cấp phát, quyết toán chỉ ; đồng thời, phối 
hợp với Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc 
Việt Nam sớm có văn bản liên tịch hướng dẫn 
về kinh phí hoạt động của thanh tra nhân dân. 
Chính phủ chỉ đạo quy định về "kinh phí của 
thanh tra nhân dân cũng như phụ cấp của trưởng, 
phó Ban Thanh tra nhân dân phải được chỉ từ 
nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh, huyện, 
tách khỏi ngân sách xã. Có cơ chế trích thưởng 
đối với hoạt động của thanh tra nhân dân nhằm 
khuyến khích hoạt động của thanh tra nhân dân 
trong vIệC. chống tham nhũng. Nhà nước giao 
công tác tô chức, chỉ đạo thanh tra nhân dân cho 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đồng thời cấp kinh phi 
để bảo đảm cho mọi hoạt động của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp hoạt động tốt. Ll 
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Công híngi đã thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân 


I.Tiến trình đổi mới nhằm phát triển kinh tế - 
xã hội, phát huy dân chủ được Đảng ta khởi xướng 
từ Đại hội lần thứ VI đến nay, đã hơn 16 năm. 
Các thành tựu của quá trình này gắn liền với việc 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân. Sự tham gia 
ngày càng rộng lớn, tích cực và sâu sắc của nhân 
dân vào hoạt động tổ chức, quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội, đã đấy nhanh quá trình dân chủ hóa các 
mặt của đời sống xã hội. 

Một trong những yếu tế then chốt và quan trọng 
của quá trình thực hiện dân chủ hóa đó là công 
khai. Thực tiễn của công cuộc đổi mới cho thấy, 
công khai là vẫn đề thuộc về tính nguyên tắc. Nó 
dựa trên cơ sở tôn trọng sự thật, nhìn thắng Vào Sự 
thật, nói rõ sự thật. Nguyên tắc này đòi hỏi tôn 
trọng sự thật khách quan. Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng đặt vấn đề công khai lên vị trí quan trọng 
nhằm thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy 
vai trò làm chủ của nhân dân. Đảng ta chỉ rõ : phải 
"xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm 
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đối với 
các chủ trương chính sách lớn của Nhà nước”!', 
Muốn cho nhân dân biết thì phải thông báo cho 
nhân dân về những vấn đề quốc kế dân sinh được 
người dân quan tâm, tức là phải thực hiện công 
khai để người dân biết những gì cần được biết với 
tư cách nhân dân là người chủ. Tức là phải nói rõ 
sự thật với nhân dân. 

Yếu tố công khai đòi hỏi Nhà nước phải thông 
báo cho nhân dân một cách cụ thể về thực tế của 
đời sống xã hội. về các mục tiêu, kế hoạch hành 
động, các chủ trương. đường lối cũng như các trách 
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nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ của nhân dân đối với 
những vấn đề này. Từ đó, họ bàn bạc và đề ra các 
phương hướng hành động xã hội, chủ động kiểm 
soát xã hội. 

Như vậy, yếu tố công khai là một thuộc tính 
gắn với bản chất Nhà nước ta - nhà nước dân chủ. 
Vì Nhà nước ta là "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân", 
vì các quyên hạn của dân và do đó, công khai cũng 
nhằm thực hiện trách nhiệm, nghĩa Vụ, quyên hạn 
của nhân dân đối với "công việc đổi mới, xây 
dựng... °), 

Vấn đề lợi ích của nhân dân là yếu tố cần được 
quan tâm đây đủ trong quá trình thực hiện công 
khai. Điều này đòi hỏi các thông tin toàn diện về 
kinh tế, chính trị, xã hội mà không phương hại đến 
bí mật quốc gia thì cần thông báo cho nhân dân 
biết. Việc cung cấp thông tin đầy đủ sẽ tạo nên bầu 
không khí tâm lý đạo đức lành mạnh trong đời 
sống xã hội, là điều kiện thuận lợi để nhân dân thể 
hiện đầy đủ vị trí, vai trò của mình với tư cách là 
người chủ đất nước trên cả bình diện nhận thức và 
hanh động. 

IIThực tiễn cho thấy, việc cung cấp thông tin, 
thực hiện công khai hóa bằng cách "báo cáo cho 
dân biết" là yếu tố đầu tiên để tạo nên dư luận 


* PGS, TS, Tông Biên tập Tạp chí Xã hội học 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1996, tr 127 

(2) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội,Ì996, t 5, tr 698 

(3) Hồ Chí Minh : Sơơ, tr 698 
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xã hội. Nghĩa là dư luận xã hội hình thành do được 
cung cấp thông tin. Dư luận xã hội phản ánh sự 
đánh giá của quần chúng nhân dân về các sự kiện, 
các hiện tượng xã hội liên quan đến lợi ích của 
họ, của đất nước. Dư luận xã hội thông qua hệ 
thống chức năng của mình có tác động rất lớn đến 
các phương hướng của các tổ chức xã hội, các thiết 
chế xã hội. 

Vì vậy, xem xét dư luận xã hội là cách làm cần 
thiết để đo sự phản ứng của quân chúng nhân dân 
về các chủ trương, đường lối và cả cách thức thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Nhà nước, của 
các tổ chức xã hội. Yêu câu cấp thiết đối với việc 
phân tích các biêu hiện của dư luận xã hội, trong 
đó, vấn đề quan trọng là xem xét tình trạng cung 
cấp thông tin cho nhân dân và hoạt động tiếp 
nhận, xử lý các thông tin từ nội bộ nhân dân của 
các tổ chức xã hội, các thiết chế xã hội một cách 
khách quan, khoa học, chính xác và kịp thời. Đặc 
_ biệt là, các tổ chức, các thiết chế ở cấp Xã, phường, 
những hệ thống xã hội gân dân nhất, có vai trò rất 
quan trọng. 

Thực tế cũng cho thấy, nhân dân sẵn sàng bày 
tỎ sự đồng tinh khi lời nói đi đôi với việc làm của 
Các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến 
địa phương. Điều này cũng có nghĩa là, các thông 
tin mà họ tiếp nhận được nhờ sự công khai hóa phù 
hợp với tình hình thực tế mà họ có điều kiện quan 
sát, đánh giá hoặc được thuyết phục. Các chính 
sách xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế ở địa bàn nông thôn, đèn ơn đáp nghĩa đối với 
các gia đình có công với cách mạng... được thực 
hiện hiệu quả trong những năm qua cho thấy, việc 
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời quan trọng như 
thế nào trong việc tạo nên sự liên kết trên thực tế 
của nhân dân hành động một cách thống nhất theo 
các định hướng xã hội tiến bộ được các chính sách 
ấy đề xuất. 

Mặt khác, tình trạng "nói một đường, làm một 
nẻo” hay việc cung câp thông tin không trung thực 
đã làm mất lòng tin của quân chúng, làm cản trở 
việc thực hiện các mục tiêu chung. Vì thế, những 
đòi hỏi cấp thiết và hợp lý của quân chúng VỀ Sự 
công khai hóa nhất là thực hiện cổ phần hóa trong 
các doanh nghiệp, trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
quyền giám sát của công dân nhăm ngăn chặn nạn 
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tham nhũng, nạn chiếm dụng nhà đất, tệ ức hiếp 
quần chúng của một bộ phận cán bộ đảng viên 
thoái hóa, biến chất là những đòi hỏi hợp lý, cần 
được đáp ứng đây đủ theo các quy định pháp lý. 

IIL Nhận thức là quá trình phản ánh thực tiến. 
Những thiếu hụt về thông tin, hay nói cách khác, 
thông tin không đầy đủ, không kịp thời sẽ làm hạn 
chế hiệu quả của công khai. Tình trạng bán tin, bán 
nghỉ có nguy cơ dẫn đến các quyết định mơ hỗ 
trong hành động. 

Tổ chức xã hội là một kết cấu nhiều tầng, bậc. 
Trong tổ chức hành chính ở nước ta hiện nay, cấp 
xã, phường là các đơn vị gần dân nhất. Thái độ của 
người dân trước các chính sách và thực hiện chúng 
được thể hiện trực tiếp và rõ rệt nhất tại cơ sở. 
Trạng thái tích cực hay tiêu cực từ cơ sở đối với các 
chính sách không chỉ phản ánh các quan hệ xã hội 
ở một phường, xã cụ thể mà nó còn chịu sự tương 
tác từ cấp trên của nó và từ các đơn vị khác ngang 
hàng, cùng vị thế với nó. Điều này có nghĩa là, hệ 
thống thông tin thông suốt từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, quận tỚi phường, xã và giữa các phường, xã 
với nhau có vai trò rất quan trọng. Hệ thống này 
vận động tốt sẽ khắc phục tệ quan liêu vôn có trong 
bộ máy ở các cấp. 

Việc phân tích thông tin toàn diện về những SỰ 
kiện cụ thể có thể cho thấy tình trạng thực tế dẫn 
đến các sự kiện ấy, trong đó có vân đề cung cấp 
thông tin cho nhân dân biết và xử lý các thông tin 
thu được từ nhân dân. Những thông tin này thường 
được truyền đi bằng con đường chính thức và 
không chính thức, tất nhiên có thể tồn tại cả hiện 
tượng nhiễu thông tin. Vì vậy, phải ngăn ngừa các 
khuynh hướng lợi dụng công khai để kích động, 
gây hoang mang trong nội bộ nhân dân, lợi dụng 
dân chủ để gây rối trật tự, an toàn xã hội, xuyên tạc 
quyên làm chủ của nhân dân. 

IV. Hiệu quả của công khai phụ thuộc vào cơ 
chế tác động trong quá trình công khai hóa. Vấn 
đề công khai được bảo đảm bởi pháp luật. Điều 3 
của Hiến pháp nước ta ghi : "Công dân có quyền 
tham gia quản lý nhà nước và xã hội”. Để thực hiện 
quyền ấy, Nhà nước có nghĩa vụ thông tin cho 
nhân dân về tình hình đất nước, nhất là các mục 
tiêu của các chương trình phát triển kinh tế, 
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xã hội... Đến lượt mình, nhân dân có quyền đòi hỏi 
Nhà nước công bố và định chế hóa các quyên, các 
nghĩa vụ, các điều kiện để nhân dân thực hiện theo 
luật định. Với vai trò là những chuẩn mực xã hội, 
luật pháp có vai trò điều hòa các mối quan hệ xã 
hội. Do đó, nó cần được công bố rộng rãi để mọi 
người thực hiện. Mặt khác, chính luật pháp cũng 
đảm bảo sự tham gia của người dân để thực hiện 
các quyền của mình, nhất là quyền được biết. Luật 
Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã quy định rõ điều này. Người dân cũng 
có quyền chất vấn trực tiếp hoặc trình bày các 
kháng nghị của mình đối với hệ thống lập pháp và 
hành pháp về việc thực thi các quyền đã được luật 
pháp thừa nhận. 

Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ : 
Phải xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương 
châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 
Cơ chế đó sẽ không được thực thi nếu như việc 
cung cấp thông tin không được giải quyết, do đó 
việc kiểm tra, kiểm soát xã hội của nhân dân không 
thể thực hiện được. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
là tất yếu của một xã hội có tổ chức, có định hướng. 
Nó chỉ đạt được hiệu quả trên cơ sở những thông 
tin xã hội xác thực từ cả hai phía : Nhà nước, các 
tổ chức xã hội và người dân. Các yếu tố "Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" có quan hệ biện 
chứng. Nó diễn ra trong quá trình từ nhận thức đến 
hành động (dân làm). Vì vậy, duy trì tốt quan hệ ấy 
là điều kiện đảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức 
và hành động, giữa nguyên nhân tác động và mục 
đích hướng tới. 

Nhân dân được hợp thành từ các bộ phận xã hội 
khác nhau. Nhân dân không phải là những tập hợp 
người đông nhất và thuần nhất. Những khác biệt về 
xã hội đã chi phối nhu cầu và điều kiện tiếp nhận 
thông tin ở họ. Lợi ích xã hội là nhân tố quan trọng 
tạo nên yêu cầu hiểu biết, nắm bắt tình hình của 
người dân. Những yêu cầu này thường rất cấp thiết. 
Vì vậy, việc tạo lập một cơ chế cung cấp thông tin 
kịp thời, đầy đủ Sẽ góp phần đáp ứng các yêu câu 
đó. Ngược lại, nếu không đáp ứng được những đòi 
hỏi ấy có thể dẫn đến các phản ứng tập thể, nhiều 
khi gay gắt khi họ có mối quan tâm chung, rất bức 
xúc mà không có sự giải thích hoặc giải quyết kịp 


thời. Tình trạng. này cũng có thể dẫn đến các 
thương tốn về niềm tin ở một bộ phận nhân dân, 
làm cản trở họ tham gia các hoạt động tổ chức và 
quản lý xã hội. 

Việc sử dụng các kênh truyền thông thích hợp 
là yếu tố quan trọng trong cơ chế cung cấp thông 
tin cho nhân dân. Sự khác biệt trong các bộ phận 
nhân dân đòi hỏi phải cung cấp thông tín cho họ 
bằng những kênh khác nhau. Các kênh đó phải có 
khả năng bổ sung các hạn chế và phát huy các ưu 
thế của nhau trong hoạt động cung cấp thông tin. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng có ưu 
thế đối với các nhóm công chúng lớn, nhất là ở khu 
vực đô thị. Các thông tin về các chủ trương, chính 
sách chung, những đường hướng lớn của Đảng và 
Nhà nước thường đến với công chúng bằng kênh 
đại chúng. Việc truyền trực tiếp trên các kênh 
truyền hình về hoạt động của Quốc hội, Chính 
phủ... càng làm tăng cường khả năng tham gia của 
người dân vào hoạt động của Nhà nước. Nhưng do 
đặc điểm về cơ chế truyền tin thông qua các 
phương tiện kỹ thuật nên khả năng đánh giá mức 
độ tiếp nhận và hiệu quả thuyết phục của các 
phương tiện truyền thông đại chúng Bặp phải hạn 
chế vì mối liên hệ ngược lại thường diễn ra chậm. 
Mặc dù vậy, các mục tiêu xã hội cụ thể thường 
thành công nhờ phương thức truyền thông này. Nó 
có khả năng thuyết phục và tạo lập hành động 
chung, có ảnh hưởng rất đáng kể đối với các bộ 
phận dân cư, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng 
sâu... _ 

Công khai là điều kiện để thực hiện quyền làm 
chủ của người dân. Thái độ của công luận trong 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay cho 
thấy rõ vai trò của yếu tố công khai trong hoạt 
động tổ chức, quản lý xã hội, nhằm khắc phục các 
bất bình đẳng xã hội vì mục tiêu dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Với vai trò đó, công khai cần được nghiên 
cứu một cách có hệ thống, cụ thể trên cả bình diện 
thực tiền và lý luận. Các khoa học xã hội ở nước ta 
chưa có sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này. 
Thiếu hụt ấy cần được bổ sung kịp thời. Vì công 
khai là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của 
các biến đối xã hội theo định hướng của công cuộc 
đối mới. L] 
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Cần CÓ điàI pháp đếi VỚI Tây Nguyên với hai mục đích : 


việc lợi dụng tôn giáo 
sây mất Ổn định ở Tây Nguyên 


HÀ XUÂN NGUYÊN ° 


AU hơn l6 năm đổi 
mới, kinh tê - Xã hội 
nước ta có nhiêu khởi 


sắc, đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân có tiền bộ 
rõ ràng, trong đó phải. kể đến 
các hoạt động tôn giáo cũng 
SÔI động hơn lên rất nhiều ở 
trong cả nước cũng như ở 
Tây Nguyên. Nhưng có điều 
đáng nói là có những thế lực 
phản động đang lợi dụng tình 
hình đổi mới, dân chủ, tự do để 
kích động, chia rẽ lôi kéo đồng 
bào theo đạo Tin Lành ở Tây 
Nguyên hòng thực hiện ý đỗ 
xâu xa là làm mất ổn định xã 
hội, đc dọa an ninh đất nước. 
Có thể nói đây là hoạt động phi 
pháp cân phải bị trừng phạt. 
Hiện nay, sinh hoạt tôn 
giáo của đạo Tin Lành ở Tây 
Nguyên nôi lên nhiêu vân đề 
phức tạp, trong đó đáng lưu 
tâm nhất là có một số đối tượng 
ngắm ngầm đang tuyên truyền 
chủ trương tách Tin Lành của 
người Kinh ra khỏi Tin Lành 
của đông bào dân tộc thiểu số ; 
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lập tổ chức "Tin Lành Đề Ga" 
đê đi tới thành lập “quốc đạo" 
của "Nhà nước Đề Ga"... 

Vậy thực chất những vấn đề 
này là thế nào ? Hậu quả của 
nó ra sao? 

Năm 1929, các giáo sĩ Tin 
Lành (Hội thánh CMA) truyền 
đạo lên Tây Nguyên (đạo Tin 
Lành đến Việt Nam năm 1911, 
năm 1922 đến Đà Lạt) gặp rất 
nhiều khó khăn : 

- Thứ nhất, Tây Nguyên lúc 
này vê cơ bản đã thành "thuộc 
địa" truyền giáo của Giáo hội 
Công giáo (năm 1848, các giáo 
sĩ Hội Thừa sai Pa-n Pháp đã 
có mặt ở Kon Tum). 

- Thứ hai, khu vực đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống ở 
vùng thuận lợi phân lớn đã có 
đạo (Công giáo). Đồng bào ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới chưa có đạo thì điều kiện 
đi lại khó khăn. 

Song, được sự hỗ trợ tích 
cực của Mỹ, Tin Lành quyết 
tâm đây mạnh truyền giáo lên 


1- Phát triển tín đồ, mở mang 
nước Chúa ; 2- Tạo cơ sở, gây 
dựng sự ảnh hưởng của Mỹ... 
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
năm 1960, Hội thánh Tin Lành 
Việt Nam (CMA) có trụ sở 
đóng tại Sài Gòn thành lập 
thêm Thượng hạt - địa hạt dành 
cho người dân tộc (về sau chia 
ra là Nam Thượng hạt và Trung 
Thượng hạt - trước đó, Hội 
thánh đang quản nhiệm hai 
địa hạt liên hội là Nam Trung 
hạt và Nam hạt). Tiếp đến, 
ngày l8 và 19-3-1973, Hội 
đông thường niên Nam Thượng 
hạt lần IV họp tại Trường Kinh 
thánh Đà Lạt quyết định thành 
lập Đoàn Truyên giáo sắc tộc 
đề vận động người đi truyên 
đạo cho các dân tộc khác. Việc 
chia ra các địa hạt, chí hội 
K¡nh - . Thượng như vậy (được 
một số người cho là "ly khai") 
là nhằm tạo điều kiện cho tín 
đồ học hỏi đức tin và việc 
truyền đạo được thuận lợi hơn 
chứ không vì mục đích chính 
trị. Nhưng từ cách làm trên của 
Hội thánh CMA, vô hình trung 
đã hình thành trong ý thức tín 
đồ người dân tộc một sự so 
sánh, phân biệt là có Tin Lành 
của người Kinh và Tin Lành 
của người Thượng. Hậu quả là, 
đã gây mất đoàn kết giữa đồng 
bào người Kinh và đồng bào 
người Thượng cũng như các 


* Ban Dân tộc - Tôn giáo Tĩnh ủy 


Kon Tum 
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dân tộc đang chung sống trên 
Tây Nguyên. 

Đến năm 1975, đất nước 
được giải phóng, sinh hoạt tôn 
giáo trong chế độ xã hội mới có 
sự thay đổi cơ bản do Đẳng, 
Nhà nước ta có chủ trương đại 
đoàn kết toàn dân tộc và thực 
hiện tự do tín ngưỡng”'. Mặc dù 
vậy, thực trạng như đã nói 
ở trên vẫn âm thầm tôn tại. 
Về sau, do mâu thuẫn cá nhân 
trong làm ăn kinh tế và va 
chạm trong cuộc sống đời 
thường giữa một số "chức sắc" 
Tin Lành là người dân tộc với 
người Kinh, mâu thuẫn giữa 
các dân tộc cùng theo đạo, mâu 
thuẫn giữa các chỉ hội thánh 
cơ sở... chậm được giải quyết, 
cùng với âm mưu lợi dụng tôn 
giáo (Tin Lành) của các thế lực 
thù địch kích động chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi, xúi giục quân 
chúng đòi ly khai tự trị, đã gây 
nên những xáo động về tình 
hình an ninh, chính trị ở Tây 
Nguyên vừa qua. 

Có thể nói, trong thắng lợi 
của sự nghiệp đối mới, chúng 
ta vẫn còn một số khó khăn. 
Các thế lực thù địch tìm cách 
lợi dụng điều này, kích động 
phá hoại sự nghiệp đổi mới, 
trong đó nối lên là sự lợi dụng 
vấn đề tôn giáo của chúng. Một 
trong những hoạt động đó, 
chính là một số đối tượng phản 
động đã dựng lên cái gọi là Tin 
Lành Đề Ga, khoét sâu sự chia 
rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết 
giữa các dân tộc như đã đề cập 
ở phần trên. Có thê nói, Tin 
Lành Đề Ga là tổ chức chính trị 
phản động, cần dẹp bỏ, song 
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cũng cần phân định rõ : chỉ một 
vài cá nhân có tư cách và hành 
động xấu với tư tưởng ly khai 
chia rẽ, còn lại bà con tín đồ 
người dân tộc không biết và 
cũng không phân biệt được 
Tin Lành của Hội thánh Tin 
Lành Việt Nam (miền Nam) và 
Tin Lành Đề Ga - vì giáo lý, tổ 
chức vẫn như nhau. Chính 
những cá nhân có tư tưởng chia 
rẽ, ly khai đã xúi giục, tô chức 
những hoạt động chống phá 
dưới danh nghĩa đạo Tin Lành. 
Tổ chức Đề Ga đang lén lút 
hoạt động nguy hiểm như : 

1 - Tổ chức đưa người vượt 
biên trái phép sang Cam-pu- 
chia 

2 - Tổ chức các hoạt động 
chống lại chính quyền. 

3 - Đòi ly khai tự trị 

Hậu quả của những hoạt 
động trên là đã dẫn đến vụ lộn 
xộn đáng tiếc vào đầu năm 
2001. Hậu quả này hết sức tai 
hại về mặt chính trị - xã hội, 
cho đến hôm nay chúng ta vẫn 
đang phải khắc phục nó. 

Tóm lại, Tin Lành Đề Ga 
(cùng với cái gọi là Nhà nước 
Đề Ga) là sản phẩm của chủ 
nghĩa đế quốc câu kết với chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi theo 
hướng ly khai ; là tô chức chính 
trị phản động lớn thứ hai trong 
các dân tộc thiểu số từ trước 
đến nay (chỉ đứng sau tô chức 
Phun-rô). Chúng có hệ thống 
tô chức lỏng lẻo, nhưng được 
nước ngoài hỗ trợ, phạm vi 
hoạt động trên một địa bản 
rộng, nên đã lừa bịp, lôi kéo, 
khống chế một bộ phận quân 
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chúng người dân tộc thiểu số 
và câu kết chặt chẽ với các thế 
lực thù địch chống phá cách 
mạng Việt Nam. Thực chất đầy 
là cuộc đấu tranh giai cấp, đầu 
tranh chính trị giữa một bên là 
toàn thể nhân dân Việt Nam 
tiến bộ, cách mạng, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, với mục tiêu giữ 
vững nên độc lập, tự chủ của 
đất nước, chăm lo phát triển 
đời sống vật chất và tỉnh thần 
cho mọi người dân, với một 
bên là các phân tử phản động 
do các thế lực ngoại bang giật 
dây”, “xúi giục ' nhằm mưu đồ 
đen tối đây dân tộc ta tới chỗ 
mất độc lập, mất quyền làm 
người. 

Hơn lúc nào hết, đề nghị 
Đảng, Nhà nước cân có biện 
pháp cụ thể, thích hợp xử 
lý thích đáng và kịp thời 
những hoạt động lợi dụng tôn 
giáo phá hoại tình đoàn kết 
giữa các dân tộc anh em làm 
mất ổn định đời sống bà con 
ở Tây Nguyên ; đe dọa sự 
thống nhất toàn vẹn chủ quyền _ 
quốc gia. Lì 


(l) Chúng tôi xin dẫn chứng một 
vài số liệu để minh họa cho nhận định 
trên : Trước năm 1954, số lượng 
người theo Tin Lành ở Tây Nguyên 
chỉ có khoảng 6 000 người, giai đoạn 
1954-1975, Mỹ trực tiếp xâm lược thì 
có khoảng 7 000 tín đô, với 216 chỉ 
hội, 42 mục sư, 9Ï truyền đạo, 50 
Truyền đạo sinh và 7 Trung tâm 
truyền giáo. Nhưng đến năm 2001 thì 
có 360 000 người, l 520 điểm nhóm, 
2 129 mục sư và Truyền đạo - (Theo 
số liệu Báo cáo của Ban Tôn giáo 
Chính phủ). 
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RƯỚC đây, có một tài liệu nào đó nói 
| về bí quyết thành công của các nhà tư 
sản đã nêu đại ý rằng sở dĩ họ thắng 
trong cạnh tranh là vì họ biết sử dụng được 
những người tài hơn họ, đã khiến không ít 
người trong chúng ta lúc bấy giờ lấy làm tâm 
đắc, nhưng thực ra điều đó không có gì mới. 
Ông cha ta từ thời xa xưa đã đúc kết rất sâu sắc 
rằng: "Con hơn cha - nhà có phúc". Điều đó 
không chỉ bó hẹp trong phạm vi một gia đình, 
mà cả trong xã hội. Lực lượng sản xuất là một 
dòng chảy liên tục, phát triển liên tục, càng về 
sau càng phát triển hơn. Đó là quy luật khách 
quan của cuộc sống. Bởi vậy, đời sau hơn đời 
trước, thế hệ sau hơn thế hệ trước là quy luật 
phát triển tự nhiên. Vậy, điều ngược lại mới là 
phân tự nhiên, phân quy luật. 

Tiếc răng, một số nơi lúc này hay lúc khác 
đã xuất hiện tình trạng vị kỷ, hẹp hòi, không vì 
sự nghiệp chung, không tuân thủ quy luật phát 
triển tự nhiên, người câp trưởng không muốn 
chọn người cấp phó hơn minh, thế hệ cán bộ 
trước không muốn thế hệ sau làm giỏi hơn 
minh đã gây hậu quả nghiêm trọng. Không ït 
cơ quan, đơn vị đang rơi vào tình trạng hãng 
hụt cán bộ. Tình trạng đó cũng đã một thời tồn 
tại trong xã hội Trung Quốc, một đất nước có 
cùng chế độ xã hội và thể chế chính trị VỚI 
nước ta. Nhưng ngày nay, trong số nhiều lý do 
rất khác nhau của sự thần kỳ trong táng trưởng 
nhanh của đất nước Trung Quốc, thì cũng có 
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một lý do rất cơ bản là công tác cán bộ. 
Trung Quốc không những đã khắc phục khá 
thành công sự trì trệ và bạn chế trong lựa chọn, 
đào tạo cán bộ, mà còn tạo ra được những cách 
thức lựa chọn nhân tài khá độc đáo đã đem lại 
nhiều thành công. 

Ngay từ năm 1980, chỉ 2 năm sau khi 
Trung Quốc bắt đầu thực hiện công cuộc cải 
cách và mở cửa, Chủ tịch Đặng Tiêu Bình đã 
nói, đại ý như sau, chúng ta nói chủ nghĩa tư 
bản là không tốt, nhưng việc tiến hành tìm 
kiếm và sử dụng nhân tài, thì chủ nghĩa tư bản 
lại tỏ ra rất hiệu quả và rất mạnh dạn. Mà trong 
đó có một đặc điểm nổi bật là họ lựa chọn 
người tài hoàn toàn vi công việc, không có một 
sự ưu tiên nào được áp dụng đối với thâm niên, 
và răng bất kỳ ai được đào tạo phù hợp thì đều 
có đủ tư cách được lựa chọn, làm được việc 
hay không làm được việc là rất rõ ràng, sòng 
phẳng)), 

Từ năm 1980, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng các 
cuộc cải cách để lựa chọn và sử dụng nhân tài, 
định hình cụ thể thể chế dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nhằm thiết lập một cơ chế năng 
động cho việc khuyến khích các nguồn nhân 
lực giỏi thích hợp với sự phát triển nền kinh tế 
thị tường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc 


(1) Xem : Tạp chí China Today, số tháng 9-2002, 


(bản tiếng Anh) tr 14 
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Trung Quốc. Đó cũng là một nội dung quan 
trọng trong các cuộc cải cách đối VỚI CƠ Câu 
chính trị của Trung Quốc. Các tổ chức ở các 
cấp đã khảo sát, thực nghiệm quan điểm này, 
thiết lập và mở rộng sự tham gia rộng rãi và có 
hiệu quả của các tầng lớp quân chúng nhân 
dân. Điều đó thể hiện nổi bật trên mây nội 
dung, như : tổ chức bầu cử trực tiếp các vị trí 
của ban lãnh đạo cấp thôn ; tổ chức thi đấu để 
lựa chọn các vị trí lãnh đạo quản lý; công khai 
hóa các thông tin về cán bộ để phát huy cao độ 
sự kiểm tra giám sát cán bộ của quần chúng. 

Bầu cử cán bộ cấp thôn 

Một thời gian dài, cán bộ nông thôn ở 
Trung Quốc đều do các tổ chức cấp trên trong 
hệ thống cấp bậc của Chính phủ bổ nhiệm. Các 
ứng cử viên trong các cuộc bầu cử, trên thực tế, 
do lãnh đạo cấp trên trực tiếp lựa chọn, đề 
xuất. Cuối cùng, mới đưa tới các cử tri trong 
thôn biểu quyết hoặc giơ tay hoặc bỏ phiếu 
kín. Cái gọi là "bầu cử bổ nhiệm" (Đảng cử 
dân bầu) đó dường như đã loại ra ngoài các 
quyên lựa chọn dân chủ của các cử tri trong 
thôn và làm tắc nghẽn các 'kênh" để người dân 
có thể tham gia vào đời sống. chính trị. Nó 
cũng vi phạm đến các nguyên tắc SƠ đẳng của 
sự bình đẳng, cởi mở và công bằng, và trên 
thực tế còn là nguyên nhân sâu xa gây ra nạn 
quan liêu và tham nhũng trong xã hội. 

Cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc 
vừa qua đã thực sự làm cho nền kinh tế nông 
thôn không ngừng tiến bộ. Trong đó, ý thức 
làm chủ của người nông dân đã được củng cố 
thêm rất đáng kể, và cơ chế hành chính truyền 
thống gắn với nền kinh tế kế hoạch hóa đã trở 
nên lỗi thời. Vào năm 1980, nông dân ở một số 
hạt đã thí điểm bầu trực tiếp ban lãnh đạo của 
các thôn. Năm 1982, Hiến pháp mới công 
nhận tính hợp hiến của ban lãnh đạo cấp thôn. 
Năm 1987, Uy ban Thường vụ Quôc hội nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành Luật 
cơ bản về các ban lãnh đạo cấp thôn (áp dụng 


thí điểm). Kể từ đó đến nay, hệ thống tự quản 
cấp thôn được thực hiện trên cơ sở này. 

Đúc kết thực tiến và sự hoàn thiện dần 
trong suốt mười năm qua, ky họp lần thứ năm 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khóa IX, tổ 
chức vào tháng 11-1998, đã chính thức thông 
qua Luật cơ bản về ban lãnh đạo cấp thôn. 
Luật quy định rõ rằng, việc bầu cử các ban 
lãnh đạo cấp thôn phải do các ủy ban bầu cử 
cấp thôn chủ trì, và các thành viên của các Ủy 
ban bầu cử này phải do các cuộc hội nghị câp 
thôn, hoặc các nhóm dân cư khác nhau trong 
thôn bầu ra. Luật đồng thời nêu rõ, các tổ chức 
cấp trên không được can thiệp tới hoạt động 
của các ủy ban này dưới bất kỳ hình thức nào. 
Các ứng cử viên cho ủy ban bầu cử cấp thôn 
được lựa chọn trực tiêp thông qua bâu cử. 
Ngoài ra, Luật còn quy định sự lựa chọn đa 
dạng các ứng cử viên, bảo đảm tính chất bí mật 

của lá phiếu, kiểm phiếu công khai, có chỗ 
dành riêng cho từng người thực hiện bầu cử, và 
công bố kết quả bầu cử ngay lập tức. 

Trong trường hợp, nếu cán bộ của ủy ban 
bầu cử cấp thôn thấy răng có biểu hiện hoặc có 
hành vị thiếu công bằng và thiếu công minh 
trong các mối quan hệ liên quan đến quá trình 
tiến hành bầu cử, và tìm thấy có động cơ vụ 
lợi, hoặc vi phạm Luật, kỷ luật có liên quan 
đến một hay một số ứng cử viên nào đó, thì ủy 
ban bầu cử cấp thôn có quyên gạt ra khỏi danh 
sách ứng cử viên thông qua các quy trình thủ 
tục dân chủ đã được quy định. 

Suốt hơn một thập kỷ qua các cuộc bầu cử 
trực tiếp đã được thực hiện trên cơ sở thí điểm, 
các thành viên của thôn tại các vùng nông thôn 
ở Trung Quốc đã chứng tỏ ý thức chính trị cao 
của mình. Các số liệu thống kê chỉ ra răng 
trong các cuộc bầu cử ban lãnh đạo cấp thôn 
mấy năm gần đây, trình độ dân chủ và tỷ lệ 
tham gia bầu cử của các thành viên thôn 
năm sau cao hơn năm trước. Đúng như một số 
nông dân đã nói, "họ có thê không quan tâm 
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lắm đến bầu cử ở cấp lãnh đạo thành phố hoặc 
cơ quan hành chính địa phương, nhưng họ rất 
quan tâm đến VIỆC bầu cử cân bộ câp thôn”. 
Điều đó là thực tế, bởi nếu cán bộ thôn không 
hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình tiến hành 
công việc của họ, thì thành viên của thôn phải 
trực tiếp hứng chịu. Tiền bạc mà các cán bộ 
thôn chỉ tiêu thiếu thận trọng hay Jãng phí thì 
đó là sự lãng phí mô hôi, nước mắt của tất cả 
các thành viên trong thôn, và nếu cán bộ thôn 
không có năng lực, thì nên kinh tế của thôn ắt 
sẽ bị đình đốn, không phát triển được. Bởi vậy, 
các thành viên của thôn rất thận trọng với lá 
phiếu của mình. Không những thế họ còn coi 
các cuộc bầu ra ban lãnh đạo cấp thôn như một 
sự kiện chính trị quan trọng và thiết thực. Họ 
quan tâm theo dõi toàn bộ quá trình bầu cử của 
thôn mình. Việc bầu cử một cách dân chủ các 
ban lãnh đạo thôn và quyền lực giải thê hoặc 
giữ lại hàng triệu cán bộ cấp thôn hiện nay của 
ủy ban bầu cử cấp thôn, trên thực tế đã thuộc 
về quảng đại quân chúng nông dân. Một số 
lượng lớn những. người chính trực và có năng 
lực dang được bầu vào các ban lánh đạo của 
thôn. Điều đó đã hợp lý hóa cơ cấu cán bộ 
nông thôn và thúc đầy sự phát triển kinh tế và 
ổn định xã hội tại các vùng nông thôn. Hơn 
nữa, trong quá trình trực tiếp sử dụng quyên 
lựa chọn dân chủ của mình, hàng trăm triệu 
nông dân đã có thêm nhiều kiến thức mới mẻ 
về hệ thống pháp chế dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Nhận thức về hệ thống pháp chế dân 
chủ đang thấm sâu vào tâm trí của mọi BEMD 
dân. 

Lựa chọn quan chức lãnh đạo, quản lý 
nhà nước 

Việc thiết lập nên hệ thống bầu cử công 
khai các cán bộ lãnh đạo thê hiện trong các 
cuộc cải cách ở Trung Quốc đã thực sự "chọc 
thủng" hệ thống truyền thống trước đây về 
việc bổ nhiệm cán bộ. Trong nhiều năm nay, 
Trung Quốc đã có nhiều cố gắng trong việc 
phát hiện và sử dụng nhân tài, nhưng điều đó 
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văn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công 
cuộc cải cách mở cửa và các định hướng hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa. Vào năm 1984, tại 
Ning bo và các thành phố khác đã bắt đầu áp 
dụng các hình thức thí đấu để lựa chọn cán bộ 
quản lý, và áp dụng việc lựa chọn công khai 
các cán bộ không, thuộc diện bầu cử, đã thu 
được những kết quả rất khả quan. Kể từ đó đến 
nay, nhiều địa phương vẫn tiếp tục phát huy 
thế mạnh của cách làm này. 

Hệ thống lựa chọn cần bộ công khai được 
gọi là "quyết định chức vụ thông qua thi đấu". 
Các cơ quan SỬ dụng phương pháp này đã 
được mở rộng từ câp tỉnh và câp quận trưởng 
đến các hạt và thị tứ, nghĩa là đối với các đơn 
vị cấp cơ sở. Nhìn chung, quy trình này được 
chia làm 4 giai đoạn : phát động, đăng ký tên 
vào cuộc thi, tiễn hành thi viết và tham gia 
phỏng vấn, đánh giá kết quả và bổ nhiệm. Sau 
khi cán bộ đã được lựa chọn, năm làm việc đầu 
tiên mới chỉ là năm thử thách. Kết thúc giai 
đoạn một năm thử thách, nếu cán bộ đó được 
đánh giá là có chất lượng, có năng lực thực sự 
thì mới được chính thức bổ nhiệm. Còn những 
ai thấy rằng không phù hợp thì trở về với nghề 
ban đầu của họ, hoặc trao cho họ một sự lựa 
chọn việc làm khác. 

Lựa chọn công khai cán bộ lanh đạo là một 
thách thức đối VỚI hệ thống tuyển chọn cán bộ 
truyền thống vốn đã được hình thành và phát 
triên qua một thời gian dài trong xã hội Trung 
Quốc. Ngay trong thời kỳ đó, hệ thống quản lý 
và lựa chọn cán bộ tuân theo thể chế của nền 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ của 
Trung Quốc cũng đã bộc lộ nhiều thiếu sót và 
hạn chế, nhưng trong hoàn cảnh mới của việc 
xây dựng và hoàn thiện nên kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, những hạn chế của hệ thống 
nhân sự cũ đã bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Lựa 
chọn công khai các nhà lãnh đạo là sự khởi đầu 
đây phức tập, nó động chạm đến nhiều người 
và nhóm người vốn đã có lợi ích gắn bó "thâm 
căn cố đế" với cách làm cũ, lỗi thời. Nhưng vi 
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một lợi ích đại cục của toàn dân tộc, thì sự thay 
đổi cách nghĩ cách làm là thực sự cần thiết và 
mang tính cách mạng. 

Lựa chọn công khai lãnh đạo gồm sự thay 
đối từ việc quản lý theo ý chí chủ quan của con 
người sang việc quản lý theo pháp luật, từ việc 
quản lý giấu diễm và không công khai đầy đủ 
thông tin sang việc quân lý một cách công 
khai, không giấu diễm. Các ứng cử viên không 
còn bị giới hạn chỉ trong số ít những người 
được lãnh đạo biết đến (quan hệ quen biết và 
chủ nghĩa đỡ đầu trong công tÁc), và các định 
chế cũ liên quan đến từng vùng (nặng về cơ 
cấu hơn là năng lực), các giới hạn liên quan 
đến nghề nghiệp đã và đang được xóa bỏ, 
nhường chỗ cho một quá trình khác dựa trên 
việc mở rộng quy mô lựa chọn. Việc lựa chọn 
này cũng có tác dụng đoạn tuyệt vỚi các hành 
vi lợi dụng việc đề bạt cán bộ để trả ơn, trả 
nghĩa. trong các mối quan hệ cá nhân giữa 
các cấp lãnh đạo, và bằng cách tăng cường sự 
giao lưu công khai trí tuệ trong cách làm mới 
đã loại bỏ được tỉnh trạng lãng phí tài năng 
do người có năng lực không được tham gia 
thi thố. 

Thăm dò ý kiến công luận trước khi một 
cán bộ được bổ nhiệm 

Dữ liệu cơ bản về triển vọng của cán bộ 
lãnh đạo, như : tên tuổi của họ, địa vị hiện tại, 
quá trình đào tạo và vị trí dự kiến được bổ 
nhiệm..., sẽ được thông báo công khai ra công 
luận nhằm thỉnh cầu ý kiến của quảng đại quần 
chúng trong một khoảng thời gian quy định, là 
một phương tiện đê phát huy quyên giảm sát 
của xã hội trong việc tuyên chọn cân bộ. Nếu 
có một thông tin nào đó không tốt từ quần 
chúng đối với bất kỳ ứng . cử viên nào, và nêu 
sau khi thâm tra lại thấy răng những thông tin 
phát giác đó là đáng tin cậy và có cơ sơ, thị 
việc bổ nhiệm đối với ứng cử viên ấy sẽ bị hủy 
bỏ. Trường hợp vi phạm ấy có liên quan đến 
trách nhiệm pháp luật thì sẽ bị trừng trị theo 
các thủ tục pháp luật. 
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Đối với hầu hết người Trung Quốc, việc 
thông báo rộng rãi cho công chúng có nghĩa là 
công khai rõ ràng, mà sự công khai này được 
coi là một hình thức thực hành dân chủ rất hiệu 
quả. Việc quảng đ: đại quần chúng được biết các 
thông tin cụ thê về một người lãnh đạo cụ thể 
còn có nghĩa là giám sát, mà sự giám sát này 
đến lượt nó sẽ có tác dụng giám sát cả việc 
thực thi quyền lực hành chính, là vũ khí hiệu 
quả chống lại mọi sự lạm dụng quyền lực và 
nạn tham nhũng vốn thường đi cùng với quan 
liêu, xa rời quần chúng và cơ hội chủ nghĩa. 
Dân chủ và công khai cũng chính là một khái 
niệm mới của quản lý xã hội hiện đại. Về cơ 
bản thì việc quảng đại thông tin cũng chính là 
sự xác nhận hay sự thừa nhận của quân chúng 
về lòng tin mà họ dành cho các nhà lãnh đạo 
quản lý xã hội. Khi các nhà lãnh đạo quản lý 
xã hội thực hiện một cách tự giác các nguyên 
tắc công k khai, thì chính điều đó sẽ góp phân 
củng cố nền móng của tính hợp lý của họ, và 
tăng cường lòng tin của dân chúng đối với 
công việc họ đang và sẽ làm. 


Mặc dầu vậy, trong glai đoạn chuyển đối, 
hiện tượng lựa chọn nhàm cán bộ vân còn xây 
ra. Có một số dấu hiệu chứng tỏ rằng, còn có 
các hành vi mua chuộc, đút lót, nhờ đó một số 
bước trong quy trình lựa chọn bị lạm dụng 
nhăm đạt được các vị trí quan trọng. trong 
Chính phủ và trong hệ thông chính quyền các 
cấp. Việc đưa và nhận quà hay hối lộ trong đề 
bạt cán bộ thực chất cũng tương tự như việc 
"mua quan bán tước” thời ,phong kiến trước 
đây. Kinh nghiệm cho thấy, Ở đâu còn có 
những hiện tượng như vậy xuất hiện, Ở địa 
phương hay trong công sở, thì đều có mối liên 
hệ trực tiếp với việc không tuân thủ đúng các 
quy trình lựa chọn cán bộ, mà lộ rõ nhất là có 
biểu hiện che giấu thông tin và nhiều việc làm 
mở âm, không minh bạch khác. Quy trình lựa 
chọn cán bộ cũ kết hợp với nguyên tắc 
khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân trong 
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CHIÊN TRqNH I-Rắc 
0à ñậu quả đổi với quan lệ quôc tê 


ÁC dù không đạt được Sự đồng thuận 
của cộng đồng quốc tê mà đại diện là 


Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Mỹ 
đã đơn phương phát động chiến tranh xâm lược 
I-rắc. Đây là cuộc chiến tranh không cân SỨC, 

"phi đối xứng", phi luật pháp. Tấn công vào Ï-rắc 
có nghĩa là Mỹ đã tấn công vào nên văn minh 
Lưỡng Hà trên 5 000 năm lịch sử. 

Tiến công phủ đầu - học thuyết G. Bu-sơ 
trong hành động 

Sau sự kiện ngày 11-9-2001,Tổng thống 
G. Bu-sơ đã phát động chiến dịch "Tự do bền 
vững" chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu, 
đưa ra học thuyết phân thế giới chia làm hai 
"hoặc là đi với Mỹ hoặc là chống lại Mỹ. Sau 
đó mấy tháng, ông ta lại đưa ra học thuyết quân 
sự "đánh đòn phủ đâ đầu" vào chủ nghĩa khủng bố 
và các nước mà ông ta liệt vào trục "ác quỷ”, 
trước hết là I-rắc. Trên thực tế, học thuyêt đó 
khẳng định sự bắt đầu một thời kỳ mới. Đó là 
thời kỳ Mỹ nắm lấy thời cơ để trước hết sắp đặt 
lại trật tự ở Trung Đông và sau đó thay đối lại 
trật tự thế giới theo lợi ích của Mỹ. Cơ sở của 
học thuyết mới là "Dự án cho một thế kỷ mới của 
Mỹ" (Project for the New American Century - 
PNAC) do một nhóm các cựu quan chức thời 
R.Ri-gân và G. Bu-sơ (cha) cùng các học 
giả phái diều hâu thành lập từ năm 1997 ở 
Oa-sinh-tơn. Cốt lõi tư duy chính trị của dự án 
PNAC được thể hiện trong cuốn Sách trắng 
(9-2000) nhan đề "Cơ cấu lại chiến lược phòng 
thủ Mỹ : chiến lược, lực lượng và tài nguyên cho 
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thế kỷ mới". Theo đó, Mỹ bố trí lại lực lượng ở 
Nam châu Âu, Trung Á, Trung Đông, Đông 
Nam Á ; hiện đại hóa lực lượng ; phát triển và 
triên khai hệ thống tên lửa toàn câu và phát triển 
khả năng khống chế vũ trụ và không gian truyền 
thông. Tăng ngân sách quân sự lên ít nhất là 
3,8% GDP so với 3% năm 2000 (tài khóa 2003 
đã lên trên 3,8%). Khi G. Bu-sơ lên làm tông 
thống, các nhân vật chủ chốt của dự án PNAC đã 
được cử làm phó tổng thống (Ð. Chen-ny), bộ 
trưởng (Ð. Răm- -xpheo, C. Pao-Oen), chủ tịch ủy 
ban chính sách quôc phòng (R. Pơ-Ìơ, vừa mới từ 
chức do tai tiếng bê bối tài chính). Khi trình bày 
phương châm chính sách mới, PNAC viết : "Mỹ 
CÓ vai trò quan trọng trong việc giữ gin hòa bình 
và an ninh ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. 
Nếu chúng ta lấn tránh trách nhiệm, chúng ta sẽ 
rước lấy những thách thức đối với lợi ích cơ bản 
của chúng ta. Lịch sử thế kỷ XX đã dạy chúng ta 
rằng, điều quan trọng là phải định hướng được 
những tình huống trước khi khủng hoảng hiện rõ 
và phải đối phó được với mọi nguy cơ trước khi 
nó trở nên tôi tệ". lối 1y ban . giải [ phóng I-rắc (CLD 
do PNAC lập, đã đề ra kế hoạch "giáo dục" cho 
nhân dân Mỹ về sự cần thiết phải tiến công quân 
sự I-rắc và chỉ hàng triệu đô-la cho việc nuôi 
dưỡng A. Cha-la-bi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại 
I-rắc, nhằm đưa về lãnh đạo chính phủ thân Mỹ 
tại I-rắc (A. Cha-la-bi vào năm 4992 đã bị tòa án 
Gioóc-đa-ni xử vắng mặt 22 năm tù về tội 
gian lận tài chính sau sự sụp đổ của Ngân hàng 
Pe-tơ-ra). 
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Trong hai bài diễn văn về chính sách của 
Mỹ trong việc giải quyết xung đột I-xra-en - 
Pa-le-xtin (6-2002) và thay đối chế độ chính trị 
tại Bát-đa và "chuyên hóa" các nước Trung 
Đông sang nhà nước "dân chủ tự do" (26-2- 
2003), G. Bu-sơ cho rằng, con đường dẫn tới 
Giê-ru-da-lem phải qua Bát-đa. Mỹ quyết tâm 
thiết lập một chế độ thân Mỹ ở I-rắc để tạo cơ sở 
sắp đặt lại trật tưựở vùng Trung Đông. Theo 
P. Cô-xtơ, phóng viên tạp chí “Tin nhanh” (của 
Pháp số ra ngày 17-3-2003), sở dĩ Mỹ chọn I-rắc 
làm mục tiêu tiến công là vì phái bảo thủ mới 
trong Bộ Quốc phòng và Nhà trắng Mỹ cho 
răng, Trung Đông là ' 'nguôn sông. của bọn 
khủng bố quốc tế, nơi có hận thù với Mỹ, nơi có 
nguôn dầu mỏ lớn nhất thể giới, nơi có những 
chế độ độc tài, nơi có các tổ chức cực đoan. Mỹ 
cho rằng, có thể đạt được mục tiêu trên bằng 
chính sách tiến công phòng ngừa về ngoại giao 
hay quân sự. Sự có mặt thường xuyên của Mỹ ở 
một nước I-rắc được "giải phóng" và là bạn của 
Mỹ thì mới tạo điều kiện thuận lợi để Mỹ triệt 
phá được tận gốc mầm mồng đe dọa và thông 
qua hiệu ứng đô-mi-nô mới dân chủ hóa được 
từng nước trong vùng theo ý đồ của Mỹ. Như 
Vậy, CUỘC chiến tranh chống I-rắc của G. Bu-sơ 
là một kế hoạch nhằm sắp đặt lại trật tự Ở Trung 
Đông, độc chiếm một khu vực xung yếu. chiến 
lược và có nguôn dâu lửa lớn nhất thê giới, răn 
đe các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Tác động, hậu quả đối với quan hệ quốc tế 

Cuộc chiến tranh chống I-rắc của Mỹ trước 
khi nổ ra đã gây chia rẽ, mâu thuẫn gay gắt trong 
liên minh phương Tây và Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, nó đã 
gây chắn động lớn tới các nước A-rập và cộng 
đông Hỗi giáo. Tuy nhiên, đúng như tuần báo 
Thời đại (Đức), sô ra ngày 13-2003 nhận xét : 
"Chưa bao giờ Mỹ mạnh như vậy, nhưng cũng 
chưa bao giờ Mỹ cô độc như vậy. Sau chiến 
tranh, My sẽ phải lấy lại sự tin cậy của các quốc 
gia khác". Vấn đề đặt ra là bước đi tiếp theo của 
Mỹ như thế nào ? Những rạn nứt trong liên minh 
phương Tây và trong cơ cầu quyên lực của Liên 
hợp quốc có được hàn gắn không ? Cục diện 
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Trung Đông và thế giới có gì thay đổi ? Tình 
hình còn diễn biến nhanh chóng phức tạp khó 
lường hêt, qua những gì đã diễn ra, có thê thây 
một số chiều hướng sau : 

1. Cục diện mới ở Trung Đông nghiêng vê có 
lợi cho Mỹ và Ï-xra-en 

Sau khi chế độ X. Hút-xen, biểu tượng của 
tỉnh thần dân tộc A-rập dám thách thức Mỹ tại 
khu vực, bị sụp đổ nhanh chóng, cán cân lực 
lượng trong khu vực thay đổi, có lợi nhiều cho 
Mỹ, I-xra-en và đặt Pa-le-xtin và nhiều nước cấp 
tiến khác trong khu vực ở vào thế yếu, bị bao vây 
o ép bởi lực lượng Mỹ, I-xra-en. Trên thực tế, 
toàn bộ vùng Trung Đông nằm trong thế bao vây 
của tam giác Thổ Nhĩ Kỳ - I-xra-en - ]-rắc và lực 
lượng Mỹ ö ơ vùng Vịnh, Áp-ga-ni- -xtan, Trung .` 
Tình thế này tạo cho Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ, 
thực hiện tham vọng "chuyển hóa" Trung Đông. 
Các nước Nga, Pháp và Đức cũng mất đi con bài 
mặc cả quan trọng với Mỹ, ảnh hưởng ngoại 
giao của các nước này bị thu hẹp lại. 

Việc Mỹ xâm lược và chiếm đóng lâu dài ở 
I-rắc sẽ là nhân tố kích động tinh thần chống Mỹ 
trong các nước Hồi giáo và A-rập. Nếu Mỹ vẫn 
không gây sức ép với Ï-xra-en trong việc giải 
quyết xung đột với Pa-le- xtin, Trung Đông vân 
tiếp tục nóng bỏng, bất ổn, rối ren. Vấn đề mới 
náy sinh là, tuy Mỹ giành được thắng lợi quân sự 
nhưng liệu sắp tới có đạt được mục tiêu chính trị 
không ? Điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ chiếm 
đóng và trực tiếp cai trị I-rắc trong bao lâu. Bao 
giờ sẽ xuất hiện một chính phủ I-rắc mang tính 
đại diện rộng rãi, tránh được xáo trộn lớn hay nội 
chiến, và được thế giới công nhận. Dư luận 
quốc tế, kể cả nhiều chính khách Mỹ, trong đó 
có Brê-din-xki, đã bày tỏ thái độ nghi ngờ khả 
năng Mỹ đạt được mục tiêu chính trị. Và, một 
khi không đạt được mục tiêu chính trị, kết cục 
chiến tranh coi như thất bại. 

2. Chiến tranh I-rắc gây chia rẽ khối NATO, 
châu Âu và Liên hợp quốc 

Quan hệ giữa Mỹ với Pháp, Đức và nhiều 
nước đồng minh của Mỹ trong EU, NATO và 
Liên hợp quốc thời gian qua bị rạn nứt, đổ vỡ 
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nghiêm trọng, chủ yêu do vấn đề I-rắc và chính 
sách đơn phương. của chính quyền G. Bu-sơ 
trong một sô vân đề quốc tế. Sau khi Tổng thống 
G. Bu-sơ lên nắm quyền ở Mỹ, nhất là sau sự 
kiện ngày 1 1-9-2001, nhận thức của Mỹ và châu 
Âu về nguy cơ và hiểm họa đối với hòa bình và 
chiến tranh, đối với vấn đề sử dụng bạo lực quân 
sự, đối với vấn đề luật pháp quốc tế và bảo vệ 
môi trường... có nhiều điểm khác xa nhau. Trước 
những bất đồng ngày một chồng chất và sâu 
đậm, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng 
thống G. Bu-sơ tuyên bố trong Thông điệp liên 
bang năm 2003 Tăng, suy cho cùng, “con đường 
của đất nước này không phụ thuộc vào những 
quyết định của nước khác”. Trước đó, Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ, Ð. Răm-xphco, cũng đưa ra ý 
kiến tương tự khi gạt NATO sang một bên, 
không cần liên minh mà vẫn tiến công I-rắc. 
Nhưng dù Mỹ có giành được thắng lợi nhanh 
chóng, về quân sự cũng không xóa bỏ được. hình 
ảnh xấu xa của "để quôc” Mỹ. Tạp chí Tuân tin 
tức (Mỹ) mới đây viết : "Chính quyền Bu-sơ đã 
lầm nếu như họ tin rằng một thắng lợi sẽ xóa bỏ 
hết sự mất lòng tin cũng như sự oán hận 
đã dâng tới đỉnh điểm". Trên tờ Giải phóng 
(số ra ngày 6-3-2003), ông P. Bô-ni-phát-xơ, 
Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế 
Pháp, viết : "Châu Âu, mà Pháp là một trong 
những trụ cột chính phản đối kịch liệt chiến lược 
đơn cực nguy hiểm của Mỹ. Cùng với các cường 
quốc khác trên thể BiỚI, Pháp làm hết sức mình 
để xây dựng một thế giới đa cực hài hòa. Sẽ là 
nguy cơ lớn cho thế giới nếu Mỹ cứ tiếp. tục tÓ 
thái độ vô trách nhiệm trước những vân đề quốc 
tế". Do hành động đơn phương của Mỹ và cuộc 
chiến chống I-rắc, do lợi ích quốc gia khác nhau 
trong quan hệ với Mỹ, vừa qua châu Âu bị chia 
rể sâu sắc. Biểu hiện cụ thể của tình hình trên là 
trong vấn đề I-rắc, lập trường của Pháp, Đức 
-_ được 7 nước trong EU ủng hộ. 

Trước chính sách bá quyên " ưu thế tạo ra sự 
kiêu ngạo, quyên lực bao giờ cũng cám dỗ người 
nắm giữ nó" và xuất phát từ lợi ích riêng của mỗi 
nước nhưng có một nguyện vọng chung : sự bá 
quyền cần phải được kiềm chế, các nước Pháp, 
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Đức, Nga, Trung Quốc đã thành lập một sự liên 
kết đối trọng với Mỹ trong vấn đề I-rắc tại 
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và các diễn đàn 
quốc tế khác. Sự hợp tác chưa từng có giữa 
4 nước lớn, một mặt phản ánh nguyện vọng và 
xu thế hòa bình, chống chiến tranh của quảng đại 
nhân dân thế giới, mặt khác cũng nhằm đối trọng 
với Mỹ và bảo vệ lợi ích riêng của mỗi nước. 

Mâu thuẫn giữa các nước châu Âu và giữa 
Pháp, Đức với Anh, Mỹ vừa qua thực chất là sự 
tranh giành quyền lãnh đạo châu Âu và cũng là 
âm mưu của Mỹ, Anh tìm cách ngăn chặn Pháp, 
Đức, Bỉ xây dựng một châu Âu thống nhất, hùng 
mạnh làm đối trọng với Mỹ. Liên hiệp châu Âu 
mở rộng gồm 25 nước sẽ là một không gian Ì kinh 
tế thống nhất, cùng chung một quan điểm về giá 
trị, có chính sách quốc phòng và đối ngoại 
chung, ràng buộc nhau bằng một Hiến pháp 
chung và cơ cấu quyên lực kiểu liên bang. 

Cục diện thế giới sau chiến tranh I-rắc 

Sự tiến triển của toàn cầu hóa kinh tế khiến 
cho lợi ích của các nước lớn càng liên quan mật 
thiết với nhau, trở thành lực lượng vật chất lớn 
mạnh ràng buộc kiềm chê lẫn nhau. Ở Mỹ, đã có 
tiếng nói và hành động tẩy chay hàng của Pháp, 
nhưng đầu tư và thương mại giưa hai nước vân 
rất lớn. Nếu Mỹ trừng phạt, phong tỏa kinh tế 
đối với Pháp thì lại là trừng phạt các công ty 
xuyên quốc gia của Mỹ tại Pháp và Pháp sẽ có 
biện pháp trả đũa gây thiệt hại cho Mỹ không 
kém. 

Sau "chiến tranh lạnh", vai trò của các liên 
minh quân sự truyền thống đối với Mỹ đã giảm 
bớt. Dựa vào ưu thế quân sự vượt trội của mình, 
Mỹ đã không sử dụng lực lượng của NATO mà 
lập ra một "liên minh” rộng rãi để tiến hành 
chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan. Còn trong cuộc 
chiến tranh I-rắc lần này, bị cô lập, Mỹ chỉ lập 
được "liên minh tình nguyện" với Anh, Ô-xtrây- 
li-a và vài nước khác, còn Pháp, Đức, Nga và cả 
Trung Quốc lập thành "liên minh phản chiến". 
Hiện tượng liên mình mới theo từng vụ việc tạm 
thời đã thể hiện tính đa nguyên hóa lợi ích của 
các nước lớn trong thời kỳ mới. 
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Do bất cứ nước lớn và tập đoàn nước lớn nào 
cũng không thể đơn phương giải quyết hàng loạt 
vấn đề phức tạp của khu vực và thế giới, cho nên 
các nước lớn vẫn cân phải đối thoại và hợp tác. 
Đối với nhiêu nước lớn, dù có sự bất đồng trên 


một lĩnh vực nào đó, họ vẫn cô tránh không đề 


ảnh hưởng tới lợi ích chung và vẫn hợp tác trên 
lĩnh vực khác. Pháp, Đức và Mỹ, Anh đối lập 
nhau trong vấn đề chiến tranh ]-rắc, nhưng lại tỏ 
ra muốn tìm cách thỏa hiệp và hợp tác trong việc 
tái thiết I-rắc sau chiến tranh. Tuy nhiên, giữa 
các nước trên, nhất là giữa Mỹ và Pháp còn 
nhiều bất đồng, mâu thuẫn cũ và mới nảy sinh 
trong tình hình mới chưa dàn xếp được. 

Nhân dân thế giới mong muốn Liên hợp quốc 
phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đè chiến 
tranh và hòa bình, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình, 
ổn định và phát triển của thế giới. Trong bối 
cảnh quan hệ giữa các nước đi theo chiều hướng 
hòa hoãn, không khí hợp tác tăng lên trong thời 
kỳ sau "chiến tranh lạnh”, Mỹ đả qua mặt 
Liên hợp quốc, đơn phương mở cuộc chiến tranh 
xâm lược l-rắc, gây ra sự rạn nứt của Liên hợp 
quốc xung quanh vấn đề này. Đông đảo các nước 
trên thế giới đòi Mỹ phải trở lại khuôn khổ 
Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề về I-rắc 
sau chiến tranh, như : việc xóa bỏ cắm vận gắn 
liền với việc xác nhận I-rắc không có vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, vấn đề tư cách pháp nhân trong 
việc khai thác và bán dầu khi I-rắc chưa có chính 
phủ hợp pháp được công nhận, vai trò của 
Liên hợp quôc trong việc lập chính phủ mới và 
tái thiết I-rắc, v.v.. 

Chiến tranh I-rắc có khả năng đưa đến kết 
cục khác với dự tính của Mỹ. Tuy giành được 
thắng lợi quân sự nhưng kế hoạch "chuyển hóa", 
"dân chủ hóa" I-rắc và các nước Trung Đông có 
khả năng gây ra sự hỗn loạn kéo dài. Cựu Tông 
thống Mỹ B. Clin-tơn có lần nói, sự nối trội về 
sức mạnh của Mỹ cũng giống như các đề chế 
khác từ xưa tới nay, chỉ là khoảnh khắc của lịch 
sử, rồi sẽ qua đi, Mỹ không nên ngạo mạn. Sức 
mạnh không thể đảm bảo cho Mỹ thiết lập một 
trật tự thế giới mới theo ý muốn. 
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KINH NGHIỆM... 


(Tiếp theo trang 54) 

nên kinh tế thị trường đã tạo ra quá nhiều 
cơ hội cho các nhà lãnh đạo bị mù quáng bởi 
tính tham lam, và cho những người có mối 
quan hệ VỚI những tư tưởng cơ hội, thực dụng, 
săn sàng làm bất cứ việc gì nhằm mục đích 
luôn sâu vào hàng ngũ cán bộ vì động cơ cá 
nhân. Việc thử nghiệm quảng đại thông tin 
trước khi một cán bộ được bổ nhiệm thông qua 
hệ thông truyền thông đánh dấu một bước tiền 
bộ trong đánh giá cán bộ, và sự thay đổi căn 
bản trong việc tiếp cận toàn bộ vẫn đề quản lý 
nguồn nhân lực chuyển từ cơ chế quản lý giấu 
diễm, bí mật thông tin sang cơ chế quản lý 
công khai hóa thông tin. Hệ thống này cung 
cấp cho người dân những thông tin đầy đủ, 
làm cho họ có khả năng tham gia và theo dõi, 
giám sát toàn bộ quá trình này. Bởi vậy, hệ 
thống này là một môi trường đầy ấn tượng 
trong công cuộc cải cách hệ thống lựa chọn và 
tuyển dụng cán bộ. 

Tóm lại, việc bầu cử trực tiếp ban lãnh đạo 
của các thôn, và việc thông báo rộng rãi cho 
công chúng trước khi bổ nhiệm một "đây tớ", 
công bộc của nhân dân, cũng như thi thố tài 
năng là một sự khởi đầu đây tính cách mạng từ 
hệ thống quản lý nhân sự theo kiểu cũ và ý 
thức hệ truyền thống, và là một cuộc cải cách 
có tính chất hỗ trợ quan trọng trong quả trinh 
tim tòi đang diễn ra ở Trung Quốc nhằm hoàn 
thiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
mang đặc sắc Trung Quốc. Những thay đối 
căn bản này đã thu hút sự quan tâm của cả thế 
giới, vì nó là một phần trong những đối thay 
thần kỳ đang diễn ra trên đất nước Trung Hoa. 
Chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc thực 
hiện cuộc cải cách mở cửa đầy mạnh dạn, và 
hy vọng răng, cuộc cải cách hệ thống hành 
chính của Trung Quốc nói chung và tuyến 
chọn cắn bộ nói riêng sẽ cung cấp những kinh 
nghiệm quý giá để chúng ta tham khảo. C) 
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Một số kinh nghiệm 
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NUỚÓC NGOÀI” 


ài năm trở lại đây, các nước phát triển 

ngày cảng gia tăng áp lực, đòi thiết lập 

một hiệp định đầu tư đa phương với nội 
dung chống lại việc quản lý hoạt động đầu tư của 
các nhà đầu tư và các công ty xuyên quốc gia. 
Hiện đang có một sự vận động để đi tới sáng kiến 
đảm phán cho hiệp định này tại cuộc họp vào 
tháng 9-2003 của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). 

Các nước phát triển cho rằng, sự thịnh vượng 
của họ chủ yếu là do thương mại tự do và đầu tư 
tự do đưa lại. Bởi vậy, các nước đang phát triển 
nên khuyến khích các chính sách như vậy. Tuy 
nhiên, kinh nghiệm cho thấy, các nước phát triển 
đã có chính sách quản lý rất chặt chẽ đầu tư nước 
ngoài, khi nó ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của 
họ. Điều này chứng tỏ, một hiệp định đầu tư trong 
WTO có thể gây cản trở hơn là trợ giúp cho sự 
phát triển của các nước đang phát triển. 

Kinh nghiệm của Mỹ 

Trái với sự hỗ trợ mạnh mẽ cho chính sách tự 
do hóa đầu tư nước ngoài hiện nay, khi còn là một 
nước nhập khẩu tư bản, Mỹ có tất cả các quy định 
đối với đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn các 
nhà đầu tư kiểm soát nền kinh tế của họ. Ví dụ, 
Chính phủ Mỹ hạn chế quyền sở hữu của người 
nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp, khai 
mỏ và khai thác gỗ. Mỹ cũng có sự phân biệt đối 
xử với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực ngân 
hàng và bảo hiểm ; cấm đầu tư nước ngoài vào 
ngảnh vận tải ven biển. Luật pháp My quy định, 
tất cả giám đốc của các ngân hảng quốc gia phải 
là công dân Mỹ ; không cho cổ đông nước ngoài, 
trong các ngân hàng liên bang, quyền bầu cử. 
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Luật pháp Mỹ cũng cấm việc thuê lao động nước 
ngoài, như vậy là ngăn cản hoàn toàn các nhà 
đầu tư nhập khẩu lao động có tay nghề cao từ đất 
nước họ. 

Tại cấp độ bang, thậm chí còn có nhiều sự 
hạn chế hơn. Bên cạnh việc ngăn cấm quyền sở 
hữu đất đai, nhiều bang, đánh thuế các công ty 
nước ngoài nặng hơn các công ty bản xứ và 
thậm chí từ chối bảo trợ pháp lý cho họ. Trong 
lĩnh vực tài chính, luật pháp của nhiều bang có sự 
phân biệt đối xử. Một số bang đặt ra những yêu 
cầu nghiêm ngặt về cơ sở vốn, trong khi một số 
bang khác cấm hoàn toàn việc đầu tư vào các 
lĩnh vực tài chính. Ví dụ, bang Niu Y-Óoc cấm 
đầu tư vào ngân hàng. Chính phủ Mỹ đã dung 
túng cho những luật như vậy và tử chối có hành 
động chống lại chính phủ các bang, ngay cả khi 
có áp lực tử các chính phủ và các nhà đầu tư 
nước ngoài. 

Kinh nghiệm của Anh, Pháp và Đức 

Anh, Pháp và Đức không có các quy định về 
quản lý đầu tư nước ngoài cho đến Chiến tranh 
thế giới thứ II, bởi vì họ là các nước xuất khẩu tư 
bản. Tuy nhiên, sau Chiến tranh thế giới thứ II, khi 
phải đối mặt với thách thức của sự bùng phát đầu 
tư từ người Mỹ, họ đã sử dụng một loạt cơ chế kể 
cả không chính thức để bảo đảm cho lợi ích quốc 


* Nguôn: Kính tế thế giới thứ ba - xu hướng vả phân 
tích (Third World Economics - Trends & Analysis), số 
305 - 2003 

** Giáo sư khoa Kinh tế và Chính trị, Đại học Cam-brit 
(Cambridge) 
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gia không bị thương tổn. Các cơ chế này bao 
gồm cả việc kiếm soát trao đổi ngoại tệ và các 
quy định không cho phép người nước ngoài đầu 
tư vào các lĩnh vực nhạy cảm, như quốc phòng 
hoặc các ngành công nghiệp văn hóa, v.v.. 

Klnh nghiệm của Phần Lan và Ai-len 

Phần Lan và Ai-len là hai trong số các nước có 
sự chuyển đổi nền kinh tế ấn tượng nhất ở châu 
Âu trong nửa sau thế kỷ XX. Tuy nhiên, các chính 
sách đối với đầu tư nước ngoài của hai nước này 
cũng không có nhiều sự khác biệt với các nước 
khác, ít nhất là cho đến năm 1993, khi Phần Lan 
gia nhập EU. Về cơ bản, Phần Lan cản trở bất kỳ 
khoản đầu tư nước ngoài lớn nào, trong khi Ai-len 
lại tìm cách để có được nó. 

So sánh hai trường hợp hoàn toản ngược 
nhau này, hai vấn đề quan trọng được đặt ra. Thứ 
nhất : Không có một chính sách cố định nào đổi 
với đầu tư nước ngoài. Phần Lan xây dựng phép 
màu kinh tế của nó trên cơ sở một trong những 
thể chế chính sách chặt chẽ nhất thế giới đối với 
đầu tư nước ngoài. Trong khi, Ai-len thu lợi tử việc 
tranh thủ và làm việc tích cực với các công ty 
xuyên quốc gia. Thứ hai, về "sự tự do" dành cho 
đầu tư nước ngoài, thực tế cho thấy một chính 
sách quản lý linh hoạt mang lại hiệu quả nhiều 
hơn là một chính sách cố định. Ví dụ, Ai-len đã sử 
dụng chính sách "cây gậy và củ cà-rốt" đối với 
đầu tư nước ngoài kể tử những ngày đầu và nó đã 
thu được lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Đài Loan 

Giống như nước Mỹ trong thế kỹ XIX, ba nền 
kinh tế Đông Á này đã cố gắng sử dụng đầu tư 
nước ngoài thông qua sự quản lý cảng nhiều 
càng tốt. Kết quả là, họ đã sử dụng các quy định 
quản lý rộng đối với đầu tư nước ngoài, chăng 
hạn như quy định về đầu tư và sở hữu. Đặc biệt, 
Nhật Bản và Hàn Quốc cho tới gần đây, vẫn dựa 
rất ít vào FDI ; trong khi Đài Loan, nền kinh tế 
"thân thiện" nhất với FDI trong ba nền kinh tế, vân 
ở dưới mức trung bình của quốc tế trong việc dựa 
vao FDI. 

Chính sách này có ý nghĩa chiến lược quyết 
định. Nó phụ thuộc vảo vai trò của một lĩnh vực 
đặc biệt trong kế hoạch phát triên toàn bộ của 
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một thời kỳ. Ba nền kinh tế Đông Á đã thi hành 
các chính sách rất tự do trong một số ngành, ví 
dụ như các ngảnh công nghiệp cần nhiều lao 
động, được thiết lập trong các khu thương mại tự 
do, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Đài Loan ; trong khi 
họ quản lý chặt chẽ ở các ngành khác. Họ thực 
hiện mà không tuyên bố, bởi vậy, một ngành 
công nghiệp vừa có thể được quản lý tự do tương 
đối, vừa có thể bị quản lý nghiêm ngặt. Điều này 
phụ thuộc vào những thay đổi ở môi trường bên 
ngoài, giai đoạn phát triển của đất nước và sự 
phát triển của các công ty địa phương trong các 
ngành công nghiệp được quan tâm. Đặc biệt, 
kinh nghiệm của Hàn Quốc và Đài Loan - hai nền 
kinh tế đã hỗ trợ cho các công ty xuyên quốc gia 
đầu tư vào đất nước họ - cho thấy, FDI mang đến 
phần lớn lợi ích khi chính sách "cây gậy" được kết 
hợp với "củ cả-rốt" hơn là "cây gậy" và "củ cà-rốt" 
được sử dụng riêng biệt. 

Bài học cho ngảy nay 

Trong lịch sử , để đuổi kịp các nước tiến bộ 
hơn, tất cả các nước phát triển (không thi hành 
chính sách thương mại tự do mà là các chính 
sách bảo hộ) đã quản lý chặt chẽ nguồn đầu tư 
nước ngoài. 

Các chiến lược cụ thể được thi hành khác 
nhau ở mỗi nước, từ chiến lược hoan nghênh 
nhiệt liệt các nhà đầu tư nước ngoài (nhưng 
không phải là tự do hoàn toàn mà có sự lựa chọn 
theo từng thời kỳ) của Ai-len, cho đến chiến lược 
hạn chế nghiêm ngặt trong các lĩnh vực cụ thể 
(đặc biệt là tài chính và hàng hải) của Phần Lan, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và nước Mỹ thế kỹ XIX. Nói 
cách khác, không có một chính sách cố định cho 
việc quản lý đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, có một điểm chung là họ đã thực 
hiện một chính sách chiến lược linh hoạt chứ 
không phải là chính sách cố định : hoan nghênh 
hoặc hạn chế đối với đầu tư nước ngoài. Điều này 
có nghĩa, cùng một thời điểm, họ thi hành các 
chính sách khác nhau cho các lính vực khác 
nhau. Ví dụ, trong khi hoan nghênh và hô trợ FDI 
vào các ngành chế tạo cần nhiều lao động, 
Hàn Quốc và Đài Loan trong thập kỷ 60 và 70 
thế kỷ XX đã hạn chế chặt chẽ FDI vào các lĩnh 
vực khác. Cũng như vậy, theo thời gian, với 
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những thay đổi trong cơ cấu kinh tế và điều kiện 
bên ngoài, chính sách của họ cũng thay đổi. Thời 
kỳ đầu, Hàn Quốc có một chính sách tương đối 
mở đối với FDI trong ngành công nghiệp chế tạo 
ô-tô, nhưng khi quyết định phát triển ngành công 
nghiệp chế tạo ô-tô riêng vào giữa thập kỷ 70 thế 
kỷ XX, nó đã hạn chế rất chặt chẽ FDI trong 
ngành công nghiệp này. 

Từ các bài học trên, chúng ta có thể nói rằng, 
đề nghị do các nước phát triển đưa ra hiện nay 
trong WTO về tự do đầu tư là vấn đề lớn. Kinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, một chính sách quản lý 
linh hoạt và có tính chiến lược là cần thiết để đầu 
tư nước ngoài phù hợp với mục tiêu phát triển dài 
hạn của các nước nhận đầu tư. Bãi bỏ chính sách 
như vậy sẽ làm tổn hại đến viễn cảnh phát triển 
của các nước đang phát triển. 

Ngoài ra, nguyên tắc đối xử quốc gia(1) - được 
một số nước đề cao - là có hại đối với sự phát 
triển. Ở một khía cạnh nào đó, đối xử quốc gia có 
vẻ công bằng, do nó kêu gọi cho một "sân chơi 
bình đẳng". Tuy nhiên, nguyên tắc "sân chơi binh 
đăng" nên được bổ sung thêm nguyên tắc "người 
chơi bình đẳng". Bởi vì, nếu chúng ta đưa ra "sân 
chơi" những đấu thủ không cân sức, phần thắng 
rõ ràng sẽ nghiêng về người chơi mạnh hơn. 
Trong nhiều môn thể thao có vấn đề về cân nặng, 
như : đấu bốc, vật, giu-đô và cử tạ, những vận 
động viên ở hạng cân khác nhau không được 
phép thi đấu với nhau. Và, lịch sử nói với chúng 
ta răng, các nhà vạch chính sách ở các nước 
thành công trong phát triển kinh tế hiểu điều này 
khi họ thiết kế các chính sách đối với đầu tư nước 
ngoài. 


(1) Đối XỬ quốc gia (National Treatment) là một 
nguyên. tắc cơ bản trong quy tắc và chính sách thương 
mại quốc tế. Nói chung, quy chế đối XỬ quốc gia không 
cho phép phân biệt đôi xử do có quốc tịch nước ngoài. 
Điều II của Hiệp định chung về thuế quan và thương 
mại (GATT) về quy định trung tâm của đối xử quốc gia 
trong khuôn khổ GATT ngăn cấm phân biệt đối xử giữa 
hàng nhập khẩu với hàng nội địa trên phương diện thuế 
hay các điều chỉnh khác của chính phủ (Thuật ngữ 
thương mại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, 
tr 171) 


QUẢNG NAM... 
( Tiếp theo trang 32) 


Quyết định 108/2003/QĐ/TTE, ngày 5-6-2003, 
về việc thành lập và ban hành “Quy chế hoạt 
động của Khu kinh tế mở Chu Lai" - khu kinh 
tế mở đầu tiên trong cả nước ; Khu công nghiệp 
và Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ; 
Trung tâm du lịch Hội An, Khu du lịch nghỉ 
mát Điện Ngọc và đô thị du lịch sinh thái dọc 
biển từ bờ Nam sông Thu Bồn vào đến Chu Lai 
với một bên là biển, một bên là sông Trường 
Giang ; mở cửa khẩu thương mại quốc tế ở 
Nam Giang; triển khai nhà máy xi-măng 
Thạnh Mỹ và Dự án thủy điện A Vương...) đã 
tạo nên sự sôi động bước đầu trong chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế mạnh mẽ ở Quảng Nam. 

Về công nghiệp hóa ở miền núi Quảng Nam 
sẽ giải quyết ba việc. Thứ nhất, chăm lo đào tạo 
cán bộ và phát triển giáo dục đối với con em 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng tôi coi đó 
là việc quan trọng nhất. Thứ hai, thực hiện 
công nghệ tiến bộ, phù hợp trong quản lý và 
phát triển rừng. Thứ ba, tích cực phát triển kết 
cầu hạ tầng mà quan trọng nhất đà giao thông. 
Như vậy, nội dung công việc cần ưu tiên lúc 
này (về đây mạnh công nghiệp hóa) ở miền núi 
và đông bằng ven biên của Quảng Nam có 
khác nhau, trong đó ở miền núi nội dung kinh 
tế thì vấn đề rừng là trung tâm, còn ở đồng 
bằng thì tập trung phát triển công nghiệp và 
dịch vụ. 

Phóng viên : Trân trọng cám ơn đồng chí ! 
Với những kết quả đạt được trong gân sáu năm 
ồn định và phát triên vừa qua, từ những tru yên 
thống quý báu và tiêm năng của mình, xin chúc 
Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam tiếp tục phấn 
đấu, thực hiện thành công những mục tiêu mà 
Đại hội IX của Đảng và Đại hội XVIII của 
Đảng bộ tỉnh đã đê ra. Lì 
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ 
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2003 


l Mec. hai ngảy 30-6 và 1-7-2003, Chinh phủ đã họp phiên thường kỳ, sơ kết tháng 6 và 6 tháng đầu 
năm 2003, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn 
Dũng, các Phó thủ tướng Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm. 

Sau khi phân tích, thảo luận tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng 
đầu năm 2003, Chính phủ nhận định, tỉnh hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2003 tiếp tục có những 
chuyển biến tích cực. Tuy phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do hạn hán, thiên tai gây ra trong 
quý l và dịch bệnh SARS trong quý II, nhưng nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá : 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,9%, trong đó quý l tăng 6,88%, quý II tăng 6,92%, cao hơn cùng 
kỳ năm 2002 là 0,4%. Nổi bật là : Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao ; giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 
tăng 15,7% so với cùng kỳ. Chất lượng tăng trưởng toàn ngành đã khá hơn, tốc độ tăng giá trị của ngành 
công nghiệp (GDP công nghiệp) đạt 9,9% tăng 2,2% so với cùng kỳ, do bước đầu đã thực hiện một số giải 
pháp giảm chỉ phí sản xuất của ngành, đã góp phần vào mức tăng chung của nền kinh tế. Xuất khẩu 6 tháng 
đầu năm tăng 32,6%, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 48,7% GDP. Nguồn vốn đầu tư phát triển tiếp tục được huy 
đông khá, tăng trên 23% và bằng 36,8% GDP, trong đó vốn trong nước chiếm trên 70%. Thu ngân sách nhà 
nước tăng 9,5% so với cùng kỳ và đạt 51,6% dự toán, nhiều tỉnh, thành phố thu ngân sách đạt trên 54% dự 
toán và tăng trên 15% so với cùng kỳ, thu nội địa có nhiều khởi sắc, tăng 13,5% và chiếm tới 50% tổng thu 
ngân sách nhà nước. Một số vấn đề xã hội đã có những chuyển biến tích cực, nhất là việc khống chế và 
kiếm soát được dịch bệnh SARS, giải quyết có kết quả bước đầu tình trạng ùn tắc giao thông... 

Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận những kết quả đạt được, đồng thời phân tích chỉ rõ tỉnh hình 
kinh tế - xã hội còn những yếu kém cần được khắc phục. Trước hết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tuy đạt 
được mức cao so với 6 tháng đầu năm 2002, nhưng vẫn thấp hơn 6 tháng cuối năm 2002 và chưa đạt mức 
kế hoạch đề ra là từ 7 đến 7,5%. Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa khắc phục được những 
yếu tố thời tiết, khí hậu. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt thấp, chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ. Các 
hoạt động như du lịch, vận tải tăng trưởng chậm. Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn tín dụng đạt thấp, 
chỉ bằng 32,8% kế hoạch ; vốn giải ngân ODA chỉ đạt 25%. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc như : 
giá thuốc chữa bệnh tăng cao, gây bất lợi cho người bệnh ; tình trạng nghiện hút, cờ bạc, mại dâm chưa được 
đẩy lùi ; ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân chưa được nâng lên rõ rệt. 

Phát biểu kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung 
thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ 
yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003, trong đó hướng vào các 
nội dung chính như : Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ; phát triển các ngành dịch vụ, nhất là 
du lịch để bù lại sự giảm sút trong những tháng đầu năm do bị ảnh hưởng của chiến tranh I-rắc và dịch bệnh 
SARS ; phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm ; triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu ; đẩy mạnh đầu 
tư phát triển, huy động thêm các nguồn vốn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế ; tập trung tháo gỡ một 
số vấn đề xã hội bức xúc. Thủ tướng lưu ÿ Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức 
năng gấp rút hoàn thành các công tác chuẩn bị và tố chức SEA GAMES 22 sắp tới. Tiếp tục duy trì thực hiện 
các biện pháp nhằm giảm tỉnh trạng ùn tắc và †ai nạn giao thông. 1 
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KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐÔNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG - 
NHỮNG ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HÔI CẬP NHÀ NƯỚC 


heo chương trình, ngày 29-6-2003, Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp phiên thường kỳ lần thứ 7, tại 

Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách công tác 
lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, 
Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; các thanh viên 
Hội đồng ; Chủ nhiệm các chương trình, đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước và các đồng chí khách mời. 

Kỳ họp lần này nhăm tổng kết các chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000 ; xem 
xét kết quả nghiên cứu bước đầu của một số chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 ; 
góp ý kiến về bản dự thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2003 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 
của Hội đồng. 

Phát biểu khai mạc Ky họp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những hoạt động tích cực của Hội đồng 
trong 6 tháng qua và nhấn mạnh khoa học xã hội góp phần quan trọng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; cung cấp những luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lối, chính sách đổi mới xây dựng đất nước. Tuy nhiên, công tác lý luận vẫn chưa theo 
kịp thực tiễn, còn nhiều vấn đề bất cập. Đồng chí nhắc nhở các chương trình, các đề tài cần tập trung hơn nữa 
để đạt chất lượng, hiệu quả cao và đúng tiến độ. 

Đồng chí Đặng Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 1996-2000 và 
nhiệm kỳ 2001 - 2005 trình bày Báo cáo tổng kết nghiên cứu lý luận thực tiên của 7 chương trình khoa học xã 
hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000. Đồng chí nêu rõ những đóng góp tích cực của các chương trình 
nghiên cứu khoa học xã hội đối với sự nghiệp đối mới xây dựng đất nước. Chương trình KHXH.01 “Chủ nghĩa 
Mác - Lô-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã luận giải một cách 
khoa học về những vấn đề cơ bản của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chương trình KHXH.02 ”Phương hướng, mục tiêu, tiến trình 
và những giải pháp nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã bước đầu nhận diện, khái quát thực 
trạng, đánh giá toàn diện, hệ thống quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn vừa qua ; định 
hình những ý tưởng chủ đạo về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chương trình KHXH.03 “Xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghia vả thực hiện tiến bộ, 
công băng xã hội" đã nhận thức sâu hơn một số khái niệm về quan hệ sản xuất, tiến bộ công bằng xã hội. 
Chương trình KHXH.04 “Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước” làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, về xây dựng con người phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Chương trình KHXH.05 “Tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" đã nêu rõ những tình hình đặc điểm mới, và đề xuất phương hướng, 
nhiệm vụ, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện hiện nay. Chương 
trình KHXH.06 “Những vấn đề chủ nghĩa tư bản hiện đại" đã khái quát những nét bản chất nhất và xu hướng 
vận động phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại hiện nay. Chương trình KHXH.07 “Những vấn đề chiến lược 
chủ yếu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghia trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước" đã khái quát đặc điểm, tình hình, những yêu cầu đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Những kết quả nghiên cứu các chương trình khoa học xã hội nêu trên bước đầu đã góp phần thiết thực vào 
quá trình hoạch định đường lôi, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua với những hình thức 
và mức độ khác nhau, nhất là đóng góp cụ thể tích cực vào việc chuẩn bị các văn kiện của các hội nghị 
Trung ương khóa VIIl và chuẩn bị các văn kiện Đại hội IX của Đảng. 
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in hoạt động lụ luận, thước tiễn _ Yạp chí Cộng sản 


Về chương trình khoa học xã hội giai đoạn 2001-2005, Hội nghị đã nghe các chủ nhiệm chương trình báo 
cáo một số kết quả nghiên cứu bước đầu và phương hướng, kế hoạch nghiên cứu tiếp theo để hoàn thành đúng 
tiến độ. Đó là các chương trình KX.01 “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Chương trình KX.02 
"Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã gợi mở những hướng nội dung nghiên 
cứu quan trọng, mới mẻ, sâu sắc, bám sát thực tiễn của đất nước mà những người tham gia chương trình đã, 
đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu. Đây là những chương trinh cùng với các chương ' trình, để tài khoa học khác 
đang được các nhà khoa học thực hiện gắn chặt với việc. tiến hành tổng kết một số vấn đồ lý luận và thực tiễn 
qua 20 năm đổi mới, góp phần quan trọng vảo việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội X của Đảng. 


ĐOÀN ĐẠI BIÊU TẠP CHÍ CÂU THI (TRUNG QUỐO 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 


ực hiện chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cầu thị, cơ quan chính trị và lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị do đồng chí Trương Hiểu Lâm, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng Đoàn đã sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Sáng 18-6-2003, Đoàn đã hội đàm với đồng chí Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập và các đồng chí 
lãnh đạo của Tạp chí Cộng sản. Trong bầu không khí thắm tình đồng chí, cởi mở và tin cậy, thay mặt Ban Biên 
tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Trần Quang Nhiếp thông báo khái quát tình hình, kết quả hơn hai năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và những hoạt động chủ yếu của Tạp chí Cộng sản. 
Thay mặt Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị, đồng chí Trương Hiểu Lâm vui mừng thông báo thành công và những 
nội dung cơ bản của Đại hội XVI Đẳng Cộng sản Trung Quốc ; nêu rõ những vấn đề lý luận và thực tiên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mà Tạp chí Cầu thị, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, đã 
tham gia cùng với Đảng và nhân dân Trung Quốc giải quyết một cách hiệu quả. 

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã tiếp và chiêu đãi 
Đoàn. 

Chiều 18-6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí trong Ban 
Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Nguyên Văn Son nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam, vui mừng thấy rằng, trong những năm gần đây, thực hiện thỏa thuận giữa 
lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị, hai cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương hai Đảng đã có sự hợp tác thiết thực và hiệu quả, coi đây là những đóng góp tích cực cho 
việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước 
Việt Nam - Trung Quốc. 

Đồng chí Trương Hiểu Lâm bảy tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng với các đồng 
nghiệp Việt Nam trao đối ý kiến và kinh nghiệm về công tác lý luận của hai Đảng. Đồng chí đánh giá cao sự 
hợp tác giữa Tạp chí Cầu thị và Tạp chí Cộng sản trong những năm qua, theo tư tưởng chỉ đạo của nguyên 
tắc "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ốn định lâu dài, hướng tới tương lai" mà lãnh đạo cấp cao hai 
Đảng, hai nước đã xác định. Các cuộc giao lưu, trao đổi ý kiến về nghiệp vụ báo chí và công tác lý luận, tăng 
cường sự hiểu biết lẫn nhau, bố sung kinh nghiệm cho nhau đã đạt kết quả rất tốt đẹp. 

Đồng chí Tế Kiến Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam tham gia các hoạt động chính của Đoàn. 

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc 
của Người. Đoàn cũng đã đi thăm và làm việc tại Hà Nội, Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, Thành 
phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở bất cứ nơi nào mà Đoàn đến thăm, Đoàn đều được các đồng 
chí lãnh đạo địa phương đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thắm tỉnh hữu nghị anh em. Sáng ngày 24-6-2003, Đoàn 
lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam. Ö 
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TH Nà UNG Ti TẾ TEY IS W lì Ï vụ 
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Trần Phù 
đựnh hiệu Chiến sĩ 
hớt huy truyền thống văn hóa độc đóo 
đốt Tổ Vuo Hùng, ngònh văn hóc - thông 
tin vò thể thao Phú Thọ đợt được nhiều 
thònh quẻ quơn trọng trên cóc lĩnh vực seu: 


Lông c "hj 


Cá 


| đã tạo ra nguồn lực xã hội mạnh mẽ để 
thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ gìn và phát huy những giá trị 
văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục 
tập quán tốt đẹp của dân tộc, xây dựng những giá trị văn 
hóa phù hợp với bản sắc dân tộc. Hiện nay, toàn tỉnh có 
67,5% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 60% khu 
dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; nhiều xã, phường, khu dân 
cư có nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí để tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho cộng đồng 
được xây dựng ở các cụm dân cư, 
150 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 12 đội văn nghệ 


lượng xã hội và toàn dân 


"s0 


Tiêu - 


th h đì ch 2 Œ l3/ bộ ; Ấy 7C 


MI trì se (4 


Giám đốc Sở t 
hức của ngành 

mạnh,  ưi trì ìhoạt động khá thường xuyên; 120 thưyiện cấp 
xã và tủ sách khu dân cư văn hóa, hàng trăm điểm vui chơi 
giải trí cho thanh, thiếu niên được quy hoạch. 


"ao tặng 


| IH tiếp 
tục được đấy màu + mọi địa bàn, với sự tham gia của mọi 
đối tượng, góp phần nâng cao thành tích tại các giải khu vực 
và toàn quốc. Phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” thực sự đã lôi cuốn được mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia. Năm 2002, tại Đại hội TDTT toàn quốc 
lần thứ IV, Phú Thọ giành 13 huy chương, trong đó có 2 Huy 
chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, xếp 
thứ nhì trong số các tỉnh miền núi tham dự Đại hội. 

Đặc biệt, năm 2002, Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất 
sắc toàn diện trên các mặt công tác, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Mức, tin khen ngợi công tác chuẩn bị giỗ Tổ Vua Rhhyä,! 


ñ mạnh phong “trào 


toàn dân đoàn kếtxây dựng sống se 1rsbr-ye4| 


ì 


v2 sèe rễ) 


T0 pnagenaliLk | 


động văn hóa - thông tin - 
_ thể thao về cơ sở, chú trọng 
nâng cao đời sống tỉnh 
thần cho nhân dân ở vùng 


khu cách mạng - 


sâu, vùng xa, vùng. chiến 


Mix} ưegeybulrp=lkd 


tham gia xây dựng đời sống 


_ văn hóa. 


»Thực hiện có hiệu quả 
chương - trình mục tiêu 
quốc gia về văn hóa; đầu tư 
kinh phí, tăng cường cơ sở 
vật chất - kỹ thuật, từng 
bước chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ nhằm đáp ứng được 
yêu " nhiệm vụ trong 
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các đơn vị thí điểm xây 


xxst neo, 


đời sống văn hóa”, cuộc 
vận động xây dựng gia đình 
văn hóa khu dân cư, cơ 


quan, đơn vị văn hóa; thực 


hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ 
Chính trị, Chỉ thị 14 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực 
hiện nếp sống văn minh 


trong. việc cưới, việc tang, - 


lễ hội. Đặc biệt, chú trọng 


ssedb»lls ~...` 


đấu có 70% số hộ gia đình 


_ đạt danh hiệu gia đình văn : 


hóa; 65% số làng, bản, khu : 
dân cư, 75% số cơ quan: 
đơn vị đạt danh hiệu văn ` 
hóa; 50% số xã, phường, thị. 
trấn xây dựng một trong: 
những thiết chế văn hóa. _- 

“Tập trung đầu tư Xây: 
dựng các công trình văn: 


Cgh TH Od]e--.- bu? 
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NHỮNG KẾT QUÁ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC 
- Tham gia dự án RARE của Bộ Công nghiệp, tiến hành xây dựng 2 dự án 
thủy điện nhỏ ở vùng sâu, vùng xa không có khả năng nối lưới quốc gia tại xã 
Giáp Trung, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê. : 
- Nhà máy Thủy điện Nậm Mu đang được tích cực thì công với công suất 


thiết kế 11,5MW. C, 


- Khôi phục, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện hạ thế nông thôn. : 

- Tham gia hội đồng định giá chuyển nhượng Nhà máy Thủy điện Nậm Má. 

- Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm, gồm các doanh nghiệp 
chế biến chè, sản xuất giấy, bột giấy, sản xuất đũa sơ chế, sản phẩm đa dạng 


về chủng loại, chất lượng đảm bảo, mẫu mã đẹp, với những công nghệ mới. 


- Tháng 4 - 2003, ngành công nghiệp có 5 sản phẩm đạt Huy chương Vàng 
tại Hội chợ Triển lãm thương mại quốc tế Giảng Võ Hà Nội. S* 
- Công nghiệp khai thác sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang làm chủthj,  - | 
trường, đáp ứng cơ bản vật liệu xây dựng trên địa bàn: đá, cát, sỏi, gạch xây, + 


xi- măng... 


- Các doanh nghiệp đầu tư vào khai thác khoáng sản đã đầu tư mở đường 
điện, mở khai trương và đưa vào sản xuất. Tháng 12 - 2002, khánh thành Nhà 
máy luyện Antimon kim loại công suất 1 000tấn/năm, đạt tiêu chuẩn xuất 


khâu. 


CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh 
- Được nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp và tỉnh Hà Giang về hoàn 
thành kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước. 


6iá trị sản xuất công nghiệp: 
- Công nghiệp quốc doanh 


- Công nghiệp ngoài quốc doanh 


Sản phẩm chủ yếu: 


Quặng nguyên khai các loại 


Quặng antimon 
Antimon kim loại 
Quặng mangan 

Sản xuất Cao lanh 
Gạch tuynen 

Bia hơi 

Gạo, ngô, xay sát 

Chế biến chè 

Gỗ xẻ các loại 

Giấy vàng mã 

Điện thương thấm 

Số xã, phường có điện 
Số hộ được dùng điện 
Nước máy sản xuất 
Sản xuất khung xe máy 
Trang in các loại 

Bột giấy 

Xi -măng 


triệu đồng 250 959 
triệu đồng 150 596 
triệu đồng 100 363 


triệu viên 
lít 

tấn 

tấn 

m3 

tấn 

triệu KWh 
xã, phường 
hộ 

m3 

cái 

triệu trang 
tấn 

tấn 
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ì hữg năm qua, củng với sự tăng 
Ề trướng kinh tế - xá hội cúa teàn tính, 
ngành y tế Hà 6lang cũng đa có nhưng bước 
chuyến hiến tích cục: 

- Bội ngũ cán bộ y tế không ngừng được 
nâng ca0 về số lượng và chất lượng, từ 
1 680 người (năm 1998) lên 2 054 người 
(năm 2002); nhân viên y tế thón bản tăng từ 
6827 người (năm 1998), lên 1 939 người 
(năm 2002). 

- bơ sớ vật chất không ngừng được cúng 
cố Xây tlựng. Đến nay, toàn tính có 9 bệnh 
viện huyện, với 570 giường bệnh, 1 Bệnh 
viện Ba khoa cúa tính với 250 gíường bệnh, 
170 trạm y tế xã, 21 Phỏng Khám Đa kít04 
khu vực, khôitg có xã “trắng về y tế “. 

- Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm 
&óc súc khúe cho nhân ân ngày cảng được 
nâng ca0; mạng lưới cung ứng thuốc không 
ngừng được m rộng tới tận vùng sâu, vùng 
xa, hảo đảm việc cuntg ứng các loại tuốc 
thiết yếu tới tận các cơ sở điều trị. 


MƯỜI SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2002 


1. Tình hình ổn định, không có vụ dịch lớn no 
xỏy rg, không có bệnh nhôn chết do sốt rét. Trung 
tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng 
củc tỉnh tổ chức đón nhộn Huên chương Lao động 
hạng Ba. 

2. Tăng cường cón bộ y tế tuyến cơ sở: 

- Tuyến Trung ương: Viện Bỏo vệ sức khỏe Bè 
mẹ & Trẻ sơ sinh và Viện Nhi quốc gia, tăng cường 
bóc sỹ, điều dưỡng viên, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa 
củdtỉnh đợt kết quỏ tốt. 

- Bệnh viện Đa khoa của tỉnh tăng cường bóc 
sỹ, kỹ thuột viên hỗ trợ các trung tôm y tế huyện 
đợt kết quỏ tốt. 

- Đã đưa được 49 bóc sỹ về xö công tóc lâu 
dời. 

3. Hoàn thònh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 0ó/CT 
- TW của Ben Bí thư Trung ương Đỏng về "Củng cố 
vỏ hoèn thiện mẹng lưới y tế cơ sở" giai đoạn 2001 - 
2005 đến 2010, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Hoàn thònh đề én Bệnh viện Lao vỏ Bệnh 


phổi tỉnh Hà Giang. Chuổn bị ra đời bệnh viện 
chuyên khoo tuyến tỉnh đều tiên. 

5. Kế hoạch chăm sóc, bỏo vệ sức khỏe nhôân 
dên và Kế hoạch chiến lược quốc gia về dinh 
dưỡng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2001-2005 đến 
2010, đỡ được UBND tỉnh phê duyệt. 

ó. Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, 10 đơn vị trong ngành y tế được giao phụ trách 
vò giúp đỡ 10 xö khó khăn trong toàn tỉnh. 

7. Đẩy mẹnh cỏi cách xêy dựng đội ngũ cón 
bộ lõnh đạo tuyến huyện vò tuyến xö có đủ năng 
lực vò hoàn thònh nhiệm vụ. | 

8. Đầu tư xêy dựng 90 trạm y tế xö có nhò hơi 
tổng, kiên cố, khang trong, sạch đẹp. 

9. Cử 41 cón bộ đi đèo tgo squ đợi học †heo cóc 
chuyên ngònh vò 17 cán bộ y tế tốt nghiệp lý luận 
trung, cao cếp chính trị. 

10. Trường Trung học Y tế tỉnh đä được Bộ Gióo 
dục vò Đào †go vò Bộ Y tế bổ sung mö ngạch đòo 
tạo: Điều dưỡng viên trung Học vànữhộ sinh. 


CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ "hi TM 


NHÀ MáY THựC PHẩM VIỆT TRÌ 


ĐỊA CỈ: SỐ 19 PHỐ SÔNG THA0 - TP. VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ ° ĐIỆN THOẠI: 0210 846 379 * FAX: 0210 847 608. 


® Nhà máy Thực phẩm Việt trì trực thuộc Công ty | 
Bánh kẹo Hải Hà (Bộ Công nghiệp) là đơn vị sản xuất. 
bánh kẹo hàng đầu của Việt Nam. 

$ Sản phẩm của Nhà máy gồm có các loại kẹo, mạch 
nha, giấy bột gạo, mì ăn liền. Rất nhiều sản phẩm 

_ được khách hàng tra chuộng vả tiêu thụ rộngrãitrên 
LuÃ tường sơ bậc Jony sSàp só0, 2909 20D 00A || | 
F n 
$ Nhà máy chúng tôi rất mong muốn được hợp tác: 
been rwecos lemrol se Mhynh quẤy ma bi ÓC | 
vực sản xuất, chế biến thực phẩm. Khu ho 'Í 


-~ Xây- lâợ, cỏi Tạo. 
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Ngày 25 - 4-2003, đồng chí: Nguyễn Văn Giàu - Giám đốc CôngtyĐiện lực 2 và đổng - thế, phân phối 
chí Nguyễn Tri Diện - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt, cắt băng khánh thànhtạm  - n1: 05-1 TẾ 
biến áp phân phối hợp bộ của dự án cải lạo phát triển. lưới điện phân phối thành phố. ẻ điện. - bó. t+† x6 
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L4 đ3/111/14191/001°14/13161/1/(431/1)111/1113/ 
ARELIABLE PARKTNERE IN VIETNAM 


1. Giao nhận vận chuyến đường 1.Airfeight- - Ocean Freight 

| biến, đường hàng không 

2. Vận chuyển hàng côngtrình _ 2.Projecthandling 

ậ. Dịch vụ khai thuế hải quan, 3. Customs broker, Door to 
các dịch vụ từ cửa đến cửa Door Services 

4. Gom hàng lẻ, khai thác vàvận 4. Consolidation. CY. CFS§ 
hành CY/CFS operator 

5. Đại lý hàng hải 5. Shipping Agency 

6. Thu xếp vận chuyển hàng quá 6. Transit cargo arrangement 
cảnh sang Trung Quốc, Lào, From to China, Laos & 


š. Cam-pu-chia và ngược lại Cambodia | 
TRỤ SỞ CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHốỐ 
25 Điện Biên Phủ 65 Nguyễn Trường Tộ HỒ CHÍ MINH 
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng Quận Ba Đình - Hà Nội Số 2 Phùng Khắc Khoan - quận! 
ĐT: 84.31.551 501 (12 lines) ĐT: 84.4. 7 164 041 í 7 164 042 Thành phố Hồ Chí Minh 
Fax: 84.31.551 502 (2 lines) Fax: 84.4 7 164 379 ĐT: 84.8 8 274 599I 4 803 
E-mail: NFC@netnam.org.vn Email: NFHAN@netnam.org.vn Fax: 84.8 8 274 600 
E-mail: Northfeight@hn.vnn.vn Email: NFSGN@hecmc.netnam.vn 
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Địa chỉ: KCN Sài Đồng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội * ĐT/Fax: 04 875 1460 


ông ty 26 (Tống cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng) 

được thành lập ngày 18 - 7 - 1978. Trải qua 25 năm 

xây dựng và trưởng thành, từ lúc ban đầu là 
Xưởng Quân dụng 26, chuyên sản xuất mũ cứng, đến 
nay, Công ty 26 đã có 4 xí nghiệp thành viên với nhiều 
ngành hàng sản xuất như sản phẩm may, sản phẩm 
giày, sản phẩm mộc và sản phẩm nhựa, là một trong 
những doanh nghiệp ngành quân nhu đóng góp tích 
cực cho việc thực hiện xây dựng quân đội chính quy, 
hiện đại. 

‡# Công ty 26 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị, lấy nhiệm vụ sản xuất quốc phòng làm nhiệm 
vụ hàng đầu và luôn hoàn thành các nhiệm vụ thường 
xuyên cũng như đột xuất được giao. 

#4 Công tác đầu tư phù hợp nên luôn ổn định tình 
hình sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Công ty thay đổi 
100% nhà xưởng cấp 4 bằng nhà khung Tiệp và khun 
Zamil, máy móc thiết bị công nghệ sản xuất được đối 
mới theo kịp với xu thế phát triển của xã hội phục vụ tốt 
nhiệm vụ quốc phòng và từng bước tham gia phát triển 
. kinh tế đất nước. Năm 1995 đạt mức doanh thu cao 
nhất, tăng gấp 26 lần năm 1990, nộp ngân sách nhà 
nước tăng gấp 33 lần, thu nhập bình quân tăng gấp 10 
lần. Đây là thời kỳ Công ty vận dụng thành công nhất 
đường lối đổi mới của Đảng. 

.. ##. Với việc đa dạng hóa các sản phẩm, công tác đầu 

. tư luôn được tính toán kỹ, từng bước vững chắc, có 
ị . trọng tâm, trọng điểm trong từng năm, do đó đã luôn 


duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Năm năm qua 
Công ty đã đầu tư trên 45 tỉ đồng cho việc đổi mới nhà 
xưởng, thiết bị, trong đó vốn ngân sách gần 30 tỉ đồng, 
vốn tự bổ sung thêm 15 tỉ đồng. 

£ Từ năm 1996 đến nay, Công ty 26 bước vào giai 
đoạn củng cố, đầu tư về mọi mặt để phát triển, khẳng 
định là một doanh nghiệp quốc phòng phát triển sản 
xuất có hiệu quả. 

‡* Về nhân lực, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, 
công nhân lành nghề có trình độ cao, 93% cán bộ, trợ lý 
có trình độ đại học, 30% thợ lành nghề từ bậc 5 trở lên. 

‡x Các thế hệ cán bộ, công nhân viên từng thời kỳ 
luôn thể hiện tỉnh thần đoàn kết vượt khó, toàn tâm 
toàn ý xây dựng đơn vi. 


 Nuânchương Lao động hạng Ba(1995). 
+  Nuânchương Chiến công hạng Hai (1985). 
Nuânchương Chiến công hạng Ba (1983). 

x Hai năm liền được tặng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ 
trưởng (1984-1985). 
+ _ Ba năm được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Hậu 
cần (1999-2000-2001). 

+ Ba năm đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng (1998-2001- 


2002). 

›x... Nhiều bằng khen, giấy khen trên các mặt hoạt động của 
đơn vị cũng như của nhiều cá nhân và tập thể. 
° U6/y/2 ơớ 


NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 


F7. 


Giám đốc: ĐINH MẠNH QUỲNH 


TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ NHÀ 1514 - ĐẠI LỘ HÙNG 
VƯƠNG - VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI: 
0210 846 316 * FAX: 0210 846 720 


Chỉ nhánh Ngân hảng Công thương Phú 
Thọ được thành lập theo quyết định 
o6/NHCT, ngày 17-12-1996 của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam hoạt 
động từ ngày 01-01-1997. 


MũNG LƯỚI HORT ĐỘNG củn 
CHI NHắNH PHÚ THỌ 8AO GỒM 
+ hi nhánh Ngân hàng Công thương thị xa Phú Thọ 


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Vũ 


NHỮNG SẲN PHẨM DỈCH VỤ CHÍNH 
- Huy động vốn dưới nhiều hình thức khác nhau: nhận tiền 


Bia chỉ: nhường Phong Châu gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu 
` : bằng VND và ngoại tệ. 

Ix.Phú Thọ - Cung ứng tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và nhiều 
Biện thoại: (0210) 820 078 hình thức cho vay khác đối với mọi thành phần kinh tế, các 

+ Phi nhánh Ngân hàng ông thương Đền Hùng tầng lớp dân cưkhác bằng VND và ngoại tệ. 
Bịa chỉ: Xã Vân Phú, Tp. Việt Trì - Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, 
_ Biên thoai: (0210) 848 685 chuyến tiển, LIC nhập, L/C xuất... thông qua SWIFT quốc 
: — tế với gần 400 ngân hàng lớn thuộc 40 nước trên thế giới. 
+ Phi nhánh Ngân hàng bông thương Việt Trì Thực hiện chuyến tiền nhanh, thanh toán trong nước qua 
Địa chỉ: Phường Thanh Miếu chương trình thanh toán điện tử trên mạng vi tính, thanh 

Tp. Việt Trì toán thẻ tín dụng quốc tế VISA và MASTER. 


Biện thoại: (210) 844 188 - Cung ứng về các dịch vụ tư vấn ngân hàng. 


Triết lý kinh đoanh của NHCT Phú Thọ là 
Vì sự thanh đạt của smọoi zagtểof, zit©i mna, soi doanh nghiệp 


————- —————-——— — 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHAM HÀ GIANG 


Địa chỉ: P. Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang-Tỉnh Hà Giang * ĐT: 019 866 369 * Hiệu trưởng: VŨ VĂN SỦ 


(/Tường Cao đẳng Sư phạm Hà bám bản, bám làng để đẩy lùi giặc đốt. 
7 Giang (với tiền thân là Sư phạm Bằng những cố gắng lớn lao của lớp 
7+3, Sư phạm cấp 1, Trung học sư lớp thế hệ các nhà giáo và học sinh, 
phạm 12+2, Trung học sư phạm) được sinh viên, Nhà trường vinh dự được 
thành lập vào tháng 10-1969. tặng thưởng 2 Huân chương Lao động 

Hơn 30 năm qua, Nhà trường đã đào (hạng Nhì, hạng Ba) cùng nhiều cờ 
tạo, bổi dưỡng được một đội ngũ giáo thưởng luân lưu, bằng khen của Bộ 
viên đông đảo: từ mầm non, tiêu học, Lễ kết nạp sinh viên vào Đẳng Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn 
đến trung học cơ sở, đáp ứng nhu cẩu . - Nhà trường đã giáo dục,rèn luyện Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy 
học tập của con em đồng bào các dân được một đội ngũ giáo viên có phẩm ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 
tộc phục vụ sự nghiệp phát triển _chấttốt,có năng lực sưphạm,trụ vững - tạo củng các ban ngành, đoàn thể từ 

M... m=.. của tỉnh Hà GÌang.... _ những nơi khó khăn nhất, ngày đêm trung ương đếnđịàphường. 
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SỬ TÀI 0RÍNE - VẬT GIÁ HÀ GIANG 


Địa chỉ: Phường Nguyễn Trẽi - Thị xä Hà Giang * ĐT: 019 863 629 * Fax: 019 8ó7 254 


: 


- Tiếp tục thực hiện chính séch động viên hợp 
lý, huy động tối đa mọi nguồn lực vừa cho dodnh 
nghiệp, tích tụ vốn phớt triển sản xuốt kinh doanh 
vừa đảm bỏo sự phóớt triển kinh tế-xõ hội củo tỉnh 

- Sử dụng ngôn sóch có hiệu quỏ để thúc đổy 
chuyển dịch cơ cốu kinh tế, nông cdo chốt 
lượng hiệu quỏ sỏn xuốt, kinh doanh, đổy mọẹnh 
công lóc giỏi quyết việc làm, xoú đói giảm 
nghèo, góp phần quen trọng thực hiện thắng lợi 
chiến lược xêy dựng, phớt triển kinh tế-xö hội 5 


Giám đốc Nguyễn Văn Sơn _ 

ăm 2003 - năm thứ ba thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Hà 6iang 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 


(2001 2005) - kinh tế Hà Biang tiếp tục tăng trưởng 
và chuyến tịch đúng hướng, chính trị ổn định và 
phát triển. 


1. Tăng cường giám sát trong xây dựng cơ bản, 
từ khâu khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu quyết 
toán công trình. 

2. Tăng cường quản lý cấp phát vốn cho các 
chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Nâng cao công tác quản lý, cấp phát, quyết 
toán vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh. 

4. Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đền 
bù tài sản, đất. 

5. Thực hiện công tác quyết toán thu - chỉ ngân 
sách năm 2002 tại đơn vị dự toán xã, huyện, toàn 
tỉnh đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

6. Tổ chức hướng dẫn, xây dựng dự toán ngân 


năm 2001 - 2005. 


- Tập trung phến đếu thực hiện vượt mức dự 


toón thu, chỉ ngôn sách Nhỏ nước năm 2003. 


sách địa phương năm 2004 theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước (sửa đổi). 

7. Thực hiện tốt công tác giá, công sản. 

8. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp đổi mới và 
chuyển đổi sở hữu với các doanh nghiệp nhà nước, 
tăng cường công tác kiểm tra việc lập kế hoạch, 
thực hiện kế hoạch và việc hạch toán của các doanh 
nghiệp. 

9. Đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết, mở rộng 
địa bàn, tiến tới lập Công ty xổ số kiến thiết thuộc 
Sở quản lý. 

10. Đây mạnh cải cách hành chính - nâng cao 
công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên 
chức trong hệ thống tài chính. 


Ja 
vK: 


.. 
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Phú Thọ trong những năm qua đã và đang 
phát huy tốt những chức năng cũng như 
nhiệm vụ được giao, góp một phần không nhồ cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và 
cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. 
Hiện nay, tổng dư nợ của Chỉ nhánh là 700 tỉ 
đồng. Chỉ tính riêng trong 3 năm (1999 - 2001), Chi 
nhánh đã đầu tư cho 25 dự án vay vốn. Hầu hết các 
dự án đã và đang phát huy hiệu quả tốt (dự án dây 
chuyền sản xuất gạch ceramic của Công ty vật liệu 
xây dựng và bê-tông, dự án sản xuất gạch tuy-nel 
của Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà, dự án 
sản xuất vải tráng nhựa PVC của Công ty Liên 
doanh PLASTIC Vĩnh Phú, ...). Ngoài ra, Chỉ 
nhánh đã chú trọng mở rộng cho vay các thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, tư nhân, cá thể..., phấn đấu đến cuối 
năm 2003 số dư nợ ngoài quốc doanh chiếm từ 20 - 
22% tổng dư nợ. 


§" nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 


hước sâ 
_ 
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@YỊI KHÁNH mìNW PYÚ HT 


DỊA CHỈ: PHƯỪNG TIÊN CÁT - TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỤ * ĐT: 0210 8⁄6 582 - 846 453 * FAX: 0210 848 031 | 


MỤC TIÊU CHUNG TỪ NAY ĐẾN 200s 
Tổng tài sản tăng bình quân 15%/ năm. 
Vốn huy động tăng trưởng bình quân 

203%⁄⁄ năm. 

Dư nợ tín dụng tăng bình quân183%⁄/ năm. 

Nợ quá hạn nhỏ hơn 3%. 

Nâng tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh 
từ 20-25% môi năm. 

Lợi nhuận trước thuế tăng 15%/ năm. 

Thị phần tín dụng và huy động vốn tăng 
từ 2% đến 3% môi năm. 

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT | 

- Đảng bộ 10 năm liền đạt danh hiệu Đảng | 
bộ trong sạch, vững mạnh. 

- Được trao tặng Huân chương lao động | 
hạng Ba. | 
-2 băng khen của Thu tướng Chính phủ. | 

| 


| 


- Được nhân cờ thi đua (đơn vị có phong 
trào thi đua xuất sắc) của Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam. 
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ắc Mê là một huyện vùng sâu, độ cao trung bình so 

với mặt biển là 1 400m. Phía Bắc giáp huyện Yên 

Minh, phía Nam giáp huyện Nà Hang (Tuyên Quang), 
phía Đông giáp huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), phía Tây giáp 
huyện Vị Xuyên; tổng diện tích đất tự nhiên: 
844,3 km”; dân số tự nhiên: 40 048 người, 6 692 hộ, có 13 dân 
tộc cùng chung sống và phân bố thành 13 xã, với 117 thôn bản. 


"HÀ Ì I KINH [E N/ 0 
Tăng trưởng kinh tế GDP thực hiện 12% trong đó, nông - 
lâm nghiệp - thủy sản là 112,28 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 
đạt 6,5%. Công nghiệp - Xây dựng là 33,577 tỉ đồng, tốc độ 
tăng trưởng 30,5%. Thương mại - Dịch vụ là 4,945 tỉ đồng, 
tốc độ tăng trưởng là 23,0%. 


+ Sản xuất lương thực: Năm 2003 phấn đấu đạt tổng sản 
lượng lương thực qui thóc là 17 175 tấn, trong đó, thóc là 
8 798 tấn, ngô là 8 377 tấn. 

+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Góp phần tăng thu nhập 
cho nông dân, đồng thời nâng cao hệ số sử dụng ruộng 
dât. Mục 'tiêu phân dâu ca năm trồng từ 500 héc-ta đậu 
tương, năng suất ước dạt 7,8 ta/ha, sản lượng khoảng 390 
tân. Diện tích lạc ca năm 250 héc-ta, năng suât 7,5 tạ/ha, 
sản lượng 187,5 tân. 

+ Cây công nghiệp cây ăn quá - cây dược liệu: 

- Cây chè: Tiệp tục trồng mới 200 héc-ta chè. 


*'ư/ 


Bí thư Suê ủy Bắc Mê Trần Thị Bình chủ trì Đại hội 


- Cây thuốc lá: Khuyến khích nhân dân ở các xã có điều 
kiện phát triển trồng cây thuốc lá sợi vàng. 
- Cây ăn quả: Trồng mới 100 héc-ta cây ăn quả 

- Cây thảo quả: Trồng mới 10 héc-ta. 

+ Lâm nghiệp: Thực hiện trồng mới 200 héc-ta rừng; 
trong đó, trồng tập trung 150 héc-ta, trồng phân tán 50 
héc-ta, khoanh nuôi 2 000 héc-ta, bảo vệ 16 203 héc-ta 
theo các chương trình dự án. 

+ Chăn nuôi: Đàn trâu: 13 479 con, tăng 4%; đàn bò 
5 523 con, tăng 5%; đàn lợn 22 436 con, tăng 8%; đàn dê 
10 500 con, tăng 10%; đàn gia cầm 97 700 con, tăng 3%. 


+ Giao thông: Phấn đấu năm 2003 có 100% số thôn bản 
có đường ô-tô. 

+ Xây dựng: Thi công xây dựng các công trình mới năm 
2003 theo kế hoạch của tỉnh giao. Phấn đấu năm 2003 
có100% xã có trường học, trạm y tế, trụ sở cao tầng, xây 
dựng thêm 10 nhà lưu trú giáo viên. 

+ Công nghiệp và tiếu thủ công nghiệp: Phát triển 
mạnh mạng lưới điện nông thôn, phấn đấu có thêm 500 hộ 
trở lên được sử dụng điện lưới quốc gia. Quy hoạch phát 
triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như chè, 
bột giấy, gỗ... 

Đảm bảo cung cấp kịp thời và 
đây đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu của 
nhân dân. Chuẩn bị xây dựng các dự án du lịch sinh thái, 
nhât là du lịch vùng lòng hõ, du lich hang động... 


THÁNG RA 3 KỲ 
Số 681 


21 
7-2003 
e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyên Thượng Hiền, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


_ ® Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 

LÊ HỮU NGHĨA 
2S: - 


Bìa Ï: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
với các Bà Mẹ Việt Nam 
Anh hùng tĩnh Đồng Nai 


Ảnh : Xuân Tuân 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


[J0 LÚỤ b 


DƯA NGHỊ (QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ0 CUỘC SỐNG 
Thông báo hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóalX 3 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển 


kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước 7 
NGUYỄN THỊ HẰNG - Cải cách và thực tiện tốt chính sách ưu đãi người 


có công 11 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI - 
HỒ VĂN VĨNH - Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng 


xã hội chủ nghĩa. 15 
ĐỖ MINH CƯƠNG - Để đào tạo nghề trở thành mối quan tâm của toàn 
xã hội 19 
HỒ TRỌNG HOÀI - Nét tương đồng gắn bó các tôn giáo trên đất nước 
Việt Nam 24 
TRƯƠNG GIANG LONG - Đôi điều suy nghĩ từ vụ trọng án Trương 
Văn Cam và đồổngbọn 28 
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MÃN VĂN MAI - Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc 
của Đảng và Nhà nước 36 
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sáo Hội : thảo ' khoá học ˆ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam 
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COREPXAHME 


Coo6uleHwe o VIII [IneHyMe LleHrpanbHoro KoMwrera KIIB lX coabiea. HOHE HblK MAHb: CoxpaHeHWue MWDHOrO 
W CTaÕWnNbHOrO KnWMaTa ]ñnnñ COUWa7bHO-2KOHOMMH©CKOFrO DA3BMWTWf ©CTb I€DBOCTeTHHbIW WHTeD©C CTDAaHbi. HFYEH TXM 
XAHI: [Ipeo6öpa3osaHW© W yCne©euHO© OCyuIeCTBI©HWG PnhrOTHOÙ ñONWMTMKMH ñnR 3aCnyX©HHbIX nepcoHanoa. XÔO BAH 
BMHb: HdacTHbIlÚ 2KOHOMMHGCKMW CÔKTOD B DDIHOHHOW 232KOHOMMWKG ñO COLWanWCTWMd+eCKOW OpWMeHTautwu. HO MWMHb 
KblOHF: Hro6bi npod@eccWOHancHanø nonrorosxa crana 3aÕoTol pcero oÕulecraa. XO HOHF XOAW: CxonHoie d©epTbi 
KD©TKO CBØ3bIBAIOT DenWrwwW M©Xny COÕOl ñO Bceu crpaHe BbeTHaM. t+blOHE XAHE HậOHI: HekoTopoie RbinCHeHHbI© 
DA3MblUueHWøq W3 cyne6HOrO nena ñO TRXKOMV ñD€CTynT"eHWIO, COB©DUICHHOMYV tibioHr Ban KaMOM H ©rO COOÔUIHWKAMHM. 
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Ừ ngày 2 đến ngày 12-7-2003, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ tám 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). Đồng chí 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ 
tập thể, Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới ; cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm 
xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Hội nghị cũng đã xem xét, quyết định một số vấn 
đề quan trọng khác. 

I- VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

“Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ 
chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau : xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị 
Trung ương lần này đã kiêm điêm việc thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ 
Tô quốc từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đến nay ; trên cơ sở đó đề ra mục 
tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

1 - Hội nghị khẳng định, thành tựu cơ bản bao trùm trong hơn 10 năm qua là : Chúng 
ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò 
lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ; đây mạnh phát triển kinh tế, giữ vừng an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi 
mới ; tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại ; không 
ngừng tăng cường thế và lực của đất nước. Tuy còn có những khuyết điểm, yếu kém 
không nhỏ cần quyết tâm phấn đấu khắc phục, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ 
vững hòa bình, ôn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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2 - Hội nghị xác định : kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội ; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là 
lợi ích cao nhất của đất nước. Hội nghị nêu rõ những nhiệm vụ cơ bản bảo vệ Tổ quốc 
trong tỉnh hình mới : 

Một là, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, duy trì nền hòa hình lâu dài ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của nước ta. | 

Hai là, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chế với bảo vệ Đảng, bảo 
vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ ; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước, toàn 
bộ hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân ; bảo 
đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Ba là, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh é gắn liền với 
phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; không 
ngừng nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm 
công bằng xã hội ; xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Bốn là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội đi 
đôi với tăng cường trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt chính sách dân tộc và chính sách tôn 
giáo của Đảng ; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Năm là, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ 
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tiếp tục xây 
dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Củng cố, hoàn thiện thế trận quốc 
phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các cơ quan nội chính, bảo vệ 
pháp luật trong sạch, vững mạnh. 

Sáu là, đây mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh 
thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” nhăm củng cố môi trường quốc tế thuận lợi 
để giữ vững hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, đây nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới. 

3 - Để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
Hội nghị nhất trí đề ra một số giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực : xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, công tác chính trị - tư tưởng, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối 
ngOại, V.V... 
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I - VỀ ĐÊ ÁN “CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIÊN LƯƠNG, BẢO HIẾM 
XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG” 


1 - Hội nghị đánh giá : nhìn chung, chính sách hiện hành về tiền lương, bảo hiểm xã 
hội và trợ cầp ưu đãi TƯỜI có công đã từng bước thể chế hóa những quan điềm của Đảng 
đề ra về tiền lương và trợ cấp Xã hội, cơ bản xóa bỏ được chế độ 1rả lương bằng hiện vật ; 
thực hiện chế độ trả lương và trợ cấp bằng tiền, khắc phục một bước tính bình quân trong 
tiền lương, khuyến khích người lao động làm việc ở những ngành, vùng khó khăn, quan 
trọng ; góp phân chăm lo tốt hơn đời sống của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và 
trợ câp ưu đãi. 


Quá trình thực hiện đã bảo đảm được các yêu cầu ổn định các cân đối vì mô của nền 
kinh tế, tăng chỉ cho đầu tư phát triển, kiểm soát được lạm phát, giữ vững ốn định chính 
trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Tuy nhiên, tiền lương của cả người đang công tác và người nghỉ hưu, người hưởng trợ 
cấp ưu đãi nhìn chung còn thấp ; đời sống của một bộ phận đối tượng này còn khó khăn ; 
chính sách tiền lương chưa bảo đảm tốt nguyên tắc phân phối theo lao động, hệ thống 
thang bảng lương phức tạp, còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích người có tài, người 
làm việc giỏi. Chưa kiêm soát được thu nhập ngoài lương của các đơn vị hưởng lương từ 
ngần sách. 

2- Hội nghị đã thảo luận những quan điểm, nguyên tắc và các nội dung chủ yếu của 
việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có 
công trong thời gian tới, nhân mạnh một số vấn đềlcơ bản sau đây : 


Một là, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có 
công phải gắn với sự phát triên kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm các nguyên tắc cân 
đối vĩ mô của nền kinh tế, ø1ữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương 
phải trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập quốc dân và sự phát triển của nền 
kinh tế. Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, 
tạo động lực để tăng trưởng kinh tế, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực quản . 
lý của bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng các dịch vụ công. | 

Hai là, chính sách tiền lương phải phù hợp với thê chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ; góp phần hình thành thị trường lao động lành mạnh, thu hút được lao 
động có chất lượng cao và lao động kỹ thuật vào những khu vực quan trọng của Nhà nước 
và của xã hội, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp, ưu đãi lực 
lượng vũ trang, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức các lĩnh vực khoa học, giáo 
dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, những người công tác Ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn ; thực hiện chính sách phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ các ngành kiểm sát, tòa 
án, thanh tra, kiểm tra. - 

Ba là, cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện từng bước và đồng bộ với cải cách 
hành chính, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, biên chế và trả lương ở các đơn vị 
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sự nghiệp ; tách dần chính sách tiền lương với chính sách bảo hiêm xã hội ; điều chỉnh 
chính sách trợ cấp ưu đãi người có công. 

3 - Việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có 
công cần đạt được những mục tiêu cơ bản sau : 

- Phải khắc phục được bao cấp, giảm bớt tính bình quân ; thực hiện tốt hơn nguyên tắc 
phân phối theo lao động và theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp. 

- Từng bước tách rõ giữa chính sách tiên lương của cán bộ, công chức hành chính với 
cân bộ, công chức khu vực sự nghiệp trên cơ sở đây mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt 
động sự nghiệp, thực hiện quyền tự chủ về tài chính, về sử dụng biên chế và trả lương 
trong các đơn vị sự nghiệp, nhằm thúc đây phát triển lành mạnh các hoạt động sự nghiệp. 

- Chú trọng nâng thêm mức lương trung bình và các mức lương thấp. Đồng thời 
khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công tác. 

- Thực hiện công khai, minh bạch về thu nhập, kiêm soát và hợp thức hóa các khoản 
thu nhập hợp pháp ngoài lương, làm rõ và xóa bỏ những loại thu nhập ngoài lương không 
hợp pháp và không hợp lý, đề tiền lương trở thành nguôn thu nhập chính đâm bảo cuộc 
sống cán bộ, công chức và người hưởng lương. 

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc mức hướng trên cơ sở mức 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Ưu tiên giải 
quyết một số bất hợp lý về lương hưu đối với người về hưu trước tháng 9 năm 1985 và 
trước tháng 4 năm 1993. Mở rộng phạm vi, đối tượng, loại hình bảo hiểm xã hội (thực 
hiện bảo hiêm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp). 

- Sớm xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi để bảo đảm đời sống của người có công bằng mức sống 
trung bình của xã hội. 

4 - Hội nghị đã xác định các nội dung chủ yếu và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu 
quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. 

Những kết luận trên đây của Hội nghị Trung ương sẽ là cơ sở đê Chính phủ hoàn chỉnh 
đề án trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XI quyết định. 

Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm nắm bắt 
cơ hội, tận dụng thời cơ, đấy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục đưa Nghị quyết 
Đại hội IX của Đẳng vào cuộc sống, trước mắt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội năm 2003 - năm “bản lề” của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. L] 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 


Tổng Bí thư Ban Chốp hònh Trung ương Đảng 
(Bởi phớt biểu bế mạc Hội nghị lồn thứ lắm 
Ban Chốp hỏònh Trung ương khóo IX) 


Thưa các đông chí, 

AU 10 ngày làm việc khẩn trương, tích 

cực với tinh thần trách nhiệm cao, Hội 

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX đã hoàn thành chương 
trình đề ra. Nghị quyết và các kết luận được 
Hội nghị biểu quyết thông qua với sự nhất trí 
cao là sản phẩm kết tinh trí tuệ của Ban Chấp 
hành Trung ương, là một bước cụ thể hóa 
đường lối, chủ trương do Đại hội lần thứ IX 
của Đảng đề ra, đồng thời là sự biểu thị ý chí, 
quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta biến đường lối của Đảng thành hiện thực 
thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Bộ Chính trị đã báo cáo giải trình ý kiến 
thảo luận của Hội nghị, tôi chỉ xin nhấn mạnh 
và làm rõ thêm một số vấn đề. 

Thưa các đông chí, 

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt Nam. Ban 
Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết 
định vẫn đề hệ trọng này theo chương trinh 
làm việc của Trung ương được quyết định từ 
. đầu khóa. Nhiệm vụ Xây dựng đất nước luôn 
luôn kết hợp chặt chế với nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
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quốc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã 
giành . được trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
gắn liền với những thành tựu đạt được trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm qua, chúng ta đã giữ 
vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của 
Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ; đây mạnh 
phát triển kinh tế ; giữ vững an ninh, chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ; củng cố lòng tin của 
nhân dân với Đảng và chế độ ; tạo lập và củng 
cố môi trường quôc tẾ thuận lợi, mở rộng quan 
hệ đối "gOẠI ; củng cố và tăng cường thế và lực 
của đất nước. Những thành tựu cơ bản đó đã 
chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo trong 
đường lối cách mạng của Đảng ta, đồng thời 
cũng khẳng định tiềm năng và sức mạnh to lớn 
của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong khi khắng định những 
thành tựu đạt được là cơ bản, cần thấy rõ 
những khuyết điểm, yếu kém đã ảnh hưởng 
đến sức mạnh tông hợp của quốc gia, thế 
ổn định của đất nước và sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. 


(*) Đầu đề là của báo Nhân Dân 
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Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục 
tiêu cơ bản của cách mạng và cũng là lợi ích 
căn bản của quốc gia ; nhiệm vụ bảo vệ độc 
lập dân tộc luôn luôn gắn liền với bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội. Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc của chúng ta hiện nay là bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ, bảo vệ an ninh quôc gia, trật tự an 
toàn xã hội và nền văn hóa ; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ; 
bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, 
dân tộc. 

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải là sức rïanh 
tông hợp của đất nước. Đó là sức mạnh về 
chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại... ; là sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đẳng, sự 
quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước 
với lực lượng vũ trang làm nòng cốt ; là tăng 
cường tiêm lực quốc phòng, an ninh, không 
ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với 
hoàn cảnh mới. 

Chúng ta kiên định lấy việc giữ vững môi 
trường hòa bình, ôn định để phát triển kinh tế - 
xã hội thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là lợi ích cao 
nhất của đất nước. 

Nội dung và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc xuất phát từ quan điểm an ninh quốc 
gia tổng hợp và toàn diện. Bảo vệ không chỉ là 
phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây 
dựng, làm cho mình mạnh lên. Kết hợp chặt 
che xây dựng và bảo vệ từ trong môi con 
người, môi cơ sở ; việc g1 có lợi cho dân, cho 
nước, có lợi cho độc lập dân tộc và định hướng 
xã hội chủ nghĩa thì phải quyết tâm làm. Mọi 
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại... đều 
phải nắm vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo 
đam an ninh trong từng lĩnh vực, từng địa 
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phương thuộc phạm vi mình phụ trách, đồng 
thời phải đáp ứng yêu câu an ninh chung theo 
quan điểm kết hợp chặt chế hai nhiệm vụ chiến 
lược ; gắn phát triển kinh tế - xã hội VỚI quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại ; lấy việc ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành 
công sự nghiệp. công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước làm nên tảng g1ữ vững ổn định chính 
trị, củng cố an ninh, quôc phòng làm điều kiện 
để giữ vững ôn định và phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trên nguyên 
tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ 
lực ; hợp tác bình đẳng và cùng có lợi ; giải 
quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương 
lượng hòa bình. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triên. 

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì sức 
mạnh bên trong là nhân tố quyết định ; nắm 
chắc nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, 
nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chính đốn 
Đảng. Kết hợp chặt chế các nhiệm vụ kinh tế, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nội dung 
quan trọng nhất là phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, thúc đấy nền kinh tế phát 
triên nhanh, bền vững, đúng định hướng, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII và Kết luận Hội nghị 
Trung ương 4, khóa IX. Xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 
và vì dân. Phát huy vai trò các tổ chức trong 
hệ thống chính trị là cơ sở giữ vững và phát 
huy sức mạnh khối đoàn kết thống nhất toàn 
xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, 
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Nhà nước và các tô chức trong hệ thống chính 
trị phải thường xuyên tự đối mới, tự chỉnh đốn, 
phát huy nhân tố mới tích cực, kiên quyết 
chống tha hóa, biến chất, buông lồng 
nguyên tắc, xa rời quân chúng, chống quan 
liêu, tham những... Phải làm cho Đẳng, 
Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, 
gắn bó máu thịt với nhân dân theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sự nghiệp bảo vệ Tô quốc đòi hỏi chúng ta 
phải thường xuyên chăm lo xây dựng tiêm lực 
mọi mặt của đất nước, trước hết là tiềm lực về 
chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế ; tiếp tục 
củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân mà mẫu 
chốt là thế trận lòng dân ; đây mạnh giáo dục 
quốc phòng ; phát ! triển \ phong trào quân chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc ; xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tính 
nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức làm nòng cốt 
cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ trong mọi tinh huống. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự 
nghiệp vĩ đại của dân tộc ta, là nhiệm vụ trọng 
yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, 
trong đó các lực lượng vũ trang đóng vai trò 
nòng cốt. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm tức tư tưởng 
Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước, Nghị 
quyết về chiến lược bảo vệ Tô quôc trong tỉnh 
hình mới là trách nhiệm chính trị của mọi cấp, 
mọi ngành, mọi người, trước hết là của các cấp 
ủy đảng, của các đồng chí bí thư cấp ủy. Toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực 
hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với nỗ 
lực cao nhất để góp phần giành thắng lợi to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thưa các đông chí, 

Trong tình hình thực tiễn của nước ta, các 
chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ 
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cấp ưu đãi người có công có quan hệ chặt chẽ 
với nhau. Đó là những chính sách đặc biệt 
quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - 
xã hội, liên quan trực tiếp đến lợi ích của hàng 
triệu người, đến ổn định chính trị - xã hội, đến 
động lực phát triên kinh tế và nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước. Nhà nước ta đã mấy lần 
cải cách các chính sách nói trên ; lần cải cách 
năm 1993 đã có những thay đối cơ bản nhận 
thức về vai trò tiền lương và trợ cấp xã hội 
trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ CƠ 
chế kế hoạch hóa tập trung, phân phối chủ yếu 
bằng hiện vật sang cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phân phối theo giá trị. 
Từ đó đến nay cũng đã có những bổ sung, điều 
chính. Những chính sách đó đã có tác dụng 
tích cực trong một số năm đầu nhưng đã bộc lộ | 
nhiều chỗ bất hợp lý, chưa theo kịp diễn biến 
của thị trường lao động và những thay đối về 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy, 
đòi hỏi phải cải cách cơ bản theo tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội lần thứ Iš của Đảng đề 
phù hợp VỚI tỉnh hình phát triển kinh tế - xã 
hội và nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội, 
đâp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc tê. 


Các đồng chí đã thảo luận sôi nổi bản đề án 
do Ban cán sự đẳng Chính phủ chuẩn bị. 
Bộ Chính trị đã giải trình với hội nghị những 
vấn đề Trung ương thảo luận. Trên cơ sở ý 
kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Ban cán 
sự đảng Chính phủ sẽ chỉ đạo chỉnh sửa đề án 
để Chính phủ trình Quốc hội xem xét và 
quyết định. 

Như trên đã đề cập, chính sách tiền lương, 
bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có 
công là một chính sách lớn, rất quan trọng, liên 
quan tới lợi ích của hàng triệu người lao động 
và hàng triệu người có công với nước. Nhưng 
chính sách đó phải gắn liền với sự phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm các cân đối vĩ mô của 
nên kinh tế, bảo đảm quan hệ giữa tích lũy và 
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tiêu dùng, quan hệ giữa tăng quỹ lương và trợ 
cấp với tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân 
sách, bảo đảm cải cách tiền lương và giữ được 
ổn định kinh tế - xã hội, không đề xây ra lạm 
phát và tăng. giá đột biến ; bảo đảm đầu tư cho 
phát triên để giữ nhịp độ phát triển ở mức cao 
và bền vững ; chăm lo cải thiện đời sống của 
nhân dân và người lao động một cách cơ bản. 

Trong quá trình đổi mới tư duy, xuất phát từ 
đánh giá vai trò quyết định của nguồn lực con 
người trong lao động, sáng tạo, Đảng ta đã 
khẳng định : trả lương đúng cho cán bộ, công 
chức và người lao động là thực hiện đầu tư cho 
phát triên, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế, 
tăng Cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng 
cao chất lượng lao động sự nghiệp. Do đó, 
chính sách tiền lương phải góp phần hình 
thành thị trường lao động lành mạnh trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm người lao động đủ sống, thu hút được 
lao động có chất lượng cao vào các khu vực 
quan trọng của Nhà nước và xã hội, khuyến 
khích . người lao động đi sâu vào nghề nghiệp, 
khuyến khích và ưu đãi những tài năng, không 
ngừng tăng năng suất lao động, năng lực sáng 
tạo, làm việc hết sức mình vì đời sông của bản 
thân, gia đình và vì lợi ích toàn xã hội. 


Trong thời kỳ đổi mới, giữa các lĩnh vực và 
các ngành còn tôn tại Sự phát triên không đồng 
đều ; đặc biệt, số đông người làm nông nghiệp 
thu nhập còn thấp. Do đó, cần từng bước có 
biện pháp bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa 
thu nhập của người hưởng lương và người 
hướng trợ cấp xã hội với thu nhập của các đối 
tượng lao động khác để tạo ra sự đồng thuận 
trong xã hội. : 

Để thực hiện những quan điểm cơ bản trên 
đây, cần phải có bước đi thích hợp. Trước mắt, 
chú trọng nâng thêm mức lương của những 
người thu nhập thấp và trung bình, thực hiện 
tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động và 
theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 
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của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ; tính 
công khai, minh bạch trong thu nhập, kiếm 
soát và hợp thức hóa các khoản thu nhập chính 
đáng có tính chất lương, từng bước bảo đảm 
tiền lương trở thành nguồn thu nhập chính và 
cơ bản đủ sống cho cán bộ, công chức và 
người hưởng lương, xóa bỏ các hướng thụ 
ngoài tiêu chuẩn. 

Đất nước ta còn nghèo, tổng giá trị sản 
phẩm và tông thu ngân sách hàng năm còn hạn 
hẹp, lại phải giải quyết nhiều vấn đề trọng đại 
và bức xúc. Chúng ta cũng chỉ có thể chỉ tiêu 
trên cơ sở những øì làm ra. Đề án cải cách tiền 
lương đã vạch ra một lộ trình thực hiện trong 
một số năm. Để có thể có cơ sở vững chắc từ 
nội lực thực hiện đề án cải cách tiền lương, bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, 
đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất cao để bảo 
đảm mức tăng trưởng như Đại hội lần thứ X 
của Đảng đã quyết định và phải đây mạnh sản 
xuất, ra sức tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô. 
Đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của các 
cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên, 
công chức, chiến sĩ và toàn dân. 

Thưa các đông chí, 

Đến Hội nghị Trung ương lần này, Ban 
Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa những 
nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IX của Đảng. Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
và cũng là trách nhiệm của môi cân bộ, đảng 
viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Trung 
ương Đảng và các đồng chí cán bộ chủ chốt 
của các cấp, các ngành, đơn vị là phải nói đi 
đôi với làm, quyết tâm biến Nghị quyết của 
Đảng thành thực tiễn cuộc sống. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc 
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX. 

Chúc các đông chí khỏe mạnh và thành 
công trong công tác. 

Xin cảm ơn. C 
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HÍNH sách ưu đãi người có công, 

nhất là những người đã hy sinh cho 

cách mạng, cho Tổ quốc và nhân dân 
là vấn đề có ý nghĩa chính trị to lớn, nhân văn 
sâu sắc trong sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy : Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 
là những người có công đối với Tổ quốc, với 
nhân dân, cho nên bồn phận của chúng ta là 
phải biết ơn, thương yêu và giúp đỡ họ. Mặc 
dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 
ngay từ năm 1947, Người đã ký Sắc lệnh số 
20/SL về việc quy định "chế độ hưu bổng 
thương tật và tiền tuất tử sỹ". 

Để ghi nhớ công lao của những người con 
ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương mấu vì 
dân, vì nước, trong thư gửi Ban Thường trực 
Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc, 
tháng 7-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng 
ý chọn ngày 27-7 hằng năm là ngày để nhân 
dân tỏ lòng "hiếu nghĩa bác ái và lòng yêu 
mến đối với thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và 
gia định liệt sy"”. Từ đó đến nay, ngày 27-7 đã 
trở thành ngày truyền thống của sự nghiệp 
"hiểu nghĩa bác ái”, tạo nên net đẹp mới trong 
đời sống văn hóa- xã hội của dân tộc ta. Thắm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào trên chặng đường đấu tranh 
cách mạng giải phóng dân tộc, giữ nước và 
xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta đều 
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luôn phấn đấu thực hiện tốt chính sách ưu đãi 
người có công, làm cho nhĩ mg người và gia 
đình có công. với cách mạng "yên ổn về vật 
chất, vui vẻ về tinh thần". | 
Trong thời kỳ đôi mới, Đảng và Nhà nước 
ta đặc biệt quan tâm đến đổi mới chính sách 
ưu đãi người có công. Nhà nước đã ban hành 
một hệ thống chính sách, phát động một 
phong trào sâu rộng trong nhân dân, một cuộc 
phấn đấu mới "sau chiến tranh" để hàn gắn 
vết thương chiến tranh và giải quyết hậu quả 
chiến tranh liên quan đến 10 triệu người, 
đền ơn đáp nghĩa những người có công. Ngày 
10-9-1994, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 36L/CTN, 
ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh 
dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng. Chính phủ ban hành một hệ thống văn 
bản quy định chỉ tiết và hướng dẫn thực hiện 
các chính sách ưu đãi cho 7 nhóm đối tượng, 
với 13 chế độ ưu đãi khác nhau. Chính sách 
ưu đãi người có công từng bước được đổi mới, 
đáp ứng tốt hơn yêu câu nâng cao mức sống 
và phù hợp với khả năng của nền kinh tế đất 
nước qua các thời kỳ, nhất là trong những lần 
cải cách chính sách tiền lương, chính sách xã 
hội. Chính sách đó được xây dựng trên cơ sở 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 
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đổi mới về nhận thức, tư duy và phương pháp 
tiếp cận theo hướng ngày càng phân biệt rõ 
chính sách ưu đãi với chính sách tiền lương, 
với khen và thưởng nhằm tôn vinh, tỏ lòng 
biết ơn những người đã hy sinh công sức và 
một phần xương máu của mình vì nước ; đồng 


thời đây lại là lao động đặc biệt, mang ý nghĩa. 


chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý 
"uống nước nhớ nguồn". Từ đó làm rõ trách 
nhiệm của Nhà nước, của xã hội và phát huy 
nỗ lực tự vươn lên của chính người có công 
trong cơ chế mới. Các chính sách trên đang đi 
vào cuộc sống, được nhân dân đông tình, 
người có công ngày càng cảm nhận được sự 
quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta. 

Những năm qua, việc thực hiện chế độ trợ 
cấp ưu đãi người có công đã đạt được kết quả 
tích cực. Chế độ trợ cấp một lần đối với người 
hoạt động kháng chiến được Nhà nước khen 
tặng huân chương, huy chương tổng kết thành 
tích kháng chiến là khoảng 4 triệu người và 
khoảng 1,5 triệu thương - bệnh binh, thân 
nhân liệt sỹ, lão thành cách mạng, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng... hưởng trợ cấp ưu đãi 
hằng tháng. 

Từ nguồn trợ cấp ưu đãi hằng tháng của 
Nhà nước, đời sống của một bộ phận người có 
công như cân bộ "lão thành cách mạng”, 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... được cải thiện 
rõ rệt. Đối với phần lớn đối tượng người có 
công như thương bình, bệnh bình, thân nhân 
liệt sỹ... tuy mức trợ cấp còn thấp nhưng đã 
thể hiện sự cố gắng của Nhà nước trong điều 
kiện kinh tế và khả năng ngân sách còn khó 
khăn. Năm 2003, Nhà nước đã điều chỉnh 
mức trợ cấp hằng tháng tăng lên 38,1%. Bên 
cạnh chế độ trợ cấp, các chính sách ưu đãi của 
Nhà nước đối với người có công như ưu đãi về 
giáo dục, đào tạo, miễn, giảm thuế, ưu tiên 
giao đất sản xuất, cải thiện vê nhà ở, đất ở ; 
chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ 
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xã hội cơ bản..., các chương trình lồng ghép : 
xóa đói giảm nghèo, việc làm... cũng như 
việc động viên trách nhiệm, tình cảm của toàn 
xã hội chăm sóc người có công đã phát triển 
thành phong trào rộng lớn. Năm chương trinh 
như tặng Nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ "Đền 
ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng... mang tính xã hội hóa cao, có ý 
nghĩa ` về nhiều mặt. Cùng với chính sách kinh 
tế, nhất là phát triển kinh tế nhiều thành phân, 
kích thích làm giàu hợp pháp, công tác xóa 
đói giảm nghèo đã làm cho phần lớn đời sống 
người có công được ồn định và có phân cải 
thiện, đồng thời tạo tiền đề tiếp tục cải cách 
chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ, 
Bàmẹe Việt Nam Anh hùng, thương bệnh 
binh, lão thành cách mạng... 

Tuy nhiên, chính sách ưu đãi người cô 
công hiện hành cũng còn bộc lộ một sô mặt 
hạn chế và bất hợp lý : 

Về đối tượng, còn một bộ phận người có 
công theo pháp lệnh ưu đãi người có công 
chưa được xác nhận (khoảng 90 000 người). 
Trước đầy, do chiến tranh nên việc ghi chép, 
quản lý hồ sơ bị mắt, thất lạc ; mặt khác do 
những thay đối, giải thể, sáp nhập đơn vị, cơ 
sở, địa phương, thay đối nơi cư trú, người biết 
việc để chứng nhận thì nay tuổi đã cao, hay ở 
quá xa xôi, hoặc đã qua đời... Hơn 2 triệu 
người thuộc diện Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng đã chết. trước ngày 
l- Ì- 1995, nay mới được giải quyết chế độ trợ 
cấp cho thân nhân theo Nghị định 59/NĐ-CP, 
ngày 4-6-2003, của Chính phủ. 

Về trợ cấp ưu đãi hằng tháng, mức trợ cấp 
được xác định trên cơ sở của môi quan hệ với 
tiền lương và gắn quá chặt với chính sách tiền 
lương, các mức trợ cấp hiện hành còn thấp, 
trong khi Văn kiện Đại hội lần thứ IX của 
Đảng xác định là phải : "Chăm lo tốt hơn đời 
sống đối với các gia đình chính sách và những 
người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả 


Số 21 (tháng 7 năm 2003) 


(Đưa ((ghị quyết (Đai kệi IN sua (Đang øào euôe tổng 


các gia đình chính sách có cuộc sống bằng 
hoặc khá hơn mức sống trung bình của người 
dân địa phương". Mức trợ cấp hiện nay mới 
chỉ hỗ trợ được khoảng 60 - 70% mức sống 
của các gia đình hưởng chính sách ưu đãi, đến 
nay thực tế đa phần tuổi họ đã cao, sức khỏe 
giảm sút, khả năng tự lực rất hạn chế. Một bộ 
phận gia đình chính sách còn khó khăn trong 
cuộc sống gia đình, học tập và tìm kiếm việc 
làm cho con cái... nhất là các đối tượng ở 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ 
cách mạng trước đây. Phong trào "đền ơn đáp 
nghĩa" phát triển chưa đồng đều, đặc biệt ở 
các địa phương có đông đối tượng, bị thiệt hại 
nhiều trong chiến tranh, vùng kinh tế chưa 
phát triển. Do vậy, sự giúp đỡ của cộng đồng 
mới chỉ có điều kiện tập trung chăm lo được 
cho một số đối tượng như Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, bố mẹ liệt sỹ cô đơn, thương, bệnh 
binh nặng. 

Cơ chế, chính sách ưu đãi người có công 
chưa được hoàn thiện, chưa phân định rõ, 
thậm chí còn gắn quá chặt với chính sách tiền 
lương ; có nhiều chế độ trợ cấp, nhưng mỗi 
chế độ trợ cấp lại quá thấp , chưa phân biệt rõ 
ràng giữa chính sách thưởng với chính sách 
lao động đối với những người còn khả năng 
lao động ; Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng phải sửa đối, bô sung nhiều lần 
(hiện nay đang nghiên cứu đề điều chỉnh lần 
thứ tư). Ở một sô nơi, các cấp ủy và chính 
quyên các cấp có lúc lãnh đạo, chỉ đạo việc 
- thực hiện chính sách đối với người có công 
chưa chặt che, "khoán" cho cơ quan chuyên 
môn nên để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, gây 
ảnh hưởng xấu trong xã hội, vô hình trung làm 
phương hại tới chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước ta. Đảng ta chỉ rõ : Thực hiện chính 
sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham 
gia các hoạt động đên ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguôn đối với lão thành cách mạng, 
những người có công với nước, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, thương bình và cha mẹ, 
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vợ con liệt sỹ, người được hưởng chính sách 
xã hội. Chiến lược phát triên kinh tế - xã hội 
2001 - 2010 cũng xác định phải : Bảo đảm 
người có công với nước có mức sống bằng 
hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng 
xã, phường. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương xã hội 
hóa công tác chăm sóc _TBƯỜI có công, phát 
huy sức mạnh của thế "kiềng" ba chân : 
Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối 
tượng chính sách tự vươn lên. Song, thực hiện 
các chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có 
công với cách mạng từ nguồn ngân sách nhà 
nước là rất quan trọng. Để khắc phục những 
bất hợp lý về chế độ trợ cấp ưu đãi đối với 
người có công, đồng thời quán triệt tinh thần 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, mới đây 
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX đã xem xét, thảo luận và kết 
luận về đề án "Cải cách chính sách tiền lương, 
bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có 
công” và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết 
định vào phiên họp Quốc hội cuối năm 2003. 
Trong quá trình chuẩn bị đề án trên, Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội được Chính 
phủ giao nghiên cứu xây dựng 5 đề án, trong 
đó có đề án về "Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng". 

Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi người có 
công với cách mạng lần này phải nhằm mục 
tiêu khắc phục những bất hợp lý, thực hiện 
công bằng trong quan hệ giữa các mức trợ cấp 
ưu đãi, góp phân để các gia đình chính sách 
đêu có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 
trung bình so với người dân địa phương. Vấn 
đề cốt lõi trong cải cách chế độ trợ câp ưu đãi 
người có công với cách mạng trong Đề án là 
đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chính 
sách, hình thành cơ sở lý luận và thực tiền mới 
để thiết kế chế độ trợ cấp ưu đãi người có 
công theo mức sống trung bình của xã hội. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn, Đề án xác định mức trợ cấp ưu đãi 
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hằng tháng đối với người có công với cách 
mạng được tính toán, quy định trên cơ sở mức 
sống trung bình của xã hội đã đạt được trong 
từng thời kỳ. Mức trợ cấp ưu đãi được xây 
dựng trên cơ sở này sẽ thỏa mãn được cả hai 
yêu cầu : đảm bảo mức sống của người có 
công đạt được từ mức trung bình trở lên và 
phù hợp với khả nắng của nền kinh tế. Về mặt 
định lượng, mức sông chung của xã hội là 
hoàn toàn có thể xác định được theo số liệu 
thống kê của Tổng cục Thống kê công bố. 
Đây là sự tiếp cận mới, cho phép tách dần với 
chính sách tiền lương và theo một quan hệ 
mới độc lập với chính sách tiền lương, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cải cách tiền lương ; 
mỗi khi cải cách chính sách tiền lương, nhất là 
điều chính mức lương tối thiểu chung, không 
nhất thiết phải điều chỉnh các mức trợ câp ưu 
đãi người có công. Mặt khác, tùy thuộc vào sự 
tăng mức sống trung bình của xã hội, chế độ 
ưu đãi người có công được điều chỉnh cho phù 
hợp, thậm chí có bước đi trước cả chính sách 
tiền lương. 

Nguyên tắc cơ bản xác định các mức trợ 
cấp ưu đãi đối với người có công là : 

- Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công 
với cách mạng được xác định trên cơ sở mức 
sống trung bình của xã hội do Tổng cục 
Thống kê công bố, gọi là mức chuẩn. Trên cơ 
sở đó, bằng trợ cấp của Nhà nước, số đông 
người có công có mức sống ôn định, cùng với 
các nguồn hỗ trợ của cộng đồng. 


- Các mức trợ cấp ưu đãi được điều chỉnh 
từng bước phù hợp với đời sống không ngừng 
tăng lên và khả năng của Ngân sách. 

Tuy nhiên, để đảm bảo quan hệ hợp lý 
giữa các mức chế độ ưu đãi người có công, 
chúng ta cần xác định theo hướng : 

- Đối với các đối tượng còn một phần sức 
lao động thì mức trợ cấp ưu đãi phải đáp ứng 
được 70% mức chuẩn, để cùng với các chính 
sách ưu tiên về kinh tế, xã hội khác và sự hỗ 
trợ của cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho người 
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có công nỗ lực vươn lên đạt mức sống khá giả 
hơn. 

- Đối với người có công, không còn khả 
năng lao động, cô đơn... thì mức trợ cấp phải 
đảm bảo cao hơn mức chuẩn để cùng các 
nguồn lực khác đảm bảo mức sống cho họ. 

Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi người có 
công là một quá trình, phải có bước đi thích 
hợp cùng với lộ trình cải cách hành chính, 
chính sách kinh tế, bảo hiểm xã hội và trợ cấp 
ưu đãi người có công từ năm 2003 đến 
năm 2007. Năm 2004, tập trung thực hiện cơ 
bản chế độ trợ cấp khen thưởng một lần đối 
với người hoạt động kháng chiến được Nhà 
nước khen tặng huân chương, huy chương 
tông kết thành tích kháng chiến. 

Để thực hiện cải cách chế độ ưu đãi người 
có công, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp 
sau : 

Một là, tiền hành tổng kết 8 năm thực hiện 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng ; 

Hai là, hoàn thiện cơ chế để cơ bản hoàn 
thành công tác xác nhận người có công với 
cách mạng trong thời kỳ cách mạng và kháng 
chiến ; 

Ba là, đây mạnh công tác tuyên truyền, 
phô biến kịp thời và sâu rộng về chính sách 
ưu đãi người có công ; phát huy dân chủ và 
công khai trong việc thực hiện chính sách ; 

Bốn là, đây mạnh phong trào ' 'đền ơn đáp 
nghĩa tạo thêm nguôn lực góp phần nâng 
cao mức sống đối với người có công với 
cách mạng ; 

Năm là, tăng cường quản lý nhà nước, nhất 
là tại xã, phường ; bảo đảm cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, đồng thời nâng cao trình độ của 
đội ngũ cán bộ từ trung ương đến cơ sở ; thực 
hiện thanh tra, kiểm tra trong việc xác nhận 
đối tượng và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 
người có công. Xử lý nghiêm minh những 
trường hợp vi phạm. C 
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ỘI dung cơ bản của đường lối đổi mới 

kinh tế nhất quán từ Đại hội VI của 

Đảng (12-1986) cho đến nay là, phát 
triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, có nhiều thành phần kinh tế tham 
gia đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Những nội 
dung cơ bản đã nêu có mối quan hệ gắn bó, tác 
động và thúc đây lẫn nhau, trong đó chính sách 
kinh tế nhiều thành phần là một nội dung quan 
trọng, vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa 
chính trị - xã hội sâu sắc. 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước 
ta, phát triển kinh tế tư nhân là vẫn đề khá nhạy 
cảm, có liên quan đến quan điểm, nhận thức, 
tâm tư, tình cảm và lợi ích của mọi người. Qua 
thực tiễn hơn 16 năm đối mới, những thành tựu 
về đôi mới tư duy lý luận cũng như thực tiễn 
hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân được Hội 
nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm 
(khóa IX) của Đảng đã khẳng định rõ trong 
Nghị quyết. Về tiếp tục đôi mới cơ chế, chính 
sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 
an tế tư nhân. Nghị quyết Trung ương 5 chỉ 

: Quan điểm của Đảng trên một số vấn đề 
cụ ụ thể về phát triển kinh tế tư nhân chưa được 
làm rõ để tạo sự thống nhất cao(!), Do đó việc 
nghiên cứu, tìm tòi, lý #iải những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về kinh tế tư nhân, đặc biệt phát 
triển kinh tế tư nhân theo con đường xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là một 
đòi hỏi khách quan và cần thiết. 
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Về quan điểm đối với kinh tế tư nhân, đã có 
một thời gian khá dài tôn tại phổ biến quan 
điểm đối lập kinh tế tư nhân với thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ngay Văn kiện 
Đại hội VI của Đảng, Đại hội khởi xướng công 
cuộc đổi mới toàn diện, cũng nhân mạnh : 
"Củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
bao gồm cả khu vực quốc doanh và khu vực tập 
thể một cách toàn diện, cả về chế độ sở hữu, 
chế độ quản lý, chế độ phân phối đi đôi với tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, sử dụng các 
thành phân kinh tế khác trong sự liên kết chặt 
chẽ và dưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa", Với quan điểm đó, trước 
và sau đổi mới đã có chủ trương cải tạo kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh xây dựng và 
phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể. Nhưng 
qua thực tiễn đối mới kinh tế và quản lý kinh tế 
cho thấy, những mặt yếu kém, hạn chế của 
doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã chậm 
được khắc phục, trong khi kinh tế tư nhân tiếp 
tục có những đóng góp đáng kể cho sự tăng 
trưởng nhanh của nền kinh tế, đã tạo cơ sở đề 
không ngừng đổi mới tư duy về các thành phần 
kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân. 


* GS,TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2002, tr 56 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VỊ, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 44 
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Hiện nay, vẫn còn có quan niệm đồng nhất 
kinh tế tư nhân với kinh tế ngoài quốc doanh, 
cũng có ý kiến coi kinh tế tư nhân là kinh tế tư 
bản tư nhân. Đây là một phạm trù thuộc về 
quan hệ sản xuất và phải được xem xét dưới các 
tiêu chí cơ bản, bao gồm chế độ sở hữu về tư 
liệu sản xuất chủ yếu, chế độ phân phối và chế 
độ quản lý. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta 
hiện nay, tuy khu vực kinh tế tư nhân chỉ bao 
gồm hai thành phần : kinh tế cá thể, tiểu chủ và 
kinh tế tư bản tư nhân, nhưng hàm chứa một nội 
dung rất đa dạng và phức tạp, trong đó bao gôm 
cả người giàu và người nghèo, người làm chủ 
và người làm thuê, người bóc lột và người bị 
bóc lột. 

Hiện qay, kinh tế tư nhân có mặt trong các 
ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp - xây 
dựng và dịch vụ dưới các hình thức tổ chức kinh 
doanh khác nhau như hộ nông dân cá thể, trang 
trại, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp 
doanh, hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế tư nhân 
cũng tồn tại trong các ngành dịch vụ công như 
y tế, giáo dục - đào tạo, tư vấn... Quy mô vốn 
và hoạt động chủ yếu vẫn thuộc loại hình doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Vấn đề bóc lột cũng là một vấn đề nhạy cảm 
và tế nhị đối với kinh tế tư nhân. Tư duy cũ 
luôn coi kinh tế tư nhân - chủ yếu là kinh tế tư 
bản tư nhân - là bóc lột, còn kinh tế cá thể, tiểu 
chủ là tự phát theo con đường tư bản chủ nghĩa, 
cũng là tiến tới chế độ bóc lột. Tư duy mới, một 
mặt xác định rằng, đã chấp nhận kinh tế tư nhân 
tức là chấp nhận chế độ lao động làm thuê và 
do đó chấp nhận có bóc lột giá trị thặng dư ; 
mặt khác, khẳng định rằng dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa và trong thơi kỳ quá độ di lên chủ 
nghĩa xã hội, các tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc 
về nhân dân lao động do Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa quản lý sẽ không có cơ sở đề hình thành 
và tôn tại chế độ bóc lột. Hơn nữa các chủ thể 
của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay lại xuất 
thân từ nhân dân lao động, đại bộ phận là đàng 
viên, cán bộ về hưu, có tâm huyết làm giàu cho 
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bản thân và cho đất nước, tuân thủ pháp luật 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì 
rất khó và không thể phát triển thành chế độ 
bóc lột. Cũng chính từ quan điểm đó, có thể 
khẳng định rằng, kinh tế tư nhân ở nước ta là 
một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong 
nên kinh tế quốc dân. Đây là lực lượng, kinh tế 
của đại bộ phận nhân dân hay có thể gọi là 
"kinh tế dân doanh", nơi tạo công ăn việc làm 
cho hơn 90% lao động của cả nước, là chỗ dựa 
vững chắc của kinh tế nhà nước, là lực lượng 
kinh tế tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu 
kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tạo việc 
làm, cân bằng cán cân thanh toán, giải quyết 
những vấn đề xã hội v.v.. Ngoài ra, nó còn huy 
động các nguồn lực trong dân để phát triển kinh 
tế vì quốc kế, dân sinh. Phát triển kinh tế tư 
nhân trong giai đoạn hiện nay còn có ý nghĩa 
chính trị sâu sắc và cấp thiết. Nó thực hiện 
dân chủ hóa, trước hết về kinh tế, tạo sự đồng - 
thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ; tạo sự 
đoàn kết thống nhất trong nhân dân nhăm phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
vấn mình. 

Một bài học thực tế bổ ích là, khi Đảng và 
Nhà nước có đường lối và chính sách hợp lòng 
dân thì mọi tiềm năng sẽ được khơi dậy và phát 
huy mạnh mẽ. Cơ chế, chính sách đối với kinh 
tế tư nhân đã được Đảng ta rất quan tâm. Trong 
công cuộc đôi mới do Đảng khởi xướng và lãnh 
đạo, Đảng đã quyết tâm thực hiện nhất quán 
chính sách phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phân, với các chính sách cụ thể luôn từng bước 
được bố sung và hoàn thiện. Nhất là sau khi 
Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-2000, 
đến hết năm 2002 đã có gần 55 800 doanh 
nghiệp mới đăng ký, đưa tông số doanh nghiệp 
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được đăng ký từ trước đến nay lên khoảng trên 
¡00 000 ; ngoài ra, còn có hơn 2 triệu hộ kinh 
doanh cá thể. Trong 3 năm qua, số vốn đăng ký 
của khu vực tư nhân đạt gần 100 ngàn tỉ đồng, 
cao hơn số vốn đầu tư nước ngoài trong cùng 
thời kỳ), 

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân còn nhiều hạn 
chế : quy mô nhỏ bé, phân tán, manh mún ; vốn 
ít (bình quân 1,35 tỉ đồng một doanh nghiệp) ; 
công nghệ lạc hậu ; trình độ lao động và quản 
lý thấp ; sức cạnh tranh của hàng hóa thấp, còn 
có những vi phạm luật pháp và những vấn đề 
phức tạp chung quanh đạo đức trong kinh 
doanh ; việc quản lý của Nhà nước, nhất là "hậu 
kiểm" vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập ; tính 
minh bạch trong hoạt động tài chính còn thấp. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiếp tục đối 
mới cơ chế, chính sách và cách thức quản lý, 
điều hành cụ thể, thích hợp để phát huy mặt 
tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của khu vực kinh 
tế này. Điều quan trọng là, cần khuyến khích và 
hỗ trợ để kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng, 
có hiệu qua, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
_ và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã thể 
hiện tính nhất quán, rõ ràng về quan điểm, 
đường lối của Đảng đối với kinh tế tư nhân, qua 
đó tạo sự yên tâm cho các doanh nhân và nhà 
đầu tư được tự do kinh doanh theo pháp luật. 
Vấn đề cấp thiết hiện nay là, cụ thể hóa đường 
lối của Đảng thành cơ chế, chính sách của Nhà 
nước và thực thi ở các cấp chính quyền, các 
ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích 


kinh doanh hợp pháp và nâng cao sức cạnh 


tranh của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh 
tế tư nhân. Xin đề cập một số giải pháp chủ yếu 
sau đây : 

Một là, nhận thức đúng vị trí, vai trò và bản 
chất của kinh tế tư nhân trong nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
trong thời kỳ mới, thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 
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quốc tế. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ơ nước ta, các thành phần kinh tế tôn tại 
khách quan, hợp tác và cạnh tranh với nhau để 
cùng phát triển vì sự phồn vinh của đất nước. 
Tuy nhiên, mỗi thành phần kinh tế có vị trí và 
vai trò riêng do bản chất, đặc điểm hình thành 
và phát triển của nó quy định. Một mặt, chúng 
ta phải xây dựng kinh tế nhà nước ngày càng 
vững mạnh để giữ vững vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế, nhưng đồng thời cũng không thể 
coi nhẹ kinh tế tư nhân, bởi vì khu vực kinh tế 
này đã và đang có vai trò quan trọng trong tăng 
trưởng kinh tế và góp phần ốn định xã hội. 
Thực tế những năm qua đã chứng minh rõ điều 
đó. Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) khẳng 
định : "Kinh tế tư nhân là bộ phận cầu thành 
quan trọng của nên kinh tế quốc dân. Phát triển 
kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài 
trong phát triển nên kinh tế nhiều thành phần 
định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan 
trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là 
phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội 
nhập kinh tế quốc tế"), Việc nhận thức đúng 
vai trò, vị trí, bản chất, tính hai mặt (tích cực và 
tiêu cực) của kinh tế tư nhân là cần thiết nhằm 
tạo môi trường tâm lý - xã hội thuận lợi đề các 
doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn tích cực đầu 
tư kinh doanh theo pháp luật ; các cơ quan quản 
lý nhà nước khắc phục tư tưởng và tâm lý định 
kiến, phân biệt đối xử đối với nó từ việc xây 
dựng cơ chế, chính sách đến điều hành quản lý 
nhằm tạo "sân chơi bình đẳng" trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ 
đó, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
các doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế 
cùng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với nhau 
trong kinh doanh. 


(3) Tư liệu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 

(4) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr 57 - 58 
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Hai là, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế của Nhà nước bao gồm xây dựng pháp luật, 
kế hoạch và các chính sách theo hướng thống 
nhất hóa, tạo điều kiện cho mọi người được tự 
do kinh doanh hợp pháp, bình đẳng trước pháp 
luật. Cụ thể là : 

- Pháp luật đối với kinh tế tư nhân phải là 
một bộ phận trong chỉnh thể luật pháp chung, 
trên cơ sở quan điểm dân làm chủ, Nhà nước 


pháp quyên của dân, do dân, vì dân, đảm bảo: 


cho mọi người dân, mọi thành phần kinh tế 
được tự do kinh doanh những mặt hàng mà 
pháp luật không cắm và mọi thành phần kinh tế 
được điều chỉnh theo hệ thống pháp luật thống 
nhất. Việc đối mới pháp luật đối với kinh doanh 
tư nhân cần được tiến hành một cách đồng bộ 
từ ban hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến 
pháp luật, đến tổ chức thực hiện pháp luật, đặc 
biệt phải coi trọng nâng cao trình độ nắm và thi 
hành pháp luật của đội ngũ công chức quản lý 
nhà nước liên quan trực tiếp đối với kinh tế tư 
nhân, và tăng cường kiểm tra, kiểm soát. 

- Phải coi kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân 
là bộ phận hợp thành quan trọng của kế hoạch 
và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch định 
hướng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở 
nước ta đang sơ khai và còn nhiều biến đổi, 
Nhà nước cần thực hiện tốt chức năng định 
hướng và hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc 
khu vực kinh tế tư nhân xây dựng và thực hiện 
kế hoạch và phương án kinh doanh, hỗ trợ và 
tháo øỡ những vướng mắc, rủi ro băng các 
chính sách. 

- Xử lý đồng bộ và hiệu quả các chính sách 
liên quan, về đất đai, về lao động - tiên lương, 
về đầu tư, về thuế, về tín dụng, về giáo dục - 
đào tạo , khoa học - công nghệ... Việc đối mới 
chính sách đối với kinh tế tư nhân cần đặt trong 
hệ thống nền kinh tế quốc dân thống nhất, đảm 
bảo sự công bằng, minh bạch, công khai, kết 
hợp quyên lợi với trách nhiệm, hưởng thụ với 
nghĩa vụ, dân chủ với kỳ cương. Tuy nhiên, đại 
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bộ phận các thành viên thuộc kinh tế tư nhân 
còn non yếu cân có chính sách hỗ trợ, tạo điều 
kiện cho họ đều được phát triển, tạo môi trường 
và điều kiện thuận lợi để tự họ vươn lên. 

Ba là, tiếp tục đổi mới và xây dựng hệ thống 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
ngày càng vững mạnh, hợp tác kinh doanh có 
hiệu quả, đủ sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và thế giới. Sắp xếp và đổi mới 
quản lý doanh nghiệp nhà nước không chỉ để 
bảo đảm nắm các lĩnh vực then chốt của nền 
kinh tế và ngày càng giữ vai trò chủ đạo mà 
quan trọng hơn là tạo cho doanh nghiệp nhà 
nước trở thành chỗ dựa vững chắc và đáng tin 
cậy, có tác dụng hướng dẫn, hợp tác và hỗ trợ 
đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế 
tư nhân. Kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài cần tăng cường mở 
rộng liên doanh, hợp tác, hình thành các hiệp 
hội nghề nghiệp, tham gia mô hình "Công ty 
mẹ - công ty con”, Hiệp hội các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, thành lập các tổ chức đại diện, tổ 
chức hỗ trợ, tư vẫn và các cơ quan quản lý nhà 
nước phù hợp. 

Bốn là, đấy mạnh cải cách nền hành chính , 
quốc gia, xây dựng thể chế kinh tế phù hợp với 
quy luật của kinh tế thị trường và thông lệ quốc 
tế. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước 
đối với nên kinh tế và kinh tế tư nhân, đảm bảo 
cho các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương 
đến cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, kiểm 
soát nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt coi 
trọng cải cách thủ tục hành chính và xây dựng 


- bộ máy công quyền trong sạch, tinh gọn, khắc 


phục tệ quan liêu, tham những, lãng phi, làm 
cho cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp thực sự 
là chỗ dựa vững chắc, địa chỉ đáng tin cậy và 
hấp dẫn đối với các doanh nhân thuộc khu vực 
kinh tế tư nhân để huy động ngày càng hiệu quả 
các nguôn lực trong xã hội cùng góp sức xây 
dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. C 
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ĐỒ MINH CƯƠNG “ 


ƯỚC ta là một nước nông nghiệp với 
l\ lực lượng lao động trong lĩnh vực 

nông nghiệp và 77% dân số sống ở 
nông thôn. Trình độ kỹ thuật, công nghệ của 
nên sản xuất (đặc biệt là sản xuất công nghiệp) 
đang ở mức trung bình. Sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải đẩy mạnh quá 
trình đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất đề 
nhanh chóng đưa trình độ kỹ thuật, công nghệ 
của nên sản xuất. lên mức tiên tiến. Trong bối 
cảnh đó phát triển đào tạo nghề Sẽ gÓp phân 
đáp ú ứng được nhu cầu đa dạng về nhân lực của 
nên sản xuất xã hội, giải quyết nhu cầu học 
nghề để tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm 
của người lao động. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) 
về giáo dục và đào tạo, những năm qua sự 
nghiệp dạy nghệ đã được phục hôi, phát triên 
và không ngừng đôi mới, đóng góp đẳng kế 
vào chiến lược đào tạo nguôn nhân lực của đất 
nước trong thời kỳ mới. 

1. Quy mô đào tạo nghề tăng nhanh, trong 
5 năm qua chỉ tiêu đào tạo hăng năm tăng 
trung bình khoảng 15%, trong đó đào tạo dài 
hạn tăng 9%. Năm 2002 đã có I 005 000 người 
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được đào tạo nghệ, trong đó đào tạo dài hạn là 
146 500 người (năm 1997 có 447 000 người 
được đào tạo nghề, trong đó đào tạo dài hạn là 
57 000 người). Mạng lưới cơ sở dạy nghề 
đã được quy hoạch hợp lý theo Quyết định 
số 48/2002/QĐ-TTg, ngày 11-4-2002, của 
Thủ tướng, Chính phủ. Đến ngày 31-12-2002, 
cả nước có 204 trường dạy nghề, trong đó có 
145 trường công lập thuộc Bộ, ngành và địa 
phương ; 45 trường của công ty, tông công ty; 
12 trường, ngoài công lập và 2 trường có vôn 
đầu tư nước ngoài, 137 trường cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp có chức năng và nhiệm vụ 
dạy nghê ; 148 trung tâm dạy nghề trong đó có 
78 trung tâm dạy nghề thuộc quận huyện ; 150 
trung tâm dịch vụ việc làm và hàng trăm trung 
tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp 
và trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy 
nghề ; hàng ngàn lớp dạy nghề của các doanh 
nghiệp, các tô chức, cá nhân và của các làng 
nghề thực hiện dạy nghệ tại chỗ cho lao động. 
Trong cả nước, chỉ còn 3 tỉnh (Cao Bằng, 
Bến Tre, Trà Vĩnh) đang xây dựng đề án thành 
lập trường nghề. Các trường mới thành lập chủ 
yêu Ở các địa phương trước đó chưa có trường 
dạy nghề. Nhiều trường được thành lập mới 
phục vụ nhu cầu lao động cho các khu công 
nghiệp và thuộc các ngành kỹ thuật đang phát 
triên (sành sứ, xi-măng, đóng tàu...) 

Sự phát triển về quy mô và mạng lưới các cơ 
sở dạy nghề trong thời gian qua là minh chứng 
cho sự chuyển biến mới về nhận thức của xã 
hội đối với vai trò và vị thế của đào tạo nghệ 
trong hệ thống giáo dục quốc dần. Mặc dù còn 
nhiều khó khăn, song các cơ sở dạy nghề đã nỗ 
lực thực hiện các mục tiêu cơ bản : từng bước 
nâng cao chất lượng dạy nghề, tăng nhanh tỷ lệ 
lao động qua đào tạo nghê, khắc phục những 
bất hợp lý VỀ CƠ cấu nhân lực ; tạo cơ hội cho 


* PGS. TS, Tông cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ 
Lao động - Thương bình và Xã hội 


19 


(X{giiên cửu - rao đổi 


đông đảo người lao động được trang bị kỹ năng 
nghê nghiệp, chủ động tìm kiêm việc làm, cơ 
hội lập nghiệp. 

2. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng 
cao, đáp ứng được nhu câu nhân lực của thị 
trường lao động trong điều kiện nền kinh tế có 
mức tăng trưởng nhanh chóng. Tỷ lệ học sinh 
tốt nghiệp so với số học sinh tuyển vào đầu 
khóa đạt trên 90% ; người học đã được trang bị 
những kiến thức cơ bản, năng lực tiếp cận và 
làm chủ máy mốc, thiết bị mới, hiện đại ; kỹ 
năng nghề nghiệp ngày càng thuần thục. 
Tại cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ IV ở 
In-đô-nê-xi-a đoàn Việt Nam đã đứng vị trí thứ 
2 trong § đoàn của các nước tham dự, với § hu 
chương các loại. Kết quả này khẳng định chât 
lượng dạy nghề ở nước ta đang từng bước tiếp 
cận với trình độ đào tạo trong khu vực. Chât 
lượng đào tạo được nâng cao là điều kiện tiên 
quyết để các cơ sở dạy nghệ giải quyết về cơ 
bản mâu thuẫn giữa cung và câu, giữa đào tạo 
và sử dụng nguôn nhân lực - một vấn đề bức 
xúc hiện nay. Khi các trường đại học đang phải 
đối mặt và chịu nhiều sức ép về sự "quá tải" thì 
các trường dạy nghề đang từng bước thu hút 
học sinh tôt nghiệp trung học cơ SỞ, trung học 
phố thông Vào con đường học nghệ, lập nghiệp. 
Đào tạo nghề gắn với nhu câu của thị trường 
lao động nhăm tạo thế cân bằng trong đào tạo 
và sử dụng. Theo thống kê, có tới trên 70% học 
sinh tôt nghiệp các trường Và CƠ SỞ dạy nghệ có 
việc làm hoặc tự tạo việc làm. (Đối VỚI Các 
trường nghề trong doanh nghiệp, 90% học sinh 
học có việc làm). Lao động ở vùng nông thôn, 
bộ đội xuất ngũ, sau khi được học hoặc bồi 
dưỡng tay nghệ đã tự tạo được việc lam, lập cơ 
SƠ Sản xuẤt, mỡ trang trại, góp phần nâng cao 
năng suất lao động, và thu nhập ôn định cho 
bản thân và gia đình. 

Chất lượng đào tạo được nâng cao nhờ các 
điều kiện đảm bảo chất lượng được cải thiện 
đáng kể. Đội ngũ giáo viên đã dần dần đáp ứng 
yêu cầu đào tạo nghề, tỷ lệ giáo viên có tay 
nghề cao, trình độ đại học và trên đại học ngày 
càng tăng. 


Yạp chí Cộng sản 


Trong xu thế công nghệ thay đôi từng ngày 
từng giờ, nếu người thầy không thường xuyên 
được bôi dưỡng, cập nhật phương pháp giảng 
dạy mới, kiến thức về kỹ thuật công nghệ hiện 
đại sẽ có nguy cơ bị tụt hậu. Chính vì vậy, công 
tác đào tạo, bôi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên dạy nghề được xác định là nhiệm vụ quan 
trọng của toàn ngành và được thực hiện theo sự 
phân câp trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa 
phương và Nhà nước. Năm 2002, toàn ngành đá 
tổ chức bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp VỤ, 
phương pháp giảng dạy, công nghệ mới... cho 
I 270 giáo viên, trong nước và ngoài nước. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy trong 
các cơ sở dạy nghề được đầu tư nâng cấp ; kinh 
phí đầu tư cho xây dựng cơ bản đã nâng lên 
đáng kể ; kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp 
(năm 1997 = 240,8 tỉ đông ; năm 2001= 530 tỉ 
đồng) ; kinh phí do chương trình mục tiêu nâng 
cấp, bô sung trang thiết bị dạy nghề đầu tư tăng 
từ 35 tỉ đồng (năm 1997) lên 90 tỉ đồng (năm 
2001) ; và năm 2002 đạt 110 tỉ đồng /năm. 


Các địa phương đã giảm bớt các thủ tục 
hanh chính, dành đất đai tạo điều kiện phát 
triển hạ tầng kỹ thuật, thu hút nguôn đầu tư 
ngoài ngân sách khoảng 640 tI đông để phát 
triên dạy nghề. Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Hà Tây, Binh Định, Thái Nguyên, 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang... đã xây 
dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các loại 
quy khuyến học, khuyến. công, khuyến nông, 
kích cầu trong sản xuất và đào tạo nghề. Cùng 
với việc phát huy nội lực, các bộ, ngành, địa 
phương đã thu hút được nhiều dự án của các 
tô chức Quốc tế như ADB, Thụy S1, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Luých-xăm-bua, Nhật Bản, Pháp, 
Cộng hòa liên bang Đức... với tông kinh phí 
130 triệu USD (trong đó 40% là viện trợ 
không hoàn lại), và một số doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp hàng 
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trăm ngàn USD cho đào tạo nghề như : công ty 
Unilever, Công ty Hon đa. 

3. Nhiều nhân tố mới và mô hình mới đã 
được định hình và phát huy hiệu quả, góp phần 
vào sự chuyển mình mạnh mề và sôi động trong 
hoạt động dạy nghề : Trường Trung học Công 
nghiệp Hà Nội, Trường Công nhân Bưu điện I 
Hà Nam, Trường Dạy nghề Việt - Hàn 
Nghệ An, Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghiệp IV 
Thành phố Hồ Chí Minh và các Trường Cao 
đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh, Nam Định, Vĩnh 
Long... và một sô trường thuộc các ngành : xây 
dựng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông 
nghiệp và phát triên nông thôn... Đây là những 
đơn vị đã biết tạo ra con đường riêng trong việc 
đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao hiệu 
quả đào tạo, giải quyêt tôt môi quan hệ giữa 
đào tạo và sử dụng, găn đào tạo với việc làm 
cho người học sau khi tốt nghiệp - thực sự trở 
thành những nhân tố mới và những mô hình tốt 
của ngành dạy nghề. 


Các mô hinh đào tạo liên thông giữa các 
trình độ, đào tạo theo mô đun ; dạy nghê tại các 
doanh nghiệp theo phương châm găn lý thuyết 
với thực hành ; dạy nghề ngắn hạn, dạy nghề 
lưu động góp phần giải quyết việc làm tại chỗ 
và chuyển dịch cơ câu lao động thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn... đá và đang â áp dụng một cách linh hoạt, 
sáng tạo tại các cơ sở dạy nghề trong cả nước. 
Đây chính là câu trả lời sinh động nhất cho 
hướng đi của công tác dạy nghề trong giai đoạn 
trước mắt và lâu dài ở nước ta. 

Hoạt động xã hội hóa dạy nghề được đây 
mạnh, dạy nghề đã và đang trở thành mối quan 
tâm nhiều hơn trước. Nhiều doanh nghiệp như 
VINACONEX, Tổng Công ty Bưu chính - 
Viễn thông, Tổng Công ty Than, Tổng Công ty 
Thép... đá hình thành các quỳ đào tạo nghề. 
Theo thống kê chưa đầy đủ, các tông công ty 
Nhà nước đã đầu tư trên 368 tỉ đồng cho các 
trường dạy nghề trực thuộc ; các bộ, ngành, địa 
phương đã đầu tư ngoài nguồn ngân sách 
khoảng 250 tỉ đồng. Nhiều trường còn đầu tư 
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kinh phí lớn cho mua sắm những thiết bị dạy 
nghề hiện đại và dây chuyền công nghệ tiên 
tiến để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
Hiện nay, phân lớn chi phí cho dạy nghề ngắn 
hạn là do người học hoặc người sử dụng lao 
động đóng góp. Đáng chú ý, trong thời gian 
qua xuât hiện một sô trường dạy nghệ ngoài 
công lập với vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng. 


Phong trào "Dạy tốt, học tốt" được tô chức 
thường xuyên từ câp trường đến cấp ngành dưới 
nhiều hình thức : Hội thi "Giáo viên dạy BIỎI”, 

"Học sinh giỏi nghề", Hội thi "Bàn tay vàng 
đã trở thành động lực to lớn nâng cao hiệu quả 
và chất lượng đào tạo ở các trường và cơ sở dạy 
nghề. Phong trào tự tạo thiết bị dạy học cũng 
được phát triển mạnh mẽ ở nhiều cơ sở dạy 
nghề mở ra lối tư duy năng động, khơi dậy tinh 
thần sáng, tạo, vượt khó trong giảng dạy, học 
tập của thầy và trò. 


Những cố gắng không ngừng của hệ thống 
đào tạo nghề trong thời gian qua đã tạo ra một 
chân giá trị mới trong nhận thức của xã hội về 
vai trò và VỊ thế, tiềm năng của các cơ sở dạy 
nghề. 

Mặc dù đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, 
song sự nghiệp dạy nghề vẫn còn những tôn tại, 
bất cập. 

Thứ nhất, quy mô đào tạo nghề còn nhỏ, cơ 
cấu trình độ đào tẠO, CƠ cấu ngành nghề chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triền. Tỷ lệ học sinh 
học tại các trường nghề còn ít so với các bậc 
đào tạo khác trong hệ thông giáo dục quốc dân. 
Năm học 2000-2001, cả nước có gân Ï triệu 
sinh viên cao đẳng đại học, nhưng chỉ có 
khoảng 200 000 học sinh trung học chuyên 
nghiệp và khoảng 180 000 học sinh học nghề 
dài hạn. Cơ cầu trinh độ, ngành nghề đào tạo 
chưa phù hợp, có hiện tượng mật cân đối giữa 
đào tạo dài hạn và dạy nghề ngắn hạn (tuyên 
sinh dài hạn chỉ chiếm 14,2% trong tông số chỉ 
tiêu tuyến sinh đào tạo nghề). Tình trạng thiếu 
nhiều công nhân có trình độ kỹ thuật cao ở các 
khu công nghiệp, các ngành kinh tế mũi nhọn, 
đang trở thành lực cản cho quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Thứ hai, chất lượng đào tạo ở các cơ sở dạy 
nghệ còn có mặt chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng 
của thị trường lao động. Chương trình, giáo 
trình chậm đối mới đề thích ứng với công 
nghệ, với thực tế sản xuất : nội dung giang dạy 
còn nặng về lý thuyết, chưa chú ý đến kỹ năng 
thực hành. Phương pháp đào tạo còn lạc hậu, 
chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
người học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu 
VỀ SôÔ lượng và yêu về chất lượng so với yêu 
cầu : tỷ lệ l giáo viên dạy thực hành/25 học 
sinh như hiện nay là chưa hợp lý so với định 
mức (quy định là l giáo viên/1Š5 học sinh) ; số 
giáo viên chưa đạt chuẩn còn chiếm tỷ lệ cao 
(khoảng 30%)... 


Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng 
thực hành, thư viện, thiết bị dạy học... tuy được 
cải thiện nhưng vẫn còn thiêu nghiêm trọng 
hoặc quá lạc hậu (chỉ có 19% số thiết bị tương 
đối phù hợp với công nghệ sản xuất hiện nay), 
đối với các trường thuộc địa phương quản lý 
quy mô còn quá nhỏ, trang thiết bị còn thiếu 
thôn do ngân sách còn hạn hẹp. Những năm 
qua, nguôn đầu tư từ ngân sách cho dạy nghệ 
mặc dù có tăng nhưng chưa tương xứng với chỉ 
tiêu đào tạo, đầu tư còn dàn trải nên hiệu quả 
chưa cao. Định mức chỉ phí đào tạo nghề hiện 
hành đã rất thấp nhưng, trên thực tế chỉ được cấp 
khoảng 60% (định mức là 4,3 triệu đồng/học 
sinh/năm nhưng thực tế chỉ được cấp 2,5 triệu 
đồng/học sinlƯnăm). 


Thứ ba, một số CƠ chế, chính sách quản lý 
dạy nghề chưa đồng bộ và chưa đầy đủ, chưa 
tạo động lực : phát triên dạy nghề. Trước hết là 
chính sách về quy hoạch, kế hoạch đầu tư về tài 
chính, đất đai và cơ sơ hạ tầng kỳ thuật cho các 
cơ sở dạy nghè, chính sách phân luỗng và liên 
thông trong đao tạO ; chính sách đối với các 
giáo viên dạy nghề, người học nghề ; chính 
sách gắn trach nhiệm CỦa người SỬ dụng lao 
động với dạy nghề... 

Những bất cập trên đây chính là những 
thách thức lớn đặt ra cho sự nghiệp dạy nghề, 
và cho xã hội. Những thách thức này đã được 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ rõ: 
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"Tiếp tục đối mới chương trình, nội dung 
phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo 
đội ngũ lao động có chât lượng cao, đặc biệt là 
trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, 
công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống 
các trường đào tạo nghề. Phát triển nhanh và 
phân bố hợp lý hệ thông trường dạy nghề trên 
địa bàn cả nước ; mở rộng các hình thức đào tạo 
nghề đa dạng, linh hoạt, năng động"). Phát 
triển đào tạo nghề nhăm mục tiêu góp phần 
nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo lên 30% 
vào năm 2005 và 40% vào năm 2010, đáp ứng 
nhu cầu phát triên kinh tế - xã hội, củng cố an 
ninh - quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước. 

Để thực hiện chủ trương và mục tiêu nêu 
trên, phương hướng phát triên dạy nghê thời kỳ 
2001-2010 đá được xác định là : 

- Dạy nghề phải phục vụ các mục tiêu của 
chiến lược phát triển kinh tỄ xã hội ; góp phần 
nâng cao chất lượng nguôn nhân lực, tăng việc 
làm mới, đáp ứng yêu: câu ngày càng cao của 
thị trường, lao động và nguyện vọng học tập 
suốt đời của người lao động. 

- Hinh thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực 
hành với ba cấp trình độ, bán lành nghệ, lành 
nghề và trình độ cao liên thông giữa các trình 
độ đào tạo. Chú trọng đào tạo trình độ lành 
nghề kỹ thuật cao. 

- Cùng với việc mở rộng quy mô, phải hết 
SỨC coI trọng chất lượng đảo tạo, xây dựng hệ 
thống trường chất lượng cao, tiếp cận trình độ 
đào tạo khu vực và quốc tế. 

- Tiếp tục mở rộng quy mô và thực hiện có 
hiệu quả phương thức xã hội hóa công tác dạy 
nghề, thu hút mọi nguồn lực trong nước và đầu 
tư hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực của hệ 
thống ; đa dạng hóa các loại hình dạy nghề phù 
hợp với yêu câu phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước. 


(1) Văn kiện Đại hội. đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 293 
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Để đào tạo nghề trở thành mối quan tâm của 
toàn xã hội, cân thực hiện đồng bộ các giải 
pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ 
yêu sau đầy : 

Trước hết, phải đôi mới tư duy và nhận thức 
của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò 
của học tập nghề nghiệp trong xã hội học tập. 
Tâm lý khoa cử, bằng câp đang dần được khắc 
phục trước nhu câu học nghệ, lập nghiệp trong 
xã hội. Điều đó đòi hỏi các cấp quản lý vĩ mồ 
cũng như các cơ sở đào tạo phải hết sức quan 
tâm và đầu tư để phát triển dạy nghề. Các cấp, 
các ngành và địa phương phải xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch phát triển dạy n ghè để đáp ứng 
nhu cầu nhân lực cho sự : phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương và của ngành minh. 


Hai là, đối mới cơ cấu hệ thống đào tạo 
nghề. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đã đề ra tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước "và hướng tới kinh tế tri thức cần 
phải và có thê rút ngăn thời gian trên cơ SỞ vừa 
có bước đi tuần tự vừa có bước nhây vọt đi tắt, 
đón đầu. Chúng ta đang đồng. thời chuyển từ 
nên kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công 
nghiệp và tiếp cận với kinh tê trì thức. Như vậy, 
thực tế phát triển của nên sản xuất xã hội trên 
các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đòi hỏi 
phải có lực lượng lao động kỹ thuật với các 
trình độ từ lao động thủ công, kỹ thuật thấp, lao 
động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn 
cho đến lao động kỹ thuật trong sản xuât công 
nghiệp và một bộ phận lao động trình độ cao 
phù hợp với yêu câu sản xuất công nghệ hiện 
đại. Trong nên sản xuất hiện nay, đang tôn tại 
nhiều loại hình công nghệ với giải tân lớn : 
công nghệ thủ công truyền thống, công nghệ 
trung bình và một bộ phận tiêp cận với công 
nghệ cao. Do vậy, cần nhanh chóng hình thành 
hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành với cả ba 
cấp trình độ : bán lành nghề, lành nghề và trình 
độ cao. 

Việc đào tạo trinh độ lành nghề và trinh độ 
Cao, giao cho các trường dạy nghề, các trường 
trung học chuyên nghiệp, cao đăng kỹ thuật có 
chức năng dạy nghề thực hiện. Người học ở 


Số 21 (tháng 7 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


trinh độ lành nghề sẽ được trang bị kiến thức và 
kỹ năng nghề toàn diện, thành thạo khi ra 
trường có khả năng đảm nhận những công việc 
phức tạp thuộc phạm vi nghề đào tạo. Người 
học ở trình độ cao được trang bị kỹ năng nghề 
thành thạo và kiến thức chuyên môn kỹ thuật 
cần thiết dựa trên nền học vấn trung học phô 
thông hoặc trung học chuyên nghiệp để có khả 
năng vận hành các thiết bị hiện đại và xử lý 
được các tình huồng phức tạp, đa dạng trong 
các dây chuyền sản xuất tự động, công nghệ 
hiện đại. Các cơ sở dạy nghề ngắn hạn và các 
trung tâm dạy nghề tô chức đào tạo trình độ bán 
lành nghề với những chương trình đào tạo linh 
hoạt. Loại hình này rất phù hợp đối với lao 
động ở nông thôn, thanh niên dân tộc Ở vùng 
sâu vùng xa, các học viên lớn tuôi, hạn chê vê 
văn hóa, điều kiện học tập và phục vụ nhu cầu 
thay đổi nghề nghiệp và chuyên dịch cơ cấu lao 
động. Người học ở trình độ này sẽ được trang 
bị một số kiến thức kỹ nắng nghề nhất định, có 
khả năng thực hiện một sô công việc sau khi ra 
trường, phù hợp với trình độ sản xuất các vùng 
và địa phương. 

Đây cũng chính là sự phân cấp hợp lý trong 
đào tạo, hứa hẹn nhiều triển vọng, hạn chế dần 
sự mất cân đối trong cơ cấu trình độ đào tạo, cơ 
cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền trong đào 
tạo nhân lực hiện nay. Việc phát triên hệ thống 
kỹ thuật thực hành nhiều cập. trình độ sẽ góp 
phân tích cực vào việc phân luồng học sinh sau 
trung học cơ sở và trung học phố thông. 


Ba là, đầu tư cho các trường dạy nghề đòi 
hỏi kinh phí lớn, quá trinh đào tạo cũng cân chi 
phí cho thực hành, vì vậy phải thực hiện xã hội 
hóa để tăng cường trách nhiệm và huy động các 
nguồn lực phong phú trong và ngoài nước đầu 
tư cho dạy nghề. 

Xây dựng hệ thống chính sách động lực, thu 
hút và khuyến khích người dạy, người học và 
người sử dụng lao động và toàn xã hội cùng 
cộng đồng trách nhiệm tham gia xây dựng và 
phát triên sự nghiệp dạy nghề đề hình thành nền 
giáo dục nghề nghiệp trong xã hội. L1 
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1. Là con người, dù ở quốc 
gia nào, cộng đồng nào, ai 
cũng có nơi chôn rau cắt rốn, 
một quê hương, một. Tổ quốc, 
một cội nguồn. Vì le â ấy, đi đâu, 
về đâu, sung sướng hay khổ 
đau, hình ảnh gia đình, quê 
hương, Tô quốc đều in dấu 
trong mỗi người, nhất là khi có 
những biến cố. 


Với người Việt Nam, nhà - 
làng - nước đã trở thành những 
cộng đồng có quan hệ cực kỳ 
bền chặt. Trong quan hệ â Ấy, theo truyền thống, 
nước có vị trí cao nhất. Ông cha ta hẳn đã từng 
lý giải, nước mất thì nhà tan, có nước thì có 
nhà, còn làng thì còn nhà. Theo triết lý ấy, 
"giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Chẳng thế mà 
không tính chuyện nữ nhi, xưa kia, Hai Bà 
- Trưng đã phất cờ khởi nghĩa chống lại quân 
Nam Hán ; thời kỳ chống Pháp, chị Nguyễn Thị 
Chiên đã tay không bắt giặc. 

Lịch sử còn ghi lại rõ ràng, không tính 
chuyện là người xuất gia, các thiền sư thời Lý - 
Trần cũng tích cực tham gia vào cuộc kháng 
chiến, kiến quốc và lập nên nhiều công trạng to 
lớn. Thời cận đại, ông Nguyễn Trường Tộ, 
không tính chuyện mình là người Ki-tô giáo, 
vẫn dâng sớ tấu vua về kế trị nước. Thời hiện 
đại cũng đã có biết bao đạo hữu các tôn giáO 
tham gia kháng chiến, bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc. 

Xem thế, đủ biết răng, dân ta, không phân 
biệt nam hay nữ, tín đồ tôn giáo hay không phải 
tín đồ tôn giáo đều coi lợi ích của Tổ quốc làm 
trọng. Vì thế, nhân dân, Tố quốc đều tôn vinh 
họ, ghi nhớ công trạng và biết ơn họ. Hàng 
năm, người dân vân tưởng niệm, thờ cúng họ 
như những danh nhân của dân tộc, như những 
ân nhân của chính mình. Ngược lại, dù là ai, hề 
vinh thân, phi gia, bán nước câu vinh đều bị 
nhân dân lên án, nguyền rủa. Trường hợp 
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HỒ TRỌNG HOÀI * 


Trần Ích Tắc, Nguyễn Ánh và nhiều kể cam 
tâm quỳ gối đầu hàng các thế lực ngoại xâm 
khác là những ví dụ. 

Như vậy, đã từ lâu trong lịch sử, người Việt 
Nam đã tự hun đúc cho mình một truyền thống 
vô cùng quý báu. Đó là chủ nghĩa yêu nước. 
Chủ nghĩa này đóng vai trò như sợi chỉ đỏ 
xuyên thấm mọi giá trị tinh thần khác của dân 
tộc. Vì thế, mỗi cá nhân hay bộ phận người nào 
đó trong cộng đông dân tộc, không phân biệt 
thành phân, đẳng phái, dân tộc, tôn giáo... một 
khi hành động trái chuân giá trị ây đều bị lịch 
sử lên án. 

Ngày nay, mọi người biết rằng, Việt Nam 
đang là một nước nghèo và đang phát triển. 
Trước thực tế ấy, có người cho rằng, chủ nghĩa 
yêu nước, thương nòi Việt Nam chỉ là thứ chủ 
nghĩa được hình thành trong quá trình giữ nước, 
chống ngoại xâm và chỉ có giá trị trong điều 
kiện bị thế lực bên ngoài xâm lần. 

Thực tế lịch sử đã bác bỏ quan điểm đó. 
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được hinh thành 
ngay trong quá trình dựng nước. Vì nhu cầu 
dựng nước, nhu cầu bảo vệ những thành quả 
của quá trình dựng nước do chính minh tạo nên 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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mà người "Việt Nam không, chấp nhận việc 
thành quả ấy bị ngoại xâm cướp mắt. Giang Sơn 
người Việt Nam không chi là báu vật của tạo 
hóa mà còn kết tinh cả mô hôi, xương máu của 
tổ tiên. Trong truyền thống, người Việt Nam 
không những tôn sùng, ngưỡng mộ các anh 
hùng giải phóng dân tộc mà còn tôn vinh, 
ngưỡng mộ những người có công dựng nước. 
Họ có thể là ông tô một nghề nghiệp hoặc có 
công khai cơ lập ấp cho dân làng... Nhiều người 
trong họ đã được tôn làm thành hoàng làng. 
Như vậy, có thể nói, bất cứ ai hễ có đóng góp 
cho Tổ quốc dù trong kháng chiến chống xâm 
lược hay trong quá trình xây dựng đều được 
nhân dân ghi công. Phục tùng lợi ích của Tổ 
quốc, bảo vệ lợi ích của Tổ quốc trở thành lẽ 
sông cao đẹp nhất của bất cứ người dân yêu 
nước nào. 

2. Nước ta là nước đa dân tộc, đa tôn giáo. 
Mấy nghìn năm qua, đồng bào các dân tộc, các 
tôn giáo khác nhau đều đồng tâm nhất trí, cố 
kết chặt chẽ để xây dựng và phục hưng đất 
nước. Dù trong quan niệm về vũ trụ, về nhân 
sinh của mỗi cá nhân còn có những dị biệt song 
mẫu số chung của mọi người Việt Nam yêu 
nước là nghĩa đồng bào và phụng sự lợi ích của 
Tổ quốc. Dù mỗi người có thể theo một tôn 
giáo khác nhau, song xây dựng và bảo vệ Tổ 
quôc bao giờ cũng được xem là bôn phận, trách 
nhiệm của hết thảy mọi người. Trong lịch sử, 
Nho, Phật, Lão có thể có những khác biệt, có 
thể có những lúc xung đột về tư tưởng song 
những cá nhân cụ thê lại đồng tâm nhất trí vì lợi 
ích của giống nòi. 

Từ khi đạo Ki-tô được du nhập vào nước ta, 
mặc dù quá trinh đó có bị các thế lực thực dân 
đề quốc lợi dụng và có lúc gặp những trở ngại 
do nhiều nguyên nhân phức tạp song với sự 
khoan dung đặc biệt được quán xuyến bởi chủ 
nghĩa yêu nước nên dân tộc ta đã tiếp nhận nó. 
Tín đô Ki-tô vẫn được xem là một bộ phận hữu 
cơ trên cơ thê thống nhất của toàn dân tộc. 
Theo cụ Phan Bội Châu, họ cũng là một giống 
nòi, cũng da vàng máu đöõ và chính họ cũng 
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không hề được hưởng một ân huệ đặc biệt nào 
từ các thế lực ngoại xâm. Trong "Việt Nam 
vong quốc sử", Phan Bội Châu cho răng, thế là 
hơn 80 năm nay thực dân Pháp nghiêm hinh, 
trọng luật nhưng có điều nào giảm nhẹ cho 
Ki-tô giáo đâu ? Sưu vẫn cao, thuế vẫn nặng và 
họ cũng là thân phận của một vong quốc nô. 
Vì vậy, trước cảnh nước mất nhà tan, giống nòi 
bị nhục, các tín đồ Ki-tô chân chính đều 
đứng lên đánh giặc cứu nước. Trong. 'Lời cảm 
ơn đông bào công giáo", ngày 14-10-1945, 
Hồ Chí Minh đã trích một đoạn thư đồng bào 
công giáo gửi cho mình. Pức thư â ấy có đoạn : 
"Dù phải hy sinh xương mâu để kiến thiết một 
nước nhà tự do hạnh phúc hoàn toàn, thì chúng 
tôi cũng sẵn sàng không ngân ngại"), Như thế 
đủ biết, dù là tín đồ Ki-tô giáo hay ! tín đồ Phật 
giáo... nếu là tín đồ chân chính, tất thảy đều 
chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc. 

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao dù có tín 
ngưỡng, tôn giáo khác nhau song nếu là tín đồ 
chân chính, đều đề cao lợi ích dân tộc, phụng 
sự lợi ích dân tộc ? 

Có thể nói, vấn đề này đã được chứa đựng ` 
trong giáo lý của các tôn giáo chân chính. Phật 
giáo dạy con người làm việc thiện, được cụ thể 
hóa qua “Lục độ”, 'Lục hòa", "Thập thiện”... 
Đặc biệt, trong "Tứ ân”, Phật dạy con người 
phải biết tri ân (Ân tam bảo, ân thày học, ân 
người sinh dưỡng: và ân quốc gia). Ki-tô giáo 
cũng đạy con người phải có lòng bác ái. Bác ái 
với người thân và với cộng đồng. Chả nhẽ, một 
tín đồ chân chính khi thấy đồng bào bị đọa đày 
dưới ách ngoại xâm mà không thương xót, thấy 
cảnh bạo ngược của ngoại xâm mà không căm 
phẫn ? Thấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh mà không 
ủng hộ ? Kinh thánh dạy rằng, không có gì 
không đến từ Chúa Trời. Do vậy, yêu Chúa 
Trời cũng chính là yêu nơi chôn rau cắt rốn, 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 50 
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yêu Tổ quốc, quê. hương và khát vọng VÌ SỰ 
giàu mạnh, vững bền của Tổ quốc. 


Lãnh tụ Hồ Chí Minh khi đề cập đến vấn đề 
này đã có những lý giải sâu sắc và xác đáng. 
Theo Người, "Đức Giê-su hy sinh vì muốn loài 
người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả 
lương cả giáo cũng vì tự đo hạnh phúc cho toàn 
dân mà hy sinh phấn đấu"), Người cho răng, 
nước có độc lập thì tôn giáo mới tự do. "Toàn 
thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn 
kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, để giữ gìn 
non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn quyền 
tôn giáo tự do"), Năm 1947, khi cuộc kháng 
chiến chống Pháp đang Ở giai đoạn gay øo, 
quyết liệt, trong thư gửi Hội Phật tử Việt Nam, 
Người viết : "Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ 
Cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín 
ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách 
thuận tiện. 

Thế là : Nước có độc lập, thì đạo Phật mới 
dễ mở mang"), 

Như vậy, theo Hỗ Chí Minh, độc lập dân tộc 
gắn bó chặt chẽ với tự do và hạnh phúc của 
nhân dân bởi nước không độc lập thì nhân dân 
không có tự do, hạnh phúc mà một trong những 
quyên tự do, đó là quyên tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo. 

Thực tế lịch sử đã chứng minh đó là một 
chân lý. Bảo Đại - vị vua cuối cùng của nhà 
Nguyễn - trong ngày thoái vị đã nói răng, thà 
làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một 
nước nô lệ. Ngay cả khi Đảng ta chưa giành 
được chính quyền, khi Hồ Chí Minh chưa tuyên 
bố về một chân lý lịch sử không CÓ Øi quý hơn 
độc lập, tự do", trong mẫy ngàn năm các thế hệ 
người Việt Nam đã không tiếc máu xương để 
giữ cho được quyền tự do độc lập của dân tộc. 


3. Nước Việt Nam ta, trải qua hơn l6 năm 
đôi mới, dưới sự lãnh đạo của Đang, đã thu 
được những thành tựu quan trọng trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xa hội. Thanh tựu đó là 
kết quả của sự nô lực chung của mọi người 
Việt Nam yêu nước và không ai khác chính họ 
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là người được hướng thụ. Dù khắt khe đến mấy, 
hễ ai có thiện tâm với dân tộc đều cảm nhận rõ 
sự thay đổi hàng ngày trên quê hương mình. 

Có thể nói, nhờ thành tựu của công cuộc đối 
mới mà sinh hoạt tôn giáo có thêm điều kiện 
thuận lợi. Chính sách tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân 
được Đảng và Nhà nước Việt Nam triệt đề và 
nghiêm chỉnh thực hiện càng làm cho đồng bào 
có đạo phần khởi, yên tâm hành đạo, hăng hái 
hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc với phương châm "Tốt đời - đẹp đạo", 
"Nước vinh - đạo sáng”... 

Sự thực cho thấy, kể từ ngày đất nước đổi 
mới, các tôn giáo ở Việt Nam đã có những thay 
đối rõ nét. Sinh hoạt tôn giáo được chính quyền 
các cấp tạo điều kiện nên hoạt động thuận lợi 
hơn. Đầu đâu cũng thấy cơ sở thờ tự được tu 
sửa, xây mới khang trang, to đẹp. Có nhiều cơ 
sở thờ tự, trong chiến tranh bị bom đạn giặc tàn 
phá nay cũng được xây dựng lại. Công cuộc 
đào tạo chức sắc các tôn giáo cũng được Nhà 
nước quan tâm. Chỉ tính riêng Công giáo, đã có 
5 đại chủng viện. Theo thống kê, số lượng chức 
sắc công giáo được đào tạo trong mây mươi 
năm cách mạng nhiều hơn so với mây trăm 
năm dưới ách thực dân, để quốc. Phật giáo cũng 
đã có 3 Trường Phật học cao câp, hàng năm đào 
tạo được hàng trăm chức sắc coi sóc việc đạo. 


“Theo Ban Tôn giáo của Chính phủ, trong 


năm 2002, các tôn giáo đã có tới 400 đầu sách 
được nhà nước cho phép xuất bản với số lượng 
lớn... 

Những đổi thay của đất nước cũng như trong 
sinh hoạt tôn giáo trên đây đã có tác động tích 
cực đến tuyệt đại bộ phận đồng bào có đạo. 
Không những đông bào ngày càng ủng hộ 
mạnh mẽ hơn, tham gia tích cực hơn vào công 
cuộc đổi mới mà còn góp phần cùng chính 


(2) Hỗ Chí Minh : Sớd, t4, tr 50 
(3) Hồ Chí Minh : Sớd, t4, tr 490 
(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 197 
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quyền đấu tranh với những phần tử lợi dụng tôn 
giáo chống phá sự nghiệp đổi mới. Chúng ta 
còn nhớ, năm 1993, một số phần tử cực đoan 
trong Phật giáo đã gây ra vụ lộn xộn trên cầu 
Tràng Tiền ở Huế. Hành động đó đã bị các giới 
chức Phật giáo chân chính phản đối mạnh mẽ vì 
đã phạm vào "Tứ ân" của nhà Phật. Hành động 
của Linh mục Nguyễn Văn Lý ở giáo xứ 
Nguyệt Biều cũng không nhận được sự đồng 
tình của đông đảo giới chức Công giáo bởi nó 
đi ngược lại tôn chỉ của một tôn giáo chân 
chính, đi ngược lại nguyện vọng của những tín 
đồ chân chính luôn thiết tha cho độc lập, tự do 
của Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc cho giống 
nỏòi. Thực tế này một lần nữa cho thấy, tín đô 
các tôn giáo ở Việt Nam căn bản là người lao 
động, yêu nước như Hồ Chí Minh trong thư gửi 
đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo, tháng 5-1948, đã 
khẳng định : "Trừ một bọn rất ít đại Việt gian, 
đồng bào ta ai cũng có lòng yêu nước. Tuy có 
một số đồng bào lâm đạc, qua một thời glan, 
những, người ấy dần dần giác ngộ và quạy về 
với Tổ quốc"), 

4. Nhìn lại quá trình đổi mới đất nước hơn 
16 năm qua dưới sự lánh đạo của Đảng, vấn đề 
đặt ra đề mỗi người cùng suy nghĩ là, tại sao khi 
tình hinh trong nước và quốc tế cực kỳ phức 
tạp, các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông, Âu SỤP đổ, các thế lực phân động quốc tế 
cầu kết với các phân tử phản động trong nước 
TÁO riết hoạt động chống phá mà cách mạng 
Việt Nam vẫn tự bảo vệ được mình và phát 
triển ? Suy chơ cùng, bởi đường lối đôi mới của 
Đảng là đúng đắn, đáp ứng được nhu câu và lợi 
ích chính đáng của nhân dân. Đó là lý do đề tạo 
nên sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh to 
lớn để vượt qua mọi trở lực. 


Trong lịch sử, do hoàn cảnh đặc biệt của quá 
trinh dựng và giữ nước, để bảo tồn và phát triển 
đất nước, người Việt Nam đá sớm hinh thành 
cho mình một triết lý, một lẽ sống "cầu đồng, 
tôn dị". Nhờ vậy, những gia trị của văn hóa 
ngoại lai được tiếp nhận, thâm thấu, được cải 
biến trên nền tảng của văn hóa bản địa và trở 
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thành nhân tố làm phong phú hệ giá trị của bản 
địa. Nho - Phật - Lão dù khác nhau vẫn có thể 
đồng quy để trở thành trụ cột của những giá trị 
tinh thân truyền thống Việt Nam. Trong nội bộ 
người Việt Nam, cũng nhờ triết lý và lẽ sống ấy 
mà quy tụ được nhân tâm, quy tụ được sức 
mạnh để bảo vệ và phát triển dân tộc. 54 dân 
tộc anh em, hàng triệu tín đồ các tôn giáo ngày 
nay đều có quyên tự hào mình đã góp phần vào 
sự nghiệp ấy. 

Kể từ ngày đổi mới, triết lý sống trên đây 
càng được phát huy mạnh mẽ vi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Có thể nói, mục tiêu trên là mẫu số 
chung về lợi ích của hết thảy mọi người Việt 
Nam yêu nước. Vì Vậy, phần đấu cho mục tiêu 
trên đã trở thành bổn phận của mọi tín đồ chân 
chính. Khi đánh giá về vấn đề này, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX “Về công tác tôn giáo" đã khẳng 
định : "Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương 
đồng đê gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự 
nghiệp chung *® và "Công tác vận động quân 
chúng các tôn giáo phải động viên đồng bào 
nêu cao tỉnh thần yêu nước, ỹ thức bảo vệ độc 
lập và thống nhất của Tổ quốc."Ở) 

Chúng ta tin tưởng rằng, đường lối đổi mới 
của Đảng là cơ sở để khơi dậy và hội tụ nội lực 
của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vì vậy trở 
thành lẽ sống của mọi người Việt Nam yêu 
nước, của mọi tôn giáo chân chính, mọi tín đồ 
tôn giáo chân chính, bởi yêu nước là mạch 
ngầm văn hóa đã xuyên thấm mọi tâm hôn 
Việt Nam và là nét đẹp ngời sáng của truyền 
thống Việt Nam. 


(5) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 5, tr 422 

(6). (7) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2003. tr 49 
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AU hơn ba tháng làm việc nghiêm 

túc, thận trọng, đây trách nhiệm, 

ngày 5-6-2003, Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 
Trương Văn Cam và đồng bọn những bản 
an đích đâng. Đây là một vụ án hình sự lớn 
nhất từ trước đến nay và là một vụ án đặc 
biệt nghiêm trọng. Tội ác mà chúng gây ra 
có tác động rất xấu đến an ninh chính trị, 
trật tự và an toàn xã hội không chỉ riêng ở 
thành phố Hồ Chí Minh mà liên quan tới 
nhiều nơi trên cả nước. Nguy hại hơn, nó 
làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên 
của các ngành tư pháp, các cơ quan thông 
tấn, báo chí, đặc biệt là một số cán bộ cấp 
cao, làm tổn hại tới niềm tin của nhân dân 
đối với một số cơ quan bảo vệ pháp luật. 
Phiên tòa đã diễn ra công khai, dân chủ, 
theo đúng pháp luật với nguyên tắc 
".. nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầm đâu, chỉ 
huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn 
đô, tái phạm nguy hiềm, lợi dụng chức vụ, 
quyên hạn để phạm tỘI ; người phạm tội 
dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có 
tính chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả 
nghiêm trọng. Khoan hông đối với người tự 
thú, thành khẩn khai báo, tố giác người 
đông phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối 
cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bôi thường 
thiệt hại gây ra... ". Các bản ấn thể hiện sự 
nghiêm minh của pháp luật, sự kiên quyết 
của Đảng và Nhà nước đối với mọi loại tội 
phạm bất kê người đó là ai và tội ác diễn ra 
ở đâu. Do đó, đã nhận được sự đồng tình, 
ủng hộ rộng rãi của dư luận và đông đảo 
các tầng lớp nhân dân. 
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TRƯƠNG GIANG LONG 


Như vậy, đối với bọn tội phạm, tội ác 
và sự trừng phạt đã rõ. Từ vụ trọng án này, 
chúng tôi muốn góp một vài suy ngẫm : 

Thứ nhất : Trương Văn Cam và hoạt 
động tội ác của đồng bọn do y dụ dỗ, mua 
chuộc, chỉ huy, chưa phải là hoạt động của 
bọn ma-phi-a chuyên nghiệp, nhưng quy 
mô, tính chất tội ác do chúng gây ra đã 
vượt khỏi giới hạn của một tổ chức tội 
phạm chuyên nghiệp, có "đẳng cấp" quốc 
tế. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trương 
Văn Cam đã quy tụ dưới trướng của mình 
một lực lượng đông đảo những tên tội 
phạm nguy hiểm. Xây dựng một hệ thống 
bảo vệ, bảo kê và hậu thuẫn từ tổ dân phô, 
công an phường, quận, thành phố đến cả 
một số nhân vật có thế lực ở trung ương. 
Đối tượng mà Trương Văn Cam dụ dỗ, lôi 
kéo bao gồm từ người dân thường đến cán 
bộ cấp cao ; người có văn hóa thấp, thiếu 
hiểu biết đến cả kẻ có học và am tường 


28 


Số 21 (táng 7 năm 2003) 


()Ägiên cứu - Crao đổi 

pháp luật. Bọn đồ tế của Trương Văn Cam 
sẵn sàng thực hiện mọi hành vi tội ác, bất 
chấp luật pháp. Chúng loại trừ bất cứ ai, 
bằng bất cứ thủ đoạn nào, nếu làm trái ý và 
' phương hại đến lợi ích của y. Nham hiểm 
và xảo quyệt hơn, chúng còn cột chặt một 
số doanh nghiệp có vị thế vào đường dây 
tội ác để "trần lột" họ, thông qua hành vi 
đánh bạc và bảo kê. Nhiều doanh nghiệp đã 
khuynh gia bại sản nhưng không dám hề 
răng tố giác. Nạn rửa tiền của tập đoàn tội 
ác Trương Văn Cam cũng là một hành vi 
phạm tội rất đáng chú ý. Bằng hình thức 
hùn vốn kinh doanh nhà hàng, Trương Văn 
Cam đã buộc những tổ chức và cá nhân có 
"duyên nợ" với y nếu muốn được yên thân 
làm ăn phải "tự nguyện" cống nạp bằng 
cách thường xuyên ăn nhậu trong hệ thống 
các nhà hàng do y làm chủ, thông qua đó 
để hợp thức hóa những đồng tiền tội ác của 
chính y và các quan chức cùng "ê-kíp". 
Đây là loại tội ác được che đậy rất tỉnh vi. 
Đó là chưa tính đến hàng chục chuyến xuất 
ngoại của Trương Văn Cam nhằm mục 
đích gì còn là điều rất cần phải được lý giải. 
Nhưng có thể nói, dù chưa đủ những điều 
kiện kinh tế, xã hội cho sự xuất hiện những 
loại hình tội phạm kiêu ma-phi-a, nhưng tội 
ác của Trương Văn Cam và đồng bọn đã 
vượt ra ngoài giới hạn khuôn khổ của 
những điều kiện ấy. Điều đó đang đặt ra 
cho Các cơ quan bảo vệ pháp luật rất nhiều 
vấn đề : Ở Việt Nam, tội ác kiều ma-phi-a 
có nguy cơ xuất hiện ngay cả trong bất cứ 
những điều kiện, hoàn cảnh nào. 

Thứ hai : Trong cuộc đấu tranh chống 
lại những mặt trái và tiêu cực của kinh tế 
thị trường vẫn biết chúng ta khó có thê 
tránh được những tổn thất. Tuy nhiên, tôn 
thất lớn từ vụ án Trương Văn Cam thì quả 
thật là điều chúng ta không lường hết. Sức 
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đề kháng của một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên trước những tiêu cực của nền kinh tế 
thị trường, đang có xu hướng xuống cấp 
nghiêm trọng, dù về mặt khách quan, giai 
đoạn hiện nay mới chỉ là giai đoạn bắt đầu 
khởi động. Tốc độ lây lan và sức công phá 
của mặt trái và các tiêu cực của nên kinh tế 
thị trường chưa bộc lộ hết. Vậy mà không 
1t cân bộ, , đẳng viên thậm chí cả một số cán 
bộ cao cấp ở những vị trí quan trọng trong 
những cơ quan vôn tưởng như có sức đề 
kháng rất cao cũng đã bị sa ngã. Sức mạnh 
đồng tiên và ma lực vật chất cám dỗ của 
kinh tế thị trường đã làm tha hóa những kẻ 
biến chất nhanh đến mức vượt ngoài dự 
kiến. Qua đó cho thấy, công tác quản lý, 
giáo dục đạo đức và phẩm chất cách mạng 
cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới 
đang bộc lộ rõ nhiều vấn đề bất cập. Tương 
lai gần, kinh tế thị trường sẽ phát triền 
nhanh hơn, tác động tiêu cực của nó chắc 
chắn sẽ đa dạng, phức tạp và nguy hiểm 
hơn. Do đó, nếu không khẩn trương có 
những chính sách đủ mạnh và đông bộ 
trong công tác quy hoạch, quản lý và giáo 
dục cán bộ, chúng ta khó có thể tránh được 
tôn thất lớn hơn nữa. Trong công tác cán 
bộ, cần đặc biệt chú trọng đến quy hoạch, 
đào tạo và quản lý cán bộ các ngành bảo vệ 
pháp luật. Đội ngũ này không những phải 
giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà cỏn 
phải vững vàng về chính trị, trong sáng về 
đạo đức. Đảng phải xây dựng đội ngũ cần 
bộ bảo vệ pháp luật trở thành lực lượng chủ 
chốt và là điểm tựa vững chắc trong cuộc 
đấu tranh chống lại các loại tội phạm. 
"Thứ ba : Công tác quần:chúng của 
Đảng và vấn đề củng cố hệ thống chính trị 
Ở cơ sở qua vụ án Trương Văn Cam cũng 
rất đáng được quan tâm. Hoạt động tội ác 
của Trương Văn Cam và đông bọn diễn ra 


29 


({ghiên eứu - rao đổi 


trong suốt một thời gian dài không phải 
không có người biết, nhưng vì sao những 
người biết còn ít dám tố giác, hoặc khi có 
đơn thư tố giác chúng ta đã không kịp thời 
xử lý. Thực trạng này đặt ra một số khả 
năng : 

Một là, tội ác lộng hành tới mức người 
dân sợ bọn tội phạm và thiếu lòng tin vào 
các cơ quan bảo vệ pháp luật nên đã không 
dám đứng ra tố giác ? 

Hai là, chúng ta đã chưa có một cơ chế 
đủ mạnh và thực sự hữu hiệu để mọi công 
dân có quyên tế giác các loại tội phạm và 
những tiêu cực xã hội ? 

Ba là, hệ thống tổ chức cơ sở đảng và bộ 
mây chính quyên ở một số địa phương 
thiếu tinh thần trách nhiệm và thực sự yếu 
kém 2 

Đó là chưa tính đến một thực tế khác, 
lâu nay do quan liêu, chúng ta đã xa dân, 
thậm chí một bộ phận tự đánh mất đi niềm 
tin của một bộ phận nhân dân. Tất cả các 
khả năng nói trên dù ít hay nhiều đều là 
những yếu tố, những môi trường vô tình 
hay hữu ý tạo cơ hội cho tội ác lộng hành. 
Vì vậy, đã đến lúc phải nhìn thắng vào sự 
thật. Cần kiên quyết loại trừ ra khỏi Đẳng 
và bộ máy nhà nước những kẻ thoái hóa, 
biến chất, những kẻ được Đảng, nhân dân 
giao cho những trọng trách nhưng thiếu 
tinh thần trách nhiệm. Tăng thêm quyền 
lực và củng cố vai trò của các tô chức chính 
trị - xã hội. Tạo ra một cơ chế để tất cả mọi 
người dân đều có quyền tham gia giám sắt 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và tố 
cáo mọi hành vi phạm pháp của bất kỳ ai 
trước pháp luật. Chỉ khi nào nhân dân chủ 
động thực sự vào cuộc và được bảo vệ vô 
điều kiện, lưới trời do chính nhân dân đan, 
đệt khi đó tội phạm sẽ không có cơ hội để 
phát triển và lộng hành. : 
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Thứ tư : Chúng ta phải biểu dương 
trước công luận và với toàn xã hội công 
trạng của các nhà báo và cán bộ, chiến sỹ 
trong lực lượng công an nhân dân - những 
người dám bất chấp hiểm nguy đương đầu 
với tội ác, dũng cảm bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ chế độ. Chiến công của họ qua vụ ân 
này đã BÓP phần củng cố niêm tin của nhân 
dân đối với lực lượng công an nhân dân, 
với báo chí và cơ quan ngôn luận. Tuy 
nhiên, tấm huân chương bao giờ cũng có 
hai mặt. Bên cạnh những nhà báo chân 
chính, chúng ta thật đau lòng khi trong đội 
ngũ các nhà báo có những nhà báo thoái 
hóa, biến chất tiếp tay bọn tội phạm đi đến 
phạm tội. Bên cạnh những cân bộ chiến sỹ 
công an tận tụy vì dân vi nước, có những 
người làm hoen ố thanh danh người Công 
an nhân dân, làm giảm sút lòng tin của dân 
đối với lực lượng công an... Nếu không có 


những nhà báo bán rẻ lương tâm, những 


cán bộ trong ngành công an và cơ quan bảo 
vệ pháp luật thoái hóa, biến chất, bao che 
tiếp tay cho chúng, nhất định Trương Văn 
Cam và đồng bọn không thể tôn tại, lộng 
hành và gây tội ác. Vì vậy, chống tiêu cực 
trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, các 
phương tiện thông tin đại chúng trở thành 
vấn đề sống còn đối với sự nghiệp bảo vệ 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong giai đoạn hiện nay. Có thê nói, sự 
thờ ơ với tiêu cực trong các cơ quan bảo vệ 
pháp luật và cơ quan ngôn luận chính là 
tiếp tay, đồng lõa với tội ác. Vì vậy, qua vụ 
án này mọi việc phải thật phân minh. 
Tuyên dương, khen thưởng thỏa đáng 
những người có công, nghiêm trị thích 
đáng những kẻ có tội và cả những người 
thiếu trách nhiệm, gây nên những hậu quả 
nghiêm trọng. Có như thế mới góp phần lập 
lại kỷ cương, giữ gìn phép nước. 


30 


Số 21 (tHáng 7 năm 2003) 


({giiên eứu - rao đổi 


Thứ năm : Phải nhận thức sâu sắc việc 
cải cách tư pháp là một chủ trương đúng. 
Việc cho phép các luật sư tham gia tranh 
tụng công khai trước tòa nhằm bảo vệ 
quyên lợi hợp pháp cho các bị cáo là một 
hướng đi tiến tới dân chủ hóa nên tư pháp. 
Chủ trương này nhận được sự đồng tình và 
ủng hộ rộng rãi của dư luận trong và ngoài 
nước. Trên tinh thần ấy, phiên tòa đã diễn 
ra thật sự công khai, dân chủ, Viện Kiểm 
sát, các luật sư và những người tham gia tố 
tụng đã tranh luận hết sức thắng thắn, bình 
đẳng. Phần đông các luật sư trong vụ ân 
này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua bào 
chữa đã góp phần làm sáng tỏ các tình tiết, 
giúp cho Hội đồng xét xử cân nhắc khi 
quyết định những hình phạt thích đáng, 
đúng người đúng tội. Tuy nhiên, cũng còn 
một số luật sư trong bào chữa và tranh luận 
đã không được dư luận đồng tình, thậm chí 
bị phản ứng gay gắt. Đành răng, tranh luận 
là quyên của luật sư. Trong lúc tranh luận, 
hầu hết các bị cáo đều nhận thấy tội lỗi của 
mình và đều tỏ ra ăn năn hối cải thì một số 
luật sư lại phủ nhận sự thật, phủ nhận cả 
những lời thú tội của thân chủ, tìm mọi 
cách chứng minh thân chủ của mình không 
phạm tội. Quả là có một nghịch lý rất đau 
lòng, khi tội ác đã rõ ràng lại được bảo vệ ? 
Các cơ quan công quyên, nhân danh công 
lý, đấu tranh bảo vệ lẽ phải lại bị cho là 
người làm sai ? May mắn thay, trình độ dân 
trí của chúng ta khá cao, nên "trắng, đen" 
đều đã được định rõ. Ý thức công dân, ý 
thức chính trị, lương tâm và đạo đức nghề 
nghiệp của một số luật sư thật sự làm cho 
mọi người phải suy nghĩ. Từ thực tế luật sư 
làm nhiệm vụ tố tụng nơi công đường qua 
vụ ân Trương Văn Cam đòi hỏi phải xem 
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xét lại cả về nội dung đào tạo bấy lâu nay 
và cả quy chế, quy trình tố tụng trước tòa. 
Làm sao đây để vừa thực hiện dân chủ hóa 
với đúng nghĩa vừa nâng cao năng lực và 
trách nhiệm của luật sư trước xã hội. 

Vụ trọng án Trương Văn Cam và đồng. 
bọn rồi cũng sẽ qua đi. Bản án nghiêm 
khắc dành cho chúng sẽ là lời cảnh tỉnh cho 
tất cả những ai làm việc vô trách nhiệm, 
tham tiền và chọn hành vi thiếu nhân tính 
làm nghiệp sống. Tội ác dù được che đậy 
dưới mọi hình thức, chắc chắn cũng sẽ bị 
phơi bày và bị trừng phạt. Nhưng qua vụ án 
này, ít nhất có những điều chúng ta không 
được phép lãng quên : Tội ác của Trương 
Văn Cam và đồng bọn diễn ra trong suốt 
một thời gian dài, trên một địa bàn rộng, 
với quy mô và tác hại rất lớn, nhưng chúng 
ta đã không kịp thời phát hiện và trấn áp. 
Hậu quả là hàng loạt người dân vô tội bị 
vùi dập, nhiều cán bộ hư hỏng.- Trách 
nhiệm nói trên phải thuộc về một số cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt của hệ thống các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, về các cấp ủy và chính 
quyền các cấp ở một số địa phương có liên 
quan. Mặt khác, cũng cần phải quán triệt 
sâu sắc hơn nữa quan điểm "dân làm gốc". 
Một khi ý Đảng hợp lòng dân, được nhân 
dân tin tưởng thi nhân dân là người mạnh 
mẽ và công minh nhất quyết không để một 
loại tội phạm nào có thể trốn tránh. Sự kiên 
quyết của Đảng trong việc sẵn sàng giải 
phẫu mọi loại "ung nhọt" không chỉ ở bên 
ngoài mà ở cả bên trong của "cơ thể" là 
điều được nhân dân rất đồng tình, góp phần 
lấy lại lòng tin của nhân dân. | 

Qua vụ trọng án Trương Văn Cam và 
đồng bọn, chúng ta có thể rút ra nhiều bài 
học quý báu, bồ ích. C1 


Số 21 (tháng 7 năm 2003) 


31 


cà Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Tạp chí Cộng sản 


THỰC EIÊN TỐT CÔ6 TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, 
NGƯỜI CÚ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, 
PHONG TRẢO "ĐÈN 0N ĐÁP NGHĨA" TRONG QUÂN ĐỘI 


HÍNH sách thương binh, liệt sĩ và 

người có công với cách mạng luôn 

luôn là một trong những chính sách 
lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những 
năm qua, cùng với những thành quả to lớn 
của công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước 
ta đã tiếp tục ban hành nhiều chế độ, chính 
sách ; đồng thời, phát động sâu rộng trong 
toàn xã hội phong trào "Đên ơn đáp nghĩa" 
nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt 
sĩ và người có công với cách mạng, tiếp tục 
giải quyết có hiệu quả những tôn đọng về 
chính sách này sau các cuộc chiến tranh. 
_ Hoạt động của công tác chính sách đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng không ngừng được 
khẳng định và nâng cao, gÓP phần quan 
trọng vào việc chăm sóc tốt hơn đời sống 
mọi mặt của các đối tượng hướng chính 
sách ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội của 
đất nước ; tác động tích cực vào quá trinh 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố an ninh - quốc phòng. Lực lượng vũ trang 
nhân dân, trong đó quân đội là nòng cốt, là 
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một trong những thành viên góp sức quan 
trọng vào thành tựu của công tác này. 

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, phức 
tạp, nhưng quân đội ta vẫn luôn luôn phấn 
đấu vừa hoàn thành nhiệm vụ sẵn sang 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa thực hiện tốt, 
đồng thời góp phần bô sung và hoàn thiện 
chính sách thương binh, liệt sĩ và người có 
công với cách mạng của Đảng và Nhà nước 
ta. Cụ thể là : 

- Góp phần xác nhận thương binh, liệt sĩ 
và người có công với cách mạng. Đất nước 
ta trải qua nhiều cuộc đấu tranh ác liệt, chiến 
tranh kéo dài cho nên sau khi chiến tranh 
kết thúc, chính sách thương binh, liệt sĩ và 
người có công với cách mạng gặp không 
ít khó khăn do hồ sơ thất lạc. Cho đến nay, 
các cơ quan có liên quan vẫn từng ngày, 
từng giờ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá hồ sơ, 
chứng cứ để công nhận thương binh, liệt 
sĩ, công nhận người, gia đình có công VỚI 
cách mạng. Đây là một công việc hết sức 


*- Đại tá, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính 
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phức tạp, khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng rất 
lớn của các cơ quan Bộ Quốc phòng, phối 
hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội và chính quyền các cấp. 

- Góp phần tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. 
Các đơn vị quân đội phối hợp với các cấp, 
Các nganh đang ngày đêm không tiếc sức, 
tiếc công và cả xương mâu để tìm kiếm, quy 
tập hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh trong các 
cuộc chiến tranh. Các chiến sĩ phải lặn lội, 
không kê đó là núi cao hiểm trở, vùng sâu, 
vùng xa, thậm chí cả ở nơi đất bạn xa xôi. 
Công việc này đòi hỏi phải có sự dũng cảm, 
chịu thương, chịu khó, thậm chí bất chấp cả 
nguy cơ đe dọa tính mạng. 

- Góp phần chăm sóc đời sông cho 
thương bình, gia đỉnh liệt sĩ và người có 
công với cách mạng. Trong điều kiện đời 
sống của cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn, kinh 
phí quốc phòng còn hạn hẹp, nhưng ‹ cân bộ, 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vẫn từng 
ngày, từng giờ quan tâm đến đời sống của 
anh chị em thương binh (đặc biệt là thương 
binh nặng) từ anh chị em đang điều trị, an 
dưỡng ở các trại, đến anh chị em thương 
binh đã được các địa phương mở rộng vòng 
tay yêu thương kính trọng đón về chăm sóc. 
- Các đơn vị quân đội luôn luôn nêu cao trách 
nhiệm đối với thương binh của đơn vị mình, 
dù họ đang ở bất cứ đâu : thăm hỏi, tặng 
quà, quan tâm giúp đỡ trực tiếp về vật chất, 
tỉnh thần cho. thân nhân của anh chị em 
thương binh, liệt sĩ (về học tập, dạy: nghè, 
nhận vào làm việc...). Tất cả những cố gắng 
đó góp phần đền ơn đáp nghĩa cho những 
người đã vi nước hy sinh và làm sâu sắc 
thêm truyền thống nhân ái "ăn quả nhớ 
| người trông cây" của "Bộ đội Cụ Hồ". 

Đối với các gia đình liệt sĩ và gia đình có 
công với cach mạng, các đơn vị quân đội 
đều tận tình quan tâm giúp đỡ : thăm hỏi, 
chăm sóc, tặng qua, tặng "nha tình nghĩa", 
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tặng số tiết kiệm, nhận phụng dưỡng suốt 
đời các "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Bằng 
nhiêu việc làm thiết thực, cụ thể, quân đội ta 
đã thể hiện lòng biết ơn sâu nặng với các 
anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước. 
Qua đây, dấy lên phong trào toàn quân "đền 
ơn đáp nghĩa", thực hiện "uống nước nhớ 
nguôn”.... coi đó là một trong những tiêu 
chuẩn đánh giá đơn vị vững mạnh và trở 
thành nét đẹp trong truyền thống tốt đẹp của 
quân đội ta. 

Là lực lượng gắn bó mắu thịt với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, gia đình hưởng chính 
sách và các đối tượng có công với cách 
mạng, Quân đội ta đã chủ động và phối 
hợp nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, 
chính sách lớn về vấn đề này, động viên cần 
bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm chính trị, 
tình cảm sâu sắc, tích cực thực hiện công 
tác thương binh, liệt sĩ, người có công với 
cách mạng. Quân đội ta đã giải quyết được 
một khối lượng lớn các tồn đọng vê thực 
hiện chính sách với các đối tượng hy sinh, 
mất tin, mất tích, thương binh, bệnh binh. 
Đặc biệt là, trong thời gian từ năm 1997 
đến năm 2002, đã nỗ lực lớn, cùng các địa 
phương xác minh, tìm kiếm, cất bốc, quy tập 
hàng vạn mộ liệt sĩ ở trong và ngoài nước 
về các nghĩa trang liệt sĩ ; đã xây dựng mới 
1 029 căn nhà, sửa chữa 2 406 căn nhà tình 
nghĩa với tông số giá trị trên 38 tỉ đồng ; 
tặng gần 19 000 số tiết kiệm với số tiền 
gần 8 tỉ đồng và thăm tặng quà các đối 
tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết 
với số tiền gần 80 tỉ đông ; hằng năm nhận 
phụng dưỡng 1 405 Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng với mức từ 150 000 đồng đến 300 000 
đồng/mẹ/tháng ; tổ chức khám chữa bệnh 
định kỳ cho các đối tượng hưởng chính 
sách ; đóng góp hàng chục tỉ đồng đề từng 
bước xây mới, nâng cấp, bảo quản các nghĩa 
trang liệt sĩ ngày một khang trang hơn ; 
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tuôi trẻ quân đội đã hăng hái thực hiện 
phong trào 10 000 địa chỉ tình nghĩa... Chi 
tính nêng trong 4 năm (1999 - 2002), thực 
hiện Nghị định số 91/1998/NĐ-CP, ngày 
9-11-1998, của Chính phủ, Chỉ thị số 
901/CT-QP, ngày 19-6-1999, của Bộ Quốc 
phòng về cuộc vận động xây dựng quỹ đền 
ơn đáp nghĩa, các đơn vị trong toàn quân đã 
ØÓp Vào quỹ trung ương và địa phương hàng 
chục tỉ đồng. Bộ Quốc phòng là đơn vị dẫn 
đầu các đầu mối trực thuộc trung ương vê 
xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa. 

Từ khi có Chỉ thị 08/CT-TW, ngày 
1-3-2001, của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác thương binh liệt sĩ, người có 
công với cách mạng và phong trào "Đền ơn 
đáp nghĩa" trong giai đoạn mới, các phong 
trào trong toàn ¡ quân đã hướng vào việc giải 
quyết những vấn đề thiết thực nhằm chăm lo 
tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các 
đối tượng chính sách. Các tồn đọng về thực 
hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người 
có công với cách mạng sau các cuộc chiến 
tranh cũng được xác định kế hoạch thực hiện 
rõ hơn và được giải quyết khẩn trương, hiệu 
quả hơn. 

Đạt được những kết quả quan trọng trên 
là do các đơn vị quân đội đã thường xuyên 
bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ 
trương chính sách của Nhà nước và sự lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự 
Trung ượng, Bộ Quốc phòng ; phát động 
phong trào thi đua sâu rộng làm tốt công tác 
thương binh, liệt sĩ và chăm sóc người có 
công với cách mạng, thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội. Mặt khác, các 
đơn vị quân đội đã không ngừng làm tốt 
công tác giáo dục, coi đó là lương tâm, trách 
nhiệm, nghĩa vụ cao cả của cán bộ, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang ; là biêu hiện lòng 
biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã anh 


dũng xả thân vì dân, vì nước ; là sự phát huy 
truyền thống. tốt đẹp của quân đội, phát huy 
nét đẹp truyền thống văn hoá của dân tộc, 
làm cho từng cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đây 
không chỉ là sự đền ơn đáp nghĩa mà còn là 
vân đề rất có ý nghĩa góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội. Đó là SỰ phát triên hài hòa 
giữa văn minh vật chất và văn minh tỉnh 
thần, là sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội. Bên cạnh đó, các đơn 
vị quân đội đã coi việc phối hợp chặt chẽ với 
các cấp, các ngành, các địa phương cùng 
tiền hành từ khâu. phát động phong trào 
"Đền ơn đáp nghĩa” đến khâu kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện, là yếu tố quyết định để làm 
tốt công tác này. 
* 


* * 


Trong những năm tới, để tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực 
hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt 
s1, người có công với cách mạng và phong 
trào "Đền ơn đáp nghĩa", các đơn vị quân 
đội cần thực hiện một số nội dung sau đây : 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn 
nữa đến tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta, truyền thống của dân tộc, của quân ' 
đội và những thành quả của công tác thương 
binh, liệt sĩ, người có công, phong trào "Đền 
ơn đáp nghĩa" trong 56 năm qua, nhất là 
những kết quả, thành tích của quân đội và 
của đơn vị mình đã đạt được trong thời gian 
gần đây ; kịp thời biều đương những người 
tốt việc tốt ; chỉ ra những khuyết, nhược 
điềm trong quản lý, khắc phục những nhận 
thức chưa đúng... nhằm làm cho cán bộ, 
chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, 
nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý 
nghĩa chính trị - xã hội cũng như thấm 
nhuần truyên thống, đạo lý tốt đẹp của dân 
tộc... nâng cao thái độ, trách nhiệm, tỏ lòng 
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biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người, 
những gia đình có công với nước về sự hy 
sinh, cống hiến của họ cho cách mạng. 


- Nỗ lực phấn đấu giải quyết dứt điểm các 
tồn đọng về thực hiện chính sách sau các 
cuộc chiến tranh với những trường hợp đủ 
điều kiện xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh 
binh nhưng "vì lý do đặc biệt" còn tôn sót 
theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính 
phủ, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng, đồng 
thời, thông qua đó tôn vinh, khích lệ những 
giá trị tinh thần cách mạng của những người 
có công với nước. Từng đơn vị đề xuất chủ 
trương, kế hoạch, biện pháp sát thực, cụ thể ; 
tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa quân đội 
với các ban, ngành, đoàn thể trung ương và 
địa phương ; đầu tư lực lượng, kinh phí, 
phương tiện... tập trung giải quyết dứt điểm 
từng mặt, từng nội dung tồn đọng, bảo đảm 
chặt chẽ, chính xác. 


- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ 
liệt sĩ... cân tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt 
được trong những năm -qua, tiếp tục thực 
hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư Trưng ương 
Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, các quy 
định của Bộ Quốc phòng ; xây dựng kế 
hoạch đến năm 2005 và kê hoạch hàng năm 
về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, 
thực hiện thật tốt kế hoạch này với quyết 
tâm cao nhất. 


- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, 
đầy. đủ, chặt chế Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ đối với quân 
nhân, công nhân viên quốc phòng có thời 
gian tham gia kháng chiến chống Pháp 
đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 
31-12-1960 về trước. Sớm giải quyết xong 
chế độ B, C, K (các chiến trường) theo quy 
định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP, ngày 
15-4-1999, của Chính phủ. Tiếp tục thực 
hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho thân 
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nhân sĩ quan tại ngũ theo quy định tại Nghị 
định số 63/2002/NĐ-CP, ngày 18-6- 2002, 
của Chính phủ và các quy định của Bộ Quốc 
phòng về góp phân chăm sóc đối với gia 
đình quân nhân, cần bộ quân đội thôi phục 
vụ tại ngũ. Trong khả năng cho phép, các 
đơn vị cần quan tâm dạy nghề, tuyển dụng, 
tạo việc làm cho con thương binh, liệt sĩ 
thuộc đơn vị mình quản lý và địa phương 
nơi đơn vị đóng quân. 

- Tích cực tham gia các hoạt động tỉnh 
nghĩa trong điều kiện mới với phương châm 
xã hội hóa toàn diện các hoạt động chăm SÓC 
người có công và các đối tượng chính sách. 
Phát huy tỉnh thần "hiếu nghĩa, bác ái”, nhân 
lên truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" 
của dân tộc Việt Nam trong điều kiện mới, 
kịp thời biểu dương khen thưởng "người tốt, 
việc tốt" trong toàn quân, đồng thời, phê 
phán, xử lý nghiêm khắc những tư tưởng và 
hành vi chưa đúng đắn, trách nhiệm chính trị 
chưa cao, hiệu quả hoạt động còn thấp trong 
công tác này ; đầy mạnh hơn nữa phong trào 
toàn quân tham gia hoạt động "Đền ơn đá 
nghĩa" với các hình thức phong phú, thiệt 
thực, phù hợp với khả năng, điều kiện thực 
tế của từng đơn vị, góp phân cùng chính 
quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương 
thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. 


Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo, 
chỉ huy, cơ quan chính sách các đơn vị cần 
quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn 
của cấp trên, nêu cao hơn nữa tinh thần trách 
nhiệm trước đông chí, đồng đội và nhân 
dân ; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt 
động trình câp trên phê duyệt và. tô chức 
triên khai hoạt động cụ thể ; làm tốt vai trò 
nòng cốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp, 
hiệp đồng và tổ chức thực hiện công tác 
thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 
mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của 
đơn vị. Q 
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» Đa 


ẤN tộc 

một vấn đề 

chiến lược. 
Giải quyết vẫn đề dân 
tộc là một trong 
nhưng nhiệm vụ quan 
trọng của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Để 
thực hiện nhiệm vụ 
đó, chúng ta cần có 
một hệ thống chính 
sách: dân tộc hoàn 
thiện và phù hợp. Trong suốt quá trình cách 
mạng, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm 
đến chính sách dân tộc, luôn có các chính sách 
dân tộc đúng đắn, sáng, tạo, BÓp phân to lớn làm 
tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân phát huy SỨC mạnh tổng hợp, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 


Trong quá trinh thực hiện chính sách dân tộc 
của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp đã có 
nhiều biện pháp cụ thê, thiết thực động viên 
đồng bào các dân tộc tạo nên những chuyển biến 
tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ôn 
định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh. Vì 
thế, bộ mặt đời sống xã hội ở vùng dân tộc miền 
núi có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, nhìn chung tình 
hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền núi còn kém 
phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng 
bào còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, 
tập tục lạc hậu nặng nề, khoảng cách chênh lệch 
giữa miễn núi và miền xuôi còn khá lớn. 


Đặc biệt hiện nay, trong âm mưu "diễn biến 
hòa bình" chống phá cách mạng nước ta, các 
thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng vấn đề dân 
tộc để chia rẽ, kích động đồng bào, xuyên tạc 
chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. 
Công cuộc xây dựng và báo vệ Tổ quốc trong 
giai đoạn mới đang đặt ra những yêu câu mới 
cao hơn, đòi hỏi việc thực hiện chính sách dân 
tộc có chất lượng và hiệu quả cao hơn nữa là 


(UÁN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
thuc hiên chính sách đân tộc 
của Đang va Nhà nước 


MÃN VÂN MAI ° 


trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta. 

Thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ 
chính trị, thể hiện bản chất truyền thống của 
quân đội ; đồng thời, còn là tình cảm sâu nặng 
của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Đảng, 
Tổ quốc và nhân dân. Là một quân đội chiến 
đầu, lao động sản xuất và công tác, quân đội ta 
có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, nhất là 
trên các địa bàn chiến lược ở miễn núi, biên giới, 
hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nên 
có điều kiện và khả năng thực hiện tốt chính 
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Mặt khác; 
thực hiện tốt chính sách dân tộc sẽ trực tiếp góp 
phân xây dựng quân đội vững mạnh. 

Thực tiễn đã chứng minh quân đội ta có kinh 
nghiệm phong phú trong thực hiện tốt chính 
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta qua các 
g!ai đoạn, thơi ky cách mạng. | 

Trước hết, các đơn vị quân đội đóng quân ở 
các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, 
giác ngộ đông bào hiểu rõ và thực hiện tốt chính 
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Công tác tuyên truyền, vận động đông bào 
các dân tộc của quân đội đã góp phần làm cho 


*- Đại tá. TS, Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa 
học, Học viện Chính trị quần sự 
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đồng bào hiểu đúng đường lối của Đảng, kiên 
định con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn ; 

mặt khác, quân đội tuyên truyền, vận động, ØIÚp 
đỡ đồng bào các dân tộc hiểu được cái tốt, cái 
xấu ; cái đúng, cái sai, nhận rõ được âm mưu 
thâm độc của các thế lực phản động gây hằn thù 


dân tộc, gây chia rẽ giữa dân với Đảng, với Nhà: 


nước, với quân đội. Các đơn vị quân đội đóng 
quân trên các địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương giải quyết thỏa đáng những 
vướng mắc, phức tạp trong quan hệ dân tộc cũng 
như các mối quan hệ xã hội khác. 


Trong quan hệ với đồng bào các dân tộc thiểu 
số, cán Độ, chiến sĩ cần quán triệt sâu sắc và thực 
hiện tốt phương châm “kiên nhân, thận trọng, 
dân chủ, bình đẳng”, gân gũi, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân ; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, 
chính quyền đoàn thể ở cơ sở và địa phương, bàn 
bạc, thống nhất chủ trương, kế hoạch công tác. 
Các tổ, đội công tác của các đơn vị đi vào tận 
bản, làng, thực hiện "ba cùng” với dân ; qua đó, 
nắm được thực trạng tình hình kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội ở cơ sở và gây được tình cảm 
quý mến của nhân dân ; đồng thời, tuyên truyền 
vận động nhân dân tin tưởng và chấp hành quan 
điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 
Chẳng hạn, Quân khu II, riêng năm 2002, đã 
thành lập 268 tổ, đội công tác chuyên ngành và 
liên ngành với 739 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống 
291 cơ sở. Trên địa bàn Tây Nguyên, từ đầu năm 
2002 đến tháng 9-2002, Binh đoàn Tây Nguyên 
cử 107 lượt tô, đội công tác với hơn 3 000 lượt 
cán bộ, chiến sĩ hành quân về các xã, bản ở các 
tỉnh Gia Lai và Kon Tum làm công tác vận động 
quân chúng. Sau sự kiện Tây Nguyên tháng 2 và 
3-2001 càng khẳng định vai trò quan trọng của 
quân đội trong công tác đân vận của Đảng và 
Nhà nước trên các địa bàn miền núi, VUNg đồng 
bào các dân tộc thiêu số. 


Nhờ có nội dung, phương pháp tuyên truyền 
cụ thể, sát hợp, được tổ chức chặt chẽ, nên quân 
đội đa thực sự là lực lượng nòng cốt trong công 
tác dân vận ở miền núi, vùng đồng bào các dân 


Tạp chí Cộng sản 


tộc thiểu số, góp phần tích cực, chủ động giữ 
vững ôn định chính trị ở cơ sở. 

Thứ hai, tích cực tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội miên núi. 

Bằng những việc làm cụ thể, quân đội đã giúp 
đỡ nhân dân các dân tộc thực hiện định canh, 
định cư, cồn định cuộc sống, làm đường giao 
thông miền núi, xây dựng hệ thống thủy lợi, thủy 
điện, tu sửa trường học, trạm y tế, các công trình 
phúc lợi. Các khu kinh tế - quốc phòng mà quân 
đội đảm nhiệm, đang thật sự góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội miền núi, củng cố thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân: Bên cạnh 
những hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, quân đội cùng với nhân dân và chính quyền 
các câp địa phương tham gia thực hiện mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời 
sống, sức khỏe của đồng bào các dân tộc, ở vùng 
cao, vùng biên giới. Hướng dẫn bà con chuyển 
dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xóa bỏ cây thuốc 
phiện, thay thế bằng những cây trông có giá trị 
kinh tế cao và phù hợp thổ nhưỡng từng vùng, 
tham gia phổ biến khoa học - kỹ thuật nông, lâm 
nghiệp. Quân đội là lực lượng xung kích trong 
phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt, 
giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, 
cán bộ chiến sĩ quân đội đã không quản khó 
khăn, mở các lớp xóa mù chữ cho con em đông 
bào dân tộc, khám chữa bệnh, hướng dẫn ăn ở vệ 
sinh, bảo vệ môi trường, tài nguyên cho đồng 
bào, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Tông kết 10 
năm 1990 - 2000, quân đội tham gia phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, có thể khắng định, đây 
là lực lượng đóng vai trò quan trọng và hoạt 
động có hiệu quả cùng các lực lượng khác đưa 
ánh sáng văn hóa, văn minh đến vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiêu số, phần đâu 
cho sự bình đẳng dân tộc. 

Thứ ba, làm tham mưu, giúp đỡ và trực tiếp 
tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng 
dân tộc thiểu số. 

Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đóng 
quân trên các địa bàn miễn núi, vùng đông bào 
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các dân tộc thiểu số đã tích cực, chủ động phối 
hợp với các tô chức trong hệ thống chính trị 
cơ sở, làm tốt vai trò tham mưu, tư vắn và trực 
tiếp tham gia xây dựng và nâng cao năng lực, 
hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính 
quyền, hoạt động của các ban ngành, đoàn thể 
chính trị - xã hội ; đào tạo, bôi dưỡng nguồn cán 
bộ, đảng viên, lực lượng cốt cán cho các địa 
phương, nhất là ở các cơ sở vùng biên giới, hải 
đảo, vùng tôn giáo, dân tộc và các địa bàn trọng 
điểm. Thời gian qua, với phương châm cùng ăn, 
cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng nói tiếng Khơ Me, 
Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền lây Nam Bộ 
đã phối hợp với hệ thông chính trị cơ sở củng cố 
các tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban nhân dân xã, chị 
đoản thanh niên, chị hội phụ nữ và tổ an ninh 
nhân dân. 

Quân đội là lực lượng quyết định trong việc 
giữ vững ổn định chính trị trên các địa bàn chiến 
lược xung yếu. Với tư cách là công cụ bạo lực 
cách mạng, quân đội đã góp phần quan trọng vào 
việc đập tan những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù 
lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng 
nước ta. 

Hiện nay, vùng dân tộc - miền núi vẫn giữ 
vững vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, văn 
hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để giữ vững chính trị, 
các đơn vị đã Ập trung xây dựng địa bàn an toàn, 
tham gia giải quyết có hiệu quả các "điểm 
nóng", các vụ khiếu kiện kéo dài ; răn đe và trần 
áp các phần tử phản động, gây rối trật tự - trị an. 
Lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội địa phương 
nói riêng là lực lượng trực tiếp làm nòng cốt bảo 
vệ Đảng, chính quyên địa phương, góp phần xây 
dựng các đẳng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Trong công cuộc đôi mới hiện nay, sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải tích 
cực đào tạo, bôi dưỡng cán bộ nói chung, cần bộ 
dân tộc thiểu số nói riêng trong tất cả các lĩnh 
vực công tác của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, 
đoàn thể. Nhiều quân khu. quân đoàn, bộ chỉ huy 
quân sự tính, ban chỉ huy quân sự huyện đóng 


Yạap chí Cộng sảm 


quân trên các địa bàn miễn núi, vùng dân tộc 
thiểu số đã phối hợp với địa phương, mở các lớp 
tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở. 

Đội ngũ cân bộ nguồn, sau quá trình đào tạo, bôi 
dưỡng trở về công tác ở cơ sở đã trưởng thành, 

đâm đương được các cương vị chức trách được 
glao và hoàn thành. tốt nhiệm vụ, nhiều người cố 
triên vọng phát triển. 


Thứ tư, quân đội là lực lượng nòng cốt trong 
tăng CƯỜng quốc phòng - an ninh, củng cỗ thế 
trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân 
dân, giữ gøìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc 
sống ôn định của đồng bào các dân tộc. 


Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, về xây đựng 
thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân đặt ra yêu cầu và trách nhiệm to lớn của cả 
hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Địa 
bàn miên núi, biên giới, vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu số có vị trí chiến lược quan trọng về 
quốc phòng - an ninh. Vì ¡ vậy, nhiệm vụ củng cố 
và tăng cường sức mạnh quôc phòng - an ninh, 
giữ vững ốn định chính trị ở địa bàn miền núi - 
dân tộc trở thành nhiệm vụ quan trọng trong xây 
dựng thể phòng thủ vững chắc, trực tiếp bảo vệ 
cuộc sống của nhân dân các dân tộc. 


Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân trên 
CƠ SỞ Xây dựng tiềm lực quôc phòng ở từng địa 
bàn, từng cơ sở địa phương, tức là đã tạo được 
lực lượng tại chỗ, đảm bảo kịp thời và đủ sức ứng 
phó với các tình huống xảy ra. Xây dựng tiềm 
lực quốc phòng gắn với việc phát triên kinh tế, 
văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng 
cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Các đơn 
vị quân đội, trực tiếp là bộ đội địa phương, Bộ 
đội Biên phòng có vai trò quan trọng, trực tiếp 
trong công tác xây dựng địa bàn an toàn, giúp 
địa phương củng cô kiện toàn lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên, đó là lực lượng tại 
chỗ trực tiếp giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ 
bạn làng, thôn, xã. 


(Xem tiếp trang 49) 
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ĐINH CÔNG THOAN" - NGUYÊN HỒNG NGỌC 


HẠN thức sâu sắc ảnh hưởng của sự 
gia tăng dân sô quá nhanh đôi với sự 


phát triển của đất nước, Hội nghị lần 
thứ tư Ban Châp hành Trung ương Đảng 
khóa VH đã ra Nghị quyêt sô 04/NQ-HNTW, 


ngày 14-1-1993 "Về chính sách dân số và kế 


hoạch hóa gia đình". Nghị quyết điểm lại tình 
hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch 
hóa gia đình trong thời gian qua, đề ra chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời 
gian tới nhằm thực hiện mục tiêu tông quát : 
Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo 
điều kiện để có cuộc sống âm no, hạnh phúc”, 
với các mục tiêu cụ thể là : "Mỗi gia đình chỉ 
có một hoặc hai con, để. tới năm 2015 bình 
quân trong toàn xã hội mỗi gia đình (một cặp 
VỢ chồng) có 2 con, tiến tới ổn định quy mô 
dân số từ giữa thế kỷ XXIL. Tập trung mọi nỗ 
lực nhằm tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thập 
kỹ 90 này"), 

Nhằm thể chế hóa và triển khai thực hiện 
Nghị quyết 04/NQ-HNTW, gần mười năm 
qua, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật quan trọng như : 
"Chiến lược Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
đến năm 2000" được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 270/TTg ngày 


3-6-1993, Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 6-3-1995 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng vê việc tiếp 
tục đây mạnh công tác dân sô - kế hoạch hóa 
gia đình ; Chỉ thị số 37/TT 8 ngày 17-1-1997 
của Thủ tướng. Chính phủ VỀ VIỆC đẩy nhanh 
thực hiện Chiến lược dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đến năm 2000 và Chiến lược Dân số 
Việt Nam 2001 - 2010 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
147/2000/QĐ-TTg ngày 22-12-2000. Có thể 
nói, trong thập niên cuỗi cùng của thế kỷ XX, 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được 
Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. 
Nếu từ năm 1960 đến năm 1992, tỷ lệ sinh chỉ 
giảm 13,86%o (từ 43,9%oø xuống 30,04%o), 
trung bình mỗi năm chỉ giảm được 0,43%o thì 
hiện nay, tỷ lệ sinh giảm rất nhanh, từ 28,5%o 
năm 1993 xuống 19,0%o năm 2002, trung bình 
mỗi năm giảm được 1%o, tương đương với 


k Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 

(1) Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình : 
Đường lối, chiến lược và tô 'chức bộ máy dân số - kế hoạch 
hóa øia đình, Hà Nội, 6- 993 
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mức của các quốc gia trên thế giới thực hiện 
thành công chương trình dân số - kế hoạch 
hóa gia đình. Tương tự, tông tỷ suất sinh cũng 
giảm nhanh từ 3,8 con (năm 1989) xuống 
2,28 con (năm 2002). Mục tiêu Nghị quyết 
Trung ương 4 đề ra là, tới năm 2015, bình quân 
trong toàn xã hội mỗi cặp vợ chồng có 2 con. 
Đến năm 1999, khu vực thành thị, ba vùng địa 
lý (vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ 
và đồng bằng sông Cửu Long) và có thê 
phạm vi cả nước đạt được mục tiêu này vào 
năm 2005. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai 
đã tăng lên đáng kể. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện N ghị quyết 
Trung ương 4 và kết quả công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, chúng ta có thể rút ra 
những bài học kinh nghiệm như sau : 

Thứ nhất, nhận thức đúng vị trí của công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong chiến 
lược phát triển đất nước ; chính sách đê ra phù 
hợp nên đã được nhân dân đông tình hưởng ứng 
và tích cực thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 xác định : "Công 
tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là một bộ 
phận quan trọng của chiến lược phát triển đất 
nước..., là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất 
lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình 
và của toàn xã hội". Có 70% số cán bộ lãnh đạo 
cấp tỉnh? khi được hỏi đã rất coi trọng quan 
điểm này. Phần lớn các cặp vợ chồng trong độ 
tuôi sinh đẻ đã nhân thức được môi quan hệ 
giữa gia tăng dân số và phát triên kinh tế, giữa 
mức sinh cao (thể hiện bằng sự đông con) và 
đói nghèo. Họ đã thật sự hiểu răng vấn đề 
dân số - kế hoạch hóa gia đinh là một trong 
những nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sống của từng cá nhân, từng gia đình và 
toàn xã hội. Có tới 94,3% số phụ nữ hiện 
chưa có con đã mong muốn chỉ có l - 2 con ; 
4% số phụ nữ hiện có l con đã mong muốn chỉ 
có 1 - 2 con ; 88% số phụ nữ đã có 2 con mong 
muốn chỉ có l - 2 con”. 


Thứ hai, thực hiện đông bộ các giải pháp, 
trong đó đặc biệt chú ý là vận động, tuyên 
truyên và giáo dục gấn liền với đưa dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình đến tận người dân 

Công tác thông tin,  BiáO dục, tuyên truyền 
được đây mạnh về số lượng và chất lượng, 
phong phú về hình thức, hấp dẫn về nội dung, 
huy động được đông đảo lực lượng người tham 
gia với sự đối mới về cách làm, đã gÓp phần 
làm cho các tầng lớp nhân dân chuyển biến 
nhận thức, hiểu rõ sự cân thiết và lợi ích của kế 
hoạch hóa gia đình, chấp nhận gia đình ít con. 

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, đại bộ 
phận các ngành, đoàn thể, tô chức xã hội đã tích 
cực tham gia và coi đó là một trong những 
nhiệm vụ của mình. Ngoài lực lượng cân bộ của 
ngành dân số, y tế và các tổ chức Công đoàn, 
Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên vốn có bề dày 
trong công tác tuyên truyền, đã có thêm nhiều 
lực lượng mới tham gia ñgày càng tích cực như 
các cơ quan của Đảng, các cơ quan thông tấn 
báo chí, các bộ, ngành và các đoàn thể, các tổ 
chức xã hội. 

Đội ngũ cán bộ chuyên trách xã và cộng tác 
viên dân số ở thôn, xóm với sự phối hợp, hỗ trợ 
của các ngành, đoàn thê quân chúng là lực 
lượng nòng cốt. Họ đã góp phần quan trọng vào 
sự thành công của công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình. 

Các hoạt động truyền thông được tiến hành 
đồng bộ. Hằng năm, chương trình đều đành 
một khoản kinh phí cho các ngành, đoàn thê ở 
Trung ương tiến hành các hoạt động truyền 
thông theo sự điều phối chung. Do đó, các hoạt 
động truyền thông được tiến hành đồng bộ dưới 
nhiêu hình thức như hội thảo, nói chuyện, chiếu 


(2) Đề án đánh giá tinh hình thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VII) về chính sách dân số - - kế hoạch hóa gi4 
đình, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Quốc gia 
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội, 1-1999 - 

(3) Ủy ban Quốc gia Dân số và KẾ hoạch hóa gia đình : 
Điều tra Nhân khẩu học và Sức khỏe 1997, Hà Nội. 3-1998 


40 


Số 21 (tháng .7 năm 2003) 


(ân số nà f)hát triển 


vi-đê-ô, pa-nô, khẩu hiệu, quảng cáo, các cuộc 
thi văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ 
những người triệt sản, thực hiện kế hoạch hóa 
gia đình, câu lạc bộ gia đình ít con, nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan. 

Các kênh truyền thông được sử dụng đa 
dạng (thông tin đại chúng, tuyên truyền, vận 
động trực tiếp, vấn nghệ dân gian). Công tác 
truyền thông dân số qua các phương tiện thông 
tin đại chúng được tăng cả về sô lượng và thời 
lượng. Các sản phẩm truyền thông đã được sản 
xuất và cung cấp cho đối tượng với số lượng 
lớn, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, 
chất lượng được nâng cao, bình quân mỗi hộ 
gia đình đã có ít nhất một sản phẩm truyền 
thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Công 
tác giáo dục dân số đã được đưa vào trong 
các môn học về đạo đức, sinh học, địa lý và tâm 
lý giáo dục trong hệ thống các trường phổ 
thông, trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp. Hiện nay, đang nghiên cứu để thử 
nghiệm thành môn học riêng trong nhà trường. 

Hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
công cộng được củng cố và phát triển, đồng 
thời các mô hình cung cấp dịch vụ linh hoạt, 
trực tiếp, theo hình thức "động" đến tận người 
dân và người sử dụng. 

Thứ ba, tăng mạnh đâu tư cho công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình và có cơ chế quản lý 
hiệu quả 

Là một chương trình quốc gia, kinh phí dành 
cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
được ghị trong mục ngân sách nhà nước và 
được các tổ chức quốc tế, các chính phủ và tô 
chức phi chính phủ ủng hộ. Riêng ngân sách 
trung ương, mức đầu tư năm 1992, tức là năm 
trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 là 27 tỉ 
đồng thì năm 2002 là 237 tỉ đồng và năm 2003 
là 260 tỉ đồng. 

Nhiều địa phương rất hạn hẹp về ngân sách 
cũng bồ sung thêm kinh phí cho công tác này. 
Ngoài phần kinh phí trung ương đủ đam bảo 
mức chỉ tối thiêu cho các hoạt động của chương 


Số 21 (tháng 7 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


trình dân số - kế hoạch hóa gia định tại địa bàn 
và theo mục tiêu của trung ương,các địa 
phương đều bổ sung kinh phí cho chương trình. 
Theo kết quả thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính 
phần kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách cấp 
tỉnh, thành phố đầu tư cho công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình nếu năm 1992 là 4,9 tỉ đồng 
thì năm 2000 là 20,2 tỉ đồng. 


Để quân lý có hiệu quả nguồn kinh phí 
được huy động, chương trình dân sô - kế hoạch 
hóa gia đình đã định ra được những nguyên 
tắc trong cơ chế quản lý. Đó là : 1 - Quản lý 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo 
chương trình mục tiêu, 2 - Quản lý thống nhất 
các nguồn lực, 3 - Phân bổ hoạt động và kinh 
phí công khai ngay từ đầu năm, 4 - Phân cấp rõ 
ràng trách nhiệm giữa trung ương và địa 
phương, 5 - Đưa tuyệt đại bộ phận kinh phí của 
ngân sách trung ương về địa phương và tập 
trung nguồn lực cho cơ sở, 6 - Tổ chức thực 
hiện, kiểm tra, giám sát và cấp phát kinh phí 
theo hợp đông trách nhiệm. Do đó, đã hạn chế 
các hiện tượng tiêu cực và làm tăng hiệu quả sử 
dụng kinh phí. 

Bên cạnh đó, chúng ta đã tranh thủ sự trợ 
giúp của các tổ chức quốc tế về tài chính và 
kinh nghiệm trong thực hiện chương trình. 
Ngoài sự giúp đỡ của Quỹ Dân số Liên hợp 
quốc (UNFPA), đã có thêm nhiều tô chức 
quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ 
quan tâm và hỗ trợ cho chương trình. 

Thứ tư, thực thi tốt việc xã hội hóa CÔng 
tác dân số trên cơ sở có bộ máy chuyên trách 
đu mạnh 

Trong gần 30 năm (1963 - 1991), tổ chức bộ 
máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình luôn luôn có sự thay đổi. Triển khai Nghị 
quyết Trung ương 4, ngày 21-6-1993, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 42/CPP về chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tổ chức bộ máy và 
lề lối làm việc của Ủy ban Quốc gia Dân số 
và Kế hoạch hóa gia đình. Hệ thống tô chức bộ 
máy từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, 
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quận, huyện, xã, phường được xây dựng. Đặc 
biệt là Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở 
100% xã, phường với cơ cấu mở và sự tham gia 
của đại diện các ngành, đoàn thể ở địa phương 
có một cân bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác 
viên (trung bình mỗi xã, phường có 14 cộng tác 
viên) đã hoạt động khá hiệu quả. 

Hệ thống tổ chức này về cơ bản đã đáp ứng 
được hai yêu cầu cơ bản, đó là huy động toàn 
bộ xã hội tham gia công tác dân sô - kế hoạch 
hóa gia đình, đưa công tác truyền thông 
dân số - kế hoạch hóa gia đình và các phương 
tiện tránh thai phi lâm sàng đến tận người dân, 
đồng thời, quản lý và điều phối các hoạt động 
dân số - kế hoạch hóa gia đình thông suốt từ 
trung ương đến địa phương. 

Sức mạnh xã hội hóa của hệ thống tổ chức 
đó đã đem lại kết quả Cao trong công tác dân số. 
Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy này tốt hơn 
nữa, ngày 5-8-2002, Quốc hội khóa XI, kỳ họp 
thứ nhất đã thông qua quyết định thành 
lập Ủy ban Dân sô - Gia đình và Trẻ em. Ngày 
11-11-2002, Chính phủ đã ra Nghị định sô 
34/2002/NĐ-CP về chức năng, nhiệm VỤ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uy ban Dân 
sô - Gia đình và Trẻ em. 

Thứ năm, các cấp ủy và chính quyên tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Mười năm qua công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình đã trở thành một nội dung quan 
trọng trong: các kế hoạch, chương trình hoạt 
động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền các 
cấp và đoàn thể từ trung ương đến địa phương. 
Công tác lãnh đạo và chi đạo của các câp ủy 
đẳng, chính quyền được cụ thể hóa bằng việc ra 
các nghị quyết riêng về vẫn đề này, có sự kiếm 
tra, theo dõi và phân công cân bộ đặc trách. 

Điều cần ghi nhận là, các cấp đều xây dựng 
chương trình hành động, với những mục tiêu và 
cách làm cụ thể, phù hợp với đặc điểm của mỗi 
ngành, địa phương ; thường xuyên kiểm tra, mở 
hội nghị rút kinh nghiệm ; phân công cân bộ 
chủ chốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ; và coi đây 
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là một chỉ tiêu thi đua để xét duyệt danh hiệu 
gia đình văn hóa, phân loại đảng viên, chi bộ, 
đảng bộ. Đây chính là điều kiện tiên quyết cho 
thành công vê công tác này trong 10 năm qua. 

Có thể nói kết quả đạt được sau 10 năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là sự 
nỗ lực của cả một quá trình tìm tòi, đổi mới, rút 
kinh nghiệm trong nước và nước ngoài của toàn 
bộ hệ thống làm công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình từ trung ương đến cơ sở ; đặc biệt là sự 
sáng tạo của mỗi địa phương trong việc huy 
động lực lượng của toàn xã hội tham gia. dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyên và 
đoàn thể các cấp. Tuy nhiên, những thành công 
đó chỉ là bước đầu. 

Để tiếp tục gặt hái thành công vững chắc 
hơn nữa, chúng ta phải giải quyết hiệu quả 
những khó khăn, thách thức. rất lớn. 

Một là, quy mô dân số lớn và ngày càng 
tăng đang và sẽ vẫn là những cẩn trở đối với sự 
phát triển của Việt Nam 

Đến năm 2010, trung bình mỗi năm dân 
số Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu đến 
1,1 triệu người. Với số dân 76,3 triệu người vào 
thời điểm 1-4-1999, Việt Nam là nước có quy 
mô dân số lớn thứ 3 ở Đông Nam Á, thứ 14 trên 
thế giới và là một trong những nước có mật độ 
dân số thuộc loại cao trong khu vực và trên 
thế giới - đứng hàng thứ 3 Ở khu vực Đông - 
Nam Á và đứng thứ 13 trong số 42 nước trong 
khu VỰC châu Á - Thái Bình Dương. Mật độ 
dân số nước ta tại thời điểm 1-4-19% là 231 
ngườ/km', gấp 6 lần mật độ chuẩn quốc tế từ 
35 đến 40 người/km!. 

Hai là, mức sinh ở nước ta đã giảm nhưng 
những kết quả đạt được còn chưa vững chắc. 

Số con trung bình của một phụ nữ trong tuổi 
sinh đẻ đã giảm đáng kể trong 10 năm qua (từ 
3,8 con đối với một phụ nữ xuông còn 2,3 con) 
và khả năng sẽ đạt mức sinh thay thế vào năm 
2005, tức sớm hơn 10 năm so với mục tiêu đã 
đề ra. Tuy nhiên, mức sinh vẫn còn sự chênh 
lệch lớn giữa các vùng. Khu vực nông thôn, 
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nơi chiếm gần 80% dân số cả nước có mức sinh 
cao hơn khu vực thành thị là 0,9 con Œ, 6 so với 
1,7 con). Đến năm 1999, ba vùng cô tông mức 
sinh bằng và dưới mức thay thế là đồng bằng 
sông Cứu Long, đồng bằng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ (tương ứng là 2, |; 2,0 và 1,9). Ở các 
vùng còn lại, mức sinh vẫn trên ngưỡng thay 
thế. Hai vùng có mức sinh cao nhất là Tây Bắc 
và Tây Nguyên với tông mức sinh tương ứng. là 
3,6 và3 ›2 con trên một phụ nữ, gấp 1,6 - 1,7 lần 
mức sinh bình quân của cả nước. 


Ba là, cơ cấu dân số trẺ và đang bước đâu 
chuyển dân sang cơ cấu dân số giả tạo ra những 
cơ hội và thách thức đối với sự phát triên 
kinh tế - xã hội 


Do giảm sinh nhanh và tuổi thọ tăng, dân số 
Việt Nam bắt đầu chuyển sang quá. trình giả 
hóa. Theo dự báo, tuổi trung vị sẽ tăng từ 
23,2% (năm 2000) lên 27,1% (năm 2010). Số 
trẻ em dưới lõ tuổi mặc dù giảm từ 26 triệu 
người (năm 2000) xuống 21,8 triệu người 
(năm 2010) nhưng vân ở mức cao. Người già 
trên 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 6,3 triệu người 
(năm 2000) lên 6,9 triệu người (năm 2010). Số 
người từ 15 đến 59 tuổi tăng từ 45,4 triệu người 
(năm 2000) lên 58,7 triệu người (năm 2010). 


Bến là, chất lượng dân sô › thấp chưa đáp ứng 
được yêu câu về nguôn nhân lực có chất lượng 
cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Các tổ chất về thể lực của người Việt Nam 
còn hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và 
sức bên. Năm 1998, tỷ lệ trẻ sơ sinh nặng dưới 
2 500g chiếm 8%. Năm 2000, tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi suy dinh dưỡng cao chiếm 33, 1%. - Đáng 
lưu ý là, vẫn còn Ï „2 20 số dân bị thiểu năng về 
thể lực và trí tuệ. Số người nhiễm HIV/AIDS 
ngày càng tăng. Tính đên 31-10-2002, cả nước 
đã có tới 56 495 người nhiễm HIV/AIDS, đặc 
biệt là 95,5% sô người nhiễm HIV/AIDS ở 

trong độ tuổi từ 13 đến 49. 

Tại thời điểm 1-4-1999, trong đó có 6,8 
triệu người từ 10 tuôi trở lên chưa bao giờ đến 
trường, trong đó có 5,3 triệu người hoàn toàn 
không biết chữ. Số người đã qua đào tạo nghề 
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nghiệp và chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm 7,6% 
dân số từ 13 tuổi trở lên, trong đó có 2,3% là 
công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ 
có băng cấp, 2,8% có trình độ trung học chuyên 
nghiệp, 0,7% cao đẳng, 1,7% đại học và 0, 1% 
có trình độ trên đại học. Theo tiêu chuẩn 
quốc tế, quan hệ tỷ lệ đào tạo giữa ba loại trình 
độ chuyên môn kỹ thuật là : Đại học và trên 
đại học Ï ; trung học hụg nghiệp 4 ; công 
nhân kỹ thuật 10 (1 - 4 - 10) thì ở nước ta tại 
thời điểm 1-4-1999 là , - 1,13 - 0,92 chứng tÔ 
Việt Nam có một cơ cấu đào tạo bất hợp lý. Đề 
tránh nguy cơ tụt hậu, củng với việc giải quyết 
vấn đề quy mô dân số đòi hỏi phải xây dựng và 
thực thi chiến lược dân số dài hạn nhằm nâng 
cao chất lượng dân số Việt Nam về cả thể lực 
và trí lực. 

Năm là, di dân tự do và những biến động 
của lực lượng lao động là những thách thức lớn 
đối với sự phát triển bên vững của đất nước 
trong cả hiện tại và tương lai 

Bên cạnh những mặt tích cực, di dân tự do 
và sự di chuyển của lực lượng lao động theo 
mùa vụ đã và đang trực tiếp làm trầm trọng 
thêm việc đáp ú ứng những dịch vụ xã hội cơ bản, 
gây ô nhiễm môi trường sống, tàn phá tài 
nguyên và gia tăng các tệ nạn xã hội. Cho đến 
nay, di dần tự do và sự di chuyển của lực lượng 


Tao động theo mùa vụ vẫn chưa được quản lý để 


phát huy mặt tích cực và hạn chế những tác 
động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 


Để giải quyết từng bước các vấn đề dân 
số nói trên, Thủ tướng. Chính phủ đã phê 
duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 
2001 - 2010 và Chiến lược Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản giải đoạn 2001 - 2010. Với 
những kết quả và bài học kinh nghiệm qua 
I0 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 
chúng ta tin tưởng răng, vân đề quy mô, cơ cấu, 
chất lượng dân sô và phân bố dân cư sẽ được 
giải quyết một cách tốt nhất, thực sự trở thành 
yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của 
đất nước. L] 
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Xây dựng cbỉ sô pbát triỂn con 1igười 
của 11D Quang Ngãi : 


VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 


UẢNG Ngãi là tỉnh duyên hải miền 

Trung diện tích 5 116km, số dân gần 

1,3 triệu người. Nằm trên trục đường 
giao thông xuyên Việt Bắc - Nam, lại có quốc lộ 
24 nối liền với vùng đất Tây Nguyên, có cảng 
biển nước sâu Dung Quất gần đường hàng hải và 
sân bay quốc tế Chu Lai, Quảng Ngãi có lợi thế 
vê giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng 
không và đường biển. Đây là một trong những 
điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư của các đối 
tác trong và ngoài nước. 

Nhân dân Quảng Ngãi có truyền thống cách 
mạng kiên cường, lao động sáng tạo và hiểu học, 
là quê hương của khởi nghĩa Ba Tơ, Trà Bông 
quật khởi, chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường hiển 
hách đã ghi nét son chói lọi trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam và cũng là nơi phi lại tội ác khủng 
khiếp của bọn đế quốc trong vụ thảm sát Sơn 
Mỹ, làm thức tỉnh lương tri nhân loại. 

Vừa qua, Chính phủ quyết định thành lập 
3 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, 
trong đó có khu công nghiệp phức hợp Dung 
Quất (diện tích 14 000 héc-ta) là khu công 
nghiệp lọc hóa dầu đầu tiên của nước ta, nơi tập 
trung các ngành công nghiệp nặng với quy mô 
lớn, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của 


PHAM HOÀI HẢI °* 


miên Trung vào đầu thế kỷ XXI. Việc hình thành 
và phát triển vùng kinh tế trọng điểm này sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Quảng Ngãi. Song, cũng đặt ra nhiều vấn 
đề cần quan tâm giải quyết như kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, vệ sinh môi trường, trong đó vấn đề 
cung ứng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật 
cao là nhu cầu cấp bách. 

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 
đã, đang và sẽ diễn ra với nhịp độ ngày càng 
nhanh thi thông tin về vị trí và lợi thế so sánh của 
mỗi nước trở thành nhu cầu bức xúc. Đáp ứng 
yêu cầu này trên thế giới thường sử dụng hai chỉ 
tiêu để so sánh trình độ phát triển của các nước, 
đó là chỉ tiêu tổng sản phâm quốc nội (GDP) và 
chỉ số phát triển con người (HD]). Chính vì lẽ đó, 
tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đến việc tính toán chỉ 
số HDI, để làm cơ sở hoạch định chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương mình. Để 
nhanh chóng thực hiện yêu câu cấp thiết này 
Quảng Ngãi thực thi một số giải pháp như điều 
tra thực trạng và bước đầu tính toán các chỉ tiêu 
của HDI , hoạch định mục tiêu phát triển trên 
một số lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. 


* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 
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I - Những nghiên cứu bước đầu về chỉ số 
HDI ở Quảng Ngãi 


1 - Sự cân thiết phải nghiên cứu và tính chỉ 


số HDI 

Để đánh giá trình độ phát triển một cách toàn 
diện, Liên hợp quốc đã đưa ra chỉ số phát triển 
con người (Human development index, viết tắt là 
HDJ). Chỉ số HDI là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh 
tác động tăng trưởng kinh tế xã hội, được xây 
dựng dựa vào 3 chỉ số sau : 

- Chỉ số GDP bình quân đầu người : được tính 
bằng đô-la Mỹ (USD) theo tỷ giá sức mua tương 
đương (PPP). 

- Chỉ số trình độ học vấn : được đo bằng sự 
kết hợp của 2 chỉ tiêu tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ đi 
học. 

- Chỉ số tuổi thọ bình quân. 

Tại Việt Nam, chỉ tiêu HDI đã được Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia ấp 
dụng tính toán cho cả nước. Tuy nhiên, chỉ tiêu 
này đến nay chưa được các ngành của trung ương 
triển khai áp dụng cho các tỉnh, thành phố, mặc 
dù lãnh đạo các cấp, các ngành tại địa phương rất 
quan tâm, vì đó cũng là một trong những cơ sở 
khoa học để hoạch định chính sách kinh tế - 
xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng 
địa phương. 

Trước yêu cầu bức xúc về chỉ tiêu này đối với 
việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, và nhằm cung cấp thông tin cho các 
tô chức quốc tế cũng như cho các đối tác kinh tế 
nước ngoài vào đầu tư, giúp đỡ, tỉnh Quảng Ngãi 
đã bước đầu thực hiện một số giải pháp để 
nghiên cứu, tính toán chỉ số HDI trên phạm vi 
toàn tỉnh. 

2 - Phương pháp tính HDI của tỉnh Quảng 
Ngãi 

Để tính được HDI phải tính được 3 loại chỉ 
số : Chỉ số GDP bình quân đầu người bằng USD 
theo tỷ giá sức mua tương đương, chỉ số trình độ 
học vấn và chỉ số tuổi thọ bình quân. 
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- Về chỉ số GDP : Đề tính được chỉ số GDP 
bình quân đầu người bằng USD theo tỷ giá sức 


mua tương đương, trước hết phải xác định được 


GDP của từng địa phương theo 2 loại giá : giá 
hiện hành và giá so sánh 1994. Thực tế của 
Quảng Ngãi cho thấy, khó khăn lớn nhất trong 
việc tính GDP là các số liệu chưa đây đủ, vì chỉ 
tiêu GDP được tính theo phạm vi lãnh thổ kinh 
tế và được xác định theo đơn vị thường trú, 


nhưng các địa phương thường không thống kê 


hết hoặc không thống kê được đối với một số 
lĩnh vực, một số ngành. Cụ thể là, những đơn vị 
ch¡i nhánh hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng 
trên địa bàn có "công ty mẹ” ở tỉnh khác ; những 
đơn vị hạch toán toàn ngành như bưu chính - 
viễn thông, ngân hàng - tín dụng, bảo hiểm... 
Mặt khác, nền kinh tế của địa phương chưa phản 
ánh đúng thực chất vì muốn chạy theo thành tích, 
chạy theo mục tiêu các nghị quyết của một số 
đơn vị. 

- Về chỉ số trình độ học vấn : Để tính được chỉ 
số trình độ học vấn phải tính được tỷ lệ người 
biết chữ và tỷ lệ người đi học. Ở đây, chúng tôi 
muốn đề cập đến chỉ tiêu tỷ lệ người đi học. Đề 
tính được chỉ tiêu này phải xác định được số 
người từ 6 đến dưới 24 tuổi đang đi học phổ 
thông, trung học chuyên nghiệp và đại học. Như 
vậy đối với những tỉnh, thành phố có các trường 
đại học, cao đẳng thì ở đó sẽ có chỉ số trình độ 
học vấn cao hơn và ngược lại, các tỉnh không có 
các trường đại học, cao đẳng, học sinh của tỉnh 
mình phải đi học ở tỉnh thành khác thì chỉ số này 
sẽ bị thấp đi. Do đó, để tính được số học sinh của 
các trường cao đẳng, đại học theo chỉ số này quả 
thật là khó khăn. 

3 - Một số kết quả HDI của tỉnh Quảng Ngãi 
năm 2001 

HDI được tính bằng công thức tổng quát sau : 


Wfy) + Tì + HV 
HDĨI =————————— (Ì) 
3 
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Trong đó : 

- W (y) là chỉ số GDP bình quân đầu người : 
tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương. 
(W (y) là hàm số của y, với y là GDP bình 
quân... trong S). 

- HV là chỉ số học vấn. 

- T¡ là chỉ số tuổi thọ bình quân. 

Để có những số liệu phục vụ cho việc tính 
toán này cần có tổ chức điều tra thu nhập thông 
tin theo các quy trình riêng : 

Một là : Điều tra tính chỉ số GDP bình quân 
đầu người bằng đồng đô-la Mỹ theo tỷ giá sức 
mua tương đương. 

Trước tiên phải xác định GDP bình quân đầu 
người của tỉnh năm 2001 bằng đồng tiền 
Việt Nam theo giá so sánh năm 1994. Sau đố, 
dùng tỷ giá sức mua tương đương giữa đồng 
đô-la Mỹ và đồng Việt Nam (1 USD = 1 394 
đồng Việt Nam theo giá năm 1994) để chuyển 
đổi GDP bình quân đầu người bằng tiền Việt 
Nam theo giá so sánh năm 1994 sang đông đô-la 
Mỹ theo tỷ giá sức mua tương đương. 

Chỉ số GDP bình quân đầu người bằng đồng 
đô-la Mỹ theo tỷ giá sức mua tương đương được 
tính toán dựa theo công thức do ông Anand. và 
Sen đưa ra năm 1999, áp dụng cho tất cả các 
nước trên thế giới để hiệu chỉnh GDP thực tế khi 
tính chỉ số phát triển con người như sau : 


„ lgy : l#5Ymin 
Chỉ sốGDP = ———————— (2) 
lSYmax - Ì8Ymin 

Trong đó : 

- y: GDP bình quân đầu người tính bằng 
USD theo tỷ giá sức mua tương đương (gọi là 
PPP $). 

- Ymin : PPP $ tối thiểu được tính bằng 
I00 USD 


- Ymax : PPP $ tối đa được tính bằng 


40 000 USD 
Kết quả số liệu điều tra được tính cho các 
bước trên như sau : 


Yạp chí Cộng sản 


* GDP bình quân đầu người năm 2001 bằng 
đồng tiền Việt Nam theo giá so sánh 1994 : 


GDP tiên VN 2.463.532.000.000 
năm 2001(giá 1994) (đông) 
Dân số trung bình 1.230.476 (người) 
năm 2001 
= 2 002 097 (đông⁄ngườinăm 


* GDP bình quân đầu người năm 2001 bằng 
đô-la Mỹ theo giá sức mua tương đương (PPP §). 
2 002 097 (đồng) 
ng : 
1 394 (đồng) 
y = 1436 USD/ngưởi/năm. 
Thay thế y vào công thức (2), tính được chỉ 
số GDP bình quân đầu người bằng USD theo tỷ 
giá sức mua tương đương. 


Lg1436-Lg100  3,157-2 


Wf)= =——— 
Lg40.000-Lg100 4,602- 2 

1157 

2,602 

W(y) = 0,444 


Hai là : Điều tra tính chỉ số học vấn, ký hiệu 
là HV. 
Chỉ số học vấn HV được xác định và tính toán 
theo công thức sau 
2C+hH 
HV = ———— (3) 
3 
Trong đó : 
- C là tỷ lệ người biết chữ 
- H là tỷ lệ người đi học 
Đề có số liệu về chỉ số học vấn (trình độ học 
vân) ta phải điêu tra xác định được hai chỉ tiêu tỷ 
lệ biết chữ (C) và tỷ lệ đi học (H). 
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Số người 10 tuổi trở lên biết chữ trong năm 2001 
C=———————————-—-—-—xkÌ 
Dân số từ 10 tuôi trở lên trong năm 2001 
Kết quả số liệu điều tra thay vào công thức 
trên như sau : 


839 492 
C=————— xÌ0 
946 974 
C = 88,65% 


Số học sinh cấp Ï + cấp II + cấp II năm 2001 
H=———.xÌU 
Dân số từ 6 đến 17 tuôi năm 2001 
Kết quả số liệu điều tra thay vào công thức 
trên như sau : 


304 142 
H=——x ì0 
350 070 
H= 86,88% 
Thay thế các số liệu này vào công thức (3), 
tính được chỉ số học vấn HV : 
2x 88,65% + 86,88% 2,418 
HV z ——ễ- -= 
3 3 
HV = 0,880 
Ba là : Điều tra tính chỉ số tuổi thọ trung 
bình, ký hiệu là Tỉ : 


Chỉ số tuổi thọ bình quân được tính theo công 
thức sau : 


tị - tmin 
Tỉ =————— (4) 
tmax ' Imin 
Trong đó : 


- Ti là chỉ số tuổi thọ bình quân 
- t là tuổi thọ bình quân thực tế 
- tin là tuôi thọ tôi thiêu 25 tuôi 
- tmax : Tuôi thọ tôi đa 84 tuôi. 


Số 21 (tháng 7 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


Tuổi thọ là số năm trung bình mà một người 
có thể dự tính sống thêm. Tuổi thọ được tính 
thông qua bảng sống, bảng này được dùng để mô 
phỏng mức chết trong suốt cuộc đời của một dân 
số. Để tính được bảng này chúng tôi khai thác 
thông tin từ cuộc Tổng điều tra dân số, ngày 1-4- 
1999, để lập cho từng độ tuổi và dùng số liệu tỷ 
lệ chết đặc trưng theo tuổi thông qua cuộc điều 
tra biến động dân số hằng năm do Cục Thống kê 
tỉnh thực hiện để ưƯỚC lượng số sống và số chết 
của tuổi già liên tiếp, cũng như tổng số năm - 
người của cuộc đời mà những người đã sống qua 
ở mỗi khoảng tuổi và độ dài trung bình của cuộc 
đời ở mỗi độ tuổi. 

Được sự giúp đỡ của với các chuyên gia 
thống kê dân số ở Tổng cục Thống kê và sự hỗ 
trợ của phần mềm chương trình MORTPAK- 
LITE, chúng tôi đã tính toán tuổi thọ bình 
quân năm 2001 của dân số tỉnh Quảng Ngãi là 
tị = 69,2 tuổi. 

Thay thế số liệu tuổi thọ bình quân thực tế 
vào công thức (4), tính được chỉ số tuổi thọ bình 
quân (Ti) năm 2001 của tỉnh Quảng Ngãi như 
Sau : 


69,2- 25 44,2 
ổ5 - 25 60 
Tỉ = 0,736 


Thay thế các chỉ số W(y), HV, T¡ vừa tính 
toán được ở trên vào công thức (1), tính được 
HDI năm 2001 như sau : 


0,444 + 0,880 + 0,736 2,08 


HDI = 


3 3 
HDI = 0,699 
Trong quá trình xây dựng, tính toán chỉ số 
HDI của địa phương chúng tôi gặp những khó 
khăn sau : 
- Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê tổ chức 
điều tra tính toán chỉ số HDI theo yêu câu thông 
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tin của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do vậy, số liệu của 
chí tiêu này những năm trước đây không có nên 
việc so sánh trong quá trình nghiên cứu và phân 
tích rất khó khăn. 

- Thiếu phương pháp hướng dẫn và trao đổi 
kinh nghiệm trong quá trình tính toán. 

- Số liệu thống kê dùng để tính toán chỉ số 
HDI như số liệu về GDP, số liệu về dân số, về 
giáo dục... của địa phương chưa thật sự chuân 
xác và cập nhật kịp thời. 

- Thiếu thông tin về HDI của cả nước và của 
các tỉnh, thành phố, dùng làm cơ sở để so sánh 
vị trí từng chỉ tiêu, nhằm giúp cho lãnh đạo địa 
phương xác định chiến lược, kế hoạch phát triển 
trong từng lĩnh vực. 

Để khắc phục những bất cập đó, bước đầu Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã đi sát chỉ đạo và đầu tư 
kinh phí để Cục Thống kê tỉnh có đủ điều kiện 
tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá, so sánh. 
Đồng thời khai thác nguôn số liệu sẵn có từ cuộc 
Tổng điều tra dân số năm 1999, điều tra biến 
động dân số hằng năm, số liệu về GDP của tỉnh... 
Tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia thuộc 
Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Vụ Dân số 
thuộc Tổng cục Thống kê trong quá trình tính 
toán một số chỉ tiêu như tuôi thọ bình quân, GDP 
theo sức mua tương đương... 

II- Mục tiêu và giải pháp phát triển chỉ số 
HDI ở Quảng Ngãi trong giai đoạn trước mắt 

1 - Đây nhanh phát triên kinh tế, đảm bảo 
tăng trưởng GDP bình quân từ 10 đến 11%, (nếu 
tính sản phẩm Nhà máy lọc dầu số I thì tăng 
trưởng bình quân đạt 18 tới 19%). Để đạt được 
điều đó, tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triên công nghiệp và 
dịch vụ ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, đầu tư phát triển ngành thủy 
sản một cách bèn vững. Góp phần cùng trung 
ương đây nhanh tiến độ phát triển khu công 
nghiệp phức hợp Dung Quất và Nhà máy lọc 
dầu số 1, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. 


Tạp chí Cộng sản 


Chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động, 
xóa hết hộ đói, giảm mạnh hộ nghèo, nâng cao 
chất lượng đời sống vật chất và tính thần cho 
nhân dân. 

2 - Tập trung công tác đào tạo cung ứng 
nguồn nhân lực cho sự phát triển. Muốn làm 
được điều này, tỉnh đang củng cố hệ thống giáo 
dục từ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ thống 
trường chuyên nghiệp của tỉnh, đảm bảo cho mọi 
công dân trong độ tuổi được đi học ; đồng thời, 
tập trung giữ vững thành quả xóa mù chữ, phổ 
cập giáo dục tiểu học và tiến tới hoàn thành phô 
cập trung học cơ sở, phát triển mạng lưới giáo 
dục thường xuyên, tạo mọi điều kiện cho người 
dân được học tập suốt đời, nâng cao mặt bằng 
dân trí của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh còn 
đầu tư cho sự phát triển nhân tài, củng cố các 
trường chuyên, lớp chọn, bồi dưỡng học sinh 
giỏi, học sinh năng khiếu nhờ vậy mà hàng năm 
số học sinh đạt giải quốc gia, Ô-lym- DÍC quốc tế 
và trúng tuyển vào các trường đại học chiếm tỷ 
lệ cao. Để đạt được vấn đề trên, tỉnh đã tập trung 
xây dựng các cơ chê chính sách như : Chế độ tiền 
lương cho giáo viên mẫu giáo mầm non, chế độ 
khuyến khích vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn, chính sách khuyến học, chính sách thu 
hút nhân tài ; xây dựng các đề án đào tạo bồi 
dưỡng giáo viên, đề án xây dựng trường chuân 
quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất trường học, 
xóa phòng học tranh tre nứa lá, kiên cố hóa 
trường học, đảm bảo điều kiện cần thiết nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

3 - Tập trung nâng cao chất lượng dân số, 
củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế, xây dựng hệ 
thống khám chữa bệnh ; đông thời, xây dựng hệ 
thống y tế dự phòng để chủ động ngăn ngừa các 
màm mống bệnh tật phát sinh. Phòng chống 
bệnh do tệ nạn xã hội, nhất là HIV/AIDS, bảo 
đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, phần đấu giảm 
tỷ lệ tử vong do bệnh tật, thực hiện công bằng 
trong khám chữa bệnh. Chú trọng đúng mức đến 
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Yạp chí Cộng sản 


công tác dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, chăm 
lo các hoạt động văn hóa tinh thần, góp phần 
nâng cao tuổi thọ người dân. 

II - Một số kiến nghị 

Từ thực tiễn xây dựng và tính toán chỉ số phát 
triển con người của địa phương, chúng tôi xin 
kiến nghị với trung ương một số vấn đề sau đây : 

1 - Sớm cho phép áp dụng chỉ số HDI từ trung 
ương đến địa phương, nhất là sớm thể chế hóa để 
cơ quan nhà nước thực hiện. 

2 - Tổng cục Thống kê cần phối hợp với các 
bộ, ngành công bố kịp thời các chỉ số, giúp đỡ 
các địa phương những phương pháp tính toán cụ 
thể hơn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ số liệu 
GDP của các tỉnh, thành phố và có phương pháp 
phân bổ số GDP còn thiếu cho các địa phương. 
Có như vậy, các tỉnh, thành phố mới phản ánh 
một cách khách quan và tương đối sát với nền 
kinh tế của địa phương. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ 
người đi học, nên chăng chỉ tính những người từ 
6 đến 17 tuổi hiện đang đi học các bậc học phổ 
thông, vì số liệu thu thập tương đối chính xác và 
dễ dàng hơn. 

3 - Cần quán triệt nhận thức cho các cấp, các 
ngành đến tận địa phương và cơ sở xã, phường 
để có kế hoạch thực hiện HDI hằng năm, đảm 
bảo tính pháp lý. 

4 - Có chỉ thị hoặc quyết định để các địa 
phương thực hiện vào kế hoạch 2003. 

5 - Tăng cường củng cố và tạo điều kiện 
thuận lợi cho ngành thống kê, cả thống kê nhà 
nước và thống kê ngành, nhất là ở cấp quận, 
huyện, xã, phường. 

6 - Tiếp tục đầu tư cho các tỉnh nghèo, vùng 
sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo như chương trình 
phát triển giáo dục đào tạo, mạng lưới cơ sở, kiên 
cố hóa trường học, Chương trình 135... 

7 - Tăng cường đầu tư và có chính sách cho 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo 
vệ trẻ em nhăm nâng cao chất lượng dân số. L1 
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QUẦN ĐỘI... 
(Tiếp theo trang 38) 


Các đơn vị ở từng cấp đã cùng với địa 
phương xây dựng kế hoạch phòng thủ khu vực 
trọng điểm, huy động lực lượng quốc phòng - an 
ninh tại địa bàn, gắn việc xây dựng quốc phòng - 
an ninh với việc bảo vệ cuộc sống hằng ngày của 
đồng bào các dân tộc ; thường xuyên bổ sung, 
điều chỉnh phương án tác chiến, tổ chức luyện 
tập, diễn tập sát với thực tế ; chủ động ngăn chặn 
và có kế hoạch phòng chống nhằm làm thất bại 
mọi luận điệu xuyên tạc, đấy lùi các hoạt động 
phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. 

Những năm qua, lực lượng vũ trang nói 
chung, quân đội ta nói rêng đã thường xuyên 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc 
phòng toàn dân và truyền thống đấu tranh của 
các dân tộc cho đồng bào các dân tộc. Chương 
trình giáo dục quốc phòng đã được đưa vào 
giảng dạy trong các nhà trường. Nhờ vậy, đồng 
bào các dân tộc thiểu số ngày càng hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, 
hiểu rõ quyên lợi và nghĩa vụ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn 
luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố địa bàn an 
toàn, vững mạnh là một nhiệm vụ cấp bách. Dựa 
chắc vào dân, kết hợp chặt chẽ và phát huy được 
sức mạnh to lớn của nhân dân các dân tộc, xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân trên các địa bàn chiến lược, tăng cường 
sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên chăm 
lo tô chức, động viên nhân dân các dân tộc tham 
gia tích cực vào công cuộc xây dựng và củng cố 
quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố địa 
phương về mọi mặt, xây dựng được thế trận lòng 
dân vững chắc. Đó là điều kiện để các đơn vị 
quân đội xây dựng lực lượng, thế trận và hậu cần 
tại chỗ, đảm bảo cho việc triển khai tác chiến kịp 
thời của bộ đội. 


J2òI1 bọc 
c3 và 


ỪA trúng cử vào Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh Ủy 
K, ông B được điêu đi 


làm Bí thư Huyện ủy một huyện 
"nóng" nhất tỉnh. 

Là cân bộ được đào tạo khá 
bài bản - đường như đi học nhiều 
hơn đi công tác - nên lông tự nhận 
thấy cái vốn thực tiễn của mình 
còn quá mỏng. Trước ngày nhận 
chức, ông đến nhà cụ Q. - một bậc 
lão nhân nổi danh là "mưu sĩ" của 
tỉnh - để tầm sư học đạo. Cụ Q. 
không nói dài, kinh nghiệm của 
cụ cho biết - “hướng đạo” hiện đại 
bây giờ phải ngắn và đọng để dễ 
nhớ. Cụ chỉ dặn đi dặn lại độc một 
câu : Mọi việc dù khó đến đâu, 
anh cần nhớ cho tôi hai chữ ấn và 
an là đủ. 

Ông B. vững dạ vác "túi càn 
khôn" đó về huyện. Ông nghĩ 
bụng, ấn là ấn tượng - nghĩa là 
chọn việc để làm, phải gây tiếng 
vang, phải thật ấn tượng. Vì đã có 
tiếng là làu thông thiên kinh vạn 
quyển nên dù ở huyện, xuống xã, 
thậm chí về làng, xóm, ông B cứ 
sách này sách nọ, rồi ca dao, hò, 
vè thậm chí cả tiếng Tây, tiếng 
Tàu lôi ra trình diễn. Có lần về 
một xã, trời đã quá ngọ, ông vẫn 
say sưa diễn trường ca những học 
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thuyết kinh tế nối tiếng thế giới.... 
trong lúc người nghe cần ông cho 
ý kiến chỉ đạo về trồng cây gì, 
nuôi con gì, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ra sao cho hiệu quả. Thấm 
thoát đã một năm, ông nhấm tính, 
cứ bình quân 2 tuần kể cả thứ bảy, 
chủ nhật ông có 3 cuộc đăng dàn, 
vị chi một năm ông đã có 78 cuộc 
diễn thuyết. Ông nghĩ, như thế 
quả là hiếm có, quả là danh bất hư 
truyền. Ấy thế nhưng, cuối năm 
khi kiểm điểm, Ban Thường vụ 
Huyện ủy lại phê ông kịch liệt. Vì 
những bài phát biểu của ông tuy 
“hay” nhưng cơ sở không “tiêu 
hóa” được và nhân dân càng 
không cần những thứ ấy. Ông rất 
buôn, vì sự đầu tư công phu 
nhưng chữ ấn lại thất bại. 

Năm cũ qua đi, năm mới đã 
tới, Ông B chuyển chiến thuật 
sang chữ an. Theo ông hiểu an là 
an toàn. Đã là an toàn thì thượng 
sách là không nói, không đấu, cứ 
dùng bài “im lặng là vàng” hẳn sẽ 
đắc địa. Nhiều người thấy lạ, họp 
Ban Thường vụ Huyện ủy, trước 
các ý kiến rất khác nhau, ông lại 
kết luận chung chung là đồng chí 
nào nói cũng có lý, cũng đúng với 
bối cảnh thực tế của ngành mình. 
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Vì vậy ta cứ làm theo Nghị quyết 
của tinh là không sai. 

ĐI xã, ông Cử các đồng chí 
khác đi. Ông tâm niệm, bất động 
chắc sẽ an. Ông cũng không bộc 
bạch chủ kiến riêng. Ngành nào 
đến xin ý kiến thì ông nói việc 
này sang hỏi ý kiến đồng chí Phó 
Bí thư, việc kia sang xin sự chỉ 
đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, v.v.. Đôi khi phải giải 
quyết công việc gấp, bức xúc Ông 
vân chờ đủ các thành phần để họp 
rồi lấy theo ý M kiến số đông. Nếu 
tỷ lệ các ý kiến là 50 - 30 thì ông 
“hoán binh chỉ kế” : Để kỳ sau ta 
bàn tiếp vì việc này cần thận 
trọng, cho “chín” đã... chưa đi đâu 
mà vội. Cứ như vậy, ông B cầm 
cự cũng được 365 ngày. Một năm 
nữa lại trôi đi. Ông chắc mầm 
năm nay chắc không “gắt” như 
năm ngoái. Vậy mà khi kiêm 
điểm cuối năm, không khí không 
những gắt hơn mà còn "nóng" và 
rất "bỏng". Nhiều ý kiến đề nghị 
tỉnh xem xét đưa ông trở lại tính, 
vì sự phát triển và dân sinh của 
một huyện đông dân nhất tỉnh, 

Ông B được trở lại điểm xuất 
phát cách đây 2 năm. Có điều 
khác là, từ sau Hội nghị giữa 
nhiệm kỳ của Đẳng bộ tính K, 
ông thôi giữ chức Uy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ú UY. Thế mới biết, 
thực tiễn cuộc sông chỉ thừa nhận 
những ai, những gì mà nó cân, và 
kinh nghiệm dù hay dù đúng 
nhưng ấp dụng một cách máy 
móc, cứng nhắc không phải bao 
giờ cũng thành công. Ông ngộ ra 
điều ấy tuy hơi muộn nhưng còn 
hơn không. Vì ông mới ở tuôi ngũ 
tuần. L1 
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HÁNG 7 năm nay, Đảng Cộng sản và 
| nhân dân Cu-ba ky niệm 50 năm 
Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa 
(26-7-1953 - 26-7-2003), mở đầu quá trình đấu 
tranh cách mạng vi độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trên Hòn đảo Xanh của vịnh Ca-ri-bê. 
Nửa thế kỷ đã trôi qua, càng khẳng định ý 
nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này đối với 
dân tộc Cu-ba và các dân tộc khác ở khu vực Mỹ 
La-tinh. 

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa là sự kế 
tục tất yếu của sự nghiệp cách mạng giải ' phóng 
dân tộc Cu-ba, khởi đầu từ giữa thế kỷ XIX, 
chống thực dân để quốc. Hòa trong cao trào cách 
mạng giải phóng dân tộc Mỹ La-tinh, các lực 
lượng cách mạng Cu-ba đã phát động kháng 
chiến chống thực dân Tây Ban Nha năm 1868. 
Sau khi bị mất hầu hết các thuộc địa ở Mỹ 
La-tinh, thực dân Tây Ban Nha lui về cố thủ 
tại hai thuộc địa cuối cùng là Cu-ba và Pu-éc-tô 
Ri-cô. Bởi vậy, các lực lượng nghĩa quân Cu-ba 
phải đương đầu với một kẻ thù đang đốc toàn bộ 
sức mạnh nhằm quyết giữ những trọng điểm 
chiến lược ở Tây bán cầu. Cuộc kháng chiến kéo 
dài 10 năm, đến năm 1878 bị thất bại. Nhân dân 
Cu-ba phải tiếp tục sự nghiệp cách mạng của 
mình bằng những cuộc khởi nghĩa mới, tiêu biểu 
là cuộc khởi nghĩa năm 1895 do vị Anh hùng 
giải phóng dân tộc Hô-xê Mác-ti lãnh đạo. Lần 
này, các lực lượng cách mạng Cu-ba cũng không 
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thành công do sự can thiệp đầy tính xâm lược 
của chủ nghĩa tư bản Mỹ mới chuyển thành chủ 
nghĩa đế quốc. 

Đất nước Cu-ba bước vào thế kỷ XX chìm 
trong một nền cộng hòa giả hiệu, thân Mỹ mà 
thực chất là một thuộc địa kiểu mới của chủ 
nghĩa đế quốc. Suốt trong nửa đầu thế kỷ XX, 
hàng loạt phong trào cách mạng liên tiếp diễn ra 
do các lực lượng chính trị thuộc nhiều khuynh 
hướng tư tưởng khác nhau lãnh đạo, trong đó có 
Đảng Cộng sản Cu-ba, được thành lập từ 
năm 1925. Do đường lối chiến lược và sách lược 
không phù hợp, các phong trào cách mạng này 
đều không đạt được mục tiêu giải phóng dân tộc 
và phát triển đất nước. Khủng hoảng về đường 
lối chiến lược và sách lược là hạn chế bao trùm 
mọi phong trào đấu tranh yêu nước của Cu-ba 
trong suốt nửa đầu thế kỷ XX. 

Đến đầu thập kỷ 50, một nhóm chiến sĩ cách 
mạng do Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đầu xưng danh 
là Thế hệ Một trăm năm, tức là những người kế 
tục sự nghiệp cách mạng của Anh hùng giải 
phóng dân tộc Hô-xê Mác-ti sau đúng một thế 
kỷ, kể từ ngày sinh của Người (1853-1953). Họ 
vạch ra một con đường đấu tranh mới, duy nhất 
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Cu-ba ngày 
ấy. Đó là con đường đấu tranh vũ trang chống 
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chủ nghĩa đế quốc và chế độ độc tài phản động, 
kết hợp thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và 
tiến bộ xã hội. Sau một thời gian ngắn bí mật 
chuẩn bị, nhóm chiến sĩ cách mạng của Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã khai phá con đường đấu tranh bằng 
cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa, dinh lũy 
quân sự quan trọng thứ hai của chế độ độc tài 
Ba-ti-xta nằm ở tỉnh cực Đông Xan-ti-a-gô 
Đê Cu-ba. Mặc dù phương án tác chiến đã được 
xây dựng chu đáo, phù hợp, nhưng vì một số 
nhân tố ngẫu nhiên xây ra ngay Ở những phút 
đầu trận đánh, cuộc tấn công quân sự bị thất bại. 
Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và các chiến sĩ cách 
mạng bị bắt giam. Vài tháng sau đó, chính phủ 
độc tài mở phiên tòa xét xử những người tấn 
công pháo đài Môn-ca-đa. Bằng bản tự bào chữa 
nổi tiếng nhan đề Lịch sử sẽ bào chữa cho tôi, 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã biến phiên tòa thành diễn 
đàn tố cáo chế độ độc tài phản động và công bố 
điều mà sau trở thành Cương lĩnh đầu tiên của 
chính đảng tiền phong lãnh đạo cuộc cách mạng 
Cu-ba. Ông tuyên bố tác giả tỉnh thần của cuộc 
tấn công pháo đài Môn-ca-đa là Hô-xê Mác-ti, 
để khẳng định rằng, sự kiện này là sự tiếp nối tất 
nhiên của quá trình đấu tranh cách mạng hàng 
thế kỷ chống thực dân đế quốc vì mục tiêu giải 
phóng dân tộc của nhân dân Cu-ba. 

Tuy hành động quân sự bất thành, nhưng 
cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa có ý nghĩa 
lịch sử to lớn. Nó mở ra một tiến trình cách mạng 
không thể đảo ngược và nâng cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc Cu-ba lên tâm cao giải phóng 
cùng phát triển của thời đại. Sau khi được xử 
trắng án, Phi-đen Ca-xtơ-rô và các chiến sĩ của 
Phong trào 26-7 sang nước láng giềng Mê-hi-cô 
chuẩn bị lực lượng tiếp tục sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Tháng 12-1956, đội quân 82 người con 
ưu tú của nhân dân Cu-ba vượt sóng đại dương, 
trên chiếc tàu Gran-ma trở về vùng rừng núi 
miền Đông, gây dựng và phát triển chiến tranh 
du kích. Hơn 2 năm sau, ngày Í tháng giêng 
năm 1959, cuộc cách mạng Cu-ba thành công, 
chế độ độc tài phản động thân Mỹ bị lật đố và 
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chính quyền cách mạng của nhân dân lao động 
được xác lập. Trong cái "sân sau" Mỹ La-tinh 
của đế quốc Mỹ, Cu-ba nối lên như một ngôi sao 
của tự do và độc lập, báo hiệu những chuyển 
động chưa hề có tiền lệ trong lịch sử dân tộc và 
khu vực. 

Chính quyền cách mạng Cu-ba thực hiện 
hàng loạt chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
mang tính cải tạo sâu sắc : Cải cách ruộng đất, 
quốc hữu hóa các cơ sở công nghiệp và thương 
mại của tư bản nội địa và tư bản nước ngoài, xóa 
nạn mù chữ, áp dụng chế độ giáo dục, y tế, thể 
thao, vui chơi giải trí... miễn phí cho toàn dân. 
Hàng triệu quần chúng lao động từ thân phận 
người làm thuê ở một xứ thuộc địa đã trở thành 
chủ nhân của chế độ xã hội, của chính quyền và 
của đất nước. Trước giỜ phút quyết tử với đội 
quân đánh thuê của đế quốc Mỹ, trên bãi biển 
Hy-rông, ngày 16-4-1961, chính quyền và nhân 
dân Cu-ba công khai tuyên bố tính chất xã hội 
chủ nghĩa của cuộc cách mạng chứa đựng những 
mốc son liên hoàn, nhân quả (953: tấn công 
pháo đài Môn-ca-đa, 1956 : về nước xây dựng 
khu du kích, 1959 : giành chính quyên, 1961 : 
đập tan lực lượng phản cách mạng trên bãi 
biển Hy-rông, và những thành quả cách mạng) 
tiếp theo. 

Cách mạng Cu-ba nói chung và các lực lượng 
chính trị tiền phong lãnh đạo nói riêng đã từ cuộc 
đầu tranh yêu nước, từ mục tiêu độc lập dân tộc, 
từ lập trường chính trị chống đế quốc đến với 
cách mạng vô sản và mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
một cách tự nhiên và tất yếu. Sự vận động của 
cách mạng Cu-ba từ xuất phát điểm Môn-ca-đa 
năm 1953 đến tuyên bố có tính cương lĩnh xã hội 
chủ nghĩa năm 1961 chứng minh hùng hồn khả 
năng gặp gỡ giữa C. Mác - Ph. Ảng- ghen với 
H. Mác-ti, giữa tư tướng cách mạng của giải cấp 
vô sản với các tư tưởng chính trị tiến bộ của các 
dân tộc ; khả năng kết hợp một cách hữu cơ các 
mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng lao động, giải phóng xã hội và 
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giải phóng con người trong một quá trình cách 
mạng thống nhất. Tư thế hiên ngang tôn tại và 
phát triển của Cu-ba xã hội chủ nghĩa với những 
ưu việt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... đã 
khẳng định rằng việc kết hợp thực hiện các mục 
tiêu cao cả nêu trên là con đường cách mạng 
đúng đắn đảm bảo cho quốc gia dân tộc đến đích 
giải phóng và phát triển trong thời đại ngày nay. 
Cuộc tắn công pháo đài Môn-ca-đa năm 1953 
và thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959 còn 
có ý nghĩa mở ra trang sử mới cho cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội của 
nhân dân các nước Mỹ La-tinh. Các lực lượng 
chính trị tiến bộ ở Mỹ La-tinh tranh luận sôi nổi 
và đi đến thống nhất quan niệm răng, cách mạng 
Cu-ba mặc dù chứa đựng một số đặc thù, nhưng 
không là một ngoại lệ, mà có vai trò là nhân 
tố tiền phong khai phá một con đường hiện 
thực cho cách mạng giải phóng của toàn bộ 
khu vực. Tắm gương Cu-ba nhanh chóng soi rọi, 
dẫn đường cho nhiều cuộc đấu tranh, nhiều 
phong trào cách mạng Mỹ La-tinh ở Bô-li-vi-a, 
Goa-tê-ma-la, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, Chi-lê... 
Kinh nghiệm chiến tranh du kích và đấu tranh vũ 
trang của Cu-ba được áp dụng ở nhiều nơi và 
được tông kết thành một trong những quy luật 
của cách mạng giải phóng dân tộc Mỹ La-tinh 
trong điều kiện phải đương đầu với chủ nghĩa để 
quốc Mỹ và các thế lực phản động khác. Cao 
trào đấu tranh cách mạng Mỹ La-tinh ở thập kỷ 
70 với đỉnh điểm là thắng lợi của cuộc cách 
mạng Xan-đi-nít ở Ni-ca-ra-goa năm 1979 và sự 
thức tỉnh của Mỹ La-tinh thập kỷ 80 sau các sự 
kiện ở Grê-na-đa và quần đảo Man-vi-nát mang 
đậm âm hưởng của "cuộc đột phá Môn-ca-đa". 
Ngày 26-7 đã vượt khỏi nghĩa là mốc của thời 
gian bình thường để trở thành tên gọi của một tổ 
chức chính trị là Phong trào 26-7, đã cùng với 
một số tổ chức khác tảnh đạo cuộc cách mạng 
đến khi hợp nhất thành Đảng Cộng sản Cu-ba 
năm 1965. Năm mươi năm đã trôi qua, giá trị lớn 
nhất mà những chiến sĩ Môn-ca-đa để lại không 
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chỉ là một sự kiện huyền thoại, mà còn là một sự 
nghiệp và một con đường cách mạng không thể 
đảo ngược trên Hòn đảo Anh hùng. Hơn I1] triệu 
người dân Cu-ba đã hòa thành một dân tộc chiến 
sĩ trong sắc phục màu xanh ô-liu, sẵn sàng chiến 
đầu và lao động, kiên định hành quân đến những 
mục tiêu mà Cương lĩnh Môn-ca-đa đã vạch ra. 

Trong hơn 3 thập kỷ, từ 1959 đến cuối những 
năm 80 của thế kỷ XX, Cu-ba đã lập nhiều thành 
tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội. Trước hết, đất nước đã vượt qua nhiều thử 
thách lịch sử (cuộc khủng hoảng tên lửa thắng 
10-1962 ; chính sách bao vây, cấm vận và các 
hoạt động chống phá của chủ nghĩa đế quốc...) 
để chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội 
ngay trong những thời khắc khó khăn nhất. Ngay 
từ lúc mới ra đời, Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã phải 
đương đầu với sóng côn, gió cả của cục diện thế 
giới và cuộc đối đầu Đông - Tây. Với sự hiện 
diện của tàu ngầm chiến lược Mỹ xung quanh 
Hòn đảo Xanh tháng 10-1962 và sự cô lập về 
ngoại giao với hầu hết các quốc gia Mỹ La-tinh, 
chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba bị đặt vào thách thức 
sống còn. Thêm nữa, chính sách thù địch, bao 
vây, cắm vận kinh tế - thương mại và khoa học - 
kỹ thuật ngặt nghèo của chính quyền Mỹ đã làm 
thiệt hại hàng chục tỉ USD cho nên kinh tế bé 
nhỏ của Cu-ba. 

Cương lĩnh Môn-ca-đa đã được nhân dân 
Cu-ba thể hiện thành những ưu việt nổi bật của 
chế độ xã hội do nhân dân lao động làm chủ. 
Mợi thành tựu của tăng trưởng kinh tế được sử 
dụng một cách hợp lý và công bằng vào việc 
nâng cao mức sống vật chất và đời sống tỉnh 
thần của nhân dân. Nền giáo dục và nên y tế 
miễn phí cho tất cả mọi người, đó là thành quả to 
lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng 
và nhân dân Cu-ba xây dựng trên Hòn đảo Tự 
do. Giá trị tuyệt đối của nguồn ngân sách nhà 
nước dành cho giáo dục và y tế năm 1985 lớn 
gấp 25 lần so với mức năm 1959. Nếu trước ngày 
cách mạng thành công, có 24% dân số mù chữ, 
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45% số trẻ em trong độ tuôi được đi học cấp L, 
8% ở cấp II, 56% số dân được sử dụng điện, mỗi 


năm chỉ đào tạo 300 bác sĩ, không có y tế ở nông: 


thôn... thì đến cuối thập kỷ 80, toàn dân Cu-ba 
đã phổ cập lớp 6, cứ 7 người dân có ] người tốt 
nghiệp đại học, 250 dân có 1 bác sĩ, ty lệ tử vong 
của trẻ sơ sinh hạ xuống còn 7%o, tuổi thọ bình 
quân của người dân đạt 73,5 tuổi... Cu-ba đã 
vươn lên giành vị trí dẫn đầu thế giới thứ ba và 
cao hơn một số nước tư bản phát triên về chỉ số 
phát triên con người (HDI) 

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng 50 
năm qua nói chung và từ cột mốc cải cách năm 
1993 nói riêng, Đảng và Nhà nước Cu-ba rất 
kiên định với các vấn đề có tính nguyên tắc đã 
được khẳng định ngay I từ Cương lĩnh Môn-ca-đa 
là : dân chủ, chính quyên của nhân. dân lao động, 
công bằng xã hội và bảo vệ quyền COn người. 
Những mục tiêu này được thể chế hóa và bảo 
đảm thực hiện bằng các chính sách và chế độ 
cụ thể, trong đó nổi bật nhất là chính sách, 
chế độ giáo dục và y tế miễn phí cho mọi người 
dân. Đảng và Nhà nước Cu-ba xác định giáo dục 
và y tế là những ngành chủ chốt tạo ra nguồn 
nhân lực, các chủ nhân tương lai của đất nước 
và những thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. 
Do đó, ngay trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
về tài chính hiện nay, Chính phủ vẫn dành 
11,4% GDP cho giáo dục, 17,6% GDP cho y tế, 
tức là 39% GDP đầu tư cho hai lĩnh vực chăm 
sóc con người cơ bản này. 

Vào đúng dịp khai giảng năm học 
2002 - 2003 vừa qua, Nhà nước Cu-ba chính 
thức phát động cuộc cách mạng sâu sắc và chưa 
có tiền lệ trong lịch sử đất nước. Nội dung thứ 
nhất của cuộc cách mạng này là, đưa giáo dục 
đại học đến cấp huyện, quận để mọi người đến 
tuổi có thể theo học. Nội dung thứ hai là, tổ chức 
lại các lớp học sao cho mỗi lớp có không quá 
20 học sinh. Nội dung thứ ba là, tăng cường 
trang bị vật chất cho trường học, đảm bảo 100% 
phòng học trong cả nước có điện. Nội dung thứ 
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tư là, hiện đại hóa thiết bị dạy học đảm bảo mỗi 
phòng học phổ thông trong cả nước (81 169 
phòng) có một ti-vi ; cứ 100 học sinh có một đầu 
vi-đê-ô và tiến tới trang bị phổ cập máy vi tính 
cho các phòng học. Năm học 2001 - 2002, đã 
có 44 790 phòng học được trang bị máy vi tính. 

Cu-ba quan niệm học tập là một việc làm, nó cần 
được đối xử như một việc làm thực sự. Cả nước 
hiện có 2 623 300 người đi học các cấp, trong 
tông số 11 triệu dân. 

Những quyền con người mà Đảng và nhân 
dân Cu-ba kiên quyết bảo vệ là, quyền được 
sống trong một đất nước độc lập, tự do và có chủ 
quyền ; quyền được xây dựng một chế độ cộng 
hòa mà đạo luật đầu tiên của nó bảo vệ toàn vẹn 
phẩm giá con người ; quyền được tự nguyện gia 
nhập các thiết chế của xã hội dân sự xã hội chủ 
nghĩa ; quyền CÓ Việc làm và quyền được hưởng 
thành quả lao động ; quyên được hưởng nền giáo 
dục mang bản chất nhân văn và khoa học ; quyền 
được chăm sóc sức khóe cho mọi người ; quyền 
được kế hoạch hóa gia đình, rất cần thiết cho xã 
hội hiện đại ; ; quyền được hướng thụ văn hóa và 
nghệ thuật ; quyền được tham gia thể thao và 
giải trÍ ; quyền được hội họp, biểu thị, ngôn luận 
và hiểu biết về sự thật của Cu-ba và thế giới ; 
quyền tự do tôn giáo hoặc không theo tôn giáo ; 
quyên an sinh xã hội ; quyên được sống không bị 
phân biệt đối xử và xúc phạm về giới, tuổi tác và 
tín ngưỡng ; quyền tự do đi lại trong và ngoài 
nước ; quyền bảo vệ Tổ quốc, đã trở thành nghĩa 
vụ thiêng liêng nhất ; quyên bầu cử và ứng cử °', 

Con đường do "cuộc đột phâ Môn-ca-đa" 
vạch ra là một quá trinh cách mạng tự giác và 
sáng tạo. Kết hợp thực hiện mục tiêu độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm 
và trong bối cảnh cụ thể như Cu-ba, đòi hỏi về sự 
tự giác và sáng tạo càng trở nên bức bách hơn. 


(1) Xem : Về các nguyên lý của chúng ta và các biện 
pháp đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, Tài liệu chính trị cơ 
bản đành cho các khóa đào tạo cân bộ cơ sơ, La Ha-ba-na, 
2002, tr 56 
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Với tất cả những thành quả một nửa thế kỷ qua, 
cách mạng Cu-ba đóng góp tích cực vào việc 
nhận thức và giải quyết nhiều vấn đề lý luận và 
thực tiễn của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. Công cuộc cải cách kinh tế - xã hội 
hiện nay được hoạch định và tiến hành trên cơ sở 
phát huy ý thức tự giác xã hội chủ nghĩa, tiềm 
năng sáng tạo cách mạng đặc trưng và khối đại 
đoàn kết của nhân dân Cu-ba nên tiếp tục đạt 
được nhiều thành tựu đáng phần khởi. 

Nếu trước thời kỳ đặc biệt, mức sử dụng thực 
tế của tổng nguôn đầu tư phát triển là 80%, tới 
năm 1994 chỉ còn 50% thì năm 2002 lên tới 
93%. Thâm hụt ngân sách giảm từ 33,5% (năm 
1993) xuống còn 3% GDP trong suốt 5 năm qua 
(1296 - 2002). Nẵng suất lao động tăng 21% tính 
từ năm 1993 đến nay, quyết định 75% mức tăng 
trưởng kinh tế. Khai thác dầu khí đạt sản lượng 
4,1 triệu tấn hiện nay so với 500 nghìn tấn 
năm 1994. Các ngành sản xuất nỉ-ken, rau xanh, 
thực phẩm, chế biến hoa quả, dược phẩm, thuốc 
lá... đều đạt mức tăng trưởng khá. Tỷ lệ thất 
nghiệp giảm từ 6% (năm 2000) xuống 3,5% 
(năm 2002). 

Trên lĩnh vực chính trị, SỨC mạnh Cu-ba hiện 
nay lớn hơn bao giờ hết. Hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa, quyên lực của nhân dân lao động, 
vai trò lãnh đạo của Đảng... được giữ vững. Bộ 
mây nhà nước được kiện đoàn theo hướng tinh 
giảm và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đội 
ngũ cán bộ được trẻ hóa mạnh mẽ và luân 
chuyến hài hòa. Cuộc đấu tranh chống quan liêu, 
tham những và các hiện tượng: tiêu cực khác 
được triển khai rộng rãi và đạt kết quả cao, góp 
phân củng cố lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, với chế độ, với công cuộc cải cách. Mùa 
hè vừa qua, hơn 8 triệu cử tri Cu-ba nhất trí sửa 
đổi Hiến pháp nhằm củng cố chế độ xã hội chủ 
nghĩa và hơn 9 triệu lượt người tham gia tuần 
hành thể hiện quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách 
mạng. Ủy tín và địa vị của Cu-ba trên trường 
quôc tế ngày càng cao ; mặt trận toàn thế giới 
ủng hộ Cu-ba ngày càng rộng lớn... Vừa qua, 
lần thứ I1 liên tiếp, Đại hội đồng Liên hợp 
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quốc ra nghị quyết với đa số áp đảo q73/3) phản 
đối chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ chống 
Cu-ba. 

Đảng và nhân dân Cu-ba luôn tăng cường sức 
mạnh cho cách mạng bằng chính sự nỗ lực xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Từ một xã hội nghèo nàn, 
lạc hậu và phụ thuộc nặng nề vào tư bản nước 
ngoài, Cu-ba đã trở thành một tắm gương sáng 
về phát triển xã hội, phát triển con người ở khu 
vực Mỹ La-tinh và trên thế giới. Với việc phổ 
cập tiểu học 100% số dân ; phổ cập cấp hai 
98,8% số dân, hơn 700 000 người tốt nghiệp 
đại học, trong đó có 67 500 bác sĩ, 250 000 giáo 
viên chuyên môn và 34 000 giáo viên giáo dục 
thể chất... đã đưa Cu-ba trở thành nước đứng đầu 
thế giới về số lượng giáo viên và bác sĩ tính theo 
đầu người. Cả nước có l5 trường đại học sư 
phạm, 22 khoa y trong tổng số 51 trường đại 
học, có 436 bệnh viện đa khoa, 275 bệnh viện 
chuyên khoa và 13 viện y học chuyên ngành, có 
133 trung tâm nghiên cứu khoa học với hàng 
chục nghìn nghiên cứu viên, thạc sĩ, tiền sĩ. Trên 
địa bàn toàn quốc, 85% hộ gia đình là chủ sở hữu 
của ngôi nhà đang ở, 95% lãnh thô quốc gia đã 
được điện khí hóa, 95,3% dân số được dùng 
nước sạch, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là 5.8%o, 
tất cả trẻ em được tiêm chủng phòng 13 căn 
bệnh, tuổi thọ bình quân đạt 76 tuổi, tỷ lệ người 
nhiễm AIDS là 0,03% so với 0,6% ở Mỹ... 

Tới năm 2003, cuộc cách mạng bắt đầu từ sự 
đột phá Môn-ca-đa tròn nửa thế kỷ hết sức 
vẻ vang. Nhin lai chặng đường 50 năm qua, một 
lô-gích nội tại làm nên sức mạnh Cu-ba : Đó là 
sức mạnh của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội đã được hun đúc và thử thách qua những 
thăng trầm của quá trình cách mạng. Với sức 
mạnh của 50 năm chiến đấu và trưởng thành, 
cách mạng Cu ba tiếp tục đi tiên phong trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đề quốc, bảo vệ 
độc lập của cac dân tộc, công bằng xã hội, hạnh 
phúc của nhân dân lao động và các giá trị cao 
cả của thời đại chúng ta, ở Tây bán cầu và toàn 
thế giới. Œ 
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HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G8 E-VI-ĂNG : 
Mục tiêu va thụt tê 


Ừ ngày I đến 3-6-2003, Hội nghị 
| Thượng đỉnh các nước công nghiệp 
phát triển (G8) đã họp tại Ê-vi- -ăng 
(Pháp) để cùng thảo luận về những vấn đề 
đáng quan tâm của cả nhân loại, trong đó nổi 
bật nhất là việc phát triển kinh tế và hàn gắn 
mối bất đồng sau chiến tranh I-rắc. Tuy nhiên, 
sau khi kết thúc Hội nghị, dường như những 
điều cần giải quyết lại chẳng được xử lý đến 
nơi đến chốn. Động thái này để lại nhiều nỗi 
âu lo trong dư luận thế giới. 
1. Chương trình nghị sự 
Trước khi diễn ra Hội nghị, Tổng thống 
Pháp, G. Si-rắc, tuyên bố sẽ "kêu gọi các nhà 
lãnh đạo G8 giảm bớt sự chú ý đến cuộc chiến 
chống khủng bố, vấn đề I-rắc, vẫn đề Trung 
Đông mà quan tâm hơn đến cuộc chiến chống 
đói nghèo và giúp đỡ các nước nghèo phát 
triển". Hơn nữa, ông G. Si-rắc còn khẳng định 
răng, các nước giàu phải tăng chi tiêu cho giáo 
dục, y tế, nguồn nước và nông nghiệp cũng 
như khuyến khích đầu tư vào các khu vực 
nghèo trên thế giới. Theo kịch bản của nước 
chủ nhà Pháp, có bốn đề tài chính được đưa ra 
bàn thảo tại G8, gói gọn trong 8 chữ : Đoàn 
kết, trách nhiệm, an ninh, dân chủ. 
Trong hai ngày chính thức diễn ra Hội 
nghị, nguyên thủ các nước G8 đã dành nhiều 
thời gian bàn luận các vấn đề trong chương 
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trình nghị sự đồ sộ của mình, bao gồm : Cuộc 
chiến chống khủng bố, tái thiết I-rắc, đặc biệt 
là kế hoạch xóa nợ nước ngoài của I-rắc, tiến 
trình hòa binh Trung Đông, quan hệ thương 
mại Mỹ - châu Âu, chương trình hạt nhân của 
I-ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên, sự sụt giá của đồng đô-la Mỹ, cuộc chiến 
chống đói nghèo... trong đó các vấn đề kinh tế 
của thế giới thứ ba được đưa thành một chủ đề 
ưu tiên trong các cuộc hội họp của G8. 

Sau ngày họp đầu tiên, Liên minh châu Âu 
(EU) đã cam kết đóng SÓp mỗi năm I1 tỉ đô-la 
Mỹ vào Quỹ toàn cầu phòng chống bệnh 
HIV/AIDS. EU đã "quyết định hành động 
ngay lập tức" để đáp lại việc Mỹ mới đây 
cam kết chi 15 tỉ đô-la Mỹ trong 5 năm đề 
giúp phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi và 
các nước thuộc khu vực Ca-n-bê.. Riêng 
Pháp quyết định tăng ngân sách giúp đỡ 
phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi lên 150 
triệu ơ-rô/năm (tương đương 170 triệu đô-la 
Mỹ) so với 50 triệu ơ-rô hiện nay. Đây là nỗ 
lực của G8 nhằm xóa đi lời chỉ trích nhóm này 
đã không thực hiện những cam kết tại Hội nghị 
năm ngoái ở Ca-na-đa về việc giúp xóa đối 
nghèo và bệnh tật ở châu Phi. 

Tuy nhiên, tại Hội nghị, vẫn xuất hiện 
nhiều ý kiến cho rằng các nước giàu cần tiếp 
tục giảm trợ cấp nông nghiệp và xóa nợ cho 
các nước nghèo. Tổng Thư ký Liên hợp quốc, 
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K. An-nan, đề nghị "các nước giàu tiếp tục xóa 
nợ, dỡ bỏ hàng rào thuế quan và tăng viện trợ 
lên 100 tỉ đô-la Mỹ cho các nước nghèo so với 
57 tỉ đô-la Mỹ như hiện nay thì mới có thể đạt 
được những mục tiêu mà Hội nghị Thượng 
định Thiên niên ký năm 2000 đặt ra" (Trên 
thực tế, các nước G8 chỉ quyết định xóa tông 
cộng hơn 36 tỉ đô-]a Mỹ tiền nợ của các nước 
châu Phi trong giai đoạn 1998-2002). Còn Chủ 
tịch Ủy ban châu Âu, R. Prô-đi, kêu gọi tạo 
điều kiện để các nước đang phát triển tham gia 
vào các cuộc thảo luận về kinh tế thế gIỚI, 
hoan nghênh sự có mặt lần đầu của một số 
nước đang phát triển như Trung Quốc, An Độ, 
Ma-lai-xi-a, Bra-xin và các nước châu Phi tại 
Hội nghị G8. 

Trong ngày họp thứ hai, Hội nghị đã bàn về 
các vẫn đề của nền kinh tế thế giới, trong đó có 
việc giảm giá của đồng đô-la Mỹ so với đồng 
ơ-rô. (Bởi vì, đối với EU, đồng đô-la Mỹ đã 
giảm đến ngưỡng không thể chấp nhận được. 
Khi đồng ơ-rô lên giá sẽ tiếp tục làm giảm sức 
mua của người tiêu dùng, trong khi xuất khâu 
đình trệ dẫn đến việc nền kinh tế sẽ khó lòng 
mà đạt được sự tăng trưởng như mong muốn). 
Đồng thời, Hội nghị thảo luận biện pháp thúc 
đây tăng trưởng và phục hôi niềm tin cho nền 
kinh tế toàn cầu đang phát triên chậm chạp. 

Trước khi rời Hội nghị Ê-vi-ăng, Tông 
thống G. Bu-sơ cho biết, nước Mỹ sẽ không sử 
dụng đồng đô la như một thứ vũ khí kinh tế. 
Thủ tướng Ca-na-đa G. Crê-chiên đòi Mỹ và 
châu Âu phải cắt giảm khoản thâm hụt ngân 
sách đang ngày một tăng ở khu vực này. Trong 
khi đó, châu Âu và Nhật Bản lại đưa ra thảo 
luận về tính chất không ôn định của tiền tệ 
trong bối cảnh đồng đô-la Mỹ giảm giá mạnh 
hơn so với đồng ơ-rô. Còn Mỹ trước sau đòi 
châu Âu thực thi chính sách kinh tế mềm dẻo 
hơn, dỡ bỏ các hàng rào thương mại, chấm dứt 
. trợ cấp cho nông nghiệp và ngừng cản trở thực 
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phâm biến đối gen. Về vấn đề Trung Đông, 
Hội nghị tuyên bố ủng hộ những nỗ lực nhằm 
thực thi bản "Lộ trình hòa bình” giữa Í-xra-en 
và Pa-le-xtin, đồng thời yêu cầu chính phủ 
các nước G8 tìm biện pháp hỗ trợ nên kinh tế 
Pa-le-xtin. 

Về vẫn đề I-rắc thời hậu chiến, các nhà lãnh 
đạo G8 đã đạt được sự đồng thuận trong việc 
ủng hộ một nước I-rắc có đầy đủ chủ quyền, 
ồn định, dân chủ và nhắn mạnh "đã đến lúc 
phải xây dựng hòa bình và tái thiết I-rắc". Về 
vấn đề xử lý nợ nước ngoài của I-rắc, Mỹ 
muốn giảm nợ, thậm chí xóa nợ cho nước này. 
Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà 
quan sát, chẳng phải Mỹ tử tế gì với I-rắc mà 
họ chỉ nhằm làm cho Pháp, Nga và Đức phải 
trả giá cho hành động chống Mỹ trong cuộc 
chiến I-rắc vừa qua. Ngoài ra, còn một lý do 
khác nữa cũng rất đáng quan tâm là, Mỹ không 
phải chủ nợ lớn nhất của I-rắc. Điều đáng nói, 
tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G8 
diễn ra hồi trung tuần tháng 5-2003 cũng đã 
khăng định, chỉ riêng việc xác định chính xác 
số nợ chính thức của I-rắc cũng phải mất ít 
nhất vài tháng, chưa nói đến việc đàm phán 
xóa nợ hoặc thanh toán. Vậy nên, việc chưa 
ngã ngũ được vấn đề xóa nợ hay giảm nợ cho 
I-rắc trong Hội nghị Ê-vi-ăng, âu cũng là điều 
dễ hiểu. 

2. Hàn gắn bất đồng sau chiến tranh 

Theo giới quan sát và bình luận quốc tế, sự 
bất đông trong chính sách kinh tế hay trong 
các hoạt động tài trợ cho các nước nghèo ở 
châu Phi, thậm chí cả các vấn đề khác liên 
quan tới vẫn đề I-rắc, I-ran hay Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên dường như không 
phải là vấn đề chính yếu thu hút sự chú ý 
của dư luận thế giới đối với Hội nghị của các 
"đại gia" này. Bởi vì, trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, vấn đề lợi ích quốc gia, dân tộc luôn 


537 


Chế giới :(Uấn đề - Šœ kiên 


được đặt lên bàn cân trong bất cứ chiến lược 
đối ngoại nào. Vì thế, sẽ chăng ngạc nhiên khí 
thấy răng, ngay sau khi lực lượng liên quân do 
Mỹ cầm đầu giành được thăng lợi quân sự trên 
chiến trường I-rắc, các nước Pháp, Đức, Nga 
đã nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Theo đó, 
những sự chỉ trích mạnh mẽ trước đây của họ 
khi Oa-sinh-tơn tiến hành cuộc chiến tranh 
chống I-rắc đã nhanh chóng trở thành một đòi 
hỏi rằng vấn đề tái thiết I-rắc do Mỹ sắp đặt 
phải có vai trò của Liên hợp quốc. 

Đã có lúc người ta cho rằng, nếu Liên hợp 
quốc bị kéo vào "cuộc chơi tái thiết" I-rắc do 
Mỹ sắp đặt thì chăng mấy vẻ vang gì khi tổ 
chức quốc tế lớn nhất thế giới này, vốn đã bị 
Mỹ gạt ra ngoài trong lúc phát động chiến 
tranh I-rắc, chấp nhận vai trò "hợp thức hóa" 
cuộc chiến tranh phi pháp này của Mỹ. Nhưng 
Mỹ, với vị thế chiến thắng cũng như tình thế 
sau chiến tranh đã không để Liên hợp quốc 
cũng như các nước Pháp, Đức, Nga có nhiều sự 
lựa chọn. Nếu Liên hợp quốc không tham gia 
vào ván cờ tái thiết ở I-rắc thì Mỹ cũng sẽ 
giành lấy toàn quyền sắp đặt trật tự ở nước 
này, trong đó có ca việc giữ chặt toàn bộ 
"miếng bánh" dầu lửa vốn đã và đang là vấn đề 
nhạy cảm và nóng bỏng nhất thời hậu chiến. 

Tại Hội nghị Ê-vi-ăng, nguyên thủ quốc gia 
của các nước công nghiệp phát triển, cả phe 
chủ chiến (Mỹ, Anh) lẫn chủ hòa (Pháp, Đức, 
Nga) trong cuộc chiến tranh I-rắc đã hội ngộ 
bên bàn nghị sự cùng những vấn đề mà cả thế 
giới quan tâm theo dõi. Họ sẽ đối xử với nhau 
như thế nào và sẽ làm gì cho phần còn lại của 
thế giới ? Hơn nữa, đây là nước Pháp văn 
minh chứ đâu phải là nơi để bất cứ ai cũng có 
thể nổi xung lên một cách dễ dàng, nhất là khi 
Tổng thống nước chủ nhà còn có tham vọng 
biến trung tâm văn minh châu Âu thành 
trung tâm chính trị, ngoại giao thế giới, buộc 
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Oa-sinh-tơn phải nể trọng và muốn Hội nghị 
Thượng đỉnh Ê-vi-ăng thành nơi hoà giải mối 
quan hệ đang có chiều hướng căng thắng giữa 
châu Âu và Mỹ. 

Thiện chí có lẽ là yếu tố tiên quyết giúp 
hai bên xích lại gần nhau hơn. Hiểu được điều 
này nên khi tới Ê-vi-ăng, Tông thống Mỹ, 
G. Bu-sơ, đã mang theo cả "bàn tay hữu nghị" 
của mình để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng 
Mỹ không phải là "người cổ chấp" mà luôn 
biết nhìn xa trông rộng, nhất là với những lợi 
ích toàn cục, và rằng bất đông giữa châu Âu và 
Mỹ chỉ là một "chuyện nhỏ", mang tính "thời 
vụ”, chứ không phải là một điều cố hữu. 
Do đó, vì tình đoàn kết và sự thân hữu dài lâu, 
Oa-sinh-tơn sẵn sàng "bỏ qua mọi chuyện hiểu 
lầm" cũng như những "tồn tại" để đưa quan hệ 
hai bên hướng tới những điều tốt lành hơn cả 
trong hiện tại và tương lai. Thực ra, để thực 
hiện mưu đồ cao tay này, Oa-sinh-tơn vẫn 
muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy răng Mỹ 
văn là một siêu cường có khả năng thiết lập 
trật tự thế giới mới, vẫn là một "ông chủ lớn" 
của cả thế giới mà không một ai, trong bất cứ 
trường hợp nào, có thể thay đổi được điều đó. 

Tất nhiên, cũng phải thừa nhận, việc giảm 
căng thăng trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây 
Dương cũng là một nhu cầu của chính nước 
Mỹ. Vì thế, ông G. Bu-sơ đã chấp nhận gạt 
sang một bên "nỗi thất vọng của Nhà Trắng" 
để cùng với những người đồng nhiệm khác gạt 
đi đám mây đen đang che phủ trên bàn Hội 
nghị. Thật ra, đây không phải là một sự "xuống 
thang" mang tính bột phát mà nó bắt nguôn từ 
một chiến lược lâu dài đã được Mỹ cân nhắc 
kỹ. Và dù muốn khăng định cho cả thế giới 
thấy được vị trí số một thế ØIỚI Sau chiến tranh 
lạnh nhưng Oa-sinh-tơn vẫn tự cảm thầy tham 
vọng của họ sẽ chi làm cho trào lưu ghét Mỹ 
thêm lớn hơn mà thôi. Do đó, Mỹ cho rằng 
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không nên đây mối quan hệ với châu Âu vào 
một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn nữa. 

Hơn ai hết, các nhà hoạch định chính sách 
ở Oa-sinh-tơn đã nhận thức được rằng, trật tự 
thế giới đơn cực sẽ mãi chỉ là một ước muốn 
cháy bóng của Mỹ chứ chưa bao giờ thành sự 
thực trong đời sống chính trị quốc tế, đặc biệt 
là trong giai đoạn hiện nay. Vả lại, thế giới 
ngày nay đang đối mặt với quá nhiều thách 
thức, mà một mình nước Mỹ, dù có mạnh đến 
đâu cũng không đủ sức giải quyết. Ngoài ra, 
Oa-sinh-tơn không thê không nhận thấy vai trò 
siêu cường duy nhất của Mỹ chỉ thật sự có ý 
nghĩa khi nó được đặt trong tương quan lực 
lượng quốc tế. Hạn chế sự đối đầu, đối chọi. 
đối địch trong quan hệ giữa Mỹ và phần còn 
lại của thế giới, đặc biệt là với châu Âu là một 
sự lựa chọn khôn ngoan. Trước khi đến Pháp 
tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8, ông chủ 
Nhà Trắng khẳng định sẽ tránh đối đầu với 
châu Âu, không muốn Hội nghị G8 sẽ biến 
thành "một trận khẩu chiến". 

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc gặp gỡ sau đó, 
hầu như cả hai Tổng thống Pháp và Mỹ đều 
không đề cập đến vấn đề nhạy cảm I-rắc, mà 
người đứng đầu điện E-ly-dơ chỉ gián tiếp đề 
cập đến sự khác biệt trong quan điểm với Mỹ 
bằng cách nhân mạnh điều mà ông cho là được 
đa số các nước ủng hộ về "một thế giới đa 
cực", trong đó Mỹ không thể là cường quốc 
chiếm ưu thế duy nhất. Trong khi đó, các quan 
chức Nhà Trắng thì lên tiếng cảnh cáo răng, 
các đồng minh không nên cố gắng cản trở sức 
mạnh Mỹ. Thậm chí, tuyên bố khi tới Pa-ri, 
trước thềm Hội nghị cấp cao này, Ngoại 
trưởng Mỹ, C. Pao-oen, còn khẳng định "vết 
thương trong quan hệ Mỹ-Pháp vẫn chưa 
lành". Có lẽ vì thế, sự rạn nứt, đô vỡ trong 
quan hệ hai nước sẽ không thê hàn gắn trong 
một sớm một chiều, như hãng Roi-tơ binh 
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luận. Riêng với Đức, Tông thống Mỹ cũng 
không muốn tổ chức cuộc gặp tay đôi với Thủ 
tướng Đức G. Xru-ê-đơ bên lề Hội nghị G8, vì 
Mỹ "chẳng có gì để nói với ông Xru-ê-đơ". 

3. Kết quả Hội nghị 
- Trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị, 
các nhà lãnh đạo G8 tỏ ý tin tưởng vào sự phục 
hồi kinh tế toàn cầu và tiềm năng tăng trưởng 
kinh tế của nhóm (trong khi vẫn chưa đưa ra 
được biện pháp phục hồi kinh tẾ). Tẩy nhiên, 
Hội nghị cũng không đạt được tiến bộ đẳng kể 
nào về các cuộc đàm phán thương mại thể giới 
vốn đang bị bế tắc, một nhân tổ quan trọng đối 
với việc thúc đấy kinh tế thể giới tăng trưởng. 
Hội nghị đã không đề cập đến chính sách giảm 
thuế đối với hàng nông sản hay giảm bớt 
khoản trợ cấp cho nghề nông của chính phủ 
các nước G8. Trong khi việc xóa bỏ hoặc ít 
nhất là giảm bớt trợ cấp hơn 10 tỉ đô-la Mỹ 
hằng năm của chính phủ cho nông nghiệp tại 
Mỹ và Tây Âu và xóa bỏ thuế quan đối với các 
sản phẩm nông nghiệp đang là trọng tâm của 
các cuộc đàm phán tại Tô chức Thương mại 
thế giới (WTO) đã gây thiệt hại cho các nền 
kinh tế châu Phi chủ yếu dựa vào xuất khẩu 
hàng nông nghiệp. Dư luận còn cho răng, 
trong tình hình hiện nay, khi các nước giàu vẫn 
chi phối các tổ chức toàn cầu như Quỹ Tiên tệ 
quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), 
WTO và ngay cả Liên hợp quốc, thì những hy 
vọng cải thiện tình hình của nước nghèo sẽ khó 
trở thành hiện thực. - 

Và, dù khẳng định lại cam kết giúp đỡ châu 
Phi thông qua chương trình Đối tác mới vì sự 
phát triển của châu Phi (NEPAD) bằng việc 
giảm nợ cho các nước châu Phi nghèo nhất và 
hỗ trợ tài chính cho cuộc đấu tranh chống 
HIV/AISD ở lục địa này, song ngay cả trong 
bản Thông cáo công bố vào chiều 2-6 người ta 
cũng không tìm thấy bất cứ một chỉ dẫn mới 
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nào về các "sáng kiến" của các nước G8, như : 
hứa hẹn dành 6 tỉ đô-la Mỹ cho các dự án hạ 
tầng của NEPAD, tăng gấp đôi số tiền viện trợ 
phát triển trực tiếp ODA trong 5 năm tới để 
đảm bảo cho việc trả nợ của các nước đang 
phát triển, xem xét Cơ chế tái cơ cấu nợ của 
các nước đang phát triển (MRDS) dựa trên quy 
định về các biện pháp hỗ trợ đối với công ty 
sắp phá sản theo Luật Phá sản của Mỹ... Ngay 
như lời kêu gọi mà các vị khách mời nêu ra 
trước thêm Hội nghị cũng không được chú ý. 
Chẳng hạn như lời kêu gọi về việc sử dụng bản 
quyên dược phâm chỉ nhận được lời bày tỏ hy 
vọng "cần phải mở rộng hơn nữa việc sử dụng 
bản quyền sản xuất một số loại dược phẩm cho 
các nước thuộc thế giới thứ ba". Hay như sâng 
kiến của Tổng thống Bra-xin, L. Sin-va, về 
một "Quỹ thế giới chống nạn đói" thi được 
Tông thống Pháp ủng hộ khi cho rằng "sáng 
kiến này không phải không có lý, nhất là ý 
tưởng về đánh thuế với công nghiệp sản xuất 
vũ khí". 

Về vấn đề hạt nhân và khủng bố, Hội nghị 
đã đi đến nhất trí những biện pháp nhằm ngăn 
chặn việc phô biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt 
(WMD), chủ nghĩa khủng bố và khẳng định, 
sự phát triên của WMD và hoạt động khủng bố 
là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh thế 
giới. Điều đáng nói là, trong khi ủng hộ sáng 
kiến của Mỹ về việc kiểm soát chặt chẽ và 
ngăn chặn các nguôn tiếp cận đối với nhiên 
liệu phóng xạ và tên lửa đất đối không vác vai, 
tuyên bố của Hội nghị G8 lại không đề cập đến 
đề nghị của Tổng thống G. Bu-sơ về việc 
bắt giữ các tàu bị nghi chỡ WMD và bộ phận 
tên lửa bằng đường biến và đường không. 
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G§ cũng đề nghị 
I-ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên hợp tác chặt chế với các cơ quan an toàn 
hạt nhân quốc tế. Trước đó, hôi đầu tháng Š, 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp các 
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nước G8 đã họp tại Pa-ri để thảo luận về vẫn 
đề chống khủng bố toàn cầu với mục đích 
chính là xem xét các chiến lược chống nạn rửa 
tiền và chống lại các nhóm, tổ chức khủng bố 
bên cạnh việc bảo vệ và bảo mật mạng vi tính, 
chống sự xâm nhập của tin tặc. Bên cạnh đó, 
các Bộ trưởng cũng đã bàn đến khả năng 
hướng đến việc thu thập, trao đổi các mẫu 
ADN tình nghỉ tội phạm nhăm tăng cường khả 
năng truy bắt bọn tội phạm quốc tế cũng như 
việc đóng băng, phong tỏa toàn bộ tài sản của 
chúng. 

Đánh giá kết quả Hội nghị, giáo sư 
G. Gác-ten của Đại học Y-a-lơ (Mỹ) cho rằng, 
nhóm G8 đã không thể khiến Nhật Bản và EU 
thực hiện những cải cách cần thiết để giải 
phóng sức tăng trưởng kinh tế, không làm gì 
để giải quyết cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại 
ở Mỹ La-tinh. Nhìn về tương lai, G8 cũng 
không có khả năng đối phó với những biến 
động lớn về tiền tệ nếu đồng đô-la Mỹ cứ 
xuống dốc không phanh như hiện nay. Như 
vậy, dù nước chủ nhà đã cố gắng làm hết sức 
mình để tăng cường "tính chất đại diện" của 
Hội nghị Ê-vi-ăng khi mời đến 20 vị nguyên 
thủ quốc gia từ các châu lục trên thế giới, 
đại diện cho 80% dân số thế giới và 75% 
khối lượng trao đổi thương mại quốc tế, tham 
dự Hội nghị, mà theo lời của Tổng thống 
G. Si-rắc đó là một cuộc họp "không phải của 
ban lãnh đạo thế giới" mà là "nơi đối thoại và 
thể hiện tình đoàn kết" với các nước đang phát 
triên, thì người ta vẫn không thể xóa đi cảm 
tưởng về một "câu lạc bộ của những người 
giàu" ít quan tâm đến quyền lợi của đa số nhân 
loại trên trái đất. Và, mặc dù Hội nghị đã được 
phủ lên một bầu không khí "hòa giải ngọt 
ngào", nhưng nó vân chưa thoát khỏi dư vị cay 
đắng, thậm chí sẽ còn gây đau nhức cho mối 
quan hệ giữa hai bở Đại Tây NoNG là trong 
nhiều năm nữa. L1 
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HỘI THẢO KHOA HỌC 
- KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (193 - 203 


GÀY 25-6-2003, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia tổ chức Hội thảo 

khoa học Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2003). Đến dự Hội thảo 

có các đồng chí : GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ; GS, VS Nguyễn 
Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, cùng đông đảo các nhà 
văn hóa, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và Hà Nội... 

Mở đầu Hội thảo, GS, VS Nguyễn Duy Quý đã trình bày Báo cáo đề dẫn : Kỷ niệm 60 năm 
Đê cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2003), quán triệt sâu sắc đường lối văn hóa văn nghệ của 
Đẳng, ôn lại hoàn cảnh lịch sử những năm 40 của thế kỷ XX và khẳng định, bản Đề cương văn 
hóa Việt Nam ra đời hết sức kịp thời, đáp ứng trúng yêu cầu cấp thiết của cuộc sống. Sự ra đời 
của bản Đề cương đã tập hợp giới nghệ sĩ, trí thức tiến bộ và những người hoạt động văn hóa 
thành một khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên, những tư tưởng của Đảng về văn nghệ không 
chỉ đáp ứng yêu cầu cách mạng lúc bấy giờ mà cho đến nay, Đề cương vê văn hóa Việt Nam vẫn 
giữ nguyên ý nghĩa thời sự. Phương châm Dân tộc - Khoa học - Đại chúng do Đảng ta đề xướng 
vân thích hợp trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay. Nền văn hóa của chúng ta là nền văn hóa do dân, 
vì dân, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn cách mạng văn hóa trong suốt 
60 năm qua cho thấy sức-sống và tỉnh thần khoa học của bản Đê cương tuy ngắn gọn nhưng giàu 
tính khoa học và thực tiễn này. 

Với tư cách là một chứng nhân lịch sử, người tham gia hoạt động trong phong trào văn hóa 
cứu quốc từ những ngày đầu, nhà thơ Huy Cận đã nêu lên những giá trị to lớn không thể phủ 
nhận của bản Đề cương ; đồng thời khẳng định, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu những 
ý kiến sâu sắc mà Đảng ta đã chỉ ra trong bản Đề cương này. Nhà thơ cũng lưu ý, cần chú ý 
thích đáng hơn đến việc đề cao tinh thần nhân nghĩa trong văn học. Các tham luận : Đề cương 
văn hóa Việt Nam của Đảng (1943), một văn kiện cứu nước, một bản hịch văn hóa của GS, VS 
Hoàng Trinh ; Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời sự của Đê cương văn hóa Việt Nam (1943) 
của PGS, TS, Thành Duy ; Bài học của Đề cương văn hóa Việt Nam đối với hôm nay của 
GS Vũ Khiêu ; Tính vận động của Đề cương văn hóa Việt Nam của PGS Trường Lưu ; Ý nghĩa 
thực tiễn mang tính thời đại của Đề cương văn hóa (1943) của TS Hà Công Tài... tập trung 
nghiên cứu giá trị lịch sử của bản Đề cương, đồng thời nhắn mạnh, bản Đề cương vẫn có ý nghĩa 
to lớn đối với sự nghiệp văn hóa của dân tộc trong tương lai. 

Nhiều tham luận khoa học đã tập trung tim hiểu phạm trù dân tộc vốn được đặt ra trong bản 

Đề cương : Suy nghĩ thêm từ nguyên lý tính chất dân tộc trong Đê cương văn hóa của Đảng 
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của GS, TSKH Phương Lựu, Tử văn hóa dân tộc, tân dân chủ đến nền văn hóa đậm đà bản sắc V 
dân tộc của PGS, T5 Nguyễn Ngọc Thiên, Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) với vấn đề giữ hữu Ì 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tron§ bối cảnh toàn cầu hóa của TS Nguyễn Duy Bắc, Mặc 
Sự phát triển nội dung đân tộc hóa trong Đề cương văn hóa Việt Nam trên bảo Sự thật của (_ 11242C 
TS Đinh Minh Hằng... Trong tỉnh hình hiện nay, khi xu thế toàn cầu hóa là một tất yêu, một vấn cạnh 
đề hết sức cấp thiết đặt ra là chúng ta hôi nhập với thể giới nhưng để không bị hòa tan, nhất định H 
phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khái niệm dân tộc, vì thế, cần được hiêu một | đuy, 
cách uyên chuyên hơn. Một mặt, phải biết phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; mạn 
nhưng mặt khác, cũng phải nhìn thấy và phân tích thấu đáo những mặt hạn chế, thì sự phát tiên | chê ; 
mới diễn ra thuận lợi và triệt để. GS Hà Minh Đức cho răng, bên cạnh việc xây dựng một nền các ‹ 
văn hóa mới theo định hướng mà Đề cương đã vạch ra, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chến | kinh 
lược văn hóa cho phù hợp với tình hình mới của cách mạng hiện nay. Không chi nêu lên những N 
yêu cầu, những nguyên tác cơ bản của nền văn nghỆ mới, bản Đề cương còn có sức gợi mở lớn | tốt C 
về hàng loạt vấn đề trọng yếu của lý luận và lịch sử văn học. Đây cũng là vấn đề được nhiều | doan 
nhà khoa học quan tâm : Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) - 60 năm sau, đọc lại của { doan 
GS Phong LÊ ; Đề cương văn hóa Việt Nam - những định hướng lại về một nền văn hóa mới theO - trị ki 
quan điểm của Đảng của PGS, TS Phạm Quang Long ; Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) trong | C 


+ 


tư thế văn hóa Viêt Nam hiện đại của PGS, TS Vũ Tuấn Anh ; Thời kỳ Quang Trung - một niên LC: 


` 


biểu phân kỳ lịch sử văn học của GS, VS Hồ Sĩ Vịnh ; Dề cương văn hóa Việt Nam và vân đề | tranh 


nhận thức lịch sử văn học của TS Nguyễn Hữu Sơn... n 
| | Hội ti 
? | }. | #” ` R | | | Chư 
HỘI THẢO : ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CÀO ôn 
? « 2 ` | : ` ^ l4L p 
CHẾ NẴNG CANH TDANI CỦA HÃNG HÓA VÀ DỊCH VỤ VI NAM J8m 
| ¬ .¡ Bạ tât 
. Đề án quốc gï4 về nâng cao khả _ m 


N% 30-6-2003, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo 
năng cạnh tranh của hang hóa và dịch vụ. Việt Nam. Đây là kết quả thực hiện Nghị | thời s 
quyÊt 07-NQ/TW của Bộ Chính trị “Vê hội nhập kinh tế quốc tê” và Quyêt định 
số 159/2001/QĐ-TTE của Thủ tướng Chính phủ. Đề án do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế 
quốc tế phối hợp với các bộ, ngành xây dựng. | 1 
Tham dự hội thảo có đồng chí Lương Vẫn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tổng Thư ký Ủy 
ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, đại diện các ban, ngành ở Trung ương và nhiều nhà TU" 
nghiên cứu và quản lý. Hội thảo đã đi đến nhất trí một số vấn đề chính như Sau : 
Sau hơn 16 nám đổi mới, nên kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọn§: Tuy nhiên, 
SỨC cạnh tranh của nên kinh tế, cÁC doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ của nước ta còn nhiều ý 
hạn chế. Đây là thách thức rất lớn, nhật là trong bối cảnh Việt Nam phải thực hiện đầy đủ những |* Ýh‹ 
cam kết của CEPT/AFTA, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và việc Trung Quốc đã | yứ† 
là thành viên chính thức của WTO.. | | lạ 
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Vấn đề bức xúc đang đặt ra là, trong thời gian ngắn, chúng ta phải nhanh chóng có giải pháp 
hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả 3 cấp quốc gia, doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ. 
Mặc dầu năng lực cạnh tranh của các cấp nhiều tiến bộ, (nhưng vẫn còn không ít vẫn đề vướng 
mắc cần tiếp tục tập trung tháo gỡ, nhất là các rào cản ở tầm vĩ mô) nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. | 

Hội thảo đã đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia : đối mới tư 
duy, tạo ra nhận thức mới về phát triển nền kinh tế thị trường, vấn đề mở cửa, hội nhập ; đây 
mạnh xây dựng thể chế kinh tế thị trường với sự quan tâm đầy đủ năm chức năng cơ bản của thể 
chế ; khuyến khích cạnh tranh, loại bỏ độc quyền ; có chính sách tạo môi trường thuận lợi cho . 
các doanh nghiệp hoạt động ; bảo đảm sự bình đẳng trong kinh doanh cho mọi thành phần 
kinh tế ; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở các doanh nghiệp. 

Nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, cần : tổ chức triển khai thực hiện 
tốt Chỉ thị 08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
đoanh nghiệp ; đẩy mạnh cải cách cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước ; tổ chức lại hệ thống 
doanh nghiệp theo ngành, theo các quan hệ liên kết kinh tế, kỹ thuật ; nâng cao năng lực quản 
trị kinh doanh, năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp ; nâng cao trình độ 
của đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh. 

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá những lợi thế và hạn chế cạnh 
tranh của 7 nhóm hàng công nghiệp, 7 nhóm hàng nông nghiệp và phân theo 3 loại : sản phẩm 
có khả năng cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh có điều kiện và sản phẩm khả năng cạnh tranh kém. 
Hội thảo kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 
¡ "Chương trình sản phẩm” để xác định cụ thể hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của ít nhất 


| 50 mặt hàng trong thời gian tới. Chủ động điều chỉnh chiến lược. phù hợp, thực hiện tốt những 


| 
| 


định „ 


giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hoạt động dịch vụ, gồm chính sách mở rộng quyền 
thành lập doanh nghiệp và quyền kinh doanh ; tự do hóa giao dịch dịch vụ quốc tế; chính sách 
thuế hợp lý ; chính sách về cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ; chính sách phát triên các dịch vụ 
hạ tầng và các loại dịch vụ mà nước ta có lợi thế. 


Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được tiếp thu để hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ trong 
thời gian tới. Cì 


TỌA ĐÀM KHOA HỌC : CÁC TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỚI VIỆC 
TUYÊN TRUYỀN VÀ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 |KHÓA VII| 


GÀY 19-6-2003, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức tọa đàm khoa 
học với chủ đề : "Các tạp chí văn hóa - nghệ thuật với việc tuyên truyền thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 - khóa VIII". Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì tọa đàm. Đại diện 
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lãnh đạo Ủy ban Trung ương Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Vụ Báo chí Bộ 
Văn hóa - Thông tin, các vụ chức năng của Ban Tư tướng - Văn hóa Trung No: cùng lãnh đạo 
của 23 tạp chí... dự tọa đàm. 


Sau Báo cáo đề dẫn, các tham luận đã làm sáng tỏ nhiều nội dung phong phú về lý luận và 
thực tiễn trên các bình diện : nghiên cứu lý luận, sáng tác, phê bình, giới thiệu di sản văn hóa, 
bảo tồn và giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới... Trên cơ sở kiểm điểm việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Chỉ thị số 18/CT-TƯ, của Ban Bí thư 
về "Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về công tác văn học - 
nghệ thuật trong tình hình mới”, các tạp chí tự đánh giá hoạt động tuyên truyền của mình, đề 
xuất các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, khiếm khuyết, xây dựng và phát triển đội ngũ 
cộng tác viên, đây mạnh công tác phê bình và sáng tác trong thời gian tới. 


Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh : Đây là sinh hoạt khoa học, đáp 
ứng mong đợi chung của lãnh đạo các tạp chí và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nhằm đánh 
giá đầy đủ, sâu sắc hơn hoạt động của các tạp chí, từ đó góp phần thúc đẩy các tạp chí phát triển 
toàn diện. 

Cả nước hiện có hơn 80 tạp chí thuộc khối văn hóa nghệ thuật. Phân lớn các tạp chí chủ động 
vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhất là các tạp chí có bề dày xây dựng 
và trưởng thành luôn giữ được lượng phát hành lớn, sự tín nhiệm cao của bạn đọc ; các tạp chí 
mới ra đời đã dần khẳng định được mình. Nhìn chung, 80 tạp chí luôn kiên trì làm tốt nhiệm vụ 
tuyên truyền, bảo vệ và phát triển đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng ; nghiên cứu, giới thiệu 
giá trị, thành tựu văn hóa dân tộc, bắt nhịp cuộc sống thời đại, giới thiệu những vấn đề mới của 
văn hóa ; góp phần phát triển các bộ môn như : ngôn ngữ, văn học, mỹ thuật.... không ngừng đổi 
mới nội dung và hình thức, không có sai phạm lớn trong công tác tuyên truyền. Thông qua hoạt 
động, dần hình thành lực lượng trẻ trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật. 

Trong hoàn cảnh phức tạp của cơ chế thị trường, sức ép của thông tin hiện đại, cạnh tranh báo 
chí, sự tồn tại của hệ thống mạng lưới tạp chí như hiện nay là một cố gắng chung đồng thời với 
sự nỗ lực của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, còn không Ít vấn đề bất cập. Các tạp chí cần bắt nhịp hơn 
nữa với cuộc sống, thu hút cả người viết và người đọc, cần đặc biệt quan tâm đến người viết. Chủ 
động khắc phục những mặt hạn chế, bất cập nhằm tăng tính hấp dẫn, đi sâu vào những vấn đề 
người đọc, người nghiên cứu quan tâm, góp phần lý giải những khía cạnh của đời sống thường 
nhật, cập nhật các vẫn đề đương đại. Nói cách khác, các tạp chí phải là các cơ quan mang tính 
học thuật cao, nhưng cần bám sát những vấn đề xã hội đang quan tâm, những vấn đề lớn, không 
sa vào vụn vặt ; nhất là dám đặt ra những vẫn đề nghiên cứu mới, xông thắng vào những yêu cầu 
cấp bách của cuộc sống, qua đó trao đối, lý giải nhằm hướng dẫn suy nghĩ của người đọc. 

Các tạp chí gắn chặt với các viện, trung tâm nghiên cứu trong việc tuyên truyền, tham gia 
xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật một cách xứng tầm và hiệu quả nhăm tiếp tục thực hiện 
tốt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, trước mắt tham gia tông kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII). Ä 
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BA CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HÀ GIANG 


1. NÂNG CAO HIỆU QUÁ CÔNG TÁC QUẢN 
LÝ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ GIANG 
- NĂM2003 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO: 

+ UBND thị xã nghiên cứu phối hợp với 
các ngành lập quy hoạch chỉ tiết việc sử 
dụng dất trình tỉnh phê duyệt. 

+ Tổng kiểm kê kiểm tra toàn bộ việc 
chuyển đôi mục đích sử dụng đất trên địa 
bàn để nắm chỉ tiết việc quản lý, sử dụng 
đát của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 
nhằm ổn định trật tự sử dụng đất. 

+ Công khai hóa quy hoạch đến từng 
cụm, tổ dân cư, xây dựng hệ thống mốc 
giới, chỉ giới để các đối tượng sử dụng đất 
biết và chấp hành, kể cả hạn mức sử dụng 
đất nội thị theo quy định. 

+ Phối hợp với các ngành của tỉnh xây 
dựng quy hoạch khu dân cư đô thị mới. 

+ Xây dựng quy định và hướng dẫn chỉ 
tiết về trình tự, thủ tục, trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mỗi bên trong công việc 
chuyển nhượng, chuyển đổi quyền, mục 
đích sử dụng đất, đảm bảo đúng pháp 
luật. 

+ Công tác đảm bảo trật tự xây dựng 
đô thị: 

- Tiếp tục đầu tư, phát triển đô thị một 
cách đồng bộ, hiện đại. 

- Bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản 
quy phạm về trật tự xây dựng và quản lý 
dô thị. 

- Tiến hành kiểm tra, kiểm kê tình hình 
chấp hành quy định trật tự xây dựng gắn 
với kiểm tra, kiểm kê đất đai. 

- Xây dựng quy định về trình tự, thủ tục 
trong quản lý, cấp phép xây dựng, công 
khai hóa để mọi tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn đều được biết và tham gia giám sát. 


- Xây dựng phương án huy động, quản 
lý, sử dụng quỹ phát triển cơ sở. 

- Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên 
truyền. 

- Xây dựng hoàn chỉnh phương án tổ 
chức và hoạt động quy tắc, gắn với 
chương trình chỉnh trang đô thị. 

- Duy trì và tổ chức thực hiện tốt các 
quy định về trật tự đô thị, an toàn giao 
thông. 

- Tăng cường công tác vệ sinh, xử lý 
rác thải. 

+ Công tác bảo đảm trật an toàn giao 
thông, an ninh trật tự công cộng. 

- Về trật tự an toàn giao thông: Tăng 
cường công tác tuần tra kiểm soát và tập 
trung phát hiện, xử lý nghiêm mình những 
hành vỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

- Về quản lý con người và dịch vụ văn 

hoá: Tổ chức thực hiện chặt chẽ các biện 
pháp nghiệp vụ chuyên ngành, thành lập, 
điều chỉnh, chia tách địa bàn dân cư theo 
số dân,diện tích và đặc thù ngành nghề 
từng khu vực. 
2. NÀNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Ở KHU 
VỰC NÔNG THÔN ĐỂ RÚT NGẮN DẦN 
KHOẢNG CÁCH CHÊNH LỆCH GIỮA VÙNG 
NGOẠI THỊ VỚI NỘI THỊ: 

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, 
ban chuyên môn, chính quyền, đoàn thể 
từ thị xã đến cơ sở để làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động người dân phát 
huy nội lực, đầu tư thâm canh, áp dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. 

+ Tăng cường công tác khuyến nông, 
khuyến lâm, giúp người dân mở rộng và 
đưa các loại cây trồng, vật nuôi có năng 
suất, chất lượng cao vào sản xuất. 


+ Ưu tiên các nguồn vốn để tiếp tục hỗ 
trợ về giống cây trồng. 

+ Ưu tiên miễn giảm một số khoản 
đóng góp đối với hộ nghèo. 

+ Giải quyết cho vay vốn tạo việc làm 
ở các xã theo nguồn vốn 120. 

+ Huy động các trường nội thị ủng hộ 
các trường ngoại thị: gồm bàn ghế, sách 
bút, quần áo, đồ dùng học tập 

+ Huy động mọi nguồn lực để nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các 
xã. 

+ Tổ chức các buổi hoạt động văn hoá, 
văn nghệ tại xã, thôn bản. 

+ Ưu tiên các nội dung trong chương 

trình dự án 661, HPM đế triển khai tại các 
thị xã, tạo điều kiện cho người dân phát 
triển kinh tế hộ gia đình. 
3. THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ 
ĐẢNG, HIỆU QUÁ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 
CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÁC ĐOÀN THỂ Ở CÁC CẤP: 

+ Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và 
trực tiếp của Đảng trong mọi hoạt động 
của đời ¡ sống xã hội. 

+ Tổ chức cơ sở đảng phải là hạt nhân 
lãnh đạo cả về tư tưởng và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, 
đơn vi, dịa bàn cơ SỞ. 

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức và trong hành động của nhân 
dân, trưởng thôn, trưởng bản nhằm đổi 
mới và nâng cao hơn hiệu quả quản lý, 
điều hành của các cấp chính quyền, đáp 
ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. 
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ăm học 2002-2003, bên cạnh nhiệm vụ giáo 
N- thường xuyên theo Chỉ thị của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, ngành đã và đang thực 
hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như: thực 
hiện phổ cập giáo dục THGS, thực hiện đối mới 
chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ, thực 
hiện cuộc vận động xã hội hoá giáo dục.... và đã có 
những thành tựu đáng kế: 
Có 136 
trường tiểu học, 34 trường cấp 2, 96 trường cấp 1-2, 
11 trường cấp 2-3, 8 trường cấp 3, 10 trung tâm 
GDTX (trong đó có 1 TTGDTX tỉnh), 1 trường cao 
đẳng sư phạm tỉnh, 1 trường trung học chuyên 
nghiệp, 1 trường dạy nghề, 1 trung tâm KTTH-HN, 
30 trường mẫu giáo (trường tiểu học tăng 4, trường 
cấp 2 tăng 1, trường cấp 2,3 tăng 1, trường cấp 3 
tăng 2, so với cuối năm học 2001-2002). 


Toàn ngành có 11 469 
cán bộ, giáo viên, nhưng thực tế còn thiếu 1 000 
giáo viên dạy mầm non, THCS, THPT. 
tỉnh Hà Giang có địa bàn 
rộng, đi lại khó khăn, nhưng toàn ngành có 7450 
phòng học. 

Điều kiện kinh tế còn 
gặp nhiều khó khăn, nhất là có 3/4 số xã thuộc diện 
đặc biệt khó khăn nên đã ảnh hưởng đến sự nghiệp 
giáo dục đào tạo của tỉnh, nhưng ngành giáo dục 
Hà Giang cố gắng khắc phục khó khăn, đưa chất 
lượng, hiệu quả giáo dục đạt được những thành 
quả sau: 

Giáo dục mầm non: Các đơn vị vùng thấp đã 
huy động tối đa số trẻ đến trường, đến lớp. 

+ Giáo dục tiểu học: 100% đơn vị triển khai đủ 9 
môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT, 100% GV 
dạy lớp 1 được qua các lớp tập huấn về đổi mới nội 
dung, phương pháp theo chương! trình thay SGK. 

+ Giáo dục phổ thông: 100% số trường thực hiện 
nghiêm túc quy chế chuyên môn; công tác thi tốt 
nghiệp, thi tuyên sinh được thực hiện nghiêm túc. 
+ Công tác thay SGK mới lớp 1 và lớp 6: 100% đơn 
vị thực hiện nghiêm túc và có chất lượng cao, 100% 
GV dạy lớp 1 và lớp 6 năm học 2002-2003 đã qua 
tập huấn thay sách. 

+ Nổi bật là công tác phổ cập giáo dục tiểu học và 
phổ cập THCS. Riêng về công tác phổ cập THCS, 
đến tháng 11 - 2002, thị xã Hà Giang đã được công 
nhận là đơn vị đạt chuẩn. Ngành tiếp tục có chủ 
trương và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch 
hoàn thành công tác phổ cập THCS vào năm 2007. 


1. Tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt Kết luận 
của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX, Nghị quyết Đại hội Đảng hộ tính Hà Biang lần 
thứ XIII, Nghị quyết 04 của BCH Tỉnh ủy về phát triển 
6D-ĐT từ 2001-2005 và đến năm 2010, đặc biệt là, 
thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo Chỉ 
thị 34/CT-BBD&BT của Bộ trướng Bộ Biáo dục và Đào 
tạo. 

2. Tập trung chỉ đạo và tạo mọi điêu kiện để thực 
hiện tốt việc dạy và học chương trình sách giáo khoa 
mới ủ lớp 1 và lớp 6; nâng cao chất lượng giáo lục 
toàn tiiện ở tất cả các cấp học, bậc học; tổ chức thi, 


tuyến sinh đúng quy chế. 

3. Phát triển giáo dục mầm non ở mọi địa bàn tân 
cư; thực hiện nhổ cập THCS đúng tiến độ, kế hoạch. 

ä. Kiên cố hóa các trường lúp, xúa lún học tranh, 
tre, nứa, lá; tăng cường thiết bị đô dùng dạy học, 
phòng thí nghiệm, thư viện và tủ sách dùng chung. 

5. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp kỷ cương và tăng 
cường thanh tra, kiếm tra nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nltà nước về giáo dục. 

6. Xây tlựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giá0 
dục từng hước đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, 
chuẩn hóa về trình độ đào tạo. 
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- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông lâm nghiệp đạt 
bình quân 5,5%. 

- Cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm 45%, giảm 
1,71% so năm 2002. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 230 000 tấn, 
tăng so năm 2002 là 7 000 tấn. 

- Bình quân lương thực đầu người đạt 
350kg/người/năm. 

- Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu 11 200 héc-ta, 
tăng trên 5% so với năm 2002, chủ yếu trên diện tích 
trồng lúa, ngô và cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị 
hàng hóa cao. 

- Diện tích tăng vụ phấn đấu 500 héc-ta. 

- Diện tích lúa đạt 32 272 héc-ta, tăng so với năm 
2002 là 1,8%, trong đó tăng vụ đông xuân là 500 héc-ta. 
Thâm canh lúa bằng các giống lúa mới trên 25 000 héc- 
ta chiếm 85% diện tích gieo trồng lúa nước cả năm. 

- Năng suất lúa đại trà 44 tạ/héc-ta, năng suất lúa 
thâm canh 47,7 tạihéc-ta. 

- Diện tích cây ngô cả năm 44 328 héc-ta, diện tích 
ngô thâm canh 22 000 héc-ta, chiếm 63% diện tích ngô 
cả năm, trong đó ngô hàng hóa 5 000 héc-ta. 

- Xác định chè là cây hàng hóa mũi nhọn của tỉnh, 
phấn đấu đạt từ 3 000 đến 4 000 tấn chè búp tươi trong 
năm, làm nguyên liệu chế biến chè búp khô. 

- Tăng diện tích trồng cây đậu tương lên 1,2 vạn héc- 
ta, tăng so với năm 2002 là 2 175 héc-ta, trồng tập trung 
tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc 
Mê, Mèo Vạc, Bắc Quang, Vị Xuyên. Tăng sản lượng đậu 
tương 9 500 tấn làm hàng hóa nông sản của địa phương. 


—' 


trồng trong năm 2002, mở rộng thêm tại xã Linh 
huyện Vị Xuyên. 

- Phát triển vùng lanh làm nguyên liệu dệt thổ my. 
của tỉnh, tập trung chủ yếu ở huyện Quản Bạ và các - 
huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng SuPhì...  {‡ 

- Chủ yếu phát triển cây ăn quả có múi, có cùi, tằm SỊ 
2003 trồng mới 500 héc-ta, trong đó cam quýt là 200 | 
héc-†a (có 50 héc-ta cam sạch bệnh tại Bắc Quang vàVị - 
Xuyên). 

- Phát triển mạnh cây dược liệu, chủ yếu là thảo quả. 
ở những vùng có điều kiện thích hợp. Từ nay đến năm 
2005, phấn đấu đạt 500 héc-ta. 4 

- Phát triển trồng cỏ làm thức ăn gia súc ở các - 
huyện vùng cao núi đá: Năm 2003 trồng từ 200 đến 300 1. 
héc-ta. đ 

- Về lâm nghiệp: Tập trung chủ yếu khoanh ñ 
bảo vệ tái sinh rừng; trong đó, khoanh nuôi tái + 
rừng 28 000 héc-ta, bảo vệ rừng 81 000 héc-ta, chăm 
sóc rừng trồng 6 700 héc-ta. Trồng rừng tập trung trên 
2 000 héc-ta (có 500 héc-ta rừng sản xuất). Phát triển 
trồng cây sa mộc tại các huyện vùng cao 5 000 héé-ta 
(tương đương 8 triệu cây). 

- Trồng tre măng bát độ: 1 000 héc1a tại hai huyện 
Vị Xuyên, Bắc Quang. 

- Trồng 500 000 cây phân tán. 


- Nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh. 

- Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND tỉnh Hà Giang. Ầ 

- Cúp Vàng vì sự nghiệp (anh i2 \ Nam. . \ 

- \ 
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ĐỊA CHỈ: P. LÊ HỒNG PHONG - 1x PHỦ LÝ - T. HÀ NAM * BT 0351 852 805 * FAX: 0351 854 101. 
| | à Nam là một trong 10 tỉnh đầu tiên của cảnước - 


3.4 4 được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục - 
LẾ CÔNG NHẦN THCS, là một trong hai tỉnh có chất lượng đạt - 
li lí BÍ NÍ  M IỆ 'NR lý ý ¡ phố cập cao (100% số xã, phường đạt chuẩn). : 
ồ + Năm 2002, GD-ĐT Hà Nam được Bộ Giáo dục và Đào - 4 
tạo công nhận hoàn thành 11/11 chỉ tiêu thi đua trong | 
đó có 10 chỉ tiêu đạt xuất sắc; được Bộ Giáo dục và | 
Đào tạo khen thưởng. , 
+ Việc xây dựng các nhà trường theo tiêu chuẩn quốc ˆ 
gia được ngành tích cực triển khai và ưu tiên thực hiện. | 
_. „8ˆ Đến nay, toàn tỉnh có 72 trường học các cấp đạt chuẩn - | 
Đồng chí Nguyễn Văn Vọng Thứ trưởng Bộ 8)-ĐT trao quốc gia; trong đó, mầm non 7 trường (đạt tỷ lệ 5,83%); 
hảng công nhận phố cập giáo - — = Mược tiểu học 61 trường (đạt tỷ lệ 43,88); trung học 'cơsở 4 
HÔI NGm Â: trường (dạt tỷ lệ 3,33%). 
TUYỀN JWUW Ki TRV0k t + Hội Khuyến học các cấp của tỉnh đã huy động 20 | 
LẦU uÀ IW& Pat Me h triệu đồng. | 


f#- NÖ K L VY Ngành luôn làm tốt ở các khâu: phát hiện. vib 

chọn, bồi dưỡng, đầu tư các điều kiện thuận lợi nhất 
khuyến khích động viên thầy và trò. Trong kỳ thi học 
sinh giỏi quốc gia, tỉnh Hà Nam đạt 41 giải chiếm tỷ lệ 
51,25 %, trong đó một giải nhất, một giải nhì, 22 giải ba, 
17 giải khuyến khích. Đây là năm học thứ hai tỉnh Hà 
Nam có học sinh đạt giải nhất quốc gia, vượt 11 giải so 


Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Tỉnh ủ ủy viên, iám đốc với chỉ tiêu tỉnh đề ra, vượt 9 giải So với năm 2001-2002; 
Sở trao cử thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc có 1 học sinh đạt giải nhât môn vật lý, 1 học sinh đạt 
giải ba môn toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập 
đi tập huấn chọn đội tuyển thỉ quốc tế được miễn thi tốt 


ĐẠI HỘI ĐẠI pụpu nghiệp THPT; trong cuộc thi giải toán trên máy tính 
|BMN Sử na nu, mà Shọp inhđ 7 


Casio quốc gia có 15 học sinh dự thi, trong đó có 4 học 

sinh đạt giải (một giải ba và 3 giải khuyến khích). 

% Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, nhất là 

luôn chú trọng công tác phát triển Đảng. Hiện nay, 
toàn ngành có 2 790 đảng viên, đạt tỷ lệ 27, 5% trên 

tổng số cán bộ, giáo viên. Đây là lực lượng nòng cốt và | 
đang phát huy tốt năng lực, phẩm chất của mình trên 

mọi lĩnh vực hoạt động. 


Biểu điên văn nghệ (ảnh Lữ Duy Thuận - Sử 80-01) 
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ăm 2002 là năm tiếp theo thực hiện kế - Đào tạo nghề 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm - Dịch vụ việc làm | 


(2001-2005) theo Nghị quyết Đại hội - Huy động lao động công ích 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, ngành lao động-thương CÔNG TÁC THƯƠNG BÌNH LIỆT SỸ VÀ PHONG 
binh và xã hội đã tập trung giải quyết những vấn TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

để về việc làm, đào tạo nghề, xoá đói giảm - Thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và 
nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách thương binh, ngườicócông 

liệt sỹ, người có công, phòng chống tệ nạn xã - Hoạt động đền ơn đáp nghĩa 


hội... CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÉO VÀ CÔNG TÁC 
Trong năm qua, ngành lao động - thương binh XÃ HÔI THUỘC NGÀNH _ 
và xã hội tỉnh Hà Giang nỗ lực phấn đấu, khắc - Thực hiện chương trình xoá đóigiảmnghèo | 
phục khó khăn, đạt được những kết huả quan — -Côngtácbảotrợxãhội 35:00 NGIÊ | 
trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội Nà., 
năm2003.Cụthểnhưsau. CÔNG TÁC ĐẦM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH. '. | 
CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ - Công tác tổ chức tổng hợp hành chính .... "bú 

- Thực hiện trương trình giảiquyếtvệelàm =-Gông tác thanh tra kiếm tra ;Ý?:n)S0 

- Triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động -Công tác kếhoạchtàichính — - ác TIÊN. 
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MIẬIT CEKEMONY - nà "Ơ G9 GV _,ÁIER _ ^< t 
— IU ÂN TIfUY ĐIỆN & 
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( X»À... NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÀM THUẬN - ĐÀ MI - ĐẠI NINH) 


Địa chỉ: 25 Thạch Thị Thanh, Ÿ. 1. TP. Hồ Chí Minh * ĐT: (84-8) 820 6775 / 820 6918° Fax:(84-8) 820 6778 


| CHức NĂNG Và NHIỆM VỤ 


ị 


4. Quản lý dự án thủy điện Hàm Thuận điện của từng dòng sông và công tác 
' ĐaMi (tiếp tục). chuẩn bị đầu tư các dự án thủy điện trên 
2. Quản lý các dự án thủy điện: Đại địabản quản lý. vã 
| Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, 5. Thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn: 
Đồng Nai 5, Đồng Nai 6, Đồng Nai 8, Bắc Tư vấn giám sát thi công các công trình 


| Bình. thủy điện và các công trình lưới điện 
3. Quản lý các dự án thủy điện khác do đồng bộ, tư vấn thẩm tra tông dự toán 
| Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao. công trình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và 
4 Quản lý quy hoạch bậc thang thủy đánh giáthầu. W. an 


—~— 


nành giao thông vận là: : 
kính mài, kinh “nể. 


L ._T._———— ——* _— — — — —— —————————_<~— 
nh nha 7 muc quảng cáo số 17, ra ngày 11 -6- 2003 về Trưởng Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT3. xin đọc lại là Trường dạy nghề Ìrợng điểm cửa 
TU cv 0= vn cáoa số 18ra ngày 21-6 -2003 về Công ty Kinh nổi VIGLACERA, xin đọc ai lê: x. 


Xà: DÊVÀN 


| - LôLô... 


- Xã, phường theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy. 


1/JI!I)\ - ƒI0lu ïIII!I\ J\|Ju 


BỊA 0HÍ: Số 2 BƯỜNG BẠPH ĐẰNG, TX HÀ BIANE, T. HÀ BIANG * ĐT: 019 866 427 ° FAX: 019 862 515 * BIÁM ĐỐP: NGUYỄN TRÙNG THƯƠNG 


KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN CỦA 


NGÀNH NĂM 2002 

- Toàn ngành đã tổ chức tuyên truyền nhiều sự kiện lớn: Tuyên 
truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI được 386 buổi, cả năm 
tuyên truyền được 3 254 buổi, phục vụ trên 500 000 lượt người 
nghe. 

- Xây dựng được nhiều đề án phát triển sự nghiệp văn hóa - 
thông tin của tỉnh Hà Giang. 

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Toàn tỉnh đã 
xây dựng được † 054 đội văn nghệ quần chúng, tăng 23% so với 
năm 2001. 

- Chỉ đạo các nhà văn hóa biểu diễn giao lưu văn nghệ quyên 
góp ủng hộ 3 huyện bị thiên tai: Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín 
Mần. 

- Lập được nhiều thành tích lớn, góp phần vào công cuộc xóa 
đói giảm nghèo của tỉnh. 

Với thành tích đạt được từ năm 1998 đến năm 2002, ngành đã 
được Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh khen thưởng cờ đơn vị lao động 
xuất sắc 5 năm. Bộ Văn hóa - thông tin tặng cờ thi đua cho Bảo tàng 
tỉnh, Trung tâm văn hóa - thông tin Hoàng Su Phì và bằng khen cho 
22 tập thể, cá nhân ngoài ngành. 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN HÓA - THÔNG TIN 


NĂM 2003 

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Trung t tâm văn hóa - thông 
tin các huyện, thị ¡ tuyên truyền các nghị quyết Trung ương Đảng 
khóa IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. À si 

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục dy SMIN f.a ` bề: "+1 
mạnh các hoạt động tuyên truyển đưa Nghị quyết của Đảng vào : Â. lỦ _4° 
cuộc sống. | 

3. Củng cố các thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

4. Nâng cao chất lượng phục vụ văn hóa, văn nghệ cho nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh, phát triển và củng cố các đội văn nghệ 
quân chúng ở cơ sở. 

5. Tổ chức cho các đơn vị huyện, thị xã ký kết giao ước thi đua 
với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. 

6. Tổ chức các đợt tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và 
kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2003. mốố 

7. Đào tạo cán bộ các đơn vị huyện, thị xã các xã về chuyên _ ‹- k 


. môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán TÀI l4. + 


_ bộxã, phường. —_. 
8. Xây dựng và bảo vệ các đề án phát triển về văn hóa phi vật - ˆ 
- thể nhằm "giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc" như dân tộc Mông, << _ˆ 


9. Triển khai thực hiện để án xây dựng Nhà văn hóa của 191/191 


: \ › : ị xxx... 
. ˆ Ngj“ ỳ-° wWv'q4 tá <t Xí sả Lêt, 'xZ 
Vƒ - k 
È t>‹. 
` xự 


10. Đầy mạnh đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng làng, bản văn xà tu 
hóa, gia đình văn hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng. 
11. Tăng cường các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo 


: hướng xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn thu cho đơn vị. 


Sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ, công chức của ngành phù 
hợp với tình hình mới. | 
)igitized by XÃ ãVCJ\ 25 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng * ĐT: (0511) 656109 *Fax: (0511) 650408 
Email: duytan®©dng.vnn.vn * Website: http://w.w.w duyCanu0Ðk edu. vn 
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rường ĐHDL Duy giảng viên chính, PGS, G§, 
: Tân (DUYTAN TS đã từng tham gia giảng 
UNIVERSITY DTU) dạy tại các Trường Đại học 
: là trường đại học dân lập đầu Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH 
'tiên tại miền Trung, được Xây dựng Hà Nội, ĐH Sư 
thành lập theo Quyết địnhsố phạm Quy Nhơn & ĐH Đà 
. 666/TTg, ngày 11 - 11 - 1994, Nẵng. 


.Ỷ`extvd* 


: của Thủ tướng ( Chính phủ. Các cơ sở đào tạo của 

Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy : _ Trường tuyển sinh khóa l Trường nằm trong trung tâm 

ÔNG LÊ CÔNG CƠ (năm 1995), đến nay (năm thành phố Đà Năng với diện 
_ : 2003), Trường tuyển sinh tích sử dụng 12 000m2, được ˆ- 
“ LäNH Đg0 CHỦ CHỐT Củ TRƯỜNG khóa IX. trang bị đầy đủ thiết bị, máy 

` Chủ tịch Hội đồng Tư vốn := Hệ Đại học gồm có: Kỹ móc và phương tiện hiện đại ˆ 4 

G5. Về PHẠM MINH HẠC :thuật mạng, Tin học ứng phục vụ giảng dạy, nghiên 

Chủ tịch HĐ@T, Bí thư Đảng ủy : dụng, Công nghệ phần mềm; cứu khoa học và học tập cho 

ÔNG LÊ CÔNG CƠ (LÊ PHƯƠNG THẢO) : Xây dựng dân dụng & công trên 6 000 sinh viên theo học 

Hiệu trưởng ' nghiệp, Xây dựng cầu đường; hằng năm. 
GS. TS NGUYỄN TẤN QUÝ ' Quản trị kinh doanh; Kinhtế Trường có Trung tâm 


: du lịch và Khách sạn lữhành; hướng dẫn tìm việc làm giúp 
Tài chính tín dụng, ngân sinh viên có việc làm trong 
hàng; Kế toán kiểm toán; Kế thời gian theo học tại Trường 
.toán doanh nghiệp & tiếng cũng như khi tốt nghiệp ra 
- Anh. trường. Gắn liền với việc đào 
:« Hệ Cao đẳng: Cao đẳng tạo, Trường tập trung xây 
: Xây dựng, Tin học và Kế toán. dựng, phát triển các tố chức 
: Hệ THCN:Tinhọc,Điệntử đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ 
: Viễn thông và Kế toán. bộ đầu tiên (1996) với 3 đảng 
:= Ngoài ra, Trường cònthực viên, đến nay qua 4 kỳ đại hội, 
: hiện đào tạo đại học bằnghai Đảng bộ Trường ĐHDL D 
__! các ngành Tin học, QTKD,Kế Tân có 47 đảng viên. Các tổ 
: toán, Tài chính, Anh văn. chức Đoàn Thanh niên, Hội 
. _ Qua 9 năm tuyển sinh và Sinh viên, Công đoàn Trường 
: đào tạo, đến nay đã có 5khóa hoạt động đạt hiệu quả tốt. 
' tốt nghiệp với hơn 4 000 cử Trường là thành viên của 
:nhân góp phần bổ sung Hội Khuyến học Việt Nam; 
: nguồn nhân lực cho các đơn thành viên Hội đồng Giáo dục 
: vị thuộc các thành phần kinh quốc phòng thành phố Đà 
' tế trong cả nước, đặc biệtkhu Nẵng... Trường sẽ hoàn tất 
. vực miền Trung, Tây Nguyên việc xây dựng Trường ĐHDL 
và thành phố Đà Nẵng. Duy Tân thành Trường Đại 
Trường có một đội ngũ học Điện tử trên cơ sở tiêu 
Di 2n Viết ca S: àI giảng viên cơ hữu 200 người, chuẩn ISO 9001: 2000 vào. 
Quang cảnh của Trường trong đó có một số nguyên là cuối năm 2003. 
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_ eBỘ BIÊN TẬP : 

___ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Trung : 

26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 

e Tạp chí Cộng sản điện tử : 

http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 


-_ 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa I : Giữa ngày hội lớn 5-8-2003 
Trình bày : Mai Lĩnh 


Tợp chi€Cệng sen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


JjJUb LỤb 


v2 


XÃ LUẬN - Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng 


NHÂN KÝ NIỆM 73 NĂM NGÀY TẠP PHÍ CỘNG SÂN RA SỐ ĐẦU (5-8-1930 - 5-8-2003) 


- Chỉ thị của Bộ Chính trị Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới 

- Những lời chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
về công tác của Tạp chí Cộng sản 

VÕ NGUYÊN GIÁP - Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG: - Đôi điểu suy nghĩ về làm tạp chí lý luận chính trị 
của Đảng 

NGUYÊN KHOA ĐIỂM - Trách nhiệm của Tạp chí Cộng sản với công tác tư tưởng, 
lý luận hiện nay 

LÊ HỮU NGHĨA - Truyền thống vẻ vang, phần thưởng cao quý, trọng trách lớn lao 
VŨ VĂN HIỀN - Mấy vấn đề về công tác lý luận 

TRẦN QUANG NHIẾP - Tiếp tục xây dựng Tạp chí ngày càng vững mạnh 


NGHIÊN CỮU, H0C TẬP TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH 

ĐINH VIỆT HẢI - Hồ Chí Minh với nguyên tắc “lý luận liên hệ với thực tế” trong 
nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lê-nin 

NGUYÊN TRUNG THU - Tinh thần dân chủ trong văn hóa Hồ Chí Minh 

NGUYỄN XUÂN THÔNG - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐÔI 

TRẤN NGỌC ĐƯỜNG - Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của 
Quốc hội và Chính phủ 

THANG VĂN PHÚC - Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức 
nhà nước 

QUÁCH ĐỨC PHÁP - Hội nhập tài chính quốc tế năm 2002 và giải pháp những 
năm tới 

VÕ HÙNG DŨNG - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long 
TRẦN TRỌNG HANH - Phát triển kiến trúc trước những yêu cầu mới 


THƯC TIÊN - KINH NGHIÊM 

NGUYÊN THANH CAO - Kon Tum trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
NGUYÊN CÚC - Cải cách hành chính : Thành quả và định hướng tiếp tục đổi mới 
VÕ VĂN LÂM - Vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế tư nhân ở 
tỉnh Quảng Nam 

TRẤN XUÂN HOÀI - Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học với sự phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước 

(UA NHỮNG TRANG THƯ BƯI BỘ BIÊN TẬP 

NGUYÊN HOÀNG VIỆT - Những tình cảm chân thành, sự đóng góp to lớn đối với 
Tạp chí Cộng sản 

THẾ BIứI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

TRẦN VĂN TÙNG - Kinh nghiệm từ chất lượng tăng trưởng của một số quốc gia 
Đông A 

VĂN QUANG - An ninh kinh tế trong toàn cầu hóa kinh tế 


TIN H0AT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
*** Tổng quan kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2003 


àà®®S 


105 


COnEPXAHME 

'IEPEROBAñ: Bcer2a ÕbITb ñOCTOMWHbIM MñeO/7IorwdeCKOrO, TeODeTWu6CKOFO aHaMeHM [ÏaDTMH. BO HFYEH 3A[TT: 
Waydarb, ydWTbCf. W cnenoaare Mnew XO UIu Muna. HYEH @Y tOHT: HexoTOpbi€ paanyMbñ O pa6ore Han nonWTMWKO- 
TeOD€TMHCCKMM %ypHanoM [ÏapTWM. HrYEH KXOA RñMEM: Ronr XypHana KOMMYVHWCTOB ñ9D€R wneonorwxecxoW M1 
TeOperwdeCKOf pa6orol Ha ñAHHOM arane. ñE XbIY HrWA: CnasnHaf TpARMLM3, nouẽTHan Harpana, ø8aHañ MWMCCMS1.. 
BY BAH XWEH: HeKOTOpbI€ BOnpOCbi nñO TeOpeTWdeCKOl pa6ore. tAH KYAHT HWET]: fIpononxenwe coananua ypHana 
KOMMVHWCTOB C KâXbIM nHẻM Bcẽ 6onee CMRbHbÌM. ñWMHb BbET XAW: Xo Ulu MúH M TpMHUWP «†TeOpDMf C883AHA C 
npakKTWKOJl» 8 wCcnenoaaHMu M_ W3ÿH€HWW TeODeTW+©CKOTO yenWfØ MapkKcwaMa-[]eHWuHWSMô. HrVEH HdYHL TXY: 
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Đối với công việc kháng chiến và kiến quốc, lý luận là rát 
quan trọng. Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm. 

Lý luận làm cho quần chúng giác ngộ, bày cho quàn chúng 
tô chức, động viên quaăn chúng đẻ đdáu tranh cho đúng. Nhờ 
lý luận mà quản chúng hiểu rô nguyên nhân vì sao mà cực khó, 
thay rò đường lối đâu tranh để giải phóng mình, hiếu rõ 
phương pháp dau tranh với địch. 

Có lý luận soi đường thì quản chúng hành động tới ung 
đan, mới phát triển được tài năng và lực lượng Vô cùng tạm của 
mình. 

CHU TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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ÂY 5 tháng 8 năm nây, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và thông tin viên 
của Tạp chí Cộng sản rất vui mừng, và vô cùng vinh dự được đón nhận Huân 
chương Sao vàng - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, 

trong bầu không khí phấn khởi kỷ niệm 73 năm đúng ngày Tạp chí ra số đầu tiên. 

Trao tặng phân thưởng cao quý cho Tạp chí, Đảng và Nhà nước tiếp tục ghị nhận và 
đánh giá cao những thành tích, sự nổ lực phần đấu không. mệt mỏi, vượt qua biết bao khó 
khăn, thử thách trong suốt 73 năm qua, của các thế hệ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, 
thông tin viên của Tạp chí, góp phân xứng đáng vào công tác tư tưởng, lý luận, vào sự 
lãnh đạo của Đảng ; và cùng với báo chí cách mạng cả nước, góp phân to lớn vào sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Phân thưởng cao quý này là nguôn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn của Đảng và Nhà 
nước đối với Bộ Biên tập Tạp chí tiếp tục phẫn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của mình, xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. 

Phân thưởng cao quý nà ý tiếp tục khẳng định truyên thống vẻ vang, trọng trách vinh 
quang, nhiệm vụ nặng nê của Tạp chí trong 8laI đoạn cách mạng mới với nhiều thời 
cơ lớn và thách thức lớn, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế 
giới trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

Với phân thưởng cao quý này, Đảng và Nhà nước tiếp tục đặt niêm tin vững chắc vào 
Tạp chí, vào đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và thông tin viên của Tạp chí tiếp 
tục đoàn kết, phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác của Tạp chí, đặc biệt 
nâng cao chất lượng lý luận chính trị của Tạp chí, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. 

Tạp chí Cộng sản rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên 
ngày 5-8-1930, với tên gọi Tạp chí Đỏ. Từ đó đến nay, gắn liền với sự trưởng thành của 
Đảng, của cách mạng, của dân tộc qua nhiêu giai đoạn khác nhau, qua nhiều lần đôi tên : 
từ Tạp chí Đỏ đâu tiên cho đến Tạp chí Cộng sản ngày nay, song Tạp chí vẫn là cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, luôn luôn giữ vững và xứng đáng là ngọn cờ 
tư tưởng, lý luận của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy, niềm yêu mến của đông đảo bạn 
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đọc trong và ngoài nước. Trải qua những chăng đường lịch sử, Tạp chí không ngừng phấn 
đấu, trưởng thành và đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát 
triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; vào công tác tuyên truyên, giáo 
dục lý luận, chính trị - tư tưởng và sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đẳng. 
Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản đã có nhiêu cố gắng trong công tác tư tưởng, 
lý luận, nhất là đây mạnh việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, giáo dục đường lối, quan điểm của Đẳng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận gắn chặt với tăng cường tình đoàn kết quốc 
tế. Tạp chí chủ động đấu tranh kiên quyết với các quan điêm, tư tưởng sai trái và các luận 
điệu thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo 
vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đẳng ; tham 
gia đấu tranh chống quan liêu, tham những, tiêu cực xã hội ; giữ vững định hướng 
chính trị, tôn chỉ, mục đích của mình. Cùng với những cố gắng vê nội dung, Tạp chí đã 
có những cải tiễn về hình thức, tăng từ I kỳ lên 3 kỳ mỗi tháng, tăng số lượng phát hành ; 
và cùng với Tạp chí in đã mở ra Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng ¡n-tơ-nét với dung 
lượng 2 kỳ mỗi thắng. 

Đạt được những thành tích trên, trước hết đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, 
chặt chẽ và hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ; là sự cộng tác, giúp 
đỡ, ủng hộ của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương ; là kết quả của sự quan 
tâm, cộng tác chặt chẽ của các cộng tác viên, sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo bạn 
đọc trong và ngoài nước. Những thành tích trên còn do sự nỗ lực, phấn đầu không ngừng 
của tập thể nhiều thế hệ từ cán bộ lãnh đạo đến phóng viên, biên tập viên, nhân viên, 
công nhân của Bộ Biên tập Tạp chí. Những thành tích của Tạp chí Cộng sản trong 73 
năm qua rất đỗi phấn khởi và tự hào mà cần bộ, nhân viên hiện nay của Tạp chí phải có 
trách nhiệm giữ gìn, phát huy, vun đắp, nhân lên trong thời gian tới. 

Trong giai đoạn mới của cách mạng, nhiệm vụ của Đẳng ta, dân tộc ta hết sức to lớn, 
nặng nê. Chúng ta phải chủ động nắm bắt thời cơ, kiên quyết vượt qua thách thức, biến 
thách thức thành động lực, chuyên hóa thách thức thành thời cơ, biến thời cơ thành sức 
mạnh thực tế để đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục 
đưa công cuộc đổi mới tiễn lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh. Yêu câu to lớn của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đòi hỏi 
Tạp chí Cộng sản phải phẫn đấu toàn diện hơn nữa, liên tục hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa 
và hiệu qua hơn nữa nhăm nâng cao chất lượng công tác, chất lượng hoạt động của mình 
mà thể hiện cuối cùng ở chất lượng lý luận và chính trị của Tạp chí. Đó là yêu câu hàng 
đâu, yêu câu số một, yêu cầu sống còn của Tạp chí. Chỉ có như vậy, Tạp chí mới ngày 
càng xứng đáng với lòng mong mỏi của Đảng, đáp lại sự tin cậy của bạn đọc với Tạp chí, 
mới tăng sức hấp dẫn của Tạp chí. Và chỉ có như vậy, mới không ngừng phát huy vị trí, 
vai trò, hiệu quả thực tế của Tạp chí đối với cuộc sống. đối với công tác tư tưởng. lý luận 
của Đảng. 
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Với tư cách là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí phải thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị quy định mà trọng tâm là : “Trên cơ sở 
phân tích đúng tình hình thế giới và cục diện mới của đất nước, góp phân hướng dẫn về 
lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đẳng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các cơ quan lý luận của Đảng đi 
tiên phong trong công tác lý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi bật những cống 
hiến về lý luận và thực tiễn của Đẳng ta vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới” 

Hiện nay, toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX ; đông thời, 
đang triển khai việc tông kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới, để 
chuẩn bị cho Đại hội X của Đảng. Đây là cơ hội tốt để Tạp chí tích cực tham gia vào 
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận ; tăng cường sự phối 
hợp với Hội đông Lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa 
phương nhằm phản ánh trên Tạp chí những thành quả nghiên cứu lý luận mới, phát hiện 
và nhân rộng. những điền hình tiên tiến, tổng kết những kinh nghiệm mới của thực tiễn, 
từ đó góp phân làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm sáng tỏ và 
sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta. 

Để thực hiện tốt trọng trách đó, Tạp chí phải tập trung nâng cao một cách đông bộ 
chất lượng Tạp chí từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, đến khâu tổ chức cán bộ ; từ khâu viết bài, 
đặt bài, biên tập đến khâu ¡in ấn, phát hành, công tác bạn đọc và các khâu phục vụ. Nhất 
là phải đẩy mạnh công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghê nghiệp, năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cần bộ biên tập. Môi cán bộ phải không ngừng 
phần đấu vươn lên, không ngừng học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sắt thực 
tiễn, tu dưỡng rèn luyện, xây dựng và nâng cao tỉnh thần đoàn kết, ý thức cộng đông trách 
nhiệm, ý thức xây dựng Bộ Biên tẬp ngày cảng vững mạnh. Tạp chí tiếp tục tranh thủ và 
phát huy Có hiệu quả sự quan tâm, ủng hộ của các đông chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
của các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương, của các cơ quan báo chí, mở rộng 
và quan hệ chặt chế với mạng lưới cộng tác viên ; đổi mới sự lãnh đạo của Ban Biên tập, 
tăng cường công tác Đảng, nhất là công tác lãnh đạo chính trị - tư tưởng gắn chặt với việc 
quan tâm giải quyết tốt đời sống toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân... 

Với niềm phấn khởi, tin tưởng và vinh dự được đón nhận Huân Chương Sao vàng - 
phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, toàn thể cán bộ, nhân viên, công 
nhân của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đôi mới, nâng 
cao chất lượng toàn diện, để Tạp chí Cộng sản mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, 
lý luận của Đảng Cộng sân Việt Nam quang vinh. LÌ 
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Lời Bộ Biên tập : Ngày 22-12-2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
(khóa VIII) ra Chỉ thị số 60-CT/TW “Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong 
tình hình mới”. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí ra số đầu và đón nhận 
Huân chương Sao vàng, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung 
Chỉ thị quan trọng này. 


ẠP chí Cộng sản đã có bề dày truyền thống 70 năm. Là cơ quan lý luận và chính trị của 

Trung ương Đảng, 70 năm qua, Tạp chí Cộng sản đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, 

đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tạp chí luôn quán triệt và thể hiện 
đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao 
trình độ lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên, động viên phong trào hành động cách mạng của 
nhân dân. 

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, đưa 
đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới tạm 
thời lâm vào thoái trào, tình hình thế giới đã có nhiều biến động phức tạp, Tạp chí đã kiên định đấu 
tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hô Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Tuy vậy, Tạp chí Cộng sản cũng còn 
có một số nhược điểm cần khắc phục, nhất là trình độ lý luận và tính chiến đấu chưa cao ; việc phân 
tích và tông kết những vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới đặt ra 
chưa kịp thời và sắc bén. 

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới là : trên cơ sở phân tích 
đúng tình hình thế giới và cục diện mới của đất nước, góp phần hướng dẫn về lý luận và hoạt động 
thực tiễn cho cán bộ, đẳng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. Cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận, bảo vệ, vận 
dụng sáng tạo và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội, làm nôi bật những cống hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng 
của thế giới. 

Phương châm chi đạo hoạt động của Tạp chí Cộng sản là không ngừng nâng cao tính cách mạng 
và tính khoa học của công tác lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục những 
vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Hiện nay, toàn Đảng ta đang tiến tới Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đại hội có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại, sẽ đưa ra những quyết sách nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, 
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đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
tạo bước phát triên mới của đất nước trong những năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Cộng sản có 
nhiệm vụ, bằng công tác lý luận và thông qua công tác lý luận kết hợp với thực tiễn làm sáng tỏ 
những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội IX. 

Trước mắt, Tạp chí cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau đây : 

1- Góp phần cùng toàn Đảng tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, 10 năm 
thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và 15 năm đối mới. Làm 
sáng tỏ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng Hỗ Chí Minh vào thực tiễn, lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường ‹ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những vấn đề công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và phát triên nền 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, về tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quôc, về mở rộng quan 
hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, về 
tiếp tục cải cách và hoàn thiện Nhà nước, phát triển dân chủ, tăng cường pháp chế, về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

2- Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm làm Tạp chí, rút ra những bài 
học bổ ích phục vụ thiết thực chặng đường mới. Cần đổi mới toàn diện các hoạt động của Tạp chí, 
then chốt là đổi mới công tác biên tập và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức làm tròn nhiệm vụ được 
giao. Không ngừng mở rộng và gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn mối quan hệ giữa Tạp chí Cộng sản 
với các cơ quan nghiên cứu khoa học, với các cấp, các ngành, các địa phương, với các cơ quan báo 
chí nhằm khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác nghiên cứu khoa học - thực tiễn, 
đưa công tác lý luận của Tạp chí phát triển lên một bước mới. Mở rộng hơn nữa đội ngũ cộng tác 
viên, bao gồm các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở tất cả các ngành, các cấp, các nhà khoa học - công 
nghệ, các trí thức trong và ngoài Đảng. Tăng cường công tác bạn đọc và phát hành làm cho tờ Tạp 
chí gắn bó chặt chẽ hơn nữa với bạn đọc trong và ngoài nước. Sớm phát hành Tạp chí Cộng sản điện 
tử trên mạng Internet. 

-- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tạp chí Cộng sản hoàn thành nhiệm vụ của minh trong giai đoạn 
mới, Bộ Chính trị chỉ đạo chặt chế hơn nữa Tạp chí theo quy chế làm việc của Trung ương. Ban tư 
tương - Văn hóa Trung ương phối hợp với Tạp chí trong việc hoạch định chương trình biên tập trong 
từng thời kỳ, tuyên truyền thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả. Ban Tổ chức Trung ương giúp Tạp chí 
trong việc lựa chọn, điều động cán bộ có năng lực nghiên cứu lý luận, thực tiễn và biên tập về Tạp 
chí. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan đào tạo khác giúp đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ khoa học và giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Tạp chí. Các ngành, các cơ quan cung 
cấp tư liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, nghiên cứu và biên tập của Tạp chí Cộng 
sản. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cơ quan, các ngành ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm viết bài cho Tạp chí, thường 
xuyên góp ý kiến phê bình, xây dựng Tạp chí. 

Các cấp ủy đảng và cơ quan tuyên giáo các cấp cần tuyên truyền, phô biến rộng rãi nội dung và 
hướng dẫn sử dụng có hiệu quả Tạp chí Cộng sản trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đẳng 
bộ thuộc cơ sở, các chi bộ thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, các chi bộ thuộc lực 
lượng vũ trang, công an nhân dân ; các chi bộ thuộc các Tông công ty 90, 91 được sử dụng đảng phí 
để mua Tạp chí Cộng sản. Các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam cần giới thiệu mục lục và nội dung chủ yếu của mỗi số Tạp chí Cộng sản.) 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) _ 7 


(hân kụ niệm 73 năm mgày Ởạp chí Ôịng tán ra lố đầu 
38-1030 - 78-2003) nà đón nhậm juân elufftg ôa0 0àn( _ Yap chí €ộng sản 


NHỮNG LỜI CHỈ DAO CỦA CÁC ĐÔNG CHÍ 
TÔNG BÍ THƯ BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
VỀ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ CÔNG $ẢN 


TẠP CHÍ Hộ TẬP - TẠP (HÍ CỘNG $ẢN PHẢI GÓP PHÂN 10 LỚN 
VÀ0 (ÔNG TÁC TƯ TƯỜNG, LÝ LUẬN (UA ĐẢNG ' 


TRƯỜNG CHINH 


Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam 
Nguyên Tổng Biên tộp Tạp chí Học tộp 


của Đảng lấy tên là HỌC TẬP để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, để hướng dẫn cán bộ học tập, giúp cán bộ nâng cao trình 
độ tư tưởng và ý thức chính trị. Trong tình hình hiện nay, một tờ tạp chí như thế rất cần cho việc 


JF[ nghị Trung ương lần thứ 7 đã quyết định xuất bản một tờ tạp chí lý luận và chính trị 


* Trích Bài đăng trên số đầu Tạp chí Học tập, tháng 12-1955 và Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhân Tạp chí 
đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, năm 1985 
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xây dựng Đảng ta, làm cho Đảng ta xứng đáng là một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, 
một đảng của nhân dân lao động và của dân tộc, được củng cố vê mọi mặt tư tưởng, chính trị và 
tổ chức. Một tờ tạp chí như thế cũng rất cần thiết cho việc tăng cường lãnh đạo của Đảng trong 
công cuộc củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, cũng như trong đấu tranh chính trị để củng 
cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. 

Công tác tư tưởng của Đảng phải được nâng cao lên một bước. Có như thế Đảng mới làm tròn 
được những nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ đấu tranh chính trị gay go, phức tạp này. Không nên 
quên rằng nơi nào và ở đâu công tác tư tưởng của Đảng bị lơ là, giảm sút thì ở đó ảnh hưởng của 
những tư tưởng phi vô sản tràn vào trong Đảng, khiến cho Đảng trở nên yếu ớt, dễ phạm sai 
nhằm lệch lạc, không đảm đương nổi nhiệm vụ lãnh đạo của mình. 

Vì vậy, Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò xứng đáng trong công tác tư tưởng và công 
tác tổ chức của Đảng, trong công tác xây dựng, phát triển và củng cố Đảng. 

Tóm lại, muốn làm cho Đảng ta trở thành một Đảng quân chúng, được củng cố về mọi mặt 
tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhiệm vụ của chúng ta là phải nâng cao công tác tư tưởng và 
lý luận của Đảng, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị và công tác tô chức của Đảng. 
Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò tích cực trong việc chấp hành nhiệm vụ đó. 

Mong rằng với Tạp chí HỌC TẬP ra đời, Đảng ta sẽ đây mạnh phê bình tự phê bình, đẩy 
mạnh đấu tranh chống mọi khuynh hướng sai nhầm trong khi chấp hành đường lối chính sách 
của Đảng và của Chính phủ, chống mọi sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những lệch lạc 
về tư tưởng đã khá nhiều ở nước ta hiện nay. Đồng thời, Đảng sẽ làm cho tư tưởng lý luận của 
mình tiễn trước và chỉ đường cho công tác thực hành, khắc phục được chủ nghĩa sự vụ hẹp hòi 
hiện đang phổ biến trong cán bộ đảng viên và cán bộ ngoài Đảng. 

Toàn Đảng hãy ra sức ủng hộ Tạp chí HỌC TẬP bằng cách nghiên cứu, phổ biến và phê bình 
nó, viết bài cho nó, để nó làm trọn nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho. 

* 
* * 


Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo chặt chế của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản xứng 
đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bác Hô kính yêu đã dạy : “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù 
quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Tôi mong răng Tạp chí Cộng 
sản hãy ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa lý luận Mác - Lê-nin 
với thực tiễn cách mạng Việt Nam để soi sáng các vấn đề của cách mạng nước ta trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ đó, để tuyên 
truyền đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta một cách sâu sắc và có 
hệ thống. "¬ 

Để làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, nhân viên, biên 
tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của Tạp chí Cộng sản phải ra sức học tập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trau dôi phẩm chất và đạo đức 
cách mạng, nâng cao trình độ nghiên cứu và biên tập, bám sát thực tế và liên hệ chặt chẽ với 
quân chúng. L) 
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(Ñ(âm kự niệm 73 năm ngày Ởạp ehí Ôậng tam ra tế đầu 
0ù ôm nhận đẫuân eÌuffi d0 0àng Tạp chí Cộng sản 


MẤY VẤN ĐỀ THEN CHỐT 
CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯƠNG, LÝ LUẬN * 


LÊ DUẨN 
Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam 


cuộc cách mạng ở nước ta, làm sáng tỏ vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp, vấn đề dân 

tộc, góp phần xây dựng con người Việt Nam, chú ý thanh niên và phụ nữ. Làm công tác 
lý luận thì phải độc lập suy nghĩ. Muốn đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa biệt phái 
để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì trước hết và chủ yếu là đấu tranh chống 
những biểu hiện của các khuynh hướng sai lầm đó ở trong nước ta. 


[+ chí đi sâu nghiên cứu, viết nhiều bài về kinh tế hơn nữa, dùng lý luận để soi sáng ba 


Những người làm công tác thông tin và lý luận cần nắm vững đường lối của Đảng, bằng trí 
tuệ và lao động sáng tạo trong thực tiễn, góp phần làm phong phú thêm lý luận cách mạng, đưa 
đường lối và chính sách của Đảng thấm sâu vào đông đảo nhân dân lao động, tạo thành phong 
trào cách mạng sôi nổi của quần chúng thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.L1 


* Trích Bài nói nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản, năm 1985 
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(Ñ(âm kự niệm 73 năm ngày Ởạp ehí Động sản ta tố đầu 
(58-1930 - 582003) sà ẩáa nhận 2(uân cluớng ổa2 oùng Tạp chí €ệng sản 


LÝ LUẬN - MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TÁC 
CỰC KỲ QUAN TRỌNG CỦA ĐÀNG 


NGUYÊN VĂN LINH 
Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam 


rÝ NIÊN ả3 xí XIẨ | HÀ R 
rapcr cong ss& 


lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin, góp phần nâng cao trình độ lý luận và chính trị của cán bộ trong Đảng và ngoài 
Đảng, thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng 
sai trái, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong nhân dân. 


[5s 35 năm qua, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong việc làm sáng tỏ đường 


Từ sau Đại hội VI, Tạp chí đã tập trung nghiên cứu và tuyên truyền những quan điểm cơ bản nêu 
trong Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết của Trung ương sau Đại hội. Tạp chí đã có những bài 
nghiên cứu phục vụ công cuộc đổi mới, đề cập những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội, về 
thời kỳ quá độ Ở Việt Nam, cũng như những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng 
và những vấn đề quốc tế. Bằng nhiều thể loại và hình thức khác nhau, các bài của Tạp chí đã cố gắng 
phân tích và lý giải trên cơ SỞ khoa học, góp phân làm sáng tỏ một số vấn đề bức xúc trong đời sống 
xã hội ở nước ta và trên trường quốc tế. 


* Trích Bài phát biểu nhân kỷ niệm 35 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản, tháng 12-1990 
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(hân kỷ niệm 73 nắn ngày Ởạp shú Động tàn ra tổ đầu 
(58-1930 - 5-9203) nà đón nhận Äfuân ehuffng ỏa0 nàng Tạp chí Cộng sản 


Vài năm gần đây, Tạp chí đã có những đổi mới bước đầu về nội dung và hình thức. Tạp chí đã 
gây được không khí tranh luận, phát triển tư duy mới, thu hút được đông đảo đội ngũ cộng tác viên 
có uy tín tham gia. Tạp chí đã tô chức nhiều cuộc tọa đàm và hội thảo khoa học có ý nghĩa lý luận 
và thực tiến. 

Tuy nhiên, Tạp chí cũng còn những hạn chế trong việc phẫn đấu nâng cao tính lý luận và tính 
chiến đấu của mình. Các bài điều tra tình hình thực tế còn ít. Việc tông kết kinh nghiệm các địa 
phương và cơ sở cũng chưa làm được bao nhiêu. Việc tổ chức tranh luận và trao đối ý kiến là cần 
thiết để làm rõ chân lý, song cần chú ý hướng dẫn và có kết luận để định hướng sự suy nghĩ đúng 
đắn cho độc giả... 

Mặc dù vậy, với 35 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành, Tạp chí Cộng sản đã có nhiêu 
cố gắng và đạt được những thành tích đáng kể. Tạp chí xứng đáng là cơ quan báo chí của Đảng sớm 
được nhận phần thưởng cao quý : Huân chương Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, tôi thay mặt Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt hoan nghênh các đông chí. 

Hôm nay, tôi đến thăm Tạp chí Cộng sản, lại được gặp mặt nhiều cộng tác viên gần gũi của Tạp 
chí, những người làm công tác nghiên cứu lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đẳng và Nhà nước ta. 

Lúc này hơn lúc nào hệt, Đảng ta cần tạo ra một hệ thống quan điểm lý luận làm cơ sở vững chắc 
chỉ dẫn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trách nhiệm đó một phần rất quan trọng thuộc 
về giới nghiên cứu lý luận, trong đó có Tạp chí Cộng sản. 

Nhiệm vụ chủ yếu của Tạp chí là tuyên truyền những quan điểm đường lối của Đảng. Muốn vậy 
phải đi sâu nghiên cứu, nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu ; liên hệ chặt chẽ với thực tiễn ; bám 
sát yêu cầu của cuộc sống. Tạp chí phải góp phân tông kết có căn cứ lý luận những kinh nghiệm thực 
tiễn của công cuộc đôi mới. 

Trong khi bám sát chức năng lý luận và chính trị, những bài viết của Tạp chí cố gắng làm sao 
đảm bảo sâu về lý luận, sắc về chính trị, có ý nghĩa thực tiễn cao. Có thể có những bài đặt ra những 
vấn đề mới mẻ để tìm tòi, tranh luận, nhưng Tạp chí phải phân tích rõ mặt đúng, mặt sai để định 
hướng suy nghĩ đúng đắn cho bạn đọc. Tạp chí cần có những bài phổ cập, hướng tới đại chúng để 
đảng viên đọc và hiểu được, để đại bộ phận đảng viên và một bộ phận nhân dân trở thành bạn đọc 
của Tạp chí, còn Tạp chí thì thành người bạn có ích cho họ. | 

Tình hình mới đang đặt ra cho Tạp chí những nhiệm vụ nặng nề và phức tạp. Để hoàn thành tốt 
những nhiệm vụ đó, Tạp chí cần phát huy vai trò một cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, đông 
thời là một đơn vị nghiên cứu khoa học ; phải bám sát thực tiễn cuộc sống ; chăm lo xây dựng và mở 
rộng đội ngũ cộng tác viên và đặc biệt là phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tạp chí ngang tầm 
nhiệm vụ mới. 

Công tác lý luận là nhiệm vụ của toàn Đảng. Với chức năng của mình, Tạp chí Cộng sản cần 
không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, thực sự trở 
thành một trung tâm thu hút tri thức, góp phân tích cực xây dựng nền lý luận cách mạng Việt Nam. 
Các cơ quan của Đảng như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban 
Khoa giáo Trung ương và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương cần phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp 
thời những khó khăn vướng mắc trong công tác của Tạp chí. 

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tạp chí Cộng sản không ngừng cô gắng, không ngừng trưởng thành, 
luôn luôn xứng đáng là tạp chí lý luận và chính trị của Đâng.C 
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(lâm kụ niệm 73 năm ngày đạp ehí động tăm ta tổ đầu 
(3-6-1930) - 5-8-2003) oa đón nhậm fuân clufđtg a0 0àng Tạp chí Cộng sản 


NÂNG CA0 CHẤT LU0NG LÝ LUẬY 
VÀ TÍNH CHIẾN ĐẦU CUA TẠP CHÍ CỘNG SÂN ‡ 


ĐỒ MƯỜI 
Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam 


RONG mọi thời kỳ, Tạp chí đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng 
| lợi của cách mạng, kháng chiến, của sự nghệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình phát 
triên của Tạp chí gắn liền với quá trình đấu tranh và trưởng thành của Đảng ta. 

Mấy năm gần đây, hòa nhịp với tiến trình đổi mới của đất nước, Tạp chí Cộng sản đã có những 
bước tiến đáng khích lệ. Tạp chí đã tập trung làm sáng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những quan điểm 
cơ bản của Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ; vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 
nóng hổi của cách mạng nước ta ; đồng thời, đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái và những 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ quan điểm 
và đường lối của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, góp phần 
củng cô niềm tin và định hướng chính trị cho bạn đọc. Có những bài viết phong phú về kinh nghiệm 
thực tiễn, về những nhân tố mới ; một số bài có nội dung khám phá, tìm tòi. Tạp chí cũng đã có nhiều 


* Trích Bài phát biểu tại buổi gặp mặt với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng, 
ngày 3-2-1993 
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((ân kụ niệm 73 nản ngày Ởạp chí Đậng tan ta tổ đầu 
(58-1930 - 58-2003) aà đán nhậm Xuân chuifng ôa0 nàng Tạp chí Cộng sản 


cải tiến về hình thức, bài viết ngắn gọn hơn, trình bày, in án đẹp hơn, sinh động hơn, giữ đúng 
thời gian phát hành. Tôi hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng và những kết quả mà các đồng chí 
đã đạt được. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận rõ những yếu kém để ra sức khắc phục. Tạp chí còn không 
ít hạn chế và nhược điểm, nhất là chất lượng lý luận và tính chiến đấu chưa cao. Các bài tổng kết 
thực tiễn, điều tra, phát hiện nhân tố mới chưa nhiều. Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, các 
nhận thức lệch lạc có lúc chưa kịp thời, chưa đủ sức thuyết phục. 

Chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh quốc tế đặc biệt, với những diễn biến nhanh chóng và phức 
tạp. Trong đó, vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn, vừa có thời cơ lớn để phát triển đất nước, lại vừa 
phải đối phó với những thách thức không nhỏ. 

Thực hiện đường lối đối mới của Đảng, trong thời gian qua, đất nước ta đã đạt được những thành 
tựu rất quan trọng về nhiều mặt. Có được kết quả đó là do sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng và sự tiến bộ trong quản lý, điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, đó mới là 
kết quả bước đầu. Những công việc trọng đại vẫn đang ở phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không 
ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Tình hình và nhiệm vụ trên đây đang đặt ra cho công tác lý luận những yêu câu mới hết sức quan 
trọng. Có thể nói chưa bao giờ công tác lý luận đứng trước những khó khăn, phức tạp I như hiện nay, 
và cũng chưa bao BIỜ \ có nhiều cơ hội đóng góp, sáng tạo rộng lớn bằng lúc này. Để thực hiện và 
phát triên đường lối đối mới của Đảng, đòi hỏi phải nghiên cứu làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa cơ 
bán, vừa bức xúc. Cuộc đầu tranh về tư tưởng - lý luận đang diễn ra gay gắt trong điều kiện mới. Bộ 
Chính trị đã ra Nghị quyết 01, trong đó chỉ rõ những phương: hướng chủ yêu của công tác lý luận 
trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở để xử lý đúng đắn những vấn đề thực tiễn của đất nước cũng như 
những vấn đề quốc tế. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm tham gia 
tích cực vào những công việc đó. Nhiệm vụ của Tạp chí là bám sát cuộc sống, tham gia tông kết thực 
tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề về vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
hoàn cảnh mới, gÓP phần tuyên truyền, bô sung, phát triển đường lối của Đảng, pháp luật và chính 
sách của Nhà nước, lam phong phú thêm kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam. Ngày nay, yêu cầu 
của bạn đọc rất cao. TẠP, chí phải phần đấu nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đó. Tính hấp dẫn 
của Tạp chí trước hết là ở chỗ giải đáp được một cách có luận cứ khoa học sâu sắc và có sức thuyết 
phục những vấn đề mà bạn đọc quan tâm. Đồng thời, biết gợi mở, nêu vấn đề, tạo ra bầu không khí 
dân chủ trong thảo luận để phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận chung 
nhằm làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, phát triển, bổ sung lý luận cách mạng. Tạp chí 
cân tiếp tục đôi mới cả về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, sinh động. 

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Tạp chí phải chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình 
độ, năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ làm báo Đảng, làm công tác biên tập ở tạp 
chí lý luận và chính trị của Trung ương phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành 
với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, có trình độ học vấn cao, hiểu biết 
rộng, nhanh nhạy, sắc sảo, thạo nghề làm báo. Đông thời, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, có chính 
sách thu hút chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng cần thường 
xuyên đóng góp ý kiến và viết bài cho Tạp chí. Các cấp ủy có kế hoạch thường xuyên tổ chức và 
hướng dẫn việc đọc Tạp chí. Các Cơ quan của Đảng cần tích cực giúp đỡ, phối hợp giải quyết kịp 
thời những khó khăn và vướng mắc trong công tác của Tạp chí.) 


14 Số 22 + 23 (tháné 8 năm 2003) 


(Ñ(âm kỷ niệm 73 năm ngày Ởạp ehú Ôộng sản ra tế đâu 
(5-6-1930 - 5-8-2003) oà đón nhậm J6uâm eluểđng a0 nàng Tạp chí Cộng sản 


NÂNG CA0 H0N NỮA CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN 
VÀ CHÍNH TRỊ CÚA TẠP CHÍ CỘNG SÂN : 


LÊ KHẢ PHIÊU 
Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam 


Ừ khi Đảng ta ra đời, nắm chính quyền, cũng như trong quá trình phát triển của cách 

mạng qua các giai đoạn, Tạp chí Cộng sản với chức năng là công cụ tuyên truyền 

của Đảng cũng từng bước phát triển, phong phú dần lên. Trong điều kiện Đảng cầm 
quyên, công cụ tuyên truyền với hệ thống báo chí các loại, dưới hình thức này hay hình thức 
khác, là tiếng nói muôn màu, muôn vẻ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong hệ 
thống đó, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam là những công cụ chủ yếu mà Đảng trực tiếp quản lý, lãnh 
đạo để thể hiện lập trường quan điểm của mình trong nội bộ Đảng cũng như trước công 
chúng. Vì vậy, đối tượng bạn đọc của Tạp chí Cộng sản là cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng 
là công chúng nói chung. Các bài đăng trên Tạp chí không chỉ dành cho nội bộ mà mọi người 
đều có thể đọc và nghiên cứu ; kể cả cho bạn đọc nước ngoài. 


* Trích Bài phát biểu tại cuộc thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 18-2-1998 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 15 


(hân kự niệm 73 nắm mgày Ởạp chí Đậng tún ta tế đầu 
(5-8-1030 - 58-20M3) nà đón nhận đuân elutftg óa0 0ang Tạp chí Cộng sản 


Tạp chí Cộng sản là một trong những công cụ tuyên truyền, giáo dục trực tiếp chủ yếu 
của Đảng ta. Chúng ta phải nắm lấy công cụ này để truyền bá đường lối, chủ trương, chính 
sách và những quan điểm của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm lệch lạc ; phô biến 
những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong cuộc sống xã hội trước nhân dân. Xét cả 
quá trình, Tạp chí đã có tác dụng như thế và thực tế những năm qua, vai trò của Tạp chí được 
thể hiện là tốt, có uy tín cả trong nước và cả ở nước ngoài. Có thể thấy, Tạp chí Cộng sản 
chững chạc, thê hiện được phong thái dân chủ, phản ánh những quan điêm chung trong cuộc 
sống và những kinh nghiệm phong phú của cuộc sống chứ không phải là tuyên truyền gượng 
ép. Khi không đọc, hoặc đọc sơ sài thì không thấy hay ; nhưng khi làm việc, trong công tác 
thấy bí, chưa rõ hoặc có vướng mắc chỗ nào, được giới thiệu là vấn đề đó được đề cập ở Tạp 
chí Cộng sản số này hay số khác, tìm đọc mới thấy là rất quý. Có những bài của Tạp chí được 
Đài Phát thanh đọc, nghe mới thấy hay, thấy rõ và giải đáp được nhiều vấn đề trong chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều đó chứng tỏ, nội dung các bài trên Tạp chí 
của chúng ta không xa với thực tế cuộc sống mà nó bám sát thực tiễn, thể hiện yêu cầu của 
bạn đọc nhưng dưới sự chỉ đạo chung, theo tôn chỉ mục đích của Tạp chí, theo nhiệm vụ 
chính trị mà Đảng đã giao cho. 

Tạp chí Cộng sản phải làm công tác tuyên truyền. Và là công cụ của Đảng nên phải tuyên 
truyền cho Đảng chứ không cho ai khác. Tạp chí Cộng sản phải tống kết thực tiễn, nghiên 
cứu khoa học chứ không phải chỉ tham gia nghiên cứu khoa học. Người làm Tạp chí vừa là 
người làm báo, vừa là nhà lý luận chính trị lại cũng là nhà khoa học, cho nên chất của người 
làm Tạp chí Cộng sản cũng là chất nhà báo, chất nhà khoa học và chất nhà chính trị. Mỗi 
biên tập viên, phóng viên, người làm công tác ở Tạp chí Cộng sản phải làm sao để các mặt 
trên đều quyện vào nhau và đều được thể hiện trong tờ Tạp chí. Bản thân tôi, từ trước khi 
làm Thường trực, vào Ban Bí thư, Bộ Chính trị và đến bây giờ, thường xuyên đọc Tạp chí 
và đều luôn đánh giá cao Tạp chí Cộng sản. 

Tôi nêu lại một số điểm chứ không phải là đánh giá toàn bộ vì đã có đánh giá chung, nhận 
định chung rồi. Như vậy, dứt khoát Tạp chí Cộng sản phải tôn tại và phát triển và chất lượng 
Tạp chí phải cao hơn. Nội dung chính trị, nhiệm vụ chính trị đã được xác định, đòi hỏi chất 
lượng của Tạp chí phải không ngừng nâng cao hơn. Tạp chí Cộng sản phải bám sát thực tiễn 
cách mạng qua các thời kỳ, nhất là khi chúng ta chuẩn bị kết thúc thế kỷ XX và chuyển sang 
thế kỷ XXL Xu thế thời đại như thế nào ? Khu vực ra sao ? Trong nước chúng ta sẽ diễn ra 
những øì và lúc đó đặt ra những vấn đề gì mà Đảng ta phải giải quyết ? Cuộc sống diễn ra 
trong những năm đổi mới thế nào ? Những chủ trương của Đảng đã được thể hiện ra sao, đạt 
được những gì, còn đang vướng mắc những gì và chúng ta phải xử lý thế nào để đất nước 
tiến lên, tiến mạnh hơn nữa ?... 


l6 Số 22 + 23 (tháné¿ 8 năm 2003) 


(hán kự niệm 73 wăm ngày Ởạp ehí Đậng tủn ta tổ đầu 


(58-1930 - 58-2003) à đáa nhận 2uân eluững ổa0 nàng Yạp chí Gọng sản 


Do tầm vóc của các vấn đề lớn như vậy nên đòi hỏi chất lượng Tạp chí phải cao hơn để 
tham gia giải quyết, cắt nghĩa, lý giải. Chúng ta không thể nào coi nhẹ báo Nhân Dân và 
cũng không thể nào coi nhẹ Tạp chí Cộng sản. Việc có ra thêm tờ báo gì nữa không thì phải 
tính, nhưng vấn đề là 5 công cụ chủ yếu (Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Thông tấn xã 
Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) phải nắm cho chắc, chất 
lượng cho tốt hơn và có sự hỗ trợ lẫn nhau. Tạp chí Cộng sản vừa làm công tác tuyên truyền 
vừa cần người khác tuyên truyền cho mình. Tuyên truyền cho Tạp chí Cộng sản cũng có 
nghĩa là truyền bá những quan điểm của Đảng. Dù tác giả bài trên Tạp chí là ai đó thì cũng 
là phản ánh tiếng nói của Đảng. Cho nên các đồng chí đi truyền bá quan điểm của Đảng và 
các công cụ khác lại đi truyền bá Tạp chí của các đồng chí. Thế mới là quyện vào nhau, gắn 
bó chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau và chỉ như thế thì chất lượng mới tăng lên. 

Tình hình mới đòi hỏi chất lượng tuyên truyền ngày càng cao. Chúng ta chưa thể vừa lòng 
với những gì mà chúng ta đã đạt được, nói là đã đủ thì càng chưa phải ! Ngay trên mặt trận 
lý luận của Đảng cũng chưa thể nói là đã đủ, còn bao nhiêu vấn đề của cuộc sống đã đặt ra 
mà các nhà lý luận chưa thể giải đáp được hết. 

Trước mắt chúng ta là những vấn đề lý luận và thực tiến rất lớn. Chính thực tiễn đặt ra vô 
vàn vấn đề mà lý luận phải giải đáp, và chỉ trên cơ sở đó, lý luận mới thực sự giữ vai trò dẫn 
đường ; lý luận phải đi trước một bước. Trong nghiên cứu khoa học vấn đề lý luận và thực 
tiễn phải rất gắn với nhau. Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng thì dứt 
khoát phải nghiên cứu khoa học và tông kết thực tiễn. Đi vào thực tiễn chúng ta sẽ thấy nhiều 
vấn đề chúng ta nêu ra có khi không sát thực tế, hoặc nhiều cái đề ra tưởng là đúng nhưng 
lại không thực hiện được. 

Trong trao đồi, cần phải bám sát thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở như vậy phải có dự báo. Dự 
báo chung thì ở trên phải chỉ đạo. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương sẽ trao đối cùng Tạp 
chí. Chúng ta đã làm báo, lại là lý luận chính trị và là người nghiên cứu khoa học, lại đi tông 
kết thực tiễn thì bao giờ cũng phải có cái hiện tại và phải có cái dự báo. Chúng ta thường nói 
đến các thách thức gay gắt, nhưng gay gắt lớn nhất và diễn ra lúc nào, thời điểm nào, thời cơ 
ra sao thì chúng ta chưa dự tính được. Trong các thách thức hay 4 nguy cơ mà các Nghị quyết 
đã nói thì phải xác định nội dung của thách thức gay gắt nhất đã thê hiện chưa ? Sẽ có cái 
đó không ? Nếu có thì nó diễn ra vào thời điểm nào ? Và như vậy chúng ta chủ động phòng 
tránh ra sao ? 

Các vấn đề lớn đó, đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý và phải bám sát thực tiễn và có 
những dự tính, những dự liệu. Đã làm báo là làm chính trị, mà làm chính trị thì phải biết dự 
báo. Cái đã qua, cái hiện tại, và cái sắp tới sẽ xây ra, chiều hướng nó diễn biến thế nào chúng 
ta cũng phải tính, cũng như người ta theo dõi thời tiết, theo đõi cơn bão vậy : Mắt bão ở đâu, 
chiều hướng nó phát triển đi vào đất liền hay không vào đất liền... Những vấn đề đó, các 
đồng chí phải biết chứ không phải chỉ có các nhà chiến lược chính trị mới làm việc này. 
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(W(hân kụ niệm 73 năm wgày Ởạp chí Cộng tủn ta tổ đầu 
(5-6-1030) - 58-203) sa đón nhận Äuân cÌhutđt óa0 nàng Tạp chí Cộng sản 


Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tham khảo các học giả nước ngoài, xem họ dự báo về chúng 
ta ra sao ? | 

Bên cạnh mặt bằng chung, cũng cần lưu ý ở Tạp chí Cộng sẳn cũng có điểm khác bởi 
những người làm Tạp chí là những nhà khoa học, những nhà lý luận. Trí tuệ của những người 
làm Tạp chí Cộng sản có yêu cầu cao. Vì thế phụ cấp, chế độ phải bảo đâm cho thỏa đáng, 
và tìm cách giải quyết. Mặt khác, phải bảo vệ uy tín tờ báo Đảng, uy tín của người làm báo, 
uy tín của nhà chính trị. Đến thăm các đồng chí, tuy điều kiện còn khó khăn nhưng sinh hoạt 
rất văn hóa, cái gì thiếu sẽ dần bổ sung và kinh phí Đảng vẫn phải tiếp tục cấp đủ, có thể cao 
hơn cho Tạp chí Cộng sản, vì đây là Tạp chí chính thống của Đảng. Phải bảo đâm cho Tạp 
chí Cộng sản đi vào lòng người, không phải bằng ép buộc mà bằng sự thuyết phục, không 
phải bằng một cách mà bằng nhiều cách. Phải giữ ổn định mức phát hành hiện nay rồi tìm 
cách đẩy lên nữa. Hiện nay, số cán bộ chưa đọc Tạp chí có nhiều nguyên nhân. Trong số đó, 
có người lười đọc. Nếu là đảng viên mà là cán bộ chủ chốt như bí thư, chủ tịch mà không 
đọc báo Đảng, Tạp chí Cộng sản là không được. Đây là việc phải nhắc nhở trong toàn Đẳng 
và coi như một quy chế trong vấn đề học tập của đẳng viên. Những cán bộ làm công tác Đảng 
trực tiếp từ cấp huyện trở lên thì phải đọc Tạp chí Cộng sản. Không đọc không được vì đó 
là vi phạm quy chế học tập của Đảng. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cần phải bổ sung 
vào quy chế đảng viên việc đọc và học báo, tạp chí của Đảng. Những bài quan trọng mang 
tính chỉ đạo hành động thì cần phải đọc, phải học để làm việc được tốt. Và như vậy, phải 
kiểm tra thường xuyên việc làm này. Về phần mình, Tạp chí Cộng sản cũng kiêm tra lại, xem 
chất lượng ra sao để hấp dẫn người đọc. Nhưng đã là cán bộ Đảng, dứt khoát phải đọc, ít ra 
là những bài quan trọng nhất, có tính chỉ đạo thực tiễn trong mỗi số Tạp chí để vừa nghiên 
cứu, vừa vận dụng trong thực tiễn công tác của mình. Cần phải khắc phục bệnh lười học trong 
cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đa số ham học, ham đọc sách báo còn một số lười học, lười đọc. 
Không học, không đọc thi trí tuệ teo đi - nếu ham học, ham đọc thì trí tuệ, tư duy sẽ phát 
triển và mới có sức sáng tạo trong công việc. Không đọc không thể công tác tốt được, không 
thể làm lãnh đạo được, và làm công tác quản lý cũng kém. Cho nên, dứt khoát phải đọc và 
việc này phải đưa vào quy chế học tập của đẳng viên. 

Trong 5 công cụ truyền thông đại chúng lớn, trực tiếp của Đảng thì Tạp chí Cộng sản là 
công cụ rất quan trọng, mang tính lý luận, chính trị lớn nhất. Nó vừa là cơ bản, nhưng lại vừa 
có tính thời sự nóng hối. Tạp chí Cộng sản phải giải đáp những vấn đề sinh động của cuộc 
sống ; thể hiện quan điểm đường lối của Đảng được kịp thời hơn ; trong đó có các bài lý luận, 
các bài chính luận để hướng dẫn dư luận, bạn đọc theo đúng hướng Đảng vạch ra. Bởi vậy, 
phải dứt khoát xây dựng Tạp chí Cộng sản được tốt lên. Kèm theo đó là chính sách, cơ sở 
vật chất, kỹ thuật từng bước phải được giải quyết. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, các 
cơ quan liên quan cần phối hợp bàn kỹ đề có thể hỗ trợ Tạp chí làm tốt nhiệm vụ chính trị 
của mình. 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP 
VÀ LÀM THE0 TU TUỞWG HÒ CHÍ MINH 
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(Nhân kụ niệm 73 năm mgày Ởạp elú Cộng tủn ta tổ đầu 
(5-6-1930 - 5-8-2003) na đón nhận JÄ6uân chufểng a6 nàng Tạp chí Cộng sản 


ÔI hoan nghênh Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23/CT-TW về đẩy mạnh nghiên cứu tuyên 

truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quân triệt 

hơn nữa và ra sức thực hiện tư tưởng của Bác. Chỉ thị Ấy, nếu thực hiện có hiệu quả thiết 
thực sẽ đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn mới - Giai đoạn xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, là 
người đã kế thừa sâu sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Mang trong mình truyền thống yêu nước, thương dân, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin Người 
đã tìm ra con đường cách mạng cho nước ta, đi từ cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng chế 
độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người, thật sự đem lại độc lập tự do và hạnh phúc cho toàn dân 
ta, đồng thời góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 


Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam. 

Lịch sử cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta hơn 70 năm qua đã chứng minh lúc nào nắm vững 
và thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng nước ta phát triển, thắng lợi ; lúc nào 
xa rời, không làm đúng tư tưởng của Người thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí thất bại ; 
trong ‹ cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày 
nay đều như vậy. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc, có lúc chúng ta thực hiện chưa tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, không nắm vững tư tưởng 
“lây dân làm gốc”, không bám sát thực tiễn, giáo điều chủ quan duy ý chí, làm trái quy luật nên 
đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. 

Đại hội VỊ đã trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện chủ trương đổi mới vì dân giàu 
nước mạnh đã tạo nên bước ngoặt trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đại hội VII đã 
có sự tông kết quan trọng, nhận thức rõ hơn vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đường lối và 
sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hơn 60 năm qua và đã đi đến khẳng định “chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tẳng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” của Đảng, 
của nhân dân. Từ đó Đảng ta đã chủ trương đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra 
chương trình nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh, một chương trinh khoa học trọng 
điểm câp nhà nước từ J1 đến 1995, và đã dấy lên một phong trào nghiên cứu học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh khá sôi nổi trong cả nước. 

Qua 5 năm nghiên cứu đã đạt được kết quả bước đầu khá sâu sắc, toàn diện, lần đầu tiên đã 
đề cập đến những vấn đề rất cơ bản như : quá trình hình thành, nguồn gốc, định nghĩa khái quát 
và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp và kết quả nghiên cứu 
của chương trình đã tạo ra một bước mới trong nhận thức đối với tư tưởng Hồ Chí Minh và mở 
ra một thời kỳ mới về cách tiếp cận và nghiên cứu tư tưởng của Người. Kết quả nghiên cứu 
các đề tài đã in được thành sách. Cuốn sách về kết quả nghiên cứu đề tài số một “Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam” được đông đảo độc giả hoan nghênh đã tái bản lần 
thứ hai. Những kết quả nghiên cứu ấy đã làm cơ sở cho việc viết giáo khoa, tạo luận cứ khoa học 
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(Ñ(ân kự niệm 73 năm ngày Ởnp ehí Öâng tấn ra tế đầu 
(58-1030 - 5-8#'2003) na đán nhân đñuân eluiftg òa0 nang Yạp chí Cộng sản 


góp phần đè ra đường lối chính sách trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Trung ương. Đến 
Đại hội IX của Đảng, lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng đã đè cập đến tư 
tưởng Hồ Chí Minh một cách khái quát khá sâu sắc, toàn diện. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và phong phú, từ lý luận về đường lối cách mạng chung, về 
từng lĩnh vực, đến đạo đức, phong cách, phương pháp. Chúng ta mới nghiên cứu được một bước 
khá quan trọng, còn có những vấn đề chưa hiểu, hiểu chưa đầy đủ, chưa thống nhất, cần được 
tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, con người, sự nghiệp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta và đối với quốc tế. 

Sự nghiệp xây dựng đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, một nước kinh tế 
còn lạc hậu là con đường chưa khai phá, đang có nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi phải nghiên 
cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng. 

Chỉ thị 23/CT-TW của Ban Bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu ấy. Để thực hiện chỉ thị có hiệu 
quả thiết thực, tôi xin đề nghị : 

I - Phải đối mới cách học tập. Học phải gắn với hành, nói đi đôi với làm. Phải nghiên cứu, 
học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hiện nay có tình trạng, biết nhưng không làm, nói hay nhưng làm dở, nói nhiều làm ít, thậm 
chí nói một đăng làm một nẻo. Nói theo tư tưởng Hô Chí Minh, nhưng không làm theo tư tưởng 
của Người. Cần kiên quyết khắc phục lối học lý thuyết không gắn với hành động, không làm 
chuyển biến tình hình thực tiễn, như vậy là phô trương hình thức không đúng với cách học 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay khắp nơi đang diễn ra những cuộc học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tổ chức những cuộc thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ 
cần coi trọng kết hợp học tập với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tế. Trong học tập phải nêu 
gương những người làm đúng, phê phân những người làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi đôi với 
cuộc thi cô vũ người trình bầy giỏi cần hết sức coi trọng nêu cao gương sáng người thực hiện 
giỏi tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí người nói chưa giỏi nhưng làm hoàn toàn đúng tư tưởng 
của Người. 

2 - Không chỉ chú trọng tổ chức học tập cho cấp dưới, cho nhân dân quần chúng mà phải (ổ 
chức học thật tốt, thật nghiêm túc từ trong Đẳng ra nhân dân, từ cấp trên xuống cấp dưới. Học 
cho cấp trên càng quan trọng, bởi vì cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới về học tập và làm 
theo lời Bác. 

Coi trọng cá nhân tự nghiên cứu, học tập kết hợp với thảo luận tập thể để từng người thực sự 
nâng cao được nhận thức, có thể biết đây đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để 
có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Trên cơ sở nâng cao nhận thức các cấp cân tiến 
hành kiểm điểm việc thực hiện tư tưởng của Bác ở mỗi người, mỗi tổ chức và thành định kỳ 
hằng năm cứ đến dịp 19-5, để kỷ niệm sinh nhật Bác một cách thiết thực cần tổ chức đánh giá 
việc thực hiện tư tưởng của Bác theo yêu cầu trọng điểm năm qua và đề ra phương hướng cho 
năm tới. 

Làm như vậy là để tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào cuộc sống của nhân dân 
ta, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, của 
Trung ương và Chính phủ đưa sự nghiệp đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa tiến lên giành những thành tựu ngày càng to lớn. C) 
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(hâm kụ niệm 73 năm ngày Øạp chí Động tăm ra tế đầu 
(5-8-1930 - 58-2003) nà đán nhận 2fuân đao 


Yạp chí €Cộng sản 


ĐÔI ĐIÊU SUY NGHĨ YÊ LÀM TAP CHÍ 
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐANG 


ÔI có vinh dự được công tác ở Tạp chí 
Học tập - Tạp chí Cộng sản gần 30 
| năm (từ 1967 đến cuối năm 1996) ; đã 
kinh qua nhiều công việc, từ một cán bộ tập sự 
cho đến giữ cương vị cao nhất của Tạp chí. Đã 
viết và biên tập nhiều bài báo lý luận với nhiều 
thể loại khác nhau, từ xã luận, chuyên luận, 
bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách, giới 
thiệu kinh nghiệm thực tiễn, phê phán các biểu 
hiện sai trái, tiêu cực... Qua những công việc 
thực tế đó, tuy đã từng bước hiểu biết, từng 
bước tiến bộ, nhưng đến nay tôi vẫn thấy trình 
độ của mình còn rất hạn chế, năng lực có 
nhiều bất cập ; trong công việc có không ít 
khuyết điểm. 
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí 
Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG" 


đón nhận Huân chương Sao vàng, theo yêu 
cầu của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
tôi xin nêu lại một đôi điều suy nghĩ từ thực tế 
công tác của tạp chí lý luận chính trị của Đảng 
(cả việc thành công và việc chưa thành công) 
có tính chất như là những tâm sự, những kinh 
nghiệm, có thể còn chưa chín, để bạn đọc 
(nhất là các bạn trẻ) tham khảo. Đây cũng là 
định hướng để tôi tiếp tục học tập, tiếp tục 
phấn đấu. 

1- Nếu như hôi trẻ tôi thích nghề làm báo 
chỉ đơn giản là do cảm tính, thích được "bay 
nhảy", được "đi đây đi đó" thì càng về sau này, 
qua thực tế công việc, tôi càng hiểu nghề làm 
báo đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và càng yêu nghề 
báo hơn : Nghề báo thật sự là một nghề cao 
quý, một nghệ cực kỳ quan trọng trong 
xã hội. 

Không phải chỉ trên lý thuyết mà chính là 
từ thực tiễn cuộc sống, tôi càng ngày càng 
nhận thức được răng, báo chí là phương tiện 
thông tin, là phương tiện giao tiếp xã hội 
hết sức cần thiết. Trong xã hội có giai cấp, báo 
chí thật sự là công cụ đấu tranh xã hội, đấu 
tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Báo chí cách 
mạng không chỉ là phương tiện thông tin 


* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà 
Nội, Chủ tịch Hội đông Lý luận Trung ương, nguyên Tông 
Biên tập Tạp chí Cộng sản 
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thuần túy mà còn có chức năng tuyên truyền, 
cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu 
tranh cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành 
động của các tầng lớp nhân dân. Trên thế giới, 
dù nói ra hay không, các thế lực chính trị, các 
tổ chức xã hội, các tập đoàn kinh tế đều sử 
dụng báo chí như những công cụ phục vụ lợi 
ích của mình. Dù các nhà tư tưởng phương Tây 
có nói nhiều đến tính "khách quan", "dân chủ", 
"tự do”, "giải trí"... của báo chí thì thực tế họ 
vẫn sử dụng báo chí vào mục đích chính trị, 
coi đây là vũ khí rất lợi hại, "là cây cầu dẫn 
vào trận địa", "là phương tiện đi vào trái tim, 
khối óc con người", như họ thừa nhận. 

Ai cũng biết, C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
đã sáng lập và hoạt động tích cực cho báo 
Rê-na-n¡ như thế nào. V.I. Lê-nin đã lập tờ báo 
Tỉa lửa và đã viết bài "Bắt đầu từ đâu ?" để chỉ 
ra rằng phải bắt đầu từ việc lập ra một tờ báo 
chính trị mác-xít để tiến tới thành lập đảng 
cách mạng. Bác Hồ của chúng ta là nhà hoạt 
động cách mạng lỗi lạc cũng đồng thời là nhà 
báo vĩ đại. Bác sáng lập ra nhiều tờ báo và đã 
viết hàng nghìn, hàng nghìn bài báo để tuyên 
truyền giác ngộ nhân dân, giáo dục cán bộ, tập 
hợp quân chúng, tổ chức lực lượng đấu tranh 
cách mạng. Bác cũng chuẩn bị thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ việc ra tờ báo 
cách mạng (báo Thanh Niên năm 1925) và 
xuất bản cuốn Đường Kách mệnh (năm 1927). 
Nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta 
đều là những nhà báo nổi tiếng. 

Chi nói riêng lĩnh vực báo lý luận, Đảng ta 
cũng quan tâm từ rất sớm và đã đầu tư không 
it công sức cho lĩnh vực này. Ngay trong 
những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu 
tranh cách mạng, của cuộc kháng. chiến, 
Đảng ta vẫn vượt mọi khó khăn, cố gắng 
xuất bản tạp chí lý luận. Rất nhiều đồng chí 
lãnh đạo cao nhất của Đảng trực tiếp làm 
Tổng Biên tập, chỉ đạo viết bài và trực tiếp viết 
rất nhiều bài. Tại Hội nghị thành lập Đảng, 
- ngày 3-2-1930, cùng với việc thông qua các 
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văn kiện. quan trọng của Đảng (như Chánh 
Cương văn tắt, Sách lược vấn tắt, Điều lệ tóm 
tắt của Đảng, Điêu lệ tóm tắt của các đoàn thể 
quân chúng), Đảng ta quyết định "xuất bản 
một tạp chí lý luận chung của toàn Đảng”. 

Thực hiện quyết định đó, Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời của Đảng đã xuất bản tạp 
chí Đỏ, số đầu tiên ra ngày 5-8-1930. Tuy nội 
dung và hình thức còn đơn giản nhưng tạp chí 
Đỏ đã có tác dụng hướng dẫn nhận thức, 
hướng dẫn công tác cho cán bộ, đẳng viên và 
đã thể hiện rõ nét là một tạp chí lý luận và 
chính trị của Đảng. 

Từ đó đến nay, tròn 73 năm, gắn chặt với sự 
phát triền của cách mạng, sự trưởng thành của 
Đảng, dù qua nhiều lần đối tên, từ tạp chí Đỏ 
tới Cộng sản, Bôn-sơ-vic, Sinh hoạt nội bộ, 
Học tập, Tạp chí Cộng sản luôn xứng đáng là 
tạp chí lý luận và chính trị của Đảng. 

Trong thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí, ngày 
3-12-1985, đồng chí Trường Chinh, người đã 
từng nhiều năm làm Tông biên tập hoặc Chủ 
nhiệm Tạp chí, lúc đó là Chủ tịch Hội đông 
Nhà nước, đã chỉ rõ : "Tạp chí là tài liệu tin 
cậy để học tập, nghiên cứu đường lối, chính 
sách và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. 
Tạp chí Cộng sản xứng đâng là ngọn cờ lý luận 
của Đảng Cộng sản Việt Nam". 

Tạp chí Cộng sản là cơ quan báo chí đầu 
tiên ở nước ta được Hội đồng Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (ngày 
28-11-1985). 

Trong những năm đổi mới gần đây, cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước, 
Tạp chí Cộng sản cũng ngày càng đôi mới và 
phát triển. Từ tháng 7-1995, Bộ Chính trị đã 
quyết định cho Tạp chí Cộng sản xuất bản 2 kỳ 
một tháng ; và từ tháng 1-2002, Tạp chí Cộng 
sản ra 3 kỳ (Tạp chí ¡n) và 2 kỳ (Tạp chí 
điện tử) một thắng đề đâp ứng yêu cầu mới của 
công tác tư tướng lý luận. 
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Nói như thế để thấy rằng, hoạt động báo chí 
là hoạt động chính trị, báo chí là một mặt trận 
đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. 
Không phải như có ai đó, có lúc nào đó mơ hồ, 
tự hạ thấp vai trò của báo chí, tưởng đâu 
như đó chỉ là phương tiện giải trí đơn thuân, 
là phương tiện thương mại kiếm tiền, rồi 
chạy theo những "mốt" giật gân, câu khách, 
rẻ tiền, thậm chí làm những việc trái cả với 
tôn chỉ, mục đích hoặc đạo đức, lương tâm 
nghề nghiệp. 

2- Điều thứ hai tôi rút ra được là, nhà báo 
trước hết phải hiểu đúng và nắm rất vững 
chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình 
phụng sự, cộng tác. 

Muốn hành nghè, trước hết phải hiểu nghề. 
Đó là lẽ thường tình. Mỗi tờ báo có một tôn 
chỉ, mục đích, một đối tượng độc giả, một 
chức năng nhiệm vụ và có yêu cầu riêng, 
phong cách riêng. Tạp chí Cộng sản là tạp chí 
lý luận chính trị ; hơn nữa, là tạp chí lý luận 
chính trị của Trung ương Đảng. Người làm ở 
Tạp chí phải hiểu tính chất, chức năng, nhiệm 
vụ của Tạp chí là gì ? Tạp chí khác báo hằng 
ngày ở chỗ nào ? Khác tạp chí khác ở chỗ 
nào ? Vì sao nói Tạp chí Cộng sản là cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng? Đối 
tượng của Tạp chí là những ai ? Tạp chí sử 
dụng những thể loại gì ? Nội dung và hình thức 
thể hiện ra sao ? Một bài như thế nào thì đăng 
được trên Tạp chí ? ... Những vẫn đề đó tưởng 
như đơn giản, dễ hiểu, nhưng thực ra không 
đơn giản chút nào, và không phải ngay một lúc 
nhận thức hết được. Có đông chí đã mấy chục 
năm trong nghề, đã dày dạn kinh nghiệm công 
tác ở Tạp chí Cộng sản, cũng có lúc tâm sự tự 
thấy mình chưa hiểu sâu sắc và đầy đủ chức 
năng của Tạp chí. Có khi vẫn lúng túng trong 
việc xác định chương trình, phạm vi nghiên 
cứu, biên tập, không biết một bài như thế nào 
thì đăng được ở Tạp chí, một bài như thế nào 


24 


t1 d0 0ữNH 


Yạp chí Cộng sản 


thì nên chuyển đăng ở báo khác, tạp chí khác. 
Tôi nói điều này không hề cường điệu. Không 
phải ngẫu nhiên có tác giả viết bài gửi khắp 
các báo, tưởng như bài của mình có thể đăng 
báo nào cũng được (tất nhiên, ở đây không nói 
trường hợp đặc biệt là bài của các đồng chí 
lãnh đạo, những bài mang tính chất văn kiện, 
ở tầm cỡ chỉ đạo chung). Thực tế hiện nay, có 
không ít trường hợp báo này làm lẫn chức 
năng của báo kia, báo này lấn sân sang báo 
khác, xa rời cả tôn chỉ, mục đích của mình. 

Tạp chí Cộng sản là tạp chí lý luận và chính 
trị của Đảng, có trách nhiệm tuyên truyền, giải 
thích những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta. Tạp 
chí "đứng vững trên lập trường của giai cấp 
công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ 
sở, kết hợp chặt chế lý luận Mác - Lê-nin với 
thực tiễn cách mạng Việt Nam để tuyên truyền 
đường lối, chính sách và các quan điểm của 
Đảng một cách sâu sắc"), 

Tính lý luận của tạp chí thể hiện ở chỗ, nó 
luôn luôn vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, làm sáng tỏ 
đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng ; đồng 
thời, góp phần tổng kết thực tiễn, bô sung, phát 
triển lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, từng bước hoàn thiện chủ trương, đường 
lối của Đảng ; đấu tranh chống các trào lưu 
lý luận sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ đường lối, quan điểm đúng đắn của 
Đảng. 

Tính lý luận là điểm khác biệt cơ bản giữa 
Tạp chí với các báo hăng ngày, là một tiêu chí 
quyết định đánh giá chất lượng bài vở đăng 
trên Tạp chí. Nhưng lý luận đề cập trên Tạp 
chí Cộng sản không phải là lý luận kinh viện, 


(1) Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 7-1-1977, " Về nhiệm 
vụ của Tạp chí Cộng sản” 
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lý luận trừu tượng, mà là lý luận gắn liền với 
đường lối chính trị, thấm sâu vào thực tiễn. 
Tạp chí dùng lý luận để phân tích, cắt nghĩa, 
giải thích những vấn đề thực tiễn, tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn, từ đó lại bổ sung lý luận, đúc 
kết, khái quát thành lý luận. Tạp chí Cộng sản 
cũng nghiên cứu lý luận nhưng không đi sâu 
vào các lĩnh vực có tính học thuật như ở các 
viện nghiên cứu, các học viện, các trường. 
Tính lý luận của tạp chí toát ra chủ yếu từ sự 
phân tích thực tiễn, làm sáng tỏ đường lối, 
quan điểm của Đảng, phục vụ sát sườn cho 
đường lối chính trị của Đảng. Không phải cứ 
trích dẫn kinh điển nhiều hoặc nêu ra được 
nhiều vấn đề học thuật phức tạp mới là lý luận. 

Nói cách khác, tính lý luận của tạp chí là 
tính lý luận chính trị, gắn liền với chính trị, 
làm cơ sở cho chính trị. 

Tính chính trị của Tạp chí Cộng sản biểu 
hiện ở chỗ, nó luôn luôn lấy việc tuyên truyền, 
giải thích đường lối quan điểm của Đảng, phục 
vụ cho nhiệm vụ chính trị làm mục đích. Tính 
chính trị là linh hồn, là cốt lõi của bài vở trên 
Tạp chí. Tạp chí Cộng sản không phải là một 
diễn đàn thảo luận các vấn đề mang tính học 
thuật thuần tuý, hay thảo luận những ý kiến, 
những quan điểm khác nhau, nhất là những ý 
kiến trái ngược với quan điểm của Đảng. Nếu 
có thảo luận, có tranh luận, có giới thiệu những 
ý kiến khác nhau thì cũng là nhằm làm sáng tỏ 
quan điểm, đường lối của Đảng, gợi mở những 
suy nghĩ, tìm tòi, bổ sung, hoàn thiện quan 
điểm, đường lối của Đảng. 

lính lý luận và tính chính trị là hai mặt cơ 
bản trong chức năng của Tạp chí Cộng sản. Nó 
khác với nhiều tạp chí chuyên ngành khác ở 
chỗ : Tạp chí Cộng sản đề cập những vấn đề lý 
luận gắn với đường lối chính trị ; hoặc tuyên 
truyền cho đường lối chính trị một cách có lý 
luận. Hai mặt lý luận và chính trị có quan hệ 
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chặt chế với nhau, xoắn xuýt vào nhau, gắn bó 
và tác động lẫn nhau, cái này làm tiền đề cho 
câi Kia. 

Lý luận là cơ sở của chính trị, đến lượt nó 
chính trị là linh hôn của lý luận. Tạp chí không 
viết lý luận trừu tượng và cũng không viết 
chính trị nông cạn, thô thiển. Tạp chí không 
đơn thuần là tạp chí lý luận và cũng không đơn 
thuần là tạp chí chính trị. 

Có nhận thức đầy đủ và sâu sắc chức năng, 
nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản mới thấy rõ 
phương hướng, nội dung, yêu cầu nghiên cứu 
và biên tập, xác định đúng chương trình biên 
tập, lựa chọn đúng bài để đăng, tránh được các 
khuynh hướng sa vào nghiên cứu những vấn đề 
lý luận thuần tuý, thích đăng những bài có tính 
học thuật, hoặc ngược lại, nhấn mạnh quá đáng 
yêu cầu phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, 
hạ thấp chất lượng lý luận của bài vở, đăng cả 
những bài mà lẽ ra thuộc chức năng của báo 
hằng ngày. 

Có lẽ do tính chất và chức năng như vậy mà 
Tạp chí Cộng sản được xác định là tạp chí 
hàng đầu, có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ 
thông báo chí ở nước ta. Nhiều người đã nói 
vui răng Tạp chí Cộng sản là "vũ khí hạng 
nặng”, là "đại bác tầm xa" trên mặt trận tư 
tưởng, mặt trận báo chí. Cán bộ, đẳng viên, 
nhân dân trong nước và bạn bè ở nước ngoài 
coi Tạp chí Cộng sản là cơ quan ngôn luận, là 
tiếng nói chính thức của Đảng. Còn các thế lực 
thù địch thì theo dõi sát sao, triệt để khai thác 
các bài vở trên Tạp chí đề nghiên cứu chúng ta 
và tìm cách phản kích chúng ta về phương diện 
lý luận chính trị. 

3- Công việc của tạp chí lý luận chính trị có 
những yêu câu cao như vậy, khó như vậy cho 
nên những người làm ở tạp chí lý luận chính 
trị phải có cố gắng lớn, quyết tâm cao và 
thật sự có lòng say mê, yêu nghệ, ham học 
hỏi. 
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Như trên tôi đã nói, nghề làm báo là nghề 
cao quý, nhưng vô cùng gian khô, khó khăn. 
Làm báo nào cũng khó, mỗi báo có một yêu 
câu riêng, có cái khó riêng. Làm báo hằng 
ngày đã rất khó, nhưng phải thừa nhận rằng 
làm báo lý luận lại càng khó. Trong một dịp 
đến thăm Tạp chí, đồng chí Phạm Văn Đồng 
căn dặn : "Nghề làm báo rất khó, khó lắm ; viết 
một bài lý luận lại càng khó. Vì vậy, phải lo 
rèn luyện, rèn luyện công phu. Phải công phu 
nhiều lắm. Mỗi người phải công phu tự rèn 
luyện mình". Đồng chí Nguyễn Chí Thanh 
cũng nhắc nhở : "Làm lý luận là một công tác 
thầm lặng mà anh dũng. Đó là một công tác rất 
phức tạp". 

Lúc mới về cơ quan, anh em trẻ chúng tôi 
thường được nhắc nhở điều này và càng về sau 
càng thấy thấm thía. Phải làm sao để vừa có 
phẩm chất chính trị vững, có đạo đức nghề 
nghiệp tốt, vừa có đủ trình độ, năng lực 
nghiên cứu và biên tập được, viết bài được, 
nhất là nghiên cứu và biên tập những vấn đề lý 
luận và thực tiễn mà cuộc sống đặt ra, sao cho 
không sáo mòn mà cũng không chệch choạc. 

Làm cán bộ biên tập ở Tạp chí Cộng sản là 
vừa làm công tác nghiên cứu lý luận, nghiên 
cứu khoa học, vừa làm công tác sáng tạo, 
tuyên truyền, hướng dẫn thực tiễn. Viết cho 
được một bài báo lý luận hay, có giá trị, quả là 
không đơn giản. Đó phải thật sự là một công 
trình khoa học nghiêm túc, công phu, có sáng 
tạo. Nếu không yêu nghề, không hứng thú say 
mê thì không thể làm được. 

Có quyết tâm cao, có lòng say mê yêu 
nghề, nhưng lại phải chịu khó học tập, kiên trì 
rèn luyện. Học tập bao nhiêu, hiêu biết bao 
nhiêu cũng là không đủ đối với người làm báo, 
nhất là những người làm báo lý luận. Tôi thấy 
các anh chị làm ở Tạp chí Cộng sản phai học 
nhiều lắm. Học lý luận, học đường lối, quan 
điểm của Đảng, học văn hóa, học ngoại ngữ, 
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học thực tiễn, học nghiệp vụ... Cái gì cũng 
phải biết, có cái nông, có cái sâu, nhưng nói 
chung là không thể hời hợt. Mình viết bài đi 
tuyên truyền cho người khác mà bản thân mình 
chưa hiểu hoặc hiểu chưa sâu thì làm sao viết 
một cách sâu sắc, viết có hồn, có sức thuyết 
phục được. Đối với những anh em trẻ, như tôi, 
từ một học sinh ra trường về đây công tác, lại 
càng phải học tập, rèn luyện nhiều mặt. Cũng 
may là cơ quan đã rất quan tâm, tạo điều kiện 
cho chúng tôi vừa làm vừa học, vừa học vừa 
làm. Nhưng học thế nào cũng luôn luôn thấy 
thiếu hụt. Nhiều khi trong thực tế công tác, 
mình vẫn cảm thấy không đủ kiến thức và kinh 
nghiệm để phân tích, lý giải vấn đề, không đủ 
trình độ để đánh giá chính xác một công trình 
nghiên cứu, một bài viết. Đó là chưa kể nếu lý 
luận cơ bản nắm không chắc, hiểu không sâu 
thì rất dễ dẫn đến không phân biệt được đúng 
sai, lúc có vấn đề gì thì dễ mơ hô, ngả nghiêng, 
dao động. _ 
Nói răng phải yên tâm, kiên trì, bền bỉ học 
tập, rèn luyện, nhưng không phải vì thế mà thụ 
động, tự tí, không dám lao vào công việc. Kinh 
nghiệm của nhiều anh chị em làm ở Tạp chí 
cho thấy, chỉ có mạnh dạn lao vào công việc 
mới có thể tiến bộ, trưởng thành nhanh. Không 
chờ học xong mới làm ; trải lại, phải vừa học 
vừa làm, tranh thủ sự giúp đỡ của những người 
đi trước và anh chị em xung quanh. Có kết hợp 
học với làm mới có điều kiện thấm sâu những 
kiến thức đã học, làm cho việc học có kết quả 
thiết thực, và mặt khác mới kịp thời rút được 
những kinh nghiệm tốt. Đương nhiên, phải biết 
chọn vấn đề, đi từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, 
từ việc đơn giản đến việc phức tạp. Đặc biệt, 
cân luôn luôn chú trọng rèn luyện ngòi bút, tức 
là phải thường xuyên tự viết. Tự viết là sử 
dụng tông hợp tất cả các kết quả nghiên cứu, 
làm tư liệu, đi thực tế, rèn luyện nghiệp vụ.... 
Viết được thì sửa bài cho người khác được, 
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nhận xét góp ý kiên với bài của người khác 
được. 
Cô găng nắm vững các vân đề chung về 


nghiệp vụ báo chí, nhất là những yêu cầu về 


nghiệp vụ của tạp chí. Ví dụ : phải biết rõ các 
thể loại mà Tạp chí sử dụng. Xã luận là gì 2 
Chuyên luận là gì ? Bình luận là gì ? Xã luận 
của Tạp chí khác xã luận của báo hằng ngày 
ở chỗ nào ? Bình luận của Tạp chí khác bình 
luận của báo hằng ngày ở chỗ nào ? Thế nào là 
một bài điều tra ? Cách thể hiện của mỗi loại 
thế nào ? Từ việc chọn đề tài, xác định chủ đề, 
chuẩn bị nội dung, xây dựng kết cấu, đến việc 
chọn lọc chi tiết, dàn ¡ đựng, thể hiện thành bài 
văn (.. .) đều có yêu cầu riêng của nó, không dễ 
dãi, tầm thường, không nhạt nhẽo, khô khan. 
Vấn đề này quan trọng lắm, không thể coi 
thường. Bởi vì, đích cuối cùng của người làm 
báo, của một bài báo là phải đưa được tư 
tưởng, quan điểm mà mình định nói đến với 
người đọc một cách có hiệu quả nhất. Đối với 
tạp chí lý luận chính trị, văn phong càng phải 
đĩnh đạc, trong sáng ; lập luận càng phải chặt 
che, rõ Tàng ; dẫn chứng càng phải sắc S0, 
chính xác và có sức thuyết phục cao. Phải cần 
trọng trong từng câu, từng chữ. Viết báo hằng 
ngày đã như vậy, viết cho Tạp chí lý luận 
chính trị lại càng phải như vậy. 

4- Một vấn đề nữa tôi rất thấm thía là, cần 
xây dựng cho mình một phương pháp thích 
hợp. 

Mỗi người tuỳ hoàn cảnh, điều kiện, đặc 
tính, phong cách mà có thể có những phương 
pháp nêng, không có một công thức nào cứng 
nhắc. Nhưng thực tế tôi thấy có một số điểm 
chung rất quan trọng : 

- Phương pháp nhận thức, phương pháp tư 
duy : Làm cán bộ nghiên cứu lý luận, biên tập 
những vấn đề lý luận, trước hết cần thấm 
nhuần sâu sắc phương pháp duy vật biện 
chứng của Mắc. Tức là phải có cách suy nghĩ, 
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cách nhìn toàn diện, hệ thống, cụ thể, lịch sử, 
theo quan điểm phát triển ; tuyệt đối tránh 
phiến diện, cực đoan, thoát ly thực tiễn, thoát 
ly hoàn cảnh lịch sử cụ thể, cứng nhắc, giáo 
điều. Trong nghiên cứu và trình bày vấn đề thì 
đặc biệt chú ý phương pháp tổng hợp, khái 
quát hóa. Bên cạnh việc phân tích cụ thể, phải 
chú ý phương pháp khái quát. Nếu tư duy văn 
học là tư duy hình tượng thi người Ì làm lý luận 
phải có tư duy lô- -gích và lịch sử ; nếu tác phẩm 
văn học cần ngồn ngộn ‹ các chỉ tiết sinh động 
của cuộc sống thì bài viết lý luận lại cần có sự 
khái quát hóa rất cao, khái quát trên cơ sở chắt 
lọc một khối lượng thông tin lớn và lựa chọn 
những chỉ tiết đắt giá nhất để chứng minh cho 
lập luận của mình. Không quá sa đà vào những 
hiện tượng vụn vặt, sự kiện cụ thể, mà phải từ 
những cái cụ thể sinh động phong phú ấy để 
rút ra vấn đề, phát hiện được vấn đề có tính 
quy luật. Phương pháp tư duy đúng, phương 
pháp khái quát tốt giúp người cán bộ nghiên 
cứu và biên tập nhận thức đúng vấn đề, phát 
hiện trúng vẫn đề từ trong bộn bề của cuộc 
sống với biết bao sự kiện, hiện tượng ; đồng 
thời, giúp trình bày vấn đề một cách có tính lý 
luận, có lô-gích chặt chế, có lập luận rõ ràng, 
khúc chiết và trong sáng. Không có trình độ 
khái quát hóa thì nhiều khi tài liệu, tư liệu rất 
nhiều mà không biết khai thác, sử dụng, không 
làm chủ được các tài liệu, tư liệu đó. 

Muốn khái quát đúng lại phải có sự độc lập 
suy nghĩ và sáng tạo, suy nghĩ cẩn trọng và sâu 
sắc. Suy nghĩ trên cơ sở những tư liệu, tài liệu 
minh thu thập được, đồng thời xuất phát từ 
thực tế cuộc sống, không sa vào sự kiện, nhưng 
cũng không thoát ly sự kiện. Nếu khái quát 
vội, khái quát không đủ căn cứ dữ liệu, sự kiện 
thì còn nguy hiểm hơn. 

Ở đây, có vấn đề tiếp nhận thông tin, xử lý 
thông tin và công bố thông tin. Ai cũng biết, 
thông tin là chức năng cơ bản của báo chí. 
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Trách nhiệm của nhà báo là đáp ứng quyền 
được thông tin của nhân dân. Trong điều kiện 
hiện nay, thông tin càng nhanh nhạy, phong 
phú càng tốt. Nhưng thông tin phải trung thực, 
chính xác. Thông tin toàn diện chứ không 
phiến diện, không thối phông, tô hồng hoặc 
bôi đen ; thông tin có phân tích, có bình luận, 
có định hướng, chứ không phải cứ tung ra ai 
muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nói cách khác, 
thông tin phải đúng sự thật, tức là nói đúng bản 
chất sự việc, hiện tượng, thông tin có cân nhắc 
hiệu quả xã hội, vì lợi ích chung, sự nghiệp 
chung. Tạp chí lý luận chính trị của Đảng có 
lợi thế và có điều kiện rất nhiều trong việc này. 

- Phương pháp nghiên cứu : Do tính chất và 
chức năng của minh, nói chung công tác 
nghiên cứu ở Tạp chí Cộng sản không đi quá 
sâu vào những chuyên ngành cụ thể, những 
vấn đề học thuật có tính kinh viện, tuy những 
kiến thức chuyên môn đó là rất cần thiết cho 
người nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận ở Tạp 
chí Cộng sản là tập trung khai thác các khía 
cạnh lý luận cơ bản đồng thời bám sát đường 
lối, bám sát thực tiễn đời sống, nhằm làm cơ sở 
cho việc biên tập, viết bài về các vẫn đề lý luận 
chính trị đó. 

Có thể nói, có ba loại nghiên cứu : nghiên 
cứu tổng hợp, nghiên cứu chuyên đê và nghiên 
cứu biên tập. Nghiên cứu tông hợp là nghiên 
cứu tình hình chung cả về lý luận và thực tiễn 
trên các lĩnh vực. Đây còn gọi là nghiên cứu cơ 
bản. Trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản, người 
nghiên cứu sẽ chọn ra các chuyên đề nhỏ đề 
nghiên cứu sâu hơn. Còn nghiên cứu biên tập 
là nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho việc biên 
tập một bài cụ thể nào đó. 

Muốn nghiên cứu có hiệu quả cao, người 
nghiên cứu phải có chương trình, xác định rõ 
chủ đích nghiên cứu, có hướng tập trung, 
không tràn lan, miên man. Kinh nghiệm cho 
thấy, nếu nghiên cứu tràn lan, nghiên cứu 
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không có chủ đích rõ rệt thì hiệu quả rất thấp. 
Ngay trong một công trinh nghiên cứu cũng 
phải có yêu cầu cụ thê, có đề cương rõ ràng. 
Đọc sách, đọc tài liệu phải có suy nghĩ, nghiền 
ngâm, có ghi chép, có phân tích, phân loại. Có 
thể ghi chép theo kiểu bút ký, thu hoạch ; có 
thể trích dẫn nguyên văn ; có thể viết lại thành 
chuyên đề làm tài liệu dùng lâu dài. Đọc, ghi 
chép, nhưng thỉnh thoảng phải xem lại để bổ 
sung, điều chỉnh và làm cho kiến thức, tài liệu 
không bị "chết". Phải thối vào đó sức sống của 
cuộc sống hiện thực, phải xử lý tư liệu đó và 
khai thác tư liệu đó. Trong thời đại bùng nổ 
thông tin như hiện nay, cố rất nhiều sách, 
nhiều tài liệu cần đọc, cho nên càng cần phải 
có phương pháp, biết chọn lọc tài liệu và bố trí 
chương trình nghiên cứu hợp lý. 

- Phương pháp làm việc : Do khối lượng 
công việc rất nhiều, thời gian có hạn, cho nên 
phải cần cù, chịu khó, tranh thủ thời gian, biết 
quý thời gian, đông thời phải có phương pháp 
làm việc thông minh nhất. Cố gắng làm chủ 
được kế hoạch, làm chủ được công việc và thời 
gian của mình, không lắng quăng, sa vào 
những việc không thật cần thiết. Đối VỚI 
những việc đã có điều kiện thì kiên quyết tập 
trung dứt điểm, không nóng vội nhưng cũng 
không dây dưa. Luôn luôn nắm vững trọng tâm 

công tác trong: từng thời kỳ, thậm chí từng 
ngày, kiên quyết không để mất thời gian vào 
những việc phụ chưa phải là trọng tâm lúc đó. 
Điều tối ky đối với một cán bộ nghiên cứu lý 
luận, nghiên cứu khoa học là làm việc không 
có chương trình kế hoạch, làm việc không sâu, 
việc gi cũng chàng màng, hời hợt. 

Mấy vấn đề rút ra trên đây có quan hệ chặt 
chẽ với nhau, tác động lẫn nhau, mỗi vẫn đề 
đều có ý nghĩa riêng của nó. Nói chung, bất cứ 
làm việc gì, nếu hiểu rõ công việc của mình, 
có quyết tâm cao, có lòng say mê yêu nghẻ, 
ham học hỏi và có một phương pháp làm 
việc đúng thì chắc chắn sẽ thành công. C) 
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TRÁCH .RIÊF1 PUA TẠP CHÍ DÔN8 SÂN 
VúI 0116 TÁC TƯ TƯỞï6, LÝ LUẬN HIỀN HAY 


C: ÁCH đây 73 năm (ngày 5-8-1930), Tạp 
chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập, ra số 1. Từ đó đến nay, qua 
các giai đoạn cách mạng, tạp chí Đảng dưới 
nhiều tên gọi khác nhau, đã nối tiếp ra mắt 
bạn đọc. 

Tiếp sau tạp chí Đỏ là tạp chí Cộng sản 
(1931), Tạp chí Bôn-sơ-vic, rồi Tạp chí Cộng 
sản (1941), Tạp chí Cộng sản (1943), Tạp chí 
Sinh hoạt nội bộ và Tạp chí Cộng sản (1950). 
Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc 
(1954), tháng 12-1955 tạp chí Học tập được 
xuất bản thay cho Tạp chí Cộng sản. Tháng 
I- 1977, sau ngày giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, tạp chí Học tập được đổi tên là 
Tạp chí Cộng sản. Tù tháng 7-1995, Tạp chí ra 
2 kỳ một tháng và từ đầu năm 2002 ra 3 kỳ một 
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tháng. Trong những năm chiến tranh, Trung 
ương cục miền Nam của Đảng cũng xuất bản 
đều kỳ các tạp chí lý luận phục vụ cách mạng 
miền Nam. 

Nhìn lại 73 năm trưởng thành của tạp chí 
lý luận của Đảng có thể khẳng định, Tạp chí 
Cộng sản đã luôn luôn kết hợp lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin với thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, kịp thời tuyên truyền đường lối, 
phương châm, chính sách của Đảng và Nhà 
nước trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Tạp chí đã góp phần nâng cao trình độ lý 
luận và chính trị của cán bộ, đảng viên, động 
viên phong trào hành động cách mạng của quần 
chúng. Cán bộ trong Đảng, kể cả người ngoài 
Đảng, đều coi tập chí là tài liệu tin cậy để học 
tập, nghiên cứu đường lối, chính sách và 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. Tạp chí 
Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ lý luận của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tạp chí đã coi trọng việc phê phán những 
quan điểm sai trái, những hiện tượng tiêu cực 
trong Đảng và trong xã hội, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, bảo vệ quan điểm, đường lối của 
Đảng, củng cố niềm tin và định hướng chính trị, 
tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đẳng và 
trong nhân dân. Theo thời gian, mối quan tâm 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 


Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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(hân kụ niệm 23 năm ngày Ởạp chí ậng tan ta tế đầu 


(5-8-1930 - 58-203) nà đáa nhận 2fuân ehutớng đa sàng 


và khả năng đề cập các vấn đề lý luận - thực tiễn 
của tạp chí ngày càng rộng rãi. Tạp chí đã mở 
thêm nhiều chuyên mục phong phú, tổ chức 
nhiều cuộc thảo luận, diễn đàn làm sáng tỏ 
những vấn đề được toàn Đảng quan tâm. Cùng 
với tạp chí viết tăng kỳ, Tạp chí Cộng sản điện 
tử cũng. hòa mạng In-tơ-nét, đã mở rộng khả 
năng tiếp cận của người đọc trong và ngoài 
nước. Số lượng cộng tác viên và người đọc tăng 
lên hằng năm. 

Nhìn lại những chặng đường đã qua, có thể 
khẳng định rằng, Tạp chí Cộng sản đã có những 
đóng góp xứng đáng vào công tác tư tưởng, lý 
luận của Đảng. Kỷ niệm 73 năm, Tạp chí Cộng 
sản đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, 
Nhà nước - Huân chương Sao vàng, đó là niềm 
vinh dự và tự hào của Tạp chí mà cũng là niềm 
tự hào của những người làm công tác tư tưởng, 
lý luận của Đâng. 

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, cũng phải 
khách quan nhận rõ rằng, nhiều số tạp chí chất 
lượng lý luận và tính chiến đấu chưa cao. Nhiều 
vấn đề nóng hổi của cuộc sống chậm được xem 
xét, đề cập. Các bài tổng kết thực tiễn, phát hiện 
nhân tố mới chưa nhiều. Việc phê phán các 
quan điểm, nhận thức lệch lạc, lên án các luận 
điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù 
địch chưa sắc bén, kịp thời. Những thiếu sót hạn 
chế đó làm giảm một phần sức mạnh tổng hợp 
của Tạp chí trên phương diện lý luận. 

Trước tinh hình mới, công tác tư tưởng, lý 
luận vừa có thời cơ, thuận lợi lớn, vừa phải vượt 
qua những thách thức, khó khăn lớn, đòi hỏi 
công tác tư tưởng, lý luận phải nâng cao hơn 
nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục và tính chủ 
động. Nghị quyết Trung ương 5 về “Nhiệm vụ 
chủ yếu của công tác tư tướng, lý luận trong tình 
hình mới” đã xác định phương hướng chung : 
“Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối đôi 
mới, phát huy sức mạnh tông hợp của toàn 
Đảng, toàn dân từ Trung ương đến cơ sở. Đôi 


Yạp chí Cộng sản 


mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công 
tác tư tưởng, đây mạnh tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận, góp phần làm rõ hơn nữa 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
đồng thời triển khai liên tục và sâu rộng công 
tác tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy chủ 
nghĩa yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, 
năng lực sáng tạo, ý chí tự lực tự cường đi đôi 
với đề cao tinh thần quốc tế chân chính ; khơi 
dậy và nâng cao ý chí cách mạng tiến công, tỉnh 
thần đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm nắm bắt 
thời cơ, vượt qua thách thức, cổ vũ phong trào 
thi đua yêu nước, động viên khí thế và tinh thần 
chủ động sáng tạo trong lao động, học tập và 
công tác, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh” °®), 

Để góp phần thực hiện tốt phương hướng 
chung của công tác tư tưởng, lý luận trên đây, 
Tạp chí Cộng sản cần nhận rõ vai trò và trách 
nhiệm to lớn trước tình hình mới, nỗ lực về 
nhiều mặt, phần đấu tiếp tục xứng đáng là ngọn 
cờ lý luận và tư tướng của Đảng trên mặt trận 
báo chí xuất bản. 

Một là, Tạp chí Cộng sản phải tham gia tích 
CỰC vào tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý 
luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận vê chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận là 
hai lĩnh vực đều hết sức quan trọng. Lý luận 
phải luôn đi tiên phong, định hướng cho hoạt 
động thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn 
đề do thực tiễn đặt ra. Lý luận là cơ sở để tiến 
hành công tác tư tưởng. Nhưng lý luận phải bám 
sát thực tiễn, phải coi thực tiễn là tiêu chuẩn của 
chân lý ; đây mạnh hoạt động thực tiễn là mục 
đích của lý luận. 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
2002,tr 132 - 133 
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Số 22+ 23 (tháng 8 năm 2003) 


((hân kụ niệm 73 năm ngày Ởng ehí Đậng tan ra tế đầu 


(5-8-1930 - 5-8-20M3) nà đáa nhân 2fuân elutớng ổa6 nàng 


Với chức năng là cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng, Tạp chí phải làm rõ cơ sở lý luận 
đường lối của Đảng, khắng định tính đúng đắn, 
tính khoa học của đường lối, chính sách. Tạp 
chí phải phân tích một cách khoa học những vấn 
đề chính trị - xã hội trong nước và trên thế giới 
mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, từ 
đó hướng dẫn các hoạt động thực tiễn. Từ thực 
tiền phong phú của phong trào cách mạng, Tạp 
chí phải đúc kết thành lý luận để hướng dẫn 
phong trào lên một bước cao hơn. 

Từ nay đến Đại hội X, Tạp chí Cộng sản 
phải góp phần tích cực vào các cuộc tông kết 
quan trọng. 

Về cuộc tổng kết hai năm rưỡi thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Tạp chí 
tập trung_ vào những nội dung chủ yêu Sau : tổ 
chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại 
hội IX ; thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát 
triển kinh tế ; về phát triển văn hóa - xã hội, giải 
quyết các nhiệm vụ xã hội ; cải cách hành 
chính, đối mới tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, 
phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân 
tộc ; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại ; về thực hiện nhiệm vụ then chốt xây 
dựng Đảng. Các bài viết phải đánh giá chính 
xác những việc đã làm tốt, cũng như những việc 
chưa làm được, làm chưa tốt, chưa thực hiện 
được mục tiêu đề ra, thậm chí để tình hình xấu 
thêm ; chú trọng phân tích nguyên nhân, nhất là 
nguyên nhân chủ quan về nhận thức, quan điểm, 
chủ trương và tô chức thực hiện ; rút ra những 
bài học kinh nghiệm. Chú trọng chi ra những 
nhân tố mới, những tiềm năng để sắp tới phát 
huy tốt hơn, mạnh mẽ hơn và những khuyết 
điểm, yếu kém, những vấn đề bức xúc chủ 
yếu phải tập trung khắc phục ; chỉ ra những vấn 
đề mới đang đặt ra, đòi hỏi phải tập trung giải 
quyết. 

Cuộc tổng kết một số vấn đề lý luận - thực 
tiễn qua 20 năm đôi mới của nước ta có ý nghĩa 
rất quan trọng. Đây là cuộc tông kết lớn nhằm 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


Yạp chí €ộng sản 


làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chủ yếu về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam ; cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X của 
Đảng. Ban Chỉ đạo tông kết lý luận đã chỉ rõ 
5 nhóm vấn đề lớn cần tập trung tổng kết : đặc 
điểm mới của thời đại, những xu hướng chủ yếu 
của thế giới hiện nay ; phát triên nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; tăng 
trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước 
phát triển ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ; Đảng và 
xây dựng Đảng trong điều kiện mới. 

Tạp chí Cộng sản cần cử cán bộ biên tập 
bám sát các hoạt động thực tiễn, dự các cuộc hội 
nghị tông kết của các tỉnh, thành, bộ ngành, đi 
thực tiễn dài ngày và ngắn ngày, nghe báo cáo 
khảo sát thực tế, nghe thông báo thường kỳ 
của Ban chỉ đạo để có những bài viết hay, sắc 
sảo góp phần tông kết một số vấn đề lý luận - 
thực tiễn qua 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. 

Hai là, Tạp chí Cộng sản phải luôn luôn 
bám sát đường lối, các quan. điểm của Đảng, : 
góp phân giải quyết những vấn đề kinh tế - xã 
hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, thực dụng, chặn đà suy thoái vê đạo đức, 
lối sống. 

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính 
trị của Đảng, nêu cao đường lối, quan điểm của 
Đảng là linh hồn của Tạp chí. Công cuộc đổi 
mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo càng đi 
vào chiều sâu và triên khai rộng, đòi hỏi Đảng 
ta phải tiếp tục vận dụng đúng đắn và sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
để không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới. 
Tạp chí có nhiệm vụ trình bày đường lối của 
Đảng một cách khoa học, có sự phân tích cơ sở 
lý luận và cơ sở thực tiễn sinh động, phong phú. 
Nói đến đường lối, quan điểm của Đảng là nói 
đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Biên tập 


31 


((hân kụ niệm 73 năm ngày Ởnp ehí Động tủn ra tổ đâu 


(5-8-1930 - 5-8-2003) nà đán nhận 2Öuân cluifag đa sảng 


Tạp chí phải nắm vững đường lối, quan điểm 
của Đảng, nắm vững tư tưởng chỉ đạo của các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trong hơn bốn thập 
kỷ qua, Tạp chí thường xuyên được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí 
thư. Chỉ tính từ năm 1955 đến nay, Bộ Chính trị 


và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tám lần ra - 


chỉ thị hoặc thông báo về công tác của Tạp chí. 
Mỗi lần tình hình trong nước và thế giới có 
chuyển biến lớn, cách mạng nước ta bước sang 
thời kỳ mới, Đảng ta kịp thời có chỉ thị về Tạp 
chí, chỉ rõ phương hướng công tác, các biện 
pháp thực hiện để Tạp chí đáp ứng yêu cầu công 
tác tư tưởng của Đảng. 


Tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 
những năm qua có bước phát triển, thu được 
những thành tựu quan trọng, song còn bộc lộ 
nhiều hạn chế, yếu kém nhất là hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế hàng hóa còn thấp. 
Nếu chúng ta không chủ động tích cực ứng phó, 
không vươn lên mạnh mé thì sẽ bị thua thiệt 
nghiêm trọng trong cuộc cạnh tranh kinh tế gay 
gắt ngay cả trên thị trường trong nước. Điều đó 
sẽ dân đến những hậu quả to lớn cả về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
đối ngoại. Bên cạnh đó, lĩnh vực xã hội còn 
nhiều mặt bức xúc đáng lo ngại, nhất là sự phân 
hóa giàu - nghèo ngày càng lớn, tình trạng thất 
nghiệp và thiếu việc làm còn khá cao, các hiện 
tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, tình trạng quan 
liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí xa hoa 
không giảm, mà có mặt còn phát triển nghiêm 
trọng hơn. Thực trạng này làm cho lòng dân 
không yên, lam đăng tâm trạng Ìo âu trong xã 
hội, làm giảm niềm tin vào khả năng tự đôi mới, 
tự chỉnh đốn của Đảng và triển vọng của công 
cuộc đôi mới. 

Là một trong những cơ quan lý luận và chính 
trị hàng đầu của Đảng, Tạp chí Cộng sản phải 
bám sát và phục vụ nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại, tích cực góp phân 
tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thách 
thức. Tạp chí phải góp phần hướng dẫn quá 


Yạp chí Cộng sản 


trình tự phê bình và phê bình, tự học tập, tự rèn 
luyện trong cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống 
chủ nghĩa cả nhân, tư tướng cơ hội, thực dụng 
và tình trạng thoái hóa, biến chất trong Đảng. 

Ba là, Tạp chí phải chủ động tiến công, triển 
khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “diễn 
biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch. 

Từ sau Đại hội IX đến nay, tình hình chính 
trị quốc tế diễn biến rất nhanh chóng và phức 
tạp. Sau sự kiện ngày 11-9-2001, Mỹ đã tần 
công Áp- øa-ni- -xtan ; liên quân Mỹ - Anh tấn 
công I-rắc. Nhà cầm quyên ở Mỹ triển khai 
chiến lược “đánh phủ đâ đầu” nhằm thực hiện âm 
mưu bá chủ, thao túng thế giới. Các cuộc xung 
đột dân tộc, tôn giáo vẫn diễn ra quyết liệt và 
phức tạp đặt ra những vấn đề mới hết sức căng 
thắng trong đời sống chính trị quốc tế. 

Những sự kiện đó tác động không nhỏ đến 
các mặt tư tưởng, an ninh và kinh tế của nước ta. 

Quá trình mở rộng hội nhập và hợp tác quốc 
tế, các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là tư 
tưởng tư sản, xã hội - dân chủ đã và đang xâm 
nhập bằng nhiều con đường vào nước ta. 

Các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng giao 
lưu kinh tế, văn hóa, hoạt động của các phần 
tử cơ hội, chính trị và chống đối trong nước 
để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đô dưới các chiêu bài “dân chủ”, 
“nhân quyên”, “tự do tôn giáo”, “tự trị dân 
tộc”... nhằm mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. Tình hình này sẽ làm cho 
cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận 
càng phức tạp và gay gắt, đòi hỏi phải nâng cao 
hơn nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục và tính 
chủ động. 

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Tạp chí 
Cộng sản phải chủ động đấu tranh chống các 
khuynh hướng tư tưởng sai lầm, mọi biêu hiện 
của chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối, quan điểm của Đảng. Trong cuộc 
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(Ñ(hân ký niệm 73 năm ngày Ởạp chí Ôậng tan ra tổ đầu _ 
(58-1930 - 58-2003) sà đám nhận Xuân thung a6 nàng Yạp chí Cộng sản 


đấu tranh này, Tạp chí Cộng sản phải mài sắc 
vũ khí lý luận, nâng cao bản lĩnh chiến đấu, biết 
dự báo và chủ động đón đầu những vấn đề mới 
trên mặt trận tư tưởng và lý luận. 

Để làm tốt nhiệm vụ to lớn trên, Tạp chí 
Cộng sản cần quan tâm một số điểm sau đây : 


Một là, Bộ Biên tập phải quán triệt đường 
lối, quan điểm của Đảng, quan điểm báo chí 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ biên tập, phóng 
viên Tạp chí. Cán bộ trong Bộ biên tập Tạp chí 
phải thật sự là những chiến sĩ tiên phong trên 
mặt trận tư tưởng của Đảng, là những người có 
phâm chất chính trị, có tính đảng cao, có lập 
trường, quan điểm đúng đắn, tuyệt đối trung 
thành với Đảng, có trình độ hiểu biết sâu sắc về 
lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
quan điểm, đường lối của Đảng. 

Cán bộ biên tập Tạp chí phải hiểu biết sâu về 
đường lối cách mạng Việt Nam, nắm được kịp 
thời những vấn đề cuộc sống đang đặt ra ; phải 
có năng lực nghiên cứu và biên tập, có sự nhạy 
cảm nắm bắt các vấn đề, có trình độ thể hiện. 
Đồng thời, phải không ngừng nâng cao trình độ 
văn hóa, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, 
coi trọng việc giáo dục đạo đức báo chí cách 
mạng, chí công vô tư. 

Hai là, thực hiện tốt công tác cộng tác viên 
của Tạp chí. Tạp chí muốn tổn tại và phát triển 
tốt phải dựa vào đội ngũ cộng tác viên. Đội ngũ 
đó trước hết gồm các đồng chí lãnh đạo của 
Đảng, của các ngành, các cấp. Đội ngũ cộng tác 
viên còn bao gồm những cán bộ lý luận, cán bộ 
nghiên cứu, cán bộ khoa học làm việc ở tất cả 
các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành Trung 
ương. Kinh nghiệm cho thấy, để tập hợp được 
đông đảo đội ngũ cộng tác viên, trước hết toàn 
bộ cán bộ biên tập phải có đủ trình độ và phẩm 
chất làm việc với cộng tác viên, có khả năng 
phát hiện những người có tài năng, tiếp nhận 
thông tin của họ và gợi ý cho họ những đề tài 
cần viết. Hằng năm, Tạp chí phải tổ chức gặp gỡ 
đông đảo cộng tác viên, thông báo với họ tình 
hình vừa qua và hướng biên tập sắp tới của Tạp 
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chí đồng thời, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh 
giá công việc của Tạp chí. 

Ba là, xây dựng quan hệ chặt chẽ với bạn 
đọc. Đối tượng bạn đọc của Tạp chí thay đổi 
qua các thời kỷ, tùy theo sự phát triên của 
phong trào cách mạng, yêu cầu của công tác 
xây dựng đảng, trình độ chính trị và học vấn của 
cán bộ và nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy có 
xác định rõ đối tượng phục vụ Tạp chí mới giữ 
vững tôn chỉ, mục đích của mình, mới có hướng 
đi nhất quán, đảm bảo chất lượng của Tạp chí. 
Phải thường xuyên lắng nghe ý kiến nhận xét, 
đóng góp của bạn đọc để cải tiến kịp thời. Bên 
cạnh đó, Tạp chí phải đẩy mạnh việc tuyên 
truyện, giới thiệu Tạp chí nhằm thu hút sự chú 
ý của người đọc. 

Bồn là, củng cố trang điện tử của Tạp chí. 
Hiện nay, trang điện tử của Tạp chí Cộng sản đã 
đạt tiến bộ về chất lượng nội dung và hình thức, 
giúp bạn đọc truy cập nhanh. Nhưng để đắp ứn Ứng 
yêu câu của bạn đọc ö ởcả trong nước và thê giới, 
Tạp chí Cộng sản cần phải tiệp tục nghiên cứu, 
tìm tòi để nâng cao hơn nữa về nội dung và hình 
thức, xây dựng các chuyên mục thiết thực và 
hấp dẫn. 

Năm là, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật 
cho Tạp chí Cộng sản. Trong thời gian tới, Tạp 
chí cân phải được trang bị tốt hơn về cơ sở vật 
chất, phương tiện kỹ thuật, mỗi cán bộ phóng 
viên, biên tập viên được tạo điều kiện để làm 
báo theo phương pháp hiện đại. 

* 
* * 


Phát huy truyền thống tốt đẹp của mình 
trong 73 năm qua, với niềm vinh dự và tự hào 
được nhận phân thưởng cao quý của Đảng, 
Nhà nước - Huân chương Sao vàng, tôi tin rằng 
Tạp chí Cộng sản sẽ hoàn thành tốt chức trách, 
nhiệm vụ của mình đối với công tác tư tưởng, lý 
luận trong tình hình mới, góp phần xứng đâng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ð 
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(Ñ(âm kụ niệm 73 năm ngày ạp elú Đậng tan ra tổ đầu 


(5-8-1930 - 5-8-2003) nà đám nhận 26uâm eluởng đao oàng 


GÀY 3-2-1930, dưới sự chủ trì của 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc, cùng với 

những quyết sách lịch sử trọng đại 

mệnh hệ tới sự sinh tôn và phát triển của 

Đảng, của đất nước, của dân tộc, Hội nghị 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết 

định : Ban Trung ương xuất bản một tạp chí 

lý luận chung cho toàn Đảng và ba tờ báo 
tuyên truyền ở ba xứ Bắc - Trung - Nam. 

Thực hiện quyết định đó, Ban Chấp hành 

Trung ương lâm thời của Đảng đã xuất bản 

Tạp chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 

sáng lập và chủ biên. Và, ngày 5-8-1930, 


Yạp chí €Cộng sản 


TRUYÊN THÔNG VẺ VANG, 
PHÂN THƯƠNG CAO QUY, 
TRONG TRÁCH LỚN LAO 


LÊ HỮU NGHĨA °* 


số 1 tạp chí Đổ - tạp chí lý luận và chính trị 
của Đảng ra mắt bạn đọc. 

Kể từ đó, nhìn lại tròn 73 năm qua, gắn 
liền với sự trưởng thành của Đảng, của cách 
mạng, sự phát triển của đất nước, của dân tộc, 
dù qua nhiều lần đổi tên : Từ Tạp chí Đỏ 
(1930), tạp chí Cộng sản (1931) tới Tạp chí 
Bôn-sơ-vic (1935), Tạp chí Cộng sản (1941, 
1943), qua Sinh hoạt nội bộ (1242), lạp chí 
Cộng sản (1950), đến Học tập ra đều kỳ hằng 
tháng (1955-1976) và Tạp chí Cộng sản tiếp 
tục ra đều kỳ hằng tháng (1977- 1995), ra hai 
kỳ mỗi tháng (tháng 7-1995 - tháng 12-2001) 
và ba kỳ mỗi tháng (tháng 1-2002 đến nay), 
đồng thời phát hành Tạp chí Cộng sản điện tử 
trên mạng in-tơ-nét (từ tháng 9-2001 đến 
nay), Tạp chí Cộng sản vẫn luôn giữ vững và 
xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của 
Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc 
đông đảo trong và ngoài nước. Trải qua 
những chặng đường cách mạng, Tạp chí 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương Đảng - không ngừng trưởng 


Ty, ĐỘ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
lý luận Trung ương 
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hân kụ niệm 73 năm ngày Ởng ehí Đng tan ta tổ đầu 
(5-8-1930 - 58-203) sa đán nhận Xuân ehuiftg óa0 nàng Yạp chí Cộng sản 


thành toàn diện, đóng góp tích cực vào việc 
vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào 
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư 
tưởng, giáo dục lý luận và hướng dẫn tổ chức 
thực tiễn cách mạng của Đảng. 

Ghi nhận những thành tựu đó, ngày 
25-8-1962, Tạp chí Cộng sản vinh dự được 
Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhi ; và hơn ba năm sau đó, ngày 
13-12-1965, được trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất. Nhân dịp kỷ niệm 
55 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu 
(5-8-1930 - 5-8-1985), ngày 28-11-1985, Tạp 
chí là cơ quan báo chí đầu tiên của nước ta 
vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân 
chương Hồ Chí Minh. Và, nhân dịp kỷ niệm 
70 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu 
và 45 năm xuất bản đều kỳ (15-12-1955 - 
15-12-2000), Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
khẳng định : "Là cơ quan lý luận và chính trị 


của Trung ương Đảng, 70 năm qua, Tạp chí 


Cộng sản đã không ngừng phấn đấu, trưởng 
thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách 
mạng của nước ta. Tạp chí luôn quán triệt và 
thể hiện đúng đường lối, quan điểm của 
Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của Đẳng, 
góp phần nâng cao trình độ lý luận, chính trị 
của cán bộ, đẳng viên, động viên phong trào 
hành động cách mạng của nhân dân... Kiên 
định đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng 
sai trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
đường lối, quan điểm của Đảng". Tiếp tục 
biêu dương sự cố gắng bên bỉ và sự đóng 
góp tích cực suốt 73 năm qua của Tạp chí, 
ngày 1-7-2003, Chủ tịch nước ký Quyết định 
số 373/2003/QĐ/CTN, trao tặng Tạp chí 
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Cộng sản Huân chương Sao vàng - phân 
thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta. 
Thành tựu 73 năm của Tạp chí Cộng sản 
và phần thưởng cao quý đó trước hết là do sự 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao và hiệu quả 
của Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương 
Đảng. Chỉ tính gần 48 năm kể từ khi ra đều 
kỳ đến nay, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã 
ra 8 chỉ thị và hai lần Bộ Chính trị Kết luận 
về công tác của Tạp chí Cộng sản. Đặc biệt, 
nhân các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, 
Nhà nước và của Tạp chí, ở mỗi giai đoạn, 
hầu hết các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch 
nước), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Thủ tướng), các đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng... đã đến thăm, 
làm việc và động viên, cổ vũ Tạp chí. 
Thành tựu và phần thưởng cao quý đó 
thuộc về sự ủng hộ không mệt mỏi, đây sắng 
tạo và vô cùng tâm huyết của nhiều thế hệ 
cộng tác viên ở mọi cương vị công tắc : từ các 
đông chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà 
nước, các nhà khoa học đến cán bộ, đăng viên 
và nhân dân ; ở khắp mọi lĩnh vực của đời 
sống đất nước : kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội...; hoạt động trên mọi miễn của Tổ quốc 
và ở nước ngoài. Đây chính là một trong 
những nhân tố cơ bản quyết định sự thành 
công của Tạp chí Đảng. Không có đội ngũ 
này nhất định không có những thành tựu hôm 
qua, hôm nay và mai sau của Tạp chí. Bởi lẽ, 
hơn 75% số bài đăng trên Tạp chí là của đội 
ngũ cộng tác viên, thông tin viên. Và đối với 
toàn thể đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí luôn 
luôn là nơi để bạn viết tin cậy, gửi gắm ; là 
diễn đàn phát hiện, phát triển đội ngũ ; là nơi 
hội tụ, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và 
sự nỗ lực của đội ngũ cộng tác viên, thông tin 
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(58-1930 - 58.0003) nà đán nhậm 2fuân chướng ổa0 nàng 


viên vì sự phát triển và lớn mạnh của Tạp chí 
Đảng. 

Thành tựu và vinh dự lớn lao đó thuộc về 
đội ngũ bạn đọc đông đảo, hùng hậu đã 
kiên trì, nhiệt tình, tân tâm, suốt 73 năm qua 
Ủng hộ, mua, đọc, tuyên truyên và góp ý, phê 
bình Tạp chí Đẳng ; thuộc về đội ngũ những 
người làm công tác phát hành Tạp chí trên 
khắp các nẻo đường của Tổ quốc. Chỉ tính 
riêng từ khi Tạp chí ra đều kỳ tới nay, qua 
684 số xuất bản, với hơn 49 triệu cuốn 
Tạp chí đã ra mắt và được đội ngũ cân bộ, 
nhân viên ngành bưu chính - viễn thông 
chuyển tới tận tay bạn đọc một cách nhanh 
nhất, an toàn nhất. Sau gần 2 năm, kể từ ngày 
phát hành Tạp chí Cộng sản điện tử trên 
mạng In-tơ-nét đến nay, hơn 14 vạn lượt bạn 
đọc đã truy cập và đọc Tạp chí. Hàng vạn lá 
thư của bạn đọc từ mọi miền đất nước và ở 
nước ngoài gửi về Tòa soạn cổ vũ, động viên 
Bộ Biên tập Tạp chí, góp ý, phê bình Tạp chí 
từ nội dung đến hình thức trình bày, mong 
mỏi Tạp chí ngày càng tiến bộ, tiếp tục xứng 
đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng. 

Thanh tựu và vinh dự lớn lao đó cũng 
thuộc về các bộ, ban, ngành, các cấp ủy và 
chính quyên các cấp từ trung ương tới cơ sở 
đã tạo mọi điêu kiện thuận lợi, phối hợp chặt 
chẽ, giúp đỡ hiệu quả Tạp chí hoàn thành 
nhiệm vụ. Đặc biệt, các đồng chí cân bộ lãnh 
đạo, quản lý, các nhà khoa học... công tác ở 
các bộ, ban, ngành, các nhà trường, học viện, 
viện nghiên cứu, các địa phương, cơ sở là 
những cộng tác viên thân thiết và rất gắn bó 
với Tạp chí, đóng góp công sức, trí tuệ rất to 
lớn, trực tiếp nâng cao chất lượng, uy tín của 
Tạp chí Đảng. Điều cần nhấn mạnh là, các cơ 
quan thông tin đại chúng, cơ quan tuyên giáo 
các cấp, cơ quan văn hóa - thông tin... đã chủ 
động giới thiệu, tuyên truyền Tạp chí Đảng 
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một cách rộng khắp, đa dạng và sinh động. 
Do đó, đây cũng là niềm vui chung, niềm tự 
hào và trách nhiệm chung của ngành tư tưởng 
- văn hóa nước nhà. 

Sau cùng, thành tựu đó là kết quả của sự 
nỗ lực bên bỉ, niềm say mê và sáng tạo không 
ngừng của nhiêu thế hệ đội ngũ cán bộ, nhân 
viên, công nhân... công tác tại Tạp chí Cộng 
sản mà Bộ Biên tập Tạp chí vinh dự thay mặt 
đón nhận sự khen ngợi và phần thưởng cao 
quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Trong niềm vui chung, niềm vinh dự lớn 
lao ấy, nhìn lại chặng đường 73 năm qua, Tạp 
chí Cộng sản càng ý thức một cách sâu sắc 
răng, để tiếp tục phát triển và không ngừng 
trưởng thành, ngày càng xứng đáng với sự tin 
cậy của Đảng, của nhân dân và bạn đọc đông 
đảo, cần phải nỗ lực toàn diện hơn nữa, mạnh 
mẽ hơn nữa và hiệu qủa hơn nữa. Bởi, hơn 
bao giờ hết, tầm vóc, quy mô, tính chất và ý 
nghĩa to lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong những năm đầu thế kỷ XXI 
đặt ra trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta những trọng trách rất to lớn. Do đó, cũng 
đặt ra trước công tác tư tướng, lý luận nói 
chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng những 
thách thức mới, những nhiệm vụ mới ngày 
càng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Có thể 
nói, đây là một sự nghiệp có (âm vóc to lớn, 
có quy mô rộng rãi, có tính chất sâu sắc, đặc 
biệt diễn ra ở thời điểm nhạy cảm nằm trong 
bước chuyển giữa hai thế kỷ đầy phức tạp 
nhằm thực hiện thắng lợi cuộc hành trình 
trước mắt đến năm 2020 nước ta phấn đấu cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp... Do đó, 
nó có sức lay động mạnh me và CỔ ý nghĩa rất 
quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, 
của dân tộc, của Đảng chúng ta, trong đó trực 
tiếp có công tác tư tưởng, lý luận. 
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Trong ý nghĩa đó, có thể nói, đây là cơ hội 
lớn để công tác tư tưởng, lý luận thực hiện 
bước đột phá và thể hiện vị trí, vai trò và sứ 
mệnh cao cả của mình, đáp lại xứng đáng sự 
tin cậy và giao phó của Đảng. Với vị thế là cơ 
quan lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng, Tạp chí Cộng sản tự ý thức cao trách 
nhiệm của mình, góp phần hoàn thành trọng 
trách khó khăn nhất nhưng vô cùng vinh dự 
đó, với một sự nỗ lực vượt bậc, một bản lĩnh 
chính trị vững vàng, sự trau dôi không ngừng 
bản lĩnh nghê nghiệp trong sự phối hợp đồng 
bộ các binh chủng tư tưởng... nguyện ngày 
càng xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong 
trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. 
Đó không chỉ là trách nhiệm, là lương tâm 
đối với Đảng, với dân tộc, với nhân dân mà 
còn là bốn phận, là quyền lợi, là vinh dự của 
mỗi cán bộ, nhân viên của Tạp chí, tiếp tục 
góp phần đưa công cuộc đối mới tiến lên 
vững chắc. 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có 
thể nói, 73 năm qua, Tạp chí Cộng sản đã đạt 
được những thành tựu đáng khích lệ, tuy còn 
không ít mặt hạn chế. Điều khẳng định ở đây 
là, từ thực tiễn tuyên truyền, giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối và nghị quyết của Đảng, góp phần 
tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, từ mỗi 
người làm Tạp chí đến mỗi ban chuyên môn 
hay chức năng của Tạp chí từng bước trưởng 
thành về mọi mặt, nguyện xứng đáng hơn nữa 
VỚI SỰ tin cậy và giao phó của Đảng ; niềm 
yêu mến, gắn bó và hy vọng của nhân dân, 
của bạn đọc đông đảo. Trong quá trình thực 
hiện chức năng lý luận và chính trị, nhiệm vụ 
nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục lý luận 
chính trị, mỗi biên tập viên kiêm phóng viên 
cần có phẩm chất chính trị vững vàng, sự 
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năng động, độc lập, sáng tạo, thể hiện bản sắc 
riêng một cách phong phú và đa diện nhằm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung dưới sự 
lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Trung ương 
và sự chỉ đạo chặt chế, hiệu quả của Ban Biên 
tập Tạp chí. Đây cũng chính là trách nhiệm 
thuộc về mỗi ban chuyên môn, mỗi người 
làm Tạp chí, qua đó tiếp tục khẳng định bản 
lĩnh chính trị và bản lĩnh nghê nghiệp, bản 
sắc, diện mạo và sự đóng góp riêng của Tạp 
chí Cộng sản và mỗi người cầm bút. 

Tạp chí Cộng sản chủ động hoạch định 
chương trình biên tập, tiếp tục đột phá vào 
những vấn đề lý luận cơ bản, tích cực tổng kết 
thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn 
từ thực tiễn... nhằm tuyên truyền đúng định 
hướng, tập trung và hiệu quả chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước một cách sáng tạo 
với tư cách là một người cân mẫn dẫn đường, 
định hướng dư luận trên ba ấn phẩm định kỳ 
hăng tháng và hai kỳ mỗi tháng trên mạng In- 
tơ-nét. Một mặt kết hợp chặt chế việc tập 
trung tuyên truyền những vấn đề nổi bật ở 
mỗi giai đoạn gắn chặt với các Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương, những sự kiện trọng 
đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc với việc 
tuyên truyền toàn diện công tác lý luận và tổ 
chức thực tiễn mà toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta phải giải quyết, trước mắt góp 
phần thiết thực vào việc tông kết 20 năm đổi 
mới, tiễn tới Đại hội lần thứ X theo sự chỉ đạo 
của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ; mặt 
khác, chủ động, tích cực đấu tranh phê phán 
những luận điệu sai trái, phản động nhăm bảo 
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng 
và sự nghiệp đối mới của chúng ta. 
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Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của mình, Tạp chí Cộng sản tăng cường sự 
phối hợp sức mạnh các binh chủng tư tưởng, 
tạo nên sức mạnh tông hợp của công tác tư 
tưởng, lý luận của Đảng ngang tâm nhiệm vụ 
cách mạng giao phó. Đó là một kinh nghiệm 
lớn. Sắp tới, trước nhiệm vụ ngày càng to lớn 
và nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp đó phải đạt 
tới một quy mô mới, trinh độ mới và với một 
chất lượng mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Bộ.Chính trị, Ban Bí 
thư, Tạp chí Cộng sản cùng Hội đồng Lý luận 
Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân 
văn Quốc gia, Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội 
Nhà báo Việt Nam... và hệ thống báo chí cả 
nước phối hợp hoạch định chương trình hoạt 
động tổng thể một cách khoa học và thiết 
thực. Đặc biệt, trước những vấn đề lý luận và 
thực tiễn lớn và khó, trước những sự kiện 
phức tạp đòi hỏi một sự tập hợp lực lượng đủ 
mạnh, Tạp chí chủ động liên kết, phối hợp 
sức mạnh toàn diện theo hướng cộng đồng 
trách nhiệm cùng nhau tháo gỡ. Tròn 73 năm 
qua, nhờ sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau, cùng 
cộng đồng trách nhiệm, Tạp chí Cộng sản đã 
giải quyết thành công nhiều vấn đề khó khăn, 
nếu đơn độc thực hiện nhất định sẽ rất khó 
hoàn thành. Sự phối hợp này không chỉ dừng 
lại và bó hẹp giữa Ban Biên tập của các tờ 
báo, tạp chí với nhau mà điều đáng khích lệ 
và cần thiết là, tiếp tục lan tỏa và thấm sâu 
vào các nhà báo công tác ở các tòa soạn khác 
nhau, dù ở trung ương hay địa phương, dù ở 
báo hay tạp chí... Điều muốn khắc sâu là, sự 
phối hợp đó nhất định không thể tùy hứng 
nhất thời, "gặp chăng hay chớ"... mà phải đặt 
trên cơ sở sự lãnh đạo công tắc chung. thống 
nhất của Trung ương Đẳng, trực tiếp là sự chỉ 
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đạo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. 
Có thể nói, chính điều này là nguồn gốc làm 
nên sức mạnh chung của công tác tư tưởng, lý 
luận, khơi dậy và phát huy những sức mạnh 
tiềm tàng của mỗi tờ báo, tạp chí, trong đó 
có Tạp chí Cộng sản, trong việc tuyên truyền, 
giáo dục và đưa Nghị quyết của Đảng vào 
cuộc sống. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của mình, Tạp chí Cộng sản phải dựa vào 
các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở và 
được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Nêu 
không làm tốt điều này sẽ nhất định gặp khó 
khăn. Đó là kinh nghiệm quý giá được quân 
triệt suốt 73 năm qua. Tất cả các đồng chí 
lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, các 
đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, các địa 
phương chủ động viết bài cho Tạp chí. Đến 
lượt mình, Tạp chí luôn mở rộng cánh cửa 
đón nhận tất cả các nhà khoa học, các trí thức, 
các cán bộ, đẳng viên ở cơ sở có nguyện vọng 
viết bài, ủng hộ mọi mặt cho Tạp chí, trước 
hết vì chất lượng và vì sự phát triển toàn diện 
của Tạp chí. Theo chức năng và nhiệm vụ của 
minh, cùng với 9 chuyên mục thường xuyên, 
Tạp chí chủ động mở các mục mới nhằm kịp 
thời lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn 
công cuộc đổi mới. Nhất là trong tiến trình 
tổng kết 20 năm đôi mới, một mặt đây mạnh 
hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, chủ 
động mở các cuộc hội thảo khoa học - thực 
tiễn nhằm kiến giải những vấn đề lý luận cơ 
bản ; mặt khác, Tạp chí tăng cường giới thiệu 
các bài nghiên cứu, điều tra, thực tiễn - kinh 
nghiệm... làm phong phú và sâu sắc hơn 
những vấn đề lý luận cơ bản, tông kết những 
bài học hay, những kinh nghiệm tốt từ các 
cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở vừa 
thúc đẩy việc thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng vừa góp phần xây dựng cơ sở 
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khoa học và thực tiễn cho việc hình thành các 
chủ trương, đường lối của Đảng, trước mắt 
thiết thực phục vụ Đại hội lần thứ X sắp tới 
và những Đại hội tiếp theo của Đảng. Đồng 
thời, Tạp chí khuyến khích đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên đi thực tế, bám cơ sở, nhất 
là các địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng 
Xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng 
biên giới và hải đảo, những lĩnh vực kinh tế 
then chốt và những lĩnh vực xã hội nóng 
bỏng ; đi sâu vào nhân dân, lắng nghe và nói 
tiếng nói của nhân dân, hướng dẫn và giúp 
đỡ nhân dân thực hiện đúng đắn Nghị quyết 
của Đảng, góp phần tháo gỡ những khó khăn 
từ thực tiến. 

Kinh nghiệm 73 năm qua đã xác nhận 
thuyết phục rằng, không có đội ngũ cộng tác 
viên, đội ngũ bạn đọc đông đảo ủng hộ, giúp 
đỡ một cách kiên tâm, nhiệt tình, vô tư... Tạp 
chí khó mà phát triển được. Phát huy những 
thành quả đạt được, sắp tới, Tạp chí đầu tư 
mạnh mề hơn nữa, toàn diện hơn nữa những 
điều kiện mọi mặt để nâng công tác phát hành 
và bạn đọc ngang tâm với nhiệm vụ được 
giao, đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu câu 
ngày càng đa dạng, phong phú của bạn đọc. 
Tạp chí rất mong nhận được sự ủng hộ to lớn, 
toàn diện hơn nữa, sự cộng tác chặt chẽ, hiệu 
quả hơn nữa của đội ngũ cộng tác viên, thông 
tin viên và bạn đọc đông đão, vì sự phát triển 
không ngừng của Tạp chí Đảng. Về phần 
mình, Ban Biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhất đối 
với cộng tác viên, thông tin viên có nhiều 
đóng góp và bạn đọc lâu năm của Tạp chí 
trong phạm vi cho phép và khả năng có thể. 

- Và để hoàn thành trọng trách của mình, 
xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của bạn 
đọc, Tạp chí không ngừng gương mẫu 
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thực hiện và cổ vũ việc thực hiện nghiêm 
ngặt Luật Báo chí, nghiêm ngặt chấp hành 
Quy ước đạo đức nhà báo Việt Nam. Kinh 
nghiệm từ truyền thống 73 năm của Tạp chí 
càng cho thấy, vấn đề giữ nghiêm kỷ cương, 
thực hiện tốt và thường xuyên chế độ làm 
việc, khen thưởng và kỷ luật là một trong 
những nhân tố quyết định sự thành công. Ban 
Biên tập, Đảng ủy, các đoàn thể chính trị, 
nghề nghiệp Tạp chí Cộng sản cùng với việc 
đặc biệt quan tâm toàn diện đời sống mọi mặt 
của đội ngũ cân bộ, nhân viên, công nhân... 
công tác tại Tạp chí, phải tiếp tục vươn lên 
làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, góp 
phần tạo nên dư luận toàn xã hội cùng kiểm 
tra, giám sát và giúp đỡ các nhà báo Tạp chí 
hoàn thành nhiệm vụ. Tạp chí Cộng sản tiếp 
tục hoàn thiện Quy chế công tác một cách hệ 
thống, chặt chẽ và khả thi của Bộ Biên tập 
theo hướng dành sự ưu tiên thỏa đáng cho 
công tác nghiên cứu khoa học gắn chặt với 
việc viết bài tuyên truyền, nhất là cho các 
vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo... nhăm 
nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu 
của Tạp chí. 

Trước mắt, còn rất nhiều khó khăn. Nhưng 
tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, 
bộ ở trung ương, các cấp ủy và chính quyên 
các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng ; 
sự giúp đỡ, ủng hộ của đông đảo bạn đọc và 
nhân dân ; với sự nô lực không ngừng, với 
quyết tâm hoàn thành trọng trách được Trung 
ương Đảng giao phó, đáp lại niễm tin yêu của 
bạn đọc đông đảo, Tạp chí Cộng sản nguyện 
xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đăng 
và Nhà nước trao tặng, phấn đấu góp phần 
đưa công tác tư tưởng, lý luận của Đảng 
ngang tầm công cuộc đôi mới đất nước. 
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MâY VẬN ĐỀ 


VỀ CÔIG Tác LÝ LUẬN 


ỘI nguồn của những đột phá tạo ra 

những bước tiến vượt bậc của xã hội 

loài người có sự đóng góp của lý 

luận đích thực. Với tư cách là sản phẩm 

của sự phát triển cao của nhận thức, lý luận 

luôn có khả năng xâm nhập vào ý thức của 

quần chúng nhân dân, và như cách nói của 

C. Mác, nó biến thể thành một lực lượng 

vật chất to lớn, mới mẻ, có thể đánh đổ lực 

lượng vật chất cũ kỹ, lỗi thời. Như thế, lý 

luận đích thực mang tố chất cách mạng, đồng 

nghĩa với cách mạng và tạo ra phong trào 
cách mạng. 

1 - Nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của 

lý luận trong việc nhận thức đúng đắn chiều 

hướng và quy luật phát triển của xã hội, 


VŨ VĂN HIỂN * 


trong việc định hướng nhận thức tư tưởng, 
định hướng mục tiêu và con đường đi lên của 
cách mạng Việt Nam, Đảng ta rất quan tâm 
công tác lý luận. Có thể hiểu đây là lĩnh vực 
công tác nhằm phát triển và làm sâu sắc hơn 
những vấn đề lý luận, tông kết và đúc rút 
thực tiễn, giúp cho việc đi sâu vào bản chất 
của hiện tượng tự nhiên, xã hội, từ đó tìm ra 
những giải pháp và phương thức hành động 
theo hướng chủ định trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm 
phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác lý luận bao gồm hai lĩnh vực rất 
quan trọng và có quan hệ mật thiết với nhau : 
nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận. 
Nghiên cứu lý luận là việc xem xét, tìm hiểu 
những vấn đề lý luận để nhận thức đúng đắn 
và đầy đủ bản chất của hiện tượng tự nhiên, 
xã hội, đồng thời, chỉ ra quy luật vận động và 
phát triển của nó. Nội dung và nhiệm vụ 
trọng yếu của nghiên cứu lý luận còn là tổng 
kết thực tiễn. Nhiệm vụ đặt ra đối với chúng 
ta hiện nay là, sao cho kết quả nghiên cứu lý 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản 
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luận và tông kết thực tiễn phải đưa ra được 
những dự báo mới làm cơ sở cho các quyết 
định chiến lược, sách lược của Đảng và Nhà 
nưỚc ; đồng thời, tạo ra những chuẩn mực giá 
trị xã hội mới làm giàu cho nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Giáo 
dục lý luận là giải thích, tuyên truyền những 
vấn đề có tính quy luật và các quy luật của sự 
vật, hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và xã 
hội ; từ đó, xây dựng cơ sở khoa học cho 
nhận thức và niềm tin vững chắc của con 
người để có hành động đúng. Đối với chúng 
ta, giáo dục lý luận có nghĩa là truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối của Đảng trong cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân. Đó là 
việc trình bày, giải thích một cách khoa học 
những khái niệm, những quy luật, những 
quan điểm, v.v..., nhăm làm cho cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân nắm được 
những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh, quan điểm, 
đường lối của Đảng, nâng cao phẩm chất 
cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn, 
hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy 
vào cuộc sống. 

Nhiệm vụ bao trùm của công tác lý luận 
của chúng ta là thực hiện việc nghiên cứu, 
quán triệt một cách sâu sắc, đồng thời phát 
triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh - học thuyết cách mạng 
và khoa học, là vũ khí tinh thần của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động, và của cả 
dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta ; kế thừa và phát triên những giá trị 
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


nhân loại. Trong khi giải quyết những vấn đề 
của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã 
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý 
luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang 
và mãi mãi soi sáng cách mạng Việt Nam, trở 
thành giá trị lý luận bền vững của dân tộc ta 
và có sức lan tỏa ra thế giới. Lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và hiện nay, định ra đường 
lối đối mới sáng tạo với tầm nhìn xa trông 
rộng. Đó chính là những thành quả to lớn của ˆ 
công tác lý luận của Đảng ta. 

2 - Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, có 
một nội dung hết sức trọng yếu là tổng kết 
thực tiễn. Tuy được coi là bộ phận của nghiên 
cứu lý luận, việc tông kết thực tiễn chiếm vị 
trí hết sức quan trọng, đôi khi được coi như 
“môn đăng hộ đối” với nghiên cứu lý luận, 
Xét từ vị trí và trong mối quan hệ đặc biệt 
giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận là kim chỉ 
nam cho hành động, soi đường, dẫn dắt, chỉ 
đạo thực tiễn. Nhờ có lý luận khoa học mà 
hoạt động của con người trở nên chủ động, tự 
giác. Nhưng cũng phải thấy rằng, do tính 
gián tiếp và trừu tượng hóa cao trong việc 
phản ánh hiện thực nên lý luận rất có thể xa 
rời thực tiễn, trở thành giáo điều. Vậy nên, lý 
luận phải có thực tiễn kiếm nghiệm, lý luận 
nhất định phải có liên hệ với thực tiễn. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : Thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thực tiễn không 
có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù 
quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực 
tiên là lý luận suông. 
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Nhận rõ mối quan hệ đó, công tác nghiên 
cứu lý luận của chúng ta luôn gắn kết mật 
thiết với tổng kết thực tiễn. Tông kết thực 
tiễn để bổ sung, hoàn thiện, làm giàu thêm 
kho tàng lý luận. Thành quả của công tác lý 
luận và tông kết thực tiễn đều đi tới nhiệm 
vụ chung là góp phần vào việc hoạch định 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ta. Đảng ta là đẳng 
cách mạng, là Bộ Tổng tham mưu sáng suốt 
của cách mạng Việt Nam. Nhờ có đường lối 
đúng đắn, sáng tạo và sự dân dắt chỉ đạo 
tài tình của Đảng, chúng ta làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công, chiến thắng thực dân 
Pháp, “đánh cho Mỹ cút, đânh cho ngụy 
' nhào”, giành thắng lợi trọn vẹn, đưa giang 
sơn về một mối thống nhất. Đường lối và 
những chính sách đưa tới thắng lợi vẻ vang 
đó, trong một chừng mực nhất định, đều 
dựa trên cơ sở kết quả của việc nghiên cứu 
lý luận và đúc rút kinh nghiệm thực tiến. 
Nhiệm vụ của tổng kết thực tiễn chính là 
nhìn nhận, đánh giá xem những chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước được triển khai và thực hiện 
như thế nào, nghị quyết đi vào đời sống xã 
hội ra sao, kết quả việc thực hiện đó đạt được 
đến đâu, điều gì còn khó khăn trở ngại, 
nguyên nhân nào đưa tới kết quả và nguyên 
nhân nào gây cản trở các quá trình ? Vẫn đề 
quan trọng là, qua tổng kết thực tiễn để rút ra 
được những bài học kinh nghiệm về sự thành 
công và chưa thành công. Như thể, kết quả 
của tông kết thực tiễn trực tiếp cung cấp 
những cơ sở cho việc nâng tầm lý luận ; thiết 
thực hơn, đó là cơ sở cho việc bổ sung, hoàn 
thiện và hoạch định đường lối, chính sách 
cũng như tìm các cách thức, bước đi thích 


hợp đê đưa nước ta vững bước đi lên. Có thê 
nói răng, môi Đại hội của Đang là một dịp đê 
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tông kết thực tiễn, nâng tầm lý luận, là một 
bước nhận rõ hơn con đường cách mạng mà 
chúng ta tất yếu đi tới. Nếu như Đại hội VI 
đã khởi xướng và đặt nền móng vững chắc 
cho sự nghiệp đổi mới mọi mặt đời sống đất 
nước, Đại hội VI tiếp tục khẳng định đường 
lối đôi mới đó với những thành tựu đã đạt 
được, Đại hội VIII làm sáng tỏ thêm những 
đường nét của hành trình đối mới thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, thì Đại hội IX là một bước tông kết 
toàn diện về những thành tựu và khuyết 
điểm, nguyên nhân và những bài học sau 
15 năm đổi mới. Đường lối của Đại hội IX là 
kết quả của việc đổi mới tư duy lý luận và 
thấm đậm những kinh nghiệm đúc kết từ thực 
tiễn đời sống đất nước. 

Việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn nhiều khi gắn kết với nhau, tuy hai là 
một, nhưng tuy một lại là hai, cùng thực hiện 
một nhiệm vụ theo hai chiều hướng : một 
chiều là cô đúc, một chiêu là triên khai. Đề 
đúc rút ra những cụm từ ngữ đơn giản, dễ 
hiểu, lại có sức bao quát là cả một quá trình 
tim tòi công phu, tim ra cho được những cơ 
sở khoa học với nhiều nội dung phong phú 
rồi chất lọc, chưng cất đề có được kết quả 
mong muốn. Ví dụ, khi chúng ta đổi mới, 
chuyển đôi từ cơ chế tập trung sang cơ chế 
thị trường, phù hợp với tình hình cụ thể của 
Việt Nam, Đảng ta đã xác định xây dựng nền 
kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tới Đại 
hội IX, do thực tiễn đã có những chuyển biến 
tích cực và sáng rõ, Đang ta lại đúc rút gọn 
hơn : Xây dựng nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Những đúc kết có 
tầm bao quát rộng lớn như : Phát triển kinh tế 
là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đang là 
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nhiệm vụ then chốt. Chúng ta có thể thấy 
hình mẫu của kết quả nghiên cứu lý luận và 
tổng kết thực tiễn để đưa ra mục tiêu, lý 
tướng cao đẹp mà chúng ta xây dựng : Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Ở một chiều hướng khác của việc phối kết 
hợp giữa nghiên cứu lý luận và tông kết thực 
tiễn là việc triển khai, cụ thể hóa đường lối, 
quan điểm, nghị quyết của các Đại hội của 
Đảng, xây dựng các nghị quyết về từng lĩnh 
vực cụ thê. Ví dụ, để triển khai và cụ thể hóa 
các quan điểm tư tưởng và đường lối do Đại 
hội IX đề ra, các hội nghị của Trung ương 
(khóa IX) đã lần lượt giải quyết những vấn đề 
quốc kế dân sinh. Xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là phát triển kinh tế, Trung ương đã đưa 
ra các chủ trương đúng đắn và giải pháp khả 
thi để xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế cùng với việc đây nhanh nhịp 
độ xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ, bảo 
đảm phát triên kinh tế - xã hội nhanh và vững 
chắc. Khăng định xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt, Trung ương đã thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt 
là ở cấp cơ sở. Cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn 
kết toàn dân, Trung ương đã rất quan tâm đến 
vấn đề dân tộc, tôn giáo, đưa ra những chủ 
trương và giải pháp đê củng cố và tăng cường 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực 
mạnh mẽ đê xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. 

3 - Hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta 
ngày càng mở rộng và phát triên theo chiều 
sâu. Những biến đôi trên thế giới nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường, những vấn đề 
mới đặt ra ngày càng nhiều, đòi hỏi phải 
làm sáng tỏ đê tìm ra giải đáp đúng đắn thì 
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công tác lý luận càng trở nên đặc biệt quan 
trọng. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi 
cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước 
ta, ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của 
Đảng nhằm làm chúng ta đi chệch hướng, 
thì đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trở thành một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác lý 
luận của chúng ta. 

Để thiết thực chuẩn bị nhữn ø luận cứ khoa 
học cho Đại hội X của Đảng vào năm 2006, 
thời điểm tròn 20 năm đất nước ta tiến hành 
công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã quyết 
định và Ban Bí thư ra Chỉ thị Về tổng kết 
một số vấn đê lý luận - thực tiễn qua 
20 năm đổi mới. Nhiệm vụ chủ yếu của 
cuộc tông kết lớn này là tổng kết 5 vấn đề 
chính yếu : Một là, đặc điểm mới của thời 
đại, những xu hướng chủ yếu của thế giới 
ngày nay ; hai là, phát triển nền kinh tế 
thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
ba là, tăng trưởng kinh tế với phát triên văn 
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 
trong từng bước phát triên ; bốn là, xây dựng 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân ; năm là, những vấn đề 
về Đảng và xây dựng Đảng trong điều kiện 
mới. Từ kết quả tông kết 5 vẫn đề trên, đánh 
giátông quát quá trình hình thành, phát 
triên và thực hiện đường lối đôi mới của 
Đảng ta trong 20 năm qua, mặt được, mặt 
chưa được ? Có gì cần điều chỉnh, uốn nắn 2 
Những bài học kinh nghiệm ? Trên cơ sở đó, 
làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Chỉ thị 24/CT-TƯ của Ban Bí thư nhắn 
mạnh rằng, việc tông kết một số vấn đề lý 
luận - thực tiễn qua 20 năm đôi mới là nhiệm 


43 


(hân kự niệm 73 wảm ngày Ởạp chí Cộng tan ta tổ âu 


(581930 - 5-8-2003) sa đón nhận Xuân chướng a0 nàng 


vụ của toàn Đảng, các cấp các ngành và là 
trách nhiệm của đội ngũ cân bộ nghiên cứu lý 
luận của nước ta, nhằm khắng định những 
thành tựu, tiến bộ, chỉ ra những hạn chế và 
thiếu sót trong quá trình phát triền tư duy lý 
luận của Đảng ta, phân tích nguyên nhân, rút 
ra kinh nghiệm ; phát hiện những nhân tố 
mới và những vấn đề mới về lý luận trong 
quá trình đổi mới ; làm sáng tỏ hơn về lý luận 
một số vấn đề chủ yếu về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam ; lý giải, kết luận một số vấn đề lý luận - 
thực tiễn còn có ý kiến khác nhau hoặc mới 
nảy sinh trong quá trình đôi mới ; góp phần 
bổ sung, hoàn chỉnh Cương lĩnh xây dựng đắt 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và cung cấp luận cứ khoa học cho soạn 
thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng. 

4 - Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận - 
chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, là một trong những ngọn cờ lý 
luận của Đảng. Là cơ quan báo chí ra đời 
sớm nhất ngay sau khi thành lập Đảng, 
73 năm qua, Tạp chí đã không ngừng phấn 
đấu trưởng thành, trực tiếp tham gia thực 
hiện nhiệm vụ công tác lý luận, đóng góp 
đáng kế vào nhiệm vụ cung cấp những luận 
cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, 
chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước ta. Là diễn đàn lý luận quan trọng của 
Đảng ta, Tạp chí Cộng sản đã khắc ghi nhiều 
bài viết quý báu của Bác Hộ, của tất cả các 
đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đăng, Nhà 
nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và của 
các nhà lý luận hàng đầu của đất nước. Đây 
mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp cán bộ, 
biên tập viên, nhân viên của Tạp chí ở mọi 
thế hệ. 

Tình hình mới và nhiệm vụ đẩy mạnh 
công tác lý luận đang đặt ra những yêu cầu và 
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đòi hỏi mới đối với Tạp chí Cộng sản. Là cơ 
quan lý luận và chính trị, Tạp chí Cộng sản 
lĩnh trọn cả hai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận 
và giáo dục lý luận ; trực tiếp tham gia tông 
kết lý luận, tông kết thực tiễn, đặc biệt tham 
gia tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn 
của 20 năm đổi mới đất nước, cùng các cơ 
quan chức năng khác xây dựng, thiết kế 
những luận cứ khoa học giúp cho việc điều 
chỉnh bổ sung và hoạch định đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Với tư 
cách là cơ quan báo chí - công cụ chính trị 
sắc bén của Đảng, Tạp chí Cộng sản tuyên 
truyền một cách có hệ thống các nghị quyết, 
các quan điêm của Đảng, góp phần tích cực 
vào việc đưa nghị quyết Vào cuộc sống. Thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ như thế, Tạp chỉ 
không ngừng phấn đấu để thu hút ngày càng 
nhiều bài viết về lý luận hay nhất, sâu sắc 
nhất của nước ta. 

Hiện nay, số lượng và chất lượng bạn đọc 
của Tạp chí Cộng sản đã có nhiều chuyên 
biến. Tạp chí là cơ quan lý luận chính trị của 
Trung ương Đảng đồng thời cũng là của toàn 
Đảng và rộng hơn nữa, quảng đại quân chúng 
cúng rất quan tâm. Do vậy, đòi hỏi của bạn 
đọc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị là, bên 
cạnh những bài lý luận có tầm cao và chiêu 
sâu, Tạp chí Cộng sản cũng cần có những bài 
viết mang tính phô cập hơn, phản ánh được 
tâm tư nguyện vọng của đảng viên và tình 
hình cụ thể của mọi vùng đất nước. Những 
bài đó có thể ví như những chiếc cầu nhỏ nối 
thực tiến với lý luận. 

Với bề dày truyền thống 73 năm, Tạp chí 
Cộng sản nhất định thực hiện tốt mọi nhiệm 
vụ chính trị được giao, xứng đáng là ngọn 
cờ lý luận của Đảng, xứng đáng với phần 
thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao 
tặng - Huân chương Sao vàng. QC 
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Tạp chí Cộng sản 


TIẾP TỤC XÂY DỰNG TẠP CHÍ 
NGAY CANG VỮNG MẠNH 


Ý (zááf Si; đãi 


GÀY 5-8 năm nay, Tạp chí Cộng sản 
vui mừng kỷ niệm 73 năm thành lập và 


vinh dự đón nhận Huân chương Sao 
vàng, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà 
nước trao tặng. 

Đây là niềm vinh dự, tự hào chung không. chỉ 
của toàn Đảng mà còn là niềm vui của các thế hệ 
cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên 
Tạp chí Cộng sản ; là công lao lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư ; là sự cộng tác giúp đỡ nhiệt tình của các bộ, 
ban, ngành, các địa phương, cùng các thế hệ 
cộng tác viên, bạn đọc khắp cả nước. Đồng thời, 
đây cũng là mốc quan trọng trong lịch sử phát 
triển của Tạp chí và là dịp để cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên, nhân viên nhận thức sâu sắc 
hơn về vinh dự và trách nhiệm của mình trong 
thời kỳ mới. 
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Từ khi Tạp chí Đảng ra số đầu tiên đến nay 
đã tròn 73 năm với biết bao thăng trầm trên con 
đường phát triển. Tạp chí đã gắn liền với sự vận 
động và phát triển của sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và của dân tộc. Do đặc điểm tình hình từng 
thời kỳ cách mạng nên Tạp chí đã mang tên khác 
nhau như : Tạp chí Đỏ ; Tạp chí Cộng sản ; 
Tạp chí Bôn-sơ-vic ; Tạp chí Sinh hoạt nội bộ ; 
Tạp chí Học (tập... Tuy tên gọi có khác nhau, 
nhưng đều là (ạp chí lý luận và chính trị của 
Đảng và tên gọi Tạp chí Cộng sản được dùng tới 
5 lần. Tạp chí Đảng dù trong đấu tranh bí mật, 
hay qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong hòa bình và 
thời kỳ đổi mới, đã thực sự phát huy vai trò, có 
những đóng góp xứng đáng vào công tác chính 
trị, tư tưởng, lý luận của Đảng. 

Tuy nhiên, trước những yêu cầu tiếp tục công 
cuộc đôi mới, Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
trước những diễn biến phức tạp của tình hình 
thế giới, trước những đòi hỏi mới của công tác 
tư tưởng, lý luận, Tạp chí Cộng sản tiếp tục 
không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống vẻ 
vang 73 năm, vượt qua những khó khăn, thách 
thức để thực hiện tốt Chỉ thị số 60/CT-TW, ngày 
12-12-2000, của Bộ Chính trị "Về công tác 
của Tạp chí trong tình hình mới " là : "Trên cơ sở 
phân tích đúng tình hình thế giới và cục 
diện mới của đất nước, góp phần hướng dẫn về 


* PGS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 
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lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đẳng 
viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng các 
cơ quan lý luận của Đảng, Tạp chí đi tiên phong 
trong công tác Ì ý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hè Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi 
bật những công hiến về lý luận và thực tiễn vào 
kho tàng lý luận cách mạn§ thế giới ". 

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. 
Thực hiện tốt Chỉ thị trên, cổ nhiều việc phải 
làm, trước hết chúng ta tập trun§ những vấn đề 
chủ yếu sau : 

Một là, luôn nắm vững tôn chí, mục đích của 
Tạp chí, phẫn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị được 8140. 

Trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng có 
nhiều lực lượng quan trọng, tro đó có Tạp chí 
Cộng sản. Là cơ quan 1ý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng, là một ban của Trung ươnẽ, 
Tạp chí chịu sự lánh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Nhiệm vụ của Tạp chí là góp phần tuyên truyền, 
giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, các 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn 
đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Bằng phương thức của 
mình, Tạp chí tham gia đấu tranh kịp thời, sắc 
bén chống những quan điểm sai trái, những 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 
bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
quan điểm, đường lối của Đảng ta. Tạp chí 
tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiên, phát 
hiện những nhân tố mới, những kinh nghiệm của 
các điển hình tiên tiến, rút ra những vấn đề lý 
luận, góp phần bổ sung, hoàn thiện chủ trương, 
đường lỗi của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên, Tạp chí 
Cộng sản tiếp tục 8ÓP phần bồi dưỡng những 
kiến thức lý luận, nhận thức tư tưởng, trang bị 
thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho 


` 
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thiết trong lánh đạo, tổ chức vận động quần 
chúng. Thực tế lịch sử 73 năm quà, nhiều 
bài đăng trên Tạp chí Đảng là chỗ dựa để các 
đảng bộ địa phương định hướng tuyên truyền, 
vận động quần chúng. Tạp chí đã gÓp phân làm 
sáng rõ các quan điểm lý luận của Đảng về 
những chủ trương, đường lối trong từng thời kỳ 
cách mạng. Tạp chí cùng với các cơ quan lý luận 
của Đảng đứng Ở tuyến đầu của cuộc đâu tranh 
tư tưởng chống lại các luận điệu sai trái, phân 
động ; chống các biểu hiện giáo điều, cơ hội ; 
chống các âm mưu phủ nhận vai trò lanh đạo của 
Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Tạp chí đã góp phân tích cực bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đi sâu phân tích. luận giải những vấn 
đề của đời sống chính trị - xã hội trong nước và 
trên thế giới mà cán bộ, đảng viễn, nhân dân 
đang quan tâm. Từ thực tiễn phong phú của cuộc 
sống, Tạp chí chủ động tổng kết kinh nghiệm, 
góp phần bổ sung, phât triển lý luận. Chất lượng 
của Tạp chí chính là tính lý luận, chính trị, tư 
tưởng sâu sắc, góp phần soi sáng cho thực tiến để 
mọi người nhận thức và cải tạo thực tiên. Như 
vậy, bài viết trên Tạp chí phải thể hiện những 
nhận thức mới về lý luận chính trị, phát hiện 
trúng những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. 

Hai là, luôn bám sát đường lối, quan điểm 
của Đảng và thực tiền cuộc sống. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng cho nén quan điểm đường lỗi của 
Đảng luôn luôn là linh hồn của Tạp chí. Các bài 
đăng trên Tạp chí phải thể hiện rõ ràng, đúng 
đắn quan điểm, đường lối của Đảng. Phải trinh 
bày đường lỗi, quan điểm của Đảng một cách 
khoa học, luận giải có căn cứ về lý luận và thực 
tiên đối với những chủ trương, đường lối của 
Đảng. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, 
phức tạp, trước những bước ngoặt của sự phát 
triển cách mạng, tình hình tư tưởng của cán bộ, 
đáng Viên, quần chúng có những diễn biến 
phức tạp, VIỆC phân tích lam sáng rõ quan điểm 
đường lối, tạo nên sự thống nhất nhận thức và 
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hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã 
hội, củng cô niêm tin trong cân bộ, đẳng viên và 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, 
góp phần đưa đường lối, nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 
Cùng VỚI đó, Tạp chí chỉ ra, phê phán kịp thời và 
sâu sắc những nhận thức lệch lạc, sai trái về 
đường lối, quan điểm của Đảng. 

Hiện nay, toàn Đang, toàn dân và toàn quân 
ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng. Đây là sự nghiệp đầy sáng 
tạo, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của 
một Đảng đã từng được rèn luyện thử thách dày 
dạn trong đấu tranh cách mạng. Gần 17 năm đổi 
mới vừa qua, với những thành tựu lớn lao, đất 
nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
không ngừng phát triên và vững mạnh, đã chứng 
minh hùng hồn tính khoa học, sự đúng đắn và 
sáng tạo của quan điểm, đường lỗi của Đảng. 
Điều đó cũng chứng minh sự trưởng thành và 
đóng góp về mặt lý luận của Đảng ta trong việc 
bảo vệ và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Song cuộc sống không bao 
giờ dừng lại. Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
nước te đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới về lý 
luận và thực tiễn. Đảng ta đã có nhiều chủ 
trương, nghị quyết cụ thể nhăm thực hiện mục 
tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Hơn lúc nào hết, hiện nay 
Tạp chí Cộng sản có nhiều cơ hội đi sâu nghiên 
cứu, tông kết thực tiễn để có những đóng góp 
thiết thực trên lĩnh vực lý luận của Đảng. Tạp chí 
sẽ tham gia tích cực vào việc tông kết công tác 
lý luận của Đảng qua 20 năm đôi mới theo chủ 
trương của Trung ương. 

Chính nhờ bám chắc quan điểm, đường lối 
của Đang, chủ động thực hiện sáng tạo sự lanh 
đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư nên Tạp chí đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, ngày càng trưởng 
thành. Qua đó, tỉnh thần kiên quyết bảo vệ 
đường lối, quan điểm của Đảng, tuyệt đối trung 
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thành và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thường 
xuyên bám sát thực tiễn cuộc sống đã trở thành 
truyền thống tốt đẹp và tạo nên sức mạnh của 
Tạp chí. 

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, 
trước hết và chủ yếu là cán bộ biên tập cùng đội 
ngũ cộng (tác viên. 

Chất lượng lý luận, chính trị của Tạp chí một 
phần cơ bản và quan trọng phụ thuộc vào trình 
độ chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 
biên tập, cộng tác viên. 

Cán bộ biên tập và cộng tác viên phải thiết 
lập mỗi quan hệ chặt chẽ về chuyên môn và tình 
cảm, tạo nên niềm say mê khoa học, sự gắn bó tự 
nguyện trong nghiên cứu, và thể hiện bài vở trên 
Tạp chí. Muốn vậy, cán bộ biên tập phải có. trinh 
độ chuyên môn, phát hiện trúng những vấn đề 
cần đi sâu, nghiên cứu viết bài và xây dựng 
những cộng tác viên có thế mạnh về những lĩnh 
vực Tạp chí cần tuyên truyền, nhất là chủ động 
gợi mở nội dung, truyền cảm hứng khoa học, để 
cộng tác viên đóng góp cho Tạp chí những bài 
viết có chất lượng cao. Cán bộ biên tập và cộng 
tác viên vừa là tác giả nghiêm túc, vừa là độc giả 
nghiêm khắc đối với Tạp chí. Đồng thời, họ 
cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp và lớn 
nhất về chất lượng của Tạp chí. 

Để có được đội ngũ cán bộ biên tập, cộng tác 
viên chiến lược, Tạp chí cần nâng cao nhận thức, 
đề cao trách nhiệm của từng cán bộ biên tập, 
cộng tác viên đối với việc viết bài, biên tập bài 
cho Tạp chí của Đảng. Nội dung bài viết phải 
bảo đâm tính khoa học, chính xác, đúng quan 
điểm, đường lối của Đảng. Người viết không thể 
giản đơn, sơ lược, hời hợt thậm chí thiếu thận 
trọng, tùy tiện cung cấp thông tin thiếu chính 
xác. Phương pháp thể hiện phải trong sáng, rõ 
ràng, giản dị, dễ hiểu, tránh cầu kỳ, lập lờ 
khiến người đọc khó hiểu hoặc hiểu sai. Tạp chí 
phải thường xuyên đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao 
trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cân bộ biên 
tập ngang tầm nhiệm vụ. Trước hết và cơ bản là, 
nâng cao trinh độ lý luận Mắc - Lê-nin, tư tưỡng 
Hồ Chí Minh ; hiểu biết sâu sắc quan điểm, 
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đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước ; có kiến thức rộng rãi vê những khoa 
học liên ngành, tiếp thu những thành tựu khoa 
học tiên tiến trên thế giới, nhất là sự nhạy cảm 
trước những diễn biến của tình hình chính trị - 
xã hội ở trong nước và quốc tế. Có chế độ, chính 
sách phù hợp, khuyến khích cả vật chất và tỉnh 
thần đối với cán bộ biên tập, đặc biệt là đội ngũ 
cộng tác viên của Tạp chí. 

Bốn là, đổi mới công tác phát hành, bạn đọc 
mở rộng tuyên truyền cho Tạp chí. 

Tạp chí muốn phát triển và phát huy vai trò 
ảnh hưởng đối với xã hội, phải kết hợp chặt chế 
giữa các khâu : xuất bản - phát hành - bạn đọc. 
Các khâu này không tách rời nhau. Coi trọng 
đúng mức công tác tuyên truyền, hướng dẫn bạn 
đọc ở các địa phương, đơn vị sẽ giúp bạn đọc 
hiểu biết sâu sắc và thực hiện thống nhất đường 
lối nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước. Cho nên, Tạp chí một mặt phải 
phấn đấu nâng cao chất lượng nội dung, hinh 
thức của Tạp chí ; đồng thời tiếp tục chú ý phát 
triên mạnh mẽ công tác phát hành, bạn đọc nhằm 
phục vụ tận tay bạn đọc. Do vậy, phải thường 
Xuyên đối mới công tác phát hành, bạn đọc. Đây 
là vấn đề khó. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục xác 
định rõ và đầy đủ nhu cầu đối tượng phục vụ của 
Tạp chí, từ đó có định hướng biên tập đúng ; mặt 
khác, kết hợp chặt chẽ với hệ thống tuyên 
truyền, giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan 
tuyên giáo và bưu điện các địa phương. Tăng 
cường bộ phận phát hành, bạn đọc, mơ rộng 
mạng lưới, tìm nhiều "kênh" thích hợp để có thể 
phục vụ trực tiếp, rộng rãi các đối tượng bạn đọc 
Ở trong và ngoài nước. 

Hằng năm, bằng nhiều hình thức, Tạp chí chủ 
động tô chức lẫy ý kiến bạn đọc nhận xét, đánh 
giá Tạp chí, nghiêm túc và trân trọng tiếp thụ 
những góp ý về phương hướng, biện pháp đôi 
mới Tạp chí, đê thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ 
của mình và bám sát cuộc sống, gần gũi với bạn 
đọc. Hơn bao giờ hết, Tạp chí mong mỏi sự 
hợp tác chặt chẽ hơn, sự giúp đỡ tận tỉnh hơn từ 
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các cấp ủy địa phương, ngành bưu điện và các cơ 
quan thông tin đại chúng. 

Năm là, chăm lo xây dựng cơ quan vê mọi 
mặt để ổn định và phát triền. 

Để hoàn thành trọng trách của mình, từ Ban 
Biên tập đến lãnh đạo các ban chuyên môn, các 
đơn vị phục vụ, cán bộ, nhân viên toàn Tạp chí 
phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp 
lực và chủ động sáng tạo ; đồng thời chống mọi 
biểu hiện cá nhân, cơ hội, chia rẽ, bè phái gây 
mất đoàn kết. Ban Biên tập, Đảng ủy phải hết 
sức coi trọng công tác tư tưởng nhằm xây dựng 
khối đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng tâm nhất 
trí vì công việc chung, vì sự phát triên của Tạp 
chí. Để làm tốt điều đó, một mặt từng cá nhân 
phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường 
xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, tôn trọng kỷ 
luật, kỷ cương trong công việc và phát ngôn ; 
mặt khác, cơ quan thực hiện dân chủ, công khai, 
công bằng, tôn trọng quyền làm chủ của mọi 
người, găn chặt với việc thực hiện nghiêm Điều 
lệ Đảng, những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
quy định của cơ quan. Kiên quyết đấu tranh với 
những hiện tượng tiêu cực, sai trái, vi phạm 
phâm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, 
đang viên. 

Ban Biên tập, Đảng ủy tăng cường kiểm tra 
chỉ đạo các mặt công tác, kịp thời rút kinh 
nghiệm, phát “huy những việc làm tốt, chấn 
chỉnh, uốn nắn những việc làm saI. Thường 
xuyên đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải thiện 
điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên để từng 
bước hiện đại hóa báo chí. Có kế hoạch chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần để mọi người phấn 
khơi, yên tâm phục vụ Tạp chí lâu dài. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 73 
năm, mãi mãi xứng đáng là tạp chí lý luận, chính 
trị của Đảng, xứng đáng với phần thưởng cao 
quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng - Huân 
chương Sao vàng, mỗi cán bộ, biên tập viên, 
nhân viên Tạp chí Cộng sản không ngừng nỗ lực 
vươn lên, chủ động, sáng tạo với tinh thần trách 
nhiệm cao vì sự nghiệp chung của Tạp chí và của 
Đảng trong thời kỳ mới. 
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HỒ CHÍ HINH VỚI NGUYÊN TẮC 
"LÝ LUẬN LIÊN HỆ VỚI THỤC TẾ" 
tron phiên cứu, học tập lý luận [ao - Lê-nin 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản 

Việt Nam đầu tiên đã chứng minh rằng, 

chủ nghĩa Mác - Lê-nin có thể thâm 
nhập vào thực tiến cách mạng Việt Nam và là 
ngọn hải đăng soi đường, là kim chỉ nam đưa 
cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu giành và 
giữ vững quyền độc lập dân tộc, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

Những năm 1920 - 1930, Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra cái thiếu của cách mạng Việt Nam chính là 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Người cũng chỉ rõ 
một khi chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá 
sâu rộng vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam, 
thức tỉnh họ và thông qua Đảng Cộng sản tổ 
chức, lãnh đạo, nhất định họ sẽ "gạt bỏ sự bóc lột 
đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không 
đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng không lồ, và 
trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn 
tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa để quốc, họ 
có thể giúp đỡ những người anh em mình ở 
phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn 
toàn"(). Tư tưởng ấy đã được Hồ Chí Minh nỗ 
lực hiện thực hóa và Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 đã chứng minh tính đúng đắn của nó. 

Trong quá trình xây dựng chính quyền non 
trẻ, nhất là khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, một loạt những vẫn đề 
mới mẻ và phức tạp đã đặt ra, như : “Chúng ta 
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ĐINH VIỆT HẢI ° 


phải dùng những phương pháp gì, hình thức gì, 
đi theo tốc độ như thế nào" để tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện thành công "cuộc biến 
đối khó khăn nhất, sâu sắc nhất... xây dựng một 
xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong 
lịch sử dân tộc ta"2) - cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; làm thế nào để "học tập kinh nghiệm các 
nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy 
một cách sáng tạo"), vừa chống chủ nghĩa giáo 
điều, vừa chống chủ nghĩa xét lại ; làm thế nào 
để "tổng kết kinh nghiệm" của Đảng ta, phân 
tích những "đặc điểm của nước ta", tìm hiểu 
"quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam", 
từ đó định ra những "đường lối, phương châm, 
bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thích hợp với tình hình nước ta") ; và làm thế 
nào để thực hiện "trong thời kỳ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Đảng phải mạnh hơn bao giờ hết"G)... 
Chính trong hoàn cảnh ấy, Hồ Chí Minh lại càng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấy 
mạnh nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Người chỉ rõ : Cách mạng xã hội 


* ThS, Bộ môn Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Hà Nội 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 1, tr 36 

(2) Hồ Chí Minh : Sđd. t 8, tr 493 

(3), (4). (5) Hồ Chí Minh : Sđơ. t 8, tr 494 
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chủ nghĩa là "phong trào cách mạng lôi cuốn 
hàng ức hàng triệu người. Công việc cách mạng 
là nghìn điều muôn loại phức tạp, khó khăn. 
Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn 
rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn 
đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận 
Mác - Lê-nin" (6), 

Đồng thời với việc đề cao yêu cầu phải 
nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh một 
nguyên tắc quan trọng là : Lý luận liên hệ với 
thực tế. Việc nghiên cứu, học tập lý luận nói 
chung, lý luận của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin nói 
riêng chỉ có thể có hiệu quả, có ích, khi nắm 
vững nguyên tắc này. 

Khái niệm "lý luận" trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh được hiểu là : "Đem thực tế trong lịch sử, 
trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, 
xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm 
thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với 
thực tế. Đó là lý luận chân chính" G) ; "Lý luận 
do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong 
nước ta, do kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm 
hiện nay gom góp phân tích và kết luận những 
kinh nghiệm đó thành ra lý luận” 6®) ; "Lý luận là 
sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là 
_ tông hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích 
trữ lại trong quá trình lịch sử" Ó). Rõ ràng, trong 
quan niệm của Hỗ Chí Minh về "lý luận", chứa 
đựng tinh thần ý luận liên hệ với thực tế. Hồ Chí 
Minh đã đưa lý luận gắn chặt với thực tế, với 
hoạt động thực tiễn, hoạt động cách mạng của 
con người. Cách quan niệm về lý luận như thế 
cho phép người ta nhin lý luận trong trạng thái 
mở, trạng thái vận động của nó. Lý luận chân 
chính tự nó đã không chấp nhận sự xa rời thực tế, 
Xa rời hiện thực. Việc Hồ Chí Minh đặt "lý luận" 
trong mối quan hệ chặt chế với "kinh nghiệm” 
cũng là một cách chỉ ra tính quy định của thực tế 
đối với nội dung của lý luận. Điều cần lưu ý là, 
tuy Người luôn nhắc nhở phải chống bệnh 
kinh nghiệm chủ nghĩa, nhưng Người không hề 
coi thường kinh nghiệm. Với Hô Chí Minh, kinh 
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Tạp chí Cộng sản 


nghiệm là nguyên liệu để tạo nên lý luận, thậm 
chí là một yếu tỐ, một bộ phận của lý luận. 

Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan niệm độc đáo 
về "thực tế". Theo Người : "Thực tế là các vấn đề 
mình phải giải quyết, là mâu thuẫn của sự vật. 
Chúng ta là những người cán bộ cách mạng, thực 
tế của chúng ta là những ` vấn đề mà cách mạng 
đề ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất 
rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm công tác và tư 
tưởng của cá nhân, chính sách và đường lối của 
Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các 
vấn đề trong nước và trên thế giới" (10), 

Như vậy, thực tế không đồng nhất với thực 
tiễn nhưng nó gắn chặt với thực tiễn. Thực tế 
cũng không phải là toàn bộ hiện thực khách 
quan. Thực (ế là một bộ phận của hiện thực 
khách quan, là hiện thực - nhưng là hiện thực 
sống có vấn đê - đặt trong tương quan với 
hoạt động thực tiền của chủ thể hành động, là 

"mâu thuẫn" của sự vật. Ở đây chúng ta thấy, 
Hồ Chí Minh tiếp cận vấn đề “lý luận” và "thực 
tế" từ góc độ nhà triết học thực tiễn - Hài phải 
là giải thích thế giới bằng nhiêu cách khác nhau, 
vấn đề là cải tạo thế giới. Người bàn đến "lý 
luận" và "thực tế" không phải với mục đích đưa 
ra những khái niệm, phạm trù để giải thích thế 
giới mà nhằm tạo ra những công cụ chỉ đạo tư 
duy, phục vụ hoạt động cách mạng. Chính thực 
tế cách mạng Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải 
giải quyết. Xuất phát từ những yêu cầu đó, ta 
thấy những khái niệm "lý luận", "thực tế" và 
nhiều khái niệm khác mà Hồ Chí Minh xây dựng 
luôn bao hàm (ính thực tiên và tính định hướng 
hoạt động. 

Từ quan niệm về "lý luận", về "thực tế” cũng 
như mối quan hệ của chúng, Hồ Chí Minh đi tới 
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nguyên tắc "lý luận liên hệ với thực tế" trong 


(6) Hồ Chí Minh : Sớd, t 9, tr 292 
(7) Hồ Chí Minh : Sơd, t 5, tr 233 
(8) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 5, tr 272 
(9), (10) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 8, tr 497 
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nghiên cứu và học tập lý luận. Nguyên tắc đó là : 
"Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để 
vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, 
hoặc vì tạo ra cho mình một cái vốn lý luận để 
sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những 
động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ 
cho sạch" (1), Nhiều lần Người nhắc lại câu : 
“Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý 
luận suông" (12). Trong tư tưởng Hô Chí Minh, 
học lý luận là để trở thành những cán bộ hoàn 
chỉnh, "hoàn toàn" "... tức là suốt đời làm đầy tớ 
trung thành của nhân dân" (3), để có thể phục vụ 
tốt hơn cho Đảng, cho nhân dân, cho cách mạng. 
Hồ Chí Minh nêu ra mục đích học tập lý luận rất 
toàn diện, bao gồm bốn nội dung : thứ nhất, học 
để sửa chữa tư tưởng ; thứ hai, học để tu dưỡng 
đạo đức cách mạng ; thứ ba, học để tin tưởng ; 
thứ tư, học để hành. 

Hồ Chí Minh đặc biệt phê phán nhmg động 
cơ học tập vì chủ nghĩa cá nhân mà một số biểu 
hiện của nó là để "sau này đưa ra mặc cả với 
Đảng", để "lòe thiên hạ", để ra vẻ "ta đây"... 
Người cũng phê phân những thái độ học tập sai 
lâm như "học lý luận vì lý luận", "học thuộc 
lòng”... Người từng nói : "Xem sách và xem 
nhiều sách là một việc đáng quý" nhưng Người 
cũng chỉ rõ chỉ xem sách thì chưa phải là biết lý 
luận. Dù xem được ngàn vạn cuốn sách lý luận 
mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một 
cái "hòm đựng sách". Tất cả những người học lý 
luận hoặc làm lý luận theo kiểu đó đều là "lý 
luận suông”, là vô ích, thậm chí có hại cho cách 
mạng. 

Theo Hồ Chí Minh, học lý luận, làm lý luận 
luôn luôn phải liên hệ với thực tế, nhằm mục 
đích xác định và giải quyết những vấn đề thực 
tế. Đông. thời, trong quá. trinh đó, phải không 
ngừng bô sung và phát triển lý luận. Điều này do 
bản thân mối quan hệ giữa lý luận và thực tế 
quy định, Người viết : "Khi vận dụng thì bổ 
sung, làm phong phú thêm lý luận bằng những 
kết luận mới rút ra trong thực tiễn cách mạng của 
nước ta” (14), 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


Tạp shí Cộng sản 


Vận dụng nguyên tắc lý luận lên hệ với thực 
fẾ giải quyết một số vấn đề thực tế trong thực 
tiễn cách: mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa 
ra những định hướng rất quý báu : 

Thứ nhất, về vấn đề học tập và vận dụng 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Về vẫn đề này Hồ Chí Minh viết : "Muốn 
giải quyết tốt những vẫn đề đó (những vấn đề 
mới mẻ của cách mạng nước ta - ĐVH), muốn 
đỡ bớt mò mẫm, muốn đỡ phạm sai lầm, thì 
chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh 
em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách 
sáng tạo" (15). Người nhắn mạnh tính sáng tạo 
trong học tập và vận dụng những kinh nghiệm 
nước ngoài, bởi "nước ta có những đặc điểm 
riêng của nước ta". Nguyên tắc Jý luận liên hệ 
với thực tế đòi hỏi phải có sự kết hợp biện chứng 
giữa việc chú trọng đặc điểm riêng của dân tộc 
với giá trị phổ biến trong kinh nghiệm các nước. 
Theo Người: "Không chú trọng đến đặc điểm 
của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm 
của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là 
phạm chủ nghĩa giáo điều. Nhưng nếu quá nhắn 
mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ 
biến của những kinh nghiệm lớn, cơ bản của các 
nước anh em, thì sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng 
của chủ nghĩa xét lại... Chúng ta phải khắc phục 
bệnh giáo điều đông thời phải đề phòng chủ 
nghĩa xét lại" d6), 

Thứ hai, vê vấn đê học tập lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Học tập, vận dụng lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn 
cách mạng là điều kiện tiên quyết trong việc 
định hướng xã hội chủ nghĩa cho con đường 
cách mạng Việt Nam, đồng thời là phương pháp 
luận để giải quyết những vấn đề mà công cuộc 


(11) Hồ Chí Minh : 
(12) Hồ Chí Minh : 
(13) Hồ Chí Minh : 
(14) Hồ Chí Minh : 
(15) Hồ Chí Minh : 
(16) Hồ Chí Minh : 


Sđd, t8, tr 497 
Sđd, t5, tr 234 - 
Sởdd, t 12, tr 555 
Sdd, t 8. tr 497 
Sđd, t 8, tr 494 
Sđd, t 8. tr 499 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra. "Đảng ta nhờ 
kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tình 
hình thực tế của nước ta, cho nên thu được nhiều 
thắng lợi trong công tác. Tuy vậy, việc kết hợp 
chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn 
của cách mạng Việt Nam chưa được hoàn toàn. 
Có nhiều sai lầm là do sự thiếu kết hợp đó"(?), 
Nhưng có một vấn đề là học tập, vận dụng lý 
luận Mác - Lê-nin như thế nào cho đúng ? 

Hồ Chí Minh xác định : "Lý luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là sự tổng kết kinh nghiệm 
của phong trào công nhân từ trước đến nay của 
tất cả các nước"(8), Như vậy, trong lý luận ấy 
chứa đựng những giá trị phổ biến đúc rút qua 
kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở rất 
nhiều nước. Vì thế, khi vận dụng vào hoàn cảnh 
một dân tộc cụ thể, với những đặc điểm riêng 
của dân tộc ấy, và nhất là khi thực tiễn phong 
trào cách mạng có những bước phát triển mới thì 
yêu cầu đặt ra là, "chúng ta phải học chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin để phân tích và giải quyết các vấn 
đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho hợp với 
điều kiện đặc biệt của nước ta. Khi vận dụng thi 
bổ sung, làm phong phú thêm lý luận bằng 
những kết luận mới rút ra trong thực tiễn cách 
mạng của ta"(19), Như thế, tính sáng tạo của lý 
luận Mác - Lê-nin và việc học tập lý luận đó 
phải xuất phát và nhằm mục đích giải quyết 
những vấn đề cụ thê của thực tiễn cách 
mạng được Người đặc biệt đề cao. Những người 
học thuộc làu làu những sách vớ của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nhưng trước những công việc cụ 
thể mà Đảng và nhân dân giao phó lại lúng túng, 
máy móc đều chỉ là thứ học để trang sức, đều là 
biêu hiện của chủ nghĩa cá nhân, không 
phải là thực sự hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh học lý luận 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tỉnh thân 


Mác - Lê-nin ; tính thân xử trí mọi việc, đôi 


với mọi người và đối với bản thân mình, là 
học những chân lý phô biến của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin,v.v.. Người từng nói một cách hình 
ảnh song rất sâu sắc rằng, "hiểu chủ nghĩa Mác - 


Yạp shí Cộng sản 


Lê-nin tức là cách mạng phân công cho việc øi, 
làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn 
nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con 
người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ 
Lê-nin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình 
được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác"Œ0) ; 
và "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống 
với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu 
sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi 
là hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin được"G!), 

Khi bàn một cách cụ thể đến việc học tập lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh 
đã nhiều lần nhắc lại và nhấn mạnh phải học tập, 
nắm vững và vận dụng "lập trường, quan điểm 
và phương pháp” của học thuyết này. Đây chính 
là cái tỉnh thân của học thuyết Mác - Lê-nin mà 
Người đã yêu cầu những cán bộ cách mạng phải 
quán triệt. Người viết : "Việc học tập lý luận của 
các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí 
thành những người lý luận suông, mà nhằm làm 
thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, 
nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; học tập lập trường, 
quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin để Ấp, dụng lập trường, quan điểm và 
phương pháp â ấy mà giải quyết cho tốt những vẫn 
đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng 
ta. Như thế chúng ta học tập lý luận là cốt để áp 
dụng vào thực tế"(2),. 

Thứ ba, về việc giảng dạy, học tập lý luận 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong nhà trường. 
Mặc dù việc học tập lý luận, theo Hồ Chí Minh, 
có thê rất phong phú về mặt cách thức 
thực hiện như học ở trường, học ở sách vớ, học 
lần nhau, v.v.. nhưng việc học tập trong nhà 
trường là một cách thức phổ biến, rất quan trọng 


(17) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8, tr 498 
(18) Hồ Chí Minh : Sđd, t8, tr 497 
(19) Hồ Chí Minh : Sđở, t 8, tr 497 
(20). (21) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 554 
(22) Hồ Chí Minh : Sớd. t 8, tr 496 
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và cần được chú ý, nhất là khi chúng ta đã nắm 
được chính quyền. 

Khi nói về việc dạy và học lý luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trong nhà trường, Người 
nhấn mạnh đến phương pháp giảng dạy lý luận 
và phải quán triệt nguyên tắc lý luận liên hệ với 
thực tế. Người phê phán cách giảng dạy thụ 
động, một chiều, thuần túy sách vớ. Người viết : 
"Chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ. 
Rồi bày cho họ viết những chương trình, những 
hiệu triệu rất kêu. Nhưng đối với việc thực tế, 
tuyên truyền, vận động, tổ chức, kinh nghiệm chỉ 
nói qua loa mà thôi. Thế là lý luận suông, vô 
ích” (23). Người đã nêu một cách dạy tích cực : 
"Trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công 
việc thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ 
có thể tự mình tìm ra phương hướng chính trị có 
thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên 
người tô chức và lãnh đạo. Thế là lý luận thiết 
thực, có ích" 2%. Rõ ràng, đây là cách dạy mà 
người học được tiếp xúc với thực tế, thông qua 
cách giải quyết những vấn đề thực tế mà hình 
thành nên lý luận. Họ không chỉ tiếp thu được lý 
luận với tính cách là những sản phẩm của tư duy 
lý luận, mà quan trọng hơn, tiếp thu được lý luận 
với tính cách là một hoạt động tư duy, và do vậy 
mà họ (tự mình đạt đến những tri thức lý luận. 
Cách dạy này vừa rèn luyện cho họ tác phong 
liên hệ lý luận với thực tế, vừa cung cấp cho họ 
công cụ - phương pháp để họ có thể thể hiện 
phong cách đó trong quá trình hoạt động thực 
tiễn sau khi ra trường. Chính vì thế, tài liệu học 
tập, ngoài những sách vở của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, còn cần nghiên cứu những kinh nghiệm 
thực tế, nghiên cứu những chỉ thị, nghị quyết, 
luật, pháp lệnh của Đảng và Nhà nước. Hồ Chí 
Minh còn nêu ra một số nguyên tắc trong giảng 
dạy lý luận. Đó là : Cốt thiết thực, chu đáo hơn 
tham nhiêu ; từ dưới lên trên ; gắn liên lý luận 
với công tác thực tế ; nhắm đúng nhu câu ; chú 
trọng việc cải tạo tư tưởng. 

Nói đến việc vận dụng nguyên tắc lý luận 
liên hệ với thực tế trong nhà trường, cả về phía 
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người dạy và người học, Hồ Chí Minh đã có 
những chỉ dẫn cụ thể. Trước hết, "phải liên hệ lý 
luận với thực tế công tác và tư tưởng của mình, 
để tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng của 
mình về lập trường, quan điểm và phương pháp 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin"25). Tiếp đó, "cần 
liên hệ với những vấn đề thực tế ở trong nước và 
trên thế giới, những vấn đề và nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay đề ra cho Đảng ta, đem lý luận 
học được tìm xem đường lối và phương pháp giải 
quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng ; hoặc 
phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của 
Đảng và tìm nguyên nhân của những thành công 
và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp cho việc 
củng cố lập trường, nâng cao quan điểm và 
phương pháp của mình"). Tuy nhiên, Người 
cũng lưu ý rằng cân tránh việc đòi hỏi một cách 
lệch lạc rằng trong lúc học tập phải giải quyết tất 
cả mọi vấn đề thực tẾ. Thực tế của cách mạng rất 
rộng, giải quyết các vấn đề thực tế ấy là cả một 
quá trình lâu dài của toàn Đảng, "Ở nhà trường 
chỉ có thể đặt cơ sở cho việc liên hệ với thực tế 
mà thôi"C?). 

Hồ Chí Minh đã đưa ra một nguyên tắc rất 
quan trọng trong nghiên cứu, học tập lý luận nói 
chung, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói 
riêng là lý luận liên hệ với thực tế. Đó cũng 
chính là nguyên tắc mà bản thân Người luôn áp 
dụng. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh 
công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội nói chung, 
trong nhà trường nói riêng và đê đảm bảo hiệu 
quả của công tác này, việc quán triệt nguyên tắc 
lý luận liên hệ với thực tế theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh vẫn là một nguyên tắc cơ bản, một yêu cầu 
hết sức quan trọng. 


(23) Hỗ Chí Minh : 
(24) Hồ Chí Minh : 
(25) Hồ Chí Minh : 
(26) Hồ Chí Minh : 
(27) Hồ Chí Minh : 


sđd, t 5, tr 272 
Sớd, t 5, tr 272 
Sớd, t 8, tr 498 
Sđd, t 8, tr 498 
Sởửd. t 8, tr 498 
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ỌI người đều biết, Hồ Chí Minh là 

nhà hoạt động chính trị chuyên 

nghiệp, một chính khách lớn. Sự 
nghiệp của Hồ Chí Minh trải dài suốt hơn 
60 năm là sự nghiệp hoạt động chính trị. 

Chi xét riêng thành tựu sáng tạo trên từng 
lĩnh vực như ở lĩnh vực sáng tác thơ chẳng hạn, 
Hồ Chí Minh đã là một nhà văn hóa ưu tú. 
Song, khi Hồ Chí Minh viết : "Ngâm thơ ta 
vốn không ham...", thì chúng ta đều hiểu nhà 
thơ này muốn nói rằng : toàn bộ tâm trí, sức 
lực của mình là dành cho hoạt động chính trị... 
Và khi Hồ Chí Minh viết : "Nay ở trong thơ 
nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung 
phong...", thì chúng ta cũng hiểu nhà thơ muốn 
nói mình có làm thơ thì cũng để làm chính trị 
mà thôi... 

Cho nên, nghiên cứu vê Hô Chí Minh với tư 
cách là nhà văn hóa, trước hết cân thiết nghiên 
cứu phẩm chất văn hóa chính trị ở Người. Tỉnh 
túy và tâm vóc Hô Chí Minh - nhà văn hóa, kết 
tụ ở đây. 

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là vấn đề 
rất rộng lớn, phải một công trình khoa học đồ 
sộ với rất nhiều công phu mới có thể khả dĩ tìm 
hiểu được đầy đủ, bởi nó là mặt căn bản, chính 
yếu của văn hóa Hô Chí Minh, thâm nhuần 
sinh động và sâu sắc trong mọi công việc, trên 
mọi lĩnh vực, ở mọi thời kỳ hoạt động đa dạng, 
phong phú của Người giữa một thế giới đầy 
biến động phức tạp. 


4x v5 II “dạ? số ' 2 ' `... ì h .e ị 
NGUYÊN TRUNG THU ° 


Nghiên cứu quả trình hình thành và phát 
triên, nguồn gốc, nội dung, tính chất tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; hệ thống quan điểm lý luận 
Hỗ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc ; về xây dựng một đảng cách 
mạng kiểu mới, nhà nước cách mạng kiểu mới, 
quân đội cách mạng kiểu mới ; về xây dựng 
mặt trận đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 
tế đấu tranh vì tiến bộ xã hội... cùng hoạt động 
thực tiễn oanh liệt đầy thử thách, kiên cường 
và nhân ái, bình dị mà vĩ đại của Hồ Chí Minh, 
chắc chắn sẽ thấy sáng tỏ những tầm vóc văn 
hóa chính trị của Người, thấy rõ Hồ Chí Minh 
là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, chiến sĩ cộng 
sản quốc tế lỗi lạc đông thời là nhà văn hóa 
kiệt xuất. 

Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nói một 
cách giản dị, dễ hiểu theo cách nói của Người 
thi đó là tư tưởng giải phóng con người thật sự 
thoát khỏi mọi áp bức, bất công, thật sự có 
cuộc sống tươi vui, ngày càng no ấm, hạnh 
phúc. Lẽ đương nhiên, hạt nhân văn hóa chính 


trị Hô Chí Minh được chứa đựng trong tư 


* Nguyên Chuyên viên cao cấp Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương 

Trong bài viết này, có một số trích dẫn phố biến chúng 
tôi không phi chú thích - tất cả đều trích từ Hồ Chí Minh: 
Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 
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tưởng cốt lõi này, phát sáng ra từ nơi đây - 


tinh thần dân chủ chính là phần trọng yếu, thể 


hiện nôi bật, tập trung, làm nên cái hạt nhân 
đó. 

Dân chủ là một khát vọng đau đấu, một 
mục tiêu lớn bất di bất dịch mà Hồ Chí Minh 
đã theo đuổi, phấn đấu trong suốt cả cuộc đời. 
Chứng kiến cảnh ngộ Tổ quốc mình bị giày 
xéo, chà đạp, đồng bào mình chịu lầm than, 
nhục nhã dưới ách thực dân tàn bạo, Người đã 
ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, những 
mong đất nước được độc lập, nhân dân được 
hưởng quyền tự do, dân chủ. Người khẳng 
định : "Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là 
hòa bình, thống nhất, độc lập, đân chủ"(). Khi 
từ giã thế giới này, "nguyện vọng cuối cùng" 
của Người vân là " xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh..." 
Hồ Chí Minh nhìn nhận : Ké tiếp độc lập, 
_thống nhất của Tổ quốc, nhất thiết phải là tự 
do, dân chủ của nhân dân - tự do, dân chủ cho 
cả cộng đông và cho mỗi công dân, mỗi một 
con người ; từ trên cái nên tự do dân chủ ấy, và 
chỉ có trên cái nền ấy mới có thể xây dựng đất 
nước giàu mạnh, người người được sống sung 
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sướng, hạnh phúc. Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Nước 
độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh 
phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì". 
Khi quyền làm chủ đất nước của nhân dân 
bị các thế lực thực dân, phản động tước đoạt, 
Người kiên quyết đấu tranh đến cùng để giành 
lại, dù là phải đấu tranh vũ trang ác liệt, lâu 
đài, phải trả giá bằng những hy sinh, tổn thất to 
lớn nhất. Khi nhân dân đã giành được quyền 
làm chủ giang sơn, đã nắm chính quyên, 
Người vẫn không quên mối quan tâm tích cực 
đấu tranh trong nội bộ lực lượng cách mạng để 
quyền làm chủ của nhân dân được thật sự tôn 
trọng, bảo đảm, mở rộng và được thật sự phát 
huy. Người hiểu rất rõ việc bảo đảm quyền 
làm chủ, mở rộng và phát huy quyền dân chủ 
của nhân dân khi đất nước đã độc lập, chính. 
quyền đã về tay nhân dân cũng không hê dễ 
dàng. Người nhận định : "Việc đấu tranh với 
kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm 
còn dễ, nhưng đấu tranh với kẻ địch trong 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 7, tr 319 
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người, trong nội bộ, trong tỉnh thần là một khó 
khăn đau xót". 

Ngay từ ngày chính quyền cách mạng non 
trẻ nước ta mới ra đời sau Cách mạng Tháng 
Tám, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra và nghiêm 
khắc phê phán tệ nạn quan liêu, mất dân chủ 
bắt đầu nảy nở và cảnh báo căn bệnh này có 
nguy cơ lây lan trong đảng, Nhà nước dân 
chủ mới. Cho đến trước khi qua đời không lâu 
(2-1969), trong bài viết rất quan trọng : "Nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân", Người càng tỏ thái độ nghiêm khắc phê 
phán những cân bộ, đảng viên, "tự cao tự đại, 
coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc 
đoán, chuyên quyền" và ân cần căn dặn cán bộ 
đẳng viên ta "phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi 
quân chúng, thật sự tôn trọng và phát huy 
quyên làm chủ tập thể của nhân dân". 


Hồ Chí Minh đã nêu ra những công việc rất 
cụ thể, thiết thực - những biện pháp tích cực, 
hiệu quả nhất - để thật sự bảo đảm mở rộng và 
phát huy quyên dân chủ của nhân dân, như tôn 
trọng và thực hiện quyên mọi người tham gia 
bản. bạc, quyết định các công việc chung, 
quyền của mọi người kiểm tra thi hành các 
công việc ấy ; phải thực hiện công khai để thực 
hành được dân chủ ; bảo đảm quyền nhân dân 
tự do lựa chọn đúng người đại điện cho họ 
trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể và quyên 
phế truất những cán bộ, cơ quan làm hại nhân 
dân. Người viết : "Nếu Chính phủ làm hại dân 
thi dân có quyền đuổi Chính phủ" ; tạo điều 
kiện khuyến khích nhân dân phê bình cân bộ, 
đảng viên cùng các công việc của Đảng, góp ý 
vào việc kết nạp đảng viên, chọn lựa cân bộ 
Đẳng ; xây dựng Hiến pháp và pháp luật thực 
sự dân chủ, v.v.. 

Xác định dân chủ là một mục tiêu, Hồ Chí 
Minh đồng thời khẳng định nó là một động lực 
của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Người 
nhấn mạnh : "Có phát huy dân chủ đến cao độ 
thì mới động viên được tất cả lực lượng của 
nhân dân đưa cách mạng tiến lên"Ó), "thực 
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hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể 
giải quyêt mọi khó khăn"Ø). Cùng với những 


quan điểm : "Nước ta là nước dân chủ, địa vị 


cao nhất là dân, vì dân là chủ", "bao nhiêu 
quyền hạn đều của dân", "... Chủ tịch, bộ 
trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác... Làm 
đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm 
quan cách mạng") "Chế độ ta là chế độ dân 
chủ, tư tưởng phải được tự do... Đối với mọi 
vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của 
mình, góp phân tìm ra chân lý..."G). Quan 
điểm “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn 
năng... " thể hiện tính thân dân chủ của Hô Chí 
Minh rất triệt để, hết sức sâu sắc, và chắc chắn 
nó là chỉ dẫn vô cùng quan trọng trong sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
của chúng ta hiện nay. 

AI cũng biết nạn tham những, lãng phí "vén 
tay áO sô đốt nhà táng giấy" trong Các cơ quan, 
các tô chức nhà nước ta hiện nay là rất nghiêm | 

. Có người cho rằng, nó đã trở thành 
“4 nạn". Tình trạng này do nhiều nguyên 
nhân, song cần thấy một nguyên nhân quan 
trọng, chính yếu bên cạnh nguyên nhân vê cơ 
chế, chính sách, tổ chức, luật pháp quy định... 
bắt cập, là do tệ quan liêu, mất dân chủ ở các 
tổ chức thành viên của Đẳng, Nhà nước và ởcả 
bản thân Đảng, Nhà nước. Tệ quan liêu, mất 
dân chủ chính là mẹ đẻ và là kẻ nuôi dưỡng 
nạn tham nhũng, lãng phí (tất nhiên đến lượt 
nó, nạn tham những, lãng phí lại đây tệ quan 
liêu đi xa hơn nữa). Hồ Chí Minh nói : "bệnh 
quan liêu đã ñp ủ, dung túng, che chở cho nạn 
tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn 
tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch 
bệnh quan liêu "46). Thắm nhuân lời chỉ dẫn Tất 
quan trọng của Hỗ Chí Minh, chúng ta phải 


(2) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 9, tr 592 
(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 249 
(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t8, tr 375 
(5) Hồ Chí Minh : Sớd, t 8, tr 216 
(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 490 
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dũng cảm và khéo dùng "cái chia khóa 
vạn năng" là "thực hành dân chủ" để ngăn 
chặn, đây lùi, tiên tới xóa bỏ ' quốc nạn" này 
cũng như các tệ nạn xã hội khác và giải quyêt 
mọi khó khăn, thử thách trong phát triển sản 
xuất, trong sự nghiệp đổi mới nói chung của 
chúng ta hiện nay. 

Hồ Chí Minh nhắn mạnh việc bảo đảm, mở 
rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
đồng thời Người nhấn mạnh trách nhiệm làm 
chủ của môi người dân. Người dân thực hiện 
quyền làm chủ phải đi đôi với thực hiện nghĩa 
vụ làm chủ ; phải nâng cao năng lực làm chủ 
để biết làm chủ đúng đắn nhất ; dân chủ phải 
gắn liền với ý thức tổ chức, ý thức tập thể, đặc 
biệt là dân chủ phải trong khuôn khổ ký 
cương, pháp luật (tất nhiên Người yêu cầu kỷ 
cương, pháp luật của Nhà nước phải là thứ kỷ 
cương pháp luật thật sự dân chủ). 

Hồ Chí Minh nói về phê bình : cơ quan và 
cán bộ nếu có khuyết điểm sai lầm phải công 
khai nhận trước nhân dân và kiên quyết sửa 
lỗi ; có những cán bộ cho răng công khai phê 
bình trước nhân dân những khuyết điểm của 
đồng chí thì sẽ có hại vì kẻ địch sẽ lợi dụng mà 
công kích ta, làm giảm sút uy tín của Đẳng, 
của Chính phủ, vì vậy chỉ nên phê bình nội bộ 
là đủ, như thế là lầm to, thế là m mà sợ thuốc. 

Quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh 
không chỉ thu gọn ở quyên làm chủ toàn diện 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của người 
dân trong một quốc gia, trong mối quan hệ của 
người dân với chính quyên nhà nước, mà trải 
trên bình diện rộng lớn. Người chủ trương phải 
dân chủ trong quan hệ quôc (Ế, trong quan hệ 
giữa các dân tộc trên thê giới. Quan hệ đó nhất 
thiết phải xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền 
dân tộc cơ bản, nguyên tắc bình đẳng và dân 
chủ. Người khẳng định : "Tất cả các dân tộc 
trên thế giới đều sinh ra binh đẳng, dân tộc nào 
cũng có quyên được sống, quyên sung sướng 
và quyền tự do".. công bình và lý tướng dân 
chủ phải thay cho chiến tranh"Ớ), Trong một 
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quốc gia đa dân tộc, Hồ Chí Minh cững nêu 
cao nguyên tắc bình đăng, dân chủ trong các 
dân tộc anh em. Người chủ trương phải thực, 
hành dân chủ trong mọi công việc, trong các tổ 
chức xã hội, các đoàn thể quân chúng, ở mọi 
mối quan hệ giữa các tô chức xã hội, cấc đoàn 
thể thực hành dân chủ trong sinh hoạt của cộng 
đông làng xã và trong cả sinh hoạt ở môi gia 
định. 


Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, dân chủ 
trở thành một nguyên tắc trong các mối quan 
hệ xã hội. 


Rõ ràng, dân chủ luôn chiếm một vị trí 
trung tâm trong quan điểm chính trị Hồ Chí 
Minh. 

Trước Hồ Chí Minh, cùng thời với Hồ Chí 
Minh, nhiều chính khách đã nêu cao ngọn cờ 
dân chủ. Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống 
văn hóa dân tộc, tiếp thu, kế thừa có phê phân 
tinh thân dân. chủ của các chính khách ây và 
sáng suốt bổ sung (ao dựng nên tỉnh thân 
dân chủ mới. Đặc biệt, ánh sáng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, ánh sáng quan điểm dân chủ 
trong học thuyết Mác - Lê-nin - định cao tỉnh 
thần dân chủ của nhân loại, đã soi sáng con 
đường Hồ Chí Minh tìm tòi, phần đầu vươn tới 
tỉnh thần dân chủ mang đây đủ tính cách 
mạng, khoa học, nhân văn. Người đã học tập, 
vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm dân 
chủ của học thuyết Mác - Lê-nin trong thực 
tiễn đâu tranh cách mạng và dân dân hình 
thành, phát triển và hoàn thiện tỉnh thân dân 
chủ Hô Chí Minh với những nội dung mới, 
chất lượng mới sâu sắc, triệt để, toàn điện, gắn 
bó khăng khít và chứa dựng phong phú nội 
dung của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản, chủ nghĩa xã hội, của độc lập 
đân tộc, tự do, bình, đẳng, bác ái, nhân quyên. 


Điều rất đặc sắc là thiên tài tổ chức thực 
tiên của Hô Chí Minh đã biên tính thân dân 
chủ trác tuyệt của Người không năm trên 


(7) Hồ Chí Minh : Sớd, t 4, tr 66 - 67 
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lý thuyết mà thành hiện thực sinh động trong 
đời sông xã hội. 

Và, chính bản thân Người là một mẫu mực, 
là hiện thân, là biểu tượng của tỉnh thần dân 
chủ mà Người đã đề xướng, đã chủ trương : 
Nói đi đôi với làm. Tinh thần dân chủ thấm 
sâu vào toàn bộ cuộc đời hy sinh chiến đấu, sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, thấm sâu 
vào từng công việc, từng cử chỉ, lời nói, trong 
mối quan hệ công tác, sinh hoạt hằng ngày của 
Người với đồng chí, đồng bào. Nhiều người 
dân tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
"Cha già dân tộc", "Vị lãnh tụ thiên tài”, 
"Người thày vĩ đại" mà vẫn cảm thấy bình tâm, 
thân gần, không ngại ngùng, rón rén, không 
thấy có khoảng cách, chính là do cái hôn dân 
chủ như là bẩm sinh tỏa âm từ nơi Người. 

Dân chủ ở Hồ Chí Minh là tư tưởng, quan 
điểm, lập trường, là phương pháp, tác phong, 
là lối sống, nó thuộc phạm trù phẩm chất chính 
trị mà Người làm cho nó nhuân nhị, hôn nhiên 
như là thứ đạo đức xã hội vậy. Tinh thần dân 
chủ (gắn với nó và cùng với nó là tỉnh thần 
nhân văn) của Hồ Chí Minh xây dựng chắc 
chắn trên quan ‹ điểm tôn trọng con người, COI 
con người là vốn quý nhât, lấy con gười làm 
trung tâm, hướng vê con người và tất cả vì con 
người. Bởi vậy, nó là văn hóa trình độ cao, là 
văn hóa đỉnh cao, và chính nó đã góp phân rất 
quan trọng làm nên một Hồ Chí Minh - danh 
nhân văn hóa thế giới. 

* 
* *% 

Trình độ dân chủ và trình độ phát triển trí 
tuệ luôn là một trong những thước đo trình độ 
phát triển của một xã hội. Sự phát triển trình 
độ dân chủ là một quá trình. Con đường đi đến 
dân chủ của nhân loại nhích tiến từng bước 
nhọc nhằn, có khi rất nhọc nhăn tùy thuộc vào 
điều kiện lịch sử - xã hội cụ thê. 

Việc giành lấy quyền dân chủ từ tay các thể 
lực phản động, thật gian nan. Điều ấy đã đành 
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và quá rõ. Những việc đấu tranh trong nội bộ 
lực lượng cách mạng, lực lượng dân chủ của 
mọi người dân trong một nước dân chủ để bảo 
đảm thực sự quyên dân chủ của mọi người dân 
trong một nước dân chủ trên thực tế, như tinh 
thần Hỗ Chí Minh, cũng không phải suôn sẻ, 
dễ dàng mà luôn là một thử thách. 

Xã hội chúng ta cho đến nay, trong bước 
tiến chung của nhân loại đã đạt được trình độ 
nhất định về dân chủ. Song đây đó vẫn còn 
những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, độc đoán, 
ức hiếp quần chúng, vì phạm quyền dân chủ 
của nhân dân, nhiều khi trở thành hiện tượng 
rất nghiêm trọng ở một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên, một bộ phận tổ chức của Đảng, của Nhà 
nước. Đó là một thực tế đau buồn, nhức nhối. 

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta 
luôn quan tâm chú trọng đấu tranh chống tỆ 
nạn quan liêu, mất dân chủ và đề ra các chủ 
trương phát huy quyền dân chủ của nhân dân. 
Đảng ta nhận thức rõ rằng : "Thói quan liêu 
độc đoán chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi là 
kẻ thù nguy hiểm đối với một đảng lãnh đạo 
chính quyên ` , cần thiết phải có có "cơ chế biện 
pháp kiếm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan 
liêu, tham nhũng, lộng quyên, vô trách nhiệm, 
xâm phạm quyên dân chủ của công dân". Lãnh 
đạo sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta coi 
bài học kinh nghiệm hàng đầu là : "Trong toàn 
bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư 
tưởng "lấy dân làm gốc”, xây dựng phát huy 
quyên làm chủ tập thể của nhân dân lao động . 
Gần đây, Đảng ta có. nhiều biện pháp cụ thể, 
tích cực đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân. 
Việc Đảng ban hành Chỉ thị và chỉ đạo thực 
hiện Quy chế Đân chủ ở cơ sở đã phát huy tác 
dụng tốt, tác động tích cực trong đời sống xã 
hội... 

Tinh thần dân chủ Hồ Chí Minh đang tiếp 
tục chỉ dẫn, soi sáng con đường Đảng ta, nhân 
dân ta phần đấu tiến lên thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh.) 
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ỘI nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
|| re ương Đảng, khóa IX vừa 

qua đã ra Nghị quyết “Về đổi mới 
và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở 
cơ sở xã, phường, thị trấn", chỉ ra vẫn đề 
xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay. Đây là lần đầu 
tiên, Đảng ta có nghị quyết riêng về xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Điều đó 
càng thấy rõ tâm quan trọng, yêu cầu bức 
thiết của nhiệm vụ củng cố sự vững mạnh 
của đất nước ngay từ cơ sở. Thực tế cho 
thấy, muốn giữ vững và phát huy được vai 
trò quan trọng của cơ sở, vấn đề có ý nghĩa 
quyết định là phải có đội ngũ. cán bộ đủ về 
số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp 
ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng 
hệ thống chính trị ở cơ SỞ. 

Những năm đổi mới vừa qua, chúng ta 
đã giành được nhiều thành tựu to lớn, quan 
trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 
giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng và 
đối ngoại. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, 
có lúc, có nơi, chúng ta chưa quan tâm 
đúng mức tới cơ sở, chưa quan tâm đào tạo 
một đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, 
năng lực, biết vận động, tập hợp quần 
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chúng, nên có nơi đã để xảy ra những vấn 
đề phức tạp, kéo dài, trở thành những 
"điểm nóng". Có nơi bị kẻ địch lợi dụng, 
kích động, lôi kéo quần chúng chống lại 
chính quyền, gây mất ổn định về chính trị - 
Xã hội. 

Bởi vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán 
bộ cơ sở vững mạnh, trở thành một yêu cầu 
quan trọng, một nhiệm vụ cấp bách phải 
được nhận thức đầy đủ và triển khai một 
cách có hiệu quả nhằm góp phần ổn định 
vững chắc từ cơ sở trên phạm vi cả nước, 
góp phần thực hiện thành công công cuộc 
đổi mới và kịp thời đập tan những âm mưu 
chống phá của các thế lực thù địch. 

Để xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở 
vừững mạnh, chúng ta phải tập trung làm rõ 
những vấn đề có tính lý luận, đáp ú ứng được 
đòi hỏi của thực tiễn, vừa giải quyết những 
yêu cầu trước mắt, vừa phải có chiến lược 
phát triển lâu dài. Có thể nói, đây là vấn đề 
lâu nay chúng ta chưa có sự quan tâm đầy 
đủ, đúng mức, chế độ chính sách còn chắp 
vá. Đảng, Nhà nước đã có một số chỉ thị, 
nghị quyết nhưng khi thực thị, không đến 
nơi, đến chốn. Nhiều vấn đề bất cập nây 
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sinh từ thực tiễn cuộc sống ở cơ sở, chúng 
ta chưa có sự giải quyết thấu đáo. 

Bởi vậy, để khắc phục tình trạng trên và 
xây dựng được đội ngũ cân bộ cơ sở 
đáp ứng yêu câu của cách mạng trong giai 
đoạn hiện nay, chúng ta phải nghiên cứu, 
quán triệt những tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trên cơ sở 
đó vận dụng một cách đây đủ, đúng đắn và 
phù hợp. Cụ thể là cần quan tâm giải quyết 
tốt những nội dung sau : 

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức 
trong cán bộ từ trung ương đến cơ sở, các 
cơ quan hoạch định chính sách về tầm quan 
trọng của cơ sở và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 
Ngày 9-12-1961, trong bài nói chuyện với 
cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm, 
Bác Hồ đã nêu rõ : "Đồng chí nào ở hợp tác 
xã làm tốt là anh hùng... Cho làm việc ở xã 
là hèn thì không đúng". Tại Hội nghị cán 
bộ miền núi, tháng 9-1962, Bác nhấn 
mạnh : "Phải ra sức bồi dưỡng cán bộ địa 
phương, cán bộ nữ và cân bộ xã về mọi 
mặt". Đảng ta cũng đã có nhiều văn kiện 
nêu lên tầm quan trọng của cơ sở và cán bộ 
Ở cơ sở, nhưng trong thực thi lại chưa làm 
đúng và chưa làm tốt. Bởi vậy, vấn đề đặt 
ra hiện nay là phải sớm khắc phục những 
nhận thức lệch lạc trước đây. Phải thấm 
nhuân sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về vị 
trí, tìm quan trọng của cơ sở, có kế hoạch 
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh 
về mọi mặt như Người đã căn dặn nhăm lựa 
chọn, tuyên dụng, đào tạo cho được một 
đội ngũ cán bộ đủ số lượng, có chất lượng 
để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, 
cũng như tạo điều kiện đề họ có hướng phát 
triển lâu dài. Quyết không để xảy ra tình 
trạng "đầu ra" của cán bộ về hưu là "đầu 
vào" của cán bộ cơ sở hay bố trí những 


người năng lực trình độ yếu kém không 
làm được ở những nơi khác về làm việc ở 
CƠ SỞ. 

Hai là, hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu cụ 
thể của cơ sở để tuyển chọn, đào tạo và bố 
trí cán bộ. Cân bộ cơ sở chính là những 
người trực tiếp đưa đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng, 
là những người gần gũi nhất với người dân. 
Muốn phát huy được vai trò trực tiếp lãnh 
đạo, chỉ đạo quần chúng ở cơ sở, tổ chức, 
phát động các phong trào cách mạng của 
quân chúng ngay trên địa bàn, TƯỜI cân bộ 
phải hiểu rõ đặc điểm, yêu cầu cụ thể của 
CƠ SỞ. Bố trí đúng người, đúng việc, đáp 
ứng yêu cầu cụ thê của từng địa bàn, từng 
đối tượng, từng tính chất công việc ở cơ sở 
sẽ có kết quả cụ thể, làm cho mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
đến với quân chúng, từ đó quần chúng nhận 
thức đúng: và họ tự giác thực hiện, tạo sự 
chuyển biến tích cực cả về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh... trên địa bàn. 
Đây là vấn đề lâu nay chưa được quan tâm 
đầy đủ. Ở nhiều cơ sở, việc lựa chọn cán bộ 
còn chưa đáp ứng yêu cầu, việc sắp xếp, bố 
trí còn mang tính cục bộ, địa phương, dòng 
họ. Do đó cán bộ ở nhiều nơi có đủ số 
lượng, nhưng hiệu quả phong trào ở cơ sở 
vẫn yếu kém, quần chúng thiếu tín nhiệm, 
tin tưởng, kinh tế - xã hội địa phương 
không phát triển, đời sống người dân khó 
khăn, lòng tin của quần chúng với tổ chức 
đảng, chính quyền giảm sút. Bởi vậy, 
muốn xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp 
ứng yêu câu, nhiệm vụ phải có Sự quan tâm 
đầy đủ của các ngành, các cấp, phải lựa 
chọn được những người cán bộ gương mâu, 
sâu sát, hiểu rõ tình hình đặc điểm cơ sở. 
Mặt khác, chương trinh đào tạo cân bộ cơ 


60 


Số 22 + 23 (tháng 8.năm 2003) 


(gkiên cứu, kọe tập tư tưởng 2Ó ©kúí WWink Tạp chí Cộng sản 


sở cũng cần có sự đổi mới, cải tiến cho phù 
hợp, không chung chung, trừu tượng, xa rời 
thực tiễn. Một số địa phương như 
Tuyên Quang, Nghệ An vừa qua đã chú 
trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 
và đã có những kết quả bước đầu. Thiết 
nghĩ, chúng ta nên có kế hoạch tổng kết, rút 
kinh nghiệm, để phổ biến ra nhiều địa 
phương khác của cả nước. 

Ba là, thực sự phát huy dân chủ để nhân 
dân tham gia vào việc lựa chọn cán bộ cơ 
sở. Muốn có đội ngũ cán bộ cơ sở tốt, 
không thể chỉ dựa vào tổ chức xem xét, bố 
trí, lựa chọn, mà đòi hỏi phải có ý kiến của 
quần chúng. Muốn quân chúng có ý kiến, 
đóng góp có kết quả vào việc lựa chọn cán 
bộ cơ sở phải thực sự phát huy quyền dân 
chủ. Bác Hồ đã từng nói : Dân chủ là chìa 
khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. 
Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ bao gôm 
các khâu lựa chọn, đào tạo, bố trí công tác, 
kiểm tra cán bộ... Càng tranh thủ được ý 
kiến của quần chúng rộng rãi bao nhiêu 
càng lựa chọn được những cân bộ tốt, có Uy 
tn trong quần chúng bấy nhiêu. Bởi như 
Bác Hồ nói : Quần chúng có hàng trăm tai 
mắt, ai tốt ai xấu, ai thực sự vì sự nghiệp 
chung, ai cục bộ, vun vén cho lợi ích bản 
thân, gia đình, dòng họ, địa phương minh, 
quần chúng đều nhìn thấy. Lâu nay, vấn đề 
lựa chọn cán bộ nói chung, cân bộ cơ sở nói 
riêng, có thể nói nhiều nơi chưa thực sự 
lắng nghe ý kiến của quần chúng, chưa 
tranh thủ được ý kiến của quần chúng để họ 
tham gia đóng góp một cách dân chủ, thẳng 
thắn. Do đó, để xảy ra tình trạng cán bộ 
không được dân tin, dân phục, dân yêu. 
Bác Hồ từng nói : "Việc gì có quần chúng 
tham gia bàn bạc khó mấy cũng trở nên dễ 
dàng và làm được tốt". Công tác cán bộ là 
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một việc quan trọng, là ' 'gốc" của mọi công 
việc, càng cần có sự tham gia đóng góp, 
xây dựng của quần chúng. Vừa qua, Đảng, 
Nhà nước ta đã ban hành Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở, chính là nhằm mục đích phát huy 
quyền làm chủ của người dân, tạo điệu kiện 
để nhân dân tham gia đóng góp vào các 
mặt công tác ngay từ cơ sở, trong đó có vấn 
đề xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ 
cán bộ cơ sở. Nếu chúng ta thực hiện tốt, 
đầy đủ, đúng như Quy chế đã nêu, nhất 
định sẽ lựa chọn được những cán bộ ở cơ sở 
có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và trình 
độ cũng như khả năng vận động, tập hợp 
quần chúng tạo nên các phong trào cách 
mạng cụ thể, góp phân ổn định và phát 
triển mọi mặt từ cơ sở. 

Bốn là, hoàn thiện các chế độ, chính 
sách cụ thể, cơ bản, ôn định và lâu dài cho 
cán bộ công tác ở cơ sở. Để thực hiện vấn 
đề này, đòi hỏi chúng ta phải thống nhất về 
nhận thức, có sự chỉ đạo, quan tâm của các 
cấp, các ngành từ trung ương đến tỉnh, 
huyện và hằng năm phải dành khoản kinh 
phí không nhỏ để đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ cơ sở. Nếu không, dù chúng ta 
có nhiều chỉ thị, nghị quyết thì việc tổ chức 
thực hiện cũng không thể mang lại kết quả 
mong muốn. Thực tế cho thấy, từ trước đến 
nay, ở nhiều nơi, có nhiều cán bộ sẵn sàng 
tình nguyện về cơ sở, tích cực đóng góp 
vào phong trào chung nhưng chính họ lại 
chịu nhiều thiệt thòi cả về trước mắt và lâu 
dài, cả về vật chất và tinh thân, cũng như về 
tương lai phát triển. Thực tế cho thấy, đây 
là vấn đề làm cho cán bộ cơ sở kém phấn 
khơi, không yên tâm công tác. Đây cũng 
chính là một nguyên nhân ảnh hướng trực 
tiếp tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ 
sở, dẫn tới tình trạng có nhiều nơi cán bộ 
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cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vi 
phạm chế độ, chính sách, làm dân mất lòng 
tin, khiếu kiện vượt cấp... 

Nhận rõ vấn đề này, Đảng ta đã có Nghị 
quyết Trung ương 5 khóa IX, Chính phủ đã 
có kế hoạch triển khai cụ thể chỉ đạo các 
bộ, ngành... thực hiện các chế độ chính 
sách, theo tính thần nghị quyết đã nêu, 
nhằm bảo đảm cho cán bộ ở cơ sở yên tâm 
công tác, phục vụ lâu dài. Chẳng hạn, đưa 
họ vào danh mục công chức cơ sở, được 
hưởng các chế độ chính sách như cán bộ 
công chức nhà nước. Nếu công tác tốt, có 
năng lực và uy tín, được lựa chọn giới thiệu 
lên làm việc ở huyện, tỉnh... 

Năm là, quan tâm đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội ở cơ sở, rút ngắn khoảng cách 
chênh lệch đời sống giữa nông thôn và 
thành thị. Đây là vấn đề không thể thực 
hiện trong một sớm một chiều, nhưng nếu 
không quan tâm giải quyết, thì khó có thể 
thu hút được cán bộ về cơ sở. 

Nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội 
(1-2-1961), Bác Hồ chỉ rõ : "Mục đích của 
chủ nghĩa xã hội là gì ?". Nói một cách 
giản đơn và dễ hiểu là : không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, trước hết là nhân dân lao động". Tại 
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa III (22-7-1961), Người 
nhân mạnh : "Tất cả đường lối, phương 
châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm 
nâng cao đời sống của nhân dân nói chung, 
của nông dân nói riêng". Trong những năm 
qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều cố 
găng đê bảo đảm ổn định chính trị - xã hội 
đất nước, từng bước nâng cao đời sống cho 
nhân dân. Hiện nay, đời sống nhân dân ở 
thành phố, thị xã đã có sự chuyển biến 


Yạp chí Cộng sảøm 


đáng kể, nhưng ở nông thôn, miền núi, nhất 
là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn. Và 
chính ở những nơi đó, đang rất cần đội ngũ 
những cán bộ tốt về công tác. Làm thế nào 
để thu hút cán bộ về cơ sở, để họ yên tâm 
công tác lâu dài, chăm lo đến nhiệm vụ xây 
dựng, phát triền phong trào ở cơ sở, rõ ràng 
ngoài nhiệt tình, trách nhiệm, cần có chế độ 
chính sách thỏa đáng và Nhà nước phải có 
kế hoạch cụ thể, chiến lược lâu dài, thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội ở các vùng, miền khác nhau. 

Cần rút kinh nghiệm của việc thực hiện 
đưa người đi khai hoang, phát triển kinh tế 
miền núi ở miền Bắc những năm 60 của 
thế kỷ XX. Nhìn vào thực tế hiện nay, 
nhiều cán bộ các địa phương tìm cách 
"chạy" về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh, các thành phố lớn...; con em nông 
thôn lớn lên đều tìm cách rời khỏi địa 
phương đi làm ăn ở các thành phố ; thanh 
niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, các 
trường đào tạo đều muốn ở lại thành thị, 
không về địa phương... Chúng ta sẽ cắt 
nghĩa được phân nào vì sao có tình trạng 
đó ? Có thể thấy, nguyên nhân cơ bản là, 
khoảng cách mức sống giữa thành thị, nông 
thôn hiện còn cách quá xa nhau, điều kiện 
sinh hoạt về vật chất và tinh thần ở cơ sở 
còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại còn 
khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn 
hạn chế... Bởi vậy, muốn xây dựng đội ngũ 
cán bộ cơ sở trước mắt và lâu dài, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiêp cách mạng và đúng 
với tầm quan trọng của địa bàn cơ sở, đòi 
hỏi phải có sự quan tâm đầy đủ, có kế 
hoạch cụ thể nhằm phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa bàn cơ sở một cách có kết quả. Œ 
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Số 22 + 23.(tháng 8 năm 20603) 


Nghiên cứu - Trao đôi 


'TạP chí Cọng sản 


ĐỔI MỚI FAÔ HÌNH TỔ CHỨC 
Vì PHƯƠïiG THỨC HOAT ĐỘNG CỦn 
QUỐC HỘI VÌ CHÍNH PHÙ 


ÔI mới tổ chức và phương thức hoạt 
1P) động của Quốc hội, Chính phủ đáp 

ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
những vấn đề rất lớn, có nội dung phức tạp, 
mang tính thời sự, có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn quan trọng không chỉ đối với Quốc hội, 
Chính phủ mà còn có ý nghĩa tới toàn bộ sự 
nghiệp xây dựng Nhà nước ta. Kỳ họp thứ X 
Quốc hội khóa X thông qua Nghị quyết sửa 
đối, bô sung một số điều của Hiến pháp 
năm 1992, trong đó có quy định : "Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân". Như vậy, Quốc hội không chỉ 
thê chế hóa quan điểm của Đại hội IX của 
Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyên 
thành quy định của Hiến pháp mà từ nay, việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta là 
quyền và nghĩa vụ pháp lý cao nhất của mọi 
cơ quan, tổ chức và công dân. 

I - Các quan điểm và nguyên tắc cơ bản 
đổi mới mô hình tổ chức và phương thức 
hoạt động của Quốc hội, Chính phủ 

I - Trước hết, cần có quan điểm thống nhất 
về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


TBẤN NGỌC ĐƯỜNG ° 


mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt 
động của Quốc hội, Chính phủ. Đổi mới 
Quốc hội, Chính phủ một mặt cần được tiến 
hành trong tổng thể đổi mới hệ thống chính 
trị mà trước hết là đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng vì Đảng ta là đảng cầm quyền. Mặt 


Ø, `  ® .ˆ. ° P4 ` ^ , e , F4 
khác, cùng với việc tiên hành đôi mới các yêu 


tố của hệ thống chính trị, cần đô? mới tổ chức 
và phương thức hoạt động của Quốc hội, 
Chính phủ để từ đó tạo ra cơ sở chính trị - 
pháp lý và động lực cho công cuộc cải cách 
hệ thống chính trị nói chung, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng. 

Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức 
hoạt động của Quốc hội, Chính phủ thực chất 
là đối mới những thiết chế quan trọng nhất 
của cơ chế tổ chức thực hiện quyên lực nhà 
nƯỚC : CƠ quan lập pháp và cơ quan hành 
phâp cao nhất. 

2 - Đổi mới Quốc hội, Chính phủ theo 
định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân 
trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong 


* PGS, TS. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
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(ghiên cứu - rao đổi 


điều kiện một đẳng lãnh đạo là công việc 
hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiên lệ trong lịch 
sử. Nhân dân cả nước đặt niềm tin và hy vọng 
vào công cuộc cải cách bộ mây nhà nước, xây 
dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, tăng cường hiệu quả của nó. Cải cách, 
đổi mới bộ máy nhà nước nói chung, cải cách, 
đổi mới Quốc hội, Chính phủ nói riêng để 
vừa tiếp thu thành quả của nhân loại, đạt các 
chuẩn mực quốc tế, vừa phải đảm bảo 
phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia và 
dân tộc. 

3 - Phải hiểu biết một cách sâu sắc các 


quan điêm và đồng thời là các nguyên tắc chỉ 


đạo chung về cải cách bộ máy nhà nước, xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam : 

- Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân 
và vì dân ; 

- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp ; 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ; 

- Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi 
trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ 
nghĩa ; 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước(), 

4- Ngoài năm quan điểm và là nguyên tắc 
chỉ đạo nói trên, việc đổi mới tô chức và 
phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính 
phủ còn phải dựa trên các nguyên tắc mang 
tính đặc thù : 

- Nguyên tắc về tính hiệu quả trong tổ 
chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, 
Chính phủ. 


Yạp shí Cộng sản 


Trong điều kiện ngày nay, hiệu quả tổ 
chức và hoạt động của Quốc hội và Chính 
phủ, phải được đo bằng các chi phí phải bỏ ra 
vê vật chất và tinh thân, không nên chỉ tuyệt 
đối hóa hiệu quả về chính trị. 

- Nguyên tắc về tính chuyên nghiệp và 
hiện đại của mô hình tổ chức và phương thức 
hoạt động của Quốc hội, Chính phủ. Sự 
nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay 
đặt ra những đòi hỏi và yêu cầu quản lý nhà 
nước và xã hội hoàn toàn khác so với những 
năm trước đây. Nguy cơ tụt hậu về phát triển 
kinh tế giữa nước ta với các nước khác, nhất: 
là với các nước trong khu vực vẫn rất lớn. 
Những nhân tổ này đòi hỏi phải xây dựng một 
Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp ; tạo lập 
các cơ sở và điều kiện chuyển từ một nền 
hành chính truyền thống sang một nền hành 
chính phát triển. 

- Nguyên tắc minh bạch và có thể dự đoán 
được trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội, 
Chính phủ. Đó là những giá trị của thời đại 
được thừa nhận chung và trở thành nguyên tắc 
trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Phải xác định một cách rõ ràng về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
của mỗi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
bộ máy. Đồng thời, phải tạo điều kiện và tăng 
cường khả năng kiểm tra, giám sát các hoạt 
động của bộ máy công quyên từ phía nhân 
dân để hạn chế những tệ : quan liêu, lãng phí, 
tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền. 

- Nguyên tắc giảm đâu mối tổ chức bộ theo 
đa ngành, đa lĩnh vực. Xu hướng này vừa đáp 
ứng yêu cầu tỉnh giảm bộ máy, tỉnh giảm 
nhân lực trong lao động quyền lực, chỉ phí 
ngân sách nuôi bộ máy, nhưng lại tăng hiệu 
lực và hiệu quả quản lý nhà nước. 


() Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 129 
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Số 22 + 23.(tháng 8 ñăm 2003) 


(Xgiên cứu - rao đổi 


II - Một số giải pháp đổi mới mô hình 
tổ chức và phương thức hoạt động của 
Quốc hội, Chính phủ 

Mô hình tổ chức tổng thể của Quốc hội, 
Chính phủ được Hiến pháp năm 1992 quy 
định về cơ bản phù hợp với nhà nước đơn nhất 
ở nước ta, được thực tế kiểm nghiệm, đã và 
đang phát huy hiệu lực và hiệu quả. Trong mô 
hình này, Quốc hội có một viện là cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất ; Chính phủ là cơ quan 
chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất mô hình 
Quốc hội 2 viện với chính quyền hai cấp hoàn 
chỉnh. Phương pháp tiếp cận này vượt hoàn 
toàn ra ngoài khuôn khổ của Hiến pháp và 
theo những nguyên tắc hiến định mới là 
không phù hợp với yêu cầu và mục đích xây 
dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta. Với 
phương pháp tiếp cận đó, trước mắt cần tập 
trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Làm rõ nội hàm khái niệm thế nào là 
"Mô hình tổ chức" và "Phương thức hoạt 
động" của Quốc hội, Chính phủ. 

Theo Từ điển tiếng Việt, "mô hình" là vật 
thu nhỏ, một vật đã có trong thực tế hoặc làm 
mẫu để tạo ra những vật khác". Còn tổ chức là 
"sắp xếp, bố trí thành các bộ phận để cùng 
thực hiện một nhiệm vụ hoặc một chức năng 
chung. Tương tự như vậy, khái niệm “mô 
hình tổ chức" có thể xem là hệ thống các cơ 
quan được thành lập nên, có những nhiệm vụ 
và quyền hạn do pháp luật quy định nhằm 
thực hiện các chức năng của bộ máy nhà 
nước. 

Phương thức hoạt động của bộ máy nhà 
nước nói chung, của Quốc hội, Chính phủ nói 
riêng là những phương pháp, cách thức tiến 
hành mà thông qua đó, bộ máy nhà nước hoặc 
Quốc hội, Chính phủ thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ của mình. 


Tạp chí Cộng sản 


Có quan niệm khác rộng hơn cho răng, 
muốn xác định nội hàm của "mô hình tổ 
chức” và phương thức hoạt động" của bộ 


- máy nhà nước phải căn cứ vào 4 yếu tố cơ 


bản : vị trí, vai trÒ ; chức năng, nhiệm vụ của 
bộ máy nhà nước ; cơ cấu tổ chức các bộ phận 
cấu thành của bộ máy nhà nước ; phương 
pháp, cách thức tiến hành nhằm đảm bảo cho 
cơ quan nhà nước đó hoạt động có hiệu quả và 
hiệu lực. 

Quan niệm về "mô hình tổ chức" và 
"phương thức hoạt động" gồm cả 4 yếu tố như 
đã nêu có tính hợp lý vì vừa thể hiện được vị 
trí, Vai trÒ của chủ thể so với các thiết chế 
quyền lực của nhà nước, vừa tạo nên mối liên 
kết giữa các bộ phận cấu thành với các chủ 
thể khác. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng 
làm rõ sự khác biệt giữa khái niệm "mô hình 
tổ chức" và "phương thức hoạt động" của 
Quốc hội với khái niệm "mô hình tổ chức" và 
"phương thức hoạt động" của Chính phủ. 

Không thể tách mô hình tổ chức khỏi 
phương thức hoạt động của bộ mấy nhà nước. 
Bộ máy nào thì phương thức đó và ngược lại, 
thông qua phương thức hoạt động mà có thể 
hoàn thiện bộ máy và làm cho bộ máy hoạt 
động có hiệu quả hơn. 
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(giiên eứu - rao đổi 


2 - Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và 
phương thức hoạt động của Quốc hội theo 
định hướng Quốc hội hoạt động thực quyên, 
thực hiện đúng, đủ và kịp thời tất cả các 
quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp và luật 
quy định. Xác định đúng vị trí, vai trò của 
Quốc hội tức là làm rõ phạm vi quyền lực xét 
trong tông thể các mối quan hệ giữa các 
nhánh quyền lực nhà nước đề bảo đảm thực 
hiện có kết quả nguyên tắc quyền lực nhà 
nước là thống nhất nhưng có phân công, phân 
nhiệm trong tô chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước. Định rõ ranh giới phân công, phân 
nhiệm và phối hợp để môi cơ quan thực thi 
đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình, 
đồng thời tạo nên sức mạnh chung của bộ 
máy nhà nước. 

Cần xác định rõ những nhiệm vụ và quyền 
hạn hiến định của Quốc hội như: có là cơ 
quan duy nhất có quyền lập pháp, giám sát tối 
cao và quyết định các vấn đề quan trọng của 
đất nước ? Phải tự tổ chức việc dự thảo các dự 
án luật hay chỉ giữ vai trò quyết định ở các 
khâu cuối cùng của quy trình lập pháp như 
hiện nay ? Có quyên giám sát mọi cơ quan 
nhà nước từ trung ương cho đến tận chính 
quyền cơ sở hay chỉ thực hiện quyên giám sát 
ở tầng cao nhất đê không trùng lặp với các 
hình thức giám sát khác như thanh tra, kiểm 
tra và kiểm sát ? Làm thế nào để Quốc hội 
thực thi quyền quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước, đặc biệt là những vấn đề 
về tổ chức, nhân sự một cách thực chất hơn ? 
Với vị trí và vai trò là cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất, Quốc hội thực hiện 3 nhóm 
quyền hạn, nhiệm vụ nói trên ; còn với vị tri 
và vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của 
nhân dân, Quốc hội cần thể hiện mình như thế 
nào ? 

Còn nhiều việc phải làm sáng tỏ trong tổ 
chức và hoạt động của Quốc hội đê phát huy 
vai trò đại diện của đại biểu (đại diện cho cử 
tri ở khu vực bầu cử và đại diện cho cả nước) ; 
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phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc 
hội trong mối quan hệ với các đoàn đại biểu, 
các cơ quan của Quốc hội, các nhóm lợi ích, 
tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp khi bàn 
và quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước. 

Đại biểu Quốc hội là bộ phận cấu thành cơ 
bản và quan trọng nhất của cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất, vì thế, cần xác định đầy đủ 
hơn về địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội, 
nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách ; làm 
rõ địa vị pháp lý của đại biểu chuyên trách và 
đại biểu không chuyên trách. Việc chuyển đại 
biểu Quốc hội sang cơ chế hoạt động thường 
xuyên phải được tiến hành theo một lộ trình 
xác định. 

Đổi mới phương thức lựa chọn, hiệp 
thương, giới thiệu và chế độ bâu cử đại biểu 
Quốc hội ; xây dựng cơ chế bầu cử mà "đầu 
vào" và "đầu ra" đều do dân : "dân chọn (giới 
thiệu), Đảng cử, Mặt trận hiệp thương và dân 
bầu". Hoạt động nghị trường là nét đặc thù 
trong tô chức và hoạt động của Quốc hội, vì 
vậy bản lĩnh và kỹ năng hoạt động nghị 
trường của đại biều Quốc hội có ý nghĩa quyết 
định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực 
và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Rèn 
luyện bản lĩnh, trau dồi các kỹ năng hoạt động 
nghị trường trong thảo luận, xem xét và quyết 
định các vấn đề là một trong những phương 
hướng đôi mới Quốc hội. 

Đôi mới hoạt động của Quốc hội còn đòi 
hỏi nâng cao vai trò của các Ủy ban và Hội 
đông dân tộc. Công việc của Quốc hội tại kỳ 
họp sau phải chủ yếu được thảo luận và chuẩn 
bị tại các Ủy ban và Hội đồng dân tộc trong 
thời gian Quốc hội không họp bằng việc phát 
huy vai trò của các đại biêu Quốc hội chuyên 
trach hiện có. 

Tăng cường mối quan hệ hai chiều giữa 
Quốc hội với nhân dân. Thông tin cho nhân 
dân biết những việc Quốc hội bàn bạc và 
quyết định ; tạo điều kiện cho nhân dân được 
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tham dự các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội ; 
phúc đáp kịp thời những yêu cầu chính đáng 
của nhân dân ; phản ánh kịp thời tâm tư, 
nguyện vọng và ý chí của nhân dân với Quốc 
hội. Theo tinh thần này, cần sớm cho ra đời 
kênh truyền thanh và truyền hình về Quốc hội 
và trang hoạt động của Quốc hội trên các báo. 

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc 
hội bầu và phê chuẩn là quyền hiến định của 
Quốc hội. Cần tăng cường các hoạt động 
giảm sát theo Luật Hoạt động giám sát vừa 
được ban hành. 

3 - Cần tiến hành một số việc sau đây : 

Tiếp tục xác định địa vị pháp lý của Chính 
phủ, làm sáng tỏ vị trí của Chính phủ là cơ 
quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành 
chính nhà nước cao nhất của nước ta. Chính 
phủ cân tăng cường thực hiện các chức năng : 
xây dựng thể chế ; quản lý hành chính nhà 
nước ; Cung cấp dịch vụ công ; kiểm tra, thanh 
tra ; tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật... 

Phương thức hoạt động đặc thù của Chính 
phủ là mệnh lệnh, quyên uy và đề cao trách 
nhiệm cá nhân. Cùng với điều đó, cần phải 
quy định rõ mối quan hệ pháp lý giữa Thủ 
tướng với tập thể Chính phủ ; giữa Thủ tướng 
với từng bộ, ngành và người đứng đầu bộ, 
ngành đó ; giữa Thủ tướng và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và nhất là mối quan hệ giữa 
Chính phủ với Quốc hội và các cơ quan của 
Quốc hội. Đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân 
trước Chính phủ, Quốc hội và khả năng hiện 
thực của việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các 
thành viên Chính phủ. 

Đôi mới mô hình tổ chức và phương thức 
hoạt động của Chính phủ là từng bước xây 
dựng mô hình "Chính phủ điện tử". 

4 - Đánh giá hiệu lực và hiệu quả tổ chức 
và hoạt động của Quốc hội và Chính phủ dựa 
trên những tiêu chí : a- So sánh chi phí cần 
thiết phải bỏ ra để tổ chức và bảo đảm hoạt 
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động với hiệu quả mang lại ; b - Khả năng 
phản ứng nhanh nhạy, kịp thời với tình hình 
và yêu cầu công việc ; c - Mức độ gần gũi 
thân thiện với người dân ; ; d - Bảo đảm các 
yêu cầu của khoa học tổ chức và cơ chế vận 
hành của bộ máy : (tính đồng bộ, không 
chồng chéo, không bỏ trống, không rõ quyền 
hạn, trách nhiệm và lợi ích) ; đ - Khả năng 
đảm bảo cho cả hệ thống phát triển bền vững 
(tổ chức công việc, kỹ năng làm việc với nhịp 
độ và yêu cầu cao). 


Cần phải dựa thêm vào các căn cứ đặc thù : 
số lượng, chất lượng (với nghĩa là luật có ổn 
định và đầy đủ hay không) các dự án luật, 
pháp lệnh được ban hành so với yêu cầu quản 
lý nhà nước và kế hoạch xây dựng luật ; hiệu 
lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội (so với 
các vụ khiếu nại, các sai phạm trong hoạt 
động quản lý, hoạt động tư pháp ; so với sau 
khi chất vấn) ; hiệu lực của pháp luật và của 
các nghị quyết của Quốc hội trong cuộc sống 
(Luật, Nghị quyết được thi hành như thế 
nào) ; mức độ đóng góp của Quốc hội vào 
việc hoạch định chính sách vĩ mô. 

Đối với Chính phủ, cần dựa thêm vào các 
tiêu chí đánh giá đặc thù sau : số lượng, chất 
lượng các văn bản được ban hành so với yêu 
câu quản lý nhà nước và công tác điều hành, 
quản lý; hiệu lực công tác thanh tra, kiểm 
tra; mức độ trong sạch, lành mạnh của bộ 
máy. 

5 - Các điều kiện đảm bảo về chính trị : 
Tiếp tục đôi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Quốc hội và Chính phủ, xây 
dựng mối quan hệ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư với công việc hằng 
ngày của Quốc hội và Chính phủ sao cho ý 
Đảng, qua Quốc hội và Chính phủ quyết định 
thống nhất, hợp với lòng dân. Tăng cường các 
điều kiện đảm bảo về kinh tế như chế độ 
lương, phụ cấp, kết cấu hạ tầng, công nghệ 
thông tin..., đồng thời đảm bảo về kỹ thuật, 
pháp lý và nhân lực cho quá trình đổi mới. C1 
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Tiếp tục hoàn thiện 
thê chế quản lý 
cán bộ, công chức 
nhà nước 


THANG VĂN PHÚC" 


ÊU cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 


do dân, vì dân đặt ra cho nên hành 
chính nước ta những nhiệm vụ to lớn và cấp 
bách trong tổ chức và hoạt động. Đó không 
chỉ là yêu cầu cải cách nền hành chính theo 
hướng xây dựng một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 
hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả, mà còn phải hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý cho hoạt động của cán bộ, công 
chức và xây dựng thể chế - cơ chế quản lý 
cán bộ, công chức phù hợp với nền hành 
chính hiện đại, được thể hiện thông qua các 
quy phạm pháp luật về công chức, công 
Vụ... 

Ngay sau khi giành được độc lập, Chính 
phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã 
quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ, 
công chức có đạo đức, năng lực, tận tụy 
phục vụ nhân dân, phục vụ cho công cuộc 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc thành công. 
Ngày 20-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Sắc lệnh số 76/SL ban hành Quy chế công 
chức. Bản Quy chế có 7 chương và 92 điều, 
quy định nghĩa vụ, quyền lợi, tô chức quản 
trị, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật công 
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chức. Do hoàn cảnh chiến tranh, bản Quy 
chế này chưa được thực hiện đầy đủ. Hòa 
bình lập lại ở miền Bắc, Nhà nước ta thực 
hiện chế độ cán bộ, công nhân viên. Theo 
đó, tất cả những người được tuyển dụng làm 
việc trong các cơ quan, tổ chức chính trị, 
đoàn thể, các cơ quan quản lý hành chính sự 
nghiệp, nông, lâm trường, nhà máy, xi 
nghiệp, đều được gọi chung là cán bộ, công 
nhân viên chức nhà nước. 

Thời kỳ đổi mới đòi hỏi chúng ta phải có 
nhận thức mới về xây dựng Nhà nước và đội 
ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu 
quản lý nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Ngày 25-5-1991, Hội đồng 
Bộ trưởng ban hành Nghị định số 
169/HĐBT quy định về công chức, đặt cơ 
sở ban đầu cho việc xúc tiến xây dựng chế 
độ công chức nhà nước. Năm 1993, Nhà 
nước đã ban hành chính sách tiền lương 
mới, qua đó bước đầu phân định rõ cán bộ, 
công chức làm việc ở khu vực dân cử, bầu 
cử ; hành chính sự nghiệp nhà nước ; lực 
lượng vũ trang với cân bộ, viên chức làm 
việc ở khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức được ban 
hành năm 1998 và sửa đổi, bổ sung năm 
2003 là cơ sở pháp lý quy định quyền, nghĩa 
vụ, trách nhiệm công chức và chế độ quản 
lý cân bộ, công chức ; xác lập quy trình mới 
trong xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức 
như chế độ tuyên dụng thông qua thi cử, thi 
nâng ngạch, bổ nhiệm, phân cấp trong quản 
lý... và theo đó là các chính sách đối với cán 
bộ, công chức như khen thưởng, kỷ luật, 
thôi việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, 
bôi dưỡng, đánh giá... Trên cơ sở đó, Chính 
phủ đã ban hành các nghị định, quyết định, 
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thông tư hướng dẫn thực hiện như : Nghị 
định số 95/1998/NĐ-CP về thay đối cơ chế 
tuyển dụng cân bộ, công chức từ cơ chế xét 
tuyển sang cơ chế thi tuyển ; quy định chế 
độ tập sự đối với người mới được tuyên 
dụng có thời gian tập sự phù hợp VỚI từng 
trình độ đào tạo ; phân câp quản lý công 
chức theo ngạch chức danh đối với các bộ, 
ngành và địa phương. Nghị định số 
96/1998/NĐ/CP về chế độ thôi việc đối với 
công chức. Nghị định số 97/1998/NĐ-CP 
quy định việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm 
vật chất đối với công chức nhằm mục đích 
giáo dục, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh 
công chức vi phạm kỷ luật... Đồng thời, Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội 
vụ) đã ban hành các quyết định, chỉ thị, 
thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định 
này. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức và hệ thông 
các văn bản quy phạm pháp luật đã từng 
bước tạo khung pháp lý tương đối hoàn 
chỉnh về lĩnh vực quản lý cán bộ, công, chức 
nhằm tăng cường quyên lực nhà nước và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ của thời kỳ 
mới. Tuy nhiên, nhìn chung thể chế quản lý 
cán bộ, công chức hiện nay vẫn còn thiếu 
đồng bộ, nhiều nội dung quy phạm còn 
trùng lắp, chồng chéo, thiếu tập trung ; việc 
phân biệt giữa công chức hành chính với các 
đối tượng khác chưa rõ ràng. Công tác quản 
lý cân bộ, công chức đang bị phân tân, hiện 
còn đo 6 cơ quan quản lý khác nhau nên khó 
quản lý được số lượng, chất lượng cán bộ, 
công chức. Các định chế trong nhiều văn 
bản chưa được lượng hóa cụ thê, rõ ràng 
nên khó triên khai áp dụng vào thực tiễn 
hoặc dẫn đến nhiều cách vận dụng khác 
nhau, thiếu nhất quán. Một số chế độ, chính 
sách như tuyển dụng, quản lý, đào tạo, tiền 
lương đối với cán bộ, công chức chưa hợp 
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lý. Chế độ thi tuyển và thi nâng ngạch còn 
nhiều bất hợp lý, chưa đáp ứng được mục 
đích, yêu câu đặt ra là nâng cao năng lực, 
trình độ cân bộ, công chức và tuyển chọn 
nhân tài. Quy định tổ chức thi tuyển và thi 
nâng ngạch được áp dụng bắt buộc một cách 
tràn lan đối với mọi đối tượng công chức, 
chưa tính đến đặc thù riêng của mỗi loại đối 
tượng gây nên sự căng thăng vô lý cũng như 
sự phản ú ứng của nhiều công chức. Quy định 
về cơ cấu ngạch công chức được áp dụng 
cho mọi đối tượng công chức mà không tính 
đến những đặc điểm riêng của mỗi ngành 
nghề, lĩnh vực dẫn tới sự chồng chéo giữa hệ 
thống các chức danh trong nhiều đối tượng. 

Việc phân định về thấm quyên và trách 
nhiệm giữa các tổ chức của Đảng và Nhà 
nước, giữa các cấp, các ngành, giữa trung 
ương và địa phương và các cơ quan trong 
việc quản lý cán bộ, công chức chưa được 
quy định hợp lý, cụ thể, vì thế, chưa phát 
huy hết hiệu lực và trách nhiệm của các cơ 
quan quản lý, sử dụng công chức. Các cơ 
quan quản lý nhà nước chậm thể chế hóa các 
chính sách đôi mới công tác cán bộ của 
Đảng. Quyết định biên chế hằng năm còn 
mang tính tập trung hình thức, chưa sát với 
yêu. cầu công VIỆC ở địa phương, cơ SỞ. 
Thẩm quyền tuyến dụng, bổ nhiệm và chấm 
dứt hiệu lực của quyết định tuyển. dụng còn 
phân tán, chưa tập trung thống nhất vào một 
tổ chức nhất định. Chế độ thanh tra, kiểm tra 
công vụ, công chức cũng đang trong tình 
trạng chồng chéo, không rõ ràng, vừa thừa, 
vừa thiếu, nên hiệu quả không cao, không 
thực sự nâng cao chất lượng công việc cũng 
như tinh thần trách nhiệm và đạo đức của 
người công chức... 

Chế độ chính sách đãi ngộ đối với công 
chức chưa thật sự là đòn bấy khuyến khích 
công chức tận tâm, tận lực với nhiệm vụ. 
Mức lương vừa thấp, vừa không có chế độ 
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ưu đãi với những công chức có thành tích, 
cống hiến đã hạn chế khả năng thu hút nhân 
tài cho nền công vụ nhà nước. 

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đòi hỏi phải đổi mới cơ chế chính 
sách quản lý cán bộ, công chức nhằm xây 
dựng đội ngũ cân bộ, công chức trong sạch, 
vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 
nên hành chính nhà nước trong quản lý mọi 
mặt của đời sống xã hội. Điều đó càng cấp 
bách đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nhận thức 
trong việc hoàn thiện thê chế quản lý đội 
ngũ cán bộ, công chức. 

Một là, quân triệt những yêu cầu của Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa trong 
việc xây dựng thể chế quản lý cán bộ, công 
chức. Những quy định đối với cán bộ, công 
chức phải phù hợp với các bảo đảm của 
Hiến pháp, tôn trọng các quy tắc bình đẳng 
và xứng đáng trong tuyên dụng và đãi ngộ 
cân bộ, công chức. Các quy định đó phải 
được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản 
pháp quy của Nhà nước nhằm điều chỉnh nội 
dung và phương thức hoạt động của mọi cán 
bộ, công chức cũng như những cá nhân, tổ 
chức có trách nhiệm quản lý cán bộ, công 
chức. Các quy tắc đó phải được công bố 
công khai và áp dụng cho tất cả các cấp của 
hệ thống hành chính cũng như cho mọi tổ 
chức thuộc hệ thống chính trị của đật nước. 
Hơn nữa, việc tôn trọng các quy tắc luật 
pháp về công vụ phải được kiêm tra, giám 
sát bởi các tô chức độc lập như thanh tra 
công vụ hoặc tòa án hành chính và được thể 
hiện bằng một hệ thống quy chế bảo đảm 
tính khách quan, minh bạch trong khen 
thưởng và xử phạt. 

Hai là, nguyên tắc cơ bản của Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa là công dân 
được quyền làm tất cả những gì mà pháp 
luật không cắm, cán bộ, công chức chỉ được 
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làm những øì mà pháp luật quy định. Do đó, 
cân xác định rÕ quyên lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người cán bộ, công chức cũng 
như các điều kiện đảm bảo cho việc thực thi 
công vụ. Theo đó, cân bộ, công chức trong 
bộ máy nhà nước được trao quyền đê thực 
thi công vụ ; đồng thời, cán bộ, công chức 
có bốn phận phục vụ xã hội, công dân và 
chịu những ràng buộc nhất định do liên quan 
đến chức trách đang đảm nhiệm. Họ có thể 
phải từ chức, bị truy cứu, bôi thường thiệt 
hại nếu không hoàn thành trách nhiệm chính 
trị, hoặc sai phạm do ra các quyết định. hành 
chính không đúng, hoặc làm tôn hại về mặt 
kinh tế đối với lợi ích hợp pháp của công 
dân. Muốn đề cao trách nhiệm của những 
người thực thi công quyền, hạn chế những 
hành vi lạm quyên, lộng quyên... thì thể chế 
quản lý cán bộ, công chức phải được đảm 
bảo bằng sự công khai hóa hoạt động của 
các cơ quan nhà nước và những người nắm 
giữ chức vụ và đặt các hoạt động đó dưới sự 
giâm sát của nhân dân. 

Ba là, nhận thức đúng vấn đề Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ ; đông thời, phát huy trách nhiệm của 
Nhà nước, của các cơ quan nhà nước trong 
quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức. Đảng đề ra các quan 
điểm, chủ trương, nguyên tắc về công tác 
cán bộ, Nhà nước thê chế hóa các chính 
sách, nguyên tắc đó. Các tổ chức Đảng thực 
hiện kiểm tra, giảm sát việc thê chế hóa 
cũng như quá trình thực hiện các quy định 
đã đề ra. Cán bộ, đẳng viên phải gương mẫu 
chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính 
sách quản lý cần bộ, công chức của Nhà 
nước. Thực hiện quan lý cân bộ, công chức 
bằng pháp luật ; cán bộ, công chức đù ở cấp 
nào, dù là dưới danh nghĩa đảng viên hoặc 
danh nghĩa công dân đều phải gương mẫu 
chấp hành pháp luật. 
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Phân định rạch ròi trach nhiệm giữa các 
tổ chức đảng và cơ quan nhà nước cũng như 
trách nhiệm của người đứng đầu các tô chức 
trong hệ thống chính trị trong công tác cán 
bộ là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho việc 
tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, công chức 
ngày càng có chất lượng. Vì vậy, vấn đề đối 
mới và thể chế hóa phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác cán bộ vừa có ý 
nghĩa lâu dài hết sức quan trọng, vừa là nhu 
cầu cấp bách hiện nay. 

Bồn là, trong nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cân bộ, công chức 
là một phần của thị trường lao động. Tình 
trạng chuyển địch nhân lực lao động qua lại 
giữa nền công vụ và khu vực kinh tẾ của cả 
Nhà nước lẫn tư nhân là tất yếu và cần thiết. 
Do đó, các quy định về tuyển dụng, quản lý 
và chế độ chính sách đối với cán bộ, công 
chức phải linh hoạt, mềm dẻo để có thể hạn 
chế tình trạng chảy máu "chất xám" từ khu 
vực Nhà nước và đảm bảo khả năng cạnh 
tranh, thu hút nhân tài cho nền công vụ. 
Chính sách tiền lương công bằng và thích 
hợp, tính hấp dẫn của công việc và khả năng 
thăng tiền hay niềm tự hào được phục vụ 
trong nền công vụ của đất nước là những 
đòn bầy kích thích người cán bộ, công chức 
yên tâm công tác, có nhiều sáng tạo và cống 
hiến cho xã hội. 

Quán triệt những yêu cầu trên, trước mắt 
cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thê chế 
quản lý cân bộ, công chức theo hướng : 

l- Trên cơ sở Pháp lệnh cán bộ, công 
chức sửa đôi bố sung tại kỳ họp thứ ba, 
Quốc hội khóa XI, tiếp tục nghiên cứu, xây 
dựng và ban hành các nghị định, văn bản 
hướng dẫn thực hiện nhằm quy định cơ chế 
hữu hiệu và các chính sách phù hợp đối với 
đội ngũ cân bộ, công chức theo từng loại : 
cán bộ, công chức hành chính ; cán bộ, viên 
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chức sự nghiệp ; cán bộ, công chức cơ sở. 
Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh cơ chế quản 
lý thích ứng đối với từng loại về các mặt : 
tuyển dụng - nâng ngạch, bổ nhiệm - đề bạt 
và bố trí sử dụng, luân chuyến - biệt phái 
cán bộ, công chức, phân cấp quản lý theo 
từng cấp hành chính... Qua đó nhằm tuyển 
chọn được những nhân tài ưu tú bổ sung vào 
đội ngũ cán bộ, công chức ; nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
nhất là những người làm việc trong khu vực 
hành chính công ; khắc phục tình trạng thiếu 
nguồn nhân lực cho nền công vụ ở các vùng 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... 
Nhất là quy định rõ về các chế độ tuyến 
dụng, sử dụng và quản lý cân bộ, công chức 
cơ sở ; về chế độ khen thưởng cán bộ, công 
chức đạt thành tích xuất sắc trong thi hành 
công vụ ; xây dựng quy chế về tuyển dụng, 
đào tạo và sử dụng công chức dự bị ; hoàn 
thiện quy trình bổ nhiệm có thời hạn cán bộ, 
công chức lãnh đạo ; quy định về luân 
chuyền, điều động, biệt phái cán bộ, công 
chức ; quy định hướng dẫn công tác đánh 
giá, phân loại cán bộ, công chức... 

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn các chức 
danh nghiệp vụ công chức mới phải đâm 
bảo tính khoa học, hiện đại, phù hợp với 
thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới, 
tạo cơ sở quy hoạch xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức chuyên nghiệp, ổn định theo 
cơ câu hợp lý . 

2- Xác định rõ ràng, cụ thê trách nhiệm 
và quy trình công việc của cán bộ công 
chức. Thực hiện cơ chế thanh tra công vụ để 
quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, 
hạn chế tình trạng lạm quyên và từ đó nâng 
cao tỉnh thần và hiệu quả phục vụ nhân dân. 
Thanh tra công vụ vừa góp phần giáo dục 
cán bộ, công chức, vừa là cơ sở để đánh giá 
chính xác và khách quan kết quả thực thi 
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công việc ; đông thời, qua đây phát hiện 
những khâu còn buông lỏng, yếu kém trong 
cơ chế quản lý cán bộ, công chức để kịp thời 
sửa đôi, bổ sung nhằm hoàn chỉnh cơ chế 
quản lý. Trên cơ sở đó, có kế hoạch sử dụng, 
đề bạt, khen thưởng đúng mức những người 
có thành tích, kỷ luật kịp thời và nghiêm 
minh những cân bộ, công chức vi phạm kỷ 
luật. Đề bạt cán bộ đúng người, đúng việc, 
thực hiện việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ, 
công chức ; đồng thời, bổ sung các chính 
sách đối với những người không được bổ 
nhiệm lại để đâm bảo đoàn kết nội bộ, ổn 
định đơn vị. Thực hiện luân chuyển cân bộ, 
công chức giữa các ngành, các khu vực 
nhằm mục đích vừa đào tạo, bôi dưỡng vừa 
bổ sung tăng cường cho các vùng, các đơn 
vị có nhu cầu về cán bộ. 

Công tác tuyển dụng cũng cần được sửa 
đối, bổ sung cho phù hợp với từng khu vực, 
từng lĩnh vực. Đối với công chức hành chính 
nhà nước, những người được tuyển dụng vào 
biên chế phải qua thi tuyển, nhưng cũng cần 
phải có chính sách tuyển dụng phù hợp đối 
với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới và hải đảo. Tô chức thi tuyển, thi nâng 
ngạch theo hình thức và nội dung phù hợp 
với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo 
chất lượng và tính công bằng, dân chủ, công 
khai. 

3- Tăng cường chế độ trách nhiệm trong 
việc tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán 
bộ, vì đây là khâu then chốt có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong công tác cân bộ. Đảm 
bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu 
tổ chức. Xây dựng cơ chế giâm sát việc 
tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo 
công khai và thực sự dân chủ, phát huy vai 
trò quần chúng, đảng viên trong việc giám 
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sát quy trình thực hiện tuyển chọn, bổ 
nhiệm cán bộ, công chức. 

4- Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp và 
giao quyền chủ động cho các đơn vị, tổ chức 
trong quá trình tuyển dụng, sử dụng nhân 
lực. Chính phủ và các bộ, ngành tập trung 
quản lý chế độ, chính sách và xác lập tiêu 
chuẩn và khung biên chế công chức trong 
các cơ quan hành chính nhà nước. Các đơn 
vị sự nghiệp được tự xác định biên chế lao 
động của mình theo định mức để hoàn thành 
nhiệm vụ hằng năm. Chính sách tiền lương 
và các chính sách đãi ngộ khác cũng sẽ được 
từng bước giao cho các đơn vị chủ động xác 
định và chỉ trả theo hướng dẫn chung của 
Nhà nước. Đối với các đơn vị thuộc loại 
này, Nhà nước chỉ cần ban hành các văn bản 
hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. 

5- Để xây dựng được đội ngũ cán bộ công 
chức tận tụy, đáp ứng sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi 
có chính sách tiền lương phù hợp nhằm 
khuyến khích cán bộ, công chức làm việc có 
hiệu quả với nguyên tắc cơ bản là, tiền 
lương phải bảo đảm tái sản xuất sức lao 
động, phù hợp với mức sống trung bình khá 
trong xã hội, tương xứng với nhiệm vụ, trách 
nhiệm của người cán bộ công chức. Tiền 
lương phải là thu nhập chủ yếu của cán bộ, 
công chức, từ đó kích thích cán bộ, công 
chức sáng tạo và tận tụy phục vụ nhân dân, 
hạn chế và đấu tranh có hiệu quả với nạn 
tham nhũng và các tệ nạn khác. Đồng thời, 
với cải cách về tiền lương, cần có chính sách 
tôn vinh những người có nhiều cống hiến 
với hoạt động công vụ, có thành tích xuất 
sắc trong quá trình đôi mới. Đó cũng là điều 
kiện quan trọng để thu hút, bổ sung nhân tài 
cho đội ngũ cán bộ, công chức. C 
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HỰC hiện Nghị quyết 
Đại hội IX về chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế 


và khu vực, Bộ Chính trị đã 

có Nghị quyết số 07-NQ/TW, 
ngày 27-11-2001, "Về hội và 
nhập kinh tế quốc tế" ; Thủ 
tướng Chính phủ đã ra Quyết 

định số 37/2002/QĐ-TTEg, ngày 
14-3-2002, về chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về 

hội nhập kinh tế quốc tế. Qua một năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định nói 
trên, hoạt động hội nhập tài chính quốc tế đã 
đạt được những kết quả rất khả quan. 

Trước hết, năm 2002 là năm đầu tiên thực 
hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ, năm cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ 
trình CEPT/AFTA với tiến độ nhanh hơn các 
năm trước và ở những ngành hàng chủ chốt 
hơn, đồng thời cũng là năm Việt Nam mở rộng 
phạm vi đàm phán với các đối tác khác, song 
phương và đa phương theo xu hướng toàn cầu 
hóa. Chính phủ đã ban hành danh mục 5 500 
mặt hàng đưa vào chương trình cắt giảm thuế 
(chiếm hơn 80% tổng số mặt hàng trong biểu 
thuế nhập khẩu). Các mặt hàng này đều có thuế 
suất thấp hơn hoặc bằng 20% và có lộ trình 
giảm thuế cụ thể từ năm 2002 đến năm 2006. 
Trong đó, hơn nửa số mặt hàng đã được giảm 
thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn từ 0% đến 
5%. Đáng chú ý là, một sô mặt hàng trước đây 
được bảo hộ VỚI mức thuế suất cao từ 30% - 
60%, nay phải cắt giảm xuống chỉ còn tối đa là 
20%, chẳng hạn như : nước khoáng, hóa chất 
hữu cơ, nhựa, giấy, giày dép ... Điều đó đã buộc 
các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao kha 
năng cạnh tranh để tôn tại và phát triên. 


Thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ, ta đã bỏ chê độ phụ thu chênh lệch giá 
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đối với hầu hết các. mặt hàng nhập khẩu ; bãi bỏ 


| phân biệt thuế suất giữa bông sản xuất trong 


nước và bông nhập khẩu ; chỉ áp dụng thu phí, 
lệ phí liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu 
phù hợp với chi phí bó ra ; không ban hành 
thêm các chính sách có sự phân biệt đối xử giữa 
hàng trong nước và hàng nhập khẩu trong quan 
hệ buôn bán giữa hai nước. Chính phủ. đã trình 
Ủy ban. Thường vụ Quốc hội sửa đôi khung 
thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm 
hàng nhằm thuế hóa đối với một số mặt hàng 
khi bãi bỏ các biện pháp phi thuế. 

Năm 2002, trong khuôn khổ của Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ta đã hoàn tất 
quá trình đàm phán mở cửa thị trường các dịch 
vụ tài chính cho đến năm 2004 (kế toán, kiểm 
toán, tư vẫn thuế, bảo hiểm). Tuy nhiên, mức 
cam kết mở cửa các dịch vụ này vẫn dừng, Ỡ 
mức bằng cam kết hiện hành và sẽ mở nhiều 
hơn trong thời gian tới. Bơi lẽ, do mới trải qua 
cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nên các 
nước đang phải tập trung vào củng cố hệ thống 
tài chính của nước mình, mở cửa thị trường 
dịch vụ tài chính của ASEAN còn đang ở giai 
đoạn thận trọng ; mặt khác, do sức ép của Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm 


*TS, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Tài chính 
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phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải 
mở cửa nhiều hơn đối với các ngành dịch vụ tài 
chính. Theo Hiệp định, Việt Nam sẽ cho phép 
các công ty Hoa Kỳ thâm nhập vào thị trường 
dịch vụ kế toán - kiểm toán, bảo hiểm và tư vấn 
thuế với các điều kiện mở cửa tăng dân theo lộ 
trình cụ thể. Trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiêm, 
ta sẽ xóa bỏ những hạn chế về gia nhập thị 
trường đối với các liên doanh bảo hiểm có vốn 
đầu tư của Hoa Kỳ sau 3 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực. Trong lĩnh vực tư vấn thuế ta 
sẽ không hạn chế các công ty Hoa Kỳ thành lập 
công ty liên doanh hoặc 100% vốn Hoa Kỳ tại 
Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, 
nhưng trong 5 năm đầu Bộ Tài chính sẽ xem 
xét cấp giấy phép cho từng trường hợp trên cơ 
sở nhu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực kế 
toán - kiểm toán, ta sẽ cho phép các công ty của 
Hoa Kỳ được kinh doanh trong các lĩnh vực 
bình đẳng như các doanh nghiệp trong nước. 

Trong lĩnh vực hải quan, chúng ta đã cùng 
các nước nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện 
danh mục biểu thuế quan chung trong ASEAN, 
dự kiến áp dụng ở Việt Nam từ giữa năm 2003 
và tiến tới thực hiện tính thuế nhập khẩu theo 
trị giá hợp đồng ngoại thương thay cho biện 
pháp tính thuế theo giá tối thiêu. Ngoài ra, Việt 
Nam còn tham gia Hiệp hội các cơ quan quốc 
gia ASEAN về chế độ bảo hiểm bắt buộc đối 
VỚI Xe Cơ giới quá cảnh trong ASEAN ; tham 
gia cơ chế đối thoại và kiếm điểm kinh tế trong 
ASEAN và ASEAN+3 gồm 10 nước thành 
viên và (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) 
nhăm phát hiện và ngăn ngừa các cuộc khủng 
hoảng tài chính có thê xây ra. 

Năm 2002, nước ta cũng đã mở rộng phạm 
vi đàm phán song phương và đa phương đối với 
các đối tác khác, như : Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN - Trung Quốc ; đàm phán gia nhập 
WTO ; đàm phán với EU... Điều đáng chú ý là, 
hiện nay trong ASEAN đang có xu hướng mở 
rộng quan hệ tự do hóa thương mại với, nhiều 
nước đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, 
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Mỹ, Ô-xtrây-li-a.. Việt Nam là một thành viên 
trong tổ chức này nên không thể năm ngoài quỹ 
đạo đó. Cho nên, việc mở rộng quan hệ tự do 
hóa thương mại giữa Việt Nam VỚI Các nưỚớC 
này có nhiêu khả năng phát triển trong vài năm 
tỚI. 

Hoạt động hội nhập tài chính năm 2002, như 
nói trên, đã góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của 


đất nước : xuất khẩu sang Mỹ gấp hai lần 
năm 2001 ; xuât khâu sang các nước ASEAN 


cũng tăng nhanh ; duy trì được nhịp độ đầu tư 
trong và ngoài nước ; thúc đấy cải cách kinh tế 
một cách toàn diện ; tranh thủ thêm được nguồn 
vốn ODA. 

Tuy nhiên, những thách thức và hạn chế vẫn 
còn là những điểm nổi bật, cần phải đặc biệt 
quan tâm. Nền kinh tế nước ta chuyển đổi theo 
mô hình nền kinh tế thị trường còn rất chậm, 
khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nên 
kinh tế nước ta còn rất yếu kém. Doanh nghiệp 
nhà nước còn ÿ lại nhiều vào bao cấp, doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh còn manh mún và chỉ 
quan tâm tới lợi ích trước mắt. Chuyển dịch cơ 
cấu trong công nghiệp vừa chậm, vừa kém hiệu 
quả. Chiến lược phát triển của từng ngành, từ 
công nghiệp đến giao thông vận tải, nông 
nghiệp, dịch vụ, du lịch... còn thiếu TỐ ràng, cụ 
thể, chưa đồng bộ và chưa gắn vỚI tiến trình hội 
nhập. Hệ thống pháp luật cũng cần được gấp rút 
hoàn thiện theo hướng đồng bộ và minh bạch 
hơn. 

Mặc dù những vấn đề đó đã được nêu lên và 
cảnh báo từ khi Việt Nam mới bắt đầu mở cửa 
nền kinh tế với khu vực và thế gIỚI, nhưng cho 
đến nay ta vẫn chưa giải quyết hiệu quả. Nhiều 
chính sách không còn phù hợp. với tiến trình hội 
nhập, nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung. Đáng 
lưu ý là, có chính sách mới ban hành lại không 
chú ý đến những cam kết hội nhập do chưa có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận hoạch định 
chính sách và bộ phận đàm phán, cam kết. Sự 
thiếu đồng bộ trong hoạch định chính sách còn 
thể hiện ở việc phối hợp chưa chặt chẽ giữa các 
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bộ, ngành và giữa cấp trung ương với cấp tỉnh. 
thành phố. Chính sự không đồng bộ và chưa 
minh bạch trong hoạch định chính sách đã làm 
ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường đầu tư 
trong nước, làm giảm khả năng cạnh tranh thu 
hút đầu tư nước ngoài của ta so với các nước 
khác. 

Việc thực thi chính sách cũng còn nhiều tiêu 
cực, làm sai lệch, gây thiệt hại về nhiều mặt. 
Nhiều chính sách đúng đắn của Nhà nước đã bị 
bóp méo trong quá trình thực hiện, gây những 
phản ứng bất bình của nhiều nhà đầu tư. Ngoài 
ra, thái độ cửa quyền, sách nhiễu của một bộ 
phận cán bộ, nhân viên và thủ tục phiền hà đã 
làm nản lòng các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà 
đầu tư nước ngoài. Các tệ nạn xã hội và buôn 
lậu, tham nhũng đang là những trở ngại trong 
quá trình hội nhập và phát triển. Buôn lậu gia 
tăng và diễn ra ngày càng phức tạp trên diện 
rộng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi 
trường đầu tư và hoạt động sản xuất của các 
doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp làm ăn 
chân chính khó có thể cạnh tranh được với hàng 
nhập lậu. 

Năm 2003 là năm hết sức quan trọng đối với 
việc thực hiện tiến trình hội nhập tài chính quốc 
tế của nước ta. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai 
những cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa 
và dịch vụ với mức độ sâu hơn, rộng hơn. Đồng 
thời, tiếp tục đàm phán mở rộng phạm vi mở 
cửa thị trường đối với các đối tác khác. Thực 
hiện các cam kết, chúng ta sẽ tiếp tục đưa 
khoảng 700 mặt hàng còn lại trong danh mục 
loại trừ tạm thời vào danh mục cắt giảm thuế 
theo Hiệp định AFTA. Đa số những mặt hàng 
được đưa vào cắt giảm thuế nhập khâu năm 
2003 đang được bảo hộ với mức thuế suất rất 
cao (từ 30% đến 100%) hoặc đang được quản 
lý bằng hạn ngạch như xi- măng, giấy, điện tử, 
điện gia dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng... 
Ngoài ra, theo cam kết, Việt Nam sẽ phải hoàn 
thành nghĩa vụ cắt giảm thuế xuống 0% đến 5% 
sớm hơn một năm, tức là vào năm 2005 (thay vì 
vào năm 2006 như trước đây). Do vậy, việc cắt 
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giảm thuế từ năm 2003 trở đi sẽ phải đẩy nhanh 
tiến độ hơn so với lịch trình đã công bố trước 
đây và như vậy sẽ tác động rất lớn đến sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. 

Năm 2003 cũng là năm chuẩn bị khuôn khổ 
pháp lý và cơ chế chính sách để thực hiện 
chuyển đôi biểu thuế xuất, nhập khẩu hiện hành 
sang thực hiện theo danh mục biểu thuế quan 
chung của ASEAN. Danh mục biểu thuế mới 
này có khoảng 10 800 dòng thuế, chỉ tiết hơn so 
với danh mục hiện hành với 6 500 dòng thuế. 

Thực hiện Hiệp định khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN - Trung Quốc, chúng ta phải xây dựng 
ngay danh mục cắt giảm thuê cho khoảng 
350 mặt hàng nông sản (thuộc Chương Í và 
Chương 8 của Biểu thuế nhập khẩu) để thực 
hiện cho giai đoạn 2004 - 2008. 

Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các 
cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ, như hoàn thiện hệ thống chính sách 
thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế thu nhập doanh nghiệp), tính thuế theo trị 
giá hải quan, mở cửa thị trường dịch vụ tài 
chính... 

Triển khai những công việc về đàm phán với 
các đối tác khác, bao gồm : tiếp tục đây mạnh 
tiến trình đàm phán gia nhập WTO, đàm phân 
Hiệp định Dệt - May với EU. Tiếp tục đàm 
phán về danh mục và lộ trình cắt giảm thuế 
quan và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính 
trong khuôn khổ Hiệp định Khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN - Trung Quốc. Nghiên cứu khả 
năng tiến tới việc mở cửa thị trường hàng hóa 
và dịch vụ tài chính đối với Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Ân Độ. 

Để khai thác tối đa những lợi thế của hội 
nhập tài chính quốc tế và giảm thiểu những bất 
lợn, gSÓp phân hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2003 và những năm tiếp 
theo, thiết nghĩ trong chương, trình hành động 
và các giải pháp thực hiện tiền trình hội nhập 
tài chính quốc tế, cần bao gồm các nội dung 
chủ yếu dưới đây : 
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Một là : Phải cải cách việc điêu hành cơ chê 


quản lý ngân sách nhà nước. Khẩn trương ban 
hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Ngân sách nhà nước sửa đôi mà Quốc hội vừa 
thông qua. Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà 
nước phù hợp với tiến trình cắt giảm thuế nhập 
khẩu và sự thay đôi của các luật thuế có liên 
quan. Điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư hợp lý, phù 
hợp với tiến trình hội nhập, ưu tiên cho phát 
triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, kiên 
quyết xóa bỏ bao cấp cho các doanh nghiệp ; 
chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh 
trong quá trình hội nhập, như lao động, việc 
làm, đào tạo lại công nhân. 

Hai là : Tăng cường khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp. Hệ thống chính sách thuế 
cần được hoàn thiện theo hướng đơn giản, trung 
lập, không phân biệt đối xử giữa các thành phần 
kinh tế, giữa các hàng hóa sản xuất trong nước 
và nhập khẩu ; xóa bỏ các biện pháp bảo hộ 
không còn phù hợp với thông lệ quốc tế. Ban 
hành các chính sách góp phần bảo hộ hợp lý 
sản xuất trong nước, như áp dụng thuế tuyệt 
đối, thuế hạn ngạch, thuế đối kháng. Đẩy nhanh 
quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 
Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tín 
dụng xuất khâu, hoàn thiện Quy hỗ trợ xuất 
khẩu ; hoàn thiện cơ chế tín dụng hỗ trợ xuất 
khâu và ngân hàng tín dụng xuất khâu. Đồng 
thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và thực hiện cơ 
chế giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, 
hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu và tình 
trạng tài chính không lành mạnh. 

Ba là : Tiếp tục cải thiện môi trường đâu tư 
Sửa đối các cơ chế chính sách, cùng với đây 
mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, 
giá, đất đai... tạo điều kiện thu hút đầu tư trong 
nước và ngoài nước, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế trang trại. Phát triển 
thị trường dịch vụ tài chính (bao gôm cả thị 
trường vốn) để vừa hỗ trợ trực tiếp cho hoạt 
động đầu tư, vừa chuẩn bị tốt cho việc thực hiện 


tiến trình mở cửa đối với các đối tác đã cam kết. 
Thực hiện chế độ công khai, minh bạch hóa tài 
chính và phải được coi là biện pháp then chốt 
trong việc phát huy sự kiểm tra, giám sát của 
các cấp, các ngành và nhân dân đối với hoạt 
động tài chính ở các doanh nghiệp, trong các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần 
chống tiêu cực, chống tham nhũng. Đối với 
từng doanh nghiệp, đây là điều kiện buộc các 
doanh nghiệp phải đổi mới phương thức sản 
xuất kinh doanh nếu muốn cạnh tranh và tổn tại 
được trên thương trường. Mặt khác, cải tiến lề 
lối, phong cách làm việc nhằm tạo ra một môi 
trường đầu tư thông thoáng, có khả năng cạnh 
tranh với các thị trường đầu tư đầy hấp dẫn như 
Trung Quốc, Thái Lan, Phi-líp-pin... 

Bồn là : Phải tiếp tục nâng cao năng lực cán 
bộ tài chính ở tất cả các cấp, các ngành, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập tài chính quốc tế. Việc nâng 
cao năng lực cán bộ tài chính bao gồm: nhiều 
việc thực hiện một cách đông bộ, như : sắp xếp 
lại tô chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của tình 
hinh và nhiệm vụ mới ; đổi mới quy trình, thủ 
tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, 
ngân sách, đầu tư phù hợp với đổi mới về mặt 
chính sách và tiến trình hội nhập trong những 
năm sắp tới. Thực hiện đào tạo và đào tạo lại 
đội ngũ cán bộ từ trung ương đến địa phương, 
từ cán bộ hoạch định chính sách đến cán bộ 
triên khai thực hiện. Tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và 
hành động trong quá trinh hội nhập tài chính 
quốc tế. 

Hội nhập tài chính quốc tế là một động lực 
thúc đấy cải cách nền kinh tế một cách toàn 
diện, từ việc cải cách cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng hiệu quả đến việc hoàn thiện hệ thống 
luật pháp theo xu hướng hội nhập. Những kết 
quả đạt được sẽ góp phần thiết thực nâng cao vị 
thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo được 
lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với 
Việt Nam. C] 
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ÔNG bằng sông Cửu Long có diện tích 
39 713 km“, sô dân trên 16,5 triệu người, 
là vùng đất đây tiêm năng và có những 


đóng gÓp to lớn vào công cuộc phát triên kinh tế 
đât nước. Tăng trưởng GDP giai đoạn 1991 - 
2000 bình quân đạt 8,6%/năm ; GDP trên đầu 
người tăng 6%/ năm. Cơ câu kinh tế đã có sự 
chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Lĩnh vực nông nghiệp đã thay đổi một cách 
cơ bản, ôn định được tình hình lương thực, nhất 
là năm 1989 đã xuất khẩu được hơn một triệu 
tấn gạo. Hiện nay, thủy sản chiếm 51% sản 
lượng của cả nước (bình quân môi năm tăng 
9.5%) | xự. 

Văn hóa, xã hội đều có sự phát triên, sô học 
sinh phô thông tăng 72%, sô bác sĩ tăng 42%, 
sô giường bệnh tăng 40% so với năm 1990. 

Bảng I- Một số chỉ tiêu (tham khảo) năm 
2000 của đồng bằng sông Cửu Long và các 
vùng trong cả nước. Đơn yÌz8 
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VỎ HÙNG DŨNG * 


Nguôn : Niên giám thống kê 2000-2001; Kinh tế Việt 
Nam đôi mới; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : - Số liệu 
lao động - việc làm 1 996 - 2000. * TỶ lệ % của SỐ dân từ 5 
tuổi trở lên theo điều tra 1999; + Tỉ lệ % trong tổng số lao 
động trong độ tuổi. 

Với những thành quả đã đạt được, đông băng 
sông Cứu Long đã có những đóng gÓp tích cực 
vào công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước. 
Tuy nhiên, so với những tiêm năng sẵn có, đồng 
bằng sông Cửu Long vân còn nhiêu hạn chế : 


- Tăng trưởng GDP của vùng trong mẫy năm 
gần đây bị chậm lại : bình quân các năm 
I992 - 1995 là 9,5%/năm ; 1996 - 1998 là 8,1% ; 
1999 - 2001 chỉ còn là 7,6% ; GDP bình quân 
đầu người của vùng năm 2000 chỉ bằng 62,8% 
so mức bình quân chung của cả nước. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất chậm. 
Trong 5 năm, tỷ lệ khu vực I trong GDP chỉ 
giảm 2,3% ; khu vực II chỉ tăng thêm được 2,2% 
và khu vực III gần như không đổi. Sự chuyển 
dịch cơ câu lao động còn trì trệ hơn : năm 1996 
có 65,6% lao động làm việc ở khu vực I ; 10,1% 
làm việc ở khu vực II và 24,3% làm việc ở khu 
vực II ; đên năm 2000, các tỷ lệ tương ứng là - 
61,5%, 11,2% và 28,3%. Với các ty lệ trên, cơ 
cấu kinh tế hiện có của đồng bằng sông 


* TS, Trưởng phòng Thương mại và Công nghiệp 


Việt Nam, Chi nhánh CânThơ 
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Cứu Long tương đương với cơ cấu kinh tế của 
vùng Tây Nguyên, Tây Bắc. 

1 - Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong vùng 

Có nhiều nhân tố tác động đến chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế của vùng, nhưng nổi bật ở 3 yếu 
tố chính là đất đai, lao động và vốn đầu tư : 

- Đất đai đã có ảnh hưởng đáng kể đến quá 
trình bố trí quy hoạch, xác định chiến lược và sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các khảo sát đất đai 
trong nông nghiệp từ 1990 đến 1998 cho thấy, sự 
gia tăng nhanh chóng của đất trồng lúa đã ảnh 
hưởng đến quỹ đất dành cho các ngành trồng trọt 
khác : đất trồng cây lâu năm giảm xuống, diện 
tích nuôi trồng thủy sản đã tăng không ngừng và 
trở thành một ngành trọng yêu trong đời sông 
kinh tế ở vùng ven biển. Cơ cấu sử dụng đất từ 
1990 đến 1998 nghiêng hắn về nông nghiệp - 
cây lúa và sau này là thủy sản. Sự dịch chuyển từ 
trồng lúa sang nuôi tôm cũng đi cùng với sự 
biến mất một phân trong hệ sinh thái rừng ngập 
mặn. | 

- Dân số lao động ảnh hưởng đến quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên các mặt : tỷ lệ 
dân số thành thị và nông thôn, trình độ học vấn, 
trình độ chuyên môn và cơ cấu lao động trong 
nền kinh tế. Theo số liệu điều tra năm 1989, số 
dân toàn vùng là 14,2 triệu người (bằng 22,1% 
dân số của cả nước), trong đó, tỷ lệ dân số thành 
thị là 14,8% (của cả nước là 19%). Năm 1999 là 
16,13 triệu người (bằng 21,1 % số dân cả nước), 
trong đó số dân thành thị là 2,78 triệu (chiếm tỷ 
lệ 17,2 %). Tỷ lệ đô thị hóa tăng thêm được 
2,3%, nhưng nếu so với con số bình quân chung 
của cả nước là 23,7%, thì ở đồng bằng sông 
Cửu Long thấp hơn. Số dân sống ở đô thị tăng 
chậm, tỷ lệ đô thị hóa thấp là một trong nhưng 
trở ngai của quá trình chuyển dịch cơ cấu và xóa 
đói giảm nghèo của vùng. 

Đồng băng sông Cửu Long có lực lượng lao 
động đông đão nhưng thiếu chuyên môn. Theo 
số liệu điều tra của Bộ Lao động - Thương binh 
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và Xã hội, năm 2000, số lao động không có trình 
độ chuyên môn chiếm tỷ lệ 85%. Đội ngũ lao 
động qua đào tạo chiếm tỷ lệ rất thấp, dưới 
10% - mức trung bình của quốc gia. Điều này có 
ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan phát triển 
kinh tế trong vùng. Tỷ lệ người nghèo vẫn còn ở 
mức cao một cách đáng ngạc nhiên qua số liệu 
điều tra về mức sống. 

- Cơ câu đầu tư ảnh hưởng đến quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh (ế thể hiện qua tổng 
mức vốn và cơ cấu của vốn đầu tư. 


Tổng vốn đầu tư năm 1999 và 2000 đạt 39 
nghìn tỉ đồng (bằng 13,6% tổng đầu tư quốc gia). 
Trong cơ cấu ấy, khu vực I chiếm khoảng 27%, 
khu vực II - 20%, hơn 50% còn lại nằm ở khu 
vực HII. Nếu so với cơ câu đầu tư của quốc gia : 
14% trong khu vực I ; 37 % trong khu vực Iĩ và 
48% trong khu vực II, thì tỷ lệ đó lại là sự đảo 
ngược. 

Nếu xét một cách riêng lẻ chỉ số GDP/1 đồng 
vốn đầu tư, thì trung bình 1 đồng vốn đầu tư của 
cả nước làm ra được 3 đồng GDP ; của đồng 
bằng sông Hồng là 2,4 ; vùng miền Đông Nam 
Bộ và đồng bằng sông Cứu Long là 3,9. Tuy 
nhiên, đrong cơ cầu đầu tư vào trong: vùng vẫn 
thấp về tỷ trọng quốc gia và tỷ suất đầu tư trên 
1 lao động (suất vốn đầu tư cho 1 lao động trung 
bình của cả nước là 3,9; của đồng bằng sông 
Hồng là 4,4 ; của miền Đông Nam Bộ là 8 ; còn 
của đồng bằng sông Cửu Long, chỉ là 2,5). Đầu 
tư nước ngoài tại vùng chỉ chiếm khoảng 2,5% 
tông vốn đầu tư vào Việt Nam. Vốn đầu tư từ 
ngân sách chỉ chiếm 16,5% trong tổng nguồn 
đầu tư từ ngân sách cả nước (số liệu 1999 - 
2000). Cho đến nay, vẫn chưa có chương trình 
đầu tư nào mang tầm cỡ, có tính đột phá, làm 
động lực để tạo sức bật cho toàn vùng. 

Điều đáng nói là, tác động của mỗi yếu tố nói 
trên đối với tốc độ tăng trưởng cũng như chuyển 
dịch cơ cấu ở mỗi thời điểm cũng rất khác nhau. 
Phân tích tông hợp các nhân tố cho thấy, trước 
đây đất đai có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng 
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trong vùng, nhưng các năm về sau này, vai trò 
của nó đối với nông nghiệp đã sụt giảm. Ngược 
lạ, ảnh hướng của yếu tố vốn và tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật đã tăng lên và đóng góp đến 
hơn 80% tăng trưởng GDP của vùng trong năm 
1999 - 2000. 

Sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long 
hiện nay, xét về cấu trúc hệ thống, có tác động 
không chỉ cho riêng khu vực mà còn là động lực 
cho tam giác tăng trưởng miên Đông Nam Bộ và 
cho sự phát triển chung của cả nước. Với ý nghĩa 
đó, chiến lược đầu tư vào vùng này cần được 
xem xét một cách tích cực hơn. Nhưng điều trăn 
trở lớn nhất hiện nay là sự thiếu vắng yếu tố điêu 
hòa và sự phối hợp ở cấp độ quy mô vùng. Tuy 
là một bộ phận không thể tách rời của vùng, 
nhưng mỗi tỉnh lại có hướng đi riêng ; thậm chí 
nhiều khi quá phân tán hoặc chồng chéo trong bố 
trí cơ cấu kinh tế, kêu gọi đầu tư. Tỉnh Cần Thơ 
cho đến nay vẫn chưa đóng vai trò trung tâm, 
chưa có khả năng liên kết phối hợp, càng chưa 
thê nói đến vai trò điều phối chung cho khu vực, 
do việc đầu tư không đây đủ. 

2- Một số nhận định, dánh giá và kiến nghị 

Đông bằng sông Cửu Long chiếm 12% diện 
tích ; 21% dân số ; 17,5% GDP ; 36,2% sản 
lượng nông nghiệp, hơn 50% sản lượng lương 
thực, 50% sản lượng thủy sản và toàn bộ lượng 
gạo xuất khẩu của cả nước... Nhưng vấn đề 
không chỉ dừng lại ở đó. Điều cần xem xét hơn 
là về chất lượng của sự tăng trưởng. 

Sự tăng trưởng của vùng trong 10 năm qua 
phụ thuộc vào 2 mặt hàng chính là lương thực và 
sau này là thủy sản. Sự biến động trên thị trường 
thế giới đối với 2 mặt hàng này đã đây đồng 
băng sông Cửu Long vào vòng xoáy, vừa tích 
cực vừa tiêu cực. Việc chuyển từ "vựa" lúa sang 

ựa" tôm thực ra chưa thể xem là sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa bởi sự phát triển 
cực nhanh của thủy sản trong mấy năm gần đây 
đang tạo nên sự bất ổn của thị trường, về biến 
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dạng môi trường thiên nhiên, nhất là làm mất đi 
những cánh rừng ngập mặn ven biển mà hậu quả 
của nó còn để lại lâu dài. Phân tích các chỉ số 
tăng trưởng của các tỉnh trong vùng từ 1992 đến 
2001 cho thấy, trong khi sự tăng trưởng của toàn 
vùng đang chậm dân thì các tỉnh lại có xu hướng 
tăng mạnh về cây lương thực. 

Bảng 2- Tăng trưởng GDP của các tĩnh giai 
đoạn 92 - 95, 96 - 98 và 1999 - 2001 
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Nguôn : Số liệu kinh tế xã hội 12 tỉnh đông bằng sông 
Cửu Long 1990 - 2001; 6 tỉnh ven biên là : Bến Tre, Kiên 
Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ; 5Š tỉnh bên 
trong cũng là các tỉnh dựa chủ yếu vào lương thực. Cân Thơ 
được tách nêng. 

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho trên 16,5 triệu 
dân là nhiệm vụ mới hết sức nặng nề đối với 
đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ hiện nay 
không còn là giải bài toán về lương thực của hơn 
một thập kỷ trước, cũng không phải là tăng tốc 
về thủy sản đê gia tăng kim ngạch xuất khẩu, 
càng không phải là nỗi bận tâm về những hậu 
quả lâu dài do sự tăng tốc không bền vững đó mà 
phải xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành 
nơi cung cấp các loại nguyên liệu cho Thành phố 
Hồ Chí Minh và cho cả nước. Nhiệm vụ này nổi 
bật trong hầu hết các bản quy hoạch tông thể của 
các tỉnh trong vùng giai đoạn 1996 - 2010. Điều 
này có thể chấp nhận được trong những năm 
trước đây, còn hiện nay cần thiết phải đánh giá 
lại. Bởi vì : 


- Chiến lược công nghiệp của Thành phố Hồ 
Chí Minh nhiều năm trước theo hướng cạnh 
tranh, thu về mình các hoạt động công nghiệp, 
kê cả những ngành với công nghệ thấp, lao động 
giản đơn. Do đó, tình trạng quá tải những ngành 
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công nghiệp công nghệ thấp, đã xảy ra, trực tiếp 
cản trở sự thu hút vốn đầu tư mới và công nghệ 
cao. Đông bằng sông Cửu Long càng không có 
điều kiện cũng như khả năng để phát triển công 
nghiệp. Nguyên liệu của vùng phải chở về 
Thành phố Hồ Chí Minh để chế biến, xuất khẩu, 
nên rất tốn kém. Là vùng sản xuất lương thực, 
nông sản lớn nhất nước, là "sân sau" tiêu thụ 
hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sự 
thông thương hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống 
cảng nằm sâu trong Thành phố và tuyến đường 
bộ độc đạo qua quốc lộ I dù mới nâng cấp nhưng 
đã nhanh chóng bị xuống cấp, quá tải. Vì vậy, là 
vùng đi sau như đồng bằng sông Cửu Long, sự 
chuyển giao, tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật mới 
cần phải được đặt ra và xem xét. 

Đồng thời, cân khẳng định những thế mạnh 
vê lương thực, thủy sản để tiếp tục phát triển bền 
vững trong điều kiện duy trì, bảo vệ môi trường 
thiên nhiên. Chính môi trường thiên nhiên là tài 
nguyên vô giá của vùng cho sự phát triển tương 
lai sau này mà không một hoạt động công nghiệp 
nào có thể sánh được. Đây thực sự là một bài 
toán nan giải. 

Giao thông thủy cũng là ưu thế độc đáo, cần 
được nhin nhận và phát triển ở tầm nhận thức 
cao hơn : không chỉ là vận tải mà còn là đi lại, 
không chỉ cho nhu cầu sản xuất mà còn là hoạt 
động của du lịch, giải trí, sinh hoạt văn hóa của 
vùng sông nước. Giao thông thủy phát triển sẽ 
kéo theo công nghiệp và dịch vụ phát triển, kéo 
dài hành lang vận chuyên từ biển vào sâu trong 
đất liền và từ đất liền ra tới vùng biển xa, đến các 
hải đảo. Thế mạnh đó không vùng nào trong 
nước có được. 

Những lo lắng lâu nay về bài toán lương 
thực, về chống lũ và sống chung với lũ, về khai 
thác lợi thế, tiềm năng nông nghiệp, về độ bồi 
lắng phù sa đã ảnh hưởng lớn đến quá trình quy 
hoạch, định hướng cơ cấu và xây dựng chiến 
lược tăng trưởng. Điều này sẻ còn tiếp tục ảnh 
hưởng lâu dài và không thể có một kết luận đúng 
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sai đơn giản. Vấn đề là, biết lựa chọn chiến lược 
nào thích ứng nhất trong bối cảnh kinh tế thế 
giới hiện nay và cho sự phát triển lâu bền của 
đất nước, của vùng. 

Ưu thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thực ra không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp. Vùng 
có vị trí độc đáo : 3 mặt giáp biển, bắc giáp với 
Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn 
nhất đất nước. Không gian kinh tế đó là không 
gian mở. Với vị trí địa lý như vậy thì ưu thế và 
tiềm năng của vùng trong tương lai cần hướng 
tới là kinh tế biển, ngoại thương, hàng hải và du 
lịch. Nếu cộng thêm với tiềm năng về nông 
nghiệp, vị trí liền kề với trung tâm công nghiệp 
của đất nước thì sức mạnh sẽ được nhân lên đôi, 
ba lần chứ không phải chỉ loanh quanh ở đất liền, 
xoay quanh cây lúa, con cá, bị phụ thuộc vào 
Thành phố Hà Chí Minh. 

Sự phát triển của tam giác Thành phố Hồ Chí 
Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu không 
bao lâu sẽ trở nên chật chội với không gian bó 
hẹp, thì sự mở rộng không gian kinh tế vê phía 
Nam và Tây - Nam là điều tất yếu. 

Đồng bằng sông Cửu Long cân vươn ra xa 
hơn với tâm chiến lược. Đông nối tới Cần Giờ, 
Vũng Tàu, Phan Thiết, Nam và Tây - Nam nối 
liền tới Phú Quốc, Côn Đảo : phát triển kinh tế 
biển, hàng hải, du lịch ; Tây : phát triển kinh tế 
vùng biên, mở rộng trao đối thương mại hàng 
hóa với Cam-pu-chia và bên ngoài qua hành 
lang ven biến ; Bắc nối liền với Thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với 
những tuyến xa lộ bô sung thêm vào quốc lộ l, 
đường sắt và đường thủy, các đường hành lang 
biên giới và đường vòng cung ven biển, thêm 
nhiêu cầu qua sông Tiên, sông Hậu. Sự phát triển 
của đông băng sông Cửu long như vậy sẽ mở 
rộng, giảm thiêu tối đa chia cắt không gian kinh 
tế giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, Tiểu 
vùng kinh tế sông Mê Kông, khi đó nơi đây mới 
thực sự năng động và phát triển bền vững. Œ 
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ƯỚC vào thế kỷ XXI, khoa học và 
công nghệ có những bước tiến nhảy 


JE vọt và ngày càng trở thành lực lượng 


sản xuất trực tiếp quyết định sự phát triển của 
nhân loại. Kinh tế tri thức ngày càng giữ vai 
trò to lớn và toàn cầu hóa đã trở thành xu thế 
tất yếu, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có 
mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa hợp tác, 
vừa có cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, hoạt 
động sáng tác và hành 
nghề kiến trúc sư ngày 
một gia tăng. Hội Kiến 
trúc sư quốc tế thuộc 
nhiêu nền văn hóa 
khác nhau, với sự đa 
dạng của phương thức 
hành nghề trong kiến 
trúc không ngừng 
phát triển. Kiến trúc 
Việt Nam đi lên cùng 
với những cơ hội và 
những thách thức mới. 
Cơ hội quan trọng 
nhất có ý nghĩa quyết 
định sự phát triển kiến 
trúc nước ta là những 
thành công bước đầu 
của sự nghiệp đôi mới, 
tạo tiền đề cho thời kỳ đây nhanh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng nên kinh tế độc lập 
tự chủ, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp vào năm 2020 của thế kỷ này. 
Bên cạnh những cơ hội lớn, kiến trúc 
Việt Nam cũng phải đối đầu với những thách 
thức quyết liệt. Thách thức lớn nhất vẫn là tình 
trạng thấp kém của nên kinh tế, khoảng cách 
về trình độ phát triển giữa nước ta với nhiều 
nước trên thế giới còn rất lớn, đất nước đi lên 
trong sự cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết 
liệt ; tác động của nên kinh tế thị trường và xu 
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hướng hội nhập diễn ra ngày càng mạnh mẽ, 
nhưng sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của 
ta còn hạn chế. Cùng với xu hướng chung của 
kiến trúc thế giới, kiến trúc Việt Nam cũng 
phải đối đầu với bốn nguy cơ lớn, đó là : Các 
thảm họa về ô nhiễm môi trường phá vỡ cân 
bằng sinh thái ; quá trình đô thị hóa với quy 
mô và tốc độ chưa từng thấy ; hiệu ứng con 
dao hai lưỡi của khoa học - kỹ thuật và sự mất 
đi những nét riêng về 
_ văn hóa, dẫn đến sự 
mất đi bản sắc và linh 
hồn của kiến trúc. 
Nắm bắt cơ hội, 
vượt qua thách thức, 
khó khăn, kiến trúc 
nước ta trong những 
năm đổi mới đã có 
bước trưởng thành đáng 
kể. Khu vực đô thị, 
kiến trúc đã phát triển 
khá mạnh mẽ và đạt 
được nhiều thành tựu 
quan trọng. Địa bàn 
kiến trúc không ngừng 
được mở rộng cùng với 
quá trình đô thị hóa, 
tăng trưởng kinh tế. 
Năm 1995, cả nước có trên 400 đô thị với số 
dân là 11,8 triệu người, nhưng đến năm 2000 
mạng lưới đô thị cả nước được phát triển và 
mở rộng tới 646 đô thị cùng với khoảng 
18 triệu người. Sự phát triển các đô thị trong 
thời gian qua chủ yếu dựa trên cơ sở các đô thị 
hiện có và các đô thị mới được hinh thành từ 
các thị tứ, khu công nghiệp và các hoạt động 
dịch vụ ở các vùng đang phát triển, các khu 


* PGS, TS, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc và 
Quy hoạch, Bộ Xây dựng 
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kinh tế cửa khẩu và khoảng 70 khu công 
nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. 
Quá trình mở rộng mạng lưới đô thị đã tạo cơ 
sở mở rộng địa bàn phát triển kiến trúc trên 
phạm vi cả nước. 

Kiến trúc ở các đô thị phát triển với quy mô 
lớn, làm thay đổi cấu trúc không gian và hình 
ảnh đô thị. Nhiều công trình kiến trúc mới có 
quy mô lớn, nhiều tầng đã được xây dựng ở 
các đô thị. Nhiều đường phố, khu đô thị, khu 
công nghiệp mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ đã 
được hình thành. Một số khu nhà ổ chuột trên 
kênh rạch hoặc các xóm cư dân tự phát cũng 
được cải tạo, nâng cấp đã làm cho quy mô, cấu 
trúc không gian, hình ảnh và cảnh quan đô thị 
được cải thiện, góp phần tích cực phục vụ yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Kiến trúc phát triển khá đa dạng với nhiều thể 
loại và hình thức phong phú, trong đó một số 
công trình đạt chất lượng thấm mỹ cao, có sự 
tìm tòi và sáng tạo mới, (nhất là công trình 
khách sạn, ngân hàng, thể dục thể thao, du lịch 
và nhà ở được xây dựng ở Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hà Chí Minh) có tác dụng thúc đẩy 
sự năng động của các kiến trúc sư và làm thay 
đối nhận thức của các chủ đầu tư. Việc bảo 
tồn, tôn tạo các di sản văn hóa lịch sử và cảnh 
quan thiên nhiên bước đầu được coi trọng, 
vịnh Hạ Long, cố đô Huế, di tích Mỹ Sơn, phố 
cổ Hội An,... được công nhận là di sản văn hóa 
_ thể giới. 

Ở khu vực nông thôn, cùng với chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và quá trình tăng dân số, kiến 
trúc không ngừng phát triển trên bốn hướng 
chính : ngói hóa và kiên cố hóa nhà ở bằng 
nguồn lực tự có của nhân dân để thay thế dần 
nhà tranh vách đất ; phát triển các công trinh 
dịch vụ công cộng như trường học, nhà trẻ, 
bệnh xá, đường làng ngõ xóm ; cải tạo trùng 
tu, nâng cấp các di sản văn hóa lịch sử, các 
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công trình tôn giáo, tưởng niệm ; xây dựng và 
phát triển các thị trấn, thị tứ mới ở các vùng 
nông thôn giữ vai trò là trung tâm xã, tiểu vùng 
hoặc cụm xã, góp phần thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa ở khu vực nông 
thôn theo hướng "rời ruộng, không rời quê 
hương" đã tạo ra một bộ mặt kiến trúc mới. 
Kiến trúc đô thị và nông thôn được hình 
thành trong những năm đổi mới, trước hết là 
do sự phát triển các công trình nhà ở, dân dụng 
và sản xuất. Từ những năm 1990, nhà ở đô thị 
đã phát triển rất mạnh mẽ. Sự ra đời của hàng 
loạt các khu nhà ở, nhất là nhà do nhân dân tự 
xây, đã nâng chỉ tiêu điện tích nhà ở bình quân 
từ 2,5 m2 sàn/người (năm 1990) lên 5,8 mˆ 
sàn/người (năm 1999). Chất lượng không gian 
nhà ở đã có tiến bộ rõ rệt. Các căn hộ cũ có 
chung nhau khu phụ đã được thay bằng các 
căn hộ mới khép kín với diện tích các phòng 
thích hợp, sử dụng tiện lợi. Nếu như việc phát 
triển nhà ở trước đây chỉ đựa vào một vài mẫu 
căn hộ điển hình thì nay đã được thay thế bằng 
nhiều mẫu căn hộ đẹp, có mức tiện nghỉ khác 
nhau. Sự xuất hiện nhiều loại nhà ở : biệt thự, 
chung cư, nhà liên kề do Nhà nước xây dựng, 
hoặc nhân đân tự xây dựng có sự quản lý của 
Nhà nước về mặt quy hoạch xây dựng và sử 
dụng đất đai đã góp phần làm phong phú thêm 
kiến trúc khu ở nói riêng và đô thị nói chung. 
Nhà ở từ 4 đến 5 tầng đã có hình khối đơn 
giản, hình thức đẹp hơn. Giải pháp bố cục quy 
hoạch chỉ tiết một số khu ở khá sinh động, kết 
hợp hài hòa giữa nhà cao tầng và nhà thấp 
tầng. Các khu nhà ở mới hình thành tại Thủ đô 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố 
Vũng Tàu và một số đô thị khác được xây 
dựng gần đây dựa trên cơ sở những quan điểm 
mới về quy hoạch xây dựng và cơ chế đầu tư 
phát triển, đã đáp ứng được nhu cầu người tiêu 
dùng. Các kết cấu xây dựng nhà ở cũng đã 
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phong phú hơn, bao gồm hệ tường gạch chịu 
lực, xây tay đến kết cấu chung, nhà bê-tông cốt 
thép hoặc lắp ghép với các công nghệ, trang 
thiết bị thi công được cơ giới hóa bảo đảm các 
yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình. 
Với sự ứng dụng ngày càng nhiều các thành 
tựu khoa học - công nghệ và vật liệu mới, kiến 
trúc các công trình dân dụng đã có bước phát 
triển vượt bậc. Sự hội nhập bước đầu với kiến 
trúc thế giới đã làm cho bộ mặt kiến trúc trở 
nên đa dạng, phong phú hơn. Các công trình 
do các kiến trúc sư trong nước thiết kế như : 
khách sạn, văn phòng, các trung tâm thương 
mại, siêu thị được đầu tư bằng vốn trực tiếp 
của nước ngoài đạt chất lượng khá cao. Nhà ga 
sân bay quốc tế Nội Bài với dây chuyền công 
nghệ hiện đại, kết cấu không gian khẩu độ lớn 
lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta. Các công 
trình Trung tâm Hội nghị quốc tế, nhà thi đấu 
thể thao, công trình văn hóa, khu nghỉ mát, 
công trình vui chơi giải trí đã đạt trình độ quốc 
tế. Nếu trong hoàn cảnh chiến tranh, các công 
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trình kiến trúc công cộng chưa có điều kiện 
xây dựng đông bộ, hoàn chỉnh thì nay đã được 
đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hơn với ngôn ngữ, 
hình thức kiến trúc mới, phong phú. Một số 
khu công nghiệp cũ trong thành phố là nguồn 
gây ô nhiễm môi trường đã được cải tạo hoặc 
di dời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và cải 
thiện điều kiện vệ sinh môi trường... Kiến trúc 
các công trình công nghiệp đã có bước phát 
triển đáng kể, yXÊ g2 S0 suyôc Xấu 
trọng của nền kiến trúc nước nhà. 

Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực 
phát triển và quản lý kiến trúc trong thời gian 
qua, trước hết là do đường lối, chính sách đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo tiền đề thu 
hút nhiều nhân tài, vật lực vào sự nghiệp phát 
triển đô thị, khu dân cư nông thôn. Bên cạnh 
đó, có sự tham gia tích cực của nhân dân vào 
quá trình sáng tạo, kiểm soát, tạo lập môi 
trường sống và sự cố gắng lớn lao của giới 
kiến trúc sư có vốn sống, giàu lòng yêu nghề, 
giữ được phẩm chất đạo đức, kiên định quan 
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điểm sáng tạo phục vụ nhân dân, phục vụ sự 
nghiệp cách mạng, đóng góp cho nước nhà 
những tác phẩm kiến trúc có giá trị. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, 
công tác phát triển và quản lý kiến trúc trong 
thời gian. qua cũng còn bộc lộ nhiều mặt yếu 
kém. Kiến trúc phát triển còn thiếu trật tự, đa 
dạng nhưng không thống nhất và chưa có bản 
sắc riêng. Tại các đô thị, trật tự kiến trúc của 
toàn đô thị và từng đường phố, khu phố chưa 
được thiết lập. Sự phát triển thiếu định hướng 
thống nhất và thiếu sự kiểm soát chặt chế đã 
làm ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc đô thị. 
Kiến trúc của từng đô thị, từng khu dân cư 
chưa có được bản sắc riêng. Việc cải tạo và 
xây dựng đô thị nặng về chắp vá, thiếu đồng 
bộ, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiên nhiên bị 
xâm phạm, môi trường bị ô nhiễm. Ở khu VỰC 
nông thôn, phần lớn các làng xã, nhất là những 
làng xã ven đô đang mất dần những giá trị 
truyền thống. Các thị tứ, thị trấn, khu công 
nghiệp hình thành tự phát, bám vào trục đường 
chính gây cản trở giao thông và mất mỹ quan 
đô thị. Hình thức kiến trúc tại các làng, bản 
vùng núi đang mất dần bản sắc vốn có. Hầu 
hết các mẫu nhà sử dụng tại đây được du nhập 
từ các đô thị đồng bằng. Tình trạng xây dựng 
nhà ở vi phạm các hành lang an toàn giao 
thông, đê điều và chiếm dụng đất canh tác khá 
phổ biến, trong khi những nghiên cứu thiết kế 
điên hình nhà ở nông thôn của các cơ quan tư 
vấn quy hoạch và kiến trúc hầu như vẫn không 
được dân cư tiếp nhận tự nguyện. Cảnh quan 
môi trường thôn quê vốn rất nhuần nhị nay 
đang lâm vào tình trạng suy thoái về nhiều 
phương diện. 

Trong thiết kế sáng tác kiến trúc, chưa có 
tác phẩm lớn, đạt đỉnh cao về chất lượng tương 
xứng với tầm vóc của thời kỳ đổi mới. Nhiều 
công trình vẫn còn chạy theo hình thức, chắp 
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vá, phô trương chỉ tiết, "nhái" lại cái cũ. Tất cả 
nhà ở còn bị lệ thuộc quá nhiều vào sở thích 
của chủ đầu tư. Kiến trúc công cộng thiếu bản 
sắc, đặc biệt là thiếu sự tiếp thu có sáng tạo 
truyền thống của kiến trúc Việt Nam và các 
dòng kiến trúc thế giới. Việc bảo tổn, tôn tạo 
các di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và 
các công trình kiến trúc có giá trị còn nhiều bất 
cập. 

Điều đáng nói là, công tác soạn thảo văn 
bản định hướng phát triển, các chính sách và 
pháp luật để quản lý kiến trúc còn chưa bắt kịp 
với sự phát triển của kiến trúc đô thị và nông 
thôn. Tình trạng xây dựng không có quy 
hoạch, không phép và trái phép còn khá phổ 
biến. Lực lượng sáng tác kiến trúc và quản lý 
kiến trúc - xây dựng trong các đô thị - nông 
thôn còn yếu. Việc cấp phép xây dựng còn 
nhiều phiền hà và tiêu cực. Các chính sách, 
biện pháp, cơ chế hành nghề kiến trúc sư và 
tạo vốn phát triển kiến trúc còn thiếu. Thủ tục 
hành chính trong giao đất, cấp giấy phép xây 
dựng và thấm định các dự án đầu tư còn rườm 
rà, phức tạp. Những tôn tại lịch sử trong quản 
lý nhà và đất đô thị chưa được giải quyết dứt 
điểm đang là trở ngại lớn trong việc thiết lập 
lại kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị. 
Thiết kế đô thị chưa được thể chế hóa và chưa 
có chuyên gia về lĩnh vực này. Công nghệ thiết 
kế còn bất hợp lý. Mối quan hệ giữa thiết kế và 
thi công chưa hợp lý đã gây ra sự lộn xộn trong 
quản lý đô thị và ảnh hưởng xấu tới kiến trúc, 
cảnh quan. Quản lý kiến trúc nông thôn bị 
buông lông... Lĩnh vực lý luận phê bình sâng 
tác, nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kiến trúc 
sư chưa được coi trọng. 

Những tổn tại và yếu kém của tình hình 
phát triển kiến trúc có thể do nhiều nguyên 
nhân. Thứ nhất, nước ta còn nghèo, lại phải 
trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá nặng 
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nề, cơ sở kinh tế yếu kém, trong khi phát triển 
kiến trúc có chất lượng cao, ngoài tri thức còn 
phải có nguồn vốn rất lớn, trình độ khoa học 
công nghệ hiện đại, nhưng khả năng đáp ứng 
còn hạn chế do thiếu những điều kiện và 
phương tiện vật chất cần thiết. Cơ chế thị 
trường và hội nhập quốc tế bên cạnh những tác 
động tích cực đã bộc lộ những mặt trái tiêu 
cực. Sự phát triển chạy theo lợi nhuận thuần 
túy gây ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến 
việc lựa chọn các giải pháp kiến trúc có chất 
lượng cao. Thứ hai, trình độ dân trí và nhận 
thức về quản lý, phát triển kiến trúc chưa vươn 
lên kịp yêu cầu. Đội ngũ sáng tác kiến trúc còn 
thiếu nhân tài, thiếu khuynh hướng có tầm 
chiến lược. Trong quản lý kiến trúc, còn có 
những biểu hiện buông lỏng, né tránh, hữu 
khuynh, thiếu văn bản quy phạm pháp luật và 
các cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển 
kiến trúc. Công tác đào tạo kiến trúc sư chưa 
được đôi mới, chất lượng đào tạo chưa cao, 
còn nặng về số lượng ... 

Sự nghiệp phát triển kiến trúc hiện nay 
đang đứng trước những nhiệm vụ to lớn và 
nặng nề. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng chỉ rõ : "Phát triển ngành xây dựng đạt 
trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu 
cầu xây dựng trong nước và có năng lực đấu 
thầu công trình xây dựng ở nước ngoài. Ứng 
dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng 
và hiệu lực quy hoạch, năng lực thiết kế, xây 
dựng và thẩm mỹ kiến trúc... Tăng cường quản 
lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây 
dựng"d), Mục tiêu phát triển kiến trúc 
Việt Nam đến năm 2020 là : Nâng cao chất 
lượng kiến trúc, phát triên môi trường cư trú 
bên vững, đáp ứng yêu câu xây dựng và phát 
triền văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo 
tiên đê vững chắc cho quá trình hình thành một 
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nên kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc 
dân tộc trong thế kỷ XXI. Đề đạt được mục 
tiêu đó chúng ta cần nỗ lực phấn đấu thực 
hiện những nhiệm vụ cơ bản sau : 

Một là : Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây 
dựng đô thị và hình thành chuyên ngành thiết 
kế đô thị. Xu thể đô thị hóa của nước ta đang 
biến đôi nhanh chóng đòi hỏi công tác quy 
hoạch xây dựng phải tiếp tục đổi mới để đáp 
ứng yêu câu cải tạo, xây dựng và quản lý đô 
thị, phục vụ tốt hơn cho sản xuất kinh doanh. 
Quy hoạch đô thị không chỉ bao gồm các bản 
vẽ tốt, tiện cho việc xây dựng, mà còn phải có 
tác dụng điều tiết, hướng dẫn, phối hợp giữa 
các chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế 
tham gia vào đầu tư xây dựng đô thị, nhằm 
phát triển đô thị bên vững, khắc phục những 
mặt trái tiêu cực của cơ chế thị trường trong 
bảo vệ cảnh quan, môi trường, hình thành bố 
cục không gian kiến trúc đa dạng, giữ gìn bản 
sắc văn hóa lịch sử, sử dụng tiết kiệm quỹ đất 
nông nghiệp, phát triển các công trình phục vụ 
lợi ích công công cộng, bảo đảm an ninh, quốc 
phòng và an toàn xã hội. Những vấn đề này 
thường không được thị trường quan tâm, 
nhưng quy hoạch xây dựng thì phải coi đó là 
mục tiêu sống còn, vì lợi ích của con người và 
toan xã hội. 

Hai là : Đổi mới công nghệ thiết kế kiến 
trúc. Đây là khâu quan trọng nhất để nâng cao 
chất lượng và hiệu quả kiến trúc. Bởi vì, quá 
trình thiết kế kiến trúc là hoạt động mang tính 
sáng tạo, vận dụng tổng hợp các biện pháp 
khoa học công nghệ, nghệ thuật và quản lý, 
làm thỏa mãn nhu cầu kiến trúc của xã hội. 
Thành quả thiết kế kiến trúc vừa là sản phẩm 
vật chất, vừa là sản phâm tinh thần. Hồ sơ 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính tri Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 175 
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thiết kế kiến trúc là cơ sở để quản lý thi công, 
sử dụng công trinh xây dựng và có hiệu lực 
pháp luật trong việc đăng ký quyền sở hữu. 
Công trình kiến trúc hiện đại cần phát triển 
theo hướng trí năng hóa, cho phép nâng cao 
chất lượng toàn diện tác phẩm kiến trúc theo 
yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới công nghệ 
thiết kế kiến trúc đòi hỏi thiết lập và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về khảo sát thiết kế, 
về tổ chức các đơn vị thiết kế, nâng cao năng 
lực của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà 
nước ; xác định nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, 
quy trình thiết kế một cách nghiêm ngặt và 
làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
xây dựng trong việc áp dụng các biện pháp 
kinh tế, hành chính và pháp luật để tăng cường 
sự chỉ đạo, giám sát ngành khảo sát, kiến trúc. 

Ba là : Phát triển kiến trúc và kiểm soát 
phát triển kiến trúc. Phát triển kiến trúc trong 
nên kinh tế thị trường được thúc đấy bởi yếu tố 
lợi nhuận, song nếu sự phát triển đó không 
được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến phát triển 
hỗn loạn, phá vỡ quy hoạch và môi trường. Cơ 
chế kiểm soát được hình thành trên cơ sở lồng 
phép hợp lý các hoạt động quản lý quy hoạch 
xây dựng, quản lý đất đai, đầu tư và xây dựng, 
quản lý môi trường và quản lý nhà. Nội dung 
các hoạt động này cần phải được thể hiện trong 
các văn bản quy phạm pháp luật. Trong cơ chế 
kiểm soát phát triển kiến trúc, cần lưu ý xây 
dựng quy trình phối hợp giữa bốn chủ thể có 
quan hệ chặt chế với nhau cùng tham gia phát 
triển kiến trúc là : chủ đầu tư, kiến trúc sư hành 
nghề, người quản lý và người sử dụng. Các 
Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô 
thị, các hội nghề nghiệp khác và cộng đồng 
dân cư giữ vai trò rất quan trọng trong sự 
nghiệp phát triển và kiểm soát phát triển kiến 
trúc. 
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Bốn là : Bảo tôn và phát huy giá trị của các 
di sản kiến trúc trong xu thế hội nhập và toàn 


câu hóa kiến trúc. Di sản kiến trúc là những giá. 


trị văn hóa tích lũy trong quá trình lịch sử văn 
hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Trên thực tế, kết quả bảo tồn các di 
sản kiến trúc tuyệt vời, với tầm cỡ thế giới như 
Huế, Hội An và Mỹ Sơn đã tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong những năm 
tới, cần thực hiện nhiệm vụ kiểm kê và đánh 
giá toàn bộ di sản văn hóa ; thực hiện chính 
sách bảo vệ di sản thông qua những biện pháp 
cần thiết, nhất là việc hoàn chỉnh và triển khai 
Luật về di sản văn hóa. Tăng cường cán bộ kỹ 
thuật chuyên môn và quản lý các di sản. Nhà 
nước tăng cường chỉ đạo đầu tư xây dựng làng 
văn hóa các dân tộc, thành lập các viện bảo 
tàng kiến trúc quốc gia và địa phương để bảo 
tồn và phát huy các di sản văn hóa kiến trúc 
đạt hiệu quả. 

Năm là : Tăng cường nghiên cứu lý luận và 
phê bình kiến trúc. Đây là nhiệm vụ rất quan 
trọng đối với công tác quản lý, thiết kế và phát 
triển kiến trúc. Công tác nghiên cứu lý luận có 
nhiệm vụ tổng kết quá trình hình thành và phát 
triển kiến trúc truyền thống ; xác lập cơ sở 
khoa học thiết kế và phát triển kiến trúc trong 
điều kiện đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; hoàn thiện quan niệm về tính dân tộc và 
tính hiện đại, đối mới phương pháp thiết kế 
kiến trúc và bảo tồn các di sản kiến trúc 
Việt Nam. Công tác phê bình kiến trúc nhằm 
tìm ra cái đúng, cái sai, cái hay, cái đở cũng 
như cái độc đáo, mới mẻ của các tác phẩm 
kiến trúc, từ đó định hướng đúng đắn cho sáng 
tác, hướng dẫn dư luận xã hội và thị hiểu công 
chúng, phát huy dân chủ trong sáng tạo và sự 
tham gia của nhân dân vào sự nghiệp phát triển 
kiến trúc. Lì 
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À một tỉnh miền núi, vùng cao biên 
| giới nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, 

được tái lập vào tháng 10-1991, 
Kon Tum có diện tích tự nhiên khoảng 
10 000 km? ; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, 
phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam 
giáp tỉnh Gia Lai, phía Tây giáp các tỉnh Sê 
Kông, A-tô-pư của Lào và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri 


NGUYÊN THANH CAO" 


của Cam-pu-chia. Dân số toàn tỉnh hiện có 
khoảng 350 nghìn người, trong đó đồng bào 
dân tộc thiểu số chiếm trên 52%, với hơn 
20 dân tộc (có 6 dân tộc bản địa gồm 
Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, 
Mnâm) ; trên 85% dân số sống ở nông thôn ; 
gần 40% dân số có tôn giáo, trong đó chủ 
yếu là tín đồ Thiên chúa giáo. Kon Tum có 
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* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 
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8 huyện, thị xã với 82 xã, phường, thị trấn ; 
777 thôn, làng (trong đó có 54 xã và 
88 thôn, làng được hướng Chương trình 135 
của Chính phủ). 

Phân lớn diện tích tỉnh Kon Tum năm ở 
phía Tây Trường Sơn, địa hình có hướng thấp 
dần từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và 
rất đa dạng gồm đồi núi, cao nguyên, thung 
lũng xen kế, độ chia cắt mạnh. Với địa hình 
và điều kiện tự nhiên như vậy, tiềm năng và 
lợi thế so sánh của Kon Tum là rừng và đất 
rừng, cây công nghiệp dài và ngắn ngày, phát 
triển chăn nuôi gia súc, khai thác khoáng sản, 
vật liệu xây dựng, tài nguyên nước. Đặc biệt, 
với vị trí ngã ba Đông Dương, là đầu mối giao 
lưu kinh tế trong nước và khu vực, hơn nữa 
năm trên trục đường xuyên Á, cách không xa 
khu vực kinh tế trọng điểm và các cảng, biển 
miễn Trung, Kon Tum có nhiều tiềm năng và 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 
thương mại - dịch vụ. 

Mười một năm qua, với sự nỗ lực, của các 
cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự đoàn 
kết thống nhất của đồng bào các dân tộc, Kon 
Tum giành được những thành tựu đáng khích 
lệ, tạo ra nhiều nét khởi sắc trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - 
quốc phòng. Tăng trưởng kinh tế bình quân 
hằng năm đạt trên 10% ; thu nhập bình quân 
đầu người năm 2002 đạt 205 đô-la Mỹ, tăng 
gấp 2,5 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng (năm 1995 : nông - 
lâm nghiệp chiếm 50,81%, công nghiệp - xây 
dựng chiếm 10,22%, thương mại - dịch vụ 
chiếm 38,97% ; đến năm 2002, các tỷ lệ 
tương ứng là 44,1% ; 18,8% ; 37,1%) theo 
hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều 
kiện tự nhiên và quy hoạch, hình thành một số 
tiều vùng chuyên canh cây công nghiệp (trên 
30 000 héc-ta cà-phê, cao-su ; công tác quản 
lý, bảo vệ và trồng rừng có kết quả ; chăn nuôi 
gia súc phát triển nhanh, đưa đàn trâu, bò lên 
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gấp 1,5 lần so với năm 1991. Kết cấu hạ tầng 
được quan tâm xây dựng, các công trình 
đường giao thông, điện sinh hoạt, thủy lợi, 
trường học, trạm y tế được đầu tư đâng kể, 
đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội và yêu 
cầu phát triển của tỉnh. Công tác chỉnh trang 
đô thị có sự chú trọng, bộ mặt thị xã Kon Tum 
và các thị trấn, huyện ly có nhiều thay đổi. 
Các cơ sở công nghiệp sản xuất và gia công 
hàng xuất khẩu được hình thành. Trong 
những năm qua, xây dựng một số cơ sở công 
nghiệp như nhà máy đường, xí nghiệp may 
thêu xuất khẩu, nhà máy gạch tuy-nen ; nhà 
máy tinh bột sắn... Thương mại - dịch vụ từng 
bước phát triển, với nhiều thành phần kinh tế 
tham gia ; hàng hóa ngày càng đa dạng và 
phong phú. Thu ngân sách hằng năm trên địa 
bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu, riêng thực hiện 
đự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2002 
gần đạt 200 tỉ đồng ; giá trị hàng xuất khẩu 
trên địa bàn tăng mạnh qua các năm. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. 
Công tác định canh định cư, giải quyết việc 
làm, xóa đói giảm nghèo thực hiện có kết 
quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,6% 
(theo chuẩn mới) ; tình trạng thiếu lương thực 
được giải quyết cơ bản, bình quân lương 
thực năm 2002 đạt 241 kg/người/năm. Số hộ 
sử dụng điện, nước sạch tăng cao (33% dân 
cư nông thôn được dùng nước sạch ; 78% số 
xã và 62% số hộ được dùng điện lưới quốc 
gia) ; mạng lưới phát thanh, truyền hình, bưu 
chính - viễn thông ngày càng phát triển 
đạt 2,18 máy điện thoại/100 người dân ; trên 
60% số xã có điểm bưu điện - văn hóa xã ; 
100% số điểm dân cư được phủ sóng phát 
thanh ; 87% số hộ được xem truyền hình). 

Công tác giáo dục - đào tạo phát triển 
mạnh cả về quy mô và chất lượng : Đội ngũ 
giáo viên, tăng gấp gần 5 lần, số học sinh tăng 
gấp gần 3 lần so với những năm đầu tái lập 
tỉnh, khắc phục một cách cơ bản tình trạng 
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thiếu giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa ; 
cơ sở vật chất được đầu tư đáng kể, các loại 
hình đào tạo ngày càng đa dạng. Đặc biệt, qua 
10 năm phấn đấu, tháng 3-2000, Kon Tum đã 
được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. 
Năm 2002, đã có 5 phường và I thị trấn được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. Mạng lưới y tế phát triển 
rộng khắp, đội ngũ cán bộ y tế được tăng 
cường (có 13,4% số trạm y tẾ xã, phường, thị 
trấn có bác sĩ), chất lượng khám, chữa bệnh 
không ngừng nâng lên, sức khỏe của nhân dân 
được quan tâm chăm sóc, đã ngăn chặn và đấy 
lùi các loại dịch bệnh. Công tác dân số, kế 
hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em có 
nhiều tiến bộ (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 
2,34% ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng giảm xuống còn 36%). Các chế độ, 
chính sách xã hội được chỉ đạo và thực hiện 
đạt kết quả khá. Các cấp ủy và chính quyền 
các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo các 
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, phụng dưỡng 
các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Phong trào 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư được triển khai thực hiện sâu 
rộng. Hoạt động văn hóa, thông tin, ngày 
càng phát triển (xây dựng và duy trì được 
19 chuyên mục phát thanh, truyền hình) ; chú 
trọng bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, 
văn nghệ truyền thống của các dân tộc (khôi 
phục và lam mới trên 300 nhà rông, quan tâm 
phát triển văn hóa công, chiêng), góp phần 
nâng dần đời sống văn hóa của đồng bào dân 
tộc thiểu số. Hoạt động thể dục, thể thao có 
nhiều tiến bộ. 

Hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở 
thường xuyên được củng cố, đôi mới về nội 
dung và phương thức hoạt động theo hướng 
bám làng, sát hộ. Đội ngũ cán bộ các cấp 
không ngừng được chăm lo, bồi dưỡng toàn 
diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, 
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nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây 
dựng Đảng được chú trọng đúng mức : Công 
tác phát triển Đảng được coi trọng cả về số 
lượng và chất lượng ; số tổ chức cơ sở đảng 
đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh ngày 
càng tăng. Việc tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII 


_ đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao sức 


chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố 
niềm tin trong nhân dân.Ý thức và tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng của nhân dân và các lực 
lượng vũ trang được nâng cao. Phát động và 
duy trì tốt phong trào quân chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc ; an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội cơ bản được giữ vững, sức mạnh 
quốc phòng ngày càng tăng cường. Các 
phương án phòng thủ tác chiến thường xuyên 
triển khai, chủ động làm thất bại những âm 
mưu phá hoại của bọn phản động và các thế 
lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền và an ninh biên giới quốc gìa. Đặc 
biệt, đã kịp thời phát hiện và làm thất bại âm 
mưu gây rối của bọn phản động trong và 
ngoài nước trên địa bàn tỉnh. 

Đạt được những kết quả và thành tựu trên 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
bước đầu rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu 
sau : 

- Nắm vững quan điểm, đường lối của 
Đảng, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của 
Trung ương ; quán triệt sâu sắc và vận dụng 
sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, đề ra 
các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ 
trọng tâm, thực hiện dứt điểm từng công việc. 
Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, 
khắc phục kịp thời những khiếm khuyết trong 
quá trình ra quyết định và tô chức thực hiện ; 
chủ động tổ chức nhân rộng những điển hình 
tiên tiến. 

- Giữ vững truyền thống đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ. Thắt chặt 
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mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ với nhân 
dân, sâu sát cơ sở ; giải quyết kịp thời, hợp 
lý những nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân. Kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu, 
hách dịch, xa rời quần chúng. 

- Coi trọng công tác tổ chức, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở 
theo hướng toàn diện, chất lượng và đông bộ. 
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cân bộ nữ, cán 
bộ là người dân tộc thiểu số ; đề cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

- Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo 
của các cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành 
của bộ máy chính quyền các cấp và khả 
năng vận động nhân dân của các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong việc phối hợp và tổ 
chức thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết 
của Đảng. 

Cấp ủy và chính quyên tỉnh Kon Tum 
nhận rõ những thành tựu đạt được chỉ là kết 
quả bước đầu. Để duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao và bền vững, tiếp tục nâng cao các 
mặt đời sống của nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh, các cấp, các ngành phải nỗ lực nhiều hơn 
nữa. Để sớm đưa Kon Tum tiến kịp các tỉnh 
trong khu vực, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
Đảng bộ tỉnh xác định một số mục tiêu, 
nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2005 : Tông sản 
phâm tăng bình quân hằng năm từ 13 - 14% ; 
trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 10 - 
11%, công nghiệp - xây dựng : 28 - 29%, 
thương mại - dịch vụ : l1 - 12%. Xây dựng cơ 
cấu kinh tế là : 40 - 41% nông - lâm nghiệp ; 
21-22% công nghiệp - xây dựng ; 38 - 39% 
thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu 
người hằng năm đạt 280 - 300 đô-la Mỹ. Thu 
ngân sách trên địa bàn đạt 270 - 300 ti 
đồng/năm. Huy động vốn cho đầu tư phát 
triển chiếm khoảng 18 - 20% tổng giá trị sản 
phẩm. Tiếp tục triên khai xây dựng Khu Công 
nghiệp Hòa Bình và Khu Kinh tế cửa khâu 
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quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi, Nhà máy bột giấy 
và một số công trình thủy điện sau Ya Ly. 
Phấn đấu để tất cả các trung tâm cụm xã và 
90 - 95% số xã có điện, từ 80 đến 85% số hộ 
dùng điện ; 95% số xã có điện thoại ; các xã 
có đủ trường học kiên cố, trạm y tế và nước 
sạch sinh hoạt. Tăng cường chỉnh trang đô thị, 
đưa thị xã Kon Tum thành đô thị loại HI vào 
năm 2005. 

Trước mắt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon 
Tum thực hiện hiệu quả một số giải pháp chủ 
yếu sau : 

Một là, tập trung phát triển kinh tế theo 
hướng công nghiệp nói hiện đại hóa. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng 
hóa, gắn với công nghiệp chế biến và thị 
trường theo quy hoạch ; phát triển mạnh 
những vùng sản xuất HÃNG hóa tập trung đối 
với các sản phẩm có lợi thế kinh tế và có ưu 
thế về thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh cơ khí 
hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa trong nông 
nghiệp và nông thôn đi liền với việc tập trung 
ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, 
nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế 
biến nông, lâm sản (cà-phê, cao-su, bột mì, 
thức ăn gia súc, đồ gỗ cao cấp...) với quy mô 
vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ hiện đại nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. 

Chú trọng đẩy mạnh công tác giao đất, 
khoán rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số ; thực hiện đây đủ, kịp thời các chính sách 
để người trồng, chăm sóc rừng đảm bảo được 
cuộc sống và làm giàu từ nghề rừng. Tập 
trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản 
xuất ; hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số, hộ gia đình chính sách và thực hiện 
đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số theo Quyết định 168/2001/QĐÐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện 
thắng lợi chương trình xóa đói giảm nghèo 
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Chưc tiễn - “XinÍt ngÍtệm 


và chương trình định canh định cư trên Nã 
bàn tỉnh. 


Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong 
nông nghiệp, ở nông thôn trên cơ sở củng cố 
và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để 
kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển sản 
xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn ; 
đồng thời, hướng các doanh nghiệp nhà nước 
đầu tư sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực nông 
nghiệp và trên địa bàn nông thôn. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế phát huy nội lực, 
liên doanh, liên kết để mở rộng sản xuất, kinh 
doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới. 

Phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tẾ - 
xã hội nông thôn trên cơ sở phát huy nội lực 
(huy động các nguồn lực trong dân ; nhà nước 
và nhân dân cùng làm.. sử dụng tiết kiệm, 
có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm 
giaO thông đi lại thuận lợi, thông suốt ; nâng 
tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và 
nước sạch sinh hoạt ; phát triển bưu chính, 
viễn thông nhất là các điểm bưu điện - văn 
hóa đến tất cả các xã ; không ngừng được 
nâng cấp và xây dựng mới các công trình y tế, 
trường lớp và các thiết chế văn hóa . Hinh 
thành ngày càng nhiều các thị tứ, thị trấn 
trong nông thôn. Đồng thời, phối hợp với các 
bộ, ngành Trung ương tập trung đầu tư các dự 
án, công trình trọng điểm như quốc lộ 24, 40, 
đường Hồ Chí Minh, nhà máy bột giấy, cửa 
khâu quốc tế Bờ Y, thủy điện Sê San 3, Plei 
Krông.. 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh quá 
trình chuyên dịch cơ cầu kinh tẾ, làm thay đối 
một bước quan trọng về đời sống kinh tế, văn 
hóa của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu SỐ. Từng bước rút ngắn khoảng cách 
về mức sống giữa đồng bào dân tộc với đồng 
bào Kinh, giữa vùng sâu, vùng xa với thị xã, 
thị trấn. 

Hai là, phát triên toàn diện các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội. 
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` nhằm tạo ra động lực cho sự phát, 


Yạp chí Gộng sản 


Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị tư tưởng cho nhân dân, bôi 
dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp 
trong đời sống xã hội, nhất là truyền thống 
đoàn kết trong lao động, sản xuất và chiến 
đấu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, 
tập trung vận động nhân dân thực hiện nếp 
sống văn hóa mới, chú trọng giữ gìn, phát 
triển văn hóa truyền thống, bài trừ các phong 
tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Tổ chức 
thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa. 

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, 
nâng cao trình độ dân trí. Trước mắt, tập trung 
giữ vững thành quả xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học ; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ 
giáo viên và thực hiện chương trình kiên cố 
hóa trường lớp ; phấn đấu hoàn thành phổ cập 
trung học cơ sở vào năm 2010. Chủ động tiếp 
thu, phát triển khoa học - công nghệ và ưu 
tiên ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ 
thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống, 
nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nông 
thồn. 

Tăng cường đầu tư trang thiết bị và bổ 
sung đội ngũ y, bác sĩ về cơ sở. Chăm lo thích 
đáng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 
nhân dân ; chú trọng công tắc y tế dự phòng, 
đẩy mạnh các biện pháp vệ sinh môi trường, 
ngăn chặn và đấy lùi các bệnh xã hội ; thực 
hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia 
đình. Phát triển mạnh mẽ các phong trào văn 
hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ; tập trung 
đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, 
góp phân nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần 
cho đồng bào các dân tộc. 

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp để giữ 
vững ồn định chính trị, bảo đầm trật tự an toàn 
xã hỘi. 

Nắm vưng hai nhiệm vụ chiến lược trong 
thời kỳ mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 


9] 


Cực tiễn - Xink ngitêm 


Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; quyết tâm giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong mọi tình huống. Thường xuyên phát 
động rộng rãi và duy trì tốt các phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân 
tham gia phòng chống tội phạm. Tập trung 
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và 
thế trận an ninh nhân dân, kịp thời phát 
hiện và làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa 
bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch ; đấu tranh, trấn áp hữu hiệu các loại tội 
phạm ; phòng, chống có kết quả các tệ nạn xã 
hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực của cơ 
chế thị trường ; tăng cường công tác tuần tra, 
kiểm soát biên giới, ngăn chặn kịp thời, hiệu 
quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập, mua 
bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Kết 
hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội 
với bảo đảm an ninh - quốc phòng ; triển khai 
thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã 
hội trên khu vực biên giới. 

Bốn là, giữ vững và tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị vững chắc. 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm 
bảo sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành 
động trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt coi trọng 
công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị 
trong từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng 
viên ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các tổ chức đảng, nhằm xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tiếp tục đây mạnh và thực hiện nghiêm 
túc Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
'theo Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 
(lần 2), khóa VIII, theo hướng ngày càng đi 
vào chiều sâu và trở thành nền nếp, đem lại 
niềm tin thật sự cho cán bộ, đảng viên và nhân 


Yạp chí Cộng sảm 


dân. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; nâng cao chất lượng sinh hoạt, 
đảm bảo mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chú trọng 
công tác phát triển Đảng ở những nơi còn ít 
hoặc chưa có đảng viên. 

Thực hiện nghiêm túc việc phân công và 
kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát động 
mạnh mẽ trong Đảng, trong nhân dân phong 
trào đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, 
cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác. Xử 
lý nghiêm những đảng viên vi phạm ký luật, 
kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phân tử cơ 
hội, tham những, làm mất uy tín của Đảng. 

Đây mạnh việc tỉnh giản bộ máy hành 
chính nhà nước, đảm bảo thực sự tỉnh gọn, 
hiệu quả, trong sạch và vững mạnh. Không 
ngừng củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền, 
nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. 
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo mô 
hình “một cửa” và cải tiến lễ lối làm việc, 
giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, gây 
trở ngại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống 
xã hội. Thực hiện phân cấp mạnh mề cho cơ 
sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát và nâng cao năng lực cho đội ngũ cân bộ 
các cấp. Chú trọng đôi mới và nâng cao hoạt 
động hành chính công phục vụ nhân dân. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy đối với công tác dân vận. Phát huy tối đa 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể quần chúng. Thường xuyên chăm 
lo củng cố kiện toàn bộ máy, tiếp tục đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động của 
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị, 
xã hội. 
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Cực tiễn - “Xink nghiệm 


Tạp chí Cộng sản 


Cai cách hành chính : 
Thanh quả và định hướng 


tiếp tục đổi mới 


NGUYÊN CÚC" 


Ơ" cách hành chính Nhà nước là một 
trong những nội dung mang tầm chiến 
lược trong công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam. Mục tiêu cải cách hành chính là xây dựng 
một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả, tạo điều kiện và 
môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tẾ - xã 
hội, phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế 
giới. Cải cách hành chính được tiến hành đồng 
bộ trên bốn mặt : cải cách thể chế hành chính, 
cải cách bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức 
quản lý nhà nước và quản lý tài chính công. 

Ở Việt Nam, cùng với việc đổi mới cơ chế 
quản lý, cải cách hành chính được tiến hành 
đồng thời với cải cách kinh tế. Sự phù hợp về cơ 
chế trước hết là pháp luật và chính sách đã góp 
phân giải phóng sức sản xuất xã hội, nhiều tiềm 
năng mới được khơi dậy. Nền kinh tế Việt Nam 
đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều 
năm do nhiêu nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân mang tính đột phá từ cơ chê chính sách. 


Trong I0 năm qua, Nhà nước đã ban hành, 
sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật quan 
trọng phù hợp với cơ chế mới, làm cơ sở pháp lý 
cho sự phát triên kinh tế - xã hội. Song song với 
việc ban hành hệ thống pháp luật, chính sách 
mới, đã rà soát lại hệ thống văn bản pháp quy, 
hủy bỏ những văn bản lạc hậu, trùng lặp, bố 
sung, sửa đôi thành các văn bản mới. Loại bỏ 
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những thủ tục không còn 
_ phù hợp, giảm phiền hà 
cho doanh nghiệp và nhân 
dân trong hoạt động kinh 
doanh và quan hệ dân sự. 
Đơn giản thủ tục đăng ký 
kinh doanh, bãi bỏ giầy 
phép kinh doanh, đơn giản 
thủ tục xuất nhập khẩu, 
cấp. giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đât đô thị, 
cải cách một cách cơ bản 
thủ tục hải quan, giảm thời 
gian thẩm định câp giấy 
phép đầu tư nước ngoài, miễn trừ các loại phí và 
lệ phí không phù hợp. 


Vừa qua, chúng ta đã tiến hành thí điểm cải 
cách hành chính theo hướng ”một cửa, một dấu" 
ở một số quận ở Thành phố Hồ Chí Minh và 
Thành phố Hà Nội. Thủ tục đăng ký kinh doanh 
là vấn đề phức tạp, nhiều phiền hà nhất, sau khi 
ban hành Luật Doanh nghiệp. đã có sự thay đôi 
căn bản. Nếu trước đây để có giấy phép thành 
lập doanh nghiệp phải qua 14 - 15 cửa cùng 
nhiều giấy tờ thủ tục, với thời gian chờ đọ từ 
3 tháng đến 1 năm, nay chỉ cần qua 4 - 5 cửa với 
thủ tục gọn nhẹ và được giải quyết trong vòng 
l tháng. Thành công nôi bật của cải cách thể chế 
là, giảm dần thể chế hành chính đơn thuần sang 
thể chế kinh tế, phát huy tính chủ động sáng tạo 
và tự chịu trách nhiệm của các cập, bảo đảm 
quyền tự chủ của doanh nghiệp và công dân, 
tách quản lý nhà nước và quản lý sản xuất - kinh 
doanh, bước đầu xóa bỏ quan niệm chủ quản 
trực thuộc. Các cơ quan quản lý nhà nước tập 
trung vào những vấn đề quan trọng ở tầm vĩ mô : 
pháp luật, chiến lược, chính sách, hướng dẫn tạo 
môi trường thuận lợi cho sản xuât kinh doanh, 
giảm dần đầu tư nhà nước vào các cơ sở kinh tế 
hướng trọng tâm vào những lĩnh vực công cộng. 


* PGS, TS, Giám đốc Phân viện Hà Nội, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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kưực tiễn - “Xinh ngiưệm 


Về bộ máy quản lý, đã xác định rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn của hệ thống tô chức 
hành chính phù hợp với cơ chế thị trường. Bộ 
máy hành chính nhà nước chuyển dần từ quản lý 
hành chính đơn thuần sang chức năng quản lý 
nhà nước, xây dựng ban hành hệ thống pháp luật, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, 
tăng cường công tác kiểm tra, làm đúng chức 
năng công quyên, không, can thiệp vào sản xuất 
kinh doanh. Bộ máy quản lý được sắp xếp lại 
theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, hợp nhất các 
bộ liên quan đến nông nghiệp thành Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ; các bộ liên quan 
đên công nghiệp thanh Bộ Công nghiệp, một sô 
bộ liên quan đên thương mại thành Bộ Thương 
mại, chuyển một sô cơ quan trực thuộc Chính 
phủ về các bộ... Do vậy, đã giảm đầu mối của 
Chính phủ, tạo thuận lợi cho địa phương, doanh 
nghiệp, bảo đảm sự tương đồng trong quan hệ 
hợp tác quốc tế, bước đầu ứng dụng công nghệ 
thông tin vào quản lý điều “hành, vừa nâng cao 
hiệu quả quản lý, vừa tạo điều kiện để giảm biên 
chế hành chính. 

Về cán bộ công chức nhà nước, chúng ta đã 
ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức làm cơ sở 
pháp lý cho việc thực hành chế độ công vụ, hình 
thành hệ thống ngạch bậc công chức theo ngành 
nghề. Đối mới một cách cơ bản việc tuyến chọn, 
đào tạo, sử dụng, đề bạt, thực hiện chế độ thi 
tuyển đối với công chức mới, đào tạo lại đội ngũ 
công chức cũ phù hợp với yêu cầu quản lý mới. 
Đổi mới hệ thống chính sách đãi ngộ đối với 
công chức như : tiên lương, thu nhập, động viên 
tỉnh thần, thực hiện thí điểm khoán chi hành 
chính ở một số đơn vị sự nghiệp. 

Hơn l0 năm qua, việc cải cách hành chính 
tuy. đã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn 
nhiều khó khăn, tôn tại, yêu kém. So với tiến 
trình cải cách kinh tế còn chậm, một số mục tiêu 
cải cách không đạt được; chưa theo Kịp yêu cầu 
đổi mới, vân còn là vật cản đối _VỚI cải cách kinh 
tế. Nên hành chính về cơ bản vẫn còn dấu ấn của 
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, vừa gò bó, 
vừa sơ hở. Hệ thống pháp luật còn thiếu, không 
đông bộ, một số thủ tục hành chính còn rườm rà, 
không phù hợp, gây cán trở cho việc phát triển 


Yạp chí Gộng sảøe 


kinh tế - xã hội, làm nản lòng các nhà đầu tư. Cơ 
chế "xin - cho" vẫn còn tôn tại, đặc biệt là đầu tư 
Nhà nước, quản lý tài chính công là nguyễn nhân 
của lãng phí và thất thoát lớn tài sản nhà nước. 
Bộ máy hành chính nhà nước công kênh, kém 
hiệu lực ; đội ngũ công chức tuy được đào tạo lại 
nhưng còn hạn chế, đông về số lượng, nhưng hạn 
chê vê trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp 
chưa cao nhất là kiên thức quản lý hiện đại ; việc 
áp dụng tỉn học trong quan lý còn đơn lẻ, chưa 
mang tính phổ cập. 


Có nhiều nguyên nhân làm chậm quá trình 
cải cách hành chính. Về khách quan, đây là vấn 
đề lớn, phức tập, đụng chạm đến quyên lợi của 
các tổ chức và nhân sự trong bộ máy hành chính. 
Tuy đã chuyển sang nên kinh tế thị trường, 
nhưng về cơ bản vân là thị trường sơ khai, chưa 
có thị trường đồng ' bộ, một sô chức năng của thị 
trường Nhà nước vân làm thay theo quán tính, hệ 
thống thể chế vẫn chịu tác động của thể chế hành 
chính tập trung phân bô nguôn lực chủ yếu vẫn 
theo chiêu dọc, Nhà nước vân là chủ đầu tư lớn, 
nhưng thiếu cơ chế quản lý chặt chế, nên kinh tế 
vân còn độc quyền, đặc quyên. Cơ sở hạ tầng 
của nên hành chính còn thấp. Ngoài ra, do nhận 
thức chưa đúng về Vai trò Nhà nước trong nên 
kinh tế thị trường, trong mối quan hệ Nhà nưỚc - 
thị trường - doanh nghiệp và dân cư đã có nhiều 
thay đối, nhưng Nhà nước vẫn làm thay doanh 
nghiệp và công dân. Ngược lại, còn có xu hướng 
buông lỏng, xem nhẹ như chiến lược quy hoạch, 
kế hoạch. Do vậy, sự chồng chéo, trùng lặp, gây 
lãng phí lớn, hoặc tỉnh trạng coi nhẹ kỷ cương 
trong quản lý, nhất là quân lý văn “hóa - xã hội, 
quản lý đô thị, môi trường... còn trầm trọng 

Cải cách hành chính là vấn đề liên quan đến 
hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, có tác 
động trực tiếp đến cải cách kinh tế, xã hội, được 
Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Cải cách hành 
chính trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước pháp quyên, càng phải chú trọng đặt trong 
quan hệ Nhà nước - thị trường - công dân một 
cách khoa học, cụ thể. Nhà nước chỉ làm những 
việc thị trường và dân không làm được và làm 
không hiệu quả. Do đó, về nguyên tắc chuyên từ 
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Số 22 + 23(tháng 8 năm 2/03) 


Chực tiên - Xinh r«gÍtiÔnt Yạp chí Cộng sản 


Chính phủ vô hạn sang Chính phủ hữu hạn là 
đúng và cần thiết. Nền hành chính văn minh là 
nên hành chính dân chủ. Chính phủ lo cho dân 
trước hết phải tạo điều kiện cho dân, làm theo 
triết lý: dân giàu, nước mạnh. 


Để tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, 
trong thời gian tới, cần tập trung giải quyết có 
hiệu quả một sô nội dung chính sau : 

1 - Về cải cách thể chế hành chính 

Hệ thống thể chế phải vừa thực sự giải phóng 
sức sản xuất xã hội, vừa giữ được định hướng vê 
chính trị. Quá trình cải cách hành chính, việc 
chuyển từ hành chính thuân túy công quyên sang 
hành chính nhà nước pháp quyên và dịch vụ 
công, tiếp tục xây dựng thể chê kinh tế thị trường 
định hướng xã hội : chủ nghĩa, phản ánh bản chât 
xã hội chủ nghĩa, lấy phát t triển, vi hạnh phúc của 
nhân dân làm mục tiêu để kiểm chứng hệ thống 
thể chế. Một yêu cầu quan trọng đặt ra là, cân 
rành mạch hóa các quan hệ cơ bản giữa hành 
chính nhà nước với doanh nghiệp và dân cư, giữa 
hành chính với dịch vụ công, giữa trung ương và 
địa phương. Mọi thủ tục liên quan đến quyên lợi 
của nhân dân phải thực hiện đơn giản, rõ ràng và 
công khai. 

2 - Về cải cách bộ máy hành chính 

Trên cơ sở chức nắng của Nhà nước trong 
nên kinh tế thị trường thiết kế bộ máy, đây nhanh 
việc xây dựng thị trường đồng bộ để di chuyển 
nguồn lực theo chiêu ngang, dùng áp lực của thị 
trường đê kiếm chứng các hoạt động kinh doanh 
theo định hướng của Nhà nước. Về nguyên tắc, 
Nhà nước không làm thay thị trường và dân cư. 
Do vậy, phải. xây dựng chức năng, nhiệm vụ 
thâm quyên và trách nhiệm của hệ thống hành 
chính Nhà nước. Các cơ quan quản lý nhà nước 
tập trung xây dựng, chỉ đạo thực hiện các chức 
năng quản lý vĩ mô. Xây dựng, ban hành luật, 
chính sách, chiến lược, quy hoạch chính sách và 
kiểm tra việc thực hiện chúng. Bộ máy cần tổ 
chức theo hướng liên ngành, đa lĩnh vực. Thực 
hiện quản lý kinh tế theo ngành từ chiến lược, 
quy hoạch đến phân bổ nguôn lực, tránh chồng 
chéo, trùng lặp, lăng phí trong đầu tư xây dựng. 
Về nguyên tắc, việc quản lý cần kết hợp cả 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


ngành và lãnh thổ, nhưng ngành là chính để 
tránh tình trạng cát cứ, chia cắt. Quản lý của 
chính quyền địa phương là quản lý toàn diện cả 
kinh tế và xã hội. 

Tiếp tục giảm các cơ quan trực thuộc Chính 
phủ. Bên cạnh tổ chức Chính phủ, có các tổ chức 
phi chính phủ, các tổ chức xã hội, nhưng tránh 
xu hướng nhà nước hóa các tổ chức xã hội như 
hiện nay. Bên cạnh cơ cấu nh, cần có CƠ cầu 
động giúp Chính phủ nghiên cứu những vấn đề 
lớn, phức tạp liên ngành để giảm bộ máy nhà 
nước. Tách chức năng dịch vụ công ra khỏi chức 
năng bộ máy nhà nước để các tổ chức tự quản 
chịu trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng và 
năng lực của đội ngũ công chức, trước hết cần 
thực hiện chế độ công vụ theo chức năng, thấm 
quyên, trách nhiệm, quyền hạn ; có tiêu chí đánh 
giá kết quả công việc theo từng chức danh. Kết 
hợp quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công chức, thực hiện chế độ thi tuyển đối với các 
trường hợp đề bạt ; đổi mới quan niệm công chức 
theo hướng nghề nghiệp, chức nghiệp làm việc 
ổn định. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để đội 
ngũ công chức yên tâm làm việc lâu dài và cống 
hiến với khả năng cao nhất năng lực, trình độ của 
mình cho cơ quan, đơn vị. Thực hiện thí điểm 
chọn cán bộ theo phương châm cạnh tranh nhân 
tài đê có đội ngũ công chức có năng lực thực sự. 

3 - Về quản lý tài chính công 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý ngân sách 
nhà nước, giảm thiểu ngân sách đầu tư cho sản 
xuất kinh doanh. Ngân sách nhà nước chỉ dành 
cho những lĩnh vực trọng yếu liên quan đến 
quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, xã hội, 
hỗ trợ phát triển. Xóa bỏ tài trợ cho những doanh 
nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ. Bên cạnh đó, 
cần hoàn thiện cơ chế quản lý phân cấp ngân 


- sách, bảo đảm thống nhất nền tài chính quốc gia 


trên những lĩnh vực cơ bản, đồng thời, phát huy 
tính chủ động, sáng tạo của các địa phương theo 
cơ chế khoán chỉ ngân sách hành chính. Kiểm 
soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chỉ cho đầu tư 
xây dựng, xóa bỏ tiêu cực trong lộ trình cấp phát 
vốn như hiện nay. Q 
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đực tiễn - “XinÍt nghiệm 


Vai trò cua 

tín dunø nøân hang 

tron phat triển 

kính tế tư nhân 
ở tinh 

QUẬN4 N4M 


VÕ VĂN LÂM ° 


Ừ khi Luật Doanh nghiệp ra đời, kinh tế 

| tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 
có bước phát triển vượt bậc. Tính đến 
tháng10-2002, toàn tỉnh có 505 doanh nghiệp tư 
nhân (tăng 2,05 lần so với năm 1996), trong đó 
có 230 công ty trách nhiệm hữu hạn (tăng 12,78 
lần) và có 20 công ty cổ phần mới ra đời. Tổng 
số vốn đăng ký và đầu tư vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của khu vực tư nhân tăng 
mạnh. Nếu năm 1996 toàn tỉnh chỉ có 
264 doanh nghiệp tư nhân, với tông số vốn 
đăng ký là 24 316 triệu đồng, thì nay đã có 
701 doanh nghiệp và tông số vốn đăng ký là 
706 775 triệu đồng. Lượng vốn đầu tư tăng góp 
phần phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút 
trên 88 000 lao động có việc làm, tăng thu ngân 
sách tỉnh (tỷ trọng thu ngân sách từ thành phần 
kinh tế tư nhân so với tổng thu năm 1997 là 
I8,89%, đến năm 2001 là 21,12%) và tăng tỷ 
trọng đóng góp cho GDP của tinh (năm 2000 khu 
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Tạp chí Cộng sảøme 


vực kinh tế tư nhân tạo được giá trị 1 357,5 tỉ đồng 
(nh theo giá cố định năm 1994), chiếm 32Ø% 
tổng GDP toàn tỉnh, tăng bình quân 5,1%/năm 
thời kỳ 1996 - 2000). 

Sự phát triển mạnh mẽ đó do nhiều nguyên 
nhân, trong đó có sự đóng góp chủ động và tích 
cực của ngành ngân hàng. Nhờ có vốn vay từ 
ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động 
được sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng 
hóa lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khâu. Điên hình là Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đông Phương, được ngân hàng cho vay 3 tỉ đồng, 
nên năm 2002 Công ty đã xuất khâu hơn 
561 tấn hải sản, doanh thu đạt 25 tï 630 triệu 
đồng. Công: ty bao bì Tấn Đạt vay ngân hàng 
3tỉ đồng để đầu tư chiều sâu, đã sản xuất và 
cung cấp đủ các loại bao bì theo nhu cầu thị 
trường. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá 
thê khác nhờ ngân hàng cho vay vốn đã chủ 
động mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. 

Trong số các ngân hàng hoạt động trên địa 
bàn tính Quảng Nam, Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn có quan hệ tín dụng 
rộng rãi và đã có sự giúp đỡ to lớn các doanh 
nghiệp tư nhân. Tính đến cuối năm 2002, Ngân 
hàng cho 31 doanh nghiệp tư nhân vay vốn, dư 
nợ 48 tỉ 331 triệu đồng, chiếm 58, 22% tổng dư 
nợ ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân. Tuy 
Vậy, số vốn này chủ yếu vẫn mới đang tập trung 
đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại, 
trong khi lĩnh vực sản xuất còn chiếm tỷ trọng 
nhỏ. Để phục vụ tốt hơn, khai thác tiềm năng 
của khu vực tư nhân hiệu quả hơn, Ngân hàng 
đã có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa : 
Năm 2002, tổ chức cuộc đọa đàm với các 
doanh nghiệp dân doanh vay vốn" nhằm tiếp 
cận, tìm hiểu, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị 
của các nhà doanh nghiệp, từ đó có những biện 


* Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Quảng Nam 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 
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Bến thuyên đảo Cù Lao Chàm 


pháp hữu hiệu xúc tiến cho vay, thúc đấy quan 
hệ thanh toán. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
nhìn chung mối quan hệ tín dụng của các ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh với thành phần kinh tế tư 
nhân vẫn còn nhiều hạn chế. Tổng dư nợ của 
các ngân hàng này đối với doanh nghiệp tư 
nhân tính đến thời điểm 31-12-2002 chỉ đạt 
83 tỉ 014 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,06% 
trong tông dư nợ. Điều đó chứng tỏ vốn tín 
dụng ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực kinh tế tư 
nhân còn rất khiêm tốn. Sở dĩ như vậy, bởi : 

Thứ nhất, chủ yếu giá trị tài sản thế chấp của 
các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Quảng 
Nam chưa đảm bảo các điều kiện vay vốn của 
ngân hàng (phần lớn là nhà ở, giá trị nhỏ, khó 
bán) nên các ngân hàng thương mại chưa mạnh 
đạn đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn để 
phát triên của khu vực tư nhân còn rất lớn. Thực 
tẾ ngân hàng mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu 
cầu vốn vay của các doanh nghiệp, 90% doanh 
nghiệp tư nhân phải thành lập bằng vốn tự có và 
đi vay dưới nhiều hình thức khác nhau, thậm chí 
phải vay với lãi suất cao từ hệ thống tín dụng 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 
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Ảnh : Vũ Công Điền 


phi chính thức. Chính sự thiếu hụt về tài chính 
này đã làm cho không ít doanh nghiệp tư nhân 
rơi vào vòng luấn quần (thiếu vốn thì không mở 
rộng quy mô sản xuất, quy mô sản xuất nhỏ thì 
khó tiếp cận vốn), cuối cùng không có điểm tựa 
vững chắc để phát huy các nguôn lực hiện có 
của địa . phương, không mở rộng được quy mô 
sản xuất, không có được sản phẩm hàng hóa 
chất lượng cao, phát triên không ô ổn định, nhất 
là khi gặp những biến động lớn về tiêu thụ 
sản phẩm. 

Thứ hai, đây đó còn tồn tại thái độ phân biệt 
đối với thành phần kinh tế tư nhân, nên trên 
cùng một mặt bằng về pháp lý, khu vực kinh tế 
tư nhân vẫn bị thua thiệt, nhiều doanh nghiệp 
tư nhân rất khó tiếp cận được nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng. Mặt khác, các doanh nghiệp 
tư nhân còn nhiều hạn chế, như quy mô sản 
xuất nhỏ, công nghệ sản xuất còn rất lạc hậu, 
sức cạnh tranh yếu (ở Quảng Nam bình quân 
vốn chỉ đạt 2 tỉ đồng/1 doanh nghiệp tư nhân ; 
2,78 tỉ đồng/1 công ty trách nhiệm hữu hạn ; 
2,9tỉ đồng/ 1 công ty cổ phần) nên vô tình tạo ra 
sự thiếu tin tưởng của ngân hàng đối với họ. 


97 


lưưc tiễn - “XinÍt ngitệm 


Điều này cộng với những khó khăn khi tiêu thụ 
sản phẩm trên thị trường trong nước và nước 
ngoài, nhất là tiêu thụ hàng hóa chế biến từ 
nông, lâm sản, làm hạn chế khả năng thanh toán 
các khoản vay ngân hàng của các doanh nghiệp 
đã làm cho tình hình phức tạp và nặng nề. Trong 
khi đó, một số doanh nghiệp tư nhân tìm cách lợi 
dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức 
năng để trốn lậu thuế, gian lận thương mại, làm 
hàng giả, kinh doanh trái pháp luật... khiến cho 
môi quan hệ giữa các doanh nghiệp với ngân 
hàng càng thêm lỏng lẻo. 

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan, tình 
hình đó còn có nguyên nhân từ cơ chế chính 
sách. Các cơ quan nhà nước chưa thực sự quan 
tâm đúng mức đến khu vực kinh tế tư nhân ; 
lúng túng cả về nội dung và phương thức giúp 
đỡ về vốn ; chưa có cơ quan chuyên môn tham 
mưu về mọi mặt cho kinh tế tư nhân ; chưa có 
quy hoạch phát triển kinh tế tư nhân cho từng 
ngành, từng địa bàn. Vì thế, khi cho vay, ngân 
hàng gặp rất nhiều vướng mắc, lúng túng và 
càng xa lánh họ. 

Về phía doanh nghiệp tư nhân, mặc dù thiếu 
vốn nhưng họ lại mang tâm lý ngại vay vốn 
ngân hàng do những thủ tục rườm rà, phức tạp 
(về thế chấp, về địa chính, công chứng, xử lý tài 
sản thế chấp để thu nợ...). Trước những khó 
khăn, phiền hà ấy, không còn cách nào khác, 
các doanh nghiệp thường tìm đến thị trường vốn 
phi chính thức và phải chịu lãi suất cao hơn của 
ngân hàng rất nhiều. 

Thứ ba, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa 
dám mạnh dạn đầu tư vốn lớn vào sản xuất kinh 
doanh vì còn gặp những khó khăn liên quan đến 
vấn đề đất đai, như thủ tục chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, nên đã bị mất cơ hội đầu tư. 
Số khác không có mặt bằng sản xuất, hầu hết 
phải đi thuê, hoặc mượn Của các tổ chức kinh 
tế - xã hội, nên sản xuất không ốn định, cũng 
không dám mạnh dạn vay và đầu tư nhiều vốn. 


Thứ tư, đa số các doanh nghiệp tư nhân chưa 
có may mắn được tiếp cận với chính sách 
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khuyến khích, ưu đãi của Chính phủ, như 
thưởng xuất khẩu, vay vốn ưu đãi... Ví dụ, hộ tư 
nhân tham gia sản xuất, chế biến hàng xuất 
khẩu chưa được khuyến khích ưu đãi trong đầu 
tư và thuế vì họ chỉ đảm đương khâu sản xuất, 
trong khi Nhà nước chỉ hoàn thuế và thưởng 
xuất khẩu cho khâu trung gian - thu gom xuất 
khẩu. Nhiều hộ sản xuất sản phẩm hàng hóa 
thuộc diện khuyến khích đầu tư của Nhà nước 
không được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư... Tất cả 
điều này làm hạn chế quan hệ tín dụng của các 
ngân hàng với tư nhân. 

Vì những lý do chính như trên, sự phát triên 
của khu vực kinh tế tư nhân trong tỉnh Quảng 
Nam những năm qua chưa đáp ứng được mục 
tiêu và yêu cầu đặt ra ; đồng thời, cũng không 
tương xứng với tiêm năng to lớn của khu vực 
kinh tế này. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa X) khẳng định, kinh tế 
tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
của nước ta. Trong số các chính sách đối với 
kinh tế tư nhân, chính sách tài chính, tín dụng 
giữ vai trò rất quan trọng và được Nghị quyết 
định rõ : "Thực hiện chính sách tài chính, tín 
dụng đối với kinh tế tư nhân bình đẳng với 
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế 
khác ; bảo đảm để kinh tế tư nhân tiếp cận và 
được hưởng các ưu đãi của Nhà nước cho kinh 
tế hộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho đầu tư theo 
các mục tiêu được Nhà nước khuyến khích... "0), 
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần giải 
phóng sức sản xuất, thúc đây phân công lao 
động xa hội, chuyền dịch cơ cầu kinh tế của tỉnh 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
Quảng Nam tiếp tục thực hiện một số giải 
pháp sau : 

Một là, thống nhất và quần triệt sâu sắc các 
quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân của 
Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước ta luôn khuyến 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 62 
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khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và có định 
hướng cho kinh tế tư nhân phát triển, tôn trọng 
và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo đúng 
pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp 
của công dân, tạo "sân chơi" bình đẳng cho các 
thành phần kinh tế. Nhà nước khuyến khích các 
hộ tư nhân liên kết, hình thành các hình thức 
tô chức hợp tác tự nguyện làm vệ tỉnh cho 
các doanh nghiệp lớn hoặc để phát triển ở quy 
mô lớn hơn ; khuyến khích các doanh nghiệp 
liên kết bằng cách chuyển thành công ty cổ 
phần, bán cô phân ; khuyến khích tư nhân liên 
doanh, liên kết với nhau, hợp tác với kinh tế tập 
thể và kinh tế nhà nước để cùng phát triền. 


Hai là, tạo môi trường về thể chế và tâm lý 
xã hội cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. 
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kinh 
tế tư nhân được phát triển trong tất cả các 
ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn mà pháp luật 
không cấm. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách 
_ hành chính. Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh 
nên theo phương thức "một cửa, một dấu". 
Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm những vi 
phạm của cơ quan, cán bộ nhà nước trong quản 
lý, thi hành công vụ đối với các hoạt động kinh 
tế của tư nhân. 

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về quan điềm, đường lối chính 
sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tư 
nhân. Cổ vũ, biểu dương kịp thời những doanh 
nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh hiệu quả, 
đúng pháp luật, có nhiều đóng góp cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ba là, các ngân hàng cần mạnh dạn áp dụng 
hình thức cho vay không phải thế chấp tài 
sản, được dùng tài sản hình thành từ vốn vay 
làm đảm bảo. Cho phép vốn tự có của những 
doanh nghiệp - khách hàng có uy tín, kinh 
doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành 
mạnh có thể thấp hơn so với quy định hiện 
hành, khi tham gia vào phương án sản xuất, 
kinh doanh. Ngân hàng cũng cân bảo lãnh việc 
vay vốn, tư vấn trong quan hệ vay trả nợ hoặc 
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khi xử lý tài sản thế chấp. Cần đa dạng hóa các 
hình thức cho vay, cải tiến lề lối làm việc, thủ 
tục giấy tờ, nhằm giảm phiền hà, khó khăn cho 
khách hàng. 

Bốn là, cải thiện điều kiện tiếp cận vốn ngân 
hàng của khu vực dân doanh. Đề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cấp, các 
ngành liên quan đẩy nhanh hơn tiến độ cấp 
"Giấy chứng nhận quyền SỬ dụng: đất", giấy 
chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền trên 
đất để đâm bảo cơ sở pháp lý của bất động sản 
thế chấp nhăm tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp tư nhân vay vốn ngân hàng. Ngân 
hàng Nhà nước hoàn thiện chính sách quản lý 
về mặt nhà nước đối với hệ thống các ngân hàng 
thương mại, tăng cường hơn nữa quyền tự chủ 
trong việc lựa chọn doanh nghiệp tư nhân vay 
vốn. Bởi chỉ bằng cách đó mới giảm bớt những 
ràng buộc do Ngân hàng Nhà nước quy định, 
tăng cường tính năng động, sáng tạo và tự chịu 
trách nhiệm của các ngân hàng tại các địa 
phương, tăng lượng vốn vay của các doanh 
nghiệp tư nhân. 

Năm là, tắng cường các nguồn vốn cho khu 


vực tư nhân, nhất là cho các hộ tư nhân để đầu 


tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực huy 
động nguồn vốn có tính ổn định đầu tư cho các 
thành phần kinh tế tư nhân mở rộng dây chuyền 
sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng 
sức cạnh tranh. Sử dụng Quỹ Khuyến khích đầu 
tư tronø nước, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý 
đối với các thành viên thuộc thành phần kinh tế 
tư nhân mới ra đời để giúp họ thực thi phương 
án sản xuất kinh doanh, đủ sức vượt qua những 
khó khăn ban đầu. Khuyến khích doanh nghiệp 
tư nhân mở tài khoản tiền gửi nhằm huy động 
vốn tạm thời nhàn rỗi, đông thời tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp và ngân hàng chủ động trong 
việc thu hồi nợ và chuyển nộp thuế. 


Sáu là, phát triển hệ thống tín dụng nhân dân 
đề bô trợ, tăng thêm nguôn vôn, tạo điêu kiện 
cho tư nhân làm kinh tê. 


99 


đực tiên - “Ximlt nghiệm 


Bảy là, nhanh chóng thành lập Các cơ quan 
đăng ký giao dịch bảo đảm về đất đai và 
bất động sản tại địa phương. Chính phủ đã 
có Nghị định 08/2000/NĐ-CP "Về đăng ký 
giao dịch bảo đảm” kèm theo các thông tư 
hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục 
Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc 
Bộ Tư pháp. Trên thực tẾ, đây cũng là vấn đề 
cần được thực hiện hết sức khẩn trương vị trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn chưa có 
một cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm nào, 
nên rất khó thực hiện việc bảo đảm đối với 
những tài sản phải đăng ký giao dịch theo quy 
định pháp I luật. Điều đó gây khó khăn lớn và 
cản trở mối quan hệ tín dụng giữa các ngân 
hàng với tư nhân. 

Tám là, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành 
lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo Quyết định 
số 193/2001/QĐ-TTEg, ngày 20-12-2001, của 
Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho khu vực kinh 
tế tư nhân quan hệ VỚI ngần hàng trong quá 
trình vay vôn và sử dụng vôn. Đồng thời các 
ban, ngành kịp thời phổ biến, hướng dẫn cho 
các doanh nghiệp, hộ sản xuất tư nhân các chính 
sách tín dụng, chính sách liên quan để thực hiện 
và cùng hưởng quyền lợi khi sản xuất. Chẳng 
hạn, khi chế biến hàng xuất khẩu sẽ được vay 
vốn hỗ trợ phát triển ; nếu doanh nghiệp có dự 
án đầu tư thuộc diện thi hành Luật Khuyến 
khích đầu tư trong nước sẽ được hỗ trợ lãi suất 
đầu tư. 

Chín là, nghiên cứu, ban hành cơ chế, 
chính sách ưu đãi phát triên kinh tế tư nhân. 
Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các cơ chế, 
chính sách của Trung ương, tỉnh cần tập trung 
nghiên cứu, tiếp tục xây dựng mới các cơ 
chế, chính sách cho kinh tế tư nhân về các vấn 
đề sau : 


- Phát triển công nghiệp - tiêu thủ công 
nghiệp, phát triển làng nghề, phát triển thương 
mại - dịch vụ. Bố sung chính sách ưu đãi cho 
việc đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và 
du lịch theo hướng ưu đãi về đền bù giải tỏa mặt 
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bằng, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, vốn, lãi suất 
sau đầu tư. Có chính sách khuyến khích việc 
thành lập và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư 
nhân vừa và nhỏ. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đối 
mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đào tạo 
chuyên môn, quản lý, đào tạo nghề cho người 
lao động để từng bước giúp các doanh nghiệp tư 
nhân nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. 

- Hỗ trợ "đầu vào" cho các cơ sở sản xuất tư 
nhân vừa chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang 
tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề khác : 
về giá điện, giá thuê mặt bằng... Có chính sách 
tạo điều kiện về mặt bằng như bố trí cho tư nhân 
cơ sở sản xuất, kinh doanh ở những nơi thuận 
lợi về kết cấu hạ tầng. 

- Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực văn 
hóa - xã hội như mở trường tư thục, dạy nghề, 
thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao, vui chơi 
giải trí ; khuyến khích việc sử dụng đất ở những 
nơi chưa được sử dụng như các vùng đất trống, 
đồi núi trọc... để tư nhân được mở rộng đầu tư 
kinh doanh. 

Mười là, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao vai 
trò quản lý nhà nước. Kinh tế tư nhân được Nhà 
nước khuyến khích phát triên. Tuy nhiên, để 
bảo đảm thành phần kinh tế này phát triển đúng 
hướng, theo quy định của pháp luật, phải tiếp 
tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với 
các hoạt động kinh tế của tư nhân, nhất là đôi 
mới công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tạo môi 
trường bình đẳng và lành mạnh trong phát triển 
sản xuất kinh doanh. 

Cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng 
Đảng và công tác đoàn thê trong các doanh 
nghiệp tư nhân để bảo vệ các lợi ích chính đáng 
của người lao động. Các ban đảng của Tĩnh ủy 
tiếp tục nghiên cứu, đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với kinh tế tư nhân nhằm thực 
sự nắm trúng, đúng những khó khăn của kinh tế 
tư nhân, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế này 
phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
chung của tinh. L 
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1- Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị... 

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó 
khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta đã chắt chỉu, 
dành dụm để xây dựng nên các viện nghiên cứu 
khoa học - công nghệ lớn, như Vật lý, Toán học, 
Hóa học... có thể sánh ngang tầm khu vực. Nhiều 
thế hệ các nhà khoa học tài năng đã làm hết sức 
mình để những ngành khoa học cơ bản này tiến 
kịp thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều viện 
nghiên cứu khoa học công nghệ của nước ta vẫn 
còn không ít khó khăn, bất cập. 

Làm gì để một ngành khoa học tự nhiên như 
Vật lý học, đã phát triển lâu đời và rất cao trên 
thế giới, gắn liền với các kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại, có thể gắn kết với phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam ? Đó là câu hỏi bắt buộc cán 
bộ khoa học của Viện day dứt suy nghĩ để tìm 
con đường đi thích hợp và đạt hiệu quả cao. 

Trong bốn ngành khoa học tự nhiên cơ bản 
quen thuộc là Toán, Lý, Hóa, Sinh thì Hóa học 
và Sinh học chuyển trực tiếp thành công nghiệp 
hóa học, công nghệ sinh học. Toán học và Vật lý 
học vốn là công cụ để khám phá thế giới của tư 
duy lô-gíc và bí mật của thế giới vật chất thì lại 
có nét riêng, không có công nghệ toán học hay 
công nghệ vật lý. Nhưng để làm nền tảng cho 
hầu hết các ngành công nghệ và công nghiệp 
truyền thống cũng như hiện đại, đều cần phải 
ứng dụng những phát kiến cơ bản của Toán học 
và Vật lý học. Những phát kiến này chủ yếu đã 
có trên thế giới, chúng ta cần có đủ trình độ đề 
chọn lọc, hấp thụ thành của mình, tiếp tục hoàn 
thiện thêm. Hơn 15 năm âm thầm và kiên trì, 
một số cán bộ khoa học tâm huyết, công tác tại 
Viện Khoa học Việt Nam lúc đó, đã vượt nhiều 
khó khăn về tư duy và thủ tục hành chính, bắt 
đầu từ những nhóm nghiên cứu nhỏ, tập hợp lại 
trong các xưởng thực nghiệm, các phòng thí 
nghiệm triên khai, liên kết thành Trung tâm ứng 


dụng Vật lý (1988), sáp nhập thêm Trung tâm, 


Thiết bị khoa học (1995). Đến năm 1999 đã hình 
thanh Viện Vật lý ứng dụng và Thiêt bị khoa 
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Viện Vật lý ứng dụng 
và Thiết bị khoa học 
với sự phát triển 
kinh tế - xã hội 
đất nước 


TRẦN XUÂN HOÀI °* 


học. Trên thực tế, Viện chỉ là một đơn vị non trẻ, 
nhỏ bé và nghèo nhất ở Trung tâm Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ quốc gia. 

Chức năng và nhiệm vụ của Viện là : Nghiên 
cứu các lĩnh vực vật lý ứng dụng, thiết bị khoa 
học và các lĩnh vực liên quan. Triển khai và sản 
xuất thử ; thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ 
thuật, chuyến giao công nghệ và đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ. Viện có một số phòng thí nghiệm 
và xưởng thực nghiệm. Các chương trình nghiên 
cứu, triển khai và sản phẩm của Viện tuy còn ít, 
nhưng đều tập trung ứng dụng các thành tựu 
khoa học truyền thống cũng như hiện đại vào 
nên kinh tế - xã hội nước ta. Thí dụ, chương trình 
vật liệu từ thông dụng. Đây là ứng dụng thành 
tựu vật lý của thập kỷ 50 thế kỷ trước vào cuộc 
sống. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm nam châm 
bằng Fe-rít ở Việt Nam đều xuất phát từ Xưởng 
Thực nghiệm Vật liệu từ và Thiết bị giáo dục của 
Viện. Đó là chỉ tiết trong hàng chục vạn đồng hô 
đo điện của Công ty Thiết bị đo điện hay hàng 


* TSKH, Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng và Thiết 
bị khoa học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 
quôc gia 
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chục triệu sản phẩm dạy học chuẩn hóa của 
chương trình lớp 1, lớp 6 cải cách... Cân bộ khoa 
học của Viện đã đưa chương trình vật liệu từ 
thông dụng vào cuộc sống một cách rộng rãi 
bằng trí tuệ và nội lực của mình. Thành quả ở 
đây không chỉ là hàng tỉ đồng doanh số, tạo ra 
hàng nghìn công ăn việc làm trực tiếp và gián 
tiếp, là cái "hích" ban đầu cho một ngành công 
nghiệp mới, mà còn là bài học quý báu cho Viện 
về sự lựa chọn chính xác và theo đuổi kiên trì 
mục đích ứng dụng. Thời gian tới, Viện hoàn 
toàn có cơ sở để tiếp tục chương trình này ở mức 
cao, ứng dụng những thành tựu của Vật lý từ học 
và Điện tử học của thế kỷ XXI. 

Thành tựu của công nghệ thông tin ngày nay 
là kết quả của sự kết hợp toán học ứng dụng với 
vật lý ứng dụng. Quá trình ứng dụng đó vần còn 
đang tiếp tục mạnh mẽ. Chương trình phát triển 
công nghệ thông tin của Viện gồm hai nhánh. 
Thứ nhất, tìn học công nghiệp, hay nói đúng hơn 
là tin học ở mức vật lý (Physical level). Đây là 
lĩnh vực. của các nhà chuyên môn sâu, hầu như 
độc quyền của các nước phát triển. Ở Việt Nam, 
rất ít phòng thí nghiệm tham gia. Viện mạo hiểm 
và quyết tâm đi vào lĩnh vực này vì mục đích 
phát triển ứng dụng dài hạn của đất nước và đào 
tạo cân bộ cho tương lai. Thứ hai, tin học cộng 
đồng dành cho mọi người với mục tiêu đưa 
những ứng dụng đa dạng, cao cấp nhưng dễ chấp 
nhận nhất của công nghệ thông tin đến với mọi 
người dân bình thường ở mọi nơi, kể cả 
vùng sâu, vùng xa. Về phân cứng, Viện hợp tác 
với công ty tin học nổi tiếng ở thung lũng Si-li-côn 
(Mỹ), thiết kế chế tạo và cung câp thiết bị 
tin học dùng với ti-vi, trên nên công nghệ hội 
tụ đa phương tiện (Multimedia Convergence 
Technology), tích hợp cứng kỹ thuật mây tính, 
kỹ thuật nghe nhin cao câp và kỹ thuật truyền 
thông trên cùng một bản mạch, bảo đam bên, 
thuận tiện, chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất. 
Về phân mêm, sử dụng công nghệ PC - DVD - 
Vi-đi-ô và âm thanh số hóa, phục vụ mọi người 
dân từ nghèo đến giàu. Các phần mềm multime- 
dia định hướng vào các lĩnh vực : G¡áo dục và 
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đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đông, khuyến 
nông, lâm, ngư, giải trí và tuyên truyên. 

Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học 
coi việc phố biến kiến thức là hoạt động công 
ích, thiết kế hệ mở cho tất cả mọi người tham 
gia. Các phần mềm multimedia của Viện chỉ là 
những ứng dụng đầu tiên của lĩnh vực còn mới 
mẻ này và phân phối chủ yếu là miễn phí. Viện 
Sẽ chuyền giao ky thuật và hỗ trợ phương tiện để 
phát triển phân mềm multimedia cho bất cứ tô 
chức và cá nhân nào muốn tham gia chương 
trình tin học cộng đông với mục tiêu công ích. 
Trong năm 2002, hơn ba mươi trung tâm giáo 
dục cộng đồng, trường học, thư viện văn hóa... ở 
nông thôn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được Viện 
chọn để triển khai ứng dụng thí điểm của chương 
trình tin học cộng đông. ˆ 

Ngày nay, ! thời gian một kết quả từ phòng thí 
nghiệm chuyển thành sản phẩm đã rút ngăn rất 
nhiều. Năm 1982, một nhà khoa học người Đức 
và các cộng sự của ông đã phát minh ra hiển vi 
điện tử quét hiệu ứng đường ngầm, có thể nhìn 
đến từng nguyên tử ; năm 1986 được trao giải 
thưởng Nô-ben ; năm 1989 - 1990 kính hiển vi 
này đã có trên thị trường với giá rất cao. Theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao, trong những 
năm 1996 - 2000, Viện đã hợp tác với các nhà 
khoa học Đức, đào tạo cán bộ và thực hiện chế 
tạo thành công thiết bị hiển vi điện tử quét hiệu 
ứng đường ngâm đầu tiên, mở ra một giai đoạn 
phát triển mới của Viện trong nghiên cứu, chế 
tạo thiết bị khoa học hiện đại ở Việt Nam. Viện 
đã nhận được sự đặt hàng của Nhà nước thông 
qua đấu thầu đề tài khoa học trọng điểm cấp 
Nhà nước. 

Ô- xít Ti-tan, (TIO;) - một chất bột màu trắng 
rẻ tiền, đã được dùng hàng thể ký nay đề làm phụ 
gia sơn, mỹ phẩm. Gần đây, các nhà khoa học 
Mỹ, Nhật Bản phát hiện ra đây là một chất bán 
dẫn đặc biệt, chỉ cần hấp thụ ánh sáng tử ngoại 
mặt trời là tạo nên phân ứng quang xúc tác, có 
khả năng làm sạch môi trường rất hữu hiệu. Một 
nhóm các nhà khoa học của Viện đã hợp tác với 
chính những người phát minh ra hiệu ứng này từ 
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hàng chục năm nay. Họ cũng đã chủ trì, tạo 
dựng, liên kết với nhiều phòng thí nghiệm trong 
nước để nghiên cứu, ứng dụng. Hiện nay, đã có 
hơn 2000 công ty của Nhật bản và thế giới 
đang lao vào lĩnh vực này để giành kết quả và 
thị trường. Hy vọng một ngày gân đây, với sự 
hợp tác quốc tế và trong nước, những sản phẩm 
như sơn, gạch men, màng lọc khí độc, phân 
giải thuốc trừ sâu... của Viện cũng sẽ ra đời tại 
Việt Nam. 

2 - ... Đến những bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất là, qua thực tế nhiều năm, cán bộ 
khoa học của Viện nhận rõ việc nghiên cứu ứng 
dụng, triển khai hoàn toàn không làm giảm mà 
còn nâng cao chất lượng khoa học. Trên cơ sở 
chất lượng khoa học, Viện đã có được vị trí trong 
cộng đồng khoa học thế giới. Chính nhờ sự hợp 
tác quôc tẾ rộng mở, bình đẳng mà Viện đã có 
thêm nguồn lực tài chính và trí tuệ để đạt được 
những thành tựu khoa học ngắn hạn và dài hạn 
như hiện nay. 

Thứ hai là, nghiên cứu ứng dụng và triển khai 
cần một sự đầu tư lớn, dài hạn hơn nhiều so với 
nghiên cứu cơ bản. Nếu không có bàn tay của 
Nhà nước làm bà đỡ thi nghiên cứu ứng dụng, 
triển khai chỉ có thể làm được những việc vụn 
vặt. Một đơn vị nhỏ bé như Viện Vật lý ứng 
dụng và Thiết bị khoa học chỉ tập trung vào hai, 
ba công việc cụ thê, chưa có ý nghĩa gì lớn, 
nhưng số kinh phí đầu tư phải tự tìm kiếm đã gấp 
hàng chục lần kinh phí thường xuyên của Nhà 
nước cấp và thời gian cho một công việc không 
dưới 5 năm. Việc đầu tư của Nhà nước là quan 
trọng, nhưng đầu tư như thế nào và cho ai thì còn 
quan trọng hơn. 

Thứ ba là, nghiên cứu ứng dụng và triển khai 
là chìa khóa của phát triển khoa học - công nghệ 
ở nước ta. Đó là những công việc cụ thể, cân rất 
tập trung và dài hạn. Về con người và tổ chức 
làm việc cũng hoàn toàn khác. Cần xây dựng 
một tập thể những người xuất sắc, có tài năng 
thực sự nhưng phải chịu làm việc cùng nhau theo 
một mục tiêu thống nhất, có khi nằm ngoài sở 
thích cá nhân. Việc tổ chức những tập thể kiêu 
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mới này sẽ rất khó thực hiện với biên chế kiểu 
hành chính sự nghiệp, biến cán bộ khoa học sớm 
trở thành viên chức vô cảm. Một cơ chế cán bộ 
linh hoạt, không theo kiểu biên chế hành chính 
truyền thống, mới có khả năng năng động hóa 
đội ngũ để thực hiện công việc một cách sáng 
tạo. Trên 50% cán bộ khoa học thực sự có đóng 
góp ở Viện là các cán bộ trẻ theo hợp đồng dài 
hạn. Đó là một động lực thực sự cho việc phát 
triển khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, chế độ 
hợp đồng tôn tại bên cạnh một chế độ biên chế 
hành chính như hiện tại tạo nên một tâm lý bất 
lợi, không yên tâm làm việc của cán bộ. có tài 
năng. Cần phải tìm ra một phương thức tốt hơn, 
bình đẳng hơn cho mọi người lao động khoa học 
thật sự. Con người làm khoa học quan trọng hơn 
nhiều so với thiết bị vật chất. 

3 - Mong muốn về chính sách khoa học và 
công nghệ 

a - Khoa học - công nghệ là một lực lượng 
sản xuất trực tiếp, cần được tổ chức và đối xử 
như là một lực lượng sản xuất đặc biệt. Sự thực 
là, hiện nay đối với khoa học, về điều hành thì 
dùng thủ tục của cơ quan hành chính, về tổ chức 
nhân sự thì sử dụng các biện pháp của một đoàn 
thê quần chúng. Có lẽ những cách làm đó không 
thực sự thích hợp để giải phóng một lực lượng 
sản xuất cao cấp. Cộng đồng khoa học ước mơ 
một sự tháo gỡ tương tự như tác động của Nghị 
quyết 10, ngày 5-4-1988, của Bộ Chính trị đối 
với nông dân và nông nghiệp nước nhà. Tuy 
nhiên, cần nhận ra sự thật răng, lực lượng và 
trình độ khoa học - công nghệ của nước ta đang 
còn nhiều hạn chế chưa vượt qua trình độ 
ngưỡng để có thể thực sự làm động lực sản xuất. 
Vì vậy, ngoài chính sách tháo gỡ còn cần có một 
chính sách nuôi dưỡng vật chất và tinh thần đặc 
biệt. 

b - Người Việt Nam ham học, có chí tiến thủ, 
thông minh song chưa có truyền thông kỹ thuật 
thực hành. Điều kiện vật chất còn kém ; thông 
tin hạn chế, kinh tế lạc hậu... nhưng dân tộc ta 
không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu và mong 
muốn nhanh chóng tiến lên ngang hàng với các 
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Qhực tiên - “Xinlt nghiệm 


dân tộc tiên tiến trên thế giới. Điêu quan trọng là, 
chúng ta phải tập hợp và đào tạo được những con 
người tâm huyết, tạo nên một cộng đồng khoa 
học có tinh thần tự hào dân tộc cao để tạo khả 
năng bù đắp những hạn chế về trình độ và vật 
chất. Kinh nghiệm các cường quốc khoa học 
Đông Bắc Á trong thế kỷ trước cho thấy, ý chí 
dân tộc đã giúp họ mở cửa phát triển khoa học - 
công nghệ một cách nhanh chóng. Trong một 
cộng đồng khoa học như vậy, cân giảm thiểu 
môi quan hệ thứ bậc hành chính tối đa, làm sao 
cho chức vụ và biên giới hành chính không còn 
là nỗi ám ảnh và mục đích phấn đấu của nhà 
khoa học. Cộng đồng khoa học cần được xây 
dựng theo mối quan hệ của công việc, quan hệ 
của người hướng dẫn, chỉ huy công việc với các 
cộng sự. 

c - Trình độ dân trí và nên tảng trỉ thức. Có lẽ 
khó có nước nào trong số các quốc gia đang phát 
triên có tiền đề thuận lợi để nâng cao dân trí như 
dân tộc chúng ta. Thật là đáng tiếc nếu chúng ta 
hạn chế hoặc làm lệch lạc lòng hiếu học của dân 
tộc. Phải phát triển tối đa mọi hình thức học tập 
sau bậc học phổ thông, mở mọi loại trường lớp 
có thể, dưới mọi hình thức và trình độ. Không 
nên cứng nhắc về chuẩn trình độ, hoặc trình độ 
quốc gia. Bình dân hóa dần các danh vị, bằng 
cấp để giảm bớt sự hiếu danh trong cộng đông. 
Trinh độ đào tạo và học tập thực sự là do sự định 
giá của xã hội. Đầu tư cho học tập, dù từ bất kể 
nguôn nào, g1a ( đình, xã hội, hay Nhà nước... đều 
ít lãng phí nhất. Không có gì bảo đảm 100% 
răng chỉ những người học giỏi, điểm cao trong 
trường học danh tiếng mới là nhân tài. Nhân tài 
cho khoa học và công nghệ chỉ thực sự xuất hiện 
qua sự đào luyện, chọn lọc qua thực tiền cuộc 
số và của một cộng đông có trí tuệ. 


d - Nhà nước và xã hội cần nhanh chóng xây 
dựng một nên tảng tri thức. Các nghiên cứu ứng 
dụng và triển khai của chính chúng ta chỉ có thể 
có ích và có trình độ khi được tiến hành song 
song trên nên tảng phát huy cao độ tỉnh thần độc 
lập tự chủ, tính chủ động sáng tạo với vô vàn các 
bản quyền công nghệ (licen) đã được các ngành 


Tạp chí Cộng sảøe 


kinh tế nhập về. Chọn lọc, làm chủ và phát triển 
các licen đó, lúc này là nhiệm vụ chính và cơ hội 
để tự nâng cao đạt đến trình độ ngưỡng phát huy 
tác dụng của khoa học - công nghệ Việt Nam. 

đ - Mô hình phát triển. Tình hình phát triển 
khoa học công nghệ ngày nay khác hẳn trước 
đây, điều kiện và cơ hội phát triển cũng có nhiều 
yếu tố mới. Do đó, có thể tham khảo các mô hình 
phát triên của các nước đi trước nhưng không thể 
bắt chước, mà phải tìm cách riêng cho chúng ta. 
Việc chọn lựa định hướng và cách đầu tư phát 
triển khoa.học - công nghệ cho nước ta chính là 
mấu chốt của mô hình phát triển. Điều này, cần 
có giải pháp đặc biệt. Thí dụ, việc định hướng 
phát triển và đầu tư nên chăng phân làm hai loại. 
Một là, định hướng và phát triển đầu tư cưỡng 
bức. Hai là, sự điều tiết của thị trường. Nhà nước 
cần và chỉ nên chăm lo chính đến loại phát triển 
cưỡng bức. Cụ thể là, đặt ra một vài yêu cầu ứng 
dụng khoa học - công nghệ rất cụ thể (ví dụ, 
trong 3 năm làm ra chip điện tử LSI, 5 năm làm 
ra công nghiệp kháng sinh tông hợp, 7 năm giải 
quyết xong giống chuyển gen đặc biệt, 10 năm 
có tên lửa, vệ tinh...), không phải chỉ nêu những 
hướng khoa học trọng điểm chung chung (như 
vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin...). Những VIỆC cụ thể này phải là chia 
khóa và đầu tàu để thay đối tình trạng công nghệ 
của đất nước. Cần tập trung đầu tư lớn cho những 
tài năng xuất sắc nhất (60 - 70% kinh phí nghiên 
cứu khoa học công nghệ), để đủ điều kiện thực 
hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. 
Những vân đè ứng dụng khác, cần để thị trường 
điều tiết và Nhà nước chỉ hỗ trợ (30-40% kinh 
phí còn lại). Vấn đề là làm sao cho những mũi 
nhọn đâu tư cưỡng bức được chọn lựa xác đáng 
và giao việc cho người thực sự biết làm. Các tổ 
chức khoa học của Nhà nước cũng phải là dạng 
tổ chức để thực hiện công việc đã định hướng 
bắt buộc đó. Không để tồn tại các tổ chức khoa 
học - công nghệ kiểu hành chính, hữu danh vô 
thực như hiện nay. Làm như vậy, Nhà nước sẽ 
tập trung được tiềm lực để giải quyết nhưng 
nhiệm vụ khoa học trọng yếu của đất nước. Lì 
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J\hững tình cẳm chân thành, 
sự đóng góp to lớn đối rới 
Tâ0 CHÍ CÔNG SAN 
NGUYÊN HOÀNG VIỆT 


Ừ kh ra đời 
(5-8-1930) dưới tên gọi 
Tạp chí Đỏ, đền nay 


tròn 73 năm, Tạp chí Cộng sản 
đã góp phân quan trọng vào 
thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam. Dù dưới 
nhiều tên gọi khác nhau và thời 
gian phát hành có lúc không 
liên tục do hoàn cảnh của cách 
mạng, nhưng Tạp chí Cộng sản 
vân luôn xứng đáng là Tạp chí 
lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng. 

Gần 48 năm ra đều kỳ, kể từ 
tháng 12-1955, Tạp chí Cộng 


Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 


sản tiếp tục từng bước trưởng 
thành về mọi mặt, đảm nhận 
ngày càng nhiều những trọng 
trách do Đảng giao phó, xứng 
đáng với sự tin cậy của Đảng 
và sự yêu mến của bạn đọc. 
Đặc biệt, đối tượng phục vụ 
của Tạp chí không ngừng được 
mở rộng, ngày càng phong phú 
và đa dạng : từ cán bộ trung 
cấp trở lên tới đông đảo những 
người trí thức thích nghiên cứu 
lý luận và nhân dân. Qua đó, 
Tạp chí Cộng sản càng phục vụ 
tốt hơn đội ngũ bạn đọc của 
mình, không ngừng mở rộng 
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Tạp chỉ Cộng san 


đội ngũ, thu hút ngày càng 
đông đảo bạn đọc. 

Tròn 73 năm qua, trong 
những thành tựu chung của 
Tạp chí Cộng sản, có sự cống 
hiên vô cùng to lớn của đội 
ngũ bạn đọc, cộng tác viên, 
thông tin viên của Tạp chí. 
Bằng nhiều cách, với những 
mức độ khác nhau, những 
đóng góp của đội ngũ cộng tác 
viên, thông tin viên và bạn đọc 
đông đảo đã in dấu ấn đậm nét 
trên những chặng đường lịch 
sử mà Tạp chí đã đi qua. 

Những tâm tư, tình cảm, trí 
tuệ của cộng tác viên, thông tin 
viên và bạn đọc đông đảo được 
chắt chíu, dồn nén trong những 
bài viết, trong thư, trong những 
thăm hỏi động viên đều nhằm 
trực tiếp hoặc gián tiếp gÓp 
phần nâng cao chất lượng ; và 
chính nhờ đội ngũ này, vị trí, 
vai trò và ảnh hưởng của Tạp 
chí trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ngày càng 
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được nhân rộng và không 
ngừng ảnh hướng. 

Hằng năm, trung bình có 
hơn 500 bài, đơn, thư gửi về Bộ 
Biên tập Tạp chí. Tất cả đều 
được bộ phận chức năng của 
Tạp chí phân loại, xử lý kịp 
thời, chính xác. Cộng tác viên 
của Tạp chí là những người Ở 
mọi lứa tuổi, khắp các tầng lớp, 
trên mọi miên đất nước và ở 
nước ngoài. Có cộng tác viên 
gửi về Tạp chí tới 19 thư, bài 
trong một năm. Dù ở vị trí, 
công tác và khả năng khác 
nhau, nhưng tất thảy đều có 
điểm chung là sự tin cậy, gửi 
gắm và mong mỏi Tạp chí lý 
luận và chính trị của Trung 
ương Đảng ngày càng tiến bộ 
và phát triển không ngừng. 

Những bài, thư gửi đến Tạp 
chí đều chung ƯỚC vọng đóng 
gốp một phân trí tuệ sức lực 
của minh vào công tác lý luận 
của Đảng. Khoảng 40% số thư, 
bài đê cập đến các lĩnh vực của 
hoạt động lý luận, thực tiễn 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của Đảng và Nhà nước. Nổi bật 
nhất là, các thư, bài đều khẳng 
định sự đúng đắn và tất yếu 
việc lựa chọn con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của đất nước 
ta. Dưới nhiêu cách thể hiện 
khác nhau, nội dung đề cập 
dưới nhiều góc độ khác nhau, 
lý giải với nhiêu mức độ khác 
nhau, nhưng tựu trung lại, các 


thư, bài đều thống nhất nhận ' 


định, nền tảng tư tưởng phát 
triển đúng đắn và bền vững của 
đất nước đó là : chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, những bài học và truyền 


gi Öô Điện tập 


thống tốt đẹp, quý báu của dân 
tộc Việt Nam qua quá trinh xây 
dựng và phát triển. 

Đồng chí Phạm Văn Việt từ 
Quảng Xương, Thanh Hóa, 
viết : "Từ trước, đặc biệt là từ 
khi Liên Xô tan rá, Tạp chí 
Cộng sản đã củng cô thêm 
niềm tin về lý luận Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối, chính sách của 
Đảng đối với tôi". Trong lá thư 
dài, một sinh viên ở Thành phố 
Hồ Chí Minh đã thể hiện cảm 
xúc của mình khi được hiểu 
thêm về lịch sử vẻ vang của 
dân tộc, thông qua những trang 
viết trên Tạp chí : "Tôi đọc ,Tạp 
chí không chỉ đơn thuần để thu 
lượm kiên thức mà muốn tim 
hiểu sâu hơn về đường lối, 
chính sách mới của Đảng và 
Nhà nước ta, về lịch sử và bản 
chất chân chính của Đẳng ta - 
một chính đáng mà cha mẹ, 
người thân của tôi đã trọn đời 
cống hiến, hy sinh... Tôi càng 
thấy tự hào về những người 
cộng sản xung quanh mình”. 

Góp phần củng cố và làm 
sâu sắc hơn nên tảng tư tưởng 
của Đảng trong sự nghiệp lãnh 
đạo toàn dân tộc vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ văn minh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, các 
thư, bài đều khẳng định và yêu 
cầu Tạp chí tiếp tục tiến hành 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh tư 
tưởng chống những quan điểm 
thù địch đang rắp tâm phủ nhận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tưtưởng Hỗ Chí Minh, phủ 
nhận chế độ ta ; đồng thời, uốn 
nắn, phê phán những tư tưởng 


Tạp chí Cộng sáøe 


sai lệch, lạc hậu, những cách 
nhìn phiến diện, hời hợt về 
cuộc vận động của đất nước, 
của dân tộc đi đến tương lai 
tươi sáng. Tác giả Lê Tê (Hưng 
Yên) kháng định : "Tạp chí tiếp 
tục đăng nhiều hơn nữa nhữn \Ð 
bài có giá trị, đanh thép, sắc 
bén, vạch trần mọi quan điểm 
đi ngược, phản lại quyên lợi 
của Đảng, của cả dân tộc”. 

Nhất là, khi chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông 
Âu sụp đô, không ít cán bộ, 
đâng viên băn khoăn, thắc mắc 
về con đường đi lên của dân 
tộc. Một số thư biểu lộ sự đau 
xót trước những đổ vỡ của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, mong 
mỏi tin tưởng ‹ đất nước ta vững 
vàng đi tới tiền đồ tươi sáng. 
Đáp lại khát vọng đó, Tạp chí 
đã đăng nhiều bài định hướng 
tư tưởng, động viên và cô vũ 
niềm tin cách mạng cho đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng. Đơn cử bài "Vì sao 
Đảng ta kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ?" của đông chí 
Nguyễn Phú Trọng. Nhận xét 
về bài viết này, lá thư của chị 
Nguyễn Thúy Hoàn (Hà Nội), 
cũng thể hiện tiếng nói chung 
với nhiều bạn đọc khác, viết : 
"Tôi đặc biệt quý bài "Vì sao 
Đảng ta kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ?", bởi lối viết 
giản dị, dễ hiểu, gọn, rõ, mạch 
lạc, lô-gích, khúc chiết. Bài 
viết có tác dụng giáo dục tư 
tưởng chính trị tốt". 

Cùng với vấn đề đó, thư từ, 
bài vở gửi về Tòa soạn đã đề 
cập tới hàng loạt những vấn đề 
lý luận chính trị của sự nghiệp 
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xây dựng đất nƯỚC : Về vấn đề 
đâu tranh giai cấp hiện nay ; hệ 
thống chính trị của nước ta và 
quan hệ gắn bó giữa các thành 
tố trong hệ thống ; đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan, tô chức trong 
hệ thống chính trị nước ta ; 
đường lôi đôi ngoại và quan hệ 
quốc tẾ... Một số thư, bài có 
chất lượng tốt đã được Tạp chí 
SỬ dụng vào vIỆc tổ chức 
nghiên cứu, tuyên truyền hoặc 
trích đăng trên Tạp chí. Ví dụ, 
bài Bàn về khái niệm bóc lột 
của tác giả Trần Văn Phùng 
(Hà Nội), Đầu tranh chống 
tham những cân kiên quyết và 
đồng bộ của tác giả Hà Văn Tài 
(Nghệ An)... Trong bài viết của 
mình, ông Hải Đăng (Hải 
Phòng) bày tổ quan điểm của 
mình, cũng là của những người 
yêu chuộng độc lập, toàn vẹn 
lãnh thô : "Quốc gia nào theo 
hình thái chính trị - xã hội - 
văn hóa nào là thuộc quyền của 
quốc gia đó. Mọi quan hệ quốc 
tế đều dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng, hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác cùng có lợi, không thể 
và không ai CỔ quyên Ấp đặt ý 
muôn của quốc gia này vào 
quốc gia kia". 

Bạn đọc, cộng tác viên cũng 
đặc biệt mong mỏi Tạp chí làm 
tốt hơn nữa công tác tông kết 
thực tiễn vô cùng sôi động 
phong phú, từ đó soi (Ó, góp 
phần định hướng đúng cho 
hành động. Chẳng hạn, trong 
lĩnh vực kinh tế, Tạp chí đi sâu 
nghiên cứu cụ thể hơn về vấn 
đề cô phần hóa ; với lĩnh vực 
văn hóa xã hội, tiếp tục làm rõ 
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hơn việc xã hội hóa hoạt động 
khám, chữa bệnh, về giá trị 
truyền thống và những yêu cầu 
của đời sông hiện đại ; về chính 
trị, bạn đọc mong muốn được 
hiểu tường tận, thấu triệt hơn 
vê động lực phát triển đất nước, 
vê đấu tranh giai cấp, về đoàn 
kết quốc tế của cách mạng Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay... 
Tất cả những yêu cầu đó của 
bạn đọc là vô cùng chính đáng. 
Đó cũng chính là những vấn đề 
đòi hỏi đội ngũ làm công tác lý 
luận của Đảng trong đó có Tạp 
chí Cộng sản từng bước giải 
đáp. 

Một số vấn đề lý luận về 
chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của 
Việt Nam đã được Đảng ta 
nhận thức ngày một rõ hơn và 
thể hiện qua những nghị quyết 
của Đảng. Bạn đọc mong mỏi 
được Tạp chí luận giải, trình 
bày theo hệ thống để tiện cho 
việc quán triệt, nghiên cứu và 
tô chức thực hiện. 

Những giáo viên, nhà tu 
hành đến người Việt Nam sinh 
sống ở nước ngoài, các em học 
sinh phổ thông... đều có thư, 
bài gửi tới Tạp chí. Nội dung 
đề cập những vấn đề quôc kê, 
dân sinh, xây dựng Tổ quốc 
giàu mạnh, làm rạng danh đất 
nước trên trường quốc tế và cả 
tâm trạng bức xúc, phẫn nộ 
trước những thói hư, tật xấu 
của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, những sai lầm có thể làm 
nguy hại đến chế độ, đến sự ổn 
định để phát triển của đất nước. 
Các tác giả đề nghị nhiều vấn 
đề cụ thể nâng cao hiệu lực 


Tạp chí Cộng sản 


hoạt động của bộ máy nhà 
nước nhằm mục đích phục vụ 
nhân dân ngày càng tốt hơn. 
Tác giả Phạm Hồng Quân 
(Hà Nội) gửi bài Tổ chức cán 
bộ - gạo đem vào giã bao đau 
đớn : khâu đột phá then chốt 
quyết định thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. Dược sĩ 
Hoàng Tuyến (Thái Bình) gửi 
một chuyên luận dài có nhan 
đề Đảng ta, nhân dân ta không 
thể ngôi nhìn các băng xã hội 
đen, tham những, hồi lộ CƯưỚớp 
dân những cán bộ, đẳng viên đã 
được dày công đào tạo. Trong | 
bài viết với nhan đề Làm gØi 
để có tác phẩm ngang tâm 
thời đại ?, tác giả Lê Quý Kỳ 
(Nghệ An) viết : "Đi đôi với 
công tác lý luận cần phải tiếp 
tục đối mới mạnh mẽ hơn nữa 
các chính sách, chế độ đầu tư 
của Nhà nước với văn học". 
Đón nhận ngày càng nhiều 
những tâm huyết, những khát 
vọng của người dân với đất 
nước, Bộ Biên tập Tạp chí càng 
nỗ lực làm tốt hơn chức năng, 
nhiệm vụ của mình, phát huy 
sức lan tỏa của Tạp chí ngày 
càng rộng hơn, sâu. sắc hơn 
trong quảng đại quần chúng 
nhân dân. 

Vì lẽ đó, Tạp chí Cộng sản 
luôn được đón nhận những tỉnh 
cảm chân thành của bạn đọc, 
cộng tác viên, những người 
quan tâm đến sự vững mạnh 
của chế độ, sự thịnh vượng của 
đất nước. Những chỉ tiết dù là 
nhỏ nhất trên Tạp chí đều nhận 
được sự ủng hộ hay góp ý chân 
thành và nghiêm khắc của bạn 
đọc. Từ bức ảnh bìa, kiểu chữ 
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trình bày, cách bố trí, sắp xếp 
các mục trong Tạp chí cho đến 
việc dịch mục lục ra tiếng nước 
ngoài, bạn đọc đều có đánh giá, 
góp ý rất tỉ mỉ. Những nhận xét 
về dịch mục lục của cụ Nguyễn 
Đình Dực (Hà Nội), thầy giáo 
Hoàng Hữu Nhân (Đại học 
Bách Khoa) là những phản 
biện nghiêm túc, giúp Tạp chí 
ngày càng nâng cao chất lượng 
dịch thuật. Nhất là, mỗi khi Tết 
đến Xuân về, Tạp chí nhận 
được rất nhiều thư và thiếp 
chúc mừng. Vào dịp Tết Quý 
Mùi 2003, Tạp chí đã nhận 
được Thiếp của em Phan Đắc 
Hoan, học sinh lớp 12 (Phú 
Yên). Với lời lẽ rất cảm động, 
em Hoan đã chúc Tạp chí làm 
tròn trách nhiệm, đồng thời gửi 
gắm niềm tin trong sáng của 
mình trong tờ thiếp. Một số 
phóng viên, biên tập viên của 
Tạp chí đã không giấu nổi 
niềm vui sướng, tự hào về 
những công sức của mình được 
bạn đọc ghi nhận thích đáng. 
Những đồng tiền lẻ ít ôi nhưng 
thấm đẫm mô hôi nhọc nhăn và 
chứa đựng tình cảm chân 
thành, tâm hôn đồng điệu của 
bạn đọc mua Tạp chí tại Tòa 
soạn là sự động viên rất đỗi to 
lớn về tỉnh thần đối với Tạp 
chí. 

Tình cảm chân thành, tin 
cậy của đông đão bạn đọc 
dành cho Tạp chí còn được thể 
hiện ở những hành động 
thiết thực. Sau khi theo dõi bài 
viết về công tác phát hành - 
bạn đọc đăng trên Tạp chí, 
đồng chí Nguyễn Trí Phương 


gi ⁄Öô ?ðiên tập 


(Kiên Giang) đã chủ động viết 
thư đến, tự nguyện trở thành 
cộng tác viên, và đã hoạt động 
tích cực, hiệu quả, gửi về Tạp 
chí những thông tin quý giá vê 
sự đánh giá của bạn đọc đối với 
Tạp chí tại nơi mình sinh sống 
và làm việc. 

Tạp chí cũng không thể 
quên sự giúp đỡ thiết thực, vô 
cùng hiệu quả của các cấp ủy, 
chính quyền các địa phương, 
của các cơ quan thông tin đại 
chúng, những đơn vị có liên 
quan như bưu điện, tuyên 
giáo... đã góp phần vô cùng 
quan trọng đưa Tạp chí đến với 
đông đão bạn đọc nhanh chóng 
và an toàn, đầy đủ. Hơn nữa, 
cũng chính các đơn vị đó đã 
góp phân đưa bạn đọc, đưa thực 
tiễn đến với Tạp chí, góp phần 
nâng cao chất lượng toàn diện 
của Tạp chí. 

Nhin lại 73 năm xây dựng 
và trưởng thành, một nhân tố 
vô cùng quan trọng quyết định 


sự trưởng thành của Tạp chí 


Cộng sản là sự gắn bó chặt chẽ 
hai chiều giữa bạn đọc - những 
người gÓp phần quan ,trọng 
trong mỗi bước phát triển của 
Tạp chí Đảng với Bộ Biên tập ; 
và ngược lại. Qua thực tiễn, Bộ 
Biên tập. càng ý thức một cách 
sâu sắc răng, chỉ có gắn bó chặt 
chế với đội ngũ bạn đọc, làm 
tốt chức năng nhiệm vụ của 
mình đề phục vụ những độc giả 
trung thành, Tạp chí mới có 
được những bước trưởng thành 
to lớn về mọi mặt. 

Để xứng đáng với truyền 
thống 73 năm qua, cũng như 


Tạp chí Cộng sảra 


thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ được Đảng giao phó, thời 
gian tới Tạp chí Cộng sản sẽ 
tập trung nâng cao chất lượng 
về mọi mặt. Đây là điều kiện 
tiên quyết để đáp lại sự tin cậy 
của bạn đọc, xứng đáng với 
niềm tin yêu của nhân dân ; 
duy trì mối quan hệ khăng khít, 
thường xuyên với các cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ban, 
ngành có liên quan, nhất là ban 
tuyên giáo, bưu điện các cấp, 
các cơ quan thông tin đại 
chúng trong việc đưa nội dung 
Tạp chí đến với mọi đối tượng. 
Công tác phát hành - bạn đọc 
của Tạp chí không ngừng đổi 
mới nhằm mở rộng đội ngũ 
cộng tác viên, thông tin viên và 
bạn đọc một cách thiết thực và 
tích cực hơn nữa. Tác giả 
Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học 
Sư _ Quy Nhơn) mong 
mỏ . Tạp chí Cộng sản nên 
tô chức một mạng lưới tuyên 
truyền viên để giới thiệu Tạp 
chí đến với các tầng lớp độc 
giả". Đó cũng là sự nô lực 
nhiều năm qua và nguyện vọng 
sắp tới của Tạp chí. 

Tạp chí Cộng sản tin tưởng 
rằng, với sự cổ vũ, động viên 
và ủng hộ lớn lao của đội ngũ 
cộng tác viên, thông tin viên và 
bạn đọc đông đảo, toàn thể cán 
bộ, nhân viên, công nhân... của 
Bộ Biên tập sẽ thực hiện tốt 
nhưng nhiệm vụ được giao, 
phục vụ tốt hơn nữa bạn đọc, 
đưa Tạp chí tiến lên những 
bước mới, tiếp tục xứng đáng 
với niềm tin mà Đảng và nhân 
dân giao phó. Q 
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Tạp chí Cộng sửn 


KINH NGHIỆH TỪ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỜNG 
0ỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á 


ỤC tiêu quan trọng cho mỗi quốc gia 
hiện nay là chât lượng tăng trưởng 
chứ không phải chì là tỷ lệ tăng 


truởng cao. Nhiều nước Đông. Á trong thời gian 
qua đã huy động mọi nguồn lực cho tăng 
trưởng, nhưng không chú ý đến các yếu tổ có 
ảnh hưởng mạnh đến chất lượng tăng trưởng, do 
đó đã rơi vào khủng hoảng. 

I - ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHẤT 
LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG ĐÔNG Á 

1 - Những yếu tổ tạo ra thành công từ mô 
hình Đông Á 

Có thể thấy rằng, mỗi quốc gia Đông Á theo 
đuổi một mô hình đã được biến đổi cho phù hợp 
với hoàn cảnh của mình, nhưng luôn có những 
yếu tố chính. Đó là sự gắn kết giữa các yếu tố 
cơ bản của kinh tế vĩ mô trong quá trình phát 
triển, bao gồm : 

- Môi trường kinh doanh ổn định, tỷ lệ lạm 
phát tương đối thấp ; đầu tư vào tài sản cố định 
và đầu tư cho mục tiêu dài hạn. 

- Những chính sách tài khóa khôn ngoan đã 
bổ trợ tích cực cho các chính sách khác, do đó 
đã chia sẻ công băng hơn các thành quả tăng 
trưởng cao. 

- Chính sách công nghiệp và chính sách tỷ 
giá hỗ trợ tích cực cho xuất khẩu, khiến cho 
năng lực cạnh tranh của các loại hàng hóa xuất 
khẩu trên thị trường thế giới được nâng cao. 


TRẦN VĂN TÙNG" 


- Phát triển liên tục tự do hóa. khu vực tài 
chính nhằm phát huy tối đa nguồn tiết kiệm 
trong nước, cũng như tích cực hội nhập vào nền 
tài chính toàn câu. 


- Phát triển nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ 
công nhân lành nghề có trình độ để đẩy mạnh 
xu thế phát triển hướng ngoại, v.v.. 

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển hướng 
ngoại kết hợp với chính sách tỷ giá hối đoái hợp 
lý đã tạo ra được cán cân thương mại vững chắc, 
và tạo ra yêu câu đây mạnh tăng trưởng GDP, 
buộc các nhà sản xuất phải tiếp thu công nghệ 
mới và nõ lực nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Trong chính sách công nghiệp hóa, các chính 
phủ Đông Á đã sử dụng có chọn lọc các biện 
pháp bảo hộ bằng thuế quan, các biện pháp 
khuyến khích xuất khẩu và đặc biệt là cung câp 
các nguồn. tài chính cho công nghiệp với khoản 
chi phí thấp. Nhưng các biện pháp hỗ trợ sẽ bị 
xóa bỏ nều như ngành công nghiệp không đạt 
hiệu quả. 

2 - Những hạn chế trong tăng trưởng của 
Đông Á 

Thứ nhất : Cuối thập kỷ 80 thế kỷ XX, 
Đông Á đã nhanh chóng bắt kịp các quôc gia 
công nghiệp. Tăng trường được thúc đây do 
việc gia tăng các nhân tố đầu vào, năng suất 


* PGS.TS, Viện Kinh tế thế giới. Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Quốc gia 
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nhân tố tông cộng (TFP) có xu hướng tăng lên. 
Nhưng nhiều vấn đề phức tạp hơn đã này sinh 
và, mặc dầu hiệu quả của thay đổi công nghệ có 
tăng nhưng khoảng, cách về năng suất giữa các 
quốc gia Đông Á với các nước công nghiệp còn 
khá xa. Nghiêm trọng hơn là, sự đóng góp của 
TFP vào tăng trưởng còn thấp. Điều này làm 
cho người ta hoài nghi các chính sách công 
nghiệp hóa và chiến lược phát triển nguồn lực 
và hoạt động nghiên cứu. 

Thứ hai : Việc làm sai lệch giá cả và việc trợ 
cấp cho công nghiệp trong một thời kỳ dài với 
hy vọng tạo ra các ngành sản xuất vững mạnh 
đã gây nên lãng phí lớn. Dường như các biện 
pháp này đang trở nên không phù hợp với một 
thế giới hội nhập, tuân thủ các nguyên tắc của 
Tổ chức Thương mại thế giới. 

Thứ ba : Các mối quan hệ cộng sinh gần gũi 
giữa ngân hàng và các tô hợp công nghiệp được 
chính phủ một số nước Đông Á khuyến khích 
với hy vọng tạo ra các khoản đầu tư lớn và triển 
vọng kinh doanh dài hạn. Nhưng chính điều này 
đã làm cho việc phân bổ vốn vay không có hiệu 
quả, cụ thể là đầu tư quá mức vào lĩnh vực bất 
động sản ; tích tụ các khoản nợ xấu. Mối liên hệ 
mật thiết giữa các ngân hàng và các công ty đã 
không làm cho việc quản trị công ty mạnh hơn, 
trái lại, nó cô lập các công ty này khỏi những áp 
lực của thị trường, ngăn cản sự xuất hiện một 

môi trường cạnh tranh bình đẳng. 

Thứ tư : Tính hợp lý của các mặt hàng xuất 
khẩu với tư cách là một động lực của tăng năng 
suất cũng bị hoài nghi. Các nghiên cứu gân đây 
cho thấy, tăng trưởng của các nước Đông Á là 
đo đầu tư và sự phân bô lại các nguồn lực trong 
các ngành hơn là do hoạt động xuất khâu mang 
lại. Đặc biệt, năng suất được cải thiện chính là 
nhờ nhập khẩu. Trong môi trường công nghệ 
nhập khẩu luôn thay đổi, nguồn nhân lực đã 
phát huy tác dụng tương đối tốt. 

Thứ năm : Do quá chú ý đến mục tiêu tăng 
trưởng về số lượng, những hậu quả về sinh thái 
môi trường đang tác động tiêu cực đến các mục 
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tiêu phát triển bền vững. Ô nhiễm môi trường 
trong quá trình công nghiệp hóa ° ơ Đông Á rất 
nohiêm trọng, nhiều chỉ số về môi trường đang 
vượt quá giới hạn cho phép, v.v.. 

3 - Các giải pháp cải cách sau khủng 
hoảng 

Thể chế kinh tế và chính trị tại Đông Á đã 
kìm hãm quá trình phát triển. Đông Á không thể 
dựa vào mô hình cũ để giành lại sự năng động 
và sức mạnh kinh tế như thời kỳ trước khi xảy 
ra khủng hoảng. Do đó, cải cách thể chế tập 
trung vào những nội dung sau : 

Thứ nhất : Quá trình cải cách thể chế kinh tế 
ở Đông Á sau khủng hoảng về cơ bản đã làm 
cho nền tảng thể chế kinh tế trở nên gần gũi với 
mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do kiểu 
Anh - Mỹ ; nhà nước giữ vai trò quan trọng 
trong việc khắc phục khủng hoảng và cải cách 
thể chế. Cho dù có chấp nhận hay không các 
chương trình cải cách của Quỹ Tiền tệ quôc tế 
(IMF), quá trình cải cách thể chế ở Đông Á nêu 
bật vai trò của thị trường, theo đuổi một nền 
kinh tế mở cửa, thông qua VIỆC tắng cường hội 
nhập quốc tẾ ; và có sự chia sẻ quyền lực trong 
việc ra quyết định kinh tế và tài chính. 

Thứ hai : Cải cách thể chế kinh tế ở các nước 
Đông Á có nhiều điểm tương đồng. Trong thời 
kỳ đầu khủng hoảng, để ngăn chặn sự sụp đổ 
của hệ thống ngân hàng, các chiến lược cải cách 
tập trung vào những biện pháp khôi phục lòng 
tin của thị trường và thu hút luồng vốn vào. 
Biện pháp phô biến nhất là chính phủ đứng ra 
bảo lãnh cho các tổ chức tài chính. Thời kỳ tiếp 
theo của cuộc cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực : 
Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và tổ chức tài 
chính bằng cách đóng cửa, hợp nhất và mua lại 
nợ ; cải thiện thể chế quản lý ở công ty ; tạo ra 
những điều kiện cho thị trường lao động vận 
động linh hoạt ; giảm điều tiết và can thiệp của 
nhà nước, tăng khả năng cạnh tranh của các 
công ty trên thị trường trong và ngoài nước. 

Thứ ba : Không có nước Đông Á nào, kể cả 
những nước nhận viện trợ tài chính của IMF 
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thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp do IMF 
đề nghị. Quá trình cải cách chủ yếu được chính 
phủ đưa ra, trong đó có một số giải pháp mạnh 
như can thiệp trực tiếp vào quá trình tái cơ cấu 
các doanh nghiệp, quốc hữu hóa một số doanh 
nghiệp trong khi chưa thể bán lại các khoản nợ 
xâu của các doanh nghiệp này. 


Thứ tư : Bên cạnh việc cải cách thể chế kinh 
tế, hầu hết các nước Đông Á đều tiến hành cải 
cách chính trị - xã hội. Cuộc khủng hoảng tài 
chính đã làm thay đổi chính phủ của 4 trong 
5 nước. Một loạt những phiên tòa cao cấp xử 
các vị tổng thống và người thân trong gia đình 
họ. Điều này cho thấy tệ tham những, sự câu kết 
giữa quan chức chính phủ với doanh nhân đề 
trục lợi ngày càng được nhiều người quan tâm 
và cho răng đó là hành động tội lỗi không thể 
tha thứ được. Chính phủ các quốc gia Đông Á 
đang lập lại sự ổn định xã hội bằng cách tạo ra 
việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng để mau 
chóng phục hồi kinh tẾ. 

II - NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI 
VIỆT NAM 

Có thể khăng định rằng, trong những năm 
đối mới kinh tế, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tăng 
trưởng tương đối cao so với các nước trong khu 
vực. Nhưng. chất lượng tăng trưởng thực sự là 
một khâu yêu, cân phải có sự đánh giá và xem 
xét lại trên các bình diện khác nhau. Việc phải 
có các giải pháp để nâng cao chất lượng tăng 
trưởng là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt. 

1 - Tăng trưởng cao nhưng chất lượng 
thấp 

Nói đến chất lượng tăng trưởng phải nói đến 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ở Ỡ cả ba cấp 
độ : sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Nhin 
vào sản phẩm, ta thấy tăng trưỡng về sô lượng 
mẫy năm qua luôn ở mức CaoO, nhiều loại sản 
phâm đã vượt quá nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, 
giá thành của sản phâm không giảm, thậm chí 
tăng, do chi phí đầu vào tiếp tục tăng. Theo số 
liệu thống kê năm 2001, tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
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đạt gần 9%, doanh nghiệp nhà nước đạt 4,4% và 
doanh nghiệp tập thê đạt khoảng 4%. Đối với 
các doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ thấp, 
ít vốn, tỷ suất lợi nhuận đạt được là không đáng 
kể. Nếu so sánh tỷ suất lợi nhuận trên doanh 
thu thì ty lệ đạt được tương ứng của từng loại 
doanh nghiệp là 13,15%, 4,23% và 3,4%. Tính 
chung, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh 
thu thấp hơn tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng. Theo 
các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế thì số lượng 
các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả ở 
Việt Nam rất ít. 

Trên phạm vi quốc gia, giá trị tăng thêm của 
các nhóm ngành kinh tế đều tăng thấp hơn tốc 
độ tăng giá trị sản xuất. Bởi giá trị tăng thêm 
của GDP chính là giá trị sản xuất trừ đi chi phí 
trung gian. Hầu hết các nhóm ngành, chi phí 
trung gian trong những năm qua đều tăng cao. 
Chi phí trung gian trong ngành công nghiệp 
tăng cao do hai nguyên nhân : một mặt, chi phí 
đầu vào tăng nhưng giá bán không tăng, mặt 
khác, quy mô của một số xí nghiệp tăng, đặc 
biệt là các cơ sở sản xuất các thiết bị phụ trợ, 
làm cho giá trị sản xuất lớn nhưng lại không thể 
tiêu thụ được sản phâm. Trong nông nghiệp, chỉ 
phí trung gian tăng cao do phải chỉ cho việc 
mua giống cây trồng, con vật nuôi trong quá 
trinh chuyên dịch cơ cấu hoặc chỉ phí chống lụt, 
hạn. Trong ngành dịch vụ, giá trị tăng thêm thấp 
do chất lượng các dịch vụ không được cải thiện. 

Xét về tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng 
cao hơn khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và 
dịch vụ. Hiện nay, khu vực công nghiệp - xây 
dựng chiếm tới 40% GDP. Hiện tại cơ cấu kinh 
tế của Việt Nam giống như cơ cấu kinh tế của 
một số quốc gia ASEAN đầu thập kỷ 80 thế 
kỷ XX. Trong quá trình chuyển dịch, tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của In-đô-nê-xi-a, 
Thái Lan và Ma-lai-xi-a diễn ra nhanh hơn 
Việt Nam. Công nghiệp chế tạo và dịch vụ đóng 
vai trò quan trọng trong GDP. Đối với Việt Nam, 
ngành dịch vụ được coi là một động lực của 
tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng khu vực 
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dịch vụ quá chậm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng 
của công nghiệp - xây dựng. Thậm chí, nếu tính 
trong cả thời kỳ 1995 - 2002, ngành dịch vụ 
giảm đi 6,1%. Hướng đến mô hình công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa, lẽ ra các dịch vụ tài chính, 
bảo hiểm, tư vấn phải phát triển. Đáng tiếc, tỷ 
trọng của các lĩnh vực dịch vụ này trong GDP 
rất nhỏ bé. Nói cách khác, cơ cấu kinh tế Việt 
Nam còn lạc hậu. 

Tăng trưởng góp phần làm giảm nghèo đói, 
nhưng khoảng cách giàu nghèo lại đang tăng 
lên. Hơn 10 năm qua, mức sông của đại đa sô 
các tầng lớp dân cư tăng lên, tỷ lệ người nghèo 
đã giảm. Tuy nhiên, sự chênh lệch giàu nghèo 
đang tăng lên ở các vùng và các tầng lớp dân cư 
và quá trình phân tầng xã hội hiện nay có nhiều 
đặc điểm khác trước. 

Tất cả những yếu tố trên đã làm cho chất 
lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của 
nên kinh tế Việt Nam giảm sút. Theo báo cáo 
của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về cạnh 
tranh toàn cầu (tháng 11-2002), Việt Nam đang 
đứng ở vị trí 60 về khả năng cạnh tranh. Trong 
5 đến 8 năm tới, thứ hạng của Việt Nam có thê 
sẽ tụt giảm xuống thứ 65 ; Việt Nam đứng cuối 
bảng ở nhiều vị trí xếp hạng về năng lực cạnh 
tranh. Đáng ngại nhất là trình độ công nghệ, kết 
cấu hạ tầng thông tin viễn thông, năng lực hoạt 
động của doanh nghiệp. Theo WEF có 
4 nguyên nhân làm cho năng lực cạnh tranh của 
kinh tế Việt Nam thấp. Thứ nhất, các chính sách 
cải cách kinh tế chưa thực sự tạo ra môi trường 
cạnh tranh lành mạnh. Thứ hai, sự gia tăng bất 
bình đẳng trước các cơ hội đầu tư, giáo dục và 
chăm sóc sức khóe đã cản trợ quá trình phát 
triển. Thứ ba, quản lý yếu kém và sử dụng các 
nguôn vốn đầu tư không có hiệu quả. Thứ tư, 
tốc độ cô phần hóa các doanh BẾN gỤ 2 diễn ra 
quá chậm chạp. 


2 - Nâng cao chất lượng tăng trưởng bằng 
cách nào 


Chất lượng tăng trưởng do nhiều yếu tổ tạo 
nên, nhưng năng lực cạnh tranh là yêu tô then 
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chốt. Do đó, muốn nâng cao năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp, 
trước hết phải phá bỏ thế độc quyền kinh doanh. 
Xóa bỏ thế độc quyền kinh doanh trước hết là 
xóa bỏ các cơ chế hỗ trợ kinh doanh độc quyền 
như hệ thống giá, rào cản hành chính và mau 
chóng hình thành cơ cấu đa sở hữu. Hiện tại, 
mức độ bảo hộ của Việt Nam đối với các ngành 
kinh tế vẫn còn cao. Một số ngành sản xuất và 
dịch vụ như điện lực, bưu chính viễn thông, 
xi-măng... đang được nhà nước bảo hộ và giữ 
thế kinh doanh độc quyền. Giá độc quyền đã 
đội chi ¡ phí sản xuất lên cao một cách bất hợp lý, 
làm yếu khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, 
làm cho mức tiêu dùng giảm, đưa tới hậu quả là 
tăng trưởng thấp cả về số lượng và chất lượng. 
Khu vực tài chính của Việt Nam hiện nay do 
các ngân hàng quốc doanh chi phối và đang 
chiếm tới 3/4 thị phần tín dụng. Các ngân hàng 
quốc doanh đang gặp phải những khó khăn, 
mặc dù phải chịu rất ít áp lực cạnh tranh từ các 
ngân hàng tư nhân và ngân hàng cổ phần nước 
ngoài. Chức năng tuân thủ các kế hoạch điều 
hành tập trung của ngân hàng thương mại từ 
thời cơ chế bao cấp thay đôi rất chậm chạp. Nếu 
như nợ xấu được tính toán một cách đầy đủ 
trong tất cả các bản tổng kết tài sản của ngân 
hàng thì nhiều ngân hàng lớn của nhà nước có 
thê được liệt vào danh sách phá sản. Tuy nhiên, 
do phần lớn các khoản nợ đều là nợ trong nước 
nên Chính phủ có thể dùng các biện pháp can 
thiệp như cấp vốn, bán trái phiếu chính phủ 
hoặc in thêm tiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục trả nợ 
thay cho các ngân hàng mà không cải tổ cơ cấu, 
các ngân hàng sẽ tiếp tục cho các doanh nghiệp 
nhà nước vay những khoản được liệt vào loại nợ 
xấu - một vấn đề mà các nhà kinh tế thường gọi 
là lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều. Nhưng nếu 
ngân hàng không cho doanh nghiệp nhà nước 
vay thì các doanh nghiệp này phải đóng cửa, 
không có tiên trả nợ cho các doanh nghiệp khác, 
dẫn đến phá sản hàng loạt các doanh nghiệp. 
Một khi hệ thống ngân hàng của Việt Nam còn 
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chưa được cải cách thì Việt Nam còn gặp khó 
khăn trong việc quản lý kinh tế vĩ mô. 

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt 
Nam còn chậm. Muốn đấy mạnh quá trình này, 
cần phải có chính sách ưu tiên phát triển hợp lý 
các vùng. Khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế không phải xuất phát từ yêu cầu vốn đầu 
tư, bởi vì vốn có thể vay được nhiều hơn nếu 
như vốn được sử dụng đúng mục đích và có 
hiệu quả. Khó khăn lớn nhất là vấn đề chuyên 
dịch cơ cấu lao động, vì đại đa số người nghèo 
đang sống ở khu vực nông thôn. Chỉ có cách 
chuyển dịch lao động ở nông thôn sang: khu vực 
kinh tế công nghiệp, dịch vụ mới có thể thu hẹp 
khoảng cách phát triển và giảm được nhanh 
chóng tỉnh trạng đói nghèo. Công nghiệp hóa 
nông nghiệp, nông thôn là chủ trương đúng, 
nhưng nếu chỉ dừng lại bằng các dự án hỗ trợ 
(kiểu Chương trình 135 trước đây), chắc chắn 
các mục tiêu đề ra sẽ khó đạt được. Phải có sự 
hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp về giải 
quyết việc làm, về vốn và công nghệ, mới có 
thể tạo ra bước phát triển ở khu vực nông thôn. 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu 
do vốn đóng góp, với tỷ lệ 78%. Năng suất 
đóng góp chỉ có 22%. Nếu kéo dài tình trạng 
này, sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ 
không bên vững. Bài học cho thấy là, nhiều 
quôc gia Đông A đã trải qua thời kỳ tăng trưởng 
CaO Sau đó lại chìm sâu vào khủng hoảng do 
nắng suất thấp. Nhật Bản, một cường quôc kinh 
tế ở khu vực này, hơn một thập kỷ qua đang 
trong tình trạng trì trệ. Nhiều nhà kinh tế học, 
đặc biệt Le-xtơ Thu-râu (Lester Thurow) cho 
rằng, Nhật Bản không phải là nơi sản sinh ra 
công nghệ. Người Nhật có tài sao chép, sản xuất 
ra hàng hóa chất lượng cao, giá thành hạ. Tuy 
nhiên, quá trình sao chép hiện nay không còn 
thuận lợi như thời kỳ trước đây, bởi vì nó được 
kiểm soát chặt bằng Hiệp định vê quyên sở hữu 
trí tuệ. Muốn có bước phát triển mới, duy trì tốc 
độ tăng trưởng dài hạn và nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, phải đầu tư ở mức cao hơn cho giáo 
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dục và hoạt động R&D (nghiên cứu và phát 
triển). Giáo dục, đào tạo và khoa học - công 
nghệ được coi là vũ khí cạnh tranh lợi hại trong 
thế kỷ XXI. Do đó, Việt Nam cần phải có chiến 
lược phát triển dài hạn về giáo dục đào tạo, 
khoa học - công nghệ ; đầu tư ở mức cao hơn, 
tạo điều kiện để hình thành thị trường các sản 
phẩm khoa học công nghệ và có chính sách hỗ 
trợ thị trường này phát triển. 

Tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư hiện nay còn cao : 
hơn 30%. Tình trạng đó cùng với tệ lăng phí và 
nạn tham nhũng đang làm nghèo đất nước, làm 
nản chí các nhà đầu tư, làm giảm lòng tin của 
nhân dân với Đảng, với các cơ quan công 
quyền. N ghiêm trọng hơn, gần đây đã xuất hiện 
sự câu kết giữa bọn gian thương, tội phạm với 
một số cán bộ cao cấp Ở các cơ quan trung ương 
và địa phương, các cán bộ làm việc trong cơ 
quan bảo vệ pháp luật, gây thiệt hại lớn cho Nhà 
nước. Ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn 
này bằng cách nào đang được cả xã hội quan 
tâm. Có một số giải pháp mà các quốc gia Đông 
Á đã thực hiện thành công như : mở rộng hơn 
quyền dân chủ, xử phạt nghiêm minh những 
người có tội, đôi mới cơ chế lựa chọn người 
lãnh đạo và tuyên chọn công chức nhà nước, 
nâng cao vai trò của các cơ quan lập pháp và tư 
pháp. 

Nhiều năm qua, do quá quan tâm đến mục 
tiêu tăng trướng, chúng ta ít chú ý tới việc 
bảo vệ môi trường sinh thái. Tình trạng ô nhiễm 
ở đô thị, ở hồ, ao, sông, biển đã đến mức báo 
động. Hậu quả của nó đối với quá trình phát 
triên không thể tính hết được. Việt Nam không 
nên lặp lại sai lầm của các nước Đông Á thời 
gian qua : tăng trưởng trước, khắc phục hậu quả 
sau. Việc đề ra những biện pháp khả thi để bảo 
vệ môi trường, tài nguyên vì mục tiêu phát triển 
bền vưng là vấn đề quan trọng. Việt Nam đang 
cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì ngoài 
hinh thức. đánh thuế vào người gây ô nhiễm môi 
trường, cần phải chú ý tới các công nghệ xử lý 
môi trường. 
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ANNNHKINH TÊ 
TRONG TOÁN CÂU HÓA KINH TẾ 


INH tế là cơ sở tôn tại và phát triển 

của nhân loại. Kể từ khi khai sinh lập 

địa cho đến giai đoạn phát triển cao 
hiện nay, vai trò quyết định đó của kinh tế đối 
với đời sống xã hội không hề thay đối. Lợi 
ích kinh tế là lợi ích căn bản nhất của lợi ích 
quốc gia. Việc bảo vệ an ninh kinh tế giữ vị trí 
trung tâm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. 
Trong cộng đồng quốc tế, quan hệ kinh tẾ giữa 
các nước là cơ sở của quan hệ quốc tế. Vì vậy, 
an ninh kinh tế của quốc gia giữ vị trí chủ đạo 
trong an ninh quốc tế. 

Ngay trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, mặc 
đù vấn đề an ninh kinh tế bị che lấp bởi sự đối 
kháng quân sự chính trị giữa hai hệ thống xã 
hội đối lập nhưng vẫn thấy rất rõ vai trò quyết 
định của lợi ích kinh tế và an ninh kinh tế. 
Trên một mức độ rất lớn, lợi ích kinh tế đã 
quyết định mục tiêu chiến lược của hai hệ 
thống. Chính lợi ích kinh tế đã hạn chế và ràng 
buộc cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của hai 
siêu cường Xô - Mỹ. Gánh nặng kinh tế khổng 
lỗ khiến hai nước này buộc phải đàm phán về 
giải trừ vũ khí hạt nhân. Nền kinh tế trì trệ là 
một trong những nguyên nhân đưa đến sự tan 
rã của Liên bang Xô-viết. Trước đó, Mỹ đã 
thành lập cái gọi là "Ủy ban Pa-ri" để ngăn 
cấm việc bán kỹ thuật mũi nhọn cho các nước 
cộng sản. Sau “chiến tranh lạnh”, vấn đề kinh 
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tế nhanh chóng nổi lên trên bình diện quốc gia 
và quốc tế. Mỹ tuyên bố coi an ninh kinh tế 
là mục tiêu chủ yếu của chính sách đối ngoại. 
Nga đưa ra "chiến lược an ninh kinh tế của 
Liên Dang Nga" (1996). Chiến lược an ninh 
kinh tế của Nhật Bản bao gồm : nâng cấp cơ 
cấu sản xuất ; cải thiện cơ câu nguồn cung cấp 
năng lượng và cơ cấu sản phẩm nội địa ; đồng 
thời đây mạnh hoạt động "ngoại giao năng 
lượng". Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ của 
chủ nghĩa xã hội là phát triên sức sản xuất và 
coi khoa học - kỹ thuật là sức sản xuất số 1. Có 
thể thấy, trong thế giới đương đại, hầu như sự 
lên xuống của bất kỳ một chính phủ nào cũng 
đều có liên quan chặt chẽ với tình hình kinh tế 
của nước đó. 

Trong quan hệ quốc tế, cuộc cạnh tranh 
giữa các nước chủ yếu là kinh tế ; mỗi nước 
đều coi lợi ích kinh tế là con bài chủ yếu để 
mặc cả với nhau, thậm chí là mục tiêu chủ yếu 
để công kích lẫn nhau ; chiến tranh kinh tế 
bùng phát ngay cả giữa những nước đông minh 
chính trị quân sự với nhau. Chính sách ngoại 
giao bá quyền của Mỹ chủ yếu là cấm vận kinh 
tế đối với những quốc gia mà Mỹ cho là có 
nguy hại đến lợi ích an ninh Mỹ. Từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai cho đến năm 1996, Mỹ 
đã tiến hành 115 cuộc cấm vận kinh tế. Ngay 
cả chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng dựa vào 
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vũ khí kinh tế. Nếu Bin La-đen không có cái 
gia sản hàng trăm triệu USD thì chẳng thể có 
một mạng lưới khủng bố ghê gớm đến thế, và, 
ngày 11-9-2001, mục tiêu tấn công của chúng 
là đánh vào biêu tượng sức mạnh kinh tế của 
một nền kinh tế lớn nhất toàn cầu ! 

Có thể thấy, trong thế giới toàn cầu hóa 
đương đại, yếu tố quyết định thắng bại trong 
cạnh tranh kinh tế quốc tế là sức mạnh tông 
hợp quốc gia trong đó sức mạnh kinh tế là 
nòng cốt. Nói cách khác, trong thị trường toàn 
cầu, các quốc gia có chủ quyên là bộ phận chủ 
yếu cấu thành cộng đồng quôc tế, là những 
đơn vị cơ bản và là chủ thể hành vi trong 
trường đua quốc tế. Chính sách đối ngoại và 
hoạt động giao lưu quốc tế của chính phủ quốc 
gia là trung tâm của hoạt động quốc tẾ. Trong 

"sân chơi" chung của cuộc đọ sức quốc tế, nếu 
như một quốc gia không đủ sức bảo vệ lợi ích 
cơ bản của mình, để cho nước khác xâm chiếm 
và chia cắt lãnh thổ, công việc đối ngoại bị thế 
lực bên ngoài thao túng, các hoạt động kinh 
tế - xã hội trong nước bị quyết định bởi những 
'sức mạnh bên ngoài, như vậy, chắng những 
quốc gia đó đánh mất chủ quyền, không bảo vệ 
được lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế, mà ngay 
cả cộng đông quốc tế hoặc cộng đông khu vực 
được tạo thành bởi những quốc gia đó cũng sẽ 
không có ôn định và an ninh. 

Ngay cả khi ta nói rằng, ngày nay, vấn đề 
an ninh không phải chỉ là công việc riêng của 
một quốc gia mà là an ninh chung, an ninh của 
nước này đồng thời cũng là an ninh của nước 
khác, nước này không có an ninh sẽ gây bất ổn 
cho nước khác thì trong trường hợp này, an 
ninh chủ yếu vẫn do các quôc gia có chủ 
quyên tạo ra. N pha là, an ninh của cộng đồng 
các quốc gia vân phải dựa trên cơ sở của an 
ninh của môi một quôc gia có chủ quyền. Các 
quốc gia có chủ quyền là chủ thể tạo ra an ninh 
kinh tế cho mình và an ninh kinh tế của cả 
cộng đông. 
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Các công ty xuyên quốc gia, các tô chức 
kinh tế quốc tế... không thể là các tổ chức siêu 
chính phủ. Họ phải thông qua các nhà nước có 
chủ quyền để triển khai hoạt động. Đương 
nhiên, các tô chức quốc tế hoặc khu vực, các 
công ty Xuyên quốc gia có thể có những quy 
định hoặc hành vi làm hạn chế chủ quyền quốc 
gia, hoặc ràng buộc chủ quyền quốc gia, 
nhưng đó là trên những lĩnh VỰC Cụ thể, những 
khâu cục bộ và trên nguyên tắc đôi bên cùng 
có lợi. Trên tông thể và toàn Cục, quốc gia có 
chủ quyên là đối tác chủ yếu mà các tổ chức 
quốc tế, các công ty xuyên quốc gia phải đối 
mặt, phải giao thiệp để đi đến những thỏa 
thuận. Khu vực hóa, tập đoàn hóa, liên minh 
hóa, thậm chí thành lập một thực thể kinh tế 
hùng mạnh như Liên minh châu Âu, xét đến 
cùng, cũng là để bảo vệ chủ quyên quốc gia, 
bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Đương nhiên, 
trong xu thế toàn cầu hóa, không thể đòi hỏi 
chủ quyên quốc gia tuyệt đối. Ngày nay, 
chúng ta quan niệm giữa các nhà nước chủ 
quyền, có thể và cần phải hợp tác, hội nhập, 
liên kết, thực hiện khu vực hóa, tập đoàn hóa... 
thông qua những hình thức đó để giành lại lợi 
ích kinh tế, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Đó 
là xu hướng phát triển mang tính chiến lược từ 
nửa cuối thế kỷ XX và sẽ còn tiếp tục phát 
triên và tăng cường trong thế kỷ XXI. 

Đặc trưng của thời đại là hòa bình, độc lập 
và phát triển, hợp tác và đấu tranh. Đặc biệt, 
trong toàn câu hóa, cuộc cạnh tranh kinh tế 
càng quyết liệt. Không một nước nào không 
đối mặt với những thách thức về lợi ích kinh 
tế. Vì vậy, bất cứ nước nào cũng coi trọng an 
ninh kinh tế. Và vấn đề này trở thành căn cứ cơ 
bản và là mục tiêu hàng đầu của chiến lược an 
ninh quốc gia. 

Vậy an ninh kinh tế là gì ? Đó là năng lực 
của một nước chống lại sự tấn công, xâm nhập 
và tác động về kinh tế do các lực lượng kinh tế 
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bên ngoài gây nên. An ninh kinh tế là môi 
trường trong nước và quốc tế giữ được trạng 
thái bình yên, tạo điều kiện cho hệ thống kinh 
tế quốc gia phát triển liên tục, bên vững và an 
toàn. Trong làn sóng toàn cầu hóa kinh tế, tất 
cả các nước đều tham gia "cuộc chơi" chung, 
đều đọ sức với nhau trên sân đấu của thị trường 
quốc tế, nhằm tranh thủ vận hội, nắm bắt thời 
cơ, gạt bỏ rủi ro, giành lợi ích kinh tế, bảo vệ 
an ninh kinh tế, tăng cường SỨC mạnh tổng 
hợp quốc B13, trong đó nòng cốt là sức mạnh 
kinh tế. Điều này đặc biệt : quan trọng đối với 
các nước đang phát triển, các nước đang 
chuyên đổi cơ chế kinh tế và mô hình cơ cấu 
xã hội. Các nước này bước vào sân chơi muộn 
hơn nhiều nước khác, trong khi bản thân mình 
chưa thật vững vàng, sức cạnh tranh còn yếu 
kém, rất dễ sơ hở trong cạnh tranh. Trong thị 
trường mang tính toàn cầu, xu thế quốc tế hóa 
kinh tế đã dẫn đến quốc tế hóa vấn đề kinh tế 
trong nước và nội địa hóa vấn đề kinh tế quốc 
tế. Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế 
thị trường là mở cửa và chứa chất trong lòng 
nó không ít những nguy cơ rủi ro kinh tế. Do 
vậy, những xáo trộn và rủi ro kinh tế của nước 
này rất dễ khuếch tán và lây lan sang nước 
khác, thậm chí toàn cầu. 

Sự nhất thể hóa kinh tế toàn cầu và sự phổ 
cập mạng In-tơ-nét khiến các công ty xuyên 
quốc gia và các tập đoàn đầu cơ tiên. tệ có thể 
dựa vào hệ thống thông tin toàn cầu, trong 
nháy mắt có thể huy động hàng chục tỉ USD từ 
đầu này của quả đất đến đầu bên kia của quả 
đất, gây đảo lộn kinh tế của hàng loạt quốc gia. 
Khủng hoảng kinh tế ở châu Á năm 1997, khởi 
đầu từ Thái Lan, sau đó nhanh chóng lan ra các 
nước châu Á. Thậm chí cuộc khủng hoảng này 
bắt nguồn từ hoạt động của một cá nhân, 
nhà tỷ phú Gioóc-giơ Xô-rốc", người mà 
năm 1952 đã làm phá sản đồng bảng Anh bằng 
trò chơi mạo hiểm trên thị trường chứng khoán 


Yạp chí Cộng sám 


đầy rủi ro. Trong thập niên 90 thế kỷ XX, 
nhiều cuộc khủng hoảng tiền tệ bùng phát từ 
một nước đã gây chấn động cả khu vực hoặc 
liên khu vực. Điều đó cho thấy, trong cơn lốc 
của toàn cầu hóa kinh tế thị trường, sự bảo 
đảm về an ninh kinh tế rất dễ bị phá vỡ nếu 
không có một sức mạnh kinh tế đủ sức chống 
đỡ và một hàng rào cơ chế để che chắn. 

Để có an ninh kinh tế, trước hết mỗi quốc 
gia phải có đủ sức mạnh về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội để bảo vệ nên sản xuất trong 
nước phát triển đúng hướng liên tục bền vững ; 
bảo vệ việc khai phá và sử dụng có hiệu quả 
các tài nguyên kinh tế trong nước, ngăn chặn 
sự xâm hại và tước đoạt dưới mọi hinh thức 
của các thế lực bên ngoài đối với tài nguyên 
kinh tế trong nước. Để có an ninh kinh tế, phải 
có giải pháp hợp lý và khoa học để bảo vệ môi 
trường sinh thái, bảo đảm sự phát triển hài 
hòa và đồng bộ giữa kinh tế - xã hội và môi 
trường sinh thái. Để có an ninh kinh tế, chính 
phủ mỗi nước phải làm tốt ba chức năng. Thứ 
nhất, tổ chức và điều hành có hiệu lực đối với 
tổng thể kinh tế và tổng thể xã hội. Thứ hai, 
quản lý, kiểm soát và giám sát hoạt động 
của thị trường tiền tệ. Thứ ba, bảo đảm thu chỉ 
ngân sách và quản lý việc sử dụng có hiệu quả 
vốn nước ngoài. 

Để có an ninh kinh tế, tất cả các nước, nhất 
là các nước đang phát triển, những nước đang 
chuyển đổi cơ chế kinh tế, cần có chiến lược 
và phương án an ninh kinh tế một cách cụ thể, 
thiết thực, khả thi, phù hợp đặc điểm cụ thể 
mỗi nước. Về đại thể, chiến lược an ninh kinh 
tế mỗi nước phải bao gồm cơ chế phòng ngừa 
rủi ro kinh tế. Trong đó, có hệ thống dự báo rủi 
ro có thể xảy ra, thời gian bùng phát rủi ro, 
mức độ rủi ro, các giải pháp khắc phục hậu quả 


(1) Quốc tịch Mỹ, gốc Hung-ga-n, sinh năm 1930 
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rủi ro. Trong dự báo rủi ro, có hệ thống các chỉ 
tiêu rủi ro, nội dung các tiêu chí rủi ro, không 
gian an ninh trong rủi ro, phương pháp dự báo. 
Điều quan trọng trong dự báo rủi ro là, tính kịp 
thời và cập nhật. Nếu không dự báo kịp thời, 
không nhạy cảm, không ứng phó tức thời thi 
dù có phương án tinh tế đến đầu cũng vô hiệu. 
Về cơ bản, những nội dung cần kiểm soát chặt 
chẽ trong phương án phòng ngừa rủi ro kinh tế 
do tác động từ bên ngoài bao gồm : năng lực 
quản lý thị trường, đặc biệt là thị trường tiền tệ, 
sự biến động của giá trị ngoại thương trong 
GDP ; cơ cấu xuất nhập khẩu và xu hướng diễn 
biến của nó ; sự ổn định của xuất khẩu ; sự phụ 
thuộc vào thị trường nước ngoài của nhập 
khẩu ; sự biến động của các điều kiện thương 
mại hàng hóa và dịch vụ ; mức độ phụ thuộc 
thị trường quốc tế về năng lượng và về vật tư 
chiến lược ; sự biến động về dự trữ ngoại tệ 
mạnh ; nợ nước ngoài và tỉnh hình hoàn trả ; 

tâm lý và dân trí quốc dân ; rủi rO. chính trị 
quốc tế ; năng lực cạnh tranh quốc tế của 
doanh nghiệp trong nước ; đe dọa quân sự của 
nưỚC ngoài ; sức mạnh tổng hợp quốc gia và 
'ã vị chiến lược quốc gia trên trường quốc 

. Một nội dung rất đáng được chú ý là, cần 
M một hệ thống tổ chức khoa học và nhạy bén 
để chịu trách nhiệm công tác dự báo ; nâng 
cao nhận thức của toàn xã hội để luôn luôn có 
sự đồng thuận và cảnh giác cao đối với những 
nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế, nhất là nguy 
cơ từ bên ngoài. Điều nguy hiểm nhất trong 
bảo vệ an ninh kinh tế là sự tê liệt và mất cảnh 
giác của cơ quan điều hành vĩ mô và vi mô và 
của toàn xã hội. 

Trong phương án bảo vệ an ninh kinh tế, 
phòng ngừa rủi ro nói trên, vấn đề năng lực 
quản lý và kiểm soát thị trường, trước hết là 
kiểm soát thị trường tiền tệ, được đặt lên hàng 
đầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các 
nước đang phát triển, các nước đang trong quá 
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trình chuyển đôi cơ chế. Trong năng lực quản 
lý thị trường, không chỉ bao gồm kỹ năng quản 
lý, tri thức và kinh nghiệm quản lý mà còn bao 
gôm những tri thức và kinh nghiệm về nhận 
diện và chống trả các âm mưu, thủ đoạn kinh 
tế dưới mọi hình thức, do mọi cấp, mọi loại 
người gây ra. Bởi, những quốc gia đang xây 
dựng kinh tế thị trường (thế giới phát triển gọi 
những nơi này là chỗ "lọt lưới" của tư bản lưu 
động !), thậm chí nhiều người chưa biết rủi ro 
trên thị trường là từ đâu đến, không biết những 
khái niệm nguy cơ rủi ro phát nguôn từ hoạt 
động đầu cơ như "quá nóng", "bong bóng", 

"nợ xấu", "cho vay ngắn hạn quá mức", đầu tư 
chứng khoán vào "tuyến nóng"... Các nước 
đang phát triển bị lôi cuốn vào vòng xoáy toàn 
cầu hóa và thị trường hóa, dẫn đến "mở cửa thị 
trường tiên tệ quá sớm" và phát sinh những "ảo 
giác phôn vinh" trong khi nguy cơ rủi ro đang 
ấn náu ngay bên cạnh ; rốt cuộc, mất cảnh giác 
và đánh giá tình hình một cách sai lầm. 

Tóm lại, mở cửa không đúng lúc, không 
đúng hướng dẫn đến ảo giác phôn vinh, đó là 
quả bom nô chậm trong nền kinh tế thị trường 
mới hình thành. Có thể vì thế mà trong các 
nước đang phát triển, thậm chí là "nước đang 
phát triển" phát triển nhất, có luận điểm cho 
rằng phòn vinh không đưa đến ổn định, không 
an ninh kinh tế. Luận điểm ấy còn đi đến chỗ 
cho răng đó là định luật. Theo chúng tôi, ít 
nhất, luận điểm ấy có giá trị như là một cảnh 
báo đối với vấn đề bảo vệ an ninh kinh tế. Nó 
nhắc nhở mọi người trong cơn lốc của thị 
trường hóa toàn cầu, rủi ro kinh tế luôn rập 
rình đe dọa an ninh kinh tế của đất nước. 

Bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là sự giao 
lưu của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản 
xuất trong phạm vi toàn câu. Các thông lệ 
quốc tế ngày càng có sức mạnh ràng buộc đối 
với tất cả kinh tế các nước. Trong xu hướng 
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toàn cầu hóa đó, các nên kinh tế đang phát 
triển vừa đứng trước những thách thức, vừa 
gặp những cơ hội, thậm chí cơ hội là chính. 
Vấn đề chủ yếu là làm thế nào nắm bắt cơ hội, 
vượt qua thách thức. Trong việc bảo vệ an ninh 
kinh tế, cần hết sức đề phòng những rủi ro, 
hiểm họa, bất trắc từ bên ngoài. 

Năm 2002, Việt Nam xuất khẩu đạt 
16 tỉ USD. Có nghĩa, một giá trị tương đương 
gần một nửa GDP của Việt Nam được thực 
hiện ở nước ngoài. Điều đó cho thấy, kinh tế 
Việt Nam đã hội nhập và phụ thuộc khá sâu 
vào kinh tế thế giới. Trong khi đó, kinh tế thế 
giới những năm qua, nhất là năm 2002, có 
nhiều biến động, gây bất an lớn. Kinh tế Mỹ, 
nền kinh tế lớn nhất và có ảnh hướng toàn cầu, 
vẫn ỳ ạch trong làn sóng phá sản đạt kỷ lục của 
các tập đoàn kinh tế lớn. Đòn khủng bố ngày 
11-9-2001 lại làm trầm trọng thêm. Triên vọng 
ngắn hạn chưa có gì sáng sủa. Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được thực 
hiện hơn một năm. Quan hệ kinh tế thương 
mại Việt Nam - EU có nhiều tiến triển. Tuy 
nhiên, nhiều rào cản thương mại phi thuế quan 
được Mỹ, EU... dựng lên, gây cho chúng ta 
không ít khó khăn. Thị trường thế giới còn 
nhiều bất trắc khó lường. Mặc dù Việt Nam 
được coi là nơi an toàn nhất thế giới, nhưng 
đó chủ yếu là về an ninh con người, an ninh 
du lịch, lữ hành. Về mặt đầu tư, chúng ta 
cũng được xếp vào số 20 nước (trong tổng số 
140 nước) thực hiện tốt FDI trong GDP. Đó là 
những thế mạnh mới có mà chúng ta cần tiếp 
tục phát huy. 

Nhưng phải thấy rằng, điểm xuất phát của 
chúng ta còn thấp, thực tiễn hội nhập của 
chúng ta còn ít ỏi, điều kiện chịu rủi ro và tốn 
thương còn rất lớn. Chúng ta còn phải cố gắng 
cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện 
môi trường pháp lý và cơ sở hạ tầng kinh tế - 
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xã hội nhằm tạo ra môi trường an ninh hơn nữa 
cho đầu tư nước ngoài, kể cả ODA và FDL 
Nguồn vốn quốc tế giống như một dòng nước 
sẽ chảy vào nơi nào không có ngăn cách, 
không có rào cản, không . có trở ngại. Chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh táo để nắm bắt kịp thời mọi 
biến động trên thị trường thế giới, cố gắng ổn 
định thị trường xuất khẩu đã có và mở ra 
những thị trường mới, đa dạng hóa thị trường 
cả xuất khẩu và nhập khẩu. Thực tiễn cho thấy, 
Mỹ và EU là những nơi thị trường rất phát 
triên. Nhưng chính tại đó, một mặt, họ luôn 
luôn đòi hỏi thế giới tiến tới tự do hóa thương 
mại ; mặt khác, họ lại bảo hộ thương mại rất 
mạnh mế bằng các hinh thức như hạn ngạch, 
tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường, các biện 
pháp chống bán phá giá và trợ cấp giá... Trong 
khi, hầu như các nước đang phát triển trên thế 
giới đều coi Mỹ và EU là đối tác quan trọng 
nhất. Trên con đường hội nhập vào một môi 
trường rộng lớn, một sân chơi đang cạnh tranh 
quyết liệt, chúng ta không thể mảy may chủ 
quan về an ninh kinh tế. Ngay cả hội nhập khu 
vực, khi lộ trình CEPT/AFTA đã bắt đầu thực 
thi, "nước đến chân" rồi mà vẫn còn nhiều 
doanh nghiệp “chưa chịu nhảy”, thậm chí có 
doanh nghiệp còn phàn nàn tại sao không có 
biện pháp bảo hộ sản phẩm cho họ. 

Bây giờ, nói đến việc chúng ta đã sẵn sàng 
nhảy vào cuộc hay chưa là điều quá muộn. 
Tình thế đã đưa chúng ta ra giữa dòng sông 
cuỗn cuộn sóng nước của toàn cầu hóa kinh tế. 
Chúng ta chỉ còn gắng sức mà bơi. Chắc chắn 
sẽ có người trụ vững và vươn lên ; cũng có 
người tụt xuống, thậm chí bị nhận chìm. 
Nhưng đó là cách bảo vệ an ninh kinh tế một 
cách cơ bản, lâu dài, bền vững ; nếu không, sẽ 
không chỉ bị tụt hậu mà còn có thể bị phá sản 
trước cơn bão hàng ngoại nhập. Khi đó, sẽ 
không thể nói gì đến an ninh kinh tế nữa. C1 
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GÀ Y 2-7-2003, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thông báo số liệu thống 

kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2003. Tham dự có đại diện các bộ, ngành ; các phóng 

viên báo chí của trung ương và Hà Nội. Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Thống kê chủ trì Hội nghị. 

Sáu tháng đầu năm 2003, nền kinh tế nước ta diễn biến trong điều kiện khó khăn : hạn hán ở 
các tỉnh Tây Nguyên, kinh tế thế giới phục hôi chậm, chiến tranh I-rắc, dịch viêm đường hô hấp 
cấp (SARS)... Tất cả đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế. Nhưng với sự điều hành 
của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương... tình hình kinh tế - xã hội 
tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2003 tăng 6,9% so 
với cùng kỳ năm trước ; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,49%, khu vực công nghiệp 
và xây dựng tăng 10,21% và khu vực dịch vụ tăng 6,38%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 
51,6% dự toán cả năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn các khoản thu từ sản 
xuất kinh doanh đều đạt trên 50% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ năm trước ; riêng thu từ 
kinh tế nhà nước đạt 44,2%, tăng 6,7%. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 45,2% dự toán cả 
năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bội chỉ ngân sách nhà nước ƯỚC tính 25% mức bội chì 
cả năm ; trong đó 72,6% được bù đắp bằng nguồn vay trong nước, số còn lại bằng nguồn vay 
nước ngoài. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó nông nghiệp tăng 2,38%, 
lâm nghiệp tăng 1,06%, thủy sản tăng 9%. Vụ đông - xuân, cả nước gieo cây được 3 022,8 nghìn 
héc-ta bằng 99,7% vụ đông - xuân 2002, năng suất ước đạt 55,4 tạ/ha, tăng 0,32 tạ/ha và sản 
lượng ước đạt 16,76 triệu tấn, tăng khoảng 14 vạn tấn. Nếu tính cả 1,4 triệu tấn lương thực có 
hạt khác thì sản lượng lương thực tăng 25,8 vạn tấn. Sản xuất lâm nghiệp tăng cao hơn cùng kỳ 
năm trước. Sản lượng gỗ khai thác đạt 1,3 triệu m°, tăng 4,2%. Diện tích rừng trồng tăng khá ở 
một số vùng như : Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng. 
Tính chung diện tích trồng rừng tập trung cả nước giảm 0,4%. Diện tích rừng bị cháy là 
3 471,2 héc-ta, giảm 6 776 héc-ta so với cùng kỳ năm trước ; trong đó một số tỉnh xảy ra cháy 
lớn như Hòa Bình, Kiên Giang, Lai Châu. Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 940 nghìn tấn, 
tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, do thời tiết và thị trường tiêu thụ hải sản khá thuận lợi. Diện 
tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được mở rộng, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tăng 12,2%. 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 
15,7% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 11,8%, khu 
vực ngoài quốc doanh tăng 18,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1%. Một số sản 
phẩm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với cùng kỳ năm trước, như thủy sản 
chế biến tăng 19,5%, bột ngọt tăng 20,5%, đường mật tăng 59,1%, quân áo may sẵn tăng 62,8%, 
sứ vệ sinh tăng 32,4%, thép cán tăng 18,9%, động cơ đi-ê-den tăng 89,4%, động cơ điện 
tăng 28,2%, quạt điện dân dụng tăng 46,8%, ti-vi lắp ráp tăng 27,9%, ô-tô lắp ráp tăng 40,6%, 
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xe máy lắp ráp tăng 15%, điện tăng 15,3%... Sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 8,9 triệu tấn, 
táng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ sản phẩm công nghiệp khá thuận lợi (trừ giầy có 
tồn kho cao). Dự kiến 6 tháng cuối năm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như đệt may, da 
giày, thủy sản chế biến có xu hướng tăng do thị trường xuất khẩu được mở rộng. 


Vốn đâu tư phát triển ước đạt 102,6 nghin ti đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm và tăng 20, 3T 
so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là, vôn nhà nước tăng 18% so với cùng kỳ, vốn ngoài quốc 
doanh tăng 24,5%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22%. Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, 
có 281 dự án được cấp giấy phép với tông số vốn đăng ký 710,2 triệu USD, giảm 19,3% vê số 
dự án, nhưng tăng 13,7% về vốn đăng ký sO VỚI cùng kỳ năm trước ; › trong đó, ngành công nghiệp 
chiếm 74% về số dự án và 58,5% vốn đăng ký, các sô tương ứng của ngành xây dựng là 6% và 
8,1% ; của ngành nông nghiệp, thủy sản là 4,6% và 3,3%. Các dự án đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài tập trung chủ yếu vào các tỉnh, thành phố phía Nam như : Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 
ước đạt 148,6 nghìn tỉ đồng tăng 10, s32 So với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế 
nhà nước táng 3,3% ; khu vực kinh tế tập thể tăng 21,8% ; khu vực kinh tế cá thể tăng 9% ; khu 
VỰC kinh tế tư nhân tăng 21,1% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng 5,9%. Các ngành 
đều có mức tăng so với cùng kỳ năm trước như thương nghiệp tăng 9,5%, khách sạn - nhà hàng 
tăng 12,7%, dịch vụ tăng 15,5% (riêng doanh thu ngành du lịch giảm 10,8%). Do ảnh hưởng của 
bệnh SARS và chiến tranh I-rắc, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1074,1 nghin lượt 
người, giảm 17,3%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6-2003 giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 
2,1% so với tháng 12-2002. Hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu đều tăng, trong đó 
nhóm dược phẩm, y tế tăng 13,5% ; lương thực, thực phẩm tăng 1,6% (lương thực giảm 1,2%) ; 
văn hóa, thể thao, giải trí giảm 0,4%... Chỉ số giá vàng tháng 6-2003 tăng 3,8% so với tháng 
trước và tăng 10,1% so với tháng 12-2002 ; tương tự, chỉ số đô-]a Mỹ tăng 0,1 và tăng 0,6%. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,8 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, 
khu vực kinh tế trong nước tăng 26,7% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 39,2%. Hầu 
hết các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước (trừ mặt hàng rau 
quả giảm 21,5%). Có hai mặt hàng dầu thô và đệt - may đóng góp 50% mức tăng kim ngạch 
xuất khẩu. 

Kim ngạch nhập khẩu tăng cao là do sản xuất, đầu tư trong nước tăng mạnh và giá nhập khẩu 
một số mặt hàng nguyên nhiên vật liệu giá tăng cao. Tổng số kim ngạch nhập khẩu ước đạt 
12,2 tỉ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 
khẩu khoảng 2/3 và tăng 36,4% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4,2 tỉ USD, tăng 42,9%. 
Nhập siêu khoảng 2,4 tỉ USD, bằng 24,3% kim ngạch xuất khẩu. 

Về đời sống. dân cư, nhin chung ôn định và từng bước được cải thiện nhờ các chủ trương 
chuyền đối cơ cấu kinh tế và hưởng lợi từ các công trình đầu tư, các chính sách phát triển vùng 
kinh tế trọng điểm, chính sách hỗ trợ vùng nghèo của Nhà nước và giá một số nông sản, thực 
phâm táng lên. Ở khu vực thành thị, đã giải quyết được việc làm cho 257,7 nghìn lao động, tăng 
6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông giảm 25,7% số vụ. Tổ chức Y tế thế giới đã 
công nhận Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới khống chế được dịch SARS. Q 
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Cụm cảng Hàng không miền Trung là doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo 
Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg, ngày 06-07-1998 
của Thủ tướng Chính phủ. 


Cụm cảng Hàng không miền Trung (bao gồm các 
sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Nha Trang, Phù Cát, 
Plây-Ku, Tuy Hòa) trong những năm qua đã có những :- 
thay đổi cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
chuyên ngành hiện dại cùng chát lượng phục 
vụ hành khách văn minh lịch sự đã đáp ứng. —HT= 
được nhu câu phục vụ cho phát triển nền kinh 
tế, thương mại và du lịch trong khu vực. Ủá }]2419 l1 12f112219i1al A1/09rÌ 
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Giám đốc côngty  :KỸ SƯ NGUYỄN HÀ ĐÔNG 
Phó Giám đốc công ty: KỸ SƯ ĐÀM QUANG VINH 
KỸ SƯ LƯƠNG MẠNH DŨNG 


- 12 HUÂN PHƯƠNG LA0 ĐỘNG NHẤT, 
NHÌ, BA CH0 TẬP THỂ VÀ bÁ NHÂN 

- 8 BĂNG LA0 ĐÔNG SÁNG TẠO, 

2HUY CHƯNG TUỔI TRẺ SÁNG TẠO 

- NHIỀU BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỨNG 
CHÍNH PHỦ VÀ CÙNG CÁC DANH HIỆU 
THỊ ĐUA KHÁC 


C ty Truyền tổi Điện 2 lồ 
doœnh nghiệp nhỏ nước trực 
thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt 
Nam (EVN), có nhiệm vụ quởn lý 
vận hành hệ thống điện quốc gia 
trong phạm vi cóc tỉnh miền trung 
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vò Tây Nguyên để cung cếp điện cho cóc khu vực này; 
đồng thời, truyền tỏi năng lượng trên hệ thống siêu cœo 
ếp Bắc Nam, góp phồn cùng cóc nhà máy điện lớn góp 
phần điều hòa công suốt và nông coơo khỏ năng vên 
hònh ổn định hệ thống điện toàn quốc. 

Ngoàòi ra, Công ty còn đảm nhận một số nhiệm Vụ 
khóc: Thiết kế, xây lắp, mở rộng, nâng cốp đường dây 
vò lrạm biến óp; quỏn lý dự án cốc công trình điện 
(chống quó tải mở rộng) trạm biến ớp; tu vốn xây dựng, 
giớm sói vò nghiệm thu cóc công trinh điện; thí nghiệm, 
hiệu chỉnh cóc thiết bị có cốp điện ép đến 500kV; thiết 
kế, lắp đặt cóc thiết bị thông tin điện lực (SCADA). Đặc 
biệt, Công †y đảm nhộn sửa chữa vò đòo tạo công nhên 
sửa chữa đường dôy đang măng điện, cếp điện ốp 
500kV với kỹ thuệt tiên tiến của nước ngoòi. 

Xác định rö tầm quơn trọng trong việc góp phần đẩy | 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đợi hóa đết 
nước, tập thể CBCNV Công ty Truyền tỏi Điện 2 luôn nỗ 
lực phến đếu đảm bỏo vộn hònh lưới điện truyền tỏi luôn 
luôn œn toèn và liên tục với chốt lượng điện năng cœo 
nhốt. 


Ngòy 13 - 03 - 1990 thành lập Sở Truyền tôi điện 1 ˆ 
tiền thân của Công ty Truyền tỏi Điện 2. 
+ 13h19 phút, ngày 24 - 09 - 1991, miền Trung nhận 
điện lưới quốc gia qua trạm 220kV Đồng Hới. 
+ Ngày 27 - 1 - 1995, Công ty Truyền tới Điện 2 
được thỏnh lập trực thuộc Tổng Công ty Điện lực 
Việt Nam. 
+ Lúc 19h 17 phút 3 giây, ngòy 27 - 05 - 1994, hoồ lưới 
điện quốc gio tợi trạm 500kV Đè Nẵng. 
+ Ngày 17 - 3 - 199ó Công ty Truyền tỏi Điện 2 
dùng móy boy trực thăng sửa chữa ÐZ 500kV là một 
trong những công nghệ hiện đợi trên thế giới. 
+ Ngòy 9 - 9 - 2001, lần đều tiên tợi Việt Nam, Công ty 
Truyền tỏi Điện 2 áp dụng công nghệ sửa chữa đường 
dôy 500kV Bắc Nam đang mong điện bằng công 
nghệ của U-crdi-nd. Ằ“ 4... 
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hách sạn Đà Nẵng 
thuộc Công ty Du lịch. ' ¡ˆ 
Dịch vụ Đà Nẵng P.7 
(DANATOURS), gồm 2 khách 8“... 
sạn số 1 và 3 nằm ở trung tâm NI. 
thành phố bên bờ sông Hàn - 
cửa ngõ vào thành phố ven 
biến Liên Chiểu - Thuận 
Phước. 

hách sạn Đà Nẵng số 1 
có 104 phòng đạt tiêu --: 
chuẩn quốc tế, có quan cảnh 
dẹp nhìn ra núi Sơn Trà và 
sông Hàn. 

hách sạn Đà Nẵng số 3 ị 
(cạnh Khách sạn số 4) ¡ 


gồm có 70 phòng phù hợp với 
các du khách. 
hách sạn có đội ngũ 
nhân viên được đào tạo '¬' ÑÑ- -“ 
nghiệp vụ và có nhiều kinh W»^ 
nghiệm. 
H: nhà hàng có các món 
ăn Âu - Á phục vụ các 
“tour” khách, các tiệc cưới, 
hỏi, hội nghị...(từ 500 - 1 000 
khách). 
@“ dịch vụ: hội trường có 
máy lạnh (400 ghế) phục 
vụ cho các hội nghị, bán 
tour" du lịch, vé máy bay, ‡ 
thuê xe du lịch, tắm hơi - @ {' 
Ho: CC danh ka-ra-ô-kê... 
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ông ty Thủy sản và Thương 

mại Thuận Phước thành lập 

từ tháng T- 1987 chuyên 
chế biến và xuất khẩu hàng thủy 
sản đông lạnh, hàng khô....cho các 
thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, 
Hàn Quốc. 
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1. Tôm đông lạnh: Tôm sú, tôm 


chỉ, tôm sắt...được chế biến dưới 7 —~“” 
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nhiều dạng: HOSO, HLSO, 
Nobashi, PDTO, PD và PUD, 
Butterfly. 

2. Mực nang đông lạnh: Sashimi, 
Šushi, Fillet, Whole Cleaned, đầu 
mực và các dạng sản phẩm có giá 
trị cao (khứa, trái thông...). 

3. Mực ống đông lạnh: Fillet, 
Tube, Whole Cleaned, Ring và các 
mặt hàng có giá trị cao. 

4. Bạch tuộc: Whole Cleaned, 
Boiled Cut... 

9. Cá đông lạnh: Cá thu, cá bò, cá 
đống quéo, cá bánh đường, cá tím, 
cá dữa, cá ngừ đại dương... 

ông ty chúng tôi là một trong 

những đơn vị được EU công 
nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào 
thị trường châu Âu (Code EU: DL 
32). 

ới đội ngũ cán bộ quản lý được 

đào tạo chính quy, có hơn 10 
năm kinh nghiệm và đặc biệt có đội 
ngũ công nhân lành nghề, với hệ 
thống thiết bị đồng bộ, hiện đại và 
chương trình quản lý chất lượng 
theo HACCP.. ‹chúng tôi rất mong 
được hợp tác và sẵn sàng đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng 
ngày càng cao của khách hàng 
trong và ngoài nước. 
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xuan av-xea, đa ốp lát 
£iza-mÝ, gacÏl: lá vía le, 
gạch bloek, vẻ bao 
xẵ-anăns£. 
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Sản & 8g xây dựng dù XNXL và .CULXD thị công 
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| Ẳ sứ kuÖy Ê si KT 
Tàu vận tải miễn trếu 0 


- Kinh doanh nội địa và xuất nhập khấu: gạo, nông sản, cà- 
phê, ngô, sắn lát và đậu đỗ các loại, phân bón các loại và lúa 
mỳ, bột mỳ, vật tư sắt thép, kim loại, vật liệu xây dựng, máy 
móc, thiết bí, phụ tùng, thiết bị y tế, vật tư sản xuất nông 
nghiệp. 
- Vận tải thủy bộ trong và ngoài nước 
- Công nghiệp chế biến, lương thực, bột mỳ, nông sản các 
-loại. 
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao 
thông thủy lợi. 
- Kinh doanh bất động sản, nhà đất, kho tàng, bến bãi. 

- Kinh doanh, chế biến, gia công hàng thủy, hải sản. 


- Chi nhánh tại TP, Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú 
Nhuân; ĐT: 8 447 449; Fax: 8 448 160 

- Chi nhánh tại Hà Nội: 16Thụy Khuê, Q. Tây Hồ; ĐT: 8 472 212; 
Fax: 8 472 213 
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Bột mỳ và các sân phẩm làm từ bột mỳ 


Dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất bột mỹ 
- Chi nhánh tại Quy Nhơn: 76 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn; 
ĐT: 892 788; Fax: 891 309 
- Chi nhánh tại Nha Trang: 172, đường 2-4, Nha Trang; 
ĐT: 831 023; Fax: 831 023 
- Chi nhánh tại Đắc Lắc: km 10, QL 14, xã Hòa Khánh, huyện 
Chư dút, BMT; ĐT: 686 383; Fax: 686 389 
- XN Vật tư vận tải: 58 Bạch Đằng, Đà Nẵng; 
ĐT: 0511 823 102, Fax: 0511 829 049 
- XN Xây lắp và cung ứng vật liệu xây dựng: 58 Bạch Đằng, 
Đà Nẵng; 
ĐT: 0511 823 103 
-XN Vật tư chế biến LT: 37 Đống Đa, Đà Nẵng; 
ĐT: 0511 822 502, Fax: 0511 823 066 
- XN Xây dựng GT vàCN: Khu CN Hòa Khánh; ĐT: 0511 732 299 
-XN Thương mại và DVTH: 168 Bạch Đằng, Đà Nẵng; 
ĐT: 0511 822 597, Fax: 0511 835 099 
- Nhà máy Bột mỳ Việt - Ý: 51 Yết Kiêu, Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, TP. Đà Nẵng; ĐT: 0511 921 641, Fax: 0511 921 105 


ĐC: 58 BẠCH ĐĂNG - ĐÀ NĂNG “* ĐT: 0511 825 305 - 833 933 FAX: 0511 822 459 


E-MAIL: QUANGTHUAT@DNG.VNN.VN “ FOODINCO@DNG.VNN.VN 


Bán vé điện †toún 


TOEEADIKHACHÀ HONG NHẬT 


+ Trên tuyên đường sắt Bắc Nam hiện có 
các đội tàu khách Thống Nhất E1/2 
hành trình 30 giờ; S12 hành trình 33 
giờ; 53⁄4, S5/6, S7/8 hành trình 39 
giờ phục vụ quỹ khách. 


+ Quý khách có nhu cầu đi tàu khách 
Bắc Nam, hệ thống đặt chỗ và bán ve 
tự động tại các ga sẽ thoả mãn mọi nhu 
cầu của Quý khách: mua vé trước nhiễu 
ngày; bán ve cho Quỹ khách lên tàu ở 
một ga khác; mua ve khứ hỏi thuận lợi, 
chính xác... 


4® Quy khách có nhu cầu về các thông tỉn 
liên quan đên đường sắt như giờ tàu 
chạy, giờ tàu đên, số đôi tàu chạy hàng 
ngày... tại các ga lớn trên tuyên đường 
sắt Thống Nhật, xin gọi các sô điện 
thoại giải đáp tự động về đưởng sắt: 


- Tại Hà Nội: (04) 747 0666 
- Tại Huê: (054) 83 0666 
- Tại Đà Năng: (0511) 75 66 
- Tại Nha Trang: (058) 82 66 


- Tại TP. Hỗ Chi Minh: (08) 931 0666 
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(Thực hiện từ 20-5-2003) 
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HUYỆN VỊ XUYÊN 


Địa chỉ: TT. VỊ Xuyên, H.Vị Xuyên, T. Hà Biang * Biện thoại: 019 826 412 " Bí thư: 


rong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo 

đầu tư, hỗ trợ của tỉnh thông qua các cơ chế 

chính sách, với nỗ lực của Đảng bộ, các 
ngành các cấp, các thành phần kinh tế, nhân dân các 
dân tộc trong huyện, Chương trình Xóa đói giảm 
nghèo đã giành được những kết quả to lớn... Toàn 
huyện đã giải quyết cơ bản hộ đói, hộ nghèo giảm 
còn 10,4% và hộ khá, giàu tăng chiếm 14,4%. 


Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng 
nhân dân, cán bộ, công chức... tham gia tích cực 
cuộc vận động ủng hộ Chương trình Xóa đói giảm 
nghèo do tỉnh và huyện phát động. 

Thống nhất quan điểm chỉ đạo với phương 
châm: tập trung hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo, xã 
nghèo, thôn bản nghèo, xóm nghèo... Thực hiện tốt 
cơ chế chính sách của tỉnh và huy động tại chỗ 
nguồn lực để xóa đói giảm nghèo. 

Mục tiêu năm 2003, giảm 529 hộ bằng 3,2%. Năm 
2004, giảm 335 hộ bằng 2% và chỉ còn 5% hộ nghèo 
vào cuối năm 2004, hoàn thành trước 1 năm so với 
mục tiêu Đại hội 20 đề ra. 

Tổ chức thực hiện 5 Chương trình Nghị quyết 05 
của BCH Đảng bộ tỉnh: 

+ Chương trình Xóa đói giảm nghèo: đánh giá lại số 


-.x‹ 2228 x 
` 4 “-. 


hộ đã thoát nghèo năm 2001-2002, có biện pháp 
nhằm nâng cao mức sống, hạn chế nguy cơ tái 
nghèo. 

s‡s Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình 
hỗ trợ hộ nghèo, tạo điều kiện cho các hộ được 
hưởng nhanh nhất: thực hiện tốt chương trình nuôi 
dê của tỉnh; khuyến khích các hộ khác có điều kiện 
phát triển đàn dê; vận động các cán bộ, công chức, sĩ 
quan...và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực 
hiện tốt phong trào ủng hộ người nghèo. 

‡- Chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ 50% giá giống lúa, 
ngô, đậu tương; triển khai đảm bảo đúng thời vụ, có 
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc của đội ngũ cán bộ 
khuyến nông. 

- Thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi trâu 
bò làm hàng hóa; triên khai thực hiện có hiệu quả 
chương trình chăn nuôi hằng năm. 

- Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn: 

-+ Triển khai làm điểm thi công đường bê-tông (3,5 - 
hưnn ngay trong tháng 5 - 2003. 

5‡› Đây nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch: 25km kênh 
bê-tông, 4,4km đường bê-tông nông thôn, hỗ trợ vật 
liệu làm nhà cho 250 hộ, 22 sân trường, 20 nhà lưu trú 
giáo viên, 10 nhà lưu trú cán bộ xã, 5 nhà văn hóa xã, 
100 bể nước sinh hoạt.... 
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Làng uăn hóa thôn Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên;:từnh Hờ Gia 


Bịa chỉ: Số 5 - Đường Thống Nhất, P.Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, T.Hải Dương * ĐT: 0320 856 619; 853 869 


thông vận tải Hải Dương. 


Gióm đốc 


XS. NGUYÊN HỮU LỘC giao thông trên địa bàn tỉnh. 


-Bổm có 18 đơn vị trực thuộc và 4 phòng ban. ~ 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 


9. Hạt đường 17R 
6. Hạt đường 38B 


1. Hạt đường 37 
2. Hạt đường 188 


3. Hạt đường 190A 
ä. Hại đường 191 


hiệm vụ đã hoàn thành năm 2002 và 6 tháng đầu năm 
2003: 
‹+ Sửa chữa kịp thời những hư hỏng nền mặt đường, cầu, 
cống và hệ thống báo hiệu trên toàn bộ các tuyến đường 
được giao quản lý. Phát hiện, ngăn ngừa và báo cáo kịp thời 
các vụ vi phạm an toàn giao thông và hành lang bảo vệ đường 
bộ 


+ Thực hiện tốt quy định về khoán quản lý, sủa chữa 
thường xuyên đường bộ số 128A ngày 16-3-1999 của Sở Giao 
thông - Vận tải; đồng thời, triển khai một bước khoán đến tổ, 
nhóm và người lao động về một số chỉ tiêu quản lý cầu 
đường. 

+». Vá, láng kịp thời theo kế hoạch được giao để kéo dài tuổi 
thọ của con đường, gảm kinh phí để đầu tự, cải tạo, nâng 

p 

+ _ Giá trị sản lượng năm 2002 tăng 16,8% và thu nhập của 
người lao động tăng 12,6% so với năm 2001. Xây dựng cơ sở 
vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị 6 tháng đầu năm 2003 
đạt giá trị trên 70% kế hoạch năm. 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
- Là đơn vị sự nghiệp kinh Iế, trực thuộc $6lao _ 


- Quản lý, sứa chữa thường xuyên, định kỳ và sửa 
chữa đột xuất 1% tuyến trên 268,4 km đường, trong 
đó quốc lộ 37 là 12, km, 70 cây cầu có chiều dài 
1522,2m cùng toàn bộ hệ thống báo hiệu đường bộ. ì 

- Bảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phạc “T577 
vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. | 

-Ngoài ra còn tham gia thi công các công trình 


x”, vÀ ..——....... 4 .....?”'  gks*e**4 


Tập thế CBCNV của Đoạn 


¬: 2i 
9. Đội công trình 1 
10. Đội công trình? - 


T. Hạt ñường 20A 
8. Hạt đường 390 


CÔNG TÁC THỊ ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2002 
? Tập thể Đoạn đường bộ Hải Dương và 2 cá nhân được 
UBND tỉnh tặng bằng khen. 
+ SởGiao thông- Vận tải tặng giấy khen cho 6 tập thể và 46 
cá nhân. 
+ Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 15 người, 22tập 
thể lao động giỏi. 
+ Công đoàn và Đoàn Thanh niên được công nhận G8 | 
hiệu vững mạnh. ) 
CÔNG TÁC ĐẲNG NĂM 2002 + 
Abs reo sacnanssD TT 
thực hiện đẩy đủ, có chất lượng về công tác xây dựng | ụ 
chỉ đạo , điều hành kế hoạch sản xuất với tinh thần hiệm - 
cao, luôn tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng m ¬ 
lãnh đạo tổ chức sản xuất, đảm bảo cho giao thông uốt,- 
an toàn và đúng các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà - 
nước. Do vậy, năm 2002, Đảng bộ Đoạn đường bộ Hải Dương. 
được công nhận là “Đảng bộ trong sạch , vững mạnh”. X 
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ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ BẮC GIANG 


Địa chỉ: Thị xã Bắc Giang tỉnh Bắc Giang * Điện thoại: 0940 854 601 855 156 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỤC TIẾP 
à đơn vị sự nghiệp kinh tế: quản lý, sửa chữa thường xuyên, 1. Hạt $ơn Động. 
IÁđịnh kỳ và sửa chữa đột xuất, xây dựng cơ bản nhỏ các 2, Hạt Tân H0a. 
công trình giao thông trên 477 km đường, 1 593m cầu, trong đó: 3, Hạt Lục Nam. 
214km quốc lộ (ĐT 284; ÐT 295; ĐT 265; ĐT 293; ĐT 299...) 4. Hạt Lục Ngạn. 
-. QUẢN LÝ KHAI THÁC BẢO ni g GIAO THÔNG 4 BẾN PHÀ 5. Hạt Lạng Biang. 


-.... +Phà Lục Nam (sông Lục Nam). - 6. Hạt Yên Thế, 
+ Phà Đám (sông Thương). _ ï. Hạt Bắc Biang. 
+ Phà Đồng Việt (sông Thái Bình). 8. Hạt Tân Yên. 
+ Phà Bố Hạ (sông Thương). _ 9. Hạt Hiệp Hòa. 


10. Đội công trình thí công 
cữ giới. sẻ 

11. Xưởng sửa chữa thủy. 
12. Bến nhà Lục Nam. 

13. Bến phà Đám. 

14. Bến phà Đồng Việt. 

15. Bến phà Bố Hạ. 

16. Đội thanh tra giao thông 


c - 27x0124 165208 cố vn: 


x2 T1 xư A vế? 6252. 
mi f£iffc! cón + ZUỆU SẠT CI NHÀ ĐỊNH Số 22 2 
THOẠI Làg, TP #\D6/- 6, SỐC. đONG, NEC2HÿZ, c- dự Đào 
Ti n 


xướn _ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
Ễ XỐ t+Là đơn vị sự nghiệp kinh tế, quản lý sửa chữa, Ï 
lý JIHH _ 1(10 LII Lï Đế: ST xây dựng cầu đường bộ, đảm bảo giao thông ° 
7Il2 _ 3015 7ˆ trên 12tuyến đường liên tỉnh với tổng chiều dài 
4 | _ # $4 427,5 km; trong đó, có 181 km đường nhựa, 9 Ử 
ˆ 66,5 km đường cấp phối, một bến xe phà Đông £ 
g. ở) ÿ Xuyên. 
“4%. Sản xuất phụ: 
+ Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô-tô du lịch, xe máy # 
'ổ1 với phương châm chất lượng hiệu quả, đảm bảo  f 
42 đờisốngcủa cán bộ công nhân viên. Ÿ 
Kết quủ sản xuất binh doanh: 


I4, 
" 1 


1 + Quản lý và sửa chữa thường xuyên năm 2002 
l4 tăng 11,8% so với năm 2001, đảm bảo giao thông 
#1 thông suốt, an toàn. 

Ý + Sửa chữa vừa, đắm bảo giao thông thông suốt Ï AC 
1 tăng 10,5% so với năm 2001. Đoạn rất coi trọng Ệ 
;. chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 
+ + Đảm bảo giao rợn} vượt sông ở bến phà Đông Ễ 


Em Mỹ xĐị Đình - một tùng nhàg chế cấu do Đoạn quản ñ Xuyên. 


-Ñ pnố củo tỉnh Đốk LỐk. ˆˆ 
... Nằm ở phía Đông Nam, cốch . 
on bám Diện fích tự nhiên 
` __ Của huyện lồ: 125 020 héckci; ÌP 
ong đó đốt rùng chiếm. 
82 54ó héc-†a. Huyện có 14 


` _đơn vị hành chính gồm 13 xã. 
-.và- thị trốn với 79 112 người 
_ thuộc 25 dôn tộc anh -em 


“một huyện miền núi, cổ ' 
Su „nằm giữa cœo nguyên lần tử 
MaqThuột, với däy núi Cư Yang.. 'É 
Sin, khí hậu quanh mới... 
:mẻ. Đết đơi Kế no. HẠ 
=2" phú, đa dọng, thích 
__ hợp với nhiều loại côy trồng, - lì __ 
Lảng +. im phù hợp với cây _.. 
ương thực,. An cho bó) 'Ăn 
_.. năng suốt cao. Rừn Krông .. 


lễ huyện - còn có nhữn 
_.. quan du lịch: inh thới I 


__.Kmer, _ Má ng năm - ~r! vụ k 
_ đồn hơn 100 000 kÓk nu ri ph 


——.. 1 =⁄1 
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XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG T0A XE KHÁCH HÀ NỘI LÀ ĐỮN VỊ TRỰC THUỘC 

LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG ST KHU VỰC 1 (LIÊN HIỆP ĐƯỜNG SẮT VIỆT 

NAM), Ú NHIỆM VỤ: 

- Quản lý và phục vụ 11 đội tàu khách, tàu nhanh trên các tuyến đường : 

thuộc các tỉnh phía Bắc, trong đó các chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đi . 
Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng và đặc biệt tàu nhanh chất lượng cao LCSJ6. 

đi Lào Cai. 

- Quản lý và phục vụ 50% số đoàn tàu khách Thống Nhất Hà Nội - TP. 

Giám đốc xí nghiên - Bí thư Đăng ủy: Hồ Chí Minh và ngược lại; trong đó, có 2 ram tàu Thống Nhất E1/E2 (30h) : 

J0 đc Xì nụ! lập - BỊ thư Đũng uy. thế hệ 2 với các tiện nghỉ sang trọng, lịch sự. Ngoài ra, còn quản lý và : 

Ế ñ phục vụ các tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Côn Minh . 

KS.NGUYÊN THỊNINH HA (Trung Quốc), với đủ hạng ghế, giường nằm phù hợp với các đối tượng : 

hành khách, trong đó có toa máy lạnh tiện nghi, hiện đại. 
- Quý khách trong và ngoài nước sẽ hài lòng với các trang thiết bị hiện ' 
00: S 1 TRẦN (ÌUÍ ÁP, HÀ NỘI đại được trang bị trên tàu và đội ngũ nhân viên trẻ, đẹp, có trí thức trong ' 


k ị giao tiếp. 
ĐI:04 /3215/3; /4/0 363 (“ISẺ] ˆ , Quýkháchsẽ được thưởng thức những bữa cơm hợp khẩu vị tự chọn 


FAX: 04.7334590 trên tàu E1/E2 và các suất ăn được chế biến sẵn, đóng hộp đảm bảo chất 
TÀI KHŨAN: 710A 0041 lượng và hợp vệ sinh trên các đoàn tàu Thống Nhất khác. 
n - Xí nghiệp chịu trách nhiệm khám chữa, chỉnh bị tất cả các đoàn tàu ' 
$Ú 6IA0 DỊCH 1 NGÂN HÀNG đi và đến tại Ga Hà Nội, đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu. 
0ŨNG THƯƠNG VIỆT NAM. Xí nghiệp VDTX khách Hà Nội sẵn sàng tiếp thu mọi sự đóng góp của quý | 


khách về tinh thần, thái độ phục vụ của các nhân viên trên tàu, về chất lượng 
bữa ăn trên tàu để từng bước cải tiến ¡công tác phục vụ, cải tiến bữa ăn nhằm ' 


| can đáp ứng ngày một tốt hơn nhu câu của khách loi Š và tng nước đï lại bằng | 
| M¬- Ñ phương tiện giao thông đường sắt. _ ' c8 


k m5. Ï 
; : 


Cúp di lượng của Hệp hội Cau thế gi lặng sản phẩm 
cao -su Đồng Nai và chứng nhận đại iêu chuẩn ISO - 9001: 2000 


Trồng và khai thác œa0-$u 
thiên nhiên 


Thương nghiệp bán huôn 


ySản xuất các sản phẩm 
bằng hạtPE 


Sản xuất các sán phẩm từ 
nguyên liệu ea0-su 


Xây tlựng kinh doanh địa ốc 


L-¿ Mộ Tư tt _... 
Văn phòng Công ty 
Địa chỉ: Xa Xuân Lận - huyện Long Khánh - tính Đông Nai 


giện thoại: 061.728 303, (61.726 333.- Fax: 061.726 343 
E“mail: 0laruc0 @ licim.VAI.Vnl ~ Wehsite: WWW. D0tIarug. b0m 
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Nai sắn sàng liên 

doanh hợp tác 
thương mại với tất cả các 
thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước trên các lĩnh Vực 
tiêu thụ sản phẩm œa0-su. Sản 
xuất hàng hóa từ nguyên liệu 
œa0-su, hợp tác kh0a Rọ. kỹ 
thuật về ca0-su và các lĩnh Vực. 
thuộc ngành nghề kinh doanh.. 


—~„-~e—= —' 
£ 
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ược bỏo vệ bởi 


chốt, vỉa đó 
chống thốếm ở độ sôu 
450 m, nguồn nước 
khoóng Tiền Hỏi được 
đónh gió là nguồn nước 
khoóng sâu nhốt Việt 
Nam và đỏm bỏo vô 
trùng tuyệt đối. 

Từ năm 1992, nước 
khoóng Tiền Hỏi đö chính 
thức gia nhộp thị trường, 
phục vụ người tiêu dùng. 
Năm 1999, 2000 vỏ 200], 
được người tiêu dùng 
bình chọn lò "Hòng Việt 
Nam chết lượng cœo" và 
đúng trong "Topten 
Mode in Vietnam' tợi Hội 
chợ Hàòng Việt Nam chết 
lượng cœo năm 2002. 


Với hệ thống trang thiết 
bị công nghệ hiện đợi 
của I-†d-li-ga, nước 
khoáng Tiền Hỏi thực sự 
khủng định tiêu chuổn 
chết lượng vò được Viện 
Y học Posleur chứng 

. nhận là sản phẩm nước 
khoáng đợt tiêu chuổn 
chốt lượng vệ sinh œn 
toàn thực phổm. 
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ì`S †ouncdd 


“ng St; ANG THIÊN 


Tiènhiái 


Thích hợp cáo mọi bữa ăn ngon 


infto the he 


F 
fOrm ‹jJ® 
3Q etetr 


( #4 đ h . : = 
(tra(t1111¿ JẴ(tt/toi(i V2 - 02 - 7 62/ 0/2 


+Ri 9< Ê 
KT 


'TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 


sˆ^ * 
^ 
tra ĐH ¡ te lở 
“và ⁄z 


¬ . Tàn 
£ _+ + Mr: 
">> 
hệ go iến: cài: 
Hàn Lần 
x 'f s4 
ch: cên H:Š Ẻ lạ 
+1 kb*3 
d8? + ca 


~. 0F 

TH 2 HH, vi 

sả.^ 
TS hen n4? ^^ 

p 

. cÊc CÁ tị 3š 
` nG: 

Hot 12 và. ì , 
h sử 


Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấ -Hà 
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Địa chỉ: Bố 1R7A1 để dho tả _ g 
-P.12-Q.10-TP.HồChíMinhh —ˆ ~ 
Điện thoại: 84 - 8 - 8 633 525, 8 4 630 421. 
Fax: 84 - 8 - 8 630 422 _ LÍ uy 
E-mai: Quaoef2@lemwmxn “ - + 
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i ấ C7 S0 Ủ) 22 hú 2z-21E //ố; g„z ý S0 ———~ 
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Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo - thành nhố Quy Nhơn - tỉnh Bình Bịnh 
Tel: 0568.821315 - 822456 Fax: 825242 * Emal: huynhgiamdoc @ ng. Vnn. Vự: gRẺ 
Thành lập theo quyết định số 1958/0B - UB ngày 16/10/1992 của UBND tỉnh Bình ĐịU — - ~ 
nay là thành viên Tống công ty lương thực Việt Nam. - Só xử Đ 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - DNNG. 
*% Thu mua vận chuyến, bảo quản, + Xí nghiệp Chế biến kinh #% ChinhánhLương thực Tây Sơn - = 


dự trữ, chế biến, xuất nhập khẩu doanh LươngthựcQuyNhơn Địa chỉ: Quốc lộ 19- xã PG 


lương thực và nông sản. Địa chỉ: Đường Mai Hắc Đế- huyện Tây Sơn-Tỉnh Bình Định _ vn: 

*% Thu mua, chế biến xuất khẩu phường Ghềnh Ráng -thành Điện thoại:056882181 -  - sạg 

thủy sản. phố Quy Nhơn - tỉnh Bình _ Ƒax:056882181 ”:bS4# 

% Nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ  ĐỈnh: % Chinhánh Lươngth 

tùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điện thoại: 056 846 059 Địa chỉ: Quốc lộ F A ng 

*%* Kinh doanh hàng thực phẩm, Fax: 056 8 46 591 huyện Hoài Nhơn - cành 

hàng tiêu dùng: thức ăn gia súcVà +# Chỉ nhánh Công ty Điệnthoại:056861664 — ˆ 

vật liệu xây dựng. Lương thực Bình Định -._.0zsse1ge4 ¿ SHe SEM 

* Kinh doanh xăng dầu An Giang ẾVbA- 
* Cửa hàng Ăn uống. và Gà 


*% Dịch vụ ăn uống giải khát, dịch Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ Hạ W3 NnauylnÐu 
vụ cho thuê kho - bãi và kinh doanh  xãPPhú Thọ -huyện Phú Tân duy 


địa Ốc. - Tỉnh An Giang. - Số: 93 Nguyễn Du - -thành phố Qy _ˆ Éz 
* Sản phẩm xuất khẩu chínhcủa  Điệnthoại:076827190 Nhơn -tỉnh BìnhĐịnh - 


Công ty là gạo, sắn lá, cá cơm. Fax: 076 827 430 sả” thoạ:059812089yQ[c A 
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TRỤ SỞ GIAO DỊCH: ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN- THỊ XÃ HÀ ĐÔNG- TỈNH HÀ TÂY * ĐT: 034 824 575 * FAX: 034 824 575 


xuất nhập khẩu, thiết bị, vật tư kỹ thuật, tư vấn, khảo sát 
thiết kế điện, tư vấn xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ 
tầng đô thị và khu công nghiệp. 

- 4 tháng đầu năm 2003 đạt giá trị bằng cả năm 2002, với 
12 700 triệu đồng, giá trị tiền lương đạt trên 700 000 đồng/ 


| _ tháng/ người. 
Giám đốc: K$. ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 1. Mục tiêu chính của Công ty giai đoạn 2003 - 2005 
a. Củng cố tổ chức bộ máy của Công ty. 
- Căn cứ quyết định số 1750/QĐ-UB, ngày b. Chú trọng đầu tư chiều sâu, ổn định việc làm cho 


25 - 12 - 2002 của UBND tỉnh Hà Tây và Quyết định CBCNV, duy trì và phát huy mặt hàn Š tiền CÀI 
số 03/0Đ-BXD, ngày 20-01-2003 của Bộ trưởng Bộ. gian kếtcấu thép... 7 0  g G 


Xây dựng. về việc chuyển giao Công ty Cơ khí điện  'c Giao quyền tự chú sáng tạo cho các xí nghiệp, đơn vị 
Hà Tây về Tổng Công ty Cơ khí xây dựng- Bộ Xây thành viên, phát triển đa ngành nghề và tiến tới cổ phần 


dựng. hóa toàn Công ty vào nhiệm kỳ 2006-2008. 
- Nay đổi tên thành:Công ty Cơ khí - Xây lắp điện q.Mụctiệu kế hoạch đến 2003-2005 là: 
và Phát triển hạ tầng ( viết tắt; COMA 18) 3H _ : Đơn vị: triệu đồng 


- Tên giao dịch quốc tế: Mechanical, power 
consfruction and infrastructure development 
company. 


TIỀN LƯƠNG BÌNH 
BH Su 1h. 1 
_64000| 44000 | 2000 
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế tao cơ Ea... hnägj(j} 
khí, chế tạo thiết bị vật liệu và phụ kiện, gia công | 2005 | 100000| 70000| 3000|600|  —- 1,200. 
cấu kiện bê-tông phục vụ các ngành điện, xâydựng  E các mục đầu tư: 
công nghiệp khác, Xây lấp các công trình đường  _Khụ Công nghiệp dệt- may Bắc Ninh: T01i đồng 
dây tải điện và trạm biến áp, xây lắp các côngtrình  _wnụ Chung cư La khê: 80 tỉ đồng 
| dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công - Nhà máy Chế tạo cột điện: 40 tỉ đồng 
trình kỹ thuật ha tầng khu công nghiệp, khu đô th. Khu Làng nghề Hưng Yên: 15tỉ đồng 
Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, kinh doanh .... .ynutrung tâm thương mại Hà Đông: 10tỉ đồng 


Thi công móng VNNG dây 500kW Nho Quan, Thường Tín .. Thi. c^ˆng ›cðllyitf Nhà Lá) &@ SỊC 


>1 090)1\00MIMJMHPHITIN 


Địa chỉ: 80-Quơng Trung - thị xã Hà Đông - Hè Tây 


Điện thogi: 034 824 ó85; 034 824 432 "° Fax: 034 829 054 " E-moil: hataphor@fpt.vn 
`... -., dế tồi nó vn lề b\Ag đa se 3 ng ổ vé 2 an 222530 40834400 
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THUỐC CAO XOA CON GẤU 
HATAPHAR 


Menthol: 0,48g 

Camphor: 0,80g 

Tinh dầu quế: 0,16g 

Tinh dầu định hương: 0,16g 

Tinh dầu bạc hà: 0,80g 

Tinh dầu tràm: 0,40g 

Mật gấu: 4,0mg : 
Methyl salicylat: 1,60g MÍ 
Tá dược vđ: 8g l 


Chữa đau do phong thấp, đau lưng cấp,  ‹ 
mãn, đau dây thần kinh, đau do chấn _ 


THUỐC NHỎ MŨI FLANOS "NB-1'" thương. Dùng xoa bóp khi bị cảm lạnh, cúm, 


thuốc nhỏ mũi đau họng. § 
Lọ 8ml. Hộp † lọ E 
ị thà Rửa sạch và lau khô vùng da bị đau,xoabóp 'Z 
Í lênchỗ đau hoặc huyệt vị, 3-4 lần/ ngày. E 
- Fructus Xanthii: 3,2g \q chỉ đi ât : 
- Rhizoma Smilacis glabrae: 3,2g Mẫn cảm với một trong những thành phần 
- Herba Ogerati: 1,6g của thuốc, không xoa thuốc lên các vết 


- Nước cất pha thêm và tá dược vđ: 8ml thương hở và các niêm mạc mắt. NƠ 
- Thuốc có tác dụng chống dị ứng, phục 
hồi nhanh khứu giác 
- Chống viêm, tăng cường phân hủy và 
dẫn lưu các loại từ trong mũi xoang, tránh 
phẫu thuật. 
h Điều trị viêm mũi dị ứng và 
viêm xoang mãn tính. 
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Nhỏ mũi ngày 
4 lần, mỗi lần 2-3 giọt. 
Không dùng cho trẻ 


em dưới 4 tuổi. 
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Biám đấc: TRẦN THANH ĐỊa chỉ: Phường Nguyên Trãi - thị xã Hà 6iang * Điện thoại: 019 888 578 * Fax: 019 888 979 


ăm 2002, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005) và là năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng hộ tỉnh Hà Biang. Với sự nỗ lực của toàn ngành và nhân ân các dân tộc trong 
tỉnh, dưới sự lanh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh ngành giao thông vận tải đã đạt được 

nhiều kết quả trong phát triển giao thông vận tải, góp phân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 

xã hội năm 2002 của tỉnh. 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2002: 

1. Về xây dựng cơ bản: 

- Thực hiện 15 dựán chuyển tiếp và 1 dựán khởi công mới của Trung ương. 

- 39 dựán địa phương, trong đó có 27 dựán chuyển tiếp và 12 dựán khởi công mới. 

2. Sửa chữa đường bộ: 

- Được Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh giao quản lý và sửa chữa thường xuyên 
và đảm bảo an toàn giao thông trên 4 tuyến quốc lộ, 6 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 
744km. 

- Năm 2002, mưa lũ nhiều gây thiệt hại về đường sá, cầu cống và thêm khó khăn 
cho công tác đảm bảo giao thông và kinh phí ử chữa còn rấthạn hẹp nhưng với sự 
nỗ lực các đơn vị sửa chữa, các huyện thị, các đơn vị thi công đã khắc phục khó 
khăn hoàn thành nhiệm vụ. _ " _— ¬< 

3. Công tác quản lý vận tải và phương tiện: Cắt băng khánh thành cầu đường 3 - 2 

- Hà Giang có 2 078 xe ô-tô các loại, trong đó có 150 xe kinh doanh vận tải chở 
khách với 3 300 ghế, 230 xe kinh doanh vận tải hàng hóa với 874 tấn phương 
tiện và 26 000 xe máy, mô-tô hai bánh. 

- Có 15 tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, 12 tuyến vận tải hành khách liên 
tỉnh và liên tỉnh liền kể, 1 tuyến vận tải ô-tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc. 

4. Về phát triển giao thông nông thôn: 

- Ngành giao thông vận tải đã thiết kế xong địa hình cầu nhỏ giao thông 
nông thôn dùng cho xe ô-tô con, thiết kế địa hình kết cấu mặt đường nhựa 
và cấp phối, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phục vụ cho 
chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn của tỉnh. 

- Đôn đốc các huyện thị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do 
huyện làm chủ đầu tư. 


NHIỆM VỤ NĂM 2003 
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc các tuyến quốc 
lộ: 2, 4C, hoàn thành các dự án chuyến tiếp của quốc lộ 34 và 
quốc lộ 279. 

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp các tuyến đường quan trọng 
của tỉnh. 

- Tập trung thiết bị, nhân lực hoàn thành một số công 
trình cầu quan trọng, khởi công một số cầu đã ghi trong 
kế hoạch. 

- Phối hợp cùng các huyện, thị xã làm tốt công 
tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các 
công trình thi công đảm bảo tiến độ. 

- Bê-tông hóa đường ô-tô giao thông 
nông thôn theo chủ trương của tỉnh. 

- Tiếp tục mở đường dân sinh (hoặc . 
ô-tô) đến thôn bản theo phương xế“ 
châm dân tự làm là chính. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


I) KỶ NIỆM 


13 NĂM TợúP chí Cộng Sủf RA SỐ ĐẦU 
(5/8i1930-5/8/2003! 


lổ VÀ ĐÓN NHẬ” HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG 
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Đồng chí Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đại sứ Ô-xtrây-li-a đến thăm Đồng chi Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đồng chí Tổng cục trưởng TCDN 
phát biểu tại hội thảo của Trường và làm việc tại Trường phát biểu tại Lễ khai giảng của Trường phát biếu tại Hội thảo 


TRƯỜNG KỸ THUẬT - KINH TẾ ĐÀ NẤNG 


Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng * Điện thoại: 0511 940 677 940 678 831 190 
Fax: 0511 940 677 * E-mail: s15dng@dng.vnn.vn 


Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng được * Dạynghểchohọc sinh phổ thông CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
thành lập theo Quyết định số 05/2000/QĐ-UB, # Đào tạo trung học kế toán chính quy, tại Trường được trung ương và địa phương đầu 
ngày 18-1-2000, của UBND TP. Đà Nẵng, là chức tư nâng cấp xây dựng cơ bản, đạt tiêu chuẩn 


mộttrong 15trường trọng điểm quốc giatham # Liên kết với các trường đại học đào tạo trường nghề, rộng rãi, thoáng mát, khang 
gia dự án "Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" do trình độ cao đẳng, đại học kế toán, đại học kỹ trang. Trang thiết bị dạy nghề hiện đại nhất 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. thuật (hệ tại chức), bồi dưỡng kiến thức hiện nay với nguồn kinh phí từ dự án "Giáo 
TRƯỜNG ĐANG THỰC HIỆN CÁC quản lý nhà nước, nghiệp vụ kế toán tài dục kỹ thuậtvà dạy nghể". 
chính... 


NHIỆM VỤ Hệ thống mạng được kết nối hiện đại theo tiêu 

+ Đào tạo nghề hệ dài hạn (2 năm) + Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và lao chuẩn hệ thống thông tin quản lý dạy nghề theo 

+ Đàotạo nghề hệ ngắn hạn (dưới1năm)  độngsảnxuất. dự án "Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định. 
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May công nghiệp - thiết kế thời trang Cơ khí chính xác CNC 


Học sinh thực hành nghề điện kỹ thuật Học sinh thực hành tin học 


@® ^ ^ ^ À À ` v 
S0fÍ(eclD TRUNGTÂMCÔNG NGHỆ PHẪNMÊM ĐÀ NÀNG 
Quy tụ để cùng phát triên DANANG SOF TWARE PARK 


LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MÊM LỚN CỦA VIỆT NAM 
.› Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm. 


,, Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm. 
„ Hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm. . 
. Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin và in-tơ-nét. , 


. Thực hiện các liền kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực 
công nghệ phần mềm. 


Softech - Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế, kỹ thuật viên quốc tế 
và chuyên viên công nghệ mạng cao cấp. 

Softech - Trung tâm cung cấp các sản phẩm và giải pháp phần mềm. 

Softech - Trung tâm thiết kế, cung ứng và lắp đặt các hệ thống mạng công nghệ 
thong tin 


Softech săn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước 


Địa chỉ: 1Š Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Điền thoại : 84. 511. 810 Ã3§ - 810 534 - 810 X83 

Fax: 84. S11. 810 278 

VWel»ite: www.dsp.com.vn 

Email: softech “dsp.com.vn 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìu I : Đông chí Tông Bí thư Nông Đúc Mạnh 
gắn Huân chương Sao vàng trên lá cò 
truyền thông của Tạp chí Cộng sản. 

Ảnh: Xuân Vũ 


ANH ĐỨC - Nhìn lại Mới chiến tranh I-rắc từ biEtl độ ĐẠN TÀ(G1ó) I 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
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LỄ TR0MG6 TH KY Nii EM 73 NâN NGÂY TẠP Chỉ CũNG SÀN RÃ $ố ĐẦU 
(5-8-1830 - 5-8-2003) VÄ BữN NHÂN HUAN HƯƠNG SA0 VAN6 

*** Lễ mít tinh trọng thể tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Tạp chí Cộng sản hãy xứng đáng hơn nữa là ngọn 
cờ tư tưởng, lý luận của Đảng 

LÊ HỮU NGHĨA - Tạp chí Cộng sản nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, 


xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự mong mỏi và yêu mến của bạn đọc 


*** Điện và thư chúc mừng 


NHÂN KY NIÊM 115 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN BÚC THĂNG 
(20-8-1888 - 20-8-2093) 

PHẠM THẾ DUYỆT - Đồng chí Tôn Đức Thắng, người bạn chiến đấu 
thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị Chủ tịch lâu năm nhất của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

ĐỨC VƯỢNG - Những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
với cách mạng Việt Nam 

NGHIÊN GÚU - TRA0 ĐI 

NGUYÊN THỊ DOAN - Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, -hiệu quả 
hoạt động giám sát trong Đảng 

ĐÔ QUANG HƯNG - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với tôn giáo 
TRẦN ĐỨC LAI - Vai trò Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông 
CÔNG ĐỊNH - Chiêu bài can thiệp được khoác áo “dân chủ, 
nhân quyền và tự do tôn giáo” 

THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM : 

TRIỀU HẢI QUỲNH - Bình Thuận - khi Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy đi 
vào cuộc sống | 
NGUYÊN ĐÌNH TỰ - Đổi mới kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước đối với 
các tổ chức tín dụng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

TRẤN ĐÌNH THANH - Những chặng đường phát triển của Công ty 
Điện lực 3 


Yfy1n£ 8i 


PHẠM SONG - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao 
chất lượng dân số 
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HÀ MỸ HƯƠNG - Từ Băng-đung đến Cu-a-la Lăm-pơ : Ngót nửa thế kỷ 
một chặng đường lịch sử của phong trào không liên kết 
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COHEPXAHME 


HOHF HbẲK MAHb: XypHan KoMMVHWCT Õy]nb ỐOonee RñOCTOWHbDIM WR©OTOrWHCKOFO, TeODETMHGCKOFO 3HAMGHW 
Haprwu. IE XbIY H[MA: XypHan KoMMYVHWCT ỐyneT OỐb©WHTbCñ, nñpDWnaraTb CTapaHWf, wTOỐbi ỐbiTb ROCTOWHbIM 
Rñogepus [laprwu, nioÕ8w wW XenaHwa dWTrareneu. *** [lo3anpapwTenbHbie TenerDaMMbi W nWCbMa OT RIDOBWHLIWARbHbIX 
nñapTMWHbX KOMWTeTOB. ®AM TXE 3YET: Topapuui ToH [bi TxaHr — ỐnW3KWlĂ ỐO©eBOW CODATHWK B@nWKOTO 
fIpeauneHTa Xo lu Muna, [lpencenarenb OTewecrpeHHoro ®poHTra BbeTrHaMa C€ CaMbIM MHOrOI6THWM CTAX©M. fñbiK 
BblOHI: Đenwkwue 3acnyrw flpe3wneHra ToH RHbiK Txanr nepen BberHaMCKOW peponiouwel. HFYEH TXM 3OAH: 
HeKOTOpbile M©@Pbi ñO nñOBbIULIOHMIO CWPbi W 2Q©KTMBHOCTM WHCTIGKLMOHHOUW pa6OoToi B [laprwuwu. HƠ KYAHF XbIHY: 
ABrycroacKan Peponiouwnd 1945 rona w penwrwu MHAH RbiK PnAW: Ponb Focynapcrea B nowTOBON - 
TeïI©KOMMVHWKALMOHHOW O6nacru. KOHE HWMHb: BMeularenbcTBO non BbliB©eCKOJ «fq©@eMOKDATMI, nDapa dqenoseKa W 
cso6ona cogecTwu». AM LUIOHI: 3a6orwTeca o0 3nOpOBb©e HapOna, BHOCñ BKan B ynyduJeHwe Ka4©CTBa HaceneHMa. 
XA MW XbIOHT: Or BaHnynra no Kyana-JlyMnypa: noxrw nonpeKa WCTODMHGCKOFO nYyTMH ñBWX©HMR H€TDWCO©RnWHeHMa. 
AHb RblK: [lepecMoTp Ha WpaKCKyO BOWHY non B3rn8noM M©@XNYHapORHorO npapa. 
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IÊKỶNỆM 
12 NĂM Tũp chí Còng Sũn RA SỐ ÂU 
(5/8/1930-.5/8/2003Ì 


VÀ ĐÓN NHÂN HUÂN CHƯƠNG SA 


Cộng sản tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra 
số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao 
quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. 


S ngày 5-8-2003, tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí 


Các đông chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ biên tập, nhân viên, công nhân Bộ Biên 
tập Tạp chí Cộng sản và các đại biểu dự Lễ đã hết sức vui mừng được đón đồng chí 
Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự, trao Huân chương 
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độ trạng thể kự niệm 73 năm (ÍÍgày 2qp chí (lộng tan ra tổ đầu 


[6/020 76A4i]où đón nhận Ẩuânướ ung Tạp chí Gệng sảw 


và phát biểu ý kiến. Cùng dự Lễ. có các đôns chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
Hà Nội, Chủ tịch Hội đông Lý luận Trung ương ; Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Từ tương - Văn hóa Trung ương ; các đồng chí 
nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủ y viên Ban Bí thư Trung ương các khóa ; các đông chí 
lão thanh cách mạng ; các đông chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành 
phố trên cả nước ; đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên, bạn đọc đông đảo của Tạp chí cùng 
đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên báo chí ở trung ương và Hà Nội. 

Thay mặt đội ngũ những người làm Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng, đông chí 
Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày báo 
cáo, nêu bật chăng đường cách mạng vẻ vang 73 năm của Tạp chí : Từ Tạp chí Đỏ do lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chủ biên, ra mắt bạn đọc ngày 5-8-1930, đến Tạp chí Cộng 
sản hôm nay ; bày tô sự biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chặt chẽ 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ; cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ tâm huyết và to 
lớn của nhiêu thế hệ cộng tắc viên, thông tin viên và bạn đọc đông đảo trên mọi miễn Tổ 
quốc và ở nước ngoài ; cẩm ơn sự phối hợp cộng tắc, giúp đỡ bên bỉ và hiệu quả của các 
bộ, ban, ngành, các cấp ủy và chính quyên các cấp cùng đội ngũ những người làm công tác 
tuyên truyên và phát hành Tạp chí trên khắp các nẻo đường đất nước... trong suốt quá trinh 
xây dựng và trưởng thành của Tạp chí. Đông thời, xác định trọng trách lớn lao và vẻ vang 
của Tạp chí Cộng sản là không ngừng nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu của 
Tạp chí, tiếp tục xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phân đưa Công tác 
tư tưởng, lý luận của Đảng ngang tâm công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. 

Thay mặt lãnh đạo Đẳng và Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng 
và gắn Huân chương Sao vàng bên Huân chương Hô Chí Minh (1985), Huân chương Lao 
động hạng Nhất (1965), Huân chương Lao động hạng Nhì (1962) trên Cờ Truyện thống của 
Tạp chí Cộng sản, ghi nhận sự phấn đấu không mệt mỏi, “công lao to lớn đóng góp vào 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc” suốt 73 năm qua. 

Phát biêu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, đông chí Tông Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương 
những cố gắng liên tục, những thành tựu đáng ghi nhận của Bộ Biên tập Tạp chí qua các 
chặng đường phát triển gắn liên với sự trưởng thành của Đẳng. sự phát triển của dân tộc và 
đất nước ta ; trao trọng trách cho Tạp chí cùng với các cơ quan tư tưởng, lý luận của Đảng 
đi tiên phong trong sự nghiệp nghiên cứu, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh, đường lối của Đảng ta, góp phân đưa công cuộc đôi mới tiếp tục tiễn 
lên (Tạp chí trân trọng đăng toàn văn Bài phát biêu trong sô này). | 

Thay mặt những người làm Tạp chí lý luận và chính trị của Đẳng, đông chí Lê Hữu Nghĩa 
hứa với Trung ương Đảng, với đông chí Tổng Bí thư, Tạp chí Cộng sản không ngừng phát 
huy truyền thống vẻ vang 73 năm qua, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt những nhiệm 
vụ Trung ương giao phó, tiếp tục xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Đẳng, 
nguyện xứng đẳng hơn nữa với sự tin cậy của Đảng, niêm yêu mến, sự ủng hộ và cổ vũ của 
bạn đọc đông đảo. C]Ì 
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NÔNG ĐỨC MANH 


Tổng Bí thư Ban Chốp hènh Trung ương Đảng 


- Thưa các đông chí lãnh đạo Đẳng 
và Nhà nước, _ 

- Thưa các đông chí lão thành cách 
mạng, 


- Thưa toàn thể các đông chí, 
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Hôm nay, tôi rât vui mừng tới dự 
buôi lê trọng thê kỷ niệm 73 năm 
Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên và 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 


độ trong thể kụ niệm 73 năm (Ígày Zap shí Động tan ta tổ đầu 


(5#1930 - 52003) øà đôn nhậm Xẫuôn chufng óa0 nang - 


đón nhận Huân chương Sao vàng - 
phần thưởng cao quý do Nhà nước 
trao tặng. 

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí 
thư, tôi nồng nhiệt chào mừng các 
đông chí tham dự buổi lễ, chúc mừng 
"các đồng chí lãnh đạo, cần bộ biên 
tập, phóng viên, công nhân viên, cộng 
tác viên Tạp chí Cộng : sản qua các thế 
hệ đã phát huy truyền thống cách 
mạng suốt 73 năm, phấn đấu không 
mệt mỗi, vượt qua những khó khăn, 
thách thức, cùng với báo chí cả nước 
góp phần to lớn vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc. 

Thưa các đông chí, 

Tạp chí Cộng sản rất vinh dự được 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, 
ra số đầu tiên ngày 5-8-1930 lấy tên là 
Tạp chí Đỏ. Từ đó đến nay, qua các 
giai đoạn cách mạng, Tạp chí của 
Trung ương Đảng nối tiếp ra mắt bạn 
đọc với những tên gọi khác nhau cho 
phù hợp với tỉnh hinh từng thời kỹ, 
nhưng vẫn luôn luôn là tạp chí lý luận 
và chính trị của Đăng. Trải qua những 
chặng đường phát triển, Tạp chí đã 
không ngừng trưởng thành và có 
những đóng góp tích cực vào việc 
nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thúc đây công tác tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý 
luận của Đảng và các hoạt động chỉ 
đạo thực tiến của cách mạng nước ta. 
Trong các cuộc kháng chiến chống 


Tạp chí Cộng soøa 


xâm lược giành độc lập dân tộc, thống 
nhất đất nước cũng như trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
Tạp chí Cộng sản luôn quán triệt quan 
điêm, đường lối của Đảng, tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết 
của Đảng, chủ trương, chính sách của 
Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ 
lý luận, chính trị cho cán bộ, đẳng 
viên, động viên phong trào hành động 
cách mạng của nhân dân. Trong công 
Cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sẵn có 
nhiều cố gắng trong công tác tư 
tưởng, lý luận, SÓP phần đưa đường 
lối, quan điểm của Đảng VàO CUỘC 
sống, tham gia tổng kết thực tiễn, phát 
triển lý luận. Trong bối cảnh chủ 
nghĩa xã hội hiện thực thế ØIới tạm 
thời lâm vào thoái trào, tình hình thế 
giới có những biến đôi phức tạp, Tạp 
chí đã kiên định đấu tranh chồng các 
quan điêm, tư tưởng sai trái và các 
luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối, quan điềm của Đảng ta. 
Tạp chí cũng đã tham øia tích cực vào 
mặt trận đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các 
tệ nạn xã hội ; øiữ vững định hướng 
chính trị, tôn thí: mục đích, không bị 
chỉ phối bởi khuynh hướng thương 
mại hóa. Những quan điêm lý luận, 
thông tin khoa học... được phản ánh 
trên Tạp chí bảo đảm đúng định 


“hướng tư tướng chính trị của Đảng, 


từng bước nâng cao chất lượng 
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Độ trang thể kự niệm 73 năm (Ígày Ởạg chí Đậng sún ra tổ đâu 


(5-8-1930 - 5-8-2003) nà đón nhân Ấiuân chướng Ša2 dàng 


chính trị và nghiệp vụ thông tin, được 
bạn đọc tin cậy. Cùng với những cố 
gắng về nội dung, Tạp chí từng bước 
tầng kỳ phát hành, từ chỗ mỗi tháng ] 
số, vào giữa năm 1995 đã ra 2 SỐ và 
đầu năm 2002 đến nay ra 3 số. Mỗi 
tháng, Tạp chí còn phát hành 2 số Tạp 
chí Cộng sản điện tử trên mạng In-tơ- 
nét. Đây là những cố gắng lớn của Bộ 
Biên tập nhằm tăng cường và đa dạng 
hóa các hình thức thông tin, góp phần 
tuyên truyền kịp thời, rộng rãi đường 
lối đổi mới của Đảng đối với đông 
đảo bạn đọc ở trong nước và trên thế 
ĐIỚI. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
tôi nhiệt liệt biểu dương tập thể cần 
bộ, phóng viên, biên tập viên, công 


nhân viên, cộng tác viên Tạp chí 


Cộng sản về những thành tích và 
những cố gắng nói trên. 


Bên cạnh những tiến bộ đó, Tạp chí 


Cộng sản cũng còn những nhược 
điểm cần khắc phục về mặt chất 
lượng, nhất là trình độ lý luận chưa 
sâu, tính chiến đấu và sức thuyết phục 
chưa cao. Việc phân tích và tông kết 
những vấn đề mới, phức tạp do thực 
tiễn cách mạng trong nước và thế giới 
đặt ra chưa kịp thời ; đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái chưa sắc bén. 
Số lượng bài lý luận hay chưa nhiều. 

Thưa các đông chí, 

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta đang ra sức phấn đấu 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
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Yạp chí Cộng sản 


Đảng và các nghị quyết của Trung 
ương, đang tiến hành sơ kết công tác 
giữa nhiệm kỳ, tông kết về lý luận - 
thực tiễn 20 năm đổi mới và chuẩn bị 
tiền tới Đại hội X của Đảng. Đây là 
những công việc trọng đại nhằm phát 
huy hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đối mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, tạo bước phát triển mới 
của đất nước trong những thập niên 
đầu thế kỷ XXI. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng và là một đơn vị 
tham gia nghiên cứu khoa học, Tạp 
chí Cộng sản cần tích cực tham 
gia vào những công việc đó. Cần 
nắm chắc nhiệm vụ cơ bản là trên cơ 
sở nắm vững và quán triệt sâu sắc 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phân tích đúng tình 
hình thế giới và đất nước, đi sâu giáo 
dục, tuyên truyền, hướng dẫn về lý 
luận và hoạt động thực tiễn cho cấn 
bộ, đảng viên thực hiện tốt hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Cùng với các cơ quan lý 
luận của Đảng, Tạp chí cần đi tiên 
phong trong công tác bảo vệ, vận 
dụng và phát triên sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội, góp phần 
làm rõ những cống hiến của Đảng ta 
vào kho tàng lý luận cách mạng của 
thế giới. 
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Tạp chí Cộng sản cần không ngừng 
nâng cao tính lý luận và chính trị, tính 
khoa học và tính chiến đâu trong bài 
vở, gắn lý luận với thực tiễn, tham gia 
tích cực vào việc øsiải đáp có sức 
thuyết phục những vấn đề thực tiễn 
đặt ra. Làm công tác lý luận không 
thể theo lối kinh viện chủ nghĩa, máy 
móc sao chép lý luận kinh điên, lấy lý 
luận kinh điển để cắt nghĩa một cách 
khiên cưỡng những vấn đề của cuộc 
sống hôm nay ; trái lại, phải luôn luôn 
xuất phát từ thực tiễn, kết hợp một 
cách nhuân nhuyễn nghiên cứu lý 
luận với tông kết thực tiễn, thường 
xuyên tổng kết lý luận và lấy thực tiễn 
kiểm nghiệm lý luận để giúp chúng ta 
nhận thức rõ hơn nhiều vấn đề mà 
- thực tiễn đặt ra. Mỗi tác phẩm lý luận 
và chính trị đăng trên Tạp chí phải là 
kết quả của việc nghiên cứu lý luận và 
. khảo sát thực tế, mang đậm hơi thở 
của cuộc sống, trả lời đúng và trúng 
những vấn đề của cuộc sống. 

Trước mắt, Tạp chí Cộng sản cần 
làm tốt nhiệm vụ tham gia tông kết 5 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
và tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm 
đôi mới. Thông qua đó, làm sáng tỏ 
hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực 
tiễn, làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là những 
vân đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Yạp chí Cộng sảna 


đất nước ; về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; về xây dựng 
và phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc ; về tăng 
cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân ; về mở rộng quan hệ 
đối ngoại và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế ; về phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc ; về tiếp tục cải 
cách và hoàn thiện Nhà nước ; về phát 
huy dân chủ, tăng cường pháp chế ; về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng 
cường mối quan hệ mật thiết giữa 
Đảng với nhân dân... Bằng cách đó và 
trên cơ sở đó, Tạp chí mới có thể nâng 
cao hơn nữa chất lượng của mình, cả 
chất lượng lý luận và chất lượng thực 


tiên. 


Tô chức và cân bộ luôn luôn là vân 
đề có ý nghĩa quyêt định đôi với việc 


thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bộ. . 


Biên tập Tạp chí Cộng sản cần tổ 
chức tông kết kinh nghiệm làm Tạp 
chí, rút ra những bài học bổ ích phục 
vụ thiết thực nhiệm vụ mới. Cần đối 
mới toàn diện các hoạt động của Tạp 
chí mà then chốt là đối mới và nâng 
cao chất lượng công tác nghiên cứu và 
công tác biên tập ; xây dựng đội ngũ 
cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đề 
làm tròn nhiệm vụ được giao. Mỡ 
rộng mối quan hệ và gắn bó chặt chẽ, 
hiệu quả hơn với các cơ quan nghiên 
cứu khoa học, với các cấp, các ngành, 
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các địa phương, với các cơ quan báo 
chí nhăm khai thác và phát huy sức 
mạnh tông hợp, đưa công tác lý luận 
của Tạp chí phát triển lên một bước 
mới. Mỡ rộng hơn nữa đội ngũ cộng 
tác viên gồm các đồng chí lãnh đạo, 
quản lý ở tất cả các ngành, các cấp, 
các địa phương, các nhà khoa học, các 
trí thức ở trong và ngoài Đảng. Tăng 
cường công tác bạn đọc và phát hành, 
làm cho Tạp chí gắn bó chặt chẽ hơn 
nữa với bạn đọc trong và ngoài nước, 
không ngừng tham khảo các tri thức 
lý luận tiến bộ trên thế ĐIỚI. Tiếp tục 
rút kinh nghiệm để phát hành tốt hơn 
Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng 
in-tơ-nét. 

Đối với nội bộ, cần tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Bộ Biên tập, Đẳng 
ủy, phát huy tỉnh thần làm chủ của 
mọi thành viên trong Bộ Biên tập, xây 
dựng phong cách làm việc dân chủ, 
tinh thần đoàn kết, thống nhất trong 
cơ quan. Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng 
nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
phóng viên, công nhân viên cơ quan. 
Có kế hoạch bảo đảm đời sống vật 
chất và tinh thần, khuyến khích mọi 
người hăng say nghiên cứu, biên tập, 
thường xuyên thâm nhập thực tế để có 
những bài viết hay, có những sản 
phâm đạt chất lượng tốt. Không 
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ngừng đôi mới các hoạt động làm cho 
Tạp chí ngày càng hiện đại, văn minh, 
tiến bộ đề bắt nhịp với xu thế hiện đại 
hóa báo chí của thế giới ngày nay. 

Thưa các đông chí, 

Với mong muốn Tạp chí Cộng sản 
nói riêng, báo chí nước ta nói chung, 
tiếp tục đổi mới và phát triển, phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
phấn đấu theo tư tưởng và phong cách 
Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của 
Đảng, của dân tộc, người thầy của báo 
chí cách mạng Việt Nam, tôi nêu lên 
một số vấn đề mang tính gợi mở nói 
trên, rất mong các đồng chí cùng nhau 
phấn đấu xứng đáng với sự nghiệp vĩ 
đại của Đảng và dân tộc ta. 

Một lần nữa, chúc các đồng chí 
lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, 
công nhân viên, cộng tác viên Tạp chí 
Cộng sản tiếp tục phát huy những 
truyền thống tốt đẹp 73 năm, chủ 
động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ mới rất nặng nề nhưng rất vẻ vang, 
mãi mãi xứng đáng là tạp chí lý luận 
và chính trị hàng đầu của Đảng, đi 
tiên phong trong công tác tư tướng, lý 
luận, xứng đáng với phần thưởng cao 
quý - Huân chương Sao vàng mà Nhà 
nước trao tặng hôm nay. 

Chúc toàn thể các đồng chí dôi dào 
sức khóe, hạnh phúc và thành đạt. 

Xin cảm ơn ! C] 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN NGUYÊN ĐOÀN KẾT, 
NÔ LỰC PHẦN ĐẦU, XỨNG ĐÁNG 
VỚI SỰ TIN CẬY CỦA ĐẢNG, 
SỰ MONG MỎI VÀ YÊU MÊN CỦA BẠN ĐỌC 


LÊ HỮU NGHĨA 


Kính thưa đông chí Nông Đức Mạnh, Kính thưa các đông chí lãnh đạo Đảng 
Tông Bí thư Ban Châp hành Trung ương và Nhà nước, các đông chí lão thành cách 
Đẳng ! 

Kính thưa đông chí Đỗ Mười, nguyên 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ! Thưa toàn thể các đông chí ! 


mạng ! 


Kính thưa các vị khách quý ! 
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Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, toàn thể 
đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên và bạn 
đọc đông đảo của Tạp chí hết sức vinh dự, vui 
mừng và xúc động trước sự quan tâm to lớn 
và sâu sắc của Trung ương Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội và Chính phủ ; sự ủng hộ, giúp đỡ 
tận tình của các bộ, ban, ngành, các địa 
phương... đối với Tạp chí Đảng suốt nhiều 
năm qua, mà buổi lễ trọng thể kỷ niệm 73 
năm ngày Tạp chí ra số đầu và đón nhận 
Huân chương Sao vàng hôm nay là một biểu 
hiện cụ thể và sinh động. 

Đặc biệt, Lời chỉ dẫn quý báu của đồng 
chí Tổng Bí thư thay mặt Đảng và Nhà nước 
không chỉ là niềm động viên, khích lệ dành 
cho cán bộ, nhân viên; công nhân, cộng tác 
viên của Tạp chí, không chỉ khẳng định sự tin 
tưởng của Trung ương Đảng đối với Bộ Biên 
tập Tạp chí mà còn khắc sâu sứ mệnh to lớn 
và chức năng cao cả của Tạp chí trong giai 
đoạn cách mạng mới với vị thế là cơ quan lý 
luận và chính trị của Trung ương có nhiệm vụ 
góp phân gánh vác, đưa công tác tư tưởng, lý 
luận của Đảng ngang tầm công cuộc đôi mới 
ở những thập niên đầu thế kỷ XXI. Chúng tôi 
xin hứa chấp hành nghiêm túc chỉ thị của 
đông chí Tông Bí thư, nguyện không phụ sự 
tin cậy và giao phó của Trung ương Đảng, 
đáp lại xứng đáng hơn nữa sự mong mỏi và cổ 
vũ của đông chí Tổng Bí thư. 

Thưa toàn thể các đông chí ! 

Phần thưởng quý báu, niềm vinh dự này là 
của chung đội ngũ cộng tác viên, thông tin 
viên và bạn đọc Tạp chí, các cấp, các ngành, 
các địa phương, cơ sở đã đóng góp liên tục và 
đây hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, phát 
triên Tạp chí Đảng suốt mấy thập kỷ qua... 
mà hôm nay Bộ Biên tập Tạp chí thay mặt 
đón nhận. Với sự trân trọng nhất chúng tôi 
xin chuyển tới các bộ, ban ngành, các cơ 
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quan, đoàn thể, các địa phương, các đơn vị 
kết nghĩa với Tạp chí và các đồng chí lời cảm 
ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất ; rất mong 
sự cộng tác, phối hợp của chúng ta ngày càng 
chặt chẽ, đa dạng và hiệu quả hơn nữa nhằm 
góp phần đưa công tác tư tưởng, lý luận của 
Đảng phát triển không ngừng. 

Phần thưởng quý báu, niềm vinh dự lớn 
lao này cũng là của nhiều thế hệ cán bộ, nhân 
viên, công nhân của Tạp chí suốt 73 năm qua. 
Bộ Biên tập Tạp chí xin hứa với Trung ương, 
với đồng chí Tổng Bí thư, với bạn đọc cả 
nước quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách lớn 
lao mà Trung ương giao phó, bạn đọc cô vũ 
và ủng hộ không mệt mỏi, để mãi mãi xứng 
đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, 
là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương, người bạn đường thân thiết của bạn 
đọc. 

Thưa toàn thể các đồng chí ! 

Trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân 
trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí 
suốt nhiều năm qua đã giúp đỡ to lớn, ủng hộ 
nhiệt thành Tạp chí Đảng, đã tham dự và đưa 
tin về buổi lễ ; cảm ơn Trường Cao đẳng 
Văn hóa - Nghệ thuật quân đội, cảm ơn Ban 
Quản lý Hội trường Ba Đình, Bộ Tư lệnh 
Cảnh vệ... đã góp phần quan trọng vào sự 
thành công của buổi lễ trọng thể này. 

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Tông Bí 
thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, các đông chí lão thành cách mạng, các 
vị khách quý, các đông chí có mặt hôm nay 
cùng toàn thê đội ngũ cộng tác viên, thông tin 
viên và bạn đọc đông đảo của Tạp chí vì 
nhiều lý do không thể về dự Lễ trọng thể này, 
lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc sức 
khỏe, thành đạt và hạnh phúc. 

Xin trần trọng cảm ơn ! C1) 
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ĐIƑS.V E1 THƯ CHÚC vMUVG 


Lời BBT : Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) 
và đón nhận Huân chương Sao vàng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận được nhiều điện, 
thư chúc mừng của các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các cộng tác viên 
và bạn đọc ở mọi miền đất nước. Vì khuôn khổ Tạp chí có hạn, chúng tôi xin trích đăng hai 
bức điện và thư trong số đó. 


TỈNH ỦY ĐÔNG NAI ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM 


THƯ CHÚC MÙNG CỦA TỈNH ỦY ĐÔNG WA 


Kính gửi : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 


AN Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệt liệt chúc mừng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhân 
ký niệm 73 năm ngày Tạp chí ra số đâu (5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương 
Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trải qua 73 năm hoạt động, qua nhiều chặng đường cách mạng, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
biên tập, nhân viên, công nhân của Tạp. chí đã quán triệt sâu sắc chủ nghia Mác - Lê-nin vả tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vượt mọi khó khăn gian khổ kế thừa, phát huy tỉnh hoa trí tuệ của Đảng và truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc làm giau thêm kho tảng lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây 
dựng định hướng chiến lược của Đảng, phục. vụ đắc -Tực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng 
Việt Nam giảnh. thắng lợi. Phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
chính là sự khẳng định công lao to lớn, nhưng đóng góp quý báu của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, 
biên tập, cán bộ, nhân viên, công nhân của Tạp chí Cộng sản. 

Là những bạn đọc trung thành của Tạp chí Cộng sản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toản thể 
can bộ, đẳng viên thuộc Đảng bộ Đồng Nai coi đây là niềm vui chung của chính mình, niềm vui lớn của 
ngành tư t.rởng - văn hóa nước ta. Hơn 70 năm qua, những điều lï lĩnh hội được tử nội dung của Tạp chí 
Cộng sản về lý luận cách mạng, về định hướng chiến lược, về chỉ đạo thực tiên, Đảng bộ tính Đồng Nai 
qua nhiều thời kỳ đã vận dụng vào trong công tác, lãnh đạo chỉ đạo công cuộc đấu tranh cách mạng giải 
phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương một cách hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của cả nước. Chúng tôi luôn coi Tạp chí Cộng sản 
mãi mãi là người thầy, người bạn đường đáng tin cậy của mình. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Cộng sản được đón nhận 
Huân chương Sao vàng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày ra sô đâu tiên. 

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toan thể cán bộ, công nhân viên Tạp chí Cộng sản dồi dào sức 
khỏe, dồi dào sức sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. 

Kính chao trân trọng. 

Đồng Nai, ngày 04-8-2003 
T/M BCH ĐẲNG BỘ TINH ĐỒNG NAI 
BÍ THƯ 
Lê Hoàng Quân 
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4 trạng thê ký niệm 73 năm (Ấgàg 2ạp chí Öộng tản ra tố đầu 
(56-1030 - 58-2003) øa đám nhân Juâm cÌuffug ỏa0 0àng Tạp chí Cộng sản 


TĨNH ỦY TUYÊN QUANG ĐÁẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


LẦU 


Tuyên Quang, ngày 03 tháng 8 năm 2003 


Kính gửi : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 


Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và vinh dự đón nhận 
Huân chương Sao vàng của Đảng và Nhà nước trao tặng, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân 
tộc tỉnh Tuyên Quang xin gửi tới đồng chí Tổng Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập 
viên Tạp chí Cộng sản lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. 

Chúc Tạp chí Cộng sản tiếp tục thu được nhiều thành công trong công tác nghiên cứu lý luận và 
tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, 
toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


TM TĨNH ỦY - HĐND - UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TINH ỦY 
Ngụy Văn Thận' - 
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NHÂN KỶ NIÊM 115 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TỒN ĐÚC THÁNG (90-8-1888 - 30-8-2003) 


DÌN tí TÊN Út THĂNð, NI BẠN (HIẾN ĐẤU 
THÂN TFiẾT 0Ú 0E I0 HỒ ttÍ IIINH VÌ ĐẠI 
IỊ 0U TỊt LÂU NĂHI NHẤT 0Ú MẬT TRẬN TÔ (U0 VIỆT NAII 


ÔI không có may mắn như nhiều đồng 

| chí khác là được sống và làm việc gần 

Bác Tôn. Là lớp hậu sinh, tôi chỉ được 

nhìn thấy Bác Tôn cùng Bác Hồ trên Lễ đài 

Quảng trường Ba Đình trong các ngày lễ lớn 

và lần đầu tiên vinh dự gặp Bác tại Đại hội lần 
thứ IV Công đoàn toàn quốc, năm 1978. 

Song với nhiệm vụ được Đảng và nhân 
dân giao phó : Làm Chủ tịch Tổng Công đoàn 
Việt Nam và hiện nay là Chủ tịch Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tôi có điều kiện thuận lợi và dành 
nhiều thời gian tìm hiểu về cuộc đời và sự 
nghiệp của Bác - người lãnh tụ của mình trong 
công tác Dân vận - Mặt trận của Đảng. 

Như chúng ta đã biết : Bác Tôn sinh ngày 
20-8-1888 trong một gia đình nông dân giàu 
truyền thống yêu nước, tại Cù Lao Ông Hổ, 
tông Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là 
xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang. 

Vào thời điểm đó, thực dân Pháp đã mở 
rộng cuộc xâm lược ra toàn cõi Việt Nam và 
cũng là thời điểm mà phong trào yêu nước 
của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ ở khắp ba 
kỳ nhăm chống lại cuộc xâm lược của thực 
dân Pháp. 
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PHAM THẾ DUYỆT ° 


Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ đến 


tư tưởng, tình cảm của người thanh niên 


Tôn Đức Thắng. Ngay khi còn là học sinh của 
Trường Bách nghệ Sài Gòn, cùng với việc học 
giỏi nhất trường *°, Bác Tôn còn là “người chỉ 


huy” nhiều cuộc bãi khóa để phản đối sự đàn áp. 


dã man của thực dân Pháp đối với phong trào 
nông dân ở nhiều nơi. 

Tốt nghiệp Trường Bách nghệ với điểm tối 
ưu (20/20), Bác Tôn gia nhập hàng ngũ giai cấp 
công nhân Việt Nam và làm việc tại xưởng sửa 
chữa tàu thủy Ba Son. Chính tại đây, ở tuôi 24, 
Bác Tôn đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công 
nhân Ba Son thắng lợi, ghi một dấu ấn đậm nét 
đầu tiên trong quá trình hoạt động cách mạng 
của mình. 

Làm thủy thủ trên các tàu viễn dương, đi 
tới nhiều nước, ở nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều 
lớp người có mâu da và tiếng nói khác nhau, 
cũng như Bác Hồ, Bác Tôn nhận thức ra một 
điều là : Ở đâu, người lao động cũng là người 


* Chu tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

(1) Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. đã 
tim được Học bạ (gốc) của Bác Tôn còn lưu giữ tại Trường. 
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cùng khổ, bị bóc lột, đàn ập đến thậm tệ. Tinh 
thần yêu nước nông cháy trong Bác được nâng 
lên thành tình yêu giai cấp, tình đoàn kết quốc 
tế thiết tha. Sự kiện người thanh niên Việt Nam 
Tôn Đức Thắng tham gia cuộc binh biến của 
hải quân Pháp ở Hắc Hải năm 1919, để ủng hộ 
và bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga, là một 
minh chứng cụ thể về tình đoàn kết quốc tế cao 
cả. Nó đánh dấu một mốc son chói lọi trong 
lịch sử phát triển và nâng cao mối quan hệ hợp 
tác và hưu nghị Việt - Xô sau này. 

Do tham gia cuộc binh biến lịch sử đó, Bác 
buộc phải rời Pháp trở về nước. Bác Tôn thành 
lập tổ chức Công hội nhằm tập hợp, đoàn kết, 
bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân, làm nòng 
cốt cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống 
lại sự áp bức, bóc lột của bọn đề quốc và bè lũ 
tay sai của chúng. 

Năm 1925, Bác Tôn tham gia Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên - một tô chức tiền thân 
của Đảng Cộng sản Việt Nam do đông chí 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Sự kiện đó đánh dấu 
bước chuyên biến tư tưởng có tính chất quyết 
định từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin của Bác. Từ đó, tạo điều kiện cho 
việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
phong trào công nhân Sài Gòn do Bác Tôn tổ 
chức va lanh đạo, nhanh chóng nâng cao trinh 
độ tổ chức, trình độ tự giác của giai cấp công 
nhân, thúc đây cuộc đấu tranh ngày càng 
phát triển. Lịch sử phong trào công nhân và 
Công đoàn Việt Nam đã khẳng định : Các 
tô chức công hội mà Bác Tôn là người sáng lập 

là những tổ chức tiền thân của Công đoàn 
Việt Nam có vai trò quan trọng trong lịch sử 
phong trào công nhân Việt Nam vào những 
năm đầu cách mạng vô sản ở nước ta. 

Đọc cuốn “Sơ lược lịch sử Côn Đảo” do Ban 
Nghiên cứu lịch sử Dáng đặc khu Vũng Tàu - 
Côn Đảo ấn hành cho thấy, Bác Tôn là một 
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trong những đảng viên cộng sản lớp đầu tiên bị 
kẻ địch giam cầm ở đây lâu nhất. 

Ròng rã gần 17 năm trời bị đọa đầy trong 
ngục tù để quốc, với bao cực hình vô cùng dã 
man, bọn thực dân, đế quốc không lay chuyển 
nôi ý chí kiên trung, bất khuất của Bác. Ngược 
lại, chúng càng làm cho khí phách của người 
cộng sản lớp tiền bối lan tỏa và nêu gương cho 
các thế hệ kế tiếp, cho mọi người dân Việt Nam 
yêu nước noi theo. Cũng chính tại Côn Đảo, 
Bác đã tham gia thành lập chỉ bộ Đảng Cộng 
sản đầu tiên ở đó và tích cực tham gia đâu tranh 
chống chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp. 

Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, 
theo sự chỉ đạo của Thường vụ Trung ương 
Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban 
nhân dân cách mạng lâm thời Nam Bộ cử 
đoàn đại biểu ra đón Bác Tôn cùng các 
đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng trở về đất liền. 
Tại Hội nghị cán bộ toàn xứ Nam Kỳ họp 
ngày 15-10-1945, Bác Tôn và các đồng chí 
Lê Duẩn, Phạm Hùng... được bầu vào Xứ ủy. 
Giữa năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Trung ương đón Bác Tôn ra Hà Nội. Từ đó, Bác 
Tôn và Bác Hồ luôn luôn sát cánh bên nhau - 
một hình ảnh tiêu biểu cho đoàn kết Bắc - Nam, 
để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lo việc 
nước. Với uy tín lớn lao trong Đảng, trong 
nhân dân và phâm chất cách mạng, đạo đức 
trong sáng, Bác Tôn đã được giao nhiều trọng 
trách : Trong 9 năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp, Bác lần lượt đảm nhận các chức vụ : 
Tổng Thanh tracủa Chính phủ, Quyền Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua ái quốc 
Trung ương, Trưởng Ban Thường trực Quốc 
hội, Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt 
toàn quốc (từ7-3-1951 đến 10-9-1955), Hội 
trưởng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, 
liên tục là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa II đến lúc 
Bác ra đi. | _ 

Hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước cũng là 20 năm Bác Tôn liên tục được đại 
diện các tầng lớp nhân dân suy tôn làm Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (từ 10-9-1955 đến 
2-1977) và Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cho đến ngày Bác qua đời. Cũng trong thời gian 
đó, Bác còn đảm nhiệm các chức vụ : Trưởng 
Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch danh dự 
Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, 
Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới. Ngày 
15-7-1960, Bác được nhân dân ta bầu làm Phó 
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
trần, Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Chủ 
tịch nước, đồng thời kiêm Chủ tịch Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam để cùng các đồng chí lãnh đạo khác 
của Đảng, Nhà nước, Mặt trận lãnh đạo, động 
viên nhân dân ta kiên cường chiến đâu, đưa 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến toàn 
thắng, thống nhất nước nhà. 

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đầy 
gian lao và nguy hiểm, trong đó có l7 năm ròng 
bị đầy đọa và chịu mọi cực hình trong ngục tù 
Côn Đảo của thực dân Pháp, 27 năm liên tục 
làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và hơn 10 năm làm Chủ tịch 
nước, Bác Tôn đã để lại cho Đảng ta, Nhà nước 
ta nhiều bài học sâu sắc, cho nhân dân ta một 
tấm gương sáng về chuẩn mực sống của một 
công dân yêu nước. 

Còn sáng mãi trong nhân dân ta hình ảnh 
một vị Chủ tịch nước cao tuôi về thăm quê với 
bộ quần áo bạc màu với yêu cầu hết sức hạn chế 
xe đưa, người đón vì “sợ hao phí tiền của và 
công sức của Nhà nước và nhân dân”. 
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Với cương vị là người lãnh đạo của Đảng, 
người đứng đầu Nhà nước, Công đoàn và Mặt 
trận, Bác Tôn và Bác Hồ là hình ảnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân. Nét nổi bật ở Bác Tôn 
mà mọi người dễ nhận thấy là đức tính khiêm 
nhường và lối sống giản dị. Chính phẩm chất 
cao quý ấy cùng với lòng trung thành vô hạn 
với Tổ quốc và ý chí chiến đấu kiên cường, bất 
khuất trước kẻ thù của dân tộc đã ¡n đậm trong 
trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước sự 
ngưỡng mộ và kính phục. 

Kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 115 của Bác Tôn 
giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức 
phần đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IX của Đảng được cụ thể hóa bằng 
các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, trong đó Nghị quyết có tầm quan trọng 
sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta lúc 
này là Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam (phân II) về phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vi mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 

Để kỷ niệm ngày sinh của Bác Tôn một 
cách thiết thực nhất, mỗi chúng ta hãy học tập 
đạo đức cách mạng, lối sống cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư của Bác, noi gương Bác 
hãy tận tụy với công việc được Đảng và nhân 
dân giao phó, đóng góp hết mình cho công 
cuộc đổi mới, làm cho rừng cây đoàn kết mà 
Bác đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời 
vun đắp không ngừng nở hoa, kết trái, để hoài 
bão “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh” của Bác Hô, Bác Tôn, của 
toàn Đảng và của mỗi chúng ta sớm thành hiện 
thực trên Tổ quốc thân yêu. Cì 
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HỦ tịch Tôn Đức Thắng - người 

chiến sĩ cộng sản kiên cường, đã 

cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam. 

Những hoạt động yêu nước đâu tiên 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ra và lớn 
lên trong lúc thực dân Pháp cơ bản áp đặt 
ách cai trị xã hội Việt Nam. Phong trào yêu 
nước, chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai 
của chúng diễn ra khắp nơi. Đặc biệt, ở Nam 
Bộ, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp của Trương Công Định, Nguyễn 
Trung Trực, Thiên Hộ Dương, Phan Tam, 
Phan Ngũ, Nguyễn. Hữu Huân, Lê Công 
Thanh .. . Ảng văn nồi tiếng "Văn tế nghĩa sĩ 
Cần Giuộc" của cụ Nguyễn Đình Chiểu 
chiếu rọi trong tim các nhà yêu nước Nam 
Bộ. Truyền thống yêu nước của quê hương 
đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm vị 
thành niên Tôn Đức Thắng. 

Ngay từ thời trai trẻ, Bác Tôn đã tham gia 
những hoạt động yêu nước. Anh thanh niên 
Tôn Đức Thắng khâm phục những bậc chí 
sĩ, nghĩa sĩ, những người đã quên minh vì 
sự nghiệp Bình Tây, cứu nước. Khả năng, 
thiên hướng, tài ba của Bác xuất hiện ngay 
từ khi cắp sách đến trường. Năm 18 tuổi, 
Bác Tôn đã có tư tướng tự lập. Chính tư 
tưởng này đã hình thành nhân cách, bản lĩnh 
Tôn Đức Thắng : Yêu nước phải gắn liền với 
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cứu nước ; nói đi đôi với làm ; nói ít làm 
nhiêu. Suy nghĩ đúng đắn đó đã đưa Bác đến 
quyết định rời quê hương, quyết chí ra đi tìm 
đường sinh sống và tiếp tục những hoạt 
động yêu nước. 

Có thê nói, Bác Tôn là một trong những 
nhân vật mẫu mực của Nam Bộ có tư tưởng 
yêu nước và có hành động kiên quyết cứu 
nước. 

. Những hoạt động trong phong trào 
công nhân 

Năm 1906, anh thanh niên Tôn Đức 
Thắng đầu trần, tay không, rời quê hương 
lên Sài Gòn. Tại Sài gòn, Bác Tôn xin vào 
làm công cho các ga-ra, đề-pô tư nhân. Sau 
đó, xin vào học nghề sửa máy tàu, máy ô-tô, 
cơ điện. Chọn con đường làm thợ là một 
bước ngoặt trong cuộc đời Bác Tôn. Do cân 
cù, chịu khó, lại có năng khiếu, chắng bao 
lâu, Bác Tôn thành thạo tay nghề và thi đậu 
vào Trường Bách nghệ Sài Gòn và thường 
xuyên đến Xưởng Ba Son làm việc. Giáo 
viên, học sinh Trường: Bách nghệ và công 
nhân Xưởng Ba Son rất quý mến Bác Tôn 
bởi tính tình rất cương trực và sự quan tâm 
rất chu đáo của Bác đối với mọi người. 
Trong những năm thắng làm công nhân, 


* PGS, TS, Hội đông Lý luận Trung ương 
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Bác Tôn đã tham gia nhiều cuộc đấu tranh 
chống đánh đập, cúp phạt, đòi tăng lương 
cho tương xứng với sức lao động. Bác đã tổ 
chức và tham gia tổ chức Hội Ái hữu, Hội 
Cứu tế, Hội Dạy nghề trong công nhân. Các 
hội này mang dấu ấn của những hoạt động 
yêu nước. 

Năm 1912, cuộc đình công đầu tiên của 
công nhân xưởng Ba Son và cuộc bãi khóa 
đầu tiên của Trường Bách nghệ nô ra tại Sài 
Gòn. Chính Bác Tôn là người tổ chức cuộc 
đình công và cuộc bãi khóa này. Nhà chức 
trách Pháp buộc phải giải quyết các yêu 
sách của công nhân và học sinh, nhưng vẫn 
tìm mọi cách để khủng bố phong trào. Qua 
thực tế hoạt động phong trào yêu nước, Bác 
nhận thức rằng, phải có tô chức, mỌi Việc 
mới thành công. Bác tập hợp và lôi cuốn sức 
mạnh của công nhân và học sinh vào cuộc 
đấu tranh chống áp bức và bất công. Tuy 
nhiên, những cuộc đấu tranh này chỉ mang 
tính chất tự phát, nên dù có mang lại thắng 
lợi cũng chỉ như những tia lửa nhỏ leo lét, 
như ngọn đèn trước gió. Từ đấu tranh tự phát 
tiến tới đấu tranh tự giác không chỉ là ở thời 
gian, mà quyết định nhất là đợi chờ vai trò 
lãnh đạo của một tổ chức cách mạng - Đảng 
Cộng sản Việt Nam sau này. 

Cho tới năm 1920, sau một cuộc hành 
trình ra thế giới, Bác Tôn lại có dịp trở lại 
Sài Gòn và tiếp tục hoạt động trong phong 
trào công nhân, nối mối liên hệ với công 
nhân Xưởng Ba Son và học sinh học nghề 
Trường Bách nghệ. Năm 1925, với kinh 
nghiệm hoạt động trong phong trào công 
nhân và công đoàn ở Pháp, Bác Tôn đã tổ 
chức Công hội Nam Kỳ và trực tiếp làm Hội 
trưởng. Dưới sự lãnh đạo của Bác Tôn, Công 
hội Nam Kỳ phát triển nhanh tại các cơ sở. 
Trong năm 1925, số hội viên đã lên tới 300 
người. Những cơ sở công hội mạnh nhất là ở 
Xưởỡng Ba Son, Nhà đèn Sài Gòn, Nhà đèn 


Chợ Quán. Vào cuối năm 1925, trong công 
nhân thủy thủ và công nhân Xưởng Ba Son 
nồ ra cuộc tông bãi công, gây tiếng vang lớn 
ở Sài Gòn và trong cả nước. 

Tổ chức ra Công hội Nam Kỳ là kết quả 
của sự nỗ lực rất lớn của Bác Tôn. 

Nêu cao tỉnh thân chủ nghĩa quốc tế 

Năm 1916, Bác Tôn bị động viên vào lực 
lượng Hải quân Pháp, làm thợ máy. Sống và 
làm việc trong đó, Bác Tôn tích cực tham 
g1a cuộc vận động chính trị trong hàng ngũ 
thủy thủ Pháp. Năm 1919, Hải quân 
Pháp mở cuộc tiến công vào nước Nga. Bác 
Tôn lúc ấy là một thợ máy trên một chiến 
hạm của Hải quân Pháp tiến công nước Nga 
Xô-viết. Do ảnh hưởng bởi Cách mạng 
Tháng Mười Nga năm 1917 và không muốn 
thành trì của cách mạng bị đổ vỡ, Bác Tôn 
đã cùng với anh em binh lính trên chiến hạm 
đông loạt phản chiến, từ chối thĩ hành mệnh 
lệnh tiến công nước Nga. Chính Bác đã kéo 
lá cờ đỏ trên chiến hạm vừa để chào mừng 
nước Nga Xô-viết trẻ tuổi, vừa để nói lên ý 
chí đấu tranh của mình. Khi chiến hạm tiến 
vào Biển Đen, cờ đỏ đã tung bay trên biển. 
Trong bài viết đăng trên báo "Người thủy 
thủ Xô-viết” năm 1957, nhân dịp kỷ niệm 
lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười Nga, 
Bác Tôn kể lại : "Chúng tôi chào các bạn 
bằng lá cờ đỏ được giương lên ở Biển Đen". 
Bác Tôn mơ ước một ngày nào đó sẽ "trở về 
Tổ quốc giúp đỡ dân tộc tôi vứt bỏ ách nô 
lệ". Cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chấm 
dứt sự can thiệp của Pháp vào miền Nam 
nước Nga Xô-viết lúc bấy giờ. 

Việc Bác Tôn tham gia cuộc phản chiến 
ở Biến Đen chống sự can thiệp vũ trang của 
Pháp để bảo vệ nước Nga Xô-viết là một 
hành động dũng cảm, tượng trưng cho tinh 
thần quốc tế cao cả của giai cấp công nhân 
Việt Nam mà Bác là người đại diện. Qua sự 
kiện này, Bác Tôn đã trở thành "chiến sĩ 


18 


Số 24 (tháng 8 năm 2/3) 


Tạp chí Cộng sưa 


————-—— —__——ïnỹ-nNnaama- 
_———— 


(hâm kụ niệm lân thứ 115 (Ígà tứ: hưu tiek ân (Đức 2hủng 


cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng 
thế giới", như Bác Hồ nói. 

Trong thời gian làm việc tại Pháp, Bác 
Tôn đã có những hoạt động tích cực trong 
phong trào công nhân Pháp. Chủ nghĩa quốc 
tế trong sáng của Bác đã để lại dấu Ấn lịch 
sử trong phong trào công nhân quốc tế. 

Trên cương vị Chủ tịch danh dự Ủy ban 
Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và 
Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới, Bác 
Tôn hoạt động như một chiến sĩ xung 
phong vì hòa bình, an ninh trên thế giới, 
luôn luôn chăm lo đến tình đoàn kết quốc 
tế, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa 
nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới. 

Do có những cống hiến xuất sắc đối với 
phong trào hòa bình trên thế giới, Bác Tôn 
đã được Nhà nước Liên Xô tặng "Giải 
thưởng hòa bình Lê-nin" và "Huân chương 
Lê-nin". Đó là kết quả của mấy chục năm 


Bác Tôn đã đấu tranh không mệt mỗi để 


giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt 
Nam và bảo vệ hòa bình thế giới. 

Hoạt động ch Cực VÌ sự nghiệp kháng 
chiến, kiến quốc 

Trải qua 6000 ngày sống trong cảnh tù 
đày với gông cùm, khổ sai, lao dịch nặng nê, 
Bác Tôn đã chịu đựng mọi thử thách khắc 
nghiệt. Cùng với những đồng chí của mình, 
Bác đã biến nhà tù đề quốc thành trường học 
cách mạng, thành nơi tuyên truyền, giáo dục 
và tô chức quần chúng đấu tranh. Từ Côn 
Đảo trở về, Bác Tôn tận tụy phục vụ kháng 
chiến kiến quốc. Bác đã tham gia lãnh đạo 
cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ. 
Trong khói lửa Nam Bộ kháng chiến, Bác 
Tôn đã góp sức cùng nhân dân ngăn chặn 
những cuộc tiến công của thực dân Pháp. 


Vượt qua biết bao gian khô, Bác Tôn đã sát . 


cánh cùng nhân dân chiên đâu bảo vệ chính 
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quyền cách mạng. Quan điểm của Bác rất rõ 
ràng : Chính quyền đã giành được về tay 
nhân dân, nhiệm vụ của chúng ta phải giữ 
lấy nó. 

Năm 1946, tại Hà Nội, lần đầu tiên Bác 
Tôn được gặp Bác Hô. Từ đó, Bác luôn luôn 
làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Trung ương Đẳng và Chính phủ tại Việt 
Bắc. Qua nhiều vị trí quan trọng như Chủ 
tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Tổng Thanh tra của Chính phủ, 
Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Trưởng 
Ban Thi đua ái quốc Trung ương ..., ở cương 
vị nào Bác Tôn cũng hoàn thành tốt trọng 
trách của mình. Bác đã góp phần mình vào 
thắng lợi của cuộc kháng chiến, kiến quốc 
của dân tộc. 

Suốt đời phấn đấu vì Mặt trận Dân tộc 
thống nhất 

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Liên Việt 
toàn quốc, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác Tôn đã 
phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện tư 
tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành 
công, thành công, đại thành công". Chủ 
trương mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân 
để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa được Bác Tôn thực hiện nghiêm 
chính. Bác thường tâm sự : "Chúng ta cùng 
chung một Tổ quốc, cùng có chung hàng 
ngàn năm lịch sử, đau khổ có nhau, vinh 
quang có nhau. Điều đó gắn liền đồng bào 
toàn quốc, gắn liên đại biểu chúng ta làm 
một khối". Nhờ có chính sách Mặt trận đúng ' 
đắn của Đảng, tiếp thu truyền thống đoàn 
kết chống ngoại xâm của dân tộc và nhờ vào 
kinh nghiệm hoạt động của bản thân, 
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Bác Tôn đã góp phân tích cực vào việc củng 
cố đại đoàn kết toàn dân. 

Trong khối đại đoàn kết toàn dân, hình 
ảnh Bác Tôn lắp lánh như một vì sao giữa 54 
dân tộc anh em. Ánh sao đó còn tỏa rộng 
trên bầu trời hòa bình thế giới. 

Phần đấu xây dựng Nhà nước Việt 
Nam giàu mạnh 

Trên các cương vị Trưởng Ban Thường 
trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch 


L4 ,Ø ^ + ki £ Z ˆ ^ ` 
nước, Bác Tôn đã ra sức cùng cô chê độ, xây 


dựng Nhà nước từng bước lớn mạnh. Vị 
đứng đầu Nhà nước thật sự quan tâm đến 
nhân tình thế thái. Bác đã nhiều lần thăm và 
làm việc với các cơ sở, theo dõi, kiểm tra 
đôn đốc, chỉ đạo phát triển công nghiệp, 
nông nghiệp, xã hội, văn hóa. Hằng năm, cứ 
mỗi dịp Xuân tới, Bác lại tham gia và cổ vũ 
nhân dân thực hiện "Tết trồng cây" do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh phát động. Bác đặc biệt 
quan tâm đến các thương binh, gia đình liệt 
sĩ, những người có công với cách mạng, 
những người tàn tật, những người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Bác yêu cầu các cơ 
quan chức năng phải báo cáo thường xuyên 
lên Chủ tịch nước về việc thực hiện chính 
sách xã hội. Bác thường xuyên nhắc nhở các 
cơ quan chức năng cần quán triệt tư tưởng 
lớn của Bác Hồ : Chúng ta không sợ thiếu, 
chỉ sợ không công băng. | 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất quan tâm 
đến các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, 
các cơ quan Tư pháp, coi đó là những nhân 
tố cầu thành một Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân và luôn căn dặn cán 
bộ : Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và 
xã hội. 

Là Chủ tịch nước, mỗi lần Bác Tôn tiếp 
các đoàn ngoại giao, các vị đại sứ, đại diện 
các nước tại Việt Nam, đều đề lại trong lòng 
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bầu bạn thế giới những ấn tượng tốt đẹp bởi 
khuôn mặt nhân hậu, phong thái chân tình, 
cởi mở và tinh thần quốc tế trong sáng. 

Góp phần xây dựng nền đạo đức mới 
Việt Nam 

Trong Lời chúc nhân dịp Bác Tôn được 
trao tặng Huân chương Sao vàng (1958), 
Bác Hồ nói : "Đồng chí Tôn Đức Thắng là 
một gương mẫu đạo đức cách mạng : suốt 
đời cần kiệm liêm chính ; suốt đời hết lòng 
hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân". Qua đó, có thể nói, sau Bác Hồ, Bác 
Tôn đã có công lớn xây dựng nên đạo đức 
mới Việt Nam, hình thành đạo đức Tôn Đức 
Thắng. Đạo đức Tôn Đức Thắng tượng 
trưng cho những tỉnh hoa, phẩm chất cách 
mạng và phong cách của giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt Nam. Đạo đức Tôn Đức 
Thắng là một kiểu mẫu phong phú hoàn 
chỉnh về lối sống, lẽ sống, nhân cách của 
một người cách mạng suốt đời hoạt động vì 
nước vì dân, là tắm lòng trung thành và dũng 
cảm, thể hiện ý chí, sức mạnh phi thường, 
không gì chuyển lay của một người cộng sản 
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là tấm 
gương mẫu mực sáng ngời của tính nguyên 
tắc, tính tổ chức, dù việc lớn, việc nhỏ, nhất 
thiết tuân thủ quyết định của tập thể, của tô 
chức. Đạo đức Tôn Đức Thắng là sự đoàn 
kết đồng chí, đồng bào, đoàn kết bầu bạn 
năm châu trong cuộc đấu tranh chung vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
vì hòa bình thế giới. Khiêm tốn, giản dị, 
thanh bạch, chân thành, trong sáng là đạo 
đức mà Bác Tôn đã nuôi dưỡng suốt đời. Đó 
là viên ngọc sáng, một tắm gương tuyệt vời 
về đạo đức cách mạng. 

Tư chất đạo đức của Bác Tôn đã góp 
phần xây dựng nền tảng đạo đức Việt Nam 
mới. C] 
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Ý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ những mặt mạnh, đông 


thời cũng nhắn mạnh những nguy CƠ của 
một đảng câm quyền có thể xảy ra, nếu như 
không có các giải pháp ngăn ngừa hữu hiệu tỆ 
quan liêu, xa rời quần chúng và sự sai lầm về 
đường lối. Để ngăn chặn những nguy cơ của đảng 
cầm quyên, một trong những công cụ quan trọng 
là \ phải kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đối với 
tổ chức càng cao, càng cần phải thực hiện giâm 
sát chất chẽ. Người giữ quyền hành càng lớn 
càng cần phải được giảm sát nghiêm ngặt. Bởi vì, 
có khi chỉ là sai lầm của một số người có quyền 
lực có thể dẫn đến làm suy yếu hoặc thậm chí tan 
rã cả một tổ chức. Sự thật từ các đẳng cộng sản 
cầm quyên ở Đông Âu và Liên Xô trước đây cho 
thấy bài học về sự tỉnh táo và cảnh giác quan 
trọng đến nhường nào. Nhà sử học kiêm chính trị 
gia người Anh là L. Ác-tơn (1834-1902) viết : 
"Quyền lực làm cho người ta hủ hóa, và quyên 
lực mà tuyệt đối thì hủ hóa cũng tuyệt đối theo". 

Trong lịch sử thế giới, chế độ giảm sát có từ 
đời Tần Thủy Hoàng (năm 221 trước Công 
nguyên). Từ đó đến nay, nó vẫn tôn tại, phát triển 
cùng với các nhà nước và các tô chức chính trị - 
xã hội. 

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc giám 
sát hoạt động của Đảng và đảng viên là lé đương 
nhiên. Ngay trong Báo cáo sửa đôi Điều lệ Đảng 
tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III từ năm 
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NGUYÊN THỊ DOAN “ 


1960 đã ghi : "Phải tăng cường kiểm tra và giám 
sát của đảng đối với cán bộ và cơ quan Nhà nước, 
giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, xử lý thích đáng đối 
với những phần tử quan liêu gây tác hại nghiêm 
trọng cho Đảng và Nhà nước ước". Trong điều kiện 
mới của đất nước và quốc tế, theo chúng tôi, để 
hoạt động giám sát trong Đảng có hiệu lực và 
hiệu quả cần thực hiện tốt một số giải pháp sau : 

Thứ nhất : Xây dựng và ban hành chính 
sách, cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ của nhân dân để nhân dân thực sự giám 
sát được Đảng. 

Điều lệ Đảng đã ghi rõ : "Đảng Cộng sản Việt 


- Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết 


với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm 
chủ, chịu sự giám sát của nhân dân ; dựa vào dân 
để xây dựng Đảng ; đoàn kết và lãnh đạo nhân 
dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh 
đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận 
của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và 
phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ; hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật ". 
Đảng cũng quy định rõ : Đảng chịu sự giám sát 
của nhân dân. Nhưng chúng ta chưa có chính 
sách và cơ chế cụ thê để quy định trên thực sự có 
hiệu lực trong thực tẾ. 


*PGS, TS, Ủy viền Trung uơng Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung uơng 
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Muốn thực sự để nhân dân giám sát mình thì 
mỗi tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên (rước hết 
phải thắm nhuần quan điểm "dân là gốc". Không 
có dân thì không có Đảng, không có "gốc" là dân 
thì mọi hoạt động của Đảng trở thành vô nghĩa. 
Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của 
nhân dân. Sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng 
chính là sự nghiệp cách mạng của toàn dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, để nâng cao sức 
mạnh của Đảng, cần có cơ chế để dân được tham 
gia giám sát Đảng. 

Hai là, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
Quy chế Dân chủ ở các cơ quan, trường học, Quy 
chế Dân chủ trong các đơn vị kinh tế. Thực hiện 
cho được "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra", tránh tình trạng một số nơi đân mới được 
thực hiện một khâu là "dân làm". Cần thực hiện 
chế độ cán bộ, đảng viên tự phê bình trước công 
chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, trước tổ 
dân phố, thôn, bản để nhân dân được trực tiếp 
tham gia góp ý, nhận xét cán bộ, đảng viên. 

Ba là, cần công khai với dân, cho dân được 
biết các chính sách, chế độ, quy định của Đảng 
và Nhà nước có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa 
vụ của các cơ quan, cán bộ, đảng viên ; những 
điều đảng viên được phép và không được phép 
làm. Bởi lẽ, dân có biết thì mới có thể giám sát 
được việc thực hiện. Mặt khác, thực chất của 
giám sát là thường xuyên theo dõi và kiểm tra 
xem có thực hiện đúng những điều đã quy định 
không. Do đó, nhân dân có biết những điều đã 
quy định, mới có cơ sở đề giảm sát và căn cứ để 
đối chiếu xem tổ chức đảng, cầp ủy và đẳng viên 
có thực hiện đúng không. 

Bốn là, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện 
quyền giảm sát trực tiếp và giám sát thông qua 
các tổ chức, mặt trận, các đoàn thể và các phương 
tiện thông tin đại chúng. Trong giãm sát hoạt 
động của Đảng, phải phát huy và tận dụng cao 
nhất, tốt nhất sức mạnh tổng hợp của toàn hệ 
thống chính trị, tăng cường sự phối hợp trách 
nhiệm hoạt động giám sát của các cơ quan nhà 
nước từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 


nhân dân, các cơ quan tư pháp, các đoàn thê 
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chính trị - xã hội trong Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Trong đó, nhân dân giám sát Đảng tập 
trung vào việc giám sát cán bộ, đẳng viên. Khắc 
phục bằng được hiện tượng ở một số nơi do cán 
bộ chưa được giáo dục, bồi dưỡng về quyền hạn, 
lại không được giám sát chặt chế nên đã sử dụng 
bộ máy như một áp lực đối với nhân dân. Trong 
điều kiện hiện nay, cần có chính sách khen 
thưởng và có cơ chế bảo vệ những người trung 
thực, đã trực tiếp phát hiện và phản ánh cho Đảng 
và Nhà nước những cán bộ, đảng viên thoái hóa, 
biến chất, tham nhũng..., đồng thời có chiến lược 
nâng cao trình độ dân trí. 

Năm là, cần tăng cường các buổi tiếp xúc trực 
tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng 
và Nhà nước với nhân dân để hiểu nhân dân và 
hiểu cán bộ dưới quyên hơn. Thực hiện chế độ 
bắt buộc đảng viên sinh hoạt cả ở nơi công tác và 
nơi cư trú. 

Sáu là, các tổ chức đẳng phải tự đến với dân, 
có cơ chế để nghe nhân dân nói và phương thức 
để nhân dân phản ảnh cho Đảng những vấn đề 
liên quan đến cán bộ, đẳng viên... 

Thứ hai : Cần giao thêm chức năng giám 
sát cho Ủy ban kiểm tra các cấp. 

Theo quy định hiện hành, Ủy ban kiểm tra các 
cấp là cơ quan kiểm tra chuyên trách của cấp ủy ; 
có nhiệm vụ thực hiện Điều 32 và tham mưu cho 
cấp ủy thực hiện Điều 30 trong Điều lệ Đảng. 
Trong thực tiễn và về mặt lý thuyết cũng đã có 
những cơ chế bảo đảm cho việc giám sát, như : 
tăng Cường nguyên tắc lãnh đạo tập thể trên 
những vấn đề về đường lối, chính sách, chủ 
trương lớn, hạn chế sự độc đoán, lộng quyền của 
cá nhân; tăng cường vai trò giâm sát của nhân 
dân và của tập thể đối với cá nhân từng thành 
viên của cơ quan lãnh đạo ; tăng cường sự kiểm 
tra từ dưới lên. 

Đảng viên, bất kể chức vụ cao hay thấp đều 
chịu sự kiểm tra giám sắt của tổ chức, của nhân 
dân. Quyên hành càng cao, trách nhiệm càng lớn 
thì càng cần phải đặt dưới sự kiểm tra, giám sát 
để ngăn ngừa tình trạng lộng quyền, lạm quyên. 
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Cơ quan lãnh đạo phải tự mình kiểm tra mình. 
Nhưng mình tự kiểm tra, giám sát mình thì dễ 
chủ quan. Đặc biệt, trong điều kiện xây dựng, 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế với 
nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, tổ chức 
đẳng và nhất là đảng viên chịu sự tác động của 
nhiều nhân tố phức tạp đan xen nhau, vấn đề giữ 
vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang 
đứng trước những thách thức mới. Trong khi đó, 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút 
về phẩm chất đạo đức, lối sống, phai nhạt lý 
tưởng đang gây nên những hậu quả nghiêm 
trọng, gầy mắt lòng tin của nhân dân. Tổ chức 
đảng ở một số nơi yếu kém, không phát huy được 
vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội dung và phương 
thức lãnh đạo còn lúng túng, còn vi phạm nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đẳng. Bệnh 
quan liêu, độc đoán, chủ quan, cục bộ, cá nhân 
chủ nghĩa ở một số nƠI. còn nặng, nội bộ mất 
đoàn kết, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng. Bốn nguy cơ mà đất nước ta đang phải 
đối mặt đều là những nguy cơ trực tiếp đe dọa 
đến sự sống còn của Đảng và chế độ ta. Trước 
tình hình đó và với trình độ dân trí như hiện nay 
thì những cơ chế giám sát trên chưa đủ hiệu lực. 
Một đẳng duy nhất cầm quyền lãnh đạo cả hệ 
thống chính trị mà không có cơ chế giám sát có 
hiệu quả và hiệu lực, rất dễ lộng quyên, lạm 
quyên và tất nhiên sẽ dẫn đến tiêu cực, tệ quan 
liêu và nạn tham nhũng. Đó là những nguy cơ 
bên trong làm suy yếu, thậm chí làm tan rã Đảng. 
Vì vậy, giám sát là xuất phát từ đòi hỏi khách 
quan của công tác xây dựng Đảng và yêu câu của 
giai đoạn cách mạng mới. Ở nước ta hiện tại, 
hoạt động của các cơ quan nhà nước có Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân giám sát. Mặt trận Tổ quốc 
có quyền giám sát theo Luật Mặt trận. Đối với 
hoạt động của Đảng, có cơ quan Ủy ban kiểm tra 
các cấp, nhưng cơ quan này lại chưa có chức 
năng giám sát. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay 
giao chức năng giám sát cho Ủy ban kiêm tra các 
cấp là phù hợp. Nó sẽ góp phần xây dựng Đảng 
ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh 
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đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới. 

Như vậy, với chức năng vừa giảm sát vừa 
kiểm tra, nhiệm vụ của Ủy ban kiêm tra các cấp 
sẽ rất nặng nê và khó khăn. Muốn hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, cùng với việc củng cố bộ 
máy tô chức và mở rộng phạm vi, quyền hạn của 
Ủy ban kiểm tra thì Ủy ban kiểm tra các cấp phải 
luôn tự đổi mới mình để nâng cao phẩm chất 
chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sắt trong 
Đảng nhất thiết phải có phẩm chất chính trị tốt, 
đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và có 
năng lực hoạt động thực tiễn. Điều đó phải được 
thể hiện cụ thể ở hiệu quả công tác được giao, ở 
sự tín nhiệm của tập thể, của tổ chức và nhân dân. 
Giữa đức và tài thì đức là "gốc", giữa phẩm chất 
và năng lực thì phẩm chất là hàng đầu. 

Qua trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm 
tra là quá trình sử dụng kiến thức pháp lý và các 
nguyên tắc, quy định của Đảng để nghiên cứu, 
thấm định, kết luận. Do vậy, đòi hói cán bộ giám 
sát, kiểm tra phải có kiến thức, kinh nghiệm về 
công tác xây dựng Đảng, về tư tưởng, tổ chức, 
cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận ; nắm 
vững phương pháp lãnh đạo của các tổ chức 
đảng, của cấp ủy trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, 
đối ngoại. 

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 
giám sát trong Đảng, cần phải có chính sách, cơ 
chế đủ hiệu lực đê Ủy ban kiểm tra các cấp hoạt 
động, đặc biệt cần có chính sách phù hợp đối với 
những người làm công tác kiểm tra Đảng. Đồng 
thời các tổ chức đảng, cấp Ủy và đàng viên phải 
có sự đôi mới nhận thức về công tác giảm sát, 
kiểm tra, xóa bỏ tư tưởng của một sô cán bộ, 
đảng viên là không muốn ai giám sát và kiểm tra 
mình. Giám sát và kiểm tra là nhằm hoàn thiện 
quy trình lãnh đạo của Đảng, để phát hiện 
"người tốt, việc tốt", ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn 
kỹ luật của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, 
vững mạnh. 
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ĐỒ QUANG HƯNG ° 


ÁCH mạng Tháng Tâm là một sự kiện 

vĩ đại, là bệ phóng cho dân tộc ta, đất 
l@ ta bước vào kỷ nguyên mới - 
kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Đặc điểm sâu đậm của cuộc Cách mạng 
này, trước hết là ở tính dân tộc, bởi đây là một 
cuộc giải phóng dân tộc của một dân tộc kiên 
cường giữ vững bản sắc văn hóa và tinh thần 
độc lập, tự chủ. Khi lãnh đạo cuộc Cách mạng 
ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự soi 
sáng bởi chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng 
Hô Chí Minh, đã ý thức rất rõ điều này. 

Tại căn cứ địa Việt Bắc, trong 60 đại biểu 
đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn 
thể cứu quốc từ Bắc, Trung, Nam, có cả đại 
biểu của các dân tộc và tôn giáo đã về dự Quốc 
dân Đại hội Tân Trào. Vào thời điểm ấy, Đảng 
Cộng sản Đông Dương ban bố bản Hiệu triệu 
(gồm 10 điều) mà nội dung của nó giống như 
một cương lĩnh khởi nghĩa. Trong đó, điều 5 
ghi : "Ban bố những quyên của dân cho dân : 
nhân quyên ; tài quyên (quyền sở hữu) ; dân 
quyên : quyên phố thông đầu phiếu, quyền tự 
do dân chủ (0ự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng 
[ĐQH nhắn mạnh], ngôn luận, hội họp, đi lại), 
dân tộc bình quyên, nam nữ bình quyền"t), 


Yạp chí Cộng sảøne 


Ngày 25-8-1245, tại Hà Nội. khi chính 
quyền vừa về tay Việt Minh, Chủ tịch Ủy ban 
Dân tộc giải phóng là Hồ Chí Minh đã quyết 
định cải tổ Ủy ban này thành. Chính phủ lâm 
thời, trong đó có nhân vật nổi tiếng của giới 
Công giáo là Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Bộ 
Kinh tế quốc gia. 

Cách mạng Tháng Tám mà hiện thân tiêu 
biểu là Hồ Chí Minh còn có sức thu hút nhiều 
nhân vật trí thức và Công giáo tên tuổi khác 
như : Cụ Ngô Tử Hạ, Thứ trưởng Bộ Thương 
binh ; Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ 
Thương bình (cuối kháng chiến chống Pháp) ; 
Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Sở Tài 
chính Nam Bộ, Chủ tịch Công giáo cứu quốc 
Nam Bộ ; Trần Công Chính, dòng Chúa Cứu 
thế Thái Hà ấp Hà Nội, Bí thư Công giáo cứu 
quốc Trung ương ; Luật sư Thái Văn Lung, 
Đại biểu Quốc hội Gia Định, Khu phó Quân 
khu ?. 

Trong Quốc hội cũng có nhiều nhân vật 
Công giáo. đáng chú ý : Giáo sư, bác sĩ 
Nguyễn Tấn Gi Trọng, Ủy viên chính thức 
Ban Thường trực Quốc hội ; cụ Ngô Tử Hạ, 
Chủ tịch phiên họp đầu tiên của Quốc hội 
(sáng 2-3-1946) ; Linh mục Phạm Bá Trực, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội từ 


tháng I2 năm 1946. 


Trong Quốc hội kháng chiến còn có cụ Cao 
Triều Phát (Ủy viên Ban Thường trực), nhân 
vật nối tiếng của đạo Cao Đài. 

Hai nhân vật nổi tiếng khác là linh mục Lê 
Hữu Từ và linh mục Hồ Ngọc Cấn, hai vị cố 
vấn tối cao của Chính phủ, cũng đã được lịch 
sử cách mạng nước ta đánh giá minh bạch về 
hành động và vị thế. 


*® GS.TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 
Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 

(1) Văn kiện Đảng toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 2000. t7, tr 560 
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Về chính sách tôn giáo của Cách mạng 
Tháng Tám, người ta hay nhắc đến phiên 
họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 
3-9-1945, một ngày sau khi Nhà nước Cộng 
hòa Dân chủ ra đời, trong đó Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu ra 6 vấn đề cấp bách mà vấn đề thứ 
sáu dành riêng cho chính sách tín ngưỡng, tôn 
giáo : "Thực dân và phong kiến thi hành chính 
sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào 
Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ 
ra tuyên bố : TÍN NGƯỠNG TỰ DO và 
Lương Giáo đoàn kết"G), 

Trong tháng 9-1945, trong rất nhiều phiên 
họp quan trọng của Chính phủ lâm thời do Hồ 
Chí Minh chủ tọa, có tới 4 phiên họp liên quan 
đến vấn đề tôn giáo. Biên bản phiên họp, ngày 
20-4-1945, có đoạn ghi : "Xét quyền tự do tín 
ngưỡng là một nguyên tắc của chính thể dân 
chủ cộng hòa, chính phủ ra lệnh:. Điều thứ 
nhất, đèn, chùa, lăng tấm, nhà thờ, tất cả 
những nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn 
giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng, không 
được xâm phạm"), 

Cân lưu ý thêm, Cách mạng Tháng Tám 
thành công ở vào thời điểm, nếu nhìn từ góc độ 
tôn giáo, thực không có mây thuận lợi. Lúc 
này, xu hướng chống cộng sản của Tòa thánh 
Va-ti-căng ngày càng trắng trợn dưới triều 
Giáo hoàng Pi-ô XI và Pi-ô XI (trong và sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai). Đến tận năm 
1951, trong Thông điệp sứ giả Phúc Ẩm, Giáo 
hoàng Pi-ô XII còn tái khẳng định : "Giáo hội 
đã lên án nhiều môn phái khác nhau thuộc chủ 
nghĩa xã hội mắc - xít. Giáo hội còn duy trì 
mãi bản án ấy, vì nhiệm vụ và quyền lợi vĩnh 
viên của Giáo hội, là phải chặn đứng những 
dòng nước mãnh liệt của những ảnh hưởng tai 
hại của chủ thuyết cộng sản hiện nay đang 
gieo rắc khắp nơi..."đ),. 

Trong khi đó, những quan điểm tả khuynh 
trong vấn đề tôn giáo của Xta-lin và Quốc tế 
Cộng sản (1919-1945) vẫn còn ảnh hưởng 
mạnh trong các đảng cộng sản ở phương 
Đông. Sau Cách mạng Tháng Tám, ở một sô 
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địa phương nước ta Ít nhiều cũng chịu ảnh 
hưởng của những quan điểm ấy. 


Ở đây, xin nêu thêm một số tư liệu quan 
trọng khác của Đảng Cộng sản Đông Dương. 


Trên Báo Sự thật, số 30 (ngày 6-4-1946), 
dưới bút danh T.C, đồng chí Trường Chinh có. 
bài viết quan trọng với nhan đề Đánh đổ 
khuynh hướng sai lâm. Đừng xâm phạm đến 
tín ngưỡng của dân, đăng trọn trang 5. Mở đầu | 
bài viết, tác giả nêu hai sự việc cụ thể sau Cách 
mạng Tháng Tám : "Làng .P.G thuộc ngoại 
thành Hà Nội, dịp Tết vừa rồi q94), Ủy ban 
Hành chính làng chủ trương cắm bán vàng mã 
ở chợ, nghĩa là gián tiếp cấm dân làng mua để 
cúng tổ tiên trong dịp Tết. Làng X.C thuộc 
Bắc Ninh, lấy cớ dùng đình làng để mở xưởng 
thủ công nghiệp, rồi cho khuân hết đồ thờ 
thành hoàng sang đình thôn bên cạnh khiến 
dân làng than thở : "Dưới chế độ dân chủ, 
thành hoàng phải đi ở nhờ". 

Tiếp đó, tác giả phân tích rất sâu sắc : 
"Những chủ trương, hành động đó biểu thị một 
tinh thần cải cách rõ rệt, muốn cách mạng cả 
văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán nữa... 
Đó là tình cảm cách mạng quá trớn, những 
bệnh ấu trĩ tả khuynh. Cuộc Cách mạng Tháng 
Tám của chúng ta cũng kéo theo những bệnh 
âu trĩ và tả khuynh của nó". 

Đồng chí . Trường Chinh bác bỏ ý kiến cho 
rằng, như thế là người mác-xít bênh vực những 
cái hủ bại của chế độ cũ. Theo đông chí, vấn 
đề là phải "giáo dục cho dân biết tại sao mê tín 
là sai, hủ tục là dở. Nhưng không thể hấp tấp 
cấm đoán”. Hơn nữa, về phương diện chính trị, 
"Nếu vì cải cách phong tục và tôn giáo mà chia 
rẻ Mặt trận thống nhật của nhân dân (dù chi 
trong phạm vị một làng) hoặc làm cho sô đông 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 7-8 

(3) Tập Sắc lệnh của Chủ tịch phủ Việt Nam 1943- | 94ó, 
hồ sơ số 97, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia [II 

(4) Thông điệp sứ giả Phúc Âm, bản dịch tiếng Việt, 
Nhà in Bùi Chu, 1951, tr 31 
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dân hiểu lầm cách mạng, oán ghét chính quyền 
mới, thi đó là một tội không thể tha thứ được. 
Việc làm ở làng P.G và X.C là có hại. Nó tỏ rõ 
anh em ấy chưa hiêu được chính sách của 
Chính phủ Hồ Chí Minh". 

Tuy vậy, cần phải nói rằng, ngay sau khi 
Cách mạng Tháng Tám thành công, trong mối 
quan hệ giữa cách mạng và tôn giáo, vẫn đề 
gai góc nhất vẫn là vấn đề Cộng sản - Công 
giáo. 


Để bác bỏ những quan điểm vu khống 
người cộng sản trong vân đề tôn giáo, đồng chí 
Trường Chinh đã viết một bài dài hiếm thấy, 
thật có lý, có tình, dưới đầu đề Cộng sản và 
Công giáo, đăng trên báo Sự thật, sõ 105 (ngày 
25-12-1948). 


Cũng trên Báo Sự thật, trong số l 10 (ngày 
18-4-1949), với bút danh T.C, đồng chí 
Trường Chinh cho đăng bài Nhân bài "Cộng 
sản và Công giáo", nhằm khẳng định thêm 
quan điểm của mình trong bài Cộng sản và 
Công giÁo. Dưới hình thức trả lời thư bạn đọc, 
tác giả việt : 

"Những người Cộng sản không tin có Trời, 
nhưng không hề ngăn cấm ai tin có Trời. Vô 
sản chuyên chính hơn 30 năm mà bên Liên Xô 
vẫn có Công giáo. Bọn phát xít diệt đạo, chứ 
Cộng sản không hề diệt đạo... 


"Chúng tôi không tin có Chúa Lời nhưng 
chúng tôi không hề mạt sát Chúa Lời của Công 
giáo... ". 

“Chúng tôi chủ trương "Nhà thờ ly khai với 
Nhà nước và nhà trường ly khai với nhà thờ” 
vì muốn cho chính quyên không can thiệp đến 
việc tín ngưỡng và tôn g1áo, không lợi dụng tín 
ngưỡng mà bất tín đô theo ý kiến của chính 
quyên, không ai được lợi dụng việc dạy học 
mà tuyên truyền tôn giáo, mà cũng không ai 
được vì tôn giáo mà chế biến chương trinh 
giáo dục của Nhà nước. Có như thế tôn giáo và 
tín ngưỡng mới được tự do không bị người ta 
làm sai lạc đi". 

"Chúng tôi không muốn kéo dài vấn đề 

Cộng sản và Công giáo” làm gi. Vị chúng tôi 
thây răng : Cướp vào nhà phải cùng nhau đánh 
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cướp... Đoàn kết nhưng phải phê bình, vừzz 
đánh giặc vừa trừ gian trong hàng ngũ kháng 
chiến để cho kháng chiến mau thắng lợi..." 

Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "tự 
giải tân” vào tháng 11-1945 do hoàn cảnh lịch 
sử lúc đó, nhưng những người cộng sản Việt 
Nam vẫn có Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác và 
Báo Sự thật. 

Cũng trong số báo quan trọng "Kỷ niệm 
ngày Nô-en" (số 105, ngày 25-12-1948) của 
Báo Sự thật, bên cạnh bài Cộng sản và Công 
giáo và Thư của Hô Chủ tịch gửi đông bào 
Công giáo, còn có bài Những người Cộng sản 
Việt Nam kính gửi đông bào Công giáo (ký tên 
là Những người Cộng sản Việt Nam). Bài báo 
này có đoạn viết : "Chúng tôi chủ trương đánh 
đuổi bọn thực dân và diệt bọn "giáo gian” làm 
ô nhục tôn giáo, ngược lại ý chí của Chúa. 
Hôm nay trong bầu không khí pha trộn hương 
trầm lẫn mùi thuốc súng của lễ Nô-en kháng 
chiến lần thứ 3, chúng tôi trịnh trọng thanh 
minh đôi lời với đồng bào Công giáo và ra sức 
cùng đồng bào đuổi sạch giặc Pháp ra khỏi bờ 
cõi, để cho toàn dân được sung sướng, nước 
nhà độc lập, tín ngưỡng tự do”. 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của Hồ Chí Minh và những 
người cộng sản Việt Nam trên cơ sở tìm Tra 
những hãng số trong quan hệ Đạo - Đời, điểm 
tương đồng của các hệ ý ỳ thức trong phong trào 
dân tộc ở nước ta có sức lôi cuốn nhiều nhân 
s1, trí thức các tôn giáo. Trên Báo .Sự thật, số ra 
ngày 15-10-1948 có bài Chủ nghĩa Gia-tô và 
chủ nghĩa cộng sản của NG.V.K "là một tín đồ 
Công giáo, gia đình là một gia đỉnh đạo 
giòng"”, như lời giới thiệu của Tòa soạn. Sau 
khi đưa ra những cứ liệu sắc bén về tính chất 
liên hiệp, đại đoàn kết của Mặt trận Việt Minh, 
của Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh và so 
sánh "những điều trong Kinh Thánh và trong 
sách Cộng sản", tác giả kết luận : "Thế là Đức 
Chúa bênh vực người lao động, chống nhà tư 
bản, ghét sự bóc lột, tán thành của chung. Chắc 
bọn thực dân và Việt gian cũng gọi Người là 
Cộng sản...". 
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Do hoàn cảnh kháng chiến, Đảng ta lúc đó 
chưa có điều kiện để hoàn thiện đường lối, 
chính sách tôn giáo. Nhưng nếu so với giai 
đoạn 1930-1940, về mặt nhận thức, Đảng ta đã 
có bước tiến khá dài trong lĩnh vực đặc biệt 
này. Tất nhiên, Đảng và Chính phủ ta còn phải 
liên tục nỗ lực, sáng tạo để biến chính sách đại 
đoàn kết dân tộc và chính sách tôn giáo thành 
hiện thực. 

Vào những ngày đầu cách mạng, các thế 
lực thù địch đã ra sức lợi dụng tôn giáo để 
chống phá chính quyền cách mạng. Bắt đầu là 
với các đạo Cao Đài và Hòa Hảo trong mưu đồ 
hiểm độc "Nam Kỳ tự trị”, sau đó là "vấn đề 
Công giáo" Bùi Chu - Phát Diệm, v.v.. Xây 
dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất là một chủ 


trương lớn của Đẳng ta trong điều kiện cách. 


mạng đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Với 
các tôn giáo, đây là một chính sách thiết thực, 
cực kỳ quan trọng. 
Thật thú vị, chỉ hơn một năm sau Cách 
mạng Tháng Tám, trên Báo Sự thật có bài xã 
luận với nội dung tràn đầy phần khởi về phong 
trào yêu nước của đông bào các tôn giáo Nam 
Bộ. Bài xã luận có đoạn viết : "Một sô đông 
đồng bào lầm đường theo chính phủ bù nhìn 
Nguyễn Văn Thinh đã tỉnh ngộ và quay ra 
chống Pháp. Nhân viên trong Ban Hội tề các 
làng ở Bạc Liêu và các làng khác thuộc khu 
VII và khu VIH ở Nam Bộ đã tự ý giải tân và 
tuyên bố trung thành với Chính phủ Hồ Chí 
Minh và cùng quốc dân đồng bào chiến đấu 


cho nước Việt Nam được thống nhất, tự do, ° 


độc lập và phú cường. 


Toàn thể đồng bào Cao Đài, dưới sự lãnh 
đạo của phối sư Cao Triều Phát và Ban Chấp 
hành Trung ương của đạo đã tuyên thệ trung 
thành với Chính phủ Hồ Chí Minh và cương 
quyết tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất 
của Tô quốc"), 


Nhờ có đường lối đúng đắn, nhất quán như 
thế, cho nên vào những thời điểm thử thách 
gay go, phức tạp nhất trong quan hệ Nhà 
nước - tôn giáo ở nước ta, Đảng ta vẫn có thê 
tuyên bố : "... chỉ có Đảng Cộng sản Đông 


Tạp chí Cộng sản 


Dương mới đem lại quyền tự do tín ngưỡng 
cho nhân dân được"®), 
* 
* * 


Cách mạng tháng Tâm năm 1945 đã đem 
lại những thành tựu to lớn và độc đáo trong 
việc giải quyết bước đầu vấn đề tôn giáo Ở 
nước ta, bên cạnh hàng loạt vấn đề quốc kế 
dân sinh khác, trong và sau khi nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhờ được dẫn dắt 
bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề tôn giáo, những người cộng 
sản Việt Nam, ngay từ khi mới cảm quyên, đã 
có định hướng đúng. Vấn đề tôn giáo luôn 
luôn được đặt trong và đưới vấn đề dân tộc. 
Giải quyết. vấn đề tôn giáo không bắt đầu từ 
việc có thân hay không có thân, cũng không 
khăng khăng đòi quyên fự do vô thân tron 
Hiến pháp và thể hiện quyền ấy, mà phải bắt 
đầu từ việc cách mạng hay không cách mạng. 
Vấn đề tôn giáo trước hết còn là việc làm thức 
dậy, lôi cuôn được hay không những năng lực 
yêu nước trong các tôn giáo, đồng thời, làm 
thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế 
lực đế quốc và tay sai, loại bỏ ảnh hưởng của 
các loại chính trị phản dân tộc trong các tôn 
giáo. 

Cái nhìn đúng đắn ấy ngay từ buổi đầu của 
cuộc Cách mạng Tháng Tám không chỉ là kinh 
nghiệm mà còn là nên tảng cho những đường 
lôi, chính sách tôn giáo của Đăng và Nhà nước 
ta từ đó đến nay. Đó là những đường lối, chính 
sách đúng đắn về tự do tôn giáo, tín ngưỡng 
trên cơ sở đoàn kết giữa những người có tôn 
BIáO, tín ngưỡng và những người không có tôn 
giáo, tín ngưỡng trong. khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công 
vun đắp. 


(5) Phong trào thống nhất Quốc gia Việt Nam ở Nam 
Bộ, Báo Sự thật, số 59, ngày 27-10-1946 

(6) Chân Thành : Đảng Cộng sản Đông Dương ở đâu, 
tập san Tuyên truyền, số đặc biệt kỷ niệm Đang Cộng sản 
Đông Dương 20 tuổi (1930- 950). Ban Tuyên truyền Liên 
khu I xuất bản, số 2, tháng 12-1940, tr 24-29 
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TRẤN ĐÚC LAI * 


ỜI sống chính trị - xã hội của mỗi 

quốc gia, dân tộc, dưới hình thức này 

hay hình thức khác, đều chịu sự tác 
động bởi sự quản lý, điều chỉnh bằng quyền lực 
theo rất nhiều cách khác nhau, trong đó có thể 
thấy ba loại quyên lực gắn kết, đan xen và có 
mối quan hệ hữu cơ VỚI nhau : quyên lực công, 
quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. 

Về thực chất, quyên lực chính trị là khả 
năng áp đặt và thực thi các giải pháp phân bổ 
các nguôn lực hoặc giá trị có lợi cho giai cấp 
lãnh đạo, cho một lực lượng xã hội hay một 
quốc gia, dân tộc. Nếu nhấn mạnh tính mục 
đích của quyền lực chính trị và chủ thể trọng 
yếu nhất là giai cấp, có thể hiểu ngắn gọn hơn : 
"Quyên lực chính trị là khả năng một giai cấp 
thực hiện lợi ích của mình”. Trong khi đó, 
quyên lực công là quyền lực đại diện cho mọi 
thành viên xã hội, cho tất cả các giai cấp và lực 
lượng xã hội khác nhau. Chức năng cơ bản của 
nó là đưa ra và áp đặt các giải pháp phân bổ giá 
trị sao cho các mâu thuẫn được giải quyết, 
giảm bớt, không dẫn tới xung đột, bùng nổ xã 
hội. Quyên lực nhà nước, về hình thức, bao giờ 
cũng thể hiện là quyền lực công, bởi vì việc 
thực hiện quyền lực công là địa vị "chính danh” 
của Nhà nước. Song về thực chất, quyền lực 
công đó cũng bị một giai cấp hay một lực 
lượng xã hội nhất định (đó là giai cấp thống trị) 
nắm giữ, chi phối và trở thành quyền lực 
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ft chính trị. Trong một xã hội, 
một cộng đông quốc Bla, dần 
Ê „ „„ tộc, quyên lực công và quyền 
| lực chính trị thể hiện một 
cách cơ bản và tập trung 

trong quyền lực nhà nước. 
Như vậy, có thể khẳng 
.định rằng quyền lực nhà 
nước là hình thức biểu hiện 
cơ bản và tập trung của quyền lực công và 

quyền lực chính trị. 

Là một bộ phận hợp thành của nên kinh tế 


của một quốc gia, bưu chính, viễn thông cũng 


mang đây đủ các tính chất ẻủa xã hội đó, chịu 
sự chi phối của các quy luật kinh tế, song so 
với các lĩnh vực khác, các ngành nghề khác 
trong xã hội, ngành bưu chính, viễn thông có 
những đặc điểm cơ bản riêng, đó là : bưu chính, 
viễn thông là ngành sản xuất mang tính xã hội 
hóa cao ; quy trình sản xuất của bưu chính, 
viên thông không được gián đoạn, phải đảm 
bảo tính toàn trình, toàn mạng, không thể phân 
cắt ; sản phẩm lao động của bưu chính, viễn 
thông là thông tin. Ngành bưu chính, viễn 
thông có mối quan hệ biện chứng khá đặc thù 
với xã hội, thể hiện trước hết qua quan hệ với 
người tiêu dùng (công chúng). Đây là quan hệ 
căn bản nhất, bởi vì bưu chính, viễn thông tạo 
ra \ giá | trị SỬ dụng cho ai thì người đó quyết định 
tiền đề tôn tại của nó. Thứ hai, xết về quan hệ 
với hệ thống chính quyền (hệ thống quyền lực 
của một quốc gia), bưu chính, viễn thông vừa 
là ngành phục vụ, cung cấp dịch vụ cho chính 
quyên đó, đông thời chịu sự quản lý của bộ 
máy quyên lực nhà nước, đại diện cho toàn xã 
hội. Thứ ba, về các điều kiện liên quan tới quá 
trình sản xuất, bưu chính, viễn thông phải dựa 


* Vụ trưởng. Bộ Bưu chính - Viễn thông 
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vào các yếu tố sản xuất xã hội để có thể tồn tại 
và phát triển. Như vậy, bưu chính, viễn thông 
có mối quan hệ kinh tế - xã hội biện chứng 
giữa : Công chúng (người tiêu dùng) - Nhà 
nước (người quản lý) và doanh nghiệp (người 
cung cấp dịch vụ). 

Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ biện chứng 
nêu trên, chúng ta hãy điểm lại lịch sử phát 
triển của ngành bưu chính, viễn thông. Việc 
trao đối thông tin và truyền đưa tin tức là một 
trong những nhu cầu thiết yếu của xã hội loài 
người. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu 
cầu trao đổi thông tin của con TIEƯỜI cũng tăng 
dần từ các hình thức vật thể như thư từ, ấn 
phẩm, tài liệu, đồ lưu niệm và nhiều loại hàng 
hóa khác, cho tới các hình thức phi vật thể 
khác, như các sản phẩm là dịch vụ viễn thông. 
Như đã đề cập Ở trên, là một bộ phận hợp thành 
của nên kinh tế của một quốc gia, bưu chính, 
viễn thông đã góp phần không nhỏ vào sự phát 
triên và tăng trưởng của các ngành kinh tế 
khác. Tuy nhiên, phải đến thập kỷ 80 của thế 
kỷ XX, lĩnh vực viễn thông mới chứng tỏ ưu 
thế nôi trội của mình so với các ngành kinh tế 
khác. Hơn hai thập kỷ qua, nhân loại đã chứng 
kiến các thay đối ngoạn mục trong lĩnh vực 
viễn thông, có thể nói bắt đầu là cuộc cách 
mạng vê công nghệ, đó là sự chuyển đối từ 
công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số 
(digital), và tiến tới sự bùng nổ mạnh mẽ trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. Hàng loạt công 
nghệ mới ra đời như thông tin di động 
GSM/CDMA, thông tin quang và đặc biệt là sự 
phát triên mạnh mẽ của mạng in-tơ-nét và các 
ứng dụng không thể phủ nhận của nó. In- tơ-n€t 
đã phát triển đến mức nhiều tổ chức quốc tế lấy 
chỉ tiêu phát triển nó làm một trong những chỉ 
số để so sánh mức độ phát triển giữa nước giàu 
và nước nghèo, phân biệt giữa nước phát triển 
và chậm phát triển. 

Ngày nay, tất cả các nước, các tổ chức quốc 
tế đều đặt lĩnh vực bưu chính, viễn thông ở vị 
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trí ngang bằng với các kết cấu hạ tầng thiết yếu 
khác của xã hội như điện, nước, giao thông vận 
tải, y tẾ, giáo dục... Tất cả các nước đều coi hạ 
tầng bưu chính, viễn thông là yếu tố nhạy cảm 
có liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội, 
kinh tế, quân sự và an ninh quốc gia, vì đó là 
công cụ thông tin hiệu quả nhất, nhanh nhạy 
nhất, cũng là công cụ quản lý quan trọng của 
hệ thống chính trị. Do vậy, các nước ở giai 
đoạn đầu của sự phát triển đều coi bưu chính, 
viễn thông là lĩnh vực độc quyền đặt dưới sự 
quản lý trực tiếp của nhà nước. Nhà nước thực 
hiện sự quản lý của mình bằng. việc tập trung 
phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông nhằm 
mở rộng các dịch vụ cơ bản, truyền thống, xây 
dựng mạng lưới bưu chính, viễn thông xương 
sống của đất nước và tăng phạm vi phục vụ. 
Chức năng quản lý của nhà nước chủ yếu tập 
trung vào các vấn đề mang tính chất kỹ thuật 
nghiệp vụ, công nghệ,... Cùng với sự giao lưu 
của các nền kinh tế, vai trò của lĩnh vực viễn 
thông ngày càng trở nên quan trọng đối với 
mỗi nền kinh tế quốc gia và toàn câu, có tác 
động và ảnh hưởng lớn đối với thương mại thế 
BIỚI. Bưu chính, viễn thông không chỉ đơn 
thuần là phương tiện, môi trường truyền tin, mà 
luôn giữ vai trò kép : bản thân bưu chính, viễn 
thông là những sản phẩm và dịch vụ thương 
mại ; quan trọng hơn, đó là môi trường thuận 
lợi đê thực hiện việc trao đổi các sản phẩm và 
dịch vụ khác thuộc các ngành kinh tế khác 
nhau. 

Hiện nay, đối với nước ta, giữ vững quyền 
lực nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viên 
thông có vai trò vô cùng quan trọng trong tiến 
trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh 
tranh. Ngoài việc giữ vững định hướng chiến 
lược phát triển cho quốc gia, bảo đảm an toàn, 
an ninh và chủ quyên dân tộc, bảo vệ quyên lợi 
người dân để đạt tới mục tiêu xã hội hóa thông 
tin ngày càng cao, vai trò quan trọng khác của 
nhà nước trong môi trường cạnh tranh là phải 
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thiết lập các cơ chế kiềm chế sự khiếm khuyết 
của cơ chế thị trường, phân định được vai trò 
của nhà nước và vai trò thị trường trong việc 
điều chỉnh các hoạt động bưu chính, viễn thông 
và điều chỉnh các điêu kiện cạnh tranh giữa các 
nhà khai thác. Đề thực hiện tốt nhiệm vụ của 
mình, nhà nước tiếp tục thiết lập và duy trì các 
điều kiện cạnh tranh công bằng và có hiệu quả 
nhăm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Việc 
tạo ra một môi trường cạnh tranh binh đẳng, có 
hiệu quả sẽ góp phân nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của các nhà doanh nghiệp, dẫn đến nâng 
cao lợi ích cho toàn xã hội. Hiệu quả kinh 
doanh cao cũng đông nghĩa với việc cắt giảm 
chi phí và hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, đem 
lại lợi ích trực tiếp cho người sử dụng. Có thể 
nói, đây chính là sự chuyên đôi môi trường từ 
độc qu yên sang cạnh tranh. 

Sự biến đổi và phát triển của xã hội ta trong 
bối cảnh chuyển đổi của kinh tế thế giới theo 
hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, đa phương 
hóa, và nhất là hướng tới xã hội thông tin với 
động lực của nó là sự bùng nổ của khoa học - 
công nghệ và sự hội tụ công nghệ, đặc biệt giữa 


các lĩnh vực bưu chính - viên thông - điện tử - . 


tin học - truyền thông quảng bá (gọi chung là 
bưu chính, viễn thông) đặt ra cho sự quản lý 
của Nhà nước rất nhiều vấn đề mới mẻ và khó 
khăn. Để bưu chính, viễn thông phát triển đúng 
quy luật của nó, đồng thời vẫn đảm bảo được 
chủ quyền và bản sắc của mình thì "người cầm 
lái" - nhà nước có vai trò quan trọng hơn bao 
giờ hết. Để làm tốt vai trò của mình, trong lĩnh 
vực bưu chính, viễn thông, Nhà nước cần chủ 
động nắm và làm chủ các nội dung cơ bản sau : 

Trước hết, quyền quản lý đối với các nguôn 
tài nguyên thông tin và hạ tầng thông tin quốc 
gia. Hạ tầng thông tin quốc gia cần được xây 
dựng và quản lý thống nhất theo chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và trung 
hạn. Nguyên tắc đặt ra là, Nhà nước phải nắm 
ĐIỮ, kiêm soát được hệ thống bưu chính, viễn 


thông qua đường + trục quốc gia và đi quốc tế đề 
đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc gia, điều hòa 
lợi ích giữa các doanh nghiệp và lợi ích giữa 
doanh nghiệp với người sử dụng. Cần có chiến 
lược và kế hoạch tối ưu để vừa sử dụng có hiệu 
quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên quốc gia 
về thông tin (như phổ tân số vô tuyến điện, kho 
số, địa chỉ và tên miễn in-tơ-nét) ; đồng thời, 
phải được thực hiện một cách công khai, rõ 
ràng và công băng để khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư vào phát triển 
mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông. Nhà 
nước cần nắm giữ và đóng vai trò là người 
kiêm tra và trọng tài bằng cách ban hành các 
chiến lược, cơ chế, chính sách, luật pháp, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển, đồng thời giám sát 
quá trình thực hiện. Các hạ tầng quan trọng 
(như mạng đường trục) cần được giao cho một 
hoặc một sô doanh nghiệp nhà nước quản lý. 
Cơ quan quản lý nhà nước nắm quyên về cấp 
giấy phép phân bô các nguôn tài nguyên. Nội 
dung này phản ánh bản chất của quyên lực vê 
kinh tế. 

Thứ hai là quyền nắm giữ và quản lý thông 
tin. Trong kỹ nguyên thông tin, vai trò của nội 
dung thông tin ngày càng được khẳng định rö 
nét. Nắm giữ thông tin là nắm giữ cả quyền lực 
về kinh tế và chính trị. Về mặt kinh tế, như một 
nhà kinh tế học đã nói, người nắm nhiều và 
biết trước thông tin là người chiến thắng trên 
thương trường. Chính vì vậy, quản lý thông tin 
cũng là một trong những nội dung cơ bản mà 
Nhà nước phải quan tâm và trao nhiệm vụ cho 
cơ quan quyền lực của mình nhằm phát huy tối 
đa thế mạnh thông tin của mình và ngăn chặn 
kịp thời các âm mưu phá hoại của các thế lực 
thù địch. Theo cấp độ quản lý, có thể chia các 
loại thông tin cần quản lý thành : thông tin cần 
bảo mật, thông tin về quản lý nhà nước, thông 
tin kinh doanh và thông tin phục vụ xã hội. 


(Xem tiếp trang 36) 
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Ừ khi chính thức bình thường hóa quan 
hệ Việt - Mỹ, ca hai bên đã có những 


bước phát triên tích cực quan hệ hợp 
tác. Tuy nhiên, trong nhưng năm qua, Mỹ đá 
nhiều lần đây mối quan hệ này vào những tỉnh 
huống hết sức khó khăn. 

Mới đây, khi thông qua điều khoản bổ sung 
Dự luật chi tiêu đối ngoại của Bộ Ngoại giao 
Mỹ (HRI950) trong năm tài 
chính 2004 - 2005, Mỹ đã áp đặt 
và gắn viện trợ không liên quan 
tới mục đích nhân đạo với vấn 
đề "dân chủ, nhân quyền và tự 
do tôn giáo" ở Việt Nam. 

Nội dung cơ bản của điều 
khoản bổ sung chỉ là bản chụp 
thu nhỏ từ cái gọi là Dự luật 
Nhân quyền Việt Nam (VHRA) 
của một vài nghị sĩ thiếu thiện 
chí với Việt Nam ở Hạ viện Mỹ, 
đại diện là Phó Chủ tịch Ủy ban 
Đối ngoại Hạ viện C.Xmít. Dự 
luật này từng được đưa ra bỏ 
phiếu nhưng không thành (vì đã 
bị Thượng viện bác bỏ) bởi nó yêu cầu gắn 
VHRA với Hiệp định Thương mại song 
phương Việt - Mỹ (BTA) hồi tháng 9-2001 
(nhằm cần trở việc bình thường hóa quan hệ hai 
nước). Vì thế, mục đích của bản sao này vẫn là 
dùng vấn đề "dân chủ, nhân quyên và tự do tôn 
giáo" để gây sức ép và tạo cớ can thiệp vào 
công việc nội bộ của Việt Nam. 

Thật khó hiêu, tại sao trong thế giới ngày 
nay, vẫn còn có thể tôn tại chuyện phì lý là một 
quôc gia này lại sử dụng luật pháp của mình để 
áp đặt đối với một nước khác. Dù đã vấp phải 
sự phản đối của 211 Hạ nghị sĩ, điều khoản bổ 
sung Dự luật HR1950 vẫn được thông qua. Để 
rồi, trên cơ sở đó, một số nhà làm luật của Mỹ, 
trong khi tự coi minh là những nhà tài trợ thì 
cũng đông thời thể hiện tham vọng là can thiệp 
vào công việc nội bộ của Việt Nam khi áp đặt 
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những điều kiện tiếp nhận viện trợ hết sức vô lý 
và ngạo ngược là : "Chính phủ Việt Nam phải 
đạt được những tiền bộ đáng kể trong việc tôn 
trọng quyền tự do tôn giáo". "trao trả bất động 
sản và những tài sản bị xung công của các nhà 
thờ”. Thậm chí, "các quan chức Chính phủ và 
cơ quan Việt Nam không được tham gia vào 
"hình thức buôn người tàn bạo”... Bên cạnh đó, 


Chiêu bài can thiệp 
dưoc khoác £ a0 


'DÂN CHỦ, NHÂN QUYÊN 
VÀ TỰ DO TÔN GIÁO' 


CÔNG ĐỊNH 


"Chính phủ Việt Nam phải đạt được những tiễn 
bộ đáng kể trong việc phóng thích tất cả các tù 
nhân chính trị và tôn giáo”. 

Trước đây, họ lớn tiếng đòi trả tự do cho 
Hòa thượng Thích Huyền Quang trong khi Hòa 
thượng không hề bị giam giữ mà đang chữa 
bệnh tại Hà Nội, được Thủ tướng Phan Văn 
Khải tiếp thân mật. Riêng trường hợp Linh mục 
Nguyễn Văn Lý, đo lợi dụng tôn giáo để chồng 
đối chính quyền nên ông này đã bị pháp luật XỬ 
lý nghiêm minh. Tuy nhiên, do cải tạo tốt, nên 
chiều theo những chính sách nhân đạo của 
Đảng, Nhà nước, Nguyễn Văn Lý đã được giảm 
án tù 5 năm. Như đã nói, những "yêu sách” này 
không khác gì so với những điều đã được đề 
cập trong bản báo cáo về "tình hình tôn giáo 
một số nước trên thế giới" của Ủy ban Tự do 
tôn giáo quốc tế Mỹ, công bố ngày 13-5-2003, 
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trong đó đề cập tới chuyện "tình hình tự do tôn 
giáo ngày càng xấu đi" ở Việt Nam nhằm vu 
cáo "Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo”, để rồi 
lớn tiếng yêu cầu xếp Việt Nam vào danh sách 
12 nước "đặc biệt đáng lo ngại" về tự do tôn 
giáo, và Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua để 
Tổng thống Mỹ ký VHRA năm 2003. Đồng 
thời, nhân cơ hội đó, Chính phủ Mỹ rút lại sự 
ủng hộ đối với các khoản vay của Việt Nam từ 
các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ 
quốc tế ME), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng như việc 
Chính phủ Mỹ cần ủng hộ các nhân vật cổ súy 
cho "tự do tôn giáo, nhân quyền"... 

Nhưng, một sự thật trớ trêu là mới hôm 
trước Mỹ còn khẳng định ở Việt Nam "không 
có tự do tôn giáo" thì ngay hôm sau, giới tín đồ, 
Phật tử trên khắp đất nước Việt Nam đã long 
trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2547 với 
sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể như Mặt 
trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận từ 
trung ương cho đến địa phương... Cũng nhân 
dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sau 
khi đánh giá cao công lao to lớn về việc vận 
động thống nhất Phật giáo Việt Nam, trong sự 
nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 
Nhất cho Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Pháp 
chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tất nhiên, 
báo cáo này cũng như báo cáo của CPJ (cũng 
đã bị Hội Nhà báo Việt Nam ra tuyên bố cực 
lực phân đối và bác bỏ luận điệu xuyên tạc, vu 
cáo Việt Nam tại phiền họp Ban Chấp hanh Hội 
Nhà báo Việt Nam mở rộng, ngày 14-5- -2003), 
do không có thật, nên trước sau đều vấp phải 
những sự phản đối mạnh mẽ. 

Có thể khẳng định răng, với việc thông qua 
điều khoản bô sung gắn viện trợ với cái gọi là 
"thành tích nhân quyền của Việt Nam", lần đầu 
tiên, âm mưu chống phá nước ta phần nào đã 
được luật hóa, trở thành một công cụ công khai 
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can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 
Bởi vì, điều khoản bổ sung ghi rõ những điểm 
đề cập khoản viện trợ khuyến khích nhân 
quyền dân chủ cho Việt Nam, rằng "Tổng 
thống được quyền cung cấp viện trợ (2 triệu 
đô-la Mỹ cho mỗi tài khóa từ 2004 đến 2005) 
thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO), 
cho các cá nhân và tổ chức thúc đấy dân chủ và 
nhân quyền ở Việt Nam". Ngoài ra, điều khoản 
còn quy định "Chính phủ Hoa Kỳ sẽ chỉ tiền 
(trên 10 triệu đô-la Mỹ, trong đó năm tài khóa 
2004 là 9,1 triệu đô-la Mỹ và năm tài khóa 
2005 là 1,1 triệu đô-la Mỹ) cho Đài Châu Á tự 
do (RFA) hoạt động và tích cực đặt những 
phương tiện phát sóng của đài này tại những địa 
điểm sát với Việt Nam. 

Về trao đổi giáo dục, văn hóa của Hoa Kỳ, 
điều khoản bổ sung khẳng định chính sách của 
Hoa Kỳ là, "các chương trình trao đối giáo dục, 
văn hóa với Việt Nam cần tích cực thúc đây 
tiến bộ hướng đến tự do và dân chủ bằng cách 
tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam thuộc 
những ngành nghề khác nhau, thái độ khác 
nhau được trông thấy tự do, dân chủ trong thực 
tiễn là như thế nào và cũng nhằm đâm bảo sao 
cho các công dân Việt Nam nào đã chứng tỏ 
gắn bó với những giá trị tự do dân chủ được 
tham gia các chương trình này”. Vậy nên, sẽ 
không quá lời khi cho rằng sự "trao đổi văn 
hóa, giáo dục" của Mỹ thực chất chỉ là cái giá 
của sự phản bội hay nói một cách hoa mỹ hơn 
là sự "khuyến mãi tự do, dân chủ" như cam kết 
về một "thiên đường” ở Mỹ cho người thiểu số 
ở Tây Nguyên bỏ đất nước ra đi, như quy định 
tại đoạn 2301 (b) : "... Nhiều khoản tiền sẽ cần 
được duyệt đê đảm Bộ việc bảo vệ (kể cả bằng 
việc tái định cư ở Hoa Kỳ) những người tị nạn 
Việt Nam và những người xin tị nạn chính trị, 
kể cả những người Thượng ở Cam-pu-chia..." là 
những mưu toan nguy hiểm mà những thế lực 
phan động và thiếu thiện chí với Việt Nam ở 
Mỹ muốn áp đặt vào Việt Nam, muốn tạo thêm 
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đất cho những thành phần chống đối trong nước. 


dễ bê hoạt động. 

Dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng cũng 
cần phải thêm một lần khẳng định rằng, từ 
năm 1986, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của 
Đảng, vị thế của Việt Nam đã không ngừng 
tăng lên và được khẳng định cả trong khu vực 
và trên thế giới. Phát triển kinh tế, nâng cao 
mức sống cho người dân, thực hiện mục tiêu 
xây dựng một xã hội "công bằng, dân chủ và 
văn minh" từ nhiều năm qua luôn được Đảng, 
Nhà nước và Chính phủ Việt Nam quan tâm. 
Nhờ vậy, trong báo cáo của nhiều tổ chức quốc 
tế, khu vực, vấn đề dân chủ và nhân quyền của 
Việt Nam luôn được đánh giá cao. 

Mới đây, trong Báo cáo phát triên con người 


năm 2003 do Chương trình phát triển Liên hợp. 


quốc (UNDP) công bố đã cho thấy rõ : Chỉ số 
phát triển con người (HDI) của Việt Nam liên 
tục được cải thiện, từ 0,583 (năm 1985) tăng 
lên 0,605 (năm 1990) và 0,688 (năm 2003). Và, 
con số này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 109 
trong tổng số 175 quốc øia, một con số cao hơn 
nhiều SO với các nước có cùng trình độ phát 
triển kinh tế và là một trong những nước đạt chỉ 
số phát triển giới tốt nhất trong khu vực. Tỷ lệ 
nghèo đã giảm từ 70% vào giữa những năm 80 
của thế kỷ trước xuống còn 29% vào năm 2002, 
mức giảm cao nhất trong số các nước đang phát 
triên. Điều này đã được Phó Chủ tịch WB, 
G. Ca-sum, khẳng định qua cam kết tiếp tục 
dành cho Việt Nam khoản tín dụng lên đến 
700 triệu đô-la Mỹ trong vòng một năm tới, khi 
ông đến thăm và làm việc tại Việt Nam vào đầu 
tháng 7-2003. 

Việt Nam là một nước độc lập, có chủ 
quyền, do đó, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa 
Kỷ là quan hệ giưa hai quốc gia có chủ quyền, 
bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Mối quan hệ 
này chỉ có thể tồn tại và phát triên trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp công 
việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 
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Thế nên, chẳng có bất cứ một lý do gì để Mỹ áp 
đặt nền dân chủ và nhân quyền kiêu Mỹ đối với 
Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng không 
thể chấp nhận một văn bản pháp lý có tính áp 
đặt như vậy đối với nước mình ! Bởi vì, chuyện 
này chỉ có thể tồn tại vào thời "chiến tranh 
lạnh", khi mà các quan hệ kinh tế thương mại, 
văn hóa, giáo dục, đặc biệt là viện trợ kinh tế 
luôn được gắn với các điều kiện chính trị. 

Dù rằng thời gian hợp tác giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ chưa nhiều nhưng thực tế đã chứng 
minh mối quan hệ đó đã đem lại lợi ích tích cực 
cho cả hai phía. Do đó, những điều khoản mà 
Hạ viện Mỹ vừa thông qua liên quan đến Việt 
Nam chẳng những can thiệp thô bạo vào công 
việc của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật 
pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử trong quan 
hệ giữa các nước, mà còn đe dọa gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự bình thường hóa quan hệ 
giữa hai nước, đi ngược xu thế phát triển quan 
hệ Việt - Mỹ, nên không phản ánh được mong 
muốn của đa số người dân Mỹ mà chỉ nhằm 
thỏa mãn những đòi hỏi vô lý của một bộ phận 
thiếu thiện chí với Việt Nam ở Mỹ, gây cản trở 
đối với sự hợp tác của Việt Nam với Mỹ trong 
nhiều vấn đề mà nước này quan tâm như chống 
khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, ngăn chặn 
tệ nạn ma túy, MIA và các vấn đề nhân đạo 
khác. Cho nên, hành động sai trái này đã vấp 
phải không ít những sự phản đối mạnh mẽ của 
dư luận cả trong và ngoài nước Mỹ. 

Đó là việc Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo 
Hạ viện nước này thông qua VHRA (HR1587) 
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song 
- Việt Nam. Khuyến cáo của Bộ 
Ngoại giao Mỹ được đưa ra trước ngày Hạ viện 
Mỹ thông. qua Dự luật HR1950 và điều khoản 
bổ sung về điều kiện viện trợ phi nhân đạo cho 
Việt Nam mà nội dung của điều khoản bổ sung 
này chính là nội dung của Dự luật HR158?. 
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Dự luật này có thể 
cản trở những tiến bộ trong thương mại song 
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phương và ảnh hưởng tới hợp tác song phương 
trong những vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ 
như chống khủng bố, kiểm kê các trường hợp 
MIA, phòng chống ma túy và tái định cư những 
người tị nạn. Những hạn chế đối với viện trợ 
phi nhân đạo được đề xuất trong Dự luật này 
cũng có thê giới hạn khả năng Hoa Kỳ trợ giúp 
Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện 
những cải cách cơ cấu và pháp lý BTA. 

Trong khi đó, những chậm trễ trong việc 
thực hiện BTA và cải cách kinh tế có thể ảnh 
hưởng đến lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp 
Mỹ tại Việt Nam do sự đảo ngược xu thế phát 
triên của thương mại song phương kể từ khi 
BTA bắt đầu có hiệu lực. Theo Bộ N pOại ØlaO 
Mỹ, một ảnh hưởng tiêu cực khác mà Dự luật 
HR1950 có thể mang lại là làm xấu đi khả năng 
ký kết một thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam 
về việc mở lại Chương trình ra đi có trật tự 
(ODP). Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa 
ra các dẫn chứng cho thấy một số thông tin nói 
về tình hình chương trình di cư đối với người 
Việt Nam do Hạ viện Mỹ đưa ra là không chính 
xác. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, các tổ 
chức nhân đạo NGO hiện đang hoạt động tại 
Việt Nam đã viết thư bày tỏ quan ngại về việc 
một điều khoản trong Dự luật HRI5S7 kêu 
gọi các tô chức NGO thúc đây nhân quyền ở 
Việt Nam. 

Cũng ngay trong ngày 15-7-2003, Chủ tịch 
Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt, V.B. Phút, 
gửi thư cho Hạ viện Mỹ phản đối việc thông 
qua điều khoản bổ sung của Dự luật HR 1587 và 
"khân thiết đề nghị các ngài biều quyết chống 
lại điều khoản bố sung do Nghị sĩ C.Xmít đề 
xướng trong Dự luật HR1587 cho phép áp đặt 
trừng phạt đối với viện trợ ngoài lĩnh vực nhân 
đạo dành cho Việt Nam". Bởi, "những quy định 
hạn chế được đưa ra trong điều khoản bổ sung 
do Nghị sĩ C.Xmít đề xướng sẽ hạn chế khả 
năng của Mỹ hỗ trợ Việt Nam tiến hành cải 
cách cơ cấu và pháp luật như đa được đề cập 
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trong BTA. Giới doanh nghiệp My coi Việt 
Nam, nước đông dân thứ 13 trên thế giới với 
hơn 80 triệu người, là một thị trường quan trọng 
đầy tiềm năng đối với xuất khẩu và đầu tư 
của Mỹ. 

Việc tăng cường xuất khẩu và đầu tư của Mỹ 
vào Việt Nam có được nhờ việc Việt Nam 
chuyên sang nền kinh tế mở cửa theo hướng thị 
trường, sẽ làm tăng việc làm cho người lao 
động Mỹ. Công cuộc ( cải cách được tiến hành sẽ 
thúc đẩy Việt Nam tiến tới một nền pháp quyền 
hoàn chỉnh hơn. Những sự trì hoãn trong việc 
thực thi BTA và cải cách kinh tế làm hại các lợi 
ích kinh doanh của Mỹ ở Việt Nam, ngăn chặn 
sự tăng trưởng trong trao đôi thương mại song 
phương đạt được kể từ khi BTA có hiệu lực vào 
tháng 12-2001”. Và ông kết luận : "Điều khoản 
bô sung này sẽ gây thiệt hại đối với Hoa Kỳ, do 
đó, chúng tôi thấy cần phải đề nghị quý vị quan 
tâm và khẩn thiết kêu gọi quý vị không bỏ 
phiếu thông qua điều luật trên". 

Từ Hà Nội, Phòng Thương mại Mỹ sau khi 
khẳng định không muốn có bất cứ điều luật nào 
ảnh hưởng đến việc Chính phủ Mỹ viện trợ cho 
Việt Nam và cho các công ty Mỹ đang làm ăn 
tại Việt Nam, đã lên tiếng phản đối điều khoản 
bô sung nhằm tăng cường các lệnh trừng phạt 
đối với Việt Nam vì "điều khoản bổ sung của 
ông C. Xmít thực chất là phản tác dụng và sẽ 
không góp phần dẫn đến hành động hoặc đối 
thoại mang tính chất xây dựng". Do đó "việc 
thông qua điều khoản bổ sung này có thể làm tê 
liệt khả năng của các NGO Mỹ trong việc tiến 
hành các chương trình ở Việt Nam vì nó dẫn 
đến nghi ngờ rằng các tổ chức đó đang giám sát 
tình hình nhân quyền thay mặt Chính phủ Mỹ" 
và cam kết "sẽ nỗ lực phối hợp cùng các bên có 
cùng quan điểm ngăn chặn không để Dự luật 
này được ban hanh”. 

Về phía Việt Nam, ngày 16-7-2003, Ủy ban 
Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố về việc 
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Hạ viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản bố sung 
Dự luật HR1950, trong đó nêu rõ : 

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản 
đối mạnh mẽ việc Hạ viện Hoa Kỳ, ngày 
15-7-2003, đã thông qua điều khoản bổ sung 
Dự luật HR1950 về chuẩn chỉ đối ngoại, trong 
đó lợi dụng vấn đề "dân chủ" "nhân quyền" để 
can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Việt 
Nam, phá hoại quan hệ hợp tác bình đẳng giữa 
hai nước. 

1.1. Việc thông qua một văn bản pháp quy 
liên quan tới công việc nội bộ của nước khác là 
sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc 
bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quôc gia. 


Đồng thời, sự việc đó phá hoại quan hệ với một. 


nước thành viên ASEAN là đối tác đối thoại 
của Mỹ. 

1.2. Điều khoản bổ sung làm sống lại tiền lệ 
xấu trong quan hệ quốc tế của. thời kỳ chiến 
tranh lạnh là gắn viện trợ quốc tế với công việc 
nội bộ nước liên quan. Ủy ban Đối ngoại của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khẳng định răng, nhân dân Việt Nam 
hoan nghênh mọi sự giúp đỡ và hợp tác nhân 
đạo và ngoài nhân đạo của các nước, kê cả Hoa 
Kỳ, nhưng phải trên cơ sở những nguyên tắc 
của pháp luật quốc tế, trên tinh thần bình đẳng, 
tôn trọng lẫn nhau, không kèm theo điều kiện 
không liên quan và không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau. 

1.3. Những yêu cầu đề ra đối với Việt Nam 
liên quan đến cái gọi là "dân chủ" và "nhân 
quyền" đã xuyên tạc tình hình của Việt Nam, 
hoàn toàn phủ định chính sách phát triển xã hội 
đúng đắn của Việt Nam là lấy con người làm 
trung tâm và kết hợp lợi ích chung của cộng 
đồng với quyền lợi của từng công dân. Những 
chính sách và việc làm rất tích cực đó đã mang 
lạ cho mọi người dân Việt Nam những quyền 
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lợi thiết thực. Những thành quả và chủ trương 
nhát quán của Nhà nước Việt Nam đã được 
nhân dân Việt Nam thuộc các tầng lớp, các dân 
tộc và các tôn giáo, chính phủ các nước, các tô 
chức quốc tế và khách nước ngoài, kể cả các 
nghị sĩ, doanh nhân, học giả, cựu chiến binh và 
du khách Mỹ thừa nhận và hoan nghênh. 

I.4. Trong khi quan hệ giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ đang phát triển, việc thông qua điều 
khoản bổ sung liên quan đến Việt Nam sẽ ảnh 
hương tiêu cực tới sự hợp tác bình thường giữa 
hai nước, kể cả trên những vấn đề Hoa Kỳ đặc 
biệt quan tâm. 

2. Vị lợi ích rộng lớn và quan hệ lâu dài của 
nhân dân hai nước, Ủy ban Đối ngoại của Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
kêu gọi các thành viên Thượng nghị viện Hoa 
Kỳ hãy loại bỏ điều khoản bổ sung sai trái nêu 
trên khỏi Dự luật HR1950. Quốc hội Việt Nam 
khẳng định sẵn sàng củng cố và mở rộng quan 
hệ với Quốc hội Hoa Kỳ trên tinh thần tôn 
trọng chủ quyên của nhau, không can thiệp. vào 
công vIệC nội bộ của nhau, thu hẹp bất đồng 
mở rộng điểm đông. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam 
cũng đã lên tiếng "cực lực phản đối và kiên 
quyết bác bỏ điều khoản bổ sung này. Đây là 
hành động vi phạm nghiêm trọng các nguyên 
tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ 
giữa các quốc gia. Điều khoản bô sung này đá 
xuyên tạc trắng trợn tình hình thực tế ở Việt 
Nam, xúc phạm lòng tự trọng của nhân dân 
Việt Nam, can thiệp thô bạo vào công việc nội 
bộ của Việt Nam, một thành viên của Liên hợp 
quốc và ASEAN, đối tác của Hoa Kỷ". Điều 
khoản này thể hiện ý đô của một số người cố 
tỉnh can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam, 
ngăn cản đà cải thiện quan hệ giữa hai nước, 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam và 
Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ bị dư luận rộng rãi, kể cả 
dư luận Hoa Kỷ, lên án. Quan hệ giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ là quan hệ giữa hai quốc gia có 
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chủ quyền, chỉ có thể phát triển được trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng 
có lợn. 

Hội Việt - Mỹ cũng đã ra tuyên bố khẳng 
định "điều khoản này của Dự luật HR1950 đã 
vô cớ áp đặt những biện pháp nhân danh dân 
chủ và nhân quyên can thiệp thô bạo vào công 
việc nội bộ của Việt Nam với những điều kiện 
vô lý cho việc tăng viện trợ ngoài nhân đạo cho 
Việt Nam, làm sống lại những tiền lệ xấu của 
thời chiến tranh lạnh. Đông thời, hành động 
này đe dọa thành quả hòa giải giữa hai nước 
trong suốt 28 năm qua, gây tổn hại quan hệ 
Việt - Mỹ trong khi hai nước đang tích cực hợp 
tác trong việc giải quyết nhân đạo vấn đề MIA, 
triên khai thực thi BTA. Việc làm này của một 
số hạ nghị sĩ Hoa Kỳ là đi ngược lại với nguyện 
vọng của chính phủ và nhân dân hai nước 
mong muốn thúc đấy quan hệ Việt Nam và 
Hoa Kỳ". 

Hội Luật gia Việt Nam cũng ra tuyên bố 
phân đối mạnh mẽ điều khoản bổ sung này. 
Tuyên bố khẳng định : "Cùng với toàn thể nhân 
dân Việt Nam, các luật gia Việt Nam cực lực 
phân đối và kiên quyết bác bỏ những điều 
khoản bổ sung trong Dự luật" và nhắn mạnh : 
"Hội Luật gia Việt Nam hoan nghênh và đánh 
giá cao quan điềm của 211 hạ nghị sĩ Hoa Kỳ 
đã bỏ phiếu chống các điều khoản bổ sung 
đồng thời yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ có biện 
pháp thích hợp với các điều khoản bổ sung sai 
trái nói trên”. Giới luật gia Việt Nam cũng đã 
đề nghị các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, vĩ lợi ích 
cơ ban và lâu đài của hai dân tộc hãy không 
thông qua điều khoản sai trái này và kêu gọi 
giới luật gia Hoa Kỳ và các luật gia trên thế 
giới, nhân dân và công luận Hoa Kỳ, vì hòa 
bình và công lý, lên tiếng phản đối những điều 
khoản bổ sung nói trên và có những hành động 
thiết thực để loại bỏ các điều khoản đó ra khỏi 
Dự luật HR1950. L1 
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VAI TRÒ NHÀ NƯỚC... 


( Tiếp theo trang 30) 


Ba là, quyền điều tiết. Trong môi trường 
độc quyên, nhà khai thác bưu chính, viễn 
thông. phát triên mạng lưới, dịch vụ theo yêu 
câu của Nhà nước nên mối quan hệ giữa kinh 
doanh - công ích không phải là vấn đề lớn. Tuy 
nhiên, trong môi trường cạnh tranh, với sự 
tham gia của một số nhà khai thác mới, không 
thể đặt toàn bộ trách nhiệm phục vụ công ích 
lên vai một nhà khai thác nào. Để giải quyết tốt 
mối quan hệ kinh doanh - công ích, Nhà nước 
phải đủ mạnh để thực thi quyền lực trong điều 
tiết. Muốn vậy, cùng với việc phát huy những 
ưu điểm của thị trường cạnh tranh hiện nay 
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đồng thời 
cần tiên lượng và có các giải pháp hữu hiệu 
khắc phục những mặt trái của nó. Trong môi 
trường cạnh tranh hiện nay, việc huy động vốn 
đầu tư tư nhân (trong và ngoài nước) cho việc 
phát triển mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn 
thông cần được tính đến. Nhưng, cần thấy 
răng, đặc tính của vốn đầu tư tư nhân là dựa 
trên mục tiêu lợi nhuận ; do đó rất khó có thể 
thu hút vốn đầu tư tư nhân vào các vùng, lĩnh 
vực không sinh lợi, nhất là ở các vùng nông 
thôn, miền núi. Trong khi đó, việc phô cập 
dịch vụ tới các vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa là một trong những chỉ tiêu ưu tiên 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Nhà nước nói chung và của ngành bưu chính, 
viễn thông nói riêng. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là 
ai sẽ chịu trach nhiệm cung cấp dịch vụ bưu 
chính, viễn thông cho các vùng này. Nhà nước 
phải có chính sách giải quyết vấn đề đó, trên 
cơ sở đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích 
cá nhân với trách nhiệm của công dân. Đó 
chính là sự thể hiện tính ưu việt của chế độ ta 
trong việc tạo động lực cho sự phát triển đất 
nước hiện nay. CÌ 


Số 24 (tháng 8 năm 2003) 


¬ Thực tiễn - Kinh nghiệm 


'TạP chỉ Cộng sản 


BÌNH THUẬN - 
tt Nghi mi: sú 4 tủa Tỉnh ty ủi tàu thật tt 


ÌNH Thuận là tỉnh có miền núi, với 
27 dân tộc anh em cùng sinh sông, 
trong đó 26 dân tộc thiêu sô với gân 


71 000 người, chiếm gần 7% dân số, cư trú ở 
hầu hết 8/9 huyện, thành phố của tỉnh. 
Trong số 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu 
số, có 11 xã thuần và 20 thôn xen ghép, gồm 
3 dần tộc Kơ Ho, Ra ,Glay, Châu Ro với 
27 000 người, hầu hết sống Ở vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, vùng căn cứ : kháng chiến ; gắn 
liền với Tây Nguyên cả về quan hệ dân tộc, 
thời tiết và địa lý. Đây là khu vực thuộc điện 
đặc biệt khó khăn. Đồng bào các dân tộc thiểu 
số Bình Thuận có truyền thống yêu nước, đoàn 
kết, đóng góp to lớn cho hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện đã 
có 6 huyện với l7 xã miền núi, trong đó có 
3 xã vùng cao thuần đồng bào dân tộc thiểu số 
được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang ; có 5 bà mẹ, 
3 tá nhân được phong tặng danh hiệu. Anh 
hùng. Trong đồng bào dân tộc thiểu số, có 
293 hộ thuộc diện gia đình có công với cách 
mạng ; 4l xã, thôn dân tộc thiểu số xen ghép 
đều có tổ chức đảng cơ sở. 

Từ khi có Nghị quyết 22-NQ/TƯ của Bộ 
Chính trị và Quyết định 72/HĐBT của Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), và nhất là 
sau hơn 10 năm kể từ ngày tách tỉnh (1992), 
việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng 
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đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan 
tâm. Bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đã đầu tư 
phát triển dân sinh, kinh tế, văn hóa, xã hội ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo được 
bước phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên, tình 
hình mọi mặt của đồng bào thiểu số (kể cả 
miễn núi, vùng cao và dân tộc Chăm) của tỉnh 
vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trên 50%, thậm 
chí có xã tới 80% số đông bào thuộc diện 
nghèo, mà nguyên nhân là do trình độ học vấn, 
trình độ dân trí thấp ; thiếu vốn, thiếu kinh 
nghiệm sản xuất ; đặc biệt là đội ngũ cán bộ 
thôn quá yếu. Trước tình hình đó, tỉnh nghiêm 
túc chỉ rõ những hạn chế, nhất là chưa khơi 
dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn 
lên của đồng bào ; tư tưởng ỷ lại, trông chờ còn 
khá phố biến ; mặt khác, thiếu cơ chế, chính 
sách đồng bộ và phù hợp ‹ để thúc đẩy kinh tế - 
xã hội vùng này phát triển. Cũng vì vậy, các 
thế lực thù địch thường xuyên đi sâu tiến hành 
các hoạt động chống phá cách mạng, thông 
qua việc truyền đạo trái phép (mà chủ yếu là 
đạo Tin Lành), nên đây cũng là vùng tiềm ẩn 
sự bất ổn về an ninh, chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. 

Đứng trước thực trạng trên, tại Hội nghị lần 
thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) đã 
ra Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27-5-2002, 
về “Xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, 
kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu số 
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Bình Thuận đến năm 2005” và Nghị quyết số 
05-NQ/TU, ngày 27-5-2002, về xây dựng đội 
ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ huyện Phú 
Quý đến năm 2005. 

Sau khi có Nghị quyết 04 của Tỉnh ỦY, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiến hành 
hai nhiệm vụ. 

1 - Tổ chức học tập, quán triệt Nghị 
quyết 

Chỉ một tuần sau khi có Nghị quyết 04, Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán 
triệt Nghị quyết cho lãnh đạo các sở, ban, 
ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện 
liên quan. Các sở, ban, ngành của tỉnh ngay 
sau đó đã quán triệt nội dung Nghị quyết đến 
95% cân ,DỘ, đang viên và 80% quân chúng Ở 
đơn vị. Ở cấp huyện, từng huyện đã tổ chức 
học tập, quán triệt Nghị quyết : cho cán bộ chủ 
chốt các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị 
trần trong huyện với tỷ lệ bình quân 31%. Đối 
với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, các 
ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đã triển khai 
Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên và từ 
70 đến 80% số hộ đồng bào bằng nhiều hình 
thức như thành lập tổ công tác truyền đạt phô 
biến nhanh, tuyên truyền bằng hệ thống truyền 
thanh, thông qua sinh hoạt, hội họp, kết hợp 
các buôi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim v.v.. 

Qua học tập, số đông cán bộ, đảng viên và 
đội ngữ cốt cần ở các cấp, nganh, địa phương, 
CƠ SỞ và nhân dân ở các vùng dần tộc thiểu sỐ 
đã hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 04; 
thấy được mục đích, ý nghĩa, yêu câu, nội 
dung của Nghị quyết, nhất là nhận thức rõ việc 
phải đầu tư phát triên vùng đông bào dân tộc 
thiêu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội chung của toàn tĩnh. 

2 - Triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết ở 
từng cấp 

Ở tỉnh : Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 
Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết do đồng 
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chí Phó Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban ; đồng 
chí Trưởng ban Dân tộc - Miền núi tỉnh làm 
Phó Trưởng Ban thường trực ; Giám đốc các 
sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND 
các huyện là thành viên. Theo đó, ban hành 
quy chế hoạt động của Ban Điều hành và 
thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban. 
Trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông 
qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 2085 về xây dựng và phát triển toàn 
diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiêu số đến năm 2005 ; đồng thời, đề 
ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở 5 xã 
điểm trong các tháng cuối năm 2002 và đến 
năm 2005. 

Thường trực Ban điều hành đã tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo những công việc cụ thể có liên 


quan đến việc thực hiện Nghị quyết cho các _ 


ngành, các địa phương, nhất là việc giải quyết 
đất sản xuất, giao khoán và bảo vệ rừng, vay 
vốn nuôi bỏ, quy hoạch xã, cử cán bộ tăng 
cường về giúp xã, sắp xếp bộ máy làm công 
tác dân tộc từ tỉnh đến huyện. Phân công 
15 sở, ngành đỡ đầu giúp 15 xã. Ban hành quy 
chế phối hợp hoạt động của tổ công tác ; xây 
dựng và ban hành chính sách phụ cấp cho cán 
bộ về tăng cường giúp xã v.v.. Trên cơ sở Nghị 
quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban 
nhân dân tính ; các sở, ngành ở tỉnh đã xây 
dựng chương trình hành động và thành lập +ổ 
chì đạo thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình. 

Ở huyện : Sau khi học tập, quán triệt Nghị 
quyết, các huyện đều xây dựng nghị quyết 
hoặc chương trình hành động của mình. Trên 
cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các huyện đã đề ra 
kế hoạch, thành lập Ban Điều hành và phân 
công từng thành viên, từng phòng, ban liên 
quan phụ trách theo dõi từng loại công việc ở 
từng xã. 
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Ở xã : Các xã thuộc địa bàn thực hiện Nghị 
quyết đều được huyện tô chức học tập Nghị 
quyết và chỉ đạo xây dựng chương trình hành 
động của xã. 

Mục tiêu bao quát của Nghị quyết 04 là 
phần đấu đến năm 2005, hoàn thành đầu tư xây 
dựng CƠ bản vùng đồng bào dân tộc thiểu Sô, 
có chuyển biến rõ nét và toàn diện về kinh tế - 
văn hóa - xã hội ; xóa hộ đói, giảm hộ nghèo 
còn dưới 20% ; g1ữ được chuẩn quốc gia về 
xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ; hệ 
thống chính trị được củng cố ; đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới ; giữ vững an ninh, chính trị và 
trật tự an toàn xã hội toàn vùng. Các chỉ tiêu 
chủ yếu và cụ thể đến 2005 là : 

- Về kinh tế : giải quyết đủ đất sản xuất cho 
đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, bình quân 
2 ha/hộ, hộ người Chăm là 1,5 ha/hộ. Thực 
hiện giao khoán diện tích rừng cho hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao quản 
lý, bảo vệ. Mỗi hộ được nhận từ 30 - 40 héc-ta, 
với định mức kinh phí quản lý, bảo vệ thấp 
_ nhất 100 ngàn đồng/ha/năm. Đầu tư phát triển 
chăn nuôi bò, đảm bảo trong toàn vùng có bình 
quân 2 con bò/hộ. Mục tiêu chung về kinh tế 
là phần đấu để sau khi thực hiện 3 nội dung 
trên, sẽ đạt tông thu nhập bình quân từ 14 đến 
16 triệu đồng/ hộ/ năm. 

- Về văn hóa - xã hội : Từng bước đầu tư 
xây dựng nhà văn hóa xã, đấy mạnh phong 
trào xây dựng thôn và gia đình văn hóa ; giảm 
tỷ lệ sinh bình quân hăng năm đạt 0,07% ; mỗi 
năm giảm từ 7 đến 10% số hộ nghèo để đến 
năm 2005, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% 
đối với 11 xã vùng đồng bào dân tộc thiêu số 
vùng cao và dưới 10% đối với 4 xã thuần đồng 
bào Chăm ; 100% số xã có đủ các loại hình 
trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở ; 
100% số xã đạt tiêu chuân quốc gia về phô 
cập tiểu học - xóa mù chữ và 20% số xã đạt 
tiêu chuẩn phô cập giáo dục tiêu học đúng độ 
tuôi, V.V.. 
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Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 04 
của Tỉnh ủy, tính đến hết quý II-2003, chương 
trình đã thu được những kết quả đáng ghi 
nhận. 

Đã kiểm tra, xác định ranh giới và giao 
1 972 héc-ta đất sản xuất cho đồng bào các 
dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào thiểu số 
vùng cao là 1 065 héc-ta ; vùng đồng bào 
Chăm, Tày, Nùng là 509 héc-ta... Thực hiện 
giao khoán quản lý, bảo vệ 42 500 héc-ta rừng 
và đất rừng đến 1 228 hộ ; cho 161 hộ vay gần 
900 triệu đồng để mua 257 con bò. Cùng với 
cấp đất, giao rừng, các ngành chức năng đã tổ 
chức 31 lớp tập huấn kỹ thuật khuyến nông 
cho 1 403 lượt người với các chủ đề hướng dẫn 
kỹ thuật trồng lúa nước, bắp lai, bông vải.. 
giúp đông bào chuyên đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi sang sản xuất hàng hóa. Thực hiện 
việc trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách 
phục vụ đồng bào, tỉnh đã ứng trước hàng trăm 
tần giống và vật tư nông nghiệp phục vụ sản 
Xuất ; trong đó, cấp không 50% giông bắp, 
70% giông lúa, giống cây ăn trái, giống điều, 
phân còn lại bà con được nợ không tính lãi từ 
3 tháng đến một năm, tùy loại cây ; khi có sản 
phẩm, được Nhà nước mua lại với giá thỏa 
thuận. 

Đến nay, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số toàn tỉnh đã có 100% số xã có đường ô-tô 
đến trung tâm, nhiều xã vùng cao đã có đường 
trải nhựa, có trạm y tế kiên cố với đủ bác sỹ, 
nữ hộ sinh, được trang bị các y cụ cân thiết, 
được cấp thuốc miễn phí ; có đủ trường học từ 
mâm non đến cấp phổ thông trung học cơ sở 
với đủ phòng học và giáo viên ; nhà văn hóa 
xã được trang bị tỉ-vi, câp các loại báo và tạp 
chí không thu tiền ; các xã thuần dân tộc đã có 
bưu điện - văn hóa xã ; có 96% số hộ đã có 
điện thắp sáng ; 60% số hộ được dùng nước 
sạch, v.v.. 

Nhìn tổng quát, sau hơn một năm thực hiện 
Nghị quyết 04, tình hinh dân sinh, kinh tẾ - 
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xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có 
những bước tiến bộ vượt bậc so với những năm 
90. Bước đầu đã cơ bản ồn định định canh định 
cư, sản xuất phát triên, đã chuyên một bước 
đáng kể từ phương thức sản xuất lạc hậu, độc 
canh, tự cấp tự túc và bị động sang biết ứng 
dụng kỹ thuật mới, có năng suất, chất lượng 
theo hướng sản xuất hàng hóa. Vấn đề lương 
thực được giải quyết, hạn chế được tình trạng 
đói giáp hạt. Nạn phá rừng, đốt rừng đã được 
hạn chế, ý thức bảo vệ rừng dần lan tỏa trong 
cộng đông. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi 
thay quan trọng. Cơ sở vật chất hạ tầng từng 
bước được hoàn thiện, đáp ú ứng một phần đáng 
kể nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào. 
Các tổ chức đang, chính quyên, Mặt trận, đoàn 
thể thuộc hệ thống chính trị ở các xã, thôn xen 
ghép từng bước được tăng cường và củng cố. 
Trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã được 
nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh của toàn 
vùng cơ bản được giữ vững, trật tự xã hội được 
ổn định ; phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh tổ quốc được duy trì. 

Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất khẳng định 
từ sau ngày tính nhà được giải. phóng (1975) 
đến nay, chưa có một nghị quyết nào của Ban 
Chấp hành Tỉnh ủy lại toàn diện, cụ thể, sâu 
sắc và đi nhanh vào đời sống ; được đồng bào 
các dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân 
cũng như các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh 


đên xã đón nhận một cách hô hởi, phân khởi, 


như Nghị quyết 04. Đó là một Nghị quyết thể 
hiện tập trung sức mạnh tông hợp của tỉnh và 
có sức sống mạnh mẽ. 

Những thành quả đáng ghi nhận sau hơn 
một năm triển khai thực hiện đã giúp Bình 
Thuận bước đầu rút ra những bài học kinh 
nghiệm sau : 

Một là, hình thành một chủ trương, nghị 


quyết như Nghị quyết 04 đã khó, nhưng tô 


chức thực hiện để đạt được những mục tiêu đề 
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ra càng khó hơn. Sở đĩ Nghị quyết 04 làm 
chuyên biến được nhận thức trong toàn Đảng, 
toàn dân là nhờ : 

- Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc, xây dựng 
chương trình hành động cụ thể của các cấp, 
các ngành để thực hiện. Nghị quyết 04 phù 
hợp với quan điểm của Đảng ta : làm tốt công 
tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số 
không chỉ thấy được tỉnh cảm, sự quan t tâm của 
các cấp ủy, chính quyền, mà còn thấy được 
trách nhiệm của mình, từ đó tin tưởng, phần 
khởi, tự giác tham gia thực hiện ; không ÿ y lại, 
trông chờ. Điểm nhấn mạnh là, trong suốt quá 
trình xây dựng, quán triệt và triển khai Nghị 
quyết, dân được bàn, thấy được quyền lợi, 
trách nhiệm và được thực hiện thông qua các 
tô chức quần chúng các cấp. 

- Nghị quyết được xây dựng sát, đúng với 
tình hình thực tiễn và được ban hành đúng thời 
điểm, đúng với tâm tư, nguyện vọng của đồng 
bào ; được tổ chức triển khai thực hiện nhằm 
đáp ứng nhu câu của đồng bào, tránh tính hình 
thức như nặng về hô hào, "đầu voi đuôi chuột", 
hoặc tỉnh trạng "phát mà không động” như một 


số nghị quyết khác. 


Hai là, phải có Ban Chỉ đạo điều hành 
thống nhất từ tỉnh đến huyện ; đặc biệt là phải 
phát huy cao độ vai trò kiểm tra, đôn đốc và 
giám sát của Ban Thường vụ, Thường trực 
Tỉnh ủy, trực tiếp là đông chí Bí thư Tỉnh ủy. 

Ba là, đây là một nghị quyết chuyên đề, đối 
tượng tác động là đồng bào dân tộc thiểu số, 
nên Ban Dân tộc - Miễn núi của tỉnh phải thực 
sự là cơ quan tham mưu không những cho 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mà còn cho các 
sở, ban, ngành, các huyện để kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, ách tắc ; thực sự là người, là 


(Xem tiếp trang %6) 
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GẦN hàng là ngành kinh tế đặc 
thù và rất quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Nó như mạch 
máu của nền kinh tế. Nếu hoạt động của 
ngành ngân hàng lành mạnh, ổn định sẽ 
phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội ; ngược lại, nếu không ổn định sẽ 
tác động tiêu cực tới nồn kinh tế, có thể 
gây khủng hoảng kinh tế - xã hội và từ 
rối loạn kinh tế dẫn đến rối loạn chính trị. 
Bài học về quản lý vĩ mô và sự lơi 
lỏng trong kiểm soát đã dẫn đến sự đổ vỡ 
quỹ tín dụng ở Việt Nam, những năm 
1989 - 1990, sự đổ vỡ của các quỹ tín 
dụng ở An-ba-ni, tiêu cực ở một số ngân 
hàng của Nhật Bản mấy năm trước là tác 
nhân chính gây khủng hoảng chính trị 
lớn của những nước này. Năm 1997, 
CUỘC khủng hoảng kinh tế xuất phát tỪ sự 
yếu kém của hệ thống ngân hàng và tài chính ở 
Thái Lan và một số nước trong khu vực đã gây ra 
CUỘC khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á và 
ảnh hưởng xấu đến nhiều nước trên thế giới. 
Ngành ngân hàng chuyển sang kinh doanh 
theo cơ chế thị trường trong điều kiện môi trường 
kinh tế chưa tốt, môi trường pháp lý chưa hoàn 
thiện và chưa đồng bộ, sản xuất - kinh doanh gặp 
nhiều khó khăn, năng lực quản lý còn bất cập 
cùng với những tiêu cực và yếu kém trong hoạt 
động kinh doanh đã nảy sinh nhiều vấn để : tiêu 
cực, tham nhũng, rủi ro lớn xảy ra làm thất thoát 
tài sản của Nhà nước và nhân dân, uy tín của 
Ngân hàng bị ảnh hưởng (đặc biệt là những năm 
1996 - 1998). Đây là vấn đề lớn mà Đảng, Nhà 
nước đã và đang rất quan tâm. Việc tăng cường 
kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng, chống tiêu 
cực và tham những trong hoạt động ngân hàng (cả 
khách hàng và ngân hàng) vừa là vấn đề trước 
mắt, vừa là vấn đề lâu dài đòi hỏi không chỉ sự nỗ 
lực của ngành ngân hàng mà cần có sự phối hợp 
của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều hoạt động 
khác có liên quan. 
Trước đây, do chúng ta chưa làm sáng tỏ 
những vấn đề lý luận, nhất là về tầm quan trọng, 
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tính đặc thù và tính thực tiễn về tiền tệ và hoạt 
động ngân hàng nên việc thực hiện các biện pháp 
quản lý nhà nước, phòng ngửa và đấu tranh chống 
tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân 
hàng còn nhiều hạn chế. Sự nhìn nhận và đánh 
giá của xã hội, của các cấp, các ngành, sự xử lý 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với hoạt 
động ngân hàng chưa thật sự khách quan. Trong 
hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra và xét xử, 
việc áp dụng các chế tài liên quan còn nhiều vấn 
đề chưa thống nhất, làm ảnh hưởng không tốt đến 
hoạt động của các ngân hàng thương mại trong 
kinh doanh và phục vụ nền kinh tế, trong việc bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. 

1. Những vấn đề cần được quan tâm xem 
xét trong hoạt động kiểm soát của các cơ quan 
quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng 

a) Tính đặc thù của tiền tệ và hoạt động ngân 
hàng : 

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Ngân hàng 
luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế - 
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xã hội. Trong cơ chế thị trường, các ngân hàng 
cũng là một loại hinh doanh nghiệp, nhưng chúng 
là những doanh nghiệp đặc biệt, vì hàng hóa trong 
quá trình kinh doanh của các ngân hàng là loại 
hàng hóa đặc biệt, phụ thuộc vào khách hàng. 
Cho nên rủi ro của khách hàng vay vốn sẽ dân 
đến rủi ro của ngân hàng là bên cho vay. 

Trong hoạt động, các ngân hàng luôn phải đối 
mặt với nhiều loại rủi ro (trong tín dụng, bảo lãnh, 
rủi ro thị trường, lãi suất, rủi ro lãnh thổ, biên giới, 
rủi ro trong thanh toán, trong hoạt động, rủi ro 
pháp luật, rủi ro về uy tín...). Tuy nhiên, rủi ro trong 
hoạt động tín dụng là lớn nhất, thường xuyên xảy 
ra của hoạt động ngân hàng trong cơ chế thị 
trường. Vì vậy, trong điều hành kinh doanh ngân 
hàng, cần quan tâm đến quản lý rủi ro tín dụng và 
tăng cường kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn và 
nâng cao chất lượng hoạt động. Đây là sự "sống 
còn" và là yếu tố bảo đảm sự ổn định để các ngân 
hàng phát triển trong cơ chế mới. 

Về mô hình và tổ chức, ngành ngân hàng 
mang tính hệ thống rất cao, không giống bất cứ 
ngành kinh doanh nào khác, và vì vậy, biện pháp 
quản lý và kinh doanh, phương pháp và nội dung 
kiểm tra, kiểm soát cũng mang tính đặc thù. - 

b) Những tác nhân làm ảnh hưởng đến chất 
lượng, hiệu quả hoạt động ngân hang trong cơ chế 
thị trường ở nước ta hiện nay 


Năng lực vay nợ của khách hàng hạn chế : 
Đặc điểm nổi bật của các doanh nghiệp quốc 
doanh và ngoài quốc doanh ở Việt Nam là vốn tự 
có nhỏ bé, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chủ 
yếu phải vay của Ngân hàng (theo tài liệu của 
IMF và WB tại thời điểm cuối năm 1999, số liệu ở 
5 429 doanh nghiệp Việt Nam cho thấy : nợ / vốn 
tự có = 138,8%, nợ / tài sản có = 58,9%) ; năng 
lực, trình độ và kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh 
doanh còn nhiều bất cập. 

Môi trường kinh tế chưa ổn định : Chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước 
đang trong quá trình điều chỉnh, đôi mới và hoàn 
thiện. Sản xuất kinh doanh trong nước phải cạnh 
tranh gay gắt với hàng giả, hàng nhập lậu và hàng 
ngoại nhập. Các doanh nghiệp chuyển hướng và 
điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh không 
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theo kịp với sự thay đổi của cơ chế quản lý và 
chính sách vĩ mô. Vì vậy, một số doanh nghiệp và 
ngành sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, ứ đọng 
hàng hóa vật tư, thua lỗ, mất khả năng thanh toán, 
làm phát sinh nợ quá hạn và nợ khó đòi, dẫn đến 
chây ÿ, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội 
chủ nghĩa (cũng theo nguồn số liệu trên thì có 
2 196 doanh nghiệp, bằng 40,5% số doanh nghiệp 
làm ăn có lãi, còn lại là tạm thời thua lỗ hoặc bị lỗ). 

Môi trường pháp lý cho kinh doanh tín dụng - 
ngân hàng chưa đồng bộ: Hiện nay, môi trường 
pháp lý cho kinh doanh tiền tệ đang trong quá 
trinh hoàn thiện, đáng chú ý là các quy định liên 
quan đến xử lý tài sản bảo đâm tiền vay, về kế 
toán, thống kê, kiểm tra, kiếm soát... 

Vốn tín dụng ngân hàng chưa đúng với bản 
chất của nó : Nghĩa là nó làm chức năng bổ sung 
sự thiếu hựt vốn cho doanh nghiệp trong quá trình 
sản xuất kinh doanh chứ không phải là bộ phận 
vốn quan trọng duy nhất cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Ở phần lớn doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, vốn vay ngân hàng lớn hơn 
nhiều so với vốn tự có. Từ hiện trạng này, khi nền 
kinh tế và doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ tác động 
ngay đến hoạt động ngân hàng, đến chất lượng tín 
dụng, và ngược lại. Nếu hoạt động ngân hàng có 
sự "co lại" cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế. 

Mức vốn hoạt động của các ngân hàng thương 
mại (cả quốc doanh và cổ phần) quá nhỏ bé so với 
mức rất bình thường của ngân hàng thương mại 
các nước khu vực : Tổng số vốn được cấp vả vốn 
điều lệ của các ngân hàng thương mại trong nước 
chỉ bằng trên 70% so với các chỉ nhánh ngân hàng 
nước ngoài ở Việt Nam. Nếu tính cả vốn tự bổ 
sung khi so với nợ tồn đọng cũ và nợ quá hạn có 
khả năng khó thu hồi thì có thể nói tỷ lệ vốn tự có 
thực trong tổng tài sản hiện có là rất thấp. Điều đó 
sẽ hạn chế đến khả năng cạnh tranh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam. 

c) Mục tiêu đổi mới kiểm soát hoạt động của 
các tổ chức tín dụng 

- Góp phần đưa hoạt động ngân hàng thích 
nghỉ với điều kiện kinh tế thị trường và thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế. 
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Mọi hoạt động ngân hàng (cho vay, thanh 
toán, dịch vụ...) có liên quan chặt chẽ và phải 
nhằm phục vụ cho mọi hoạt động kinh tế quốc 
dân. Trong nền kinh tế thị trường, các hoạt động 
kinh tế đều biến động nhanh, theo xu hướng 
tăng trưởng. Do đó, mọi hoạt động ngân hàng 
phải có sự biến đổi để thích nghỉ nhằm tạo 
điều kiện và môi trường thuận lợi cho sự phát 
triển sản xuất kinh doanh. Điều đó chỉ có được 
khi các ngân hàng tạo ra sự ổn định về an toàn 
tài sản. 

- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và hội 
nhập quốc tế về ngân hàng đòi hỏi phải tăng 
cường kiểm soát đối với các ngân hàng. 

Việc hình thành các khu vực kinh tế và xu thế 
toàn cầu hóa kinh tế thế giới là một tất yếu và đã 
trở thành hiện thực trong thời gian qua. Đối với 
nước ta, trước hết là sự tự do hóa thương mại và 
dịch chuyển các luồng vốn trong từng khu vực, 
sau đó là trên phạm vi toàn thế giới như : thực hiện 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỹ, thực 
hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO. 

Trong bối cảnh mới, tính cạnh tranh của các 
ngân hàng ngày càng gay gắt. Đối thủ của các 
ngân hàng thương mại trong nước là các ngân 
hàng của Mỹ, các ngân hàng liên doanh và các 
ngân hàng nước ngoài khác có trình độ lành nghề, 
công nghệ cao. Trong khi các rào cần trong nước 
đang dân được dỡ bỏ, thì hơn bao giờ hết đòi hỏi 
các ngân hàng của ta phải chủ động vươn lên để 
hội nhập, sử dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, 
tăng cường và mở rộng giao dịch quốc tế... mới có 
thể tạo nên ưu thế cạnh tranh của mình trên thị 
trường tài chính quốc tế. 

- Đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hệ 
thống các tổ chức tín dụng. 

Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động 
của các tổ chức tín dụng lại tác động đến bản 


thân nó, làm cho hệ thống ngày càng phát triển. 


bền vững hơn trong xu thế phát triển của nền 
kinh tế. 

Việc xây dựng hệ thống các tổ chức tín dụng 
hoạt động an toàn, có sức cạnh tranh, đảm bảo 
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huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn vốn tín 
dụng phải được xem là một động lực thúc đẩy 
mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
từ đó tạo ra môi trường lành mạnh cho hoạt động 
của các ngân hàng, thúc đẩy hệ thống ngân hàng 
ngảy cảng hoàn thiện hơn. 

2. Các giải pháp đổi mới kiểm soát hoạt 
động đối với các tổ chức tín dụng 

Thứ nhất : Kiện toản tổ chức, nâng cao vị thế 
của Ngân hàng Nhà nước để làm tốt chức năng, 
vai trò, quản lý và kiếm soát hoạt động đối với các 
tổ chức tín dụng. 

Các giải pháp này gồm : Cải cách mô hình 
tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, sắp xếp lại 
chức năng thanh tra, quản lý và cấp giấy phép 
để tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu lực công 
tác kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Không 
thể có một hệ thống Ngân hàng Nhà nước với 
chi nhánh trực thuộc ở tất cả các tỉnh, thành phố 
mà chỉ cần ở một số khu vực kinh tế trọng điểm. 
Theo đó, tổ chức Thanh tra ngân hàng cũng 
được sắp xếp lại theo hướng gọn về tổ chức, 
thông suốt và độc lập trong chỉ đạo, đáp ứng 
kịp thời và hiệu quả các đòi hỏi về quản lý và 
kiểm soát... 

Thứ hai : Tăng cường công tác thanh tra, giám 
sát của Ngân hàng Nhà nước đối với mọi hoạt 
động của các tổ chức tín dụng. 

Tập trung hoàn thiện các phương thức hoạt 
động, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả giám 
sát tử xa và thanh tra tại chỗ, phát hiện sớm 
những tiêu cực và sự không an toàn trong hoạt 
động của các ngân hàng. Tiếp tục đối mới tổ chức 
và hoạt động của Thanh tra ngân hàng phù hợp 
với tiến trình hội nhập. Việc đổi mới này có thể 
theo hướng : 

Tổ chức Thanh tra ngân hàng năm trong Ngắn 
hàng Trung ương, trực tiếp chịu sự chỉ đạo điều 
hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhưng 
phải thật sự độc lập trong hoạt động giám sát và 
thanh tra. 


(Xem tiếp trang 49) - 
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Nhưng chũng đương 
phút triên của 
CÔNG TV ĐIỆN LỰC 5 


TRẤN ĐÌNH THANH" 


ÔNG ty Điện lực miền Trung sau 

đổi tên thành Công ty Điện lực 3 

được thành lập sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng (7-10-1975). Công ty 
được giao nhiệm vụ sản xuất, truyền tải và 
phân phối kinh doanh điện năng và quản lý 
đầu tư xây dựng cơ bản các công trình nguồn, 
lưới điện trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố miền 
Trung và Tây Nguyên. 

Trước đây, miền Trung là vùng tranh chấp 
quân sự suốt 30 năm chiến tranh, chính 
quyền cũ không xây dựng công trình điện 
nào có quy mô lớn mà chủ yếu chỉ có các cơ 
sở điện lực nhỏ bé, phân tán, phục vụ ánh 
sáng đô thị và nhu cầu khu quân sự. Nên 
ngay khi mới thành lập, Công ty Điện lực 
miền Trung đã rơi vào thế yếu kém, cơ sở vật 
chất nghèo nàn, lạc hậu. Những năm từ 1976 
đến 1985 miền Trung luôn phải chống đỡ, 
đối phó trước tình hình thiếu điện ngày càng 
nghiêm trọng, trong khi vốn đầu tư lại quá ít 
ỏi, chỉ bằng 3,4% vốn đầu tư của ngành điện 
lực toàn quốc, không đủ để tăng cường cơ sở 
vật chất nguồn, lưới điện nhằm cân đối với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu 
vực. 


Những người làm điện ở miền Trung đã 
nô dực hết mình nhưng sau 10 năm phẫn đấu, 
miền Trung vẫn chưa thoát khỏi tình trạng 
thiếu điện ngày càng gay gắt hơn. Tình hình 

ó kéo dài đến những năm 1987 - 1988. 
Trong khi chưa hình thành một phương ấn 
hữu hiệu để giải quyết tình trạng đó, thì tháng 
2-1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 
phủ) có quyết định ngừng thi công công trình 
nhiệt điện Đà Nẵng, nên khó khăn lại càng 
chồng chất thêm. Trước bức xúc đó, nhiều 
lần Công ty Điện lực 3 đã tổ chức hội nghị 
với Chủ tịch các tính, thành phố duyên hãi 
miền Trung và Tây Nguyên để giải quyết 
nhu cầu cấp điện trước mắt cũng như lâu dài. 

Với đề xuất của đồng chí Giám đốc Công 
ty Điện lực 3 lúc bấy giờ, đồng chí Bộ trưởng 
Bộ Năng lượng đã xác định với các đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố miền 
Trung và Tây Nguyên về 3 giải pháp cho bài 
toán Điện lực khu vực miền Trung bao gồm - 
củng cô và tăng cường nguôn điện hiện có để 
tạm thời đáp ứng nhu câu cấp điện trước 
mắt ; kéo lưới điện truyền tải từ Nam ra, Bắc 
vào để lấy điện Hòa Bình, Phả Lại, Trị An... 
cung cấp cho miên Trung ; xây dựng tại chỗ 
các nhà máy điện có công suất đủ mạnh, 
trước mắt tập trung vào các công trình thủy 
điện để phục vụ nhu câu tại chỗ, đông thời 
tham gia vào lưới điện Bắc - Nam, làm câu 
nối cho lưới điện thống nhất cả nước. 

Theo ba giải pháp cơ bản đó, từ năm 1988 
đến năm 1990, đã lắp đặt thêm 74 tổ máy 
đi-ê-den, tăng công suất 69 000 kW. Đường 
dây 220-110 kV Vinh - Đà Nẵng được khởi 


* Bí thư Đảng ủy. Giám đốc Công ty Điện lực 3 
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công từ tháng I 1-1987 đến đầu tháng 8-1990 
hoàn thành, đưa điện Hòa Bình vào cung cấp 
cho 4 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Đà 
Nẵng, về cơ bản đã châm dứt tình trạng cắt 
điện liên miên ở khu vực này. Đến tháng 
1-1992, điện lưới phía Bắc tiếp tục vào 
Quảng Ngãi. Tháng 4-1992, đóng điện tuyến 
đường dây 110 kVW Đa Nhim - Nha Trang. 
Tháng 8-1993, tiếp tục đưa vào cấp điện cho 
việc thi công thủy điện Vĩnh Sơn và tỉnh 
Bình Định. Tháng 1-1994 đóng điện đường 
dây 110 kV Nha Trang - Tuy Hòa, đưa điện 
từ Đa Nhim ra cung cấp cho tỉnh Phú Yên. 
Song song với việc xây dựng các đường dây 
và trạm 220, 110 kV ; đường dây 500 kV - 
công trình lịch sử của đất nước được khởi 


công xây dựng từ tháng 4-1992 đến tháng 


5-1994 hoàn thành giai đoạn 1. Vào lúc 


19 giờ 7 phút ngày 27-5-1994, cán bộ, công 


nhân viên Công ty Điện lực 3 đã thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng và vinh dự là người đầu 
tiên ấn nút hòa điện hệ thống điện quốc gia 
tại trạm 500 kVW Đà Nẵng đưa điện từ Hòa 
Bình vào Thành phố Hô Chí Minh. Ngày 
19-9-1994, trạm 500 kVW Đà Nẵng hoàn 
thành, miền Trung được nhận điện từ hệ 
thống 500 kVW_ qua trạm 500 kV Đà Nẵng. 
Ngày 12-11-1994, trạm 500 kVW Plây Ku 
hoàn thanh, đường dây 220 kV Quy Nhơn - 
Plây Ku và trạm 110 kV Plây Ku cũng hoàn 
thành và đóng điện ngày 12-11-1994. Các 
tỉnh Tây Nguyên và nam miền Trung nhận 
điện từ hệ thống 500 kVW qua trạm 500 kV 
Plây Ku. Về nguồn thủy điện, đã hoàn thành 
đưa vào phát điện thủy điện Dray H Linh 
12 MW trong năm 1990, thủy điện An Điêm 
5,4 MW trong năm 1991, khởi công xây 
dựng nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 66 MW 
trong năm 199] và đã làm lễ khánh thành 
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công trình vào ngày 4-12-1994. Đã khởi 
công xây dựng nhà máy thủy điện la Ly 
720 MW tháng 11-1993, trực tiếp quản lý 
đầu tư cho đến tháng 5-1995, sau đó chuyển 


giao lại Tông Công ty Điện lực Việt Nam. 


Sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế 
hệ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực 3 đã 
đem lại kết quả to lớn, rõ rệt. Hệ thống 
nguôn, lưới điện cũng như các cơ sở vật chất 
kỹ thuật điện lực khác có bước đột phá, nhảy 
vọt. Đây là điều kiện vật chất vô cùng quan 
trọng để có thể chấm dứt tình trạng thiếu điện 
triền miên ở các tỉnh, thành phố ở miền 
Trung và Tây Nguyên, là nguồn động lực 
quan trọng giúp cho nên kinh tế - chính trị - 


_ xã hội - an ninh quốc phòng. của vùng này ‹ có 


điều kiện mở mang, phát triển, tạo dựng niềm 
tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước. Nhờ có nguồn điện 
mạnh và hệ thống lưới điện truyền tải, Công 
ty có điều kiện phát triển phụ tải, mở rộng 
lưới điện phân phối. Sản lượng điện thực - 
hiện năm 1994 đạt 1 032,7 triệu kVh, tăng 
1,83 lần so với năm 1990, bình quân hằng 
năm tăng 16%. Doanh thu tiền điện đạt 
355,95 tỉ đồng, tăng 5,56 lần so với năm 
1990. Qua năm năm (1990 - 1994), nộp ngân 
sách nhà nước trên 100 tỉ đồng. 

Đầu năm 1995, Tông Công ty Điện lực 
Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ quản lý 
dự án, quản lý vận hành các nguôn điện lớn, 
lưới truyền tải được chuyên giao cho các đơn 
vị khác thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt 
Nam thực hiện. Các đơn vị này đã tích cực 
triên khai các công việc theo nhiệm vụ được 
giao nên từ năm 1995 đến 1999 đã hoàn 
thành đường dây 220, 110 kV Plây Ku - 
Krông Búk - Buôn Mê Thuột, đưa vào vận 
hành cấp 35 kV cấp điện cho Đắk Lắk - 
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tỉnh cuối cùng được nhận điện lưới quốc gia. 
Đến nay, đã phát triển thêm nhiều đường dây 
110, 220 kV và trạm 220, 110 kV mới tại các 
địa phương, cải tạo, bố sung máy biến áp, 


nâng công suât, bô sung nhiêu thiết bị hiện 


đại tiên tiến tại các trạm 500 kVW Đà Nẵng, 
Plây Ku cũng như tại các trạm 110, 220 kV 
hiện có đáp ứng nhu cầu phụ tài tại các địa 
phương miền Trung. Thủy điện sông Hinh 
khởi công chính thức vào tháng 11-1995 và 
hoàn thành năm 2000, thủy điện la Ly hoàn 
thành toàn bộ năm 2001, đang triển khai xây 
dựng nhà máy thủy điện Sê San 3 và một số 
nhà máy thủy điện lớn khác trong khu vực và 
đang tập trung đê xây dựng đường dây 
500 kV mạch 2. 

Từ năm 1995, theo sự phân công của 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, nhiệm vụ 
của Công ty Điện lực 3 là chuyên sâu lĩnh 
vực phân phối, kinh doanh điện năng, thực 
hiện trực tiếp các dịch vụ chăm sóc và phục 
__ vụ chu đáo các yêu cầu của khách hàng dùng 
điện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công ty 
đã tìm mọi biện pháp đề tăng sản lượng điện 
thương phẩm, tăng doanh thu bán điện, giảm 
chỉ phí sản xuất, giảm chỉ tiêu tỷ lệ điện dùng 
truyền tải... Lưới điện không ngừng được cải 
tạo, nâng cấp và mở rộng. Liên tục các năm 
qua đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
nhiệm vụ kế hoạch do Tổng Công ty Điện 
lực Việt Nam giao. Sản lượng điện bình quân 
hằng năm tăng từ 15 - 17%, có những năm 
tăng đột biến từ 22 - 29%. Năm 1995, tông 
sản lượng điện nhận và tự sản xuất đạt 
1 167,8 triệu kWh ; năm 2002 đạt 3 329 triệu 
kWh tăng gấp 2,9 lần và tăng 34,4 lần so với 
năm đầu Công ty mới thành lập. Năm 2002, 
doanh thu tiền điện đạt 1 932,8 tỉ đồng, tăng 
3/7 lần so với năm 1995, Liên tục những 


Yạp chí Cộng saøea 


năm qua, Công ty sản xuất kinh doanh có lãi. 
Tổng lãi sản xuất điện từ 1995 - 2002 là 
588,15 tỉ đồng ; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối 
với ngân sách nhà nước. Từ năm 1995 đến 
năm 2002, tông số tiền nộp ngân sách là 
854,33 tỉ đồng, hằng năm đều nộp vượt so 
với kế hoạch được giao và năm 2001 Công ty 
Điện lực 3 đã được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen về thành tích thu nộp ngân 
sách trong nhiều năm liền. Công tác cung 
ứng điện, dịch vụ khách hàng ngày càng tiến 
bộ, được khách hàng đồng tình ủng hộ ; đời 
sống, việc làm của cán bộ, nhân viên Công ty 
được đảm bảo, ổn định. 

Nhin lại chặng đường xây dựng và phát 
triển hơn 28 năm qua, với những thành quả 
đạt được, những người làm công tác điện lực 
miền Trung càng thấm thía, rút ra bài học bổ 


ích như sau : 


Một là, xác định được quy hoạch, phương 
hướng, bước đi phù hợp là nhân tố quan 
trọng, quyết định để đưa đến kết quả tốt đẹp 
hôm nay. : 

Điểm xuất phát của điện lực miền Trung 
rất thấp và yếu kém. Trước hết, cần thấy rõ 
thực tế khó khăn và phải chấp nhận thực tế 
đó, có quyết tâm bền bỉ, có phương hướng, 
biện pháp phù hợp để vươn lên. Thời gian 
sau này, khi nguôn điện đã đủ mạnh, Công ty 
mạnh dạn vay vốn nước ngoài đầu tư hệ 
thống lưới điện các thành phố, thị xã nhằm 
nâng cao năng lực cung cấp điện, đủ điều 
kiện phát triển phụ tải mới trong một thời 
gian dài và khi các dự án hoàn thành đưa vào 
SỬ dụng đã phát huy hiệu quả cao ; mạnh dạn 
vay vốn tín dụng trong nước đầu tư trang 
thiết bị thí nghiệm hiện đại cộng với sự đầu 
tư chất xám đã mang lại hiệu quả và nâng cao 
vị thế Công ty trong lĩnh vực thí nghiệm. 
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Số 24 (tháng 8 năm 203) 


Cilure tiêm - “Ximk ngÍiệmt 


Thành công trong công tác thí nghiệm công 
trình đường dây 500 kV, thủy điện Vĩnh Sơn, 
Thủy điện Ia Ly là những bằng chứng sống 
động. Vay vốn tín dụng trong nước để đầu tư, 
liên doanh đầu tư các nguồn thủy điện vừa và 
nhỏ là hướng đi đúng, là bước đột phá nhằm 
đa dạng hóa ngành nghề của Công ty. 

Hai là, tính thần đoàn kết, gắn bó, lòng 
yêu nghề và trách nhiệm đối với công việc, 
sự tin cậy, động viên mọi lực lượng, quan 
tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên. 

Sau ngày thành lập, điện lực miền Trung 
được điều động, bổ sung một số cán bộ từ 
miền Bắc vào, đồng thời tiếp nhận và tiếp tục 
sử dụng một đội ngũ công nhân, nhân viên cũ 
tại chỗ. Đoàn kết Bắc - Nam, đoàn kết cũ 
mới, binh đăng và không phân biệt địa 
phương quê quán có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Đội ngũ công nhân lâu năm giàu kinh 
nghiệm, cần cù sáng tạo, có tay nghề cao kết 
hợp với tấm lòng, lương tâm người thợ đã 
cần mãn ngày đêm sửa chữa, cải tạo phục hồi 
làm sống lại nhiều máy móc cũ kỹ, hư hỏng, 
bảo đảm duy trì dòng điện phục vụ quốc kế 
dân sinh. Bên cạnh đội ngu công nhân cũ, 
những người con miền Nam năm xưa đi tập 
kết nay được trở về, một thế hệ kỹ sư, cân bộ 
kỹ thuật trẻ từ miền Bắc vào, những kỹ sư 
điện, cơ, kinh tế vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên 
của trường Đại học Bách Khoa Đà Năng đã 
xung phong ở lại để tăng cường nhân lực cho 
điện miền Trung. Đây là lực lượng cán bộ trẻ, 
năng động, được đào tạo chính quy bài bản 
lại được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ nên 
đã đóng góp không nhỏ công sức vào sự 
nghiệp phát triên ngành điện trên toàn miền. 
Trong thời gian sau này, Công ty tiếp tục chú 
trọng việc giáo dục nâng cao trinh độ chính 
trị đi đôi với bồi dưỡng nâng cao trình độ 


Số 24 (tháng 8 năm 2003) 


Yạp chi Cộng sản 


nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính ; 
xây dựng các tập thể điên hình và các cá nhân 
đầu tàu gương mẫu mà trước hết từ trong đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ 
chuyên gia giỏi và công nhân bậc cao, mạnh 
dạn giao việc quan trọng và nêu cao tinh thần 
trách nhiệm của các thế hệ cán bộ trẻ, có 
trình độ... Do đó, đã tạo ra được thế hệ cán bộ 
kế cận vững vàng, trở thành yếu tố cần thiết 
đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ 
chính trị của toàn Công ty trong thời gian vừa 
qua. Sau này, nhiều cán bộ của Công ty đã 
được điêu động để đảm nhận các trọng trách 
công tác mới ở Tông Công ty, các công ty 
bạn trong ngành điện lực và các địa pm 
ở miền Trung. 

Ba là, tranh thủ sự đông tình, ủng hộ của 
cấp trên, của lãnh đạo và nhân dân các địa 
phương, của các đơn vị bạn trong và ngoài 
ngành, của các tổ chức quốc tế, công ty nước 
ngoài, của các cơ quan thông tin báo chí 
trung ương và địa phương. 

Cùng với việc tranh thủ sự chỉ đạo trực 
tiếp của Bộ Điện và Than, Bộ Điện lực, Bộ 
Năng lượng trước đây, Bộ Công nghiệp, 
Tông Công ty Điện lực Việt Nam hiện nay, 
Công ty luôn tranh thủ sự thông cảm, đồng 
tình, ủng hộ của các ngành, các địa phương 
cũng như của các bộ, ngành ở trung ương, 
các cơ quan thông tấn báo chí... Đây là một 
nhân tố không thể thiếu và có tác dụng to lớn 
trong thời gian qua. Đặc biệt là, mỗi quan hệ 
gắn. bó phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân các địa phương miền 
Trung có vị trĩ rất quan trọng. Là một đơn vị 
thuộc ngành Trung ương do Tông Công ty 
Điện lực Việt Nam quản lý, Công ty Điện 
lực 3 cùng các đơn vị đóng trên địa bàn các 
tỉnh đều có quan hệ trực tiếp, được thừa 
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hưởng những thành quả, cùng chia sẻ những 
khó khăn và đã có những đóng góp tích cực 
vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - 
_ quốc phòng trên địa bàn. Khắc phục khó 
khăn, cố gắng cao nhất để cung cấp điện đầy 
đủ và ồn định phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương là nhiệm vụ chính trị, 
mục tiêu cuối cùng của toàn Công ty. Cấp 
ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương 
vừa nêu yêu cầu phục vụ, vừa động viên giúp 
đỡ tạo điều kiện hoạt động cho các đơn vị 
điện lực. Bên cạnh đó, việc dựa vào khả năng 
của toàn ngành, tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ 
của các công ty, đơn vị bạn trong và ngoài 
ngành là một truyền thống tốt đẹp. Tranh thủ 
sự giúp đỡ, tư vấn của các tổ chức quốc ' tế, 
các công ty nước ngoài, sự tuyên truyền, 
động viên kịp thời của các cơ quan thông tấn 
báo chí trung ương, địa phương trở thành 
một hợp lực mạnh mẽ thúc đẩy Công ty Điện 
lực 3 tồn tại và phát triển đi lên. 

Bốn là, biết phát huy nội lực. 

Trong điều kiện nguồn vốn của Công ty 
còn hạn chế nhưng nhu cầu đầu tư lớn, cần 
phải nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi 
phí sản xuất, chi phí đầu tư, đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh có lãi, ốn định việc 
làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên 
trong toàn Công ty, cải thiện mối quan hệ với 
khách hàng dùng điện, ngăn ngừa tiêu cực, 
tham những thì việc phát huy nội lực bằng 
tính đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể 
đơn vị và từng cá nhân là rất cần thiết và có 
ý nghĩa quan trọng. Công ty đã chủ động 
triên khai thực hiện phân cấp các mặt quản ý 
cho các đơn vị cơ sở ; tạo điều kiện cho cơ sở 
chủ động trong công việc ; giao quyền hạn 


gắn với trách nhiệm cụ thể cho từng tập thê 


nhỏ, từng cá nhân ; đồng thời tổ chức nhiều 
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- Yap chi Cộng saø 


khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 
cân bộ lãnh đạo, các chuyên viên kỹ sư trực 
tiếp thực hiện các phần việc được phân 
công ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra 
nhằm kịp thời uốn nắn những thiếu sót. Công 
ty thường xuyên rà soát các nội quy, quy định 
để có sự điều chỉnh, bố sung kịp thời bảo 
đàm yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý điều 
hành của Công ty. Trong quan hệ giữa Công 
ty và các đơn vị CƠ SỞ, gắn chặt VỚI Việc gìn 
giữ truyền thống đoàn kết, gắn bó, một lòng 
vì sự nghiệp chung, Công ty luôn giữ nghiêm 
kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt 

rõ ràng, công khai và phát động các phong 

trào thi đua sôi nối, liên tục, đều khắp trong 

toàn Công ty và từng đơn vị, động viên chính 

xác, kịp thời đã tạo nên nhu cầu sáng tạo, 

cống hiến nhiều hơn trong đội ngũ công nhân 

viên chức, từ đó chủ động khắc phục khó 

khăn, suy nghĩ tìm ra những giải pháp có 

hiệu quả. Đây cũng là một bài học quý cân 

tiếp tục phát huy trong thời gian tới. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy. 

Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền ban 
hành các quy chế, cơ chế quản lý, thực hiện 
sắp xếp lại tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và bồ 
trí cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới, mở rộng ngành nghề hoạt 
động nên đã mang lại những kết quả hết sức 
khích lệ. Công tác quản lý ngày càng đi vào 
nền nếp, hiệu quả. Đã lãnh đạo triển khai có 


- kết quả công tác cô phần hóa hai đơn vị. Các 


đơn vị sau cô phần hóa làm ăn có hiệu quả, 
công tác cải tiến thủ tục hành chính, nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng dùng điện 
được chú trọng đồng thời xử lý nghiêm đối 
với các trường hợp cán bộ, công nhân viên có 
sai phạm. 


Số 2⁄4 (tháng 8 năm 2003) 


Clufe tiễn - “XimÍt nghiệm 


Công tác tô chức xây dựng Đảng được coi 


trọng. Đảng ủy đã lãnh đạo thực.hiện tốt các 
quy định về tô chức sinh hoạt đảng, nhất là 
đề cao tỉnh thân tự phê bình và phê bình 
trong Đảng bộ và các chi bộ. Xây dựng quy 
chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy và 
Giám đốc Công ty ; phân công các đồng chí 
đang ủy viên phụ trách các chỉ bộ và các lĩnh 
vực công tác, đảm bảo đơn vị nào, phòng ban 
hoặc bộ phận công tác nào cũng có tổ chức 
đàng hoặc đảng viên phụ trách. Đảng ủy và 
các chi ủy lãnh đạo toàn diện hoạt động của 
đơn vị thông qua các nghị quyết, chủ trương, 
biện pháp và chỉ tiêu chính trong hoạt động 
quản lý, sản xuất kinh doanh và công tác 
khác, không bao biện làm thay chính quyền 
và cũng không sa vào sự vụ. 

Đối với các mặt công tác khác như lãnh 
đạo công tác an ninh - quốc phòng, thực hiện 
chính sách xã hội, công tác quần chúng, công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiếm 
tra... Đảng bộ đều thực hiện tốt. Với những 
nỗ lực phần đấu của toàn Đảng bộ, chín năm 
liên từ năm 1994 đến năm 2002, Đảng bộ 
Công ty Điện lực 3 được công nhận là Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 
1999 và năm 2002 được Thành ủy Đà Nẵng 
công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
tiêu biểu của Khối doanh nghiệp ; được tặng 
cờ và nhiều bằng khen. 

Với những thành tích đã đạt được của tập 
thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện 
lực 3 trong thời gian qua, đặc biệt là trong 
thời kỳ đổi mới, Hội đồng thi đua khen 
thưởng Công ty đệ trình Hội đồng thi đua 
khen thưởng Tông Công ty Điện lực Việt 
Nam và cấp trên xem xét khen tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
cho tập thê cán bộ công nhân viên Công ty 
Điện lực 3. 


Số 24 (tháng 8 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


ĐỔI MỚI KIỀM SOÁT... 


( Tiếp theo trang 43) 


__ Tổ chức Thanh tra ngân hàng năm ngoài Ngân 
hàng Trung ương (có thể là tổ chức Thanh tra thị 
trường vốn như một số nước đã làm). Tổ chức 
Thanh tra ngân hàng có thể trực thuộc Chính phủ 
hoặc Quốc hội. Theo đó, chức năng thanh tra 
cũng sẽ lớn hơn, gồm thanh tra đối với hoạt động 
ngân hàng, thanh tra thị trường chứng khoán, bảo 
hiểm và tới đây là cả quỹ hưu trí. Mô hình theo 
kiểu này là phù hợp với xu hướng chung của thế 
giới, song phải có bước đi thích hợp với điều kiện 
Việt Nam và gắn chặt với cải cách thể chế 
hành chính. 

Nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc và 


_ nội dung thanh tra theo tiêu chuẩn quốc tế vào 


Việt Nam. 

Thứ ba : Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực 
hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Trước hết là, khẩn trương cơ cấu lại các tổ 
chức tín dụng gồm cả tổ chức và hoạt động, chú 
trọng việc nâng cao vị thế ngân hàng thương mại 
nhà nước ; sắp xếp lại các ngân hàng thương mại 
cổ phần và quỹ tín dụng nhân dân. Việc cơ cấu lại 
hoạt động chú trọng cơ cấu về tài chính, trong đó : 
xử lý nợ tồn đọng cũ, cấp bổ sung vốn ; quản lý rủi 
ro và hoàn thiện các quy định về trích dự phòng 
rủi ro hoạt động ; nâng cao chất lượng kinh 
doanh và bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức 
tín dụng. 

Thứ tư : Tăng cường công tác kiểm soát và 
kiếm tra, kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng. 

Điều cần chú ý là, coi trọng kiểm tra việc chấp 
hành thể lệ, chế độ về tín dụng và những quy chế 
phòng ngừa rủi ro đối với những khoản cho vay 
lớn, những khách hàng đã vay ở nhiều ngân hàng. 
Mặt khác, coi trọng công tác kiểm toán nội bộ cả 
về số lượng và chất lượng nhằm bảo vệ tài sản 
của mỗi đơn vị, đưa việc thực thi các thể lệ chế độ 
và quy chế vào nề nếp. Ä 
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GHĂTI SÓC SỨC KHÓE NHÂN DÂN, 
GÓP PHÂN NÂNG GA0 CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 


HƯƠNG trình sức khỏe sinh sản, kế 

hoạch hóa gia đình của mỗi quốc gia 

có nhiệm vụ khuyến khích các cặp 
vợ chồng, cá nhân thực hiện quyền bảo tôn 
và phát triển nòi giống một cách có trách 
nhiệm. Chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
đã được Chính phủ nước ta thể hiện rất rõ 
khi ban hành chính sách dân số đầu tiên 
(Quyết định 216/CP ngày 26-12-1961) với 
mục đích “vị sức khỏe của bà mẹ, vì hạnh 
phúc và hòa thuận trong gia đình và để nuôi 
đạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của 
nhân dân cân được hướng dẫn chu đáo". Văn 
bản đầu tiên về chính sách dân số đã nhắn 
mạnh đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
nhất là bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tư 
tưởng đó được phát triển cao hơn, hệ thống 
hơn và sâu sắc hơn trong 42 năm qua theo 
đường lối của Đảng và chính sách của Nhà 
nước ta. 

Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ 
hàng đầu để nâng cao chất lượng dân số. 
Tuyên ngôn An-ma A-ta năm 1978 nhắn 
mạnh : Sức khỏe không phải là tình trạng 
không có bệnh và tật mà là sự thoái mái hoàn 
thiện về thể chất, về tâm thân và xã hội. Sức 
-_ khóe cũng thể hiện phần cơ bản chất lượng 
dân số, chất lượng con nEƯỜI. Chất lượng dân 
số bao hàm nhiều yếu tố, trong đó yếu tố 
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sức khỏe, thê chât, trí tuệ, tâm hồn là cơ bản. 


Để có được chất lượng dân số cao, đòi hỏi 
những hoạt động y tế công cộng và vệ sinh 
phòng bệnh có hiệu quả ; đòi hỏi một hệ 
thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh phù 
hợp. Tuyên ngôn An-ma A-ta cũng nều rõ, 
mọi người đều có quyền và nhiệm vụ tham 
gia với tư cách cá nhân và với tư cách tập thê 
vào hoạch định và thực hiện chăm sóc sức 
khỏe cho cuộc sống của riêng mình. Ở nước 
ta, những quan điểm này đã được thể hiện 
sinh động với mục tiêu : Sức khỏe cho mọi 
người, nâng cao chất lượng dân số, ưu tiên 
cho người nghèo, vùng nghèo, cho bà mẹ, 
trẻ em. 

Hiện nay, Đảng và Nhà To ta đang tiếp 
tục nỗ lực thực hiện công tác truyên truyền, 
vận động để mọi người dân tự nhận thức 
được ý nghĩa của kế hoạch hóa gia đình 
đối với việc xây dựng một gia đình no ẩm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc thông qua 
việc chủ động, tự nguyện, bình đẳng quyết 
định về thời gian sinh con, số con và khoảng 
cách giữa các lần sinh phù hợp với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước và mục 
tiêu chính sách dân số trong từng giai đoạn ; 


* GS. Viện sỹ. Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình 
Việt Nam. 
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đồng thời, phù hợp với lứa tuôi, tình trạng 
sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công 
tác, thu nhập và nuôi dạy con. Nhà nước bảo 
đảm các điều kiện để cá nhân, cặp vợ chồng 
thực hiện mục tiêu chính sách dân số : Mỗi 
Cặp Vợ chồng sinh từ một đến hai con ; sinh 
con trong độ tuôi lý tưởng từ 22 tuôi đến 
35 tuôi đối zới phụ nữ ; lựa chọn khoảng 
cách giữa mỗi lần sinh hợp lý từ 3 đến 
5 năm ; sử dụng biện pháp tránh thai phù 
hợp với điều kiện kinh tế, sức khỏe, tâm lý và 
điều kiện khác của mỗi cá nhân, cặp vợ 
chồng. Nâng cao sức khỏe cho mỗi người 
dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ 
nuôi con nhỏ ; giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong 
đối với người mẹ, trẻ sơ sinh ; tăng cường các 
biện pháp phòng, chống, điều trị các bệnh 
nhiễm khuân đường sinh sản, bệnh lây truyền 
qua đường tinh dục, HIV/AIDS. Nhà nước 
khuyến khích lợi ích vật chất và tỉnh thần ; 
thực hiện các chính sách xã hội để tạo động 
lực thúc đây việc thực hiện chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình sâu 
rộng trong nhân dân. 

Nhà nước cũng thực hiện chính sách, biện 
pháp giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần 
trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất 
lượng dân số đối với đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Khuyến khích nam, nữ kiểm tra sức khỏe 
trước khi đăng ký kết hôn (bao gồm những 
nội dung liên quan đến bệnh tật và tiền sử gia 
đình về mang thai, sinh con, bệnh lây truyền 
qua đường tình dục, HIV/AIDS). Cơ sở thực 
hiện kiểm tra sức khỏe, thông báo kết quả 
kiểm tra và tư vấn về ảnh hưởng đối với sức 
khỏe cho cả hai bên nam, nữ ; báo đảm 
bí mật kết quả kiểm tra sức khỏe theo quy 
định của pháp luật. Những người có tiên sử 
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gia đình về bệnh tâm thần, di truyền dị tật 
bầm sinh, người bị nhiễm chất độc hóa học, 
người thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại 
và các bệnh lây nhiễm cần được vận động đi 
kiểm tra sức khỏe bệnh di truyền, xét nghiệm 
gen trước khi có ý định sinh con. Tăng cường 
trách nhiệm của cộng đồng trong các hoạt 
động lồng ghép dân số, kế hoạch hóa gia 
đình với nâng cao phúc lợi gia đình, hỗ trợ 
các gia đình tham gia dự án cải thiện đời 
sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 
Xây dựng và hoàn thiện mô hình lồng ghép 
các hoạt động dân số với phát triển gia đình 
bền vững. Chất lượng dân số của cộng đồng 
được phân ánh qua tình hình sức khóe, dinh 
dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo 
dục, trật tự xã hội, gia đình văn hóa, tỷ lệ sinh 
và thu nhập của cộng đồng. 

Sau nhiều thập kỷ phấn đấu bền bỉ, chúng 
ta đã kiêm chế tốc độ tăng dân số quá nhanh - 
nguyên nhân gây mất cân đối giữa tăng dân 
số với tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống 
cộng đồng. Tỷ lệ tăng dân số đã hạ xuống 
còn 1,3% (vào năm 2002). Trên 90% trẻ em 
dưới 1 tuôi ở nông thôn đã được tiêm chủng 
đầy đủ phòng 6 bệnh dịch nguy hiểm, 99% 
các cháu dưới 3 tuổi được phòng bệnh mù lòa 
băng uống Vi-ta-min A, 95% các cháu dưới 
5 tuôi được chương trình phòng chống bệnh 
tiêu chảy bảo vệ. Với hệ thống điều trị và dự 
phòng tích cực, tỷ lệ bệnh tật ở trẻ em đã 
giảm rõ rệt. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em chết dưới 
1 tuôi - một chỉ số rất quan trọng để đánh 
giá tình trạng y tế của một nước - trong 
những năm qua đã giảm đáng kể, đến nay 
chỉ còn 39/1000. Tỷ lệ này thấp hơn rất 
nhiều so với các nước có cùng thu nhập. 
Nhiều huyện ở nông thôn có tỷ lệ trẻ em chết 
dưới l tuôi thấp dưới 20/1000. Giảm rõ rệt 
tử vong bà mẹ từ 400/100 000 ca đẻ sống vào 
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thập niên 50, xuống còn 200/100 000 vào 
thập niên 80 của thế kỷ XX và đến nay 
khoảng 137/100 000. Trong hơn l3 năm hoạt 
động phòng chống AIDS - kể từ khi phát 
hiện ca nhiễm HIV đầu tiên đến nay - chúng 
ta đã thu được những thành quả bước đầu 
đáng khích lệ: kìm hãm tốc độ lây lan 
HIV/AIDS bằng cách phòng tránh, góp 
phần giảm dân sự kỳ thị phân biệt đối xử với 
người nhiễm HIV. Với nguồn kinh phí nhà 
nước chi cho y tế còn hạn hẹp (khoảng trên 
3 USD/người/năm), nhưng các chỉ số sức 
khỏe cơ bản của Việt Nam (tuổi thọ trung 
bình, tỷ lệ tử vong trẻ em...) đều tốt hơn rất 
nhiều nước có cùng trình độ kinh tế. 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng 
chỉ nhận, nhưng tình trạng sức khóe nhân 
dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đang đặt ra 
nhiều bức xúc, có nhiều vấn đề trở nên gay 
gắt. Đại dịch HIV/AIDS ở nước ta tuy chưa 
đến mức nghiêm trọng như ở nhiều nước 
Châu Phi, nhưng với tốc độ lan truyền như 
hiện nay thì sẽ là một thách thức lớn đối với 
chất lượng dân số. Theo thống kê của Ủy ban 
quốc gia phòng chống AIDS thì HIV ca đầu 
tiên phát hiện vào tháng 12-1990 đến tháng 
12-2002 là 35 330 ca. Con số thực tế còn cao 
hơn nhiều vì đang tăng nhanh, có thể đạt đỉnh 
vào năm 2010. HIV/AIDS tác động mạnh 
đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và 
sức khỏe. Sự lan truyền nhanh HIV/AIDS tạo 
ra thay đôi phức tạp theo xu hướng làm xấu 
đi các quan hệ xã hội, nhất là trong gia đình. 
Nó làm đảo lộn các mối quan hệ, các giá trị 
truyền thống trong các gia định người bệnh 
Và cộng đồng chung quanh. Đó là những yếu 
tố tiềm ân của những xáo trộn ngoài mong 
muốn, không tích cực đối với xã hội. Đại 
dịch HIV/AIDS sẽ gây ra những tổn thất 
lớn về kinh tế cho đất nước, gia đình người 
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nhiễm HIV, sẽ ngăn cần, làm chậm sự phát 
triển kinh tế, xã hội. Dịch bệnh HIV/AIDS sẽ 
tác động khả năng phát triên lâu dài của 
đất nước thông qua. những thay đổi theo 
chiều hướng không tốt trong cơ cầu dân cư và 
làm giảm cả về số lượng và chất lượng lực 
lượng lao động xã hội trong tương lai. 

Nước ta cũng là một trong những nước có 
tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Theo ưỚớc 
tính, hiện có khoảng 40% phụ nữ có thai bị 
hủy bỏ băng biện pháp y tế, xấp xỉ 1,5 triệu 
người/năm ; có người nạo phá thai nhiều lần 
trong đời và cả nhiều lần trong một năm. 
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém, hằng 
năm nước ta vẫn còn từ 2 200 đến 2 800 bà 
mẹ bị tử vong do các nguyên nhân có liên 
quan đến sinh đẻ và thai nghén, trong khi 
90% các trường hợp này có thể tránh được 
nếu có đầy đủ hệ thống chăm sóc. Khoảng 
50% các bà mẹ không đến cơ sở y tế để sinh 
con. Đa số trong đó là đẻ và đỡ đẻ tại nhà với 
các phương tiện sơ sài, lạc hậu. Gần 60% các 
bà mẹ có thai trong tình trạng thiếu máu, sức 
khỏe yếu. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh trước 
24 giờ chiếm gần 80% trong tổng số trẻ em 
chết. Tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh 
thai nhìn chung là tương đối cao (khoảng 
65% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ), 
nhưng có tới 22% là các biện pháp tránh thai 
truyền thống, hiệu quả thấp. Tỷ lệ lây nhiễm 
qua đường tinh dục năm 1996 là 50 318 ca, 
năm 2002 đã lên tới hơn 127 258 ca. Các 
tố chất về thể lực của người Việt Nam còn 
hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và 
sức bèn. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng cao, chiếm khoảng 30%. Đáng lưu ý 
là vấn còn 1,5% dân số bị thiểu năng về thê 
lực và trí tuệ. Thực tế đó cho thấy, chất lượng 
dân số của nước ta chưa đáp ứng được yêu 
cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao 
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phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Để thực hiện bằng được những mục tiêu 
cải thiện sức khỏe của nhân dân, gÓp phần 
nâng cao chất lượng dân số, chúng ta cần 
phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được, 
khắc phục những mặt yêu kém, kết hợp kinh 
nghiệm quốc tế với trong nước trong vấn 
đề chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình. Trước mắt, cần khẩn 
trương tiến hành những nhiệm vụ cơ bản 
sau đây : 

Một là, tăng Cường củng cố và hoàn thiện 
mạng lưới y tế cơ sở. Tăng khả năng tiếp cận 
của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 
đến các dịch vụ y tế cơ bản ; bảo đảm công 
bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y 
tế. Đôi mới phương thức hoạt động chăm sóc 
sức khỏe ở cơ sở, nhất là phương thức cung 
cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản. Tăng cường 
cán bộ y tế cho các vùng nghèo. Đảm bảo 
100% số xã, phường có trạm y tế. Đến năm 
2005 đạt 100% phòng khám đa khoa liên xã 
ở miền núi có bác sỹ ; 65% số xã toàn quốc 
có bác sỹ (trong đó miền núi 50%) ; 100% 
trạm y tế xã có nữ hộ sinh (trong đó, 60% nữ 
hộ sinh trung học), hoặc y sỹ sản nhi. Đến 
năm 2010, có 80% số xã trong toàn quốc có 
bác sỹ (trong đó miền núi : 60%) ; 100% thôn 
bản có nhân viên y tế sơ học trở lên. Mở rộng 
các hình thức đào tạo và bồi dưỡng để phát 
triển đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, ưu tiên đào 
tạo cán bộ dân tộc ít người tại chỗ cho miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Xây 
dựng các chính sách đãi ngộ thích hợp (về 
lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phụ 
cấp tiền trực, ưu đãi trong đào tạo...) để 
khuyến khích cán bộ y tế làm việc cho khu 
vực miên núi, vùng sâu, vùng xa. 


Hai là, xây dựng và ban hành các chính 
sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe nhân 
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dân miên núi, vùng sâu, vùng xa ; đặc biệt 
quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số và 
người nghèo ; có chính sách chăm sóc sức 
khỏe cho phụ nữ, trẻ em, TRƯỜI già cô đơn, 
không nơi nương tựa. Đẩy mạnh việc ứng 
dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sỨC 
khỏe nhân dân. Khuyến khích phát triển các 
bài thuốc nam, thuốc lá dân tộc để giảm bớt 
gánh nặng chi phí cho người nghèo, phục vụ 
tốt hơn công tác sức khỏe sinh sản. 


Ba là, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 
công, đặc biệt là ở tuyến CƠ SỞ, Ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. Áp dụng chuẩn quốc gia 
về y tế xã. Quy hoạch tốt mạng lưới khám 
chữa bệnh, phân tuyến chuyên môn. Nâng 
cao năng lực chuyên môn và y đức cho cân 
bộ y tế. Tăng cường các hoạt động giám sát 
và hỗ trợ kỹ thuật của y tế tuyến trên đối với 
tuyến cơ sở, bảo đâm cho tuyến cơ sở có đủ 
khả năng phát hiện và điều trị kịp thời các 
bệnh theo tuyến kỹ thuật, góp phần giảm tình 
trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên 
và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khóc, 
kế hoạch hóa gia đình. 

Bồn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự 
phòng, nâng cao sức khỏe, giảm gánh nặng 
bệnh tật tử vong. Tiếp tục triển khai tốt và 
mở rộng các chương trình mục tiêu quốc gia 
về y tế để khống chế các bệnh xã hội, bệnh 
dịch nguy hiêm và các bệnh thường gặp ở 
người nghèo, vùng nghèo như : sốt rét, bướu 
cổ, lao, phong, tâm thân... Có các biện pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan của bệnh 
dịch này. Chăm sóc những người bị nhiễm 
HIV/AIDS tại cộng đồng, có chính sách nuôi 
dưỡng con cái của những người đã bị chết do 
HIV/AIDS. Không phân biệt đối xử với 
người bị nhiễm HIV/AIDS, bảo đảm cho họ 
được tiếp cận việc làm như những người 
khác. 
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Thực hiện tốt Chương trình Hành động 
quốc gia vì trẻ em Việt Nam và Chiến lược 
chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 - 
2010. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được 
hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. 
Có các giải pháp thích hợp và hiệu quả để 
nâng cao chât lượng dinh dưỡng của bà mẹ 
và trẻ em. Cãi thiện chất lượng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Có biện pháp đề 
phòng và nhanh chóng khắc phục hậu quả vê 
sức khỏe do thiên tai, thẩm họa gây ra. Triền 
khai tốt Chính sách quốc gia về phòng chống 
tai nạn, thương tích và phòng chống tác hại 
của thuốc lá. Kiểm tra, giám sát đảm bảo 
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp 
tục lông ghép các chương trình mục tiêu 
quốc gia vê y tế với xóa đói giảm nghèo ; hạn 
chế các tập tục lạc hậu và lối sông có hại cho 
sức khỏe. Nâng cao ty lệ gia đình sử dụng 
nước sạch và hồ xí hợp vệ sinh. Đẩy mạnh xã 
hội hóa công tác y tê, huy động cộng đông 
tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, 
phòng bệnh, rèn luyện thân thể, tạo ra phong 
trào "toàn dân vì sức khóe"”, toàn dân làm 
công tác sức khỏe sinh sản. 

Năm là, tăng cường nguôn vốn tài chính 
cho y tế. Trong những năm tới, Nhà nước tiếp 
tục thực hiện những chính sách tăng đầu tư 
cho y tế, trong đó chú trọng ưu tiên kinh phí 
để thực hiện các chính sách chăm sóc sức 
khỏe cho người dân vùng núi, vùng khó 
khăn, vùng có ty lệ người nghèo cao, vùng 
dân tộc thiêu số... Tăng kinh phí để phát triển 
mạng lưới y tẾ CƠ SỞ ; Cùng cấp đủ trang thiết 
bị cho y tế cơ sở, nhất là phương tiện phòng 
tranh thai cho người. dân ở trong độ tuôi sinh 
đẻ. Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo kinh 
phí cho hoạt động thường xuyên của trung 
tâm y tế huyện và trạm y tế xã, phường. Phát 
triền các hình thức chỉ trả trước cho chăm sóc 
sức khóc ; mở rộng bảo hiểm y tế, đặc biệt là 
bảo hiêm y tế nông thôn, tiến tới bảo hiểm y 
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tế bắt buộc toàn dân. Có các chính sách, giải 
pháp thích hợp và hiệu quả để giảm gánh 
nặng chỉ phí cho người nghèo khi phải đi 
khám và điều trị bệnh. Nhà nước bảo đảm có 
đủ ngân sách cần thiết đề thực hiện tốt chính 
sách hỗ trợ người nghèo như : miễn giảm phí 
dịch vụ khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm 
y tế cho người nghèo, người già cô đơn 
không nơi nương tựa, người tan tật ; thực hiện 
tốt chính sách khám bệnh miễn phí đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 
6 tuổi. Nhà nước cấp miễn phí các loại thuốc 
thông thường để điều trị các bệnh xã hội (sốt 
rét, bướu cô, phong, lao, tâm thần) và các 
vắc-xin cơ bản phòng bệnh cho trẻ em. Thực 
hiện chính sách trợ cấp có mục tiêu dịch vụ 
phòng bệnh, phòng chống dịch ở miền núi ; 
trợ cấp tiền thuốc thông thường 20 nghin 
đồng/năm/người cho đồng bào dân tộc thiểu 
số vùng 3. 

Sáu là, tổ chức thực hiện tốt Chiến lược 
Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Coi 
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và giảm 
tý lệ sinh là một trong những biện pháp quan 
trọng nhằm nâng cao chất lượng đân số. Chú 
trọng công tác truyền thông. về kế hoạch hóa 
gia đình cho các cặp vợ chồng ở độ tuổi có 
mức sinh cao, đặc biệt là cho nam giới. Sử 
dụng đa dạng và hiệu quả các kênh truyền 
thông và các hình thức thông tin giáo dục 
truyền thông khác, tiếp cận mọi đối tượng đề 
nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình, duy trì quy mô gia đình 
hợp lý. Phát triên sự nghiệp chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe nhân dân. Bào đảm tính công 
băng và hiệu quả trong tiếp cận và sử dụng 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đấu 
tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là 
ma túy. Từng bước nâng cao chất lượng dân 
số, chất lượng cuộc sống của các tầng lớp 
dân cư. LÌ 


Số 24 (tháng 8 năm 2003) 


Sinh họat tư tưởn 


#K(ô% ua da¿ 


ẠN tôi là Dung. Từ 
JE thuở học trò, anh âY đã 

được mệnh danh là 
thông minh, sắc sảo, nhưng 
đường đời không lấy øÌ may 
mãn. Đến nay, đã sắp qua cái 
tuổi ngũ tuần mà chức phó 
phòng vẫn chưa gõ cửa. Nhiều 
người xếp anh vào loại cần bộ 
"%T", nghĩa là "thăng thắn 
thường thua thiệt". Nhưng 
ngược lại, trong lòng đám bè 
bạn chí cốt, Dung luôn được 
mệnh danh là "Tế tướng Lưu 
Dung”, cho dù anh không "“gù” 
chút nào. Anh hay phân, mà 
những lời phán "sấm sét" của 
anh có khi làm người ta nôi da 
gà, nhưng càng suy ngẫm càng 
thấy anh sâu sắc, dù chướng tai 
nhưng vẫn muốn nghe. 


Có lần đi sắm Tết, tôi "may 
mắn" được bà chủ quầy rượu 
ngoại gợi ý : - Chú mua rượu 
đề đi biếu, hay là uống ở nhà ? 
Nếu để uống thì tôi khuyên 
chú lấy loại không có tem, rẻ 
hơn 20 ngàn đồng, còn đề biếu 
thì lấy loại dân tem cho "lịch 
sự", chất lượng cũng thế cả 
thôi chú ạ !. Tôi nghĩ, làm gi ra 
ngay được bấy nhiêu tiền, và 
đã quyết định mua rượu không 
dán tem. Hôm bạn bè đến nhà 
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chúc Tết, tôi đem câu chuyện 
đó ra kể để chứng tổ mình sâu 
sát thị trường và có phát hiện 
mới. Không ngờ "Tế tướng” 
của chúng tôi phán : Ông làm 
như vậy là tiệp tay cho bọn 
buôn lậu rồi đấy ! 


Một lần khác, cả nhóm bạn 
cũ chúng tôi vào nhậu ở một 
nhà hàng đặc sản. Lúc chọn 
thực đơn, mấy anh trong nhóm 
đề nghị gọi món "hố đồng 
bằng”, nghĩa là thịt mèo các 
món. "Tế tướng” gạt phăng, vì 
lý do giết mèo là "tạo điều 
kiện thuận lợi cho nạn chuột 
phá hoại mùa màng và gây bao 
dịch bệnh nguy hiểm khác". 
Hôm đó, chúng tôi còn phải 
làm theo đề nghị của anh, tây 
chay quán nhậu này đê kéo 
nhau đi một quán khác. Và 
cũng hôm đó, suýt nữa thì tôi 
bị “xạc”. Vì tôi có ý định, nhân 
dịp này khoe với bạn bè về 
chuyến đi công tác miền núi 
của mình. Chẳng là, trong 
chuyến đi đó, tôi được địa 
phương hậu đãi đủ thứ “hương 
rừng”, như cây, nhím, hươu, 
nai... mà tất cả tôi đều mới 
được thưởng thức lần đâu. 
Nếu "Tê tướng" biết chuyện 
chắc chắn mình cũng bị lên ấn 
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là tòng phạm với những kẻ sát 
hại các động vật hoang dã. 
Một dịp nữa là, khi một 
thành viên trong nhóm chúng 
tôi khánh thành nhà mới. Ông 
bạn này có chức vụ vào loại 
khá nhât trong lớp, lại ở một vị 
trí rất dễ kiếm tiền, nên ngôi 
nhà được xây thật sang trọng, 
"cập nhật" rất nhiều vật liệu 
xây dựng mới, trang bị nội thất 
băng nhiều đồ gỗ quý hiểm. 
"Tế tướng" im hơi lặng tiếng 
một cách khác thường. Mai tới 
gần cuối cuộc vui, lúc chủ nhà 
có việc riêng đi ra ngoài, thi 
Dung mới bắt đầu lên tiếng 
bằng một câu chuyện thời sự. 
Dung kể, vừa rồi anh có cùng 
một đoàn công tác của một Bộ 
X. sang châu. Âu đề tham gia 
hội chợ - triển lãm giới thiệu 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 
Đoàn đã mang sang không ít 
các sản phẩm điêu khắc độc 
đáo bằng. gô bởi những nghệ 
nhân "nhất nhì" của đất nước. 
Gian trưng bày khai trương 
chưa được bao lâu thì thấy dân 
chúng tập trung đến rất đông. 
Lúc đầu thì khá trật tự, nhưng 
sau đó một làn sóng phân đôi 
nổi lên, và cuôi cùng là họ 
nhất loạt tây chay gian hàng 
của ta. Lý do duy nhất là, các 
mặt hàng gỗ điêu khắc của 
Việt Nam đã sử dụng gỗ của 
rừng tự nhiên, do đó là phá 
hoại môi trường sinh thái. Một 
vài anh trong đoàn lần đầu tiên 
được ra nước ngoài, trinh độ 
ngoại ngư có hạn nên không 
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hiểu hết sự tình, nổi cơn tức 
giận, và lầm bẩm : "Họ dại thế, 
đồ mỹ nghệ của người ta làm 
từ những chất liệu gỗ có hàng 
trăm năm tuổi, vừa quý hiếm, 
lại vừa rẻ thì không dùng, lại 
đua nhau sử dụng toàn là 
những thứ gỗ nhóm 6, nhóm 7, 
rõ là đắt. Ở bên ta... thứ đó chỉ 
làm cọc chống lò và cốp-pha”. 

Ai dại, ai khôn chưa bàn, 
Dung kế tiếp, nhưng Ở các 
nước phát triên, nguồn gỗ 
nguyên liệu sản xuất luôn phải 
có chứng chỉ rừng của Hội 
đồng quản trị rừng quốc tế 
FSC. (Forest Stewardship 
Council). Gỗ có chứng chỉ ấy 
là gỗ được khai thác trên cơ sở 
tuân thủ quy trình quản lý rừng 
bên vững, có tính đến việc sử 
dụng tối ưu tài nguyên rừng 
nhưng không làm ảnh hướng 


tới các năm sau về độ che phủ 
của rừng và bảo đâm rừng tái 
sinh tốt. 

Mọi người nghe đến đầy, ai 
cũng hiêu câu chuyện Dung 
muôn nói, nhưng không thấy 
ai bình luận gì thêm... vì chủ 
nhà đã trở lại. 

Ra về, tôi cứ trăn trở mãi 
với một khái niệm mới trong 
cả một lối tư duy khác người 
của "Tế tướng không gu”. 
Đó thực chất là một nếp văn 
hóa trong tiêu dùng hiện đại. 
Nếu tôi không tiết kiệm cho 
bản thân 20 ngàn đồng để 
từ bỏ quyết định chọn chai 
rượu nhập lậu..., nếu chúng 


tôi không vì sĩ điện mà đua 


nhau đi đánh chén các loại 
thú rừng quý hiếm.... và nếu 
mọi người chúng ta cũng 
không vì thú chơi trội mà đua 
nhau mua sắm các thứ đồ gỗ 


quý có nguồn gốc từ rừng tự 
nhiên... thì chắc chắn nạn buôn 
lậu, nạn săn bắn và buôn các 
động vật hoang đã, nạn phá 
rừng... sẽ bị chặn đứng ngay từ 
gốc. 

Trong thời kinh tế thị 
trường, cái thói "khôn lói" 
thể giúp con người ta kiếm 
được nhiều tiền, có được nhiều 
thứ. Nhưng về đại cục, thì tất 
cả thứ ấy để làm gì, khi nguy 
cơ bị hủy diệt giống nòi do suy 
thoái đạo đức, suy thoái môi 
trường sống, tệ nạn xã hội, 
nghiện ngập ma túy... đang 
rình rập từng gia đình và làm 
băng hoại xã hội. Hóa ra, cái 
điều tưởng như đã rõ như ban 
ngày, đó là cái lợi và cái hại, 
cái dại và cái khôn, thì tron E 
một chừng mực nào đó Ở 
không ít người, có thể là đang 
còn mờ mịt.L 


BÌNH THUẬN... 


(Tiếp theo trang 40) 


nơi tập trung các đầu mối ; tạo sự phối, kết hợp 
giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các 
cấp đê cùng vào cuộc, cùng thực sự chia sẻ 
niềm vui cũng như trách nhiệm trong quá trình 
triển khai. 


Cùng với những cái "được” cụ thê có thê 


đo, đếm, Nghị quyết 04 đã tạo ra lòng tin 
không thể đo, đếm được nhưng lại có ý nghĩa 
rất lớn lao. Chẳng hạn, qua triển khai thực hiện 
Nghị quyết, đồng bào các dân tộc thiêu số 
càng hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng và nhà 
nước ; càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 


của Đảng. Các sở, ban, ngành, chính quyền 
các cấp, thông qua thực hiện Nghị quyết, xích 
lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ trách nhiệm, 
cùng phối hợp hành động trên tỉnh thần tất cả 
vì dân, cho dân. Qua tăng cường xuống cơ sở, 
đội ngũ cán bộ các cấp có cơ hội hòa mình vào 
Cuộc sống . nhờ lăn lộn trong thực tiễn mà 
không ngừng trưởng thành, dày dạn hơn về 
kinh nghiệm, đồng thời càng hiểu rõ hơn tâm 
tư, tình cảm của đồng bào mà phấn đấu để thực 
hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Sự thành 
công của chương trình cũng là gián tiếp vô 
hiệu hóa, làm thất bại mọi ý đồ đen tối của các 
thế lực thù địch ; đồng thời là bằng chứng sinh 
động về chân lý : đại đoàn kết toàn dân tộc là 
sức mạnh vô địch... 
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DẦN CU-A-LA LẶN-P0 : 


ngót nửa thế hỷ một chẳng đường lịch sử 
của phong trào bhông lên hết - 


ƠN năm mươi năm trước, bản đồ 
chính trị thê giới đã có những thay 


đôi, biến chuyển sâu sắc. Sự trỗi dậy 
mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào cách 
mạng giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi 
và khu vực Mỹ La-tinh lần lượt làm sụp đổ 
toàn bộ hệ thống thuộc địa của các nước đế 
quốc và thực dân. Hàng loạt quốc gia độc lập 
đã xuất hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại, kỳ tích làm cho thế kỷ XX trở thành 
THÊ KY GIẢI PHÓNG. Nhưng các nước thực 
dân và đế quốc không thay đối bản chất xâm 
lược, hiếu chiến, bóc lột và đã nhanh chóng 
điều chỉnh chính sách, thực thi cái gọi là "chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới" (hay chính sách "cây 
gậy và củ cà-rốt") đối với các nước độc lập trẻ 
tuôi. Chính vì vậy, các nước mới giành được 
độc lập lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài 
và không kém phần gian khổ để bảo vệ chủ 
quyên về chính trị, tiến tới độc lập về kinh tế 
và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là 
những nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với các 
nước Á - Phi - Mỹ La-tinh vốn chủ yếu là 
những nước vừa và nhỏ có nền kinh tế yếu 
kém, tỉnh hình dân tộc - tôn giáo phức tạp. 
Trong khi đó, cuộc "chiến tranh lạnh" do 
các nước phương Tây phát động đã dẫn tới 
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sự hình thành hai hệ thống chính trị - xã hội 
đối lập nhau, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ một 
cuộc chiến tranh thế giới mới với việc có thể 
sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Mỹ và các 
nước phương Tây thành lập và định tiếp tục 
lập thêm các liên minh quân sự mới để "ngăn 
chặn chủ nghĩa cộng sản" và đối phó với 
phong trào giải phóng dân tộc. 

Trước hoàn cảnh lịch sử cụ thể đó, ngay từ 
cuối những năm 40 của une kỷ XÀ,„ nhiều nhà 
lãnh đạo các nước mới giành được độc lập 
hoặc đang đấu tranh giành độc lập đã trăn trở 
tìm kiếm những phương sách hợp tác với nhau 
đề thực hiện được các mục tiêu của quốc gia - 
dân tộc minh, đồng thời góp phân. VàO Cuộc 
đấu tranh chung của nhân loại cần lao vì 
hòa bình và công lý, độc lập dân tộc và phát 
triên. Đó là những lý do bên trong và bên 
ngoài dẫn tới việc xuất hiện một số hội nghị 
của các nước châu Á vào cuối những năm 40 ; 
và, tháng 4-1955, các nước này đã tổ chức 
Hội nghị tại Băng-đung (In-đô-nê-xi-a), với 
sự tham gia của 29 nước Á - Phi. Sau nhiều 
ngày họp, Hội nghị Băng-đung nhất trí đề 
ra mười nguyên tắc chỉ đạo quan hệ quốc tế, 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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- được ghi vào lịch sử với tên gọi "Mười nguyên 
tắc Băng-đung" nổi tiếng, hay "Tinh thần 
Băng-đung" bất diệt. Về thực chất, những 
nguyên tắc này khẳng định lại các nguyên 
tắc cùng tôn tại hòa bình giữa các nước có 
chế độ chính trị - xã hội khác nhau, vốn được 
V.I. Lê-nin khởi xướng ngay sau Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917. Mười nguyên tắc này 
được Hội nghị Băng-đung coi là cơ sở cho 
chính sách đối ngoại của các nước Á - Phi mới 
độc lập, về sau được thể hiện trong mục tiêu và 
các nguyên tắc hoạt động của Phong trào 
Không liên kết. 

Chính vị vậy, Hội nghị Băng-đung có ý 
nghĩa lịch sử rất quan trọng. Nó biểu lộ nguyện 
vọng và ý chí của nhân dân Á - Phi muốn đoàn 
kết, hợp tác chặt chẽ với nhau để gìn giữ, củng 
cố hòa bình cũng như đấu tranh cho quyền tự 
quyêt, quyên độc lập và quyên bình đăng giữa 
các dân tộc trên thế giới. Có thể nói, đây là sự 
thức tỉnh quan trọng về vai trò, vị trí của những 
nước, những dân tộc suốt chiều dài lịch sử bị 
ap bức, giày : xéo, bị đối xử bất công, nay bước 
ra vũ đài quốc tế với tư cách các ; quÔC gia độc 
lập, có chủ quyên, những chủ thể pháp lý quốc 
tế muốn được chung sống. hòa bình, bình đẳng 
và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia, dân 
tộc khác. Đây cũng chính là cơ sở, bước khởi 
đầu quan trọng để Phong trào Không liên kết 
chính thức ra đời vào tháng 9-1961, tại Hội 
nghị cấp cao Ben-grát (Nam Tư). Lịch sử 
chính thức của Phong trào được tính từ thời 
điểm này, và ngày 1-9-1981 (ngày khai mạc 
Hội nghị Ben-grát) được coi là ngày thanh lập 
Phong trào. Cho đến nay, Phong trào Không 
liên kết đã trải qua 13 Hội nghị cấp cao của 
những người đứng đầu nhà nước hoặc đứng 
đầu chính phủ các nước thành viên. 

Vậy thực chất Phong trào Không liên kết là 
một tổ chức như thế nào ? 

Phong trào Không liên kết là một diễn đàn 
quốc tế của các nước "đang phát triên" hay các 


5ä 


nước "độc lập trẻ tuổi", các nước "thế ĐIỚI 
thứ ba" - những nước rất đa dạng về chế độ 
chính trị - xã hội ; khác nhau về văn hóa, tôn 
giáo, tín ngưỡng và lối sống ; nhưng đều có 
nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển. Thách thức 
về phát triển trở thành vấn đề chung, nóng 
bóng của các nước trong Phong trào Không 
liên kết suốt nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, các 
nước phát triển phương Tây lại lợi dụng chính 
điểm yêu đó của các nước đang phát triển để 
mưu đồ các lợi ích tham lam và ích kỷ của 
minh. Chính Vì Vậy, các nước tham gia Phong 
trào đều có chung mong muốn, như chính 
Cố Thủ tướng Ấn Độ, J. Nê-ru, đã nói, đứng 
vững trên hai chân của mình và hợp tác với 
những ai sẵn sàng hợp tác", chứ không phải 
"trở thành đô chơi của kẻ khác hay kẻ đệ đơn 
thỉnh cầu tại các tòa án và các văn phòng của 
phương Tây". Là con đẻ của phong trào giải 
phóng dân tộc và ra đời trong hoàn cảnh thế 
giới đang tồn tại hai hệ thống chính trị - xã hội 
đối lập, Phong trào Không liên kết là một lực 
lượng chính trị quốc tế độc lập, nhưng không 
phải và không thể là lực lượng đứng giữa hoặc 
đứng ngoài Cuộc đấu tranh nhằm giải quyết 
những vấn đề thời đại bức xúc đặt ra trong 
từng thời kỳ lịch sử. Cố Thủ tướng J. Nê-ru 
nhắn mạnh : "Không liên kết là không tham 
gia các khối quân sự, nhưng không chỉ là tách 
khỏi chính sách đối ngoại của nước thực dân 
đã thống trị mình và của các nước để quốc 
khác, mà còn tích cực chống lại chính sách 
xâm lược của chúng". Có thể nói, đây mới 
chính là thực chất của Phong trào Không liên 
kết thời kỳ "chiến tranh lạnh". Điều này đã thể 
hiện ngay trong những văn kiện chính thức 
đầu tiên được thông qua tại Hội nghị cấp CaO 
Ben-grát năm 1961, những văn kiện xác định 
rõ tính chất chống để quốc, chống thực dân của 
Phong trào, mục tiêu bảo vệ hòa bình thể giới 
và đấu tranh cho quyên tự quyết, quyền bình 
đẳng trong quan hệ quốc tế, chứ không phải 
đứng giữa hoặc giữ khoảng cách cân bằng giữa 
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hai khối, giữa Mỹ và Liên Xô như nhiều người 
vẫn lầm tưởng. 

Về bản thân Phong trào, Tuyên bố của Hội 
nghị Ben-grát năm 1961 khẳng định rằng, các 
nước không liên kết không muốn thành lập 
một khối và không thể trở thành một khối, 
nhưng bày tó dập trường và quan điểm rõ ràng 
về các vấn đề cơ bản của thời đại, như chiến 
tranh và hòa bình, xâm lược và chống xâm 
lược, v.v.. Lịch sử hơn 40 năm tôn tại và phát 
triển của Phong trào cho thấy, khi nào nó giữ 
vững các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động 
của mình, gắn bó với cuộc đấu tranh vì hòa 
bình, độc lập dân tộc và phát triển, thì Phong 
trào thêm vững mạnh và phát huy tác dụng tích 
cực trên trường quốc tế. Còn khi nào Phong 
trào bị các khuynh hướng cơ hội, thỏa hiệp vô 
nguyên tắc lũng đoạn, đi chệch mục tiêu và 
nguyên tắc của mình thì vai trò, vị trí của 
Phong trào trở nên mờ nhạt, sa sút. 

Về phương thức hoạt động, Phong trào 
Không liên kết mang tính chất diễn đàn, không 
có Ban thư ký Thường trực, hoạt động thông 
qua các hội nghị cấp cao (thông thường ba 
năm họp một lần), giữa hai kỳ hội nghị cấp cao 
có hội nghị Bộ trưởng ngoại giao. Cơ chế duy 
trì hoạt động thường xuyên của Phong trào là 
Ủy ban phối hợp có nhiệm vụ phối hợp các 
hoạt động của Phong trào nói chung, đặc biệt 
tại diễn đàn Liên hợp quốc và chuân bị, thực 
hiện các công việc cần thiết trước các hội nghị 
cấp cao và các hội nghị khác của Phong trào. 
Trên thực tế, đây là cơ quan thường trực rất 
quan trọng của Phong trào Không liên kết, có 
trụ sở đóng tại Liên hợp quốc. Phương hướng 
làm việc quan trọng nhất của Phong trào là 
bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết 
định theo nguyên tắc đông thuận chứ không 
phải bằng bỏ phiếu kín. Điều này phản ánh 
tính thống nhất trong sự đa dạng của Phong 
trào, tạo cơ sở cho sự đoàn kết, sức mạnh và 
sức sống của các quốc gia, dân tộc nhỏ yếu 
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trong cuộc đấu tranh vì quyền được sống trong 
hòa "bình, được tự do mưu câu hạnh phúc và 
quyền được đối xử bình đẳng. Cũng nhờ vậy, 
trong lịch sử tôn tại và phát triên của mình, 
Phong trào đã có những đóng góp ch Cực 
trong việc xây dựng các quan hệ quốc tế công 
bằng, bình đẳng, hợp lý và ngày càng thu hút 
thêm các thành viên mới, từ 25 nước ban đầu 
hiện đã tăng lên 116 nước. Ngoài ra, tại các 
hội nghị cấp cao của Phong trào còn có sự 
tham gia của hàng chục nước và tổ chức quốc 
tế với tư cách quan sát viên hoặc khách mời. 
Điều đó càng chứng tỏ vị trí, vai trò quan trọng 
của Phong trào trong đời sống chính trị - an 
ninh quốc tế thời kỳ "chiến tranh lạnh" cũng 
như hiện nay. 

Thực ra, sau khi Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Phong 
trào Không liên kết từng lâm vào trạng thái 
khủng hoảng, thậm chí đứng trước câu hỏi lớn 
và bức xúc : "Tôn tại hay không tôn tại ?". Đã 
xuất hiện những tư tưởng muốn xem xét lại các 
mục tiêu và nguyên tắc của Phong trào có 
thích hợp nữa hay không, khi tình hình quốc tế 
đã thay đổi sâu sắc, còn nội bộ Phong trào 
cũng xây ra sự phân hóa, phân liệt, thậm chí 
có nước đơn phương rút khỏi Phong trào, như 
Ác-hen-ti-na, v.v.. 

Thế nhưng, tình hình quốc tế sau "chiến 
tranh lạnh" chẳng những diễn biến phức tạp, 
mà đáng lo ngại hơn là các thế lực đế quốc còn 
công khai bày tỏ ý đồ chớp thời cơ để hoặc 
thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa còn lại, hoặc lúc nào tự 
cho là cần thiết thì sẵn sàng đơn phương sử 
dụng vũ lực lật đổ các nhà nước không chịu 
tuân theo cây gậy chỉ huy của Mỹ và đồng 
minh. Cuộc "chiến tranh lạnh" giữa các cường 
quốc chấm dứt, nhưng hòa bình, ổn định trên 
thế giới vẫn không thể có được, khi bạo lực 
cường quyền tiếp tục hoành hành. Trong 
khi đó, xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia 
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tăng cường độ và chiều sâu, tạo ra cho các 
nước nhỏ yếu ít cơ hội và nhiều thách thức, hố 
ngăn cách giàu nghèo và trình độ phát triên 
cùng với nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa 
dân tộc ngày càng lớn. Đặc biệt, chính sách 
cường quyên của Mỹ đã làm cho mâu thuẫn 
giữa chủ nghĩa đề quốc và các quốc gia dân tộc 
phương Nam trở nên gay gắt hơn. Cục diện 
quốc tế mới hiện vẫn tràn lan sự bất công, đầy 
rấy nghịch lý và bạo lực của kẻ mạnh. Điều đó 
cũng có nghĩa những mục tiêu mà Phong trào 
đề ra cho mình từ khi mới ra đời, đến nay vẫn 
mang tính thời sự cấp thiết và Phong trào vẫn 
thực sự có vị trí, vai trò quan trọng không thể 
thiếu trong thế giới sau "chiến tranh lạnh", 
trong việc đoàn kết các nước đang phát triển 
đâu tranh cho các quyền chính đáng của mình. 

Chính vi những lẽ trên, mà sau một thời 
gian khủng hoảng, Phong trào đã dần lấy lại 
được sức sống, tập hợp lại lực lượng ; đồng 
thời, điều chỉnh những ưu tiên hành động trong 
tình hinh mới trên cơ sở kiên trì những mục 
tiêu và nguyên tắc của mình. Nhằm góp tiếng 
nói chung mạnh mẽ của nhân dân thế giới giải 
quyết các vấn đề lớn của thời đại, các nước 
không liên kết tích cực ủng hộ Kế hoạch hành 
động của Hội nghị cấp cao thế giới về phát 
triên bền vững do Liên hợp quốc tổ chức tại 
Giô-han-ne-xbớc nhằm tiến tới giảm 50% tỷ lệ 
nghèo đói vào năm 2015 và các mục tiêu khác. 
Phong trào cũng có những đóng gSÓP đáng 
kể vào kết quả của các hội nghị quốc tế lớn 
do Liên hợp quốc tô chức, đặc biệt là Hội 
nghị cấp cao các nước phương Nam vào tháng 
4-2000 và Hội nghị câp cao Thiên niên kỷ 
Liên hợp quốc vào tháng 10-2000. Khẳng định 
mạnh mẽ giá trị to lớn của các nguyên tắc 
trong Hiến chương Liên hợp quốc ; đồng thời, 
đề ra những mục tiêu ưu tiên về hòa binh, an 
ninh, hợp tác và phát triên, xây dựng các quan 
hệ kinh tế, tài chính - thương mại quốc tế công 
bằng và bình đăng, Tuyên bố Thiên niên kỷ 
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của Liên hợp quốc và Chương trinh hành động 
của Hội nghị cấp cao phương Nam tiếp tục là 
định hướng ưu tiên của Phong trào Không liên 
kết trong những năm sắp tỚI. 


Hội nghị cấp cao lần thứ 13 của Phong trào 
Không liên kết diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ, 
vào cuối tháng 2-2003 trong bối cảnh quốc tế 
phức tạp và sự lộng hành của một siêu cường 
để quôc, đã bày tỏ quyết tâm tăng cường sức 
sống, vai trò và vị thế của Phong trào trong 
đời sống chính trị thế giới trong việc thúc đấy 
hợp tác Nam - Nam và hợp tác Bắc - Nam, 
cùng các nước trên thế giới đưa các mục tiêu 
trong Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc thành hiện thực. Xin dẫn những lời tâm 
huyết nổi tiếng của cựu Tổng thống Nam Phi, 
Nen-xơn Man-đê-la, người chiến sĩ quả cảm, 
nhà hoạt động chính trị lỗi lạc suốt mấy chục 
năm đấu tranh không ngừng cho độc lập tự do 
của Nam Phi, cho quyền quản lý đất nước của 
người da đen, người từ sau Hội nghị cấp cao 
ĐÐu-ban năm 1998 là Chủ tịch Phong trào : 
"Chúng ta không muốn bánh mì mà không có 
tự do, cũng không muốn tự do mà không có 
bánh mì", chúng ta "không liên kết với đói 
nghèo, bất công và bạo lực, mà liên kết với 
nhau đề phát triển". Những câu này đã nói lên 
tất cả : từ định hướng phát triển, mục tiêu vươn 
tới lẫn nguyện vọng thiết tha, cháy bỏng và ý 
chí sắt đá của hàng tỉ người nghèo yếu thế trên 
trái đất này. 

Năm 1976, Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của Phong trào Không liên kết. Tuy 
nhiên, Việt Nam đã tham gia Hội nghị Á - Phi 
ở Băng-đung (tháng 4-1955). Đồng chí Phạm 
Văn Đồng - Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam 
tại Hội nghị này đã tuyên bố, nhân dân Việt 
Nam nhiệt liệt chào mừng sự kiện lịch sử này, 
và ngay từ lúc đó đã tích cực thúc đây sự đoàn 
kết, hợp tác giữa các nước mới độc lập, tích 
cực xây dựng những nguyên tắc sau này trở 
thành các nguyên tắc nên tảng của Phong trào. 
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Những năm 50 - 60 của thế kỷ XX, cuộc đấu 
tranh ngoan cường vì độc lập tự do của nhân 
dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ 
to lớn và quý báu của nhiều nước thuộc Phong 
trào Không liên kết. Về phân minh, Việt Nam 
trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất 
của một dân tộc nhỏ yếu dám chiến đấu và 
chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh. Vì vậy, 
Việt Nam - Hồ Chí Minh đã trở thành tấm 
gương sáng chói, khích lệ và cô vũ các dân tộc 
thuộc địa vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Có 
thể nói rằng, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 
1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là 
những mốc son chói ngời trong lịch sử các 
quôc gia Á - Phi - Mỹ La-tinh, những mốc son 
làm điểm tựa, tạo sức bật cho hàng trăm triệu 
thân phận nô lệ, tôi đòi, bị áp bức bóc lột tàn 
tệ, vươn lên tự giải phóng, tự làm chủ vận 
mệnh của mình. 

Thời kỳ sau "chiến tranh lạnh", khi tình 
hình thế giới đã có nhiều thay đối, Việt Nam 
vẫn tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình 
trong việc tăng cường hợp tác giữa các nước 
thanh viên Phong trào theo những hướng ưu 
tiên, những trọng tâm khác trước. Nếu như từ 
thập niên 80 của thế kỷ XX, Việt Nam đã cử 
nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau 
sang các nước châu Phi đề thực thi các chương 
trinh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - 
nông thôn, văn hóa - giáo dục - y tế... thì hiện 
nay giữa Việt Nam và các nước đang phát 
triển tiếp tục mở thêm các hướng hợp tác 
mới. Đặc biệt, Chương trình hợp tác ba bên 
(Việt Nam - tổ chức tài trợ quốc tế - một nước 
đang phát triển) hình thành từ những năm 80, 
đến 1996 bắt đầu phát triển mạnh và rất hiệu 
quả. Cho đến nay, Việt Nam đã ký và đang 
thực thị 6 hiệp định hợp tác ba bên như vậy với 
Xê-nê-gan, Bê-nanh, Công-gô, Lào, Sát và 
Ma-đa-gát-xca. Chương trình hợp tác kiêu này 
đã được Tô chức Lương thực thế giới (FAO) 
coi là khuôn mẫu của sự hợp tác đem lại 
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hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho các 
nước không liên kết. Mới đây, vào cuối tháng 
5-2003, Việt Nam đã tô chức rất thành công 
Hội thảo quốc tế "Việt Nam - Châu Phi : 
Những cơ hội hợp tác và phát triển trong 
thế kỷ XXI" và đã ký với ba quốc gia châu 
Phì (Xu-dng, Xi-ê-ra Lê-ôn và Na-mi-bi-a) 
5 hiệp định và văn kiện hợp tác trên các lĩnh 
vực thương mại, nông nghiệp, nghề cá, kinh 
tẾ - thương mại, văn hóa và công nghệ, khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư. 

Tóm lại, từ Cu-a-la Lăm-pơ 2003 nhìn về 
Băng-đung 1955, có thể thấy chiều dài lịch sử 
của một "tinh thần Băng-đung" bất diệt, mãi 
mãi tỏa sáng, biểu lộ nguyện vọng và ý chí độc 
lập tự chủ, hòa bình, hợp tác để phát triển của 
các quốc gia không liên kết. Đặc biệt, trong 
bối cảnh quốc tế mới, khi Phong trào đang 
đứng trước những thách thức của xu thế toàn 
cầu hóa hiện đang chứa đầy bất công và 
nghịch lý, làm giãn cách giàu - nghèo và trình 
độ phát triển giữa Bắc và Nam, thì nguy cơ 
chiên tranh xâm lược, âm mưu thiết lập trật tự 
thế giới đơn cực mang tính chất cường quyền 
hiếu chiến và vấn đề độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia lại nổi lên nóng bỏng. Tình 
hình đó buộc các nước không liên kết phải 
ra sức phát huy nội lực đi đôi với tăng cường 
hợp tác, đoàn kết quốc tế, "phấn đẫu vì một 
tương lai tươi sáng, hòa bình và thịnh vượng 
chung của cả nhân loại" như quyết tâm của 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam Trần Đức Lương tại Hội nghị cấp cao 
lần thứ 13. Vì vậy, Phong trào chẳng những 
tiếp tục là chỗ dựa tỉnh thần của các nước 
không liên kết và đang phát triển, mà còn tiếp 
tục khăng định vai trò to lớn, không thể 
thiếu được của mình trong đời sống chính trị 
quốc tế, trong sứ mệnh bảo vệ hòa bình 
thế giới, trong đấu tranh chống chính sách 
cường quyền, áp đặt của các nước lớn, đê xây 
dựng một trật tự thế giới mới công bằng và 
bình đăng. Lì 
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FIHÌfI LII tỘt ŒHIẾTI TIIMH I-ñŒ 
từ góc độ luật pháp quốc tế 


1. Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe 
dọa sử dụng vũ lực trong luật pháp quốc tế 

Trước Chiến tranh thế giới thứ I, việc các quốc 
gia sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế không hề 
bị giới hạn bởi một quy phạm pháp luật quốc tế 
nào. Nó tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của từng 
quốc gia và quan hệ quốc tế cụ thể. 

Hậu quả khủng khiếp của hai cuộc chiến tranh 
thế giới trong thế kỷ XX cùng với sự đấu tranh của 
nhân dân tiến bộ trên thế giới đã thức tỉnh nhân 
loại về hiểm họa của vấn đề sử dụng vũ lực tiến 
hành chiến tranh ; lựa chọn biện pháp hòa bình 
trong quá trình giải quyết các tranh chấp và bất 
đồng quốc tế. Điều nảy là một bước tiến cụ thể 
nhằm thực hiện nguyện vọng của nhân loại được 
sống trong an ninh, hòa bình và "phòng ngửa cho 
các thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh" (1), 

Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử 
dụng vũ lực đã được hình thành qua cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh 
thế giới thứ lÏ và được các quốc gia tham gia thành 
lập tổ chức Liên hợp quốc khẳng định mạnh mẽ 
trong Hiến chương của tổ chức này. Trong 
chương l, Điều 2, khoản 4 của Hiến chương ghi rõ : 
"Trong quan hệ quốc tế, các hội viên Liên hợp 
quốc không được có hành động đe dọa bằng vũ lực 
hay dùng vũ lực để chống lại quyền bất khả xâm 
phạm về lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của 
bất cứ một quốc gia nào,...". 

Việc tuyên bố rõ nguyên tắc này trong Hiến 
chương Liên hợp quốc, một điều ước quốc tế cơ 
bản có giá trị làm nền tẳng cho luật pháp quốc tế 
hiện đại, đã chưng tỏ mong muôn của Cộng đồng 
quốC tế : việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng 
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vũ lực cần phải bị nghiêm cấm và loại bỏ trong 
quan hệ quốc tế. 

Trong khuôn khổ những nỗ lực của Liên hợp 
quốc, nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa 
sử dụng vũ lực đã được từng bước cụ thể hóa qua 
các văn kiện quốc tế quan trọng, đáng chú ý là 
"Tuyên bố về những nguyên tắc của luật quốc tế 
điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên hợp 
quốc" được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 
theo Nghị quyết số 2625, ngày 14-1-1970. Tuyên 
bố đã đặt lên hàng đầu nguyên tắc cấm sử dụng vũ 
lực hoặc de dọa sử dụng vũ lực. Phát triển nguyên 


'tắc đã được Hiến chương Liên hợp quốc xác lập 


trước đó, Tuyên bố chỉ rõ : "Mọi quốc gia có nghĩa 
vụ từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự toàn vẹn lãnh 
thổ hoặc nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia 
nào...Việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như trên sẽ 
cấu thành sự vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến 
chương Liên hợp quốc và không bao giờ được sử 
dụng như là một biện pháp để giải quyết các vấn 
đề quốc tế". 

Tuyên bố này là một văn kiện có giá trị pháp lý 
quốc tế vì nó là bằng chứng thể hiện sự đồng thuận 
của cộng đồng quốc tế trong việc nhận thức, cụ thể 
hóa và cam kết thực hiện các nguyên tắc cơ bản 
được nêu lên trong Hiến chương Liên hợp quốc, 
trong đó bao gồm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. 


ái 
° 


* ThS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Lời nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc 
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Sau đó, Liên hợp quốc đã tiếp tục thông qua 
một số văn kiện khác liên quan đến nguyên tắc 
cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. 
Đáng chú ý là : "Nghị quyết về định nghĩa tội xâm 
lược" (năm 1974); "Tuyên bố về nâng cao hiệu quả 
của nguyên tắc từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng 
vũ lực trong quan hệ quốc tế" (năm 1987). 

Như vậy, việc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa 
sử dụng vũ lực đã được pháp điển hóa trong luật 
quốc tế hiện đại, mà cụ thể nhất là đã được xác lập 
trong Hiến chương Liên hợp quốc. Nguyên tắc này 
không ngừng được cụ thể hóa và củng cố trong 
quá trình phát triển của luật pháp quốc tế hiện đại 
từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến nay. Có thể 
nói rằng, "nguyên tắc của luật pháp quốc tế về 
cấm sử dụng vũ lực là một trong những bước đột 
phá to lớn trong thế kỷ XX" (2). Cấm sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế 
là một nguyên tắc đặc biệt cơ bản của luật pháp 
quốc tế hiện đại có vai trò quan trọng đối với việc 
duy trì an ninh, hòa bình thế giới ; đồng thời, chỉ 
phối các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế, 
như : nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các 
quốc gia, nguyên tắc quyền tự quyết dân tộc, 
nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ 
của quốc gia khác, nguyên tắc giải quyết hòa bình 
các tranh chấp quốc tế... 

Tuy nhiên, Hiến chương Liên hợp quốc bên 
cạnh việc xác lập nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời đã qui định 
một số ngoại lệ mà sức mạnh vũ lực có thể được 
áp dụng trường hợp cụ thể. Các trường hợp này 
bao gồm : 

a. Quyền tự vệ chính đáng 

Trong trường hợp một hoặc một số quốc gia sử 
dụng vũ lực để thực hiện quyền tự vệ chính đáng 
của mình thì điều này không vi phạm luật pháp 
quốc tế. Trong chương VII, Điều 51của Hiến 
chương quy định : "Không có một điều khoản nào 
trong Hiến chương này làm thiệt hại đến quyền tự 
vệ cá thể hay tập thể một cách chính đáng, trong 
trường hợp một hội viên Liên hợp quốc bị xâm lược 
vũ trang, cho đến khi Hội đồng Bảo an ấn định 
những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và 
an ninh quốc tế". 

Hiến chương cũng quy định rõ rằng, trong khi 
một hoặc nhiều quốc gia thực hiện quyền tự vệ 
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chính đáng đó thì phải báo cáo sự việc đến Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

b. Sử dụng vũ lực theo ủy quyền của Hội đồng 
Bảo an 

Việc sử dụng vũ lực theo ủy quyền của Hội 
đồng Bảo an được qui định cụ thể tại Điều 39 và 
các Điều từ 42 đến 47. 

Theo quy định tại Điều 39 của Hiến chương, 
trong trường hợp xác định "thấy có sự đe dọa hỏa 
bình, có sự phá hoại hòa bình hoặc có một hành vỉ 
xâm lược", Hội đồng Bảo an có quyền đưa ra các 
khuyến nghị hoặc quyết định các biện pháp cần 
thiết bao gồm cả biện pháp sử dụng vũ lực để đảm 
bảo duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong 
trường hợp quyết định sử dụng biện pháp vũ lực, 
theo quy định tại Điều 42 của Hiến chương, Hội 
đồng Bảo an được quyền yêu cầu quốc gia thành 
viên đóng góp lực lượng vũ trang để sử dụng biện 
pháp vũ lực. 

Căn cứ vào các quy định của những điều trên, 
việc sử dụng biện pháp quân sự bởi một hay nhiều 
quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong quan hệ 
quốc tế phải được sự cho phép và đồng ý của 
Hội đồng Bảo an. 

c. Sử dụng vũ lực chỗng lại các quốc gia "thù 
địch" trong Chiến tranh thế giới thứ II 

Hiến chương Liên hợp quốc quy định : "Không 
một điều khoản nảo của Hiến chương này làm trở 
ngại hoặc ngăn cấm một hành động mà những 
chính phủ có trách nhiệm sẽ thực hiện hay được 
phép thực hiện do hậu quả của cuộc chiến tranh 
thế giới thứ II đối với một nước đã là thù địch của 
bất kỳ một nước nào trong những nước ký Hiến 
chương này trong cuộc chiến tranh thế giới ấy" 
(Điều 107). Đây là một ngoại lệ cho phép các 
"chính phủ có trách nhiệm" được thực hiện các 
biện pháp, trong đó có biện pháp vũ lực, chống lại 
các quốc gia "thù địch" (tức các quốc gia phe trục 
phát xít trước đây) trong Chiến tranh thế giới thứ II 
mà không cần phải có sự cho phép của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc. Ngoại lệ này trên thực tế 
không được áp dụng và ngày nay không còn ý 
nghĩa thực tế bởi tất cả các quốc gia vốn "thù địch" 
trong Chiến tranh thế giới thứ II, hiện cũng là 
những thành viên của Liên hợp quốc. 


(2) Xem Tạp chí Đối thoại an ninh, số 4, 12-2002 
(tiêng Anh) 
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Chế giới : (Uấn đề - ồự kiện 


2. Cuộc chiến tranh rắc - nhìn tử phương 
diện luật pháp quốc tế 

Phát động cuộc chiến tranh nhằm vào l-rắc, 
chính phủ Mỹ đưa ra hai "căn cứ" pháp lý cơ bản 
để biện hộ cho hảnh động quân sự của mình. 

“Căn cứ" pháp lý thứ nhất : Mỹ viện dẫn rằng, 
Nghị quyết số 678 (năm 1990) của Hội đồng Bảo 
an cho phép sử dụng vũ lực đối với l- rắc khi nước 
này xâm chiếm Cô-oét, vẫn còn hiệu lực. Khi I- “ắc 
vi phạm Nghị quyết số 687 (năm 1991) của 
Hội đồng Bảo an về đình chiến thì Mỹ có quyền 
đơn phương sử dụng vũ lực như đã được Nghị 
quyết số 678 cho phép. 

ăn cứ pháp lý này chứa đựng những điều 
không rõ ràng. Nghị quyết số 678 (năm 1990) 
và Nghị quyết số 687 (năm 1991) được thông 
qua nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể, đó là sự 
kiện l-rắc đưa quân đội sang Cô-oét và cuộc chiến 
tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất. Vấn đề I-rắc phát 
triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (giả sử là đúng) cho 
dù vi phạm nghị quyết số 687 (năm 1991) thì cũng 
không thể cho phép một hay vài quốc gia của Hội 
đồng Bảo an đơn phương SỬ dụng Sức mạnh quân 
sự tấn công Ì- -rắc. Đa số các thành viên thường 
trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Pháp và Trung 
Quốc trước sau như một bác bỏ căn cứ pháp lý 
không rõ ràng này của Mỹ. Hơn nữa, ngay từ năm 
1998, khi sự căng thăng về vấn đề thanh sát vũ khí 
ở l-rắc nổ ra, các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo 
an cũng đã phản đối việc Mỹ và Anh cho Tăng cần 
áp dụng nghị quyết số 678 (năm 1990) để giải giáp 
l-rắc. 

Do đó, viện dẫn nghị quyết số 678 của Hội 
đồng Bảo an về vấn đề sử dụng vũ lực buộc l-rắc 
rút khỏi Cô-oét để biện minh cho hành động tấn 
công quân sự vào lãnh thổ I-rắc của Mỹ hiện nay 
là không có căn cứ pháp lý quốc tế. Lập trường của 
Nga, Pháp và Trung Quốc và nhiều nước khác đã 
chỉ rõ rằng, chừng nảo chỉ có một nghị quyết mới, 
rõ ràng của Hội đồng Bảo an cho phép sử dụng vũ 
lực, lúc đó hành động quân sự của Mỹ và Anh mới 
có cơ sở pháp lý. 

Chính vì vậy, trong bài phát biểu của mình, 
ngày 11-3-2002, Tổng thư ký Liên hợp quốc, 
C. An-nan, nhấn mạnh : "Liên hợp quốc - được 
thành lập để cứu các thế hệ mai sau khỏi thảm họa 
của chiến tranh - có nghĩa vụ tìm kiếm biện pháp 
hòa bình cho các cuộc xung đột... Nếu Mỹ và một 
số quốc gia khác vượt quá khuôn khô của Hội đồng 
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Tạp chí Cộng sảm 


Bảo an để tiến hành hành động quân sự, thì điều 
đó không phù hợp với Hiến chương". 

“Căn cứ" pháp lý thứ hai : dựa trên học thuyết 
"đánh đòn phủ đầu" lần đầu tiên được Tổng thống 
G. Bu-sơ đưa ra tại Học viện Quân sự Oet-poi, 
tháng 6-2002, nhà cầm quyền Mỹ cho rằng CUỘC 
tấn công quân sự vào I-rắc hiện nay là quyền tự vệ 
hợp pháp của mình. 

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định tại Điều 51 của 
Hiến chương, quyền tự vệ chính đáng. chỉ có thể 
được tiến hành khi một hành động "tấn công vũ 
trang" của I-rắc đã thực sự xảy ra nhằm vào Mỹ. 
Nhưng I-rắc chưa thực hiện hành động tấn công vũ 
trang như vậy và cũng không có đủ khả năng để 
tiên hành hành động tấn công vũ trang như vậy. Do 
đó, quyền phòng vệ của Mỹ không đáp ứng quy 
định của Điều 51. 

Đưa ra học thuyết "đánh đòn phủ đầu", nhà 
cầm quyền Mỹ thực sự muốn mở rộng khái niệm 
quyền phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 
=1 của Hiến chương. Tổng thống G. Bu-sơ cho 
rằng, My không. thể ngồi yên để chờ đợi sự nguy 
hiểm đến mà cần phải ngăn chặn nó từ trước. Và 
do vậy, Mỹ cần phải sử dụng sức mạnh quân sự để 
tiến hành đánh chặn đối phương. Theo Hội Luật 
gia quốc gia - một tổ chức có trụ sở tại Niu Oóc, 

"quan điểm mới này của Mỹ, với mục đích rõ ràng 
nhằm biện minh cho việc tấn công I-rắc, là một sự 
từ bỏ công khai nguyên tắc hạn chế sử dụng vũ lực 
của Hiến chương Liên hợp quốc". Vì vậy, Hội Luật 
gia quốc gia cho rằng, sự ra đời của Hiến chương 
Liên hợp quốc giúp cho thế giới được an toàn hơn, 
còn sự ra đời của học thuyết đánh chặn chỉ làm 
cho thể giới trở nên nguy hiểm hơn. 

Từ giác độ luật pháp quốc tế, có. thể khẳng 
định rằng, VIỆC phát. động CUỘC chiến tranh nhằm 
vào l-rắc của nhà cầm quyền Mỹ và một số đồng 
minh của Mỹ là một hành động thách thức nghiêm 
trọng vai trò cơ bản của tổ chức Liên hợp quốc 
trong việc đảm bảo hòa binh, an ninh quốc tế và 
chống các hành động sử dụng vũ lực. Cuộc tấn 
công quân sự này vị phạm nghiêm trọng Hiến 
chương Liên hợp quốc, vi phạm trắng. trợn nguyên 
tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực 
trong quan hệ quốc tế, chà đạp lên các nguyên : tắc 
cơ bản khác của luật pháp quốc tế về bình đẳng 
chủ quyền giữa các quốc gia ; không can thiệp vào 
công việc nội bộ của quốc gia khác ; giải quyết 
tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Ä 
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Tổng Giám đốc 
AHLĐ NBUYÊN BĂNG SÂM 
CƠ SỞ TRỰC THUỘC 
Phi nhánh Chỉ nhánh Xí nghiệp 
Thành phố quảng Trị Nam miền Trung 
Hồ PhíMinh 053853938 058 829671 
088263661 Chỉ nhánh Xí nghiệp 
Chỉ nhánh Bình Định Bắc miền Trung 
Hà Nội 056822249 054 522586 
049741229 Chỉ nhánh Xí nghiệp 
Chi nhánh Xuất nhập khẩu Vận tải xếp dỡ 
Hải Phòng 05441822378 0511831 116 
034827468 Chỉ nhánh 0ông ty 
Chi nhánh 6ia Lai 0ố phần 
(quảng Bình 059 861 079 Vận tải biến 2 
052 822 114 0511 827 715 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
4: Vên tỏi đa phương thức: đường bộ, thủy, 
sắt, hàng không. 
+ Vôn tỏi, xếp dỡ thiết bị đồng bộ, hàng 
siêu trường, siêu trọng, hòng thông thường 
trong vỏ ngoòi nước. 
+ Xuốt nhộp khổu trực tiếp hòng hóa, 
phương tiện giao thông vện tỏi, hòng tiêu 
dùng vò nhộn ủy thúc xuốt nhộp khổu 
hồng hóo cóc chủ hỏng. 
+ Dịch vụ đợi lý hồng hỏi, môi giới thuê 
tàu, khơi thuế hỏi quơn, lưu kho bởi, kinh 
doœnh xăng, dồu, mỡ vỏ cưa xẻ gỗ. 
 Cóc dịch vụ khóc. 
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Vận chuyển các mô-đun gồm nhiều tổng đoạn 
nặng hàng nghìn tấn ra giàn khoan Ta-li-sman phục 
vụ khai thác dầu khí mỏ Nam Côn Sơn 


Vận chuyển tháp CO2 nặng 300 tấn, dài 60 mét 
phục vụ xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ 
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Tiếp nhận vận chuyến máy phát điện 350 
tấn của Nhà máy Điện Phú Mỹ 
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- Sản xuốt, chế biến và xuết khẩu lâm 
sản, nông sỏn, đặc sản rừng phục vụ 
cho công nghiệp, tiêu dùng trong nước. 

- Kinh dodnh vò xuết khốu móy móc 
thiết bị, vột tư, kỹ thuột, nguyên - nhiên 
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Địa chỉ: 39-41 Trần Hưng Đạo - TP. Bà Nắng. 
ĐT: 84 511 893 846. 
3.Xí nghiện Bảo quản lâm sản 
Địa chỉ: 39-41 Trần Hưng Đạo - 
TP. Đà Năng. 
DT: 84 511 8109838 
w.Khách sạn Sơn Trà † 
Địa chỉ: 815 Ngô Quyền - TP. Đà Năng. 
DT: 84 511 831 ?17 
Fax: 84 511 831 451 
5.Khách sạn Sơn Trà 2 
Bịa chỉ: 82 Hải Phùng - TP. Đà Năng. 
DI:84511823170 
Fax: 8á 511 8238568 
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kn* www. eximbank.com.vn) 


bu THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH: 


Trụ sở chính Vietnam Eximbank: 


Số 7 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 


Điện thoại: (08) 8 210 055, Fax: (08) 8 296 063 
w%  — Chỉ nhánh Eximbank Chợ Lớn: 


Số 55 Nguyên Chí Thanh, quận 5, TP. Hô Chí Minh 


Điện thoại: (08) § 321 220, Fax: (08) 8 321 230 
w  — Chi nhánh Eximbank Hòa Bình: 


Số 10 - 12 Nhiêu Tâm, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 


Điện thoại: (08) 9 241 412, Fax: (08) 9 241 417 


TẠI HÀ NỘI: 


Chỉ nhánh Eximbank Hà Nội: 


Số 19 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Điện thoại: (04) § 242 306, Fax: (04) 8 267 798 
w  — Chi nhánh Eximbank Láng Hạ: 

Số 54 KI Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 7 721 926, Fax: (04) 7 721 928 


TẠI ĐA NĂNG: 
k. -- Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng: 
„7..s&6 48 Trân Phú, thành phố Đà Nẵng 


“““ Điện thoại: (0511) 830 889, Fax: (0511) 826 674 


w ‹ Phòng Giao dịch số l: 
€: _gố ),Hùng Vương, thành phố Đà Năng 
$ bại: (0511) 826 673, Fax: (0511) §26 674 
TẠI CẦ 
h4 Chi nhã h 


Số 8/9/16 Trần Văn Khéo, thà 
Điện thoại: (071) 736 050, Fax: (071) 763 052 
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VIETNAM EXIMHBANH 


Nhận tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiền gửi 
của các cá nhân và đơn vị hằng VNĐ, 
ngoai tệ và vàng. 


ho vay ngắn hạn, trung và dài hạn 
VN, ngoại tệ, vàng. 


Mua hán các loại ngoại tệ tteo phương 
thúc giao ngay (Sp0t), hoán đổi 
(Swap), kỳ hạn (Forward) và quyền lựa - 
chọn tiền tệ (0ption). 


Thanh toán, tài trợ dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ 
hàng xuất. 


Phát hành thư bảo lanh trong và ngoài 


Thực hiện dịch vụ ngân quy, nhận và 
chỉ trả kiều hối, chuyển tiền trong và 
Iigoài nước. 


Phát hành và thanh toán thẻ ñ dụng - 


Dịch vụ tài chính trọn gói TL. ụu 
mm cà: 9E 


g n hàng khác đáp ứng yêu cầu của 
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__ Lễ khánh thành trạm điện 
lại xã Lũng Cú, Đồng Văn 


Lễ khởi công dự án Năng lượng điện nông thôn WB 
đưa điện về xã Vĩnh Hảo 


' 
` P‹ vs lị¿ T$ % P ' 
\. CA NA TẾT 
lỆ; : VÊn (Ù tát dt X 
ngửI N › vn € _ 


và. 


AHhh 


- ĐIỆN LựCTỉ TỈNH HÀ À GIANG ˆ đề" 
.: F` NHÀ 

Fr th 

_\ 


NHỮNb kết dóá sĩ pà£SUGC IN \ 


W tua 
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH... ì 

~Thukhối cơ quan đợt95%. — - ` | lá , 
-Thu tư gia tại quầy đợt 100%. ˆ ˆ ““ 


-$ố hộ được sử dụng điện lưới. qua; gia dng; k 
toàn huyện lò 17 200 hộ vò 30/33 xõ, ả) À ¬ có - 
điện lưới quốc gid. ni ni D_M, nhý 

-Ngỏònh điện có 2 nhiệm vụ chính: x mối N, (2 đền ĐÁ ` 

+Phục vụ công tác kinh doenh điện năng, | ủa | 
ngẻnh. LẠ 
+Phục vụ phót triển kinh tế chính trị củ ủo à C 
phương nhằm thúc đổy nông cao đời s về - 
mọi mặt của nhên dên. sócny 2 VI xĂ 4 N", - 

-Song song với 2 nhiệm vụ đó, đơn vị luôn c _ v- 
lo quản lý thiết bị trạm vò đường dôy; có chế độ 4s "ANH 
Mu bo dựỜyg heo chế GOỐNĐ RV; xhàNG đu 
cho người vò thiết bị. TC 
-Mức thu nhập nẽm 2001 lờ Í ð00000 dân 
vò năm 22 lò 1 700 000 đồng/ ngƯỜi.. 


M. 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG : An" Gà vị 
-Xôy dựng Đỏng lò một công tác. then e hốt - gV) 
trong việc phớt triển kinh tế - vớn hóa vàx ðI 


huy tốt nguyên tức tập trung dôn chủ. rò xô 
dựng quy chế hoợt động củo chib........ ho: VI 
-Công tác kiểm tra đỏng viên theo tinh : | 
Nghị quyết TW ó lần 2 đợt chết lượng tốt. Nhết lồ 
chi bộ đã kiểm điểm đónh gió, phê về tựp ` 
lốy ý kiến quền chúng để đónh giớ tư cóch s 
đỏng viên trong chỉ bộ. ` 


: 
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»> Công ty được đón nhận Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm1998, 2002. 

> Bảng khen của UBND tỉnh năm 2000. 

> Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể lao động 
xuất sắc 5 năm 1998-2002 


> Giấy khen của UBND các huyện, thị cho tập thể 


_ Công ty. 

> Hai cá nhân của Công ty được nhận bằng khen 
của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh năm 1998. 

> ông đoàn cơ sở Công ty từ năm 1997 đến nay 
luôn được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh. 
> Năm 2001, Công đoàn cơ sở Công ty được nhận 
Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn cơ sở vững 
mạnh xuất sắc. 

> Bằng khen của Công Đoàn Xây dựng Việt Nam 
cho công đoàn cơ sở xuất sắc năm 2001. 

> Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty được 
nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh năm 2000. 


B, LÊ KỶ NIÊM 
10 NĂM THÂN" ` AP DŨNG TY | 


> Giấy khen của Tổng cục thuế và Cục thuế tỉnh 
năm 2002 cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ 
ngân sách nhà nước. 
> Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002. 
> Bằng khen của Bộ Xây dựng cho 9 cá nhân hoàn 
thành xuất sắc nhiêm vụ. 
> Công tác đảng: Từ khi thành lập đến nay, Chỉ bộ 
Công ty liên tục được cấp trên công nhận là Chỉ bộ 
trong sạch, vững mạnh. Đường lối đổi mới của Đảng 
tại đơn vị được thực hiện một cách sáng tạo theo tinh 
thần dám nghĩ dám làm, đề ra được phương thức sản 
xuất phù hợp, phát huy được hiệu quả ngày càng cao 
trong kinh doanh. Năm 2000, Chi bộ đảng Công ty 
được Thị ủy Hà Giang tặng giấy khen. 

> Năm 2002, tổng giá trị doanh thu đạt 2 994 triệu 
“5 đạt 132% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước là 
235 triệu đồng đạt 129% kế hoạch. Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 1 300 000 đồñgỉngười/tháng. 
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+. 7412 lồng Tô Hiệu - Thị xõ Vĩnh Yên ° Tel: 0211 
_ Công ty là ruột doanh: nghiệp mhà  “ J 
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_ Công ty có chúc IHÃNHEỆ SziEE 

'doanh, muất nhập khẩn thuốc, 
___ Vật tư y tế, mỹ phẩm, phục vụ công 
— tác phòng và ehữa bệnh, ‹ dưng dám ¿ 
ˆ và bảo vệ sác khó cho nhân dân. 
|. _ Trong mhương măm gầm đây, Công ty - 
| đêm hoàn thành eáe An: 
_ Hoạch. Đảm bảo việc làm, tu. 

ổn đủ: ho drên B80 lo động, Tham 
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L THẾ kế đồ, “ấp tổng dự toán TỔ dã syv: | 
bộ, đường sắt, đường thủy, cầu, bến cảng, sân | 
s và các công trình công nghỉ ệp và dã dân ndụng. - 
-Thẩm định dự án đầu tư, thẩm đị đị nh thiết kế | 
' công trình giao thông, công nghiệt pvàc dân dụn 
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ĐỊA CHỈ: HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY * ĐIỆN THOẠI: 034 852 902 - 853 227 @ 


Nội 20 km. 
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P8$S Khám và điều trị bệnh nhân tâm thầ 
Thây thuốc Nhândân ` may u trị bệnh nhân tâm thân 


`, 
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rong những năm gần đây, 
Bệnh viện đã hoàn thành một 


số việc nhưsau: 
* Về cơ sở vật chất: xây dựng, 
chỉnh trang khu hành chính làm việc, 
các khoa phòng bệnh nhân, khu đào 
tạo cán bộ cho ngành tâm thần, 
đường đi lối lại, vườn hoa cây cảnh, 
điện nước cơ bản... 

* Đội ngũ cán bộ: gồm 102/430 
người có trình độ đại học trở lên; 
trong đó có 11 tiến sỹ, 19 thạc sỹ, 8 
bác sĩ chuyên khoa 2, 40 bác sĩ 
chuyên khoa 1, 8/10 cử nhân tâm lý 
đang học nghiên cứu sinh và cao 
học. 

* Cân lâm sàng đã được trang bị 
máy móc thuộc thế hệ mới, đảm bảo 
phục Vụ công tác diều trị, nghiên 
^úứ%®: niàng (Íl^2\/ 


ệnh viện Tâm thần trung ương được 
thành lập theo Quyết định 519 của 
Bộ Y tế, ngày 07/6/1963. Trên cơsở % 
tiếp quản khu điều dưỡng cán bộ miền Nam 
tập kết, lúc đầu có 15 giường bệnh. Nằm trên 
quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Hòa Bình,huyện + 
Thường Tín, tỉnh Hà Tây, cách trung tâm Hà 


cho những bệnh nhân vượt quá khả năng 
của tuyến tỉnh, thành phố. 
Nghiên cứu những để tài khoa học 
phòng chữa bệnh tâm thần theo sự phân 
công chỉ đạo của Bộ Y tế. 
Là cơ sở thực tập cho sinh viên Đại học 
Y khoa và là cơ sở bỗ túc cho cán bộ chuyên 


khoa tâm thần sau đại học của ngành y tế. 


Năm 1976, theo Quyết định số 429/TTg,ngày + 
28-10-1976, Bệnh viện được xây dựng hiện 
đại, với quy mô 500 giường bệnh có chức 
năng chuyên khoa tâm thần đầu ngành: * 


` \@ 


* Công tác nghiên cứu khoa học 
đã có nhiều cố gắng. Thực hiện một 


đề tài cấp Nhà nước, hoàn thành 5 đề 
tài cấp Bộ, hàng chục đề tài cấp cơ 
SỞ. 

* Công tác chỉ đạo tuyến tốt. 
Ngoài nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 
giường bệnh nội trú, Bệnh viên luôn 
đẩy mạnh công tác phát triển mạng 
lưới cơ sở tâm thần. Đến nay, cả nước 
đã có 26 bệnh viện chuyên khoa, 40 
trạm tâm thần, 21 khoa tâm thần 
trong trung tâm phòng chống các 
bệnh xã hội, 23 khoa tâm thân nằm 
trong các bệnh viên da khoa tinh 
thành. Tông số giường bệnh ngành 
quản lý 5 000 giường bệnh. 

Bệnh viện được Bộ _Y tế giao 
nhiệm vụ chủ nhiệm dự án quốc gia 


“hầm cAÁ2^ ec!¡?^ EhúAa Ấm thân “Ấn” 


Là chuyên khoa đầu ngành chỉ đạo 
tuyến trước và tổ chức chuyên sâu phòng 
chữa bệnh tâm thần. 
Thực hiện giám định tư pháp tâm thần 
theo yêu cầu của cơ quan pháp luật. 


đồng. Kết quả trong 5 năm qua (1999- 
2003) đã triển khai: 

+ Số tỉnh thành triển khai là 56/61. 

+ Số xã triển khai 2 200. 

+ Số bệnh nhân tâm thần phân liệt 
quản lý tại xã phường là 40 000 người. 


* Được Bộ Nội vụ, Bộ Y tế xếp 
hạng loại 1 năm 2002. 

* Được tặng cờ thi đua của Bộ Y tế, 
cờ thi đua của Chính phủ. 

“ Năm 2003, được nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất. 

* Hai lần được tặng Huân chương 
Lao dông hang Ba. 

' Bệnh viện được công nhận là 
Bệnh viện tình thương, Bệnh viện 
xuấtság Íqàn diện. 

"tĐảng bộ liên tục 12 năm là 
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